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Chịu trách nhiệm xuất bản: 
TS. VI QUANG THỌ 
Biên tập: 
NGUYÊN THỊ PHƯƠNG 
Sửa bản in: 

TÁC GIÁ 
Trình bày bìa: 
ĐĂNG VĂN THÀNH 
Vi tính: 

KHÁNH CHI 


In 1000 cuốn, khổ 14,5x20,5cm tại Xí 
nghiệp in FAHASA. Giấy phép xuất 
bản số: 244-2007/CXB/01-17/KHXH 
cấp ngày 5/4/2007. In xong và nộp lưu 
chiểu quý 2 năm 2007. 


Tôi ra đời và lớn lên ỏ Nam Bộ, vốn nặng 
tình với vùng đất sinh ra ông bà, cha mẹ mình vả 
tiếng nói của người dân quê hương, nên đã làm 
điều có phần quá khả năng. Xin bạn đọc lượng tình 
xem dây như một việc thể hiện tắm lòng đối với bà 
COn PHỘHg Vưởn sông nước... 


Huỳnh Công Tín 


LỜI GIỚI THIỆU 
CỦA NHÀ VĂN SƠN NAM 
œø € t) 


Anh bạn Huỳnh Công Tín đã biên soạn xong quyển Từ điển Từ ngữ 
Nam Bộ, quyển I, 2, 3 (*) dày cộm. Thật đáng nể mặt. Nhưng anh lại... 
nể mặt tôi, yêu cầu tôi góp cho vài lời "nhận xét", như một kiểu giới thiệu. 
Không phải là tôi ra vẻ khiêm tốn giả nhưng quả thật vì tôi còn thiếu 
trọng lượng. Tôi sống ở rừng U Minh tử bé tới lớn, mãi đến khi tham gia 
kháng Pháp (và mãi đến nay) tôi không phân biệt rõ được anh bạn nào 
quê quán ở tỉnh nào của nước ta. Nhó dịp gần nhất là kỷ niệm Sài Gòn 
300 năm, được may mắn đi ra tận Trưởng Sơn, sát Quảng Trị, Kẻ Bàng, 
Nguồn Son tôi quá giật mình. Nhiều cô gái phục vụ ở khách sạn nói quá 
nhanh, tôi nghe tiếng được tiếng mất. Dành phải năn nỉ, xin các cô nói 
chậm rãi, rồi thì nghe được, hiểu ý nghĩa. Thế là có gì đâu mà khó. Khi 
lên Sài Gòn, tôi hãnh diện với mấy câu hát: "Ru em em théc cho muỗi. Để 
mẹ mua bánh chợ Truồổi em ăn.". Một bà ở Huế kế bên nhà giải thích: 
Théc là khóc, đứa bé théc là khóc lớn tiếng. Ở Sài Gòn và ở rừng U Minh, 
đã quen với hai tiếng "khóc théc". Còn Truồi là tên đất mà tôi nghe qua 
các bạn bộ đội Nam tiến hát với nhạc của Nguyễn Văn Thương. 


"Théc cho muôi" phải chăng là kiểu "Cái ngủ mày ngủ cho say.". 
Muêi là muồi mẫn, ở Nam Bộ, bạn nào ca bài vọng cổ nghe trữ tình, lãng 
mạn tới mức thì được khen là giọng ca muổi mẫn. Muôi phải là có "uôi" 
chớ nào phải là "ùi", theo chính tả. Trong Nam Bộ mùi chỉ được hiểu theo 
nghĩa mùi vị, hoặc như trái xoài, trái chuối đã quá chín, gọi là chín muôi, 
mùi. 


Lại còn nhiều chữ mà ở trong Nam Bộ rõ ràng là nói sai, viết sai, 
thí dụ như ở trong bài Dạ cổ hoài lang hát bài nghĩa "tàu khang" nhưng 
trên sách vỏ thì ghi là "tao khang" (tao khang chi thê bất khả lạc đàng.). 

Trỏ lại quyển Từ điển tử ngữ Nam Bộ của anh bạn Huỳnh Công 
Tín. Từ lâu rồi, tôi muốn bắt chước làm một quyển như thế và được đọc: 

Đại Nam quốc âm tự vị của Huỳnh Tịnh Của, Việt ngữ chánh tả tự 
vị của Lê Ngọc Trụ và một quyển là của Vương Hồng Sển. 

Là kẻ hậu sanh, tôi cho rằng các vị này có công lón nhưng chưa 
làm được như ý muốn vì đất nước chưa thống nhất như mấy mươi năm 
qua. Việc làm gian nan của các cụ lão thành phân lớn là do "có chí lớn", 
ghi chép cẩn thận trong sổ tay. Thế thôi. Không có máy vi tính, không có 
hội nghị chuyên để. Ngày nay, việc làm đã dễ hơn, nhờ phương tiện. 
Nhưng còn vấn để địa phương. Ông P. Của là người Bà Rịa, ông Trụ là 
người Chợ Lón, ông Sển là người Sóc Trăng. Sự hiểu biết có giới hạn. Và 
chính tôi (S. N.) là bạn của anh Tín lại là người ở U Minh, chịu ảnh hưởng 
của nơi cha sanh mẹ đẻ. Và anh Tín cũng may thay, nếu tôi không lâm, là 
người Bến Tre. Tôi chỉ dám để nghị anh nên lưu ý về địa danh (tên đất, 
sông rạch...). Ngay nay ta có bản đồ tốt nhưng còn dấu chữ chưa rõ rệt: 
nào sông Cái Bé, rạch Cái Bè... mà người Pháp thời trước không lưu ý. 

Đọc báo Nhân dân, Sài Gòn giải phóng, tham dự hội nghị cấp 
Trung ương ta hiểu rõ, nhưng còn vấn đề chữ viết theo chánh tả?! 


Chữ nghĩa quả thật là gánh nặng dành cho thế hệ trẻ. 
Sơn Nam 


(*) Quyển 1, 2, 3 là bản in vi tính. 


LỜI GIỚI THIỆU 
CỦA GS.TSKH NGUYỄN QUANG HỒNG 
œ @ tt) 


Trong một dịp cùng trò chuyện với các đồng nghiệp, tôi có nhận 
xét rằng hiện nay dường như đang hình thành hai nhóm nghiên cứu về 
phương ngữ tiếng Việt: Một nhóm ở Nghệ Tĩnh mà trung tâm là Đại học 
Vinh, và một nhóm nữa ở Đồng bằng sông Cửu Long mà trung tâm là Đại 
học Cần Thơ. Quả thật là trong khoảng mươi năm lại đây, các bạn trẻ ở 
các địa phương đó đã lấy phương ngữ làm trọng tâm nghiên cứu của mình 
và cũng đã có những thu hoạch đáng quý về phương diện này. Một trong 
những gương mặt khá quen thuộc đối với tôi, và cũng là khá tiêu biểu cho 
nhóm nghiên cứu ở Đại học Cần Thơ là Tiến sĩ Huỳnh Công Tín, tác giả 
của bộ 7 điển từ ngữ Nam Bộ mà tại đây tôi được hân hạnh viết mấy 
dòng này để giới thiệu cùng quý vị độc giả. 

Tôi biết Huỳnh Công Tín từ hơn mươi năm trước đây, khi ấy anh 
đang làm nghiên cứu sinh với để tài về hệ thống ngữ âm tiếng Sài Gòn 
dưới sự hướng dẫn của GS Cao Xuân Hạo. Và không lâu sau đó chính tôi 
là người phản biện cho luận án của anh ở Hội đồng. Một trong những điều 
mà luận án của anh để lại ấn tượng trong tôi là anh đã ghi chép khá chính 
xác ngữ âm tiếng Sài Gòn bằng hệ thống các kí hiệu ghi âm quốc tế, một 
thao tác cơ bản của ngôn ngữ học mà anh chưa được làm quen ở bậc đại 
học. Tôi nghĩ là thầy trò GS Cao Xuân Hạo đã bỏ khá nhiều công phu cho 
cái công việc hết sức chuyên nghiệp đó. Những ai đã từng làm quen với 
bất kì một cuốn từ điển tiếng Anh nào, hắn sẽ thấy bên cạnh một mục từ 
ngữ bao giờ cũng được chua rõ cách đọc của nó theo kí hiệu ghi âm quốc 
tế. Đó là bởi vì chữ viết và phát âm tiếng Anh trên thực tế đã không còn 


ăn khớp với nhau. Với chữ quốc ngữ của ta, thì ở mức độ nào đó, cũng có 
sự cách biệt như vậy với cách phát âm thực tế, đặc biệt hiển nhiên là với 
cách phát âm địa phương. Nói cho cùng, chữ viết là một chuyện, mà ngữ 
âm là một chuyện khác, mặc dù có liên quan. Bởi vậy mà tôi hiểu vì sao 
trong bộ từ điển này, Huỳnh Công Tín đã không bỏ qua công việc ghi âm 
từ ngữ địa phương, mặc dù biết rằng đối với không ít độc giả thì những kí 
hiệu đó hầu như chẳng để làm gì. 

Có lẽ từ bước khởi dầu rất cơ bản về ngữ âm tiếng Sài Gòn, Huỳnh 
Công Tín đã có thể tự tin bước tiếp những bước dài hơn trên con đường 
tìm hiểu và nghiên cứu tiếng địa phương Nam Bộ. Cũng như nhiều đồng 
nghiệp khác ở Đồng bằng sông Cửu Long, Huỳnh Công Tín đã viết nhiều 
bài báo và báo cáo khoa học về ngôn ngữ và văn hóa của cư dân trên miền 
đất này, miễn đất đã sinh ra và nuôi dưỡng anh từ tấm bé. Và bộ 7 điển 
từ ngữ Nam Bộ do anh biên soạn hầu như đã tổng hợp được những kết quả 
nghiên cứu tương đối toàn diện của tác giả trong lĩnh vực khoa học mà 
anh theo đuổi. Những gì được phản ánh trong từ điển này không đơn 
thuần là một danh sách các từ ngữ địa phương, mà qua từng mục từ ngữ, 
với cấu trúc tương đối hợp lí và dẫn giải ngắn gọn, soạn giả muốn cung 
cấp cho người tra cứu những hiểu biết cần thiết nhất về bản thân từ ngữ 
đang xét và đồng thời qua toàn bộ từ điển cố gắng thể hiện một sắc thái 
văn hóa nào đó trong lời ăn tiếng nói của cư dân phương Nam đất Việt. Sẽ 
không thể nói gì về phương ngữ, nếu không đối chiếu nó với ngôn ngữ 
toàn dân và với các phương ngữ khác. Đó cũng là điều mà tác giả từ điển 
ý thức được và cố gắng thực hiện trong toàn bộ nội dung các mục từ. 

Huỳnh Công Tín không phải là người đầu tiên biên soạn từ điển về 
từ ngữ miền Nam, tử ngữ Nam Bộ. Nhưng anh biết kế thừa có chọn lọc 
kết quả của người đi trước, cùng với sự cố gắng của bản thân, anh đã ít 
nhiều thể hiện được một cốt cách riêng, một tinh thần riêng qua bộ 7 
điển tử ngữ Nam Bộ này. Bởi vậy, mặc đù quý vị độc giả cũng như bản 
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thân tôi có thể còn chưa thật ưng ý với một số chi tiết nào đó trong từ 
điển, tôi vẫn thấy rất đỗi vui mừng khi giở từng trang bản thảo bộ 7# điển 
tử ngữ Nam Bộ của TS Huỳnh Công Tín, mong rằng nó sẽ sớm được ấn 
hành và được đông đảo bạn đọc đón nhận với tắm lòng yêu quý tiếng Việt 
của chúng ta ở phương Nam cũng như trên mọi miền đất nước. 
Hà Nội, ngày 11-01-2006 
GS.TSKH Nguyễn Quang Hồng 
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LỜI NGƯỜI BIÊN SOẠN 
(œs @ t› 


Quyển 7 điển tử ngữ Nam Bộ này ra đời từ công trình nghiên cứu 
khoa học cấp Bộ của một cá nhân mang tên 7 điển phương ngữ Nam Bộ. 
Công trình này đã được nghiệm thu hai bước và sửa chữa nhiều lần mới 
đến được với bạn đọc. Dầu vậy, chúng tôi vẫn biết rằng, nó cũng còn 
những sai sót. Hi vọng sự ra mắt quyển 71 điển tử ngữ Nam Bộ này sẽ 
giúp chúng tôi tiếp thu thêm được thông tin sửa chữa cho những lần 
In sau. 

Người biên soạn cố gắng thu thập nhiều câu nói của người dân địa 
phương, nhiều câu viết của những bậc tiền nhân Nam Bộ, như: Nguyễn 
Đình Chiểu, Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của, Phan Văn Trị, Bùi Hữu 
Nghĩa, Hồ Biểu Chánh, Phi Vân..., và lớp nhà văn, nhà nghiên cứu thuộc 
thế hệ cha anh, hoặc đương thời, như: Sơn Nam, Trần Bạch Đằng, Đoàn 
Giỏi, Bình Nguyên Lộc, Nguyễn Văn Hầu, Lê Anh Xuân, Anh Động, 
Anh Đức, Nguyễn Quang Sáng, An Chi, Trang Thế Hy, Viễn Châu, 
Nguyễn Ngọc Tư... để làm dẫn liệu cho các mục tử trong cuốn sách này. 
Chúng tôi xin chân thành ghi ơn các tác giả của các câu nói, câu viết được 
dùng làm dẫn liệu ấy. 

Người biên soạn đã thừa hưởng kết quả của một số công trình như: 
Đại Nam quác âm tự vị của Paulus Huỳnh Tịnh Của, Việt ngữ chánh tả tự 
vị của Lê Ngọc Trụ, 7 vị tiếng Việt miền Nam của Vương Hồng Sến, Tử 
điển phương ngữ Nam Bộ của Nguyễn Văn Ấi (chủ biên), Từ điển tiếng 
Việt của Hoàng Phê (chủ biên), 7 ngữ - Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu của 
Nguyễn Thạch Giang, Chuyện Đông chuyện Tây của An Chi. Chúng tôi 
xin bày tổ lòng biết ơn chung đến các tác giả của các tập sách này. 
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Chúng tôi xin chân thành biết ơn Trường đại học Cần Thơ, Khoa 
Sư phạm Trường đại học Cần Thơ và Bộ môn Ngữ văn Khoa Sư phạm 
Trường đại học Cần Thơ. Xin cảm ơn quý vị lãnh đạo, các bạn đồng 
nghiệp đã tận tình hỗ trợ chúng tôi vẻ tỉnh thần lẫn vật chất cho việc biên 
soạn này được hoàn thành. 

Chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến từng thành viên trong 
hai hội đồng nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Hội 
đồng nghiệm thu cấp cơ sở và Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ, đã tận tình 
đóng góp cho chúng tôi nhiều ý kiến quý báu. 

Chúng tôi cũng xin chân thành ghi ơn những người đã đóng góp ý 
kiến riêng, giúp chúng tôi trong việc biên soạn, in ấn quyển Tử điển tử 
ngữ Nam Bộ này, đó là quý vị: GS. TSKH. Nguyễn Quang Hồng, Chủ 
tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam; PGS. Cao Xuân Hạo, Phó chủ tịch Hội 
Ngôn ngữ học Việt Nam; nhà văn Sơn Nam; PGS. TS. Nguyễn Thị Hai, 
PGS. TS. Trịnh Sâm, Trường đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh; 
TS. Dương Kỳ Đức, Tổng thư kí Hội Ngôn ngữ học Việt Nam; Thầy 
Nguyễn Hữu Chỉnh, Thầy Trương Quang Chế, Giảng viên chính khoa 
Ngữ văn Trưởng đại học Cần Thơ; Thây Lê Văn Quới, Giáo viên Trường 
THPT Châu Văn Liêm thành phố Cần Thơ; Nhà báo, Đạo diễn Nguyễn 
Trung Hiếu, phóng viên, biên tập viên Trung tâm truyền hình Việt Nam 
tại thành phố Cần Thơ; Th.S. Phan Thị Mỹ Hằng, Th.S. Lê Thị Diệu Hà, 
giảng viên chính bộ môn Ngữ văn khoa Sư phạm Trường đại học 
Cần Thơ. 

Chúng tôi cảm ơn Nhà xuất bản Khoa học xã hội Hà Nội và Trung 
tâm sách Nguyễn Huệ thuộc Fahasa thành phố Hồ Chí Minh đã tạo mọi 
điều kiện để quyển sách này sớm đến với bạn đọc. Chúng tôi cảm ơn chị 
Nguyễn Thị Phương, người chịu trách nhiệm biên tập quyển sách của nhà 
xuất bản, đã bỏ ra mấy tháng trời đọc và góp ý cho những trang viết của 
chúng tôi. 
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Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các bạn sinh viên ngành 
Ngữ văn Trường đại học Cần Thơ đã có những động viên, giúp đỡ chúng 
tôi về mặt tinh thần và trong việc tìm kiếm tư liệu, cung cấp từ ngữ. 

Một lần nữa, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả. 

Quyển Từ diễn tử ngữ Nam Bộ này chắc chắn không tránh khỏi sai 
sót. Chúng tôi mong sẽ nhận được nhiều ý kiến nhận xét, phê bình từ quý 
vị cao niên, các bạn đồng nghiệp và xin chân thành cảm ơn trước. 


Huỳnh Công Tín 
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NỘI DUNG VÀ CẤU TẠO 
CỦA QUYỀN TỪ ĐIỂN 
cø @ t2 


1. Tính chất, mục tiêu và đối tượng phục vụ của quyển từ điển 

Từ diển tử ngữ Nam Bộ được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho 
việc tìm hiểu từ ngữ Nam Bộ ở các bình diện: từ vựng - ngữ nghĩa, ngữ 
âm, ngữ pháp và phong cách diễn đạt. Việc biên soạn quyển sách nảy 
cũng nhằm góp phần vào sự nghiệp chuẩn hoá và giữ gìn sự trong sáng 
của tiếng Việt; nó giới thiệu những mặt tích cực của từ ngữ Nam Bộ, 
những yếu tố góp phần làm giàu thêm cho cách diễn đạt của người Việt. 

Từ điển tử ngữ Nam Bộ có mục tiêu cụ thể là phục vụ cho công việc 
tra cứu nghĩa của từ ngữ Nam Bộ, giúp ích cho việc lĩnh hội sáng tác của 
các tác gia Nam Bộ và lời ăn tiếng nói của người dân Nam Bộ trong sinh 
hoạt thưởng nhật. 

Đối tượng phục vụ của 7 điển tử ngữ Nam Bộ. là học sinh, sinh 
viên, giáo viên các cấp và những người công tác ở các ngành văn hoá, xã 
hội. 

2. Vấn để lựa chọn mục tử ngữ trong quyển từ điển 
2. 1. Quyển tử điển này thu thập các từ ngữ được ghi nhận là của địa 
phương Nam Bộ thuộc 3 lớp tử ngữ sau đây: 


2. 1. 1. Lớp từ Nam Bộ chính gốc gồm: 


+ Lớp từngữ riêng có của phương ngữ Nam Bộ, không thấy xuất hiện ở 
các phương ngữ khác. Chẳng hạn, các từ chỉ phương tiện di chuyển 
trên sông, rạch (như: vỏ lãi, tác rán, trẹt...); các từ chỉ sản vật của 
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miền Nam (như: nóp, đệm, tụng...); các từ chỉ các hoạt động, tính 
chất, gắn với những vấn để của vùng miền (như: nhậu, chém vè, 
(nước) rong, (nước) ròng...) và các tử mượn của nước ngoài theo cách 
riêng của người Nam Bộ (như: bắc (phả), xà bông, hủ tiếu, lộ, tàu hũ 
hoặc tàu hủ...). 


Lớp từ ngữ phản ánh cuộc sống của con người vùng đất Nam Bộ đã 
được du nhập vào vốn từ toàn dân hoặc vốn là tử toàn dân nhưng 
mang nghĩa phản ánh cuộc sống riêng của người dân Nam Bộ. Chắng 
hạn: "cải lương, ca cổ, đàn ca tài tử, dân lục tỉnh, già Ba Tri, cháu Ba 
Phi, công tử Bạc Liêu, xáng múc, lục bình trôi... ". 


Lớp đơn vị gồm nhiều từ được người dân Nam Bộ nói thành thói 
quen, như những tổ hợp từ, quán ngữ, thành ngữ... Để tiện dùng, tử 
điển này xếp chung tất cả các đơn vị đó trong một khái niệm chung 
gọi là quán ngữ và được viết tắt là (ạn). 


2.1.2. Lớp từ ngữ Nam Bộ có nguồn gốc tử các phương ngữ Trung Bộ. 


Sở dĩ có hiện tượng gọi là tương đồng (hay dùng chung) giữa 


phương ngữ Nam Bộ và phương ngữ Trung Bộ là vì phần lớn tổ tiên của 
người Việt Nam Bộ không ai khác hơn chính là dân Trung Bộ. Chẳng 
hạn, các tử: bắp (ngô), cậy (nhờ), má (mẹ), mè (vừng), ngộ (đẹp về mặt 
hình thức)... 


2. 1. 3. Lớp tử ngữ Nam Bộ có nguồn gốc từ từ ngữ toàn dân gồm: 


+ 


lệ, 


Lớp tử cổ vốn có trong phương ngữ Bắc Bộ nay không hoặc ít được 
người Bắc Bộ dùng, hoặc còn được dùng nhưng biến nghĩa nhưng lại 
được dùng phổ biến trong phương ngữ Nam Bộ. Chẳng hạn: chớp 
bóng (chiếu phim), dón dác (nhón nhác), gầy dựng (gây dựng), 
hương dũng (hương, dõng, lính địa phương ở làng, xã thời phong 
kiến), nhà đèn (nhà máy điện), nhà thương (bệnh viện), kẻng kẻng 
(mới đẹp, bảnh bao), dơ (bẩn), giăng (mắc), mùng (màn)... 


+_ Lớp từ gồm các từ biến âm. Các từ biến âm này có thể là do thói 
quen phát âm của người Nam Bộ mà dẫn hình thành có tính chất hệ 
thống, như: bịnh (bệnh), lịnh (lệnh), kinh, (kênh), minh mông (mênh 
mông)..., nhơn (nhân), ơn (ân) đờn (đàn), chưn (chân), nhưn (nhân); 
sanh (sinh), chánh (chính), tánh (tính), phang (phương), đàng 
(đường), trang (trương), tràng (trường)... hoặc do sự biến cải vì một lí 
do riêng của Nam Bộ, như vấn để kiêng cữ hay kị huý. Chẳng hạn: 
huỳnh (hoàng), võ (vũ), long (luông), mệnh (mạng)... hoặc đôi khi vi 
lí do hiệp vần, như: thoàn (thuyền), tán (toán)... 

+ Lớp tử gồm các từ biến nghĩa. Các từ này vốn là từ toàn dân, đã bị 
biến nghĩa nhưng người Nam Bộ chỉ dùng nghĩa gốc, (chẳng hạn, lớp 
tử xưng gọi trong quan hệ gia đình như: bác, cậu, dì...) hoặc người 
Nam Bộ dùng từ ngữ ấy với nghĩa mới hoặc bổ sung những nét nghĩa 
mới (chẳng hạn: "cắn" được dùng trong trường hợp "muỗi cắn", 
"chích" được dùng trong trường hợp "chích thuốc", "chạy" được dùng 
trong trường hợp nước chảy - "nước chạy", "dạ" trong trưởng hợp để 
chỉ sự tiếp nhận lời dạy, lời bảo của người lớn, "miếng" được dùng 
trong "miếng nước")... Với những trưởng hợp này, tử ngữ đã được 
dùng với những nét nghĩa có tính chất địa phương, nên cũng được 
xếp vào lớp tử vựng của phương ngữ Nam Bộ. 


+ Lớp từ gồm những từ toàn dân được lược bỏ, thêm yếu tố, hoặc thay 
đổi một thành tố, và như thế, xét về phương diện cấu tạo, chúng có 
thể là một từ mới, có một nét nghĩa riêng biệt mang tính phương ngữ. 
Chẳng hạn: chạy, chạy thuốc (chạy chọt), mánh mun (mánh khoẻ), 
nhà lầu (nhà gác), mua mão (mua trọn lô hàng, mặt hàng, không 
phân loại), khăn rằn (khăn có ô vuông nhỏ hai màu), chụp hình, 
giường chiếc... 

2. 2. Thuộc một phương ngữ mới phát triển, hệ thống từ vựng của phương 

ngữ Nam Bộ có rất nhiều biến thể ngữ âm và biến thể chữ viết. Điều này 
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tạo nên một tình hình khá phức tạp, gây khó cho việc xác định từ chuẩn 
trong phương ngữ. Để giải quyết, chúng tôi đành chọn khuynh hướng 
chấp nhận các biến thể này và đưa chúng vào từ điển khiến cuốn từ điển 
không định hướng được chuẩn từ vựng cho độc giả và có thể gây khó 
khăn chút ít cho việc tra cứu. Mong độc giả bỏ qua cho tình huống khó xử 
này. 

2. 3. Quyển từ điển này không thu thập các từ toàn dân có dạng chính tả 
thống nhất nhưng được người Nam Bộ phát âm khác đi so với cách phát 
âm được ghi nhận trên cơ sở của chữ Quốc ngữ. Chẳng hạn, trường hợp 
các tiếng có âm dầu /v-/ được viết thống nhất là "v" và được phân lớn 
người Nam Bộ phát âm là [j-]. Nếu coi những trường hợp tương tự như 
trường hợp này là mục từ Nam Bộ, thì hầu hết các từ tiếng Việt sẽ là tử 
ngữ Nam Bộ bởi vì trong cách phát âm của người Nam Bộ, chúng đều 
được phát âm mang dấu ấn ngữ âm Nam Bộ. Như thế danh sách phương 
ngữ Nam Bộ sẽ có phạm vi quá rộng. Từ điển này không chủ trương dung 
nạp những trường hợp nêu trên. Tuy nhiên, những trường hợp đã lập thành 
một mục tử riêng, được thể biện trên chữ viết thì chúng tôi vẫn thu thập và 
đưa vào từ điển. Thí dụ: bịnh (bệnh), kiếng (kính), nhơn (nhân), ơn (ân)... 
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hoặc "bả" (biến âm của "hãy" hoặc "hãng" - "Uống đi rồi hả nói.") 

2. 4. Quyển từ điển này không thu thập những danh tử riêng, nếu chúng 
không mang nét nghĩa riêng, có tính chất như là một yếu tố từ vựng của 
phương ngữ Nam Bộ. Một số danh ngữ chỉ tên tổ chức như "Chiêu Anh 
Các", hoặc một nhóm người nào đó như: "Gia Định tam gia", hay một vấn 
để nào đó như: "Hà Tiên thập vịnh"... thuộc về vùng đất Nam Bộ, được 
nhiều người nhắc đến, thì được thu thập và chú giải. 

2. 5. Quyển từ điển này cũng hạn chế thu thập các tử có nghĩa thô bỉ, tục 
tĩu và những hiện tượng nói lái có nghĩa không trong sáng. Một số trường 
hợp được thu thập để độc giả biết và lưu ý là vì chúng mang tính phổ 
biến. Đối với những trường hợp này, theo chúng tôi, cần tránh sử dụng 


20 


trong giao tiếp, vì dễ sa vào lối nói, viết thiếu văn hoá, thiếu văn minh, 
lịch sự.. - 
3. Vấn để sắp xếp các mục tử 

Các đơn vị mục tử được xếp theo thứ tự chữ cái: A, Ă, Â, B, C, D, 
Đ,E,Ê,G, H,I,K,LM,N,O,Ô Ơ,P,Q,R,S,T,U,UƯ, V,X, Y, và 
theo thứ tự dấu thanh: ngang (không dấu), huyền, hỏi, ngã, sắc, nặng. Nếu 
giống nhau ở âm tiết một, thì đến các âm tiết kế tiếp cũng được theo trật 
tự trên. 

Với các từ ghép có cấu tạo hai thành tố, một chỉ nghĩa tổng loại, 
một chỉ nghĩa loại biệt gồm nhiều âm tiết thì từ điển này sẽ sắp xếp mục 
từ trên cơ sở mẫu tự của thành tố loại biệt, mà không theo mẫu tự của 
thành tố tổng loại. Chẳng hạn: "cáy ø„é xả", không được xếp ở mục chữ 
"C" mà xếp ở mục chữ "H"; "chim ốc cao", không được xếp ở mục chữ 
"C" mà xếp ở mục chữ "Ô": "cá /ỡi tráu", không được xếp ở mục chữ 
"C" mà xếp ở mục chữ "L"; "øhe cả vom", không được xếp ở mục chữ 
"G" mà xếp ở mục chữ "C"... 

Các mục từ có chữ viết giống nhau (đồng âm khác nghĩa), sẽ được 
ghi số mũ nhỏ ở bên dưới, sau âm tiết cuối cùng. Số thứ tự này được cân 
nhắc theo tinh thần: thực tử sẽ được xếp trước hư tử, tử nào xuất hiện phổ 
biến hơn sẽ được xếp trước... 

4. Vấn để chính tả | 

Chính tả dùng trong quyển tử điển này được theo đúng các Ówy 
định về chính tả tiếng Việt và về thuật ngữ tiếng Việt trong các sánh giáo 
khoa, được ban hành theo Quyết định số 240/ QĐ, kí ngày 05/ 3/ 1984 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Tuy nhiên, với những từ đa tiết được vay 
mượn tử tiếng nước ngoài, chủ yếu là tiếng Pháp, tiếng Anh, chúng tôi 
không viết liền, mà viết rời ra thành các âm tiết. Vì vậy, chúng được xếp 
theo thứ tự A, B, C của âm tiết khởi đầu, rồi đến các âm tiết kế tiếp. 
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5. Vấn để phiên âm 

Từ điển này dùng hệ thống kí âm của PA quốc tế, qua ứng dụng 
của Viện Ngôn ngữ học mùa hè Mỹ (SIL). Thanh điệu được ghi dưới dạng 
số mũ, ở góc trên bên phải của âm tiết. Số I: ghi thanh ngang (không 
dấu), số 2: ghi thanh "huyền", số 3: ghi thanh "hỏi", số 4: ghi thanh "ngã", 
số 5: ghi thanh "sắc", số 6: ghi thanh "nặng". Phần phiên âm, có hai dấu 
kí hiệu: dấu gạch xiên /......... dùng để diễn đạt phần phiên âm của cách 
phát âm tiếng Hà Nội, dấu ngoặc vuông [......... ] dùng để diễn đạt phần 
phiên âm của cách phát âm tiếng Sài Gòn. Riêng với 3 âm đầu lưỡi quặt 
mà người Hà Nội phát âm bị coi là sai chuẩn, chữ viết ghi là "tr, s, r", thì 
chúng tôi sẽ phiên âm theo cách phiên âm được coi là chuẩn mực: "tr": 
f†-; "s": /§-/; "r": /z-/. Trong trường hợp tiếng Sài Gòn có hai cách phát 
âm, một giống cách phát âm tiếng Hà Nội và một khác biệt, thì chúng tôi 
ghi nhận cách phát âm khác biệt. Cách phát âm của người Nam Bộ cũng 
có những khác biệt, tử điển này chỉ ghi một dạng phổ biến mà không ghi 
các dạng phát âm có tính chất thổ ngữ, chẳng hạn: cách phát âm có trong 
tiếng Trà Vinh. Nếu quý vị nào muốn tìm hiểu thêm thì xin xem phần phụ 
lục (phụ lục 3 và 4). 
6. Vấn để trọng âm 

Trọng âm trong tiếng Việt là sự tương phản giữa các tiếng (các âm 
tiết) kế tiếp nhau. Ở những đơn vị có tử hai tiếng trổ lên có thể có sự 
tương phản vẻ độ dài, độ mạnh và tính trọn vẹn của tiếng. Nhưng sự tương 
phản này, theo Cao Xuân Hạo, không có tác dụng trực tiếp phân biệt vẻ 
nghĩa, mà chỉ có tác dụng đánh dấu ranh giới ngữ đoạn và góp phần giúp 
xác định quan hệ kết hợp giữa các tiếng trong đơn vị hoặc trong kết cấu 
lớn hơn. Nhìn nhận vấn để trọng âm theo quan niệm này, chúng tôi thấy, 
trong phương ngữ Nam Bộ cũng có vấn để trọng âm, nhưng tính chất 
trọng âm ở nhiều đơn vị không được rõ ràng, do đặc trưng phương ngữ có 
quá nhiều biến thể. Dù vậy, để giúp bạn đọc có thể nắm bắt tốt hơn cách 
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phát âm từ ngữ Nam Bộ, chúng tôi thấy cần đánh dấu trọng âm ở những 
đơn vị có từ hai tiếng trở lên. Phần đánh dấu trọng âm sẽ được ghi liền sau 
phản phiên âm và được kí hiệu bằng dấu ngoặc vuông |... ] với 2 hoặc 
nhiều chữ số tương ứng với số tiếng của đơn vị, được đặt ở bên trong dấu 
ngoặc: số "0" là "không có trọng âm"; số "1" là "có trọng âm". Có thể có 
trường hợp lưỡng khả. Với trường hợp này, chúng tôi sẽ sắp xếp theo sự 
tương ứng trước sau của các nghĩa (từ có nhiều nghĩa) hoặc dựa vào khả 
năng phổ biến hơn (từ có một nghĩa). VỀ việc miêu tả tính chất của các 
đơn vị, mặc dù trong từ không thể miêu tả bằng các cấu trúc cú pháp, 
nhưng để tiện cho việc nhận diện, chúng tôi tạm dùng tên một số quan hệ 
cú pháp để miêu tả, và tạm đặt mục "tên gọi của các đơn vị" thay cho mục 
"tính chất của các đơn vị". Nếu quý vị nào muốn tìm hiểu thêm thì xin 
xem phần phụ lục (phụ lục 5). 


7. Vấn để phân định từ loại 


Ranh giới từ trong tiếng Việt là một vấn để cực kì phức tạp. Trong 
rất nhiều trường hợp, quan niệm của các tác giả chưa có sự thống nhất. 
Hơn nữa, khách quan mà nói, từ ngữ tiếng Việt cũng có những ranh giới 
rất khó phân định, chẳng hạn ranh giới giữa "từ" và "ngữ", ranh giới giữa 
"ngữ" và "quán ngữ" (chúng tôi tạm xếp "quán ngữ" và "thành ngữ" 
chung trong một khái niệm), ranh giới giữa "thực từ" và "hư tử", ranh giới 
giữa các từ loại "danh" và "động-tính", và đặc biệt là ranh giới giữa "động 
từ" và "tính từ"... Với từ loại "động từ" và "tính từ", do tính chất gần gũi 
giữa hai lớp tử này, chúng tôi xếp chung trong một khái niệm "vị từ" (theo 
khuynh hướng quan niệm của Lê Văn Lý, Cao Xuân Hạo). Như vậy, tử 
điển này có các mục từ ngữ như sau: danh tử và danh ngữ, vị từ và vị ngữ, 
đại từ, số từ, cảm từ, phụ từ, kết từ, tử tượng thanh và từ tố... 

8. Vấn để giải nghĩa từ 

Việc giải nghĩa các đơn vị từ, ngữ trong 7 điển từ ngữ Nam Bộ, 

được thực hiện theo 3 bước: đối chiếu, diễn giải, dẫn liệu. 
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Bước đối chiếu chú trọng việc giải nghĩa tử, bằng cách thức đơn 
giản nhưng có hiệu quả, là đưa một đơn vị tương đương, thưởng là từ ngữ 
toàn dân, nhở đó mà sự nhận diện nghĩa của từ ngữ địa phương được dễ 
dàng hơn. 

Bước diễn giải được trình bày bằng từ ngữ toàn dân để phân tích, 
diễn giải nghĩa của tử ngữ. Bước này chú trọng những sắc thái nghĩa mang 
tính chất địa phương. Vì thực ra, các t ngữ toàn dân tương đương tuy có 
nét nghĩa chung bao quát gần giống với đơn vị từ địa phương, nhưng 
không thể nói là đồng nghĩa tuyệt đối được; vả lại, các tử toàn dân tương 
đương không có được sắc thái nghĩa của từ địa phương. Với những từ địa 
phương nhiều nghĩa: vừa có nghĩa toàn dân, vừa có nghĩa địa phương, 
chúng tôi chỉ giải nghĩa địa phương. 


Sau cùng, bước dẫn liệu sẽ dẫn ra phát ngôn có chứa từ ngữ vừa 
được diễn giải. Các dẫn liệu đều được in nghiêng và để trong cặp dấu 
ngoặc kép: "...". Các phát ngôn dẫn liệu đều thật sự là lời nói, lời viết của 
người Nam Bộ. Từ điển này không dẫn liệu theo kiểu lấy một phát ngôn 
toàn dân, rồi thay thế một tử nào đó bằng một tử ngữ Nam Bộ. Vì thế, 
trong dẫn liệu có thể có yếu tố chệch chuẩn toàn dân nhưng lại đúng 
chuẩn lời nói Nam Bộ. Dẫn liệu có thể là câu nói thông thường của người 
dân Nam Bộ; có thể là câu văn được trích dẫn tử sáng tác dân gian Nam 
Bộ hay tác phẩm của các nhà văn có gốc gác, hoặc được nhìn nhận là 
người Nam Bộ. Dẫn liệu là câu trích thì sẽ có chú thích tên tác giả hoặc 
thể loại. 

Với các tử ngữ không có tử ngữ tương đương trong ngôn ngữ toàn 
dân, việc giải nghĩa sẽ chỉ gồm hai việc: diễn giải và đưa dẫn liệu. 

Những từ ngữ có nhiều nghĩa, thì mỗi nghĩa sẽ có đủ 3 phần: đối 
chiếu, diễn giải và dẫn liệu. Mỗi nghĩa được xếp theo thứ tự: hoặc nghĩa 
có tính phổ biến hơn ở trước, hoặc nghĩa đen trước, nghĩa bóng sau. Các 
nghĩa sẽ được đánh số thứ tự 1, 2, 3... cho đến hết. 
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9, Vấn để chú thích 


1. 


Có 3 loại chú thích, tất cả đều được trình bày trong dấu ngoặc đơn. 


Chú thích tử loại được đặt sau phần trọng âm. Bên trong dấu 
ngoặc đơn là từ loại được viết tắt: danh từ (dt), danh ngữ (dn), vị 
từ (vf), vị ngữ (vn), đại tử (đt), quán ngữ (qn), tử tượng thanh 
(ttt)... | | 

Chú thích có liên quan đến những vấn đề của từ vựng - ngữ nghĩa 
được đặt sau chú thích loại tử ngữ hoặc sau số thứ tự nghĩa, ví dụ: 
từ vay mượn (tm), biến âm (bâ), nghĩa bóng (nb)... 

Chú thích xuất xứ được đặt sau câu trích. Loại chú thích này 
dùng dể chú thích tên tác giả hoặc thể loại sáng tác. Chẳng hạn: 
Nguyễn Dình Chiểu (NĐC), Phi Vân (PV), Hỗ Biểu Chánh 
(HBC), Sơn Nam (SN)... hoặc ca dao (cd), vè (v), câu đố (cd)... 
(mục 9: phần 1 và 2, xin xem phụ lục l; phần 3, xin xem phụ 
lục 2). 


10. Phụ lục 


Trong 7 điển từ ngữ Nam Bộ của chúng tôi có các phụ lục (pl.) sau: 


1. 
SỆ 
3. 


Bảng chữ viết tắt một số khái niệm ngữ văn. (pI. 1). 

Bảng chữ viết tắt tên tác giả. (pl. 2). 

Bảng đối chiếu âm đầu và âm đệm. (pI. 3). 

Bảng vận mẫu của tiếng Hà Nội, tiếng Sài Gòn, tiếng Trà Vinh. 
(pl. 4). 


Các bảng phân bố trọng âm trong cách phát âm của người Nam 
Bộ. (pl. 5). 


Nhận định của người biên soạn về "Mộ: số vấn đề về phương ngữ 
Nam Bộ". (pl. 6). 
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(pI.!)_ BẰNG CHỮ VIẾT TẮT MỘT SỐ KHÁI NIỆM NGỮ VĂN 
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bâ 
cd 
cả 
chn 
cn 


4Sg“88#8gg 


biến âm 

ca dao 

câu đồ 
chuyển nghĩa 
còn nói, cũng như 
cảm tử 

còn viết, cũng viết 
dân ca 

danh ngữ 
danh tử 

đồng dao 

đại tử 

hò 

ít dùng 

kết tử 

lí 

nghĩa bóng 
nói lái 

phụ tử 

quán ngữ 
sốtỪ _ 
tiếng chửi tục 
thành ngữ 
tiếng lóng 

từ mượn 

từ tỐ 

tử tượng thanh 
tục ngữ 

vẻ 

vị ngữ 

vị tử 


(pl. 2) 


BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TÊN TÁC GIẢ 


An Chỉ 

Anh Đức 

Anh Động 

Bình An - 

Bùi Hữu Nghĩa 
Bình Nguyên Lộc 
Bảo Quốc 

Bắc Sơn 

Bình Trọng 

Công Bình 
chuyện Ba Phi 
Chim Trắng 

Dạ Ngân 

Dương Tử Giang 
Đỗ Dũng 

Đoàn Giỏi 

Đoàn Tứ 

Đoàn Thị Diễm Thuyên 
Hồ Biểu Chánh 
Huynh Phụng Minh 
Huỳnh Tịnh Của 
Hồ Văn 

Hàn Vĩnh Nguyên 
Huỳnh Văn Nghệ 
Kim Ba 

Khổng Lỗ 

Lê Anh Xuân 

Lê Chí 

Lê Hà 
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Lê Hoằng Mưu 
Lưu Hữu Phước 
La Quốc Tiến 

Mai Phùng Võ 
Mộng Xuân 
Nguyễn Đình Chiểu 
Nguyễn Đức Toàn 
Nguyễn Bửu Mộc 
Nguyễn Chánh Sắt 
Nguyên Hùng 
Nguyễn Hữu Hiệp 
Nguyễn Ngọc Tư 
Nguyễn Quang Sáng 
Nguyễn Trọng Quân 
Nguyễn Văn Hầu 
Nguyễn Văn Trấn 
Phú Đức 

Phương Đông 

P. Hoà 

Phong Hân 

Phù Sa Lộc 

Phi Vân 

Phan Văn Trị 

Sơn Nam 

Sơn Vương 

Toản 

Tuấn Anh 

Thái Bình Dương 
Trần Bạch Đằng 
Trịnh Bửu Hoài 
Thúc Anh 


Trương Minh Đạt 
Thanh Nhàn 
Trần Quang Nghiệp 
Thanh Sơn 
Thanh Trúc 
Trang Thế Hy 

Tạ Thanh Sơn 
Trương Vĩnh Ký 
Viễn Châu 

Việt Chung 

Việt Đông 
Vương Hồng Sển 
Văn Lương 

Vũ Văn Đang 
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(pI. 3) BẢNG ĐỐI CHIẾU ÂM ĐẦU VÀ ÂM ĐỆM 


g- gh. 
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Gb¡ chú: Những trường hợp có đánh dấu (*) là có sự khác biệt trong cách 
phát âm giữa tiếng Việt và phương ngữ Nam Bộ. 
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(pI. 4) (bằng 1) 


u 
Lrấi 
| * 
8: 
a 
u 
* 
u: 
u 
O0: 
o 
9 
9: 


-lêu [Iow] 


iu [:w] 


-êu [e:w] 
-eo [e?w] 


ưu [1:w] 


-âu [xw] 
-ao / au [a:w][aw] 


"ươu [1w] 


Vận mẫu tiếng Hà Nội 


-iêm [iam] 
-im [i:m] 


-êm [e:m] 


-ươi [uYj] “ươm [urxm] 


-ưi [u:J] 
-đi [X:J] -ơm [x:m] 
-ây [xJ] 
-ai/ay [ajlla)] 


-âm [xm] 
-am [a:m] 


-ăm [am] 
-uôi [uxj] - 

-ưi [u:]] 

~ôi [O:J] 


-ol [2:J] 


-lêp [iap] 
"1p [i:pÌ 


-êp [e:p] 
-ep [e:p] 


~ƯƠp [urzp] | 


-ơp [*:p] 
-âp [xp] 
-ap [a:p] 
-ăp [ap] 


-up [up] 


-ôp [o:p] 


-op [2:p] 


-iên [ian] 
- [in] 


-ên [e:n] 


-ươn [urxn] 


-uôn [uxn] 


-un [u:n] 


-ôn [o:n] 


-on [2:n] 


-iêng [ian] 


-inh [in] 
-ênh [2:p] 
- eng [e°n] 


-anh [3n] 


ương[uiY9)] 
-ưng [umn] 


-âng [xp] 
-ang /[a:n] 
-ăng /[an] 


-uông [uxn] 


-ung [Up ”] 


-ông [x”"] 
-ong [q”g”] 
- oong [2:0] 


-iêt [tat] 
-ït [1:t] 


-Êt [e:t] 
~et [£:t] 


-ươt [uIYt] 


-ưt [ưut] 
~ơt [X:t] 
-ât [xt] 
at [a:t] 
-ăt [at] 


-uôt [uxt] 


“ut [u:t] 


-ôt [o:t] 


-ot [2:t] 


-iêc [iak] 


-ịch [ic] 
-êch {[a:c] 
~ec [£°k] 


-ach [3c] 


-uôc [uxk] | 


~uc [U”kP] 


-ôc [x*kP?] | 
~oc [q”kP] 


-ooc [2:k] | 


(pI. 4) (bảng 2) 


-ia [ix] 
i/-y [] 
-ê [e†] 
“e [E:] 


~iu/ iêu [I:w] 


-êu [e:w][1:w] 


eo [e:w] 


¬Wu/ươu[mwllu"] | 


-âu [*w] 


-ao /au [a:w] 


Vận mẫu tiếng Sài Gòn 


-gi/ươi [uriÏ] 


-ơi [X⁄J] 
-ây [x]] 
-ai / ay [4:J] 


-ui/ ôi [ui]` 


-ồi [o:J] 


-ol [2:J] 


-im / êm [I:m]} 
-êm [e:m]{[i:m] 
-em [e:m| 
-đơm [m:m] 
-dm[+:m] 

-âm [xm][am] 


-am [a:m] 


ăm [am] 


-uôm [u:m] 


-um [om][uim] 


-ôm[o:m][x:m] 


om [2:m] 


-ip / lêp [1:p] 


-êp [e:p][i:p] 
-ep [e:p] 


_ w0p[utp] |_ 


-ơp [x:p] 
-âp [xpj[ap] 
-ap [a:p] 
-ăp [ap] 


-up [op][tup] 
-ôp [o:p][x:p] 
N 
, 
-op [2:p] 


-lên/ iêng [1:n] 
~in/ ¡nh [in] 
-ên/ ênh [a:n] 
-en/ eng [e:n] 


-dơn/ ương [ti:n] 
ưng [u)] 
-ơn [X:n] 
-ân/ âng [x] 
-an/ ang[a:n]Í[a:n] 
-ăn/ ăng [an] 


-uôn/ uông [tu:n] -uôt/ uôc [u:k] 


-un/ ung [U”p”] 
-ôn [o:n] 


-ông/ ong [A”n”] 
~on/ oong [2:n] 


-iêt/ ic [1:k] 
~i/ ¡ch [it] 
-êt/ êch [a:t] 
-et/ ec [e:k] 

-ach [3t] 


_ -ượt/ ước [u:k]` 


~ưt/ ức [uuk] 
~ơt [Y:k] 
-ât/ âc [*k] 


-at/ ac[a:k][œ:k] 


-ăt/ ăc [ak] 


~u/ uc [U”kP] 
~ôt [o:k] 


-ôc/ oc [A”k?] 


-ot/ ooc [2:k] 


(pI. 4) (bảng 3) 


-êu [1:w][e:w] 


-eo [e:w] 


-u /ươu [0"] 


-âu [xw] 


-ao /au [a:w] 


Vận mẫu tiếng Trà Vinh 


-ư/ươi [un;J] 


-ơi [*;J] 
-ây [x] 


-ai /ay [a:J] 


| -uữ uôi [uj)_ 


-ôi [2:j] 


-oï [2:J] 


-im / êm [I:m] 


-êm [i:m]{e:m] 
~em [c:m] 


ươm [urm] — 


-dm[x:m] 
-âm [am] 
-am [a:m] 
ăm [am] 
-uôm [u:m] 
“um [uim] 


-ôm [+x:m] 


-om [x:m] 


¬Ip / lệp [1:p] 


"êp [1:p][e:p] 


-ep [e:p] 


-ượp [ư:p] 


-ơp [x:p] 
-âp [ap] 
-ap [a:p] 


-ăp [ap] 


-up [up] 
-ôp [x:p] 


-iên/ iêng [1:n] 
-in/ ¡nh [in] 
-ên/ ênh [a:n] 
~en/ eng [e:n] 
-anh [an] 


-ươn/ ương {ư:r)] 


-ưng [up] 
-ơn [*:n] 
-ân/ Âng [x0] 


-an/ ang{a:n][:n] 


-ăn/ ăng [an] 
-uôn/ uông [u:n] 
-un/ ung [Uu”n”]} 

-ôn [o:n] 


-ông/ ong [A”"] 


-on/ oong [2:T] 


-iêUiêe[Ek] — | 


~I ¡ch [it] 
-êt/ êch {a:t] 
-eU ec [£:k] 
-ach [at] 


| -Hơt/ ướC [u:k] „ 


~wt/ ưc [uIk] 
-ớt [Y:k]} 
-ât/ âc [*k] 


-at/ ac[a:k](œ:k] 


ăƯ ăc [ak] 


| -uôt/ uôc {u:k] 


“u uc [U”kP] 
-ôt [o:k]} 
-ôc/ oc [A”kP] 


-ot/ ooc [2:k] 


(pl. 5) (bảng 1) 


Quy uóc viết tắt: 

C: chủ ngữ (trong kết cấu chủ - vị); V: vị ngữ; B: bổ ngữ; C: 
chính (trong kết cấu chính phụ); P: phụ; ÐL: đẳng lập; X, Y: thành 
tố; 0: không có trọng âm; 1: có trọng âm. 


I Bảng phân bố trọng âm ở đơn vị 

2 tiếng trong phát âm của người Nam Bộ 
Môhình | Đơnvi | ———Têngoicủaddnvi — — 
[L1 | [01 |Bida 


| 


5 V + B (không có sở chỉ 
|é_| Sài Gòn 


100 _—| _ 

[ [II |Đôndđáo |PĐL có thểcótiếngchưarõngha —| 
LUUI {Ánh | — 
HH |Nơno 
L UU |Chóát [cv | 
mắn : 
Lữ 
im 
E.DIÚj, 3 


b8 
K5 
10 | 


[11] 


[Rổnring |Tượngtamh _ 
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(pI. 5) (bảng 2) 


_ Bảng phân bố trọng âm ở đơn vị | 
3 tiếng trong phát âm của người Nam Bộ _ 


|TT| Môhìn | Đơnvi | — Têngoicủadơnvịj  —_ 

[1 | {001 |AIRhấp |Vaymưn ` 

[2 | {001 |Chắccàdao |3tiếngkhôngrõnghn  — _ 
nhum 

Lá | I0] |Ăncemehis |V+B.BBC-Pupbbông - 

PEI=C [ôn —— 
muneg 

|9 | [011] | Đồngchóngấp |C-P,PlàC-V_ _ 

[10 | [011] |Ăngàcht  |V+BBIC-V —_ 

[12 | [101 |Đuaghengo | 

[15 | [101 |Bạchcôngti | 

[16 | [101] |Đấtchọchim |X+Y,YlàV+B  — 

[17 | [101] |Ănxàmxạp | 

[F18 | [01 |GiàBaTri - 

Ho Bc [HH 
Giản ' 


bi 
_— 


LĂn thua di — [X+Y XIàÐL 
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(pI. 5) (bảng 3) 


Bảng phân bố trọng âm ở đơn vị 
4 tiếng trong phát âm của người Nam Bộ 
| | Đơnvi |  Tênggicadonvi _ 
1 | [00011 |Anhembandìi |C-P.CIĐLPäC-P | 
0011]_ | Anh em cô cậu 
0011] | Đổ mồ hôi hột 


[0011] | Hết đường tương | V+B; BlàC -P; P là ĐL 


TT | Mô hình 


ñ 


œ 
=g 
® 
© 


mm 


: 
| dương 

§ 
HDiLS=Gibbccoa 
____Ì tô | _ | 


[1011 à đã thua độ x†+Y, XlàC-V;VilàC-P 
[1011] ơm ghe bèbạn  X+Y; Y làC - P; P là ÐL 


14 | [1011] | Ăn như xáng X như VY; Y làC - V 
IC 


lI 
| 


i — | 
G |2 


[1101] | Tân cổ giao 1 ĐL;1V+B 


DL;1C-P | 


m 
Đ. 
E 
@® 
=) 


| t6 | [1101] |Bạnhữuconcò _ mm 
[H11 |Bằàucuacácp |ĐL ˆ 
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1. 


SÀ 


3. 


Đơn vị từ 5 tiếng trở lên có mô hình từ 2 thành tố trở lên, mỗi 
thành tố, tuỳ thuộc vào số tiếng, sẽ có cấu trúc theo mô hình phân bố 
trọng âm ở các đơn vị 2, 3, 4 tiếng tương ứng, chẳng hạn: 


5 tiếng: 


6 tiếng: 


7 tiếng: 


"Thằn lằn uống nước cúng": [01001] 
"Làm như lục bình trôi": [10011] 


"Ba hỏi vây ba hỏi khác": [001001] 
"Bán trời không mời thiên lôi": [010101] 
"Phan Thanh Giản uống thuốc độc": [101001] 


"Bốc lăn xe ông già le lưỡi": [1110101] 


(p6) MỘT SỐ VẤN ĐỂ VỀ PHƯƠNG NGỮ NAM BỘ 
cá Q@ t 


1. Sự hình thành vùng đất và con người Nam Bộ 

Vùng Nam Bộ chia thành ba khu vực: Đông Nam Bộ, Sài Gòn -ˆ 
nay được gọi là thành phố Hồ Chí Minh, và Tây Nam Bộ. Có thể khái 
quát một số nét về sự hình thành các khu vực này như sau: 


1.1. Miễn Đông Nam Bộ bao gồm các tỉnh: Bình Phước, Tây Ninh, Bình 
Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu. Đông Nam Bộ là vùng đất được 
khai khẩn trước của miền đồng bằng Nam Bộ. Một thời xa xưa cũng là 
nơi hứa hẹn cho nhiễu cư dân Bắc Trung Bộ đến khẩn hoang, lập ấp. Câu 
ca dao được truyền tụng phổ biến cho đến ngày nay, mà ai trong lớp cháu 
con Nam Bộ cũng thuộc lấy nằm lòng: "Nhà Bè nước chảy chia hai, Ai về 
Gia Định, Đồng Nai thi về.". 


Đông Nam Bộ nhìn chung, có vị trí địa lí rất thuận lợi để phát triển 
kinh tế - xã hội, mả tiêu biểu là khu vực Biên Hoà - Đồng Nai, Bà Rịa - 
Vũng Tàu. Một thành phố công nghiệp và một cảng biển đã giúp cho khu 
vực này có bước phát triển rất mạnh vẻ kinh tế công nghiệp và du lịch. 
Chính vì tính chất này mà vùng Đông Nam Bộ cũng là một địa bản thu 
hút mạnh lực lượng lao động, sau thành phố Hồ Chí Minh. Do vậy, thành 
phần cư dân của vùng này cũng có tính chất đa dạng, đến tử nhiều vùng 
miền khác nhau của đất nước, bên cạnh cộng đồng cư dân Nam Bộ đã 
định cư lâu đời và những tộc người thiểu số bản địa có mặt lâu đời hơn ở 
đây. 

1.2. Sài Gòn là một trung tâm chính trị, kinh tế, một trung tâm giao dịch 
quốc tế và du lịch lớn của cả nước. Tầm quan trọng của thành phố này 
không chỉ được khẳng định trong hiện tại, mà cả trong quá khứ. Sài Gòn 
nằm ở vị trí trung tâm của vùng Đông Nam Á, được ví như "Hôn ngọc 
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viên đông" của vùng. Mặt khác, Sài Gòn là một thành phố lớn, nên sự 
giao tiếp của người Việt tử các miễn của cả nước diễn ra thường xuyên và 
liên tục. Do đó, tính chất phương ngữ Nam Bộ ở Sài Gòn có thể bị biến 
đổi, không còn giữ những đặc trưng " ban đầu" của một số vùng, một số 
tỉnh ở Nam Bộ. 

1. 3. Đồng bằng sông Cửu Long là một vùng đất rộng lớn và phì nhiêu 
của miễn đồng bằng Nam Bộ. So với các miễn trong cả nước thì miền 
Tây Nam Bộ (đồng bằng sông Cửu Long) là vùng đất mới nhưng nhiều 
hứa hẹn của lưu dân Việt vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thế kỉ XVI. Có 
nhiều câu ca của những người đi tiên phong mở đất như muốn mời gọi 
thêm bè bạn, đồng hương vào vùng đất mới để khẩn hoang, lập ấp; hoặc 
Ít ra, cũng là để thoả mãn chí khí của người trai rày đây mai đó: "4¡ ơi về 
miệt Tháp Mười, cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẩn ăn." Trải qua hơn ba thế kỉ, 
đất nuôi người, người bảo vệ đất, dần dà đất và người gắn bó với nhau: 
"4¡ về Đồng Tháp xa xôi, Dừng chân tôi gửi đôi lời nhó nhung, Ai về Ngã 
Sáu, ấp Trung, Cho tôi giả nhó về trong Tháp Mười." Hay: "Cẩn Thơ gạo 
trắng nước trong, Ai dị đến dấy lòng không muốn về." hoặc: "An Giang 
cảnh trí mĩ miều, Ta thương, ta nhó, ta liễu ta di."... 

Môi trường sống mới đã tạo nên một hoàn cảnh mới, tử đó cũng 
làm thay đổi ở lóp cư dân người Việt này một tính cách mới, một tư duy 
khác. Những đặc trưng văn hóa mới cũng được hình thành song song với 
những đặc điểm ngôn ngữ mới... 

2. Sự hình thành phương ngữ Nam Bộ 

Phương ngữ Nam Bộ là tiếng nói của người dân Nam Bộ. Phương 
ngữ, theo định nghĩa của "7# điển tiếng Việt", là biến thể địa phương hoặc 
biến thể xã hội của ngôn ngữ. Như vậy, phương ngữ Nam Bộ được hiểu là 
biến thể địa lí của ngôn ngữ toàn dân. 

Các phương ngữ có sự khác nhau ở giọng nói, cách phát âm, từ ngữ, 
phong cách, ngữ pháp... Các mặt khác nhau này không đồng đều. Ở bình 
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diện ngữ pháp ít có sự biến đổi hơn các bình diện khác. Các bình diện ngữ 
âm, từ vựng-ngữ nghĩa có sự khác biệt lớn trong các phương ngữ của tiếng 
Việt. Các mặt khác nhau này không do sự khác nhau về nguồn gốc ngôn 
ngữ mà do điều kiện địa lí, điều kiện xã hội hình thành. Cho nên, nói một 
cách chung nhất, phương ngữ là một chuỗi các nét biến dạng địa phương 
tử một ngôn ngữ toàn dân, do những tác động địa lí, xã hội mà dẫn hình 
thành. 

Sự cách ngăn về địa lí núi, đổi ở một đất nước có chiều dài tương 
đối lớn này đã một thời làm cho sự giao lưu, tiếp xúc của người dân giữa 
các vùng bị hạn chế. Tiếng Việt toàn dân bị cô lập giao tiếp trong các 
vùng, miễn nhỏ và đó là điều kiện khiến tiếng Việt thống nhất phát triển 
theo những khuynh hướng khác nhau; mặt khác, ý thức làng, xóm cũng 
dẫn tạo cho người nông dân một tâm lí ngại di lại, ngại tiếp xúc. Đó cũng 
chính là nguyên nhân dẫn đến việc chia cắt trong tiếng Việt. 

Lịch sử phát triển vùng đất phương Nam của Tổ quốc cũng đi liền 
với lịch sử của nhiều cuộc chiến tranh chia cắt có tính chất dai dẳng, 
quyết liệt, mà chính những cuộc chiến tranh này chia cắt hắn sự tiếp xúc 
giữa các vùng miễn; đồng thời, tạo nên những diện mạo xã hội khác nhau 
ở các vùng miễn, làm cho tiếng Việt phải phát triển theo những mô hình 
xã hội ở những vùng, miễn này. 

Cuộc chiến tranh giữa hai họ Trịnh - Nguyễn, Đàng Ngoài - Đàng 
Trong, kéo đài trong suốt hơn hai thế kỉ chia cắt, chiến tranh, kể từ khi 
Nguyễn Hoàng được lệnh vào Nam, mùa đông năm 1558, đến ngày 
Nguyễn Ánh lấy lại Phú Xuân, thống nhất đất nước 1802. Rồi những năm 
tháng trị vì ngắn ngủi của các vua nhà Nguyễn chưa thống nhất xã hội 
được bao nhiêu thì đất nước lại bị hoạ ngoại xâm. Thực dân Pháp lại chia 
dất nước ta thành 3 miễn để trị: Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì. Ba miễn với 
những thể chế hành chính và những luật lệ khác nhau đã góp phần tô đậm 
thêm cho những sự chia cắt. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 
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thực dân Pháp 1954, đất nước lại bị chia hai, và chúng ta lại phải tiến 
hành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cho đến ngày thống nhất đất 
nước 30 tháng 04 năm 1975. 

Như vậy, sự phân chia lãnh thổ chính trị - hành chính do lịch sử để 
lại là nhân tố chính hình thành nên phương ngữ Nam Bộ. Bên cạnh đó, sự 
chia cắt tự nhiên về mặt địa lí, dẫn đến tâm lí vốn có ở những người Việt 
trước đây, như ngại đi lại và giao tiếp, cũng là nguyên nhân đưa đến sự 
hình thành phương ngữ. 

Tiếng Việt nhìn chung có sự thống nhất rất cao. Người dân giữa các 
vùng, miền về cơ bản hoàn toàn có thể giao tiếp được với nhau. Tuy 
nhiên, nếu căn cứ vào sự khác biệt ngôn ngữ ở bình diện ngữ âm thì có thể 
chia tiếng Việt thành bốn vùng phương ngữ lớn. Đó là vùng phương ngữ 
Bắc Bộ, vùng phương ngữ Bắc Trung Bộ, vùng phương ngữ Nam Trung 
Bộ, vủng phương ngữ Nam Bộ. 

Vùng phương ngữ Bắc Bộ được xác định bao gồm các tỉnh Bắc Bộ 
và Thanh Hóa. 

Vùng phương ngữ Bắc Trung Bộ bao gồm các tỉnh từ Nghệ An đến 
Thừa Thiên - Huế. 

Vùng phương ngữ Nam Trung Bộ bao gồm các tỉnh từ Đà Nẵng 
đến Bình Thuận. 

Vùng phương ngữ Nam Bộ bao gồm ba khu vực là miền Đông Nam 
Bộ, Sài Gòn, và Tây Nam Bộ, tính từ Bình Phước, Tây Ninh đến mũi 
Cả Mau. 

Sự phân chia khu vực trong vùng phương ngữ Nam Bộ là để nhận 
diện trong chừng mực sự khác biệt giữa các khu vực về mặt địa lí tự 
nhiên, xã hội. Thật ra, sự khác biệt trên phương diện phát âm giữa các khu 
vực này là không lớn lắm. Chắc chắn một người ở vùng Đông Nam Bộ, 
Sài Gỏn, hay Tây Nam Bộ đều có thể giao tiếp được với nhau dễ dàng 
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hơn hẳn sự tiếp xúc giữa hai người ở hai tỉnh trong một vùng phương ngữ 
khác, như các phương ngữ ở vùng Trung Bộ: Bắc Trung Bộ và Nam 
Trung Bộ. 

Có những khuynh hướng phân vùng phương ngữ khác, như hướng 
phân chia 3 vùng phương ngữ, hoặc 5 vùng phương ngữ. Các khuynh 
hướng khác nhau này thường chỉ dừng lại ở sự phân chia hay gộp chung 
vùng phương ngữ Trung Bộ, vì sự khác biệt về mặt ngữ âm trong nội bộ 
phương ngữ vùng này là rất lớn. Còn lại, hai vùng phương ngữ Bắc Bộ và 
Nam Bộ, trong nội bộ của từng phương ngữ về cơ bản là không có sự khác 
biệt đáng kể trên bình diện ngữ âm. 

Xét trên bình diện từ vựng - ngữ nghĩa, khuynh hướng chung là 
phân chia tiếng Việt chỉ dừng lại ở hai phương ngữ: Bắc Bộ và Nam Bộ. 
Sở đĩ, có tình hình này là vì vốn từ vựng của phương ngữ Trung Bộ, ngoài 
một lượng từ riêng ít ỏi, lớp tử vựng còn lại hoặc là giống với lớp tử vựng 
của phương ngữ Bắc Bộ hoặc Nam Bộ. Theo chúng tôi, sở dĩ lớp tử vựng 
trong phương ngữ Nam Bộ có nhiều từ giống với từ của lớp tử vựng trong 
phương ngữ Trung Bộ là vì cộng đồng người Nam Bộ có nguồn gốc tổ 
tiên của họ, không ai khác hơn là người Việt vùng Bắc Trung Bộ. Vì vậy, 
sẽ không lạ gì khi nhận thấy có những từ mà người Nam Bộ sử dụng thì 
người Trung Bộ cũng đang còn dùng. Như vậy, trên bình diện tử vựng - 
ngữ nghĩa thì chỉ có hai phương ngữ là phương ngữ Bắc Bộ và phương 
ngữ Nam Bộ. Nhưng phương ngữ Bắc Bộ là tiếng nói của người Việt tổ 
tiên, tiếng nói của một vùng miễn có quá trình lịch sử lâu đời, có vai trò 
chính trị - xã hội hết sức quan trọng trong cả nước, nên vai trò của phương 
ngữ Bắc Bộ còn được nhìn nhận như ngôn ngữ của toàn dân. Bởi đó, trong 
yêu cầu chuẩn hoá tiếng Việt, các nhà nghiên cứu đều có khuynh hướng 
thừa nhận tiếng Việt chuẩn trên cơ sở phương ngữ Bắc Bộ, lấy tiếng Hà 
Nội làm chuẩn; đồng thời kết hợp với các yếu tố tích cực ở các phương 
ngử khác. 
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Nói về tầm quan trọng của vùng đất Nam Bộ, vùng dất phía Nam 
của Tổ quốc, từ thời các chúa Nguyễn cho đến ngày nay, Nam Bộ nói 
chung, Sải Gỏn nói riêng - trung tâm của vùng đất Nam Bộ, nay được gọi 
là thành phố Hồ Chí Minh, luôn được nhìn nhận, qua cái nhìn của các nhà 
chính trị, xã hội, văn hoá, kinh tế, khoa học... là vùng đất quan trọng, tạo 
nên sự "đối trọng" đối với vùng đất phương Bắc. Bởi đó, việc tìm hiểu 
phương ngữ Nam Bộ nói chung, lời ăn tiếng nói của người dân vùng này 
có một ý nghĩa cực kì quan trọng, như một việc làm ghi nhận sự dóng góp 
của phương ngữ Nam Bộ vào trong kho tàng tiếng Việt toàn dân; đồng 
thời, hướng tới sự chuẩn hoá tiếng Việt không phải theo khuynh hướng 
loại trừ các phương ngữ, mà trên khuynh hướng tiếp thu những yếu tế tích 
cực từ các phương ngữ nói chung, phương ngữ Nam Bộ nói riêng, để làm 
phong phú và làm giàu đẹp thêm cho tiếng Việt. 

3. Đặc điểm của phương ngữ Nam Bộ 

Có thể nói đơn giản rằng, phương ngữ Nam Bộ là tiếng Việt của 
người Nam Bộ. Tiếng Việt của người Nam Bộ có sự khác biệt với tiếng 
Việt ở các vùng miễn khác trên cả 3 phương diện: phương diện ngữ âm, 
phương diện từ vựng - ngữ nghĩa, phương diện ngữ pháp và phong cách 
diễn đạt - phương diện ít có sự khác biệt hoặc khó nhận diện hơn. 

Ngôn ngữ và tư duy có một mối quan hệ biện chứng: ngôn ngữ thể 
hiện tư duy, còn tư duy được cố định hóa bằng những vỏ vật chất ngôn 
ngữ. Đi liền với lịch sử khẩn hoang miền Nam là quá trình hình thành 
những net riêng, mới cho những cư dân người Việt. Trên phương diện 
ngôn ngữ, sự thay đổi trong ngôn ngữ không chỉ diễn ra ở lóp cư dân 
người Việt vào Nam, mà ở cả những cộng đồng người Việt tại chỗ. Vì sự 
thay đổi trong ngôn ngữ không chỉ do tác động của nhân tố không gian 
mà có cả nhân tố thời gian. Ở bình diện không gian, từ sự tác động của vị 
trí địa lí và hoàn cảnh xã hội, sự thay đổi diễn ra sẽ là tất yếu. Nhưng xét 
ở mặt thời gian, sự vận động chuyển biến cũng là quy luật. Nói như 
Saussure: "Người ta quên nhân tố thời gian, vì nó không cụ thể bằng nhân 
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tố không gian. Nhưng thật ra, chính do nó mà có sự phân hoá ngôn ngủ: 
Tính da dạng địa lí phải được phiên dịch ra thành tính da dạng trong thời 
gian. `. 

Như vậy, theo quy luật của thời gian, không chỉ có phương ngữ 
Nam Bộ được hình thành trong quá trình di dân mới có sự biến đổi, ngay 
cả tiếng Việt của bộ phận dân cư Bắc Bộ, hay Bắc Trung Bộ, sau ngắn ấy 
năm lịch sử cũng có sự thay đổi nhất định. Tuy vậy, sự thay đổi này chỉ 
diễn ra ở mức phương ngữ, vì mọi sự khác biệt chỉ lập thành tính chất của 
tiểu hệ thống. Khi để cập tới phương ngữ Nam Bộ, các nhà ngữ học vẫn 
thừa nhận có sự khác biệt với phương ngữ Bắc Bộ - tiếng Việt chuẩn ở tất 
cả các bình diện như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp... Có thể khái quát sự 
khác biệt từ các bình diện này như sau: 

3. 1. Đặc điểm của phương ngữ Nam Bộ trên bình diện ngữ âm 

Trên bình điện ngữ âm, sự khác biệt ngữ âm học giữa phương ngữ 
Nam Bộ (tiếng Sài Gòn) và tiếng Việt chuẩn, phương ngữ Bắc Bộ (tiếng 
Hà Nội), phương ngữ Bắc Trung Bộ diễn ra trên các thành phần của âm 
tiết, phụ âm đâu, thanh điệu, phần vẫn. Có thể nêu một số hiện tượng sai 
biệt đáng lưu ý sau (Chúng tôi ghi âm theo kí hiệu phiên âm quốc tế của 
Hội ngữ âm học Quốc tế - Viện Ngữ học mùa hè Mỹ (SIL).): 

Với thành phần phụ âm đầu, có hiện tượng sai biệt như hiện tượng 
không phát âm được các âm quặt lưỡi: /s-/ hay phụ âm môi - răng: /V-/, 
phụ âm đầu lưỡi: /z-/. Cách phát âm của phần lớn người Nam Bộ như sau 
(Những sự đối chiếu này được ghi nhận tử cách phát âm của người Hà Nội 
và người Sài Gòn): 


Ís-/ thanh [s-]. chữ Quốc ngữ: " s " thành " x " 
/v-í,/z-J thành [j-]. chữ Quốc ngữ:"v","d,gi" thành "d" 
Chữ viết Tiếng Hà Nội Tiếng Sài Gòn 
(số sám) [so:` saw:?] [so*? sa:w °] 
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(sửnh sản) [sin:! sa:n'] [sin:! sa:n] 
(vui về) [vuiil'ver]- [iu:j' je:] 


(đồi đào) [zo:j” za:w'] [Io:J” Ja:w'] 


Thành phần âm đệm /-w-/ trong phương ngữ Nam Bộ không có. 
Với khuôn vần [-wa:-], chữ viết ghi "-oa", người đồng bằng sông Cửu 
Long có khuynh hướng phát âm thành [-2:-], chữ viết ghi "o". Người lón 
tuổi phát âm không còn âm đệm, thành [-a:-], chữ viết ghi "a":; với khuôn 
vần [-wx-], chữ viết ghi "-uâ-", người đồng bằng sông Cửu Long có 
khuynh hướng phát âm thành [-ur-], chữ viết ghi "ư". Sự kết hợp giữa âm 
đệm với hai phụ âm đầu: thanh hâu /h-/ hoặc gốc lưỡi /k-/ đều được phát 
âm thành một âm xát, hữu thanh, môi [w-], chẳng hạn: 

Chữ viết TiếngHàNội Tiếng Sài Gòn 

(đường thủy) [dumxn2twi] [durg?tPP | 


(loẻ loẹf) [Iwe?lweil] — [leZle:k°] 

(ra toà) [za:! twa:?] [za:! to:?], [za:! ta?] 

(môn toán) [mo:n'twain]  [morn! t2:p], [mo:n! ta:n'] 
(luân lý) [Iwxn:! li] [Ium:! 1P] 

(hoa huệ) [hwa!hwe5] [wa:! we"] 


(qua đường) - [kwa:' duxn?] [wa: durn?] 


Ở các khuôn vẫn, cũng có những sự khác biệt ngữ âm học đáng lưu 
ý như: Sự chuyển đổi nguyên âm /-e-/ thành [-i-] trong hầu hất các khuôn 
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vân [-2:n], [-e:m] và [-e:p], chữ viết ghi "-ênh", "-êm" và "-êp", chẳng 


hạn: 


Chữ viết Tiếng Hà Nội Tiếng Sài Gòn 
(con kênh) [ka:n' ka:n!] [k:n! kin:!] 
(mênh móng)  [ma:n' mx*p”!] [min:! mA”n”'] 
(ban đêm) [ba:n' de:m'] [ba:n! đi:m]] 
(mắm nêm) [mam: ne:m'] [mam: ni:m'] 
(nề nếp) [ne:? ne:p'] [ne” ni:p'] 

(sắp xếp) [sap: se:p”] [sap: si:p”] 


Có hiện tượng phát âm gộp các khuôn vần [-o:m], [-o:p]; [-x:m], 
[-x:p], chữ viết ghi là: "-ôm, -ôp", "-ơm, -ơp", thành một khuôn vẫn | 
chung [-x:m], [-x:p] và các khuôn vần [-am:], [-ap:]; [-xm:], [-xp;], 
chữ viết ghi là: "-ăm, -ăp", "-âm, -âp" được phát âm gần giống nhau, 
thành [-am:], [-ap:]; [-am:], [-ap:], chẳng hạn: 


Chữ viết Tiếng Hà Nội Tiếng Sài Gòn 
(cái hộp) [ka:j ho:p'] [ka:j° hx:p'] 
(hòa hợp) [hwa:ˆ hx:pế] [wa:? hx:p'] 
(nắm tay) [nam taj:] ˆ [nam:? ta:J'] 
(nấm mồ) [nxm:? mo:??] [nam:° mo*ˆ2] 
(ngăn nắp) [nan:! nap:] [nan:! nap:] 
(ẩn nắp) [xn: nxp:] [x0 nap:] 
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Có hiện tượng phát âm chuyển đổi khuôn vẫn [-ui:w] hay [-urxw] 


thành [-u”] trong phương ngữ Nam Bộ: 


Chữ viết Tiếng Hà Nội Tiếng Sài Gòn 
(về hưu) [ve:? hi:w'!] [je? hu”"] 


(con hươu) [k2:n! hiaw'] [k2:n! hu”"] 
Người đồng bằng Nam Bộ phát âm không phân biệt trường độ của 
chính âm /-a-/ trong các khuôn vần có chung âm là bán nguyên âm. Tất 


cả đều được thể hiện ở dạng dài: 


Chữ viết Tiếng Hà Nội Tiếng Sài Gòn 
(bản fay) [ba:n” taj:!] (ba:nỶ ta:j'] 

(lỗ tai) [lo ta:j'] [lo*Ỷ ta:j'] 
(con cháu) [ko:n! caw:] [k2:n' ca:w ”] 
(tô cháo) [to:! ca:w '] [to*! ca:w °] 


Ở trưởng hợp chung âm, trong cách nói của người đồng bằng 
Nam Bộ, có hiện tượng gộp một số khuôn vẫn, không có sự phân biệt 
trong phát âm giữa /-n/ và /-p/, giữa /-U và /-k/. Riêng biến thể [-n], [-c] 
không có trong phương ngữ Nam Bộ: 


C/hữ viết TiếngHàNội Tiếng Sài Gòn 
(đản gả) [da:n? ya:?] [da:n? va] 
(lên đàng) [le:n' da:n] [la:n! da:n?] 
(cát bụi) [ka:t' bu:j'] [ka:k? bu:j°] 


48 


(các người) [ka:k” nurxj?] [ka:k nuu:j] 
(tánh tình) [tan tin] [tan: tin:?] 
(bênh vực) [ba:n! vuik:'] [ba:n! juk:] 
(chợ Lách) [c5 lac:] [cx”“ lat”] 


(tích cực) [tic:' kuk:Ế] [tit kuuk:'] 


Về thanh điệu, người Nam Bộ thường phát âm thanh ngã, thanh 
hỏi, thành một thanh trung gian, mà nhiều người cho là thanh hỏi: 
Chữ viết TiếngHàNội Tiếng Sài Gòn 
(nghngợi)  [nifl[nxijl  tn/1Invil 
(thủ gu?) [tu?][kwil  [Èu*?][w?] 


Có ý kiến cho rằng, tất cả các hiện tượng khác biệt trong phát âm 
của người đồng bằng Nam Bộ đều xuất phát "/? việc thiên về khuynh 
hướng chọn sự dễ dãi, thoái mái trong phát âm. Các bộ phận tham gia 
vào tiến trình phát âm không phải xê dịch nhiễu. Một số động tác khó 
trong phát âm được dơn giản hoá như hiện tượng quối lưõi, hiện tượng 
môi hoá, vết hầu...". Lại có người lí giải vẫn đề đơn giản hoá này như một 
sự phù hợp về tính cách của người Nam Bộ, mà tính cách nảy là do điều 
kiện của vùng đất mới góp phần tạo nên. 

3. 2. Đặc điểm của phương ngữ Nam Bộ trên bình diện tử vựng - ngữ 
nghĩa 

Xét vốn tử vựng Nam Bộ, chúng ta thấy có một số khác biệt so 
với tiếng Việt toàn dân. Có thể tóm tắt ở một số điểm cơ bản như sau: 
3. 2. 1. Phương ngữ Nam Bộ còn giữ lại một lóp tử cổ của tiếng Việt mà 
phương ngữ Bắc Bộ, tiếng Việt chuẩn không còn sử dụng. Đó có thể do 
lớp cư dân tổ phụ phần lón là dân vùng Bắc Trung Bộ. Hiện nay, những 
cứ liệu ngữ học cho thấy, còn khá nhiều yếu tố tương tự giữa hai vùng 
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này, chẳng hạn: "mảng (mừng), zgộ (dễ nhìn), coi (xem), cậy (nhờ), méc 
(mách), #ø (hôn), #ø (thư), nhơn (nhân)...". 

3.2.2. Người dân vùng đồng bằng sử dụng một số từ ngữ vay mượn tử 
các dân tộc sống chung như Khơ-me, Hoa: " cả rá, cả rằng, cả rỏn, xả 
rong, lục, thốt nối, len trâu, bò hóc, đi ênh..., chế, hia, tía, số dách, chào 
quây, xập xám, bạc xiu, miệt, mai, báo..." trong quá trình giao tiếp. 

Tiếng Việt của người Việt, người Nam Bộ có quá trình tiếp xúc 
khá lâu dài với tiếng Pháp. Bởi đó, có sự tiếp nhận qua lại vay mượn lẫn 
nhau. Để diễn đạt những thực tại mới, người Nam Bộ tiếp nhận, vay mượn 
một số yếu tố của tiếng Pháp, tiếng nước ngoài. Cách vay mượn của người 
Nam Bộ vừa giống, vừa khác với cách vay mượn của người Bắc Bộ. Cụ 
thể như sau: 


Tiếng Pháp Phương ngữ Phương ngữ Ghi chú 
Nam Bộ Bắc Bộ 


(máy in) rô nêô | (máy in) rô-nê-ô không biến âm 


TT 
TM.” 


garde- gạc đò man giê * chạn PNNB vay mượn 
manger 


50 


Hiện tượng vay mượn của phương ngữ Nam Bộ là những hiện 
tượng có đánh dấu (*), hiện tượng vay mượn không biến âm xem như có 
tính toàn dân. 

3. 2. 3. Có một lớp tử vựng Nam Bộ có hiện tượng biến âm so với lớp tử 
vựng chung. Sự biến âm này có thể do khuynh hướng phát âm đơn giản 
hoá của người Nam Bộ: "hảo hớn, mình mông, phui pha, tuôm luôm, 
nươm nưúp, tiên phuông, cháng váng, lẻ lẹt.."; hoặc do khuynh hướng 
kiêng kị: ” huê (hoa), kiểng (cảnh), hưởng (hồng), huỳnh (hoàng), phước 
(phúc), gzới (quy), lzông (long), mệnh (mạng)...". Trong phương ngữ 
Nam Bộ, hiện tượng biến âm còn diễn ra ở hàng loạt từ, chẳng hạn: "cjz 
bư, chư bú, chử bư, chử bự, chứ bứ...; tèo, têo, téo... rỉnh, rễnh, rắng..., 
cà cựng, cà cứng; cà khía, cà khía, cả khia.... chằm bằm, chằm quẩm, 
chằm vằm...". 

3.2. 4. Vùng đồng bằng sông nước có một lóp từ, ngữ phản ánh địa hình 
cây cối, sông nước của miễn: "sông, rạch, xếo, kinh, mương, rãnh, láng, 
lung, đâm, ao, bàu, đìa; tràm, đưóc, bần, mù u, trâm bầu, bình bái, điên 
điển; ghe, ghe chải, ghe bằu, ghe ngo, xuồng ba lá, tam bản, vỏ lãi, trẹt, 
xà lan, tắc rán...". Các sản vật, riêng loài "tôm", theo thống kê của 
Nguyễn Văn Ai, có rất nhiều loại được phân biệt khá tỈ mỉ: "ôm bạc, tôm 
càng, tôm chấu, tôm chông, tôm chục, tôm đá, tôm đất, tôm gọng, tôm 
hùm, tôm kẹt, tôm lóng, tôm la, tôm quyt, tôm rồng, tôm su, tôm thể, tôm 
tích, tôm vang...".. Vốn từ vựng này góp phần làm phong phú thêm vốn tử 
vựng tiếng Việt. 

Ấn tượng sáng tạo riêng của dân vùng sông nước là lối diễn đạt 
mang đậm màu sắc sông nước: "chìm xuông", "ngâm tôm", "mò tôm", 
"nhá mồi", "lặn hụp", "tép lặn tép lội"; rồi "củ lao", "cẩu khi", "râu cá 
chốt", "đầu sặc rằn", "len trâu", "đua ghe ngo", "bắt cá hai tay", "già Ba 
Tri", "Công t Bạc Liêu", "Cải lương", "Rành sáu câu", "Nhạc tài từ", 
"Vọng cổ", "Ghi ta phín lõm", "Nói láo cháo ông Ó", "Ăn như xáng muc, 
làm như lục bình trôi"... 


5] 


Diễn tả hiện tượng của vùng sông nước, từ ngữ được dùng hết sức 
phong phú, được phân định trong sự nhận thức tỉnh vi, ít khi nhằm lẫn. 
Diễn đạt sự vận động của nước bằng hàng loạt từ ngữ, vừa có tính phổ 
cập, vừa có tính riêng qua sự phân biệt tinh tế giữa chúng: "ước lên, nước 
xuống, nước lún, nước ròng, nưóc rong, nước kém, nước đứng, nước 
những, nước ương, nước đổ, nước ngập, nước nổi, nước quay, nước lụt, 
nước gi4i, nước rút, nước chảy, nước trôi, nưúc nhảy, nước bỏ..."; "nước 
ròng" được phân biệt: "zúc ròng sát, nước ròng cạn, nưốc ròng rặc, 
nước rong kiệt", còn gọi: "nước sát, nưúc cạn, nưóc rặc, nước kiệt"... 

Nói "nước lớn, nước ròng" để chỉ "nước lên, nước xuống", nhưng 
"nước lên, nước xuống" không đơn thuần'thủy triều dâng hay hạ, còn chỉ 
mùa nước, con nước: nước tháng Chín, tháng Mười là con "nước lên”; 
nước tháng mười Một, tháng Chạp là con "nước xuống". "NúÓc rong, 
nước kém" đều chỉ con nước lên; nhưng, nước lên khác thường ở cực lớn, 
gọi con "nước rong", ở cực nhỏ, gọi con "nước kém". ";zz„¿c rong" nước 
tràn bở, "zz⁄úc kém" lớn chưa đầy sông thì đã ròng. Nước rong hàng năm 
đến vào khoảng tháng Chín, tháng Mười; nước kém khoảng tháng Giêng, 
tháng Hai. "Nước rong" trong tháng thưởng vào những ngày 29, 30, mùng 
l, mùng 2; hoặc vào các ngày 15, 16, l7, 18. "Nước đứng" nước không 
chảy, đứng giữa giao thởi nước lón, nước ròng, còn gọi "nước nhưng". 
"Nước ương" cũng là nước đứng, nhưng khác với nước đứng, nước chảy 
vào mới được chừng một phần ba lòng lạch thì dừng lại, không chảy vào 
thêm, và cũng không vội chảy ra. Hiện tượng này thường có ổ con nước 
kém. "Nước đổ" là con nước ở vùng thượng nguồn các tỉnh đồng bằng, chỉ 
chảy một chiều về các tỉnh hạ nguồn, mang theo nhiều phù sa nên có màu 
đỏ. Nếu "nước đổ" về ở mức thông lệ thì có cảnh "xước ngập, nước nổi", 
nhưng quả mức mới thành "nước lự/", không có "nước lũ". Mùa "nước 
ngập, nước nổi" vào khoảng tháng Chín âm lịch, người nông dân đã có 
bước chuẩn bị để thay đổi sinh hoạt: không đi xe thì đi xuồng; không làm 
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lúa thì làm cá, làm mắm... "Nước gi#ữ, nước rút" là mực nước hạ hoặc 
nước thoát bớt đi. "Nước chảy, nước trôi" là sự vận động của nước, "chảy" 
thì tạo dòng, nhanh; "trôi" thì lững lờ, chậm. "Nước chạy" là con nước 
chảy tác động như thế nào đó đến tôm cá, khiến cho người đặt nò, đóng 
đáy thu được nhiều nguồn lợi thủy sản. "Nước nháy" nước lên nhanh, bất 
ngờ: Sáng ra thăm ruộng, nước còn ở mắt cá chân, trưa thì nước đã tới đầu 
gối, thắt lưng. Con nước mười bảy trong tháng nước rong là con nước 
nhảy. Có câu: "Mời bảy nước nhảy khỏi bở". Còn "nước bỏ" là nước bắt 
đầu len lỏi lên bờ. 


A„ H 


Sự phân biệt "cạn, sát, rặc, kiệt" mang ý nghĩa mức độ: "ròng cạn" 
vẫn còn nước, có thể xắn quần lội qua sông; ghe, xuồng nhẹ còn di 
chuyển được bằng cách chống sào; "rỏng sát" nước đã rút tới đáy lỏng 
sông, "rỏng rặc" chỉ còn chảy ở đường tim nhỏ giữa lòng sông, rạch, 
"rộng kiệt" coi như hết sạch nước chảy ra; có thể ở ngoài sông cái, nước 
bắt đầu lớn, lại tiếp tục chảy vào. 

Phương ngữ Nam Bộ đã góp vào kho tàng ngôn ngữ chung một 
khối lượng tử ngữ chỉ tên gọi các phương tiện di chuyển trên sông nước: 
"bắc, ghe, xuống, trẹt, ghe bầu, ghe be, ghe chải, ghe cui, ghe cửa, ghe 
giàn, ghe lồng, ghe lườn, ghe ngọo...", các loại địa hình của vùng đồng 
bằng sông nước: "sông, rạch, xẻo, láng, lung, đâm, ao, bảu, đìa, kinh, 
mương, rãnh...", các loại sẵn vật, cây trái: "cá bông, cá chêm, cá chốt, cá 
he, cá kèo, cá khoai, cá linh, cá ngác; bồn bồn, chôm chôm, điên điển, mù 
u, sâu riêng, thối nốt, trâm bầu...": các từ ngữ gắn với hoạt động sinh hoạt 
đời sống: "Tết mùng 5 tháng năm", "Tết mụ", "Tết Chon chơ năm", "Tục 
thờ cúng cá voi", "đám nói", "tôi tôi"..., một số ngành nghề truyền thống: 
"ăn ong", "bắt cá đồng", "khai thác lông chim", "trồng hoa kiếng", "làm 
mắm", "làm nước mắm", "đá gả", "đá cá lia thia"..., các lễ hội của vùng: 
"Cúng biển", "Cúng Thần Nóng", "Cúng Thành hoang bổn cảnh", "Vía 
Bà", "Nghinh Ông", "Đua ghe ngo", "Đua bò"; các từ ngữ gắn với các 
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sinh hoạt nghệ thuật: "ca ra bộ", "cải lương", "đờn ca tải tứ", "vọng cổ", 
"dị; kế"... 

Trong quá trình Nam tiến, người Nam Bộ đã có những đóng góp 
vào ngôn ngữ chung những tên đất, tên làng, tên cây... Trong số này, phải 
kể đến những cây gắn liền với mảnh đất phương Nam "muỗi kêu như sáo 
thổi, đĩa lên tợ bánh canh" mà tên nó hãy còn đậm màu dân dã, từ những 
cây "hoang": "mắm, đước, tràm, dừa nước, bình bát..." đến những cây 
trồng: "sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, mận...". Bộ ba "mắm, đước, 
tràm" được ví như ba người bạn lớn có công đi mở đất, khẩn hoang song 
hành với người dân Nam Bộ: "cây mắm" là người lấn biển, đi tiên phong 
mở cõi, tạo đất; "cây đước" theo sau cây mắm để giữ gìn đất mới, dẫn dụ 
tôm cá, "cây tràm" tiếp sau cây đước, như người đi khẩn hoang, mang lại 
nhiều sản phẩm cho con người. Khu rừng U Minh (U Minh Thượng, U 
Minh Hạ) nổi tiếng, mảnh đất "khỉ ho cò gáy" này vẫn đang từng ngày 
phát triển, để làm nên việc lớn. Câu ca đã ghi nhận "sinh động", "đầy đủ" 
sự đóng góp của bộ ba này: 

" Mắm trước, đước sau, tràm theo sát. 
Sau hàng đủa nước, mái nhà ai.". 


Để có ngôi nhà ở đồng bằng sông Cửu Long, "hàng dừa nước" cũng 
đã có đóng góp lón, trong việc tạo "cái ở" cho người dân. Riêng trẻ em, 
chắc không quên "đừa nước", một thời đã giúp các em làm quen với sông 
nước, thay vì phải ngồi "nhìn nước mà mơ áo phao”... 

.3. 2. 5. Lớp tử vựng phương ngữ Nam Bộ có khuynh hướng diễn đạt nhiều 

khía cạnh, nhiều thực tại trong một hiện tượng từ ngữ khác với khuynh 
hướng tử vựng toàn dân có riêng từ để diễn đạt từng khía cạnh, thực tại 
riêng ấy. Nói cách khác, từ trong ngôn ngữ toàn dân có khuynh hướng chỉ 
tiết hoá, cụ thể hoá thực tại; từ trong phương ngữ Nam Bộ có khuynh 
hướng khái quát hóa, tru tượng hóa thực tại, chẳng hạn: 
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Phương ngữ BB 
thóc 


# 


dùng ma tủy 
dùng thuốc trị bệnh 

làm cho chín hoặc sôi 
làm chín trong nước đun sôi 
chuyển động ngược lại 
hướng đi tới 
trở lại vị trí xuất phát 


tình cảm nam nữ, đôi lứa 


động vật bị tổn thương hệ 
thân kinh 


di chuyển vất vả, bằng chân, 


phương tiện 


3. 3. Đặc điểm của phương ngữ Nam Bộ trên bình diện ngữ pháp 

3. 3. 1. Trên bình diện ngữ pháp, không có những khác biệt lớn giữa các 
phương ngữ. Nhưng, trong cách nói của người Nam Bộ có một số hiện 
tượng đáng lưu ý. Đó là cách xưng gọi, từ dùng xưng gọi. Trong gia đình, 
ngoài xã hội, người Nam Bộ có thói quen dùng thứ kết hợp với tên để 
xưng gọi: "hai, ba, bốn, năm, sáu, dít...", chẳng hạn: "Ba Dương, Năm Hà, 
Mười Lực, Năm Chẳng, Mười Trí, Bảy Viễn, Tám Mạnh, Hai Vĩnh, Sáu 
Đối, Tư Huỳnh, Tám Nghệ, Tư Hoạch, Tư Ty..."; tử xưng gọi "họ hàng", 
như: "cậu, mợ; đì dượng; chú thím..." được dùng trong gia đình và cả 
trong làng xóm; cách gọi ngôi thứ ba có tính chất giản lược âm: " ổng, bả, 
ảnh, chỉ...". Các cách xưng gọi này được nhìn nhận có sự thân tình, mộc 
mạc, chân chất. Lại có ý kiến cho rằng, kiểu nói "ổng, ảnh, bả, chỉ..." 
không lịch sự lắm. Cũng có ý kiến nhìn nhận, đó là cách thể hiện thái độ 
bình đẳng trong giao tiếp của người Nam Bộ, không nặng về tập tục, phép 
tắc. 
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Cách xưng gọi giửa những người trong gia đình có tính tới quan 
hệ thứ bậc, nhưng chừng mực và không nặng nghi thức. Với người lón, 
cao nhất chỉ gọi "ông", không cần phân biệt: "cự, cố, ky..."; với người có 
thứ bậc lớn như: cha, mẹ; cô, chú, bác, dượng, dì... lớp con cháu có thể 
dùng thứ để xưng gọi; với lớp con, cháu, dù lón tuổi, có địa vị, chức tước, 
vẫn được bậc cha mẹ, ông bà gọi "con", hoặc "hằng" (nam), "con" (nữ) 
như ngày nào còn nhỏ, không có cách xưng gọi trân trọng "anh, chị" như 
ở gia đình miền Bắc. 

3.3. 2. Nói lái là hiện tượng diễn đạt phổ biến, quen thuộc trong diễn đạt, 
nhận thức của người Nam Bộ. Hiện tượng này tạo sự liên tưởng thú vị, hài 
hước, thể hiện lối lạc quan yêu đời theo cách của người Nam Bộ. Tuy vậy, 
nói lái có thể tạo tiếng cười thiếu nghiêm túc. Chẳng hạn: nói: "# j¡" cứ 
nghĩ ai đó uống rượu ít, không được nhiều; nhưng, nghĩa lái thì khác hoàn 
toàn: "y /#" là tửu lượng vô song, không có đối thủ; nói "/ một lam" hiểu 
"bắn một loạt đạn" lại được hiểu "lảm một li"; nói "lông kiếng" trang 
trọng nhưng được hiểu "liệng cống"; trẻ rủ nhau "đi ứắm" ngang qua nhà 
nhau, nói lái: "đâm tí đị! đâm tí đị! ". Trẻ hiểu, người lớn đôi khi "chậm 
hiểu" thành thử, chúng "qua mặt": uống "#d Thái Đức" cú tưởng là trà 
ngon, nào đè lại là "#rả (ức đái"!... Nhiều trường hợp nói lái không tiện 
diễn dịch, nhưng chúng tôi có ghi lại để biết và tránh. 

3. 4. Đặc điểm của phương ngữ Nam Bộ trên bình diện phong cách diễn 
đạt 

Ngôn từ của người Nam Bộ phản ánh được lối tư duy của họ. Đó 
là một tư duy phóng khoáng, nặng tình nghĩa, nhưng không nặng quy tắc, 
khuôn luật. Có thể khái quát một số đặc trưng chung về phương ngữ của 
vùng như sau: 

1. Một phong cách diễn đạt giàu hình ảnh, giàu yếu tố cụ thể. Cách 
diễn đạt không bóng mượt, nhưng dễ tiếp nhận do lối liên tưởng, so sánh 
dễ hiểu. Chẳng hạn, lời tỏ tình của một cô gái Nam Bộ với lối diễn đạt 
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giàu hình ảnh, nhiều yếu tố cụ thể đến mức người đọc cảm giác như "lộn 


xộn, lung tung” 


, nhưng khởi đầu và kết thúc bài ca dao vẫn không lệch 


mục đích mà mình muốn diễn đạt là nói lên được tình cảm chân thật của 


mình với ai đó: 


"Nghe nói anh dau xanh xao như tau lá, 
Lại thêm ba má danh đoạn đủ tỉnh, 

Em vội lên chợ Bến Thanh hốt một thang thuốc bắc, 
Có cam thảo, đại táo, rau câu 

Thêm vao một kí thịt trâu, 

Một bầu rượu đế, 

Một rế tóc tiên, 

Một thiên ong vo vẽ, 

Một cân dường thẻ, 

Một mẻ xi măng, 

Một chục thăn lằn, 

Một trăm cắc ké, 

Em mới làm mội tế để trị bịnh xanh xao, 
Tay bưng chén thuốc, nước mắt em trào 
Gió giông thổi túi mận đào cũng phải rơi." 


Từ chuyện "thèm cơm" bất ngờ nhìn "em vợ", anh chàng "máu 
gái" có sự liên tưởng "hết ý". Lối so sánh còn hình tượng, sự so sánh nào 


hơn: 


"Trưa trưa thấy đói thèm cơm, 


Ngó đùi em vợ tưởng tôm kho tàu." (ca dao). 


Sự liên tưởng có thể nói "quá lạ", nhưng hoàn toàn không "vô nghĩa 
lí". Hình ảnh được so sánh tạo ở người nghe sự hài hước thú vị, chấp nhận 


được. 
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Câu hát về một chàng trai đa tình theo kiểu "công tử Bạc Liêu", 
cũng với sự liên tưởng, tuy không nhiều ẩn ý, uyên thâm, nhưng không 
hắn là kém thú vị, thiếu sâu sắc. Lời lẽ vẫn bình dân, mộc mạc tạo cho 
người đọc cảm nhận hết sức cụ thể, vui, như bản chất của người nông dân 
Nam Bộ ngày nào: _ 

"Sóm mai ra chợ Bà Chiểu, 

Mua một xấp nhiễu đem về, 

Con hai nó cắt, 

Con ba nó may, 

Con tư nó đột, 

Con năm nó viễn, 

Con sáu đơm nu, 

Con bảy vất khuy, 

Anh bưúc cẳng ra di, 

Con tám níu, con chín trì, | 

Ởi mười ơi! Sao em để vậy, còn gì là áo anh?". 
Thiển nghĩ, câu hát này nhiều "chất Nam Bộ" nhất đây! 

2. Một phong cách diễn đạt rất giàu sắc thái biểu cảm và nhiều 
chất hải. Chất hài của Nam Bộ khác với chất hài của Bắc Bộ, không phải 
là do năng lực tư duy, mà do sở thích "bông đùa" muốn cho cuộc sống bớt 
căng thẳng. Một tử "bón ba" không nói về chuyện "đi đây đi đó, chịu 
nhiều gian lao, vất vả để lo liệu công việc.", theo kiểu "bôn ba không qua 
thời vận", mà được hiểu là sự "vội vã", nhưng vội vã vì một chuyện cũng 
hết sức tức cười: 

"Nước rong trong ngọn chảy ra 


Tìn chồng em chết, anh bôn ba qua liên." (ca dao). 
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Một từ "7 đju" không phải để nói về cuộc đời ai đó luôn gặp bắt 
trắc, rủi ro, kiểu như "⁄án đện", mà "1ju địu" qua cái nhìn của người Nam 
Bộ là "bận bịu", bận bịu tử chủ quan, từ chỗ trái tìm mình muốn thì mình 
vui chịu, không là "lận đận”: 

"Gió đây đưa rau dừa quặn quyu, 
Anh mảng thương nàng lịu địu xuống lên. " (ca dao). 

Nghe nói, một người giả dạng thầy tu đã đến "tụng kinh" cho người 
chết ở một gia đình. Đầu hôm, "thầy" tụng thì là kinh thật, về khuya chỉ 


` 
^v,„ 


còn mình "thây" và "goá phụ", "thầy" chỉ tụng có mỗi "câu kinh" thể hiện 


cái máu "thầy" của mình, mà ai trong chúng ta có "dửng dưng" mấy cũng 
không thể nín cười được: 

"Chồng mây đau, sao mà chết? 

Chồng máy chết thì có tao. 

Chồng mây đau, sao mà chết? 

Chồng mây chết thì có tao..." 

3. Một phong cách diễn đạt có nhiều tính chất cường điệu và phóng 
đại. Tính chất này thể hiện khá phổ biến trong thành ngữ, tục ngữ. Trong 
ngôn ngữ kể chuyện của "bác Ba Phi, ông Ó" và trong ca dao dân ca. Nhờ 
tính chất này mà truyện kể, câu thơ có màu sắc lạc quan, gây nhiều cảm 
xúc hơn: 

"Anh than một tiếng nát miễu xiêu đình, 
Cây huệ kia đang xanh lại héo, cá ở ao huỳnh vội xếp vi. " (dân ca). 

Chuyện "C”iếc tàu không có động cơ" của Ba Phi (Anh Động ghi 
lại) nói về đàn rủa khi bị hun khói ở rừng U Minh, chúng phải lao nhanh 
xuống dòng sông, bám theo hai bên be ghe, làm ta liên tưởng tới một 
chiếc tàu mà động cơ với nhiều mã lực cũng không bằng: 
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"Ghe cảng lao tới thì đan rủa cảng sợ sút tay rơi lại, chúng cảng 
quyết liệt bám chặt và bơi miết. Chiếc ghe môi lúc một tăng tốc. Chồm 
chôm cỡi nước tạo thành hai vệt sóng cuộn tròn hình chữ V trắng xóa.". 

Bài ca dao sau đây thì "phóng đại" quá mức, tính chất phóng đại 
này tạo nên một giá trị hài hước, nhưng "hài hước" không nặng về suy 
nghĩ, tư duy, theo kiểu cái cười Bắc Bộ, có suy nghĩ ra mới cười được, vẻ 
mới nghĩ ra mà cười thì muộn rồi: 

"Em thấy anh tương tư bệnh chắc, em rước ông thầy thuốc bắc, em 
sắc hai chục chén còn lại một phân. Bỏ thêm một lát gừng sống, một đống 
gửừng lùi, một nùi chuối hội, một hộp đương quy, một ki trái táo, năm sáu 
chục trái cả na, thần sa một lượng, khoai sượng một chục, măng cụt một 
trăm, rau răm một đám, cam một bao, con gái rao rao mười hai đứa, sứa 
lửa vải trăm... Huỳnh liên huỳnh bá huỳnh cẩm... Uống ba thang mà anh 
không mạnh thì em đào hâm chôn luôn.". 

Hình ảnh cô gái Nam Bộ ở đây có thể không được thùy mị, duyên 
dáng như cô gái Thăng Long, cô gái của kinh thành Huế; nhưng xét ở mặt 
nào đó, thì cũng thông minh, dí dồm, đáng yêu. Câu hò của người con gái 
Nam Bộ sau đây quả là nhiều cắc có: 

"Lõ chân em té xuống bùn, 

Áo quân lem lấm, anh hun chỗ nào?". 
Câu hát đối đáp của chàng trai cũng dạt dào tình cảm và không 
kém phân bạo dạn: 
"Cô ơi! Đừng nói thấp cao, 
Thân cô lem lấm chỗ nào tôi cũng hun!". 

Dị bản sau đây còn nhiều "mắc mớ" và "tinh nghịch" hơn: 

" Xăn quân em lội qua lung, 


Quán em tuột xuống anh hun chỗ nào?". 


Câu hò đáp của chừng trai nào đó cũng là xứng tầm, phải đôi: 
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"Anh hun thì hun má đao, 
(Chó) quần em tuột xuống (thì) anh cặm sào ngủ luôn." 

4. Một phong cách diễn đạt giàu tính bình dân, có nhiều yếu tố từ 
ngữ giản dị và mộc mạc. Tính chất này phù hợp với đời sống và tính cách 
của họ: 

"Ngó lên chữ tí, ngó xuống chữ t, 
Anh thương em hổng thẳng em t, 
Anh đừng thương vội mẫu từ em hay." (ca dao). 


Chỉ một chữ "ư" khi thì "ứ", khi thì "ư", khi thì "ừ" cũng biểu hiện 
được tắm chân tình mộc mạc và giản dị của cô gái. 

Bài ca dao Việt Nam nói về sự bế tắc: "Con kiến mà leo cảnh đa, 
Leo phải cảnh cụt leo ra leo vào... Con kiến mà leo cành đào, Leo phải 
cảnh cụt leo vào leo ra..." đã có tính hình tượng rất cao; nhưng bài ca dao 
Nam Bộ có chủ để tương tự: "Ví đầu ví dấu ví dâu, Ví qua ví lại con trâu 
vô chuồng. Vô chuông rồi trâu lại trở ra... Ví qua ví lại ví trâu vô chuồng. 
Vô chuồng rồi trâu lại trở ra... Ví qua ví lại con trâu vô chuồng. Vô 
chuồng rồi trâu lại trả ra..." nào kém gì tính hình tượng, đôi khi còn sống 
động hơn, vì hình ảnh "con trâu" lớn hơn gấp hàng triệu lần "con kiến", 
nên việc nhìn người và trâu cứ "chạy vô, chạy ra chuồng, chạy vô, chạy 
ra chuồng" đễ đập vào mắt người xem hơn phải đối mắt mà nhìn con kiến 
"leo ra, leo vào; leo vào, leo ra" ö cành "cây não, cây nao". Câu ca dao 
Nam Bộ có lối diễn đạt bình dân, mộc mạc, giản dị hơn nhiều; mặt khác, 
nó không kém phần sâu sắc: qua hình ảnh này, người xem còn nhận ra 
"một mùa nước nổi" của vùng đồng bằng sông nước ở phía sau bức tranh 
nông thôn, mà người nông dân không biết phải đối xử, nuôi nắng đôi trâu, 
những "người bạn" của mình, qua những tháng ngày nước nổi, như thế 
nào cho phải phép đây? 
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Trong cái ngày trọng đại của đời người, lễ "cưới hỏi", nhưng "đàng 
trai", "đàng gái" cũng có sự tranh chấp hết sức đời thường, những người 
đại diện cho nhà trai, nhà gái, những người "giỏi ăn nói" đã đứng ra ăn nói 
với những lời lẽ đối đáp hết sức dung dị, Phi Vân đã ghi lại tình cảnh "đỏ 
khóc, dỡ cười" này: 

"Bông ông Tộc trưởng trên nhà chống gậy xông xộc chạy xuống níu 
tay ông Chánh Khá thỏ hào hến, vễnh râu, sừng sô: 

- Côn lễ... "trao thân gỏi mình", sao không làm hử? 

Nhưng Hương Ba buốc vội xuống tàu, mặt dang nỗ như hoa, tự 
nhiên xanh xám lại, kéo đại ông Chánh Kha theo, cộc lốc trả lời: 


- Trao thân... Con khỉ mốc.". 


5. Một cách định danh, diễn đạt có khuynh hưóng thiên về hình 
thức, hình ảnh hoá sự việc. Trong phương ngữ Nam Bộ, chúng tôi nhận 
thấy cách diễn đạt của người dân Nam Bộ thường thiên về cách định danh 
chú trọng vào hình thức. Chẳng hạn: cách gọi "vở" và "ruội" để chỉ phần 
ngoài và phần trong của chiếc bánh xe; "bô/ ngọt" để chỉ một loại chất 
dưới dạng bột dùng để nêm thức ăn cho ngọt; "(đầu) sặc răn" để chỉ tóc ai 
đó vừa được hót không đều, có chỗ sáng, có chỗ tối như con cá sặc rằn; 
"thần lằn uống nước cúng" để chỉ hiện tượng nhắm môi khi uống rượu, 
hàm ý nói ai đó uống quá ít, như thằn lằn uống, lại uống nước cúng trong 
những chung nhỏ, quả là không được bao nhiêu; muốn ém nhẹm một vụ 
việc không để ai biết, không để lộ ra ngoài, người ta bảo "chìm xuống": 
muốn diễn đạt sự không đồng bộ, không ăn khớp, gây cảm giác không 
hoà hợp, người ta nói "sọc đa"... 

Lối diễn đạt "hôm kia, hôm kìa, hôm kía, hôm kía, hôm kịa" mang 
tính sáng tạo của người dân Nam Bộ, có vẻ hình thức, nhưng đẳng sau cái 
hình thức biến âm này, ta đọc thấy mỗi thanh điệu như có một nghĩa 
riêng, rất thú vị. Ngoài hiện tượng này, còn có hiện tượng biến âm, kiểu 


63 


"ống, ảnh, bả, chỉ, dưng, dÍ, cấu, mở..." và các trường hợp biến âm khác 
mà chúng tôi đã nêu. Tất cả các hiện tượng này, chúng tôi đã ghi nhận 
trong từ điển. (Có một điều, chúng tôi chợt nghĩ, các nhà từ vựng - ngữ 
pháp học, nếu muốn tìm hình vị ở những đơn vị nhỏ hơn âm tiết trong 
tiếng Việt thì phương ngữ Nam Bộ liệu có thể là kho ngữ liệu tốt cho họ 
chăng?). 

Mảnh đất phương Nam, một thời là xứ "kh ho cò gáy", đã được 
khẩn hoang. Người đi mở cối không lạ gì khỉ. Trong cách nói năng sinh 
hoạt thường ngày, có những chuyện chẳng liên quan gì tới khỉ, nhưng họ 
cũng mượn danh khỉ: "khử củi, khử độc, khỉ đột, khỉ gió, khỉ họ, khỉ khon, 
khỉ khot, khi khô, khỉ mốc..." 

Ở vùng đồng bằng sông nước Cửu Long, ai một lần đến đây, sẽ có 
ấn tượng về chiếc "cẩu khỉ", loại cầu tre ba nhịp, hai nhịp gác xiên, nhịp 
giữa gác ngang, không "đóng định", "cột niệt" gì cả. Người Sài Gòn 
xuống "miệt vườn" đi không được, cứ tưởng người dân quê "lười", nhưng 
có biết đâu, để tiện cho người đi thì khi nước lớn, lúc nước rong, ghe tàu 
qua lại sao đây? Thế mới "lắt lẻo, khó đi". Quả là trò "khỉ". Cầu cống 
kiểu này, tri mưa chỉ có nước "ngồi khóc". Phải chăng những ai đi xiếc 
như khỉ mới qua được, mà gọi "cầu khỉ"? 

Thiên hạ hay chửi "kh?”': "Cai thằng khỉ đó, gặp ai nó cũng giốn 
hót được.", vì nó liễn thoắng, nghịch ngợm, hay pha trò, chọc phá 
như khỉ. 

Buôn chuyện gì mà có gương mặt nhăn nhó, cau có, thì người ta lại 
so sánh với "khử ăn gửng": "May làm gì mà mới sáng sớm mặt như khỉ ăn 
gừng vậy chớ.". 

Rồi "kh ăn óf": chỉ khuôn mặt có nước mắt, nước mũi chảy tèm 
lem: "4 chọc ghẹo gì nó ma mặt may nó như khi ăn út vậy?". 

Nói "khử cưi", là nói "cái quái quỉ, cái không đáng quan tâm, không 
ra gì": "Gặp ba cái khỉ củi đó thì mua được cái gì chớ?"; là "phản đối, 
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không đồng tình những ai nói phét, nói láo, nói không đúng sự thật": "Khử 
củi, tao mói thấy nó đi dạo ngày hôm qua kìa.". Chuyện ỗ một nơi nào đó 
"không có cái mà họ cần", họ cũng lôi "khỶ củi" ra: "May nói có há? Tao 
đi rồi, có khỉ củi!". 

Có người không thích nói "khỉ cùi" thì nói "khỉ độc": "Mua ba cái 
khỉ dộc đó về nhà làm gì cho tốn tiên.", "Khi dộc, ai ở không đâu mà di 
lam chuyện đó. `, "ở tiệm nay, có khỉ dộc chó có gì.". 

"Khi đột" là con khỉ độc, "khỉ đực đầu đàn, con lớn và già nhất 
trong đàn". Vì sống lâu, nên khỉ đột có kinh nghiệm sống, khôn lanh, mưu 
mẹo. Người ta bảo: "Trong đàn, con khỉ đột là khôn nhóúi.", nhưng cải 
thằng đàn ông "nhiều vợ, hám gái", cũng bị chửi là đồ "kh đột": "Gặp 
ông khỉ đột đó ma ba nói làm gỉ. Ống có tới mấy ba vợ lận."; gặp hạng 
người "gian ác, quỷ quái, yêu ma", thiên hạ lại mắng: "Cái thằng khỉ đột 
đó, ai mà ứa cho nổi, nó chuyên lừa người ta lấy tiền thôi.". 

"Rủa" ai đó có phần thân mật, gần gũi, bà con lại lôi "kh gió" ra: 
" Khi gió, anh chọc em hoài là biết tay em đó nghen!", "- Anh nói thế hổng 
phải sao?". Để phản đối, để phủ định "thế hổng phải", lại lôi cả dòng "họ 
khỉ" ra chủi: "Khỉ họ! Hôm trước, em thấy anh ải với cô nào rõ ràng. Ánh 
đừng có chối nữa mắc công.". 

Người lớn thưởng rây la bọn trẻ, những đứa trẻ "liến thoắng, tay 
chân táy máy, đứng ngồi không yên" là "kh khọn": "Tới nhà người ta mà 
con khỉ khon cái kiểu đó là hổng được đâu nghen."; còn những đứa trẻ 
"liến khỉ, hay đùa nghịch, chạy nhảy" là "khí khot": "Cái thằng này, nó 
khỉ khot chịu không có nổi.". 

Ai có biết "khử khô, khỉ mốc" đã phản đối điều gì chưa, nhưng hễ 
"bất bình, chê bai, không đồng ý", họ lại nhắc tới chúng. Nào là: "Ba cái 
khỉ khô đó, ai mua đâu mà quảng cáo.". Rồi thì: "Khí khô, có ai đi đâu 
mà anh bảo đông.". Xem hoài mà không ưng ý món nào lại bảo:"Có khí 
khô, chớ có cái gì?". 


65 


Ở đây, chúng tôi muốn giới thiệu qua vài đặc trưng phương ngữ 
Nam Bộ được số đông nhà nghiên cứu lưu tâm đến. 

4. Một số hạn chế của phương ngữ Nam Bộ 

Trong yêu cầu chuẩn hóa, phương ngũ Nam Bộ có một số hạn chế 
cũng cần được lưu ý khắc phục. Trước là bình diện ngữ âm - chính tả; sau 
là các bình diện: tử vựng - ngữ nghĩa, ngữ pháp... 

Ở bình diện ngữ âm - chính tả, hiện tượng phát âm sai chuẩn diễn - 
ra ở nhiều âm vị: từ âm vị thanh điệu đến các âm vị: âm đầu, âm đệm, âm 
chính và âm cuối. Cần chú ý khắc phục ở những trường hợp có sai biệt 
lớn, như: sai biệt tử "r" /z-/ thành "g" /v -/; sai biệt ở các khuôn vần có 
chung âm: môi /-w /, mặt lưỡi /-j / được chữ viết thể hiện: "o" và "ụ", "ị" 
và "y"; sai biệt từ /v-/: "v" thành /J-/: "d”... (Hiện tượng phát âm /v-/ thành 
/j-/, trong một số trường hợp, tình huống, xin được xem như một nét "dễ 


thương" của cách phát âm Nam Bộ. Tôi đã gặp một số người miền Bắc 


mê " ổ" 


cải lương, vọng cổ", họ bảo, hát cải lương, vọng cổ, nghệ sĩ miền Bắc 
ca câu: "⁄44¡ đang đi trên đường đê, Ái có nghe vang câu ho đê mê, Vô dây 
em, dù trời khuya anh vấn của cm vẻ..." nghe "không hay" (không đãi. 
Tôi hỏi, vì sao vậy? Ông anh bảo tôi, vì họ hát âm /v-/ đúng chuẩn nghe 
không hay; nghệ sĩ miền Nam ca thành /j-/ chệch chuẩn nghe mới "đã". 
Là người Nam Bộ, chúng tôi cũng nghĩ thế. Nhiều người miền Bắc, miễn 
Trung vô Nam lâu, muốn "học" cách phát âm mặt lưỡi: [j-], tưởng chửng 
rất dễ này, nhưng quả tình không dễ chút nào. Với thói quen phát một âm 
môi-răng: [v-], họ sẽ phát thành một âm đầu lưỡi: [z-]. Xin ghi minh họa 
ba trường hợp phát âm chữ "về" như sau: người miền Bắc, miễn Trung: 
[ve:?]; người miền Bắc, miền Trung vô Nam lâu muốn "bắt chước" cách 
nói của người Nam Bộ: [ze:?], còn người Nam Bộ: [jix?] hay [je?]. Lại có 
một thầy Hà Nội chính gốc nói với chúng tôi: "Tôi có vợ miền Nam, cũng 
quen tiếng miễn Nam hai chục năm. Sau ngày miền Nam thống nhất, tôi 
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theo vợ về Nam, đi trên xe đò liên tỉnh Bắc - Nam, thỉnh thoảng nghe "lơ 
xe" đập thùng xe, la khách đi đường: "Dzô! Dzô! Dzó!...". Tôi nghe không 
được và chẳng hiểu gì nên hỏi vợ, nhờ "phiên dịch". Thế là vợ tôi nói: "... 
thì họ nói: "Vó! Vô! Vó!...".". Nghĩa là: "tránh vào lẻ", không phải "lao 
vào xe". Đúng là "dễ thương" nhưng không "thương dỄ".). 

Sự đồng nhất hoá trong nhiều trường hợp phát âm dẫn tới tình trạng 
lỗi chính tả ở học sinh Nam Bộ còn khá phổ biến. Số lỗi chính tả trong 
một bài viết rất cao. Thậm chí, cả người có học, ở những trường hợp đơn 
giản, cũng còn sai phạm chính tả, thật đáng trách. 

Ở bình diện từ vựng - ngữ nghĩa, những tử ngữ có ý nghĩa dễ nhằm 
lẫn, nặng sắc thái địa phương, cần có sự xác định và chọn lọc khi dùng, 
chẳng hạn: "minh thiên", hay "minh minh" có nghĩa "nhiều vô kể", hay 
"rộng lớn vô cùng"?; "búa xua" hay "bủa xua" có nghĩa "nhiều vô số kể", 
hay "nhiều lời lan man", hay "liên tục, không ngưng nghỉ"?; "kì cục" với 
nghĩa "vượt quá sức tưởng tượng, không thể giải thích, lí giải nổi", hay 
"có những tính nết khác người, gây khó chịu ở người khác"2... 

Các tử biến âm nặng sắc thái địa phương như: "/hoản" (thuyền), 
"phang" (phương), "(hj thiêng" (thị thành), "báu" và "gua" (chỉ ngôi II và 
ngôi I), "rua" (bắt tay)... dùng trong ngôn ngữ nói thì được, trong ngôn 
ngữ viết thì cần cân nhắc. Tử ngữ được dùng có nghĩa lái thiếu lành mạnh, 
không trong sáng, như: "chứ động, chủ không, lộng kiếng, cụ giáo, lái 
gió, nắng cực..." thì cần lưu ý, hoặc tránh dùng, để không tạo có gây cười 
không đúng lúc, không phải phép. Những kiểu nói thiếu sự thanh lịch, 
trang nhã, như: "đ; đái" (chỉ sự tiêu đời, rồi đời), "đi ngựa" (chỈ sự ăn 
diện, chưng diện), "zwg" (chỉ sự hưng phấn)... cần hạn chế. 

Trong phương ngữ Nam Bộ, còn khá nhiều hiện tượng biến âm dẫn 
tới tình trạng diễn đạt theo kiểu nào cũng được, không rõ ràng, dứt khoát. 
Để đảm bảo sự giao tiếp toàn dân và thể hiện được sắc thái cần thiết của 
phương ngữ, cần có sự chọn lọc từ ngữ khi sử dụng . 
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Trên bình diện ngữ pháp, phong cách diễn đạt, phương ngữ Nam 
Bộ còn nặng ngôn ngữ nói trong cách hành văn. Văn bản được diễn đạt 
theo ngôn ngữ nói nên thiếu chặt chế về mặt cú pháp. Sử dụng nhiều tình 
thái từ mang tính khẩu ngữ, như: "hôn, hông, hén..." không phù hợp với 
văn phong viết. Yêu cầu của văn phong hành chính, khoa học cần có quy 
tắc hành văn; còn văn chương mà để mắt di lối diễn đạt Nam Bộ, liệu có 
còn văn chương Nam Bộ nữa không? Xin bạn đọc nhận xét. 

Trong xu hướng hội nhập, giao thoa giửa các phương ngữ, phương 
ngữ Nam Bộ tiếp thu được các yếu tố tích cực từ các phương ngữ khác để 
hoàn thiện phong cách ngôn ngữ gọt giũa; đồng thời, vẫn duy trì những 
mặt tích cực để góp phân làm giàu và phong phú thêm cách diễn đạt cho 
người Việt. Dó cũng là lí do thôi thúc chúng tôi soạn quyển từ điển này. 

Huỳnh Công Tín 
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Aa 


A còng (@) /a! kx*n”?, {a:' 
kA*p”?] [01] (d0 a thương mại, a 
móc, a vòng, cách gọi một kí tự 
dược dùng phổ biến trong tin học, 
và cũng là thương hiệu của một 
loại Honda đang có giá cao trên thị 
trường. "Dán xịn mới chơi nổi a 
còng nghen mật. ”. 

A dao /a:! za:w}/, [a:! ja:w'] [01] 
(dt) keo chế tử da súc vật, màu 
vàng sậm, được nấu chảy pha với 
vôi, để quét tường, khi vôi khô 
không bị dính. "Bức tưởng nay 
không có a dao, nên khi dựa vào 
tưởng thưởng bị dính vôi." 

A hành a oi /a:' han: a: _tOj), 
[a:! han:? a:! to:j?] [0101] (qn) 1. ác 
độc, có ý thức, có tâm tính, muốn 
làm và làm những hành động gây 
tai hại cho người khác. "4i mà lạ gì 
con mẹ a hành a tôi ấy ma mây 
nói, con con mẻ, mó còn đây nói 


chỉ con ở.", 2. mắng nhiếc, có 
những lời nói nặng, độc ác nhằm 


hạ nhục, hoặc hành hạ người khác. 
"Mới sáng sóm, ngôi đó mà a hành 
a tôi ai vậy bà?". 

A lê hấp /a:! le:! hxp:?/, [a:! le 
hap:”] [001] (vt) (tm) "allez hâte" 
(P) ngay lập tức, tức thì, vội vàng, 
có tính chất gấp rút, khẩn trương, 
không thể chân chử, (cn) a lê húp. 
"Ai không mua vé la a lê hấp cho 
XuỐng Xe ngay, hồng có một hai gì 
nữa.", "Không thì a lê hấp ra 
riêng. (BQ)”. 

A lê húp /a:! le;! hu:p?, [a:! le!" 
hưip:'] [001] (vÐ có tính chất hối 
thúc, yêu cầu nhanh lẹ, (cn) a lê 
hấp. _Xong chưa? - Rồi thì a lê luúp 
rời khỏi đây ngay kéo trể.". 

A móc /a:! ma”kP?/, [a:! mA"k?"] 
[01] (đ) (tm) "amoxycillin" cách 
gọi tắt một loại thuốc trụ sinh được 
dùng phổ biến và trở nên quen 
thuộc với mọi người. "Chị ơi, bán 
Cho tôi mua máy viên a móc đi.". 

A thần phù /a:! thxn? fuz/, [a:! 
t°zn2 fu*?] [001] (p© thình lình, 
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bất ngờ, không ai ngở, ngoài dự 
đoán, dự tính. "Khi không, a thần 
phù xấn lại đánh người ta.". 

À há /a2 ha:, [a:? ha:?] [L1] (cÐ 
1. (nhẹ giọng) biểu thị sự dồng 
tình, vui, có ít ngạc nhiên, mang 
sắc thái thân tình. 'A hai Máy anh 
đến chơi. ...Hai tiếng reo mừng "à 
hả” khá đặc biệt khiến Chúng tôi 
ngây ngắit. Gái ở miễn U Minh dâu 
biết dụng: tiếng ấy. (SN)", 2. (nặng 
giọng) biểu thị sự răn đe, hăm dọa, 
có sắc thái nghiêm. "4 há! Riết rồi 
tụi bây coi tao không ra gì phải 
hôn?". 

Â nả /a2 naz/, [a: na:?] [01] (vÐ) 
dịu đảng, xinh xắn, có hình thức 
trông dễ nhìn, bắt mắt. "Chị /a có 
đứa con gái trông đ nả, nhiễu nhà 
dợm hỏi lắm đó. ". 

Á khẩu /a? xxwz/, [a? xxw:] 
[01] (vt) ở tình trạng bệnh làm ảnh 
hưởng tới dây thần kinh miệng nên 
không thể phát ngôn, nói chuyện 
bình thường được. “Nhưng giọng 
run rấy của ông Hai Kiểm vang ra 
từng đợi: - Cứu... fao... tao gần 
chết... đ khẩu... Tư Hưng công ông 
Hai Kiểm vào nhà đốt la hơ, cạo 
gio,... (SN)". 

Á ngộ /a: ngo:%, [a: no*"† [L1] 
(qn) cách nói biểu cảm, biểu thị sự 
nhận thức ra một điều phi lí và thể 
hiện một sự ngạc nhiên lớn, thường 
dược dùng ở đầu phát ngôn. "Á 
ngộ, đi câu lén ma còn ca mũi cho 
bị bắt, bị lạy... (PV)". 
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Ác; /a:k?, [a:k”] (đt) con qua, kẻ 
không dáng tin cậy, không thể tin 
tưởng được. "My, đừng có giao 
cho nó, giao cho nó khác nào gởi 
trứng cho ác rồi. ". 

Ác, /a:k)/, {[a:k”] (dĐ) chổi non, 
mắm non, bộ phận đầu ngọn thân 
cành, ở nách lá, hoặc mọc ra từ rễ. 
"Cáy đã trổ ác rồi, chết gì đâu mà 
Chết. ". 

Ác; /a:k?/, [a:k'] (vi) hay, giỎI, 
tuyệt vời, có tính chất vượt quá 
mức bình thưởng, tử dùng có ÿ 
khen ngợi, để cao. "Công nhận, tay 
nay chơi đan ác thiệt.", "Khánh Ly 
hát nhạc Trịnh Công Sơn nghe ác 
thiệt." 

Ác đạn /a:k? da:n%, [a:k° da:n'] 
[01] (vt) 1. có tính chất rất độc 
đao, đặc biệt, tuyệt vời, (cn) ác; 
nhưng có ý nhấn mạnh tính mức 
độc cao. "Cái xe nay ác đạn thiệt. 
Cả tỉnh hổng biết có được máy 
chiếc như vẩy!",2.ö tỉnh trạng khó 
giải quyết, khó có thể vượt qua. 
" Đề thi CÔ giáo cho ác đạn thiệt. 

>.s 

Cả lớp hổng có ai làm nồi.", 3. Ö 
tình trạng ngoài sự suy nghĩ, tưởng 
tượng của con người. "Công nhận 
mấy cái màn biểu diễn mô tô nước 
ngoài ác đạn thiệt.". 


Ác đạn cu li /a:k° da:nế ku:! li:U, 
[a:k? da:nẾ ku*! 11 [0101] (vn) 
(cn) ác đạn, cách nói có chất dân 
đã, mang nhiều sắc thái vui đùa. 


"Cái máy chụp hình nay ác đạn cu 
l¡ thật. Chắc la mắc lắm đó.", "Nó 


đố một câu ác đạn cu Ïi, ai ma giải 
cho nổi.", "Tốc độ chạy của con 
báo nảy bề dạn cu Ì¡ tháật.`. 

Ác nhơn /a:kŠ nx:n1⁄, [a:k` nx:n] 
[01] (ct) 1. khổ ghê, tử biểu thị một 
sự ngạc nhiên, có phần mừng rỡ. 
"Ác nhơn, sao đi đâu mà biệt tắm 
vậy cha nội?", 2. từ biểu thị tình 
trạng không thể giải thích nổi. 
"Không biết gốc gác, cội nguồn 
người ta ma thương gì ác nhơn vậy 
không biết. (NNT)". 

Ác ôn /a:k o:n1/, {a:k° o:n'] {01] 
(vt) 1. hung ác, dữ tợn, (ngưởi) có 
bộ dạng, hành động độc ác, gây 
cảm giác sợ, kinh hãi cho người 
khác. "Bọn ác ôn giết người không 
gớm tay.", 2. ö tình trạng không 
thể giải thích, giải quyết được. 
"Câu đố này ác ôn thiệt. Ai mà giải 
cho được.", "Tình thế này ác ôn 
thiệt. Túi lui, tính kiểu nào cũng 
kẹt... 

Ác xiêm la /a:k? siam! la:1⁄, [a:k° 
sim)! la:!] [101] (vn) tuyệt, tuyệt 
vời, tốt vượt quá mức độ bình 
thưởng, gây cảm giác thích thú tột 
bậc. "Tiếng đởn của nó ác xiêm 


la.". 
Ác xiêm lai /a:k? siem'l la;j, 
[a:k? sim 1a:j'] [101] (vn) tuyệt, 
tuyệt hảo, tuyệt vời, hơn hẳn mức 
bình thưởng, (cn) ác xiêm la. 


"Chiếc vỏ lãi này chạy ác xiêm 
„ 


lai.". 
Ách /4c:, [at] (tm) "adjudant" 
(P) (dt) 1. người giữ chức vụ tương 
dương thượng sĩ, nhưng có quyên 
lực nhất định, (cn) ách xì xăng. 
"Nhà ông ách Khải ở cách đây chỉ 
có vải trăm mét thôi.", 2. quân bài 
cao nhất trong bộ bài Tây, 52 lá, 
được kí hiệu A. "Quánh bai xỉ 
dách, mân cái mà gặp hai con ách 
la quơ sạch, không chửa mỘi ai. ". 
Ách ách /3c£ sc:?/, [st:” st:"] [01] 
(pt) anh ách, có cảm giác tức, khó 
chịu. "Người nhà về thưa lại, thầy 
trò đêu túc mình ách ách. (HTC)". 
Ách xì xằng /4c:? sỉ: san, [at: 
sử” sang] [001] (d) (tm) 
"adjudant" () người giữ chức vụ 
tương đương thượng sĩ, trên chức 
đội trong quân đội Pháp, gỌI CÓ ÿ 
trân trọng. "Ách xì xăng mình khó 
lánh: lắm, máy đừng chọc giận 
ống.". 

Ạch /zc/, [zt”] (vvt) tử mô 
phỏng tiếng â âm thanh được tạo nên 
khi bị tế, hoặc một vật nặng rơi 
xuống đất. "Bác thêm trơn làm nó 
té một cái ạch. ". 

Ạch đụi /sc:? du:J, [at du:j] 
[01] (vt) ì ạch, nặng nhọc, vất vả, 
bắp bênh, từ mô tả tình trạng tiến 
triên chậm chạp, khó nhọc. "Đạo 
nay lam ăn coi bộ ạch đụi quá. ". 

Ai dè /a:j' ze:7/, [a:J! Je:] [01] (qn) 
ai nøở, nào ngở, nào ai có ngờ, ý 
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nói sự vIiỆc không lường trước 
được, đến giờ mới nhận ra thì đã 
muộn, cách nói có ÿ ngỡ ngàng, 
hoặc tiếc rẻ. "Tưởng là anh tới anh 
chơi, Ai dè anh tới kết đôi vợ 
chông. (cd)”. 

Ái chà /a:j” ca:2/, [a:j” ca] [01] 
(qn) cách nói biểu thị sự ngạc 
nhiên. "ái chả, con nhỏ nầy bữa 
nay gan ghê ía.". 

Ái chà chà /a:j° ca:? ca? [a:j} 
ca:? ca:] [001], [011] (qn) cách 
nói biểu thị sự ngạc nhiên, có phần 
quá mức. "4¡ chà chả, cái con nhỏ 
chơi quá qui. (PV)". 

An nam /a:n' na:m'/, [a:n` na:m'] 
[01] (dt) (ngày) âm lịch, lịch tính 
thởi gian theo sự chuyển động của 
mặt trăng chung quanh quả đất. 
"Hôm nay la máy an ham rồi vậy 
chị?", "Ông nhà tôi, Ống quên tính 
lịch an nam, nên chị nói ngay Tây 
ổng lộn rồi đó." 

An nhiên /a:n' Ni? [a: LỆ nĩinl] 
[11] (vÐ ở trạng thái vô cảm như 
không có điều gì xảy ra. "Rồi rồi 
ngồi quẹt tay lau nưóc mắt di, kỹ 
càng, để gương mặt an nhiên, ráo 
hoảnh. (NNT)”. 

Án /amn?, [a:rn"] (vÐ che khuất, 
chặn lối, gây trở ngại. " Bóng (răng 
bị cây án, nên thấy chỗ mở chỗ tỏ, 
ngọn gió thổi lay tàu đa nên thấy 
gục xuống cất lên. (HBC)", "Chiếc 
xe đậu án trước cửa nhà. ". 
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Ảng /a:n/, [a:n”] (d0) đô dùng để 
dựng nước bằng đất nung nhỏ 
thường đặt cạnh bởi, kênh, rạch. 


"Nước lán rồi, con đổ nước vô ẳng 
đi `. +† 


Ảng, /a:0, [a] (dÐ bãi đất 
trống, rộng, chưa được trông trọt. 
" Nó thả điều Ô ngoài áng.". 

Ẳng; /a: :81⁄2 [a:n] (vÐ che khuất, 
có vật cần làm cho ảnh sáng, hoặc 
tầm nhìn không thể xa hơn. "7zăng 
lên khỏi núi, bụi chuối áng con 
trăng lờ, Tiếng em ở chợ sao khở 
bán buôn. (cd)”. 

Anh Ba /3n:! ba:!, [an:! ba:'] [01] 
(dt) (nb) người Hoa, cách nói "Ba 
Tàu" được lược bỏ bớt một thành 
tố, có ý trân trọng. "Ä⁄4ấy anh Ba ở 
Chợ Lún, buôn bán là nghề của 
ảnh rồi.". 

Anh bảy /3n:! baj?/, [an:! ba:j] 
[01] (dĐ (nb) 1. người có nước da 
ngăm đen, thưởng chỉ người có gốc 
Án, gộc Khơ me. "Àẩy anh bảy di 
bán thuốc đạo này là dân chịu chơi 
không dó, mày đừng có tưởng.", 2. 
(tÙ) (cách nói tránh) bãi phân, từ 
dùng để chỉ phân người, hoặc súc 
vật, bị phóng uế trên đường. 
"Thăng nào xón xơ xớn xác dẫm 
phải anh bảy mang vào nhà cho 
hôi rình đây." 

Anh bảy ghả /3np:!'! baj: ca:?, 
[an:! ba:j} ca] [011] (dn) chỉ 
chung người Cha va (Chà và) da 
ngăm đen. " Em nó đã sợ mả con cứ 


lấy hình anh bảy chà ra nhát nó 
hoái.". 

Anh chỉ /3n:! ci:5/, [zn:! c¡] [1 1] 
(d1) cách gọi dân dã, có phân kiêng 
nể những người có thê lực trong 
giới giang hồ. "Mãi đến đệ nhứi 
thế chiến, anh chị ỏ Sài Gòn - Chợ 
Lớn còn là đề tài lưu truyền trong 
dân gian. (SN}". 

Anh chị bự /3n:! c¡” bu, [an:! 
cl“ bui: # [001] (dn) hạng người 
giang, hồ, hống hách, ngang tàng, 
có thế lực trong giới ăn chơi, (cn) 
anh chị, nhưng cách nói này có ý 
nhân mạnh tính chất thế lực hơn. 
" Hắn là một tay anh chị bự.". 

Anh em bạn dì /3n:' em' ba:n” 
zi2/, [sn:! em! ba:nế j??] [0001] 
(dn) quan hệ anh em giữa con của 
hai chị, em gái. "7Tói với nó la anh 
em bạn dì, mẹ tôi là chị hai của mẹ 


ý 4 


nó. ". 

Anh em chú bác /4n:' e:m' cu: 
ba:k?/, [an cim' củ”? ba:k] 
[0011] (dn) quan hệ anh em giữa 
con của hai anh, em trai. "Tôi với 
nó la anh em chú bác, tôi gọi cha 
nó bằng chú vì cha nó thứ tử; còn 
nó gọi cha tôi bằng bác vì cha tôi 
thứ ba là anh của cha nó. ". 

Anh em cô cậu /3n:' c:im' ko:! 
kxw, [sn:! em! ko*! kwxw¿‡} 
[0011] (dn) quan hệ anh em giữa 
con của hai anh, em gái, hoặc hai 
chị, em trai. "Tôi với nó la anh em 


cô cậu, mẹ tôi là chị (em gái) cúa 
cha nó.". 

Anh em cột chèo /3p:! e:m' ko: 
ce:w2/, [an:! im! ko:k° ce:w”] 
0001] (dn) anh em cọc chẻo, anh 
em bạn rể, quan hệ anh em giữa 
hai người đàn ông lấy hai chị em 
gái làm vợ. "Tôi với nó la anh em 
cột chèo, tôi lấy cô chị nó lấn có 


li 


em. 
Anh "hai /an:' ha:J!/, [an:' ha:j'] 
[01] (đt) 1. anh cả, anh trai trưởng 
trong một gia đình. "Nhà tôi có cả 
thủy năm anh em, anh hai, chị ba, 
anh tư, anh năm va tôi.", 2. cách 
xưng hô để thể hiện sự trân trọng 
đối với người tiếp chuyện với 
mình. "Anh hai, dạo nảy khoẻ 
hón?", 3. người đứng đầu trong 
một băng nhóm du côn, giang hồ. 
"Anh hai đừng giận, bọn em tít sẽ 
xử đẹp với nó cho anh hai coi.", 4. 
(nb) tiên bạc, cách nói ám chỉ có 
tiền là có sức mạnh. "Báy giờ đi 
Pháp đâu phải chuyện khó khăn 
như hai mươi năm trước. Ái có anh 


hai thì cứ việc mua vé máy bay, chỉ 


một ngay một đêm là túi nơi. 
Nhưng ma... (NH)". 

Ảnh /3p:?/, [an: ?] (tt) oành, đoành, 
tiếng súng nổ. "Đi sao được, súng 
dang nổ ảnh ảnh. ". 

Ảnh /3n2/, [an:] (đt) anh ấy, tỪ 
rút gọn. của "anh &" chỉ ngôi HI, 
nam, số ít. "Ảnh còn nói ảnh chỉ 
cướp của nhà giàu đem cho nhà 
nghèo, không ăn cưóp của bà con 


15_ 


cô bác trong làng thì cũng không 
phải là không nghe lời tía dạy đâu. 
(HVN)”. 
Ảnh chỉ /3n c¡3/, [an c¡?] [H] 
(d1) anh, chị ấy, từ rút gọn của 
"anh, chị ấy "chỉ ngôi III, nam nữ, 
số nhiều."4nh chỉ có nhả không 
ba”". 
Ảnh e /3n e#/, [sn:? e:5} [01] (vt) 
(cn sãnh se) khoe khoang, khoác 
lác, lắm điêu, có những biểu hiện 
bên ngoài muốn hơn người khác. 
"Con bé nay ãnh ẹ khó thương. ". 
Ảnh ương /⁄3p0óÝ# uixp⁄, [an? 
urn'] [01] (dt) (cn ĩnh ương) (bâ) 
ễnh ương, loài ếch nhái, có da màu 
nâu, nhớt, miệng bé, bụng to, có 
tiếng kêu ồn, rất to. "Trời mưa ãnh 
wơng kêu om som quá. `. 
Ào ào /a:w2 a:w2/, [a:w? a:w?] [01] 
(vt) 1. tới tấp, liên tiếp, ở trạng thái 
lên tục không ngưng nghỉ. 
"Không thỉnh không thẳng, chó 
làm gì mà ảo ào vậy.", "Bốn bên 
thanh luỹ đấp cao, Giặc đánh ao 
ào thiếp Ở trong cung. (cd)", 2. 
hỗn láo, ổn ào, có những hành 
động, cử chỉ thiếu sự kiểm chế. 
"Lam gì ma do ao như chó vậy." 
Áo bành tô /a:wŸ ban? tò? 
[a:w° ban:? toY'] [001] 1. (dĐ loại 
áo rộng, dài của phương tây, trông 
có tính chất sang trọng, thường 
được mặc để đi ngoài đường phố. 
"Áo bà ba cái ngắn cái đải, sao 
anh không bận, bận chỉ hoài cái áo 


76 


banh tô. (cd)", 2. (dn) áo quả rộng 
so với khổ người. "Bả may cái áo 
bạnh tô vậy, sao nó mặc cho 
được. `. 

Áo bà ba /a:w` ba2 ba:1⁄, [a:w` 
ba:? ba:!] [001] (dt) loại áo không 
bâu, thân ngắn, tay dài, có xẻ hở ở 
hai bên hông, được mặc thưởng 
ngày, khá phổ biến của phụ nữ 
Nam Bộ, cả đàn ông Nam Bộ trước 
đây cũng hay mặc. "4o ba ba cái 
ngắn cái dải, sao anh không bận, 
bận chỉ hoại cái áo banh Đệ (cd)”. 
Áo chẹt /a:w` ce:f5/, [a:w` ce:k"] 
[01] (dt) áo có sự đắp vá chồng 
chéo nhiều lớp, miêng nọ chồng 
lên miếng kia. "Áo đơm năm núi 
không màng, thương cô áo chẹt vá 
quảng nữa lưng. (cd)”. 

Áo chích /a:w cic:/, [a:w' cit:] 
[01] (đt) loại áo ngắn tay, có túi để 
giữ tiền, được phụ nữ có tuổi mặc 
lót bên trong. "B¿đ ía vửa truyền 
lệnh cho tôi, vừa tháo mấy cây kim 
băng cai miệng túi áo chích đưa 
lên ngậm ngang mồm... (ĐG)". 

Áo chùng đen /a:w' cu"n”? 
de:n1⁄, [a:w° cu ”p”2 de:n'] (0111 
(dn) áo của những người tu hành 
bên đạo Thiên chúa giáo có màu 
đen. "Ngày trước mấy ông limh 
mục đì đâu cũng mộc áo chung 
đen.". 

Áo dòng /a:w' zd*n”?, {[a:w° 
JA*n””] [01] (dĐ 1. (cn) áo chùng 
đen, áo dùng cho người tu bên đạo 


Thiên Chúa giáo, được mặc trong 
nhà dòng. "Những người bắt đầu 
học ở Đại chúng viện là đã mặc áo 
dòng rồi.", 2. chịu chức thầy một 
thời gian trước khi được thụ phong 
linh mục. "Ngảy trước, ông ấy di tu 
túi lúc mặc áo dòng rồi đó chở.". 
Áo gió /a:w' z2, [a:w” J2] [01] 
(đt) áo bơ lu dông, loại áo khoác 
bên ngoài thân khi đi đường, dùng 
để chắn gió lạnh. "Tháng này đi xe 
không có do gió chịu lạnh hổng 
nổi đâu.". 

Áo khi /a:w° xi3/, [a:w" xi?] [01] 
(dt) áo gi-lê không có bâu, không 
có tay, dùng để khoác ngoài cho 
ấm thân, hoặc cho lịch sự, giống 
như áo người may cho khỉ mặc làm 
xiếc. "Đi đâu mà mặc áo khỉ trong 
bảnh vậy?". 

Áo lá /a:w° la:⁄, [a:w' la:] [01] 
(đt) 1. áo không có tay, được mặc 
lót bên trong, thưởng những người 
nữ lớn tuổi hay mặc. "Mấy bà đi 
đâu hay mặc cái áo lá ở bên trong, 
có mực cổi ra cũng tiện.", 2. lớp 
lông tơ mới mọc cánh, đâu, lưng 
chưa đều ở các loài có lông vũ như 
ga, vịt, chim..."úa ga nay mới 
mặc áo lá, chưa ăn thịt được đầu. ". 
Áo nổi /a:w" no:j/, [a:w" n2:j] 
[01] (dt) áo phao, áo mặc giữ cho 
người nổi trên mặt nước. "Chảng 
lội giỏi lại có áo nổi nên lượn trên 
mặt sông như rái. (BNL)”. 


Áo rộng /a:w` zx*J”%, [a:w 
ZA"”T”] [011 (đt) áo thụng, áo nghỉ 
lễ, thưởng được may dài và rộng. 
"Ba cái áo rộng thì cái nao cững 
vậy thôi, lam gì có chuyện vưa 
người. `. 

Áo rộng quần dài /a:w' zx*n "5 
kwxn: za:J?/, [a:w” 4A" ”* wxn:5 
ja:jJ] [0101] (qn) (nb) áo quân 
được mặc khi đi ngoài phố hoặc dự 
đám tiệc, chỉ chung cách ăn mặc 
có vẻ chỉnh t, sang trọng. "Đi đâu 
mà áo rộng quản dài chỉnh tê 
vậy?”. 

Áo thun /a:w° thuml/ [a:rw° 
thuhn”"] {01] (đÐ áo may ô, áo có 
mình vải co giãn giống như dây 
thun. "Áo bà ba trắng không ngăn, 
không dai, Sao anh không bận, bận 
hoái áo thun.(cd)". 

Áo thun lá /a:w° thu:n! la:?/, [a:w' 
thu*n”! la] [011] (dn) áo may ô 
không tay, thưởng được nam giới 
dùng để mặc lót bên trong. "Đi đâu 
ra ngoài đường ma mặc áo thun lá 
vậy?”. 

Áo túi /a:w' tu:j/, [a:w` tui] 
[01] (dt) một loại áo có tay ngắn, 
có túi, thưởng được phụ nữ lón tuổi 
mặc khi ở nhà và mặc lót bên trong 
áo đải hay áo bà ba, khi đi ra 
ngoài. "Ä#ấy bả giả hay mặc áo túi, 
chó con gái đứa nảo chịu mặc mà 
bà may cho mắc công.". 


T7 


Áo vá quàng /a:w' va: kwa:n?/, 
[a:w" Ja:? wa:n] [101] (dn) áo có 
vá ở vai qua lưng, ám chỉ nghèo. 
"Không thương cô có hột xoan, 
thương em chiếc áo vá quảng năm 
thân.". 

Áo văn /a:w' van:1⁄, [a:w` jan:!] 
[01] (d) 4O may không có bâu, 
ngắn tay để mặc trong nhà. "Chiều 
bữa nọ, Bạch Tì tuyết thấy trởi fỐT, 
muốn đi mua ít thước vải để may 
áo văn mặc trong nha. (HBC)". 

Ao ực /a:w” uIk:⁄, [a:w“ tuk] 
[01] (vt) (bâ) náo nức, rạo rực, ở 
trạng thái nôn nao trong lòng vì 
mong đợi một điều gì đó. "Gần áp 
Tết người người cảm thấy qo tực 
trong lông. ". 

Áp /a:p”/, [a:p”] (vÐ sát bên, liền 
ngay, ở tình trạng kế cạnh, ngay 
bên nhau. "Nha ở áp mé sông, 
không lo gì nưóc.", "Nha tôi có 3 
anh chị em, tôi áp út.". 

ÁP; /a:p”, [a:p”] (pf) bỗng nhiên, 
tự dưng, có tính chất bất thình lình. 
"4i có nói gì đâu ma áp khóc.", 
"Chưa nghe hết đâu duôi câu 
chuyện lại áp bỏ di. ". 
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Áp chót /a:p" ca:f/, [a: p C2: kí 
[01] (p) điểm kế trước của điểm 
mốc cuỗi cùng. "Lớp đậu 50 mạng, 
tôi đậu áp chói, thứ 49.". 

Át /a:t/, [a:kŸ] (vÐ ở tình trạng bị 
quá lửa, „ BẦY hiện tượng cháy sẽm. 
"Con để lửa át quá nên cá kho chín 
không được ngon. `. 

Ay áy /aj:! aj:/, [a:J' a:j'] [01] (vÐ) 
(bâ) áy náy, có tâm trạng không 
yên lòng, lo ngại về một điều gì 
đó. "Ra về lúc này tôi cứ ay áy 
trong long. ". 

Ấy /aj:/, [a j1 (vt) 1. vàng úa, có 
triệu chứng ngả màu vàng. “Rau ấy 
vậy còn ởn gì được.", 2. sầu, buôn 
(râu), có tâm trạng không được vui. 
"Có chuyện g' 2á Vui mà trông 
một nó rấầu đ." 

Áy o /aj? lẾA [a:ƒ 2: [01] (vt) 
không yên lòng về những gì không 
theo ý muốn. Không giúp được 
cho anh ấy, tôi cảm thấy áy o 
trong lòng. ". 


Aâ 


Âm /+m:!/, [am:!] (vt) chôn, cắm 
vào đất, đặt sâu vào bên trong so 
với mặt nên. “ánh làm nhà cột kê 
hay cột âm?", "Loại cây nảy mà 
âm xuống đất vải ngày la lên 
lược. ”, "Phải âm mấy cái lu xuống 
để làm hâm tránh pháo. ". 

Âm cối /zm:!' ko:j?/, [am:! ko:j] 
[01] (vt) đặt thớt cối trên lên thớt 
cối dưới của chiếc cối xay bột gia 
đình, sao cho lỗ giữa của thớt trên 
nằm khít với ngõng cối của thớt 
dưới. “Con rửa cho má thót cối rồi 
âm cối để má xay bột làm bánh. ". 
Âm cối xay /+m:! ko:j" saj:!, 
[am: ko:j° sa:j'] [001] (dn) cái lỗ 
ở giữa của thót cối trên của cái cối 
xay bột gia đình. “Con đặt cối còn 
chỉnh, chưa đúng khóp chỗ âm cối 
xay, nên bội ra con lọn cợn. ”. 

Âm ghe /+xm:! ye:1, [am:! ve:!] 
[01] (dn) các khoen sắt tròn ở sau 
phía dưới lái thuyền dùng để xỏ 
thanh sắt mắc bánh lái vào khi ra 


sông lón. ”A⁄ấy cái âm ghe này bị 
quẹo nên khó xô thanh sắt vào. ". 
Âm trì /+m:! {i2/, [am:' t2] {01] 
(vt) chậm chạp, tối dạ. “Máy thằng 
âm trì đó thật khó mà dạy bảo. ". 
Âm trì địa ngục /zm:' {2 đixế 
)u*"k/, [am:! {2 dixế pu*k”" 
[0101] (qn) chậm chạp, tối đạ, lì 
lợm, khó dạy, hàm ý xấu. "Đồ 
quan âm trì địa ngục mà nói làm gì 
cho mệt. ”. 

Âm ạc /+m? a:k%, [am:? a:k'] 
[01] (vÐ ầm ï, ồn ào, ở trạng thái 
náo động liên tục tới mức gây cảm 
giác khó chịu. "Tiếng kên trồng ẩm 
ạc suốt ngày làm nhúc cả tai. " 

Âm ồ /xm2 o2, [am:2 92) [01] 
(vt) rền vang, Ở trạng thái ổn ào, 
vang động cả một vùng. "Ở Sài 
Gỏn xe cộ âm Ô suốt cả ngày lẫn 
đêm vậy đó. ”, „ Dạn lớn dạn. nhỏ nổ 
âm ổ suốt cá đêm mà vẫn chứa 
ngới.' 

Âm trời /zm:” tx J2, [am:? tr 1] 
[01] (v0 1. ầm T1, có những tiếng 
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động lớn vang xa cả một. vùng. 
“Sưựng nổ âm trời mà họ vẫn chưa 
chịu XUỐNG hẳm. " , 2. rầm rộ, đông 
đảo, có có số lượng đông, tạo nên 
tỉnh trạng lôi cuồn, khí thế. Người 
người hát ho âm trời, vang đậy. ”, 
"Mỗi khi có đoàn hái về dưới 
huyện, họ kéo nhau đị âm trời 
đêm. ” 

Ẩm nhầm, /+xm: nxm:/, [am: 
nam:] [01] (vt) 1. nhường nhịn, 
biết ăn ở, đối xử với nhau thuận 
hoà, đằm thắm. “Gia đình bà Bảy 
ăn Ö ẩm nhấm được lòng hàng 
xóm. "; 2. nhì nhằng, tổ ra không rõ 
ràng, không dứt khoát, có sự nhập 
nhằng trong công việc. “Việc đến 
nước này mà ảnh cứ ẩm nhấm 
không biết dâu mà lần. ". 


Ẩm nhầm; /+m nxm‡/, [am 
nam?] [II] (vt ẩm ướt, nhảy 
nhụa, nhớp nhúa, ở tình trạng có 
nhiều bùn lầy. “A4 cả tuần nay, 
nên nên nhà lúc nào cũng ẩm 
nhằm. “ 

Ấm á /+m a:/, [am a:] [01] 
(vt) (bâ) ấm ó, ấm ứ, có tính chất 
không được rõ ràng dứt khoát. 
"Hỏng biết nó có làm việc ấy 
không mà nó trả lời có về ấm á.". 
Ấm á hội tế /+m:? a: ho:j5 te, 
[am a: ho:j“ te”] [0101] (qn) 
(cn) ấm ớ hội tể, ngu dốt, ở trạng 
thái lừng khừng do không hiểu, 
biết, như bọn hội tề. “Đồ ấm á hội 
tê mà làm gì nên thân, nên hình. ". 


S0 


Âm đám /xm: da:m/, [am: 
đa:m”] [01] (vt) vui vẻ, long trọng, 
có cảm giác thân mật, dễ chịu. “$ 
có một đông đủ của quý bà con 
lam cho bữa tiệc bên dang gái 
chúng tôi thêm ấm đám. ”. 

Ấm hỉnh /vm hịn3/, [am 
hin?] [01] (vi) vẫn ấm, không có 
hiện tượng bị lạnh, hoặc bị nhiễm 
lạnh, có độ ấm hơn mức bình 
thường. “Mợc cái áo gió nay đi 
đường là ấm hnh hà, không có 
lạnh đâu mà lo.", "Thng Việt 
cộng đâu? Ð. m. nó vừa nằm, cái 
VÕng c0" ấm hình dây... Chắc la 
không đủ để xác định cái ấm hình 
ấy là của chủ nhà hay của tôi, 
chúng bỏ đi. (HaVT)". 

Âm ạc /xm a:k5, [am a:k'] 
[01] (vt) nói lí nhí trong cổ họng, 
tới độ nghe không được rõ. “Có 
Chuyện gi mà mây âm ạc nấy giỏ, 
không nói lớn được sao?”. 

Âng ậc /+p:2 xk⁄, [xn2 xk:] 
[01] (tt) (bâ) ừng ực, ực, tử mô 
phỏng âm thanh tiếng nuốt mạnh 
chất lỏng, hoặc do có hiện tượng 
nắc nghẹn vì giận dữ. "Ngục ông 
Tự hực một tiếng, trái cô ' nhấp Ẩng 
ậc để ngăn cho dòng nước mốt 
chực trao ra. (NNT)”. 

Ấp khẩu /+pŸ xxwở/, [qp: 
XYW: ] [01] (dt) mảnh ván được 
đặt nằm trên hai thành be ghe, 
chạy dài từ đầu tới cuối cạnh ván 
be. "Ngồi bai bên ấp khẩu coi 


chừng sóng đánh rót xuống sông 
đó nghen, ngồi xuống dưới đi.". 

Ấp ứ /zp: arẻ/, [dp: rẻ] [01] (vÐ 
ấp a ấp úng, nói không thành tiếng, 
không thành lời. "Có gì thì cứ nói, 
có ai ăn thịt ăn cá gì đâu mà ấp tí 
hoai vậy. ". 

Ấp ưởi /xp:` ulaj3/, [ap:? u:j”] [01] 
(vt) ấm ức tức tưởi nghẹn lời không 
nói ra được. "Thởng Tẻo nó làm gì 
con túc mà con cứ ấp tỏi hoài 
vậy? Nói thứm Hai nghe, thím 
quánh nó cho cơn coi.". 

Ất giáp /xt za:p/, [xk? ja:p] 
[L1] (vÐ ở tình trạng rõ đầu đuôi, 
biết tình tiết vụ việc. "Không mài 
Số là tao chưa biết ất giáp gì hết, 
may lập túc giùm chạy lại nhà ông 
Bá coi cướp bóc làm sao ỏ đẳng, 
tình hình thế nào, về cho tao hay. 
(PV)". 

Âu ơ /%w2 a:!1⁄, [xw:? x1 [01] 
(p) 1. tiếng mở đầu cho một câu 
hát ru con, ru em. "w ø,.. ví đầu 
cầu ván đóng đình...", "Âu ở... em 
lôi khát sữa bú tay..", 2. cầm 
chừng, chiếu lệ, lấy có, không hết 
mình. "R¿ết đi con, cứ âu ở hoài 
dØ, tối rồi. ". 

Âu ơ ví dầu /+w:2 w:! vi; zvw2/, 
[xw2 x"! j jxwZ] [0101] (qn) 
huốn đãi, chiếu lệ, cằm chừng, có 
tính chất chậm chạp và thiếu nhiệt 
tình. "Bọn bây làm âu ở ví dầu như 
vậy biết chừng nào mà xong việc. ". 


Ẩu tả /xw: ta:/, [xw¿z ta?] [01] 
(vt) không theo quy tắc, quy định 
hay một chuẩn mực nào. "Giải 
quyết ấu tả cái kiểu may hổng hư 
việc sao được chở.". 

Ấu xị /#w? si:5, [yw si] [01] 
(vt) 1. ẩu tả, bừa bãi, không ngăn 
nắp, cẩn thận. "Làm ăn ấu xị như 
mày thì ai mà thuê mướn.", 2. tối 
loạn, ổn ào, mất trật tự. "Bọn 
Chúng đánh nhau, chuỗi bói nhau 
ẩu xị ngoài vàm.", 3. không có 
chứng cứ, cơ sở thực tế. "... vả 
những cậu đã bị bao bố nhìn mặt 
một lần, biết rỗ cái gắt đầu ẩu xị 
của bao bố, nên quyết đĩ đảo vì 
thượng. (BNU)”. 

Ấy /xj:2/, [xj:?] (vÐ (bâ) ẩy, đụng 
nhẹ và nhanh như ra hiệu cho ai đó 
để làm một điều gì. "Người mẹ ẩy 
nhẹ cô con, nói:... (DN)". 

Ậy /xj:, [xj] (cÐ 1. (bâ) ấy, 
khẳng định điều trước đó. "Ây, cứ 
để nó làm coi đã.", 2. đừng thế, 
không phải thế, từ dùng có ý bác 
bỏ một điều gì đó, hoặc một lời đẻ 
nghị trước đó. "Ây, anh đừng hối 
nó, có gấp gì đâu để nó làm từ từ.", 
"Ây, con làm vầy tía coi không 
đặng à nghen.", "- Bẩm chủ, tôi xin 
mMỚN ruỘng, chớ không lãnh ruộng 
giao. - Ây, việc mướn chác thì 
mình biết với nhau, còn giấy tờ 
phải làm như vậy cho đúng phép. 
(PV)". 


8] 


Aă 


Ắc cọt; /ak:` ko:f, [ak:? ka:k'] 
[01] (đt) (tm) "accord” (P) 1. hoả 
hỢp, có sự thoả thuận, hoặc hiểu ý, 
dẫn tới sự ăn khóp nhau. "Hai 
thăng đó, nó đánh bài có ắc cọt với 
nhan tụi bây đánh sao lợi.", 2. hoà 
âm, hợp âm, tập hợp âm thanh phát 
ra trong một lần đánh. "7rong ba 
tay đờn, tao thích nhất là tay đánh 
ốc cọt, y ta có dáng nghệ sĩ nhất.". 
Ắc cọt; /ak: ka:/, [ak:? ko:k'] 
[01] (dÐ (tm) "accordéon”" (P) đàn 
xêp, đàn gió, đàn ácoocdêông, loại 
nhạc cụ kéo ra, xếp vào, để có 
được năng lượng gió hơi tạo ra âm 
thanh, đàn có dàn phím bấm ở một 
bên tay. "4nh có biết chơi đàn ốc 
cọt hôn, đờn ấy coi bộ khó chơi à 
nghe. `. 

Ắc lét /ak: Ile:f/, [ak: Ie:k?] [01] 
(d9 (tm) "athlete" £ˆ) lực sĩ, người 
có sức mạnh thể lực đặc biệt. 
"Bụng họ thon lại, nổi lên 6 cục 
thịt, vai thì u lên, ngực to, vưửa tập 
vừa đếm. Họ híú bằng phổi, nhưng 
thỏ ra bằng miệng, nghe khá to. 
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Hỏi lại thì đó là tập để trỏ thành 
ốc lét, tức là lực sĩ. (SN)". 

Ắc ứ /ak:” u:3⁄, [ak:” ưr:'] [01] (vÐ 
1. no, đây bụng, ở tình trạng bụng 
căng và khó chịu vì quá no. "Mới 
ăn cơm, bụng côn ác đây ỡn gì 
nổi nữa." 2. ngắc ngứ, ở tình trạng 
không thể trả lời được. "Hỏi nó có 
một câu dễ ẹc mà nó cũng ấc tứ, 
thiệt là hết biết." 

Ăm bi /am:! bi:!⁄, [am:! b#'] [01] 
(d0 (tm) "ampicillin" (p) cách gọi 
tắt một loại thuốc trụ sinh được 
dùng phổ biến. "Chị cho tôi một vỉ 
ăm bi.". 

Ấm /am, [am] (vt) 1. bồng bế 
em, nâng trẻ em lên và đặt ở tư thê 
ngôi áp sát vào một bên hông của 
mình. "Ä⁄ới Chưng ấy tuổi đầu đã 
biết ẩm em, giỏi thậi.", 2. (nb) ăn 
trộm, ăn cắp, lấy đi của ai đó một 
vật gì. "Đêm qua, bọn trộm vô nha 
đã ăm của tôi hết cái đầu máy 
may.", 3. nhận được, giành được 
một phần thưởng bằng vào chiến 
thắng. "Hắn ta vừa chiếm giải 


nhát, ẩm được một món tiên lón.", 
4. lấy, mang đi tiêu xài. : Thằng 
bạn trời đánh, nó ẩm của tôi hết 
sợi dây chuyên đi chơi với bồ.". 

Ăn ba hột /an:! ba:! ho:t?/, [an:! 
ba:! ho:k] [001] (vn) ăn vội vàng, 
một ít, cách nói có ý nghĩa như 
phải làm một việc cho có, cho 
xong, (cn) ăn dẫn bụng. "Ống ăn 
ba hột di rồi còn lo đi ruộng nữa.". 
Ăn bãm /an:! ba:m/, [an:! ba:m'] 
[01] (vÐ) (cn) ăn bẫm, ăn mạnh 
miệng một món nào đó, rất thích 
ăn cái gì đó. "Phải năm cơm bảy 
cháo mới rõ cá lóc có tật ăn môi 
chạy bằng nhái sống, cá trê ăn 
bãm bằng mồi cắt và hơi ngắm. 
(PV)'". 

Ăn bánh men /an:! ban: me:n!/, 
[an:' ban:? me:nÌ] [001] (vn) (nb) 
đi đám người chết, vì ở các đám 
ma, người nhà thưởng hay mua 
bánh này để đãi khách uống nước 
trà, khi đến viếng. "Bà Bảy ngoài 
vảm bị bịnh bác sĩ chê chở về thởi 
chiêu, nay mái lại phải đi ăn bánh 
men nữa. `. 

Ăn báo /an:! ba:wŸ/, [an:! ba:w'] 
[01] (vt) sống nhờ vào ai đó, chẳng 
giúp được gì cho ai, hoặc chỉ làm 
hại người khác. "Ä⁄äy chỉ biết ăn 
báo gia đình thôi, chó có giúp ích 
được gì đâu.". 

Ăn bận /an:! bxn:⁄, [an:! bxp] 
[Ø1] (vÐ ăn mặc (bâ) ăn vận, che 
thân mình bằng quân áo. "Ngày lễ 


ngày Tết mà mày ăn bận gì lôi thôi 
lết thết vậy." 

Ăn bòn /an:! ba:n?/, [an:! ba:n?] 
[01] (vt) 1. ăn nhờ, ăn bám, sống 
nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. 
"Lớn rồi mà không chịu đi làm, cứ 
ở má ăn bòn nhà anh chị.", 2. xin, 
ngỏ ý với ai đó để mong người ấy 
cho mình được một cái gì, điều BÌ. 
"Mới ăn bòn của bạn được bộ quần 
áo.". 

Ăn bòn ăn mót /an:! ba:n? an:! 
ma:t/, [an:' ba? an:' ma:kÌ] 
[0101] (qn) bòn rút người khác, 
tham những cái nhỏ nhặt. "Đẳng 
nảy nhà anh tràm cả đám mà anh 
ăn bon ăn mới lam chỉ cây tram 
của con cháu vậy anh Tư? (LVH)". 
Ăn bốc hốt /an:! bx*kP ho:t?/, 
[an: bA*k?° ho:k?] [011] (vn) ăn 
uống không lịch sự, thô tục. "Ẩn 
uống cho nó đang hoảng, c có khách 
có khứa đây nha mà ăn bốc hối 
như vậy la coi không được à 
nghen. ” 

Ăn cám sú /an:! ka:m° su:?/, [an:! 
ka:m” su] [001] (vn) (nb) ám chỉ 
lợn, chỉ người đần độn, ngu ngốc. 
"Đồ ăn cám sú không biết sạch 
đd.". 

Ăn cẫm địa /an:' kxm£ dix%, 
[an:! kam¿ dix] [001] (vn) ăn đồ 
cúng tử công giữ đình. miễu, đình 
thần những dịp cúng tê tẾ. "Máy đởi 
nhà Ông ây ăn cẩm địa ỏ đình 
nay. ". 
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Ăn cân kí /an:! kxn:! ki, [an: 
kxn:!' ki] [001] (vn) ăn tiền mối 
lái, ăn hoa hồng do công đứng làm 
trung gian cho việc mua bán. "Mây 
zn cán kí được bao nhiêu trong Vụ 
mua bán nhà đất nay?". 

Ăn chĩa /an:! cix', [an:! cix?] 
[01] (vt) 1. ăn ké, ăn nhờ của người 
khác. "Thằng này, tối ngay cứ đi 
ăn chĩa.", 2. (tÏ) móc túi, cướp giật, 
lấy của ai đó một cách ngắm ngâm, 
hoặc ma mãnh. "Ấn chữa như hắn 
fa có ngay cũng Vô tủ. `. 

Ăn chịu /an:! ci:w5/, [an:! ci:w°] 
[01] (vÐ 1. ăn thiểu, mua ăn trước, 
rồi những ngày sau mới trả tiền. 
"Làm ăn kiểu này chỉ có nước ăn 
chịu người ta", 2. dùng thê lực, 
hoặc dựa vào thế lực để hùn hạp 
làm ăn. "Nhà máy này hẳn có ăn 
chịu một phần trong đó.", 3. hứa, 
giao hẹn, thoả thuận ngầm với 
nhau. "Bọn nay đã ăn chịu với lang 
xã nên đâu ngán ai.", 4. ngầm có 
tình ý với nhau, yêu nhau lén lút. 
"Hai đứa đã ăn chịu với nhau rồi 
còn cưới hỏi gì nữa. ". 

Ăn chõm /an:! ca:im!1, {an: 
c2:im”] [01] (vt) ăn nhờ nhân lúc 
ghé chơi nhà ai gặp bửa cơm được 
mời. "Con đã ăn chốm bữa cơm 
bên nhà cậu sáu rồi. ". 

Ăn chơi /an:! cx:j!⁄, [an:! cx:J!] 
[01] (vt) không phải trả tiền bạc. 
"Bọn bây đánh bai ăn chơi hay ăn 
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tiên vậy?", "Cho mày một trái mứt 
ăn chơi. `. 

Ăn chung /an:! cu*n”!, [an:! 
cu*p "1 [01] (vt) 1. thu chỉ hoà 
vốn, không có dư. "Ván bài này đủ 
ăn chung chú không có lởi.", 2. 
không đáng bao nhiêu, không đáng 
kể. "Bao nhiêu tiểnẳ đó mà ăn 
chung gỉ.". - 

Ăn chùng ăn lén /an:! cu*n”? 
an:! le:n?, [an:! cu*p”° an:! le:"] 
[0101] (qn) ăn lén lút, sợ người 
khác thấy. "Lm 8ì mã de ăn 
chừng ăn lén coi khổ vậy. " 

Ăn có /an:! ka:Ÿ [an: bã 31 [01] 
(vt) 1. hùn vốn vào phần của người 
chơi cờ bạc để được chia phân khi 
thắng. "Cho rao ăn, có năm chục. ", 
2. theo kẻ mạnh để được lợi trong 
công việc. "À⁄4y Cũng chỉ biết ăn 
có thầy cai, chó có tài cán gì mà 
làm tạng.", 3. dự phân vảo một 
hoạt động tập thể. "7ó; ngất ngu, 
kế bị dám thầy chú ăn có ngã lăn 
bất tỉnh. (NH)". 

Ăn công kí /an:! kx*p”! ki), 
[an:! kA*nq”! ki] [001] (vn) đứng 
làm trung gian giới thiệu cho người 
mua, hoặc người bán để được chia 
phần ở một bên nào đó. (cn) ăn cân 
kí. "May ăn công kí của nó bao 
nhiêu mà trong việc này mây coi 
bộ hăng hải dữ vậy?". 

Ăn cơm bữa /an:! kx:m! buIx', 
[an! kx:m! buiA} [001] (ạn) 
thường xuyên xảy ra, như việc ăn 


cơm thường ngày. "Nó nhậu như 
ăn cơm bữa.", "Bọn địch pháo kích 
thường ngay như cơm bữa.". 

Ăn cơm chùa /an:! kx:m! cux/, 
[an:' kx:im' cux?] {101], [001] 
(vn) 1. ăn cơm chay của nhà chùa 
đãi trong dịp cúng. "Đi ăn cơm 
chủa di, hôm nay rằm Vu lan mà.", 
2. ăn uống do người khác trả. "7o 
đâu có tiên, toàn đi ăn cơm chùa 
của thằng bạn.". 

Ăn cơm chĩa /an:! kx:m! cix4/, 
[an:! kxim' cix] [101], [001] 
(vn) 1. ăn khín, ăn nhờ người khác. 
"Cái thằng toan đi ăn cơm chĩa 
nhả đản ta hoài má không biết 
xấu hồ.", 2. sống nhở vào người 
khác. "Lớn rồi phải kiếm việc làm 
gì đi chú, chẳng lễ cứ ăn cơm chĩa 
người khác hoải sao được.". 

Ăn cơm hớt /an:! kx:m!' hw:t?/, 
[an:! kx:m! hx:k†] [101], [001] 1. 
(vn) ăn lớp cơm trên mặt. "Con 
đưng có cho em nó ăn cơm hót như 
vậy, rồi nó cũng quen tính, quen 
nết đi.", 2. (qn) chen vào cuộc nói 
chuyện. của người khác để nói 
trước một điều gì mà người khác 
định nói, hàm ý chê bai. "Chuyện 
của người ta ai mượn nói, đồ ăn 
cơm hới.", 3. (qn) giành phần 
trước, chiếm phần của người khác. 
"Mây gặp thằng ăn cơm hót chiếm 
mắt phần rồi." 

Ăn cụng /an:! ku*n”% {ap:! 
ku*p”] [01] (vt) thoả thuận ngầm 


trước không ăn thua nhau trong 
đánh bạc giữa hai người. "Hai 
thăng bây hay ăn cụng với nhau 
nên phải ngồi đối điện nhau mới 
được. `. 

Ăn cuộc /an:?! kuxk%, [an: 
ku:k] [01] (v0) 1. thách đố nhau 
về một chuyện gì đó. "To ăn cuộc 
với mây cái gì cũng được, nha Ông 
Bảy vừa mới mua xe Hon-da.", 2. 
cá độ. "Tao ðn cuộc với may hồi 
trăm, đội Anh sẽ thăng đội Đức." 
Ăn cướp cạn /an:! kurxp' ka:n$/, 
[an! kurp” ka:n] [001] (vn) 1. 
cướp giật trên tay của ai một cái gì 
đó. "Bọn ăn cướp cạn đã lấy mất 
của tao cái đồng hổ.", 2. lợi dụng 
số đông ủa vào cướp giật của 
người. "Mới đổ một đống khoai, 
bọn chúng ỉ đông ủa vào lấy di hết 
một nữa, đúng là quân ăn cướp 


Cạn. ". 
Ăn dầm /an:! zxm:?/, [an:! jam:?] 
[01] (vt) ăn ở mãi một nơi, không 
chịu đi đâu khác. "Ä⁄ây tháng Hay, 
hẳn ăn dâm ở nhà thằng bạn, 
không chịu về nhà. ". 

Ăn dầm nằm dề /an:'! zrm: 
nam ze:?/, [an:' jam:? nam? je'?] 
[0101] (qn) đeo bảm mãi một nơi 
nào đó, hàm ý chê bai. "Hến đeo 
đuối con Ba nên ăn dâm nằm đê ỏ 
nha bên cạnh. ". 

Ăn dẫn bụng /an:! zan:? bu*n"”%/, 
[an:' Jan:2 bu*n”] [101] (vn) ăn 
sáng, điểm tâm, hoặc ăn một ít để 
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cho khỏi đói. "ẩn đần bụng chén 
cơm chiên đi đã rồi hãy đi đồng.". 
Ăn động /an:! zx*n”, {ag: 
JA*p"”5] [01] (vt) 1. ăn ngốn, ăn 
nhét, ăn uống vội vàng, hấp tấp, 
biểu hiện tính chất ham ăn, từ dùng 
có ý chê bai. "Con đưa cho nó di, 
còn có một tí nó ăn động gì nó ăn 
luôn đi.", 2. cách nói dỗi, nói lẫy, 
nhằm đưa hết cho ai cái gì đó, mà 
thâm ý không vừa lòng. "Ðư4 cho 
nó, đê nó ăn động gì ăn ải.". 

Ăn đơ /an:! zx:1, [an:! Jx"“'1 [01] 
(vf) 1. ăn không vệ sinh. ”"7/ệm 


quản bà này bản thíu, ăn do thế 


mà họ vẫn ăn.", 2. (nb) ăn của phi 
nghĩa. "Dù đui mà khỏi danh nhơ, 
Còn hơn có mắt ăn dơ tanh rình. 
(NĐC)”. 

Ăn đầu /an:! dxw2, [an:! dxw?2] 
[01] (vt) ăn tiền đầu, ăn tiền công 
hao được trích phần trăm như mười 
ăn hai, năm ăn một... "Công thợ ở 
đây ăn đầu bao nhiêu", "Bà ấy 
cho vay ăn dẫu quá cao, ai cũng sợ 
không dam rmMỢH. `. 

Ăn đầu thảo /an:! dyw:2 tha:w}/, 
[an:! dxw:? t"a:w'] [001] (vn) ăn 
tiền đầu trong chơi hụi bằng cách 
mỗi người chơi hụi nộp một phần 
đủ cho nhà chủ lấy trước xem như 
nhà chủ đã hốt một phần, một chân 
(một chưn). "Hi một chưn năm 
trăm, mười chưn, tui ăn đâu thảo 
đợt nay được năm ngan.". 


§ó 


Ăn đầy tháng /an:! dxj:? t*a:n?/, 
[an:! dxj£ tha:n] [001] (vn) tiệc 
mừng trẻ con sinh ra được tròn 
tháng. "Chúa nhựt nay tôi tổ chúc 
ðn đây tháng cho cháu. Mới anh 
đến chơi.". 

Ăn đờn /an:! dx:n?, [an:! dx:rƒ] 
[01] (vt) có sự ăn khớp giữa tiếng 
hát và tiếng đàn. "AÄäy ca chẳng có 
ăn đởn gì hết trơn mà cũng đòi 


† 


củi”: 
Ăn đồng /an:!' dy*n”? /, {an: 
dA*n”?| [01] (vt) cuộc thắng thua 
bằng nhau, không chịu phản thiệt 
hơn. "Hai đội này tao chỉ cá ăn 
đồng hé, hông chấp ma trái dâu 
Ăn gạo luộc /an:! va:w luykŠ/, 
[an:' va:w lu:k”} [011] (vn) ăn 
cơm trắng, không có thức ăn, hàm 
ý chỉ sự nghèo túng. "Nhả hấn 
túng quấn, chỉ ăn gạo luộc. ". 

Ăn gỏi /an:! vai, [an:' y2:}] 
[01] (vt) dễ dàng, không trở ngại, 
không có khó khăn gì. "Cái đó fao 
làm coi như ăn gỏi, chớ có khó 
khăn gì đâu, mà máy thách đố 


tao... 
Ăn ghé /an:! ve:/, [an:! ye:] [01] 
(vt) ăn ở nhà người khác. "C đi ăn 
ghé nhá người ta mà không biết 
xấu hồ." 

Ăn gởi /an:! vx:j/, [an:! yx:j] 
[01] (vÐ (bâ) ăn gửi. "Máy tháng 
nay, nó chỉ biết ăn gổi nhà bên vợ, 
chó có lam được gì đâu 


Ăn hàng /an:! ha:n/, [an:! ha:n?] 
[01] (vt) 1. ăn quà vặt, ăn những 
thức ăn bày bán bên đường. "Bọn 
con gái đứa nao cũng thích ăn 
hàng.", 2. nhận hàng hoá, chất 
hàng hoá lên phương tiện xe, tàu 
để chuyển đi. "Ghe tàu đang vào 
bến ăn hàng." „iỘ. (nb) cướp của 
người. khác, lấy cắp của người khác 
với số lượng lón. "gáy nọ, Ø ba 
hại cung hai tên lâu la ăn hàng 
trên sông Cái, giết chết vợ chồng 
nạn nhân thật tàn bạo dễ cưúp hết 
tiên và vảng. (NH)". 

Ăn hiếp /an:! hiapŸ, [an:! hi:p”] 
[01] (vt) bắt nạt kẻ yếu, kẻ nhỏ, 
dùng sức mạnh để bức hiếp kẻ 
khác. "May giỏi ăn hiếp con nứt, có 
dám lam gì tao. ". 

Ăn hiếp gió /an:! hiap” z2: 
[an:! hi:p` j2:'] [011] (vn) ra oai để 
nhằm doa nạt kẻ khác. "Làm bộ ăn 
hiếp gió, mày cứ đứng lại coi nó có 
dám lam gì may hôn nào. ". 

Ăn hoang /an:! hwa:n!, {an:! 
wa:n'] [01] (vt) ăn chơi phung phí, 
không biết tiếc tiền của. "Gia đình 
mây nghèo chó có phải gia đình 
công tử đâu mà ăn hoang quá 
vậy. `. 

Ăn huê hồng /an! hwc: 
h**n”?/, [an:' we!' hA*n”?] [001] 
(vn) ăn phần trăm bằng vào việc 
bán hàng cho chủ, đại lí, hoặc làm 
môi giỏi. "Bán cái ghe nay, tôi ăn 


| 


huê hông được hai mươi phần trăm 
lận đó.". 

Ăn huê lợi /an:! hwe:! Ix:j5/, [an:! 
we'! Ix:;j] [001] (vn) được hưởng 
những sản phẩm trồng trọt tử sự 
trồng trọt của người khác. "Nha tôi 
ăn huê lợi miếng vườn này được ba 
năm nữa. "`. 

Ăn hỗn /an:'! ho:n?/, [an:! ho:r}] 
[0l] (vt 1. ăn trước người lớn. 
"Thịt ga nay, ông nội, bà nội chưa 
ăn, sao con lại ăn hồn vậy.", 2. ăn 
của cho, dút lót một cách mạnh 
bạo, không hề biết ngượng ngùng. 
"Mấy thằng huyện, xã này, bọn nó 
ăn hôn lắm, chẳng kiêng đè ai 
đâu 

Ăn hột vịt /an:! ho:t vi:f/, [an:! 
ho:k?” vit:'] [001] (vn) bài thi bị 
điểm không, điểm tròn giống như 
trứng vịt, (cn) ăn hột vịt lộn. "Ä⁄4y 


không lo học bài thì kỳ thi này thể 


não cũng có vai môn bị ăn hột 
vị. ". 

Ăn hút /an:! hu:t?, [an:! hu*kP] 
[01] (vt) ăn chơi, tiêu khiển bằng 
cách thú vui vật chất, như ăn nhậu, 
hút xách. "Mấy năm sang Pháp 
học, nó chỉ biết ăn hút chó có ăn 
học gi đâu. `. 

Ăn iếc gì /an:! iak° zi2/, [an:! i:k 
j?] [011] (qn) không ăn nhập vào 
đâu, không liên quan tới mình. 
"Chuyện hùủn hạp ấy chắc thấy 


§? 
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không ăn iếc gì nên bọn họ rấr 
đám.", "Việc ấy ăn iếc gì túi mình, 
lo cho mất công. ". 

Ăn gà chết /an:! va:? ce:f?/, [an:! 
va? ca:P] [011] (qn) thắng đối 
phương không phải bằng khả năng 
mà do đối phương bị thua vì phạm 
luật. "À⁄dy bẩn dạn có lợi ai đâu 
mà bắn, chỉ có nưóc chờ ăn ga 
chết thôi. ". 

Ăn ké /an:! ke:/, [an:! ke:] [01] 
(vt) 1. ghé ăn nhờ, nhà người khác 
bữa cơm. "Lỡ buổi, cho tôi ăn ké 
bữa cơm.", 2. hùn vốn vào phần 
của người chơi cờ bạc để được chia 
phân khi thắng. "Cho fao đn ké 
năm chục. `. 

Ăn kẹ /an:! ke:%, [an:! ke:] [01] 
(vt) 1. (bâ) ăn kẻ, được một ít tử 
phần hùn với người chơi cờ bạc 
thắng chia cho. "7hểng nảy chỉ có 
nước ăn kẹ, chú nó hông dám mắn 
cái.", 2. tham gia đánh người, khi 
đối phương không để ý đến mình. 
"Một thằng đính một thằng, chó 
tụi bây ý đông ăn kẹ là hèn.". 

Ăn khan /an:! xa:n!/, [an:! xa:n!] 
[01] (vt) ăn mà không uống rượu. 
"Con cá lóc nướng trui nay ma ăn 
khan, không có tmmỘt xị rượu thì 
thiệt là phí mồi. ". 

Ăn khan nằm khàn /an: xam. 
nam# xa:n?, [an:! xarn' nam? 

xa: 1] [0101] (vt) (qn) ăn không 
ngôi rồi, ăn chơi rảnh rỗi, nhàn hạ, 
không có việc gì làm. "Đã ba 
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thang nay, tôi không có việc gì 
làm, cứ phải ăn khan nằm khản ỏ 
đây, bực bội qua. `. 

Ăn khín /an:! xi:n?/, [an:! xin:] 
[01] 1. ăn chực, sống nhờ vào sự 
đùm bọc của người khác. "Lớn rồi 
phải tự làm mà sống, chó ăn khín 
ba mẹ hoài được sao.", 2. ăn phần 
bạn chia cho, hay phân xin được 
của bạn, có hàm ý biểu cảm thấp. 
"Đồ ăn khín ma không biết xấu 
hổ", 3. xin được cái gì đó của 
hÿïfối khác. "Mới vừa rồi ăn khín 
được bộ đồ của thằng bạn.". 

Ăn không /an:! xx*n”!⁄, {an: 
xA*g”"1 [01] (vt) 1. ăn vã, chỉ ăn 
thức ăn mà không ăn cơm. "Con ăn 
không vậy tối đói rồi sao, phải ăn 
thêm một chén cơm mới được.", 2. 
ăn cơm nhạt, ăn cơm mà không có 
thức ăn. "Tội nghiệp nở, có bữa 
không có đồ ăn thì nó ăn không 
vậy đó chị ơi.". 

Ăn lạt /an:! la:f, [an:! la:k] [01] 
(vt) l. ăn thức ăn ít muối, nước 
mắm, ăn thức ăn thực vật, ăn nhạt. 
"Mấy tháng nay tôi bịnh, thấy 
thuốc bảo nên đn lạt.", 2. ăn chay, 
ăn kiêng theo quan niệm của tôn 
giáo. "Người theo đạo Chúa, hình 
như người ta ăn lạt vao ngày thứ 
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sảM.". 
Ăn lên /an:' le:n!⁄, {an:' la:n!] 
[01] (vt) tăng lương, thêm tiền 
công nhật hoặc tiền lương tháng. 


"Tiên lương mỗi tháng là mười hai 
đông, để rồi sau đó nó sẽ xin quan 
trên cho ăn lên. (HBC)". 

Ăn liền xỉ bóc lan: lian? si? 
ba*YkP/, [an:! lim? sử? bA*kP?| 
[1001] (an) ăn luôn miệng, ăn hoài 
không ngưng nghỉ. "A⁄#áy con heo 
nay HỒ ăn liên xỉ bóc, vậy ma thấy 
người nó vẫn kêu." 

Ăn líp ba ga BH li:p” ba:! va:!/, 
[an:' li:p” ba:! va:!] [1001] (qn) ăn 
tha hồ, ăn quá mức, ăn thoải mái, 
không có sự hạn chế. "Lâu lâu mới 
có một bữa ăn líp ba ga như vậy, 
sướng thiệt.". 

Ăn lòi bản họng /an:! la:j2 ba:n° 
ha*n”%, [an:! 1l2:j? ba:n? hA*n"”"] 
[1001] (qn) ăn quá nhiều, quá mức 
bình thưởng, có hàm ý chê bai. 
"May ăn lôi bản họng rồi, vậy mã 
vân không chịu chia bút cho em." 
Ăn lòn /an:'! la:n2, [an:! lon?) 
[01] (cn) ăn luồn, ăn thông ngầm 
dưới một lóp gì đó, hoặc trong một 
cái gì đó. "Rế dừa ăn lòn khắp cả 
vườn nên không trồng được cây gì 
nữa.", "Hai cây cột cái này mục 
hết rồi vì nó bị mối ăn lòn tử bên 
Irong. `. 

Ăn lót /an:! la:t?/, [an:! lo:k”] [01] 
(vt) ăn của hối lộ, của đút lót 
"Máy thằng làng xã do ăn lót của 
dân mà làm giàu, chó có biết là ăn 
Øi.`. 

Ăn lót bụng /an:! ]a:P? bu" ”%, 
[an:'! l:k? bu"p”] [101] (vn) ăn 


tạm, ăn một ít cho đố đói, ăn lót 
"Ông ăn lót bụng một chén 
cơm nguội đi rồi hả ra đồng. ". 
Ăn lót đường /an:' la: durxp?, 
[an:! lo:k? dur:n”] [101] (vn) đi 
một quân bài không có hiệu quả. 
"May ăn lót đường cho nó chó có 
tích sự gì.". 
Ăn lót lòng /an:! la: la*n”?, 
[an:! la:k? lA*Yn”?] [101] (vn) ăn 
điểm tâm buổi sáng. "Sáng, tôi 
thưởng ăn lót long một gói xôi. `. 
Ăn lời /an:! Ix:j2, [an:! Ix:J?| [01] 
(vt) cho người khác vay tiền (mượn 
tiền) để lây lãi phân trăm. "Bà Ấy 
cho mượn tiền ăn lời cắt cổ mồ 
họng người ta, ma nói ra thì nói 
cái giọng nhơn nghĩa. `. 
Ăn lúa /an:! lux5/, [an:! lux'] [01] 
1. (VÙ suốt lúa mướn. "Lâm cái 
nghề ăn lúa này, có bao giờ khá 
nồi đâu anh ơi.", 2. (vÐ) thất bại, 
không đạt được kết quả, mục đích. 
"Lam cái kiểu này chỉ có nước ăn 
lúa thôi 
Ăn lưỡng /an:' lun, [an: 
lur:nŸ] [01] (vt) 1. lừa bịp, lừa gạt 
để lấy tiền của của người khác. 
"Bác lên tỉnh coi chưng bị bọn 
gian ăn lường hết tiên của.", 2. ăn 


ˆ có chừng mực, như CÓ SỰ hạn chế 


một cách chủ động. "Ở nhà này, ăn 
thải mái di. Bộ ăn lưởng sao mà ăn 
cái kiểu đó.". 


Ăn lường ăn gạt /an:! lu? an: 
vai, [an:' lun? an: ya:k'] 
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[0101] (qn) lừa đão để chiếm đoạt 
của người khác. "Bọn ăn lưởng ăn 
gạt rồi cũng có ngay tan mại. ". 
Ăn mánh /an:! man?/, [an: 
man:?] [01] (vt) 1. ăn ý, ăn cánh, 
hợp ÿ với ai. "Bọn chứng bản 
chuyện gì mà coi có về rất an 
mánh với nhau.", 2. thực hiện được 
âm mưu lừa gạt, gian lận để hưởng 
lợi, hoặc lấy cắp được của người 
khác. "Đ¿/ chuyến hàng nay mà ăn 
mánh thì tha hồ hốt bạc.", "Bọn 
trộm vừa dn mánh ở nhà ông chủ 
tiệm đồng hồ.", 3. (nb) đạt được 
một cái lợi NÀO đó do một hoạt 
động bất thường mang lại, (cn) 
trúng mánh. "Kỳ nay ăn mánh 
được mấy cái hợp đồng cũng đỗ 
ngheo.". 
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Ăn mảnh /an:! masnở/, [an: 
man:'] [II], [01] 1. (vn) bị trúng 
mảnh (miểng) của trái nổ. "Bọn nó 
ném lựu đạn thì thế nảo cũng có 
thẳng ăn mánh.", 2. (vt) bị vạ lây, 
bị tai hoạ tử chuyện của người 
khác, hoặc bị dính vào chuyện của 
người khác. "Ä⁄4y đứng ló quó đó, 
coi chừng bị ăn mảnh. " 

Ăn mắm mút dòi /an:' mam: 
mu:tÍ z2:j2, [an:! mam: mu*k?? 
J9:I [0101] (qn) khổ cực, vất vả 
tột cùng, (cn) ăn mắm hút dòi. 
"Biết rồi! Lâu nay ăn mắm mút 
dòi, nay đụng việc phải mổ hấu 
bao. (NH)". 
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Ăn mặn /an:! man: [an:! man] 
[0l] (vt) ăn có thịt cá, có thực” 
phẩm được chế biến từ động vật. 
" Nha tôi chia thanh hai nhóm: một 
nhớm theo mẹ ăn chay; một nhóm 
theo cha ăn mấn.". 

Ăn mệt nghỉ /an:! me: ni: 
[an:! ma:f” n”] [101] (an) l. ăn 
thoải mái, tha hồ ăn, muốn ăn gì 
thì ăn. "ôm qua, tôi trúng số, cho 
nên bữa nay tôi đãi trấy anh em ăn 
mệt nghĩ, ai muốn ăn gì ữn.", 2. ăn 
no nê, ăn tới mức không ăn được 
nữa. "Sáng giở, bạn bè nó mời tôi 
ăn mệt nghỉ, nên để khi khác.". 

Ăn mệt xỉu /an:! me:f si:w?/, 
[an:! ma:f' si:w”] [101] (qn) (cn) 
ăn mệt nghỉ, hàm ý nhấn mạnh 
hơn, 1. ăn tha hồ, ăn tuỳ thích. 
" May về vườn nhà fao, trái cây tao 
cho mái ăn mệt xi luôn.", 2. ăn 
đến mức không ăn được gì thêm 
nữa, ăn đến dộ mệt. "Đứng iä cái 
đám giỗ hôm qua, đãi ăn mệt xỉu.". 
Ăn mí /an:! mi:/, [an: mi] [01] 
(vt) giáp mÍ, giáp mối, có sự liền 
khớp các mép, các mối với nhau. 
"Phải làm sao cho HÓ Ăn MÍ coi 
mới đẹp được.". 

Ăn miếng /an:! mian, [an:! 
mi:n?] [11], [01] (cn) ăn mảnh, 1. 
(vn) bị trúng mảnh vụn của trái nổ, 
"Coi Chứng nó Chọi lựu đạn là ăn 
miếng có ngày đó nghen.", "2. (vÐ 
bị vạ lây. "Chơi với mây thằng đu 


côn này, thể nào cũng có ngày bị 
ăn miêng he.". 

Ăn mót /an:! ma:f/, [ar:! ma:kÌ] 
[11], [01] 1. (vn) ăn đổ thừa của 
người khác do mót được. "Tội 
nghiệp bọn trẻ xin ăn hay ăn mới 
của khách.", 2. (vÙ hưởng lấy của 
thừa, bỏ của người khác, cách nói 
có sắc thái hạ thấp hoặc chê bai. 
"7Tqo ăn mói của nha nó được máy 
cái áo hãy còn tốt.", 3. (vt) bắt 
chước một tật xấu của ai. "Mây ăn 
mới của ai cái giọng cũ rích, cũ xì 
ấy?", 

Ăn ngan /an:! na:n!⁄, [an:' na:n] 
[01] (vt) khai thác mật và sáp ong 
trên một diện rộng nào đó, (cn) ä ăn, 
ong. "Wai ba người ăn ong có thể 
hủn nhau đóng thuế một ngan độ 
mưởi hecta để khai thác. (ADg)", 
" Nay còn tên đất đứng đầu có tiếng 
Ngan như Ngạn Dừa, Ngan Vọp, 
Ngan Rô... Nghề ăn Ong goi Ìa ăn 
ngan, do tiếng ngạn nói trại. Ngạn 
là bờ, là ranh của khu vực vói đất 
đip thành con đường nhỏ. (SN)". 
Ăn ngập bản họng /an:! nxpế 
ba:n' ha*n”%, [an:' gap# ba:n? 
hA*n”"5} [0101] (qn) ăn quá nhiều, 
quá mức bình thưởng, (cn) ăn lòi 
bản họng. "Thói chị đừng cho nó, 
nó đã ờn ngập bản họng rồi còn 
thèm muốn gì nữa.". 

Ăn nhằm /an:! nam?/, [an:! 
nam] [01] (vt) không đáng kể, 
không bao nhiêu, không thấm vào 


đâu. "Mới tốn có bao nhiêu đó mà 
ăn nhằm gì". 

Ăn nhậu /an:!' nxw:, [an: 
nxw] [01] (vt) 1. (cn) ăn nhằm. 
"XIất có mấy chục ngàn ăn nhậu gì 
mà buồn.", 2. chè chén, rượu chè 
thưởng xuyên. "Tội nghiệp con 
Tám, lấy phải thằng chông ăn 
nhậu suốt ngày, suốt tháng.", 3. 
không dính dáng, liên hệ gì tới 
mình. "Chuyện ấy có ăn nhậu gì 
túi tôi mà bảo tôi Ìo.". 

Ăn nhờ /an:! nx:2, [an:! nx”? 
[01] (vt) sinh sống dựa Vào người 
khác. "Trai tráng như máy má cứ 
ăn nhờ vợ không biết nhục, kỂ cũng 
lạ.". 

Ăn nhờ ở đậu /an:! nx2 xz 
dxw:z, [an:' nx”? x"* dxw:] 
[0101] (qn) nương tựa nhờ vào 
người khác. "Máy tháng nay tui rất 
khổ tâm vì phải ăn nhỏ ở đậu nhà 
ba con. ` 

Ăn RRú xáng múc /an:! nui:! 
san" mu*k/, [an:! nur' sa:nŸ 
mu"kP] [1011] (qn) ăn uống hao, 
tốn kém nhiều. "Nhd này có ba 
người mà ăn như xáng múc.". 
Ăn ong /an:! a*n”1/, [ap:! A* 
[01] (vÐ) (nghẻ) khai thác mật và 
sáp ong XI cách gác kèo nhử 
ong về đóng ổ, (cn) lội ong. "Trốn 
mà không: khỏi. Trốn Tây tả là 
chuyện dễ; trốn người quen la 
chuyện khó hơn. Ta ăn cắp tổ Ong 
khi nãy làm chỉ? Nghề ăn ong có 


nh 


9I 


BR— 


nghiệp Chướng... Đáy la tổ Oñig 
cuối cùng của tao trong nghề... 
(SN). 

Ăn ở không /an:' x? xa*n”!/, 
[an: *”3 xA*g”1 [101] (vn) rảnh 
rỗi, không có việc gì làm. "Ẩn ở 
không SuỐt ngáy lôi Cũng thấy 
buồn chán.", "Người già vẫn thích 
lam việc này việc nọ, không chịu 
ăn ó không." 

Ăn phá môi /an:' fa?° mo:j?, 
[an:! fa: ma:j?] [101] (vn) ăn hao 
thức ăn, hoặc ăn nhiều mà không 
uống rượu. "7?íc ăn như vậy chó 
có đủ vảo đâu, bọn trẻ nhà lôi, 
chúng ăn phá môi lắm. ". 

Ăn quen /an:! kwe:n!⁄, [an: 
wWErJ ] [0l] (vt) quen thói, quen 
nền nếp cũ. "Ấn cắp quen tay, ngủ 
ngày quen mất. (tn)". 

Ăn quen chồn đèn mắc bẫy 
/an:!' kwe:in' con? den? mak? 
bxj2/ [ap:! wei'` conP đe:rn? 
mak: bxj:] [010101] (vn) ý nói, 
đừng vì lợi mà làm càn, rỒi có 
ngày cũng gặp nạn. “7 ăn cắp 
vặt đã bị tóm cổ. Rõ đúng là ăn 
quen chôn đèn mắc bây.". 

Ăn rập /an:! zxp:%, [an: zqp:'] 
[01] (v1) 1. ăn nhịp, hoà nhịp, đồng 
nhất trong một tập thể. "Đên ngoái, 
các anh chèo vửa nhịp mái ăn rập 
vữa “hỏ khoan" vang đậy. (PV)', 
"Đội quán điễu hành ngang qua 
khán đài rất ăn rập.", 2. ăn cánh, 
ăn y, vào hùa với nhau trong một 
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công việc, (cn) toa rập. "Họ đảng 
trai đã thông dông ăn rập nhau 
đứng lên một lượt. (PV)". 

Ăn rốc /an:! zx*kP/, {an: 
ZA*kf5] [01] (vt) ăn toàn bộ, ăn hết 
sạch không loại trừ một ai. "án 
bai nay nó hên ăn rốc không chữa 
một ai". 

Ăn sống /an:! sx*n”%, [an: 
SA*p”°] [01] (vQ 1. ăn lúc còn 
tươi. "Ba cái raw n4y ăn sống với 
mắm kho là hết ý rồi. ', 2. ăn ngay, 
không phải qua nấu nướng. "Chị 
bán cho tôi một lí nước mắm ăn 
sông di chị.". 

Ăn suông /an:' suyn, {an: 
su:n'] [01] (ve ăn không CÓ rượu 
uống kèm. "Có người cẩm thấy ăn 
Suông đâm ra lại miệng, ngồi dậy 
rót một vải cốc rượu nhấp cho 
thêm chut cay. (ADg)"”. 

Ăn ta nỉ /an:! ta:! ni:!⁄, [an:! ta:! 
nử'] [001] (vn) ăn mặc quần áo rất 
chỉnh tễ. "Đi đâu mà ăn ta ni bảnh 
vậy cha nội?". 

Ăn tạp /an:! ta:p5, [ap:! ta:p"] 
[0i] (vn) thứ gì cũng ăn được, 
không kén ăn. "7ằng này nó ðn 
tạp như heo vậy. nên không mập 
sao được. ". 

Ăn tay ăn chơn /an:' taj:! an:! 
cxn⁄, {an:! taj! an! cx:n] 
[0101] (qn) bị lở loét tay, chân. 
"Con chớ có vọc thùng vôi mà bị 
ăn tay, ăn chơn.". 


Ăn thiệt /an:! t?iat%, [an:! t°i:k'] 
[01] (vt) 1. ăn thật, ăn thua bằng 
tiền. "Bọn máy đánh bài ăn chơi 
hay ăn thiệt vậy?", 2. (nb) dễ kiếm 
ăn, dễ thu lợi. "X⁄ nảy dễ sống 
lắm, cứ làm chơi ma ăn thiệt hà. `. 
Ăn thịt /an:! t?i:t⁄, [an:! tPit] 
[01] (vt) ở tình trạng gây ra một 
cảm giác lo lắng, sợ sệt cho người 
khác, cách nói thường dùng trong 
văn phủ định. "ÄA#ấy con sâu nó có 
ờn thịt may đâu ma may sợ đữ 
vậy?”. 

Ăn thịt ăn cá /an:! tt an:! 
kaz/, [an:! thịt: an! ka:] [0101] 
(qn) (cn) ăn thịt, cách nói thường 
dùng trong văn phủ định, và có ý 
nhấn mạnh vao sự vô hại. "Đ¿ đại 
đi. Nó hồng ăn thịt ăn ca gì may 
đâu mà mày phải sợ.". 

Ăn thông /an:! t>*n”!/, {an:! 
thA*n"”"1 [01] (vt) liễn nhau, có sự 
nối liền, nối kết giữa hai lối di. 
"Đường hẻm này coi vậy chó ăn 
thông ra lộ cái.". 

Ăn thua đủ /an:! thụx! du:z/, [an:! 
thuy! đu*1 [001], [II1] (qn) 
quyết liệt, không chịu thua kém, 
không ai nhưởng nhịn al. "Ánh em 
mà ăn thua đủ với nhau cái kiểu 
đó, chỉ để cho thiên hạ cười mà 
thôi.". 

Ăn tôi tôi /an:! to:j' to:j1⁄, [an:! 
to:J! ta:j!] [001] (vn) ăn đầy năm, 
ăn mừng cho bé tròn một tuổi, (bâ) 


ăn thôi nôi. "Ống đi ăn tôi tôi ổ 
ngoài vàm rồi. ". 

Ăn trắc /an:! tak:?/, [an:! tak:] 
[01] (dÐ (tm) _€ntracte` (P) nghỉ 
giữa chứng, nghỉ giải lao. "kảm 
việc gì mà thông tâm cái kiểu này 
thông có ăn trắc gì cả sao mà chịu 
nổi." 


Ăn trầu /an:! txw:?, [an:! (xw:?] 
[01] (v0) người con gái đã có người 
đến hỏi cưới. "ÄA⁄#ẩy muốn con Út 
sao máy không Chịu nói trước, để 
báy giỏ cổ có người Ủ trên tỉnh về 
ăn trầu rồi. 

Ăn trầu gẫm /an:! txw:? yxm1, 
[an:' txwf vam: Ụ [011] (qn) vừa 
nhai trầu vừa ngẫm nghĩ sự việc, 
(nb) suy nghĩ điều gì đó. "7i 
không dám chắc đúng cả, nhưng 
ăn trâu gâm mà nghe báy giờ chưa 
nơi con đợi lúc nao? Cơ nói có cãi, 
lần hồi mới phăng ra sự thật. 
(VHS)”. 

Ăn trét /an:! te:t/, [an:! te:kÌ] 
[01] (vt) 1. không được gì, cũng 
bằng không, không có kết quả, 
không hiệu quả. "4¡ chớ thằng này, 
nói với nó thì cũng ăn tréi, chỉ 
thêm mệt.", 2. không thoả thuận, 
thống nhất được với nhau trong 
chuyện. hợp tác. "Bản kiểu sao ma 
cuối Củng ăn trét, hổng ký được 
hợp đồng gì hết trơn hết trọi.". 


Ăn trớt /an:'! tx:t?⁄, [an:! {x:kÏ] 
[01] (vt) 1. không có kết quả gì, 
(cn) ăn trét. "Nhờ cậy hắn ta rồi thì 
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cũng ăn trói, được tích sự gì đâu 

2. không khớp với nhau, .. kết 
dính được với nhau. "C4¡ (ấn với 
con bù lon nay ăn trót thì vặn được 
cái gì chớ.", 3. không hợp dông, 
thoả thuận được với nhau, (cn) ăn 
trét. "Hẹn cái kiểu gì ăn trới, kế 
đến, người chưa đến vậy cha nội.". 
Ăn trớt ăn trét lan: {x:P an: 
te:f/, [an:' {x:k` an: LP: k?] [0101] 
(qn) không có kết quả, không có ý 
nghĩa gì 'Công ViỆC nãy CHÔI Cùng 
rồi cũng ăn trút ăn trét, chẳng đâu 
vao đâu." 

Ăn trợt jš tx:/, {an:! {x:k"] 
[01] (vÐ (bâ) ăn trót. "Hẹn hò kiểu 
gì ma cứ ăn trợi hoại vậy.". 

Ăn trui /an:! tu:j!⁄, [ap:! {u:J'] [01] 
(vt) 1. ăn thức ăn được nướng vùi 
trong lửa rơm, lá dừa. "Ca lác ăn 
trui là hết sấy, khoai lang ăn trui 
cảng ngọt.", 2. được rèn trong lửa. 
"La nhíp xe nay ma ởn trui thanh 
cái mác vớt thì còn gì bằng. ". 

Ăn trùm /an:! tu:m?, [an:! tuim?] 
[01] (vt) ăn chắc, hơn hết mọi đối 
tượng một cách chắc chắn. 
'Không! Nhịn sao được! Xe mình 
mới xuất XƯỞNG, máy móc tối tân, 
ăn trùm mấy chiếc xe đò thổ tả đó. 
Tại sao mình phải chạy sau để 
hứng bụi? (NH)". 

Ăn trứng ngỗng /an:' tum: 
vn" [an tui gA*p Ì] 
[001] (vn) bài thi bị chấm điểm 
không, điểm zêrô. (cn) ăn trứng 
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vịt. "Lam học tro thì có lúc Cũng 
phải ăn trứng ngông.", "Bài thi 
toán vừa rồi nó bị ăn trứng ngông 
VỀ tôi CÓpD py.". 

Ăn vận /an:! vxn/, [an:! jxp'] 
(01] (vt) ăn mặc (bâ ) ăn bận, che 
thân mình bằng quân áo đẹp, sang 
trọng, tử dùng có ý đề cao. "Hến fa 
ờn vận coi sang chó trong tui 
không có đồng bạc.". 

Ăn về /an:! ve:?, [an:! Jje”] [01] 
(vt) hướng tới một nơi nào đó. 
"Đường này ăn về đâu vậy cậu? 
- Đường này ờn về ngã ba Hàm 
Luông. `. 

Ăn xài /an:! sa:j2/, [an:! sa:j?] [01] 
(vt) chi tiêu phung phí, tiêu tiền 
một cách lãng phí, không đúng 
mục đích cần thiết, không đúng giá 
trị. "Nó ăn xải như cái cối ai mà 
chịu cho xiết.". 

Ăn xàm /an:! sa:m?/, [an):! sa:m?] 
[0L] (vÐ ăn những thức ăn bậy bạ, 
sống sít, không được xào, nấu cẩn 
thận. "May ăn xam coi chứng dau 
bụng đo. ". 

Ăn xàm nói xàm /an:! sa:m? na:j 
sa:im?/, [an:! saim? n2:jJ` sa:m?| 
[0101] (qn) ăn nói bậy bạ, không 
đúng sự thật, không chứng cứ. 
"May ăn xam nói xâm có ngây 
mang hoa đo. ". 

Ăn xàm xạp /an:! sa:m? sa:p5/, 
[an:! sa:m? sa:p”] [101] (vn) ăn 
nhiều lần liên tục, không ngót, ăn 


tối ngày. "May tối ngảy cứ ăn xảm 
xạp như heo vậy. `. 

Ăn xâu /an:! s>w:!/, [an:! sww:!] 
[01] (vt) nhận tiền từ người thắng 
cờ bạc, đá gà... cho, nhở vào việc 
cho mướn chỗ hoặc cho mướn bài 
để họ chơi. "Đêm qua ăn xâu được 
bao nhiêu.", "Độ ga nay nó ăn xâu 
được khiẩm.". 

Ăn xới bớt /an:! sx:j° bx:t/, [an:! 
swJ” bx:kf] [011] (vn) ăn chặn 
trước một phần cái gì của ai đó. 
"Thằng đó có tính hay ăn xói bói 
của người khác. ". 

Ăng - lê /an:! le:!⁄, [an:! le] [01] 
(d0 (tm) "Anglais" (P) chỉ chung 
nước Anh. "Giá đưa bông lách, 
bông lau, Gió đưa em bậu xuống 
tàu ng - lê. (cd)". 

Ăng kết /an:! ke:t7/, [an:! ka:P] 
[01] (vÐ (tm) “enquête” () điều 
tra, lấy lời khai, lập biên bản một 
vụ việc. "Nói vụ đưa ra lang, giao 
cho Hương quản làm ăng kết. 
(v)", "Chờ cảnh sát ăng kết, nay 
mai mới biết được kết quả.". 


Ắp lẫm /ap: lam:, [ap:? lam:] 
[01] (vÐ) 1. đây ắp, nhiều việc cần 
phải giải quyết. "Công việc ấp. lăm. 
không tài nào ông ta giải quyết hới 
nổi.", 2. nhiều thức ăn không thể 
ăn hết, nhiều đổ được để chồng 
chất "Tác ăn còn ấp lẫm, đi cho 
làm gì.", "Trong kho, hàng hoá ấp 
lẫm không còn lối đi.". 

Ắt chất /at:! cxt:/, [at:! cxk:] 
[01] (vt) rõ, chắc chắn, có tính chất 
khẳng định dứt khoát. "Nới ngay 
ra, trảm la trảm mọc ở ranh đất 
cáp, của ai trồng hay chim ÿq mọc 
ra tao cũng chưa ắt chất.", " Nghe 
sếp nhỏ nói có tin thằng Lượng... 
không biết thực hư, qua anh để hỏi 
thăm cho ốt chất. (LVH)". 
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Bb 


Ba, /ba:!⁄, [ba:!] (dt) cha, bố, tía, 
tử để chỉ hoặc xưng gọi người đàn 
ông có con trong quan hệ với con. 
"Bí lên ba lá, Trách ba vúi má, 


Không ngắt ngọn làm giản, Để bí 


bo lan. (cd)”. 

Ba; /ba:'/, [ba:'] (tm) "bar” (P, A) 
(dt) quán rượu, quây rượu, nơi nhà 
hàng ăn nhậu có gái tiếp viên. "Ở 
đường Trưng Trắc này trước đây, 
toan la các ba. Bây giỏ đã được 
giải to làm công viên, trông đẹp 
thiệt. ". 

Ba; /ba:!7, [ba: 1 (t) những, vài, 
mấy, một số lượng nhiều nhỏ 
không xác định. "Ba cá lóc đó mua 
bao nhiêu vậy chị?", "Ba cái giấy 
hình này coi vậy chó mắc lắm.", 
" Đổ ba cái thúc ăn thừa di, để làm 
gì.". 

Ba búa /ba:' bux°/, [ba:! bux°] 
[0l] (v ngang ngạnh, ương 
bướng, hung hăng, có những biểu 
hiện tính cách khác thường, không 
chịu nghe theo ai, tử dùng có ý chê 
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bai. "Gặp dân ba búa khôn hôn thì 
may nên tranh. `. 

Ba bứa /ba:! burx?/, [ba:! buiA”] 
[01] (vt) 1. ba gai, bướng bỉnh, có 
những biểu hiện sinh sự, gây gổ, 
làm khó người khác, (cn) ba trợn. 
"Mày ba bứa có ngày tao chế đâu 
mày đ.", 2. công việc đổ dang, 
không đâu vào đâu, nửa vời, (cn) 
ba mứa. May lam việc ba bứa như 
vầy ai mà chịu cho nổi." 

Ba cầu Ông Lãnh /ba: kxwz2 
x*n”! lan, [ba:! kxw:2 A*p”" 
lan:?] [1001] (qn) lời đồn rằng có 
một ông Lãnh nào đó ngày trước 
có hảo ý bỏ tiền xây cầu gỗ để dân 
chúng tiện đi lại ở khu vực chợ cầu 
Ông Lãnh hiện nay, (nb) những 
người có tiền mà chơi sang, hào 
phóng. Gặp ba cẩu Ông Lạnh ma 
Ìo gì, xã nói ổng một tiếng thời ổng 
Sẽ giúp thôi. `. 

Ba chớp ba nháng /ba:! cx:p” 
ba:! na:n?, [ba:! cx:p” ba:! na:n'] 
[0101] (qn) nghe không chính xác, 


không rõ ràng, nghe loáng thoáng, 
lõm bốm. "Lắng nghe cho rõ, chó 
nghe ba chóp ba nháng rồi làm 
bậy là hồng được à nghen.". 

Ba chớp ba nhoáng /ba:' cx:p” 
ba:' nwa:n/, [ba:' cxip. bai: 
]a:n”] [0101] (qn) (cn) ba chớp ba 
nháng. "Coi cho kỹ rồi hãy làm, 
đừng có đọc ba cháp ba nhoáng 
rồi làm sai đó nghen con.". 

Ba chớp ba sáng /ba:' cx:p” ba: 
san”, [ba! cx:ip” ba: sa:p] 
[0101] (qn) (cn) ba chóp ba nhang. 
" Nó nhìn ba chóp ba sáng nên nhìn 
lộn đó ông ới.". 

Ba chùm ba cháng /ba:' cu:mˆ 
ba:! ca:n/, [ba:! cum ba:' ca:n'] 
[0101] (qn) láo đảo, lèm nhèm; 
nhìn, nghe không rõ; trông Cái này 
ra cái khác, nghe điểu nảy thành 
diều khác. "Bọn bây nhậu say ba 
chìm ba cháng rồi kiếm chuyện 
với người ta.", "Ba nghe ba chum 
ba cháng rồi gây chuyện là mích 
lòng nãa.", "Sáng dậy, ba chùm ba 
cháng nên không nhìn thấy đồ rồi 
la hoảng. ". 


Ba dớ /ba:! zx:?/, [ba:! Jx”] [01] 
(v) bịa đặt, có tính chất phịa 
chuyện, không đúng với thực tê, 
(cn) ba xạo. "Câu chuyện của may 
ba đó quá ai mà tin cho nổi.' 

Ba du ka /ba:' zu: ki) [ba:! 
jU"'h kail] [001] (d) (tm) 
"bazooka” (P) súng chống chiến xa 
cá nhân, loại nhẹ. "7j với fay lấy 


cây ba du ka, thối một phát chiếc 
tăng bốc lủa." 


Ba đá /ba: da: ;/, [ba:! đa:] [01] 
(vf) 1. (trẻ con) có tính tỉnh nghịch, 

hay chọc phá. "ấu đứa ba đá vậy 
chó lón lên thành công hổng 
chưng.", 2. ngang ngược, không 
đúng đắn (cn) ba búa. "Gặp thằng 
ba đá ma may lam bạn với nó lam 
gì.". 

Ba đì /ba:! đị2/, [ba:! di?] 101] 
(dt) phần bụng phía dưới rốn gần 
hạ bộ. "Aay đá vao ba đi nó làm 
sao nó không ngất xiu cho đặng.". 

Ba đía /ba:! dix?/, [ba:! đix?] [01] 
(vt) I1. nói láo, phịa chuyện, nói 
chuyện không có thật. "7oảdn 
những chuyện ba đía đó, hơi đâu 
mà tin cho mất CÔng.. 2. lắm 
mồm, già chuyện, có tật ham nói, 
thích nói nhiều. "7hấy ai mới 
chuyện là hắn bỏ việc xáp vô liên. 
Đứng là thằng ba địa". 

Ba điều bốn chuyện /ba:! diaw2 
bo:n° cwianS/, [ba:! di:w? bo:nŸ 
ci:n"] [0101] (qn) 1. nhiều chuyện, 
lắm lời. "Thởng này tối ngày chẳng 


lo làm ăn gì, chỉ giỏi ba điều bốn 


chuyện.", 2. nói cho qua lề, qua 
loa. "Nó đâu có rành về chuyện 
này, chỉ ba điểu bốn chuyện cho 
Vi." 

Ba đồng bảy đỗi /ba:! dx*n 
baj?” do:j, [ba:' dA*n”? bai? 
đo:j”] [0101] (qn) 1. nói dông dài, 
loanh quanh, không gắn vào nội 


w..m2 
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dung câu chuyện. "Cø gì nói ¡ quách 
ra di, cứ ba đồng bảy đôi hoái 
thêm một.”, 2. đi quanh quấn, 
không chủ đích. "Suốt ngày cứ đi 
ba đồng bảy đổi, không lo kiếm 
chuyện mần ăn gì hết.". 

Ba ga /ba:! va:!⁄, [ba:! va:'] [01] 
(dU (tm) “bagage” (P) hành lý, hành 
trang, đỗ mang theo của hành 
khách, có số lượng nhiều phải trả 
cước phí vận chuyển. "Chị cho 
thêm hai chục tiên ba ga.". 

Ba gác /ba:' va:k?/, [ba:' va:k'] 
[01] (dt) (tm) “bagage" Œ) loại xe 
ba bánh đạp hoặc gắn máy, chuyên 
để chỏ hàng hoá, CÓ ngưƯỜi ngôi 
phía sau điều khiển. "ảo lúc ấy, 
chiếc xe ba gác trống trơn được 
đây trở ra. (SN)". 


Ba gai /ba:' va:j/, [ba:' va:]] 
[01] (vt) hay sinh sự, hay kiếm 


chuyện đánh nhau. ”"Ä⁄4y (heo cái 


quân ba gai có ngày tao chế đầu 
may đ.". 

Ba gù /ba:' yu:?/, [ba: yu*?] [01] 
(vt) 1. nửa tỉnh nửa say, ở trạng 
thái cơ thể lảo đảo, không được 
bình thường. "Ông MuÔNg THỢ ba 
øu rôi VỆ kiếm chuyện với tỉ phải 
hông?", 2. lầm cẩm, khở dại, khật 
khùng, co trí khôn hoặc tính tình 
không được bình thường. "Tính nó 
ba gủ ai mà chấp nhút. ". 


Ba hồi /ba:! ho:J2, [ba:! ho:j?] 
[01] (p0) 1. có lúc, có khi, không 


có tính quy luật, cố định. "Ä⁄2 
đụng là ba hồi, tao không biểu 
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nổi.", 2. một lúc, một khoảng thời 
gian ngắn. "Mở mắt ra nó nói dóc 
ba hồi rồi đi đâu mất tới giờ. ". 

Ba hồi vây ba hồi khác /ba:! 
ho:j? vxị:2 ba:! ho:j? xa:k?, [ba:! 
hoj jxj? bai! hoj? xa:kT] 
[001001] (qn) thay đổi ý định liên 
tục, tính khí thất thường. "ÄA⁄ẩn ăn 
với mày cú ba hồi vây ba hồi khác 
khiến ai cũng chạy re.". 

Ba hột /ba:' ho:f/, [ba:! ho:k'] 
[01] (pt) một ít, một chút, vài ba, 
chốc lát. "Nhậu vô ba hột đặng 
kiểm chuyện sinh sự với người Ia.", 
"Ông vừa ăn ba hột rồi đi công 
chuyện đưới xã.", "Mới cay ba hội 
chưa được ma buổi mà than đối. ", 
"Mưa ba hột cho nó mát tí đi ông 
trởi.". 

Ba ke /ba:' ke:!, [ba:' ke:!] [01] 
(d) đm) Parker' một loại tua vít 
đầu mũi nhọn, có bốn khía, (cn) vít 
ba ke. "Cái loại nảy phải vặn bằng 
vít ba ke mới được, chó vặn bằng 
ví thưởng không có được đâu.". 

Ba khía /ba:' xiyẺ, [ba:' xix] 
[0T] (d0 1. một loại công (họ cua) 
có hai càng to màu đỏ, sống ở 
vùng nước mặn, được người dân 
ngâm trong nước muối để làm thức 
ăn như một loại mắm. "À4 ơi, đi 
chợ nhó mua ba khía vẻ ăn.", 2. 
một loại cây có, thân đai, có 3. 

khía. "Ba cái loại ba khía nay phơi 
khô để cột lúa là hết ý rồi.". 


Ba khơi /ba:! xx:j!⁄, [ba:' xx:j`] 
_ [01] (vÐ 1. không phù hợp, không 
thích hợp, "Nó nói toan chuyện ba 
khơi, hơi sức đâu ma nghe cho 
mệt.", 2. không có căn cứ, chứng 
cứ. "Có bắt gặp hôn đó, hay nói ba 
khơi đó cha nội. ". 

Ba khùng /ba:! xu*p”?, [ba:' 
xu*p”?] [01] (vt 1. trí não không 
bình thường, tâm thần nhẹ. "Hơi 
đâu mà nói chuyện với thằng ba 
khung đó cho mệt.", 2. một kiểu 
chửi mắng ai đó là không được 
bình thường. "Đồ ba khủng đó mà 
biết gì. - Anh nói ai ba khủng, nói 
lại coï.". 

Ba khùng ba khao /ba:! xu*n”? 
bai! xa:w5, [bai xu*n”? ba: 
xa:w°] [0101] (qn) có vấn để tâm 
thân, khủng khao. "Đựng với thằng 
ba khủng ba khao là mệt rồi.". 

Ba la de /ba:! la:! ze:!, [ba:! la:! 
J£?] [101] (dn) (tm) "bar la bière" 
(P) nơi bán bia, nước giải khát có 
ga. "May tới ba la de mua cho tao 
một kết.". 

Ba lá /ba:! la:?/, [ba:' la:] [01] 
(dt) 1. loại xuống có ba tắm ván 
ghép lại, còn gọi là xuống ba lá, 
thưởng được dùng đi trong rạch 
nhỏ, hoặc đi trên ruộng nước. "Ð/ 
đâu ma kéo cái ba lá ra rạch sớm 
vậy anh Tư?", 2. (bài) có ba lá 
cộng lại tính điểm (nút), lớn là 


chín, nhỏ là mười, (cn) bài cào. 
"Bài ba lá vô ba tây thì con ky ai 
nữa mà hổng gom sòng di.". 

Ba láp /ba:! la:p”/, [ba:! la:p”] [01] 
(vt) (cn) bá láp, 1. không đàng 
hoàng. " Máy thằng ba láp, húa cho 
đã rồi không tới.", 2. tầm phảo, 
nhằm nhí, không có ích lợi thiết 
thực. "Hơi sức đâu mà ngồi đọc cái 
chuyện bá láp đó, ngu đi. ". 

Ba lô ngược /ba:' lo:' nuixk??, 
[ba:! lo:! nu:k”] [011] (qn) (nb) 
chỉ người phụ nữ có mang, cách 
nói có ẩn ý hài hước. "Dạo nảy, cổ 
mang ba lô ngược sắp sanh rồi còn 
cưới hỏi gì nữa.". 

Ba mớ, /ba:! my, [ba:! mx””] 
[01] (vÐ 1. lặC vặt, lẻ té, linh tinh, 
không đáng kể. "Ghé chợ mua ba 
mó về ăn cho qua bữa.", 2. (nb) chỉ 
hạng người tầm thường, không, cần 
bận tâm. "Hơi đâu mà chú ý tới 
hạng người ba mó ấy. ". 

Ba mớ, /ba:! m2, [ba:' my”'] 
[01] (s0 vài, một ít. "Bạch Tuyết 
vào phòng riêng đóng của lại rồi 
mỏ tủ lựa lấy năm đôi vàng, một 
cây kiếng và ba mó áo, bốn cái 
quần lãnh. (HBC)". 

Ba mứa /ba:!' muix/, [ba: 
mưiA”] [01] (vt) 1. nửa chừng, đổ 
dang, lỡ dở chưa xong. "Việc gỉ nó 
cũng làm ba múa rồi để đó.", 2. 
nhớ không đây đủ, không có đầu 
có đuôi. "Do nhú ba múa nên lôi 
cũng không làm bài được như .". 
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Ba ngoe /ba:' nwc:!/, [ba:! nwe:'] 
[01] (vt) 1. xảo trá, đếu giả, không 
trung thực (cn) ba que. "Nó thuộc 
hạng ba ngoe, hơi đâu ma tin nó." 
2. thương tật, không còn nguyên 
vẹn. "Hấẳn ta con có ba ngoe mà 
làm gì nổi việc nặng nhọc đø.". 

Ba ngầu /ba:! pnxw2/, [ba: 
gxw] [01] (vt) hung dữ, hung 
hăng, dữ tợn, không coi ai ra gì. 
"Bọn ba ngắu còn dám dụng độ với 
cảnh sát nữa, huống là bọn báy.". 
Ba ngù /ba:! nu, [ba:! nu*”] 
[01] (vt) (cn) ba ngầu, có tính cách 
lầm lì và hung dữ. "Cái thằng ba 
ngu đó, ai mà lam bạn được với 
nó." 

Ba Phi /ba:! fi:1⁄, [ba:' f] [01] 
(qn) tên của một nhân vật ở huyện 
Trần Văn Thời, Cà Mau, nổi tiếng 
với chuyện cưởi dân gian, theo lôi 
phóng đại, nơi quá, tên riêng này 
được dùng có ý nói: nói dóc, nói 
láo, nói không đúng sự thật. "Ä⁄4y 
đưng có tín nó, nó nói toan chuyện 
Ba Phi không hà. ". 

Ba rò /ba:' z2:2/, [ba:! z2:7] [01] 
(vt) ba liếp, ba phần đất nhỏ được 
canh tác trong một diện tích lón. 
"Ngó lên đám mạ ba rò, Thấy em 
còn nhỏ coi bò anh thương. (cả)". 
Ba rọi /ba:' z2:j9, [ba:! Z2:J] [01] 
(v) 1. ba chỉ, loại thịt heo nửa nạc 
nửa mỡ, có lớp thịt lớp mÕ. "Đứng 
là ăn nói kiểu ba rọi mà thịt ba rọi 
ma nạc nửa mỡ ăn rất hấp dẫn 
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nên đụ thấy kì kì người ta vẫn xài, 
riết rồi quen miỆng. (NH)", 2. biết 
một ít tiếng nước ngoài, không 
được nhiều lắm. "Với mó chữ Hán 
ba rọi, tôi cố đọc cho qua buổi. 
(SM)", 3. có chêm xen một ít tiếng 
nước ngoài vào trong văn bản, 
hoặc lúc nói chuyện. "Báy giở dán 
chủ điên ở Hậu Giang khoái in 
danh thiếp nửa Tây nửa ta. Chữ 
điên chủ thì xài tiếng Tây như trên. 
Thói ăn nói ba rọi coi kì những lại 
đựng la thởi thượng. (NH)", 4. tính 
khí nóng lạnh thất thường. "7*ng 
đó tính khí ba rọi rất khó chịu ai 
mà hông biết tiếng.". 
Ba sa /ba:'! sa:!/, [ba:' sa:'] [01] 
(dt) loại cá da trơn, bụng trắng, fo 
có ba sa mỡ ở bên trong, cá sống ở 
sông lón thuộc nhóm cá tra, nay 
được nuôi bè, có ngạnh hai bên 
thân, con lớn đến vài kí lô. "Mông 
Met An Giang, Đồng 1 háp hiện 
đang nuôi rất nhiêu cá ba sa 
dó xuất khẩu.". 


Ba sanh /ba:! san:!⁄, [ba:' san:!] 
(01] (dt) ba sinh, ý nói một đời 
người. "Chim quyên hut mật bông 
qwb, Ba sanh còn đợi, huống gì ba 
năm. (cd)". 

Ba sồn /ba:! so:n?, [ba:! so:n?] 
(01] (vt) thức ăn nấu chưa chín tới, 
còn hơi sống. "Cơm còn ba sốn 
như vầy ăn đau bụng chết.". 

Ba sồn ba sựt /ba:!' go:n? ba:! 
sur:t⁄, [ba:' so:ip” ba: suik:] 


[0101] (qn) 1. (thức ăn) mới chín 
tới, chưa chín toàn diện, nửa sống 
nửa chín. "Bấắp nướng còn ba sôn 
ba sựt vậy mà bọn nhỏ vẫn ních 
hết.", 2. nắm vấn để chưa vững, 
chưa chắc chắn. "Nghe ba sôn ba 
sựt, không chắc thì hỏi lại, chó có 
đâu mà làm bậy.", 3. làm lõ dỗ 
chưa đạt được kết quả. "Làm ăn ba 
sốn ba sựt như mây thì ai mà dám 
mướn. `. 

Ba sớ ba sết /ba:! sy;? ba:! se:E?/, 
[ba:! sx”5 ba:! sa:f] [0101] (qn) 
(cn) ba sóớn ba sát. "Đi đường má 
ba só ba sết rồi thì cũng có ngày 
dâm vào xê hột vịt của người ta." 
Ba sợi /ba:! sy:jJ, [ba:! sx:jJ] 
[01] (pt) (cn) ba hột, ngoài nghĩa 
chung, tử "ba sợi" còn dùng riêng 
chỉ thực phẩm sợi như: mì, bún, hủ 
tiếu...: còn "ba hột" dùng chỉ thực 
phẩm hạt như: gạo, nếp, xôi... 
"Ông ăn ba hột rồi ra đồng rồi, 
còn bả sáng làm ba sợi rồi cũng đi 
xớm rồi. ". 

Ba sớn ba sác /ba:'! sx:n' ba: 
sak?/, [bai swip” bai sa:k] 
[0101] (qn) són sác, vô ý vô tú, 
không chú ý, nên để hỏng một việc 
gì. "Coi chừng ba són ba sác lấy 
lộn đồ người ta đó.", "Ba són ba 
sác sao, thấy bác Ba mà mây 
không chao mậy?". 

Ba Tàu /ba:! taw:?2/, [ba:! ta:w?] 
(01] (dQ) chỉ chung người Hoa 
kiểu, hàm ý xem thưởng, không 


trang trọng. "Äấy thằng ba tàu nó 
buôn bán giỏi lắm, dân mình làm 
không lợi đâu.". 

Ba Tàu Chợ Lớn /ba:' taw:? cx: 
lxan/, [ba:! ta:w? cx”° Ix:n]|] 
[0101] (dn) chỉ chung người Hoa 
kiều vùng Chợ Lớn, vùng có lực 
lượng người Hoa đông và mạnh về 
kinh tế nhất ở Việt Nam. "Đồ nảy 
ngoại cái gì, cái này của Ba tàu 
Chợ Lớn nhái kiểu thì có.". 

Ba tăng /ba:! tan:!⁄, [ba:' tan:'] 
[01] (tm) "patente” () 1. (d1) môn 
bài để buôn bán, hành nghề. "M⁄4y 
làm dĩ cũng có ba tăng nữa chó 
phải đâu muốn làm gì làm.", 2. (VvÐ) 
được phép của chính quyển. "7ao 
nói chuyện có ba tăng hẳn hoi 
nghen mậy. `. 

Ba toác /ba:! twa:k?/, [ba:' ta:k?] 
[01] (vt) 1. không bình thường, bất 
thường. "Nó là thăng ba toác mả 
mây chấp nhút gì nó cho mệt.", 2. 
tính khí thất thường, có phân dở 
hơi. "Chơi với thằng ba toác thì 
mây liệu hồn, nó đã từng chém 
người ta trong xóm đó. ". 

Ba ton /ba:! tan, [ba:! toi] 
[II] (dĐ (Œm) "bâton' œ@) gậy, 
thanh gỗ dài, tròn nhỏ. "Ông chủ 
tay xách cây ba ton gù, tay cẩm 
đèn ló bước vào. (PV)". 

Ba trá /ba:' (a:/, [ba:' ta:?] [01] 
(vf) gian trá, không thật thà, không 
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trung thực. Hạng người ba trá đó 
không thể tin tuông được để mà 
mẫn ăn đâu, con ơi." 

Ba trật ba „ bat txtế ba: 
vuxf, [ba:' txk? ba: ju:k'] 
[0101] (qn) không ăn khớp, không 
gắn vào nhau, không thuận lợi. 
"Hẹn nhau ba trật ba vuột như vầy 
chờ có nưóc chết.", "Nó ráp cái xe 
đạp tử sáng tới giờ cứ ba trật ba 
vuột hoài, còn năm ì ra đó.", "Đầu 
năm ma lam ăn cử ba trật ba Vuội 
như vây thì có mà húp nưúc mắm." 
Ba trợn /ba:' tx:n?, [ba:! tran" 
[01] (vt) tính tình dỏ hơi, không 
đúng đắn. "Gặp thằng ba trợn biết 
øì phải „quây mà may nói cho 
mệt.", "Ăn nói ba trợn la ăn don có 
ngay nghen cơn. 

Ba trợn ba it /ba:' tx:n" ba: 
{a:k%, [ba:! tx:n ba:! ta:k"] [0101] 
(qn) chỉ chung hạng người không 
đàng hoàng, không có tư cách. 
"Cái thứ ba trợn ba trạc đó ma 
mày đeo theo bọn nó để làm gì?". 
Ba trợn ba trạo /ba:! (x:n ba:! 
{aw, [ba txmnf ba: {a:w'] 
[0101] (qn) (cn) ba trợn ba trạc. 
"Cái thứ ba trợn ba trạo đó, đi đâu 
chúng cũng ghét. ". 

Ba vá /ba:! va¿z/, [ba:! ja:] [01] 
(dn) đầu hớt chừa ba chổm tóc: 
trên trước và hai bên. "Đôi mốt cậu 
buôn hiu phiêu lưu, rong chơi 
những ngày đầu chữa ba vá miếng 
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vùa, đưởng mòn xưa dang nắng 
dâm mưa. (BS)". 

Ba xạo /ba:! sa:WÝ/, [ba:' sa:w'] 
[01] (vt) 1. nói láo, phịa ra chuyện 
để nói, nói chuyện không có thật. 
"May nói sao tao nghe toan 
chuyện ba So không. ", 2. dùng lời 
lẽ bịa đặt để lấy lòng người này nói 
xấu người khác. "Cái thằng ba xạo 
ấy, cả xóm nảy đi mà ta." 

Ba xỉ ba nay /ba:! sĩ:! ba:! naJ:!/, 
[ba:! sử! ba:! na¡j'] [0101] (qn) 
(có thể là ba xưa ba nay đọc mất 
âm mà thành) 1. khi thế này khi 
thế khác. "7bđng đó ba xi ba nay 
không thể tin nổi được đâu.", 2. lúc 
bên này lúc bên kia. "Nhậu bao 
nhiêu rồi mà đi ba xi ba nay vậy 
cha nội?". 

Ba xí ba tú /ba:' sĩ:! ba:' tu:?2, 
[ba:! sử! ba:! tu*'] [0101] (an) 1. 
không chính xác, không chắc chắn 
đúng. "- Nẻ, thây cắt nghĩa ginm. 
Ông gởi cho tôi, viết bằng chí: Tây. 
Tôi đọc ba xí ba tú chưa hiểu hết 
nghĩa. (SN), 2. nói huyên thuyên 
cho vui để lấy lòng người nghe, 
không nặng về nội dung câu 
chuyện. "Nó mới ba xí ba tí ở đây 
một hồi rồi đi đâu mắt rồi.", 3. ăn 
nói hởi hợt, không giữ ý giữ tứ. 
"Có người lớn dây, không phải 
muốn ba xí ba tú như thế nào cũng 
được nghen mậy.". 

Ba xị /ba:'! si5/, [ba:! si] [01] 
(dn) 3⁄4 của một lít, tửu lượng vượt 
quá khả năng của một người, có ý 


chỉ bợm nhậu, dân luôn say xỉn. 
"Nó là dán ba xị, làm sao may 
uống rượu theo được với nó." 
Ba xị để /ba:! sĩ: de:/, [ba:! sử5 
de''] [001] (dn) (cn) ba xỊ, nhưng 
từ "đế" có ý nhấn mạnh tới loại 
rượu trắng quê hương, được nấu tử 
gạo hoặc nếp, cách nói còn ý chỉ 
"tửu lượng mạnh". "Hơi sức đâu 
ma nói chuyện với thằng ba xị để 
đó, cứ sáng xin chiếu say tối 
ng4y. ", 'Gặp cái thẳng ba xị đế đơ, 
mày uống hông có lợi nó đâu 


Bà ba /ba:? ba:!/, [ba:? ba: [01] 
(dÐ) áo bà ba, loại áo không có bâu, 
được xẻ đỉnh hai bên hông, có hai 
túi lớn ở hai bên của hai vạt trước. 
"Thương em tôi áo đơn sơ ba ba, 
Trên lưng trâu nước da nâu mặn 
mà. (TS)", "Đi tìm việc làm ở phía 
Hà Tiên, tôi mặc áo sơ mỉ, quần 


Tây, trông sang trọng vì đại da số 


hành khách đêu mặc bà ba đen. 
(SN)”. 

Bà bắn /ba2 ban:?/, [ba:? ban:] 
[I1] (n), IỆ lời thể độc với mục 
đích là để khẳng định sự thật, sự 
trung thực. "Tao nói gian bà bắn 
tao đi.", "Thằng nào ăn gian bà 
bắn di, mày dám thê không?", 2. 
lời nguyễn rủa nặng một ai đó, (cn) 
chết tiệt. "Đồ cái thằng bà bắn đó 
đỉ mà ta. `. 

Bà bầu /ba:? bxw:?/, [ba:? bxw:?] 
[01] (dn) 1. người đàn bà đang 
mang thai, mang bầu. "?róng bả 
bẩu nảy ải lại lệt bệt thấy mốc 


mệt.", 2. người dàn bà làm chủ 
đoàn gánh hát, đoàn xiếc. "8đ bẩu 
Thơ là bà bầu nổi tiếng trong gánh 
các đoàn Cải lương. ". 

Bà bẻ cổ /ba:? be: ko:/, [ba be: 
ko**] (qn) [101] lời thề độc, lời 
nguyễn rủa (cn) bả bắn, nhưng ít 
phổ biến hơn. "7ao nói láo bà bẻ 
cổ tao di.", "My ăn cắp vú. sữa 
nha người Ta, bà bê cổ mẩy có 
ngay đó. `. 

Bà bóng /ba:? ba"n””?/, ([ba: 
ĐA” `] [01].,Í11] 1. (đĐ bà đồng, 
bà cốt. „ Hơi đâu mã. tín _ mây 
chuyện của bà bóng, bả có giỏi sao 
bá không làm giàu đi.", 2. (vÐ) loè 
loẹt, sặc số như lối ăn mặc của bà 
đồng, bà cốt. "my ăn mặc sao bà 
bóng quá váy?", 3. (nb) người con 
trai có tính tình dạng ái nam ái nữ. 
"Nó là cái thằng bà bóng nên 
không đứa con gái nao dám ró.". 
Bà cậu /ba:? k>xw5/, [ba:? kxw:'] 
[01] (đt) theo quan niệm dân gian, 
đó là hồn ma sống dưới nước. "Ä⁄4 
cũng may, cái thăng vậy mà bà cậu 
độ, được thiên hạ hoan nghĩnh. 
(PV)”. 

Bà cố luỹ /ba? ko: Iwi2⁄, [ba 
ko? l1 (001] (qn) rất xưa, xưa 
lắm TÔI. May nhắc chuyện tử thời 
ba cô 'luỹ não ai mà nhó cho nổi." 


Bà cố luỹ bà cố lai /baz Ló? 
lwi: ba: ko: la:J!/, [ba:? ko*Š 1i 
ba:? ko*° la:j'J [001001] (qn) (cn) 
bà cố luy, nhưng có ý nhấn mạnh 
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tính xưa, cũ hơn. "Món đồ nảy có 
từ thời bà cố luỹ bà cố lai nào 
lận.". 
Bà cố tổ /ba? ko: toở/, [ba? 
ko*Š to*?] [001] (qn) rất xưa, rất 
cũ, thuộc về thời đã qua tử rất lâu 
rỒi. Chuyện từ thời bà cố tổ, nhắc 
lại lam gì. ". 
Bà chẳn /ba:? can:?/, [ba:? can:?] 
[01] (d1) 1. sinh vật nhỏ giống như 
đỉa, ỏ trên ruộng, bụng giẹp, mình 
có cạnh, khi bò để lại một vết nhờn 
lấp lánh trên đất. "Tói ón đứa hơn 
con bà chăn, sợ nhất là khi nó chui 
vào l tai, lỗ mũi. h2. người đàn bà 
hung dữ. "Hỏi nó. Nó là bà chẳn 
của phường nay đó. Ma thôi, qua 
bến dá banh đi. (NNT)”, 3. mặt mày 
lem luốc, xấu xí. "Mäy chui đâu 
mà trông như mặt bà chẳn vậy, đi 
rửa mặt di.", "Con mẹ ấy người 
đâu như ba chẳn.". “ 


Bà chẳn lửa /ba? can? lIux3/, 
[ba:7 can:? luiA”] [001] 1. (dn) con 
bà chẵn có miệng màu đỏ. "Con bả 
chẳn lủa thì nguy hiểm hơn con bà 
chẳn thưởng. ", 2. (VÙ rất dữ tợn, 
rất hung ác; rất xấu xa. “Ai mà lại 
đối xử với con cái kiểu bà chẳn lửa 
vậy chớ.", 3. (d0 chỉ hạng người 
hung đữ, “độc ác và xâu xí. "Bá 
chẳn lửa, sửa cấu tiêu, ba giở 
chiêu, dứt dây thìu, lọt cầu tiêu. 
(đd)", "Người đâu mà trông mặt 
may như bà chẳn la vậy. ". 

Bà chòi /ba:? c2:j2/, [ba:? c2: ] 
[01] (dt) gái giang hồ, hạng đi 
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diễm. "Có con không biết lo cho 
nó ăn học, lại cho nó đi làm bà 
chòi mà không biết xấu hổ.". 

Bà Chúa Xứ /ba:? cuxÊ su1::, 
[ba:? cuxŠ sui:°] [001] (đt) bà Thân 
được thờ ở Châu Đốc (An Giang), 
hàng năm vào tháng Tư được dân 
chúng đi viếng (đi vía) rất đông. 
"May ăn nói phạm thượng coi 
chưng Có ngày Bà Chúa Xứ bể cổ 
may đó nghen.". 

Bà con /ba? ka:n!/, [ba ka:nl] 
[01] (dt) người trong quan hệ họ 
hàng, thân thuộc. "Khi ấy bả giả 
tôi được 40 tuổi rồi mốc dịch tả 
năm 1850 mà chết để tôi lại với 
Ông gia tôi một mình, khi ấy ông 
gia tôi hơn 4ó tuổi, mà bà con 
không còn ai cả. (NTQ)". 

Bà đánh thánh đâm 2ba:? Nói: : 
tsn° dxm:!, [ba? dan: t?zn 
đam:!] [0101] (qn) 1. đáng chết, 
đáng ghét, gây ác cảm ở nơi người 
khác. "Sáng ngày gặp thứ đồ bà 
đánh thánh đâm, làm ăn hổng khá 
được.", 2. lời nguyễn rủa mình cốt 
để khẳng định niềm tin nơi người 
khác. "7ao mà ăn gian mây cho bà 
đánh thánh đâm tao đi. ". 

Bà đánh thánh vật /ba dan: 
than” vxt/, [ba2 dan? thzn: 
jxk] [0101] (qn) (cn) bà đánh 
thánh đâm. "Tao mà có ý đồ gì hại 
máy cho bà đánh thánh vật tao 
đi. ". 


Bà gia /ba:? za:!⁄, [ba ja:'] [01] 
(dt) mẹ vợ, bà nhạc, cách gọi người 
phụ nữ đã sinh ra vợ mình. "Hồi 
trước bà giết bà gia tôi rồi mà bà 
chưa vừa lòng, nay bà còn muốn 
giết luôn vợ tôi nữa! (HBC)". 

Bà già /baZ za:?/, [ba ja:?] [01] 
(d) mẹ, má, u, bằm, cách gọi 
người phụ nử đã sinh ra mình. 
"Ông giả tôi là người có đạo dòng 
tử tế, vốn là người Quảng Bình mà 
vô ở Đất Đỏ đã lâu, còn bà giả lôi 
la người Gia Định. (NTQ)". 

Bà già đi âm phủ /ba: za di:! 
*m:!' fuở/, [ba? ja? dữ! am: 
fu*?] [01001] (qn) 1. chậm chạp, 
chậm như rùa, không có khí thế. 
"Lam nhanh lên di, lam gì ma 
chậm như bà giả đi âm phú vậy. _ 
2. hết sức lực, sắp chết, không còn 
sức sống. "Ông ấy bịnh có một 
tuần mà trông ổng như ba gia đi 
âm phủ vậy. c rất Ø1ả, CỔ dáng về 
bên ngoài già yếu. "Mới tuổi sáu 
mươi mà trông bà ấy như bà giả di 
âm phủ. ". 

Bà già trầu /ba:? za:? txw:?/, [ba:? 
Ja# txw?] [011] (qn) 1. người đàn 
bà nghiện trâu. "Cáu Ba cưởi lớn, 
nắm lấy hai bản tay mẹ: - Đúng là 
bà già trầu, coi trọng trấu hơn 
cơm. (NH)", 2. bà già khó tính hay 
nói, hay rầy la, chửi mắng người 
dưới. "Mây gặp phải bà già trầu 
rồi, chuyện gì bả cũng chủi được 
hết. ". 


Bà hoá /ba:? hwa:?/, [ba:? wa:`| 
[01] (vt) cháy, hoá hoạn, cách gọi 
có tính hài hước theo quan niệm 
dân gian: lửa là do một người đàn 
bà cai quản. "Đẩu năm đâu tháng 
nấu nướng cẩn thận nghcH COh, 
kếo bà hoả viếng nhà là xui xếo 
lắm dó.", "Từ dầu mùa khô tới giờ 
bà hoá viếng xóm không dưới ba 
lân." 

Bà hú /ba:? hu:?/, [ba:” hu*”] [01] 
1. (vụ) hết hy vọng, không gặp 
may. (quan niệm dân gian mê tín 
cho rằng, hồn ma thường nhập vào 
bà đồng, bà cốt, và bà hú (tiếng 
gọ!) tới ai thì coi như người đó BặP, 
nạn.). "À44y đụng tới sia đình ấy kể 
như bà hú mây rồi.", 2. (v) gặp 
nạn, gặp tai hoa. "Đang nói xấu 
các cậu mà các cậu xuất hiện bất 
thình lình la ba hú Tư Lún! (NH)". 
Bà kêu /ba:? ke:w!⁄, [ba:? ki:wl] 
[01] (qn) (cn) bà hú. "Bà kêu mấy 
thừng đá ga ăn độ, kỳ này ít nhất 
môi thằng cũng bị nhốt một 
tháng. ". 

Bà la sát /ba:? la:! sa:t?/, [ba:? la: 
sa:k?] [001] (dn) theo một nhân vật 
trong truyện "Tây du ký", ám chỉ 
người nữ luôn to tiếng hay có 
những lời chửi mắng dữ dằn, cay 
độc. "Mây đụng tới con nhỏ bà la 
sát ấy làm gì, để nó la om sòm điếc 
cả tai vậy chớ.", "Ái cũng ngán bà 
la sát ấy, bả độc mồm độc miệng 
lắm.". 
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Bà Mên /ba? me:n!/, [ba:? ma:n!] 
[01] (dt) (cv) bà Mênh, chỉ chung 
người phụ nữ Khởơ me. "Con cu ăn 
lúa bà Mên. Bà Mên bắt gặp bắt đên 
con cu. (cd)". 

Bà phước /ba fuiyk?⁄, [ba: 
fur:k”] [01] (dt) 1. chỉ chung người 
nử tu bên đạo Thiên Chúa giáo, 
thuộc dòng tu mặc áo đen, thường 
tham gia công tác xã hội trong 
bệnh viện, nuôi trẻ mô coi, dạy 
học, (cn) dì phước. " M?in thấy máy 
đứa trẻ mặc một kiểu đồ là người 
ta biẾ! con ba phước rồi.", 2. người 
nữ, lớn tuổi, tu bên đạo Thiên 
Chúa giáo, thuộc. dòng tu mặc áo 
đen. "Ba phước nảy, bả đạy học trỏ 
khó lắm đó nghen. Đi trễ, lo ra, 
hồng thuộc bài... là bả phạt liễn 
he.". tt 

Bà quen /ba? kwe:n!⁄, [ba:? 
we:n'] [01] (dt) người quen biết, 
người quen biết cùng làng xóm. 
"Tôi với bả là chỗ bà quen. `. 

Bà quở /ba: kwx?/, [ba:? wx"”] 
[0I] (vt) bị tai nạn, bị bệnh hoạn 
(theo quan niệm mê tin dân gian, 
mỗi lần ai bị nạn, hoặc bệnh là do 
bị bà quổ.). "?áng nay sui, đi xe 
bị bà quỏ phải băng bột cánh tay.", 
"Máy bữa rồi, nhà không còn tiên, 
bị bà quổ cả tuần nay tôi không đi 
mần được. ". 

Bà rằn /ba? zan:?, [ba:? zan:?] 
[01] 1. (dt) (cn) bà chăn, một loại 
sinh vật nhỏ như dỉa, sống ở ruộng. 
"Con bà rằn ở quê tôi thiếu gì, có 
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gì mà sợ.", 2. (vt) không đáng kể, 
không đáng nói. "Trăm thứ bà rằn 
ai mà quan tâm cho hết được. ". 

Bà sơ /ba:? sy:'/, [ba sz”1 [01] 
(dt) mẹ của ông bà cố. "Bả ấy tôi 
kêu túi bằng bà sơ lận do." 


Bà sở bà sơ /ba:ˆ sx:” ba:? sx:!/ 
[ba sz"”3 ba: sv”] [0101] (an) 


rất Xa Xưa (cn) bà cố luỹ bà cố lai. 
"Thởi bà sở bà sơ lận, ai mà biết.". 

Bà tám /ba:? ta:m?/, [ba:? ta:m'] 
[0l] (dt) 1. chỉ ngôi hai, người 
đang tiếp chuyện với mình nhưng 
CÓ ÿ Xem thưởng, không trân trọng. 
"Thôi đi ba tám, chuyện nay đi 
không biết mà bà nói.", 2. người 
nhiều chuyện, người hay tham gia 
và thích nói chuyện của người 
khác. "Sứng nay mày gặp phải bà 
tám rồi, bằ chuyên ăn cơm nhà nói 
chuyện người ta không thôi. ". 

Bà thân /ba?2 t*>n:!⁄, [ba:? tPxn:!] 
[01] (dt) mẹ đẻ, mẹ ruột, người nữ 
đã sinh ra mình. "74 bác, cháu 
họ Phan, tên Chí Đại, tổ quán ở 
Vung Liêm, ông thân cháu mắt hồi 
cháu được năm tuổi, còn bà thân 
cháu mới mắt vải tháng nay. (HBC)” 
Bà thuỷ /ba2 t*wi?⁄, [ba:? th] 
[01] (d0) 1. người đàn bà tưởng 
tượng, có uy quyền ở dưới nước. 
"Mây tắm sông coi chừng bị bà 
thuỷ bắt đó.", 2. người đàn bà hung 
dữ, hoặc không đúng đắn. "7 con 
đừng chơi với đám con bà thuỷ 
đø.", 3. (vt) chết đuối, chết chìm, 


chết trôi, chết do bị té xuống nước 
và bị ngợp thỏ. "Nha bên sông mà 
không chịu trông chửng con nứ, 
chúng dễ bị châu bà thuỷ lắm.". 

Bà thuỷ vật /ba:? tˆwi:' vxt:5/, 
[ba t1? jxk:5] [011] (qn) đi ghe, 
xuống bị say sóng, gây nên bệnh 
hoạn. "Chị đi sông nước không 
quen nên bị bà thuỷ vật đó thôi. ". 
Bà tía /ba: tix°/, [ba:” tix”] [01] 1. 
(d0 mẹ của cha, cách nói có tính 
khẩu ngữ, ngang bằng quan hệ đối 
thoại. "Bà đâu phải bà tía tôi mà 
bà muốn gì tôi cũng chiêu.", 2. (đt) 
lối gọi người tiếp chuyện với mình 
có phân thiếu tôn trọng. "Thôi bả 
tía, ai mượn ma ba xía Vồ.". 

Bà vật /ba:? vxt⁄/, [ba: jxk:] 
[01], [11] (vt) 1. bị bệnh, bị ốm 
(quan niệm dân gian mê tín cho 
rằng, hồn ma quỷ hay hiện về hành 
hạ người sống khiến cho họ bị 
bệnh này, bệnh kia.). "Nó bị ba vật 
mấy tháng nay nên có làm ăn gì 
được đâu.", 2. (dt) lời chửi mắng, 
lời thể thốt. "Để bả Vật may, may 
đi đâu cho khuất mốt tao.", "Mây 
nói đối bà vật mày di, mày đám thê 
không?". 

Bà xơ /ba:? sy:!/, [ba:? sx”'1 [01] 
(dÐ ( "xơ" (tm) "sœur”) (P) người nữ 
tu bên đạo Thiên Chúa giáo (nghĩa 
chung), người nữ tu bên đạo Thiên 
Chúa giáo mặc áo chùng trắng, có 
sự phân biệt với các nữ tu mặc áo 
chủng đen, xám thưởng được gọi là 
các bà phước. "Bọn bây mặc đồ 


sao giống con bà xơ quá vậy.", 
"Trông mấy bà xơ này sang trọng 
hơn máy bà phước. ". 

Bả /baz/, [ba] (đt) bà ấy, từ rút 
gọn âm của tổ hợp từ "bđ ấp" chỉ 
ngôi III, nữ, số ít. "Có hai đâu rồi 
dượng? - Bả di xóm rồi." 

Bả don nết /ba‡ z2:n' ne:f?/, 
[ba?” jop' na:P] [001] (tm) 
"baïonnette"” (P) (dt) dao lê có lưỡi 
bén và đầu nhọn. "Chị ôm cứng 
đứa con nhỏ trong tay, một thằng 
lính Tây rút bả don nết ra chém 
một cái, đít tiện thằng nhỏ. (LVH)". 
Bã chã /ba: ca, [ba:? ca: ] [01] 
(vt) bởi rời, rời rạc, không gắn kết. 
'Cơm nguội hấp lại bã chã nuốt. 
không thấy ngon.", "Nghe nó kể 
câu chuyện bã chã không đâu vao 
đâu, chán ngất. ". 

Bã đậu /ba: dxw:⁄, [ba:? dxw:'] 
[01] (dt) loại cây thân cao to, có 
tán rộng, lá tron, trái tròn dẹp, khô 
tự nứt ra từng mảnh có hình dạng 
giống con cá uốn cong, thưởng 
được trồng theo đường, hoặc ở 
những nơi công cộng, để lấy bóng 
mát. "Ở quán đc Thủ Đúc có 
nhiễu cây bã đậu 

Bã rã /ba:! SếT (bai za:?] [01] 
(vt), rã rời, rêu rã, ở tình trạng tay 
chân như mất đi sức lực, sự căng 
cứng. "Mấy ngày nay bị cúm, chân 
tay bã rã.". 

Bã trầu, /ba:! t+w:2/, [ba:' (xw?] 
[01] (dt) loại cá nhỏ ở ruộng, 
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mương, nơi có rong rêu, có màu 
nâu sẫm như màu bã trâu, hình 
dạng giống cá lia thia, nhưng 
không biết cắn nhau (đá nhau). 
"Chưn chìa vôi bay ngang đam 
thuốc, Cá bã trâu lội tuốt mương 
cau. (cđ)”. 

Bã trầu; /ba:? txw:2/, [ba: txw?] 
[01] (dt) lá mía, bộ phận trong 
lòng trâu hay lòng bò. "Ba đi chợ 
nhú mua cho tôi miếng bã trầu 
trâu về nhậu nghen bà. ". 

Bã xoã /baf swa/, [ba: sa] 
[01] (vt rời rạc và tung toé, lù xù. 
"No trật tay lam rót thung lúa rơi 
bã xoã.", "Máy lam gì ma tóc tai 
bã xoã thế?". 

Bá /ba?/, [ba?] (dĐ) 1. báng 
(súng), phần cuối khẩu súng cá 
nhân, bằng gỗ, dùng để cầm, hoặc 
để tì, giữ khi bắn "chị cạc bin, anh 
sứng trường bá đố.", 2. dì, chị của 
mẹ (dùng để gọi). "Bá ơi, má con 
đâu rồi. ". 

Bá cháy /ba: caj:/, [ba: ca:}] 
[01] (vt) tuyệt vời, không chê vào 
đâu được. "Cái fi-Vị mới mua nảy 
hình ảnh bá cháy.", "Ông ấy có tài 
ăn nói bá cháy, ai cũng mê.". 

Bá đáp /ba:` da:p °/, [ba da:p'|] 
[01] (vt) 1. nửa chín nửa sống, tái. 
"Món thịt bá đáp này nhậu mới bắt 
mồi.", 2. lung tung, lộn xôn, không 
thứ tự. "May ơn nói bá đáp như vầy 
ai mà hiểu cho được. ". 
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Bá để /baZ de:/, [ba: de] [01] 
(vt) 1. không ăn nhập vào đâu, 
không có ích lợi gì cho mình. 
"Mày tối ngày cứ lo chuyện bá đế 
không, không lo mần ăn gì hết.", 2. 
không gắn vào chủ để cuộc nói 
chuyện. "Ống nói chuyện bá đế 
không, chó có dính gì tới điều mà 
dân chúng hỏi đâu.". 

Bá đế bá xàm /ba? de? ba: 
sam?/, [ba deŠ ba? sa:im?] 
[0101] (qn) (cn) bá đế, nhưng có ý 
nhắn mạnh tính chất ngoài để, tắm 
phào, không ăn nhập vào đâu, 
không phù hợp với chủ đề. "Đừng 
nghĩ túi những chuyện bá đế bá 
xam cho mệt, anh cứ mặc kệ tụi nó 
đi", 

Bá đỏ /ba:) d2z/, [ba: da] [01] 
(dt) loại súng trường phổ biến thời 
đánh Mi, có báng gỗ màu đỏ. "Bây 
giò ba cái bá đồ ai mà sải nữa ông 
ơi/".. 

Bá hộ /ba: hoZ/, [ba ho] [01] 
(dt) chức sắc thời Pháp phong cho 
người quy tụ lập làng được một 
trăm hộ. "7i lang Vĩnh Hưng giáp 
hai tình Rạch Gia, Sóc Trăng, có 
hai người tranh chúc ba hộ. (NH)". 
Bá láo /ba:? la:w”/, [ba:? la:w'] 
[01] (vt) xàm bậy, lếu láo, nói bậy 
bạ, không kể gì tới tính chất chặt 
che, sự chân thật, (cn) bá lếu. "7ao 
ghét mấy thằng bá lao lắm, HÓ HƠI 
chuyện không thể tin nổi." 


Bá láp /ba: la:ip?, [ba la:p] 
[01] (vt không nghiêm túc, không 
dúng đắn, không phù hợp với đôi 
tượng và hoàn cảnh nói chuyện, 
hay tính chất phải quấy... "May 
dung là thằng bá láp, chỉ có việc 
vậy mà cũng sinh sự được với nó. `, 
"Lão Khăn Đen từ từ ngồi dậy, 
từng hắng: - Mếm Đừng làm 
chuyện bá láp. Bở con đao xuống. 
(SN)”. 

Bá láp bá xàm /baz la:p” ba: 
sam?, [ba lap” bai sa:mi] 
[0101] (qn) tầm bậy, nhảm nhí, 
không có ích lợi gì. "Chuyện bá 
láp bá xàm mà cũng ngồi nghe nó 
HƠI. ", 

Bá lếu /ba? le:w?/, [ba: li:wÌ] 
[01] (vt) xàm bậy và có phân lếu 
láo, (cn) ba láp, bá láp. "Hến là 
thằng bá lêu, đừng có tin nó ma 
bản lúa giống có ngày." 

Bá lếu bá láo /ba:? lời ba:° 
law', [ba liw' bai la:wÌ] 
[0101] (qn) ăn nói những chuyện 
xàm bậy, lếu láo, không nghiêm 
chỉnh. "Tối ngày không lo làm gì, 
chỉ giỏi những chuyện bá lếu bá 


_ lao." 


Bá nạp /ba: na:p, [ba:? na:pf] 
[01] (vt) hỗn tạp, lộn xộn, không 
phải một thứ, một loại, một thành 
phân, chủng loại. "Chợ Cẩu Muối 
la nơi quy tụ dân bá nạp tử các 
tỉnh miễn Tây về.", 2. linh tỉnh, 
những cải không quan yếu, không 
cần thiết. "A⁄ẩy đem máy cái thứ 


bá nạp ấy về đây chỉ cho chật nhà 
chật của. ". 

Bá phát /ba:' fa:t/, [ba:) fa:k]] 
[01] (vt) ở tình trạng tuyệt vời, như 
mong muốn. "Cá lóc nướng trui 
nhậu là bá phát rồi, còn đòi mồi 
mạng gì nữa. `. 

Bá tánh /ba: tan?/, [ba:” tan:] 
[01] (vt) bách tính, thiên hạ, chỉ 
dân chúng nói chung. "Chúc cho 
nhiễu lộc (Quả quả cõi trần. 
Nguyện cho bình an. Ba tánh bình 
an. (Ù)”. 

Bá vơ /ba:` vx:!/, [ba:? jx”"] [01] 
(vt) vu vơ, 1. không rø căn cư, 
nguôn gốc. "4nh em gì nó, anh em 
ba vơ thì có.", 2. không chứng cứ, 
không có nguồn gốc, xuất xứ. 
"Nghe tin bá vở ma nó cũng vội 
mưừng.", 3. không vào đâu cả, 
không đúng, không phù hợp với 
yêu cầu, tính chất nội dung vụ 
việc. "Dễ lay đâu đặng loại tanh 
nhơ, Bản tính phòng toan việc bá 
vơ. (PVT)”. 

Bá vơ bá nạp /ba vx:! ba: 
na:p, [ba? jx”! ba: narp'] 
[0101] (qn) hỗn độn, đủ mọi thành 
phân, không rõ ràng nguồn gốc, 
gia đình. "Toản thứ bá vỡ bá nạp Ở 
đâu đâu mà mày cũng rủ về nhà.". 
Bá vơ bá xàm /ba: vx:! ba: 
sam?/, [ba: Jx”! ba sa:m?] 
[0101] (qn) tầm bậy, không xác 


109 


thực, thiếu căn cứ, chứng cứ. "Toản 
những chuyện bá vơ bá xảm màa 
mày cũng nghe va tin được a?". 
Bá xí ngầu /ba: si: nxw?/, [ba: 
sử” nxw] [001] (qn) loạn xạ, 
không thể xác định, xác minh, xem 
xét được. "Nó nói năng bá xí ngâu, 
ai ma nghe cho được chớ. ". 
Bá xí ngậu /ba: si: nxw:%, [ba:” 
sỉ” pxw] [001] (an) (bâ) bá xí 
ngẫu. "Liệu hôn, mây quan hệ với 
máy thằng con trai trong xớm bá xÍ 
ngậu đó rồi có ngày nuôi con 
nghen cOHn.". 
Bạ /ba:5/, [ba:”] (bâ) bá, 1. quàng 
tay lên vai, cổ người khác. "Nó có 
phải là thằng bạn tốt đâu mà tao 
thấy mày bạ vai bạ cổ với nó.", 2. 
ghé vào một nơi nào đó không có 
mục đích. "Đi học xong rồi thẳng 
về nhà, con không được bạ chỗ này 
bạ chế kia nghe không.", 3. nói 
năng tuy hứng, không kịp suy xét 
trước sau, phải trái. "A⁄4¿y đúng là 
thằng bạ đâu nói đó, không sợ cô 
Hai, cổ buồn gì hết.". 
Bạ men /ba:” me:n!/, [ba:” me:n]] 
[HH] (vt) đi tử tử lại gân một nơi 
nào đó, bén mắng. "Kể /ử nay tao 
cấm mày bạ men tói nhà thằng trời 
đánh thánh đâm ấy nghe chưa.". 
Bác /ba:k?/, [ba:k?] (dt) chỉ riêng 
người nam trong quan hệ gia đình 
là anh của cha. "Cha tôi có cả thảy 
hai người anh. Bác hai thì ở bên 
thị xã, Bác ba ở gắn nhà tôi.". 
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Bác bẻ /ba:k? be:!/, [ba:k” be? ] 
[01] (vt) (bà) bắt bẻ, vạch ra những 
chỗ thiêu sót hoặc sơ hở của người 
khác. "Lế nảo ở bên Ông cả ¡ đã biểu 
nó qua thưa, mình còn bác bê 
không chịu, thì nghe sao cho phải? 
(BT)”. 

Bác biến /ba:k° bian?, [ba:k 
bi:] [01] (bâ) bạch biến, lang 
ben, bệnh ngoài da, do một loại 
nắm tạo ra những đám trắng lây 
lan, có thể gây ngứa. "Sao con 
không chịu mua thuốc. sức để mặt 
bị bác biến ờn trắng cả một bên gò 
má rồi kia. ". 

Bác tài /ba: kẺ ta:J?/, [ba:k” ta j1 
[01] (dt) tài xế, người điều khiển 
các phương tiện di chuyển, cách 
gọi có ý trân trọng, vì những người 
làm nghề này trước kia thưởng có 
tuổi, và có nhân cách. "Gió xuôi 
nghe tiếng bác tải. Cô nọ rũ riệt 
sút quai chéo... queo. (Ì)". 


Bác vật /bak° vxt5/, [ba:k? 
J*k:ế] [01] (dt) (1d) kĩ sư, người tốt 
nghiệp đại học thuộc chuyên 
ngành kĩ thuật. "Con không đại 
như máy cha trạng sư, bác vật 
công về máy bà vợ "đâm hái nho" 
đâu! (NH)". 

Bạc /ba:k”/, [ba:kế] (dt) cách nói 
tắt của từ ghép "tiền bạc", có ý 
nghĩa chung là "tiền". "Có bạc lên 
trời cũng đặng, chẳng lựa là qua 


_Tây phương, may chồng tôi giàu, 


phải mà nghèo, cũng chẳng lẽ về 


Tây phương được, có khi cũng 
không có em có cháu nữa. (HTC)”. 
Bạc cắc /ba:kế kak:/, [ba:kế 
kak:] [01] (d0 tiền hào, tiền lẻ, 
tiền xu, loại tiền nhỏ hơn đơn vị 
đồng. "Ngày xưa thì còn xải bạc 
các, chó giờ ai mà xải.` >^ nghéo, 
ít tiền, không có tiền của. "Minh 
không có lấy bạc cắc nữa nói ai 
mà nghe cho chị ơi." 

Bạc co /ba:k° ko:!, [ba:k” ka:!] 
[01] (vt) đánh nhau tay đôi. "Hai 
đứa bây có giỏi thì bạc co một 
trận, chuyện gì phải lôi tên ba tên 
má ra chủi.". 

Bạc đạn /ba:k° da:n?, [ba:k” 
đa:n] [01] (dt) vòng bị được dùng 
trong công nghiệp, để đệm đỡ cho 
các bộ phận chuyển động. "May có 
di đâu, nhỏ ghé tiệm phụ tùng xe 
Hon-da mua cho tao hai cái bạc 
đạn đum.". 

Bạc hà /ba:kế ha:?, [ba:k” ha:?] 
[01] (dt) cây thuộc họ môn, lá lồn, 
được trồng ở vườn rau nhà, thân 
mềm, xốp được dùng làm thứ nấu 
canh, (cn) dọc mùng. "Bạc hả này 
nấu canh chua cá lóc là số dách 
rồi còn gì.". 

Bạc nhỏ /ba:kế na¿/, [ba:k” n9:} 
[01] (dt) tiền lẻ, tiền có mệnh giá 
thấp, dùng để thối. "Chị có bạc 
nhỏ hôn, cho tôi đổi vài trăm coi." 
Bạc phếu /ba:k° fe:w'/, [ba:k° 
fi:w'] [01] (vt) bạc trắng, trắng 
hếu, trắng toát, có hiện tượng 


chuyển sang màu trắng do bị thời 
gian, hoặc mưa nắng. "Thánh thân 
ơi! §ao đầu tóc của ông nội bạc 
phếu hết trơn vậy? (BBP)". 
Bạc phước /ba:k furxk?/, [ba:k° 
fu:k?] [01] (vÐ (bâ) bạc phúc, 
không có được điều may mắn, 
hạnh phúc, không có được điều 
như mong ước, mong muốn. "Chữ 
rằng bạc hước, vô môn, Sang 
giàu dễ kiêm, người khôn khó tìm. 
(cd)". 
Bạc tỉ dăng /ba:k” tỉ:! zan:!, 
[ba:k° tỉ! jan:!] [001] (dÐ (tm) 
"partisan" (P) lính du kích, quân du 
kích. "Lính Pháp ngủ trên tâu, lính 
bạc tỉ đăng và Ma-rốc ngủ trên bò, 
nằm lăn lóc trên có, trên rác. 
(LVH)”. 
Bạc xiu /ba:kf si:w?/, [ba:k” 
si:w”] [01] (dt) từ mượn theo âm 
của người Hoa, có nghĩa là sữa 
nhỏ, thức uống có màu trắng (bạc), 
với dung lượng một li nhỏ (xỉu). 
"Cho một cái bánh bao va một bạc 
xiM. ”. 
Bách /bsc:/, [bat] (tt) tiếng 
phát ra từ hai vật nhỏ, hoặc mềm 
chạm nhau. "Ống fa ngồi nghe 
khoái chí vỗ đùi bách, bách. ". 
Bạch /bsc⁄, [bat] (tt) tiếng 
phát ra do vật mềm và to rơi xuống 
nên. "Nó về nhà liệng cặp sách cái 
bạch đó là đi biệt tăm tới chiêu tối, 
hỏi có túc không. ". 


lãi 


Bạch biến /bsc:° bian?/, [bat 
bi:n"] [01] (bâ) bác biến, lang ben, 
loại bệnh ngoài da gây ra do một 
loại nắm, tạo những đám trắng 
loang lổ trên người. "Mình máy 
bạch biến “% mà không chịu mua 
thuốc sức." 
Bạch chăng /bac:“ ca:n'⁄, [bat 
ca:n] [01] 1. (vt) trắng nhạt, có 
màu trắng trông có vẻ bệnh và yếu. 
"Thằng đó có nưóc da bạch chãng 
trông yếu ót thấy mồ.", 2. (dt) dân 
bản cùng không có vai trò, địa vị 
trong xã hội. "Bọn tui la dân bạch 
chãng chỉ biết mân ruộng. ". 
Bạch công tử /bac“ kx*p”' 
tui/, [bat:“ kA"p”! tuz] [101] 
(qn) công tử Phước Gioọc 
(Georges) da trắng, có quốc tịch 
Pháp, ở đất Mỹ Tho (Tiên Giang), 
con nhà triệu phú đất Nam Bộ 
những năm 20-30, có học, nổi 
tiếng hào hoa phong nhã, (nb) ám 
chỉ người hảo hoa phong nhã. "Nói 
về Hắc công tử và Bạch công tử từ 
ngày kết bạn đến sau, lấy làm 
tưởng đắc nhau lắm. Nên ghe phen 
vây đoan hiệp bạn... (MX)". 
Bạch Mai thì xã /bsc:5 ma:j! thị:! 
sa/, [bat:“ ma:J! tP! sa:] [0101] 
(dn) một trong ba tổ chức sang tác 
văn chương lớn của vùng Nam Kì 
Lục Tỉnh vào khoảng thê kỉ XVIH 
- XIX, được thành lập vào giữa thế 
kỉ XIX, do nhóm sĩ phu Nam Bộ 
tửng xướng vịnh ở gò Cây Mai 
sáng lập, và sớm chuyển đổi thành 
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dòng văn học yêu nước, với những 
tên tuổi lớn như: Nguyễn Đình 
Chiểu, Thủ khoa Nguyễn Hữu 
Huân, Phan Văn Trị, Thủ khoa Bùi 
Hữu Nghĩa, Hồ Huấn "Nghiệp, 
Nguyễn Thông, Huỳnh Mẫn Đạt... 
"Nhóm Bạch Mai thi xã tuy không 
tồn tại lâu, nhưng phân lớn họ là 
những sĩ phu yêu nước có đống 
góp lớn cho phong trao kháng 
chiến chống thực dân Pháp ở Nam 
Bộ thời kỳ đâu trên cả hai một 
trận: cẩm viết và đánh giặc." 
Bạch tuột /basc tuxt⁄, [bat 
tu:k”] [01] (vt) 1. không có gì, 
không được gì, không được một 
thắng lợi, kết quả nào. "Nó học 
cũng bạch tuột như tôi lam gì mà 
có giấy khen", 2. nghèo, tay 
không, trống rỗng, không có của 
cải, tài sản gì. "Bà hồi mượn tiên 
một thằng bạch tuột thì cũng như 
không. ". 

Bai bẻ /baij bez/, [ba:j' be:]| 
[01] (vt) mỉa mai, cạnh khoé người 
khác (cn) bẻ bai. "Sáng ngây gặp 
bà nói toàn chuyện bai bể thấy 
mắc ghét.". 

Bài bản /ba:J? ba:n?/, [ba:J? ba:nỷ] 
[I1] (vÐ đúng quy cách, đúng với 
yêu câu của sự chuẩn mực. "Mới 
năng bài bản kiểu đó, biết la dân 
có ăn học rồi." „, Chẻo xuống bài 
bản kiểu đó, quả la đâm con nha 
nòi vùng sông nưóc rồi." 

Bài cào /ba:j lạ vố/ [ba:? 
ka:w] [01] (dt) một loại bài khi 


chơi mỗi người có ba lá, chỉ tính 
nút để xác định thắng thua, loại bài 
dễ chơi, mau ăn thua nhất. "7hiếu 
chỉ những chị má đao, Họ mê bài 
phé, bài cào anh thất kinh. (cd)". 
Bài chài /ba:j? ca:j2/, [ba:jˆ ca:j?] 
[01] (vÐ 1. không gọn gàng, không 
ngăn nắp, không dúng theo thứ tự, 
trật tự vốn có của nó. "Ngử sáng 
dậy giường chiếu bai chải cũng 
không chịu sốp xếp lại mà lo di te 
rẹt dầu này đầu kia.", 2. bừa bãi, 
lung tung, không có chuẩn mực 
trong ứng xử, quan hệ. "Thăng đó 
tính tình bài chải lắm, vợ con nãảo 
Chịu nồi. `. 

Bài hải fba: ha:J/, [ba:j ha:j] 
[01] (vÐ lắm mồm, nhiều lời, to 
tiếng luôn với người khác (cn) bải 
hải. "Bả Ấy có tật đụng chuyện 
miệng bài hải như vậy chó bả hồng 
có đề bụng... ", "Trả lại cho nó ải 
con, để nó la bài hải má nghe mệt 
quá.". 

Bài kía /ba:j2 kix?/, [ba:j? kix°] 
[01] (dt) loại giấy chứng nhận 
người nuôi gia súc, thời Pháp 
thuộc, ghi rõ tên chủ nuôi, tên và 
đặc điểm gia súc, thuế... "Nha thầy 
phó hương quản có hai con trâu và 
một con bỏ. Thầy đã lãnh bài kía, 
xác nhận thây làm chủ ba con gia 
súc đó. Nếu bị trộm cấp, thầy đem 
bài kía để nhìn nhận của đã mát. 
(SN)”. 


Bài phé /ba:jˆ fc:/, [ba:j” fc:] 
[01] (dt) một số loại bài khi chơi 


được xác định thắng thua bằng các 
hình thức xếp đôi, ba, hoặc xếp 
thành bộ. "Thiếu chỉ những chị má 
đảo, Họ mê bài phé, bai cao anh 
thất kinh. (cd)". 

Bài sai /ba:j? sa:j'/, ba: sa:j'] 
[01] (dt) (tôn giáo) giấy điều động 
người cấp dưới đến nhận việc ở 
một nơi nào đơ. "Họ đạo nảy chưa 
có cha. Đang chờ bài sai của tòa 
Giám mục.". 

Bài xài /ba:j? sa:j2, [ba:j7 sa:j?] 
[01] (vt) lôi thôi, lếch thếch, luộm 
thuộm, không thứ tự, gọn gàng. 
"Dọn dẹp nhà cửa ải con, để lái 
nữa khách tới thấy nhà bài xài mắc 
cỡ chết.", "Tính ống bài xài quen 
rồi, chị thấy đó, nhà cửa tui phải 
dọn xế tôi ngay mà cũng không 


?w 


xu. 
Bải hải /ba:j? ha:j'/, [ba:j” ha:j] 
[01] (v0: (bâ) bài hải. "Có chuyện 
gì mà mây la bải hải vậy Hoa?". 
Bãi buôi /ba:j“ buxyj, [ba:} 
buij!] [01] (vt) có vẻ ân cần, vồn 
vã với người khác, nhưng lòng có 
thể không thật. "Cây oẳn vì bởi tại 
hoa, Thương em vì bởi nết na, 
nghĩa tỉnh, Thương em thương 
dạng, thương hình, Thương lời ăn 
tiếng nói thiệt tình không bãi buôi. 
(cd)". 

Bãi háp /ba:j ha:p”/, [ba:j? ha:p”] 
[01] (đt vùng đất bị nhiễm mặn, 
khi làm lúa trễ, lúa có thể bị nhiễm 
mặn và không trổ bông hoặc hạt 
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lép gọi là háp. "Gặp cái bãi háp 
này không ai muốn làm lúa nên cô 
mới mọc tưm tum vậy chớ. `. 

Bái chối /ba:j? co:j?, [ba:j' co:j'] 
[01] (d1) tên gọi chung một số loài 
cây nhỏ mọc hoang, quả có gai 
móc (cn) ké. "Con di đâu mà để 
bái chổi dính tự đâu vậy." 

Bái nhái /ba:j na:J”/, [bar] J` ]na:J] 
[01] (vf) nát. nhừ, nát vụn. "7h¿/ bái 
nhái như vậy, ăn có ngon lạnh gì 
đâu mà mày cũng mua, cho uông 
tiên." 

Bái tổ ẩ /baij° toz?/, [ba:jˆ to*‡] [11] 
(ví) (nb) không dám làm, chịu 
thua, không thể thực hiện được. 
"Tĩa tôi cũng không dám đụng tới 
cây đa xà nay na mà anh bảo tôi 
đốn, tôi xin bái tổ." 

Bái xái /ba:j j7 [ba:j” sa:7] 
[01] (vÐ, thất điện bát đảo, điêu 
đứng, liễng xiểếng, tơi bời. "Nó 
mượn nợ làm tôi phải trả cả mội 
năm nay thiếu điều bái xái.", "Nấãy 
giờ thua bái xái mấy ván liên. ". 
Bái xái bài xai /ba:j” sa:j' bai 
sa:J!/, [bai] sa:†P ba:jˆ sa: ] 0101] 
(qn) điêu đứng không ngớt, liếng 
xiếng liên tục; nhừ tử. "Đánh cho 
nó thua bái xái bai xai không 
gượng dậy nổi mới thôi.", "Đánh 
cho mây một trận bái xái bai xai 
để nội chữa cái tội ăn cấp, ăn 
trộm." 

Bại xui /ba:j° su:jJ⁄, [ba:j” su:jJ] 
[11] (vt) 1. bại liệt. "Có hai thằng 
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con thằng nào cũng bị bại xụi.", 2. 
làm ăn bị lụn bại, thất bại trong 
công việc. "Năm nay năm tuổi làm 
ăn không khả, việc nao cũng bị bại 
Xi. ", 

Bam bù /bairm'! bu, [ba:m' 
bu*?] [01] (dt) người khuân vác 
mướn ở nơi công cộng. "/⁄c Chí 
Đại bước vô nhà ga xe lửa gân 
chạy nên thiên hạ lộn chộn, kẻ 
chen lấn mua giấy, người lật đát 
bưng đồ, còn sắp bam bù đứa chạy 
đấu này xin vác rương, đứa chực 
đầu kia xin xách gói. (HBC)". 

Bãăm /ba:m, [ba: m] (vt) mạnh, 
bạo, có vẻ không ngán, ngại, coi 
thưởng nguy hiểm. "Tổng đó ăn 
nói bấm, coi vậy mà chơi được. `. 
Bãm trợn /ba:m {x:n, [ba:m' 
tx:n'"] [01] (vt) không sợ, không 
ngán ai, trông có vẻ gan lì, mạnh 
mẽ, (cn) bặm trợn. "7rông nó có về 
bãm trợn như vậy, chó mà nhất 
hít. ". 

Ban; /ba:n!/, [ba:n'] (vtÐ) làm cho 
bằng phẳng, san ra cho bằng. "Mấy 
ngày nay tui mốc ban bở cho thím 
tư Bé.", "Ban cái mô đất nảy cho 
bọn trễ nó có chỗ chơi giốn.". 

Ban; /ba:n!/, [ba:p'] (dt) một khối 
bao gồm một số môn học chính, 
ban A, ban B, ban €... "Ngay xưa 
anh học Nguyên Đình Chiếu mà 
anh học ban nao?". 

Ban; /ba:n!/, [bar] (dt (tm) 
"balle" () quả bóng dùng trong thể 


thao (cn) banh. "Ä⁄4y ma đem ban 
vào trưởng bị giám thị bắt là tiêu 
tung đó nghen con.". 

Ban, /ba:n!⁄, [ba:n] (dQ) bệnh 
thông thường, phổ biến ở trẻ em có 
một số dấu hiệu thể hiện ra bên 
ngoài. (gọi theo quan niệm dân 
gian). "Cháu nó bị ban, đem tới 
ông Sư hai Ngải là hết ngay 
thôi. 

Ban cua /ba:n! 7Ì [ba:n! 
ku*!] [01] (dt) bệnh sốt UỂNG 
hàn, bệnh lây, do một loại vi khuẩn 
gây viêm ruột và sốt phát ban. "Kể 
từ hồi em đau ban cua lưỡi trắng, 
Miệng đắng cơm hôi, Tiếc công 
anh đố đứng, bồng ngồi, Bây giờ 
em vinh hiển, em bắt anh bán nồi 
lam chỉ. (cd)". 

Ban đen /ba:n' de:n!/⁄, [ba:n) 
đe:n'] [01] (dt) bệnh có những vết 
bằm đen trên người. "Nhiều trẻ con 
chết vì bịnh ban den lắm đó, coi 
chưng. ". 

Ban đỏ /ba:n' do¿?/, [ba:n' dai] 
[01] (dt) bệnh có dấu hiệu nổi đỏ 
cả mình, có thể là bệnh sởi hoặc 
sốt xuất huyết. "Cháu nó bị bịnh 
ban đỏ chó còn gì nữa, mình mẩy 
nổi đỗ cả lên mà không thấy sao?". 
Ban trắng /ba:n! {an:/, [ba:n! 
tan:] [01] (dt) bệnh có dấu hiệu 
nổi những đốm trắng trong vòm 
họng, miệng. "Há miệng ra, cô coi 
cháu có bị ban trắng hôn.". 


Bàn cầu /ba:in? kxw⁄, [ba:n? 
kxw:?] [01] (dt) bệ ngôi để đi vệ 
sinh. "A⁄#dy mua cái bản cẩu này 
bao nhiêu vậy Năm?". 

Bàn chặm /ba:n? camZ/, [ba:nˆ 
cam:5] [01] (dt) khúc gỗ có kẹp 
giấy thấm để lăn cho khô mực khi 
viết. "Lấy bàn chặm chặm cái chữ 
nhiều mực đi khéo nó lem.". 

Bàn chơn /ba:n? cx:n!/, [ba:n? 
cxz'] [01] (d) (bâ) bàn chân, 
phần mặt bằng ở cuối chân để đỡ 
toàn thân. "Bán chơn của cậu dải 
mà thon như bàn chơn mấy bà là 
sang lắm dö.". 

Bàn chưn /ba:n? cui:n!/, [ba:f? 
cưn:!] [01] (dt) (bâ) bàn chân. 
"Bàn chưn con lắm lem vậy mà con 
leo lên giường, mên gối nào còn, đi 
rửa chưn di.". 

Bàn đít /ba:nˆ di:t/, [ba:n? dit: ] 
[01] (đĐ mông đít, bàn toạ, khối 
thịt dây và chắc ở dưới phần lưng. 
"May đặi cái bản đít to tướng của 
mày xuống, còn gì cái nón nỈ của 
người ta.". 

Bàn độc /ba:n? dy*k/, [ba:n? 
đA"kP”] [01] (dt) (cv) bàn đọc, bản 
thờ trời Phật, bàn để thờ cúng. 
"Quăng vúa hương, xô ban độc, 
nghĩ lại thêm buồn. (NĐC)". 

Bàn giò /ba:n? z22/, [ba:n? J2:?] 
[01] (dt) bàn chân, phần phẳng ở 
cuối của chân người, động vật, có 
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các ngón. "Rửa sạch cái bản giỏ 
rồi mới leo lên giường nghen hôn, 
nây giỏ đi chưn không đó. ". 

Bàn giò Giao Chỉ /ba:nˆ z2: 
za:w} c1, [bain? jo? Ja:w! c?”] 
[0101] (dn) bàn chân có hai ngón 
cái bẻ cong sang một bên, không 
thể mang giày được. "Bản giỏ Giao 
Chỉ của mày, giày nào mang cho 
được. ". | 

Bàn máy /bainn” maj:/, [ba:n? 
ma:j"] [01] (dt) máy khâu, máy 
may, máy dùng để khâu, may đồ 
bằng vải. "Cuồng chỉ trong hộc 
bàn máy chó đâu mà cú hỏi hoàải.". 
Bàn nạo /ba:n? na:w°/, [ba:nˆ 
na:w'] [01] (dt) 1. vật dụng gia 
đình, đầu có miếng sắt tròn nhỏ có 
răng cưa chung quanh, giữa có lỗ 
trỏn, được tra vào một cán dài có 
chân chống ngắn, dùng để ngồi 
nạo dừa. "Con lấy cho má cái bản 
nạo treo trên vách đó để má nạo 
đưa lam bánh.", 2. hàm răng trên 
đưa ra phía trước giống như rắng 
cưa bàn nạo, răng vô, răng vẩu. 
"Cười vừa thôi, cười đưa cá hàm 
răng bản nạo ma cũng cười. `. 

Bàn Ông Thiên /ba:in2 x*n”' 
thian!/ [ba:p A*n”! th:nh] [001] 
(dn) bàn thở ở trước sân nhà để đặt 
nhang, đồ thờ cúng, làm bằng một 
tắm vuông nhỏ được đặt trên một 
trụ cao ngang tâm với người lớn. 
"Tôi thấy ông chú nhà vào trong 
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thốp một nắm nhang, cháy đỏ, dem 
ra trước sân thấp lên bàn Ông 
Thiên rồi qui xuống khấn vái, khá 
fo tiếng. (SN)". 

Bàn thang /ba:n? t*a:n1⁄, [ba:r? 
t*a:n!] [01] 1. (vt) nhiều lớp tròn 
xếp chồng lên nhau. "Cái cáy 
kiêng nay nó xây bản thang trông 
ngộ thát.", 2. (dt) (dĩa) tròn, dẹt, có 
kích cõ lớn, lón hơn cả. "Đa bản 
thang con tôm cang dựng đứng. 
Than phận anh ngheo chẳng xứng 
tình em. (cd)". 

Bàn Thiên /ba:n? t”ian!/, [ba:n? 
thi:n!] [01] (dt) bàn thờ Trời, Phật 
ở trước sân nhà ở nông thôn. (x. 
bàn ông Thiên). "Ông Hương Ba 
đứng trước bản Thiên vái ba vái, 
rồi lâm bẩm điều Øì tôi cũng không 
nghe rõ. (PV)”. 

Bàn toạ /ba:n” twa:5/, [ba:nỶ t2] 
[01] (dt) mông dít, phân thịt dày 
tạo thành hai khối ở phía dưới 
lưng. "7hẳng nhỏ té, chắc là ê bản 
toạ lắm, nên đứng lên chưa nổi.' 


Bàn trang /ba:n? {a:n'/, [barr” 
tam'] [01] (dt) bàn thờ đặt ngoài 
sân trước nhà, hoặc trong nhà, 
thường được làm bằng gỗ, có vách 
lưng, có mái che một nửa, có trang 
trí, và ghi một ít chữ Han trên vách 
lưng. "Con cắm cho mẹ môi bản 
trang một cây nhang nghen COH.". 

Bàn ủi /ba:n” u:j, [ba:n? u:j] 
[01T] (d0 bản là, vật dụng được 
nung nóng để là cho quần áo được 


phẳng. "Miễn quê thuở ấy chữa ai 
xài bàn ti, hoạ chăng vài điền chủ 
lớn ma thôi. (SN)". 

Bản họng /ba:n” ha*n”5/, [ba:n? 
hA*n”"] [01] (dt) họng, khoang 
rỗng trong cổ, phía sau miệng, tử 
dùng còn có ý nói chung vệ cổ 
họng. "Những thằng mà mình chỉ 
níu đầu cho một loi vô bản họng la 
năm say cán cuốc, thế mà mình 
phải quỳ trước mặt nó, năn nỈ nó, 
có tíc cho không?”". 

Bản lòng /ba:n! Ix*p”?, [bai 
lA*n”] [01] (dt) ghe bản lông, 
ghe lồng, thuyền lón đi sông có 
mui vuông và ván ngăn. "Chiếc 
Bản lông từ kinh Mang Thứt ra vàm 
sông Hậu bị ngược nước nên nó 
lướt đi có phần vất vả." 

Bản mặt /ba:n” Thakếj [ba:n? 
mak:”] [01] (đt bộ mặt, chỉ chung 
những vẻ, nét nhìn thấy trên mặt, 
tử dùng có hàm ý coi thường, 
khinh bỉ. "7»ấẩy cái bản mặt nó là 
tôi sôi máu lên rồi. ". 

Bán ba /ba:n” ba:!⁄, [ba:n” ba:!] 
[11] (ba" (tm) "bar") (A) (vn), (vÒ 
1. bán ở các quán nhậu không đứng 
đắn. "Con gái mà đi bán ba thì coi 
như rồi đời.", 2. làm gái, kiếm tiền 
bằng quan hệ tình dục. "7ao cho 
may đi ăn học để nên người, chó 
đâu phải để mày dị bán ba nuôi 


tao.". 
Bán bộ /ba:n” bo, [ba:” bo*'] 
[01] (vt) buôn bán hàng hoá nói 


chung được thực hiện bằng đường 
xe, đường bộ. "7đi (hì muốn lập 
hãng cho to đóng tàu cho lớn, tốp 
thì bán bộ, tốp thì buôn sông, tàu 
chiếc đi chiếc về. (HPM)". 

Bán cái /ba:n° ka:j?/, [ba: 0 ° ka:j'] 
[01] (vi) 1. không giữ q quyền đứng 
ở tụ bài chủ nữa để khỏi phải chịu 
trách nhiệm ă ăn thua với tât cả. "Sợ 
không đủ tiền Chung thì thôi ban 
cái đi, để cho người khác họ làm.", 
2. khéo tìm cách chuyển trách 
nhiệm, công việc của mình cho 
người khác. "- Sáu Hiếu mà biết 
cái đếch gì về nghệ thuật! Ông Bảy 
đặt nó lên để kiểm soát mấy anh. 
Tôi đã tín nhiệm anh. Anh không 
bán cái cho người khác được. 
(NH)”. 

Bán cất /bain' kxt⁄, [bai 
kxk:] [01] (vÐ bán buôn, buôn 
bán số lượng lón, (cn) bán sỉ. "Nhở 
bán cất cho nên gia đình ấy mới 
giau lên nhanh đữ vậy chớ.". 

Bán dạo /ba:in” za:wÝ, [ba:n” 
Ja:w“] [01] (vt) bán rong, buôn bán 
nhỏ và phải di chuyển để bán. "7ói 
chỉ làm nghề bán dạo Sống qua 
ngảy có lời bao ma ngài bất tôi 
phải nộp thuế huê chỉ." 

Bán dê bán díu Jbarn" ze:' ba:n” 
zi:Ww)/, [ba:n Je" ba:n” Jiw ì 
[0101] (qn) bêu riếu, nói xấu, đặt 
điều làm mất uy tín, thể diện ai đó 
với người khác. "Hến fa có cái tật 
xâu la hay bán đê bán díu người 
khạc.". 
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Bán đắt /ban? dat”, [ba:n' 
dak:] [01] (vt bán được nhiều 
hàng. "Đẩu năm đầu tháng chúc 
anh mua mau bán đất". 

Bán độ /ba:n” do, [ba:n đo”] 
[01] (vt) thoả thuận ngắm để được 
lợi bằng cách chấp nhận thực hiện 
để cho phe mình thua trong một 
cuộc chơi nào đó. "Bọn cấu thủ 
bán độ theo tôi là phải trừng trị 
thích dáng mới được. `. 

Bán đợ /ba:n” dx:”/, [ba:n” dx'"*] 
[01] (vt) cảm, cố, thế chấp rồi sau 
có tiền chuộc lại chịu lãi. "Nó đôi 
giữ. ngược giụt xuôi, khiến vợ tôi 
phải đem bán đợ COHg đây chuyên 
ngày cưới để về trả mấy chục nợ 
cho hẳn. ". 

Bán đứng /ba:n` dun)?/, [ba:n' 
đun); ] [01] (v) bán nguyên khi 
còn ở trên cây, chưa dốn, chưa hái. 
"Anh bán đứng cái vưởn mận nay 
bao nhiêu, anh kêu giá di.". 

Bán hàng trắng /ba:n” hai? 
tan:/, [bai ha:nˆ {an:] [001] 
(vn) làm đĩ, làm gái giang hỗ. "Bả 
ta sống bằng tiên của hai cô con 
gái đi bán hàng trắng, mà không 
biết nhục. ". 


Bán lúa giống /ban° luy° 
zxn”/, [bag' lux` JA*n”] 


[001] (qn) 1. bán những gì căn cơ 
của cuộc sống mà mình dang cần 
phải giữ. "Thấy giọng điệu thằng 
điếm thựi chưa? Nghe nó thì bán 
lựa giống. (NH)", 2. bị lửa, bị thiệt 
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hại lớn. "Bả fin nó rồi có ngày bán 
lúa giông thì đừng kêu trởi.". 

Bán mão /ba:n' ma:w⁄, [ba:n° 
ma:w”] [01] (vt) bán nguyên khối, 
nguyên đống, không phân biệt lớn 
nhỏ, tốt xấu. "Em bán mão chị 
thung cam nay năm chục đó, chị 
mua đi.". 

Bán mắc /ba:in' mak:/, [ba:n 
mak:'] [01] (vt) bán đắt, bán hàng 
có giá quá cao. "Đường có mua chỗ 
đó nữa, nó bán mốc thấy mụ nội." 
Bán mặt /bainn” mat”, [ba:n 
mak:5] [01] (vt) bán lấy tiền ngay. 
"Cái tú ấy bà bán mặt hay bán 
chịu cho chỉ vậy?". 

Bán muối /ba:n muxj2, [bar 
mu:ƒ] [01] (vt) chết, từ dùng có ý 
xem thưởng, coi khinh. "Nhà bả 
đơn chiếc, nghéo túng, bổi ông đi 
bán muối mấy năm nay rồi." 

Bán sỉ /ba:n” si?/, [ba:n° sử] [01] 
(vf) bán buôn, bán nguyên kiện, 
bán sô lượng lớn cho người mua 
đem về bán lẻ lại. "Wa trái cây 
này chỉ bán sỉ chú không bán lẻ.". 
Bán thiếu /ba:n° tPiaw?, [ba:n" 
t*w'] [01] (vn) bán chịu, bán 
không lấy tiền liền, bán lấy tiền 
sau, khi nào người mua có trả, 
hoặc phải đi đòi. "Nấu rượu bán có 
tiên, nhưng ngặt nỗi phải bán thiếu 
nên bị chôn vốn, riết rồi hết vốn 
luÔn.". 


Bán trời hông mời thiên lôi 
/ba:n` tx;jˆ hx*p”' mw:? than! 
lo:J!⁄, [ba:p” tx:j? hA*n”" mwijŸ 
tin! loij'] [010101] (qn) hành 
động ngang ngược, lửa dối gian 
manh, (cn) bản trời không văn tự. 
"Cái thằng bán trời hông mời thiên 
lôi ấy, sao nó hông chết đâu chết 
quách cho rồi cho thiên hạ nhở. ". 
Bán vãi /ba:n' va:j', [ba:n° Ja:j ] 
[01] (vt) bán vung vãi cho chóng 
hết mả không quan tâm tới lời lãi. 
"Chiêu ba mươi Tết rồi bán vãi 
mấy cái bông này để còn kịp về 
đón ông bà.". 
Bán vàm /ba:n` va:m?/, [ba:n” 
jarm?] [I1], [01] 1. (vÐ buôn bán 
hàng rong trên sông nước. "C?hjw 
oan mang tiếng bán vàm, Bán vảm 
tôi bán, điểm dàng tôi không. 
(cd)", 2. (vÐ bêu rếu, nói xấu 
người khác. "A⁄dy đừng có ăn ở 
không rồi di bán vàm người khác. ". 
Bán xa ca /ba:n° sa:! ka/, [ba:n° 
a:' ka:] [001] (vn) bán ngang 
ngửa, không được lựa chọn. "Ở„yí 
nay bán xa cạ bao nhiêu một chục 
vậy câ?". 
Bán xỉ nách ba /ba:n” sỉ:? nac:” 
ba:!⁄, [ba:n° sử? nat: ba:!] [1001] 
(vn) (xì nách ba” (tm) "snack- 
bar”) (A, P) (cn) bán xà nách ba, bán 
ba, bán ở các quán nhậu không 
dàng hoàng, đúng dắn. "Có chồng 


rồi mà còn đi bán xì nách ba thì 
không sớm thì muộn cũng sẽ đổ võ 
gia đình thôi. `. 

Bán xới /ba:n” sx:j?/, [ba:n° sx:J] 
[01] (vt) bán cho mau hết hàng, 
không cần lãi, (cn) bán vãi. "Mua 
đi bà con ơi, tui bán xới cho, để 
còn về.". 

Bạn /ba:n”/, [ba:n!] (d0 cách nói 
tắt của từ "bạn hàng”, để chỉ người 
làm cùng nghề, như bạn hàng 
bông, bạn hàng cá, bạn đáy, bạn 
ghe, bạn hát, bạn hàng thịt... "7ôi 
với chị ấy là bạn. Máy chục năm 
buôn bán chung với nhau, chó ít 
gi.". 

Bạn chòi /ba:n“ co:j/, [ba:nf 
c2:j7] [01] (dt) những người cùng 
làm nghề đáy hàng khơi, sống trên 
những căn chòi giữa biển khơi để 
canh những miệng đáy. "7¡ 0ôi ra 
rước bạn chòi vô. Mùa này thất bát 
lắm, con nước chảy nhẹ nên chẳng 
có cá tôm gì." 

Bạn dì /bain6 z1:2, [ba:nế j1] [01] 
(d0 quan hệ xưng hô giữa các con 
của hai chị em gái. "7ôi với cô Ấy 
la chị em \anh em) bạn đi, r mẹ CÔ là 


27". 


em gái của mẹ tôi. 
Bạn đáy /bainn“ daj:/, [ba:nf 
đa:J] [0!] (dt) người cùng làm 
mướn ở các miệng đáy. "Ông ấy là 
mội bạn đáy chí tình. ". 

Bạn ghe /ba:n ye:!/, [ba:n° ye:'] 
[01] (dt) người củng chèo thuyền 
mướn, hoặc phụ việc ở các thuyền 
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buôn lớn. "?rước đây, tôi với anh 
ây là bạn ghe; con bây giỏ, tôi với 
ảnh là anh em cột chéo.". 

Bạn hàng bông /ba:inf” ha:n? 
bx*p"°/, [bamn® hai? bA*n””] 
[001] (dn) bạn bán hàng rau, củ, 
hoa, quả... "Tôi với chị ấy là bạn 
bàng bông, tôi bán trái cây, chỉ 
bán rau, củ.". 

Bạn hàng cá /ba:n” ha:n” ka:?%, 
[ba:nẾ ha:n? ka:] [001] (dn) bạn 
bán hàng thuý sản. "7¡ với chị ấy 
là bạn hàng cá, tôi bán cá đồng, 
chỉ bán cá biên. ". 

Bạn hàng tôm /ba:n“ ha:n? 
to:m!/, [ba:n” ha:n? tx:m'] [001] 
(dn) bạn bán hàng thuỷ sản. "7i 
với chị ây là bạn hang tôm, tôi bán 
tôm tép, chỉ bán cua, ghẹ.". 

Bạn hàng tôm hàng cá /ba:n 
han" tom! ha:n” ka?/, [ba:n 
ha:p? txim! han? ka?] [00101] 
(qn) hạng người hung dữ, đanh đã, 
chua ngoa, tử dùng có ý chê bai, 
coi thường. "Biế: điểu mà tránh xa, 
chớ đụng tới bạn hang tôm hàng 
cá là chị chỉ có thiệt thôi. ". 

Bạn hữu con cò /ba:n” hi:wf 
ka:n" ka?/, [ba:n” hu*? ka:n! ka:] 
[1101] (qn) bạn bè (nông dân) thân 
thiết, chí cốt với nhau. "À⁄áy đứa 
bọn tôi là bạn hữu con co.". 

Bạn kèo dù /ba:n” ke:wf zu:?2/ 
[ba:nẾ ke:w° ju*?] [001] (dn) bạn 


120 


nghiện thuốc phiện. "Bọn chúng la 
bạn keo du chó bạn hữu gì.". 

Bạn làng bẹp /ba:nế la:n? be:p/, 
[ba:n” la:n? be:p°] [001] (dn) bạn 
nghiện hút (cn) bạn kèo dù. "Fưm 
bạn làng bẹp với thằng đó rồi có 
ngày cũng di tụ với nó vì tội cướp 
giữ. `. 

Bạn nhậu /ba:n” nxw:⁄, [ba:n 
nxwz] [01] (dn) người thường 
uống rượu chung rồi trỏ thành quen 
thân. "Ông ấy là bạn nhậu chí cốt 
của tôi từ hồi nào tới giờ đó chớ. 
Anh hỏi ổng thì hổng lạ gì tôi 
đâu.". 

Bạn ve chai /ba:n° ve:' ca:]'/, 
[ba:n'“ je:! ca:j'] [001] (dn) bạn 
nhậu, bạn uống rượu. "Uống rượu 
như mây đi mà làm bạn ve chai với 
thằng Tư Xị mới xứng.". 

Bang /ba:n!/, [ba:n'] (vt) ở tình 
trạng có âm thanh lớn và vang xa. 
"Đúng xa nghe tiếng trống bang. 
Tay chơn rũ riệt bàng hoàng muốn 
đi. (cd)". 

Bang bang /ba:n' ba:n!/, [ba:n' 
ba:p”] [11] (vt) dạt ra ngoài; ở phía 
ngoài, không ở trong nhà, (cn) bê 
bê. "Đi bang bang ngoai đưởng coi 
Chưững xe dụng đó. ". 

Bang rang /ba:n' za:n!, [ba:n' 
za'] [01] (vÐ bụng phệ, bụng 
phình to. "Mấy thằng uống bia 


nhiễu cái bụng bang rang như đàn 
bà chữa. ". 
Bang rang bính rinh /ba:n)' za:n' 
bịpn” zin, [baig' zan' bin? 
z‡n?] [0101] (qn) bụng to quá 
ức. "Cái bụng thăng nhỏ tu: 
rang bình rỉnh như mắc tôm tích." 
Bàng /ba: 1. [ba:n] (dt một loại 
CỔ Cao Và thẳng tựa cói được giả 
dẹp, dem phơi một vài nắng cho 
dai, dùng để đan đệm, nóp, túi 
đệm... "Chảng đi cất bằng cho 
nàng dươn đệm, Mãn mùa rồi bán 
đệm chia hai. (cd)”. 
Bàng tang /ba:n? ta:j', [ba:n 
ta:J!] [01] (dt) (bâ) màng tang, 
thái dương, phần ở hai bên mặt, 
khoảng giữa đuôi mắt và phía trên 
vành tai. "Côn Sáu Cường thì biết 
đối thủ quen chịu đòn nên không 
chủ trương đánh thật nhiều mà chỉ 
chọn đánh những cú độc, nhắm 
vao những nhược điểm trên đầu 
như bảng tang giảa mát và tái, như 
ham hạ, trúng cú nào đáng cú nấy. 
(NH)”. 
Bảng làng /ba:n” la:p⁄, [ba:nỶ 
la:n”] [01] (vt) lạnh nhạt, lơ là, thờ 
ở, không để tâm chú ý tới. "Thấy 
tôi nó bằng làng như người không 
quen biết. ". 


Bảng lắng bơ lơ /ba:nỷ la:n bx:! 
Ix:!/, [ba:n la:g” bx:! Ix:!] [0101] 
(qn) thờ ơ lãnh đạm, dúng _ dưng, 
(cn) bảng lắng, nhưng có ý nhân 
mạnh hơn sự thở ở, lạnh nhạt. "7# 


ngày ra tỉnh học, trổ về làng thấy 
ai hắn cũng bảng lắng bơ lơ, khiển 
mọi người cũng không mặn ma nói 
chuyện với hắn nữa. ". 

Báng, /ba: 1 [ba:n'] (v0 húc 
nhau, dùng đầu và sửng, để chọi 
nhau. "À⁄âẩy ở đâu mà để hai con 
trâu báng lộn đến độ nảy?". 

Báng; /ba:n, [ba:p] (dt) sắn, 
khoai mì, loại củ dài, có tính bột 
trắng, có dây gân ở giữa, dọc theo 
thân củ, vỏ ngoài nâu sân sùi, 
thưởng được mài làm bột, hoặc nấu 
ăn. "Báng ở đây chỉ có vải chục 
một ký, đúng là của rẻ mạt.". 

Bạng nhạng /ba:nô na:n"/, [ba:n? 
]a:n'] [01] (dt thịt bò chỉ có màng 
dai không có nạc (bâ) bạc nhạc. 
"Ái ma bán mây miêng thịt bạng 
nhạng như thế này, ăn sao được. ". 
Banh; /baj:!⁄, [ban:] (dt) (tm) 
"“balle" (P) quả bóng, vật có hình 
cầu được bơm hơi vào bên trong để 
đả, hoặc chơi bằng tay. "Làm sân 
bay. tốn nhiều đất không) - Không 
nhiều đâu, chỉ bằng cái sân đá 
banh. (NH)". 

Banh; /ban:!⁄, [ban:] (vt) tan 
tành, tan nát hoàn toàn, tan rã, làm 
rời ra, văng đi mỗi nơi một ít. "Ä⁄ộ 
trái B. 40 là đủ banh lô cốt ủ phân 
chị khu bọn nguy này rồi. ". 

Banh;ẹ /ban:!⁄, [ban:] (tm) 
"bagne” (P) (dt) khám giam giữ tủ 
trọng tội. "Đối với những tủ chính 
trị, bọn chúng đưa vô banh Chí 
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Hoà giam tạm đ chờ có tàu đưa 
ra banh ngoài Côn Đảo. ". 

Banh bàn /bạn:'! ba:n2, [ban:! 
ba:n] [01] (d0 trò chơi đá bóng 
bằng cách dùng tay XOAY Ủ và đẩy 
các thanh sắt để điều khiển bóng 
trên bàn hình chữ nhật, mặt bản có 
ve hình ,sản bóng, hai bên thành 
ngang của bàn có hai lỗ cầu môn, 
hai bên thành dọc mỗi bên gắn 4 
thanh, trên mỗi thanh có gắn 
những cầu thủ bằng nhựa để đá. 
"7Tao với may chơi đã banh bản 
đi.". 

Banh lông /ban:! Ix*n”1!, [ban: 
lA*Xn”] [01] (dt) banh tennis, banh 
nỉ có lông khi còn múi. "4nh có 
biết chơi dánh banh lông không?". 
Banh ki /ban:! ki:!/, [ban:! kửl] 
[01] (vt) tan tành, tan nát, võ tan ra 
thành từng mảnh nhỏ, vụn, (cv) 
banh ky. "Chiếc GMC trườn qua 
mô đất bị trúng phải quả mìn nổ 
banh ki.". 

Banh ta lon /bap:' ta:! la:n!/, 
[ban:! ta:' l2:n"] [001] (vn) bể võ, 
bung vỏ ra, không còn khớp với 
vành, (cn) băng ta long. "Chiếc xe 
đạp chỏ nặng, vỏ sau bị banh ta 
lon.". 

Bành /ban/, [ban:?] (vt) banh ra, 
phanh ra, mở ra, không phủ kín. 
"Bộ nựục nội lắm sao mà mặc áo 
banh ngực vậy con?". 

Bành ki /ban? ki:!⁄, [ban:? ki] 
[01] (vÐ) to tướng, kếch sù, rất lón. 
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"Một đống bắp bành kí, đội biết 
chưng nao mới hết.", "Lân đầu ông 
Hai Ấn bắt được con cá lóc bông 
bảnh kì, cả xóm ai cũng kéo lại 


Xem." 
Bành tô; /ban?? to:!⁄, [ban:? to*'] 
[01] (d0, {. măng tô, áo rét mặc 
ngoài kiểu Âu Tây, thưởng được 
may dài đến gối. "Bảnh tô xấu mặt 
dễ nhìn, Anh bận cho có túi để 
dựng cục tình của cm. (cd)", 2. ghế 
nệm to, có chỗ để tay ở hai bên 
ghế. "Cái ghế bành tô này, tôi mà 
ngồi cái lọt thôm Ở trong đó." 
Bành tô; /ban to:!/, [ban:? to] 
[11] (vệ rất lớn, lớn rộng hơn mức 
bình thường. "Cái ghe bảnh tô vô 
lam sao lọt con rạch được chớ.". 
Bảnh /bazp:/, [ban] (vt) 1. tài 
giỏi, cử khôi, có khả năng hoàn 
hảo, vượt trội. "4h a đa banh rất 
bảnh.", "Mỗi lần thằng Năm xách 
Ông tướng Thây. Ba" đi đâu, tôi 
cũng căn dặn kỹ: - Mẩy.. cho 
khéo... coi MEN, / Nó liên trả lời 
80H: - Bảnh mài (PV)", 2. chơi đẹp, 
đối xử đẹp, có những cách ứng xử 
hào phóng, gây được thiện cảm. 
"Tôi đối xử với anh em như vậy i4 
bảnh quá phải hôn nảo?", 3. đẹp, 
duyên dáng, xinh xắn, có nhân 
dạng đẹp gây cảm giác ưa nhìn. 
"Ga nào hay bằng gà Cao Lãnh, 
Gái nào bảnh bằng gái Nha Mâm. 
(cd)”, "Con nhỏ đau đó bảnh lắm, 
mày đi với tao lấy hên, biết đâu khi 
fao thổi phép cho nó mạn, Ông 
Phối sự không cảm cảnh gả quách 


nó cho mây... (PV)", 4. dũng cảm, 
có tính chất gan dạ, không ngán 
ngại điều gì. "Con người ta chết... 
không phải vì thiếu gạo. Tới lớn, 
máy hiểu câu nói đó. Báy giờ di 
với tao tìm nha quen, bảnh thì mày 
đi trước một lần coi! (SN)". 

Bảnh khảnh /ban? xan:?⁄, [ban:” 
xzn?] [01] (v1) (bâ) mảnh khẳnh, 
mảnh mai, yếu ớt, có dáng người 
cao và gây. "Cậu ta bảnh khánh 
trông như bọn con gái. `. 

Bảnh lảnh /ban? lan?/, [ban: 
lan] [01] (vt) có vẻ oai vệ, đắc 
chí, (cn) bảnh bao, bảnh choe. 
"Hán ta con nhà giàu nên lúc nảo 
cũng ăn diện bảnh lánh. ". 

Bảnh tén /bap: tcin?, [ban: 
te:n”] [01] (vt) khá bảnh, khá tươm 
tất, có cách ăn mặc đẹp và lịch sự. 
"Đi đâu mà chứng điện bánh tên 
quá vậy bô?'. 

Bảnh thỏn /ban: t*2:n?/, [ban 
tha:n] [01] (v ăn mặc đẹp, lịch 
sự, (cn) bảnh tồn. "Đạo này, trông 
chị ăn mặc bảnh thôn thiệt. ". 

Bảnh tỏn /bsp? ton/, [ban 
t2:n”] [01] (vt) ăn mặc bảnh bao 
không chê vào đâu được, (cn) bánh 
tên. "Mồng một TẾt ai cũng ăn mặc 
bảnh tổn để chào đón năm mới.". 
Bánh bao chỉ /ban:? ba:w! ci?, 
[ban:? ba:w! cứ] [011] (dn) bánh 
hấp có vỏ bọc bằng bột nếp, nhân 
ngọt, hình dạng trông giống bánh 


bao mặn, nhưng nhỏ hơn, có vạch 
và lằn màu đỏ trên mặt bánh nên 
gọi là bánh bao chỉ. "Nay bánh bao 
chỉ, Để các thợ may. (V)". 


Bánh bao ngọt /basnẺ ba:w' 
g2:/, [ban:” ba:w! n2:kế] [011] 
(dn) bánh hấp, hoặc rán hình cầu 
như bánh bao mặn, nhưng cái nhỏ 
hơn và có nhân ngọt. "Bánh bao 
ngọt bao giủ cũng rẻ hơn bánh bao 
thịt". 

Bánh bẻng /bap: be:n⁄, [ban 
be:n?] [01] (dt) bánh nướng bằng 
bột gạo, có hình tròn dẹt, bìa có 
khía. "4¿ thích ăn bánh bẻng, chó 
tui thì không khoái.". 

Bánh bèo /ban: be:w?/, [ban: 
be:w?| [01] (dt) bánh hấp có hình 
tròn nhỏ, mỏng, có tí nhân đậu 
xanh trên mặt. "Con qua nó đứng 
chuồng heo, Nó kêu bó má bánh 
béo chín chưa? (cd)". 

Bánh bía /banŸ bix?/, [ban: 
bix"] [01] (dĐ (cv) bánh pía, bánh 
thưởng do người Hoa làm, có hình 
tròn đẹt, vỏ là những lớp bột mỏng, 
bên trong thưởng là nhân đậu xanh 
ngọt có lẫn mứt, và có một hoặc 
hai lòng đỏ trứng còn nguyên, 
được xếp thành cây bốn bánh, 
thường được bán trong dịp Tết 
Trung thu. "ôi lân đi ngang qua 
Vũng Thơm tôi đêu ghé mua cây 
bánh bía về cho gia đình. Má tôi 
thích nhứt la bánh bía xử nay.". 
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ba: 


m 


Bánh bò bông /ban: 
bx*n”!⁄, [ban? ba? bA"n 
[011] (dn) bánh hấp bằng bột trộn 
với đường cát trắng, mềm xốp, cái 
nhỏ và thưởng có hình tròn vì được 
đổ theo khuôn bằng những cái 
chung nhỏ, bánh thường có màu 
trắng trong, nhưng cũng có thể cho 
màu để bánh có nhiều màu khác 
như: vàng, đỏ, tím... "Đèn nảo cao 
bằng đen ông Chánh, Bánh nào 
trắng bằng bánh bò bông, Trách ai 
ăn Ở hai lòng, Sang sông rồi nỡ 
quên công người chèo. (cd)". 

Bánh bò trong /basn? ba: 
tan”! [ban ba:? tA*n”' [011] 
(dn) bánh hấp làm bằng bột với 
đưởng, bánh trong có hình trỏn, 
dẹp, hơi mô phông ở giữa. "Bánh 


bỏ trong ăn kèm vói bánh tiêu là số 


dách.". 

Bánh cam /bsn? ka:m!⁄, [ban: 
ka:m'] [01] (dt) bánh rán có vỏ 
bọc ngoài bằng bột, nhân bên trong 
thường bằng đậu xanh, có tráng 
một lớp đường vang, hoặc đường 
trắng ở ngoài. "4/ ma hảo ngọt, thi 
có bánh cam. (V)". 

Bánh căng /bsn? kan:!, [ban: 
kan:'] [01] (dt) bánh nấu hình chữ 
nhật, được làm bằng gạo nếp, gói 
bằng lá chuối, thường được làm 
trong dịp Tết Trung Nguyên. "A⁄ấy 
ngay nay, nha nào cũng có bánh 
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căng, nên ai cũng ngán không 
muốn ăn. ". 

Bánh cắp /ban? kap/, [bsn: 
kap:] [01] (d0) bánh nấu bằng bội 
gạo, hình chữ nhật hoặc hình 
vuông, không nhân, gói bằng. lá 
chuối, thưởng làm để cúng rằm 
cùng với bánh cúng. "Gản đến 
ngày răm, chợ nao cũng có bánh 
cấp, bánh cúng. ". 

Bánh chuối /ban:” cuxj?, [ban: 
cu:j"] [01] (dt) bánh bằng bột nhào 
chung với chuối, hấp trong khuôn 
lớn, sau đó xắt ra thành từng 
miếng. "Bánh chuối này mà có 
thêm nước cốt dừa thì hết y.". 
Bánh còng /bap: ka*np”°/, [ban:? 
kA*n”?] [01] (dt bánh bột rán, 
hình vỏng tròn như cái chiếc vòng 
(công), không nhân, có áo lá một 
lớp đường ở bên ngoài. "Dưới bóng 
cây bản, chị bán xưng xâm, xưng 
xáo củng đám nhỏ bán bánh cam 
bánh công tranh nhau mời mọc... 
(NH)”. 

Bánh cúng /ban: ku*n”5/,[ban? 
ku*p””] [01] (dt) bánh nấu bằng 
bột gạo hoặc bằng nếp nguyên hạt, 
nếp có thể trộn đậu đen, gói bằng 
lá chuối hay lá dong, hình thỏi tròn 
nhỏ dài, không nhân, thường được 
làm củng với bánh cắp, vào dịp 
cúng rằm, hoặc vào dịp cúng mùng 
5 tháng năm âm lịch. "Phá/ giáo 
mấy thấy, Xin thâu bánh cúng. 
(v)", "Ba không nói gì, rồún rén 


bước đến sau tôi rồi thò tay đưa ra 
trước mặt tôi một cái bánh cung. 
(HVN)". 

Bánh cuốn /ban: kuxn?, [ban:” 
ku:n'] [01] (d1) bánh làm bằng bột 
được tráng mỏng trong khuôn ép, 
rồi đem nướng, sau khi chín lấy ra 
cuốn tròn lại. "Đi xa mà anh cho 
bánh cuốn thì không thể mang di 
được đâu. ". 

Bánh dừa /bzpn zuix?/, [ban: 
jưIA?] [01] (dt) bánh nếp trộn dừa, 
có nhân hoặc không, được gói 
bằng lá dừa nước non cuốn trỏn, có 
hình chữ nhật và được nấu chín, 
khi ăn mở dần vỏng cuốn của lá ra. 
Còn gọi là bánh lá dừa. "Cả nhà tôi 
ai cũng thích ăn bánh đứa, chỉ trừ 
tôi rất ngại ăn, vì không biết mở lá 
ra dần nên thường bị nếp dính 
fay. `. "„ứ 

Bánh đuộông /ban” duxn1⁄ 
[ban:? du:n'] [01] (đQ bánh nướng 
bằng bột mì, có hình dạng con 
đuông uốn cong. "Neäy nhỏ tôi 
hay đoi mẹ mua cho banh đuông 
môi khi mẹ đi tiệm. ". 

Bánh gai /bzpn:? va:j⁄, [ban: 
va:J'] [01] (đt) bánh làm bằng bột 
mì trộn với trứng có đường, được 
để vào khuôn ép và được nướng 
trong lò, có hình khúc dài dẹp hoặc 
tròn và có gai ở bề mặt. "Phần 
đông người lớn thích ăn bánh gai 
hơn bánh men. `. 


Bánh giá /ban: za?/, [ban? Ja?] 
[01] (dt) bánh bằng bột có giá và 


vải con tép được rán chung, bánh 
thưởng được cắt thành ba bốn 


miệng để ăn chung với bún, nước ——— 
mắm. "Chị ăn bún có bánh giá :: 


không?". 

Bánh giục /b3n:? zu"k””, [ban:” 
Ju"k”] [01] (d) bánh sắt tròn, lồn, 
được lắp đặt để kéo dây cu-roa, tạo 
thêm vòng quay lấy trớn cho máy. 
"Công nhân các lo đường, nha máy 
xay, thỉnh thoảng là bị bánh giục 
đè chết, nhẹ lắm thì cũng mất tay, 
cụt chán. ` 

Bánh gói /ban° v2:J/, [ban 
Yy2:J] [01] (d9) bánh hấp bằng bột 
gạo, hình vuông, đẹp, giữa có nhân 
dậu, được gói bằng lá chuối và gấp 
lại ở hai đầu, có nơi gọi là bánh 
xếp. "Ti con chịu khó xay bột giỏi 
đi mẹ lam bánh gói cho ăn.". 

Bánh ít dừa /bzpn? i:P zuIx/, 
[ban it: juiA?} [011] (dn) bánh ít 
nhân dửa, thường làm với đường 
trắng. "7rẻ con thích ăn bánh ứ 
dưa hơn banh ít nhân đậu.". 

Bánh ít ngọt /ban? ¡PP na:, 
[ban:” it: na:k] [011] (dn) bánh ít 
nhân đậu xanh, thưởng làm với 
đường vàng. "Có người thích ăn 
bánh ít ngọt, nhưng tôi thích ăn 
bánh ít dừa hơn. ". 

Bánh ít trắng /bapn: ¡:P tan: 
[ban: it tan] [011] (dn) bánh ít 
bột trắng, nhân đậu xanh, dừa, 
hoặc tôm, thịt. "Bánh í trắng này 
bán sao vậy đì?". 
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Bánh ít trần /b3n: i: {xn??, 
[ban:' it: txn:7] (011] (dn) bánh ít 
không gói lá bên ngoài, loại bánh 
này được hấp, không nấu như các 
loại bánh ít được gói lá chuối. 
"Còn bánh ít trần, Cu l¡ chia lấp. 
(v) " 

Bánh ít văn /bsp: ¡:P van:”, 
[ban: it jan:'] [011] (dn) bánh ít 
nhân đậu xanh được gói bằng lá 
chuối cuốn tròn, vặn hai đầu rồi 
gập lại. "Bánh ít vặn la bánh nhưn 
đậu, còn bánh có hình chóp là 
bánh nhưn dưa, anh nhìn dó ma 
phán biệt. ". 

Bánh kẹp /ban:? ke:p⁄, [ban:” 
ke:p5] [01] (dt) bánh quế, bánh làm 
bằng bột gạo, được đổ vào khuôn 
kẹp, nướng trên lò và cuộn thành 
ông hơi dẹt, có người gọi là bánh 
cuôn. "Bánh kẹp bánh công, Để 
cho đạo tặc. (v)". 

Bánh khọt /ban:” x2:⁄, [ban:” 
x2:k”] [0!] (dt bánh bột gạo, có 
trộn đậu xanh hột, được đổ vào 
trong khuôn tròn nhỏ (khot) rán 
chung với vài con tép trên mặt, 
được ăn với rau sống và nước mắm 
chua, có nơi gọi là bánh giá, bánh 
tôm. "4i có lanh canh, Tôi cho 
bánh khot. (v)". 

Bánh lá /ban:` la:/, [ban: la:] 
[01] (dt) bánh làm bằng bột gạo sệt 
tráng lên chiếc lá rồi đem hấp, 
bánh chín gỡ ra có hình lá mỏng, 
bánh được ăn chung với nước cốt 
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dừa. "Nha ở không, thưởng không 
biết lam gì, tôi hay xui chị, xay bột 
đổ bánh lá ăn cho đỡ buồn.". 

Bánh lá dừa /ban: la: zuuix?/, 
[ban: la? juiA?] [001] (dn) loại 
bánh được cuốn tròn bằng một 
chiếc lá dừa, thưởng không có 
nhân chỉ có nếp trộn lẫn với dậu 
đen. "Gbé quán bên bở sông mua 
bánh lá dừa mà ăn cũng thấy no 
bụng và sướng bơn nhiều người. 
(SN)”. 

Bánh lá mít /bsp: la? mi:t, 
[ban la:? mit:] [001] (dn) bánh 
bằng gạo xay, trộn lá mơ, được nắn 
theo mặt lá mít, rồi đem hấp cho 
chín, giống như bánh dây nịt. 
"Bánh lá mứt mà chan nưóc cốt dừa 
lên, ăn cũng ngon lắm chớ.". 
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Bánh lái ghe /bap: la:jÊ ve:!⁄, 
[ban: la:J ye:!] [001] (dn) 1. bánh 
lái, bộ phận hình tấm, xoay được, 
dùng để đổi hướng di chuyển của 
tàu, thuyền. "Chờ gắn cái bánh lái 
ghe vô mới chạy được chó, không 
có thì chạy lam sao được mà 
chạy.", 2. cách nói vui, có ý phủ 
nhận không có loại bánh nào hết. 
"Có bánh lái ghe đó, ăn được thì 
ăn.". 

Bánh lọt /ban? la:t5⁄, [ban:” la:kế] 
[01] (dt) bánh bằng bột gạo khuấy 
hơi đặc, đổ lên vỈ đan thưa cho lọt 
xuống nước sôi thành sợi dài, 
thường có màu xanh lá cây, trắng, 
ăn chung với nước đường, nước cốt 


dừa. "Ai öj thoát gian, Thì ăn bánh 
lọt. (v)”. 

Bánh lồng /ban Ix*"n”?/, [ban: 
lAYn””] 101] (dĐ bánh xe máy cày, 
được làm bằng những thanh sắt 
như chiếc lỗng dùng để chạy dưới 
ruộng đất mềm không bị lún. 
"Thay cặp bánh lông mới chạy 
ruộng ba Tư được nghen c0n.". 
Bánh men /ban:? me:n!/, [ban: 
me:n'] [01] 1. (d bánh có dạng 
nửa hình cầu giống như viên men 
nhỏ, được nướng ở lò và bán Ở các 
tiệm bánh, có các màu trắng, vàng, 
đỗ, bánh thưởng được mua để đãi 
khách uông nước trà trong các 
đám, tiệc, nhất là đám ma. "Máy 
gã hay say, Bánh men rất quý. 
(v)", 2. (vt) dự đám ma, x. (ăn) 
bánh men. "Chiều nay tao bận di 
ăn bánh men ở nhà Ba Gà, bà 
ngoại nó chết.". 

Bánh neo /bap? ne:w'/, [ban: 
ne:w'] [01] (dt) bánh có hình dạng 
cái chiếc neo được làm ở các lò 
bánh. "Ba cái bánh neo, bánh núi 
áo nay ỡðn cái gì mà mua cho uông 


^ tt 


tiên. 

Bánh nút áo /ban: nu:f? a:w)/, 
[ban7 nu"k?? a:w'] [001] (dn) 
bánh có hình dạng cái nút áo được 
làm ở các lò bánh. "Bánh nút áo rẻ 
rễ, một đông cho một bụm.". 

Bánh nhúng /ban? nu*n””/, 
[banz nu*p”°] [01] (dt) bánh làm 
bằng cách nhúng khuôn nhôm có 


hình bông hoa vào bột, rồi nhúng 
vào mỡ sôi để bánh chín và có hình 
đáng như khuôn bao. "Di Năm cho 
má cháu mượn mấy khuôn bánh 
nhưng về làm bánh. ". 

Bánh ổ /bap? o?/, [ban: 

[01] (d0) bánh tổ, bánh làm bồng 
bột nếp › VỚI nước đường, hoặc mật, 
được đổ Vào giỏ tre đan có lót lá 
chuối, rồi hấp chín, thưởng được 
làm trong dịp Tết Nguyên Dán, 
"Hủ lậu xưa nay, Thì ta bánh ổ. 
(v)”. 

Bánh phòng /bzpn° fxy*n”?, 
[ban: fa*n””?] (dt) [01] bánh làm 
bằng nếp hoặc khoai mì trộn với 
đường, sửa, hoặc nước cốt dừa, giã 
nhuyễn, cán mông thành hình tròn, 
phơi khô, có thể ăn sống hoặc 
nướng chín cho phông lên. "Bánh 
tráng Mỹ Lồng, Bánh phông Sơn 
Đếc... (cd)" 

Bánh phòng khoai /ban: fx*n”? 
xwa:j, [ban fA*p”” xwa:j] 
[011] (dn) bánh phông làm bằng 
khoai mì trộn với đưởng, sửa, hoặc 
nước cốt dừa, giã nhuyễn, cán 
mồng, phơi khô. "Kế nảo trồng 
rấy, Sẵn bánh phông khoai. (v)". 
Bánh phòng mi /bazn fx*n”2 
mi2⁄, [ban fA*np "2? mi”] [011] 
(dn) bánh phông làm bằng khoai 
mì trộn với đường, sửa, hoặc nước 
cốt dừa, giã nhuyễn, cán mỏng, 
phơi khô, (cn) bánh phông khoai. 
"Trẻ nhỏ chúng tôi thích bánh 
phông mì hơn bánh phông nếp. ". 
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Bánh phòng nếp /ban: fx*n”2 
ne:p), [bsn:? fA*n”? ni: P] [011] 
(dn) bánh phông làm bằng nếp nấu 
chín trộn với đường, sửa, hoặc 
nước cốt dừa, giã nhuyễn, cán 
móng, phơi khô. "Con đưa mẹ 
nướng cho, bánh phông nếp ăn 
sông không được đâu.". 

Bánh phòng sữa /ban: fx*n”? 
suix'/, [ban:? fAY”? surA”] [011] 
(dn) bánh phông làm bằng khoai 
mì với sửa bò. "Bánh phông sữa 
Mỹ Thuận la nổi tiếng khắp vùng 
PP bằng đó anh Hai.". 

Bánh phòng tôm /bazpn:? fx*n”? 
to:m!⁄, [ban:? fA*p”” tx:im'] [011] 
(dn) bánh làm bột có trộn tôm giá 
nhỏ, bánh có vị mặn, hình tròn 
nhỏ, khi rán lên phống to và lớn 
gấp mấy lần bánh sống, bánh được 
dùng ăn khai vị ở các đám tiệc. 
"Bánh phông tôm Sa Giang, Sa 
Đéc là nổi tiếng nhất Vũng đồng 
bằng sông Cửu Long này." 

Bánh sùng /ban: su n/, [ban 
sU*n”?] [01] (d0 bánh có hình 
giống con nhộng, con tằm (cn) 
bánh tằm, có người gọi là bánh 
duông. "Không có bánh quai chéo 
thì mua bánh sùng về uống nước 
trả nói dóc cũng đỡ ghiên.". 

Bánh tầm /bzpn tzm/, [ban: 
tam:?] [011 (dt) loại bánh làm bằng 
bột khoai mì, đổ ra khuôn, rồi xắt 
thành cọng dài, cọng ngắn, thường 
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có phẩm màu, nên có cọng xanh, 
cọng đỏ, cọng trắng..., có đường 
cát và dừa được nạo ra trộn vào, 
được dùng để ăn sáng, trẻ em rất 
thích. "Bánh canh cọng vấn, cọng 
dải, Bánh tâm xe cọng đải, cọng 
văn, Xứ Cần Thơ gạo trắng nước 
trong, Ai về xứ bạc thong dong 
cuộc đơi. (cd)". 

Bánh tét /ban:” te:f?/, [ban: te:k'] 
[01] (d0 một loại bánh phổ biến ở 
miền Nam trong dịp Tết ta (Tết âm 
lịch) như bánh chưng, bánh có hình 
trụ dài, nhân đậu xanh có thịt mỡ, 
hoặc nhân chuối, vì bánh to và 
được gói bằng nếp sống trong lá 
chuối dày nhiều lớp nên được nấu 
khá lâu "7rước sản đình, hai cần 
xé đây bánh tới, bánh ít va cái Ìu, 
cái gáo đưa để đồng bảo tủy ý 
dừng. (SN)". 

Bánh thuẫn /baznŸ tPwxn/, 
[ban:' tPurm2] [01] (dt) bánh được 
làm bằng bột trộn đường, trứng, đổ 
vào khuôn gang hình cái thuẫn, khi 
nướng người ta lấy que nhỏ nhúng 
nước chanh rạch hai đường chéo 
trên mặt, bánh chín nổi thành bốn 
tai như cái hoa, vì bánh xốp nên 
khi ăn dễ mắc nghẹn. "Đám hỏi mà 
đi mâm bánh thuân có ky gì không 
cô?”. 

Bánh thuốc /ban: thuxk⁄, [ban:” 
thu:k'] [01] (dt) lá thuốc hút được 
xắt sợi, phơi khô thành từng xấp, 


từng bánh. "4¡ về Cao Lãnh, Hoà 
An, Nhó mua bánh thuốc về làng 
biếu cha. (cd)". 

Bánh tiêu /ban? tiaw!⁄, [ban: 
ti:w!] [01] (dt) một loại bánh hình 
tròn, trên mặt được rắc nhiều mè, 
khi chiên vàng, bánh phông lên. 
" Bánh tiêu thường được ăn kem với 
bánh bò trắng là hết chỗ chê." 
Bánh Tiều /ban: tiaw?/, fbsiC 
ti:w?] [01] (dt) bánh bía, bánh pía, 
bánh thường do người Hoa làm, 
(một số người Nam Bộ trước đây 
hay gọi người Hoa là người Tiểu, 
có phải là người Triều Châu nói tắt 
và trại?), có hình tròn dẹt, vỏ là 
những lớp bột mỏng, bên trong 
thường là nhân đậu xanh ngọt có 
lẫn mứt, và có một hoặc hai lòng 
đỗ trứng còn nguyên, thưởng được 
bán trong dịp Tết j1rung thu. "8a 
tôi khi còn sống, ổng rất thích ăn 
bánh Tiểu uống nuóc trả.". 


Bánh tráng /ban: {a:n/, [ban 
{an ] [01] (dt) bánh được tráng 
móng, đem phơi khô, bánh ngọt 
thưởng có màu vàng, có thể có mè, 
được dùng ăn sống, hoặc nướng 
chín, (cn) bánh đa; bánh lạt có vị 
hơi mặn thường có màu trắng, 
được dùng để cuốn gỏi thịt, cá, rau 
sống, (cn) bánh tráng ăn sống, 
bánh tráng cuốn, bánh tráng nem, 
bánh tráng nhúng, bánh tráng 
trắng. "Bánh tráng Mỹ Lồng, bánh 
phông Sa Đéc (cd).". 


Bánh tráng ăn sống /ban: {a:n? 
an?! sx*pn””/, [ban {an° an: 
sA*n””] [0101] (dn) bánh mồng, 
trắng hơi có vị mặn, dùng để cuốn 
gói, vùng Long An hay gọi là bánh 
tráng ăn sống. "Cho một chục bánh 
tráng ăn sống di chị. ". 

Bánh tráng cuốn /ban: {a:n 
kuxn?/, [ban:' {an ` ku:] [011] 
(dn) bánh mỏng, trắng hơi có vị 
mặn, dùng để cuốn gỏi, vùng An 
Giang, Đồng Tháp hay gọi là bánh 
tráng cuốn. "Bánh tráng cuốn đị 
dường được bọc lá chuối tươi để 
không bị gion." 

Bánh bánlg nem /ban? {am 
ne:m'/, [ban: ta:n” ne:ml] [011] 
(dn) bánh móng, trắng hơi có vị 
mặn, dùng để cuốn gỏi, vùng Bến 
Tre, Vĩnh Long hay gọi là bánh 
tráng nem. "A44 đi chị, bánh 
tráng nem nảy dai lắm không bỏ 
đâu chị sợ?". 

Bánh tráng nhúng Đo số tan” 
nu”n””⁄ [ban” tam” nu*n”] 
[01 1] (dn) bánh mỏng, trắng hơi có 
vị mặn, dùng để cuốn gỏi, Bạc 
Liêu, Cà Mau hay gọi là bánh 
tráng nhúng. "4ô chục bánh tráng 
nhúng bao nhiêu vậy chị?". 

Bánh tráng nướng /basn: ta:n” 
nuIxp/, [ban? {a:n” nu:nŸ] [011] 
(dn) bánh tráng thường được làm 
bằng bột gạo pha trộn chung với 
nước đường, khi ăn thưởng phải 
nướng. "Mấy cái bập dừa khô này 
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ma có bánh tráng nướng, nướng 
lên là hết ý.". 

Bánh tráng sữa /ban? ta: 
su, [ban:” {a:rn” suiA?] [011] 
(dn) bánh tráng được làm bằng bột 
pha trộn chung với sữa, để ăn sống, 
không phải nướng. "Bánh tráng 
sữa nhai từ từ mới thấy ngon.". 
Bánh tráng trắng /banŸ {a:n 
tap:, [bsn:` tarp” tap ] [01 1] (đn) 
bánh mông, trắng hơi có vị mặn, 
dùng để cuốn gÔI, Cần Thơ hay gọi 
là bánh tráng trắng, bánh tráng chỉ 
thuần là bột xay không có pha trộn. 
"Ẩn gì, sao ăn bánh tráng trắng 
vậy con, không lấy bánh tráng sữa 
ma ăn?". 

Bánh trớn /ban: {x:n/, [ban: 
{(*z] [01] (dt) bánh đà, bánh sắt 
tròn, lớn được gắn vào máy để 
quay lấy đà, lầy trón cho máy 
chạy, (cn) bánh giục. _Mñ nh có tới 
nhà máy nây một lân rồi. Thấy nó 
lớn dễ sợ. Bánh trần nó nặng mười 
tấn, cao cả chục thước, ống khói 
cao tới ngọn cây, từ xa đã thấy nó 
nhà lên trời những ngọn khói đen 
xỉ. (NH)". 

Bánh ú /basn: u: 5⁄, [b3n: 0*”] 
[01] (d0 bánh nấu làm bằng nếp 
hạt, có nhân chuối, hoặc đậu xanh, 
được gói bằng lá chuối, hình nón 
(cn) bánh tày. "Béo thị! chẳng da, 
Thì ăn bánh ú. (v)". 

Bánh ướt /basn:? urrf/, [ban: 
u:kŸ] [01] (dt) bánh cuốn, bánh 
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được làm bằng bột tráng và hấp 
trên tắm vải; bánh được cuộn lại, 
luôn ướt, ăn với chả lụa, nước 
mắm. "Dâm mưa ớt hoài, bành mì 
bánh ưới. (v)`. 

Bánh vòng /ban:? va*n”2/, [ban:” 
JA*Yn”] [01] (dt) bánh rán bằng 
bột có hình vòng tròn, thân vòng 
nhỏ hơn bánh còng và không có áo 
đường xung quanh. "Ngày nhỏ đi 
học, tôi thích mua bánh vong, vì nỗ 
rễ mua được nhiễu cái. ". 

Bánh xèo /ban: se:w2, [ban: 
se:wˆ] [01] (dt) bánh làm bằng bột 
pha nghệ, có trộn hành lá xắt nhỏ, 
được đổ tráng trên chảo nóng có 
thoa mỡ, nên tạo thành tiếng Xẻo, 
bỏ nhân thịt, tép, giá, củ sắn đã 
được xảo chín vào giữa , khi chín 
được gấp đôi lại, bánh màu vàng 
nghệ và có dạng nửa hình tròn, 
được ăn với nước mắm, rau sống 
(cn) bánh khoái. "Biết fôi thích 
bánh xèo, nên mỗi lần về quê, bà 
đêu đổ bánh cho tôi ăn.". 


Bánh xếp /ban: se:p?/, [ban: 
sỉ:p)] [01] (dĐ bánh tráng ngọt, 
còn ướt, trong để nhân dừa được 
nạo nhỏ và xếp lại bốn cạnh thành 
hình vuông. "gay nảo ông bán 
bánh xếp cũng đi qua ngõ nhà tôi 
cũng vào giở này.". 

Bánh ÿ /bap:' ¡z/, [ban ¡] [01] 
(dt) bánh chay, viên tròn bằng bột 
nếp, có nhân đậu xanh, ăn với nước 
đường nấu, nước cốt dừa. "Tôi nôi 


con vừa rồi, tôi làm một trăm viên 
bánh ỷ mà cũng hết. ". 

Bao; /ba:w!⁄, [ba:w'] (vt) vây, bố 
trí lực lượng thành một vòng chung 
quanh. "Bọn địch chống Cự quyết 
liệt, đã ba ngày bao đồn mà chúng 
vẫn chưa chịu ra hàng. ". 

Bao; /ba:w⁄, [ba:w'] (đt) nói tắt 
của "bao nhiêu", chỉ một số lượng 
nao đó, nhưng. không xác định. 
"Có được bao mà anh bảo tôi tính 
tiền, tính bạc.", "Bán dạo có lời 
bao mà thuế má.". 

Bao bàng /ba:w' ba:n2, [ba:w' 
ba:n”] [01] (dt) loại bao được đan 
bằng cọng bàng (cn) bao cói. 
"Những bao bảng trái cây được 
chất đây trong xe tải lần lượt được 
bốc xuống VIa.". 

Bao bố /ba:w! bo:?/, [ba:w! bo*°] 
[01] (dt) bao tải làm bằng đay (bộ). 
"Lại thêm hai ba xe khác, loại xe 
bò, bánh lớn, do người đẩy, phía 
trước có người hức lưỡng dang hai 
cánh tay nắm lấy hai Cảng xe, toan 
là bao bố đựng món gì căng đây. 
(SN)", 

Bao bố tời /ba:w' bo tx;/? 
[ba:w! bo* tx:j] [001] (dn) loại 
bao bố lớn, cọng bố thô to, lười 
xười. "Đống bắp này phải đựng 
mấy bao bố tởi mết hết.". 

Bao bụng /ba:w' bu*n”/, [ba:w! 
bu*n"”] [11] (vt) hình thức bán 
dưới dạng để khách được tự chọn 
ăn no, không tính từng cái, từng 


trái. " một số nhà vườn miệt Cái 
Bé, Cai „Lạy, chủ vườn bán bao 
bụng, để khách được tự do chọn 
tựa trái cây mình ưa thích.". 

Bao dai /ba:w'! za:j/, [ba:w' 
Ja:]']{01] (pt) (bâ) bao dài, dài bao 
nhiêu, cách nói dùng ở dạng nghỉ 
vấn, nhằm muốn biết chiều dài của 
một vật. "Sơi đây đó bao dai ma 
mày bảo là đdài?". 

Bao dong /ba:w' za*n”'!⁄, [ba:w' 
JA*  ] [01] (vt) (bâ) bao dung, 
thông cảm, tha thứ cho người khác, 
rộng lượng với mọi người. "Bả ấy 
có tấm lông bao dong, nên người 
trong xóm ai cũng quý mến." 

Bao đành /ba:w' dan:/, lá” 
dan:?] [01] (pt) sao đành, đành 
lỏng nào, nổ lòng nảo. "7ôi với anh 
chỗ bà con, tôi lấy mắc anh bao 
đanh.". 

Bao đồng /ba:w! dx*p "3, [ba:w' 
dA*n”?] [01] (vt) 1. dông dài, linh 
tinh, lung tung, không đi vào trọng 
tâm cái cần nói, hoặc việc cần làm. 
"Thôi đi làm di Ở đó mà nói 
chuyện bao đồng.", "Nó đi làm 
những chuyện bao đồng, đâu đâu, 
chớ có giúp ích được gì cho việc 
nhà đâu, đi ơi.", 2. có tính chất 
khái quát, chung nhất. "- Đó J4 câu 
cách ngôn “Tứ hải giai huynh đệ”. 
Người bốn biển dêu là anh em, 
không phân biệt màu đa, giòng 
giống. Ẩn ở Công bằng, đừng ÿ thế 
ma ngang tang. Đởi mà, nưỚc nao 
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cũng như nưúc nao. Đó la nói bao 
đồng, chứ nói hẹp, câu nảy có 
nghĩa khác hay hơn... (SN)". 

Bao giá /ba:w! za:?, [ba:w' ja:] 
[01] (vt) đảm bảo đúng giá hàng. 
"Tôi bao giá cho chị, chị đi đâu 
thấp hơn tôi bồi thưởng cho chị 
gấp đôi.". 

Bao giàn /ba:w'! za:n?, [ba:wl 
jam?] [01] (v0 1. tổ chức thu, chỉ 
một buổi hát (giàn hát). "Hai đêm 
hát bị mưa, bọn bao giản kêu trởi 
như bộng.., "2, làm mọi việc từ đầu 
đến cuối. %, háng qua, nhở bao 
gian được những chuyến đi Vía, 
chị íq Cũng kiếm ăn được.", "Xếp 
bao giản hết mọi việc, thành thử 
cấp dưới không làm gì, chỉ ngồi 
chơi xơi nước. `. 

Bao lăm /ba:w' lam:!⁄, [ba:w! 
lam:!] [01] (p0) 1. bao nhiêu, từ 
dùng để nói về lượng, nhưng là 
một lượng ít, không đáng kể. "Sức 
mây bao lăm mà cũng bày đặt làm 
trởi. " 2, chẳng đáng bao nhiêu, 
chẳng được bao nhiêu. "Nó kiếm 
được có bao lăm ma mày cũng đỏi 
chia chác với nó. ". 

Bao lăm hơi /ba:w! lam:! hx:j!, 
[ba:w! lam:! hx:;j!] [001] (pt) chả 
mấy sức, cách dùng ngỏ ý coi 
thường đối tượng được nhắc tới. 
"Mày bao lăm hơi mà kiếm chuyện 
kình dịch với người ta.". 

Bao lớn /ba:w' Ix:n/, [ba:w' 
l>:n] [01] (pt) lớn bao nhiêu, tử 
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dùng để hỏi tình trạng phát triển 
được bao nhiêu. "À#ấy năm qua 
không gặp, dạo này thằng út bao 
lớn rồi chị?". 

Bao mủ /ba:w' mur/, [ba:w' 
mu*?] [01] (dt) túi nhựa, bao n¡- 
lon, (cn) bọc mủ. "CJj cho tôi xin 
cái bao mủ đựng đồ.". 

Bao nhím /ba:w' ni:m?/, [ba:w' 
ni:m°'] [01] (dt) bao đan bằng cọng 
bàng, trên miệng, còn để dư không 
gấp lại, dùng để dựng cua, ghẹ. 
"Trên mui ghe la những bao nhín 
được cột miệng lại, bên trong đây 
ấp cua biển.". 


Bao nỡ /ba:w! nx-:!⁄, [ba:w! nx”3] 
[01] (pQ) không đành, khôn nố, 
sao đành, Sao nõ, chẳng le đề vậy, 
tử dùng thể hiện sự tiếc xót, thương 
cảm. "7ay cắt tay bao nỗ, ruột rúi 
ruột sao đánh. (cd)". 

Bao quá /ba:w' kwa:r/, [ba:w' 
wa:] [01] (vt) hình thức địa tô 
khoán thời Pháp chiếm đóng, cho 
người ở gần trông coi được hưởng 
phần lợi còn đôi ra. "Sa nấy tôi 
mới hiểu giới điền chủ ủ Rạch Giá 
cũng như ở Bạc Liêu - Cà Mau 
chẳng bao giò đến thăm ruộng đất 
tận "vung sâu vung xa". Họ cho ba 
con quản lí với số địa tô khoán, goi 
la cho "bao quá”. (SN)". 

Bao sá /ba:w' §A/, [ba:w! sa: ] 
[01] (pt sá gì, chẳng đáng kể, 
không đáng phải bận tâm. "Đến 
thăm nhau chẳng qua là cái nghĩa 


cải tình, bao sá đưởng xa cực nhọc 
ma chị liêu tâm.". 

Bao thơ /ba:w'! ty:!/⁄, [ba:wl 
ty” [01] (đt) phong bì, phong 
thư, bao bằng giấy gấp lại để đựng 
thư. "Ổ miệt vườn máy thu gỏi thơ 
mà cậu cho bao thơ.". 

Bao tiền /ba:w' tian?, [ba:wl 
ti:n] [01] (qn) bao nhiêu tiên, chỉ 
một số lượng tiền không được xác 
định. "Cái đó bao tiển một cái vậy 
chị?". 

Bao tời /ba:w! tx:J?/, [ba:w' tx:j?] 
[01] (dĐ loại bao bố lớn, cọng bố 
to, lười xười (cn) bao bố tời. "7¡ 
con đừng có giỡn trên đống bao 
tời, tối ngủ xót chết. ". 

Bao tử /ba:w' tur?/, [ba:w' tui?] 
[01] (đĐ dạ dày, cơ quan chứa và 
làm tiêu hoá thức ăn. "V2 rồi cậu 
Ba nói nhà nông Ìo cho cái bao tử 
đồng bào tôi thấy đúng lắm. (NH)". 

Bào bọt /ba:w2 ba:f⁄, [ba:w? 
b2:k] [01] (vt) cồn cào, có trạng 
thái xót, khó chịu ở trong dạ dày. 
"Sáng ngày chưa ăn gì, ngôi quán 
bà Tư uống có một Ìy nưóc trà mà 
bụng nơ đã bao bọi.". 

Bào cặp /ba:w? ka:p%, [ba:w 
ka:p”] [01] (dt loại bào có lưỡi 
nhỏ, có gỗ cặp cho ngay, dùng để 
bào ranh. "Không có bào cặp danh 
chịu, chó không thể bào được cái 
rãnh nay. `. 


Bào chọt /ba:w? ca:/, [ba:w? 
c2:kế] [01] (vt) 1. cồn cào, xót ruột 
(cn) bào bọt. "Sáng sớm mà ăn đồ 
chua, may không sợ nó bảo chọi 
cái bụng sao?", 2. băn khoăn, sốt 
ruột. "Không giúp được anh việc 
nay, lòng tôi bao chọt không yên. ". 
Bào cóc /ba:w? kqa*k/, [ba:w? 
kA*YkP] [01] (dÐ loại bào ngắn 
dùng để bào gỗ còn thô, nhám cho 
phẳng, trước khi dùng bảo trưởng 
để bào lại cho mặt gỗ thật phẳng. 
"Gỗ mới cưa thì chú máy phải lấy 
bào cóc bào nó mới không bị sốc. ". 
Bào trường /ba:w? {uryn?, 
[ba:w” tuun”] [01] (đe) loại bào dài 
dùng để bào gỗ đã được bào cóc 
bào qua, cần bảo lại cho thật 
phẳng "Lấy cho tao cái bảo 
trường để tao bảo lại tấm ván này 
cho láng thêm chút nữa mới 
được. ". 

Bảo an /ba:w' a:n!/, [ba:w” a:n'] 
[01] (dt) một sắc lính của quân đội 
Sài Gòn cũ trước 1975, chuyên 
mặc đồ đen, thường là bọn an ninh, 
bọn chỉ điểm. "Mấy thằng lính bảo 
an này, phải coi chừng, chớ bọn nó 
ác lắm dó.". 

Bảo bọc /ba:w” ba"kf/, [ba:w' 
bA*kP' [01] (vt) che chở, bao bọc, 
bảo hộ, nuôi nắng, có những việc 
làm hỗ trợ người nhỏ, yếu. "Em 
đứng lo, qua sẽ bảo bọc thằng nhỏ 
đi về an toản.". 
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Bảo Đại bắn cu li /ba:w) da¡j 
ban? ku:! 1i:1⁄, [ba:w? da:j" ban: 
ku*! 1i] [01101] (qn) (nb) rất xa 
xưa, có tính chất lâu đời. "Cái món 
đồ nảy chắc thời Bảo Đại bắn cu li 
quá.", "Đồ thời Bảo Đại bắn cu li 
mà ông ấy vấn con giữ kỹ, hay 
thiệt. `. 

Bảo sanh /ba:w” san:!/, [ba:wÌ 
san:!] [01] (vt) hộ sinh, giúp đố 
người sinh đẻ. "Ti đâu có kịp đưa 
vợ (hằng Sáu qua nhà bảo sanh, 


Chỉ kịp réo mụ vườn, thời may nó 


cũng tai qua nạn khỏi. ". 

Bão lụt năm Thìn /ba:wˆ lu: 
nam:! t i:n?⁄, [ba:w° lu*k? nam: 
t in] [0101] (qn) chỉ trận bão lớn 
năm Thìn (1904) đã tàn phá nhiều 
tỉnh ở Nam Kì, (nb) chỉ xưa lắm 
rồi, ai mà nhớ cho nổi, (cn) năm 
T hìn bão lụt. "Mây nhắc toản 
chuyện bão lụt năm Thìn không, ai 
ma nhó cho được.". 

Báo; /ba:w)/, [ba: w] (st) tử mượn 
theo cách phát âm của người Hoa, 
số ba. "Aẩy mua cái quần này bao 
nhiêu vậy? - Báo cho. La bao 
nhiêu? - Là ba chục chó là máy.". 
Báo; /ba:wŸ/, [ba:w”] (vt) bú, hôn 
hít, từ dùng có hàm M coi thường. 
"May có báo đít nó, chó làm gì 
được nó bây giờ ma hùng hổ." 

Báo cừu /ba:w` ki:w?/ lờ” 
ku*?] [01] (vt) báo thù, làm hại lại 
kể đã gây ra tai hoạ cho mình, 
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hoặc gia đình. "Nếu tôi ở nhà thi 
tôi phải thác thân về tay kẻ thù, bỏi 
vậy tôi mới trốn mà di, đặng lập 
thế báo cửu cho mẹ lôi, vì ngày 
trước mẹ tôi chết oan lắm. (HBC)". 
Báo điển /ba:w° dien?/, [ba:w° 
di:n] [01] (dn) ba đồng, ngữ mượn 
theo cách phát âm của người Hoa, 
"Tự đây lên thị trấn huyện chỉ có 
báo điển mà mày lo gì.". 

Báo hại /ba:w°` ha:j⁄, [ba:w” 
ha:j”] [01] (vt) ở tình trạng diễn ra 
không như ý muốn. "À4 cái kiểu 
nay báo hại không đi đâu được mới 
chết! .". 

Báo ngáo /ba:w' na:w, [ba:w`° 
na:w"] [01] (vt) lạ lẫm, bỡ ngỡ, lơ 
lác, ngơ ngác. "Lần đầu mới lên 
tỉnh, thằng nhỏ cứ báo ngáo nhìn 
ngược nhìn xuôi. `. 

Bạp /ba:p/, [ba:pế] (vt) mơn mổn, 
rậm rạp, tươi tốt, phát triển tươi tốt 
hơn mức bình thưởng. "Nhở hai 
cơn mưa đầu mùa, mà vườn nhãn 
nhà tôi bạp hẳn lên thấy rõ.". 

Bát xế /ba:P se:/, [ba:k” se?| 
[01] (vt) ba toác, ba trợn, tính tình 
không bình thường. "Cái thẳng bát 
xế đó hơi đâu mà chấp nhúi, bỏ 
qua đi cậu ơi. ". 

Bạt búa /ba:tÝ bux°/, [ba:kế bux"] 
[01] (vQ) bướng bỉnh, mất dạy, 
ngang tàng (cn) trật búa. "Cái 
thằng cô hôn bạt búa đó mày nên 


khôn hôn tránh xa, không thôi có 
ngay mang hoa. ". 

Bạt chạt /baitf6 cai, [ba:kf 
ca:k”] [01] (vt) bởi rời, rởi rạc, 
không gắn kết với nhau. "Sáng 
ngày lam một tô cơm nguội bại 
chạt như thế này, vậy mà mày nuốt 
trôi, ao cung phục. `. 


Bạt hồn /ba:” hon, [ba:kế 
ho:p?] [01] (vÐ nhiều quá mức, 
qua sức tưởng tượng, nhiều vô kể. 


"Nhìn thấy CƠ ngơi Ông đăng dăng, 
mới hay ông giàu bạt hồn." 

Bạt hồn bạt vía /ba:t hồi” ba:t 
vix, [ba:k" ho: tí bak" jix”] 
[0101] (an) nhiều đến mức ai trông 
thấy cũng kinh ngạc. "Ngảy xa Ở 
xứ nảy, cá tôm bạt hôn bạt vía, 
không ai bắt con nhỏ mà ăn bao 
giờ, thành thử chúng có điều kiện 
lớn lên. ". 

Bàu hói /baw:7 ha:j/, [ba:w? 
h2:j] [01] (đt) chỗ đất trũng ở 
ngoài đồng, có nước, ít cỏ và nông. 
"Trông cái baàu hói vậy chớ, tát lên 
cũng dư một châu nhậu. ". 

Bàu nhàu /baw:? naw:?, [ba:w? 
Ta: wÌ [01] (vt) bèo nhèo, nhàu 
nát, Ở tình trạng nhăn nheo, có 
nhiều nếp gấp. "Để tôi ủi cho, chó 
quân áo bàu nhàu như thế này mà 
mặc di đảm cưỏi, ông không, biết 
mắc cỡ sao.", "Giấy tờ mà để bảu 
nhau như vậy, đi xin việc người ta 


dễ mất cảm tình với mình thì rất 
khơ.". 


Bàu xàu /bawZ saw⁄, [ba:w'ˆ 
sa:w”] [01] (vt) 1. nhàu nát (cn) 
bàu nhàu. "Con mặc bộ đồ này mà 
nằm võng thì nó bàu xàu, rồi lấp 
đồ đâu trưa nay đi học.", 2. buôn 
bực, tức giận biểu hiện qua nét 
mặt, (cn) bàu xạu. "Giận ai ma mặt 
mày mầy bảu xàu vậy?". 

Bàu xạu /baw:2 saw, [ba:w'? 
sa:w5] [01] (vt) buồn bực, bực bội, 
(bâ) bàu bạu, (cn) bàu xâu. "Giản 
ai để bụng, chớ sáng sớm mặt may 
bau xạu trông khó coi." 

Bảu lâu /baw: N [ba:w? 
la:w'] [01] (vt) (bâ) bẩu lẩu, cộc 
cằn, dễ cáu bẳn và nói năng có vẻ 
thô bạo, thô lỗ. "Với người lớn mà 
may ăn nói bằu lẫu như vậy, người 
ta nói nhà không biết dạy con.". 
Bảu nhảu /baw:” naw?/, [ba:w 
na:w”] [01] (v‡) làu bàu, làu nhàu, 
có hiện tượng nói rì rằm liên tục vì 
không vừa ý một điều gì đó. "Có 
việc gì mà vửa làm vừa bảu nhằu 
vậy chị Ba?". 

Bạu mặt /baw“ mat/, [ba:wf 
mak:] [01] (v0 tức giận hay hờn 
dỗi được thể hiện ra mặt. "Nó có 
làm gì mà mỗi lần trông thấy nó 
may bạu mới lên vậy. ". 

Bay /baj:!/, [ba:j!] (đt) bọn mày, 
chúng mày, (bâ) Đây. "Tao nói 
trước, bọn bay liệu mà thu xếp cho 
ổn, đưng đề liên luy đến tao là 
được rồi. ". 
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Bày /baj:?, [ba:j] (v0 (cn) bày 
đặt, l. đưa ra, làm cho người khác 
thấy mà ham thích. "Dẹp đi. Con 
bảy, em nó thấy nó đòi đó nghen.", 
2. chỉ vẽ, hướng dẫn, giúp ai có 
được hiểu biết để làm một việc gì, 
tử dùng có thể hàm nghĩa xấu. 
"Nghe nó nói là tao biết thằng Ba 
nó bảy rồi.", "Tại con bảy, em nó 
mói biết bắt chước nó đòi đó." 

Bày biện /baj:? bian'%⁄, [ba:j 
bi:nf] [01] (vt) 1. đặt ra những cái 
không cần thiết, không thích hợp. 


"Thôi chế bót di. Bày biện ra dể 


làm gì cho thêm tốn kém.", 2. 
không còn sự ngăn nắp, trật tự, để 
đồ đạc phơi bày ra bên ngoài, 
không theo hiện trạng ban đầu. 
"Con chơi rồi thì tự mang cất di, 
chó bày biện kiểu này, má đâu có 
thởi gian ma đẹp hoai cho c0n.". 
Bày đặt /baj:ˆ dat:”/, [ba:jˆ dak:'] 
[11]. [01] (vÐ 1. bịa đặt, đặt điều, 
phịa chuyện, tạo ra những điều 
không có. "Con nơi thiệt đi, má 
chúa ghét những đứa bay đặt 
lắm.", 2. bắt chước, làm theo người 
khác. "72j có dựng ý lấy tiếng 
thưởng mọi người hăng nói mà làm 
ra một chuyện hầu cho kể sau coi 
mà bày đặt củng in ra ít nhiễu 
(tuyện hay. (NTQ)". 

Bày ra /bajZ za:!/, [ba:jˆ za:'] 
[01] (vÐ chế tạo, làm ra một cái gì 
đó thường là có ích. "Đến như ông 
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Á-lịch-sơn Đắc Lộ (Alexandre de 
Rhodes) bày ra chữ Quốc ngữ... 
(SN)". 

Bảy búa /baj: bux°/, [ba:j” bux”] 
[01] (vt) I. ngang ngược, ương 
bướng, (cn) ba búa. "May Sặp 
thằng bảy búa rồi, biết khôn mà 
tránh xa nó.", 2. rất ngang ngược, 
rất ương bướng. "Nó ba bua thì con 
đỡ, chó gặp thàng này tới bảy búa 
lận đó.". 

Bảy Cầu Muối /baj? kxw? 
muxj°/, [ba:J k*w:ˆ mu¡J°} [101] 
(dn) một tay anh chị ở chợ Cầu 
Muối, chợ chuyên bán cá tươi, 
tôm, cua... tử các ghe chài mang 
lên, gần cạnh chợ cầu Ông Lãnh, 
(nb) hạng lưu manh, côn đồ, kẻ 
chuyên gây sự, hành hung. "À⁄ây 
đụng dân bảy Cảu Muối là coi 
chừng Bọn chúng giết người 
không gớm tay. ". 

Bảy chảy /baj? caj?/, [ba:j? 
ca:J”] [01] (vt) bóng bẩy, lưu loát, 
trôi chảy. "Nghe nó ðn nói bảy 
chảy cũng đoán biết con nhà có 
học. `. 

Bảy lày /bai: ? laj?/, [ba bš la:j] 
[01] (vÐ kiểu cách, văn vẻ, cách 
diễn đạt, trình bày có sự hiểu biết, 
bóng bẩy. "Bọn Chúng tôi ăn nói 
quê mùa, cục mịch, có gì thì ông 
nói quách ra di, bảy lẫy làm gì cho 
mệt.". 

Bảy màu /baj? maw2/, [ba:j 
ma:w?] [01] (dt) cá nhỏ sống ở các 


mương rãnh, thân dẹp có nhiều 
màu sắc, cá sống bằng thức ăn 
trứng nước, lăng quăng. " Nuôi cả 
bảy màu để diệt muối cũng tối 
lắm. ". 

Bảy thưa /baJ? tPurx!/, [ba:j 
thurA!] [01] (đt một loài cây thuộc 
họ mãng cầu mọc ở vùng nước nổi, 
bông dài như bông dâu, trái tròn, 
tên cây này còn là địa danh của 
một vùng đất thuộc Châu Phú (An 
Giang). "Căn cứ Láng Linh - Bảy 
Thưa (Châu Phú - Án Giang), CÓ 
thể là nơi có nhiễu cây bảy thưa 
ma được dân chúng vung nay đặt 
tên như vậy chăng?". 

Bắc, /bakz/, [bak?] (dĐ) (tm) 
"bac” (P) phà, phương tiện hiện đại, 
to lớn, dùng chuyên chở người và 
xe cổ qua sông. "Đáng lo ngại 
nhất là lúc qua hai bắc Mỹ Thuận 
và Cần Thơ... (NH)". 

Bắc; /bak:/, [bak?] (di) (tm) 
"bac" chữ viết tắt của 
"baccalaureat" @) một cách gọi 


không chính thức học vị tú tài vào - 


những năm 60, 70; trước năm 
1954, người Hà Nội cũng thường 
dùng tử này. Học vị này trước năm 
1974 ở miễn Nam phân ra hai bậc: 
"bắc on" (un): tú tài [, tương đương 
xong lớp I1] hiện nay; "bắc đơ" 
(deux): tủ tài H, tương đương học 
vị tú tài hiện hành. "Đậu bốc ơn tôi 
không có điều kiện học tiếp nên di 
làm, còn bạn tôi tiếp tục học và lấy 
được bắc dd, di lính, rồi tử trận.". 


Bắc kế /bak: ke:/, [bak:? ke”] 
[01] (vt) 1. buộc súc vật vào xe để 
kéo. "Moa đã bắc kế xong, xin 
mỏi cậu.", 2. (nb) ăn mặc trang 
điểm, phục sức cho hình dáng bên 


ngoài của mình. "Con nhỏ ấy coi 


vậy, chó bắc kế vô, tôi đẫm bảo 
khó có ai qua được nó. `. 

Bặc hặc /bak hak:, [bak: 
hak:”] [01] (vt) 1. cau có, khó chịu 
trong người. "Bọn trẻ mới ngủ dậy 
hay bặc hặc vậy đó, chó có bịnh gì 
đâu.", 2. khó tính, khó chịu với cả 
nhưng sai sót nhỏ nhặt, hoặc đòi 
hỏi cả những yêu cầu rất nhỏ. "Biế/ 
nó bặc hặc như vậy, thì may chơi 
với nó làm gì. ". 

Bằm trợn /bam tx:n%, [bam: 
(x:zế] [I1] (vt) 1. biểu hiện bên 
ngoài có vẻ dữ tợn, hung hăng. 
"Vào đại di, nó súa bẩm trợn vậy 
chớ hiện khô hả.", 2. bụ bẫm, khoẻ 
khoắn, mạnh dạn, có thể trạng 
mạnh khoẻ, hiểu động. "Thằng nhỏ 
mấy tuổi mà trông bẩm trợn vậy 
chị?". 

Băm trợn /bam {x:n%, [bam:ế 
(x:f] [11] (vt) (bâ) bằm trợn. "ðó 
mặt băm trợn của mày, con nít não 
không sợ", "Mới bịnh có mấy 
ngày, trông thẳng nhỏ sút hẳn, 
không con băm trợn mữa. `. 

Băn /ban:!⁄, [ban:] (dị (tm) 
"banc" () (cn) băng, ghế dài. "A⁄ô/ 
cái băn này cũng ngồi được ba bốn 
người chó bộ.". 
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Băn ca /ban:! ka:!⁄, [ban:' ka:!] 
[01] (d1) (m) “brancard” £@) (cn) 
băng ca, băng cứu thương, mỗi đầu 
băng có hai cán cầm dùng cho hai 
người khiêng. Cách viết này có sự 
khác biệt về chính tả {rong cách 
viết một từ phiên âm ở hai miễn. 
"Xe hông thập tự vừa đhờng, mấy 
người cứu thương nhảy XUHÔNG, lấy 
mây cái băn ca đưa mây người bị 
thương lên, rồi khiêng lên xe đưa 
mau về bịnh viện.". 

Băn đô /ban:! do:!/, [ban:! do*!] 
[01] (dĐ (tm) "bandeau” (P) (cn) 
băng đô, dải băng bịt mắt hoặc bịt 
trán. "Bọn không tặc này thằng 
nào cũng quần băn đô đỏ thấy mà 
ớn.". 

Băn hăn /ban:' han:!/, [ban:' 
han:!] [01] (vt) buồn bực, cáu gắt, 
khó chịu (cn) bắn hẳn. "Có chuyện 
gì mà trông có vẻ băn hăn vậy?", 
"Thời tiết mưa nắng thất thường 
làm người thấy băn hăn, khó ở ". 
Băn hăn bó hó /ban:! han:! ba: 
ha:?, [ban:! han:! ba:” ha:”] [0101] 
(qn) bực dọc, cau có, hay nhăn 
nhó, khó tính. "Khách tới nhà, ma 
ông băn hăn bó hó như vậy ai ma 
dám Ở lại ăn cơm nữa.", "Mất ăn 
mối này, nên họ băn hăn bó hó 
cũng la lẽ thưởng tình.". 

Băn rôn /ban:' zo:n, [ban: 
zo:n'] [01] (dt) (tm) "banderole" 
(P) (cn) băng rôn, biểu ngữ, tấm vải 
dài được viết khẩu hiệu trên đó, 
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dùng để căng ngang trước đoàn 
người mỗi khi đi mÍt tỉnh, biểu 
tình. "Phải chuẩn bị mấy cái băn 
rôn làm mấy câu khẩu hiệu nữa 
mới được. ". 

Bắn hẳn /ban:? han?/, [ban: 
han:?] [01] (vt) bắn gắt, bẳn tính, 
khó tính (cn) băn hăn. "Bọn rẻ 
mới ngủ dậy thường bắn hẳn, khóc 
lam trận lam thượng, chị đánh nó 
tội nghiệp. `. 

Bắn nhắn /ban: nan: t3, [ban: 
Jan 21 [01] (vt) (bâ) bẳn hẳn, bắn 
rắn, tranh cãi quyết liệt, không 
chịu nhường nhịn. "Chuyện gì nói 
nhỏ với nhau, chó hai chị em bây 
bẩn nhắn với nhau, người ngoài 
trông thấy chê cười." 


Bản rắn /ban: xà [ban:? 
zan] [01] (vt) bắn gắt, cáu gắt, 
(bâ) băn hăn, bắn hắn, bẳn nhắn. 
"Có gì từ từ nói, việc gì phải bẩn 
rẩn như vậy." 

Bắn bồng /ban:? bx*n"3/, [ban: 
bA*p”] [01], [11] (ve) 1. bắn chỉ 
thiên, bắn thị uy để biểu thị sức 
mạnh làm cho đối phương sợ. "Để 
giải tán đám đông biểu tình, cảnh 
sát phải bắn bổng ba phát.", 2. 
(nb) uống rượu không theo vòng, 
uống vì một lí do riêng giữa hai 
người trong một bàn nhậu nhiều 
người. "7ôi với anh Ba uống ly 
rượu nay để làm quen, coi như ta 
bắn bổng bỏ... 


Bắn khỉ /ban:' xi/, [ban: xi] 
[01] (vt) (H) hút á phiện. "Những 
nơi cờ bạc là những nơi ma bọn 
bắn khỉ cũng hay lui tới." 
Băng keo /;ban:' ke?w!/, [ban:! 
ke:w!] [01] (dt) băng dính, vật 
dụng thưởng bằng nhựa, dài và 
hẹp, có chất kết dính, dùng để gắn 
kết, bao "bọc các vật lại với nhau. 
"Lấy cuôn bằng keo, fqo quấn máy 
cái mối điện nay lại coi, đỂ trống 
thấy ghê quá." 
Băng xăng Ni san:!⁄, [ban:' 
san:!] [01] (vt) lăng xăng, rối rít, 
tíu tít, ở trạng thái hốt hoảng, rối 
loạn. "Bỏ nhà l chó băng xăng 
chạy, Mát ổ bảy chim dáo dát bay. 
(NĐC)". 
"Băng xăng bái xái TM san: 
ba:J° sa:J, [ban:! san:' ba:jJ” sa J1] 
[0101] (qn) lăng xăng, liểng 
xiếng, ở trạng thái rối loạn, không 
yên. "Á⁄ây lam gì mà đứng ngôi 
không yên, cứ băng xăng bái xái 
vậy. ". 
Băng xăng bắng xắng /ban:! 
san?! ban? sapz⁄, [ban:' san: 
ban: san] [0101] (qn) lăng xăng, 
rối rít (cn) băng xăng. "A⁄ôi lần 
khách tới nha, nhìn con chó băng 
xăng bằng xăng, lôi cũng có "hể 
doán được khách lạ hay quen rồi." 
Băng xiên băng nai /ban:! ci2Ế' 
bap” naij!⁄, [ban:! si! ban: 
na:J'] [0101] (qn) nghiêng qua ngã 


lại, chệnh choạng, đi không vững. 
"Nhìn ông ta băng xiên băng nai 
lâm lũi về nhà, bà cũng đoán biết 
ông nhà vừa có một trận quắc cần 
câu. ". 

Bằng chạn /ban2 ca:n%, [ban: 
ca:n5] [01] (vt) bằng nhau, ngang 
bằng về sức vóc, hoặc cái được đưa 
ra so sánh. "Hai thằng nhỏ bằng 
chạn vật nhau, nên cũng khó đoán 
biết trước được ai thắng bại.". 
Bằng chang /ban? ca:n!⁄, [ban:? 
ca:n'] [01] (v1) y trang, y chang, 
bằng trang, không có gì khác biệt. 
"Hai đứa bằng chang nhau cũng 
đúng thôi, bởi vì chứng là anh em 
sinh đôi ma chị. `. 

Bằng đêm /ban:? de:m!/, [ban? 
di:m!] [01] (dt) ban đêm, khoảng 
thời gian từ tối cho đến sáng. "Đi 
đâu bằng đêm mà không đuốc đèn 
gì hết vậy anh T?". 

Bằng đêm bằng hôm /ban? 
de:m'! ban:? ho:m!/, [ban di:m! 
ban:? hx:m'] [0101] (qn) khuya 
khoắt, khoảng thời gian mà mọi 
người đã ngủ. "Có chuyện gì mà 
bằng đêm bằng hôm ghé nhà vậy 
chị Ba?". 

Bằng ngày /ban:? paj:2/, [ban:? 
04:jˆ] [01] (dt) ban ngày, khoảng 
thời gian từ sáng cho đến tối. "Có 
gì thì để bằng ngày làm, tối thấy 
đương đâu ma lam.". 
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Bằng riến /ban?2 zjan?, [ban:? 
Zjp'] [01] (v0 1. bằng phẳng, 
phẳng lì, không một tí mấp mô. 
"Thợ nao mà tô búc tưởng này 
bằng riến, vậy anh Tư", 2. bằng 
nhau như đúc, vửa khít nhau, vừa 
vặn. "Đóng ghế đẩu coi vậy mà 
khó lắm, bốn chân mỗi ghế đâu lại 
phải bằng riến mới ởn tiên.", 
"Miếng kiếng này bằng riến với 
mặt bàn, khỏi phải cắt cót làm gì 
cho mệt. ". 

Bằng tháng /bar:? t”a:n/, [ban? 
tha:n"] [01] (vt) bằng phẳng và 
láng, không một tí mấp mô, gợn 
sóng. "Thợ nào lắp bộ ván gõ này 
bằng tháng trông đã vậy anh Tư?". 
Bằng trạc /ban:? ta:k, [ban 
ta:k5] [11], [01] (vt) cùng một lứa, 
cùng một lô, một kích: cỡ. "Bằng 
trạc nhau, mà sao có máy con vị! 
nay đẹt quá vậy chớ.", "Chị trông 
vậy, chớ máy cái kiệu này bằng 
trạc nhau hết." 

Bằng trang /ban:? ta:n!⁄, [ban: 
(a0 '] [II], [01] (v 1. bằng 
phẳng, phẳng lì, không mắp mô, 
(cn) bằng chang, bằng riên, bằng 
triễn. Đường bây giờ đổ nhựa 
ngào và cán bằng xe chuyên dụng 
nên bằng trang, không chê vào đâu 
được.", 2. bằng đầu bằng đít, cao 
thấp như nhau, cùng một kích cỡ. 
"Hai đúa bằng trang nhau, nên 
may đồ cũng tiện đo.". 
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Bằng triển /ban:? tian?, [ban:? 
th] [01] (v) (bã) bằng riến. 
" Đúng la tay ngang, chó thợ xịn, 
họ lót gạch bằng triển, đi không 
gợơn chân tí nao.", "Đo lam gì, hai 
cái bằng triển nhau đó.". 

Bằng chẳng /ban? can, [ban 
can] [01] (vt dài dòng, rỗng 
tuếch, có tính chất sáo rỗng. 
"Thằng đó nói năng bằng chẳng, 
chó có ghé vào đâu. ". 

Bằng /ban2, [bay] (vt) chẵn 
trọn, đúng, không sai lệch, không 
thừa thiếu. "Đây ra thị xã thẳng 
bằng ba cây số, chó không ít bơn 
đâu. `. 

Bắng xắng /bap: san:/, [ban: 
san] [01] (vt) lăng xăng, rối rít, 
(cn) băng xăng. "Chuyện gi Cũng 
tử ki mà tính làm gì bắng váng lên 
vậy. ". 

Bặng xăng /ban san, [ban 
san5] [01] (vt) làm ôn ào, làm rối 
lên để ra vẻ quan trọng. "€#„yện 
không có gì, mà may cũng bặng 
xăng. `. 

Bắp /bap:/, [bap:] (dt) ngô, một 
loại cây lương thực có quả dài ở 
lưng chừng cây, quả có lõi (cùi) và 
hạt mọc xung quanh. "Ngó qua 
đám bắp trổ cò, Đám dưa trổ nụ 
đám cà trổ bông. (cd)", "Bấp non 
đem nướng lửa lò. Đố anh ve đặng 
con đò Bến Tranh. (cd)". 


Bắp bồ cào /bap: bo? ka:w?, 
[bap:' bo”? ka:w?] [101] (dn) ngô 
không: được đầy hạt, có chỗ có hạt 
có chỗ trồng không, như rắng bổ 
cào. "Đa cái bắp bồ cào mà bán 


chác cái gì, nấu cho mấy đứa nhỏ 


nó ăn đi.". 

Bắp bún /bap bu:n/, [bap: 
bu*n””] [01] (dt) ngô hạt nhỏ, lõi 
to. "Bắp bún bán không được giá 
bằng bắp đá. ". 

Bắp cắng /bap: kan:?/, [bap: 
kan?] [01] (d) bắp chân, phần 
tính từ đầu gối xuống. ,Lâu lâu lội 
đồng không quen, tôi cảm thấy rêm 
cả hai cái bắp cẳng.". 

Bắp chuối /bap: cuyj/, [bap: 
cu:J] [01] (dt) phần bắp thịt phía 
sau của ống chân tính từ đầu gối 
xuống. " Tao biết, tao không hề gì 
đâu... Miếng mọt chỉ chém sơ qua 
bắp chuối thôi. (AÐ)". 

Bắp con chàng /bap: ka:n! 
ca:n?⁄, [bap: ko:in' ca:p”] [101] 
(dn) ngô non chưa có hạt. "Nhiều 
người thích ăn bếp con chàng vì nó 
HgọỌI. `. 

Bắp đá /bap:” da:?/, [bap:" da:] 
[01] (dt) ngô lối nhỏ, hạt to, cứng, 
thường dùng nuôi gia súc. "Bắp đá 
coi vậy mà có người không thích 
bằng bắp bún, vì bắp đá hạt to 
thường lạt. ". 

Bắp lòn /bap? lo: rn?/, [bap:” la:n] 
[01] (dt) ngô hạt màu tím hoặc đó 


nhạt. "7r¿ nhỏ thích ăn bắp lòn, 
một phần vì màu nó trông bắt 
thêm. ". 

Bắp mọi /bap7 mo¡j, [bap: 
m2:j] [01] (dt) ngô hạt mỏng, nhỏ 
hạt. "Bếp mọi ăn mêm, người già 
lại thích. ". 

Bắp tẻ /bapZ te/, [bap: te] 
[01] (di) ngô hạt trắng nhỏ, chủ 
yếu dùng để nấu, hoặc nướng ăn. 
"Vụng Chợ Mới nảy họ chỉ trồng 
bấp tế mà thôi.". 

Bắp trầm, /bap: txm:2, [bap: 
tam:?] [01] (dt) củi to, củi khúc có 
thân to, thưởng là gốc, khó bửa. 
"Ba cái bắp trầm nay dùng để nấu 
bánh tét mấy ngày Tết là nhi". 
Bắp trầm; /bap:' txm:2, [bap: 
tam] [01] (v‡ đần độn, ù lì, 
không linh hoạt. _ Trong nha nay, 


ai mà khiển nổi cái thằng bắp trầm 
đó, mà bà để nó ở nhà. ". 

Bặp /bapZ/, [bap] 1. (vt) đóớp, 
táp, bặp mạnh hai hàm lại với 
nhau, ý nói ăn uống không được 
lịch sự. "ẩn uống cho lịch sự, làm 
øì ma bặp đữ vậy.", 2. (vÐ (nb) ăn 
hối lộ, ăn của đút lót. "Cái ông đó, 

ổng ăn hối lộ đủ lắm, „chị đựa ổng 
bao nhiêu mà ổng hổng bập.", 3. 

(tt) tiếng động táp thức ăn của 
động vật, hoặc tiếng động táp môi 
của cá ăn mạnh. "Con heo này mới 
mua về mà nó ăn bặp bặp trông 
thấy ham.", "Cái ao này có con cá 
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lóc bự lắm, nó táp cái bặp làm tao 
hết hồn." 

Bắt /bat:”/, [bak:?] 1. (vt) (món ăn) 
có tính chất thú vị, thích hợp với sở 
thích. "Món nảy nhậu là bắt rồi. 
Còn kêu thêm gì nữa.", 2. (VÙ cách 
nói tắt của "bắt cá", chọn đội để 
cược tiền, chọn vấn để để đánh 
cược. "7rận Ý - Đức, tôi bắt đội Ý 
đó. Anh bt đội Đúc di.". 

Bắt ấn /bat: xn:/, [bak: xp:] 
[01] (vt) ra bộ trử tà, ma (theo 
quan niệm dân gian mê tín). "7ôi 
anh ơi, hơi đâu ma mê tín dị doan, 
cháu nó có bịnh ma không chịu 
dựa đi bác sĩ chạy thuốc, ở đó mà 
rước mấy thằng cha thầy bùa, thầy 
ngải về bắt ấn cho thêm nặng, rồi 
tiên mất tật mang. `. 


Bắt bài /bat:? ba:j?/, [bak: ba J1 
[01] (vt) 1. bắt bọn cờ bạc ăn tiền. 
"tam gì ma chạy thục mạng như 
thăng bị bắt bài vậy?”, 2. đoán biết 
trước công việc, ý định của kẻ 
khác. "Mây bị nó bắt bài rồi, 
không thống nổi đâu.", 3. vào đề, 
mở đầu câu chuyện. " Mày bắt bài 
kiểu đó, làm sao thuyết phục được 
bọn nó. ", 4. một lối hát đối đáp của 
giới hát tuổng cổ. " Báy giờ bọn trễ 
có biết hát bắt bài đâu mà anh 
thao thao bất tuyệt. ". 


Bắt bén /bat?” ben, [bak: 
be:n”] [01] (vt) 1. bắt đầu bén lửa. 
"Củi mới vừa bắt bén mày làm sao 
cho tắt ngứm đi", 2. được nước 
làm tới, quen thói. "7ằng nảy mà 
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Chị cho nó mượn tiên một lần, tôi 
đảm bảo mới mối nó bắt bén tới 
mượn chị nữa cho coi.", "Kiếm ăn 
được một mẻ “Chẩu Xương", Hỗ 
bắt bén trổ nghề. (PV)". 

Bắt bò lạc /bat? ba? la:k%, 
[bak:? ba:? la:k] [001] (vn) (t0) 1. 
quan hệ với gái đứng đường, qua 
đường. "Vợ con gì, nó toàn đi bắt 
bò lạc mang về làm vợ, được vải 
tháng là chia tay thôi.", 2. lượm 
tiền rơi rót tử song bạc do con bạc 
chạy trốn người bắt bài bó lại, ăn 
cắp (chôm) tiền của bọn đánh bạc. 
"Mây đi chỗ khác ải, ngồi đây làm 
øØì, chờ người ta sơ hở đặng bắt bò 
lạc hả. ". 

Bắt bó /bat ba/, [bak? bo:] 
[01] (vt) 1. buộc lại thành từng bó. 
"Coi vậy chó, một mình tôi bắt bó 
hai anh cắt không kịp đâu.", 2. xóc 
bã lúa cho trâu đạp sạch hột. 
"Chiểu nay tôi bận bắt bó, ra rơm 
câu mà tới tối.". 

Bắt bồ /bat bo?/, [bak:? bo*?] 
[01] (vt) 1. kết thành phe, nhóm 
trong một số trò chơi. "Bọn mình 
chơi trò kéo dây di, tôi bắt bồ với 
em lôi, còn chị bắt bồ với cháu 
chị.", 2. kết bạn, làm quen thân với, 
nhau "Bạn tên gì, tôi tên Hạnh, kể 
từ nay tôi với bạn bắt bồ ở lớp này 
hén.", 3. kết nhân tình, yêu nhau. 
"Thằng Tân đâu rồi chị? - Dạo 
nảy, nó bết bồ với con tám En, nhà 
Ủ đâu rạch, nên có mấy khi nó ở 
nha đâu chị ơi. ". 


Bắt bộ /bat:° bo:5⁄, [bak:? bo*"] 
[01] (vÐ 1. ra bộ trước và trong khi 
hát. "Nó hát không hay nhưng được 
cái bắt bộ khéo.", "2. hò đáp lại câu 
hò, câu hát của người khởi xướng. 
"Xin anh chị em đừng cười, Để tôi 
bắt bộ với người áo đen. (cd)", 3. 
tay không quật ngã được đối thủ. 
"Nó mà mây năm hơi, tôi chấp nó 
câm gậy tôi cũng bắt bộ được nó." 
Bắt cá /bat: ka:/, [bak: ka:] 
(0!] (vt) cá cuộc, đánh cuộc với 
nhau chuyện gì đó. "7øo bất cá đội 
Hải Quan thắng, chấp nữa trái.", 
"Tạo bết cá với mày, nó đi ít nhất 
là ba hôm mới về.". .. 

Bắt cá hai tay /bat: ka: bai] 
ta]:!⁄, [bak: ka: ha:j! ta:j'] [0101] 
(qn) bắt cá độ cả hai bên, bên nào 
thấy có khả năng được thì theo 
(đánh, bắt); bởi đó, khi ăn thì ăn 
được nhiều, khi thua thì thua ít, 
(nb) muốn được lợi cả đôi đàng, 
người dùng có ý coi khinh đôi 
tượng được để cập. tới. "Thanh ngũ 
“bắt cá hai tay" nói về cá độ đá gả 
nỏi Ở Nam Bộ từ thởi theo đoán 
Nam tiến, thịnh «hành nhút tử dẫu 
thế kỈ XIX vì tổng trấn Gia Định 
thành, Thượng Công Lê Văn Duyệt 
la một tay cự phách trong nghề 
nuôi va đá gả nòi. Hiểu được thành 
ngữ “bắt ca hai tay” phải là người 
có tuổi thọ trên "cổ lai bỉ" và phải 
Ở trong đạo đá gà. (MPV) (dẫn theo 
AC)", "Nhóm hàng xáo chuyên 
nghiệp này không đủ điêu kiện 
nuôi gà nòi, chỉ sống nhờ ở nghề 


“bắt cá hai tay" nên vẫn thường bị 
người chung quanh khinh rẻ. (MPV) 
(dẫn theo AC)”. 

Bắt căm bat: kam:!⁄, [bak: 
kam:!] [01] (vt) lên vành, hoạt 
động điều chỉnh các thanh sắt nối 
trục bánh xe với vành bánh xe. 
"Ông già sửa xe đạp này bắt căm 
được Banh xe chạy không bị 
đảo.". 

Bắt cặp /bat?ổ kap5⁄, [bak: 
kap:'] [01] (vÐ 1. kết thành đôi để 
xếp thành hàng hai người. "Đã đến 
giỏ học trỏ bắt cặp đi vào lớp má 
HÓ CỎN ngoái Công trưởng nên 
quýnh quảng.", 2. sự giao hợp của 
một sô loài động vật. "Mua mưa 
nay ếch bắt cặp nhiêu lắm tha hồ 
mà đi soi.", 3. (nb) trai gái âu yễm 
nhau, ôm nhau. "Tôi í ra cái công 
ViÊH nay buổi tối, vì bọn thanh niên 
chúng bắt cặp vói nhau nhìn thấy 
Ủđ HgưỢng. ". 

Bắt chỉ /bat? ci?/, [bak: c¡] 
[01] (vt) làm những hoa văn mĩ 
thuật cho đô vật. "Cái /ứ thờ nảy 
đóng thì nhanh, nhưng bắt chỉ thì 
mất cũng cả tháng lận.", "Thăng 
thợ nào bắt chỉ đôi bông này đổ ec, 
trông cũng biết thợ vườn.", "Tưởng 
8ì chó việc bắt chỉ bánh bông lan 
nay thì có gì mà khó. `... 

Bắt cóc bỏ dĩa /bat:" kqYkPŠ ba: 
zix4/, {bak:? kA*kf bo: Jjix] 
[0101] (qn) luôn dời đổi, ở tình 
trạng không ở yên, không cố định 
được một chỗ. "Mới đó mà nó đi 
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đâu mất rồi. Thằng này kêu nó về 
như bắt cóc bỏ đĩa.". 

Bắt cọp /bat?” ka:p?, [bak: 
ka:pế} [01] (vn) (nl) bóp vào hạ bộ 
của người nam, cách nói có hàm ý 
thô tục. "A⁄4y bắt cọp nó, coi 
chừng nó bất tỉnh nhơn sự bây 
gid.". 

Bắt đìa /bat: dix?, [bak:? dix?] 
[11] (VỆ bắt cá vào mùa hạn, nước 
giựt khô chỉ còn bùn nhão; bắt cá 
trong hố được đào bên cạnh bở 
nước khi cá nhảy qua. "À4 nảy 
chỉ cần đi bắt đìa cũng kiếm ăn 
qua ngây được.". 

Bắt địa /bat:” dix5/, [bak: đix'] 
[01] (vt) làm tiền, moi tiền người 
khác, xin tiền người khác một cách 
trơ trên. "Thằng đó nó hay bắt địa 
người ta lắm đó chị, chị coi chữửng 
dưng có hỏi nhờ gì nó. ". 

Bắt gân /bat” vxn:!⁄, [bak: 
yx0:!] [01] (vt) bắt mạch, dựa vào 
một số biểu hiện nào đó để suy 
luận. "A#4ấy thằng gian mà yếu 
bóng vía như mây dễ bị bắt gân mà 
khai ra hết liên, đừng có nói 
phách... 

Bắt giò /bat: z2:?, [bak: J2] 
[01] (vt 1. ngáng chân làm cho 
người khác te, ngã. "Em đang đi 
sao con bắt giò cho em ngã té 
vậy?", 2. (nb) tranh thủ sự ủng hộ, 
giúp đỡ ngắm ngắm của người có 
thế lực, ý nói sự tranh thủ có hàm ý 
tiêu cực. "Gần đây, nó bắt giò 
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được ông chủ tịch nên mới làm ăn 
phát lên dữ vậy chó.". 

Bắt giò bắt cẳng /bat: zo2 bat: 
kan?/, [bak:? jJa? bak: kan:] 
[0101] (qn) có sự quen biết, ủng 
hộ, đố đâu tử bên trong của người 
có quyên thế. "Thởi buồi giờ không 
biết bắt giỏ bắt v4 j không thể 
lam ăn lún được đâu 

Bắt gió /bat:” z2: %, [bak:' J2:] 
[01] (vt) cạo gió, lấy gIÓ người 
bệnh tạo nên những vết đỗ ở hai 
bên thái dương và trên sống mũi. 
"Chị bệnh sao mà bắt gió đây cả 
mặt vậy?". 

Bắt ham /bat? ha:m!⁄, [bak: 
ha:m'] [01] (vt) kích thích lòng 
ham muốn, sinh ra ham muốn. 
"Mùa rồi thấy họ nuôi tôm trúng 
bắt ham, nên nhà tôi cũng bất 
chước lam vuông. ". 

Bắt hôi /bat:? ho:j1⁄, [bak:? ho;j'] 
[01] (vt) bắt cá tép còn sót lại của 
những người tát ao, đìa đã bắt 
xong. "Nó di bắt hôi mà cũng được 
nhiều cá ghê đi.". 

Bắt kế /bat: ke:/, [bak: ke?] 
[01] (vt) người đánh xe ngựa, điều 
khiển phương tiện di chuyển. ”7ao 
nói tao đi đâu thì mây phải lo sửa 
soạn nước rửa mội, đánh giầy cho 
sạch sẽ, lấy áo lấy quảy lấy khăn, 
lấy dù cho sẵn sàng, rồi biểu bắt 
kế thắng xe chẳng đợi tao sai tử 
chặng. (T)". 


Bắt mà /bat” ma?/, [bak:” ma] 
H l] (v) nhìn và đoán biết chỗ trú 
ẩn của cá, cua.. để bắt. "Máy 
thằng nhỏ ở xóm tôi, nó bắt mà 
hay lắm. Mi nh lun: quen, hổng có 
bắt được dâu 

Bắt mạ /batẺ ma:5/, [bak: ma:'] 
[01] (vÐ rải mạ cách khoảng, dọc 
theo lối -đi cây cho người đi cấy 
tiện lấy mạ để xé ra cấy. "Anh phải 
biết bắt mạ, thì những công cấy 
mới có thể mẫn xong sớm được.". 

Bắt mâm /bat? mxm:!, [bak: 
mam:!] [01] (vt) 1. cùng ngồi ăn 
uống, tiệc tùng. "Nha đó có Chuyện 
gì mả bắt mâm linh đình vậy cả.", 
2. tổ chức ăn nhậu, uống rượu với 
nhau. "Làm hổng io làm mà cứ lo 
chuyện bắt mâm không he.". 

Bắt mê /bat:? me:!⁄, [bak:? me] 
[01] (vt) gây cảm giác ham thích, 
thích thú cho ai đó. "4nh viết mấy 
cái truyện chăn vịt hay thiệt, sanh 
sối như người trong nghề, nghe bắt 
„ê. (NNT)”. 

Bắt mệt /batf” me:, [bak: 
ma:f5] [01] (vt) cảm thấy sức lực bị 
tiêu hao, muốn nghỉ ngơi, hoặc 
lòng thích thú bị giảm sút, có cảm 
giác chán nản. "Thấy nó bày biện 
trong nhà mà lao cũng bắt mệt.", 
"Anh muôn tính cái kiêu gì thì tính 
di. Chó bây giờ tui thấy bắt mệt 
lắm rồi.". 

Bắt môi /bat?ổ mo:j2, [bak: 
mo;:j} [01] (vt 1. ngon miệng, 


thích hợp với khẩu vị. "Ba cái món 
nây nhậu là bắt môi đữ lắm đó 
nghen.", 2: thích hợp với nhu cầu 
thức ăn của sinh vật. " Trứng kiến 
mà câu cá rô là bắt mồi dữ lắm." 
Bắt nhãn /bat° na:n?/, (bak:' 
na:nỶ] [01] (vt 1. bắt mắt, vừa mắt 
người xem. "Gian hàng nay chưng 
bày bánh mút thật bắt nhãn, ai di 
ngang cũng ghé vảo.", 2. (vÐ liếc 
mắt đưa tình, tổ tình ý với người 
khác qua ánh mắt. "Nãy giở ngồi 
ăn, nhưng nó có ăn gì đâu, chỉ lo 
bắt nhãn với con nhỏ ở ngoài đình 
đó thôi.", 3. (vÙ đò xét người khác 
qua ánh mắt. "Hiến bị bắt nhãn nên 
cuối cùng cũng đã nhận lội.". 

Bắt nhỡn /bat: nx:n, [bak: 
nx:n] [01] (vQ (bâ) bắt nhãn. 
"Con gái Ba Điều càng lớn trông 
cảng bắt nhõn, lắm thằng con trai 
trong làng rồi đây cũng xiêu lòng 
vì nó.", "Mới ngày nào còn nhỏ, 
bây giờ lớn đại, chúng bắt đầu 
cũng biết bắt nhõn, thẹn thùng với 
nhau rồi côn gì.", "Tao không còn 
trễ đâu mà mây định bắt nhốn tao 
như bắt nhõn thằng con ní vậy.". 
Bắt nọc /bat? ng*kP⁄, [bak: 
nA*k?5] [01] (vt) 1. phủ nọc, gieo 
tỉnh cho con cái, (cn) thả nọc. 
"Con heo này bắt nọc cũng nhiễu 
lân, lân nào cũng để sai thiếu vú.", 
2. con vật con được giao cho nhà 
chủ có con nọc để trả công. "/z⁄a 
nay con bẹc giê của tôi đề có hai 
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con, con đực tôi để nuôi, còn con 
cái họ bốt nọc.". 

Bắt quàng /bat: kwa:n?, [bak: 
wa:n?] [01] 1. (vt) nhận bừa, vơ 
bừa vào mình. "Nó £hấy người ta 
sang rồi bắt quảng làm họ, chó bà 
con gì, một dàng họ Nguyễn, mỘi 
đàng họ Trân.", "Thằng đó cái gì 
cũng dược chỉ có mỗi cái tật là gặp 
cái gì tốt, đẹp, nó hay bắt quảng 
lắm.", 2. (vtÙ không đúng bài bản, 
kiểu cách; không đúng lúc, thứ tự; 
ngả nghiêng, không ngay ngắn, 
chân nọ đã chân kia. "Ä⁄4y mặc cái 
áo, gàải nút bốt quảng vậy mà đi 
giáp làng giáp xóm.", "Chỗ có 
người lớn, người trên, con chó có 
ăn nói bắt quảng nghen con.", 
"Nhậu ở đâu mà đi bắt quảng đạp 
phải chân con nhỏ cho nó chửi vậy 
anh Năm?". 

Bắt quơ /batT kwx:⁄, [bak: 
wx"”!! [01] (vt) có nghĩa như bắt 
quảng nhưng ít được dùng hơn. 
" Xa lơ xa lắc mà má em có tật hay 
bắt quơ họ hàng, để cấm tụi em 
yêu nhau đó anh ơi." 

Bắt quờn /bat: Bi EH”/ [bak:? 
wx:0] [01] (ve (bâ) bắt quàng, ở 
tình trạng có sự kết hợp, liên kết 
với nhau một cách không hợp lí, 
không phù hợp. "Ẩn nói cái kiểu 
bắt quờn đó, ai mà nghe cho 
được.", "Ăn mặc cái kiểu bắt quờn 
đó ma đi ra dường, hổng sợ người 
ía Cưởi sao chớ.". 
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Bắt thèm /bat:' the:im2, [bak: 
teim?] [01] (vi) sinh ra ham 
muốn, thèm muốn. "Tông thấy nó 
ăn đồ chua ai cũng bắt thêm chảy 
nước miếng", "Nghe nó tả VỀ COH 
gái ông chín Tuất mà mấy thằng 
con trai trong xóm đêu bắt thèm.", 
"Con người ta học giỗi cuối năm 
nhận phẩn thưởng bắt thèm, còn 
con mình lẹt đẹt lên được lớp cũng 
đã hết hơi. ". 

Bắt thền /bat? the:in?/, [bak: 
tha:n?] [01] (vt) (bâ) bắt đền, buộc 
người khác phải bồi thưởng những 
mất mát, thiệt hại mà họ đã gây ra. 
"Anh làm hư món đồ chơi của em. 
Anh phải bắt thên cho em mới 
được. `. 

Bắt thường /bat:? thuixp2/, [bak: 
t"ur:n?] [01] (vt) (cn) bắt đền, bắt 
bồi thường cái mới, hoặc những 
thiệt hại ĐÂY ra. "May chơi sao cho 
hư nó “bắt thưởng là KHÁI J CÓ mua 
nổi để thưởng nghen con." 

Bắt thường như mạng bat: 
t°uixn? nur:! ma:n5%, [bak: tur:n? 
nư:' main [0101] (qn) bồi 
thường nhân mạng, bắt bồi thưởng 
một cách quyết liệt, không nhân 
nhượng. "May làm thiệt hại gì nó, 
mà nó qua đây khóc mễu máo, đòi 
bắt thưởng như mạng vậy Sáu?". 
Bắt tó /bat: t2:2/, [bak:' ta:"] [01] 
(vt) 1. bắt tréo, dựng tréo hai cây, 
hai thanh lại chịu vào nhau. "Hai 
thanh tre này bắt tó chắc hôn vậy 


mậy, nó phải chịu cả cái sào phơi 
đồ lận đó.", 2. đúng vắt tréo chân 
vào nhau. "Sđng nay không có cay 
đâu sao, mà đứng chân bit tó coi 
bộ nhan rôi quá vậy anh TI.". 

Bắt trớn /batS tximn/, [bakể 
{xm] [01] (vÐ lấy đà, theo đà, 
được đà, tạo hoặc có môi trưởng 
thích hợp để hành động. "Nó mà 
chạy rượu hả, nó chạy để bắt trún 
chạy vô thì có.", "Thây kệ nó, anh 
nói thêm đây nỗ bắt trún lam tỏi 
còn mệt nữa.", "Nín không, đứng 
thấy má không đánh, bớt trún khóc 
lớn hơn nghe không được a 
nghen. `. 

Bắt xác /bat: sa:k?/, [bak: sa:k'] 
[01] (vt) 1. cá cược bắt con vật 
thua khi con vật mình thắng trong 
cuộc dấu. "Mây có ñg0P, đem gá 
mây xổ với ga tao bắt.xác.", "Mấy 
thằng đá gà cũng chúa đị đoan, 
bọn nó không dám ăn gả bắt xác 
sợ xui.", 2. (nb) bị gài ngủ chung 
để buộc phải lấy người đó. "Ð/ 
chơi cẩn thận, coi Chứng bị boïr 
con gái nó bắt xác đó nghen con." 


Bâm /bxm:!/, [bam:!] (vt) châm 
biếm, mỉa mai, có những lời lẽ để 
cười cợt, đả kích người khác một 
cách kín đáo, (cn) bâm biếm. "Ä⁄4y 
chỉ giỏi nói bâm người khác. ". 
Bâm be /bxm:! be:!/, [bam:! be:!] 
[01] (vt) châm chọc người khác. 
"$%ao máy cứ bâm be nó hoài 
vậy?”. 


Bâm biếm /bxm:! biem°/, [bam:! 
bi:m”] [01] (v0 châm biếm, mỉa 
mai, (cn) bâm. "Có giỏi nói huych 
tẹt ra di, nói bâm biếm làm gì cho 
hến.". 

Bâm nhẻ /bxm:' ne?/, [bam:' 
ne?] [01] (vÐ) châm biếm, mỉa 
mai, (cn) biếm nhẻ, bâm, bâm 
biếm. "Thôi chị ơi, người ta biết lỗi 
rồi chị bâm nhẻ làm gì nữa.". 

Bằm giập /bxm2 zxp:5, [bam:? 
japZ] [11] (vÐ 1. cẩu thả, lung 
tung, SƠ Sài. "Ông làm ăn bắm giập 
kiểu này ai mà dám mướn Ông 
HHa.", 2. gian truân, gian nan. 
" Đường đi có bắm giập lắm không 
ma sao thấy máy èo uột quá vậy?", 
3. nghịch cảnh éo le. "Cuộc đời nó 
đã nhiêu bắm giáp rồi, chị nhiếc 
mống làm gì nữa. ". 

Bân /bxn:!/, [bxn:] (đ) thường 
được dùng kết hợp với một SỐ yếu 
tố tính chất, trạng thái để chỉ mức 
độ cao của tính chất, trạng thái ấy, 
như "đều bân, gọn bân, khỏe bân, 
liền bân, liễn bân, lùn bân, ngay 
bân, nhuyễn bân, rộn bân, tỉnh bân, 
trộng bân, y bân...", có nghĩa gần 
như "trân" , một, số trường hợp có 
thể hoán chuyển giữa "bân” và 
"trân", có thể có sắc thái để cao, 
tán dương, ở một số tình huống sử 
dụng. "Công nhận, học sinh ở đây 
sắp hàng chào cò đêu bân trông đã 
mốt thiệt", "Tưởng không xong, 
nao đẻ nó thanh toán gọn bân hay 
thiệt.", "Thấy nó khỏe bân vậy mà 
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nó “ bịnh hoai.", "Bộ ván Hâÿ, thợ 
nó cáo liên bản, nưỖng như có một 
tấm." ,' Thằng nhỏ liễn bán, ai thấy 
cũng muôn Hựng.., "Cái thằng lụn 
bản, vậy ma nhanh để sợ." „Nó 
bắn ba phái ñgay bán tâm điểm, 
không chê chỗ nào được.", "Cọng 
chỉ nhuyễn bản vậy mà dai dễ Sơ." 
"Nha có chuyện gì mã ai Cũng rộn 
bán vậy ca?", „ Nói tới nó, nó tỉnh 
bán có thêm dể ÿøi đâu.", "Cho nó 
con cá lóc trộng bân vậy mà nó 
còn chê nhỏ.", "Thi nói y bân bà 
thấy hôn? Nó có đến đâu?". 

Bằn /bxn:?, [bxn?| (dt) loại cây 
to phổ biến ở vùng đồng bằng sông 
Cửu Long, mọc dọc theo bở sông, 
có rễ phụ mọc ngược lên khỏi mặt 
bùn, rễ xốp được dùng làm nút 
chai, trái tròn dẹp, sống chát, chín 
chua. "Bần gie đóm đậu sáng ngời, 
Rạch Gâm soi đấu muôn đời oai 
hình. (cđ)". 

Bàn dùng /bxn2 zu*n”?/, [bxn:2 
J0u*n”?] [01] (vt) chân chừ, dụ dự, 
trù trừ, không dứt khoát. "Đi /h đi 
cho sớm, rồi còn về, chớ bắn dùng 
hết ngày hết giờ mà không tới 
đâu.". 

Bàn sản /bxn? sxn2/, [bxpn2 
swn:2] [01] (vt) (bâ) bẩn thần, cơ 
thể rã rượi, đầu óc không được 
khỏe, mệt mỏi, suy nhược. "Ai 
uống CÓ mấy cốc rượu mà cẩm 
thấy bần sân cả người.", "Anh có 
bịnh không mà trông anh có về 
bần sân quá vậy. ". 
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Bàn sử /bxn2 sur:?/, [bxp2 su] 
[01] (vt) bản thần và sậc sử, mệt 
mỏi và ngây ngật. "Thởi tiết mưa 
rồi nắng làm ai cũng thấy bần sử 
khó chịu. ". 

Bần chật /bxn? cxt:⁄, [bxn: 
cxk:ế] [01] (vt) bấn bíu, chật chội, 
túng thiếu. "Nhà cửa anh chị phải 
cái thì hơi bẩn chật, nhưng được 
cái là rất ấm cúng. ". 

Bắn loạn /bxn:' Iwa:n%, [bxn: 
la:nế] [01] (vÐ ở trạng thái tính 
thần không được minh mãn, tỉnh 
táo, không thể xét đoán được sự 
việc. "V4 lại hồi nấy, lúc tao ôm 
con mễ, con mễ năn nỈ tao công về, 
tao bấn loạn nghe theo, không kịp 
suy nghĩ, báy giờ biết làm thế não? 
(PV)". 

Bận; /bxn:5/, [bxr)] (vt) mặc, vận 
vào người. "Định đi đâu mà cậu 
bận bảnh bao vậy cậu Ba?". 

Bận; /bxn:5/, [bxn:] (dt) chuyến, 
dịp, lượt, lần. "Bán về cậu nhớ 
nhắc tôi mua một chục bánh phông 
sữa về cho mấy đứa nhỏ nghen 
cậu.", "Không mấy bận cậu về quê, 
ở chơi thêm vài ngày đi cậu.", 
"Thỉnh thoảng một người chị nhà 
bưng ra ba li nước cam vất cho ba 
thấy trò giải khát và buổi dạy nào 
chàng cũng uống ít lắm là hai bận 
nưÓc cam như vậy. (BNL)", "Cô gõ 
của đôi ba bận song vẫn lặng 
rang. (KU)". 


Bầng /bvụ: HUÀ [bxn: ] (vt) (bâ) 
bứng, sớm bẩng, còn rất sớm. "Mới 
sớm bằng đi đâu gấp ma đã gọi 


3m. 


GHẾ HgHỢC GHI XHÔI ri. 
Bầng tâng /bxp? txn:!⁄, [bxpz 
txn: [01] (vt) (bâ) bửng tưng, mở 
sảng, sáng sớm. , Người nhà quê 
quen vậy, mới bằng tâng là họ đã 
đậy rồi không như dân thanh 
phố.". 
Bẵng /bxrj/, [bxn] (vt) hãng, bị 
hụt (hãng) đột ngột. "Chân sao mà 
đi cà nhắc vậy anh Năm? - Tối qua 
đi quán thằng Ba Đúc, thằng nào 
cắc có đao chuột không lấp lại, 
nên tôi bị bằng chán té nhào tưởng 
gãy giỏ rồi chớ.", "Ây, có _#Ì thi 
Cũng từ. tử, chó chị lâm nó bằng, nó 
để bị sốc." 
Bắng š ti Ibxg] (vt) (bâ) 
bứng, đào cây có kèm theo đất với 
mục đích di chuyển cây đi chỗ 
khác để trông tiếp. "A4áy thÃng này 
làm chút đã nghỉ một, ngáy tôi Côn 
trai tráng, tôi bắng liên một lúc cả 
chục cây không biết mệt." 
Bậng /bxy, [bxn:] (đo (bâ) 
bựng, khói to và đặc kết chặt thành 
đám lớn. "Đám cháy nảy lớn lắm, 
nhìn thấy bậng khói thì cũng biết". 
Bập; /bxp, [bap:'J (dt) bẹ, bộ 
phận gốc của tàu lá dừa, dừa nước, 
được kể từ chỗ cuống xoà ra ôm 
lấy thân, bụi, cho đến phần sống lá, 
bắt đầu có hai nhánh lá mọc đối 
xứng hai bên. "Lấy ba cái bập này 


nhưm lửa nướng bánh phông là hết 
ýrồi, còn chê gì nữa.". 
Bập; /bxp:'/, [bap”J (dt) giập, đô 
hàng bông không còn nguyên vẹn. 
"Đu đủ chín 4H đi cho khéo, 
. thôi nó bập hết còn gì mà 
% „ "Máy cái bắp cải này nó bập 
hết rồi chị bán rẻ di.". 
Bập dừa nước /bypế zury2 
nuIxk”/, [bap:” JuUulA? nurk?] [011] 
(dn) phân gốc của tàu lá dừa nước, 
màu xám, ruột xốp và nhẹ nên nổi 
hẳn trên mặt nước. "Bọn nhỏ chúng 
tôi ngày ấy biết lội sông, nhờ ôm 
bập dưa nước đập chữm chữm, chó 
Có gì đâu. ". 
Bập giập /bxp zvpZ/, [bapZ 
jqp: 5 [01] (vt) 1. giập nát, không 
còn nguyên vẹn. "Có mấy trái xoài 
cho chị ma phải xách di tới đi lui, 
cho nên nó cũng hơi bập giáp, chị 
ăn đỡ lấy thảo.", 2. làm lỗ dỏ, 
không trọn. "Nó nên cái nên nhà 
bập giập đó, có thẳng bạn tới rủ 
bỏ đi đâu mất rồi.", 3. cuộc đời 
nhiều truân chuyên, nghịch cảnh. 
"Cuộc đời của qua kể ra thì nó bập 
giập đủ lắm, tụi em không hình 
dụng nổi đâu". 
Bập lếu /bxpế le:w?, [bapz 
li:w°*] [01] (vt) 1. hời hợt, lấy có 
qua loa. "Con làm ăn cho nó đàng 
hoàng, lam bập lêu như con ai mà 
tin tưởng giao việc. ", 2. bông lơn, 
thiếu đúng đắn. "Chỗ khách khúa, 
người lớn ma máy ăn nói bập lễu 
như vậy sao được. ". 
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Bắt; /bxt/, [bxk] (vt) bứt, đóng 
cong đầu đỉnh để không ló ra khỏi 
mặt bằng. "Đóng danh XOHg SđO 
ông không bất luôn, để sơ Ỷ đi đạp 
thì chỉ có tiêu cái bản gi0.". 

Bắt; /bxt:7/, [bxk:] (vt) loại bỏ ra, 
không cho nhập cuộc, không cho 
dự phân. "À/inh không quen nộp 
đơn dễ bị bất lắm, dì ơi.", "Thằng 
đó nhỏ mà hay chơi gác thiên hạ, 
bất nó ra là yên ChuyỆn.., : Dụng 
chuyện khó thì hẳn ta réo GiẾt: Cön 
khi kiếm được hợp đồng thì hắn bất 
anh, chơi vậy sao bên 

Bất cộng /bxt: ky n"/ [bxk: 
kA*n”] [01] (vn) không hợp tác, 
quan hệ. "Đừng nói tới nó, tôi với 
nó bất cộng mấy tháng nay. ". 

Bắt cộng đới thiên /brt: 
kx*n”" dvy;j” thian/, [bxk: 
kA*p”* dx:j tiín!] [0101] (qn) 
không đội trởi chung, một mắt một 
còn. "Kể /ử nay tao thê độc với 
mày, tao với mày bất cộng đói 
thiên. `. 

Bất dung gian /bxt zu*np” 
za:n1⁄, [bxk: ju*p”" Ja:n!] [011] 
(qn) không khoan dung đối với kẻ 
ác, đứa bất nhân; kẻ ác gặp chuyện 
chẳng lành, theo quan niệm làm ác 
ắt phải gặp ác. "?Trởời bất dung 
gian, mây liệu hôn mà làm việc 
thất đức cho nhiều đó." "Cái 
thằng trời thản đó, rồi cuối cùng 
nó cũng gặp nạn. Đúng là trời bất 
đụng gian mây thấy hôn?". 


150 


Bắt dung gian đảng /bxvt: 
zu*n"' zam' dai, [bxk: 
Ju*ng”" jan' dam] [0101] [01] 
(qn) không khoan dung đối với bọn 
ác, (cn) bất dung gian. "7rởi bất 
dụng gian đẳng sao không đánh 
chết máy thằng ngỗ nghịch chii 
cha mống mẹ, mà để nó sống làm 
chỉ thêm tội bất hiểu. ". 

Bất đếm /bxyt° de:m?, [bxk: 
di:m'| [01] (vn) chẳng kể đến, 
chẳng tính đến, không màng tới, 
không đếm xỉỈa tới. „ TrưỚC đây, 
mọi lởi khuyên dạy của ba mẹ con 
đêu bất đếm, để báy giỏ hậu quả tệ 
bại con mới mổ mất ra." 

Bắt ly cục cựa /bvt: li: ku*kP? 
kurx%, [bxk: l! ku*kP kưiAÝ] 
[0101] (qn) 1. không nhục nhích gì 
được. "Máy thang nay, ngoại ao 
nằm bất ly cục cựa, nên má tao 
chăm sóc rất vất vả.", 2. không 
XoAy trở, hoạt động được gì. ' Đạo 
nay, họ kiểm soát gốt gao lắm, nên 
nhiều huyện đề bất ly cục cựa." 

Bất ly cục kịch /bxt: li:! ku*kP 
kic5, [bxk l/' ku*k kitế] 
[0101] (qn) (cn) bất ly cục cựa, 
không thể động đậy, di chuyển 
được. "Mới uống có mấy ly là nằm 
lăn ra bất ly cục kịch rồi, vậy mã 
Cũng đòi nhậu." „. Công an đi ráo, 
bọn tổ chúc đá gà đành chịu bắt ly 
Cục kịch.' 

Bắt Niigi: /bxt° nx:n/, [bxk? 
nx:n!] [01] (ct) (bâ) bất nhân, khổ 


chưa!, chết chửa!, chết rồi!, cách 
nói biểu thị "tiếc". "Bá! nhơn hôn! 
Sao máy không nói cho fao sớm để 
còn về, kẻo ba má máy trông. ". 

Bất nhơn; /bxt:) nx:n1⁄, [bxk: 
nx:nl] [01] (vÐ (bâ) bất nhân, 
không có lòng nhân, không có tình 
của COn người. "Chiếu chiếu bắt 
két nhổ lông. Két kêu bó Tự sao 
mày bất nhơn. (cd)". 

Bất nhơn; /bxt:' nx:n!⁄, [bxk: 
nx:'] [01] (vÐ (bâ) bất nhân, 
không được ích lợi gì mà chỉ gây 
hại. "7z ong vỏ vẽ bất nhơn, 
không có mật vô ích. (SN)". 

Bất tỉnh nhơn sự /bxt? tịn” 
nxin' gur5, [bxk:? tìm nxnÌ 
sư:} [0101] (qn) không còn cảm, 
biết được gì hết. "Khi ấy mặt trời 
dã lặn rồi, lại tôi phần thì dau 
phân thì mệt lại đói nên tôi té ngửa 
rong bụi kia cùng bất tính nhơn 
3. (NTQ)”. 

Bất tử /bxt: tui2/, [bxk tui] 
[01] (pt) 1. bất ngờ, thình lình, 
không biết trước. "7¿ báy cho nó 
di, đêm hôm bất tử nhó mẹ, nó đòi 
về là tụi bây rán chịu â nghen.", 2. 
không đúng lúc, không đúng mực. 
"Giữa cuộc họp, hứng lên nơ ăn 
nói bất tử, ai mà bụm mồm cho 
_kịp.". 

Bật; /bxt5/, [bxk] (vt) nói, nói 


bật ra, thốt nên, trăm tiếng lạ. "Hê 


một tí la nó bật tiếng lây, như 
muốn khoe mình giỏi giang vậy 


mà.", "Ái dạy con, mổ miệng ra là 
bật những lời tục tằn, thô lỗ như 
vậy?”, "Ä4ấy thằng cha thầy chả 
va, nó bật tiẾng gi chẳng ai hiểu 
được, nhưng cũng thấy đn." 

Bật, /bxt, [bxk:'] (vt) (nb) cự 
nự, chống đối lại. "Thằng đó mà 
nói động đến nó la nó báƒ liên, 
không kiêng nể ai đâu." „ "Ông ma 
ép (ao thì tao bật lại, chẳng ngăn 
đâu, cùng lắm là về quê cắm câu 
thôi. " 

Bật búhỗ /bxt:5 buIxn/, [bxk: 
bur:n”] [01] (vt) (bâ) vất vướng, bị 
vứt bỏ, không ai nhỏm ngó. "T 
ngay ba má nó lần lượt ra di, nó 
sống bật bưởng đâu đường xó 
chợ.". 

Bật đóc /bxt:“ zqa*"kP?/, [bxk:ế 
JA*k*] [01] (vt) bịa, bốc phét, nói 
dối. "Thôi đi làm đi, ngồi dó mã 
bật dóc hoài, ai mà tin cho nổi. 

Bật đòn bẩy /bxt:5 da:n? Mu jẾP 
[bxk:“ d2:n2 bxj] [101] (qn) bật 
đèn xanh, ra hiệu cho phép ai làm 
việc gì đó một cách tự do. "Bởi vậy 
những con hôi mới được tằng khao 
bật đòn bẩy bằng cách giao kết là, 
cứ lấy xác chìm về mà dùng, bao 
nhiêu cũng được. (ADg)". 

Bật ngật /bxt: nxt 5, [bwk:ế 
pqxk] [01] (vÐ 1. ngây ngật khó 
chịu trong người. "Mấy ngày nay 
sao tôi cảm thấy bật ngật như 
muốn bệnh vậy.", 2. bàn thần, 
choáng váng, kém vẻ linh hoạt. 


li 


"Hay tin tía anh mắt, tôi bật ngật 
cả ngày nay, xin chia buôn củng 
gia đình anh.". 

Bật ngửa /bxt“ gurx, [bxk 
pu1A`] [01] (vÐ 1. ngạc nhiên, vỡ 
lẽ, rất là lạ, cảm thấy hoàn toàn là 
bất ngờ. "Láw nay, trông hắn ta 
lam Ïñ, ai Cũng bảo hến ía ngheo, 
đến giở mới bật ngửa khi hay tin 


hắn có một dãy lầu ở phố Sài, 


Gơn.", 2. không dự đoán được, 

không lường, trước được. "Chú Đởi 
mau giận ma Cũng mau quên. Bủa 
sau chú còn sắm đồ cho hai chị em 
con Như. Diện quần áo mới, tắm 
rửa kì cọ sạch sẽ, ai cũng bật 
ngha, ` vậy ra ông này mù mà tỉnh, 

ông đâu có xạo, mây đứa cũng ngô 
gái quá chớ". Dị Liễu cũng khen. 

(NNT)”. 

Bật rật /bxt:” zxt:”⁄, [bxk: zxk:'] 
[01] (vt) lăng xăng, nhốn nháo, rộn 
ràng, ở trạng thái như đứng ngồi 
không yên, tay chân luôn động 
đậy. "Còn sớm mà, ngủ tiếp đi, làm 
gì mà bật rật khiến ai cũng không 
ngủ được. ". 

Bật rật như chó tháng bày 
/bxt:Š zt® nu! ca: tPa:nŸ baj‡/, 
[bxk:Ếzk:ế nu! ca:? t*a:nP ba:j] 
[010101] (qn) lăng xăng, đứng 
ngôi không yên, hàm nghĩa đánh 
giá thấp. "May làm gì mỗi lần gặp 
con Báy lò kẹo là may bật rật như 
chó tháng bảy vậy. ". 

Bâu /bxvw:!/, [bxw:!] (dt) ve áo, 
phần được may dư ra ở cổ áo để 
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gấp xuống mỗi khi mặc. "Njỉn 
nhau lệ a thấm bâu, Nỗi thương 
chưa dit, nỗi sâu lại vương. (cd)". 

Bầu; /bxw:?/, [bxw2] (vt) có thai, 
có bầu, mang bụng chửa. "7zông 
thấy mấy bà bầu đi mà phát mệt. ". 

Bầu; /bvw:?/, [bvw] (vt) chiết để 
trồng bằng cách khắc vòng tròn 
nhánh chiết, rồi bó đất để lâu cho 
ra rễ. "Tôi bầu mấy nhánh mận cho 
thằng nhỏ ra riêng nó trồng.". 

Bầu cua /bxw:2 kuy!/, [bxw? 
ku**] [11] (dt) trò chơi lắc 3 con 
súc sắc 6 mặt, mỗi mặt có vẽ một 
hình, như: trái bầu, con cua, con 
cá, COn nai, c0N tôm, con gà, gọi 
tắt là "bầu cua" hay "bầu cua cá 
cọp". "Con đừng có chơi bẩu cua, 
coi chững hết tiên lì xì đó nghen.". 

Bầu cua cá cọp /bxw:? kuy! ka: 
ka:p%, [bxw: kuy! ka? ko:pf] 
[1111], [0011] (qn) chỉ chung các 
trò chơi mang tính chất cờ bạc. 
"Tối ngày ảnh cứ mê ba cái bẩu 
cua cá cọp. Hỏi còn tâm trí đâu 
mà nghĩ tới chuyện mân ăn nữa 
chớ.". 

Bầu diều /bxw:2 ziaw?, [bxw? 
ji:w?] [01] (dt) 1. túi chứa thức ăn 
ở cuối cổ của các loại cầm (gà, 
VỊ..). 'Sáng ngày con cho gã, v/f 
ăn chưa mà con nào bầu điều Cũng 
lép xẹp hết vậy con?", 2. (nb) ức, 
ngực của người. "Ä⁄ậy đạp ngay 
cái bầu diễu nó một cái tự, làm sao 
nó không bất tỉnh cho được. ". 


Bầu ngựa /bxw:? nuixŠ/, [bxw:? 
urA5] [01] (dt quả bầu dài, thon, 
cơm dày, ít ruột. "Mộ giản bẩu 
ngựa này mà trúng cũng bộn tiên 
hả chị Năm.". 

Bầu nóc; /bxw:? ng*k?5/, [bww:2 
nA"kP] [11] (vt) phình lên rất to, 
mở rộng ra bên hông. "May nhét 
cái gì trong áo mà cái bụng bầu 
nóc vậy?", "Nó ăn tới cái Dụng bầu 
nóc rồi mà cũng đòi ăn.", "Chiếc 
ghe có bụng bầu nóc vẩy, làm sao 
vao lọt con rạch.". 

Bầu nóc; /bxw2 nga*kP/, [bxw:? 
nA*k”] [01] (đt) 1. loại ghe bầu 
có phần bụng lớn. "Chiếc ghe bầu 
nóc này xuống hàng cầu mà tới 
trưa.", 2. loại ghe bầu rất lớn. 
"Chiác bằu nóc này lớn hơn mấy 
chiếc ghe bầu kia rất nhiễu, anh 
nhìn không thấy khác nhau sao?". 

Bầu vầu /bxw:2 vxw:2, [bxw: 
Jxw:?] [01] (vt) 1. tròn và to béo. 
"Ái mà lạ gì cái thằng Bảy cái mặt 
bầu vầu, Con của thẳng cha thiến 
heo dạo ở ngoài vđm.", 2. cau có, 
quạu quọ, biểu hiện bực tức. "Mới 
sáng sớm ai lam gì ma cái mặt máy 
bau vảu vậy?". 

Bầu ve /b>w2 ve:!⁄, [bxw? je:] 
[01] (dt) quả bầu dài, phía trên 
thon nhỏ lại như hình cổ chai. 
"Giản bầu của chị trồng sau nhà là 
bầu ve hay bầu ngựa vậy?". 


Bầu lầu /byw? Ixw/, [bxw? 
lxw] [01] (vt) cộc cằn, thô lỗ (cn) 


bảu lầu. "Ngảy con một lớn rồi, ăn 
nói bẩu lẫu như vậy, người ta nói 
mình không có học.". 

Bầu nhấu /bxw nxw:/, [bvw: 
]nxw?] [01] (vt) làu bàu, làu nhàu, 
nói thảm trong miệng, tỏ vẻ bực 
dọc (cn) bấu nhấu. "7ói bổ qua 
đi, chuyện có tí nị mà mày cứ bẩu 
nhấu hoài không hay.". 

Bẫu /bxw!⁄, [bxw:] (vt) bu, trẻ 
môi tỏ ý chê bai, hờn dỗi. " Môi lần 
nhắc lại chuyện chứa hoang của 
nó, ai cũng bâu môi ra điều khi dễ 
gia đình. ". 

Bấu xấu /bxw:° sxw:/, [bxw: 
sxw?] [01] (vt) bấu víu, bám víu, 
bám vào một cái gì đó. "Chiến 
tranh dã cuóp đi ba mẹ chúng, chỉ 
còn lại hai chị em bấu xấu nhau để 
mà sống. ". 

Bậu /bxw:%, [bxw:5] (đụ) tiếng 
gọi người tiếp chuyện với mình, 
khác giới tính, có ý thương mến, 
thân mật, cách nói xưa "qua, bậu” 
được dùng xưng gọi trong quan hệ 
vợ chồng, người yêu. "Bản gie đóm 
đậu sáng ngởời, lõ duyên tại bầu, 
trách trời sao nên. (cd), "Bậu nói 
với qua, bậu không bẻ lựu hái đảo, 
Chó đao đâu bậu bọc, lựu nao bậu 
cẩm tay. (cd)". 

Bây; /bxj:!⁄, [bxj:'] (đt) bọn mày, 
chúng mày, 1. cách gọi của người 
lớn với người nhỏ, (cn) bay. 
"Thằng Sáu mẩy có tài ăn nói, 
thằng Năm mây có ngón đờn hay, 
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vậy bây vui long theo tao qua bên 
đảng trai cho xôm vả để bên ây 
biết rằng làng mình cũng có lắm 
nhân tải! (PV)", 2. cách gọi của cha 
mẹ đối với con cái, cách gọi có sắc 
thái bình dân, chân chất; nhưng 
không hàm nghĩa ghét bỏ. "Có bữa 
đọn cơm, nó vô thức dọn thửa đôi 
đũa, cái chén. (Ông Chíứn rầy, "Mai 
mốt bây lớn bảy cũng lấy chồng, 
chị bây đâu ở được với bây hoài”. 
Nói vậy mà sao lòng ông cũng côn 
cao nhớ. (NNT)". 

Bây; /bxj:!/, [bxj:!] (vt) vấy bẩn 
ra, làm cho dơ thêm. "Nha cửa rác 
rưổi chưa kịp dọn dẹp, đã vậy nó 
con đụng đâu bây dó, dáng đánh 
đón hôn 

Bây bả /bxi:! 
[01] (vt) 1. lung tung, tung toé, ở 
tình trạng không được gọn, ngăn 
nắp. "Con Bé đâu, may coi nha mà 
đê gà vịt vô nhà, bùn đất bây bả 
như thế này hả." 22 lung tung, vô 
nghĩa, vô ích, vớ vấn, ở tình trạng 
nói năng không được khẻo léo. 
"Chỗ người lún ăn nói cho nó cẩn 
thận, ăn nói báy bả như vậy là 
hỏng được với tôi à nghen.". 

Bây hây /bxj:' hxJ:!⁄, [bxj:, hy): ] 
[01] (vt) bứt rứt, khó chịu, uể oäi, ở 
tinh trạng cơ thể không được khóc. 
"Máy "ngày nay írong người bây 
hây cảm thấy muốn bịnh.". 

Bày hày /bxj:? hxj:2/, [bxj:2 hxj:2] 
[01] (vt) 1. bẩn thỉu, bừa bãi, luộm 
thuộm, không được sạch sẽ, trật tự, 
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ba, [bxj:! ba] 


gọn gàng hoặc ngăn nắp. "Con đi 
đâu về mà quần áo bẩy hẳy như 
thế kia.", "- Chú em, tóc đải rồi, 
SaO không Chịu hót di, thanh niên 
để vậy coi bầy hãy lắm. (NNT)., 
"Chị thấy hôn, tui cũng đơn chiếc 
lắm, Tết nh tới nơi, nhà của bây 
hầy như vậy ma (Hi cũng chứa có 
thời giờ rảnh để dọn đẹp nữa, nói 
chỉ tới chuyện đi đâu.", 2. không 
trong sáng, không rõ ràng, gian 
đối; không lịch sự, không bặt 
thiệp, không đúng đắn, không 
nghiêm túc. "Làm ấn bây hãy như 
nó có ngày đi tụ cũng là phải 
thôi." „Ong ăn bận trông bảnh 
bao, chớ nói năng bầy hãy thấy 
mồ, tôi không thích.", "Gia đình nó 
H mẹ tới con quan hệ bây hầy 
không ai nói được ai.". 

Bày trẻ /byj: fe: x/ [bxj£ {E: '] 
[01] (d0 đám trẻ, lũ trẻ (cn) sắp 
nhỏ, sắp trẻ. "Má bẩy trẻ có ở nhà 
hông, có khách tới chơi “ứ né.". 
Bấy /bxjz/, [bxj:?] (vt) ẩm ướt, lầy 
lội. ”"7ô¡ con đứng dậy đi, để má 
lam cho, rữa có mấy cái chén ma 
bẩy cả một góc nhà." 

Bấy gan /bvj? vam!⁄, [bxjẻ 
va:n'] [01] (vt) căm gan, giận SÔI 
sục trong lòng. “Co nó tiên đóng 
tiên trưởng, nó nghe theo bạn 
nướng vào sòng bài hết trọi, hỗi có 
bẩy gan hôn?". 

Bấẩy lầy /bxj? Ixj2/, [bxj: Ixj:] 
[LI] (v0 sình lây trơn trợt. "Táng 
mưa dâm này mà về quê tôi sợ nhất 


la con đường đất dân về làng, nó 
vừa nhỏ lại bẩy lấy, khối người 
chụp ếch. ". 

Bẩy tiết /bxj? tiat°, [bxj: ti:k] 
[01] (vt) cáu giận, cảu tiết, bực tức, 
điên tiết. "Thôi con xin lỗi ba mẹ 
rồi rửa mặt đi chơi đi, đứng có H, 
ổng bả bẩy tiết lên là con bị đòn 
nhữ đo. ". 

Bấy nhày /bxj: nxJ:?⁄, [bxj: 
nxj:?]} [11] 1. (vt) ở tình trạng nát 
nhừ. "Miếng thịt bấy nhây vậy mà 
mây mua làm gì cho uống tiên.", 2. 
(pt) ở tình trạng có nhiều sai sót 
cân sửa chữa. "Bải Anh văn tui làm 
sai bấy nhảy, chắc kì này rới 


⁄ W† 


quá. ". 

Bấy nhấy, /bxj: pnxj:z/, [bxj: 
nxj£] [11] (vt) bây nhây, mềm mà 
dai; nát bấy, vụn bấy. "4¡ mà bán 
cho con miếng thịt bấy nhấy như 
thế này?", "Con không ăn nữa thì 
xuống di, đừng làm bấy nhấy người 
khác không ăn được. ". 

Bấy nhấy; /bxj? nxJz/, [byj: 
mzj:] [01] œÐ bấy bớt, quá non, 
quá yếu. "Đầu hôm sớm mai, mẹ 
con còn bấy nhấy như thế này, thời 
chịu khó giữ ấm cho một chút", 
"Bịnh cá tháng nay mới lành, nên 
trông ảnh cũng còn bấy nhấy, phải 
hông chị. `. 

Bậy /bxj/, [bxj:”] (vt) tạm, qua 
loa, sơ sài, tử biểu thị tình trạng 
không được như ý, nhưng vẫn hơn 


không có gì. "Lam gì đó anh Từ? 
- Ở không “đóng bậy máy cái ghế 
cho bọn trẻ Chúng ngồi ăn cơm vậy 
mà." „ "Sáng ngay ông ăn bật ba 
hội vi rồi dông đâu mắt rồi." 
"Có nhà cửa gì đâu, dựng bậy mắt 
tấm lá cho con Hai nha “ HØ CÓ 
chỗ bán bậy xôi buổi sáng." 

Bậy nhậy /bxyj:“ nxj:, [bxj:” 
nxjế] [01] (vÐ (bâ) bẩy nhậy, 
mềm mà dai; nhơn nhớt và dinh 
dính; nhì nhằng, không dứt khoát. 
"Äấy ngày Tết, di sớm COH mua 
được thịt ngon, chớ mây di trễ thì 
chỉ con thịt bậy nhậy không, ăn gi 
được.", "Sáng nay, trông thấy cái 
cảnh tại HQH Xe CỘ, máu côn bậy 
nhậy trên đường, tới giờ mà vẫn 
còn phát ón.", "Ÿ anh sao anh nói 
đại di, chớ ấm ó, bậy nhậy ai biết 
đường mà lần." 

Bậy quá /bvj£ kwa:, [byj 
wa:] [01] (qn) cách nói biểu thị 
tiếc vì không có thêm cái gì đó cho 
đúng lệ. "Họ ngồi kê vai nhau; bà 
tặng n. xã một cái đùi sa, ông 
nói lẫm b - Bậy quá! Thiêu 
rượu đẾ! (SN)". 

Be¿ /be:!, [be: !1 (dt) mạn thuyền, 
bờ thành của tàu, thuyền, ghe, 
xuông. "Ông Bang ngồi nắm hai 
bên be cho vững. Tôi chống mạnh 
lắm. (SN)”, "Lên đến sân thây trăng 
thanh giỏ mát thì tôi lại đứng nơi 
be tau hứng gió. (NTQ)”. 

Be; /be:!/, [bc:l] (dt) gỗ tròn 
nguyên khúc còn vỏ. "À/#ấy năm 
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qua hẳn ta phất. lên nhanh, nhở 
vao những chuyến xe be chờ gỗ 
rưng tử T: lây nguyên về bổ cho các 
trại cưa ở vùng đồng bằng.". 

Be; /bc:!/, [be:'] (vt) 1. dọc (theo), 
men (theo), lần theo phía bên hoặc 
mé bờ để di chuyển. "4nh cứ cho 
xuống be theo bở rạch một đôi thì 
tới kinh Ngã Bảáy.", "Con đi xe đạp, 
nhớ lời má dạy cứ be theo lễ đường 
mà chạy la an toan.`, 2. bám 
(theo), rễ lại, sáp lại, không rời một 
chút nào cả. "Chj ấy ghen đến mức 
mà ảnh dị đâu chỉ be theo ảnh tỏi 
đó.", "Y như rằng, mỗi lần gánh 
hát đời tới đâu thời bọn con trễ 
cũng be lại đông như kiến." 

Be be /be:! be:1, [be:! be] [1H] 
(vt) (cn) be;, nhưng có ý nhấn 
mạnh tính chất theo đuổi, đeo bám 
bền bỉ hơn. "7háy nó cứ đi be be là 
tao biết nó mết con nhỏ đó rồi.". 
Be gió /be:! z2:1, [be:! J2] [01] 
(dt) hai ván be được đặt thêm lên 
trên hai ván nằm của thành be. 
"Ghe chủ khẩm gần tới be gió mà 
họ cũng không ngán. Đúng la dân 
sông nưóc có khác.". 

Be he /be:! he:!/, [be:! he:!] [01] 
(tt) 1. từ mô phỏng âm thanh của 
tiếng đê kêu. "ng nảy nuôi đê 
nhiễu lắm sao nghe tiếng be he om 
sỏm vậy anh?”, 2. con đê, động vật 
nhai lại, sửng rỗng, cong quặp về 
phía sau, cằm có nhúm lông tựa 
râu, thưởng được nuôi để lấy thịt, 
sữa. "Máy cây bông so đũa này mà 
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gặp be he thì nó mê biết chửng 
nao.", 3. (nb) người hay ve vấn 
phụ nữ. "Gặp cái thằng be he đó ai 
mà không biết, ấy vậy mà rồi cũng 
có đứa con gái nhẹ dạ bị mắc lửa 
hỏn.". 

Be sườn /be:! guixn2, [bẽ:! 
sui:n?] [01] (dt) mạn sườn, phần ở 
hai bên hông thành ngực. "Con đau 
Ở đâu, con chỉ mẹ coi? - Con đau Ở 
bên be sưởn trái. ". 

Bè bè /be:? be:?/, [be:? be:?] [01] 
(vt) thấp chiêu cao nhưng rộng 
chiều ngang. "7ấy đáng người bè 
be tử xa la tôi đã nhận ra được cậu 
Sáu mập chó còn đi. ". 

Bè cá /be: ka:/, [be:? ka:] [01] 
(dn) lồng cá, khung bao được đóng 
lưới thả cố định dưới nước để nuôi 
cá. "Dán miệt An Giang, Đồng 
Tháp nhiều hộ giàu lên là nhờ bè 
cá đó chớ.". 

Bè he /be he:!/, [be:2 he:!] [01] 
(vt) đặc điểm của thế ngồi mà hai 
chân quặt ra sau, (cn) chè he. "Lm 
gì mà ngồi xếp bè he như ngồi 
niệm thân chú vậy anh Hai.". 

Bè hè /be:” he:?/, [be: he:?] [01] 
(vt) khể khà, không rõ tiếng (cn) 
bẻ nhè, lè nhè; cằn nhẵn, gắt gỏng. 
"Hắn ta có cái tật vô vải ly là gặp 
ai cũng bè hè nghe phát mệt.", 
"Mới sang sớm giận ai hay giận 
anh Tự mà chị bè he hoài vậy chị 
Tư", 


Bè sè /be: se: Ủ/, [be:? se] [01] 
(vt) 1. (bâ) bề sề, rộng mà thấp, 
(cn) bè bè. "Đi đưới những tân cây 
bè sẻ, tự dưng chúng tôi có cảm 
giác an toàn hơn.", 2. thấp lè tè, 
khá thấp. "Mái nhà thấp bè sẻ ấy 
đối với ảnh vẫn còn để lại nhiêu kỷ 
niệm đẹp của một thời.". 

Bè thủy lục /be? thwi2 lu*kP%, 
[be:2 th? lu*kP5] [101] (dn) (cn) 
giàn thủy lục, hai ba thuyển lớn 
được kết nối lại, lót ván để có mặt 
bằng rộng, và được trang hoàng, để 
làm nơi trưng bày vật cảnh làm 
bằng hoa quả; đồng thời, cũng là 
nơi để biểu diễn âm nhạc, như kiểu 
thuyền rồng trên sông Hương 
(Huế). "Nơi bến chợ, bay ra sáng 
kiến chưng bè thúy lục, kiểu cộ hoa 
lưu động trên sông nước. (SN)”, "yê 
đêm, bè thủy lục di chuyển chậm 
rãi, rực rỡ đèn măng sông. (SN)”. 
Bẻ; /be?/, [be] (vt) ngắt, bứt, hái, 
dùng tay làm cho vật bị đút ra, lìa 
ra. "7aqy chơn táy máy, cây đang 
đâm chỏi mắc mó gì mà mày bê 
ngang vậy chớ?", "Con ra sau 
vườn bê cho má mấy cọng ngò gái, 
má nấu canh chua", "Chú Hai 
mày dang bận bê vú sữa Ở ngoài 
VƯƠH. `. 

Bẻ; /be/, [be:”] (vt) (nb) sửa, thay 
đổi cho phù hợp với yêu cầu. 
"Hôm sau, Diệp gọi thầy Nhiên 
bằng ba (nó bẻ miệng đến toát mồ 
hôi ra). Mẹ với thầy mừng hai bữa 


sau con chữa thôi cười, chỉ Diệp la 
tá hỏa. (NNT)". 

Bẻ bánh /be: bzp?/, [be:? ban:] 
[01] (vn) (cn) bẻ lái, điều khiển tay 
lái. "Học trò tan học di dây đường, 
anh bê bánh coi chứng, cần thận 
Bẻ bánh lái /be:' ban:? la:j /, [be: 
ban: la:j] [001] (vn) điều khiển 
tay lái ghe. "Điều khiển ghe nó 
khác, anh biết hôn, anh bé bánh lái 
sang trái mũi ghe sang phải, Cön 
anh bé bánh lái Sang phải mũi ghe 
sang trái. Mới đầu tôi cũng chưa 
quen nên người ngồi mũi cứ chui 
vao Ô rô, cóc kén hoải.", "Tao mệt 
quá, muốn ngủ một lát, mày bê 
bánh lái dum tao hết con kinh 


HAY. 
Bẻ bờ /be:” bxz2, [be:' by] [01] 
(vt) vỡ bờ. "Người nuôi cá sợ nhất 
la tháng nước lên, không coi chứng 
để bẻ bở là cá ra hết sạch, không 
Cön mỘi con." 
Bẻ cò /be:” L2) [be: ko:7] [01] 
(vt) l. đọc, nói nhanh một cách 
gãy gọn. "À⁄ấy thằng mãi võ Sơn 
Đông và bọn rao lô tô, thằng nào 
cũng có tài bê cò, nên thu hút được 
động đáo người tới coi.", 2. làm 
dấu để lại đề tính toán. " Anh; đi la 
tui bê cò để lại, hồi về là phải IUuỐng 
bu đó nghen.", 3. Bẻ que tăm đê 
tr vòng uống rượu cho người đến 
"Uống di, rồi bê cò đợi nó. Hơi 
diy ma chở. ". 
Bẻ cua /be kuy!, [be kuxl] 
[01] (vt) (cn) chặt cua, quẹo sang 
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trái hoặc phải. "Tay dai xế này bẻ 
cua phải nói là hết sấy." 

Bẻ lại /be: la:j®, [be2 la:j“] [01] 
(v) phần bác, gạt bỏ bằng lí lẽ ý 
kiến, quan điểm của người khác. 
"_ Thiệt ông thủ cựu hết súc. Tôi 


đan ba mà tôi dám cho tôi la thông - 


hơn ông. Sự coi ngay la sự mê tín, 
ấy mới là tục tâm bậy, chó đâu 
phải lễ". Đó là lời bà Phán bê lại 
ông. (BT)". 

Bẹ sườn /be gsuixn?, [be: 
sur:n?] [01] (d0 1. phần xương ở 
hai bên thành ngực, (cn) be sườn. 
"Nó đá vô bẹ sườn thằng nhỏ, 
thằng nhỏ không khóc sao đặng.", 
2. lồng xương sườn. "Nó chạy xe 
ẩm, kỳ rồi té gấy mấy cái bẹ sườn, 
một cái răng, đang còn nằm nhà 
kia kia. `. 

Bẹc ma năng /be:k° ma:! nan:/, 
[be:kẾ ma:! nan] [001] (vt) (im) 
"permanent" (P) thưởng xuyên, liên 
tục, không có sự giản đoạn, ngưng 
nghỉ. "Nó nghỉ học bẹc ma năng. 
Hỏi làm sao mà thì cho đậu được 
chớ.". 

Bem bép /be:m'! be:p?, [be:ml 
be:p”] [11] (8t) những tiếng động 
phát sinh do hai vật mềm chạm 
nhau. "7dng Đậu ngồi nghe Ông 
nó nói, ra bộ thích thú luôn tay vỗ 
đui bem bép.". 

Bèm /be:m?/, [be:m?] (vt) kém, 
thua sút; tôi tệ, không được như 
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yêu câu, không đạt được mức bình 
thường. "Đạo này vợ chồng nó làm 
ăn bèm lắm không như lục trước. "`, 
"Chiếc xe bèm thế mà mày Cũng dễ 
đi được không chịu sơn sửa gì 
hết." 

Bèm bẹp /bc:m” be:p%, [be:m? 
be:p”] [11] (tt) những tiếng động 
phát sinh do hai vật mềm chạm 
nhau. "Nởm trong nhà buổi trưa 
yên đ, hắn nghe rõ tiếng dép bèm 
bẹp của ai đó đi về phía nhà 
mình. ". 

Ben /be:n'/, be: 0Ì] (dt) (tm) "bel" 
(P) đường xếp li, gấp nếp của áo 
quần với mục đích cho đẹp hoặc 
cho vừa người. "Áo sống cái kiểu 
gì mã mây thằng con frai tụi bây 
mộc, may cũng nhấn ben, như đồ 
con gái." 

Ben bì đượn) bi:2, [bec:g! b2] 
[01] (vt) (bâ) phân bị, ganh tị, so 
hơn thua từng chút một. "Coø ?ớn 
rồi mà cái gì cũng ben bì với em 
coi sao đặng.". 

Bèn /be:n?/, [be:n] (dt) tai đài, 
vành cánh của hoa. "Loại bông sen 
chưng chỉ được một hai ngay là rã 
ben.", "Quan yêu dân chuộng rã 
ben cũng hư. (cd)". 

Bén 7be:n?/, [bc:n°] (vt) 1. sắc, có 
cạnh rất mỏng, dễ làm đứt các vật 
khác. "Con đao mới mài bén lắm 
đó, coi chứng đứt tay.", 2. đẹp, 
quyến rũ, dễ làm siêu lòng ham 
muốn của người khác. "Tưởng 


ngay, bà không chưng diện coi lủi 
xui, chó bả mà chịu dọn thì cũng 
con bén lắm chớ, phải hông cô 
Ba.", 3. bắt mỗi, khoái khẩu, có 
cảm giác thích thú khi ăn. "A⁄4p 
trứng vịt thúi này nhậu bén lắm 
chó anh dưng chê. ". 

Bén bàng /be:in ba:n?, [bein” 
ba:n] [01] (vt) được nêu tên lên 
bảng thí sinh thi đậu. "Con thì làm 
sao mà kỳ này bén bảng ba thưởng 
cho chiếc xe đạp liên. ". 

Bén chết /be:in ce:f⁄, [be:n' 
ca:t'] [01] (vt) gần chết, suýt chết, 
ở tình trạng cao quá mức chịu 
đựng. "Hôm qua, thẳng Hưng con 
Ba Cỏ, nó chạy xe cái kiểu gì tông 
vảo tôi một cái dau bén chết.". 

Bén lẽm /bein leim, [be:n 
le:m”] [01] (vt) 1. rất sắc, có cạnh 
rất mỏng, chỉ cần chạm nhẹ là vật 
bị chạm đứt, tách rời ra. "Con đao 
bén lẽm đó ma may cho con HÍt nỗ 
cẩm thế nảo rồi cũng chí! tay, cho 
mà coi.", 2. sắc sảo, sắc bén, có 
tính chất 'khéo, đẹp. "Ba đựng thấy 
nó ăn nói bén lẽm ma vội nường, để 
rồi coi cái tánh tình nó đã.". 

Bén ngót /bc:in° na:t/, [be:n” 
2:k°] [01] (vt) 1. sắc ngọt, rất sắc, 
(cn) bén lẽm. "Cái đao cạo của 
mấy ông thợ hót tóc nó bén ngói, 
chỉ cần ông nhúc nhích một tí là nó 
đứt ngọt liên, ông không hay đâu 
một hồi rồi mới thấy rát.", 2. nhỏ 
gọn, có nét đẹp thanh nhã. "Bọn 


con gái bây giờ muởi dứa như mội, 
đứa nào cũng dọn cặp chân máy 
bén ngói., 3. sắc sảo, có tính chất 
kĩ thuật điêu luyện. "®# nó đánh bi 
da, cứ tưởng nó không biết đánh, 
ai de nó chơi tao một cơ mười bén 
ngói. ". 

Bèo /bc:w/, [be:w”] (vt) 1. rẻ, 
tiền thấp hơn giá trị của vật. "Mua 
chục quýt nay đum em đi chị, em 
bản giá bèo cho, không mắc dâu 
chị ngại.", 2. ít tiền, không có được 
bao nhiêu. 'Lương tháng nó béo 
lắm, không đủ nó ăn xải, lấy đâu 
mà gổi về cho tui với ba nó.", 3. 
không có giá trị, không đáng giá là 
bao. "Cái f vi này béo lắm, bán 
đâu được bao nhiêu màã trả nợ.". 

Bèo trẹt /bc:w? {r:/, [be:w? 
{E:k”] [01] (vt) 1. làm nũng, nũng 
nịu, làm ra vẻ hờn dỗi, không bằng 
lòng, để mong được chiều chuộng. 
"Bữa nảo, thấy tôi về ngồi ở cái 
ghế này, con mèo nó cũng hay béo 
trẹt bên tôi.", 2. quấy rây, gây chộn 
rộn, làm ảnh hưởng đến người 
khác. "Con đi chơi bên nhà cậu 
mợ, không được beo trẹt vô phép? 
vô tắc nghen c0Hn.". 

Bẻo, /bc:w/, [be:w'] (v0 1. (b) 
béo, bấu, véo, kẹp giửa hai đầu 
ngón tay, rồi vừa xoắn vừa giật. 
"Nó lam gì may mà mày bếo Hồ 
một cái khiến nó khóc điếng lên 
vậy.", 2. rút bớt lại, bẻ bớt đi một 
phân trong tổng thể. "Làm anh gì 
ma Có môi cái bánh tí nị danh cho 


159 


8= 


em, , mày cũng bêo của nó hết mội 
miếng. ' '3.ăn bớt, ăn chặn, ăn xén, 
lấy bớt phân của người khác. "Ánh 
biết mà, bọn tê xã chúng nó cũng 
thường ăn bẻo ăn bớt của dân được 
cái gì hay cái nấy.". 

Béo; /bc:w/, [be:w”] (dt) chéo lá, 
phần cuối đuôi của chiếc lá. "Con 
ra vườn, ngắt cho má một bêo lá 
chuối, để má gói máy vắt me cho 
bà Sáu, coi con.", "Người fa bay 
lấy cái bêo lá trầu dán vào chỗ vết 
cá trê dâm thì cũng cầm máu và đố 
nhức. ". 

Béo beo /be:w” be:w!/, [be:wŸ 
be:wl] [01] (vt) (bâ) téo teo, tí tỉ, 
rất nhỏ. "Có chút bêo beo đó thấm 
vào đâu mà con ,cũng ngồi xin nó 
cho khổ vậy con." 

Béo /be:w'°/, [be:w"] (vt) (bâ) véo, 
vặn một tí bằng hai ngón tay. "Con 
mẹ này nó ác, con còn nhỏ, da H0n 
nói, mà nó béo hai bắp về con nhỏ 
tím bảắm.". 

Bẹo, /be:w”/, [be:w'] (vt) (bâ) 
béo, véo, dùng hai đầu ngón tay 
ngắt và vặn nhẹ da người khác để 
tạo cảm giác dau. "Chơi đánh bài 
ðn bẹo tai đau lắm, tôi không chơi 
nữa đâu. ". 

Beo;/be:wÝ/, [be:w“] (vf) 1. chưng 
ra, đưa ra để khêu gợi, kích thích 
lòng ham muốn của người khác. 
"Em nó côn bịnh, con có ăn thì di 
chỗ khác, dừng đứng đây ăn bẹo 
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em, nó khóc nó đòi.", "Thí đồ con 
gái không nết na, chỉ giỗi ăn mặc 
hở hang để bẹo trai.", 2. treo lên 
cây sào cao ở trên ghé, xuông để 
mọi người có thể nhìn thấy. "Ở chợ 
nổi, muốn biết ghe nào bán đồ gì, 
anh chỉ cân nhìn những đồ bẹo 
trên cáy sào là biết ngay thôi.". 
Bẹo dạng /be:wf za:05%, [be:w° 
jam] [01] (vt) trang điểm, chưng 
diện nhan sắc, phơi bày ra những 
cái mà người khác có thể ham, 
thích. "ở trong xóm mà mỗi lần di 
đâu, cổ Cũng thoa son, đánh phán, 
sơn môi, kể mắt như để bẹo dạng 
với ai đơ. ". 

Bẹo gan /be:w“ va:n!, [be:w° 
va:n'] [01] (vt) chọc tức, trêu tức, 
trêu gan. "Đứng đó khóc hoái, bộ 
may muốn bẹo gan tao há, tao cho 
thêm mấy cây nữa bảy giở.", "Nghe 
thấy cái cách nói năng đã bẹo gan 
người ta rồi, ai mà nhận nó vào 
lam cho động.".. 

Bẹo hình /be:w°” hịn:?⁄, [be:w 
hin?] [01] (v1) phô trương hình 
dáng thân thể. "Sáng ngày em mộc 
mốt di qua đi lại để bẹo hình với 
anh Hai đó. ". 

Bẹo hình bẹo dạng /be:w° hận, 
be:w” za:n5, [be:w“ hin? be:w' 
Ja:n"] [0101] (qn) 1. phô trương 
hình dáng, chưng diện sắc đẹp, có 
ý khoe khoang (nb) lả lơi, thiếu 
đúng đắn trong hành vi, ăn mặc. 
"Thứ gái đó chỉ biết ăn no rồi bẹo 


hình bẹo dạng mã mày cũng guan 
hệ với nó cho Hang lai mang 
tiếng.", 2. xuất hiện ở những chỗ 
đông người. "Bạn (hử nghĩ một tu 
vượt ngục Tà Lài, có vết thị treo 
khẩp nơi, có treo giải thưởng cho 
ai Chỉ bối, trong mình không có 
một tờ giấy lận lưng mà dám 
nghỉinh ngang chưởng mợớt bẹo 
hình bẹo dạng trước hang trăm 
lính kín trong nhiễu tháng như 
Năm Đông. May la không ai nhận 
ra nhở khéo hóa trang va nhập vai 
người phu xa giữa đô thị. (NH)". 
Bẹo mặt /bz:w° mat, [be:w” 
mak:] [01] (vt) chường mặt ra để 
chọc tức người khác. "Nó có › đi đâu 
đâu, tao biết nó chỉ lẫn quấn (rong 
xóm, thỉnh thoảng bẹo mặt mày 
một cải vậy ma.". 

Bẹo nhẹo /be:w° ne:w5/, [be:w' 
ne:w'] [01] (vt) 1. (bâ) bèo nhèo, 
mềm nhão và nhăn nheo. "V giả 
ai cũng vậy, cảng có tuổi da thịt 
càng bẹo nhẹo, biết sao được.", 2. 
cũ kĩ và nhăn nhíu. "7ởi nảy, đi 
đấm tiệc ma mình ăn mặc bẹo 
nhẹo quá, người ta khi đê mình, 
anh Ba ơi.", 3. quạu quọ và nhăn 
nhó. "Mới sáng sớm ngủ dậy, ai 
làm gì may, mã mặt may trông cơ 
vẻ bẹo nhẹo vậy.", 4. lè nhè, không 
thành tiếng. "Ông nhậu đâu ba mó 
rồi về nhà bẹo nhẹo với vợ con 
đây. ”, "' "44 con đâu mà con để em 
nó khóc bẹo nhẹo vậy, nó đoi cái 


tt 


gì.”. 


Bép /bc:p/, [bc:pí] (tt) tiếng 
động phát ra tử hai vật mềm chạm 
nhau. "Môi lấn biểu lộ thái độ 
khoái trá, ông Hai thường có thối 
quen võ đủi cái bép.". 

Bẹp /be:p⁄, [be:p”| (vÐ (ngồi) 
bẹp, đặt mông xuống nên không 
cân ghế, một cách tự nhiên. "Khiếu 
Nhàn bước vô tới của, Bạch Tuyết 
ngồi bẹp xuống đất và khóc và lạy 
và nói rằng: “Xin ngoại tha lỗi cho 
cháu. (HBC)". 

Bét, /be:⁄, [be:kf| (vi) I1. lẩn 
tránh, lánh mặt, tránh chỗ khác. 
"TỪ độ, anh ấy mượn tiên của tôi 
tới nay, như sợ tôi đòi tiên mà mỗi 
lần trông thấy tôi từ xa là ảnh bét 
mát.", 2. bàn ra, lãng ra, nói sang 
vấn đề khác. "Có /ẽ, ảnh không 
muốn lam việc này, nên mỗi lần 
họp đề nghị ảnh thường nói bét 
cho xong chuyện.", 3. mở toang, 


- mổ rộng, tạo một khoảng trống có 


phần quá với yêu cầu. "Mới sáng 
sớm, bét cứa ra làm gì cho lạnh, 
đóng lại di.". 

Bét; /be:f”/, [b£:k?] (vt) lềm nhèm 
do chảy nước ghèn. "Sáng sớm mới 
ngủ dậy, mắt bớt nên anh ấy không 
nhìn thấy ai để kịp chào hỏi, chó 
thường ngày ảnh có coi khinh ai 
bao giỏ đâu. ". 

Bét; /be:f/, [be: k)] (pÐ) hẳn hoi, 
thật sự, không ở dạng lưng chừng. 
"Đêm hôm thức cho đi, để giờ 
sáng bét rồi mà vân chưa chịu 


lóI 


dậy.", "Tói nhà, tôi đã mệt đuối. 
Của mỏ bét. Cáy đèn cháy lụn, còn 
níu chút ha lập loè chỉ chờ một 
hơi gió động là tắt. (PV)". 

Bét chẹt /be:t” ce:1”/, [be:k” ce:k”] 
[01] (v0 nhiều và tôi tệ, be bét (cn) 
bét nhem; kém, tôi, không ra gì, 
lèm nhèẻm. "Con đi đâu về mà đấu 
cổ, quần áo bùn đất bét chẹt như 
thế này?", "Tôi giả rồi, mốt mũi 
bét chẹt nên anh định qua mặi lôi, 
chó gì. `. 

Bét dèm /bci zcim2, [be:k 
Je:m?] [01] (vQ đứng cuối lớp, ở 
thứ hạng sau củng trong sự phân 
loại, đánh giá, (bâ) bẹt dèm. "Ä⁄4y 
mà học cứ đứng bét đem hoải, ao 
cho nghỉ đi bán bánh mì a, liệu 
hồn mà cố găng học lại cho nó 
đàng hoàng. ". 

Bét mắt /bc:i7 mat, [be:k” 
mak:?] [01] (vt) bảnh mắt, mở mắt 
thức dậy vao lúc sáng sóm. "Ngay 
nào cũng vậy, bọn trẻ chưa bét 
mới, tía tôi đã đi đông tự thuở 


nao. ". 
Bẹt; /bc:1, [bc:k”] (vÐ (bâ) bét, 
dạng ra, mở toang, phanh rộng ra, 
tạo một khoảng trống lớn. " Đừng 
bẹt hai chân nhiễu quá, thế đứng 
tấn không vững”, k , Đẹt cửa hết cỡ 
may ra mới có thể dưa cái tủ nây 
vào được.", "Học trò học vẻ gì đi 
học mặc áo bẹt ngực như thể “kia, 
mà thấy cô cho mày vào lớp ả." 

Bẹt;, /bc:/, [be:k°] (vÐ kém, tệ, 
không đạt yêu câu. "Học kỳ rồi em 
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học được mấy phẩy? - Em học bẹt 
lắm chị ơi, nói ra thêm mắc cỡ.". 
Bẹt cà na /be:t ka:? na:!/, [be:kế 
ka:? na:!] [001] (gn) rất kém, rất 
tệ, ý chê bai, phê phán. "Học kỳ rồi 
nó học con được hạng hai mươi 
máy, học kỳ này nó học bẹt cà na 
luôn. `. 

Bẹt dèm /bc:” zc:im2, [be:kf 
je:m?] [01] (vt) đứng cuối lớp, ỏỗ 
bậc thấp nhất, sau cùng, của sự 
đánh giá, xếp loại, (bâ) bét dẻm. 
"Con học cái kiểu gì mà kết quả 
cuối năm lại bẹt dèm như vậy." 

Bẹt hiệu /be:t hiaw”/, [be:k° 
hi: w I0] (vÐ bét, kém nhất, thấp | 
nhất, tệ nhất, ở mức dưới cùng của 
sự yếu, kém. "Cáy viết máy nay bẹt 
hiệu rồi, còn cây não kém hơn 
nữa.", "Nó học khỏi phải nói cũng 
biết là bẹt hiệu rồi, còn ai thấp hơn 
nữa để mà so.", "Cuốn phim bẹt 
hiệu đo ai mà Xem, thế mà bọn này 
nó cũng quảng cáo râm rộ ở các 
đường phố.". 

Bẹt hiệu con nai chà /be: 
hiaw“ kainn' naij! ca2⁄, [be:kế 
hi:w° koip' na¡j! ca?|] [01001] 
(qn) loại mang nhấn hiệu con nai 
đen. (nb) hàm ị nhấn mạnh tính 
chất rất kém, rất xấu, rất tệ. "Anh 
mua nhằm loại tướng bẹt hiệu con 
nai chà rồi, ăn gì được mà ăn." 
"Rán làm có tiên mua cái ti-vi khá 
hơn ma xem, chó xem cái ti-vi bẹí 
hiệu con nai chà này riết rồi hư 
mát hết.". 


Bê /be:!/, [be] (vt) 1. giạt, trôi, bị 
đẩy đi nơi khác bởi một tác động tự 
nhiên. "Gió thổi mạnh, mày coi 
chừng con điễu nó bê vào cột đèn 
la nghỉ chơi luôn.., " Mua nay, 
nưóc chảy xiết quá, mây thấy, 
chiếc bắc còn bê tuốt xuống cái 
doi cồn.", 2. men, lần theo phía 
bên để di chuyển. "Anh cứ đi bộ bê 
theo bở kinh này khoảng hai cây số 
là túi nha máy cha.", 3. đeo bám, 
đeo đuổi một cái gì đó. "Không 
biết nó mê cái gì, dạo nảy, thằng 
Ba nhà mình, nó bê theo con Bảy, 
con ông lò đường hoài đó nghẹn 
ông.", 4. phần đuôi nghiêng hẳn 
sang một bên, không còn thẳng 
hàng, cân đối. "Cái xe bê đít rồi. 
Chắc là gây nhíp thôi.". 

Bê bê /be:! be:!⁄, [be!! be”'] [01] 
(v0 (bà) bê bẻ, mê mê, (nhiễu) 
việc nối tiếp nhau, việc này chưa 
xong đã có việc mới. "Công việc 
bê bê, tối ngày tôi làm không xuế, 
có đâu mà di chỗ này chỗ nọ, anh 
Ơi.". 

Bê bê như dê nằm miễu /be:' 
be:! nun:! ze:! nam:? miaw/, [be'! 
be' nur! je! nam2 mi:w?] 
[010101] (qn) nhiều việc bộn bẻ 
làm không hết, có ý ngao ngán. 
"Thấy việc nhà, việc đồng bê bê 
như dê nằm miễu, riết rồi má tôi 
bả cũng muốn bịnh.". 

Bê nỉ /be:' n¡:!⁄, [be nữ] [01] 
(dÐ (tm) "pénicillin" () cách gọi 
tắt tên một loại thuốc trụ sinh được 


dùng phổ biến. "4nbh bán tôi bốn 
viên bê nỉ.". 

Bê tông /be:! tx*n”!/, [be" 
tA*n”"] [01] (dt) (tm) "béton" () 
1. hỗn hợp xi măng, sắt, đá, cát... 
"Kỳ này làm nhà tôi phải đổ bê 
tông cho kiên cố, chắc chắn mới 
được.", 2. không tấn công để tập 
trung cố thủ trong bóng đã. "Bọn 
mầy đổ bê tông như thế đá đâu có 
hay.”. 

Bê tông tươi /be:! tx*np”! turxJ!⁄, 
[be”! tA*n”! turJ!] [011] (dn) bê 
tông trộn sẵn, dùng láng đường 
hoặc xây dựng được ngay, không 
cần thợ trộn tại công trường như 
trước đây. "Thời buổi giờ, người ta 
xây nha bằng bê tông tươi, chứ ai ở 
không mà trộn từng mê hồ như 
trước kia nữa đâu 

Bề /be:?/, [be] (vt) (tl) hiếp dâm, 
hãm hiếp phụ nữ. "May lóng phéng 
với nó, nó bê cho CÓ ñ8đÿ mang 
bầu, nghen con.) 

Bề bãi /be2 barj/ [be? ba:j] 
[01] (vt) bề bộn, bửa bãi, không 
thứ tự, ngăn nắp. "Nhà cửa bê bãi 
như thế này, khách tới người ta 
cười cho.", "Công việc bề bãi, tui 
với ba nó làm không hết, mà nó bỏ 
lên huyện chơi với mấy đứa bạn, 
anh nghĩ tui có túc hông. ". 

Bè dạu /be:? zaw:”, Ibe” ja:w'] 
[01] (d0 chiều xuống của tắm lưới, 
bức màn, được tính từ trên xuống. 
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"Lưới đánh bắt cá trên đồng thì bề 
dạn cạn khoảng XẮP" 6 tắc, nhưng 
lưới đánh bắt cá ở ao đìa, kinh 
rạch có khi sâu đến 2 mớt. (AĐg)”, 
"Bê dạu của tấm màn nấy ngắn 
quá di. Treo nó kì lắm.". 

Bề hội đồng /be: ho:j” dx*n”?/, 
[be? ha:j# dA*n”?] [101] (qn) (0) 
1. hiếp dâm tập thể. "Hàng ngây, 
báo chí đăng nhan nhắn những vụ 
bê hội đồng, ở thành thị Cũng CÓ, 
nông thôn cũng có, làm người đọc 
thấy mà sợ.", 2. đánh một người 
với sỐ đông. "Nếu đại ca bây 
không thắng được tao thì tao cho 
phép báy nhào vô đánh bê hội 
đông. (NH)". 

Bề sề /be: se:?, [be se”] [01] 
(v0 1.béo phì tới mức di chuyển 
khó khăn. "Cảng lún tuổi, cổ cảng 
mập bề sẻ, khiến nhiều người nhìn 
không ra.", 2. nặng nhọc, chậm 
chạp, không được nhanh nhẹn so 
với yêu cầu thưởng khi. "Con heo 
nái này trông nó bề sẽ, chắc là gần 
để rồi đây.", 3. bừa bãi, lung tung, 
không được gọn gảng. "Đồ đạc 
máy vút bê sẽ như A4 ai mà Ỏ 
không dọn đẹp cho nổi." 


Bể, /beở/, [be”] (d biển, vùng 
nước mặn tự nhiên rộng lón trên bê 
mặt địa câu. "7ö¡ đj loanh quanh 
bở bể Nha T rang lulng gió hồi lâu 
mà không biết chán.". 

Bề; /be/, [be”] (vt) 1. võ, tách ra 
từng mảnh. "Con đựa má bưng 
cho, kếo bể chén, đĩa, mắc công. ", 


1ó4 


"Ái Ở dưới gốc đúng xa ra, kéo dừa 
rút bể đâu à nghen.", 2. hư hỏng, 
thất bại. "Nó chưa biết chạy xe, thể 
mà anh dám giao cho nó, tui nghĩ 
bể quá.", "Lam ăn kiểu may nói, 
tao dám cam đoan bể là cẩm 
chấc.", 3. rách, tết, xé ra. "Ba 
thằng fo đụng tụi bây Chui VÔ cái 
mùng của Người. lệ: làm bỂ mẹ cái 
mùng rồi còn gì.", 4. sự việc bại lộ, 

sự việc được nhiều người biết. 
"Nay việc bể ra rồi, trẻ trong nhà 
đếu nói rửm tai, mình còn cãi tôi 
nữa thôi ? (HBC)". 

Bề bạc /be: ba:k%⁄, [be? ba:k*] 
[01] (vt) 1. thất bại, không đạt hiệu 
quả. "7heo nó làm ăn mấy năm bể 
bạc, tui phải quay về xứ đây, anh 
ma tín nó. ", 2. lộ bí mật, lộ chuyện, 
ở tình trạng ai cũng biết, không 
còn tính bí mật, nội bộ. "Cơ sở 
hoạt động bí mật của ta, nay bị 
thằng chiêu hồi làm bể bạc, thiệt 
hại nào kế hết.", "Tao nói mày 
nghe thôi rồi bổ, mày làm bể bạc, 
cổ biết được cổ chi tao có nước 
độn thổ luôn.". 

Bề bầu /be2 bxw:2/, [be?® byw:?] 
[01] (vt) sinh đẻ, ở cữ; từ dùng có ý 
thân mật, suông sả. "Sắp bể bảu 
rồi, em đừng có làm chỉ nặng, 

nguy hiểm.". 

Bể chuyện /be:` cwien5, [be 
ci:j'] [01] (vn) lộ chuyện, chuyện 
bị lộ bí mật, chuyện không được 


giữ kín. " Việc anh tính kĩ chưa, chó 
em sợ bể chuyện thì ba mẹ lại 
trách em.", "Việc đó ma Bà đi nói, 
với thằng Bé, thế não rồi cũng bể 
Chuyện, thằng đó có cái tật hay 
bép xép mà bà hồng biết sao." 

Bề dĩa /be: zix4/, [be” ix)] [01] 
(vÐ 1. hỏng việc, không có kết 
quả, không đạt hiệu quả, (cn) bể 
bạc. "Việc nảy máy không được 
cho nó biết, nó biết thì bể dĩa hết." 

"Đị chuyến này mà bể đĩa nữa, 
chắc chỉ còn có nước quay trở lại 
đi cay quá anh Ba.", 2. không hoà 
hợp, thuận y nhau trong công việc. 

"Hai đứa nó trước đây thuận thảo 
nhau lắm. Sao bây giờ lại bể đĩa 
vậy chớ. ". 

Bể đám /be:? da:m°/, [be!? da:m'] 
[01] (vn) 1. rã đảm, vỡ đám, tan rã 
tổ chức. "Hửn bạp làm ăn mà 
không tin tưởng nhau thì sớm muộn 
chỉ rồi cũng bê đám." „ "Công íy, xí 
nghiệp gì ma không CÓ, qwy tác, 

điều lệ, thử hỏi không bể đám mới 
!2 lạ.", 2. náo động, vang động, cả 
một vùng rộng. Đừng có cho ổng 
biết là ổng chửi bể đám đó 
nghen.". 

Bể đề /bez? de:Z2/, [be? đe?] [01] 
(vn) chỉ hiện tượng người bao thầu 
số để vỡ nợ, không chung chỉ nổi, 

do người trúng quá nhiều. "Chiều 
nay ma Ta con heo chắc có nước bể 
đề quá.". 


Bể hụi /be: hu:j⁄, [be? hu¡j| 
[01] (vn) chỉ hiện tượng chủ hụi 


không thực hiện được việc chi trả 
tiền cho người hốt hụi. "Lấy đầu 
này đấếp đầu ta, ló mó bể hụi là di 
tu dó nghen em." 

Bể mánh /be” man, [be” 
man] [01] (vn) 1. đổ võ, không 
còn giữ được tỉnh trạng bình 
thường nguyên vẹn ban đầu. "Máy 
gia đình hun hạp làm ăn kiểu Sao 
mà bây giờ bê mảnh, môi người 
một đàng rồi.", 2. lộ bí mật, không 
cỏn gIử được. sự kín đáo. "A⁄ây 
đừng làm bể mánh tao mậy, 
chuyện mắn ăn cần phải giữ bí mật 
chó mậy.", 3, thất bại, không đạt 
được kết quả, mục đích như dự 
định. Chuyện mánh mung biết sao 
m4 hưởng, sáng trúng mánh, chiều 
bể mánh cũng là cơm bữa thôi. ". 

Bể nghề /be? ne?/, [be? ne”] 
[01] (vQ mệt mỏi, ngây ngật; bải 
hoải, đau nhức mình mẩy, có triệu 
chứng nhuốm bệnh. “Hôm qua, 
đánh bạc chơi bài suốt đêm, nay 
còn bỂ nghề, không muốn làm gì 
hết. (VHS), „Máy ngày nay Ông 
thấy bể nghề quá, không ăn uống 
được gì nhiêu, chắc muốn bịnh.". 
Bề tiếng /be? tian°, [be ti:nỶ] 
[01] (vÐ 1. khàn tiếng, vỡ tiếng, 
không còn trong và rõ nữa. "C?j 
giảng bài không có mỉ-cro, phải 
nói lớn dễ bị bể tiếng lắm." 


_. Thăng nhỏ nhà tôi, mấy hôm nay 


bắt đâu bể tiếng, nói ồ Ổ, có nhiễu 
người nghe tưởng lâm tiếng ông 
nha tôi nói.", 2. (nb) thành thanh 
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niên, trưởng thành. "Con lớn rồi, 
bắt dầu bể tiếng rồi, mọi việc phải 
biết làm Sương cho em úf nữa 
chó. ". "Con gả nay mà bể tiếng, 
trổ mã cái nữa là có giá lên thôi." 
Bễ nghễ /be ne⁄/, [be”” ne”] 
[01] (v‡) nghễu nghện, rất cao. 
"Thửng này nó không sợ chối, cây 
dừa cao bễ nghỄ như vậy, mà nó 
leo chẳng cần nải, gan thiệt.". 

Bệ sệ /be se:5, [be'5 se] [01] 
(vt) 1. bệ vệ, có bộ dạng ra vẻ oai 
nghiêm. " Bây giờ người ta có chức, 
có quyên, nên người ta đi đứng, nói 
năng ra bộ bệ sệ hơn.", 2. béo núc 
ních nên di đứng có phần khó 
khăn, chậm chạp, không linh hoạt, 
(cn) bề sề. "Ngdy ước trông chị 
ta có phần gọn, bây giỎ. mười máy 
năm gặp lại, trông chị ấy có Ha, 
bệ sệ, tôi muốn nhận không ra." 
Bệch bạc /ba:c” ba:k [bat 
ba:kế] [11] (vt) 1. trắng bệch, xanh 
xao, có về ngoài không được hồng 
hào, mạnh khoẻ. "Chị có bịnh sao 
mà nước da trông bệch bạc thế?", 
2. bạc nghĩa bạc tình, không có 
tình nghĩa, không có sự trọn vẹn 
trước sau. "7ói mà có ăn ở bệch 
bạc, hai lòng, xin trời tru đất diệt 


~^ø t† 


lÕI. 
Bên hữu /be:in' hi:w?⁄, [ba:nl 
hu*'] [01] (dt) 1. bên mặt, bên 
phải, ở cùng bên với tay thường 
dùng để cầm, nắm. "Xin giới thiệu 
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người đứng bên hữu tôi la ông sui 
frai.", 2. bên thiện, bên những 
người tốt, những người làm việc 
công đức, tử thiện. (theo quan niệm 
của tôn giáo). "7ới ngày tận thế, 
Chúa phán xét việc làm của tửng 
người, lúc đó người thiện sẽ được 
đứng bên hiểu... ". 

Bên mặt /be:in' matZ/, [ba:n' 
makÝ] [01] (đt) bên phải, bên hữu, 
bên tay thuận của nhiều người. "Đ¡ 
đường con nhớ luôn đì bên mặt 
nghen con, con đi bên trái la xe 
tông đó. ". 

Bên nây /be:n' nxj:/, [ba:n 
nxj:'] [01] (dt) bên này, bên nỉ, 
bên được xác định ở gần, ngay 
trước mặt, hoặc thuộc về phía 
người nói. "Bên nây binh hung 
tướng mạnh ma thua nữa không 
biết sao mà nói.". 

Bên tả /be:n! ta?/, [ba:n! ta:] 
[01] (dt) 1. bên trái, ở cùng bên có 
quả tim, phía bên tay không thuận 
của nhiều người. "... còn ngưởi 
đứng bên tả tôi là ông sui gái. ", 2. 
bên ác, bên những người xấu, 
những người làm việc thất đức, bất 
nhân. (theo quan niệm của tôn 
giáo). "... con người gian ác sẽ 
phải đứng bên tả. ". 

Bến /be:n/, {ba:n] (d9 từ biến 
âm của "bên ấy", bên kia, từ dùng 
để chỉ một vị trí được đề cập đến, 
khác với vị trí người đang nói. 


"Vậy chó thầy thôi làm việc ở bến 
rồi sao cô? (HBC)". "Khuyên anh 
lại chốn này, Để em về bến cha mẹ 
rây em chịu cho. (cd)". 

Bến bạ /be:n' ba: [ba: n° ba: 1 
[01] (dt) bến nhỏ, ghe xuống có thể 
ghé lại, nhưng không thể tập trung 
đông người. "Bến nhỏ không trổ 
thành chợ thì gọi là bến bạ. (SN)". 
Bến đối /be:n” do:j”/, [be: n do:j] 
[01] (dt) chỗ gặp nhau để đổi nước 
ngọt. "Bến đối là nơi hẹn để đổi 
nước ngọt, khi trời hạn, ở vùng 
nước lợ (người dân tránh dung chữ 
“bán nưúc", “mua nước”). (SN)". 
Bệp /be:p”, [bi:p”] (vt (bâ) 1. 
bẹp, xẹp xuống. "7rái banh bệp 
như thế này làm sao mà đá, đi bơm 
hơi đi", 2. ngồi bệp, đặt mông 
xuống nền nhà không cần ghế. 
"Chỗ quen biết nên mỗi lần tới 
chơi nhà, chị ngồi bệp xuống nền 


gạch mà không cho tôi nhắc ghế 


mởi chỉ cá.", 3. (nb) hư hồng, 
không sử dụng được. "Ä⁄áy ngảy 
nay có cái xe đạp nó cũng nằm bệp 
đó, đang định mang di sửa mà 
chưa có tiên.", 4. (nb) bệnh nặng 
không thể ngồi dậy được. "Máy 
tháng nay Ông nha tôi ông nằm 
bệp có mân ăn gì được đâu 

Bệp gí /be:pế zi:/, [bi:pế ¡"| [01] 
(vt) xẹp lép, xẹp như tờ giấy, bệnh 
nặng làm cho người gầy đi, nằm 
như dán sát vào giường. "Cái vỏ 
trước nó bệp gí rồi, chạy gì được 
ma con cũng xách ra chạy cho hư 


vỏ ruột.", "Bà gia tôi nằm bệp gí 
mấy tháng nay nên tôi cũng phải 
chạy tới chạy lui phụ vợ. ". 

Bệp giường bệp chiếu /be:p° 
zuxn? be:p” ciawŸ, [bi:p jurn? 
bi:p” ci:w'] [0101] (qn) bệnh rất 
nặng, người gây như bẹp xuống 
giường chiếu (cn) bệp gí. "Bả giả 
chị ây nằm bệp giường bệp chiếu 
mấẫy tháng "4ÿ, nên trong nhà chỉ 
dạo rày có vẻ túng thiếu, không 


''r 


ViÏ. ". 
Bết, /bett/, [ba:F] (vt) bám theo 
ai đó, đeo đuổi; lại gân, lắng vàng 
bên cạnh. "Sao anh cứ bết theo tôi 
hoái vậy, xin anh hãy để cho tôi 
yên. "_"Thằng ấy có cái tật hễ thấy 
Sông bài đám nhậu là nó bết lại 
không ngại ngắn chỉ.". 

Bắt; /be:t?/, [be:t] (vt) 1. mệt mỏi 
quá sức, ở tình trạng sức khoẻ 
không được như ý. "Ngay trước, tôi 
lội bộ khó ai ma theo kịp, bây giờ 
đi có vải cây số đã thấy bết rồi.", 
2. kém, tôi, không đạt yêu cầu của 
công việc. “Co? học bết như vậy 
làm ba má xấu hồ với hàng xóm." 
3. nghèo túng, ở tình trạng túng 
bấn, thiếu thôn "Dạo nảy lam ăn 
khả hôn anh T? - Mấy năm nay 
bết lắm anh ơi." 

Bết bát /be:t° bat, [ba:E ba:k] 
[01] (v0 1. bê bết, bị dính bẩn 
nhiêu chỗ. "Đ¿¡ đám tiệc, anh cưng 
nên ăn mặc cho tươm tất một chút, 
quân áo bết bát quá người ta coi 
thưởng mìỉnh.", 2. thua sút, tôi tệ, ở 
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tình trạng nghèo túng, khó khăn. 
"Máy năm nay vợ chông tui làm ăn 
bết bát quá, phải ăn nhở vảo ông 
bà ngoại của bây trẻ.". 

Bết lết /bc:f£ le:t/, [ba:t” la:f] 
[01] (vt rất kém, rất tôi, ở tình 
trạng dưới mức yêu cầu đặt ra quá 
lớn. "7rong buổi hôn độn ban đầu, 
việc tiếp tế lương thực cho dân 
chúng thật là bết lết. (BNL)". 

Bệt, /be:f⁄, [ba:t5] (dt) (bâ) vệt, 
vết, dấu vết, vết bẩn để lại trên một 
bề mặt. "Con ăn cái gì mà áo đính 
mấy bệt ca-ri ío tướng như vảy, 
lam sao ma giặt cho ra.". 

Bệt, /be:f5⁄, [ba:f”] (vÐ) (bâ) 1. bết, 
dính thành lóp trên bề mặt một vật. 
"Đị đâu mà bùn đất bệt đầy quần 
áo vậy mợ Ba?", 2. phết, trét, tạo 
thành một lớp trên bề mặt một vật. 
"Nội đưa đây, con bệt vôi vào trâu 
cho nội ăn.", "Không đi rửa chân 
đi, ở đó mà đẳng bệt đất lên nên 
nha là ăn don bây giở.". 

Bệt; /be:t5/, [be:f5] (vt) (bâ) bết, 1. 
kém, tôi. "Học hành bệt như thế 
đó, làm sao cuối năm thi đậu cho 
đặng.", 2. thất bại, không hiệu quả. 
"Năm rồi làm ăn bệt quá, năm này 
hồng biết có làm ăn khẩm khá hơn 
hÔn. `. 

Bêu rếu /be:w'! ze:wŸ/, [bi:w! 
z4:w'] [01] (vt) bêu xấu ai đó cho 
người ta chê cười, (cn) bêu riếu, 
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bêu diếu. "4nb là đàn ông mà đi 
bêu rếu phụ nữ như vậy là không 
đảng mặt dan ông.". 

Bệu bạo /be:w“ ba:w”, [bi:w° 
ba:w] [11] (vt) mếu máo, gợi tả 
dáng miệng bị méo xệch do muốn 
khóc hoặc đang khóc. "Mỗi lấn 
nhắc tới má nó là thằng nhỏ bệu 
bạo đòi về.", 2. trêu trạo, hiện 
tượng nhai do không còn răng phải 
đưa qua đưa lại. "Ai lần nhớ nhà, 
tôi đều như thấy lại hình ảnh ngoại 
ngồi trên cái chống tre bên thêm, 
miệng nhai trầu bệu bạo mà như 
dang nghĩ về một điểu chỉ đó xa 
xôi. ". 

Bi /bi:!/, [bi!] (tm) "pénicilin" 
(dt) cách nói tắt một loại trụ sinh 
được dùng phổ biến. "K? rồi bịnh 
tôi phải chích mấy hũ bi mới hết 
lận do.". 

Bi bít /bi:! bị:£/, [b! bịt] [01] 
(vt) chi chít, dày đặc, kín, không 
có chỗ hở. "Njưng năm gần đây, 
người đông, thiên hạ cất nhà bi bí, 
lấn cả lối đi.", "Rừng U Minh vào 
mùa mưa, cây cối bi bí, đó cũng là 
lúc các loài chim quay về làm ô, đễ 
trứng.". 

Bi da /bi:! za:!⁄, [bữ! ja:!] [01] (dt) 
(tm) "billard" @) (cn) bi a, trò chơi 
dùng cơ thụt những quả bi trên một 
mặt bàn, cơ băng chận. "4nh (hích 
chơi b¡ da hông, tôi với anh chơi 
một ván ba chục di.". 


Bi dai /bi:! za:j1⁄, [b?! ja:j!] [01] 
(pt) 1. (bâ) bao dai, bao dài, đài 
bao nhiêu, cách nói có thể được 
dùng ở dạng nghỉ vấn, để hỏi, ý 
nhằm muốn biết chiều dài của một 
vật. "4nh cần sợi dây điện bi dai 
mới đứ? - Chỉ cân 5 thước là được 
rồi.", 2. (bâ) bây dai, bẩy dài, dài 
bấy nhiêu đây, cách nơi có thể 
dùng ở dạng khẳng định, nhằm để 
nhấn mạnh chiều dài của một vật. 
"Tôi nghĩ, con rắn đó dải bì dai 
chó không ngắn như anh nói đâu 
Bi hoả tiễn /bi:! hwa:? tion“⁄, /bứ! 
wa:' tin] [101] (dn) (bi" (tm) 
"pénicillin") một loại trụ sinh cực 
mạnh, được dùng phổ biến để trị 
bịnh giang mai, hoa liễu, thuốc 
nằm trong ống chích. "V?ữa rồi tao 
phải chích máy mũi bi hoà tiên mới 
qua được cơn nguy khốn. ". 
Bi nhiêu /bi:! niew!, [bi nị:w]] 
[01] (đt) từ biến âm của cụm từ 
"bao nhiêu", chỉ một số lượng nào 
đó không xác định. "“Con lâm jỡ 
tới mức phải bỏ nhà đi luôn đó, 
bác Chín à. Tới lúc ba con buồn 
rồi chết, má ;mỚới rWỚc c0n về. Báy 
giỏ, có cực khổ thế nào con cũng 
ráng chịu, miễn sao năm tháng 
cuối đởi má con vui. Mà, chắc bủ 
bi nhiêu cũng không đủ”. (NNT)". 
Bi thì bi /bi:! t1? bị:⁄, [bi thứ? 
bữ'] [101] (qn) (bâ) bao nhiêu thì 
bao nhiêu, "bị" là tử biến âm và 
nói tắt của cụm tử "bao nhiêu", 
thành "bị nhiêu", thành "bị". Cách 


nói có ý nhấn mạnh nét nghĩa: mặt 
số lượng. là không quan trọng, 
không cần chú ý nhiều; ý chỉ nhân 
mạnh vào chất lượng hoặc có số 
lượng bao nhiêu cũng, được. "Ö¡ 
nhiêu thì bị miễn tốt, có chất 
lượng là được rôi.", "Bi thì bị miễn 
anh hồi mua được cho tôi là tốt 
lắm rồi.". 

Bì /bi:2, [bi] (d0 1. bìa, mảnh 
dày ‹ được đóng ngoài quyển sách, 
quyển vở. "7áp, sách mà không 
bao bì, coi Chững vô lớp bị phạt 
nghen con.", 2. phân bìa, rìa của 
một nền nhà, con lộ. " _ Nha tôi chỉ 
có bốn mét tính luôn cả bì.". 

Bì thơ /bi:? tPx:!⁄, [b2 th» ] [01] 
(d0) (bâ) bì thư, bao bằng giấy gấp 
để đựng thư gửi đi. "Con có ra nhà 
dây thép nhỏ mua cho tía mấy cái 
bì thơ, nghen con." 

Bỉ bi /bi: bi, [bi? bí°] [L1] (vÐ 
nhiều, dư dật, phong phú, có số 
lượng lớn, không thể kể hết. "8đ 
trúng số nên vừa rồi bã sắm đồ bỉ 
bỉ, hết biết luôn.". 

Bí lù /bi: Iu:2/, [bi 1u"?] [01] (ve) 
1. bịt kín, nhét chặt lỗ lù (lỗ thoát 
nước ở các bổn, hồ dùng để rửa 
bổn hồ khi cần) lại không để chảy 
nữa. "Súc các cái bồn xong, mây 
nhớ bí lu lại dang hoang trước khi 
cho nước mắm vào nghen hôn.", 2. 
giấu nhẹm, giữ kín không để thông 
tin vụ việc lọt ra ngoài. "Phải thửa 
nhận vụ bê bối nay, mấy ổng bí lu 
khéo, dân í ai biết được để mà 
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thắc mắc.", 3. bí, không biết, mù 
tị. "Anh mà không biết, anh hỏi 
nó, nó cũng bí lu thôi.", "Bái thi kỉ 
rồi tao làm được hết chỉ trử câu ba 
khó quá la bí lu thôi.". 

Bí lú /bi: lu:/, [b1 lu*'] [01] (vt) 
(bâ) bí lù, mù tịt, không biết một tí 
gì. "Ánh bí lụ tôi cũng bí lu luôn, 
cø hơn gì anh đâu.". 

Bí rợ /bi7 zx5/, [b#” z"”5] [01] 
(dt) bí ngô, bí đỏ, quả lớn tròn, 
đẹp, có khía đọc, thịt bên trong 
màu cam dùng để nấu canh ngọt, 
canh mặn. "Trên nên ấy, họ trồng 
nao bí rợ, dưa leo. (SN)”. 

Bí thơ /bi:' t?x:!/, [bi tPxH [01] 
(dt) (bâ) bí thư, người được bầu để 
thay mặt ban chấp hành, lãnh đạo 
công việc trong các chính đảng, 


đoàn thể. "Sáng nay đồng chí bí 


thơ xã bận tiếp đồng chí bí thơ 
huyện nên không có mặt dự họp 
được, mong qwý/ ba con thông 
cảm. ". 

Bí xị /bi: si, [b#” sử] [01] (vÐ) 
(bâ) bị xị, buồn bã; mặt xịu xuống, 
không vui. "Mi sáng sớm lam gì 
mày tới đây ngôi bí xị vậy, bị bà 


già chửi há", "Trông mặt mày bí 


xị của nó tôi cũng đoán biết là nó 
đang gặp chuyỆn xui. `. 

Bị nhốt /bi no:f/, [bi no:k?] 
[01] (vn) bị tù, bị giam giữ, bị giử 
lạt ở một nơi, không còn được tự 
do, cách nói có hàm ý coi thưởng, 
hoặc mỉa mai. "ÄA⁄ấy bữa nay, bọn 
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trộm bị nhốt dưới huyện rồi, thành 
thử xớm làng cũng yên.". 

Bị vì /bi” vi: [bí J#?] [01] (pt) 
bởi vì, tại vì, từ biểu thị điều sắp 
nêu ra là lí do hoặc nguyên nhân 
dẫn tới một việc nào đó được nói 
đến. "Tháng này tôi chưa trả tiên 
anh được, bị vì tôi phải đưa đứa 
con gái út tôi đi nha thương nên 
không còn tiên, mong anh thông 
cảm tháng sau. ". 

Bia tươi /bix' turxj!/, [bix' tưr:j'] 
[01] (dĐ bia hơi, thức uống có độ 
cồn nhẹ, vừa chế biến thành phẩm 
được đem ra dùng, không đóng 
chai. "Có người thích bia tưƠI, 
nhưng có người thì lại khoái bia 
chai, cũng fHy.". 

Bìa /bix?/, [bix] (dt) 1. phía 
ngoài, phần ở giáp biên của một 
vật. "7ô phải ngủ với mấy của nhỏ 
nằm bìa để Chứng khỏi ré.", 2. rìa, 
phân ở ngoài cùng của một cánh 
rừng. "Ở bìa rừng U Minh ngày 
xưa chỉ thưa thớt một vải mái nhà 
của dân từ xa tới lập nghiệp.", 3. 
mép ngoài, phần ở ngoài cùng của 
một phạm vi được xác định. "Đáy 
tới nhà bà báy còn xa, bđ Ở tận bìa 
lang bên kia lận.". 

Bị quánh như tương dẳn /b¡: 
kwagi nur! tưwn! zxn?2⁄, [bi 
wan? nưr:! turn] J0) ;] [01011] 
(qn) (cn) bị đánh như dân tương, bị 
đánh nhiều đến độ như hột tương 
bị dần nát. "án mà đi học, chớ em 
mà bỏ học má bả biết được là em 


bị quánh như tương dân đó nghe 
hôn." 
Bịch /bic:5/, [bit] (dt) túi, bao, 
bọc, vật dùng để đựng đô. "7rong 
bịch của cậu, có mây bộ đồ dơ con 
giặt dùm, với máy bịch kẹo, bịch 
bánh tụi con chia nhau ăn." 
Biếm nhè /biam' neở/, [bbm° 
ne?] [01] (vt) châm biếm, mỉa 
mai, nhạo báng, có những lời le 
gây khó chịu nhằm vào nhược 
điểm của người khác. "714 ghét nở 
lắm, nó giỏi biếm nhề HGHỞI la, 
chó nó đã lam được gì hơn ai đâu 
mà nói. ". 
Biên /bian!/, [bi:n}'] (vt) viết, ghi 
chép. "Con lên đây học đã hơn một 
tháng, nay mới có dịp biên thơ về 
thăm ba má và các em.", "Con lấy 
cây viết biên mấy thứ má đặn rồi 
chạy ủ qua tiệm mua mấy thứ về 
cho ba c0Hn.". 
Biền /bian?/, [bi:n?] (dt) khoảng đất 
nhỏ thấp ở ven sông, rạch, thưởng bị 
ngập khi nước triều lên. "Thấy tao 
cáo Ở đâu xóm, anh bạn người Miên 
báo động cho má lôi... Tôi côn nhỏ 
chưa biết 8i, nhưng Cũng phụ giúp 
liệng mấy món đồ nhỏ xuống biển. 
(TBĐ)”. 
Biện, /bian”, [bi:ip”] (vt) (bâ) 
viện, nêu ra, viện dẫn, dùng lời lẽ 
để thuyết minh, thanh minh cho 
hành động. "Di Ba Thơm, đỉ hồng 
muốn gả con Bảy cho thằng Tá âm 
con ông Chín Cỏ, nên dỉ biện có để 
từ chối khéo đó mà.". 


Biện; /bian#, [bi:nế] (dt) 1. thầy 
cãi, người biện hộ cho bị cáo ở toà. 
"Việc này ra toà không dễ êm đâu, 
mày phải chạy tiên thuê biện mới 
được.", 2. ông trùm ở các xứ đạo, 
phụ trách việc khởi xướng đọc 
kinh. "Ống biện n4), ống con khó 
hơn ông cha sở nữa, may liệu 
hồn.", 3. người làm sổ sách, tính 
toán tiền Ỗ trưởng gà. "Nếu hai Ông 
cáp độ va đồng ý cho hai ga đa với 
nhau thì biện (kế toán của trưởng 
øa) sẽ làm sổ cho độ đã nay. (MPV) 
(dẫn theo AC)". 

Biện lí /bianế l¡/, [bi:nẾ 1°] [01] 
(dt) bông giấy, loại bông thuộc loại 
cây dây leo, có gai, hoa nở từng 
chủm, lâu tàn. "Rạch Giá bấy giờ 
được phổ biển loại hoa nay gọi la 
bông giấy. Khi tôi con nhỏ nghe 
gọi đó là bông biện lí; buổi đấu, 
các vị biện lí thẩm phán da mãu 
về thăm quê, mang trở lại thứ hoa 
khả xinh đẹp đy. (SN)". 


Biệng /bian9, [bi:n] (vt) đánh, 
dùng tay hay que quất vào người ai 
đó. "Con xin lỗi má con rồi đi chơi 
di, Ở đó bả giận bả biệng thêm cho 
mấy cây nữa bây giờ.". 

Biết điệu /biat” diaw%, [bi:k 
di:w] [01] 1. (vt) biết cách thức, 
thông thạo kiểu cách sự việc. 
"Trông thấy cách thúc bà chủ ăn 
mặc, tiếp chuyện mỗi khi có khách, 
ai cũng cho rằng, bà là người biết 
điệu.", 2. biết điều, có cách ứng xử 
phủ hợp tâm lí mọi người. "Không 
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phải ông ta ném tiên ra của xã 
láng đâu, mà là ở chỗ Ống biết 
điệu làm ăn phải có qua có lại với 
nhau mà.", "Môi lần về thăm má 
tôi, anh đêu có quà cho em dt, 
chẳng thế mà đứa nào cũng bảo 
anh Hai biết điệu với em dút.", "Ư! 
Mưa hoài di. Ông trời năm nay 
biết điệu, thuận mùa, thuận tiết... 
(SN)”. 

Biệt /biat”/, [bi:k”] (pt) 1. không 
bao giở, không hề có một lần. "7i 
có mấy thằng con trai, tử nhỏ tới 
lớn chung biệt hút thuốc, uống 
rượu.", 2. hẳn, đứt khoát, không có 
sự lặp lại, dây dưa lằng nhằng. "Tử 
giờ trỏ đi má cấm biệt con chơi với 
nó nghe hôn.". 

Biệt dời /biat” zx SNã [bi:k° Jx:jJ] 
[11] (vÐ xa và lâu, biển biệt không 
biết đâu mà tìm. "Ä⁄y tháng nay 
nó đi biệt đi, tôi không biết tung 
tích gì nó." 

Biệt động /biat” dx*p”/, [bi:k° 
dA*n”] [01] (đt) một sắc lính của 
quân đội Sài Gòn cũ trước 1975, 
chuyên mặc đồ rằn ri, có mũ nổi 
nâu, có đeo huy hiệu đầu cọp, (cn) 
biệt động quân. "A⁄ấy bữa nay có 
máy thằng lính biệt động về thành 
phố là tụi nó quậy cho mà coi.". 
Biệt đời /biat” dx:j/, [bi:k” dx:j?] 
[01] t) không bao giờ, không hề, 
dứt khoát không, nhất định không. 
"Nó xấu bụng lắm, biệt đời tôi 
thèm hủn hạp làm ăn với nó nữa 
anh ơi.", "Nghe ba kể, thời trai 
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tráng ba tôi một lần uống rượu bỏ 
trôi ghe, tư đó ông biệt đởi uống 
rượu nữa, kế cả những lân ngồi sui 
cho anh, chị tôi." 
Biêu /blaw'/, [bi:w'] (vt) (bâ) bêu, 
nêu, bày ra trước mọi người cho ai 
cũng biết nhằm làm nhục. "Có con 
mà không biết dạy, lại còn xúi nó 
đi ăn trộm cho bị người ta bắt được 
biêu danh cả xóm làng mà không: 
biết mắc cỡ cũng lạ.", "Nó ăn ở 
không, rồi đi đầu nảy đầu nọ biêu 
xấu người ta chó ai mà vậy chị 
Ới. `. 
Biểu /biaw/, [bi:w'] (vt) (bâ) bảo, 
1. nói điều gì với ai đó. "Chữn liễu 
nó biểu chìm quỳnh, Biểu lia, biểu 
lịa, biểu mình thương tôi. (cd)", 2. 
sai khiến người khác làm một điều 
gì. "Quan Phú dạy Chí Đại nhắc 
ghế lại ngồi gân đầu bản ấy rồi 
biểu thầy nọ đưa bộ điền cho Chí 
Đại chép. (HBC)", Một, hồi lâu tôi 
chỗi dậy lên võng biểu người ta 
đem tôi về Bà Rịa. (NTQ)". 
Bim /bi:m?/, [bi:m”] (vt) (bầ) bím, 
mím, ngậm chặt hai môi lại. 
"Trông thấy anh cô bửn môi, coi 
bộ đang túc giận chuyện chỉ ma 
lâu ray chưa có địp nói. `. 
Bím;, /bi:m/, [bi:m”] (vt) 1. bám, 
giữ chặt vào; bấu, bám chặt bằng 
các đầu ngón tay, hoặc ngón chân 
quặp lại. "Chợ ngày Tết đông lắm, 
con bứn áo má ko lạc đường 
nghen con.", "Những đúa trẻ di 
học về, gặp lúc trời mưa, đường 


đất trơn, chúng phải bím chân di 
chậm để gi cho khỏi té.", 2. (bâ) 
bỉm, mím. "Ông ngồi nhìn trởi 
nưóc bảng quơ, thỉnh thoảng lại 
bím môi, dưởng như ông đang suy 
nghĩ một điêu chỉ hệ trọng.". 
Bím, /bị: mỸ/, [bi: mÌ] (dt) ví, bóp 
để đựng giấy tờ, tiền bạc. "Con mở 
tủ thờ lấy cho má cái bíứn để má di 
xớm.". 
Bín /bi:n?/, [bin:] (dt) bím tóc, tóc 
kết thành lọn, thành dải. "Ä⁄4y 
thích cô tóc thắt bín ấy hôn, tao 
mần mai cho.". 
Bịn /bi:n5/, [bin:'] (vf) 1. (bâ) vịn, 
nắm chặt, dùng hai bàn tay bám 
chặt vào một vật. "Con ngồi xuống 
vịn be ghe cẩn thận, kễo sóng lớn 
tới danh văng ¡ ra bây gid.", + (bâ) 
bịt, giữ chặt để không rơi, đổ. "Bịn 
chặt cái miệng bao, không thôi nó 
rơi đổ ba cái lúa giống hết, còn 
đâu ma gieo.", 3. bợ, bợ đố, xu 
nịnh, lấy lòng kể có tiền, quyền. 
"Tối ngày vợ chồng hến giỏi đi bịn 
người này người khác mà không 
biết nhục. ". 


Bịn đít /bin” di:t/, [bimn dit:] 
[01] (vt) (cn) bợ đít, nịnh hót, luồn 
cúi một cách đê hèn. "7/„ý đồ bịn 
đít người ta mà không biết nhục lại 
con kên kên cái mối.". 

Binh, /bịp:⁄, [bin:] (vf) (bâ) 
bênh, đứng về cùng phía ai đó để 
che chở, bảo vệ họ. "7i nói cho 
công bình, chó hổng phải tôi binh 


ai bỏ ai, chỗ này anh Ba, ảnh nói 
như vậy là phải, chị còn không 
đồng ý điễu gì nữa.". 
Binh, /bin:!⁄, [bin:'] 1. (d0) một 
loại bài tây 6 lá, chia làm hai nhóm 
(chi), mỗi chi 3 lá được tính gộp 
lại, chỉ dưới phải bằng hoặc lớn 
hơn chỉ trên, cơ sở để tính ăn thua 
là phải thắng cả hai chỉ. "Bảđi bình 
ä "chín - chín" là nhất rồi, chỉ 
con thua "ba tây - chín", với "ba 
tây - ba tây” nữa thôi, sợ gì.", 2. 
(v)) cách thức bố trí các quân bài 
của người chơi, trong 2 loại bài: 
bài bình (6 lá) và bài xập xám (13 
lá), sao để thắng được đổi phương. 
"Nếu mây binh khéo thì đâu có 
thua tụ bai nay đâu.". 
Binh rỉnh /bịn' z4n?/, [bmii 
z‡n] [01] (vt) phình to ra một 
cách bất thường. "C4¡ bựng thằng 
nhỏ bình rỉnh như bị mốc tôm tích, 
sao mày không đem nó đi bác sĩ để 
trị cho nõ.". 
Binh rinh bang rảng /bịp:' z‡n: 
ban" za⁄, [bin! z‡n‡ bain' 
za:n”] [0101] (qn) phình to ra một 
cách bất thưởng và quá mức, hàm ý 
chê bai. "Cái bựng mấy thằng cha 
uống bia binh rỉnh bang rẳng như 
dân bà cha thấy mắc mệt mà mày 
bảo là sang, sang cái nỗi gì?". 
Bình /bin:, [bin2] (d0) 1. lọ, đồ 
dựng bằng thuỷ tỉnh hoặc bằng 
sành, sứ.... cổ thấp. "Lấy cho ba 
cái bình mực trên bản, ba bơm mực 
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viết cho.", "Trên bàn thở chỉ bay 
biện đơn giản, một búc ảnh, một 
lon cắm chán nhang, và một chiếc 
bình vúi những bông vải đã bạc 
mảu.", 2. ấm để uống trà. "Sáng 
nảo đing vậy, ông thúc dậy tử lúc 
bốn, năm giỏ sáng, đun nưúc châm 
một bình trà, ngồi uống mội mình 
ma nghĩ những chuyện báng quØ.”, 
3. một thứ hạng trong thi cử ở miễn 
Bắc trước 1954, và ở miền Nam 
trước 1975, tương đương với loại 
"khá" bây giờ. "Kp thi Tú tại một 
vừa rồi, nó đậu "bình" lận đó, chó 
đâu phải dở. ". 

Bình bản /bịn? ba:n, [bin7 
ba: 0] [01] (dt) một điệu hát trong 
vỗ tuông cải lương. "7ói không am 
hiểu cải ldƠng, nên có hiểu điệu 
nào là bình bản đâu." 

Bình bán ?bịn: ba:n/, [binf 
ba:n] [01] (đt) một điệu hát trong 
vở tuồng cải lương, (cn) bình bản. 
"Bình bán hay bình bản cũng la 
một lan điệu thôi ông a.". 

Bình bát /bịn? ba: [bim 
ba:k°] [01] (đt) 1. cây mọc hoang Ở 
bờ ao, kênh, rạch... có trái giống 
quả mãng cầu ta, nhưng ăn không 
ngon bằng. "L⁄w, !ê, bình bái, 
mãng cầu, Bốn cây tứ quý anh sầu 
một cây. (cd)", 2. cái bầu tròn, màu 
đen, có nắp đậy dùng để các nhà sư 
đi khất thực. "Cái bình bát của các 
nhà sư, do thường dung nên cái 
nao cũng đen bóng.". 
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Bình bông /bin? bx*n”1⁄, [bin? 
bA*n””] [01] (dt) bình để cắm hoa, 
chưng hoa. "Lấy cho ba cái bình 
bông bụ, để ba cắm mấy nhánh 
mai chưng ba ngày TẾt.". 

Bình bồng /bin? bx*n”3, [bin 
bA"p””] [11] (vt) (bâ) bềnh bồng, 
ở trạng thái lắc lư trên dòng nước, 
chuyển động lên xuống, qua lại, do 
tác động của sóng, hoặc gió. "Bỉnh 
bông khó lắm em ơi, Thân anh như 
chiếc thuyên trôi giữa đời. (cd)". 
Bình Dương thi xã /bịn zurxn) 
thị: sa, [bin2 Jun! tPÉ! sa?]| 
[0101] (dn) (cn) Sơn Hội, là một 
trong ba tổ chức sáng tác văn 
chương lớn của vùng Nam Kì Lục 
Tỉnh vào khoảng thế kỉ XVIH - 
XIX, được thành lập vào khoảng 
đầu thế kỉ XIX, do nhóm Gia Định 
tam gia đứng đầu, gồm những vị 
quan lớn thời Gia Long, như: Ngô 
Nhân Tịnh, Lê Quang Định và 
Trịnh Hoài Đức, với tác phẩm nổi 
tiếng "Gia Định thành thông chí". 
"Nhóm Bình Dương thi xã tuy có 
những tên tuổi lớn, nhưng tiếng 
vang xa thì không bằng Chiêu Anh 
Các đâu.". 

Bình linh /bin? lin:!, [bin? lin:'] 
[01] (dt) cây thân gỗ, lá nhỏ tương 
tự như lá me chua, trái dẹp, nhỏ và 
dài, hạt có thể dùng thay trà, uống 
mát. "Hiện nay, cũng có người tạo 
dáng kiếng cho cây bình linh nữa 
đó, bạn đừng có tưởng.". 


Bình rĩnh /bịn/ z‡n0⁄, [bimf 
z¿n?] [01] (vt) ở tình trạng bụng 
to, không cân đối so với cơ thể. 
"Thng nhỏ có cái bụng bình rĩnh, 
chắc là bị lãi quá.", "Con nhỏ 
quan hệ với thẳng nào mà cái bụng 
bình rĩnh rồi.". 

Bình thuỷ /bin? thwiz?/, [bin? 
t*| [01] (dt) phích nước, bình 
bên trong có tráng thuỷ ngân để 
giữ nhiệt. "Chị muốn mua bình 
thuỷ nóng hay bình thuỷ lạnh, ở 
đây có đủ loại, đủ hiệu, tha hồ mà 
chọn lựa. `. 

Bình thứ /bịn2 thur/, [bin? 
t*ur:"] [01] (dt) một thứ hạng trong 
thi cử ở miền Bắc trước 1954, và ở 
min Nam trước 1975, tương 
đương với loại "trung bình khá" 
bây giờ. "Dầu gì nó cũng đậu 
“bình thứ", bà còn đòi hỏi gì nữa. ". 
Bình tích /bịn” tíc:/, [bin2 tt] 
[01] (dt ấm tích, ấm bằng sành, 
nhôm, có nhiều kích cỡ lớn, nhỏ: 
lớn thường dựng nước uống 
thường, dùng cho cả gia đình, hoặc 
nhiều người; nhỏ dùng để pha trà 
cho đôi ba người uống, có hai quai 
xách bằng kẽm, có vòi để rót nước. 
" Mấy chén trả vẫn còn đấy mà chú 
cũng chụp bình tích rót thêm mới. 
(LVH)", "Ngó lại đẳng trước thấy 
bình tích nước, Ngó lại đằng sau 
thấy bộ kỉ trà, Anh thấy em có một 
mẹ già, Muốn vô phụng dưỡng biết 
là đặng không? (cd)”. 


Bình ton /bịn: t2:n!/, [bim:? t2:n'] 
[01] (dt) (cn) bình toong, bị đông, 
bình đựng nước, bằng nhôm hoặc 
bằng nhựa, được mang ở thắt lưng. 
"Chôm được của mấy thằng lính 
Tây cái bình ton dung đề đựng 
nưóc di đồng là ngon rồi.". 

Bình trà /bin:? ta/, [bin:? ta??] 
[01] (dt) ấm chè, loại bình nhỏ có 
vòi, hai quai xách, thưởng dùng để 
pha trà. "Nước sôi rồi, con lấy cái 
bình trà, bỏ một nhúứm tra, châm, 
cho ba tiếp khách.". 

Bính /bin:/, [bin:] (vụ hưởng 
nhờ của người khác (cn) khín. "7ô 
nghiệp mấy đúa nhỏ, ngày Tết 
cũng không sắm nồi đồ cho bọn 
chúng, toàn bận quân áo bính của 
cậu mợ. `. 

Bịnh /bipn:⁄, [bin:] (dt, vi) (bâ) 
bệnh, trạng thái cơ thể hoạt động 
không bình thường. "Bác giả cả 
mà lại bịnh hoạn, nếu đem nó về 
thì càng rối thêm cho bác. (HBC)". 
Bịnh ban /bịn“ ban, [binf 
ba:0"] [01] (dt) bệnh thường gặp ở 
trẻ nhỏ bao gồm nhiều loại bệnh 
mà dân gian quan niệm dựa vào 
những dấu hiệu bên ngoài và 
thường thiếu chính xác. "Thằng 
nhỏ nó bịnh gì vậy chị, thấy nó nổi 
đó cả mình, chắc bịnh ban chớ 
gì". 
Bịnh cà lăm /bịn ka? lam:!/, 
[bin:5 ka:? lam:!] [001] (dt) tật nói 
một tiếng phải nhắc đi nhắc lại 
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nhiều lần (cn) cà lăm. "Nó có cái 
bịnh ca lăm nói không ai nghe 
được, vậy chó mà cũng ham nói.". 
Bịnh con nít /bin kan' nỉ:£?), 
[bin:5 ko:n' ni£”] [001] (dn) bệnh 
nhi, bệnh của trẻ con. "Ba cái bịnh 
con nít có gì đâu ma Ìo, sáng nóng 
chiêu chạy chơi là bình thưởng.", 
" Ban đầu trị bịnh con nứt, mắc con 
sát, con trùng gì ấy, lần lần nó bắt 
qua chữa bịnh người lớn. (PV)". 
Bịnh cùi /bin“ ku:J2, [bin” ku:j] 
[01] (dt) bệnh phong, bệnh hủi, tử 
dùng có hàm ý coi khinh. "Gặp 
mấy thằng cùi đó, mây tiếp xúc coi 
chưng lây do nghen.". 

Bịnh điên /binẾ dian!, [binế 
di:n!] [01] (dt) bệnh dại, bệnh do 
chó, mèo dại cắn gây nên. "Chó 
căn, anh di chích ngửa chưa, coi 
chừng bị bịnh điên đó.". 

Bịnh ghiền /bin vian?, [bin: 
vi:n”] [01] (dt) tật nghiện, sự ham 
thích đến mức thành thói quen, tật 
bệnh (cn) ghiên. "Thẳng đó nó bị 
bịnh ghiên xi ke ma tHý mấy năm 
nay rồi, ai mà không biết, mà chị 
cho nó mượn đồ.", "Ông nhà tôi 
ống bị bịnh ghiên rượu tử thởi con 
thanh niên lận.". 

Bịnh giang hồ /bin za:n! ho, 
[bin:Ý ja:n! ho*?] [101] (đĐ có tính 
ngao du sơn thủy, hay đi đây di đó. 
"Mình đã thua kém thiên hạ tử 
thuở mới lọt lòng khóc oa oa chảo 
đời, từ hồi mang bịnh giang hồ, 
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thích gió rừng, yêu sóng biển. 

(SN)". 

Bịnh hút /bin“ hu:f/, [binf 
hu"kf?] [01] (đẹ) tật nghiện thuốc 
phiện, ghiền thuốc lá. "Quan Phử 
Lê Xuân Thới tuổi mối vừa bốn 
mươi bốn mà vì ông này có bịnh 
hút nên hình vóc gầy mòn, nước da 
huỳnh đản, bộ coi như người gia 
năm mươi lăm tuổi. (HBC)”. 

Bịnh hút chích /bin” hu:Ê cic:?/, 
[bin hu*k?? cít;] [011] (dn) tật 
nghiện xì ke ma tuý, (cn) hút 
chích. "Bọn bị bịnh hut chích đó, 

nhà có bao tiên chỉ cho đủ nên 
phải đi ðn trộm thôi.". 

Bịnh khủng /b¡n xu*n”9/, [bin: 
xu*g””] [01] (do bệnh loạn trí, 
mất trí, hơi điên điên (cn) khùng. 
"Thằng Sâm Hưng nó bị bịnh 
khung từ hồi nhỏ, hơi đâu mà ông 
chấp nhút nó. ". 

Bịnh làng /biịmf lain?, [bm: 
lap? [01] (d) bệnh mở mắt, 
không nhìn rõ ở người lớn tuổi (cn) 
làng. "Mói con bị bịnh lạng nên 
không nhìn thấy ai mỗi khi khách 
vao nha. ". 

Bịnh mớ /bịm” mxz/, [binế 
mv } [01] (đĐ tật nói trong khi 
ngủ, thường thấy ỗ trẻ con (cn) mó. 

"Đã mười tuổi rồi mà nó vẫn côn 
bị bịnh mó, ngày nói cái gì tối ngủ 
nơi lại cái đó.". 


Bịnh phong /bịn fa*n”1⁄, [bim:° 
fA"n”"] [01] (d) bệnh nổi mẩn 
ngửa ngoài đa (cn) phong. "May bị 
bịnh phong đừng có ăn cá biển, nó 
nổi mẫn đây người đó. `. 
Bịnh phung /bịn fuÝn ”1⁄, [bi 
fu*n”!] [01] (dt) (bâ) bệnh phong, 
bệnh hủi. "Bịnh phung chữa sớm 
thì không có vấn đề chỉ mà sợ.". 
Bịnh tà /bin ta?/, [bimố ta:?] 
[01] (dt) bệnh không rõ nguyên 
nhân, hoặc do thiếu hiểu biết 
không nhận ra bệnh, mà một số 
người dân mê tín cho là có người 
chết, hoặc tà ma nhập vào. "Con 
gái ông Phối sư dau nằm trong 
buồng, nó xin dàn trận ngay trong 
buồng: - Bịnh tả thì phải biết, đem 
đị đâu được! - Nó bảo như thể. 
(PV)”. 
Bịnh thũng /bịn: t®u”n”/, [bin:ế 
hụwn”I [01] (dt) bệnh phù, bệnh 
làm cho da sưng mọng lên. "Nó öj 
bịnh thũng mấy tháng nay, chó 
mập đâu mà mày bảo nó mập.". 
Bịnh xụi /bin£ su:jJ”, [bim su:JÝ] 
[01] (dt) bệnh bại liệt, bệnh gây ra 
tình trạng không thể cử động như ý 
muốn được. "Nó bị bệnh xụi tử nhỏ 
do gia đình không biết mà đưa nó 
đi thầy thuốc nam.". 
Bít /bi:/, [bit:] (vt) bí, không trả 
lời được. "7ao đố mày một câu, 
chắc chắn mày sẽ bí liên, mày 
muốn nghe hôn.". 


Bịt bùng /bi:” bu*n””?, [bit 
bu*n””] [01] (vt) (bâ) bít bùng, 
kín mít, không có chỗ nào hở. "Ở 
bót hình cảnh lưu động, đặc trách 
về an ninh chính trị miễn Tây Nam 
Bộ, nhiễu chuyển xe bịt bùng chỏ 
người để điều tra, từ khám Cần 
Thơ đưa đến. (SN)". 

Bít lù /bi:f lu:2, [bit:? lu*?] [01] 
(vt) (cn) bí lù. 1. BịỊt kín, nhét kín 
không để nước chảy. "Phải bứt lù 
trước. khi tháo nưóc vào hồ chúa.", 
. giấu nhẹm Vụ VIỆC. Chuyện Ấy 
mà mấy ổng bít lù được phải nói la 
tải.", 3. bí, không đáp trả được. 
"Mày không giỏi đối đáp lúc đó di, 
sao lúc gặp người ta nói may bít lù 
luôn vậy. `. 

Bít ton /bi:P tin, [bit tan] 
[01] (dt) (tm) "béton" @) 1. hỗn 
hộp xi măng, gạch, cát, sỏi, đả. 
"Ba cái bít ton này mà đem đổ lót 
đường thì còn gì bằng.", 2. đá nhỏ, 
có góc cạnh, viên bằng ngón tay 
cái, dùng để trải đường. "Cuốc đội 
la công đoạn mội, khi đường lộ đã 
được đắp cao, từ nhân bước sang 
cộng đoạn hai - đập đá bít ton trải 
đường. Môi tù nhân phải đập đủ 
một thước khối. Không đủ đn roi 
mây. (NH)". 

Bít tông bi: tx*n”⁄⁄, [bit 
tA*n”!] [01] (dt) (tm) "piston" () 
sự che chở, bảo hộ cho cấp dưới 
trong công việc của người có 
quyền chức. "M⁄4y đựng tối nó 
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không dễ dâu, nó có bứ tông mạnh 
lắm.". 

Bíu /bi:wŸ/, [bi:w”] (vt) chút xíu, tí 
nỊ. "Nó cho tao có chút bíu, ăn 
không đính kế răng nữa ma cũng 
kế". 

Bíu ríu /bi:w° z¡:w)/, [bi:w° z1:w'] 
[01] (vt) quấn lấy, vây quanh. "Ð/ 
chơi đi con, có gì mà cứ bíu ríu 
theo má hoai vậy. ". 

Bíu víu /b1:wŸ vi:w°/, [bi:w' j:wÌ] 
[01] (vt) 1. bấu víu, bíu lấy, bám 
lấy. "Xe chạy nhanh, những người 
đụ phía sau thung xe cảng bíu víu 
chợt hơn, để tránh khỏi rút xuống 
đưởng.", 2. nương tựa vào ai đó. 

"Má chúng mất rồi, hai chị em chỉ 
còn biết bíu víu vào dì để qua 
ngay." 

Bịu rịu /bl:w°z1:wW9/, [bi: w zj:w°] 
[01] (vt) bị rỊn, quyến luyến. "Tự 
ngay ba chúng mất, rồi má chúng 
lại tiếp tục di theo ba chúng, hai 
đứa trẻ, đứa theo dì, đứa theo cậu, 
nay gốp lại nhau chúng bịu rịu 
thấy mà tội nghiệp. ". 

Bo; /bo:!/, [ba:'] (vt) 1. keo kiệt, 
giữ chặt lấy cho mình, (cn) bo bo. 
"Ai mà ghé túi nhà cái thằng cha 
bo của ấy, tối ngày hến ta chỉ có 
biết chơi với lũ chó nuôi của hắn.", 
2. đeo duổi, o bế, ve Văn người 
khác. "Con bé % trông dỄ thương, 
mày bo riết thế nào cũng dính.". 


Bo; /ba:⁄, [b2:] (tm) "(pour) 
boire" () (vt) 1. cho tiền thêm 
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người làm việc, ngoài phần tiên 
phải trả theo thoả thuận; cho tiền 
bồi dưỡng thêm người phục vụ, 
ngoài phần tiền phải trả cho cơ sở. 
wí hội, tiên còn lại bo cho em luôn 
đó.", 2. cho tiền cho ca ve, cho gái 
phục vụ bản. "Bao nhiêu đây 
không đủ để bo nữa, ở đó mà đòi ải 
uông bia ôm." 

Bo; /b2:!⁄, [bo:'] (dt) mục mầm để 
ghép cây. "Loại cây nây ghép bo, 
chó đâu có chiết cảnh đâu.". 

Bò /b2:?, [ba:7] (st) một trăm, từ 
dùng có ý nhấn mạnh sự to lón, 
quan trọng đối với ai đó. "Bia nay 
trúng mánh kiếm được vải bò là 
thấy nhẹ cả người. ". 

Bò bô /b2a:? bo:!/, [ba:? bo*!] [01] 
(đt) loại bò lớn con ,cÓ cục bướu 
lớn trên lưng sau cổ (cn) bò cổ. 
"Đôi bo bô nay cộ lúa, kéo xe là 
hết ý.". 

Bò càng /ba: ka:nŸ/, [ba ka:n?] 
[01] (vt) bò lê bò lết, lết mà đi do 
không đứng dậy nổi. "Bọn nguy bị 
danh một trận bỏ cảng không ngóc 
đấu dậy nổi. ". 

Bò càng bò niếng /b22 ka:rn? 
ba:? nien?/, [ba:2 ka:n? ba2 ni:r] 
[0101] (qn) dữ dội, tơi bời, xấc bắc 
xang bang. "Phen nảy tao phải 
đánh cho nó một trận bo cảng bỏ 
niễng đề nó chứa cái thói đụ côn 


pm. 


của nó. 
Bò cạp /b2:? ka:p?, [ba:? ka:p'] 
[01] (vt) lập cập, hai hàm răng va 


vào nhau cầm cập khi lạnh hoặc 
khi sợ. "Sao con không đợi hết 
mưa rồi về mà lại lội mưa cho 
miệng đánh bò cạp vậy con.", 
"Thôi đưng nhát nó nữa, nó SỢ run 
đến độ hai hàm răng đánh bỏ cạp 
kia kia. `. 

Bò cổ /boz ko:3/, [ba:2 ko*?] [01] 
(dÐ) loại bỏ to cọn, nổi cục thịt lớn 
trên lưng sau cổ. (cn) bò bô. "Hai 
CO" bö cố kéo một xe lúa cao ngất 
nghều vừa nhai cỏ, vừa bước di 
chậm rãi, nhịp nhang.". 

Bò hóng /ba2? ha*p”?/, [ba:? 
hA*p””] [01] (dt bò có da và lông 
đen. "⁄44nh có ăn thịt bo hồng bao 
giờ chưa, sao tôi nghe nói bò hóng 
ỡn bị bệnh phong phải hôn?". 

Bò khướu /bo:? xiaw?, [ba: 
xu*'] [01] (dt) bò lông đen nhưng 
da không đen. "Hiểm lắm mới gặp 
con bò khướu to như thế này.". 

Bò lạc /b2Z la:k%, [ba:?2 la:kế| 
[01] (dt) gái giang hồ không nơi 
chốn nương thân nhất định."7rông 
mấy đ son phần loè lẹt, thường hay 
tụ lập, đúng đường về đêm, thì tôi 
đoan chắc với bạn, đó la dân bò 


tứ 


lạc. ". 
Bò lúc lắc /ba:? IluY*kP lak:/, 
[b2:? luŸkP?? lak:] [011] (dt) thịt 
bỏ được xắt vuông bằng đầu ngón 
tay, xào sơ với củ hành, chỉ vừa 
chín tái, ăn với khoai tây chiên. 
"Cho đĩa bỏ lúc lắc với hai chai 
bịa!". 


Bò lựi /ba:? lu:j°, [bo Iu;j'] [01] 
(dt) thịt bò được xó qua cọng tre 
nhọn, nướng chỉ vừa chín tại, ăn 
với bánh tráng, rau sống, mắm 
nêm. "⁄44nh thích ăn bo lụi hay bò 
lúc lắc, anh gọi di.". 

Bò phèn /bo fe:n” /, [bo:” fe:n] 
[01] (dt) bỏ có lông màu vàng, như 
màu phèn. "... 7wản rồi, ông có 
mắt trộm một cặp bò phèn ? 
(BNL)”. 

Bò tọt /b2:? to:f5/, [ba:? to: ký] [01] 
(d0 (bà) bỏ tót, bò _rửng rất lớn, 


_ lông màu nâu đen, sống thành đàn. 


"Thân như con bỏ tọt mà may leo 
lên cái xe đạp nhỏ của em, hỏi làm 
sao cái xe chịu nổi.". 

Bò vá /ba:2 va:/, [ba:? ja:] [01] 
(dt) bò lang, có đốm trắng đen, 
hoặc trắng vàng hung, trông như 
những mảnh vá. "Có Jế bỏ vá nuôi 
cho sữa nhiễu hơn bò vàng phải 
không anh?". 

Bò vang /b2:? va:n⁄, [ba:7 ja:n!] 
[01] (dt) bò có màu vàng nhạt như 
mảu rượu vang. "Bỏ vang trông ít 
bẩn hơn bò hóng. ". 

Bỏ, /b2?/, [ba] (dt cách gọi 
trong đạo một người đàn ông nhận 
đỡ đầu, cho tên thánh người nam 
được rửa tội nhập đạo Thiên chúa 
giáo, người vợ của người đàn ông 
này sẽ được gọi là vú. "Nay bở vú 
lại muốn lo đôi bạn cho tôi nữa, thì 
tôi khi nao trả nghĩa cho vú ¡ bố cho 
XOng ơn ấy kể sao cho xiết. (NTQ)”. 


179 


8= 


Bỏ; /b2¿/, [b2:?] (vt) 1. cho (thức 
ăn) vào, lấy cái cần cho vào bát. 
"- Chị cho tôi một tô phổ, nhớ bỏ 
ót, bỏ hành. ... - Ủa sao chị hồng 
bỏ gì hết trơn vậy? - Thì tôi bỏ rồi 
đó. - Bỏ sao tôi hồng thấy gì hết 
trơn vậy? - A, anh muốn nói "bở" 
là “cho vào" đó hđ?!", 2. để, tạo 
nên tâm trạng ở người khác, làm 
cho sau đấy còn lại điều gì đó. 
"Sương khuya ướt đọng giàn bầu, 
Em về miệt thứ bổ sâu cho qua. 
(cd)". 

Bỏ áo vô thùng /bo: a:w” vo: 
thu*n”/, [ba:' a:w' Jo*! thu*n"”] 
[0101] (qn) cho áo vào trong quần 
thể hiện lối ăn mặc lịch sự, nghiêm 
chỉnh, cách nói có ý vui, hài hước. 
"Đi đâu mà ăn mặc chỉnh tê, bỏ áo 
vô thung dữ vậy cha nội?". 

Bỏ bứa /b2:i burx?/, [ba:? bưiA)] 
[01] (vt) (bâ) bỏ mứa, bở dở nửa 
chừng. "ấn hết đi con, con ăn bỏ 
búa như vây tối đói không có gì ăn 
đâu nghen.`, "Lam thì lam cho 
xong, tao ghét những thằng làm bỗ 
bứa công việc rồi đi chơi lắm.". 

Bỏ củ /b2 kuZ/, [ba:? ku*?] [01] 
(vt bỏ mứa, còn để sót lại, không 
giải quyết được hết gọn. "ẩn cho 
hết di. Chó bỏ cù lại ai mà ăn.", 
"Làm cho xong di. Bỏ củ lại mai 
làm ngán lắm. ". 

Bỏ dãi /ba:' za:jˆ /Q [ba ja:j?] 
[01] (vt) bổ công việc đang làm đổ 
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dang, con bày ra đó. "Tôi đang 
suốt lúa, nghe có nhà văn Trấn 
Kim về Rạch Giỏng để viết về vụ 
hè thu, tôi bỏ đãi chạy ra đáy. 

(NNT).. 

Bỏ đi Tám /ba:” di:! ta:rm?/, [ba:Ỷ 
dữ! ta:m”] [101] (an) (cn) bỏ qua 
đi Tám, vui vẻ không tính tới vụ 
việc ấy nữa, vui lòng không quan 
tâm nữa chuyện xích mích. "7ôi, 

bỏ di Tám, chỗ ảnh em mình nhắc 
lại làm gì cho mệt. ". 

Bỏ đực /ba:” duik: 5, [ba:? duik] 
[01] (vt) lấy giống con đực, gieo 
tỉnh cho con cái. "Tuần nay, tôi 
còn phải lựa ngày bở đực mấy con 
heo, rồi mới đi phụ cấy được. ". 

Bỏ giò lái /bo: z2? la:j/, [ba: 
12:? la:j"] [011] (qn) 1. bổ một chân 
ra sau với ý định rút lui, đá hiểm, 

tấn công. h Trông thấy nó bỏ gio lái 
là mày phải áp sát lại liên, mới 
được.", 2. (nb) chuồn, trốn, rút lui 
êm. "Thằng này chưa gì định bỏ 
giò lái rồi, chơi vậy chơi sao bến." 

Bỏ làng /ba: lai, [ba la:r] 
[01] (vt) quên đi chuyện củ bằng 
sự vô tình hay cố ý lái sang vấn để 
khác, tránh không tập trung chú ý 
chuyện gì đó nữa. "ÄMãng nói chơi 
mà trời gân sáng, Xin đừng bỏ 
lắng duyên nợ đôi ta, Dẳn lòng về 
thưa với má ba, Sắm lo sáu lễ đến 
nha nói em. (cd)". 

Bỏ lơ /baz Ix:, [ba:' Ix”1!] [01] 
(vt) làm ngơ, không chú ý, không 


quan tâm, không theo dõi. "Kệ nó, 
chị bỏ lơ một hồi nó nín hà.", "Máy 
tháng nay ổng bỏ lơ việc học của 
thằng nhỏ, thành thử nó học xuống 
đốc trầm trọng, chó lúc trước nó 
học được lắm.", "Tôi dạo ray cũng 
bận nhiễu chuyện nên riết rồi cũng 
bỏ lơ chuyện báo, đải, có theo đối 
Øì đâu anh ơi. ". 
Bỏ nhỏ, /ba: naz/, [ba: na:] 
[01] (vt) làm lành, xuống nước nói 
nhỏ. " Máy lần trước nó làm đữ với 
tôi, kế tử lúc tôi biết tẩy HÓ, HỒ 
_ đâm ớn và chỉ còn biết bỏ nhỏ với 
tôi mà thôi.", "May hồng hiểu tính 
ống. chó, mày chỉ cần bỏ nhỏ là 
muốn cái gì ông cũng chiếu.". 
Bỏ nhỏ, /b2: naz/, [bo: no:] 
[11] (vt làm cho vật di chuyển 
theo đường cầu vòng. "Cái thẳng 
này, nó bắn đạn bỏ nhỏ hay lắm, 
mây đừng có tưởng.", "Mọt chê nó 
cấu bỏ nhỏ cái kiêu gì mà vô ngay 
đồn luôn.". 
Bỏ nọc /b2Ỷ ng*k?/ [ba: 
nA*k?°] [01] (vt) gieo tĩnh cho con 
cái, (cn) bỏ đực. "Có nhà chủ dẫn 
heo đi bở nọc không ơn tiên mà đôi 
bắt con giống. ". 
Bỏ ống /ba:? x*n”5/, [bo A "n””] 


[01] (vt) tiết kiệm, để dành tiền , 


bằng cách bỏ tiền vào một vật 
đựng tiền nào đó để cất giữ. "Cả 
năm nay, đứa con tui nó bỏ ống 
cũng được mấy trăm ngàn đồng 
chớ ít đâu.". 


Bỏ qua đi Tám /bo: kwa:! đị:! 
ta:m%, [ba wa:i! dữ! tam? 
[1001] (qn) (cn) bỏ đi Tám, vui vẻ 
không tính tới vụ việc ấy nữa, vui 
lòng không nhắc lại chuyện xích 
mích nữa. "Thôi, bỏ qua đi Tám, 
chỗ anh em mình thăng nảo nói 
nữa tao phạt ba Ï¡.". 

Bỏ rọ /ba: z2:5, [bố z2] [01] 
(vt) chắc chắn, đảm bảo. "Không 
có chuyện gì mà lo, tôi dâm bảo 
việc này coi như bổ rọ.", "Gửi tiên 
cho ai thì anh còn lo, gửi tiền cho 
nhà làm ăn lớn như ông ấy thì coi 
như bỏ rọ.". 

Bỏ thăm /ba2? t?am:!/⁄, [ba: 
tham:!] [01] (vt) 1. bỏ phiếu bầu 
hoặc thăm dò ý kiến. "Ngảy mái, 
bà nhó nhếc tui di bỏ thăm bầu cử 
sớm, để về tỉ còn đì xóm nữa 
nghen ba.", "Thôi, nói gì thì nói 
cũng phải bỏ thăm để xem ý kiến 
của họ ra sao.", 2. bỗ phiếu ghi số 
tiền tham gia cho một đợt mở hụi 
(khui hụi). "Kì nấy, tui bỏ thăm tới 
năm mươi, tưởng hốt được hụi. Ai 
đe bà Sáu Trầu, bả bỏ tối năm lăm, 
thành thử cũng trốt he.". 

Bỏ tía /ba:” tix?/, [ba tix"] [01] 
(qn) bỏ bố, (cn) bỏ mẹ, biểu thị 
mức độ lón, nhiều. "Tao mệt bỏ tía 
còn đi đâu nổi nữa mà di." 

Bỏ trầu cau /ba: {xw:2 kaw:!, 
[ba:? txw:? ka:w!] [011] (vn) nạp 
sinh lễ cho nhà gái, đưa trầu cau, lễ 
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vật qua nhà gái để hỏi vợ, (nb) hỏi 
vợ. "Tháng nay gia đình tôi côn 
phải lo việc bỏ trâu cau cho con 
trai. `. 

Bỏ vòi /ba:” v2:j2/, [b:Ỷ j9 j7] [01] 
(vÐ 1. hiện tượng sóng cuốn thành 
vòi, tạo bọt trắng xoá trên mặt 
nước. "Sóng đánh bỏ vỏi, XUÔNng 
che bé bỏng, đành chờ đợi nhau để 
vượt qua vảm một lượt, xuất phát 
thì mạnh ai nấy cố ' gắng, chẳng ai 
chở đợi để tiếp cứu nhau. (SN), Vð 
ngọn của dây leo đeo bám vào một 
nơi nào đó. "Ba cái đáy bí nây, mới 
trồng đó mà nó bỏ vòi lên giản lẹ 
thiệt.". 

Bỏ xới /ba sy:j/, [bai sx:}] 
[01] (vt) bỏ bửa, bổ mặc, không 
quan tâm đếm xỉa tới. "A4ấy tháng 
nay ba tụi nhỏ dau luôn, việc 
ruộng vườn đành phải bỏ xới cho 
thằng Hai với con Ba nó Ìo.". 

Bỏ xụi /bv su:j⁄, [ba suiƒ] 
[01] (vt) bổ mặc, buông trôi, 
không theo dõi quan tâm chăm sóc 
nữa. "Mới đâu bày ra nó còn hăng 
nên lam đữ dội quên ăn, tử dạo cây 
nó bị bịnh chết hơn ma, nó đâm ra 
nãn rồi bổ xui luôn. ". 

Bọ /b25/, [b2] (dt) sinh vật cùng 
nhóm với chuột, con lớn hơn nắm 
tay, thường có lông màu cam, 
trắng, đen, được người nuôi làm 
cảnh hoặc ăn thịt. "A⁄ấy con bọ này 
nó cũng thích ăn có tay lông như 
thỏ vậy". 
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Bọ chét /b2: ce:f/, [ba:5 ce:k]] 
[01] (đt) loại cây cao 6, 7 mét, lá 
kép, hoa tròn, trắng, trái giẹp dài, 
hạt dùng làm thuốc. "Cái bự„ng bó 
binh rỉnh như vây, sao chị không 
tìm cây bọ chét lấy cái hột cho nó 
uống là hết ngay thôi. ". 

Bọ lạch /ba: lac, [ba:5 lat:'] 
[01] (d0 1. một chứng bệnh làm 
rụng hết lông mi, và chảy nước 
mắt. "M4 mày bộ bị bọ lạch ăn rồi 
sao mày không thấy, nó nằm ràng 
ràng kia kìa, kiếm đâu.", 2. một lời 
chửi rủa. "Đồ cái thằng bị bọ lạch, 
đi tông thằng nhỏ té cho nó khóc 
ngất. ". 

Bọ mắt /b2:5 mat, [bo mak:] 
[01] (dt) loại vật rất nhỏ, màu đen, 
hay bay lởn vỏn trước mắt, hay đốt 
người và vật, đốt ngứa như muỗi 
đốt. . Đáng ngày ma mộc quản Cụí 
ở trần trủi trụi, bọ mắt nó cắn may 
chịu gì nổi, đi lấy đồ mặc vô di." 
Bóc /ba*kP?/, [bA"kP] (vt (bâ) 
phóc, không sai lệch tí nào. "7ao 
nói trúng bóc y như trong kinh mây 
thấy hôn, nó di tới trưa rồi nó cũng 
quay về thôi ma.", "Tôi đoán ngay 
bóc, chị đễ ma coi, nỗ ăn xai cái 
kiểu này rồi hai bữa vợ chồng nó 
cũng vác mặt tới mượn tiên chị 
thôi.". 

Bóc chách /bqa*kf? cac:!/, 
[bA"Yk? cat:] [01] (vt) hay nói, 
lắm mồm, lem lẻm, leo lẻo; cái 
miệng tía lia, nói không nghỉ. "Nó 


có cái tật bóc chách tối ngày như 
vậy, chó cái bụng thì tốt, hay 
thương người.", "Thủng thẳng mà 
trình bay, chuyện đâu con có đo, 
làm gì phải bóc chách như vậy.". 
Bóc ké /bqa*kf ke:⁄/, [bA"k? 
ke] [01] (vÐ tràn đây, đây ắp, đầy 
ứ; không kể xiết. "Hai cái tui bốc 
ké như vảy rồi, mà con cũng muốn 
xin thêm cải gì nữa, để cậu chia 
cho mấy anh máy chị.", "Hắn ta 
giau bóc ké, nhưng ma vẫn chỉ xai 
keo kiệt, bún xin từng đông.". 

Bọc, /bq"k5%/, [bA"kf“] (vt) đi 
vòng, không đi thẳng tới đích, mà 
đi bọc vòng ra phía sau. "7hấy 
anh, hến ngại sứp nên bọc ra sau 
nhà rồi giông mát.", "Tử đây tới đó 
không xa, nhưng anh phải bọc qua 
cánh đồng di men theo bở đê, 
không lội băng qua được vì đạo 
ray Ìa mua nước.". 

Bọc; /bqa"kf“, [bA"kf”] (vt) mở 
bung ra do có gió tràn vào. "4nh 
em ơi dừng di lính nhảy dụ. Du 
không bọc anh té lỏi mu. (đd)". 
Bọc điều /ba”k?5 điaw?/, [ba *k?5 
đ¡:w7] [01] (vt) chỉ người gặp may 
mắn, thuận lợi trong cuộc sống. 
"Thằng đó số bọc điêu, nên đi đâu 
HÓ Cũng gặp người giúp đổ.". 

Bọc đuôi /ba"k!° duyJ!⁄, [ba*k" 
đu:j'] [01] (vt) đi vòng phía sau. 
"Anh đón đâu, tôi bọc đuôi thể nào 
cũng tóm được nó thôi.", "Bọn dịch 
trốn chạy, nào dè ta lại đánh bọc 


đuôi, nên chứng chỉ con nước giở 
tay đâu hàng.". 

Bọc mủ /ba"kP? mu, [bA*kf” 
mu] [01] (dt) túi nhựa, bọc ni 
lon, (cn) bao mủ. "Bán đồ nhiều 
mã Cũng hả tiện, „ không cho được 
nổi cái bọc mủ để đựng nữa sao?" 
Bọc xuôi /ba"kf suxj!⁄, [bA"k?” 
su:J'] [01] (vt) nói hùa theo, xuôi 
theo người khác để lấy lòng. "Ôi, 
hơi đâu mà anh tin nó, nó chỉ giỏi 
nói bọc xuôi cho anh mừng. `. 

Bon bon /baz:in' ban, [ba:n' 
ba: 0 ! [01] (vt) ở trạng thái thông 
suốt, không bị cản trở, vướng víu. 
"Nước chảy bon bon, Cống mẹ 
bồng con, lên non hái trái, Anh 
cảm thương nàng phận gái mồ côi. 
(cd)". 

Bon chon /b2:n' c2:n1⁄, [bo:nÌ 
c2:n'] [01] (vt) 1. ganh tị, so đo 
thiệt hơn với người khác. " Thằng 
đó tính nó hay bon chon, nhỏ nhạt 
tôi không khoái.", 2. tranh giành để 
cố cầu danh, được lợi, (cn) bon 
chen. "Giả rồi, anh bon chon làm 
chỉ cho mệt, xin về vườn cuốc đất, 
trồng khoai vậy mà thọ hơn.". 

Bòn bon /ba:n? ba:n!, [ba:n? 
ba:n!] [01] (dt) 1. cây ăn quả, lá 
kép lẻ, quả tròn nhỏ kết thành từng 
chùm, trong có khoảng 3, 4 múi, vị 
chua, ngọt, mỗi múi có một hạt. 
"Ẩn bòn bon, tôi ghét nhất là lột 
vỎ, vì vỏ nó có mủ dính tay, khó 
chịu.", 2. kẹo viên tròn nhỏ. "Ngảy 
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ấy tôi hay đòi má mua kẹo bòn 
bon, trẺ con ai không mê màu sắc 
của nó, và chăng trong kẹo có 
nhân xô cô la, đủa nao không 
mê. `. 

Bòn táy /ba:n? tai: 3/, [b2:nP ta:j ] 
[01] (vt) bòn xén, góp nhặt từng 
chut một, tửng cắc, từng đồng. "Tội 
nghiệp bà ấy nhờ bòn táy, mà cũng 
có được tiên lo cho con ăn học 
thanh tải.", "May đâu có ngheo tới 
mức phải bòn táy như vậy.". 

Bón; /ba:n?/, [ba:n] (vt) góp phụ 
(thêm), hùn, dự thêm vào. "7 bải 
nay anh cho tôi bón thêm hai chục 
được hôn?", "Anh đặt ván nay một 
trăm, tôi bón thêm năm chục.", 
"Anh ơi thông cảm, cho tôi bón 
thêm chuyến xe này để về cho sớm. 
- Không được chị ơi, xe đầy rồi.". 
Bón; /b2:n?/, [ba:n] (vt) 1. táo 
bón, có hiện tượng không đi ngoài 
được do phân quá cứng. "Con ăn ô 
môi nhiều coi chừng bị bón a 
không ra đó.", 2. keo. kiệt, tiếc xót 
từng cắc, từng động. "Ở đó mã kêu 
Ống đứng góp, Ống bón mà cả làng 
này ai không biết tiếng.". 

Bón dằn đáy /ba:n zan:? daj:?/, 
[ba:n? jan:2 da:j ] [101] (vn) lót 
phân dưới hố trước khi đặt cây 
trồng. "S%ao anh không bón đền 
đáy, cây nó làm sao bắt rễ được. ". 
Bón sương /b2:n” surxn1⁄, [ba:n? 


surn'] [01] (vt) cho phân ít. "ChỶ 
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cần bón sương là cây cũng đã tươi 
xanh rồi. ". 
Bón tống /b2:n° ty*n”5/, [ba:n? 
tA*g”#] [01] (vÒ cho phân thúc để 
cây mau tốt. "4nh mà bón tống 
nhiều quá, cây chẳng những “tạ c/ 
tốt lên, mà còn bị xào lá nữa." 
Bọn /b2:nÝ, [ba:n'] (vt) làn rụi, 
hết chất cháy. "Con bót hứa dùm 
má, để củi bọn thôi la đủ chứn.", 
"Cá kho lộ mà con để lẳa át quá 
không ngon, con phải để lửa bọn 
mới được. ". 
Bong, /ba*n”!⁄, [bA*p”] (vt) 
búng, xoay, làm cho quay tròn. 
"May bong đồng tiên coi ai đi 
trước, tao chọn hình, may chọn chữ 
phải hôn.", "Tao với mày bong cái 
vụ, coi vụ ai quay lâu hơn... 
Bong; /ba*n”1!⁄, [bA*"n”"] (vÐ 1. 
(bâ) phong, phất giấy, dán giấy vào 
khung. "4¡ mà bong cái lồng đèn 
này khéo vậy, không hề nhăn nheo 
tí nao.", 2. làm thành vòng tròn, 
quây kín lại. "Con ở không, bong 
cái bồ lúa để chiều còn đổ lúa 
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vảo.". 
Bong; /ba”n”!1⁄, [bA"n”] (vÐ 
(bâ) bung, tháo, xông, tốc ra khỏi 
sự ràng buộc. "Con vật tuột đây 
chạy bong ra đưởng.". 

Bong, /ba*p”'⁄, [bA"p”'] (dÐ 
(tm) "pont" (P) thành tàu lớn nằm 
trên mui. "Sáng bữa sau, tau lên 
đến Châu Đốc, thấy leo lên bong 
trên đứng hứng mát. (HBC)". 


Bong vụ /ba*n”' vu:%, [baA*n”" 
j0”! [01] 1. (dt) con quay, đồ chơi 
của trẻ em bằng gỗ, có hai loại: 
loại dùng dây quất trên nên láng, 
loại dùng dây chọi trên đất. "Ngày 
còn nhỏ học Ủ tiểu học, chúng tôi 
thích chơi bong vụ quất, nhưng khi 
lên trung học, bọn con trai Chúng 
tôi lại thích chơi bong vụ chọi vì 
nó hấp dẫn, dầu biết rằng chọi vụ 
có phần nguy hiểm hơn.", 2. (vÐ 
làm cho con quay quay tròn bằng 
cách quấn dây xung quanh con 
quay rôi thấy giựt, hoặc chọi. "Tới 
phiên anh bong vụ đó, anh rần cứu 
vụ tôi ra với. . 

Bòng /ba*n”2/, [bA*p”?] 1. (d0 
túi vải có dây rút dùng để đựng 
quần áo, hoặc dùng để lọc nước ra 
khỏi bột vừa được xay. "Con mở 
cái bỏng, lấy mấy bộ đồ đơ ra giặt 
cho tía, nghen con.", "Con lầy cái 
bỏng cho má đổ bột vào để ép 
nước.", 2. (vÙ ép nước bằng bao 
mi để bột vừa xay với nước được 
rô hết nước. "Bội xay xong má còn 
phải bòng cho bột ráo, nên mai má 
mới bắt bột làm bánh được.". 
Bòng bong /ba*p”? ba*n”'!/ 
[bang ” bA*p””] [01] (dt) 1. vải 
bạt để che nắng. "Bữa thấy bỏng 
bong che trắng lớp, muốn tối ăn 
San. (NĐC)”, 2. (cn) bỏng bông, xà 
bông, chất dùng để giặt tẩy. "Con 
đi tiệm mua cho ngoại cục bong 
bong.", 3. một loại dây leo mọc 
hoang, có màu xanh tươi, thoạt 


nhìn tưởng như rắn lục. "Cương 
quanh đây cái gì cũng là rắn như 
hai đứa mình. Thí dụ như mấy sợi 
dây choại dáy bỏng bong kia. 
(SN)". 

Bòng bòng /ba*n”? ba*n”?, 
[bA*n”? bA*n”?] [01] (dt loại cây 
hoang mọc thành bụi, la có lông 
mịn, hoa xanh tím trổ thành chùm. 
"Bỏng bỏng ba lá bòng bỏng, Thấy 
bậu chưa chồng, qua dể ỷ qua 
thương. (cd)". 

Bòng bột /baỶy”” bo:f⁄, 
[bA*Yn”? bo:k] [01] (dt) túi vải 
được sản xuất để đựng bột, thường 
là bột mì. "Có được máy cái bòng 
bột nay giú sạch bội, đem giặt, 
đứng để đựng quần áo là nhút rồi, 
con chê vao đâu được.". 

Bòng chanh /ba*n”? caj:!, 
[bAYn”^ can:!] [01] (vt) hay dua 
đỏi, chưng diện. "7wổi mười lăm, 
bọn con trẻ có tánh hay bỏng 
chanh, nhưng lớn lên một tí phán 
lớn chúng có ý thúc sẽ hết thôi chị 
a.`, 

Bòng chanh bóc chách /ba*n”? 
c3n:' ba*k?Š cac:z?/, [ban ”? 
bA*kf cat:] [0101] (qn) đua đòi 
và lóc chóc, hay chưng diện, gây 
gổ. "Tuổi mới lớn, tâm lí bọn trẻ 
hay bỏng chanh bóc chách một 
thời vậy thôi.". 

Bóng /ba*n””/, [bA*n”?] (vÐ 1. 
(nb) chỉ những người con trai, 
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IBˆ 


nhưng có dáng nét, tính cách của 
con gái. "Ä⁄ấy cái thằng bóng đó 
nói Chuyện iu nhịu như con gái 
thấy ưa hông nồi rồi.", 2. ảnh, 
hình, cái được ghi lại trên phim 
hoặc ảnh. "Ngảy mai tao với mày 
đi xem chiếu bóng há.". 

Bóng hới /ba*p”? hry:j, 
[baYn”° hx:j'] [01] (vụ bóng đến 
độ nhìn thấy bóng người vật phản 
chiếu. "Bây giờ nhà nào cũng toàn 
lót gạch men bóng hới.". 

Bóng lẫy /ba*n”5 Ixj⁄⁄, [bA*n” 
Ixj2] [01] (v0 1. bóng loáng, rất 
bóng. "Cái tủ này thợ nào đánh vẹt 
nỉ bóng lẫy trông thấy cả mặt mình 
trong đó, đã thát.", "Cái trán hói 
của ông ta bóng lấy đến độ ruồi 
đậu phải chống gậy nữa kìa.", 2. 
(nb) ăn mặc đẹp, duyên dáng; diêm 
dúa. "Chuẩn bị đi đâu ma ăn mặc 
bóng lấy vậy cô Tư?", "Con nhỏ đó 
ăn mặc bóng lẫy trông giống bà 
bóng, có khác.". 

Bóng lưởng /ba"n”” luw/, 
[bA*Yn”° lung] [01] (vt) bóng 
láng, bóng lộn, bóng, mọng, bóng 
đến mức như nhìn thấy cả sự trơn, 
láng mượt. "Cai mục nhọt nay 
bóng lưỡng sắp xì mử rồi đây.", 
"Cái áo dải này may bằng vải gi 
mà trông bóng lưởng vậy chị Úr?", 
"Vu sữa Lo Ren Vĩnh Kim trái nào 
cũng chín to vàng bóng lưỏng.". 
Bóng quáng /ba*n”” kwa:n, 
[bA*p"° wa:r] [01] (ve) mù loà, 
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không thấy đường. "Lm trai 
không xét cho xa, Kìa xem anh Ván 
Tiên bóng quảng ma chị Nguyệt 
Nga còn chở. (cd)”. 

Bọng /ba*n”5/, [ba*n”] (dt) ống 
thoát nước được đặt liên thông giữa 
các ao, mương trong vườn, thưởng 
được làm bằng thân cây dừa, hoặc 
cây cau. "7học các cái bọng nay, 
thế nào cũng có cá bống cái, bống 
dưa ha.". 

Bóp /b2:p%, [ba:ip] (dt ví, đồ 
dùng thưởng bằng da, có nhiều 
ngăn để dựng giây tờ, tiền bạc, có 
thể bỏ túi hoặc cảm tay. "Con lấy 
cho Ba cái bóp giấy tờ bỏ trong túi 
áo sơ mì đó con.", "Lục chia tay, 
chị có giữ một tắm ảnh anh San, 
chị vẫn cất kĩ tấm ảnh ấy trong 
bóp. (AĐ)”. 

Bóp đầm /ba:p` dxm:?, [ba:p” 
dam] [01] (dt) bóp xách tay, 
hoặc có dây mang, có dáng thời 
trang, dùng cho các cô thiếu nữ 
mặc đồ thời trang, váy đầm. "Hôm 
xuống tàu, ba cô chọn một chỗ 
sạch, ngồi nói chuyện với nhau khe 
khẽ, ai mời ăn gì cũng từ chối, 
thỉnh thoảng đưa cái bóp đâm lên 
soi kiếng, sửa lại cái vành môi. 
(PV)”. 

Bóp giấm /ba:pÍ zxm:/, [ba:p? 
jam:'] [01] (vt) 1. trộn với nước 
giấm. "Rau càng cua bóp giấm ăn 
là tuyệt cú méo.", 2. (nb) trị ai đó 
một cách nhẹ nhàng. "Ä⁄4y đu côn 


với ai tồn biết, chó gặp anh Hai 
m4), anh Hai bóp giấm thôi, liệu 
hồn đó em ả.". 

Bóp xép /ba:ip` se:p/, [ba:p 
sẽ:p”] [01] (vt) (bâ) bép xép, đem 


nói ra những điều cần giữ kín. "Chj 


đng nói chuyện cho ba ấy nghe, 
bá hay bóp xép lắm, ai Ö xóm này 
không biết tiếng. ". 


Bóp xối /bø:p” so:j3⁄, [bo:p” SO:ƒ ] 
[01] (vt) làm dưa chua ăn liền. 
"Chị nhó mua cải đún về bóp xổi 
ăn liên, em thích lắm.". 

Bọp /ba:p5/, [ba:p'] (vÐ (cn) móp, 
bị lõm vào. "Cái ấm nhôm nay 
chắc là dùng lâu lắm rồi, nên nó 
mới bị bọp nhiễu chỗ như vậy.". 
Bọp bẹp /ba:p” be:p%, [ba:p 
be:pf] [01] 1. (vt) (bâ) ọp ẹp, nhỏ, 
bẩn chật; tàn tạ, hư hại nhiều. "Nh¿ 
của bọp bẹp chưa kịp sửa lại, nên 
tôi cũng chưa định ngay cưới vợ 
cho thằng nhỏ.", "À4ướn cái xe bọp 
bẹp ma đi tham quan, coi Chưng 
rước hoa vao thân aä nghen.", 2. 
(tt) tiếng động phát ra tử chân 
người đi dép. "À/ang đôi đép đi 
bọp bẹp, nằm trong nhà tôi cũng 
đoán được chú Ba đầu ngõ, ghé 
chơi nha. ". 

Bọp xọp /ba:pf“ s2:p”, [ba:p' 
so:p] [01] (vt) mềm xốp có sự co 
giãn. "Cái nệm này bọp xọp nằm 
khó chịu cái lưng thấy mồ.", "Nghe 
tiếng chân người đi trên đắm la 
khô bọp xọp Ở sau vườn, chú Ba 


sửa lại thế ngồi, nhìn ra ngoài trời 
đêm theo đối. `. 

Bót /b2a:f/, [ba:k?] (d) (tm) 
"poste” (P) bốt, đồn nhỏ, trạm canh 
gác của lính, cảnh sát. "Vô bót em 
chịu thiệt với ông Cỏ rằng tại 
thờng Chệc vô lễ với đàn bà con 
gái quá, nên em phải dánh mà răn 
nó. (HBC)”. 

Bọt oáp /bo: waip?/, [ba:kf 
wa:p”] [01] (dt) 1. sinh vật lưỡng 
cử, thuộc họ ếch, khi nằm thường 
thổi phù bọt, tạo thành một đám 
bọt trắng lớn ở trước miệng. "Cái 
thằng đó con gì nó cũng không tử 
cóc, nhái, ônh ương, bọt oáp... nó 
đêu nhậu láng.", 2. nước bọt, bọt 
mép, nước từ trong miệng tràn ra 
hai bên mép. " Cái ông đó nói khoẻ 
lắm, ổng nói nổi gân cổ, đổ bọf 
oáp, thiên hạ mệt ma ổng vẫn chưa 
chịu nghĩ", "Có chuyện gì thì cũng 
từ tử, làm gì nói đến độ miệng sôi 
bọt oáp đữ vậy.", "Bà ấy chết nội 
đêm nay thôi, thấy miệng bả SỐ 
bọí áp rồi, còn gì nữa mà đổ 
thuốc.". 

Bô bô /bo:' bo:!⁄, [bo*! bo*1!] 
[01] (vÐ) ngồm ngoàm, ăn không 
vén khéo. "Gặp mây bá, gia trầu, 
ðn trầu bô bô, cu nhổ tìm lum, 
thấy mà phát đn." 

Bồ; /bo‡2/, [bo*2] (bâ) bọ, cách gọi 
một vài sinh vật nhỏ: bỏ cạp, bổ 
chét, bổ hung, bồ rây, bô xít. "Có 
máy con bồ xứ vào nhà sao mà hôi 
đữ vậy?", "Con ngồi gần mấy con 
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chó con, coi chừng bồ chét nó nhảy 
qua đâu đó nghen.”. bà: Cọn bồ hung 
khoẻ thật, nó có thể đẩy cục phân 
bự hơn mình nó nhiều.". 

Bồ, /bo:2/, [bo*2] (dt) 1. vật hình 
tắm làm bằng những nan tre mồng 
đan chéo và khít vào nhau, dùng để 
che, chắn, đậy. "Lấy cho ba mấy 
tấm bồ ở trên gác xuống để ba 
quây bồ lúa.", 2. Một vật dụng để 
đập và hứng lúa, có thủng vuông 
bằng gỗ, trên một cạnh thùng gác 
một thang tre để đập, ba cạnh 
thùng còn lại được che cao để chắn 
những hạt lúa văng ra khi đập. 
'Con khiêng cái bồ ra đông phụ 
ba, để ba đập lúa cho nhà Bác 
Hai.". 

Bồ; /bo:2, [bo*?] (d0) 1. tiếng 
người gọi heo, lợn khi cho ăn, hoặc 
dỗ nó nằm, đứng yên. "ðổ... bổ... 
bồ...", 2. heo, lợn, động vật móng 
guốc, nuôi để lấy thịt, mỡ, cách gọi 
có ý thân. "Nhà chị có ba con bồ 
bán để chuẩn bị Tết là cũng khoẻ 
rồi." 

Bò, 'boii, [bo*”] (dt) 1. cách gọi 
bạn thân mật, người nhỏ hoặc bằng 
hàng mà mình muốn tỏ ý thân mật. 
"Bồ chờ mình một tí mình xin 
phép ba mẹ đị chơi với bồ." 
"_ Thôi, mấy anh nghỉ, tôi về! - Ê 
lâu lâu lại đây chơi nghe bồi! (AÐ)", 
2. người yêu, tình nhân, cách gọi 
có sắc thái bình dân. "7báy con bồ 
mình dang dắt tay chồng tương lai 
đi sắm sửa đồ cưới mà cứ lo mang 
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xe chiếu tướng thì đúng là không 
còn hỉ nộ ái ố gì nữa rồi. (NNT)", 3. 
người cùng phía, cùng phe, nhóm 
trong cuộc thi đấu. "7hói không 
chơi đâu, bọn bây chia bồ không 
cân sức, chơi sao lại. - Thế mày 
bắt bồ di." 

Bồ; /bo:2/, [bo*?] 1. (vt) chơi thân, 
thân thiết. "2a con nhỏ ấy bồ với 
nhau tử ngày học Ở quê, còn hai 
thằng đó bô với nhau từ ngày vào 
đại học.", 2. (vt) yêu nhau. "Mới 
thật di, mây bồ với con nhỏ đó tử 
bao giở.". 

Bồ bồ /boz bo:2/, [bo2 bo*2| [01] 
(vt (xoay) vòng tròn vòng tròn. 
"Con đừng có quay bồ bồ một hồi 
chóng mới té bây giở.". 

Bồ bịch /bo2 bic5/, [bo*? bit:] 
[11] 1. (dt) người yêu, tình nhân, 
có hàm ý xem thường. "7hẳng đó 
có bồ bịch tùm lum, ai mà dám lấy 
nó.", "Con nhỏ ấy có nhiều bồ bịch 
lắm, nay thừng này chờ, mai thằng 
kia chổ, mày quen với nó làm gì.", 
2. (VÐ) yêu nhau. "Hai đứa bồ bịch 


lâu rồi sao không thấy cưới 
nhau. `. 
Bồ cào, /bo? ka:w?/, [bo*? 


ka:w?] [01] (dt) (cn) cào cào, loại 
côn trùng cùng họ với châu chấu, 
có đầu bằng, râu đứng, hai chân 
sau có bắp khoẻ. "Sáng nảo, tôi 
cũng thấy nó đi bắt bồ cào, châu 
chấu đem bán cho người nuôi chim 
kiểm tiên.". 


Bồ cào, /bo2 ka:w?, [bo*? 
ka:w?] [11] 1. (dt) dụng cụ để cào 
có, rơm, lúa, có cán dài, đầu cán có 
một thanh gỗ ngang vài tấc và 
những răng tre được gắn vào. "ấy 
cho ba cái bồ cào đề ba cảo rơm, 
trỏ lúa phơi cho mau khô.", 2. (vt) 
(răng) bổ cào, răng thưa không 
đều. "Ä44y muốn nói thằng Năm có 
hàm răng bồ cao đó phải hông?". 
Bồ cào vồ /bo2 ka:w? vo: 
[bo*2 ka:w2 jo*?] [011] (dn) (cn) 
cào cao, loại côn trùng cùng họ với 
châu chấu, có đầu bằng, to và vô, 
râu đứng, hai chân sau có bắp rất 
khoẻ, cẳng chân có gai nhọn. "À⁄ấy 
con bồ cảo vồ này nó búng một 
phái là chảy máu đó nghen con.". 
Bồ hố /bo:? hoz/, [bo*? ho*'] 
[01] (vQ bất hảo, không tốt, chỉ 
chung hạng người không có tư 
cách, đạo đức. "Cái bọn bồ hố đó, 
may chơi với chúng lam gì. ". 

Bồ hong /bo:? ha*p”/ -[bo*2 
hA*g”'] [01] (dt chỉ chung những 
côn trùng nhỏ hay bay bám theo 
đèn, ánh sáng. "Ä⁄áy đêm nay, sao 
bồ hong vào nhà nhiều quá, đóng 
của bớt lại con.". 

Bồ kếp /bo2 ke:p3, [bo*? ki:p'] 
[01] (đt) bồ kết, cây to, thân và 
cành có gai dài, quả giẹp dùng để 
nấu nước gội dầu, hoặc dùng để 
chữa bệnh. "Nấu cho mẹ nồi nước 
bồ kếp để mẹ gọi đầu nghen con.". 


Bồ ngót /bo:? na:f/, [bo*2 na:k°] 
[01] (dt) rau ngót, loại cây nhỏ có 
lá màu xanh thẫm, dùng để nấu 
canh. "Ä⁄e đôi thưởng nấu canh bồ 
ngói với tép giã nhuyễn. ". 

Bỏ nhìn /bo ni:n2, [bo*? nin2] 
[01] bù nhìn, 1. (dt) thằng hình 
nộm để đuổi chim. "12⁄4 chín tới 
rồi, phải làm mấy cái thằng bồ 
nhìn cắm dưới ruộng mới được.", 
2. (vụ không có thực quyên. "Lảm 
lãnh dạo bồ nhìn cái kiểu mày thà 
tao nghỉ cho nó khoẻ.". 

Bồ ột /bo:? o:f5⁄, [bo*2? o:kế] [11], 
[01] (dt) 1. tiếng người gọi heo, lợn 
khi cho ăn, hoặc dỗ nó nằm, đứng 
yên. "Bổ... bổ... bổ..., Ôi... Ôt... Ôt 
bồ ột... bồ ội...", 2. heo, lợn, vật 
nuôi trong nhà, để lấy thịt, có 
móng guốc. "ÀÄ⁄áy con bồ ột này tối 
giờ ma chưa kịp cho ăn la nó kêu 
đậy sóc luôn. ". 

Bồ quân /bo2? kwxn:!, [bo*2 
wx0:!] [01] (dt cây ăn quả, lá 
nhỏ, trái tròn nhỏ, khi chín đỏ 
mọng, (cn) cây mồng, quân. Cây 
bồ quân trồng cho mấy chứa trẻ ăn 
chơi, chó không có hiệu quả kinh 


Zn. 


tế. 
Bồ rầy /bo2 zxJ2⁄, [bo*? zxj2] 
[01] (dt) (cn) bọ rùa, bọ cánh cứng, 
cánh khum tròn như mai rùa. "Ä⁄ấy 
con bồ rầy nó thích đeo Ở mấy cây 
đao lộn hội lắm.". 
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Bồ tạt /bo:? ta:, [bo*2 ta:k] 
[01] (dt) tỉnh dâu thực vật, cay và 
nông, dùng để ăn với các thức ăn 
còn sống hoặc tái. "Bồ lạt ăn 
không quen chịu không nổi đâu, 
nhưng ăn được rồi thì rất thích.". 
Bồ tèo /bo:? te:w?/, [bo*? te:w?] 
[01] 1. (d) bạn chí thân. ”73¿ với 
nó là bồ tèo, nên nó không hệ giấu 
tôi chuyện gì cá.", 2. (vÒ rất thân 
thiết. "Hai chúng tôi bồ tèo với 
nhau tử ngày còn bé, học chung Ở 
trưởng làng lận kìa.". 

Bồ tọt /bo2 to:⁄, [bo*? ta:k] 
[01] (df) sinh vật cùng nhóm ếch, 
nhái, mình ốm, chân khẳng khiu, 
hay đeo trên các thân cây, lá. 
"Thân như con bồ tọt mà cũng bày 
đặt làm phách.". 

Bồ xoè /bo? swe2, [bo*2 se] 
[01] (đt) một loại côn trùng nhỏ 
đậu hay xoè xoè đôi cánh." Bồ xoẻ 
coi vậy mà nó không hôi, đễ chịu 
hơn bồ xí". 

Bồ xít bồ xoè /bo2 si bo? 
swe/, [bo"? sit” bo*? se] 
[0101] (qn) chỉ chung loại côn 
trùng nhỏ hôi, không có lợi, (nb) 
hạng người không dáng để š, quan 
tâm. "Hơi đâu ma nói với cái hạng 
bồ xứ bồ xoè ấy cho uống lời. ". 

Bổ, /boở/, [bo*?] (vt) mua, lấy 
hàng với số lượng nhiều để về bán 
lẻ lại. Tháng Hảo má dôi cũng di 
bổ hàng Ỏ trên tỉnh về bán, thỉnh 
thoáng tôi được nghỉ học, bả cho 
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tôi đi theo.", 2. hốt thuốc, mua 
thuốc với số lượng tương đối nhiều 
thay cho nhiều lần di mua lắt nhất. 
"Lâu lâu ông Nhiêu lên Vĩnh Long 
bổ thuốc một lần, mà lần nào ông 
cũng ghé thăm cháu va cho đôi ba 
các bạc ăn bánh. (HBC)". 

Bổ, /bo:/, [bo*”] (v1) 1. bủa, tự 
phân ra các phía để bao lây một 
phạm vi rộng: bổ lưới, bổ vậy. 
'Trong một tuân, cảnh sát đã bổ 
lưới bắt gọn mấy tên cướp.", "Bọn 
làng bên, kéo sang bồ vây mọi ngả, 
hai đứa tôi phải khó khăn lắm mới 
tìm được lối thoát thân.", 2. ngã, 
chuyển từ trạng thái thân đứng 
sang vị trí thân ngang hoặc sát mặt 
nên đất do một nguyên nhân nào 
đó tác động. " Xin quá, hắn láo đáo 
thêm vải bước trên cầu, rồi bổ 
nhào xuống con rạch trước nhà. ". 

Bổ đồng /bo? dx*p"?/, [bo*? 
dA*n”?] [01] (vt) đổ đồng, bình 
quân, trung bình; ngang ngửa, 
không phân biệt. "A⁄ôi ngày bọn 
anh làm thuê, nhà chủ trả bổ đồng 
cho được bao nhiêu?", "Tính bổ 
đồng hàng tuần nhà tôi ðn cũng 
hết một chục gạo.", "Bắp này bán 
bổ đồng hay bán sao vậy em?". 

Bổ hàng /boỶ ha:n?, [bo 
ha: 1] [01] (vn) mua hàng về bán 
lại gồm nhiều chủng loại, cớ thể có 
số lượng lớn. "Ne, thằng Xăm nó 
mới về Trị Tôn đó nghe! Hôm qua, 
tôi đi bổ hàng, ngó thấy nó trên xe 
nhà binh nhảy xuống. (AĐ)". 


Bồ kho /bo: xo:!/, [bo*2 xa:!] 
[01] (vt) (vách) được đóng bằng 
ván ngang, xếp chồng lên theo 
cách cạnh dưới tắm trên nằm lên 
cạnh trên tắm dưới, mục dích cách 
đóng này là để cho gió có thể thổi 
vào mà nước mưa thì lại không vao 


được. "Nhà lợp lá lại đóng vách bổ 


kho thì mát rồi, còn gì hơn.". 

Bổ sia /boở gix5, [bo*? sixế ] 
[01] (vÐ chế ra và đập giập rôi 
phanh rộng ra nhưng còn dính liên 
nhau. "8a cái trúc nảy tôi tính bổ 
sịa dưng cái vách buông cho mái.". 
Bổ tróc /bo? {a*YkP/, [bow3 
{A*kP?][11] (vt) 1. vây bắt cá, theo 
quan niệm dân gian. Để xuống nỏ 
đánh bắt cá, người ta phải chọn 
một ngày hên nào đó, ngày đó 
được gọi là ngày "bổ tróc". "7i 
làm việc theo lương tâm, theo 
nghiệp tổ. Nếu không coi "gay bổ 
tróc gium cho chú em, rủi xảy ra 
điều thất bại, tôi hối hận lắm. Đây, 
chú em, ngày mốt nên hạ nò cách 
bở biển chưng 20 dặm, phía lây 
Nam, giờ Thìn... (SN)", 2. vây bắt, 
vây bủa, tỏa ra khắp mọi phía để 
bao vây bắt, không cho t 
"Mây nên trốn khỏi nơi đây đi. Ở 
đây, thế nào có ngày nó cũng bổ 
tróc mây hà." 

Bố; /bo:?/, (bo""] (dt) đay, cây bố, 
cây trồng thuộc loại thân cỏ, vỏ 
thân có thể tạo sợi dùng làm bao 
tải, dây buộc. "Đã xảy cất ngôi 
chủa Tam Bảo, tương truyền do 


một bà lão từ thiện, khá giả nhờ 
mua bán lúa gạo ở địa phương, đã 
cổng hiến cho chúa Nguyễn - lúc 
bại vong vì T: ây Sơn truy nã - 
những cuộn tơ tăm quí giá để làm 
quai chéo bảo đảm không đủ khi 
vượi biển, không như quai chèo 
thắt bằng gai, bằng bố (đay). (SN). 
Bó; /bo:?/, [bo*°] (v0 1. càn, lùng 
sục, vây bắt, tàn sát. "Ä⁄ấy bữa nay 
cảnh sát bố khu trường gà này đã 
lắm, nên không có độ.", "Nghi là 
có cộng sản nằm vùng, nên bọn 
nguy phối hợp giữa quán đội và 
cảnh sát, có cả chó săn, bố khu 
xóm côn một tuần nay cả ngày đêm 
mà vẫn không bắt được một ông 
cộng sản nảo, ngoài những thằng 
đu côn, trấn quân dịch tụ tập về 
đây.", "Tức vì bị mất mấy thừng 
lính trong một trận can, bọn nguy 
quay lại bố suốt ngày đêm, gây nên 
bao cảnh chia lìa, tang thương", 
2. hăm doa, doạ nạt, gây Ìo sợ về 
mặt tinh thân. "Ä⁄4y định bố tao đó 
hd, tao không phải con nứt đâu 
nghen mậy.", "Mấy thằng tủ anh 
chị trông hì hợm vậy mà yếu bóng 
vía, bọn nhà banh chỉ cần bố một 
hồi là chúng khai sạch. ". 

Bố ráp /boz za:p, [bo*° za:p'| 
[11] (vt) ruồng, vây ráp, bắt bớ và 
khủng bố. "Mấy ngày rày bọn lính 
bố ráp sắt gao đến độ nội bất xuất 
ngoại bất nhập 


Bố tời /bo: trú? [bo*? tx:j?] 
[01] (dt) bao tải dệt bằng sợi đay 
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thô. "Năm trên đống bao bố tời xóí 
lắm nghcn con.". 

Bộ /bo:5/, [bo] (kt) như | vậy, như 
thế có nghĩa... từ dùng để chỉ điều 
vừa được nói đến hoặc ngầm hiểu 
với nhau, xem như xuất phát điểm 
cho điều sắp nêu ra. "Bộ... anh 
tưởng nó nghèo thiệt hả?", "- Rủúi 
Ống đánh thì sao? - Thì anh chạy 
trốn lấn quấn... như con nít chơi 
cút bắt. - Anh nói kì quá. Bộ... ba 
em là con nít sao? - Ù' Anh xin lỗi. 
(SN)”. 

Bộ bình tích /bo bịn? tic?/, 
[bo* bin: tit:°] [101] (dt) (nb) bộ 
hạ, phân ngoài bộ phận sinh dục 
của người đàn ông. "Á⁄4y ngồi cái 
kiểu gì mà đưa nguyên bộ bình tích 
vậy chớ.". 

Bộ điền /bo# dian?/, [bo** di:n?] 
[01] (dt) sổ bộ ruộng đất của người 
dân. "Quan Phú dạy Chí Đại nhắc 
ghế lại ngồi gản dầu bàn ấy rồi 
biểu thấy nọ đưa bộ điền cho Chí 
Đại chép. (HBC)". 

Bộ đồ /bo do:?, [bo*® do*2| 
[01] (d) bộ quần áo, chỉ chung 
quân và áo. "7zước Tết vải tuần, 
năm nào cũng vậy, má tôi hay dẫn 
tôi đến tiệm đo may cho mấy bộ đồ 
mới.". 

Bộ đỏ lòng /bo do? la*n”?/, 
[bo*° do*2 IA*g”?] [101], [011] 
(dn) 1. bộ lỏng, cơ quan nội tạng 
của người hoặc vật. "Ä#wa được bộ 
đồ lòng heo còn nóng hối này về 
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nấu cháo là hết phản rồi.", 2. (dĐ 
(nb) bộ đồ phụ tùng, bộ phận dùng 


, + H ^ _‹ Lá 
để thay thê của một chiệc máy. 


"Cái xe nó chạy không sửa, riết 
banh mẹ, tui phải mua nguyên bộ 
đồ lòng mới.". 

Bộ đồ ăn nói /bo do? 
n2:j, [bo"" do"? an: n2‡j] 
[0101] (dn) bộ quần áo đắt tiền, 
sang trọng, chỉ bộ đồ lớn, bộ đỗ vét 
tông, từ dùng có sắc thái vưi đùa, 
hài hước. "Trởi nóng nực thấy mồ 
mà ông bận bộ đồ ăn nói vô đi 
đám cưới, tôi thấy chảy mỡ ra rồi 
do". „ 

Bộ đồ vía /bo:Š do:? vix°/, [bo*⁄ 
do*2 jix?] [011] (dn) quần áo đẹp, 
sang trọng. "ĐÐ¿ đâu mà phải chưng 
dọn bộ đồ vía lận vậy chú Tư ". 

Bộ đội Bình Xuyên /bo“ do:j” 
bịn2 swian!⁄, [bo*"“ do:j°” bin? 
si:n'] [0101] (dn) (cn) bộ đội Ba 
Dương, quân đội Cách mạng được 
thành lập sau Cách mạng tháng 
Tám 1945, trên cơ sở thống nhất 
lại các lực lượng đánh Tây trước đó 
mà thành phân là anh em "giang hỗ 
tử chiếng" thuộc các vùng, như: 
Tân Quy, Tân Thuận, Nhà Bè, Thủ 
Thiêm..., dưới sự chỉ huy của 
Dương Văn Dương (Ba Dương) và 
tên cho lực lượng bộ đội mới thống 
nhất này được lấy từ địa danh ấp 
"Bình Xuyên" thuộc làng Chánh 
Hưng, thành phố Sài Gòn - Chợ 
Lón. "Cái tên Bình Xuyên nghe 
hay hay. Vung chỉ chít sông rạch, 


chữ "Xuyên" rất thích hợp. Còn 
chữ "Bình" gợi chiến công đánh 
chiếm và bình định. Thế là bộ đội 
Ba Dương lW tên bộ đội Bình 
Xuyên tử ngày ấy. (NH)". 

Bộ giò /bo:5 z2:2/, [bo* J2:] [01] 
(dt) cặp giỏ, đôi chân, cách dùng 
có phân hạ thấp. "Tướng học trỏ bộ 
gio ăn cướp. (vn)", "Ái mua con 
qua bán cho, đen lông đen cánh bộ 
giỏ cũng đen. (củ)". 

Bộ giò gà /bo:” z2? ya:/, [bo*ế 
ja? Vai 2? [101], [001] (dn) cặp 
phuốc nhún trước của xe Hon-đa 
30, 70 phân. khối (cn) Cặp giò gà. 
"77 hay bộ giò gà này tốn bao nhiêu 
vậy anh?". 

Bộ giốn /bo:' zx:n/, /bo*° jx:n”] 
l01) (pt) như đùa, tưởng như đùa, 
có tính chất không nghiêm túc, 
hoặc dễ dàng, không có gì khó 
khăn. " Mây, nói bộ giốn, Làm không 
XONg ổng Cúp lương liên 

Bộ hạ /bo:° ha: [bo*° ha] [01] 
(dt) (nb) (cn) hạ bộ, phần ngoài bộ 
phận sinh dục của đàn ông. "ÀÄ⁄4y 
da ngay bộ hạ nó làm sao nó 
không chết giả cho được.". 

Bộ hiềng /boŠ hien2, [bo* 
hi:p?]} [01] (dt) (bâ) bộ hành, hành 
khách, những người đi trên đường. 
"Tàu chưa cập bến, bộ hiếng đã 
vội vã tay xách nách IM4HE, LỜI IưỢi 
xuống đứng chật cầu tàu. (HBC)". 

Bộ hổ /boế hoở/, [bo"" ho*3] 
[01] (vt) bắt hổ, bắt thú giữ, hàm ý 


đương đầu với hiểm nguy. "ảo 
đợi ai đôi ai hỏi, phen này xin ra 
sức đoạn kình; chẳng thèm trốn 
ngược trốn xuôi, chuyển này đốc 
ra tay bộ hổ. (NĐC)". 

Bộ ngựa /bo“ nurz5, [bo"° 
nu!A°] J0] (đt) (cn) bộ phản, vật 
dụng để nằm, thường gồm ba hoặc 
bốn tấm gỗ lồn dày ghép khít lại, 
người Tiền Giang, Bến Tre hay gọi 
bộ ngựa. "Bước vô nha ông Ba di 
cũng thấy ngay hai bộ ngựa láng 
cón được đặi hai bên 

Bộ phản /bo fa:n?/, [bo"° fa:n j 
[01] (dÒ (cn) bộ ngựa, vật dụng để 
nằm, thường gồm ba hoặc bốn tấm 
gỗ lớn dày ghép khít lại, người An 
Giang hay gọi bộ phản. "Bộ phản 
này chỉ có hai tắm mà rộng quá, 
đủ cả hai người nằm thoái mái. ". 
Bộ tịch /bo tíc/, [bo*° tế] 
[11] (dt) bộ điệu, chỉ chung sự thể ˆ 
hiện hình dạng qua cử chỉ, nói 
năng, hành động, cách dùng không 
có hàm ý chê, mà đôi khi có hàm ý 
trái lại. "Chữ nghĩa trên trang sách 
khó diễn dại lại giọng điệu hoặc 
bộ tịch của người nói. Về mặt nầy, 
tôi thấy Phi Vân lục bấy giờ đâu 
khoảng 30 tuổi đã thành công. So 
với văn phong của Trương Vĩnh 
Ký, Huỳnh Tịnh Của, luôn cả Hồ 
Biểu Chánh, ông đã cải tiến một 
bước dai với “văn nói”. (SN)". 


Bộ vạc; /bo:Ế va:k5/, [bo*ế Ja:kế] 
[01] (dÒ chống tre, vật dụng làm 
bằng tre thường để ngồi, cũng có 
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thể nằm, có nhiều thanh nhỏ phép 
lại có khoảng cách. " Buổi chiêu, 
ngoại tôi thường bay ra ngồi bộ 
vạc bên hiên nha xem bọn con nít 
chơi đua. `. 

Bộ vạc; /bo:5 va:k”/, [bo* ja:k'] 
[01] (dĐ tắm giát giường, vật hình 
tắm gồm nhiều thanh gỗ ghép thưa 
với nhau, để lót vào giường nằm. 
"Gia cái giưởng nay la tính luôn 
bộ vạc rồi đó.". 

Bộ ván /bo:” va:n?/, [bo*° ja:n°] 
[01] (dt) (cn) bộ ngựa, bộ phản, vật 
dụng để nằm, thường gồm ba hoặc 
bốn tắm gỗ lón dày ghép khít lại, 
người Bạc Liêu, Cà Mau hay gọi 
bộ ván. "7ôi đặt "cục nợ đời” nằm 
xuống bộ ván trong, lấy dâu thoa 
trán cho hoàn hồn, rồi xây lưng ra 
ngoài kéo tay thằng Năm. (PV)". 

Bộ vận /bo:”“ vxn5/, [bo* Jxn:] 
[01] (dt) 1. quần, áo, giày, nón. 
"Môi lần cậu ba ra đường là phải 
đử bộ vận như thế, mày Ở với cẩu 
mà mày hồng biết tánh cẩu sao.", 
2. số phận, vận mệnh của một 
người. "Bộ vận tôi đen đủi tôi dành 
phải chịu vậy, biết nói làm sao 
đợng". 

Bộ vó /bo vo:/, [bo*# ja:] [01] 
(dt) (cv) bộ gió, bộ điệu, bộ tịch, 
dáng vẻ, cử chỉ thể hiện ra bể 
ngoài. "Thấy bộ vó tôi chắc nó 
cũng đoán biết loại già dên về hưu 
nên không ngân ngại trả lời. (ĐT)", 
"Con gà này trông bộ vó đữ dăn 
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không biết nạp có nên trò trống gì 
không nữa.". 

Bộ xương cách trí /bo:“ surxn] 
ksc t2, [bo* sung! kat” tPÌ] 
[0101] (dn) chỉ chung thân hình 
gầy nhom, như chỉ còn có da bọc 
xương, giống hình mẫu bộ xương 
người trong giờ học cách trí (sinh 
học), cách nói có màu sắc hài 
hước, vui đùa. "Bộ xưƠng cách trí 
của mày mà vác nổi một giạ lúa 
tao cũng phục luôn." 

Bốc /bx"k, [bA*kP'] (dt) vốc, 
nắm, chỉ lượng chứa trong một bàn 
tay được nắm lại. "Con lấy hai bốc 
gạo nấu một ít cháo trắng cho em 
nó ăn chiếu nay, nó bịnh, thầy bảo, 
không ăn cơm được. `. 

Bốc chài /bx*"kf ca:j?, [bA"kP° 
ca:j?] [01] (vÐ 1. bốc đồng, tính 
nết thất thường. "Mày đừng có bốc 
chải quá di, mới trưa quyết định di, 
chiếu lại thôi.", 2. (nói năng) quá 
mức, quá sự thật, không có chút sự 
thật đề tin tưởng. "Quản lúng đáy 
đì đâu xó xóớ, Áo rách te nói 
chuyện bốc chải. (cd)". 

Bốc cốt /bx*kP' ko:f?/, [bA*kP 
ko:k°] [01] (vt) bốc mộ, lấy hài cốt 
người chết đã chôn lâu. "Khóng 
phải ai cũng làm được đâu, theo 
tôi, anh chị nên nhở người chuyên 
bốc cốt, họ mới không sợ và lại 
thanh thạo công việc.". 

Bốc hốt /bx*kP' ho:t/, [bA*kP 
ho:k”] [11] (vt) 1. thâu tóm, thu 


vén về cho mình một cách trắng 
trợn. "7hẳng đó có cái tật xấu là 
gặp đồ gì của ai nó cũng bốc hốit.", 
2. lửa đảo, chụp giựt, giành giật 
một cách hung bạo, không vị nể. 
"Xuống xe chị phải cảnh giác với 
mấy thằng khuân vác, bọn chúng 
hay bốc hốt đữ lắm.", 3. hành động 
suống sã với phụ nữ. "Đản bả, con 
gái đi đêm không có đản ông, 
thanh niên, coi chừng bọn dê xôm 
chúng hay bốc hốt ẩu lắm đó.". 
Bốc lủm /bx*kP' Iu:mŸ/, [bAYkf° 
luim'] [11] (vt) 1. lấy ăn một cách 
tự nhiên như của mình. "Bánh của 
dì Ba, chó của nhà mình đâu mà 
mày bốc lưm, không hỏi ai hết 
vậy.", 2. (nb) chỉ biết ăn. "Thẳng 
con nhà tôi nó chỉ có giỏi bốc lằm 
chó có lam được gì đâu.". 

Bốc mạng /by"k” ma:jý, 
[baA*kP$` ma:nế] [01] (vt) ẩu, bừa, 
liều, 1. không tính toán đến sự rủi 


ro. "Mây chạy xe bốc mạng kiểu đó_ 


có ngay hưn cột đen nghen con.", 
2. bất kể, không tính gì đến sự 
nguy hiểm. "Có rượu vào, ảnh hay 
hứa bốc mạng lắm, hơi đâu mà chị 
tin ảnh.", 3. cao hứng, không nghĩ 
tới sự thất bại, bất trắc. "Không 
được hành động bốc mạng cái kiểu 
áy, phải tính toán cẩn thận trước 
khi làm mới được, anh d.", 4. thoải 
mái, không cần phải chừng mực, 
dè sẻn. "Mó ăn xải bốc mạng, 
không cân biết đến ngày mái.". 


Bốc nhãn /bx*kP na:n1, 
[bAYkf? na:n] [01] (vt) đam mê, 
khoái lạc, mê mẩn. "Thởng nảy có 
cái tật chơi cái gì cũng bốc nhãn, 
không chịu về.", "Con nhỏ ấy ăn 
mặc là thấy bốc nhãn rồi.", "Máy 
thăng chơi xì ke nó bảo, chích vô 
một liễu là bốc nhãn liên. Nhưng 
mày đừng có thủ, vướng vô la tán 
đời đó nghen. `. 

Bốc xẹt /bx"kP5 se:f⁄, [bA*k? 
se:kế] [01] (vt) bịa; bốc đồng, hời 
hợt; lãng xẹt, nhằm nhí. "Thằng đó 
nó bốc xẹt dữ lắm, chị đừng có tin 
nó." "Thôi di mầân đi ở đó mà 
nghe cái thằng ba đía, nó kể toàn 
những chuyện bốc xẹt.", "Tính khí 
nó bốc xẹt tử nào tới giờ, hơi đâu 
mà chị chấp nhát nó.". 

Bốc xoè /bx*kP swe:2, [bA*kP° 
se] [11] (vt) bốc và xoè (nb) đánh 
bài, chơi bài, loại bài tứ sắc gồm 
nhiều tấm. "Có ở không bôn, tao 
với mày đi bốc xoè i.", "Sẵn có ba 
tay, thêm bà nữa là đủ tụ, ta bốc 
xoè được rồi.". 

Bộc /b>*k”⁄, [bA*kf'| (vt) rỗng, 
khuyết, trống ở bên trong, (cn) 
bộng. "Sáng ngày chưa ăn cái gì, 
cái bụng trống bộc, mần sao mà 
nổi.", "Máy cái cột nhà này coi 
vậy, chó mối đã ăn bộc ruột hết 
rồi.". 

Bộc lều /bx*kP Ie:w3/, [bA*kP5 
Ii:w'] [01] (vt) bộc tuệch, ngây 
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ngô, không suy tính, cân nhắc. 
: Trông lớn xác, chó tính tình nó 
còn bộc lểu lắm chị ả." ,„ "Chỗ 
người lún với nhau ăn nói cái kiểu 
bộc lểu đó là coi không được rồi.". 

Bộc lều bộc lảo /bx*kP le;w” 
bx*k law?/, [bA*k?5 liw' 
bA*k?” la: w] [0101] (qn) ngây 
ngô lẩm cẩm. "Ông áy làm nhiều 
chuyện bộc lếu bộc láo không thể 
ngờ được. ". 

Bôi /bo:j!⁄, [bo:j] (vÐ 1. xoá, 
không để lại dấu vết. "Phải bôi 
bảng trước khi thấy vào lóp.", 
"Viết sai thì con lấy gôm bôi, chó 
sao bôi đen như vậy, lam dơ tập 
hết.", "Những người nghỉ quá một 
tuần, tôi bôi tên luôn, không cho 
vào danh sách thi đấu nãa.", 2. 
(nb) làm xấu, nói xấu người khác 
trước đám đông. "Nó cô ý bôi máy 
đó thôi, chó tao cũng biết làm gi 
có chuyện đó.", 3. tô, sơn màu. 
"Bức vẽ nảy chỉ con bôi màu nữa 
la xong.". 

Bôi mặt /boij' mat, [bo¡j 
mak:5] [01] (vt) 1. hoá trang ở mặt, 
vẽ mặt. “Muốn hát tuồng thì phải 
bôi mặt chó sao. ", 2. (nb) làm xấu, 
nói xấu. “Gián gì giận cũng là chị 
em ruỘit, có đâu ma bôi mặt nhau 
như vậy. ”. 


Bôi mặt đá nhau /bo:j' mat 
da” naw:!/, [bojl makế đa: 
na:w!] [0101] (qn) không còn tình 
nghĩa, chỉ có hận thù. "4nh em mà 


196 


lại bôi mặt đá nhau, người ta cười 
chê cho.", "Hay ho gì cái đồ gả 
nha bôi mặt da nhau. `. 

Bổi /bo:j/, [bo;j] (đt) 1. thức ăn 
để uống rượu, món nhậu. " Vô 
nhiễu bồi di, nhậu mà không vô bổi 
nhậu sao nổi.", 2. chất độn, rau 
ghém. ,Mội con gã trộn với một 
thau bổi như vậy mới đủ cho bọn 
trẻ con.", 3. vốn để đánh bạc. "Ở 
Sông bài Đại thế giới ngày trước, 
phải la những tay anh chị có máu 
mặt, nhiều bổi mới dám vô.", 4. 
môi câu, vật dùng để nhử cá. "Bồi 
trúng kiến dụng câu cá rô đồng là 
nhạy đữ lắm.", 5. phân thóc lép, 
rơm vụn không được dùng đến trên 
mặt ruộng. "Nước lên gặp bối. nổi 
rêu, Tôi với mình nằm trại, ngủ lêu 
Củng XONHG. (cd)., 6. (nb) đối tượng 
đang theo đuổi, gãi. Công an 
đang theo bối, thế nào cũng tìm ra 
manh mối vụ việc." „ "Máy ngày 
nay, thằng Tâm lo theo bổi, chẳng 
thiết gì đến chuyện mần ăn nữa.". 
Bồi phệt /bo:j° fe:f/, [bo:j? fa:f] 
[01] (dt) loại cá sặt bổi con lớn. 
"T; hưởng la họ lựa những COn Cá 
lóc kênh, rồi thêm vải con cá trê 
VÄñg HỘ, Vải COH cá bối phệt và 
vải con cá rô mê để nấu cháo ăn 
sốt đếo. (ADg)". 

Bối; /bo:j?, [bo:j”] (vt) 1. ăn trộm, 
ăn cắp vặt. "Cánh thằng ba gà đó, 
may chơi với Chúng lam gì, chúng 
Chuyên đi bối đồ thiên hạ.", "Mới 
để nải chuối trên bản ông T hiên, 


thằng nào đi qua đã bối mắt hồi 
nao không hay.". 

Bối; /bo:j/, [bo:j ] (dt) kẻ trộm, 
cướp đồ đạc ở các ghe, thuyển trên 
sông. ” Ứa trên đưởng tới Sải Œon, 
lại côn phải dê phòng bọn chuyên 
ăn trộm dưới sông (gói la bối), tư 
đời Gia Long, đã nồi danh bối Ba 
Cụm (ở ba cụm cây đa to). (SN)". 
Bối; /bo:j/, [bo:j] (dt) (bâ) búi, 
bó, cuộn, vấn thành một khối nhỏ 
ở phía sau đầu. „ Đản ba, con gái 
ngày xưa ' hay để bối tóc, chó bây 
giờ ai ma đề, có ngươi con hót cụi 
như cánh đản Ông, con trai., 
"Làm cho cô Hai mày hai bối đuốc 
lá dừa di, cổ di về đường còn xa ả 
nghen. `. 

Bội /bo:j%, [bo:j] (dt) bu, lồng 
đan bằng tre, nứa, hoặc bằng dây 
sắt, có lỗ vuông, hoặc lục giác, lớn 
bằng nắm tay, dùng để nhốt gà, vịt. 
"Nhìn thấy máy cái bội nhốt sa Hỏi 
của nó cũng biết! tay này CÓ máắu 
đá ga.", "Con lấy cho má cái bội ở 
đằng gốc đửa, để má nhốt mấy con 
ga, con vịt không thôi nó phá quá, 
chịu không nổi. ". 

Bội gà nòi /bo:j“ yaZ na:]?, 
[bo:jÝ va? n2:jƒ] [101] (dn) bội 
lớn, lỗ to, chuyên dùng để nhốt gà 
nòi, mỗi bội một con. "4nh mua 
bội thưởng hay bội gà noi, bội ga 
nỏi thì mắc à nghen.". 

Bôm /bo:m'/, [bx:m'!] (dt) (tm) 
"pomme” (P) (cv) bom, trái tão 


Tây. "Bôm Mỹ mắc nghen, bảy tám 
chục ngàn một kí lận đó.", "Sống 
giữa rửng mà ông luôn luôn trong 
nhà có nưóc đá, la ve, bánh hộp, 
nho tươi bom, xá l} ván vân... 
(BNL)”. 

Bỗm bãm /bo:mf ba:m/, [bx:m” 
ba:mỶ]| [01] (vt) qua loa, sơ sài, 
tạm bợ, có tính chất tạm thời. "ấn 
uống bôm bấm cái đã rồi ai đi đâu 
thì đi.". 

Bôn ba /bo:n' ba: tU, [bo:n' ba:'] 
[01] (vÙ vội vã, gấp gáp, có tính 
chất khẩn trương trong công, VIỆC. 
"Nước ròng trong ngọn cháy ra. 
Tìn chồng em chết, anh bôn ba qua 
liên. (cả)". 

Bôn chôn /bo:n' co:n⁄, [bo:n) 
co:n!] [01] (vt) (bâ) 1. bồn chồn, 
trạng thái không yên lòng, lo lắng. 
"1ì hãy máy gặp thì ta sẽ động, 
Muốn nên việc lún dám bôn chôn. 
(PVT)", 2. có những biểu hiện thái 
quá, không tự kiểm chế được mình. 
"Chuyện vợ chồng anh chớ bôn 
chôn, Anh thương em xin dè dặit, 
chó KP thiên hạ dồn không hay. 
(cd)", 3. lăng xăng, TÔI rÍt, CÓ 
những hành động, cử chỉ vội vàng, 
hấp tấp, gấp rút. " Tạ anw Chư“a cập 
bên, mọi người có về bôn chôn, kể 
đi tới người đi lui khuân vác đồ 
đạc, chuẩn bị lên bến.", "Em hãy 
bình tĩnh, đừng bôn chôn mà hỏng 
Việc. `. 

Bồn /bo:n?/, [bo:p?] (vt) lổng lên 
chạy. "Con ngựa thô bực bội điều 
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chỉ không rõ, bồn lên mấy cái, 
khiến người chủ xe ngựa phải giới 
đây cương va la hét liên tục.". 

Bồn binh /bo:n? bịn:!⁄, [bo:n? 
bín:'] [01] (dt) (cn) bùng binh, bồn 
trỏn (khoảng đất đánh thành vâng) 
được xây ở giữa khu đất trống nối 
các trục đường trong thành phố, thị 
xã, thưởng được trang trí bằng cách 
trồng hoa, hoặc đặt vòi phun nước 
cho đẹp. " Cân Thơ, tao biết, chỉ 
có mỗi một bồn binh ủ trước Uỷ 
ban tỉnh thôi, mày nói bồn bình 
nao nữa.". 

Bồn bồn /bo:n? bo:n2, [bo:? 
bo:n?] [01] (dt) một loại cây thân 
cỏ, dẹp, phần lá non được dùng 
làm dưa chua ăn kèm. "Con đám 
cổ bồn bồn đẳng kia, nó dẹp lép 
quả thật là rấn lá... (SN)". 

Bồn kèn /bo:n? ke:n?2, [bo:n? 
ke:n?] [01] (dt) bổn được xây cao 
có lan can, ở giữa khu đất trống nối 
Các trục đường trong thành phổ, thị 
xã dùng để chơi nhạc trong những 
dịp lễ Tết. "Xánh xang xe ngựa dạo 
bồn kèn. ". 

Bổn /bo:n!/, [bo:] (dt) (bâ) 1. 
bản, một tập hợp trang có chữ hoặc 
tranh, ảnh. "Có /ẽ đã quen thuộc 
nhiễu lần, cậu vô tới là đã lơn tơn 
đi tìm cai hộp thiếc trên nóc tỉ gần 
đó, lựa ra một bổn kiểu mẫu đọc 
cho tôi nghe: Vì, "Anh danh má 
cho tôi ba bổn, để tôi nộp hai bồn 
còn một bổn tôi giữ lại.", 2. (của) 
chúng tôi, (thuộc vẻ) chúng tôi. 
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"Bổn báo hiện mói được biết rằng 
người chết đó là thầy V. }). làm 
giáo sư trưởng B. (CB), "Bổn hiệu 
nổi tiếng đã hơn hai mươi năm nay 
rồi, không lam ăn gian đối đâu.", 
"Ai đê côn thấy bổn quan, Ba nởm 
gìn giữ mồ hoang đã rồi. (NĐC)". 
Bổn cũ soạn lại /bo:n` kuí 
swa:n la:j, [bo:n' ku*Ỷ s2:nf 
Ía:j"] [0101] (qn) giữ nguyên cái 
đã có, thực hiện theo cái cù. “Đúng 
ngay trọng, đại, Hoàng Phố cùng 
ông phủ Báy vẫn bổn cũ soạn lại, 
khăn đóng áo dài bông bạc. Cả hai 
đi một cặp. (NH)"”. 

Bổn mệnh /bo:n' ma:J5, [bo:n? 
me:nẾ] [01] (dt) số mệnh của mỗi 
người. "Họ đạo hôm nay người tới 
lụi tấp nập, vì là ngày mừng thánh 
bổn mệnh của cha xử.". 

Bổn tuông /bo:n tuy, [bo:n? 
tu:/] [11] (dt) 1. kịch bản, ý tứ 
được thể hiện thành văn bản làm 
cơ sở cho những loại hình biểu 
diễn. "Gánh hát cải lương cần phải 
có người soạn bổn tuồng hay mới 
ỡn khách được chớ.", 2. bài bản, ý 
tưởng được đúc kết thành quy tắc, 
chuẩn mực và ghi lại dưới dạng 
chữ viết, thể hiện thành văn. "Ăn 
nói là điều trời phú cho, ai cũng 
nói ra tiếng, vậy mà còn phải học, 
hà huống chuyện hát huê tỉnh đối 
đáp. Tóm lại, nó như nghề hát bội. 
Ma có lẽ nó khó “hơn vì không có 
sách, không có bổn tuồng. (SN)". 


Bộn /bo:nÝ, [bo:n'] (vt) nhiều, 
khá nhiều. "Đêm qua, đi chải, cá 
tép khá hôn anh? - Bộn.", "Cậu 
đoán anh ta năm nay độ bao nhiêu 
tuổi. - Cũng bộn rồi ả." „ S4Ng 
sớm, mặt trởi đổ bạc xuỐng nưỚc, 
chim bay cũng nhiêu, ghe thuyên 
qua lại cũng bộn, thê ma Sơn thầy 
cảnh hìu quạnh lạ kỉ. (BNL)". 

Bộn bàng /bo:n“ ba:n2/, [bo:n 
ba:n?] [01] (vt) nhiều và có phân 
ngổn ngang làm không xuể. "ÄA⁄#ấy 
bữa nay đi tỉnh, công việc nha bộn 
bàng, trâm ê ra đó." 

Bông /bx*n”'/, [bA*n”] (dĐ 1. 
hoa, cơ quan sinh sản hữu tính của 
cây hạt kín, thường có màu sắc và 
hương thơm. "Bông con thơm, con 
bướm còn đậu còn đeo, Bông tan 
nhuy rửa, con bướm đậu cheo leo 
một mình. (cd)", 2. vật có hình tựa 
bông hoa. "Ngày Tốt, tôi thưởng 
nhận tiên lì xì mua pháo bông để 
đốt.", 3. hoa văn, hình hoa trang 
trí. "Tôi vác đôi chiếu bông tử dưới 
ghe lên xóm rấy, chiếc áo nhuộm 
bùn đã lấm tấm giọt mồ hôi. (VC)", 
4. hoa tai, nữ trang, vật đeo ở tai 
của giới nữ để trang sức. " Bợi có le 
the, bụi tre lúp xúp, Em có nơi nảo, 
anh giúp đôi bông. (cd)”. 

Bông bàn /bx"np”' bxn:?, 
[bAYn”' bxn:?] [01] (dt) bông của 
cây bắn, loại cây mọc phổ biến ở 
mé sông, rạch, vùng đồng bằng 
sông Cửu Long. "Bộ máy tưởng tao 


say hđ? Ê, tao còn thấy cái bông 
bản trôi giữa kênh kia nhá! (ĐG)". 
Bông bí /by*p”' bi?/, [bA*vp”' 
bữ°] [01] (dt) hoa của dây bí đồ 
được dùng làm thức ăn phổ biến ở 
nông thôn. "Mẹ mong gả thiếp về 
vườn, ăn bông bí luộc, dua hưởng 
nấu canh. (cd)". 

Bông bông /bx*n"”'! bx*n”!/ 
[bA" LIN bA* Ti [II] (vÐ môn 
một, b mức có thể nhận biết tửng 
chỉ tiết một. "ái tình luôn luôn im 
lặng. Nhưng người ngoái lại nghe 
ồn ảo lên rõ bông bông. (BNL)". 
Bông bụp /bx*p”' bu:p?, 
[bA*n”! bur:p”] [01] (dt) hoa của 
cây dâm bụt, một loại cây thưởng 
được trồng làm hàng rảo quanh 
nhà, hoa loe màu đỏ, hoặc cam 
nhạt, có nhuy đài, (cn) bông bụt. 
"Ba Sung Sướng trở về ngày thơ ấu, 
đi bắt chuồn chuồn đậu trên hàng 
bông bụp, cạnh mé mương... 
(NNT)". 

Bông cải /bx”n”"! ka:j/, [bA*g”! 
ka:j] [01] (dt) súp lơ, hoa của một 
loại cải, mọc tập trung thanh một 
khối hoa, màu trắng, dùng làm 
thức ăn. "Bóng cải xảo với thịt, 
tôm, tép là hết ý... 

Bông có /bx*n”! kaz/, [bA*p”' 
ka:] [01] (dt) 1. một loại thức 
uống được bán dạo, tựa rau câu, 
nhưng mềm hơn, màu trắng ngà, ăn 
với nước đường, dầu chuối thơm. 
"Tôi mốc lo theo đuổi lũ con gái, 
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quên coi thằng Năm nó vác cây 
đờn kìm thế nào mà lâu lâu cái 
thung đỏn khua leng keng leng 
keng in như tiếng chuông của 
thằng Chệc bán bông cở. V),, 2. 
một loại có chỉ mềm, mịn được 
dùng làm chổi quét VÔI tưởng. 
"Sáng nay tao mắc xuống chợ mua 
hai cái chối bông cổ, a dao, vôi... 
VỀ quét tường.". 

Bông đá /bx*n”' da, [bA*n”! 
da:] [01] (dĐ) đá san hô mọc thành 
nhánh dưới biển, được với lên dùng 
làm vật trang trí. "Môi lân đi Nha 
Trang, anh tôi đếu không quên 
mua mấy nhánh bông dá về làm 
qua kỉ niệm cho ba c0n.". 

Bông giấy /bx"n”' zxj:/, 
[bA*n”! /xj] [01] (dt) một loại 
hoa có thân gỗ, dạng đây leo, có 
gai trên thân, hoa nở thành chùm, 
rất lâu tàn, có lẽ vì thế mà được gọi 
là bông giấy. "Ở trước cổng nhà 
mà trông được một giàn bông giấy 
thì hay quá đi chớ.". 

Bông gòn /bx*p”' va:n?, 
[bA"np”! y2:n] [01] (đĐ 1. bông 
gạo, loại bông gồm những, SỢI 
trắng rất mỏng và mịn, được lấy ra 
tử trái gòn khô, dùng để làm nệm , 

gối để nằm, kê đầu. "Bao nhiêu 
một kí bông gòn dồn gối vậy chị?", 
2. bông thấm dùng trong lĩnh vực y 
tế. "Anh sửa soạn nào bông gòn, 
dây băng, tanh ti đót, đủ cả, rồi 
cho mọi thú vào cái hộp cấp cứu 
bằng da của anh. (BNL)". 
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Bông hường /bx*p”' hurxf/ 
[bA*n"”" hurp?] [01] (dĐ bông 
hồng, một loại cây hoa thân có gai, 
lá kép có răng, hoa gồm nhiều 
cánh, có hương thơm. ”S2 khi cô 
đà quay gót, chiếc áo bông hưởng 
cũng khuất dạng sau máy lùm tre... 
(VC)". 

Bông lài /b>*n”! la:j/, [bAvg”"! 
la:ƒ] [01] (dt) hoa nhài, hoa loe 
màu trắng, rất thơm, nở về đêm, nỏ 
thành cụm, người dân dùng hoa để 
ướp trà. "Bông lai trộn lộn bông 
ngâu, Tiếc hường nhan bậu làm 
dâu bên Tau. (cd)”. 

Bông lan /bx*n”'! la:n1⁄, [bA*p”! 
la] [01] (đ) bánh được làm 
bằng bột trộn VỚI đường, lòng đỏ 
trứng, đổ vào khuôn có hình cánh 
hoa, như cánh hoa lan và nướng 
vàng đều cả bánh. "4; ham trồng 
kiểng, Có bánh bông Kết (v)". 


Bông lau /bx*p” law:1⁄, 
[bAYn”! la:w!] [011 (đĐ loại cá da 
trơn, sống ở sông lớn thuộc nhóm 


_cá tra, có ngạnh hai bên thân, con 


lớn đến hàng chục kí lô. "Dân 
miễn Tây hay ăn món canh chua 
cá bông lau lắm, món này ngon 
nhưng mốc." 

Bông mai /bx*n”' mai, 
[bA*Yn”? ma:j] [01] (dt () chỉ 
các cấp bậc sĩ quan cấp uý và cấp 
tá trong quân đội Sài Gòn trước 
1975, thường cấp uý đeo bông mai 
vàng: một bông mai (thiếu uý), hai 


bông mai (trung uý), ba bông mai 
(đại uý); cấp tá thường đeo bông 
mai bạc và có bệt ngang dưới bông 
mai: một bông mai có bệt ngang 
(thiếu tá), hai bông mai có bệt 
ngang (trung tá), ba bông mai có 
bệt ngang (đại tá). "Tiếp tôi là một 
tên sĩ quan nguy ba bông mái, cao 
ráo, bảnh trai, nhưng tính tình 
hồng hách, cao ngạo.", 
khai mạc ấy, thiếu tá Mẫn mơ 
tưởng chúc trung tá, đại tá mà mụ 
Nhu húa Muốn có hai hoặc ba 
bông mái bạc,... (NH)". 

Bông mo /bx*n”" ma:!⁄, [bA*p”! 
m2:!] [01] (tm) "point mort” (dt) 
điểm chết, chỉ tình trạng máy xe đã 
nổ nhưng chưa gài số, không có SỐ, 
sỐ không. "Xe Hon đa không nổ 
máy muốn dân ải, phái trả bông 
mo mới dân được. ". 


Bông nho /bx*n”! na:!⁄. [bA*n”! 
n2:!] [01] (đt) hoa tigôn, loại hoa 
dại, có dạng dây leo, lá có hình 
dạng giống lá nho, hoa nhỏ có hình 
tim, nở thành chủm, có màu hồng, 
trắng. "Bóng nho mà người ía gọi 
là hoa tigôn, thế tôi đâu có biết.". 


Bông phấn /b+*”n fxn:?/, 
(bA”n ”! Pyn:?] [01] th vật dụng 
mềm, mịn, hình tròn dẹp, dùng để 
thấm phần trang điểm. " Chị ơi bán 
cho em hộp phẩn và miếng bông 
phẩm. `. 

Bông phướn /bx*n”! fuxn?, 
[bA*n”" fu:p] [01] (de (cn) bông 


wamli 


"Sau lẾ 


bụp, hoa của cây dâm bụt, một loại 
cây thường được trồng làm hàng 
rào quanh nhà, hoa loe màu đỏ, 
hoặc cam nhạt, có nhuy dải, vùng 
Bạc Liêu, Cà Mau quen gọi bông 
phướn. "76¡ biết thản, ngồi bó gối 
dưới bóng mát hang rao bông 
phưún trước sản, chở. (PV)". 

Bông quỳ /by*n”'  kwi:/ 
[bA*n”! w#?] [01] (dt) hoa hướng 
dương, hoa màu vàng, có nhuy tròn 
to, bông cúp ngang, mặt bông 
không bướng lên hoặc xuống mà 
hướng ngang, thường nghiêng về 
phía mặt trời. "Chừm quyên hút mật 
bông qw), Nam Kỳ Lục Tỉnh thiếu 
Øì gái khôn. (cd)". 

Bông rua /bx*p”  zuy1, 
[bA”p”' zux'] [01] (vÐ (m) (bâ) 
"bonjour" (P) chào, bắt tay để tỏ 
tình thân ái, khi mới Bặp hoặc khi 
chia tay, (cn) bông giua, rua."Ch 
nhà gật đầu từng chập rồi Chạy tới 
bắt tay tôi, kiểu bông rua Ở thành 
thị. (SN)". 

Bông súng /br*n”' su*n”?/, 
[bA*p”" su*p”] [01] 1. loại bông 
mọc dưới ao hô, đồng ruộng, lá lớn 
tròn, nằm trải trên mặt nước, cuống 
lá dài tới đáy ao, ăn được, có dạng 
màu nâu đỏ, hoa nở như hoa sen, 
nhưng cánh hoa nhọn. "Sáng ra 
Vườn bẻ cây bông súng. Bông súng 
mẹ trồng dưới hố bom. Ôi có gi 
đau từ đáy nước, Ma con sóng nhỏ 
cứ lăn tờn. (CT)", 2. một loài rắn 
nước, không độc, mình có đốm 
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'B= 


bông, sống ở đồng ruộng, ao 
mương. “S2 mây, một lần băng 
qua một đám có dày, đến lượt tôi 
bị rắn cắn, tôi kêu, Điển ơi, chắc 
Hai chết trước à. T hằng Điển nhìn 
vết thương nó cười, nói không sao, 
số Hai sống lâu lắm, hai hàng 
răng tddm máu giống hệt nhau như 
váy, chắc cú là rắn bông sung cắn 
Chơi thôi. (NNT)”. 

Bông sứ /bx*p”" suiŸ/, [bA*n”' 
sur:] [01] (đt) hoa đại, hoa loe 
màu trắng hoặc đó nhạt. "7rước 
sân đình người ta hay trồng máy 
cây bông sứ, bọn con nít chúng tôi 
thường hay tụ tập leo trèo làm mấy 
cây bóng nhấn." 

Bông tai /w*gm ta:J'/⁄, [bA*g”' 
ta:J'] [01] (dt) hoa tai, đồ trang sức 
để phụ nữ đeo ở hai bên tai. "Này 
anh Bảy đó ơi, Nhà họ giàu thì đâu 
heo nọng thịt, Còn đôi mình ngheo 
thỉ cặp vịt với bông tai.. (cd)". 
Bông tiêu /bx*n” tiaw' 
[bA*Yp”! t:wl] [01] (dt chỗ được 
đánh đấu bằng một que cây nhỏ ló 
lên khỏi mặt nước để làm điểm 
quăng chài. "7+óc khi đến bến vãi 


chải, họ bơi xuống bỏ mồi từng chỗ 


ở một góc độ cạnh cây bông tiêu 
qua mội lượt rồi mới trở lại vãi 
tưng điểm. (ADg)". 

Bông tỏi /bx*p”! ta:j/, [bA*Ynp”" 
to j1 [01] (dt) một loại hoa được 
trồng làm hàng rào, hoa có màu 
tím, nở thành chùm, hoa có mùi 
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tôi. "Hàng rào mà trồng bông tỏi, 
trông cũng đẹp chở.". 

Bông trang /bx"n”' ta: 
[bA*n”' tan] [01] (dĐ hoa mẫu 
đơn, loại hoa nhỏ, màu đỏ, hoặc 
vàng, nở thành chùm xoè, lá nhỏ, 
thường được người dân cắt chưng 
cúng ở các bàn trang, bàn thờ. 
"Bông trang trước cửa, ai siửa bông 
trang VINH, Ngày thởi chuyện vấn, 
tối lại mơ màng thấy em. (cd)". 
Bồng /bx*n"”9/, [ba"p””?] (vt) bế, 
ấm, dùng hai tay đỡ và giữ đồ cho 
sát vào người khi di chuyển. "Con 
thơ tay ẩm tay bồng, Tay đất mẹ 
chồng đâu đội thúng bông. (cd)". 
Bòng bông /bx*p”? bx*n” 
[bA"n”2? bA"n”1] J0 (d0 1. xà 
bông, chất dùng để giặt tẩy. "Giặt 
đồ riết ba cái bông bông nó ăn tay 
thấy mà ghê. "2. một loại rong tảo, 
mọc Ở các mương, rạch trong vườn. 
"Lia thia nồi bọt trên dọt bồng 
bông... (cd)". 

Bỏng bồng /bx*n”? by*n”?, 
[bAYng”? bA*p”?] [01] (d0 chim 
cùng loại với vịt trời, le le, nhưng 
con lớn hơn. "Le le vịt nước bồng 
bổng, Con cua cOH rẠạm con CÒng 
sáu con. (cd)”. 

Bòng „chống /bx"n"”? cx*n”1/, 
[bA"n”? cA*n”] [II] (vÐ bồng 
bế, dắt díu, gồng gánh, mang 
xách... (cn) bông trống. "Dán số 
thanh thị tăng những năm 70, một 
phần do bom dạn máy bay Mỹ 


đánh phá ác liệt vụng nông thôn 
sâu, nên nhiêu gia đình nông thôn 
phải bồng chống về thành thị.". 
Bồn con /bx*n”? kam!/, 
[bA*n”? ka:n'] [01] (vt) nước cốt 
dừa thắng quá độ bị đóng cục, lợn 
cơn. "Mước cốt dừa thắng mà bị 
bồng con, ăn còn ra gì nữa.". 
Bồng trống /bx*n”? tx*n”1, 
[bA"p"“ tA*p”] [II] (vÐ (en) 
bổng chống. "Không biết có ải 
nhắn chuyện gì hôn mà mới sáng 
sớm cả nhà bông chống nhau di tử 
tỞ mở. ". 

Bổng tha la /bx*p”? thạ;! la;!/, 
[bA*n”? t*a:' la:!] [101] (qn) 1. 
phóng tay, hào phóng. Không SaO, 
nó mới trúng số độc đắc mà lo gì, 
cứ chơi bổng tha la thôi.", 2. tha 
hồ, tuỳ tiện. "Cm? a¡ thì chủi có 
người, chó không phải cứ chủi 
bổng tha la là được đâu nghen 
mậy.", 3. bằng thích, theo sở thích. 
"Ba mở tao đi xóm tới chiêu mới 
về, tụi bây cú chơi bổng tha la thôi, 
dưng sợ.". 

Bồng thang lang /bx*n"° than! 
la:n!⁄, [bAYn”? tha:n! la:n!] [101] 
(qn) (cn) bổng tha la. "Với bạn bè 
nó tiêu xái bông thang lang bát kể 
ngay mai.", "Tức mình nó vác cây 
cạc bịn ra : bắn bổng thang lang 
làm ai Cũng , thất kinh.", "Mấy ngày 
Tê ớ, bọn trẻ ở nông thôn đi chơi 
bổng thang lang, hình như người 


lớn không ai muốn cắm căn chúng 
trong những ngay nay. ". 

Bỗng bằng /bxy*n”*“ ban, 
[bA*n”? ban?] [01] (vi) thẳng 
thắn, không e dè, dè dặt, không dịu 
dàng. "Ông ấy có cái tính ăn nói 
bỗng bằng, chó không hê để bụng 
hại ai.", "Có chuyện gì thì cũng 
phải cân nhắc kì, chó không thể 
nói bông bằng như vậy được.", 
"Chỗ người lớn mà nó ăn nói bông 
bằng như vậy, nghe sao được. ". 
Bỗng chăng /bx*"n”“ ca: 
[bA*n”” ca:n] [01] (vt) hời hợt, 
thiếu dè dặt. "A⁄4y định nói trước 
CMỘC họp thì phải cẩn trọng, không 
thể nói năng bổng chãng được 
đâu. `. 


Bỗng chễỗnh bỗng chãng 
/bx*n”°® caj bx*p”®6 ca: 
[bA*Yn”” can” ba*n”° can] 


[0101] (qn) hởi hợt, ngông nghênh, 
không có ý tứ, khuôn phép. "Xới 
năng bông chếnh bông chăng như 
may, thiên hạ phê cho một trận 
cũng la dáng.". 

Bống cát /bx*#n”° ka:t?/, [ba*p”5 
ka:k"] [01] (dt) cá nhỏ bằng đầu 
ngón chân cái trở lại, đầu nhọn, có 
hai loại sống ở nước ngọt và nước 
lợ, thịt trong, vảy trắng nhỏ. Cá 
nước ngọt thường hay ở trong các 
ống bộng. "Cô mua ba cá bổng cát 
này vẻ kho khô cho người bịnh ăn 
là tốt lắm, mua đi cô.". 
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Bống dừa /bx*n"” zuw?/, 
[bAYn”° juA?| [01] (đf) loại cá 
thường nhỏ, đầu bằng, có màu nâu 
hoặc nâu đen, sống chung quanh 
các bụi dừa nước ở các mẻ sông, 
rạch. "Ba cá bống dừa nhỏ không 
cần làm gì cả, chỉ cân rủa chà cho 
sạch, dem kho khô ăn với cháo 
trắng là số dách. ". 

Bốn mú /bx*y"” mu, 
[bA*p” mu*'J [01] (d0 cá bống 
nước lợ, thân ngắn, mập tròn, 
thường to bằng bắp tay trẻ nhỏ. 
"Mấy con cá bổng mú này không 
biết nó ăn cái gì mà con nào cũng 
mập lù, thấy mốc ham.". 

Bống sao /bx"n"Ẻ sa:wl/ 
[bA*p”” sa:w'] [01] (dt) cá nhỏ, 
mình có hoa hoặc vân đen, vàng. 
"Ngày nhỏ, tôi hay đi vớt cá bổng 
sao, đem về nuôi chơi.". 

Bống thệ /bx*n”5 the:5, [bA*p”5 
the! [01] (đ£) (cn) cá bồng xệ, loại 
cá bống có bụng to, sống trong các 
hang, ngách ở các bãi bùn. "Bấ/ 
được mấy con cá bống thệ nảy 
không phải dễ dâu chị Hai ơi.". 
Bống tượng /bx"p”° tuyn§/, 
[bA*g”° tu:nẾ] [01] (đt) cá bống 
nước lợ, mình có hoa, màu vàng 
sậm hoặc nâu, thân to bằng cườm 
tay. "Bây giờ dang có phong trao 
nuôi cá bống tượng xuất khẩu, anh 
không hay sao.". 
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Bống xệ /bx*n”° se:%, [bA*n”5 
se] [01] (dt) (cn) cá bống thệ, 
mình có vệt nâu, đen, bụng hơi fo 
và xệ xuống. "Dán xứ dừa quê tôi 
quen gọi cá bống xệ hơn cá bóng 
thệ.". 

Bộng ruột /bx"n”" zuyt, 
[bA*n” vu:kế] [01] (vt) 1. rỗng ở 
giữa. "Aấy cây cột nhà nay bị mối 
ăn bộng ruột rôi.", "Dưa gang 
bộng ruột mới la dưa ngon.", 2. 
đói, không có gì trong bụng. "Mới 
sáng bộng ruột mà mày bảo khiêng 
cột, sao tao khiêng cho nổi.". 

Bốp chách /bo:p° cac:, [bx:p” 
czí:] [01] (vt) bốp chát, đối đáp 
một cách gay gắt, có phần thô bạo. 
"Có chuyện gì lún mà tụi bảy phải 
bốp chách như vậy cho người ta 
cươi.". 

Bốp tai /bo:p” ta:J1⁄, [bx:p' ta:j]'] 
[01] (vt) bạt tai, tất vào mang tai. 
".. rồi định bụng lại xán cho nó 
một bốp tai, một bốp tai thôi, cho 
nó mang xấu lần nữa tới già. (PV)". 
Bốp xốp /bo:ip' so:p?/, [bx:pŸ 
sy:p] [01] (vÐ rời, tơi, xốp, ở 
trạng thái rời ra thành những hạt 
nhỏ, không dính chặt vào nhau. 
"Đất phân bốp xốp như thế này 
bón cây mới tốt được.". 

Bộp chạt /bo:p” ca:t⁄, [bx:pế 
ca:kế] [01] (vt (bâ) bốp chát, đối 
đáp gay gắt, không kiêng nể. "Mảy 
nói chuyện với anh em, bạn bé cho 


nó đang hoang, chớ bộp chạt vậy 
hả, coi sao đặng.". 

Bộp chộp bạt chạt /bo:p” co:p 
ba: ca:f/, [bxip” cx:p” ba:kế 
cakế| [0101] (qn) hấp tấp, vội 
vàng và gay gắt, thô bạo (nb) nói 
năng thiểu cẩn trọng. "Con lớn rồi, 
không thể. bộp chộp bạt chạt như 
vậy được. ". 

Bộp xộp /bo:p°so:p?, [bx:p° 
sy:p] [01] (ve) 1. mềm, xốp (cn) 
bốp xốp. "Cái nệm này, nó bộp xộp 
tụi năm không quen đau lưng 
lắm.", 2. bộp chộp, hấp tấp, vội 
vảng. "Em làm gì mà bộp xộp quá 
vậy, để mai rồi hãng hay.", 3. lôi 
thôi, nhếch nhác. "Nhà cửa mình 
bộp xộp quá không muốn mời ai về 
Chơi. ”. 

Bột báng /bo:tt ba:n/, [bo:kế 
ba: ] [01] (dt bột chín có màu 
sắc trong, hạt tròn, dai, dùng để 
nấu chè. "Chẻ chuối nảy ch có 
bột bang nữa ăn mới ngon." 

Bột khoai /bo:f Thun [bo:k° 
xwa:j'] [01] (dt) bột cọng đài, 
vuông, thưởng được chế biến có 
nhiều màu sắc, dùng để nấu chè. 
"Nhớ mua một íí bột bảng, bột 
khoai về nấu chè nghen.". 

Bột năn /boif nan:!⁄, [bo:kế 
nan:!] [01] (dt) bột năn, bột tử củ 
năn (mã thầy), dùng để ăn. "Con 
phải mua cho má bột năn mới 
được, chó bột mỉ lam hổng có được 
đâu nghen c0Hn.) 


Bột nêm /bo:tf ne:m!⁄, [bo:kế 
ni:ml] [01] (dt) bột gia vị, bột 
dùng để cho thêm vào canh, 
thưởng có nhiều chất trộn chung 
nên có màu pha tạp. "Lấy cho má 
gói bột nêm trên bàn để má bỏ 
canh. ". 

Bột ngọt /bo:itf n2:⁄, [bo:kế 
n2:k”] [01] (dt) mì chính, bột dùng 
để cho thêm vào thức ăn, thường 
có màu trắng. "Ngưởi trong Nam 
ăn cái gì cũng có bột ngọt mới 
được chị ơi.". 

Bơ; /bv:!⁄, [bx”"] (vt) bê, bưng, 
dùng hai tay nâng › vật ngang tầm 
bụng khi di chuyển. "Con nhấc 
tảng đá đó nổi hôn, bơ lại đây cho 
ba.". 

BƠ; /bx:!/, [bx""!] (vt) mất ăn, phải - 
nh thèm. "Định lam cái tiệc nhỏ 
đãi ba nó về bữa nay, rồi cho tụi 
nhỏ ăn luôn, nhưng cuối cùng ổng 
báo tuân tối mới về được, thành 
thử tụi nhỏ cũng bơ luôn.". 

Bơ; /bv:!⁄, [bx”] (vt) ngớ, quê, 
chẳng biết gì cả. "Bọn rẻ Ở quê 
không được đÌi học, nên nhìn mốt 
chứa nào cũng bơ, thấy tội nghiệp.". 
Bơ bải /bx:! ba:j/, [bx”! bai}] 
[01] (vt) hấp tấp, vội vàng. "Đi đâu 
mà bơ bài vậy chị Ba, ghé lại uống 
nước tí đã. ". 

Bơ hơ /bx:! hvy:!⁄, [bx”! hy” 
[01] (vt ngớ ngẩn, ngơ ngác. 
"Trồng cái vé mặt bơ hơ của mây, 
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ai cũng đoán biết dân nhà quê mới 
ra tỉnh.". 

Bơ hơ bải hải /bx:! hx:' baij 
ha:j/, [by”! hy”! baj' hai] 
[0101] (q qn) ngơ ngác và hoảng SỢ, 
(nb) biểu thị trạng thái mất tỉnh 
thân. "Khóng biết có chuyện gì Ở 
nhà, mà nó chạy đi với về mặt bơ 
hở bài hải như vậy?". 

Bơ ke /bv:! ke:!/, [bx"”" ke:!] [01] 
(vf) đành chịu, ngẩn tò te, có vẻ 
ngẩn ngơ, mất hứng thú, do không 
đạt được ước muôn một cách bât 
thình lình, do bị hãng. "Rồi má bả 
cất hết rồi, cho tụi bây giảnh giụt, 
bơ ke cả đám.". 

Bơ lơ /bx:! Ix:!1⁄, [bx"”! Ix”! [01] 
(vt) lạnh nhạt, thờ đ, không CÓ Sự 
quan tâm, chủ ý. "Ông hồng khoái 
hun hạp chuyện "4ÿ, nên nói tới, 
ổng bơ Ïơ, không hưởng ứng.", "Nó 
với tôi phải người xa lạ đâu, mà 
gấp tôi mặt nó cứ bơ Ìơ.". 

Bơ miệng /by:' mian9, [bx”' 
mi:jế] [01] (vt) 1. khỏi ăn, nhịn 
đói, không có gì ăn, "May hổng coi 
Chững gà, để nó nhảy đổ hết, cho 
máy bơ miệng luôn.", " Má bả đi cả 
ngày, không để lại một đồng ten, 
Chị em mình có nước bơ miệng 
thôi.", Chị ơi em đói bụng quá. 
- Lục nồi cơm nguội coi. - Rồi bơ 
miện luôn.", 2. ngậm miệng, 
không hé răng, làm ngơ không nói. 
"Mây biết chuyện đó, sao ai hỏi 
may cũng bø miệng vậy.", "Cậu tai 
thật, máy ngày rày tôi có bồi nó, 
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nó vẫn bơ miệng, bây giờ gặp cậu 
hổi nhỏ kiểu nào, nó lại nói. 
"Tánh nó vậy đó chị ơi, thấy cái gỉ, 
biết chuyện gì, nó cũng bơ miệng.". 
Bơ mỏ /bx:! maz/, [bx”! maẻ] 
[01] (v0 (cn) bơ miệng, nhịn, 
không có gì ăn, cách dùng có 3 hạ 
thấp sắc thái biểu cảm, hàm ý vật 
hoá, như mỏ gà, heo... "Có ăn má 
không biết giữ để bây giỏ bơ mỏ 
máy mới biết." „ Chuyện øi | phải Sợ 
ổng mà mày bơ mổ như vậy.". 

Bơ mõm /bx:' ma2:m?, [bx”! 
m2:m'] [01] (vt) (cn) bơ miệng, bơ 
mỏ, không có 8ì để ăn, cách dùng 
có ý hạ thấp sắc thái biểu cảm, 
hàm ý vật hoá, như mõm chó... 
"Biểu mày hỏi má xin tiễn, mày 
hồng dám xin, để bả đi rồi cho 
may bơ mốm luôn.", "Sơ ai ma 
may hồng đám nói đại, chó chuyện 
chi phải ngồi bơ mõm như thế.". 

Bơ ngơ /bv:! nx:!1⁄, [bx”! nx°”!1] 
[01] (vt) 1. bơ vơ, trơ trọi, có cảm 
giác lẻ loi, cô độc. "Mộ/ mình tôi 
bơ ngơ nơi xứ lạ quê ngưởi.", 2. bố 
ngỡ, ngơ ngác, có tâm trạng cảm 
thấy cái gì cũng lạ. "Lần đâu mới 
lên Sài Gòn, thấy cái gì nó cũng bơ 
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ngơ.". 
Bơ ngơ báo ngáo /bx:! py: 
ba:w” na:w?, [bx”! ny”! ba:wÌ 
a:w'] [0101] (qn) bố ngỡ, nhìn 
dáo dác, (nb) không hiểu biết gì cả. 
'bở ngơ báo ngáo như ăn cháo lú 
mát hồn. (vn)”. 


Bờ đắp /bx? dap:/, [bx"”2? dap:”] 
[01] (dt) bờ khoảnh, bờ được đắp 
để giữ nước cho những khoảnh 
ruộng. "4i đi bở đấp một mình. 
Chờ tôi đi với kếo tình tôi quên. 
(cd)". 

Bờ mẫu /bx? mxw⁄, [bx"2 
mxw?] [01] (dt) bờ ruộng (bở 
vùng, bờ thửa); bở ranh. "Lm gL 
đó anh Tư? Tui đắp cái bờ mẫu để 
giữ nưúc cho lúa mới cấy anh ơi." 
"Ra khỏi cái bờ mẫu ở tận xa sn 
máy bụi trâm bằu là đất ông chín 
Tuái.". 

Bở rệt /bx:' ze:/, (bx”” z2:P] 
[01] (vÐ ở tình trạng không gắn 
kết, không dính chặt vào nhau. 
"Dây nhợ gì mà bở rệt như vây thì 
cột cái nổi gì.". 

Bở rệu /bv: ze:w/, [bx”” zi:w'] 
[01] (vt ở tình trạng dễ rời ra 
thành từng mảnh khi chịu tác động 
của một lực. "Đá? bở rệu vầy mà 
đếp bờ sao được.". 

Bớ /bx:/, [bx””] (ct) tiếng dùng 
để gọi chung chung ai đó. "Bớ 
chiếc ghe sau chèo mau anh đợi, 
Kếo giông khói đèn bở bụi tối tăm. 
(cd)". 

Bớ ngớ /bx:? nx:z/, [bx”"5 nx””] 
[01] (vtÐ (bâ) bố ngỡ, ngơ ngác, 
lúng túng vì chưa quen thuộc. 
"Cậu ba Ở làng mình, Việt kiểu từ 
Mỹ mới về, mày không nhó sao, mà 
bớ ngó đứng nhìn hoài vậy.". 


Bợ; /bx:/, [bx ““] (vÐ 1. dùng bàn 
tay ngửa đố phía dưới mà nâng lên. 
"Anh Mười rảnh hôn? Chỉ vậy chị? 
Nhờ anh bợ dum tôi mấy thung lúa 
để lên dâu, tôi đội vào nhà kếo 
mưa vậy ma.", 2. bám; sò, vịn. 
"Thấy nó có ăn đi đâu cũng bợ 
theo, không biết mắc cỡ." „ " Đừng 
ni vô máy cái ghế mới sớn, còn 
7", 3. (nb) lấy được, tóm được, 
xổ ng nhận được. "Tiền mới để 
đây, đứa nao. bợ của má hết máy 
đồng bạc rồi.", "Cuối cùng thì 
CÔng an cũng đã bợ được nguyên 
băng CƯỚP.”, " "Ấn có mấy cảy bải, 
mãy Cũng bợ được vài chục rồi còn 
8ì", "Chia gia tài, hắn ta cũng bợ 
được mấy công dừa, còn rên cái 
nổi gì nữa. ". 
Bợ; /bx:”/, [bx ”5] (vt) (bâ) bạ, ghé 
nơi nào đó một cách tuy thích. 
"Thằng đó bợ đâu nghỉ đó, hơi đâu 
mà để của đợi nó, cho mắc công.". 
Bợ cột /bx:“ ko:f/, [bx”“ ko:kế] 
[01] (vt) ôm cột, tựa cột, ý nói 
không biết sử sự thế nào cho phải, 
cho thích hợp. "7i đây không hái 
thì ho, Sao đứng bợ cột giả dò làm 
thỉnh. (cd)". 
Bợ đít /bx:° di:t, [bx"” dit] 
[01] (vÐ có hành động lấy lòng 
người khác một cách hèn hạ, thiếu 
tự trọng. "Cái thằng cha đó chuyên 
môn bợ đít lãnh dạo, chớ có tại 
cán gì.". 
Bợ hơi /bx hx:j!/, [bx” hx;j!] 
[01] (vt) 1. dựa hơi, cậy thế kẻ 
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mạnh, cơ quyên để bắt nạt, đàn áp 
người khác. "Ông đừng có bợ hơi 
quen biết chính quyên xã mà bắt 
chẹt anh em trong xóm.", 2. theo 
hùa, vào phe với kẻ mạnh, kẻ 
quyền thế. "Hiến /a chỉ là kế bợ 
hơi, đụng chuyện thì hắn ta cũng 
rút cổ như rùa (hôi.", 3. nịnh hót, 
lấy lòng kẻ quyển thể. "Mấy thằng 
tiểu nhơn thưởng hay lấy lòng 
người trên bằng cách bợ hơi, đựit 
lói.". 

Bợ ngợ /bx:° nx:%⁄, [bx”° nx”] 
[01] (vÐ 1. ngập ngửng VÌ cỏn ngở 
vực chưa biết phải xử sự ra sao. 
"Tôi thấy cô bợ ngợ cũng như tôi 
lực mới lên lân đâu, nên tôi thương 
tôi biểu giùm cho, chó không phải 
có ý chỉ khác. (HBC)", "T¡ hấy nó, tôi 
bợ ngợ và tức tối vô củng. (PV)", 2. 
(bâ) bố ngỡ, ngơ ngác, lúng túng vì 


chưa quen thuộc. "7y hồi hôm Chí 


Đại đã quyết chí ra đó mà làm 
mướn, song đến nơi rồi thì mắc cỡ 
nên bợ ngợ đứng ngõ. (HBC)`. 

Bời bời “bi bx:j2, [bxj b7] 
[H lỊ (vt) ở tình trạng lưu chuyển có 
phần thông thoáng và hơi mạnh. 
"Gió thổi bởi bởi vào căn nhà chòi 
của cậu Tư Nhú, thốc cuộn những 
tàn tro xát vào những vết cất trong 
lỏng. (NNT)”. 

Bời rời bợt rợt /bx:J? zx:j? bx:fố 
zx:/, [bwqJ? zvIJ2 bx:k” zxv:kế} 
[0101] (qn) rời rợt, rời ra và không 
gắn kết với nhau. "Cơm hấp lại sao 
mà bởi rời bợt rợt như thế này.", 
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"Câu chuyện máy, kể sao nghe bởi 
rời bợt rợt như thế nào ấy.". 

Bời rời bưởi rưởi /bx:jˆ zx:Ÿ 
burxj° zux†, [bx:J? zw:J? bunƒ 
zur:j?] [0101] (qn) bời rời, rời rạc, 
tách ra thành những mảnh, hạt vụn 
nhỏ. "Gạo này nấu cơm sao bởi rời 
buổi rưổi, khó nuốt quá. ". 

Bời xời /bx:j? sx:J2/, [bx:jJˆ sy:J?] 
[01] (vt) thành nhiều mảnh tả tơi. 
"Đi đâu về mà tóc tai bởi xởi như 
thế." „ "May ăn mặc áo quân bởi 
xởi như vấậy, mà mang đến nhà 
người ta, không thấy mắc cỡ sao.". 
Bởi cớ /bx:jJ kxz/, [bx:j kx"”| 
[01] (pt) bởi vì, từ dùng để biểu thị 
điều sắp nêu ra là nguyên nhân của 
vụ việc đã được nhắc tới trước đó. 
"Bởi có, danh cậu xa gần đồn dãi, 
gái ăn chơi nượp nượp đeo theo; 
nói cho phải, theo cậu vì máy tấm 
giấy xăn, chó không phải vì tình 
mặn lạt. (MX)”. 

Bởi đó /bx:j) d2, [bxij' da:] 
[01] (pt) bởi thế, bởi vậy, từ biểu 
thị điều sắp được dẫn ra là kết quả 
của sự việc vừa được nói đến. "Nó 
chủi ống bà như chó, bởi đó, ổng 
bả hổng ghót nó sao được.", "Nó 
bỗ học cả tuần nay rồi, bi dội nó 
ngại đến trường chó có gì đâu.". 
Bới, /bx:j?, [bx:j'] (vt) búi, quấn 
thành khối tròn. "Cô kia bới tóc 
đuôi gà, Nắm tay cô lại hỏi nhà cô 
đâu? (cđ)”. 


Bới;, /bx:j/, [bx:j] (vt) xới, lấy 
cơm trong nỗi ra bát. "Con bới cho 
ba thêm nửa chén thôi, ba no rồi.". 
Bới; /bx:j/, [bx:j] (vÙ gọi tên 
ông bà, cha mẹ, người thân của ai 
đó ra để chửi. "Nó làm gi may, mã 
mày bởi tên cha mẹ nó vậy? - Nó 
bói tên ông ba cha mẹ con trước. ". 
Bơm /bx:m!, [bx:m!] (vt có 
những lời động viên, kích động 
người khác làm cho họ mạnh dạn 
làm một điều gì đó mà bản thân họ 
chưa muốn, hoặc chưa dám. "Binb 
thường nó hiển như cục bột. Chắc 
có ai bơm nó chuyện gì rồi, nên nó 
mới hăng lên đỡ vậy chớ.", "Mây 
bơm nó vai câu là nó mới ' phẳng 
mũi lên liên hà." 

Bơm hót innÍ ha:t/, [bx:mi 
ha:k?] [01] (vÐ nịnh hót, nói hùa 
theo người khác để lấy lòng. "A⁄¿y 
chỉ giỏi bơm hót kế giàu sang, bọn 
quyên thế. ". 

Bơm ngọt /bxy:m' 02:/, [by:m' 
12:kế] [01] (vQ nói ngọt, vuốt ve 
người khác để lấy lòng, hoặc làm 
nguôi giận họ. "ánh coi Chững, 
thằng đó bơm ngọt anh là có mục 
dích mượn tiên hay xin xó cái „gi 
đó.", "Ba mẩy coi vậy chó ổng 
cinng dễ tính lắm, tụi bây chỉ cẩn 
bơm ngọt Ông vải câu là ổng nguôi 
gián liền hà. ". 

Bờm chơm /by:m2 cx:m!, 
[bx:m? cx:m!] [01] (ve (bâ) bờm 
chờm, bồm xờm, l1. dài ngắn 


không đều và rối. "Đ¿ đáu về mà 
tóc tai bờm chơm như thế", 2. 
chọc ghẹo (phụ nữ). "7ảng đó nó 
có máu đê, nên gặp con gái la hay 
bởm chơm.". 

Bờm chờm /bximm cx:m2⁄ 
[bx:m? cx:m”] [01] (vt) (bâ) bởm 
chơm, bờm xởm, (dầu tóc) lù xủ, 
rối rắm. " Trông thấy cái đầu tóc 
bờm chờm của mày tao mốc mệt, 
cho tiên nẻ, đi hót di." 

Bờm chơm bờm chờm /bx:m? 
cx:m! bx:m? cx:m?/, [bx:m? cx:mÏ! 
bx:m? cx:m'?] [0101] (an) trêu 
ghẹo phụ nữ thiếu đứng dắn, nổi 
máu đê. "Tính nó la vậy, gặp đản 
ba con gái la cứ bởm chơm bởm 
chởm.". 

Bờm đầu /bx:m? dxw, [bx:m? 
d>w:?] [01] (ve 1. to, lớn (đầu), ý 
muốn nói tuổi tác đã lón, không 
còn phù hợp. "A⁄4y bởm đâu rồi 
còn chơi với máy đúa con nứ, 
không biết mắc cỡ.", 2. bù đầu, dầu 
óc rồi bù. "Công việc mây ngày 
này bởm đầu, nên tôi còn đi đâu 
được nữa.", 3. phủ đầu, áp đảo đối 
phương ngay từ dầu. "Vửa về rới 
nhà là nó bị chửi bờm đâu, đâu 
còn kịp để nói phải quấy gì với ai 
nữa. `. 

Bợm nhậu /bx:m” nxw:/, [bx:mế 
ww:] [0l] (đf) người nghiện 
rượu, người có tửu lượng cao. "Ông 
la bợm, nhậu, nên ngảy nảo thiếu 
độ là ổng chịu hổng nổi, phải gảy 
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cho bằng được.", "Gặp bợm nhậu 
làm sao mày uống lợi tụi nó.". 
Bớn, /bx:n/, [bx:] (d) cái 
ngấn, cái mức. "Nước hôm qua lón 
chỉ có túi cái bón ấy, hôm nay coi 
bộ vượt xa a nghen.". 

Bớn; /bx:n?, [bx:n”] (vt) yếu 
đuối, hèn kém, ở trạng thái dưới 
mức yêu câu. "Trông bón thế làm 
sao vác nổi gia lựa. ". "Gia đình tôi 
bón quá mà mẫn sửi với họ sao 
xiửng.". 

Bớn tớn /bx:n tx:n/, [bxin 
tx:7] [01] (vt) hí hửng, có tâm 
trạng thích thú, thoả mãn quá mức 
trước việc đã làm hoặc sẽ làm 
được. "Mới biết cây nảo sanh 
giống nấy, Xuân qua bón tớn cũng 
đơm bông. (BHN)”. 

Bợn /bx:n”, [bx:n”J (dt) 1. ghét 
bẩn ở da. "7ưởng ngày tắm rửa, 
HÓ CÓ ChịH kì cọ gì đâu, bữa nay 
tắm cho nó, kì ra bợn thấy mà phát 
khiếp.", 2. váng, chất sền sệt kết lại 
thành máng bám. "Cái nồi này, lâu 
nay không chịu chùi, để nó đồng 
thành bợn, bợn, trông thấy mà 
ghê.", 3. chất trắng đóng ở lưỡi 
những lúc bệnh. "Le /ưỡi ra, mẹ 
xem có bợn đóng trắng, mẹ lấy 
chanh rơ cho.", 4. mảng rong rêu, 
có rác bám trên mặt nước ruộng. 
"Ông với thằng nhỏ, hai cha con đi 
vớt Đợn ngoái ruộng tử sáng giở.". 
Bợn dạ /bx:nẾ za:, [bx:n” Ja:] 
[01] (vt) buồn nôn, có hiện tượng 
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khó chịu trong bụng như muốn nôn 
mửa. "Sớm mại giở tao bợn dạ làm 
như muốn thổ, nên ăn không đặng. 
()”. 

Bợn nhợn /bx:n” nx:n⁄, [bx:n 
mx:j"} [01] (vt) 1. lợn cợn, có 
những hạt nhỏ trong chất lỏng, 
hoặc chất mịn. "Bội này phải xay 
thêm một lần nữa, sở nó còn bợn 
nhợn đữ lắm.", 2. buôn nôn, khó 
chịu muốn nôn ra ngoài. "Ẩn cái 
bánh ít nay, tôi cứ bợn nhợn nấy 
giờ, chắc phải ói ra mới êm quá. ". 
Bợn ý /bx:n ¡/, [bx:nế "] [01] 
(v0), phật ý, trải Ý, không được như 
ý của ai đó. "Con mà lam bợn lở ba 
con, đừng mong ống cho tiên di 
đâu.". 

Bớp, /bx:p/, [bx:p] (dt) (bâ) 
bóp, ví da dùng để đựng tiền, hoặc 
giây tờ. "Cô mở bóp, lấy ra một tở 
giấy năm chục, và giảnh phản trả 
tiền nước.". 

Bớp; /bv:p/, [bv:p] (vi) (bâ) 
bợp, táp, đớp (mỗi). "Lại cái ao 
đằng sau nha tao câu ải, thưởng 
ngày tao thấy cá nó bóp mồi dữ 
lắm.". 

Bợp /bx:pÝ/, [bx:p] (vt) (bâ) bớp, 
táp, đớp (mỗi). "Con cá lóc này 
chắc lớn đĩữ lắm dây, nó bợp một 
cái tao hết hồn.". 

Bợp dừa /by:p° zuiv?, [bx:pf 
juA'] [01] (dt) bập dừa, phần dầu 
của một tàu lá dừa, lớn hơn phân 
thân lá, có hình khuyết cong, gắn 


ôm vào thân cây. "Ngay nhỏ bọn 
con nít chúng tôi hay lấy bợp dừa 
nưóc lam phao tập lội.". 

Bợp xợp /bx:p? sx:p%, [bx:p° 
sy:pf] [01] (vt) (bâ) bộp xộp, (cn) 
bộp xộp. "Cái yên xe này tưởng nó 
cứng, ai dè nó bợp xợp, rất êm.", 
"Làm chuyện gì ma anh bợp xợớp 
quá đa phần là sẽ thất bại.", "Nhà 
của bợp xợp quá nên tui cũng ngại 
mới người ta túi nha mình.". 

Bớt /bv:t/, [bx:k”] (d0 vết màu 
xanh xám hay đỏ nổi trên da một 
cách tự nhiên. "Thăng bé có cái 


bớt lớn bên vai trái, có lạc cũng đễ 
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tìm... 
Bớt son /bx:t? sain/, [bx:k 
so:n!] [01] (d9 vết màu đỏ nổi trên 
da một cách tự nhiên. "Người ta 
bảo mấy đúa bé có bót son thường 
có chân thiên mệnh.". 

Bợt lợt /bx:f Ix:t/, [bx:kế Ix:k] 
[01] (vt) nhợt nhạt, hơi mét xanh. 
"Bịnh cả tháng nay, hèn chỉ nhìn 
thẳng nhỏ có nước da bợt lợi.". 
Bợt chợt /by:t cy:/, [bx:kế 
cx:k] [01] (vt) cợt nhả, thiếu 
nghiêm túc, thiếu đứng đắn, lắng 
lơ. "Con gái gì ma ăn nói bợi chợi 
không sợ người la, cưởi.", "Con ăn 
mặc bợt chợt kiểu đó chỉ có ổi 
Chơi, chớ di lam việc được sao.". 
Bu /bu:!/, [bu*”] (vt) 1. bâu, đậu 
bám xúm xít vào. "Trởi tối đen. 
Bảy muỗi tha hồ bu cắn mấy ông 
đi họ đang sắc sử. (PV)", 2. xúm lại, 


vây lấy, tụ tập lại một nơi với số 
lượng lún. "Nhưng một lát, chờ khi 
anh Cai tuân rồn đi chỗ khác, là 
chủng lại leo lên bu xung quanh 
như kiến. (PV)”. 

Bù, /bu:?/, [bu*?] (t) (bâ) bọ, bỏ, 
bủ cáo, bủ câu, bù hóng, bủ hung, 
bù lạch, bủ TÂY, bù xít... " Đồng cái 
nhà nhỏ này để nuôi mấy con bủ 
câu chơi.", "Mốt bù lạch sao đi 
không thấp đá vô đồ người ta."... 
Bù, /buz, [bu"?] (vt) bí, không 
hiểu. "Việc đó mà anh mang hỏi 
thẳng Bảy thì nó cũng bu như tôi, 
nó Có biêt gì hơn tôi đâu. ". 

Bù; /bu:, [bu] (vÐ 1. mưởi nút, 
mười điểm (trong bài ba lá là thấp 
nhất). "Ä⁄4y được máy nút? - Tao 
được một mút. Á hên, một núi vẫn 
còn ăn bù.", " Mày phải xin được số 
xe chín nút, chớ bù là xui lắm.", 2. 
xui, không may. "Mây gặp ông đó 
là kế như bù rồi, không hi vọng gì 
đâu. `. 


Bù, /bu:?/, [bu"] (pt) vừa, ở trạng 
thái phải làm cả hai việc cùng một 
lúc. "Anh thấy tui gấp đến độ bù 


lam bù ăn chó có ở không đâu mà 
anh kêu di nhậu. ". 

Bù cần /bu:? kxn:?, [bu"? kxn:] 
[01] (vÙ trả cho người khác một 
phần, còn một phần chuyển giao 
cho người nợ mình trả. "Tói thiếu 
anh hai chục, nó thiếu tôi mười 
lăm, vậy tôi trả anh năm, còn mười 
lăm nó trả. - Thôi, không có bù cấn 
lộn xôn lắm.". 
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Bù hông /bu:? hx*n”1!, [bu*2 
hA*n”! [01] (dt) sinh vật nhỏ, 
đêm đến thường bu quanh vùng 
ánh sáng của đèn, (cn) bù hong. 
"Tát bót đèn di, ba cái con bù hông 
VÔ nhà khó chịu qua.". 

Bù lem bù luốc /bu: le:m' bu? 
luxk'⁄, [bu*? leim! bu*? lu;:kÌ] 
[0101] (qn) lem luốc, (nb) lem 
luốc nhếch nhác, lôi thôi bẩn thỉu. 
"Đi qua chỗ đám tiệc người ta mà 
con ăn mặc bù lem bù luốc như vậy 
coi sao được, vào thay đô khác 
đi.". 

Bù lon /buz l:n!⁄, [bu*Z 1a:n]] 
[01] (đt) (tm) "boulon" œ) (bâ) bù 
loong, cây đinh ốc, cây đỉnh có 
hình cạnh lục giác ở một đâu, còn 
một đầu có vòng xoắn để văn ốc. 
Thường khi bán bù lon thì có con 
tán để vặn, nên bù lon dùng trong 
trường hợp này còn bao gồm cả 
con tán. "Con chạy ra chợ mua cho 
cha hai con bu lon tám, hai con bu 
lon mười, nói vậy là tiệm nó biết.", 
"Tiệm gì bán cho con bu lon ma 
không có con tán, hay con lạm rới 
mất mấy con tán, nói thiệt đi để ba 
biết.". 

Bù lon con tán /buZ la:n' ka:n' 
tan, [bu*? lan" kaip' ta:n] 
[0101] (qn) bù lon và con tân, 
(dân) bù lon con tán, dân thợ máy, 
(nb) dân hung dử, dân hay đánh 
nhau. "ánh nông dân con tôi dân 
bu lon con tán thì mình máy có hơn 
gì nhau đâu.", "Mày dụng dân bù 
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lon con tán là mệt rồi, chúng nó 
đánh nhau như cơm bữa. `. 

Bù mắt /bu:? mat:?/, [bu"? mak:'] 
[01] (đt) (cn) bọ mắt, sinh vật rất 
nhỏ, màu đen, thường bay lớn vốn 
quanh mắt người và vật, cắn đốt rất 
đau. "ÄA⁄ấáy con bù mốt này cứ bay 
lớn vốn trước mặt khó chịu thiệt.". 
Bù non bù nọt /bu no:n' bu:? 
n2:6/, [bu*? naip' bu"? na:kf] 
[0101] (qn) bù lu bù loa, khóc 
suốt, khóc dai đẳng: kể lể đầu này 
đầu nọ, làm ầm ï cho thành 


chuyện, to chuyện. "Sao con không 


dễ em, để cho nó khóc bủ non bủ 
nọt vậy, má con đâu?", "Có máy 
trăm ngàn trả khuất cho rồi, để bả 


_ bù non bù nọt thì còn phiên hơn 


bây giở.". 

Bù tịt /bu: ti:f/, [bu*Z tit:] [01] 
(vt) (bâ) mù tịt, không biết gì hết, 
không hiểu gì hết. "A⁄ấy ngày nay 
tôi không có theo dõi báo, đãi nên 
bù tị", " Thầy giảng bài môn toán, 
con bù tịt nên không thích học.". 
Bù tọt /bu: to:/, [bu*? ta:k”] 
[01] (vÐ (bâ) bô tọt, sinh vật cùng 
nhóm ếch, nhái, mình gây, chân 
khẳng khiu, thường hay đeo bám 
thân cây, nhánh lá. "Ngảy nhỏ 
không biết, nghe máy người lớn 
nhát, con bù tọt đeo cổ là chết, tôi 
Cũng sợ. `. 

Bù trân /bu:? {xn:!⁄, [bu*? txn:!] 
[01] (v0, 1. mù tịt, hoàn toàn 


không biết gì. "7ới đi xa mới về, 
chuyện nay tôi bù trân, anh thông 
cẩm hỏi vợ tôi.", 2. vừa chấn mười 
nút (trong đánh bài cào) (cn) bù 
trất. "Cái bù trân rồi, cái chung 
hết.". 

Bù trất /bu: trt, [bu"? txk:] 
[01] (vt) (cn) bù trân, 1. mù tịt, 
hoàn toàn không hiểu gì. "Chuyện 
này tôi bù trất, anh có giải thích 
mấy tôi cũng chịu.", 2. vừa chẵn 
mười nút (trong đánh bài cào) (cn) 
bù trân. "Cái bù trất rồi anh em 
Ơi... 

Bù trất ống vố /bu? txt:” xwn "5 
voz, [bu"2 {xk:? A*p” Jo*'] 
[0101] (qn) bù trân, bù trất, không 
biết, không hiểu gì, ý nhấn mạnh. 
'Ba cái máy hát mua về tôi bù trấắt 
Ống vố, anh hỏi NnG nhỏ lôi, nó 
biết cách điều khiển." 


Bù trơ bù trất /bu? (x2 bu? 
(xt⁄, [bu*"? twi! bu"? txk:] 
[0101] (an) ngây ngô, ngây ra, 
không hiểu gì, ý nhắn mạnh. "4nj 
hỏi nó, nó cũng bù trơ bù trất, chó 
có hiểu biết gi đâu. `. 

Bù trớt /bu? tx:f/, [bu*? tx:k'] 
[01] (vt) (bâ) bù trất, không hiểu, 
biết gì hết. "Giảng cho nó cái gì, 
nó cũng bù trói, uống công.". 

Bù xè /bu:ˆ se:?/, [bu"2 se:?] [01] 
(vf) một loại côn trùng phá hại cây 
trái. "Ba cái con bù xẻ này bắt nó 
lam chi, dơ lắm.". 


Bú bình /bu” bịn?, [bu*? bin] 
[I1] (vn) sữa bò được khuấy để 
trong bình có núm vú cho trẻ bú. 
"Trẻ nhỏ bú bình, cơ thể, trí óc 
phát triển chắc không tốt bằng bú 
sữa mẹ đâu.". 

Bú dù /bu:” zu:?/, [bu*” ju*?] [01] 
(dt) 1. một loại chim mặt chủ ụ (xụ 
mặt) có hình dạng như chim 
mèo."ÄMay làm gì mà mặt chủ tụ 
như con bú đủ vậy.". 2. (nb) sa sầm 
nét mặt. "7rông thấy cái mặt bú dù 
của mây ai mà dám tới nhà. ". 

Bú thép /bu: tˆe:p°/, [bu*5 tPe:p°] 
[01] (vn) bú nhờ vú của một người 
đàn bà khác không phải là mẹ. 
"Em tôi khát sữa bú tay, Ái cho bú 
thép ngày ngay mang ơn. (cd)". 
Bùa /bu+2, [buy?] (vt) (nb) tài 
liệu được ghi chép sẵn để lén lút sử 
dụng trong phòng thi. "Nó nhở 
quay bua, lật bua ma có điểm cao. 
Chó có học hanh gì đâu.". 

Bua /bu+?/, [buy?] (vt) ở tình 
trạng sóng nhấp nhô tạo thành 
ngọn trên một diện rộng. "Ngó lên 
Nam Vang thấy cây trăm thước, 
Nhìn về sông Trước thấy sóng búa 
lao xao, Ảnh thương em ruột thất 
gan bảo, Biết em có thương lại 
chút nao hay không ? (cd)". 

Búa đanh /bux? dan:!1⁄, [bux' 
đan:!] [01] (dt) búa dùng để đóng 
đỉnh. "Lấy cái búa đanh cho ba 
đóng cái ghế này lại coi.". 
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Búa tài xôi /buyẺ taij? so:j?, 
[bu+x" ta Ỷ so:J?] [001] (dt) búa rất 
to và rất nặng, có cán dài phải 
dùng hai tay mới đập nổi. "Muốn 
đáp cái cột bê tông này phải có 
búa tài xồi mới chơi nổi." 

Búa thầu /buxf tywr/ [bux° 
t*>+w?] [01] (dt) búa thật to thường 
của cánh thâu dùng sửa cầu đường. 
"Đáp có máy cây sắt nhỏ mà mày 
vác cái búa thâu này lại làm gì cho 
mệt. ". 

Búa xua /bux" sux'/, [bux suy"] 
[01] (vÒ l1. huyên thuyên, lung 
tung, miên man, nhiều chuyện, 
nhiều vấn để không thể nhớ hết 
được. "hậu vao vải Ì¡ la nó ðn nói 
bua xua không như lúc thưởng.", 2. 
nhiều, đủ thứ cái lộn xộn, không 
thể kể hết. "A⁄ấy ngày Tết bọn trẻ 
ăn bậy bua xua nên chúng không 
ăn cơm được. `, ' Hàng hoá dạo nảy 
búa xua tha hồ mà lựa chọn khôn 

như lục trước, đưa cái gì phải lây 
cái nấy.", 3. liên tục, không ngưng 
nghỉ. "Ăn gì mà búa xua vậy, tiên 
đâu chịu cho nổi.". 

Bui bui /bu:j' bu:j'⁄, [bu:j'! bu:j]] 
[01] (dt) 1. phân bụi nhuyễn bay ra 
tử trong lúa, cảm, khi giê lúa, xay 
lúa, chà gạo, ở các nhà máy Xay. 
"Cho tôi gom cái bui bui nảy về 
nấu cho heo nó ăn nghen ông 
chử.", 2. phần nhỏ vụn vặt còn rơi 
rớt lại từ những cây củi lớn. "Con 
quét ba cái bui bui nảy lại, chụm 
cháy đữ lắm, đừng có bỏ. ". 
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Bùi Kiệm /bu:j” kiam/, [bu:j 
ki:m] [01] (vt) (dựa vào nhân vật 
trong „ truyện Lục Vân Tiên của 
Nguyễn Đình Chiểu, "có tiếng" 
học dốt, thi hỏng), ý chỉ người học 
dốt hoặc thi không đậu, cách nói 
có sắc thái vui, hài hước. "Gặp cái 
thằng Bủi Kiệm đó mà thi đậu kì 
nay ti mới lạ a nghen!”, "Kì thi 
đại "học vừa qua, nó Bui Kiệm 
rồi." 

Búi /buj%, [bu:j] (vt) rối, bị mắc 
vướng vào nhau nhằng nhịt, khó 
gỗ. "Con chơi ống chỉ coi chừng 
nó búi hết. ". 

Búi xùi /bu:j su:j?2, [bu:j? su:j] 
[01] (vÐ (bận) túi bụi, không có thì 
giờ rảnh. "Äấy ngày nay bận búi 
xủi, muốn đi thăm bà con cũng 
không đi được.". 

Búi xúứi /bu:j° su:j?2, [bu:j su: ] 
[01] (vt (bận) chúi mũi, bận 
không ngóc đầu lên được. "Gần 
TẾt, công việc của tôi búi xui, 
mong anh thông cẩm.". 

Búi xúi bùi xùi /bu:j” su:j” bu:j? 
su:;j/, [buj" su; buj? sui] 
[0101] (qn) bận không có thời giờ 
rảnh, không ngóc đầu lên được. 
"Tôi bận bui xúi bui xui, không có 
thì giỏ quan. tâm đến cháu, mong 
thầy thông cảm.". 

Bụi /bu:j, [bu:¡j] (vQ 1. hơi 
nhếch nhác trong ăn mặc, không 
có sự chưng diện. "Phải anh muốn 
nói tay ăn mộc bụi đó hôn?", 2. 


dáng người phong trần, không chú 
trọng vào hình thức bên ngoài. 
"Tay nay trông hơi bụi, nhưng tánh 
cách rất dễ mến.", 3. đi giang hô, 
sống nay đây mái đó, không h 
cùng gia đình. "Mới ngắn ấy tuổi 
đâu mà hắn đã có ba năm di bụi.". 
Bụi đời /bu:jÝ dx:j2, [bu:J” dx;j?] 
[01] (vt) sống lang thang, rày đây 
mai đó, không nhà cửa. "M⁄/„ốn 
giáo dục trẻ em bụi đời, trước hết 
cân phải có nơi cho chúng nương 
tựa. `. 

Bụi xịn /bu:j° si:n, [bu¡j” sin] 
[01] (dt) gái giang hồ hạng sang. 
"Em này cũng là bụi xịn đây, 
không phải ai em cũng ngồi tiếp 
chuyện đâu 

Bùm sùm /bu:mˆ su:m/, [buim:2 
sum] [01] (vt) 1. kềng càng, 
không gọn, không có một thử tự 
nào. "Một đống đồ bùm sùm như 
thế mang sao cho hết.", 2. rậm rạp, 
um tùm; tốt tươi, có những chà, 
nhánh tử tung. "Cái hàng rao đâm 
bụp này mấy tháng nay không cắt, 
nay bùm sum đữ rồi ha.", "Máy cái 
cây trồng mới có máy tháng mưa, 
mà chối nhánh bùm sùm, trông 
thích thật.", 3. bòm xòm, không 
gọn ghế. "Gần Tết rồi, con đi bói 
tóc đi, để đẳu tóc bìùm sùm vậy coi 
sao được.", 4. om sòm, lung tung 
(cn) lùm sìm. "Chuyện thằng Ba 
với con Năm sao mà cả xóm biếi, 
họ đồn bùm sum lên đó.". 


Bùm suụm /bu:m? su:m//, [burm? 
sum] [01] (đt loại cây thường 
được trồng phía trước nhà làm 
cảnh, hoặc làm hàng rào, cây 
nhánh nhỏ, lá nhỏ, bóng, hoa trắng, 
quả tương tự hạt tiêu, khi chín quả 
có màu đó, hoặc cam, bóng mọng, 
trẻ con hay bứt ăn. "Hàng ráo bửm 
su nhà ai cất tỉa ngay ngắn trông 
đẹp thật. `. 

Bủm /bu:m/, [burm:] tứm, gom 
lại, nhỏ lại, có hiện tượng như thu 
nhỏ lại. "ÄA⁄ấy người dứt bứm mặc 
quân gìn, tao thấy thế nào ấy, coi 
không được. ". 

Bủm thủm /bum` thui, 
[bum? thumn?] [01] (vÐ nhỏ bé, 
lụp sụp, thấp bé và tôi tàn, "ở 
nông thôn sâu hiện nay vẫn còn 
nhiễu nha bửm thủm, thế mà vẫn 
sống được, mới lq.". | 
Bụm, /bu:m5⁄, [buim:] (dt) số 
lượng đơn vị được tính tương 
đương với hai bàn tay ốp lại. "Lấy 
một bụm gạo là đủ nấu cháo rồi. 
Đừng có lấy nhiều quá dự nghen 
cơn.", "Trong lúc Cả Bột và Quản 
Chinh được thằng Tây chủ tỉnh đến 
bắt tay khen ngợi và thưởng cho 
hai cốc rượu thì dưới thuyên đổ 
anh em trong đội thuyền bụm từng 
bụm nước sông Đồng Nai mà giải 
khát. (HVN)". 

Bụm; /bu:m, [burm:] (vÐ bịt, 
chắn, không để âm thanh thoát ra 
bên ngoài. "Nó muốn nói thì nói, ai 
mà bụm miệng nó cho kịp.". 
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Bủn /bu:n/, [bu*n””] (vt) mủn, 
mềm nhão; ươn, không còn tươi. 
"Bịnh chỉ vài tuần là thấy da nó 
bửn di.", "Thịt, cá bún như thê này, 
ai mua mà ban. `. 

Bủn chủn /bu:n' cu:n?/, [bu*n”° 
cu*n”] [01] (vt mềm, rời rạc, lỗ 
chỗ, không được bằng phẳng, liền 
lạc. "Nền nhà øì bún chủn như thế 
này mà để được, dựng la nha 
không có đan ông.". 

Bủn nhủn /bu:n' ]ui n⁄, [bu*p”? 
nu*n””] [01] (vt) yếu, không còn 
sức lực, (cn) bủn rủn . "Sáng không 
ăn uông gì mà làm nặng một lái, 
thầy nó bún nhún tay chân liên.". 
Bủn rủn /bu:n” ZM: n1, [bu*p”? 
z0*n”?] [01] (vụ yếu, không còn 
sức lực, sinh lực (cn) bún nhủn. 
"Bịnh mây ngày đã thây như bún 
rần cả người, không còn làm gì 
nổi. 

Bủn xèo /bu:n se:Ww?/, [bu*n” 
se:w?] [01] (vt) mủn rữa, ở tình 


trạng ươn nhiêu. "7jf bứn xèo chỉ 


có nước đem liệng bỏ, chó còn ăn 
uống gì được nữa mà làm cho mắc 
công.". | 

Bủn xỉ /bu:n” si, [bu*n”° si?] 
[01] (vt) mủn rữa lại cũ, lâu, ở tình 
trạng đã hư nặng, (cn) bủn xèo. 
"Máy con cá này bún xì rồi, đem 
liệng đi, còn tiếc gì nữa.". 

Bủn xì bún xịt /bu:nỶ si bu:n? 
si:/, [bu*n"”” sỉ? bu*n"”? sit] 
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[0101] (qn) ý nói ở tình trạng mủn 
rữa nặng, không còn dùng được. 
"Ba cái đồ bửn xì bứn xịt còn ăn 
được gì nữa, không chịu dem bồ di 
mà đề cho do nôi, dơ tủ thêm. ". 
Bún nước lèo /bun” nuixk” 
lew?, [bu"np”” nurkÊŠ le:w?] 
[001] (dn) món ăn của người Khơ 
me, gồm bún nấu với mắm cá (gọi 
là mắm bỏ hóc), có thêm thịt quay, 
tép, chấm với muối ót. "Đi Sóc 
Trăng, Trà Vinh, bạn nên thưởng 
thúc món bún nước lèo cho biết, tôi 
ăn thấy ngon lắm.". 

Bún tàu /bu:n” taw:?, [bu"p 
ta:w?] [01] (dt) miến, bún cọng 
nhuyễn, trong và dai, được phơi 
khô, khi ăn được nấu lại. "Cá mảy 
mà chưng tương với bún tau là 
tuyệt với. ". 

Bún thiu /bu:n t”i:w1⁄, [bu*p”° 
t*1:w!] [01] (vt) cọng bún mềm và 
dễ thiu, ý nói yếu và dễ bịnh; yếu 
ót. "Cái đồ bún thiu, mới đi có nửa 
ngày mà đã nhúc đầu, chóng mặt, 
thế còn mắn ăn gì được nữa.", 
"Thằng bún thiu đó mà mày nhờ nó 
khiêng cái tú thở, nó khiêng gì 
nồi. ". 

Bung, /bu*n”!1⁄, [bu*p”'] (dt) 
dụng cụ bắt cá được đan bằng nan 
tre, hình dạng trái bầu, đặt đứng, 
có lỗ cho cá vào ở thành bụng. 
"Đặt bung mấy bữa ray có khá 
hông anh Mưởi.". 
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Bung; /bu*n”1⁄, [bu*g”"] (ve 1. 
giạt ra, trôi ra, xa rời khỏi điểm 
được xác định. "À⁄qy lam sao ma 
xuÔng bung ra giữa dòng rồi đó, 
bơi vảo đi.", 2. chuyển đi, dời đi, 
lan toả ra nhiều hướng khỏi tâm 
điểm. Những năm chiến tranh gia 
đình tôi ' phải bung về thành phố để 
kiếm SÔng, nay mới gom tr về 
nông thôn." 

Bung; /bu*p"1, [bu"n”] (vÐ 
đánh, làm đau, làm tổn thương 
bằng tác động của một lực, cách 
nói có sắc thái dân dã. "7ao mà 


bung cho nó một trận là kế như nó 


rồi đời ngay.". 

Bung, /bu*n”!/, [bu*n”'] (vÐ 
lớn, có kích cố lớn hơn mức bình 
thường. "M4 cái trái bí bung nây, 
trái nào trái nấy to hết biết. ". 
Bung cần /bu*n”' kxn2/, 
bu*n”! kxrn?] [01] (vt) tan ra, tan 
tành, tan thành từng mảnh. "Chiếc 
GMC cán phải trái mìn nổ Dung 
cần, bọn lính ngồi trên xe chết ráo 
trọi." 

BưRg lung /bu”p”! lu*n”1⁄, 
[bu*n”" lu*n”'] [01] (vt mông 
lung, xa vời; lung tung, không định 
hướng. "Không tập trung nghe 
giảng, mà lo nghĩ bung lung vậy 
em.", "Thằng đó nó ăn nói bung 
lung, ai ma bụm miệng cho kịp.". 
Bung lung bông lông /bu*n”' 
lu* ụ” bxy* g”! Ix* n1, [bu*n mị 
lu*p”' bA*n”! [A*p”!] [0101] 


(qn) lung tung, không có mục đích, 
không có hướng rõ ràng. "May suy 
nghĩ rồi quyết định cho chốc di, 
chó cứ bung lung bông lông như 
thế này, làm ăn gì được.". 

Bung ta lon /bu*n”' ta:! lo:n!/, 
[bu*Yn”'! ta:! Ia:n'] [001] (vn) (cn) 
băng ta lon, bung ta long, l1. trật ra 
khỏi vành, niền. "Xe đã bưng ta 
lon rồi, còn đi gì được nữa mà di.", 
2. (nb) đã hư rồi, đã thất trinh tiết. 
"Con nhỏ đó tối ngày đi chơi với 
bọn con trai, chắc đã bung ta lon 
rồi, còn gì nữa mà giữ ". 

Bung thùa /bu*p”' thuy? 
[bu*n”!t"uy?] [01] (ve 1. đổ tháo 
bừa bãi, tung toé, không còn một 
thứ tự nào. "Con đọn đẹp đồ đạc 
cho sọn (Í coi, có khách tới mà con 
để đồ đạc bung thủa kháp nha như 
vậy, coi sao được.", 2. dễ dãi, hời 
hợt, không giữ được những nguyên 
tắc, quy tắc trong ứng xử. "7ính 
con nhỏ bung thủa, nên chơi với ai 
cũng dễ bị người ta lợi dụng, lừa 
gại. `. 

Bung xoà /bu*np”! swa??/ 
[bu?n”' sa?] [01] (vi) cởi mở, 
hoạt bát, thật tình, không giấu 
giếm. "Ông nhà tôi có cái tính 
bung xoá, nên di Ống Cũng gấp, 
Củng tiếp. ". "Gặp thẳng có cái tật 
ăn nói bung xoa đó ma anh đem 
chuyện nói cho nó nghe lam gì.". 
Bùng binh /bu*n”? bịp:!⁄, 
[bu”n”? bin:!] [01] (dt) 1. khu đất 
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trống rộng nối các trục đường 
trong thành phố, thị xã. "Nguyên 
không biết nên anh chạy lòng vòng 
qua mấy cái bùng binh. Xe cộ ken 
Cứng. (NNT), 2. khu đất trống rộng 
nối các ngõ ngách. "Cá Hỏn chỉ có 
một miệng hang độc nhất. Luôn 
quá miệng hang một chut la gặp 
cái bùng binh. Tại đây có ba ngách 
lối Om, chạy sâu lưáf vdo trong. 
(AĐ)”, 3. khoảng sông rộng nôi liền 
các nhánh sông. "Liệng chứng 
XuỐng bừng binh sâu hoắm tối 
ngay chúng không uống một chút 
nước, không biết lạnh, mà còn mô 
lên một mớ tôm ca mới tải. (PV)". 
Bùng thùng /bu*p”? thu*n”?/ 
[bu*n”? thu*p”?] {01] (vtÐ) lụng 
thụng, dải và rộng, trông không 
được gọn ghế. "4o quản gì mà 
bung thung vậy ai mặc cho vửa." 
Bùng thụng /bu"n”” thun, 
[bu*n"”? tPu*n”| [01] (vt) vẻ mặt 
như xị xuống, trông nặng nể, 
không vui, có vẻ cau có. "Gián ai 
mà mợt mdy mây búng thụng 
vậy?”. 

Bùng thụng bùng thịu /bu*n”? 
tˆu*n”* bu*n”2? t*¡:w%, [bu"n"”? 
tu*n”"" bu*n”? t:w'] [0101] 
(qn) quạu quọ, nhăn nhó. "Có điểu 
gì không vừa ý thì nói, lớn rồi mà 
một cứ bung thụng bùng thịu, 
trông thấy người ta cười mình.". 
Búng, /bu*ng””/, [bu*p””] (dÐ 
một đoạn sông, kênh phình ra và 
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sâu, hoặc chỗ lõm sâu ở ngã ba 
sông, ngã tư kênh. "Người fa chọn 
nơi sông sâu, kinh lún có dòng 
nước cháy, chọn vung nước xoáy 
núp dưới đầu vịnh hoặc chỗ có cái, 
búng trũng sâu, lặn xuống, dừng rổ 
cao bửn ra, dọn nên... (ADg)". 

Búng; /bu*nq””/, [bu”n””] (vÐ 
nẩy thân mình lên để di chuyển. 
"Con cáo cao nó búng một cái xa 
ghê thiệt.". 

Búng tàu /bu"n”° taw/, 
[bu*p”” ta:w?] [011 (qn) chỗ nước 
rộng và sâu, ghe tàu thưởng neo 
đậu. "Chỗ búng tàu nây nước xoáy 
đữ lắm đó. Tếm coi chừng chết hụt 
đó nghen.". 

Bụng bịu /bu*p”" bi:wW%, 
[bu”n”° biwJ [01] (vÐ (bâ) 
phụng phịu, mặt xịu xuống, tổ ý 
không bằng lòng. "Nihìn thấy về 
mặt bụng bịu của nó thì cũng đoán 
biết được nó dang hờn dôỗi anh 
điều gì rồi.". 

Bụng thụng /bu*p”° thu*n”!4, 
[bu*g”“ t°u*n”] [01] (v9 (bâ) 
lụng thụng, dài và rộng quá khổ. 
"Ba cái đồ anh không có đo may 
sao mà bụng thụng thế kia. ". 

Bụng xung /bu"n””“ su*n”!4/, 
[bu”n”"“ su*g””J [01] (vÐ (bâ) 
bụng thụng, dài và rộng quá khổ. 
'Trông bộ đồ mày mặc bụng xung 
thế kia, tao Cũng đoán biết máy 
mặc đồ khín của ai rồi." 


Buộc đùm /buxk du:m”/, [bu:k° 
duim”] [01] (vt) túm lại thành một 
nhúm, một bọc, buộc không được 
khéo léo, không đúng quy cách. 
"Chiếu chiếu rọc lá gói nem, Con 
chị gói khéo, con em buộc đụm. 
(cd)”. 

Buộc sỏ /buxk° s2:/, [bu: kế sa] 
[01] (vÐ buộc túm trên đầu thành 
chóp. "Con để cái tóc sửm S/D Vậy 
làm sao mà thấy đường, lấy cọng 
dây thun đi má buộc số cho.". 
Buồm /buxm2, {bum?| (vị) 
chuồn, trốn mất, đi mất một cách 
êm thấm. "QØ được một mó là nở 
buồm mát, chó dễ gì còn đây để ba 
tìm kiếm bắt được.". 

Buồm dưới nước /buxmˆ zuixj? 
nưI*kŸ/, [bu:m? jurj° nur:k?] (dn) 
dùng cây có nhánh chà nổi trong 
nước để lợi dụng sức nước chảy mà 
kéo xuống ghe đi khi gặp nước 
xuôi nhưng gió ngược. "- Cháu 
ngồi xuống mà cẩm lái, đúng làm 
8ì cho cẩn gió. Thấy chưa, gặp 
nước xuôi mà gió ngược thì ta chạy 
buôm đưới nước. Cây bản này trồi, 
kéo chiếc xuông, nó là một cánh 
buôm. Hai Cẩn thích chí, khen 
ngợi sáng kiến của lão Ngượi... 
(SN)”. 

Buôn sông /buyn' sa"n”!, 
[bu:n' sA*p”"] [01] (vn) buôn bán 
hàng hoá nơi chung được thực hiện 
bằng đường ghe tàu, đường sông. 
"Tôi thì muốn lập hãng cho to 


đóng tàu cho lớn, tốp thì bán bộ, 
tốp thì buôn sông, tàu chiếc di 
chiếc về. (HPM)". 

Buồn nhiến /buyn? nian?/, [bu:p? 
Ji:7] [01] (vt) buồn tênh, buồn 
teo, buôn vì sự thiếu vắng cái 8Ì 
đó. "Máy bữa nay đám bạn nó về 
quê hết, còn một mình ngồi nhó 
bọn nó buồn nhiến." 

Buồn xiu /buxn? si) [bu:n? 
sWl] [01] (ve) (bâ) buồn thu, 
buồn vì thất vọng, mất hứng thú. 
"Có gì đâu mà máy phải buồn xiu 
như vậy, thua keo nay ta bay keo 
khác, lo gì mậy.". 

Buồn xo /buxn? s2:!/, [bu:p? s2:] 
[01] (v0 (bâ) buồn thiu, buồn bộc 
lộ rõ trên nét mặt, như đang tiếc 
XÓt một cái 8l điều gì đó. "Thấy cô 
cấy rấy buồn xo, Củng anh kết 
nghĩa chuyện tro được không. 
(cd)", "Mẹ tôi mặt buồn xo, ngồi 
trên góc ván phía trong bản thở. 
(HVN)". 

Buông bờ /buxn` bx2⁄, [bu:n! 
bx”?] [01] (vt) tách ra xa bở, 
không men theo bờ. "C¡ men theo 
bở ma di, chờ nước ròng nhẹ, ít 
sóng thì buông bở qua sông la nhẹ 
nhang. `. 

Buông đầu này bắt đầu kia 
/buxp! dyw2 nyj? bat” dxw? 
kix!1⁄, [bunp! dxw:? nxj:? bak: 
dyw: kix!] [101101] (qn) linh 
hoạt, tháo vát, năng nổ, năng động, 
thích nghi với mọi tình huống. 
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"Nhờ một tay chỉ buông đâu này 
bắt đầu kia nuôi mấy đúa nhỏ ăn 
học, chớ ảnh có làm được gì đâu 
Chị ơi.". 

Buông lung /buyn' lu*j”'! 
[bun' lo*p””/ [01] (vÐ buông 
tuồng, buông thả, không còn nên 
nếp, kỉ cương. "Mấy bữa nay má 
thấy con di chơi với bạn buông 
lụng đữ lắm rồi à nghen.". 

Buông môi bắt bóng /buyn! 
mo:jJ? bat: ba*n”?/, [bu:n' mo:j? 
bak:? bA*n”°] [0101] (qn) bỏ cái 
thực, chạy theo cái hư ảo. "C?;j 
nghĩ coi túc hôn, chỗ làm được nó 
không Chịu lam, nghe lởi xúi giục 
của máy thằng bạn di chỗ khác, để 
bây giờ thất nghiệp nằm không, 
cho đáng cái đời thằng buông môi 
bắt bóng.". 

Buông tay /buxn! taj:!⁄, [bu] 
ta:j!] [01] (vt) 1. không còn giữ lại 
được cái gì. "Sốm cho nó bao 
nhiêu món đồ chó đâu phải hông 
có chị ơi, cuối cùng nó cũng buông 
tay, chị thấy tức hôn.", 2. (nb) (cn) 
xuôi tay, chết, không còn hoạt 
động. "Làm cho đã cuối cùng rồi 
cũng buông tay, có ai mang theo 
được gì đâu chị. ". 

Buông xui /buxn' su:J, [bu:nÌ 
su:jj [01] (vt buông xuôi, bỏ 
mặc, không còn quan tâm nửa. 
"Máy ngày đâu thấy dễ nó làm rất 
hừng chí, chừng thấy khó thì nó 
buông xui. `. 
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Buồng gối /buxn? yo:jJ/, [bu:r? 
vo:J"] [01] (dt) buồng riêng của đôi 
vợ chồng {cn) buồng kín. " Chuyện 
buồng gối của bún ta, mấy bà 
quan tâm lam gì." 

Buồng kín /huYs? ki:n?/, [bu:n? 
kin:] [01] (dĐ buông riêng của đôi 
vợ chông. "Chuyện buồng kín của 
người ta sao bà biết.". 

Búp bế /bu:p° be: [buip:' beŸ] 
[01] (d1) Œm) ˆ poupée" (P) (bâ) búp 
bê, đồ chơi có hình em bé, thường 
làm bằng nhựa. "Lây con búp bế 
cho em chơi để má làm công 
chuyện. "`. 

Bụp; /bu:p, [buip:'] (vt) sưng, 
phù, có hiện tượng da căng phông 
lên, do bị ứ đọng chất dịch ở bên 
trong các mô. "ðj con ong đánh có 
một ví hồi qua mà nay mắt vẫn 
còn bụp.", "Ngủ sáng ngày đậy tự 
nhiên cái mặt nó bụp như thế nảy 
chẳng muốn đi đâu hết.". 

Bụp; /bu:p5/, [buip] (vf) 1. uống 
rượu, hoặc bia, tử dùng có ý thân 
tình, ngang hàng dân dã. "Chủ nhà 
tuyên bố lí do xong, mỗi người bụp 
một l¡ đi.", 2. đánh, dùng tay chân 
đấm đá vào người ai đó. "Bụp cho 
nó một trận để nó biết anh Hai nó 
la ai." 


Bư Ibulï [bur:!] (vt) ngu, ngốc, 
đần độn, không có được sự hiểu 
biết cần có. "Thấy cái mặt bư của 
máy ai mà them hỏi cho mệt.", "Đồ 


bư đó biết gì mà anh đi giảng cho 
nó.", "Mấy cái thằng bư trông cái 
mới giống hệt nhau, mới đầu tôi cứ 
tưởng chúng có bà c0Hn.". 

Bư bư /bưi:' bu, [bur:' bur:!] 
[0I] (vf) (cn) chư bư, vệnh Vváo, 

ngênh ngênh, trơ trơ. "Kể Cũng lạ, 

nó mượn tiền rồi giựt của người fa, 


mà đi ra đường mặt cứ bw bư, còn 


không biết xấu hổ." 

Bứ sứ /bur:” šitf?ƒ [bur:” sur:] 
[01] (vt) 1. sậc sử, còn say ngủ. 
"Mới giờ nay ma chị kêu cháu nó 
dậy lam 8, trông cái mặt bứ sử 
của nó thấy mà tội nghiệp.", 2. no 
nê, ngây ngất, chán chê. "D hôn, 
đi cái đám cưới mấy ngay mới về, 
chắc là được mấy bữa bú sứ rồi 
phải hôn.". 

Bự /bur/, [bur] (vt) to, lớn, quá 
kích cỡ vốn có. "7 đó giờ đi câu, 
lôi mới gặp con cá bự như thế 
nay.", "Đi cái đám nay gặp toan 
những nhán vật tai to mặt bự 
không, chẳng có ai nhậu-được gì 
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cả. 
Bự chà bá /bur:” ca:? ba?/, [burŠ 
ca:? ba:?] [101] (vt) to, lớn hơn 
mức người nói nghĩ. "Cái xe bự 
chà bá như vậy vô con hêm nẩy 
làm sao lọt.". 

Bự chàng /burŠ ca:n, [bur 
ca:n?] [01] (vt) to, lớn hơn hết. 
"Một chục xoai chỉ có ba trái nảy 
là bự chẳng, còn mấy trái kia cũng 
nhỏ nhỏ thôi, bót di chị ơi.". 


Bự cô /burŠ ko¿?/, [bur5 ko*?] 
[01] (vÐ to tổ bố, rất lón, to tướng. 
"Chị Ba mần con gà bự cô nảy ma 
có ba người ăn, làm sao mà hết 
được. `. 

Bự xôn /bur“ so:n5/, [bu so:n] 
[01] (vÙ (cn), lớn xộn, to hẳn ra, tử 
dùng có ý biểu lộ ngạc nhiên về sự 
lớn mau. "Láu ngày không gặp, 
nay gếốp lại nó, thấy bự xộn, ra 
đáng thanh niên rô 2Ì BM „_ Cập heo 
mới bắt về một /Y8 mà đã thấy 
bự xôn.". 

Bửa /burx”/, [buiA?] (vt) (bâ) bổ, 
1. dùng dao để tách ra làm hai, chẽ 
ra làm hai, hoặc nhiều phân. "Láy 
cái dao nhíp cho má bửa trái Cau 
coi con.", "Chiểu j không, "hồng 
biết làm gì bửa mấy khúc củi cho 
nó ra mồ hôi.", 2. "bủa (đầu)" ý 
răn de kề dưới. T7 ma làm 4 
hư của ống, ông bửa đâu mày đó.", 

3. làm gọn một Ì¡ rượu, cách nói có 
tính thân mật, bình dân. "2 ciia 
bửa một l¡ đi cha nội, còn chân chờ 
gì nữa. `. 

Bửa củi /buxw° ku:⁄, [buiaA? 
ku:j] [01] (dt) cần cật, côn trùng 
có màu đen, xám, nhờ giữa hai 
phân thân và đầu có sức bật mạnh, 
để ngửa có thể búng lên rất cao; để 
nằm thì phần đầu có thể gõ vào 
nên gỗ, đất phát ra tiếng động "cật 
cật". "Nhiều người vẫn nghĩ bửa 
củi ngâm rượu uống tráng dương 
nên hiện nay bán có giá la vậy.". 
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Bữa hồm /buixt ho:m/, [buiA 
h>:m”] [01] (dn) bữa hôm ấy, hôm 
trước, hôm đã được xác định trước. 
"Máy bữa hổm tôi có ghé thăm gia 
đình anh chị, nhưng hình như anh 
chị bận đi dâu đó. ". 

Bữa kia /burwx' kix!⁄, [buiA? kix!] 
[01] (dn) ngày sắp tới, cách ngày 
đang nói hai ngày. "Chung não 
anh ải Sai Gon? - Bữa kia. - Bữa 
kia là mấy? - Hôm nay 12, ngày 
mai 13, ngày mốt 14, bữa kia 15.". 
Bữa kia bữa kìa /buxf kiv' 
buw“ kix2, [buiA' kiy' buiA 
ˆ kix?] [0101] (qn) một ngày sắp tới 
gần đây chưa xác định chính xác 
bữa nào. "Bữa kia bữa kia gì đó 
mình đi Cân Thơ một chuyến được 
hôn anh?". 

Bữa kia /burxf kix?/, [buiA? kix?] 
[01] (dn) ngày sắp tới xa hơn bữa 
kia một ngày, cách ngày đang nói 
ba ngày. "Chưững não sạ lúa ma 
chuẩn bị giống vậy anh Tư? - Bữa 
kìa lận anh ơi. Bữa kìa là rằm 15 
phải hôn, hôm nay II rồi.". 

Bữa kỉa bữa kia /buxf kix? 
buxf kixẺ⁄, [buAÌ kix2 buuai 
ki*”] [0101] (qn) một ngày sắp tới 
gần đây, có thể là xa hơn bữa kia 
bưa kìa một ít ngày, và cũng chưa 
xác định chính xác bữa nào. "Bữa 
kịa bữủa kìa đi không được thì có 
thể bữa kìa bữa kỉa gì đó cũng 
được. ". 
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Bữa kỉa /buux? ki*?/, [buuA? kix”] 
[01] (dn) ngày sắp tới xa hơn bữa 
kìa một ngày, cách ngày đang nói 
bốn ngày. (Có người nói bZ2 kia 
sau ð#a kía, như vậy, bØa kỉa cách 
ngày đang nói ba ngày; còn Ö#2 
kia cách ngày đang nói bốn ngày.) 
"Hôm nay anh không rảnh, ngày 
mai, ngày mốt, bữa kia, bữa kìa, 
bữa kia anh làm cho tôi cũng được, 
tôi Cũng chưa Sốp. Ờ "Ây, gấp gì 
chị, ngày mai, ngày mối, bữa kia, 
bữa kỉa, bữa kìa chị trả cũng 
được. `. 

Bữa kỉa bữa kìa /buwx“ kix” 
bưw kix?, [buiAÌ kixỶ buiAi 
kix?] [0101] (qn) (cn) bữa kìa bữa 
kỉa. "Bữa kia bữa kìa di không 
được thì có thể bữa ta bữa kia gì 
đó di cũng không sao." 

Bữa kỉa bữa kịa jbdtl kix° 
bươư  kix5, [buuAÌ ki? bunAŸ 
kix] [0101] (qn) một ngày sắp tới 
gần đây, có thể là xa hơn bữa kìa 
bữa kỉa một ít ngày, và cũng chưa 
xác định chính xác bữa nào. "Ba 
tủa bữa kia đị không được thì có 
thể bữa kìa bữa kia, còn không thì 
bữa kía bữa kịa gì đó cũng được. ". 
Bữa kía bữa kịa /bury? kix° 
bưu kiy5⁄, [bulAÌ kixl buIAi 
kiy'] [0101] (qn) (cn) bữa kỉa bữa 
kịa. "Bữa kia bữa kia đi không 
được thì có thể bữa kìa bữa kía, 
bữa kía bữa kìa cũng được, còn 


không thì bữa kía bữa kịa gì đó 
cũng hông sao. `. 

Bực /buuk5/, [burk] (dt) (bâ) 
bậc, 1. chỗ đặt chân để bước lên 
bước xuống. "Nước lên khỏi bực 
tran bở, Thương mình thương vậy, 
biết chờ đặng không? (cd)", 2. thú, 
hạng, xếp theo trình độ cao thấp. 
"Lam trai như vậy nên phong, học 
hành là sự nở nang ai chẳng mỘ 
những người lịch sự, (trải việc). 
Chấm gộp: thồng 5Š bực nhúi, 
thằng 4 bục nhì, thằng 3 đúng bực 
ba. Duy có thằng hai quá lệ 
(HPM)”, 3. hạng người đáng kính 
trọng. "Mây nói như thế là hỗn, 
dâu sao ổng cũng thuộc bực ông 
ba mình. ". 

Bưng, /bum:⁄, [bum:] (vÐ) 
cương, do có máu, mủ dồn tụ. "Cá¡ 
nhọt nó bưng mủ làm tôi nóng lạnh 
cả ngày hôm qua, không đi đâu 
được. ". 

Bưng; /bun:!, [bum:!| (dt) 1. 
vùng đất trong đồng sâu ngập nước 
có nhiều đưng, lác, cây hoang đại, 
chưa được khai khẩn. "Nhả ống ở 
tận trong bưng lận. Đây vô đó phải 
đi bằng xuống, khó khăn lắm.", 2. 
vùng căn cứ Nam Bộ trong thời kì 
kháng chiến. "Hơi động fĩnh một tí 
la máy ổng rút vô bưng rồi. Ỏ đó 
mà ruồng bắt được máy ổng, còn 
khuya. ". 

Bưng biền /bum:! bian?, [bưn:! 
bi:p?] [11] (dt) 1. vùng đất thấp, có 


nhiều đưng, Sậy, lác... "Ở cái xứ 
bưng biên này, trễ con đi học rất 
cực, phải chống xuồng dì xa, và 
vất và lắm mây anh ơi.", 2. căn cử 
kháng chiến ở Nam Bộ qua hai 
thởi kì kháng chiến chống Pháp và 
chống Mỹ. "Ä/áy chục năm kháng 
chiến, „ một tay tôi nuôi mấy đưa 
nhỏ, ổng Ở trong bưng biển Đồng 
Tháp, chó có ở nhà đâu mà phụ 
øiúp.", 3. vùng sâu, hẻo lánh, (nb) 
dân quê mùa, ít học. "Ä⁄4y gặp dân 
bưng biển rồi, nói chỉ cho nó 
mệt. `. 

Bưng bưng /bum:' bunn:1⁄, 
[bum:! bưm:'] [01] (vt) đau ở đầu 
dữ đội, có cảm giác như có cái gì 
đó nhảy tưng tưng trong đầu. "4n? 
biết hôn, tôi nhúc cái đâu gì mà 
bưng bưng như có cảm giác ai lấy 
búa gõ vào đầu mình vậy.". 

Bưng đầu /bưunn:! dxw:2, [bum):Ì 
dxwJ [01] (vÐ 1. nhức đầu đữ 
dội, (cn) bưng óc. "4nh biết hôn 
lần nảy nó nhúc bưng đâu, tôi chịu 
không nổi nữa mới bảo ảnh chổ 
xuống nhà thương.", 2. (nb) bực 
mình, khó chịu, (cn) bưng óc. 
"Thôi mày đưng có nói chuyện của 
thằng dó nữa, nghe riết tao cũng 
bưng đầu luôn.". 

Bưng gan /bun:' ya:n!⁄, [bum: 
varn"] [01] (v9 căm giận, cáu tiết, 
điên tiết, giận hết mức. „Nó làm 
cái chuyện đó, bỏi anh hồng bưng 
gan sao đặng. `. 
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Bưng óc /bun:! a*kf?/, [bun: 
A*kP] [01] (vt) 1. (cn) bưng đầu, 
nhức đầu đữ dội. "Nhức đầu gì mà 
c nhức bưng óc sao chịu cho 
nổi.", 2. nhức óc. "Bai toán khó gì 
ma lao giải tới bưng óc mà cũng 
không ra.", 3. (nb) bực mình, kho 
chịu (cn) bưng đầu. "4nh nghĩ thử 
coi, nó xử sự với mình cái kiểu đó, 
có nước bưng óc ma thôi.". 

Bưng trấp /bun:! {xp:/, [bun): 
tap] [01] (d) vùng đất trũng 
đọng nước quanh năm, có nhiều 
rong có phủ thành lớp dày. "Ở chỗ 
bưng trấp này quanh năm có cái 
sướng là không sợ thiếu cá ăn.". 
Bừng gan /bum? va:n!⁄, [bum;7 
ya:'] [01] (vÐ) (cn) bưng gan, 
phửng gan, nổi giận bừng bừng. 
"Thấy nó là tôi bừng gan rồi, còn 
bình tĩnh ơì được nữa.". 

Bứng; /bun:?/, [bun)] (dt) 1. tắm 
chắn ngang ở phía sau các xe tải, 
thường có thể mở xuống để lên 
hàng, hoặc lấy đồ xuống. "7Ùháo 
bửng di, bắc dòn, lên máy chục bội 
trái cây nảy trước cái đã.", 2. tắm 
chắn cho đẹp và tránh bùn nước 
khi chạy, được gắn ở xe Hon da nữ. 
" Xe Hon da mà tháo bng ra coi kì 
quá. ". 

Bứng; /burn:?/, [bmm: 3] (dt) (bâ) 
bựng, một khối lớn. _May xốn đất 
nhỏ lại duc tí, xắn cá bứng ai ôm 
cho nổi." 
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Bứng; /bunj/, [bum?] (dt) kiểu, 
cách nào đó, tử dùng có ý chê bai, 
mỉa mai, (cn) mửng. "Á⁄ây chơi cái 
bửng này, mới mốt ai chơi với mày 
nữa.". 

Bứng, /buin¿/, [bun)?] (vt) hửng 
sáng, mới vừa sáng. "Mới sớm 
bửng mà di đâu gấp vậy anh Úr?". 
Bứng tưng /burmj? tun):'/, [bum):” 
tưn:!] [01] (vt) sáng nhiều, sáng 
mà mặt trời đã lên. "Sáng bưửng 
tưng mà nó chưa chịu thúc, hỏi còn 
mần ăn gì được nữa.". 

Bứng /bunn:?/, [bunm:] (vt) (nb) 1. 
diệt gọn, làm sụp đổ hoàn toàn. 
"Chỉ cân một trái B.40 là bứng gọn 
cái lô cốt này, thôi.", 2. giải toä, 
dùng lực chuyển hết di. "Có máy 
cái gia đình từ đâu đến ở bắt ( hợp 
pháp mà ông không bứng nổi thi 
còn nói gì nữa.". 

Bựng, /bunm“⁄, [bumn”} (dt) 1. 
(bâ) bửng, một khối to, lớn. "Xáng 
HÓ cạp từng bựng rừng bựng, 
không mấy chốc mÃ XOIHE COH 
kinh.", 2. đám, quằng, vằng. "Từng 
bựng mây đen kéo tới, chắc thế nào 
củng mưa một trận đữ dội.", "Cháy 
nhà ở đâu mà khói đen lên có bựng 
có bựng, vậy anh Ba.", "Chiếc phi 
cơ vọt lên, liên theo sau là hai 
Dựng la nối tiếp nhau, hậu quả 
của hai trái bom mà chúng vừa 
ném xuống làng mạc chúng tôi.". 
Bựng; /bunjÝ/, [bum] (vt) (bâ) 
1. mang, nâng, ôm, dùng tay bợ đố 


vật để đem di. "4nh gởi tôi nhiễu 
đồ quá, tôi bựng không hết.., 
"Thán lớn tổng ngÔng vậy mđ 
không bụng nổi cái thúng gi 4đ.", 
"Cái tỉ vi này chỉ cần một người 
bựng, chó cần gì tới hai, mà mày 
phải kêu nó.", 2. bịt, che kín. "Nói 
nó mà nó bựng tai không nghe, rồi 
coi có ngáy lam bậy.", "Thôi chị 
ơi, hơi đâu mà mình đỂ ý, coi như 
chị em mình bựng mắt là xong.".. 
Bươi /burxj1⁄, [bur:J'] (vt) 1. bói, 
lật xáo lên, gạt đi những gì phủ lên. 
" Nhốt mấẫy con gả lại, nó bơi tim 
lụm, chết ba cái cây, cái rau hết.", 
_2. (nb) nhắc lại. "Thăng đó nó có 
cái tật xấu là hay bươi thiếu sót 
của người khác. ". 

Bươi móc /buxj' ma*kP?/, 
- [burjJ! mA*kP?] [11] (dt) bới móc, 
moi móc điều xấu của người khác 
ra để nói. "Tôi không thích nó có 
môi một chuyện là nó hay bươi 
móc người khác. ". 

Bưởi rưởi /burxj” zuuxj?/, [burj 
zuz:j] [01] (vt) bởi rời, rời rạc, 
không được gắn kết với nhau. 
"Cơm chiên, nó khô lại bưởi rưởi 
nên lôi không thích lắm.". 

Bươn; /burxn!/, [bur:n'] (vt) 1. đi 
nhanh, đi vội. "7hấp bả bươn, 
bươn, tôi biết bá gấp chuyện gì nên 
cũng không dám gọi lại hỏi thăm.", 
2. phóng, chạy, di chuyển với tốc 
độ cao. "Lên xe, xe gây ngựa bươn, 
Trách lòng quân tử cẩm cương 


không đều. (cd)", 3. (nb) cố gắng 
tiễn tới, đạt tới cái tốt hơn. "7öi /h¡ 
cũng không dám cao vọng, chỉ đặt 
ra một yêu cầu la ai tiến tới đâu tôi 
bươn theo tới đó. `. 

Bươn, /buxn!/, [burp] (vt 
nhanh chóng, vội vàng. "Sáng 
ngày, ổng ăn bươn ba hột rồi ra 
đồng tới giờ, sao chưa thấy vẻ. 
"Công việc nảy phải làm cho NỞ 
dang hoàng, chó không phải làm 
bươn cho xong la được đâu 
nghẹn. `. 

Bươn bả /buixn! ba¿ở/, [bun:n) 
baz] [01] (v0 hối hả, vội vã, ở 
trạng thái khẩn trương nên có biểu 
hiện bơ phờ, xốc xếch. "7hẩy hế/ 
giờ dạy, là bươn bả về, cho thấy 
mặt vợ con, còn vợ thầy thời trong 
sự thờ chồng cũng là hết đạo. 
(CB)”, ” Và con người rất thương 
thân thể của mình nay bươn bả di 
kiếm đưởng. (BNU)". 

Bươn chải /burxn!' ca:j/, [bur:n) 
ca:j”] [01] (vt) xông xáo, xốc vác; 
đua tranh, lăn lộn để vươn lên 
trong cuộc sống. "Thế gian đặng 
vợ mắt chồng, chồng lù khù không 
biết làm ăn gì, nhưng vợ thì bươn 
chải, một mình lo toan cả gia 
đình.", "Hãy lo bươn chải với đời, 
Sao mái ló dạng chân trời rồi kia. 
(cd)”". 

Bườn /buxf/, [bu:n?] (ve) 1. 
trườn, nằm sấp mả dùng sức đẩy 
thân mình vượt lên phía trước. "Em 
nó biết bườn rồi đó, con phải coi 
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chững em cẩn thận, không khéo nó 
té đó nghen con.", 2. (nb) chen lấn, 
cố vượt tới. "7; hững thẳng mà di, 
chuyện gì mà bườn đữ vậy.". 
Bương /burxn!/, [bur:n'] (pt) đại, 
không cân nhắc, suy tính thiệt hơn; 
chỉ cốt cho xong việc, qua chuyện. 
"Con thưa thiệt, có lôi với cha thì 
con chịu lỗi, chó nếu cha gả bương 
thì con tự vận con chết theo mẹ 
cơn. (HBC)”. 
Bường /buxp?, [burn] (vt) 1. 
(bâ) bằng, ngang nhau, không hơn 
không kém. "Hai đứa bưởng tuổi 
nhau, ma lại chênh lệch tướng tá 
như vậy, chó có đứa não lớn hơn gì 
đâu.", 2. bình, bình yên, thải bình. 
"Có gì ăn nấy, gia đình tôi chỉ 
mong cuộc sông bưởng vên là dự 
rồi... 
Bượp /buixp/, [bur:p”] (vt) hởi, 
nhiều và rẻ. "Mộ hưng xoài cát 
Hoà lộc chỉ có mấy chục ngàn, giá 
quá bượp rồi còn gì.". 
Bướt /burxt/, [burk?] (vt) (bâ) 
mướt, bóng láng. "Đi đâu mà đầu 
cổ chải lạng bướit vậy bạn?", Coi 
vậy chớ, có mưa xuống là máy cái 
cấy nay xanh bướit trở lại thôi.". 
Bứt /burt/, [buik:] (vt) cắt, hái, 
ngắt, nhổ, dùng tay giật mạnh làm 
cho đứt rời ra. "Con bứt cho má 
mấy cái bông vạn thọ để mạ chưng 
ban ông Thiên Củng. ”. ", "Ống bận 
biÃ cam quýt Ở ngoái vươn.", "Con 
bi cho mẹ máy lá quế để mẹ bỏ 
canh.", "Ở không làm gì, con ra 
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bật mấy cọng có ở lối vào nhà cho 
nó sạch sẽ mỘi tí, đi con. ". 

Bứt dứt /but: zuit/, [buk:” 
juk] [01] (vt) bứt rứt, có cảm 
giác khó chịu, không yên trong 
lòng. "Bạch Tuyết nghe kê gia dịch 
nói có lịnh quan trên dạy đuổi Chí 
Đại, nên Chí Đại đã đi rồi, thì cô 
động long bi đi, nhưng vì phận 
cô là gái, không lẽ tổ ý thương tiếc, 
nên cô giả dạng làm lơ, không 
them nói tới việc đo. (HBC)". 

Bứt dây đánh tuốt /buit” zxj:! 
dan? tuy£f/, [buk:' jxj:' đan: 
tu:kŸJ [0101] (qgn) thực hiện tới 
cùng: chơi tới cùng, chơi xả láng. 
"B} dây đánh tuốt đi, có gì mà 
phải lo, có anh Hai tụi bây đây 
mà.", "Mới uống có mấy xị mà thôi 
cái nổi gì, bút dây đánh tuốt đi.". 
Bứt ngang /buit: na:n!⁄, [buuk: 
0a:n!] [01] (vt) vượt lên trước, bỏ 
lại sau một cách dứt khoát. "Tôi 
bút ngang bỏ con Tám Én bẽn lẽn 
đó, ro bước đến búc tường người. 
(PV)". 

Bựt, /but:5/, [buk} (vf) tuôn 
chảy mạnh, không cầm giữ lại 
được. "Máu trên đâu bựt ra nhiễu 
quá, chảy dài xuống ướt cả hai gò 
má. (PV)". 

Bựt; /burt5/, [buik:ế] (vt) (bâ) bật, 
I. làm cho điện bửng sảng lên, 
hoặc vật dụng tạo lửa phát ra lửa. 
"Máy dứa nhỏ đâu, sao hổng đứa 
nào bựt đèn lên, để nhà tối thui vậy 


sao?", "Anh bựt quẹt máy cho em 
mồi nhờ cái đèn.", 2. nẩy lên, hoặc 
văng mạnh ra. "Có chuyện chỉ má 
ổng bụt dậy chạy vội ra ngoài vậy 
cả?", "Gió mạnh đến độ các cây 
hai bên đường đều bụt gốc.". 

Bụt; /but”/, [burk] (tt) từ mô 
phỏng tiếng động do hiện tượng 
dây đờn bị đứt. "Kéo chơi ba bữa 
đơn co, Đi đây cái bựt quên ho sự 
xang. (cd)". 


Bưu chánh /bi:w' can:/, [bu"! 
c3n:] [01] (dĐ (bâ) bưu chính, 
những gì thuộc về bưu điện. 
"Chiếu này, con ra bưu chánh bỏ 
cho ba mây cái thơ, nghen con. `. 
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Ca /ka:!⁄, [ka:] (vt) hát, thể hiện 
giọng theo giai điệu, nhịp điệu. 
"Chồng thích ca tân nhạc, vợ lại 
khoái ca cổ nhạc, cải lương. Cả 
hai vợ chồng, ai cũng ca hay hết.". 
Ca cổ /ka:! koz/, [ka:! ko*?] [01] 
(dt) nhạc cổ nói chung, bao gồm: 
cổ nhạc, vọng . cổ, cải lương. "7i 
thì lại mê ca cổ hơn tân nhạc." 


Ca cách /ka:! kac:/, [ka:! ksr:] 
[01] (vt) †1. dần dà, lần lựa, trù trừ, 
có biểu hiện kéo dài, do e ngại, 
hoặc chưa thể quyết định ngay. 
"Đưa cái đơn cả tháng nay cho 
ổng mà ống cứ ca cách mãi, chưa 
chịu kí", 2. kiểu cách dông dài. 
"Ánh ta có cái tật nói năng ca 
cách, chớ không đi vào chủ dịích 
của vấn đề." 


Ca cỏm /ka:! ka:m/, [ka:! ka:mỶ] 


[01] (vt) (bâ) ca củm, chắt góp, để 


dành, gom góp lại từng chút một. 
"Máy năm nay, nhở vợ tôi cũng ca 

La ` ^^ #e z <4 « 
cóm, ma tôi mới có chiếc xe đạp đi 
lam đó chớ. ". 
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Ca củm /ka! ku:rm, [ka: 
kưmm?] [01] (vt) (bâ) ca cổm, chắt 
chu, dành dụm. "Tội nghiệp chị ấy 
ca cửm được một Í! vốn, cuối cùng 
cũng bị chúng lửa lấy hết. ". 

Ca đàn /ka:' đa:n?, [ka:! da:nỶ] 
[01] (dt) (cn) ca đoàn, ban hát nhỏ, 
Ít người trong các nhà thở họ. "Báy 
giờ cô ấy la nghệ sĩ ai cũng biết, 
trước đây cổ từng hát ở ca đàn xóm 
mình lôi lạ gi." 

Ca kệ /ka:! ke: [ka:! ke] HH, 
[01] (vÐ 4. ê a dài dòng, kể lể linh 
tinh, có những chi tiết thửa không 
cần thiết. "Mây nghe ông ấy nói là 
mắc một, ông có cái tật ca kệ, ai 
mà hổng ớn.", 2. cà kê, rễ rà, kéo 
dài, làm mất nhiều thời gian, gây 
cảm giác khó chịu. "Lm cái gì, 
làm cho xong quách rồi nghỉ, tôi 
ghét cái thói làm ăn ca kệ lắm.", 3. 
có đáng vẻ, điệu bộ, có những biểu 
hiện bằng vẻ mặt, cử chỉ. "Bao giở 
cũng vậy, anh ta trình bay việc gì 
cũng có ca kệ hẳn hỏi.": 


Ca kì /ka:! ki2⁄, [ka:! ki?] [11], 
[01] (vt) (cn) ca kệ. "Thói thưởng 
những người có tật ca kỉ thì lại 
ham nói.", "Làm ăn ca kì như thể 
nay ai ma đám mướn." 

Ca kì ồn ện /ka:! ki? o:n” e:n/, 
[ka:! ki? o:p' a:nế] [0101] (qn) 
chậm chạp, kéo dài, gây tâm trạng 
mệt mỏi, uể oäi. "Việc gấp, như 
vậy, mà. máy Ống cứ ca kì ổn ện 
hoài, riết ai cũng nắn chí.". 


Ca na cắp nắp /ka:! na:! kap: 
nap?/, [ka:!' na: kap?” nap:] 
[0101] (qn) 1. bo bo, giữ lấy từng 
chút một. "Gặp cái thằng ca na 
cắp nắp đó, ông đừng hòng hỏi xin 
của nó được cái 8i.", 2. thu vén, 
gÓP nhặt từng cái nhỏ. "Cái thẳng 
này cũng lạ, cái gì. ở sở làm dấu 
lớn dẫu nhỏ, nó Cũng ca na cấp 
nếp mang về nhả.". 

Ca nhạc tài tử /ka:' na:kẾ ta:j? 
tur:, [ka:! na:kế ta:j? tui] [0101] 
(dn) chỉ chung loại nhạc cổ, chơi 
có tính chất phong trào, trong các 
đám tiệc, không mang tính chất 
biểu diễn chuyên nghiệp. "Ở An 
Giang, xã nao cũng có ca nhạc tải 
tử hết. ". 

Ca ra bộ /ka:! za:! bo:5/, [ka:! za:! 
bo*] [001] (dt) loại âm nhạc tiền 
thân của cải lương, do Tống Hữu 
Dịnh có sáng kiến tạo ra, khi hát 
có động tác, điệu bộ. "Hai tải liệu 
sai lệch nhau về năm ra đời của 
điệu ca ra bộ: 1915-1916 và 1918, 


nhưng có một điểm thống nhất là 
cả hai tải liệu đếu công nhận ông 
T: Ống Hữu Định là người đẩu tiên 
có sáng kiến ca ra bộ mở đâu cho 
nghệ thuật sân khẩu cải lương, túc 
là đưa những bài ca lên sân khấu 
có điệu bộ điễn xuất, tạo thành mỘi 
bước ngoặt trong lịch sử văn hóa 
nghệ thuật. (VCg)". 

Ca xướng /ka! surxn°, [ka: 
su] [11] (dt) ca hát, cách dùng 
có ý xem thưởng. "À⁄ấy cái con 
nhỏ ca xướng đó có làm nên trỏ 
trống gì đâu, chẳng qua ăn rồi di 
hát nghêu ngao. `. 

Cà /ka?/, [ka:?] (pt) (bâ) kìa, nhỉ, 
tử biểu thị tình thái dùng trong câu 
khẳng định, hoặc nghỉ vấn. "Ä⁄ẩy 
đi tìm Ở đâu vậy, nó kia cả." ›„ Mới 
sảng ngày, ăn ba hột xong, ổng đi 
đâu rồi cà?", "Thưởng ngây nó 
dúng giờ lắm mà, sao hôm nay nó 
lại trẾ vậy cả?". 

Cà ạch cà đụi /ka? scế ka? 
du:J5, [ka:ˆ 3t: ka:? du:j'] [0101] 
(qn) ạch đụi, ¡ ạch, xoay trở một 
cách khó khăn, vất vả. "Giúp nó 
một fay, để nó cứ cà ạch cà đi 
như thế, biết chừng nào mói xong 
công việc được.". 

Cà bắp; /ka:? bap:, [ka? bap:] 
[01] (dt) cây đậu bắp, cây có quả 
trên thân, hình lục giác, trong có 
chất nhầy, dùng làm thức ăn. 
"Trồng ba cái cà bắp này lại rai 
bán cũng có tiên.". 
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Cà bắp; /ka? bap:?, [ka: 2 bap:] 
[01] (dt) bộ ,phận non của lá dừa 
nước sắp trổ, có hình ngọn giáo. 
"Đêm nay cũng có gió nhiễu, cả 
bấp trong đám lá dậy hương, cái 
mui dân dã không chịu được. 
(NNT)". 

Cà bặp /ka? bap:”⁄, [ka:? bap:'] 
[01] (vt) nói lắp bắp, nói không 
nên lời. "Thẳng nay nó có cái tật 
cà bặp từ nhỏ mà đến lớn nó cũng 
không hết.", "Có chuyện gì khó nói 
lắm sao mà anh ta cứ cả bặp 
hoái. `. 

Cà bặp cà bặp /ka? bap ka: 
bap”⁄, [ka? bap“ ka? bap: 1 
[0101] (qn) (cn) cả bặp, nhưng ý 
có nhấn mạnh hơn. "Bình fĩnh mà 
nói có chuyện gì mà cứ ca bặp ca 
bặp hoại vậy.". 

Cà bất /ka? bxvt:/, [ka:? bxk:] 
[01] (vt) củ bất, vất vưởng, bị bỏ 
trơ trọi, không ai ngó ngàng tỚI. 
"X44 nó mất, ba nó bỏ di xa, nó tối 
ngày củ cả bất nơi nảy nơi nọ.". 

Cà bê /ka:? be:!/, [ka:? be”] [01] 
(vŨ ở tình trạng không đứng vững, 
có hiện tượng như muốn xiêu đổ. 
"Mấy bữa nay bịnh, trông cái 
tướng nó đi cà bê thấy rõ. ". 

Cà bê cà bê /ka: be:! kaz be:!/, 
[ka:? be! kaz? be] [0101] (qn) 
(cn) cà bê, nhưng có ý nhấn mạnh 
hơn. "Xách bớt đồ cho em đi con. 
Để nó xách nặng, nó đi cà bê cả 
bê, con hổng thấy sao!". 
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Cà bía /ka: bix°/, [kar bíx] [01] 
(dt) mũ nam đội đầu của người 
Chăm Châu. Đốc, bằng vải, không 
có vành, giống như mũ của y, bác 
sĩ trong, ngành y, có hai màu đen, 
trắng để phân biệt người còn độc 
thân với người đã có vợ. "Nhìn ca 
bía của người Chăm đội đầu, bạn 
có thể đoán biết được anh thanh 
niên nay có vợ hay chưa. ". 

Cà bơ /ka:? bx:!/, [ka:? by”! [01] 
(vÐ) cù bơ, bơ vơ, thất thểu, thơ 
th , không nơi nương tựa. "May 
lam đi tối ngày cứ đi cà bơ, cả bởơ 
như thằng không cửa nhà vậy." 


Cà bơ cà bất /ka? bx:! ka:? 
bxt?/, [ka? by”! ka? bxk?] 


[0101] (qn) bơ vơ, thất thểu và vất 
vưởng, không có nơi nương tựa, 
trông tội nghiệp. "Mấy đứa trễ 
đường phố ca bơ cả bất này cẩn 
phải có nơi chăm sóc và dạy đỗ 
Chứng mới được.". 

Cà chía /kaZ cix?, [ka:? cix] 
[01] (vÐ lém, xấc láo; nói chen vào 
việc người khác, (cn) cà chịa. 
"Thăng đó nó cà chía lắm, chơi 
gác người ta không ha, chơi không 
được đâu anh coi chứửng.", 
"Chuyện của người ta mày cả chía 
vô để làm gì, khiến người ta chửi. ". 
Cà chịa /ka? cix5, [ka:? cixẾ| 
[01] (vt) gây gổ, ngang ngược; can 
dự, chố mũi vào việc người khác, 
(cn) cà chía. "Ð¿ chỗ khác chơi, tụi 
bây chơi với thăng cả chịa đó, rồi 
có ấu đã, đánh lộn đánh lạo bây 


ơ.", 


giở.", "Ti hằng đó nó hay ca chịa 
ĐO đời tứ của người ta lắm, anh 
đưng tin nó. `, 

Cà chía cà chịa /ka: cix” ka: 
cix5/, [ka:? cix" ka:? cix”] [0101] 
(qn) xắc láo và ngang ngược. "Cái 
thói cà chứa cả chịa đó là của bọn 
đụ côn, ai dạy máy vậy?”. 

Cà chọc /ka? ca*k/, [ka: 
cA*k“] [01] (vt) chọc chọc, chọc 
nhiều lần. "Ä⁄ấy trái me này cuống 
nó dai thiệt, tao ca chọc mãi mà nó 
không chịu rới.". 

Cà chọc cà chọc /ka:? cq*kf° 
ka cq"k/, [kai? cA*kP“ ka: 
cA*k?1 [0101] (qn) chọc rất nhiều 
lần, chọc tới chọc lui. "7rái nó ở 
xa, lại đong đưa, mã máy cứ cả 
chọc cà chọc hoài, mất thời gian 
không được gì bỏ dì, hái cái 
khác.". 

Cà chòi /kaZ c2:j2, [kaZ ca:j] 
[01] (vt) chòi đạp, nhúc nhích, cử 
động nhiều lần. "7ởng bé nó cả 
choi mội lúc ma cũng ra sát mép 
giường rồi đó, dấy nó VÔ, coi 
Chưng nó té báy giỏ." 

Cà chòi cà chòi /ka:” ca:j? ka:? 
c2:J2/, [ka:? c2:j2 ka:? c2:J7] [0101] 
(qn) cử động liên hỏi, chòi, đạp 
liên tục. "Cái tuổi này khó bồng 
ờm lắm, nó cứ cà chòi cà chòi, 
nhiễu lúc muốn tuột khỏi tay mình 
luôn, chị ơi.". 


Cà chọt /ka: co:t5⁄, [ka:? c2:k] 
[01] (v0 chọc tới chọc lui nhiều 
lần, có thể "chọt" là cách nói biến 
âm của "chọc". "Ðz4 đáy tao, tao 
chỉ thọt một cải là rót, có một trái 
xodi mã may ca chọt hoái cũng 
không xong, đỏ ẹc.". 

Cà chọt cà chọt /ka:? ca: ka7 
c2, |[ka? c2:k€ ka? c2:k] 
[0101] (qn) chọc tới chọc lui rất 
nhiều lần. "Có máy trái xoai anh 
hái hết đi, để mây đứa nhỏ sáng 
chiếu cứ cà chọt cả chọt hoài, tôi 
bực mình lắm." 

Cà chới NÐP: cx:J, [ka cwj] 
[01] (vÐ mất thăng bằng. khi lên 
khi xuông, lúc nghiêng qua lúc ngả 
lại. "Ngôi xuông di, ghe sóng lê 
gió lún mà anh chứng dễ bị cả chới, 


đi tìm bà thuỷ bây giỏ.". 
Cà chới cà chới /ka:? cx:j° ka: 
x1), [|ka? cwịj? ka? cwi] 


[0101] (an) láo đảo nhiều lần, liên 
tục. Tơ Ối qua, ổng uống rượu ở đâu 
chắc xin dữ lắm, nên bước do nha 
mà cứ ca chói cà chói, rồi té qwy 
luôn." 

Cà khốN /ka:? cx:n, [ka:? cx:0] 
[01] 1. (vÐ đùa nghịch, giốn cợt. 
không đúng chỗ, đúng lúc. › Chỗ 
hội họp ma ăn nói, phát biểu cả 
chớn kiểu đó, sao mà chấp nhận 
được.", 2. (vt không nghiêm túc, 
thiếu đứng đắn. "May lún đầu mà 
còn ca chứn vậy, làm sao mà làm 
gương cho mấy đa nhỏ được.", 3. 
tiếng chửi rủa ai đó. "Cả chón, đi 
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chỗ khác, tao không muốn thấy 
mới may.". 

Cà chớn /ka: cx:n?/, [ka:ˆ cx:n] 
[I1] (vÙ (chiếu dệt) có những vệt 
màu giống nhau, lặp lại. "Chiếu 
đệt cái kiểu cà chóún nảy Coi VẬy 
ma đẹp quá chớ.". 

Cà chớp /ka cx:p?, [ka:? cx:p”] 
[01] (v chóp chớp, chóp mắt 
nhiều lần, loé sáng liên tục nhiều 
lần. "Mây đừng nói nữa, mắt nó cà 
chớp, muốn khóc rồi cả.", "Trời 
muốn mưa hay sao mà cà chúp vậy 
cả.". 

Cà chớp cà chớp /ka:? cx:p” ka:? 


chúa cà cứa, chỉ có người ăn ở 
không, mới ngồi nói chuyện nổi với 
v., | 

Cà cửng /ka? kumnz⁄, [ka: 
kumn] [01] 1. (vt) (cn) cà tửng, 
nhảy dựng, nhảy từng. "Đi đứng 
cho nó đảng hoàng, mốc chuyện 
chỉ mà cà cửng lên vậy.", 2. (vt) 
(nb) cử chỉ đi đúng không đàng 
hoàng. "Cái thẳng cả củng đó, ải 
đâu cũng bị ngưới ta quổ.”, "3. (cả) 
cà cửng (cn) (cá) cứng, (cá) lớn 
trọng nhưng vẫn còn nhỏ, chưa 
đúng cỡ, trưởng thành, (cn) cào 
cửng, (cv) cào cững. "Ä/ấp con cá 
lóc cà cứng này ăn không nhét kế 


5 v2 Sà TH sau nhiêu thịt đâu, 
cx:p⁄, [ka“ cxip” ka“ cyip mày thả nỗ đi cho nó lún.". 


[0101] (qn) chớp mắt lia lịa, chớp 
Anh hồi, có ý nhấn mạnh sự liên 

c. "Hồng biết có chuyện gì xui 
Re mà mắt tôi sao cứ cà chóp cả 
chớp hoài hã.", "Trời sắp mua rồi, 
về đi, ổng cử ca chóp ca chúp kia 


kỉa.". 
Cà cưa /ka# kurxy!, [ka:? kưrA)] 
[01] 1. (vÐ) (cn) cù cưa, cả kê, đải 
dòng, hết chuyện này sang chuyện 
khác. "7; hôi, tụi bây đi mân di, ô đó 
mà nghe ống nói cà cưa hết thời 
gian.", 2. (vt) kéo dài, làm dây dưa 
"Chuyện tao làm chỉ cần một buổi 
sáng la xong, ma may lại cả cửa 
máy ngày.". 

Cà cứa /ka: kuiy°Ẻ, [ka:? kuiA'] 
[01] 1. (vt) (cn) cà cưa. "7ay đó là 
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Cà cựng /ka? kum, [ka” 
ky] [01] (vt) (bâ) cà cửng. "Có 
Chuyện ØÌ mừng ma may cả Cung, 
cả cựng, như vừa trúng SỐ vậy.", 
"Cai tính ca Cựng của may, tao 
thấy không ổn à nghen. Ở nhà thì 
sao cũng được, nhưng ra ngoài 
phải đứng đắn một Chút.", "Cái 
bảy cá cả Cựng nây, để nuôi vài 
tháng nữa là có cả kí hết.". 

Cà cưỡng /ka? kurxn, [ka: 
kur:n] [01] (dt) sáo sậu, một loại 
sáo có lông đầu, bụng trắng, cổ 
đen, lưng màu nâu xám. "7iếng 
con cà cưỡng hót điếc cả tai, át cả 
tiếng của các con chim khác.". 

Cà dừa /ka:? zurv?/, [ka:? Jju1A?] 


[01] (dt) cà bát, cà quả rất to, tròn, 


hơi dẹp. "A⁄#ấy trái cả dừa nảy 
cũng nặng cả kí lận đó." 

Cà dựng /ka? zum, [ka: 
Juw} [01] (vt) (cn) cà tưng, cà 
tửng, dựng dựng, dựng thẳng lên, 
xốc đứng lên nhiều lần. "Đương 
không ngôi lam gì ca dựng lên vậy, 
ngôi xuông nói dang hoang được 
_hôn 

Cà dựng cà dựng /ka zunm:° 
ka? zum, [ka? Jun ka: 
jp”] [0101] (qn) dựng thẳng, xốc 
đứng liên tục, rất nhiều lần. "Xe 
chạy nhanh mà lại dường xấu, hơn 
nữa mấy anh em chúng tôi ngồi 
cuối, nên bị cà dựng cả dựng. May 
ma anh em chung tôi đêu trai 
tráng nên không hê hấn gì.". 

Cà dược /ka? zuxkÝ, [ka? 
zur:kế] [01] (đf) (cn) đu đủ tía, cây 
thâu dầu, thân cây lá màu tím sẫm, 
lá hình chân vịt, hạt thành chùm, 
có gai, dùng để ép dầu. "Cái trái 
ca được nay ăn không có được đâu, 
ăn là chết đó nghen.". 

Cà đạp /ka? da:p”, [ka:? da:pế] 
[01] (vÐ đạp đạp, hai chân co đạp 
nhiều lần. "Mây cứ ôm bợp đa ca 
đạp như thế đã thể nào có ngày 
cũng biết lội 

Cà đạp cà "đạp /ka? da:p° ka? 
da:p, [ka? da:p" ka:? da: :P] 
0101] (qn) hai chân co đạp rất 
nhiều lần, (nb) bơi, lội, chưa được 
thành thạo hoặc có biểu hiện duối 
sức. "Ngủ thúc dậy thì ra khỏi 


giường, rửa mặt cho tỉnh táo, rồi 
ăn cái gì đó hay đi chơi, chớ nằm 
dùng dằng, cả đạp cả đạp la coi 
chưng ăn don đó nghen con.", "Lên 
hôn, bả xách cây ra báy giò, mấy 
tiếng đồng hồ cà đạp cà đạp đưới 
sông mà không biết lạnh sao còn 
chưa chịu lên nữa.". 

Cà đụi /ka:? du:J?, [ka: du:j] 
[01] (vÐ) ì ạch, nặng quá sức, phải 
nhắc lên bỏ xuống nhiều lần. "P# 
khiêng với nó, đê nó làm ca đụi 
nấy giỏ mà không xong.". 

Cà đung /ka2 du*nq”'⁄, [ka? 
du*n"””1 [01] (vt) ở tình trạng đưa 
đi đưa lại nhiều lần, lặp lại một 
động tác. "Ä#ua mảng mạ mọng cả 
đụng gieo. Phẳng kia phát chế củ 
nẻo quØ quay. (Ù)". 

Cà đung cà đưa /ka? du*n”! 
ka? duw'⁄, [ka? du"n”! ka? 
dưrA!] [0101] (qn) đụng đưa, đung 
dung, đưa đưa, chao đi chao lại nhẹ 
nhàng trong khoảng không nhiều 
lần. "Cha sướng dữ ha, sáng nay 
không làm gì sao mà nằm võng cà 
đụng cả đưa vậy cậu Ba.". 

Cà gật /ka vxt:5/, [ka:? yxk: %] 
[0I] (vÐ gật gật, đầu gật xuống 
nhiều lần. "Cậu Hai nói, mày có 
hiểu hôn mà cà gật vậy?". 

Cà gật cà gật /ka? yxt ka: 
vxt, ([ka:? yxk ka? vxk#] 
[0101] (qn) đầu gật la lịa, rất 
nhiều lần. "Cái thằng nịnh ra mội, 
gặp ông chủ nói cái gì nó cũng cà 
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gật cả gật, như ra chiếu ngợi ca, 
tâm đắc. ". 

Cà giựt /ka? zuit5/, [kaZ Juuik:] 
[01] (vt) 1. giật giật, kéo tới kéo lui 
nhiều lần. "Ca ăn cái phao nó cả 
ghữ rồi cả, sao may không giựt đi 
để hết mồi rồi sao.", 2. bốc đồng, 
lúc thế này, khi thể khác; bất 
thưởng, thất thường. "Lm việc với 
mấy thằng cà giụt tôi mệt lắm, 
không biết dâu mà lần.", "Cái ông 
nha đến cũng ca giữ, ïHgảy nay 
ông cứp điện không biết bao nhiêu 
giác ma nói. `. 

Cà giựt cà giựt /ka? zuutẾ ka:? 
zut5, [ka:? Jjuk: ka: Jjuik:} 
[0101] (qn) níu kéo tới lui rất 
nhiều lần, có tính cách không bình 
thưởng, không dứt khoát. "Ä⁄ấy con 
cá nhỏ phá mồi nó ría làm cho cái 
phao nó cả giựf ca giự( vậy chó, có 
cá gì dâu. ". 

Cà hớp /ka? hx:p?, [ka: hx:; P] 
[01] (vt) hớp hóp, mở miệng uống 
từng tí một nhiều lần. "7i có nuôi 
được mấy trăm cá đủ loại, mỗi 
sáng rải cám, ngồi trông chúng lên 
mặt nưóc cà húp cũng thấy vui.". 
Cà hớp cà hớp /ka? hx:p' ka:? 
hx:p?/, [ka hx:p” ka? hx:pÏ] 
[0101] (qn) mở miệng rồi ngậm lại 
rất nhiều lần, liên tục. "Ä⁄ấy con cá 
nay cl lên mặt nước ca hóp ca húp 
như vậy, chắc là ngộp nưóc, sốp 
chết rồi đây. ". 
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Cà hụp /ka: hu:p°/, [ka huup?'] 
[01] (v0 1. hụp hụp, lặn hụp nhiều 
lần. "Tớm lâu rồi mà sao không 
Chịu lên, con cả hụp hoại dưới đó 
vậy.", 2. tắm sông, bơi lặn, Ở trạng 
thái có lúc nổi lên mặt nước, có lúc 
lặn xuống. "Mày ra ngoài sông, nó 
dang cả hụp ở đó chó di đâu.". 

Cà hụp cà hụp /ka:? hu:p° ka: 
hu:p%, [ka:? huip ka: huip: Ì 
[0101] (qn) lăn hụp liên hồi, nổi 
lên chìm xuống liên tục. "Min 
thấy nó ca hụp ca hụp tôi liên nhảy 
xuông ngay, vớt nở lên mới kịp đó 
chớ, không thôi thì giở nó ngay cho 
rồi... 

Cà huynh cà hoang /ka:? hwin:! 
kaˆ hwam⁄, [ka? win: ka? 
wa:0'] [0101] (qn) 1. điệu bộ 
huynh hoang, khuỳnh tay khuỳnh 
chân. "7ằng này coi bộ lam 
phách đây, trông cải kiểu đi đứng 
cả huynh ca hoang của nó thì 
biết.", 2. ăn nói huênh hoang, múa 
tay múa chân, không kiêng dè gì 
ai. "Chỗ người lớn, con phải ăn nói 
lễ phép, chó không được ăn nói cả 
huynh cà hoang như thế ". 

Cà hước /ka? huirk?/, [ka: 
hưr:kP] [01] (vt) hước hước, nấc 
lin nhiều cái. "Cả nhà chỉ kịp 
nhìn thấy ông giả cà hước một hồi 
rồi tắt thở. ". 

Cà hước cà hước /ka? hurxk” 
ka? huryk/, [ka? hur:k°” ka:? 
hur:kŸ] [0101] (qn) nấc liền nhiều 


cái, liên tục. "Ä⁄4y lam gỉ mã ca 
hước cả hước vậy, bộ bị nắc cụt hả, 
uống nước vô.". 

Cà kếu /ka? ke:w”/, [ka? ki:w'|] 
[01] (dt) loại chim lớn có mỏ và cổ 
dài, chân cao. "Cả kếu chỉ sống ở 
vườn chữưn Bạc Liêu vào mùa 
nước.". 

Cà khẹc /ka? xe:kÝ, [ka:? xe:k!] 
[01] (vt) khẹc khẹc, tiếng động 
phát ra nhiều lần do bị nghẹt, 


nghẹn. "Ä⁄4y chọc chỉ cho con khỉ 


nó ca khẹc hoái vậy.". 

Cà khẹc cà khẹc /ka:? xe:k” ka: 
xek, [ka? xe:k° ka:? xe:k] 
[0101] (qn) khẹc khẹc rất nhiều 
lần. "Cái vòi nưúc nó cứ cà khẹc cà 
khẹc từ sáng tới giờ chó có miếng 
nưóc nao đâu.". 

Cà khêu, /ka?2 xe:w!, [ka? 
xI:w!] [11] (dĐ cà kheo, đôi thanh 
gỗ có hai thanh ngang ở lưng 
chừng mỗi thanh, một thanh đưa ra 
ngoài dùng để cầm, một thanh 
hướng vào trong dùng để đứng lên 
đó mà đi. "Người miễn múi họ đi cả 
khêu hay lắm.". 

Cà khêu; /ka? xe:w!, [ka:? 
xi:w]] [01] (vt) 1. cao lêu nghêu. 
"Cái thằng ca khêu đó, đi vào nhà 
qỉ ma chẳng đụng đầu.", 2. cách xa 
mặt dất, không vững, lênh chênh. 
"Sao không đê cái truyền hình dưới 
ban, ma lại đặt nó lên cái giá, tao 
thấy cà khêu quá." 


Cà khệu /ka? xe:WÝ/, [ka xi:w'] 
[01] (vt) (cn) 1. lệu khêu, khệu 
khệu, bông lông, đi thơ thần tới lui. 

"Thằng này ăn no rồi, không có 
việc gì lam, cứ đi ca khệu mãi.", 2. 
gợi chuyện tán gẫu. "7i về chỗ 
làm di, cứ ngồi cà khệu mãi ai mà 
làm việc gì được.". 

Cà khia /ka:? xix3/, [ka: xi*x”] 
[0l] (vÐ 1. (bâ) cả khiịa, khịa 
chuyện, kiếm chuyện VỚI người 
khác. "Tao đang nói chuyện với 
anh Ba, có mốc mó gì mây, ma 
mây cả khía với tao.", 2. Khia khiỉa, 

xỉa xỉa đầu thấp xuống về phía 
trước nhiều lần. "Nhỉn mấy con vịt 
"nói chuyện" với nhau, cái đầu cả 
khia thấy mắc cười.". 

Cà khia cà khia /ka? xix*° ka: 
xix/, [ka? xixỶ ka:? xix?] [0101] 
(ạn) khỉa khỉa liên tiếp, rất nhiều 
lần. "Mây có thấy hai con vịt cô đá 
nhau lân nào chưa, khi gặp nhau 
Chúng cả khía cả khía một hồi như . 
sây gố, rồi mới sáp vào đá nhau 
túi bụi. ". 

Cà khía /kaZ xi, [kaZ? xix"] 
[01] (v1) hay kiếm chuyện nói cạnh 
khoé, xổ xiên người khác. "Gặp 
những ngưởi nói thẳng như chị, tôi 
cảm thấy dễ chịu hơn những kẻ cả 
khía. ". 

Cà khịa /ka: xix5, [ka: xixf ] 
[01] (vÐ khia khịa, hay gây gổ, hay 
xen vào chuyện người khác. "7z 
ngày mày cứ cà khia hết người này 
tới người khác, thử hỏi ai mà chơi 
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với mày cho được.", "ẠA, may la 
thăng não mà dám cà khia với tao? 
Mây là du đãng hả? Hãy coi 
chưng! Đụng tới tao la fu rục 
xương nghe C0H. (NH)`. 

Cà khom /ka? x2:im!/⁄, [ka: 
xaml] [01] (vÐ) khom khom, 
khom chúi về trước nhiều lần. 
"Ông ta có cái tánh mỗi lần vảo 
"của quan" hay cà khom, để tỏ về 
tôn kính.". 

Cà khom cà khom /ka? xa:ml 
ka? xam!/⁄, [ka? xam' ka: 
x2:m'] [0101] (qn) người luôn luôn 
khom chúi về trước khi di chuyển. 
"Tôi nghiệp bà lão, cái lưng ca 


khom cả khom, nên bà ấy đi lại có 


phân khó khăn. ". 

Cà khọot cà khẹc /ka:? x2:t” ka:? 
xe:tk%, [ka? xa:kf kaZ xe:k'] 
[0101] (bâ) cả khẹc cà khẹc, khọot 
khẹc, tiêng động phát ra do khạc 
mạnh, hoặc bị đẩy mạnh từ trong 
ông. "Hình như thằng nhỏ nó bị 
mắc xương đó chị Năm, tôi thấy 
nãy giỏ nó cứ cả khot ca khẹc hoài, 
Chị coi coi.". 

Cà khum /ka? xu:im!/, [ka: 
xuim:!] [01] (vt) khum khum, cúi 
gập về trước nhiều lần. "Khiêng cái 
gì nặng lắm sao mà chị phải cả 
khum vậy?". 

Cà khum cà khum /ka:? xu:m! 
ka? xuim!/, [ka? xuim:' ka: 
xưm:!] [0101] (qn) người luôn 
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luôn cúi gập về trước khi di 
chuyển. "Tội nghiệp bà lão, cái 
lưng ca khum ca khum, nên đi đâu 
bà ấy cũng phải chống gậy.". 

Cà lang /ka:? la:n!⁄, [ka:? la:n'] 
[01] (đt) lúa bó được chất thành hai 
dải, đầu bông lúa đậu vào nhau, 
cọng đưa ra ngoài, chất thành 
nhiều lớp, kiểu chất thưởng có hình 
tròn, để trâu đi vòng tròn đạp lúa 
ra hạt, hoặc giữ cho lúa ít bị chuột 
cắn phá. "Bắc kim thang cà lang bí 
rợ  Cội qua kéo là kèo qua 
cột...(đd)", "búa bó xong, đem chất 
theo kĩ thuật riêng để bói đổ tháo, 
chuột í cắn phá, gọi chất "cả 
lang”. (SN)”. 

Cà lắc /ka? lak:/, [ka? lak:] 
[01] (vt) lắc lắc, trở qua trở lại cái 
đầu hoặc thân mình nhiều lần. 
"Nhắm làm được hôn thì nói, sao 
thấy coi bộ cả lắc vậy.". 

Cà lăm /ka:? lam:!, [ka:? lam:Í] 
[01] (vt) 1. nói lắp nhiều, phát âm 
phải nhiều lần mới thành tiếng. 
"May đưng có chọc nó, nó quýnh 
lên nó cà lăm đữ nãữa.", 2. (nb) ấp 
úng, khó nói. "Có chuyện gì thì 
con cứ mạnh dạn nói ra, chó việc 
gì đến mức phải cà lăm như vậy.". 
Cà lăm cà lắp /ka:? lam:! ka: 
lap, [ka? lam?! ka2 lap] 
[0101] (qn) nói lắp ở mức độ 
nhiều. "Bình thường nó nói cà lăm 
cũng không nhiêu, nhưng bữa nay 
bị mấy đứa chọc, nên nó cứ cà lăm 


cà lắp mà không nói được tiếng 
t 


nảo.". 
Cà lăn /ka? lan:!⁄, [ka:? lan:'] 
[01] (vt) có tính chất lặp lại, tạo 
thành vòng liên tục. "À4 mảng 
mạ mọng cu lăn gieo. Pháng kia 
phát chê củ neo ca lăn quơ. (Ù)" 

Cà lắp /ka? lapz/, [ka:? lap:] 
[01] (vt) 1. nói lắp ở mức độ có ít 
hơn cà lăm, (cn) cà lặp. "Nó nói 
chưa tới mức ca lăm, nhưng cũng 
còn cả lấp nhiều.", 2. (nb) ngại 
ngùng, thể hiện sự cân nhắc. "Bình 
thưởng, anh ta nói năng lưu loát 
lắm chở, nhưng có lẽ vân đề nà 

khó nói, tế nhị, nên anh phát biểu 


có phần cả lắp như vậy.". 
Cà lắp cà bắp /ka:? lap: ka? 
bap?/, [ka? lap? kaf? bapr] 


[0101] (qn) (bâ) cả lặp cà bặp, lắp 
bắp nhiều lần, nói năng không 
suôn sẻ. "Có gì đâu mà em cả lấp 
cả bắp như vậy, bình tĩnh nói chị 
nghe coi.". 

Cà lắp cà bặp /ka? lap ka? 
bap⁄⁄, [ka: lap: ka? bapi] 
[0101] (qn) nói lắp bắp, nói nhiều 
lần mà không thành được một 
tiếng. "Ngồi nghe chuyện thằng 
này anh phải có thời gian, nhiêu 
bữa gấp mà nó cứ cà lắp cả bặp, 
chờ hoài không nghe được tiếng 
túc chết đi được. ". 

Cà lặp /ka? lap, [ka? lap:] 
[01] (vt) 1. nói lắp ở mức độ có ít 
hơn cà lăm, (cn) cà lắp. "Nó đâu 


đến nổi bị ca lăm, chỉ có một vải từ 
khó nó nói có phần cà lặp vậy 
ma.". 

Cà lặp cà bặp /ka? lap:” ka: 
bap”⁄, [ka? lap“ ka bap] 
[0101] (qn) (bâ) cà lắp cà bắp, lặp 
bặp nhiều lần, nói năng không 
suôn sẻ, không mạch lạc. "Vấn đê 
rõ rang như thế, mà bà ấy trình 
bay ca lặp ca bặp, khiến cho mọi 
người không ai hiểu gì." 

Cà lắc /ka? Ixk:?, [ka? Ixk:] 
[01] (vt) 1. thường thiếu lễ độ 
trong ăn nói, ứng xử. "Gặp cái 
thằng cả lắc đó thấy ai cũng lấy 
mốt ngó, ma mày chơi với nó lam 
8ì, đê ngươi ta nói mình không có 
học.", 2. hay đối trá, lừa lọc trong 
công việc. "Gặp cái thằng cà lắc 
đó mày hun hạp làm ăn với nó 
không được đâu, hãy coi chứng. ". 
Cà lắc cà xấc /ka? lxk: ka? 
sxk?/, [ka? Ixk? ka? sxk?] 
[0101] (qn) hay lắc láo và xấc 
xược, tính tình nói chung không 
tốt, thiếu đạo đức. "4i mà không 
biết tới cái lão cà lắc cả xắc ở khu 
phố ấy, môi lần họp tổ dân phố bà 
con góp ý nhưng lão vẫn chứng 
nảo tật nấy.". 

Cà lết /kaZ Ie:t?/, [ka:? la:£] [01] 
(vt) lết lết, đi lê chân từng bước. 
"Năm rồi cuối năm xui quá, tôi bị 
trặc cái chân, băng bột, cũng phải 
di cả lết hết mấy tháng.". 
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Cà lết cà lết /ka:? le:t' ka:? le:t?/, 
[ka:2 la: ka:? la:t'] [0101] (qn) lê 
chân hoặc lê phần dưới của thân 
khi di chuyển. "Có những người 
xin ăn lại bị thương tật, họ phải cả 
lết cà lết trên mặt đưởng, trông 
thấy tội nghiệp.". 

Cà lia /ka:? Iix?/, [ka:? lix”] [01] 
(vt) Ha lỉa, dáng đi hơi nhanh và 
khom chúi về trước. "7zông đáng 
bộ cả lía của chị, tôi cũng đoán 
biết chị có chuyện gì gấp rồi.". 

Cà lia cà lia /ka? li>° ka? lix3⁄, 
[ka:? li ka:?? lix?] [0101] (qn) đi 
khom chúi về trước để đạt được tốc 
độ nhanh; đi hối hả, vội vã. "4 
giống như anh Tư vậy cả. Thấy 
dáng đi cả lía ca lía của anh như 
người gấp việc, f¿ xa la tôi đã 
nhận ra liền.", "Vô uỐng nước nghỉ 
một lát đã anh ơi, có chuyện gì mà 
anh phải cà lía cà lía cho mệt 
vậy. `. 

Cà lình cà xỉình /ka? lin2? ka? 
si]n:2, [ka: lin:?? ka? sin: } [0101] 
(qn) lình xình, 1. còn lề mề, chậm 
chạp, không tiến triển. "Sang giỏ 
nó ca lình cà xình Ở đó, chưa chịu 
dưa ghe ra, làm sao đi mà về cho 
kịp con nước được.", "Công việc đó 
vẫn côn cả lình cà xình, không biết 
chừng vài tháng có xong nổi không 
đây ra.", 2. chưa hoà hợp, chưa 
ăn ý, còn lôi thôi. "Hai đứa nó cứ 
ca lình ca xình lục gián lúc thương 
biết đâu mà tính, chị ơi.", 3. còn 
nhếch nhác, sơ sài, tạm bợ. "Nha 
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cửa cà lình cả xinh như thế này, 
nên tôi cũng chưa có ý định hỏi vợ 
cho thẳng ti.". 

Cà lỏng cà nhỏng /ka? la*n”° 
ka? na*n”?/, [ka? lA*p "3 ka: 
nA*n”?] [0101] (qn) lồng nhỏng, 
lang thang, lêu lổng, phất pho, ghé, 
tấp chỗ này chỗ nọ tối ngày. "Lớn 
rồi, không chịu lam gì ma cứ cả 
lỏng cả nhóng, nha ai ` không để 

mà tiếp và nuôi mày nổi.". - 


Cà lơ /ka? lx:!⁄, [ka:? brnh [01] 
(vt lơ là, lơ đễnh, lắng tránh, 
không chú ý, coi thưởng không 
quan tâm đến. "Chị biết hôn, thẳng 
Năm nhà tôi lớn đại vậy chớ ai ma 
bảo nó lập gia đình thì nó cũng cà 
lơ, rồi bắt sang chuyện khác.". 

Cà lơ phất phơ /ka2 Ix:! fyt: 
fx:⁄, /ka? Ix”"' fxk# fy”!/ [0101] 
(qn) hay hời hợt, vô tư, không lo 
nghĩ gì. "Cái tánh cả lơ phất phơ 
của con để làm hồng việc lắm.". 
Cà lơ xí xụi /kaZ lx:! sỉ: su:j', 
[ka:? Ix”! sử" su¿/] [0101] (qn) 
luôn lảng tránh công việc, không 
chịu làm gì cả. "Lần nảo giao việc 
cho nó, nó cũng cà Ìơ xí xụi, rồi bỏ 
đi cả ngày.". 

Cà lơ xích xụi /ka? lx:' sịc: 
su:J, [ka: Iy”” sit su:j"] [0101] 
(qn) làm ba mớ, ba mứa rồi bỏ, làm 
lêeăm nhem, bỏ dở nửa chừng. 
"Thằng dó mà anh giao việc cho 
nó, nó chỉ làm ca Ìơ xích xui cho 


qua, chớ được tích sự gì, mắc. 


CÔNG. `. 

Cà lơn cà tơn /ka? Ix:n' ka: 
txin/, [ka? lxi' ka? txinÌ] 
[0101] (qn) lơn tơn, hay la cả, đi 
thả rong chỗ này chỗ nọ. "Không 
có việc chỉ làm thì cũng Ở nhà, chó 
đi ca lơn ca tơn ngoai đường, la 
má không ta rồi đó.". 

Cà lúc cà lắc /ka? Iu*kf ka: 
lak#/, [ka? lu*k ka? lak:] 
[0101] (qn) 1. nghiêng qua 
nghiêng lại nhiều lần, dáng bộ 
không tể chỉnh, đứng ngồi không 
yên. "Ngồi yên một tí má nói 
chuyện xong với cậu Ba rồi về, con 
làm gì mà cứ cà lúc cà lắc vậy.", 2. 
(nb) trù trử, do dự, ngần ngại; tử 
chối khéo. "Sao anh thấy thế nao, 
mà cứ cả lúc cả lắc vậy?", "Có thể 
anh ta không muôn lam, nhưng 
không biết nói sao, dành phải đúng 
cả lúc cả lắc như vậy, thôi đi, ta 
tìm người khác.". 

Cà lững cà thững /ka? lun 
ka? tˆum4⁄, {[ka? lun: ka? 
t°un] [0101] (qn) lững thững, 
luôn đi thong thả, chậm rãi từng 
bước. "Cơm nước chiêu chưa mà di 
ca lững cả thững vậy anh sui.". 

Cà nanh /ka nap:!⁄, [ka: nan:!] 
[01] (vÐ ganh tỊ, †Ị nạnh, so tính 
thiệt hơn tửng chút một trong tình 
cảm. "Mấy anh cưng tôi, quá, 
không sợ ông Tư Bu Tọi ổng ca 
nanh sao? (VTH)". 


Cà nắc /ka:? nak:?/, [ka: nak:] 
[01] (ve 1. từ thô tục, biểu thị động 
tác giao phối của sinh vật, ấn tới ân 
lui nhiều lần. "Đuổi nó đi di. Để nó 
cà nốc cái kiếu này trước một thiên 
hạ kì qua haà.", 2. từ thô tục, có ý 
nói xe chạy mà phải phanh gấp 
nhiều lần trên một đoạn đường 
ngắn. "Chạy cái kiểu gì mà cà nốc, 
cả nắc vậy cha nội." 


Cà nắc /ka? nxk: #⁄ [ka:?? nxk:?] 
[01] 1. (vt) nắc nắc, hơi bật mạnh 
tử trong cổ ra thành từng tiếng một 
liên hồi. "Sao con chọc em thế nảo, 
để nó Húc mà khóc cả nắc vậy?", 2. 
(v) tức tưởi, uất ức. "Có Chuyện gì 
ở nhà, mà khi má về em nó cả nấc 
lên vậy con?". 

Cà nẹo /ka:? ne:w5/, [ka: ne:w°] 
[01] (v0 (cn) xà nẹo, l. nẹo nẹo, 
luôn quấn lấy nhau. "L0n, rắn gi 
mà bỏ chung thì chúng cũng ca 
nẹo vậy thôi.", 2. (nb) chỉ trai gái 
quấn quýt nhau không được lành 
mạnh. "Buổi tối mà dạo công viên 


._ nhiễu người rất bực mình vì phải 


nhìn thấy cái cảnh trai gái cả nẹo 
với nhau, chúng tự nhiên như Ö nhà 
vậy.". 

Cà nẹo cà nẹo /ka? ne:wÝ ka:? 
ne:w5%, [ka:? ne:w“ ka? ne:w'] 
[0101] (qn) (cn) xả nẹo xã nẹo, ]. 
quấn lấy nhau lung tung. " Đám 
trùn này chúng quấn cả nệo cả nệo 
với nhau thành một cục rất là khó 
gỡ ra.", 2. (nb) biện tượng nhiều 
đôi trai gái âu yếm với nhau không 
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được lành mạnh tại một nơi nào đó. 
"Anh đi hết một con đường này 
thôi, rồi anh sẽ thấy cái cảnh cả 
nẹo cả nẹo của biết bao cô cậu 
choi choi, mới lớn.". 

Cà ngoi /ka? n2:J!, [ka:? n2:)'] 
[01] (vÐ ngoi ngOI, ngọt lên ,hụp 
xuông nhiều lần. "Lôi cái kiểu gì 
mà cà ngoi liên tục vậy, chậm mất, 
sao lợi người ta được. ". 

Cà ngoi cà ngoi /ka:? n2:j! ka:? 
2:J1, [ka: n2:J! ka: 091] ]f010ï] 
(qn) ngoi lên hụp xuống liên tục 
nhiều lần. "M?ìn thấy nó cả ngoi 
cả ngoi giảa đông nước chảy xiết 
tôi biết nó sếp chết hụt, nên vội lao 
ra kè nó vào bở.". 

Cà nhắc /ka:? nak:?/, [ka:? nak:] 
[01] (vÐ 1. nhắc nhắc, luôn đi bước 
thấp bước cao. "Chân như thế nào 
ma anh phải đi cà nhắc vậy?", 2 
(nb) cảm chứng, có tính lấy lệ; lắt 
nhắt, mỗi lần một ít, từng tí một 
nhiều lần. "7ởng sao, chớ mây 
làm ca nhắc như thế nay, biết bao 
giờ mới rồi.", "Ăn thì lên ăn một 
lượt cho người ta dọn đẹp, chó ăn 
cà nhắc như thế này, có ba đâu sáu 
tay Cũng không làm xuẾ nữa." 
"Ngày nó ăn cà nhắc không biết 
bao lần mà kế, nội rửa chén cũng 
mệt.". 

Cà nhắc cà nhắc /ka:? nak: ka:? 
nak$⁄, [ka? pnak? ka? nak:?] 
[0101] (qn) lắt nhắt nhiều lần trong 
ngày. "Ngày nó xin tôi tiền ăn 
hàng, sáng năm ba đồng, trưa vài 


240 


đồng, xế ba bốn đồng, rồi tối cũng 
một hai đồng... cả nhắc cả nhắc 
như vậy, tính lại cũng bỘn.". 

Cà nhích /ka? nic:/, [ka: pit:] 
[01] (vt) nhích nhích, chuyển dịch 
đi một tí nhiều lần. "Đông quá 
danh phải xếp hàng cả nhích chờ 
tới phiên mình, chó biết làm sao.", 
"Hai cái chán bị dau làm sao ma 
anh phải chống tó đi cà nhích vậy 
anh Ba?". 

Cà nhích cà nhích /ka? jpic: 
ka? nic?/, [ka? ni ka? ni] 
[0101] (qn) chuyển dịch đi một tí 
và đứt quãng rất nhiều lần. "Mfửng 
hai Tết về quê Bến Tre, trưa kẹt Ở 
bắc Rạch Miêu, xe, người cả nhích 
cà nhích, đến chiều tôi mới qua 
dược bở bên kia, về đến nhà trời đã 
tối..". 

Cà nhoi /ka:? pna:j!⁄, [ka:? n2:J!] 
[01] (vt) nhoi nhoi, nhô lên nhiều 
lần. "Giữ thằng nhỏ nảy mà mệt 
với nó, bồng nó mà nó cú cà nhoi, 
nhiễu lúc xém rơi xuống đất. ". 

Cà nhoi cà nhoi /ka: na2:j'! ka: 
2:j!⁄, [ka:? na:j! ka:? n2:j!] [0101] 
(qn) hiện tượng có nhiều đối tượng 
nhô lên thụt xuống rất nhiều lần. 
"Các em trật tự đi, làm gì ma cứ cả 
nhoi ca nhoi như doi vậy chớ. ". 

Cà nhón /ka: na2:n?/, [ka:? n2:n] 
[01] (vt) nhón nhón, đứng hoặc đi 
bằng những đầu ngón chân. "Lấy 
không tới thì bắc ghế lấy, chó đứng 


cà nhón mà khêu như vậy đổ bể đồ 
hết.". 

Cà nhón cà nhón /ka n2:n” ka: 
]no:n/, [ka? Jn2anÉ ka? n2:†] 
[0101] (an) bước đi nhiều bước 
bằng những đầu ngón chân. "Nó j 
đau Ở hai gót chân nên bước đi 
phải cà nhón cả nhón như vậy.". 
Cà nhỏng /ka? na*n”3/, [ka: 
JA*np””] [01] (vt) nhỏng nhỏng, 
không làm øì, đi chơi lang thang, 
lêu lổng, hết chỗ này tới chỗ khác. 
"Tối ngày mây cứ đi cả nhồng hoài 
đó, cơm đâu mà nuôi mây.". 

Cà nhỏng cà nhỏng /ka? 
na*n” ka? na", (ka: 
JnA*p”” ka# nA*n”3] [0101] (qn) 
không làm gì, đi chơi lang thang, 
tới giờ cơm về ăn, rồi lại đi chơi 
lang thang tiếp, ngày này qua ngày 
nọ như vậy. "Tôi mắc cái thằng cả 
nhỗng ca nhỏng cả máy tháng nay 
muốn chết, chị coi có chỗ nào làm, 
gởi nó giúp tôi với." 

Cà nhỏng chống SÂM lăng /ka:? 
na*n”3 cvhn ”: thê 0) lan:!⁄, [ka: 
JA*p* cA*n”°” sam:' lan:] 
[01 101] (qn) nhàn rỗi, hoặc trông 
có vẻ nhàn rỗi, cách nói có sắc thái 
vui, hài hước. "Cứ hư! thuốc, dụm 
lại nói chuyện xa với, ai khó tánh 
thì xem bọn nây như dân "cả 
nhỏng chống xâm lăng", "lêu têu 
kháng chiến". (SN)". 

Cà nhót /ka? n2:É/, [ka2 na:k°] 
[01] (vt) (cn) cà nhắc, đi không 


bình thường, bước thấp bước cao. 
" Nó có tật cái chân trái tử nhỏ nên 
phải di ca nhói như vậy.”, ` Vải 
người cố lết đôi giày dơ dây hoặc 
đi chán đất, cả nhót như vựa bị 
thương, mấy bà đâm không trang 
điểm, bước đi hổn hển, quân áo 
lem lắm, xách giày đép. (SN)". 

Cà nhủi /ka:? nu:j/, [ka: nu: ] 
[01] (vt) nhủi nhủi, cái đầu chúi 
chúi về trước. "Ông ía đi cái đâu 
cà nhúi, nên có nhìn thấy ai qua 
lại khi nao đâu 

Cà nhủi cà nhủi /ka? nu:j` ka: 
nu, [ka7 nuij` ka? nu] 
[0101] (qn) đầu chúi. chúi về trước 
nhiều lần. "7ï tông máy con heo con 
bú mẹ, cái dầu cà nhủi cà nhẳủi 
thấy ngô ngô, mắc cười.". 

Cà nhướng /ka? nưixy/, [ka: 
nurp”] [01] (vt) nhướng nhướng, 
mở to mắt hết cỡ nhiều lần. "Mối 
lân nhìn thấy cái gì không rõ, bà ta 
có cái tật hay ca nhướng như vậy.". 
Cà NHHỚNg cà nhướng /ka: 
nưixp` ka? nurxg? [kaZ nưi: là 
ka# nurn] [0101] (qn) mi mắt 
trên giương lên sụp xuống nhiều 
lần liên tục. "72p tôi nó cả 
nhướng ca nhướng như khiêu 
khích, thành thử tôi không gián 
làm sao được.". 

Cà niếng /ka:? nian?/, [ka: ni:n°] 
[01] (vt) niếng niếng, lệch nghiêng 
qua một bên. "Đổi gánh nặng 


24I 


thưởng ngay đi bán lâu nay đã lam 
Chị có tật đi ca niễng.". 

Cà niềng cà niềng /ka? nian? 
ka:? niar†, [kaZ nỉ: ka ni] 
[0101] (qn) thưởng xuyên ngoẹo 
đầu về một bên. "A⁄áy bữa nay vác 
nặng bị trặc cái sản cổ, nên cái 
đầu cứ cà niễng cả niềng như 


váy... 
Cà nông /ka? nx*n”!/, [ka:? 
nA*n”"] [01] (dt) (tm) "canon" (@) 
(bâ) ca nông, súng đại bác. "Dán 
quê tôi họ sợ ca nông hơn máy 
bay, vì máy bay bắn còn biết 
đưởng mà chạy, chó ca nông thì nó 
thụt bất tử lắm không biết đường 
nào mà lần." 

Cà quéc jjŠ kwe:k, [ka? 
we:k”] [01] (tí) tiếng ngỗng kêu. 
"Mấy con ngông này sắp khách lạ 
hay quen gi cũng ca quéc... ca 
quéc... cà quéc... nghe điếc tai." 

Cà rà /ka:? za/, [ka:? za:?] [011 
(vt) rà rà, thưởng xuyên theo sát 
một bên. ' Người lúc Hảo cũng 
nồng nặc mùi rượu, thấy nữ sinh là 
ca rà túi như cây đình sắt gặp nam 
châm. (HVN)". 

Cà rà cười rưởi /ka:? za:? kuryjŸ 
zuxj, [ka z4? kurj` zr}] 
[0101] (qn) tình trạng theo sát một 
bên lại rỉ rả nhỏ to. "Thởng nhỏ nó 
đòi cái gì, mà nó cứ ca rà cưổi rưởi 
bên chị hoại vậy?". 

Cà rá /ka? za:?/, [ka:? za:'] [01] 
(dt) nhẫn đeo ở các ngón tay. 
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"Người giau Sang thì bỏ XUỐNg đó 
vai lượng VÄHg, vải chiếc cả rả, 
kiếp sau sẽ giàu hơn kiếp nây. 
(SN)". 

Cà rá chữ ngẫu /ka: za:” curÍ 
xw/, [ka:? za” cu nxw:] 
[0101] (dn) nhẫn đeo ngón tay có 
mặt chữ "ngữ". "Các ba gia xưa lại 


_ thường thích cả ra chữ ngấẫu.". 


Cà rá chữ phước /kaZ za:' cuiÍ 
furxk?/, [ka:? za:? cu? fu:k?] [01] 
[01] (dn) nhẫn đeo ngón tay có mặt 
chữ "phúc". "Phẩn lớn các bà, các 
cô ham chuộng ca rá chữ phước 
hơn. ". 

Cà rá hột bẹt /ka: za:° ho:f 
be:⁄, [ka? za? ho:k° be:k'] 
[0101] (dn) nhẫn đeo ngón tay có 
mặt hột tròn như hạt ngọc trai, 
(“bẹt" (tm) "perle” (P)). "Các cô 
thiếu nữ lại thích cà rá hột bẹt 
hƠơn.". 

Cà rá lá hẹ /ka: za: la: he:5, 
[ka7 za:? la? he:} [0101] (dn) 
nhẫn đeo ngón tay có hình dạng 
mặt ngoài khum khum như lá hẹ. 
"Ca rá lá hẹ ít tốn công, khi cần 
bán lại không mắt giá nhiễu. ". 

Cà rá liên huờn /kaZ za:° lian! 
hwx:n2, [ka” za? lin' wx:] 
[0101] (dn) nhẫn đeo ngón tay có 
nhiều vòng móc xích với nhau. 
"Máy cô con gái thì lại thích đeo 
cà rá liên huờn, có thể vì nó lạ.". 


Cà rá trơn /ka:? za? tx:n!⁄, [ka 
2A {x:n!] [011] (dn) nhẫn đeo 
ngón tay không hột, không có mặt 
hoa văn, thưởng là nhẫn cưới. 
"Phải chuẩn bị một đôi ca rá trơn 
để cô dâu chú rể đeo cho nhau 
trong ngay cưới.". 

Cà ràng /ka? za:n?, [ka: za:n?] 
[01] (d0 (cv) cà ràn, kiểng, bếp lò 
bằng đất nung, dạng dài, có phần 
phụ để đặt củi, hoặc cào than ra. 
" Đám đàn ba con gái bê những cái 
cà ràng nhóm củi nấu ăn trên bờ. 
(NNT)". 

Cà răng núc nác /ka? zan:! 
nu*k° na:k?/, [ka: zan:! nu*k?° 
na:k] [0101] (qgn) l1. trơ mặt, 
không biết thẹn. "Người đâu mà cà 
răng núc nác như thế, mượn tiền 
người (ta không chịu trả, mà còn 
dương dương tự đắc nữa chớ.", 2. 
cứng cổ, cứng đâu, lì lợm. "Cái 
thằng cà răng núc nác đó, nó biết 
sợ ai mà chị nói cho mắc công nó 
ghéi.". 

Cà rem /ka? ze:m!/, [ka:? ze:ml] 
(O0I] (dt) (tm) "crème” (P) kem, 
thức ăn được làm bằng sữa, đường, 
trứng... đánh với nước, rồi cho 
đông lạnh, đông cứng. "ẩn ba cái 
cả rem riết hư răng hết đó nghen 
Con. `, 


Cà rem cây /ka? z£g:im' kyj:!/, 
[ka zeg:m'! kxj:']} [01] (dn) ("cà 


rem” (tm) "crẻme") (P) kem que, 

kem được đông cứng thành khối, 

có que để cầm khi ăn. "Con thích 
ăn ca ren cây he. Ca rem cây ăn 
ngon hơn.". 

Cà rèm /ka:? zc:m?, [ka: z£:m”] 
[01] (dt) tắm ,phên, đỗ đan bằng tre 
nửa dùng để che, chắn ở cửa sỐ. 

"Con thả mấy cái cả rèm xuống 
kếo để mưa dội. ". 

Cà rê /ka:? ze:!, [ka:? ze”] [01] 
(vt) rê rê, kéo lê trên mặt liên tục. 
"May lam gì ma lôi nó ca rê như 
vậy. ". 

Cà rê cà rê /ka:? ze:' ka? ze:, 
[ka? ze! ka:? ze”] [0101] (qn) 
hiện trạng kéo lê trên mặt liên tục 
nhiều lần. "Câu rê thì phải kéo cả 
rê cả rê con môi để cá lóc nó 
tưởng Con nhái dang nháy mà táp, 
biết hôn 

Cà rà /ka? ze:?, [ka:? ze?† [01] 
(vt) 1. rễ rẻ, lề mẻ, chậm chạp kéo 
dài. "Gặp cái thằng cả rẻ đó, chờ 
nó biết ,Chững nao cho XONg. TY 

đeo đuối liên tục ai đó. " Thấy con 
gái người ta cho nên nó mới cà rê 
suốt ngày Ở bên quán cạnh nhà cô 
íq. " 

Cà rề cà rề /ka:? ze:? ka:? ze:?/, 
[ka:? xe? ka:? ze!J [0101] (qn) 1. 
hiện trạng chậm chạp liên tục kéo 
dài. "Em làm cái gì cũng cả rỄ cà 
rỀ nên công việc gì cung chậm hơn 
người fa hếi.", 2. hiện trạng đeo 
duổi thường xuyên và liên tục. 
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"Máy tháng nay, nó cứ cả rê cả rẻ 
nhà con Hai con ông chủ hãng, mà 
hồng biết có được xơ múi gì hôn." 
Cà ri /ka:? zj:!/, [ka:? z”"] [01] (dt) 
(tm) “cari, cary" Œ) (bâ) Ca TỊ, bột 
gia vị để nâu ăn, có màu vàng của 
nghệ. "Cả rị thì phải ăn với bánh 
mì mới đúng sách chó.". 

Cà ri chà /ka? zJ:! ca:2/, [ka:? z#! 
ca:?] [011] (dn) món ăn cà ri do 
người chà (nói chung là người da 
đen, có thể là Chăm (Chàm) hay 
Án Độ, Nam Dương.. .) nấu, thưởng 
rất cay. "Món cả ri chả phụ nữ va 
trễ con ăn không nổi đâu 

Cà ri nị /ka? zj:! niÊ/, [ka? z! 
n?ế] [011] (dn) món ăn cà ri do 
người Hoa kiểu nấu, thường rất 
béo. "4i /hích béo thì ăn ca ri nị, 
con di thích cay thì ăn ca rỉ cha, 
f⁄) ÿ.". 

Cà rịch cà tang /ka? z‡c ka? 
ta:n!⁄, [ka: z¿t:5 ka:? ta:n!] [0101] 
(qn) chậm rãi đến mức khoan thai, 
lề mê đến độ chân chừ. "C làm cả 
rịch ca tang như tụi bây có mà ăn 
cám.", "Đến chiêu, họ bơi cả rịch 
cả tang về, ca hát nghêu ngao mấy 
điệu huê tình, hoặc ho dân gian vải 
câu rỉ rả. (AÐg)". 

Cà riềng /ka? zjan?/, [ka:? zj:n?] 
[01] (vf) 1. cằn nhẵn lải nhải, trách 
móc chì chiết. Chuyện nó đã lõ 
rồi, ma mày cứ ca riêng chông con 


hoai lam sao gia đình êm ấm 
được.", 2. ăn nói ấm ó, lăng nhăng, 
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lôi thôi. "Thẩy fu ăn nói cả riêng, 
Em thua quan lón đóng kiêng thầy 
fu. (cd)". 
Cà riềng cà tỏi /ka? zjar? ka:? 
t9:j?/, [ka: z41:n? ka:? to:ƒ] [0101] 
(qn) cằn nhằn trách móc liên tục 
hết việc này đến việc nọ. ˆ Thằng 
đó nó cưới phải con vợ tối ngày cứ 
cả riêng cà tôi, làm sao nó chịu 
được. ". 
Cà ròn /ka:? z2:n2, [ka:” z2:n?] 
[01] (dt) một loại bao, đệm đan 
bằng cọng bàng, có kích cỡ lớn 
hơn túi đệm. "Dán Rạch Giá đang 
xơ xác, Ở miễn quê, mặc áo quần 
với bao tải, với cả ròn, loại đệm 
đan với có bảng. (SN)", "Đêm nào 
cũng vậy, sau khi dan xong hai 
hoặc ba bao ca ròn, ba Ca Xợi lại 
uống một chén rượu. (AÐ)". 
Cà rỡn /ka:?? zx:n!, [ka:? zx:n] 
[01] (vt) bốn cợt, đùa giốn, pha trò, 
có những lời nói đủa, pha trò vui 
vẻ. "ng ấy nói ca rổn chơi cho 
vui chớ có ác ý gì đâu, mà chị Siận 
ổng.", "Hay là mày Ở luôn đây mà 
làm thầy hụi vườn. Thế nói cả rốn. 
(BNL)”. 
Cà sia /ka:? six5/, [ka: sixế] [01] 
(vt I1. nói lẫn sang, nói sang 
(chuyện khác). "Người ta dang nói 
chuyện nay, may lại cà sịa chuyện 
khác.", 2. nói xen vào không đúng 
lúc, đúng chỗ. "Chỗ người lớn 
đang nói chuyện, con không được 
cả sịa, đi chỗ khác chơi di.". 


Cà sớn /ka:? §Y: :n, [ka:? sx:Tn†] 
[01] (vt) són sác, lơ đểnh, không 
lưu tâm, để ý. "Cái tỉ rằng ràng 
đó, máy cũng ca sớn di dụng cho 
bể kiếng.". 


Cà sớn cà sác /ka: sx:n ka:? 
sa:k%⁄, [ka:? syzp” ka? sa:k] 
[0101] (an) không nhìn cũng 
không để ý. "Ä⁄ảy cả sớn cả sác đi 
dụng con níf người ta té mã cũng 
không biết đỡ em dậy rồi xin lỗi 
nữa, thiệt la tệ.". 

Cà sụp cà sụp n su:p” ka: 
su:p, [ka? suup” ka? suIp:] 
[0101] (qn) luôn rủ xuống, luôn 
che khuất. " Vén cái màn lên coi, để 
cả sựp cả sụp, cái nhà trông u ám 
thấy mồ.". 

Cà tăng /ka” tan:!⁄, [ka: tan:'] 
[01] (dt) tấm phên được đan bằng 
tre nứa để dựng vách, che chắn 
hoặc quây thành bổ chứa lúa. "Con 
leo "lên Sác lấy mấy tấm cà lăng 
xuỐng, để ba quây bồ chuẩm bị 
ngày mãi Xới người ta đổ lúa 
Hghen con." 

Cà teo THẺ te:w!⁄, [ka:? te:wl] 
[01] (vt) thu nhỏ lại dần, gây dẫn 
đi. "Không biết thằng nhỏ có bịnh 
chỉ hôn, ma cảng ngày thằng nhỏ 
không lớn và mập lên lại côn cả 
teo nữa chú. ". 

Cà tha /ka? t*a:!⁄, [ka? tPa:!] [01] 
(đ) tử mượn từ tiếng Khơ me 
"katha" có nghĩa là "bùa", 1. theo 
mê tín, sức mạnh thần bí do thần 


linh phù hộ. "A⁄ấy fay thầy Miên, 
nghe nói họ có ca tha đó. Coi 
chừng bị họ ém đó nghen.", 2. theo 
mê tín, một miễng vải có dạng đặc 
biệt, thường có hình tam giác, có 
"phép thiêng" giúp trử ma quỷ để 
phòng thân. "Năm ngoái, một ông 
lục người Cao Miên lam phép cho 
cậu fa, trao cho sợi dây ca tha. 
(SN)". | 
Cà thọc /ka? t?aYkP⁄, [ka:? 
t"A*kF] [01] (vt) (cn) cà chọc, cà 
thọc, cà thọt, thọc thọc, dùng thanh 
tre hoặc gỗ dài đẩy tới nhiều lần. 
"ĐỂ mấy trái xoài cũng không yên 
với bọn trẻ, chúng cà thọc riết 
không còn trái nảo.". 
Cà thọc cà thọc /ka:? tha*k? 
ka? t°q*kP⁄, [ka? tPA*kf“ ka2 
t°A*kP] [0101] (qn) thọc tới thọc 
lui liên tục nhiều lần. "Có mấy cái 
trái cây, bọn trẻ tối ngày cứ cà 
thọc cà thọc riết hết chẳng ăn được 
Øì, lại con rút ba cái lá cảnh đây 
sản khiến tôi quét cũng muốn 
mệt. `. 
Cà thoi /ka? t*2:J1, [ka2 t*2:J'] 
[01] (vt) thoi thoi, thúc vào người 
khác nhiều lần bằng nắm đấm hoặc 
cùi chỏ. "Ä⁄4y lớn mà máy cả thoi 
thằng nhỏ như vậy, thấy có được 
hôn.", "Ngồi cạnh tôi, chị ta cả 
thoi nhẹ vào mạng sườn tôi mấy 
cái kín đáo, như muốn báo hiệu 
cho tôi biết điều chẳng lành.". 
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Cà thoi cà thoi /ka:? `. ka? 
t°2:J!⁄, [ka? tha:j! ka2 t*2:j}] 
[0101] (qn) hiện tượng thúc nhiều 
lần liên tục vào ai đó. "Em nó côn 
nhỏ, có chuyện gì con nói với đì, 
sao con ca thoi ca thoi như vậy nó 
chết làm sao?", "Thoạt đầu tôi 
không nhận ra, nhưng chị cứ ca 
thoi ca thoi mãi bên hông tôi, lam 
tôi kịp nhận ra cái tên phản bội mà 
chị đang muốn nói.". 

Cà thoi cà thóp /ka:? t?a:j! ka:? 
tˆa:p⁄, [ka? t*2:j' ka? t*2:pÏ] 
[0101] (qn) hiện tượng thở rất yếu 
kéo dài. "Tôi tới hiện trưởng thì 
nạn nhân vẫn còn cả thoi cả 
thóp.". 

Cà thọt /ka:? t2:f⁄, [ka:? th2:kế| 
[01] (vt) 1. thọt thọt, đi bước thấp 
bước cao, khập khiếng. "Bộ my 
muốn như vậy lắm sao mà bết 
chước đi ca thọt chớ?", 2. thọc 
thọc, dùng thanh gỗ thọc nhiều lần 
một cái gì đo, (cn) cà chọc, cà 
chọt, cà thọc. "Đưa đây tao thọt 
một cái là rót liên, làm gì mà cả 
thọt nãy giỏ vẫn không xong.". 

Cà thọt cà thọt /ka:? tha:t ka:? 
tˆo:, [ka? thakế ka:? t?2:k"] 
[0101] (qn) 1. hiện trạng đi bước 
thấp bước cao liên tục. "Ông ấy bị 
tật từ nhỏ, nhưng không ngồi xe 
lăn, nên mấy chục năm nay ông 


vấn cả thọt cả thọt như vậy hết chỗ 


này tối chỗ nọ.", 2. thọc liên tục 
nhiêu lân. "Đưa đây coi, tử sáng 
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giỏ cả thọt cả thọt mà vẫn chưa 
được trái nảo.". 

Cà tong /ka? ta*n”!⁄, [ka? 
tA*n”'][01] (vÐ) cao lêu khêu, cao 
lều nghều, có hiện tượng gây nhiều 
so với chiều cao. "Không biết 
thằng nhỏ nhà chị nó giống ai mà 
ca fong vậy ca.". 

Cà tong cà teo /ka? ta*n”! ka:? 
te:w!⁄, [ka:? tA*p”'" ka:Z te:wl] 
[0101] (qn) vừa cao lêu khêu, vừa 
gầy. "Thởng con nhà chị thì mập 
mà lùn, chẳng bù cho thằng con 
nha tôi thì lại ca tong ca teo.". 

Cà tót /ka:? to:t?/, [ka:? to:k°] [01] 
(vQ vừa đi vừa nhảy không đều 
chân, vừa đi vừa nhảy lò cò. "Có 
chuyện gì khoái chí lắm sao mà 
may nháy cả tót vậy?". 

Cà tọt /ka:? t2:/, [ka:? ta:k] [01] 
(vt) (bâ) cà tót. "Chắc trúng mánh 
gì rồi nên hắn ta mới hí hứng nhảy 
cả tọt như thế." 

Cà tởn /ka: tx:nŸ, [ka:? tx:n] 
[01] (vt) đi chằm chậm một mình. 
"Ông ấy có thói quen ăn cơm chiều 
xong là hay đi ca tổn trong xóm 
vậy đó.". 

Cà tưng /ka:? tun:!⁄, [ka:? tunn:!] 
[01] (vt) nhảy cẵng lên nhiều lân, 
nhảy bắn lên liên tiếp để biểu thị 
trạng thái vui mừng tột độ. "May 
làm gì ca tưng như thằng bị kinh 
phong gi vậy chóớ?". 


Cà tưng cà tưng /ka tưn:! ka:? 
tumn:1⁄, [ka: tuI:' ka? tunn:l] 
{0101] (qn) nhảy cẵng lên liên tục, 
nhiều lần. "Biết fin thí đậu, nó 
nhảy cả từng ca tưng thiếu điểu 
muôn thung đâi.". 

Cà tửng /ka? tunj?⁄, [ka:? tun):] 
[01] (vt) (bâ) cả tưng. "Có chuyện 
Øì vui ma mày nháy cà tửng vậy?". 
Cà tửng cà tửng /ka tun) ka:? 
tun:⁄, [ka: tum:” kaz? tunn:] 
[0101] (qn) (bâ) cà tưng cà tưng. 
"Ngồi XuÔng đi, cứ đhng nhảy cả 
từng cả từng hoài, té vào người ta 
bây giở.". 

Cà um /kaZ u:m!1⁄, [ka:? umm:!] 
[01] (dt) tiếng hổ gảm cà...um... 
"Vung U Minh truốc đây còn nghe 
tiếng ca um, chó bây giỏ lam gì 


⁄ f† 


CÓ. ”, 
Cà vom; /ka:? va:m'/, [ka:? ja:m'] 
[01] (vt ốm mà cao nên trông lỏng 
không. "Cái thân cả vom của mày 
mà làm ăn nên thân cái nồi gì.". 
Cà vom; /ka:? v2:ml/, [ka:? j2:m!] 
ỊI 1] (đt) loại ghe thân nhỏ và dài. 
"Quân gian xảo! Sau này tao mới 
hay nó giảu đem bán cho ba thằng 
chệt ghe ca vom ngoái đâu kinh để 
lấy tiên cờ bạc. (PV)". 
Cà vung /ka? vu*n”!, [ka? 
JU*n”'] [II] (đt) sọt đan bằng lá 
dừa nước, thường có hình vuông, 
dùng để lót trong các bội kẽm lỗ 
thưa. "Môi xã gần nơi dự trủ đắp 
cản được phân cho bao nhiêu 


thước khối đất, nhưng tính theo ca 
VIHE, túc là số bao bì, kiểu bao kết 
với lá dừa nưóc, môi cạnh dai 
khoảng non 40 xăn-ti-mét. (SN)". 
Cà xắc /ka:? s>k:/, [ka:? sxk:] 
[01] (vt) hay xắc xược, hách dịch, 
ngang ngược. "May có cái tật ca 
xác đó thế nảo CÓ Hgay Cũng ăn 
đòn nghen con." 


Cà xấc cà xế /ka2 sxkt ka? 
sxk?/, [ka? sxk? kaZ7 sxk:] 


[0101] (qn) thói quen xắc xược, 
hách dịch, hỗn láo, ngang ngược. 
"Cái thằng cà xấc cà xác đó bị 
chứng đánh một trận nhử tử má 
cũng chưa biết thân 

Cà xía /ka:? six?/, (ka: six"] [01] 
(vf) xía xía, hay chen vào chuyện 
người khác. "Chuyện của người ta 
mắc mó gì mày, mà mày cũng cà 
xía cho chúng ghới.". 

Cà xía cà xía /ka? six° ka:? six°/, 
[kaZ siy°) ka: six°] [0101] (qn) 
thối quen hay tham gia chuyện 
người khác. "Cái thăng nAy, 
chuyện 8i Chuyện của ai đâu, nó 
cũng cả xía cả xía vô làm rối cả 
thiên hạ.". 

Cà xịch /kaZ sic5/, [ka:? sit] 
[01] (vt hay bị đứt quãng, ngửng 
trệ. "May lam việc cái kiểu cả xịch 
đó, biết bao giờ cho xong việc 
được. `. 

Cà xịch cà đụi /ka:? sic:” ka: 
đu:J'/, [ka:2 sit“ ka:?? du:j"]} [0101] 
(qn) 1. hay bị ngưng trệ, đình trệ 
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nhiều lần. "Mấy tuân nay, nhà máy 
cử chạy ca xịch cả đụi như. vậy, lấy 
đâu mà có đủ dường để bán.", 2. 
hục hặc, xích mích nhiều ln. 
"Chuyện vợ chồng nó Ở trong xóm 
này ai mà không biết, cứ cả xịch cả 
đụi mãi thôi.". 

Cà xịch cà lụi /ka?? sic” ka7 
Iu:J5/, [ka: sit“ ka:? lu:j"] [0101] 
(qn) (cn) cà xịch cà đụi. "ấy bữa 
nay lo đường cứ cả xịch cà lụi kiểu 
nay, mía chắc trổ mộng hết quá. ". 

Cà xóc /ka? sa*"kP/, [ka: 
sA*kP] [01] (vt) hay nói cạnh 
khoé, nói châm chọc người khác. 
"May nói chuyện cái kiểu ca xóc 
đó là bị đục nghen cOn.". ˆ 

Cà xóc cà xóc /ka: sa*"k?” kaZ 
sa*kP/, [ka:? sA"k†Š ka: sA*kP] 
[0101] (qn) thói quen nói cạnh 
khoé, nói châm chọc người khác. 
"Ăn nói cà xóc cả xóc như mày, 
thiên hạ hồng ghét sao đặng.". 

Cà xom /ka:? s2:m'/, [ka:2 s2:m!] 
[01] (vt) xom xom, luôn thẳng tới 
trước mọi người. "7hửng thẳng mà 
đi chờ mọi người, gấp gì anh phải 
ca xom phía trước cho mệt.". 

Cà xom cà xom /ka:? sa:m' ka:? 
somm1⁄, [ka? saim' kaZ s2:ml] 
[0101] (qn) thói quen đi vượt lên 
trên mọi người. "nh có cái tật đi 
với mọi người hay ca Xom ca Xorn 
phía trước làm người ta nghĩ lâm 
anh là thằng câm đầu cũng đáng.". 
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Cà xốc /ka? sx*kP/ [ka? 
sA*kP] [01] (vt) 1. xốc xốc, xông 
thắng tới liên hồi. "Chuyện đâu 
côn có đó làm gì mày phải cà xốc 
như vậy.", 2. giũ giũ nhiều lần. "Ba 
cái trứng để trong giỏ mà mày cà 
xốc như vậy thì lấy gì mà cỏn.". 

Cà xốc cà xốc /ka? sx*kP' ka2 
s>*kKP°/, [ka:? sA*k†? ka:? sA*k?] 
[0101] (qn) 1. hay xông xông tới 
trước. "Nói chuyện thi đứng nói 
đảng hoảng lam gì cả xốc cà xốc 
như muốn đánh lộn vậy.", 2. giũ 
giữ nhiều lần, liên tục. "Ä4y cả 
xốc cà xốc như vậy, về đến nhà 
chắc ba trái cây nó giập hết quá.". 
Cà xước /ka? surxk/, [ka:? 
surk?] [01] (vt) xước xước, dùng 
răng tách vỏ nhiều lần mà không 
xong. "Loại mía nảy rất cứng, tao 
cho máy ca xước tới hồi ê răng thi 
thôi 

Cà suối cà xước /ka:? suixk° 
ka? suxk?, [ka? surkẺ ka# 
su:k?] [0101] (qn) xước hoài mà 
không xong. 'Róc dụm em khúc 
mía đi con, để em nó không có 
răng mà phải cà xước cả xước như 
vậy, cũng tội nghiệp em. ". 

Cả mô /ka? mo:!, [ka: mo*1] 
[01] (vt) dồn nhiều thứ cùng một 
lúc, gom nhiều việc cùng một lượt. 
"Lấy tự từ nhiễu lần, chớ con cả 
mô rồi sẽ rơi rói, đổ bể cho coi. `, 
"Nói làm chỉ cái thằng cả mô, việc 


Øì nó cũng nhận, cũng đòi, nhưng 
có việc gì nó lam xong đâu 

Cá /ka:/, [ka:'] (vt) cuộc, đánh 
cuộc, thoả thuận với nhau để 
khẳng định điều mình nói là chắc 
chắn, hoặc để tính được thua, xem 
ai được. "4 coi kia, ông chủ bữa 
nay ghé nha mình đó. Con dám cá 
với má rằng một lát, con xin với 


ống gặt năm chục CÔNg ruỘng 7Ay, _ 


dong đủ lúa chú Tư Lộ thiếu, còn 
đự bao nhiêu cho mình hưởng hết 
cho má coi. (PV)", "Nhưng không 
ghe nào dám qua mặt ghe tam sắc 
đâu, cá mười ăn một tôi cũng dám 
cá nẻ. (HVN)". 

Cá bè /ka? be, [ka: be] [01] 
(d0 cá lông, cá được nuôi trong 
lỗng đặt ở dòng sông. "Cá tra náy 
nuôi bở chó hông có nuôi cầu đâu 
ma sợ.". 

Cá bồi /ka boj⁄, [ka bo¡jÌ] 
[01] (d0) 1. ca trắng nhỏ. "Ba cá 
bổi này ăn sao hết, chắc phải dùng 
làm mắm thôi.", 2. cá vụn, cả lí 
nhí. "Gom ba cái cá bổi nay về cho 
gả vịt nó ăn là mau lồn hết ý." 

Cá bông /ka? bx*n”!/ [kaẽ 
bA*p”] [01] (dt) loại cá lóc (cá 
quả) con to, sống ở sông, kinh lớn 
nước ngọt, mình có vằn đen, đầu 
hơi nhọn, miệng rộng, bơi và 
phóng rất khoẻ. "Có những con cá 
bông lớn bắt thần vọt mình lên như 
một quả đại bác, bay vèo qua tất 
cả chướng ngại, rơi dùng giữa 
sông, lam cho những tay thợ lưới 


nhìn theo tiếc ngẩn tiẾC ngơ. 
(AÐg)”. 

Cá buôi /ka: buyj!⁄, [ka:? bu:J'] 
[01] (dt) một loại cá biển, lớn con, 
có tập tính lội ngược dòng. "8a 
tiền một khúa cá buôi. Cũng mua 
cho đặng ma nuôi mẹ gia. (cd)". 
Cá chẻm /ka? crim, [ka: 
CE: mÌ] [01] (dt) (cv) cá chẽm, loại 
cá sống ỗ sông lớn, con to có thể 
lên tới cả kí lô, đầu nhọn, hơi cong 
ở phần mỏ, lưng đen, mình đẹp, 
thưởng màu trắng, (cn) cá vược. 
"Quyên xách con cá chêm còn tươi 
rới đặt lên sản nước. (AÐ)". 

Cá chốt /ka: co:f/, [ka: co:k'] 
[01] (dt) 1, loại cá sông, thân nhỏ, 
không. vấy, đầu đẹp, trên và dưới 
hai mép có bốn sợi râu, có ngạnh 
nhọn hai bên, đâm chích vào người 
rất đau nhức. "Bạc Liêu nước chảy 
lờ đò, Dưới sông cá chốt, trên bở 
Triểu Châu. (cd)", 2. hạng người 
thấp kém (cũng nhiều và rẻ như cá 
chốt). "Ôi máy thằng cá chốt như 
bọn tui, họ đâu thờm tính tới anh 
Ơi. `. 

Cá chốt ria /ka: co:P zjx3/, [ka: 
co:k” zx?] [011] (qn) rách bươm, 
ở tình trạng bị rách, nát ra thành 
nhiều mảnh tả tơi. "Ä⁄4 nó có một 
chiếc xuống cũ, hai bên be bỂ như 
cá chốt ría, bà bơi di vớt chai nhựa 
dưới sông. (NNT)". 

Cá cóc cá nhái /ka: kqYkP ka: 
]a:j/, [ka? kAYkP ka? Jpa¡}] 
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[0101] (dn) 1. chỉ chung loại cá 
sau này trở thành cóc nhái... "Bất 
chỉ mây con cá cóc cá nhái đó cho 
dơ mình mấy, vậy CON. „ 2. (nh) 
hạng người không cân phải đếm 
xỈa tới. "Hơi đâu mà phải chỉ cho 
cái bọn cá cóc cá nhái ấy.". 

Cá còờm /ka” kx:m?, [ka? 
kx:m?] [01] (dt) loại cá thác lác 
sống lâu, to con, lưng hơi khom, 
màu đen, gần hai bên duôi có 
những chấm đen tròn lớn. "Ca £hác 
lác thường thì rẻ, chó loại cá cởm 
này gần cả trăm ngàn một kí lận 
đø.". 

Cá cửng /ka?” kun/, [ka: 
kum] [01] (đe cá lóc ở dạng còn 
nhỏ nhưng đã rã bầy không còn 
theo cá mẹ. "X4ấy con cá củng này 
hãy để nó lồn, chó bắt ăn như vậy 
không nên." 

Cá dại /ka: za:J5/, [ka:” ja:j'] [01] 
(dt) loại cá nhỏ, thưởng nổi trên 
mặt nước vào mùa nước đổ, có thể 
không rõ tên, vì nhiều loại. "Cha 
chả... cái xứ gì ma tới mua cá đại 
nổi đặc sông? Ai muốn xúc bây 
nhiêu thì xúc. (AĐ)". 


Cá dành /ka? z3p?)/, [ka? j3n?] 
[011 (d0 loại cá biển lớn con, mình 
dẹp. "Dạo nay ra chợ, chị không 
dễ tìm được can cá đánh nào 
đâu.". 

Cá dầy /ka zvj2⁄, [ka? Jxj?] 
(dt) loại cá mỏ dài, có thân sẫm 
nâu, giống cá bông nhưng nhỏ con 
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hơn, con to chỉ khoảng nửa kí. "Cá 
bông có con rất to, chớ cá dây thì 
nhỏ thôi." 

Cá duòng /ka? zuxf?/, [ka: 
Ju: J?] [01] (d1) loại cá biển vẩy 
trắng, thịt nhiều xương. "Chuyến 
ghe này chỉ bắt được toản cá 
đuồng, chớ cá khác rất í, không 
đáng kể ". : 

Cá đen /ka: dc:n!/, [ka: đe:n'] 
[01] (đt) chỉ chung loại cá lốc, cá 
trê, hoặc các loại cá có màu đen, 
thường là cá đồng. "Cá ở sông lớn 
nảy được gọi là cá trắng, trong khi 
cá ở rững tram Ca Mau, Ù Minh 
gọi là cá đen, dựa vào màu sắc bên 
ngoái. (SN)". 

Cá he /ka: he:!/, [ka: he:!] [01] 
(dt) một loại cá nước ngọt, thưởng 
có màu vàng, có hình dạng tựa cá 
chép. "... Ngồi trên giường, thấy cả 
những con cá lòng tong, con cá he 
vàng đang nhỏn nhơ trong nhà. 
(NQS)”. 

Cá hẻn /ka? he:n, [ka:? he:n'] 
[01] (d0 loại cá trê còn nhỏ. "Bất 
lam chỉ mấy con cá hển này, để 
cho nó lớn cái đã.". 

Cá heo /ka:' hc:w!⁄, [ka: he:w!] 
[01] (d0 loại cá nhỏ ở sông, mình 
dẹp và nhỏ bằng một ngón tay, 
không vẩầy, lưng có màu hơi xanh, 
mình có màu hơi vàng, kì, vây, 
đuôi có màu đó, hai bên mép có 
hai xương nhỏ uốn cong như hai 
chiếc nanh heo. "Cá heo ăn được 


nhưng không ngon HÊn cung ít 
ngướdi ăn.". 

Cá hô /ka? ho:!⁄, [ka:? ho*!] [01] 
(dt) một loại cá nước ngọt, quý 
hiếm ở vùng sông Mê Kông, lớn 
con, thịt ngon, con lớn có đến hàng 
chục kí, vảy có ánh bạc, thân đẹp, 
thường có màu xám đen, miệng 
nhô ra phía trước, hình dạng tựa cá 
chép. "ƒvm Nao có tự thuở nào. 
Cá hô kéo dến bông lau rủ vẻ. 
(cd)". 

Cá hường /ka: huixn2, [ka: 
hưr:n”] [01] (dt) loại cá nuôi, con 
nhỏ, có vẩy, cá có nhiều màu, 
hường, cam, vàng... "Đđm cá 
hưởng nay ăn „không ngon, nhưng 
nuôi Chúng để nhìn cũng hay, con 
màu này con màu kịía trông đủ 
màu sốc.". 

Cá kèo /ka: ke:w2/, [ka: ke:w'] 
(01] (dt) 1. loại cá mình bằng ngón 
tay, đầu tròn, mắt lỗi, không vẩy, 
mình có vân vàng trơn bóng, khi 
nằm hay ngóc đầu lên. "Cá kẻo 
kho tộ có người ăn không được, 
nhưng với tôi là hết ý; người lớn 
thích ăn cái phần đâu và bụng của 
HÓ, VÌ có mật va ruột nên vị Đbeo 
béo và đăng đắng rất ngon.", 2. 
(nb) (hạng vé) thấp, rẻ tiền, gọi 
hạng vé cá kèo vì phải ngồi hoặc 
đứng xếp lớp chỉ còn thấy đâu. 
"Thằng Năm Quấy thì cứ mãi 
nhìn... mấy cô gái ở hạng "cá kèo ". 
(PV)”. 


Cá khoai /ka:” xwa:j!/, [ka:” taj ] 
[01] (dÐ) loài cá thân bằng ngón tay 
nhưng rất dài, thịt trắng, có xương 
đốt tròn ở giữa chạy dài từ đầu đến 
đuôi, thưởng được phơi khô. "⁄LØ¡ 
như gai sứa, La con cá khoai. (v)". 
Cá kìm /ka:? ki:im?, [ka: ki:m”] 
[01] (d1) loại cá thân tròn, không 
vẩy, ở đầu mỏ có kim nhọn dài. 
"Lưới thưa mà búa cá kừm, Lòng 
qua thương báu, Đậu tlm nơi nao? 
(cd)”. 

Cá leo /ka: le:w!/, [ka: le:w'] 
[01] (d9) cá nheo, cá nước ngọt, 
thân màu xám, không vẩy, đầu bẹt, 
miệng rộng, có hai đôi râu nhỏ. 
"Canh chua lét sao rằng canh 
ngọt? Ca không chân sao gọi cá 
leo? Trai nam nhỉ đối đặng dâu 
ngheo em cũng tứng. (cd)". 

Cá lẹp /ka: le:p%, [ka: le:p'] 
[01] (đĐ (nb) loại trực thăng tấn 
công của Mỹ dùng trong cuộc 
chiên miền Nam trước 75, mình 
đẹp, chỉ có một người lái phía 
trước và một xạ thủ phía sau, mỗi 
bên thân máy bay có mang một 
cụm đạn hoả tiễn, cách nói, nhấn 
mạnh vào thân mình dẹp của nó, 
như "con cá lẹp" và có sắc thái dân 
dã, hài hước. "Bé Ba đã qua khỏi 
đảm đế, đang đi theo bở ruỘng. 
Hai dường khói den từ con cá lẹp ở 
xa kia dang cắm xuống. Nó bắn 
hóa tiễn. (NQS)". 


Cá linh /ka? lin:/, [ka: lin:] 
[01] (dt) loài cá có vẩy bạc, con 
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lớn tử một tới hai ngón tay. Vào 
mùa nước đổ, cá con từ trên Biển 
Hồ (Cam pu chia) theo nước dòng 
Củu. Long đổ về các tỉnh đầu 
nguồn ở đồng bằng sông Cửu Long 
như An Giang, Đồng Tháp... rât 
nhiều, và lớn lên chỉ trong một 
mùa nước. Tương truyền rằng, vào 
những năm bôn ba, khi Nguyễn 
Anh (Gia Long) tử Vàm Nao định 
ra sông lớn, thây loại cá này nhảy 
lên thuyền nên dị đoan không đi và 
nhở đó, mà thoát được trận phục 
kích của quân nhà Tây Sơn. Vì 
vậy, để tri ân loài cá này ông gọi là 
cá linh. "Con méo không rách sao 
kêu mèo vá, Con cá không thở sao 
gọi cá linh? (cd), "Canh chua 
điên điển cá linh, Ăn chỉ một mình 
thì chẳng biết ngon. (cđ).". 

Cá liệt /ka:? liat⁄, [ka:” li:k} [01] 
(dt) một loại cá nhỏ có nhiều ở 
biển, thường sống trên mặt biển. 
"Em là con cá liệt Ö khơi, Anh là 
lưới bén búa nơi dọc gảnh. (cd)". 
Cá lóc /ka:? laYkP?/, [ka:” lA*k??] 
[01] (dt) cá quả, cá có thân tròn 
dài, có vấy lớn và dày, phía lưng 
màu đen hoặc màu phèn, bụng 
màu ngà, cá có nhiều cỡ, con lớn 
trung bình 1, 2, kí, con lớn kênh có 
thể lên đến 5, 7 kí, đầu và mõm 
tròn, phóng giỏi và lóc đi trên cạn 
rất nhanh. "Cá bống đi tu, Cá thu 
nó khóc, Cá lóc nó rấu, Phải chỉ 
anh có phép mầu, Hoá ra con cá 
trắng lội hấu bên em. (cd)", "Trởi 
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mưa cá lóc đì xuôi Cá trê di 
ngược, cá rô đi vong. (cd)”. 

Cá ngác /ka: na:k?/, [ka: na:k”]} 
[01] (dt) cá nước lợ, hình dạng như 
cá trê dừa, nhưng lớn con, con lớn 
có tới vài kí, thân mình có màu 
xám. "Ái tới vững đồng bằng cũng 
muốn vÁA món canh chua nấu với 
cá ngác." 

Cá nhạn /ka na:n%, [ka: nann'] 
[01] (d0) một loại ca lia thia, dạng 
cá phướn, nhưng hiếm hơn, cá có 
mình trắng, vây, kì, đuôi đều dài 
và có màu xanh đỏ. "Hiểm lắm mới 
kiếm được một con cá nhạn nghen 
mậy, đổi ba con cá phướn tao 
không đổi nữa kìa.". 

Cá nhét /ka: ne:t?/, [ka: ne:k'] 
[01] (dt) cá chạch, cá mình dẹp, 
đầu nhọn, bụng vàng, hay nhét 
thân mình dưới bùn. "Khó cá nhét 
chấm nước mắm me là môi mà dán 
nhậu rất thích". 

Cá nước /ka? nuwk?/, (ka:? 
nưr:k”] [01] (dt) đánh cược nước 
bài, hình thức lật một lá bài mẫu 
sau khi chia xong ván các tê (bài 6 
lá thường đánh 4 người), để tính ăn 
thua thêm sau khi đánh hết ván. Ai 
có lá bài cùng nước với lá bài lật 
mà lớn hơn hết thì người ấy thắng. 
"Cá nước ván rồi là gì? - Là 3 cơ. 
May không có cơ, tôi có cây cơ 
gia, anh chỉ có cây cơ đâm, còn nó 
chỉ có cơ 9 như vậy tôi ăn hết.". 


Cá nược /ka?” nuxkS, [ka? 
nurkế] [01] (đt) loại cá to ở biển, 
bơi rất nhanh. theo quan niệm dân 
gian loài cá này giống người ở chỗ 
có vú nuôi con. "Nước chảy xuôi 
con cá buôi nó lội ngược, Nước 
chảy ngược con cá nược nó lội 
theo, Anh than với em rằng thân 
phận anh ngheo, Đữa tre đâu dam 
đánh đeo với đũa mưn. (cd)". 

Cá ông /ka:) x*n”!, [ka: A*g”'] 
[01] (d) cá voi, người dân quan 
niệm cá voi thưởng hay cứu giúp 
dân chải, đáng để tôn thở, nên gọi 
cá ông. “Hang năm dân miễn biên 
tổ chúc ngay cứng cá ông rất trọng 
thể, thường có kêm theo các hoại 
động vui chơi giải trí, xung quanh 
khu đình thở cá Ông Vd vùng ven 
bờ biển. ". 

Cá phé /ka: fe:/, [ka:” fe:] [01] 
(dt) đánh cược phe, hình thức lật 
sáu lá bài của mỗi người sau khi 
đánh hết ván các tê (bài 6 lá 
thường đánh 4 người), để xem ai có 
nhiều đôi bài và đôi lớn hơn để 
tính ăn thua thêm. "Cá phé ai ăn 
đây? - Tôi một đôi gia, may một 
đôi đâm, anh không phé nảo, nó 
hai đôi: đôi 7 và đôi 3. Vậy nó 
thống. ". 

Cá phướn /ka? furrn/, [ka: 
fu:n ] [01] (dt) một loại cá lia 
thia, nhưng kì, vây, đuôi đều dài 
hơn, nuôi làm cảnh thì tốt, nhưng 
khả năng chọi nhau thì yếu và nhát 


hơn cá lia thia. "À#4ấy con cá phướn 
nay đá gì lợi cá lia tha ma cũng 
đôi đá bắt xác.". 

Cá rựa /ka: zuix5/, [ka:” zuIA'] 
[01] (dt) cá đao, (cn) cá kiếm, loại 
cá biển có hai hàm răng sắc nhọn 
như đao, rựa. "Người dân thưởng 
không phân biệt cá đao hay ca 
kiếm mà chỉ biết gọi chung là cá 
rụa.". 

Cá sặt /ka: sat, [ka:” sak:] 
[01] (dt) cá minh đẹp, có hai sợi 
râu ở dưới bụng, thường sống ở các 
mương, ao tù, có có sậy. "Nhỉn 
thấy bọt nước cũng đoán biết ao 
này có nhiêu cá sớt.". 

Cá tra /ka: {a:!, [ka: {a:!] [01] 
(dt) loại cá da trơn cùng họ với cá 
ba sa, bông lau, có tử vùng Biển 
Hè (Cam-pu-chia), mùa nước đổ, 
cá bột theo dòng nước đổ về các 
tỉnh đầu nguồn của vùng đồng 
bằng sông Cửu Long, và được 
người dân địa phương vỚt nuôi để 
lây thịt. "Cá ra, cá vồ, cá bông 
đêu to con và có bụng mỡ, nấu 
canh chua khá ngon. (SN)”. 

Cá tràu /ka: {aw:/, [ka: {a:w?] 
[01] (dt) loại cá lóc con, còn nhỏ, 
nhưng đã tách bầy sống riêng lẻ, có 
nơi gọi "cá cửng, cá lói". "Ba cá 
trau nên thả nuôi thêm cho nó lớn 
đi. Ấn tanh cỏ, chó có ngon lành gì 
đâu.". 

Cá trắng /ka: (an, [ka: tan: ] 
[01] (dt) chỉ chung các loại cá có 
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màu trắng. "Cá ở sóng lớn nây 
được gọi la cá trắng, trong khi cá 
Ở rừng tràm Cà Mau, U Minh gọi 
là cá đen, dựa vào màu sắc bên 
ngoái. (SN)". 

Cá trèn /ka:? te:n?/, [ka:` te:nf] 
[01] (dt) loại cá nước ngọt, mình 
dẹp, không vấẩy, có vi dài, đầu to 
chạnh ra, mép dưới của miệng dưới 
đưa ra trước. "Mấy con cá trên này 
mua Chỉ có kho khô mới ăn được.". 
Cá vồ /ka: vo:2/, [ka: Jo*2] [01] 
(dÐ 1. loại cá tra lớn con, đầu tfo 
đẹp, không vấy, lưng den bụng 
trắng, ăn tạp, có thể ăn cả phân, 
nên một thời người dân vùng đồng 
bằng sông Cửu Long nuôi nó để 
giải quyết vấn để vệ sinh. "Chẻo 
ghe di bán cá vồ, Nước chấy ô ồ 
chẳng thấy ai mua. (cd)", 2. (nb) 
chỉ những người ăn tạp, ăn hỗn. "ồ 
đơn vị tao có mấy con cá vồ lận, 
quyên lợi lớn nhỏ gì của ai, chúng 
cũng tìm cách tớmn láng không 
chữa cho bất cứ một ai.". 

Cá vược /ka” vuiyk°%, |ka: 
vui:kế} [01] (dt) loại cá sống ở 
sông lớn, con to có thể lên tới cả kí 
lô, đầu nhọn, hơi cong ở phần mỏ, 
lưng đen, mình dẹp, thường màu 
trắng, (cn) cá chếm. "1 Khê là 
con rạch có nhiều cá vược nên dân 
gian con gọi con rạch nay la Rạch 
Wược.". 

Cá xà /ka? sa:?, [ka:? sa: [01] 
(dt) loài cá có thân tựa rắn. "Ä⁄ấy 
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con cá xà đó thấy mà ghê ai dám 
ăn.". 

Cá xủ /ka: sur'/, [ka:` su"”] [01] 
(d0 loài cá biển, thân dẹp bằng 
bằng ba, bốn ngón tay ghép lại, 
con lớn dài khoảng hai, ba gang 
tay, thường được ướp làm khô mặn. 
" Má tôi thưởng có thói quen chưng 
khô cá xú chung với lòng trứng vịt 
được quậy đếu.". 

Ca /ka5/, [ka:] (vt) 1. cà, cọ, áp 
một cái gì đó váo một vật và đưa 
qua đưa lại nhiều lần. "A⁄ấp cái 
gốc cây này, trâu nó nằm cạ riết 
láng bóng.", 2. chạm vào, đụng 
vào. "May đi cạ vao em làm nó té, 
sao không đ em đứng dậy.", 3. 
ghé vào, lân la một nơi nào đó. "Ð/ 
học xong là về thẳng nhà, không 
dược cạ chỗ này, cạ chỗ khác, 
ngh€n con. ". 

Cạc /ka:k”, [kaik} (dt) (tm) 
"carte”" (P) các, thẻ ghi nhận một tư 
cách nào đó. "Các quan chư quận 
đều rành chủ Tây. Đọc sơ qua tấm 
cạc của Ông, mấy ổng hiểu liển. 
(SN)”. 

Cạc bin /ka:k° bi:n1⁄, [ka:kế bin:!] 
[01] (dt) (tm) "carabine” (P) súng 
trưởng gọn nhẹ, tự động hoặc bán 
tự động. "Ngay xưa đi du kích mà 
có được khẩu cạc bin là ngon lắm 
rồi.". 

Cạc bon /ka:k”° bo:n!/, [ka:kế 
bo:n'] [01] (d0 (tm) "carbone" (P) 


giấy than, giấy được tráng một lớp 
mực xanh hoặc đen dùng lót trên 
mỗi tờ giấy, để viết một lần được 
nhiều bản. "7Ùởi buổi báy giờ 
người ta cũng bắt đấu ít dùng cạc 
bon để nhân bản vì nó đơ, đã có 


một loại giấy đặc biệt để thay thế 


“tt 


nó. ". 
Cạc đăng /ka:k” dan:!1, [ka:k 
đan:!] [01] (dt) (tm) "cardan" () 
khóp bằng gỗ tiện, tròn, dài, có lỗ 
giữa, dùng để xỏó cây láp chân vịt 
xuống, ghe vào cho êm, không va 
chạm khi quay. "Tôi bận đi mua 
máy cái cạc LẦN về thay chân vịt 
ghe để mai đi sớm." 

Cạc tông /ka: kết t>*n”1⁄, [ka:k° 
tA*p”] [01] (d9 (tm) "carton" œ) 
giấy được ép thành tấm cứng dùng 
để làm bìa, hoặc đong vách, (cn) 
các tông. "Ngay trước lam nhà 
người ta hay đóng vách buồng 
bằng cạc tông.". 

Cách /kac:?, [kat:] (dt) loại cây 
thân gỗ, cao khoảng 3, 4 mét, lá 
hình bầu dục, lớn bằng bàn tay, 
màu xanh sẫm, có mùi thơm, hạt 
nhỏ như hạt tiêu, trổ thành chùm. 
Cây trồng chủ yếu để lấy lá làm 
thức ăn hoặc gia vị. "Éch xảo lá 
cách vói nước cốt dừa, cả rỉ là món 
ăn khá phổ biến Ủ vùng đồng bằng 
sông Cửu Long.". 

Cách trí /kac? (i:/, [kst' {] 
[01] (dt) tên gọi bộ môn sinh vật 
học ngày trước, kiến thức thuộc bộ 


môn sinh học ngày nay. "Suối hai 
tiếng đồng hồ dạy Long và Hưng, 
Thái chỉ giảng được mỗi một bai 
cách trí thôi, còn thì kể những 
chuyện đâu Ngô mình Sở cả. 
(BNL)”. 
Cạch /kac:5/, [kat:5] (vt) đánh, rây 
la, có những biểu hiện quở phạt 
người khác. "Phái cạch cho nó một 
trận thì nó mới tổn.", "Phải cạch 
cho nó một hồi thì nó mới biết lôi 
của nó.". 
Cai lục lộ /ka:j' lu*kf“ lo:, 
[kaj! luYkP5 Ilo*"} [001] (dn) 
ngưỜi cai quản công nhân lảm 
đường. "Máy thằng cha cai hục lộ, 
dẫu sao cũng còn đỡ khổ hơn mấy 
thằng công nhân làm đường rất 
nhiều. 
Cài độ /ka:j? do:%, [ka:jˆ do**] 
[01] (vt) (cn) gài độ, móc nối để tổ 
chức một cuộc chơi, một cuộc thi 
nào đó. "Bọn bây gặp nó thì thế 
nào nó cũng cải độ để bọn bây bao 
nó Ag tệ thôi, tao ranh nó sáu câu 
, "Sẩn có bổn tay ở không, 
Kiến đánh bài giải buồn di. - Thôi 
cha, đừng có giả bộ cài độ nữa.". 
Cài mánh /ka:j? map:?/, [ka:j 
man?] [01] (v (cn) gài mánh, 
móc nối để tổ chức một chuyện 
làm ăn nào đó mà mình được lợi. 
"Nó cải mánh anh đó, anh coi 
chưng, dì bị bắt thì anh chịu, nó 
không mất gì; còn có lời thì nó 
được chia phần, anh không thấy 
Sao.". 
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Cài nhài /ka:jˆ na:j2/, [ka:} pa:j] 
[1 1] (vt) lải nhải, nhắc di nhắc lại 
mãi điều gì đó. "Có mỗi công 
chuyện đó ma nó cứ cai nhai lam 
ai nghe cũng thấy bực bội.". 

Cải bẹ dún /ka:j' be” zu:n)/, 
[ka:j' be zUu*n ”] [001] (dt) cải 
có cọng màu trắng, lá dún. "Cải bẹ 
đứn thường dung để ăn sống, có 
thể nấu canh, hoặc xảo thị!.". 


Cải bẹ xanh /ka:j' be 53H: L7 
[ka:j be:” san:!] [001] (dt) cải có 
cọng và lá màu xanh, vị cay nồng. 
"Cải bẹ xanh thường được ăn 
chung với bánh xeo.". 

Cải lương /ka:j' lurxn1⁄, [ka:j 
lur:n!] [01] (dt) (cn) sân khấu cải 
lương, một loại hình nghệ thuật 
khởi phát và phổ biến ở Nam Bộ 
nửa đầu thể kỷ XX, nay được công 
chúng cả nước biết đến và vẫn còn 
được ưa chuộng ở Nam Bộ, nhất là 
các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu 
Long. Loại hình nghệ thuật này 
mang tính tổng hợp cao, có hát, 
nói, diễn xuất, hành động, bao 
gồm: phần hát có ca cổ, các làn 
điệu lí...; phần nói có nói theo lối 
kịch, nói theo lối hát, phần diễn 
xuất bao gồm diễn xuất tâm lí, diễn 
xuất cách điệu, diễn xuất hài... 
phân hành động có các hoạt động 
theo thực tế... Trang phục thưởng 
dựa vào kịch bản. Kịch bản cải 
lương thưởng CÓ Các dạng: Cải 
lương lịch sử có các vở tiêu biểu 
như: "Câu thơ yên ngựa, Rạng 
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ngọc Côn Sơn, Thái hậu Dương 
Vân Nga, Tiếng trống Mê Linh, Tô 
Hiến Thành xử án..."; Cải lương 
tâm lí xã hội có các vở lưu truyền 
như: "Đời Cô Lưu, Nửa đời hương 
phấn, Tiếng hò sông Hậu, Tô Ánh 
Nguyệt... "ai lương kiếm hiệp có 
các vỎ được nhiều người mến mộ 
như: "Đêm lạnh chùa hoang, Kiếp 
nào có yêu nhau, Hiệp sĩ mù nghe 
gió kiếm, Mùa thu trên Bạch Mã 
Sơn, Quỷ kiếm sâu...": cải lương 
hài cũng có: An chú Thòn, Tư 
Êch đi Sài Gòn... › các tác phẩm 
thế giới “chuyển thể cũng có: "Bao 
Công xử án Quách Hoè, Đảo thần 
Vệ nữ, Mông Kha đại để, Nàng Xê 
da, San Hậu, Truyền thuyết tình 
yêu...". "§ân khẩu cải lương đã trải 
qua hơn 80 năm với nhiêu thăng 
trầm và biến đối, thì tính âm nhạc 
của nó Cũng thể, có nhiều sự phát 
triên va đồi mới với trừng thời gian. 
Có nhưng giai điệu mắt đi và giai 
điệu khác xuất hiện, có lúc nhạc 
nên lại pha tân nhạc và dàn nhạc 
công được hình thanh. (ĐD)". 

Cải nồi /ka:j? no:J?/, [ka:j” no:J?] 
[01] (dt) cải bắp tròn, cải do nhiều 
lá cải cuộn tròn từng lớp vào nhau 
trông như cái nội. "Con mua mội 
bấp cải nội để về xắt trộn gỏi 
nghen con." 

Cải rổ /kad? zo/, [ka:j° zo*°] 
[01] (dt) cải lá giòn và dày, màu 
xanh hơi mốc. "Cải rổ thưởng 
đựng để xảo thịt nhiêu hơn là để ăn 
sống.". 


Cải trụng /ka:}' (u*n”5, [ka:j 
{u*0] [01] (dt) 1. cải được nhúng 
nước sôi trước khi ăn. "ÄA⁄ấy cọng 
cải nảy máy có trụng nước sôi 
chưa?", 2. thường các loại cải ít 
khi được trụng nước sôi trước khi 
ăn, trủ phi nâu canh, nhưng có một 
loại cải xanh dùng để làm dưa thì 
phải trụng nước sôi cho cọng và lá 
nó xâu (héo) đi, vi vậy có nơi còn 
gọi cải xanh là cải trụng. "Con 
mua cho mẹ mười kí cải trụng về 
để mẹ làm dưa nghen cOH." 

Cải trường /ka:j} n [ka:j 
{ur:0”] [01] (dt cải xanh, cải có 
cọng và lá lớn dài, dùng để làm 
dưa. "Cải trường chỉ đê làm đưa 
chó ăn sống gì được mây ơi.". 

Cài xà lách xon /ka:j” sa? lac:? 
son, [ka:j” sa?2 lat:? s2:nl] 
[0011] (dn) cải cành mảnh, lá nhỏ 
tròn, màu xanh sẫm, có vị đẳng 
nông khi ăn sống. "Cải xả lách xon 
thường được dùng làm rau lót để 
ăn kèm với thịt bò lúc lắc, hoặc 
cánh gà chiên nưóc mắm.". 

Cải xanh /ka b§ sam!⁄, [ka:j 
san:!] [01] (dÐ) cải có cọng và lá 
lớn, không ăn sống, thường dùng 
để làm dưa. "Những tháng cận Tê ết 
nhà vườn thường trồng cải xanh để 
bán cho người lam dưa.". 

Cãi bương /ka:j“ burxn⁄, [ka:j 
bur:n!] [01] (vt) cãi không dựa vào 
li lẽ. "Nó chỉ có giỏi cãi bương, 
Chó có lí lẽ gì đâu.". 


Cãi giống /ka:j“ zx*n "5, [ka:j° 
JA*n”"'] [01] (vt) (nI) cãi bất cần lí 
lẽ, cách nói mang sắc thái tục, hài 
hước. "Cái thẳng đó cãi giống 
không hé, may cãi với nó làm chỉ 
cho mệt. "`. 

Cãi lẫy /ka:j? Ixj:/, [ka:j? lxj:] 
[01] (vi) cãi cọ, cải qua cãi lại, tính 
chất tranh cãi có phần dằng dai, 
nhưng không gay gắt, dữ dội. 
"Chuyện đơn giản, nói qua nói lại 
đôi câu thì đã hiểu rồi, cẩn gì phải 
cãi lây nhau cho nó mệt.". 

Cãi lộn /ka:j? lo:n”, [ka:j' lo:n] 
[01] (vt) cãi nhau dữ dội, gay gắt, 
có tính chất tranh được thua. "7 hôi, 
chuyện có gì đâu mà cãi lây nhau, 
đây rồi thành cãi lộn, đánh lộn 
nhau bây gid.". 

Cãi lộn cãi lạo /ka:j“ lo:n ka:jf 
la:w/, [ka:j` loi" ka:j` la:wf'] 
[0101] (qn) hay sinh sự, cãi vã 
nhau mọi chuyện, liên tục. ”Ä⁄4y 
có cái tật cãi lộn cãi lạo như vậy Ở 
Chung với ai cho được.". 

Cãi sướt /ka:jf surrt/, [kai} 
su:k”] [01] (vÐ cãi bương, cãi 
bướng, cãi lớn tiếng để lấn át, 
không cần phân định phải trái. 
"Mày chỉ được nước lún mồm, giỏi 
cãi sướt, chó có biết phân biệt phải 
quấy gì đâu.". 

Cái ban /ka:j° ba:n!⁄, [ka:j° ba:n]] 
[01] (đt) (cv) cái bang, ăn mày, ăn 
xin, hành khất, chỉ những người 
chọn việc đi xin ăn để kiếm sống. 
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"Mày riết rồi cũng thành dân cái 
ban. Đi đâu thầy ai có gì cũng 


xi... 
Cái coi /ka:j° k2:jJ1⁄, [ka:j? k2:j'] 
[01] (cÐ [. từ có Mi đề nghị làm một 
điều gì đó, với vẻ thách đố, hoặc 
có ý không tin tưởng vào ai đó về 
một điều gì đó. "Báy giở, tất cả 
cùng uống hết chai cái coi rồi 
muốn nói gì thì nói.", 2. cách đề 
nghị có ý thân tình, bình dị. "Lạnh 
qua. Cho tao hút ké vai hơi cái 


Mi 


coi.". 
Cái rụp /ka:j° zu:p”/, [ka:J° xuip'] 
[01] (pÐ từ biểu thị tình trạng dứt 
khoát, nhanh gọn, không dây dưa. 
"Tôi bật ngửa, chuyện xảy ra lâu 
rồi, nhưng người ta vẫn còn nhó, 
vẫn còn cắm sào trước bến nhó ba 
tôi, vậy mà biểu ba tôi quên cái 
rụp thì lam sao quên được. (NNT)". 
Cái thá gì /ka:j° thaz z1, [ka:j} 
ta? J#?] [011] (qn) thường được 
đặt ở cuối câu, để tỏ ý xem thường 
và khinh khi, ý nói điều được để 
cập tới không đáng phải bận tâm, 
lo lắng. "- Không dám đâu! Em sợ 
có bót lắm! - Cò bót là cái thá gì? 
Nếu mở sòng bạc, anh sẽ nếm 
quan Biện Ïÿ. (NH)". 

Cái vụt /ka:j” vu:t/, [ka:J` Ju*k?!] 
[01] (vÐ từ biểu thị động tác quay 
lại nhanh, gọn. "- Ba má vét... 
Đang ải lại tôi, cô Yến trở mình 
cái vụt, mừng reo, chạy Ô ra mở 
cửa. (PV)". 
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Cam go /ka:m' va:!⁄, [ka:m" va:] 
[11] (VÐ gian khổ và 8Ay Ø0, khó 
vượt qua. "7i fh¡ ki nay cam go dữ 
lắm, không biết có đậu nổi hôn." 


Càm /ka:m2/, [ka:m'] (dt) (bà) 
cằm, phần dưới cùng của mặt. 
'Không biết có chuyện gì mà thấy 
nó ngồi chống tay lên cảm, SHy 
nghĩ coi bộ căng thẳng lắm." 


Cám sú /karmm` gu, Hới? 
su"'] [01] 1. (dt) cám trộn với 
nhiều thứ: rau lang và chuối cây 
băm nhỏ với cơm canh cặn, để cho 
heo ăn. "Ea cái cấm sư nay cho 
heo ăn nó khoái /ấm.", 2. (vÐ) (nb) 
ngu, đần (giống như heo mới ăn 
cam sú). "Cái đồ cám sú đó, nó có 
biết gỉ đâu ma máy nói cho uống 
CÔng.". 


Cám treo heo nhịn /ka:m' {e:wl 
he:w' ni:n”, [ka:rm° {e:w' he:wl 
nin] [0101] (qn) có mà không 
được sử dụng. "Nhà có xe, chớ ổng 
ba có cho tui chạy đâu. Đúng là 
cám treo heo nhịn.". 

Can kê /ka:n! ke:1⁄, [ka:n! ke!] 
[011 (vt) (tm) "calquer" @), sao lại 
từng nét của bản vẽ mẫu bằng cách 
đặt dưới hình mẫu một tờ giấy than 
và một tờ giấy trắng rồi đổ lại 
những nét trên hình mẫu để mực 
của tờ giấy than in nét xuống tờ 
giấy được đặt dưới tờ giấy than, 
(cn) can, canh kê. "Cái hình nay 
chỉ có nước can kê chó vẽ lại làm 
sao được. ". 


Cản /ka:n?/, [ka:n”] (dt) đập ngăn 
nước. "Hiện giờ có nhiều con kinh 
ở Cà Mau người ta phải đắp cản 
chống mặn.". 

Cản đản /kain' dan, [ka:n 
da:n”] [01] (vt) chàng ràng trước 
mặt, ngăn cản, ngăn trở. "7j bảy 
làm gì cứ đứng cán dân đó hoài, 
tránh đường cho người ta đi lên di 
xuống cho nó lẹ coi.", "Việc đó nó 
lam, được thua nở THẦN theo lôi, 
anh không nên cản đản nó làm 
gi.”. 

Cản mũi kì đà /ka:n” mu:j° ki? 
đa:?, [ka:n? mu:j ki? đa:] [0101] 
(qn) cản trở, làm trở ngại. "Ä⁄4y 
làm không làm thì đi chỗ khác, 
chẳng đó làm cần mũi kì đà, khiến 
người ta cũng không lam được gì 
hết." 


Cán /ka:n?, [ka:n”] (vt) lăn tròn 
qua và đè lên một vật. "Cái xe cán 
mấy cây đình cùng một lúc, hỏi 
hồng hư VÕ ruột sao được. ". 

Cán hôi /kain” ho:j/, [ka:n” 
ho:j'] [01] (dt) người tình nguyện 
nhổ lông chim, không được tính 
công, chỉ được cho xác chim, (cn) 
con hôi. "Xen vảo đó, còn mấy 
HGưỜi cán hồi. Mấy người nảy tình 
nguyện nhổ lông không ăn tiên. Họ 
xin lại xác chim bồ nông, đem về 
lóc mỡ ra, nấu dâu để thấp đèn. 
(SN)”. 

Cán vá /ka:n` va, [ka:i` Ja:] 
[01] (vt) (tay) cán vá, tay mà khi 


duỗi thắng ra, chỗ khớp cùi chỏ lại 
nhô lên ở phía mặt trong. "Cái 
thằng tay cán vá đó khó chịu lắm, 
may lam ăn với nó coi chưững.". 
Cạn hêu /ka:n” he:w!, [ka:n 
hi:w!] [01] (vÐ nông choèn, sâu 
không đáng kể. "Mấy khúc sông 
nay cạn hiêu, trẻ con lội qua lội lại 
hà râm, không sợ chết hụt đâu, anh 
đưng lo.". 

Cạn hều /ka:n" he:w?, [ka:nẾ 
hi:w?] [01] (vt) (bâ) cạn hêu, cạn 
hệu. "Con rạch này cạn hêu thôi, 
nưóc chỉ tới lưng quần là cùng, 
anh sợ gì. ". 

Cạn hệu /ka:n” he:w, [ka:nf 
hi:w] [01] (vt) (bâ) cạn hêu, cạn 
hêu. "Việc gì anh phải cổi quần cỏi 
áo ra đữ vậy, cái xếo này cạn hệu, 
chỉ cân xắn quần tới gối lội qua là 
được. `. 

Cạn nhách /ka:n” nac?/, [ka:nẾ 
nat] [01] (vt) rất cạn, cạn ở mức 
không thể tưởng. "7ởng khúc 
sông này sâu lắm, ai dè cũng cạn 
nhách.". 

Cạn queo /ka:n” kwe:w'/, [ka:n 
we:w'] [01] (vt) cạn khô, cạn sát, 
cạn đến độ nước thấp gần tới đáy. 
"Rạch cạn queo rồi, làm sao lấy 
@he ra được mà đi.", 

Cạn quéo /ka:n” kwe:w'/, [ka:nŠ 
we:w] [01] (vt) cạn queo, cạn ở 
mức độ nhiều hơn, cạn không còn 
tí nước nào. "Mấy ngày nay sao 
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Con không tranh thủ sánh nước 
xài, để s4 cái Ïu, tủ nó cạn quéo 
vậy con." 

Cạn tỏ /kamnê t2/, [ka:nf to?] 
[01] (vÐ bày tỏ hết ý riêng của 
mình, nói hết lời, hệt lòng mình. 
"Ở nay anh nó ơi, em đây cũng xin 
cạn tô củng anh đôi lởi.". 

Cạn trợt /kain“” {x:t⁄, [ka:n” 
(x:k] [01] (vt) (bâ) cạn xợt, cạn 
đến mức không ngờ. "7ởng cái 
giếng sâu, không ngờ nó cạn trợt 
như thê nay.". 

Cạn xêu /ka:n se:w?, [ka:" 
si:w?] [01] (vt) (bâ) cạn xểu, cạn 
xếu, cạn xệu, cạn quá mức tưởng 
tượng. "Cái ao nó cạn xếu như vây, 
nuôi cá làm sao được.". 

Cạn xều cạn xếu /ka:n se:w? 
ka:n“ se:w'/, [ka:jẾ si:w? ka:n 
si:w°] [0101] (qn) rất cạn, bề sâu 
rất ngắn. "Cái quánh này cạn xêu 
cạn xếu chỉ để rang, không xao 
nấu được đâu.". 

Cạn xếu /ka:n” se:w?/, [ka:nế 
si:w}] [01] (vt) (bâ) cạn xêu, cạn 
xếu, cạn xệu. "Con lấy cái chảo nó 
cạn xếu như vậy, làm sao má xảo 
thức ăn cho được. `. 

Cạn xếu /ka:in” se:w°, [ka:nế 
si:w°] [01] (vt) (bâ) cạn xêu, cạn 
xếu, cạn xệu. "Con lấy cái muông 
cạn xếu như vảy, em nó múc làm 
$%ao được.". 
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Cạn xếu cạn xệu /ka:n se:w' 
kamẾ° se:w%, [ka:nẾ si:w` ka:nẾ 
si:w°] [0101] (qn) (cn) cạn xêu cạn 
xểu. "Làm cái bồn cạn xếu cạn xêu 
như thể nay thì dựng được bao 
nhiêu nưóc.". 

Cạn xệu /ka:n” se:wÝ”, [ka:n 
si:wÌ] [01] (vt) (bâ) cạn xêu, cạn 
xểu, cạn xếu. "Cái ftíi nảy cạn xêu 
đựng được mấy bộ đồ.". 

Cạn xớt /kan” sy:f/, [ka:n” 
sy:k?] [01] (vt) (bâ) cạn xợt, cạn 
trợt, không sâu, còn ở ngoài. "Cái 
vết đi trông nó cạn xót như vậy 
chó ma lại lam độc.". 

Cạn xợt /kan” sy:1, [ka:nf 
s>:k] [01] (vt) (bâ) cạn xót, cạn 
trợt. "Con ca chốt nó chỉ đâm vao 
tay tao một vết Cạn xợi, vậy ma 
nhúc thấu trởi.". 

Cạn xớt cạn xợt /ka:n° sy:P 
ka:rn" sy:/, [ka:f” sw:k? ka:n 
sw:kế] [0101] (qn) rất cạn, còn ở 
ngoài, chưa vào sâu bên trong. 
"Cái vết trầy của mày nó cạn xới 
cạn xỢi, chỉ hơi rướm máu, có gì 
đâu mà mày phải sợ dì chích 
nga. `. 

Cảng /ka:n, [ka:] (ti) tiếng 
động phát ra từ đồ sành sứ bị rơi 
võ. "Nghe rơi cái cảng, tôi biết nó 
làm rót cái bình bông rồi, còn đâu 
đệ ma chưng bông.". 

Canh me /kzn:! me:!⁄, [kan: 
me:!] [01] (vt (tl) canh chừng, 


rình mò, theo dự định, dự tính, để 
nắm bắt, đạt được một điều gì, 
hoặc bắt được ai đó. "7o Canh me 
lúc ba tao mới lãnh lương VỀ mà 
xin liên là ống dễ cho lắm, con đựa 
qua má tao rồi là kế như hnh.", 
"Chỉ cần hai bữa canh me là tao 
đã tóm được thằng bé bắp trộm.", 
"Nó thường đi làm về lúc 5 giờ vả 
hay tấp vào quán bà Tư Rị ỏ dẫu 
cầu đề nhậu tới khuya, "hết tiên rồi 
mới về. Nên anh muốn đòi được 
tiên nó, anh phải canh me gặp nó 
trước khi nó vô quán thì mới hi 
vọng nó trả cho anh được chút 
đỉnh.". 

Cành /kan/, [kan?] 1. (vt) no 
(bụng), đầy ăm ắp, đây tràn, đây ứ. 
"Nó ờn cảnh bụng, cảnh hông rồi 
mà thấy ai ăn có cái tật cũng hay 
dôm miệng.", "Thôi anh ăn đi, tôi 
HO trúU rồi, ăn øi nổi nữa mà anh 
mởi.", 2. (VĐ (nb) rất nhiều. " Ông 
ăn hối lộ no cảnh rồi, bây giờ đi 
ngồi tù cũng là đáng thôi.". 

Cành hông /kzan? hx*n”/, 
[kan:? hA*p”"] [01] (vt) đầy bụng, 
(bực tức) đữ dội được dồn nén 
trong lòng. "Tôi mới ăn cơm, no 
cành hông rồi, ngôi chơi thôi, 
không ăn uống gì nổi nữa đâu.", 
"Mấy ngày nay nó làm tôi giận 
cảnh hông, hồi anh không chủi nó 
Sao được.". 


Cảnh sát dã chiến /k3n? sa:f 
za:!' cian?, [kan:' sa:k? ja: crn'] 
[0101] (dn) một sắc lính cảnh sát 


của quân đội Sài Gòn cũ trước 
1975, chuyên mặc đồ rằn ri, có mũ 
nổi đen. "Bọn lính cảnh sát đã 
chiến này hung hăng hơn lính cảnh 
sát đồ trắng nhiễu.". 

Cánh chỏ /kspn:° c2:/, [ksn:? c2] 
[01] (dt) khuỷu tay, chỗ gấp khúc. 
"May giựi trúng cánh chờ làm 
thằng nhỏ khóc rân chó còn ai nữa 
mà hỏi.", "Cái chỗ cánh chỏ đó 
hay xáy ra tai nạn lắm, mà tôi thấy 
Hgưởi ta cũng không ngán, anh 
Ơi... 

Cạnh /kapn/, [kan/] (vt) cạnh 
khoé, xỏ xiên, chơi gác, chơi hơn 
một cách lém lỉnh. "Ä⁄áy nhỏ mà 
bay đặt nói cạnh người ta, nó 
không tíc dạnh cho một trận sao 
được.", "Tao chỉ cần bọn bây chơi 
sòng phẳng là được rồi, chó chơi 
cạnh là không bên à nghen.". 
Cạnh cọt /ksnẾ ko:f/, [ksn: 
k2:k”/ [01] (vt) cạnh khoé, mỉa 
mai, châm chọc người khác. "Ä⁄4y 
học ở ai lối nói cạnh cọt như vậy, 
ăn đón có ngay nghen con. ". 

Cao cơ /ka:w! kx:!/, [ka:w' kx”1!] 
[01] (vt) có trình độ đánh bi da 
cao, có khả năng đi được cơ nhiều 
điểm. "Tồi đánh bị da không lợi 
anh ta, ảnh cao cơ lấm.", 2. (nb) 
có trình độ hiểu biết và chuyên 
môn vượt trội, hơn người. "ÄA⁄4y đi 
thị không lợi chị ấy dâu, coi vậy 
chó chỉ cao cơ lắm.". 
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Cao Đài /ka:w'! da:j2, [ka:wl 
đda:j?] [01] (dt) một tôn giáo do đức 
thầy Phạm Công Tắc thành lập vào 
những năm đầu thế kỷ XX, v2. 
tượng của đạo là "một mắt", 
nhiều nhánh phái, nhánh chính của 
đạo có thủ phủ đặt tại Tây Ninh. 
"Ở Tây Ninh có Toà thánh của đạo 
Cao Đài rất uy nghi, hàng năm có 
nhiều khách thập phương đến 
viếng. ". 

Cao đơn hườn tán /ka:w' dx:n' 
hwx:n? ta:n?, [ka:w! dx:n' wx:n? 
ta:n"] [0101] (dn) loại thuốc nam 
hoặc thuốc bắc được tán nhuyễn vo 
tròn trị những bệnh thông thường, 
cách nói có ý xem thưởng. "7jên 
hạ tưởng mày làm nghệ bán thuốc 
cao đơn huởn tán. (SN)". 

Cao lắm /ka:w' lam:?/, [ka:wl 
lam:] [01] (pÐ nhiều lắm... từ 
biểu thị số lượng có thể thoả mãn 
cho yêu cầu ở mức tối đa. "Cớ, 
nghe nói có hai giạ gạo. Nhưng hai 
gia gạo thì cao lắm là chịu được 
ba bốn ngày. (AĐ)". 

Cao ngạo /ka:w! na:wÝ, [ka:w! 
a:w”] [II] (vt) tự cao và kiêu 
ngạo. ˆ Thằng đó nó cao "gạo lắm, 
để nó thất bại một lần nó mới biết 
thân 

Cao Rohôù /ka:w' ne:w1⁄, [ka:w! 
n1:w'] [01] (vÐ (bâ) cao nghều, 
cao nghễu, cao nghệu, cao quá 
mức, cao tới độ lỏng không, bấp 
bênh. "Ä⁄äy để cái tỉ vi cao nghêu 
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vậy đi ma coi cho được.", "Nhìn 
mấy ông Táy cao nghêu mà đi qua 
mấy cây cấu khỉ Ở nông thôn thi 
thật là mắc cưởi.". 

Cao nghêu cao nghễu /ka:w' 
ge:w' ka:w' ne:W, [ka:w! ni:wl 
ka:w' ni:w'] [0101] (qn) cao quá 
mức chuẩn, quá mức tưởng tượng. 
" nông thôn mà bắc cái cẩu cao 
nghêu cao nghêu như vầy thì lợi 
cho ghe, tau, nhường người giả và 
em bé di lại thì rất khó khăn.". 

Cao nghễu /ka:w' ne:w/, [ka:w' 
pi:w'] [01] (vt (bâ) cao nghêu, 
cao nghều, cao nghệu, cao hết 
mức, cao tới độ lêu khêu. "Cáy 4 
cao nghêu vậy phải có nải tôi mới 
dám leo, chớ ai mà dám leo 
không.", "Máy trái xoài cao nghễu 
trên ngọn lam sao mà hái cho 
được, chỉ có nưóc chở nó chín 
rụng. ". 

Cao nhòng /ka:w' nahn”” 
[ka:w' nA"p”*] [01] (vt) (bâ) cao 
nhỏng, thường chỉ về người cao 
quá mức bình thưởng. "A⁄ởi ba, 
mười bốn tuổi mà cao mỘt mét tám 
mươi là cao nhỏng rồi còn gì 
nữa.". 

Cao nhỏng /kaww' na*pg”?/, 
[ka:w' nA*Yp””] [01] (vt) (bâ) cao 
nhỏng, thường chỉ về người cao 
quá mức chuẩn, cao hơn hết trong 
nhóm. "Ä4y cao nhỏng mà cứ đôi 
ngồi đằng trước sao được.". 


Cao nhỏng cao nhòng /ka:w' 
na*n" ka:ww'! na*n”', [ka:w' 
nA*n"° ka:w' nA*p””] [0101] 
(qn) cao quá mức và vượt hơn hẳn 
mọi người."7rong đám bạn, có môi 
nó là cao nhỏng cao nhòng, nên 
khó lân với ai được. ". 

Cao tay ấn /ka:w' taj:! xn:%, 
[ka:w! ta:j! *p:f] [101] (vn) 1. bùa 
phép giỏi, trên tay người khác. 
"Ông thầy bua nay người Tảu cao 
fay ấn lắm, ống mã trục tả không 
ra thì làm sao mấy ông thầy bùa 
vườn trị nổi.", 2. (nb) có khả năng 
lường trước được việc làm của 
người khác. "7ô; mà không cao Iqy 
ấn lâm sao lật tây được mẹo lưa 
đảo của vợ chồng hắn.", "Gặp ai, 
chó gặp người cao tay ấn như tao 
là mày phải khai nhận hết thôi.". 
Cao trật ót /ka:w' txt° 2:E/, 
[ka:w! txk:“ 2:k?| [101] (vn) cao 
chót vót, cao đến mức phải ngửa 
mặt nhìn lên mới thấy được. "Sải 
Gòn bây giờ có nhiễu cái nhà cao 
trật ót, không biết bao nhiêu tầng 
mà kể. ". 

Cào cào /ka:w? ka:w?2, [ka:wˆ 
ka:w?] [01] (dt) loại côn trùng 
cùng họ với châu chấu, có đầu 
bằng, râu đứng, hai chân sau có 
bắp khoẻ. "Làm ăn suôn sẽ không 
nói làm gì, rủi sặp thiên tại như 
sâu rầy, cào cào, châu chấu thì 
§đØ? (NH)”. 


Cào cào châu chấu /ka:w? ka:w? 
cx>w:! cxw:?, [ka:w? ka:w? cxw:' 
cxw:z] [0!I01] (qn) (nb) hạng 
người không ra gì, không đáng 
quan tâm. "Thói, mây nhắc dến lũ 
cảo cào châu chấu đó, tao ghét 
lắm. (PV)". 

Cào cào vồ /ka:w? ka:w? vo, 
[ka:w? ka:w2 Jo*“] [011] (dn) (cn) 
cao cào, loại côn trùng cùng họ với 
châu chấu, có dâu bằng, to và vô, 
râu đứng, hai chân sau có bắp rất 
khoẻ, cẳng chân có gai nhọn. "Cáo 
cáo vô thường có màu vàng đen và 
hay đeo ở những bụi cây dại bên 
đương. ". 

Cào cững /ka:w? kunm'⁄, [ka:wˆ 
kuap:] [01] (dt) (cn) cà cửng, (cv) 
cà cữửng, cào cứng, ca lóc đã lớn 
nhưng chưa đến độ trưởng thành, 

chỉ khoảng ngón tay cái đến ngón 
chân cái. "Báy giờ những đứa trẻ ở 
trên nhao theo người dọn cha, chỉ 
trỏ những con cá lóc cảo cũng 
bằng cổng cái, cán mác, yêu cẩu 
người dọn chả quăng lên cho 
chưng. (ADg)". 

Cáo, /ka:w'/, [ka: w'] 1. (di) một 
dụng cụ dùng để văn ốc lớn của 
thợ máy, hoặc để ghép gỗ của thợ 
mộc. "Ä⁄/uốn thay bộ chén giảa của 
chiếc xe đạp nảy, phải có cái cáo 
mới vặn được.”, "Láy cho fao cây 
cáo để tao ghép mấy tấm ván của 
bộ ngựa này cho khít lại coi.", 2. 

(v0 làm khít, chặt các tấm rời lại 
với nhau thành một khối. "Bộ ván 
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này muốn ghép sát các tấm lại với 
nhau thì phải cáo mới được.". 

Cảo; /ka:wỶ/, [ka:w”] (vÐ (tl) hút, 
hít (thuốc lá). "Giở nảy mà mày 
còn điếu thuốc thì thật là hết ý, 
lạnh quá cho tao cáo ké mấy cái 


Cóï.". 
Cảo dược /ka:w” zurxk%, [ka:wỶ 
| Jut k”] [01] (vÐ 1. hút thuốc phiện. 
"Ống. mắc cáo được có lẽ dang phê 
nên ổng hồng tiếp ai đâu, mày về 
đi.", 2. hút (vài hơi) thuốc lá. 
"Lạnh quá. Cho tao cáo được mấy 
cái cho đổ lạnh coi.". 

Cảào xái /ka:w°” sa:j/, [ka:w° 
sa:] [01] (vQ hút lại tàn thuốc 
hoặc cặn thuốc phiện. "Báy giờ mà 
được cáo xái cũng là đã lắm rồi.". 
Cạo đầu /ka:w5 dxw, [ka:w® 
dxw:?| [0!] (vt) đời hăm doaạ ai 
đó) trị một trận, phạt một trận. 
'May mà để bả biết là bã cạo đầu 
mày đó, liệu hồn 

Cạo đầu khô /ka:w' dxw? xo: 
[ka:w” dxw:ˆ xo"!] [011] (vn) (lời 
hắm doạ mạnh ai đỏ) trị một trận 
dử dội, phạt một trận, chí tử. "Mây 
mà làm mất cái đó của ông là ông 
cạo đâu khô mây đó nghen hôn." 
Cạo gió /ka:w' z2:/, [ka:w' bị 3] 
[01] (vÐ dùng một vật kim loại cạo 
nhiều lần trên lưng, cổ, ngực người 
bệnh cho nổi đỏ lên, theo cách 
chữa bệnh dân gian nhằm trị cảm 
cúm, nóng lạnh, nhức mình, (cn) 
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đánh gio. "Con nóng quá, đưa đây 
má cạo gió cho con sẽ hết liên 
hà.". 

Cạo sát ván /ka:w“ sa:t? va:n?/, 
[ka: W sa:k j Ja! ] [011] (vn) trách 
mắng gay gắt, trừng trị nghiêm 
khắc, thắng tay. "Hôm qua, lao, đi 
chơi về khuya bị Ông giả tao, ổng 
cạo sát ván, bữa nay, tao không đi 
đêm được nữa đâu." „May lạm 
Ông chủ thua lỗ chuyến nay, nên 
ông cạo may sát ván cũng la 
dáng. ". 

Cáp /ka:p?/, [ka:p”] (vt) (cn) 1. 
gáp, (thường được dùng để diễn đạt 
quan hệ nam nử yêu nhau) cặp với 
ai, thuận tình với ai, quan hệ với a1. 
"Dạo nảy, tao thấy thằng Tâm nó 
cáp với con Tự nên ngày Hảo nó 
cũng có một ở nhà con nhỏ đó." 
"Tôi coi môi thằng Tự nhà chị nó 
muốn cáp với con Tám Ên, nên liệu 
bê chị chuẩn bị trầu cau dì là 
v⁄a.", 2. nhập vào, tham gia vào 
một đám đông ; nào đó. "Sáng ng4ÿ, 
Ông nha tôi ổng bảo đi uống cả 
phê rồi về đi ruộng mà đến trưa rồi 
Cũng chưa thấy về, hay la ổng cáp 
vao đoàn người đi luôn ra chợ xem 
mãi võ Sơn Đông rồi cũng nên.". 
Cáp duông /ka:p? zuxn2, [ka:p” 
juw?] [01] (vÐ (hduồng" hay 
“duông” (Yuôn) là tử người Khơ- 
me gỌI người Việt Nam) giết người 
Việt bằng cách chém đầu, từ được 
dùng những năm 1975 trở về trước. 
"Năm Mùi tháng bảy mùng ba, 


Con Mên dậy sóc kéo ra cáp 
dung! (cd)". 

Cáp độ /ka:p” do:”/, [ka: p° do*“] 
[01] (vt) 1. móc nối đối thủ cân 
sức, cân tài cho việc thi đấu. "Hai 
con ga nay cáp độ với nhan la 
phóng bằng được rồi đó.", "Cụ 
nhướng mắt, cau mày rồi chập sau 
ngáp dài, thông cảm: ngoài kia, họ 
cáp độ chưa được. (SN)”, 2. (nb) 
làm mai mối cho đôi trai gái. "Tao 
hỏi thiệt thằng Hai, may có thích 
con nhỏ ấy hôn, tao tìm cách cáp 
độ cho.", 3. (nb) quan hệ nam nữ; 
quan hệ hôn nhân, vợ chồng. "Hai 
dứa nó đã cáp độ từ lâu rồi, còn gì 
nữa mà cúi hỏi, chỉ có thú phạt 
thì có.", "Hai đứa bây ma cáp độ 
với nhau là tao thấy xứng đôi vừa 
lứa lắm đó.". 

Cáp đôi /ka:p” do:j!⁄, [ka:p do:j'] 
[01] (vt) gán ghép một trai một gái 
trong quan hệ nam nữ. "Hai đứa nó 
còn nhỏ mà tụi bây cáp đôi tâm 
bậy tâm bạ, không hà.", "Anh tôi 
với chị &y là ba con nên mấy anh 
đng có hiểu lẫm mà cáp đôi quấy 
quá như vậy. `". 


Cạp /ka:p?, [ka:p”] (vÐ gặm, 
dùng răng cắn dân dân từng lớp, 


từng miệng. "Mới sáng sớm mđ nó 


cạp cái hột xoài, tôi thấy ê cả 
răng.", "Mấy con chuột nó cạp cái 
gì ở dưới bắp mà nghe rột rột vậy 
con?". 

Cạp đất /ka:p" dxt?/, [ka:p° 
dxk] [01] (v 1. ngoạm lấy từng 


khối đất. "Dạo này làm đường có 
xe cạp đất, nên rất khoẻ và nhanh, 
không như ngay trước nữa.", 2. 
(nb) chết đói (lời mắng chửi, 
nguyễn rủa ai đó ngụ ý không có gì 
mà ăn, phải ăn đất). "Ä4ây còn nhỏ 
không chịu học hành, lún lên chỉ 
có nước cạp đất mả thôi.", 3. chỉ 
người hành nghề xáng cạp, xáng 
thổi, cách nói có sắc thái vui, hài 
hước. "Ngay xửa ông bà mình nói 
thất nghiệp cạp đất mà ăn, chó bây 
giờ mấy thằng cạp đất nó làm giàu 
nhanh lắm." 

Cạp điều /ka:p diaw2/, [ka:pế 
di:w?] [01] (vt) (nb) có hiện tượng 
nổi đỏ ở quanh vùng cổ chân do bị 
ghẻ, lở, vết côn trùng cắn, đốt, 
cách nơi có hàm ý gây cười. 
"Thửng này có cái chân cạp điều 
trông sang dư ta!". 

Cau đầu ruồi /kaw:! dxyw? 
zuxj/, [ka:w! dxw:? zu:j?] [001] 
(dn) trái cau non mới nhô đầu, 
trông như đầu ruồi. "Bọn frễ con 
mỗi sáng hay ra vườn lụm cau đầu 
ruồi về chơi nhà chòi.". 

Cau đúng vóc /kaw:! du*p”” 
vq*kP/, [ka:w'! du*n”° jA*kP] 
[001] (dn) (cn) cau đóng vóc, trái 
cau đã qua thời kì non, sắp đặc 
ruột. "ấy buồng cau đứng vóc, 
trái xanh mượi trông thích mối.". 


Cau lòng tôm /kaw:! la”n”? 
to:m!/, [ka:w' IAYn”? tx:m'] [001] 


(dn) trái cau ruột đỗ, có rỗng một tí 
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ở chính giữa. "Ba cái cau lòng tôm 
nảy COn búa ra phơi. khô dụm cho 
ngoại, để ngoại ăn dân 

Cau ớt /kaw:' x:f?/, [ka:w' +k] 
[01] (dt) cau trái nhỏ, nhọn ở đầu 
và hơi dài. "Ä⁄ấy trái cau ót này 
coi vậy chó ruột rất ngon, ngoại 
rất thích.". 

Cau tầm vung /kaw:' txm2 
vu*n”!⁄, [ka:w' tam? ju*p”'] 
[001] (dn) cau chín có vỏ màu 
vàng, không ăn được, người ta 
thưởng phơi khô nguyên cả trái để 
làm giống. "À⁄ấy buồng cau của ai 
già rồi sao không thấy hái, để nó 
thành cau tâm vung hết còn gì mà 
ăn.". 

Cau tua /kaw:' tux!⁄, [ka:w! 
tux!] [01] (dí) cau trổ riêng một 
nhánh, không trổ chùm chung 
trong một nhánh lớn. "Sở đ7 cau 
tua ngon là vì mỗi nhánh chỉ có 
mội tới hai trái, nên trái Hảo cũng 
no tròn hơn các trái khác nằm 
chung nhánh trong buông.". 

Cau xiêm /kaw:' siam!/, [ka:wl 
siim!] [01] (dt) cau cây to và trái 
to, có màu hơi trắng mốc. "Ä⁄y 
cây cau xiêm bự trái ma cây lại 
cao, nên mỗi lân hái phải vòng dây 
thả xuống khó khăn hơn.". 

Câu ràu /kaw:” zaw?/, [ka:w? 
za:w'] [II] (vt) cấu nhấu, càu 
nhàu, lẩm bẩm trong miệng tỏ ý 
không bằng lòng. "Mới sáng sớm 


266 


bực cái gì mà ông cẩu rầu hoài 
vậy. ". 

Cáu /kaw:/, [ka:w'] (vt) mới 
toanh, chưa qua sử dụng. "Chiếc xe 
Hơn đa nay tôi mua khui thung con 
mới cáu.". 

Cáu cạnh /kaw:” kan:⁄, [ka:w” 
kan] [0!] (vt) mới toanh, mới 
nguyên, chưa qua sử dụng, có ý 
nhấn mạnh hơn. "Chiếc xe Hon đa 
ảnh mua phải nói là mới cáu cqnh, 
không chê chỗ nào được.". 

Cáu chỉ /kaw: ci⁄, [ka:w" c¡”] 
[01] (vt) mới nguyên, mới toanh, 
mới còn cả chỉ, cạnh. "Bà chị tao 
mới cho cái quần mới cáu chỉ", 
"Cái xe mới cáu chỉ nay bao nhiêu 
lận mậy?". 

Cay cảy /kaj:' kaj?/, [ka:j' ka:j] 
[01] (vt) cầm cập, biểu thị trạng 
thái run. "Nó /ắm gì mả run cay 
cảy mà vẫn chưa chịu lên nữa 
chớ.". 

Cay điếc con ráy /kaj:! diak° 
kan' zaj?⁄, [kaj! di:k? kain] 
za 1 ] [1101] (qn) cay đến độ đau 
cả „trong lỗ tai. May giằm ớt cái 
kiểu 8ì cay điếc con ráy vậy chớ.". 
Cay xé bản họng /kaj:' se: ba:n? 
ha*n”, [ka:j! se: ba:n? hA*n”] 
[1101] (qn) cay đến độ muốn tét 
họng ra. "4y trái Óf sửng trâu 
này cay xé bản họng chó hổng 
phải chơi đâu.". 


Cày cạy /kaj“ kaJ:, [ka:jˆ ka:j'] 
[01] (v0) ngay ngảy, ray rút, lo 
lắng, băn khoăn (trong lỏng). 
"Thằng nhỏ di mấy bữa mà chưa 
thấy về, lúc nào nghĩ tới nó, tôi 
cũng cay cạy trong lòng.". 

Cắc /kak:/, [kak:?] (dt) hào, đơn 
vị tiên tệ tương đương một phần 
mười của ¡ đồng. "Kéo xe được mưởi 
ngày, môi ngày dự được năm, bảy 
các hoặc một đồng, đều dưa hết 
cho vợ cất. (HBC)". 

Cắc bạc /kak:° ba:k⁄, [kak: 
ba:k”] [01] (dt) (cn) cắc, đơn vị 
tiền tệ tương đương một phần mười 
của đồng bạc. "Ð# quai nên nón 
tròng trảnh, Hỏi anh xin cắc bạc 
mua nón lạnh đội chơi. (cd)"”. 

Cắc ca cắc củm /kak? ka:! kak: 
ku:m/, [kak: ka:! kak:? kumm:] 
[0101] (qn) dành dụm, _BÓP nhóp 
từng tí một để dành. "Ông. ta cắc 
ca cắc ứm cả năm được mấy chục 
bạc, nhưng thằng bất nhơn nào đã 
lấy mắt.". 

Các chú /kak: cu:?/, [kak:? cu*'] 
[01] (dt) tiếng gọi người Hoa kiểu, 
cách gọi có vẻ không được trân 
trọng. "Máy ông cắc chú ủ đâu ổng 
cũng giỏi buôn bán.". 

Cắc cớ /kak: k*x:, [kak:) kx""] 
[01] (pt) đột ngột, từ biểu thị sự 
việc diễn ra có tính chất thình lình, 
hoặc có tính chất tró trêu, hay có 
hàm ý trêu chọc. "BØa fối rồi, ổng 
vẫn ngồi nói dóc vui vẻ với mọi 


người rong nhà; cắc có sao sáng 
nay ống bỏ nhà ra đị sớm, mã 
không nói lại với ai tiếng nào." 
"Anh hỏi cắc có vậy ai có j 
mang theo để cho anh mượn.", "Có 
người cắc có nói, giá bà có phước 
để ,C0H, chắc nay nó cũng bằng 
tuổi phu quân mới của bả. (VVĐ)". 
Cắc củm /kak: ku:m⁄, [kak: 
kum] [01] (vt) dành dụm, chắt 
chiu, góp nhóp tửng ít một. "4i cho 
ba, bà cũng cắc cửm để dành, đến 
khi gia đình túng ngặt thì ba lại 
đưa cho mẹ tôi xoay xở.". 

Cắc cụp /kak: ku:p%, [kak: 
kuip] [01] (vt) 1. dân đà, (ăn) 
tửng ít một. "7rèo lên cây ổi hái 
ăn. Miệng nhai cắc cụp chua đã 
qua chua. ()", 2. từ từ, từng cái 
một, không có tính khẩn trương, 
gấp gáp. "Làm cắc cụp rồi cũng 
xong, chó có gì đâu mà phải quýnh 
lên vậy cha nội. `. 

Cắc kè /kak:' kez2, [kak: ke:?] 
[01] (dt) tắc kè, loài bò sát thuộc 
nhóm thạch sùng (thằn lằn), nhưng 
lớn con hơn nhiều và thỉnh thoảng 
lại kêu lên năm, bảy tiếng như tên 
gọi. "Mấy con cắc kè này mà để nó 
ở trong nhà đương đêm kêu lên 
một cái làm bọn con trẻ giật mình 
sợ, không ngủ được, chó chẳng 
phải chơi đâu.". 

Cắc kè bông /kak:° ke:? bx*n”1/, 
[kak:? ke:? bA*n”] [011] 1. (dn) 
loại tắc kè mình có đốm hay vằn. 
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"Máy con cắc kè bông, nghe nói 
ngâm rượu uống tốt lắm, phải hôn 
anh Tư.", 2. (v0 (nb) nhiều sẹo ghẻ 
lỏ, nhiều bẩn bám. "Cái mình các 
kè bông của mây đó không chịu lấy 
áo mặc vô, mà còn đi bang bang 
ngoái đường cho người ta coi nữa 
không biết xấu hổ.". 

Cắc kè lửa /kak:” ke: lury?, 
[kak: ke:? luA?] [011] 1. (dn) loại 
tắc kẻ mình đỏ sậm. "Ä⁄4ấy con cắc 
kè la nghe nói độc lắm, nên người 
ta không dám ngâm rượu.`, 2. (Vt) 
(nb) đanh đá, hung dữ, ngang tàng. 
"Cái mụ cắc kè lửa đó, mày đụng 
tới làm chỉ cho con mê chi chói 
lới vậy. ". 

Cắc ké /kak: ke:/, [kak? ke:] 
[01] (dt) 1. loài bỏ sát thuộc nhóm 
kì nhông, nhưng nhỏ con hơn. "Kì 
nhông ông kì đà, kì đà cha cắc ké, 
cấc ké mẹ kì nhông.. .(đd)", 2. (nb) 
hạng người nhỏ bé, thấp hèn, 
không dáng kể. "Ba cái bọn cắc ké 
ở đầu xóm nghe tới tên tao là đã 
mắt hôn rồi, không ngại chỉ dâu 

Cắc ké kì nhông /kak: ke: ki 
nx*n"”1⁄, [kak: ke: k2 nA*p”!] 
[0101] (qn) hạng người thấp bé, 
không đáng quan ngại. "Cái bọn 
các ké kì nhông đó có gì mà mày 
phải lo đữ vậy.". 

Cắc rắc ke re /kak: zak: ke: 
ze:!/, [kak:° zak: ke:! ze:!] (0101] 
(qn) hà tiện bủn xỉn, hẹp hỏi khắc 
nghiệt, xét nét từng tí một. "Cái bả 
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cắc rắc ke re đó đừng hòng mà bả 
cho nhiều, có được là quý rồi.", 
"Bà cú cắc rắc ke re với máy chị 
em tụi nó hoài, lam sao tụi nó 
không nghĩ bà là mẹ ghế.", "Hồ SƠ 
của đám dân nghèo đưa lên thì ổng 
cốc rắc ke re, còn bọn có tiên thì 
ổng nhắm mắt kí đại.". 

Cặc bàn /kak:“ bxn2⁄, [kakế 
bxpgZ] [01] (dÐ rễ cây bằn đầu 
nhọn, tử đất bùn nhô ngược lên độ 
4, 5 tắc, rễ xốp, đàn hồi, có thể 
dùng làm nút chai. "Nóúc chảy 
mạnh đảm cặc bản run bây bẩy, 
làm ta có cảm giác nước cảng chảy 
mạnh hơn. ". 

Căm /kam:!⁄, [kam:!] (dt) nan 
hoa, thanh sắt nhỏ nối trục bánh 
với vành bánh xe. "Cai banh xe 
nảy chạy bị đáo quá, phải đi bắt 
căm lại mới được. ". 

Cắm cắc /kam:? kak:/, [kam: 
kak:] [01] (vt) (cười) khích lệ, 
(cười) khen ngợi. "S%aw môi rmmàn 
xiếc ai cũng cười cắm cắc, vỗ tay 
lốp bốp.". 

Cắm câu /kam: kxw:!⁄, [kam: 
kxw:!] [01] (ve (nb) nghỉ việc, 
không con làm việc. "Nó lam ăn 
kiểu sao mà Cơ quan, người ta cho 
nó cắm câu rồi đó hổng biết." 


Cắm cắn /kam: kan?/, [kam: 
kan] [II] (vt) gắt gỏng, thiếu 
bình tĩnh, thiếu ôn hòa, dẫn đến 
tình trạng hành động, nói năng 


nặng lời, nặng giọng, để nhằm trút 
nỗi bực dọc. "ng đứa trể nhâu 
úa, cộc cồn, cắm cẩn, chỉ tiếng 
chửi thê là tươi rói, nhảy ra xoi xói 
Ở đầu mồi. (NNT)". 

Cặm /kam, [kam:”] (vt) (bâ) 
cắm, làm cho một vật luôn ở tình 
trạng nằm thành tình trạng đứng. 
"Ghe chiếu Cả Mau đã cặm sảo 
trên vảam kinh Ngã Bảy.", "Lấy cho 
má cái bình bông để má cặm mấy 
nhánh mai nạy váo.". 

Căn /kan:!/, [kan:] (dt) gian 
(nhà), các phân trong một ngôi 
nhà, được giới hạn bằng hàng cột, 
hay bức vách. "4y năm trời cắp 
na cắp nắp vợ chồng tụi nó mới dự 
được cái nhà ngói ba căn nay đây, 
chị ơi.". 

Cần rằn /kan? zanZ/, [kan: 
zan:?] [01] (vt) cằn nhằn, nói lẩm 
bẩm như có ý bực tức, phàn nàn. 
"Có gì không thích thì con nói, chó 
có đâu mà căn răn hoài vậy.". 

Cần rằn cắn rắn /kan? zan:? 
kan? zan?/, [kan:? zan? kan 
zan] [0101] (qn) lầm bẩm như có 
ÿ bực tức, phàn nàn dai dẳng. "Em 
nó muốn cái gì mà nó cứ đi theo 
con từ nãy tới giờ cằn rằn cẩn rẩn 
vậy?". 

Cằn thăng /kan? tan:!, [kan:? 
tan:] [01] (dt) một loại cây 
kiểng, thân có vỏ sẵn sùi và gai 
nhọn, lá tròn nhỏ, màu xanh đậm, 
mỗi nhánh lá có từ 5, 7 lá mọc 


sóng đôi và có một lá ở đầu nhánh. 
"Có những cây được giới kiểng xếp 
vào nhóm danh mộc: căn thăng, 
kim quít, mai, nguyệt quới... ". 

Cẳn rắn /kan? zan?⁄, [kan: 
zan?] [01] (cn) cằn rằn. "Con cho 
em mấy viên dạn di, để nó cứ cẩn 
rấn mẹ bực mình quá.". 

Cần rẳn cưởi rưởi /kan: zan: 
kurxj” zmxj, [kan:? zan:' kưij° 
zur:j°] [0101] (qn) (cn) cằn rằn cẳn 
rắn, cần nhằn dai dẳng. "Cđ ngảy 
nay ảnh cứ cẳn rằn cưởi rưổi tôi về 
chuyện cho chị mượn tiên kẹt vốn 
của ảnh, mà giờ chị còn qua hỏi 
mượn thêm nữa, làm sao ma 
được." 

Cắn /kanZ/, [kan:] (vi) (côn 
trùng) đốt, chích, dùng vòi hoặc 
ngòi đâm vào da người, vật. "7rởi 
tối đen. Bây muỗi tha hồ bu cắn 
mấy ông di họ đang sậc sử. (PV)". 
Cắn đắn /kan? dan?/, [kan: 
đan:?] [01] (vt) không bình thường 
trong quan hệ vợ chồng như: giận 
hờn, xích mích, gây gổ, không hoà 
thuận. "Vợ chồng cắn đắn nhau 
hoài thì làm sao hạnh phúc và mân 
ăn gì được. ". | 

Cắn rắn /kan? zan:/, [kan: 
zan:] [01] (ve) (cn) cắn đắn. 
"Không Ở với nhau thì thôi, chó hai 
dứa bây cứ căn rắn với nhau hoài 
sao được.". 
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Căng /kanz, [kan] (dt) chân, tử 
dùng cho người có ý hạ thấp, coi 
thường. "Cổng bước tới sum vầy 
hai họ, Tai nghe anh có vợ rồi, 
cẳng nọ em thối lui. (cd)", "Bốn 
cổng của con chó này đều có bót 
trăng, ngộ thiệt.". 

Cằng cẳng /kan? kan, [kan: 
kag#] [11] (tt) tiếng chó kêu khi 
bị đánh đập. "Con ra vưởn xem ai 
đánh chó mà nó kêu cẳng cổng vậy 


con... 
Cẳng nhẳng /kan: nan, [kan: 
nan] [01] (vt mè nheo, nói nhiều 
và dai dẳng để đòi, xin cho được 
điều mình muốn. "Thởng nảy nó 
muốn cái gì nó cứ cẳng nhẳng 
hoài, riết rồi bá cũng phải chiêu 


Z“ t 


nó. ". 
Cắng nhắng /kan: nan, [kan: 
nan] [01] (vt) làm ôn, rối, nhộn 
(lên). "Chuyện đâu còn có đó, có 
gì mà phải bắng nhắng cả lên như 
vậy.". 

Cắp ca cắp củm /kap: ka:! kap: 
ku:m, [kap:” ka:' kap:? kưmm:] 
[0101] (qn) chắt chiu, dành dụm. 
"hở cắp ca cắp cúm mà Vợ chồng 
nó giờ cũng cất được nhà, mua 
được ghe như ai." 

Cắp củm /kapẺ ku:im, [kap:Ÿ 
kuin?] [01] (vÐ chắt chiu, dành 
dụm. "2 chồng mày ăn xai như 
cái cối không biết cấp cửm thì biết 
chưng nảo mới kha được.". 
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Cắp na cắp nắp /kap: na:! kap:? 
nap:, [kap? na: kap? nap:] 
[0101] (qn) nhẫn nại dành dụm, 
tích góp lâu bên tử ngày này qua 
ngày khác. "Mấy năm trời cắp na 
cấp nắp vợ chồng tụi em mới dư 
được chút đỉnh làm vốn buôn bán 
nhỏ đây thôi.". 

Cắp nắp /kapŸ nap:/, [kap: 
nap:"] [01] (vf) 1. dành dụm, tích 
góp lại từng ít một. " Tôi nghiệp nó, 
ai cho cái gì nó cũng cắp nắp 
mang về cho con.", 2. thu vén, gom 
góp, tập hợp lại từ nhiều nguồn. 
"Nó có cái tật thấy cái gì bỏ ở đâu 
cũng cắp nắp mang về ". 

Cặp; /kap:”/, [kap:'] (vt) dọc theo, 
men theo. "Con đi học, đi về nhớ 
chạy cặp hai bên lộ, coi chứng xe 
cộ nghen con.", "Xuồng nhỏ, chỗ 
khim, nên cặp sát mé sông mà di, 
có gì cũng còn xoay trỏ kịp.". 

Cặp; /kap, [kap:'] (vÐ kết, tạo 
quan hệ tình cảm với nhau. "Con 
nhỏ đó tối ngày cứ cặp hết thằng 
này tới thằng nọ, học hành nên 
thân gì.", "Cặp bạn thì cũng phải 
biết lựa người tâm đâu ý hợp, chớ 
lựa cái thứ bá vơ thì chỉ thêm phiên 
phúc ma thôi.". 

Cặp bè cặp bạn /kap:5 be:? kap:5 
ba:n⁄, [kap be? kap:“ ba:n'] 
[0101] (qn) quan hệ bạn bè nhiều, 
kết tình bạn quá nhiều, ý không 
tốt. "Tối ngày cứ cặp bè cặp bạn đi 


chơi suối, còn thời gian đâu mà 
học. ". 

Cặp bồ /kap:Š bo:?, [kap: bo*2] 
[01] (vÐ kết đôi trai gái, kết tình 
nam nữ. "Âảy mới có mười bốn, 
mười lăm tuổi đầu mà cũng bảy 
đặt cặp bồ rồi, còn học hành nên 
thân gì mữa.". 

Cặp bồ cặp bịch /kap: bo: 
kap“ bic5/, [kap” bo*2 kapéế 
bit] [0101] (qn) kết đôi trai gái, 
hết người này tới người khác, cách 
dùng có ý chê bai. "7ối ngày cặp 
bồ cặp bịch mà học nên thân nên 
hình gi.". 

Cặp kè /kap:” ke, [kap:” ke?] 
[01] (vt) 1. khoác vai nhau cùng đi 
song song. "4o trưởng, vao lớp 
mà đi cặp kè cái kiểu đó là bị phạt 
nghen em.", 2. (nb) suýt soát, xấp 
xỈ nhau. "7Twổi hai đứa, con tôi, 
con chị nó cặp ke nhau nên chúng 
đễ chơi thán.". 

Cặp rằn /kap“ zan:/, [kap: 
zan:] [01] (dt) (cn) cọp rằn, (cv) 
cặp rằng, l. cai, người cai quản 
từng công việc cho chủ, dưới tằng 
khạo. "Mấy thẳng cặp rằn ngày 
xửa nó ác lắm nên nó bị bọn thợ 
giết hoài chó gì.", 2. người đứng 
đầu trong nhóm. "Bj giam trong 
khám Bạc Liêu, Ó ba hại vẫn hung 
hăng tự xưng cặp răn làm chúa tế 
trong khám, ngang nhiên cướp giỗ 
đồ ăn thuc uống của các từ nhân. 
(NH)". 


Cặp rằng lục lộ /kap zan? 
lUYkf lIo:⁄, [kap:” zan:? lu*k?° 
lo*] [0101] (qn) cai lục lộ, người 
cai quản công nhân làm đường. 
"Có một số thăng cặp rằn lục lộ 
hay móc nối với bọn tay trong dể 
ăn chặn gỗ đá làm câu đường.". 
Cặp táp /kap£ ta:p”/, [kap:Š ta:p'] 
[0I] (dĐ) (tm) "cartable” (p) cặp 
dựng tập sách, giấy tờ để đi học 
hoặc đi làm việc. "7i⁄ ưởng lại, 
má sẽ mua cho con cái cặp táp 
mới.", "Con lấy cái cặp táp, mang 
lại đây cho ba coi c0n.". 

Cặp xốc /kap sr*kP/, [kap 
SA*kP?] [01] (dt) nẻo, vật dụng 
gồm hai thanh được nối bằng một 
sợi dây ở đầu, để bắt tréo bó lúa 
khi đập lúa. "Đang quạu, đang 
buồn, tôi túc giận tràn hông khôn 
con nhịn được nữa, liệng cặp xốc 
lại. (PV)". 

Cắt chỉ /kat: c¡i?/, [kak:' c¡°] 
[01] (vQ) mới toanh, mới nguyên, 
chưa dùng đến. "Cái xe cắt chỉ còn 
trong thùng mà mày bảo đồ xê cần 
hen, hỏng dám đâu.". 

Cắt cổ /kat: ko:z/, [kak: ko**?] 
[01] (vt) (nb) (buôn bản) có mức 
lời quá đáng. "Con mẹ đó cắt cổ 
người ta. Ai mà mua đồ của con 
HỄ Hữa.". 

Câm /kxm:'/, [kam:'] (tt) thường 
được dùng kết hợp với một số tính 
chất, trạng thái để biểu thị mức độ 
cao của tính chất, trạng thái ấy, 
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như: "đục câm, khở câm, lặng câm, 
lu câm, mở câm, sượng câm...". 
"Nước máy gì mà dục câm thấy mà 
ghê.", "Đừng thấy nó khở câm mà 
đụ dỗ nghen mậy.", "Nói gì thì nói 
đi, chú lặng câm TT, sao", "Đèn 
lu câm thấy đương đâu ma MAY. ., 
"Chữ mờ câm, đọc sao nổi mả 
đọc.", "Khoai sượng cấm thì ăn 
ngơn lạnh gi?". 

Cầm bỏ /k>zm:? baở/, [kam:2 bo:]| 
[01] (vt) chắc chắn, ít nhất cũng..., 
bỏ đi cũng dáng giá... "Cái đồng 
hồ này câm bỏ cũng năm chỉ, hiệu 
ô mê ga đường hoang nghen 
mậy.". 

Cầm canh /kxm2 kan:1⁄, [kam?? 
kzn:!] [01] (vt) liên miên, thường 
xuyên, triển miên. "Chuyện Hay, 
mẩây còn phải mệt cẩm ng chó 
chưa thể dt được đâu.", "Ái có 
con rồi cũng phải lo cẩm 'cainh: chớ 
có lúc nào khoẻ được đâu anh ơi.". 
Cầm chìa /kxm:? cie?, [kam: 
cix?] [01] 1. (vt) cằm chừng, đại 
khái, lấy có, lấy lệ. "Ẩn bao nhiêu 
tao cũng không ngại, tao chỉ ghéới 
mấy thằng làm việc cảm chìa 
lắm.", 2. (vt cầm châu; chủ trì 
cuộc họp, cuộc vui. "7rên đởi cớ 
bốn thứ ngu, lam mai, lãnh nợ, gác 
Củ, cẩm chìa. (cd)", "Phải nói ông 


Ba, ống cẩm chìa cuộc họp đâu ra 
đi. là 


Cằm chịch /k>m cic:5, [kam2 
cit:5] [01] (vt) (bâ) cầm trịch, điều 
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khiển công việc chung. "Công việc 
có nhiều người tham gia mà thiếu 
người cảm chịch là không xong 
được đâu 

Càm cọng /kxm? kqa*n”%, 
[kam kA*n”"] [01] (vt) mời mọc 
cầm giữ khách ở lại. "§ao con 
không cẩm cọng chị Ở lại chơi mà 
để chị gấp về chỉ sớm vậy.". 

Cầm cữ /kxm2 kui2⁄, [kam: 
kur”] [01] (pÐ theo chu kì, từng 
cử, từng lúc. "Ảnh bị sốt rét, nên 
mỗi ngày nó cứ nóng lạnh cẩm cữ 
vậy ma.". 

Cầm giá /k*m za:/, [kam? ja:] 
[01] (vÐ 1. giữ cho giá không tăng 
lên. "ở những dịp lễ Tết, chính 
quyên ¡ ngày trước không cẩm giá 
nổi dể bọn thương buôn tha hồ 
muốn bán sao thì bán. Ð a0 ổn định 
giá cả, không để xảy ra biến động 
tắng giá. "Máy tháng nay Vàng vẫn 
cẩm giá không biến động.". 

Cầm hơi /kxm? hx;j1⁄, [kam? 
h*:j!] [01] 1. (pt) tạm bợ để kéo 
dài, lây lất qua ngày. "À⁄#ấy ngày 
này, má tôi bã bịnh chỉ biết húp 
cháo câm bơi chú có ăn uống gì 
được đâu.", "Ba giả sống cẩm bơi 
để đợi con "chu về cho thấy mới, 
chó chắc không được bao lâu.", 2. 
(vt) giữ được tình trạng cũ. "Cái 
bình ắc cu này nó không cẩm hơi, 
phải di xạc hoài tốn tiễn quá.". 
Cầm trâu /k>xm: {xw:!⁄, [kam: 
{xw:!] [01] (vt) lùa trâu tới đồng 


hoang vắng để chúng sống qua hết 
mùa khô mới lùa vê. "Tội nghiệp 
máy tay câm trâu này, sống ray 
đây mai đó cũng khổ thiệt.". 


Cằm trầu cau /kxm? txw:? 
ka:w!⁄, [kam? {xw ka:w'] [011] 
(vn) nhận lễ hỏi làm vợ, (nb) đồng 
ý lấy chồng. _Con nhỏ đó nó đã 
cẩm trầu cau của người ta rồi, mà 
mày bảo tao tới nói gì nữa. ". 

Cầm rầm /kxm:? zxmở/, [kam: 
zam:] [11] (vt) cần nhằn, ca cẩm, 
lầm bẩm tỏ ý bực tức, phản nàn. 
'May giao hẳn cho, nó, nó lam gì 
nó làm di, để nó cấm rấm bên tai 
tao khó chịu quả.". 

Cân dĩa /kxn:! zix!⁄, [kxn:' Jix'] 
[01] (dt) cân đĩa, cân có hai dĩa hai 
bên, một đặt vật cân, một để quả 
cân. " Những người bán đường đậu 
Ỏ chợ trước đây thường dùng cân 
đĩa.". 

Cân đòn /kxn:' do:n?⁄, [kxn:! 
đ2:n] [01] (đt) cân treo loại lón, 
có cán dài hình vuông, cạnh trên 
và cạnh dưới cán có phân định 
trọng lượng, trên cán có treo quả 
cân đi chuyển để định trọng lượng 
vật cân, có một móc lớn phía dưới 
đầu cân để móc vật cân, có một 
khoen lớn phía trên đầu cân để xỏ 
đón gỗ vào cho hai người khiêng 
cân và vật cân, phải có một người 
khác coi cân, định cân. "Mấy thằng 
lái heo chuyên đi mua heo bằng 


cán đòn mang theo nên chúng dễ 


ăn gian lắm, hãy coi chững.". 


Cân heo /kxn:! he:w!/, [kxn:! 
he:w'] JAH (dt) cân bàn, thưởng 
dùng để cân các vật lớn như heo, 
cần xé. "Cán có mấy kí mà mẩy để 
lên cân heo lam sao chính xác 
được.". 

Cân nước /kxn:' nurxk?, [kxn:` 
nur:k†] [01] (v0) dùng ống dây nỉ 
lon trong có chứa nước ở bên trong 
để cân mặt nên cho bằng khi „Xây 
dựng. "Bọn bây cán nước kiểu gi 
mà xây bên cao bên thấp vậy cả.". 
Cân xách /kxn:! sac:/, [kxn:! 
s3f:] [01] (dt) cân tay, cân treo 
loại nhỏ cân được dăm ba kí lô, có 
ba dây khoen để treo đĩa cân dùng 
để đặt vật được cân vào trong đø. 
"Những người bán dạo ngày trước, 
ai cũng có cân xách mang theo đê 
cán đồ bán cho khách hàng.". 

Cần cố /kxn? ko:?/, [kxp:2 ko*'] 
[11] (vt) chuyên cần và cố gắng, sự 
nhẫn nại vượt khó. "À/uốn thành 
danh thì ngay từ nhỏ phải biết cần 
cố trong học tập.". 

Cần đốp /kxn?2 do:p?/, [kxn: 
dx:p”] [01] (dĐ (cv) cần đóp, lá 
dừa nước được chằm sẵn tửng tắm 
dùng để lợp nhà. "Ä⁄ấy tấm lá bện 
XOHE, chất đống bên bở kêu là lá 
cân đốp hoặc là cần đóp. Nghe 
đâu ở x Tân An có xóm Cần Đốp, 
gân chợ. (SN)". 

Cần đước /kxn:? durzk?/, [kxp? 
đưr:k?] [01] (dt) một loại như ba 
ba, đổi môi, con lớn. "Có nhiều 
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người cho rằng, ăn cân đưóc rất 
xui, nên họ không dám ăn, đưng 
nói chỉ lam thịt.". 

Cần giộc /kxn2? zx*kf⁄, [kxn:? 
JA*kP5] [01] (dt) cần vọt, cần bằng 
thân cây tre, cố định vào một trụ, 
đầu gốc có buộc một vật nặng làm 
cho đầu ngọn nhẹ hơn có thể nâng 
lên dễ dàng, dùng để lây nước tử 
dưới sâu lên. "Rải rác vai cô, gái 
đang sử dụng kiểu cần giộc để kéo 
nước từ đáy giếng quá sâu. (SN)". 
Cần lé /kxn? le:/, [kxn:? le:] 
[01] (dt) màn nhỏ mắc trên võng 
để phòng muỗi đốt trẻ con. "Cai 
võng này không có cần lé nên con 
phải đưa thưởng xuyên đó, không 
thôi muôi cắn thằng nhỏ à nghen.". 
Cần vọt /kxn? va:⁄, [kxp? 
jo:k] [01] (dt) cần buộc thùng 
múc nước ở các giếng. "Chiểu 
chiêu xách nưúc tưới rau, Tay dăn 
cần vọt ruột đau như dân. (cd)". 
Cần vụt /kxn? vu:⁄, [kxn: 
J0”k”] [01] (dt) cần trúc dài dùng 
để duổi ch¡m, quất nghe vụt VỤI,. 
Miệng đuối chim tay cẩm cần vụt, 
mãn mùa rồi xí hụt anh ơi. (cd)". 
Cần xé /kxnZ se:/, [kxn:2 se:] 
[01] (đĐ một loại giỏ lón bằng tre 
đan khít, miệng rộng, đáy sâu và 
hơi hẹp lại, có quai xách hai bên, 
dùng đựng trái cây, hoặc hàng hoá 
bất kì. "Phải vác vôi bột trong cần 
xé, vôi bột ăn vao da thịt con người 
gây lở lới. (SN)". 
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Cần xé nhứt /kxn: se: nu, 
[kxn SE: ° nuyk: 3] [01 1] (dn) (cn) 
cần xé đại, cần xé rất to, chiều cao 
có tới hàng mét và đường kính 
miệng cũng rất rộng, độ chừng 7, 8 
tẤc. "Mỗi lần lên hoặc xuống hàng, 
phải nhiễu người mới có thể dịch 
chuyển nổi những cân xé nữ 
hang hoá. ". 

Cần /kxn#3⁄, [kxn:] (vt) khẩm, 
gắn các mảnh cứng vào một vật gì 
đó. "Cái tủ thờ này, ai cẩn xà cử 
phải nói, là hết ý", "Đức f#dng nay 
được cẩn chén kiểu thành búc 
tranh hết súc đẹp.". 

Cần cấp /kxn? kxp:/, [kxn:? 
kapz'] [01] (vt) (bâ) khẩn cấp, gấp 
rút, có tính chất khẩn trưởng để có 
thể xong trong một khoảng thời 
gian ngắn nhất. "7rẻo lên cây ổi 
cháng ba. Miệng nhai cẩn cấp, 
chua đa qua chua . (Ù”. 

Cần tắc vô áy náy /kxn: tak: 
vo:' aj:? naj:⁄, [kxpg? tak? jo*! 
ai] na:j [11001] (qn) cẩn tắc vô 
ưu, cẩn thận thì không phải băn 
khoăn, lo lắng. „Dân quÊ tôi người 
ta không nói cẩn tắc vô ưu mà lại 
nói cẩn tắc vô áy náy, mới nghe 
qua có hơi lạ chớ. ". 

Cần xà cừ /k>xn‡ sa? kur2⁄, 
[kxn# sa? kur?] [011] (vt) (nb) 
đầy ghẻ, sẹo. "Cái mình cẩn xả cử 
của máy thấy mà phát đn rồi, còn 
ổ trần đi khoe hàng xóm nữa.". 


Cấn /kxn:/, [kxn] (v9 1. nhô 
lên, đội lên một chút. "Có cái gỉ ở 
dưới chiếu nằm cẩn lưng khó chịu 
quá.", "Chỉ cần một hột cát Ở trong 
giấy mang vào cần bản chân cũng 
không đi được.", 2. khuyết vào do 
tác động của một vật khác. "Cái f 
lạnh này bị cẩn mấy chỗ nên đi 
cũng chê, khó bán.", "Con nằm Ở 
đâu mà cái lưng cấn có lằn có lăn 
vậy?", 3. gán ngang, chuyển ngang 
theo kiểu trừ qua: trừ lại. "7ôi thiếu 
anh một trăm, nó lại thiếu tôi một 
trăm, vậy nó sẽ trả thay tôi cho 
anh há. Thôi, đừng có cấn nợ lôi 
thôi lắm, của ai người đó trả cho 
Xong ChuyỆn.., "Thôi của ai thì 
người ấy trả đã Chó trử cấn cái 
kiểu lòng vong nay rối quá, dễ gáy 
mích lòng sau này lắm.", 4. khuất, 
lắp, che khuất. "¡ cấn một góc 
nhà không nhìn thấy đường vậy mà 
nó không chịu bót ga, hỏi sao 
không đụng cho được.", 5. có thai, 
có chửa. "Một hôm, có anh thợ săn 
(rong ấp bắt được một con heo 
cấn. Anh mổ bụng lấy bọc con ra 
đem tiềm thuốc bắc. ". 

Cấn cái /k>xn? kaij, [kxp: 
ka:jÝ] [01] (vÐ 1. vướng mắc. "7ôj 
không bị cấn cái mấy đa nhỏ tôi 
bỗ ông tôi di lâu rồi.", 2. giao 
quyên làm chủ ván bài lại cho 
người khác. "Tới phiên mày làm 
cái mày không làm còn cần cái cho 
đi. `. 

Cấn gió /kxn: z2, [kxn? j2:] 
[01] (vÐ bị gió thổi ngang, không 


xuôi giỏ mà cũng không ngược 
gió. "Bị cẩn gió cho nên cái xe bận 
về nó cứ cả bê cả bê.". 
Cấn thai /kxn:? t*a;j⁄ [kxn: 
tha:j'] [01] (vÐ) có thai ở giai đoạn 
đầu. "Ä⁄ấy ngày nay bị cần thai nó 
hành không ăn uống được gì hết.". 
Cấp, /kxp:/, [kap?] (dt) 1. lần, 
bận, chuyến. "Cấp đi có nó mày 
không hỏi, cấp về mày hỏi tao làm 
sao fao biết.", 2. dạo, hồi, lúc. 
"Cấp này anh làm ăn thế nào? 
- Cấp trưóc đỡ hơn anh ơi." 
Cấp; /kxp: /, [kap:?] (dĐ ¬ tập 
hợp gồm nhiều mảnh, nhiều vật 
mỏng cùng loại. "7ói lại đi thẳng 
ra chợ lựa một cấp hàng và nói giá 
cả đồ âm công. (T)”. 
Cấp; /kxpz/, [kapr] (dt) (m) 
"cạp" ®) mũi đất nhô ra biển, từ 
dùng để chỉ vùng đất Vũng, Tàu ở 
miền Đông Nam Bộ. "4, zới Cấp, 
tôi mới nhó ra. Ánh Phán Tân ảnh 
rủ mình đị Cáp, đi hết nội nhà, đi 
xe của ảnh. (BNL)". 
Cấp ki /kxp: ki, [kap: ki?| 
[01] (vt) cấp tốc, rất nhanh chóng; 
ngay lập tức, liền tức thì. "Ở tiệm 
hủ tiếu này nó nấu cấp kì, anh vừa 
gọi xong trong nháy mắt là nó 
bưng ra ngay.", "Ánh yên chí, anh 
cần một lúc một chục cái tỉ vì xịn 
như thế này, cửa hàng chúng lôi 
cũng có cấp kì, không phải để anh 
chở đợi lâu đâu.". 
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Cấp nắp /kxp: nxpŸ/, [kqp: 
nạp: T1 [01] (vt) tới tấp, liên tục, 
(cn) cấp nập. "Máy gay Tết hàng 
hoá nông sản cấp nấp đưa về chợ 
cầu Ông Lãnh, thấy mà ngợp.". 
Cấp nập /kxp nxp:, [kap: 
nap:5] [01] (vÐ tấp nập, liên tục, 
(cn) cấp nấp. "Mấy ngày nÃy, 
người dân cả nước cấp nập gỏi 
hàng, tiên cứu trợ đến guúp đỡ bà 
con các tỉnh bị lũ lụt.". 
Cập kè /kxp: ke:?, [kqap: ke:?| 
[11] (vÐ có tính chất song song, 
sóng đôi bên nhau; ngang bên cạnh 
nhau. Ông não tấp nập thuyền 
bẻ, Hồ nào với biển cập kè bên 
nhau? (cd)", "Cập kè kè, chấm 
muối mè, Quỳ xuống đất... (đd)". 
Cập nập /kxp” nxp⁄⁄, [kap: 
ngp] [01] (vt) cập rập, gấp và 
vội. "Đi cập náp quá, sáng nay tôi 
cũng chưa kịp báo cho vợ cơn." 
"Lam cập nập kiểu này, tôi nghĩ dễ 
thất bại lắm.". 
Cắt; /kxt:?/, [kxk] (ve) (cá) nhảy 
lên, phóng lên, tung mình lên một 
vị trí cao hơn. "Trời mưa nóng đất, 
cá cất lên đồng, Thu xuân xanh 
không gặp, để có chồng mới gặp 
anh. (cd)". 
Cắt, /kxt:7/, [kxk:] (vt) đánh, làm 
đau, làm tổn thương bằng tác động 
của một lực. "7Öđng này ngang 
tàng thiệt, em cất cho nó một trận 
đẾ nó biết kính nề anh Hai.". 
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Cắt, /kxt:”/, [kxk: 3](vt) xây dựng, 
cách nói tắt của từ "xây cất", nghĩa 
chung, xây dựng nên công trình 
kiến trúc. "Ởng chơi xộp, bỏ ra 
máy, tỉ bạc để cất trường cho bọn 
trẻ ở quê tôi." 

Cất đít /kxt: di:t/, [kxkể dịt:] 
[01] (vt) nhắc đít lên không ngồi 
nữa, (cn) xách đít, ý nơi: đứng dậy 
bỏ đi. "Thằng này ăn xong chỉ biết 
cất đít đi mắt chẳng biết dọn dẹp 
øì cá.". 

Cắt giá /kxt: za:⁄, [kxk: ja:] 
[01] (vÐ) đưa giá hang lên cao. "Lợi 
dụng Tế ét nhất, bọn con buôn hay 
cất giá ấu tả lắm.". 


Câu cắm /kxw:! kam:⁄, [kxw:! 
kam:] [01] (dt) loại cần câu ngắn 
bằng tre vỏ vớt dẹp ở dầu, có độ 
dẻo và đàn hồi cao dùng để cắm bờ 
mưởơng, ao, ruộng bắt cá lóc, cá trê 
về đêm. "Ba chục cái cần câu cắm 
này mỗi đêm tôi cũng kiếm được cả 
chục kí cá đo, chó phải chơi đâu.". 
Câu cổ /kxw:' ko3⁄, [kxw:! 
ko] [11], [01] (vn) ôm, bá, khoác 
vào cổ, biểu lộ sự thân mật, bằng 
hàng. "Đi ngoai đưởng, em đựng 
có câu cổ anh coi kỉ lắm.", "Con 
nhỏ 8Ì kì, hết câu cổ thằng nây tới 
câu cổ thằng khác.". 


Câu cơm /kxw:! kx:m!⁄, [kxw: 
k>:m'!] [01] (vt) 1. câu bằng mỗi 
cơm, ý nói chỉ câu cá nhỏ, như 
lòng tong, rô con, sặt con... "7ôi 
câu cơm ma bán chác được bao 


tiên anh ơi, chỉ là để vui chơi vậy 
mà.", 2. dựa vào những việc làm 
nhỏ, như làm thuê, làm mướn kiêm 
cơm qua ngày. "Cái thằng đó nó 
chỉ biết câu cơm thôi, chó biết tính 
toán lam ăn gì lún đâu.". 

Câu độ /kxw:' do, [kxw:Ì 
do*] [01] (vÐ giả thua những ván 
ăn thua nhỏ để nhử người khác tiếp 
tục, hoặc tham gia chơi, để rỗi ăn 
lại họ những ván lớn, quyết định 
hơn. "Thằng đó nó thả mây để câu 
độ dó, mày đừng có tin nó, hết tiên 
đó nghen con.". 

Câu giăng /kxw:! zan:!⁄, [kxw: 
jan: ] [01] (dt, vt) loại câu không 
có cân, chỉ có một sợi đây dài, trên 
mỗi khoảng cột một sợi dây câu, 
dùng để giăng ở những nơi có mặt 
nước rộng, như ruộng, ao lón, 
sông. "Đi câu giăng ma không có 
xuống bộng gì thì thăm câu làm 
sao được.". 

Câu giờ /kxw:' zx/, [kxw: 
Jx”?] [01] (vt làm mọi cách để 
cho hết giờ, chó không hết việc. 
"Cái bọn chủ nó trả lương công 
nhát cho người lam mướn tệ hại, 
nên họ cũng phải câu giở để gỡ 
gạc lại chó biết sao." 


Câu kéo /kxw:! lerg/ [kxw: 
ke:w”] [11] (dt) chỉ chung việc câu 
cá, đánh bắt cá bằng cách câu, 
cách dùng không có Ý phủ định. 
"Hai tháng rồi, ruộng cây X0H8, 
lúa dang đứng cái và gân có đòng 


dòng. Nhà nông rảnh việc. Mua 
câu kéo bắt đầu, sau những đám 
mưa dầm. (PV)". 

Câu mánh /kxw:' map, [kxw: 
man] [01] (vt) tính toán để trục 
lợi. "?ằng đó nó câu mánh đữ 
lắm, ông đừng tin nó. ". 

Câu mâu /kxw:'! mxw:!⁄, [kxw:! 
mxw:!] [11] (vt) 1. bắt bẻ, nhỏ 
nhặt, xét nét, chú ý bắt lỗi từ những 
việc nhỏ nhặt. "Thằng đó nó tính 
hay câu mâu lắm, tụi bây đun 
thêm chơi với nó.", 2. hay gây gố, 
cãi lộn, bực bội trước những việc 


. không đâu. "Bạn bè chơi với nhau 


thì phải biết nhường nhịn, chó chơi 
mà hay câu mâu quá thì nghỉ di.". 
Câu nhấp /kxw:! nap:/, [kxw: 
nap:] [01] (vt) câu bằng mỗi vịt 
con còn sống, dưới chân vịt có lưỡi 
câu, đem nhắp nhắp ở những nơi 
có bầy ròng ròng để nhử bắt cá lóc 
mẹ. "Bẩy ròng ròng này mà có 
được vịt con tao câu nhấp một hồi 
là thế nào cũng bắt được cá mẹ 
thôi.". 

Câu rê /kxw:' ze:!⁄, [kxw:! ze”] 
[01] (dt, vt) câu quăng, câu bằng 
cần câu dài, dây rất dài, vung dây 
thả mỗi ếch, nhái con rất xa, rồi 
kéo rê tử từ lại, làm cho cá lóc 
tưởng con mỗi đang còn sống nhảy 
ngang mà táp. "Câu rê rất khó câu, 
không phải ai câu cũng được, cần 
câu rê cũng phải nhẹ mà đài, mới 
rê nhấp tốt được". 
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Câu thiệu /kxw:! thiaw, [kxw: 
t*:w] [01] (đt) 1. (tập võ) câu hô 
xướng trước để những người khác 
thực hiện theo cho đồng bộ. "Rởi 
sản vận động, về nhà, dọc đường 
gặp một ông lão quắc thước đang 
thao diễn để tập võ nghệ cho đám 
thanh niên. Vừa tập vưa xướng lên 
những câu thiệu để giữ nguyên tắc. 
(SN), 2. câu nói có ý nghĩa mào 
đầu, hoặc được dùng làm phương 
châm lí tưởng, hành động. "Ở nhả 
tôi đã dạy nó hai câu thiệu ma tôi 
mê nhất đời: "Kiến nghĩa bất vi vô 
đống đã. Lâm nguy bất cíu mạc 
anh hung. ". (NH)". 

Cầu /k>xwz2, [kxw:?] (vt) ưóc 
đoán, có lẽ, dự đoán một cách 
không chắc chắn, nhưng có phần 
chắc ở mức tối thiểu. "Ghe mía lớn 
vầy mã có mấy người vác, kiểu nây 
cẩu cả tuần mới xong.". 

Cầu âu /kxw? xw:!⁄, [kxw: 
+w:!] [01] (vÐQ cầu may, không 
chắc chắn. "Cái kiểu làm cẩu âu 
như mây biết khi nào mà có được 
kết quả.". 

Cầu cá /kxw2 ka?/, [kxw ka: ] 
[Ø1] (đdĐ ao nuôi cá tra có bắc cầu 
để đi vệ sinh. " mông thôn, hẳu 
như nhà nào trước đây cũng có cầu 


ca. `. !† 
Cầu dừa /kxw zux?/, [kxw? 
juiA?] [01] (dt) cầu được bắc bằng 


thân cây dừa. "Cẩw đừa trơn trợi 
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lắm ai ơi, Đi mà không khéo té như 
Chơi... `. 

Cầu đúc /kxw:? du"kP/, [kxw? 
đu*kP'] [01] (dt) cầu được đúc 
bằng xi măng cốt thép. "Hội đồng 
Tân lại mở gói thuốc Gò Vấp hút 
phì phà, nhìn dòng nước cuồn Cuộn 
dưới kinh, chảy vội vào chân cấu 
đúc ra biển gần đó. (SN)". 

Cầu khi (kxwử xi: 2, [kww?? xi] 
[01] (d0 cầu gồm có hai trụ cầu 
bằng hai cây bắt chéo rất cao và 
được gác bằng ba thanh tre không 
cột dây để ghe xuống qua lại có thể 
giỏ lên được: thanh lên được gác từ 
bở tới trụ câu, thanh ngang dược 
gác từ trụ cầu này sang trụ cầu nọ, 
thanh xuống được gác từ trụ cầu tới 
bờ, cầu thường có tay vịn thấp cho 
con nít có thể vịn, cầu rất khó đi vì 
thanh cầu nhỏ và không được cột 
nịt cẩn thận nên gọi là cầu khỉ. 
"Phải chỉ lấy được vợ vườn, Tập di 
cẩu khỉ thêm đường dọc ngang. 
(cd)”. 

Cầu mống /kxw? mx*n”/, 
[kxw mA*nq”"] [01] (dt) cầu uốn 
cong lên như cái mống (cầu vông). 
"ở quê tôi thỉnh thoảng mới có mội 
chiếc cầu mống bắt qua rạch vào 
nhà của những người có tiên.". 
Cầu nước /kxw:2 nurxk?/, [kxw:2 
nur:kŸ] [01] (đĐ cầu bắc gie ra 
sông, dùng để tắm giặt, rửa ráy, 
phổ biến theo nếp sinh hoạt trước 
đây của người dân vùng đồng bằng 


sông Cửu Long. Mường đêm giật 
mình thúc giấc, nằm nghe tiếng gió 
rít thê lương từ các cánh đồng xa 
mông quạnh và lắng nghe tiếng 
nưóc chảy ào ào dưới chân cầu 
nước bắc ra con kênh thẳng tấp 
chạy đãi vô tận trước ngôi chợ nay. 
(ĐG)”. 

Cầu thang /k>w tha:n!/, [kxw:? 
t*a:n!] [01] (dt) 1. thang gác, vật 
dụng bằng gỗ dùng để lên xuống 
tâng nhà được làm bằng gỗ (gác). 
"Đề em lên xuống cầu. thang coi 
chừng té đó nghen con.", 2. cầu có 
dạng cây thang, được đặt ở mé 
sông rạch để tắm, rửa. "Cán cậu 
bước nhanh rồi đưng nơi đầu cầu 
thang kiểu cẩu mà đồng bao thôn 
quê bắc thả xuống nước để rủa ráy 
vở (ấm. (SN)". 

Cầu tiêu /kxw:? tiaw!⁄, [kxw2 
tr:w!] [01] (dt) nhà vệ sinh. "Naưn 
thì ngồi nhăn mặt một lát rồi kêu 
dau bụng. Giây phút sau, hẳn di 
cấu tiêu liên tiếp. (BNL)". 

Cầu tiêu hầm /kxw2 tiewl 
hxm/, [kxw: tI:w! ham?] [011] 
(dn) nhà vệ sinh được làm trên ao 
có nuôi cá vỗ. "Thói quen dùng 
cẩu tiêu hẳm ở nông thôn phải 
được xoá bỏ để giữ mĩ quan và vệ 
sinh chung.". 

Cầu tiêu máy /kxw:? tiawl 
maj?/, [k»*w ti:wl ma:j] [011] 
(dn) nhà vệ sinh có bệ ngôi là bản 
cầu, phân được nước đẩy xuống 


hầm cầu xây ngầm dưới đất để 
chứa và tự huỷ phân. "Người dân ở 
nông thôn bây giỏ Cũng bắt đâu 
quen dùng cầu tiêu máy." 


Cầu tre /kxw2 {e:/, Is@2 {£:] 
[01] (dt) cầu được bắc bằng những 
thanh tre (cn) cầu khỉ. "Cầu fre lắc 
léo gập ghình khó đi. (cd)". 

Cầu ván /kxw? va:n?/, [kxw? 
JaT] [01] (d1) câu được đóng bằng 
những tắm ván ngang trên hai 
thanh gỗ dọc được bắc qua rạch. 
"Vf dâu cầu ván đóng đinh... (cd)". 
Cầu /kxw:/, [kxw: 3T (đt cậu ấy, 
từ rút gọn của "cậu â" (ngôi 1H), 
người nam được nói tới, hoặc 
người cậu của mình được nói tới. 
"Cậu ấy, nghe nói là dân miền 
Trung, đi lính đóng ở gần nhà em. 
Cấu thích gia đình em lắm. ", "Cáu 
em có ỏ nhà hông? - Ciẩu đi đâu 
rồi chị ơi." 


Cầu xực JttwỆ suk5, [kxw:? 
sưIk:5] [01] (qn) chó cắn, chó táp, 
cách nói có sắc thái vui. "Nhà đó 


nhiêu chó đữ lắm, may tới lớ mó 
coi chừng bị cầu xực đó nghen.". 


Cậu /kxw:, [kxw:”] (dt) 1. anh 


- hay em trai của mẹ. "Má tôi có bốn 


anh chị em: cậu Hai là anh của má 
lôi, má tôi thứ Ba, rồi tới đì Tư, 
cậu Úi.", 2. cậu em, cách gọi thân 
mật người trai, không họ hàng (có 
thể người miền Nam có tình cảm 
thiên về bên ngoại hơn?). "7hứm 
gọi bọn lính bằng cậu, nói chuyện 
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với chúng ngọt xót: - Mấy cậu di 
như vây mỗi tháng được lãnh mấy 
ngan? (AĐ)". 

Cây; /kxj:!1⁄, [kxJ:!] (dt) gỗ, phần 
thân cây được dùng làm vật liệu. 
"Tôi di mua cây về ` đồng bản ghế", \ 
"Mấy cái tử cây này cũng máy 
mươi năm rồi chó có ít gì nữa, vậy 
mà cũng còn fốt.", "Ba cái cây dâu 
vuông bây giờ cũng mắc thiệt.". 
Cây; /kxJ:!⁄, [kxj:'] (dt lượng, 
lượng vàng. "Ngày trước kiếm một 
cây vàng đâu phải là chuyện để.", 
" Được chín chỉ rồi, ráng kiếm thêm 
một chỉ nữa cho đủ một SƠ: ma trả 
HỢ người ta.". 

Cây; /k*xj:!⁄, [kxj:'] (đĐ) người có 
trình độ cao, chuyên môn giỏi ở 
một lĩnh vực nào đó. "Về khả năng 
chuyên môn, nó thì một cây rồi, 
khỏi phải nói.". 

Cây bằn /kxj:! bxn2⁄, [kxJ: 
bxn?] [01] (dt) cây thường sống 
phổ biến ở bờ sông, kinh, rạch 
vùng đồng bằng sông Cửu Long, 
thân lớn, sẵn sùi, lá nhỏ, có trái 
tròn dẹp, giữa trái có duôi nhọn, 
mặt cuông trái có hình cảnh Sao. 
"Cây gie cây bần ngã, Bất khả viển 


vông, Tới đây em nói cho anh vừa - 


lòng, Em đây có chốn loan phòng 
đã lâu. (cd)". 

Cây chà /kxj:! ca:?, [kxJ:' ca:?] 
[01] (dt) nhánh cây khô rụng hết lá 
được cắm xuống. sông, rạch... để 
dẫn dụ tôm cá đến ở. "Nững cây 
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chả được chỏ ra cắm dày đặc 
xuống đìa để làm chỗ dựa cho 
những con cá khi nước rọt kéo về 
(rú ân. (ADg)". 

Cây da /kxj:'! za:!⁄, [kxj:' Ja:] 
[01] (đĐ cây đa, cây sống lâu năm, 
thân lớn, tán lớn. "Cây đa trốc gốc, 
thợ mộc đang cưa, Gặp em đứng 
bóng đang trưa, Trách trời vội tối, 
phân chưa hết lời. (cd)". 

Cây đài /kxj:' da:j/, [kxj:! da:J] 


[01] (dÐ cây thang, được làm bằn 


2, 3 cây tre ghép lại, các mắt tre để 
lại cảnh ngắn. Thang được buộc 
vào thân cây thốt nốt để tiện cho 
việc leo lên ngọn. "Không có mấy 
cây đài ở mỗi cây thốt nốt đó thì 
làm sao mà lấy trái cho được.". 
Cây kiềng /kxj:! kian?, [kxj: 
ki] [01] (dt vòng kiểng, vật 
trang sức hình vỏng tròn, thường 
được đeo ở cổ phụ nữ hoặc trẻ em. 
"Bạch Tuyết vào phòng riêng đóng 
cửa lại rồi mỏ tụ lựa lấy năm đôi 
vàng, một cáy kiêng và ba mó áo... 
(HBC)”. 

Cây láp /kxj:' la:p”/, [kxj:' la:p ] 
[01] (d0 thanh thép tròn dùng để 
nôi máy động cơ với chân vịt ghe, 
tàu. "Do ghe chạy nhanh, lại nước 
ròng, nên bị vướng gốc, gây chân 
vịi, tuỘt! mẹ cây láp xuông dòng 
rạch.". 


Cây lồng /kxJ:! Ix*n”?/, [kxj: 
la*p”?] [01] (dt (cn) lông, cái 
bồng, cây tre dài, phần đầu trên 


được đan phùng lên như chiếc 
lông, có một khoảng trống ở giữa 
gọi là "miệng và hai hàng răng. trên 
dưới để hứng quả cây lọt vào rồi bẻ 
bằng cách đẩy lên hoặc giật xuống. 
"Con lấy cho ba cây lồng để ba hái 
chum mán nay cho con." 

Cây mốp /kxj: tRGD) [kxJ: 
mx: Pì [01] (dt) 1. một loại cây to, 
gỗ xốp và nhẹ dùng làm mũ. "Gỗ 
cây mốp, cây VÔng thưởng được 
dụng đóng guốc vì nó nhẹ dễ 
mang.", 2. một loại có mọc dưới 
nước, cọng xốp. "Ba cái cọng mốp 
nay ăn cũng được nữa.". 

Cây nò /kyj:' na2:2, [kxJ: n2:?7] 
[01] (4) cây được cắm ở sông, 
rạch để. làm. cột giữ cho các 
phương, tiện đánh bắt cá, và để làm 
điểm cảnh báo các phương tiện di 
chuyển. "Hai fay bưng đĩa xôi vỏ. 
Khen ai khéo cắm cây nò giữa 
sông. (cd)". 

Cây thấu /kxj:! thxwz/, [kxj: 
thyw:?] [01] (dt) cây được trồng để 
chế biến ra thuốc phiện. "Vẫn còn 
bị ám ảnh về câu chuyện tìm hội 
giống cáy thấu, tôi mửn cười... 
(SN)”. 

Cây tra /kxJ;'! ta: [kxj: {a:'] 
[01] (dt) cây hoang, thân gỗ, mọc ở 
mé sông rạch vùng đồng bằng, lá 
như lá bổ để, hoa có hình cái 
chuông, màu vàng. "Những buổi 
tối, buộc ghe vô gốc cây tra bông 
nở vàng cặp mé bờ, ông Chín dạy 
chị em Giang học. (NNT)”. 


Cây trôm /kxj:' toim!, [kxj: 
tx:m!] [01] (dt) cây trâm, cây to, 
thân gỗ, lá thuôn dài, mọc đối, quả 
nhỏ, ăn được, gỗ dùng đóng đồ 
đạc. "Đưa nàng về tới cây trôm, 
Day lưng trở lại, sao hôm đứng 
đấu. (cd)". 

Cây viết /kx]J:! viaf?/, [k*J:! ji:k] 
[01] (dt) cây bút, vật dụng dùng để 
viết, vẽ thành nét. "Bữa đó, má bất 
chước, nhở con Ca Xúc, (iên của 
bà f4) mua cây viết, bình đựng 
mưực, cái tập giáy đỂ cho con tối đó 
bỏ xuống, trước bạn Phật, lấy 
phước trong cõi đời nẩy. (SN)". 

Cây xăng /kxJ:' san:/⁄, [kxj: 
sap:'] [01] (đĐ trạm bán xăng dâu. 
"Bây giờ trên dương đi cây xăng 
thiếu gì hơi đâu mà Ìo cho mệt.". 
Cầy /kxj:, [kxj:?] (dt, vt) (bâ) 
cày. "Mới sáng sớm ăn ba hột 
XONG, ổng đã vác cây, dẫn hai con 
trâu, để cây cho ruộng ông lưng 
rồi." 

Cây (k>j: 3, [kxj: ?] (vt) cốc, cú, 
dùng phần gù của lóng tay khi co 
quắp lại ấn mạnh vào đầu ai đó. 
"May có ứn hôn, không thôi tao 
cấy cho mấy phát bây giờ.". 

Cấy giáng (kxj” zam'/, [kj: 
Ja: ?] [01] (vÐ) cấy tay, ấn mạnh 
nắm mạ xuống bùn củng lúc VỚI 
ngón tay cái, không dùng nọc cấy 
vì đất đã quá mềm. "Miếng ruộng 
này hai chị em tôi cấy giáng một 
lát la xong.". 


281 


= 


Cấy lúa cây /kxj: luy? kxj:1, 
[kxj: lux? kxj:!] [101] (vn) xế 
khóm lúa ra thành một vài cây để 
cấy bằng nọc bự (cấy lại lần 2). 
"Chỉ có vững Đồng Tháp Mưởi 
người ta mới cây lúa cây thôi, chở 


Z2, „ t† 


vùng khác tôi đâu có thấy.". 
Cậy /kxj:”, [kxJ] (vi) (bâ) cạy, 
dùng một vật cứng nạy cho bung 
ra. "Bọn trộm đêm hôm nó hay cậy 
của lấy đồ người ta lắm.". 

Cha; /ca:!/, [ca:'] (dt) 1. từ gọi 
người nghe ngang cõ tuổi, cách gọi 
có ý thân mật. "Thôi đi cha! Cha 
nói như cha rành 6 câu hồi đời nào 
váy.", 2. chỉ chung người nào đó 
(ngôi II) được nhắc tới trong câu 
chuyện, cách nói có thể có ý xem 
thường. "Tây thì nói chỉ, ngưởi Việt 
mình cũng có cha kì quái lắm. 
(SN)". 

Cha; /ca:!/, [ca:'] (ct) từ dùng ở 
đầu phát ngôn, biểu thị trạng thái 
sợ, lo ngại về một điểu gì đó. 
"Cha, điệu nãy biết nhà mình có 
qua được mùa gió nay không dây, 
Úi Nhớ? (NNT)”. 

Cha chả /ca:! ca:z/, [ca:! ca:?] [01] 
(ct) biểu thị trạng thái ngạc nhiên, 
hoặc tức giận. "Uý/ Cha chả! Nó 
trốn đi đâu? (HBC)", "Tôi liên la 
rằng: "Cha chả, nó cự báy! Bắn". 
(NTQ)”. 

Cha đời /ca:'! dy:j2/, [ca:! dx:j?] 
[01] (vÐ tuyệt, cha bố, sướng quá 
mức, sướng hết chỗ nói. "A⁄¡ có 
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bây lớn máy đòi cái gì ống cho cái 
nấy, vậy là cha đổi rồi côn gì.". 
Cha nội /ca:! no:j, [ca:! no:jJ'] 
[01] (dt 1. cách gọi người ngang 
bằng tuổi một cách thân mật. "Thói 
đi cha nội, may xúi tao lam chuyện 
dó cho bả chủi tắt bếp luôn chó 
øi.", 2. cách gọi người nào đó mà 
mỉnh không quen biết. "- Cha nội 
nào ra đại quá vậy? Vô trong bở 
mà bơi XUÔNg. Giữa ban, bún nổi 
lên như bãi cù lao. Lấn lên đó để 
khẩn đất hả! (SN)". 
Chà, /ca:”/, [ca:?] (vt) 1. xay, xát, 
làm cho bong, tróc vỏ ngoài ra 
bằng cối quay. "Chở lứa đi đâu vậy 
cô Hai? - Tôi đi chả lúa, ở nhà 
máy, chà ông Năm mập.", 2. giày 
xéo, giãm đạp lên một cách tàn 
nhấn, thô bạo. "Con voi này nó đã 
cha chết bao nhiêu người rồi người 
ta mới bắt được nó.", 3. chùi, làm 
cho sạch vết bẩn. "Con chả cái tay 
dơ vô cái khăn đó rồi đưa má giặt 
luôn thể". 
Chà; /ca/, [ca:?] (d0 (cn) người 
Chà, chỉ chung những người da 
đen, ngăm đen, gốc nước ngoài, 
sống ở Việt Nam. "Người Chả 
thưởng họ theo dạo Hôi, phải hôn 
anh?". 
Chà bông /ca? bx*n”!?, [ca:? 
bA*n”] [01] (dt, vt) ruốc, thịt, cá 
được băm nhuyễn, rang khô thành 
sợi như bông, có thể để được lâu. 
"Có người thì thích cha bông thịt, 


nhưng má lôi thì lại thích cha bông 


cá. ", 
Chà chạnh /ca? canÝ⁄, [ca: 
c3n:5] [01] (vt) có nhiều nhánh gai 
góc qua lại đan chéo vào nhau. 
"Bụi tre gai nay cha chạnh tum 
lum, mé dọn rất là cục.". 

Chà chiện /ca? cian5, [ca: 
ci:nế] [01] (dt) chim chiến chiện, 
chim nhỏ hơn chim sẻ, sống ở 
ruộng, bãi quang đăng, thường hót 
líu lo khi bay bổng lên cao. "Con 
chim chà chiện, nó bay thấp liệng 
cao, Nó kêu lăng lăng líu líu, Đôi 
hía ta lận dận lịu địu, sao nố dứt 
tình, Thà không, anh Ở một mình, 
Kết duyên rồi lại bạc tình sao nên? 
(cd)". 

Chà chôm /ca? corm!/ [ca: 
cxzml] [01] 1. (d) cành có rất 
nhiều nhánh nhỏ chằng chịt. "Ba 
cái cha chôm nay gom lại, phơi 
năng, chụm cháy lắm con ả.", 2. 
(vt) (tóc tai) bù xù, rối rắm, không 
được ngay ngắn, gọn gàng. "Cái 
đâu chà chôm vậy mà không chịu 
đi hót đi, còn đợi gì nữa.". 

Chà chớp /ca? cx:p?/, (ca: 
cx:p°] [01] (đĐ lính thực dân da 
đen, đội mũ có hình nón. "7ng 
Gracey chỶ huy sử đoàn Ảnh - Ân 
gồm da số lính chà chóp tới Sài 
Gòn làm nhiệm vụ giải giới quân 
Nhát. (NH)". 

Chà đồ nhôm /ca2 do? no:mJ/, 
[ca:? do"? n>:m!] [101] (qn) (n]) 


2 


2 


thất nghiệp, không có việc gì làm, 
phải lấy (chôm) đồ nhà đem bán 
mà sông. "X4ấy tháng nay lôi 0 
chà đồ nhôm, dang chờ xin việc." 
Chà gạc /ca:?? va:k%, [ca:” vak” 
[01] 1. (đf) (cn) chà chôm, cảnh 
cây có nhiều nhánh theo những 
hướng khác nhau. "Ba cái chả gạc 
nay, sao con không chặt ra bó lại 
cho nó đàng hoàng, rồi hấy mang 
vào nhà, mà lại để um thm như thể 
nay Vậy. ". 

Chà gạo /ca:” ya:w/, [ca:? ya:w”] 
[01] (vt) xay lúa thành gạo, (cn) 
chà lúa. "Con Ba nó bận ải chả 
gạo Ở ngoài chợ rồi.". 

Chà giá /ca:? za:?/, [ca:? ja:] [01] 
(vt xáo giá cho tróc vỏ đậu xanh. 
"Con ở không chả giá dùm cho 
mỹ". 

Chà gộng /ca? vx*n”%, [ca: 
vA*n”] [LIỊ (dQ chỉ chung các 
nhánh cây khô được cắm dưới đìa. 
"Cỏ rác, chà gộng trong đìa được 
dọn sạch sẽ những người chụp 
lưới lên bờ nghỉ xả hơi... (AÐg)". 
Chà lết /ca2 le:f?/, [ca:? le:t] [11] 
(vị) 1. lết qua lết lại trên dắt, cát. 
"Sao con để em tắm rửa rồi mà 
cỏn chả lết vậy con.", 2. (nb) lăn 
lộn, tới lui, từng trải, đã qua nhiều 
lần nên có hiểu biết, kinh nghiệm. 
"Cả thời học sinh tôi chà lết ở đất 
Mỹ Tho ma không rảnh mọi ngóc 
ngách sao được.". 
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Dả /za:⁄, [ja:] (c) từ dùng để 


thưa đáp khi đối thoại với người 
lớn, thể hiện sự lễ phép và có hàm 
ý hỏi hay nghỉ vấn. "Dđ? Bác nói 
chi, con nghe hổng rõ.", " đó mà 
dạ với đã. Nội biếu thì con nghe lởi 
đi lam ải." 

Dã dươi 7 /za zuIxjJ”/, [Ja: junJ] 
[01](vt) (bâ) rã rượi, bãi hoải tay 
chân do mệt mỗi, buồn ba. "Lam gì 
mà HgưHời trông dã dượi vậy anh 
Ba”". 

Dã là /za:? la:”/, Da: la:] [01] (vt) 
làm ra vẻ vui tươi, tỏ ra vẻ. cởi mở, 
thân thiện. 'May lâm rồi, đừng 
thấy ổng dã là mà vội mừng, thâm 
tâm ống không phải như vậy đâu." 
Dạ /za:”/, [ja:”] (ct) vâng, tử tiệc 
để thưa đáp khi nghe gọi và biểu 
thị sự ưng thuận một cách lễ phép. 
"Năm ơi! Dại Con lấy cho má cái 
chối ủ dưới bếp để má quét sân. 
Dạr`. 

Dạ cổ hoài lang /za: ko:? hwa:j? 
lan, [ja“ ko"? waij2 lam] 
[0101] (qn) tên bản nhạc cổ nổi 
tiếng của Cao Văn Lầu (Bác Sáu 
Lầu), người ở Bạc Liêu, bản nhạc 
được xem như sự khởi dầu cho 
dòng nhạc Vọng Cổ. "Dán Nam Bộ 


` > %*« ^ \« ha 
nay, nhiêu người thuộc bai "Dạ cô 


hoài lang" của bác Sáu Lâu lắm. 
Anh muôn nghe hôn, em hát cho 
anh nghe. `. 

Dạ dưới /za:° zurxj°/, [Ja:” Jju1:j ] 
[01] (dt) phần cơ thể người có bộ 
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phận sinh dục. "ii em đạp mạnh 
qua nhằm dạ đưới làm nó húc đến 
mát thở. (PV)". 

Dác đác /za:k` da:k?, [ja:k' 
đa:k?] [01] (vt) đôi điều, qua loa, 
sơ Sia, nói một vai lời cho có. "Nó 
mới nói dác đác hồi nãy ở đây mà 
bây giờ nó chạy dâu mất rồi cả.". 
Dạc /za:k”/, [ja:k”] (vt) 1. giựt hỏ, 
bung ra không còn ăn khóp. "Cái 
ghế này nó bị dạc mấy cái chưn 
nên mình ngồi nó cứ lung lay 
không vững.", 2. sổ ra, tuột ra, 
không còn gắn kết. "Con heo tí quá 
nó đi bị dạc móng bây giờ nằm một 
chỗ, mới chết đây chớ.", 3. bỗ ra, 
loại ra, không dùng nữa. "Ä⁄ấy đứa 
tụi nhỏ, chúng mặc ba cái đô cậu 
mợ dạc cho cũng còn bánh quá 
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sả. 
Dạc mộng /za:k” m>*n”/, [ja:k 
mA*n”"} [01] (vt) hiện tượng 
không còn ăn khóp giữa gở và ranh 
liên kết hai, hoặc ba thanh gỗ lại 
với nhau. "Cái giường nảy dạc 
mộng đữ rồi, nên coi ChỪng nó sụp 
xuống bắt tử à nghen.". 

Dai như trâu đái /za:J! nưi:! 
xw:i' da:j/, [Ja:j' nui' txw: 
đa:j] [1011] (qn) rất dai, diễn tiến 
trong thời gian dài, cách nói hình 
ảnh, nhưng có tính thô tục. "Cái 
thằng này, nói một chut la người ta 
hiểu rồi, cần 8ì phải nói dai như 
trâu đái vậy.". 


Dài dài /za:j7 za:j2, [Ja:jˆ ja:j] 
[01] (vt) 1. lần lần dọc theo, men 
theo. "Đi đái đại bở đê một lát lá 
tao cũng thập được mấy cặp ếch 
rồi, cần gì đi đâu xa.", 2. luôn 
luôn, ngày nảy qua ngày nọ. "Đây 
túi Tết là tôi chỉ có ở 2061 chơi 
dải dai, chó có lam chỉ đâu 


Dài nhẳng /za:jƒ j [ia:ƒ? 
nan:”] [01] (vt) (bâ) dài nhằng, dài 
quá, dài đến mức gây khó chịu. 
"Ông phát biểu một bai đai nhẳng 


làm anh em ngồi nghe ê ẩm cả 
HgưHỎi.". 
Dài thòn /za:j? tPan2, [ja:Ƒf 


tP2:n?] [01] (v‡) dài thòng, dài quá 
mức, thừa ra. "Đo quản cái kiểu gì 
mà dài thòn đi phết đất coi không 
được chút nao.". 

Dãi dớt /za:j” zx:t/, [Ja:jJ' Jx:k'] 
[01] (đt nước dãi, nước miếng nói 
chung. "7hứng thẳng mà nói, làm 
øì ma nói năng đãi đót tum lum.". 
Dái bò /za:jJ° ba:?/, [ja:j° bo:?] [01] 
(vf) (bi a) ở tình trạng hai bi đối 
diện nằm khít nhau theo chiều 
ngang, cách nơi thô tục. "Dái bỏ 


ma đánh cũng trật thì có nước nghỉ 


cha cho rồi.". 

Dái ngựa /za:j nuix⁄, [ja:j} 
nu!iA”“] [01] (dt) một loại cây to 
được trồng bên đường để lấy bóng 
mát, có trái to bằng nắm tay màu 
vàng đất, trái có cuống lòng thòng. 
"Mấy cây dái ngựa này nghe nói 
được trông từ thời Pháp lận đó.". 


Dại; /za:J5/, [Ja:J] (vt) l. rọi, dọi, 
có ánh sáng chiếu vào. "Để em 
nằm ngủ đó coi chừng nắng chiều 
đại bịnh đó.", 2. dột, thấm, nước có 
thể ngấm vào và nhỏ xuống. "Ai 


` Ẻ . ` P  - Ỷ 
nha bị đại ma cũng chưa có tiên dc 


sửa nữa đó anh thấy.", 3. giạng ra, 
xoạc ra, bẹt hai chân ra hai bên có 
một khoảng cách lớn ở giữa. "Ngồi 
cho nó đàng hoàng, ngồi cái kiểu 
gì mà dại hai chân ra vậy chớ.". 

Dại; /za:J”/, [ja:J'] (vt) trẻ, chưa có 
dược kinh nghiệm sống, nghĩa 
thành ngữ chỉ còn dùng trong "vợ 
dại con thơ". "Szw cái Tết đâu tiên 
trong rừng, đẳng úy quyết định 
VƯỢI ngục đợt hai. Sáu Giảu cần 
thận viết thư cho chủ ngục thiếu tá 
MWnétricr. Nguyên văn như sau: 
"Kính ông Ménétrier, Chúng tôi ra 
đ không phải vì chế độ hà khắc 
của nhà tù, cũng không phải vì cha 
già mẹ yếu, vợ đại con thơ. Chúng 
tôi ra đi nÏưí Các Ông, với trách 
nhiệm cao cả của Tổ quốc bị xâm 
lược Do đó chúng tôi có trách 
nhiệm phải ra di. Khi chúng tôi di 
rồi, xin thiếu tá hãy tiếp tục đối xử 
tử tế với các anh em, còn Ở lại. 
Đêm 27 - 3 - 1941. Tổng dại diện 


Trần Văn Giảu. ”. (NH)". 


Dàm /za:m/, [ja:m?] (dt) dây xổ 
vào mũi trâu, bò để dắt, điều khiển. 
"Con nghé này xổ dàm được rồi, 
không thôi khó trị nó lắm.". 

Dan ca /za:n' ka:!/, [ja:n' ka:!] 
[01] (vÐ) dây dưa, dài dòng, lằng 


425 


nhằng, không rõ ràng, dứt khoát. 
"Hỏi nó, nó nói cái kiểu dan ca đó 
ai biết đường mà lần.". 

Dàn chào /za:n” ca:w?/, [ja:n? 
ca:w?] [01] (d) bộ phận tiếp tân, 
khánh tiết, nghỉ lễ. "Nhìn thấy cái 
dàn chảo của ông thì cũng đủ biết 


đảm cưới nhà giảu chơi _ngông 
rồi.", 2. (nb) thành phân gián tiếp, 


không trực tiếp lao động. "Nhà - 


máy ma cái dan chào quá lún như 
vậy, hỏi không sập tiệm sao 
được.". 

Dàn đồng /za:n? dx*n”?/, [ja:q? 
dA*"n””] [01] (dt khung xe, sườn 
xe, bộ phận chính để trên đó lắp 
đặt các chỉ tiết, bộ phận khác. "Cái 
xe này coi vậy chó dàn đồng còn 
tốt lắm đó... 

Dàn hụi /za:nˆ hu:j, [Ja:n? Noi 
[01] (d0 1. một dây hụi có sự tham 
gia của nhiều người. "Bá làm chủ 
hụi cái kiểu gì ma bể một lúc hai 
cái dan hụi, mắc nợ từm lum, nên 
tay con tỏi xiết nhà, xiết của chớ 
có gì đáu.", 2. (nb) đường dây làm 
ăn, tổ chức làm ăn lén lút, không 
trong sáng. "Bj công an phát hiện 
mấy cái dàn hụi, cha con nó bổ 
của chạy lấy người, nhưng rồi 
cũng không thoát.". 

Dàn quay /za:nˆ kwalj:!, [ja:n? 
wa:j] [0I] (vt loanh quanh, 
quanh co, không đi thẳng, tập 
trung vào vấn đề. "Ông 0a chỉ giỏi 
nói dàn quay thôi, chó có biết gì 
đâu ma bản.". 
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Dạn /za:n, [ja:n”] (vt) 1. bạo, 
không biết sợ, không biết ngại 
ngủng, hoặc không biết lạ. "Rể mới 
mà tới nha ông gia bà gia, dầu cho 


- dạn mấy cũng có bến lẽn. (BT)", 


"Mấy con chim bô câu này dạn 
thiệt, chúng đi sát bên người rất tự 
nhiên.", 2. an, không biết sợ khi 
đối mặt hiểm nguy. "Nó đạn, chó 
tao thấy chó nó túa ra cả bẩy như 
vậy là tao chạy mát.". 

Dạn dĩnh /za:in zin2/, [ja:n 
zin] [01] (vt) dạn dĩ, bạo dạn, 
không sợ sệt, ngân ngại. "Cửa 
mạnh dạn di trước, khép nép sát 
bên lễ, hai đứa con trai theo sau, 
còn nếm tay nhau, sợ di lạc, nhưng 
mươi bước sau thấy dạn dĩnh. 
(SN)". 

Dạn khi /za:nẾ xi:?/, [ja:n“ xi”] 
[01] (vt) dạn dĩ, bạo gan, không sợ 
hiểm nguy. "7Thửng này nó dạn khi, 
dám mò tới súng đạn, chớ con tôi 
chẳng đứa nào dám.". 

Dạn khô /za:n xo:!/, [Ja: Hà xo”1] 
[01] (vt) rất dạn, không ngân ngại, 
sợ sệt điều gì. "Đến nha người ta, 
nó cũng ăn, ngủ dạn khô như ở nhà 
mình vậy.", "Mấy con chim này 
nuôi riết nó dạn khô, đi lại trong 
nha thoái mái như không có ai 
vậy.". 

Dạn queo /za:n” kwe:w!/, [ja:n" 
we:wl] [01] (vt) (cn) dạn khô. 
"Con nhỏ này, trước chỗ đông 
người, nó cũng ăn nói dạn queo, 
hay thiệt.". 


Dạn thuốc /za:n” t"uxk?/, [ja:n° 
thu:k'] [01] (vt) quen tiêm thuốc, 
uống thuốc, không sợ thuốc. 
"Thăng bé này dạn thuốc, chó gấp 
con người khác là không đễ gi 
uống được những loại thuốc tán 
nay đâu 

Dang „ :0'⁄, [ja:n'] (ve) 1. tránh, 

dịch ra đến vị trí khác. "Đang ra 
chỗ khác cho bác Năm thấy đường 
lam việc, chớ tụi con bu bu vậy sao 
được.", 2. bạt, bật, giạt (ra), không 
còn ở vị trí ban đầu. "Sóng đánh, 
gi riết, mà đống cột tui ngâm sát 
bở, nó dang ra giữa lòng sông đó 
chớ.", 3. nhô, lần, tràn ra ngoài. 

"Phơi lựa cái kiểu này dang hết 
cơn lộ người ta rồi." 

Dang cu lừ bi ku:' lur?/, 
[ja:p! ku*! lur7] [001] (vn) (cn) 
dang củ lự, lấy hết sức mình để 
thực hiện một động tác nào đó. 
"Chỉ có sức trai, họ mới dang cu hử 
đập dẹp được những lá nhí? xe 
thanh những con dao, chó súc gia 
thì thua, lam sao nồi. ". 

Dang sen /za:n' ge:n!⁄, [ja:nl 
se:zn'] [01] (dt) loại cò lông xám, 
cẳng cao, mỏ dài. "Mủa nước dang 
sen về vườn chim Bạc Liêu này 
nhiễu lắm.". 

Dang sức /za:n` guik:?, lan 

sưk:] [01] “3 ra sức, cố sức, 

đem hết sức ra để làm một việc gì. 

"Rõ ràng đến xứ lạ quê người, bạn 
chỉ còn nưúc dang súc ra mà làm, 


chó trông chờ sự giúp đố của ai 
nữa. `. 

Dàng dênh /za:n” za2:pn!, [ja:n? 
ja:n!] [01] (vt) dễnh dàng, không 
khẩn trương, để mất nhiều thời 
gian. "Làm dàng dênh cái kiểu đó 
thì biết bao giờ mới xong, nhanh 
lên di.". 

Dàng tề /za:n? te2/, [ja:n2 te?] 
[01] (vt) chuẩn bị lâu, tổ chức, bày 
vẽ lâu lắc. "Làm thì bất tay cùng 
làm quách cho rồi, chó ở đó mà 
dàng tê mãi, biết bao giờ mới làm 
được. `. 

Dàng trời /za:n? {x:J2, [ja:n? 
{*:/] [01] (vÐ) 1. dường trời, quá 
mức, quá sức tưởng tượng. "7i 
may nói dóc vừa vửa thôi, nói đóc 
dàng trời ai chịu cho nổi.", 2. 
nghịch ngợm, phá phách quá mức, 
không, thể chịu đựng nổi. " Đđm 
con của bà Bảy dàng trời, nhắc tới 
trong xóm nay ai cũng ngán.". 
Dàng trời đổ lửa /za:n? tx:j? do:? 
luxỶ/, [ja:n” {x:jỶ do*? luuA”] 
[0101] (v) vượt quá mức, vượt quá 
sức tưởng tượng. "Ý /ä nó chưa 
mười bảy da. Vậy mà nó làm ăn 
dàng trời đổ lửa đi mày ơi! (V)". 
Dàng trời mây /za:n? {x:jˆ mx]:!/, 
[ja:n? tx:j? mxj:'] [011] (vn) (cn) 
dàng trời, nhưng sắc thái nghĩa 
được nhấn mạnh ở mức cao hơn. 
"Tay đó là tay sạo dang trởi mây 
ai mà không biết, vậy mà cậu lại 
tin nó.", "Cái đám con dang trời 
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mây của bả bị công an bắt hết 
củng la dang.". 

Danh háo /z4n:'! ha:w?/, [jan:! 
ha:w°] [01] (d0 (bâ) danh hão, sự 
nổi trội, nổi bật ở những vụ việc, 
hoặc những chỗ không đáng. "7ói 
đâu thích ba cái chúc vụ ấy đâu, 
nó Chỉ la cái danh háo mà thôi.". 
Danh nhơn /z4p:'! nx:n1⁄, [jan: 
nw:n'] [01] (dt) (bâ) danh nhân, 
người có danh tiếng. "7 rương Vĩ nh 
Kỹ la một danh nhơn nổi tiếng của 
đất Bến Tre quê tôi đó chớ.". 

Danh tánh /z3p:' tan:/, [jan: 
tan] [11] (dt) quý danh, họ và 
tên. "Chống hay ông tử đâu tới, xin 
cho biết danh tánh để tiện gọi.". 
Danh /z3n?/, [jan:”] (vt) phù, sưng 
vù, phìinh lên, có hiện tượng căng 
phông lên. "Cái £ay bị ong đánh 
bao nhiêu ví mà đánh lên vậy 2", 
"Bị nó đánh cho dảnh mỏ mà cũng 
bay đặt làm tạng.". 

Dảnh phao câu /z3]n fa:wl 
kaw:!⁄, [jan:' fa:w! kxw:!] [101] 
(qn) (nb) thất bại đau đón, thảm 
hại. "Ván cở nảy là dánh phao câu, 
vồ phương củúu gỡ rồi." 

Dao /za:w!/, [Ja:w'] (vt) dài, thưa, 
có khoảng cách rộng, thưa. "A4 
này dao lóng lại mêm, ăn đã 
thiệt.", "Tôi có con đông, nhưng 
nhờ để dao nên nuôi chúng cũng 
không vất vả cho lắm.". 
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Dao bào /za:w' ba:w?/, [ja:w' 
ba:w?] [01] (dt) 1. dao có hai lưỡi 
được lắ ghép đâu lại với nhau 
dùng để gọt củ, trái cây. "Lấy cho 
má cái dao bảo, má gọt mấy trái 
xoái.' , 2. dao lam, dao được sản 
xuất công nghệ, rất móng, lưỡi rất 
sắc, dùng để cao râu. "Để con nít 
chơi dao bao la đit tay đó nghen.". 
Dao lá liễu /za:w' la? llaw!⁄ 
[ja:w! la: li:w?] [001] (dn) loại 
dao lưỡi nhỏ, sắc, có hình dạng 
như lá liễu. "Chuyện chỉ mà bát tôi 
thể, Câm dao lá liễu dựa kẻ tóc 
mai. Bởi chàng vợ một vợ bai, 
Luông tuồng chẳng biết tới rày vợ 
cơn. (cd)”, 

Dao lam /za:w'` laimm!, [ja:w' 
larm'] [01] (dt) (tm) "lame de 
couteau” (P) (cn) dao cạo, 1. dao 
bào, dao lưỡi rất mỏng, hai cạnh 
đều rất sắc, dùng để cạo râu. "8z 
cái dao lam mà bỏ bậy, con Hứ 
không biết nó chơi là đất tới xương 
đó nghe.", 2. (nb) buôn bán với giá 
đắt, ăn lời nhiều. "Ä⁄äy vô cái cửa 
hàng dao lam đó chỉ rồi kêu trời.". 
Dao nhíp /za:w' ni:p$/, [ja:w' 
Jnr:ịp°] [01] (đt) 1. loại dao mà cán 
được làm bằng lá thép, có hai 
mảnh dưới dạng hình cái nhíp, có 
thể dùng để nhổ lông, khi cần. 
"Lấy cái dao nhíp cho má nhổ lông 
heo coi con.", 2. dao được làm 
bằng lá nhíp xe ô tô. "8a cai dủao 
nhíp này xài bên lắm, chị ả.". 


Dao ong /za:w' a*n”!⁄, [Ja:w! 
A*n”] (dt vật dụng làm bằng 
xương, có hình ,con dao, dùng để 
lấy mật ong, để tránh ong bỏ đi. 
"Dân khao rừng phải dùng dao 
ong để lấy mật ong, vì dùng dao 
kim loại ong sẽ đánh hơi, bỏ di, 
không gác keo nữa.". 

Dao trành /za:w' {3ap:, [ja:w! 
{an:?] [01] (dt) dao cùn, lưỡi bị mẻ, 
tà, không còn sắc bén. "Con lấy cái 
dao tranh nay chặt cái gì được mà 
chặt. `. 

Dão /za:w/, [ja:w”] (vÐ 1. loãng, 
nhạt, không đậm đặc, mùi vị, màu 
sắc, giảm đi do pha chế nhiều lần. 
"Chám cái bình tra khác, chớ cái 
bình trả dão nảy còn mùi vị gi nữa 
mà uống.", "Mẹ thẳng ba cái nước 
cốt dão nảy đổ vô nồi canh bí nó 
cũng ngon hơn.", 2. (tai) mỗ rộng, 
rộng lớn. "Xi mỏ không chịu đão 
lỗ tai ra mà nghe, rồi khi làm lại 
làm bậy.", "Mấy thằng tai đão nó 
thính tai lắm, chị đừng có tưởng". 

Dáo dác /za:w za:k/, [ja:w' 
ja:k?] [01] (vt) 1. nháo nhác, hỗn 
loạn lên với dây vẻ sợ hãi, hốt 
hoảng. "Mất ổ bẩy chim dáo dác 
bay. (NĐC)", 2. nhón nhác, nhìn chỗ 
này nhìn chỗ khác. "Hồi nay, lúc 
ông ngó dáo đdác tìm tôi để xua 
đuôi cô đơn, ông lâm tưởng rằng 
cái cô đơn của ông là thứ cô đơn 
cao g1... (VTH)". 

Dạo, /za:wÝ, [jaw] (vt 1. 
khuấy, đảo, làm cho xao động. 


" Dạo lên, chó để đường nó đóng ổ 
dưới đáy li cả lớp kia kìa.", 2. 
chao, lắc, nghiêng qua nghiêng lại. 
"Con dạo rồ rau dưới nước cho 
sạch rồi mang lên đáy cho má.". 
Dạo; /za:w5/, [ja:w] (dụ lần, lượt, 
một khoảng thời gian ngắn nào dó. 
"Cho nội cá sôi một hai đạo ia 
nhắc xuống được rồi. Để lâu nó 
rục hết.". 

Dâu /zaw?/, [ja:w?] (vt) (bâ) dấu, 
chìa môi ra để biểu thị trạng thái 
không vừa lòng. "Có gì thì nói, chó 
hễ cái dẫu môi, dâu mỏ là có ngày 
ðn đón nghen con.". 

Dáu /zaw:?, [ja:w'] (dt) củ con 
hay quả con mọc kè theo củ chính 
hoặc quả chính. "Ba cái dáu này 
có ăn được gì đâu ma gọt cho nó 
mắc công.". 

Day; /zaj:'/, [ja:j!] (vt) quay, xoay 
về hướng khác. "ƒô lớp học mà cứ 
day qua day lại hoải.la bị phạt đó 
nghen con.", "Đêm năm day mặt 
trở ra, Ngày nay mới biết cô Ba 
thương mình. (cd)". 

Day; /zaJ:'/, [ja:j'] (vt) lay, động 
đậy nhẹ làm cho vật bị tác động 
cũng động đậy theo. "4n" về sông 
Miêu qua truông. Gió day bông 
sậây để buồn cho em. (cd)". 

Day mặt /zaj:'` mat”, [ja:] 
mak] [01] (vt) quay mặt, xoay 
khuôn mặt qua một hướng nhìn 
khác. "... Thậm chí ông còn làm 
cho tâm tư lây lan qua tôi khi day 
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mặt phía sau: - Đệ nhất thắng 
cánh là hòn Phụ Tử. (SN)". 

Day trở /zaj:' txz⁄, [ja:j' tx"””] 
[01] (vt) 1. xoay, lật qua lật lại. 
"Con không ngủ được thì cũng 
phải nằm im, chó con cứ day trổ 
làm em nó giới mình thúc dậy bây 
giở.", 2. xoay xở, thu xếp vụ việc. 
"Anh đôi Sắp quá, VỢ chồng tui 
đâu có day trở kịp.". 

Dày bỉ dày bít /zaj:? bị:! zaj: 
bi:E, Ha: bữ! Ja:j? bit] [0101] 
(gan) rất dây, dày khít không còn 
lây chỗ hở, chỗ trống. "7 ám đệm 
nay dây bì day bú, nước đổ lên mà 
không thấm chảy xuống được.", 
"Con hẻm này nha của dạy bỉ dày 
bít, không còn lấy một chỗ trống 
nào cho trẻ con chơi. ". 

Dày bít /zaj:? bi:t2, [Ja:jˆ bở:] 
[01] (vt) rất dày, dày đến mức 
không còn kế hở, có cảm giác như 
đầy kín. "Con lấy miếng vải dày 
bít như vậy mẹ lược cặn làm sao 
được, đổ nước nó đâu có chảy 
xuống. ". 

Dày bịt /zaj:? bi, [jaj:? bít] 
[01] (vÙ (cn) dày bít, (bâ) dây bịt. 
"Loại vải dày bịt như vầy may đồ 
mùa này mặc mực chết.", "Anh th 
xuống Rạch Giá, ăn quán ngủ 
đình, tại chợ, phía sau dình thở 
Nguyễn Trung Trực, sát mé biển 
bùn lây, dây bịt những cây bần ngả 
nghiêng, cây cóc, cây gia. (SN)". 
Dày cóng /zaj? ka*n””?/, [ja:? 
kA*g”°] [01] (vt rất dày, dây đến 
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độ cứng. "Lấy miếng giấy dây CÓNE 
nay mà cắt quai, quạt chắc Sướng 
lắm.", "Mấy tấm dan lót nên day 
cóng vậy mđ CON SƠ bể cái gi 
nữa. ` 

Dày- cơm /zaj? kx:m1, [jaiỶ 
kx:m!] [01] (vt) 1. lớp ruột dày ở 
bên trong trái dừa. "Dưa nảy coi 
vậy chó day cơm lắm chị ơi, không 
tin em bồ thử một trải cho chị 
coi.", 2. (vt) (nb) có khả năng, có 
năng lực. "7ay nghề của anh ấy 
dày cơm lắm, ông yên tâm đi.". 
Dày cui /zaJ:? ku:j⁄, [ja:jˆ ku:j'] 
[01] (vÐ dày và có vẻ cứng. "Cái 
mền day CuỈ này gấp trởi lạnh dữ 
mới có thể đip được.". 

Dày cụi /zaj: ku:J, [ja:jˆ ku:j'] 
[01] (vÐ (cn) dày cui, dày cộp, dày 
đến độ có cảm giác to. "Quyến 
sách dày cụi nay đọc biết chừng 
não cho xong.". 

Dày đeo /zaj? de:w!⁄, [ja:j 
de:w!] [01] (vt 1. rất dày, dày cui. 
"Vải day đeo vậy làm mùng ngủ 
ngợp chết, sao được.", 2. dày đặc, 
rât nhiều, rậm, lớp lớp, tầng tầng. 
"Buồng dừa trái dày đeo thấy mắc 
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ham. ". 
Dày trạt /zaJ:ˆ ta:/, [Ja:jˆ ta:k] 
[01] (vt) dày khít, rất nhiêu, rất sít, 
như không có kẽ hở. "Cây quý trái 
ra day trạt, sao không lặt bỏ bói để 
gây nhánh đó nghe.". 

Dặc /zak:, [jak:] (vt) 1. kéo 
mạnh, giật mạnh, dùng lực để kéo 


mạnh về phía mình. "Thúng thẳng 
để em nó di, con đặc cái kiểu đó 
em nó bị lọi tay lam sao.", "Con 
dựa võng đặc như thế em nó thức 
làm sao.", 2. đưa tới đưa lui, lên 
xuống nhiều lần. "Gió thổi mấy tàu 
dừa dặc qua dặc lại như đánh 
võng. ". 

Dặc cục /zak ku*k/, [jakế 
ku"kP] [01] (vt) 1. nói tiếng một, 
nhát gừng. "Con gái ma ăn nói đặc 
cục như vậy con duyên dung gì 
nữa.", 2. nói không có lời thưa dạ 
khởi đầu. "Con nói chuyện với 
người lún sao đặc cục vậy c0on.". 
Dặc dặc /zak:° zak:”/, [jak: jak:'] 
[11] (vÐ dằng dặc, bất tận, kéo dài 
mãi không dút, không cùng. "Ơn 
cha rộng thênh thênh tựa biển, 
Nghĩa mẹ dai đặc đặc tựa sông, 
Thấy em phận gái chưa chồng, 
Dâm sương đãi nắng nên lòng anh 
thương. (cd)". 

Dặc một /zak mo:f/, {jak:ế 
mo:k] [01] (vÐ cộc lốc, nhát 
gừng, lối ăn nói vô phép, không có 
lời "thưa, dạ". "Nói chuyện với 
người lớn con không được phép ăn 
nói đặc một như vậy nghen hôn 
Dặc một dặc hai /zak” mo:f 
zak® ha:J!⁄, [jakế mo:k" jak: 
ha:j!J [0101] (qn) (cn) đặc một, có 
hàm ý nhắn mạnh hơn: ăn nói hỗn 
hào, xắc xược, vô lễ. "4¡ đạy con 
dn nói đặc một đặc hai với người 
lớn như vậy, con xin lỗi Chủ di.". 


Dặc ngược /zak:“ nuixkÝ, [jak:ế 
pur:k] [01] (vt) (tiếng kêu, gọi) 
giật giọng, từng tiếng một và liên 
tục, nghe có tính chất thúc bách. 
"Lại coi em nó có cái gì ma nó gọi 
đặc ngược vậy con?". 

Dặc ngược dặc xuôi /zak: 
purxk” zak:” suyJ', [jak nurk 
jak:“ su:j'] [0101] (qn) (cn) dặc 
ngược, có ý nhấn mạnh hơn: "Ma 
mày bỏ đi đâu mà để cho nó réo 
đặc ngược dặc xuôi vậy chớ?". 
Dằm; /zam:?/, [jam:?] (dt) 1. dấu 
vết còn ¡n lại. "*Rến đi hết nhót còn 
dằm, Người thương đâu vắng chỗ 
nằm côn đây. (cd)", 2. lằn nước 
còn lại phía sau, sau khi ghe, 
xuông lướt tới. "Ghe lui khởi bến 
còn dầm, Người thương đâu vống, 
chỗ nằm còn đáy. (cd)". 

Dằm, /zam: b, [jam: 2] (d0 chỗ, bẻ 
mặt để ngồi, nằm hay đặt vật gì. 
"Buổi trưa, nằm chưa ấm dằm đã 
phải ra dồng.". 

Dặm /zamZ, [jam] (vt) 1. (bâ) 
dạm, ướm hỏi trước. "Ä⁄44y dặm hỏi 
dừm tao coi, nếu được thì tao tới.", 
2. thêm vào chỗ thiếu, sót. "Nó lớn 
rồi bú không sao đự, phải cho em 
ăn dặm thêm mới được.". 

Dăm cù /zam ku/, [Jam:Ý ku*?] 
[01] (vt) 1. cấy thêm vào những 
chỗ sót trên ruộng. "Nguyên ngày 
mai tôi phải đi dặm cù cho ruộng 
thằng Đực.", 2. (nb) bổ sung thêm. 
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"Có thiếu thì dặm cù chó có gì đâu 
ma Ìo.". 

Dặm hú /zam“ hu:/, [jam: 
hu*”] [01] (du khoảng cách được 
đo bằng tiếng hú. "Mường riêng 
trong gia quyến nó thì Ô Heo 
chánh hiệu là một cái gò xa Ở tận 
trên kia, cách mé rạch đến hai dặm 
hư. (BNL)”. 

Dăn /zan: vÃ [jan: Ì (vt) nhăn, có 
nếp BẤp. "Miếng giấy dăn như vậy 
mà viết đơn cái gì nữa." 

Dăn deo /zan:' ze:w'/⁄, [jan: 
Je:wl] [01] (vÐ nhăn nhềo có 
nhiều nếp BẤp ngang. dọc. "Quản 
áo đăn đeo thế này mà mặc đi đám 
thấy kì lắm.". 

Dăn dúm /zan:' zu:m?/, [jan:' 
Jumm?] [01] (vt) nhăn nhúm, nhăn 
lại tổ vẻ không vừa ý. "Bực cái gì 
mà mặt mày dăn dúm như thế ". 
Dẫằn /zan:?/, [Jan:] (vt) 1. xóc, lắc, 
hất, có hiện tượng nảy lên, hạ 
xuống, lắc lư làm vật bên trong bị 
xáo trộn. "Đưởng đá lm chỉm nãy 
mà ởi xe thì dằn dữ lắm.", 2. bỏ 
một ít cái gì đó vào thức ăn hoặc 
thức uống cho vừa lại. "L¡ Hước 
chanh nay dồn một chút muối vào 
đó uống mới ngon.", "Em dăn vô 
nồi thịt kho một chúi to đường là 
nó bút mặn ha.". 

Dẫn bụng /zan? bu"n”/, [jan:? 
bu*n”] [01] (v0 ă ăn lót dạ, ăn một 
chut gì đó, để tránh đói, khi phải 
làm việc nặng, hoặc uống rượu. 
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"Để tôi đi lo cho các Ông nồi cháo 
gà dần bụng để buổi khuya di 
đưởng. (ĐG)". 
Dằn con tre /zan? ko:n' {e:!, 
[Jan: ka:n! (e:!] [101] (vn) (“con 
tre” (tm) "contratre”") (P) (trong 
đánh bi a) để ép phê ngược. "Ä⁄ảy 
chỉ cần đdăn con tre một chút là 
đâu có sấy được.". 
Dằn ép phê /zan:? c:ip` fe:, 
tà” :? eịp? fe] [101] (vn) ("ép 
hê” (tm) "effet") (P) (dùng trong 
dính bìa a) không đánh cơ vào mép 
quả bị để tạo một lực XOÁY. "Trai 
bị này chỉ cần dăn ép phê là 
(rúng.". 
Dẳn mặt /zan? mat, [jan:? 
mak:] [01] (vt) có hành động uy 
hiếp, tạo thế mạnh cho mình trước 
đối thủ. "Phải dằn mặt thằng này 
một cái mới được. Không thôi nở 
ngang tàng lắm.". 
Dẳn phé /zan? fe:/, [jan:? f:] 
[01] (v0, (trong đánh bài xập xám, 
13 lá) để đôi bài lại chi sau, đánh 
theo nguyên tắc thủ. "Nhở dàn phé 
ma nó ăn được cây bai này, chó 
SEH “ÂU lên là thua đứt hai chỉ đầu 
rồi.' 
Dằn phèn /zan? fc:n?, [jan: 
fc:n”] [01] (vt) 1. bổ vôi hoặc hoá 
chất thích hợp để cho phẻn không 
nổi lên ở ao, ruộng. "Cái ao nảy 
cân phải dăn phéen mới thả cá 
được, không thôi cá nổi "hết. 2 
làm giảm cơn ói khi uống rượu 


bằng cách ăn hoặc uống cái gì. 
"Chỉ cần anh chịu khó ăn vô một 
tô cháo là dăn phèn ngay liên hà.", 
3. kìm nén sự tức giận. "Dởn phẻén 
lại đi anh, anh nóng quá thất bại 
mọi việc chó chẳng được chỉ đâu 
Dằn thúc /zan? thu*kP?/, [jan:? 
thu*k?5] [I1] (vÐ dẫn vặt, đau đón, 
khổ tâm một cách dai dẳng. "Mổi 
lo không có tiên đóng cho con ăn 
học cứ đền thúc chị, khiến chị phải 
quân quật làm việc mà nhiều khi 
quên cả mệt mới... 

Dằn túi /zan: tu:ƒ/, [jan? tuy ] 
L01] (vÐ (nb) mang theo tiền để 
cảm thấy yên tâm khi đi đây đó. 
"Học hành cẩm chững, chờ bãi 
trưởng, sáng chủ nhật nọ, vì không 
tiền đền túi, tôi ở lại trưởng để đọc 
sách ngâm thơ. (SN)". 

Dăng dăng /zan:' zan:!⁄, [jan: 
Jan:1] [11] (vÐ 1. nhiều, la liệt, ở 
trạng thái nối tiếp nhau, không dứt. 
"Tôi thì công việc dăng dăng, lam 
không hết; còn ống thì ở không di 
nhậu.", 2. bề bộn, bừa bãi, không 
thứ tự. "Đồ đạc trong nhà dọn dẹp 
bót lại đi con, để dăng dăng như 
váy, khách tới nhà coi kì lắm... 
Dằng hắng /zan? han:/, [jan? 
han] [01] (vt) (bâ) đằng hăng, 
dặng hắng, phát ra tiếng khẽ trong 
cổ họng. "Trong nhà không ra xem 
khách lạ quen, ở đó mà dằng hẳng 
vậy chị Ba.". 


Dầm dề /z>m ze:, [jam:” je”| 
[01] (vt) liên tục, không dút, không 
ngưng nghỉ. "Ghe lên ghe xuống 
dâm dê, Sao em không gởi thơ về 
thăm anh? (cd)". 

Dậm /z>m:⁄, [jam:5] (vi) thấm 
nhoè, ở trạng thải loang ra làm cho E 
nét chữ bị nhoà. "8a cái giấy tập bị 
đậm nảy làm sao mà ViẾI viết mặc 
được. ". 

Dân biểu /zxn:'! biaw3, [jxn: 
bi:w}] [II] (dÐ người được bầu 
vào cơ quan dân cử (Quốc hội) thời 
thực dân Pháp hoặc chính quyền 
Sài Gòn trước 1975. "Ngay trước 
ống có ra tíng cẲ dân biểu hạ viện 
hay thượng viện gì đó, nhưng mà 
rới.". 

Dân cậu /zxn:' kxw⁄, [jxn: 
k>w”] [01] (dt) con ông cháu cha, 
chỉ chung thành phần con cái của 
giới giàu sang, quyền chức. "Đán 
cậu Ở miễn Tây khi đi du học bên 
Pháp cũng đông, như con ông Cả 
Bé ở Rạch Sỏi, tỉnh Rach Giá là 
Huynh Thiện Lộc, đậu kĩ sự nông 
nghiệp, con ông Hội đồng Lê 
Quang Hiển là bác sĩ Jean Lê 
Quang Trinh, cô Henriette Bui la 
con gái ông nghị Bui Quang Chiêu 
đậu tiễn sĩ y khoa, là nữ bác sĩ đầu 
tiên của Nam Kỳ. (NH)". 

Dân chơi /zxn:' cx:j⁄, [jxn:! 
c*:J!'] [11] (dt) từ dùng để chỉ đối 
tượng thuộc thành phân chỉ biết vui 
chơi, không có nghề nghiệp và 
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cũng không làm việc gì. "Con đi 
theo mấy dứa dân chơi thì chỉ có 
hư hỏng thôi.". 

Dân chơi cầu ông Lãnh /zxn:! 
cx:J'Ẻ kxw:2 x*n”! lan, [jxn: 
cx:j! kxw:? A*n”! lan#] [11001] 
(qn) dân giang hồ, đối tượng hung 
dữ. "May la dân chơi cầu Ông 
Lãnh, tao cũng hổng có ngán đâu 
nghen máy." 

Dân dã ni za/, [jxp:' Jar] 
[01] (dt) 1. dân quê ở nơi thôn dã, 
có ý tự hạ thấp mình. "Bọn rui dân 
đã có biết chỉ đâu mà mấy ông 
nói.", "Tuổi thở tôi tắm trong sắc 
mẫu của các thứ bông dân dã. 
(DN)", 2. cách dùng khai thác hiện 
tượng đồng âm "dã" và "giẫ" 
(không phải thật), ý muốn nói 
không phải là dân, mà là quan 
chức, cán bộ, người có vị trí, địa vị 
trong xã hội, cách dùng có sắc thái 
vui, hài hước. "Phải rồi, ông là cán 
bộ là dân dã chú đâu phải dân 
thiệt." 

Dân Hai Huyện /zxn:' ha:j 
hwianÝ/,[jxpg:' ha:j! wi:nf] [101] 
(qn) chỉ dân hai huyện Tân Bình 
và Phước Long là dân làm nên đất 
Gia Định, Biên Hòa vào đầu thế kỉ 
XVỊIL. "Danh xưng "dân Hai 
Huyện" đã xuất hiện tại Gia Định, 
Biên Hòa để ca ngợi những người 
Việt dẫu tiên làm nòng cốt cho đất 
Gia Định nói chung. (SN)". 
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Dân hào mé /zxn:! ha:wˆ me?, 
[xn! ha:w? me?] [101] (qn) 
người không phải dân quen sông 
nước. "Bảy Rô trong nhóm bảo vệ 
của anh Ba Dương củng Năm 
Mưởi Ba va Chín Mập thưởng chê 
Bảy Viên là "dân hào mé", túc là 
không có dây mơ rễ má gì với dân 
lục lâm thảo khẩu trên sông nước 
Nhà Bè, Cần Giuộc. (NH)". 

Dân Năm Căn /zxn:' nam: 
kan:!⁄, [jxpn:! nam:! kap:!] [101] 
(dn) (cách nói trước đây) chỉ người 
quê mùa, thiếu hiểu biết. "... vả tự 
nhiên thấy có cái thu chế giễu 
những cách ăn ở quê mùa bằng 
mấy tiếng: Đán Năm Căn phải 
không?.. Năm Căn phải 
không”... Nhưng bạn ơi! Năm Căn 
bây giờ không con la quê mua ng. 
PV)”. 


| 


Dân Sài Gòn /zxn:'! sa:jˆ y2:n?/, 
[Ixn:! sa:J? y2:n”] [101] (dn) (cn) 
dân miệt trên, (cách nói trước đây) 
chỉ người Sài Gòn, người thành 
phố, ăn mặc sang trọng, có hiểu 
biết. "Dán Sài Gòn hay hầu hết 
dân miệt trên khi nghe đến tên, ắt 
hẳn trong đâu đều có ý tưởng cao 
cả về trình độ của mình trên bước 
tân tiến. (PV)". 

Dân sành điệu /zxn:' gan? 
diaWwÝ, [jxnq:! san: di:w°] [101] 
(dn) chỉ chung dân có hiểu biết 
trong việc giao tiếp, ăn chơi. "Dán 
sanh điệu thì ngưóc mũi lên hít hú 


để đoán xem các ông lún, ba lún 
xúc nưóc hoa gì... (NH)". 

Dân thầy chú /zxn:! tˆxj:2 cu: 
[ixn:! t xj:2 cu*?] [011] (dn) chỉ 
chung giới có học và có quyền thế, 
địa vị trong, xã hội. "Thấy cái kiểu 
ăn mặc, nói năng Cũng đủ đoán 
biết dân thầy chú rồi." 

Dân tỉnh lẻ Jin tn) le?/, 
[Ixn tin? le] [101] (dn) dân ỏ 
các tỉnh nhỏ, các tỉnh chậm phát 
triển, ý chê dân thiếu học. hành, 
thiếu hiểu biết chung về mọi 
phương diện, (cn) dân quê. ` Dân 
tỉnh lẻ thấy dân Sài Gòn xuống là 
kéo tối dòm ngó từ chiếc xe hơi 
bóng loang cho tới cách ăn mặc, 
trang súc của dân Sảdi Gòn sang 
trọng và thơm phúc. (NH)”". 

Dân vệ /zxn:! ve⁄/, [jxn:! je'] 
[L1] (đÐ một sắc lính địa phương 
của quân đội Sài Gòn cũ trước 
1275, chuyên canh gác ban đêm ở 
các khu phố. "4i mà lạ gì mấy 
thằng nhà giảu ngày trước thường 
hay chạy tiên đê được đi dân vệ 
khỏi phải di chiến trường chết 
chóc.". 

Dàn lân /zxn:? I>n:1⁄, [jxp:? 1xn:!] 
[01] (vt) 1. dài dòng, hết chuyện 
nọ sang chuyện kia. "7hói ở đó mà 
nói dân lân hết ngày hết giỏ, lo di 
mần đi.", 2. sai bảo dây chuyên: 
bảo người này làm, người này 
không làm lại bảo người khác. "Ä⁄4 
báo con làm công việc Ấy, chó 
không phải sai con để con dần lân 


như vậy.", 3. vần công, luân phiên, 
thay phiên cho nhau. "Kệ ba bốn 
gia đình mình làm dân lân cho 
nhau từ đó tới giờ vậy mà êm, ru 
thêm phiên phúc lắm.". 

Dắp cá /zxp: ka:/, [jap:' ka:] 
[01] (dt) diếp cá, một loại rau thân 
có, lá hình tim, mọc cách, có mùi 
tanh, vị chua, dùng để ăn sống. 
”~ Bữa nay ăn uông SƠ sai quá. Cả 
lóc nướng trui mã thiếu rau dấp 
cá, mắt Hg0H. (SN)". 

Dấp da dấp dưởi /zxp: za:! 
zxp` zuwJ⁄, [japf ja!' Jap? 
jưrj?] [0101] (qn) hấp tấp, lật đật, 
vội va. "Có chuyện chỉ ma trông 
chị có vẻ dấp da dấp dưởi vậy chị 
Năm ?". 

Dấp da dắấp dưới /zxp: za: 
zxp?” zuIxj/, [jap? ja! jap: 
jư:ƒ] [0101] (qn) (cn) đấp da dấp 
dưởi. "7 hãy hai cha con nó dấp da 
dấp đưới ở ngoài lộ Mã tui biết có 
chuyện chẳng lành rồi.' 

Dấp dính dấp dưởi zin? 
zxp:” zurxjÿ/, [jap? jmẺ jqp: 
jurj] [0101] (qn) chưa được gắn 
kết, chưa đâu vào đâu. "Bưc ứưởng 
mới tô dấp dính dấp dưởi là mưa 
xuống cũng như không.", "Công 
việc đang làm đdấp dính dấp dưới 
là nửa chững ông hưng chí bỏ đi 
ngang, anh nghĩ coi có tác hôn.". 
Dập dùa /zxp:” zux2/, [Jap: jux?] 
[01] (vt) 1. cho qua, gạt sang một 
bên. "Lời lô gì thì cũng phải tính, 
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chó dập dùa cái kiểu nẩy không 
được đâu nghen.", 2. không thiệt 
nghĩ tới. "Bề ngoài ra bộ dập dua, 
chó thất bại chuyến này ổng cũng 
thúi ruột, thúi gan." 

Dật dừ /zxt:“ zui: 2 [jxk: jur?] 
[01] (vt) dật dờ, vật vờ, lay động, 
ngả nghiêng, không có gì ồn định. 
"Trên sơn dưới thuỷ, anh thấy con 
lí ngư, Anh móc mồi quăng xuống 
hàng củ, Để xem con bạn ngọc dật 
dự về ai? (cd)". 

Dật dựa /zxt“ zux, [jxk: 
jurA"] [01] (vt) dật dờ, còn chưa 
tỉnh ngủ, còn ngái ngủ. "Tối thúc 
cho khuya, sáng ngay kêu dậy cứ 
dật dựa năm lần bảy lượt, còn làm 
ăn gì nữa. `. 

Dầu /z>w:?, [jxw:?] (k$ dù, từ 
dùng để nêu điểu kiện không 
thuận, hoặc bất thường, có ý để 
nhấn mạnh, khẳng định một điều 
øì dó cũng vẫn diễn ra. "Dầu cho 
cha mẹ không thương, Đôi ta trải 
chiếu ngoài đường lạy vô. (cd)". 
Dầu cải /zxw2 kai/, [jyw: 
ka:j*] [01] (dt) dầu ăn, được chiết 
xuất từ cây cải. "Nghe nói đầu cải 
là tốt nhất trong các loại dâu ăn 
hiện nay đo.". 

Dầu chai /zyw2 caij⁄, [JYw2 
ca:j'] [01] (dt) (cv) chai, loại nhựa 
dùng để trét các kẽ nứt, lỗ đinh của 
phe, xuông. "Bên cạnh đập là xóm 
Đến, chính la nơi ma ông bà mình 
dùng dầu chai và tre múa khô làm 
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đèn, kết lại thành những bè lửa thả 
đây sông đón đối tàu địch. (HVN)". 
Dầu dừa /zxw:? zur+2, [jxw:? 
juiA?] [01] (dt) dâu được thắng từ 
nước cốt dừa, dùng để ăn, trước 
đây phụ nữ còn dùng để xức chải 
tóc. "Tóc của các cô gái thì chải 
bằng dâu dừa, mướt mượt (ai 
chẳng muốn vuốt ve). (NQS)". 

Dầu gió /zxw:? zø:/, [jxw: j2?] 
[01] (dt) dầu để trị bệnh ngoài da, 
bệnh thông thưởng, dùng để đánh 
gió. "Ơn nghĩa gì một chai dấu 
gió, nó chỉ làm anh hết! đau ngoài 
da thịt, ma trong long thì côn mãi. 
(NNT)”. 

Dầu hắc /zxw:? hak:/, [jxw? 
hak:] [01] (dt) hắc ín, chất cặn 
lông, màu đen, thưởng được quét 
lên vách ván để chống ấm, chống 
mối, mọt. "Con ngồi dựa ủ đâu mà 
lưng áo dính dây dâu hắc vậy 
chớ?". 

Dầu hôi /zvw:2 ho¡j, [jxw? 
ho:j'] [01] (dÒ dầu hoả, dầu có 
màu trắng trong, dùng để thắp đèn, 
làm chất đốt, có mùi hôi. "7i nhớ 
ngày nhỏ, khi tôi bị đau bụng má 
tôi thưởng lấy dâu hôi trét vào 
bụng tôi, bây giờ nghĩ lại mà sợ." 
Dầu lửa /zxw:2 Iurx%, [jxwz 
luiA?] ({01] dt) dầu hoả, (cn) dầu 
hôi. "gọn đèn dầu lửa thấp lên, 
leo lét, giữa không gian âm u. Va 
sau lưng tôi, múi Cẩm hiện ra vừa 


cao vừa đài như một kiểu cao 
"Nguyên. (SN)". 

Dầu mè /zxw2 me?⁄, [jxw? 
me:2] [01] (dt) dầu vừng, dầu ăn 
được ép từ hạt vừng. "Ba cái đâu 


mè này ngon hơn dâu phộng đó 


nghen. `. 

Dầu mù ri /zxwf mu? u:!⁄4 
IIxw mu”? u'] [01] (d0 dầu 
thắp, được ly từ tỉnh dầu của trái 
mù u. " Đốt với cái tìm bắc như dẫu 
mù u, đổ dẫu vô cái đĩa. (SN)". 

Dầu nành /zxw:? nan, [jxw:? 
nan] [01] (dt) một loại dầu thực 
vật được. chế biến từ đậu nành. 
"Dùng dâu nành thay cho mỡ thì 
tốt cho sức khoẻ hơn chó.". 

Dầu Nhị Thiên Đường /zxw:2 
ni thien' durxn2, [Jxw2 n5 
t*i:n! đưrn?] [1001] (dn) một loại 
dâu trị bệnh nổi tiếng ở miền Nam 
trước đây, nước có màu vàng sậm. 
"Thêm một mua gió bác nữa, chị 
Hảo vẫn chưa lấy chồng. Ai lại 
cũng hỏi, chị chờ ai vậy cả. Chị 
bảo chờ người xúc dâu Nhị Thiên 
Đường của chị mà hết đau... 
(NNT)”. 

Dầu nhớt /zxw2? nx:f/, [jxw:? 
nx:k?] [01] (dt) dầu nhòn, dầu để 
bôi trơn máy móc. "7ay cho xe tôi 
một lon dâu nhới đi anh.". 

Dầu ô liu /zzw: o:! li:w'/, [jxw‡2 
o*! 1¡:w'] [001] (đĐ một loại dầu 
ăn được lấy từ cây "ô liu", loại dầu 


được nhập tử ngoài vào và dùng 
phổ biến ở miền Nam những năm 
trước đây, tử chỉ chung: dầu thực 
vật. "Thùng dầu ô liu bốn lít, nhà 
chị ăn biết chừng nào cho hết mà 
mua nhiều.". 

Dầu phong /zxw2 fa*n”! 
[Jxw fAYp”'] [01] (d0 một loại 
dầu xức được chế biển thủ công, 
dùng để trị một số bệnh thông 
thưởng, hiện nay không còn dùng. 
"Ba cái dâu phong nay xúc, coi 
chưng bị nhiễm trùng thêm dó.". 

Dầu phông /zxw2 fx*n”%, 
[Ixw2 fa*p”5] [01] (đt) (cn) dầu 
phụng, dầu lạc, dầu ăn được ép từ 
hạt lạc. "7ôi (thích ăn dâu phông 
hơn dầu cải.". 

Dầu tây /zxw2 txj:!⁄, [jxw? 
txjz] [01] (đt) dâu hoả, (cn) dầu 
hôi. "gãy x⁄a ở quê người ta 
thưởng mua mỗi lần một thùng dâu 
tây để đốt đèn dân, bây giở có 
điện, ai dùng nữa.". 

Dầu thơm /z>w:? th*:m!/, [jxw? 
tz:im!] [01] (dt) nước hoa, nước 
thơm chế từ tinh dầu của hoa hoặc 
chất hoá học. "Đj xa bảng chục 
thước mà còn nghe mùi dầu thơm 
phẳng phát. (HVN)". 

Dầu xanh /zvw2 san:1⁄, [jxw? 
san:!] [01] (d9 chỉ một loại dầu 
nước màu xanh lục, để xức trị 
bệnh, nổi tiếng và được dùng, phổ 
biến ở miền Nam, hiệu con ó đỏ. 
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"Một chai dầu xanh bây giờ cũng 
gần năm chục ngàn lận đó.". 

Dầu xăng /zxw2 san:!⁄, [jxw:? 
san:!] [01] (dt) xăng, dầu nhẹ, dễ 
bay hơi, dễ bốc cháy, dùng để chạy 
động cơ. "Bấy giỏ, dâu lửa, dâu 
xăng đêu bị quản lí chặt chẽ, dâu 
xng chỉ là rượu cồn chế biến lại, 
Có mau tím đợt. (SN)". 

Dấu, /zxwz/, [jxw?] (pt quá, 
lắm, nhiêu. "Cả ngày 4ÿ, tôi phải 
lam mệt dấu, vậy mà giờ này tôi 
vẫn chưa được nghỉ". 

Dầu; /zxW:)/, [jxw: '] (pt) (bâ) 
dầu, dầu vậy, từ biểu thị một tình 
huống giả định không tốt, để 
khẳng định một tình huông ngược 
lại. " Dẩu mà tội thầy nặng thể nảo 
thì Chúa cũng đã tha cho thầy rồi. 
(NTQ)”. 

Dấu lên /zvw:? len, [jyxw? 
la:n!] [01] (vt) cố lên, gắng lên, ra 
sức thực hiện việc gì đó. "Chiều 
rồi, làm dầu lên để còn về sắm." 


Dẫu tới /zxw! tx:J”/,[Jxw: trợ 
[01] (k dù cho, dù có thế. "4n 
có làm dẫu tới già cũng không mua 
nổi căn nhà mặt tiên đâu.". 

Dậu /zxw, [jxw] (dt) 1. bộ 
phận sinh dục cái của một số loài 
động vật. "A⁄ấy thằng nghiền răng 
mua cái dậu heo về cho nó ăn nghe 
nói hết liên hà.", 2. bốn góc của 
bàn bị da. 'Ba bì, Som về đậu là kế 
như tàn đời rồi, nó đánh một cơ là 
đủ luôn.". 
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Dây /zxJ:!/, [jxJ:'] (dÐ) đơn vị tính 
đất ruộng ngày xưa, bằng cách 
dùng dây để đo, đo căn cứ theo bề 
dài của bở sông, rạch, (cn) dây đất. 
" Một dây có điện tích co giãn tử 5 
đến 10 mẫu ta. Đất càng được 
nhiêu dây càng tốt vì ăn dài theo 
bở sông, dễ chuyên chỗ lúa, dễ cho 
nhơn công lui tới, dỄ tiêu tưới và 
đất thường cao ráo. Hãy còn câu 
ca dao: "Đất năm dây co bay 
thẳng cánh, Anh dám hỏi nàng quê 
quán ở đâu?”. (SN)". 

Dây chì /zxJ:! ci2, [jxj:! cÍ] 
[01] (dt) dây thép, dây kẽm, sợi 
nhỏ được làm bằng sắt, thép (có 
thể có tráng kẽm). "Con chạy lại 
tiệm mua cho ba mấy khoanh dây 
chỉ về cho ba cột tấm vách coi 


t† 


COH.". 

Dây chì gai /zxj:' c7 va:j, 
[*J:! c#2 ya:j'] [011] (dn) (cn) dây 
kẽm gai, dây thép gai, dây có hai 
cọng lớn xoắn lại với nhau, cách 
một đoạn lại có nút dây ngắn, nhọn 
như gai, được dùng để căng hàng 
rào. "Vưởn này rao bằng dây chỉ 
gai là cũng tốt rồi, còn gì nữa.". 
Dây cu roa /zxj:' ku:'! zWa:!, 
[xj:' ku*! z2:!] [001] (dn) ("cu 
roa” (tm) "courroie") (P) dây vòng 
truyền lực, bản đẹp, nối bánh trớn 
của trục máy nổ với một bánh trón 
khác để khi bánh trón trục máy nổ 
quay kéo bánh trớn kia quay theo. 
"ĐI mấy cọng đây cu roa nảy 
phải lên Sài Gòn tìm mua mới có.". 


⁄¿ 


Dây dàm /zxj:! za:m?, [jxJ: 
ja:m'] [01] (dt) dây mũi, đoạn dây 
luồn qua mũi trâu, bò để dắt. "7záu 
mà không có đây dam may ra chỉ 
có chủ mới khiến được.". 

Dây díu /zxj:! z1:w?, [jj:' J:w'] 
[11] (vÐ dính líu, dây vào, liên 
quan. "8a cái chuyện làm ăn bất 
chánh đó, tốt hơn hết là đừng dây 
đíu vô. ". 

Dây dóng /zxj:! za*n”3, [jxJ: 
JA*p”°] [11] (dĐ dây dợ, dây chạc 
nói chung. 'Dâ&y đóng gì mà bở rệt 
như vây, cột cái gì cho được bây 
gØiở.". tt 

Dây dụi /zxj:! zu:J, [jxj:' jui] 
[0I] (d0 1. dây dọi, dây cố buộc 
vật nặng ở đầu dưới để lấy phương 
thẳng đứng. "Phải Căng dây dụi 
mới xây gạch chính xác được.", 2. 
dây buộc vật nặng để thả đồ từ trên 
cao xuống được an toàn. "CjỶ cần 
một COng dây dụi cho chắc, bai 
- ngHỚi Ở trên lầu một người ở dưới 
đất la chuyển mấy cái tử này 
xuống an toan thôi.", 3. dây nối ở 
đầu chóp chài để chải và thu chải 
lại. "Cái dây đạụi của cái chải nây 
la % nỉ lông dễ gì đứt mà anh 
lo." 4. (pựt), dây dụi (nb) điều 
khiển, xúi bẩy, xúi giục người 
khác. "Bát được thằng ghữ dây dụi 
là kế như lần ra được mọi đấu 
mối. ". 

Dây đỏi /zxj:! d2:j⁄, [jxj:' do:Ƒ] 
[01] (dt) dây ở đầu mũi thuyền 
ghe, dùng để níu và cột khi thuyền 


phe ghé vào. "7rưa hôm sau, khi 
chú Hai Điền mở sợi dây đổi quấn 
dưới gốc cây me nưóc dưới bến, có 
người nói: - Phải chỉ cháu nhỏ còn 
ổ lại, tôi nhờ nó chép giùm, đỂ nó 
được phước. (NQS)". 

Dây gió /zxj:! z2, [Jyj:' j2:] 
[01] (dt) dây tóc, dây cót nhỏ như 
SợI tóc trong động hồ. "Đồng hồ 
nay tự động, nó chạy không phải 
lên dây gió gì hết.". 

Dây hụi /zxj:'! hu:jƒ, [jxj:' hu¡j] 
[01] (d0 nhóm người tham gia vào 
một cuộc chơi hụi với một số tiền 
và thởi gian được ấn định tủy thuộc 
vào số lượng người chơi. "iện 
Øiở, tui còn một dây hụi năm trăm 
ngàn, tháng tới là mãn rồi. Tôi 
định kêu tiếp một dây hụi khác một 
triệu chưng mưởi lăm người, chị có 
chơi hôn?". 

Dây kẽm /zxj:' kem, [jxJ: 
ke:mỶ] [01] (dt) chỉ chung các loại 
dây được chế biến từ sắt, thép, hay 
một chất kim loại nào đó. "ða cái 
dây kẽm bây giờ sao nó đễ gãy quá 
đi.". 

Dây lác /zxj:! la:k?/, [jxj:! la:kÌ] 
[01] (đt) dây cói, dây được lấy từ 
cọng lác. "Dây lác thì dại cọng, 
chó không chắc bằng dây lạt 
đâu. `. 

Dây lạnh /zxj:! lan, [JxJ:! 1an:] 


- J01] (dt) dây nguội, dây âm, dây có 


điện áp số không, trái với dây 
nóng, dây dương. "ÀÄ⁄4y đụng vô 
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dây lạnh nó không HA, chớ may 
dụng vô đây nóng nó giự' máy 
liên." 

Dây lạt /zxj:' la:t, [jxj:! la:k"] 
[01] (dt) dây được làm từ vỏ bập 
dừa nước phơi khô, rất dai, dùng để 
cột lá lợp nhà. "Con liệng lên cho 
ba vái mấy chu thêm mẩy bó dây 
lạt đi con.". 

Dây lòi tói /zxJ:! la:jJˆ t2:J/, [JxJ: 
la:Jˆ to:J ] [001] (dn) dây xích, dây 
bằng sắt, có những khoen lớn, các 
khoen móc nối vào nhau. "Có cọng 
đây loi tỏi nay mà neo thuyền là 
hết ý rồi." 

Dây luột p3) !' luyf, [Jxj:! lu:k°] 
[01] (dĐ (cn) dây thủng, dây lớn 
gồm nhiều cọng nhỏ bện lại với 
nhau. "Cái f này cầu có vat đây 
luột mà khiêng chó vác gì nổi.' 

Dây lưng /zxj:' lun:!⁄, [ixj: 
Iưn):'] [01] (dt) dây rút, đây luồn 
vào cạp (lưng quân) để buộc quần 
hoặc váy. "Thôi thôi quần tía 
xuống màu, Dây lưng mua chịu 
khoe gidu với ai. (cd)”. 

Dây nịt, /zxj: ni:Ó/, [jxJ:! mít: 1 
[01] (d) thắt lưng, dây bản đẹp, xỏó 
Vào Các quai quần để nịt bên ngoài 
nhằm giữ quân khỏi tuột và cho 
lịch sự. `%ao anh không lấy dây Hịt 
xổ vào để đi đám tiệc cho nó đàng 
hoảng... ”, "Giữa cái bụng tròn như 
quả bohHB bơm căng nó, một sợi 
dây nịL mới toanh thất ngang. 
(DG)”. 
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Dây nít; /zxJ:' n¡:, [jxJ:: nH] 
[01] (dt) bánh bằng gạo xay, trộn 
lá mơ, được nắn dọc theo mặt lá 
dừa, rồi đem hấp cho chín, giống 
như bánh lá mít. "Gọi la bánh đáy 
nị!, vì nó dài và có bê bẩn như sợi 
dây nịt chó có gì đâu 

Dây rún /zxj: zun⁄, [jyj: 
z0*n”5] [01] (d0 1. dây rốn, dây 
dẫn dưỡng chất từ nhau vào thai 
nhi. "Ngày trước sanh ở nhà, mụ 
vướy: cắt dây rốn có sạch sẽ gì 
đâu.", 2. dây buộc sẵn ở giữa lòng 
VÕ để lúc cất VÓ lên có thể kéo 
manh lưới lại gần, tiện cho việc 
xúc tôm cá. "Neưởi đặt vớ dùng 
vợt xúc hết cá đồ vào một chỗ chứa 
nào đó, lại tiếp tục buông đây rún 
cho manh lưới hạ xuống rồi đặt lại 
y động tác cũ. (AÐg)". 

Dây sào /zxyj:! gsa:w?/, [ixị: 
Sa: WÌ] [01] (dt) dây giăng để phơi 
quân áo. "Con ra đây sảo lấy cái 
khăn phơi ngoài đó vô cho má." 

Dây sên /zxJ:' se:n!⁄, [jxj:' sa nÌ 
[Ø1] (dt) (“sên" (tm) “chaïne") (P) 
dây xích, dây kim loại gồm nhiều 
khúc giống nhau, móc nối liên tiếp 
nhau. ”4nh (hay cho tôi một cái 
dây sên xe đạp loại tốt nghen 
anh.". 

Dây thẳng /zvj:! than:/, [jxj: 
than:] [01] (dt) dây phanh, dây 
nhỏ được làm từ những cọng thép 
nhỏ xoắn lại, thường dùng cho xe 
hai bánh phanh giảm tốc độ. "Con 


mua hai cọng dây thắng thay vô, 
chó chạy xe mà không có thăng 
xao được.". 

Dây thép /zxj:! theip/, [yj: 
the:p)] [01] (dt) 1. điện tín, điện 
báo, phương thức truyền chữ viết 
dưới hình thức tín hiệu điện. "Con 
lên Sải Gòn có việc làm rồi nhó 
đánh dây thép về cho ba má nghen 
con.", 2. dây để truyền điện tín, 
diện báo. "Hàng cột dây thấp chạy 
Song song mặt đường đó la cột dây 
thép chó hồng phải cột dây điện 
đâu.", 3. (nhà dây thép) bưu điện, 
nơi làm dịch vụ thư tử, thư tín, điện 
tín, điện báo... "Mấy cái nhà dây 
thép bây giờ ở các tỉnh, cái nảo 
cũng khang trang, hiện đại.". 

Dây thiều /zxj:! thiaw?, [jxj: 
t ¡:w2] [01] (dt) dây cót, dây thép 
đàn hồi được lắp đặt trong đồng hỗ 
và máy hát ngày trước. "Nhớ ngây 
xưa, mỗi lần hát máy dĩa phải lên 
dây thiêu thấy bà nội.", "Đồng hồ 
hư bởi sợi dây thiểu, Xa anh bởi 
sợi chỉ điều xe lơi. (cd)". 

Dây thun /zxj:! tPuin/, [jxj: 
thu*n””] 01] (dt) 1. dây chun, dây 
cao su có sự đàn hồi. "7ối ngày, 
con cứ chơi bến dây thun hoài đó 
nohen.", "Con đi tiệm mua cho mã 
mấy thước dây thun về để má luôn 
quản cho tụi con.", 2. không chính 
xác; trễ giờ, trễ hạn. "Người ía mời 
tám gid, ma giỏ này chín giở máy 
mới tới, mày xài đồng hồ dây thun 


hả.", "Thăng dó nó hay dây thun 
lắm, chị đừng mong nó đúng hẹn.". 
Dây thừng /zxJ:! thun2, [jxịj: 
t°un?] [01] (d1) (cn) dây luột, dây 
cọng to, gồm nhiều cọng nhỏ bện 
lại, thưởng được làm bằng sơ dừa. 
"Máy cọng dây thừng này dùng để 
cột ghe lún cỡ ghe bầu, ghe chải 
mới được. ". 

Dây tỉm /zxJ:! ti: m1, [IxJ: ti:m!] 
[0!] (dt) 1. bấc nến, bắc đèn, dây 
lõi, dây được đặt ở giữa cây nÊn, 
dùng làm dây dẫn chât Chảy để duy 
trì lửa, hoặc dây dẫn dầu để giữ lửa 
ở các ngọn đèn dâu. "Cáy đèn cầy 
ma con làm đút dây tìm thì làm sao 
mà đốt cho được chở.", "Mua sợi 
dây từm khác, thay cho ngọn đến 
dâu nấy, chó nó củn rồi, đốt làm 
sao được nữa.", 2. lõi sắn, lối hình 
dây ở vị trí giữa của một loại khoai 
củ. "Con phải gõ hết máy cái dây 
tìm khoai mì thì má mới quết được 
chó.". 


Dây tóc /zxj:! ta*k/, [jxyj: 


tA*k?°] [01] (dt) dây dùng trong kĩ 


nghệ đồng hồ, nhỏ như cọng tóc. 
“Hư cọng Hy tóc là kể như bỏ cái 
đồng hồ rồi. 

Dây trân Jail txn:!⁄, [xj: txn: 1 
[01] (dt) dây vòng gắn nối trục 
bánh quay với một bánh xe khác 
để khi trục bánh quay thì kéo bánh 
xe khác quay theo. "Con chạy ra 
tiệm mua cho má cọng dây trân 
máy "may để má may đồ cho tụi 
con." 
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Dây; /zxj/, [jxJ:'] (vt) tránh, tự 
dời khỏi chỗ cũ. "Dáy ra xa, ở gần 
coi chưng người ta liệng sình dính 
người đó. ". 

Dậy; /zxj:, [jxj] (vt) dậy mùi, 
có mùi tỏa mạnh. "7?ong ba ngảy 
cá dậy, phải xã lù rút nước. Thứ 
nước nây được gọi là "nước bổi"”. 
(AÐg)”. 

Dậy chỗ /zxJ:5 co:!⁄, [JxJ:“ co*”] 
[01] (v0 tránh chỗ, không ở lại vị 
trí cũ nữa, đi nơi khác. "Con nứ 


con nôi bu bu đây làm gì, dậy chỗ 


cho người lớn người ta lam việc.". 
Dậy bột /zxjJ:” bo:t5/, [Jxj:“ bo:k'] 
[01] (vt) bột nhào nước để lâu nổi 
lên. "Phải chờ cho nø dậy bột mới 
có thể làm bánh được.". 

Dậy đám /zxJ“ dam, [jxJZ 
da:m°] [01] (vt) ồn ào, vang động. 
"Có chuyện chỉ ma tụi bây làm dậy 
đám lên vậy chớ.". 

Dậy giặc /zxJ:° zak:5/, [Jxj:” jak:] 
[01] (vt) náo động, ¡nh ỏi, cãi lẫy 
om sỏm, to tiêng cãi vã. "Không có 
người lún ở nhà, bọn nhỏ con nhà 
chị chung lam dậy giặc luôn.". 

Dậy nhà /zxj:° na:?, [jxj:“ na:?] 
[01] (vt) inh ôi, om sòm (cả nhà). 
"Có tiệc tung hay sao ma cười nói 
dậy nha vậy chị Ba ?". 

Dậy ổ /zxj o2/, [jxj o2] [01] 
(vt) túa ra, bung ra từ nhiều hướng 
| với nhiều con. "8a cái ong vò vẽ 
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này, tụi bây chọc cho nó đậy ổ, nó 
đánh chết đó nghen.". 

Dậy sóc /zxJ“ sa*k?/, [jxJ: 
SA*kf] [01] (vt) inh ổi, om sỏm 
(cả xóm thôn), cách nói có màu sắc 
vui. "Chỉ có môi chuyện đánh lộn 
ma chúng lam đậy sóc luôn.". 

Dậy sóc bom bo /zxj: sa"kF° 
ba:m' ba:!/, [jxJ:“ sA*k?° ba:im! 
b2:!] [0101] (qn) ính ỏi, om sòm, 
cách nói có màu sắc vui, hài hước. 
"Bọn nay đêm hôm nó dan hát dậy 
sóc bom bo luôn, có ai ngủ nghê gì 
được đâu 

Dậy sóng /zxj:“ sa*n””/, [jxJ: 
sA"n””°] [01] (vÐ làm dữ, làm 
hung làm cho lớn chuyện. 
"Chuyện có vậy ma nó cũng đậy 
sóng với người ta.". 

De /zg:!/, [je:'] (vt) (tm) "arriere" 
() 1. lùi, chạy lui, di chuyển theo 
hướng ngược với tâm nhìn tới. 
"Cho xe đe lại một chut mới chất 
hàng lên được.", 2. né, tránh về 
một bên. " Đứng đe qua một bên 
cho xe nó qua.", 3. chạy mất, trốn 
mất, chuồn mất. "Mới uống có mấy 
li mà nó đã đe rồi. 

Dè /ze:?/, [je:?] tố l. de, lui, đi 
chuyển theo hướng lùi lại. "Bơi 
xuống dè lại bở đất cho mấy đứa 
nhỏ nó xuống cho dễ.", 2. ghé, tấp 
vào một nơi nào đó. "Sóng lớn`sấp 
đến, cho xuồng dè vô bở cho chắc 
đn.", "Đi học xong con không chịu 
về, ỏ đó mà đe, đẻ vô các sóng bái, 


sòng bạc, má mày thấy được là 
chêt đó nghen.". 

Dẽ khắt /ze:? xat:?/, le xak:] 
[01] (vt) rất dế, dể. đến độ cứng, 
không còn xẹp xuống được nữa. 
"Cái nên đễ khát, không con lưn 
nữa đâu, có thể lót gạch được 
rồi." : 

Dèm /ze:m?/, [J£: m°] (vt) gợi ý, 
nói mở hơi để nhằm muốn đạt 
được một. điều gì đó mà còn e ngại. 
"Nó muốn ðn cho nên nó cứ nói 
đem hoài.". 

Dèm xiểm /ze:m? siam, [je:m? 
sim] [11] (v0) giềm pha, đặt điều 
nói xấu thế này thế nọ, nhằm làm 
cho ai đó không còn được tin yêu, 
tin cậy. " Đôi fa 'gá ngỡi chung tình, 
Dầu ai dèm xiểm chung mình, mặc 
ai. (cd)”. 

Dém /zc:m, [jem] (vt) (bâ) 
dèm. "Thôi nói đêm làm chỉ, anh 
muốn mượn cú lấy di.". 

Dém /z: im, [je: mÌ] (vt) têm, ém 
xuống cho liền, thẳng thớm. "Con 
đém áo vô quản cho nỗ cẩn thận 
còn ló ra ngoái kia ca.' 

Dèo, /ze:w2/, [je: w2] (vf) đèo, 
mang, kéo, dùng lực để tác động 
cho vật khác di chuyển. " Gặp nước 
ngược, cái cảnh một chiếc ghe máy 
đèo theo một lô một lốc xuồng con 
la chuyện thưởng.". 

Dèo; /ze:w?/, [jc:w?] (d0) tình thế, 
những biểu hiện bên ngoài giúp 
nhận biết được sự việc. "72/ thấy 


anh lam ăn với anh ta coi đèo 
không ôn đâu nghen.". 

Dẻo đeo /zc:wÌ de:w'/, [je:W” 
de:w!] [01] (vt) 1. dẻo đến mức 
dính vào nhau, đeo vào nhau. "Bộ: 
bánh ít này dễo đeo, ăn giống như 
nhai kẹo cao su vậy.", 2. (nb) CÓ 
khả năng ä ăn nói linh hoạt lây lòng 
người khác. "Nhìn cái miệng dóo 
đeo của cô ta, tôi đoán biết cổ 
cũng không phải tay vừa dâu 
nghen.". 

Dẻo ngoẹo /z£::wŸỀ nwe:wÝ, 
[ïe:w? nwe:w] [01] (vo dếo quẹo, 
dẻo đến độ có thể bẻ cong lại. 
"Cọng mây này dễo "go@0, anh bê 
cong nó lại mà nó vẫn không 
8øay.". 
Dẻo nhẹo /ze:w ne:w%, [je:wÌ 
ne:w'°] [01] (vt) dẻo quẹo, dẻo đến 
độ dính bết vào nhau. "Ba cái kẹo 
cao su đo nhẹo, ăn bỏ bậy coi 
chừng dính đồ gõ không ra dâu 
nghen.". 

Dẻo queo /ze:w” kwe:w!/, [Je:w° 
we:w'] [01] (vÐ (bâ) dẻo quẹo, rẤt 
dẻo. "Ba cái nếp dẻo queo nấu xôi 
ăn ngon thiệt. `. 

Dép Lào /zc:ip” la:w?/, [jc:p 
la:w2] [01] (dt) đồ dùng để mang ỏ 
bàn chân, bằng nhựa, rất phổ biến 
ở Nam Bộ, đép có 3 đầu quai được 
gài xuống nên đép, gồm hai quai 
mà một đầu chụm lại nối kết với 
một quai đứng phía trước, (cn) dép 
Nhựt, dép Nhật. "Cha cưởi cay 
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LÐ= 


đăng, khi thấy quần áo má còn 
treo trong nhà, còn cả khăn tắm và 
dội đép Lào cù, như thể má đang 
chơi bên xóm. (NNT)”. 

Dẹp /z£:p5/, [je:p] (pt) từ dùng để 
biểu thị sự phản bác, ý tưởng 
không tán thành, cách nói có hàm 
ý không nhân nhượng, vì nể, 
"Ngây mai chúng mình tổ chúc di 
vườn chơi di. - Dẹp! - Nếu không 
thì đi xem phím di. - Dẹp! Dẹp!...". 
Dẹp lép như con tép /ze:p le:p” 
nưi:! ka:n! te:p?, [je:p' le:p° nư:Ì 
ka:p! te:p'] [01001] (qn) rất dẹp, 
cách nói có hàm ý chê. "Cái thán 
dẹp lép như con lép của mày mà 
vác bao gạo nay, tao nghỉ nó đè 
mây nằm queẹp luôn ở đó quá.". 
Dẹp tiệm /zc:p° tiam5/, [je:p° 
tim] [01] (vt) 1. đóng cửa hàng, 
không buôn bán nữa. "Buôn bán 
dạo nay ê ế ẩm thiệt, chắc tui đẹp 
tiệm kiếm chuyện làm ăn khác 
quá.", 2. bỏ nghề, bỏ việc, không 
duy trì được việc đã làm. "Nó 
không trì chí được như người ta, 
làm nghề gì một thời gian rồi nó 
cũng đẹp tiệm thôi hà., 3. thất Dại, 
phá sản, lâm vào tình trạng tài sản 
chẳng còn øì. "Lam ăn cái kiểu này 
hổng sớm th "muộn cũng có ngày 
đẹp tiệm thôi 

Dê /ze:!/, Lje"] (vt) (cv) giê, hoạt 
động làm cho lúa sạch, bằng cách 
đổ từ trên cao xuống, để cho gió 
cuốn đi những bụi rác. "Đống lúa 
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này chỉ cần dê thêm một lần nữa là 
sạch trơn chó gì.". 

Dê lúa /ze:! luxŸ/, [je!" lux'] [01] 
(vn) dê thóc, rê thóc, làm cho lúa 
sạch, không còn thóc, rác. "Up 
giùm má cái chiếu cho má đê lúa 
COi COH.". 

Dê xôm /ze:! so:m?/, [je!! sy:m”?] 
[01] (vt) 1. dê đực đầu đàn, có râu 
dài. "Dê xồm, con nào mà hổng có 
mùi hăng.", 2. (nb) chỉ những 
người đàn ông già, có tật hám gái. 
"Con gái tụi bây mà tới nha ông 
nội đê xôm đó là phải coi chừng đó 
nghen. `. 

Dề /ze:2, [je?] (d) một lớp dây 
được tạo thành trên bề mặt hoặc 
dưới đáy. "Rong nó đóng thành dê 
cái kiểu này, ghe chạy rất là khó.". 
Dể duôi /ze2 zuxj1⁄, [je? Ju:j'] 
[01] (vt) coi thường, khinh dể, cho 
là không đáng ngại, không dáng lo. 
"Ở, đừng có để đuôi, có ngày nó vô 
nhà quơ không còn cái quân mặc, 
vợ chồng mày mới tổn.". 

Dể ngươi /zc? nuxj⁄, [je” 
puj'] [01] (vt) 1. chủ quan, không 
cảnh giác, xem thường tính chất 
công việc. "- Lẹ một chút, trể thi 
mắt cơ hội. Mày dể ngươi... Thằng 
Mến bắt đầu sợ sệt. (SN)", 2. nhờn 
mặt, lỏn mặt, không kiêng nể. 
Chuyện này mã Ông không rây la 
nó, mai mốt nó dể ngươi đó 
nghen.". 


Dã bể /ze:“ be, [je” be] [01] 
(pt) quá nhiều, quá mức tưởng 
tượng, vượt quá sự suy nghĩ thông 
thường. "Bả ây đi buôn hồng biết 
sao chính quyền họ phạt cho mấy 
chục triệu dễ bể thiệt." “Mgười 
giảu gì mà dễ bể thiệt, có Cung một 
lúc mây ngôi biệt thự cho mướn." 
"Ông hàng xóm nhà tao ống hên, 
ống trúng một lúc mấy chục tờ độc 
đắc, dễ bế." 

Dễ dẫn /ze zan:?, Úe” ja0: 2 
[01] (v0 1. dễ dàng, có vẻ dễ. 
"Máy đâu có gặp Ông, nên may 
tưởng tao lên xin Ống dễ dăn lắm 
chớ gì ?", 2. dễ gì, không dễ đâu. 


"Thôi di, đừng có đánh cò nữa, dễ 


dăn gì mày đánh ăn được nó... 

Dễ dầu /ze“ zx>w:?, [je? jxw?] 
H8 (vÙ rất khó, ý phủ định. Nỗi 
thì nói vậy, dễ dâu nó ng ụ 

Dễ dầu gì /ze:! z>w:2 zi:?, [ie? 
Jxw:? j?J [I0I] (qn) rất khó, 
không dễ dàng. "Thẳng đó nó kẹo 
lắm, dễ dâu gì mà anh xin được 
Của nÓ.". 

Dễ dúng gì /ze zu*n”” z1: 
[je? ju*n”5 Ji?] [101] (qn) không 
dễ đâu. "Dễ đúng gì mà anh mượn 
được tiên của vợ chồng thằng đo.". 
Dễ hôn /ze:? ho:n!/, [je'? ho:n}] 
[01] (qn) 1. không phải dễ như vậy 
đâu. "Dễ hôn! Bộ tôi ngu sao 
anh", 2. không dễ, không dễ gì. 
"Dễ hôn, lâu lâu mới thấy nó cẩm 
tiên cho má nó.". 


Dễ ợt /ze:? x:f⁄, [je'” x:kế] [01] 
(vt) rất dễ, quá dễ. "Bải toán để Ợt, 
ai làm hồng được ma khoe." 

Dễ sợ /ze s>:, [je?” sy 5] [01] 
(pt) cực kì, tuyệt vời, vô cùng, cách 
nói chỉ mức độ cao, có hàm ý 


khen, thán phục. "7ay ndvw không = 


biết hẳn làm cái gì mà giảu đễ 
sợ.", "Cô bé nãy con nha ai ma đẹp 
dể sợ.", "Lân đầu tiên tao mới ăn 
rùa rang muối, ngon đễ sợ.". 

Dễ tào /ze2 ta:w?/, [Jje? ta:w?] 
[01] (pt) hết sức, vô cùng, hết chỗ 
chê, hết chỗ nói, (cn) dễ sợ. "Szc 
dâu thơm gì mà thơm đễ tào vậy 
ca.", "ÄIít ướt dễ táo, hế chút là 
khóc.", "Hủ tiếu bà Bảy nấu ăn 
ngon dễ tảo, không chê chỗ nảo 
được.", "Con nhỏ ấy con nhà ai mà 
đẹp để tào vậy anh Tư.". 

Dễ tè /ze:' te:2/, [Je” te] [01] (pÐ 
(cn) dễ tào, cách nói nặng màu sắc 
khẩu ngữ. "Mình máy dơ dễ tè, ở 
đó mà còn chưa chịu di tắm." 

Dã tè /ze:f te:2/, [je” te] [01] (pt) 
(cn) dễ tào. "Thăng đó nó khôn dễ 
tê Ở đó mà dụ được nó.". 

Dễ thở /zef thyở/, [je2 thy"“] 
[01] (vt) I. dễ chịu, không căng 
thắng. "Đạo nay, tình hình gia 
đình nó có vẻ dễ thổ hơn lúc 
trước.", 2. có dư, khá giả, không 
phải lo nghĩ chuyện đời sống. "Lc 
rày làm ăn khẩm khá hôn anh chị 
Ba. - Cũng dễ thở anh chị ả.", 3. 
không dến nỗi. "7ình hình lúc này 
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nhà nào làm ăn cũng dễ thở, không 
phải sợ đói nữa rồi.". 

Dễ thương /ze“ thuiryn1, [je” 
thu:nl] [01] (vt) dễ yêu, dễ gây 
cảm xúc trong tình cảm yêu đương. 
"Cô ấy coi dễ thương nhưng 
thương không dễ đâu nghen em.". 
Dễ ựi /ze u:jJ5, [je” u;j] [01] 
(vt), rất dễ, hết sức dễ, (cn) dễ ợt. 
"Tánh ba má tao dỄ ti, tao xin là 
dược liên hả.", "Công việc dễ ti, 
thế mà nó làm cũng không xong.". 
Dễ chó /zeZ c2:/, [jeP co:] [01] 
(dt) dễ có hình dạng như dế lửa, dễ 
than, nhưng có màu vàng đất hoặc 
màu xám, không chọi nhau, tiếng 
gáy rỈ rả, (cn) dễ mọi. "Dế chó ma 
đá cái gì, bắt cho mốc công.". 

Dễ cơm /ze:” kx:m!/, [JeP kx:m]] 
[01] (d) dễ con to bằng ngón tay 
cái, màu vàng nhạt, thưởng sông 
vùng đất cát, đào hang dùn lên 
thành đồng, (cn) dễ giông. "Ba con 
đế cơm này, người ta hay chiên bột 
ỡn lắm chớ.". 

Dế giồng /ze? zx*0”?, [Je° 
JAY 0Ì] [01] (đt) (cn) dế cơm. " Bế: 
đế giống rất dễ, máy chỉ cần đổ 
nước vào hang một hồi là nó ngộp 
phải trồi lên thôi vì hang nó không 
Có ngách.". 

Dễ lửa /ze:" Iure, [je'° IurA”] [01] 
(dt) dễ mèn, dễ chọi có thân màu 
vàng đen, tiếng gáy to. "Bọn đề lửa 


đá cũng hăng lắm không thua gì dế 


than đâu 
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Dế mọi /ze” mo:j, [je'” mo;jÍ] 
[01] (dÐ dế có hình dạng. như dễ 
lửa, dế than, nhưng có màu vàng 
đất hoặc màu xám, không chọi 
nhau, tiếng gáy rỉ mì (cn) dễ chó. 
"Ba cái để mọi này bắt về cho gả 
ăn chó có di nhau được đâu, nên 
bọn trẻ nó đâu có thêm mua.". 

Dế nhủi /zc: ]:J/, [ieP nu¡j] 
[01] (dt) dế dũi, đế màu nâu xám, 
chân trước to, khoẻ và có răng cưa, 
cánh ngắn, thường đào thành lối đi 
ngầm chạy dài ngoằn ngoèo đùn 
lên trên mặt đất. "Bộ phận biến 
điện già nua của bóng đen ống ba 
tắc rên e e như tiếng gáy của mội 
con để nhủi. (VTH)". 

Dề than /ze:' tha:n!/, [je" t*a:n]] 
[01] (dt) dế mèn, dế chọi toàn thân 
màu đen, tiếng gáy to. "Đế (han 
mình den mun nhìn thấy là biết 
liên. ". 

Dếch /za:cŸ, [js:f] (vt) nghếch, 
hơi hướng lên trên, chếch lên cao. 
"Cai ghe H4) mũi dếch tránh được 
sóng dập." 

Dên (dên) /ze:n' ze:n!⁄, [Ja:nÌ 
j9: nh] [01] (d1) cây lớn, được trồng 
để lấy gỗ, gỗ có thể đóng xuống 
phe, đồ dùng trong, gia đình. 
"Chiếu bông đem trải gốc dên. 
Găm vô chỗ đó biết bên mãi 
không. (cd)”. 

Dến /ze:n?, [ja:n'] (ve 1. đánh, 
nên, dùng một lực mạnh bổ xuống 
một vật. "A⁄4y ở đó mà nói léo 


nhéo, coi Chưng bả dến cho một 
bạt tai bây giỏ... "No bị đến máy 
cái xiếng niêng. `, 2. ăn, uống, có Ý 
nơi như làm một việc quá sức. 
"Mới sáng ngày, mà nó đến ba 
chén cơm nguội, tôi cũng phục.", 
"Có hai thằng mà đến cả lí! rượu 
hỏi sao không gục cho được.", 3. 

đổ xuống, trút xuống, dội xuống. 
"Đang phơi lụa, Ông trời ổng dến 
một trận mưa, ướt hết ráo trọi.", 4. 
sinh đẻ nhiều. "#2 vợ chẳng 
không có nghề nghiệp gì mà dến 
cả chục con, hỏi sao không khổ 
cho được.". 

Dện, /ze:n9, [ja:n”} (dt) nhện, 
động vật chân đốt, thường chăng tơ 
để bắt mỗi. "7rẩn nhà lâu không 
quét nên mạng dện nó giăng đây." 

Dện; /ze:n, [ja:n] (vt) (cn) dến. 
{. đánh, nện, dùng một lực tác 
động mạnh xuống một vật. " Đi chỗ 
khác chơi, chó ống túc lên ống dện 
đt một cây là tiêu từng nghen 
con.", 2. đổ xuống, trút xuông, đội 
Miếng: một cách mạnh mẽ. 'Sáng 
1ÿ, Ống đện một trộn mưa qu4 
trời quá đất, không di làm gì 
được." „_ Máy bay giặc hồng biết 
chúng tức ai ma chúng dện một 
trận bom hết biết, may mà làng 
xóm không chết ai." 


Dònh dàng SN za:f?/, [Ja:n 
jJan] [01] (vÐ I1. to lón, cổng 
kểnh, có hình dáng không gọn. 
"Cái thằng đó, thân dệnh dàng, 
chó không lam nên tích sự gì.", 2. 


chậm chạp, chân chừ, rẻ rà, hành 
động mất nhiều thời gian. "Gặp cái 
thằng dệnh dàng đó khiến mọi 
chuyện của tui nó trễ nải hết.". 

Dệnh dạng /z2:n” za:n, [ja:n' 
jam/] [01] (vt) khệnh khang, có 
đáng điệu chậm chạp. "C4 gia 
mà đã dệnh dạng rồi.". 

Dệt gấm /ze: vxm:/, [ja:f 


_vam:] [01] (vn) dệt thổ cẩm, dệt 


loại vải hoa có nhiều màu sắc theo 
phong cách riêng của người dân 
tộc Chăm ở An Giang, cách gọi có 
y trân trọng. " Vùng Châu Giang - 
An Giang Hay có ngành nghề đệt 
gám truyền thống rất nổi tiếng của 
người Chăm.". 

Dệu /ze:w/, [Je:w'] [j:w'] (vÐ 
khuấy, đảo, quậy đều, quậy tới 
quậy lui. "Con đdệu nồi cháo một 
chút chó để nó khét.", "Không ăn 
đừng có dệu nhiễu trong đó, nó 
hư.". 

Di nan di chí /zi:! na:n! zi:! cï:2/, 
[jP! narn! j”! e] [0101] (qn) rất 
khó khăn cực nhọc. "Để lấy được 
mảnh bằng, ngày xứa người ta 
Cững phải học di nan di Hóc chớ 
hổng dễ như mấy nghĩ đâu 

Di /z¡2/, [j2] (dt) 1. chỉ Nghi nữ 
là chị hoặc em của mẹ mình. "A⁄# 
tôi có ba chị em, mẹ tôi thứ bq, còn 
đì hai, dì tự hiện dang sinh sống 
tại Sai Gon.", 2. chỉ người nữ, 
không họ hàng, nhưng có quan hệ 
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thân tình. "Dì ấy ở xa tới đáy là 
quê chồng để sinh sống, chó có bà 
con gì Ở dây đâu." 

Di phước /z¡i:? furxk?/, [j1 fuu:kỶ] 
[01] (dt) 1. chỉ chung người nữ tu 
bên đạo Thiên Chúa giáo, thuộc 
dòng tu mặc áo đen, thưởng tham 
gia công. tác xã hội trong bệnh 
viện, nuôi trẻ mô COI, dạy học, (cn) 
bà phước. "Ở dây có nhà tu hay 
sao ma thỉnh thoảng thấy mấy di 
phước di tới di lui nhiều đự vậy?", 
2. người nữ, trẻ tuổi, tu bên đạo 
Thiên Chúa giáo, thuộc dòng tu 
mặc áo đen. "- „Dị phước nây trẻ 
đẹp ma di tu uống thiệt! - Mây nói 
tâm bậy không hè!". 

Di /ziz/, [j”] (đ dì ấy, từ rút gọn 
của "đi ấp" (ngôi II), người nữ 
được nói tới, hoặc người dì của 
mình được nói tới. "Dì ấy ở cùng 
xóm. DỈ hay lợi nhà em chơi lắm.", 
"DÌ em có ở nhà hông? - Dỉ di 
công chuyện qua nay chưa về.". 
Di mô di quẹt /zi mo:' zi: 
kwe:, [j mo"! j? we:k"] 
[0101] (qn) lem luốc, nhếch nhác. 
"Má con đâu mà để em con dỉ mô 
đỉ quẹt vậy chở. ". 

Dị /zi:5, [j#"] (vt) kì dị, khác người 
đáng chê trách. "Cái thằng đó nó 
dị lắm hơi đâu mà nói tới nó cho 
mệt.", "Ai đời ăn mặc lố lăng trông 
dị ma con đi khoe. ". 

Dị hờm /zi:° hx:m?/, [J5 hx:m”] 
[01] (vÐ (bâ) dị hợm. "Cái thằng 
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đị hởm, ai nó cũng không tứng nên 
đến giờ nó vẫn còn ở vậy.". 

Dị hợm /zi:” hx:mý/, [Ji hx:mí] 
[01] (v0 (bâ) 1. dị hồm, lạ kì, lố 
bịch, quái gổ, vô duyên, vớ vấn, ở 
tình trạng không thể chấp nhận 
được. "7anh tình dị hợm nên có di 
chơi với nó được đâu.", "Nói năng 
cái kiểu dị hợm Ấy có ngày ăn đón 
nghen em.", 2. có sự khác biệt 
nhiều so với lần trước. "... Thằng 
Nhi về đó, coi bộ dị hợm hơn mọi 
ngày, mang trên vai một đồng gì 
cao nghệu. (SN)", 3. có sự khác biệt 
so với cái chung được mọi người 
thừa nhận. "7ôi ngại quá. Minh có 
mụn con gái. Gả đi xa xôi không 
nói lam chỉ. Ngặt xứ do kỉ quái, 
hiểm ñgM. Nội cái tên Cạnh Đên 
nghe cũng dị hợm... (SN)"”. 

Dị hụ /zi: hu:5/, [j5 hu”5] [01] 
(vt) dị hợm, có sắc thái nghĩa nhấn 
mạnh hơn dị hợm. "Bạn đến chơi 
mà con đối xử dị hụ vậy, sau này ai 
mà đến nữa." 

Dị khu /z¡: xử? [J# xu*] [01] 
(vt) (bâ) dị hụ. "Cái thằng cha đó 
nó sống dị khụ lắm, nên vợ con 
cũng khô với nó.". 

Dị ôn /zi: o:n!/, HP” o:n'] [01] 
(vt) dị hợm, quái gở, vô duyên, có 
tính chất gầy khó chịu ở người 
khác. "Ăn nói cái kiểu đị ôn Ấy hởi 
sao không bị chúng chủi cho 
được. ". 

Dia /zix?/, [jix?] (dt) (bâ) về, di 
chuyển trở lại chỗ ở trước đó của 


mình. "Em xin mời anh đi đìa miền 
quê chơi í! hôm.". 

Dĩa /zix/, [jix”] (dt) đĩa, 1. vật 
dụng có miệng rộng, lòng nông, 
"Chết ba năm sống lại một giỏ, Để 
xem người củ phụng thở ra sao? 
Thở mình đĩa muôi đĩa rau, Con 
thờ phụ mẫu mâm cao cỗ đây. 
(cd)", 2. vật có hình dạng dẹt và 
tròn. "Rồi lại đem cái máy hái 
(kiểu xưa), đặt dĩ. 1g vao, hát văng 
văng bài vọng cổ “Đêm khuya 
trông chồng" qua giọng cô Tư Sạn, 
đĩa hơi cũ, sản xuất hồi trước Cách 
mạng tháng Tám. (SN)", "Tử đó giở, 
anh có trông thấy đĩa bay lần nào 
chưa?". 

Dĩa bàn /zix' ba:n2, [jix? ba:n] 
[01] (đ©) đĩa to, đường kính tới 25, 
30 cm, có miệng rộng, đựng được 
nhiều. "Dọn cơm cho nhiều người 
ăn, con phải lấy cho má máy cái 
đĩa ban mới đựng thức ăn được.". 
Dĩa bàn than /zix* ba:n? t*a:n1, 
[jix? ba:n? t*a:n'] [011] (dn) đĩa 
thật to, thường dùng để bày trái cây 
đặt trên bàn thờ, (cn) đĩa bản 
thang. "Dĩa bản than tôm cang 
dựng đúng, Phụ mâu em nghòo, 
không xứng sui gia. (cd)”. 

Dịch /zicZ/, [jit] (vf) đỏ, hại, 
xấu, có tính chất tệ hại, tôi tệ. "Ba 
cái đồ dịch đó mà mua về làm gì 
cho uống tiên.", "Cái thằng dịch 
đó chơi với nó có ngay mang hoạ 
vao thân.". 


Dịch tễ /zic:5 te:!/, [jit:S te”] [01] 
(vt) 1. bướng bình, hư hỏng, ranh 
ma, có những biểu hiện không theo 
khuôn phép. "Có mấy đứa con dịch 
tỄ như vậy hỏi SaO HÓ -không phá 
nát của nha.", 2. tiếng gọi dùng để 
chửi mắng nhẹ ai đó. "Cái thằng 
dịch tễ, người ta nói không chịu 
nghe rồi có ngày làm bậy.". 

Dịch vật, /z¡ic:“ vxt, [jit jxk:] 
[01] (vÐ 1. phải gió, chết tiệt, có 
những biểu hiện tệ hại, xấu xa. 
"Gặp máy thằng dịch vật ma ba lại 
tin đưa tiển cho nó là kể như CÚNg 
chủa rồi.", 2. tiếng chửi mắng có 
phần. hơi nặng. "Cái thằng dịch 
vát, di đâu đi cho khuất mết tao, Ở 
đây ba mây ống túc ống đập cho 
một trận bây giở.". 

Dịch vật; /z¡c:” vxt:'/, [jitý jxk'] 
[11] (cÐ) cách nói biểu thị sự ngạc 
nhiên, hoặc ngở ngàng trước một 
điều gì đó, thường dùng ở đầu phát 
ngôn. "Dịch vật, mấy hôm nay đi 
đâu ma biệt tăm, biệt tích vậy cha 
nội?", 

Diềm dà /ziam2 za2/, [ji:m? ¡a:?] 
[01] (vt) đẹp đế, tươi tốt, có những 
biểu hiện gây bắt mắt. "Ð/ ra 
đường ông ấy có thói quen ốn mặc 
điểm đà như thế.", "Cây cối tháng 
mưa thường điểm dả và mau 
phái.". 

Diệm /ziamý/, [ji:m'] (dt) vật 
dụng đựng nước bằng sành, để rửa 
chén bát, có miệng rộng. "Rộng cá 
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lóc bằng diệm mà không đậy thì 
cúng là phải rồi. ". 

Diên biên /zia2n' bian1⁄, [ji:nl 
bi:n!] [01] (đt) nơi biên ải xa xôi, ý 
nói chỗ xa xăm và nhiều nguy 
hiểm, trắc trổ. "Nhớ ai vắng bóng, 
Tiếng trống xa xa, Như là chiếu 
triệu chồng ta, Diên biên người có 
biết là hay chăng? (cd)". 

Diễn kịch /zian“ kic, [ji:nỶ 
kit] [01] vt) đóng kịch, đặt điều, 
nói dóc, phịa chuyện, cố tạo ra tình 
tiết như thật. "ọn bây tưng tao 
hổng biết hay sao mà tụi mày còn 
bày đặt diễn kịch nữa chó.". 

Diễn tuồng /zien” tux1/, [ji:nỶ 
tu:n?] [0!] (vt) bày ra chuyện, bịa 
chuyện. "4¡ mà không biết, ủ đó 
mà điễn tuông cho mắc công.". 
Dinh 7zin:!1⁄, [jin:!] (vt) có tính 
chất tân tiến, văn minh, hiện đại. 
"Ông cố ngoại của con ở xứ Bỏ 
Hút, gần xứ Ô Môn, bên kia bờ 
sông Lún. Xứ dó dinh lắm, ai dám 
nói la quê. (SN)". 

Dinh Độc Lập /z1n! dy*k? 
Ixp⁄, [Jjm: dA*kf lap] [011] 
(dn) toà nhà làm việc của chính 
quyền thực dân Pháp và chính 
quyển miền Nam trước 1975, đặt 
tại Sài Gòn, có các tên gọi khác 
như: trước năm 1954, gọi là "dinh 
Toàn quyền" được khởi công 1863, 
là nơi dành cho quan Toàn quyên 
phụ trách 3 nước Đông Dương: 
(Việt - Miên - Lào) ở và làm việc, 
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người miền Nam gọi dinh Thống 
Soái, người Pháp gọi "Palais 
Norodom” (dinh Norodom), dinh 
được xây cất kéo dài 12 năm, đến 
1875 mới hoàn thành; tên gọi 
"dinh Độc lập” được dùng tử 1954 
(thời chính quyền Ngô Đình Diệm) 
đến 1975, dinh Độc Lập còn được 
gọi là "Phủ Tổng thống" được xây 
dựng lại năm 1962, và hoàn tất 
năm 1966, dân gian còn gọi là 
"Phủ Đầu Rồng" (thời chính quyển 
Nguyễn Văn Thiệu); nay gọi là 
"Hội trưởng Thống Nhất" hay 
"dinh Thống Nhất". "“Dịnh Độc 
lập” hiện nay là một di tích lịch sử, 
nơi đã từng diễn ra những sự kiện, 
cuộc họp quan trọng, đồng thời, 
cũng là nơi đón các đoàn khách 
trong và ngoài nước đến làm việc, 
tham quan. ". 

Dính /zin?/, [Jin] (vt) (nb) 1. có 
biểu hiện yêu đương, gắn bó không 
rời nhau. "Ä⁄äy cứ đeo riết con nhỏ 
đó cho tao. Thế nào có ngày rồi 
cũng dính ha.", 2. có quan hệ tình 
dục với nhau. " "1 rai gái gân nhau, 
làm sao mà hồng đính cho được.". 
Dính chấu /zinŸ cxw:?/, [jin° 
cxw:']} [01] (vt) (nb) 1. bị trây 
xước, bị thương tật. "À#ấy thằng 
cẩu thủ quốc tế gân tới giải lớn, 
thằng nào cũng thủ sợ bị dính chấu 
là không tham dự được, nên đá 
giao hữu không quyết liệt là vì 
vậy.", 2. bị nạn, gặp rủi ro, tai hoạ, 
gặp điều không mong muốn. "Ä⁄ấy 


con bồi phòng nay la dân nha quê, 
lên kinh thành Ánh sáng kiếm việc 
lam, vừa nhẹ nhang, vừa văn mình, 
vớ được các ông cử nhân, tấn sĩ An 
Nam, dễ dầu gì các nàng buông 
tha. Vậy la các trạng sư, bác vật 
dính chấu. (NH)". 

Dính cứng /zin? kum?, [jm:” 
kunn:”] [01] (vt) (cn) dính, nhưng ở 
mức độ gắn bó với nhau một cách 
mãnh liệt hơn. "Báy giỏ hai dứa 
dính Cứng với nhau rồi. Làm sao 
ma tách rởời cho được.". 

Dính đeo /ziné? de:w!⁄, [jm: 
dc:w'] [01] (vÐ 1. bám chặt và 
nhiều, dính chặt rất nhiều, sai oằn. 
"Vưởn đứa nảy cây nao trái cũng 
đính đeo thấy mà ham.", 2. (nb) 
theo sat không chịu rời bước. "Ẩm 
em đi chơi đi cho mẹ bây còn mắn 
ăn, chó để dính đeo cái kiểu nảy 
con lam gì được. "`. 

Dính khằn /zinŸ xan?/, [jin: 
xan] [01] (vt) dính và khô đọng 
lại thành vết. "A#ấy đứa học trỏ vô 
ý vô t ăn keo cao su nhà bậy trên 
nên gạch để nó dính khẩn thấy mà 
ghê.". 

Dính khắn /zinŸ xan:/, [jin:? 
xap?] [01] (vt) dính và gắn chặt 
vào nhau. "¿4 nảy cối dễ đàng, 
khi cần ráp nổi cú để hai mí gân 
nhau rồi lấy búa đập mạnh thì 
dính khẩn. (SN)". 

Dính khắt /zn? xat?/, [jn? 
xak:?] [01] (vf) (cn) dính khắn. 


"Ba cái keo dán sắt chỉ cần trét 
một tí là nó dính khốt rồi.". 
Dĩnh lẹo /zin:” le:w/, [jin” le:w] 
[01] (vQ 1. dính liền nhau, tiếp 
giáp với nhau. "Hai trái chuối đính 
kg nay không nên cho con nít nỗ 
n.", 2. (nb) chó đực và chó cái 
X phối nhau. "May nhìn chó 
dính lẹo coi chữửng mắt mày nổi lẹo 
đó.", 3. (nb) (trai gai) ôm nhau â âu 
yếm. "Bọn trẻ bây giở Chúng ngồi 
Ở công viên mà cứ dính lẹo xà nẹo 
với nhau như ngôi chỗ không 
người, thế mới chướng.". 
Dính miếng /zin:' miap, [jin: 
mi:n] (01] (vt) bị thương vì mảnh 
đạn pháo, (nb) bị vạ lây, bị liên 
lụy. "Cái chuyện hục hặc của vợ 
chông nó thế mà tôi cũng bị dính 
miếng, thế mới khổ.". 


Dính nhựa /zin? nu”, [jm: 
nưA] [01] (vf) (nb) ở lại lâu, dừng 
lại lâu. "7ao biết bọn mình tới đó 


thế nào cũng, bj đính nhựa có về 
liên được đâu 

Dịp /zi:p5/, tii:p' (dt) 1. nhịp, 
khoảng cách giữa hai trụ, mố cẩu. 
"Qua hết mấy dịp cẩu tre nảy tôi 
muốn đứng fim.", 2. nhịp, sự nối 
tiếp và lắp lại một cách đều đặn. 
"Đánh dịp cái kiểu đó ai mà ca 
cho được. ". 

Dịu nhu /z21:w” pn:w), [ji:w 
ni:w?] [01] (vt) 1. rất dịu, thật 
mềm và dẻo. "Mấy người này họ 
phải tập luyện đữ lắm mới múa 
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được địu nhỉu như vậy.", "Cái đòn 
gánh dịu nhỉu như thế gánh nó mới 
không bị đau vai.", 2. mềm nhữn, 
mềm nhữn ra. "Môi lấn ngất xiu 
toàn thân nó dịu nhỉu thấy mà sợ.". 
Dịu oặt /zi:w“ wat5, [j1:Ww 
wak:'] [01] (vt) 1. rất dịu và dẻo 
đến mức có thể bẻ cong lại. "Lảm 
cái cẩn câu phải dịu oặt như vậy 
mới cắm câu được.", 2. mềm nhũn, 
không còn sự điều khiển nào của 
cơ bắp. "Vớ/ nó từ dưới nước lên là 
tôi thấy dịu oặt hết hi vọng. Không 
ngở chạy xốc nưóc một hồi, nhờ ói 
nước ra, nó lại tỉnh.". 

Dò; /z2:?/, [J2:”] (vt) rò, rÍ ra ngoài. 
"Cái kiệu này nó bị do dưới đáy 
hay sao mà nên nhà nó cứ ẩm ưới 
hoái.". 

Dò, /z2:2/, [j2:?] (vt) (học) 1. ôn 
bài cũ, xem lại bài để nắm bắt 
những điểu đã học. "Con đỏ bài 
một lát đi rồi hả đi học.", 2. truy 
bài, kiểm tra lại sự nắm bắt vấn để 
của ai đó. "Con đưa tập đây mẹ đỏ 
bai cho.". 

Dò coi /z2:7 ka:j!⁄, [j9:? k2:j!] [I1] 
(qn) dò la, tìm hiểu xem, dò một 
cách kín đáo, bằng lối hỏi gián 
tiếp, hoặc qua quan sát, nghe 
ngóng. "ĐỂ hưỡn hưỡn, biểu thằng 
Ba nó do coi, mà chắc được, vì 
người đứng tên mua máy bay là 
Trần Trinh Qui, người đã từng du 
học bên chánh quốc ba năm, có 
bằng lái hẳn hỏi. (NH)". 
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Dọ /z2/, [jo:] (v0 dò, tìm hiểu, 
thăm dỏ, dò xét để biết được thông 
tin cần thiết. "Hỏi dọ coi chỗ nào 
có nha cho mướn chỉ giảm đi 
nghen con", "Dọ giá trước cái đã 
rồi mới mua, không thôi lầm 
chết.". 

Dọ dẫm /z2:5 zxm:!/, [js jam] 
[01] (vt) (bâ) dò dẫm, lần tìm để đi 
hoặc đến hiểu biết. "7rởi tối om, 
đường trơn trợi thế mà anh chị 
cũng dọ dâm lần tìm đến được nhà. 
tại thiệt.", "Có ai chỉ nó đâu mà nó 
cũng dọ dâm tìm ra manh mối.". 
Dọ thám /z2ố tham, [j2 
t”a:mÏ] [01] (vt) (bâ) do thám, dỏ 
xét để nắm tình hình của đối 
phương. "Cái thằng dọ thám đó 
may coi chừng chơi với nó có ngày 
mang hoạ.". 

Doá /zwa:/, [jo:”] (vt) l. tức giận, 
nổi giận, có biểu hiện bực bội thái 
quả. "Anh chơi với con ma lam gì 
con nổi doá lên vậy chớ.", 2. (bâ) 
doạ, làm cho người khác sợ bằng 
cách tỏ cho biết có điều gì sẽ xảy 
ra cho họ. "Bđ xách roi bả doá 
mày đó chó bả hổng đánh đâu.". 
Doá tế /zwa:' te2/, [ja:? te3] [01] 
(vt) nổi cơn lôi đình, nổi cơn 

dữ. "Ä⁄äy làm gì mà ông doá tế lên 
như vậy chớ.". 

Doạ hấm /zwa: hxmở/, [j2 
ham?] [01] (vt) làm cho sợ chứ 
không làm thật. "Nó doa hẩm mày 


đó, chó nó hổng dám làm chỉ 
đâu 

Doan /zwa:n'/, [J2: ], []a: D !† (đt) 
(bâ) (1d) duyên, nét đẹp, cái đáng 
yêu tạo nên sự hấp dẫn ai đó. "- 
Trời đất ơi! Con mẹ này... vô doan 
quá. (SN)". 

Dóc /zg*”k”/, [jA*k”] (vÐ) dối, 
phịa, phét, nói những, điều không 
thật, (cn) láo. "4; máy phản đối: 
- Nói dóc! Chân ướt chân ráo mới 
tới xứ này mà không đỂ cho người 
ta thương! (SN)", "Tìn cái thằng nói 
dóc ấy là bán lúa giống đó nghen 
hôn 

Dóc cha đời /zq"k” ca:'! dx:j?/, 
[JAYkP? ca?! dx:j] [101], [011] 
(qn): nói phét, phịa chuyện không 
ai bằng. "Cái thăng dóc cha đời 
đó, ống nói chị đhng Có tỉn, ai má 
hồng bị ổng lửa.". 

Dóc chúa /za*"k?° cux3/, [JA*k?” 
cu*°] (vt) [01] (cn) dóc tổ, nói quá 
mức thực tế. "Cái thằng nói đóc 
chúa đo ai mà tìn cho nồi. ". 

Dóc cùng mình /zqa*k? ku*n”° 
miịn2/, [jA*k?® ku*p"? min] 
[101] (qn) hoàn toàn dối trá, bịa 
đặt. "Chuyện dóc cụng mình hơi 
đâu mà nghe cho mệt.". 

Dóc tía /zd*kf” tix?/, [jAYkP? 
tix] [01] (vt) (cn) dóc chúa, dóc 
tổ, nói phịa đến mức không 
ngượng nghịu. "Cái thằng đó nó 
còn đdóc tía hơn thằng này nữa 
kìa.". 


Dóc tổ /zq*kP to:/, ([jAYkP to*?] 
[01] (vt) (cn) dóc chúa, dóc tía, nói 
dối, nói phịa ngoài mức tưởng 
tượng, nói phét có tiếng. "Gặp 
thằng đó là dóc tổ rồi còn ai qua 
Hó nữa.". 

Doi /z2:j!, [j2:J'] (vt) thon, nhỏ 
nhắn, có hình thức nhỏ, gọn, trông 
dễ nhìn, (cn) don. "Con bé ấy có 
thân hình doi trông ngỘộ.". 

Doi doi /zo:J' z2:j!, [j2j' j9:jÌ] 
[01] (vt) không béo không gây, 
không lớn không nhỏ, không rộng 
không hẹp. "Ä⁄ấy người có thân 
hình doi doi thường rất khoẻ.", "Ba 
cái trái doi doi vậy chó mà ngon 
hơn trái lớn.", "Mướn cái phòng 
doi doi đủ ở là được rồi.". 

Dọi /z2:j⁄, [j2:j] (vt I1. chọi, 
dùng lực cánh tay để ném một vật 
đi. "Bọn mình chơi dọi đáo đi.", 2. 
cốc, dủng nắm tay gõ mạnh vào 
một vật. "7aqy bưng một đĩa dầu 
dừa. Dọi anh ba dọi giơ đẫu xúc 
cho. (Ì)”. 

Dòm /z2:m/, [j2:m?] (vt) 1. nhìn, 
trông một cách chú ÿ. "Không 
được dòm bài của bạn.", "Các cô 
ngôi thủ thí, lâu lâu chăm chú dòm 
thăng Năm dang hình mũi cho mấy 
ngón tay nhấn vuốt hai sợi dây 
đơn." (PV), 2. trông coi chăm sóc ai 
đó. "Con đòm em gium dì một lát 
để di XuỐng bếp bắc nồi cơm 
nghen con." 
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Dòm dỏ /zo:m” z2:3, [ja:m? J2] 
[01] (v) nhìn, theo dõi vì tö mò 
hoặc vì thèm muốn. "Đừng có đom 
đỏ chuyện riêng của người ta làm 
chỉi.", "Bộ thêm lắm sao mà thấy 
người ta ăn cứ dòm đỏ hoài vậy.". 

Dòm hành /z2:mˆ han:?⁄, [ja:m? 
han:?] [01] (vt) đồm dỏ, dòm ngó, 
nhìn một cách tò mò. "Hay ho gỉ 
đâu chuyện ăn ủ không rồi dòm 
hành chuyện riêng nha hang 


xớm.". 


Dòm lom lom /z2:imẺ la:ml 
la:rm!, [Jaim? lam! la:m!] [101] 
(vn) nhìn chăm chú, nhìn kĩ, không 
chóp mắt. "7ấy bóng ghe chèo tới 
là tôi phần khỏi trong lòng, bò ra 
ngoai dom lom lom. (PV)". 

Dòm ngó /z2:im n2:z/, [j2:im? 
22] [11] (vt 1. trông nom, coi 
chừng, trông coi với ÿ thức giữ gìn, 
bảo vệ. "Di có chút chuyện phải 
lên tỉnh, con ở nhà dòm ngó nhà 
của, mấy đứa em _gium dì ít bủa.", 
2. nhìn xem với ý tò mò, tìm hiểu, 
muốn biết chuyện người khác. 
"Con chim khôn kiếm nhành cây 
xanh nó đậu, Gái khôn kiếm trai 
đôn hậu làm chồng, Cô bác xa 
dòm ngó nói phụng với rồng sánh 
đổi. (cđ)". 

Dỏm /z2:m/, [ja2:m”] (vt) không 
đúng, không thật, không tốt như 
suy nghĩ, đánh giá ban đầu. "ánh 
đôm quá di, húa với người ta mà 
không giữ lời gì hết.", "Hàng đó là 
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hàng dỏm chó không phải hàng xịn 
đâu.", "Đồ này dỏm, xải hai bữa là 
hư thôi. ". 

Dóm /z2:m/, [ja:m'] (vt) nhóm, 
làm cho lửa cháy mạnh để nấu 
nướng. "Giở nảy dóm bếp là được 
rồi, còn sớm gì nữa.". 

Don /z2:n!/, [j2:n!] (vt) thon, vừa 
người, không, mập không ốm. 

"Mấy người có thân hình don mặc 
áo đài trông rất đẹp.". 

Don don /z2:n' z2:n!/, [J2:0]' j2:n]}] 
[01] (vÐ thon thon, nhỏ nhắn, 
không mập không ốm. "Ä⁄y người 
có thân hình don don ăn mặc 
không kén đồ.". 

Dọn chà /z2:n” ca:?/, [j2:n” ca:?] 
[01] (vt) 1. giổ bổ chà cắm dưới 
đìa cho trống để chuẩn bị bắt cá. 
"Người dọn chà dưới đìa phải nhón 
chân cần thận, một là tránh giẫm 
lên lưng cá, hai là cố hạn chế việc 
giậm nhão bun đáy đia. (AÐg), 2. 
tát ao đìa để bắt cá, bắt cá ở ao đìa. 
"Rảnh hôn, tối nay Iao với xơ đi 
dọn chà kiếm cá nhậu chơi." 

Dọn mình /z2:nh mịp?/, [j2:nf 

min:?] [01] (v) (0) Ñ) trong tình 
trạng sắp chết. "Ống Ba ổng sống 
không được bao lâu nữa đâu, ổng 
đã dọn mình đêm qua rồi. 

Dọn tiệm /z2:n tiam'/, [i2:n” 
ti:m] [01] (vt) 1. đóng cửa hiệu, 
ngưng hoạt động. "7⁄4 keo nay 
nữa chỉ có nưóc dọn tiệm thôi.", 2. 
(nb) thất bại, không thành công 


trong công vVIỆc. "Làm ăn sao 
không tính toán cứ để dọn tiệm 
hoải vậy." 

Dong /zq vn UA" n1 (v9 1. 
(bâ) dung, để cho tôn tại. "Ẩn ở bất 
hiếu kiểu mày trời không dong đất 
không tha đâu.", 2. đ1, chạy với tốc 
độ nhanh, có tính chất khân trương 
gấp gáp. "Ấn lẹ đi rồi dong, chó 
không la mưa tới không có vê được 
đâu nghen. `. 

Dong dải /za*np”! za:Ÿ/, [JAvn”' 
1J4:j] [01] (vÐ thon, mảnh khánh, 
hơi gầy và cao, (cn) dong dỏng. 
"Tướng người dong dải trông cũng 
để coi lắm. ". 

Dòng dọc /za*n”? zaYkP/, 
UA*n” JA"k”] [01] (đ© loại chim 
thường làm tổ treo tòn ten ở các 
nhánh cây bân, tổ chim có hình 
như một cái túi cơ dây rút kín, bên 
hông tổ có lỗ tròn để chim chui ra 
chui vào. "À⁄ấy con chim dòng đọc 
nó khôn lắm, chúng làm ổ ở những 
nhánh bẩn ngoài khơi, cao chói 
với, lại có ong bản ở, nên khó ai 
lấy được ổ chúng.". 

Dõng /za*p”/, [jAYn””] (t) (bâ) 
dũng, sức mạnh thể chất và tinh 
thần trên mức bình thường. "Cái 
thăng đó thuộc loại hữu dõng vô 
mưu mà máy ngán ngại cái nỗi gì 
chớ. ". 

Dóng dải /za*n”5 za:j, [jA*Yng”° 
ja 7] [01] (v) đống dạc, có những 
biếu hiện của sự mạnh mẽ, rõ ràng 


và chững chạc. "(Ông ía vẫn còn 
dáng di dóng dải của một người 
lính.", "Con trai phải có giọng nói 
dóng dải như vậy mới được.". 
Dóng dỏi /za*n”” z2:j?/, [JA*nq”” 
J2:ƒ] [01] (vi) đàng hoàng, gọn 
gàng, ở tình trạng hài hoà, thích 
hợp, gây cảm giác không thừa. 
"Lối ăn mặc dóng dỏi đủ để nói lên 
con người chững mực của ông (a.". 
Dọng /zda*n”5/, [jA*p "] (vÐ chao 
động mạnh làm tung ra ngoài. 
"Người ta bỏ miếng lá chuối vào 
trong thùng nước là để cho nước 
đưng đọng ra khi họ di chuyển. 
Thể mà mày cũng hổng biết nữa 
a?". 
Dồ dạt /zo:? za:t⁄/, [jo*2 ja:k®] 
[01] (vt) ào lên, rộ lên, nhiều và 
liên tiếp. "Đản chó sửa đồ dạt làm 
mọi người thúc giác.", "Đêm đầu 
tiên nằm nghe sóng vỗ dồ đạt, tôi 
không sao chợp mắi.". 
Dố /zo:/, [jo*'] (ve dùng lực của 
tay đánh mạnh vào ai đó. "Àay nói 
bậy, coi chưng ổng nghe được, ổng 
đố cho một bạt tai bây giở.". 
Dội /zo:j5/, [¡o:j5] (d0 dạo, độ, lần, 
hiệp, một khoảng thời gian nào đó. 
"Có đội tôi về quê ngắn quá nên 
không kịp đi thăm bà con.", "Trởi 
còn sớm làm thêm mấy dội nữa di 
rồi hã nghỉ.". 
Dội chợ /zo:j”“ cx/, [Jo:Jj” cx ”] 
[01] (vt) dư thừa, không thể tiếp 
nhận thêm được nửa. "Ba cái bánh 
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mi máy ngay nay đội chợ, có đi 
ăn nổi đâu.". 

Dội ngửa /zo:j“ gu, [Jo:jJ 
urA?] [01] (vt) (cn) bật ngửa, 1. 
ngã ngửa, té bật về phía sau. "Nó 
chạy ma không nhìn nên mới đụng 
vô thanh gỗ gác ngang một cái dội 
ngủa.", "2. ngán sợ đến mức không 
còn đám hành động. "Tưởng dễ ăn 
nên nó đăng kí làm, nao dẻ quá 
khó nên nó dội ngửa.", "Bị lừa một 
vố đau nên tía tôi dội ngửa chuyện 
hun hạp.". 

Dội ngược /zo:j“ nurxk?, [jo:j° 
nu:kế] [01] (vt) (cn) dội ngửa, 
ngán sợ không còn dám hành 
động. "Dán nhậu thấy ngọt là ai 
cũng dội ngược rồi, còn ai mà dám 
ró nữa.", "Bản thì ai cũng hăng, 
nhưng khi lam gặp khó thì ai cũng 
đội ngược. ". 

Dội nò /zo:j n2:/, [Jo:J“ no:7] [01] 
(vt) nỏ được đặt qua một con nước 
nhưng không có tôm cá vào nò. 
"Mấy ngày nay gặp con nước kém 
nên tôm cá nó cũng đội no, đặt nó 
chỉ mất công thôi.". 

Dội tạc đạn /zo:j“ ta:k° da:n/, 
[jo:J” ta:kế da:n”] [101] (qn) dội 
ngửa, dội ngược, ngán sợ, khiếp sợ 
một ai, việc gì, có sắc thái dân dã 
trong cách diễn đạt. "Nới đới nó là 
lôi đội tạc đạn rồi, ai mà không 
biết danh "quậy"” của nó.", 
"Chuyện hủn hạp khó lắm, ai chơi, 
chó tôi dội tạc đạn ngay từ đâu.". 
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Dồn /zo:n/, [jo:n?] (vt) nhôi, nhét, 
dùng tay đưa những vật nhỏ vào 
bên trong cho tới khi căng đây. 
"Con ở không, đồn gòn vô mấy cái 
gối cho má.", "Ba tôi thích ăn món 
hủ qua dồn thị..", "Trẻ con bây giờ 
thích chơi thú dồn bông.". 

Dông /z**n”!/, [jA*n”"] (vệ) biến 
đi, chạy mất, phóng đi, rời nhanh 
khỏi nơi nào đó. "Nàng nọ không 
biết tính sao, phải đi theo, khi hai 
người bước vào, có bồi ra rước 
hành lí, thì tên sốp phơ liên trao 
hết hành lí cậu Ba cho bọn ấy đem 
vô lữ quán, rồi quày xe đông di 
mát. (MX)". 

Dông dẫn /zx*n zxn#/, 
[JA*vn”" jxn: ] [01] (vt) dông dài, 
hay dẫn giải rào đón. "Có gì thì nói 
quách di, cứ đông dẫn chẳng ai 
hiểu chỉ, lại còn mất thời giờ người 
khác.", "Cái thằng dông dẫn đó, 
mày biết tính nó rồi côn gì, có 
chuyện chỉ nó nói gọn đâu.". 

Dòng dỗng /zx*p”? zx*wn”/ 
[jAY0”? jA*gp”?] [01] (ve loã lẻ, 
trần trụi, lỗ lộ, ở tình trạng phơi 
bày một cách quá rõ ràng. "Con 
trai lớn rồi mà ở truông đồng dông 
lắm mưa chạy ngoài trời không 
biết mắc cố gì hết vậy. ". 

Dộng /zx*n"/, [jA*np”5] (vÐ 1. 
đập thắng và mạnh. "Đi đáu về 
khuya mà dộng cửa râm râm vậy 
chớ.", 2. đánh, dùng nắm tay thụi 
mạnh vào người khác. "Nó lam gì 
mày mà mày dộng nó mấy cái 


mỊ 


khiến nó ngất xỉu luôn vậy chớ.", 

3. giủ, làm động tác rung, lắc mạnh 
cho rơi những vật bám xuống. "Cái 
chiếu bụi đất không đó, sao “không 
dộng cho sạch rôi hãy trải.", 4. so 
cho bằng. "Con động đa, chia ra 
cho ,mỗi người, rồi xúc cơm đi 
con.", 5. tọng, ăn một cách thô tục, 
tham lam, không biết nhường nhịn, 


chủ ý tới ai. "Có bao nhiêu Hồ . 


Cũng động hết, có biết chửa, để 
danh cho ai đâu.". 

Dộng họng /zx*n”“ ha*n”!%, 
[AYn”* hA*n”] [01] (vt) khiêu 
khích, trêu tức; ngang ngược, gây 
ra ở người khác cảm giác khó chịu. 
"Nhỏ mà ăn nói dộng họng không 
bị danh sao được.", "Chơi cái kiêu 
dộng họng la không được đâu 
nghen mậy.". 

Dộp /zo:p/, [jx:ip] (vÐ rộp, 
phông lên, không nguyên dạng. 
"Những ngay đâu về quê lao động 
cẩm cuốc tay tôi nó độp hết, phải 
dân nó chai mới câm trở lại 
được.", "Con tắm gi đến độ tay 
chơn. nó độp hết mà còn chưa chịu 
lên nữa chớ.". 

Dốt /zo:f/, [jo:k”] (vt) (trái) sắp 
chín, gần chín, có hiện tượng da 
trái bóng hơn, vị trái chuyển từ 
chát sang chua ngọt. "Ba cái me 
đốt lột vở dễ lắm, lột tói đâu tróc 
tới đó.". 

Dốt trất /zo:t° txt:, [Jo:k txk: ] 
[01] (vtQ) dốt đặc, 1. không có lấy 
một chút hiểu biết, kinh nghiệm 


nào, cách dùng có ý chê bai, mỉa 
mai nặng nẻ. "Ông ta đốt trất mà 
làm chủ tịch cái nôi gì.", 2. không 
biết chữ, không biết đọc, biết viết. 
"Nó đốt trất, có đọc được chữ nào 
đâu mà ông bảo nó viết." 

Dột /zo:f/, [Jo:k] (v) (trái) bị 
sâu, ong chích làm cho chai, đẹt 
không lớn được. "Lam gian cho bí 
leo chơi, Chẳng may bí dột mồng 
tới leo cung. (cd)”. 

Dột dạt /zo:t” za:f, [jo:kế ja:k] 
[01] (vÐ (t1). chai, đèo, đẹt, từ chỉ 
chung hiện tượng cây trái không 
đạt yêu cầu chất lượng. "Chăm sóc 
làm sao để ba cải trái đột dạt như 
thế này, bán chác làm sao được 
Hữa. `. 

Dơ /zx:!⁄, [jy"”'!] (vi) 1. bẩn, có 
nhiều bụi, rác, cáu ghét, hoen Ốố. 
"Nhà của gì để dơ thế mà không 
chịu quét dọn.", "Ti hàng này ăn ở 
d0 qua ma chẳng. chịu tắm rửa gi 
hết." „Con chơi Ở dâu ma cái áo 
đơ vậy, rồi làm sao đi học.", 2. 
(nb) không đúng phép tắc, lễ 
nghĩa. "Cái thằng chơi dơ đó mày 
theo chơi với nó lam chỉ cho mang 
tai mang tiếng.". 

Dơ bần /zx:! bxnz/, Ux bxn?] 
[01] (vt) nhơ bẩn, 1. bẩn đến mức 
ghê tổm. "ẩn uỐng gi mà ba cải lỉ 
chén dơ bẩn thế mà chưa chịu rửa 
mữa.", 2. (nb) xấu xa, bẩn thỉu. 


"Máy cái đứa dơ bẩn đó, tụi con 


không được theo chơi với nó làm 
gØi.". 
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Dơ cảy /zx:! kaj?/, [Jx”” ka:}] 
[01] (vt) rất dơ, rất bẩn. "4o quản 
dơ cấy vậy mà cũng chưa chịu 
giợt.", "Nhà của dơ cấy thế mà 
cũng chưa chịu quét dọn con đợi 
tỏi chưng nao nữa.". 

Dơ cảy dơ hãy /zx:! kaj: zx:! 
hxj2⁄, [jy”! kaij` Jjx”' hxJ?] 
(0101] (qn) dơ bẩn, bầy hây, (cn) 
dơ cấy, nhưng có hàm ý nhấn 
mạnh hơn. "Để Øôi dọn đẹp một lái, 
chó nhà của dơ cấy dơ hầy vây, 
khách khuúa tới chơi thì kì lắm.". 
Dơ hày /za:! hxJ2/, [jx”! hxj?| 
[01] (vt) rất dơ, rất bẩn, bẩy hảy, 
(cn) dơ cảy. "Để tôi tắm rồi mới ải 
được, mình mây do hầy hè.". 

Dơ òm /zv:! 2m2, [jx”' 2:m'] 
[01] (vt) rất đơ, rất bẩn, dơ đến độ 
đầy khắp và khó có thể làm sạch 
được, (cn) dơ cảy, dơ hầy. "Con 
chơi cái kiểu gì mà áo quân dơ òm 
vậy mẹ giặt sao cho sạch được. ". 
Dở /zx/, [Jx'"”] (vt) mở, lật, dùng 
tay để làm cho một vật không còn 
bị đóng kín. "Không biết thì đỏ 
sách ra coi chó còn hỏi cái gì 
nữa.", "Lam bai thì con không 
được đỏ tài tiệu nghen hôn, thầy cô 
bắt là tiêu đó.". 

Dở ẹc /zx: e:k%, [jx"”” e:kế] [01] 
(vt) dở hết sức, tôi hết mức, (cn) đỏ 
ẹt, dở khet. "Ca đổ ẹc mà cũng lên 
ca hai ba bản.", "Nó nói thì hay 
chó làm thì dỗ ẹc, không bằng ai.". 
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Dởm /zx:m/, [jx: mÌ] (vt) 1. giả, 
không thật, không tốt. "Ä#ãy mua 
Si: đồ dm rồi, nó nhái giống 
.", "Địn này đổm xải mau hết 
Tắm." "2, (bâ) rổm, kiểu cách, lố 
lăng. " Cái bọn ăn mặc dm đó mà 
đua đòi theo chứng làm gì.". 
Dởm đời /zx:m? dx:j/, [jx:m” 
dx7] [01] (vÙ (nb) không có 
phẩm chất tốt của một người lón: 
không tốt bụng, không cao thượng, 
không đúng dắn, không hiểu biết, 
không uy tín... "Cái ông dểm đời 
đó, ma máy phỏ tá ổng làm Øi cho 
uổng công.". 
Dợm /zx:mÝ/, [jx:m] (vt) có biểu 
hiện định làm một việc gì. "Thăng 
1 Rổ đang ngồi, vùng đứng đậy 
đdợm cải, những bị anh Cai tuần 
Chụp đè cổ XUÔNG, va thây Hương 
quản trợn mốt, làm nó phải ngồi 
lại nín khe. (PV)”. 
Dớn /zx:n?, [jx:n] (dt) 1. ngấn, 
mức, (cn) chớn, vết lằn của mức 
nước còn lưu lại. "Ä⁄@i hôm nước 
lớn tới dón cây ấy, mấy bữa rày 
nước kém.", 2. bãi có đọng nước 
sinh lầy. "7ao đâu có lạ với đám 
nấy. Khỉ Cà Mau cả bầy trong 
điền. Còn sấu thì lên khên ở các 
ngọn trong đớn. (NH)". 
Dớn dác /zx:n` za:k?/, [jx: 
Ja:k?] [01] (vt) nhón nhác, có vẻ 
ngơ ngác, sợ hãi, luống cuống nhìn 
chỗ này ngó chỗ khác. "7ö¡i phập 
phông lo sợ dường như có một sự 


gì không hay xảy đến. Tôi dòm đón 
dác khấp nhà. (PV)". 
Dợt; /zx:, [jx:k”] (vt) (bâ) dượt, 
tập luyện cho thành thạo. "Cẩn 
phải dợt nhiễu lân mới ca ăn nhịp 
được. ". 
Dợt; /zx:/, [jx:k] (vt) (bâ) lợt, 
nhợt, không được đậm. "Ä⁄¿c đợi 
vậy viết ai mà coi cho được." 

. dâu xăng chỉ là rượu côn chế 
biến lại, có màu tín đợi. (SN)". 
Dợt le /zx:t Ie:!⁄, [Jx:k le:'] [01] 
(vt) chưng diện để làm sang với 
người khác. "4nh cho tôi mượn đôi 
giay mang đi dám cưới dợt le với 
thiên hạ coi.". 
Dợt lớt /zx:t Ix:?/, [Jx:k° lư: kÌ] 
[01] (vÐ rất lọt, rất nhạt về màu 
sắc. "Ä#ua cái mau gì đợt lót như 
đồ cũ vậy.", "Mực đợt lót vậy viết 
sao đọc được chớ. ". 
Du di /zu:! zi:⁄, [ju*! J”!] ID 
(vt) có tính chất linh hoạt, có thể 
dời đổi, thay đổi đôi chút. "Mới vậy 
chớ, có thể dụ dị năm ba ngay 
cũng được. `. 
Dù /zu?/, [ju*?] (dt) ô, đô dùng để 
che mưa nắng, có cán cầm gắn với 
khung lợp vải, có thể giương ra xếp 
vào. "Hố hò khoan, Con gái Ông 
Bang, Che đủ che lọng, Con gái bà 
bóng, Thổi lửa tắt đèn..." (dc). 
Dù kê /zu? ke:!⁄, [Ju*? ke] [01] 
(dt) loại hình kịch hát của người 
Khơ-me ,Nam Bộ, có thể ví tương 
tự như cải lương. "”Ha-rru-man cứu 


nàng Xê-da" là mội vở du kê mà 
nhiêu người Khd-me Nam Bộ đêu 
biết. ". 

Dụ /zu5/, [ju”"] (vt) dụ dỗ, làm 
cho xiêu lòng nghe theo. "7i 
dưng có đụ con nít người ta.", " Em 
dưng có nghe theo lời ảnh, ảnh dụ 
em đó, rồi có ngày em hồi hận.". 
Dụ con nít /zu:” k2:n' ni:f?/, [ju*° 
ka:n! ni] [101] (qn) dụ dỗ bằng 
một cách thức hết sức đơn giản mà 
người có hiểu biết ai cũng nhận 
thức được, cách nói có hàm ý chê 
bai, xem thường. "... Mường đó chỉ 
là man đụ COH HÍ. Đá banh mới la 
môn thể thao vua có súc hấp dân 
đông đào người xem. (NH)". 

Dụ dự /zu:Ý zur:5/, [ju" ju:5] [01] 
(v do dự, chân chử, lưỡng lự, 
không nhất quyết. "7hój¿ iảm thị 
làm đại di, ở đó mà còn dụ đự, rồi 
trễ nải hết.". 

Dụ dựa /zu zuix/, [ju*° juuA5] 
[01] (vt) 1. chân chừ, lưỡng lự, (cn) 
dụ dự. "Ä⁄4y Ở đó đụ dựa người ta 
đi mất.", 2. còn ngái ngủ, chưa tỉnh 
giấc, (cn) dật dựa. "Em nó mới ngủ 
dậy, còn dật dựa, bông đi chơi cho 
em nó tỉnh di con.". 

Dụ khi /zu:Ế xi:5/, [ju** x5] [01] 
(vt) dỗ dành, dụ dỗ với mục đích là 
để lừa, hoặc để đạt được điều mình 
muốn. "Mâậy lớn rồi, đừng có dụ 
khị con nít người ta.", "Chị nhẹ đa, 
dễ tin coi chừng bị bọn chúng dụ 
khị lấy hết tiền đó nghen.", "Có 
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địa dụ khi cho thằng Đời một cây 
đen cảy để được cẩm chiếc đên 
lồng một lúc. (KB)". 

Dùa /zu+x2?/, [jux”] (vt) 1. gom lại, 
vun lại, tập hợp về một mối. "Con 


quét dua lại thành đống cho mẹ dễ 


hối." ,„ Đừng có chơi dánh bài với 
nó, thằng đó nó hay chơi cái kiểu 
ăn dua thua giựt lắm đó.", 2. (bâ) 
dua, a dua, hùa theo người khác. 
"Không biết thì im di, tao ghét mấy 
dứa dùa theo người khác lắm.". 
Dúc dắc /zu*kP? zak:/, [juYkf? 
jak?] [01] (vt) (bâ) dục đặc, dùng 
dằng, lướng vướng, không khớp, ở 
tình trạng có sự trở ngại, trục trặc. 
"Ba cái hồ sơ đó tao tưởng xong 
lâu rồi chó, ai dè nó còn đúc dốc 
hoải vậy.". 
Dục dặc /zu"k?” zak:⁄, [Ju*kf” 
jak† [01] (vÐ 1. (bã) dúc dắc, 
dùng dằng, lưỡng lự, ở tình trạng 
chưa nhất trí, nửa muốn nửa không. 
"Thấy em khôn lớn bằng chứng, 
Mẹ cha đục dặc nữa mừng nữa lo. 
(cd)", 2. ở tình trạng băn khoăn, lo 
nghĩ, nói chưa nên lời. "7hây ngồi 
đó, muốn nói một hai câu tình tự, 
ma đục đặc nói chưa ra thởi cô Lê 
Thị đã mở lời. (CB)", 3. đặc đặc, lắc 
tới lắc lui, ở trạng thái đưa qua đưa 
lại. "Dán ruộng mà cũng bay đặi 
ta đây, bắt tay cứ dục độc hoài.". 
Dùi /zu:j2, [ju¡j] (ve chùng, 
không được thẳng. "A⁄áy cọng đây 
dùi vậy mà anh cũng chẳng chịu 
sửa lại cho thẳng thớm nữa.". 
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Dũi /zu:j, [ju:j] (vt) (bâ) dỗi, tỏ 
thái độ không bằng lòng. "Thói 
anh em không có gì đâu mà giận 
đũi, bỏ qua di.". 
Dụi /zu:j5, [ju:j"] (v0 thòng đồ vật 
tử trên cao xuống. "Máy địa nhỏ 
tránh ra xa, chỗ người ta dụi ba 
cái đồ nặng mà Ở dó xó ró làm gì, 
HGMÿ hiểm." 
Dúm; #0) [jum?] (dt, vt) 
nhúm, chúm, (đơn vị tính bằng số 
lượng vật) giữ trên các đầu ngón 
tay. "Con bốc một dứm lúa cho ba 
con gà nó ăn giam dì.", "Con đứm 
một tí gạo mang ra to'30ñ(° Phữp 
cho em đi con.". 
ữNG: /zu:m°, [jum?] (vt) rúm, 
ĐẸP, móp, ở trạng thái bị thu nhỏ 
thể tích, do bị tác động của một 
lực. "Con lam sao cái âm nó dúm 
lại như vậy chớ. `. 
Dúm dó /zu:m” z2:?/, [juimm:” j2:] 
[01] (vt) rúm rõ, nhăn nhúm, teo 
tỐp. lại một cách xấu xí. "Ba aái 
quân áo nhét Ủ đâu mà dưm đó 


thấy ghê vậy.", "Mấy người già da 
ai ma không điểm dó như vậy chớ.". 


-Dụm; /zu:m/, [jumm'] (vt) tụm, 


chụm, gom lại, tụ lại thành nhóm 
nhỏ. "Trách ai dụm miệng nói 
đèm, Cho heo kia bỏ máng chê 
hem không ðn. (cd)", "Lam không 
làm ma cứ dụm năm dụm ba nơi 
chuyện với nhau hoải vậy.". 

Dụm; /zu:m/, [juum] (dt) nhúm, 
bụm, (bâ) dúm, đơn vị tính bằng số 


lượng vật giữ trên các đầu ngón 
tay. "Nấu có một dụm gạo ai ăn ai 
nhịn, lấy thêm dúm nữa di con.". 
Dụm năm dụm bảy /zu:mf 
nam:! zu:m baJz/, []uumm nam: 
juim ba:j?] [0101] (qn) tụ hợp lại 
thành từng nhóm theo sở thích, 
mỗi nhóm năm bẩy người. "Nói 
XONG, Ông cò kơ Hia khoát tay, ra 
lịnh giải tán đám người hiếu kỉ 
dang dụm năm dụm bảy từ phía xa 
xa. (SN)”. 

Dun /zu:n1, Uo"n”1 (dt) phân 
nhỏ của tờ giấy thuốc được xếp lại 
theo chiều dài để rọc ra cuốn thuốc 
hút, có chiều ngang xấp xỉ chiều 
dài điều thuốc, (cn) dung. "7ở giấy 
quyến nay, con rọc ra năm dụn, rồi 


cuôn tron lại đề trong hộp cho 
ba.". 

Dun dủi /zu:n' zu:j⁄, [ju*n”! 
juij] [01] (vt) run rủi, xui khiến 
nên, do một nguyên nhân thần linh 
nào đó. "7?rởi dưn di sao tôi gặp 
lại người bạn mười mấy năm xa 
cách.". 

Dùn /zu:n/, [Ju*g””] (v0 1. 
chủng, không căng, , Không được 
thẳng. "Mộ/ mai trống lủng khó 
han, Dây dụn khó đi, bạn lang 
khó tìm. (cd)”, 2. gom lại, tụ lại Ỗ 
một vị trí. "Sao không phơi. rải ra 
cho mau khô mà dùn đống lại 
vậy.", 3. ón, rùng mình, nổi da gà. 
ỹ Thông thấy là tôi đã địn mình rồi 
hết muốn ăn.", "Tắm đến lạnh dùn 
mình mà nó vẫn chưa chịu lên.". 


Dún, /zu:n?, [ju"n””] (vt) co, 
nhăn, có hiện tượng xếp nếp nhiều 
lần. "Có một thời con gái thích 
mặc áo cổ đún, tay đứn." 

Dún; /zu:n?/, [ju*n””] (v0 nhún, 
hạ thấp để lấy đà bật lên. "Cái 
mương này tao chỉ cân dún nhẹ 
chân một cái là qua, có gì phải lấy 
đ4.". 

Dún; /zu:n?/, [Ju*n””] (dt) tên một 
loại cải, lá lón, cọng thường có 
màu trắng, bề mặt lá nhăn nhúm. 
"Ba cái cải dún ăn sống, nấu canh 
gì cũng được hết ráo.". 

Dún dấy /zu:in' zxj2⁄, [ju*p”” 
J*j?] [11] (vÐ nhún nhẩy, chuyển 
động lên xuống liên tiếp nhiều lần. 
"Tới nhà người lớn, đi đứng cho nó 
đằng ta 5 chó đdún dây kiểu đó 
hổng ai ta." 

Dún díu /zu:n” zi:w/, [ju*n”? 
jw°] (vÐ nhăn nhíu, nhăn nhúm, 
ở trạng thái có nếp nhăn, co rút lại. 
"Ðj lúa nên nó mới dứn díu như thế 
đó chó.", "Có chuyện gì hổng vừa 
ý sao ma cái mặt dún díu vậy cha 
nội?". 

Dún mình /zu:n' mịn, [ju*n”° 
min] [01] (vt) ón lạnh, run lên vì 
lạnh. "Ngồi ngoài sương mới có 
một lát mà tôi thấy đún mình như 
muốn bịnh.". 

Dùng; /zu"”n”?/, [ju*n"””] (ve lắc 
qua lại cho vật bên trong dế cứng, 
nén chặt xuống (cn) rùng. "Dửng 
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thùng lúa cái kiếu này dong lỗ 


chết... 

Dùng; /zu*n”?/ Là (vt) 
chùng, không căng, ở , trạng thái 
không được kéo cho thẳng, ra theo 
bê dài. "Dáy dùng quá rồi giăng 
lại cho thửng di, rồi hẳ phơi.". 
Dùng lắc /zu*p”” lak:/, [ju*n”? 
lak:"] [11] (vt) lắc qua lắc lại nhiều 
lần, cho vật bên trong liền sát vào 
nhau. "Co¿ đây vậy chó dùng lắc 
một hồi nó sẽ lưng.". 

Dúng /zu"g 3, [ju*n”] (vÐ 
nhúng, cho vào chất lỏng rồi lấy ra 
ngay. "Ba cái bánh tráng dưng nay 
ăn không cũng được." 

Duôi /zuxj'/, [ju:J'] (vt) 1. êm dịu, 
nhè nhẹ, không có nắng và gió 
mạnh. "?rởi mát mát có gió đuôi 
đuôi vậy (tui thấy để chịu ghê.", 2. 
nguôi, lắng xuống, hạ xuống, 
không còn những biểu hiện bộc 
đồng. "Để Chững ba mây duôi cơn 
giận tao sẽ nói Ống cho.", 3. nhỏ 
nhẹ, nhẹ nhàng, ở tình trạng êm 
dịu. "Thằng nay nói duôi nó không 
nghe đâu, phải có roi kèm theo mới 
được sao chở. ". 

Duỗi thẻ /zuxjf thez/, [ju:j the] 
[01] (vt) dãi thẻ, thắng chân, ở tình 
trạng chân duỗi thẳng một cách tự 
nhiên. "Có người lớn mà con ngồi 
duối thể cái kiểu đó là coi không 
được rồi.". 


Duơn /zwx:n!/, [jwx:n'] (d0 (bâ) 
duyên. "7ôi qua anh chị để nói 
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chuyện tình duơn của hai đứa 
nhỏ. ". 

Duợt /zwx:f, [jwx:k?] (dt 1. 
(bâ) dượt, tập lại cho thành thạo. 
"Cái này cần phải duợt đi đượt lại 
nhiễu lần mới quen được.", 2. dện, 
đánh, đập, khện, nện, dùng một lực 
tác động mạnh tử trên xuống, 
nghĩa chung chỉ hành động đánh 
dập. "Mây đi không xin phép, thế 
nào về ổng Cũng đợt cho mội trận 
nhữ tử cho mà coi nghen con." 

Dụt /zu://, [j0”k”] (vb dụi, „ấn 
một vật dang cháy xuống đất làm 
cho tà đầu lửa để lửa tắt. "Con đụf 
lửa nồi cơm bói kéo nó khét nghen 


COH.". 
Duyên dùng /zwian' zu*n”?, 
[ji:n! juYn”?] [11] (dt) hàm chỉ sự 
duyên dang, lịch sự, tử dùng trong 
dạng câu phủ định để nhấn mạnh 
sự cần thiết phải có. "Con gái gì 
mà ăn nói h0) có đuyên dung 
chi hết vậy." 

Dư /zur:!/, [iu] (vt) thừa, phần 
không cần thiết. "Khởi cần nói tao 
cũng dư biết rồi.", "Mày đau chỗ 
đó coi chưng bị đau ruột dư à 
nghen.", "Ba cái của dư đó ai mà 
them ba ơi.". 

Dư ăn /zur:' an:!⁄, [ju:! an:!] [01] 
(vt) 1. nhiều tiền của, thừa điều 
kiện vật chất. "Nhà bà ta coi vậy 
chó đư ăn đó chị ơi.", 2. thừa khả 
năng, sức lực để làm một điểu gì. 
"Tưởng gì chó chuyện đó đối với 


tao là dự ăn, mày đỄ đó tao làm 
cho.". 

Dư ăn dư đề /zuu:! an:! zưi:! đe:3/, 
[iu:! ap:! ju:! de] [0101] (qn) 
thừa múa, giàu có. "Nha dự ăn dư 
để vậy ma nó vẫn ăn chặn ăn chẹt 
người khác.". 

Dư sức /zur:` suuk?/, [ju:' suik:] 
[01] (vÐ thừa sức, rất dễ, không 
khó khăn gì để thực hiện. "7ửng 
Øì, chó lam chuyện dó, tôi lam dư 
sức.". 

Dư sức qua cầu /zur'! suik: 
kwa:' kxw:z2, [ju:! suik:? wa:! 
kxwJ [0101] (qn) (cn) dư sức, 
nhưng cách nói có sắc thái hình 
ảnh hơn. "Chai nay đựng một lí là 
dự sức qua câu.", "Bao này đựng 
một gia lúa là dư sức qua c 

Dử /zur/, [jur”] (v9) nhử, bày ra, 
đưa ra trước mặt để cho người khác 
thấy nhằm kích thích sự ham 
muôn. "Con cứ di đử trước mặt 
em, nó không dÒi sao được.". 

Dữ /zut!/, [jur”] (pt) (dùng sau 
tính từ) biểu thị mức độ cao, mức 
độ lớn, mức độ nhiều. "Cây dửa 
nay cao dữ", "Cái ghe này lớn 
đ#.", "Cây me này trái nhiều dữ ". 
Dữ ác /zur' a:k/, Hư: a:k?] [H1] 
(c) góm!, khiếp!, biểu thị trạng 
thái ngạc nhiên vì lâu mới được 
gặp, hoặc nhiều quá sức tưởng 
tượng. "Dữ ác! Máy năm trời mới 
gặp lại anh.", Để ác! Sao nhiễu 
guá xá mẫu vậy.". 


Dữ ác hôn /zui:? a:k° ho:n!⁄, [jur 
a:k? ho:n'] [011] (ct) (cn) dữ ác 
không, biểu thị trạng thái ngạc 
nhiên. "2# ác hôn! Đi đâu mà mấy 
năm nay biệt tích giang hồ vậy anh 
hai?". 

Dữ dằn /zui zan:?, [jm:” Jan:?] 
[01] (vt) 1. dữ dội, dữ tợn, hung dữ, 
có những biểu hiện làm người khác 
phải ón sợ. "Trông dữ dăn vậy chó 
nó hiển khô hè.", 2. (pf) quá đỗi, 
biểu thị trạng thái quá mức bình 
thường. "Ä⁄ấy ngảy nay Ông ấy 
đánh bạc thua đữ dần.", "Chiếc 
bắc này lớn đữ đẳn thiệt. " ; 3. (pÐ 
chỉ mức độ cao của một tính chất 
nao đó, cách nói có ý thán phục. 
` Thằng đó, nó hát hay dữ dần 
thiệt Có thua gì ca sĩ chuyên 
nghiệp đâu.". 

Dữ hôn /zur ho:n1⁄, [jur? ho:p ] 
[01] (ct) (cn) dữ ác hôn, biểu thị 
trạng thái ngạc nhiên. "D# hôn/ 
Đợi mấy ngày Hay, giỏ anh mới 
tới.", "Dữ hôn! Máy ngay nay mới 
thấy trời nống.", "Tội nghiệp dữ 
hôn! Sao đến giờ con mối chịu nói 
cho ba biết.". 

Dữ quá /zui kwa:?/, Uur” wa:] 
[01] (qn) lắm lắm, rất nhiều, cụm 
từ dùng biểu thị trạng thái ở cực 
cao, cực đại. "7ô ôi thương anh dữ 
quả, bởi ba má gả lỗ tôi có Chông, 
ĐỀ tôi về mua gan công mật cóc 
thuốc chồng tôi theo anh. (cd)". 


Dữ thần /zur“ thxn?/, [jur 
t*xp:?] [01] (vt) 1. biểu thị trạng 
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thái lớn, hoặc nhiều quá mức. "Cái 
ghe này có trọng tải dữ thần 
thiệt.", "Tiền ở đâu mà con đưa 
cho má dữ thân vậy?”, 2. (cn) dữ 
. ác, gớm chửa, khiếp chửa, biểu thị 
trạng thái ngạc nhiên. "D# thẩn! 
Đợi cả năm trời mới xin được 
việc.", 3. chỉ sự quá mức. "Vợ 
chồng nó có máu cò bạc đã thần, 
ai mà không biết tiếng.". 

Dưa hường /zuix' huixn?/, [jua' 

hư: 0] [01] (dÐ loại dưa trái nhỏ, 
ruột có màu hơi hồng, dùng để nấu 
canh. "Ä⁄e mong gả thiếp về VWỞn. 
Ấn bông bí luộc, đưa hường nấu 
canh. (cd)”. 

Dưa gang /zuix` va:n!⁄, [juuA' 
ya:n ] [01] (dt) dưa bở, dưa quả to, 
đài, vỏ chín có màu vàng nhạt; thịt 
bở có bột trắng, lạt, dùng để ăn với 
đường. "Trái đưa gang sọc đải sọc 
vấn, Cây rau đắng ngọn trắng 
ngọn xanh, Anh thương em đếp luỹ 
bồi thành, Trồng cây trái ngọt để 
dành em ăn. (cd)". 

Dưa hoàng kim /zuux' hwa:n? 
ki:im'⁄, [juuA! wa:n? ki: m] [001] 
(dn) dưa trái tròn, nhỏ, vỏ vàng: 
thịt trắng, lạt, dùng để ăn giải khát. 
"Ba cái dựa hoàng kim này giá rẻ 
rễ, ai ở không mà trồng cho mệt.". 

Dưa leo /zux!' le:w'/, [juiA) 
le:w'] [01] (d)) dưa chuột, dưa quả 
dài, nhỏ, vỏ có màu xanh lục, Vị 
lạt, dùng để làm rau ăn sống. ' 

bưn mã thiếu dưa leo nên cũng li 
hg0H. `. 
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Dừa bị /zuix? bi5⁄/, [juiA2 bí] 
[01] (d0 loại dừa lớn trái, thường 
được để khô lấy dâu. "Ba cái dừa 
bị này, nưúc uống lạt nhách ai mà 
thèm uống, cậu ơi.". 

Dừa cứng cạy /zux2 kưun: 
kaj:, [juuA? kum? ka:ƒ] [101] 
(dn) dừa hết giai đoạn cơm dửa 
mềm nhão để có thể nạo được, 
nhưng vẫn còn mềm dẻo để có thể 
cạy ra nguyên miếng. "Ä⁄4y cái 
dừa cứng cạy nay ăn với đường tán 
là hết phản.". 

Dừa điếc /zu+? diak?/, [juia? 
di:k”] [01] (d0 dừa hư, không có 
nước trong gáo. "Ba cái đừa điếc, 
có nước đâu mà bửa cho mốc 
công.". 

Dừa éo /zurx? e:w”/, [juIA? e:w'”] 
[01] (dt) dừa trái nhỏ, buồng có 
nhiều trái, nước uống rất ngọt. 
"Máy trái dừa éo nảy nưúc uông 
rất đã, hết chỗ chê." 

Dừa lão /zuxx2 la:w?, [juA 
la:w'] [01] (dt) dừa sống lâu năm, 
dừa già, thân cao khẳng khiu, trái 
nhỏ. "Ba cái dừa lão nảy chỉ có hạ 
xuống làm củi, chó lấy trái được gì 
nữa. `. 

Dừa lắc nước /zux2 lak: 
nuI*k?/, [JuiA? lak:? nur:k] [101] 
(dn) dừa bắt đầu khô, nước bên 
trong trái lưng bớt nên lắc nghe 
tiếng "óc ách". "8a cái đừa lắc 
nưóúc nay con làm mút gì được 
nữa.". 


Dừa nạo /zuix? na:wÝ, [juiA? 
na:w] [01] (dt) dừa tươi, cơm dừa 
đã đóng một lớp dày nhưng vẫn 
còn mêm có thể dùng muỗng nạo 
được. "Nước dứa nạo HỐng la ngon 
hết ý rồi còn chỉ nữa." 
Dừa nước /zuix2 nưixkŸ/, [juIA? 
nưr:k?] [01] (dt) loại cây có những 
tàu lá, cao, to, mọc thành cụm, ở 
hai bên bờ sông, rạch vùng đồn 
bằng sông Cửu Long, lá dùng để 
lợp nhà, trái có màu nâu, lập thành 
buồng có hình tròn, ruột trái ăn 
được, vỏ bắp của cọng lá dùng để 
làm dây cột. "7ôi chồm ra ngoài 
nhìn cảnh vắng. Bên vàm, hàng 
dừa nưóc âm u lâu lâu thấy le lói 
một anh đèn; bên bở kia thỉnh 
thoảng nghe tiếng chày giã gạo, 
tiếng chó súa đêm. (PV)". 
Dừa sáp /zuir2 ga:p?/, [juiA? 
sa: P] [01] (dt) một loại dừa mà 
quả chỉ toàn cơm, không có nước. 
"Ở Trà Vinh có dừa sáp. Nghe nói 
bán mắc lắm đo. ". 
Dừa ta /zuyˆ ta:!/, [jua? ta:!] 
[01] (dÐ) dừa trái to, chủ yếu trồng 
để lấy dừa khô. "Mô công dưa ta, 
mỗi HHẾ: cũng giớt được vải trăm 
dưa khô." 
Dừa Đăng ăn /zurx? {an:! an:!, 
[JưuA? tan:! an:!] [011] (dn) dừa 
khô không còn nước, cơm dừa 
không đều, lỗi lõm. "Đửa frăng ăn 
còn nước đâu mà đập lấy nước cho 
mắc công.". 


Dừa váng cháo /zuix2 va:n” 
ca:wŸ/, [JuuA? Ja:p"” ca:w'*] [101], 
[001] (dn) dừa tươi, cơm dừa mới 
đóng một lớp móng quanh gáo. 
" Dứa váng cháo chặt xuông uống 
nước là được rồi còn gì nữa.". 

Dựa /zur5/, [juiA'] (vt) cận, gần, 
kể, kế, ở tình trạng sát bên nhau. 
"Nhà cô ấy ở dựa mé rạch kia 
ha." 

Dựa hơi /zux” hxy:j'/, TA” 
hx:j'] [01] (vt) ý vào quyển thế 
của kẻ mạnh để lên mặt, hoặc làm 
mạnh với kẻ khác. "May đừng có 
dựa hơi ông giả mày, thằng này 
không có ngán đâu nghen mậy.". 
Dức bần /zuik:? bxnz/, [juk: 
bxn] [01] (ve khuyên rây, la bảo, 
rây dạy, dùng lời nói tác động tới 
ai đó làm cho họ biết việc tôt, xâu. 
"Có thương mới dúc bản nhau. 
Không thương ai có lam sao thì 
lam. (cd)". 

Dức lác /zuk: la:k?/, [juk: 
la:k”] [01] (vt) cần nhằn lớn tiếng, 
quỏ mắng to tiếng. "7hồi chuyện 
đã lỡ rồi mà may cứ dúức lác nó 
hoải vậy.". 

Dức mắng /zuik:' man, [juk: 
man:”| [01] (vt) la rầy, quỏ mắng, 
có những lời lẽ trách móc nặng, 
hoặc lớn tiếng. "Ở dây nghe bả đúc 
măng riết cũng nhúc xương.". 

Dưng /zun:1⁄, [jun:l] (vt) (bâ) 
dâng, 1. đưa lên trao một cách 
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cung kính. "Ä⁄áy đứa nhỏ dưng hoa 
mừng thọ ông bả.", 2. (nb) chỉ sự 
hầu hạ. "Ngày nảo cũng cơm dưng 
cho ống, mà ổng còn chưa vữa ý 
nữa thì biết làm sao đây.". 

Dưng không /zum:' xx*n”'!, 
[jun:' xA*p”] [01] (vi) 1. tự 
nhiên, không có nguyên do. "Dưng 
không nó tới chó tôi nào có rủ rê 
nó đâu.", 2. coi như không có gì. 
"Nói nó bao nhiêu lần mà nó cũng 
coi dưng không.". 

Dừng /zunj:2, [junn:7] (vt) dựng, 
che, ngăn, quây bằng phên, cót. 
"Sáng nay tôi bận đừng tấm vách 
buông.". 

Dứng không /zuim:` xx*n”'!/, 
[pum:” xA*p”"] [01] (vt) (cn) dưng 
không, bình tâm, dửng dưng. "Gây 
ra chuyện tày trời như thế mà 


chúng nó cũng dừng không, thế 


mới lạ.". 

Dựng; (z0), [un#] (dt) lòng 
bàn chân của một số gia súc. "8a 
cái đựng bò này hâm nhậu mới là 
hết xây." 

Dựng; t7 [un] (vt) đòi 
hỏi tình dục" "Äấy bữa nay con 
heo nó dựng đực, nó phá chuồng 
để quá." 

Dương Đi) [urn'] (dt) lơ, 
giấy có tẩm phẩm màu xanh dương 
dùng cho vào nước tạo màu xanh 
nhạt, để nhúng áo quân trắng vào 
sau khi giặt cho trăng đẹp. "Báy 
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giờ giặt đồ không thấy ai xải 
dương như ngày xưa nữa rồi.". 
Dương liễu /zurxn! liaw⁄, [ju:n) 
Ii:w”] [01] (dt) phi lao, cây gỗ to, 
lá nhỏ, được trồng lẫy bóng mát 
hoặc giữ cát. "Thường ở vùng biển, 
người ta trồng rất nhiễu cây dương 
liễu." 

Dương mai /zuixn' ma;J!/, [jur:nÌ 
ma:j!] [01] (dt) giang mai, bệnh 
hoa liễu do quan hệ tình dục bừa 
bai "Ngươi bị bịnh dương mai 
cũng dễ kéo theo bịnh xi đa lắm.". 
Dưởng /zurwxp, [jur] (dị) 
dượng ấy, từ rút gọn của "đượng 
ấy" (ngôi III), người nam, lớn tuổi 
được nói tới, hoặc người dượng của 
mình được nói tới. "Dượng Hai đây 
là bạn với ba em. Dưởng dối xử với 
gia đình em tốt lắm.", "Lấy cô em 
đã mấy năm. Nhưng đưởng có ở 
nhà thường với cổ đâu, thành thử 
hai người cũng lợt lạt.". 

Dượng /zurx0, [ju:n”] (di) 1. 
chồng của cô, dì. "Cậu Phước lấy 
cô em, nhưng em vẫn quen gọi cậu, 
chủ hổng quen gọi đượng.", 2. cách 
gọi quen thuộc một người đàn ông 
lớn tuổi không phải họ hàng, 
nhưng có ý bày tỏ sự thân thuộc, 
gần gũi. "Dượng là trưởng lộc, 
ráng đối đáp! Bây giờ mình cứ 
việc... Tôi sẽ đem dán đôi liễn, rồi 
thì mình xin cưới đặng về cho kịp 
con nước một giơ. (PV)". 


Dượng mụ /zuixp” mu, [jur:n° 
mu**] [01] (dn) chồng của cô mụ, 
người đố đẻ. Vì gọi người đỡ đẻ là 
"cô" nên chồng của, cô được gọi 
"dượng", cách gọi thể hiện sự thân 
thuộc, gần gũi. „Cứ đến một buổi 
chiêu thú bảy để xem đêm hát đặc 
biệt có Chưng bươm bướm, người ta 
đêu thấy có nhiều quan lý lục, một 
quan thầy thuốc, một quan phán, 
và một quan... dượng mụ, chồng 
của cô mụ tỉnh thanh. (PV)". 

Dượt /zuryf/, [ju:k”] (vt tập 
dượt, tập đi tập lại nhiều lần cho 
thạo. "Phẩn lồn trưởng trung học 
cành lam trại lính tập, hiểu là lính 
chính qui người Việt, đủ súng đạn, 
tập đdượt dang hoang. (SN)". 

Dứt /zuif:/, [juk:] (vf) 1. chặt, 
đốn, làm cho đứt ha. "Đđm mía 
này tôi chỉ dứt! một buổi là xong 
ngay thôi.", 2. (nb) thực hiện một 
việc gì đó. "Dứ liên đi! Để đến 
mai coi chừng thất bại ả nghen.", 
3. thực hiện việc uống rượu, cách 
nói có ý biểu thị cần có sự dứt 
khoát. "DW di. Cứ câm hoài riết 
nhụit chí ngươi khác.". 

Dứt bữa /zuit:? bu, [jutk: 
bưiA”] [01] (vt) ăn cơm xong, xong 
bữa ăn. "Di bữa đi rồi muốn làm 
gì làm, chó ăn uống cái kiểu này ai 
mai chở dọn đẹp cho được.". 

Dứt chến /zui: ce:n/, [juk:? 
ca:n"] [01] (vt) (cn) đứt chến, 1, 
hết tiền đậu cho một ván bài. 


"Thua hai đồng nảy nữa là đút 
chến một trăm rồi đó.", 2. hết vốn 
liếng trong chuyện làm ăn, buôn 
bán. "Nghe người !a xui quây, có 
mấy chục triệu, ống đi buôn lậu 
một chuyến và bị bắt, thế là di 
chến.", 3. mất sạch, không còn một 
chút gì. "Cø bao nhiêu tiên ông bố 
vao chuyện bun hạp lam ăn, não 
ngờ bị bọn họ lửa đút chến.". 

Dứt hột /zui: ho:f/, [iumk: 
ho:kế] [01] (vt) dứt hạt, hết mưa, 
tạnh mưa, không còn hiện tượng 
mưa rơi nữa. "Đợi đh# hột rồi hả 
di, gấp gì anh chị.". 

Dứt mối /zut: mo:j, [juk: 
mo:j] [01] (vt) (nb) thoả thuận 
xong xuôi một công việc nảo đó, 
(cn) gút mối, xuống mối. Chuyện 
gi thi cũng nên di mối di, để sau 
nảy rày rà phiên phúc, mích lòng 
chom xóm a nghen.". 

Dứt nọc /zuit? nda*kf, [juk: 
nA*kf°J [01] (vt) 1. triệt đường 
sinh đẻ, triệt giống, thiến. "Nuới 
heo thịt thì phải đứt nọc, chúng 
mới lún được.", "Con chó này phải 
hít nọc nó mới hết đi theo cái.", 2. 
(nb) thủ tiêu, giết hại. "Bọn gian 
thương làm ăn chỉ cẩn sơ sấy là 
chúng chí! nọc nhau liền.", 3. (nb) 
triệt trừ hậu hoạ. "Bọn ma-phi- -đ, 
Chứng thưởng tìm cách sắt hại cả 
nhà để hòng đht nọc.". 


Dứt sữa /zut: su, [juuk: 
sưrA”] [01] 1. (vt) cai sữa, thôi cho 
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bú. "Chị phải đứt sữa, con chị nó 
mới chịu ăn và mau lún được.", 2. 
(nb) thôi cung cấp tiền bạc; ngưng 
chi viện, viện trợ. "Äay nói không 
nghe, ống dứt sữa là kế như tiêu 
tung đó nghen em."; "Chính quyên 
Sai Gòn trước đây, Mỹ chỉ cần dhữ 
sửa một tháng la Tại ngay lập 
tức. `. 

Dứt vạt /zunt:° va:fố/, [juuk:” Ja:k”] 
[01] (vt) 1. bàn bạc cho thấu đáo, 
thoả thuận cho rõ rang. "Chuyện 
này cần phải dút vạt, chó không để 
nhập nhằng được đâu.", 2. dứt 
khoát, minh bạch, không để dây 
dưa. "Nói đi vạt la bao nhiêu để 
người ta còn liệu.", 3. hắn hòi, tách 
bạch, không để nhập nhằng. 
` Chuyện nay lôi giao đứt vạt cho 
nó, anh gặp nó mà trao đổi.", 4. 
xong xuôi, xong đâu vào đấy. ki Tôi 
phải làm đit vạc chuyện này mới 
nghỉ tay ăn cơm được. ". 
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Dứt vú /zuit: vu:?, [juuk:? j0*”] 
[01] (vt) (cn) dứt sửa, l1. cai sửa, 
thôi cho bú. "Heo còn nhỏ mà chị 
dứt vụ súm quá, coi chứng nó bị 
coi, chậm lớn... 2. (nb) ngưng 
cung cấp tiền của, hỗ trợ. "7¡ hằng 
đó ma lam ăn cái quái 8ì, Ông gia 
nó ma đứt ví là kể như rồi đời, phá 
sản từ lâu rồi. 


Đđ 


Đa /da:!⁄, [da:!] (pt) đấy, đấy nhé, 
từ biểu thị ý nhấn mạnh điều vừa 
khẳng định, và có ý thân mật 
(thưởng được dùng sau câu nói). 
"Ư, con Tám En, tám ơi gì đó. Con 
nhỏ coi phải thế, dễ thương lắm. 
Con nhà làm ăn đa. (PV)", "Ở quên 
nữa, thăng Ngô đìi đái đi con, 
không tối khuya đái dâm trôi mất 
cha may đa. (HVN)”. 

Đa ri năng /da:! zj:! nag:!⁄, [da:! 
z!' nan:!] [001] 1. (d0 tên một 
loại thuốc trụ sinh, dạng bột, có tác 
dụng chống nhiễm trùng, làm lành 
vết thương. "Lấy đa rị năng rắc vô 
là vết thương liên lại hảã.", 2. (v\) 
(nb) có nhiều khả năng, tài nghệ 
khác nhau. "nh ía la thuộc loại 
đa ri năng, cái gì ảnh làm cũng 
được... 

Đà; /da‡2/, /da:?] (dt) dà, màu nâu 
đỏ. "À/ấy người già thì thích màu 
đà, chó bọn trẻ thì đâu có khoái.". 
Đà; /da:?/, /da:?] (pt) (bâ) đã, chỉ 
sự việc vừa mới xảy ra. "$4 khi cô 


đa quay gói, chiếc áo bông hường 
cũng khuát dạng sau mây lum tre... 
(VC)". 

Đà đuột /da:? duxt5/, [da:? du:k'] 
01] (vt) cao thẳng, thon gọn. 
"ÄIấy cây tre đà đuột này thả đòn 
tay là hết ý.", "Con bé có thân hình 
đa đuột trông ngộ ghê.". 

Đả đớn /da: dx:n?/, [da:' dx:n'] 
[01] (vt) có điệu bộ lố lăng, ngả 
ngón. "À4ấy con nhỏ đã đón đó mà 
may cũng quan hệ được a.". 

Đả đớt /da:? dx:t/, [da dx:k'] 
[01] (vt) phát âm nững nịu khiến 
tiếng không tròn, ngữ điệu dài, 
nghe khó. "Con nói cho nó đang 
hoàng. Nói đã đút riết rồi nó quen 
di. Sau này sửa không được đâu.". 
Đã /da£/, [da:'] (vt) sướng, không 
còn gì bằng, từ biểu thị trạng thái 
tâm lí được thoả mãn ở mức độ 
cao. "Rượu này uống đã hết biết 
luôn.", "Đi qua mấy quán nhậu, có 
người kêu vô, đưa lỉ rượu, chu 
trịnh trọng nâng ngang máy đa tạ, 
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Chỉ hít tới hít lui khen "THỢu ng0n. 
Mùi đã thiệt." nhưng không uống. 
(NNT)". 

Đá /da:/, [da] (vt I1. đi, di 
chuyển khỏi vị trí một cách nhanh 
gọn. "A⁄ới đó mà ổng đá đâu mất 
biệt.", 2. chọi nhau, đấu sức với 
nhau để phân định thắng thua. 
"Công an vửa tóm gọn băng đá ga 
ăn tiên.", "Đá cá, đá dễ là thú vui 
của bọn trẻ mà chị.", "Anh em 
(rong nhà mà cứ đá nhau lam chỉ 
cho thiên hạ cưởi.", 3. (nb) ăn 
uống, cách nói có hàm ý ai đó ăn 
khỏe. "Thằng đó nó có thể đá một 
lúc ba tô phỏ là chuyện thưởng.". 
Đá banh /daz ban:!/, [da: bạn: ] 
[01] (vt đá bóng, chơi môn thể 
thao dùng chân dẫn bóng và sút 
bóng. "Buổi chiều, bọc sinh được 
giải trí, đá banh trong sân to rộng 
của nhà trường. (SN)". 

Đá bạo /da: ba:wÝ, [da:? ba:w'] 
[01] (vt) ăn uống nhiều, ăn không 
kiêng cử thứ gì. "Công nhận dạo 
nay tôi đá bạo thiệt, năm chén mỗi 
bia la chuyện thưởng.". 

Đá bóng /da? ba*ng”3/, [da: 
bA*n”®] [01] (vt) (cá) nhìn thấy 
cái bóng dán ảng mình qua gương mà 
có những biểu hiện như muốn đá 
nhau. "Con cá nay hăng máu thiệt, 
mỗi lần đặt tấm kiếng ở gần cái 
keo là nó đá bóng liên hà.". 

Đá bùn /da:° bu:n?/, [da:? bu" ”?] 
[01] (dt) đá mài mịn nhuyễn, màu 
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xám, được dùng để mài cho lưỡi 
dao sắc. "Phải có đá bùn mài lại 
nó mới bén được.". 

Đá cá lăn dưa /da: ka:? lan: 
zux!⁄, [da:? ka: lan: juA'] 
[0101] (qn) chỉ chung bọn lừa gạt, 
gian xảo. "Mấy thăng đá cá lăn 
đa đó nói làm chỉ cho mệt xác.". 
Đá gà /da: ya:2, [da: va] [01] 
(vt) 1. chọi gà, cho hai gà trống 
chọi nhau. "Đá gà ăn tiền là bị bắt 
đó nghen cm. "sa (nb) trò chơi trẻ 
con bứt CỔ CÚ quất vào nhau xem 
có của ai bị rụng đầu. "7ao với 
mày bửi có chơi đá gả nề.". 

Đá lon /daZ la:n!, [da: lam ] 
[01] (v)) trò chơi tập thể của trẻ 
con để lon đá, có một người thua 


canh giữ, bắt. "Bọn mình chơi đá 
lon đi.". 
Đá lông nheo /da? Ix*p” 


ne:w!⁄, [da:? lA*p””! ne:w!] [101] 
(vt) liếc mắt đưa tình, tổ tình qua 
ánh mắt. "Coi bộ hai đứa nó thích 
nhau rồi đó, thấy chúng nó đá lông 
nheo với nhau hoái.". 

Đá nhám /daẺ na:m?/, [da: 
]na:rm'] [01] (dt) đá ráp, đá có 
nhiều hạt nhỏ nổi lên trên bề mặt. 
"Lưỡi dao nảy đã củn, phải có đá 
nhám mài trước lưỡi mới bén lại 
được. `. 

Đá táng /da: ta:n°/, [da ta:n] 
[01] (dt) đá tẳng dùng để kê cột 
nhà. "Ä⁄ấy viên đá táng của mấy 


ngôi nhà xưa bây giờ rất khó tìm, 
chó không phải đô bỏ đâu nghen.". 
Đạc /da:k/, {da:k] (dt) lúc, chốc, 
một khoảng thời gian ngắn nào đó 
không xác định. "7hẩy Hai xung 
hò một đạc cho vui, Để vài năm 
nữa làm sui khó ho. (cd)”. 

Đạc chừng /da:kế cun)2/, [da:kế 
curn:?[ [01] (pt) độ chừng, khoảng 
chừng, ước chừng, từ dùng để chỉ 
sự ước định thuộc chủ quan người 
nói. "Chiếc ghe này chỗ đạc chừng 
năm tân la cùng.". 

Đách /dac?/, [dat] (pÐ (bâ) 
đếch, từ dùng để biểu thị thái độ 
bực dọc, không đồng tình, phản 
đôi. "7aqo đách cán nó quan tâm 
tới tao.", "Tao nói vậy, mây làm 
cái đách gi tao. `. 

Đách què /dac:? kwe:?, [dat: 
wE:?] [01] (pt) (tục) đếch đéo, (cn) 
đếch, từ có hàm ý tục. "Nó; fới 
thằng đó làm cái đách què chỉ cho 
mệt. ". 

Đãi /da:j?/, [da:j?] (vt) bĩu, trễ, đưa 
môi dưới ra có ý chê bai, hờn dỗi. 
" Mây giỏi thì làm di, đừng có đãi 
cái miệng trông phái ghét.". 

Đãi buôi /da:jf buxyj⁄, [da¡j 
bu:jJ!] [01] (vÐ đãi bôi, niềm nở bề 
ngoài. "Ä⁄4ấy thằng ăn nói đãi buôi, 
coi vậy chớ độc lắm đó, anh phải 
coi chừng, đưng quá tin vào họ.". 
Đái đường /da:j° durxy/, [da:j 
duu:n} [01] 1. (vt) hư hỏng nặng, 


rôi đời, thất bại, không còn hi vọng 
8Ì. "Để ổng bắt được là đái đường 
rồi.", 2. (tl) tật nhân thấy người 
khác đứng tiểu ngoài đường nên 
cũng tiểu theo. "Dừng xe lại cho 
tao đái một cái. Tao cũng đái nữa. 
Rồi mây cũng bị lây bịnh đái 
đưởng của nó rồi." 


Đái lâu /da:j lấy) [da:J? la:w'] 
[011 (vt) đái dắt, bệnh đái luôn, đái 
nhiêu lần, nhưng mỗi lân chỉ được 
một ít. "Thăng nhỏ nó bị bịnh đái 
lấu, anh coi đưa nó đi bác sĩ.". 

Đại /da:j5/, [da:j5] (vt) 1. ẩu, bừa, 
phứa, làm chỉ cốt cho qua việc (cn) 
càn, thí, tưới. "Lam đại đi, hơi đâu 
mà chờ xin phép. "TH đại đi, 
chuyện gì máy phải sợ ổng.", 2. 
làm liễu, không cân phải lo lắng, 
suy nghĩ nhiều. "7i cũng tính để 
rồi coi đâu đó phải chỗ hỏi đại cho 
nó. Chỉ sợ là nhà không đủ ăn. 
(PV)". 

Đại ca /da:j“ ka:!⁄, [da:jƒ ka:'] 
[01] (dt) 1. từ gọi người cẩm đầu 
băng, nhóm giang hồ. "Gi /bhì gì 
đại ca quay lưng là chết bọn em.", 
2. tử gọi một người với hàm ý trân 
trọng, tôn kính. "72¡ cứng nghĩ như 
đại ca vậy. De đâu con người thứ 
hai là... đại ca. Đại ca tới đây hồi 
nao? (SN)". 

Đại ca Thai /da:jẾ ka:! tha:j!/, 
[da:jÝ“ ka:! tha:j'] [011] (qn) tên 
cầm đầu một băng nhóm khét tiếng 
trước 1975, (nb) chỉ tên cảm đầu 
trong giới giang hỗ. "Tên cảm dầu 
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Năm Cam đã bị xử tử cũng thuộc 
hàng đại ca Thai rồi côn gì.". 

Đại đức /da:j duk:/, [da:j 
đưxk?] [01] (dt vị sư lớn tuổi, 
được đồng đạo tôn vinh, bậc dưới 
thượng toạ. "Cảnh sát mà đụng tới 
máy ông đại đức nay la phiên rồi.". 
Đại Hàn /da:j” ha:n/, [da:J” ha:n?] 
[01] (dt) tử trước đây dùng để chỉ 
Hàn Quốc. "Ä⁄4y thằng lính Đại 
Hàn ngay trước đi chung với lính 
Mỹ sang Nam Việt Nam, thằng nảo 
cũng có võ Thái cực đạo.". 

Đám đách /da:m” dac:/, [da:m” 
dat] (vt) [01] 1. từ biểu thị ý 
nghĩa không cần, không quan tâm 
với hàm ý tục. „ Đọn bây chia chác 
cho tao cái kiểu đó (ao dám đách. 
Lấn sau đng có rủ tao làm nữa.", 
2. (vt) đồ bỏ, không giá trị. "Ba cái 
đồ dám đách đó mày quan tâm làm 
gì cho mệt xác. ". 

Đám đề /da:m° de:?/, [da:m° de"] 
[01] (vt) chẳng ra làm sao; không 
tích sự, vô nghĩa lí. "7oan ba cái 
chuyện dám đế mà cũng vễnh tai 
ngồi nghe cho mệt.", "Bà con lối 
xóm với nhau mà đối xử cái kiểu 
đám để đó thì còn nói làm gì nữa.". 
Đám lá tối trời /dam: la: to:j° 
IkxiVÃ to0J` {Y1] 
[0101] (dn) căn cứ nghĩa quân của 
Trương Định ở Gò Công, nay 
thuộc tỉnh Tiền Giang. "Để ấn 


[đam la: 
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công được vào "đám lá tối trời", 
Pháp đã dùng tên giặc Tấn, tên 
phản chủ dân đường.". 

Đám ma /daim” ma:!/, [da:m” 
ma:!] [01] (dt) đám tang, tập hợp 
người để lo chuyện người chết. 
"Nha gắn đó có cái đám ma, máy 


bữa nay mấy da nhỏ nó sợ TP 
ngủ được.". 

Đám nói /da:im”` n::j?, [dam° 
n2:j] (đt) đám hỏi, nghi lễ cưới 
xin: nhà trai mang lễ vật đến nhà 
gái chính thức ngỏ lời xin cưới và 
bàn việc lễ cưới sắp tới. "Đám nói 
rồi mà hồi thì nhà gái trả của, chó 
nhà trai là mất của đó nghen 


Con. ". 
Đám táng /da:m ta:n?, [da:m' 
ta: "] [01] (dt) đảm tang, đám lo 
việc chôn cất người chết. "Tản 
này tôi bị mấy cái đám táng hàng 
xóm, phụ mà muốn xiu.". 

Đàn cò /da:n” ka:2/, [da:n? ka:?] 
[01] (d0 đàn nhị, đàn kéo có hai 
dây, cần dài, đầu cần uốn cong 
trông như cổ cò. "Dân nhạc cổ 
phải có tay đàn cò nữa mới được.". 

Đàn cò Tây /da:n? ka:? ty:j!, 
[dain” ko? t>J:!] [011] (dn) vĩ 
cẩm, vi-ô-lông, loại nhạc cụ 
phương Tây, dùng dây kéo bằng vĩ 
để tạo âm thanh. "7 rẻ con Íeo rảo, 
bị đuổi XuỐNg, nhưng rồi lại bám 
vào rảo để xem lén: cô gái mặc 
đâm dang ngồi đánh đàn kiểu lạ 


(dương câm) bên cạnh là chàng 
trai kéo đàn cò Tây (vĩ cẩm). (SN)". 

Đàn kìm /da:n? kim, [da:n? 
-khim?] [01] (dt) đàn nguyệt, đàn 
gẩy có hai dây, cần dài, phím cao, 
thùng dàn hình tròn. "Ông Sáu nhà 
bên ông chơi dan kìm la số dách.". 

Đàn sến /da:in? sen, [da:n? 
sa:n"] [01] (dt) đàn gẩy, nhỏ hơn 
đàn kìm, có hai dây, thùng đàn có 
hình quả bí, cần ngăn, đầu cần có 
hình con đơi, phím thấp. "Cây đản 
sến ở Nam Bộ tiện cho người chơi 
nhạc mang theo góp vui cho những 
đám tiệc, hoặc trong những đêm lễ 
hội. ". 

Đạn /da:n/, [da:nÝ† (dt) bị, viên 
tròn, bằng thuỷ tinh hoặc bằng kim 
loại. "7rzưởng nằm đâu lưng với 
chủa, bữa nảo tụi mình cũng leo 
rào qua chơi bắn dạn đưới gốc bồ 
để. (NNT)", "Ba cái đạn xe đạp của 
cái dùm sau nó bể hết rồi, đi thay 
bộ dạn mới di.". 


Đạn cu li /da:n° ku:! li:!⁄, [da:n 
ku*! P1] [001] (dn) loại bi bằng 
thủy tỉnh, có màu sắc ở bên trong, 
dùng để trẻ em chơi. "7ối ngày cứ 
Chơi ba cái đạn cu Ï, hổng chịu 


học hành gì hết đó nghen.". 
Đạn lum đum /dam° Iu:ml 
du:m⁄, {[da:rp” luimm:! dumm:] 


[001] (dn) loại đạn được bắn ra, 
đầu đạn phát nổ thêm một lần nữa. 
"Nghe vai người bản tán về thứ 
đạn đum dum, Tây bắn nổ tiếng 


thứ nhất, nếu bắn trật thì HỖ VưỢI 
ra sau lưng mình, nổ thêm một 
tiếng thứ nhì, như có ai sau lưng 
băn lén. (SN)". 

Đàng; /da:n?, [da:n”] (đt) đằng: 
bên, phía, một phạm vi, vị trí nào 
đấy được xác định. "Hơi đâu mà 
nghe thằng: đó, nó nói một đảng 
làm một nẻo không ha.", "Đảng 
não cũng giảnh phân phải, thế thì 
ai quây đây?". 

Đàng; /da:n/, [da:n”] (đt) W Xi 


8E 


lối đi được người tạo ra. "Khóng _ 


biết thì hỏi mấy người đi đàng, họ 
sẽ chỉ cho.". 

Đàng Thổ /da:n? tho:/, [da:n? 
t°o*1 [01] (dt) chỉ người Khơ-me, 
cách gọi ngày trước bây giờ ít 
dùng. "Thoạt đầu là tên vùng địa 
lí, về sau hai tiếng "Đàng Thổ” 
mới được người Nam Bộ dùng 
trong khẩu ngữ để chỉ người 
Khmer. (AC)". 

Đanh /dan:/⁄, [dan:] (dĐ (bâ) 
đinh, vật bằng kim loại có một đầu 
nhọn, dùng để đóng hoặc phim Vào 
vật khác. "Để ba cái đanh tìm lum, 
coi chứng di đạp lúng chân đó.". 
Đành /dạn: 22, [dan:?] (vt) ưng, vừa 
lòng, ỗ tỉnh trạng có tâm lí thích và 
muốn tiếp nhận vì hợp với ÿ mình. 
"Lịch sự chỉ đó mà năm bảy người 
giaảnh, Con cá giữa chợ ai danh thì 
mua. (cd)”. 

Đành đoạn /dan:? dwa:n, [dan:? 
đa:n"] [01] (vÐ đành lòng, đang 
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tâm, nỡ đành, nỡ lòng, ở tình trạng 
không quan tâm vì theo đuổi một 
điều gì khác. "7*ng đó, nó có vợ 
đẹp, con ngoan, vậy mà vì ham mê 
cở bạc nó đành đoạn bỏ mặc.". 
Đành rành /dan:? z3p2, [dan: 
zan:] [0l] (vt) rành rành, minh 
bạch, rành rẽ, rõ ràng, ở tình trạng 
sáng rõ. "Chuyện nảy phải nói cho 
nó đành rành ra, đê sau này không 
hiểu lâm phiên phúc.", "Hai bên 
đối mặt đành rành ra đủ còn chối 
cãi được gì mữa. `. 

Đảnh /d3pn:/, [dan] (vt) từ dùng 
để chỉ những tật xấu của giới nữ: 
đồng đảnh, chua ngoa. "Cái con 
nhỏ đó, nó ăn nói đẳnh lắm, có 
thằng nào trong xóm dám mò tới.". 
Đãnh /dan/, [dan:?] (dt) 1. chéo 
đất nhỏ hẹp. "Nhở nó chê mà 
không mua nốt cái đãnh này, nên 
tôi mới còn đất cất nhà.", 2. phân 
nhỏ được chia ra. _ Con cây này 
mần chia ra làm mấy đãnh dáy?". 
Đánh; /dapn/, [dan] (vt) (ong) 
đốt, dùng ngỏi đâm vào da, gây 
đau, ngứa, nổi mẩn. "7Ö ong vỏ 
vẽ bất nhơn, không có một vô ích. 
Lát nữa mẩy đốt ổ đó cho xong, 
nghe Thích. Bữa nao nó đánh tới 
tao Hữa. (SN)". 

Đánh; /dap:/, [dan:] (vt) mặc 
quân áo đẹp, sang, tử dùng có hàm 
ý phê phán, mỉa mai. "Ä⁄ấy con mẹ 
xảnh xẹ, chỉ biết đánh quần đánh 
áo đi chơi tối ngày.". 
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Đánh bò cạp /dan:) ba: ka:pS/, 
[dan ba:? ka:p”] [101] (vn) hai 
hàm răng run đập vào nhau vì rét 
lạnh, (cn) đánh bùa cạp. "7hồi lên 
ải, đánh bò cạp rồi mà cũng còn 
đội tắm.". 

Đánh bùa cạp /dan:? buxˆ ka:p, 
[đan:? bux? ka:p”] [101] (vn) (cn) 
đánh bò cạp. "Hàm răng của tôi 
cứng lại rồi... dánh bùa cạp. (SN)". 

Đánh cá /d3zn: ka?/, [dan:? ka:] 
[01] (vt) đánh cuộc, đánh đố, cuộc, 
đố nhau có tính chất ăn thua. "7ao 
đánh cá với mày chiều nay thể nào 
nó cũng mỏ về.". 

Đánh dò /dzp: z2:?/, [dan:” j2:?] 
[01] (vQ) đánh bẫy, dùng bẫy để 
bánh bắt thú vật. "Rừng U Minh 
dân dân ít thú, do người ta đánh đò 
riết hết." 

Đánh đàng xa /d3an:? da:n? sa:!⁄, 
[đan da:n? sa:!] [101] (vn) (cn) 
đánh đòng xa, vung hai tay theo 
nhịp bước chân đi. "Rảnh rỗi sao 
ma đi bách bộ danh dang xa vậy 
anh Hai?". 

Đánh đèo /dan:? de:w”/, [dan: 
de:w?] [01] (vt) so kè với nhau 
trong thế ngang bằng, tương xứng. 
"Nước chảy xuôi con cá buôi nó lội 
ngược, Nước chảy ngược con cá 
nược nó lội theo, Anh than với em 
rằng thân phận anh nghèo, Đũa 
tre đâu dám đánh đèo với đũa 
mưn. (cd)". 


w.2 


Đánh đòng đeo /dan: dan 
de:w!⁄, [dan? dA"p”” de:w]] 
[101] (vn) đeo, đu người lúng lắng. 
"Mấy chủ xe dò ở quê chờ khách 
đánh đong đeo phía sau trông thấy 
mà sợ.", "Xuống ngay, ở đó mà 
đánh đồng đeo trên cây, coi chữửng 
té bây giở.". 

Đánh đòng đưa /dazn? da”n”” 
dur*1⁄, [đan:? dA*p”? duA!] [101] 
(vn) (cn) đánh dùng đưa, đu đưa 
hai chân. "Ngôi trước người lớn 
cho nó đang hoàng, lỄ phép, ở đó 
mà đánh đong đưa... 

Đánh đòng xa /đzn? da*n”° 
sa:!⁄, [dsn:? dA*p”Ý sa:] [101] 
(vn) (cn) đánh đàng xa. "Nhỉn cái 
kiểu đi đánh đòng xa là tôi biết 
ông Năm rồi, chó còn ai vô đây 
nữa. `. 

Đánh đòng xa trật ót /dapn: 
da*n”? sa: txtế 2:⁄, [dan: 
dA*n”? sa:! txkế 2a:k?] [10101] 
(qn) vung hai tay làm điệu trong 
khi đi. "Con gái nha ai đì đứng cái 
kiểu gì mà đánh dòng xa trật ót 
như vậy chớ.". 

Đánh đùng đưa /dzn: du”n”7 
đurx1⁄, [đan:? du*n”? dưA!] [101] 
(vn) (cn) đánh đỏng đưa. "Ngồi ăn 
uống cho nó đàng hoàng, không 
được danh dụng đưa như vậy.". 
Đánh đưa /dan:` dury!⁄, [dan: 
đưrA!] [01] (vt) đong đưa, có hiện 
tượng đưa qua đảo lại. "Gió sông 


lồng lộng thổi, đánh dưa những 
của sổ kêu ken két vớ đăn "gọn lửa 
nấu cơm năm dài xuống. (BNL)”. 
Đánh lô tô /dzn: lo:! to:!/, [dan: 
lo*! to*' [101] (vn) phấp phỏng, 
ở trạng thái không yên lòng vì có 
điều phải lo lắng, chờ đợi. "Ä⁄44 con 
Tí Hoa làm nghề bán bắp nướng 
biểu, bà Thư lấy chồng cho rồi, cô 
Thư cưởi: "Tui dang chờ người ta”, 
Chủ Sa đánh lô tô trong bụng, biêt 
cô Thư nói tới mình. (NNT)". 

Đánh lộn /dan? lon, {[dan: 
lo:n] [01] (vt) đánh nhau, ẩu đả 
lẫn nhau giữa hai cá nhân hoặc một 
số cá nhân, (cn) đập lộn. Chuyện 
gì thì nói phải quấy với nhau có 
người lớn phân xử, chớ đánh lộn 
thì hai đúa dêu sai cả.", "Nghe nói 
em đánh lộn hả, gan vậy? Một ba 
chen Hgqng, giọng chua, xoen 
xoét: - Đánh trúng chó danh lộn 
gỉ... (NNT)". 

Đánh mùi /dzpn: mu:J2, [dan: 
mu:j] [0!] (vÐ đánh hơi, ngửi 
thấy mùi mà nhận biết. "Con chó 
nha tôi nó đánh mùi hay thiệt.". 
Đánh ngách /dan: nac:/, [dan:” 
03t] [01] (vt) tạo ngách, tạo nên 
khe, rãnh để di chuyển đến nơi 
khác. "Những con cá nào đã chịu 
xuỐng đìa và lấy đó làm nơi tạm 
trú thì người ta thưởng xuyên bỏ 
môi cho chúng ăn để yên tâm 
không phá đăng, dánh ngách bỏ di 
và cũng nh thêm những con cá 
khác vao. (ADg)". 
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Đánh phách /dan: fasc:?/, [dan:” 
fat:] [01] (vt) làm phách, lên mặt 
làm cao, có biểu hiện ta đây hơn 
người. "Nó đánh phách với ông 
Phối sự: - Phi tôi, đố thằng cha 
nào trị nổi. (PV)". 

Đánh quờn /dan:” kwx:n?/, [dan:? 
w+:0?] [01] (vt) (bâ) đánh quyền, 
múa võ. "Thẳng nhóc này còn nhỏ 
mà đánh quờn trông bài bản 
thiệt.". 

Đánh trỏng /d3n:? ta*p”/, [dan:? 
{A*n"”?] [01] (vt) đánh khăng, (cv) 
đánh trổng, trò chơi dân gian của 
trẻ con dùng thanh tre dài đánh vào 
thanh tre ngắn để tính khoảng 
cách. "Ngồi trên lưng trâu thổi 
sáo, thả cho trâu ăn có còn mình 
đi bắt ổ chim, bắt cá, bắt cua, hái 
trái rừng, tha hồ mà ăn. Rồi cùng 
nhau chơi đánh trồng. (HVN)". 
Đánh xô /dan: so:5, [dan:° so**] 
[01] (vt) đánh nhầm, đánh người 
ngoài cuộc, đánh không trúng đối 
tượng. "AM4ây đánh xộ người ta rồi. 
Thờng đó nó có làm gì đâu mà 
đánh nó.". 

Đao /da:w'/, [da:w'] (d0 dong 
riềng, cây có lá màu tím nhạt, củ 
giống củ riểng, chứa nhiều tỉnh 
bột. "Con đi chợ mua một ít bột 
đao về cho mẹ làm bánh. ". 

Đào /da:w/, [da:w?] (dt) cây ăn 
quả cùng nhóm với mận. "Báy giở 
í! thấy nhà vườn trồng cây đào. Có 
lẽ, nó không có hiệu quả kinh tế.". 
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Đào lộn hột /da:wˆ lo:n” ho:f/, 
[da:wˆ lo:n" ho:k] [001] (dt) (cn) 
điều, cây ăn quả, trái có hột lỗi ra 
bên ngoài phía dưới trái, cây trồng 
chủ yếu là để lấy hột. "Ba ứrái đào 
lộn hột ăn chát ngắt, chó có ngon 
lành gì đâu.". 

Đào tiên /da:w? tian!/, [da:w? 
ti:n'] [01] (dt) đây leo được trồng 
thành giàn, có quả tròn to. "Ba cái 
đào tiên này không biết có ăn được 
không hay trồng để cho đẹp và lấy 
bóng mát.". 

Đảo /da:w?/, [da:w'] (vt) đánh, 
khảo, dùng hình phạt để răn dạy. 
"Thằng này phải đão cho nó một 
trận, nó mới sợ, chó nơi nó không 
nghe tôi đâu. ". 

Đảo chánh /da:w” c3p:?/, [da:w` 
can] [01] (vÐ đảo chính, lật đổ 
chính phủ một cách đột ngột, trái 
hiến pháp. "Ngô Đình Diệm chết 
sau vụ đảo chánh 1963.". 

Đảo vãng /da:w) va:n/, [da:wÌ 
ja] [01] (vt) đi qua lại một nơi 
nào đó nhiều lần như có ý dò xét, 
dòm ngó. "Ä⁄ấy bữa nay tao thấy 
nó đão vãng trước nhà mày, coi 
chứng nó ăn trộm cái gì đó nghen 
hôn. ". 

Đáo nhậm /da:w” nxm:, [da:w° 
nam] (vt) đến một nơi nào đó để 
nhận công tác, công việc. "Năm đó 
thây đội kiểm lâm X. vừa đáo nhậm 
Ở lô rửng 321. (SN)". 


Đạo /da:wÝ/, [da:w°] (dt) nghề 
nghiệp thành thạo tới mức trở 
thành chuyên nghiệp, gắn bó. "Đạo 
não Vui cho bằng cái đạo đi buôn, 
Xuống biển lên nguồn, gạo chợ 
nước sông. (cd)". 

Đạo chích /da:w° cic:?/, [da:w” 
cif:] [01] (dt) chỉ chung những kể 
ăn cắp vặt. "Ở đây nhiều đạo chích 
lắm đó, mày liệu mà để đồ hớ hình 
la không con nghen em... 

Đạo dụ /da:w zu:5, [da:w® ju*] 
[01] (nl) chỉ những người nam 
quan hệ tình dục hết người này tới 
người khác, có sắc thái tục. "Gặp 
cái thằng dạo dụ đó mà nó tha đàn 
ba, con gái nhà ai.". 

Đạo Dừa /da:w'“ zuix2, [da:wf 
JuiA?] [01] (dt) "tôn giáo" nhỏ ra 
đời ở Côn Phụng - Bến Tre vào 
những năm 60 của thế kỷ XX và 
tổn tại tới ngày miền Nam hoàn 
toàn giải phóng 30/4/1975, đạo do 
Nguyễn Thành Nam khởi xướng. 
"Ngày trước một số người theo Ông 
Đạo Dừa, cái chính là để trốn 
quân dịch.". 

Đạo đi buôn /da:w“ di:! buxn!/ 
[da:w d1! bu:n!] [101] (dn) nghề 
buôn bán trên sông rạch, cách nói 
có sắc thái vui, nhưng cũng hàm ý: 
nó là nghiệp mà nhiều người gắn 
bó. "Đạo não vui cho bằng cái đạo 
đi buôn, Xuống biển lên nguồn, 
gạo chợ nước sông. (cd)". 


Đạo lộ /da:w lo:, [da:w lo**J 
[01] (dt) đường sá, (nb) lộ liễu, thô 
bạo, phơi bày trước thiên hạ. "Mảy 
gặp thằng cha dê đạo lộ ai mà 
không biêt Hêng.". 
Đạo tặc /da:w“ tak/, [da:w° 
tak:”] [01] (dt) trộm cướp, tử dùng 
chỉ chung bọn trộm cướp có tính 
'chuyên nghiệp". "Ớiao đi với 
mấy thằng n tặc đó có ngay bị 
vạ lây đø nghen em." 
Đạp cứt /da:pế khùE 7 [da:p° 
kuik:”] [01] (vt) bắt chước, làm y 
theo người khác, rập khuôn. "Cái 
kiểu ăn nói của may la dạp cút ông 
già Năm rồi côn gì." „May đạp cúi 
ai mà tính tỉnh gắt gống như vậy 
chớ.". 
Đạp đồng /da:p dx*n”?/, [da:p° 
dA"p”?] [01] (dt) (cn) lên đồng, 
hiện tượng mê tín tin vào hồn 
người chết nhập vào xác ai đó để 
báo điểm thiêng, điều tương lai. 
"Nghe nói ỏ Ô Môn có bà đó bả 
linh lắm. Môi lần đạp đông, bả nói 
chuyện gia đình mình trúng phóc 
ha chị ơi.". 
Đạp triều /da:p” tiaw2, [da:pế 
ti:w?| [01] (dt) hiện tượng con 
nước lên hôm trước chưa rút hết, 
con nước lên hôm sau lại đến và 
tạo ra con nước lớn hơn, thưởng 
xảy ra sau ngày rằm mỗi tháng. 
"Sở dĩ có hiện tượng này là do đạp 
triểu, túc con nước lên những hôm 
trước nhiều quá, khi rút xuống 
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chưa hết thì con nưóc sau đã đến, 
thanh ra lún hơn, chúng “đạp” lên 
nhau. (NHH)”. 

Đau /daw:!⁄, [da:w'] (vt) bệnh, 
ốm, ở trạng thái cơ thể hoạt động 
không bình thường. "⁄4nh đau em 
vái tận tình, Vái cho anh mạnh, mỏ 
của đình cúng heo. (cd)". 

Đay đảy /daj:' daJz/, [da:J' da:Ƒ] 
[01] (vÐ) đây đầy, nói luôn miệng. 
"Chưa gì hết mà nó đã từ chối đay 
đây rồi, còn nói gì nữa." 

Đày đãy /daj:? daJ:?, Lúa :jJ? đa:jŸ] 
[01] (vt) dai dẳng, đằng đẵng, thời 
gian dài dằng dặc. „Đây đấy mẩy 
chục năm trời bà Ở vậy nuôi con, 
chờ chồng, quả là dáng khâm 
phục.`. 

Đày xắt /daj:? sat:?/, [da:j2 sak:?] 
[01] (vt) đày ải, đày đoạ, gây khổ 
đau cho người khác. "Đảy xất con 
người ta vửa vừa thôi, nó không 
phải là đây tó ông đâu.". 

Đãy /daj£/, [da:j”] (dt) túi đựng cá 
ở dưới mỏ của một số loài chim. 
"Chờ khi chữn con có lông ống thì 
chim trồng lẫn chim mái bay đi tận 
biển Hồ đỂ tìm môi nuôi con. 
Chừng hai ngày sau khi trở về 
trong đãy mỗi con đêu đẩy cá. 
(SN)". 

Đặc cón /dak ka:n/, [dakế 
k2:n”] [01] (vt) đặc cứng, đặc đến 
mức như muốn khô cứng lại. "Ba 
cái cú? dê đặc cón, giống như mấy 
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viên thuốc tế.", "Bột khuấy đặc cón 
cái kiểu nay thằng nhỏ nuốt gì 
nổi. 

Đặc ng /dak:“ kum/, [dak 
kum2] [01] (vt) !. đặc khô, đặc 
đến mức không thể khuấy được. 
"Hồ khuấy đặc cứng cái kiểu này 
khó phết để dán lắm.", 2. chật 
cứng, đông chật đến mức không 
thể chen chân vào được. "NWgưởi 
đặc cứng như vậy con chen chân 
vào lam chỉ nữa cho mệt.". 

Đặc kẹo /dak ke:w%, [dak 
ke:w] [11], [01] (vt) 1. đặc do bị 
khô sắc lại. "Nước màu thống đặc 
kẹo như vậy úp kho cá thịt mới 
ngon.", 2. rất đậm, dung dịch chất 
quá lớn so với lượng nước. "Trả 
pha đặc kẹo như vảy ai mà uống 
cho nổi." 

Đặc lèn /dak£ le:n”/, [dak:° la:n'] 
[01] (vt) 1. đặc sệt, đặc đến mức cô 
lại, có dạng sên sệt. "Canh khoai 
nấu nở đặc lên không có lấy một 
miếng nước.", 2. nhiều vô kể, 
nhiều đến mức ở đâu cũng có. 
"Ngay x1, hang năm váo mua 
nước đổ có ¡ linh đặc lên ở mấy khúc 
sông nay." 

Đặc hghet /dak:° ne:t5⁄, [dak:ế 
e:kếj [01] (vt) đông dến mức 
không thể di chuyển được. "Đán 
tình gì kì! Chỉ cần một tai nạn nhỏ 
ngoài đương là người bu đặc nghẹt 
rồi, còn mẫn ăn gì nữa.". 


Đặc ngừ /dak“ nui?⁄, [dak: 
pur?] [01] (vÐ quá nhiều, nhiều 
đến mức không cỏn nhìn thấy 
khoảng trống nào. " Vừng này chiễu 
tối muỗi bay đặc ngử quơ tay đâu 
cũng đụng. " „Người đặc ngữ cái 
kiểu đó chỉ có chen lấn thôi, chó 
có tham quan ngắm cảnh được chỉ 
đu.". 

Đặc quẹo /dak:” kwe:wÝ/, [dak: 
we:w'] [11], [01] (vf) (cn) đặc kẹo, 
1. đặc đến độ keo sắc lại. "ĐÐưởng 
thắng đặc quẹo như vậy mới kéo 
kẹo được.", 2. rất đậm, chất pha 
chế có lượng lớn. "Cả phê pha đặc 
uộO như vậy ai mà uống cho 
nổi. 

Đặc "ghi? /dak:° kwe:t, [dakế 
wa2:f] [01] (vt) đặc sên sệt, đặc 
quánh lại. "Cá kho phải kho đặc 
quệt như vậy, ăn mới hấp dân." 
Đặc rạp /dak:“ za:p⁄, {dak:ế 
za:p] [01] (vt) 1. đầy rạp, người 
đông nghẹt cả nhà rạp. "Đám cưới 
nay lớn đhiệt, khách khuúa tới dự 
đặc rạp.", 2. đông chật cả một nơi. 
"Ở xã mà có gánh hát về vảo 
những đêm có trăng la đâm bảo bà 
con kéo nhau đi xem đặc rạp.". 
Đặc rật /dak:° zxt:5, [đak:° zxk:] 
01] (vÐ đông nghẹt, đông nghịt, 
đông chật. "Cá nuôi đưới ao đặc 
rật cái kiểu đó không tốt đâu.”, 
"Ghe chủ người đặc rật cái _nường 
đó ua sông gặp sóng lón rất nguy 
hiểm.". 


Đặc ruột /dak:“ zuyt?/, [dak 
zu:kế] [0!] (vt) nhiều, đây đủ, đạt 
được mức độ cao của thực chất. 
"Võ nghệ đặc ruột ma người ía 
cũng không hê biêu lộ; còn thí đồ 
biết đôi ba miếng mà cũng di 
khoe.". 

Đặc xít /dak:' si:f/, [dak:ế si:] 
[01] (vÐ đậm đặc, tử chỉ chất có 
nông độ cao trong hỗn hợp dung 
dịch. "Nước trả đặc xÍt, chát ngắt 
ai mà uống cho nổi, pha loãng 
loãng một chút di." 

Đăm đắm /dam:! "tung ƒ [dam:! 
dam:?] [01] (vt) đăm đắm, (nhìn) 
chăm chú, tập trung vào một điểm 
hay điều gì đó. "Bộ lạ lắm sao mà 
ngó người ta đăm đm vậy chớ.", 
"Tối ngày nó cứ lo đăm điểm 
chuyện mấy con cá kiểng.". 

Đăm le /dam:! le:!⁄, [đam:! le:!] 
[01] (v0) làm cho gạch đá vụn trên 
mặt nên được bằng phẳng. "Cai 
nên này đăm le một buổi là tráng 
xỉ măng được rồi.". 

Đằm đằm /dam?2 dam:?, [dam:? 
dam] [11] (v) lầm lì, (vẻ mặt) 
hầm hầm, có biểu hiện giận, bực 
bội. "Gián ai mà mớt máy đằm 
điằm vậy chớ.". 

Đằm /dam/, [dam:] (vt) 1. ăn 
uống lai rai. "Kệ nó chị ơi, nó đẫm 
tối ngày không ngói miệng nên nó 
có biêt đối đâu ma chị io.", 2. làm 
rỈ rả, làm nhiều lúc, mỗi lúc một ít. 
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Đ. 


" Việc đó đểm vải ngày là xong chó 
có gì đâu ma anh lo cho mệt.". 

Đặm /dam'/, [dam:'] (vt) đậm, có 
mùi vị, màu sắc, nồng độ trên mức 
bình thường. "Cây viết có màu đặm 
quá viết không đẹp.", "Trả nảy pha 
đặm quá, uống không nổi đâu." 


Đặm đà /dam: daZ/, [đam da?] 
[01] (vt) đậm đà, 1. có tình cảm 
nông nàn. "Tỉnh cẩm sui gia của 
hai nhà vẫn đặm đã như ngay 
nảo.", 2. có tính chất, đặc điểm gây 
cảm giác thích thú. "7rä Bảo Lộc 
của ta coi vậy chú có hương vị đặm 
đa hơn tra LiD-ton.". 

Đăng đăng /dan:' dan:!, [dan: 
dan:] [II], [01] (vt) (cn) đăng 
dăng, 1. bề bộn, nhiều thứ la liệt. 
"Mới dời nhà đồ đạc đăng đăng, 
thu dọn cẩu hai ba ngày nữa mới 
xong.", 2. bận bịu nhiều chuyện. 
"Công việc cơ quan đăng đăng, 
vậy má ổng bán ải họp hoai mới 
chết." 

Đăng đăng đê đê /dan:' dan: 
de:! de:!⁄, [dan:! dan: de! de”] 
[0101] (qn) (cn) đăng đăng, còn 
nhiều thứ phải làm. "Công việc anh 
ấy đăng đăng đê đê, ảnh ải không 
được đâu mà rú cho mắc công.". 
Đằng /dan?, [dan:?] (vt) (cv) đẳn, 
đè, lực tác động làm cho vật không 
còn như hiện trạng ban đầu. "7ạ¡ 
cuốn nó cong, chó đằng ra vài bữa 
thì nó sẽ thẳng thôi.", "Gió sông 
lông lộng thôi, đánh đưa những 
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của sổ kêu ken két và dần ngọn lửa 
nấu cơm nằm dải xuống. (BNL)”. 
Đằng rằng /dan:? zanp:?, [dan:? 
zan:?] [01] (vt) ngay thẳng và rõ 
ràng, (cn) đành rành. "Phái chuyện 
thì cứ nói đằng rằng, chẳng cần 
phải tp tp mở mở làm chỉ." 

Đằng thẳng /dan? t?anz/, [dan:? 
than] [01] (pQ) đáng lí ra, lẽ ra, 
trong điều kiện tất yếu, "Đẳng 
thẳng, công việc ấy đã xong tử lâu 
rồi mới phải. ". 

Đẳng; /dan:?, [dan: 3] (đt) tử biến 
âm rút gọn của "đằng ấy", ở một vị 
trí được xác định trong, nhận thức 
người nói. "Đẳng Ấy có đám tiệc, 
nên má tôi lại đẳng phụ tử hôm 
qua. `. 

Đẳng; /dan?/, [dan?] (dt) một 
bậc cao về năng lực trong lĩnh vực 
võ thuật. "Ông ấy ba đẳng Thái 
cực đạo lận đó.". 

Đắng chẳng /dan: can? [dan: 
can 2] [01] (vÐ) đắng ngất, đắng 
đến mức sau khi nếm lưỡi vẫn còn 
vị đẳng khó chịu. "A4 cá nảy 
đắng chẳng ai mà ăn cho nổi.". 
Đắng chằng đẳng chẹt /dan: 
can dan ce:f, [đan can:2 dan: 
ce:kế] [0101] (qn) đắng quá mức 
chịu đựng. "7: huốc đẳng chẳng 
đẳng chẹt cái kiểu nảy, trỄ con 
uống lam sao cho được.". 

Đắng nghét /dan: ne:t/, [dan: 
ne:k] [01] (vt) đắng ngất, đắng 


quá mức. "Để khét đắng nghét ăn 
lam sao được nữa ma ăn.". 

Đặng, (dan: VIẬP [dan: Ỷ (p0) được, 
1. có khả năng hiểu, hoặc tiếp nhận 
một điều gì đó. "4i mà thấu đặng 
long ta, Ta cho e4 vốc hồ la 
nhuộm điều. (cả), 2 . SỞ hữu, CÓ 
được một cái gì đó, thưởng là tốt 
đối với mình. "7⁄2 fôi có › đặng năm 
_ anh emi.", 3. đạt tiêu chuẩn, đạt yêu 
cầu, làm cho có thể hài lòng, hoặc 
đủ điều kiện để thực hiện. "Biển 
cạn láng khó, thuyên vô không 
đặng, Có năm sáu nảng thuyền 
lạng di luôn. (cd)”, 4. thắng trong 
một hoạt động nào đó co tranh hơn 
thua. "7rình Giáo Kim dựng cở 
trên núi, Hà Nguyệt Cô bán muối 
chợ Đông, Liễu Kim Huê dâng áo 
cho chồng, Anh đây đối đặng, má 
hông tính sao? (cd)". 

Đặng; /dan⁄, [dan] (kt) để, để 
mà, từ biểu thị điều sắp nói là mục 
đích mà người nói muốn đạt tới. 
"Đến đáy dấu đói giả no, Dầu 
khôn giả dại, đặng dò ý em. (cd)". 
Đâm bang /dxm:' ba:n'/, [dam:' 
ba:n!] [01] (vt) (cn) sang đàng, 1. 
lạc để, không ăn nhập vào đâu. 
"Thởng này trả lời đâm bang thấy 
ba nội, người ta hỏi một dàng nó 
nói một nẻo.", 2. lôi thôi, lôm côm, 
nay vây mai khác. "Hơi đâu mà tin 
cái thằng dâm bang ấy, nó húa có 
chuyện gì nên thân dâu. "`. 

Đâm gọng /dxm:' va*n”%, 
[dam:! yA*n”] [01] (vt) 1. lệch 


giọng, không phủ hợp yêu cầu âm 
lượng. "Thẳng đó hay hát va 
Song vậy mà cứ khoái la lớn.", 

nói ngược lại, chống lại. 4m 
viên gì mà mỏ miệng ra là cứ đâm 
sọng thủ trưởng hoài, sao không bị 
sa thải cho đặng.". 

Đâm heo thuốc chó /dxm:! 
he:w! thuyk° ca:/, [dam:! he:w! 
tfu:k?” c2?] [0101] (qn) có tính 
chất bướng bỉnh, ngang ngạnh, 
không kể gì đến đạo lí. "7i, 
khuya lắm rồi, ai về nhà nấy. Tụ 
tập quá đông ‹ đảo, nói toan chuyện 
đâm heo thuốc chó, sao lương tâm 
bửi rút quá. (SN)”. 

Đâm hơi /dxm:! hx:j1⁄, [dam:! 
hx:j'] [01] (vÐ 1. lạc giọng, không 
phù hợp âm, giọng với tiếng đàn, 
tập thể. "Tiến bước tới, suy nghĩ về 
hai tiếng "đâm bơi" "Đâm hơi, 
chổi nhịp" là tiếng lóng của giới 
cẩm ca, đờn dây thấp mà ca hơi 
qua cao, hoặc ngược lại. Nghĩa la 
trái với công thức. (SN)", 2. (nói) xỗ 
xiên, có ý châm chọc người khác. 
"Con mẹ nói chuyện đâm hơi đó cả 
xóm này ai mà a.", 3. (vẫn đề) 
không phù hợp với câu chuyện. 
"Ä4ay nói toàn những chuyện đâm 
hơi đâu đâu không. Ngươi ta dang 
bản chuyện nay mày nói sang 
chuyện khác.", 4. xọ, xía vào 
chuyện của người khác. "Cái thẳng 
cha đâm hơi đó, Chuyện của người 
ía mắc mó chi ông.", 5. có những 
biểu hiện không bình thường. 
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”- Bửa nay... Ống đâm hơi rồi. 
Chữừng nào hết giặc vậy ông? (SN)". 
Đâm mây /dxm:' mxyj:!, [dam:! 
mxj:'] [0!] (vt) 1. kéo mây, mây 
chắn ngang tâm nhìn. "7rởi đâm 
mây đen cái mửng nảy là mưa lồn 
lắm đó.", 2. (mắt) bị mở tâm nhìn. 
" Mất đâm mây cái kiểu này nhìn 
không có rõ nữa, chắc phải đeo 
kiếng thôi.". 

Đâm ngang /dym:' na: 
[dam:' na:n'] [01] (vt) 1. phá 
ngang, chen ngang vào câu chuyện 


của hai người đang đối thoại. "Chỗ 


HgHỏi lún nói chuyện, con cái 
không dược phép hôn nói đâm 
ngang.", 2. bỏ ngang, ngừng công 
việc nửa chừng. "Lãnh người ta 
làm xong, giỏ may đâm ngang coi 
sao được.". 

Đâm tí /dxm:! ti, [dam:! t?] 
[01] (vt) (nI) đi tắm sông, từ diễn 
tả hoạt động bơi, lặn và chơi giỡn ổ 
trên sông nói chung. "- Rảnh hôn, 
tao với máy đâm tí đi? - Má tao bả 
hồng cho.". 

Đâm tược /d>m:' tuxk/, [dam:! 
tur:k] [01] (vt) đâm chổi, nảy ra 
những chổi non trên thân cây. "Cáy 
nây đâm tược rồi, không chết đâu 
ma Ìo.". 

Đâm xuồng bể /dxm:'! suxn? 
beở/, [dam:! su: be] [011] (vn) 
(nb) 1. làm cho hoạt động, sự việc 
bị ngưng trệ, không tiến hành được 
nữa. "Ä⁄4y là cái thằng chuyên 
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đâm xuống bế. Chuyện của người 
ta lam thì kệ người ta. Mắc mó gì 
may ma may Cũng xía vô cho hư 
chuyện của người ta.", 2. góp Ề 
kiến không phù hợp với chủ đề của 
buổi nói chuyện. "- Em vửa xem 
một tuông hát bội quá hay. T uồng 
"Đống mẫu". . Mẫn lở la: - Người 
ta dang nát óc về Chuyện quốc gia 
đại sự, ba đâm xuông bể vô, thật la 
lãng nhaách! (NH)". 

Đầm /dxm2/, [dam] (vt) (cv) 
đằm, ở tình trạng không quá cay, 
hoặc nồng, gắt. "Rượu Bình Tây 
nông, không dâm như rượu Bãi 
Xãao mình. (NH)". 

Đắm đách /dxm:° dac:?/, [dam: 
dat] [01] (vÐ (tcÐ đấm đếch, cóc 
cần, cóc thèm, không cần, không 
quan tâm đến, nghĩa tục có phần 
nhẹ hơn."Vê nhà chơi còn sướng 
hơn, đấm đách chơi với mấy thằng 
bây.", "Quyển lợi ông cho tôi, ông 
tưởng tôi cân hả, tôi đấm đách.". 
Đắm thèm /dxm:' the:m?/, [dam:' 
the:m”] [01] (ve) không thèm, cóc 
cần, không để ý, quan tâm tới. 
"Tưởng cái gì, chó cái đó tôi đấm 
thêm.", "Tôi đấm thèm nghe 
chuyện của mấy ông, toàn chuyện 
ba đía, ba khơi. ". 

Đần /dzn¿Z/, [dxnz| (vt) la rây, 
trách mắng, (cn) dẫn, nện. "Ä⁄4y về 
nhà thế nào cũng bị bả đân một 
trận nên thân về cái lội đi không 
biết đường về.". 


Đẫn /dxn⁄, [dxp?] (bâ) dẫn, 1. 
(vÐ chặt, đếo, dùng lực. và công cụ 
để cắt chia một khối gỗ. "Con đao 
lụt nhây lụt nhách làm sao đẫn nổi 
khúc gỗ to dùng ấy.", 2. (d0 đoạn, 
khúc, lóng, một khoảng gỗ nào đó. 
"Cây dựa nay, ông định phân ra 
mấy đẫn đây?". 

Đận /dxn:⁄, [d>n'] (pt) (cn) lận, 
cơ, kia, ý nhấn mạnh cỏn thời gian. 
"Còn hai tuân nữa đận mới tới 
ngay gieo mạ ma ông Ìo gì.". 

Đập bằu /dyp bxw2, [dapế 
bxw] [01] (vt) (nb) sinh, đẻ, từ 
dùng có tính chất dân dã. "Sắp đến 
ngày đập bầu chưa mà di đứng coi 
bộ nặng nhọc vậy em. ". 

Đập giập /dyp: zxp⁄, [dapế 
jap:#] [01] (vt) làm ẩu, làm lấy có, 
làm qua loa. " Lam việc cho ổng mà 
mây đập giập cái kiểu đó là không 
được đâu nghen.". 

Đập lộn /dxp:” lo:n”/, [dap:' lo:n'] 
[01] (vQ đánh nhau, ẩu đã lẫn nhau 
giữa hai cá nhân hoặc một số cá 
nhân, (cn) đánh lộn. "Hỏi chẩu 
xưa, tôi đập lộn với nó một trận... 
Nó giành mối của tôi hồi xưa kủa... 
(SN)”. 

Đập nhẹp /dyp pne:p“, [dap: 
ne:p] [01] (vt) 1. bỏ qua, cho qua, 
em nhẹm, giấu không để người 
ngoài cuộc biết. 'Chuyện đó cuối 
củng tao cũng biết họ đập nhẹp 
thôi.", 2. cẩu thả, chiếu lệ, làm cho 
rôi chớ không quan tâm tới kết 


quả. "Con làm cái kiểu đập nhẹp 
coi không được đâu nghe.". 

Đập nhẹp bẻ co nà 2P ne:p° be: 
ka:!, [dap: Ịe: pẾ be:? ka:!] [0101] 
(an) chiếu lệ, lấy có, qua loa. "7o 
ghét cái kiểu làm ăn đập nhẹp bê 
co lắm.". 

Đất chọi chim /dxt:° ca:J” cỉ:m1, 
[dxkể caj” c:m'] [101] (qn) rẤt 
nghèo, (không có) đất đai, tài sản, 
tiên bạc, cách nói thường dùng 
trong câu phủ định, nhưng để 
khẳng định tính chất nghèo khổ. 
"Nhưng nó nghèo quá, thân sơ thất 
sở không một cục đất chọi chỉm, 
biết có lo cho bây sung sướng được 
không. (NNT)”. 

Đất khi ho cò gáy /dxt: xi: ha:! 
k2? vaj:2/, [dxk:? xử? hai! ka2 
va:j] [01111] (dn) 1. đất hoang 
vu, chưa được khai phá, chỉ vùng 
đất U Minh (U Minh thượng, U 
Minh hạ) vùng đất cuối cùng ở cực 
Nam đất nước Việt Nam, vùng đất 
có rừng tràm, ngập mặn, với hệ 
thực vật và sinh vật phong phú. 
"Nếu không nguy biến thì bọn anh 
hùng như chúng tôi đâu có được 
hân hạnh gặp mới thây giáo tại đất 
khỉ ho cò gáy nảy? (SN)", 2. (nb) 
vùng đất quê mùa, ít học. "7¿ ở 
đất khỉ ho cò gáy nên có biết gì 
đâu, mong quý ông thông cảm.". 
Đất mỡ gà /dxt” mwx va, 
[dxk: mx"° va] [001] (dn) đất 
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có màu vàng sậm, do phù sa bồi 
đắp. "Đất bùn do nước lụt bồi vào 
ở mé sông, Ở bãi bùn thì gọi đất mỡ 
gả, mãu vang sậm. (SN)”. 

Đất nẻ /dxt? nez/, [dxk ne?] 
[01] 1. (dt) đất khô bị nứt ra thành 
các khe. "Ð; ở ruộng đất nẻ coi 
chưng lọi giỏ đó nghen hôn.", 2. 
(qn) cách nói có hàm ý không rõ 
cha mẹ sinh ra mình. "Hỏi cha mẹ, 
nó lắc đầu, ti từ đất nề chui lên. 
(NNT)'. 

Đất phát /dxt? fa:f/, [dxk: 
fa:k)| [01] (dt) đất làm ruộng 
không cần phải cày mà chỉ cần 
phát có. "Ruộng đất phát là đất 
thấp, còn múi, ít khai thác, mặt đất 
còn nhiều cổ và phân, nếu cấy thì 
đất phèn phía đưới lại trồi lên làm 
hư lụa. (SN)"”. 

Đâu /dxw:!⁄, [dxw:!] (vụ) 1. đấu, 
câu, châu, chặp lại, nối lại. "Cái đó 
chỉ cần đâu hai đầu dây là được 
rồi.", 2. dựa, tựa, kề cận nhau. 
"Học không lo học mà cứ đâu đầu 
nhau nói chuyện hoại đó nghen.". 
Đâu đó /dxw:! d2:/, [dxw:! d2?] 
[01], [11] (đt) đâu đấy, ở một vị trí 
nào đó gần đâu đây nhưng khôn 
được xác định rõ. "Nó mới lấn 
quấn đâu đó chó chưa đi đâu xa 
đáu.". 


Đâu... đó /dyw:' da?/, [dxw:! 
đo] [11] (đQ đâu ... đấy, cặp từ 
dùng biểu thị sự đồng tình, đồng 
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lòng. "4nh ải tới đâu tui theo tới 
đó, sợ chỉ nao?", "Anh chơi tới đâu 
tôi ứng hộ tới dó, không việc gì 
Ìo.". 

Đầu con nước /dxw2 ka:n' 
nuw%k$⁄, [dyxwZ kan'h nurk] 
[101] (dn) những ngày có con nước 
cao trong tháng. "Bữa nay đầu con 
nước nên nưóc mới vượt qua khỏi 
bở vậy chớ.". 

Đầu đanh /dxw? dan:!1⁄, [dxw:? 
dan:!] [01] (dt) đầu đỉnh, ổ nhiễm 
trùng thành nhọt. "Ba cái nhọt đầu 
đanh mã mày nặn là nỗ sưng vũ 
lên đó.". 

Đầu đày /dxw:? daJ2, [dvxw:? 
đa:j?] [01] (dt) gỗ cưa thừa vụn bỏ 
đi. "Ba cái gỗ đẩu dày này chỉ có 
chụm lúa, chó có làm được chỉ 
nữa.". 

Đầu đày đầu tế /dyw2 daj? 
dxw tez/, [dxw:? da:j? d*w te] 
[0101] (qn) đồ vụn vặt bổ đi không 
có giá trị. "Ba cái đầu đây đâu tế 
này mày mang về làm chỉ cho chật 
nhà chật của.". 

Đầu đỏ /dxw:? daz?/, [dxw:2 da?] 
[01] (dt) chỉ lính nhảy dù của thời 
Pháp chiếm đóng Việt Nam và thời 
chính quyển Sài Gòn cũ, quân 
phục có mũ đỏ, cách gọi có hàm ý 
coi thường. "Ä⁄ấy thằng đẩu đổ 
mang tiếng là lính dù, chó máy khi 
tiếp cận mặt trận bằng nhảy dù.". 


Đầu gà đít vịt /dxw:? va:? di:P 
vif/, [dyw: va? dit jit] 
[0101] (qn) người lai, người có cha 
mẹ là hai dân tộc. "Tía nó người 
Tiểu, má nó người Việt, nó thuộc 
loại đâu gà đít vịt mà mày bắt bê 
nó làm gì.". "Mấy thằng dầu gà đít 
vịt, coi vậy chó khôn đáo để nghen 
mậy.". 

Đầu hôm /d>w:2 ho:m!/, [dxw:? 
h>:m!] [01] (d0 khoảng thời gian 
đầu của buổi tối. " Mới đầu hôm mà 
đã đóng của, tắt đèn di ngủ sớm 
vậy anh Từư.". 

Đầu hôm sớm mai /dxw ho:m! 
sim? ma:j!⁄, [dxw:? hx:m) sy:m” 
ma:j] [0101] (qn) mới đó, mới tức 
thì. "Chuyện đầu hôm sớm mai có 
Øì đâu mà lo cho một.". 

Đầu nằm /dxw:? nam, [dxw:? 
nam??] [01] (dt) đầu giường, vị trí 
giường mà khi nằm người ta đặt 
đầu xuống. "Chai dầu gió của má 
để ngay trên đầu nằm chó đâu.". 
Đầu nậu /dxw:? nxw:⁄, [dvxw2 
nxw] [01] (d) I. người đứng 
trung gian trong công việc làm ăn. 
"Dán đâu nậu thằng nào không 
giàu mà mày nói, nó nhận của 
người ta sang tay là có lời rồi.", 2. 
đứng đầu một phe đẳng, trùm phe 
đảng. "Ngày trước giải phóng hắn 
ta là tay đâu nậu du đãng ở Sài 
Œon đó nghen mậy, bọn dan em 
nghe tới tên là đã run rồi.". 


Đầu nêu /dxw+2 ne:w1⁄, [dww:? 
ni:w'], [dxw2 ni:w}'] [01] (dt) đầu 
têu, cảm đầu trong nhóm. "CjỶ cẩn 
bốt thằng đầu nêu là mọi việc sẽ rõ 
thôi. `. 

Đầu tầu /dxw:? t+w, [dxw? 
txw] [01] (dt) đầu tàu, người cầm 
đầu, chỉ huy. "Vai rò của anh là 
vai trò đẳu tâu nên anh khiển được 
họ, con tui nói họ hổng nghe.". 
Đầu tóc /dxw:22 tq*kP/, [dxw? 
tA*kf] [011 (d©) búi tóc ở sau đầu, 
thường có ở mấy người đàn bà. 
"Thời buổi giờ ai mà để đâu tóc 
nữa, coi quê lắm.". 

Đầu tóc mượn /dxw:? ta*kP 
murxn5, [dyw:? tA*k?? murnf] 
[011] (dn) tóc giả, phần tóc rời 
được thêm vào búi tóc để đầu tóc 
được to và tròn. "Nhở có đấu tóc 
mượn mà đâu tóc tôi mói được to 
vậy chớ, không thôi chỉ con một 
nhưm như củ tôi.". 

Đậu; /dxw5⁄, [dxw] (ve đỗ, 1. 
dừng lại, ngừng lại, cho phương 
tiện đi chuyển tạm dừng ở một nơi 
nào đó. "7rách ai nỡ đốn cây bản, 
Chẳng cho ghe cá đậu gần ghe 
tôm. (cd)", "Khách sạn Trảng Án 
ngay đâu đường lón nhất thị xã có 
hai xe hơi đậu. Dân Sài Gòn xuống 
dự lễ tại Nhà Lớn. (NH)", 2. có kết 
quả đạt trong thi cử. "7i /hi đậu 
hạng 25. Đáng ghi nhớ là khi di 
thi, lại được dịp biết sơ qua tỉnh lị 
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Cân Thơ, xem như thủ đô của miễn 
Táy. (SN)". 

Đậu; /dvyw:/, [dvw] (vt) 1. nhờ, 
ké, tạm ở với ai đó một thời gian. 
"Tối nay ngủ ở đâu, không có cái 
nóp, cái mừng, ở đậu nhà ai cho 
được? (SN)", 2. chung vào, góp vào, 
hùn vào, đóng góp phần cá nhân 
vào việc chung, hoặc vào cuộc cở 
bạc. "A/#uốn nhậu thì đậu tiên vào 
di, tao đi mua đồ cho.". 

Đậu; /dyw:5⁄, [dxw:5] (dt) đỗ, cây 
có quả trong có chứa hạt. "Ä⁄4âm 
thau chùi sáng, để xuống ván thấy 
hình, Che đậu xanh đường cát 
trắng để dành đãi anh. (cd)". 

Đậu bạc /dxw:° ba:k”, [dxw: 
ba:k”] [01] (vt) ở tạm, tạm dừng 
chân đâu đó một thời gian. "Tôi lên 
Sải Gòn đậu bạc nhà thẳng bạn ít 
hôm giải quyết công chuyện, rồi 
mới mua vé xe lía ải Hà Nội.". 
Đậu bắp /dxw:5 bap:/, [dxw 
bap:] [01] (v) loại đậu trái dài 
khoảng 20 cm, thân bằng ngón 
chân cái, có cạnh khía, dạng lục 
giác, bên trong có nhiều hạt và 
nhớt, thường được ăn sống, nướng, 
luộc, hoặc nấu canh chua. "Ba cái 
đậu bắp nướng ăn kèm với thịt là 
hết ý rồi.". 

Đậu chến /dxw ce:n/, [dxw: 
ca:n'] [01] (vt) góp một phần tiền 
theo quy định để dưới chiếu cho 
mỗi người làm vốn trước khi đánh 
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bạc. "Đợi bài tứ sắc này, mỗi người 
ta đậu chến bao nhiêu ne?", 

Đậu hủ /dxw: huz?⁄, [dyw: 
hu*?] [01] (dt) đậu phụ, món ăn 
làm từ bột đậu nành được nấu và 
ép thành bánh nhỏ. "76 không ăn 
chay nhưng vân thích ăn món đậu 
hủ chiên.". 

Đậu phông /dyxw: fx*n”/, 
[dxw:“ fa*n”] [01] (dt) lạc, cây 
thuộc họ đậu, quả mọc cắm xuốn 
đât, có hạt bên trong được dùng đề 
ăn hoặc ép dâu. "Dưới tdu, vải em 
bé di tới đi lui, bán đậu phông 
rang, nưúc cam, nước xá xị. (SN)”. 
Đậu phụng /dxw® fu*n "5, 
[dxw fu*n”] [01] (dt) (bâ) đậu 
phông. "Tía (ôi lại khoái ăn kẹo 
đậu phụng uống trả.". 

Đậu rồng /dxw zx*n”2/, [dyw:5 
ZA "n”] [01] (d0) loại đậu trái dài 
CÓ. bốn cạnh khía gắn vào nhau, 
mỗi cạnh như có đường ren, đậu 
được dùng để ăn sống hoặc xào, 
nâu. "Tôi fhích ăn đậu rồng sống 
hơn nâu canh.". 

Đậu vốn /dxw: vo:n/, [dxw:S 
Jo:n"] [01] (vt) hùn vốn, chung tiền 
nhau để cùng tiến hành hoạt động 
làm ăn. "Thảm thương ghe lườn 
mui Ống, Phải chỉ Ở gắn đậu vốn 
buôn chung. (cd)". 

Đầy /dxj:2, [dxj:?] (vt) 1. đưa đi 
giam ở một nơi xa. "Ông ấy bị đầy 
đi Côn Đảo hết hai mươi năm, mãi 


túi ngây giải phóng miền Nam mới 
được về.", 2. bắt chịu khổ sở, cực 
nhục. "Mày làm gì đây nó đữ vậy, 
bộ nó là đây tó mày sao?". 

Đầy ké /dxj? ke: 3⁄, [dyj:2 ke:] 
[01] (vt) đây ắ ắp, đây tràn, đây vun. 
Mí húng gạo đây ké mà bắt thằng 
nhỏ nó rình, thử hỏi làm sao nó 
rình không đổ cho được... 

Đây lợp /dxj? lx: p', [dxj:? Ix:p'] 
[01] (vÐ đây á ắp, đây tràn, đây vun. 
"Đầy lợp rồi còn chỗ đâu nữa mà 
đôi lấy thêm." 

Đầy mà /ủxj2 ma:/, [dxJ:2 ma:?] 
[01] (vt) nước ngập sát bờ. "A⁄4y 
hôm nay nước đầy mà, coi chừng 
máy đứa trẻ ra ngoài nghen c0n.". 

Đầy nhóc /dxj2 na*kP?/, [dxj: 
nA*kP] [11] (v0 (cn) đầy ké, rất 
đây, đây tràn, đây vun. "Nổi cơm 
đây nhóc, ăn đâu hết đâu mà đòi 
nấu thêm.". 

Đầy oắp /dxj? wap, [dyJ2 
wap] [01] (vÐ đây ắp, rất dây. 


"Cái giỏ đây oắp còn đựng chỗ. 


nao cho được nữa.". 

Đầy oặp /dyj2 wap, [dxj: 
wap:'J [01] (v0 (cn) đẩy oắp. "Cái 
cặp đây oặp tập sách mà gài làm 
$ao Cho được.". 

Đầy ót ét /dxj2 s:É e:f/, [dxj: 
9:k` e:k] [011] (vn) đầy tràn ra 
ngoài. "Cái bột đã đây ót ét, còn 
thêm được chỉ nữa ma thêm.". 


Đầy vặp /dxj? vap:, [dxj? 
jap'] [01] (vÐ (en) đầy oặp. 
" Đựng cái gì mà cái túi đây vặp 
vậy COH.". 

Đẩy /dxj2/, [d>yj?] (vt) 1. bán, 
(cn) tẩy, thảy, thổi, cách nói có sắc 
thái dân dã. "Đẩy miếng đất kì rồi 
được bao nhiêu?", 2. lửa gạt, nối 
dối, (cn) đẩy cây, đẩy dóc. "Đại ca 
nơi thiệt hay đẩy tui em đó.". 

Đẩy cây /dyj? kxj1⁄, [dxj 
k>xJ:] [01] (vÐ lừa dối, nói gạt 
người khác. "Ä⁄4y mà đấy cây lấn 
này nữa là biết tay tao.". 

Đẩy dóc /dxj? zq*kP/, [dxj: 
JA*k?] [01] (vÐ đưa ra những 
chuyện bịa đặt để nói cho qua lề, 
(cn) đẩy cây. "Thấy nó buồn tao 
đây đóc chơi cho vui vậy mà.". 

Đẻ lạnh /de 1apn/, [de lan] 
[01] (vf) sinh không có người đỡ 
và phương tiện chăm sóc. "Với 
nông dân, thính thoảng có trưởng 
hợp để lạnh mà vẫn mạnh giỏi.". 
Đen đúa /dcin' duy, [de:n 
du*x°] [11] (vt) đen và xấu. "Néi 
chữ in đen đa, thẩm thấu vào tâm 
thức của một thanh niên gẩy yếu 
mới 14 tuổi là tôi. Quên làm sao 
được! (SN)". 

Đen hù /đde:n' hu:?, [de:n! hu*?] 
[01] (v) tối đen, rất đen. "7rởi 


chuyển mưa đen hủ anh không thấy 
sao mà còn đòi di", "Mấy con 
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sông ủ Sải Gòn nước đen hù thấy 
mà phát sợ, vậy mà thiên hạ sống 
được cũng hay. `. 

Đen kịn /de:n! ki:n/, [de:n! kiný] 
[01] (vt) đen kịt, 1. rất đen, đen 
tuyên. "Giông khói đèn đen kịn đó 
mà còn đi đâu được nữa.", "ng ấy 
lớn tuổi mà mái lóc vẫn còn đen 
kịn.", 2. đông chật, đông nghịt. 
"Bữa khánh thành cẩu MẸỹ Thuận 


người đi den kịn, không còn chỗ 


cho xe đạp, nói chỉ xe hơi.". 

Đen lánh /dc:in' lan:/, [de:n' 
lan:] [01] (vt) đen nhánh, đen và 
bóng. "Ä⁄áy bả giả xưa thích mặc 
quân sa-ten đen lánh, chó bây giờ 
ai mà mặc. ". 

Đen nghịn /de:n' nin?, [de:n' 
in] [01] (vt) đen nghịt, dày đặc 
do quá đông, quá dày. "Ä⁄áy bữa 
nay bù hông đâu ma bu đen nghịn 
mây ngọn đen dưởng vậy ca.". 

Đen thùi /de:in' t°u:j, [de:n! 
t*u;J?]} [01] (vÐ đen thui, đen đến 
mức như bị chảy thui. "Mướng cái 
kiểu gỉ đen thui, ăn lam sao được 
nữa." 

Đen 'thúi /dein' tPuj/, [deinl 
thui] [01] (vt) đen thui, đen đến 
mức như bị cháy thui. "L4 ngoài 
trời riết den thủi thấy mà Xe) 
Đen trạy /de:n' taj:, [de:n' {a:/Ý] 
[0I] (vt) đen tuyên, đen sậm. 
"Thằng này nó giông fÍía HÓ CÓ 
nước da đen trạy.". 
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Đèn cầy /dein kxj:, [de:n? 
k>j:?] [01] (dt) nến, đèn làm bằng 
sáp có dây tim giữa để đốt. "Ä⁄aw 
mau đốt ngọn đèn cây, Đặng em 
xem thử thơ này của ai. (cd)". 

Đèn chong /de:n” ca*n”1!⁄, [de:n? 
cA*n”'1[01] (d) loại đèn nhỏ, thô 
sơ, không có phần bóng, ánh sáng 
yếu, dùng để thắp trong nhà. "Đẻn 
chong ghế sắp hai hàng, Dễ mê 
con mối, dễ hoan tâm tình. (TVK)". 
Đèn ết đa /de:n? e:f£ da:1⁄, [de:r? 
ø:E đa:!] [001] (dn) đèn đốt bằng 
dầu có bơm hơi, ánh sảng phát ra 
từ chụp măng sông, rất sáng, 
thường dùng trong những đêm đám 
tiệc, lễ, Tết, (cn) đèn măng sông. 
"Nha có đám tiệc gì ma hôm nay 
đốt đèn ết đa vậy anh Hai?". 

Đèn hột vịt /dec:n? ho:t” vi:f, 
[de:nˆ ho:k jt:] [001] (dn) (cn) 
đèn trứng vịt, đèn có phần bóng 
như trứng vịt, (hột vịt), thưởng 
dùng để bàn thở, cúng hoặc giữ 
lửa. "Bà đốt ba cây nhang, đứng 
trước mâm xôi chè bốc hơi nghỉ 
ngui, trịnh trọng đưa ba cây nhang 
lên ngang. my, cúi XuỐng xá một 
cái đải rồi cắm nhang vào cái li 
đựng đây gạo đặt trong mâm cúng 
bên cạnh cây đen hột vịt. (HVN)". 
Đèn Huê Kì /de:n? hwe:! ki:?, 
[de:p? we!! ki? [001] (dn) (cv) 
đèn Huê kỷ, (cn) đèn Hoa Kì, đèn 
có bình đựng dầu và ống khói lớn, 
có nút vặn điều chỉnh sáng tối, loại 


đèn dùng của giới nhà giàu ngày 
ấy. "Đèn Huê Kỳ ống khói trắng, 
bình dâu xanh, Chông mà xa vợ 
chết một canh năm bảy lần. (cd)". 
Đèn khí /de:n? xi:?/, [de:n? xi] 
[01] (d0 đèn điện, đèn được thắp 
sáng khi có dòng điện chạy qua. 
"Báy giỏ ai gọi la đen khí nữa, bà 
già trâu ơi. Thiên hạ gọi là đèn 
điện hết rồi.". 

Đèn khí đá /dc:in xi? da:/, 
[de:n? xi? da:?] [011] (dn) đèn đốt 
bằng khí làm từ đất đèn, dùng để đi 
soi ếch, nhái. "7rởi sắp mưa rồi 
chuẩn bị đèn khí đá đi soi đi là 
vi. ". 

Đèn khò /de:n? x2:?, [de:n x2:] 
[01] (dt) đèn đốt hơi khí phả ra 
chùm lửa mạnh để đốt sơn hoặc 
chất bẩn bám trên kim loại. "Sơn 
ndy cạo không có hết đâu, phải 
dụng đen kho mới được.". 

Đèn ló /de:n? la:?/, [de:n? la:] 
(01] (dt) đèn pin, loại đèn công 
nghệ có ánh sáng chiếu xa vào một 
chỗ. "Có riếng đâm rót trên be 
xuống, rồi tiếng chạy ào ào. Thỉnh 
lnh một cây đen ló chĩa vao mặt 
tôi. (PV)", "Chàng bắm đền ló rọi 
quanh thì thấy Nam dang nằm ngủ. 
(BNL)”. 

Đèn lồng /de:n? Ix*p”?/, [de:n? 
IA*n”?1 [01] (de đèn dầu lửa được 
đặt trong lồng kín để tránh gió, 
dùng phổ biến ở nông thôn để đi 
đồng, (cn) lỏng đèn. "Lão Nhị lên 


bở vạch lau sậy, tiến đến hốc cây 
già. Ngọn đèn lông vẫn chong, soi 
tÖ rõ gương mặt lão Khăn Đen. 
(SN)". 

Đèn mang sông /de:n? ma:n' 
s>x*n”!⁄, {[den? ma:p` sA*n”!] 
[001] (dn) (mang sông (im) 
"manchon") (P) (cn) đến mang 
sông, đèn đốt bằng dầu có bơm 
hơi, ảnh sáng phát ra tử chụp mang 
sông, rất sáng, thường dùng trong 
những đêm đám tiệc, lễ, Tết. "Hai 
ngọn đen mang sông được treo tòn 
ten trên cao, (rước rạp. (PV)". 

Đèn sáp /dc:in? sa:p?/, [de:n? 
sa:p°] [01] (dÐ nến, đèn làm bằng 
sáp có dây tim giữa để đốt, (cn) 
đèn cây. "Bốn cảnh chủa chạm bốn 
ghe đen. Hai ghe đèn sáp, hai ghe 
đèn cây. (Ì)". 

Đèn trứng vịt /de:n? tun): vi:f/, 
[de:n? tum” jit] [001] (dn) (cn) 
đèn hột vịt, đèn có phần bóng như 
trứng vịt, thưởng dùng để bàn thở, 
cúng hoặc giữ lửa. "7ôi ngó lời 
chia buồn, xin thấp nhang. Nha tối 
orm om với chút ít ánh sáng tử ngọn 
đen trúng vịt toá ra trên bàn thờ. 
(SN)”. 

Đẻn /de:n/, [de:nỶ] (dt) loại rắn 
nhỏ thường sống dưới nước, có nọc 
đọc. "Lội dưới mấy cái mương cổ 
coi chừng bị dên cắn đó nghe.". 
Đèn cườm /de:n” kurxm?/, [de:n? 
kurm?| [01] (dt) loại đến có vảy 
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màu lắm tắm. "Mấy con đến cườm 
mới nguy hiểm hơn đó chớ.". 

Đén /de:n?/, [de:n”] (vt) có triệu 
chứng tàn, rụi, không còn xanh 
tươi. "Ba cái lúa này bị đến làm 
sao ma trồ bông được.". 

Đẹn /de:ný, [de:n'] (vt) chẹn, 


chăn, ngăn lại hoặc đè xuống. "C»/ 


cẩn lấy hòn đá đẹn của hang là 
xong, không cách nao nó chui ra 
được đâu.`. 

Đeo, /dc:w!/, [de:wl] (dt) phần 
thừa dính lủng lắng ở gần bàn chân 
của thú. "Chó có móng đeo là chó 
khôn lắm đó.". 

Đeo; /de:w!/, [de:w'] (vt) (sinh 
vật) bám, bâu, đậu, từ chỉ chung 
hoạt động của các sinh vật găn 
chặt thân mình vào một vật gì. 
"ÄA4ấy con bọ rầy hay đeo Ở các cây 
đao lộn hột lắm.". 

Đèo /de:w/, [de:w?] (vt) èo uột, 
không lón được. "Hử gua xanh, hủ 
qua trắng, hú qua mắc nắng, hủ 
qua đeo, Du sanh, dụ tứ, dù nghéo 
em cũng theo. (cd)". 

Đèo bòng /de:wˆ ba*n””/, [de:w? 
bA*n "1 H1], [01] (vt) I. nũng 
nịu, nhống nhéo, ở tình trạng mong 
được sự âu yếm. "C để mấy đứa 
nhỏ chúng đèo bỏng tối ngày như 
thể thì làm ăn cái gì được." „ 2. đua 
đòi, được cái này lại muốn cái 
khác. "M4 con sắm cho con cái gì 
thì con sải cái đó, đưng đèo XÁC) 
má con lo không nồi, nghen con." 
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"Nực cười cho kế đèo bỏng, Cóc 
đòi đi guốc sao xong mà đôi. (cd)". 
Đão đục /de:w? du"k/, [de:w? 
du*kP] [II] (pt) cuối cùng, rốt 
cuộc, rút cục, sau hết. "Lm cho đã 
đẽo đục cũng hoàn trắng tay.". 
Đéo hoà /de:w`) hwaz/, [de:w” 
wa?] [01] (tct) mẹ kiếp, bố khỉ, 
tiếng chửi rất tục. "Đéo hoả, đứa 
nào mở miệng nói nữa tao chẳng 
nhịn đâu. ". 

Đẹt /dc:t⁄, [de:k”] (vít) còi, lâu 
lớn, không lớn. "Ä⁄ấy con vịt đẹt 
này nuôi biết bao giờ cho lớn 
được.", "Ba cái trái cây đẹt nay 
ngon lành gì mà mua cho tốn 
tiên.". 

Đẹt câm /dc:t” kxm:!/, [de:k” 
kam:!] [01] (vÐ không thể lớn 
được, không thể phát triển được. 
"Ä4ười mấy tuổi mà đẹt câm, „đứng 
thấp hơn thằng bé bảy tuổi nảy 
nữa.", "Máy trái bưởi này đẹt câm 
ma dễ lam gì nữa. "`. 

Đẹt ngắt /dc:ế nat/, [de:k° 
nak?] [01] (vt) rất đẹt, quá nhỏ bé 
so với trưởng hợp bình thường. 
"Máy da nhỏ nhà nó thiếu ăn, cho 
nên đứa nào đứa nấy cũng đẹt 
ngất. . : 

Đề /de2, ([de?] (v) (tm) 
"démarrer" (P) khởi động máy bằng 
điện ắc quy. "Ngảy may, xe gắn 
máy có đê tiện cho phụ nữ sử dụng, 
khỏi phải đạp.". 


Đề chừng /de? cuin2/, [de? 
curn:2] [01] (vt để phỏng, coi 
chừng, dè chừng, có ý thức cảnh 
giác một việc gì. "Con vô nhà ông 
Ba nhó kêu của và đề chừng chó 
nghẹn con.", "Tối ngủ nhó đóng 
của cẩn thận, đê chửng ăn trộm vô 
nhà đó nghen.". 

Đề đạm /de:? da:m5/, [de? da:m] 
[01] (vt) điểm đạm, tỏ ra từ tốn, 
nhẹ nhàng, hiển hậu, không gắt 
góng, nóng này. Tiến rông Ông giám 
đốc này tuy còn trẻ mà đê đạm ghê 
đi. ". 

Để chế /de: ce:?/, [de? ce"] [01] 
(vt) để tang, mang dấu hiệu để tỏ 
lòng thương tiếc người chết, 
thưởng là người thân, người lớn 
hơn. "Nàng dâu để chế mẹ chồng. 
Đôi bông hột lựu đôi đồng sáng 
trưng. (cd)". 

Đề, /de:/, [de”] 1. (vf) đánh, (cn) 
khện, nện. "Đế /hêm cho nó máy 
cây để lần sau nó chửa.", 2. nói 
chêm vào với mục đích gây tác hại 
cho người khác, châm chọc hoặc 
đã kích. "7ạ¡ anh để thêm vào một 


câu mà nó mới bị đòn.", "May để 


vao một câu châm chọc như vậy 
hỏi nó không bực bội sao được.", 
3. ,uống, nốc, đóp những chất có 
thể gây tác hại cơ thể. "Nó không 
biết uống. rượu mà anh bắt nó đế 
vô một cốc hỏi mặt không đỗ gay 
sao được.", "Cồn nay mà để vô một 
l¡ nhỏ là chết ngay." 


Đé, /de:z/, [de] (dt) rượu, cồn, 
chất uống có nông độ cồn cao. 
"Tôi thì tôi thích IuÔnNg đế hơn uống 
bia", "Uống ba cái đế này riết 
cháy ruột cháy gan, hỏi không 
bịnh sao được.". 

Đề; /de:?/, [de”] (dt) một loại cây 
hoang cùng họ với đưng, thân cỏ, 
mọc ở vùng đầm lây, có thể dùng 
để lợp nhà. "7rởi tháng nắng này, 
gặp lửa, ba cái dưng để nó cháy 
cho mà biết!". 

Đệ lục /de:5 lu*kf5/, [de'5 lu*k?* 
[01] (dt) năm thứ II, bậc trung học 
đệ nhất cấp, trước năm 1975, tương 
đương lớp 7 hiện nay. "Hết năm đệ 
lục, tôi về nghỉ hè ở nhà của một 
người bạn.". 

Đệ ngũ /de nu, [de" nu*”] 
[01] (dt) năm thử II, bậc trung học 
đệ nhất cấp, trước năm 1975, tương 
đương lớp 8 hiện nay. "7ía ôi qua 
đời. Năm ấy tôi đang học đệ ngũ.". 
Đệ nhất /de:ế nxt:3/, [de" nxk:'] 
[01] (d9) năm thứ III, năm cuối bậc 
trung học đệ nhị cập, trước năm 
1975, tương đương lớp 12 hiện 
nay. "Năm 1975, tôi dang học đệ 
nhất thì được lnh tổng động viên. 
May nhờ miên Nam hoàn toản giải 
phóng nên tôi không phải di lính.". 
Đệ nhất cấp /de” nyt? kxp:5, 
[de'“ nxk:? kap:”] [011] (d0 cấp 2, 
bậc học 4 năm khởi đầu của bậc 
trung học, trước 1975. "7anh niên 
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đẹp trai, học lực trung học đệ nhất 
cáp, giỏi âm nhạc, thể thao, biết 
lãi mọi thứ xe có động cơ, sảnh 
chụp ảnh, cối ngựa giỏi, rất tháo 
vát, sẵn lòng làm bắt cứ công việc 
øì, với bất kỳ lương bồng | nao, đi xa 
bao nhiêu cũng được. Hỏi cậu Tân 
469% 1I78F Phan Đình Phùng. 
(BNL)”. 

Đệ nhị /de n¡:5/, [de ni] [01] 
(dt) năm thứ II, bậc trung học đệ 
nhị cấp, trước năm 1975, tương 
đương lớp l1 hiện nay. "Hát năm, 
đệ nhị, tôi được cho về nghỉ để 
chuẩn bị vô lính." 

Đệ nhị cấp /de: nữẽ kxp¿/, [de* 
nứ° kap:] [011] (dt) cấp 3, bậc 
học 3 năm kết thúc của bậc trung 
học, trước 1975. "Hết bậc (rung 
học đệ nhị cấp, tôi chuẩn bị thi lấy 
bằng tú tài, thì Giải phóng miễn 
Nam... `. 

Đệ tam /de:5 ta:m!/, [de ta:m!] 
[01] (đ năm thứ I, năm đầu bậc 
trung học đệ nhị cấp, trước năm 
1975, tương đương lớp 10 hiện 
nay. "Thanh niên hoạt động và 
Chịu khó, đang học lớp đệ tam 
chuyên khoa, muốn dạy học thêm Ở 
các tư gia. Hỏi cậu Hồng, 133/ 20 
đương Phát Diệm. (BNU)". 

Đệ thất /de:5 t?xt:?/, [de thyk:'] 
[01] (dt) năm thứ I, năm dầu bậc 
trung học đệ nhất cấp, trước năm 
1975, tương đương lớp 6 hiện nay. 
"Má tôi mất, khi tôi chưa thi vào 
đệ thát.". 
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Đệ tứ /de tuu:/, [de tu] [01] 
(dt) năm thứ IV, năm cuối bậc 
trung học đệ nhất cấp, trước năm 
1975, tương đương lớp 9 hiện nay. 
"Một hai bà đâm trực tiếp dạy 
Pháp văn cho mấy lúp đệ tam, đệ 
fứ... (SN)". 

Đệm /de:m/, [de:m/], [di:m°] (dt) 
loại chiếu đan bằn cọng bảng 
được giã dẹp đùng đề lót ngồi, năm 
hoặc lót phơi đồ. "Giã bảng đươn 
đệm cho siêng, Anh đi Châu Đốc 
mua kiêng em đeo. (cd)". 

Đệp /de: p*. [de: :P], [di: :p] (d0 
Xấp, xếp, tập hợp gồm nhiều tấm 
móng được sắp xếp lại theo thứ tự. 
"Đi chợ nhớ mua cho ngoại môi 
đệp trầu nghen con.". 

Đều bân /de:w? bxn:!/⁄, [di:w? 
bxp:'] [01] (v\) giống nhau tạo 
thành dãy đều, thẳng tắp, ngay, 
ngắn, (cn) đều trân. "Cô ấy cưởi để 
lộ hàm răng đếu bân, trông có 
duyên thật. ". 

Đều rang /de:w? za:n1⁄, [diw? 
za:n!] [01] (vt giống như nhau, 
giống hệt nhau, y hệt, y chang, y 
trang, không có sự khác biệt nào 
giữa các cả thể. "Cả xóm đễu rang, 
ai cũng nhận được một phần quả 
CIỀM frợ.". 

Đều trân /de:w? (xn:!⁄, [di:w? 
txn:] [0I] (ve (cn) đều bân, 
giống nhau tạo thành một tập hợp 
thống nhất. "Bấắp này hột đêu trấn 
trông ngon thiệt.", "Người người 


đồng phục đdêu trân, trông biết 
ngay họ cung một nhóm.". 

Đều trời /de:w? t†x2, [di:w? 
{x:J] [01] (pt) khắp nơi, ở mọi 
chỗ. "Chuyện này thiên hạ đồn đều 
trời mà anh mới biết sao", "Bữa 
nay lễ gì mã cở xí treo đều trời vậy 
ca.". 

Đi bông /di!' bx*g”⁄, [diủ' 
bA*n”1 [01] (vÐ đi tìm hoa để lấy 
mật về làm tổ. "Con ong đi bông 
no bụng, chứng vọt đứng lên không 
trung, đảo vải vòng xem hướng rồi 
bay thống về. (ADg)". 

Đi bụi /di:! bu:j5, [đữ! bu:jế] [01] 
(vt l1. đi giang hồ, bổ nhà đi 
hoang, (cn) đi bụi đời. "Con nhỏ 
không chịu dạy. dễ để lún nó di bụi, 
rồi bây giỏ, ngồi than trách ai.", 2. 
mất đứt, mất sạch, mất trắng. ")⁄ấy 
trăm ngan giao cho nó la đi bụi 
rồi." 

Đi cà xích /di:! ka? gic:/, [di 
kaZ sif:"] [101] (vn) đi với bước đi 
không bình thường, đi bước ngắn 
bước dài, đi bước thấp bước cao. 
"Chán máy bị sao mà máy đi cả 
xích vậy?", "Con bé nay nữa lớn 
đẹp gái ma có tật di ca xích tội 
nghiệp thiệt.". 

Đi cầu /di:! kxw2, [di! kxw?] 
[01] (vÐÒ đi ngoài, đi vệ sinh, cách 
nói gắn với tập quán đi vệ sinh 
trước đây của người dân vùn đồng 
bằng là có ao cá bắc cầu để đi vệ 
sinh. "Việc đi cẩu của Nam như là 


một ngọn đèn hiệu, chỉ rõ hẳn 
đang lam gỉ. (BNL)”. 

Đi công chuyện /di! kx*n”' 
cwian5/, [đi kA*n”"! ci:nế] [101] 
(vn) đi vụ việc riêng, (cn) đi xóm. 
"Anh chị ở nhà chơi, ảnh đi công 
chuyện một tí ảnh về liên hà.". 

Đi đái /di:' da:] 7, đd#! đa:ƒ] [01] 
(vÐ 1. đi tong, mất hết sạch, không 
còn gì hết. "Mây làm cái kiểu nây 
chỉ có nước đị đái thôi, chớ còn 
được cái gì.", 2. thất bại, không 
mang lại kết quả. "Giở còn gì nữa 
đâu mà khóc với cươi, bao nhiêu 
cái đầu tư cho công việc đi đái 
rồi!", 3. chết, ngoẻo, cách nói bất 
nhã, hoặc có ý xem thưởng. "Nó đi 
đái máy tháng nay rồi, anh hồng 
hay sao?". 

Đi đon /di! d2:n!, [d?' da:p'] 
[01] (vÐ 1. đi tong, mất sạch, 
không còn gì hết. "7jên đưa cho nó 
bao nhiêu cuối cùng cũng đi don 
hế:.", 2. thua cuộc, thua bài bạc. 
"Bao nhiêu tiên ấy, ảnh nháy vào 
chơi chỉ có một lát là đi đon hết.", 
3. chết, ngoẻo, cách nói có sắc thái 
dân dã. "Ông giả mà. anh hỏi sứ 
đó, ống đã đi đon mấy tuần nay." 

Đi hạ nang /di:! ha:” na:n)/, (di! 
ha:' na:n"] [101] (vn) đi chữ bát, đi 
hai chân khuynh ra. "Con gái gỉ 


mà đi hạ nang trông xấu tướng 
thiệt. ". 


Đi hai hàng /di:! ha:j! ha:n?/, [đi 
ha:j' ha:n?] [101] (vn) đi hai chân 
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khuỳnh ra, đi không thẳng hàng 
mà thành hai hướng. "A⁄ấy (ay học 
võ fay nào cũng di hai hàng hết.". 
Đi hát /di:! ha:f?/, [đ”! ha:k?] [01] 
(vt) () đi ăn cướp, lấy của nhà 
giàu, bắt người nhà giàu để dòi tiền 
chuộc, tử dùng của dân "giang hồ 
tứ chiếng" trước Cách mạng tháng 
Tám 1945, mà thành phần này vừa 
đánh Tây, vừa đi ăn cướp theo 
cung cách của những anh hùng 
Lương Sơn Bạc trong truyện "Thủy 
Hử" của Thi Nại Am (Trung 
Quốc). "Chín Mập mê cây súng 
của Bắy Rô: - Ê Bảy Ró, tối nay 
mình di hát nghe. Làm vải vụ kiếm 
tiền làm vốn... Bảy Rô trợn mắt: 
- Bảy giờ ma côn tính chuyện đi 
hát nữa sao? Cách mạng rồi mà... 
Chín Máậáp: Cách mạng thì cách 
mạng chới Lam cách mạng cũng 
cần tiễn mua sứng đạn, nuôi quân 
lính. Không tiền thì cách mạng 
' øi!.. (NH)", "Bộ đội Bình Xuyên 
đánh giặc cũng có ma ải hát cũng 
có. Hình thức đi hát lúc đó la sung 
công tài sản thiên hạ, bắt cóc 
những fay có máu mốt cho chuộc 
lấy tiền gọi là để nuôi quân. (NH)". 
Đi hiu /di:! hị:w1⁄, [d' hị:w'] 
[01] (vt) mắt cắp, cách nói có ý 
chua xót. "Mới để cái xe vô tiệm có 
một tí xíu mà nó đã di hiu rồi, đau 
thiệt. ". 

Đi hoang /di! hwa:n1⁄, [đử 
wa:n!] [01] (vt) đi giang hồ, bỏ 
nhà đi không về, (cn) đi bụi. "Có 
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hai đứa con không chịu dạy dỗ để 
lớn đi hoang cả hai thằng, về giả 
vẫn cô đơn.". 

Đi khỏi /di:! xo:j?/, [đủ xó:J?] [01] 
(vt) đi vắng, vắng nhà, không có ở 
nhà. "Chị tôi vừa đi khỏi sáng nay, 
có muốn gặp thì chiều anh lại di.". 
Đi lơ /di:! Ix:1⁄, [để! Iyx”] [01] 
(vt) làm phụ xế, theo xe đỏ để làm 
việc rước khách, lên xuống hàng 
hoá cho khách. "Nhở đi lơ máy 
năm mà tôi học được nghề tài xế." 
Đi mánh /di:! mapn:?/, [d! man:] 
[01] (vt) đi buôn lậu, làm ăn phi 
pháp, (cn) chạy mánh. "Vø chông 
HỖ nhở đi mảnh mã lam giau, chớ 
có cở sở, nghề ngông chỉ đâu." 

Đi nói /di:! n2:j, [dử' n9:j'] [01] 
(v0 đi hỏi vợ, nhà trai đến nhà gái 
để đặt vấn để xin cưới. "Con cóc ổ 
giá cũng lâu. Chàng hìu di nói, lắc 
đầu không ưng. (cd)". 

Đi rồi /di:! zo:j/, [đi z0” [01] 
(vt) đi ghe đón mua hàng của nhà 
vườn về bỏ mối lại cho vựa. " Môi 
ngày vợ chồng tui đi rổi cũng kiếm 
được vải chục ngàn tiền lời." 

Đi sau /di:'! saw:!⁄, [dữ sarw'] 
[01] (vt) (cn) đi cầu (cầu thường 
làm phía sau, nên còn nói "đi 
sau"), đi ngoài, đi tiêu, đi ỉa. "Em 
nó bận đi sau một lát, cháu cảm 
phiền chờ nó.". 

Đi sông /di' sx*n "1, [di 
sA*n”H [01] (vt) (cn) đi cầu (cầu 
thường làm trên sông, nên còn nói 


"đi sông"), đi ngoài, đi tiêu, đi Ía. 
"Thói quen di sông mái vệ sinh 
lắm, nay chính quyền đã cẩm.". 

Đi Tăng Cà Lấu /di:! tan:! ka:? 
Ixw#/⁄, [di' tan: ka? 
[1001] (qn) đi biển mất xác, cách 
nói có ý khôi hài. "7rong tiếng 
lóng lúc bấy giờ, hễ người nào di 
biển mất xác thì gọi khôi hải là "đi 
Tăng Cà Lẩu". (SN)". 

Đi tiệm /di:' tiam, [di' tim] 
[01] (vt) mua đồ, mua hàng hoá ở 
một nơi nào đỏ. "Lđm ra tiên 
không biết để đánh cứ hở ra la đi 
tiệm, tới khi cần giải quyết CÔng 
chuyện thì không có tiên." 

Đi ton /di:! ta:n1⁄, [dử' top] [01] 
(vt) đi tong, mất đứt, mất sạch. 
"Tháng này mấy đứa nhỏ thay 


Ixw?] 


nhau bịnh làm di ton hết mấy chỉ 


vdng.". 

Đi trớt /di:! tx:É/, [di tx:k?] [01] 
(đt) mất không, không được gì; 
không thực hiện được. "7⁄Óng 
chắc ăn nên tôi hùn vô, nào dè di 
trút một cái mấy cây.", "Căn dặn 
nó bao nhiêu rồi thì cũng đi trói." 
"Nó húa với anh tưởng chắc vậy 
chó, cuối cùng cũng di trót thôi 

Đi xóm /di:'! sa:m?, [dữ SỐ: m'] 
[01] (vt 1. đi vắng, vắng nhà. 3a 
mẹ con đi xóm rồi không con ai ỏ 
nhà, chỉ có mấy tụi em con thôi.", 
2. đi loanh quanh đâu đó trong 
làng, xóm không rố mục đích. 


“ 


"Sáng ngày ngồi không có việc chỉ 
lam nên anh em di xóm một lát 
không đi đâu xa đâu, chị chịu khó 
ngôi đợi ảnh di, thế nào tới trưa thì 
ảnh cũng về.", 3. đi vụ việc riêng, 
(cn) đi công chuyện. "Ánh nói ảnh 
đi xóm chó em cũng không rỗ công 
chuyện của ảnh.", "Nó đi xóm chó 
đi công tác cái quái gì mà máy bảo 
nó đi công tác.". 

Đi xuôi /di:! suxJ!⁄, [dU! su¡j'] 
[01] (v0) 1. chết một cách êm lặng, 
không gây cảm giác đau đón. 

"Tưởng bịnh sơ như thưởng ngày, 
ai đè chỉ tử Sáng tới chiêu ka ông đi 
xuôi luôn.", "Giả rồi sống chết 
thưởng tình mà bả di xuôi như vậy 
la đố cho con cháu đó chớ.", 2. đi 
theo con nước, đi theo dòng nước 
chấy. "Phái chờ nước lớn đ; xuôi 
thôi, chó ngược nước chèo hổng có 
nổi dâu.". 

Đì /di:2, [d1?] (vt) kìm hãm, gây 
khó khăn cho người khác. "ÀZy 
năm nay ống đi, tao đâu có được 
quyền lợi chỉ đâu.". 

Đĩ lũng /dit lu"p”%, [di° 
lu*n”?] [01] (dÐ 1. đĩ thoả, đĩ 
điểm, đĩ bợm, chỉ chung hạng gái 
giang hồ hư hỏng. "Máy con đĩ 
lừng này ma mày dụng tới tụi nó là 
phiền phúc lắm đó nghen.", 2. gái 
không đoan trang, thuỳ mị. "Cái 
thứ đĩ lũng đó, ai thương mà 
CưỚi. ". 

Đĩ ngựa /di nurxý, [di nuIA°] 
[01] (dt) 1. gái lẳng lơ, mất nết. 
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'Đˆ 


"May Chơi với máy ‹ con đĩ † ngựa đó 
ma lam gi. HÀ 2 tiếng chửi người 
con gãi. "Cái đồ đĩ ngựa, tao có 
bảo máy làm cái đó hôn mà máy 
tài khôn mày làm.", 3. chỉ sự chưng 
diện, trang điểm quá mức, cách nói 
có ý vui, hoặc phê phán nhẹ. "Äới 
lớn một tí mà đĩ ngựa rồi.". 

Đĩ thúi /di“ tˆu:j/, [di? tˆu:j] 
[01] (dt) tiếng chửi những người 
phụ nữ hư hỏng. "À⁄p con nhỏ đï 
thui đó mày đem chuyện tụi nó nói 
với tao lam gì.". 

Đìa /dix?/, [dix?] (dt) ao được đào 
sâu có bờ chắn giữ nước để nuôi 
cá. "Chim bay về cội, cá lội về đìa, 
Lòng tôi thương bạn, khoá chìa 
giao cho. (cd)”. 

Địa mén /dix` me:n/, [dix” 
me:n] [01] (dt) 1. đỉa hẹ, đỉa nhỏ, 
loại giun đốt nhỏ hút máu sống 
dưới nước. "Ä4ấy con đỉa mén này 
cẩn thi không ngại chỉ sợ nó chui 
vô lễ tai.", 2. nhóc con, ranh con 
(tiếng gọi. có ý coi khinh người 
trẻ). "Cái đồ địa mén đó một chục 
đứa tao cũng không ngán nữa, 
đưng có hủ doa.". 

Đía /dix°/, [dix°] (vt) 1. phét, xạo, 
nói không thật. "Cái thằng đó nó 
đía lắm, ông mà tin nó là bán lúa 
giống đó.", 2. ba hoa, khoác lác, 
lắm môm. "Chỗ người lớn, mày ít 
nói mỘIt tí được hôn, đưng có đía 
quá đi.", 3. nói chuyện bông đùa. 
"Còn sớm ma anh Sáu ơi, vô đây 
đía một hồi rồi đi mân.". 
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Đía dóc /dix ` zqa*kP/, [dix 
jA*kP°] [11] (vt) nói phét, nói láo, 
nói không đúng sự thật. "7hôi đừng 
có đía đóc, chuyện đó làm gì có.". 
Địa, /dix5/, [dix”] (d0 (Hl) tiền, 
cách nói của giới bình dân. "bắt 
địa" (làm tiền). "Nó thấy ông dễ 
tính nó bốt địa ông đó, ông đừng 
có cho.". 

Địa; /dix/, [dixế] (vt) (tl) nhìn với 
vẻ ham thích. "Máy thằng này, tao 
thấy nó địa cái xe mây hoài. Coi 
Chiờng mát đó nghen.", "Cái thẳng 
ØøÌì có cái tật đê hổng bỏ. Thấy 
người đẹp đi qua là nó địa liên 
heP". 

Địa chánh /dixế cap/, [dix 
csn:?] [0l] (dt) địa chính, việc 
quản lí ruộng đất. "Công việc này 
phải qua sở địa chánh nữa mới 
xong. `. 

Điếc con ráy /diak° ka:n! zaj:%, 
[di:k? ka:n! 2a] ] [101] (vn) 1. inh 
tai, điếc tai, có cảm giác chói tai do 
tác động của âm thanh có cưởng độ 
lớn. "Tiếng nổ ở gần điếc con ráy 
làm tôi tưởng là tiêu mạng rồi 
chó.”, ", 2, khó nghe, nghe không 
hiểu. "ng nói tiếng. Anh nhanh 
quá làm tôi điếc con ráy." 

Điếm ba da /diam' bat za:U, 
[di:m° ba:! Ja:!] [101] (dn) hạng 
người gian xảo, chuyên lừa gạt. 
" Mấy cái thằng điểm ba da đó, tụi 
bây hun làm ăn với chúng chỉ có tử 
lỗ tới sạt nghiệp thôi.". 


Điếm bảy da /diam” baj:? za:, 
[di:m? ba:j j2: ] [101] (dn) hạng 
người gian xảo, chuyên lừa gạt, 
(cn) điêm ba da. "Tránh điểm ba 
đa lại gặp điểm bảy da rồi." 

Điếm đàng /diam' da:n?/, kiên? 
đa:n?] [01] (dt) chỉ chung hạng 
người đứng đường, dùng mọi mánh 
khoé để kiếm tiền. "Bứn vảm tôi 
bán, điểm đàng tôi không. (cd)". 
Điếm ke /diam ke:!⁄, [di:m ke:!] 
[01] (dt) chỉ chung hạng người 
gian giáo trong tính cách. "Cái 
thằng điểm ke đó mà mày chơi với 
nó lam gì.". 

Điếm thúi /diam° tˆu:j/, [di:m” 
tˆuij'] [0!I] (do) (cn) điểm ke, 
nhưng có hàm ý coi khinh nặng nề. 
"Cái hạng điêm thúi đó, tao không 
thêm ngó tới mi. ". 

Điên /dian!⁄, [din'] (vÐ dại, 
chứng bệnh làm tổn thương hệ thần 
kinh ở một số gia súc như chó, 
mèo. "Chú $%a diễn vai thiếu tuý 
Cón, một cái tên ác ôn, giết VỢ, 
hãm hại vợ người, tàn át trẻ mít, 
huênh hoang phá xóm phá làng, 
sau chết vì chó điên cẩn. (NNT)". 
Điên điển, /dian' dian/, [di:n! 
di:p] [01] (dt) loài chim to, lông 
đen, chân có mảng dính như chân 
vịt. "Những tháng mưa điên điển 
về sân chìm nảy rất nhiều.". 

Điên điển; /dian' dian, [di:n! 
di:n”] [11] (đt) 1. cây điền thanh, 


loại cây hoang mọc ở đồng có 
bông nhỏ vàng, bông ăn được, thân 
chỉ được dùng làm củi chụm. 
"Canh chua điên điển cá linh, Ăn 
Chỉ một mình thì chẳng biết "g0". 
(cd).", "Rổi mùa nắng, rồi mua 
nước lụt năm sau, bông điên điển 
hoang đã sẽ trổ vang ngởi soi bóng 
nước từ đầu nguồn tuôn về. (SN)", 
2. (nb) hạng người không ra gì, 
hạng người không g1úp ích được 
chuyện gì. "Nha rôi có hai thằng 
rể, nhưng toàn là rể điên điển 
không ha.". 

Điền /dian?/, [di:”] (dt) (từ tố 
Hán Việt được dùng độc lập như 
một từ) ruộng, khoảnh đất dùng để 
trồng lúa, thưởng có diện tích lớn, 
và có bở đê chung quanh. "Cướp 
đồ đạc Nhà Lớn đem cất giấu nơi 
nhà lâu trong điền Bàu Sàng coi 
vậy mà không dễ chút nào. (NH)", 
"Tôi là dân trong điên, thấy hoàn 
cảnh của mợ, tôi không chịu được. 
(NH)". 

Điền Tây /dian? txj:⁄, [di:n? 
txj: 'J [01] (dt) ruộng do người có 
quốc tịch Pháp (Tây) đứng ra xin 
khẩn và điều hành khai thác ở Nam 
Kì, thời thực dân Pháp chiếm đóng 
Việt Nam. "Điền Tây là nơi chứa 
chấp đủ thứ tội ác: cờ bạc, bút á 
phiện lậu, đặt rượu lậu thuế... 
(SN)”. 

Điển, /dian?/, [di:n] (vt) 1. điệu 
đời, lịch sự, có những biểu hiện 
bên ngoài dễ thu hút được cảm 
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tình. "7rông cậu fa ăn mặc, đi 
đưng điển thật.", 2. hào: phóng, 
sang trọng, có biểu hiện của người 
giàu sang. "Cậu Ba chơi điển quá, 
bọn em út thằng nào hổng khoái.". 
Điển, /dian/, [di:n°] (dt) (tl) đồng 
(tiền), đơn vị cơ bản của tiền tệ. 
"Cái này rẻ lắm, chỉ có báo điên 
(ba đồng) thôi. Có nhiễu gì dâu mà 
may phải mượn chỉ.". 

Điệp /diap?, [di: p] (đt) 1. cây 
phượng, cây thân gỗ, lá nhỏ, bông 
màu đỏ thưởng trổ vào mùa hè, trái 
lớn, đẹp, dài, có hạt bên trong, (cn) 
điệp Tây. "Môi năm điệp nỏ đỗ sân 
trường la báo hiệu một mua he lại 
đến với học sinh.", 2. cây thân gỗ, 
nhỏ, lá nhỏ, bông nhỏ màu đỏ hoặc 
vàng, thường được trồng ở trước 
sân nhà hoặc nơi mộ người thân, 
trái nhỏ, đẹp, có hạt nhỏ bên trong 
(cn) điệp ta. "Ở nông thôn người ta 
hay bẻ bông điệp chưng bản thở.". 
Điều; /diaw2/, [di:w?] (de) 1. cùng 
loại với mận, trái lớn, màu đỏ. "Ẩn 
bánh xẻo mà thiếu đọt điều là kể 
như mất ngon.", "Trái điểu khác 
với mận ở chỗ nó giòn và có vị 
chua chua.", 2. đào lộn hột, cây có 
hột ở dưới trái, thưởng được trồng 
để lấy hạt: vỏ lấy dầu, thịt làm thực 
phẩm. "Kẹo hạt điểu ăn béo hơn 
kẹo đậu phộng.". 

Điều, /diaw?/, [di:w?] (vt) đỏ, ở 
tình trạng có sắc màu đỏ, hoặc gần 
với đỏ. "7ôi với nó cùng ở Kinh 
Điều. Nó Ở trong ngọn; còn tỉ Ở 
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ngoái vam.", "Con nhớ mua cho 
mẹ tờ giấy điêu, để chiều mẹ dán 
lồng đèn cho con.". 

Điều binh khiến tướng /diaw? 
bịpn:! xien” turxpŸ, [di:w2 bm:! 
xi: nỶ tur:n}] [0101] (qn) đánh bài 
tứ sắc, bài có nguồn gốc tử Trung 
Quốc, bài có quân như quân cờ 
tướng, có bốn người chơi với tổng 
số 112 quân: mỗi loại bốn quân, 
mỗi quân bốn màu. "7Ø: ngây ăn ỏ 
không, chẳng biết làm gì nên bả 
mê điều binh khiển tướng lắm, anh 
tới sòng thế não cũng gấp bả hà.", 
"Hội đồng Thì có em vợ là Xã Mỹ 
cũng la tay gian có, „ quanh năm chỉ 
thích điểu bình khiển tướng. (NH)". 


Điều lộn hột /diaw? lo:nế ho:t5, 
[di:w2 lo:n" ho:k] [001] (dt) loại 
cây lâu năm thường được trồng ở 
vùng đất cát để lấy hạt, lá lớn, dưới 
quả có hạt nằm ở ngoài, quả ăn 
được nhưng thưởng có vị chát và 
gây ngứa lưỡi, nên ít người ăn. 
"Rải rác năm bảy cây điêu, loại 
điểu lộn hột sau này xuất khẩu, 
nhưng giống nội địa, hột nhỏ, trễ 
con lượm đem về nướng, ăn cho vui 
miệng. (SN)". 

Điều có cán /diaw° k2: ka:n?/, 
[di:w° ko: ka:n”] [101] (dn) thuốc 
lá điểu có đầu lọc, trước đây được 
hiểu là thuốc điều sang trọng, 
thuốc điếu đắt tiền. "7i bên đãi 
ông thợ một điếu có cán; phì phà 
vải hơi, ông vụit đứng đậy, đưa tay 


ngoắt về phía bên kia đường... 
SN)”. 

Điệu, /diawÝ, [di:w°] (df) tình 
trạng, tổng thể nói chung những 
hiện tượng đang diễn ra có thể gây 
bất lợi cho đời sống con người. 
"Nhìn thái độ anh chị vậy, tôi tính, 
điệu này chắc mình cũng phải 
buồn một chút. Nhưng không phải 
buồn Phương lấy vợ, tôi buồn là vì 
chiếu nay, Nhân Phủ đã sụp đổ 
trong long. (NNT)”. 

Điệu; /diaw/, [di:w] (vt) 1. bảnh, 
tuyệt; hợp thức, hợp cách. "4nh 
Hai chơi điệu quá, em út còn muốn 
gì mủa.", "Thịt heo quay ăn với 
bánh hỏi là điệu rồi.", 2. kiểu cách, 
cách thức, có những biểu hiện làm 
cho người khác phải chú ý. "Con 
nhỏ nay, dạo này nó điệu ghê đi.", 
3. có ý thức làm đẹp cho mình. 
"Lương than với bà Tư, chủ bến 
"Sao lúc ray tui đen quá chửng, 
làm gì cho trắng, dì Tư?" Bà Tư 
cười, "Cha, biết điệu rồi bhđ con? 
ÄMuốn vợ há? (NNT)", 4. (nói tắt của 
diệu nghệ) "X7 sự nh cậu em đây 
qua thấy đã là điệu lắm rồi.". 

Điệu đàng /diawf” da:n?, [di:w' 
đda:0?] [01] (vt) 1. tốt trong ứng xử; 
bặt thiệp, hào phóng, thân mật, tâm 
lÍ trong quan hệ, (cn) điệu đời. "4¡ 
chó ông Bảy Hiến là tay chơi điệu 
đảng nổi tiếng Ở cù lao An Bình 
rồi.", 2. làm bộ, làm dáng, làm 
đỏm, làm ra vẻ, (cn) điệu bộ. 
"Trước đám đông bộ tịch bả lúc 


nao cũng điệu dang trông phát 
chán.", "Đi đứng cho nó bình 
thưởng, con điệu đang trông khó 
coi quả. `. 

Điệu đời /diaw“ dx:j, [di:w° 
dxiƒ] [01] (vt) điệu, biết cách ứng 
xử làm vừa lỏng người khác. "4nh 
chia phân như thế là điệu đời quá 
rồi, còn ai mà không vừa lòng nữa 
chở. ". 

Điệu hạnh /diaw” han:⁄, [di:w! 
han] [01] (vt) làm cao, làm điệu 
cho thêm phân duyên dáng. "Con 
bé hay điệu hạnh một chút trước 
dám đông, nhưng tánh tình nó 
cũng không đến nổi.". 

Điệu nghệ /diaw“ ne:, [di:w? 
e'] [11], [01] (vt) 1. (cn) điệu 
đời, tuyệt trong xử sự, tốt trong 
quan hệ, sành về tâm lí. "Trong 
quan. hệ, tứng xử, lĩnh vực nảo Ông 
ấy cũng điệu nghệ... "Ông ta hết 
sức điệu nghệ với phụ Hữ, HÊNH 
nhiễu bà khoái Ống la vì vậy.", 2. 
hợp tính ý, hợp sở thích. "Dán điệu 
nghệ với nhau có chỉ đâu mà phải 
khách sáo.", 3. đạo nghĩa, đạo làm 
người, cách ứng xử phù hợp với 
lòng nhân, tình nghĩa và nghĩa khí. 
"Quan niệm “điệu nghệ” tạo ra 
một kiểu anh hung, một người 
quân tỉ bình dân... Nếu biết điệu 
nghệ thì mọi việc (ranh chấp đều 
có thể giải quyết dễ dang (rong 
vỏng anh em với nhau, không cần 
pháp luật hoặc nhà cẩm quyên can 
thiệp vào vì bản chất của người lưu 
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đân là chống đối bọn quan lại 


phong kiến đã áp búc họ từ trước. _ 


(SN)”. 

Đình huỳnh /din:? hwin2, [din: 
win:?] [01] (vt) đàng hoàng, có tư 
cách, không có gì phải giấu giếm. 
"C nói chuyện với ổng đình 
huỳnh, không việc gì phải ngại tp 
mở.". 

Đính chánh /dịn: can:?/, [din: 
can] [01] (vt) (bâ) đính chính, 
sửa lại những chỗ sai sót. "7zo 
phải nói đính chánh lại kếo nó 
hiểu lẫm.". 

Địt /di:15, [dit:5] (vt) đánh rắm, để 
cho hơi trong ruột thoát ra qua 
đường hậu môn. "Thằng bé nó địt 
hoái coi chưng nó ía bây giở.". 

Điu điu /di:w' diw1, [di:wl 
di:w!] [01] (dt) rắn giun, một loại 
rắn nhỏ, có màu nâu đen bóng, 
trông giống như con giun, con 
trùng, (cn) rắn liu điu. "Ba con địu 
địu coi nhỏ vậy chớ, đừng có coi 
thường. Có nhiễu loại độc lắm 
đó.". 

Đo nỉ /do:! nị:!/, [da:! nữ] [01] 
(vt) dùng thước để đo kích cỡ của 
một vật làm cơ sở cho việc tạo 
một vật mới vừa với mẫu được đo. 
"Cô đưa tôi vào chốn phòng riêng 
để do nỉ chiếc giường gỏ đó và đặt 
làm đôi chiếu... (VC)". 

Đỏ /đa/, [da:?] (dt) một lần lùi xe, 
đỏ đèn hậu. "Trong hẻm chỉ cần 


500 


một đỗ là tao quay đầu xe được 
rồi, khỏi lo.". 

Đỏ chót /d2 ca:t/, [d2:? c2:kÏ] 
[01] (vt) đỗ choét, rất đỏ. "A⁄áy 
con nhỏ đào kép con nào cũng tô 
cái môi son đó chói.". 

Đỏ đệ /do: ze:Š /, [da: Je] [01] 
(vt) đỏ dọc, đỏ đến mức độ cao, 
chỗ nào cũng đỏ. "Min mây nó 
nồi ban đỏ đệ thầy mà ghê.", "Bài 
làm sai, ông thấy sửa đó đệ. Vậy 
mà nó bảo với tao la nó lâm 
được.". 

Đỏ đẻ /daz deở/, [do đe] [01] 
(vt) bập bẹ, bị bô, mới tập nói. 
"Nghe mấy đứa nhỏ đỏ để trong 
nhà cũng vui và ấm cúng.", "Mới 
đó đẻ được vải tiếng Anh mà cũng 
bay đặt lam phách.". 

Đỏ đèn /da: de:n?, [do: đe:nj] 
[01] (vt) lúc chạng vạng tối, lúc lên 
đèn. "Mới đổ đèn mà đi ngử sớm 
vậy anh Năm?", "Ở thôn quê đỗ 
đèn là người ta lên giường rồi cậu 
Ơi. ". 

Đỏ ké /da:' kez/, [do: ke] [01] 
(vt) đỏ chói, đỏ đến mức nhìn khó 
chịu cho mắt. "7i uống rưỢu mặt 
may đỏ ké, tới cuộc họp kì lắm.". 
Đỏ lói /da: la:j/, [đa la:j] [01] 
(vt) đồ chói, đỏ rực. "Máy đứa nhỏ 
mới sanh trông đỗ lói thấy mà 
ngán.". 

Đỏ lỏm /do:” la:m?/, [do:? la:mỷ] 
[01] (vÐ (bâ) đỏ lòm, đỏ quá gắt, 
đỏ đến mức có cảm giác ghê sợ. 


"Máy con chuột con đỏ lỗm trông 
thây mà phái khiêp.". 

Đỏ lỏn /doở lan, [da la:n] 
[01] (vÐ đỏ hỏn, đỏ như da thịt của 
trẻ mới sinh. "Con còn đó lồn mà 
mây bổng nó ra ngoài gió máy 
hoải không tôt dâu nghen.". 

Đỏ lưỡng /d2? lung, [da: 
lun] [01] (v0 đỏ au, đỏ tươi, 
trông thích mắt. "Äấáy trái mán 
chín đỏ lưỡng thấy phát thèm.". 


Đỏ rần /da:? zxn:2, [da? zxp?] 
[01] (vt) đổ đều khắp mọi bộ phận. 
"Tụi bây uống rượu đâu mà mặt 
mày đỗ rần vậy?". 

Đó /d2:/, [da:] (đt) đấy, chỉ sự 
vật, sự việc, địa điểm được nói tới, 
hoặc được xác định. "Ở đây coi 
vậy mà không tiện đi lại bằng Ở 
đó.", "Cái đó là của ai?", "Đó, tui 
nói ma anh không chịu nghe tui.". 
Đọ /do:⁄, [da:] (đt) đó, đấy, từ 
biểu thị cái đã được để cập tới, 
hoặc cái cần chú ý tới. "Đọ, fui nói 
ma anh không chịu nghe tui, bây 
giỏ phải làm lại từ đâu.", "Đọ đọ! 
Cẩn thận! Coi chửng trật nữa bây 
giở.". t 

Đoản hậu /dwa:n? hxw:⁄, [da:n? 
hxwz] [01] (vt) bạc bếo, không 
thuỷ chung, không tốt về sau. "Cái 
tướng đó la cái tướng đoán hậu, 
anh hùn hạp làm ăn với ống coi 
chừng thiệt hại về sau." „_ Cái đồ 
đoàn hậu, làm ơn cho nó để báy 
giỏ anh phải mắc oán." 


Đoạn đành /dwa:n dan:?/, [đ2:n 
dan] [01] (v nỡ đành, đành 
lòng, đang tâm, không có sự 
thương cảm trước những gì đáng 
thương tâm. "7rong lúc gia đình 
anh gặp khó khăn ma ông đoạn 
danh đứng nhìn, không trợ giúp thì 
con gì la tình nghĩa bà con nữa 
chớ. ". 

Đóc giọng /da*k?° za*n”!/, 
[dA*kP5 jA*p”] [01] (dỤ tiểu 
thiệt, lưỡi con trong họng. "Cái 
đóc giọng nó đỗ lỏm mà nuốt 
không thấy đau sao được.". 

Đòi bọng /do:j? ba*n”5, [da:j 
bA*p”] [01] (vt) đòi hỏi, yêu cầu, 
tử dùng có ý chê trách. "Ciướa lam 
được chỉ hết mà tao thấy mày đòi 
bọng tùm lum rồi đó.". 

Đỏi /d2:j/, [đ2:j'] (dt) dây thừng, 
dây xích, hoặc dây luột to để buộc 
ghe, thuyền. "Nói vừa dứt lời thì 
đồng hồ vừa đánh mười giờ, nên 
tàu thói hơi củng mở đổi mà chạy. 
(NTQ)”. 

Đói lủi /d2:j° lu:j/, [d:j° lu:j] 
[01] (vt) quá đói, đói đến mức đi 
không vững. "Cả ngày nay không 
ăn uống gì, đói lủi, còn làm được 
việc gì nữa. ". 

Đói ngoeo /d2:J` nwe:w!/, [d2:j” 
we:w!] [01] (vt đói meo, đối 
quá, đói đến độ chân thay co rúm 
lại. "Ä4ấy ngày nay đói ngheo, nằm 
Co queo như con mèo.". 
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Đói ngoeo râu lo | wE:w' 
zxw:/⁄, [d2j” pgwe:w' zww:Ì] 
[011], [101] (qn) (cn) đói, ngheo, 
đói meo, đói đến độ có cảm giác 
râu quéo lại. "Cái thân lam không 
ra tiên đói ngoeo râu ma cũng bay 
đặt lam phách.". 

Đói nuồng /d2:j) nuxrỷ/, [d2:j 
nu: 0Ì] [01] (vt) đối lễ, dói kiệt sức, 
đói đến độ chân tay yếu đi. "Ä⁄ấy 
bữa nay ăn không được, đới #24 
con sức đâu ma đi lại, làm việc ." 
Đói xanh xương /d2:j° s3p: 
suIxn'/, [d2:J” san: surn'] [101] 
(qn) đói dữ dội, đói đến mức xanh 
cả người. " Lúa má thất bát cái kiểu 
nay có nước đói xanh xương.". 

Đon ren /don' z£emn!⁄, [da:n 
ze:n'] [L1] (vÐ) đon đả, rối rít, vốn 
Vã, CÓ biểu hiện như quan tâm hỏi 
hệt chuyện này đên chuyện khác. 
"Cậu Tư lật đật chạy ra đón rước 
dã đề, tiếng chào hỏi, câu đon ren 
không ngới. (MX)”". 

Đòn /da:n?/, [d2:n”] (d0 từ dùng 
để chỉ một chiếc bánh tét. "Ä⁄4 con 
bảo mang sang cho đì hai đòn 
bánh tét ăn lấy thảo.". 

Đòn bọng /d2:n? ba*n”5/, [da:n? 
bA*n”5] [01] (đt) đòn roi, vật dùng 
để thực hiện hình phạt. "Nói không 
con không ngán phải hông, chờ có 
đón bọng nói mới nghe chó gì.". 
Đòn dài /da:n za:j”/, [do:n? Ja:j?] 
[01] (dt) thanh gỗ bắc từ mạn 
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thuyền lên bờ để làm cầu đi. "Ghe 
nay mà không có đón đải la vô 
phương xuống hàng.". 

Đón ông bà /da2:n° x*n” ba: 
[da:g” A*p”! ba#?] [011] (qn) 1. 
đón giao thửa, thức tới thời điểm 
giao thừa của năm cũ và năm mới 
(năm âm lịch). "Con thức nổi hôn? 
Thức nổi thì thức tới đơn ông ba 
rồi ngử.", 2. cúng tổ tiên, ông bà, 
hoạt động tâm linh để bày tỏ lòng 
thành với người đã khuất. "Con 
phụ mẹ dọn thúc ăn để đón ông bà 
nghen con." 

Đọn /doin®, [d2] (vt) cọc, 
không lớn được; khô héo. "ÄZy 
con heo đọn nảy nuôi biết bao lâu 
cho lớn.", "Ba cái cây thiếu nước 
bị dọn cái kiểu này là hỏng rồi.". 
Đòng đeo /da*p”? de:w!⁄, 
[dA"n”” de:w!] [01] (vt) đong đeo, 
đeo bám lủng lẳng trên cao. "Ä⁄4 
bây có ở nhà hông mà để tụi bây 
đánh dong đeo trên cây vậy chớ.". 
Đòng đòng /da*np”? da*n”?, 
[dA*n”? dA"n”?] [01] (vt) công 
kênh, cống trên vai, để trên cổ mà 
đem đi. "7ối ngảy ổng ci đồng 
đồng thằng nhỏ đi tới đi lui cái 
kiếu đó hỏi còn làm ăn gì được 
nữa.". 

Đòng đưa /da*p”? duryl, 
[đAYn”” dưA!] [01] (vt) đong đưa, 
đưa qua đưa lại. "Hai chân đánh 
động đua cái kiểu đó coi ôn tế 
xuống đất đó nghen con." 


Đòng xa /da*n”? sa:!⁄, [dA*n”° 
sa:!] (vt) [01] (cn) đùng xa, đi 
trong tư thế hai tay dong đưa ra 
trước về sau để giữ thăng, bằng. 
"X4ấy thằng bây đi đâu mà đánh 
đòng xa như lính dì diễu hành 
vậy?". 

Đóng /da*n”3/, [dAYn”°] (vÐ 1. 
dện, đánh. "Đống cho nó một trận 
cho chửa cái thói đu côn.", 2. mặc, 
bận. "7rởi này ma đóng cái áo đó 
vô, mực có nước chết.". 

Đóng đáy /da"p”° daj:/, 
[dA"n”° da:j°] [01] (vt) giăng lưới 
(đáy) cố định ở trên sông lớn. 
"Mấy năm nay nhờ đóng đáy mà 
nên nhà nên cửa.". 

Đóng hờm /da"n”” hx:im 
[dA"g hx:m?] [01] (vt) bị mắng 
bẩn bám vào người. "Thằng này 
tắm cái kiểu gì mà mình mẩy đóng 
hờm thấy góm.". 

Đóng hựi /da*n”° hu 1, [dA*n”? 
hu:jế] [01] (vt) góp tiền cho việc 
chơi hụi theo định kì. "7áng nảy 
đóng bụi hết ba trăm.". 

Đóng huụi chết /da*p”” hu¡jƒ 
ce:t/, [dAYn”° hu:j" ca: ] [011], 
[101] (vn) 1. góp tiền đủ cho việc 
chơi hụi theo định kì. "Có một 
chân hụi hốt rồi, bây giờ mỗi tháng 
đóng hụi chết ón quá.", 2. chỉ tiền 
mà không thu lại lợi ích. "Tháng 
này đi ba cái đám, nội tiễn đóng 
hụi chết cũng hết tháng lương.". 


Đóng kiềng /da*n”" kiaw?, 
[dA*n”° ki:n?] [01] (vt) cùm chân, 
gông cổ, gắn một vật nặng vào 
chân, cổ của người bị tủ tội, (cn) 
đóng trăng. "7hẩy f4 ăn nói ca 
riêng, Em thưa quan lớn đóng 
kiểng thầy tu. (cd)". 

Đóng meo /da*p” me:w' 
[dA*n "š me;w!] [01] (vt) bị mốc, 
nổi mốc, có hiện tượng lên meo ở 
những thức ăn để lâu. "7c ăn bị 
đóng meo rồi còn ăn gì được nữa 
ma ăn.". 

Đóng mộc /da*p”° my*”k/ 
[dAYn”° mA*k*] [01] (vt đóng 
dấu, ¡in dấu của cơ quan, tổ chức 
vào chỗ chữ kí. "Ký rên mà không 
có đóng mộc thì lam gì mà có giá 
trị pháp lí.". : 

Đóng ổ /da*p"" oz/, [dA*n”5 
o*3] [01] (vt) làm tổ, xây tổ, tạo 
một chỗ để đẻ trứng. "Mấy con 
chim dong dọc nó đóng ô khôn 
lắm, thường Ở trên cao và gần chỗ 
CÓ OHg. `. 

Đóng rong /da*nj”° za*n”!, 
[da*p"” ZA *n”!1 [01] (vb bị rong 
rêu, chất bẩn đeo bám do ngâm lâu 
trong nước. "Tắm gi tối cái cổ 
đóng rong rồi mà vẫn chưa chịu 
lên 

Đóng sòng /da*n” sa*Yn”?/ 
[dA”n”” sa*n”°] [01] (vÐ trụ lại, 
năm ì một chỗ. "Có tuần nay mưa 
đâm dê làm phải đóng sòng một 
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chỗ, chó có đì làm ăn ở đâu 
được. `. 

Đóng vóc /da*n”” vda*kP?/, 
[dA" 0” JA*k”] [01] (vt) thành 
vóc, bắt đầu , Sang giai đoạn dày 
hoặc chín của một số trải cây. 
"Cau đóng vóc chưa !g0n, nhưng 
thiếu đành phải bảo thằng nhỏ hái 
xuống ăn đỡ ghiên vậy mà.". 

Đóng trăng /da*p”Š tan:!, 
[dA*n”° tan:!] [01] (vt) đóng cùm 
và đóng gông tội phạm. "Ngảy xửa 
thiếu thuế là bọn tê xã nó đóng 
trăng liên, chú ở đó mà xin khát.". 

Đót;, /d2:f/, [d2:k?] (vt) 1. đánh, 
đét, quất, dùng roi nhỏ quất mạnh 
nên có tiếng gió. "Lấy roi đót vảo 
đít nó vài cái là nó hết lì hà.", 2. 
chiếm, đoạt, lấy của ai đó một cách 
nhanh gọn. Sơ ý một tí la nó đót 
của tôi hết cái đồng.", "3. đốc thúc, 
xúi giục. "Nó đói mày để máy Có ý 
kiến, được thì nó hưởng bằng 
không thi mày thiệt.". 

Đót, /do:f/, [d2:k?] (dt) 1. phần 
dầu của một ống dài có tác dụng 
phun hơi khí hoặc phun nước. "Cái 
bình xịt này phải thay ‹ cái đốt mới 
dùng được.", 2. cái tấu, ống DÍp 
dùng để hút thuốc. "Ông ấy có thói 
quen hút thuốc bằng đót từ hồi nào 
tới giỏ.". 

Đọt /d2:/, [do:k] (dt) chổi non; 
ngọn, phần trên cùng của cây. "Ba 
cái đọt lan này luộc chấm mắm 
nêm ăn bắt lắm.", "Con chìm nó 
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đậu tuốt trên đọt dừa bắn làm sao 
cho được.". 

Đọt mọt /d2: ma2:/, [da:kế 
m2:k] [01] (dt) lá non của một 
loại cây hoang thường được hái ăn 
sống. "Ba cái đọt mọi nay gói với 
bánh xèo ăn là hết ý." 

Đô thành /do: tan? /, [do*! 
t*sn] [01] (dt) thành phổ thủ đô, 
trước 1975 được dùng để chỉ Sải, 
Gòn - Chợ Lớn. "Họ lên đây chỉ để 
hưởng thú quê một ngày chúa nhụi, 
sau cả tuần lễ ngộp thở ở Đô 
thành. (BNU)". 

Đô trưởng /do:! turxp” /, [do*"! 
up] [01] (dt) chức vụ lãnh đạo 
cao nhất của đô thành Sài Gòn - 
Chợ Lớn trước 1975. "7?rớc đây 
thì những đốc phú sứ làm đô 
trưởng, nhưng tử sau đảo chánh 
Ngô Đình Diệm, các tướng tá lần 
lượt thay nhau làm đô trưởng Sải 
GŒơn - Chợ Lớn. (VHS)". 

Đồ /do:, [do*?] (d0 1. đổ đạc, 
hàng hoá nói chung. "7ô¡ bán đi 
mua đồ một lát anh chờ tôi 
nghen.", 2. quần áo, y phục. "Chị 
mặc đồ này trông chị trẻ hẳn ra.". 

Đồ ăn /do? an:1⁄, [do*2 ap:'] [01] 
(dt) thực phẩm, thức ăn, đồ uống. 
"Ba cái đồ ăn này để tới mai là 
thiu đó. Mang ra ăn, uống hết di.". 

Đồ bỏ /do:2 ba:3/, [do*2 ba:?] [01] 
(dt) thứ vứt đi không xải được, 
những cái không cỏn dùng. "Có 
hai thằng rể toàn là đồ bỏ.", "Mày 


mang ba cái thứ đồ bỏ đó về đây 
chỉ cho chật nhà chật cửa vậy 
chớ. ". 

Đồ dạt /do? za:/, [do*2 Ja:kế] 
[01] (dt) vật dụng không đạt yêu 
câu hoặc sản phẩm không đạt tiêu 
chuẩn. "Mua ba cái đồ dạt ấy chỉ 
tốn tiên, chó có xải được gi đâu ma 
mua.", "Ba cái trái cây này là đồ 
đạt dễ cho con nít nó ăn, chớ có 
bán chác gì được đâu.". 

Đồ dỏm /do? z2:im?, [do*? 
jo:m?] [01] (dt) đồ không chính 
hiệu, hoặc không đạt yêu cầu chất 
lượng. "Cái máy này là đô dôm rồi, 
chó làm gì của Nhật mà rẻ đữ 
vậy.”, " Mua ba cái đồ đốm, hỏi sao 
hông mau 2". 

Đồ khi gió /do2 xi? z2z/, [do*? 
xi? js°] [011] (ct) tiếng chửi mắng 
chỉ những người có máu dê. "Đổ 
khỉ gió, thấy gái là con mốt sáng 
rỡ.". 

Đồ kiểu /do?2 kiaw/, [do*? ki:w?] 
[01] (dt) vật dụng được làm bằng 
sứ, được tráng men tốt và đẹp. 
"Con nứ mà tụi bây cho dn đồ 
kiểu, nó . làm bể sao được mà 
đánh nó." 

Đồ lạc xon /do:? la:k” so:n!, 
[do*2 la:kế s2:n'] [101] (dn) (lạc 
xon" (tm) "la solde") (P) 1. đổ cũ 
được bán giá rẻ. "Ba cái đồ lạc xon 
coi vậy mà còn xài bên ghê.", 2. 
thứ vứt đi không giá trị. "Có (iển 
không chịu mua đồ tốt mà toàn 


mua mấy cái đồ lạc xon không 
ha.". 

Đồ lô /do:? lo:!⁄, [do*2? lo*1] [01] 
(d0 để không chính hiệu, sản 
phẩm có tính chất địa phương. 
"Gặp ba cái đồ lô rồi. Chó đồ Mỹ 
xải biết chừng nào mà hư.". 

Đồ mắc dịch /do:? mak:” zic:', 
[do*? mak” jit”] [01] (dn, vn) 
(cn) (đổ) mắc toi, đồ quỷ. l. (c 
tiếng chửi mắng những người 
không tốt. "A/ới sáng sớm ra của 
la đã gặp ba cái đồ mắc dịch rồi, 
thử hỏi làm ăn sao khá!", 2. (d0 
những thứ không dùng dược, 
không cần. 'May mang ba cái đồ 
mắc dịch này về dùng được mấy 
bủa?". 

Đồ mắc toi /do? mak: t2:j!/, 
[do?2 mak: t2:j!] [101] (dn, vn) 
(cn) (đồ) mắc dịch, đồ quỷ. "Gặp 
ba cái đồ mắc toi mà không bị nó 
lừa sao được.", "Ba cái đồ mắc toi, 
mày mang về đây làm chỉ cho chật 
nha?" 

Đồ mắt me /do? mat? me:!/ 
[do*? mak:? me:!] [101] (dn, vn) 
(cn) (đỏ) mắc dịch, (đồ) mắc toi, 
cách nói có sắc thái chê bai. "Ea 
cái đồ mắt me đó mà nói chuyện 
làm gì cho mất thời gian.", "Ba cái 
đồ mắt me đó mà cũng mua về 
nha.". 

Đồ quỷ /do? kwiở/, [do wi"] 
[01] (dt, vÐ) (cv) đỗ quÌ, (cn) đồ 
yêu, đồ mắc dịch, đồ mắc toi. "7# 
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đồ quỷ mới mười tuổi đầu mà đã 
biết hút thuốc rồi.", "Ba cái đồ quỷ 
đó mà xải được bao lâu?". 

Đồ yêu /do2 iaw!/, [do* i:w1] 
[01] (dt, vÐ L, (cn) đỗ quỷ, đô yêu 
ma. "Phải, mày không l4 đồ quỷ 
nhưng máy là đồ yêu.", 2. (nb) 
người sớm yêu đương linh tính. 
"May ném về đồ yêu nên gặp đâu 
yêu đó, yêu ai cũng được không 
còn biết suy nghĩ thiệt hơn gì cả.". 

Đồ vía /do:? vix3, [do*? jixÌ] 
[01] (dt) bộ quần áo sang trọng và 
có giá trị, đang được ưa chuộng, 
hoặc được đánh giá cao. "74o sẽ 
sấm cho mây một bộ đồ vía. Đó là 
chuyện trước mới,... (NH)", "Thng 
cha nội đó, có mỗi bộ đồ vía mặc 
hoái.". 

Đồ xịn /do? sin5%, [do*? sin:'] 
[01] (dt) đồ chính hiệu, có chất 
lượng tốt. "Ba cái đồ lô nảy, sao 
mà so được với đồ xịn của tao.", 
"Nhà nó có tiên nên chơi toàn đồ 
xịn không ha.". 

Đổ bề /do? bez/, [do*3 be?] [11] 
(vt) đổ vỡ, ]. tan ra từng mảnh vì 
rơi, đổ. "S40 CON lớn má không 
đọn, lại đỄ em nó làm đổ bể chén 
đĩa tùụm lum vậy chớ.", 2. võ lỏ, 
không còn giữ bí mật, „giữ kín 
được. Chuyện này mà đổ bể ra là 
bọn may t tở (Ở tủ) cái chấc.". 


Đổ bọt oáp /do? ba: wa:pS/, 
[do*3 ba:kế wa:p°] [101] (vn) (cn) 
sùi bọt oáp, nổi nước bọt hai bên 
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thành mép. - "Ông ấy nói chuyện 
hăng say đến độ đổ bọt oáp mà 
cũng chưa chịu cho anh em người 
ta nghỉ.". 

Đổ đạn /do:? da:n5/, [do*3 da:n'] 
[01] (vt) (nb) bắn phá bừa bãi. 
"Máy chiếc oanh lạc cơ nảy thấy 
nghị là nó đổ đạn, chó có mục tiêu 
gì đâu. ". 

Đồ đống /do? dy*g”, [do*? 
đdA*p”#] [01] (vÐ nhiều chất thành 
đồng, nhiều vô kể chỉ có thể nhìn 
thấy đồng. "Báp đổ đống đó anh 
lấy vài trái về nấu ăn có sá chỉ 
đâu, cứ tự nhiên di, đừng ngại.”, 
"Ba cái băng đĩa đổi truy đồ đồng 
để đốt thấy ma kinh, biết bao nhiêu 
mà kế cho xiết." 

Đồ ghèn /do:? ve:n?/, [do”” VE:T] 
|01i (vt) chảy. dử, dịch tiết ra đóng 
ỏ khoé mi (mắt). "Xung quanl: đây 
hết có rồi. Làm sao bảy giỏ hả ba? 
Trâu đói nữa, con mắt nó đổ ghèn 
hoáđi. (SN)”. 

Đổ lá /do? la:?⁄, [do*3 la:] [01] 
(v1) róc cho từng chiếc lá hai bên 
cọng tàu lá dừa nước rơi xuống 
thành đống để cung cấp lá cho thợ 
chằm. "Bả con đang đổ lá, rọc tàu 
lá ra, gom mấy lá lại, bện từng 
tấm, đem đi bán. (SN)". 

Đổ lọp /do? lo:p5, [do"? lo:p'] 
[01] (vÐ) (cv) đổ lợp, 1. lấy Cá tử 
trong lọp ra. "Ảnh bận đi đổ lọp 
chút nữa ảnh về, anh ngồi chơi lát 
đi.", 2. (nb) cách nói ám chỉ người 


con trai yêu đương lén lút, vụng 
trộm. "Dạo nảy nó lo đi đổ 19p, 
chớ có lo lam ăn gì mủa đâu.", 3. 
(nb) quan hệ ăn nằm với người phụ 
nữ đang có chồng. "Sau đêm đổ 
lọp mã ta 76 Bảy Viên đắc chí cười 
thầm rồi lẩm bẩm “Hay không 
bằng hên ”. Bảy Viễn thấy vai trò 
của vợ con thây chú cục kì quan 
trọng nếu họ chịu giúp tù thoát cũi 
SỐ ) lồng. (MH)”. 
Đổ lông /do? Ix*p"⁄, [do*? 
lA*n”'1[01] (vt) 1. những sợi nhỏ 
bung ra khỏi mình vải. "Vải này 
đỏ, chưa chỉ mà đã đổ lông rồi.", 
“ hạt cơm có hiện tượng, như nổi 
ợi. "Nấu cơm ma xổi nhiễu thì thế 
nào nó Cũng đổ lông như vậy đó, 
trông đã hết muốn ăn." 
Đổ lửa /do2 lury3/, [do*3 lIuiA”] 
[01] (vt) 1. trời nắng gắt như bốc 
lửa. " Trởi đổ hẳa mà nó dang cái 
đâu trần như vậy hỏi không bịnh 
sao được?", 2. phát cáu, nồi giận. 
'Chuyện có Chu xíu lam gì tôi mức 
đổ lửa với nhau như vậy.". 
Đổ mồ hôi hột /do? mo? ho¡j! 
ho:f/, [do"” mo*? høij! ho: kị] 
[1011] (qn) l. nặng nhọc, vất vả 
tới độ mô hôi toát Ta tửng giọt. 
"Làm cái này đổ mồ hôi hột, chó 
phải chuyện chơi đâu.", 2. rất khó, 
rất ón, TẤt sợ. "Bốt cái để thi la tôi 
thấy đổ mồ hôi hột rồi." 
Đổ nhớt /do: nx:t?/, [do*2 nx:k'] 
[01] (vÐ (nb) biếng nhác, lười 


biếng, không chịu khó làm việc gì. 
"Cái thằng đổ nhớt ấy, giao nó 
chuyện nào là thất bại chuyện 
đó.". 

Đổ nhựa /do? num5⁄, [do*? 
nưiA®] [01] (vt) (nb) ghiền tới mức, 
say tột đỉnh. "Tới cái lúc đổ nhựa 
rồi ma anh bảo nó làm ăn được gì 
nữa. `. 

Đồ nợ /do? nx⁄%, [do"° nv”'J 
[01] (vt) 1. mang nợ, mắc nợ, vỡ 
ng. "Lam không khéo coi Chườg đổ 
nợ ra là chết đó nghen con.", 2. 
gặp phải việc rắc rồi, không may. 
"Cai xe gỉ đi mói có được ma 
đường là nó đổ nợ ra, xui thiệt.". 


Đổ nùi /do:' nu:j2, [do*? nu:J?] 
[01] (v0, l1. bung ra, tung „toẺ, 
không thể thu gọn lại. "Con để sao 
mà em nó chơi Ông chỉ đổ nủi ra 
vậy." , 2. rối mù, rối tung, không 
còn cách giải quyết. "S$ việc đổ 
n»i trong đó, không biết phải bất 
đâu giải quyết từ đâu.". 

Đổ quạu /do? kwaw⁄, [do*? 
wa:w] [01] (vt) phát cáu, nổi giận, 
có biểu hiện không kiểm chế được 
hành động, VIỆC làm. " Mới nói có 
mấy câu mà nó đổ qugu lên rồi, tụi 
bây pE them nói chuyện với nó 
ữa. L 

Đồ toi /do? z9, [do*? zo:kf] 
[01] (pt) rốt cuộc, rút cục, cuối 
củng, sau cùng. "Phân công cho 
đã, đổ rọt cũng chỉ có tui với anh 
làm." 
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Đồ tiếng /do: tiep. [do*? tim'] 
[01] (vÐ gieo tiếng xấu, nói xấu, 
vu khống người khác. "Tôi, may 
làm máy chịu di, đừng có đổ tiếng 
cho người khác. ". 

Đổ thừa /do# thuw2/, [do*? 
thuiA!] [01] (vt) đổ lỗi cho người 
khác để khỏi trách nhiệm. „Thôi 
làm hư thì chịu di, bay đặt đổ thừa 
cho người khác. ". 

Đổ trống /do? †xvn”?, [do*3 
tA *n””1 [01] (vÐ đạp mái để trứng 
của con mái có trồng. Anh cho 
/MỢH COH gả trống nói đố trống để 
gây một bây gà con coi." 

Đổ vãi /do? va:j“, [do*5 Jaj] 
[01] (vt) đổ vấy, khai đại tội cho 
người khác. "Á⁄ay lam máy chịu 
đưng có đố vãi cho người khác, lội 
nghen con." 

Đổ xăng /do2 san:'/, [do*° san: ] 
[01] (v1) đong xăng, đến chỗ bán 
xăng dầu để mua xăng cho xe. 
"Chở tôi đổ xăng một cái rồi chúng 
tq củng di.". 

Độ /do:”, [do*'] (dt) 1. cách nói 
tắt của "cá độ", đặt cược cho một 
điều gì đó. "Giả đụ ông A có một 
con ga hay, đã ăn nhiễu độ nổi 
tiếng, Ông B cũng có một con ga 
hay mà chưa ăn độ lần nảo. (MPV) 
(dẫn theo AC)", 2. kì, dịp, cơ hội, 
thời gian điểm nào đó trong một 
tiến trình. "7# độ mang gươm đi 
mở cõi, Trời Nam thương nhớ đất 
Thăng Long. (HVN)", 3. một cuộc 
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nhậu, một cuộc chơi nào đó. 
"Chiêu nay có độ rồi ba ăn cơm 
di, đừng đợi tui, tui hổng ăn đâu.". 
Độc chiêu /dx"k° ciaw!⁄, 
[đAYkf° ci:w!] [01] (vt) đặc biệt, 
có một không hai. "Chiếc xe này là 
hàng độc chiêu đó, tao đảm bảo 
với mày, cả thành phố này không 
có chiếc thứ hai đâu." | 
Độc địa /dx"k"° dix5/, [dA*k?5 
đix] [11] (ve) ở tình trạng vô tình 
gây trở ngại, khó xử cho ai đó. "Ở 
nha một mình ban đêm ghê quái 
Ti hằng Ú¡ độc địa, mới chập tối đã 
vô mùng ngáy kho khỏ. (PV)". 

Độc như thịt vịt xiêm /dx*"k? 
nu! tPi:f vi: sieml⁄, [dA*Yk?5 
nur:! tt jitẾ si:m!] [10101] (qn) 
1. rất ác, rất hiểm, rất độc. "Cái fay 
đó độc như thịt vịt xiêm, máy liệu 
mã chơi với. nó.", "Anh thấy sao, 
Ông phát biếu độc như thịt vịt xiêm 
phải hôn?", 2. rất tuyệt vời, không 
còn chê vào đâu được. "Ông phát 
biểu một bài hết ý. Phải nói là độc 
như thị vịt xiêm. `. 

Đôi bông /do:j! bx*n”!⁄, [do:j! 
bA*n”"] [01] (dn) cặp hoa tai dùng 
đeo ở tai của người phụ nữ. "A⁄ó/ 
mai thiếp có xa chang, Đôi bông 
thiếp trả, con chàng thiếp xin. 
(cd)”. 

Đôi đồng /do:j'! dx*n”?/, [do:j! 
dA* 0”] [01] (dn) cặp vòng kiểng 
đeo ở hai tay. "Nẻỏng dâu để chế 


mẹ chồng. Đôi bông hột lựu đôi 
đồng sáng trưng. (cd)". 

Đôi vàng /do:j' va:g2, [do:j' 
ja:n”] [01] (dn) (nb) nữ trang riêng 
mà hai vợ chồng trẻ dành dụm sắm 
được lúc sau. "ÄMộtí mai thiếp, có xa 
chàng, Đôi bông thiếp trả, đôi 
vàng thiếp xin. (cd)". 

Đôi hồi /do:j'! ho:j2/, [do:j! ho;j?] 
[01] (vt) 1. cân nhắc, suy tính. 
"Thôi, có gì ma ca: đôi hồi, quyết 
định đại đi." 2. giải bày, hân 
trần, dùng lời lẽ để cho ai hiểu về 
một điều gì đó đang bị hiểu nhằm, 
bị oan. "Chuyện đó tôi hiểu, có cần 
chỉ ma anh phải đôi hồi.", 3. tranh 
cãi để phân phải trái, (cn) đôi co. 
"Anh em trong nhà, có gì đâu má 
phải đôi hồi nhiều như vậy chớ.". 
Đỗi /do:j!, [do:j'] (dt bở ruộng, 
phần đất xung quanh thửa ruộng để 
giữ nước và làm lối đi. "Đi năm 
đồng bảy đổi không sao, mà về nhà 
lại vấp lỗ chân trâu mới xui xếo.". 
Đối để /do:j de:/, [do:¡j' de"] 
[01] (pÐ cùng lắm, đến mức cuối 
cùng. "A⁄4y cứ làm di, đối đế 
không được tao nhở nó cũng chẳng 
$ao.", "Ông cứ mượn di, đối đế 
không trả được thì trừ lương, chó 
có trả lãi đâu mà sợ.". 

Đội quân tóc dài /do:jJ” kwxn:! 
ta*k?° za:j?, [da:J” wxn:! tA*kF 
J2a:jˆ] [0101] (qn) đội quân nữ tỉnh 
Bến Tre, đội quân chính trị của 
quần chúng được tổ chức chặt chẽ 


để đấu tranh chống Mỹ, ngụy, hình 
thành lần đầu tiên ở tỉnh Bến Tre 
vào khoảng năm 1961, do chị em 
phụ nữ tham gia, sau lan rộng ra 
khắp các tỉnh, thành khác, (nb) đội 
quân nữ, đội quân của bà Định (chị 
Ba Nguyễn Thị Định, người Bến 
Tre, là nữ tướng nổi danh đầu tiên 
của quân đội Nhân dân Việt Nam). 
"Nổi tiếng năm châu, mười bốn 
năm qua, Đội quân tóc đải chốn 
nây đây thắng trận. (LH)". 

Đôn, /do:n!⁄, [do:p'] (dt) 1. lúc, 
hôi, khi. "Đón ray anh chị làm ăn 
ra sao?", "Đôn nãy tôi nói anh 
không chịu nghe, để bây giờ thì 
làm gì được nữa.", 2. ghế đầu dạng 
mặt vuông, có 4 chân vuông góc 
với mặt. "Láy cho ba hai cái đôn, 
mời khách ngồi đợi ba một lát 
nghen co0H.". 

Đôn; /do:n!/, [do:n'] (vt) 1. nâng 
lên, nhích dẫn tới. "Tháng này tôi 
phải ở nhà lo đôn nên nhà không 
thôi bị ngập.", "Ráng học, rồi sẽ 
được Ở nội trú trăm phần trăm. 
Aấy đứa đậu cao, lắm khi là con 
nhà giàu, không nhận chế độ học 
bổng. Chừng đó sẽ đôn lên. Chờ 6 
tháng. (SN), 2. bón, bỏ phân, thêm 
chất để cho cây được xanh tốt. 
"Ä⁄ấy cây nay nhở đôn phân nó 
mới tốt như vậy chớ.". 


Đôn đáo /do:n' da:w?/, [do:n! 
da:w'] [II] (vt) ngược xuôi, tất 
bật, vội vã. "Chuyện đâu con có 


509 


đó, bình tĩnh di, làm gì mà phải 
chạy đôn đáo lên như vậy chớ.". 
Đôn nảy /doin' naj?/, [do:n' 
na:j”] [01] (dt) lúc nấy, lúc vừa rồi. 
" Đôn nảy, nó nói gì tôi không nghe 
rõ, anh có nghe rõ hôn?.". 

Đôn rày /do:n' zaJ/, [do:n! za:j] 
[01] (dt) lúc này, dạo này. "Đồn 
ray, tụi em buôn bán có khá hôn?". 
Đồn đãi /do:n? da:j*/, [do:n2 da:jˆ] 
[11] (vÐ (bâ) đồn đại, thông tin 
cho nhau theo kiểu đồn dây 
chuyên. "Bởi có, danh cậu xa gần 
đồn đãi, gái ăn chơi nượp nượp 
đeo theo; nói cho phải, theo cậu vì 
mấy tấm giấy xăng, chó không 
phải vì tình mặn lạt. (MX)". 

Đòn đột, /don? do:t⁄, [do:nˆ? 
đo:kế] [01] (dÒ) hải sâm, thức ăn 
quý của vùng biển. "Nghe nói món 
ăn đồn đột ngon mà đắt lắm, bọn 
tuỉ tử cha sanh mẹ để tới giờ có 
dám ró đâu.". 

Đòn đột, /do:n? do:f⁄, {do:g? 
do:k] [11] (vt) có phần vội vàng, 
thiếu nhã nhặn, không lịch sự, (cn) 
đường đột. "Vao nhà di, con cũng 
phải kêu của, chó sao đồn đột bước 
vdo nh bước vào nha mình vậy 
được. ". 

Đồn rần /do:n? zxn2⁄, [do:n? 
z1] [01] (vt) đồn đại rùm beng, 
thông tin đến độ ai cũng biết. 
"Chuyện đó bà con lối xóm đồn 
rân cả tuần nay, bây giờ ông mới 
hay sao?" 
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Đồn rùm /do:n zu:m/, [do:y” 
zum:?] [01] (vt) (cn) đồn rần. 
"Chuyện đồn rùm, còn giấu giếm 
ai được nữa mà nói nhỏ.". 

Đông đồng /dy*n”! dy*n”/ 
[dA*p”" dA*p””] [01] (vt) 1. huơ 
chân múa tay biểu thị trạng thái 
không đồng ý, không vừa lòng. 
"Không vừa lòng thì nói, làm chỉ 
mà nháy đông đồng lên vậy chớ?", 
2. gào thét luôn miệng. "Con chọc 
em nó lam chỉ cho nó la đông đổng 
điếc tai quá vậy?". 

Đông ken /dx*p”'  ke:n!, 
[dA*n”! ke:n!] [01] (vi) 1. đắt 
mối, nhiều người mua. "Cửa hàng 
mói mỏ đông ken vậy, chớ một thời 
gian không khéo thì thưa quyu 
fhôi.", 2. đông đúc, đông người. 
"Máy chỗ đông ken vậy, dễ bị móc 
túi lắm, mày chui vô đó làm gì?". 
Đông nhiến /dy*n”' nian), 
[dA*p” nh] [01] (vÐ đông 
nghịt, nhiều đến mức chiếm hết cả 
một khoảng rộng. "Có chuyện gi 
mà thiên hạ bu đông nhiễn như vậy 
ca!". 

Đồng bạc con cò /dx*n”2 ba;kế 
ka:n' ka:?, [dA*p”2 ba:kế karn) 
ka:2] [0101] (dn) đồng tiền có in 
hình con ó, chỉ chung đồng tiền 
của thực dân Pháp ban hành và lưu 
hành đầu thời Pháp thuộc, cụm từ 
dùng có ý mỉa mai. "Chẳng ham 
đồng bạc con cò, Bỏ cha bỏ mẹ di 
phò Lang-sa. (cd)". 
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Đồng chó ngáp T_Ï C2: 
a:p?, [dAYp”Z ca? na:p] [101], 
[011] (dn) cánh đồng rộng mênh 
mông, cô quạnh. "ở đáy, Chung 
quanh bốn bê là đồng chó ngáp, 
không thấy bóng dáng một ngôi 
nhà nào, lam sao mã sông nổi. 
Đồng Khởi /dy*n"? xx ‡ xÃ 
[dAYn”” xx:z7] [01] (vt) chỉ phong 
trào quật khởi của nhân dân miễn 
Nam chống lại quân của chế độ Sài 
Gòn những năm 1960, khởi đầu 
diễn ra tại Bến Tre một cách đồng 
loạt và được người dân ở nhiễu nơi 
đồng tình, đồng lòng hưởng ứng. 
"Phong trào Đồng Khỏi ở miễn 
Nam đâu tiên điễn ra ở tỉnh Bến 
Tre va sau đó la các tỉnh khác.". 
Đồng la /dx*p”2? la:!, [dA*p”? 
la:'] [01] (dt) cái phèng la, thanh 
la, một loại nhạc cụ hình đĩa, có 
tiếng. vang chói tai. Đảm ma nhà 
ai mà gõ động la inh ỗi nghe điếc 
tai thiệt.". 

Đồng Nọc Nạn /dx*n"? na*pÈ 
nan, [dA*n”? nA*p" na:n'] 
[101] (dn) vụ "cướp đất" gây ra án 
mạng do tên Hoa kiều Mã Ngân 
(bang Tắc) câu kết, đút lót tiền cho 
tên quan phủ. H (chủ quận Giá 
Rai), để ra giấy chủ quyên chiếm 
đoạt đất và lúa của anh em Biện 
Toại, Mười Chức, con bà hương 
chánh Luông, ở cánh đồng Nọc 
Nạn làng Phong Thạnh, huyện Giá 
Rai, tỉnh Bạc Liêu năm 1928, thời 
Pháp chiếm đóng Việt Nam, rồi 
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bán lại cho Hà Thị Tr. (mẹ vợ của 
người anh tên phủ H.), để rồi từ sự 
chèn ép của Thị Tr. dưới sự hỗ trợ 
của bọn hương chức hội tể mà dẫn 
đến xô xát gây ra án mạng. Vụ án 
đã làm gia đình Biện Toại mất đi 5 
người (4 người, trong đó có Í thai 
phụ) và 1 lính Tây. Vụ án tạo nên . 
sự căm phẫn lón đối với chế độ 
thực dân và bè lũ tay sai, đã được 
nhiều báo theo dõi và đăng bài trên 
nhiều số liền. Vụ án cũng đã đi vào 
trong những sáng tác văn chương, 
như: "đồng Nọc Nạn" (vẻ), "Máu 
thắm đồng Nọc Nạn" (cải lương), 
"Nọc Nạn" (tiểu thuyết)... "Người 
Pháp gọi lIAfare dc Phong 
Thanh, ta gọi nôm na là vụ đồng 
Nọc Nạn hoặc vụ Nọc Nạn. (SN)". 

Đồng xu cạo gió /dy*n”? su: 
ka:W® z2: [dA*n "2 sụ*! ka;w° 
J2:] [0101] (dn) rất nghèo, (không 
có) gia sản, tiền bạc, cách nói 
thường dùng trong câu phủ định, 

nhưng để khẳng định tính chất 
nghèo khổ. "Cái hồi nghèo không 
đồng xu cạo gió, không cục đất 
chọi chim, ba anh lại trốn quân 
dịch nên cả nhà Sáng bồng bế 
nhau xuống ghe trôi nồi lam mướn 
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khiếp nơi. (NNT)". 


Đồng /dx*n"/, [dA*n”?1 (dt) (tl) 
đồng hồ đeo tay. "Nó đánh bài 
thua mất cái đông "ó-mê-ga" rồi, 
tiếc thật". 

Động dao động thớt /dy*n” 
za:w`} dy*n”® thy:t/, [dA*pg”s 
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Ja:w! dA*n”* t*y;k?] [0101] (qn) 
(nb) đám tiệc. "Chỗ nào có động 
dao động thớt là y như rằng có 
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nó 
Động địa, /dy*n”° dix% 
[dA*Yn”"° di] [II] (ve động 
chạm, động tới, đá động. "May 
tưởng mày con ông lồn, không ai 
dám động địa đến may chó gì?". 
Động địa, /dy*n”° dix%, 
[dAYp”® dixế] [01] (vt) có tiếng 
vang, gây kinh hoàng, (cn) động 
trời. "Chuyện động địa thế mà nó 
chỉ bị xử phạt hành chánh. ". 

Động trời /dx*np”* tx:j2/, [dA*n "6 
tx:J?] [01] (ve (cn) có tiếng vang, 
gây kinh hoảng, kinh thiên, (cn) 
động địa. "Chuyện động trời vậy 
mà bây giờ tui mới biết.". 

Độp /do:p#, [dy:pf] (vt) đánh, 
đập, dùng một lực đập mạnh 
xuống. "Có gì thì con méc với đi, 
sao con độp vô đầu em như vậy?". 
Đốt /do:£/, [do:k”] (vt) thắp, làm 
cho cháy sáng đèn, nến, duốc. "Sao 
không đốt đèn cho sáng mà lọ mọ 
trong tối vậy con", "Cúp điện hả? 
Sao hổng đốt dèn cây lên con?", 
"Trời tối ba mươi chị đi sao được. 
Chị chờ một chút, tôi bảo sắp nhỏ 
đốt cho chị bó đuốc chị về.". 

Đột /do:t5/, [do:kế] (vt) 1. cốc, cú, 
nắm tay lại để gõ hoặc ấn mạnh. 
"Đăảnh bài ờn đột nè chơi hôn? - 
Thôi tao không chơi đâu, đột đau 


512 


lắm.", 2. lên vào nhà người khác, 
đột nhập. "Đêm qua, bọn trộm đội 
vào, rỉnh mắt của tôi chiếc ti-vi.". 
Đờ /d+x-?/, [dx"”?] (vt) 1. (bâ) đừ, 
mệt mỏi. "Mới tập có mấy phút mà 
đã đờ rồi, còn làm an gì nữa.", 2. 
đờ dẫn, khở dại, không nhanh 
nhẹn. "Ä⁄ấy đứa nhỏ con nhà bà 
ấy, trông thấy nó đờ hơn mấy đứa 
trễ khác cung trang lúa.". 

Đỡ /dx:!⁄, [dy””] (pt) tạm, không 
còn cách nào hơn. "Ở đỡ nhà hàng 
xóm í! hôm để chờ dựng lại nhả.". 
Đời thủa /dx:j? thuy, [dy:ƒ 
thux°] [01] (dt) đời thuở, khoảng 
thời gian không xác định trong quá 
khứ. "Chuyện xảy ra từ đời thủa 
nào rồi, nghe nó nói làm chỉ cho 
mệt.". 

Đơm /dx:m!⁄, [dx:m'] (vt) 1. trổ, 
đâm chi, ra hoa. "Cây trồng mới 
có đây năm mà đã đơm bông kết 
trái thấy ham.", 2. đập, đánh, cách 
diễn đạt có tính bình dân, mộc 
mạc. "Chạy ởi, ở đó mà nói bả 
đơm chối chà lên đâu cho bây 
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giờ. 

Đơm bông kết trái /dx:m' 
bx*n”"' ket taj⁄ [dxim! 
bA*p”! ka:t ta:J7] (qn) thu được 
kết quả, thắng lợi. "Họ trổ thành 
cát bụi, đang thu mình váo rễ lúa 
đề vươn lên mặt đát, doi dơm bông 
kết trai. (SN)". 

Đơm nút /dy:m' nu:f/, [dx:mi 
nu*k?”] [01] (vt) đơm khuy, từ chỉ 


chung hoạt động làm khuy, tra cúc. 
"Con Năm nó viên, Con Sáu đơm 
wưi. (cđ)". 

Đởm /dxy:m/, [dx:m] (vt) (ăn 
xài) lớn, chỉ phí vượt quá giới hạn 
của sự thu nhập. "Vợ chồng nó 
nghèo mà ăn xài đổm nên không 
mắc nợ sao được.". 

Đơn thưa /dx:n! t°urx!, [dx:n! 
thuiA!] [01] (dt) đơn kiện, đơn gửi 
tới cơ quan, chính quyển để khiếu 
kiện một điều gì. "4nh mà không 
trả tiên cho tôi. Tôi gi đơn thưa 
tới cơ quan anh đó." 

Đờn /dx:n?/, HN (dt) (bâ) đàn, 
1. nhạc cụ, vật dụng dùng để tạo ra 
thanh âm. "Đây anh không giận, 
đó em cũng chó hờn, Kiếp tái sanh 
ía sẽ nồi phiểm đơn trí âm. (cd)"”, 
2. (tt) từ tổ chỉ một lớp người, được 
phân chia theo cơ sở giới tính. 
"Nogày đó không có đơn bà quá 
giang nên tôi với thầy tu được một 
cái phòng có hai cái giúỏng. 
(NTQ)”. 

Đòn ca tài tử /dy:n? ka:' ta: 
tur?⁄, [dx:n? ka:! ta:jˆ tur?] [0101] 
(dn) chỉ chung nhạc cổ, ca cổ, cải 
lương. " Quá khuya, còn được nghe 
đờn ca tải tử, đặc biệt là bản Vọng 
Cổ. (SN)”. 

Đờn cò /dx:n? ka:?, [dy:n? k2] 
[01] (dÐ đàn nhị, đàn kéo có hai 
dây, cần dài, đầu cần uốn cong 
trông như cổ cò. "Đởn cò lên trục 
kêu vang, Anh con thương bạn, bạn 
khoan có chồng. (cd)". 


Đờn địch /dx:n? dic:%⁄, [dx:n? 
đit] [11] (dt) đồn ca vô ích, chỉ sự 
ham vui chơi mà không chịu khó 
làm việc. "Tối ngày cứ đờn dịch thì 
lấy øì mà ăn. Lún rồi chó phải nhỏ 
sao?”. 

Đờn địch ca xang /dx:n” dic: 
ka:! sa:n1⁄, [dx:n? dit” ka:' sa:n'] 
[1111], [1101] (qn) đờn ca hát 
xướng vô ích mà không lo nghĩ 
chuyện làm ăn, cách nói có hàm ý 
chê trách, (cn) đởn địch, nhưng có 
phân khái quát hơn và nhấn mạnh 
hơn. "Ông quay lại mẹ tôi như để 
méc: - Thíứm coi, đêm ngay nó cứ Ìo 
đờn dịch ca xang. Thím la rây nó 
chớ!. (PV)". 

Đờn kìm /dx:n? kim2, [dx:nƒ 
ki:m”] [01] (dt) đàn nguyệt, đàn 
gẩy có hai dây, cần dài, phím cao, 
thùng đàn hình tròn. "7ô¡ mốc ïo 
theo đuổi lũ con gái, quên coi 
thằng Năm nó vác cây đờn kìm thế 
nao ma lâu lâu cái thung đơn khua 
leng keng. (PV)`. 

Đờn liễu /dy:n? liaw?, [dx:n 
Ii:w°] [01] (d0 loại đàn kéo có hai 
dây, có bầu đàn to. "Cây đờn liếu 
khác cây đởn cò là ở chỗ cái thủng 
đờn của nó to hơn.". 

Đớp /dx:p?, [dx:p°] (vt 1. (bâ) 
đáp, hạ xuỐng. "Uống rượu cái 
kiểu gì mà nhắp nhấp như chuồn 
chuôn đóp nước vậy?", 2. (nb) ăn 
cắp, lấy cắp. "Mới để cái xe đạp vô 
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tiệm mua đồ, quay ra chúng đóp 
mát.". 

Đớt /dx:t/, [dy:k?] (v0 ngọng, 
không đúng âm, không rõ tiếng. 
"Ngày nhỏ lôi nói đót rất khó 
nghe, chó bây giờ không còn nữa.". 
Đớt đát /dx:tfda:t/, [dx:k?da:k'] 
[I1] (v0 đót, không đúng giọng, 


đúng âm, rõ tiếng. "Xới đớt đát cái . 


kiểu đó người Việt nghe còn không 
ra, huống ' Hgưởi nước ngoài 
nghe sao nồi. 

Đu; /du:!⁄, [du*" (vt) đeo, bám 
không được chắc chắn, dễ bị té 
ngã, tai nạn. "Đường có đu xe, nguy 
hiểm lắm!". 

Ðu; /du:!⁄, [du*'] (tct) tiếng chửi 
tục "đụ" chưa đây đủ. "Mở miệng 
ra "đụ" la ăn đòn đó nghen con.". 
ÐĐu đủ dầu /du:! du: zvxw2, 
[du*! du*? jxwz] [011] (đt) thâu 
dầu, loại cây có quả có thể chiết 
xuất ra dầu, (cn) đu đủ tía. "7¡ 
Nhật Bổn lên phía U Minh 
T hướng, xa lắm, đưa tiên cho dân 
phá rừng để trồng đu đủ dầu, nói 
rằng để lấy hột đu đủ chế biến dầu 
nhớt dùng cho máy bay. (SN)”. 

Đu đủ tía /du:! du? tix°/, [du"! 
đu*3? tix°] [011] (dt) cây thầu dầu, 
cây và lá có màu tím, lá có hình 
cánh sao, quả có gai, hạt dùng để 
ép dầu. "Ba cái cây đu đủ tía nay 


nỗ mọc hoang chó có ai trồng gì 
đâu 
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Đủ chuyện /du:' cwian5, [du*? 
ci:p"] [01] (vt) 1. lắm chuyện, lắm 
điều, lắm thứ đỏi hồi. "Äuốn xin 
vào được cơ quan nảy, cũng phải 
chạy lo đu chuyện chó không đơn 
giản đâu.", 2. không sót một điều 
Bì, chuyện gì. "Đã nói đủ chuyện 
rồi, nó có chịu nghe tui đâu, bây 
giò anh bảo tôi phải nói gì với nó 
nữa chó.". 

Đụ /du:5⁄, [đu**] 1. (vt) giao cấu, 
cách nói thô tục, thiếu văn hoá, 2. 
(tct) hàm nghĩa rất xấu. "Ä⁄Ở miệng 
ra là "Đ.", tao và tét miệng đó 
nghen.". 

Ð. má, đ. tía /du ma:/, /du 
tix⁄, [du"'“ ma:], [du""° tix?] 
[01], [01] (cÐ tiếng chửi tục, chửi 
thể hàm nghĩa rất xấu. "Con người 
có học, có đạo đúc, không ai mở 
miệng ra lại nói "d. má, đ. tía" như 
vậy được.". 

Đua /dux!⁄, [dux'] (vt) hoạt động 
để tranh phần thắng thua. "7zo với 
mày ăn đua nè. Xem ai rồi trước. 
Ai ăn sau phải dẹp đó nghen.". 
Đua bò /dux! ba, [dux! bo:?] 
[11] (vn) hoạt động văn hóa đua có 
người điều khiển đôi bò tham gia 
đua của dân tộc Khơ-me ở Bảy Núi 
- An Giang thuộc vùng đồng bằng 
sông Cửu Long, được tổ chức hàng 
năm trong dịp lễ "Sen-Đôn-Ta" 
(cúng ông bà), của người Khơ-me, 
ngày lễ hội này, người Khơ-me 
Bảy Núi - An Giang tổ chức thành 
hai phần nghi thức "lễ cúng ông 


ba" và "hội đua bò". "Hội đua bỏ 
điên ra hàng năm cũng không kém 
phân hào hứng hơn hội dua ghe 
ngo đâu, anh đừng có tưởng." 
Đua ghe ngo /dux' ye:' n2:!⁄, 
[dux! vye:' p2:!] [101] (vn) hoạt 
động văn hóa đua thuyền dài có 
nhiều người cùng tham gia dua của 
dân tộc Khơ-me ở vùng, đồng bằng 
sông Cửu Long, được tổ chức hàng 
năm trong các dịp lễ, Tết của người 
Khơ-me, cuộc đua lớn nhất hàng 
năm thường diễn ra vào ngày rằm 
tháng Mười âm lịch, ngày lễ "Ók- 
Om-Bók" (đúc cốm dẹp), ngày lễ 
hội này, người Khơ me tổ chức 
thành hai phần nghi thức "lễ cúng 
trăng” và "hội đua ghe ngo". "7y 
nằm nhà, lục cụ Tăng Liên vẫn 
theo dõi được cuộc đua ghe hg0. 
Cụ nhắm mắt định trí, tai lắng 
nghe tiếng cồn của ghe ngo Chủa 
mình. Nó khác hẳn giọng cồn của 
chua khác, cao vút hơn, thanh tao 
hƠn. (SN)". 

Đùa /du+x2?/, [dux?] (vt) ẩu, bừa, 
cho xong chuyện mà không quan 
tâm tới hậu quả, kết quả, (cn) càn, 
đại, thí. "Kêu nó, nó lam đua chó 
có nên thân nên hình gì đâu, cuối 
cùng tôi cũng phải mẫn lại.". 

Đùa giỡn /dux? zx:n, [dux? 
J*z] [11] (vt) đùa chơi cho vui. 
"Đám trẻ con hay thiệt, Chúng đùa 
giỡn cả buổi mà không hệ biết 
mệt", "Chuyện với người lớn, 
không nói đua giốn được đâu.". 


Đùa mạng /dux2 ma:n5, [dux? 
ma:n [01] (v0 bạt mạng, liễu 
mạng, không kể gì tới mạng sống. 
"Máy thằng chạy xe đùa mạng cái 
kiểu đó chết cũng là đáng cái 
đổi.". 

Đũa bếp /dux' be:p/, [dux° 
bi:p”] [01] (dt) đũa cả, đũa to và 
dẹp, dùng để xới cơm. "Đứa bếp 
đủ đôi, chìa vôi lễ bạn, Anh nõ 
lòng nao đánh đoạn bỏ em. (cd)". 
Đục /du*k5/, [du”k"] (v0) (nb) 
đánh, đấm, dùng nắm tay, nắm 
đấm thụi mạnh vào ai đó. "Nói £ẩm 
bậy tao đục cho mấy cái bây giở.". 
Đục câm /du"kf kxm:!⁄, [du"k?6 
kam:!] [01] (vt) 1. đục, mờ đến 
mức không nhìn thấy. "Cái kiếng 
nay đục câm còn nhìn thấy cái đi 
nữa đâu mà để xem.", 2. đục ngầu, 
(nước) có màu, có căn, có nhiều 
tạp chất làm cho nước không được 
trong. "Nước đục câm như vầy nấu 
ăn lam sao được.". 

Đục ngừ /du"k* nur2/, [du*k?5 
pur”] [01] (vt đục ngâu, rất đục, 
do chất bẩn làm cho không được 
trong suối. "Máy đứa nhỏ tắm quậy 
đục ngữ cá một khúc rạch, còn 
gánh nưúc cái nỗi gì nữa.". 

Đục trời /du"k?° tx:j2, [du*k? 
(x1? [01] (vÐ có nhiều mây mưa 
làm bầu trời không được trong 
suốt. "Ä⁄a đục trời như vây, chỉ có 
nước ngồi nhà mà nhậu thôi, chớ 
lam được gì nữa.". 
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Đục vũm /du*k° vu:m//, [du*k?®% 
Jum] [01] (dt) dụng cụ có lưỡi 
sắc, hình lòng máng, dùng đục 
những chỗ lõm, những lỗ tròn trên 
vật rắn. "Ä⁄ây chỉ tiết nay phải có 
đục văm mới đục được.". 

Đui /du:j/, [du:j'] (vt) l. mù, 
không nhìn thấy, từ dùng có thể có 
hàm ÿ coi thường. "7a đui ma giữ 
dạo nhà. Con hơn có mốt ông cha 
không thở. (NĐC)", 2. lời trách nặng 
nẻ (không nên có) của người nói, 

cho những ai sơ ý không nhìn thấy 
một cái gì đó. "Cái thằng đui. Cái 
xe người ta đậu dó ma cũng ti vô 
cho được." „May có đi hôn má đi 
đá vào đồ người ta cho đổ bể như 
vậy chớ?". 

Đui then /du:j' t°e:in!/, [du:j} 
the:n!] [01] (nl) đen thui, rất đen. 
"Gặp cái thằng đui then nay, con 
nhỏ nào mà tứng.". 

Đùi /du:j?, [du:j?] (dt) mông sắn, 
khối thịt nạc ở mông, phần trên của 
chân. "7?j£ heo kho tàu phải mua 
thịt Äui kho mới ngon.". 

Đùi đụi /du:jˆ du:j”, [du:j? du:j] 
[01] (tt) đụi, biểu thị âm thanh của 
tiếng chạm ở những vật mềm. "Bọn 
nhỏ mê học võ nhu đạo, nên chiếu 
nao chúng cũng vật nhau đui đụi 
tới tối.", "Ông ra xem coi, ai đi đui 
đụi ngoái ngõ vậy cả.". 

Đụi /du:j*/, [duj'] (tt) biểu thị âm 
thanh của tiếng chạm ở những vật 
mềm và nặng. "Đường trơn trợi, 
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di té một cái đụi, dơ hết mình 

nên phải quay trở về.". 
Bi /du:m?, [duumm?] (dt) I1. 
chùm, cụm hoa, quả có nhánh 
chính mọc ra nhiều nhánh bên nhỏ. 
"Đụm chôm chôm này coi vậy chó 
cũng cả kí lận đó.", 2. bộ phận 
quay xung quanh một cốt thép có 
những lỗ nhỏ nối với vành bánh xe 
bằng các nan hoa (căm), ở các xe 
có sử dụng bánh căm. "Cặp đừm 
Nhật này, anh sử đụng lệ cung 
mười năm, không hê hấn gì đâu.". 
Đùm dái /du:m? za:j/, [duimm? 
jaj] [01] (dĐ bìu dái, bọc chứa 
hai tính hoàn. "Ä⁄ặc quản cụt cái 
kiểu gì mà đưa cả đùm đái ra 
ngoái vậy chú em... 
Đùm đậu /du:mˆ dxw:5, [duimm? 
dxw'] [11] (vt) tụ lại, tụm lại tá 
túc ở một nơi, gom về một chỗ. "4¡ 
về Đồng Tháp mà coi, Mộ ông 
Thiên Hộ trăng soi lạnh lung, Ba 
con đựm đậu quanh vùng, Tháng 
giêng ngày giỗ xin đừng ai quên. 
(cd).". 
Đùm đeo /du:mˆ đe:w!/, [duim? 
de:w'] [11] (dt) đàm túm, gói 
không gọn gàng, vén khéo. "Ø; 
đâu mà đum đeo đủ thứ vậy anh 
Ba?". 
Đùm đề /du:rm? de2/, [dumm2 
de] [01] (vt) 1. nhiều thứ, cổng 
kênh, không được gọn gàng. "Đi 
xa mà mang theo đồ đùm đề như 
vậy mệt lắm.", 2. (nb) nhiều con 


nhỏ nheo nhóc. "Vợ con đờm đẻ 
như mây đi làm ăn xa làm sao 
được chó.", 3. (nb) nhiều việc tới 
tấp chưa giải quyết xong. "Công 
việc dùm đề như vây, không cách 
nao rút ra đi được. "`. 

Đùn cục /du:nˆ ku*k?5⁄/, [du*n”? 
ku"k?5“J [01] (vt) 1. vón cục, làm 
thành hòn. "Mây khxáy hồ cái kiểu 
gì mà đùn cục như thế này làm sao 
mà đán.", 2. tụ lại thành đám. " Tức 
quá, họ bê roi quất bổ trên đầu, 
trên lưng lam chúng kinh hoảng 
lấn nhau té đùn cục. (PV)", 3. dồn 
lại thành đồng. "Giay đép để đùn 
Cục cái kiểu đó, hư hết. S40 không 
sắp xếp thứ tự lúp lang gì cả vậy.". 
Đũn đỡn /du:n dx:n”⁄, [du*p”° 
dx:n] [01] (vt) 1. cũn cốn, ngắn 
đến mức trông khó coi. "May bắt 
chước ai mà ăn mặc cái kiểu đũn 
đỡn như vậy, hả?", 2. đú đồn, cười 
cợt, ăn nói ẻo lả thiếu đúng đắn. 
"Con gái lớn rồi phải đoan trang, 
thu), mị, không dược đũn đốn như 
vậy. ". 

Đụn /du:n/, [du”n “] (vÐ (lươn, 
rắn), quấn xoắn chặt vào nhau. 
"Mấy con lươn, con rắn này thả 
chung chúng dính đụn vao nhau, 
rất khó mà tháo chúng ra được.". 
Đủng đẳng /du*n”? dan¿/, 
[du*n"? dan:] I0] (vi) đúng 
đỉnh, thong thả, tổ ra không VỘI. 
"Cái tánh đúng đẳng của ông đã 
thanh tật, nên chuyện chỉ cũng 
chậm hơn người ía.". 


Đủng đỉnh /du”n” dịp? 
[du*n”? đin?] [01] (dt) cây đùng 
đình, cây thuộc họ cau, mọc thành 
khóm, lá có từng mảnh, trái trỏn 
nhỏ mọc thành buồng. "j miễn 
quê, người ta hay lấy cây đứng 
định trang trí rạp dám cưới.". 
Đúng bóc /du*n”° ba*kP, 
[du"n"° baA"k??J [01] (vÐ đúng 
phóc, rất đúng, không sai lệch điều 
øì, (cn) đúng bon, đúng chóc. "Tao 
nói đúng bóc, mày thấy có sai chỗ 
nao hôn?". 

Đúng bon /du*n"° ba:n!⁄, 
[du”p ” ban] [01] (vÐ đúng y, 
không sai lệch chút nào, (cn) đúng 
bóc, đúng chóc. "Nó nhốm đúng 
bon, không chê vào đâu được.". 
Đúng chóc /du*n”Ì ca *kP⁄/, 
[du*p”° cA*kP] [01] (vt) đúng 
phóc, rất đúng, không sai lệch điều 
øì, (cn) đúng bóc, đúng bon. "7ao 
chỉ một la đúng chóc nên nó có 
dám t e với tao đâu.". 

Đúng mốt /du*n"” mo:f/, 
[du*n”” mo:k”] [01] (vt) hợp thời 
trang, ăn mặc đúng điệu. "Ống ấy 
ăn mặc lúc nào cũng đúng mốt." 
Đúng sách /du*n”” sac:?/, 
[du*n”° sat:] [0!] (vt đúng hoàn 
toàn, không sai sót điều gì, đúng 
theo quy cách, kiểu mẫu. "7ao làm 
cái này là đúng sách rồi, trật chỗ 
nao được nữa chớ.". 
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Đụng /du*n”5⁄, [du*n”"] (ve 1. 
gặp phải một cách bất ngờ. " Đựng 
trận này, bọn địch thua tơi tả, nên 
chúng hoang mang đ# đội.", 2. lấy 
nhau, lấy làm vợ chồng. "Chẳng 
cheo thì vợ cũng chéo. Hai đứa 
cung nghéeo lại dụng với nhau. 
(cd)”, 3. động chạm tỚI. "Mới nói 
đụng tới ổng có mỘt tí má ổng đã 
nổi khùng lên rồi đó, mày liệu 
hồn.". 

Đụng độ /du*n”* đo⁄/, [du*n”5 
do*“] [01] (vt) 1. gặp cuộc nhậu. 
"Ngày nay đụng độ cái kiểu gì mà 
ổng say quắc cần câu cho tới bây 
giờ chưa Jĩnh.", 2. cãi nhau, ấu đả 
nhau. "Ống bả vừa dụng độ một 
trận dữ dội, tôi không dam vô 


li 


can.". 

Đuôi cồn /duxj' ko:n?, [du;] 
ko:0”] [01] (d0) phần cuối của một 
doi đất nổi lên ở giữa sông. "7 
đây xuống bến đò ở duôi cồn 
chưng năm trăm mét chó gì.". 

Đuôi rùa /duxj` zu+?, [du:j' 
zuxZ] [01] (dt) phần tóc ở giữa sau 
gáy một số người có hiện tượng dài 
ra vả nhọn tựa đuôi con rùa. "Ä⁄4y 
người có tóc đuôi rua, nghe nói sẽ 
còn nhiễu em lắm.". 

Đuôi tôm /duxj'! to:rm!⁄, [du;j! 
trị m!] [01] (dt) phần chân vịt được 
gắn liền với máy nằm rời ở bên 
ngoài ghe, xuống, để có thể cơ 
động xoay trở, nhấc lên để xuống. 
"Thời kì đảo kinh kéo dải đến 
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những năm 1930, trung hợp với lúc 
nhập cảng máy hái, máy chụp ảnh, 
xe đạp, ô tô, máy đuôi tôm... (SN)". 
Đuôn /duxn!1⁄, [đu:n'] (vt) thẳng, 
ngay, không có hình dạng cong, 
vẹo. "Khúc cây đuôn nảy xế ra 
đóng đồ là hết ý.". 

Đuôn đuổn /duxn! duxnŸ/, [du:n) 
du:n”] [01] (vt) duổn duỗn, có 
dáng thẳng đứng. "Lối vảo nhà 
ngoại có hai hang cau đuôn đuổn, 
trông thanh bình và thở mộng... 
Đuông /duxn 1, [du:n'] (dt) ấu 
trùng mềm giống như con tằm, 
thưởng ăn đọt non cây dừa, cây 
cau. "Cây đưa nay bị đuông ăn nên 
đọt nó bị xụ sắp chết.". 

Đút /du:t/, [du*kP] (vt) (bâ) đốt, 
dùng vòi hoặc ngòi đâm vào da. 
"Người ta đang phá ổ ong, con 
đừng lại gân coi chừng ong đút 
chết đó nghen hôn.", "Nằm gần mí 
mùng coi chừng muôi đút đó nghen 


9† 


con.". 
Đút miệng /du:t? mianŠ/, [du*kf° 
mi:nj [01] (vt) chố miệng, chỗ 
mồm vào để tham gia. "Chuyện 
người ta, ai mượn ma máy đt 
miệng vô cho chúng chủi.". 

Đút nhét /du:t' ne:t/, [du"k”f 
ne:kŸ] [11] (vÐ đút lót, hối lộ, cho 
tiền người khác để mong được một 
việc gì. "Nhà thằng đó nhờ ăn của 
đút nhét ma giaảu lên chó có chỉ 
đâu 


Đụt /du:f⁄, [du*kP5] (vQ tránh, 
dừng lại để trú mưa nắng một lúc 
trên đường đi. "7?ên đi ngang qua 
hêm Cây Bản trong một ngày sut 
gui mưa giú. Định dụt dưới hàng 
ba nhà đì Hiên chút xíu rồi đi 
nhưng nó lại ngủ quên. (NNT)". 

Đừ câm /dui:? kxm:!⁄, [dur? 
kam:!] [01] (vt) đò dẫn, rất mệt 
mỗi. "Mới cuốc đất có một lát mà 
đã đừ câm rồi, còn làm gì nổi 
nữa. `. 

Đực mẫm /duik:” mxm/, [duk:ế 
mam] [01] (dt) 1. chỉ những con 
đực, to béo và khoẻ. "Ha con đực 
mâm này kéo cấy là hết ý.", 2. chỉ 
những thanh niên vạm võ. "Ä⁄y 
thằng đực mâm vậy chó mà lười 
nhớt thây.". 

Đực rựa /dutk:“ z5, [duik: 
zuA"] [01] (dt) chỉ chung đàn ông, 
con trai. "Toản đực rựa không, 
hông có đan bá, con gái, có gì đâu 
mà mắc cỡ hổng biết nữa.", ° Vy 
đực rựa là một cấu trúc cô Ï vựa của 
tiếng Việt mà phương ngữ Nam Bộ 
còn bảo tồn được cho đến gần đây. 
(AC)"”. 

Đưng /dunn:!⁄, [dun:!] (dt) một 
loại cói mọc ở vùng đâm lây, có 
thể dùng để lợp nhà. "7»eo bở lê lộ 
xe, nhiễu căn chòi lợp dưng. Đưng 
là loại cổ lác cao lớn, khó dây, 
nhưng mau mục, không phổ biến. 
(SN). 


Đứng /dun:⁄, [du] (dt) đắng, 
hạng, một lớp người. "7oan đứng 
nam nhỉ không ai làm cái chuyện 
như vậy.". 

Đứng chựng /dumn: cunÝ, 
[đdưn: cun;”] [01] (vt) chững, mới 
tập đúng chưa vững. "Thăng nhỏ 
chưa đây năm mà đã biết đứng 
chưng rồi." 

Đứng đổni /dưun:" dx:n!/, [dun? 
dx:n'] [01] (vt) đứng tên, với danh 
nghĩa của người làm đơn. "K? nảy 
tôi sẽ đứng dơn kiện nó cho bà 
xem... 

Đứng đợt /dun): dx:/, [dum)? 
da:kế] [01] (vt) sống công khai, ra 
mặt. "Sau một thởi gian lặn hụp, 
bây giờ vợ chồng nó cũng đúng đợt 
với đởi có sao đâu 

Đứng đường /dun: duy, 
[dun): ° du] [01] (dt) hạng người 
sống giang hồ, đầu đường xó chợ. 
"Mây mà theo cái bọn đứng đường 
đó, rồi có ngày cũng tiêm nhiễm 
thói xâu thôi.". 

Đứng khửng /dun: xun:', 
[dưm:? xunn] [01] (vt) (bâ) đứng 
khựng, đứng sững lại một cách đột 
ngột, bât thình lình. "Ðj rới đi, sao 
lại đng khửng lại hết như vậy 
chớ.". 

Đứng khựng /dun: xuiÝ/, 
[dun:? xumn”} [01] (vt) (cn) đứng 
khủng. "Có chuyện chỉ mà cả tốp 
đứng khưng lại vậy?". 
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Đúng máu /dun: maw:%/, 
[dum:”, ma:w”] [01] (vt) (cn) đứng 
tim, biểu thị trạng thái sung sướng 
hoặc sợ sệt ở mức tột dỉnh. "May 
nói chơi cái kiểu đó làm bà muốn 
đứng máu thấy hôn 

Đứng tròng NhờYŠ ta*n”?, 
[dun:” lon] [01] (vt) tròng mắt 
hết cử động, biểu thị trạng thái sắp 
chết. "Bá đã đừng tròng rồi còn 
sống sao được nữa." 

Đứng vóc /dun;:` va*kP9/ [dun:? 
JA*YkP] [01] (vÐ (chuối) ở tỉnh 
trạng trái căng tròn, đã già, cuống 
ở đít trái đã khô rụng. "Ngó lên 
đám bắp trổ cò, Chuối đã đứng vóc 
anh chở duyên em. (cd)". 

Đựng /dum5, [duny] (pt) (bâ) 
đừng, từ dùng kèm có ý phủ định. 
" Đựng thờm di con, Ở nhà chơi con 
sướng hơn nhiều.". 

Đước; /durxk?/, [dur:k?] (dt loài 
cây lớn, tạo thành rừng, xanh tươi 
quanh năm, cho gỗ với nhiều giá 
trị sử dụng, như: làm vật liệu xây 
dựng, làm cột, kè ở lòng sông, bở 
biển hoặc làm than, than đước rất 
tốt; hoa không đẹp, có màu xanh 
mốc, xủ xì, nhưng, vẫn có mật cho 
ong đến lấy; trái nẩy mầm trên cây, 
nên khi rụng xuông phát triển rất 
nhanh; nhờ bộ TẾ chân nơm mọc 
tua tủa quanh gốc cây, bám sâu 
vào lòng đất nhão, nên đước có khả 
năng giữ đất, hỗ trợ cho cây mắm 
lấn biển; đước ưa mọc trên đất phủ 
sa bùn mịn, cận sinh, có thủy triều 
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lên xuống định kì, với khí hậu ấm 
áp... ; loài cây thứ hai sau mắm có 
vai trò lấn biển, giữ và bồi đắp đất 
tạo rừng; hiểm thấy đước mọc 
riêng lẻ, có thể, không nương tựa 
nhau, chúng không, sống nổi, 
nhưng khi cây đã chiếm được bầu 
trời thì không còn thứ cây gì chen 
lên được với nó; người dân khai 
hoang mở dất xem đước như linh 
hồn của rừng sác Cà Mau. "... Tiếp 
tục la khu rưng đước ngập mặn. 
của mũi đất cực nam nối liên và đổ 
ngược lên phía đông. (AÐg)". 

Đước; /duixk?/, [dui:k?] (dt) (bâ) 
đức, biểu hiện tốt đẹp của tính 
cách, hành động ở người theo một 
quan niệm xã hội. "Ngưởi nhơn 
đước không ai lam chuyện bậy bạ 
như thế." 

Được mợi /durxk” mx:J”/, [dui:k” 
m%⁄jj [0l] (vt) được đà, được 
nước, Ỷ lại, ý thế. "Nói như thế nó 
được mợi nó lam tới đó nghen.". 
Được nước /durrkế” nuixyk?/, 
[dur:kẾ nưr:k?] [01] (vt) tranh thủ 
sự thuận lợi để làm việc gì đó. 
"Ông đừng có bênh nó, nó được 
nưúc nó nhống nhẽo.", "May đừng 
có ỷ thế ba mẩy được nước người 
ta nhịn ma lam can.". 

Được trớn /duixk {x:n?, [dur:k 
tx:n'] [01] (vt) có đà, (cn) được 
nước. "Được trớn thì học luôn di, 
dừng lại rồi mai mốt đi học lại ớn 
lắm.". 


Đười ươi /duixyj“ uryj!, [duu:j 
ư:j!] [01] (dt) một loại hột bằng 
ngón tay, có vỏ Xù xì, ngâm vào 
nước nở ra thành những mảng cơm 
rất lớn, màu nâu, được dùng uống 
chung với hột é nước đưởng, rât 
ngon và mát. "Cho một l¡ hột é, 
đưởi ươi. `. 

Đươn /durxn'/, [durn] (vt) (bâ) 
đan, làm cho vật thanh mỏng hoặc 
sợi kết lại thành tắm. "Ngó lên trên 
chợ Thủ Thiêm, Thấy em đươn đệm 
giắt ghủm trên đấu. (cd)". 

Đương /dug /, [du:n'] (pt) 1. 
(bâ) dang, biểu thị sự việc, hiện 
tượng diễn ra, chưa kết thúc. "Cúc 
đương xanh sao CúC VỘI tân, Kiếng 
đương xanh sao kiểng hóo, tôi hồi 
nàng tại di. (cd), 2. chẳng, chả, 
không, từ dùng có ý phủ định. "Nó 
đương them nên kho ma dụ khị nó 
được. ". 

Đương chịu /duwn' ci:wÝ, 
[du:n' ciw5] [01] (qn) chẳng 
chịu, chả chịu, không đồng ý. 
"Mướn nó cỡ đó nó đương chịu 
làm, ở đó mà dòi bớt tiên thêm, 
đưng hong.". 

Đương thèm /duixn' the:m?, 
[durn! the:rm?] [01] (qn) chẳng 
thèm, chả ham, không đồng ý, (cn) 
đương chịu. "Nó đương thêm ăn 
bánh đó mà để dành cho mắc 
CÔng. `. 


Đường binh /duwg? bịp:!⁄, 
[đurn? bin:!] [01] (dt) 1. cách thức 


sắp xếp các quân bài theo một. quy 
tắc thích hợp. "Bái này chỉ có hai 
đường bình, dánh sao cũng thua.., 
2. (nb) sự chạy chọt, dàn xếp tử 
bên trong một vụ việc. "??ưởng 
hợp con ba coi như hết đường bình 
rồi, chỉ còn chờ ngay ra toa thôi.". 
Đường kết tỉnh /durxp? ke:P 
tin, [durg2 ka:P tin] [101], 
[001] (dn) (cn) đường cát, đường 
được quay kết tính lại thành hạt và 
được tẩy trắng. "Do không bị cạnh 
tranh với đường cát ngoại, nên 
máy cái lò đường kết tỉnh một thời 
làm ăn rất là phát.". 

Đường móng trâu /durxy? 
ma*p”° txw:!⁄, [durn° mA*p”” 
{xw:!] [101] (dn) đường nấu được 
đổ vào khuôn có hình dạng chiếc 
móng trâu. "Sa ba che đậu xanh 
đường móng trâu, đây la bữa ăn 
ngon “nhó tới gia”. (NH)”. 

Đường rằy /durxp? zxj:?/, [dur:n? 
Zxj#] [01] (đ) (rây" (tm) "rail") 
(P) đường ray, đưởng dành Tiêng 
cho xe lửa. "Đi xe la mà trật 
đưởng rấy là kể như tiêu đời.". 
Đường sắc /durxn? sak:/, [đui:n? 
sak:?] [0l] (d) đường được đổ 
khuôn tròn, gói bằng lá thốt nốt, 
nhiều thẻ được bó lại như đòn bánh 
tét. "Vung An Giang mới có nhiều 
đường sắc, chó miệt Bến Tre không 
Có. ". 

Đường táng /duwxpF ta:n⁄, 
[dur:n? ta:n”] [01] (dt) đường phên, 
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đường mía được đổ theo khuôn 
hình bầu dục, thường có màu vàng. 
"Ba tôi ông lại có thói quen ăn 
đường táng mỗi khi uống nước trà 
HÓng.". 

Đường thẻ /durxn? tˆez/, [dur:n? 
"g2] [01] (d) đường miếng, 
đường mía được đổ theo khuôn 
thành những thể mỏng, thường có 
hai thể ép lại với nhau. "ƒWj nặng 
nên chỉ đem được một khạp đường 
thể nảy thôi. (BNL)". 

Đường thét /duxn2 the:t?/, 
[du:n? tPe:kf] [01] (dt) đường 
được mở mới xuyên qua khu rừng 
rậm do những người lao công đi 
làm, mỗi nhóm chịu trách nhiệm 
một đoạn theo sự phân công. 
"Cách rải quản làm đường nay 
người ta đã, nhắm hướng cơ bản 
thẳng từ điểm xuất phát cho đến 
đích. Nhưng trong khi bất tay vào 
làm, lao công bị rải thưa ra, không 
thấy nhau, buộc người nay, phải 
thớt lên gọi người kế đó phải thét 
lên đáp để biết hướng ma dọn đẹp 
lum bụi, cây cối cho ngay, vi vậy 
ma người ta gọi nó la “đường 
théf”. (AÐg)". 

Đường tương chao THỂ: 
turxn' ca:w!⁄, [dur:n? tui, ca:w'] 
[01 1] (dn) sự hi vọng, triển vọng 
có thể trông chờ vào. "Kì nảy lá 
coi như hết đường tương chao rồi, 
cẩm chắc thất bại thôi.". 


Đường Xuyên Tây /durn? 
swian' txj:⁄, [durn? si! ti] 


2⁄8, 


[101] (dn) đường dây hoạt động 
Cách mạng ở miền Nam lo việc móc 
nối với cơ sở bên nước Thái Lan, để 
mua, vận chuyển súng đạn, máy 
móc... cho Cách mạng miễn Nam 
những năm kháng, chiến chống Pháp, 
được thành lập vào khoảng tháng 3 
năm 1946, do bộ ba điều khiển: Sáu 
Giàu (Trần Văn Giàu), Năm Đông 
(Dương Quang Đông) và cố vấn là 
hòa thượng Bảo Ấn tu tại đất Thái. 
"Năm Đông lại trở về cương vị cũ: 
chỉ huy trưởng Đường Xuyên Tây. 
Tại Cây Bàng, căn cứ của bộ tư lịnh 
khu 9, nhận vàng trở qua Thái Lan 
tiếp tục mua súng đạn. (NH)". 


Đường /durxn', [dur:n”] (pt) (bâ) 
đương. Chẳng, chả, không. "Cái xe 
đó, nó đưởng them, cho nó hổng 
lấy nữa, ỏ đó mà bão nó mua, còn 
lâu.". 

Đứt bóng /durt:° ba*n”5/, [duuk: 
bA*n”"'] [01] (vÐ 1, không còn hi 
vọng, không có triển vọng, không 
có kết quả. "Đát bóng rồi, chỉ còn 
biết ôn tập để chờ kì thi sau thôi 
2. chết, tắt thở, có ý biểu cắm 
không tốt. "Cái thằng ghiên xì ke 
â&y đã bóng rồi. Cũng đáng đời 
thôi 

Đứt ng /dut:" ce:n⁄, [duak: 
ca:n"] [01] (vt) (en) dứt chến, 1. 
hết phần tiền đậu vào cho một 
cuộc chơi bài. "7đ; /hua hết hai 
ngan này la đị chến năm trăm rồi 
đó.", 2. hết vốn, mất sạch, hoặc 
thất bại trong một hoạt động nào 
đó. "Bị vớ chuyến này nữa là bà ta 


đi chến rồi, không ngất xiu sao 
được.", "Tôi vạch rõ Nhật sắp đhã 
chến, khuyên Tưởng ì nên bỏ thái độ 
thân Nhật để trở về với quốc gia 
dân lộc. (NH)”. 

Đứt đuôi /duit duxj!/, [duik: 
du:J'] [01] (vÐ I1. hết, sạch sẽ, 
không còn gì. "7hua vố nầy nữa là 
đứt đuôi đó nghen, liệu hồn mà 
chơi, thôi nghỉ đi.", "2. dứt khoát, 
rạch ròi, không để dây dưa kéo, đài. 
"Ban cãi cho nó đit đuôi đi, để sau 
này vô làm không ai đổ thừa ai lôi 
thôi lắm.". 


Đứt đuôi nòng nọc /duưit duxj' 
nad*p” na*k/ ([duk: du; 
nA*n” nA*kf”] [0101] (an) (cn) 
đứt duôi, dứt khoát, nhưng có ý 
nhắn mạnh hơn. "74 keo nảy là 
đít đuôi nong nọc luôn đó nghen, 
liệu ma đánh.", " Tính cho đit đuôi 
nòng nọc đi, chó để tới lui hoài 
mắc công quá." 
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Đ 


Ee 


E /e:!, [e:!] (d9 (tm) "air" @) 1. 
hơi, gió, bộ phận giữ khí nén trong 
động cơ xe máy. "Kéo e, rồi đề thử 
coi nó chạy không. Nhiễu khi, thiếu 
gió hồng chưng.", 2. tình trạng, 
tình hình không khí chung ỗ một 
nơi nào đó, theo cảm nhận của 
người nói. "7 hy cái e trong buổi 
họp la tao thầy không ổn rồi, mày 
khỏi cần nói." 

È ạch /:? gu Ef [e2 st:] [01] (vt) ì 
ạch, khó nhọc, nặng nề, có vẻ khó 
khăn, chậm chạp. k'£ rông họ làm e 
ạch vậy mà cuối củng rồi cũng 
xong, hay thiệt.". 

É; /c:/, [e:] (d9 húng đổi, cây có 
hạt nhỏ, khi cho vào nước, hạt nở 
to, có màu trắng đục, nhân đen, 
được khuấy với nước đường để 
uống. "Hội é với đười ươi pha 
chung làm nưóc uống rất mái.". 

É; /ez/, [e:] (vt) thét, ré lên, cất 
lên tiếng kêu, la với âm lượng lón. 
"Con coi em nó có sao hôn mà 
dang ngủ nó lại é lên như vậy.", 
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"Chọc em làm chỉ cho nó é lên inh 
ỗi nhúc đầu nhúc óc vậy con.". 

É; /e:5⁄, [e2] (vt) sợ, khiếp, ở trạng 
thái không yên, do lường trước 
điều không hay. "Tiêm thuốc có 
một lần là thờng nhỏ é luôn, môi 
khi nhìn thấy lại ông thầy thuốc.". 

É, /eZ2/, [e2] (cQ hứ, tử biểu thị 
trạng thái nguýt hảy, không vừa ý. 
"#J Ai thêm. xem đâu ma bay đặi 
túp tp mở mở." 

E /e5⁄, [e*] tD dơ bẩn, tử có ý 
doạ trẻ em, ý muốn nói rất bẩn. 
"Cái l¡ này ẹ lắm đưng Có uống." : 
"E! dừng ăn con ơi, má lấy cho cái 
bánh khác. `. 

Éc éc /e°k? e°k5/, [e:k” e:k”] [11] 
(ttt) (cn) ẹC ẹc, ột ột, tử mô phỏng 
tiếng kêu của lợn để gỌI. "Éc éc, ẹc 
ẹc, ăn no rồi năm xuống đi con." 

Em bậu /cm' bxw:%, lb RẺ 
bxw:ế] [01] (dt) chỉ người con gái 
thân thương, cách nói ở ngôi III 
(đối thoại gián tiếp), có màu sắc 
dân dã. "Thăn lăn chắc lưỡi giao 


canh. Cảm thương em bậu để dành 
có nơi. (cd)". 

Em cột chèo /c:m!' ko: ce:W?/, 
[e:m! ko:k" ce:wˆ] [101] (dn) em 
rể, người lấy em gái của vợ. "Đáy 
là thằng em cột chèo của tôi, ông 
cứ coi nó như tôi, không có chỉ ma 
ngại. ". 

Em cưng /cim' kunj:!, [e:im' 
kunn:'] [01] (dt) từ gọi thân mật 
em gái, người yêu, hoặc vợ. " Đưng 
buồn nữa em cưng, mai mốt anh 
dựa em về thăm lại làng quê.". 

Em út /c:im' u:f/, [eim' u*k?] 
[11], [01] (dt) 1. chỉ chung những 
người nhỏ tuổi. "Xói đại đi! Toàn 
em tt không thôi có chỉ đâu ma 
ngại.", 2. chỉ chung những người 
dưới quyên. "7ô¡ cho bọn em tít tôi 
nó trị một trận la đâu vao đo thôi, 
ông đửng lo.". 

Ém nhẹm /c:m° pe:mð/, [c:m° 
ne:m] [01] (vt) giấu kín, không để 
lộ. "Ba cái chuyện đó, họ ém nhẹm 
dễ gì ma công chúng hay được.". 
En /c:n!⁄, [c:'] (vt) ón lạnh, có 
triệu chứng phát run. "7ấy en 
trong người thì lấy áo ấm mặc vào, 
côn đợi gì nữa.". 

Èn /e:n?/, [e:n'] (vt) bà ấy, cô ấy, 
chị ấy, từ chỈỉ người nữ có tuổi 
trung niên, dùng không được phổ 
biến. "Mới lại cho ổn biết tui có tới 
từm là được rồi.". 


Én lẽn /e:nf Ie:n/, [e:n? le:n?] [01] 
(vt) bến lẽến, ngượng ngùng, có 
biểu hiện không được bình thường, 
không được tự nhiên. "Cháu cứ tự 
nhiên di, coi như Ở nhà, có gì đâu 
ma ến lẽn.". 

Eo; /c:w'/, [c:w!] (ve) (làm) khó 
dễ, bắt bí, gây trở ngại, khó khăn 
cho ai đó. "Chuyện có vậy ma cũng 
làm eo với nhau.". 

Eo; /e:w'/, [e:w'] (vt) teo tóp, thu 
nhỏ lại và nhăn nheo, tử dùng ở 
đây có thể hàm ý: có sự thay đổi 
lón. "Em chớ thấy anh bé nhớ mà 
sấu, Con ong kia bao lồn, nó chích 
trái bầu cũng eo. (cd)". 

Eo ếch /e:w' a:cŸ/, [e:w! a:t] [01] 
(dt) eo lưng, vùng thắt lưng, phần 
thân người ở chỗ khuyết vào hai 
bên hông. "Ngưởi dọn luồng lưới 
dung một sợi dây chắc cột mũi 
chiếc xuông ba lá vào eo ếch, rồi 
cảm phản dì trước vung rộng tâm 
tay chém một dao thật thẳng. 
(AÐg)”. 

Eo sách /c:w' sac?/, [e:w' sat: |] 
[01] (vÐ yêu sách, đỏi hỏi một 
cách gắt gao, không nhân nhượng. 
"Các anh đi lam bình thường di, 
không được eo sách như vậy.". 

Èo /c:w2⁄, [e:w?] (vi) 1. héo, 
không còn tươi. "Ä/áy cái cây con 
này gặp nắng, thiếu nước nên bị èo 
hết rồi.", 2. èo uột, không lón nổi. 
"Mấy cái trái èo này bán ai mà 


Mua... 
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Èo ẹo /c:w2 c:w5%, [c:w? e:w'] 


[01] (v) nhèeo nhẹo, đỏi và khóc 
dai dẳng. "Lấy cho nó đi, dễ HỖ ÈO 
ẹo hoài ai mà chịu cho nổi." 


Eo /e:w3/, [e:w°] (vÐ chết, tử ứng 
có hàm ý xem thường. "Đản sả 
đang nuôi không hiểu sao nó ¿o 
một phát là hết sạch.". 

Èo lả /e:w) la2/, [e:w2 la] [01] 
(vt) lả lơi, lắng lơ, có những biểu 
hiện tình cảm không đúng mực. 
"Con gái mà ăn nói éo là như vậy 
là không tốt.". 

Èo rủa /c:w° zux?/, [e:w” zu*”] 
[01] (vÐ trù ẻo, nói những điều 
không may, gây hoang mang người 
khác. "Đi chỗ khác di, người ta 
đang lam mà éo rủa như vậy, xui 
lắm.". 
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Eo /c:wÝ/, [e:wÝ] (vt) ngả ngón, có 
dáng điệu cử chỉ không nghiêm 
chỉnh. "Đửng có ẹo quá di, ai mà 
Chịu cho được.". 

Ẹo ọ /e:w° 2:5/, [e:w 2:7 [01] (vt) 
nũng nịu, làm nũng, ra vẻ hờn dỗi, 
không bằng lòng để mong được 
chiều chuộng. "Lớn rồi mà còn ẹo 
ọ trông khó coi lắm." 

Ép bụng ¿:p' bu*n"/, [e:p” 
bu*n”] [01] (vt) ép lòng, buộc 
phải chấp nhận điều trái ý mình. 
"Làm việc này phải nói là ông nhà 
tôi đã ép bụng lắm đó, chớ nói 
thiệt với anh chị ổng không hề 
muốn đâu.". 

Ẹp /e:p5/, [e:pế] (vt) thua, thất bại, 
không đạt được kết quả. "Ðj buôn 
bị ẹp mấy Chuyến HÊN VỢ chông 
ảnh mới mắc nợ, chó lúc trước khá 
lắm.". 


kê 


Ê /ez⁄, [e!] (vt) 1. thiu, thối, bị 
biến chất và có mùi khó chịu. 
"Thúc ăn này làm thởi nào mã ê 
rồi đây?", "Trái cam này bị ê 
không ăn được đâu, bỏ đi.", 2. Ỏ 
trạng thái cảm thấy bị xấu hổ, 
ngượng ngùng. "Öj nó nói vậy mà 
cũng chưa biết ê. Đúng là đồ mặt 
day.". 

Ê càng /e:! ka:?/, [e'! ka:nƒ] [01] 
(v 1. khiếp, sợ vì bị thất bại, cảm 
thấy ngán ngại mỘt điều gì nên 
không muốn thực hiện. " Thua vụ 
hùn hạp này đau quả, chắc ống ê 
càng luôn rồi, không muốn làm ăn 
chung nữa đâu.", 2. sợ do thắm 
đau. "Bị đẩn một trận nhữ tử, nên 
hẳn cũng ê cảng, mà bớt tính du 
côn. `. 

Ê chề /e:! ce:2/, [e!! ce] [01] (vt) 
ê hề, quá nhiều đến độ thừa thãi. 
"Thúc ăn còn ê chê đó, ai ăn cho 
hết mà dọn ra thêm nữa.". 


Ê da /e:! za:!/, [e!! ja:!] [01] (vÐ 
ón sợ, có cảm giác khiếp sợ, (cn) ê 
càng. "Thấy bọn trẻ chạy xe lạng 
lách là tui đã ê da rồi, làm sao 
dám để bọn chúng chở. ". 

Ê mình /e:! mịpn2, [e” làng, 
[01] (vÐ) (cn) Ể mình, 1. ở trạng 
thái gân như đau nhức toàn thân. 
"Hôm qua, làm nặng có mỘi tí mà 
bữa nay ê mình thiệt.", 2. có trạng 
thái tâm lí ngán, ngại, không còn 
hăng hái, nhiệt tình. "Thất bại mới 
có một vố là thấy nó ê mình rồi 
con đâu.". 

Ể /ez/, [e'?] (vt) ngán, ngấy, ón, có 
cảm giác sợ không muốn ăn. "7ấy 
cục mỡ là tao phát Ể rồi, ấy vậy mà 
ảnh ăn ngon lành.". 

Ể mình /ec? mịn2/, [e? min] 
[01] (vt) 1. ê ẩm, đau nhức mình, 
có triệu chứng chớm bệnh, (cn) 
rêm mình. "7i chờ một chặp, rồi 
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một chặp nữa. Quái cái ông, nay! 
Không biết có phải ông ngủ ban 
ngày, để thay vào lúc ban đêm làm 
ông thần giả bô lúa hay sao, mà 
trua đến xế dài ổng cũng cha chịu 
thúc đậy. Hay la ống: Ê mình? 
(PV)", 2. phát chán, ngấy, không 
thích thú. "7»ấy bọn trễ nó ca 
múa, nhảy nhót xô bồ, tao Ễ mình 
quá nên về sớm thôi. ". 
Ế banh /e: ban:!⁄, [e'° ban:!] [01] 
(vt) rất lớn, rất nhiều, có diện tích 
hoặc số lượng lớn hơn mức thông 
thường. "Nồi cơm này ế banh luôn, 
ăn gì hết.". 
Ê binh /e: bịn:1⁄, [e° bín:!] [01] 
(vt) (cn) ế banh. "Cái ghe ế bình 
y chờ có hàng trăm tấn chó 
hông ít dâu.". 
Ế bưm /e:z bu:m!⁄, [e" bumm:l] 
[01] (vt) rất lớn, rất nhiều, có kích 
cỡ, số lượng lớn, nhiều, vượt quá 


mức tưởng tượng. "Nấu nồi cơm ế 


bum như vảy ăn làm sao cho hết 
được. ". 

Ê chè đậu /e: ce:? dxw⁄, [e” 
cc:? dxw:”] [001], [101] (qn) có 
tính chất chán ngán, không ai 
muốn quan tâm tới, để ý tới. "Nới 
tới cái chúc đó, ai cũng ế chè đậu. 
Có ai muốn thêm làm đâu.". 

Ế cối /e2 ko:j/, [e° ko:j] [01] 
(vÐ rất lớn, rất to. "Cái bánh trồn 
cối này cầu mười người khiêng 
hồng thấy gì, ủ đó mà tao với mây 
không có hơi nao đâu!". 
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Ế cơm /eZ kx:m!⁄, [eŠ kx:m'] 
[01] (vt) rất lón, rất to, có kích cỡ 
hơn mức thông thưởng, bình 
thường. "Con đế ế cơm này, mấy 
con khác đá lam sao mà lợi.". 

Ế độ /e:? do, [e5 do*ế] [01] (vt) 
1. không có người tham dự. "Ä⁄y 
bữa nay công an quần quá nên 
mấy sòng bài ế độ.", 2. không có 
người mua. "Máy bữa nay mưa 
quả, các gian hàng hội chợ đều ế 
độ.", 3. không ai cân, xài đến. "7 
ngay có bia Sai ŒGoón, bia Trung 
Quốc ế độ luôn.", 4. (nb) không có 
đối thủ. "Thắng ba trận, con gà 
này Ế độ luôn, chẳng ai muốn 
Ccáp.". 

Ế nhệ /e: ne:5/, [e'° ne#] [01] (vÐ) 
ở tỉnh trạng không có ai lui tới, rất 
vắng vẻ. "Rạp chiếu bóng báy giờ 
ế nhệ. Có ai túi xem đâu.". 

Ế tử /e£ tur2/, [e° tur?] [01] (vt) 
1. tuyệt vời, hết ý, hết chỗ chê. 
"Con gái nhà ai mà đẹp Ế tử vậy 
cả?", "Cà phê này ngon Ế tử 
không chê vào đâu được.", 2. ö 
mức tột cùng, nan giải, rất khó mà 
thực hiện hoặc giải quyết được. 
"Vậy la cháu hiểu cách hát huê 
tình rồi đó. Vô nghề di. Dễ lắm. 
Nhưng thủng thỉnh rồi cháu thấy 
nó › khó vô cung lẬn. Côn nhiều câu 
ế tử không ai đáp nổi. (SN)". 


Ế xịn /e: si:n5/, [e sin:] [01] (vt) 
tuyệt nhất. "Hàng này là ế xịn rồi, 
còn hàng nao hơn nữa.". 


Êm khe /e:m! xe:!⁄, [i:m! xe:] 
[01] (vt) im lặng, lặng thính, (cn) 
êm re. "Hỏi tới đứa nào cũng êm 
khe, vậy chó ai làm?". 

Êm re /e:m! ze:!, [im! z£:!] [01] 
(v0 im lặng, lặng thính, không có 
tiếng động lón, (cn) êm khe. "Mgử 
chưa mà năm êm re vậy anh 
Năm?", "Chiếc xe chạy êm re thích 
thật. `. 

Êm ro /e:m! z2:!/, [i:m! z2:!] [01] 
(vt) êm ru, rất êm, không nghe 
tiếng động nào. "Cái quạt máy này 
chạy êm ro, chắc là hàng xịn 
đây 

Êm rơ /c:m'! zxz/, [i:m! zx”!] 
[01] (vÐ (cn) êm re, 1. im lặng, 
không để người khác hay biết. 
"Giựt nợ, vợ chồng nó chuồn đi 
đâu êm rơ mấy tháng nay, nào ai 
biếi.", 2. im ắng, yên lặng, không 
động. tĩnh. "7?nh hình mấy ngày 
TẾI qua Êm rơ, không một tiếng 
súng, tiếng pháo.", 3. yên ổn, 
thuận tiện. "Công việc tiến hành 
êm rơ, anh Hai yên chí di, không 
trở ngại chỉ đâu.", 4. không nói 
năng, không ý kiến. "Anh em phái 
biểu di, sao ngồi êm rơ vậy?", 5. 
không động đậy, không hoạt động. 
"Nhà máy đường này khai trưởng 
đã máy tháng nay rồi mà sao vân 
êm rơ vậy ca?". 

Ếm /e:m?, [i:m'] (vÐ) 1. ém, giầu 
ở một nơi không để lộ ra. "Ém 


quân có kĩ thì mới danh típ được.", 
"Bọn buôn lậu nay chúng Êm hàng 


kĩ lắm, không dễ gì phát biện ra 
đâu.", 2. (dị đoan, mê tín) bị hại 
bằng phép thuật của tà ma. "Nó bj 
êm rồi, trị không có khỏi đâu.". 
Ếm xì bùa /e:m” si? bux2/, [i:m° 
sử? bu*?] [101] (qn) (mê tín) cách 
nói mong cho ai đó gặp sự cần trỏ, 
trở ngại đúng theo mong muốn. 
"Êm xì bùa cho nó thua hết tiên 
luôn." 
Ên /:0ÙÝ [an] (vt) một mình, 
không có ai khác phụ, tham dự. 
"Cai bản nảy ảnh lam ên do, anh 
thấy Cũng có nghề hôn?", "Lún rồi 
để nó tự đi ên được mà. : ; "Công 
việc này hẳn tổ chúc ên, có ai giúp 
đâu. `. 
Ên /e:n/, [a:n?] (vt) ưỡn, đưa phần 
ngực, bụng ra phía trước. "Ø¿ đứng 
cho nó dang hoảng, làm Øì ma ên 
ngực như vậy.", "Ông ấy mắc cái 
bụng bự nên ngồi đâu cũng phải ễn 
bụng như vậy.". 
Ến /e:n?/, [a:n°] (dt) đỗ khỉ, chỉ trẻ 
con hay nghịch ngợm, phá phách. 
"Cái thằng ến mày coi chững tao, 
chọc cho em khóc hoàải đó nghen.". 
Ểng ảng /c:n” a:n, [a:n a:n] 
[11] (vÐ nghễnh ngãng, cà lơ phất 
phơ, ở trạng thái không chú tâm 
vào việc gì. "Tính tình thăng nay 
ễng ảng lắm, chị giao việc cho nó 
coi chừng thất bại à nghen.". 


Êng ạng /e:n a:n5⁄, [a:n a:n'] 
[11] (vÐ khệnh khang, ra dáng 
nặng nể khó khăn và chậm chạp. 
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"Máy thằng cha bụng bự này di 
đứng ệng ạng thấy phát mệt lây.". 
Ếp /c:pŸ, [ip”] (vt) ép, dùng thế 
và lực tác động theo ý mình. "Xe 
đang chạy nhanh bị ếp sát lễ nên 
nó mới té đó chó.", "Cái bông này 
mà ếp vào sách chắc đẹp lắm.". 

Ệp /e:p5, [i:p5] (vt mất hết khả 
năng vận động tựa như bị dán chặt 
vào một nơi. "Cả fuẩn nay bịnh 
nằm ệp một chỗ có đi được đâu 
đâu. ". 
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Êu ợt /e:w2 x:f/, [i:w` x:kí] [01] 
(vt ẽo ợt, giọng điệu uốn éo, 
không tự nhiên, nghe khó chịu. 
"Nói năng cho nó đang trời nói 
cái kiểu gì ễu ợt vậy con." 

Ệu /e: WÉ/, [i:wế] (vÐ nhữn, quá 
mềm, gần như nhão ra. "Để mấy 


trái xoái này nó mềm ệu ăn hết 
ngon." 


Gø 


Ga ăn tỉ /va:' an:' ti:/, [ya:' an: 
t!] [001] (d0 (tm) _ 8arantie" (P), 
sự vận hành máy, nổ ở tình trạng 
thấp, ban đầu. "Để ga đn ti là được 
rồi, cẩn chỉ phải lên ga cho tốn 
xăng. `. 

Ga lăng /va:' lan:!⁄, [va:! lan: KỈ 
[01] (v1) (tm) "galant" (P), ân cân, 
lịch thiệp, vôn vã với phụ nữ. 
"Thằng này ga lăng ghê, thấy chị 
em đứng là nhường ghế liên.". 

Ga long /va! la*n”1/, [ya: 
lA*gp””] [01] (vÐ (tm) "galon" œ), 
lon, quân hàm, hảm cấp trong quân 
đội; (cv) ga lông. "V„ buôn lậu vừa 


rồi bị phát giác khiến nhiễu sĩ 


quan quán đội bị tháo ga long.", 
"Một thằng Tây đội kê-pi vàng rực 
vai đeo øa lông. (ĐG)". 

Ga zôn /va:' zo:n!, [ya:! jo:n]] 
[01] (dt) dầu điêzen dùng để chạy 
máy nổ 
hơn đầu lửa.". 

Gà ác /va: a:k?/, [ya:? a:k?] [01] 
(dt) loại gà lông trắng, thân màu 
chì, nhỏ con, thịt có vị thuốc, (cn) 


. "Dầu ga zôn coi vậy mà rẻ 


gà ri. "Gà ác mà tiêm thuốc Bắc là 
hết ý.". 

Gà Bà Điểm /va2 ba? diam/ 
[ya:? ba:2 di:m?] [101] (dn) gà nòi 
ở xứ Bà Điểm - Hóc Môn, thuộc 
Sài Gòn, nổi tiếng là gà chọi hay 
nhất của vùng Đông Nam Bộ. "Ga 
Bà Điểm nổi. danh giỏi chịu đòn, 
bén nhạy, gốc ga địa phương lai 
với giống gà Mã Lai. (SN)". 

Gà Cao Lãnh /va: ka:w' lan:!, 
lya: ka:w! lan] [101] (dn) gà nòi 
ở xứ Cao Lãnh thuộc tỉnh Đông 
Tháp, nổi tiếng là gà chọi hay nhất 
của vùng đồng bằng sông, Cửu 
Long. "Ga nảo hay bằng gà Cao 
Lãnh. (cd)". 

Gà che /va:? ce:!⁄, [ya:? ce:!] [01] 
(dt 1. (cn) gà tre, loại gà nhỏ con, 
chân vàng, lông có nhiều màu sắc, 
rất hiếu chiến, thưởng được nuôi để 
chọi nhau. "Loại ga che nay đa 
hung lắm, chết thôi chó í' khi 
chạy.", 2. nhỏ bé nhưng gan đạ. 
"Cái thằng gà che ấy chịu chơi 
lắm, ít khi chạy độ.". 
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Gà chuối /va:? cuxjŸ/, [ya:? cu:j] 
[01] (d9) một loại gà nòi, có bộ 
lông màu vàng và xanh nhạt như 
màu cây chuối. "Mấy con ga chuối 
này coi yếu vậy chớ đá ác lắm đó 
nghen.". 

Gà cô /ya” ko/, [ya ko*Z] [01] 
(d0 gà tô, loại gà trống to con. "Ga 
cô ăn quần cối xay, Rau răm muối 
ớt xé phay gả cổ. (cd)". 

Gà cú rủ /va? ku? zu/, [ya: 
ku*Š zu*3] [101] (dn) gà bị bệnh 
kém nhanh nhẹn trong đi đứng, ăn 
uống. "Ä#ấy con gả cú rú nảy mày 
phải cho uống thuốc mới được.". 
Gà đá /va? da:!⁄, [vaZ da:'] [01] 
(dt) gà chọi, gà trống, được nuôi để 
chọi nhau. "Nuôi gà đá kiếm được 
tiên nhiễu lắm nghen. Mỗi con gả 
đá cũng cả trăm ngàn, chó có ít 
đâu. ". 

Gà đá thua độ /va:? da:! thụy' 
đo:5/, [va:2 da:! thuw! do*ế] [1101] 
(qn) dai nhách, gà nòi giả thịt ăn 
dai. "Gặp phải thịt gà đá thua độ 
la nhai mệt nghỉ.". 

Gà kêu Ổ /va2 ke:w! oở/, [ya: 
ki:w ! o*3] [101] (dn) gà nhảy ổ, gà 
sắp đẻ. "A⁄ấy G0 ga kêu ổ nó nhảy 
lụng tung quả." 

Gà lôi /va:? loij1, [ya:? lo:j!] [01] 
(dt) gà tây, gà thân cao và to, lông 
thưởng đen, con trống có phần thịt 
dư ở trên mỏ và dưới cổ, khi tức 
giận hoặc hưng phấn thường xoè 
lông duôi và kêu lên thành tràng. 
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"Gà lôi đội lốt con công, Tưởng 
mình là ngộ đi dông đi đái. (cd)". 
Gà mái dầu /va2? ma:j` zxw?/, 
[ya? ma:j jxw:?] [011] (dn) gà 
mái đã đẻ nhiều lứa, con to. "A⁄ấy 
con gà mái dầu nảy fo con những 
ăn chả ngon lành gì.". 

Gà mắc đẻ /va:? mak:' de/, [ya:? 
mak° de”] [I0] (qn) luýnh 
quýnh, lúng túng do mất bình tĩnh 
dẫn đến sự ứng xử vụng vẻ. "Máy 
làm gì như gà mắc đẻ vậy?". 

Gà mắc mưa /va:? mak:” murx, 
[va:? mak:? mưuA'] [101] (qn) gà 
bị mưa ướt lông, trông gầy côm và 
run rấy, (nb) trông dáng vẻ ngoài 
tiểu tuy, xơ xác. "Nhỉn bộ dạng 
mày trông giống gả mắc mưa 
qua. ". 

Gà mắc nước /va? mak: 
nuIxkŸ/, [ya:? mak: ? nuzk] [101] 
(qn) 1. (cn) gà mắc mưa. "Bịnh gỉ 
ma trông ông ấy dạo này như ga 
mắc nước vậy.", 2. gà bị bệnh, ủ rũ. 
"Có chuyện gì mà trông mày như 
gà mốc nước vậy?". 

Gà nhạn /va:? na:n5/, [va:? na:n'] 
[01] (dt) loại gà chọi nhỏ con như 
gà che, có bộ lông trắng, chân 
vàng. "ấy con gả nhạn này trông 
đẹp mã nhưng đá nhát đòn lắm.". 
Gà nổ /va2 no:?, [ya:? no**] [01] 
(dt) gà lông màu có xen nhiều lông 
trắng. "Con gả nổ nảy có cặp gio 
khoẻ thát.". 


Gà nuốt dây thun /ya?2 nuyf 
zxj:! thum/, [ya? nuk? jyj: 
thu*n”"] [1001] (qn) lừ dừ, chậm 
chạp, không được linh hoạt như 
con gà nuốt phải dây thun không 
tiêu hoá được. "Giao việc cho 
thằng gà nuốt dây thun đó thì được 
cái gi?". 

Gà phèn /ya? fe:n?, [ya? fe:n?] 
[01] (dt) gà có lông màu vàng nhạt. 
"Trông đám gà tàu này chỉ có con 
gà phên là của nhà bên cạnh.". 

Gà ri /va? z4:⁄, [ya2 z4] [01] 
(dt) (cn) gà ác, gà nhỏ, có lông 
trắng, mình đen. "Nuôi gả rỉ làm gì 
cho mệt, nhỏ con ma thịt có ngon 
lạnh chỉ đâu.". 

Gà tàu /va: taw:?, [ya ta:w?] 
[01] (d0 loại gà to con, lông vàng, 
nuôi để lẫy thịt và trứng. "Máy CON 
gà trồng tàu nay đá được cái gì mà 
mày bắt đem di đá.". 

Gà tre /va:? te:!⁄, [va te] [01] 
(dt) (cn) gà che, loại gả nhỏ con, 
con trồng màu sặc số, hiếu chiến. 
"Bọn trẻ con thích gà tre hơn ga 
noi.", "Trong đám bạn ai cũng cao 
to, Chỉ có mỗi Tân là gả tre.". 

Gà xước /va? suixk?/, [ya? 
sur:k”] [01] (dt) gà có bộ lông lù 
xù, không được mượt. "À⁄ấy con gả 
xước nay trông như người bịnh mới 
hết. 

Gác /ya:k?/, [ya:k”] (dt) 1. tầng 
nhà thường được làm bằng gỗ. 


"Nhà đồng người, phải làm thêm 
cái sác mới có đu chỗ ở.", 2. gác 
lửng, tầng nhà phụ làm thêm ở 
phần trên của một căn phòng. 
"Thưởng các nhà ở chợ, người ta 
hay làm gác để tiện cho việc trông 
coi hàng hóa, khi mua bán.". 


Gác cu /va:k” ku:!⁄, [ya:k? ku*"!] 
[01] (v0 bẫy cu bằng lồng có cu 
môi. "7rên đời bốn thứ nhàn du. 
Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cẩm 
chấu. (cd)". 
Gác dang /va:k° za:n⁄, [ya:k 
Jam] [01] (d0 (tm) "gardien" (), 
người làm nhiệm cụ canh giữ, bảo 
vệ. "Ông ấy làm Sác dang Ở trưởng 
Nguyệt Đình Chiếu trên ba mươi 
năm. ". 
Gạc đờ co /va:k° dy:? ka:!/, 
[va:kS đy"”? ko:] [001] (d9) (m) 
"garde-corps” (P), cận vệ, vệ sĩ, 
người chuyên làm công tác bảo vệ, 
đi kế cận những nhân vật quan yếu. 
"Cậu Ba gặp anh ta dang lúc 
phong độ sung mãn, la vô địch 
quyên Anh trong hội chợ Sải Gòn 
nên mời anh ta về dạy võ cho mình 
đồng thời cùng Kid Chocolat làm 
gạc đở co. (NH)". 
Gạc đờ măng giê /va:k“ dx:? 
map: ze:1⁄, [ya:k° dy”? man:! 
ze] [0001] (dĐ (tm) "garde- 
manger" (P), tủ đựng thức ăn. 
"Thúc ờn má để trong cái gạc đò 
mỡng giê đó, con lấy ra mà ăn.". 
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Gạch bông /yac:” bx*n”1, [vat 
bA*p””"] [01] (dt) gạch hoa, gạch 
tắm vuông, cạnh hai tắc, được làm 
bằng xi măng, có mảu hoặc có hoa 
văn trên mặt, dùng để lát sàn nhà. 
"Ngày trước, nha nào lót gạch 
bông là sang lắm rồi.". 
Gạch đại /vasc“ da:j⁄, [yatf 
đa:j] [01] (d0 gạch vô, gạch thẻ 
loại lớn thường dùng để xây tưởng 
thành. "Gạch đại dùng để xây công 
sỞ, tưởng thành, nên ít người mua 
xây nha.". 
KeN ống /yac: x0 "”/, [vat 
*n”] [01] (d) gạch rỗng, gạch 
có bốn lỗ rỗng ở bên trong. "X4y 
tưởng ma xáy gạch ông đố hao 
gạch hơn.". 
Gạch tàu /vac” taw:, [yat 
ta:w}] [01] (d0 gạch tắm vuông, 
cạnh ba tắc, được làm bằng đất 
nung, có màu đó, thưởng dùng để 
lót nhà sau."Gạch tàu lót rẻ mà lại 
í† trơn trợt hơn gạch bông... 
Gạch thẻ /vsc:5 t*e:/, [yat: t*e:] 
[01] (dU gạch chỉ, gạch hình chữ 
nhật được làm bằng đất nung, dùng 
để xây xưởng, CỤụC nhỏ được gọi là 
gạch tiểu, cục lớn gấp đôi được gọi 
là gạch đại. "Mua gạch thể xây 
nha, người ta chỉ mua gạch tiểu íf 
khi mua gạch đại. ". 
Gạch tiểu /vac tiaw3, [yst: 
ti:w”] [01] (dt) gạch thẻ loại nhỏ. 
"Cái nha này xây cũng mất năm 
thiên gạch tiểu, chớ ít đâu." 
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Gạch xà bằn /vsc:5 sa? bxn:?, 
[vat:” sa:” bxn:?] [001] (dn) gạch 
vụn, dùng để lót đường, tráng nền 
xi măng. "Ma ba cái gạch xả bản 
nay lót đường đi cũng sạch.". 

Gài /va:J?, [ya:j”] (vt) (bâ) cài, 1. 
làm cho một vật mắc vào một vật 
khác. "G4 phủ hiệu cho nó đảng 
hoang, con gái kiểu đó coi Chưng 
bị phạt đó nghen.`, 2. bí mật sắp 
đặt một việc gì. "Cái chỗ đó người 
ta có gài lựu đạn, con đừng, có lại 
gân.", "Thời chín năm, tổ Chức 
phải bí mật gài người ở lại miễn 
Nam.". 

Gài cờ /va:j kx:?, [ya:J? kx"”] 
[01] (vt) 1. (trong cở đô mi nô) đưa 
vào thế bị triệt, thế không cỏn 
đường đi. "Thằng Ba nó gải cở rồi, 

vậy là triệt buộc thôi, điểm ai nấy 
tính.", 2. đưa người khác vào thế 
khó xử. "72o nói mà, nó thâm lắm, 
mày bị nó gài cờ rồi.". 

Gài độ /va:jˆ do, [va:jˆ do**] 
[01] (vt) 1. gợi ý người khác tổ 
chức nhậu, uống rượu. 'May găp 
nó, thế nào nó cũng gài độ cho 
máy xửn thôi.", 2. (nb) tổ chức móc 
nối một công việc. "Giao hồ sơ 
cho nó, nó là chuyên gia gái độ, 
khỏi lo.". 

Gài giấm /va:? zxm:/, [va:} 

jam: 3] [01] (vÐ gây giấm, nuôi 
giám, tạo ra giấm mới. "ChỶ cẩn 
vải con giấm tao gài giấm vài bữa 
là có ăn lai rai rồi.". 


Gài mánh /va:j? man:/, [ya: 
man: 5l [01] (vt) 1. tổ chức móc 
nối, quan hệ tử bên trong. "V?ệc 
nay may để nó gài mánh cho, thế 
não cũng xong thôi.", 2. đặt người 
khác vào thế bị lửa. "Mày coi 
Chường hị nó gài mánh đó, thằng 
này hiểm lắm.". 

Gài mắm /va:j? mam:?/, [ya:j 
mam:?] [01] (vt) 1. làm mắm, nhận 
mắm, nén chặt cá và muối vào hũ 
để ủ mắm. "8a con cá nảy chỉ có 
nước gải mắm chó ăn gì hết., 2. 
(nb) bỏ đi, không cần, không quan 


tâm tới. "Cái thứ con gái nay chỉ 


có nước gài mắm, chó ai mà thêm 
hởỏi.", 3. ngâm, giữ lâu một tài liệu, 
hồ sơ. "Cái bồ sơ này anh nghiên 
cứu giải quyết di, chó gài mắm 
hoai sao, cha nội.". 

Gài phé /va:J? fe?/, [ya:j? fe:] 
[01] (vÐ) (nb) đưa người khác vào 
thế kẹt, khó xử. "Thôi, anh em nên 
thông cảm xí xoá, chó gài phé với 
nhau hoại làm gì.". 

Gãi ngứa /va:j” nux3, [vai 
pưrA'] [01] (vt) (nb) đánh lấy có, 
phê bình qua loa. "Phê bình cái 
kiểu đó chỉ gãi ngúa nó thôi chó 
được cái gì?". 

Gái Nha Mân /va:J” na:' mxn:!/, 
[ya:J pna:! mxg:'] [101] (dn) gái ở 
xứ Nha Mân thuộc huyện Châu 
Thành tỉnh Đồng Tháp nổi tiếng là 
gái đẹp nhất nhì của vùng đồng 


bằng sông Cửu Long. "Gái nảo 
bảnh bằng gái Nha Mán (cd)". 
Gại ổ /va jÊ o#, [yaj° øö*'] [01] 
(vÐ) ghẹ ổ, (gà mái) kêu những 
tiếng nhỏ liên tiếp để tìm ô đẻ. 
"Con ga mái nay nó gại ổ rồi, chắc 
nó để nay mái thôi.". 
cản, VAN [ya:m'] (dt) (tm) 
"gamme” Œ), âm giai, hợp âm, 
thang âm, tổ hợp âm thanh trong 
âm nhạc. "Tử gam Mi trưởng sang 
gam Mi thứ nghe buồn thiệt.". 
Gam; 1100), [ya:m'] (d9 (tm) 
_8ramme” (P), một tập giấy in được 
đóng gói khoảng 500 tờ. "Mộ gam 
giấy bây giở đâu có, bao nhiêu tiền 
đâu mà mày mua hổng nổi chó.". 
Gan cùng mình /va:n' ku*n”° 
mịp?, [ya:n' ku*n”? min] [101] 
(vn) rất can đảm, rất gan dạ. 
"Thừng này gan cung mình thiệt, 
dám chơi với lựu “đạn, nó nổ có 
ngay đó nghen em.) 
Gan hùm /va:n' kia”) [ya:n' 
hưmn”] [01] (vt) rất gan, không hề 
biết sợ. "A⁄4y gan hừm rồi mới 
dám chọc giận ông ấy.". 
Gan ruột /vainn' zuxf/, [ya:n) 
z:k”] [11] (vt) 1. gan dạ, can đảm, 
(cn) gan cùng mình. "Chơi cái trỏ 
đu đây nay gan ruột thiệt, tôi 
chẳng dám đu đâu, tôi sợ lắm.", 2. 
thân tình, thân thiết. "Chỗ gan ruột 
anh ấy mới nói với mày, chó không 
thì đưng hỏng. ". 
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Gành /vzn:?, [yan:?] (dt) ghênh,- 


chỗ lòng sông bị thu hẹp và nông 
khiến cho dòng nước bị dồn lại nên 
chảy xiết. "Anh là lưới bén bủa nơi 
đọc ganh. (cd)". 

Gảnh, /vapn?/, [yan?] (vt) (bâ) 
ghểnh, (trong cờ tướng) lên quân 
sĩ, hay quân tượng theo đường 
chéo để che mặt tướng. "Cở nảy 
gảnh sĩ hay gảnh tượng thì cũng bị 
chiếu bí hết.". 

Gảnh; /y3p: Ã [yan: 3] (dt (bâ) 
ganh, ghẻnh. "7ê lống đồn gái gảnh 
Bà Hiển, Ở ăn thuần hậu ấy duyên 
với minh. (cd)". 

Gào mên /va:w? me:n!/, [ya:w? 
ma:n'] [01] (dt) (tm) "gamelle" (P) 
cà mèn, đỗ đựng thức, ăn có nắp 
đậy và quai xách để mang di. 
"Mang gào mên cơm này ra đồng 
cho ba cơn di.". 

Gáo, /va:w”/, [ya:w'] (d0 đầu, bộ 
phận có sọ cứng như gáo, cách nói 
có sắc thái dân dã, bình dân. "Mọp, 
XuỐng. Nhô đầu lên coi chừng bể 
gáo da nghen.". 

Gáo, la: wÝ/, [ya:w°] (đụ đồ dùng 
để múc nước, được làm bằng gáo 
dừa, có thanh tay cảm được xổ 
ngang qua mặt miệng gáo. "Quyên 
với chiếc Sáo: có cán đặt trên 
miệng khạp múc nước đổ vào cái 
vịm sành da lươn cạnh đấy, rồi 
nhốc con cá thả vô. (AĐ)", 

Gáo dừa /va:w` zux?, [ya:w 
Jư1A?] [01] (dt) sọ cứng của trái 
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dừa. "Ä4ủa nước bạc, đưới bến 
nước môi nhà đêu có một cái gáo 
đừa úp lên cây cột dâu. Người ta 
có thê dùng cái gáo dừa mục nước 
sông ma uÔng. (NQS)". 

Gáo đờn /va:w° dx:n?, [ya:w” 
dx:n?] [01] (pt) còn lâu, không bao 
giờ, không đời nào, cách nói có sắc 
thái dân dã. "Lấy giủm tao cái Ï¡ 
uống HUỚC Coi. - Lây cho mây (cái) 
gáo đờn nè, ở đó mà sai bảo tao." 
Gạo cội /va:w“ koijf, . 
ko:j5] [01] (dt) (nb) thành phần cốt 
cán, nổi cộm, thành phần ưu tú. 
"Ông áy là gạo cội ở đơn vị tôi.". 
Gạo huyết rồng /va:w5 hwiat 
zx*n”?/, [yaw° wik:kÌ zAYn”] 
[001] (dn) gạo có màu đỏ. "Ứng 
Hậu Mỹ Bắc, người ta khoái ðn 
gạo huyết rồng hơn gạo trắng.". 
Gạo lức /va:w° luk:/, [ya:w° 
luk:] [01] (dt) gạo xay mới vừa 
bóc vỏ, hạt màu vàng đục pha trộn 
với hạt có màu nâu đỗ. "Người ta 
nói ăn gạo lúc với muối mè chữa 
được bịnh phu thùng. `. 

Gạt /a:f5/, [ya:k5] (vt) 1. lửa, làm 
cho người khác bị lầm bằng cách 
nói dối hoặc dùng mưu chước. 
"Anh thương em, nói thiệt em nhơ, 
Anh đừng nói gạt em chờ hết 
duyên. (cđ)", 2. gán, đưa tài sản 
của mình cho người khác để trừ nợ. 
"Tôi đưa bả cái tú, gạt một triệu 
tôi thiếu bả rồi còn gì nữa.", 3. 
nhát, doa, làm cho người khác sợ. 


"Ông gạt mây đó thôi, chớ có ma 
cổ chỉ đâu mà mày sợ.". 

Gàu xà nách /vaw sa: nac:?/, 
[ya:w? sa:? nat”] [001] (dn) gàu 
chằm bằng lá dừa nước, dùng để 
xách nước. "Lấy cho má cái gảu xả 
nách má xách nước kếo nước 
ròng. ". 

Gàu vãi /vaw? va:j//, [ya:wˆ 
Ja:j] [01] (dt) gàu có hình chóp 
nhỏ, được tra ở đầu thanh tre dài, 
dùng để múc nước dưới mương tát 
lên tưới cây trên bở. "Lấy cho ba 
cái gau vãi ba tưới mây cái cây coi 
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COH.", 
Gay /yaJ:', 1J'] (vÐ đưa một 
vòng dây nhỏ tròng vào hai thanh 
8Ô vặn tréo vào nhau để tạo sự gắn 
kết giữa hai thanh. "?rước tiên, 
Ông gay cheo. Nhờ nước xuôi, 
chiếc xuông trôi nhanh. (SN)". 
Gày /vaj”/, [ya:ƒ”] (v) (bâ) gây, ở 
tình trạng da bọc xương. "Cái 
thằng nảy nó ăn nhiễu mà sao vẫn 
gày hổng biết nữa?". 
Gày gò /yaj“ yo/, [yajƒˆ yo:] 
[01] (vÐ ở tình trạng kém phát 
triển. "Bj bịnh mất tuần nay trông 
ảnh gây gò hẳn di.". 
Gày quộc /vaj: yuxk, [ya:j 
vu:k] [11] (vt) gầy đến độ tàn tạ. 
"Đồi vai gảy guộc vậy mà phải 
gánh nước hàng ngay nữa, làm sao 
ma khá lên cho được.". 
Gãy /vaj/, [ya:j] (dt) (1) rưỡi, 
phân nửa, cách nói của giới buôn 


bán chợ trời. "Cái nay giá báo 
chóm gãy lận." (ba trắm rưỡi). 

Gáy /vaj:/, [ya:j] (vt ba hoa, 
khoe khoang bằng lời, có lời lẽ tự 
để cao cá nhân mình quá đáng, 
cách nói có hàm ý coi thưởng, chê 
bai. "7?ôi, gáy vửa vừa thôi cha 
nội.". 

Gạy /vaj:”, [ya:j“] (vÐ 1. gợi ra, 
nhắc lại. "Tbởng nảy có tật nhậu 
say hay gạy chuyện cũ quá ha.", 2. 
(bâ) cạy, làm bật ra bằng cách bẩy 
vào khe hở. "Ä⁄4y có gạy răng nó, 
nó cùng không nói đâu mà hỏi cho 
mốc công.", "Bỏ nhà đi lâu, coi 
chừng ăn trộm nó gạy cửa nhà đó 
nghen.". 


Gặc /vak:”, [yak:] (vt) (bâ) gật, 


làm cho dịch chuyển xuống hoặc 
sang một bên. "Nếm lấy tay tôi, 
anh gặc gặc mấy lượt mà vẫn chưa 
Chịu rởi bước.", "Lái ghe nó có cái 
khác, anh gặc lái sang trái thì mũi 
sẽ qua phải thôi, có gì đâu.". 

Găm /vam:!/, [yam:!] (vt) 1. 
ghim, dùng định ghim, xỏ lụi vào 
xấp giấy để tạo sự gắn kết. "Lấy 
cây ghim gờm cho tao mấy cái hồ 
sơ này lại coi, kếo lạc mất.", 2. 
(nb) giữ mãi một sự bực bội, thù 
hận ai đó trong lòng. "May để xếp 
găm mày kiểu đó, khó mà ngóc đầu 
lên được.", 3. ướp, làm cho gia VỊ 
ngắm vào thức ăn. "Món này mà 
không găm nhiều tiêu hành tổi óí 
ỡn tanh lắm.". 
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Găm gắm /vyam:! vam:/, [yam:! 
vam?] [01] (vt) roi roi, nhỏ con 
nhưng khoẻ mạnh. "7óng anh ta 
găm gắm coi vậy mà khoẻ lắm đó 
nghen.". 

Gằm gằm /yam? yam/, [yam? 
vam”] [11] (vt) gườm gườm, nhìn 
không chớp mắt có về giận dữ, hù 
doa. "Thấy cái mặt ổng gắm gằm 
la may coi chưng đó nghen.". 

Gằm ghè /vam2 ye?/, [yam:? 
ve] [11] (vt) (bâ) gầm ghè, tổ thái 
độ bực tức nhau, ở tư thế giữ mình 
nhưng cũng sẵn sàng để gây sự. 
"Hai thằng nó gằm ghe định đánh 
nhau. Có tôi lại chúng mới chịu 
thôi đó.". 

Gần đẫn /van? dan3⁄, [yan: 
dan] [01] (vt) gắt gỏng, nói với 
giọng điệu bực dọc. "Có øì đâu ma 
con gằn đển với em như vậy chớ?". 
Găng xi măng /van:! si:! man:!⁄, 
[van:! sử! man] [101] (qn) ở tình 
trạng có mâu thuẫn rất căng thẳng, 
quyêt liệt, (cn) găng, nhưng có ý 
nhấn mạnh và có thể có sắc thái 
hài hước, châm biếm. "Có chuyện 
gì mà hai vợ chồng găng xỉ măng 
dữ vậy?" 

Gắng gố /vanỶ yoở/⁄, [yan: 
yo””] [01] (vt) gắng gỏi, gắng sức, 
bổ công sức ra nhiều hơn bình 
thưởng. "Máy năm 44, vợ chồng 
găng gô làm ăn, nhà của mới được 
như vậy.". 
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Gắp thăm /vap:' tham:!⁄, [yap? 
tham:!] [01] (vt) bốc thăm, rút 
thăm, chọn lấy một phiếu từ nhiều 
phiếu. "Mười một giờ rồi, gấp 
thăm di xem ai hốt hụi.". 

Gắt /vat:”/, [vak:] (vt) 1. hơn mức 
bình thưởng. "Khúc sông nãy nước 
cháy gót thiệt.", "Cái ngã ba này 
ngoặt gắt quá nên xe lớn ôm cua 
để leo lẻ là phải.", 2. dữ đội, có 
tính chất quyết liệt, kịch liệt. "7rận 
chiến nảy gốt thiệt, hai bên chết 
quá nhiễu.". 

Gắt củ kiệu /vat? ku? kiaw%/, 
[yak: ku*Ỷ ki:w°] [101] (qn) 1. 
thật nhiều, ở mức độ cao hơn mức 
bình thường. "Hai đa nó thương 
nhau gắt củ kiệu rồi mà hai bên 
không tính di, côn đợi khi nảo 
nữa.", 2. rất ngon; rất hay, rất 
tuyệt, ở tình trạng không chê được. 
"Khô mục mà nhậu với bia thì gắt 
củ kiệu rồi, còn chê vào đâu nữa.": 
"Bộ phim này tình tiết gắt củ kiệu 
thiệt.", 3. rất đẹp, rất giỏi, ở mức 
độ tuyệt vời. "Diễn viên Hàn Quốc 
nói chung là gắt của kiệu rồi.", 4. 
ở mức độ rất nghiêm khắc. "Máy 
ông ba giả xưa sắt củ kiệu rồi, 
không lôi thôi với ống bả được 
đâu.". 


Gắt gớm /vat? vx:m?/, [vak: 
vx:m”] [01] (ve) quá lắm, quá mức, 
quá sức, vượt quá mức độ thông 
thường. "7hương nhau gắt gớm thì 
cũng cắn nhau đau.", "Đi gắt gúm 


cái kiếu đó mệt lắm, tao theo 
không nổi.". 

Gắt mắấu /vat” mxw:/, [yak: 
mxw?”] [01] (vt) 1. ngặt, khó khăn, 
khó xử, ở tình thế khó giải quyết. 
"Nó chơi xổ mày nên mới đặt mày 
vào thế gắt mấu như vậy.", 2. khó 
chịu, khó tính, ở tình trạng dễ gắt 
gỏng. "Cái thằng đó nó gắt mấu 
lắm, riết rồi không ai chơi với nó 
được.", 3. đặc biệt, đặc thù, có tính 
chất riêng biệt. "Cái món này gắt 
mấu lắm đó nghẹn. Ông ăn thử 
coi.", 4. hết ý, thích thú, có tính 
chất thú vị. "Cuốn phim này gốt 
mấu thiệt, ai cũng muốn xem.", 5. 
có tính chất quyết liệt, không nhân 
nhượng. "Ä⁄áy Ống ở trồng bộ đông 
lắm hay sao ma chống cự gắt mu. 
Hồi sang tới giờ liêm tụi tôi gân 
hai chục thằng rồi! (AÐ)". 

Gắt mú /vat:` mu:?/, [yak: mu*°] 
[01] (vt) (cn) gắt mẫu. Chuyện 
nay gắt mú quá, tôi không giải 
quyết được đâu.", "Cái con nhỏ gốt 
mu đó, may chơi với nó làm chỉ.", 
"Chị nấu món này gắt mú thiệt, ai 
ăn cũng khen.", "Cuốn sách này 
gắt mú, ai đọc cũng phát ngáy.", 
"Bỏ qua cho nó một lần di, làm gì 
mà gốt mú với nó đữ vậy.". 

Gắt nai /vat:? na:j!⁄, [yak na:jJ!] 
[01] (vÐ (cn) gắt mấu, gắt mú. 
"Việc ông nhờ gớt nai quá, không 
thằng cha nào giải quyết được 
đâu.". 


Gắt tình /yat tin2/, [yak? tin: 1 
[01] (vt) hết sức mình, tận tình, ở 
tình trạng hết khả năng. "Ảnh đối 
xử với bọn mình như vậy là gối tình 
rồi còn đòi gì nữa.". 

Gặt yết /vat iat/, [yak:ế I:kÌ] 
[11](vt) gặt ghiếc, chỉ chung việc 
gặt hái, thu hoạch, cách nói có ÿ 
thể hiện sự tán thành, chấp thuận. 
"Thằng Sáu, mày gặt yết gì thì gặt. 
Mà phải ráng đong cho đủ lúa 
ruộng cho tao da, nghe không? 
(PV)". 

Gầm /yxm:?, [yam?] (vi) sấm, 
tiếng nổ rên trên bầu trời những lúc 
sắp mưa hoặc đang mưa. "7rởi 
gâm cái kiểu đó mưa là cái chắc. 
Đi không kịp đâu 

Gầm /yxm/, [yam: ?l (đt) 1. ông 
tổ nhiều đời của một dòng họ. 
"May nói chuyện tử thởi Ông gắm, 
Ông sơ, tao nghe mệt quá đi.", 2. 
lâu đời, có tính chât xa xưa. 
k Chuyện tự thời ông gắm, ba ấm, 
ai ma còn nhớ cho nồi, mà máy hỏi 
mốc công.". 

Gẫm /yxm/, [yam:] (vt) nghị, 
SUY nghĩ, nhận biết, nhận thức ra 
một điều gì. "Đóng Hồ năm ấy hơn 
30 tuổi, nhỏ con, ăn mặc sạch sẽ, 
tôi muốn vào để viếng thăm nhưng 
gâm lại mình là đứa bé, chẳng máẫy 
may có chút danh phận nào về văn 
chương, tiên bạc. (SN)". 

Gần gựi /yxn? vui, [yxn: 
vuiƒ”] [L1] (vÐ (bâ) gần gũi, 1. gần 
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nhau, kế cạnh. "Chỗ gần gụi không 
hỏi mượn mà di hỏi mượn chỗ xa 
làm gì.", 2. có quan hệ tốt, thân 
thiết. "7i với anh ta là chỗ gần 
gui, không có gì mà bạn phải ngại 
lắm đâu. ". 

Gần miền /yxn2 mian?, [yxn 
mi:p] [01] (đt sắp chết, tử dùng 
để chỉ những người già sắp chết, 
cách nói có ý nhẹ nhàng, trân 
trọng. "B4 ấy gần miễn rồi, nên 
mấy hôm nay, con cháu về đông 
đụ. ". 

Gần miền cực lạc /yxn2 mien? 
kuik la:k”, [yxn:2 mi: kuuik:ế 
la:kế] [0101] (qn) sắp chết, sắp về 
nơi hoan lạc, cách nói có sắc thái 
tâm linh. "Lạ thiệt, con người đã 
gân miễn cực lạc rồi, mà vẫn còn 
tranh chấp quyền lực." 

Gần miền đất hứa nun? mien? 
dxt: hurx?, [yxg? mi: dxk 
hưrA°] [0101] (qn) sắp chết, sắp về 
vùng đất hứa (theo quan niệm của 
Thiên Chúa giáo). "Ông ấy chẳng 
còn sống được bao lâu đâu, ổng 
gân miền đất hứa rồi.". 

Gần xệu /vxn2 se:w%, [yxn? 
si:wế] [01] (vt) khá gần, không xa 
lắm trong quan niệm của người 
nói. "7⁄ởng Ở đâu, chó Mặc Cần 
Dưng thì sao tôi không biết! ỏ đây 
đi Mặc Cần Dưng cũng gân xêu 
thôi, cậu a! (AÐ)". 

Gần xịt /vxn2 si:⁄, [yxp: sit:] 
[01] (vt) rất gần, gần đến độ chỉ 
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cần dịch qua là tới. "Nhảd gần xịt 
hè. Anh đi mấy bước mữa là tói 
thôi. ". 

Gắp ghé /yxp:” VE: 5, [yap:” ye:] 
[01] (vị) (bâ) ngấp nghé, 1. gần 
đến mức, gần đến điểm giới hạn, 
quy định. "Kì /hi vừa rồi, nó đậu 
gấp ghé loại giỏi chớ bộ.", 2. đứng 
nửa trong nửa ngoài, nửa như 
muốn vào nửa không, nửa nhìn nửa 
trốn. "Đứa nào gấp ghé ngoài cửa 
mà chó sửa vậy báy?", 3. ngại 
ngùng, không được tự nhiên. "Đến 
nhà kíứn cổng cao (dỏng, ai cũng 
gấp ghé.", 4. e dè, dè đặt tron 

quan hệ yêu đương buổi đu. "Buổi 
đầu cô ấy còn gấp ghé vậy chó, 
anh đừng nóng lòng, mai mốt dân 
rồi cũng tự nhiên thôi.". 


Gập /yxp/, [yap:] (vt) (bâ) gấp, 
1. làm cho một vật có nhiều lớp, 
nhiều khúc. "7ở giấy nảy phải gập 
lam tư mới vửa.", "Cái thanh cây 
này phải gập đôi mới cứng được.", 
2. làm cho một vật gọn lại. Sách, 
XE71 XOHE COH phải gập lại rồi đem 
để vào kệ cho có thứ tự, ngăn 
nấp.", "Gập ba cái quần áo này có 
gì dâu mà con cũng kêu mệt, nữa 
chớ.". 

Gập ghình /yxp yin/, [yap* 
vinf] [01] (v) (bâ) gập ghnh, 
không bằng phẳng, có những chỗ 
lôi lõm. "Wƒ đấu cẩu ván đóng 
đình. Cầu tre lắt lẻo gập ghình khó 
đi. Khó đi mượn chén ăn cơm, 


Mượn li uống rượu, mượn đòn kéo 
chơi... (cd)". 

Gật /yxt:5, [yxk:"] (pt) (dùng kết 
hợp trong "đặc gật, dông gật”) 
(nhiều) lắm, rất (nhiêu). "Ngay 
trước, mua nước đổ, cá linh đặc 
gật cả một khuc sông nảy.", 
" Người đổ ra phố ăn mừng đông 
gật, làm nghẽn cả con lộ chính của 
thành phố.". 

Gật gà /vxt va, [yxk: va] 
[01] (vÐ (cn) gật gò, vật vở, Ỏ 
trạng thái lim dim, nghiêng ngả. 
"M4ấy thằng uống rượu nhiễu, 
thửng não cũng gật gà như vậy 
đó.". 

Gật gà gật gưỡng /vxt:° va? 
vxt“ yuxn, [yxk: ya? yxk: 
yur:p”] [0101] (qn) (cn) gật gờ gật 
gưỡng, ở trạng thái say nghiêng 
ngả. "Nhậu gì mà gật gà gật gưỡng 
rồi mà cũng chưa chịu thôi.". 

Gật gờ /vxt” yx:?, [yyk yx?] 
[01] (vf) (cn) gật gà, dật đờ, vật vở, 
ở trạng thái nghiêng ngả, không 
vững. "Tối ngảy cứ say gật gở như 
vậy, còn làm gì ăn được nữa.". 
Gấu ó /yxwz 2:/.[yxw? 27]{[1H1] 
(vÐ la ó, cãi vã nhau ¡nh ỏi, lớn 
tiếng. "Cj em gì mà cứ gấu ó với 
nhau tổi ngày như vậy, không sợ 
người ta cười cho.". 

Gây /vxj:/, [yxJ:] (vt) gây sự, 
gây chuyện, cãi cọ, tranh cãi nhau 
lớn tiếng, nặng lời, thiếu sự kiểm 
chế. "Ä⁄2y gáy với nó làm gì? Sau 


này đễ hư chuyện.", "- Khu trưởng 
yêu cầu anh rút lại chữ kứ.. - Vì lí 
do gì? - Mười Lực hỏi như gây. 
(NH)", 

Gây gây /vxj:! vyJ:⁄, [yxl: 
vxj:] [01] (vÐ có mùi hơi nồng 
cay hoặc hăng. "Ba cái trái nhau 
này mùi gây gây, khó ăn thấy mồ.". 
Gây lộn /yxj:! lon”, [yxj:' lo: ñÍ] 
[01] (vt) cãi vã nhau, gây số, lớn 
tiếng qua lại với nhau. "Chng !ẽ 
anh với nó gây lộn, em, người 
ngoại cuộc, em lại xen vô được lởi 
øi. (PV)". 

Gây lộn gây lạo /yxj:! lo:n" vxJ:' 
la:w5/, [yxj:! lon" yxJ:! la:w!'† 
[0101] (qn) lớn tiếng, đôi co qua 
lại với nhau. "Chuyện có chút xíu 
mà cũng gáy lộn gây lạo vúi nhau 
được nữa, tao hông biêt tụi bây 
làm sao". 

Gầy /vxj:?/, [yxj?] (vÐ 1. tạo ra 
cái cơ sở để từ đó đan tiếp, thêu 
tiếp cho thành hình. "Liệu bê đái 
được thì đươn, Đừng gây rồi bổ thế 
thưởng cưởi chê. (cd)", 2. nhẹn 
nhóm, tạo ra, làm cho phát triển. 
"Năm ngoái, người ta cho nó có 
một cặp ga nói, vậy ma bây giỏ Hö 
gây ra được cả bây.", ", "Chỉ ,có hai 
cầy mận má ¡ qua mấy mua, ống gây 
ra được cả vườn, như anh thấy 
đó. ". 

Gầy cái /yxj:? ka:j/, [yxJ:2 ka:Ƒ] 
[01] (vt) 1. (món ăn) làm cho nó 
lên men, dậy bột. "Bánh bỏ gây cái 
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hôm qua, Hôm nay đem đổ lại ra 
bánh béo. (cd)", 2. tạo cho nhà 
chủ, nhà cái có một số tiền, số vốn 
trong đánh bạc, chơi hụi, (cn) gây 
chến. "Nuở nó thay tay gây cái, 
chó không nhà chủ tiêu tùng mấy 
kiếp rồi." 

Gây chân /xj2 ce:n/, [yxj2 
ca:n"] [01] (vt) khôi phục lại số 
tiền đã thua trong một chến đậu 
của bài tứ sắc. "Nãy giờ tôi thắng 
liên tiếp mấy bản, nhưng có ăn 
đồng nảo đâu, chỉ ' gây chến của tôi 
thôi. Đánh cả buổi, coi như tôi huê 
vỐn.". 


Gày dựng /vxj2 zun⁄, [yxj? 
Jun] [11] (vÐ gây dựng, dựng 
nên, tạo nên. "Vợ chồng tui phải 
làm quần quật mấy năm trời mới 


gây dựng được một cơ sở như thể 


này, chó chị tưởng khi không mà 
có được sao". 

Gầy độ /vxj:? do, [yxj£ do*] 
[01] (vt) gợi ý, sắp xếp, tổ chức 
làm một việc gì đố, như đánh bạc, 
ăn nhậu... (hàm ý không tốt). "4i, 
chó gặp thằng đó là nó hay gầy độ 
lắm.". 

Gây giống /yxj:? zx*n", [yxJ2 
JA*p””] [01] (vt) tạo và nhân 
giống cây, hoặc con cho nhiều lên. 
"Nông dân miệt vườn Chợ Lách 
giàu lên là nhờ có nghề gây giống 
cây ăn trái.", "Chỉ cẩn một cặp 
nay la tôi sẩy giống được rồi. Mai 
mốt tha hồ mà nuôi." 
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Gầy sòng /yxj2 sa*n”?/, [vxj? 
sA"n”°] [01] (v0) tập hợp lại để 
làm một điều gì đó, như đánh bạc, 
uống rượu.. (hàm ý không tốt). 
" Mới sáng sớm mà mấy Ống đã gây 
sông rồi, còn mân ăn cái gì nữa." 
Ghe /vc:!⁄, [yc:] (dÐ Huyện 
phương tiện di chuyển trên sông 
nước, lớn hơn xuống. "Bớ chiếc 
ghe sau chèo mau anh đợi. Kẻo 
giông khói đèn bờ bụi tối tăm. 
(cd)". 

Ghe bầu /ve:!' bxw⁄, [ye: 
b>w] [01] (dt) thuyển được đóng 
có phần giữa phình ra, (nhiều ghe 
có phần bụng phình ra khá lớn 
khiến cho chiêu dài ghe dường như 
ngắn lại, gọi là "bầu nóc".), được 
dùng đi lại trên những sông, kênh 
lớn. "ánh đi mười tám nưóc ghe 
bẩu, Không nghe ai ăn nói thẩm 
sầu như em. (cd)". 

Ghe be /ye:' be:!/, [ye:! be:!] [01] 
(dt) loại ghe có cơi thêm ván :hai 
bên mạn để chở được nhiều hơn. 
" Mấy chiếc ghe be nay coi vậy chó 
chở được nhiều lắm đó.". 


Ghe bè /ve:! be:?/, [ye:! be:?] [01] 
(dt ghe được đóng theo kiểu sà 
lan, có mui, dùng chuyên chở 
nặng. "Gởe bè đóng bằng cây theo 
kiểu xà lan, trong toan thân chứa 
toan hàng hoá, có mui bao phú, 
người chèo chống đi tới lui trên 
mui. (SN)`. 


Ghe buôn /ve:!' buyn!⁄, [ye: 
bu:n'] [01] (dt) loại ghe chuyên 
dùng để buôn bán hàng sỉ, lẻ lưu 
động trên sông, rạch, một phương 
tiện buôn bán mang tính đặc thủ 
của vùng đồng bằng sông nước. 
"Có thương thì thương cho chốc, 
Có bỏ thì bỏ cho luôn, Đừng theo 
cái thói ghe buôn, khi vui thì ở, khi 
buồn thì đi. (cd)". 

Ghe cào /ve:! ka:wŸ?/, [ye:! ka:w'] 
[01] (dÐ loại ghe chuyên dùng để 
đánh bắt thuỷ sản ngoài khơi. "BZa 
nay ghe cáo về thế nào cũng có cá 
tươi để nhậu. ". 

Ghe chài /ve:' ca:J”, [ye:! ca:j?] 
[01] (dđ) 1. phe. tải, ghe to và dài, 
có mui, có buông để điểu khiển 
bánh lái ở trên mui, thường không 
có động cơ, nên ghe được đẩy bằng 
tàu chuyên dùng để kéo hoặc đẩy, 
ghe chài chủ yếu là phương tiện 
dùng để chuyên chở hàng hoá, 
nông sản. "Đờng ham hốt bạc ghe 
chải, Cột buôm cao, bao lúa nặng, 
tấm đòn dài khó di. (cd)", 2. (nh) 
có tửu lượng mạnh, uống được 
nhiều rượu. "4ø ấy thuộc hàng 
ghe chải, tôi là xuống ba lá, uống 
làm sao lợi ảnh?". 

Ghe cộ /ye:! ko⁄, [ye:! ko**#] 
[11] (dt) thuyền bè, tàu thuyền, chỉ 
phương tiện di chuyển trên sông 
nước nói chung. "Ba cái ghe cô 
kiểu nay ra sông lớn rất là nguy 
hiểm." 


Ghe cưi /ve:'! ku:jJ!, [ye:' ku¡J'] 
[01] (dt) thuyền ngắn, có phần mũi 
và lái bằng, rộng, trông vững chắc. 
"Ghe cui thô sơ, bằng mũi, bằng 
lái, dùng chỏ củi, chỏ lá lợp nhà. 
(SN)". 

Ghe cửa /ve:' kuix”/, [ye:' kuIA'] 
[01] (dt) ghe có mũi nhọn, được 
dùng phổ biến ở vùng ven biển, 
cửa sông. "Ngày mai, tôi đón ghe 
cửa. Cậy họ chở anh chị trả ra Bến 
Đình hoặc Rạch Dửa. (BNL)". 

Ghe diệu /ve:' ziawÝ, [ye:' Jw) 
[01] (dt ghe được chạm trổ, sơn 
trang trí vàng đỏ, có trang bị nhiều 
tiện nghi, dùng để du lịch, vui chơi 
giải trí. "Người giau sang: đi ghe 
điệu, chạm trổ mũi lái, và ở kèo 
mui, lắm khi sơn son thiếp vàng, 
bên trong lót ván trơn bóng với 
chỗ nấu nướng pha trả và đủ tiện 
nghĩ... (SN)". 

Ghe đục /yc:! du*k”/ [yc: 
du*k”] [01] (dt) phe được đục lỗ 
ở hai bên hông để nước vào bên 
trong ghe cho cá không l bị chết khi 
di chuyển, còn phần mũi, lái được 
bịt kín để giữ cho ghe nổi, được 
dùng phổ biến ở miệt Hồng Ngự, 
Đông Tháp. "Ghe đục được ghi 
nhận như một sáng tạo độc đáo 
của người dân vùng đồng bằng 
sông nước Cửu Long.". 

Ghe giàn /ve:' za:n?/, [ye:! ja: I ? 
[01] (dt) thuyên có cơi thêm giàn 
cho cao để chở được nhiều hàng, 
thường là hạng nhẹ. "Ba cái trấu 
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nay Chỉ có nước có ghe gian chờ 


Ẩm. 


mới xuê. 
Ghe Hải Nam /ve:' ha:j” na:m!/, 
[ye:! ha:j? na:m'] [001] (dt) ghe có 
cột buồm cao và lưởn Cao, dáng 
theo kiểu tàu Hải Nam để nhảy 
sóng. "Lênh đênh mấy ngày đêm, 
ghe Hải Nam cập bến Bangkok. 
(NH)". 

Ghe hàng /ve:! ha:n, [vye: 
ha:n?] [01] (dt) ghe hạng trung có 
mui, được dùng để buôn bán hàng 
hoá lưu động cho bà con vùng 
nông thôn sâu. "À⁄4 /ôi hay mang 
xoong chảo ra bực sông chủi lọ 
nghẹ, sẵn đón ghe hàng mua ít rau 
cải tươi và bán lại những quay 
chuối chín bói rong VWởn. (NNT)”. 
Ghe hát /ve:' ha:t/, [ye: ha:k'] 
[01] (dt) ghe thuyền dùng để chở 
đoàn ca nhạc, thưởng là ca nhạc 
cổ, đi hát lưu động ở vùng nông 
thôn. "Đứnh đang buổi kỳ yên. 
Người ta dọn sẵn sàng tất cả, chỉ 
chờ ghe hát đến là lên giản. (PV)". 


Ghe hầu /vc:! hxw2⁄, [ye: 
hxw] [01] (dt) ghe có sơn nhiều 
màu trang trí cho đẹp, dùng để du 
ngoạn trên sông, ngắm cảnh, giải 
trí. "Ghe hấu là một hiện tượng 
mới lạ trước đó vì nó sang trọng và 
khác xa các ghe thuyển trong 
đồng. (NH)". 

Ghe lê /ve:! le:!, [ye:! le] [01] 
(dt) ghe dùng để chở lính tuần thời 
thực dân Pháp. "4nh ngồi đồn thủ 
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Ghe lồng /w:' 


ghe lê. Miệng kêu ghe ghé tái hồi 
trống quân. (l)". 

Ix*n”?/, [vye: 
lA*n”?] [01] (dt ghe hơi to, có 
mui vuông ÂU phần nửa sau, (cn) 
che bản lỏng. "Ở miệt vườn, người 
ta dùng ghe lồng để chuyên chỏ 
trái cây. ". 

Ghe lườn /ve:! luzxn?2, [ye: 
lur:n] [01] (dt) ghe có thân nhỏ và 
dài, thường dùng để chở khách. 
"Đăng trai lại rước dâu vào lúc 
mười giờ tối. LỄ xong, chúng tôi 
cùng nhau xuống ghe lưởn. (PV)". 
Ghe mỏ vạch /ve:' ma vac:5, 
[vc:! ma: Jst] [001] (dt thuyền 
có mũi cao để rẽ sóng. "Ba cái ghe 
mỏ vạch nảy nhấy sóng hay lắm 
đó.". 

Ghe ngo /ve:' n2:!⁄, [ye:! pn2:!] 
[01] (dt ghe của người Khơ me, 
được làm từ thân một cây sao lón, 
có chiều ngang chừng hai người : 
ngôi, nhưng rất dài, có thể đặt được 
hai mươi lăm dãy băng ghế ngồi, 
thưởng được dùng trong các cuộc 
Hội thi dua ghe, nhằm đánh giá 
khả năng đồng bộ của rất nhiều tay 
chèo. "Œbe ngo hai đầu cất lên cao 
vót để thêm trớn và thêm bền chốc, 
và trông rất xinh. Họ vẽ hai bên 
vảy vàng mốt bạc, biến chiếc ghe 
ra con mãng xa Ìlưót sóng... (VHS)". 
Ghe phen /ve:! fc:n!/, [yer fe:n]] 
[01] (pt) nhiều phen, lắm lúc, từ 
biểu thị tình huống cũng thưởng 


được lặp lại. "Gñe phen tôi Cũng 
muốn về quê, nhưng mãi còn cái 
mau giang hồ. ". 

Ghe rồi /ve:' zo:j)/, lyt: F4sHiŠ| 
[01] (dÐ loại ghe chuyên để chở cá 
đi bán. "Anh đi ghe rối chín chèo, 
Bởi anh thua bạc nên nghèo, nợ 
treo. (cd)”. 

Ghe tam bản /ve:! tam! ba:n/, 
[ye:' tam! ba: 9] [001] (dn) ghe 
nhỏ, lớn hơn xuống, được đóng 
bằng ba tắm ván lón. "Ở nông thôn 
mà có cái ghe tam bản với cái máy 
đuôi tôm la đi lại thoải mái rồi.". 
Ghe tam sắc /ve:' tam! sak:?/, 
[ye:! tam! sak:?] [101] (dn) tàu 
thuyền đi tuần của Pháp, có treo cờ 
Pháp với ba màu, mà người dân 
quen gọi là "tam sắc". "N/ư#g 
không ghe nao dám qua một ghe 
tam sắc đâu, cá mười ăn một tôi 
cũng dám cá né. (HVN)”. 

Ghe thương hồ /ve:' thượơn! 
ho:2, [ye:! thun! ho*?] [101] (dn) 
ghe lớn chở hàng của giới buôn 
bán, kinh doanh. "Ngay mái, tôi sẽ 
quá giang ghe thương hồ mà di 
riêng một mình, va không bao giở 
gấp các anh nữa. (BNL)”. 

Ghe xệp /ve:' se:p”, [ye:! sửpt] 
[01] (dt ghe chuyên dùng để đánh 
cá. "Máy năm nhở đi ghe xếp mà 
ông ấy mới khá lên đó chó." 


Ghe xuồng /ve:! suyg?⁄, [ye:Ì 
su:7] [I1] (dt) (cn) ghe cộ, chỉ 
phương tiện di chuyển trên sông 


nước nói chung. "ở đồng bằng 
sông Ciớu Long, nghề đóng ghe 
xuồng phát triển tương đối mạnh.". 
Ghè, /ve:, [ve:7] (đt) chum nhỏ, 
dùng đựng thức ăn có nước. "Cðj 
mua mỘt ghe nưúc tương như vậy 
bao nhiêu lận?". 

Ghè; /ve:?, [ve] (vÐ) cạy ra, làm 
bật ra bằng cách bẩy vao khe hở. 
"Câu mà ghè họng nó hổng biết nó 
nói ra hôn, ở đó mà năn nỈ cho 
mệt.". 

Ghẻ hờm /ve: hy:im2, [ve: 
hx:mˆ?] [01] (dt) ghẻ lở do cáu bẩn 
gây ra. "Năm nay, Íf người chịu 
lam TuỘng, phân lớn giả trẻ đều 
mang bịnh sốt rét, thêm bịnh ghế 
hởm, lở lới. (SN)". 

Ghẻ khuyết /ve? xwiaf?/, [ye:? 
xwi:k?] [01] (dt) ghẻ lở, ghẻ làm 
cho phân da thịt bị ghẻ khuyết vào, 
lõm vào. "Bệnh viện của nhà nước 
không đuổi họ được, đành bắt họ 
ngồi chồm hổm, xế hang, thoa 
cho tí thuốc đỏ. Chẳng công hiệu 
øì cả, hại thêm thì có, họ gọi đó la 
ghế khuyết, vì thịt của bệnh nhân 
c( hững thêm vào phía trong 
XƯƠNG. (SN)”. 

Ghẻ ruồi /ve:? zuxj?2, [ye? ZM:ƒ] 
[01] (dt) ghẻ mụt lón, thưởng có 
mủ, khi vở ra, ruÔi hay bu vào. 
" Minh mấy nỗ ở ghế ruồi nên 
thẹo ví tum lum." 

Ghẹ /yeZ, [ye:] (dÒ (cn) ghệ, chỉ 
chung người yêu, (hàm ý không 
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trân trọng). "Tổng nảy nó có con 
chẹ đẹp ghê hồn luôn.", "Mới bây 
lớn mà bày đặt có ghẹ rồi đó.". 
Ghen tương /vz:n! turxn!⁄, [ye:n) 
tu:n'] [01], [11] (vt) ghen tuông, 
có biểu hiện hởn giận trong tình 
yêu nam nữ, vì nghi ngở có sự 
phân bội. "Hai đứa nó bồ với nhau, 
nhưng ghen tương tối ngảy hà chị 
Ới.". 

Ghèn /ve:n”/, [ye:n?] (dt) dử mắt, 
chất nhờn được tiết ra tử khoé mắt, 
thưởng có màu vàng xanh. Má ởi 
con không muốn lấy anh thổi kèn, 
Phùng mang trợn mắt chảy ghèn 
hai bên. (cd)". 

Ghèn cháo /ve:n” ca:w”/, [ye:nƒ 
ca:w'] [01] (dt) ghèn ở khoé mắt 
tiết ra nhiều. "Mốt bị bịnh sao mà 
phèn cháo trông thấy ghê vậy?". 
Ghẹo /ve:wZ/, [ye:w?] (vt) 1. trêu, 
dùng lời nói, cử chỉ làm cho bực 
tức, xấu hổ với mục đích đùa vui. 
"Con cứ ghẹo em cho nó la bài hải 
tối ngày hoài, má mệt quá.", 2. 
dùng lời nói, cử chỉ để tỏ tình với 
phụ nữ. "Cái thẳng này, ghẹo gái 
lần nào là bị chủi lần ấy.", 3. chọc, 
gây bực tức. "Con chó này mã con 
ghẹo nó, nó cốn con đó nghen.". 
Ghét gủa /vc:t vuy/, [ve:k 
yu*°] [I1] (vt) ghét bỏ, ghét đến 
mức không thèm để ý tới. "Con cái 
mà ghét gủa, đánh đập nó như vậy, 
hỏi sao nó không oán cho được.". 
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Ghét óc /vet? d*kP/, [ye:k 
A*kP] [01] (vt) ghét hết sức. 
"Ngày trước nó không tiên thì ghét 
óc nó, con bây giờ thì lại quay lại 
bợ nó. Đúng là đồ hẻn.". 

Ghê tởn /ve:! tx:n/, [ye!! tx:n] 
[11] (vÐ ghê tổm, sợ và chán, ngán 
đến mức không chịu nổi được nữa. 
"Cai thối nịnh trên nạt dưới của 
may thật là dáng ghê tổn.". 

Ghê xương /ve:' surxn!/, [ye' 
sui:n!] [01] (vt) khiếp sợ, sợ hãi, 
có cảm giác ón sợ như ê cả xương. 
"Nghe nó diễn tả cũng đã ghê 
xương rồi, đừng nói chỉ phải chứng 
kiến. ". 

Ghế bố /ye: bo:z/, [yeP bo”] 
[01] (dt) ghế gồm có một khung, ở 
hai dâu khung được căng bằng một 
tấm vải bố dày, có thể XẾp lại, ghế 
được dùng cho dạng nửa ngồi nửa 
nằm. "Tao phải đi mua một cái ghế 
bố về cho ông giả nằm xem íi vi.". 
Ghế bố tời /ve:? bo: tx:j2, [ye” 
bo*° tx;J?] [001] (dn) (“bố tơi" 
(tm) "fauteuil") (), (cn) ghế phô 
tƠI, ghế bành, ghế có mặt ngôi 
rộng, có lưng tựa và hai chỗ để gác 
tay khi ngồi. "Ngày trước, nhà nào 
có ghế bố tời thì chắc là nhà sang 
trọng rồi.". 

Ghế đôn /ye:° do:n!/, [ve đo:n]] 
[01] (dt) ghế nhỏ, không có lưng 
tựa, khác ghế đầu ở chỗ ghế CÓ 
chân thắng, được dùng để ngôi 
hoặc để chưng chậu cảnh. "Nhấc 


cái ghế đôn mời đì ngôi chờ má 


mội lát nghen con.". 

Ghế ngồi /ve: no:j?, [ye” no:J] 
[01] (d0 ghế được làm bằng một 
tắm ván nhỏ, ngang khoảng một 
tắc, dài hai tắc, đặt trên hai thanh 
ngang chửng vải phân, dùng để 
ngồi trên nên đất làm công việc. 
"Lấy cho má cải ghế ngồi để má 
lạm cá coi con." 

Ghế xích đu 3e sic? du:!⁄/, 
[ye” sit” du”'] [001], [101] (dn) 
phế chao, ghế có hình dáng một 
băng dài được treo bằng bôn sợi 
dây xích trên một thanh ngang, 
người ngồi có thể đong đưa ghế về 
trước hoặc ra sau. „Có tiễn mua vài 
cái ghế xích du để. ở thêm ba nhà 
ngồi chơi cũng thích thú lắm chớ.". 


Ghệ /ye:/, [ye”] (dt) (cn) ghẹ, 
người yêu (có hàm ý xem thưởng). 
"Anh ta, coi xấu trai vậy mà có 
nhiều ghệ lắm đó." 

Ghệ gộc /ve:ố 'vv*kP9, [ye" 
YA*kf°] [11] (dt) người yêu nói 
chung (có hàm ý xem thường). 
"Tối ngày cứ nói chuyện ghệ gộc 
hoai, hồng chịu lo học hành gi 


“ly 


cả. 
Ghi ta cổ /vi:! ta:! ko3/, [yi'! ta:! 
ko*?] [011] (dn) (“ghi ta" (tm) 
"gulifare”) (P), (cn) chỉ ta phím lõm, 
loại ghi ta dùng để chơi cổ nhạc, 
có 5 dây và phím được móc lõm 
xuống. "Bén cạnh chỗ nên vó 
người ta cất một cái chòi, có đẩy 


đủ dụng cụ nhà bếp, có cả bản cở 
tướng, cây đàn ghỉ ta cổ. (ADg)". 


Ghi ta phím lõm /vi:' ta:' fi:m? 
lam, [y”! ta! fimẺP lam] 
[0101] (dn) (Œ 'ghí ta” (tm) 


"guitare") (), một loại nhạc cụ 
phương Tây có 6 dây, được cải 
biến lại, bằng cách: trên cần đàn 
các phím được móc cho lõm xuống 
để tạo độ luyến láy thêm cho âm 
thanh, và bỏ bớt đi I dây, đàn chỉ 
dùng 5 dây để chơi cổ nhạc, vọng 
cổ. "Xuống câu vọng cổ cho mi. 
Ghi ta phím lốm rụng rởi năm dây. 
(PSL)”. 

Ghì mài /v¡? ma:J?, [y1? ma j] 
[H1] (vÐ dùi mài, miệt mài, cố 
công và kiên trì trong học tập. 
"Thằng này nó , giỉì mài cái kiểu đó, 
thi đậu là chắc cú thôi, anh lo gì.". 
Ghị /yi: 5/, [y1] (vt) (bâ) ghì, 1 
năm chặt không cho di động. 
" Buông ra, con ghị cái kiểu đó, chị 
đi lam sao được.", 2. kéo, níu lại, 
dùng, tay giữ một vật không cho 
chuyển động tiếp. "Con ghị cái dây 
cho mũi xuồng tấp vào bờ, để 
khách bước lên bờ cho dễ hơn di 


† 


con... 
Ghiền /yian?/, [vi:n?] (vt) nghiện, 
đam mê đến mức thành thói quen 
khó bỏ. "Cái thằng ghiên xì ke đó, 
may chơi với nó lam gì!". 

Ghiền gập /vien? yxp5⁄, [yk:q? 
yapf] [11] (vÐ nghiện ngập, 
nhiễm phải những tật xấu mà 
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không cách nào bỏ được. "Cái 
thằng đó, nó ghiên gập đủ thứ: 
rượu chè, cở bạc, lại còn đĩ điểm 
nữa chớ.". 

Ghim; /¡: m!⁄, [yi:m'] (dt) một 
xấp gồm 10 tờ, tương ứng với một 
nghìn ngày trước, một số tiền rất 
lớn. "Cái ghe nay nó đòi tới năm 
“A4 lận. Mốc quá! Ái mà mua cho 
nồi. 

Ghim, /yim., [ym ] (dt) vật 
dụng có hình que, có một đầu 
nhọn, được làm bằng ngà, hoặc 
bằng lông nhím, dùng để gài ngang 
qua bủi tóc của phụ nữ. "Ngó lên 
trên chợ 1: Ống Châu, Thấy cô đươn 
đệm trên đâu giết ghim, Phải chi 
có cánh như chìm, Bay lên đáp 
xuống hỏi tìm người thương. (cd)". 
Ghính /vin?/, [yin:] (vt) gánh, đi 
lọt vào hai quân đối phương để ăn 
cả hai quân đó (trong trò chơi cờ 
gánh). "Thua di. Nó ghính mấy 
phát là mày thiếu quân rồi, còn gì 
mà mày đánh.". 

Ghịt /vi:f, [vit:'] (vt) 1. kéo, làm 
cho vật di chuyển đến vị trí cần 
thiết. "Sợ; đáy phơi đồ nảy cẩn 
phải ghịt mạnh, nó mới thẳng 
được.", 2. „phì chặt, xiết mạnh, làm 
cho chuyển động theo hướng á áp sát 
bề mặt một vật khác. "Nó trói ghịt 
cái kiểu đó chỉ có nước mà chịu 
chết, chó khó lòng mà vùng vậy 
được. ". " 

Gia đàng /za:' da:n/, [ja:! da:rƒ] 
[0l] (dt) gia đình, gia cảnh, tình 
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cảnh của một gia đình. "Chàng ơi! 
Tại cảnh gia đang em có một ông 
cha già đành cối hạc chẩấu tiên. 
Còn bà mẹ hiện như trái chín cây 
trên nhanh chờ khi úmn rụng... 
(SN)". 

Gia Định báo /za:! dịp: ba:wŸ)/, 
[1a:! đin:5 ba:w”] [011] (dn) tờ báo 
chữ Quốc ngữ xưa nhất ở Nam Kì, 
ra đời năm 1865 do một người 
Pháp quản nhiệm, đến năm 1869 
chính quyền Pháp giao quyển quản 
nhiệm tờ báo cho Trương Vĩnh Ký. 
Dưới thời Trương Vĩnh Ký, tờ báo 
đặt ra ba mục tiêu: Truyền bá chữ 
Quốc ngữ trong nhân dân; Cổ động 
tân học trong nước; Khuyến khích 
nhân dân học chữ Quốc ngữ. Tờ 
báo ngừng hoạt động năm 1909. 
" "Gia Định báo" là xưa hơn cả. Ra 
đời 1-4-1865 dưới sự điểu khiển 
của ông Ernest Potteaux, qua đến 
l1ó-9-I869 giao về Ông Trương 
Vĩnh Ký, ông là tổ nghệ báo quốc 
văn ía vậy. (VHS)". 

Gia Định tam gia ./za:! dịnế 
tam' za:!⁄, [ja:! din:” tam! ja:!] 
[0101] (dn) (cn) Gia Định tam gia 
thi, ba vị quan văn nổi tiếng của 
đất Sài Gòn - Gia Định thời nhà 
Nguyễn, có sáng tác thi văn, đó là: 
Trịnh Hoài Đức, tửng giữ chức 
Quyển Tổng trấn Gia Định, và 
Thượng thư thời Gia Long; Lê 
Quang Định từng giữ chức Thượng 
thư thời Gia Long; Ngô Nhân 
Tịnh, từng giữ chức Hiệp tổng trấn 
Gia Định thời Gia Long, ba người 


được người đương thời tặng danh 
hiệu "Gia Định tam gia". "É! “Gia 
Định tam gia" la khác với "Gia 
Định tam hưng ” ả nghen. “Gia 
Định tam gia” la nói về ba Vị quan 
văn; con “Gia Định tam hùng" thì 
lại nói về ba vị võ quan.". 

Gia Định tam hùng /za:! dinế 
tam' hu*n”?/, [Ja! đin® tammi 
hu*n'"?] [0101] (dn) ba vị quan võ 
nổi tiếng của đất Sài Gòn - Gia 
Định thời nhà Nguyễn, đó là: Võ 
Tánh, Đỗ Thành Nhân và Châu 
Văn Tiếp, những người đã có công 
giúp vua Gia Long trấn giữ đất Gia 
Định, Gò Công nên được người 
đương thời tặng danh hiệu "Gia 
Định tam hùng". "72 Quân Lê Văn 
Duyệt giữ chúc Tổng trấn Gia 
Định thánh, là một vị quan Võ, 
nhưng không nằm trong nhóm mà 
người đương thởi gọi la "Gia Định 
tam hung" đâu a nghen.". 

Già; /za??/, [Ja:?] (dt) chỉ đối tượng 
ngôi H, cách nói có ý thân tỉnh. 
"Già Ba húa về chơi mà giờ nây 
sao chưa thấy tăm hơi gì cả vậy tại 
báy?". 

Giả; /za:2/, [ja:?] (dt) cây thân gỗ 
cao 5, 7 mét, cây nhiều nhánh, vỏ 
sẵn sùi, gỗ cứng, thường được dùng 
làm cột, làm đùa ăn, lá có màu 
xanh đậm, mọc ở rừng nước mặn. 
"Rưng Minh, hiện nay cũng 
không còn nhiều cây già lắm 
đáâu.". 


Già Ba Tri /za? ba:! t1:!, [ja:? ba:! 
{i'] [101] (qn) (nb) già gân, chỉ 
những người lớn tuổi có tinh thần, 
y chí gan lì, mạnh mẽ, không bị 
khuất phục, ý này dựa trên câu 
chuyện tương truyền về một cụ già 
ở đất Ba Tri - Bến Tre, đi bộ ra 
Huế để kiện với triều đình vẻ 
chuyện bất bình ở địa phương. 
Cách nói này để cao ý chí bất 
khuất của cụ và của chung người 
già, cách nói có sắc thái ca ngợi, 
thán phục. "Ông giả trại đáy mừng 
quýnh kêu lên: - Nó đâu? Họa đồ 
Lý giờ ở đâu? Tao muốn gặp nó... 
- Chi vậy ông gia Ba Trị? Dân 
miệt vườn, hễ gặp mấy lão gia gán 
đều gọi là giả Ba Tri. Ông gia Báu 
lục trong tủ một lúc lấy ra một tở 
giấy: - Đáy là giấy ban khen tao 
đã nạp hai thúy lôi, có chữ kí của 
Tảo Ty, úy viên quân sự tỉnh. (NH)". 
Già cóp bình thiếc /za? ka:p' 
bịn? thiak⁄, [ja2 kaip` bin? 
t i:kÏ] [1001] (qn) (cn) già cúp 
bình thiếc, già đến độ khô tóp như 
cái bình thiếc lâu ngày bị móp, 
méo nhiều chỗ. "Ông ấy già cóp 
bình thiếc rồi mà còn lấy vợ làm 
chỉ cho đèo bòng nữa hổng biết!". 
Già đãy /za? daj2/, [ja:? da:j] 
[011 (đt) loại chim làm tổ trên cây, 
con lớn đến 10 kg, đầu ít lông, mỏ 
dưới có túi đựng thức ă ăn (đấy), (cn) 
chó đồng. "ẩn uống hồ đồ, giả 
đấy, kên kên. (v)". 
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Già háp /za? ha:p?, [Ja? ha:p'] 
[01] (vt) già trước tuổi, tuổi còn trẻ 
mà vóc dáng đã già. "May gặp bà 
già háp rồi. Bả khó chịu lắm.". 

Già hết xí quách /za:? he:t si: 
kwac:/, [ja:? hai? sử wst] 
[1001] (qn) già đến mức không còn 
sức lực. "Cái thằng cha giả hết xí 
quách đó vậy mà cũng còn cả 
chón, khó ta.". 


Già khằn /za:? xan:?/, [ja:? xan] 
[01] (vt) 1. già đến độ da nhăn 
nheo, teo tóp lại. "B¿ ấy già khẩn 
rồi, còn sống được máy năm hơi.", 
2. đứng tuổi, lớn tuốt hơn người 
khác, hơn chuẩn mực được đề ra. 
"Cái thằng đó già khằn rồi mà còn 
U. 13 cái nồi gì.", 3. già quá mức. 
"Cái trái bắp này giả khăn rồi, còn 
ăn được gì mữa.". 

Già khù /za: xu:?, [ja: xu"?] 
[01] (v) (bà) già khú, già khu, 1. 
rất già, già đến mức trông lụ khu. 
"Ba áy gia khu như vậy, nên nhó 
trước quên sau la chuyện thường. vớ 
2. đứng tuổi, hơn tuổi người khác. 
"Anh ta trông gia khu, vậy chó còn 
nhỏ tuổi hơn bọn mình đó nghen.". 


Già lựu đạn /za:? li:w° da:n®, 
[ja2 lu*“ da:p'] [101] (qn) chỉ 
người lớn tuổi thiếu nhân cách. 
"Gặp giả lựu đạn thì nói làm gì 
cho mệt.". 

Già lựu đạn sét /za: li:w“ da:nế 
se:t?/, [Ja:” lu*" da:nẾ se:k”] [1011] 
(qn) (cn) già lựu đạn, nhưng có ý 
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nhắn mạnh sự thiếu nhân cách trằm 
trọng. "7ng tuổi đó mà còn hãm 
hiếp con nú. Đúng là giả lựu đạn 
sét. Dựa cột cũng la đáng". 

Già quánh /za:? kwsn: ?/⁄, [ja:? 
wan?] [01] (vt) già cấc, 1. già quá 
mức. "Bà ía giả quánh rồi, còn gì 
nữa ma không đau tới đau lui.", 2. 
già trước tuổi. "Con nhỏ giả quánh 
rồi, vậy mà máy bảo mới hai mươi 
dó hả?". 

Già sói /za:? s2:J?/, [ja:? s2:J"] [01] 
(dt) loại chim làm tổ trên cây, dòng 
họ chim hạc, lớn con, con lớn có 
đến 15 kg, có lông den tử cổ trổ 
xuống, đầu ít lông, (cn) lão ông, 
lông ô. Cũng như nghề khai thác 
sản chim rừng để lấy lông làm 
quạt. Lông chim thằng: bẻ, gia sói 
lấy tử Sân Chim, nay còn con rạch 
Đưởng Sân. (SN)". 

Giả bộ /za:? bo:5/, Ua: bo*] [01] 
(v0 giả vở, làm Ta VỀ thật. "May 
qua cô gái hiểu và chỉ về ,đằng xa 
dưới kia, rồi lấy cây chổi giả bộ 
như cuốc đất. (BNL)". 

Giả đề /za:? de??/, [ja:? de??] [01] 
(vt) chuyện văn, chuyện trò, nói 
chuyện có tính xã giao buổi đầu để 
tiếp ai cho qua chuyện. "Cáu T⁄ 
lật đật chạy ra đón rưóc giả để, 
tiếng chào hỏi, câu đon ren không 
ngới. (MX)". 

Giả đò /za:? đo:?/, [ja: da:?] [01] 
(vt) giả vờ, làm ra vẻ bề ngoài vậy 
nhưng không phải thế. "Thỏ fay mà 


ngắt ngọn ngò. Thương em đhứi 
ruột giả đò ngó Ìơ. (cd)", "Mẹ tôi 
đánh năm roi. Tôi giả đò như đau 
lắm nhăn mặt xuýt xoa, Ôm mông 
điưng dậy. (HVN)". 
Giả lơ /za:? lx:!/, [ja:” Ix”1 [01] 
(vỆ) giả VỞ không biết, không nghe. 
"Chị nói thế mà ổng giả 1ơ, không 
muốn giúp, chó làm gì ống không 
nghe, không biết cho được.". 
Gia mù sa mưa /za? mu? sa:! 
mư!, [Jja:ỉ mu*? sa: mưIA ] 
I0101] (an) vở vĩnh, vờ vịt, giả vỜ 
để che giấu điều gì đó. Chuyện đó 
cả xóm ai không biết mà vợ chồng 
bây còn bày đặt giả mù sa nưảa 
nữa chớ?". 
Giả ngộ /za? no, [Ja? no**| 
[01] (vt) 1. giả vờ, làm như thế nào 
đó, cho người ta tưởng là thật. 
"Cậu Ba Hậu Giang nghe rồi đổi 
buồn làm vui, lật đật hỏi: - Em nói 
thiệt sao? - Ai dám giả ngộ với 
cậu. (MX)". 2. đùa cợi, đùa chơi cho 
vui, chớ không có thật. "- 4nbh biết 
cô ấy dang có chuyện buồn, vậy 
mà còn nói chuyện giả ngộ hoài. 
- Thì anh biết cô ấy buồn nên anh 
mới nói chuyện giả ngộ để cô ấy 
vui đó chớ!", 3. làm ra vẻ không 
biết, không nắm bắt được. "Cjuyện 
nay tôi nghĩ anh biết mà giả ngộ 
VỚi tôi hoái.", 4. giá như, giá 
phỏng, giả sử, giả tỈ, tỉ như, ví như, 
giả định một tình huống có thể 
diễn ra. "Giả ngộ em tao nó chịu 
học, tao sẽ cố gắng làm để kiếm 


tiển cho nó học liển.", 5. không 
nhận thức dược hậu quả xâu của 
công việc. "- Con muốn rủ cậu 
Minh ra ngoài này cho mát. Ông 
Tư lắc dầu: - May giả ngộ hả? 
Muôi móng như trấu. Ra ngoài sau 
hè để làm øi? (SN)". 

Giả như /za: nur:, [ja:” nuu: ] 
[0H] (vt) giống như, ví dụ như, giả 
tỉ như, tử dùng để đưa ra một tình 
huống so sanh, nhận định. "Báậu 
giảu mà có ai khen, Giả như châu 
chấu thấy đèn nhảy vô. (cd)". 

Giả thể /za: the:3/, [ja: the] [01] 
(v†) giả sử, giả thử, ví như, tử dùng 
để nói về một tình huống giả định, 
chưa có, hoặc không thật. "Gzả thể 
bả có hỏi tôi thì tôi phải nói làm 
sao với bả đây?". 

Giả tỉ /za? ti7/, [ja? ti] [01] (vÐ 
1. bịa ra, phịa ra, có tính chất 
không thật, không có. "Nó nói toản 
chuyện giả tỉ, thế anh nghĩ ngơi 
theo nó làm chỉ cho mệt.", 2. giả 
sử, tỉ như, ví như, tử dùng để nói về 
một tình huống giả định, chưa có, 
hoặc không thật. "Œ¡ả /Í mấy người 
tá điên tôi đó, nhờ tôi mua bánh 
Nữ Công cho tụi nó ăn, bây giỏ 
biết đọc truyện, sách là may đa. 
(KL)”. 

Giả tỉ như /za? tí? nur:1, [Ja? từ 
]ur:!/] [001] (qn) giả sử, ví dụ như, 
tử dùng để nói về một tình huống 
giả định, chưa có, hoặc không thật, 
(cn) giả t. " Giả t như anh la người 
nhà thì chắc ống ứng hộ anh liên." 
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Giã tràng /za: ta:n/, [Ja: ta:n?] 
[01] (vt) tan trường, rời trường sau 
giờ học. "Chiếu chiều ra đứng 
cổng làng, Nghe trống giã tràng 
em chạy đón anh. (cd)”. 

Giá; /za:/, [jar] (vt) giơ cao lên 
và dứ như muốn đánh. "Nó /háy bả 
giá cái roi là nó đông mắt tiêu 
rồi." 

Giá; /za:?/, [ja:] (dt) (bâ) "vá" (có 
thể có biến thể chính tả) muôi, đổ 
dùng để múc thức ăn, hình dáng 
gần giống như cái thìa (muỗng), 
nhưng to hơn và thưởng có cán dải. 
"Lấy cho má cái giá múc canh để 
trong ống đũa, coi con.". 

Giá; /za:?/, [ja:] (dt) cây thân gỗ 
cao hàng chục mét, mọc ở ven 
sông, rạch nước mặn, gỗ mềm, 
nhựa độc, lá nhỏ có màu xanh 
nhạt, da cây giống da beo, có mảu 
sáng tối. "Vủng Rạch Giá, chắc 
ngày xưa có nhiễu cây giá mọc Ở 
hai bên rạch lắm sao mà gọi là 
Rạch Giá?". 

Giá triệu /za:” tiawÝ?, [Ja: {I:w°] 
[01] (dt) minh tỉnh, tấm phướn 
bằng dải lụa hay giấy có ghi tên 
tuổi, chức tước hoặc những gì có 
liên quan tới người chết được người 
thân cầm đưa lên cao khi đưa ma 
người chết, (cn) triệu. "Mộ mai ai 
đng bên kinh, Ái phỏ giá triệu, ai 
rinh quan tại? Bên kinh đã có con 
trai, Giá triỆM con gái, quan tải 
nang đâu. (cd)". 
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Gia /za5/, [ja:'] (dt) đơn vị đong 
lúa, gạo được tính tương đương 40 
lít. "Có, nghe nói có hai gia gạo. 
Nhưng hai gia gạo thì cao lắm là 
chịu được ba bốn ngày. (AĐ)". 

Giác /za:k7/, [ja:k°] (dụ) 1. buổi, 
khoảng thởi gian được ước định 
trong ngày. "ấy cái quán cà phê 
này, thường giác sáng, giác tối có 
khách dông hơn giác chiểu.", 2. 
giấc, lúc, khoảng thời gian được dự 
tính. "7đ câu xong, thì nằm trên 
sạp, chở tới giác đi thăm cá. (PV)”. 
Giác đác /za:kÌẺ da:k?⁄, [ja:k? 
da:k°] [01] (vt) (cn) dác đác, đôi 
điều, sơ sài, qua loa. "Äới nghe nó 
nói chuyện giác đác đó ma bây giờ 
nó đã ngáy khò rồi, thằng này dễ 
ngủ thiệt.". 

Giác nãy /za:k? naj2/, [Ja:k” 
na:j] [0!] (vt) khoảng thời gian 
vừa xảy ra đã được xác định. "Giác 
nấy, anh nói gì tôi nghe chưa có 
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rõ.", 
Giạc /za:k5/, [ja:k] (dt) (bâ) giác, 
lúc, khoảng thời điểm nào đó. 
"Giạc trước vào vụ, ghe bẩu về 
đậu tấp nập, dạo này íf rồi đó.". 

Giạc chừng /za:kế cum):?/, [ja:k° 
cu] [01] (vt) 1. phỏng chừng, 
phỏng độ, độ chừng, ước chừng. 
"Cái giỏ trái cây này giạc chừng 
hai chục kí la củng.", "Bây giờ 
giạc chừng năm giỏ chó máấy.", 2. 


phỏng như, ví như. "Giạc chừng tối 
nay tôi về không kịp thì bà cũng 
đưng trông. ". 

Giạc sành /za:k” san, [Ja:k” 
san:] [01] (đ© (cv) giạt sành, vạc 
sanh, (cn) nhạc sành, côn trùng 
thuộc họ cào cào, châu chấu, 
thưởng có màu xám nâu hoặc xanh 
cây lá, mình dẹp và nhô cao, 
thưởng xuất hiện về đêm qua tiếng 
kêu tạo thành tràng rất lớn. "Đềm 
ấy không trăng. Muôn ngàn con 
mắt long lanh in trên nên trời đen 
thâm. Cánh đồng lặng ngủ trong 
ánh sáng mở mở. Gió thoảng từng 
hồi, từng hồi ngọn lúa cụa mình 
xảo xạc. Tiếng giạc sành vang lên 
trong Im lặng xa xa. (PV)". 

Giải nghề /za:j neở/, [ja:j pe?] 
[01] cv) giải nghễ, (vt) 1. làm cho 
bớt say, bớt cảm giác nóng bức 
trong người. "Uống trái dừa này vô 
thì nó sẽ giải nghễ hà.", 2. ăn uỗng 
lấy sức lại sau lao động cực nhọc. 
"Các bạn giết chim làm xong công 
Việc Của họ, dân nhau dì tắm rửa 
sạch số, V4 VÄo những tứp chỏi của 
mình tổ chúc giải nghề, không gi 
khác hơn la tiệc nhậu lai rai dể bu 
lại một đêm lao động vất vả. 
(ADg)”. 


Giái /za:j/, [ja:j] (dÐ (bâ) giới, 


một lớp người trong xã hội. "7hế 


giải bây giờ năm bảy phe, chó 
không chỉ hai phe như ngày 
trước. ". 


Giai /za:j, [ja:J] (ve 1. dọi, 
chiếu, hướng luồng sáng phát ra 
đến một nơi nào đó. "Con nằm đó 
coi chứng bóng chiều giại vô bịnh 
đó nghen hôn.", 2. đột, thấm, có 
chỗ hở khiến nước có thể nhỏ 
xuống. "Ai nhà nảy coi như gặp 
mưa la giại ráo trọi.", 3. che kín 
chỗ hở khiến cho nước hoặc ánh 
sáng không thể đến được. "Sấp fới 
mùa mưa rồi, tôi phải giại lại mái 
nha mới được.", 4. dang ra, Điạng 
ra, XOạC ra, mở rộng ra cả về hai 
phía. Con ngồi giại hai chân ra 
cai “kiểu đó còn chỗ đâu cho anh 
ngồi nữa.". 

Giàm /za:m!/, [ja:m”] (vt) gợi ý xa 
XÔI, bóng gió, nhưng không nói 
thắng điều mình muốn. "Muốn thi 
cú nói thẳng ảnh chỉ, chó ngại gì 
mà phải nói giàm.". 

Giàn chào /za:n? ca:w?/, [ja:n7 
ca:w] [0!] (dt) 1. hàng rào danh 
dự, người được xếp thành hàng để 
đón khách quan trọng. "Bữa nay 
đơn ai mà giản chảo đữ vậy ta?", 
2. lực lượng. cảnh sát được bố trí để 
làm công việc vây bắt một vụ tội 
phạm. "Bữa nay bắt bó ai mà bọn 
lính tráng lập gian chảo đữ vậy 
ca?". 

Giàn giá; /za:n za:/, [ja:n ja:] 
[01] (đĐ 1. giàn giáo, giàn làm chỗ 
cho công nhân xây dựng làm việc 
trên cao, (cn) giản rỄ. "Giản giá 
xây đựng bây giờ bằng ống tiếp hết 
ý, chó không như ngay trước gác 
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cây tạm bợ.", 2. cơ nghiệp, cơ 
ngơi, toàn bộ tài sản, sự nghiệp nói 
chung. "7rông thấy giản giá của 
ông ta là biết dân nhà giảu rồi." 
Giàn giá; /za:n? za:?⁄, [ja:n? ¡a:| 
[11] (vị) bày biện, bố trí, sắp đặt. 
"Nhà bữa nay đám tiệc gì ma giàn 
giá đữ vậy anh Tư?". 

Giàn rế /za:n? ze:/, [ja:? ze"] 
[01] (đt) giàn giáo, giàn làm chỗ 
cho công nhân xây dựng thi công, 
hoặc để chống đã. "Bất cái giản rể 
kiểu này coi chừng lẻ chết đ 
nghen.", "Giàn rẻ chắc hôn? Đổ 
mâm coi chưng sụp đó nghen.". 
Giàng thun /za:n? thu:n1, [ja:r? 
t°uwn”!] [01] (đt) một dụng cụ có 
hình chữ "Y", hai đầu được buộc 
hai sợi dây thun nội liền với một 
miếng da, dùng để cặp một viên 
tron và kéo giãn dây thun về phía 
sau để bắn, (cn) ná giàng thun. 
"Bắt một con chim "bánh ít", thầy 
là một tay bắn ná giảng thun thiện 
xạ! (PV)", "Cung với tụi chăn trâu 
chơi đánh trồng, đánh đu, đánh 
trận giả, tắm suối, bến bia bằng 
giang thun. (HVN)". 

Giàn trò; /za:n {o:2, [Ja:n? to: ] 
[01] (dt) khung nhà, hai phần của 
một khung nhà gỗ đã được lắp 
ghép kèo vào cột để chuẩn bị dựng 
lên. "am cái giản trỏ n4y thì có 
hơi lâu, chớ dựng lên thả đòn tay 
thì mấy hồi." 


Giàn trò, pin (2:2, [Ja:nˆ ta:?] 
[01] (vÐ 1. bịa đặt ra sự việc, câu 
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chuyện để đánh lửa người 
khác."Mới qua là tui biết nó giản 
trò rồi, chớ làm gì có chuyện đỏ.", 
XÃ ,giàn cảnh, bày ra tình huồng giả 
để cho người khác tin. "Bọn nay nó 
hay giản trò lắm. Coi chừng mắc 
mưu tụi nó đó nghen.". 

Gianh /zsn:!/, [jan:!] (vt) cắt, tỉa 
chút ít xung quanh cho đều. "M⁄ảy 
gianh cái mái nha lại cho nó đẹp 
một tí coi.", "Ai gianh cái tóc máy 
như cái nưống vua vậy?". 

Giành giựt /zzn7 zuit5/, [J3n:? 
Juk#] [I1] (vt) (bâ) giành giật, 
giành đi giành lại giữa hai bên. 
"Có một miếng bánh nhỏ xíu mà 
con cũng gianh giựit với em lam chỉ 
cho nó khóc nằm vạ vậy chó?". 
Giảnh, /zzn?/, [j3n?] (vt) vếnh, 
chìa ra và cong lên. "Ngồi giảnh 
tai ma nghe cho rõ, chó không lam 
bậy la ăn don nghen em.". 

Giảnh; /z3n:/, [jan:”] (v1) bộ điệu, 
làm dáng, làm duyên. "Con nhỏ 
này bay làm giảnh thấy ghét, chó 
đẹp đề gì hơn qi.". 

Giảnh giò /z3n:” z22/, [jan¿ J2] 
[01] (vt) ở tình trạng duỗi thẳng 
chân ra, (nb) chỉ trạng thái khoái 
cảm cao, cách nói có ý. tục. _ Nghe 
nói là đã giảnh giò rồi mà cũng 
bay đặt lam bộ.". 

Giảnh mỏ /z3pn m2z/, [j3n? 
m2] [01] (vt) vếnh môi, môi bị 
sưng vếnh lên. "Ä⁄ảy nói thêm một 


tiếng nữa đi, tao đấm cho một phái 
vềnh mỏ bây giở.". 

Giảnh phao câu /z3n:? fa:w' 
kxw:!⁄, [jan: fa:w! kxw:!] [101] 
(vn) (tl) chỉ tư thế nằm phơi người 
ra, một cách hớ hênh. "Có thằng 
chồng di làm mang tiên về nên con 
mẻ riết rồi sanh tệ, chỉ biết ăn rồi 
nằm giảnh phao câu ra đó mà 
ngủ.".- 

Giáo sư /za:w”suu:!/, [ja:w° sur!] 
[01] (vt) chỉ chung người dạy ở bậc 
trung học, trước 1975. "Khói hải 
nhất la giờ ôn bài tự do, lại cấm 
đọc sách chữ Việt, hễ muốn thì 
phải trình với vị giáo sư Việt văn 
để xin duyệt cho phép đọc. (SN)". 
Giáp /za: P°. [ja:p] (vt) khắp, đủ 
hết tất cả mọi nơi. "V quê mới có 
mấy ngày mà nó đã di giáp lạng 
giáp xóm rồi thằng này hay 
thiệt", "Anh đi Lục Tỉnh giáp 
vỏng... (cd)". 

Giáp nước /za:p` nuixk?, [ja:p” 
nur:k?] [01] (dt) chỗ gặp nhau giữa 
hai dòng nước, khi nước lớn từ hai 
con sông chảy vào hai đầu cửa 


kinh, rạch. "Dông đái lim. Chỗ 


nay kêu la giáp nước, do Táy dào 
kinh xáng gây ra. Nước lớn phía 
Cản Thơ dồn qua, nưúc lớn phía 
Rạch Giá dồn lại. Hai ngọn nưóc 
gặp nhau tại đây. Suốt ngay đêm, 
nước đứng tại chỗ: (SN)". 

Giàu xộn /zaw:ˆ so:n%, [ja:w? 
so:nế] [01] (vt) giàu sụ, rất giàu. 


"Tay đó giàu xôn nhưng mà kiết đữ 
lắm, ông đừng mong xin được Ở 


“ 


nó.". 
Giảu /zaw?/, [ja:w°] (vt) dấu, chìa 
môi ra, biểu thị trạng thái không 
vừa lòng. "Đựng cái giàu môi, coi 
chưng ăn đon nghen C0H.". 

Giày bít /zaj:? bi:f/, [ja:jˆ bit:] 
[01] (đ£) giày che kín cả bàn chân. 
"Đi đám tiệc đâu mà mang cả giày 
bít lận vậy anh Naăm?". 

Giày bót /zaj:? ba:t?, [ja:jˆ ba:k”] 
[01] (đ) Cbót" (tm) "botte") œ) 
giày ống, giày cao cổ, (cn) giày 
bốt, giày bút, giày có phân trên 
phủ tới phần nhỏ của ống chân. 
"Tôi thích đi giay bót hơn giay 
thưởng.". 

Giày bót đờ sô /zaj:? ba:t” dx: 
so:/⁄, [jaj? bak? dy”? so*h] 
[1001] (dn) (Œbót đỏ sô" (m) 
“botfe de sauf `) (P), giày ống, giày 
cao cổ, giày có phần trên phủ tới 
phân nhỏ của ống chân và có phần 
đế rất cứng, thường được trang bị 
cho lính Mỹ trong chiến tranh Việt 
Nam trước 1973. "Mấy đôi giày 
bót đở sô này di rất nặng, nhưng 
được cái bên, không sợ đạp phải 
định.". 

Giày bừa /zaj:? bury?, [ja:jf 
bưrA?] [01] (vt) hành hạ, mắng 
nhiếc, chửi rủa thường xuyên. "Bả 
giay bửa con người ta vừa vừa thôi 
chớ, lam quá tôi không nhịn đâu.". 
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Giày nùi /zaj:? nu:j?, [ja:jˆ nu:j?] 
[01] (vt vò nùi, làm rối thành nủi, 
thành đống hỗn độn rối nùi và 
nhăn nheo. "Quản áo đơ, sao con 
không gom lại có chỗ mà bỏ giày 
nủi như vậy, còn gì đồ.". 

Giày sang đan /zaJ: sa:n! da:n!⁄, 
[J2aJ san' dam] [001] (dn) 
(“sang đan” (tm) "sandale”) (P), 
giày được làm từ những sợi da gắn 
kết với đế, có quai hậu. "Ä⁄4ng 
giay sang dan cũng lịch sự ma lại 
thoái mái hơn giày bứ.". 

Giãy tê tê /zaj:? te:! te:1⁄, [Ja:j 
te!" te] [101] (qn) giấy đành 
đạch, l. cựa quậy mạnh liên tục do 
bị đau. "7ô ôi không dám cắt cổ gà 
đâu. Cắt cổ nó, nó giấy tê tê, tôi sợ 
guá.", 2. nổi tam bành, phản ứng 
dữ bằng trạng thái tay chân co giật 
mạnh. "May đừng nói bậy, bả ghen 
bả giấy tê tê là mệt à nghen.". 
Giặc /zak:”⁄, [jak:'] (vt) (cn) dặc, 
giật mạnh, kéo mạnh. "Cơn giông 
vừa rồi, gió nó giặc một cái làm 
gãy cây ăng ten nhà tôi luôn." 

Giặc chòm /zak:” ca2:m?/, [jak* 
c2:m'] [01] (dt) sự cãi vã lón tiếng 
đến mức gây ổn ào, náo động. 
"Lam gì Ở nhà mà chị em cãi vã 
như giặc chòm vậy hả?". 

Giặc trời /zak:” {x:J?/, [Jak:ế tx:J?] 
[01] (dt) những chứng bệnh dịch, 
những chứng bệnh do lây lan, 
truyền nhiễm. "Do bị giộc trởi dân 
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trong xóm mới chết hàng loạt vậy 
chớ. ". 

Giặm /zam/, [jam] (vt (cv) 
dặm, thêm vào những chỗ còn 
thưa, trống. "Vẻ trước ải, tôi cấy 
giăm cho xong đám ruộng này, rồi 
về liền hẻ.". 

Giản; /zan:?/, [Jan?] (vt) (cv) dằn, 
1. xóc, bị xáo trộn, bị đảo lộn, bị 
nấy lên. "Con xách cái kiểu gì mà 
đồ bên trong nó giằn từm lum hết 
trơn vậy?", 2. đặt mạnh xuống, 
hành động thiếu kiềm chế vì giận. 
"Giận ai đến độ mà phải giần đồ 
đữ vậy em?". 

Giẳn; /zan?, [jan?] (vụ (cv) dằn, 
có hiện tượng chuyển động không 
êm ái, đổi hướng liên tục, do 
đường gổ ghể, mấp mô. "Con 
đường này giằn lắm, đi không nổi 
đâu.". 

Giẳn mâm xán chén /zan: 
mxm:! sa:n` ce:n?/, [jan: mam: 
san” ce:"] [0101] (qn) đặt mạnh 
mâm và chén xuống bàn biểu thị 
trạng thái bực dọc, không vừa lòng. 
"Có gì thì nói, trong nha lam gì 
phải giần mâm xán chén như vậy 
Chó, coi không được.". 

Giằn thúc /zan2 tPu*kP5/, [janz 
fˆu*"k?'] [11] (vt) (cv) dằn thúc, 
dẫn vặt, làm cho phải đau khổ dai 
dẳng. "Chuyện có đáng øì đâu ma 
máy giản thúc vợ máy hoái vậy 
chớ.". 


Giăng mùng /zan:! mu*n”? 
[jan:! mu*n””] [01] (vt) mắc màn, 
treo chiếc màn lên để tránh muỗi 
khi ngủ . "Con giăng mùng sẵn rồi, 
chút nữa con đi tập văn nghệ, ba 
nhậu thấy vừa xin là chui vô mùng 
liên nghen. (NNT)". 

Giằng quay /zan:? kwaJ:!, [jan: 
wa:J'] [01] (vÐ) loanh quanh, vòng 
vo không rõ. "Hởổi nó, „,hÓ nói giằng 
quay, không ai mà hiểu được.". 
Giặp /zap⁄/, [jap'”] (v0 đập 
mạnh, giủ mạnh cho ráo hoặc cho 
sạch. "Con Siấp cải thúng cho sạch 
rồi đưa cho má.", "Em giặp cái rổ 
cho khô gium chị.". 

Giậm cù /zxm“ ku/, [am 
ku*#J [01] (ve) 1. đạp cho ngã rạp 
xuống để thu hẹp lại dễ tìm, bắt. 
"Miếng ruộng này giậâm củ một lát 
là bắt được hết chuột chớ gì.", 2. 
(nb) vây rá chung quanh, lùa dân 
tập trung để dễ bề tìm diệt, quản lí. 
"Bọn lính nguy tháng nào chúng 
cũng về đây giậm cù đó. Anh liệu 
ma đi cho sớm đi.". 

Giấp cá /z>pZ ka?/, [jap: ka:] 
[01] (đt) rau điếp cá, rau diếp, rau 
có lá hình tim, mọc cách, vò ra có 
mùi tanh, dùng để ăn hay làm 
thuốc. "Ba cái rau giấp cá ăn 
chung với các rau khác thì được, 
chó ăn riêng thì khó ăn, tanh 
lắm.". 

Giầu /z>w, [jxw] 1. (vi) (bâ) 
giàu, nhiều, phong phú. "Ứng đái 


này giảu tai nguyên thật.", 2. nhiều 
tiện của, (cn) giàu có, giầu có. 
"Ông giầu lắm, máy chơi sao lợi." 
Giầu có /z>w:2 k2/, [jxw:2 ko] 
[01] (vt) (bâ) giàu có, nhiều tiền 
bạc, tài sản. "Nhà công tứ Bạc Liêu 
là thuộc hạng giầu có nhút nhì của 
vùng Nam Bộ ngày trước rồi còn 
øÌì.". 
Giầu sang /zyw:? sa:n!⁄, [jxw: 
sa:n'] [11] (vt) (bâ) giàu sang, giàu 
có mà lại sang trọng. "7 háy tướng 
anh giầu sang, iôi cũng đoán biết 
anh Làm giám đốc hay chủ cả nào 
đó rồi.' 
Giấu nhé /zxw:° ne:im5/, [j*w? 
ne:m] [01] (vÐ giữ kín ngay từ 
đầu, không để lộ ra cho thêm người 
biết. "Cái chuyện nay, cẩn phải 
giấu nhẹm đi. Không để cho ba tụi 
mày biết đó nghen.". 
Giây lâu /zvj:! Ixw:⁄, [vi: 
Ixw:!] [01] (đt) giây lát, khoảng 
thời gian ngắn, không đáng kể. 
"Thai lạm thính giáy lâu rôi nói: 
- Té ra cô cũng đã để tâm đến bọn 
thì sĩ chúng tôi. Vậy chắc lä cô 
thích văn thơ? (BNL)". 
Giầy /zxj, [jxjỶ] (v) (bâ) giày, 
giãm đi giẫm lại nhiều lận cho nát. 
"May coi trâu ăn cái kiểu gì mà để 
giây nát hết đám mạ nhà tao vậy 
chở. ". 
Giấy /zxjz/, [jxj?] (v0 Vé, giấy 
chứng nhận đã trả tiền cho một 
việc gì đó. "Ứô xa cảng mua giấy 
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mau lên. Không thôi hết xe đó." 
"Phim này hay lắm. Mua giấy đi, 
tao với may đi xem.". 

Giấy bao /zvj? ba:wl⁄, [jxj: 
ba:w'] [01] (dt) giấy dùng để bao 
bìa sách, tập, ngày. trước thưởng là 
loại giấy dai và có màu. "Bán rôi 
hai chục tờ giấy bao, đi cô." 


Giấy bộ lư /zxj: bo:ế h7 [jxJ: 


bo*# Jur!] [001], [101] (dÐ giấy. 


bạc thời Pháp thuộc có giá trị bằng 
một trăm đồng, giấy có in hình bộ 
lư, nên dân quen gọi là giấy bộ lư, 
(cn) giấy xăng. Bọn Tây trố mắt 
nhìn, cả cọc giấy bộ lư (một trăm 
đồng). Bây giờ chúng mới biết ông 
lão có vẻ nhà quê đó chính là đại 
điền chủ số một Nam Kỳ lục tỉnh. 
(NMH)". 
Giấy bu lia /zxj: bu:! lix1⁄, [jxj: 
bu"! 1ix'] [001] (d) Cbu lia” (tm) 
_pelure') (P), giấy mỏng và mịn, 
dùng để đánh máy, dưới mỗi tờ 
giấy bu lia kê một tờ giấy than để 
cùng một lần đánh có được nhiều 
bản. "Làm giấy tờ báy giỏ, ít ai xài 
máy đánh chữ nên giấy bu lia 
cũng không con thông dụng.". 
Giấy can kê /zvj: ka:mn' ke:!/, 
[J*j:? ka:n! ke] [001] (dt) Ccan 
kê” (tm ) "calquer") (), (cn) giấy 
TÊN giấy cạc bon, giấy các bon, 
giấy có phết một lớp muội đen 
hoặc xanh dùng để nhân bản, can 
hay đô lại. "Cái hình này phải có 
giấy can kê mói đồ lại được.". 
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Giấy cao bồi /zxj: ka:w! bo:ƒ?/, 
[Ixj:) ka:w! bo:J?] [001] (d0 một. 
loại hoa giấy, hoa có nhiều màu, 
do ghép nhiều loại lại với nhau. 
"Có người thích loại bông giấy cao 
bồi. Chó tôi, sao tôi hổng thích.". 
Giấy chặm /zxj cam:%, [jxj: 
cam] [01] (dt) giấy thấm, giấy 
dùng để hút mực, cho mực mau 
khô, khỏi lem. "Ngày xưa học trỏ 
đi học phải viết viết chấm nên cần 
phải có giấy chặm.". 


Giấy con công /zvj: koinl 
k>x*n"”!/, [jxll konp' kA*p”1] 


[001], [101] (dt giấy bạc thời 
Pháp thuộc có giá trị bằng năm 
đồng, giấy có in hình con công đậu 
trên một cảnh cây, nên dân quen 
gọi là giấy con công, (cn) giây 
ngẫu. "Noa kiếm tờ giáy COH CÔN 
nó mới rút xuống đây mà biến máẫi! 
(PVN)”. 

Giấy con đầm /zvjt kainl 
dxm‡?, [jxj:` ka:n! dam:?] [001], 
[101] (dt) giấy bạc thời Pháp thuộc 
có giá trị bằng hai chục đồng có in 
hình thiếu nữ mặc đồ đầm nên gọi 
con đầm. "7rong rạp chiếu bóng 
rất tối, mình móc quẹt máy ra thì 
anh Phước Œoerges đã nhanh tay 
đưa tờ giấy con đâm (hai chục 
đồng) vô bật lhẳa đốt cho cô Bảy 
tìm tờ giấy con công. (NH)". 

Giấy kiếng /zvj: kian?, [jxj: 
ki] [01] (d giấy bóng kính, 
giấy trong suốt đến độ có thể nhìn 


thấy vật ở phía sau. "ánh điện từ 
bên trong hát ra soi rõ đóa hông 
nhung được bọc trong tở giây 
kiếng trên chiếc bàn đá. (PhH)". 
Giấy não /zxj na:w, [jyjF 
na:w°] [01] (dt) giấy dùng để ghi 
trước những ý trả lời câu hỏi của để 
bài trong quá trình làm bài thi, (cn) 
giấy nháp. T ha l4, cho em xin 
thêm tờ giấy não." 

Giấy ngẫu /zxjẺ nxw#⁄, [jxj? 
pqxw?] [01] (dtÐ) tờ giấy bạc năm 
đồng. "Anh Dao có trao cho em tở 
giấy ngẫu của anh Bảy gọi là quà 
Sơ giao. (NH)”. 

Giấy nhám /zvj na:m?, [jxj? 
na:m'] [01] (đt) giấy ráp, giấy có 
dính những hạt cát nhỏ hoặc mịn 
dùng để mài gỗ hoặc kim loại cho 
nhẫn, bóng. "Mua cho ba hai fở 
giấy nhám số một nghen con." 

Giấy nhám nước /zxj: nơni 
nurxk”/, [J*j: na:m” nữu: kỶ] [011] 
(dn) giấy ráp mịn, giấy có dính 
những hạt cát thật mịn dùng để chà 
bóng sau khi đã chà nhắn, hoặc 
loại giấy nhám được chà với nước. 
"Mua tờ giấy nhám nước ba mới 
đánh bóng được, chó giấy nhám 
khác chà trầy đồ hết.". 

Giấy nhựt trình /zxj nưrt 
tn2, [xJ jnulk: ; trn: + [001], 
[101] (dn) giấy báo, giấy khổ lớn 
dùng để in xuất bản phẩm định kì 
đã phát hành. "Máy ba để ngày, 
trước hay mua giấy nhựt trình để 


dung, chớ báy giờ ai mà dung 
Hữa.`. 
Giấy số /zxj£ so: Ixjt soi] 
[01] (dÐ vé xổ SỐ, về Có In SỐ, số 
trúng với kết quả của lần xổ SỐ sẽ 
được lĩnh giải thưởng. tiền mặt. 
"Mua máy tở giấy số nảy để chiêu 
do coi có hên không. ". 
Giấy súc /zxịJ: su"kP⁄/, [jxj: 
su*kP] [01] (dt) giấy bản dày và 
thô, thưởng dùng để lót, bọc. "Ba 
cái giấy Sức nảy viết được cái nổi 
øì mà viết.". 
Giấy xăng; /zvịj: san:!⁄, [jyj: 
sap:] [0l] (dÙ ( xăng" (tm) 
'cent”) (P), tỜ giấy bạc một trăm 
đồng, (cn) giấy bộ lư. "Dán /á điền 
ngày trước dễ gì có được tờ giấy 
xăng, mã may nói.". 
Giấy xăng; /zxj: sap:!⁄, [jxj: 
san: [01] (dt) từ dùng để chỉ 
những từ "chửi tục" được dùng 
đệm trong giao tiếp của một số 
người. "Ä⁄44y mở miệng ra là dùng 
giấy xăng không đó nghen. Bốt 
chước ai ma ăn nói vậy chớ?". 
Gie; /ze:!/, [je:'] (vt) nhô ra, thỏ ra 
ngoài, tạt sang một bên. "7 rồng 
mây cái cây gie qua Vưởn người ta 
coi sao được.", "Nó vừa lấy bạc bỏ 
vào túi vừa gie miệng kê tai cậu Ba 
nói nhỏ rằng: cậu hãy làm như 
vậy... như vậy... thỉ xong. (MX)". 
Gie; /ze:!/, [je:!] (vt) (tm) "arrière" 
() 1. cho xe lui lại, (cn) de, đe. 
"Máy gie coi chừng sụp lễ đó 
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nghen.", 2. (nb) rút lui, tách khỏi tổ 
chức hoặc công việc. "l4 nặng 
quá thằng Bảy nó làm hồng nổi, nó 
gie rồi." 

Gie; /ze:l, [je:] (vÐ) con trống 
theo và áp sát con mái, (nb) theo 
tình nhân nữ. 'May làm gì 8ie c0n 
nhỏ đó tối ñgày như gà trống gie 
ga mái vậy." 

Giê /z£:/, [j£?] (dU gi, nhánh 
nhỏ của buồng trái cây. "7rái ở 
mấy cái giể coi vậy mà ngon đó 
chớ. ". 

Gièm /ze:m/, [Je:m”] (vt) 1. nói 
quanh co, gợi ý xa xôi, bóng gió, 
nhưng không nói thẳng. "Có muốn 
thì hỏi xin đại di, chuyện gì phải 
nói giem mắc công.", 2. dàn sẵn, 
chuẩn bị sẵn nhưng chưa thực hiện. 
"Hai thằng nó giềm đánh nhau từ 
nãy tới giờ, tui đã can rồi mà vẫn 
chưa chịu thôi nữa a.". 

Gièm gièm /ze:m' ze:m/, [je:m? 
jeim?] [01] (v gần được, sắp 
được, tàm tạm, (cn) giẻm giẹm. 
"Mới lam giềm gièm là bỏ đó di 
chơi rồi. Bởi vậy có ra hồn gì 
đâu 

Giéo gió /ze:w° z2, [je:w` J2:] 
[01] (vt) (bâ) gieo giọ, nghiêng 
ngả, xiêu vẹo. "C⁄¡ ghế giéo gió 
như vậy mà nó để ngồi được, 
không chịu đóng lại đúng là hết 
biết.", "Đi đứng giáo gió như thế 
mà nó vẫn chưa chịu về, còn đòi đi 
nhậu rữa.". 
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Giẹo ne /zc:w° ne:!/, [Je:w“ ne: ni 
[01] (vÐ) giẹo giọ, nghiêng lệch về 
một bên. "Ngồi viết gì ma cái lưng 
gieo ne Vậy c0H." 

Gieo ngoe N WE:!, [JE:w° 
nwE:!] [01] (vt) giẹo, vẹo cong lại, 
(cn) gieo que, giẹo queo. "4y ltm 
sao cái chìa khoá giẹo ngoe như 
thế này, thử hỏi còn mở sao được 
nữa chóớ!". 

Giẹo que /zc:w° kwe:!/, [je:w° 
we:] [0l] (vt) (cn) giẹo queo, 
cong lại không còn ngay, thẳng 
như trạng thái ban đầu. 'Cáy viết 
nay bị rới kiểu sao mà ngói gieo 
que như thế nảy, còn đâu mà viết 
được nữa.". 

Giê /ze:'/, [je!] (vt) (cv) dê, hoạt 
động làm cho lúa sạch, bằng cách 
đổ từ trên cao xuống, để cho gió 
cuốn đi những bụi rác. "Đạp XOHNg, 
côn phải giê lúa hột cho sạch rồi 
mới bắt đầu dong cho chứ điển. 
(PV)”. 

Giề /ze:?/, [je?] (dt) bè, mảng, lớp, 
một khối hình tắm gồm nhiều đơn 
vị kết lại, có diện rộng hay có bẻ 
dày nhất định nào đó, (cn) đề. "Lục 
bình trôi phăng phăng từng giê fo 
lớn. (SN)", "Ấn hết một giê cơm 
cháy này, chắc nghỉ ăn cơm luôn 
quả.", ", "Nó ăn nhằm cái gì mã nổi 
mê ' đại có giê thấy ghê luôn 

Giếng thơi /zian? PYyjU, Tim 
t*y;J'] [01] (dQ giếng khơi, giếng 
nước được đào sâu dưới lòng đất, 


có bở thanh được xây cẩn thận. "ở 
đây người ta xai nước lây tử giêng 
thơi là chủ yếu.". 

Giết lát /ziat? la:f/, [JL:k” la:k†] 
[01] (vt) giết chóc, làm chết nhiều 
và dã man. "Bọn lính can vô đây 
giết lát người dân lành vô tội vạ.". 
Gio giảnh /z2:! z3n/, [j2:! Jan:] 
[01] (vQ) bêm mép, lém lỉnh, khéo 
nói để che đậy. "Cái miệng con mẻ 
gio giảnh lắm. Ổ xóm này ai mà 
không biết, chị đừng có tin." 

Gio gie /z2:' ze:⁄, [j2:' Je: " [H1] 
(vt) chao động, lắc lư, nghiêng qua 
lại. "Gió thổi, tán lá gio gie làm 
bóng nắng cũng xao động.". 

Giò gà /z2:? va, [j:? ya:?] [01] 
(dt) 1. phần phuộc nhún gắn với 
bánh xe trước của xe Hon-da loại 
50, 70 phân khối. "7ay cặp giò gả 


này bây giờ mốc tiên mà không dễ 


kiếm đâu.", 2. (bì a) dạng ba bì 
năm Ở vị trí rất dễ đánh trúng: hai 
bi thắng, một bi nằm chếch sang 
phía bên phải một ít. "Giỏ gả mà 
may đánh không được nữa thì còn 
gì ma chơi. ". 

Giò lái /z2:? la:j/, [j2:ˆ la:j"] [01] 
(dt) (nb) chân bỏ ra phía sau, ý nói 
định chạy hoặc tháo lui. "Cha gì 
mà nó muốn bỏ giò lái rồi còn bản 
chuyện mân ăn gì nữa.". 

Giò quốc /z2? kw*x*kP/, [ja2 
wA*k] [01] (dQ (nb) chân đài 
như chân con chim cuốc. "Cạy 


với cái thằng giò quốc đó máy 
chạy lam sao lợi nó.". 

Gió /z2:/, [jo:2] (dU biểu hiện đỏ ở 
đa người bệnh khi được cạo, đánh 
giỏ theo cách chửa bệnh dân gian. 
"Tôi cạo cái lưng của nó thấy gió 
nhiễu thiệt, hỏi sao không nằm liệt 
cho được. ". 

Gió chướng /z2z cuix9Ÿ, [Ja: 
cu] [01] (dt) gió tử hướng đông 
đến, xuất hiện vào những tháng 
cuối năm âm lịch, thổi mạnh vào 
các tháng 11, 12, gây trở ngại cho 
việc trông trọt. "7rởi trở gió 
chướng, tử hướng đông đến, những 
ngay "4y cá ăn mồi chạy rất táo 
bạo vao những: luông có nước 
chảy, có cá xuống. (ADg)", "Lân 
lân, chị thư từ được với chồng, cho 
biết mùa gió chướng tói đây hai vợ 
chồng sẽ vượt ngục về quê nhà ăn 
Tết. Tói ngày giờ đã định, hai vợ 
chồng đề huề lên bè cùng với ba 
người th lưÓt sóng ra khơi. Chỉ một 
đêm thuận mua gió chướng là bè 
trôi về tới Gảnh Hào gần mũi Cà 
Mau. (NH)". 

Gió nam /z2:? na:m!/, [2:7 na:m'] 
[01] (dt) gió từ phía tây thổi đến, 
vào khoảng tháng 6, 7 âm lịch. 
" Những tháng đâu mùa, gió tử phía 
tây thôi đến, người miệt đồng gọi 
lÀ gió nam, có lượng mưa dây, 
nước đồng ấm, cá tơ hàng hái tìm 
môi để mau tăng trưởng, cá mẹ 
ròng ròng táo tác dẫn con đi ăn 
những vùng đông nước cạn... 
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(AÐg)", "Gió nam non thổi lòn hang 
để, Anh cảm thương nàng ngoài 
Huế mới vô. (cd)". 

Gió nồm /z2Ở noi, [j2 
no:m”] [01] (dt) gió tử hướng nam 
thổi đến, vào khoảng tháng 9 âm 
lịch. "Đến giữa mùa, độ cuối tháng 
tám âm lịch, lượng mưa thưa dân 
hay kéo dài, nưóc đồng sâu và trổ 
lạnh, bởi có những ngọn gió nồm 
chen vao, gió tử hướng nam, nhưng 
húa cá đâu đã tương đối lớn, cách 
ăn, cách ở biết chọn chỗ, chọn 
mồi, bớt tung tăng bơi lội, cá mẹ 
ròng rộng hấu hết không con giữ 
con, đởi sống dây đây kinh nghiệm 
trở thành các lão làng... (AĐg)", 
"Lạy trời cho cả gió nôm. Cho 
thuyên chúa Nguyễn dong buôm ra 
khơi. (cđ)". 

Giỏi quánh /z2:j) kwan:/, [J2:j” 
wan:] [01] (vtQ khoẻ khoắn ra, 
bình phục trở lại. "Mới uống Có hai 
ngày thuốc mà cháu nó đã giỏi 
quảnh như thế này rồi, còn gì nữa 
ma lo." 


Giọi /zoj*, [j2:J] (vÐ cốc (vào 
đầu), dùng nắm tay gõ, (cn) cú, kí. 
"May nói cho dưng, chó nói bậy 
tao giọi vô đâu cho mấy cái bây 
giở.". 

Giòn khớu /z2:n? xx:w'°, [J2:nÏ 
xu*°] [01] (vt) giòn tan, rất giòn, 
giòn đến mức rất dễ võ. "Mấy cái 
bánh phông tôm này chiên sao 
gion khớu, ăn ngon thiệt.". 
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Giông khói đèn /zx*n”! 


Giòn rụm /z2:n? zu:m%, [j2:p? 
zumm:5] [01] (vt) giòn tan, giòn đến 
mức chạm nhẹ cũng nát rụm. "Ba 
cái bánh mới nó gion rụm vậy chớ, 
ra gió một lát là nó mêm xẻo.". 
Gióng /za*n”3/, [jA*n””] (dĐ 
quang, vật dụng được bện bằng 
những sợi dây bên, phân trên thắt 
lại để gánh, phần dưới rộng để đặt 
vật được gánh. "Lấy cho má cặp 
gióng, đôi thúng, má đi gánh ba 
cái bắp về coi con.". 

Giọng /zd"n”5⁄, [jA*p”"] (dÐ 
kiểu, cách, một cách thức nào đó 
được nhận biết qua việc làm của ai 
đó. "Ấn uống cái giọng đó, má coi 
không được rồi đó nghen!", "Làm 
cái giọng đó. Ái ma thêm giúp 
mình nữa.". 

Giỗ hoải /zo“ hwa:, [joY? 
wa:j'] [01] (dt) việc cúng giỗ nói 
chung. "Đ¡ đ/ ba cái giỗ hoải ở 
nông thôn, tôi Ón quá, họ uống 
rượu ghê thiệt". 

Giông /zx*n”!/, [jJA*Yn”] (vÐ 
biến mất một cách nhanh gọn. 
"Mới thấy đó mà thằng chả đã 
giông đi đâu rồi.". 

b.eh l 
de:n”/, [jA*n”" xa:j” de:n] [101] 
(dn) từ chỉ hiện tượng mây đen tụ 
lại thành đám lớn, có nhiều khả 
năng sẽ mưa. "Bớ chiếc ghe sau 
cheo mau anh đợi, Kẻo giông khói 
đèn bở bụi tối tăm. (cd)". 


Giòng /zx*n”2, [jA*p””] (dÐ 
phần đất cao do thiên nhiên tạo 
nên, chạy dài, để trồng Ấy, hoa 
màu. "Bắp với khoai luy rằng khác 
giống, “Nhưng cung sông trên cục 
đất giồng. (cd)". 
Giống hịt /zx*n”° hi:/, [jA*n”5 
hit] [01] (vÐ giống hệt, giống 
như in, giống đến độ tưởng như chỉ 
là một. "Ánh em sinh đôi má Ông 
bảo hồng giống hịt sao được?". 
Giống rặt /z>n”5 zat:5/, [JA*g”5 
zak:5] [01] (vt) giống như in, giống 
đến mức không tìm thấy một tí gì 
khác biệt. "4h em nha nó có cái 
tướng giống rặt nhau, nhìn xa cũng 
có thê nhận ra họ.". 
Giơ /zx:!/, [x1] (vÐ) đưa, trao cho 
người khác vật gì. "Chị giơ cái thư 
nay cho gia đình bác Ba gium 
C7. ", 
Giờ dây thun /zx? zvj:! thu:n!/, 
Ix"” Uxj:: u*p”] [1011 (dn) 
(nb) không đúng giờ giấc, thời gian 
ân định không được giữ đúng, 
thưởng là trễ hơn giờ được định 
trước. "Ä#y cha nội này xải giờ 
dây thun không ha. Hẹn người ta 7 
giở 30 họp mà ồ giỏ mới tới.". 
Giờ Sài Gòn /zy: ga:jˆ va:n?/ 
[ix” sa:i? va:?] [101] (dn) giờ 
chính quyên Sài Gỏn ấn định dùng 
trước 30/ 4/ 1975, giờ này muộn 
hơn giờ Hà Nội, tức giờ hiện nay 
một tiếng (60 phút). "Ngay trước 
nói 6 giở là trởi còn sóm bứng chó 


không như bảy giỏ. Vi ó giờ Tin 
nay là 5 giờ trước kia rồi côn gì." 
Giở /zx?/, [jy””] (vÐ nâng, nhấc 
lên, dùng lực để di chuyển một vật 
rời khỏi mặt nền. "Giỏ cái ghế lên 
má quét cái chỗ đó coi con.". 

Giở bộ /zx:` bo:⁄, [jx”” bo**] 
[01] (vt) 1. giổ trò, dùng lối làm 
quen thuộc để thực hiện việc ám 
hại người khác. "4nh coi chứng 
tiên mắt tật mang, thằng đó nó hay 
giỏ bộ lắm đoó.", 2. (bâ) giả bộ, 
hanh động đùa chơi, không thật. 
"Nói giỏ bộ với anh vậy thôi, chó 
tôi có cần tiên đâu mà mMỢH.". 

Giờ mánh /zv:? map, [jx”° 
man] [01] (v©) giỏ trò, giở những 
chiêu thức lưởng gạt người khác. 
"X⁄4ấy tay buôn bán này Chúng hay 
giỏ mánh lắm, anh phải cẩn thận, 
đe chững mới được.". 

Giờ mửng /zx:? munm?, [jx”° 
mưm:”j [01] (vt) đưa người khác 
vào tình trạng khó xử. "7i biết mà 
thế nào vợ chồng ổng cũng giỏ 
mừng hỏi mượn tiền nhân viên 
thôi. ". 

Giở tuông /zx:? tuyg?⁄, [jx”° 
tu: n] [01] (vt giỏ chứng, trở lại 
tật xấu nào đó làm người khác khó 
chịu. " Nhậu tới chỉ là ổng hay giỗ 
tuông chủi bói người khác lắm 
đó.", 

Giợm /zx:m/, [jx:m] (vÐ (cv) 
dợm, dự định làm một việc gì. 
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"Mới giợm nói là ổng đã bỏ di rồi, 
con nói gì được nữa.". 

Giỡn /zx:n/, [jx:n] (vt) 1. đùa, 
làm hoặc nói điểu gì cho vui, 
không phải là thật. "Nó nói giỡn 
một chút có gì đâu ma gián.", 2. 
dùa nghịch, nô đùa, chơi đủa, chạy 
nhảy, đuổi bắt nhau... "Bảo mấy 
đhứa nhỏ đừng có giốn ngoài sân, 
để cho ông ngoại ngủ.".- 

Giỡn bóng /zx:n” ba*n”3/, [jx:n 
bA*n””] [01] (vt) nhìn bóng đêm 
in trên vách nhà mà cười đùa. "Con 
đừng để em nó giỡn bóng, tối ngủ 
nó gi mình. ". 

Giỡn chơi /zx:n“ cy:j⁄, [jx:Ỷ 
cx:j'] [0l] (vt I1. không thật. 
"Chuyện đó la có thật, chó không 
phải chuyện giỡn chơi đâu nghen 
bạn.", 2. không quan trọng. 
5 Chuyện làm ăn quan trọng, chó 
đâu phải chuyện giỡn chơi đâu ma 
may tính kiểu đó. 

Giỡn chơi hoài /zx:in° czy:j] 
hwa:j2, [jx:n` cx;J! wa:j] [011] 
(qn) ý phản đối một điều gì đó của 
người khác nói ra. "Thởng này nó 
hay qua mặt lãnh dạo lắm đó, anh 
coi chưng! Giỡn chơi hoáai. Tôi làm 
lãnh đạo đưng hong nó qua mi 
được tôi. "`. 

Giỡn đạn /zx:n? da:n?, [jx:p? 
darr] [01] (vQ) đùa chỗ nguy 
hiểm, làm những việc có thể gây 
nguy hại. " Thằng nay 42 đạn 
hoài. Ở tì có ngày nghen em." 
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Giỡn hớt /zx:n“ hx:f/, [jx:nỶ 
hx:k?] [11] (vt) 1. đùa cợt, đùa vui 
một cách không nghiêm chỉnh. 
"Con tui thằng Trí, bưng mâm, 
khéo lọt máy trái cam ảa, không 
được giỡn hót như ở nha, ở đây 
người ta khó lắm, coi chững! (PV)", 
2. nói năng thiếu nghiêm túc. "Đáy 
là cuộc họp, chó không phải ở 
ngoai đưởng đâu mà anh giỡn hớt 
như vậy được... 

Giỡn mặt /zx:n“ mat, [jx:p' 
mak'] [01] (vt) 1. coi thưởng kẻ 
khác. "Chơi chó, chó giỡn mặi, 
chơi cò, cò mổ mắt (vn).”, wí hằng 
này nó thấy ông dễ tính nên nó 
giốn mặt với ông hoài đo thôi.", 2. 
chơi, không nghiêm túc, không 
thật. "Thăng này nói chuyện giốn 
mặi hoai, chuyện nha nước chó 
phải chơi đâu.". 

Giốn mặt chính quyền /zx:ní 
mat cịn:? kwian?/, [jx:n” mak:ế 
cin” win] [0101] (qn) (cn) giốn 
mặt chính quyền có súng, đùa ở 
những chỗ cần phải nghiêm túc. 
"Giỡn mặt chính quyên khó làm 
việc lắm nghen bạn.". 

Giỡn ngộ /zx:n“ no, [jx:nỶ 
po*] [01] (vt) dùa, không thật, 
(cn) giả ngộ, giỡn chơi. "4nh nói 
chuyện giỡn ngộ hoái, làm gì có 
chuyện xe xuống giá còn mấy ngàn 
một chiếc." 

Giỡn nhây /zx:n nxj:!⁄, [jx:nỶ 
my] [011 (vÐ chơi đùa, đùa 


nghịch liên tục, không ngưng nghỉ. 
k Thằng nãy HỒ giỗn nhây lắm, 
người ta thôi rồi mà nó cÍ giỡn 
hoái." 

Giõn tìng /zx:n tan, [Jx:n 
qun”] [11] (v©) đùa nghịch, chơi 
đùa. "Bọn trẻ chúng siỡn trừng tối 
ngày mà không biết một." 

Giũ số /zu: so, [Ju*? so") [01] 
(vt) 1. bị chết, bắt phải chết, bị xoá 
tên trong số nhà trời. "Cái thằng 
chạy xe lạng lách cái kiểu ây sujt 
chut nữa la bị giủ sổ rồi. ", "Cai lội 
cướp của giết Hgười của nó ra toa 
là thế nào cũng bị giữ sổ thôi.", 2. 
xoá tên, sa thải. "Kể tử thăng rới, 
anh ta bị giả sổ khỏi công: fy.", 

" May làm cải việc ấy, giám đốc mà 
phát hiện là ổng giñ số máy bi 
Giú /zu?/, [ju*'] (v0 rấm, ủ trái 
cây cho chín. "8a cái chuối giả 
nay chỉ cân giú hai ngay Ìa chín 
rục hết thôi 

Giú ép PP" e:p” [ju*" e:pÏ] [01] 
(vf) ủ trái cây non chưa già để có 
trái chín sớm bán. "Chuối non giú 
ép chát ngâm, Trai tơ đòi vợ khóc 
thâm thâu đêm. (cd)". 

Giú khí đá /zu: xi: da:/, [ju*? 
xi" đa] [101] (vn) ủ trái cây bằng 
đất đèn cho mau chín. "Thưởng 
mẫy trái cây non, bọn buôn nó hay 
giú khí da cho mau chín, nên ăn 
máy trái cây ấy có ra gì đâu.". 
Giúc /zu*"k??/, [ju*kP] (vt) (cn) 
nhót, co rút lại. "Mấy cái ván này 


nó còn giúc dữ lắm, phải để phơi 
thêm vài tuân nữa mới đóng 
được. ". 

Giúc giắc /zu*"k?? zak:%, [Ju*k?? 
jak?] [11] (vt) (cv) dúc dắc, 1. có 
những trục trặc, rắc rối, không 
suôn sẻ. "Lm cái gì cũng gặp giúc 
giắc, chán thiệt.", 2. lưỡng lự, do 
dự, không quyết đoán. "Tĩnh nó tử 
xửa giờ cứ hay giúc giắc như thể, 
nên có làm được chuyện gì lồn 
đâu. ". 

Giục giặc /zu*"k? zak:5, [Ju*k?" 
jJak'] [I1] (vt (cv) dục dặc, I: 
chẩn chừ, rể rà, không dứt khoát. 
"Tính ống cứ giục giặc như thế, 
nên lam chuyện gì cũng thua người 
ía hết.", 2. dùng lực tay dung đưa 
một vật theo hướng ngược chiều 
nhau nhiều lần. "Ba cái đó mà con 
cứ giục giặc hoai, nó gãy làm 
sao!". 

Giùm; /zu:m/, [juim:7] (vt) giúp, 
làm cho ai việc gì. "Những người 
nghèo Ở đời hay dục lợi chẳng vỉ 
nghĩa, tham ăn không biết hổ, một 
đồng tiền người ta cũng không 
muốn giùm, phương chỉ là quỉ thân 
có thương xót lam sao đặng. 
(HTC)”. 

Giùm; /zu:m?/, [jum:?] (pf) (từ 
thưởng dùng sau động từ) giúp, hộ, 
làm thay giúp cho người khác. 
"Nhờ anh làm giùm tôi cái việc ấy, 
được hôn?", "Nhở anh nói ginm tôi 
chuyện ấy. T Ôi ngại quá. ". 
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Giụm /zu:m, [jum:] (vt) (cv) 
dụm, gom lại, tụm lại, châu đầu 
vào với nhau. "Tối ngày cứ giụm 
nờm giụm bảy mà học hành nên 
thân cái nổi gì.". 

Giún /zu:n?, [ju"p””] (cv) dún, 
co, nhăn, xếp lằn lại với nhau. 
"Máy cái áo tay giún này bây giờ 
ai mặc nữa, lỗi thời rồi.". 

Giường Lèo /zuwxn2 le:w? 
[ju:n? Ie:w?] [01] (vt) giường nằm 
thuộc giới giàu sang, quyên thế, có 
nệm lót giường. "Œ¡iởng Leo ma 
trải chiếu mây, Làm trai hai vợ 
như dây buộc mình. (cd)". 

Giựt /zurt:/, [juik:5] (vt) (bâ) giật, 
1. chộp lấy bằng một động tác 
nhanh, gọn. "Chị coi chửng thằng 
đó nó giựi dây chuyên của chị đó.", 
2. kéo một vật về phía mình. "óc 
vô giựt võng hỏi thẩm, Tại sao rơi 
ly ưót đâm gối hoa? (cd)", 3. gặc 
mạnh cần câu để cho cá mắc câu. 
"Ngồi buồn giả chước đi cáu, Cá 
ăn không giụi, mang sâu căn 
duyên. (cd)", 4. giành lấy thành 
tích về cho mình bằng sự nỗ lực. 
"Ki hội thi này, chị ấy giựt ba huy 
chương vàng cá nhân đó, chớ bở 
đâu.", 5. chuyển động mạnh và đột 
ngột. "Chiếc xuồng bị sóng đánh 
giựi vô bở gọn hơ.", 6. sự tác độn 
của dòng điện lên cơ thể. "Cẩn 
thận, coi chừng điện nó giựt chết 
đó nghen.", 7. thúc về phía sau. 
"Đứng gần sau nó, coi chừng nó 
giựi cho một chỗ sặc máu mũi ra 
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bây giờ.", 8. hạ xuống, rút xuống, 
không còn ở mức cao như ban đầu. 
" Xác cháu bé khi nước giựt xuống, 
cha mẹ sẽ đem chôn kín dưới đất. 
(SN)", 9. không trả những gì đã vay 
mượn. "... ch muốn giự tiên, gu 
nhà, giụt ruộng đất của người giàu 
sang để chia nhau mà hưng... 
(HVN)”. 

Giựt chỏ /zuit:” c2?/, [juik:° c2:”] 
[01] (vt) đưa khuỷu tay về phía 
sau. "Em nó đứng sau, con không 
thấy sao mà con giựt chỗ cho mắt 
nó bẩm lên vậy chớ?". 

Giựt chồng /zuitS cx*p 
[jmk: cA*n”?] [01] (vt) (nói về 
phụ nữ) quyến rũ chồng của người 
khác. "Đồ cái hạng gù/t chông của 
người khác mà không biết xấu hồ, 
lại con lên mặt.". 

Giựt dây dụi /zurtẾ zxj:! zu:jJ®, 
[juk:° jxj:! ju:j] [101] (vn) giật 
dây, sai khiến người khác tử phía 
sau. "Thằng đó bị giựt dây dụi nên 
mới lam như vậy, bình thưởng nó 
đâu có dám.". 

Giựt gân /zurt:“ vxn:!⁄, [juk:ế 
vx0:'] [01] (vt) (bâ) giật gân, có 
tác dụng kích thích mạnh người 
nghe, người xem. "Nó nói toản 
chuyện giựt gân, nghe cho vui, chó 
chị nghĩ thử coi, làm gì mà có di 
nơu như vậy. `. 

Giựt gió /zuit:” z2:7/, [juk: j2:?] 
[011 (vÐ) (bâ) giật gió, bắt gió, cạo 
gió, đánh gió, một hình thức chữa 


s4 ⁄2/ 
, 


bệnh dân gian, bằng cách dùng hai 
ngón tay giật nhiều lần cho nổi đỗ 
hai bên thái dương hoặc trên sống 
mũi. "Bịnh sao mà giựt gió đỏ hết 
hụP vậy em?". 
Giựt hộp /zutt“ ho:p?, [juk: 
hx:p”] [01] (vÐ có tác dụng làm 
cho người chứng kiến, hoặc nghe 


hồi hộp, (cn) giựt gân. k# háy họ 


biểu diễn là mình giự hộp rồi nên 
đâu dám coi.", "Thằng nay hay 
đưa tin giải hộp, chớ có gì đâu.". 
Giựt hụi /zut“ hu:jƒ2, [juk 
hu:jế] [01] (vÐ không chỉ trả tiền 
cho những người tham gia chơi hựi 
còn được hốt. "Con mẹ ấy giựi hại 
người ta, nên hai vợ chồng mới 
trốn di biệt tích.". 

Giựt mình /zuit“ mịn, [juk 
min] [01] (vt) (bâ) giật mình, 1. 
giật nẩy người lên do thần kinh bị 
tác động đột ngột. "Lại nhớ năm 
xwa đó, lúc cơ quan đóng nơi heo 
hút, trởi chuyễn miưa nhanh chóng, 
sấm sét nổ lên, ai nấy ghảà mình. 
(SN)", 2. ngỡ ngàng về một điều gì 
đó mà mình không hẻ lưu tâm, để 
ý. "Nhưng sau một lúc nghiệm kỹ, 
chang giự{ mình. Có bao nhiêu tải 
giỗi như anh bạn trên đây, cũng 
bằng không. Đó la những tải ba ăn 


trợi, khó lòng sử dụng được. 
(BNL)”. 
Giựt ngược /zut° nưIrk%, 


Luk: 0u: k] [01] (vt) có tính 
chất khẩn cấp và quyết liệt. 


"Nhưng mới bơi được một đôi là bà 
dì đã cho người gọi giựt ngược lên. 
(BNL)”. 

Giựt thịt /zutS £? ¡:2, [juk:ế 
thịt] [01] (vt) rùng mình vì sợ 
hoặc ớn lạnh. "Nó kể mà tao nghe 
đã giụt thịt rồi, còn đâu mà dám 
lại coi nữa. `. 

Gò mèo /v2Ý mg:w?, [y2 
me:w7] [01] (vt o mèo, tán tỉnh 
phụ nữ. "A⁄áỹ thằng tốt mã chỉ có 
giỏi gò mèo chó làm được việc gì.". 
Gõ /v21, [y2: ” (đ) gu, cây to ở 
rửng cho gỗ quý dùng để đóng đồ 
gia dụng. "Nhà này xải toàn đồ gỗ 
không thích thát.". 


Gọ gạy /v2” vaj:, [ys” ya:J] 
[11] (évf) E. động đậy nhẹ chỉ tạo 
nên tiếng động khe. "Dọn cái hộc 
tứ này di, hình như có chuột øọ gạy 
rong đó.", 2. cọ quậy, trăn trở. 
"Làm gì mà nằm gọ gạy hoải vậy, 
mày có chuyện buồn ả?". 

Gỏi /y2:j/, [y2:j] (đ) nộm, món 
ăn làm bằng rau hoặc một số loại 
củ, trái thái nhỏ trộn với thịt, tép, 
gia vị. "Gỗi nảo bằng gói cá kim, 
Dọn ra đãi bạn, trọn niêm thuỷ 
chung. (cd)”. 

Gỏi cuốn /y2:¡jj kuxn/, [v2 
ku:n"] [01] (đĐ món ăn gồm thịt, 
cá, tôm, rau cải... được cuốn trong 
bánh tráng trắng thành cuốn tròn 
đài, ăn chấm với nước mắm. "Hz¡ 
đứa nhỏ nhà tôi nó thích ăn gỗi 
cuốn dữ lắm.". 
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Gom bi /v2:m' bi:!/, [ya:m! bửÌ] 
[Ø1] (vt) 1. (bị a) ba bị gom lại một 
chỗ. "Cơ của thằng đó rất siêu, nó 
biết đánh gom bi. Mày chơi không 
lại nó đâu.", 2. (nb) dễ ăn, không 
có gì khó khăn. "Chuyện nay coi 
như gom bị, ông để tui, khỏi lo.". 
Gom nhóp /y2:m' na:p?/, [y2:m! 
nø:pÏ] [HI] (vÐ gom góp, góp 
nhóp, tập hợp dân dần lại từng ít 
một. "Phá rừng cấy lúa, vì vậy 
trong thửa ruộng còn lớm chởm 
những gốc cây chửa lại cao 
khoảng 50 xăngtimét, trên đó sẽ 
treo những bó lúa vửa gặt xong 
gom nhóp lại. (SN)"”. 

Gom sòng /vyam' sa*n””?/ 
[yo:m'! sA"pn””] [01] (vt) 1. đánh 
bạc ăn tất cả các con bạc. "Chiểu 
nay Chỉ có mình hến ta gom sóng. ở 
sông bái này chớ có ai vao đây 

2. chiếm hết các giải thưởng. "Đợi 
hội thao nay, coi như trường bạn 
gơm sòng rồi còn gì.". 

Gọn bân /van° bxn:!⁄, [y2:nẾ 
bxn:!] [01] (vt) 1. rất gọn, không 
có dư thừa. "Đồ đạc trong nhà anh 
chị gọn bản trông thoảng mát 
thật.", 2. (nói về người) săn chắc, 
khoẻ khoắn, nhanh nhẹn, không có 
dáng vẻ béo phì, chậm chạp. "Chị 
ta ba con rồi mà trông vẫn còn gọn 
bán.", 3. khéo léo, chỉ sự hoàn hảo 
trong việc thực hiện việc gì đó. 
"Chuyện đó ảnh chỉ giải quyết gọn 
bân có gì lum swm đâu?", "Con 
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nhà ai mà ăn nói gọn bân, đễ 
thương thiệt. ". 

Gọn hơ /v2:n hx:!1⁄, [y2:p° hx”1! 
[01] (vt) gọn và dễ, gọn nhẹ. "Cz¡ 
máy này tôi rỉnh một mình Son hở 
có gì đâu.", Công Việc nảy tiến 
hạnh gọn hơ, chỉ cần mắt một buổi 


sáng la cung.". 
Wwum6 


Gọng xe /vqa*n”° se:!⁄, [yA*n”s 
se:!] [01] (dt) càng xe, hai thanh 
dải chìa ra trước dùng để mắc súc 
vật của một loại xe kéo. "Cái gọng 
xe này phải có đôi bò lớn mới xải 
được. `. 

Gọt /v2:, [y2:kf] (vt) bán hàng 
với giá đắt cắt cổ để kiếm được 
nhiều lời. "ÄA⁄4y đừng có mua cái 
tiệm đó, nó gọt may tới xương 
luôn. "`. 

Gộc, /yx*kP, [yA*kP5] (vt) 1. có 
máu mặt, sửng sỏ, nổi trội hẳn 
trong đám. "Bắt được tay gộc là 
coi như thành công rồi.", 2. loại 
tốt, xịn, đắt tiền. "7ao chơi hàng 
này là gộc nhất rồi còn gì nữa.". 
Gộc; /yx"k*/, [yA*k”] (v0 (rò 
chơi của trẻ con) dùng ngón tay bật 
mạnh hòn bí vào mắt cá chân 
người thua. "Bị gộc riết mà mốt cá 
chán đổ lòm rồi, thôi nghỉ di.". 
Gối luôn /vo:j" luyn!⁄, [yo¡j 
Iu:n!] [01] (dt) gối nằm, được may 
có chiều dài để hai người cùng 
nằm, gối dành cho vợ chồng. "May 
gối luôn bằng nÍ thật kĩ mình nằm, 


Tại mình ủ bạc, đem bằm gối luôn. 
(cd)”. 
Gôm o1”: [yx:m | (d0 (tm) 
"gomme©" (P), hòn tẨy, cục tẩy, vật 
dụng dùng để tẩy mực viết trên, 
giấy. "Cho tôi mượn cục gôm để 
tôi bôi mấy vết mực trong tập một 
chút nghen bạn.". 
Gởi /vx:j, [vx:jJ] (vÐ (bâ) gửi, 
chuyển đến người khác qua một 
khâu trung gian. "4¿ về Đồng Tháp 
xa xôi, Dừng chán tôi gỏi đôi lời 
nhớ nhung. Ai về Ngã Sáu, ấp 
Trung. Cho tôi gỏi nhớ về trong 
Tháp Mưởi.. (cd)". 
Gởi gắm /yx:j vam?/, [yxiỶ 
vam] [01] (vt) (bâ) gửi gắm, giao 
cho người khác bảo hộ hoặc dạy dỗ 
người mình thương, với lỏng tin cậy 
và tình cảm tha thiết. "Chị gói gắm 
thằng cháu. Nhờ cậu dạy bảo nó 
gium chị.". 
Gởi mang đa /vx:j” ma:n' da:'/, 
[yxj manh dai] [101] (vÐ 
mang đa" (tm) _mandat') (P), gửi 
tiền qua bưu điện, gửi ngân phiếu. 
"Tôi di gửi mang da cho mấy đứa 
nhỏ dang học trên tính.". 
Gớm nhờm /yximẺ_ nxy:m? 
[yxmẺ' nx:im]| [01] (vÐ gớm 
ghiếc, ghê tổm, có cảm giác không 
thể chịu được vì quá xấu xa. "Hành 
động giết người góm nhởm đó, lẽ 
ra cần phải bị trừng trị thẳng tay 
mới phải.". 


Gù /vu?, [yu*?] (de) (nb) (người 
đàn ông) đeo theo, ve vấn (người 
phụ nữ). "Thảng Năm nó theo gu 
hoai con bé, mã con bé HỒ có chịu 
đâu.". 

Gục gặc /yu”kf vak:5, [yu*kP 
vak:ế] [11] (vt) gật gù, biểu thị sự 
nhận biết bằng việc gật nhẹ đầu 
nhiều lần. "Ngưởi fa nói ông có 
hiểu hông mà sao thấy ông gục 
gặc hoái vậy. ". 

Gủn gởn /vu:n! vx:n/, [yu*p”” 
v*:nỶ] [11] (vt) hón hở, có vẻ mặt 
vui tươi. "7rúng mánh hay sao mà 
cái mới trông gủn gửn vậy bồ?". 
Gún /vu:n?, [yu*n”°] (dt) (cn) 
gút, nút, chỗ dây buộc vào, nhau 
thành nút. "Mây cột cái kiểu thất 
guún như vấy ai mở cho được.". 
Guộn; /yuxn”/, [yu:nÝ] (vt) (bâ) 
cuộn, 1. cuốn, vo, làm cho thu gọn 
lại bằng cách vấn tròn. "Con guộn 
giùm mẹ mấy xấp giấy này lại 
coi.", "Con guộn giùm mẹ ống chỉ 
bị em làm bung ra đó.", 2. xắn, lật 
ra và gấp nếp ống quần hay ống 
tay áo lên. "Trời mưa, đưởng sình 
lây, sao con không guộn quân lên 
cho để di.". 

Guộn; /yuxn/, [yu:nf] (dt) (bâ) 
cuộn, vật hình tấm hoặc hình sợi 
đã được cuốn lại. "Bấy lâu nay 
duyên nợ cheo cư, Tôi ôm long tư 
đợi người quân tứ, Ngay nay giáp 
một nọ rồi như guộn chỉ tơ. (cd)". 
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Guộn cục /yuxn” ku*k!/, [yu:n 

ku"k”] [01] (vt) (quần áo) quấn 
lấy với nhau thành nùi. "Áo quần 
sao con không xếp cho ngăn nắp 
mà để guộn cục vậy, nhăn hết làm 
sao†". 

Guột, /yuxf, [yu:k] (vt) buộc, 

kết, thắt, làm cho hai đầu mối dây 
kết giữ với nhau tạo thành nút. 
"Guột dây có bài bản như tao chỉ 
cần giự một cái là ra.". 

Guột, /yuxf/, [yu:k”] (dt) 1. bó, 

cuộn, vật được bó hoặc cuộn lại 
thành một khối. "Ä⁄ô/ guột lụa như 
thế này, làm gì phải tới hai thẳng 
khiêng đủ vậy?", "Một guội giáy, in 
nảy cầu bốn người khiêng hồng 
thấy øỉ.", 2. nút, mối, phần thắt lại 
của những sợi dây. "Mấy . cái guội 
dây này làm sao mà mỏ ra cho 
được. ". 

Gút;, /vu:t/, [yu*kP?] 1. (dt) nút, 
chỗ thắt lại của sợi dây. "4¿¡ cột cái 
gút như thế này làm sao mở ra cho 
được?", 2. (v0 thắt, kết lại tạo 
thành nút. "Em gút như thế này 
làm sao chị mở ra cho được.". 
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Gút, /vu:/, [yu"kP] (vt) 1. vo, 
đãi, làm cho sạch gạo, đỗ, bằng 
cách chà xát và gạn để loại bỏ 
phần không cần dùng. "Con ngồi 
đó chơi đề mẹ gut đậu lam bánh 
nghen con.", 2. đổ nước sôi vào 
Cơm nguội, chắt cạn nước, rồi bắc 
lên bếp hâm cho cơm nóng lên để 
dễ ăn. "Còn ba cái cơm nguội gui 
lại ăn buổi chiều nay được rồi, nấu 
làm chỉ cho nó đư.". 

Gút mắt /vu:? mat, [yu"kP 
mak?] [II] (v) mắc mứu, khó 
khăn, trở ngại, không suôn sẻ, 
không trôi chảy. "Chuyện gút mát 
thế sao mày không báo sớm tao, 
tao từn cách binh cho.". 

Gụt /vu:f, [yu"k”] (vt) Đột, 
thấm một ít nước vào chỗ bẩn ở 
quân áo, để làm cho sạch vết bẩn. 
"Ra cẩu ao gụt cái vết bùn ấy di, 
rồi hãy vào nhà người ta, không 
thôi quê lắm.". 

Gửa /vuirx2/, [yuiA?] (dt) một loại 
cây hoang, được người chơi kiểng 
xem như một loại cây kiểng, mọc 
phổ biến ở vùng đồng. bằng sông 
Cửu Long, rễ chùm, lá nhỏ, xanh 
mượt, cây dày lá và có nhiều rễ 
thòng. "Cu ngóng xem hướng gió 
trên ngọn cây, ra lịnh cho thằng 
Kìm đứng yên rồi chú đi khuái, 
chập sau mang về một nếm rỄ cây 
gửa. (SN)". 


Hh 


Hà /ha:?/, [ha:?] (ct) (cn) hè (đặt ở 
cuối câu có thể có dạng khẳng định 
hoặc nghi vấn), thế đấy, thế thôi; 
sao, thế sao, vậy sao. "Nó đưa tôi 
chỉ có bấy nhiêu hà.", "Nó nói với 
may như vậy ha?", "Nó gặp may 
ha?". 

Hà bá /ha:? ba:/, [ha:? ba:?] [01] 
(dÐ (nb) chỉ hạng người yêu tỉnh, 
quỷ quái, đáng căm ghét. "Mảy 
chơi với mấy thằng hà bá đó làm 
8ì, rồi có ngày mang hoa.", "Thứ 
đồ hà bá đó tao hồng thêm nhìn 
mặt tới, đưng nói chỉ nói chuyện 
cho mắc công.". 

Hà húng /ha? hu"n””/, [ha 
hu*n”5] [01] (vt) hà hiếp, khinh 
rẻ, ức hiếp, dùng quyền thế và sức 
mạnh để lấn át, đè nén người khác. 
"Ông đừng có cậy thế mà hà húng 
dán lạnh, tôi không có ngán đâu.". 
Hà huống /ha? huxn?, [ha? 
hu:n°] [11] (pt) huống chỉ, từ biểu 
thị điểu sắp được nói sau, càng cần 
phải được áp dụng giống như điều 


đã được diễn đạt trước đó. "Ẩn nói 
là điều trời phú cho, ai cũng nói ra 
tiếng, vậy mà còn phải học, hà 
huống chuyện hát huê tình đối đáp. 
(SN)". 

Hà lãng; /haZ la:n⁄, [ha:? la:n] 
[01] (d9) vùng đất thấp, trũng, nước 
tủ đọng không sâu, không lớn lắm. 
"Rạch dân nuóc vào đất trũng, chỗ 
thấp nhất gọi là "lung, bàu, láng, 
hà lãng", tùy theo chiều sâu và 
hình dáng. (SN)". 

Hà lãng; /ha la:n/, [ha la:n”] 
[01] (vt) 1. nhiều, hàng loạt, đại 
trà. "Ba cái bánh Trung thu nó bay 
bán ha lãng đó, ai mà mua cho 
hếi.", 2. tràn lan, không có lớp 
lang. "Ba cái dây lang mà trồng hà 
lãng cái kiểu đó làm sao có củ cho 
được.". 

Hà nàm /ha:? na:m?/, [ha:? na:mˆ”] 
[01] (bâ) hàng nàm, (v0) 1. bé, con, 
nhỏ. "Ä⁄4ấy con rắn hà nằm coi vậy 
mà chiên giòn ăn cũng được đấy 
chớ.", 2. vụn vặt, không đáng kể. 
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"Ba cái thứ đồ hà nàm đó lấy về 
làm chỉ cho chật nhà, chật của.". 
Hà rầm /ha:? xxm:?/, [ha:? xam??] 
[01] (vt) thưởng xuyên có, không 
bao giờ vắng. "Chị coi vậy chó cái 
chợ này người ta ăn uống hà rẩm 
suốt đêm đó.", "Con đường này 
người ta di tới đi lui ha râm, không 
sợ đâu. ". 

Hà rầm hà rỉ /ha:? zxm: ha:? 
z4:2, [ha:? zam2 ha: zj?] [0101] 
(an) (cn) hà râm, luôn luôn có 
người. "Dân Hay hồng biết nó làm 
ăn cái kiểu 8L mà củ nhậu hà râm 
hà rì suốt cả ngày lẫn đêm vậy 
chớ.". 

Hà ría /ha:? z¡x°/, [ha:? zx"] [01] 
(vt) phụ làm lấy có để được chia 
phần, hưởng lợi. "7ao ghét máy 
thằng hà ría lắm, phụ làm chẳng 
ra sao mà đòi hưởng lợi.". 

Hà Tiên thập vịnh /ha:? tian' 
txp® vịn5⁄, [ha? tín! tap 
jm: 5] [0101] (an) mười bài thơ cổ 
nổi tiếng nói về mười cảnh đẹp của 
Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang, 
gồm: Tô Châu với bài "Kim dự lan 
đào" (cv) "Kim dữ lan đào", núi 
Lăng với bài "Bình sơn điệp túy" 
(cv) "Bình san điệp thủy"; chùa 
Phù Dung với bài "Tiêu tự thần 
chung", rạch Giang Thành với bài 
"Giang thành dạ cổ"; Thạch Động 
với bài "Thạch động thôn vân", núi 
Đá Dựng với bài "Châu nham lạc 
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nhạn"” (cv) "Châu nham lạc lộ”; 
phá Hà Tiên với bài "Đông hồ ấn 
nguyệt", biển Nam Phố với bài 
"Nam phố trừng ba"; mũi Nai với 
bài "Lộc trĩ thôn cư", rạch Vược 
với bài "Lư khê ngư bạc”. "Äạc 
Thiên Tứ, tức Mạc Thiên Tích, đã 
làm mười bài thơ vịnh muởi cảnh 
đẹp đó gọi la Hà Tiên Thập vịnh... 
(AC)". 

Hà tiện hà tặn /ha? tien” ha? 
tan:5/, [ha:? ti:n” ha: tan:”] [0101] 
(qn) rất tiện tặn, tiết kiệm, giảm 
bớt hao phí trong sinh hoạt. "hd 
phải hà tiện hà tặn lắm mới đủ tiên 
đóng học phí cho con đi học.". 

Hả; /ha:/, [ha:”] (vt) (bâ) há, mở 
to ra. "Con hả miệng ra để mẹ coi 
họng có đỏ hôn.", "Con cá sấu 
nằm hả miệng thấy mà ghê.". 

Hả; /ha:?/, [ha:”] (pt) 1. (từ dùng 
trước động từ) hãy, hẵng, biểu thị ý 
thuyết phục chỉ nên làm một việc 
nào đó, sau khi xong một việc khác 
hoặc chờ thêm một thời gian nữa. 
"Con uống đi rồi hả nói.", "Ăn đi 
đã rồi hả đi đâu thì đi, sấp gáp 
8Ì.", "Con tính toán cần thận di, 
rồi mai chiều hã quyết định, không 
việc gì ma vội.", 2. (từ dùng sau 
động từ) đã, biểu thị yêu câu thực 
hiện mệnh lệnh đầu xong đã, trước 
khi làm công việc tiếp theo nào đó. 
"Con tắm rửa hả, rồi ăn cơm.” 
“Con học đi hả, rồi mẹ cho di 
chơi.", "Nuối cơm đi hã, rồi nói.". 


Há /ha:?/, [ha:] (ct) (cn) hé, nhỉ, 
nhé, tử biểu thị ý khẳng định nhẹ 
nhàng. "Em đi dạo với anh há.", 
" Cái cây nay cao quá há.". 

Hạ bạc /ha ba:k”/, [ha:“ ba:k'] 
[01] (đt) nghề đánh cá ở sông, hồ. 
"Ma chọn một người hạ bạc, lại e 
quanh năm mang lưới mang chai. 
(h). 

Hạ hơi /ha“ hx:j!⁄, [ha hx:j'] 
[01] (dt) bệnh no hơi, sình bụng, 
ăn uống không tiêu, thưởng gặp ở 
trẻ. "Thẳng nhỏ nhờ có uống sữa 
bò thì bót khóc, nhưng mà uống 
sữa rồi nó sanh bịnh hạ hơi. 
(HBC)”. 

Hạ rộng /ha“ zx*n”5, [ha 
ZA*n”] [01] (vÐ hạ huyệt, đặt 
quan tài xuống huyệt. "7ởng hạ 
rộng, người ta phải coi giờ nữa đo, 
chó hồng phải giờ nào cũng được 
đâu." —~ 

Hạ rộng động quan /ha:° zx* "4 
dx*p”° kwamn!/, [ha zZAYp”s 
dA*p”° wa:n'] [0101] (qn) nêu 
một nguyên tắc ứng xử là khi nào 
hạ huyệt thì mới được động đến 
quan tài. "Không đời quan tải lúc 
này được đâu. Ông bà xưa đã nói 
"hạ rộng động quan" rồi mà, hồng 
nghe sao!". 

Hạch /hac:5/, [hat:5] (vt) tôi, xấu, 
không ra gì, kém chất lượng. "Ba 
cái đồ hạch đó mày mua về làm gì 
cho tốn tiên, có ai thèm đâu.". 


Hạch bà đù /hsc ba: du:?, 
[hat:° ba:? đu"?] [101] (qn) ý nói 
đỗ tôi tệ kèm theo tiếng chửi thẻ, 
văng tục, (cn) hạch bà đụ. "Cá¡ đồ 
hạch bà đù ấy xài có được đâu mà 
mua cho mắc công. - Con ăn nói 
cái kiểu gì mà tầm bậy vậy?". 
Hạch chuột /hac:” cuxt/, [hat: 
cu:kế] [01] (vt) rất tôi tệ, vứt đi, 
không còn xài được. "Cái đồ hạch 
chuột đó, cho tao tao còn chủỗi nữa, 
chó ở đó mã cảm 0n.". 

Hai /ha;:j!/, [ha:j!] 1. (st) thứ bậc 
đứng đầu trong quan hệ anh, chị 
em ruột. "G¡a đỉnh tôi có tám chị 
em, mắt hai còn sáu. Chị lớn, chị 
hai, mất từ bé, những đứa em sau 
không ai biết mặt chị. Người anh 
kế, anh ba, thay chị là anh lớn. 
(NQ8)", "Ba tôi là Tư Bốn, cô Ba tôi 
thì lấy chồng xa. Còn bác Hai tôi 
thì hi sinh hồi chống Pháp lận.", 2. 
cách gọi ai đó để thể hiện sự tôn 
trọng, đánh giá cao. "ánh Hai di 
với chị Hai, Mâm trầu, hũ rượu tốn 
hai mươi tiền. Còn dự mua chả 
mua nem, Mua cặp lông đèn hai họ 
cung lên. (cd)". 

Hai hàng /ha:j' ha:n2, [ha:j 
ha:7?] [01] (vt) chỉ dáng đi khi bên 
này khi bên kia, trông không được 
đẹp mắt. "Con gái mà đi hai hàng 
thì xấu tưóng quá.". 

Hai lúa /ha:j' lux?/, [ha:j! lux'] 
[01] (dt, vt) (tử dùng có hàm ý xem 
thưởng), người nông dân, dân làm 
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ruộng, dân quê; quê mùa, chậm 
hiểu, dốt nát, kém hiểu biết. "4u 
lâu bộ mày gặp Hai lúa lên tỉnh 
rồi.", "Cái thẳng này hai lúa quá 
đi. Chuyện có vậy ma cũng hông 
thông. ". 

Hài /ha:j?/, [ha:j] (vt) kể hết ra, 
liệt kê ra với hàm yÿ phê phán. 
"Đụng chuyện la nó hải tội máy 
dø, chó mày đừng có tưởng nó 
không nói. ". 

Hài danh “ha:ƒ z3p:!, [hai 
jan:!] [01] (vt) kể tên người ra với 
hàm y nhạo “bảng, bôi xấu. "Ä⁄4y 
lạm cái gì để nó hài danh dòng họ 
ra nó chải om sòm vậy chó.". 

Hài danh tánh /ha:j? z3p:! t3n:?/, 
[ha:ƒ Jan:! tan:?] [01 1] (vt) nêu tên 
và tật xấu ra để phê phán, chê cười. 
"Có gì đóng cửa bảo nhau, có đâu 
tụi bây hai danh tánh nhau ra cho 
thiên hạ chê cười dong họ.". 

Hài tánh /ha:jˆ t3n: § ha: J? tan] 
[01] (v) nêu tính xấu của người 
khác để chê bai. "Ở, phải rồi mày 
tốt quá hén, nên hải tánh người ta 
ra ma nhạo báng.". 

Hài tội /ha:jˆ to:j, [ha:jˆ to:j] 
[01] (vÐ nói rõ ra những lội, lỗi 
lầm của người khác. "Cém rồi 
mới hài tội đã úc hiến ai trong 
làng: "Đất dai như vậy chưa đủ 
sao? Còn muốn giựt nồi cơm của 
người khác! (NQS).". 

Hãi /ha:j“/, [ha:j”] (vt) sợ, ở trạng 
thái lo lắng, không yên lòng khi 
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nghĩ tới sự việc có thể tác động 
xấu, gây nguy hại đến mình. "7áy 
mấy con chó nhà nó xô ra là tao 
đã hãi rồi, ở đó mà mày bảo tao 
đứng lại.". 

Ham /ha:m!/, [ha:m'] (vt) 1. thèm 
muốn, từ biểu thị sự ham muốn quá 
mức, hoặc ham muốn những cái 
quá đáng, từ dùng có ý phê phán. 
"Haạm nên mới bị hại đó thôi.", 2. 
tham, cố cho được nhiều mà không 
biết tự kiểm chế, từ dùng có ý phê 
phán. "Cái thẳng ham. Có mội thì 
doi mươi. Có mươi lại doi trăm. 
Đúng la trởi hại.". 

Hàm mé /ha:m me:/, [ha:m? 
me:'] [01] (dt) cái bề ngoài, chỉ tiết 
bên ngoài. "Nó chỉ biết hàm mé, 
nên nói vậy, chó chắc gì đã đúng.". 
Hàm niên /ha:m? nian!/, [ha:m? 
ni:n!] [01] (v suốt năm, quanh 
năm đều có, lúc nào cũng có. 
"Bưởi thanh của anh mày trồng 
mới có trái ham niên đó. Cho anh 
em mày nó ăn với cho nó biết bưởi 
Biên Hoa. (HVN)". 

Hãm /ha:m/, [ha:m”] (vt) hiếp, 
hiếp dâm, hãm hiếp, dùng sức 
mạnh áp đặt người khác cho thoả 
mãn sự dâm dục. "7ằng quỷ râu 
xanh ấy hãm con bé bị kêu án 20 
năm tù la đáng.". 

Hàn gió đá /ha:in? z2: da:?%/, 
[han j2 da:] [001] (dt) hàn 
bằng hơi đất đèn (khí đá). "Cái nảy 
phải hàn gió đá mới được.". 


Hản /ha:n?/, [ha:n”] (vt) rõ ràng, tỏ 
tưởng, ở tình trạng sáng rõ. "Tiếu 
sinh chưa hẳn việc nhà dường bao 
(NĐC).". 

Hản dạ /ha:n” za/, [ha:n” ja:] 
[01] (vt) tổ dạ, biết rõ, hiểu rõ, 
hiểu cặn kẽ. "4nh nói thế tôi chưa 
hẳn dạ, làm sao tôi có thể đồng ý 
với anh ngay bây giờ cho được.". 
Hạn bà chẳn /ha:n ba: can??/, 
[ha:n" ba? can:?] [101] (qn) theo 
dân gian, khi mưa có nắng thì sau 
đó sẽ không có mưa trong, nhiều 
ngày và cái nắng Sẽ gay BẮt hơn, 
nên gỌI là hạn bà chẵn. "Ä⁄a nắng 
cái kiểu nay, chắc thế nào cũng bị 
hạn bà chẳn quá?". 

Hang hảng /ha:n' ha:n?, [ha:n' 
ha:n”] [01] (vt) (có mùi) hăng hăng 
nông. "Cái mùi dầu thơm này hang 
hàng luỗi khó chịu thấy mổ." 

Hang trấp /ha:' {xp:° Tham! 
t{dp:] [01] (dt) hang hốc, khoảng 
trống sâu tự nhiên hoặc được người 
đào. "Vùng này nhiễu hang trấp, 
khó đi lại thiệt.". 

Hàng /ha:n/, [ha:] (dt) (cn) 
hòm, ,quan tài, áo quan, vật bằng 
gỗ để đựng xác người chết. "Nhà 
nay xui thật, cùng một lúc để hai 
cái hang song song.", "- Đị nhắc 
hang cho Võ Tong đây. Bác lên 
vuốt mốt ông ấy thử coi. (ĐG)". 
Hàng ba /ha:n? ba:!/, [ha:n? ba:!] 
[01] (dt) hiên nhà, hành lang trước 


nhà, phần nền có mái che nhưng 
không có tưởng bao quanh. "C?h⁄ 
qua nhá, bác Tư lam bộ vô tưới bụi 
hẹ kiếng, tưới hoài, nước chảy 
dong dòng tran ra hang ba, ngước 
lên thấy chú Sa dang chổi chân 
nhỉn. (NNT)”. 
Hàng bông /han? bx*p”', 
[ha:n? bA*n”"] [01] (dt) chỉ chung 
các mặt hàng rau, hoa, quả... "7rởi 
đất, ở xứ này có tỈ tỉ ghe bán hàng 
bông, cũng có biết bao nhiêu người 
tên Giang, vậy tướng tá người đó 
ra làm sao? (NNT)". 
Hàng dỏm /ha:n? z2:m⁄, [ha:n? 
jo:m'] [01] (dt) sản phẩm không 
phải của chính hiệu, hoặc không 
đúng chất lượng. "Ä⁄4y mua nhằm 
hàng đỏm rồi. Chó hàng Nhật làm 
Øì có giá đó.", "Hàng đdớm xải ba 
bữa hư thì phải rồi.". 
Hàng đen /ha:n” de:n!⁄, [ha:n? 
đe:n'] [01] (dt) hàng hóa đem bán 
do trộm cắp được. "Ä#/a ba cái 
iáU đen đó, có ngày Ở tu nghen 
°„ Hai tiếng “hàng đen" ấy đã 
có EM, lâu đời và người miền Đông 
ai Cũng hiểu nghĩa của nó là 
những con trấu con bò trộm được, 
đem đi bán. (BNL)". 
Hàng hiên /ha:n? hian!⁄, [ha:n? 
hi:p'] [01] (dt) hiên nhà, hành lang 
bên nhà, phần nền có mái che 
nhưng không có tường bao quanh. 
"Bên hang hiên nha, ba tôi đặt một 
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#s #» z# + “ z 
chục cái lu mái vụ đê chứa nước 
H 


mưa. ". 
Hàng khơi /ha:n? xx:j!, [ha:n? 
xx J 1 li (dt) hàng đáy được đặt 
ngoài biển khơi. 2) xã Tân Ân, 
huyện Ngọc Hiển Cà Mau có 
nhiều hộ làm nghề đáy hàng khơi. 
Cái nghề hạ bạc nảy, lắm lúc họ 
phải đánh đổi sinh mệnh mình cho 
CHỘC miều sinh. (HV)". 

Hàng lơn nước hai” lx:n! 
nur*k?/, [ha:nˆ Ix:n! nur:k”] [011] 
(dt) mái hông nhà đặt các .Ju nước 
dự trữ để uống. "... Như thể chị Hai 
tôi vẫn còn Ở dữ đây, như thê chút 
nữa khi tắm xong, chị sẽ bưóc vào, 
chải đầu, rồi vừa nghiêng đầu, vừa 
quạt hong khô bên cái cửa buồng 
trông ra hang lơn nước. (NNT)". 
Hàng nàm /ha:n? na:m?, [ha:n? 
na:m?] [01] (ve 1. non, nhỏ. "Ba 
COH rắn hàng nam nay ai ăn ấn, 
chó tui hồng đám ró rồi.", 2. nước 
đầu, nước chưng cất lần thứ nhất. 
"Ba cái rượu hãng nảm nay uống 
gì nổi mà anh mang ra.", 3. trễ con 
mà hung đữ. "Cái bọn hàng nam 
nay, anh tránh nó thì hơn, dụng 
vao Chỉ thiệt thôi.". 

Hàng nằm /ha:n? nam, [ha:n? 
nam] [01] (dt) hàng khó bán, 
hàng lâu bán được. "Buôn bán ba 
cái hàng nằm này lời nhiễu, nhưng 
nó chôn vốn đữ lắm.". 

Hàng nhái /ha:nˆ pa:j/, [ha:n? 
na:j'] [01] (d0 sản phẩm được làm 
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giống như một sản phẩm trên thị 
trường đã có uy tín về thương hiệu 
hoặc chất lượng. Bây giờ ba thằng 
Tau Chợ Lún nó làm hàng nhái 
giống như hàng thiệt. May không 
có phán biệt nồi đâu." 

Hàng xáo /ha:n? Già Ê ï [ha:n? 
sa:w°] [01] (dt 1. người đá gà 
chuyên nghiệp, theo bắt gà có khả 
năng thắng để kiếm tiền. "Số người 
đá ga chuyên nghiệp, goi Ìa hàng 
xáo, chuyên "bắt cá hai tay”... 
(MPV) (dẫn theo AC)”, 2. người làm 
công ăn khoán, không chuyên 
nghiệp, có thì làm không có thì 
thôi. "7rư những người bạn làm 
chuyên nghiệp tại sân con lại bạn 
hàng xáo hoặc con hôi, khi đến sân 
phải trình diện với người tằng 
khao. (AÐg)". 

Hàng xin /ha:n” si:n”, [ha:n? 
sin] [01] (đQ sản phẩm được sản 
xuất từ một thương hiệu có uy tín, 
hoặc có chất lượng tốt. "Nó chơi 
toàn hang xịn không. Chó hang 
dớm để gì nó thêm.". 

Hanh hành /haj:' han?/, [han:! 
han:”] [01] (v1) (cn) hảnh, hơi hanh 
nắng, có ít nắng chiếu, hắt vào. 
"Trời hanh hảnh có gì đâu mà phải 
đội nón.". 

Hành hài /hzn? ha:j, [han 
ha:J”] [11] (vt) hành hạ, có những 
hình thức để làm cho ai đó phải 
đau đón, khổ sở. "Củi re dễ nấu, 


chồng xấu dễ sai, Chó ham bóng 
sốc hành hải tấm thân. (cd)". 

Hạnh nhân /han: nxn:!/, [han 
Jxwp:!] [01] (dt) bánh ngọt có hình 
hoa nở, giữa thường có gắn hạt đậu 
phông. "7rẻ nhỏ thích ăn bánh 
hạnh nhân vì nó mêm, ngọt và 
beo.". 

Hao bin /ha:w' bi:n!⁄, [ha:w' 
bin:'] [01] (vt) ("bin" (tm) "pile") 
(P), tốn kém tiền bạc, hao mòn sức 
lực. "Đợi vửa qua, hai đứa nhỏ nó 
bịnh cung mỘI lúc, nha tôi hao bin 
đữ đội.". 

Hao hớt /ha:w'! hx:f/, [ha:w' 
hx:k”] [1 H] (vt) hao hụt, hao mất 
dần, bị giảm đi một phần về số 
lượng. "H-ng cứu trợ chuyển đến 
tay nhân dân qua càng nhiều cấp 
cảng để bị hao hót.". 

Hào hến /ha:w? he:n/, [ha:w? 
ha:n?] [11] (vt) hổn hển, có nhịp 
thổ dồn dập. "7ôi đi tới đi lui trong 
nhà, bóp đâu suy nghĩ vì "cục nợ 
đời" vẫn còn nằm thiêm thiếp, thì 
thằng Năm hào hến chạy vao. 
ŒV). 

Hào khí Đồng Nai /ha:w2 xi? 
dx*n”2 na:J!, [ha:w2 xÈ° dA*p”2 
na J] [0101] (dn) (nb) chỉ chung 
phẩm chất dốt đẹp của nhân dân 
Nam Bộ thể hiện qua tỉnh thần hào 
hiệp, trọng nhân nghĩa và tinh thân 
chồng giặc ngoại xâm kiên cường, 
bất khuất, (cn) hào khí Đồng Nai - 


Bến Nghé. " Vê lòng yêu nước, tỉnh 
thân chống thực dân Pháp, Mỹ, 
phải là chuyên đề, ở đây tạm đóng 
khung trong phạm vi truyền thống 
gọi la "hao khí Đông Nai”. (SN)". 
Hảo /ha:w/, [ha:w'] (vt) ưa thích 
một món ăn nào đó. "7 hằng. nay 
cái gì chó mắm kho thì nó rất 
hảo.". 

Hảo danh /ha:wˆ z3n:!1⁄, [ha:w' 
jan:!] [01] (vÐ (cn) háo danh, hiếu 
danh, ham danh vọng, ham tiếng 
tăm, thích chức vụ. "Tbởi buổi giở 
thiếu gì thằng bất tài mà hảo danh, 
mày nói chỉ cho mệt.". 

Hảo ngọt /ha:w no:f/, [ha:w' 
2:k] [01] (vt) 1. thích các món ăn 
ngọt. "Nó hảo ngọi, nên gặp chè 
thì nó khoái rồi còn gì nữa.", 2. 
thích những lời xưng tụng, khen 
ngợi, ton hót, thích những lời nói 
nhẹ nhàng. "7 rưởng tao ổng 
hảo ngọt lắm. Mày chỉ cẩn nịnh 
ổng vài câu là xin cái gì cũng 
được.", 3. (nói về đàn ông) thích 
phụ nữ. "Rồi các gian hàng hót tóc 
cạo râu do thanh nữ đứng phục vụ 
các ông khách mày râu hảo ngọi. 
(NH)”. 

Háo gái /ha:w° va:j/, [ha:w' 
va:j] [01] (vt) (cn) háo sắc, hảo 
ngọt, (nói về đàn ông) thích phụ 
nữ, đam mê sắc dục. "Cái ông háo 
gái do, mày chỉ cần đem đản bà, 
con gái là dụ được ổng thôi.". 
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Háo sắc /ha:w' sak?/, [ha:w' 
sak:?] [01] (vt) ham mê sắc dục, 
(cn) háo gái, hảo ngọt. "Cai thằng 
háo sắc đó bị thân bại danh lột vì 
đan ba, con gái la đáng kiếp 

Hạo, /ha:w//, [ha:w'] (v9 Nhì 
làm thử nhiều lần trước khi làm 
thật. "Cái nảy cân phải hạo đi hạo 
lại nhiễu lần rồi mới làm thiệt, 


không thôi hư không có cái thế để 


mà đên đó nghen.". 

Hạo, /ha:wÝ, [ha:w'] (vt) bằng 
kinh nghiệm, thử xác định xem vật 
được đo lường có đúng chuẩn mực 
hay không. "Chị đưa tỉ hạo coi 
bọn này nó cân đúng hay không.", 
"Tui hạo qua là biết nó dong thiếu 
cho chị rồi. ". 

Hạo hạo /ha:w”° ha:w/, [ha:wf 
ha:w] [01] (vt) ướm, đong do thử, 
nhắm chừng "76i chỉ cẩn hạo hạo 
là biết đủ thiếu rồi.". 

Hạo hực /ha:w“ huuk:5, [ha:wŠ 

hưnk: ] [01] (vt) (bâ) háo hức, rạo 
rực. Ở trạng thái tình cẩm phần 
khởi mong đợi. "Nghe ba nó húa 
mua cho chiếc xe đạp, nó hạo hực 
mấy ngày nay đó chị ơi." 

Hạo khuôn /ha:w? TG [ha:w° 
xu:n!] [01] (vt) lẫy theo khuôn, rập 
khuôn. " Bức tượng nảy có nước nó 
hạo khuôn, chó tài nao mã Hó nến 
đưỢC.". 

Háp /ha:p'/, [ha: pP] (v0) 1. khô 
héo, mất nhựa sống, mất khả năng 
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sinh trưởng. "Buông, chuối này bị 
háp rồi, _ đốn đi, để cũng không 
phái triển được nữa đâu.', 2. có 
dấu hiệu già nua, gầy còm. "7rông 
cái dáng la đã ;hấy háp rồi, còn 
làm ăn gì được nữa.". 

Hạp /ha:pÝ/, ha: PT] (vệ) (bâ) hợp, 
có những đặc điểm tính cách vừa ý 
nhau, có thể chơi chung được với 
nhau, không có sự mâu thuẫn, cãi 
vã. "Hai thăng này nó hạp nhau 
lắm, như hình với bóng vậy do.". 
Hạp khẩu /ha:p" xxw/, [ha:p° 
xxw#] [01] (ve) 1. (cn) hạp khẩu 
vị, thức ăn đúng sở thích, vừa 
miệng ăn. „ Gấp cái món hạp khẩu, 
tôi. có thể ăn một lúc ba tô cũng 
nổi.", 2. người nói chuyện tâm đầu 
ý hợp nhau, không có chuyện cãi 
vã, xung khắc trong nơi năng. "Hai 
người hạp khẩu, nói chuyện tới 
sáng cũng không thấy buồn ngủ 
chút nao. ". 

Hạp nhãn /ha:p” na:n, [ha:pế 
Ja:n”] [01] (vt) (cn) hạp nhỡn, 1. 
bắt mắt, thích mắt, vừa mắt. "N?in 
cái bộ đồ này là đã thấy hạp nhãn 
rồi, tao phải mua mới được.", 2. 
nam nữ tâm đầu, ý hợp, nhìn nhau 
đã có cảm tình. "Hai đứa bây mới 
gợp có lần đâu, đã hạp nhãn với 
nhau rồi sao mà nói chuyện dai đữ 
vậy.". 

Hát /ha:É/, [ha:k”] (vt) diễn, biểu 
diễn, trình bày nghệ thuật, chủ yếu 
là nghệ thuật cải lương trước công 


chúng. "Đoản "Mưa mùa thu" vê 
hát ỏ xã bai đêm, đêm đâu diễn 
tuông xã hội nên Điệp có vai, đêm 
sau hát "Đêm lạnh chua hoang”, 
đã là có chua nên không có vai con 
níf... (NNT)”. 

Hát bài chòi /ha:P ba:j? c2:j?, 
[ha:k? ba:jˆ c2:j] [101] (qn) (nb) 
có ÿ định rút lui, không thực hiện 
điều định làm hoặc đã hứa, cách 
nơi có sắc thái hài hước. "biểu 
ông cán bộ bây gi0 hứa nhưng hay 
hát bai chòi lắm đó nghen, anh 
đừng có tin mấy ổng.". 

Hát bóng /ha:t` ba*n”3/, [ha:k? 
bA*n””] [01] (ve chiếu bóng, 
chiếu phim, chiếu các tác phẩm 
điện ảnh lên màn ảnh. "Thói quen, 
thng Tam Méo cũng quen. Cả 
xóm đểu quen. Cả Cả Mau quen 
luôn! Hát bóng nói Ỏ các tỉnh lớn 
dễ đã được hoan nghĩnh hơn! 
(PV).". 

Hát Hồ Quảng hai? ho? 
kwa:nŸ/, [ha:k? ho*2 wa:nỶ] [101] 
(dn) một loại sân khấu dân gian, có 
tính chất tổng hợp: có cách hát của 
cải lương pha tuổng, có lối diễn 
của hát bộ. "Thanh Tỏng, Hữu Huệ 
là những nghệ sĩ hát Hồ Quảng 
được dân miễn Nam biết tiếng vả 
Hgưỡng mộ. `. 

Hát huê tình /ha:t? hwe:! tịn:?/, 
[ha:k? we!! tin?] [101] (dn) lối hát 
hò dân gian, thường diễn ra ở ngoài 


trời, thông qua đối đáp mà bảy tỏ 
tâm sự, tình cảm với nhau. Có 3 lối 
hát huê tình: hát truyện là dùng sự 
tích trong truyện xưa, truyện Tàu; 
hát văn là dùng cách ngôn thánh 
hiển; hát mép, nói mép là lối hát 
thông thường và khó hơn hết, dùng 
dẫn liệu từ đời sống, như: con chó, 
trận mưa, bụi chuối... "Nhở hát huê 
tình mà lòng dạ con người thơ thói, 
khỏe khoắn. Ngồi trong chòi chó 
mà đầu óc bao trùm trời đất. Đứng 
giữa trời đất đẩy nắng mưa giông 
tố mà thấy ấm áp như trong chòi 
hẹp. (SN)". 

Hát thí /ha:t ti?/, [ha:k? tí] 
[01] (dn) biểu diễn không bán vé. 
"Năm 1919, ba đưa con lên Sái 
Gỏn vô trường lón. Con bắt đầu 
nếm mùi cháo cá Chợ Cũ, hủ tíu 
Chợ Mới, xem hát thí chua Ba Chợ 
Ln... (VHS)". 

Hát xướng /ha:t' suixy/, [ha:k° 
sur:nP] [I1] (vt) ca hát nói chung, 
tử dùng có hàm ý chê bai, xem 
thường. "Con lớn rồi mà không lo 
làm lụng gì ở dó đờn dịch hát 
xướng lăng nhăng. Có mà chết 
đối. ". 

Hạt /ha:1//, [ha:kế] (dt) tỉnh, đơn vị 
hành chính bao gồm nhiều quận, 

huyện, tương đương cấp tỉnh ngày 
nay. "Ó Ba hạt là con ó vậy vừng 
(rong ba tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng 
- Rạch Giá. Tên cướp nay tỉnh 
ranh biết luật lệ hiện hành có chỗ 
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hỗ hang là cảnh sát tỉnh nào chỉ 
được hoạt động trong lãnh thổ tỉnh 
nấy, không được lấn sang tỉnh bạn. 
(NH)". 

Hay hón ¡haj:! han, [ha:j] 
h2:n°] [01] (vt) hay ho, hay hớm, ý 
nói không hay và có phần chê bai. 
"Cái đó có hay hón gì mà Ở lại xem 
cho muối cắn, về đi con.". 

Háy /haj/, [ha:j] (vt) nhìn và đưa 
nhẹ đôi lông mày lên như ra hiệu, 
hoặc tỏ ý không vừa lòng: đưa mắt 
lếc ngang làm hiệu, hoặc tổ ý 
phân đối. "Chị coi, tôi đã háy nó 
mà nó vẫn chưa chịu đi nữa, còn 
rán đứng lại cãi, có túc hôn.", 
"Đấy, tôi góp ý nó, chẳng những 
nó không nghe ma con háy lại tôi 
nữa.". 

Háy nguýt /haj: nwi:f/, [ha:j' 
gwit"] [11] (v9 (cn) nguýt háy, 
động tác kép vừa liếc, nhướng mắt, 
vừa khẽ lên tiếng "hứ" nhẹ nhằm 
biểu thị sự không đồng ý, bực bội. 
"Con gì riết rồi không dạy được, 
mới nói một tiếng là nó háy nguýí 
bỏ di, chị coi có tức hôn chớ?". 
Hắc công tử /hak:° kx*n”" tui:/, 
[hak:? kA*p”" tưr:”] [101] (qn) cậu 
Ba Huy có nước da đen (Hắc Công 
tử), tức Trần Trinh Quy con ôn 
Hội đồng Trạch ở Bạc Liêu, nổi 
tiếng vì ăn chơi ngông, hào phóng 
không ai bằng, (nb) ám chỉ người 
ăn chơi, xài rộng, hào phóng. "Nhở 
những chuyến xổ lồng như thế, 
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Phần mới biết rõ hơn về cậu Ba. Í 
khi nào cậu Ba nói về gia thế của 
mình. Nhờ nghe lớm qua các bạn 
nhảy, Phấn biết những điểu ít 
người biết về Hắc công tử. (NH)". 

Hăm /ham:!/, [ham:!] (vt) doaạ sẽ 
gây tai hoạ, làm cho người khác sợ 
bằng cách tổ cho, biết sắp có điều 
không hay xảy đến cho họ. "Đưng 
có hăm tao. Có giỏi mà chơi di, 
thằng Ba này không ngán thằng 
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nảo cả. 
Hằm hằm /ham? ham:?, [ham:? 
ham?] [II], [01] (vt) hằm hầm, 
trạng thái tức giận biểu thị ra mặt 
mà không nói năng gì. "Ä⁄4y nói 
cái gì cho nó gặp mặt tao nó hằm 
hừm như vậy chó?". 

Hằm hè /ham2 he:?/, [ham he:?] 
[01] (vt) hằm hè, biểu lộ thái độ 
tức giận, có ý sinh sự. "7? bây có 
giỏi thì đánh nhau di, làm gì mà 
hẳm hè như hai con chó vậy.". 
Hẳằm /ham?/, [ham] (vt) 1. hõm, 
lõm sâu xuống hoặc sâu vào. "Cái 
bờ giếng này hẳm lắm coi chừng 
em té đó nghen con.", "Cái bở kinh 
này bẳm lắm, cất nhà, coi chừng 
sụp đó.", 2. (bâ) hoắm, lõm rất sâu. 
"Vết thương sâu hẳm, lâu lành 
lắm.". 

Hăng rết /han:' ze:t/, [han: 
ze:] [01] (nl) hết răng, sún răng, 
không còn răng. "Gặp cái ông 
hăng rết đó, mày nói làm gì cho 
mệt. ". 


Hăng sừ /han: gur2, [han: 
suz] [01] (vt) (cn) hăng sử máu, 
hãng máu, hăng tiết, bực tức lên tới 
mức không kiềm chế được, tự chủ 
được. "ÄMay nói làm chỉ cho nó 
hăng sử lên, nó xách dao đi chém 
người ta là máy Ở tù chung với nó 
đó. ", 

Hằng sản /han? sga:n!, [han: 
sa:n”] [01] (dt) tài sản, của cải và 
tiền bạc. "Báy giờ thuế chia ra làm 
hai loại: người không có hằng sản 
thì rẻ hơn được một đồng bạc. 
(SN)". 

Hắt heo /hat?” he:w'/, Thak: 
he:w!] [01] (vt) hắt hiu, 1. ở trạng 
thái yếu ớt, mong manh. "Ngày ra 
đi, nhìn ngọn đèn dâu hắt heo mà 
cảm thấy tương lai mờ mịt.", 2. ö 
trạng thái sắp tàn và có cảm giác 
buồn vắng. "(Ở que, trời chiều, nhìn 
cảnh hất heo thấy lòng buồn đút 
FuỘÔi. `. 

Hắt hẻo /hat” he:w)/, [hak: 
he:w'] [01] (vt) hắt hiu và hẻo 
lánh, cô quạnh. "Có một cái chói 
hát hếo ở giữa đồng không mông 
quanh, ban đêm ai mà dám ở.". 
Hầằm, /hxm/, [ham] (d0) 1. 
khoảng đất trung, có nước, có cá, 
hoặc có thể được dùng để nuôi Cả. 
"Cái hâm nây cá nhiều lắm, mỗi 
Sáng HÓ lc thấy khiếp luôn.", 2. 
(nói tắt) hầm cá, hằm cầu. "Ở đây, 
nhà nảo Cũng có cái hẳm để giải 
quyết vấn đê vệ sinh.". 


Hằm; /hxm:?/, [ham] (vt) ở trạng 
thái có nhiệt độ hơi cao, gây cảm 
giác hơi nóng nực. "7rởi tháng nay 
hâm In không có quạt chịu hổng 
có nồi.' 

Hằm; hư", [ham] (vt) (từ 
toàn dân, nhưng hiện nay người 
Nam Bộ dùng phổ biến) ninh, đun 
nhỏ lửa và lâu cho nhừ. "Ba cái thị! 
này mà hẳm riết nó cũng phải mêm 
thôi.". 

Hằm cá /h>m:2 ka:?/, [ham: !2 ka: ] 
[01] (đt) ao nuôi cá để giải quyết 
vấn đề đi vệ sinh. "Ở nông thôn chỉ 
có hâm cá thôi, chó đâu có nhà vệ 
sinh.". 

Hằm cầu /hxm2 kxw2/, [ham? 
kxw:?] [01] (dt) (cn) hằm cá, ao 
nuôi cá để bắc cầu đi vệ sinh. 
"Hâm cầu này dơ quá đi. Nước 


không ra vô được. ". 
Hằm chông /hxm:2 cx*n”1/ 
[ham? cA*n”"] [01] (dt hảm 


được cài chông ở phía dưới, để 
chống giặc đi càn trong thời đánh 
Mỹ. "Môi người là một chiến công, 
Môi làng là một hâm chông, pháo 
đãi. (LAX)". 

Hằm hì /hxm? hi?/, [ham hi?] 
[01] (vt) có cảm giác hơi nóng nực, 
bực bội. "7rởi hẳm “ quá, không 
có lấy một miếng gió." 

Hầm hinh /hxm2 hịn?/ [ham:? 
hín:!] [01] (vt) chỗ cao chỗ thấp 
tạo nên trạng thái gập ghênh, 
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không vững. "Để cái bản hâm hình 
cái kiểu đó coi chừng đổ hét đồ ăn 
báy giờ., "Dân quê hay thiệt. Cái 
cầu hẳm hình cái kiểu đó mã họ đi 
qua như chơi chả cần tay vịn." 

Hầm /hxmở/, [ham:] (vÙ lỏ, 
khuyết, mất đi một phân, không 
còn trọn vẹn. "Sông Ba Lai bên bồi 
bên hẳm, Đất Ba Lai đỏ thắm phu 
sa. (cd)". - 

Hầấm hút /h>xm2 hu:t/, [ham: 
hu"k] [1 1] (vt) hấm hiu và heo 
hút, buồn tế và cô độc. "Vẻ cuối 
đởi, ông ấy sống một cuộc sống 
hẩm hút, thấy mà tội nghiệp.". 

Hân hắn /hxn:! hxn:/, [hxn:! 
hxnz] [01] (vt) 1. trạng thái hân 
hoan, hớn hở, vui sướng, được thể 
hiện rố qua nét mặt. "Có chuyện gì 
vui mã một may cứ hân hẳn vậy 
em?", 2. có biểu hiện quyến rũ, lôi 
cuốn, cuốn hút. "Thấy em hân hấn 
má đào, Thanh tân mày liễu dạ 
nào chẳng thương. (ed)". 

Hãng /hxp?/, [hxp?] (vi) hửng, 
bắt đầu hơi sáng lên. "7rởi hãng 
sáng mà di đâu sớm vậy anh chị 
Ba?". 

Hãng hờ /hxy hx2⁄, [hxp? 
h+"””] [01] (vt) hững hờ, không có 
sự chú M tổ ra lạnh nhạt. "Bạn bè 
lâu ngày gặp nhau mà thầy ảnh có 
vẻ hãng hở quá nên tôi cũng không 
muốn nói chuyện nhiều.". 

Hất hủi /hxt:' hu:j?/, [hxk: hu:j] 
[01] (vt) hắt hủi, tỏ thái độ ghét bỏ, 
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khinh thường. "4nh hất hủi vợ con 
như thế là không được đâu 
nghen.". 

Hắt hưởng /hxt:' hurxn?/, [hxk: 
hur:n°] [01] (vt) vất vướng, ở tình 
trạng bị bỏ trơ trọi, không ai quan 
tâm, ngó ngàng tới. "Sống với mẹ 
ghẻ thể nào máy địa: Con chồng 
cũng bị hất hưởng thôi 

Hày hấn /hxj:? hvn/, [hxJ 
h*] [11] (ve (bâ) hề hắn, chịu 
ảnh hưởng, bị phương hại, bị tác 
động. "Chuyện ấy có hệ hấn gì tôi 
đâu mà tôi phải chạy lo cho mệt.". 
He /h‡:/, [he:'] (cÙ (cn) ha, nhỉ, tử 
đặt ở cuối câu biểu thị trạng thái 
khẳng định, hoặc làm giảm nhẹ lời 
đề nghị. "Vậy he! Ông Hội đồng 
thích nghe cậu Ba kế chuyện bên 
Tây. (NH)", "Tụi mình đi uống 
nước, nói chuyện chơi he!". 

Hè /he:?/, [her] (ct) đấy, vậy, thế, 
(cn) hà, từ đặt ở cuối câu biểu thị 
trạng thái khẳng định. "4n để em 
chờ lâu quá hè!", "Vẻ đi má ơi! 
đây buồn quá hè!". 

Hè hựi /he:? hu:j⁄, [he:? hu:j] 
[11] (p) cùng nhau gắng sức làm 
một việc gì. "Ä4ấy anh em từ chiều 
hè hụi mãi mới đẩy được khúc gỗ 
to tướng lên ghe thì trời đã tối.". 
Hẻ /he:”/, [he:”] 1. (vt) (bâ) hé, mở 
ra một khoảng nhỏ. "Con để hẻ 
cửa tú như vậy, chuột nó chui vô 
làm sao.", 2. (dt) khoảng trống 


giữa hai vật, hoặc hai tấm ván. 
"Chỗ hẻ của mấy miếng ván xuồng 
này cần phải được trám lại, chó 
không nước nó vô chịu gì nổi.". 

Hé /he:?/, [he:] (ct) (cn) hén, nhỉ, 
từ đặt ở cuối câu biểu thị trạng thái 
khẳng định, hoặc làm giảm nhẹ lời 
đề nghị. "4nh ấy chơi xộp với bọn 
mình quá hé!", "Thôi, ta bắt đầu 
lam việc hé!". 

Hèm /he:m/, [hc:m”] (dt) bã rượu, 
phần xác còn lại của nếp, gạo sau 
khi đã đun lấy hết chất nước cốt. 
"Trách ai dụm miệng nói đem, Cho 
heo kia bỏ máng chê hẻm không 
ðp. (cd)". 

Hẻm /he:m, [he:m”] (dù) ngố, 


ngách, đường nhỏ và hẹp trong - 


làng xóm, phố phường. "Ä⁄/ anh 
bạn ở cùng xóm, trong hẻm mấy 
ngày qua thấy gương mặt “quê 
mua" của tôi đến nói chuyện ân 
cần. (SN)". 

Hen /he:n!/, [he:n] (ct) (cn) hén, 
nghen, nhé, từ đặt ở cuối câu để 
làm giảm nhẹ lời đề nghị; hoặc thể 
hiện một nhận định với sắc thái 
tình cảm, thân mật. "Ngảy mai anh 
nói với má giam em hen.", "Thôi, 
tạm thời thống nhút với nhau vậy 
hen.": "Điểm bò lại của sổ mổ 
chốt, đẩy hai cánh cửa lá sách sơn 
xanh ra, trởi khuya sâu hun hút, nó 
la lên. - Trởi, gió mát ghê hen. 
(NNT)”. 


Hèn chỉ /he:n? c¡:1⁄, [he:n2 cửÌ] 
[01] 0 hèẻn nào, hèn øì, thảo nào, 
từ biểu thị lẽ tất yếu trong quan hệ 
lô gích. "Mấy hôm này, ống, đi 
công tác xa, hen chỉ hồng thấy ống 
tới chơi.", "Trwưa nay nó có độ, hẻn 
chỉ thấy mặt mày nó đỏ gay.". 

Hèn hỏi /he:n” ha:j/, [he:nŸ ha:j ] 
[01] 1. (pt) đâu đến nỗi, còn gì 
nữa. "Môi sáng tôi phát cho nó 
mười ngàn đồng tiên quà sáng, hèn 
hỏi gì ma nó còn chê í/.", 2. (cÐ) 
gớm, khiếp, ôi chao. "Hẻn hỏi! 
Mười mấy năm trời bọn mình mới 
gếp lại nhau.". 

Hèn lâu /hc:in? iIxw:!1⁄, [he:n? 
Ixw:!] [01] (pt) còn lâu, lâu lắm, từ 
biểu thị một khoảng thời gian chờ 
đợi quá với yêu cầu, có phần gây 
sốt ruột. "Thôi về đi, ngày mái trổ 
lại. Báy giờ ma chị ngồi chờ tới 
phiên chị hèn lâu.", "Hèn lâu mấy 
người em thấy Bì cả không thốt 
đến thằng út thì hỏi: Ối! Thằng út 
bơ thờ chẳng nên nói đến, làm anh 
trai gì ma cái chí có một chút téo 
vậy hé? (HPM)". 

Hén /he:n?/, [he:n] (ct) nhỉ, phải 
không, từ đặt ở cuối câu để biểu thị 
trạng thái khẳng định, nghỉ vấn, 
hoặc làm giảm nhẹ lời đề nghị. 
"Chiếc bắc 200 này to thiệt hén.", 
"Con bé này dễ thương quá hén 
anh?", "Ngay mái, chúng mình lên 
đương súm hén.". 
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Heo /he:w'/, [he:wl] (đt) lợn, súc 
vật hoang, hoặc được nuôi phổ 
biến ở mỗi gia đình, chân ngắn, 
guốc chẵn, mõm dài, vếnh, đầu 
mõm có phân thịt dày để ủi đất, ăn 
tạp, được nuôi để lấy thịt. "Cỏn 
duyên anh cưới con heo, Hết duyên 
anh cưới con méo cụt đuôi. (cd)". 
Heo Ba Tuyên /he:iw} ba: 
swlen!/, [he: w' ba: sim ] [101] 
(d0) một giống heo nội nổi tiếng ở 
vùng đồng bằng sông Cửu Long 
vao những năm 60, 70, mình có 
đốm đen, trắng. "Ngày trước người 
ta hay nhắc tới heo Ba Xuyên, còn 
bây giờ có lẽ người ta chuộng 
giống heo ngoại hơn.". 

Heo bồ /he:w! bo:?/, [he:w! bo*2] 
[01] (dt) heo cao to và lớn, con lớn 
đôi tạ. "Chị có mấy con heo bồ này 
bán là nặng tiên rồi.". 

Heo bông /he:w' bx*n”"/, [he:w] 
bA*pn””] [01] (dt) heo lang, heo có 
đốm đen trắng. "Cả bẩy hồng biết 
nó lai làm sao mà có lộn một hai 
con heo bông... 

Heo cấn /he:w'! kxn:/, [he:wl 
kxy] [01] (dt heo có chửa, heo 
dang thời kì mang thai. "ÄA⁄Ó/ hôm 
có anh thợ săn trong áp, bắt được 
một con heo cấn. Anh mô ' bụng lầy 
bọc con ra đem tiêm thuốc bốc. 
(PV)”. 

Heo cỏ /he:w! ka¿z/, [he:w! ka] 
[01] (d) heo giống nhỏ con, 
thường được nuôi thả, heo ủi đất 
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kiếm ăn và ăn cả có. "Coi vậy chớ, 
chị nuôi heo cổ ít tốn kém, bịnh 
bậy ma bán cũng được giả.". 

Heo cốm /he:w! ko:m°, [he:w' 
kx:im?] [01] (dt) heo còn nhỏ, 

xương chưa cứng. "Quay ho, 

người ta lựa mấy con heo cốm 
quay, xương ăn giỏn." 

Heo cúi /he:w' kuij/ , [he:w' 
kư:j”] [11] (dt) heo nói chung, (cn) 
heo quéo. "Bán ba cái heo cúi riết 
rồi tui không đi được đâu hết, chị 
ƠI. ". 

Heo dầu /he:w! zxw/, [he:wl 

J*w: ] [01] (đt) bộ phận phân phối, 

điều chỉnh dầu trong máy nổ chạy 
dầu. " Cẩn Thơ, cánh xe đỏ ai mà 
không biết tới Hai Cam-phu-chia 
chuyên sửa heo dầu.". 

Heo đất /he:w'! dryt?/, [he:w' 
dxk?] [01] (dt) vật dụng có một 
khe hở nhỏ, dùng để bỏ tiền tiết 
kiệm, để dành, được nặn bằng đất 
nung có hình dạng con heo. "Hồi 
tháng trước, Năm Hinh thua cở 
bạc sạch túi. Về nhà, anh năn nỉ 
vợ: - Mình đập con heo đất ra, lấy 
hai chục đồng bạc bỏ ống đó cho 
tôi đi làm vốn. (SN)". 

Heo đẹt /hc:w' đc:t/, [he:w! de:k] 
[01] (dt) heo còi, heo gầy còm do 
bệnh hoặc do thiếu bú mà chậm 
lồn. "Ä#ua người ta hay chê mấy 
con heo đẹt, nhưng tôi thì lại khoái 
nuôi chúng. ". 


Heo Giọt xia /he:w' z2: six'/, 
[he:w! j2:k six'] [101] (dĐ ("Giọt 
xia" (tm) "Yorkshire”) (A) một loại 
heo giống được nuôi phổ biến ở 
miễn Nam trước đây, được nhập tử 
Anh, heo trắng có thân hình dài, 
chân cao. "Ngay frước ai cũng 
thích nuôi heo Giọt xia, vì giống 
heo nay lớn con, mau lớn, heo nải 
lại đễ nhiều con.". 

Heo hơi /he:w' hx:j⁄, [he:wl 
hx:j'] [01] (dt heo được cân bán 
nguyên con cho lái, thưởng có giá 
kí rẻ hơn. "Heo hơi lúc này nó mua 
bao nhiêu một tạ rồi chị?". 

Heo lăn chai /he:w' lan:' ca:j'/, 
[he:w! lan:! ca:j'] [101] (dt) lợn 
rửng to, nanh dải và cong lại, da 
dày như có lăn một lớp dầu chai. 
"N4ấy con heo lăn chai này nó dữ 
kắm, thợ rừng còn phải ún nó nữa 
la mình.". 

Heo Mỹ /hc:w' mi/, [he:w' mi:”] 
[01] (đĐ) heo lớn con, có lông vàng 
như lông bò, hoặc vàng đen. "Heo 
gì ma lông lạ vậy chị Ba? - Heo 
Mỹ đó chị ơi.". 

Heo mọi /he:w' mo:j⁄, [he:wl 
ma2:jÝ] [01] (dt) heo giống nhỏ con, 
thưởng có màu đen. "Heo mọi coi 
nhỏ con vậy chớ thịt ít có mỡ." 


Heo nái /hr:w'! na:j°, tế: wl 
na:j'] [01] (dt) heo nuôi để cho đẻ 
con. "4i có tay nuôi heo nái bây 


giở mới có lời, chó nuôi heo thịt thì 
chỉ như bỏ ống.". 

Heo nọc /he:w' na*k/, [he:wl 
nA*kP] [01] (dÒ lợn cà, lợn dái, 
lợn hạch, lợn đực không thiến được 
nuôi để gây giống. "Máy con heo 
nọc lâu năm, lợi gần nó là nghe 
cái mùi thầy phát ứn.". 

Heo nọc chiếc /hc:w! ng*kP5 
ciek”/, [he:w! nA*k? ci:k”] [011] 
(dt) lợn lỏi, lợn rừng to, nanh lón 
chìa ra khỏi mép, thường đi riêng 
trước như con đâu đàn. "Ớ? chớ, 
gặp heo nọc chiếc nhìn thấy người 
là nó tấn công liễn.". 

Heo phá bầy /hc:w' fa: by]j2/, 
[he:w'! fa: bxj:?] [101] (dt) heo 
hết giai đoạn bú mẹ, có thể tách ra 
để nuôi riêng. "Chị mua heo phá 
bầy khoảng ð, 9 kí mới dễ nuôi, 
chó nhỏ quá cũng èo uộit lắm.". 
Heo quéo /he:w! kwe:w”/, [he:wl 
we:w°] [11] (dt) heo nói chung 
(cn) heo cúi. "Chỗ chật hẹp như 
váy mà nuôi heo quéo cái nổi gì 
cho dơ nhà dơ cửa.". 

Heo sữa /hc:w' suuv?/, [hc:w' 
suưiA”] [01] (dĐ heo con đang còn 
bú mẹ. "Bẩy heo sữa này, con nào 
cũng tron vo thích thật.". 

Heo thiến /he:w! tPian?/, [he:w' 
t°i:n] [01] (dt) heo được cắt bỏ bộ 
phận có khả năng tạo giống hoặc 
sinh để để nuôi lấy thịt, (cn) heo 
thịt. "Nuôi heo lấy thịt chị phải 
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chọn mua mấy con heo thiến mới 
được. ". 

Heo thịt /he:w! ti, [he:wl 
tt] [01] (dt) heo được nuôi lấy 
thịt, thưởng được thiến trước khi 
nuôi, (cn) heo thiên. 'Cñ;¿ có bảy 
heo thịt này đên cuối năm la có 
bộn tiên ăn Tết rồi.". 

Heo thừa vú /he:w! thuy? vu:?/, 
[he:w! thurA? ju*”] [101] (d9 heo 


con được đẻ ra nhiều hơn so với số. 


vú của con mẹ. "Mua heo thửa vú 
người ta bán rẻ, về nuôi nó bằng 
sữa bột cũng được lắm chị hè.". 
Hẻo /he:w}/, [he:w'] (vt) 1. khuất, 
hẻo lánh, vắng vẻ. "Anh chị ở cái 
chỗ gì hếo quả, không buồn sao?", 
2. thiệt, bị mất đi cái mình có thể 
hưởng về tay người khác. "Äộ/ 
chục xoài to tướng mà chị trả như 
vậy thì hẻo cho em quá, chị cho em 
thêm đi, em mới bán được.", 3. 
không may, xui xẻo. "Cái ngày 
này sao hẻo thiệt, đến đâu cũng 
không có ai ở nhả.", 4. ít Ôi, rất. Ít, 
có số lượng quá Ít so VỚI yêu cầu. 
"Chắc nổ mà... Ở, còn cái vụ đạn 
thì héo thiệt đó! Ti tôi cũng ít 
lắm. Nên phải chơi kĩ mới được. 
(AÐ)", 5. lôi thôi, qua loa, sơ sài, 
không được đây đủ, tươm tất. "Cái 
dám gì ma khách khứa đông lại đãi 
bữa tiệc hẻo quá, chả có chỉ mà 
ăn.". 

Héo /hz:w°/, [he:w”] (ct) nhỉ, phải 
không, từ đặt ở cuối câu để biểu thị 
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trạng thái khẳng định, nghi vấn, 
hoặc làm giảm nhẹ lời để nghị. 
"Cái tủ này nặng quá héo! Ái ma 
khiêng cho nổi.". 

Héo queo /hz:w” kwe:w!⁄, [he:w” 
we:w!] [01] (vt) héo đến độ lá 
không còn nước, queo lại, co lại, 
biến dạng cuốn tròn. "Kiểng xa 
bồn kiếng rũ héo queo, Anh xa 
người ngãi như đèn treo hết dầu. 
(cd)". 

Héo xàu /hc:w° saw:?, [he:w' 
sa:w?] [01] (vt héo rũ, héo vàng, 
có cây bị teo tóp lại, ngã vàng vì 
thiếu nước, mất nhựa sống. "Cái 
cáy mày bứng trồng sao mà bây 
giờ nó héo xảu rồi, côn hy vọng gì 


1t 


nữa.". 
Hẹp té /hc:p” te:/, [he:p te:] 
[01] (vt) rất hẹp, hẹp bé tí, hẹp đến 
mức khó thực hiện vụ việc. "Cỏn 
như cái rạch Thị Nghe hẹp té, dong 
nước đục ngữ, thì sao bằng con 
công Seine rộng rãi bao la, tàu bè 
chật nức? (ThA)”, " Đưởng đi hẹp té 
như thế này hỏi sao không kẹt xe 
cho được.". 


Hê /he:!/, [he'!] (vt) 1. đưa lên cao, 
nâng lên, nhấc lên để dịch chuyển. 
"Cái tú nay lá lam sao hai người mà 
hê cho nồi, cầu có bốn người hồng 
thấy gì.", 2. (nb) lấy cắp, ăn cấp. 
"Bọn ăn trộm hồi hôm nó hê của 
Ba Ba hết cái đầu máy, cái vô 
tuyển.”, 3. ,„(nb) cách chức, bãi 
miễn, chuyển dịch sang công việc 


khác. "Bj hê Chức giảm đốc, máy 
ngày này thấy Ống buồn ra mặi." 
"Lam ăn không cung cánh thì bị hê 
thôi, chớ chả phải uy tín gì Ở đây 
hết. ". 

Hề hắn /he:? hxn:?/, [he? hxn:] 
[II] (v) chịu ảnh hưởng, bị, 
phương hại, bị tác động. "Súng nỗ 
xa cách đây mấy chục cáy, có hê 
hấn gì đâu mà anh lo cho mệt 
xác.", "Cái kiếng mốt này tốt thật, 
tôi làm rót mấy lần rồi mà không 
hệ hẳn gì cả.".. 

Hệch hạc /ha:c” ha:k%, [ha:f 
ha:kế] [01] (vt) cổi mở, vui tính, 
xổi lổi. "Ảnh được một cái tánh 
tính hệch hạc, ai cũng mến.". 

Hên /he:n!/, [ha:n'] (vt) may, gặp 
vận đỏ, gặp thuận lợi. "Năm nay vợ 
chồng tui hên làm cái gì cũng 
thanh công... 

Hên xui /he:n' su:j!/, [ha:n! su:j'] 
[LI] (vÐ may rủi, tuỷ thuộc vào 
ngẫu nhiên mà được hay không 
được. "Chuyện hên xui biết đâu mà 
lưởng, anh ơi.". 

Hềnh /ha;p/, [ha:n?] (vt) 1. hé, 
hứng lên, ở trạng thái bắt đầu chớm 
nắng. „Dữ hôn, tử sáng tới giờ mới 
thấy ổng hểnh nắng được một tí.", 
2. hỉnh, phổng mũi lên vì SiiHy 
sướng. "ChỶ cần khen nó một câu 
là nó đã hếnh mãi lên rồi.", 3. 
hãng, bị hụt chân một cách đột 


ngột. "Đường ở đây chỗ thấp chỗ 


cao, tao đi không quen mấy lần 
hểnh chơn muốn lé.". 

Hềnh hang /ha:n ha:n!⁄, [ha:n? 
ha:n!] [01] (vt) 1. hở hang, không 
được kín đáo. "Con gái gì ma ăn 
mặc hễnh hang cái kiểu đó, tao coi 
không được rồi nghen.", 2. hớ 
hênh, thiếu cân nhắc, suy nghĩ. 
"Nó có cái tật ăn nói hểnh hang 
nên dễ bị người ta bắt bẻ.". 

Hềnh hảng /ha¡n° ha:nŸ/, [ha:n? 
ha:rn] [01] (vt) ngơ ngấc, ngơ 
ngáo, ở trạng thái không định thần 
được trước những gì mới lạ, bất 
ngờ. "7hẳng này, trông nó hếnh 
hàng làm sao đó.". 

Hết biết /he:t? biat?/, [ha:É bị: k] 
[01] (vt) 1. không thể lí giải, giải 
thích được. "Tính toán lam ăn kiểu 
mày, tao cũng hết biết.", 2. ö tình 
trạng, tuyệt vời, không còn gì hơn. 
"Cây sao này mà xế đóng ghe thì 
đã hết biết.", 3. hết sức, đến mức 
cao nhất, không thể hơn được nữa. 
"Điệp đứng dựa vô cây tra bông 
vàng nhìn vào nhà má, muốn trở ra 
về hết biết. (NNT)". 

Hết bin /he:t' bi:n1⁄, [he:t” bin:!] 
[01] (vt) (bin” (tm) "pile”") (@), 1 
hết sức lực, không còn sức lực. 
"Làm cả ngày nay hết bin rồi còn 
nhậu gì nổi nữa.", 2. hết tiền, 
không còn tiền bạc. "Ä#ua món đồ 
hết bin rồi, còn dâu mà mày hỏi 
IHƯỢN.". 
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Hết chỗ chê /he:t' co ce:!⁄, 
[ha:t co"? ce!"] [011] (vt) tuyệt 
vời, hoàn hảo, không còn gì để chê 
trách, phàn nàn. "Cú sút phạt của 
Rô-béc-tô Các-lốt đúng là hết chỗ 
chê.". 

Hết cốt /he:t? ko:f/, [ha:t? ko:k'] 
[01] (vt) hết năng lực, hết khả 
năng, hết sức lực. "7ao chơi với 
mày hết cốt luôn, mày uống tới đâu 
tao theo tới đó.". 

Hết cỡ /he:t? kx:⁄, [ha:t? kx"””] 
[01] (vt) hết mức, hết khả năng; 
quá sức. "Nó vác hết cỡ thì cũng 
một bao xi măng thôi chó máấy.", 
"Ghe chạy như vậy là hết cỡ rồi, 
con đôi nhanh gì nữa.". 

Hết cỡ thợ mộc /he:f” kx:“ tPy;ế 
mx*"k/ |hatt kx?? thự 
mA*kP] [0101] (qn) ý nhấn mạnh 
những gì vượt quá khả năng, vượt 
quá sức lực. "7i hỗ trợ anh như 
thế là hết cõ thợ mộc rồi, còn gì 
nữa.", "Hắn ta uống hết cỡ thợ 
mộc, hỏi sao không gục ngã tại 
ban cho được. ". 

Hết đường /he:t? duixn/, [h:t 
dur:n”] [01] (vt) không còn hi 
vọng, không có kết quả, (cn) vô 
phương. "Chuyện vô đại học của 
em năm nay hết đường rồi. Chỉ còn 
có nước ôn tập chờ thi lại năm 


Sa1.. 
Hết đường binh /he:P durxr? 
bịn:'/, [ha:t durpˆ bín:] [011] 
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(qn) hết phương cách, không còn 
cách nào. "ƒ việc của ông tôi 
cũng đã chạy lo nhiễu cách, nhưng 
tới báy giờ thì hết TH đi bình rồi, 
mong ông thông cảm. 

Hết đường tương kho /he:E 
đuixr tuưnxn' ca:w'/, [ha:P durn? 
turn' ca:w'!] [0011] (qn) không 
còn chút hi vọng, không có tí kết 
quả nào. "Tới giở này mà nó không 
gọi mày đi làm là kê như hết đường 
tương chao rồi, trông đợi làm chỉ 
nữa mốc công.". 

Hết ga /he:t? va:1⁄, [ha:tf va:!] 
[01] (vÙ (m) "gazZ” (Œ), hết khả 
năng, hết mức, hết sức mình. "Rồi, 
kì này tao chơi hết ga với máy đó. 
Mày đánh bao nhiêu tao theo bấy 
nhiêu.". 

Hết gân /he: yxn:!⁄, [ha:tP 
vx0:'] [01] (vtÐ không chịu chơi, 
không dám làm. "Gặp mấy thằng 
hết gân nói cho dữ, chó làm gì 


tt 


dám.". 
Hết hơi /he:t hx:jJ!⁄, [ha:P hx;J'] 
[01] (vt) không còn sức lực, không 
còn khả năng. "7azy đó hết hơi rồi 
mà còn gọi vô đội tuyển làm gì 
rữa.". 

Hết kế /he:t” kez/, [ha:t” ke] 
[01] (vÐÒ hết chỗ nói, vô cùng, vô 
số kể. "Hai vợ chồng nó thua bạc 
vố này nhiều hết kể.". 

Hết lớn /he:t Ix:n7/, [he:t° Ix:n] 
[01] (vf) vô cùng, quá mức tưởng 


tượng. "Nó thi đậu vao đại học kì 
này, chắc cả nhà mừng hết lón.". 
Hết nước nói /he:t? nurvk° n2:j /, 
[ha:t? nur:k? na2:j] [011] (vt) quá 
lắm, quá mức, không còn gì để nói 
thêm được nữa, (cn) hết chỗ nói. 
"Bà chiều con như vậy là hết nước 
nói rồi đó nghen.", "Nó thi đại học 
ba môn ba con không. Quả là hết 
nước nói.". 

Hết phản /he fan, [ha:P 
fa:n'] [01] (vt) tuyệt vời, không 
chê vào đâu được. "Dzz cứng cạy 
ăn với đường tán là hết phản 
huôn.". 

Hết ráo /he:t 2A:W/, [ha:t” 
za:w'] [01] (pt) hết cả, hết nhẫn, 
hết sạch, không còn gì. "Môn vi 
vừa rồi, cả lúp em rót hết ráo." 
"Ông tói trễ, thiên hạ bỏ về hết tài 
rồi, còn ai nữa mà họp.". 

Hết sẩy /he:t? gxj:/, [he:t s>j:] 
[01] (vệ) tuyệt, hết ý, không chê 
vào đâu được. "Cái máy tính nay 
hết sẩy rồi còn gì nữa.", "Ê mày, 
thằng Năm nó vửa cua được CO" 
bồ đẹp hết sẩy luôn.". 

Hết trất /he:t txt:, [ha:t? txk:] 
[01] (vt) hết sạch, không còn lấy 
một chút gì, thử 8Ì, (cn) hết trọi. 
"Gạo hết trất rồi, không còn để 
nấu cháo nữa, còn đâu mà nấu 
CƠ. `. 

Hết trọi /he:f ta:j%⁄, [ha:t ta:jƒ] 
[01] (pt) hết cả, hết nhẫn, hết sạch, 


không còn gì. "7ưởng anh không 


về, anh em nó đút hết trọi, không 
con cái gì ăn.", "Em hết trọi tiên 
rồi, anh cho em mượn í! chục đi 


xớm.". 
Hết trọi hết trơn /he:P {2:j5 he:P 
(xn!⁄, [hait? (j6 hai? txin] 
[0101] (qn) hết sạch với hàm ý 
nhấn mạnh, hết sạch sành sanh. 
"Một nồi cơm đây, ba đứa nó ðn 
hết trọi hết trơn.", "Đêm qua, ăn 
trộm viếng nhà, chúng dẫn hết trọi 
hết trơn máy chiếc xe.". 

Hết trơn /he:t tr: n!/, [ha:t tx:nn'] 
[01] (pb hết cả, hết nhẫn, hết sạch, 
không còn gì. "Nội buổi chiêu hôm 
qua, tao làm hết trơn mấy chục bài 
tập cô cho.". 

Hết trơn hết trọi /he:É {x:n! he: 
{2:5 [ha:E tx:n' ha:£” (:/] [0101] 
(qn) (cn) hết trọi hết trơn. "Tháng 
này, tiên hết trơn hết trọi rồi, còn 
mua sắm cái gì nữa." 

Hết trụi /he:t {u:j⁄, [ha:t” tu¡jƒ] 
[01] (pt) hết cả, hết nhẫn, hết sạch, 
không còn gì. "Trông ba cái cây, 
máy con dê nha hang xóm nó ăn 
hết trụi.". 

Hết xí quách /he:t? si kwac:/, 
[ha:f? sử? wat:] [101] (vt) 1. hết 
gân cốt, hết sức lực. "Ông giả hết 
xí quách rồi mà còn đèo bòng cưới 
con vợ (rẻ.", 2. không còn khả 
năng thực hiện công việc. "Bữa 
nay, tao hết xí '8Sg rồi, không 
hát nổi nữa đâu." 
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Hết ý /he:f ¡:?/, [he: là » [01] (vt) 
1. không còn điều gì để nói nữa. 
"Nghe nó nói như vậy, tao cũng hết 
ý luôn.", 2. rất tuyệt vời, không còn 
điểm gì để chê. "Ba mua được cái 
xe Nhựt này là hết ý rồi còn gì 
Hữa.". 

Hêu /he:w!⁄, [hi:w!] (vt) cao hãng, 
cao lêu nghêu, cao nhưng lại có 
trạng thái không vững. "Con để cái 
đó hêu quá, coi chừng nó đổ xuống 
à nghen.". 

Hêu hêu /he:w'! he:w!⁄, [hi:wl 
hi:w!] [01] (vt) khơi khơi, không 
dâu, không gắn vào đâu, không 
thực tế. "Nghe nó nói hêu hêu, chó 
biết khi nào có mà đợi cho mắc 
công. ". 

Hêu hếu /he:w' he:w/, [hi:wl 
hi:w?] [01] (vt) cao chơi vơi không 
vững. "Chất gạch chỉ ma cao hêu 
hiểu như vậy, rủi con níÍt chơi đụng 
nó ngã đổ làm sao.' 


Hèu /he:wŸ?/, [hi: w2] (pt) (bâ) hểu, 
lắm, yếu tố dùng kết hợp với tử chỉ 
tính chất (vt) để biểu thị mức độ 
cao. "Con rạch nảy cạn hễu mà tôi 
cứ tưởng sâu lắm.", "Quạt quay 
nhẹ hêu như thế này mà mát cái 
nổi gì.". 

Hếu /he:w?/, [hi:w°] (pt) (bâ) hẻu, 
lắm, (cn) hẻu. "Con rạch cạn hếu, 
xắn quản lội qua cái một chó có gì 
đâu má đợi ghe, xuống có giang.". 
"Gió thối nhẹ hểu như vầy mà cũng 
phát run." 
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Hếu hảo /he:w? ha:w”/, [hi:w) 
ha:w'] [01] (vt) 1. hời hợt, qua loa, 
không sâu sắc. "Ảnh có cái tánh 
hểu hảo nên dễ bị thiên hạ lựa.", 2. 
dễ dãi, dễ tính. "AÄ/inh hểu hảo với 
người ta, riết rồi người ta cũng 
xem thưởng.". 

Hệu hệu /he:w he:wÝ, [hi:w 
hi:w'] [01] (vt) đi rong không có 
mục đích. "Tối ngày cứ đánh quần 
đánh áo đi hệu hệu ngoái đường, 
không chịu lo làm ăn gì cả.". 

Hì /hi:?/, [h??] 1. (vt) phì, hà (hơi), 
thở mạnh (hơi ra). "Ngồi gần mày, 
mày hì hơi ra hôi tao không chịu 
nồi.", 2. (tt) từ mô phỏng âm 
thanh của tiếng thở mạnh. "Lvm gì 
mà thổ nghe cái hì dữ vậy.". 

Hì hờm /h¡? hx:m/, [h2 hx:mˆ] 
[01] (vt) 1. dữ dằn, hung hãn. "Cớ 
tài giỏi ăn hiếp máy thằng học 
sinh, chó gặp mấy thằng hì hòm, 
nó có đám!", 2. vạm võ, to khoẻ. 
"Tao đi với thăng bạn có tướng hì 
hởm nên đâu có thằng em nào dám 
đụng tới.". 

Hì hợm /hi:? hx:m°/, [hi2 hx:m'] 
[0l] (vt) 1. kì đị, khác người. 
"Người gì đâu mà hì hợm không 
giống ai.", 2. bướng bỉnh, lì lợm, 
khó dạy. "7bằng nhỏ con nhà ai 
mà hì hợm quá vậy.", 3. dữ dẫn, 
ương bướng, (cn) hì hờm. "7rông 
mấy thằng du đãng, tướng thằng 
nào cũng hị hợm, thấy sợ.", 4. vạm 
võ, to khoẻ, (cn) hì hờm. "Thấy 


tướng hì hợm, coi vậy chó mà chết 
nhát lắm.". 

Hí /hi/, [hi] (ct) từ biểu thị trạng 
thái có chút gì không vửa lòng, vừa 
ý. "- Hí! Uống rượu say sua, thiên 
hạ phiên. (SN)". 

Hí hởn /hỉ: hx:n?, [hi hx:r] 
[01] (vt) hí hửng, có tâm trạng 
thích thú, thoả mãn trước việc đã 
làm được hoặc có khả năng sẽ 
được. "Chưa chỉ mà đã vội hí hồn, 
chờ đó mà coi, không đễ đâu em.". 
Hia /hix!/, [hix'] (dt) (từ mượn 
của người Hoa Triều Châu) anh, từ 
chỉ người nam sinh trước mình, 
hoặc có tuổi lớn hơn người nói, 
cách gọi thân tình mang tính chất 
gia đình. "Ha về tháng sáu bia 
qua. Hia trễ bảy tháng con Ba lấy 
chồng. (Ì)". 

Hịch hạc /hic” ha:k”, [hi 
ha:k] [01] (v) 1. (bâ) hệch hạc, 
cởi mở, vui tính, xởi lới. "Tính hịch 
hạc của anh ta đi dâu cũng dễ làm 
quen.", 2. giản dị, không cầu kì. 
"Lối ăn bận hịch hạc của ảnh 
khiến mọi người dễ gần gũi.". 

Hiền /hian?/, [hi:n”] (vt) 1. không 
độc hại, không gây bệnh. "ẩn đ¡ 
con! Khoai lang ăn hiển không độc 
như khoai mì.", 2. có chất bổ, bổ 
dưỡng. "Nha tôi ai cũng khoái ăn 
ca. Cá ăn hiển hơn thịt.", 3. lành, 
khó viêm nhiễm. "7ÿ thẳng nảy 
hiển, mới có hai ba ngày mà vết 


thương nó đã liên mi, không 
nhiễm trùng gì ráo trọi.", 4. không 
nói năng gì, chỉ biết ngồi nghe. 
"Sao máy hiển quá, mày hông nói 
lại gì hết trơn vậy?". 

Hiền khô /hian? xo:!⁄, [hi 
xo*1] [01] 1. (vt) rất hiển lành, có 
dáng ngây thơ và chân thật. "Mấy 
đứa con của ông ấy đứa nào cũng 
hiển khô.” ch li (vÐ (nói về chó) 
không sủa, mà cũng không cắn. 
"Em vô đại đi Con chó nay nó 
hiển khô hè.", 3. (vt) không rầy la, 
không nói năng gì. "Sao „Ông hiển 
khô vậy, khuya rồi mà đỂ tụi nó la 
hét om sòm thể à?". 

Hiềng /hian?, [hi:n] (vt) (bâ) 
hành, làm để áp dụng điều hiểu 
biết vào thực tế. "7 hiểng cái kiểu 
øì mà cho vay cốt cổ như vậy 
chó.", "Năm nay thi, con phải học 
hiếng cho nó đường hoàng nghen 


† 


CøH.". 

Hiếp gió /hiap' z2:/, [hi:p” jo?] 
[01] (vt) bắt nạt kẻ khác. "May 
đừng có ý lún mà hiếp gió mấy đúa 
nhỏ. Có giỏi thì chơi với tao nẻ.". 
Hiệp /hiap/, [hi:p”] (vt) kết hợp, 
sum họp, gộp chung lại. "Lôi căn 
duyên như đờn lôi nhịp, Biết bao 
giở cho hiệp phụng loan. (cd)". 
Him /h¡:m'/, [hi:m'] (vt) (bâ) híp, 
ở trạng thái hai mí mắt khép lại. 
"Nó buôn ngủ hím mốt rồi mà vẫn 
chưa chịu đi ngủ.". 
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Hình dung /h‡n zu*n”!/, [hin? 
JU*n ””] [11] (dt) hình hài và dung 
mạo, chỉ dáng vẻ bề ngoài của một 
người. "Ba năm tượng rách côn 
thờ, Hường nhan như bậu ngó bê 
cứng côi, Anh đừng nói vậy anh ơi, 
Hình dung khô héo có đôi ba 
người. (cd)". 

Hinh hính, /hïm:! hịn?/, [hín: 
hin?] [01] (vt) khinh khỉnh, ra vẻ 
ta đây, không thèm để ý đến người 
đối diện, người mình đang tiếp 
xúc. "Nó nói chuyện với mình mà 
bộ mặt nó hình hính thấy phát 
ghét. ". 

Hinh hỉnh; /hn:! hịpn?/, [him:! 
hin?] [01] (vt) thum thủm, hơi có 
mùi. "linh như ở đây gần hãng 
nước mắm hay sao mà nghe có mùi 
hình hình.". 

Hình /h¡n?/, [hin:?] (dt) ảnh, hình 
người, vật, cảnh được thu bằng 
phân chiếu, máy ảnh, hoặc bằng 
bút ve. "Có tiệm thợ bạc, tiệm chụp 
hình, tiệm rượu, tiệm hút, có nhà 
máy nước đá, có cả hai cái nhà 
máy xay gạo, máy chạy rẩm rì suốt 
ngày đêm. (NQS)", "Ngó vô tấm 
kiếng thấy hình, Khen ai khéo hoạ 
hai đứa mình đứng chung. (cd)". 
Hình hẹo /hịn? he:w'/, [hin:? 
he:w] [11] (dt) chỉ chung ảnh, tử 
dùng có ý xem thường. "7ối ngày 
cứ coi ba cái hình hẹo dó ma học 
hành chẳng nên thân gì.". 
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Hình, /hịn?/, [hin] (vt) (cn) 
hểnh, phống (mũi), (mũi) phông to 
ra, lộ vẻ hài lòng, đắc chí, khi được 
khen ngợi. "Mới khen có một câu 
là nó đã hình cái mũi lên rồi." 
Hinh; /h¡nở/, [hin:] 1. (vt) không, 
không còn, không được, Ỏ trạng 
thái như không. 'Rộng kiểu gì để 
con cá lóc phóng xuống ao là hình 
rồi.", 2. (pQ (bâ) hổng, không, từ 

đi trước động tử để biểu thị trạng 
thái ¡ phủ định. "Con cẩm sao để rơi 
xuống đất là hình ăn được đó 
nghen hôn. ". 

Hinh hàng /hịpn: ha:p?, [hín 
ha:n?] [01] (vt) (cn) hểnh hẳng, 
ngơ ngác, ngơ ngáo, ở trạng thái 
không định thân được trước những 
gì mới lạ, bất ngờ. "Lm gì mà mặt 
mày hình hẳng như bị ai hốt hồn 


D vậy.”. 


Hinh mũi /hịn” mu:j/, [hin: 
mu:j'] [01] (vt) (bâ) hểnh mũi, 1. 
phếch mũi lên, đưa hơi chếch lên 
cao để nhìn hoặc nghe ngóng. 
"May làm sao mà con trâu nó hính 
mũi nhìn mày kìa.", 2. phống mũi, 
mũi căng phỏng lên biểu thị sự lên 
mặt, đắc ý. "Thôi chị đừng có 
khen, chị khen quá nó hình mũi lên 
báy giở.". 

Hít hà /h¡:P ha:?, [hit haZ] [11] 
(vÐ) 1. xuýt XOa, phát ra những 
tiếng gió nhằm làm giảm bớt hiện 
tượng cay, nóng khi ăn. "À⁄@ con 


ăn cái gì ngon ma cứ hít ha hoại 
vậy?", 2. tấm tức như tiếc nuối một 
việc gì. "Thôi hít ha làm chỉ. Cái 
gì nó qua rồi có níu kéo lại được 
đâu.", 3. tấm tắc khen ngợi ai, vật 
øì, việc gì. "Thấy người đẹp nên 
ông cứ hít hà hoài phải hôn nảo?". 
Hịt /hi:/, [hit] (bâ) hệt, giống 
hoàn toàn, không khác tí gì. "Ánh 
có thằng em trai giống hị! với anh, 
nên đôi lúc tôi lầm nó với anh.", 
"Búc tranh này giống in hịt búc 
tranh mà tôi dang treo ở nhà.". 

Híu /h¡i:w7/, [hi:w'] (pt) tí tẹo, rất 
nhỏ, từ biểu thị mức độ rất nhỏ. 
"Cái miếng bánh nhỏ húu mà con 
giảnh với em làm gì. Cho em hết di 


tt 


CoHn.". 
Hịu hịu /hi:w hiw5, [hí:w 
h¡:w°] [01] (vt) ở tình trạng đi lang 
thang ở bên ngoài, không có mục 
đích rõ rệt. "Nha có công việc mà 
nó chẳng bao giờ làm, chỉ giỏi hịu 
hịu ngoài đường không thôi.". 

Ho /h2:!/, [ho:'] (vt) (nb) tự cao, có 
những biểu hiện tự để cao mình, 
xem thưởng người khác. "Cái 
thằng đó chỉ giỏi ho, chó có làm 
nên trò trống gì đâu.". 

Hò hụi /h2Z hu;J⁄, [ha:7 hu¡j] 
[11] (dt) tử chỉ chung công việc hò 
hat, cách nơi cơ tính dân đã. 
"Thuyên chèo hò hụi dưới sông, 
Gánh gạo đưa chồng nước mốt như 
mưa. (cả)". 


Hoa li /hwa:! 1i:!/, [wa:! IÉ'] [01] 
(d0 (tm) (bâ) "valise" (P) vật dụng 
để đựng quân áo, đỗ dùng khi đi 
Xa, thưởng có hình khối chữ nhật, 
có quai xách Ỏ giữa. "Thầy V. D. 
nghe có tiếng giay sau lưng mình, 
day lại thấy con gái bà Hương 
đang sắp sửa đô trong hoa li mà 
lấy làm mê mẩn. (CB)". 

Hoa mầu /hwa:' mxw:?2, [wa:! 
mxw:] [01] (dt) hoa màu, cây 
trồng để làm lương thực và thực 
phẩm, ngoại trừ lúa. "Ä⁄ôi £háng, 
nhà em bán cũng được mắy trăm 
ngàn tiền hoa mầu nên đời sống 
cũng đố." 

Hoà Hảo, /hwa:? ha:w/, [wa:? 
ha:w'] [11] (dĐ một tôn giáo do 
đức thầy Huỳnh Phú Sổ thành lập 
vào những năm đầu thế kỉ XX, thủ 
phủ của đạo tại huyện Phú Tân, An 
Giang. "Trong nhà của những 
người theo dạo Hoà Hảo thường có 
đi ảnh của cố đúc thầy Huỳnh giáo 
chủ. ". 

Hoà Hảo; /hwa: ha:w}/, [wa? 
ha:w'] [01] (vt) (nb) chỉ tình trạng 
tóc dài quá mức bình thưởng, cách 
nói căn cứ vào thói quen để tóc dài 
ở người theo đạo Hoà Hảo. "Đi hớt 
tóc đi. Con để cái đâu Hoa Hảo 
má coi không có được rồi đó.". 


Hoà hiệp /hwa:? hia:p”, [wa:? 
hi:p”] [01] (vt) hoà hợp, hợp lại 
thành khối do có sự hải hoà với 
nhau. "Ánh em phải biết sống hoà 
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hiệp với nhau, chó tranh hơn thua 
thì được ích lợi gì đâu 

Hoả châu /hwa:' cxw:!/, [wa:? 
cxw:!] [01] (dt) pháo sáng, một 
loại pháo được bắn lên bầu trời về 
đêm để thắp sáng. "Những năm 
chiến tranh chống Mỹ, đê ngăn 
chặn bước tiến công của quân Giải 
phóng, đêm nào Mỹ không thấp 
sáng bầu trời miễn Nam Việt Nam 
bằng những trái hoä châu 

Hoả hào /hwa ha:w?, [wa? 
ha:w”] [01] (dt) lửa cháy cao ngọn. 
"Con chụm vừa vừa thôi Con 
chụm la hoá hào coi chứững khét 
đó nghen.". 

Hoả lựu /hwa:? l:w/, [waở lu] 
[01] (dt) loại súng gắn hoả pháo để 
gây cháy, hoặc làm hiệu. "Ba cái 
súng hoả lựu này một thời công 
đồn địch cũng khiếp lắm đáy.". 
Hoá; /hwa:?/, [wa: Ì (vt) cằm, thế 
đồ để mượn được tiền. "Có cải xe 
lam chân nó cũng hoá để lấy tiền 
đánh bái thua hết, nên bây giờ di 
bộ, hổng biết chừng nào mới chuộc 
được đây.". 

Hoá; /hwa¿/, [wa:] (vt) goá, tình 
trạng phụ nữ bị chết chồng. "Ä⁄ 
hoá con côi cũng được mười năm 
rồi mà chỉ vẫn không chịu di thêm 
bước nữa.". 


Hoá bụa /hwa: bux5, [wa: 


buxế] [01] (vt) goá bụa, thường nói' 


về phụ nữ bị mất chồng phải chịu 
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cảnh cô đơn. "Thương cho cái cảnh 
hoá bụa của chỉ, nhiều người đản 
ông cũng theo đuối, nhưng chỉ vẫn 
không chịu từng. ". 

Hoác /hwa:k?/, [wa:k] (vt) 1. bị 
giãn ra, ngay ra không còn hình 
dạng ban đầu. "Con freo nhiều quá 
coi chưng cái móc nó hoác đó.", 2. 
bản ra, không còn quyết tâm thực 
hiện. "Mới lam có hai ba bữa, lại 
gặp khó khăn, anh em coi bộ có 
hướng hoác ra.". 

Hoài /hwa:j2, [wa:j?] (pt) mãi, 
luôn, kéo dài liên tục, không 
ngừng. „ Má đi đừng danh con 
hoài. ĐỂ con câu cá bằm xoài má 
ăn. (cđ)”. 

Hoài hoài /hwa:j? hwa:j2/, [wa:jˆ 
wa:j”] [0l] (pt) mãi mãi, kéo dài 
liên tục và không bao giờ kết thúc. 
"Anh sống không có đúc, tôi có 
chết tôi cũng theo ám anh hoài 
hoái.". 

Hoài huy /hwa:jˆ hwi:/, [wa:j 
w†?”] [01] (pt) luôn mãi, nhiều lần, 
không bao giờ ngưng nghỉ, kết 
thúc. "Chuyện có vậy ma nó cứ noi 
hoài huỷ, tao nghe nhức óc quá.". 
Hoải /hwa:j/, [wa:j] (vt) 1. mệt 
mỏi, bải hoải, mệt mỏi đến mức có 
cảm giác rã rời tay chân. "Đi hoài 
em cũng hoải. tóc xuống nghỉ 
một lát đi an 2. chán nản, 
không còn thiết gì nữa, "Nói tới cái 


chốn quan trưởng tôi DƯ hoải. 
Tôi chỉ thích lam dân 


Hoan nghinh /hwa:mn' nịgn:!⁄, 
[wa:n! pin:!] [01] (vt) (bâ) hoan 
nghênh, đón chảo, tiếp nhận với 
thái độ vui mừng. "7ôi (hột sự 
hoan nghĩnh chính sách của Nhà 
nước miễn thuế nông nghiệp cho 
người nông đâán.". 

Hoãn đãi /hwa:n' da:j, [wa:n 
da:j'] [01] (vt) chậm rãi, khoan 
thai, thong thả, ung dung, không 
gấp gáp, nôn nóng, (cn) huốn đãi. 
"Việc mình nhở nó nóng như hơ, 
mà nó lại làm hoãn đãi không biết 
đến bao giò mới xong đây nữa. " 
Hoạn dưỡng /hwa:n" zurxf/, 
[wa:n" Jurn] [01] (vt) chăm sóc 
cho ai đó những lúc đau yếu, khó 
khăn. "7hấy em có chút mẹ giả, 
Muốn vô hoạn dưỡng biết là đăng 
không? (cd)". 

Hoang đàng /hwan' da:n, 
[wa:n! da:n?] [01] 1. (vt) hư hỏng, 
không biết lễ nghi, phép tắc. "Con 
là đứa con có giáo đục, chó đâu 
phải đứa hoang dàng đâu mà lại 
vô lỄ với người lớn.", 2. (vt) đi 
hoang, sống nay đây mai đó. "Hơi 
đâu mà nói tới cái thằng hoang 
đảng ấy chị ơi. Nó có thèm nhà 
nữa đâu.", 3. (VỆ) hoang phí, phung 
phí, tiêu dùng rộng rãi, qua mức 
cần thiết. "May ăn xải hoang đảng 
cái kiểu đó, tao với ba mày làm 
sao có đủ tiên để cưng tíng cho 
mày hả?". 


Hoang đàng chi địa /hwa:n) 
da:n? ci:! đix5%, [wa:n! da:n? cử! 
dix5] [0101] (qn) sống kiểu sống 
giang hồ phóng đãng. "Cái /h*ng 
hoang đàng chỉ địa @y hồng sớm 
thì muộn cũng ngồi tủ thôi." 

Hoãng /hwa:/ [wa:n?] (dt) 
hoãng, thú rửng nhai lại có lông 
màu vàng sẵm như lông bò. "Ba 
cái con hoãng lây đâu ra đỂ các 
quán nhậu có mà quảng cáo. Chắc 
nó lấy thịt bỏ, thịt trâu rồi nói đại 
hoãng chó gì." 


Hoáng /hwa: g9 [wa: 0] 1. (vÐ E.= 


hoảng, ỏ trạng thải mất tự chủ đột 
ngột dẫn đến tình trạng lo lắng, sợ 
sệt. "7Ì không thấy thằng nhỏ Ở 
đâu là tôi phát hoáng lên rồi, còn 
đủ bình tĩnh đâu mà suy nghĩ nữa 
chớ.", 2. (vi) hoa (mắt), ở trạng 
thái nhìn thấy. mọi vật chung quanh 
đều lờ mờ và như quay tròn, do 
quá mệt, hoặc do bị tác động đột 
ngột, đau đón. "Nó nện tôi một cái 
vô đầu làm tôi hoáng cả mớt.", 3. 
(vt) nhằm, không đáng tin cậy. "Ba 
cái tin hoáng đó ma anh cũng tin 
được a2". 

Hoành thánh /hwan2 than: 
[wan? tPzn?] [01] (dt) một loại mì 
cán mỏng bọc thịt bằm với gia vị 
làm thành viên, được nấu với nước 
súp, (cn) mành thánh, mẳn thắn, 
mì thánh, vằn thắn. "Ánh đn gì? 
- Cho tôi một tô hủ tíu hoành thánh 
đi chị.". 
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Hoắc /hwak:?/, [wak:] (vt) (trong 
chơi bài xì dách) thua, ở tình trạng 
vượt quá 21 điểm. (nút). "Nó hoặc 
rồi, chỉ cần đủ tuổi là xét ăn thôi 
Hóc bà tó /hqa*k?? ba: . 
[hA"k?° ba: to:}) [101] (dn) 1. nơi 
xa xôi vắng vẻ, nơi hang cùng ngõ 
hẻm. "Bạn hãy Củng tôi dụ lịch 
mỘt vong xuông các miệt hóc bả 
tó, chó ăn đá gà ăn muối, để tìm 
những cái lạ lung, lạ lùng cả đến 
cái tên: Bãi Háp, tắc Ông Do, 
mương Chệt Kịch, Tham Trơi, U 
Minh, Dớn... (PV).", 2. ö cái xó xỉnh 
nào đó, góc tối dơ bẩn, không được 
quét dọn. "Tối rồi mà may tìm cái 
chỉ ở trong cái hóc ba tó này vậy 
hả?". 

Học /ha*k”/, [hA"kf5] (vt) mách, 
nói lại với một người nào đó 
khuyết điểm, hoặc chuyện của 
người khác. "Em qua nha anh, 
đựng có học với ma anh chuyện 
anh có qua nhà em nghen.". 

Học thêm học bớt /ha*k? 
tem' ha*kP5 by:t/, [hA*k? 
t:m! hA*kf bx;k'] [0101] (qn) 
nói thêm nói bớt, phản ánh lại 
chuyện của người khác thiếu trung 
thực, (cn) học thêm bớt. "Chuyện 
có sao thì may nói vậy đi. Sao máy 
lại học thêm học bớt cho má tao bả 
đánh tao.". 


Học cua /ha*k? ku*”⁄, [hA*k?5 
kuxl [0l] (vÐ (“cua (m) 
"cours”) (P), học theo môn, học 
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ngoại khoá. "Buổi sáng nó học ở 
trưởng, còn buổi chiều nó đi học 
cua Ở trung tâm." 

Học lóm /ha*kP® lo:m?/, [hA*k?5 
lo:m°] [01] (vÐ (bâ) học lỏm, học 
một cách gián tiếp những điểu 
nghe, thấy rồi làm theo, chớ không 
có người trực tiếp chỉ bảo. "Thằng 
con tôi nó đi học lóm ủ đâu rồi về 
nó làm, chó có ai chỉ bảo gì nó đâu 
Chị ơi.". 

Học tam học tế /hq*kP ta:m' 
ha"kf te:/, [hA*Ykf ta:m! hA*kP 
te] [0101] (qn) mách tỈ mỉ việc 
người này cho người khác biết. 
"Chuyện của người ta thì kệ người 
ta. Mắc chứng Sỳ, mày mà mày phải 
đi học tam học tế cho chúng ghét.". 
Học vè /hd*kf“ ve:?, [hAYkF° 
j£?] [11] (qn) dùng ghép sau từ 
học trò để chỉ học trò nói chung, từ 
dùng có hàm ý chê bai, phê phán. 
"Học trỏ học vẻ gì mà mở miệng ra 
chửi thể, chửi tục tìm lưm vậy 
chớ.". 

Hoe hoét /hwc:' hwc:f/, [wc: 
we:k?] [01] (vt) hoa hoè, có màu 
sắc sặc sỡ. "Dán miệt vườn, đúa 
nào cũng khoái ăn mặc màu mè 
hoe hoét, thấy quê làm sao.". 

Hoen hoét /hwcin' hwe:t/, 
[we:n' we:k”] [01] (vt) đỏ nhạt, có 
sắc đỏ pha trộn. "Khóc hay sao mà 
mốt đỏ hoen hoét thế kia.". 


Hoẻn /hwz:n?/, [we:n?] (dt) đồng 
chỉnh, đồng xu, đơn vị tiền tệ nhỏ 
nhất. "Mày xét di, bây giờ tao 
không còn lấy một hoễn đính túi, Ở 
đó mà mày bảo tao bao máy uống 
nước. ". 

Hoét /hwe:t”/, [we:k°] (tt) từ biểu 
thị âm thanh của tiếng tu huýt thổi, 
thưởng là của công an giao thông, 
hoặc trọng tài. "Nghe thổi cái hoét 
là nó mất vía rồi, tưởng công an 
không chó, ai dè mấy thằng nhỏ.". 

Hoẹt /hwz:t/, [we:k] (vt) toạc ra, 
nói rõ ra, nói trắng ra. "Chuyện đó 
có gì đâu mà mày phải giấu, cứ nói 
hoẹt ra cho mọi người nghe một 
Chut.". 

Hoi, /h2;:J!/, [h2:j'] (dt) theo quan 
niệm mê tín dân gian: chỗ có thể 
tái diễn lại tai nạn cũ, (cn) huôn, 
noi. "Khúc sông nảy có hoi, năm 
nao tới mua nưóc dường như cũng 
có cúng một chiếc ghe ở đó.". 

Hoi; /ha:j!⁄, [ha:j'] (pt) từ biến âm 
để biểu thị trạng thái phản đối, 
không đồng ý trong ngôn ngữ nói, 
(cn) hôi, hông. "Ngay mai, tôi di 
với anh được hôn? - Hoi, tôi đi một 
mình được rồi.", "Hoi, anh đừng 
cho tôi nhiễu quá. Tôi xách không 
hết đâu.". 

Hoi hóp /h2:j! ha:p”/, [ha:j! ha:p'] 
[01] (v0) thoi thóp, ở trạng thái thở 
rất nhẹ và ít, ở trạng thái sắp chết. 
"Mấy con cá này mắn hết di, rộng 


gì nữa, nó hoi hóp sếp chết rồi 
dó.", "Con chó của anh nó vật con 
méo nhà tôi nằm hoi hóp sắp chết 
rồi kia kìa.". 

Hỏi bạc /ha:j' ba:k5/, [ha:j? ba:k'] 
[01] (vt) vay nợ, vay tiền, hỏi tiền 
của người khác mượn phải trả lãi 
hàng tháng hoặc trả lãi khi trả vốn. 
" May hỏi bạc nhà bà Bảy may trả 
không nổi đâu. Bđ ăn lời cốt cổ lận 
đó, nghe nói tới hai ba chục phần 
trăm gì lận.". 

Hỏi bạc góp /ha:j° ba:k” y2:p”/, 
[ho:j ba:k” v2:p”] [101] (vn) vay 
tiền người khác dưới hình thức trả 
vốn lãi từ từ, thưởng là từng ngày 
hoặc từng tuân. "A⁄4y đi hỏi bạc 
góp còn chết lẹ nữa. Bả ăn lời, tính 
ra còn dữ hơn nhiễu". 

Hỏi cơ /ha:j) kx:!, [ha:j” kx”'] 
[01] (ve) hỏi chuyện đã biết nhưng 
cứ hỏi để bắt lỗi hoặc gây khó 
người được hỏi. "4nh cũng biết 
chuyện ấy rồi mà anh hỏi cơ tui 
lam gì tội nghiệp tui anh Ba.". 

Hỏi đon hỏi ren /ha:j da:n! ha:j 
ze:n!, [ha:j) do! ho:j` ze:n'] 
[0101] (qn) hổi đầu này đầu nọ, 
hỏi người này người khác, hỏi đủ 
thứ chuyện như có ÿ thăm dò, tìm 
hiểu việc riêng của người khác. 
"Cái thứ dàn bà ăn rồi tối ngày di 
hỏi đon hỏi ren chuyện thiên hạ là 
không xài được, bà biết hôn 

Hỏi mắc /ho:j) mak:/, [ha:j 
mak:] [01] (vt hỏi bí, hỏi khó 
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người khác khiến người khác 
không thể trả lời được. , Chuyện 
anh biết là khó giải quyết rồi mà 
anh lại hỏi mắc tui làm gì anh 
Tư?". 
Hói /h2:j/, [h2:j”] (vt) không có 
cây có và nông. "Ä4ấy cái bản hói 
này lam gì có cá mã may tát cho 
mệt.". 
Hom /h2:m!/, [ha:m!] (vt) 1. trát, 
trét, dán kín khe hở, lỗ thủng, (cn) 
xảm. "Anh hom cái thùng thiếc này 
lại cho kín giảm tôi, nó cứ chảy 
nưóc hoài.", 2. giữ chặt, ém kín 
không chịu đưa ra dùng, y nói 
người keo kiệt. "Đồ của nó, nó 
hom kĩ lắm, dễ gì ai “ng tới 
được. `. 
Hòm /h2:m2, [ham] (dt) áo 
quan, quan tài, vật dụng dùng để 
chôn người chết, (cn) hàng. "Nhằm 
lúc dâu ông già mới chết, còn để 
thây giña nhà; con trai ông ấy thì 
đi mua hòm chưa về. (HTC)". 
Hòm thí /h2:mˆ t¡:5/, [h2:m2 t?#°] 
[01] (dt) hòm không bán mà để 
giúp đố những gia đình nghèo có 
người chết. "Nhở có được cái hòm 
thí mới có cái chôn, chó tiên đâu 
mà lo cho nổi.". 
Hon /ha:n!/, [ho:n'] (dt) món ăn, 
món hầm gồm những loại thịt cục 
to, có xương và dai được đun lâu 
với nhiều nước. "Lm thịt chó mà 
thiếu món hon coi như thiếu nửa 
hương vị cuộc đờởi.". 
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Hon đa /h2:n' da:!⁄, [ha:n' da:!] 
(dt) 1. tên thương hiệu một loại xe 
hai bánh nổi tiếng của Nhật. "Ä⁄ấy 
chiếc Hon đa 67 báy giờ cũng còn, 
đúng là bên ghê.", 2. chỉ chung 
phương tiện xe mô tô, xe hại bánh 
có động cơ. "Tôi đi hon đa về đây. 
Chó tiên dâu mà sắm xe con.". 
Hòn lố /ha:n? lo:z/, [ha:? lo*'] 
[01] (dt) đá nổi ngầm dưới đáy 
biển, nhô hơi cao gần mặt nước 
khiến tàu ghe dễ bị đụng. "Chỗ nảy 
có nhiều hòn lố lắm, vô sâu coi 
chừng bị dụng đấy. Đậu ngoài chỗ 
ấy đi." 

Hòn ngọc Viễn Đông /ha:n? 
a"k“ vian dy*ng”⁄, [ha 
0A*kf° ji:n? đA*p”"1 [0101] (qn) 
cách nói trước đây để chỉ thành 
phố Sài Gòn, có sắc thái để cao, ca 
ngợi. "Hãy sửa soạn vải ba bộ đồ 
đi với tao lên Sài Gòn một chuyến. 
Chắc là máy lâu lắm không lên 
Hòn ngọc Viên Đông? (NH)". 

Hỏng /ha*n”°/, [hA*n”?] (vÐ 1. 
hãng, bị treo cao khỏi mặt nền. 
"Mấy anh phải nhấc hỏng lên mới 
cân được chó, để dụng đất tui lỗ 
làm sao.", 2. từ tố kết hợp với 
"nhẹ" biểu thị trạng thái rất nhẹ, 
nhẹ đến mức có thể bổng lên cao. 
"Cái bong bóng nay to nhưng nó 
nhẹ hỏng hè.". 

Hỏng bét /ha*n”3 be:t?/, [hA*p”° 
be:k°] [011 (vt) hư hỏng rất nặng, 


hư hại ở mức không còn sửa chữa 
được. "Các cậu đừng tưởng làm rễ 
phụ là dễ đâu. Để các cậu lãnh vai 
ấy thì có mà hồng bớt... (PV)". 

Hỏng cảng /ha*n” kanẻ/, 
[hA*n”? kan?] [01] (vt) 1. bước 
hãng chân, có trạng thái chơi vơi vì 
chân không chạm đất. "Đường máp 
mô lại tối nên tôi bưóc hỏng cẳng 
mấy lấn, xém chút nữa thì lọi giỏ 
rồi.", 2. thất bại, thua lỗ, ở trạng 
thái chới với khi nhận được một tin 
xấu. "Bà nội ấy giựi hụi trốn đi là 
VỢ chông tui hỏng cẳng rồi, côn hi 
vọng lấy tiên sửa nhà cái nổi gì 
Hữa.". 


Hỏng giò /ha*n”° za:?, [hA*n”? 
j2] [01] (vt) (cn) hỏng cẳng. 
" Bước trượt chân một cái hỗng giỏ, 
lam một cái "ạch” „nguyên COn.` 

"Nó chơi tôi cái kiểu nay là DữHg 


giò rồi Còn tiên đâu mà làm 
VỐN. `. 
Hỏng hẻo /ho”*n”” he:w/, 


[hA*Yn”” he:w?] [11] (vt) 1. mông 
manh, yếu ớt. "Lm cái hàng rào 
hồng hẻo như thế này, ăn trộm nó 
vào một cái mộit.", 2. Ít ôi, thưa 
thớt, vắng người. "Chợ quê buổi 
chiêu thường hỏng hếo như vậy đó, 
chó tối thì đông lại.". 

Hót /h2:t?/, [ha:k°] (vt) thót, nhảy 
lên. "Làm gì mà hót lên bàn ngồi 
vậy con.", "Bực bội mấy con gà 
này quá, không nhốt nó lại thì tối 


ngày nó cứ hót lên bàn thờ, dấu 
chân dấu cẳng tìm lum.". 

Hô /ho:!⁄, [ho*'!] (vt) vấu, vổ, 
(răng cửa hàm trên) nhô ra, chìa ra 
phía trước. "Nhứt lé, nhì lùn, tam 
hô, tứ sứn. (vn)". 

Hô hoảng /ho:' hwa:n?, [ho*"! 
wa:nỶ] [01] (vÐ nêu vấn để không 
có căn cứ, không đủ chứng cớ xác 
thực. "Cố hôn đố cha nội, hô 
hoảng lên có gì xin lôi người ta 
hồng kịp đó nghen.". 

Hô Quảng hô Tiểu /ho:! kwa:n” 
ho! tiaw?⁄, [ho"! wain” ho*! 
ti:w?] [0101] (qn) (bâ) hô hoảng, 
(cn) hô hoảng, nhưng có ý nhấn 
mạnh hơn vào tính chất vu vơ, 
thiếu căn cứ, (cách nói có chú ý 
hiện tượng hài âm: "hoàng", 
"Quảng" và chơi chữ: "Quảng", 
"Tiều"). "Nó có nắm gì đâu. Chỉ 
giỏi hô Quảng hô Tiêu vậy thôi.". 
Hô trớt /ho:! ‡x:f/, [ho*! tx:k] 
[01] (vt) vẩu quá nhiều, nhô hẳn ra 
trước. "Hàm răng của ông ấy hô 
trút như cái bạn nạo nạo dửa.". 

Hồ /ho‡2/, [ho*?] (dt) vôi, vữa để 
xây dựng. "Báy giở xây nha, có 
máy trộn hô cũng đố, khỏi phải 
trộn hồ bằng tay.". 

Hồ ba /ho ba:!/, [ho*? ba:'] [01] 
(dt) hồ được trộn có tỉỈ lệ giữa xi 
măng và cát, đá là 1/ 3. "Lam cột xỉ 
măng, anh trộn hồ ba là cứng lắm 
rồi... 
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Hồ bốn /ho2 bo:n°/, [ho*2 bo:n°] 
[01] (dt) hồ được trộn có tỉ lệ giữa 
xi măng và cát, đá là 1⁄4. "Đồ cột 
theo tôi chơi hồ bốn là được rồi.". 
Hồ năm /ho2 nam:!⁄, [ho*? 
nam:!] [01] (dt) hồ được trộn có tỉ 
lệ giữa xi măng và cát, đá là 1/5. 
"Cột nó đổ bán thường la hồ năm 
hoặc hồ sáu gì lận, dễ bể lắm." 

Hồ lơ xích xui /ho? lx:! - 
su:j”⁄,[ho*? Ix”! sit: su:j“] [0101] 
(qn) cẩu thả, lấy có, qua loa, làm 
chiếu lệ, (cn) hò lơ xích xụi, hồ lơ 
xích cuội, hồ lơ xí xụi. "Lm thi 
làm cho nó xong rồi nghỉ, chó hồ 
lơ xích xụi rồi bỏ đó là không được 
đâu nghen. `. 

Hồ Quảng /ho2 kwa:n3, [ho*2 
wa:n] [01] (dt) một loại hình sân 
khấu cổ có tính chất tổng hợp, vừa 
mang tính chất của loại hình cải 
lương, vừa có tính chất của hát bộ, 
một dạng cải lương có chú ý nhiều 
đến điệu bộ. "Bạch Lê, Thanh 
Tòng là những nghệ sĩ Hồ Quảng 
được công chúng mến mộ từ lâu 
đới.". 

Hổ đất /ho:? dxt:?/, [ho*? dxyk:'] 
[01] (dt) một loại rắn độc, nhỏ con, 
da có màu đất. "Đừng có xem 
thưởng máy con rắn hồ đất. Làm 
vườn, làm ruộng bị nó cắn mà cấp 
cứu không kịp là cũng chết như 
chơi. ". 

Hồ hành /ho:? han:2/, [ho*? han] 
[01] (dt) một loại rắn có mùi tiết ra 
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như mùi hành, mình có sọc vàng 
sọc đen, thưởng săn bắt øà, VỊ, 
chuột về đêm. "ấn hổ hành bỏ tới 
đâu la bọn vịt, ga coi nhưử bị thôi 
miên, chỉ biết nằm im chờ chết.". 
Hồ mây /ho:” mxj:1⁄, [ho*3 mxj:!] 
[01] (d) một loại rắn độc nhỏ, 
mình có màu vàng nâu như dây 
mây. "Coøi nhỏ vậy chớ, rắn hổ 
mây căn một cái là trào đờm ả. 
nghen.". 

Hổ ngươi /ho? nuryj!/, [hoY? 
nur:j'] [01] (vt xấu hổ, tự thẹn, 
cảm thấy mắc cõ về một việc gì. 
Chuyện nay cũng không dễ ma 
giải quyết. Đúng là khóc hổ ngươi 
ma _CHỞi thì ra nước máắt.", "Trển 
xuống đây cách năm bảy đám 
ruộng đồng, Muốn ghé thăm anh 
một chui, Sợ CÔ bác nói gái tắm 
chông, em hổ ngươi. (cd)". 

Hồ qua /ho:? kwa:1⁄, [ho*2 wa:!] 
[01] (đt) mướp đắng, dây leo có 
quả hình như con thoi, có vỏ sẵn 
sùi, vị đắng, dùng làm thức ăn, có 
vị thuốc, (cn) hủ qua, khổ qua. 
"Phần lớn người dân miễn Nam 
đêu thích món canh hổ qua dồn 
thịt.". 

Hổ ngựa /ho? nur5, [ho*3 
purA'] [01] (dt) một loại rắn có khả 
năng phóng và bỏ rất nhanh. "Gặp 
rắn hổ ngựa là may chạy không lợi 
nó đâu, dừng có hỏng mà chạy.". 
Hồ thén /ho:' tPe:n”/, [ho*5 tPe:n"] 
[01] (đÐ (tm) “hôtel" (p khách sạn, 


nơi cho thuê trọ, nghỉ đêm. "Con 
gái miệt vườn mà sao đẹp ơi la 
đẹp! Máy con xẩm hố thén Ủ Đại 
la Thiên với Soái Kinh Lâm 
không thống nổi! (NH)" 

Hộ mạng /ho“ ma:n, [ho* 
ma: n7 [01] (vtÐ (bâ) hộ mệnh, bảo 
vệ và gìn giữ tính mạng cho được 
an toàn. "Môi người có một vị thân 
bộ mạng hơi súc đâu ma lo, anh 
Ơi. ". 

Hộ sản /ho:Š sa:n?/, [ho* sa:n'] 
[01] (vt) hộ sinh, giúp đố và chăm 
sóc cho người sinh đẻ. "7i có một 
chúa con gái nó làm hộ sản Ở trên 
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xã. 
Hộ sanh /hoÝ san:!⁄, [ho*° san:!] 
[01] (vÐ) (bâ) hộ sinh, (cn) hộ sản. 
" Ngành hộ sanh bây giỏ coi bộ phụ 
rừử cùng ít chịu theo học.". 

Hộc /hx*"k5/, [hA*k?5] (dt) ngăn 
kéo, chỗ để đỗ được đặt ở bên dưới 
hoặc bên trong một số vật dụng 
như: bàn, tủ... "4nÿ đóng cái tủ 
cho tôi nhó có hai cái hộc ở phía 
dưới cùng nữa nhé.". 

Hộc gạch /hx*k* vac:5/, [hA*k?° 
vat:'] [01] 1. (vt) hộc máu, máu từ 
trong họng vọt ra do một bệnh nào 
đó. "May có dám thê, mày mà nói 
thêm bớt, may bị hộc gạch hôn?", 
2. (vt) (nb) đữ dội, ở mức độ cao. 
"7Tao lam hộc gạch mà còn chưa 
đủ ăn, ở đó mà nuôi nó ăn ở 
không.", "Nó nói tui tức hộc gạch, 
nhưng đi nghĩ coi, bóng lẽ tui lún 
ma tui lại đi danh nó." 


Hộc nước tương /h**k"* nurxk” 
turxp!⁄, [hA*k?” nurk? turn]] 
[101] (qn) (cn) hộc xì dâu, dữ dội, 
ở mức độ cao. "Nó nói ảnh tức hộc 
nước tương mà ảnh vẫn ngồi im, 
nhịn nó, chó gặp tui đừng hỏng.". 
Hộc xỉ dầu /hx*kf5 si? zxw, 
[hAYk sĩ? Jj»w:?] [101] (qn) (cn) 
hộc nước tương. "7ao im hộc xỉ 
đâu mới được bao nhiêu tiên đó, 
chó phải ổng cho không tao đâu.". 
Hôi /hoi] /, [ho:jJ'] (pt) (bâ) hoi, 
hông, biểu thị trạng thái phủ định, 
không đồng, ÿ trong ngôn ngữ nói. 
"Hôi, tôi hổng đi đâu. Anh đi một 
mình di." 

Hôi ê Hhoij} e:!⁄, [ho:j' e”] [01] 
(vt) có mùi hôi của thức ăn, hoặc 
trái cây chín. để lâu ngày. "Ba cái 
xoái hôi ê rồi, còn tiếc gì nữa mà 
để, bố di.", "Máy trái quýt nay hồi 
ê rồi, ðn gì được nữa.". 

Hôi hành /ho:j' han, [ho:]) 
han:?] [01] (vt) có mùi hành, ám 
chỉ những người bị bệnh hôi nách, 
nách bị hôi, (cn) hôi tôi. "Đ¿ đưới 
gió cái thằng hôi hành khó chịu 
quá trời. Lẹ lên đi tụi bây đi!.". 

Hôi hèm /ho:j' he:m2, [hoi] 
he:m”] [01] (vt) có mùi của bã 
rượu, mùi hẻm, thường được dùng 
để chỉ mùi của những người uông 
rượu nhiều tiết ra, hoặc ói ra. "Ngử 
chung với mấy thằng cha uống 
rượu hôi hẻm bỏ sử, tôi ngủ không 
được. `. 
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Hôi lông /ho:j! Ix*n”!⁄, [ho:j! 
IA*p”'] [01] (vt) 1. có mùi lông 
trong một số thức ăn được làm tử 
vịt, gà. "Ba con vịt này ăn hôi lông 
bà mua làm chỉ cho tốn tiên.", 2. 
nực cười, không đáng quan tâm. 
"Ba cái chuyện hôi lông đó máy 
nói với tao làm gì, tao chẳng bận 
tâm.". 

Hôi rượu /ho:j' zjaw°, [ho:j' 
z0"] [01] (vt) có mùi của trái cây 
chín đã lâu bắt đầu lên men rượu. 
"Ba trái cây này hôi rượu rồi, còn 
ăn gì được nữa mà anh tiếc.". 

Hôi tỏi /ho;j! t2:j/, [ho:j' t2:j |] 
[01] (vt) có mùi tôi, ám chỉ những 
người bị bệnh hôi nách, nách bị 
hôi, (cn) hôi hành. "Đan ba, con 
gái gì mã hôi tôi, ai mã mê cho 
được. ". 

Hồi /ho:j?/, [ho:J?] (vt) hoãn, báo 
lại sự việc để thay đổi hoặc huỷ bỏ 
ý định đã được bàn bạc trước. 
"Mình không di thì phải hồi sớm 
ải, để người ta đợi phiển HE: 
lắm. ". 

Hồi giờ /ho:j? zx+, [ho:j? Jx"?] 
[01] (qn) 1. nãy giờ, từ thời điểm 
có mặt hoặc bắt đầu cho tới giở. 
"Hồi giờ có thấy thằng nhỏ nảo 
chạy qua đây hôn anh?", 2. từ 
ngày xa xưa cho tới hiện nay. 
"Mày có nghe nói, hồi giò ai cưới 
cung một lúc hai ba vợ chưa ma nó 
nói, tao hồng tìn.". 
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Hồi hôm /ho:j? hoimm1⁄, [ho:j 
h>:m'] [01] (qn) đêm hôm qua, tối 
hôm qua, "Hồi hôm ăn trộm viếng 
nhà nó hê của tao hết cái tivi.". 
Hồi hồm /ho:j? ho:m?, [ho:j? 
h>:m'°] [01] (qn) 1. hồi hôm kia, 
đêm hôm trước đêm hôm qua, tối 
hôm trước tối hôm qua. "Hồi hổm 
nó cũng bắt trộm nhà bà Tư hết 
cốp vịt.", 2. hồi hôm Ấy, hồi hôm 
đã được xác định. "Hổi hổm, anh 
có mượn tôi mười ngàn phải hôn, 
tôi cũng hông nhó nữa.". 

Hồi nãy /ho:j? naj/, [ho:j2 na:j] 
[01] (qn) ban nãy, lúc nãy, chỉ 
khoảng thời gian ngắn đã qua trước 
đó. "Hồi nấy nó có ghé đây, rồi đi 
đâu rồi, tôi cũng không biết nữa.". 
Hồi năm nằm /ho¡j? nam: 
nam, [ho:jˆ nam:! nam] [001], 
[101] (qn) hồi xa xưa, chỉ khoảng 
thời gian đã lâu trong quá khử. 
"Tôi nhó hồi năm nằm, thằng này 
nó còn nhỏ, đi đâu anh Hai cũng 
Cổng nó sau lưng.". 

Hồi năm Thìn /ho:j2 nam:! t?1:n?/, 
[ho:j? nam:! tin] [001], [101] 
(qn) hồi xa xưa, chỉ khoảng thời 
gian đã lâu trong quá khứ, (cn) hồi 
năm Thìn bão lụt. "75đ¿ mói 
chuyện bây giờ đi, toàn nói chuyện 
hồi năm Thìn không, ai mà biết.". 
Hồi năm Thìn bão lụt /ho:j? 
nam:' tin? ba:w“ Iu:t⁄, [ho:} 
nam:! tin: ba:w? lu*kP"] [00101] 
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(qn) (cn) hồi năm Thìn. Chuyện 
năm Thìn bao lạt, ai ma côn nhó 
cho nổi cha nội." 

Hồi nắm moi? nam#/, [ho:j? 
nam?] [01] (qn) 1. hồi năm ấy, hỏi 
năm đã được xác định. "Năm vợ tôi 
đề thằng nhỏ, nhà rất nghèo. Hồi 
nắm trong nhà nhiều khi không có 
lấy một „ngàn để chạy thuốc cho 
con, khổ thiệt!", 2. hồi xa xưa, chỉ 
khoảng thời gian đã lùi sâu trong 
quá khử. Chuyện hồi nắm mà mày 
nhấc lại làm gì, ai mà nhó chỉ cho 
mệt. ". 

Hồi rày /ho:j2 zaj2, [ho:j? tÝ za j7 
[01] (dt) dạo này, độ rày, mây 
ngày nay, khoảng thởi gian ngăn 
gân đây. "Hồi rdy ảnh đi làm ăn 
đâu, nên cũng ít ghé nha tôi 

Hồi /ho:j?/, [hoj?] 1. (vt) héo, khô. 
"Ba phen trâu hổi cả ba. Phen nay 
hổi nữa thiệt là số anh. (cd)”, 2. 
(vt) hư, hỏng (việc), thất bại. "Giao 
cho mày chuyện gì hồi chuyện ấy, 
chán thiệt.", 3. (đ\) hồi ây, một 
khoảng thời điểm được xác định. 
"Hổi, nhà tui còn ở đây, chưa 
chuyển về thành phố.". 

Hổi giờ /ho:j? zxz2/, [ho:j jv z 
[01] (qn) (cn) ] hồi giỜ. "Hổi giỏ, 
ngồi hút hết điếu thuốc có thấy ma 
nảo tới đây đâu.", "Hối giỏ gia 
đình tôi cũng sống như thể, Cũng 
chẳng nghéo mà cũng chẳng giảu 
gì hơn." 

Hỗi ôi hoi" o:j!⁄. [ho:j? o:j'] [01] 
(cQ (bâ) hỡi ôi, biểu thị một sự 


than thân, than trách, giãi bày. 
"Hồi ôi! Vì đâu mà con tôi ra nông 
nôi nay?, "Nó làm ăn cái kiểu nay, 
hôi ôi, ai mà giúp cho được.". 

Hối, /ho:j:, [ho:j] (vt) 1. giục, 
thúc, tác động để cho được nhanh 
hơn. " Thủng thẳng tao làm. Làm gì 
mà hối đữ vậy.', 2. nhanh, gẤp cho 
kịp. "ÄMua hối lên rồi còn về, kếo 
nước rông.". 

Hi; /ho:j?, [ho:j”] (vt) gấp rút, có 
tính chất khẩn trương, nhanh cho 
kịp. "4i cũng lo làm hối; không, 
lúa ngã sẽ hư hao nhiễu. (PV)". 

Hối như giặc /ho:j° nưi:! zak:5/, 
[ho:j? nưr:! jak:'] [101] (qn) thúc 
giục một cách quyết liệt, liên tục. 
"Thủng thỉnh nó ðn, chó làm gì 
gấp mà mày hối như giặc vậy 
chớ.". 

Hối thúc /ho:j thu*kP5/, [ho¡j 
tˆu*kP] [11] (vt) thúc giục, tác 
động liên tục làm cho người khác 
có hanh động khẩn trương, (cn) 
hối, nhưng có ý nhấn mạnh hơn. 


_ "Làm gì mà hối thúc dữ vậy, để 


thủng thẳng nó làm.". 

Hôm kia /ho:rm' kix2, [hx:m! 
ki*?] [01] (dt) chỉ ngày thuộc quá 
khứ, trước hôm kia một ngày, trước 
hôm qua hai ngày, trước ngày đang 
nói ba ngày. (có thể có sự chuyển 
đổi giữa "kìa" và "kỉa", hoặc "kỉa" 
và kìa trong cách nói, khiến cho 
vị trí của hai ngày, này có thể xa, 
hoặc gần hơn). "Để coi hôm nay la 
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thứ Tư phải hôn? - Vậy là ảnh ghé 
anh... hôm qua thứ Ba, hôm kia thứ 
Hai, hôm kia Chúa nhụi..., ảnh ghé 
anh chiêu Chúa nhựt. Đúng rồi." 
Hôm kia /ho:m' kiy?, [hx:mi 
ki*Ỷ] [01] (dt) chỉ ngày thuộc quá 
khứ, trước hôm kìa một ngày, trước 
hôm kia hai ngày, trước hôm qua 
ba ngày, trước ngày dang nói bốn 
ngày. (có thể có sự chuyển đổi giữa 
"kìa" và "kỉa", hoặc "kỉa" và "kia" 
trong cách nói, khiến cho vị trí của 
hai ngày này có thể xa, hoặc gần 
hơn). "Hôm kía ảnh có tói một lấn, 
tụi nhó thứ Hai; rồi hôm kìa thứ 
Ba, ảnh cũng có tỏi, hôm kia thứ 
Tư, ảnh lại tới; hôm qua thứ Năm, 
thì ảnh không; bữa nay thứ Sáu, 
ảnh lại điện nói, ngày mới thứ Bảy, 
ảnh sẽ tới gặp anh có chuyện gi 
đó, tỉ cũng hổng biết nữa." 

Hôm kía /ho:m' kix3/, [ti 
ki*°] [01] (dt) 1. chỉ ngày thuộc 
quá khứ, trước hôm kỉa một ngày, 
trước hôm kia hai ngày, trước hôm 
kia ba ngày, trước hôm qua bốn 
ngày, trước ngày đang nói năm 
ngày. "Tuần rồi, em đồng tiên hụi 
bữa nào vậy anh? - ĐỂ coi. Hình 
như hôm thứ Năm, thứ TH gì đó. 
Bữa nay la thứ Hai; hôm qua Chúa 
nhựt, hôm kia thứ Bảy; hôm kìa 
tuý Sáu; hôm kia hay hôm kía gì 
đó. Ba đóng mà bà hồng nhó làm 
sao bà biểu tui nhó cho nổi chớ.", 
2. chỉ ngày thuộc quá khứ, cách xa 
bốn năm ngày gì đó, không xác 
định rõ. "Hôm kía hôm kịa gì đó, 
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ảnh chỉ có tới thăm mình, ma mình 
đi xóm." 

Hôm kia /hoimm'! kix5%, [hx:mi 
kix”] [01] (dt) 1. chỉ ngày thuộc 
quá khứ, trước hôm kía một ngày, 
trước hôm kỉa hai ngày, trước hôm 
kìa ba ngày, trước hôm kia bốn 
ngày, trước hôm qua năm ngày, 
trước ngày đang nói sáu ngày. 
”- Mới đây mà gắn giáp tuần thằng 
nhỏ nó đi nghĩa vụ. Bà nhó nó đi 
hôm nào hông vậy? - ĐỂ tui tính 
coi. Bữa nay là Chủ nhựt; hôm qua 
thứ Báy, hôm kia thứ Sáu; hôm kìa 
thứ Năm; hôm kía thú Tư, hôm kía 
hay hôm kịa gì đó. Vậy la thứ Ba 
hay thứ Hai gì đó. A ma tui nhó ra 
rồi. Bữa đó là thứ Hai đầu tuần.", 
2. chỉ ngày thuộc quá khứ, cách xa 
bốn năm ngày, năm sáu ngày gì 
đó, không xác định rõ. "Hôm kía, 
hôm kia; hôm kìa, hôm kía... hay 
hôm kía, hôm kịa gì lận, chó không 
phải hôm qua, hôm kia đâu. Tôi 
nhó cũng lâu lâu rồi, mà hổng nhớ 
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rỡ. 
Hôm hồm /ho:m' ho:m/, [hx:m! 
hx:m°?] [01] (dt) mấy bữa trước, 
thời điểm diễn ra không xa VỚI 
hiện tại. "Hôm hồm, tui có gặp anh 
Sáu tại bến đò, nhưng vội quá, 
không nói được gì.". 

Hôm này /ho:m' naj:?, [hx:ml 
na:jˆ] [01] (dt) hôm nay, ngày hiện 
tại, lúc này, khi đang nói. "My 
hôm này, tôi rảnh, Ở nhà làm mấy 
công việc lặt vặt vậy ma.". 


Hồm /ho:mỶ/, [hx:m'] (d0 từ rút 
gọn âm của "hôm ấy", thời điểm 
được xác định trong quá khử. "Sao 
hồm anh chị không qua Chơi, vợ 
chồng tôi đợi quá trời, quá đất.". 


Hổm rày /ho:m) zaj2/, [hx:m” 

za:j?] [01] (dt) đạo này, mấy bữa 
nay, mấy ngày vừa qua. "Hổm rày 
lu bu quá, tôi chứa đi Sài Gòn lấy 
về được nữa chớ, anh thông cảm.". 

Hỗm hãm /ho:mf ha:m/, [hx:mi 
ha:m?] [01] (vt) cởi mở, vui tính, 
hay nói chuyện, xổi lới. "Con 
người ảnh tánh tỉnh hôm hấm báu 
vậy, nên ít khi để bụng chuyện gì." 


Hôn /ho:n!/, [ho:n'] (pt) 1. không, 
hay không, tử dùng ở cuối câu để 
hỏi, (cn) hông... ", "Nối thì nói vậy, 
chó bây giờ đi hôn? Tôi chuẩn bị.", 
"Gặp anh, ảnh có nói gì với anh 
bôn?", 2. chưa, ha, tử dùng ở cuối 
câu để bày tổ sự cảm thán, (cn) 
hông. "Dữ hôn! Mười mấy năm nay 
anh em mình mới gặp lại nhau.". 

Hông /hx*p”!⁄, [hA*p”"] (p) 1. 
không, hay không, tử dùng, ở cuối 
câu để hỏi, (cn) hôn. "Hổm ray, 
may có gấp ảnh, chỉ hông?", "Hỏi 
mượn tiên ổng có dễ hông, mà máy 
xửi fao?", 2. chưa, ha, tử dùng ở 
cuối câu để bày tỏ sự cảm thán, 
(cn) hôn. „Dữ hông! Tới giở nãy 
mới thấy ổng bả tới." „3. không, tử 

dùng trước động từ để bày tổ sự 
phủ định. "4i ăn ăn, tôi hông ăn 
đâu.", "Tôi hông đi được vì chiếu 


này tôi mắc kẹt phải qua nhà thằng 
em.", 4. không, tử dùng trong 
trường hợp tỉnh lược để bày tỏ sự 
phủ định. "Chiều nay, anh có ăn 
cơm nhà không để tôi nấu? 
- Hông.", "Gia đình di Vũng Tảu kì 
rồi vui hôn? - Hông.". 

Hồng /hx*0”?/, [hA*n"”?] (vÐ 
(bâ) hỏng, mong, từ biểu thị sự 
mong đợi được một điểu gì. "Đố 
anh mây thứ cá đông, Một câu nói 
trọn mới hồng đáng khen. (cd)", 
"Con mà không thi đậu, đừng hồng 
xin ống được chiếc xe đạp.". 

Hồng rim /hx"n”? zi:m'/ 
[hA*p”2? z:m'] [01] (đĐ loại trái 
cây quý được ướp đường, (nb) chỉ 
thức ăn ngon. "Hồng rim chê lạt, 
cháo bồi khen ngon. (cd)". 

Hồng /hx*n”3/, [hA*n"””] (p) 1. 
không, chả, chẳng, từ dùng để biểu 
thị sự phủ định, thưởng di kèm 
trước động từ. "Anh về, em hổng 
dám đưa, Nước mốt nhỏ giọt như 
mưa tháng mười. (cd)., "Ba má 
tao, ổng bả hổng muốn con nhỏ 
ấy.", 2. (cn) hông, nhưng, có ý nhắn 
mạnh hơn. "Tôi đã nói rồi, tôi 
hồng đi đâu. Anh di một mình di. 
Đừng chờ tôi cho mắc công.". 
Hồng dám đâu /hx*n”? za:m° 
dxw:!/, [hA"n”” jamẺ° dxw:l] 
[011] (qn) cách nói có thể có sắc 
thái vui, hài hước, biểu thị sự 
không đồng tình về một điều gì đó. 
"Hổng dám đâu. Còn lâu tui mới 
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cho nó rmượn.", "- Em ma thị thì 
chắc đậu thôi. - Hổng dám dâu." 
Hồng dè /hx*n”? ze:2/, [hA*p”3 
Je] [01] (vt) không ngờ, không có 
nghĩ tới, không có tính tới. "Bẩn 
gie con hạc đậu cánh xoẻ, Tưởng 
anh vô gá duyên chồng vợ, hổng đè 
gạt em. (cd)". 

Hổng hềnh /hx*n"? hain/, 
[hA*p” ha:n?] [01] (vt) (bâ) hổn 
hển, có nhịp thở dồn dập, ngắn hơi. 
"Thủng thẳng mà di, chuyện gì 
phải chạy cho mệt thổ hồng hềnh 
vậy chớ.". 

Hống thẳng /hx*n”? than?/, 
[hAvn”° Phan; 3] [01] (vt) (bâ) hổng 
thỉnh, từ biểu thị trạng thái cần 
chậm rãi, không việc gì mà vội. 
"Hồng thẳng đi. Việc chỉ phải chen 
lần." , "Hồng thẳng mở giải quyết. 
Việc Øì phải nôn nóng.". 

Hồng thỉnh /h>x*p"? thịnz/, 
[hA" 1”? thịn?] [01] (vt) (bâ) hổng 
thẳng. "Hồng thỉnh làm. Có gì đâu 
mà gấp sáp.', : ' Hồng thỉnh tui di. 
Bà đừng có hối 

Hỗng hy", [hA*n”?*] (vt) 
nhờn, không giữ được thái độ đúng 
mực, lễ phép. "4nh chị dễ đãi, 
chiêu chuộng con cái quá độ, riết 
rồi tui nó sinh hông.". 

Hốp tốp /hoip” to:p3⁄, [hv:p” 
tr:p] [01] (vt) (bâ) hấp tấp, có 
biểu hiện vội vã, muốn mau xong 
việc. "Người ta đem hai hình ảnh, 
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hai trọng lượng hay hai phẩm chất 
hết sức cách biệt, rõ nh trởi với 
VC, để người được đố cảm thấy dễ 
hiểu mà hốp tốp trả lởi. (VH)". 
Hộp quẹt /ho:p” kwe:f/, [hx:p 
we:kế] [01] (d0 bao diêm, hộp 
dựng những que nhỏ, một đầu có 
tấm hoá chất, dùng để lấy lửa khi 
cọ xát, (cn) hộp quẹt cây. "Hộp 
quẹt bật lúa lên. Nắm rễ gửa ngựứn 
cháy, khói bay đểu. (SN)". 
Hộp quẹt cây /ho:p” kwe:f 
kxJ:1⁄, [hx:p” we:k° kxj:!] [011] 
(dt) hộp đựng những que cây nhỏ 
dùng để bật lủa. "Lây cho má cái 
hộp `6 cây để má nhóm lửa coi 
con." 
Hộp quẹt máy /ho:p” kwe:f 
maj:/, [hx:p” we:k° ma:j] [011] 
(d0 bật lửa sử dụng đá lửa và xăng. 
- Om sỏm cái miệng! Về chống 
xuÔng lại đây mau, tao chờ! Nhó 
cái hộp quẹt máy. (SN)". 
Hốt; /ho:t?, [ho:k°] (vt) bắt gọn, 
tóm gọn. "Đợi ra quán tháng rồi, 
công an đã hốt được bọn cá độ 
bóng đá lớn ở thành phố Hồ Chí 
Minh.". 
Hốt; /ho:t?/, [ho:k°] (vt) hoảng, ở 
trạng thái mất tự chủ đột ngột, do 
bị tác động của một sự đe doa. 
' Đừng có hốt lên, để thủng thẳng, 
tý TỪ rồi mình tìm cách giải 
quyết." 
Hốt; /ho:t?/, [ho:k°] (vt) hót, lấy 
đem đi vật vụn cho gọn, sạch. 


"Con quét gom lại một chỗ cho mẹ 
dễ hốt.". 

Hốt, /ho:t/, [ho:k”] (vt) người 
thắng trong một đợt mở hụi (khui 
hụi) với số tiền ghi trong phiếu kín 
cao nhất. "Kì nảy ai hốt vậy chị 
Ba? - Bà Báy, bả bỏ có ba chục mà 
hốt, không có ai bỏ cao hơn hai 
mươi, mới chết chớ!". 

Hốt hồn /ho:t ho:n2/, [ho:k” 
ho:n] [01] (vÐ (bị ai đó, việc gì) 
làm cho ngẩn ngơ, ngó ngẩn, hoặc 
đăng trí, mê muội không còn nhận 
biết. "Chị đừng có biểu nó, nó bị 
con gái ông Ba hốt hôn rồi, nên 
không còn muốn làm gì nữa đâu.". 

Hốt hụi /ho:f hu:j5/, [ho:k hu:j'] 
[01] (vÐ người bỏ phiếu kín có ghỉ 
số tiền cao hơn tất cả những người 
tham gia của một đợt bỏ phiếu 
định kì. "7i bổ có bốn mươi, bả 
bỏ bốn mối, thành thủ tui đâu có 
hốt hụi được mà có tiên.". 

Hốt hụi chót /ho:P hu:j“ c2:f2, 
[ho:k” hu¿jẾ c2:k?] [011] (vn) 1. 
người cuối cùng chưa hốt hụi nên 
không cần phải bỏ phiếu kín ghi số 
tiền. "Dáy bụi một triệu có mười 
lăm người. Bả hốt hụi chót coi như 
kì nầy bã ẩm gọn mười lăm triệu 
rồi.", 2. (nb) nhận chịu những cái 
øì còn sót lại, thưởng có ý nói tới 
sự thiệt thòi. "Hôm qua đi nhậu, 
thiên hạ rút từ từ hết, cuối cùng tui 
phải hốt hụi chót hết một triệu 
đông, chó ít đâu.". 


Hốt ổ /ho:ff oz/, [ho:k° o2] [01] 
(vt) 1. lấy tổ chim, bắt hết chìm 
con trong tổ. "Sáng nay tao hối ổ 
chìa vôi có năm con đã thiệt.", 2. 
bắt gọn trọn băng, nhóm. "Bọn 
buôn lậu hàng qua biên gii, viia 
qua đã bị công an Cháu Đốc hốt ổ, 
nên nạn buôn lậu mấy tuân rồi có 
phần lắng xuống", 3. lẫy vợ đã có 
con riêng. "7ï hãng này lạ, bao 
nhiêu đủa con gái, ủng HÓ, HỖ 
không lấy lại đi hốt ổ.". 

Hột /ho:('/, [ho:k] (dt) 1. hạt, bộ 
phận có hình trứng hay hình dẹp 
chứa trong quả. "Ông fỉ mỉ lựa hai 
hột cau khô ngâm trong cái chén 
gần lên meo, bỏ vô miệng... (PV)", 
"Hột dưa làm mn"út không phải la 
hột được lấy trong trái dưa hấu 
đâu.", 2. trứng, khối hình bầu dục 
do một số gia cầm mái đẻ ra. "Chị 
bán cho tôi một chục hột vịt lộn di 
chị.", "Hột gà coi nhỏ vậy mà mắc 
hơn hột vịt.", 3. giọt, lượng rất nhỏ 
chất lỏng, có dạng hạt. "Đang hái 
Cựp quá mà trời lại vẫn vũ ¡ kéo mây 
vả frong giây lát mưa nhễu hột lâm 
râm. (PV)", "Tôi bún rún cả người, 
mồ hôi trên trán đổ hột. (PV)". 

Hột é /ho:t ez/, [ho:k° e:] [01] 
(dt) loại thức uống, dạng hạt nhỏ 
như hạt vững, khi bổ vào nước nở 
(O ra, có, máu trắng đục, nhân đen. 
"Trời đổ bóng chiều, ăn khúc bánh 
mì dồn thịt, uống thêm li nước hột 
é khá ngọt, tôi thấy xứ nầy mát mẻ, 
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người dân vui vẻ, ham sống theo 
một kiểu khác hơn ở rưng U Minh, 
quê tôi. (SN)”. 

Hột gạo /ho: va:w°, [ho:k 
Và: w] [01] (dt) chấm trắng nổi lên 
) giữa các móng tay. "Bản tay máy 
có nhiễu hột gạo vậy là sắp giàu 
rồi đó.". 

Hột ngỗng /ho:f nx*n”*/, [ho:kế 
A*n"””] [01] (đt) (nb) điểm không 
(to tướng), điểm zê-rô được thầy cô 
viết lớn. "Bà coi, bữa nay đi học, 
nó không thuộc bai bị lãnh một hột 
ngông to tưóng trong tập kia kìa.". 
Hột sương /ho:f“ surxp!/, [ho:k” 
su:n!] [01] (dt) hạt sương, giọt 
sương, hơi nước ngưng tụ về đêm 
thành hạt, thành giọt, có màu trắng 
trong. "Qua tỉ như hột ,sư0ng tưới 
hoa hường cho tươi tắn, Bởi tiếc 
cánh hoa lành bị nắng héo khô. 
(cd)”. 

Hột vịt /ho:t” vi:f/, [ho:kế Jit'] 
[01] (dt) (nb) điểm không, điểm 
zê-rô. "Đi học gì ma ngay não con 
cũng có hột vịt làm sao khá 
chưỢc. `. 

Hột xoài /ho:f“ swa:j2, [ho:k? 
s2:J?] [01] (dt) 1. hình dáng bầu 
dục, có hình dài, và bầu tròn ở hai 
đầu. "Mới sắm cái bàn hột xoài 
bao nhiêu vậy anh Tư?", 2. bệnh 
nổi hạch ở hai bên háng, nhiều 
người cho là bệnh lậu. " Thằng đó, 
nó ăn chơi quá độ nên bị nôi hội 
xoài rồi. - (Ông nói bậy, đâu phải 
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ai bị nổi hột xoài cũng la do chơi 
bởi hết đâu. ". 

Hột xoàn /ho:t“ swa:n?, [ho:k 
s2:0] [01] (dt) hạt kim cương, một 
dạng đá trong, óng ánh và rất cứng, 
được dùng làm đổ trang sức của 
phụ nữ. "Cưới vợ ma chơi đôi bông 
hột xoan 5 l¡ như nó, làm sao tao 
có tiên theo nổi.". 

Hơ hải /hx:' ha:j/, [hx”! ha:j] 
[01] (v0 hớt hải, có vẻ hoảng hốt, 
sợ sệt. "Lát sau một thằng bé chạy 
hơ hải báo tin có đúa bé bị sét 
đánh chết, dường như nó là người 
CA CƠ quan. (SN)". 

Hơ hỏng /hx:'! ha*n "2, [hx”! 
hA* 0] [01] (vt) lơ đễnh, sơ ý, 
không cẩn thận, "Con đi cái xe đạp 
mới đó phải cẩn thận, chớ con hở 
hồng la chúng chốp ngay đó nghen 
hôn. ". 

Hờ, /hx?, [hy ””] (vt) 1. phòng 
chừng, có chủ định sắp xếp để 
ngăn ngừa việc xấu có thể xảy ra 
cho mình. "7ôi đi vắng, nhở anh 
đêm qua ngủ nhà giùm, hở bọn 
trộm nó thấy vắng tôi nó đội 
nhập.", 2. phòng xa, có biện pháp 
để khắc phục điều không hay có 
thể xây ra. "Đi ra tỉnh, Ông cũng 
phải bỏ hò theo ít trăm, đề lõ có 
đạp bánh trắng người ta thì cũng 
có tiên mà đên.". 


Hờ; /hx:/, [hx””?] (vt) 1. tạm bợ, 
không chắc chắn, không cố định. 
"Làm hờ thêm cái chái để cho cái 


nha nó rộng hơn vậy mà.", 2. chỉ 
tôn tại trên danh nghĩa, mà không 
thật sự. "Vợ chồng gì hai đứa nó? 
- Có vợ chồng hở thì có.", 3. qua 
loa, sơ sài, không chu đáo. "Cái 
kiểu làm hở cho xong việc của 
mày, mai mốt đẩy ai mà dám 
mướn. ". 

Hờ cơ /hx:? kx:!⁄, [hx”? ky"”"] 
[01] (vt) 1. bất chợt, thình lình, 
một cách hết sức bất ngờ. "Con đi 
học về, hờ cơ chúng nhảy ra đánh 
con, nên con trổ tay không kịp mới 
bị như thế.", 2. phòng khi, ngăn 
ngửa hoặc tạm thời đối phó với 
điều không hay có thể xảy ra. "Bả 
đi xa nên đem theo cái khâu vang, 
hờ cơ hết tiền cũng còn có cái mà 
bán.". 

Hờ ơ /hx:? x:!/⁄, [hx”2 x”'] [01] 
(vt) hở hững, lạnh nhạt, nhạt nhẽo, 
thờ ở, không quan tâm tới. "Bạn bẻ 
láu lâu tới chơi mà sao con tiếp 
đón họ hở ở đữ vậy?". 

Hở ra /hx: za:!/, [hx”3 za:!] [01] 
(pt) tử biểu thị tình huồng luôn 
diễn ra, hoặc thường diễn ra, khi có 
điều kiện. "... Chớ nếu để một mình 
ông thì Viếc nhà trăm việc đêu bổ 
bô hết, vì hồ ra chút gì cũng coi 
cho được ngày rồi mới chịu làm. 
(BT)”. 

Hớ /hx:z/, [hx""] (vt) (bâ) hở, để 
lộ cho người khác biết, ở trạng thái 
không còn bị đóng kín. "Chuyện 
này em không được hó cho ai biết 
nghen hôn.", "Bá có nói gì thì em 


cũng không được hú miệng 
nghen.". 
Hớ hinh /hx:” hịn:!⁄, [hx”° hím:] 
[01] (vÐ (bâ) hớ hênh, 1. không có 
sự giữ gìn, trông nom cẩn thận. 
"Coi nhà hớ hình cái kiểu đó mà 
hông mất đồ sao được.", 2. không 
có ÿ tứ trong hanh động, công việc. 
VÉ rông cái cách ăn mặc va cải 
kiểu ăn nói hó hình của nó, thiên 
hạ không bắt lôi cũng lạ!". 
Hơi hướm /hx:j' huxm/, [hx:j' 
hưr:m”] [01] (dt) 1. cái vẻ phẳng 
phất. "Nghe pháo nổ là thấy có hơi 
hướm Tết rồi.", 2. dẫu tích, vết tích 
con lưu lại chút ít. "Nó trốn đi đâu, 
biệt tăm, không còn hơi hướm gì để 
mà fìm.", 3. quan hệ xa về họ hàng. 
"Anh với anh ấy có bơi hướm gì 
hôn, ma lại cung họ, cung chữ 
ióf?", 4. hơi, có hương vị, mùi vị 
đặc trưng: có tính chất đặc trưng. 
"Mùi dầu này có hơi hướm mùi dâu 
xanh, xúc vô cũng thấy đễ chịu, 
không đến nổi nảo.", "Đản kìm, 
thêm dan ghỉ ta, loại dan Táy Ban 
Nha nảy cải tiến chút ít, khoét 
phím, lên dây lại, dương như “hội 
nhập” được với hơi hướm hỏ, xự, 
xang, xê, cống, nghe khá du dương. 
(SN)”. 
Hơi men /hx:j` me:n!/, [hx:] 
me:n'] [01] (d0) hơi rượu, chỉ 


những người có uống rượu, bia nên 
hơi thở có mùi men của rượu. "Có 
hơi men ma chạy xe coi chứng bị 
cảnh sát phạt đó nghen mậy.". 
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HR= 


Hờm, /hx:m”/, [hx:mỶ] (d0 cáu 
bẩn bám trên da. "Thằng nảy 1ø) 
tắm cái kiểu øì mà cần cổ còn 
đóng hởm vậy kìa." 
Hờm; /hx:1m/, [hv:m2] (vt) chực 
sẵn, ở tư thế chờ sẵn để thực hiện. 
"Ông Hương Ba đã hờm sẵn khay 
trâu rượu xây qua dặn chảng 
... (PV)”. 
đe /hx:m”/, [hx:m”] (vt) bực 
bội, tức giận, có biểu hiện không 
vừa ý, không hài lòng. "Nhìn thấy 
ống hờm là tao biết có chuyện 
rồi.". 
Hờm hờm /hx:mˆ hx:m//, [hx:m” 
hx:m”] [11] (vt) hằm hằm, hằm hè, 
biểu lộ thái độ giận dữ. "Njỉn bộ 
mốt hờm hờm của xếp là phát sợ 
rồi. ". 
Hỡm /hx:m/, [hx:m”] (vt) phỉnh, 
lửa gạt, làm cho người khác tưởng 
thật. "Mdy bị nó hỡm rồi. Làm gì 
có chuyện đó. ". 
Hờn dũi /hx:n” zu:j//, [hx:rƒ 
Ju;] [11] (vÐ (bâ) hờn dỗi, tổ ra 
không cần đến, không thiết nữa vì 
bực bội, tức giận. "7hôi uống di. 
Có gì đâu ma hơn dãi, anh em 
không ha.". 
Hớn, /hx:n/, [hx:n'] (dÐ) (bâ) 
Hán, một sắc tộc chính và lớn ở 
Trung Quốc. "7ôi /hích nhát la bộ 
“Hón SỞ tranh hung” nói về sự 
tranh bá của Hón Cao tổ lưu 
Bang với Hạng Võ.", "Người Bình 
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Xuyên có nhiễu tay trước đây là 
dân anh hùng hảo hón.". 

Hớn; /hx:nỶ/, [hx:n] (dt) loại hia 
che kín cả chân, cao gần đến đầu 
gối. "Rửa chân di hồn di hải, Rửa 
chân di đất cũng hoài rửa chân. 
(cd)”. 

Hớn mỡ /hx:in” mx⁄, [hx:n” 
mx”°] [01] (vt động cỡn, rửng 
mỡ, có ham muốn tình dục. "ÄA⁄áy 
con mẹ nay ăn no, không có 
chuyện gì làm rồi hồn mỡ, nên nói 
chuyện tâm bậy tâm bạ.". 

Hợp rơ /hx:p” zx:'/, [hx:p” zx""] 
[01] (vt) tâm đầu ý hợp với nhau, 
có sự hoà hợp về tính cách, (cn) ăn 
rdơ. "Hai thằng đó hợp rơ, nên 
chung thưởng đì chơi chung với 
nhau. "`. 

Hớp /hx:p?/, [hx:p”] 1. (dt) lằn 
vạch dưới đất làm đường giới hạn 
trong trò chơi đánh đáo. "Thằng 
nào vượt quá hóp là kế như bị tử 
đó nghen.", 2. (dĐ mức giới hạn, sự 
chừng mực. "Góp ý cũng phải có 
mức độ, nói quá hóúp la coi chứng 
bị trụ đó nghen em.", 3. (vt) bị thua 
vì đồng xu qua khởi lằn ranh giới 
hạn. "A⁄dy bị húp rồi, còn tới phiên 
may gì nữa.". 

Hớp hồn /hx:p” ho:n2, [hx:pŸ 
ho:n?] [01] (vt) hốt hồn, bản thần, 
đãng trí, tỉnh thân lơ đễnh, thiếu sự 
tập trung. "May bị con nhỏ nảo 
hóp hồn rồi sao mà làm sai tìm 
lưm vậy chởđ?". 


Hợp /hx:pÝ/, [hx:p] (dt) (bâ) hớp, 
lượng nước có thể chứa được trong 
miệng mỗi lần hớp. "7¿ sĩ uống 
hợp rượu rồi lắc đâu: Tàn nhân 
quái Dốt quá. (SN)". 

Hớt, /hx:t/, [hx:k?] (vt) hếch, 
chếch lên phía trên. "Thợ nảo may 
cái áo mà cái vạt hót lên như vậy, 
sao ma mộc cho được?". 

Hớt;, /hx:f/, [hx:k?] (vt) cắt, 1. 
làm cho tóc ngắn và gọn lại bằng 
tông-đơ, kéo. "Nha nghèo, học mội 
năm trưởng tỷ như thể nay Cũng 
đuối sức cha mẹ rồi, tiên Ỏ trọ 
thiếu trước hụt sau, tóc để dài 
không tiền hớt. (SN)", 2. làm cho 
vật có dạng sợi, mảnh đứt TỎi ra, 
hoặc ngắn lại. "Miếng vải để đó, ai 
hót cụt cái kiểu nây còn làm ăn gi 
được nữa." 

Hớt tóc đai tt ta*k/, [hx:k? 
tA*k?5] [01] (vt) cắt tóc, dùng tông 
đơ, kéo làm cho tóc ngắn, gọn, và 
đẹp hơn. "Báy giở công việc đầu 
tiên là đi hót tóc cái đã, rồi sẽ hay. 
(BNL)”. 

Hù /hu:2/, [hu"?] (vt) 1. làm cho 
người khác giật mình. "Đang đi. 
Tự dưng, nó nhảy ra hủ tôi một cái 
làm tôi hết hồn hết vía.", 2. hăm 
doạ, doạ sẽ gây ra tai hoạ. "Ä⁄4y 
đưng có hu tao. Tao không sợ đâu. 
Có giỏi thì làm di, hù chỉ cho mắc 
CÔNG. `. 

Hủ hèm /hu:ỉ he:m?, [hu”? 
he:m?] [01] (vt) (nb) say, xỉn, chỉ 


những người uống rượu, say rượu 
suốt ngày, mùi hôi rượu nồng nặc. 
"Gặp cái thằng hủ hèm đó mày nói 
làm gì cho mệt, nó còn biết gì nữa 
đâu.". 

Hủ hèn /hu:” he:n”/, [hu”? he:nỶ] 
[01] (vt) hủ bại và hèn hạ, trở 
thành hư hỏng, mất phẩm chất tốt 
đẹp. "Ánh đưng chê em duyên nọ 
hủ hẻn, Nước dưới sông du đục, 
anh bỏ phèn phải trong. (cd)". 

Hủ hi /hu” hi?/, [hu”? hi”] [11] 
(vt) 1. hú hí, thủ thỉ, nói nhỏ nhẹ, 
thong thả, vừa đủ để cho nhau 
nghe. "Hai đứa có về như tâm đâu 
ý hợp nên tối ngày chúng cứ hủ hỉ 
với nhau.", 2. chung. sông với nhau 
đầm ấm, vui buồn có nhau, sớm tối 
bên nhau. "7 ngay Ống mắt, hai 
mẹ con bà ấy sống hủ hỉ vói nhau, 
rất ấm cúng và hạnh phúc.". 

Hủ lô /hu: lo:!⁄, [hu*? lo*Y1!] [01] 
1. (đĐ (tm) Touleau, (P), Xe lu, 
phương tiện di chuyển bằng hai 
ông tròn lớn, chậm, dùng để cán 
nên đường. "Làm lộ phải có xe hủ 
lô cán tới can lui nó mới đề được 
chớ."; 2. (vt) có thân hình to lớn, 
mập mạp, nặng nề. "Cái £hán hủ lô 
của mày mà đè lên ai làm sao ai 
mà chịu cho nổi.". 

Hủ qua /hu: kwa:!⁄, [hu*? Wai ] 
[01] (d1) mướp đẳng, cây leo, vỏ 
quả sẵn sùi, Vị đắng, dùng làm thức 
ăn, (bâ) khổ qua, hổ qua. "Bây giờ 
cũng có nhiều người thích uống trà 
hủ qua.". 
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Hủ tíu /hu: ti:w?, [hu"? ti:w'] 
[01] (dt) món ăn phổ biến ở miền 
Nam, được làm bằng sợi bột gạo 
nấu với nước dùng (nước súp) có 
thịt heo, tôm, có thêm sà lách, giá 
sống, (cn) củ tíu, hủ tiếu, củ tiếu. 
"Vị Cân Thơ quá rộng, tôi bèn gọi 
chiếc xe kéo, hai cha con ngồi lên. 
Tôi chỉ dẫn vải dinh thự, nhà lông 
chợ, ngân hàng canh nông rồi 
dừng lại để uống cả phê, ăn hủ tíu. 
(SN)”. 

Hủ tíu khô /hu:” ti:w" xo:!⁄, [hu*Ỷ 
ti:w` xo*!] [011] (dt) hủ tíu không 
có nước dùng, nước dùng được để 
riêng một bát. "Mấy đứa nhỏ nhà 
tôi thì lại thích ăn hủ tíu khô. ". 

Hú hồn /hu:? ho:n?/, [hu”” ho: ] 
[01] 1. (cÐ) (cn) hú vía, tiếng thốt 
lên để tự trấn tĩnh mình khi vừa 
giật mình hoặc vừa thoát khỏi nguy 
hiểm. "Hú hồn! May mà bọn nó 
không thấy mình.", "Hú hôn! Suýt 
tí nữa là xe nó tông con rồi thấy 
hôn.", 2. (V© (cn) hết hồn, hết tỉnh 
thần, mất tỉnh thần, hoảng sợ trước 
sự việc nguy hiểm. "Nó làm tôi hú 
hồn. May không có việc gì.". 

Hú hồn hú vía /hu: ho:n? hu: 
vix5, [hu*?” hoi? hu*7 jixÌ] 
[0101] (qn) (cn) hú hồn, nhưng ý 
diễn tả mạnh hơn. "## hồn hú vía! 
May mà nó không hệ gì, chó thôi 
thì tôi cũng phải mắc đên cho bả 
rồi.", "Con làm má hú hồn hú vía. 
Tí nữa là con té rồi thấy chứa?". 
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Hú trụi /hu: {u:J⁄, [hu"? tu:jJ] 
[01] (vt) mắt hết cả, không được 
øÌ, (cn) trớt he, trót lơ. "Năm 1968, 
nha tôi bị cháy một ,phát hư trụi, 
không còn gì.", "Cuối Củng, thì tui 
cũng như anh hú trụi, ổng có chia 
cho bọn mình đồng nào đâu.". 

Hụ /hu/, [hu"”] (vt) bú, rúc, phát 
ra tiếng to và dài. "Có chuyện gì 
mà giờ nảy còi hụ liên hồi vậy, chị 
Ba?”". 

Hụ hợ /huý hx⁄⁄, [hu"" hy”"] 
[11] (vt) 1. làm cầm chừng, lấy có, 
phụ giúp qua loa. " Mây làm ăn hụ 
hợ cái kiểu đó, sau nay ai mà 
mướn may nữa.", 2. giúp cho có 
bạn, cho vui. "Chuyện nay tôi hụ 
hợ với anh, chó có đáng vào đâu 
mà lấy tiên.". 

Huê /hwe:!/, [we'] (dt) (bâ) hoa, 
bông hoa của cây. "Ngảy xuân ong 
bướm nhộn nhang, Vườn huê rao kĩ 
nhuy vang còn xinh. (cd)”. 

Huê dạng /hwc:'! za:n%, [we! 
Ja:"] [01] (vt) (chữ) bay bướm, 
kiểu cọ, không theo khuôn mẫu. 
"Nét chữ huê dạng, cũng thuộc 
người có hoa tay, chớ không phải 
chơi đâu.". 

Huê hồng /hwe:! hx*n”?/, [wel! 
hA*p””?] [01] (dt) hoa hồng, tiền 
phần trăm được hưởng từ mua sỉ, 
mua nhiều "Đổ nảy (ôi được 
hưởng huê hông ít lắm chị ơi, nên 
bút nữa tôi bán không có lởi.". 


Huê Kỳ /hwc:' ki2/, [we!! ki?] 
[01] (dt) Hoa Kỳ, Hiệp chủng quốc 
Hoa Kỳ, nước Mỹ. "Cái cở Huê Kỳ 
công nhận nó nhiều sao thiệt.". 
Huê lợi /hwe:! Ix:j5⁄, [we!! Ix:j'] 
[01] (dt) 1. hoa lợi, lợi tức có được 
: việc cho thuê, mướn đất canh 
c. "Cường cha mẹ ổng chết thì 
Ẹ hưởng một mình ổng cái gia 
tài rất lớn, một năm thâu huê lợi 
đăng Chường vài muÔn. (VN), 2. sản 
phẩm thu được từ việc trồng trọt, 
hoặc buôn bán. "Với huê lợi hàng 
năm, ông sốm thêm đất điên. Có 
điễu ông Bá hộ không thích là đất 
ông tách bộ cho các con của Ông 
lần lượt chạy về tay chàng rẻ thứ 
f. (NH}`. 
Huê mầu /hwc:! mxw/, [we!l 
mxw?] [01] (dt) hoa màu, cây 
trồng để làm lương thực, thực 
phẩm, ngoại trừ lúa. "Ba cái huê 
mầu năm nay mất giá, bán đâu có 
được bao nhiêu.". 
Huê viên /hwe:' vian/, [we! 
1i] [01] (dt) hoa viên, vườn hoa, 
khu công cộng có trồng hoa kiểng. 
"Ö Mỹ Tho có huê viên Lạc Hồng 
năm Ở hai bên bờ sông thơ mộng.". 
Huê xà /hwc:! sa:2, [we!! sa:?] 
[01] (dÐ) loại dây rừng mọc ỏ vùng 
núi Cấm, An Giang, tương truyền 
là có khả năng trị rắn cắn rất hiệu 
nghiệm, dây nó tròn bằng mút đũa, 
vằn vện như da rắn. "Lắm đêm, nó 
nằm chiêm bao thấy một thứ dây 
lôm đốm trắng mọc cheo leo ở chói 


múi Ông Cám, tiếp với trời xanh. 
Trên cảnh xa với không nhớ bợn 
đó, dây huê xà nhồn nhơ uốn éo 
với gió núi. (SN)". 

Huề /hwe:?/, [we?] (dt) (bâ) hoà, 
1. không phân thắng bại, không ai 
hơn aI. Chơi tJ sáng tới giờ tôi 
huề vốn, có ăn ai được đồng nao 
đâu.", "Ban tổ chúc xử huê. Trọng 
tai nắm hai tay võ sĩ ra giữa võ đái 
cúi dầu chào khán giả. (NH)", 2. 
làm hoà với nhau, không gây gố, 
đánh nhau. "7hói anh em không 
mà có gì phải cự cãi, đánh nhau, 
nên bắt tay huê đi.". 

Huề thượng /hwce2 thuryný, 
[we? thu:n] [01] (dt) (bâ) hoà 
thượng, chức sư cao cấp trong đạo 
Phật. "Thanh tao thay ông huê 
thượng chua Cây Mai. (TVK)”. 

Huề trất /hwe:? txt:?/, [we”? txk:] 
[01] (vt) 1. không phân định được 
sự thắng thua, được mất, cách nói 
có hàm ý thất vọng. "Cuối Củng 
huê trất, chó có thắng được đâu 

: không làm được chuyện gì, 
không tác động được gì. "Chính 
quyền nói cho đữ, chó rồi thì cũng 
huề trất thôi". 

Huếnh hoáng /hw2:n` hwa:n°/, 
[wan wainp ] [11] (vÐ 1. (bâ) 
huênh hoang, tự đánh giá mình quá 
cao, nói có về khoe khoang, ta đây 
chớ thực chất thì không có gì. "Cái 
thằng này ăn nói huếnh hoáng, 
làm như nó tài lắm vậy đó.", 2. 
hoảng hốt, sợ sệt đến độ quýnh lên. 
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"Xấy hôm nay hổng Chịu lo học, 
đợi đến mã này gần thì mói huếnh 
hoáng lên.", 3. (say) bí tỉ, say đến 
độ đi ngã qua ngã lại, ngã tới ngã 
lui. "May nhậu ủ đâu mà đến độ 
Say huếnh hoáng như vậy mới chịu 
về nhà hả?". 


Hui hút /huij' hu:f/, [hu:j} 
hu"k?] [01] (vt) hiu quạnh, heo 
hút, vắng và khuất; gây cảm giác 


buôn và cô độc. "4nh ở chỉ cái chỗ 


trông coi bộ hui hui quá vậy?", 2 
"Hai mẹ con sống hui hút như vậy 
mà cũng được mười năm rồi đó 
anh ơi. ". 

Hui nhị tỉ /hu;:j' mẻ ti2/, [huij] 
nữ” t1] [101] (vt) chết, chẩu trời, 
về với nghĩa địa. "Cái ông gì mà 
mới nói chuyện hôm trước đó, nay 
đã hui nhị tì rồi.". 

Hùi /hu:j2/, [hu:j7] (pt) tiếng xua 
đuổi gà, vịt, chim. "Cầu lấy cây 
ma qHỞƠ HỖ hồng thấy øì, ở đó mà 
“hui", “hui" cho mệt.". 

Hùi hụi, /hu:j? hu:j5/, [hu:J2 hu:j'] 
[01] (vt) hì hục, cắm cúi, cặm cụi, 
chăm chú và mải miết trong công 
việc. "Tối rồi mà sao còn làm hùi 
hụi một mình đó anh Tư!". 

Hùi hụi; /hu:j? hu:j5/, [hu H hu:j'] 
[01] (p9) xuýt XOa, (tiếc) ngẩn ngơ, 
(tiếc) nhiều về một điều gì đó mà 
mình không đạt được, hoặc bị một 
mất mát nào đó. "Rá/ tiếc! Phải chỉ 
đặt ngôi mộ nhích sang bên kia 
mỘt chút thì đúng "long mạch", 
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còn hưởng được lộc trời tới đời 
cháu chắt. Bà hội đồng tiếc hủi 
hụi, các con xúm lại an ti... (NH)". 
Hùi hụi; /hu:jˆ hu:j”/, [hu:jˆ hu:j 6] 
1 1] (tt) tử mô phỏng những tiếng 
trầm và nặng, nối tiếp nhau. “44; 
nằm trong nhà mà rên hui hụi 
vậy?", "Ra coi, ai đi ngoai sân hui 
hụi vậy con!". _ 

Húứi, /hu:j/, [hu:j] (vt) hư hồng: 
mất mát, thiệt thòi. "Cái máy hát 
này búi rồi, còn xài được nữa đâu 
mà để.", "Rồi! Vậy là máy bị húi 
cặp pháo rồi còn đâu 

Húi; /hu:j°/, [hu:J ] (dt) một giuộc, 
một nhóm, bẻ phái, phe, tập hợp 
một số người có chung một quyển 
lợi. "Ti nó cung một húi với nhau, 
may đánh lam sao ăn được tụi nó 
mà đánh, nghỉ đi!". 

Hụi /hu:jJ”, [hu:j”] (dt) hội, một 
hình thức tập hợp tiền của nhiều 
người theo định kì cho một người 
có thăm trúng hoặc cao hơn, có lãi 
hoặc không, nhưng thường là có 
lãi. "Vợ chồng nó nhờ chơi hụi mà 
làm giàu, còn vợ chồng mây chơi 
hụi thì lại tán gia bại sản. Thôi bỏ 
cái trò chơi hụi ấy di.". 

Hụi chết /hu:j5 ce:f/, [hu:j° ca:t'] 
[01] (dn) phần hụi của người tham 
gia hụi phải đóng đủ sau lần thắng 


- trong đợt khui hụi. "7; còn phải 


đóng hụi chết tới năm tháng nữa 
mới mãn dây hụi nây lận.". 


Hụi hè /hu:j“ he, [hu:j”“ he:] 
[11] (dt) hụi nói chung, có hàm ý 
xem thưởng, phê phán. "Ba cải hụi 
hè lăng nhăng, nó chỉ làm rối gia 
đình thôi, chú có được gì đâu.". 

Hụi sống /hu:j" sx*n”?/, [hu¡j 
SA*p "1 [01] (dn) phần hụi của 
người còn quyền tham gia mở hụi 
(khui hụi) và được đóng trừ lại dựa 
theo số tiền bỏ phiếu của người 
thắng hụi, coi như đó là số tiền lời 
có được. "Hựi năm trăm mà mấy 
tháng chót họ bỏ tới ba trăm, 
thành thử chưn hụi sống này tui 
đóng có hai trăm cũng nhẹ.". 

Hữm /hu:m/, [huim:] (dù L. cái 
hõm, chỗ lõm sâu xuống hoặc sâu 
vào trong. "7c mấy đêm nuôi 
ông già bịnh, cái hữm mốt tui nó 
quảng đen thấy mà ghê.", 2. (Vt) 
lõm, thụt vào phía trong hay phía 
dưới tạo thành một khoảng trống 
hình lòng chảo. "Con làm sao cái 


tu lạnh nha mình nó bị hãm một lễ 


vậy chớ?”. 

Húm /hu:m°/, [huim:”] (dt) chỉ bộ 
phận sinh dục nữ, từ có sắc thái thô 
tục. "- Đẹp cái gì, mặt như cái húm 
người ta. - Cái thằng, ăn nói bậy 
bạ!". 

Hụm /hu:m//, [hurm:'] (đt) ngụm, 
một lượng chất lỏng tương đương 
với một hớp. "Uống đỡ vải hụm trả 
cho ấm, rồi đi đâu đi anh ơi.". 

Hun /hu:n!⁄, [hu"n”'] (vt) (bâ) 
hôn, áp môi vào người ai đó, 


thưởng là trên mặt, để tỏ lòng yêu 
thương, quý mên. "Đói mình mới 
gặp hôm nay, Cho hun một chúi 
em Hai dưng phiên. Có hun thì hun 
cho liên, Đừng có làm lộ láng 
giêng cười chê. (cd)". 

Hùn hạp /hu:n? ha:p5/, [hu*n”” 
ha:p”] [II] (vt) hùn, hoạt động 
cùng góp vốn làm ăn. "Ba cái 
chuyện hùn hạp phải cho nó rõ 
rang, không thôi sau nay cự cãi 
lòng vòng là mích lòng lắm.". 

Hủn hoàn /hun`” hwan:, 
[hu" n"?” wan: }] [01] (vÐ ngắn, 
ngắn ngủn, thiếu hụt SO với chiều 
dài đề ra, (cn) ngủn ngoẳn. "Mi 
may cái quán cho mày hún hoắn 
trên mốt cá chân như vậy, làm sao 
ma mặc.". 

Hủn hởn /hu:n” hx:n, [hu*n”? 
hx:n?] [01] (vÐ hí hửng, hón hỏ, lộ 
vẻ tươi Vui, VUI mừng, hân hoan. 
XP: rúng máy tở số độc đốc, vợ 
chồng nó hủn hẳn ra mặt". 

Hún hởn /hu:n” hx:n?, [hu*n”” 
hx:mj] [01] (vÐ (cn) hủn hởn. 
"Thấy mẹ di chợ về, đúa nào cũng 
hún hồn vây quanh.". 

Hún ha hún hởn /hu:n ha: 
hu:n” hx:nŸ/, [hu*n”Š ha:! hu*n”5 
hx:nỶ] [0101] (qn) biểu thị trạng 
thái vui mừng, tung tăng. "Lam gi 
ma cứ hún ha hún hồn như người 
vừa trúng số độc đắc vậy." 

Hung /hu"n”'!/, [hu* gnn (vt) 
nhiều, lắm, (cn) lung, có số lượng 
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nhiều hơn so với yêu câu. "Dán 
làm đất họ ăn hung lắm, nồi cơm 
nảy không đủ đâu.", "Anh nói hung 
quả. Nói ít lại, để cho người khác 
nói với chớ. ". 


Hủng /hunẻ/, [hu*n””] (vÐ trũng, 
lõm, thụt vào thành một khoảng 
trống hình lòng chảo so với chung 
quanh. "Bộ ván này không bị húng 
một lỗ thì chốc là giá trị lắm đó.", 
"Nước chỗ ấy hủng một lỗ to, vả 
sức nặng của con tàu hút nước 
chung quanh, khiến ghe thuyền 
dang chèo về, bị thu mau lẹ lại nơi 
đó. (BNL)”. 

Hủng hỉnh /hu*n" hịn?/, 
[huYn”3 hin”] [01] (dt) một loại 
cá nhỏ ở mương, rạch, có dạng như 
cá lia thia, nhưng không chọi được. 
"Rô, trê, sặt bướm, dầy dây, Ròng 
ròng, hủng hnh, lộn bảy lia thía. 
(cd)". 

Húng hách /hu"n” hac:?/, 
[hu*n”° hat:'] [01] (vt) (bâ) hống 
hách, ra oai để tổ rõ quyển hành 
của mình, hoặc để làm cho người 


khác phải sợ. "Cái thẳng đó chỉ 


cẩn có một chút quyền hành là nó 
đã ra mặt húng hách rồi.". 

Húng hiếp /hu*n” hiap°, 
[hu*n”” hi:p”] [01] (vt) ăn hiếp, 
bắt nạt, cậy thế, quyền để doạ dẫm 
làm cho người khác phải sợ. "Ông 
dưng có hung hiếp, người dán 
ngheo quá đáng là bổng được đâu 
HgheH.". 
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Huông /huxy1⁄, [hu:n'] (dt) điều 
xấu được lặp lại, tái diễn (theo 
quan niệm mê tín, dị đoan). "Khúc 
đường nay có huông, tháng nao 
cũng có vải ba cái tại nạn.", "Cái 
trưởng này dường như có huông. 
Năm nảo cũng có một hai cái chết 
quái lạ.". 

Huốt /huxf/, [hu:k”] (vt) 1. qua 
khỏi, vượt qua điểm cần dừng lại 
trên đường. "4nh chạy như vậy la 
huốt nhà nó rồi, quay trổ lại đi", 
2, khuất mắt, khỏi tầm mắt, quá 
tâm nhìn. "Chỗ ôi đing bị huối, 
nên chỉ nghe chớ có thấy được gì 
đâu.", 3. mất hút, vuột mất một 
công việc, bỏ lỡ cơ ;hội. "Ki rồi tôi 
bị bịnh nên đành để huốt chuyến di 
tham quan nưóc ngoái." 

Huốt luốt /huyt? luyÉ/ [hu:k? 
Iu:k”] [01] (vt) 1. vượt qua điểm 
đích khá xa. "Nhà của nó dưới này 
mà anh chạy huốt luốt tới kia dữ 
vậy.", 2. quá tuổi giới hạn khá 
nhiều. "Tuổi yêu cẩu là 30 mà tôi 
thì đã gân 40 rồi, như vậy là huốt 
luốt rồi, còn gì nữa mà mong.", 3. 
xuôi lọt, trót lọt, không gặp trở 
ngại 8Ì. "Tưởng gặp khó khăn, nao 
đè nó qua trạm huốt luốt có khó gi 
đâu.", 4. được mọi việc, hết mọi 
Cải, tất cả, một cách thuận lợi, dễ 
dàng. "Mấy bài toán kì thi này khó 
vậy, mà nó làm huốt luốt không sai 
sót một tí nào, thiệt là đáng khen.", 
5. (mất) hết sạch, (mắt) tất cả. " Tin 
máy thằng bạn hun ' hạp lãm ăn cải 
kiểu gì mà ba vốn liếng của nó 


mấy năm trời mất huốt luốt, không 
còn một đồng.". 

Huột /huxyt, [hu:k”j (vt) (bâ) 
huốt, lỡ dịp, không đạt được, mất 
cơ hội. "Chuyến này, anh đi không 
được nữa la huột luôn, không còn 
dịp nào nữa rồi.". 

Huơ /hwx:'/, [w*'”"] (vt) (bâ) quơ, 
múa võ, tay cẩm một khí cụ, đưa 
mạnh đi tứ phía theo một bài thế 
nào đó. "Gái Mỹ Tho mày tắm mốt 
phụng, Giặc đến nhà chẳng vụng 
huơ đao. (cd)". 

Huờn /hwx:n?, [wx:p] (bâ) 
hoàn, 1. (dt) viên tròn nhỏ bằng 
viên bi. "7huốc fỄ này uống mỗi 
lần một huòn thôi, uống nhiễu 
không tốt đâu.", 2. trả lại, gửi lại 
người chủ sở hữu. "7ôj đâu có biết 
là của ông đâu, chó nếu biết là tôi 
đã cho người huởn lại ông lâu 
rồi.", 3. hoàn, lặp lại, quay trở lại 
theo chu kì. "Phải chỉ cải tử huờn 
sinh, Mổ gan trao lại kểo mình nhớ 
em. (cd)”. 

Huỡn /hwx:n/, [wxz] (bâ) 
hoãn, 1. (vt) tạm dừng lại, ngưng 
lại, chuyển thời điểm đã định để 
làm một việc gì sang thời điểm 
khác muộn hơn. "Cái đám (tiệc 
được huổn lại tuần sau nhằm ngày 
lễ, để tụi nhỏ nó về cho đông Vui. 
2. (vt) rỗi, rảnh rỗi, rỗi rãi, ở trạng 
thái ít hoặc không có việc để làm. 
"Khi nào huôn có đi đâu bên nây 
con nhớ ghé cậu chơi.". 


Huỡn đãi /hwx:n“ đa:jJ!/, [wx:n” 
đa:j'] [01] (vt) (bâ) hoãn đãi, có vẻ 
chậm chập, nhỏn nhơ, rẻ rà, không 
vội vã. "Người ta gấp mà nó làm 
ăn cái kiểu huỡn đãi như thế này, 
hỏi ai mà hổng bực mình cho 
được.", "Vè túc tốc, sôi bỏng tính 
thời sự; thơ huỡn đãi, nhắc lại 
chuyện đã lắng xuống, hoặc 
chuyện xa xửa, đâu đâu. (NVH)”. 
Huốn huỡn /hwx:in“ hwx:n?/ 
[wxip' wx:n”] [01] (vt) ở trạng 
thái tương đối rảnh rỗi, không bận 
nhiều việc. "ĐỂ hưỡn hưỡn, biểu 
thằng Ba nó đò coi, mà chắc được, 
vì người đứng tên mua máy bay là 
Trần Trinh Qui, người đã từng du 
học bên chánh quốc ba năm, có 
bằng lái hẳn hỏi. (NH)". 

Huợn /hwx:n”/, [wx:nÝ] (vt) (cv) 
quợn, ớn, sợ, có cảm giác không an 
tâm trước một hiểm nguy, đe doa 
nào đó. "Thấy nó cẩm trái lựu đạn 
không biết thiệt giả, nhưng ai cũng 
huợn chả dám tới gần.". 

Huợt /hwx:f5⁄, [wx:k"] (vÐ (bâ) 
hoạt, dễ tiêu, không bị táo bón. 
"Con ăn ba đu đó, trái cây, người 
nó huợi, í bị nổi mụn và nhọt 
hơn... 

Húp cháo rùa /hu:p” ca:w” zux2/, 
[hup: ca:w" zu*?] [101] (qn) thất 
bại, không đạt được kết quả, mục 
đích như dự định. "Đ¡ chuyến nảy 
coi như húp cháo rủa. Chỉ có hai 
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trăm ngan đồng làm sao bủ đấp 
nổi chỉ phí". 


Húp nước lèo /hu:p`” nuryk” 
le:w2/, [hunp:? nur:kŸ le:w2] [101] 
(qn) không có kết quả cao, không 
thành công lắm, thất bại, (cn) húp 
chao rủa, húp nước mắm. "Ƒ /rái 
cây nảy kế như là húp nước léo, 
gia bán có được bao nhiêu dâu 

Húp nước mắm ;hu:p” nữ 
mam:/, [huip:? nurk?” mam:] 
[101] (qn) thất bại, không có kết 
quả, không có hi vọng thành công, 
(cn) húp cháo rùa. "Lm ăn cái 
kiêu thiếu tính toán như anh thì 
húp nưóc mắm là cái chắc, chó nói 
gi mủa. `. 

Hút /hu: :/, [hu*kP] (vt) hiếm, ít 
có, có số lượng nhỏ hơn so với nhu 
câu. "Dạo nảy truyền hình ngoại 
rất hút, khó tìm lắm anh ơi.". 

Hút gió /hu:t' z2:, [hu"Yk ja:] 
[O1] (vt) 1. huyt gió, huýt sáo 
miệng, chúm tròn môi lại thổi hoặc 
hít hơi để tạo thành âm thanh như 
tiếng nhạc. "Cha! Vừa đi vừa hút 
gió coi bộ yêu đởi đ há.", 2. (nb) 
bó tay, không thực hiện được. 
"Tháo bộ cốt chén giữa mà không 
có đồ cáo là coi như hút gió.". 

Hút gió hổng kêu /hu:P z2: 
hx*p” ke:w⁄, [hu*k?” Ja: 
hA*n”3 ki:w'] [0101] (qn) (cn) hút 
gió không kêu, 1. bất lực, không 
làm øị được. Gặp cái thằng hút 
gió hổng kêu đó mà chị nhờ nó thì 
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được việc gì đâu”, Ty thất bại, 
không có kết quả, hiệu quả. "1h kì 
nay hút gió hông kêu rôi. Chắc cho 
nó học lại thôi 

Hụt đỏi ñui® đ2:j⁄, [hu*k?" 
đa:j] [01] (vt) 1. bỗ neo không tới 
đáy sông. "Nước lớn, bỏ neo coi 
chừng hụt đôi đó nghen mậy.", 2. 
(nb) lỡ dịp, mất cơ hội. "Hự/ đổi 
rồi Xe vừa chạy làm gì có 
chuyến nào chiếu nay nãa.", 3. 
không đạt được, không được xem 
xét. "Chuyện đi học của máy kì 
này hụt đổi rồi. Kết quả làm gì có 


^ l) 


tên. 

Hụt "hơi /hu: hx;j/, [hu*k?” 
h*:jJ'] [01] (vÐ hết khả năng, hết 
năng lực. "72i chạy hụt hơi mà 
cũng không kịp thì côn đỏi gì 
nữa.", "Tôi nói hụt hơi mà nó 
không chịu nghe thì thôi, chó biết 
lam sao nữa bây giỏ.". 

Hụt hưởi /hu:t” hưixj?/, [hu*kf5 
hưr:j'] [01] (vÐ) 1. ở tình trạng đuối 
sức, có hiện tượng đứt hơi. "Ủng đi 
lẹ quá đến độ thằng con chạy theo 
hụt hưởi.", 2. ö tình trạng không 
theo kịp, vì thiếu khả năng. "Cho 
nó lên lúp chuyên, nó học hụt hưổi, 
không lợi dám bạn nó.". 

Huych tẹt /hwic: tc:/, [witế 
te:k”] [11] (vt) toạc ra, sáng rõ ra, 
đi thẳng, vào vấn đề, không quanh 
co úp mở, (cn) toạc móng heo. "Có 
øì thì anh cứ nói huych tẹt di. Ở 
đây, đâu có ai xa lạ chỉ đâu, mà 
anh phải ngại.". 


Huych toẹt /hwic:° twe:/, [wit 
te: k [11] (vÐ (bâ) huych tẹt. "Cái 
kiểu ăn nói huych tot của anh ta 
đôi khi mất lòng sếp nhưng được 
cái thẳng.". 

Huynh /hwip:!⁄, [win:] (vÐ 1. 

khuynh, vòng, rộng, ra và gập cong 
lại. "Đứng cái kiểu gì mà huynh 
tay huynh chân vậy con.", 2. quở, 

đưa qua đưa lại trong ' khoảng 
không, không theo hướng xác định. 

" Nói chuyện có người lún má HØ Cứ 
huynh tay cái kiểu đó là hồng được 
rồi." 

Huỳnh đản /hwin:? da:n?/, [win:? 
đa: 8] [01] (vt) có màu vàng mết 
vì gây yếu. "Quan Phú Lê Xuân 
Thói tuổi mới vừa bốn mươi bốn 
ma vì Ông nay có bịnh hút nên hình 
vóc gầy mòn, nưúc da huỳnh đản, 

bộ coi như HgưỜi gia năm mươi 
lăm tuổi. (HBC)". 

Hư /hưr:!/, [hui:!] (vf) 1. hồng, 
không dùng được nửa. "Cái máy 
nay hư rồi còn hát được nữa đâu 
mà để cho chật nhả.", 2. có những 
tính xấu, tật xấu khó dạy bảo, sửa 
chữa. "Thăng nhở này không 
nghiêm khắc dạy bảo nó ngay tử 
báy giỏ, tui đâm bảo nữa lớn nó hư 
cho mã coi.", 3. tiều tuy, hao mòn 
sức khoẻ. "Trẩu vảng ðn với cau 
sâu, Lấy chồng thua bạn mảng sấu 
ma hư. (cd)". 

Hư bột hư đường /hui:' bo:f 
hư:' durxn2/, [hur:! bo:k? hưu: 


dur:n] [0101] (qn) hỏng việc, bị 
thất bại trong công việc, vụ VIỆC, 
cách nói hình ảnh, có sắc thái hải 
hước. "Cái chuyện đó má chị để 
Ống biết là hư bột hư đường hết rồi 
con đấu.". 

Hư he /hur:' he:!/, [hur:' he:'] [11] 
(vt) ư e, biểu lộ vẻ không vừa lòng, 
không đồng tình, ấm ức, (cn) hự 
hẹ. "Thôi bấy nhiêu là được rồi, 
còn hư he cái nỗi gì nữa.". 

Hư hốt /hui:! ho:t?/, [huu:! ho:kŸ] 
[011 (vt) hư hỏng về phẩm chất đạo 
đức. "Trể con nhà ai mà hư hốt 
quá. Mỏ miệng ra là chủi thê rồi.". 
Hứ háy /hưi:” haj:/, [hui” ha:j ] 


[11] (vt) vừa hứ vừa háy mắt để 


biểu lộ trạng thái không bằng lòng, 


không vừa ý. "Hễ nói tới nó là nó 


h háy. Rồi có ngày bị công an bất 
thì mới biết.". 

Hự hẹ /hưiÝ he:”/, [hur:° he:] [11] 
(vt) ấm ứ, cằn nhẳn, biểu lộ vẻ 
không đồng ý qua những tiếng nói 
nhỏ trong miệng, (cn) hư he. "Cho 
máy bao nhiêu chưa đủ sao mà 
may con hự hẹ nữa chớ!". 

Hưa /hưrx!/, [hưiA'] (vft) quen, 
quen thói, tật xấu được hình thành 


lâu ngày, khó sửa. "7: hằng này hễ 


nhậu vô la hưa miệng nói tâm bậy, 
nên tôi hồng khoái." 


Hứa lèo /hux” lerwP/ [huiA° 
Ie:w] [01] (vt hứa hão, hứa điều 
biết là không thực tế. "Ống hứa lẻo 
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cho qua, Chuyện, chó lam gì bây 
giờ có để mà cho." 


Hứa lựi /hurx° luj/ [huA” Iu:ƒ] 
[01] (vt) hứa cho có nhưng không 
bao giờ làm. "Thằng đó chỉ giỏi có 
nước lúa lụi Nó hứa một trăm 
chuyện không lam được nồi một 
Chuyện. `. 

Hứa Văn Cuội /humwẺ van: 
ku*xjŠ, [hurA” jan:' ku:j] [101] 
(qn) hứa dóc, hứa như thằng Cuội 
nói dóc, cách nói có hiện tượng 
chơi chữ hàm ý chung chỉ sự hứa 
hẹn nào dó mà không thực hiện. 
"Gặp cái ông Húa Văn Cuội đó mà 
may tin được sao chớ.". 

Hực hỡ /huk hx⁄, [hukế 
hx”] [01] (vt) rực rõ, có màu sắc 
tươi sáng, đẹp đế và nổi bật hắn lên 
khiến mọi người phải chú ý. "Cái 
nhà này trang hoàng hực hỗ, chắc 
có đám tiệc chỉ đây.". 

Hửi /huu:j/, [huu:J°] (vt) ngửi, hít 
vào bằng mũi để nhận biết, phân 
biệt mùi. "Lại xem con chó nó lui 
hủi cái gì Ở trong hang vậy, chốc 
la có chuột trong đó quá.". 

Hửi địt /hux:j” di:U/, [hu:j” dịt: "Í 
(01] 1. (v0 1. hửi hơi đánh rắm. 
"Vệ đi! Ở đó mày hi địt nó, chó 
có làm được gì nó.", 2. (Vt ngu 
muội, khủ khở (tiếng mắng chửi). 
"Giao cho cái thằng li địt đó mà 
lam được gì.". 

Hừng /hưnn/, [hum?] (vt) (nb) 
hăng tiết, có sự hăng hái và say 


] 
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mê. "Ống có cái tật nhậu vô ba xị 
la hưng lên ca không biêt mệt.". 
Hừng chí /hưn:? ci/, [hum? 
c?] [01] (vt) hứng chí, hăng chí, 
hăng máu, ở trạng thái lạc quan, 
yêu đời. "É/ Có chuyện gì vui ma 
hưng chí di tới đi lui hát hoại vậy 
ông bạn?". 

Hừng đông /hun? dx*n”!, 
[hưm:? dA*n ”"] [01] (vt) vừa hửng 
sáng, rạng đông, thời điểm mới bắt 
đâu có dâu hiệu trời sáng. "Hưng 
đông nưóc lớn thì lui, Em xin chú 
lái đi xuôi một bễ. (cd)". 

Hừng đông sớm mơi /hưn: 
d>x*p”` gxm` mw;j⁄, [hum 
dA*p”" s>:m' mxz;j!] [0101] (qn) 
(cn) hừng đông sớm mai, còn rất 
sớm. "Mày gấp gì mà hưng đông 


sớm mới là cuốn mùng rồi vậy 
chớ?". 

Hừng hừng /hưm? hun:?/, 
[hun? hưu] [I1] (vt) 1. bừng 
bừng, ở trạng thái có biểu hiện giận 
dữ, nóng nảy. "4y nói cái gì mà 
cho nó hưng lừng dòi gặp tao 
vậy?", 2. ở trạng thái mặt đỏ gay 
gẶt. "Uống rượu đâu mà một đỏ 
hưng hưng vậy?". 

Hừùng máu /hun? maw:?, 
[hum:? ma:w”] [01] (vt) hăng hái, 
hăng máu, hăng tiết, sôi nổi bổng 
bột. "Nó nói hưng máu một lát vậy 
thôi, chó rồi đâu cũng vào đấy 
hả.". 


Hứng gió /hưn: z2/, [hun)° 
J2] [01] (vÐ) hóng gió, hóng mát, 
đón lấy gió cho mát. "Ở nông thôn, 
chiêu vác ghế ra sân ngồi hứng gió 
cũng nhan thiệt.". 

Hước /huixk?, [hur:k”] (vt) 1. 
nắc, nấc cục, có hơi bật mạnh 
thành tiếng cách quãng tử trong cổ 
họng ra. "Hồng thỉnh ăn, ăn mau 
chỉ cho bị hước vậy.", 2. tiếng thổ 
ra đứt quãng như bị nghẹt ỏ người 
sắp chết. " Thấy ống tươi lại tưởng 
khoẻ. Ai đẻ, ông hước, hước... mấy 
cái rồi tắt thổ luôn.". 

Hược /hurxk”/, [hui:k] (vt) vượt, 
tiến nhanh hơn, bỏ lại phía sau. 
"TỪ từ di Chuyện gì phải chạy 
hược lên phía trước cho mệt vậy.". 
Hươi /hưryj'/, [hurj'] (vf) quơ, 
vung, đưa thẳng lên hoặc ra phía 
trước, sang một bên hoặc theo 
đường tròn, động tác có vẻ thành 
thạo. "Lưỡi búa của khách hươi 
lên. Thăng Kìm cũng nâng cây búa 
một cách vụng về. Khách nhìn nó, 
ngạc nhiên rồi nhìn cây búa. (SN)", 
"Yong, thầy đốt bùa, cẩm gươm 
bằng cây vông có vẽ hình sao Bắc 
Đẩu, hươi chỉ vo cô Yến, phát 
trâm lên những tiếng gì líu lo như 
tiếng Lèo. (PV)". 

Hườm /huxxm?, [hu:m?] (vf) 
(trái cây) bắt đầu chín, (da trái cây 
có màu) ng vàng, hoặc cam. 
"Răng em lỗ đỗ hột cườm, Giả như 
trái hựu chín hưởm trên cây. (cd)". 


Hườm hườm /hurxmˆ huixm?, 
[hur:m? hưr:m”] [01] (vt) hơi ửng 
vàng, hoặc cam, có hiện tượng 
chuyển màu tử xanh qua vàng hoặc 
cam. "Hai dựa tươi, ăn xoádi chín 
hườm hườm đâu mùa, thấy tôi ăn 
ngon, bà con mừng lắm. (SN)". 
Hướm mỡ /hurxm” mx⁄, [hurm° 
mx””] [01] (vt dửng mỡ, có cử chỉ 
đùa bỡn quá trớn (cm) rửng mỡ. 
"Thờng này ăn no hướm mỡ hay 
sao mà trừng giốn hoài vậy ca.". 
Hương /hurxy'/, [hur:n'] (dt) 1. 
một chức sắc ở làng Nam Bộ thời 
Pháp chiếm đóng. "7 rong hác lộn 
xôn, hương Ba lửa dịp kê tai chánh 
Khá bảo một cầu. (PV)”, NA tiếng 
gọi người đang tiếp chuyện với 
mình, có tính chất trân trọng. "Thói 
ông hương, ở đó mà nghe theo lời 
nó nói.". 

Hương cả /hưrxn'! kaở/, [hurn) 
ka?] [01] (đĐ người đứng đầu ban 
hội tÊ một làng ở Nam Bộ thời 
Pháp chiếm đóng. "Để con VỀ COH 
trình lại vói thây hương cả.". 
Hương chủ /hurxn' cu¿ở/, [hurn] 
cu*?] [01] (dt) người đứng thứ hai 
trong ban hội tế một làng ở Nam 
Bộ thời Pháp chiếm đóng, sau 
hương cả. Hương chủ ngại giải 
quyết nên bảo phải chờ trình 
hương cả mới được.". 

Hương giáo /huừrn' za:w' 
[hurn' Ja:w'] [01] (dt) một chức 
trong ban hội tể của làng, với tư 
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cách thây: thầy dạy, thầy thuốc... 
"Nghe xong thẳng Kìm ải từng 
bước chậm rãi đến nhà Ông hương 
giáo. Câu chuyện tình của Tư Lập 
hãy còn lãng vãng trong trí nó. 
(SN)". 

Hương quản /huixn' kwa:n/, 
[hu:n' wa:n] [01] (dt) người 
trong ban hội tế ở làng Nam Bộ 
thời Pháp chiếm đóng trông coi 
việc giữ trật tự an ninh, xét xử. 
"Biết cha tôi không thể chịu đựng 
nổi giọng xắc xược và những lởi đe 
dọa của thằng hương quản, mẹ tôi 
t? trong buông lên tiếng gọi. 
(HVN)”. 

Hương sư /hurxp' sui:⁄, [huurn}) 
sur:!] [01] (dt) người đứng thứ ba 
trong ban hội tế một làng ở Nam 
Bộ thời Pháp chiếm đóng, sau 
hương, cả, hương chủ. "Thầy hương 
sử biểu tôi đến gặp ông để trình 
bày rõ đâu đuôi câu chuyện.". 
Hương thân /huxn' txn:!, 
[hurn! t*xp:!] [01] (dt) một chức 
sắc ở làng Nam Bộ thời Pháp 
chiếm đóng. "Mà thật ông Chánh 
bái rành điệu cắm chấu tự hồi ông 
côn Ở chúc hương thân kia lận. 
(PV)'`. 

Hương tuần /hưn' twxn??/ 
[hur:n! tưn:?] [01] (dt) một chức 
sắc nhỏ ở làng Nam Bộ thời Pháp 
chiếm đóng. "7i (hay mặt ban 
hương chúc tối đây chỉ bảo cho 
anh nghe để anh ra lãnh chúc 
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hương tuân Ở làng mình đó. Ban 
đâu thì làm nhỏ nhỏ vậy, sau lần 
lần lên. (HVN)". 

Hường /hưuxn2, [hurn] (bâ) 
hồng, 1. (dt) hoa hồng, một loại 
hoa cỡ nhỏ, thân có gai, lá kép có 
răng cưa. "Độc bình bái giác, cắm 
các bông hưởng, Cha mẹ em chọn 
nơi rê quý, anh tâm thưởng biết có 
đặng không? (cd)", 2. màu hồng, 
màu đỏ. "Bông xanh bông trắng 
bông đỏ bông hưởng. Bông lê bông 
lựu đố bên thường bông chỉ? (l).", 
3. đó dợt, đỏ nhạt. "Ä4dw hưởng coi 
nó cũng dễ chịu hơn màu đỏ.". 
Hường nhan /huxznˆ jpa:n!, 
[hu:p? na:n'] [01] (đt) (bâ) hông 
nhan, gương mặt có đôi má hông, 
tử dùng để chỉ người phụ nữ nói 
chung. "7rách hường nhan, Vô 
duyên bạc phận, Duyên nợ gần 
không đặng xứng đôi. (cd)". 

Hướt /hurxt/, [hur:k°] (vt) giành 
trước, hớt trước, tranh được phần 
trước. "Ba cái con heo 1 nay chúng 
hướt phần của mấy con heo đẹt, 
thành thử heo đẹt cứ đẹt hoài.", 
"Để cho em nó nói, S40 CON cứ trả 
lời hướt em hoài vậy.". 


L1 /12 13/, {P! ] [01] (vÐ iu Ìu, 
ươn ướt, còn hơi ẩm ướt. "Đồ phơi 
con ¡ Ú sao con lại lấy vô!", "Mới 
mưứa hay sao mà đất còn ¡ Ì vậy 


con.". 

Ì, /¡2/, [i2] (vÐ nằm trơ, nằm im, 
(cn) ình. "À⁄ấy con heo nảy được 
cái ăn no Ìa ì ra đó.", "Sao Ỉ ra đỏ, 
dậy di rửa mặt, ăn sáng đê còn ải 
làm nữa chớ.". 

Ì; /1:2, ti] (t1) ầm, ì, âm thanh mô 
phỏng tiếng nổ lón. "Pháo cả nông 


nó thụt âm, ì, nghe rung chuyển cả 
đấi.". 

Ì 1 2 i2, [i? i?] [L1] (vÐ đông 
đúc, ôn ào, rầm TỘ, từ gợi tả hoạt 
động nhộn nhịp của số đông người. 

"Q nông thôn, những dêm sáng 
trăng người ta đi coi hát ì Ì.", "Máy 
bữa nay, nhà có đám tiệc ì Ì, không 
có lam gì được.". 

Ì ịch /¡2 ic:5, [#2 it] [01] (v9 ì 
ạch, tử Bơi, tả sự khó nhọc, nặng nề, 

VẤt vả. "Ống lam ì ii tÿ sáng tới 
giờ mà vẫn chưa xong.". 


l 


1 


Ì xèo /12 se:w2⁄, //2 se:w2/ [01] 
(vt) †1. bàn tán to nhỏ, trao đổi 
miệng qua lạ với nhau. "Mọi 
người ì xêo về chuyện đó cả tuần 
nay rồi mà anh hồng hay ả?", 2. 
làm rùm beng, nói lớn tiếng, tạo 
nhiều tiếng động. "Tiệc từng thi 
cũng lam Viia vừa thôi, chó lam ì 
xèo cái kiểu đó ai mà nghỉ ngơi 
cho được.". 

Ì /12/, [2| (vÐ ẩm, còn hơi ướt, 
chưa được khô hẳn, (en) ¡ Ï. "Đổ 
còn Ỉ mà con chất vô tủ nó hôi mốc 
hết.". 

Ìi/02 1 [2 !] [01] (vÐ) trông 
chờ, dựa vào một ai đó, một cơ sở 
nào đó. "Nó / ¡ vao ba má nó, chó 
tự thân vận động thì sẽ biết đá 
vàng liên hà.". 

li/212/, [E? [01] (vÐ) chưa 
được khô hắn, còn hơi ẩ ẩm ướt, (cn) 
Ì. "Đồ lấy vô được rồi, dễ mưa 
ưót hết bây giỏ.". 

Í /i5/, [i°] (ct) (cv) ý, từ biểu thị 
trạng thái ngạc nhiên, bỡ ngỡ. "ƒ 
may hôn đạp vô đồ người ta rồi.". 
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Í a/12 a:5, [P a5] [01] (ct) khiếp, 
từ biểu thị trạng thái chê bai, dè 
bïu. "4! Nghe nó nói la tao phái 
lạnh giò rồi.". 

Í e/iẺ e:5, [UP e:5] [01] (e) góm, 
khiếp, 1. (tiếng dùng để doạ trẻ 
con đừng làm, hoặc tránh xa cái 8ì 
đó). "Íe, „Ông giả kia kìa. Con má 
khóc là ổng bắt đi luôn đó.", "Í ẹ! 
Sâu nó bu thấy mà ghê đi chỗ 
khác chơi đi con.", 2. (tiếng dùng 
để biểu thị trạng thái chê bai, xem 
thưởng). "Íe! Ai mà thèm. Nhà tao 
con có cái xịn hơn nữa kìa.". 

Í hị 2 hi, [f? hi”J [01] (cÐ) ứ 
hư, ôi chao, (tiếng than thở chỉ sự 
mệt mỏi, thất vọng, uể oải). "Ý hị! 
Làm cả ngày mà mới được có bây 
nhiêu.", "Í hị! Công việc cứ đăng 
đăng đệ đê, biết bao giờ mới xong 
đây mữa. `. 

J /i5/, [P5] (đQ y, hắn, nó, từ dùng 
có ý không coi trọng. „Đích thị ị 
rồi, chó còn ai nữa. Hổng tin may 
hỏi thằng Năm coi.", "Dạo này có 
tiền, j làm phách dữ lắm, mấy 
người trong xóm ai cũng ghét.". 

Im /1:m'/, [i:m'] (vt) 1. êm, nhẹ, 
ngon, tử biểu thị những tính chất 
phù hợp với sở thích. "Ba cái thuốc 
giỗng Xuân Lộc này hút im phải 
hôn anh Hai?", 2. thích, có cảm 
giác bằng lòng, dễ chịu. "Kì này 
lãnh được hai triệu tiền thưởng là 
im rồi còn gì nữa.", 3. mềm, êm ái. 
"Cái nệm nảy nằm im thiệt, hẻn 
chỉ mấy đứa nhỏ nó khoái.", 4. ướt 
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và dẽ, ở trạng thái đất gắn kết lại. 
"Hàng cây này trồng được mấy bữa 
nay, đất im là cây phát cho mà 
CcOI.", 

Im khe /i:m' xe:!⁄, [i:m' xe:'] [01] 
(vt) 1. im re, im phăng phắc, lặng 
im không có lấy một tiếng động, 
động thái nhỏ nào. "Tới giờ hỏi 
bài, cả lớp ngồi im khe.", 2. im 
lăng, không có thái độ, ý kiến hoặc 
phản ứng gì. "Thấy ông im khe, tôi 
tưởng ông hồng muốn mua nên bán 
cho thiên hạ rồi còn đâu." 

Im rơ /i:m' zx:!⁄, [ml „ưn) [01] 
(vt) im ắng, im ru, không một tiếng 
động nào, (cn) im khe. "Mua chiếc 
xe này, máy chạy im rơ thích 
thật.". 

Im ru /i:m' zu:!, [i:m' zu*!] [01] 
(vt 1. im như ru, im ắng và dễ 
chịu. "Nằm trong căn phòng ¡ im ru 
nên tôi ngủ hồi nào cũng chẳng 
hay biết.", 2. không có vẫn để gì 
Xây ra, không gây trở ngại, khó 
khăn gì. "Chuyện đó im ru, đâu có 
ai ý kiến, nói năng gì nữa đâu.". 

Im ru bà rù /i:m' zu:! ba? zu?, 
[Im! zu*! ba:? zu*?] [0101] (qn) 
êm xuôi thuận lợi, không có điều 
gì trở ngại. "7o đi im ru bà rù, có 
ai xét hỏi chặn đường gì đâu 

Im trời /1:m' {x:j/2/, [i:m! {x:ƒ] 
[01] (vệ) 1. tốt trời, trời trong lành, 
không có gió mạnh và mây mù. 
"Hôm nay im trởi đi chơi xuÔng 
mới là hết ý.", 2. thuận lợi, tốt đẹp, 


như ý, có kết quả khả quan như 
mong đợi. "ánh yên chí di. Việc 
nao giao cho em la im trởi thôi." 
Im trời mây /:m! †xiJ? mwj:!/, 
[i:m' tx;ˆ mzj:'] [011], [001] (qn) 
(cn) im trời, hàm ý nhắn mạnh, Ì. 
rất tốt, hết sức lí tưởng. "Có riên để 
đi đu lịch nước Y là im trời mây rồi 
còn gì nữa.", 2. thuận lợi, tốt đẹp. 
"Công việc làm dn của anh nhữ 
vậy là im trời mây rồi.". 

Ím /i:m?/, [im ] (v0 1. ém, chèn, 
nhét, đưa một vật vào khe hở. 
"Con ím cái mí mừng cho kĩ không 
thôi muôi vô cắn ả nghen., 2. giầu 
kín, không để lộ ra ngoài. "Chuyện 
này cần phải ím kĩ không để ai 
khác ngoài tui với anh biết mới 
được.". 

In /i:n!/, [in:!] (vÐ giống, có những 
nét tương tự nhau về hình dáng, 
tính chất... "Quân Ô Rồ mặt đen 
thui, thể lọ nồi, đầu quấn riết, 
miệng trút môi. In thiên bông, 
thiên tướng, thiên lôi. T hằng cảm 
chèo hát hất đứng coi. (TVK)". 


In hệt /i:n' he:1”/, [m: ha:f”] [01] 
(vÐ (bâ) in hịt, giống nhau hoàn 
toàn, giống như In, như đúc. "Hai 
cái xe này in hệt nhau, chẳng khác 
tí nảo.". 

In hịt /i:n' hị:t, [in: hit] [01] 
(v0 (bâ) in hệt, giống. hệt, y hệt, 
giông hoàn toàn như cái có sẵn nào 
đó. "Th*ng này có cái tật tự cao tự 
đại in hịt cha nó, nên chúng ghét 
cũng vửa.". 


In /i:nŠ/, [in] (vt) 1. in, ấn mạnh 
xuống cho TH đường nét truyền 
sang mặt bên. "ng ¡n vao đây một 
con dấu nữa là hợp lệ rồi.", "Nó ịn 
cái fay đơ của nó vào tấm vải của 
người ta làm nổi rõ năm ngón tay 
của nó kia kìa, còn chối vào đâu 
được.", 2. áp sát vào nhau. "Hai mẹ 
con ịn mặt vào nhau tÔ tình âu 
vềm.". 

Inh ính /in:! ip?/, [im:' in] [01] 
(vt) hơi thối, có mùi hôi khó chịu, 
(cn) hinh hỉnh. "Mình như hãng 
nước mắm ủ gần đây sao mà nghe 
có mùi inh nh vậy ca?". 

Ình, /⁄4n02/, [in?] (vQ (bâ) nh, 
nằm, ngả thân mình xuống trên 
một vật phẳng để nghỉ. "Ì›h xuống 
đây đi con, má quạt cho ngủ.". 

Ính; /⁄n:2⁄, [in?] (vt) inh, (thúi) 
ình, thối inh, có mùi hôi thối đến 
mức không chịu được. "Có chuột 
chết trong kẹt tủ thúi ình rồi kia, 
mau mà móc xác nó ra đối di.". 
Ính /inZ/, [in?] (vt) (bâ) ễnh, ưỡn, 
làm cho ngực hay bụng nhô ra phía 
trước. "Lam gì ma ĩnh bụng lên 
thấy mà ghê vậy mậáy.". 

Ính ương /inÝ urxn!/, [in2 urn]] 
[11] (dÐ (bâ) ễnh ương, loài ếch 
nhái, có da màu vàng nâu, trơn 
bóng và nhớt, di chậm, có tiếng 
kêu "uènh... oang..." rất to và kéo 
dài mỗi khi mưa nh "Ba cái 
con ĩnh ơng nay gặp những đêm 
mưa nó kêu nghe điếc tái.". 
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nh /n:⁄, [in] (d0. xấp dày, xếp 
dày, một tập hợp gồm nhiều tâm 
xếp chồng lên nhau. "Ø4 nó vải 
tờ thôi, đưa chỉ cả ¡nh như vậy, rồi 
cũng bỏ phí." 

ft li /1:Ê li, [it 17] [01] (m) y 
lít, đúng một lít, cách nói có hàm ý 
uống được nhiều. "Nó nói uống 
được ít li, mày nghe đừng có tưởng 
bổ. Ngồi với nó một hồi là nó làm ¡ 
lít cho ma coi.". 

Ít oi /1:P 2:j1, [ft 2j!] [01] (vÐ) 1. 
(bâ) ít ỏi, rất ít, không đáng kể, ít 
đến mức không đáp ứng được yêu 
câu. "7/ên bạc ít oi, nên tôi không 
có đám đi chơi đâu xa.", 2. thật 
thà, ít nói. "Con nhỏ tánh nết ít oi 
thấy mà thương." 

Ít xỉn /¡: si:in, [it sin?] [01] 
(vt) rất ít, có tí chút, (cn) ít xịt, ít 
xịu. "Cái bánh ít xu, ăn không đủ 
đính kế răng.". 

Ít xịt /1:t si:, [it sit] [01] (vt) 
rất ít, không đủ so với yêu câu, 
(cn) ít xỈn, ít xịu. "Con nấu cơm íf 
xịt như vậy, ai ăn ai nhịn.". 

Ít xịu /i:t si:w5%, [:F si:w°] [01] 
(vt) rất ít, không đủ đâu vào đâu, 
(cn) ít xỉn, ít xịt. "Bđ cho tiển í 
xịu, tao đâu có mua được đôi 
giầy.". 
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lu iu /i1:w' ï:w!/, [I:w! 1:w!] [01] 
(v0 ¡u Ìu, hơi ẩm ướt, hơi mềm. 
"Đồ phơi mới iu iu mà con lấy vô 
làm 8Ì. "." Loại bánh tráng người ta 
đỂ nó iu iu như vậy, mang đi nó 
mói không bể.". 

lu iu /:w° i:w3⁄, [i:w° i:w)] [01] 
(vf) iu iu, chưa được khô, hơi ẩm 
ướt, (cn) i iu 1u. " Đồ íu ứu lấy vô ủi 
được rồi, để mưa tới hết nữa làm 


Sao. ". 

lu nhỉu /i:w2 ni:w3/, [i:w2 ni:w?] 
[01] (vÐ 1. nhão và yếu ớt, âm 
giọng thêu thào, kéo dài, không dứt 
gọn. "Nới chuyện cái kiểu gì íụ 
nhu, ai mà nghe cho được... 2. 
mềm dịu đến độ có thể bẻ cong 
hoặc co quắp lại. "Cái cây íu nhỉu 
như vậy, chú khó gãy lắm nghen.". 
lu nhịu /i:w2 ni:w5, [i:w2 ni:wÊ| 
[01] (vÐ) (cn) ïu nhỉu. "Nghe cái 
giọng nói Íu nhịu là biết máy thằng 
bóng rồi.", "Cái đòn gánh Íu nhịu 
vậy gánh mới im đó chở.". 

lu xỉ iu xịt /:w° sĩ? i:w` si, 
[1:w? si” ¡:w? sit:] [0101] (qn) rũ 
xuống, không thể tươi lên được. 
"Có chuyện gì buôn mà mặt mày Íu 
xì ím xịt vậy ông bạn?", "Cái cây u 
xì ứu xịt như vây, trồng làm sao 
được nữa mà trồng.". 


Ek 


Ke /ke:!⁄, [ke:!] (dt) 1. chất bẩn 
màu vàng bám ở răng. "Cái thẳng 
nay ngủ dậy không chịu dánh răng 
đề ke đồng thấy góm.", 2. chất 
nước miếng tử miệng chây ra khi 
ngủ. "Thẳng này ngủ miệng chảy 


ke ớt gôi thấy ma ghê." 
Ke re các rắc /ke:! z£:' kak: 
zak?/, [ke zg:! kak? zak:] 


[0101] (qn) 1. bủn xỉn, tính toán 
từng li từng tí. "Bà hd tiện ke re 
các rắc chẳng dám ăn xài, chết có 
mang theo được đâu.", 2. qua hẹp 
hỏi, nghiêm khắc. "Tánh tình ông 
ke re cắc rắc riết rồi làm cho con 
cháu nó cũng ún ma lánh xa.". 

Kè /ke:2, [ke] (dt) cây cọ, cây 
thân gỗ, tròn thẳng, có bẹ như cây 
dưa, lá tạo thành tán tròn như cái 
quạt. "ở vung Trả Vinh, Châu Đốc 
có rất nhiễu cây kẻ.". 

Kè kè /ke:? keZ⁄, [ke:? ke] [01] 
(vt) 1. bên nhau, sóng đôi nhau. 
"Cặp kè kè, chấm muối mẻ, qw} 
xuống đất. (đd)", 2. ở bên mình, ở 
bên hông. " fai mang túi bạc ke ke. 


Nói quấy nói quá chúng nghe râm 
râm. (cd)", "Đi đâu cũng phải 
mang súng theo ke kè chán thiệt.", 
3. theo sát, bám sát, luôn ở ngay 
bên cạnh. "Nó vữa ra khỏi nhà là 
công an kè kè theo rồi, làm sao mà 
thoát cho được.", 4. quẫn quýt bên 
nhau, thưởng xuyên ở gần nhau. 
"ƒợg chông mới cưới cho nên 
chúng mới ke kè vậy ma.". 

Ké; /ke:/, [ke:] (dt) 1. bệnh nổi 
sạn, nổi hạch trong đường tiểu. 
"Bệnh nó, mổ ra mấy viên ké thấy 
mà ón.", 2. vết chai cứng có dịch 
nhầy ở bên trong gây đau nhức. 
"Phải mổ ké cho lành thì con gả 
nay mới hỉ vọng đa ngon được, 
mày thấy nó di hơi sượng sượng 
phải hôn?.". 

Ké; /ke:?/, [ke:"] (vt) ứ, ắp, từ tố 
biểu thị trạng thái đây tràn. "CZ¡ 
túi kẹo nhóc ké rồi còn xin thêm 
cái gì nữa.", "Cái bụng no ké như 
vậy, còn ăn thêm cái gì được nữa.", 
"Cái túi đây ké còn nhét thêm sao 
được. ". 
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Ké né /ke: ne:/, [ke: ne?] [01] 
(vt) 1. bến lẽn, khép nép, rụt rè, sợ 
sệt, có những cử chỉ quá giữ gìn 
trước mặt người nào đó, do e sợ 
hoặc để tỏ vẻ tôn kính. "Ông ngồi 
phịch xuống ghế trong lúc thằng 
Tư Bồ ké né lại mở trói cho tôi. 
(PV)", 2. ở trạng thái say bí tỉ, lặc 
la, đi ngã bên nây bê bên kia. 
"Anh say ké né rồi, đị đứng không 
vững nữa, chị dìu ảnh về đi.", 3. 
đây ắp, nặng nề khiến việc đi lại có 
phân: khó khăn. "Để một thúng đầy 
ké né nh vậy thẳng nhỏ rỉnh làm 
sao nổi." 


Ké ong lữ? a*n”"!/, [ke? A*n ] 
[01] (dn) túi chứa chất tinh tuý của 
loài ong chúa. " Máy cái ké ong 
đưng có bỏ, nó bổ lắm đó.". 

Kẹ /ke:5, [ke] (vt) (bâ) ké, ghé, 
nhờ để làm việc gì. "Bữa nay ghé 
nhà anh chị ăn kẹ bữa cơm vậy.". 
Kéc /ke?k?/, [ke:k?] (dĐ) (cv) con 
két, con vẹt, loài chỉm có mỏ quặp, 
lông thưởng có màu xanh biêc, có 
thể bắt chước tiếng người. "4i đem 
con kéc vô vườn. Đề cho con kéc 
ăn buông chuôi tiêu. (cd)". 

Kem cây /ke:m'! kxj:!⁄, [ke:iml 
kxj: [01] (dt) kem que, kem có 
gắn que cây để cầm khi ăn. "Ngày 
nhỏ tôi thích ăn kem cây hơn kem 
cục múc để trong chén.". 

Kem đánh răng /ke:rm' dan: 
zan:!⁄, [keim! dan? zan:!] [101] 
(dn) thuốc đánh răng, chất được 
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chế biến để vệ sinh răng, có dạng 
sền sệt. "Không có được lấy kem 
đánh răng ma ăn nghen c0Hn.". 
Kẽm /kc:m/, [ke:m] (dt) kim 
loại, từ chỉ sắt, thép nói chung. 
"Giăng cọng đây kẽm này để phơi 
đồ là ngon rồi.", "Bội kẽm này 
nhốt gà nòi là hết ÿ ¿ 

Kèn /kern!, [ke:n?] (dt) còi, dụng 
cụ để báo hiệu giao thông được 
dùng, ở các loại phương tiện di 
chuyển có động cơ. "Xe đừng 
nhưng máy vẫn nổ, anh lái xe vừa 
bóp kèn, vừa vỗ cả cửa xe, ló cái 
đầu ra của, kêu lớn. (NQS)". 

Keo; /kc:w!⁄, [ke:w!] (dt) lọ thuỷ 
tinh, miệng rộng, có nắp đậy. "Con 
đổ ba cái đường cát này vô keo 
ải.", "Con mổ keo lấy cho em mấy 
cục kẹo đi con.". 

Keo; /ke:w!/, [ke:w'] (dt) quê âm 
dương, trò bắt thẻ đoán may rủi 
theo mê tín. "7i ử nhỏ tới lồn 
chẳng bao giờ tin vào chuyện xin 
keo đoán mệnh.". 

Kèo nèo, /ke:w? ne:w2/, [ke:w? 
nec:w”] [01] (đt) củ nèo, đoạn cây 
có móc ở một đầu. "Phđ/ cỏ mả 
không có keo neo lam sao phái 
được. ". 

Kèo nèo; /ke:w7 ne:Ww/, [ke:w? 
ne:w?] [01] (đQ loại rau cọng xốp 
như cọng lục bình, thưởng được 
dùng để ăn sống. "Keo nẻo ma lại 
làm chua, Ăn với lẩu mắm, chẳng 
thua món nao. (cd)". 


Kéo /ke:w”/, [ke:w”] l. (vt) cân, 
điều chỉnh tới lui cho đúng trọng 
lượng. "Coøi cán cái gi nữa. Anh 
kéo cho nó đúng, đừng để thiệt ai 
là được rồi.", 2. (dQ đơn vị cân cá 
tương đương với I1 kí lô, tương 
đương với một lần kéo hết cần. 
"Anh mua bao nhiêu kí? - Tôi mua 
một kéo.". 

Kéo chỉ /ke:w'” ci:/, [ke:w` cử] 
[01] (vt) ở tình trạng chất lỏng đặc 
sệt đến độ tạo thành sợi. "Nước 
gạn được, lóng trong, gạt cặn, 
thắng đường thể cho kéo chỉ pha 
vao. (AÐg)`. 

Kéo kẹo /ke:w” ke:wÝ, [ke:w` 
ke:wÝ] [01] (vt) nói dây dưa, kéo 
nhựa khiến cho tiếng này dính với 
tiếng khác như kéo kẹo. Nghe ổng 
nói cái kiểu kéo kẹo, He, nghe 
được gì lại con phát ngán." 

Kéo mây /ke:w' nã [ke:w° 
m%j:!] [01] (vt) (mắt) bị một màn 
đục che mờ. "Cái mất tôi bị kéo 
mây nhìn không rõ nên có thấy 
được gì đâu 

Kéo trứm /ke:w` {u:im?/, [ke:w 
qum:] [01] (vt) bắt lươn, kéo 
xuống chổ những ống trúm đi đặt 
nhiều nơi để bắt lươn. "- Anh Năm 
dưng giận. Tôi giúp anh. Tôi tới 
nha ông Phô Nó, ăn cắp chai dầu 
Ô liu đem về. Anh tha hồ mà kéo 
tám. Mua cá mỏi hộp tốn tiễn. 
(SN). 


Kẹo /ke:wý/, [ke:w°] (vt) (cn) kẹo 
lại, 1. keo lại, sắc lại, đậm đặc, khô 
đặc. "Anh pha c¿ phê pha kẹo thế 
này, ai mà uống cho nổi.", 2. gọn 
lại, thu tóm lại, chốt lại những vân 
đề chính. "Thôi, cái chuyện đó tính 
sao rồi? Bây giờ, kẹo lại đi.". 

Keo nẹo /ke:w° ne:w5/, [ke:w° 
ne:w°] [01] (vt) kèo nèo, kì kèo, 
nói nhiều lần để phàn nàn, hoặc 
xin một việc gì. "7ôi ghét mấy 
thằng kẹo nẹo lắm. Nó nói dai như 
địa.". 

Kẹo nhẹo /ke:w' ne:wÝ/, [ke:w° 
]ne:w] [01] (vt) (bâ) kèo nhèo, nói 
dai dẳng điều mình không vừa ý 
làm cho người khác bực bội, khó 
chịu, (cn) kèo nèo, kẹo nẹo. "Gặp 
cái ba kẹo nhẹo tôi mệt lắm, không 
giải quyết cho bả hổng yên đâu.". 


Kép nhép /kc:p` ne:p?, [ke:p” 


ne:p”] [01] (vt) lắm mồm, nói năng 
không ngưng nghỉ, hay nói những 
điều lặt vặt, (cn) bép xép. "Cái 
thằng có cái tật kép nhép đó bị 
chúng chủi hoài mà cũng hông 
chịu bổ." 

Kẹp nhà /ke:p° ne:p%, [ke:p' 
Je:p”] [01] (vt) tẹp nhẹp, vặt vãnh, 
những cái nhỏ nhặt chẳng đáng 
quan tâm. "Ba cái Chuyện kẹp 
nhẹp, anh hơi đâu mà để ý cho nó 
mệt.". 

Kẹt; /ke:f/, [ke:k”] (dt) 1. khe hở, 
kế hở, khoảng cách hẹp chạy dài 
giữa hai vật. "Chú rồn rén lại dòm 
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kẹt của. œV), 2. góc, hóc, xó, một 
chỗ tối và khuất. "Coi xem, nó có 
múp trong kẹt nha dưới đó hôn 

Kẹt; /ke:t5/, [ke:k'] (vt) 1. khó giải 
quyết, khó phân xử, khó xử. "Ä⁄ô/ 
bên là vợ, một bên gia dình, tôi rất 
kẹt, được bên này thì mích lòng 
bên kia.", 2. bận VIỆC, có việc đang 
phải làm, không thể làm việc khác. 
"Chiêu nay tôi kẹt, phải đưa đứa 
em về quê, hôm khác đi được 
hôn?", 3. thiếu, không đủ, không 
có. "Muốn mua chiếc xe, nhưng tôi 
kẹt tiên, anh cho tôi mượn được 
hôn?", 4. bí, không trả lời được. 
"Nó không học bài, ông thầy gọi 
lên bảng, hỏi có một câu là nó kẹt 
liên.", 5. gặp trở ngại, khó khăn. 
"Gia đình nó chắc đang bị kẹt cái 
gì đó, nên nó mới lên muỘn.". 

Kẹt cò /ke:f ko:?, [ke:k" ka?] 
[01] (vt) 1. cò súng không bóp 
được. "Nó bẩn tôi. May mà súng 
kẹt cò, chó không tôi chết rồi.", 2. 
(chuyện) ách tắc, không giải quyết 
được. "Bị kẹt cò rồi nó mới giao lại 
mình, chó dễ hôn.". 

Kẹt cứng /kc:t kun:/, [ke:kế 
kưm] [01] (vt) 1. không còn lối 
thoát, không nhúc nhích, không di 
chuyển gì được. "74j nạn giữa 
cường, rồi thiên hạ bu lại xem lam 
kẹt cứng, phải chờ mấy tiẾng đồng 
hồ.", 2. không có cách nào giải 
quyết. "Chuyện này không có tiên, 
thì coi như kẹt cứng thôi.", 3. bí rì 
rì, không trả lời được. "Chuyện này 
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mà ống hỏi tối là kẹt cứng đó 
nghen.". 

Kẹt đạn /ke:i” da:n, [ke:kf 
da:n] [01] (vt) 1. gặp rắc rối, trở 
ngại, khó khăn. "ÄM⁄ấy đưa nhỏ nó 
bịnh cung một lục. Kẹt dạn quá tôi 
phải bán hết công đấi.", 2. (nb) 
không có tiền, không giải quyết 
được sự việc. "Đứa nay kẹt đạn, 
thôi để bữa khác đi, tao đâi.", 
"Ống kẹt đạn rồi. Phải chạy tìm 
người khác thôi, chó biết sao." 

Kẹt giỏ /ke: z2, [ke:k° jø?] 
[01] (vt) ở tình thể không xoay trỏ 
được. "Ông làm thế là tôi kẹt giỏ 
rồi. Còn làm được gì nữa đây.". 
Kẹt phé /ke:t fe:/, [ke:k fe:] 
[01] (vf) 1. (trong đánh bài) không 
sắp thành đôi được, không sắp xếp 
theo đúng ý định được. "Bản nay 
kẹt phé rồi, đâu có binh gì khác 
hơn được.", 2. không thu xếp sự 
việc đúng theo ý muốn được. "Nó 
chơi cái kiểu này là mình kẹt phé 
rồi. Ông đề nghị lại với nó coi.". 
Kẹt sên /ke:t se:n!/, [ke:tẾ sa:n'] 
[01] (vt) ở tình trạng dây xích xe 
đạp hoặc xe máy bị tuột ra khỏi 
líp, hoặc nhông và dính chặt với 
khung xe. "Xe /ôi bị kẹt sên, đâu 
có dẫn, chạy gì được.". 

Kê /ke:!⁄, [ke] (vt) mỉa mai, nói 
xỏ, ngầm đả kích, châm biếm, (cn) 
nói móc. "7hồi bạn bé không mà 
kê nhau lam gì.". 


Kê ca /ke:! ka:!⁄, [ke” ka:!] [11] 
(vt) (bâ) kê cà, dài dòng lê thê, mất 
thời gian Vào những chuyện không 
đâu, nói, không vào trọng tâm, 
trọng điểm. "Bá có tật kê ca làm 
chị em đợi sốt ruội.", "Chuyện có 
vậy mà cũng nói kê ca, làm mất 
thời giờ của anh em.". 

Kê chưn /ke:' curn⁄ [kel 
Cu): 1101] (v0 đóng trước một số 
tiên cho chủ để thuê mướn đồ đạc, 
số tiền này sẽ được trả lại khi hoàn 
đỗ và trả tiền thuê, (cn) thế chân. 
"Như vậy, tôi đóng kê chưn bao 
nhiêu la được? - Chị kê Chờn năm 
chục đi.". 


Kê cổ /ke:! ko: tí, [ke!! ko*?] [01] 
(v0 (bà) 1. kề cổ, đặt sát vào cổ, gí 
vào cổ. "Nói cho đã, chớ bọn 
chúng ma đưa dao kê cô là có bao 
nhiêu ng cũng xì ra.", 2. đưa mặt 
hướng vê phía trên trước như chìa 
cổ ra. "7ôi mà có nói thêm bới, tôi 
xin kê cổ ra mà chịu tộ tội. ". 

Kê nề /ke:' ne:?/, [ke”! ne?] [01] 
(vt) mượn có, lấy có, nêu ra cai lí 
hoặc dựng nên cái có để làm một 
việc gì. May đưng CÓ mMỢN rượu 
để kê nê chửi người ta là hổng 
được đâu nghe.", "Chuyện nay nói 
ra nó kê nề đòi tiển huê hồng là kẹt 
lắm.". 

Kê táng /ke:! ta:n°/, [ke ta:n'] 
[01] (vÐ (nb) 1. uống rượu còn 
chửa lại một ít. "⁄c nay đâu có lụt 
đâu đâu, mà anh Năm uống kê 
táng hoài vậy anh Năm.", 2. bắt bí 


người khác, đưa người khác vào 
tình thế khó xử. "7?Ð»ăng đó chơi 
không bên. Bạn bè mà nó cứ kê 
táng nhau hoái.". 
Kể số gì /ke:? soz zi:2⁄, [ke2 so*? 
j#?] [011] (qn) kể gì, thiết chỉ, 
nhóm tử dùng rong câu phủ định. 
"Vợ chồng may ham mê lam ăn, 
chẳng kế số gì đến con cái đó 
nghen.`, "Ông nhậu Vừa vừa nghe, 
nhậu mà chả kể số gì đến súc khoẻ 
là khổ vợ con thôi." 
Kế bên /ke: be:n!/, [ke be:n!] 
[01] (vt) kế cận, gân bên, liền sát 
bên cạnh. "Nha nó kế bên nhà tôi, 
chó ở đâu xa.", "Người đúng kế 
bên tôi trong tâm hình nảy là cô 
bạn học thởi trung học.". 
Kế kèo /ke:” ke:w2, [ke ke:w'] 
[01] (vÐ kế tục, liên tục, nối tiếp 
nhau. "ấy con heo nái fƠ nay vợ 
chồng. tôi nuôi là để kế kèo máy 
con nái già sắp bán." 
Kệ bà /ke ba:?/, [ke' ba:2] [01] 
(qn) mặc bà nó, mặc kệ, mặc xác, 
cách dùng có sắc thái thô. "Kệ bả 
nó, Chị quan tâm tới lam chỉ cho 
mệt. "`. 
Kệ mồ /ke:“ mo:?, [ke mo*2] 
[01] (qn) mặc nó, mặc kệ, mặc xác, 
cách dùng có sắc thái thô. "Kệ mồ 
nó, bỏ cho nó ăn rồi vô nghỉ, chó 
hơi đâu mà trông coi cho mệt... 
Kệ mồ tổ /ke“ moZ to:/, [ke/ 
o*?2 to] [101] (an) mặc nó, 
mặc kệ, mặc xác, (cn) kệ mô, có ý 
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nhấn mạnh hơn. "Kệ mồ tổ nó, 
chuyện của nó, nó không biết lo thì 
thôi, hơi đâu ma anh quan tâm." 

Kệ mụ nội /ke:“ mu no:j5/, [ke 
mu" no:jJ"] [101] (qn) mặc nó, 
mặc kệ, mặc xác, có ý nhắn mạnh 
và thô tục. "Kệ mww nội nó, tụi nó 
lớn rồi chó đâu phải nhỏ nữa đâu 
ma anh chị nói hoài cho tổn stc.. 
Kệ nệ /ke: ne:5, [ke ne'] [01] 
(vt) 1. khệ nệ, có dáng đi chậm 
chạp, nặng nẻ của người mang vác 
nặng. "Công nó kệ nệ mang về cho 
Ông, Không dụng ông cũng phải 
biết ơn nó.", 2. câu chấp, câu nệ, 
định kiến không linh hoạt. "Ngưởi 
già hay kệ nệ, hơi đâu mà buồn 
trách họ, cháu ơi.". 

Kệ tía /ke:Š tixŸ/, [ke tix”] [01] 
(qn) mặc bố nó, mặc kệ, mặc xác, 
cách dùng có sắc thái thô, (cn) kệ 
cha. "Kệ fía nó, chuyện gia đình 
của nó mình quan tâm làm chỉ.". 
Kệ tổ /ke“ to#/, [ke to*?] [01] 
(qn) mặc nó, mặc kệ, mặc xác, 
cách dùng có sắc thái thô. (cn) kệ 
mồ tổ. "Kệ ứổ nó, chuyện của gia 
đình nó, nó không quan tâm thì 
thôi, mình quan tâm làm øi.". 
Kệch cạc /ka:c” ka:kf/, [ka:tfố 
ka:kế] [01] (vt cục mịch, có bể 
ngoài thô kệch, nhưng lại có sự 
thật thà, chất phác. "7rông tướng 
anh ta kệch cạc vậy chó, tánh tình 
lại dễ thương.". 
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Kèm /ke:m/, [ki:mˆ] 1. (dt) kìm, 
vật dụng bằng kim loại có hai càng 
và mỏ dùng để giữ cho chặt. "Lấy 
cho ba cây kêm để ba nhổ mấy cây 
định này coi con.", 2. (vt) kìm lại, 
giữ lại, dùng tay giữ chặt một vật 
không để có sự di chuyển, vận 
động. "Anh kêm chặt máy chưn của 
nó, tôi mới có thể làm được.". 

Kèm chế /ke:im? ce:/, [ki:im? 
ce”] [11] (vt) kiểm chế, giữ ở một 
chừng mực nhất định, không để tự 
do hành động, phát triển. "Môi đứa 
kêm chế một chút, thì bây giờ đâu 
có chuyện tệ hại như thế nây.". 
Kèm lòng /ke:mˆ Ia*n”?/, [ki:m? 
lA*n””?] [01] (vt) dằn lỏng, nén 
lòng, giữ cho bình tĩnh, không nổi 
nóng, bực tức. "Tao mà không kêm 
Nghi la tao cho nó một bạt tai 
rồi." 

Kèm lòng không đậu /ke:m? 
la*n”? xx*p”! dxw⁄, [kim 
lA*n ” xA*n”! dyw'] [0101] (qn) 
nén lòng nhưng không được, cố giữ 
trong lòng nhưng rồi cũng bị lộ ra. 
" Đừng nhếc tói chuyện ấy nữa, kéo 
chị ấy kêm lòng không đậu mà rơi 
nưóc mốt nữa bảy giờ.". 

Kên /ke:n!⁄, [ka:n'] (vt) ken, bện, 
đan, làm cho vật hình thanh mỏng 
hoặc sợi luồn qua lại với nhau, kêt 
thành tấm. "7ẩm đăng nảy ai kên 
mà đu quá vậy.". 

Kênh /ka:n!/, [ka:n'] (vt) 1. kênh 
kiệu, kiêu căng, vênh váo, tỏ vẻ ta 


đây, hơn người. "Mới học có mấy 
chữ mà cũng bày đặt kênh rồi.", 2. 
nghênh mặt như muốn thách thức, 
BÂY sự. "Thởng nay, đạo nay kênh 
quá la, gặp ai cũng nghênh nghênh 
cái mặt, thấy phát ghét.". 

Kênh kênh /ka:n' ka:n!⁄, [ka:n! 
ka:n] [11] (vt) vênh vênh váo váo, 
nghênh mặt tổ vẻ coi thường hay 
muốn gây sự với người xung 
quanh. "Tu ngay ông ífa trúng số 
tới giỏ, ổng kênh kênh cái mặt làm 
ra về ta đây là người giau có.", "Đi 
ra đưởng ma kênh kênh cái mi, 
coi chứng bị ăn dòn nghen em.". 
Kênh mặt /ka:n' mat, [ka:nÌ 
mak:] [01] (vt) lên mặt, vênh mặt, 
nghếch mặt lên lộ vẻ khinh khỉnh. 
"É! Gặp anh mày mà kênh một như 
thế là không được đâu nghen 
mậy.". 

Kênh xỉ bo /kaj' sử” ba:!/, 
[ka:n' s2 ba:'] [101] (vn) nghênh 
ngang, cứng đầu cứng cổ, ngang 
tàng bướng bỉnh, không biết kiêng 
nể ai. "Cái tật kênh xì bo của mày 
bị chúng đập cho một trận la 
Vửa.". 

Kết, /ke:/, [ka:f] (d) (tm) 
"casquette" (), mũ kết, mũ lưỡi 
trai, mũ có phần che hình bán 
nguyệt trước trán. "Lấy cho em cái 
kết, em đội đi học nghen con.". 
Kết, /ke:f/, [ka:t] (vt) gắn kết 
tình thân, tâm đâu ý hợp với nhau. 
"Nghe thấy nói chuyện chơi vui là 


máy ông địa phương muốn kết 
rồi.". 

Kết bi /ke:f? bi:!⁄, [ka:É bí] [01] 
(d0 (m) "kép" (P), mũ kết quân 
đội, mũ có phần mặt đứn ứng trên lưỡi 
trai hình bán nguyệt, để gắn huy 
hiệu. "7ướng ông ta đội kết bi 
trông odi thật.". 

Kết cuộc /ke:t? kuxk5, [ka:f 


ku: k] [01] (đ) kết cục, kết quả. 


cuối cùng của một công việc. "Ba 
tôi bỏ vao đó rất nhiều tiền, nhưng 
kết cuộc ổng có được đồng lời nào 
đâu. ". 

Kêu; /ke:w!/, [ki:w'] (vt) 1. gọi, 
gọi tên, nêu tới tên, hoặc họ tên ai 
đó. "Họ kêu đích danh anh, mà 
anh hổng có, nên đâu có ai nhận 
thay được.", "Quê nội của con, đời 
ông cố ở củ lao Ông Chưởng, bên 
Long Xuyên, kêu là xứ Hai Huyện. 
(SM)", 2. gọi bằng, gọi theo một 
quan hệ nào đó. "Thôi, fui máy kêu 
bằng anh, chị được rồi. Kêu bằng 
chứ, cô nghe giả lắm.", 3. réo, gọi 
để người khác nhận biết. "Con kêu 
em về để má biểu nó một Chuyện. `. 
Kêu; /ke:w'/, [ki: wl] (vt) đưa ra 
định mức giá tiền, khoảng tiền để 
người khác biết. "Ánh kêu giá bao 
nhiêu thì cứ cho ngưởi ta biết di. 
Được thì mua, hổng được thì thôi, 
chó có chỉ đâu.", "Hụi tháng này 
người ta kêu bao nhiêu vậy ba?”. 
Kêu ấm /ke:w! xmi/, [ki:wl 
am: ] [01] (vt) có hiện tượng phát 
ra tiếng động khi nước trong ấm 
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gần sôi. .'Chở mội lát tôi pha ca 
phê anh uống, nước kêu ấm rồi, có 
lâu gì đâu.". 

Kêu ổ /ke:w' o:?/, [kirw! o*?] [01] 
(vt) (gà mái) kêu tiếng nhỏ, đều, 
khi tìm ổ đề. "Con nhối mấy con 
ga kêu, ổ nay lại để nó nhảy tủm 
lum, đổ bể đồ đạc hết.". 

Khá cảy /xa: kaj?/, [xa ka:j] 
[01] (vÒ khá lắm, trên mức yêu 
cầu. "Con gái nha ai ma coi cũng 
khá cáy há.". 

Khá đến /xa:? de:n?/, [xa: da:n'] 
[01] (vÐ cũng khá, cũng được đến, 
đạt đến yêu cầu mong đợi. "Ông 
Ba, ổng có máy người con gái, cô 
nào cũng khá đến 

Khá đứa /xa:? tr d7 [xa:? đưiA°] 
[01] (vÐ được người, đẹp đứa, có 
vóc dáng dễ nhìn. "Con gái nhà 
quê coi vậy mà có nhiễu em khá 
đa ghê, chó bộ.". 

Khá khiến /xa? xian/, [xa: 
xi] [01] (vÐ 1. kha khá, gần đạt 
được so với yêu câu. "Cô bé nảy 
trông cũng khá khiển chó anh.", 2. 
bổn bộn, tương đối nhiều; tương 
đối phát triển. "Bữa nay giăng câu 
được nhiều hôn anh? - Cũng khá 
khiển.", "Nhờ trởi, gia đình em làm 
ăn cũng khá khiển." 

Khá khủm /xa: ải Hồ [xa: 
xưmn?] [01] (vt) tương đối nhiều, 
tương đối tốt. "Dạo này làm ðn 
được, tiên bạc cũng khá khủm, 
không như lúc trước, lúc não cũng 
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tng ngặi.", "Chỉ may cũng khá 
khim rồi. Vải tháng nữa là may 
thợ được rồi. ". 

Khác trân /xa:k° txn:!/⁄, [xa:k? 
txn: !1.[01] (vtÐ) rất khác, khác rất 
nhiều, khác biệt rất xa. "Hai cái 
đồng hồ khác trân mà mày bảo là 
giống. Giống chỗ nảo?", "Hai 
tuông chữ khác trân mà anh bảo 
của một người sao được?". 

Khai ngấy /xa:j! nxJ:/, [xai] 
xjJ:] [01] (vt khai đến mức 
không chịu nổi. "Cơ quan mình có 
mấy cái nhà vệ sinh khai ngấy, 
khách đến tham quan thấy mà mắc 
cổ.". 

Khai rỉnh /xa:ij' z‡n2/, [xai]l 
zin] [01] (vt) khai đến mức dậy 
lên, lan toả một vùng, rộng. "Phố 
xá gì mà đi gần tới máy, sóc cây la 
khai rình, chịu không nổi." 


Khai sanh /xa;:j! si) [xa:j 


- gan1] [01] (Vt) (bâ) khai sinh, khai 


báo cho đứa trẻ mới sinh. "Ba cái 
giấy khai sanh tôi bây giờ thất lạc 
đâu hết, không còn lấy bản sao.". 
Khái /xa:j/, [xa:j'] (dt) hổ, cọp, 
thú hoang họ mèo, rất dữ, khiến 
nhân dân sợ mà nói kiêng. "Máy 
bữa nay ông khái về ở bìa toi 
nghe tiếng gâm là ai cũng sơ." 


Khai /xa:j”/, [xa:j"] (dt) hũ, vại, 
vò, đồ gồm loại nhỏ, giữa phình ra, 
dùng để đựng gạo, mắm, muôi.. 
"Ba cái khai mm này gia đình tôi 
ăn qua mùa sau mới hết.". 


Khảm /xa:m”/, [xa:m”] (dt) 1. (bâ) 
thám, hàng dệt bằng sợi to, được 
trải làm nền. "Nhd áy có tắm khám 
bông rất đẹp... "2. một khoảnh đất 
được trồng có để trang trí. “Ngôi 
biệt thự này phải có một khẩm có 
phía trước nữa mới tuyệt vởi.", 3. 
đơn vị đo diện tích tương đương 
một sào. "Cái sân nảy coi nhỏ vậy 
chó mấy khẩm đó chó bộ.". 

Khan tiếng /xa:n! tian?/, [xa:n) 
tim] [01] (vt) khẩn giọng, khẩn 
tiếng, có hiện tượng giọng nói 
không rõ âm, rõ tiếng. "4nh bị 
khan tiếng như vậy thì dạy sao 
được ma dạy?". 

Khàn /xa:n?/, [xa:r] (vt) (bâ) gàn, 
ngang Dướng, có những suy nghĩ, 
hành động trái với lẽ thưởng. Một 
thằng nói khản ba đảng nói hồng 
lại.", 2. khan, trống không, rảnh 
rỗi, không việc gì. "Ở đáy, ăn ở 
không nằm khản tôi chán quá, 
chắc mái tôi phải về quá, anh ơi.". 
Khao khao /xa:w' xa:w'/, [xa:wl 
xa:w'] [01] (vt) (giọng nói) nhỏ và 
rè, không trong trẻo, có hiện tượng 
khẩn tiếng. "Ống bị đau họng sao 
ma nói khao khao vậy chớ?". 
Khào /xa:w/, [xa:w”] (vt) gấu, 
tâm phào, không có chủ đích, chỉ 
cốt cho qua thời gian. "Thôi đi lam 
đi! Ô đó mà nói chuyện khảo hoài, 
chiêu rồi. ". 


Khào khảo /xa:w? xa:w?/, [xa:w? 
xa:w?] [01] (vt) (bâ) khao khao. 


"Nói khao khảo ai ma nghe cho 
được ma cũng nói hoải.". 

Khảo tiền /xa:w? tian?, [xa:w? 
ti:n?] [01] (ve) đòi tiền, xin tiền 
người thân dai dẳng khiến người bị 
xin không thể không cho. "A⁄ấy 
bữa dó, tôi buồn, về nhà khảo tiên 
của bà dễ mua rượu uống, bà 
không hiểu nên rấây tôi... Bà nhó 
không? (SN)”. 

Khạo /xa:wÝ/, [xa:w'] (vt) (bâ) 
kháo, khao (chuyện), khịa chuyện, 
bắt chuyện với người khác để làm 
quen. "Cái thẳng này ăn ở không 
nó hay khao chuyện lắm, ông ở đó 
mà nghe nó là hết thì gi.". 

Khao rừng /xa:w zuun:?/, [xa:w° 
zuun:?] [01] (vt) đi rừng lo việc 
khảo sát ong mật. "Dán khao rừng 
họ rảnh cái chuyện di rưng hơn 
mình rồi.". 

Kháp; /xa:p”/, [xa:p”] 1. (dt) khóp, 
chỗ giáp mối. "Bản chân này trật 
kháp rồi, phải sửa lại mới đắp 
thuốc được.", 2. dụng cụ hình cầu 
gồm hai cái thau nhôm lớn ghép lại 
dùng để nấu rượu. "Môi kháp như 
vậy tôi lấy được khoảng 4 lít rượu 
Hg0H.". 

Kháp; /xa:p”/, [xa:p”] (vt) 1. gặp, 
giáp mặt, cho tưởng mặt nhau. "D# 
øì thì gì, hai bên sui gia phải kháp 
mặt nhau mới được.", 2. nẫu rượu, 
dun lửa từ từ để hỗn hợp nếp, men 
bốc hơi gặp lạnh tạo thành giọt 
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ơu. "/c này thất nghiệp, chỉ 


biết ỏ nhà kháp rượu thôi, chó biết 
làm gì nữa bây giờ.". 

Kháp kháp /xa:p” xa:p?/, [xa:p” 
xa:p”] [11] (tt) nói không ra tiếng, 
từ mô tả âm thanh của giọng nói 
không. thanh tiếng. "Thằng em máy 
đạo này bể tiếng, nói chuyện kháp 
kháp như vịt đực vậy.". 

Kháp sanh /xa:p' s3n:!, [xa:p” 
san:!] [01] (dt) tháp, thóp, phần 
lõm ngay đỉnh đầu ở trẻ mới sinh. 
"Con phải giữ ấm cái kháp sanh 
của em, hông thôi nó dễ bị bịnh 


_ lớm đó.". 


Khạp /xa:pÝ/, [xa:p”] (dt) 1. (bâ) 
thạp, cái hũ, cái vại, vật dùng bằng 
đất nung, hình trụ, 0, miệng rộng 
bằng với đáy, có nắp đậy, dùng để 
đựng gạo, nước. "Quyên với chiếc 
gáo có can đốt trên miệng khạp 
múc nưóc đổ vào cái vịm sành da 
lươn cạnh đây, rồi nhắc con cá thả 
vô. (AÐ)", 2. (trong bài tứ sắc) có 3 
quân cùng loại, cùng màu, được 
tính 3 hoặc 6 điểm. "Nhà nảo CHNg 
có hai ba khạp là mệt tôi rồi, bàn 
này chắc thua khẩm.". 

Khạp chết /xa:pế ce:t7/, [xa:pế 
ca:f] [01] (dt) (trong bài tứ sắc) có 
3 quân cùng loại cùng màu, nhưng 
trong quá trình chơi không ăn thêm 
được Ï quân cùng loại, cùng màu 
nữa, nên chỉ được tính 3 điểm. "7; 
có cái khạp chết, nên tính cũng 
được 3.". 
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Khạp khui /xa:p” xu:J!⁄, [xa:p” 
xui] [01] (dt) (trong bài tứ sắc) có 
3 quân cùng loại củng màu, nhưng 
trong quá trình chơi ăn thêm được 
l quân cùng loại, cùng màu nữa, 
nên được tính 6 điểm. "?rong tứ 
sắc, khạp chết tính 3, khạp khui 
tính 6.". 

Khảy /xaj: /, [xa:j'] (vt) 1. gáy, 
làm nảy dây đàn cho rung lên 
thành tiếng, bằng cách hất hoặc bật 
sợi dây đàn lên xuống. "7rèo lên 
suốt lá tràm thơm. Máng nghe 
chim nhạn khảy đờn trong cung. 
Chữ nhỏ thương xin đừng bịn rịn. 
Khoả lấp cơn sâu giả dạng làm 
wzi. (D", 2. dùng đầu móng tay hất 
hoặc cạy những chất bẩn bám 
trong kế móng. "Ở đó mà khảy 
móng tay, không chịu đi lam di.". 
Khảy mỏ /xaj:? ma:/, [xa:j” m2: ' 
[01] (vt) khẺ mỏ, làm bật một ít vỏ 
ỗ đâu quả trứng, để gà, vịt con có 
thể phá vỏ chui ra. "À⁄ấy cái trứng 
này khảy mổ hết rồi, một lát thì 
Chúng tự chui ra thôi. ". 

Khảy móng tay /xaj:? ma*n”” 
taj:⁄, [xa:jÌ mA*p”° tai] [101] 
(vn) (nb) làm rất dễ dàng, không 
phải tốn công sức. "Chuyện đó 
khảy móng tay cũng xong, có gì 
phải bận tâm.". 

Khẳẩm /xam:!/, [xam?] (vt) 1. 
(ghe xuông chở) nặng khiến mức 
nước bên ngoài dâng cao gần hết 
mạn thuyền. "Chở bao nhiêu đạo 
thuyển không khẩm. Đảm mấy 


thằng gian bút chẳng tả. (NĐC)", 2. 
(nb) quá nhiều, quá số lượng. "LØ 
hụt đợt này nhiễu nơi bị thiệt hại 
khẩm.", 3. (nb) quá sức lực, quá 
khả năng. "Hàng ngày, chạy lo cho 
bấy nhiêu miệng ăn đây cũng đã 
khẩm.", 4. (nb) quá sức chứa, quá 
SỨC chổ. "Cái xe nảy , chỏ khẩm mà 
không bị công an thối cũng lq.", 5. 
rất nặng, rất nghiêm khắc. "Nó bị 
phạt vố rồi khắm mà vẫn chưa chịu 
tử bỏ cái tật.". 

Khẳẩm đô /xam? do:!/, [xam? 
do”] [01] (vt) HỘ, (tm) "dollar") 
(A),, rất nhiều tiền, của. "Nha Ông ta 
khiẩm đô, ai mà so lại với ổng.". 
Khẳm đừ /xam? dui?/, [xam:Ỷ 
dưi?] [01] (vt) quá khẳm, khẳm 
đến mức nước tạt vô mạn thuyền. 
"Chiếc ghe chỏ khẩm đừ vậy ma 
nó dám băng qua sông, gan thiệt.". 
Khẩm lừ /xam2 lu, [xam? 
lur?] [01] (vÐ (cn) khẳm đừ, (cv) 
khẩm lừ. "Có tàu kéo đắt ghe lúa 
đi Sải Gòn, nhỏ thó nhưng kéo 
nhanh những ghe tải chỉ gạo, 
khẩm lự.. (SN)”, "Hôm nay, ngay 
cuối Củng của hạn nghỉ Phục Sinh, 
nên tàu chỏ khẩm lử. (BNL)". 

Khẩm sô /xam? so:!⁄, [xam: 
so*!] [01] (vt) nhiều mối mai, hợp 
dổng, nhiều người mời làm ăn. 
"Đợt này tôi không có mối nào, 
ổng thì lại khẩm sô." 

Khẳm tại Xin” taj9, [xam? 
ta:/1 (011 (vn) nhiều tiền, cách nói 


có sắc thái vui, hài hước. h Trúng số 
đợt này khẩm tại, nên ống mới chơi 
xộp như vậy chớ.". 

Khăn bàn /xan:' ba:n?, [xan:' 
ba:n] [01] (dt) khăn có khổ lớn. 
"Lấy cho mẹ cái khăn bản để mẹ 
quấn em cho ấm coi c0n.". 
Khăn bàn lông /xan: 
Ix*n”1⁄, [xan! ban? lA* Tỷ 
[011] (dn) khăn mặt, khăn tắm, 
khăn khổ lớn, mặt khăn có những 
sợi len mịn đều nhô ra. "Khăn bản 
lông tốt, thước mối, đẹp tlợ như 
rồng, ao em không mua quấn cố, 
để má hồng nắng ăn. (cd)". 


Khăn chàng /xan:' ca:n?, [xan:! 
ca:n'] [01] (dt (cn) khăn chàng 
tắm, khăn choàng tắm, khăn lớn 
thưa, có sọc dài xanh, đen, "hoặc đỗ 
trắng, thường được dùng để lau khi 
tắm và quấn quanh người để thay 
đồ. "Đi đâu tôi cũng mang theo cái 
khăn chang tuy nó quê mua nhưng 
tiện hơn, vì nó mau khô, gọn nhẹ.". 
Khăn choàng /xan:' cwa:n? 
[xan:! c2:n] J0] (dt) khăn quảng, 
khăn dùng để choàng ở đầu hoặc 
quấn ở cổ. "Học sinh tiêu học ngày 
trước đi học lam gì có khăn 
choàng tươm tất như học sinh bây 
giở.". 

Khăn đóng /xan:! da*n””, 
[xan:! đA*np”] [01] (dt) khăn xếp, 
khăn đội đầu của người đàn ông 
xưa, thưởng có màu đen, được 
đóng, gấp nếp thành vòng tròn. 


ba:n? 
ph Đ 
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"Đan ông ngay xưa đi đâu cứ chơi 
khăn đóng áo dai la xong. ". 
Khăn lông /xan:' I>x*n”!⁄, [xan:! 
la*n”'] [01] (dt) khăn mặt, khăn 
tắm, khăn có những sợi len mịn 
đều lô nhô ở bề mặt. "Em đội khăn 
lông trăng, em gắn hai chữ tam 
tòng, Mai sau anh có chết, em lén 
chông để tang. (cd)". 
Khăn lược /xan:' lurxk°/, [xan: 
Iur:kế] [01] (dt) 1. tấm vải dùng để 
lọc bột cho rỏ nước. "ấy cho mẹ 
Hới khăn lược để mẹ lọc bột coi 
-", 2. loại khăn thưa sợi, nhìn 
Xên qua có thể thấy. Mua cái 
loại khăn lược nay dụng để trùm 
mới, chống bụi nắng cũng tốt 
chớ. ". 
Khăn mù soa /xan:' mu:? swa:!/, 
[xan:! mu*2 sa:!] [001] (df) ("mù 
soa” (mm) ”"mouchoir”) (P), khăn 
mùi soa, khăn tay, khăn vuông, 
nhỏ, thường dùng để lau tay, 
miệng, (cn) khăn mu soa. "Chiếc 
khăn mu soa đã được nằm trong 
túi không còn đeo đẳng với tay 
nữa. (PV)". 
Khăn rằn /xan:! zan:?, [xan: 
zan:?] [01] (dt) khăn thưa, có sọc ô 
vuông, có ô đen trắng hoặc xanh 
dương trắng, thường được dân Nam 
Bộ đi đường mang theo quấn ở cổ. 
"Khăn rằn nhúng nHÓc MỚI mem, 
lại anh chậm bước Hên em có 
chồng. (cd)". 
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Khăn the /xan:! the;!⁄, [xan:! 
the;!] [01] (d0 khăn rất mỏng, có 
màu, được phụ r nữ choàng lên đầu 
hoặc để quân cổ cho đẹp. "Phụ nữ 
xưa đi đâu cũng có chiếc khăn the 
bên người.". 

Khăn xéo /xan:' se:w”, [xan: 
se:w"] [01] (dt) loại khăn mồng, 
thưa, hình tam giác, thưởng để các 
bà đội đâu, hoặc quân cổ. "Ùỏng 
thương cái chị bán trầu, Khăn xéo 
đội đâu vết vẻo tréo thang. (cd)". 
Khăn xượt /xan:' suixt, [xan:! 
sur:k°] 101] (d) (cn) khăn the, 
khăn của phụ nữ, rất mỏng, CÓ 
máu, hình vuông, thưởng được gấp 
chéo thành hình tam giác, choàng 
qua đầu, cột lại, có tác dụng làm 
đẹp và che nắng. "Lây cho má cái 
khăn xượt để má đi xóm coi con." 
Khẳn /xan:?/, [xan:?] (vt) (bâ) cằn, 
cằn cỗi, khô cằn, không còn sức 
lớn, teo tóp và nhăn nheo. "Cái 
mặi gia khẩn vậy ma Ông nói Ông 
hai mưƠI, tôi hồng tin.", "Cái cây 
già khửn vậy mà còn tái trăn gi 
nữa. "`. 

Khắn /xan?/, [xan] (vt) bẳn gắt, 
cáu, gắt một cách vô lí. "Thằng đó 
tính nó khẩn lắm. Con đừng có 
chơi với nó.". 

Khắn; /xan:?/, [xan:] (vt) 1. chặt, 
ở trạng thái khó tách rời, gỡ ra. 
"Cái này nó đính khẩn rồi, làm sao 
mà tháo ra được nữa.", 2. chắc, 
chắc chắn, giữ nguyên trạng, 


không thay đổi, có thể tin chắc như 
thế. "Ống ấy tuy gia nhưng Ông 
con nhỏ khốn lắm, anh đừng tông 
ổng quên, con lâu.", 3. cứng, 
không thể biến dạng. "Hồ nó đã 
khô khăn rồi, chỉ có nước đập bỏ 
lam lại thôi.". 

Khắn; /xan:/, [xan:] (vt) gắn, 
dính vào, bám chặt lấy nhau. "Cái 
khuôn bông này nó đã khốn chặt 
rồi, dễ gì mà sút ra được." 

Khẳng /xan?, [xan] L (đt) xi, 
hỗn hợp nhựa, keo dùng để niêm, 
hoặc dán kín. "Mấy cái chai rượu 
Tây nó đóng khẳng rất cẩn thận, 
lam gì có chuyện dị hơi.", "Ghe 
này vô nước nhiều quá, phải kéo 
lên bở trét khẳng lại mới được.", 2. 
(vt) gắn kết bằng hỗn hợp nhựa, 
keo. "Cái ghe nảy chỉ cần khẳng 
lại một vài chỗ thôi là có thể đi lại 
được. ". 

Khắng khít /xan:? xi:f/, [xan: 
xit?] (vt [11] (bâ) khăng khít, có 
quan hệ gắn bó chặt chẽ, bền vững 
với nhau. "Hai thằng đó, chúng nó 
chơi với nhau rất khống khít từ đó 
tỏi giở.". 

Khắt /xat:?/, [xak:?]| (vt) chặt, 
không thể tách rời; cứng, không 
thể biến dạng. "Nó đính khất với 
nhau rồi còn gõ ra sao được nữa.", 
"Cái nảy nó đề khốt rồi, còn sợ lún 
cái nồi gì nữa." 

Khám khớ ng xxz/, [xam: 
x+] [01] (vt) (bâ) khắm khá, trên 


mức trung bình. "Đởi sống anh em 
công nhân dạo này có khẩm khó 
hƠn.". 

Khậm khạc /x>m xa:k/, [xam: 
xa:k] [01] (vt) khạc khạc, ho khạc 
dai dẳng. "Có gì hôn mà đêm qua 
khậm khạc suôt đêm vậy ông?". 
Khát khểu /xxt:? xe:w?/, [xxk: 
xi:w'] [01] (v0 thất thểu, từ gợi tả 
dáng đi mệt mỏi, chán chường. "Đi 
đâu mới về mà trông coi bộ khát 
khu vậy anh Tư " 

Khật /xxt:%, Ixxk| (vt) ngốc 
nghếch, kém về khả năng tư duy, 
ứng xử. "Gặp cái con khật đó mà 
ông nói với nó làm gì cho mắc 
công... 

Khật khù /xxt“ xu, [xxk 
xu*?] [01] (vt) ngốc nghếch, ngu 
đân, kém trí khôn, kém hiểu biết. 
"Gặp cái thằng khật khù đó, biết 
chỉ đâu ma ông đặn nó... 

Khật khùng /xxt“ xu*n””?/, 
[xxk xu*n””?] [01] (vu hơi điên 
dại, mất trí, không còn điều khiển 
được bản thân. "Mức cái thằng 
khát khung nay, đứng là làm ăn 
hổng khá nổi." 

Khâu Ho [xxw:!] (đt) nhẫn 
đeo tay, dạng trơn, có dạng một 
khoen tròn. "Sếm mấy cái khâu 
nay đi đâu xa cũng yên tâm, không 
phải lo chuyện tiên bạc.". 

Khẻ /xe:'/, [xe] (vt) 1. gõ, ghè, 
đập vào mép hoặc cạnh của vật 
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rắn, cho mẻ dần theo ý định. "Hỏn 
đá mà nó khẻ riết thành cái cối đá 
cũng công phu thiệt.", 2. đánh 
nhiều cái liên tiếp làm cho đau. 
"Bá đánh thằng nhỏ mà bá bắt nó 
_ chím mấy đầu ngón tay lại cho bả 
khẻ, thiệt là ác quá đi.", 3. (nb) 
phê bình, quổ trách, nhận xét 
nghiêm khắc vẻ lỗi lầm của ai đó. 
"Tôi đê nghị ai sai thì khẻ người 
đó, chó không Hơi chung Chung. `, 
4. (nb) bòn rút, lầy dần tửng ít một. 
" Ảnh chỉ bị thẳng con trởi thân nó 
khẻ riết mà hết tiên của gia đình, 
chó trước đây cũng khá lắm chó.". 
Khẻ khọt /xe:” x2:t5/, [xe: x2a:k'] 
[01] (vt) (nb) làm từ từ, làm mỗi 
ngày một ít. "Mới đấu nhìn thấy 
đống đất thấy ngán, nhưng chịu 
khó khẻ khot dân rồi cũng xong.". 
Khẻ mỏ /xe: m2z/, [xe marÌ] 
[01] (vệ 1. đánh vào miệng. "Con 
nói bậy nên khẻ mó ba lần cho nhó 
mà chữửa.", 2. trứng bị con con đủ 
ngày tháng làm nứt bong một ít vỏ 
ở đầu để chui ra, (cn) khảy mỏ. 
"Tôi có chục gà nòi ấp mới khẻ mỏ 
nẻ anh mua hôn?". 

Khẽ khot /xe:' x2:t/, [xe:” xo:k'] 
[01] (vt) khẽ khàng, nhẹ nhàng, 
không gây tiếng động lớn. "Anh /a 
ăn nói khế khot im hệt như con 
gái.". 

Khẹc /xe°k5/, [xe:kế] (vt) (bâ) 
khạc, có biểu hiện ngứa ở cổ, tạo 
thành âm thanh. "ð¡ ho sao má 
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khẹc khẹc như khỉ hoài vậy cha 
nội?". 

Khém /xe:mŸ/, [xe:m”] (dt) đường 
nước hẹp. "4nh đi cặp theo con 
khém này tới cây cầu bắc ngang 
thì tới nha em. ". 

Khen dồi /xc:n' zo:j2⁄, [xeinl 
Jjo:j] [01] (vt) tâng bốc, khen dồn 
dập, khen quá mức. "ÄA⁄ấy cái 
thằng khen dồi đó là mấy thằng 
nịnh anh thôi.". 

Khen khét /xe:n' xe:/, [xe:n' 
xe:k?/ [01] (vt) 1. có mùi cơm hoặc 
thức ăn bị cháy. "Đứa nảo Ở trong 
bếp bớt lửa giùm má coi, hình như 
cơm khen khét rồi đó.", 2. tóc có 
mùi cháy của nắng. "Con đang 
nắng dữ lắm sao mà cái dâu khen 
khét vậy chú?". 

Khén /xe:n?/, [xe:n] (vt) úa, úa 
vàng, có hiện tượng ngả màu vàng 
Ö lá. "Ba cái lúa khén rồi, anh 
không lo bơm nưóc coi chừng tiêu 
luôn đó nghen.". 

Khèo; /xe:w”/, [xe:w?] (vt) khoèo, 
khểu, móc vào một vật nào đó rồi 
kéo về, phía mình. "Con hai trái 
xoài để dành cho ba nó mà tụi nhỏ 
lân hồi chúng cũng khèo mát." 


Khèo; /xe:w2/, [xe:w?] (vt) kho 
khô, nấu cho khô lại. "Lấp một tí 
nước mắm khèo ăn với cháo trắng 
cũng đố ghiên, chó bộ.". 

Khèo nèo /xc:wˆ ne:w?/, [xe:w? 
ne:w7] [01] (vt) (bâ) kèo nèo, kì 


kèo, trả giá một cách dai dẳng, van 
xin mãi cho bằng được. „ Buôn bán 
với con mẹ đó, con mê khèo nẻo 
tưng chut thấy ma phái ghớt., " "Ba 
cho nó đi, để HÓ khéo nẻo bên tai 
tôi bực quá. `. 

Khéo /xe:wŸ/, [xe:w'] (vtf) 1. đẹp, 
xinh, có dáng vẻ bên ngoài làm 
thích mắt. "Con bé nảy con nhà ai 
ma trông khéo thiệt.", "Ai chụp bức 
ảnh này phải nói khéo thiệt.", 2. 
hiền, ngoan, dễ thương, có tính 
tình dễ mến. "Máy đa con của 
ông Ba đứa nào cũng khéo, gặp 
người lớn biết cúi đẩu lại còn ăn 
nói đạ, thưa rất lễ phép. ", 3. giỏi 
giang trong công việc. " Máy đứa 
này nó khéo lắm, ba mẹ nó bận 
lam ăn, chuyện nha một tay chị em 
tụi nó đo.". 

Khét /xe:t/, [xe: kÌ] (ví) khê, bị 
cháy gây ra mùi nông khét khó 
chịu. "Có ai ở bếp hôn mà để cơm 
khét đữ vậy?". 

Khét nắng /xc:t? nan:⁄, [xe:k 
nan] [01] (v có mùi nắng cháy 
do phơi lâu ngoài nắng. "Con chơi 
ngoài năng dữ lắm hay sao mà hôi 
khét nắng quá vậy.". 

Khét nghẹt /xc:P ne:f/, [xe:k” 
ne:k”} [01] (ví) (cn) khét lẹt, rất 
khét, khét đến mức có mùi nông 
nặc không thể ăn được. "Nồi cá 
kho khét nghẹt rồi, còn ăn cái gì 
được nữa. `. 

Khét rẹt /xe:t” z:f/, [xe:k ze:k'] 
(01 (vt) (cn) khét nghẹt, có mùi 


nặng, khó ngửi do hiện tượng bị 
đốt cháy lâu. "Kho cái kiểu gỉ khét 
rẹt lam sao mà ăn cho được.". 

Khế cơm /xe: kx:ml/, [xe' 
kx:m!] [01] (dt) khế có trái màu 
không xanh, ăn ngọt. "Ba cái khế 
cơm nảy ăn chơi được, không chua 
đâu 

Khế tây /xe: txj:⁄, [xe tyịj:!] 


- [Ø1] (đĐ) khế có trái nhỏ, không có 


khía, ăn rất chua. "Ba cái khế tây 
nay ai ăn cho nổi mà ăn." 


Khến /xe:n/, [xa:n] (v9 (bâ) 
khện. "Khến cho nó một cái, cho 
nó chủa cái tật ăn vụng.". 

Khện /xe:n/, [xe:n'] (vt) 1. dện, 
nên, đánh mạnh, dùng vật có sức 
nặng giáng mạnh xuống. "Nó khện 
con chó một cái ẹo xương sống 
luôn.", 2. (nb) đánh đòn, trừng 
phạt. "7hôi khện nó hai roi la được 
rồi. Con đứng dậy xin lỗi má con 
đi.". 

Khênh /xa:p'/, [xa:n'] (vt) khiêng, 
nâng và chuyển vật nặng hoặc 
công kểnh bằng sức của nhiều 
người hợp lại. "Cái ban nay đâu có 
nặng gì đâu, mà phải kêu tới bốn 
năm người khênh đữ vậy.". 

Khầu khào /xe:w2 xa:w?/, [xi:w? 
xa:w?] [01] (vt) (bâ) thêu thào, nói 
rất nhỏ và yếu ớt, thiếu hơi nói 
không ra tiếng. "Ông bịnh mấy 
tuân nay, bây giờ chỉ còn nói khêu 
khảo vải tiếng vậy thôi." 
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Khu móc /xe:w7 ma*kf%, 
[xi:w? mA"k] [II] (vÐ 1. bới 
móc, bươi móc, moi móc điểu xấu 
của người khác ra để nói. "Con nhỏ 
dó, tôi ngày ăn Ở không rồi đi khếu 
móc chuyện thiên hạ, bởi vậy mà 
chung ghéi.", 2. trêu ghẹo, chọc 
phá, gây sự với người khác. "4o 
lớp học thì ngồi yên, không được 
khêu móc bạn nghe hôn 
Khệu khạo /xe:w° xa:w5/, [xi:w 
xa:w] [01] (vÐ 1. (chuyện) tâm 
phào cho vui, không có mục đích. 
"Rảnh hôn, qua nhà uống nưóc trả 
Hỏi „Chuyện khệu khao chơi vậy 
'„2. lung lay, không chắc chắn, 
dễ đổ, (cn) xệu xạo. "Cái nhá nay 
khệu khạo chỉ cần một cơn gió là 
cũng đủ sập rồi." 
Khi /xi:!⁄, [x'] (vt) khinh, không 
cho cái gì có giá trị, không xem cái 
øì quan trọng, đáng bận tâm. "Mây 
khi người vứưa vưa thôi chớ, bộ máy 
tưởng có tiên là ngon rồi ä?". 
Khi dể /xi:! ze?/, [xử! je?] [01] 
(vt) khinh rẻ, xem thường và coi 
rẻ. "Gia đình mình nghèo, nhưng 
có con ăn học thành tài, nên thiên 
hạ cũng không dám khi dễ." 
Khi hồi /xi:! ho:J2, [xP! ho: ] 
[01] (dt) khi nấy, lúc nay, khoảng 
thời gian vừa mới Xây ra. "Khi hồi 
ổng mới nói lap vấp ở đây mà, bây 
giờ biến đâu rồi." 
Khi không /xi:! _—.. [xử 
XxA*p””] [01] (pt bỗng dưng, tự 
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dưng, không ai rõ lí do nào cả. 
"Nón treo quai gãy khi không, Can 
chỉ bậu sợ phập phông lá gan. 
(cd)”, Mợ Mươi em khi không “lên 
xuông ” sao đó, nên Ủ bển qua 
rước. (PV)". 

Khi phải /xi:'! fa:j/, [xi! fa:j] 
[01] (vQ chí phải, rất phải, hoàn 
toàn phù hợp, đúng đắn. "Thằng 
này nói khi phải, em nghe nó đi.". 
Khi thường /xi:! thuy, [xi! 
t?ur:0] [01] (vt) khinh thường, có 
thái độ xem thưởng, không xem 
điều gì quan trọng. "Lái xe mà khi 
thường có ngày chết đó nghen 
ông.". 

Khi /xi?/, [xi”] (vt) liến thoắng, 
nghịch ngợm, hay pha trò, chọc 
phá. "Cái thẳng khỉ đó, gặp ai nó 
cũng giỡn hót được. ". 

Khi ăn ớt /xi? an:! x:t?/, [xi an: 
*:k?] [101] (qn) chỉ khuôn mặt có 
nước mắt, nước mũi chảy tèm lem. 
"Ai chọc ghẹo gì nó ma mặt may 
nó như khi ăn ót vậy?". 

Khi củi /xi? ku:j2, [xi? ku¡jƒ] 
[01] (cn) khỉ dộc, khỉ khô, 1. (dt) 
cái quái quỷ, cái không đáng quan 
tâm, không ra gì. 'Gặp ba cái khỉ 
cui đó thì mua được cái gì chớ?", 
2. (cŨ phét, tử dùng biểu thị sự 
phản đối, không đồng tình. "K# 
củi, tao mới thấy nó đi dạo ngày 
hôm qua kìa.", 3. (pt) không có gì 
cả. "Mày nói có hả? - Tao đi rồi, 
có cái khỉ củi!". 


Khi dộc /xi” zx*kP/, [xi 
JAYk] [01] (cn) khỉ cùi. "Ä„a ba 
cái khỉ dộc đó về nhà làm gì cho 
tốn tiên.", "KhỈ dộc, ai ở khôn 
dâu mà di làm chuyện đó.", "Ở 
tiệm này, có cái khỉ dộc thì có.". 
Khi đột /xi? do:t%⁄, [xi? do:k'] 
[01] 1. (dt) khỉ độc, khỉ đực đầu 
đàn, thưởng con lớn và già hơn. 
"Trong n có con khỉ đột la khôn 
nhứi.", 2. (dt) (nb) chỉ người đàn 
ông nhiều vợ. "Gặp cái Ông khí đột 
đó mà nói làm gì. Ông có tới máy 
ba vợ lận.", 3. (vt) gian ác, quỷ 
quái, yêu. ma, tử dùng để chửi, 
mắng. "Gặp cái thằng khỉ đột đó, 
ai ma Ha cho nổi, mày nói tối nó 
lam gi." 
Khi họ đẻ ha, [x#” ha:] [01] 
(c phét, không phải thế, từ dùng 
để phủ định. "Khỉ họ! Hôm trước 
tôi thấy anh đi với cô nào rõ ràng. 
Anh đừng có chối mắc công.". 
Khi khon /xi: xa:nS, [xi x2:n"] 
[01] (vt) liễn thong, tay chân táy 
máy, đứng ngôi không yên, (cn) 
khỉ khot. "7ới nhà người ta mđ con 
khỉ khon cái kiểu đó là hổng được 
dâu nghen.". 
Khi khot /xi? x2:f⁄, [xi2 xo:k'] 
[I1], [01] 1. (dĐ) khỉ, chỉ chung 
nhiều loài khi, với số lượng lớn 
đang sinh sống ở một nơi nào đó. 
"Ca Mau khỉ khot trên bưng, Dưới 
sông sấu lội, trên rừng cọp um. 
(cd)", 2. (vQ liến khỉ, hay đùa 


nghịch, chạy nhảy. "Cái thằng nay 
nó khi khot chịu không nổi.". 


Khi khô /xi? xo:⁄, [xi xo*”!] 
[01] (cn) khỉ cùi, khỉ dộc. "Ba cái 
khỉ khô đó ai mua đâu mà quảng 
cáo.", "KhỈ khô, có ai di đâu ma 
anh bảo đông.", "Có khỉ khô, chớ 
có cái gì?", "Bông chủ ụ, lườm một 
cái rồi hất mặt đi, "Đẹp khỉ khô gì, 
tui đâu có ham”. (NNT). 

Khi mắc phong /xỉiỉ mak: 
fan ”!⁄, [xi? mak? fA*n”1 [101] 
(qn) chỉ tình trạng không ở yên 
được một chỗ, tay chân cứ động 
đậy, tháy máy. "Đồ khỉ mắc phong. 
Ngôi yên một chỗ cho người lớn 
nói chuyện coi nao." 

Khi mốc /xi? mw*kP, [xi 
mA*kP°] [01] (p© từ dùng để phủ 
định, phản đối, không đồng ý. 
“Côn lễ... "trao thân gỏi mình", sao 
không làm hử? Nhưng Hương Ba 
bước vội xuống tàu, mặt đang nỏ 
như hoa, tự nhiên xanh xám lại, 
kéo đại ông Chanh Khá theo, cộc 
lốc trả lời: - Trao thân... con khỉ 
mốc! (PV)". 

Khi quẹt /xi:? kwe:f, [xi? we:k] 
[01] (cÐ cách nói thể hiện sự tử 
chối, không đồng ý với ai đó vẻ 
một điều gì. "K”ử quẹt. Âi ngụ mà 
hùn làm ăn cái kiểu đó." 

Khí đá /xi: da:?, [xi da:”} [01] 
(dt) đất đèn, một loại chất cứng, 
gặp nước sôi lên, toả nhiệt, có thể 
thắp sáng hoặc gây nổ. "Em nhớ 
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mua cho anh mấy cục khí đá về để 


tối nay anh di soi ếch.". 

Khia, /xix?/, [xix?] (vt) chiên thịt 
hoặc sườn đã ướp gia vị, thường có 
vị ngọt. "Ăn ba cái thịt khia này 
riết cũng ngán thấy bà.". 

Khia; /xix”/, [xix?] (vt) (bâ) khia, 
tham gia vào chuyện người khác. 
"Ở không dâu mà dì khia chuyện 
thiên hạq.". 

Khia; /xix?/, [xix?] (dt) trò chơi 
bài khìa của trẻ con. "7ao với may 
chơi đánh bài khia di.". 

Khia, /xix”/, [xix”] (vf 1. đánh, 
đánh đòn, làm cho đối tượng bị 
đau. "Äấy thằng này cần phải khửa 
cho nó một trận, nó mới ứn.", 2. 
bắn, giết, gây thương tật, tử vong 
cho ai đó. "Cái bọn ác ôn nảy cần 
phải khía cho nó mấy viên mới 
XÍNg., " 3, lấy dân, rút tử từ. "Ba 
cái bánh mút để trên bàn, bọn nhỏ 
khía riết cũng hết.", 4. chen, chỗ 
miệng vào, tham gia chuyện của 
người khác. "Chuyện của người ta, 
mắc mó chỉ mày mà máy khía 
vào.”, 5. xăm, chỉa cho đường 
thấm vào trái cây để làm mứt. 
"Mây cái mứt bí nay phải khía kĩ 
để đường thấm vào xên nó mới 
ngon.", 6. đi chúi người về phía 
trước, (cn} cà khỉa. "Mấy người có 
tướng đi khía khía thưởng là mấy 
HGười Cực khổ." „ 7. ăn, xơi. "Nổi 
cơm ío tướng vậy mà hai thẳng nó 
khía sạch trơn." 
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Khia; /xix”/, [xix”] (vt) liên tiếp, 
liên tục, không bị gián đoạn. "Nó 
thua khía mấy ván nên đhất chến 
luôn.", "Cái nay làm khía một lúc 
là xong ngay thôi chớ gì.". 

Khia /xix5, [xix”] (vt) 1. châm 
chọc, gây chuyện, kiếm chuyện với 
người khác, (cn) cà khịa. "Chuyện 
của người ta mắc mó chỉ mây mà 
mây phải khia vào cho sinh sự.", 2. 
dựng chuyện, đặt điều, nói dối, nói 
không đúng sự thật, (cn) xỊa. 
"Thằng cha đó nó khia thôi, chó 
chuyện nay làm gì có. ”. 

Khích báng /xic ba:n?/, [xit? 
ba: 0] [11] (vt) khích bác, trêu tức, 
nói xấu, nói chạm tới lòng tự trọng 
với mục đích làm cho tức giận. 
` Thằng đó nó chuyên khích báng 
để cho hai thằng bảy căm túc nhau 
vậy thôi 

Khiển ?iab7 [xi] (vt) 1. sai 
khiến, điều khiển, khống chế được 
đối tượng. „Ngoái ông ấy ra, 
không ai khiển được nó cả.", "Cặp 
trâu nay, chỉ có thằng nhỏ nhà tôi 
mới khiển được mà thôi.", 2. kiểm 
soát được sự việc. "Mọi việc trong 
nhà không có vợ tôi khiển là hỏng 
bét.". 

Khiếp đởm /xiap” dx:m/, [xi:p' 
dx:m'”] [01] (vt) (bâ) khiếp đảm, 
sợ đến mức mất hồn vía, rụng rời 
tay chân. "Chiếu này, có một tai 
nạn giao thông khiếp đổm, người 
chết la liệt.". 


Khín /xi:n?/, [xin] (vt) 1. chực, 
ké, dùng của người khác. "Thứ đồ 
ăn khín người ta mà hồng biết mắc 
cđ." s2: mượn, nhờ, dùng tạm, dùng 
đỡ của người khác. "Nó mặc đồ 
khín của bạn nó, chớ làm gì nó 
mua nổi bộ đồ ấy.". 

Khinh để /xịp:! zez/, [xin:! je?] 
[01] (vt) khinh rẻ, có biểu hiện coi 
thưởng, đánh giá thấp một ai đó. 


"Nó nghéo mà tối. Ảnh đừng có 
khinh để nó." 

Khít /xi:t/, [xit'] (vt) kể bên, sát 
ngay bên cạnh. "Nha ba má tôi với 
nhà ông ba ngoại ở khít vách 
nhau.". 

Khí nút /xit nu:f/ [xit 
nu*k?'] [01] (vt) 1. sát nút, gần kể 
sát bên, chênh lệch nhau một số. 
"Thua nhiều thì không nói làm gi, 
dang này thua khít nút mới tức 
chớ.", 2. thua kém nhau chút ít, 
không đáng bao nhiêu. "Sức học 
của hai đứa nay khít nút, không 
chênh lệch lắm đâu.", 3. kế bên, 
ngay bên cạnh, sát liền bên. "Con 
Đuổi hãng hái nhất, nó đuổi theo 
khít nút, sửa gâu gâu tác động tỉnh 
thân con nai lội dưới bàu, làm nai 
lính quýnh cứ lội qua bên này rồi 
tạt lại bên kia. (CBP)". 

Khít rim /xi:t” z1:m!/, [xit: zi:ml] 
[01] (vÐ (các nghĩa từ thường có 
hàm ý khen ngợi), 1. rất khít và 
đều, khít đến độ không có lấy khe 
hở nhỏ, và bằng phẳng, đồng, đều 
như nhau. "Mấy cái mộng ghế này 


họ vô khít rim, đã thiệt.", "Anh 
chàng này có hàm răng khí rim, 
đẹp (hiệt.", 2. ngăn nắp, thứ tự, 
trông ngay ngắn, gọn gàng. "Cấn 
phòng nhỏ nhưng đồ đạc được bay 
bố khít rim, hay thiệt.", 3. (nb) rất 
kín đáo, đồng lòng không để lộ ra 
một chỉ tiết nhỏ. "Chuyện nảy phải 
khít rim mới được. Tụi bây chỉ cần 
để lộ ra một chỉ tiết nhỏ thôi là 
tiêu tung đó nghen.", 4. (nb) đâu 
vào đấy, không thửa, không thiếu. 
"Sang nảo, ổng phán CÔng cũng 
khứ rim, thằng nao cũng có việc 
làm của thằng ấy, đừng hòng mà Ỏ 
không.". 

Khít rịt /xi:t z1: [xit? z4t!] 
[01] (vÐ (các nghĩa tử thưởng có 
ham ý chê bai), 1. rất khít, khít 
khịt, khít đến mức không có kế bỏ. 
"Ông này khó tính lắm đây. Ông 
nói chuyện hai hàm răng khít rịt." 
2. sát bên nhau, gần kể bên nhau. 
"Hai đa ngồi xa nhau ra, làm gì 
mà ngồi khít rịt vậy chó.", "Bản 
ghế kê khít rịt, rồi đi đúng làm sao 
cho được.", 3. không thửa thiếu, 
đâu vào đấy. "Kế hoạch chỉ tiêu 
của Ông ta khít rịt, không dễ gì lấy 
được tiên của ổng đáâu.", 4. keo 
kiệt, bủn xỉn, không dám chỉ xải 
cho bất cứ chuyện gì. "Tính nó khít 
rịt, mày chơi được với nó tao thấy 
cũng lạ.". 

Kho đắp mền /xo:! dap:° me:n?/, 
[x2:! dap:? ma:n?] [101] (vn) kho 
thức ăn với nhiều nước mắm, nên 
khi khô có một lớp nước mắm phủ 
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lên trên thức ăn. "Kho đếp mên cái 
kiểu này chủ yếu là cho mấy đứa 
nhỏ ăn đố hao chó gì.". 

Kho lạt /xa:! la:t⁄, [xa:' la:k°] 
[01] (vn) kho nhạt, kho không mặn 
và có nhiều nước. "Ä⁄4ấy con cá mẻ 
này mà kho lạt chấm rau sống ăn 
ngon lắm chớ.". 

Kho mắn /x2:¡!' manở/, [xa:! 
man:?] [0!I] (vn) kho hơi mặn. 
"Loại cá này phải kho mẫn ăn mới 
không thấy tanh miệng." 

Kho ngót /x2:! n2:f?/, [x2:' n2:k'] 
[01] (vn) kho hơi lạt, không mặn 
và có nhiều nước. "Cá linh mà kho 
ngói, rồi vất chanh VÔ nước, chan 
cơm ăn là hết ý.". 

Kho tiêu /x2:! tiaw!/, [xo:! ti:w]] 
[01] (vn) kho khô mặn và có nhiều 
tiêu. Theo quan niệm ngày trước, 
món ăn này thưởng dùng cho 
những người mới sinh đẻ ăn thì tốt. 
"Món kho tiêu này lãm sao mấy 
đháa nhỏ nó ăn nồi ma má kêu nó 
ăn, chủ yếu là cho mấy bà để 
thôi. ". 

Kho tộ /x2:! to, [x2:' to*ế] [01] 
(vn) kho khô thức ăn được dựng 
trong cái tô hay cái tộ. "Ca rô kho 
tô hay cá keo kho tộ la món ăn đặc 
sản của vùng này, không chỗ nào 
hơn đây đâu 

Khò /x2:?/, [xo] (vt) từ tố kết hợp 
với tử "ngủ", biểu thị ý nghĩa: rất 
sâu, rất ị say hay rất ngon. "Mới bảy 
giờ mà ông đã ngủ khò rồi. Có 
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chuyện chỉ gấp hôn, không thôi để 
sáng mái di.". 

Khỏ /x2?/, [x2:] (vt) 1. cốc, cú, 
dùng nắm tay gõ nhẹ. "Khổ vảo 
đâu nó một cái cho nó tỉnh ngủ.", 
2. gò, dùng thanh cây đập nhẹ vào 
một vật để tạo tiếng động. "G¡ở 
nảo đi ngang chua cũng nghe văng 
vềng tiếng khó mỗ tụng kinh.". 
Khoa cau /xwa:ij'l kaw:!, 
[xwaij' ka:w'] [01] (đĐ (cn) khoai 
môn. "Sáng ngày nấu ba cái khoai 
cau cho mấy đứa nhỏ nó ăn đỡ.". 
Khoai lang dương ngọc /xwa:J' 
la:n! zurxn! na"k, [xwa:J! la:n! 
Jun! p0ỌA*kP”] [0101] (dn) loại 
khoai lang có vỏ màu tím, ruột 
trắng, bột nhiều, ngọt. "7rong các 
loại khoai lang, mình thích nhất là 
khoai lang dương ngọc.". 

Khoai mì /xwa:j'` mi, [xwa;] 
mi] [01] (dt) sắn củ, khoai có củ 
dài, ruột trắng, có dây tim, ngoài 
có vỏ như rễ cây. "Rõ ràng lả ngay 
nay loại bột ngọt nây đã sản xuất 
đại, trả, hột mịn máng hơn, sản 
phẩm Ấy phải trải qua máy THưƠI 
năm điêu chỉnh mới được ồn định, 
pha chế từ khoai mì (?), chó nào 
có thịt cá nào trong đó.". 

Khoai môn /xwa:j'l mo:n!, 
[xwa¡]l mo:0 ] [01] (dt) khoai sọ, 
khoai có củ hình câu, có duôi, 
thưởng mang nhiều củ con, vỏ sẵn 
sùi, màu nâu, ruột nấu chín thường 
có màu xám nhạt, nhiều bột, ăn 


bùi. "Ba cái khoai môn này chấm 
cđưởng cát ăn mới ngon.". 

Khoai mỡ /xwa:j' mw:!/, [xwa:]' 
rax””] [01] (dt) củ cái, loại khoai 
củ rất to, có thể nặng tới vài kí, vỏ 
có màu gỗ xù xì, ruột trắng có pha 
tím, thường được cạo nhuyễn để 
nấu canh. "Củ khoai mỡ nay nấu 
cẩu hai ba nồi canh hổng hết nữa 
chớ.". 

Khoai sùng /xwa:jl su*n”” 
[xwa:j! su*n””] [11] (dt) khoai hư, 
khoai bị sùng ăn, chỗ bị sùng ăn 
khoai có màu xanh, vị rất đắng. 
"Ba cái khoai sung nay cho heo nỗ 
còn chê, mà bà không bỏ di lại cho 
máy đứa nhỏ.". 

Khoái /xwa:j/, [xwa:j] (vt) 
thích, ghiển, nghiện, có cảm giác 
dam mê một cái gì dó. "Ba má lôi, 
ổng bả rất khoái cải lđ0ng., L6) 
nhà tôi chỉ có môi mình nó khoái 
thuốc lá mới chết chó.". 

Khoái khẩu /xwa:j xxw:)/, 
[xwa:J" xxw?] [01] (vt) ăn ngon 
miệng, thèm ăn, rất thích ăn. "Gi, 
chó với ba tôi ngảy trước, „món 
bánh tiêu là ổng rất khoái khẩu 


Khoái tỉ /xwa:j° ti/, [xwa:j" ti] 
[01] (vt) thích chí, lấy làm thoả 
mãn vì được đáp ứng một nhu cầu 
nào đó. "Trứng số độc đắc, cả nhà 
hẳn ta ai cũng khoái tỉ.". 

Khoái tới óc o /xwa:j° tx:j” a*kP 
9:!/,[xwa:jƑ ti? AYkf 2:!] [1001] 


(qn) (cn) khoái tới xoáy, khoái tới 
xoáy thượng. "Cái thằng đó thấy 
con nhỏ ấy là nó khoái tới óc o rồi, 
mà giả bộ làm phách.". 

Khoái tới xoáy /xwa:j° ty: 
swaj?/, [xwaij' txiịj” sa:j ] [101] 
(qn) (cn) khoái tới xoáy thượng, rất 
khoái, rất thoả mãn, thích thú. 
" Máy thằng ghiên, chỉ cần cho nó 
kéo một hơi thôi la nó cũng đã 
khoái tới xoáy rồi.". 

Khoái tù tỉ /xwa:j tu? ti: 
[xwa:P tu? t] [101] (qn) có 
biểu hiện thích thú, thư thái trong 
lòng một cách âm thầm, kín đáo. 
"Giận chồng xách gói ra đi, Chồng 
theo năn nỉ khoái tủ tỉ trổ về. (cd)". 
Khoảng khoát /xwa:n” xwa:t?, 
[xwa:n? xwa:k”] [01] (vÐ vui vẻ, 
thoải mái trong lòng, không còn sự 
bực dọc, cáu gắt. "Ánh chị đi chơi 
ít ngày Ở miền Trung di thì tâm 
hôn nó sẽ khoảng khoái thôi.". 
Khoáng khoát /xwa:n" xwa:t?, 
[xwan” xwa:k?] [01] (vÐ (bâ) 
khoảng khoát. "Bả lên anh chị Hai 
chơi với mấy đúa cháu ít bữa cho 
khoáng khoát rồi hãy về cũng 
được.". 

Khoát /xwa:t/, [xwa:k°] (vt) 1. 
vén, máng, vắt, thu gọn phần 
buông xuống lên phía trên hoặc 
sang một bên. "Khoát cái man lên 
cho nhà của nó sáng sửa một chúi 
coi ông.", 2. tát nước, vấy nước, 
làm cho nước bắn đi xa. "Š%4o con 
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khoát nưóc làm cho ướt đô em hết 
vậy?", 

Khoát nạt /xwa:t na:, [xwa:kŸ 
na:k' [01] (vf) (bâ) quát nạt, lớn 
tiếng, to tiếng với người khác vì ý 
mình có thê lực. "Thế !4 khen 
thưởng, chủ tiệm tạp hoa được 
phong chức cai tổng, tha hồ khoát 
nại dân, xi trưng khẩn những 
phân đất tốt trong tĩnh, mãi đên 
cháu nội cũng con lam giảu, có 
đứa du học bên Pháp, mang bệnh 
chết bên ây. (SN)". 

Khoăn khoái /xwan:' xwa:j°, 
[xwan: xwa:] [01] (vÐ (bâ) 
khoan khoái, có cảm giác dễ chịu, 
thanh thản, thoải mái. "Có chuyện 
Øì vui hôn mà trông anh có về 
khoăn khoái quá vậy?". 

Khoảng /xWanjt, [xwan?] (vÐ 
(bâ) khoảng, quãng, phần không 
gian nào đó. "Có hai khoảng 
ruộng, lam hồng nổi, giao cho vợ 
chồng thằng. nhỏ mới ra riêng hết 
một khoảng. ". 

Khóc như Lưu Bị /xa*k nưr:! 
1i:w! bi5, [xA*kP nur:! lu*! bi] 
[1001] (qn) ví với nhân vật Lưu Bị 
thời Tam Quốc (Trung Quốc) anh 
em kết nghĩa với Vân Trưởng, 
Trương Phi, sau làm vua, có tính 
dễ khóc, dễ xúc động, (nb) khóc 
nhiều, hay khóc, hoặc khóc có 
nhiều nước mắt. "Bộ cha mẩy chết 
hay sao mà khóc như Lưu Bị vậy 
chớ. Nín đi! Có chuyện gì thì tử tử 
rồi cũng có cách giải quyết.". ` 
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Khoẻ bân /xwc: bxn:!⁄, [xwe: 
bxg:!] [01] (vt) 1. khoẻ vì sự gọn 
gàng, không vướng bận. "4nh chị 
khoẻ bán, con cái đứa nảo cũng 
lớn, có công ăn việc lam đâu ra đó 
hết rồi, còn lo gì nữa.", 2. đủ khả 
năng, sức lực thực hiện công việc. 
"Chuyện này mình tuì làm khỏe 
bán thôi, cần gì phải nhờ nó.", 3. 
có hình dạng khỏe mạnh. "Cái 
tướng khỏe bân vậy mà nó cứ than 
bịnh.". 

Khoẻ ne /xwe:” ne:!/, [xwe: ne:] 
[01] (vt) rất dễ dàng, rất nhẹ 
nhàng, không có gì khó khăn, khó 
nhọc, (cn) khoẻ re, khoẻ ru. "Cái 
nảy tôi làm một mình la khoẻ ne, 
chẳng cẩn ai phụ đâu.". 

Khoẻ re /xw£:” z£:!/, [xwe: ze:!] 
[01] (vt) (cn) khoẻ ne. "Phải rồi. Ở 
đó mà khoẻ re. Khoẻ re như bỏ kéo 
xe vậy đó.". 

Khoẻ ru /xwe: zm:!⁄, [xwe: 
Z0*!] [01] (vt) rất nhẹ nhàng, nhẹ 
như ru, không có gì mệt nhọc. 
"Nước lớn, một mình tao kéo cái 
xuống lên khoẻ ru, chó cần gì tới 
hai ba thằng.". 

Khoé /xwc:/, [xwe:] (vt) mỉa 
mai, châm chọc, nói kháy, nói 
quanh co, xa gân để khích bác, trêu 
tức. "Nhỏ mà mày nói khoé, nó 
hổng đánh mày sao được.". 

Khoen /xwe:n!/, [xwe:n'] (ve 1. 
khuyên đeo tai, loại hoa tai có hai 
vòng lớn. "Khuôn mặt cô ấy đeo 


đôi khoen vang có duyên thật.", 2. 
vòng sắt tròn. "Hai cái khoen sát ở 
hai cội này là dùng để máng 
vống.", 3. quẳng tròn, vòng tròn 
bụi đất hình thành ở cổ. "Con chơi 
dơ kiểu gì mà cẩn cổ có khoen 
vậy? Đi tắm đi!". 
Khoẻn /xwe:n/, [xwe:n] (dt (tl) 
chỉ vàng, thường có dạng một cải 
khoen. "A⁄4y chỉ cần có mười 
khoển tương đương một cây là mua 
được rồi, cần chỉ nhiễu.". 
Khỏi /x2:j/, [x2:J] (pt 1. thôi, 
dừng, không cần, tử dùng với ý 
phủ định. "Khổi! Có gì đâu mà cả 
nhà phải tiên với đựưa.", 2. vắng, 
không có ở nhà. "ÄM⁄4 con đâu rồi? 
- Má con đi khỏi rồi.". 
Khỏi biểu /x2:j) biew3⁄, [x2:} 
bi:w?] [01] (vt) sốt sắng, tích cực, 
tự nguyện tham gia, không cần 
bảo, (cn) khỏi bảo, khỏi cần bảo, 
khỏi cần biểu. "Máy đứa nhỏ nhà 
tôi được một cái chuyện học của 
tụi nó là khỏi biểu." 


Khỏi nói /xa2:j Hai” [x2:j n2: ] 
[01] (vt) 1. (cn) khỏi biểu. "A⁄4y 
chỉ có cái chuyện ăn là khỏi nói.", 
2. tốt đẹp, tuyệt vời, không chê vào 
đâu được. "Ba yên chí đi, tui lam là 
khỏi nói.". 

Khóm /xo2:m/, [xa2:m”] (dt) dứa, 
cây ăn quả, thân ngắn, lá dài, cứng, 
có gai ở hai bên mép và mọc thành 
cụm ở ngọn, quả lớn vừa cỡ miệng 
tô, có nhiều mắt, phía trên có một 


'Khong khỏng /xa*n” 


cụm lá. "Cứ mỗi buổi sáng là đàn 
ông, đản bà lẫn cả con nít vác 
cuốc ra đồng, quanh năm làm bạn 
với máy mẫu ruộng nhà, vải công 
rây khóm. (PV)". 

Khóm róm /x2:m)° z2:m?/, [x2:m” 
Z2:m”] [01] (vt) cúm rúm, khúm 
núm, có điệu bộ cúi đâu, chắp tay, 
khom lưng để thể biện sự cung 
kính, lễ phép, (cn) cóm róm. 
"ương ra truyền nói lịnh ba cho 
đòi quan ngự sử vào. Liên có mộit ít 
người cũng ra truyền hô tiếp rước, 
ông ngự sử khóm róm dì vào. 
(HTC)”. 

Khom rọm /x2:mô z2:m”/, [xa:m” 
za:m] [01] (vt) 1. (bâ) khóm róm. 
"Cứ tự nhiên di. Chuyện gì phải 
khom rọm như vậy.", 2. chậm chạp, 
lừ đừ, có vẻ chậm rãi, rẻ rà. "Nhỉn 
người già khom rọm thấy mà 
thương. ". 

Khòn /x2:n?/, [x2:p?] (vt) 1. khìa, 
chiên thịt hoặc sườn đã ướp gia vị, 
thường có vị ngọt. "Ba cái thịi 
sươn nay khon ăn mới ngon.", 2. 
hấp, dùng hơi nóng để làm chín. 
"Anh chưa ăn, chó mứa khôn ăn 
cũng độc đáo lắm đó.". 

' xa*n 3, 
[xA*n”' xA*p””] [01] (vụ dong 
dỏng, lỏng khổng, cao mà gầy. 
"Tướng anh ta khong không vậy 
mà nhanh lắm đó.". 


Khỏng khánh /xa*n"? xanở/, 
[xA"n”? xan?] [01] (v mảnh 
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khánh, mảnh mai, có dáng gây yếu 


nhưng dễ nhìn. "Con gái mả có 


dáng không khánh thì hay chó có 
Øì dâu mà sợ.". 

Khô máu /xo:! maw?/, [xo*"! 
ma:w'] [01] (vt) (nb) 1. không còn 
tiền, không còn lương thực, không 
còn gì để nuôi sống. "Ä⁄ấy bữa nay 
nhà khô máu, dang chờ tiên của 
ông bà giả gởi lên.", 2. quyết tâm 
thực hiện công việc gì đó tới cùng. 
"Tao chơi với may tới khô máu 
luôn. Tao hồng có ngán đâu, may 
chừng có hu tao." 


Khô mỏ /xo:! A . [xo*! ma] 
[01] (vt) hết thức ăn, không còn gì 
để ăn. "Bữa nay mà mẹ hồng về là 
hai cha con mình khô mỏ đó 
nghen.". 

Khô queo /xo:'! kwc:w!/, [xo*"! 
we:w'] [01] (vÐ khô cạn, khô 
khốc, rất khô, khô đến mức mọi 
vật như co lại. "Tháng nảy, ao 
mương gì cũng khô queo, nhưng 
tháng sau chỉ cần mưa xuống là 
khác rồi.". 

Khô quéo /xo:! kwe:w'/, [xo*! 
we:rw ] [0I] (vt (cn) khô queo, 
nhưng có ý nhấn mạnh hơn. "Ä⁄4y 
để ba cái ruộng khô quéo như vậy 
thì con gì lúa." 

Khô quẹt /xoi kwE:/, [xo*! 
we:k] [01] (dt) món ăn kho bằng 
nước mắm đến khô, rồi dùng thìa, 
đũa quẹt ăn với cơm. "Có (háng 
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không có tiên mua thúc ăn, nhà 
phải ăn khô quẹt thấy bà nội.". 
Khô rang /xo:' za:n!/, [xo"! 
za:n'] [01] (vÐ 1. rất khô, không 
còn một chút nước. "Chỉ cần một 
nắng là ba cái đô này sẽ khô rang 
hết thôi.", 2. cạn không còn một tí 
nước. "Bình nước khô rang vậy mã, 
cũng không ai chịu đổ nước vào để 
cho khách uống.". 


Khô rom /xo:' z2:im!/, [xo*! 
Z2:m'] [01] (vf) (cn) khô rang. 
"Cơm nấu khô rom cái kiểu này, 
ăn gi nổi mà ăn." 


Khô róm /xo:' z2:im?/, [xo*! 
z2:mÏ] [01] (vt) (cn) khô rom. 
May nấu nước cái kiểu gì ma để 
cái ấm điện khô róm, khiến nó 
cháy luôn rồi.". 

Khô túi /xo:' tu:J°, [xo"' tu; ] 
[01] (vt) (nb) không còn tiền, hết 
tiền, (cn) cạn túi, cháy túi. "Eữa 
nay khô túi rồi, lấy gì mà đãi.". 

Khổ qua /xo: kwa:!/, [xo*3 wa:!] 
[01] (dt) mướp đắng, loại quả có 
hình dạng như con thoi, có vị đẳng, 
vỏ xù xì, bên trong chứa nhiều hột, 
vỏ quả được xắt nấu canh, hoặc xẻ 
dọc, moi ruột, dồn thịt để hẳằm, 
(cn) hổ ,qua, hủ qua. "Đối long ăn 
trái khổ qua. Nuốt vô thì đắng, nhả 
ra bạn cưởi. (cd)”. 


Khôn con /xo:n' ko:n1⁄, [xo:n 
k2a:n'] [01] (vt) khôn, tỉnh ranh, 
nhỏ mà ranh mãnh. "Nó nhỏ nhứi 


(rong dam bạn, nhưng lại khôn con 
lắm dó, đừng có tưổng.". 

Khôn kháu /xo:n' xaw??/, [xo:nÌ 
xa:w'] [11] (vtÐ) khôn lanh và kháu 
khỉnh, nhanh nhẹn, lanh lợi và dễ 
nhìn, đáng yêu. "Cái thằng bé con 
nha ai ma trông khôn kháu thiệt.". 

Khôn lanh /xo:n'! lan:!⁄, [xo:n! 
Ian:!] [11], [01] (vÐ 1. khôn ngoan 
lanh lẹ, ham ý khen. "Minh la 
người Việt khôn lanh và vui về với 
mọi thứ văn minh. (SN)", 2. khôn 
ranh, khôn ngoạn và ranh mãnh, 
hàm ý chê. "Cái kiểu khôn lanh 
của bà ta chỉ có nước chết anh em 
thôi. `. 

Khôn liền /xo:n' lian?, [xo:n! 
li:n?] [01] (1) (tục) cách nói phủ 
nhận sự khôn ngoan bằng cách 
dùng lối nói lái có ý thô tục, tục 
tĩu. "Phải rồi mày khôn lắm, khôn 
liên thi có.". 

Khôn nguôi /xo:n' puxJ'⁄, [xo:n! 
u:j'] [0l] (v) khó mà nguôi 
ngoai, không quên sự việc đã qua. 
"Sự ra đi của mẹ nó, chắc là để lại 
một nỗi buôn khôn nguôi nơi tâm 
hôn nó, thành thử thấy nó ít nói 
hẳn đi.". 

Khôn vong /xon' va*n"/, 
[xo:n! JA*n””] [01] (v0 khôn hồn, 
nhờ sự mách bảo của linh tính. 
"Thằng con tôi nó khôn vong thiệt. 
Biết bữa nay có lính bố ráp, nó 
không về." 


Không chừng /xx*p”! cunj2/, 
[xA*np”! cưn?| [01] (pt) từ biểu 
thị một dự đoán nào đó của người 
nói mà không chắc. "44nh ía hổng 
đến, không chừng ảnh bịnh rồi 
đó.". 

Không lơ /xx*n”! Ix:!⁄, [xA*n”" 
Ix 1 101] (p) không có gì cả, 
không được kết quả, Không cơ tÍ gì. 
"Đi về không lơ, hồng được cái gì 
a2", : 

Không ngơ /xx*p”! nx:!⁄, 
[xA*n”! nx”'] [01] (pt) hoàn toàn 
không, không này mà cũng không 
kia. "Người ta như nó không lam 
được cái này thì Cũng phụ được 
việc khác. Con nó thì không ngơ, 
Chỉ biết nằm chơi, đúng Đn (ệ. `. 
Không thôi /xx*n”' thọ;j!/, 
[xA"n”" thoj:!] [01] (qn) cách nói 
biểu thị một nhận định là cần phải 
thực hiện một điều gì, vì nếu 
không thì có thể dẫn tới một tình 
huống xấu nào đó. "Đưa má cải 
bội nhốt máy con g4, không thôi nó 
phá Chịu hồng có nổi.", "Xin lỗi ba 
má đi con, không thôi bị đón đó.". 
Không /x+x* 0” [xA*n”?] (pÐ) 
(bâ) không, từ biểu thị ý phủ định, 
có thể có ý nhấn mạnh sự phủ 
định, sự không bằng lòng. "Cọp 
mà vật mấy ông thầy địa, Voi mà 
giày mấy lão coi ngày. Trú trêu họ 
khéo đặt bay, Đôi ta thương nhau 
thiệt... Có lí nào trời khổng định 
đôi? (cd)", "Tôi đã nói không rồi. 
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Tôi khổng có đi đâu hết. Anh di thì 
đi đi. ". 

Khờ câm /xx:?? kxm:!⁄, [xxy”? 
kam:!] [01] (vt) quá khờ dại, rất 
khờ khạo, khở đến độ thể hiện ra 
mặt lờ đờ, ít nói. "Thằng nhỏ khở 
cảm vậy ma may còn bị chứng ăn 
hiếp nữa chó.". 

Khờ khệch /xx:? xa:c%⁄, [xx"? 
xa:f] [11] (v0 khở dại, khở khao, 
khở do sự ngây ngô, thiếu hiểu 
biết. "4nh khở khệch quá di. Thời 
buổi giờ có ai giúp không cho 
đâu.". 

Khơi; /xx:J'/, [x*:j'] (dU một vị trí 
xa so với tắm vươn tới. "Cjứmn 
dòng dọc khôn lắm, chúng thưởng 
đóng ổ dưới những nhánh bần de 
ra ngoài khơi.". 


Khơi; /xx:j}/, [x*:J'] (vtÐ 1. chông 


chênh, không vững chắc. "Con để 


cải đen khơi bên kệ sách như vậy 
rủi với tay đụng đổ, nó cháy nhà, 
cháy cửa rồi làm sao?", 2. (bữa ăn) 
sơ sài, qua loa, không có thức ăn. 
"Tôi nghiệp mấy đúa nhỏ, nhiều 
lúc không có tiên chỉ có cơm khơi 
mà chúng cũng ăn ngon lành.", 3. 
suông, không chắc chắn, thiếu cụ 
thể. "Ô, Ống hứa khơi cho vui đó, 
hơi đâu ma tín.", "Ban khởi, nói 
khơi như các vị thì chỉ uỔng CÔng, 
chẳng được gì.", 4. thiếu thực tế, 
không có cơ sổ, "tam việc khơi 
như mấy ông, hỏi không thất bại 
sao được chớ?". 
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Khơi; /xx;j!, [xx:j'] (vt) khêu, 
khươi, khượi, bật cho bung ra. 
"Con khơi cái tìm đén gium má cho 
nó chảy sáng lên một chúi để má 
thấy đường coi con.". 

Khơi khơi /xx:j' xx:J/, [xx:] 
x#:J!] [11] (vt) 1. không sát, không 
phủ hợp với tình hình thực tế đang 
được nói đến. "âm ăn cái kiểu 
khơi khơi như vậy, có nóc má sập 
tiệm.", "Nói khơi khơi cái kiểu đó, 
ai biết mà lần.", "Bản khơi khơi 
kiểu mấy ông, thì biết bao giờ mới 
bất tay vào thực hiện cho được.", 
"Hỏi khơi khơi cái kiểu đó, ai biết 
mà chỉ", 2. lễ loi, không có sự 
đồng bộ, bài bản. "Sáng cũng hay 
cẩm vị! giữa đông, hai đứa tôi ôm 
rơm tụm lại nhóm lửa, dánh bài 
tiến lên, uống ít li cho Ấm người. 
Xong rồi ca khơi khơi vài câu vọng 
cổ. (NNT)", 3. không có mục đích, lí 
do cho hành động. "Ông Hội đồng 
giật mình khi biết thằng úy viên 
quản sự không tặng mình khẩu 
súng khơi khơi mà có điểu kiện: 
Bác phải gả con gái rượu của bác 
cho cháu. (NH)". 

Khới /xx:j/, [xx:j] (vt) 1. (bâ) 
khơi, khêu ra, khươi, bới, moi móc 
để tìm. "Bả ở không quá đi nên 
toan khói chuyện người ta, dẹp 
đi!", 2. khoét, gặm, làm đứt rời dần 
từng tí một. "Để /úa ở đây, mấy 
con chuột nó khói riết tiêu lúa và 
máy cái bao hết.". 


Khớm /xx:m'/, [xx:m”] (dt) cáu 
bẩn bám ở da, (cn) hòm. "Con £ẩm 
cái kiểu gi mà khóm đóng tưm lum 
quanh mép tai vậy.". 

Khờn /xx:n/, [xx:0] (vt) 1. sờn, 
mẻ, mòn khuyết, làm mất đi tình 
trạng của cái mới và sự tỉnh xảo. 
"Ba cái nút này vặn tói vặn lui riết 
nó khởn hết.", 2. mất sự hăm hỏ, 
nhiệt tình ban đầu. "Việc chưa gì 
mà cứ bị anh em nói tới nói lui, hỏi 
ai không khởn long xin thôi. ". 
Khớp; /xx:p”°/, [xx:p”] 1. (dt vật 
dùng để trùm vào mỏ con vật. 
"Con vào đại đi, chó có khóp mỏ, 
không sao đâu.", 2. (vÐ bọc kín 
chung quanh, rằng buộc chung 
quanh. "Khóp mỏ và xích mấy con 
chó lại. Có khách vào nhiều đó.", 
3. (vt) (nb) không để nói, không 
cho nói. "Có sao đâu. Cho bả một 
ít tiên thì khóp mỏ được thôi.". 
Khớp; /xx:p?/, [xx:p”] (vt khiếp, 
SỢ, Ở trạng thái mất bình tĩnh. 
"Thấy mấy con chó của bả củng 
nháy ra là tôi chết khóp rồi.", "Lần 
đấu tiên đúng trước đám đông, tôi 
khớp qua không nói được gi.". 
Khớp nớp /xx:p”` nx:p?, [xx:p” 
nx:p°] [01] (vt) khép nép, rụt rè, ở 
trạng thái như thu mình lại vì sợ. 
"Chỗ quen không có gì mà phải 
khớp núp như vậy chớ.". 

Khu /xu:!/, [xu"'] (dt) đít, đáy, 
phần ở dưới cùng của người, động 
vật, hoặc vật. "Máy lam nó té 


muốn tà cái xương khu.", " Đổ đồng 
xu làm sao vừa bằng cái khu chén 
này là được rồi.". 

Khu khu /xu:' xu:!/, [xu*! xu*"!] 
[11] (vt) khư khư, bo bo, khăng 
khăng, từ gợi tả sự bám giữ quyết 
liệt, không chịu buông lơi. "Mới, 
nó khu khu vai bữa vậy thôi, đây 
rồi nó cũng bỏ lăn lóc nay mái cho 
ma coi.", 

Khu khú /xu:! xu:?/, [xu*! xu*?] 
[01] (vt) ru rú, giu giú, quanh quấn 
ở một nơi chật hẹp, không đi ra 
ngoài hoặc đi đâu xa. "Thăng này, 
từ đó tới giỏ, tôi biết nó chỉ khu 
khú ở nhà, chó ít chịu di chơi 
đâu.". 

Khu lắng /xu:! lan:/, [xu*! lan?] 
[01] (dt) khớp xương, chỗ hai đâu 
ông xương giao nhau, (cn) cu lắng. 
"Gặm mấy cái khu lằng nay mới 
ngon, chó ăn thịt hoài chán chết.". 
Khủ rủ khù rù /xu: zu? xu: 
2u? [xu*? zu? xu*2 ZU*”] 
[0101] (qn) (bâ) củ rủ củ rủ, không 
buồn nhúc nhích, cử động. "Ä⁄y 
con gà khủ rủ khủ rù nay chắc là 
tiêu hết thôi." 

Khú cú đế /xu: ku:? de:”/, [xu*? 
ku* đe] [001] (vn) (cn) khú đế, 
nhưng có ý nhấn mạnh hơn, rất già, 
giả hết mức. "Cau giả khú cú đế 
rồi còn ăn gì được nữa.". 


Khú đế /xuZ de:/, [xu"° de] 
(011 (vt) rất già, già hết mức. "Ống 
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già khú để rồi mà còn đi lấy vợ 
làm gì cho mệt hổng biết nữa.". 

Khú rú /xu:' zu:/, [xu*” zu*'] 
[01] (vt) cú rũ, không buôn nhúc 
nhích, động đậy. "Có chuyện chỉ 
mà ngồi khú rú vậy em? Đi ra 
ngoài chơi di, cho khuây khoả." 
Khuẫn bách /xwxnt Bất: VI 
[xw*xnở bat: ] [01] (vÐ (bâ) quẫn 
bách, ở thế khốn đốn ngặt nghèo 
hết cách giải quyết. "Ông dây 
người ta vào cái thế khuẩn bách 
hỏi người ta không chết sao 
được?". 

Khuây lắp /xwxJ:! Ixp:/, [xwxj:! 
lap:] [01] (vQ cế ý hoặc bị thời 
gian làm cho quên, nguôi ngoai 
dần. "Chuyện buồn đó lâu dần nó 
cũng khuây lấp, tui không còn nhó 
làm gì nữa. `. 

Khuấy /xwxJ?/, [xwwJ] (vÐ (bâ) 
quấy, quậy, dùng que, hay muỗng 
quơ tròn cho đều. "May khuấy bội 
cái kiểu gì óc trâu hết làm sao mà 
dán.". 

Khuấy phá /xwxj:? fa:/, [xwxj: 
fa:] [11] (vt) gây xáo trộn và tiêu 
tan. "Vd lại Cậu Bảy thê chỉ ăn 
cướp Ở quận khác, chú tuyệt nhiên 
không khuấy phá làng mình. (SN)". 
Khuấy rầy /xwxj: 2x], [xwxj: 
zxj:?] [01] (vt) (bâ) quấy rây, làm 
ảnh hưởng tới người khác. "Ở vửng 
Hà Tiên, núi Lăng la nơi có phong 
cảnh u tịch, cây cao gió mái, í† ai 
khuấy rầy ai. (SN)". 
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Khúc đẫn /xu"k?%  dxn:, 
[xu"kP dxn?] [01] (dt) khúc 
đoạn, một đoạn, khúc đã được chặt 
ra. "Lượm máy khúc đẫn đó, bó lại 
ôm về chụm.". 

Khúc khắc /xu"kP xak:%/, 
[xu"kP xak?] [II] (vt) khúc 
khích, tử mô phỏng tiếng cười nhỏ, 
gọn, liên tiếp. "Ngử đi! Hai đứa cứ 
cười khuc khắc hoài ai mà ngủ cho 
được.". 

Khúc mứt /xu"k? mur:t?, 
[xu"k? muxk:] [01] (qn) (cv) 
khúc mức, 1. chỗ quan trọng, đoạn 
hay nhất, phản có tình tiết gay cấn 
nhất trong một câu chuyện, tác 
phẩm, (cn) khúc nhưn;. "- Cỏn số 
súng đạn và quân trang? Ba Bình 
hỏi. - Đây mới là khúc mi. Bọn 
chúng di rồi, tôi xuống ca nô cùng 
vải anh em lên tau. Đúng la có kho 
súng va kho quân trang... (NH)", 2. 
giai đoạn, chỗ có nhiều nguy hiểm, 

khó khăn, cần phải tập trung, chủ 
⁄ ý. "Ông Tư quăng cho Văn cái can 
Tnằ con ít xăng, bảo, tới khúc 
mức nghen, coi chừng lật xuống. 
(NNT)”. 

Khúc nhưn /xu*k?° nưnn!, 

[xu*kP? ]IUN): 1 [01] (qn) 1. phần 
nhân, phần ngon của chiếc bánh. 

"Bộ mây cha người ta hay sao mà 
ăn khúc nhưn không vậy?", 2. (cn) 
khúc mứt, chỗ đặc biệt, đáng chú ý 
của câu chuyện. "Báy Viễn gật gủ: 

“Đán. bà như vậy hiểm lắm!". Châu 
kể tiếp: "Túi đây mới là khúc nhưn 


của câu ,Chuyện. Trưúc khi theo 
chồng trở về đất liên, chị Tám Tê 
Thiên lam một bài thở giã biệt anh 
chồng hở. Búc thư mà cũng là bài 
th sau'.... ”. (NH)`. 

Khuếể khoả /xwe2 xwa?/, [xwe? 
xwa?] [11], [01] (vÐ 1. khuây 
khoả, quên đi việc không đáng 
nhớ. "7i với anh đi đâu chơi một 
lát cho nó khuế khoả di, ngồi nhà 
bực bội quá. ', 2. Xuê xoa, xuê xoa, 
xí xoá, bỏ qua cho nhau những 
điều bực lòng. "Bạn bẻ với nhau, 
không ha. Có gỉ thì cũng nên khuế 
khoá cho nhau.". 

Khuều /xwe:w?/, [xwi:w?] 1. (vÐ) 
khuỷnh, cong cong, không được 
thẳng. "Cái thằng tay khuêu đó mà 
lam được tích sự gi.", 2. (vt) khoèo, 
khẻểu, dùng tay hoặc vật móc về 
phía mình. "Phải khuêu cho được 
trái xodi nay tao mới thôi.". 

Khưi /xu:j'/, [xu:j!] (vt) 1. mỏ vật 
đã đóng hoặc niêm kín. "Lấy cho 
ba cái đồ khui ba khui máy chai 
bia coi con.", "Hàng khui thung thì 
bao giờ cũng mắc hơn thôi.", 
"Khui lá thơ ra, thì ra la thơ mới 
nói chuyện khỏi nghĩa. (NNT)", 2. 
khơi, gợi ra, nhắc lại, nêu lại sự 
việc cù. "Mọi người đang vui, tự 
dưng mày khui lại cái chuyện buồn 
đó lam gì nữa.", 3. khám phá, phát 
hiện được. "Công an thành phố 
vửưa khui ra một đưởng dây buôn 
lậu ma tuý xuyên quốc gia.", 4. đưa 
ra trước công luận, công chúng. 


"Chuyện này cần phải khui lên báo 
bọn Chúng mới sợ.", 5. (trong, chơi 
hụi) mở thăm theo định kì để xác 
định người hốt hụi, hốt bao nhiêu. 
" 4j muốn hối thì bố thăm di. Đúng 
mưởi một giỏ tôi sẽ khui xem di 
hốt.". 

Khui hụi /xuij' hu:j, [xu:J! hu:J'] 
[01] (vt) tổ chức bỏ thăm cho 
những người tham gia chơi hụi để 
xác định người được hốt hụi. "C?h;¿ 
Hai ơi đi khui hụi ải. Ủa hôm nay 
tới ngày khui rồi sao?". 

Khum /xu:m!⁄, [xumm:!] (vt) (bâ) 
khom, người hơi cúi xuống. "ác 
cái bao này đi khum lưng chó phải 
chơi đâu 

Khum khum /xuimÌ xu:m!, 
[xum:! xumm:!] [01] (vt) 1. khom 
khom, lưng hơi cong, lưng: tôm. 
"Cái tướng đị khum khum như mấy 
ông cụ non có khác.", 2. cúi người, 
thu người lại có vẻ rón rén. "7n 
øì mà đi khum khum giống mấy 
thằng ăn trộm vậy cha nội?". 
Khúm núm /xuimẺ` nu:m', 
[xum” num] [01] (vt) có tính 
chất nhỏ hẹp, gây cảm giác chật 
chội. "Cha tôi bảo là có chút 
tiên, muốn đi dạo một vòng chợ. 
Nó rộng rãi, đâu có khúm nứm như 
chợ Rạch Gia, Long Xuyên... (SN)". 
Khùng /xu*n””/, [xu"n””] (ve 1. 
loạn trí, mất trí, hơi điên, có vấn đề 
tâm thân. "Hơi đâu mà mày di nói 
chuyện với cái thằng khủng đó cho 
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mệt.", 2. bậy bạ, không hay, không 
hên, không tốt. "Mày đừng có nói 
chuyện khung quá đi.". 

Khùng khao /xu*n”? xa:WÝ, 
[xu*n”? xa:wý] [01] (vt) có phần 
mất trí và khở, kém sự tỉnh nhanh. 
"Thằng bé trông trắng tro mà 
khùng khao thấy tội nghiệp quá.". 
Khùng khí /xu*n”” xi, [xu*n"”? 
xi] [01] (vt) 1. tính khí điên rồ, 
tính khí xằng bậy, không dúng đắn. 
"Gặp cái thằng khùng khí ấy, con 
chơi với nó Ìa có hgay mang hoạ 
đó.", 2. sai trái và bậy bạ. "Sáng 
nay ông ấy phái biểu cái kiểu gi 
mà khủng khí vậy?". 

Khùng khí chuột /xu"n”” xi: 
cuxt/, [xu*n "2? xi? cu:k] [011] 
(vn) (cn) khủng khí, nhưng CÓ Ý 
nhắn mạnh hơn. "Có cái thằng 
khung khí chuột %, cả xóm Cũng 
một câm canh với nó." , "Ấn nói cái 
kiểu khủng khí chuột á, Sao Ông 
không độp vao mặt nó." 

Khùng khiu /xu"p"2 xi:W%/, 
[xu*n”?xw'] [01] (vt) loạn trí và 
ngọng nghịu. "Cái thằng coi khủng 
khiu vậy chó mà cũng biết thương 
ghét lắm nghen.". 

Khuôn /xuxn!/, [xu] (dt) 
khung, vật có hình dạng nhất định 
dùng, làm cái bao quanh các phía 
để lắp đặt lên đó một vật khác, 
dùng để trưng bày. "Ông vửa nói 
vừa chỉ cái khuôn bằng cấp treo 
trên vách. (KU)". 
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Khuôn hình /xuxn' hịn:?/, [xu:n] 
hin] [01] (dt) khung ảnh, khung 
có lắp đặt ảnh chụp trong đó. 
"Trên bàn thở có để khuôn hình 
của ông, bà nội.". 

Khuơ /xwx:!/, [xwx"”'] (vÐ 1. 
huơ, giơ lên và đưa qua, đưa lại 
như làm hiệu. "Có chuyện gì hôn 
ma khuở tay lia lịa vậy chớ.", 2. 
khua, đưa qua đưa lại theo những 
hướng khác nhau để xua, gạt. 
"Thỉnh thoảng con lấy quạt khud 
cho em mấy cái, không thôi muỗi 
nó bu cắn em.". 

Khuy /xwi:!⁄, [xw1'] (dt) khuyết, 
lỗ nhỏ được làm để cài cúc áo, cúc 
quân. "Bậu đừng sầu não làm chỉ, 
Qua với bậu như nút với khuy đã 
rồi. (cd)". 

Khuya lắc /xwix'! lak:/, [xwix'! 
lak:] [01] (vt) khuya khoắt, rất 
khuya, hơn nửa đêm đã lâu. "Đêm 
hôm khuya lắc mà mình vẫn chưa 
ngủ sao còn ngồi đó!". 

Khuya lơ /xwix! Ix:⁄, [xwixl 
Ix””] [01] (vÐ (cn) khuya lắc, 
khuya, đã lâu, rất khuya. “Đi chơi 
cái kiểu gì ma khuya lơ rồi mà ổng 
vẫn chưa chịu về nữa chóớ.". 


Khuya lơ khuya lắc /xwix! Ix:! 
xwix! lak:/, [xwixl Ix°”! xwix! 
lak:”] [0101] (qn) rất khuya, có ý 
nhắm mạnh nửa đêm đã qua lâu. 
"Thôi bà đồng của đi ngủ di, khuya ˆ 
lơ khuya lắc rồi còn đợi nó làm gì 
nữa, nó hông về đâu." 


Khuyên dứt /xwien' zuit:/, 
[xwin' Juk?] [01] (ve khuyên 
bảo, khuyên can, lựa lời nói cho 
biết để thôi không. làm nữa. "Ba 
phải khuyên đt nó đi học lại thì 
tôi mới mua cho nó chiếc xe đạp và 
cái đồng hồ để di học.". 

Khuyên ngăn /xwien' nan:!, 
[xwin' nan:] [01] (v khuyên 
can, dùng lời khuyên để ngăn ngừa 
một việc làm xấu. "Ti nghe nói, 
nó bắt dầu đi chơi với đám bạn 
xấu, nên bà phải lựa lời khuyên 
ngăn nó mới được. ". 

Khuỷnh /xwin?/, [xwin?] (dĐ 
khoảnh, phần không gian được giới 
hạn. "Khuửnh vườn này coi vậy mà 
gần 3 công đó chó ít đâu.". 

Khứa; /xurx”/, [xuiA”] (dt) đoạn, 
khoanh, khúc được cắt ra, cứa ra. 
"Con cá nay làm ra được năm 
khúa, một khúa đầu, một khúa đuôi 
và ba khúa giữa.", "Ba tiên một 
khúa cá buôi. Cũng mua cho được 
ma nuôi mẹ gia. (cd)". 

Khứa; /xuix°, [xuIA ] (vt) cứa, 
làm đứt bằng cách dùng vật có 
cạnh sắc đưa đi đưa lại nhiều lần. 
"Lấy cái dao bén coi, dao lụt khứa 
hoai không đít đây nẻ.". 

Khứa; /xurx°/, [xuiA”] (vf) 1. (bâ) 
khớ, khá, trên mức trung bình. 
"Con cái nhà ai mà khúa gái ghê.", 
2. nhiều, thiếu gì, có số lượng hị hơn 
mức yêu cầu. "Đi chơi với ống, ổng 
khuúa tiên, có gì mày phải lo.". 


Khứa, /xurx?/, [xuIA°] (đt) ông ấy, 
tên ấy, hắn, nó, từ dùng để chỉ ngôi 
HII giống đực, với hàm ý coi khinh. 
"Mày sao chó, tao thấy mặt khúa 
kênh kênh la tao bực bội, không 
chịu được rồi.". 

Khứa cá kho /xuix? ka:? x2:!/, 
[xuA” ka:? x2:!] [011] (qn) (nb) 
khăn xếp, khăn đóng, khăn đội đầu 
của đàn ông thời trước, màu đen, 
được đóng và xếp nếp vòng tròn, 
đội không kín đỉnh đâu, cách nói 
có sắc thái vui, hài hước. "Thởi 
buổi giờ, ai đội khúa cá kho nữa 
bà ơi. Quê lắm!". 

Khứa lão /xuuy” la:w!/, [xưuiA” 
la:w'”] [01] (đt) từ dùng để chỉ ngôi 
III giống đực, già, với hàm ý coi 
khinh. "Kha lão nay coi vậy chó 
còn mê mồi lắm.". 

Khứa nhóc /xuxẺ` ng*k?/, 
[xuuA° nA*kP°] [01] (đt) từ dùng để 
chỉ ngôi II giống đực, trẻ, hoặc 
nhỏ, với hàm ý coi khinh. "Khứa 
nhóc đó coi vậy mà khó chịu lắm 
đó nghen tụi bâáy.". 

Khứa tửng /xurx” tun/, [xuiA' 
tun2] [01] (đĐ từ dùng để chỉ 
ngôi III giống đực, tuổi mới lớn, 
với hàm ý coi khinh. "Kha rằng 
đó mặt búng còn ra sữa mà bảy đặt 
đu côn, chết nghen con.". 


Khứng /xuun:?/, [xuimn:] (vt) ưng, 
thuận, đồng ý một việc gì. "Hz¡ 
nhà đã khứng sui gia tử khi bọn 
nhỏ còn đi học.", "Nhưng không 
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bao giỏ ông khứng hạ mình lãnh số 
tiền nhơ nhóp ấy. (VHS)". 

Khứng tiếng /xun tian, 
[xum ti:n”] [01] (vt) nhận lời, lên 
tiếng đồng ý. "Đản gái đã khứng 
tiếng gả con, anh chị còn ngại gì 
mà không bước tới hỏi cho thẳng 
nhỏ. `, 

Khựng /xun⁄, [xu] (vi) 
chững, dừng, ngưng phát triển một 
cách đột ngột, (cn) chựng, sựng. 
"Thửng nhỏ dang lớn ngon, phái 
không bị bịnh, khưựng lại luôn.". 
Khựng khựng /xun:“ xunmjÝ, 
[xun' xu”] [11] (vÐ giật giật, 
nấy lên nhiều lần. "Xe đang chạy 
ngon trắn bông khựng khựng máy 
cái rồi chết máy luôn.", "Ông 
khung khựụng có mấy gửi: rồi đi 
luôn.". 

Khươi /xuryj!/, [xuz:j'] (vf) 1. 
khơi gợi, khơi mào, mở đầu vụ 
việc. "4i khươi ra cái chuyện nhậu 
này đây? Nói cho tôi nghe coi!", 2. 
bóc, cạy, gỗ ra, làm cho bong Ta. 
" đó mà khươi ba cái mày, nó 
chảy máu ra bây giỏ, chờ nó lành 
hẳn đã.". 

Khượi /xurxj/, [xur:j] (vt) (bâ) 
khươi. "Thăng nảo khượi ra cái 
chuyện đánh lộn đánh lạo nay 
đây?", "Khượi cái đó ra coi chứng 
hư cái máy đo.". 

Khướu /xiaw”/, [xu"”] (vt) vàng 
thẫm, vàng sẫm, vàng hơi ngả màu 
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nâu. "ÄA⁄#a cái mền màu khướu 
(trông sạch hơn.". 

Ki /ki:!⁄, [kf'] (dt) (cv) ky, sọt đan 
bằng tre hoặc mây, đáy nông, 
miệng loe rộng, dùng để xúc cát, 
đất. "Đống hồ này phải thêm hai ki 
đá nữa mới được.". 

Ki bo /ki:! ba:1⁄, [kP! ba:!] [01] 
(vt) bủn xỉn, hà tiện, không dám 
chi tiêu cho những việc cần. "Bả 
đó bả ki bo lắm, ông vận động bả 
đóng góp còn khuya mới được... 

Kì /ki:2, [ki] (dt) (cv) kỷ, vây, 
hàng gai cứng hoặc mềm có dạng 
lá dọc trên lưng hoặc chạy dài dưới 
bụng cá. "Nước trong thấy đá, cá 
lội thấy kì, Anh thương em lỗi đạo 
vô nghì, Vợ còn, con sẵn, nghĩa lí 
øÌ ma thương. (cd)". 

Kì cục /ki:? ku*"kP%⁄, [k2 ku*kP] 
[01] (vtÐ tuyệt vời, không chê vào 
đâu được, từ dùng để chỉ những 
phẩm chất tốt, có hàm ý khen, ca 
ngợi. "Có ấy đẹp kì cục thật, ai 
thấy cũng trâm trồ liễn.", "Món ăn 
ngon kì cục, Ông ăn di rồi sẽ biết.", 
"Thằng bé nó thông mình kì cục, 
mới có mười mấy tuổi mà nó nói 
tiếng Anh như gió.", "Mấy điâa con 
nhà ông ấy chúng ngoan kì Cục, ai 
thấy cũng thương.", "Bỏ ba cái 
phán này lúa tốt kì cục thật, đâu 
anh làm thử coi. ", "Tay ấy nó hái 
hay kì cục lắm, ai nghe cũng mê.". 
Kì đà /ki:? da, [k/? da:?] [01] 
(đt) (nb) sự trở ngại, ngáng đường, 


ngăn chặn. "Mới định lam la đã 
gốp kì đã rồi, xui thấy mổ.". 

Kì nhông /ki? nx*p”!, [ki? 
nA*n”'] [01] (d9 (nb) kẻ cơ hội, 
nhanh thích nghi với tình hình thay 
đổi. "Máy cái thăng kì nhông đó, 
ông chơi với nó, coi chừng nó bán 
đưng ông đö.". 

Kì tôm /ki? to:m1⁄, [ki? tx:m]] 
[01] (d9) một dạng thằn lằn thưởng 
sống trên cây, chạy rất nhanh, có 
khả năng thay đổi màu sắc cho phù 
hợp với môi trường, có kích cỡ lớn 
hơn kì nhông, con lớn có thể hơn 
nửa kí lô. "Món kì tôm bây giờ rất 
mốc, không rẻ đâu, dân nhậu rất 
khoái. ". 

Ki trà /kỉ (a?/, [ki” ta:?] [01] (dĐ 
(cv) kỷ trà, khay trà, đồ dùng có 
mặt đáy phẳng, chung quanh có 
thành thấp, dùng để bày xếp ấm 
chén, đựng đồ vật nhỏ. "Con cá đối 
nằm trên cối đá, Con chim đa đa 
đậu nhánh da da, Chồng gần 
không lấy lấy chồng xa, MỘI mại 
cha yếu mẹ giả, Chén cơm ai xới, 
kỉ tra ai dâng? (cả)". 

Kí, /ki/, [ki] (dÐ (cv) ký, (tm) 
"kilogramme" (P), viết tắt của "kí 
lô", cân, đơn vị đo trọng lượng của 
hệ thống quốc tế, kí hiệu "Kg", 
tương đương 1000 gramme. "C?j 
bán cho tôi một kí thịt đi chị.". 

Kí; /ki°/, [ki] (vt) cốc, cú, giọi, 
dùng nắm tay gõ vào đầu. "Chơi 


đánh bai ăn kí né. Ái thua bị kí vào 
đâu hai cái. Kí nhẹ thôi.". 

Kí lô /ki: lo:1⁄, [ki” lo*!] [01] (dĐ 
(tm) "kilogramme" (Œ), (cn) kí,. 
"Con chạy lại đằng tiệm mua cho 
mẹ nữa kí lô đường nghen con. 

Kí ninh /ki' nịp:!, [ki tui 
[01] (dt) (tm) "quinine" (p› thuốc 
đặc trị sốt rét phổ biến trước đây. 
"Đến như dịch sốt rét đã giảm tử 
lâu lại bộc phát, thuốc kí ninh nếu 
dám mua với giá cao cũng chẳng 
thấy bán. (SN)". 

Kị cơ /ki kx:!⁄, [ki ky""] {01] 
(vt) (trong thi đấu bị a) thất bại của 
người được đánh giá là mạnh hơn. 
"Lần nào đánh bị da với nó, anh 
cũng đêu thua. Đúng là kị cơ rồi.", 
"Đội In-đô dụng Việt Nam thường 
hay kị cơ lớắm.". 

Kị cơm /ki: kx:m!⁄, [ki kx:m]] 
[01] (dt) giỗ, đám giỗ trong gia 
đình, lễ tưởng nhớ người đã chết 
vào dịp hàng năm. "Chủ nhát tới là 
ngay kị cơm ông giả tôi, tôi mời 
anh đến chơi.". 

Kị rơ /kiẾ z:!⁄, [k5 zv"”1!] [01] 
(vf) không phát huy được thế 
mạnh, do không phù hợp, hoặc do 
sự kiểm chế lẫn nhau. "Hai đội nảy 
kị rơ đá chẳng ra làm sao, chán 
thiệt.".. 

Kị vảy /ki: vaj?/, [ki Ja:j'] [01] 
(vf) sợ thua, chạy mặt, trông thấy 
mặt là đã chịu thua. "Thấy ông 
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ngồi đó cho nên nó kị váy, bỏ di. 
Chớ gặp người khác Ìa nó ăn thua 
đủ rồi.", "Con ga nay, nó kj vảy 
mấy con gà chuối hay sao ma môi 
lấn thấy mặt con ga kia la nó đã 
xiu rồi." 

Kia Ji, [ki*'] (đt) từ đặt sau 
một số tử chỉ thời gian, nơi chốn, 
nhằm xác định cụ thể mức thời 
gian hoặc nơi chốn: 1. chỉ thứ tự 
thời gian đã qua cách lúc đang nói 
4 ngày. "Hôm qua... hôm kia... 
hôm kia... hôm kia nó có ghé nhà 
tao chơi cả buổi. "2, chỉ nơi chốn 
xa nhất so với điểm đang nói. "Nha 
nó ủ đằng kia chớ đẳng kia cái 
Øi.". 

Kía /kix?, [kix'] (đt) (cn) kỉa, 
nhưng có ý nhấn mạnh sự xa hơn 
về thời gian hoặc không gian. 
"Hôm kía hôm kịa gì đoø, nó có tới 
chơi nhà.", "Nó ở bên kía bên kịa 
gì đó. Xa lắm đi hông có nổi đâu.". 
Kia /ki*⁄, [kix] (đ9) (cn) kỉa, kía, 
nhưng có ý nhấn mạnh sự xa hơn, 
hoặc xa hơn nữa về thời gian hoặc 
không gian. "Người ta đóng tiển 
hôm kía hôm kịa gì rồi, bà chưa 
đóng sao?", "Nó ở miệt bên kía 
bên kịa, tỉ nghe nói nhưng chưa 
có đến.". 

Kịch cơm /kic“ kx:m5, [kitế 
kx:mf] [11] (vt) 1. (bâ) kệch cỡm, 
không có sự hài hoà giữa các bộ 
phận, yếu tố, "Bọn trẻ bây giờ ăn 
mộc cái kiểu gì kịch cợm trông 
chướng mắt ghé!.", 2. to, khoẻ hơn 
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mức bình thường. "Thằng nhỏ con 
chị trông nó › kịch cơm hơn máy đứa 
trẻ củng lúa.". 


Kiểm, /kiam!/, [ki: mì] (dt) thức 
ăn chay được làm trong những dịp 
cúng rằm ở các chùa, dạng như 
che. "Ngay rằm, anh có đi chủa ăn 
kiểm bao giở chưa?". 

Kiểm, /kiam?/, [kim] (d0 (từ 
mượn của người Hoa Triêu Châu) 
mợ, tử chỉ người vợ của cậu. "Kiểm 
đi vắng rồi. Chỉ có củ ở nhà hẻ.". 
Kiếm /kiam?, [ki:m'] (vt) tìm, cố 
làm sao cho thấy ra được. "Vợ 
nghe té một cái đụi, giật mình chờ 
dậy kêu chồng không lên tiếng, 
thấp đèn di kiếm... (HTC)". 

Kiến /kian?/, [ki] (v) phần 
được cho lại sau khi cúng. "Nếu 
nha ai có người lam làng thì tuỳ 
chúc to chúc nhỏ mà khi cúng xong 
người ta sẽ kiến lại nhiều xôi ' hay f 
xôi. Có người được kiến cả mâm 
đây lại thêm một khúc thị! to tướng 
nữa. (HVN)`. 

Kiến cò /kian° k2, [kin ka:?] 
[01] (dt) một loại hoa nhỏ, trắng, 
có hình dáng giống như cánh cò 
đang bay. Bông kiến cò này trông 
cũng đẹp quá chớ.". 

Kiến hôi /kien ho¡j⁄, [ki:in 
ho:J!] [01] (dt) loại kiến có màu 
đen, thân bằng que tăm, hôi, 
thường sống trên cây trái, có hại 
cho cây trái. "Để ba cái kiến hôi 
nay, ba trái cây hư hết.". 


Kiến kim /kian' kim, [kinŸ 
ki:m'] [01] (dt) kiến gió, loại kiến 
rất nhỏ, màu hơi đen, cắn rất đau, 
vết cắn thành mẩn to. "À⁄ấy con 
kiến kim này coi vậy chó cắn ác 
lắm đó.". 

Kiến lợi /kien° Ix:j5%, [ki:n lIx:j'] 
[01] (vt) tìm phần lợi lộc về cho 


mình. "Kẻ chế ra lịch này là cổ 


làm cho người ta ngu đi, đồng thời 
lại lợi dụng lòng mê tín của người 
ta mà kiến lợi, thật là khả ố. (BT)". 

Kiến mọi /kian' ma:J, [ki 
In2:j5] [01] (dt) loại kiến màu xám 
đen, lớn con, ở hang, bứt râu đi 
chúng có thể cắn nhau. "Bất ba 


con kiên mọi nảy cho chúng đá 


nhan chơi tụi bây. `. 

Kiến nẻ /kien” neở/, [ki:p” ne:?] 
[01] (dt) kiến con to, màu đen, đốt 
rất đau, thường ở dưới các kế nút 
của mặt ruộng, (cn) kiến mọi. "É, 
mấy con kiến nẻ này nó cắn đau 
lắm đó nghen.". 

Kiến riện /kian” zjen5, [ki? 
z4:n"] [01] (dt) loại kiến nhỏ, màu 
vàng nhạt, rất hôi. "Mùi hôi của ba 
con kiến riện này rất khó chịu.". 
Kiến vàng /kien' va:n?, [ki:n' 
ja:n?] [01] dt loại kiến lớn con, có 
màu vàng cam, đầu và đít to, chân 
cao, thưởng sống trên cây trái, kết 
lá lại làm tổ, có lợi cho cây trái, 
chủ động tấn công người. "Để ba 
con kiến vàng thì tốt cho cây, 


nhưng khổ nổi khó leo bê trái quá, 
anh ơi.". 

Kiềng /kian?/, [ki:n”] (vt) 1. buộc 
lấy chung quanh cho chắc. "Phải 
kiêng ‹ cho nó cẩn thận không thôi 
nó bể à nghen.", 2. còng, cùm, 
khoá tay chân bằng vòng kim khí, 
tắm gỗ, hoặc thanh kim loại. "Ä⁄4y 
ngon làm bậy đi, coi công an họ 
kiêng mày hôn cho biết.". 

Kiềng kiềng /kin? kian?/, [ki:r? 
ki:0?] [01] (vt) có cẩn, khắc, viễn 
để trang trí cho đẹp. "Cái miễu linh 
thiêng, Có bốn cột kiêng kiêng, rui 
tre mè trốc... (cd)". 

Kiếng, “kia, [ki] (dọ 1. 
cảnh, sự vật, hiện tượng diễn ra 
trước mắt ở một thời điểm nào đó. 
Mây, muốn mưa, lrởi chủa có 
chuyển, Anh muốn gân nàng, một 
kiểng hai quê. (cd)”, 2. vật được 
tạo ra, hoặc CÓ để ngắm, giải trí. 
"Muốn làm kiếng lấy gái Sai Gòn, 
Muốn ăn mắm cái lấy gái đen giỏn 
Bạc Liêu. (cd)”, 3. cây được tạo 
dáng để nhìn, ngắm. "Bồn hư nên 
kiếng vội tản, Đó đừng sẩu não, 
khiến đây cảng sầu thêm. (cd)". 
Kiểng; /kian?, [ki:n?| (dt) kểng, 
chuông, vật bằng kim loại, được 
treo lên, dùng để báo hiệu. "Anh 
gặp em chưa kịp trao lởi, Kiểng Ba 
Son đổ rã rời nhau, ra. (cđ)', 
"Kiếng nhà thờ vội đổ, Trống thư 
bộ hồi quán, Nhìn anh nước mắt 
rưng rưng, Xuống lên không đặng 
vì chưng em có chồng. (cd)". 
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Kiếng chùa /kian? cu+?/; [ki:n? 
cu*?] [01] (đ) cảnh chùa, ngôi 
chùa, nơi để người theo đạo Phật 
đến thờ cúng. "- Lễ nghĩa như vậy 
quý rồi, mọi sự do cái tâm. Thiếu 
cái tâm thì cất một kiểng chùa 
cũng chỉ la gom mó gạch ngói, 
tượng xi măng! (SN)". 
Kiếng;, /kian°, [ki:n] (dt) (bâ) 
kính, 1. thuỷ tỉnh hình tấm, trong 
suốt, dùng để che chắn và lấy được 
ánh sáng. "Uống thuốc Táy là 
chuyện quá. tốn kém, chẳng lẽ vào 
của hiệu của Ông ta, nhìn quanh 
quản các tủ kiếng rồi trở ra. (SN), 
2. vật dụng được đeo ở mắt để bảo 
vệ mắt hoặc giúp mắt nhìn rõ hơn. 
"Ông Bái run run, khẽ kéo cái 
song kiếng sụp xuống chót mãi.. 
(PV)”, 3. dụng cụ khoa học để nhìn 
xa hoặc nhìn vật cực nhỏ. "Nướng 
hoá học thi cần phòng thí nghiệm, 
kiếng hiển ví... mà nhà (rưởng 
không có đó. SN)", 4. gương, vật 
dụng dùng để tạo ảnh của các vật. 
"Anh ơi, đưa hộp kiếng em bỏ chữ 
tang tình, Để chiều về trên mở ra 
nhìn có em. (cd)". 
Kiếng; /kian/, [kin'] (ve (bâ) 
kính, 1. hiến dâng, cho với tấm 
lòng cung kính. "Vai ông địa cho 
thằng con con thì đậu. Gia đình 
con kiếng ông cái đâu heo.", 2. suy 
tôn, đưa lên địa vị cao quý. "cổ tử 
đh” bọn em kiếng anh lam đại 
', 3. có thái độ rất coi trọng. "ở 
tong xóm ai cũng kiếng ổng đó, 
mày liệu hồn." 
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Kiếng chiếu hậu /kian' ciaw'” 
hxw:, [kin” ci:w? hxw'] [101] 
(dn) gương được gắn phía trước xe 
để tiện quan sát phía sau, (cn) 
kiếng. hậu. "7ôi chạy xe mà không 
có kiếng chiếu hậu tôi chạy không 
được.". 

Kiếng dâm /kian” zxm:!⁄, [ki]? 
jam:'] [01] (dt) kính râm, kính có 
tròng màu tối, thường là màu đen, 
để nhìn được người khác mà không 
sợ bị thấy. "Ngảy trước, người 
đứng đến không ai mang kiếng 
đâm hết.". 

Kiếng dè /kien” ZerI, [ki:n” je:?] 
[11] (vt) kính nể, nể nang, COI 
trọng, tôn kính ai đó vì những 
phẩm chất tốt đẹp, hay sự hơn 
người. "Thấy anh về đây, bọn nó 
kiếng de không dam quậy phá 
nữa. ". 

Kiếng làng /kian' la:n?, [ki:n” 
la:n”] [01] (dt) kính lão, kính dùng 
cho người giả mắt đã yếu không 
nhin thấy gân. "Twổối 50, 60 là lần 
lượt phải mang kiếng làng hết 
rồi.". 

Kiếng linh /kian° lin:/, [ki 
lin] [01] (đĐ (mê tín) kính chiếu 
yêu, kính dùng để bắt hoặc xua 
đuổi tà ma. " Thình lình thấy liệng 
đao, xách roi quất trên không tử 
đâu xuống chân cô Yến, chụp lấy 
cái hủ, kem theo cái kiếng lình rọi 
từ cổ đến ngón chân cái và đưa 
ngay vô miệng hñ nhiều lần. (PV)". 


Kiếng mát /kian” ma:f/, [ki:n' 
ma:k”] [01] (dt) kính râm, kính có 
tác dụng làm cho mát mắt, dịu mắt. 
"Cha, dạo này đi mang kiếng mát 
odai đữ ha.". 

Kiếng nề /kien” ne:/, [ki:n° ne] 
[11] (vt) kính nể, kính trọng và nể 
nang. "Bọn lính trước mặt thì lam 
bộ kiếng nỄ ông quận, chó đằng 
sau lưng thì chủi ổng tá lả.". 

Kiếng nhóp /kien” nø:p?, [ki:n” 
Ịụ9 p], [01] (dt) kính cận, kính đeo 
mắt để ngăn ngửa tật cận thị. "Bọn 
nhỏ bây giờ nó học sao mà còn 
nhỏ nhỏ là đã mang kiếng nhóp hết 
rồi.". 

Kiếng nhường /kian” nuixf?, 
[kin” nurnf] [11] (vt) (bâ) kính 
nhưởng, kính trọng và chịu phân 
kém. "14c nào bọn em cũng kiếng 
nhường anh Hai hết.". 

Kiều /kiaw?/, [kiw?] (đĐ) yên 
ngựa, vật dụng được đặt trên lưng 
ngựa để ngôi. "Ngựa ô anh thắng 
kiểu vàng. Anh tra khóp bạc đưa 
nàng về dinh. (Ù)". 

Kiểu; /kiaw”/, [ki:w”] (vt) bằng 
sành, sứ, có tráng men và hoa văn, 
bóng, đẹp. "Ba cái đồ kiểu mà đưa 
cho con nít xải coi chững nó đập 
bể hết đó nghen.". 


Kiểu, /kiaw?/, [ki:w?]| (vt) làm 
dáng, làm màu, làm điệu bộ, làm 
cho hình thức bên ngoài trở nên 
đẹp, duyên dáng hơn. "Cái thẳng 


nây, HÓ COn frai mã nỗ hay, làm 
kiểu như con gái vậy đó chị ơi." 


Kiểu; /kiaw?, [ki:w'] (vÐ làm 
sạch rơm (trong lúa đã được trâu 
đạp) bằng bổ cào. "/4 nay kiểu 
xong chỉ cần đem phơi vải nắng là 
ngon lạnh.". 

Kiểu, /kiaw/, [ki:w?] (dt) đống 
cây lúa đã gặt còn cọng được chất 
thành vòng tròn để cho trâu đạp 
lấy hạt. 'Đạp xong kiểu nđy CHHĐ 
mắt hết buổi sáng.". 

Kiểu cọ /kiaw) k2, [ki:w? ka:'] 
[01] (vÐ 1. kiểu cách, hình thức 
màu mè bên ngoài. "Ông khoái 
kiểu cọ lắm, kệ để cho ống tha hồ 
mà trang trí", 2. có nhiều chỉ tiết 
thửa không cần thiết. "Viết chân 
phương thôi, viết kiểu cọ làm chỉ 
mất thời giờ lắm.", " „ Thằng đó, nó 
có cái tật ăn nói kiểu cọ, tử đó tới 
giờ ma chị", 3. vẽ vời, bày ra 
chuyện này chuyện nọ. "Thôi, cơm 
nước bình thưởng thôi chị ơi. Có 
khách khúa ca đâu mà chị kiểu cọ 
cho mốc công.". 

Kiểu vở /kiaw) vx:/, [ki:w) jx"] 
[01] (dt) 1. kiểu cách, theo khuôn 
mẫu hoặc cách thức nhất định. 
"Đồng phục của trưởng: nay như 
vậy là đúng kiểu vở của nó đó 
chớ.", 2. bài bản, đúng điệu, theo 
yêu cầu đặc trưng. "Cá lóc nướng 
trui ăn với nưóc mắm rau răm là 
đúng kiểu vỏ rồi còn gì nữa.", 3. 
theo sách vở, theo những gì đã 
được ghi chép. "7ao nói như vậy là 
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đúng kiểu vỏ, chó sai chỗ nào đâu 
mà mày bắt lôi tao chớ.". 

Kiệu /kiawÝ/, [ki:w”] (dt) chum to, 
cao, phình ở giữa, thường trang trí 
rồng, phượng, được tráng men 
vàng, dùng để đựng nước. "Môi cái 
kiệu coi vậy chó đựng cũng được 
gần hai trăm lít lận đó.". 

Kim châm /ki:m' cxm:!/, [kim' 
cam:!] [01] (dt) hoa hiên, loại thức 
ăn khô có màu vàng sẫm đỏ, dùng 
để nấu canh. "Có người thích kim 
châm nhưng nha tôi thì lại thích 
măng tHƠi hơn. `. 

Kim chỉ /ki:m' ciz/, [ki:m) cï”] 
[11] (vt) 1. keo kiệt, bủn xỉn, tích 
góp từng cái nhỏ. "Bà Hội đồng 
vốn tánh kim chỉ nói: - Mời vợ 
chồng thôi, không mời con cái... 
(NH)", 2. nhỏ nhặt, hay xét nét nhỏ 
nhen. "Cái bà kửm chỉ đó, bả hay 
bắt lỗi nhân viên từng chút mội.". 
Kim chỉ đá lửa /ki:im' c¡:? da: 
lu, [k:m! cử đa? luiA!] 
[1101] (qn) (cn) kim chỉ, có ý nhấn 
mạnh hơn. "Cái tay kim chỉ đá la 
đó dụng cái gì nó cũng lượm.", 
"Thủ trưởng mà tối ngày cứ kim 
chỉ đá lửa là mệt nhân viên rồi.". 
Kim cúc /kiim' ku"k'”?/, [kiml 
ku*k??] [01] (dt) kim găm, kim 
ngắn, có một đầu nhọn để găm, 
một đầu bằng có hình tròn như cái 
cúc áo để ấn giấy, hoặc vải lên 
bằng gỗ, trông có thẩm mĩ, ít nguy 
hiểm. "Ngày trước, người ta hay 
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mua ba cái kim cúc này để ghim 
thông báo.". 

Kim gút /ki:m' vu:f/, [kiml 
vu"k??] [01] (d0 đỉnh ghim, kim 
dài, có một đầu tròn nhỏ như cái 
gút cho khỏi tuột và dùng để gh¡m, 
một đầu nhọn để xuyên lên, xuống 
những mảnh giấy, nhằm giữ cho 
chặt. "Ghim ba cái giấy tở, hồ Sở 
bằng kim gui cái kiểu nảy riết hư 
giấy tở hết.". 


Kim quýt /kim! kwi:t/, [ki:ml 


_wift:'] [01] (đĐ loại cây kiểng, thân 


có gai nhọn, lá tròn nhỏ, trái tròn 
nhỏ, trong có chứa chất keo. 
"Thỉnh thoảng, nhánh kim quýt 
đậu một trái, trái chín đỗ hườm, to 
cỡ đâu đũa nhưng đường như từ 
thuủ bé đến giỏ trong khi lưu lạc 
giang hồ nhiễu nơi, quan. sát nhiều 
chậu kiếng, Tấn chưa thấy tận mặt 
mội cái bông kim quýt. (SN)". 

Kim tây /ki:m' txj:'/, [ki:ml txj:!] 
[01] (đt) kim băng, kim được uốn 
gập lại, đầu có phân bọc mũi nhọn, 
có thể tháo ra để cài, rồi BÀI lại. 
"Lấy cho má cây kim tả đề ma cải 
cái khăn cho em coi con." 


Kim thạch /ki:m' Pạc:/, [kim' 
t*zt:5] [01] (dt) đá vàng, chỉ sự sắt 
son, chung thuỷ, không đời đổi, 
thay đổi. "Niềm kim thạch, nghĩa 
cu lao." 

Kim Hang /ki:m! t?a:n1⁄, [kim! 
t*a:n] [01] (dt) trò chơi dân gian 
có hình thức dùng chân còn lại của 


3 người để kết nối nhau tạo thành 
một chiếc thang có 3 chân. "Bấc 
kim thang ca lang bí rợ. Cột qua 
keo la keo qua cội... (đd)". 

Kim tiền /ki:m' tian?, [ki:mi 
ti:0] [01] (dt một điệu nhạc tài tử 
Nam Bộ. "Bảai nhạc nay thuộc điệu 
kim tiên hay điệu tú đại oán vậy?". 
Kim tĩnh /ki:m' tin, [ki:ml 
tin] [01] (dt huyệt, phần đất 
được đào sâu xuống và xây gạch, 
hình chữ nhật, dùng để chôn người 
chết. "Ko bạc trông giống như cái 
kim tĩnh thay vì đổ đây cát thì ông 
đổ đây bạc trắng con cò là loại 
tiên xưa, tiền đúc bằng bạc nguyên 
chất. (NH)". 

Kim rim /kim” zj:m?, [ki:m” 
z4:m”] [01] (vt) 1. im Ỉm, lầm lì, ít 
nói chuyện. "Cái thẳng kửm rửm, 
chẳng bao giờ thấy nó mổ miệng, 
thì ông đừng có lo.", 2. lầm rẩm, 
thấm thoát, chóng qua mau không 
để ý. "Mới đó mà thời gian kửm rửm 
cũng gân hết năm." 

Kin /ki:n/ [kin] (pt) 1. nghịt, 
chỉ số lượng nhiều vô kể. "Ngưởi 
ta đi đông kịn mà xem được cái nổi 
gì, thôi về đi.", "Cái xe xả khói đen 
kịn mà công an vẫn để cho chạy?", 
2. ngom, thiếu hoàn toàn ánh sáng: 
rất tối, tối om, ở tình trạng toàn 
một màu tối. "Trời chuyển đen kịn 
rồi, về nhanh lên kếo mưa.", "Trời 
tối đen kịn, không có cây đuốc đi 
lam sao cho được.". 


Kinh, /kịn:/, [kin:] (dĐ (bâ) 
kênh, 1. công trình dẫn nước do 
người đào bằng xáng, hoặc bằng 
tay, để phục vụ thuỷ lợi, giao 
thông. "Ghe chiếu Cà Mau đã cắm 
sảo trên vàm kinh Ngã Báy..., sao 
cô gái năm xưa chẳng thấy ra 
chao...(VC).", 2. một đường dây 
thông tin, vô tuyến truyền hình. 
"Ông bắt kinh mây ma có Chương 
trình ca cổ vậy?”, "Tao có được 
thông tin nay tử một kinh dang tin 
cậy. `. 

Kinh, /kin:!, [kin:!] (vt) tiếng hô 
báo hiệu "thắng cuộc", khi có đủ 5 
con số cùng hàng được gọi trong 
trò chơi lô tô. "Bản rồi anh kinh, 
Chó tôi có kinh đâu. Vậy tới phiên 
tôi kêu. `. 

Kinh điều /kịn' diaw?, [kin:! 
đi:w?] [01] (dt) kinh nước đục do 
có nhiều phù sa trong nước, làm 
cho nước có màu hơi đỗ. "Ó»ê tôi 
có con kinh nước đỏ đục, người 
dân quen gọi là kinh điều, riết mà 
thanh địa danh.". 

Kinh đòn dông /kịn! da:n? 
zx*p”1⁄, [km doi" JjA*n”1] 
[101] (dn) con kinh chính thường 
rộng, dài hơn và chảy ngang qua 
các con kinh khác. ø Trong hệ 
thống kinh rạch của vùng đồng 
bằng SÔng Cửu Long, kinh Phụng 
Hiệp nổi liên vói sông Quản Lộ di 
Ca Mau và kinh Hà Tiên di Rạch 
Giá được xem là những con kinh 
don đông. Vì những con kinh này 
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là kinh chính chảy ngang qua hàng 
loạt những con kinh khác nằm vắt 
ngang tương đổi song song... ". 
Kinh ruột ngựa /kiịn' zuxf 
nu5/, [kin:! zu:kế nưrA'] [101] 
(dn) kinh được phóng thẳng tắp 
như ruột ngựa. "Nếu kinh đào mà 
ngay thẳng dân gian gọi kinh ruột 
Hg1úa. (NHH)". 

Kinh trời sanh /kịp:! {x:J? s3: 
[kin:! tx:j? san:!] [101] (dn) công 
trình dẫn nước thường được đào 
bằng sức người. "Kinh là một thủy 
mạch nổi từ hai thủy mạch khác, 
(sông, rạch) túc có hai vàm, bất kế 
đài ngắn hay rộng hẹp, cũng bất kế 
là "kinh xáng"”, "kinh dao” hay 
“kịnh trởi sanh”... (NHH)". 

Kinh xáng /kịn:! sai, [km: 
sa] [01] (dt công trình dẫn 
nước thường được đào bằng xáng, 
bằng phương tiện máy móc, tàu 
cuốc. "Kinh xáng mới đào, tàu Tây 
mới chạy, Thương thì thương đại, 
đựng ngại bó điệu chung tình. 
(cđ)". 
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Kình /kin?/, [kin7] (dt) đua, thi 
với nhau. "72o với may ăn kình coi 
ai rồi trước nẻ.", "Thôi, thứng 
thẳng mà đi. Hai đứa bảy cứ chạy 
kinh, một hồi ngã lăn ra hết bây 
giơ.". 

Kình càng /kin? ka:j2, [kin: 
ka:n?] [11] (vÐ) (bâ) kẻnh càng, 1. 
to lớn, choán nhiều chỗ, không 
gọn. "Con cua kinh Cảng bỏ ngang 
đám bí, T¡ háy chị Hai may, tao để Mj 
tao thương. (cd)", 2. vướng vu, 
xoay trở chậm chạp, khó khăn. 
"Lấy cái ghe khác di, cái ghe nảy 
vô rạch kình càng lắm.". 

Kình kình /kin? kịn?/, [kin: 
kin #] [11] (v) kìn kìn, bề bộn, 
công, kẻnh, có khối lượng lớn nhiều 
VÔ kể. "Lính đi ruồng đâu mà súng 
ống mang theo kình kinh vậy?", 
"Đị chơi mà đồ đạc mang theo 
kinh kinh vậy làm sao thoải mái 
cho được.". 

Kinh hông /kịn? hx*n”1, [kin? 
hA*n”"] [01] (vt) 1. (no) đây, căng 
cái bụng ra. "No kinh hông rồi, ăn 
vô chỗ nào được nữa mà ðn.", 2. 
nhiều vô kể. "Cái bọn này chúng 
ăn hối lộ kình hông mà cũng lên 
mới dạy dạo đức cho thiên hạ, 
chán thiệt.". 
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La /1a:!/, [la:!] (vt) 1. nói, phát ra 
thành lời với hàm vÃ kêu ca, than 
phiền nhằm đạt một M định nào đó. 
"Ảnh la ảnh bận mà hồng biết có 
bận thiệt hôn.", 2. gọt tên, đặt tên, 
xác định tên gọi cho một vật. " Đâu 
ghênh có con ba ba. Kế kêu con 
trạnh, người la con rua. (cd)”, 3. 
kêu, réo, gọi, nói ra điều oan ức. 
"Chuyện bất công đó, anh có la tới 
đâu di chăng nữa, thì họ vân làm, 
bởi họ có nghe ai bao giỏ đâu.", 4. 
mắng, rầy, quỏ trách, dùng lời lẽ 
phê bình, góp ý. "Đi chơi làm mắt 
cái xe đạp, hông biết về ba má có 
la hôn đây nữa?". 

La chỏi /la:! c2:j?/, [la:! c2:j?] [01] 
(vt) hét rất to, gào thét inh ỏi. "Ở 
nhà không có ai sao mà để nó la 
chỏi như vậy chớ.". 

La chói lói /la:! c2:j° la:j/, [la:! 
€2zŸ l2:jŸ] [101] (vn) gào thét rất to 
đến độ chói cả tai, (cn) la chổi, có 
ý nhấn mạnh hơn. "Cjj nó mới 
đánh nó có một cái, ma nó Ía chói 


lói như vậy dó. Đúng là con nhỏ 
nay lớn họng.". 

La ghim /1a:! vi:m'/, [la:' yi:ml] 
[01] (dt) ((m) "légume” œ@) thực 
phẩm rau xanh, đậu, củ... "Cỏn 
mấy mụ dâm di chợ Bến Thành 
luôn luôn có anh bồi chị bếp theo 
sau xách những cái giỏ căng thịt 
bỏ với đủ thứ la ghữm. (NH)". 

La lết /la:! le:t?/, [la:! la:P] [01] 
(vt) lê la, lê lết, chỗ nào cũng ghé, 
không có chủ định. "Thưởng ngay 
5 giờ la Ống về đới nhà, bữa nay 
hồng biết có la lết ở đâu hôn, mà 
giờ này vẫn chưa thấy về đây 
chớ. ". 

La lối /la:! lo:j2, [la:! 1lo:j] [01] 
(vt) mắng mỏ to tiếng, chửi bới lớn 
tiếng. "May làm gì mới sáng sớm, 
để ống phải la lối um sùm vậy.". 

La lũ /1a:! lu, [la:! Iu*3] [01] (pt) 
lũ lượt, lần lượt nối tiếp nhau, từng 
đám, từng đàn. "Ä⁄ấy năm nay nhở 
cây tươi tốt, chim cò kéo về vườn la 
lũ thấy mà mê.". 
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La trời /la:! tx:j, [la:' tx:j7] [01] 
(vt) kêu trời, than trách với trời đất. 
"Thôi ráng ma chịu đi anh ơi, có la 
Trởi cũng không ai ngó ngàng tới 
bọn dán den mình đâu 

La ve /la:! ve:!⁄, [la:?' Je:] [01] 
(dt) (m) "la biêre” (P), bia, rượu 
bia, nước uống được làm bằng 
mộng lúa đại mạch, có độ cồn nhẹ. 
"Siịc mày uống được máy chai la 
ve cứ kêu, bữa nay tao đãi tới 
bến.", "Sống giữa rừng mà ông 
luôn luôn trong nha có nước đá, la 
ve, bánh hộp, nho tươi, bom, xá lj 
ván ván... (BNL)”. 

Lả lúa /1a? lux5/, [la: lux'] [01] 
(vt) lả lơi, tỏ ra suồng sã, thiểu 
đúng đắn. "Mấy con nhỏ lả lúa đó, 
may chơi với tụi đó lam gì.". 

Lã /laZ/, [la:] (vt) (ve) (bâ) loã, bị 
giập da thịt và chảy máu. "Chạy đï 
đâu mà cho bị lã đầu, máu me tủm 
lum vậy c0Hn.". 

Lá /la?/, [la] (dt) vật có hình 
tắm, gồm rất nhiều lá đửa nước 
được gập đôi lại, giửa có một thanh 
hom, tiếp nối nhau và được chằm 
lại thành tấm có chiều dài khoảng 
hai mét, rộng bốn tấc, được dùng 
để lợp nhà. "Nhà cửa anh lợp hết 
bao nhiêu lá vậy anh Tư? 
- Khoảng hai thiên anh ơi.". 

Lá buông /la? buxn!⁄, [la: 
bu:n!] [01] (dt) tàu lá dừa nước ở 
dạng tự nhiên, còn nguyên sống lá 
và hai hàng lá nhỏ mọc hai bên 
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sống. "“Cần đóp" là một loại lá 
cây đựửa nước dụng để lợp nhà, tức 
la sắp xếp tử lá rởi khâu lại nguyên 
tờ, và vẫn khác và nên phán biệt 
với lá nguyên tờ mà miền Nam gọi 
la "lá buông”. (VHS)". 

Lá chá /la:' ca:?/, [la:? ca:?] [01] 
(vt) loáng thoáng, được vài nét 
thoảng qua, không rõ ràng cụ thể. 
"Tôi đứng ngoài nghe lá chá, tiếng 
được tiếng mất, nên không có 


nếm.". 
Lá chằm /la:? cam:?/, [la cam:?] 
[11] (d0 lá dừa nước rời, được bể 
gập đôi lại cặp qua một thanh dài 
khoảng 2 mét và các lá được chằm 
liền lại với nhau thành tấm lớn để 
lợp nhà. "Lá chằm ở đáy tốt, nhà 
lợp cũng phải năm ba năm mới 
phải thay xác lá.". 

Lá gan /iaZ va:n!⁄, [la:? va:n]] 
[01] (dt) (nb) sự liều lĩnh, gan dạ, 
cứng đầu. "7hằng nây coi tướng hì 
hợm vậy chó lại không có lá gan.". 
Lá lay /la: laj:!, [la: la:J'] [011] 
(vt) cắc có, trớ trêu, éo le, trái với 
lẽ thường. "Cái nổi lá lay ai hấu 
xiết kế. Hoạn nạn này ai hỡi có 
hay. (I)": 

Lá mía /la mix, [la? mix] 
[01] (dt) lá lách, một bộ phận nội 
tạng của người hay động vật, có 
hình miếng dài như lá mía. "Ba cái 
lá mía ăn đâu có ngon lành gì mà 
mày mua cho tốn tiên mắc công.". 


Lá mật cợt /la:? mxt:” kx:t5/, [la:? 
m%xk:" kx:k] [001] (dt) một loại lá 
dùng để chằm nón lá. "Lá mát cợt 
trước đây được lấy từ vùng Cả 
Mau. `. 

Lá mối /la mo:j/, [la°? mo:j] 
[01] (dt) loại dây leo, lá có hình 
trái tim, có lông mịn, có thể vò lấy 
nước để đông đặc, ăn được. "Lá 
mối vúi lá sâm, l4 nào ăn ngon 
hơn?". 

Lá sách /la? gac:1⁄, [la: sat:] 
[01] (vt) (cửa) được làm tử những 
tấm gỗ đặt xiên sắp lớp lên nhau, 
giữa hai tắm có khoảng cách độ vài 
phân. "Nha gắn của lá sách thì sẽ 
thông thoáng hơn, vì không khí có 
thể luôn qua các khe hỏ của những 
tấm lá sách." 


Lá sâm /la? s>xm:!/, [la:” sam:!] 
[01] (đt) loại dây leo, lá màu xanh 
đậm, dày, có thể vò lấy nước để 
đông đặc, ăn được. "L4 sâm ăn mát 
hơn xương xáo rất nhiễu.". 

Lá xé /la: se?/, [la: §e:] [H1] 
(dt) lá dừa nước nguyên tàu được 
tách đôi ra thành hai mảnh để lợp 
nhà. "Cðn chòi nhở của má cất 
bằng cây mắm, lợp lá xé, nép dưới 
tan một cây vừng kín kín đáo trong 
nưng bên cạnh cái công sự kiên cố. 
(ĐT)”. 

Lạ chỗ /1a:Š co, [la:5 co*] [01] 
(vt) lạ nhà, ở tình trạng không quen 
chỗ khi đến ở một nơi mới. "Đêm 
qua, ngủ được hôn anh? - La chỗ, 
khó ngủ quá anh ơi.". 


Lạ hoắc /1a:5 hwak:?/, [la: wak:?] 
[01] (vt) xa lạ, chưa từng quen, 
biết. "4 mà lạ hoắc vô nhà mình 
vậy kìa. Có chuyện gì hôn đây 
nữa. `. 

Lạ hoắc lạ huơ /1a: hwak: la:ế 
hwxz/, [la“ wak: la? wx  ] 
[0101] (an) rất xa lạ, TA hề 
quen biết, M nhấn mạnh. "Nó đi 
máy bữa dân về một thằng bạn lạ 
hoắc lạ huơ, tôi cũng không rõ ở 
đâu, tốt xấu nữa.". 

Lác; /la:k?/, [la:k?] (dt) cói, cỗ cao 
và thắng, thân ba cạnh, dùng để dệt 
chiếu, làm bao. "Coi vậy chó chiếu 
lác nằm thích hơn chiếu ni lông, vì 
chiếu lác mát hơn." 

Lác; /la:k?/, [Ia:k”] (dt) hắc lào, 
bệnh ngoài da, làm thành những 
vệt tròn, phần ngoài cùng có nhiều 
mụn, gây ngứa. "Đ¿ thay đồ đi. 
Mặc quân ướt riết là có lác đó 
nghen.". 

Lác; /la:k?/, [la:k°] (vt) (bâ) loác, 
trẩy, rách, bật tróc lên một mảng. 
"Nó té một cái, lác một miêng da 
thấy mà sợ." 

Lác chác /lakê ca:k?⁄, [{la:k? 
ca:k”] [01] (tt) từ mô phỏng âm 
thanh của tiếng nói ai đó vang lên 
đâu đây nghe không rơ, (cn) lách 
chách. "Mới nghe nó nói lác chác 
đây, vậy mà nó tới đăng kia rồi 
hả?". 

Lác rác /la:k za:k?/, [la:k° za:k'] 
{011 (vt) lác đác, rải rác đó đây, 
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không tập trung, không gom lại 
thành cụm. "Xóm này nha lác rác, 
chác là ít dân hơn bên xóm tôi.". 
Lạc cạc /la:k ka:k5/, [la:k° ka:k] 
[01] (tt) lách cách, lạch cạch, tử 
mô phỏng âm thanh được tạo ra tử 
những đồ vật chạm nhau. "7z4 rồi 
mà cứ làm lạc cạc hoài, ai mà ngủ, 
nghỉ trưa cho được chớ.". 

Lạc ngựa /la:k“ nuix”, [la:k° 
nu1A5] [01] (d0 nhạc ngựa, tiếng 
leng keng của lục lạc đeo trên cổ 
ngựa của những chiếc xe thổ mộ 
ngày trước. Đường thôn quê ngày 
trước thỉnh thoảng được nghe tiếng 
lạc ngựa, làm khách qua đường có 
cái cảm giác thanh bình, yên ấm." 
Lạc xon /1a:k” sa:n!/, [la:k° s2:n ì 
[01] (vÐ 1. cũ, hư, ứ dọng được 
bán với giá rẻ. "Ba cái đồ lạc xon 
coi vậy chó có cái cũng CON xải 
được.", 2. đồ, vứt đi, rẻ tiền, không 
đáng giá. "Ba cái đồ lạc xon của 
nó được bao nhiêu mà nó kế thành 
tiên nghe thấy Ón.". 

Lách bách /lac: bac?/, [lat: 
bat:] [I1] (@Œt) lách tách, lách 
cách, lách chách, tử mô phỏng 
những tiếng nhỏ, gọn, liên tiệp, tựa 
như tiếng nổ của những vật bị 
cháy. "Nó đốt cái gì mà kêu lách 
bách ở ngoài vườn vậy cả.". 

Lách chách /lacÝ cac?/, [lat: 
c3t?] [II], [01] 1. (ft) tử mô 
phỏng âm thanh của tiếng nói vang 
lên đâu đó, (cn) lác chác. "Mới 
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nghe nó nói lách chách ở đằng 
trước sân đây mà.", 2. (v lắm 
mồm, hay nói, nói tía lia luôn 
miệng. "Thăng đó có cái tát nói 
lách chách vậy, chó nó chẳng để 
bụng chuyện gì đâu.". 

Lạch /1zc/, [lat:] (dd) 1. dòng 
nước chảy của tự nhiên, có thể nhỏ 
hoặc lớn, có thể là rạch hoặc sông. 
"Bao giờ cạn lạch Đồng Nai, Nát 
chùa Thiên Mụ mới sai lời nguyễn. 
(cd)", 2. ở tình trạng tạo thành 
dòng, thành vệt dài. "4; về Giồng 
Giếng qua truông, Gió lạch mưa 
luồng nhó mẹ nhó cha. (cd)", " Trởi 
đông chớp lạch mưa luông, Lấy 
chông xứ lạ, dạ buồn biết bao. 
(cd)”. 

Lạch ạch /lac:“ 3c, [lat: at:] 
[01] 1. (vt) hì hục, ì ạch, nặng nhọc 
và vất vả. "Hai tía con nó lạch ạch 
từ sáng túi giờ mà cũng chưa xong 
nữa đó.", 2. (ttÒ ạch... ạch..., tử mô 
phỏng tiếng động được tạo ra khi 
té, và như có sự lặp lại hết người 
này tới người khác. "Khúc đưởng 
đó trơn, mấy đúa nhỏ đi học về té 
lạch ạch suốt.". 

Lạch đạch /lac“ dsc⁄/, [lat: 
đat:”] [01] 1. (ttt) đạch đạch, từ mô 
phỏng âm thanh của tiếng người 
chạy, thể hiện ý lật đật, vội va. "Có 
chuyện gì quan trọng mã Ông ba 
ổng chạy lạch đạch như có về vội 
vậy kỉa?”", 2. (tt đành đạch, tử mô 
phòng âm thanh của tiếng cá giấy 
chết trên đất. "Bà đập đầu cá cái 


kiểu gì mà con cá giấy lạch đạch 
mà vẫn chưa chết vậy cả.", 3. (vt) ì 
ạch, chậm chạp phát triển, không 
khá lên được, không phát triển nổi. 
"Vợ chồng em mắẫy năm nay mần 
ăn lạch dạch quá anh ơi. Có cách 
øÌ giúp tụi em hôn?". 

Lạch xạch /lac sac/, [latf 
sat] [01] (vÐ liên tiếp, liên tục, 
không ngưng nghỉ. "Tối ngày nó đi 
lạch xạch hết đầu này túi đầu nọ, 
chớ có làm ăn gì đâu.", "Ấn cái gì 
mà nhai lạch xạch hoái vậy mậy?"”. 
Lai, /1a:j1⁄, [la:j'] (đỤ gấu quản, 
áo, phần dưới cùng của quân, áo 
được gấp lại để may dằn lên. "Ông 
co lên một chân, kéo ống quản, lật 
lai trong lau mặt, chủi râu, rồi bỏ 
xuống, đưa tay nhè nhẹ kéo cái 
khay trấu. (PV)". 

Lai; /1a:j'/, [la:j'] (dt) phân, đơn vị 
tính tương đương 1/ 10 chỉ. "Chiếc 
nhân này nặng giỏi lắm năm lai là 
Củng.". 

Lai rai /1a:J' za:J!/, [la:jJ' za:jJ'] [01] 
(vt) 1. uống rượu nhâm nhi từn 
chút một, không vội vàng, có thể 
kéo dài. "Có con cá lóc nóng tri, 
tỉ với anh lai rai bậy vải xị đi anh 
T.", 2. lắc đác, ít ỗi, rãi rác, thưa 
thớt, có đây đó nhưng chưa nhiều. 
"Trên đầu cậu lai rai Có Vải Cong 
tóc bạc rồi đó.", "Ở đây nhà của 
con thưa thói, lại rai chỉ có vải nóc 
gia, ở buồn chết.", "Hằng ngày, ỏ 
thị xã Rạch Giá, lai rai chững vải 


mươi người lớn tuổi vào nhà bưu 


điện. (SN)". 

Lài; /la:j/, [la:j”] (dt) hoa nhài, 
cây có lá hình bâu dục dài, xanh 
đậm, bóng, có hoa mọc thành cụm, 
màu trắng, nở về đêm, rất thơm. 
"Bông lài trộn lộn bông ngắu, Tiếc 
hưởng nhan bậu lam dâu bên 
Tau. (cd)". 

Lài; /1a:j2, [la:jˆ] (vt) thoai thoải, 
hơi dốc nghiêng nghiêng, dốc và 
thấp dần xuống trên một khoảng 
dài. "Bở sông nay lại, không có 
dốc đâu, mày bước ra đại di.". 

Lài rài /la:jˆ za:j2, [la:j? za:j?] 
[01] (vt) ít ổi, thưa thót, chỗ có chỗ 
không. "Đạo nảy cuối mùa, cây chỉ 
có trái lài rài, không nhiễu anh 
Ới.". 

Lài xài /la:jŸ sa:j, [la:jŸ sa J1] 
[01] (vÐ lôi thôi, rách rưới, xốc 
xếch, không được chu đáo, tươm 
tất. "Ăn mộc lài xải cái kiểu nay ải 
đám cưới kì chết, thôi anh đi đi." 
Lãi; /1a:J?/, [la:j”] (dt) giun, tử mã 
chung các loại giun sống kí sinh 
trong cơ thể người, động vật. "Cái 
bụng thằng nhỏ bình rĩnh như thế 
này chấc là lãi nhiễu lắm, sao chị 
không cho nó uống thuốc xổ?". 
Lãi; /1a:j/, [la:j”] (vt) 1. lẽo, chệch 
ra ngoài khi chẻ, không trúng ˆ vào 
chỗ nhắm tới. "May chẻ cái kiểu gi 
ma lãi hoái, may thấy anh mày 
hôn, mỗi cái mỗi trúng.", TH (gỗ) 
tách ra không theo ý muốn khi chẻ. 
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"Ba cái củi gộc này chế khó ngay 
lắm, nó hay lãi bậy lãi bạ tìm lum 
hả... 

Lái rồi /la:j° z0, [laj` z0] 
[01] (d0 người làm công việc mua 
nông thủy sản ở nông thôn chở về 
bán cho thành phố. "Nguồn lợi cá 
Đồng Tháp Mười khá to, thu hút 
một số lái chuyên nghiệp, gọi "lái 
rồi”. (SN)”. 

Lái vườn /la:j” vuixn?, [la:} 
jun] [01] (dt) 1. người mua bán 
sỉ trái cây ở miệt vườn. "Ba #rái 
cây của tôi, tôi không bán lẻ, ngã 
giá xong xuôi tôi giao cho lái vưởn 
họ làm sao thi làm, miễn chồng 
tiền đủ cho tôi là được.", 2. người 
buôn bán không chuyên nghiệp, 
chỉ có tính mùa vụ. "Gặp ba cái lái 
vườn, í vốn, nó mới làm ăn lôm 
côm cái kiểu đó, chớ ai mà làm 
vậy, anh ơi.". 

Lại buồng /la:j” buxw?, [la:” 
bu:ƒ] [01] (vt) (cau) trổ ngoặc và 
đâm vô thân cây. "Có mấy buồng 
cau lại buồng không nên thân nên 
hình gì cả.". 

Lại gan /la:j” ya:n!⁄, [la:j“ va:n'] 
[01] (vt) hả giận, làm một việc gì 
đó cho hả cơn bực tức. "Ä⁄ảy muốn 
làm cho lại gan, mày mới thôi phải 
hôn? Chết với tao nghen mậy.". 

Lại mâm /la:j” mxm:!⁄, [la:j” 
mam:!] [01] (vt) lại quả, tặng lại 
một phần lễ vật của nhà trai đưa 
đến. "Đi cho nhà gái, họ chẳng lại 
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mâm cái gì cả, đúng là thú hông 
biết điều. ". 

Lại nghỉn /1a:j5 ni:nŸ/, [la:j n‡n:] 
[01] (vt) lại người, lại sức, lấy lại 
sức sau một cơn bệnh, trở lại trạng 
thái bình thưởng sau thời gian bị 
mất sức. "Con ráng ăn nhiễu cho 
nó mau lại nghỉ nghen con.", 
"Chỉ cần ngủ được một giấc là lại 
nghỉn thôi, có gì đâu.". 

Làm áp phe /lamm a:p` fe:!/, 
[lam2 a:p” fe:!] [101] (dn) (áp 
phe” (tm) "affaire") Œ), làm việc 
móc nổi phi pháp để hưởng lợi. 
"Máy thằng làm áp phe nó mới 
giảu có như thế, chó làm ðn chân 
chính làm gì được như vậy.". 

Làm bé /la:m? be:?, [lam be:] 
[01] (vt) làm vợ le, làm vợ cho 
người đàn ông đã có vợ. "Gió xuôi, 
chạy lá buồm mên, Muốn vô làm 
bé biết bên hay không? (cd)". 

Làm biếng /la:m? bian?/, [la:m? 
bi:n] [01] 1. (vt) lười, ở trạng thái 
không thích, không muốn làm - 
việc, ít chịu cố găng. "Tại mây làm 
biếng suy nghĩ mà trổ nên cù lần. 
Nên nhớ la cái gì không xải, lâu 
ngày rỉ sét, trồ thành vô đụng. 
(NH)", 2. (vt) làm cầm chừng lây 
có. "Mày làm biếng quá di, ai mà 
dám thuê mướn may nãa.". 

Làm biếng nhớt thây /la:m? 
bian" px: thxyj:/, [lam2 bi 
nx:k° t*>jJ#] [0101] (qn) rất lười, 
lười đến độ mình bám đẩy chất 


bẩn, tanh hôi, (cn) lười biếng thúi 
thây. "Cái thằng làm biếng nhớt 
thây đó ma ông sai nó thì được 
chuyện gì.". 

Làm bộ /la:m” bo: [la:m? bo*] 
[01] (vt) 1. giá bộ, giả vờ, làm ra 
vẻ như thế nào đó, để cho người 
khác tưởng thật là như vậy. "Có 
đau đớn gì đâu mà nó cũng lam bộ 
ôm mặt.", "Mày đừng tưởng nó 
hông biết, nó làm bộ đó.", 2. ra 
dáng VẺ, ra cái điều, ra diệu bộ, 
kiểu cách. "Hồng biết thì nói hổng 
biết, chuyện gì phải làm bộ như 
thế.". 

Làm bộ làm tịch /laim? bo 
la:m? tic:5/, [la:m2 bo" la:m? titÝ] 
[0101] (qn) 1. ra cái điều kiểu cách 
ta đây. "Án thì ăn di, côn bay đặi 
lam bộ lam tịch nữa.", 2. ống ẹo, tử 
gợi tả dáng điệu, cách nói năng 
uốn éo để làm nũng. "Gặp cái con 
nhỏ làm bộ làm tịch đó, anh chiều 
nó lam gì cho mệt.". 

Làm càn /larm? ka:n?, [la:m” 
ka:] [01] (vt) 1. làm liều, làm 
một việc gì đó mà không cần. biết 
tốt xấu, không cần biết hậu quả, tai 
hại."Chuyện nay sao may không 
hỏi tao mà lại làm càn vậy chớ?", 
2. làm điều xằng bậy, tôi tệ, làm 
điều phạm pháp. "Ä⁄áy thằng ghiên 
xì ke, ma tuý rồi là hay làm cản 
lắm, chỉ có nưóc là tránh xa, hoặc 
phong ngửa chúng thôi.". 

Làm cha; /la:m? ca:1⁄, [la:m? ca:!] 
(011 (v) (nb) 1. không chịu thua 


kém ai chuyện gì. "Cái gì nó cũng 
đòi làm cha thiên hạ không, hỏi ai 
mà chịu cho được.", 2. chơi trội, có 
những biểu hiện muốn hơn người 
khác. "7rong đảm bạn, lúc nào nó 
cũng làm cha, thấy mà phát ghét.". 
Làm cha; /la:m? ca:!⁄, [la:m? ca:!] 
[I1] (vt) làm đại, làm cho xong 
một việc gì đó, mà không cần tính 
tới kết quả. "Lâm cha đi để rồi còn 
về. Ở đó mã tỉ mÍ cho nó mắc 
công, mất thời gian.". 

Làm cha; /1a:m” ca:!/, [la:m? ca:!] 
[01] (vt) (đạo Thiên Chúa) làm 
linh mục, làm cha cố, chịu thụ 
phong chức linh mục. "Con ông Tư 
Ở xóm mình làm cha rồi. Vừa chịu 
chức hôm qua." 

Làm chãnh /la:m? can, [la:m” 
can] [01] (vt) làm ra vẻ kiêu kì, 
cao sang. "Nha nghéo rút mùng 
tơi, mới ra thành có mấy tháng mà 
bay đặt lam chãnh.".. 

Làm chỉ /la:im” ci:!, [laim? cử] 
[01] (pQ làm BÌ, tổ hợp từ biểu thị 
ý nói rằng, điều được đề cập đến 
chẳng có tác dụng, ích lợi gì, hàm 
ý không nên, hoặc có cũng vô ích. 
"Ông đã trả lời như vậy rồi, anh 
hỏi ống làm chỉ nữa cho mắc 
CÔng.". 

Làm chơi /laim? cx:j'⁄, [la:m? 
exj'] [01] (vt) 1. làm không khó 
khăn gì, làm nhẹ nhưng mang lại 
hiệu quả cao. "Ở cái xứ nảy làm 
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chơi vậy mà cũng có ăn.", "Gia 
đình tôi trồng mấy cái cây nảy 
đúng là làm chơi ma bây giờ trải 
cũng sai ghê.", 2. làm thử, làm 
nháp trước. " Cái nay lam chơi cho 
anh coi trước vậy thôi.". 

Làm chơi ăn thiệt /la:m” cx:j 
an:! tPiat5/, [la:m? cx:j! an:! t*i:k'] 
[0101] (an) dễ dàng trong việc làm 
ăn, sinh sông. "Bây giỏ, Ở cái vùng 
này hết cái thời làm chơi ăn thiệt 
rồi nghen cha, khó sống lắm chó 
cha dừng có tưởng.". 

Làm chùa /la:m? cux?/, [la:m? 
cu*?] [01] (vÐ 1. làm công quả, 
làm để lấy phước đức vẻ sau, (cn) 
làm phúc. "Một tháng hai ba ngày 
ổng làm chùa cho dân nghèo.", 2. 
làm không công, làm không có 
tính tiền, (cn) làm mọi. "ng có 
cái tật lớn là hay bắt lính tráng 
làm chùa cho mình.". 

Làm cữ /la:m? kui!/, [la:m? kuu] 
[01] (vt) tới cữ rét, rét được lập lại 
theo chu kì. "Mi lấn làm cữ là 
ổng run như vậy đó.". 

Làm cứng /la:m? kum¿/, [la:mˆ 
kưn:”] [01] (vt) tổ ra không chịu 
nhún nhường, nhượng bộ. "Đến 
nước này mà còn làm củng, chẳng 
chịu bán, mai mốt đây rồi lại di 
năn nỉ người ta cho mà coi.". 

Làm dữ /la:m? zur:Ý/, [la:m? jur] 
[01] (vt làm ầm lên, làm lớn 
chuyện, mặc dù có thể không đáng 
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phải như vậy. "Chuyện có tí xíu mà 
mày làm đữ vậy sao?". 

Làm đất /lam? dxtz/, [laim? 
dxk:] [01] (vt) 1. chuẩn bị, sửa 
soạn đất cho thích hợp với công 
việc trồng trọt. " Trồng ba cái nay 
phải làm đất cẩn thận mới được 
anh ơi.", 2. lẫy đất để bôi đắp cho 
nơi khác. "Nghề làm đất của tao 
không hôi sình thì hôi gi? ”. 

Làm đồng /la:m? dx*n”?/, [la:m? 
dA*n”“] [01] (vt) 1. sửa chữa lại 
phần sườn, khung xe. "Cái xe nảy 
anh phải mang đi làm đồng mới 
được, nó tệ qua rồi." , 2. làm đỗ sắt 
hay. kim loại. "Ở kế tiệm làm đồng, 
suốt ngày âm thanh chói lới, ba 
chịu sao nổi?". 

Làm eo /la:m” e:w!/, [la:rmˆ erw ] 
[01] (vt) làm reo, gây khó khăn để 
đòi hỏi. ""Nó làm eo để đỏi thêm 
tiên, anh đừng có giải quyết.", 
"Bọn tá điền nó làm eo một chút, 
vậy thôi Chớ chưng không chịu 
làm thì chung đối, chó tao đối 


sao. ". 

Làm eo làm sách /la:m? e:w'! 
lam? sac, [larm” e:w! la:imˆ 
sat] [0101] (qn) làm reo và đưa ra 
yêu sách, dừng công việc để đòi 
hỏi. "Máy cái thăng lam eo lam 
sách thì tống cổ Chúng đi hết di là 
xong chuyện, chó gì." 

Làm gái /la:m” _. [la:m? 
vai] [01] (vÐ làm người phụ nữ 


bán dâm. "Cả nhà, mấy chị em nó 
đểu đi làm gái hết, tệ hại thật.". 

Làm giấy /laim? zxj:/, [laim? 
Jxj:] [01] (vt) tiến hành các thủ 
tục giấy tờ có tính chất pháp lí. 
"Tôi thấy thuủ nay ai nấy vay hỏi, 
thì cũng làm giấy như anh, song 


đến khi trả thì thường có điều khó _ 


lòng, không phải thể. (HTC)". 

Làm gỏi /lam? va¡:j, [la:im? 
v2:] [01] (vÐ 1. giết, thịt ai đó, 
cách nói có hàm ý coi khinh. "Phải 
làm gói thằng ác ôn đó, dân mới 
yên được.", 2. dễ dàng, không có 
khó khăn gì. "Chuyện đó đối với 
tôi coi như làm gói thôi.". 

Làm hành làm tỏi /la:mˆ han:? 
lam? t2:J, [lam? han: la:m? 
t2:j'] [0101] (qn) hành hạ người 
khác bằng những thủ tục, làm khó 
dễ đủ chuyện, đủ điều. "Cái nghề 
buôn bán coi vậy chớ cũng mệt 
lắm chị ơi. Cái bọn thuế nó cứ làm 
hành làm tôi mình thôi. Chị mà 
không lót tay cho nó thì ưng 
hỏng.". 

Làm heo /laim” he:w!/, [la:m? 
he:w!] [01] (qn) (nb) mổ bò, mổ 
lợn, làm tiệc lớn, linh đình, vì có 
niềm vui lớn, hoặc có một sự kiện 
lón (ngày xưa làm heo được ngầm 
hiểu là chuyện lớn của những gia 
đình giàu có, khá giả). "Cha! ... 
Mới được cái thơ của anh Ba mà 
bà già làm tiệc rồi. Đây tới chừng 


thống nhất anh Ba về chắc má làm 
heo... (AĐ)”. 

Làm hề /la:m2 he:?/, [la:m? he”] 
[01] (vt) làm trò, có điệu bộ, cử 
chỉ, lời nói gây cười cho người 
khác. "Cái thằng này nó có cái 
khiếu làm hề, cho nó theo đoàn hái 
được đó chị.". 

Làm hiểm /la:m? hiamŸ/, [la:m? 
him”] [01] (vt) 1. giấu giếm, 
không muốn cho người khác biết 
những điều hay. "Chị hổi nó, nó 
không chỉ đâu. Nó làm hiểm lắm.", 
2. hẹp hòi, xấu bụng, ích kỈ, không 
muốn giúp đỡ ai. "Đến khi làm 
đám gân rồi mà phân mã, ông hoà 
thượng lam hiểm, vái trẹo cho 
vong hồn trực vãng Đông phương, 
không cho trực vãng Tây phương. 
(HTC)”. 

Làm khuy /la:m? xwi:!⁄, [la:m” 
xw?'] [01] (vn) thùa khuyết, khâu 
từng mũi chỉ để viền xung quanh 
mép của lỗ khuyết. "Thợ may nào 
ma lam khuy cái áo khéo quá vậy 
chị?". 

Làm kiếng /la:m? kien, [la:m? 
ki:p”] [01] (vt) 1. làm cảnh cho 
đẹp. "CØ quan cũng để ít chậu lam 
kiêng vậy ma.", 2. chẳng được tích 
sự gì. "Đưa mày đi theo để làm 
kiểng thôi, chán thiệt.". 

Làm kinh /larm” kịn:!/, [la:m? 
kin:'] [01] (vt) (bệnh) gây hiện 
tượng co giật Ở người, thường ở trẻ 
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con. "Chị coi chừng, để nóng quá, 
nó làm kinh là mệt lắm đoó.". 

Làm láo /lam? la:w, [la:im? 
larw'] [01] (vÐ làm quấy quá cho 
xong việc, làm cho hết giờ. "Ä⁄4y 
làm láo quá di, ai mã chịu cho 
được. ". 

Làm lẽ /la:rm? le, [la:rm? le:] 
[01] (vt) ra vẻ lãnh đạm, thở ơ, lơ 
là. "Nó lam lẽ một chút vậy thôi, 
rồi nó cũng nhận mà.". 

Làm lếu /larm? le:w!/, [la:m? 
Ii:w°] [01] (vt) làm lấy có, làm qua 
loa đại khái. "Mày làm lếu cái kiểu 
đó, ai mã mướn máy nữa.". 

Làm lếu làm láo /laimm? le:w' 
lam? la:w?, [lam? li:w`° la:m? 
la:w'] [0101] (qn) (cn) làm lếu, 
làm láo, nhưng có ý nhấn mạnh 
tính chất ẩu tả, không nghiêm túc 
trong hành động hoặc trong việc 
làm. "Làm cho tao mà mày làm lếu 
làm láo la không được đâu nghe.". 
Làm lúa /la:m? Iux”/, [la:m? lux'] 
[01] (vt) 1. làm ruộng, làm những 
việc lao động như cày, cấy, gặt... 
"Tháng này ba má em bán lam lúa, 
không thê lên thăm em được.", 2. 
làm nghề nông, nghề nghiệp thuộc 
lĩnh vực nông nghiệp, cách nói có 
sắc thái dân dã. "(Ô quê, cha mẹ em 
làm nghề gì? - Thưa, ba má em 
lam lúa.". 

Làm mai /lamˆ ma:j⁄, [la:m? 
maj1 [011 (vÐ) làm mối, đứng 


676 


trung gian giới thiệu cho hai bên 
làm quen để đi đến hôn nhân, hoặc 
mua bán. "Ở đời có bốn cái Høu. 

Làm mái, lãnh nợ, gác cu, cẩm 
châu. (cd)", "Tôi làm mai cho ông 
ấy bán căn nhà chó có được đồng 
tiên cò nào đâu.". 

Làm màu /la:m? maw, [la:m? 
ma:w?] [01] (vt) 1. làm mặt cho 
thùng đường, bằng, một lóp đường 
tốt có màu sáng để đánh lửa người 
mua. "Ä4⁄a ba cái đường thung nay 
phải có cây xôm mới được, không 
thôi coi chứng bị nó làm mảu â 
nghen.", 2. làm Ta vẻ duyên dáng, 
làm điệu bộ để quyến rũ người 
khác. "Mấy con nhỏ đó nó hay làm 
màu lắm, ông coi chững bị nó đụ 
đó nghen.". 

Làm mắm /la:m? mam:?/, [la:m? 
mam:”] [01] (vt) 1. ủ cá bằng muối 
để ăn được lâu dài. "8a con cá nảy 
chỉ có nưúc làm mắm, chó ăn làm 
øì cho hếi.", 2. (nb) không có tác 
dụng gì trước mắt. "Mày mang ba 
cái thứ đó về nhà chỉ có nước làm 
mắm, chó dùng được gì bây gi.", 

3. bỏ đi, không cần dùng. "Ba cái 
đồ này chỉ có nưúc làm mắm thì để 
làm chỉ nữa." 


Làm mặt jiBby” mat/, [la:m” 
mak: ] [01] (vt) 1. làm cho bề mặt 
tốt để che đậy phần xấu ở phía 
trong, hoặc dưới, nhằm, đánh lửa 
khách hàng. "Cái giỏ ổi nay, nó 
làm mặt máy trái tốt Ở trên, chó 
phìa dưới toan trái hư với sâu 


không hé. "2. (nghề) làm nghề 
trang điểm, làm đẹp cho người 
khác (phụ nữ), chủ yếu là trang 
điểm trên gương mặt. "Cái nghẻ 
làm mặt coi vậy mà cũng sống 
được. ". 

Làm miệng /la:mˆ mianÝ/, [la:m? 
mi:nÝ] [01] (vt) 1. (mụn nhọt) đã 
muổi và bắt đầu có miệng để thoát 
dịch ra ngoài. "Cái nhọt này nó › đã 
làm miệng rồi, có thể nặn mủ ra 
được.", 2. có hiện tượng vết thương 
lan rộng ra, không liên lại được. 
"Nhưng cảnh ở đây lại gợi tình, 
thành ra vết thương cứ làm miệng 
trở lại mãi. (BNL)". 

Làm mọi /lamˆ ma:j, [la:m? 
m2:j'] [01] (vt) 1. làm đây tớ, làm 
người ở phục vụ việc nhà cho ai 
đó. "Tối ngày mình làm mọi nó mà 
nó cũng chưa vửa ý.", 2. làm 
không công, làm không có tiền thù 
lao, (cn) làm chùa. "Công việc này 
tôi lam mọi cho ống, chó có đồng 
cắc nào đâu mà ông còn chủii lên 
chửi xuống.", 3. làm có kết 
nhưng không được hưởng. Ty 
lam việc đó la lam mọi chúng ăn 
rồi.". 

Làm móng /lam” ma*n”?, 
[la:m? mA*p”] [01] (vt) làm nghề 
chăm sóc móng tay, móng chân 
cho phụ nữ. "Cái nghề làm móng 
này Ở thành phố là sống được lắm 
đó chị ơi.". 

Làm môi /lam? mo:#/, [la:m? 
mo:j?] [01] (vt) 1. làm thức ăn để 


câu cá. "Ba cái trứng kiến Vảng 
nay làm môi câu cá rô là hết 
phản.', 2. làm vật hi sinh, làm cái 
để nhử người khác. "Ông chọn mày 
cũng để làm mồi vậy thôi, chớ có 
được tích sự ơi đâu.". 

Làm mủ /lam7 muz/, [la:m? 
mu '] [01] (vt) gây ra hiện tượng 
nhiễm trùng, có mủ ở bên trong, 
hoặc ngoài vết thương. Đạp gai 
mà không lẺ lấy ra là nó làm mủ 
đó nghen.". 

Làm mướn /lam? mưrxn 
[lam murn”] [01] (vt) làm thuê, 
làm việc cho người khác để nhận 
tiền công. "Cái thân làm mướn của 
tôi kiếm không đủ ăn, có đâu giúp 
được cho ai.". 

Làm nhỏ /la:m? na, [la:m” na] 
[01] (vt làm vợ lễ, làm vợ của 
người đàn ông đã có vợ chính thức. 
"Chị em nó đẹp nhưng toan di làm 
nhỏ cho thiên hạ, uống thiệt.". 

Làm như lục bình trôi /la:m? 
nur:! lu*k? bịn:? {o:j⁄, [laim? 
nư:'! lu*kP bin? {o:j!] [10011] 
(an) làm một cách chậm chạp, uể 
Oái, không đạt được yêu cầu tiến 
độ công việc. "Máy thằng đó ăn thi 
như xáng múc làm như lục bình 
trôi, món làm gì cho uống tiên." 
Làm nổi /lam? no¡j/, lía;m2 
no:j] [01] (vÐ làm chuyện khác 
người để cho người khác chú ÿ. 
"Cái thằng cha đó thích phát biểu, 
trước đám đông, chẳng qua là để 
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làm nổi vậy thôi, chú có ý tưởng gì 
đâu." 

Làm núng /1a:m? nu*n”/, [la:m? 
nu*n"””] [01] (vt) (bâ) làm nũng, 
làm ra vẻ hờn dỗi, không bằng 
lòng để được chiều chuộng, yêu 
thương. "Nó hồng ăn kệ nó chị ơi, 
hơi đâu mà năn nỉ, được nưóc nó 
cảng làm núng.". 

Làm phách chó /laimm? fac: 
co:?/, [laim? fst: c2:] [011] (qn) 
làm cao, lên mặt ta dây hơn người, 
cách nói Có hàm ý coi khinh. "Cái 
thằng sống bằng tiên gửi tử nước 
ngoái về mà Cũng lam phách chó, 
thấy mà ghét.". 

Làm phước /1a:m? furxk?/, [la:m? 
fu:k?] [01] (v0 làm phúc, làm 
điều tốt lành để cứu giúp người 
khác. "Con chịu khó giúp đÕ người 
ta để làm phước con ơi." 

Làm quê /la:m? Kăy oil/ [la:mˆ 
we!!] [01] (vt) làm người khác bị 
ngượng, mắc cỡ. "Nó nói cái kiểu 
đó là muốn làm quê tôi chứ gì 
Hữa.`. 

Làm ráp /lam? za:p?/, [la:im? 
_za:p”] [01] (vt) vây bố, bố ráp, bao 
vây để bắt người. " Dạo này lính nó 
hay làm ráp dữ lắm đó, con thu 
xếp rồi đi cho sớm di." 

Làm sách /la:m? sš657/ [la:m? 
sat:] [01] (vt) 1. ra điều kiện đòi 
hỏi thêm với người khác để thực 
hiện công việc. "Nó lam sách với 
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anh đó, cuối cùng thì nó cũng làm 
thôi.", 2. gây khó khăn, trở ngại 
cho người khác. "Ä⁄ô/ số thằng xã, 
phường chúng cũng hay lam sách 
dân lắm.". 

Làm sếp /laim? se:pẺ, [laim? 
si:p”] [01] (vtÐ ("sếp" (tm) "chef") 
() 1. làm lãnh đạo, làm người chỉ 
huy. "Ông lam sếp ở xã này đó, bả 
liệu hồn mà nói xấu ổng.", 2. muốn 
nổi trội hoặc hơn người khác. 
"Trong cơ quan, hắn có cái tật lúc 
nào cũng muốn làm sếp thiên hạ.". 
Làm số /la:m2 so, [la:m2 so**3] 
[01] (v0 1. ghi chép công việc vào 
sổ sách. „Máy bữa nay ổng bận 
làm số, ổng có đi đâu đâu.", 2. ghi 
biên bản, vào sổ sách một việc gì 
đó mà có nhiều người tham gia. 
"Nếu hai ông cáp độ và đông ý cho 
hai gà đá với nhau thì biện (kế 
toán của trường gà) sẽ làm sổ cho 
độ đá này. (MPV) (dẫn theo AC)". 
Làm sui /lam?2 gu:j⁄, [la:m? 
su:J'] [01] (vt) quan hệ thông gia 
với nhau, quan hệ của hai gia đình 
có con lấy nhau. "Ví đầu chẳng 
đặng làm đôi, Kiếp sau ta sẽ làm 
sui một nha. (cd)". 

Làm tàng /la:im” ta:p2, [la:m? 
ta:n”] [01] (vt) 1. (cn) làm phách, 
làm ra vẻ hơn người. "Ông đã hơn 
ai đâu ma cũng làm tảng.", 2. 
ngang tàng, bướng bỉnh, hung 
hăng, có những hành động cử chỉ 
tổ ra không ngán, sợ ai, (cn) làm 


trời. "A#ấy cái thằng đó, chúng làm 
tàng lắm anh ơi, dân ai cũng sợ, 
may ra chỉ có công an mới trị được 
chúng.". 

Làm thái /lam? t”a:j/, [la:m” 
t”a:j] [01] (vt) (cn) làm lẽ, tổ vẻ lơ 
là, không quan tâm, khinh thường. 
"Cái tánh thằng đó nó hay làm thái 
vậy mà, chó thiệt ra, nó cân lắm 
dó.". 

Làm tỉnh /lam? tin/, [lam 
tin:7] [01] (vt) quan hệ yêu đương 
xác thịt. "Lam tình thì phải kín 
đáo, chớ ai như thằng ông nội 
đó. ". 

Làm trận /la:mˆ txn⁄, [lam 
{xn:5] [01] (vÐ nằm vạ, gây khó 
cho người khác để bắt đền, hoặc để 
đỏi cho kì được điều gi. "Con đụng 
túi em làm chỉ cho nó lam trận vậy 
chở. ". 

Làm trận làm thượng /la:m” 
{xn:' lam? thurxnŠ, [la:m? txp:Š 
la:m? tu] [0101] (qn) nằm lăn 
ra khóc, hoặc giả đau để đòi cho 
được điều mong muốn, (cn) làm 
trận, nhưng có ý nhấn mạnh. 
"Thờng đó nó có cái tật "hay làm 
trận lam thượng lắm, mày không 
biết sao mà còn đụng vô đồ cửa nó 
lạm gỉ?". 

Làm trời /lam” tx:j2/, [la:m? 
txj?] [01] (v) 1. ngang ngược, 
bướng bỉnh, hống hách, coi thưởng 
mọi người, (cn) làm tàng. "Nó la 
thằng dân mắt nưóc, ở cảng Bom 


Bay, Ân Độ, nịnh Tây rồi qua đây 
lam trởi. (SN)", 2. làm to chuyện, 
làm um sùm, làm um lên. "Chuyện 
có Chút xíu mã nó cũng làm trởi 
với ngưởi ta.". 

Làm trời làm đất /la:m? tx:j 
lam? dxt”/, [lam? tx:j? lam? 
dđxk:] [0101] (qn) làm lón chuyện, 
làm to chuyện ra. "Chuyện có vậy 
mà nó cũng làm trời làm đất, anh 
nghĩ coi có tức hôn?". 

Làm trơn /la:im? tx:n1⁄, [la:m? 
tx:0'] [01] (ve thực hiện việc mà 
không phải mất chỉ phí tiền kèm 
theo. "Chư nhờ có ba lễ ba đồng, 
cho nên chồng tôi được về Tây 
phương, con tôi làm trơn, cho nên 
chồng tôi bị phải qua Đông 
phương. Khác nhau có một sự có 
bạc củng không bạc. (HTC)". 

Làm tuổi /lamm? tuxj/, [la:m? 
tu:j] [01] (vt mừng tuổi, chúc 
tuổi người lớn trong dịp Tết. Năm 
nào TẾT vợ chồng tui cũng phải về 
quê lam tuổi ông bà.". 

Làm vuông /la:mˆ vuxn'/, [la:m” 
Ju:n] [01] (vt) làm vuông tôm, đào 
những ao vuông để nuôi tôm. 
"Nhiều người làm vuông Ở Kiên 
Giang mùa rồi sất bất sang bang 
với mấy con rẹm.". 

Làm xàm /la:m? sa:m”/, [la:m? 
sarm?] [01] (vtÐ làm nhàm, lắm 
nhảm, nói luôn miệng nhưng 
không rõ muốn nói gì. "Bả có cái 
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tật hay nói lam xam vậy chó không 
có gì đâu.". 

Làm xấc /laimm? sxk:/, [la:m? 
syk?] [01] (vt có thái độ ngang 
ngạnh, hỗn láo với người trên. 
"Mày làm xấc cái mửng đó là 
không được dâu nghen, ăn đòn có 
ngày đõ.". 

Làm xâu /la:m” szw:!, [la:mˆ 
s#»w:!] [01] (vt) làm không công 
cho chính quyên làng, xã. "Nướng 
nhà thâu cấu kết với làng lính bắt 
dân làm xâu cả tuần. (NH)". 

Lạm xạm /la:m” sa:m/, [la:m 
sa:m°] [01] (vt) 1. lộn xộn, không 
thuần nhất, có lẫn lộn một số cái 
không đáng có. "Ẩn ba cái thứ lạm 
xạm đó coi chưng đau bụng đó 
nghen cơn.", 2. ö tình trạng không 
có phép I tắc, Tuật lệ. " Vậy thôi cũng 
được, nề lòng chủ cho phép, tôi xin 
váng lời. Vậy chủ hãy cạn li rồi 
chủ ra đê tôi mới dám nói, chó lạm 
xạm đã không ra gì, mà có khi mấy 
ông đáy còn cho tôi... say la khác! 
(PV)", 3. tâm thường, vớ vấn, chẳng 
đáng lưu tâm. "Ông chơi với mấy 
tay lạm xạm đó coi chưng bị đánh 
giá đó nghen.". 

Lan can /lan' ka:n/⁄, [la:nl 
ka:n'] [01] (vt) (bâ) liên can, bị 
ảnh hưởng liên luy, bị tác động xấu 
một cách gián tiếp. "Nó bị bắt mà 
khai ra thế nào cũng có lan can tới 
may thôi.". 
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Làn dan /la:n” za:n'/, [la:n” Ja:n'] 
[01] (vt) chuyện nọ xọ chuyện kia, 
đây dưa chuyện này qua chuyện 
nọ. "Ổ đó mà nghe nó nói đàn lan 
hết ngày hết giờ, thôi lo đi làm 
đi.". 

Lạn; /la:n5/, [la:n”] (vt) (cv) lạng, 
(bâ) lượn, 1. đánh vống, nghiêng 
qua đảo lại trong khi chạy xe. 
"Thăng nay ma anh chị để nó chạy 
xe lạn cái kiểu đó, thế nảo cũng 
gây ra tai nạn cho mà coi.", 2. xuất 
hiện qua một cái rồi biến mắt, mất 
hút, mất tiêu. "Mới thấy nó lạn đây 
túc thì kia mà, báy giờ đâu rồi?". 
Lạn; /la:n5/, [la:n] (vt) (cv) lạng, 
1. ở tình trạng thấp xuống gần 
bằng với mặt nên. "M⁄ấy chòm mã 
lạn nấy, chắc không còn ai là thân 
nhân ở đây quả.", 2. cạn, ở tình 
trạng bị lấp đây dẫn không còn độ 
sâu vốn có nữa. "Nơi ven rừng phía 
Nam, chỗ cây xoài rửng và đìa lạn, 
hiểu là ao nuôi cá, lâu Hgày không 
nạo vét nên đã cqHn. (SN)”. 

Lang /1a:n!⁄, [la:n] (vt) có tính 
chất gần gũi, thân thương, yêu 
mến. "Dây đừn khó đít, bạn lang 
khó tìm. (cd)". 

Lang bang /la:n' ba:n'/, [la:n! 
ba:p'] [01] (vt) lông bông, không 
có gì nghiêm túc, đúng đắn, đàng 
hoàng. "Cái thẳng lang bang đó 
ma chị giao nó coi chừng đổ nợ đó 
nghen.`. 


Lang quàng /1a:n' kwa:n'/, [la:n' 
wa:n] [01] (vt) quàng xiên, bậy 
bạ, không chút gì đúng đắn. "Bả ăn 
nói cho nó đảng hoang, ăn nói 
lang quang không có được đâu 
nghen.". 

Lang Sa /la:n! sa:1⁄, [la:n' sa:!] 
I0Hi (dt) dạng tắt của "Pháp lang 
sa" tử được người Trung Quốc 
phiên âm tử tử "France”, được 
người Việt phát âm lại theo lối Hán 
Việt, dùng chỉ giặc phương Tây, 
giặc Pháp xâm lược nước ta thời 
Pháp xâm lược. "Giặc Lang Sa 
đánh tới Châu Thanh, Du ai ngăn 
qua đón lại, dạ không đành bỏ em. 
(cd)". 

Lang thang lưới thưới /la:n' 
tha:n! luj° thurxj 2, [lar! tha:n) 
lu:j` ft urj] [0101] (qn) đi đầu 
này đầu nọ và rách rưới ,bẩn thỉu. 
"Ba mẹ chúng đâu mà để Chúng đi 
lang thang lưới thưới như vậy ca?". 
Làng /1a:0?, [la: n1 (vt_ mở, 
không thấy rõ vì mắt đã già. "Ba 
má em năm nay yếu hơn, mắt đã 
làng rồi.". 

Làng cang, /la:n” ka:n!, [la:n? 
ka:n'] [01] (dt) cây đòn ngáng cửa. 
"Con đóng của cái lại lấy cây 
làng cang gác qua là được rồi.". 
Làng cang; /la:nˆ ka:n!⁄, [la:n? 
ka:n!] [01] (ve) nhảy nhào lộn, 
nhảy lộn mèo xuống nước, nhảy 
quay một vỏng trên không, rồi 
xuôi chân rớt xuống nước. "É, fựi 


bây coi tao nhấáy làng cang đây 
né.". 

Làng chàng /la:n? ca:n?, [la:n" 
ca] [01] (vt) 1: láng cháng, 
không làm việc gì hẳn hoi, khôn vế 
chú tâm vào một công việc cụ th 

, Thằng đó nó lạng chàng lắm, để 
nó rồi cuối Củng chẳng có việc gì 
nên thân đâu.", 2. chàng ràng, 
choán chỗ, làm vướng bận người 
khác, (cn) làng ràng. "Đi chỗ khác 
chơi đi tụi con, đứng lạng chàng 
không ai làm được gì hết cả.". 
Làng quàng /1a:n” kwa:n?, [la:n? 
wa:n”] [01] (ve) lung tung, không 
có lầy một chút thứ tự, ngăn nắp. 
` Thằng nảy nó nói lạng quảng 
chẳng ai hiểu øì cả.", "Đồ đạc 
trong nhà để làng quảng cái kiểu 
nay, khi cần tìm thứ ØÌ lam sao tìm 
cho ra được.". 

Làng ràng /la:n” za:n?, [la:n? 
za:n0] [01] (vt) chàng ràng, làm 
choán chỗ, ở gần bên làm vướng 
bận người khác. "ĐÐ¡ chế khác chơi 
di Đứng lang ràng vướng tay 
vướng chán người ta, khó làm việc 
lắm.". 

Làng xàng /la:n sa:2, [la:nf 
sa:n'] [01] (vt) 1. làng nhàng, qua 
loa, sơ sài, không chủ tâm nhiêu. 
"Học làng xang cái kiểu nay, thi 
làm sao đậu cho nổi.", "Nhà của ở 
khu nay coi bộ lạng xang quả.", 2. 
ngang bằng nhau, không hơn kém 
nhau là mấy, (cn) xàng xàng. "Ä⁄ấy 
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chúa này nó cũng làng xảng, chẳng 
hơn nhau là mấy đâu.". 

Làng /la:g?, [lan] (vÐ I1. vô 
duyên, vớ vấn, không hợp lí hợp 
tình. "Cái ông này lắng hôn, người 
la dang nói chuyện tự dưng xen 
wao.", 2. (tai) nghễnh ngãng, tai 
không còn thính nữa vì tuổi già. 
"Tai Ba tôi bị lắng, anh nói lún lún 
một tí ổng mới nghe.". 

Làng cảng /la:n” ka:rn, [la:n? 
ka:n”] [11] (tt) từ mô phỏng tiếng 
khua, tiếng vỡ của đồ sành sứ. "Bộ 
giận ném nhau cái gì hay sao ma 
khua lắng cảng vậy?". 

Lắng nhách /la:n` nac:?/, [la:n? 
nat] [01] (vt) rất lắng, rất vô 
duyên, không đúng chỗ đúng nơi, 
(cn) lắng òm, láng ô, lắng xet. 
"Tôi... tôi chiêm bao thấy cháu nó 
hoài, chiêm bao lẳng nhách hà, tự 
nhiên tôi thấy con tôi biết nói... 
(NNT)", "Có môi món quả kỉ niệm 
của Hgười ta, mà mày xin, lắng 
nhách.". 

Làng như cái đìa bxủI nưr:! 
ka:j° dix??, Lla: n° nu! ka:j) dix?] 
[1001] (qn) rất lắng, rất không hợp 
tình hợp lí, cách nói có sắc thái dân 
dã. "Mày đề nghị lắng như cái đìa, 
hỏi làm sao người ta thực hiện cho 
chược.". 

Làng òm /1a:n? 2:m/, [la:n? 2:m?] 
[01] (vt) rất lắng, không có lí do để 
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giải thích, (cn) lắng nhách, lắng ô, 
lắng xẹt. "Chỗ trang nghiêm mà 
mày cười tao thấy lắng òm.". 

Làng ồ /la:n? o2, [la:n? o*?] [01] 
(vt) rất lắng, lắng đến độ ai cũng 
nhận ra mà cưởi ô, (cn) lắng nhách, 
lắng ở ôm, làng xẹt. "Nó nói một câu 
lẳng ô nên ai Cũng lăn ra ma cưởi, 
vậy mà nó vẫn không biết 
HgưỢng. . 

Làng tai /la:n” ta:J!/, [la:n” ta:J'] 
[Ø1] (vt) tai nghe không được rõ. 
"Ngoại con láng tại không có 
nghe được cái gì đâu, ông phải nói 
thiệt lún, ngoại mới nghe được. `. 
Làng xeẹt /la:n” se:t/, [la:n” se:k!] 
[01] (vÐ rất lắng, chen vào một 
điều gì không thích hợp với chung 
quanh, (cn) lắng nhách, lắng òm, 
lắng ô . "Đang thảo luận nghiêm 
túc ống chen vô một câu lắng xí." 
"Anh chàng nọ vẫn mỉm cười mội 
cách độ lượng và hồn nhiên. Và tự 
tin, lì lợm tiếp tục câu chuyện lẳng 
xẹt của mình. (NNT)". 

Láng; /la:n?/, [la:n] (dt) 1. vùng 
trững lớn có nước quanh năm. 
"Biên cạn láng khô, thuyên vô 
không được, Phải trở lộn về đi 
ngược lòng em. (cd)", "Láng có 
nghĩa là vùng câm thủy và tiếng 
rừng U Minh mà ta gọi sau náây đo 
can bộ đặt ra. (SN), “Ã (bâ) luống, 
khoảnh, một mô đất nhỏ chạy đài 
để trồng rau cải. "Tỏi frồng bậy 
máy láng rau (rước nha vậy ma 
cũng có cái ăn." 


Láng, /1a: LNC [la: 0) (vt) đẹp, 
xinh, có vẻ ngoài hấp dẫn. "Cái 
quản cả phê nay lúc não cũng 
đông thanh niên, vì có mấy con bé 
trông láng thiệt.". 

Láng; /1a:n?/, [la:n] (vt) hết nhẫn, 
hết sạch, không còn một chút gì. 
"Cơm canh gì, nó cũng lam lang, 
có còn chữa cho ai được chút gì 
đâu.". 

Láng cây /lanẺ kaJ?/, [la:n 
ka‡j”] [01] (vÐ rất láng, rất hấp 
dẫn, rất „xinh đẹp. "Con bé nay 
[rang điểm vào cũng láng cáy chó 
bộ.". 

Láng cáy /lan” kaj:/, [la:n 
ka:j] [01] (vt) (bâ) láng cây. "Dạo 
này hồng biết cổ làm cái # mà lúc 
nảo ăn mộc cũng kóci cấy." 

Láng cấy /lan" kzi: ẠN [lan 
kyj: ] [01] (d) khoảng đất trống 
để cấy lúa. "Ông đang bơm nước 
ngoài cái láng cấy kia kìa.". 

Láng chòi /lan” c2:j/, [la:n? 
c2:jJ?] [01] (ve) hết sạch, không còn 
øì, (cn) láng con, láng cón. "Côn 
cơm hôn má? - Tới chòi rồi, để 
má nấu cái khác." 

Láng cò; /la:n” li 2/, [lan ko] 
[01] (d0 vùng trững lớn có nước và 
cây côi nên chỉm, cỏ thưởng kéo về 
ở và làm tổ. "Ở cái láng cò này 
Ốc lượng Cũng có hang chục 


nghìn con với mấy chục chủng 
loại.". 


Láng cò; /la:n° ka‡/, [la:n? ko] 
[11] (vt) (sóng) trắng xóa, khắp cả 
một diện rộng. "Sông sâu sóng búa 
láng cò. Muôn qua thăm bậu sợ đỏ 
không đưa. (cd)". 


Láng con /la:nE ka:n!/, [la:n 
ka:n"] [01] (vt) hết ráo trọi, hết 
nhấn, không cón tí gì, (cn) láng 
chòi, láng cón. "Cái nồi láng con, 
đâu còn gì để ăn đâu." 


Láng cón /la:n” kotŠý [la:n” 
k2:nŸ] [01] (vt) 1. rất láng, láng 
bóng, láng trơn. "Vải gì mà trông 
láng cón vậy ca?", 2. mới, mới 
tinh, chưa sử dụng lần nào. "ng 
già nó mới mua cho nó cái xe lắng 
cón.", 3. sạch sẽ, tươm tất, rất lịch 
sự. "Bứa nay đi đâu ma anh ăn 
mặc láng cón vậy anh sui?", 4. rất 
xinh đẹp, rất hấp dẫn. "Con bé 
lãng cón như thể làm mấy thằng 
trong xóm hổng chết mê chết mệt 
sao được?", 5. sạch sẽ, hết trọi, 
không còn cái gì. "Côn một ứ đồ 
ăn, nó đứt một cái láng cón rồi, 
còn đâu mà còn nữa.", 6. hết sạch, 
không còn gì, (cn) láng con, láng 
chòi. "Cái nồi thúc ăn, con chó nó 
đt láng cón rồi còn gì nữa. ". 

Láng cót /lamn? ka:t/, [la:n 
k2:k?] [01] (vt) (cn) láng cón. "Ba 
cái vải láng cót này mặc kì lắm, tôi 
không mặc đâu.", "Cái tỉ vì láng 
có nãy chắc mới mua chó gi?", 
"Ảnh chuẩn bị đi đâu ma ăn mặc 
láng cót vậy chị?", "Con bé láng 
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cót đó con nhà ai trong xóm vậy 
máậy”?". 

Láng e /la:n” e:!⁄, [la:n e: ] [01] 
(vÐ (đường) rất láng, láng đến mức 
có thể đi lại thông suốt. "Cái 
đường dạo nay láng e, đi chứng vai 
phut chớ gì.". 

Láng lấy /lan" Ixj‡/, [la:g" Ixj?] 
[01] (vt) rất láng, láng, bóng, láng 
mịn không có chút tì vết nào. "Cái 
bộ ván đánh bóng láng lây đhấy 
phái mê.", " Đó là chưa kế quản áo 
chư lễ, ăn tiệc, đi nhà thở... bộ nao 
cũng láng lấy. (HVN)". 

Láng Linh /1a:n lin:!1⁄, [la:n” lin:!] 
[11] (dt) vùng đất bị ngập nước 
rộng và lâu, ngập linh láng. Đây 
còn là một địa danh thuộc vùng 
Châu Phú, An Giang, nơi diễn ra 
cuộc nổi dậy của Trân Văn Thành 
với trận "Láng Linh - Bảy Thưa". 
"Ngài về chiếm cứ Láng Linh, Ở 
mà án sĩ một mình vì dán. bu ả 
Láng lình /la:n” lin:?, [la:n? lin”] 
[01) (vỤ láng bóng. và trơn trợt, do 
có nước và bùn đất làm cho trơn 
bóng. "Cái đưởng nay láng lình đi 
coi chừng trượt té chết. ". 

Láng lĩnh /la:n” lin/, [la:n” lin?] 
[01] (vt) láng và bóng, không có 
nếp nhăn, nhìn có vẻ bóng mướt. 
"Ba cái vải mỹ a láng lĩnh, mặc 
quê thấy bà.". 

Láng lức /lan” luk:/, [la:” 
Iuuk:”] [01] (vt) hết ráo, hết trơn 
hết trọi, không cỏn gì, (cn) láng 
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cón. "Còn một ít tiên để dành, nào 
ngỏ, gặp nạn nó di một cái láng 
hức rôi, con đâu nữa.","Nồi cơm to 
tướng vậy ma ba đứa nó ăn láng 
húc, không còn một hội." 

Láng muốt /la:n' muxt/, [la:n? 
mu:k”] [01] (vt) láng, mướt, láng 
mượt, bóng láng và mềm mại. "Ba 
cái quân sa ten láng muốt con gái 
bây giở ai ma mặc nữa. `. 

Láng nguyên /lanẺ nwian'/ 
[la:n” nwi:n'] [01] (vt) 1. không có 
một chút tì vết. "Cái máy nảy nó 
con láng nguyên như mới vậy đó.", 
2. chưa có ai khai phá. "Ä⁄iếng đất 
láng nguyên tự nhiên cây có mọc, 
Anh máng lo nghèo bạn ngọc có 
đổi. (cd)”. 

Láng nhuốc /la:n” nuxk?, [la:n” 
nu:k”] [01] (vt) 1. láng bóng và 
nhem nhuốc. "Đổ ba cái nhớt ra 
đường láng nhuốc, coi chừng, di 
trợt té chêt.", 2. láng mướt, láng 
mượt, bóng láng và mềm mại, .(cn) 
láng muốt, nhưng có hàm ý chê. 
"Ba cái vải láng nh;uỐc HA, ai mặc 
mà má mua cho uống tiền 

Láng o /la:n” 2:!/, Hủy 2: r] [01] 
(vÐ láng mượt đến độ phải nâng 
niu, o bế. "Cái bộ đồ vớt, của ba 
láng o, mà con vùi cái kiểu đó thì 
côn gì... 

Láng te /la:n” te:1⁄, [lai te:!] 
[01] (vt) 1. láng đến mức có thể 
chạy nhanh, chạy te te, (cn) láng e. 
"Cái đường láng te này chỉ cần 


chạy một tí là tới chó gì.", 2. rất 
láng, láng phẳng, bằng phẳng cả 
một vùng. "Cái sản láng te nãy mà 
phơi lúa là hết ý rồi.". 

Láng xỉ cón /lain” si? ka:n?, 
[la:n? sử? ka:F] [101] (qn) 1. rất 
đẹp, rất hoàn thiện về mặt hình 
thức. "Bữa nay đi đâu mã trông 
anh láng xì cón vậy?", 2. hết sạch, 
không còn lại một chút gì. "Ä⁄ấy 
.. con đê của bà nó ăn láng xì cón 
mấy cái đọt cây con của người ta, 
hỏi không bị quỏ sao được?". 

Lạng /1a:n⁄, [la:n”] (vt) (cv) lạn, 
bị bào mòn dân, không còn cao và 
góc cạnh nữa. "Ba cái má lạng đó, 
không biết của ai mà chẳng thấy 
người tới nhang khói, cúng kiếng 
øì cả.". 

Lạng chạng /la:n” ca:n/, [la:nẾ 
ca:p”] [01] (vÐ (bâ) loạng choạng, 
không vững, không giữ được thế 
thăng bằng. "Côn tỉnh táo nữa hôn 
mà sao thấy anh di hơi lạng chạng 
vậy?". 

Lạng quạng /1a:n" kwa:nÝ/, [la:n° 
wa:ný] [0l] (ve (bâ) 1. loạng 
quạng, chệnh choạng, ở tình trạng 
chao đảo, ngả nghiêng qua lại. 
"Anh nhậu nồi nữa hôn ma sao đi 
lạng quạng vậy?", 2. (trong nói 
năng) không nghiêm túc, thiếu 
đúng đắn, không có đầu đuôi, vô 
nghĩa, vó vấn. "Ánh nói năng cho 
nở đẳng hoàng, chớ nói lạng 
quạng cái kiểu đó là không được 


với tôi đâu nghen.", "Cho ổng thôi 
uống di Ông bắt đâu nói năng 
lạng quạng rồi đó.", 3. quan hệ 
không lành mạnh, không trong 
sáng. "Cái thằng đó dạo này nó 
lạng quạng đữ lắm. Nay nó đi với 
cô nảy, mốt nó chỏ con nhỏ kía.". 
Lanh /1ap:!, [lan:'] (vt) 1. nhanh, 
có tốc độ, nhịp độ trên mức trung 
bình. "Cáu Bảy, con trai ông cai 
tổng đã lanh tay ăn cắp khẩu súng 
trưởng của nhà nước phát cho, 
giấu trên ngọn cây dừa. (SN), 2. 
nhanh nhẹn, sắc sảo. " Tiếng đồn 
cặp mắt em lanh, Ai ai hổng ngó 
chớ anh ngó hoái. (cd)", 3. ranh, 
bẻm mép, tỉnh ranh và lắm mềm, 
hay nói và có lí lế trong nói năng. 
"Cái thừng này, hồi ủ nhà ít ăn ứ 
nói, bây giờ lanh quá xá la lanh. 
(NH)", 4. nhanh nhẹn trong ứng xử, 
hành động. "Chuyện đó nó lam như 
ăn gói. Con nhỏ lanh kì cục lắm 
đó.". 

Lanh lẹ /1an:! Ie:5/, [lan:! Ie:'] [11] 
(vt) 1. mau lẹ và nhanh nhẹn. "4nh 
khỏi lo, chuyện này, thừằng con tôi 
HÓ lanh lẹ lắm.", 2. có tính cách 
ứng xử linh hoạt trong mọi công 
việc. "Thửng đó nó lanh lẹ tử nào 
tới giỏ, không như thằng anh nó lù 
khu đâu 

Lanh lẹn /1an:' Ie:nÝ/, [lan:' Ie:nÝ] 
[II] (vÐ nhanh nhẹn, nhanh trong 
mọi cử chỉ, động tác. "Từng đoản 
người ngồi tran lễ đường thích thú 
với việc đản ca vọng cổ, phần lớn 
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là dân lao động, thêm số người 
lanh lẹn la lơ xe đo. (SN)". 

Lanh lợi /14n:' Ix:jJ, [lan:! Ix:j] 
[11] (vịt) linh lợi, nhanh nhẹn, sắc 
sáo, có sự tháo vát, khôn khéo 
trong cuộc sống, (cn) lanh lẹn. 
"Thằng sốp phơ của cậu Ba, tuy Ỗ 
vào hạng sốp phơ, song cũng lanh 
lợi lắm. (M%)". 

Lành chành /14n: can, [lan: 
c3n:?] [01] (vt) táy máy, sở mó để 
thử, để xem. "Thằng nhỏ nay, nó 
nghịch lắm anh ơi. Tối ngày nó cứ 
lành chánh hết cái nay cái nọ, 
không Ỏ yên được phút nảo.' 

Lành trơn /1zn? {x:n!⁄, Tisn2 
tx:n'] [01] (vt) lành nguyên, không 
rách, chưa hư hỏng gì. "Cái áo còn 
lành trơn vậy ma nó chê đó chị 
Ơi... 

Lành xành /1zn: san/, [lan: 
san] [01] (vt) lục soạn, soạn tới 
soạn lui, sắp xếp cái này thay đổi 
cái kia. "Tra má ông cứ lành xảnh 
cái kiểm đó, ai ngỉ nghỉ cho 
cược. `. 

Lãnh; /1anZ/, [lan] (dt) (bâ) lĩnh, 
hàng dệt bằng tơ nốn, mặt bóng 
mịn, các sợi dọc phủ kín sợi ngang 
nên nhìn rất bóng và mịn. "Lên 
khan đại, anh em hoan hô nhiệt 
liệt, ông mặc quân áo bà ba bằng 
lãnh đen, đờn bản Vọng cổ với cây 
đơn cỏ. (SN)”. 


Lãnh; /1zn/, [lan:”] (vt) (bâ) lĩnh, 
nhận, thu về cái được gửi, trao cho 
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mình. ” Tháng nảy tôi chưa lãnh 
lương, anh có thê cho tôi mượn đổ 
mội ít được hôn?". 

Lãnh; /1an/, [lzp:?] (dt) (bâ) lạnh, 
có hiện tượng lên cơn rét lạnh. 
"Anh biết hôn, chiều qua, tắm vào 
xong tự dưng tôi phái lãnh luôn.". 
Lãnh canh /14n kapn:!⁄, [lan: 
kan:!] [01] (vÐ lĩnh canh, nhận 
ruộng của người khác làm, rồi trả 
cho chủ đất một khoản tiền nào đó. 
" Đất này là đất lãnh canh, chó nào 
có phải đất của tui đâu, anh hơi.". 
Lãnh hội /14n:' ho:J”⁄, [Iazn:? ho:j'] 
[01] (vÐ lĩnh hội, tiếp thụ và hiểu 
được vân đề. "Nghe nói ông đi họp 
đâu trên tỉnh, rồi lãnh hội vấn đê 
về phổ biến lại cho bà con mình.". 
Lãnh vực /lzn vuk:/, [lzn 
juk:ế] [01] (dt) lĩnh vực, phạm vi 
hoạt động trong xã hội. "Ánh ta có 
năng khiếu trong lãnh vực văn 
nghệ.". 

Lánh /1anz/, [lan:] (vt) nhánh, 
trông ánh lên, lấp lánh. "Cái máy 
nay nó sơn chỉ có một màu đen 
lánh.". 

Lạnh giò /1apn” z2, [lan: j2:?] 
[01] (vt) sợ đến độ lạnh cả chân. 
"Thấy nó cẩm trái lựu dạn là ai 
nấy cũng lạnh giò rồi.". 

Lạnh ót /14n 2:t/, [lan:“ 2:k”] 
[01] (vt) lạnh gáy, sợ tới mức ón 
lạnh ở gáy. "Nhìn thấy nó chạy xe 


là tao thấy lạnh ót rồi, ở đó mà 
mày bảo nó chở tao, thôi di.". 

Lao liếng /1a:w' lien”, [la:w' 
Ii:n] [01] (vÐ cực khổ, gian truân, 
gặp nhiều nỗi gian nan, vất vả. 
"Mười mấy năm trời làm ăn lao 
liếng, vợ chồng tui mới dành dụm 
được có bao nhiêu đó anh ơi.". 
Lao rao /lawl za:w'⁄, [larwl 
za:w'] [01] (tt) từ mô phỏng âm 
thanh tiếng gió thổi tương đối 
mạnh, tạo thành tiếng lào xào qua 
cành cây, kế lá, (cn) rao rao. "Gió 
lao rao tàu cau nhỏng nhánh, Em 
thương anh rồi thọ lãnh đôi bông. 
(cd)". 

Lào lạo /la:w?7 la:wÝ, [la:wˆ 
la:w°] [01] (vt) 1. (mới) toanh, 
(mới) nguyên, chưa bao giờ dùng 
đến. "Đồ mới lào lạo vậy mà mày 
còn chê, tao hết biết mày rồi.", 2. 
sáng sủa, có nhiều nét lộ vẻ thông 
minh. "Thằng bé này có khuôn mặt 
lao lạo, trông đã thiệt.". 

Lào thào /1a:w? t?a:w?/, [la:wˆ? 
t°a:w?] [01] (vt) vương vãi lòng 
thỏng, thửa ra và không được gọn. 
"Nói năng cái kiểu gì mà nước 
miếng, nưóc dãi chảy lào thảo thấy 


ê.", 


mà ghê 

Láo /la:w”/, [la:w'] (vt) dối, cho 
biết sai sự thật để che giấu điều gì. 
"Thằng đó, nó nói láo anh đó, 
không phải như vậy đâu, hôm qua 
em thấy nó rõ ràng mà.". 


Láo cháo /la:w° ca:w'”/, [la:w” 
ca:w'] [01] (vt) (bâ) láo nháo, lộn 
xộn, gây ổn ào và tranh giành, 
không có chút trật tự nào. "Chuyện 
gì mà bọn trẻ con chúng láo cháo 
ở đẳng kia vậy con?". 

Láo dáo /la:w` za:w)/, [la:w” 
ja:w"] [01] (vt) ngơ ngác, ở trạng 
thái cảm thấy xa lạ và bất ngờ. "Họ 
có túi nhìn láo đáo một lát rồi họ 
di, hồng nói năng gì cả.". 

Láo lia /la:w” lix!⁄, [la:w” lixl] 
[01] (vÐ 1. hay nói, lắm miệng, 
miệng nói không ngưng nghỉ. "Cái 
miệng may ¡ láo lia tối ngày, ai mà 
chịu cho nổi.", 2. láo liên, nhìn với 
vẻ dò xét, tìm kiếm. "Nó fới nhà 
người ta ngồi mà con mắt nó cứ 
láo lia, mắc cỡ thiệt.". 

Láo lia láo lịa /la:w” lix! la:w` 
1ix/, [la:w'” lix" la:w° Iix] [0101] 
(qn) (cn) láo lia, nhưng ý nhấn 
mạnh hơn. "So Ông cứ nói láo lia 
láo lịa vậy, hổng để cho người 
khác nói với chớ.", "Lam gì mà 
nhìn người ta láo la láo lịa vậy, 
cha nội?". 

Láo liếng /la:w' lian?, [la:w` 
li] [01] (vt) 1. qua loa, sơ sài, 
làm cho nhanh, vội. "Sáng ngày, 
nó làm láo liếng một lát rồi bỏ di 
đâu mất rồi.", 2. láo liên, đảo qua 
đảo lại con mắt như có ý tìm kiểm. 
"Tới nhà người ta mà nhìn láo 
liêng cái kiêu đó la không nên đâu 
nghen con.". 
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Láo tét /la:w` te:/, [a: wŠ te:k] 
[01] (v0 (bâ) láo toét, rất láo, láo 
đến mức không chịu được. "Cái 
thằng láo tét, nó sSặp anh nó nói 
khác, nó gặp chị nó nói khác, hết 
biết hôn!". 

Lạo phạo /la:w” fa:wÝ, [la:w” 
fa:w“] [01] (vt) không nghiêm túc, 
sơ sài. "Làm lạo phạo cái kiểu 
may, ai ma dám thuê mướn nữa 
chớ.". 

Láp la: p. [la:p'] (dÐ thanh thép 
trỏn nổi bộ phận máy nổ với chân 
vỊt của ghe, xuống. "Chạy kiểu gì 
để vướng gốc đến tuột láp đữ 
vậy?”. 

Láp báp /lap” ba:ip⁄, [la:p” 
ba:p”] [01] (vt) (bâ) lấp váp, lên 
tiếng một đôi lời, nói một đôi câu. 
"Ông ghé tôi nói: láp báp vải Cu, 
rồi gặp thằng bạn rủ di rồi." 

Láp giáp /lap” za:p?, lap 
ja:p'] [01] (vÐ có tính chất loanh 
quanh, không đi vào vấn đề. "Giỏi 
nói láp giáp, chó dụng đến chuyện 
nợ nần là nó im re liên hà.". 

Láp váp /la:p` va:pŸ/, [la:p” Ja:p”] 
[01] (vt) (cn) lấp báp. "Mới nghe 
nó học láp váp đây mà bây giờ ừn 
tiếng rồi. Chắc là nó ngủ hay đi 
đâu đó thôi.". 

Lạp xạp /la:p' sa:pÝ, [la:pế sa:p'] 
[01] 1. (vÙ tạp nhạp, linh tỉnh, 
nhiều thứ lặt vặt không đáng lưu 
tâm, không có giá trị. "Mua ba cái 
đồ lạp xạp coi vậy mà cũng bộn 
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tiên.", "Anh mua ba cái đồ lạp xạp 
đó lnn chỉ cho uổng tiên.", 2. (tt) 
xoàm xoạp, luôn mồm, tử mô 
phỏng âm thanh của tiếng động 
nhỏ được phát ra từ việc nhai qua 
nhai lại. "Máy con heo này nó lạp 
xạp tối ngày hè, chị ơi." 

Lạp xưởng /la:p si t 7 [la:p' 
sur:n”] [01] (đt) lạp xường, món ăn 
làm bằng thịt, mố lợn, tiêu, gia VỊ.. 
được nhỏi vào ruột lợn, rồi đem 
phơi hoặc sấy khô. "Bà nấu cháo 
trắng, nấu một nồi lớn cho tôi ăn 
với lạp xưởng. (SN)". 

Lát /la:/, [la:k?] (dt nhát, từ 
dùng để chỉ một lần của động tác 
chém, chặt, bổ. " Cái cây này, tao 
chỉ cần chặt hai lát là đhất ngay 
thôi." , "Ông bị bọn du côn, Chúng 
bổ hai lát vào người làm ngất xiu 
luôn." 


Lạt Ha: :f/, [la:k] (vÐ nhạt, 1. có 
hàm lượng muối ít, có độ mặn thấp 
so với khẩu vị. "Thức ăn con !eZ⁄4 
lạt quá má ăn hổng thấy ngon.", 2. 
(rượu) có nông độ không được Cao, 
ý nói rượu không ngon. "Hồi buổi 
ban đâu, Em biểu anh têm ba 
miếng trầu cùng li rượu lạt, Anh 
lắc đầu sợ tốn, Giờ em đã có 
chồng, sao anh biểu trốn theo 
anh? (cd)", 3. không đậm bằng 
màu bình thưởng. "Cái tưởng nay 
ai quét vôi mà có chỗ đậm chỗ lạt 
thế nay?", 4. (nb) không còn nông 
ấm, mặn mà. "B4 lh Ỏ xa riết rồi 
mỗi ngày nó lạt dân 


Lạt chạt /la:t” ca:t5/, [la:kẾ ca:k'] 
[01] 1. (ttt) từ mô phỏng âm thanh 
của sóng vỗ nhẹ vào bờ. "Đêm 
nằm nghe sóng vỗ lạt chạt mà nhó 
nhà không sao ngủ được.", 2. (vt) 
lọt chọt, không ăn nhịp, không 
đồng bộ, không suôn sẻ, thuận lợi. 
Hợp ca cái kiểu gì mà lạt chạt thế 
nay, ai mà nghe cho được chó.", 

" Mấy năm nay gia đình tui làm ăn 
lạt chạt quá anh ơi.". 

Lạt lẽo /la:t” le:w/, [la:k” le:w'] 
[01] (vt) nhạt nhẽo, có cảm giác vô 
vị, buồn chán. "Môi người có gia 
đình rồi, riết rồi cũng lạt lẽo í tới 
lui nhau. ". 

Lạt lòng /la:6 la*g”?/, [la:k” 
lA*p”?] {01] (vt) xiêu lòng, cầm 
lòng không đặng, giàu tình cảm, 
hay XÚC động. 'Anh nghe HÓ nói 
mà anh tưởng nó khổ, anh lạt lòng, 
chó thật tình không phải vậy đâu.". 
Lạt miệng /la:f mian/, [la:k 
mi:ný] [01] (vt) 1. ở trạng thái lưỡi 
có cảm nhận không bình thưởng về 
thức ăn, do bị bệnh hoặc sau khi 
vừa khỏi bệnh. "Mấy ngày nay lạt 
miệng ăn cơm không hây ngon.", 
2. ở trạng thái có cảm giác như 
thèm một cái gì, nên có hiện tượng 
tiết địch ở trong miệng. "Tới đây 
lạt miệng thèm chanh, Ở nhà cũng 
có cam sành chín cây. (cd)". 

Lạt nhách /la:” nac:/, [la:k° 
nat] [01] (vt) 1. rất nhạt, có độ 
đậm đặc còn xa so với yêu cầu 


khẩu vị. "Cá kho khô mà lạt nhách 
như thế này ăn gì được mà ăn.", 2. 
rất vô vị, không có hứng, thú khi 
tiếp nhận. "Nghe mày kế chuyện 
tao thấy lạt nhách, chỉ tội buồn 
ngủ thêm.". 

Lạt nhách lạt nhẽo /la:t” nac:” 
lat ne:w!, [lak”f pnat? la:k? 
ne:w?] [0101] (qn) rất lạt và thiếu 
mùi VỊ, cách nói có hàm ý chê bai. 
"Kho cái kiểu øì lạt nhách lạt nhẽo 
ai ma ăn cho được.". 

Lạt sạt /la:fế sa:t, [la:k” sa:k'] 
[II] (tt) (bâ) loạt soạt, tử mô 
phỏng âm thanh của tiếng lá khô 
va quẹt vào nhau. "4i đi lạf sạt 
ngoái vườn mình vậy con?". 

Lau hau /law:' haw:1⁄, [la:w' 
ha:w'] [01] (vt) lau nhau, trễ em 
độ khoảng 10 tới 15 tuổi. "Mấy 
đứa lau hau, rong xóm này, kể ra 
cũng vải chục. `. 

Làu táu /law:? taw:/, [la:w? 
ta:w'] [01] (dt) loại cây rừng to, gỗ 
dùng để cất nhà. "Ä⁄ộf cây làu tắu 
này xế ra không biết bao nhiêu ván 
ma nói. ". 

Láu đáu /law: daw:/, [la:w” 
da:w°] [01] (vt) 1. áy náy, lo ngại 
trong lòng, có trạng thái không yên 
lòng vì điều diễn ra không như ý 
muôn. "Không giúp được gì cho 
anh chị tụi em cũng thấy láu đáu 
trong lòng.", 2. nhanh nhu mà 
thiếu chín chắn, nhanh nhưng 
thưởng không được như ý. "Cái 
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thằng này nó láu đáu lắm, anh chị 
giao việc cho nó coi chừng hỏng 
việc đó.". 

Láu háu /law: haw?/, [la:w” 
ha:w°] [01] (vt) nhau nhau, chộn 
rộn, đứng ngồi không yên chỗ. 
"Con coi dọn cho mấy đúa láu háu 
này một mâm riêng di c0n.". 

Láu nháu /law:? naw:/, [la:w” 
na:w”] [01] (vt) 1. lố nhố, từ mô tả 
tình trạng đứng ngồi không yên, 
tụm năm tụm bảy từng đám, kẻ 
đứng người ngôi, thiếu trật tự. "Có 
chuyện gì ma thiên hạ lầu nháu hai 
bên dường vậy caả?", 2. có tính 
cách không nghiêm túc, ăn nói và 
hành xử một cách tùy tiện, tùy 
thích. "Cái thẳng láu nháu đó mày 
chơi với nó làm gì, chỉ mang tai 
tiếng. ". 

Láu quáu /law:? kwaw:?/, [la:w" 
wa:w°] [01] (vt) lau chau, tổ ra 
nhanh nhảu, nhưng hấp tấp, vội 
vàng. "Cái thằng đó tính tình lầu 
quáu lắm, bởi vậy, giao cho nó 
việc gì cũng dễ thất bại.". 

Láu xáu /law:` saw:/, [la:w° 
saww ] [01] (vt) (bâ) láu quáu. 
"Mấy thẳng tính láu xáu thường 
làm hổng mọi việc, có việc gì nên 
thân đâu, anh ơi.". 

Lạu; /law”/, [la:w] (vt) dùng mái 
chèo rà dưới nước để điều khiển 
xuống theo ý muốn. "4nh bơi phải 
biết lạu, chiếc xuồông nó mới di 
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thẳng được, không thôi nó quay 
vong tron he.". 

Lạu; /law:5, [la:w] (vt) có tì vết 
rạn nứt ở một số đồ gốm. "Ba cái 
chậu lạu này nó bán rẻ mua về xải 
củng được. ". 

Lay lấắt /laj:! lxt:/, [la j! Ivek‡] 
[01] (vt) (bâ) lay lắt, 1, Ỏ trạng thái 
tồn tại một cách yếu ớt. "Tưởng 
ổng chết, ai để _Ống Cũng lay lất 
được cả năm rồi đó.", 2. ở trạng 
thái tôn tại không ổn định kéo dài. 
"Gia đình chỉ còn có hai mẹ Con 
sống lay lắt với nhau qua ngày.". 
Lay nhay /laj:' naj:!/, [la:J' na:j!] 
[01] (vÐ (bâ) lây nhây, kéo dài mãi 
không, chịu dứt. "Ba cái chuyện 
nay nó lay nhay mấy năm trời nay 
rồi mà vẫn chưa giải quyết XOHg.”, 
"Trời mưa lay nhay kiểu nay lâu 
tạnh lắm do." 

Lay vay /laj: vaj:!, [lai jatj ] 
[01] (vt) loay hoay, luẩấn quần, ỗ 
tình trạng loanh quanh, rôi rắm, 
không thoát ra được, do chưa có 
phương cách để giải quyết. "Non 
nước hãy còn dang bấy bá, Đất 
trời sao nỡ khiến lay vay? (BHN)". 
Lày nhày /1aj:? naj:?, [la:J? na:j?] 
[01] (vt) (bâ) lầy nhây, 1. ướt, bẩn, 
dính lằng nhằng gây cảm giác ghê, 
tổm. "Ba cái đường này nó chảy 
đính lày nhày thấy mà ghê thôi bỏ 
hết đi.", 2. nhì nhằng mãi không 
chịu thôi. "Con lấy của em cái gỉ, 
trả lại cho em đi, đề nó lay nhấy 
mãi vậy sao. 


Lày quày /laj? kwaj:2, [la:7 
wa:j?] [01] (vt) loay hoay, làm hết 
cách này cách khác mà không 
xong. "7ói nghiệp nó lay quay tử 
sáng tới giờ đó chị ơi.". 

Lảy /laj?⁄, [la:j] (vt) (bâ) lấy, 
tách rời ra thành từng cái những 
vật dính liền thành cụm. "Lấy rở 
nãy tới giờ ma mới được bao nhiêu 
bắp đó hà?". _ 

Láy /1aj:2, [la:ƒ] (vụ) làm dấu hiệu 
để người khác nhận biết một điều 
gì đó. "Rồi nó láy tôi ra ngoài: 
- Mày ngu lắm, tội tình gì mà để 
chúng nó đi riêng một mình!" 
(PV)”. 

Lắc /lak2/, [lak?] (d) (mm) 
"plaque" () dây chuyển đeo ở cổ 
tay, thường có bể bản rộng. "7m 
lắc này cũng một lượng đó chị ả.". 

Lắc lay /lak£ laj:!⁄, [lak: la;j] 
[01] (vt) có hiện tượng lung lay, 
chao qua chao lại, không còn vững 
chắc. "Cẩu đràm ai bắc lắc lay. 
Thương nhau thì nhớ đt tay qua 
cầu. (cd)". 

Lắc lơ /lakŠ Ix:!⁄, [lak: Ix”1 
[01] (vt) (bâ) lắc lư, nghiêng qua 
nghiêng lại liên tục. "Cây cẩu lắc 
l0 cái kiếu nay đi chắc có nước té 


“ I† 
“sẻ. 


quá 
Lắc lơ lắc lưởng /lak:? Ix:! lak:° 
luryp?, [lak:' Ix”! lak? lurnỶ] 
[0101] (qn) có độ chao đảo mạnh, 
nghiêng qua nghiêng lại, đưa tới 
đưa lui. "Cái giường lắc lơ lắc 


lưởng như vậy mà ngồi hai ba 
người coi chưng sập đó.". 

Lắc lưởng /lak:z lun, [lak: 
lur:p°] [01] (vt) lắc lư, đưa qua đưa 
lại, đưa tới đưa lui. "Cái ghế lắc 
lưởng ngồi coi chừng té đó 
nghen.". 

Lắc rắc; /lak:? zak:5/, [lak:° zak:'] 
[01] (vt) 1. lâm râm, lắm tấm, rải 
rác một vài hạt. "Trởi mưa lắc rắc 
rồi mà còn đi cái gì nữa.", 2. từng 
tí một và kéo đài nhiều lần. "7*ng 
đó nó có cái tật ăn lắc rắc tối ngày 
vậy đó chị ơi.". 

Lắc rắc; /lak:? zak:/, [lak:' zak:] 
[11] (ttt) từ mô phỏng tiếng cây, gỗ 
gay. "Tránh xa ra, cái cây nó kêu 
lắc rắc sắp gấy rồi đó.". 

Lặc lìa /lak: lix?/, [lak lix?] 
[01] (vt) bị gãy và như muốn rời 
ra, chỉ còn dính lại phần vỏ chút 
đỉnh. "Nó fé kiểu sao mà cái giỏ 
lặc la thấy mà ghê, chỏ di nhà 
thương mau di.". 

Lặc lìa lặc lọi /lak: lix? lak:ế 
l2:j/, [lak:ế lix? lak:ế la:j5] [0101] 
(qn) (gãy) dung đưa, như muốn rời 
ra và chỏi ngược lại. "7¿ con chơi 
dưới cái cảnh cây gãy lộc lìa lặc 
lọi, coi chừng nó rót vô đâu đó 
nghen.". 

Lặc lọi /lak: 1a:j”, [lak:' la:j] 
[01] (vt) bị gấy và phần gấy như 
chỏi ngược lại. "Con fé sao mà cái 
tay lặc lọi vậy?". 
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Lăm lủi /lam:' lu:j, [lam:! lu:j ] 
[01] (v\) 1. lăm lăm, cắm đầu mà 
đi. "Bá đi lăm li để riết về nhả, 
cho nên đâu có nhìn thấy ai.", 2. 
cắm cúi, tập trung vào công việc. 
"Tối ngày nó cứ lăm lủi học hành 
không chịu di chơi đâu hết.". 

Lăm nhăm /lam:' nam:!, [lam: 
nam: 'T [01] (vt) lăm tăm, lủ 
nhiều chỗ. "Cái áo nảy tới tuổi, nó 
lúng lăm nhăm làm sao mà vả cho 
được nữa.", "Ba cái sách để lâu 
gián mọi mở găm lăm nhăm thấy 
ma ghê. ". 

Lằm bằm /lam:? bam?, [lam:? 
bam?] [01] (vt) lắm bằm, nói nho 
nhỏ trong miệng, chỉ vừa để mình 
nghe, giọng đều đều. "Có chuyện 
Øì mà cứ lằm băm trong miệng vậy 
cha nội?". 

Lằm lặm /lam? lam⁄⁄, [lam? 
lam] [01] (vt) ấp ủ, giấu kín 
trong lỏng, không để lộ ra bên 
ngoài. "Bao năm rồi mà anh vẫn 
giữ lằm lặm một mối hiêm khích 
như vậy sao?". 

Lằm rằm /lam? zam:?, [lam:? 
xam?] [01] (vt) (bâ) lầm dầm, 
giận, ở tình trạng không nói gì vì 
không vừa ý. "Bà Phán bộ mặt tươi 
cưởi, đưa ra tới ngõ; con ống, lầm 
rằm đứng trong nhà ngó ra không 
nói chỉ hết. (BT)". 

Lẫm nhằm /lam: nam, [lam:? 
nam] [01] (vt) 1. nhiều dấu vết 
nằm chồng chéo lên nhau ướt át và 
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lầy lội. "Mới sáng sớm mà dường 
lẫm nhấm dấu chân người rồi.", 2. 
có những dấu vết nhỏ li tỉ và nhiều. 
"Cái áo bị chuột cắn rách lỗm 
nhấm, làm sao mà vá cho hết 
được.", 3. từng tí một và kéo dài rất 
lâu mới dứt. "M4/a lẫm nhằm suốt 
ngày, nhà của bẩy lầy quá.". 

Lắm xắm /lam sam¿/, [lam: 
sam?] [01] (vt) (bâ) lăm xăm, có 
bước đi ngắn nhưng nhanh. "7róng 
thằng nhỏ chạy lắm xắm trước sân 
thấy dễ thương thiệt.". 

Lăn chai /lan:' ca:j'/, [lan:' ca:j'] 
[01] (vt thật dày và thật cứng. 
" Máy con heo rừng lăn chai, da nó 
dao chớm không đit đâu.". 

Lăn cù /lan:! ku:2⁄, [lan:' ku*?] 
[01] (vt) lăn quay, lăn tròn nhiều 
vòng. "Nó lam gì mà con xô nó té 
lăn cu vậy?". 

Lăn líu /lan:! li:w?, [lan:' li:w'] 
[I1] (vt 1. hót, nói năng huyên 
thuyên, tổ vẻ thích, mến nhau. 
"Chim quyên lăn líu nhanh dâu, 
Đêm nằm thăm thẩm canh thâu 
nhớ chang. (cd)", 2. dan díu, có 
quan hệ yêu đương với nhau 
thường là không chính thức, (cv) 
lăng líu. "Chẳng ưng thì nói buổi 
đấu, để chỉ lăn líu nửa chẩu lại 
thôi. (cd)". 

Lăn mỡ /lan:! m+-/, [lan:! mx"”°] 
[01] (vt) rửng mỡ, có cử chỉ chơi 
đùa quá trón. "Riêng trẻ con, 


chúng thích thú chạy nháy, chỉ trỏ, 
la hét, dua giốn lăn mỡ. (AÐg)". 
Lăn quay /lan:! kwaj:!/, [{lan: 
wa:j'] [01] (vt) (cn) lăn củ, lăn 
tròn nhiều vòng trên mặt nên. 
1T huốc rê chồng hút vợ say, Thằng 
nhỏ mồi thuốc lăn quay chín vòng. 
(cd)". 

Lắn mắn /lan?” man?/, [lan? 
man?] [01] (vt) 1. tẳn mắn, li tị, 
rất nhỏ. "Ba cái hột lẫn mẫn này 
mà không có đồ đựng, nó sẽ rơi rới 
hết.", 2. hẹp hòi, nhỏ mọn, hay chú 
ý những chuyện lặt vặt. "Ông nội 
đó có tính lẫn mắn như đàn bà, 
chơi không được.". 

Lẫn /lan:⁄, [lan] (vt) nhẫn, 1. có 
bể mặt rất bằng phẳng. "ÄA⁄ấy cái 
ghế này ngồi riết lẫn bóng.", 2. 
mòn ở mức độ nhiều. "Cá¡ bản đạp 
xe đạp nay mòn lẫn, côn xải sao 
cược nữa. ". 

Lặn /lan:5⁄, [lan] (vt) trốn, đi một 
cách âm thầm không để ai hay biết. 
"Tỉnh trưởng lại cho xe CX tới tận 
nhà. Lần nảy ông Phát lặn vô điển 
Ở Vĩnh Cháu. (NH)". 

Lặn đất /lan:5 dxt:, [lan:5 dxk: ] 
[Ø1] (vt) lặn xuống nước để lầy đất 
dưa lên xuống chở về cho ai đó 
tính công, hoặc đem bán. "Ông nói 
nhà tôi Ủ bên kinh Xóo Mê, xưa ray 
sống bằng nghề lặn đất, cắc củm 
nuôi đưa con gái tên Nga. (NNT)". 
Lặn hụp /lan“ hu:p/, [lan 
hưnp:] [11] (vt) 1. lặn ngụp, ngoi 


lên ngụp xuống dưới nước sâu, tắm 
sông. "Lén nghen hôn. Tối ngày 
lặn hụp coi chứng bịnh đó.", 2. làm 
ăn chật vật, lúc được lúc không, 
lúc lên lúc xuống. "g chồng tôi 
phải lặn hụp mấy năm trời mới có 
được nguôn vôn nay.", 3. hoạt 
động khi ẩ ẩn khi hiện, có tính chất 
nguy hiểm. "A⁄ấy chục năm lặn 
hụp giữa long dịch mà không bị 
phát hiện là hay lắm rồi.". 

Lặn sâu /lanŠ sxw:!/⁄, [lan 
sww:!] [01] (vt) (nb) vắng mặt lâu, 
đã lâu không thấy xuất hiện. "Dạo 
nay có lam 8Ì hôn mà lặn sâu đữ 
vậy, không thấy tới chơi gì cả.". 


Lăng líu /lan:! li:w?/, [lan:' l:w'] 
[11] (vÐ 1. líu lo, có nhiều âm 
thanh cao và trong quyện vào nhau 
nghe vui tai. "Sáng ngày nghe mấy 
con chim nó lăng líu trong vưởn 
cũng vui (ai.", 2. dan díu, lăng 
nhăng, quan hệ tình cảm yêu 
đương không trong sáng, lành 
mạnh, (cv) lăn líu. "Chẳng ng thì 
nói buổi đâu, để chỉ lăng líu nữa 
chấu lại thôi. (cd)". 

Lăng ngoăng (lan: nwan:!, 
[lan:! pwang:] [01] (vÐ loằng 
ngoằng, Í. ngoằn ngoèo, không 
thắng thớm. "Con đường về nhà 
móy lăng ngoăng khó di thấy bà 
nội.", 2. nguệch ngoạc, không 
thẳng hàng, ngay ngắn. "Chữ viết 
lăng ngoăng cái kiểu này ai mà 
đọc cho được.". 


693 


= 


Lăng quăng, /lan: kwan:!1, 
[lan:! wan:!] [01] (dt) (cv) loãng 
quăng, bọ Bây, một loại âu trủng 
của muỗi để trong nước, gần thành 
muỗi. "Không có lăng quãng la 
không có bệnh sôt xuất huyết. ". 
Lăng quăng; (lan: kwan:⁄, 
[lan:. wan:l] [01] (vt nguệch 
ngoạc, xiên xẹo, méo mó, trông 
không được ngay ngắn, thẳng 
hàng. "Ngó lên tấm chắn lăng 
quăng, Kêu anh cũng ngặt, kêu 
thằng khó kêu. (cd)". 

Lăng quằng /lan:! kwan?/, [lan: 
wan:?j| [01] (vt) nguệch ngoạc, 
ngoằn ngoèo, không thẳng hàng. 
"Ngó lên tắm chắn lăng quảng, 
Kêu anh cũng ngặt kêu thằng khó 
kêu. (cd)". 

Lăng quằng lích quych /lan:! 
kwan?? lic? kwic, [lan:! wan:? 
lit” wit:] [0101] (an) rất nguệch 
ngoạc, ngoằn ngoèo, không thẳng 
hàng thắng lối. "Cái xớm gì mà 
đưởng sá lăng quảng lích quych 
như vậy, ai đi không lạc cho 
được. `. 

Lăng xăng lích xích /lan:' san:! 
lic: sic?/, [lan:' san:' lt sit] 
[0101] (qn) quấn quýt, chộn rộn 
với ai đó. "Gặp người gian hoặc có 
quyên thê, nó thưởng lăng xăng 
lích xích như vậy đó.". 

Lằng /1an2, [lan:?] (dt) con nhặng 
xanh, loại ruồi to, thưởng có màu 
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xanh dương bóng. "Ba con ruồi 
lằng này mất vệ sinh lắm, phơi cá 
thường hay có nó.". 

Lằng xằng /lan? san:/, [lap 
san:?] [01] (vt) lằng nhằng, rối 
rắm, không rõ ràng, mình bạch. 
"Ba cái quan hệ mà cứ để lằng 
xăng hoài khó làm việc lắm.". 

Lẳng nhẳng /lan:? nan?/, [lan 
nan] [01] (vt) (bâ) lằng nhằng, 1. 
ở trạng thái dính vào nhau, khó 
tách rời. "Để ba cái đây nhợ lắng 
nhẳng như thế này rối hết.", 2. ở 
tình trạng không dứt hẳn, không 
xong hẳn. Chuyện may với nó cứ 
đê ' lằng những hoài sao được, phải 
lo giải quyết đi cho rồi.", 3. không 
đáng kể, không ra sao cả. " Dính líu 
vào ba cái chuyện lắng nhẳng đó 
mệt cả người." 

Lắng đắng /lan: dan:/, [lan: 
dag] [01] (vt) lận đận, vất vả, có 
nhiều trắc trở, vướng bận làm cho 
khó thành. "Công việc lam ăn mấy 
năm nay cứ lắng đắng mãi nên 
không được gì khả quan cho lếm, 
Chị ơi. `. 

Lắng xắng /lanZ san:/, [lan: 
san: ] [01] (vt (bâ) lăng xăng, làm 
ra về bận rộn, vội vã. "Công việc 
có vậy mà trông nó lắng xắng thấy 
phát mệt. ". 

Lặng cặng /lan“ kap, [lan: 
kan:] [01] (vt) chớm bệnh, có 
triệu chứng sắp bệnh. "Ä⁄áy hôm 


nay thấy lặng căng trong người, 
chẳng muốn làm việc gì." 

Lặng câm /lan:“ kxm:!⁄, [lan 
kam:!] [01] (ve) 1. lặng ngắt, im 
lặng hoàn toàn, tuyệt đối không có 
tiếng động. "Nhà của lặng câm. Có 
ai Ở nhà đâu mà kêu với réo cho 
mệt.", 2. lặng im, im lặng, không 
phát ra một tiếng nói nào. "7o hỏi 
nó. Nó lặng câm có trả lời được gì 
đâu.". 

Lặng hanh /lan:' hạn:!/, [lan 
hzn:!] [01] (vt) lặng không còn lấy 
một tiếng động nhỏ. "Đi đáu vắng 
hết nhà của lặng hanh vậy cả?". 
Lặng lờ /lan:' Ix:, [lan: Ix”?] 
[01] (vt) (nước chảy) yên và nhẹ, 
không có sóng và chậm rãi. "Nhỉn 
dòng nước chảy lặng lờ mà thấy 
lòng buồn miên man.". 

Lặng phắt /lang fat:/, [lan 
fak:] [01] (vt lặng ngắt, im lặng 
hoàn toàn, tuyệt đối. "Ngôi nhà 
lặng phát không có lấy một tiếng 
CHƠI nói, hình như mọi người đếu 
đi làm hết rồi.". 

Lặng trang /lan: ta:p!⁄, [lan: 
ta:n'] [01] (vt) 1. im lặng và trang 
nghiêm. "Thoái mái lên di chó, 
lam gì mà lặng trang như dang ở 
chốn công đường hay chỗ trang 
nghiêm vậy cả.", 2. im phăng phắc, 
không có lấy một tiếng động nhỏ. 
"Ông chủ nói câu ấy làm cả xóm 
đếu ngủi ngủi, nhất là phe Hai 
Hoá đứng lặng trang nhìn ông 


bằng cặp mắt biết ơn không thể tả. 
(PV)”. 

Lắp /lap:z/, [lap] (dt) cái sọt 
đựng hàng hoá. "Ä⁄2/ cái lắp đây 
ấp đồ, vậy mà nó chỏ xe đạp được 
cũng hay thiệt. `. 

Lắp lẻém (lap? leim, [lap: 
le:im?] [01] (vt) toan, có ý định 
làm. "Chuyện nay mới lấp lễm 
thôi, chó đã lam đâu, nghe nói ổng 
bả còn chờ tiên con Ô nước ngoài 
gởi về cho.". 

Lắp nhắp /lap nap:/, [lap: 
nap:”] [01] (vt) 1. chút ít, đôi chút, 
một số lượng không đáng kể. "Tới 
chỉ uống lắp nhấp cho vui, chó có 
bao nhiêu đâu mà nhiễu.", 2. nhô 
lên hạ xuống nhè nhẹ và đều. "Câu 
rê phải lắp nhấp như vậy để cá lóc 
tưởng con môi nó mới chịu táp.". 

Lắp tắp /lap: tap:/, [lap: tap:] 
[01] (vt) xa xa nhìn không rõ lắm. 
"Hình như có cái gì trôi lắp tấp 
ngoài khơi kia kìa.". 

Lắp xắp /lap: sap:?, [lap: sap: ] 
[01] (vt) 1. (nước) dâng lên gần 
đến hoặc vừa đến mức nhất định, 
(cn) lé đẻ. "Ä⁄@¡ năm nước lên lắp 
xấp nên nhà này là củng, chó 
không cao như năm này vượt khỏi 
nên cả gang đâu.", 2. (bâ) lúp xúp, 
thấp và sàn sàn như nhau. "Nhà 
ống ỏ chỗ hàng cây lắp xắp đàng 
xa kia kìa.., 3. (chạy) với những 
bước ngắn và mau. "Con ai mà để 
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nó chạy lắp xắp bên bở mương vậy 
5; TẦNG 
Lắt, /lat:, [lak: °] (vÐ 1. xẻo, cắt 
gọn ra một miếng, một phần nhỏ. 
"Anh lắt cho tôi một cục thịt chửng 
30, 100 gam gì đó cũng được.", 2. 
(nb) mất trộm, rọc túi người khác 
để lấy tiền. "Sáng nay, bà ấy di 
chợ trong lúc chen chen bị lắt túi 
mất một trăm nghìn ngon ơ.". 
Lắt, /lat:?, [lak:] (pt) phắt, phút, 
quách, ngay lập tức, ngay tức thì. 
"Có thì trả lắt cho rồi, để thiếu nợ 
làm gì nữa.", "Làm lắt cho xong 
rồi đi đâu thì di. ". 
Lắt chắt /lat: cat:/, [lak:? cak:] 
[01] (vt) 1. (bâ) loắt choắt, bé nhỏ 
quá mức. "Cái (hằng lắt chắt này 
coi vậy mà nhanh lắm đố.", 2. lắt 
nhắt, quá bé nhỏ, vụn vặt. "Bạ cái 
chuyện lắt chất dó anh quan tâm 
làm gì cho mệt. `. 
Lắt léo /lat:? le:w?/, [lak:' le:w'] 
[01] (d0 khóp xương, chỗ các đầu 
ống xương Blao nhau như đầu gối, 
khuỷu tay. "Cả tháng nay trời trở 
lạnh, mấy cái lắt léo ở tay và chân 
nó nhức không chịu được.". 
Lắt xắt /lat:) sat:/, [lak:' sak:] 
n (v{) 1. liên tục, không ngưng 
Ì. "Ba em ống làm lắt xắt tối 
HấU vậy mà ổng lại chịu được.", 
2. lắt nhắt, bé nhỏ, vụn vặt, không 
đáng kể, (cn) lắt chắt. "Ba cái lắc 
xắc đó mà chú ý làm chỉ cho mốc 
công.", 3. nhỏ mọn, hẹp hỏi, hay 
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chú ý điều nhỏ nhặt. "Cái tánh 
thằng cha đó lắt xắt chơi hổng vô 
đâu anh ơi.". 

Lặt /lat:”, [lak: 1 (vt) 1. nhặt, bẻ 
và chọn lấy cái cần dùng. "Con lặt 
giúp mẹ rồ rau nay đi con.", 2. hái, 
bẻ cho quả lia khỏi cây. "Cọn ra 
vườn, lặt cho má máy trái chanh 
coi con.", 3. vặt, nhổ, làm cho rời 


ra. "Chị rảnh hôn, phụ lặt lông gà 


với tôi một lát được hôn?". 

Lắc khắc, /Ixk: xxk:⁄, [lxk: 
xxk?] [01] (vt) (bâ) 1. lắc cấc, tổ 
ra thiếu lễ độ, vô lễ. "Cái thằng lắc 
khác đó nói chuyện lễ nghĩa với nó 
lam gỉ cho mệt", 2. tính tình 
không được bình thưởng, có dấu 
hiệu khật khủng. "Gặp cái thằng 
lắc khắc đó ông chấp nhút nó làm 
gì cho mắc công.". 

Lắc khắc, /Ixk: xxk:⁄, [lxk: 
xxk:] [01] (vt) có biểu hiện không 
đồng bộ, đều đặn, nhịp nhàng. 
"Ngựa tơ anh thống bố tơi. Dây 
cương bằng lác. Lục lạc bằng đất. 
Hình dong một tắc. Chân di lắc 
khác... (Ù)". 

Lâm nhâm /Ixm:' nxm:'/, [lam:! 
nam:!] [01] (vt) 1. lâm râm, ngầm 
một ít và kéo dài dây dưa. "ãy giở 
cái bụng nó cứ lâm nhâm khó chịu 
quá.", 2. có những vết hoặc chấm 
nhỏ li tỉ đều khắp. "Cái áo trắng bị 
dính cái gì lâm nhâm ở đẳng sau 
lưng vậy con?". 


Lâm thôn /lI>m:! to:n!/, [lam:! 
t°o:n'] [01] (dt) điệu múa dân gian 
phổ biến của người dân Khơ me 
đồng bằng sông Cửu Long. "Người 
dán Khơ me đồng bằng, ai cũng 
biết múa lâm thôn và họ thường 
hay múa trong các dịp lễ, tết, tiệc 
tụng. ". 

Lâm vấp /Ixm:! vxp:/, [lam: 
Jjap:] [01] (vt) gặp phải, mắc phải 
khó khăn hoặc trở ngại. "4nh em, 
bạn bè lúc lâm vấp phải biết 
thương yêu, giúp đỡ nhau mới phải 
chớ.". 

Lâm vô /Ixm:! vo, [lam:! jo*2?] 
[01] (dt) một loại cây giống như bồ 
đề, có lá hình tim, lá có đuôi nhọn. 
"Ở sản chua, các nhà sự thưởng 
hay trồng cây bồ để với lâm vô 
lắm. ". 

Lâm vố /lxm:! vo:, [lam:! jo*°] 
[01] 1. (dt) thức ăn thừa trong các 
nhà hàng, được trộn chung lại. 
"Dân nghéo ma có được cơm lâm 
VỐ qua ngay cũng la đố lắm rồi." 
2. (vt) ấm ớ, không ra gì. "Cái 
thằng lâm bố dó: nơi: lồmccli6bp 
mệt xác.". 

Làm ám /Ixm? xmz/, [lam2 
am] [01] (vt) hàng đồng, la liệt, 
nhiều vô số kể. "Gả bị mắc toi chết 
lâm ấm, thấy mà xót.". 

Lầm tũi /1xm2 Iu:j/, [lam Iu;jƑ] 
[01] (vt) cúi đầu và lặng lẽ, cắm 
cúi trong im lặng. "Nó lắm lãi di 


dưới hang dưa xao xác Ìa va không 
lần nào ngoảnh lại. (CT)". 

Lầm rẩm, /Izm? zzm¿/, [lam 
zam:"] [01] (vt) thắm thoắt, chẳng 
bao lâu, không mấy chốc. "7Ùởi 
gian lắm rấm mà đã hơn hai mươi 
năm rồi đó chóú.", "Lẩm rấm mà 
máy đúa nhỏ ngày nào bây giủ nó 
cũng lún khôn.". 

Lầm rấm, /I*m? zxm:/, [lamz 
zam?”] [01] (pÙ coi vậy, tuy Vậy, 
vậy mà, tử biểu thị tâm trạng Iụ 
nhìn lại của người nói. "Lẩm rẩm 
nó nói dựng đó chó bộ.". 

Lãm đẫm /I>xm dxm, [lam:? 
dam] [01] (vt) 1. lẫm chấm, đi 
chưa vững, đi bước ngắn và không 
đều. "Em nó mới biết di lâm đẫm, 
coi chứng nó té đó nghen.", 2. 
thấm thoát, chẳng mấy chốc, (cn) 
lầm rẩm. "1m đâm mà tụi nhỏ 
ngay nào cũng đã lập gia đình hết 
rồi." 

Lắm mem /l>m:? me:m!/, [lam: 
me:m'] [01] (vt) lắm lem, bị dính 
bẩn nhiều, nhiều chỗ. "Cái áo lắm 
mem con mộc gì được nữa mà mặc 
chớ.". 

Lậm /I>m:5/, [lam:5] (vt) 1. thấm 
sâu, ăn sâu vào bên trong. "Con 
đóng cây đỉnh lậm vô trong quả 
rồi.", 2. tích luỹy lâu ngày dẫn 
thành thói quen. "Uống hoải coi 
chừng lậm thuốc đó nghen mậy.", 
"Ngảy nhỏ quen thói ăn chơi 
phung phí, cho nên bây giờ nó đã 
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lậm rồi, sửa. sao được nữa.", 3. say 
mê đắm duối ai, ham thích - việc gì 
đó. "Nhận thấy hai dứa nhỏ dang 
lậm nhau, cậu Ba quyết định dùng 
phương pháp mạnh. (NH)", "Nó đã 
lậm chuyện mê tín, đị đoan, cho 
nên việc gì cũng đi coi thầy.", 4. 
nhậm, sai, không chính xác. "Có 
mấy chục ngàn mà nó tính cũng 
lậm.", 5. có hành động, việc làm 
qua mức. “Đạo này má thấy con 
lậm quá rồi đó nghen.". 

Lậm của /Ixm: kux?, [lamế 
kux”] [01] (v ham của, mê của, 
giữ của không dám xài. "Cái (hằng 
gì mở miệng nói ra đã biết lậm của 
rồi.". 

Lân /1xn:!/, [Ixn:!] (dĐ kì lân, con 
vật chỉ còn tổn tại trong tranh, 
tượng, hoặc trong vật dụng múa 
vui trong các dịp lễ, Tết; vật dụng 
có hình đầu thú, miệng rộng, mũi 
to, có một sừng nổi cộm; khi múa, 
được nghệ nhân dùng hai tay nâng 
lên xuống, qua lại trên đầu mình. 
"Thằng nhỏ nhà tôi, TẾ! nào nó 
cũng doi mua lân cho nó múa, mới 
chết chớ!" 

Lân thấy pháo /lxn:! thyj: 
fa:w), [lxn:! txz faw?] [101] 
(qn) múa lân phải có pháo nổ mới 
linh hoạt được, (nb) đam mê điều 
gì đó đến mức không thể bỏ đi 
được. "Cái thằng gì gặp bài bạc là 
như lân thấy pháo, thì Côn mẫn ăn 
được gì nữa.", "Ghe đấy xuống 
nước, bao nhiêu trai tráng trong 
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làng hò reo vang dậy như ... lân 
thấy pháo. (SN)". 

Lần /Ixn2, [lxn?] (pt) dần, tử từ, 
từng chút một, từng ít một của quá 
trình, của sự việc. "Lam lân di là 
vừa, không thôi hổng kịp dâu 
"Ba mua mì gói làm chỉ ma nhiều 
đĩ vậy? - Tôi mua để ăn lần mà." 
Lần khần /Ixn2 xxn:2, (Ixnz 
xxp0] [01] (vt) I. lùng khừng, 
lưỡng lự không dứt khoát. "Đi (bì 
đi di, cứ đứng lân khẩn dó trễ đỏ, 
trễ xe hết rồi sao.", 2. chậm rãi, 
dây dưa, kéo dài lằng nhằng hết 
ngày này sang ngày khác. "Lm ăn 
lân khẩn như tụi báy thì biết chừng 
nao mới xong được chớ.". 

Lần lần /Ixn? lIxn:?/, [Ixn:? Ixp:?] 
[01] (pQ) dẫn dân, 1. một ít một ít, 
từng chút một. "Nước nó lên lân 
lần một lát là khối bờ đất này 
thôi.", 2. chậm chậm, từ từ, đi ở 
trạng thái cầm chừng, chờ đợi. "Ð¡ 
lần lần di, mình lấy cái nón rồi 
mình theo liên, kịp mà.". 

Lần lựa /Ixn? lurx5/, [Ixn2 luiA5] 
[ 1] (vÐ (bâ) lần lữa, kéo dài thời 
gian để trì hoãn. "7ói lần lựa như 
vậy, cho đến khi tàu đi qua khỏi 
Xóm Chiếu cho tới đồn Cá Trê, tôi 
mới xuống phòng tôi. (NTQ)". 

Lần mòn /lxn? mo:n2, [lxn: 
m2:n?] [01] (pt) dần dà, dần dân, 
từng chút tửng chút một, (cn) lần 
lần. "Nó lảm ăn kiểu sao ,ma lân 
mòn hết ba cái vốn, hổng biết 


nữa!", "Nó nói riết lẫn mòn ống bả 
cũng xiêu long ma nghe theo nó 
thôi. ". 

Lần quần /1xn? kwyni”, [Ixn: 
wvp ;] [01] (vụ) 1. lấn quấn, quanh 
quấn, không đi đâu xa. „ Máy năm 
nay giả yếu, ba mày Ống chỉ lần 
quân trong xóm chó có đi đâu xa 
nữa đâu.", "Mấy con gà này nó chỉ 
đi lần quân bên chân bực bội 
thậti.", 2. dần dà, lần hồi, loay hoay 
mà hết thời gian. "Cả tuần nay, lần 
quần chẳng làm được việc gì.". 
Lần thần /Ixn? th0nZ2/, [Ixn: 
t”xp?] [01] (vt) (bâ) lấn thấn, có 
biểu hiện ngớ ngẩn, ít nhiều mất trí 
sáng suốt. "Nó yếu bóng vía sẵn, 
mà nay ống đi, mai Ống đi, không 
lo gì hết, chừng thấy nó lấn thần, 
lẫn thấn, nói nhằm, ốm o, ông giựi 
mình coi lại thì đã muộn. (PV)". 

Lần xàn /l1zxn2 sxn:?⁄, [Ixn: 
swn?] [01] (vt) 1. lần thân, chậm 
chạp, không nhanh nhẹn, kém vẻ 
linh hoạt. "Máy ngay nay Irong 
người nó lân xản như muốn bịnh 
vậy đó.", 2. lưỡng lự, không dứt 
khoát, do dự trong ý định. "Làm thì 
làm đại di, chó cứ lần xân thì biết 
bao giờ mới dám làm ăn.". 

Lần bẩn /lxn? bxn?/, [Ixp? 
bxn] [01] (pt) lẩn quấn, quanh 
quấn, không đi đâu xa. "AM⁄ắc mấy 
địa nhỏ nên tối ngày vợ tôi nó cứ 
lẫn bẩn trong nhà, nào có đi được 
đâu xa đâu anh chị ơi.". 


Lần quần /Ixn? kwxn¿/, [lxn? 
w#?] [01] (pt) (cn) lấn bẩn. "Máy 
con gà này nó chỉ ăn lẩn quấn 
quanh vưởn, chó không đì xa 
đâu. ". 

Lẫn đẫn /ixn“ dxn⁄/, [lxn: 
dxgz] [01] (vt) 1. đờ đẫn, không 
còn được khoẻ mạnh, linh hoạt. 
"Anh thương em lân dân lờ đở, Giả 
như Tôn Các ngồi chờ Bạch Viên. 
(cd)”, 2. lận đận, không được suôn 
sẻ, thuận lợi. "Cái số thằng đó cứ 
lân đẫn như vậy mãi, cũng lội 
nghiệp nó thiệt.". 

Lẫn lộ /Ixn lo, [Ixg:. lo**| 
[11] (vt) lẫn lộn, hay quên, không 
nhớ rõ sự vật, sự việc. "Cha gia 
mà bà ta đã lẫn lộ từm lum rồi 
đó.". 

Lắn /Ixnz?/, [Ixp:] (vt) chen lấn, 
xô đẩy để chen lên trước. "Đừng có 
lấn, từ tử rồi ai cũng có phần mà.". 
Lấn lối /Ixn: lo:j/, [Ixn: lo:Ƒ] 
[01] (vt) lấn lướt, dựa vào thế và 
lực mà chèn ép người khác. "Đường 
có chơi với nó nữa. Thằng đó chơi 
hay lấn lối bạn bè lắm.". 

Lận; /Ixn:/, [Ixn:'] (vt) I. lộn, lật 
ngược lại. "Con lận cái cổ áo lại 
coi, ăn mặc gì đề nó cúp vô rong 
vậy chó.", "Lận cái bọc ra rửa mới 
sạch được." "2. nhét, giấu kĩ trong 
người để mang theo. "A⁄4y coi 
chưng, nó có lận con dao trong 
người đơ.", "Máy lận tải liệu vô 
phòng thi coi chứng bị bắt là tiêu 
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mạng đó.", 3. (nb) quay (trở lại), đi 
(trỏ về). "Nói cho dữ. chó bả di 
được một hai hôm, bã nhó máy đứa 
nhỏ là bả lận trổ về thôi hả.", 4. ăn 
gian, lửa gạt, chơi không đàng 
hoàng, thiếu trung thực. "7hng 
này nó hay chơi lận lắm. Tụi bây 
dưng thèm chơi với nó nữa.". 

Lận; /Ixn⁄, [lxp:'] (pt) (từ đặt 
cuối câu có ý nghĩa khẳng định, 
nhấn mạnh, hoặc để hỏi với hàm ý 
ngạc nhiên) CƠ, CƠ đấy. "Cái mớn 
đồ chơi "4ÿ, ông Ba Ông đã cho 
thằng nhỏ tử mây ngay nay lận.", 
"Vé vô của tôi mấy chục ngàn một 
vé lận?". 


Lận bận /lxn” bxn/, [lxp: 


bxy] [01] (vt) 1. lận đận, chật 


vật, trải qua nhiều trắc trở, gian 
lao. "Mấy năm nay làm ăn lận bận 
qua, nên cũng hông kha được anh 
ơi.", 2. bận bịu, dính líu vào nhiều 
việc. "Tính đi lên anh cả tuần nay, 
nhưng lận bận chuyện gia đình nên 
cũng chưa đi được.". 

Lâng láo /Ixn:'! la:w?/, [lxn: 
la:w"] [01] (vt) nhâng nháo, không 
coi ai ra gì. "Thái độ lâng láo của 
nó khó ai mà gần cho được.". 

Lắp lảng /1xp: la:n/, [Iap:” la:n°] 
[01] (vt) (ăn nói) không đầu đuôi, 
không được lịch sự, lễ phép. "Cái 
thằng ăn nói lấp lắng đó hơi đâu 
mà nghe nó.". 

Lắp láy /ixp: laj:Z/, [lap: la:?] 
[01] (vt) nhấp nháy, 1. chớp chóp 
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liên tục, mở ra, nhắm lại liên tiếp 
nhiều lần, (nb) biểu thị sự ham 
muốn. "Cái thằng nay có cái tật gì 
mà mốt cứ lấp láy hồng vên." 


_" Nghe nói tới tiên, vàng là con mắt 


bà ta lấp láy như vậy đó chó.", 2. 
có ảnh sáng khi loẻ lên, khi tắt liên 
tục nhiều lần. "Có chuyện gì ma 
ánh đèn cứ lấp láy đằng kia vậy 
ca?". | 

Lập dập /Ixp“ zxp⁄, [lap 
jap:'] [01] (vt) 1. (trái cây) không 
được lành lặn, tốt trái. "Ba ứrái cây 
lập dập này chỉ có nước để nhà ăn, 
chó đem cho ai thấy mà mắc cỡ.", 
2. không ăn khớp trong giờ giấc, 
sai lệch trong giao hẹn. "Hẹn nhau 
lập dập người tới trước, người tới 
sau, người không tới cái kiểu nảy 
sao được.", 3. không trọn vẹn, 
không suôn sẻ, không thuận lợi. 
"Máy năm nay làm ăn lập dập quá 
anh ơi, nên hông khả được.". 

Lập lòn /Ixp:' la:n?/, [lap la:n?] 
[01] (vt) dây rọi, dây có treo vật 
nặng, dùng để canh đường thắng 
đứng. "Cẩn phải thả lập lòn cẩn 
thận không thôi xây búc tưởng nó 
nghêng mà không thấy đó 
nghen.". 

Lắt lơ /Ixt:° Ix:!⁄, [Ixk:? Ix"H [01] 
(vt) lơ ngơ, có dáng vẻ không linh 
hoạt, không tập trung chú ý. "Cái 
thằng trông lất lơ vậy mà học ngon 
lạnh thiệt. " "Đi đường mà lất lơ 
cái kiểu n xe lông có ngáy.". 


LẤt lửng /Ixtf lun, [lxk: 
lưn] [01] (vt) 1. thất thểu, tử gợi 
tả dáng đi không vững. "7rông cái 
dáng di lắt bằng như thằng ghiên xỉ 
ke, ma tuý gì đâu đó!.", 2. lợ lửng, 
không vững, không có điểm tựa 
vững chắc. "Cái cầu lất thng cái 
kiểu này di chắc CÓ Hgđÿ tế 
xuống rạch quá." 

Lắt lơ lất lửng /ñxt? Ix:! lxtỉ 
lumz⁄, [lxk? Ix”! IxkÝ lun] 
[0101] (qn) có dáng về không 
vững, kém linh hoạt. "Nhỉn cái 
_ tướng lất lơ lất lững của nó người 
ta cũng đủ ón rồi, ở đó mà thuê 
mướn nó làm việc gì nữa.". 

Lắt lưởng /Ixt:° lu, [Ixk: 
lur:r] [01] (vt) lay lắt, vất vưởng, 
ở trạng thái không ổn định kéo dài. 
"ở thành phố mà sống lất lưởng 
cái kiểu đó, thà tao về quê sống 
côn sướng hơn.". 

Lắt phất /Ixt:' fxt:?/, [Ixk: fxk:'] 
[01] (vt) 1. ở trạng thái hời hợt, qua 
loa, không nắm vững. "Nó chỉ biết 
lất phất thôi, chớ có biết cái gì cặn 
kế đâu mà hỏi nó cho mắc công.", 
2. ở tình trạng ăn chơi, rỗi việc, vô 
nghề nghiệp. "Gặp cái thằng lất 
phát đó thân nó nó còn lo chưa 
xong, ủ đó mà ông lại nhờ nó xin 
việc, con lâu.". 

Lật, /Ixt:, [Ixk:] (vt) lẫy, (trẻ 
nhỏ) tự chuyển được tư thế nằm 
của mình. "Có khách, mà khách 
sang không phải ai xa lạ, ấy là chú 


Tư đi với một mụ gánh cái gánh 
nặng trịu, lại một mụ bông đứa con 
trai mới biết lật. (BT)". 

Lật; /Ixt:5/, [Ixk:] (vt) trật, ở tình 
trạng đi tìm mà không gặp được 
nhau. "Rồi, đôi độ chừng, ảnh chỉ 
chắc lật nhau chuyến bắc, nên 
không gặp, vậy la di tìm đã luôn.". 

Lật bật /Ixt:“ bxt:/, [Ixk:” bxk:'] 
[01] (vt) thắm thoát, 1. có cảm giác 
mới đó mà đã tới điểm hạn định, 
(cn) lụi hụi. "Cai gì chớ vay nợ lật 
bật là lại đóng lời, nhanh lắm, thấy 
mà ớn luôn!.", "Tưởng lâu, ai đè ải 
bộ lật bật rồi cũng tới nơi.". 2. đã 
qua đi một cách nhanh chóng, bất 
ngở, (cn) lụi hụi. "Lá bát ma cũng 
đã mười mấy năm chúng tôi rời 
ghế nhà trường, nhanh thiệt.". 

Lật dù /lxt“ zu:2, [lxk Ju*?] 
[01] (vt) (nb) 1. thất bại trong việc 
làm ăn, không đúng như dự tính. 
"Chuyện lam ăn láu lâu cũng có 
lật du, chó thắng hoài sao, thôi 
buồn làm gì nữa.", 2. hạ bệ ai đó, 

cách nói có sắc thái hài hước. "Đợi 
bầu vừa qua ổng bị lật dù một cái 
đau điếng.". 

Lật gọng /Ixt“ va"n”5/, [Ixkế 
YA*n”"] [01] (vt) 1. chồng gọng, 
té nằm giơ ngược chân lên. "Hắn 
chạy xe cái kiểu gì té lật gọng hỏi 
hổng đau sao được?", 2. (nb) thất 
bại thảm hại, nặng nẻ. "B/ /4¡ 8SOnNg 
trong công tác, hắn ta mới bớt coi 
thưởng anh em.". 
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Lật lẹo /Ixt:” le:wÝ/, [Ixk:5 le:w] 
[01] (vt) lật Jọng, phản lại điều đã 
hứa, đã thoả thuận, cam kết một 
cách trắng trợn. "Cái bả lật lẹo đó 
chị phải thủ giấy tờ, may ra mới 
nói chuyện được với bả.". 

Lâu hoắc /Ix>w:! hwakz/, [Ixw: 
wak:] [01] (vt) rất lâu, lâu lắm, 
lâu quá, lâu đến mức chuyện đã cũ 
không còn nhó. "Chuyện mây mươi 
năm về trước lâu hoác rồi, ai còn 
nhớ cho nồi mà anh nhắc lại.". 
Lâu lắc /Ixw:! lak:/, [Ixw:! lak:] 
[01] (vt) 1. lâu so với thời gian ước 
định. "Bảđ vảo xem coi, con nó sửa 
soạn cái kiểu gì mà lâu lắc dữ vậy 
chớ!", 2. đã diễn ra lâu trong quá 
khứ. "Chuyện lâu lắc rồi, bà nhắc 
lại làm chỉ cho anh chị ấy buôn.". 
Lâu lắc lâu lơ /Ixw:! lak: Ixw:! 
Ix:⁄, [lxw:i' lakf Ixw:' Ix”] 
[0101] (qn) (cn) lâu lắc lâu la, lâu 
lơ lâu lắc, 1. quá lâu so với thời 
gian ước định. "Ông tướng đó, ổng 
làm cái gì cũng lâu lắc lâu lơ ' thầy 
mà phát bực.", 2. đã diễn ra rất lâu 
trong quá khứ. ' 'Chuyện lâu lắc lâu 
lơ của ngày xưa mà so bì làm gì.". 
Lâu quánh /I>xw:! kwajp/, [Ixw:l 
w3n?] [01] (vt) từ đời thuở nào, tử 
thuở xa xưa, (cn) lâu hoắc. 
"Chuyện lâu quánh rồi, ai còn nhó 
cho nổi nữa mà bà nhớ tôi Củng 
phục.". 

Lầu, /Ixw:?, [lxw:?] (dt gác, 
tầng, các tầng nhà ở trên tầng trệt. 
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"Nhà nay, ông tính lên máy lâu, ba 
hay bôn lâu? - Nhà nảy tôi định 
cát mỘt trệt, hai lâu." 

Lầu; /Ixw:2, [Ixw:?] (vt) (bâ) làu, 
(thuộc) lầu, có thể đọc thuộc lòng 
một cách trơn tru, không vấp váp. 
"Con phải học cho thuộc lầu mới 
được, chớ học cái kiêu con rặn 
từng tiếng là chưa được đâu.". 

Lầu hai /1>w? haij /, [Ixw: haj ] 
[01] (dt) gác ba, tầng ba, tầng ở 
trên tầng trệt và tầng hai. “Anh ở 
lầu hai là ném vê tầng ba rồi còn 
gì nữa. `. 

Lầu một /I*w mo:t⁄, [lxw 
mo:kế] [01] (dt) gác hai, tầng hai, 
tầng ở trên tầng trệt. "Phỏng cửa 
tôi Ở tầng trệt; còn phòng của ảnh 
thì Ở lầu mội.". 

Lầu nhầu /I>xw:2 nxw, [lxw:? 
]nxw] [01] (vt) (bâ) làu nhàu, nói 
nhỏ trong miệng, tỏ về bực bội, 
khó chịu. "Có ngon thì nói lớn di, 
nói lầu nhầu trong miệng chẳng ai 
nghe dâu 

Lầu /Ixw/, [Ixw:] (d0 1. vật 
dụng gia đình để nấu và giữ thức 
ăn luôn ở dạng nóng, Sôi. "Kêm cái 
lẫu canh chua cá bông lau hay cá 
ngát gì ăn là bất rồi.", 2. cù lao, 
vật dụng gia đình để nấu và giữ 
thức ăn trước đây, vật dụng này có 
hai phần: một trục tròn ở giữa, để 
bỏ than vào nấu thức ăn, và giữ ở 
tình trạng luôn sôi, và phần máng 
đựng thức ăn được đặt xung quanh 


trục tròn đựng, than lửa. "7hởi buổi 
giủ, ba cái lẩu này, thấy ít ai sử 
dụng.". 

Lầu mắm /Ixw:2 mam:/, [lxw: 
mam:?] [01] (dt) món ăn làm từ 
nước cốt của mắm cá được nấu 
bằng lẩu, dạng mắm kho có nhiều 
thức ăn trong đó: cá, tép, ốc, thịt... 
được ăn kèm với các loại rau đặc 
sản của vùng đồng bằng, như củ 
neo, lục bình, điên điển... " Đến 
Cần Thơ, anh chị Cũng nên ăn lầu 
mm cho biết đặc sản của vùng.". 


Lầu nhấu /Ixw: nxw‡?/, [Ixwr 
nxw#] [01] (vÐ (bâ) làu nhàu, (cn) 
lầu nhâu. May lam gỉ HÓ mã Hồ cứ 
lẫu nhấu từ nãy tói giỏ vậy?". 


Lậu /Ixw:/, [Ixw: %I (vt) lộ, để cho 
người ngoàải thấy. được, biết được, 
nhận ra được điều cân giấu kín, 
hoặc không hay. "Chẳng xứng đôi 
thì thôi bó bậu, Lên xuông chỉ 
thường mà lậu tiếng ra. (cd)". 

Lây bây /Ixj:! bxj:!/, [Ixj:' bxj:!] 
[01] (vt) tung toé, dây bẩn ra, 
không được vén khéo, gọn gàng. 
"Chuyện gì giao cho nó cũng lây 
bây ra đó, hỏi có túc hôn?". 

Lây dây /ixJ:' zxj:!, [IxJ:' Jxj:] 
[01] (vÐ) lây nhây, dai dẳng, dây 
dưa, kéo dài mãi không chịu dứt. 
"Chuyện nay nên giải quyết cho 
XONE đi, chớ để lây nhây không có 
lợi đâu 

Lây lắt đưji Ixt7/, [Ixj:! Ixk:] 
[01] (vt) 1. ở tình trạng không được 


chú ý, dùng tới. "Ba cái đồ chơi nó 
chơi được vài ngày, rồi nó vít bỏ 
lây lất vậy đó chị ơi.", 2. ỏ tình 
trạng khó khăn, chật vật. "Cuộc 
sông gia đình nó, bây giỏ chỉ con 
hai mẹ con, phải nói là rất lây 
lất.". 

Lây nhây /lxj:! nxJ:!⁄, [lxj: 
nxj:] [01] (v) có tính chất dây 
dưa kéo dài, khó chia tách ra được. 
"Ba cái chuyện yêu đương, coi vậy 
chớ lây nhây đữ lắm, không để mà 


giải quyết dứt điểm sớm được 
đâu. ". 


Lầy đây /1xJ2 dxJ:1⁄, [Ixj:? dxj:!] 
[01] (vf) củ nhây, kéo dài không 
chịu từ bỏ. "Cái thằng này Có cái 
tật lây đây, đã nói thôi rồi mà nó 
vẫn không Chịu im.", "Ba cho nở 
di, để nó lầy đây tôi bực bội qua." 
Lầy lũa /Ixj? lux/, [Ixjf lux'] 
[LH (vt) (bâ) lầy lụa, nhầy nhụa, 
bẩy lầy, nhóp nhúa, không khô ráo. 
' Đường lây l2a cái kiểu này người 
đi côn không nổi, làm sao đi xe 
đạp cho được.". 

Lầy quầy /lxj2 kwxj2, [Ixj: 
w%J ] [01] (pÐ 1. thấm thoắt, 
chẳng mấy chốc, tử biểu. thị ý thởi 
gian qua mau. "Cön mấy ngay là 
hết năm dương lịch, lây quây đây 
lại tới Tết nữa.". 2. rốt cuộc, tất 
yếu là như vậy, tử biểu thị ý kết 
quả cuối cùng của Sự việc rôi cũng 
dẫn đến. "Bản tới lui cho đã, lấy 
quây cũng đâu vào đấy như ban 
đấu có khác chỉ đâu.". 
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Lầy sằy /1xj:2 sxj:?, [Ixj2 s>j?] 
[01] (vÐ sây sát, có vết trấy xước 
hay nốt sân sùi ở da. "Ba cái trái 
cây lấy sây cái kiểu này bán khó có 
ai chịu mua lắm.". 

Lầy đầy /IxjẺ dxj‡), Ixj: dxj?] 
[01] (vt) lẩy bẩy, từ biểu thị động 
tác va đập nhẹ nhiều lần. "Tắm gi 
run lấy dây cái kiểu đó mà còn 
chưa chịu lên nữa chó.". 

Lẫy /Ixj:⁄, [Ixj:] (v) dỗi, 1. tỏ 
thái độ không bằng lòng, không 
muốn vì giận. "Thôi, anh em không 
có gì đâu mà giận lẫy lâu như 
vậy.", "Thôi của em em cứ nhận di, 
có chuyện gì mà phải nói lẫy như 
vậy.", 2. to tiếng, lớn tiếng vì bực 
dọc, khó chịu. "ánh em, có gì 
không phải thì bảo với nhau, chó 
cãi lẫy như vậy thiên hạ người ta 
cưởi.". 

Lẫy đấy /Ixj:? dxJ:, [lxj: dxj:] 
[01] (vt) vùng vằng, từ gợi tả điệu 
bộ giận dỗi, không vừa lòng bằng 
những động tác vung tay, múa 
chân, lúc lắc thân mình. "Có øì thi 
tử tử mà nói, chó làm gì mà lẫy đây 
bỏ đi như vậy.". 

Lẫy đương /lxj“ durxn1⁄, [lxj: 
dur:n'] [01] (vt) hờn dỗi, làm bộ, 
làm ra vẻ giận hờn, (cn) hờn mát. 
"Đừng có lẫy đương nữa, ra ăn 
cơm đi.". 

Lấy bấy xịt bxj2/, [Ixj: ở bxj:] 
[01] (vt) 1. mềm nhữn ở nhiều chỗ. 
"Chuối chín lấy bấy cái kiểu này 
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ăn đâu có "gon lạnh gì nữa.", 2. 
lủng lỗ chỗ, có nhiều vết thủng 
trên bể mặt. “Những vết đạn lấy 
bấy trên tường đủ thấy tính chất ác 
liệt của trận chiến.". 

Lấy bị /Ixj: bi:5, [lxj: bÉ] [01] 
(vt) (trong ăn uống) ăn cốt để được 
no, không cần ngon. "Ở đời người 
ta thường nói, chỗ tiệc tung nên ăn 
lấy vị chó không ai ăn lấy bị bao 
giở.". 

Lấy cốt /Ixj ko:t2, [IxJ' ko:kÌ] 
[01] (vt) bốc mộ người chết đã lâu 
để lấy xương cốt di dời. "Năm rồi, 
mấy anh chị em bọn tôi lấy cốt bà 
già đem về quê chôn cạnh ông già 
luôn rồi.". 

Lấy điểm /IxjŠ điam?, [lxj: 
di:mỶ] [01] (vt) lấy lòng, làm việc 
gì đó cốt để tranh thủ tình cảm của 
người khác, thưởng là người trên. 
"Nó làm chuyện ấy là dê lấy điểm 
với anh đấy, chớ bình thường dễ 
gì.". 

Lấy hên /Ixj:' he:n1, [Ixj:Ÿ ha:n'] 
[01] (vt) lẫy may mắn, mong nhận 
được sự thuận lợi trong việc làm 
ăn, nhờ vào một việc tốt nào đó 
theo quan niệm dân gian. "Con lại 
mừng tuổi ngoại, để ngoại Ìì xì cho 
một í tiên lấy hên trong năm mới 
mà mần ăn.". 

Lấy te /Ixj: Ie:!⁄, [Ixj: Ie:!] [01] 
(vt) phô trương hình thức để khoe 
khoang, làm dáng trước mọi người. 
"Ánh cho tôi mượn bộ đồ này mặc 


di lấy le trong đám cưới một bữa 
COI. `. 

Lấy lời /xị” xi, [Ixjể Ixijƒ] 
[01] (vt) lấy lãi, ăn lời, tính phân 
trăm lãi khi cho mượn tiền. "Chỗ 
đó nó cho mượn tiên lấy lời tới 
mưởi phán lận, mượn không nổi 
đâu. `. 


Lấy mực /IxjŸ muik⁄, [lxj: 


muuki| [01 ] (vt) đánh dấu, hoặc - 


bỏ mực để lấy dấu vết. "Phải lấy 
mực cho nó đảng hoàng rồi cưa, 
đục nó mới ngay được, hông thôi 
nó xéo xẹo hết làm sao.". 

Lấy ngày /Ixj: naj:?, [lxJ: na:ƒ] 
[01] (vÐ chọn ngày để khởi công 
làm việc gì đó, (theo quan niệm 
dân gian, cân phải chọn ngày tốt để 
khởi công thì mới thuận lợi trong 
công việc làm ăn). "Nghe nói 
những ngày an nam như mông 9, 
/9, 29 thưởng được người ta chọn 
lấy ngày đê khỏi công phải hôn 
chị?". 

Lấy ngót /Ixj: 09:/, [Ixj” n9: kÌ] 
[01] (vt) (trong uống Tượu) l. uống 
lại một ít rượu, sau lần tông nhiều 
rượu hôm trước, để giải rượu, theo 
quan niệm của một số người. "4n 
vô một li lấy ngói là hết cái say 
hôm qua liền hả.", 2. uốn lầy 
trớn, uống để quen và có thể tiếp 
tục được. "4nh vô một li lấy ngói 
di là anh uống được thôi.", 3. thủ, 
nếm thức ăn, hớt lấy phần trên để 
nêm, nếm. "Lấy ngót coi được hôn 
rồi hãy tắt lửa. ". 


Lấy nỉ /Ixj:' ni:!⁄, Ixi, nữ'] [01] 
(vt) đo lấy kích cõ để làm cho 
đúng, vừa vặn theo yêu câu. 
"Chiểu nay con nhó qua nha dì để 
đì lấy nỉ, may cho mấy bộ đồ di 
học nghen hôn.', "Đóng cái chế 
đấu cũng phải lấ nỉ cẩn thận, 
không thôi vô mộng không được, 
chó đâu phải chơi đâu.". 

Lấy nư /IxjÝ nu, [lxJ: nur:!] 
[01] (pt) cho hả căm tức, cho hết 
cơn giận. "Bà đánh con mà chẳng 
biết dạy con, chỉ biết đánh lấy nư 
thì có ý nghĩa gì.". 

Lấy oai /Ixj: wa:j1, [lxJ: wa:j'] 
[01] (ve) (cn) lấy le, nhưng có hàm 
ý ta đây giỏi hoặc có thể lực hơn 
người. "Dạo nảy, hắn ta cũng bảy 
đặt vắt viết ở miệng túi lấy oai như 
dân thầy chú vậy đó.". 

Lấy rồi /lxj:' zo:J2, [lxJ: zo:j?] 
[01] (pt) lấy có, chỉ cốt cho xong 
mà không quan tâm tới kết quả, ý 
nói cẩu thả, qua loa. "Thăng đó 
hay làm lấy rồi, nên ông nha tôi 
ổng hổng chịu mướn nó." 

Lấy thảo /Ixj: thazw"/, [IxJ? 
t*a:w'] [01] (pÐ (cho ai cái gì đó 
với mong muốn) thể hiện cái tình 
của mình, cách nói có hàm ý trân 
trọng người mình cho. "Sa mội 
ngay tát đìa, người nào có mặt nơi 
đó, dù họ làm việc gì, khi ra vẻ 
cũng được chủ đìa biếu cẩm về một 
vải con cá, rắn, lươn, rủa gì đó để 
ăn lấy thảo với gia đình. (AÐg)". 
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Lấy trớn /I*j:' tx:n, [lxJ: txm†] 
[01] (vQ lấy đà, làm những động 
tác phụ để tạo thêm lực. "Cai 
mương này lớn, phải chạy lấy trđn 
tao múi nhảy qua được.". 

Lấy vị /1xj vi5, [Ixj: J1 [01] 
(vt) (trong ăn uống) ăn để biết VỊ 
ngon mà không cần 0. "Hồng có 
nhiễu, nhưng thôi môi người ăn lấy 
vị một miêng đi.".. 

Lấy xâu Axj? sww:⁄, [lwJ: 
sxW: ] [01] (vÐ (trong cờ bạc) lấy 
tiền của người thắng chung chi cho 
việc mượn bài, chỗ để đánh, hoặc 
bảo trợ. "Cái sông bài n4ÿ, vợ 
chồng nó lấy xâu mỘt ngay một 
đêm cũng mây trăm ngan đó chớ ít 
đâu.”. 

Lấy xổi /Ixj: so:j, [lxj: so:j}}] 
[01] (vÐ lấy tiếng khen hơn là vì 
các mục đích khác. "7ằng cha đó 
có mặt lãnh đạo bay làm lấy xối 
lắm." 

Lậy Jxj/, [Ivj“] (v) (b8) lạy, 
chắp tay, và cúi gập người để tỏ 
lòng tôn kính. "Con lậy xin lôi má 
con, rồi đi rửa mặt đi." 

Lậy lục /Ixj“ lu"kf/, [IxJjế 
lu"k?5] [11] (vt) (bâ) lạy lục, cầu 
xin, van xin một cách khốn khổ, 
nhục nhã. "C»/ khi nào nó đến lậy 
lục tôi, tôi mới tha cho nơ.". 

Le; /le:!⁄, [le:!] (vt) làm đóm, làm 
đẹp, sang bằng cách phô trương 
hình thức bên ngoài một cách 
không được tự nhiên. "Cha, đạo 
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này ăn ta nỉ le quá ta, đeo kiếng 
mát, mang đồng hồ... nữa chó.". 
Le; /le:!⁄, [le:'] (vt) lè, đưa lưỡi ra 
ngoài miệng. "Con Ìe lưỡi ra mẹ 
coi có dở hôn mẹ rơ lưỡi cho.". 

Le ngoe /le:' nwe:'/, [le:' nwe:] 
[01] (vt) loe ngoe, ít ối, lèo tèo, 
thưa thớt, rất ít và gây cảm giác 
thưa, rời rạc. "Có vải cọng râu le 
ngoe mà đề trông tiếu quá đi.", 
"Lúp học le ngoe như thế này thì 
học hanh cái gì.". 

Le que /le:'! kwe:!⁄, [le:! we:l] 
[01] (vt) 1. vai cọng, vài cành, vải 
nhánh thưa thớt. "Cái cây le gue 
như thế nấy thì trái trăn cái nổi 
øỉ.", 2. (cn) le ngoe. "Cái xóm gì 
chỉ có le que vải cái nhà buôn chết 
đi được. ". 

Le te /le:' te:!⁄, [Ie:! te:!] [01] (vt) 
(rách) tả tơi, không còn chỗ nào 
lành lặn. "C2¡ nón rách le te vậy 
mà ông đội đi ra phố kì lắm.". 

Le the /Ie:! the:!⁄, [Ie:! t”e:!] [01] 
(vt) lưa thưa, ít và rất thưa, không 
được dày đặc. "Bợi có le the, bụi 
tre lúp xup, Em có nơi não, anh 
giúp đôi bông. (cd)". 

Lè /1e:2, [le2] (vi) 1. nhè, dùng 
lưỡi đẩy ra khỏi miệng. " Đút cái 
kiểu 8ì mà em nó cứ le cơm ra 
ngoái không vậy.., ”, 2. (nb) đưa ra, 
trả lại, không còn giữ cho riêng 
mình. "Giấu không được nên ổng 
mới lẻ ra chó, không thôi thì dễ 
đi. và 


Lẻ mẻ /le:? me, [le:? me:?] [01] 
(vt) 1. sứt mẻ, không còn „nguyên 
vẹn. "Ba cái tiên đó anh để nguyên 
di, chớ khui ra lễ mẻ là xài hết bây 
giở.", 2. lẻ tẻ, ít và rời rạc, không 
tập trung. "Ba cái tiên lễ mễ đó 
gom lại hết các cơ sở cũng bộn ả 
nghen.", 3. vụn vặt, không đáng 
quan tâm. "Chuyện lễ mễ đó mà bả 
đem nói ở đây làm gì cho mệt chó, 
tui hổng muốn nghe đâu.". 

Lê nhề /1£? ne?/, [le pne?] [01] 
(vt) 1. lè nhè, nói giọng nhỏ, kéo 
dài, không rõ tiếng gầy cảm giác 
khó chịu. "Ba cho nó di đâu di 
khuất di. ĐỂ nó lễ nhễ bên tai tôi 
bực quá.", 2. lẻ tế, vụn vặt, không 
đáng quan tâm. "Ba cái tiền lễ nhê 
đó có đáng gì đâu ma cũng lam lớn 
chuyện chớ.". 

Lẽ sự /le surÝ⁄, [le:? sư] [01] 
(vt) lắm lời, nhiều chuyện lí sự 
dông dài. "Ba đó bả hay lẽ sự lắm, 
bà nói chuyện với bà làm gì cho 
sinh chuyện mắc công.". 

Lé, /1e2/, [le] (vt) (mắt) lác, mắt 
bị tật nhìn lệch sang một bên. 
" Đứng chơi nhà thằng lé, đứng ghé 
nhà thằng lún, người xưa đã nói 
rồi mà không chịu nghe.". 

Lé; /le:/, [le] (vt) may từng mũi 
thật nhặt. "Cá¡ nay có cái gì đâu 
mà phải may lé cho tốn công.". 

Lé đé /le: de: Le: đe:?] [01] 
(vt) l. xăm xắp, gần bằng mức 
điểm được nói tới. "Đồi (râu bước 


lên nên chuồng trâu lúc trước, tuy 
đã đắp cao thêm gần một thước 
vậy mà nước leo lên lé đé. (SN)", 2. 
lè tè, rất thấp so với yêu câu. 
"Dựng cái nhà thấp lé đé như vậy 
ở làm sao cho được.". 

Lé kim /le:z ki:m!⁄, [le:` kiml] 
[01] (vt) (mắt) hơi lác một chút, 
nhìn kĩ mới thấy mắt hơi lệch một 
tí, (cn) lé mại. "Thói thưởng người 
ta hay "ngán" những người dị dạng 
như "nhất lé nhì lùn". Tư lùn có cả 
hai. Lùn thì quá rõ rồi, còn lé thì lé 
một chút thôi, gọi la "lé kim", hay 
"lé mại”. (NH)"”. 

Lé mại /leŸ ma:j, [le: ma:J] 
[01] (vt) (mắt) hơi lác một chút, 
(cn) lé kim. "Cô bé nay lé mại 
trông có đuyên chớ.". 

Lé mé /le:? me:?/, [le:? me] [01] 
(vt) 1. gần sát bên ngoài. "Nước 
ngập lé mé nên nhà, chó chưa vào 
(rOng.., "2. (nói những chuyện) bên 
lề, không đi thẳng vào nội dung 
chính. "Tưởng sao Ống ngại chỉ nói 
lé mé, ai muốn hiểu sao hiểu thì 
cung như không.". 

Lé té /le: te:?/, [Ie:” te] [01] (vt) 
lè tè, quá thấp so với yêu cầu. "Cái 
chòi thấp lé té vậy mà họ ở được 
cũng hay.". 

Lé xe /le: se:”/, [le se:5] [01] (vt) 
(mắt) lác nhiều, lé đến mức nhìn 
thấy xấu. "Cái thằng mốt lé xẹ đó, 
con nhỗ nào mà từng. ". 
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Lẹ /le5/, [le] (vf) 1. nhanh, 
chóng, mau lẹ, có tốc độ hơn mức 
bình thường. "Khúc đương này 
chạy chậm chậm thôi, chạy lẹ quá 
Hguy hiểm lắm.", "Mởi bà con mua 
vô, lẹ tay lẹ chưn thì con, chậm tay 
chậm chưn thì hếi.", 2. tháo vát, 
lanh lợi, có sự ứng xử nhanh nhẹn 
trong công việc. "Bả đó, bá lẹ 
thiệt, tưởng bả không hay biết, ai 
đè bả đã hay trước, bả làm rồi.". 

Lẹ làng /le: la:n?, [le la:n?] 
[01] (vt) nhanh nhẹn, nhanh trong 
mọi cử chỉ, động tác, tính cách, 
(cn) lẹ. "Thanh niên phải ải đứng 
lẹ lang, chó như cụ gia sao được.", 
"Gì thì gì, chó quyên lợi thì nó lẹ 
làng lắm, không ai qua được nó 


Lẹ miệng /le:” mian$/, [le:” mi:nÝ] 
[01] (v) nhanh nhẹn trong giao 
tiếp, nói năng, tử dùng với sắc thái 
bình thường, hoặc có hơi để cao. 
"Con bé đó, nó lẹ miệng lắm, ai 
hỏi cái gì nó cũng trả lời vanh 
vách, hay thiệt.". 

Lẹ mồm /leẾ mom2, [leế 
mx:m”] [01] (vt) nhanh nhẹn trong 
ứng xử, giao tiếp, từ dùng có hàm ý 
xem thường. "Cái bà đó, bá lẹ 
mồm lắm, người ta chưa kịp nói là 
bã hướt hết rồi.". 

Lẹ mồm lẹ miệng /le:Ý mo:m? le: 
mi2an9, [le” mx:m? le min] 
[0101] (qn) nhanh nhảu trong nói 
năng, giao tiếp, thường có hàm ý 
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xem thường. "4i hỏi tới mày mà lẹ 
môm lẹ miệng như vậy chớ.". 

Léc chéc /leck” ce:k?/, [le:k? 
ce:k”] [01] (vt) lách chách, lanh 
chanh, tổ ra nhanh nhảu, nói năng 
luôn mồm, tử có hàm ý coi thưởng. 
"Gặp cái thằng léc chéc đó mà ông 
kêu nó đi lam gì cho hư bột hư 
đường hết.". 

Lem /le:m!/, [lzc:m'] (vt) có hiện 
tượng lan sang chỗ khác, đo tình 
trạng chuyển dịch của chất lỏng 
gây ra. "Coi chưng nước, nó làm 
len ba cái giấy tờ hết trơn đó 
nghen.". 

Lem hem /le:im' he:m', [Iem' 
he:ml'] [01] (@) 1. hom hem, gây 
ốm, suy giảm thể lực đến mức 
trông già đi. "Dạo nây trông thấy 
ổng lem hem hơn bả nhiễu.", vs 
lem nhem, không được cẩn thận, 
chu đáo. "Làm ăn lem hem cái kiểu 
mày ai mã mướn mữa.", 3. lem 
luốc, có vết bẩn ở nhiều chỗ. " Giấy 
tờ mà tẩy xoá lem hem cái kiểu đó 
$ao được. `. 

Lem lắm /le:im' Izm:2/, [le:m! 
lam] [01] (vt) lem luốc, bị dây 
bẩn nhiều chỗ. "Lỡ chán em té 
xuống bùn. Áo quần lem lấm, anh 
hun chỗ nào? (cd)". 

Lem nhem /le:m' ne:m'/, [le:ml 
ne:ml] [01] (vt) chỉ có một ít, 
không được nhiều và đây đủ. "Học 
hành ba chữ lem nhem, Thấy gái 
thì thêm như chứa thèm chua. 


(cd)", "Tôi vốn học lem nhem, 
nhưng vì thấy tiếng nói miễn Nam 
đang xa lấn cái gốc tự nhiên của 
nó nên tôi đã soạn cuốn Tự vị này. 
(VHS)". 

Lèm xèm /le:m? se:m?, [le:m? 
se:m”] [01] (vt) ở tình trạng trông 
có về sơ sài, lôi thôi, luộm thuộm 
về mặt hình thức. "Chỗ đám tiệc 
mà ông ăn mặc lem xem như vậy, 
coi sao được chớ.". 

Lém đém /lc:m' đe:m?, [le:m” 
de:m'] [01] (vt) lưa thưa, không 
đều, chỗ có chỗ không, chỗ nhiều 
chỗ ít. "Con chó nay bị xa mâu, 
lông lớm đém thấy ma ghê.", "Cái 
mên di đồ nay Cũng bị cháy lém 
đớm, muốn hư rồi.", "GiựI mình, 
day lại nhìn người chèo đỏ cho rõ, 
ông ta tuổi khoảng 40, để chòm 
râu lém đém dưới căm. (SN)". 

Lẹm /le:m/, [lc:m] (dt) cây kim 
to được làm bằng căm xe để may 
bao bố, bao tải. "Lấy cho má cây 
lẹm đê má may miệng cái giỏ bội 
nay lại coi con.". 

Len /le:n!⁄, [le:n'] (dt) 1. cây xà 
beng. loại lớn, thanh sắt dài, to 
bằng nửa cổ tay người lớn, có hai 
đầu bẹt, đùng để nạy hoặc để đào ở 
chỗ có lẫn lộn vật cứng. "Đoạn 
đưởng nay có nhiễu đá, phải có len 
đào mới nồi.", 2. cái xẻng dùng để 
đào đất, (cn) vá. "Công cụ đào đìa 
la một cây len. (AÐg)". 


Len ten /1e:n' te:n!, [le:n) te:n]] 
[01] (vt) 1. rách rưới, tả tơi, không 


còn lành lặn, (cn) ten ben. "7ôi 
nghiệp máy đứa nhỏ, quần áo len 
ten như vậy mà chúng vẫn phải 
mặc.", 2. (bâ) lơn tơn, đi như 
không định hướng. "Ủa bữa nay, 
sao đi đâu len ten Ở dây vậy anh 
Tư?", 3. (bâ) lon ton, giúp việc lặt 
vặt, không quan trọng. "Ba cái 
thằng len ten Ở nhà ông chủ mà 
cũng bảy đặt làm phách thấy mắc 
ghét.". 

Len trâu /lcn' txw:⁄, [le:n 
(>w:!] [01] (vt) dẫn trâu, đưa trâu 
tới vùng khác, theo mùa trong 
năm, thưởng là để tránh mùa nước 
nổi, để nuôi dưỡng trâu trong một 
khoảng thời gian dài. "Chuyến đi 
len trâu nay, đứỉa con của chú 
nhiễm nhiễu tật xấu nhưng nó khôn 
lón hơn, nghe thấy được nhiêu việc 
mà ở nhà chú không nghe thấy. 
(SN)”. 

Lèn quèn /le:n? kwe:n2, [le:? 
we:] [01] (vt) 1. có vị trí thấp 
kém trong xã hội. "Ba cái thằng 
lên quen như tôi ma có ăn thua gì 
đâu anh ơi.", 2. lèo tèo, ít ôi, thưa 
thót, không đáng kể. "Mộ/ cuộc 
Hội chợ gì mà lèn quèn mấy gian 
hàng, thấy phát chán.", "Một cuộc 
Hội nghị gì chỉ có lèn quẻn mấy vị 
khách, thấy mắc rầu.", 3. nghèo 
nàn, túng bấn, không có Bì đáng 
giá, (cn) lèn tèn, lèn xèn. "Ở Vừng 
nông thôn sâu, phần đông nhà cửa 
cũng con lèn quên lắm.". 
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Lèn tèn /le:n? te:n?/, [le:nƒ te:r†] 
[01] (vt) nghèo nàn, tôi tàn, không 
có gì quý, đáng giá trị. "Ba cái đồ 
lên tên nha tôi ai thèm lấy mà anh 
lo cho mốc công.". 

Lèn xèn; /le:n? se:n/, [le:nƒ se:r†] 
[01] (vt) 1. (cn) lèn tèn, (cv) lẻng 
xèng. "Cái xe lên xèn nay có đáng 
giá bao nhiêu đâu, đem bán ai ma 
thèm mua.", 2. lôi thôi, lếch thếch. 
trông bệ rạc, dơ bẩn, khổ sở. "Ở 
Sài Gòn, sao anh ta lên xèn thế. 
Ma lên đây, cũng những bộ y phục 
ấy, nhưng trông anh ta lại sang 
(rong ra. (BNU)". 

Lèn xèn; /le:n? se:n/, [le:nŸ se:n] 
[01] (ttt) tử mô phỏng tiếng động 
của những tắm kim loại mồng va 
chạm vào nhau. "Mấy tấm tôn bị 
gió giật sút định kêu len xen, coi 
chừng bay xuống đất có ngày đó 
nghen.". 

Lén, /le:n/, [le:] (vt) lẻn, lấn 
trốn, đi một cách kín đáo, không 
để cho ai thấy. "Rồi, nó lén rồi. Tôi 
biết mà, nó không đời nào chịu đi 
nhậu đâu. `. 

Lén; /le:n?/, [le:r] (pt) (làm việc 
gì đó) một cách kín đáo, sao cho 
người khác không thấy, không biết. 
"Bây chỉ là một lũ tiêu nhân được 
tai nói hảnh, nói lén người tai 
(PV)", "Ôi, cái thằng đánh lén 
không có anh hùng. Mây có ngon 
thì đứng lại chơi với tao nè, dám 
chơi hôn?". 
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Lén; /Ie:n?, [le:n"] (vt) trộm, lấy 
của người một cách lén lút. "7ôi 
chưa từng làm thằng ăn trộm, 
nhưng tôi chắc đị câu lén không 
sướng hơn thằng ăn trộm chút nào. 
(PV)'. 

Lẹn kẹn /le:n ke: 19, [le:n" ke:nf] 
[01] (v0) lấn cấn, mắc mứu, vướng 
vâp một việc gì không tiện nói. 
"Có chuyện gì thì cứ nói đại di. 
Anh em không hà, làm gì phải lẹn 
kẹn, ấp túng mãi vậy chớ.". 

Leng beng /le:n' be:n1⁄, [le:n' 
be:n'] LHÀ (tt) tử mô phỏng âm 
thanh của tiếng chuông giật của 
các nhà thở đạo. " Tiếng chuông 
nhà thờ leng beng mỗi sáng, đánh 
thức người dân xứ đạo đậy chuẩn 
bị đi lễ.". 

Leng keng /Ie:n' ke:n1⁄, [len 
ke:n] [11] (tt) từ mô phỏng âm 
thanh của tiếng chuông nhỏ được 
rung bằng tay ở những người bán 
cà rem trước đây. "Ngày nhỏ, mỗi 
lân nghe tiếng leng keng là tôi 
chạy riết vào nhà để xin tiển mẹ 
mua ca re. 

Leo cây le! kxj:⁄, [le:wl 
k*J:!] [01] (vt) lừa gạt, lừa dối, nói 
những điều giả dối, không thật. 
"May nói chắc hôn? May cho tao 
leo cây là hổng được đâu nghen.". 
Leo lầu /le:w' Iyw2/ [lerwl 
Ixw:] [01] (vn) đi cầu thang để 
lên tầng trên nhà gác. "7i không 


thích Ở tầng trên dâu, vì leo lầu 
mệt lắm.". 

Leo lề /Ie:w! Ie:2/, [lc:w! Ie?] [01] 
(vt) leo lên vỉa hè, vượt lên trên 
phân chắn hoặc phần ranh của 
đường. "74¡ xế vn âu leo lễ mới 
gáy ra tai nạn đó thôi 

Leo ngoeo /le:w! nwe: \ÿÏ? [le:w' 
¡wE:w'] [01] (vt) loe ngoe, ít ôi, 
lèo tèo, thưa thớt, rất ít và gây. cảm 
giác thưa, rỞi rạc. "Chợ gì ma leo 
ngoeo như thê nay thì bản buôn cái 
gi", 

Leo heo /le:w' he:w1⁄, [le:wl 
he:w!] [01] (vt) (cn) leo ngoeo. 
"Lang Thỏi Bình nép mình trong 
chom dừa xanh rậm. Vải xóm nhà 
lá leo heo Ö dọc theo bở kinh nhỏ, 
yên tĩnh với tháng ngay. (PV)”. 

Leo queo /le:w! kwe:w!⁄4 [le:wl 
we:w'] [01] (vt) (cn) leo ngoeo. 
"Bữa nay đi leo queo có, Vải người, 


thôi ta nghỉ ải, hẹn buổi khác vậy 
ha ba con.' 

Lèo; li”) [le:w?] (dĐ 1. (bâ) 
Lào, nước Lào, một trong ba nước 
Đông Dương giáp với Việt Nam về 
hướng lây, (cách gọi này hiện nay 
có tính khẩu ngữ, ít dùng). "Chánh 
phủ Nam kì chỉ tiếp đón bỏ Léo để 
bảo vệ họ khỏi bị gạt gấm, Cư/Ớp 
bóc thôi, côn thương mãi các thứ 
vẫn để tự đo. (BNL)", 2. một thứ 
ngôn ngữ của giới thây pháp, nghe 
xa lạ, không hiểu mà nhiều người 
cho là tiếng Lào. "Kế tiếp theo một 


tràng tiếng Lèo nữa, thấy nạt lên 
một tiếng lớn. (PV)". 

Lèo; /Ie:w?/, [le:w?] (dt) nước hầm 
thịt, xương, có gia vị, được dùng để 
chan vào bún, hủ tiếu. "Chị cho xin 
thêm mội chén nưóúc leo đi chị.", 
"Ở Tra Vinh, có món bún nước leo 
ăn cũng hết ý.". 

Lèo; /Ie:wŸ/, [le:w”] (dt) một mạch 
liên tục, một khoảng thời gian liền, 
không ngưng nghỉ. "Lam thì làm 
một lèo rồi nghỉ, chó làm lắt nhi, 
tôi oái lắm.". 

Lèo, /Ic:w/, [le:w?] (vt) dối trá, 
lửa dối, không thật, không đúng 
với tính chất vụ việc, không đúng 
với điều đã cam kết, hứa hẹn. "Nó 
húa lèo cho qua, chó nó có trả tôi 
được đồng xu nào đâu.". 

Lèo đèo /lc:w7 dc:w”/, [le:w? 
de:w'] [01] (vt) èo uột, không lón, 
không phát triển. "Ba cái trái lèo 
đèo này bán ai mua, để ở nhà cho 
mấy đứa trẻ nó ăn đi.". 

Lèo ngoèo /le:w” nwe:w/, [le:wˆ 
nwc:w?] [01] (vt) ngoằn ngoèo, 
nguệch ngoạc, không ngay hàng, 
thẳng lối. "Đường đi vô nhà nó leo 
ngo€o, ai mà nhó cho nổi.", "Chữ 
viết lẻo ngoèo như thể Ha ai ma 
đọc cho được.". 

Lèo quèo /le:w? kwe:w2/, [le:wˆ? 
we:w?] [01] (vt) (cn) lèo ngoèo, 
"Nó học hết lớp 12 mà chữ viết còn 
lèo quèo nhử vậy à?", "Mấy con 
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rạch lèo quèo vậy mà nó bơi xuồng 
đi không lủi, thế mới tài chớ.". 

Lẻo /Ie:w/, [le:w”] (vt) xẻo, cắt 
gọn ra một miếng, một phần nhỏ. 
"Chị lêo cho tôi cục thịt nảy là 
được rồi.". 

Lẻo khẻo /lz:w? xe:w?/, [le:w 
xe:w”] [01] (vÐ (bâ) lẻo khoẻo, 
cao và gầy. "Cái tướng nó léo khẻo 
vậy mà khoẻ lắm đó nghen, đừng 
Có tưởng.". 

Lẻo lự /le:w” lur⁄, [le:w” lur'] 
[01] (vt) gian dối ráo trở, nói tới 
nói lui không thể lường được. "7zo 
không ngờ, con người may lại léo 
lự quá đi, gặp người này nói vây, 
gặp người kia nói khác.". 

Lẻo mép /le:w) me:p?, [le:w 
me:p”] [01] (vt) nói lại ý, hoặc câu 
nói của người vừa tiếp chuyện cho 
người khác. "Cái thằng lễo mép ấy 
may nơi chuyện với nó hãy coi 
chưng. Nó hay đi mách lại với 
người khác lắm dó.". 

Lẻo ngoẻo /le:w? nwe:w/, [le:w° 
nwE:w] [01] (vt) 1. ngã nghiêng, 
xiêu vẹo, ở trạng thái không vững. 
Nhin thầy tướng đi léo ngoŠo tự 
xa của ổng Cũng đủ biết ổng xin 
rồi.", 2. (nói về gà, vịt) nằm ngoẻo 
dầu một bên, ý muốn nói bị chết. 
"Ba ơi, dan gá bị mắc toi hay sao 
mà nằm lễo ngoẻo hết rồi kìa.". 
Lẽo đếo /le:wˆ° dec:w?, [le:w] 
de:w”|{ [01] (vt) 1. thỉnh thoảng, 
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đôi khi xảy ra. Bác sĩ đã cấm rồi 
mà lẽo đếo vẫn thấy ổng cẩm li 
rượu, hỏi làm sao hết bịnh cho 
được.", 2. cặm cụi, mãi miết, miệt 
mài với công việc. "7ôi nghiệp ông 
øia, một mình À đẽo làm hoài, 
kêu ng nghỉ, không chịu 
nghỉ", 3. bỗng chốc thấm thoắt, 
chẳng bao lâu, mới đó mà... "Äới 
đó ma lẽo đếo cũng đã ba năm, 
thởi gian trôi đi nhanh thiệt. ". 

Léo, /le:w, [lecw] (vÐ bén 
mảng, lại gần nơi nào đó. "Bị xử 
quê, nên dạo nay nó không dam 
léo tới đây nữa dâu.". 

Léo; /Ie:wŸ/, [le:w°] (vt) 1. chéo, 
thành hình một đường xiên. "Cái 
miệng túi này xổ phải léo qua léo 
lại nó mới chặt được.", 2. chuyển 
đột ngột sang chuyện khác nhằm 
thay đổi mục tiêu vấn đề. "7Ùôi, 
may đứng có léo chuyện nay sang 
chuyện nọ để đổ lỗi cho người 
khác. ". 

Léo hánh /le:wÏ hapn:/, [le:w° 
han] [01] (vt) bén mắng, tới lui 
một nơi nào đó, hoặc lẳng vắng ở 
gần một nơi nào đó. "8a cấm con 
không được léo hánh tới nhà bà ấy 
nữa nghe chưa.", "Bà bảo đảm an 
toàn tuyệt đối cho các tay chơi có 
máu một. Thử thời vận nơi nhà 
nghỉ mát của quan lón chủ quận 
giữa khu rưng cấm thì không có cò 
bút nao dám léo hánh phá phách, 
làm mắt vui cuộc chơi của các ông. 
(NH}”. 


Léo héo /le:w' he:w?, [le:w' 
he:w”] [01] (vt) (cn) léo hánh. 
"Chuyện gì mày phải léo héo ở đó 
chỉ cho nó đổ thửa.. 
Léo lén /le:w' le:n?/, [le:w” le:n'] 
[01] (vt) quấn quýt, lấn quấn ở một 
nơi nào đó, không chịu rời xa. 
"Qua như con én léo lén trên 
nhành, Muốn kê trái hạnh chẳng 
danh bay xa. (cd)”. 
Lẹo, /le:w”, [lc:w”] (vÐ đâm 
xuyên qua rồi lận lại để kết nối hai 
mảnh lại với nhau, ý nói hình thức 
may tay. "Lấy cây lẹm cho má lẹo 
cái bao nay lại coi con.". 
Lẹo; /le:wÝ/, [le:w'] (vt) 1. (quả) 
dính vào nhau. "Nghe người lớn 
bảo hai trái chuối lẹo không được 
để cho con nứt nó ăn, tôi Cũng 
không hiểu vì sao.", 2. (chó) giao 
phối dính với nhau. "Hai con chó 
mắc lẹo có gì đâu mà coi, tụi con 
đi đi.". 
Lẹo nhẹo /le:w” ne:w/, [le:wŠ 
ne:wế] [01] (vt) 1. lằng nhằng, ở 
trạng thái dính vào nhau, khó tách 
riêng ra được. "À⁄#4ấy con rắn mà 
thả chung, chúng quấn thành một 
đống lẹo nhẹo như thế.", 2. nhì 
nhằng, ở tình trạng không rạch ròi, 
có sự ràng buộc trong quan hệ với 
nhau. "Chuyện quan hệ của tụi nó 
lẹo nhẹo mấy năm trời rồi, chó 
phải mới đây đâu mà anh lo cho 
mệt. ". 


Lẹo quẹo /le:w” kwe:w/, [le:w° 
we:W'] [01] (vf) 1. quanh co, khúc 
khuỷu, có nhiều khúc quanh, gấp 
khúc nhiều lần. "Vô nhà nó lối đi 
lẹo quẹo tôi không tại nao nhớ 
được. Tại 2: lòng. vòng, không đi 
thẳng vào vấn đề. "Cái fay này ăn 
nói lẹo quẹo, chẳng ra làm sao." 

Lẹo tẹo /le:w“ te:wWÝ, lệ s2 
te:wế] [01] (vt) tằng tju, có quan 
hệ nam nữ bất chính. "Hai đứa nó 


lẹo tẹo với nhau tử lâu rồi, tại anh 
chị hổng biết đó thôi 

Lép như con tép 2jiê! nưr:! 
kan' te:p/, [leip` nur' ka:n) 
te:p”] [1001] (qn) ở trạng thái dẹp 
như con tép, ý nói không còn gì ở 
bên trong. "Ới mấy chặp, cái bụng 
lép như con tép có còn gì đâu.". 

Lép ve /1e:p° ve:!⁄, [le:p” je:!] [01] 
(v) 1. lép kẹp, lép XP, không còn 
8ì trong bụng. "Cả ngảy nay có ăn 
gì đâu, nên bụng bó hổng lép ve 
sao được.", 2. ở tình trạng thât thế 
và thua thiệt hơn hết. "Ở /rong 
đám chỉ có nó là lép ve cho nên ai 
muốn sai, bắt nạt kiểu gì đó thì 
cũng được thôi." 

Lép xép /le:p” sg:Hl) [le:p” se:p”] 
[01] (vt) không kín miệng, hay nói 
cho người này, người nọ. "Cái con 
mẹ đó, bà bép xép dữ lắm, bà mà 
biết là ' đừng hỏng giữ kín, đảm bảo 
chị, cả xóm đều biết đó.". 


Lép xẹp /le:p” se:pÝ/, [le:p” se:p'] 
[01] (vt) ở tình trạng không còn gì 
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bên trong, khiến cho vật bị dẹp hẳn 
lại. "Cái vỏ xe lép xẹp mà chạy sao 
được nữa, hư ruột bây giỏ, bơm lên 
ải.", "Tối qua nhậu về có ăn được 
gì đâu, bây giờ cái bụng lép xẹp." 
Lét chét /le:f? ce:f?/, [le:k” ceikc'] 
[01] (vÐ (bâ) loét choét, lắm môm, 
nói liên tục, không ngưng nghỉ. 
" Mây có im di hôn. Cái mồm cứ lét 
Chét hoài, tao nghe mệt qua di.". 
Lẹt bẹt /le:t” be:t/, [le:k? be:kế] 
[01] (vÐ) lẹt dẹt, 1. quá chậm chạp, 
ở tình trạng bị bỏ lại, rơi rót lại 
phía sau. "Đi một hồi thì cánh đàn 
ông bọn tôi đi trước, bọn họ lẹt bẹt 
Ỏ sau, tôi đâu biết.", 2. ö tình trạng 
kém cỏi, không theo kịp người 
khác. "Học cái kiểu gì ma trong 
lớp con cứ đưng lẹt bẹt phía sau 
không vậy chó ?". 

Lẹt đẹt /le:t de:/, [le:k° de:k'] 
[01] (vÒ ít ôi, thưa thớt, rải rác một 
vài cái, một vài con. "Ở trên núi 
Cẩm ngày trước, chỉ lẹt đẹt vải nóc 
nha ma thôi, chó không như bây 
gid.", "Đi chải khá hôn anh Bảy? 
- Chỉ lẹt đẹt vai con cá hè, anh 
Ới.". 

Lẹt nhẹt /le:t” ne:t5/, [le:kế ne:k] 
[0l] (vt) (bâ) loẹt nhoẹt, nhão 
nhoét, nhão đến mức dính bết lại 
với nhau. Ti rời mưa, bun sình lẹt 
nhẹt cái kiểu này di đâu cho được 
mà di." 


Lẹt hữni le” kwe:f/, [le:kế 
we:k”] [01] (vt) 1. (bâ) loẹt quẹt, 
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qua loa, sơ sài, chưa đâu vào đâu. 
"Sáng sớm vào làm lẹt quẹt có mấy 
cái rồi nó bỏ đi đâu mất tiêu, tui 
cũng không biết nữa.", 2. (bâ) lật 
quật, thấm thoắt, ý nói thời gian 
chóng qua. "Mới đây ma tháng 
Chạp, lẹt quẹt là cũng đã hết năm 
nữa rồi.". 

Lẹt xeẹt /le:t5 se:t⁄, [le:kế se:kế] 
[01] (vÐ 1. (bâ) loẹt xoet, luôn di 
chuyền, không, ở yên. "7hẳng đó 
chỉ thấy mặt nó Ở hai bữa cơm, CöH 
thì nó đi lẹt xẹt tối ngày hà, chị 
ơi.", 2. loé lên nhiều lần, chớp sáng 
nhiễu lẩn liên tục. "Ông coi cái 
điện có sao hôn, mà nó lẹt xẹt thấy 
ghê vậy ca.". 

Lê ki ma /1e:! ki:! ma:!⁄, [le!! kP! 
ma:!] [001] (dt) cây ăn trái, có quả 
tròn bằng nắm tay, đít nhọn, khi 
chín có màu cam, trong có chứa 
tinh bột cùng màu, vị rất ngọt, hạt 
màu nâu, to như hạt sâu riêng. "W 
gần tới nhà mẹ Sáu, nó tạt vô vườn 
lê ki ma, búi một cái lỗ ém trái lựu 
đạn. (AĐ)”". 

Lê quê /le:! kwe:!1⁄, [le' we!] 
[01] (d) (tm) "rivet” (), (bã) một 
cái chốt bằng kim loại được xỏ vào 
hai mảnh kim loại và tán dẹt ở hai 
đầu để giữ cho khỏi bung ra. "Nó 
gài cái kiểu lê quê này làm sao có 
thể bung ra được.". 


Lề bề /le2 be:?, [le? be”?] [01] 
(vf) 1. (bâ) lễ mê, chậm chạp, kéo 
dài công VIỆC một cách vô ích, 
không khẩn trương trong công 


việc, hành động. "Lảm Jẻ bể như 
Ông & thì biết bao giờ mới XOHg.”, 
2. bể bộn, bận rộn, nhiều việc đến 
cùng một lúc nên không thể làm 
xuế. "Công việc của tôi lẻ bẻ như 
thế làm sao tôi làm cho nổi mà 
mấy anh còn đề nghị phân công 
thêm.". 

Lề xè /le2 sez?/, [le2 se] [01] 1. 
(vt) lôt thôi, luộm thuộm, không 
gọn gàng, ngăn nắp. "Có khách Có 
khứa mà ông ăn mặc lê xê như thế 
cơi sao được.", 2. loanh quanh bên 
cạnh, không đi đâu xa. "Thằng 
này, tối ngày tôi chỉ thấy nó lề xê 
chỗ đá gà, sòng bạc gì đâu không 
ha.". 

Lể /let!, [le?] (vt) nhể, dùng vật 
nhọn để khựi cho bật ra, chây ra. 
"Đưa má lỂ cái gai nảy cho, không 
thôi nó làm mù đi hông được a." 
"Bị bệnh mà cắt lễ để lấy máu độc 
trong người ra là điều không đúng 
đâu, đựng có lam.". 

Lệ kệ /le:” ke:5⁄, [le ke] [01] 
(vt) dài dòng, lê thê, nói năng 
không gọn ý, kéo dài. "Nghe ổng 
nói lệ kệ, thấy mà buồn ngủ.". 

Lắch lác /la:c° la:k?, [la:t la:k] 
[01] (vt) nhếch nhác, lôi thôi và 
bẩn thỉu, không được gọn gàng, 
tươm tất. "Nhd của lếch lác cái 
kiểu này khách khủa tới kì lắm.". 
Lệch kệch /la:c” ka:c%, [la:t 
ka:t] [01] (vt) cổng kênh, lỉnh 
kỉnh, không gọn và gây vướng víu. 


"Đị đâu mà mang xách lệch kệch 
thế kia?". 

Lệch xệch /la:c° sa:c%⁄, [la: 
se:t5] [01] (vt) 1. xộc xệch, lồng ra, 
không còn khóp chặt với nhau. 
"Cái xe này lệch xệch quá rồi, coi 
chừng nó năm đường có ngày â 
nghen.", 2. (bâ) lịch xịch, không ăn 
khớp, không đồng bộ với nhau. 
"Hẹn nhau cái kiểu Øì lệch xệch 
người túi người không vậy chớ.". 
Lên chưn /le:n' curn!/, [la:n' 
cuzn:'] [01] (vt) lên chân, lên mặt, 
dương dương tự đắc. "4nh khen nó 
quá, đây nó lại lên chưn coi thưởng 
anh em thì không nên.`. 

Lên dọi /le:in' z2:j”/, [la:n' J2:jJ] 
[01] (vt) (cá) thổ tạo thành những 
bọt nhỏ, hoặc những gợn sóng trên 


' bề mặt của nước. "Nhưng đặc điểm 


trước mốt la chờ xem cá lên dọi 
ngay chỗ nào để kết hợp tính toán 
theo cự Ï¡ va góc độ trưóc khi tung 
chải. (ADg)". 

Lên đèn /len' de:in?/, [la:n 
de:n?] [01] (vt) đốt đôi đèn sáp và 
đặt lên bàn thờ để chuẩn bị làm lễ. 
"Nghe nói, trong đảm cưới người 
ta phải chọn người lên đến, chó 
không phải ai cũng làm được 
đâu 

Lên đời /le:n' dx:j2, [la:n' dx:j?] 
[01] (vt) 1. sửa đổi đồ sử dụng theo 
hướng khá hơn. "Cái xe nay bộ mới 
lên đời hả?", 2. làm ăn phát đạt. 
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"Dạo này gia đình ảnh chỉ lên đởi 
thấy ăn mặc tươm tắt hơn.". 

Lên gà /le:n' ya:?/, [lsn' va] 
[01] (vt) hăng hái, tích cực, trở nên 
phân khích, hưng phân hơn. "Có 
lương sớm, anh em cảng lên gả, 
làm việc hăng say hơn.". 

Lên gan /len' va:n/⁄, [la:n 
va:n'] [01] (vt) căm giận, sôi gan, 
cảm thấy tức giận dữ dội. "Con 
đừng có lì, má con bả lên gan bả 
cđnh chết. ". 

Lên gò /le:n' y2, [lain' y2:] 
[01] (vÐ 1. ở vào thế thuận lợi, 
may mẫn. " Nhờ thẳng mấy ván mà 
nó lên gò thẳng luôn.", 2. lên mặt 
tự đắc. "Ông đề cao nó quá, Hồ 
hồng lên gò sao được?". 

Lên gối /le:n' vo:j, [le:n! vo:ƒ] 
[01] (vt) thúc đầu gối vào người 
khác. "Có gì mày nói chó sao may 
lại lên gối nó đử vậy.". 

Lên hương /le:n' hurxn!⁄, [la:n! 
hur:n] [01] (vt) 1. phát đạt tiền tài, 
địa vị. "Dạo nay ổng đã lên hương 
rồi, đâu con như ngay xua mữa 
đâu., 2. lên mặt tự cao tự đại. 
"Khen cổ quá, đây cổ lên hương 
coi thưởng chị em. 

Lên mâm /le:n! wWyNtÍƑ [la:n' 
mam:!] [01] (vt) dọn thức ăn lên 
bàn cho khách. "Rồi, lên mâm di, 
anh em ăn con về làm việc. ". 

Lên meo /le:n' me:w!⁄, [la:n! 
me:wW] [01] (vt) mọc rêu, thực vật 
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nhỏ mọc ở nơi ẩm ướt. "Cái tưởng 
nay để nước ngắm hoài. Nó bắt 
đâu lên meo rồi đó.". 

Lên ngớp /len' nx:p?⁄, [la:n! 
nx:p”] [01] (vt (cá) lên mặt nước 
hóp không khí để thở. "... khi đặt 
ngập nước chỉ còn ló cái mô lên để 
có chỗ thở cho cá bên trong lên 
ngúp. (AĐg)". 

Lên ruột /len' zuxf/, [la:n 
zu:k] [01] (vt) 1. sợ điếng, khiếp 
đảm, khiếp sợ về một việc làm bất 
thần nào đó. "7hấy nó móc khẩu 
súng ra tôi cảm thấy lên ruột, dông 
mát.", 2. điên tiết, tức giận không 
thể chịu được. "Chị th nghĩ coi, 
nó làm như vậy tui túc lên ruột 
hôn?". 

Lên ruột cả chùm /1e:n' zuyt 
ka” cum2, [lan' zuk? ka 
cưmm] [0101] (qn) (cn) lên ruột, 
nhưng có ý nhấn mạnh hơn. "Nó 
móc trái lựu đạn ra, ai nấy đêu lên 
ruột cả chùm, mặt cắt không còn 
một chút máu. ". 

Lên xác /le:n! sa:k?, [la:n! sa:k”] 
[01] (vt) lên đồng, theo mê tín, 
hiện tượng như có người chết nhập 
vào ai đó để nói chuyện quá khứ, 
tương lai. "Hay i4 ba nó mang 
bịnh, vì quá mê tín ma lên xác? 
(SN)". 

Lên xăng /len' san:!1⁄, [la:nl 
san:'] [01] (vt phát tài, phát đạt, 
có chiều hướng làm việc phát triển. 


" Dạo nay Ống lên xăng lắm, đi làm 
việc bằng xế nổ không hà.". 

Lền /1e:n?, [la:n?] (vt) 1. sền sệt, 
không đặc không lỏng. "Cái ao 
này nước lên thấy mà ghê, vậy mà 
mấy đứa con nhà ai nó cũng tắm.", 
2. nhiều đến độ đặc sệt, chen chúc 
nhau. "X# nảo bằng xứ Cạnh Đên. 
Muối kêu như sáo thối, đỉa lội lên 
như bánh canh. (cd)". 

Lền khên /len? xe:n!, [la:n? 
xa:n!] [01] (vt) rất nhiều, nhiều vô 
số kể, (cn) lủ khủ. "Dạo này hàng 
hoá lên khên ở đó mà lên giá.", 


"Tạo đâu có lạ với đám nảy. Khỉ 


Cà Mau cả bầy trong điên. Còn 
sấu thì lên khên Ủ các ngọn trong 
đớn. (@NH)". 

Lền trời /le:n? tx:J?, [la:n? tx:ƒ?] 
[01] (vÐ 1. khắp bầu trời, cùng 
trời, chỗ nào cũng có. “Sứng nồ lên 
trởi, anh biểu phải chạy đi đâu bây 
øiở.", 2. nhiều la liệt, vô số kể, 
không thể nào đếm xiết. "Hng 
biết cào cáo, châu chấu ở đâu ra 
mà nó bay lên trời vậy cả.". 

Lển khến /le:n' xe:n/, [la:n 
xen] [01] (vi (bâ) lên khên. 
"Chim, có ỏ đâu mà chúng tụ về 
đây lên khến vậy anh?". 

Lển khến lền khên /le:n xe:nỶ 
lenˆ xem!⁄, [lan xa:in' la:n? 
xamn!l] [0101] (qn) nhiều thật 
nhiều, nhiều vô số kể, ý nhấn 
mạnh. "Tới mwửa nông sản, ghe, 


xuống tụ về đậu lên khển lên khên, 
chật cả một bến sông lớn.". 

Lện quện /le:n“ kwe:n”/, [la:n° 
wo:n] [01] (vt) có vằn có vện, 
không có đường nét rõ rệt, lem 
luốc. "Con chui ở đâu mà mặt may 
lện quện thấy mã ghê vậy chớ.", 
"Con tô màu cái kiểu gì ma lên 
quện thế kia. ". 

Lênh nghênh /ia:n' na:n'⁄, [la:n! 
p2:n'] [01] (vt) 1. nghênh nghênh, 
hơi nghếch lên cao. "Cái thằng đó 
đi có cái mặt lênh nghênh thấy 
muốn dđục.", 2. nghênh ngang, 
ngông nghênh, ngang tàng có vẻ 
không ngán, sợ al. "Cái /ướng đi 
lênh nghênh thấy phát ghét, hỏi 
sao không bị chúng đánh.", 3. ö 
tình trạng nhiều và không thứ tự. 
"Nhưng khốn nạn quả, mấy bữa 
trước các cô di kiếm củi bơi xuồng 
vẻ lênh nghênh dây rạch, hôm nay 
rủ nhau đi trốn đâu mất hết. (PV)". 


Lễnh làng /la:n' lai, [ls:n 
la:n”] [01] (vt) 1. lênh láng, tràn 
khắp ra trên bề mặt rộng, (cn) lỉnh 
lắng. 11) háng nay năm nảo nước 
cung ngập lễnh lắng vậy đó chị 
ơi.", 2. nhạt nhẽo, vô vỊ, không còn 
chất do bị pha loãng quá nhiều 
nước. "Nấu canh cái kiểu gì ma 
lễnh lắng chỉ thấy nước không thôi 
thì ăn sao được má đn.", 3. (nb) 
(trong nói năng) vô duyên, thiếu sự 
tế nhị, lịch thiệp. "Con „nhỏ đó nó 
ăn nói lễnh lắng cái kiểu đó ai mà 
tứa cho nổi." 
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Lểnh nghềnh /1a:p° na:j/, [la:n? 
n2:n”] [01] (vt) (bâ) lỉnh nghỉnh, ở 
trạng thái nhiều, nhung nhúc. "Ba 
cái đó bảy bán lễnh nghềnh ngoài 
chợ, chỗ nào hổng có mà sợ 
thiếu." 

Lễnh thểnh /la:in tha:n, [la:n? 
t*a:n?] [01] (vt) dài lỏng thòng và 
không được gọn. " Để dây nhợ lễnh 
thênh cái kiểu đó người ta đi vướng 
té chết... 

Lếnh láng /la:in' lai, [la:n 
la] [01] (vt) (bâ) lính láng, ở 
tình trạng có nước bao phủ một 
diện rộng, (cn) lểnh lắng, lỉnh lắng. 
"Nước ngập lênh láng như thê nay, 
chắc ba con cá nuôi nó di hết còn 
đâu 

Lếnh quếnh /la:n" kwa:J/, [le:n° 
wo:n'] [01] (vt) (b) lính quýnh, 
có những hành động vụng về, lúng 
túng do mật bình tĩnh. "Miệc gì 
phải lễnh quếnh đi dụng bản dụng 
ghê tùm lum vậy cha nội.". 

Lệnh khênh /1a:n“ xa:n/, [la:nế 
xa:n'] [01] (vt) khệnh khang, nặng 
nề và chậm chạp. "Chưa đến nổi 
giả mà trông ông ta đi đứng lệnh 
khệnh thấy phát mệt.". 

Lệnh quệnh /1a:n” kwa:J/, [la:nế 
we:n'] [0l] (ve 1. lạng quạng, 
chệnh choạng, ở tình trạng chao 
đảo, ngả nghiêng qua lại. "7hấy 
tướng đi lệnh quệnh là biết ông ta 
xỈn rồi.", 2. (trong nói năng) không 
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nghiêm túc, thiếu đúng đắn; không 
có đầu đuôi, vô nghĩa, vớ vẩn. 
"Chỗ có người lún, không ăn nói 
lệnh quệnh được đâu.", "Ông say 
rồi, bắt đầu nói năng lệnh quệnh 
rồi đó.", 3. quan hệ không lành 
mạnh, không trong sáng. "4nh có 
vợ rồi mà còn lệnh quệnh là không 
được đâu nghen.". 

Lết mết /le:t' me:t?/, [la:t” ma:f'] 
[01] (vt) 1. bê bết, kém đến mức 
tôi tệ, không tiến lên được. "Mấy 
năm nay vợ chồng tui làm ăn lết 
mết quá anh ơi.", 2. lết bết, đuối 
sức, không còn khả năng vận động. 
: Uống rượu gì đến độ lết mết rồi 
mà vẫn chưa chịu thôi.", 3. say 
đắm, đắm đuối, bị quyến rũ đến độ 
chết mê chết mệt. "Dạo nảy coi bộ 
nó lắi mết con nhỏ con ông Năm 
rồi. 

Lệt đột /le: de:t5/, [la:t” da:f] 
[01] (v0 (bâ) lệt bệt, tỏ ra đuối sức 
nên vận động một cách chậm chạp, 
uể oäi. "Có những người đi theo 
đoàn hết nổi, nên phải lệt đệt phía 


sau. 
Lệt phệt /le:t“ fe:f5/, [l:t fa: ] 
[01] (vt) (bâ) lệt bệt, nặng nề và 
chậm chạp, kéo lết một cách chậm 
chạp vì nặng hoặc quá sức. "4i 
giống thằng Bảy quá vậy? - Nó 
chó ai. Vác bao đồ đi lệt phệt phía 
sau kia kìa.". 

Lệt sệt /le:  ge:t, [la:t sa:f] 


[01] (vÐ) sên sệt, sệt sệt, Ở trạng 
thái gần đặc lại. " Để ba cái bùn lệt 


sệt như vầy, trưa nắng mà còn con 
cá nao la nơ sẽ ngoi lên thôi. ". 

Lệt thệt /le:tế the:t5⁄, [la:f” t?a:t] 
[01] (vụ) lết bết, kéo lê, kéo lết trên 
mặt đường. Xến hai cái ống quản 
lên di con. Để nó lệt thệt như vậy 
đi coi chừng vấp té chết.". 


Lệt xệt /le:t” se:f, [la:t” sa:f] 
[01] (vt) là là, thấp sát mặt đất. 
"Con không bưng lên được sao, ma 
kéo lệt xệt dưới nên vậy.". 

Lêu bêu /le:w'! be:w1⁄, [H:w' 
bi:w!] [01] (vt) lềnh bềnh, ở trạng 
thái nổi hẳn trên mặt nước. "N?hiễu 
người cảy ruộng thủ, nhưng họ thất 
vọng vì lúa bị háp, bỏ nắm ha vô 
thau nước thì mười hột, nổi lêu bêu 
có tới bảy. (SN)". 

Lêu hêu /le:w' he:w', [li:w' 
hi:wl] [01] (vt 1. cao chơi vơi 
không vững. "Con để cái bìmh 
bông lêu hêu cái kiểu đó, coi 
chưng gió thổi đổ đó nghen.”, 2. 
lêu têu, đi đó đi đây không có mục 
đích. "Con cái lớn rồi phải lo làm 
giúp ba má, có đâu mà đi lêu hêu 
tối _eay vậy., 3. làm khơi khơi, 
thiếu cơ sở thực tế. "vm ðn phải 
tính toán đâu đó đang hoảng, chó 
lêu hêu cái kiêu nay chỉ có đồ nợ." 
4. lêu đêu, cao nghệu, cao một 
cách khác thưởng mất cân đối. 
"Cái thằng gì mà tướng tá lêu hêu 
như cây tre miễu.". 

Lêu khêu /le:w' xe:w!⁄, [li:w' 


xi:w'] [01] (vÐ (cn) lêu hêu. "Để 


cái đèn lêu khêu, coi chừng ngã đổ 
cháy đồ à nghen.", "Cái thằng gì 
mà ăn Ủ không, rồi di lêu khêu phá 
làng, phá xóm, cho chúng chui 
không ha.", "Lam ởờn lêu khêu cái 
kiểu đó, thất bại là cái chắc.", "Sát 
mé biển, cất nhà sản, lêu khiêu, 

chẳng bao giờ bị ngập. (SN)". 

Lêu lao /lew' la:w1⁄, [li:w' 
la:w!] [01] (vÐ) rêu rao, bêu xấu 
người khác hết chỗ này tới chỗ 
khác. "76¡ đảm bảo bà, nó mà biết 
được, nó sẽ lêu lao hết xóm cho bà 


COI... 
Lêu phêu /le:w! fe:w!/, [li:wl 
fi:w'] [01] (vt) không chắc chắn, 
không, xác định. "Nó nói lêu phêu 
cái kiểu này, biết nó có tới hôn mà 
chở?". 

Lều khều /le:w? xe:w?/, [li:w2 
xi:w?] [01] (vt) lều nghều, quá dài 
và gây guộc nên cử động chậm 
chạp, vụng về. "Cái thẳng chán tay 
lêu khêu, dụng đâu hư đó.". 

Lều quều /1e:w2 kwe:w?, [H:w? 
wi:w?] [01] (vf) quều quảo, cử 
động một cách rất khó khăn, vụng 
về. "Nó có thằng em bị tật, chân 
tay lêu quêu thây ma tội nghiệp. ". 
Lểu /1e:w/, [li:w?] 1. (vt) xuyên 
qua, xuyên thủng qua. "Ä##y đứa 
bây nháy xuống nước coi chưng 
cọc Ở dưới nó đâm lếu ruột có ngay 
ã nghen.", " -2. (vt) rất nhọn, có phân 
đầu nhỏ dẫn như mũi kim. "Để 
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miếng ván có cây đình nhọn lếu 
coi chứng đi đạp đó nghen.". 

Lểu đếu /le:w? de:w)/, [li:w) 
di:w'] [01] (vt) lảo đão, mất thăng 
bằng, ngả nghiêng muốn đổ, muốn 
ngã. „Thấy ông đi lễu đểu là tôi 
biết ổng xửn rồi." 

Lểu hểu TẾ he:w⁄, [luw' 
hiw'] [01] (vt) lêu lổng, rong 
chơi, không chịu học hành, làm 
lụng, (cn) lêu hêu. Có VỢ CỔ CON 
rồi mà không chịu mẫn ăn gì cả, 
tối ngày chỉ lễu hếu Không thôi thì 
cạp đất mà ăn nghen con." 

Lểu lảo /1e:w? l:'/ [Iï:wÌ 
la:w°] [01] (vt) (bâ) lếu láo, 1. qua 
loa, đại khái, chỉ biết đôi chút. "7i 
cũng chỉ lu lào thôi, chớ có biết gì 
nhiễu đâu mà ông hỏi tôi.", 2. làm 
sơ sài lấy có. "Cái tánh thằng nay 
lêu lảo từ đó tới giò, bởi đó có 
chuyện chì ma nó lam nên thân 
đâu?", 3. không gọn gàng, vén 
khéo. "Cái đánh nó lêu lảo, bởi vậy 
có cái gì nó lam gọn gảng, ngăn 
nắp dđâu.". 

Lếu /le:w?/, [li:w'] (vt láo, 1. 
không thật tâm cho công việc, chỉ 
làm cẩu thả, qua loa cho có. "⁄ảm 
cho HÓó đảng hoàng, làm lếu cái 
kiểu nay thể não cũng bị chủi cho 
mả coi.", 2. tếu, nhộn, có sự gây 
CưỜI, nghịch ngợm, không được 
nghiêm chỉnh. "Cái tánh nó lếu từ 
nào tỎi giờ, mong anh bỏ qua, 
đừng chấp nhất nó.". 
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Lếu nhếu /le:w` ne:wŸ, [li:w` 
ni:w”] [01] (vt) láo nháo, không có 
chút trật tự nào. "1m gì mà lếu 
nhếu như cái chợ vậy chớ. ". 

Lếu tếu /le:w)° te:w°/, [li:w'" t1:w'] 
[01] (vt) 1. lắc cắc, lóc chóc, tỏ ra 
lụp chụp, vụng về, không chu đáo. 
"Biết nó còn nhỏ lếu tếu mà giao 
cho nó làm chỉ để hỏng việc vậy 
chớ.", 2. không đúng dắn, thiếu 
lịch sử. "ChẾ hội họp mà nói năng 
lếu tếu như vậy sao được.". 

Lệu hệu /ile:w°“ he:wÝ, [li:w° 
hi:w] [01] (vt) 1. la cà, mó máy 
qua loa mà không làm được việc 
gì, chỉ trổ bâng quơ mà không hề 
làm việc. "7hởng cha đó chỉ có 
nưóc lệu hệu, chó có biết làm và 
làm được gì đâu.", 2. bỗng chốc, 
thấm thoắt, mới đó mà... "Lệu hệu 
mà cũng đã hết năm rồi.", 3. 
không rõ ràng, không chính xác. 
"Ái thì nói cho rõ rằng, có , người, 
chó nói năng lệu hệu cái kiểu đó là 
không được đáu a nghen.". 


Lệu khệu /le:w“ xe:wÝ, [li:w° 
xi:wế] [01] (vi) linh tính, vớ vẩn, 
không có tác dụng øì thiết thực, 
(cn) lệu hệu. "Chuyện quan trọng 
của mình không lo, lại đi nói 
chuyện lệu khệu ở đây làm gì.". 

Lệu lạo /leww“ la:w/, {li:w 
law'] [01] (vt 1. phêu phảo, 
không rõ tiếng, do bị tật hoặc đang 
ngậm nước mà nói. "Nói lệu lạo 
cái kiểu đó ai mà nghe cho được.", 


2. trêu trạo, từ gợi tả tình trạng 
nhai khó khăn phải lửa thức ăn qua 
lại giữa hai hàm. "Đau mấy cái 
rằng, phải nhai lệu lạo rồi nuối, 
nên chả muốn ăn chút nảo.", 3. lặt 
vặt, nhỏ nhặt, không đáng kể. "ở 
không làm mấy chuyện lệu lạo 
giúp gia đình, chó có mẫn ăn gì 
đâu anh ơi.". 
Lệu nghệu /ie:w” ne:w?, [li:w° 
n1:w] [01] (vt) lêu nghêu, 1. cao 
hoặc dài quá cõ, mất hắn cân đối. 
"Cái thân cao lệu nghệu ma đứng 
trước, còn ai Ở sau nhìn thấy cho 
được rmữa.", 2. (nói năng) không 
chính xác, lẫn lộn chuyện này sang 
chuyện nọ. "Có nắm chấc thì nói, 
chó nói năng lệu nghệu la không 
được đâu nghen.". 
Lï /H:1⁄, [1i] (dt) (cv) ly, cốc, vật 
dụng thưởng bằng thuỷ tính, có 
chân hoặc không có chân, dùng để 
uống nước, uống rượu. "4w jâáu 
chứng ta cạn Ì¡ bia một cái đi." 
Li bì /H:! bi, [l! bi] [01] @9 
không bao giờ đứt, ở tình trạng kéo 
dài mãi. "Đi tới đâu cũng thấy dân 
nhậu. Vì sao mà họ nhậu l¡ bì như 
vậy? Là vì họ không có gì để giải 
frí. (NH)". 
Li lai /1i:! la:j!⁄, [IP! la;J'] [01] (vÐ 
1. không có gì, không đáng kể, kể 
như không, (cn) nhằm nhè, nhằm 
nhò. "$ố tiên đó đối với tao chẳng 
Có Ïỉ lai gì đâu mày yên chí di.", 2. 
hơn kém nhau chút ít. "Hai phần 
này chỉ giỏi lắm là chênh lệch 


_như mắt lươn có khác.", 


nhau l¡ lai thôi, chó không nhiễu 
đâu 

Lì câm /li? kxm:!⁄, [l2 kam:!] 
[01] (vt) 1. rất l lợm, tổ ra ngang 
bướng, không mảy may xúc động. 
"Thằng nhỏ trông lì câm, khó dạy 
lắm đây.", 2. nhẵn lì, phẳng lì, 
không còn góc cạnh. "Món đồ nảy 
chắc xài nhiễu lắm đây, góc cạnh 
lì câm hết rồi còn gì nữa.". 

Lì lịt /1i2 1i:⁄, [l2 lit:ế] [01] (vÐ 
1. lừ đừ, không được nhanh nhẹn, 
linh hoạt. "ÄA#ấy ngày nay bịnh 
trông thằng nhỏ lì lịt hẳn đi.", 2. lì 
lợm, tỏ ra không mảy may xúc 
động. "Côn nhỏ mà tánh nết lì lị! 
khó a.". 

Lì một lam /1i2 mo: la:m!⁄, [l? 
mo:k® la:m!] [101] 1. bắn một loạt 
đạn, bắn nhiều viên liên tục. "Có 
chuyện gì ma bọn lính nó ÏÌ mội 
lam đi vậy cả.", 2. (n) làm một Hi, 
uống một li, cách nói vui của mấy 
người uống rượu. "7ới phiên anh 
đó. Lì một lam di.". 

Lï xì /1i2 si: [12 si?] [01] (vÐ) 
tặng tiền cho người nhỏ, người 
thân trong dịp Tết. "A⁄ô? năm về 
quê ăn Tết, hai đía nhỏ cũng được 
tiên lì xì mấy trăm.". 

Lí hí /li hi:Z/, [I5 hi] [01] (vÐ 
1. tỉ hí, quá nhỏ, không mở to ra 
được. "Cái thằng gì mà mốt lí hí 
2. hé mở 
một ít. "A⁄ở cái của lớn ra cho 
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sáng coi, có gì đâu mà phải mở lí 


hí như vậy. ". 

Lí la lí lắc /1iz la:! Hi lak:?/, [li 
la:! li lak:] [0101] (qn) (cn) lí 
lắc, nhưng có ý nhấn mạnh. "Cái 


thằng đó lí la lí lắc lắm, để nó ở 
lại, ba má giữ nó không nổi đâu 


Lí lầu /1i: law:, [l° la:w'] [01] 
(vt) liến thoắng, quá nhanh nhấu 
và không ngót miệng. "Nó có cái 
tật lí lắu vậy, chó có lam được việc 
øì nên thân đâu anh ơi.". 

Lí lắc /1⁄Ý lak:/, [I£Ê lak:'] [01] 1. 
nghịch ngợm, tỉnh nghịch, tay 
máy, chơi đùa những trỏ khôn 

nên, không được phép, hoặc có thể 
gây nguy hại. "Cái thằng lí lắc 
thiệt, cái xe người ta vậy mã nó 
đám leo lên đạp máy.", 2. luôn củ 
động, động đậy, tay chân tây máy 
đứng ngôi không yên. "Chổ có 
khách có khúa mà con lí lắc quá 
di. Ngồi im coi được hôn nảo.". 

Lí rí /i? z132/, [HP z#P] [01] (vÐ) 1. 

li ti, rất nhỏ, nhỏ đến mức trông chỉ 
như những chấm, những hạt vụn. 
" Đứng trên sản thượng của toà nhà 
nhìn xuống: đông người bên đưới Ïí 
rí như đàn kiến đang bò trên mặt 
đường.", 2. lí nhí, nhỏ quá, nhìn 
không rỡ. "Con viết chữ lớn lên, 
con viết gì mà lí rí như vậy, ai mà 
coi cho được.", 3. lí nhí, khẽ quả, 


nghe không rõ. "Nơi cái gì ma lí rí 


trong họng, ai ma nghe cho được.". 
Lia /1ix1⁄, [lix'] 1. (vt) và nhanh, 
ăn nhanh, ăn vội vàng cho xong. 
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" Bà dọn cơm, tôi lia ba hột, rồi tôi 
côn đi xóm nữa.", 2. (vÐ ha lịa, 
nhanh và liên tục. "Thúng thẳng 
lam. Gấp gi mã máy cất lia vậy, nó 
vô fay rồi làm sao." 


Lia chia /1ix! cix/ [Hx! cix!] 
[01] (vt) rất nhiều, nhiều đến mức 
không đếm xuể, tính hết. "7# nãy 
tới giở nó thua lịa chia, không biết 
bao nhiêu mà kế.". 

Lia lia /lix! Ilix1⁄, [lix! lix!] [H1] 
(vt) lịa, nhanh và dời đổi liên tục tử 
vị trí nầy sang vị trí khác. "Ä/iệng 
nói, tay của ông bóp lia lia giủm 
chứ Tư. (SN)". 

Lia thia /1ix! thix!/, [lix! tPixl] 
[01] (dt) (cá) thia, loại cá nước 
ngọt, thân nhỏ có màu xanh đậm 
hoặc đen, có vây ngũ sắc, thường 
hay giương vây khi gặp đối thủ và 
hay chọi nhau, (cn) thia thia. "7a 
thia nổi bọt trên đọt bồng bông, 
Phận em là gái có chồng anh 
thương. (cd)". 

Lia lia /lix? Iix?, [lix? lix?] [H1] 
(vf) 1. ở tình trạng có những động 
tác nhỏ, nhẹ và liên tục. "Cự như 
vậy, người giăng lưới một tay cẩm 
cây sảo nạng chống la lỉa cho 
xuống đi chẳm chậm, một tay gỡ 
từng manh lưới. (AÐg)", "Có ai vô 
nhà là mấy con ngông nó lỉa lía 
cái đâu như vậy đó.", 2. đi lủi lủi 
về phía trước, có biểu hiện vội vã. 
"Có chuyện gì mà sáng ngày thấy 
bả đi lửa lía vậy cả.". 


Lích /lic:/, [lit:] (vt) 1. (trong trò 
chơi bắn bị của trẻ em) dọn dẹp 
trống chỗ bi của đối phương với 
mục đích bắn cho dễ trúng. "Chơi 
bắn đạn giao trước được lích thoải 
mái đó nghen.", 2. lém, ăn sạch, 
tém sạch, không. còn để lại gì. "Nổi 
cơm bữa trưa còn đây, vậy mà đến 
chiêu là bọn nhỏ chúng lích sạch, 
không còn một hội.", 3. cuỗm, lấy 
cắp, chiếm lá ây và mang đi mất. 
"Anh phải cản thận, chó sơ sẩy 
mội chút la bọn trộm nó lích gon 
túi tiên à nghen.", 4. đánh, măng, 
trị, làm cho phải ganh chịu một 
điều gì. "Thằng n4ÿ, phải lích cho 
nó một trận, thì nó mới chửa.". 

Lịch; /lic:5/, [lit“] (d0) chình, vật 
thường sống chưi rúc trong bùn, 
cùng họ với lươn, nhưng nhỏ con 
hơn. "Con lịch nó nhỏ hơn con 
lươn, nhiễu người không phân biệt 
cứ tưởng lươn con, chó đâu phải. ". 
Lịch; /1:c:/, [lit”] (vt) (bâ) lệch, 
chệch, 1. đi không đúng hướng 
hoặc mục tiêu. "Bắn gì lịch cả 
gang mà cũng đòi bắn.", 2. không 
cân đối, không đồng đều. "Lấy hai 
chiếc đũa lịch như vầy, làm sao 
gấp cho được.". 

Lịch; /lic:”/, [lit:”] (dt) thanh lịch, 
lịch sự (hiện tượng nói tắt của 
thanh lịch, lịch sự), có về đẹp nhã 
nhặn, phù hợp với sự ứng xử, phép 
xã giao. "Hai vợ chẳng khác nhau 
mỘt trời một vực. Ông thì lịch lắm. 
Không như bả lúc nào cũng nhiễu 
chuyện, lớn tiếng.". 


Lịch huych /lic” hwic:, [lit 
wit:] [01] (vt) 1. sơ sài, không 
đáng kể, không đáng giá. "Buôn 
bán lịch huych kiếm tiên chợ, chớ 
có thấm vào đâu, chị ơi.", 2. qua 
loa, đại khái, sơ qua cho có. "Chử 
lịch huych cái kiêu đó, ai biết mà 
làm cho được.", 3. nhấp: nhổm, vội 
vàng, tỏ ra nôn nóng, hấp tấp. "7 
từ, có trẾ dâu mà lịch hưcch vậy 
chớ.". 

Lịch ịch /lic:5 ¡c⁄⁄, [Ht:ế it:”] [01] 
(vt) 1. nặng nê và chậm chạp. "Con 
heo nay đi đứng lịch ịch, chắc sắp 
để rồi.", 2. tiếng động của vật nặng 
rớt xuống nền. "Ba cái bao mà tụi 
báy quăng lịch ịch cái kiểu đó, coi 
chứng bê hết đó.". 

Lịch kịch /lic kic⁄, [litế kitÝ] 
[01] (vÐ) va chạm, xung khắc, gây 
gổ, cãi vã nhau. "Vợ chồng ma cứ 
lịch kịch cái kiểu đó, mẫn ăn sao 
kha được chở. ". 

Lịch lạc /lic:5 la:k5%, [lit:” la:k'] 
[11] (ve 1. (bâ) lệch lạc, sai lệch, 
không cân, không đúng, không 
ngay ngắn. „ Khung hình treo lịch 
lạc cái kiểu kia coi sao, được. ", 
"Nói năng lịch lạc cái kiểu đó mà 
nghe được d2", 2. lịch lãm, lịch 
duyệt, tỏ ra có hiểu biết và lịch sự. 
"Con người lịch lạc thế kia, tôi 
nghĩ họ không nói bậy đâu.". 

Lịch phịch /lic:° fic:, [lit:° fit:] 
[01] (vt) nặng nể và chậm chạp, 
(cn) lịch ịch. "7Trông mấy bà bẩu 
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đị đứng lịch phịch thấy mà phát 
mệt.". 

Lịch rịch /lic z¿c⁄⁄, [lit' z¿t] 
[01] (vt) 1. chậm chạp, TỊ mọ Vả 
lần hỏi, tốc độ tiến triển chậm. 
"Lam lịch rịch cả tháng trời ma chỉ 
mới được có bấy nhiêu.", 2. nhốn 
nháo, rục rịch, có những hoạt động 
chuẩn bị để làm việc gì. "A⁄ấy tuần 
nay, nha nao cũng lịch rịch đón 
Tết.", 3. động đậy, cựa quậy, nhúc 
nhích, không ở yên. "Ngủ ải. Cứ 
lịch rịch hoài ai mà ngủ cho 
được.". 

Lịch xịch /lic:5 sic⁄/, [lit” sit:] 
[01] (vt) 1. (bâ) lệch xệch, lôi thôi, 
sơ sài, tạm bợ. "Nhà cửa lịch xịch, 
khách tới thấy mà mốc cỡ.", 2. trỗ 
ngại, trục trặc, không thuận lợi. 
"Máy năm nay làm ăn lịch xịch chỉ 
đủ ăn, không kha.", 3. hiểu lầm, 
xích mích, có sự gây gỔ, cãi vã. 
"Hai đứa nơ dạo nảy lịch xịch 
không thấy di chung với nhau 
nữa.", 4. xây ra chuyện lôi thôi, 
không hay, không tốt. "Nó quan hệ 
lịch xịch với con người ta sao ma 
con nhỏ có bầu mới chết đây chớ.". 
Liếc dọc /liak? za*k#⁄, [li:k 
JA"kP] [01] (vt) đưa mắt nhìn rất 
nhanh khắp chung quanh. "2 nhà 
người ta mà cặp mốt nó liếc dọc 
hoài, làm mình ngại muốn chết.". 
Liếc dọc liếc ngang /1iak? 
zd*k? liak” na:n, [l:k? JjA*k?° 
Iik? na:p'1 (01011 (qn) đảo mắt 
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nhìn qua nhìn lại. "Con gái gỉ mả 
đi ra đương cứ liệc dọc liếc ngang, 
hổng sợ người ta cười". 

Liếc mèo /liak? me:w2, [H:k 
me:w?] [01] (vt) liếc mắt đưa tình 
với phụ nữ. "Cái thẳng nay, có cái 
tật hay liếc mèo lắm, anh hồng biết 


HỆ 


sao. 
Liếc xéo /liok? se:w?/, [H:k 
se:w'] [01] (vụ liếc nhanh tô ý tức 
giận, hoặc có ý ngăn ngửa. "Nó 
làm gì mà máy liếc xéo nó đã 
vậy.". 

Liệc /1iak5/, [li:kế] (vt) rà nghiêng 
mái chèo để điều khiển xuổng di 
đúng theo ý muốn. "Chị phải biết 
liệc mái chèo, xuống mới di tới 
được, không thôi nó sẽ quay vòng 
tròn cho ma coi.". 

Liểm /liam, [li:m°] (vt) 1. lẻm, 
tọng, ăn nhanh, ăn một cách ngấu 
nghiền, thô tục. "Mới dọn ra chưa 
kịp mới ai la nó đã liễm hết." Z 
cuỗm, lấy cắp, lấy sạch không để 
lại gì. "Mới dể máy gói đồ đây, 
thằng nào liễm mát rồi. bàn giết 
mất, làm chết đi. "Ä⁄ấy ống ở trồng 
bộ › đông lắm hay sao ma chống cự 
gắt mẫu. Hỏi sáng tới giờ liễm tại 
tôi gân hai chục thằng rồi! (AD)". 
Liễếm ke /liam' ke:!/, [lim ke:!] 
[01] (vt) 1. mất ăn, thất bại, không 
được gì hết. "Ä⁄4y nghe theo nó thì 
chỉ có nước liếm ke.", 2. nịnh hót, 
theo đuôi lãnh đạo để lấy lòng. 
"Gặp cái thằng liếm ke đó, mày 


nói với nó lam gì, lãnh đạo nao mà 
nó hổng bợ đÍt.". 

Liên hợp (lian' hv:p5⁄, [lin' 
hx:p°] [01] (vt) liên hiệp, kết hợp 
lại những tổ chức hoặc thành phần 
xã hội khác nhau vì một mục đích. 
"Nghe nói, ổng có tham gia trong 
thành phần chính phủ liên hợp thời 
kháng chiến đó chớ.". 

Liên tu /lian! tu:1⁄, [li:n' tu] 
[01] (pt) liên tục không ngừng, 
nghỉ, không có sự gián đoạn. 
"Trông tre tre ngã liên tu, Phận em 
là gái, oán thu lam chỉ. (cd)". 

Liên tu bất tận /lian' tu:! bxt: 
txn5, [li:n'! tu*! bxkể txn† 
[0101] (qn) liên tục, tới tấp không 
bao giỏ dứt. "Ông nói liên tu bắt 
tận, có cho ai nói được gì đâu ma 
đê nghị.". 

Liền /lian?, [li] (pt) 1. ngay, 
tức thì, liền sau đó, không chậm 
trễ. "Đừng có chê cái mì ăn liên 
nghen. Nó là thực phẩm của thời 
đại đó.", 2. lẫn, từ biểu thị mối 
quan hệ kế tiếp nhau. "77c gì mà 
cả ngày liên đêm chịu sao nổi.". 
Liền bân /lian? bxn:!⁄, [lin? 
bxn: 1101] (vÐ 1. liên trơn, gắn 
kết mà không để lại tì vết. "Nó bản 
kiểu Sao mà liên bân không thấy 
mối nối mới tải chớ.", 2. liền liền, 
liên tục, không ngưng nghỉ. "Lâm 
gì mà chớp mắt liền bân vậy cha 
nội.". 


Liền bóc /lian? ba*kP/, [lin? 
bA*k??] [01] (vt) 1. ngay lập tức, 
ngay tức thì, tức khắc. "Mới nói là 
làm liên bóc vậy cha nội.", 2. liên 
tục, không ngửng. "Uống gì liên 
bóc vậy cha, để ăn chút đã.". 

Liền chóc /lian? ca*k??⁄, [li:p? 
cA"k?] [01] (vt) 1. ngay trong 
giây lát, ngay tức khắc. "Làm liển 
chóc vậy sao, để thong thả ít ngày 
hồng được à?", 2. hết cái này tới 
cái kia liên tục. "ẩn gỉ mả liên 
chóc, cái miệng không bao giờ 
ngưng nghỉ vậy chớ.". 

Liền đeo /lian? dec:w1⁄, [liy? 
de:w!] [01] (vt) 1. sát bên, kế cận 
bên. "7Thởng nhớ nấy nó theo mẹ 
nó liên đeo vậy đó.", 2. rất nhặt, có 
khoảng cách ngắn hơn rất nhiều so 
với mức bình thường. "Để gì mả 
liên đeo, nuôi làm sao cho nồi.", 3. 
liên tục, kế tiếp nhau không dứt. 
"Ấn gì mà liên đeo, cái miệng 
không ngới vậy ca.". 

Liền lạc /Han? la:k5/, [li:p? la:k'] 
[01] (vt) 1. đầy đặn, cân đối, cân 
xứng, có tỉ lệ hợp lí giữa các bộ 
phận. "7đng bé có thân hình liên 
lạc trông đẹp thát.", 2. không có tì 
vết, ở trạng thái còn nguyên vẹn. 
"Cái máy này liên lạc lắm. Giá 
như vậy là rẻ đó. Ánh mua đi.". 
Liền lặn /lian? lan:⁄, [li:q? lan] 
[01] (vÐ 1. lành lặn, không bị tật 
nguyễn. "7ồi chỉ cầu trời sinh ra 
đứa con, nó được liên lặn la tốt 
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ôi.", 2. nguyên vẹn, không bị hư 
hỏng, sứt mẻ, (cn) liền lạc. "Cái xe 


này liên lặn như vậy, còn chê chỗ 


nào nữa.", 3. đây đặn, no tròn cân 
đối, không chê được vào đâu. 
"Chục xoài này liên lặn như vậy 
ma dì con chê cái gì nữa.". 

Liền miệng /lian? mian5, [li:n? 
mi:0ñ'] [01] (vt) 1. luôn miệng, 
luôn mồm, miệng không ngưng 
nghỉ hoạt động. "Cái thằng nó nơi 
liên miệng mà nó hồng mệt sao 
chó.", "Nó ăn liên miệng tối ngày 
như váy đó chị ơi.", 2. lành vết 
thương, vết thương kéo da non trở 
lại. "Cái vết thương này nó đã liên 
miệng, hai bữa nữa la tháo băng 
luôn được rồi.". 

Liền tì /lian? ti:2, [H:n? t2] [01] 
(pb liền một mạch kh ng có ngắt 
quang, (cn) liền tù. ' 2ng làm liên 
tì vậy mà ổng chịu nổi, chớ tôi thì 
phải có ba mươi phút nghỉ trưa 
mới được. ". 

Liền trơn /Han? tx:mn/, [lin? 
t{x:n!] [01] (ve 1. khóp và liên khít 
nhau. "Máy cái mối nối liền trơn 
vậy con chê gì nữa.", 2. lành lặn, 
phẳng phiu, không có một vết gợn. 
"Da thịt mấy đứa nhỏ liên trơn 
trông thích thật.". 

Liền tù /lian? tuz/, [l2 tu"? 
[01] (pt) Hềển một mạch không 
ngưng nghỉ, (cn) liên tu, liền tì. 
"Thúc liên tủ suốt đêm làm sao 
chịu nổi." 
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Liền tù tì /Han? tu? ti, [lir? 
tu"2 t2] [011] (qn) (cn) liền tù, 
nhưng có ý nhắn mạnh tính liên tục 
hơn. "Ẩn gỉ liên tù tì, tiền của đâu 
chịu cho nổi." 

Liền vo ion? v2:!⁄, [li:nF j2:!] 
[01] (vt) 1. hền đến độ vo tròn 
không thấy gợn tì vết. "Quá địa 
cầu nảy liên vo trông đẹp thiệt.”, 2. 
lành lặn, không còn vết sẹo. " Vá 
thương được giải phẫu thẩm mĩ 
liên vo, không thấy một đường nét, 
hay thiệt. ". 

Liền xỉ /Han? si:?, [li:n2 sử?] [01] 
(pt) 1. liền liền, liền tù tì, luôn một 
mạch không ngắt quãng. "Lm liễn 
xì một mạch rồi nghỉ, chớ nghỉ lắt 
nhất làm biếng lắm.", 2. chút chút 
lại tiếp diễn, diễn ra đầy đặc đến 
độ người quan sát có cảm giác như 
lin một mạch. "7 thuốc gì ma 
liên xì vậy mà anh chịu nổi sao?". 
Liền xì bóc /lian? si2 bqa*kP5/, 
[li:n? sử? bAYkf] [011] (qn) tức 
khắc và luôn một mạch, (cn) liền 
xì và liền bóc, nhưng có ý nhấn 
mạnh hơn. "Ăn gì mà liên xì bóc 
vậy, sáng tới giờ chả thấy lúc 
HảO HỖ Hgưng miệng.". 

Liến /lian?, [li:n"] (vt hay dùa 
nghịch, chọc phá, giốn hớt, (cn) lí 
lắc. "Bộ mặt ,hó coi liến lắm, nhất 
là cái trán vồ của nó coi mới lì lợm 
lam sao. (AĐ)". 

Liến bân /lien” bxn:1⁄, [li:? 
bxn: | (011 (vt) 1. có nét lính lợi, 


nhanh nhẹn và sắc sảo. "7hửng bé 
con ai mà liến bân, coi dễ thương 
qua vậy?", 2. hay nghịch ngợm, 
thích đùa giốn.. Thằng nhỏ nó liễn 
bán, để nở Ỏ nhà với má, má giữ nó 
không nổi đâu." 

Liến khi Jian xi [Hi' xÉÏ] 
[01] (vt) rất liến, hay đùa nghịch, 
chọc phá, táy máy luôn tay, chạy 
nhảy đứng ngồi không yên. "Cái 
thằng liễn khỉ quá, ai mà coi chừng 
nó cho nổi.". 

Liên xáo /lian” sa:w?/, [H:n 
sa:w°] [01] (vt) 1. (cn) liến khỉ. 
"Con gái gì mà liến xáo, chẳng 
khác nãảo con trai mới iạ.", 2. nói 
nhanh và nhiều không ngót miệng. 
" Cái thằng gì mà liễn xáo tối ngày, 
gặp ai cũng bắt chuyện được.", 3. 
lặp đi lặp lại rất nhanh, không 
ngớt. "Hai tay liễn xáo, họ gói đến 
độ chuyên nghiệp, không chê váo 
đâu được. `. 

Liệng /1ianÝ, [li:n”] (vt) 1. chọi, 
quăng, vụt, ném, dùng một lực của 
tay để đẩy vật đi được nhanh và 
mạnh. "Con khỏi sợ, bà Sáu ả. Con 
liệng lựu đạn chết bà nó hết chó 
sợ! (AÐ)", 2. vút, bỏ, không dùng 
nữa. "Sau đó, anh là một trong số 
người sống sót bị giặc chỏ ra liệng 
biển. (AĐ)”. 


Liếp /1iapŸ, [li:p”] (dt) luống, mô 
đất nhỏ chạy dài, dùng để trồng 
tây. "Đất này lên liếp trồng cà, 
đậu, hay rau là hết ý.". 


Liệt /1iat/, [Hi:kế] (pt) ở trạng thái 
nằm ngã ra, bất động trên mặt nên. 
"Gió lao rao tâu cau ngã liệt, Anh 
xa em rồi rũ riệt tay chân. (cd)". 
Liệt địa /liat dix'/, [H:kế di] 
[01] (pÐ la liệt, nằm ngã ra, bất 
động trên mặt, nên nhiều đến độ 
chồng chất ngốn ngang, vô sỐ kể. 
"Cơn giông chiêu qua, cây cối ngã 
liệt địa.", " Đợt dịch vửa qua, ga vịí 
ở xóm tôi chết cũng liệt địa.". 


Liêu /liaw!⁄, [li:w'] (dt) phỏng, 
chỗ nghỉ ngơi dành cho các sư 
trong chùa. "⁄c cụ Tăng Liên 
hình dung cảnh tượng dưới sông 
Go Quao như vậy... Cụ chấp tay 
vái Trời Phật rồi vào trong liêu 
nằm xuống thỏ mệt, đợi chở. (SN)". 
Liêu siêu /liaw'! siaw!⁄, [l:wl 
si:w'] [01] (vÐ ở trạng thái hơi 
nghiêng, không vững. "Nháậu đữ7 
lắm, cha nội đó mới di liêu siêu 
như vậy, chó để gì.". 

Liều yếu /1iaw2 iaw'/, [Ii:w? w] 
[01] (vÐ) nhiều vô kể, không thể 
nào đếm xuể. "Dạo nay lính trắng 
nó đi liễu yếu ngoài đường, mày 
đựng có ra ngõ coi chưng bị tó 
đdóơ.". t 

Lim rim /l:m' zjim, [li:ml 
z4:mỶ?] [01] 1. (vt) im ỉm, ít nói, kín 
đáo, ở trạng thái không để lộ ra 
bên ngoài. "Cái thằng cha lim rửn 
đó coi vậy má, đáng sợ lắm đó 
nghe.", 2. (pt) lầm rấm, chẳng bao 
lâu, coi vậy mà, từ biểu thị cẩm 
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giác của người nói về thời gian đi 
qua nhanh. "ÄÁ⁄ói¡ đó tiến rửn cũng 
đã mười năm.". 

Lìim kìm /l:m2 kim, [l:mˆ 
ki:m”] [01] (dt) có hai loại: cá 
sống phổ biến ở các mương, ao, có 
thân tròn dài nhỏ hơn thân chiếc 
đũa ăn cơm, đầu có kim dài, hay 
lội nhổn nhơ trên mặt nước; cá ở 
sông lớn nước lợ có thân bằng 
ngón tay, đầu cũng có kim dài, có 
thể ăn được. "A⁄á ơi con vịt chết 
chìm, Tho tay con vớt cá lìm kìm 
cắn con. (cd)". 

Linh binh /liịpn:' bịn:/, [lm: 
bin:!] [01] (vt) (bâ) lênh bênh, 1. 
lênh láng, tràn khắp ra trên một 
diện rộng, nước ở trạng thái tràn 
dây, chảy vào mọi chễ, chỗ nào 
cũng có. "Nước chảy linh binh, lục 
bình trôi lĩnh binh, Bảy, Tám ơi, di 
cấy chỉ có một mình, Phải chỉ 
đặng, bạn mình cấy chung. (cd)", 
2. (thức ăn) có nước nhiều hơn cái. 
"Thịt mây nấu cháo linh binh, Da 
mày bịt trống tụng kinh trong 
chua. (cd)". 

Linh chỉnh /lin:' cịn:, [lm:! 
cin:!] [01] (vÐ (bâ) lênh chênh, 
hầm hinh, không vững chắc, dễ 
nghiêng đồ. "Cái bản để linh chỉnh 
cái kiếu đó, dọn mâm lảm sao 
được. ". 

Linh đỉnh /ln' dịn:!/, [lm:! 
din:] [01] (vt) (bâ) lênh đênh, trôi 
nổi nay đây mai đó, không có 
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hướng nhất định. "Lm chỉ nay đợi 
mai chở, Linh định Phong Mỹ, dật 
dở Hoa Án. (cd)". 

Linh láng /1in:' la:n?/, [lin:! la:n] 
[01] (vt) (bâ) lênh láng, đổ ra, tràn 
ra trên một diện rộng. "Con mở 
nước kiểu sao mà để nước chảy 
linh láng nhà vậy hả.". 

Lình bình /lin?2 bịn?/, [linf 
bin:?] [01] (vt) (bâ) lềnh bênh, 1. 
nổi trên mặt nước, nổi do có hiện 
tương sình chương. "Mua nảy củi 
mục Hó trôi lình bình theo dong 
tha hồ mà với.", "Cái gì mà trôi 
lình bình Ở giữa dòng, trông giống 
xác chết vậy cđ?", 2. no hơi, có 
hiện tượng căng phổng do ăn 
không tiêu. "Sáng giờ ăn phải cái 
øì cái bụng lình bình thấy khó 
chịu.", 3. có hiện tượng ứ đọng, 
không thoát. "Cai kinh xáng của 
Tây hồi xưa, dùng xáng múc. Ngặt 
nghèo lắm. Lát nữa, tới đó coi thử. 
Ở đây nưóc lình bình, lún cũng như 
ròng. - Để cháu chèo thay bác. 
Lão nhìn mấy giê lục bình khá to, 
như bèo trong ao tủ đọng. Bởi vì 
lình bình, nên lục bình mới la báo 
hại. Thỏ tay xuống nước, anh nắm 
giê lục bình, đem lên xuồng. (SN)". 
Lình ình /lin? ‡n2/, [Hm2 in] 
[01] (vi) không phát triển, không 
tiến triển, lưu giữ ở trạng thái ban 
đầu. "Ä⁄ấy năm nay làm ăn nó cứ 
lình ình như vây, hổng khá được 
anh đi.". 


Lình kình /ltn2 kịp? [lin:? kin:] 
[01] (vt) (bâ) lềnh kẻnh, nhiều và 
công kẻnh, không gọn. "Đi đâu lâu 


hay sao mà anh lại mang đồ đạc 
lình kình thế kia.". 

Linh xình /lin Si, [lin2 sin?] 
[01] (vt) 1. sơ sài, tạm bợ, không 
vững chắc. "Ở quê, nhà của lình 
xinh thế kia mà họ vẫn không chịu 
cất lại.", 2. lôi thôi, xốc xếch, 
không sạch SẼ, ØøỌn gang. "Máy 
ngày Tết, ông ăn bận lình xình thế 
kia mà đi đến nhà người ta Hi 
lắm.", 3. dừng lại không phát triển, 
không tiến triển, (cn) lình ình. 
"Mấy cái chuyện làm ăn, nó cứ 
lình xinh, không tới đâu la đâu, 
buồn thiệt.", 4. hồn giận, xây ra 
chuyện xích mích, buồn phiên lẫn 
nhau. "7 ngày lấy nhau, vợ chồng 
nó Cứ lình xinh hoài, có hạnh phúc 
øì đâu.", 5. lề mê, chậm chạp, ở 
trạng thái chậm ứng xử, hành động. 
"Thằng đó, nó lình xình lắm, công 
việc giao cho nó biết bao giờ cho 
xong. `. 

Linh bình /1n” bịn?, [lim 
bin:?] [01] (vt) ở trạng thái nổi trôi 
đầy khắp trên một diện rộng. 
"Nước chảy linh binh, lục bình trôi 
lĩnh bình, Bảy, Tám ơi, đi cấy chỉ 
có một mình, Phải chỉ ở đặng, bạn 
mình cấy chung. (cd)". 

Linh làng /1in: la:n?, [lin? la:n] 
[01] (vt) (bâ) lễnh lảng, 1. lõng 
bống, loãng đến mức như chỉ thấy 
có nước, ít thấy cái. "Tô canh lỉnh 


lắng như vầy, có gì đâu ăn mà nó 
Cũng tính năm chục, mốc thiệt." „42: 
ở tình trạng ít gắn bó, gắn kết 
nhau. "Có những chuyện chắc má 
biết, tại má hỏi vậy thôi, chó Điệp 
lặn lội vô đây đâu phải để nói với 
má vải câu lĩnh lãng như nước đìa, 
đâu phải để nói chuyện bé Bơ, mà 
la Điệp tự dưng nhớ má, thương 
má. (NNT)". 

Linh nghỉnh /lin:' nịn:), 18m: 
nin?] [01] (v0 (bâ) lễnh nghềnh, ở 
trạng thái nhiều, nhung nhúc, 
không thể đếm hết được, từ gợi tả 
một số lượng lớn động vật nhỏ 
đang chuyển động ở một phạm vị 
rộng nào đó. "Ứng U Minh nay, 
ngày trước rủa bỏ linh nghĩnh, có 
ai thêm bắt chúng đâu.". 

Lính cộng hòa /1in: kx*n 
hwa:?, [lin:” kA*n”° wa:?] li0H 
(dn) người trong quân đội Sài Gòn 
trước 1975. "Hồi năm bảy hai tui 
bắn thăng lính cộng hòa Ở chỗ nay. 
(NNT)”. 

Lính kiếng /lin? kiag?, [lin:? 
ki:n”] [01] (d0) 1. lĩnh chuyên canh 
gác ở thành phố, thị xã, không phải 
đi chiến trận. "Máy thằng có tiên 
ngay truớc, HÓ lo lót mới được lam 
lính kiểng đó chó, đâu phải ngẫu 
nhiên dâu.", "Tình nguyện quân Ở 
nước bạn nhủ la lính kiêng a? 
(VTH)", 2. lính được ăn mặc đẹp để 
làm dàn chào, hoặc dùng để di diễu 
hành trong các dịp lễ. "Mấy thằng 
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lính kiếng chỉ đan" quần đánh áo 
để đi o mèo là giỏi." 

Lính lác /lin la: LÓ/ [ln? la:k'] 
[01] (dt) 1. người mới vào quân 
đội, chưa có chức vụ gì đáng kể, 
(cn) lính quen. "Nó thuộc dạng 
lính lác thôi ma cũng bày đặt làm 
phách thấy phát ghét.", 2. người 
trong quân đội Sài Gòn trước 1975, 
có hàm câp binh nhút, hoặc binh 
nhì. "Bọn lính lạc như tụi em, binh 
nhì, bình nhút, đi học tập cải tạo 
chỉ có một tuần lễ là xong.". 

Lính láng /lin: la:n?, [lin:” la:n°] 
[01] (vt) lễnh láng, tràn ra trên một 
diện rộng. "Con lam sao mà nước 
nồi lính láng cá nhà vậy chớ.". 
Lính quèn /lin kwe:n?2, [lin: 
we:n] [01] (dt) 1. người mới vào 
quân đội, chưa có danh phận gì 
đáng kể, (cn) lính lác. "Lương của 
máy thằng lính quên như em thì 
được bao nhiêu anh ơi.", 2. người 
trong quân đội Sài Gòn trước 1975, 
có hàm cấp thấp như binh nhứt, 
binh nhì, hoặc hạ sĩ. "ÀA⁄ấy cái 
thằng binh nhì, binh nhút, hạ sĩ.. 
như bọn bây chỉ là mấy thằng lình 
quen thôi ma cũng bay đặt hạnh 
hoẹ người dân.". 

Lĩnh rằn ri /lin: zan? z{:!⁄, [lin: 
Zan):” Zj:'] [01 1] (dn) chỉ chung các 
sắc lính của quân đội Sài Gòn 
trước 1975, mà quân phục có nhiều 
vệt màu lộn xộn. "Bây giở có nhiễu 
người cũng khoái mặc đồ như bọn 
lính rằn ri ngày trước thế mới lạ.". 
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Lịnh /hn: 5⁄, [lin:] (d0 (bâ) lệnh, 
1. điều cấp trên truyền xuống cho 
cấp dưới phải thi hành. "7?a¡ anh 
hung đời gót, gái đây đau xót gan 
vàng, Muốn về trộm lịnh ra dàng 
đợi anh. (cj)”, 2. điều cấm đoán, 
yêu cầu của người lớn. "4á bả nói 
vậy nhưng ma la lịnh đó nghen 
em.", 3. đơn vị tính thấp nhất trong 
trỏ chơi bài tứ sắc. "Nó cỏn ba 
lịnh, đánh bàn này thua nữa là kể 
như đút chến rồi còn đâu.". 

Lịnh xịnh /lin sip:5, [lin: sin:'] 
[01] (vÐ (bâ) lình xình, 1. ở trạng 
thái không phát triển, tiến triển. 
"Công việc làm ăn mấy năm nay 
lịnh xịnh quá trời, không khá được 
anh ơi.", 2. Ö trạng thái dùng dằng, 
lưỡng lự, khó quyết, không biệt 
nên hành xử thế nào. "Đi hay 
không thì đút khoái đi, chứ cứ lịnh 
xịnh cái kiểu này thì hết ngay hết 
giở chẳng làm được gì ráo trọi." 
3. có vấn để trục trặc, bất đồng, 
xích mích với nhau. "Vợ chồng mà 
cứ lịnh xịnh hoài tối ngày, thì làm 
ỡn cái nồi gì chó.". 

LÍp; /1:p?, [H:p] (vi) 1. híp, lành, 
liền lại với nhau. ' Vết thương nó 
đã líp mốt rồi, vài bữa là lành hẳn 
thôi.", 2. đầy ngang mặt, tiếp giáp 
bề mặt thiết diện. "Đổ nước líp mặi 
chậu ma bưng di hồng đổ sao được 
chớ.", 3. che khuất, lập khuất, làm 
cho bị át đi không cỏn nhìn thấy, 
lấp hết một thiết diện, bể mặt nào 
đó. "Cổ mọc líp cả lối di, nên chạy 
xe rất khó... 


Líp; /1i:p?, [li:p”] (vt) tha hồ, thả 
cửa, tùy thích, không có lấy một 
giới hạn nào. "Ba ngày Tết cho bọn 
chúng chơi líp đi mà.", "Anh chị 
cho nó ăn xải líp, riết nó quen, nên 
khi thiếu tiên không sinh tật ăn cắp 
$ao được chớ.". 

Líp ba ga /li:p” ba:! va:!, [li:p° 
ba:! va:!] [101] (qn) tha hỗ, thoải 
mái không có giới hạn. "Cho họ 
nói líp ba øa, tui cũng chẳng sợ gì 
đâu. ". | 

Líp bản họng 
ha*n”5%, [l:ip` ban? hA*n 
[101] (qn) (thường nói về khía 
cạnh ăn uống, tiêu thụ) tha hồ, thả 
cửa, tùy thích, nhiều thoải mái, 
không có giới hạn. "Coi vậy chớ, 
cho nó ăn líp bản họng vài bữa, rồi 
nó cũng ngan ha chị ơi.". 

Líp ga /1i:p” ya:!⁄, [H: p va:!] [01] 
(qn) 1. hết khả năng, hết công suất. 
"Phải cho xe chạy líp ga mới đuổi 
theo kịp nó đó chớ.", 2. Thoải mái, 
tủy thích, không giới hạn, (cn) líp 
ba ga, líp bản họng. "B2 nay 
trúng số, tao đãi tụi bây ăn lí) ga 
luÔn. `. 

Lít rít /H:t z¡:£/, [lit z¿t:] [01] 
(vt) lít nhít, vừa nhỏ, vừa nhiều và 
lại gần sít nhau. "Con viết cho lớn 
và thưa ra, chó viết lứ rít cái kiểu 
đó ai ma xem cho được.". 

Liu hiu /1i:w' hi:w1⁄, [H:w! hi:wl] 
[01] (v) hìu hiu, ở trạng thái êm 
nhẹ và yếu ớt. “Nằm mà gặp gió 


1i:p_ bain 


Su 


hiu hiu cái kiểu này là thế nào 
cũng đánh một giấc ngon lành 
thôi. ". 

Liu riu /1i:w' z1:w!⁄, [li:w' Zj:w ] 
[01] (vt) 1. (lửa cháy) nhỏ và đều, 
ở trạng thái thấp hơn mức trung 
bình một ít. " Để lửa liu riu, kho cá 
nó mới thấm ngon được.", 2. hiu 
hiu, lay động khẻ, nhè nhẹ, SỨC 
chảy hoặc sức thổi có vẻ yếu ớt. 
"Nước chảy liu rìu, lục bình trôi 
rìu ríu, Anh ở một mình khi đau 
yếu ai nuôi? (cd)", 3. có tính chất 
mồng manh, mờ nhạt. "Ven các bở 
ruộng, bông có mực như những 
đường viên nhỏ liu riu làm dịu lại 
mảng rực vàng của lúa. (NNT)". 

Liu tiu /1i:w' ti:w1⁄, [li:w! ti:w'] 
[01] (vt) (bâ) lêu têu, không cố 
định, rong chơi nay dây mai đó. 
"Cái thằng lồn rồi mà không chịu 
làm gì cả, chỉ biết đi liu tìu suốt 
ngày thể thôi.". 

Liu khiu /1:w2 xiw?2, [Hi:w? 
xi:w?] [01] (ve) 1. (bâ) lều khu, 
cao hoặc dài quá cỡ, mất hẳn cân 
đối. "Chân ta l} khiu thế kia, đụng 
tới đâu là đổ. bể tới đó, chẳng nên 
thân nên hình gì.", 2. Không điều 
khiển được động tác chân tay theo 
ý muốn do bị tật bệnh. "Nó öj bại 
liệt, chân tay lìu khu thế kia nên 
làm gi Cũng phải có người phụ 
giúp, đâu có thể bỏ nó ỏ nhà một 
mình được.". 


Liu quỳu /1i:w?7 kwi:w2/, [li:w? 
wi:w'] [01] (vt) 1. vụng về trong 
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động tác, hành động không được 
như ý muốn, (cn) lu khìu. “Chẩn 
tay lìu qu)u thế kia, làm được gì 
mà may cũng đói làm", 2. (nb) 
vụng về trong ứng xử. "Gặp cái 
thăng lìu quỳu đó mà ông lại giao 
việc cho nó. Nó có biết nói năng, 
giao dịch gì đâu 

Lìu xìu /1i:w? S7 [li:w? si:w'”] 
[01] (vt) ở trạng thái không quyết 
tâm, không hăng hái. "7: hấy nó lìu 
xi cái kiểu đó chắc la nó hông 
muốn tham gia rồi, thôi đừng có ép 
Hó.". 

Lìu yếu /1i:w2 iaw?, [li:w? i:w'] 
[01] (vt) ngổn ngang, la liệt, ở 
trạng thái bày ra bừa bãi, thiếu trật 
tự. "Đồ đạc bày biện lìu yếu, chắn 
hết cả lối đi của người ta.". 

Liu /1i:w?/, [li:w”] 1. (vt) ở trạng 
thái rất bén nhọn, đụng nhẹ có thể 
lủng da thịt. "Cái đao nhọn lu vậy 
mà đưa cho thằng nhỏ nó cẩm quơ 
quƠ, thấy ma ghê.", 2. (VĐ lụi, 
đâm, để vật nhọn chạm vào người. 
“Đứng gản máy thằng khung ma 
có đao, coi chứng nó liụ cho một 
cải la tiêu mạng đó nghen hôn.". 
Líu quýu /1i:w° kwi:w?, [li:w' 
wi:w'] [01] (vt) 1. luống cuống, 
lính quýnh, luýnh quýnh, mất bình 
tĩnh nên hành động lụp chụp, sai 
sót. "Có ai ăn thịt ăn cá gì mẩy 
đâu ma máy lín quýu thế kia chớ." 
2. nói năng như có hiện tượng tiếng 
này dính với tiếng kia. "Nói tW tử 
cho nó rõ rang, nói năng líu quýu 
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như vậy, ai nghe cho được.", 3. 
quấn quýt, bám lấy nhau, trì níu 
vào ai đó. "Dẫn em đi chơi đi con. 
Để nó líu quýu Ở đây, má đâu có 
nấu cơm được... 

Lịu /1i:wÝ, LH: wÝ] (v‡) 1. nhịu, lỡ 
mồm nói tiếng nọ ra tiếng kia. 
"Phát biểu trước đám đông ma nói 
lịu là nguy hiểm lắm đó nghen.", 2. 
bị tật giật mình rồi tuôn ra hàng 
tràng tiếng bậy, hoặc tục. "Ä⁄4y hủ 
bả chỉ, cho bả hoảng hồn bả lịu 
tâm bậy tâm bạ vậy chớ.". 

Lịu bịu /li:w bi:wÝ/, [li:wŠ bi:w'] 
[01] (vt) 1. lịu địu, bận bịu, vướng 
víu, ở trạng thái vướng bận, không 
được rảnh rang. "7hằng đó, nó lịu 
bịu chuyện vợ con lốm, nó không 
làm nồi đâu.", 2. vương vẫn, nhớ 
về một chuyện gì trong lúc làm 
việc mà không thể dứt đi được. “Ö¿ 
chơi cho nó khuây khỏa di. Ở đây 
nằm mà lịu bịu chuyện gia đình 
hoài cũng có giải quyết được chỉ 
đâu.". 

Lìu địu /1i:w° di:wÝ, [li:w° đị:w°] 
[01] (vt) lận đận, vất vả, chật vật vì 
phải trải qua nhiều gian lao, trắc 
trở. "Gió đấy đưa rau dừa quặn 
quyu, Anh máng thương nàng Ìlju 
địu xuống lên. (cd)". 

Lo le /1a:! le:!/, [lo:! Ie:!] [11] (vt) 
so se, bày ra nhiều lần như có ý 
khoe khoang. "Có mấy trăm đồng 
mà cũng lo le hoái, coi chứng bị 
chúng chôm hết bây giờ.". 


Lo ra /12a:! za:!⁄, [la:! za:!] [01] 
(vt) 1. 4o lắng những chuyện không 
đâu để thêm buổn rầu. "7ánh bả 
hay lo ra quá, nên thêm mệt, đừng 
có nghĩ gì hết có phải khỏe hôn 
ao.", 2. không chú tâm vào công 
việc đang làm. "76¡ thấy vậy muôn 
lui ra cho thầy đọc kinh kếo lo ra, 
song tôi vừa bước ra thì thầy kêu 
tôi mà nói rằng... (NTQ)"”. 
Lò ảng /12: A:0 [la a: 0] [01] 
(dt) hang hố sâu ở trong núi. Bác 
vật Lưu Văn Lang xuống cái lò ảng 
sâu nhất, đi một mình, hai ba ngay 
sau bông đưng trở về, mặt máy 
nghiêm nghị lạ lùng. (SN)". 
Lò chò /12:2 c2:2/, [la: c2:7] [01] 
(vt) 1. tò tò, lếo đếo theo phía sau. 
"Bá di trước là nó lò chò theo sau 
vậy đó. Bị danh hoại ma nó không 
tổn đó chớ.", 2. loi choi, nhảy nhót 
luôn chân, không chịu đứng yên. 
"Có chuyện gì vui ma cứ lo chó 
hoài không ở yên vậy chớ?". 
Lò khò /12:? x2:/, [la:? x2: š [01] 
(vt) ở trạng thái ngủ mê có tiếng, lò 
khò. "Mới có bảy tám giờ ma ông 
đã ngáy lò khỏ rồi, chắc tại cả 
ngày ổng di làm một.". 
Lò tho /12:2 t?2:!⁄, [la:2 tPa:!] [01] 
(dt) cá sặt lớn, mình dẹp bằng, bản 
tay, thưởng được phơi khô để ăn 
hoặc làm môi uống rượu. "Khô cá 
lò tho mắc lắm, gần cả trăm ngàn 
một kí lận đó.". 
Lõ chèn /la: ce:n?, [la:' ce:] 
[01] (vt) diễn ra tình trạng ngoài ý 


muốn, không thể ngờ, khiến cảm 
giác ngượng nghịu, sượng sủng. 
"Ba hồi nói cho nó di. Rồi bây giờ 
lại không. Chị nói thế làm thằng 
nhỏ lõ chèn với mấy đứa bạn nó 
cũng tội nghiệp.". 

Lõ trất /la:? txt:/, [l2 txk:] [01] 
(vt) (rất tục) (cn) lõ trót, 1. trơ ra, 


không có cái gì bao bọc. "My để 


nó lỗ trất vậy mà mày để được ả.", 
2. (ăn nói) thô tục, tục tĩu, có 
những lời lẽ tục, thiếu văn hóa. 
"Gái thằng ăn nói lỗ trất đó mà 
máy nói chuyện với nó lam gì. si: 
mất sạch, không được BÌ cả. "Làm 
ăn với nó kế như lỗ trất, có được 
đồng xu nào đâu.". 

Lõ trớt /12:' tx:£?/, [la tx:k] [01] 
(vt) (tục) (cn) lõ trất. "Ngồi xếp 
bằng lại đi cha nội, đưa cái của lõ 
trớt ra mà không biết mắc cỡ ả.", 
"Nó nói chuyện lõ trói cái kiểu đó 
mà chị không vả cho nó một bạt 
tai.", "Đựa tiền cho nó là coi như 
lỗ trót rồi còn gì.". 

Ló mó /12z ma:⁄, [la:? ma] [01] 
(vt) 1. xó ró, quanh quấn ở một nơi 
nào đó. "Coi chừng mấy thằng 
đứng ló mó đó nó chôm đồ à 
nghen.", 2. (bâ) lò mò, đi trong 
trạng thái mò mẫm, chậm chạp, 
khó khăn. "7ởng nó không đi 
được, ai dè ló mó ma nó cũng tới 
nơi.", 3. rồ rẫm, sở soạng, sở cho 
biết vì lạ, hiếu kì. "Đổ cửa người ta 
tụi bây ló mó vô lam gì. Coi chứng 
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hư là hổng có tiền thưởng đó 
nghen. `. 

Ló ngó /lo: n2:?/, [lo n2] [01] 
1. vÐ ló ngớ, lộ vẻ vụng về, ngớ 
ngẩn do còn lạ lãm. "Cái thằng 
nay trông nó ló ngó làm sao.", 2. 
(vt) nhìn quanh quần như còn 'bỡ 
ngỡ, xa lạ. "Lam gì đứng đây lớ 
ngó vậy cha nội, không khéo người 
ía nghỉ ông là thằng dòm nhà ăn 
trộm thì mắc công nãa.". 

Lọ /12:5, [lo:5] (dt) nhọ, phần khói 
đen đóng dưới đáy các Xoong, nổi, 
được nâu bằng bếp củi, bếp dâu. 
"Thôi, bây giỏ bọn mình chơi đánh 
bai ăn quẹt lọ di.". 

Lọ chảo /12:” ca:wỶ/, [lo: ca:w'] 
[01] (đt) nhọ nổi, khói đen của 
chảo thường có chất dầu, mỡ nên 
dính khó rửa hơn. "Ba cái lọ chảo 
này đính vô đồ là tiêu đó nghen.". 
Lọ nghẹ /12: pe:5/, [l2:5 ne:5] [11] 
(dt) nhọ nồi, nhọ đen của khói củi 
bám lâu ngày vao vật dụng dùng 
để nấu ăn nói chung. "Ma tôi hay 
mang xoong chảo ra bực sông chủi 
lọ nghẹ, sẵn đón ghe hàng mua íf 
rau cải tươi và bán lại những quảy 
chuối chín bói rong vưởn. (NNT)". 
Lọ nồi /la: 10/7, [I2 no:j?] [01] 
(dt) nhọ nổi, lọ đen lấy tử đáy 
XOONBÿ, nồi, chảo... nói chung. 
"Bưng kiểu sao má quần áo, mình 
mây đính đây lọ nồi vậy cơn." 

Lỏa lúa /Iwa:' luy?, [la:? lux| 
[01] (vt) điêm dúa, là lơi, lòe loet, 
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thiếu đúng đắn. "Con gái gì mà ăn 
bận lỏa lúa, nói cười lỏa lúa mà 
không sợ người ta cưởi.". 

Lõa /Iwa, [ls:] (vt) toác ra và 
chảy máu. "7ướng thẳng di, chạy 
chỉ cho té lỗa đầu gối vậy hôn 

Lõa loè /Iwa:f Iwe:?, [ls: le?] 
[01] (vt) dâm dể, tràn trễ, nhiều và 
ướt khắp cả. "4 mà quên tắt nước 
để nước chảy lõa lòe thế kia. ". 


Lõa luề /Iwa:“ Iwe:z?, [la le] 
[01] (vtQ) (bâ) lõa lô, để hở ra, 
không kín đáo. "Gói lại cho nó kín 
đáo đàng hoàng, ai đem cho mà để 
lõa luê thế kia, coi sao được.", 
"Máy con nhỏ ăn đ lõa luê đó, 
tao coi hổng được rồi." 

Loác /Iwa:k?/, [Ia:k] (vt) loét, 
rách, trầy, võ ra thành mảnh, 
miếng. "Nó chỉ té nhẹ một cái, vậy 
mà cũng loác mấy miếng da, chảy 
máu, thấy mà ón.". 

Loái ngoái /Iwa:j? nwa:j/, [la:j 
n2:J'] [01] (vt) ngoắc ngoải, ở vào 
tình trạng lay lắt, qua ngày. "Sống 
loäi ngoái ngày nào hay ngày đó, 
chó biết làm sao hơn báy giờ.". 
Loạn cào cào /Iwa:in" ka:w? 
ka:w?/, [lo:n" ka:w? ka:w?] [101] 
(qn) ở tình trạng lộn xộn, rối tung 
lên, không theo một nền nếp, thứ 
tự, trật tự nào, (cn) loạn xà bì, loạn 
xà ngầu. "Nó làm loạn cảo cảo lên, 
ai biết đường đâu mà lần, mà sắp 
xếp.". 


Tạp xà bì /Iwa:n" sai? bi:?/, 
[lo:n" sa:? bi] [101] (qn) loạn xạ, 
loạn xỊ, không. còn thử tự, ngăn, 
nắp, (cn) loạn xà ngâu. "Sách vở để 
loạn xa bì như vậy, khi cần tìm làm 
sao con tìm được.". 

Loạn xà ngàu. /wamn®S sa: 
pxw2, [lo:gp” sa nxw:] [101] 
(qn) loạn xạ, loạn xị, (cn) loạn xà 
bì. "Quẩn áo nó xốc loạn xà ngầu 
thành một đống thấy mà ghê 
luôn.". 

Loạn xì ngầu /1wa:n si? nxw?/, 
[la:n" sử? YW: 2l [101] (qn) hỗn 
loạn, không còn thứ I# trật tự gì 
nữa, (cn) loạn xí ngầu. "Ẩ; 


2 


n nhậu 
xong, chúng đánh nhau loạn xỉ 
ngáu Ở trong quán kia kìa.". 

Loàng choàng /lwa:n? cwa:r?/, 
[la:n? ca:rƒ]. [lo:n? c2:n?] [01] (v0) 
(bâ) loáng choáng, loạng choạng, ở 
trạng thái nghiêng qua ngả lại, 
không vững. " Tháy tướng đi loàng 
choàng là tôi biết ổng có rượu 
trong người rồi." 

Loàng quàng TT, kwa:n 
[lan wa:n?] [01] (vt) lấn quấn, 
lòng vòng, loanh quanh, không lối 
ra. "Đị loang quang tử nấy tới giờ 
mà có thấy lối nào ra đâu.". 
cong quáng /Iwa:n` kwa:n°, 


[la:n” wa:n] [01] (v0 ở trạng thái 


thị giác bị rối loạn, không nhìn 
thấy rõ. "Bà nhìn loáng quáng sao, 
chó bữa ấy làm gì có ông ta đến 
đó. ". 


Loạng quạng /iwa:n” SH”, 
[la:n“ wa:n] [01] (v) 1. ở trạng 
thái không vững, ngả nghiêng. "Đi 
được hôn? Đi loạng quạng coi 
chứng té bây giở.", 2. lang thang, 
không có định hướng, mục dích. 
"Đi loạng quạng coi chừng sụp 
hấm, sụp hố đó nghen.", 3. âm Ó, 
dó dẩn, tào lao, không đàng hoàng, 
không lành mạnh, không trong 
sảng. "Mình là người lún ma lam 
những chuyện loạng quang la 
không được đâu nghen.", "Chỗ 
người lớn, quan chúc, ma anh nói 
năng ng, quạng như thế là 
không ổn rồi.", 4. lơ đễnh, sơ Ý, 
không chú ø không tập trung tư 
tưởng vào công việc. Sáng Hqÿ, 
loạng qugng thể nào, ảnh lại bỏ 
quên cái cặp Ö văn phòng.". 

Loăng quăng /lwan:' kwan:', 
[lan:! wan:'] [01] (d) (cv) lăng 
quăng, bọ gậy, ấu trùng của muỗi 
sống trong nước. 'Không Còn 
loăng quăng là không còn bệnh sốt 
xuất huyết.". 

Loăng quằng /Iwan:' kwan;?/, 
[lan wan:] [01] (vÐ vằn vện, 
không ngay ngắn, thắng hàng. "Nó. 
viết cái kiểu loăng quằng như thế 
nay, ai mà đọc cho nồi." 

Loăng quằng luých quych 
bát lÃ kwan2 lIwic:?” kwic:%, 
[lan:' wan:? litẺ wit:'] [0101] (qn) 
1. loằng ngoằng, không ngay ngắn, 
thắng thớm. "Chữ viết học trò bây 
giỏ, sao cứ loăng quồng luých 
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quych thấy mà ghê.", 2. ngoằn 
ngoeo, cong vẹo theo nhiều hướng 
khác nhau. "Đưởng về nhà nó 
loăng quằng. luých quych, ai ma 
nhó cho nồi.", 3. dài dòng lung 
tung, không gãy gọn, khúc chiết. 
"Ông ta có cái tật nói loăng quằng 
huộch quych cho sướng miệng, mất 
thời gian, chó có nội dung gì 
đâu.". 
Lóc /1a*kP5/, [lA"k??] (vt) (đánh 
đáo tưởng) 1. (đồng xu) vượt quá 
vạch giới hạn quy định: thua. 
"“Lóc” tíc là thua, là thải không 
vào lằn mức, trót ra ngoài. (SN)", 2. 
(tl) thất bại, không được như mong 
muốn. "Ca nhật nấy... sao ứ 
khách quá! Hồi sáng tới giò, đủ ăn 
hủ tiếu với gói thuốc. Dè đâu bữa 
nay lóc. (SN)". 
Lóc bóc /la"kP ba*kf?/, [AYkf 
bA*k?°] [01] (vt) 1. từ gợi tả âm 
thanh phát ra tử miệng, ý nói người 
hay nói láp giáp luôn miệng. "Bá 
có cái tật hay nói lóc bóc vậy, chó 
Đó bao giờ bả để bụng đâu chị 
.", 2, tử gợi tả âm thanh phát ra 
Ất miệng, ý nói hay ăn vặt, ăn luôn 
miệng. "3n cái gì mà lóc bóc tối 
ngay vậy con.", "Cá rô ăn móng 
lác bóc dưới đìa thấy mà mê.", 3. 
bụng đẩy ứ, căng lên, vỗ nghe 
bong bóc, lốc bóc. "ng no lóc 
bóc rồi, ăn gì được nữa mà ðn.", 4. 
lóc chóc, tử gợi tả dáng điệu lăng 
xăng, không lúc nào yên. "Czi 
thằng đó tính lóc bóc lắm, giao 
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cho nó coi chứng hư việc ad 
nghen.". 

Lóc chóc /la*k caYkf?/, 
[lAYkZ cA"kf] [01] (vt) 1. lăng 
xăng, đứng, ngôi không yên nơi, 
yên chỗ. "Cái thẳng lóc chóc đó, 
coi chừng đổ bể đồ bây giờ. Ngồi 
yên coi được hông?", 2. không 
điểm đạm, thiếu chín chắn. "ng 
nội đó lớn người, lớn xác, coi vậy 
mà tính còn lóc chóc lắm.". 

Lóc dóc /la"k?5 zq"kf?/, [IA"k?° 
JA*kf”] [01] (vt) nhăng nhít, không 
đâu, không có chủ để, chủ dích. 
"Mới thấy nó nói lóc dóc đây mà, 
nó đi đâu mất tiêu rồi?". 

Lóc kênh /Ia*kP? ka:p?/, [lAYkf 
ka:n?} [01] (dt) cá lóc loại cực lớn, 
loại từ 3, 4 kí trở lên. "7rái dừa 
chưa rới XuỐng tối mặt nước túc thì 
có một con cá lóc kênh từ dưới thói 
lên táp nghe một cái "bốp”. (cBP)". 
Lóc lịch /la"k?5 lic⁄, [IAYkf” 
lit”] [01] (dtĐ) ( "lóc" (tm) "bloc") 
(), lốc lịch, một tập các tờ lịch 
ngày dùng trong một năm, được 
gắn vào một tấm bìa cứng để gõ 
từng ngày. "Chị mua cả lịch hay 
chỉ mua có lóc lịch? - Tấm lịch tui 
có rồi, chỉ mua lóc lịch thôi.". 

Lóc máy /1a*k?5 maj:/, [lAYkP 
ma:7?] [01] (dt Clóc" (tm) "bloc”) 
Œ), phân khung, khối, tảng cố định 
của một cái máy động cơ. "BỂ cái 
lóc máy này là thay khẩm tại đó 
nghen.". 


Lóc phóc /1a*k?° fq*Ykf3/, [IAYk? 
fA*kP] [01] (ve 1. từ gợi tả dáng 
chạy lủi nhủi, nhấp nhô, (cn) lóc 
xóc. "Tội nghiệp thằng nhỏ phải 
chạy lóc phóc ra chợ mới có 
được. "2. thoắt đã, mới đây mà, từ 
gỢI tả tả thời gian chóng qua. "Lóc 
phóc mà cũng đã mười mây năm 
trời rồi, chó ít đâu 

Lóc thóc /laqYk? tha*kP/ 
[IAYkP? thA*kP”] [01] (vt) từ gợi tả 
dáng chạy lấp xấp, chậm chạp 
nhưng không dưt. "Bữa nảo, nó 
cũng lóc thóc theo tôi buôn bán 
vậy đó chị ơi.". 

Lóc tóc /1a*kf” taYkK/, [IAY*kP 
(A*kP] [01] (vÐ táy máy, hay 
nghịch ngợm, không ở yên. "Cái 
tánh nó lóc tóc từ hồi nào tới giỏ, 
chứ phải mới đây đâu.". 

Lóc xóc /Ia*k?° saYk??/, [lAYkP 
sA*kP] [01] (vt) không điểm tĩnh, 
không chững chạc, thiếu sự đúng 


đắn và đường hoàng. "Cái tánh nó 


lóc xóc, đụng cái gì cũng phản 
ứng, không xem xét trước sau gì 
hết, nên bây giờ mới hại nó.". 

Loẹt quẹt /Iwe:t kwe:/, [le:k° 
we:kế] [01] (vt) 1. vẽ vài đường, 
phác họa vài nét. "ông chỉ loẹt 
quẹt có mấy cái mà ra búc chân 
dung hay thiệt chớ.", 2. (vtQ qua 
loa, sơ sài, không chú tâm lắm. 
Thôi thi lam loẹt quẹt cho xong đi 
rồi làm việc khác.", 3. (vÐ thấm 
thoắt, mới đó mà.. „ từ biểu thị cảm 


giác thời gian qua nhanh "Loẹí 
quẹt mà cũng đã hết năm nữa rồi.". 
Loẹt xoẹt /Iwe:tf swe:f/, [le:k” 
se:k%] [01] 1. (vt) luôn thay đổi 
chỗ này chỗ nọ không chịu ngồi 
yên. "Nó joẹt xoẹt tối ngày vậy đó 
chị ơi, có bao giờ nó chịu Ở nhà tới 
một buổi đâu. 2. (vÐ đi qua lại 
đâu đó gần đây. , Anh ngồi chơi, 
chờ ảnh một lát. Ảnh mới loẹt xoẹt 
đây thôi, để tôi sai thằng nhỏ kiếm 
ảnh về.". 

Loi /12:J!, [l2:j'] 1. (dt thoi, cú 
thúc cùi chỏ. "Ä⁄4y mà nói bậy nữa 
tao cho mày một loi bây giờ, liệu 
hồn.", 2. (vt) thoi, đánh mạnh, thúc 
củi chỗ. "Loi cho nó vài cái, để nó 
bỏ cái tật nói tâm phảo.". 


Loi choi /la:j'! co:j'/, [laj c2:j!] == 


[01] (v) (bâ) loi ngol, nổi trên mặt 
nước bằng những cử động yếu ỚI. 
"Mùa ấy, chuột thỉnh thoảng xuất 
hiện từng bây, lội loi choi, con nầy 
căn đuôi con kia, tiến túi chậm 
chạp vì chân chuột quá nhỏ, không 
đủ siúc quạt Hước. (SN)". 

Loi ngoi lót ngót /1a:j' na:j! la:t 
g2:, [loøj' n2:j') lakï n2kÏ] 
[0101] (qn) ở trạng thái ướt át, 
không được khô ráo. "Để mình 
mấy loi ngoi lót ngói như vậy bịnh 
lam sao." 


Loi nhoi _đei) n9:jJ!, [l2:j'! n2:jJ'] 
[01] (vt) nhiều và không có trật tự. 
"Tao thấy cá bọn nó kéo vô đây. 
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Nó ngồi loi nhoi chung quanh mộ 
kia. (SN)". 

Lòi /12:j2, [l:j?] (vt) 1. để lộ ra cái 
muốn giấu, thường là cái xấu, cái 
đáng chê. "Nói một hồi là lòi cái 
đốt của mình ra mà cũng ham 
nói.", 2. chi ra, đưa ra, trả một 
khoản tiền cho việc gì đó. "Mua 
sốm bất cứ cái g” nhỏ lớn Irong 
nhà, cuối Củng cũng chỉ có một 
mình lôi loi ra." 

Lòi bản Hong xi) 
ha*n”5%, [lajJ? bai” hA*n 
[101] (vn) Ì. no dữ dội, no đến 
mức không thể ăn thêm được. "Nó 
ăn lòi bản họng rồi, còn ăn thêm 
chỗ nào được nña.", 2. rất nhiều, 
nhiều vô kể. "Ä⁄#áy thằng cha nay 
nó ăn của hối lộ lòi bản họng rồi, 
vậy mà nó vẫn còn tham.". 

Lòi chành /12:jˆ can, [la:j 
czn:?] [01] (vt) 1. phanh phui, lộ bí 
mật, không còn giữ kín được nữa. 
"Để lòi chành ra chuyện nay, khối 
ông cũng bị liên luy, mất chúúc.", 2. 
ăn đứ đừ, ăn nhiều đến độ muốn 
trào ra bên ngoài, thức ăn bỏ lại, 
thừa mứa. "Ăn một bữa lòi chành 
rồi, vậy mà thấy ai ăn nó cũng có 
cải tật dom miệng.". 

Lòi còi /la:jˆ ka:J2, [l2 " k2¡j'] 
[01] (v0 Ì. cỏi cọc, coi cối, chậm 
phát triển, không phát triển nữa. 
"Cây mọc lòi còi cái kiểu này biết 
chững nào có trái.", "Mấy con heo 
lòi còi này nuôi làm chỉ cho tốn 
thức ăn.", 2. lèo tèo, thưa thớt, rất 


ba:n 
k. 
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Ít, gây cảm giác nghèo nàn. "Cái 
xóm gì loi còi có mấy nóc gia thì 
mần ăn làm sao cho khá.". 

Lòi con trê /12:jˆ ka:n' te:!⁄, [la:j? 
ka:n! {e"] [101] (vn) 1. lòi dom, 
bệnh sa trực tràng ra ngoài hậu 
môn, (cn) lòi trĩ. "Cái bệnh loi con 
trê này coi vậy mà khó trị kắm đó 
nghen.", 2. vượt quá khả năng, sức 
lực của mình. "Hai vợ chồng nó 
làm lòi con trê mà còn chứa đủ ăn, 
ở đó mà nói phách.". 

Lòi hèm /laj? heimm?2, [la:Ÿ 
hec:m?] [01] (vt) 1. bung những cái 
tử bên trong ra ngoài. "Cái gối nay 
lòi hèm rồi, phải vá lại, để gòn đổ 
ra nữm làm sao được nữa.", 2. quả 
mức, quá sức chịu đựng đến độ 
những cái trong người phải tuôn ra. 
"Vợ chồng tôi làm muốn lòi hèm 
mà có được đông bạc công nảo 
đâu.", "Đánh cho bọn nó một trận 
loi hòm, Chúng mới ngán.", 3. đổ 
bể, để lộ vụ việc ra ánh sáng, ra 
bên ngoài. "Chuyện nay tôi nghĩ 
trước sau gì nó cũng loi hẻm thôi.". 
Lòi mắt ách /laj2 mat: a:C?/, 
[lo:J? mak: a:f] [101] (vn) 1. trố 
mắt, giương mắt ra để nhìn cho rõ 
hoặc vì hiếu kì. "Có gì /a lắm sao 
mà nhìn lòi mắt ếch ra vậy chó.", 
2. quá mức, quá sức chịu đựng. 
"Tao làm lòi mắt ếch ra mà còn 
chưa thấy gì ở dó mà làm chơi 
chơi như vợ chồng bây thì có mà 
ăn đ°®". 


Lòi ngạnh trê /12:j? 3n: {e:!, 
[lo:j? nan“ te] [101] (vn) 1. lòi 
dom, bệnh sa trực tràng ra ngoài 
hậu môn. "Cái bệnh lỏi ngạnh trê 
này coi vậy mà khó chịu đữ lắm 
đó.", 2. quá sức mình, quá mức 
chịu đựng. "Lam lời ngạnh trê mã 
còn chưa đủ ăn, ở đó mà làm cà Ìở 
phát phơ như máy.". 

Lòi phèo /12:j” fe:w/, [l2:jˆ fe:w?] 
[01] (vt) lỏi bộ phận nằm trong 
bụng ra phía ngoài. "4y nói đốc, 
bà bắn lòi phèo mày di, mày dám 
thê hôn?". 

Lòi trĩ /lo:j? ti⁄/[Isj? t#*] [011 (vÐ 
lò dom, bệnh sa trực tràng ra 
ngoài hậu môn, (cn) lòi con trê, lòi 
ngạnh trê. "Ä4ắc cái bịnh lôi trĩ này 
dị đưng khó chịu lắm.". 

Lòi tói /12:jˆ to:J?⁄, [lo:j t2:ƒ] [01] 
(dt) dây xích sắt loại lón, dùng để 
buộc, kéo những vật lón, nặng. 
"Thằng Tư Bồ cùng với bạn nó lấy 
khăn tắm trói ké tôi lại, mở lòi tối 
xuồng xiêng chân tôi, dòng chiếc 
xuống tôi sau lái, hối hả chống về. 
(PV)". 

Lòi xỉ /l2:j? si, [lo:j2 sử] [01] 
(v0 (răng) mọc không ngay hàng, 
thăng lối. "Con nhỏ đó có cái mặt 
thì đẹp, nhưng lại có ham răng lỏi 
xỈ trông mắt cảm tình hết một 
nữa. ". 

Lòi xòi /brƒ s2:/2, [ljˆ s2:jƑ] 
[01] (v0 1. còi cọc, thưa thớt, chậm 
phát triển, (cn) lòi còi. "Gieo cái 


kiểu gì ma cây mọc loi xói vậy 
chớ.", 2. dở dang, nửa chừng, chưa 
đâu vào dâu. "7ao ghét cái kiểu 
mân lòi xòi lắm, thà mân đàng 
hoảng cho xong tốn bao nhiêu tao 
cũng chịu.", 3. lôi thôi, lếch thếch, 
luộm thuộm, không được tươm tất, 
ngăn nắp, vén khéo. "Nhà cửa lỏi 
xôi thế kia, „khách khúa tới trông kỉ 
cục lắm, để tôi dọn dẹp cái đã.". 
Lỏi /1o:j?/, [lo:Ƒ] (vt) lọi, sót, thiếu, 
không để thiếu, hoặc trống trong 
một quá trinh, quy trình. 'Mội tuần 
bảy ngày, mười bốn buổi, tôi di 
mầu có lới bữa nào đâu mà còn bị 
nói lên nói xuống.". 

Lỏi chỏi /lo:j c2:j?/, [lo:jŸ c9:j] 
[01] (vÐ (cn) lọt chọt, I. không 
ngay ngắn, không bằng thẳng, có 
trên CÓ dưới không đều. "Xếp? hàng 
cái kiểu gì mà lới chổi đứa cao đúa 
thấp như vậy chớ.", 2. không hoà 
nhịp, không ăn khóp, không đồng 
nhật trong một tập thể. Hợp ca cái 
kiểu gì mà lỗi chối như chủi nhau 
vậy.", 3. không thống nhất, không 
nhất quán, có hiện tượng nay vậy 
mai khác. "Mẩn ăn lỗi chổi cái 
kiêu đó lam sao mà khá lên cho 
được. ". 

Lỏi rỏi /1a:j' z2:jŸ, [loj z2:Ƒ] 
[01] (pt) thoắt đã, chẳng bao lâu, 
mới đó mà.. „ (cn) lầm rẩm. "Lởi 
rồi Con nhỏ ngay nao, hưng giở 
cũng đã có chồng, có con." 


Lói; /12:ƒ/, [lo:j ] (vÐ 1. Hùng vật 
đài và cứng để tạo lực đóng nối 
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cho một vật khác vào sâu hoặc bật 
ra khỏi một ống tròn. "CjỶ cần có 
một cây định lồn, tôi lói một hồi là 
ra tuốt chó gì.", 2. (nb) đánh mạnh 
vào một điểm yếu nào đó. "Con gả 
này bị đá lói có máy cái nên nó 
chạy luôn là phải.". 

Lói; /12:j/, [l2:j ] (vt) 1. nhóối, bị 
đau nhức đột ngột ở một điểm nào 
đó trên cơ thể, tựa như có vật nhọn 
đâm vào. "Hồng biết bị cái gì mà 
thính thoảng nó lại lói bên tj 
phải một cái đau điếng vậy đơ.", 
chói, loá, có cảm giác nhức đớn 
do ánh sáng mạnh và đột ngột. 
" Ảnh sáng của cái đền nay lam lới 
mắt, khó chịu quá.". 

Lói hói /la:j° ha:J/, [l2:Jf ha:j] 
[01] (v) 1. hói, bị rụng đôi chỗ. 
"Tóc của tôi dạo này Cũng lới hồi, 
không đáy như thời còn trẻ nữa 
rồi.", 2. Ít ỏi và thưa thớt. "ở xứ 
nay, 'mấi nơi Chỉ lói hỏi mấy nóc 
nhà, ấy thế mà người ta vẫn ở được 
mới ngộ.' 

Lới vói Joi" v2:J3⁄, [l2:J” j9] 
[01] (vt) 1. với theo, nói ngoái lại 
phía sau. "Đj //Øt ngoài kia rồi mà 
ổng còn lói vói chuyện gì nữa vậy 
kìa.", 2. chồm tới trước, với ra phía 
trước. Đứng lói với cái kiểu đó, 
coi chừng té bây giở.", 3. ngóng về 
phía trước, nhìn hướng tới trước. 
"Làm gì mà đúng lói với ở đó vậy. 
Bộ anh dang đợi ai sao?". 

Lọi /12:J, [l2:j”] (vt) 1l. gấy, sai 
khớp, gập ngược lại. "Thấy trẻ con 
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trèo lên cây me để hải trái thì quát 
tháo: "Tụi bây là lũ bất hiếu, rủi té 
gấy tay, lọi chân, cha mẹ tốn kém 
tiên thuốc men. ”. SN)", 2. què, (tay 
chân) mất khả năng cử động bình 
thưởng. "Nó bị lọi giỏ tử ngay còn 
nhỏ, có lẽ do bị sốt bại liệt.". 

Lọi bản họng /12J” bai 
ha*n”5%, {[laj“ bar” hA*g”] 
[101] (vn) (en) lọi họng, gãy cổ, bị 
chấn thương ở cổ. "Nhảo lộn cái 
kiểu đó, coi chừng té lọi bản họng 
a nghen.". 

Lom lem /la:im' le:m!/, [la:m! 
le:m'] 1. [01] (vt) 1. lăm le, để ý 
tới, nhìn chú tâm như có vẻ ham 
muốn. "Chị hãy cẩn thận, tôi thấy 
chúng nhìn lom lem cái túi của chị 
rồi đó nghen.", 2. lem nhem, 
không được cẩn thận, chu đáo. 
"Sách vỏ mà để lom lem cái kiểu 
nay la không được đâu nghen.". 
Lom Iom /la:m'! la:m!⁄, [la:ml 
lam] [II] (pt) 1. chằm chằm, 
đăm đăm, lăm lăm, tập trung 
không đảo mắt. "Thấy bóng ghe 
chèo tới là tôi phấn khỏi trong 
long, bỏ ra ngoai đom lom lom. 
(Pv)", 2. ở tư thế sẵn sàng chờ hành 
động. "Bộ có chuyện gì hay Sao mã 
trên đường lính trắng Súng Ống 
lom lom thấy mà ón vậy cả." 


Lom xom /i2:m' s2:m!/, TT, 
sa:m'] [01] (vt) lom khom, mình 
hơi cúi về phía trước. "4i đi lom 


xom, giống bác Mười quá vậy 
ca?”. 

Lòm thòm /1o:mˆ t*2:m?/, [la:m? 
t*a:m”?] [01] (vÐ lòng thòng, buông, 
thả tử trên xuống. "Dây điện để 
lòm thòm thế kia nguy hiểm lắm đó 
nghen.". 

Lòm xòm /l2:m? so:m?, [lo:m? 
sa:m”]- [01] (vt) lùm xùm, không 
gọn gàng, ngay ngắn. "Học sinh 
mà con để đâu cổ lòm xôm' như vậy 
trông không hay chut nao. 

Lỏm;, /la2:m?, [lo:m'] GŨ lủm, 
nuốt gọn, ăn gọn cả miếng. "Có 
một cái bánh, nó lôm một cái là 
hết, ở đó mà chia cho ai.". 

Lỏm; /lom?, [lam] (pt) (bâ) 
lóm, ké, không chính thức, nhận 
biết từ những người xung quanh. 
"Tôi Củng nghe lỗm vậy thôi, hổng 
biết có đúng hôn nữa.", "Nó cũng 
được cái nước sáng dạ. Nó chỉ học 
lỗm người ta mà làm được đó anh 
ơi, chó có học thấy bà chỉ đâu.". 
Lỏm chỏm /12:m ca:m/, [la:mi 
com] [01] 1. (vt) không bằng 
phẳng, có những vật nhọn nhô lên. 
"Cái đường nảy lôm chỏm di dau 
chân thấy mồ.", 2. (ttt) lốm bõm, bì 
bõm, lũm chũm, từ mô phỏng âm 
thanh của tiếng nước do có vật 
chạm xuống. "4¡ đâu giờ này lội 
lỗm chồm dưới mương vậy cả?". 
Lỏm lẻém /12im” le:im?, [la:im? 
le:m”] [01] (vt) chút ít, sơ sơ, chưa 


dủ, chưa thấm vào đâu. "Dán /ao 
động, ăn vài chén lỗm lêm thấy 
gì.". 

Lỏm thỏm /12:m' t?2:m, [la:m” 
t°a:m?] [01] (vt) ở trạng thái lo âu, 
bồn chôn, nôn nóng. "Ä⁄äy lãm cho 
má Ở nhà, bã lôm thôm đứng ngồi 
không yên. ". 

Lõm /la:m/, [la:m”] (dt) phần đất 
nhỏ không đáng kể trong một tổng 
diện tích lớn. "Rất tiếc là vùng nầy 
dường như chỉ có lốm vườn đó. 
(SN)", "Chẳng lẽ đình chiến từng 
lốm thì lam sao có ranh giới. (SN)". 
Lóm, /lam?, [lam] (vt) lún, 
lõm, trũng thấp xuống. "Con nhỏ 
có cái má lóm đồng tiên trông dễ 
thương thật." 

Lớm; /1o:m?, [l2:m°] (vt) có được 
hiểu biết không bằng đường trực 
tiếp mà nhờ vào sự tiếp nhận gián 
tiếp. "Tôi tự giới thiệu, ông chạy 
lại ôm tôi. Hỏi nhờ chuyện 8L lôi 
bảo là theo chân ông để học lóm 
về sử địa nước nhà. (SN)", "Tôi 
không tin lắm, nhưng sự thật này 
do chính những người con trai đến 
thăm chị nói chuyện với nhau mà 
tôi nghe lớm được. (HVN)". 

Lóm thóm /12:m° t*2:m5/, [la:m” 
tha:m°] [01] (vt) rụt rè, sợ sệt, ở 
trạng thái thu, co người lại vì ngại 
hoặc sợ, (cn) cóm róm, khóm róm. 
"Nó đưa tay ngoắc Hai Lành bước 
lớm thóm phía sau. Thỉnh thoảng 
lão ta liếc qua bên phải, bên trái 


741 


để nhận định rõ vị trí mấy chòm 
cây rậm rạp. (SN)". 

Lọm thọm /lo:mế t*2:m, [la:mề 
tha:mế] [01] (vt) ở trạng thái cúi 
người và có vẻ chậm chạp, (cn) 
lọm cọm, lọm khọm. "Đạo nảy 
trông ông di đứng lọm thọm rồi, 
không còn khoẻ như ngày trước 
nữa. `. 

Lon /12:n1⁄, [lo:n'] (dt) ống bơ, vật 
dụng bằng kim loại, hình trụ có 
đáy, dùng để đựng. "Con chạy qua 
tiệm bên mua cho má mấy lon gạo 
đi con." 

Lon con /lan' kain1⁄, [la:n' 
ka:n!] [01] (vt) 1. nhỏ, li ti, bé tí, 
chưa đạt yêu cầu về độ lớn. "Ba cái 
xoái lon con đó ma ăn cái gì, chua 
chết.", 2. hạng trẻ con, không đáng 
quan tâm. "Ba cái thằng lon con 
đó máy nói với nỗ làm gì cho 
mệt. ". 

Lon con lóc cóc /lan' kainÌ 
la*k†? ka*k?5%/, [la:n! ka:p! lA"k? 
kA*kf?] [0101] (qn) (cn) lon con, 
có ý nhấn mạnh tính chất nhỏ, 
hoặc có hàm ý coi thường. "8a cái 
trái lon con lóc cóc đó, bẻ làm gì 
cho mệt, ăn có ngon lành gì đâu.", 
"Máy thằng lon con lóc cóc đó, 
chơi với nó lam gì cho mang tai 
tiếng.". 


Lon ton; /la:n' to:n1⁄, [lo:n! ta:n!] 
[01] (d1) (tm) "planton” @) I. người 
lo việc chạy công văn, giây tờ. 
"Vao lớp, học trò im lặng, lát sau, 
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viên chúc chạy giấy (plamton, lon 
ton) đến từng lúp, đưa tờ châu tri 
mà giáo sư đọc riêng rồi tóm tắt 
rằng: Ai lưu trữ truyễn đơn thì bị 
đuối, với hậu quả không đo lường 
trước được. (SN)", 2. chỉ chung 
người làm nhiệm, VỤ giÚp VIỆC, 
luôn đi theo sau để phục vụ người 
có chức phận, tử có hàm ý xem 
thưởng. "Máy cái thăng lon ton đó 
mà kế sá gì. Có phải ổng nói đâu 
mà máy Ìo nghĩ.". 

Lon ton; /12:n! ta:n!/, [lo:n' t2:n!] 
[LH] (tt) từ mô phông âm thanh 
của những giọt mưa rơi trên mái 
tôn nhà. "7rởi mưa nhà thiếc đột 
lon ton, Ông bả không thương nên 
nói vậy, chớ ba con đâu mà nhìn. 
(cd)". 

Lòn /1a:n?/, [la:n] (vt) 1. luôn, từ 
bên này xuyên sang bên kia qua 
những chỗ nhỏ, hẹp. "7háng ba 
cơm gói ra hòn, Muốn ăn trứng 
nhạn phải lòn Hang Mai...(cd)", 2 
(nb) không đi cửa trước mà vào 
cửa sau một cách âm thẩm, lén lút. 
"Em thương anh cuốn gói cho tròn, 
Chờ ba má ngủ, em bước lòn cửa 
sau. (cd)". 

Lòn sòn /12:n? s2:n?/, [la:n? s2:n] 
[01] 1. (vt) ngang ngửa, gần bằng 
nhau, không thua kém nhau mấy. 
"Một đám con báy, mấy đa lòn 
son tao không phân biệt được đứa 
não anh, đứa nao em.", 2. (pt) sòn 
sòn, mắn đẻ, hoài hoài, liên tục, 
không ngưng nghỉ lâu. "Con gả 


này coi vậy mà lòn sòn đẻ mội năm 
ba bốn bẩy.". 

Lòn tòn /la:n? to:n?/, [lo:pŸ to: 1Ì 
[01] 1. (vt) lòng thòng, lủng lắng, ở 
trạng thái buông thống xuống và 
có thể đung đưa. "Đi đâu mà mang 
cái tui lon tôn vậy anh T⁄?", 2. (pt, 
vt) lẽo đếo, chỉ tình trạng bước 
từng bước chậm theo sau ai đó. 
"Bả di đâu thì thăng Út em con, nó 
cũng theo lon tỏn vậy đó, đì ơi.". 
Lòn thòn /lon? t”2:n?, [la:nˆ 
t”2:n?] [01] (vÐ lỏng thòng, l. 
buông thả từ trên xuống. “Lớn rồi, 
đi hỈ mũi đi con, ai mà để mũi dãi 
lồn thôn như thế kia.", 2. dài quá 
mức, dài đến độ như dư thửa ra. 
"Viết cái gì ma lò thòn thế kia, ai 
mà đọc cho nổi." 

Lỏn /12:n?/, Hlöi ] (vÐ) lên, lén, bí 
mật, kín đáo, không để cho ai hay 
biết. "Ä/ới thấy nó đây mà nó lồn 
đị đâu mất tiêu rồi.", "Tôi vừa 
khêu lên vừa cằn nhằn: Không biết 
mẹ lôi đi đâu má bỏ nhà hoang 
lạnh như vậy, rủi ăn trộm lồn vô 
lấy hết đô thì còn gì xoay trở? 
(PV)". 

Lỏn chỏn /lan` can, [lain 
c2:n”] [01] (vt) 1. không ăn khóp, 
không đồng bộ, không hoà nhịp. 
"Những tôi, tâm trí đang rối mù, 
không con nhó câu nao Ìaä câu nao, 
đơn nghe lồn chồn chết đời. @VỲ, 
2. rời rạc, thiếu sự gắn kết. "Hồ 
trộn lồn chồn như thế nảy tô làm 
Sao Cho dính được.". 


Lỏn mỏn /lan” man, [la:nỶ 
m2:n] [01] (vt) 1. nhỏ mọn, hay 
chú ý vào những chuyện nhỏ, lặt 
vặt. "Cái thằng cha đó tính khí lồn 
món như đàn bà, con gái, xài hổng 
vô.", 2. vụn vặt, nhỏ nhặt, không 
kiệt kể. "Ba cái việc lồn món đó, 
hơi đâu mà quan tâm cho nó mệt 
bà ới.". 
Lỏn nhỏn /1an' naïn, [lan 
n2:n] [01] (vt) to nhỏ, góc cạnh 
không đều. "Sán để đất đá lỏn 
nhỏn thế kia, chơi thế nào được mà 
Chơi. `. 
Lỏn tỏn /1a:n to:n?, [la:n” t2:n†] 
[01] (ttt) từ mô phỏng âm thanh 
của những giọt nước rơi chạm mặt 
nền tạo thành. "Đêm nằm nghe 
sương rơi lồn tốn trên mái nhà mà 
thấy lòng buôn hiu quạnh.". 
Lón lén /la:n” le:n?/, [la:n” le:] 
[01] (vÐ len lén, rón rén, từ gợi tả 
dang điệu, động tác thật nhẹ nhàng 
vì sợ gây tiếng động. "Đi đại vô di. 
Có gì đâu mà phải lón lén như vậy 
chớ.". 
Lọn /12:n5/, [l:n”] (đt) 1. cuộn, vật 
hình tấm hoặc hình sợi đã được 
cuộn lại. "7ay câm cái kéo, cái 
kưm, Vai mang lọn lụa đi tìm thợ 
may. (cd)", 2. thành viên tròn gắn 
kết với nhau. "Cứ đê, nó a có lọn, 
có lọn trông ngộ thiệt.", 3. bó, tập 
hợp gồm nhiều que được quấn tròn 
lại. "Thân em như lọn nhang trần, 
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Không cha không mẹ mọi phần cậy 
anh. (cd)”. 

Long /la*Yn”!⁄, [lA*Yn”'] (vÐ (0) 
dẫn, dắt trâu bò trộm được đi thoát. 
"Người theo dấu cũng giỏi. Bọn 
trộm có long bò trâu ngang qua 
sông, qua rạch, họ cũng tìm được. 
Nhiễu khi chúng bó cẳng bỏ bằng 
rơm, họ cũng không mất dấu. 
(BNL)”. 

Long chong /1a*p”' 


mị 
ca”n 4, 


[lA*n”" cA *p” [01] (vÐ 1. cao. 


nghêu, cao mà không vững chắc. 
" Để cái đèn long chong thể kia, coi 
Chững nó ngã đổ bây giò.", 2. gồ 
ghẻ, có nhiêu chỗ nhô cao không 
đều. "Đất đá long chong thế này, 
xe chạy lam sao được ma chạy.", 3. 
long đong, bấp bênh, ở tình trạng 
không ổn định, không vững chắc. 
"Cuộc sống CA HÓ CỎH long chong 
thể kia mà lập gia đình cái nổi gì, 
chị ơi.". 

Long lay /1a*p”! laj:1⁄, [lA*Yn”"' 
la:j'] [01] (vt) lung lay, Ở trạng 
thái nghiêng bên này ngà bên kia, 
không còn vững chắc. "Cz¡ răng 
của thằng nhỏ long lay thì nhổ đi 
để cho nó lên cái khác, chó để làm 
gØì.". 

long não /la*p”! na:w?, 
[lA"n”! na: w] [01] (dt) băng 
phiến, chất có mùi hăng, được đặt 
trong tủ quần áo, để chống gián. 
"Ba cái long não này để Cũng thơm 
đồ, nhưng để nhiều nghe nói cũng 
hại lắm. ". 
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Long: nhong /la*p”' na*n”1! 
[lA*Yp”' nA*p”'] [01] (vÐ (@®â) 
lỏng nhỏng, đi chỗ này chỗ nọ 
không có mục đích. "Ảnh, dạo nay, 
ăn ủ không rồi đi long nhong, chó 
có việc gì làm đâu.". 

Lòng /la*n”2, [lA*np”?] (dt) 
tròng, phần tâm điểm của mắt, 
hình tròn, có màu khác với màu 
trắng chung quanh. "Người châu A 
có lòng mắt den, chó người Tây thì 
đôi khi lại có lòng mắt xanh hoặc 
vang. ". 

Lòng chảo /la*n”7 ca:w, 
[lAYn”? ca:w?] [01] (dt) xoáy 
nước, chỗ nước chảy cuộn tròn, 
trũng sâu ở giữa. "May lội gắn cái 
lòng chảo coi chừng bị cuốn vô là 
chêt hụt đó nghen em.". 

Lòng đen /1a*p”? de:n!/, [lA*n”° 
đe:n'] [01] (d© tròng đen, phân 
đen của mắt, phần tâm điểm của 
mắt có màu đen. "Hấu hết mất 
người Việt Nam thưởng có lòng 
đen.". 


Lòng đỏ /Ia*p”? đa:/, [lAYn”° 
da] [01] (dt) đồ lòng của heo 
thường có màu xậm, bao gồm tim, 
gan, cật. "Chị mua lòng đổ hay 
lòng trắng? Lòng đỗ thì mắc hơn à 
nghen.". 

Lòng tong /la*p”? ta*n”⁄/, 
[IAYn”2 tA*p”'] [01] (dĐ 1. cá 
đòng đong, loại cá bằng ngón tay 
nhưng dẹp, màu vàng, có sọc trắng 
ánh bạc chạy dài theo hai bên thân. 


" Buổi chợ đương đông, con cá lòng 
tong anh chê lạt, Buôi chợ tan rồi, 
con tép bạc anh cũng phải mua. 
(cd)”, 2. hạng, người nhỏ, có biểu 
hiện ổn ào bể nổi, nhưng không 
quan trọng và cũng không đáng 
quan tâm. "Ba cái hạng lòng tong 
đó ma ông ngại cái gì.". 

Lòng tong bay /1a*n”? ta*n”! 
baj:!⁄, [lAYp”? tA*p”? ba:j!] [011] 
(di) cá đòng dong, loại cá bằng 
ngón tay Út, nhưng đẹp, màu vàng 
nhạt, nhỏ hơn cá lòng tong, sông ỏ 
mương ruộng, nhưng có khả năng 
bay phóng rất tốt. "Ba con lòng 
long bay ăn chẳng ngon lạnh gi 
mà lại tanh nữa chó. ". 

Lòng trắng /la*p"? tan: 
[An Sỹ (an: °] [01] (đt) 1. tròng 
trắng, phần trắng bên ngoài bao 
xung quanh lòng đen của mắt. 
"May làm sao mà lòng trắng mắt 
phải đỗ au vậy?", 2. đồ lòng của 
heo thường có màu nhạt, bao gồm 
phèo, ruột già, bao tử. "Chị thích 
lòng đỏ hay lòng trắng? Lòng 
trắng thì rẻ hơn.". 

Lòng dòng /la*p”? za*n”?, 
[lAYn”? JA*n”?] [01 (vt) dài dòng 
lôi thôi, không có điểm dừng, chưa 
có hồi kết thúc. "Nói /òng dòng 
hoài, nghe mắc mệt.", "Chuyện 
kiện tụng này, theo tao, chắc còn 
lòng dòng đữ lắm, không dễ gì êm 
ngay được đâu.". 

PA, thòng lếnh thểnh /Ia*n”2 


ta*p 2 lajnt than, [lA*p”? 


t”A*n"? la:n t*s:n!] [0101] (qn) 1. 
rủ xuống và dài lê thê gây vướng 
víu. "Để đây nhợ lòng thông lễnh 
thênh thế kia dị coi chừng té đó 
nghen.", 2. con đùm để, con nhỏ kế 
tiếp nhau, đứa này dắt díu đứa kia. 
"Gia đình tôi, con cái lòng thông 
lễnh thếnh nên quanh năm suối 
tháng có đi được đâu, đâu anh chị 
Ới.". 
Lòng vòng /la*p” va*n””?/, 
[lAYnp”? jA*n”?]{01] (vÐ 1. quanh 
quấn, loanh quanh, vòng vèo, vòng 
quanh mà không đến được tâm 
điểm. "Tử sáng giờ, mình chỉ di 
lòng vòng thành phố mà thôi, chó 
có vô khu trung tâm đâu.", 2. ngoài 
lễ, không đi vào trọng tâm của vấn 
đề. "Có máy vấn để cốt yếu, thế mà 
Ống nói TH vòng làm chẳng ai 
hiểu øì cả." 
Lỏng ]a* n"3/, [A*n"”] (vt) 
KHE ở trạng thái nhiều nước, ít 
ái. "Con nấu nồi cháo lổng cho 


em ăn nó đễ tiêu. ". 
w..m3 


Lỏng bỏng, /1a*p”? ba*n”?/, 
[lAYn”? bA*p”?J [01] (vt) lõng 
bống, nhiều (nước), loãng đến mức 
chỉ thây có nước. "Nấu nồi canh 
nước lông bỏng như thế này, ăn 
ngon lành gì.". 

Lỏng bỏng; /1a*np”? ba*Yn”3?/, 
[lAYn”? bA*ng”?] [01] (vt) ở tình 
trạng nước dơ, không được trong, 
nhìn có cảm giác ghê người. "N”in 
xuống hồ, thấy nước den lỏng 
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bổng, đất vừa xói lên còn xông mùi 
m LÓt, nông nặc. (SN)". 
Lỏng bỏng léo béo /1a*p”? 
ba*n"” IlewÌ be:w?, [lA*Yp”” 
bA*n””? le:w° be:w'] [0101] (qn) 
loãng và nhạt nhẽo, nhiều nước và 
lạt leo. "Kho cái kiểu gì mà lỏng 
bỏng léo bổo vậy con." 
Lỏng le /ia*p”3 EU) [lA*n”? 
Ie:!] [01] (vt) 1. lỏng lẻo, rất lỏng, 
không chặt, ở trạng thái không 
được siết chặt với nhau, khiến cho 
dễ TỎI, dễ gõ. "4nh cột lòng le cái 
kiểu nảy xe chạy rơi mất hết.", ⁄Ạ 
rất loãng, ở trạng thái có rất nhiều 
nước mà không có cái. "Cháo lỏng 
le cái kiểu này thì ăn ngon lạnh 
gì". Mj 
Lỏng nhỏng /la*n”?” na*n””, 
[A*g”” nA*g””] [01] (p) 1. @â) 
long nhong, lê la, đi chỗ này chỗ 
nọ không có mục đích. "Đạo nay 
nó thất nghiệp, ăn Ở không rồi : 
lỏng nhỏng, chó có biết làm 
đâm. "2. (bé trai) không mặc GIÁ 
để bộ phận sinh dục đong ‹ đưa khi 
đi, chạy. "Sao con để em Ủ truồng 
chạy lỏng nhỏng ngoài dường vậy 
COH.". 
Lỏng quệu /la*n”” kwe:w%/, 
[lAYn” wi:w] [01] (vt) loãng đến 
mức có thể khuấy thoải mái. "Hồ 
quấy lỏng quệu như vây, khó dán 
lắm.". 
Lỏng quych /la*p”” kwic:%, 
[lA*n”? w#t] [01] (ve lỏng đến 
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mức có thể lấy ra, tháo ra dễ Xông: 
"Cốt cái kiêu gì lỏng quych, ai 
cũng có thể rút ra được vậy chớ. ". 
Lỏng thỏng /la*p”? tha*p 
[lA*Yn”? tPA*g”?] [01] (ve lỏng 
không, cao và gây, đài quá cũ. "Nó 
có cái dáng đi lỏng thông trông 
như mấy thằng Tây. " "Cai thẳng 
chân tay lông thông vậy mà cũng 
khéo ghê.". 

Lòng xịt /laYn”” si:/, [lAYn”? 
si(5] [01] (vt) rất lỏng, lỏng đến độ 
các thanh trong một bó có thể rút 
ra được. "Ti bây cội máy bó mía 
lỏng xịt cái kiểu này, mấy đứa nhỏ 
nó rút hết mía." 

Lóng; /Io*n"/, [IA*n””] (d0 1. 
gióng, đoạn giữa hai mắt của một 
số loại cây có thân thẳng. "Chửng 
khoảng hai lóng tre là làm đủ rồi, 
Việc gì phải cưa cho đải mắc 
công.", 2. đoạn, đốt, khúc xương 
của cơ thể. "Lóng xương ống quyền 
thì chắc phải dài hơn lóng xương 
Ống fay.". 

Lóng; /la*n””/, [A*n } (vì) 1. 
gạn, làm cho nước rỏ xuống để còn 
lại phần cần lấy. "Lấy cho mẹ cái 
khăn thưa để mẹ lồng ba cái bột 
mới xay nảy coi con.", 2. lắng, làm 
cho chất bùn trong nước lắng 
xuống. "Ở dây, ba cái nước tháng 
này phải lóng phèn mới xải được.". 


Lóng; /1a*n”5/, [la*n”°] (vt) lắng 
tai, ngóng (tai nghe), tập trung để 
nghe được tiêng nói nhỏ và nghe 


No / 
Lả 


cho rõ. "Đi làm ải, ở đó mà lóng 
tai nghe lén chuyện riêng của 
Người ta.". 

Lóng này /1a*n”" naJ:/, [lAYp”° 
na:j?] [01] (đĐ lúc này, đạo này, 
chỉ khoảng thời gian gần đây, tính 
từ lúc người nói. Lóng này, anh ta 
phải đạp xe rã cả giỏ để đi từ mối 
này tới mối khác, họ cảng ngày 
Cang hiếm hoi ra. (BNL)". 


Lóng rày /Ia*n”” zaJ:2, [lAY LIÊN 
za:j7] [01] (đt) dạo này, lâu nay, từ 
lúc gần đây cho đến bây giờ. "Vẻ 
sau gặp lại Sứ, hựa lúc vắng người, 
anh San cười hỏi khẽ: - "Sao lóng 
rày cô Ba Sứ không gội bông bưởi 
nữa?”. (AĐ)". 

Lóng trước /la"n”°* turyk?, 
[IA*n”” tu:k?] [01] (dt) lúc trước, 
chỉ khoảng thời gian trước dây, 
tính tử lúc người nói. " đÍnh nhỏ 
khó kiếm công việc làm. Lóng 
trước họ vác lúa cho nha máy Tư 
Đài. Báy giờ cặp rằng bảo họ tạm 
nghỉ, chừng có việc làm hãy hay. 
(SN)”. 

Lóng xóng /la*p”° sa*n”?, 
[IA*p "” sA*p””] [01] (vÐ ở trạng 
thái không yên vì lo lắng, mong 
đợi. "Chút nó tới, chó có gì đâu ma 
lóng xóng vậy. `. 

Lọng cọng /la"p”° ka*n”5/, 
[lA"n"° kA*p”5] [01] (vÐ KSY) 
lộng cộng, 1. lúng túng, bố ngỡ, ở 
trạng thải chưa quen. "M”iều anh 
em tiểu tư sản thành thị chưa quen 


cuốc và đội, làm lọng cọng đổ tháo 
bị thầy chú tha hồ đập roi máy lên 
đầu lên lưng. (NH)", 2. lộn xộn, 
không có thứ tự, không theo một 
trình tự nảo. "Nói năng lỌọng cọng 
cái kiểu máy, ai mà nghe cho 
được. ". 

Lót; /12:f/, [lo: k] (v0) 1. lát, xếp 
và gắn gạch xuống nên. "Cái nhà 
nay lối gạch bông trông sang 
thiệt.", 2. trải đá, nhựa xuống nên. 
"Máy năm Hay COH đường nay lối 
nhựa đi êm lắm rồi, anh đừng có 


đo.". 


Lót; /la:f/, [ls:k?] (dt) tã, mảnh 
vải dùng để quấn cho trẻ sơ sinh. 
"Lấy cho mẹ miếng lót mẹ thay cho 
em Coi COH.`. 

Lót chót /12:t c2:f?/, [lo:k? c2:k'] 
[01] (vt) bểm mép, hay nói, dụng 
chuyện gì cũng tham gia, (cn) chót 
chét, lách chách. "Cái miệng lới 
chót tối ngày nên chúng ghét là 
phải.". 

Lót mít /lo:t? mi:?/, [la:k? mit:] 
[01] (dt) (bâ) cá nóc mít, cá óc mít, 
một dạng cá nóc, cá có thân tròn 
nhỏ và ngắn, sống ở sông rạch, 
bụng có thể phình to như hạt mít. 
"Chói chọi một mình, La cá lót té. 
(v)" 

Lót ngót /12: Ẻ T2: :Ô/, [: tk? 02:k†] 
[01] (pÒ 1. gân, xấp xXỈ, gần đây, 
gần bằng, gần đạt được số lượng 
yêu câu. "Cái đống lúa này lớt 
ngót một trăm gia đó, chó í† đâu.", 
2. lần lượt, trước sau nhiều lẳn. 
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"Tôi đưa cho nó lót ngót tính lại 
cũng cả triệu chó í! đâu mà nó còn 
chê ít chê nhiễu.". 
Lót tay /12:P taj:!⁄, [la:k? ta:J'] 
[01] (vÐ 1. đưa tiền bồi dưỡng cho 
ai làm giúp VIỆC 8Ì. "Nhở nó việc 
ấy thì mày cũng phải lót tay cho nó 
một í! đê nó uông nước, chó di lại 
nhớ, không. "2, đưa tiền hối lộ. 
" Để ém nhẹm chuyện nay nghe nơi 
bọn chúng lót tay cho mẩy xếp 
cũng khẩm.". 
Lót tót /12:f ta:f/, [la:kÊ to:kf] 
[01] 1. (vf) léo đếo, đi theo phía 
sau. "Lệ ngồi co ro bó gối nhìn Sơn 
leo lên, va nhìn Nam lót tót bỏ lên 
theo. (BNL), 2. (pf) lần hồi, kết 
cục, cuối cùng rồi. "Nói cho đã rồi 
cũng lót tót vác cuốc đi làm ". 
Lọt chọt /1:t” c2:f/, [lo:k” c2:k'] 
[01] (v1. không ăn nhịp, không 
ăn khớp, không kết hợp được VỚI 
nhau. "Hợp ca mà hát cái kiểu gì 
lọt chọt như chủi nhau vậy chớ.", 
"Hai đứa bây hẹn nhau lọt chọt cai 
kiểu nay tìm nhau CÓ nước khung 
luôn.", 2. không đồng nhất, đồng 
bộ, không cùng một mâu với nhau. 
"Chỉ có hai ba thằng ăn mặc lọt 
chọt mà làm xấu cả một đội hình.". 
Lọt thọt (lo: f5 tha:t5/, [lo:k tha :k] 
[01] (vÐ 1. ấn hiện, lấp ló, khi thấy 
khi khuất. "Mới thấy nó lọt thọt 
đây mà nó chuồn đi đâu mau đã 
vậy.", 2. đi không đều do bị đau 
hoặc có tật. "Cái thăng đi lọt thọt 
vậy mà nó cũng siêng đi chơi 
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gớm.", 3. rơi rớt lại, bị bỏ ở lại sau. 
"Đi cái kiểu 8ì, người ta về đến 
nhà mất đất mà hai cha con ông 
còn lọt thọt phía sau vậy chớ.". 
Lọt tót /lo:t ta:f/, [la:kế to:k] 
[01] (vt) 1. rơi đúng, rớt ngay điểm 
định để cập tới. "Cái trái bom lọt 
bẺ vô nha làm không côn ai sống 
/.", 2. lọt gọn, vừa đủ để cho một 
sx xuyên qua. "Cái /Ễ này dâm 
bảo thằng nhỏ nó chui lọt tót chớ 
gì.". 
Lọt tọt /la: ta:/, [l2:k” to:k'] 
[01] (ve) ở tình trạng bị bỏ rơi lại 
phía sau. "Người ta về hết rồi, nó 
mới lọt tọt về tói.", "Nó đi lọt tọt 
phía sau kia kìa.". 
Lọt xọt /12:f sa:f/, [l2:kế s2:k] 
[01] 1. (vt) đâm ngang, tắt ngang 
không theo thứ tự. "Người ta đng 
sắp hàng từ sáng tới giờ, ông ở đâu 
lọt xọt đứng vô coi sao được.", 2. 
(vÒ xía vô, Xen ngang vào chuyện 
của người khác. "Đề hai đứa nó 
bản với nhau, qì mượn ma Ông" lọí 
xọt góp ý chuyện của người ta.", 3. 
(p) lôi thôi, không đâu Vào đâu. 
" ĐỂ từ từ mà tính, ông lam lọt xọt 
coi chừng hư bột hư đường hết à 
nghen. `. 
Lô, /1o:1⁄, [lo*!] (dt) 1. phần diện 
tích được phân chia. "K? nha nảy 
có nhiều lô, tôi ở lô B, anh được 
phân lô A phải không?", "Khu đất 
này có 50 lô nên. Có lô lớn, lô nhỏ. 
Tôi được xét cho mua một lô nhỏ, 
khoảng 60 mét vuông.", 2. hình 


thức xổ số được quy định, gồm: 2, 
3, hoặc nhiều con số. "7zứng 1ô 
đâu thì được bao nhiêu đâu, trúng 
lô độc đắc thì mới đã.". 

Lô; /lo:!⁄, [lo*!] (vt) (tm) "local" 
(P) (nói tắt), mang tính địa phương, 
không đạt chất lượng, yêu câu, 
thường có giá rẻ. "Cái bủ lon nâẩy 
lô hay saoma vặn cứ trợt lút hoai 
váy cà.", " Đó là ve dầu thơm thứ lô 
canh rẻ tiên mà chàng đã mua 
chiếu hôm trước trên chợ Lái 
Thiếu. (BNL)". 

Lô can /lo:! ka:n!⁄, [lo*! ka:n]] 
[01] (vÐ (m) "local” (@) (cv) lô 
canh, (cn) lô. "Mua 0a cái đồ lô 
can đó chỉ cho HÔNg. tiên, xải có 
được mấy ngày đâu mà đã hư rồi.". 
Lô tô /lo:! to:!/, [lo to*!] [01] 
(dt) trò chơi kêu số, ai có được 
năm con số kêu cùng hàng đã in 
trên tấm cở trước, người đó sẽ 
thắng cuộc. "Lô /ó, lô tô, các ba 
Các cô má nghe cho rõ. Đưng nên 
gây gổ mà bỏ lỡ con cờ kinh.". 

Lỗ chó /lo£ caz/, [lo*? c2] [01] 
(dt) lỗ trồng ở dưới chân rào. "A#áy 
thằng ăn trộm nó hay chui lễ chó 
váo đây § chôm đồ lắm đó, ông 
liệu hôn mà để ở ngoài." 

Lỗ dậu /lo zxw/, [Io*? Jxw#l 
[01] (đt) góc cạnh bàn bỉ a, (cn) 
dậu. "Nó đồn bi vô lễ dậu, máy 
thua là cái chắc.". 

Lỗ đầu /1o:t dxw:?/, [lo*? dxw] 
[01] (vt) 1. rách da đầu, chảy máu. 


"Không sao, con té lỗ đâu chút 
đỉnh. (pv)", 2. võ đầu, võ sọ, đầu bị 
nứt do một lực tác động mạnh. "Nó 
chạy xe kiểu sao mà bị, té lỗ đầu 
bắt tỉnh nhơn sự rồi, hổng biết có 
sống nổi hôn nữa.". 

Lỗ ghèn /1o:? ve:n”/, [lo*3 ve:n] 
[01] (dt) lỗ rất nhỏ ở góc mắt tiết 
ra ghèn khi mắt bị bệnh. " Đừng có 
lấy tóc váy cái lỗ ghèn hại mắt lắm 
đó nghen hôn 

Lỗ lù /lo lu:2, [lo*3? Iu*?] [01] 
(dt) 1. lỗ được làm sát đáy cạnh hồ, 
dùng để tháo nước khi cần làm vệ 
sinh. "Tháo cái lỗ lù ấy cho nước 
do chảy hết di rồi hả nhém lại.", 2. 
lỗ thông nước giữa các khoang 
thuyền. "Xoi cái lỗ lì cho nước 
chảy xuống dây, dễ dễ tát nước ghe 
coi mậy. `. 

Lỗ miệng /lo“ mianS, [lo*? 
mi:n/] [01] (dt) cái miệng, từ dùng 
có hàm ý chê bai. "Con ếch nó chết 
vì cái lỗ miệng đó, mày liệu hồn 
ma nói cho đữ.". 

Lỗ mọi /lo“ ma:j%, [lo*? ma:j'] 
[01] (dt) lỗ nhỏ hai bên bờ mương 
rạch, đo nước chảy ngầm mà thành 
hoặc do cua, còng đào. "À⁄4y 
không ém ba cái lỗ mọi lại nưúc nó 
vô fát làm sao cho xiết mà tát.". 
Lố; /lo:/, [lo*'] (dt) tập hợp đơn 
vị hàng hoá gồm sáu, mười, hoặc 
mười hai. "Mộ: lố chén kiểu giá 
bao nhiêu vậy chị?". 
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Lố; /1o:?/, [lo”] (vt) 1. ló, lú ra, để 
lộ ra. "Máy tháng nay vợ chồng nó 
thiếu tiên tôi nên chẳng thấy đứa 
nào lố mặt ra." 


Lố; /1o:?/, [Io**] (pt) 1. quá sự thật, 


hơn thực tại vốn có. _May nói lố 


cho nó. Nó mắc nợ chỉ có vải trăm 
ngan mà may nói cả triệu." Ta quá 
đà, qua khỏi, vượt khỏi điểm đã 
- định. "Xe chạy lố máy trăm mét mà 
tôi cũng chưa nhận ra.`. 

Lố cồn /lo:' ko:n2, [lo*Z ko:n?] 
[01] (vt) 1. vượt lên bãi cạn không 
đi được nữa. "Ghe chạy sao lố cồn 
bây giờ chỉ có nước nằm chờ nước 
lớn.", 2. quá lời, quá sự thật, không 
dược lịch sự, phải phép. "May nói 
lố cồn, nó hồng giận mày sao 
được. ". 

Lố rạn /lo: za:n%, [lo*? za:nf] 
[01] (vÐ) đụng hoặc trướn lên đá 
ngâm, vật cẩn dưới đáy. "Không 
quen luồng lạch, chạy nhanh coi 
chữừng bị lố rạn đó nghen.". 

Lố xố /1o: so: [lo*° so*°] [01] 
(v0, lố nhố, đông và mất trật tự. 
"Hết giỏ học rồi sao không chịu về 
mà còn đứng giữa đường lố xố 
đó.". 

Lộ /lo, [lo*"] (dt) đường, phố, 
đường lớn xe có thể chạy được. 
"Gặp em giữa lộ giữa đồng, Hỏi 
thăm thục nữ loan phòng chờ ai? 
(cđ)”. 

Lộ cái /1o: ka:j°/, [lo* ka:j] [01] 
(dt) đường lớn, đường chính, 
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đường trung tâm so với hệ thống 
đường được nói tới. "4nh đi hết 
con lộ này quẹo phải là sẽ ra tới 
con lộ cái.", "Thị xã này chỉ có mỗi 
con lộ cai la đông vui.". 

Lộ mánh /loŠ map, [lo 
man] [01] (vt) bị phơi bày những 
chuyện móc nối mờ ám. "Để thằng 
đó nghe chuyện, coi chưng bị lộ 
mảnh đó nghen.". _ 
Lộ tẻ /lo:ế tez/, [lo*“ te] [01] 
(dt) đường rẽ xiên, thường nhỏ hơn 
con đường đang đi. "Tử Cẩn Thơ di 
Rạch giá, ta sẽ đi thẳng theo con 
lộ này, gần tới Long Xuyên thì rễ 
qua con lộ tê, rồi đi khoảng 50 cây 
số nữa là tới." 

Lốc /IxYk”/, [lAYk”] (vÐ (tm) 
"bloc” P) (cv) lóc, khối máy, phần 
kết nối các chỉ tiết máy. "Hát nhớt 
không hay mà để chạy là bể lốc đó 
nghen.". 

Lốếc thốc /Ix*k?% thy*KP/, 
[lA*k. t”A"k”] [01] (v0 lếch 
thếch, không được gọn gàng, ngăn 
nắp, sạch Sẽ. "Ông ăn mặc lốc thốc 
cái kiểu đó mà đi đám tiệc coi sao 
được. "_ "Để nhà của lốc thốc như 
vất, khách khúa tới chơi kì lắm.". 
Lốc thốc lôi thôi /1x*"kf? t>x*kP° 
loj! tPoj!, [lAYkP' tPA*kP lo¡j} 
t*o:j'] [0101] (qn) (cn) lốc thốc 
nhưng có Ý nhấn mạnh. "Ống bảẩ lo 
đi làm kiếm tiền, để máy đhía nhỏ 
lốc thốc lôi thôi thấy mà tội 
nghiệp... 


Lốc xốc /Ix*kP5 sy*kP'/, [lAYkP° 
sA*kP] [01] (vt) lắc cấc, tỏ ra 
tan: lễ độ, lịch sự; thiếu nghiêm 
HT; hằng cha lún xác, giả đâu 
rồi, mà cái tính vẫn còn lốc xốc 
như con nít.", "Nói năng cho nó 
đảng hoang, không lốc xốc cái 
kiểu đó được đâu nghen.". 
Lộc xộc /Ix*k?° sy*k/, [lA*kP 
sA*kP] [01] (vt) 1. xông xộc, từ 
gợi tả dáng điệu xông thẳng đến. 
"Có chuyện gì mà bọn lính nó lộc 
xộc kéo đến đông vậy?", 2. xộc 
xệch, xốc xếch, không còn vận 
hành ăn khớp giửa các bộ phận. 


"Cái xe lộc xộc này ma đi xa là chỉ 


có nước nằm dường thôi.". 

Lồi /1o:j2, [lo:j] (vt) di chuyển 
xuông bằng cách chống sào để vận 
chuyển đồ vật nặng. "Nơi nào còn 
đường nước thì dùng xuống lồi, nơi 
nào không trâu, không xuồng thì 
phải tập trung sức người gánh 
mang vê. (AÐg)”. 

Lỗi phải /lo:jf fa:j/, [lo:j' fa:}] 
[11] (vt) 1. sai đúng, phải quấy, 
điều đúng và điều sai. “Em đừng 
HÓNG, chuyện lôi phải đâu con có 
đó, để rồi qu4 Xem, qua Sẽ dạy 
con.", 2. bắt bẻ, bắt lỗi, chú ý vào 
những thiếu sót của ai đồ. "Lam 
không lam, chỉ ngồi không ma nói 
lôi phải, ai làm hồng được.". 

Lối; /1o:j?, [lo:j'] (vt phách, 1. tự 
cho mình hơn người khác. "Thằng 
đó lối, chó nó hơn gì ai đâu.", 2. có 
những biểu hiện xem thường, coI 


khinh người khác. "Ä⁄4y lối với ai, 
chớ lối với tao là không được đâu 
nghen mậy.". 

Lối; /lo:j/, [loi] (d) khoảng, 
khoảng chừng, phần không gian 
hoặc thời gian được ước chừng một 
cách đại khái. "4nh chị đi lối năm 
Chục thước nữa la sẽ tới.", "Ánh 
chị ngồi chơi chút nữa di, lối bốn 
giờ là ông nhà tôi sẽ về." 


Lối chó /lo:j c2:/, [lo:j 'cor] [01] 
(vt) phách chø, ngang tàng, lên mặt 
ra oai, không xem ai ra gì. "Cai 
thằng lối chó do bị chúng đánh 
cho một trận cũng là đáng.". 

Lối hối /lo:j ho:j/, [lo;} ho;j] 
[01] (vt) thúc gục, tác động để 
người khác khẩn trương lên. "Nó 
cí lối hối hoải khiến người ta 
quynh lên làm hổng được.". 

Lối lang /lo:j la:n1⁄, [lo:j` la:n'] 
[01] (dt) lớp lang, bài bản, có cách 
thức, phương cách trong công việc. 
"Nhìn thấy người ta làm ăn lối 


lang thấy mà ham.". 
Lối xóm /lo:jŠ som?, [lo¡ 


SỐ: im] [01] (dt) hàng xóm, láng 
giểng, những người có nhà ở gân, 
hoặc bên cạnh nhau. "Bả con Tối 
xóm không hà, có gì thì nói phải 
quấy với nhau, chó có chuyện chỉ 
ma lam đữ vậy?". 

Lội /io:j, [lo:j] (vt) 1. bơi, di 
chuyển trong nước, hoặc nổi trên 
nước, bằng cử động của thân thể. 
"Sông dai cá lội biệt tăm. Phải 


751 


duyên chồng vợ mười năm cũng 
chở. (cd)", "Nóng quá mả quên 
rằng mình không biết lội nên lão 
Vững nhảy xuống sông ý muốn với 
cái bị dại. (TQN)”, 2 đi xa có ý nói 
vất vả, di chuyển có thể bằng 
phương tiện, nhưng thường là bằng 
chân. "Tôi phải lội vô rẫy kêu chú 
Phó Cao về, lừa khi lũ nó nhóm 
họp tại nha chú, tôi giúp súc với 
Chủ hạ lũ nó cho kỳ được mới 
nghe... (PV)", 3. thay đổi trong đánh 
cuộc bằng cách chọn bắt qua phía 
bên kia, (cn) nhảy. "Hết nước nhí, 
qua nưóc nhì, gà ông B lại áp đảo 
gà ông A, nhóm hàng xáo lại nhảy 
(lộ) qua ga ông B phóng ngược 
lại... (MPV) (dẫn theo AC)". 

Lội bộ /lo:j” bo:⁄, [lo:j“ bo*Ý] 
[01] (v) đi bộ, di chuyển bằng 
chân, có ý nói xa hoặc gian truân, 
vất vả. "TỪ đây về nhà em phải lội 
bộ qua mấy cánh đồng, rồi lội 
thêm một cây số đường đất nữa 
mới tới.". 

Lội đồng /1o:j dx*n”?/, 
[lo:j” dA*n””] [01] (vt) 1. thăm 
đồng, đi ra đồng để làm hoặc coi 
sóc công VIỆC đồng ảng. „ KHÔNG 
lúa cỗ quá, nên sáng não Ống Cũng 
phải lội dồng tới trưa mới về lận, 
có chuyện chỉ hôn anh?", 2. đi tắt 
ngang qua cánh đồng cho nhanh, 
không đi theo đường môn, đưởng 
đê. "Đáy qua nhà ảnh, lội đồng 
mất chừng 5, 10 phút chó gì.". 


Lội giữa hai dòng nước /lo:j 
zux' haij' za*n”? nuwxk?/, [lo:j° 
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juuA? ha:j! zA*p”? nuz:k?] [10101] 
(qn) đứng giữa, không theo bên 
nảo, (cn) tọa sơn quan hổ đấu. 
"Bảy Viên đã tìm cho mình con 
đường lội giữa hai dong nước - 
không theo Pháp, _CữNg không theo 
Việt Minh. Dây cũng là cao kế của 
cố vấn T1 Thiên. (NH)". 

Lội qua lội lại /lo:jÝ kwa:! lo:j 
la:j'/, [lo:j“ wa:' lo:j' la:j] [0101] 
(qn) (đá gà) trước thì bắt gà bên A, 
sau lại chuyển sang bắt gà bên B, 
khi thì ở bên này khi nhảy qua bên 
kia. "Trước kia, vì đá gà bằng cựa 
thật của gà nên mỗi độ nhanh nhất 
cũng qua hai nưúc mới biết ăn 
thua, còn thường la ba, bốn nước; 
do đó, mới có chuyện "lội qua lội 
lại" mà "bắt cá hai tay”. (MPV) 
(dẫn theo AC)". 

Lội ruộng /lo:jÝ zux0, [lo:j 
zu:n] [01] (vt) 1. làm ruộng, làm 
nghề cày cấy. "Tói đán lội ruộng 
chân chất có biết chỉ đâu, có việc 
Øì không phải xin chú cứ chỉ bảo 
thêm.", 2. (cn) nghĩa 2 của "lội 
đồng". "Lội ruộng cho nó nhanh, 
chó di đường đó, biết chừng nào 
mà tới.". 

Lôm chôm; /lo:m! co:m!/, [Ix:ml! 
cx:m'] [01] (dt) chôm chôm, cây 
ăn quả gần với vải, quả có gai dài 
mềm. "Ba cái lôm chôm ngay mùa 
bây giờ rẻ rẻ, chỉ có vài ngàn kí.". 
Lôm chôm; /lo:m' co:m!/, [lx:m! 
cx:m!] [011 (v© 1. lóc chóc, tấy 


máy ở trạng thái không yên. "Có 
khách ma con lam gì lôm chôm vậy 
chớ. Ngồi yên coi được hôn.", 2. 
(bâ) lôm chồm, lổởm chởm, có 
nhiều đầu nhọn cứng nhô lên; ở 
trạng thái không bằng phẳng, ngay 
ngắn. "Đường đá lôm chôm thể này 
chạy xe sao được mà chạy.", " "Cái 
đầu lôm chôm thấy mà ghê tư 
mà hồng chịu đi hót cho nó gọn." 
Lôm chôm lóc chóc /lom! 
com' la*"k? ca*k/, [lx:imÏl 
cx:m! lAYk? cA*kf?] [0101] (vÐ) 
táy máy, hay phá phách, hay 
nghịch ngợm vì tò mò, (cn) lôm 
chôm, nhưng nghĩa có ý nhấn 
mạnh hơn. "Cái thằng lôm chôm 
lóc chóc đó, nó đến nhà ai là người 
íq cũng đu. `. 

Lôm chôm tróc /lom' co:m' 
{a*k/, [Ixm' cxmm' {AYKP| 
[011] (dn) một loại chôm chôm dễ 
bóc cơm ra khỏi hạt. "Ba cái loại 
lôm chôm tróc ăn ngọt còn được, 
chó mấy cái loại khác cho tao tao 
hổng thêm.". 

Lôm côm /lo:m? ko:m!⁄, [lIx:m 
kx:ml] [01] (vt) ở tình trạng không 
được đúng với yêu cầu đã được đề 
ra. "Phát biểu của nó, tôi thấy lôm 
côm quá.", "Cái máy này lôm côm, 
ma giá thì lại trên trởi.". 

Lồm xồm /lo:m? so:m?/, [Ix:m? 
syim”] [01] (vÐ bờm xờm, dài 
ngắn không đều và rối bù, không 
gọn gàng, ngay ngắn. "Con là học 


sinh mà để dâu cổ lồm xồm thế kia 
thì thể nào nhà trưởng cũng gửi 
giầy đoi cha mẹ thôi.". 

Lổm lảm /lo:m) la:m?/, [Ix:m? 
la:mỶ] [01] (vt) không lịch sự, hỗn 
xược, thô tục, có những biểu hiện, 
lời le không được phải phép. "Cái 
thằng ăn nói lổm làm đó máy chơi 
với nó lam gì." 

Lổm xốm Jo:m” so:m/, [lx:m 
sim] [01] (vt) lởm chổm, có 
nhiều vật nhọn nhô lên, không 
bằng phẳng, (cn) lôm chôm. 
"Đường lốm xổm như thế này xe 
chạy mau hư vỏ ruột lắm." 

Lốm lám /lo:m” làn?” [Ix:m” 
lam°] [01] (vÐ (bâ) lổm lắm. 
"Hạng người ăn nói lốm lám đó, ai 
ma thêm nói chuyện.". 

Lổn cốn /lon` koin, [lo:nÌ 
ko:n] [01 ] (#t) từ mô phỏng tiếng 
động của bát, đĩa khua nhau. "Con 
lấy cái gì. mà chén, đĩa khua lổn 
cốn vậy bể hết làm sao chó.". 

Lồn rồn /ion” zo:n, [lon 
zo:n?] [01] (tt) rổn rằng, tử mô 
phỏng âm thanh của bát, đĩa va 
chạm nhau, (cn) lổn cổn. "Vợ 
chông nó đánh nhau hay sao ma 
chén, dĩa kêu lổn rốn vậy cả.". 

Lồn xốn /lon” son, [lorn 
so:nÏ] [H] (tt) từ mô phỏng âm 
thanh của chân người đặt xuống 
nước nghe đều đều. "Ai lội dưới 
mương nghe lổn xổn vậy cả, có 
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phải mấy thằng bắt cá trộm hôn 
nữa?". 

Lộn, /lo:n⁄, [lo:nế[ (vt) 1. lẫn, 
trộn, hòa chung vào nhau. Ba cái 
nay ma đổ lộn vô, mơi mốt muốn 
tìm khó tìm lắm.", 2. lầm, nhằm, 
nhận thức cái nọ ra cải kia, do sơ ý 
hay không biết. "Bạn có cẩm lộn 
của tôi cuốn tập học thuộc lòng 
hôn?", "Tao tính lộn hết một bài 
toán, chắc kỳ này điểm tao không 
cao.'`, 3. lạc, không theo được 
đúng đường, đúng hướng phải đi. 
"Chếc nó đi lộn đường rồi hay sao 
mà giờ này vẫn chưa thấy về.". 
Lộn; /lo:n, [lo:n] (vt) từ tố được 
dùng sau một số động tử để biểu 
thị ý nghĩa "qua lại không tốt với 
nhau, như: gây lộn, chửi lộn, đánh 
lộn...". "Bọn nhỏ bây giỏ, hỏ cự lộn 
một tí la nó vác dao chém lộn với 
nhau.", "Anh em bọn nó gây lộn, 
chủi lộn vói nhau là chuyện thường 
tình, nó con đanh lộn với nhau nữa 
kia. ". 

Lộn bề /lo:nẾ be, [lo:n6 be”] 
[01] (vt) đổi lại phía bên kia, trở lại 
phía khác. "Mấy cái bánh phồng 
này con phải chịu khó lộn bê nó 
mới mau khô được.". 

Lộn chộn /lo:n“ co:n⁄, [lo:nể 
co:n] [01] (vt) lộn xôn, chộn rộn, 
ở tình trạng nhốn nháo vì mỗi 
người bận tâm một việc. "Gần Tết, 
thiên hạ ai cũng lộn chộn, có đi 
quan tâm tới việc cở quan đâu 
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Lộn chuông /lo:nế cuxg?/, [lo:nŠ 
cu:/] [01] (vt) (nb) 1. không đúng 
nơi, không đúng chỗ, không đúng 
địa chỉ. "Tay này nhậu xỉn lên hắn 
hay đi lộn chuồng lắm, coi chừng 
hắn.", 2. không còn biết gì, không 
còn nhớ gì. "Xi lên còn về được 
hôn cha, hay lộn chuồng mất 
rồi?". 

Lộn gan /lon“ va:n!/⁄, [lo:n 
va:n'] [01] (vt) sôi gan, tức điên 
lên, giận dữ, giận không thể chịu 
đựng được. "Nó lam tôi lộn gan, 
hỏi hổng đánh nó sao được.". 

Lộn hồn /lonẾ ho:n?, [lo:nẾ 
ho:p] [01] (vt) lú lẫn, hay quên, 
không cỏn sáng suốt và trầm tĩnh. 
"Thăng cha nay bị ai bắt lộn hồn 
hay sao mà để dâu quên đó vậy 
chở.". 

Lộn lạo /lo:n la:w/, [lo:nế la:w] 
[11] (vt) lẫn lộn, lẫn vào nhau, 
không cỏn phân biệt được nửa. 
"Thời buổi bây giở lộn lạo, không 
còn phân biệt được chân giả." 

Lộn máu /lo:n“ maw:?/, Huy? 
ma:w°] [01] (vt) sôi máu, lộn tiết, 
tức giận không thể nhịn được, (cn) 
lộn gan. "Đường có chọc giận tao, 
tao lộn máu là tao đánh chết đó 
HgheHn. `. 

Lộn mèo /lo:n” me:wŸ, [lo:nẾ 
me:w°] [0!] (vÐ lộn phèo, lộn 
nhào, lộn vòng, gập người lăn một 
vòng tròn. "Em nó lam gì con mã 


con con xô em lé lộn mẻo vậy 
chớ.". 

Lộn cù mèo /lo:n” ku:? me:W'/ 
[lo:n” ku”2 me:w”] [001] (vn) lộn 
tùng phèo, lộn nhiều vỏng, (cn) lộn 
mèo, nhưng có ý nhấn mạnh hơn. 
"Máy thằng cha đua xe trong 
truyên hình, nó té kiểu sao ma lộn 
cù mèo máy vòng vẫn không sao 
mới ỉq.". 

Lộn ruột /lon“ zuxf/, [lo:n” 
zu:kế] [01] (vÐ đau cả bụng, đau 
cả ruội. 
chuyện tiếu lâm mà mọi người cười 
lộn ruỘt luôn. `. 

Lộn số quân /lo:nế so: kwxn:!/, 
[lon®6 so"? wxng:] [101] (vn) 
không còn nhớ mình ở nhóm nào, 
tổ nào trong tập thể. , Lộn SỐ quân 
rồi cha nội, ông ở tổ 3 chó không 
phải ở tô Ÿ 2 dâu... 

Lộn tiệm /lo:n“ tiam, [lo:n 
tim] [01] (vt lạc địa chỉ, sai nơi 
cần tìm. "Ống đi lộn tiệm rồi. Việc 
này, ông phải liên hệ bên phòng 
nông nghiệp, chó hông phải ở dây 
đâu | 

Lộn thỉnh /lon6 t”hịn:⁄, [lo:nẾ 
t”in:] [01] (v9 1. (mắt) trợn ngược 
lên chỉ thấy tròng trắng. "Nó bị sao 
mà mắt lộn thinh vậy cà?", 2. 
không phân biệt trên dưới, không 
phải phép. "7/ con Côn nhỏ mà ăn 
nói lộn thỉnh cái kiểu đó, ai mà 
Chịu được... 


"Nghe ông Ba ống kể 


Lộn thỉnh trái vải /lo:nẾ thịn:! 
taJ” va, [lon tPìm:! ta: jJa] 


[0101] (qn) trợn ngược chỉ ,thấy | 


toàn tròng trắng trông như quả vải, 
ý nói bệnh trâm trọng, (cn) lộn 
thính, nhưng có Ý nhấn mạnh. 
" Mắt nó lộn thỉnh trái vải mà hồng 
chịu chỏ di nhà thương ngay, ở đó 
ma con ban gì nữa.". 

Lông chông /Ix*n”' cx*n”! 
HA*p"” cA"n”] {01 @Ð (œv) 
long chong, lô nhô, gỗ ghẻ, có chỗ 
thấp cao không đều và có hơi sắc 
nhọn. "Con Nga öa khóc, bỏ chạy 
tắt theo đường đông, trên bờ 
ruộng lông chông những chân cỗ 
ống cháy trơ xương xấu. (NNT)". 
Lông nheo /Ix*n”' new) 
[IA*Yn” ne:w!] [01] (dĐ lông mi, 
lông mọc ở bở mí mắt. "Con bé có 
bộ lông nheo dải va cong, trông 
đẹp thậit.". 

Lông rông /I>x"p”! zx*n”! 
[IA*g”" zA*p”] [01] (đÐ (m) 
"plongeon" (œ) tự làm cho mình 
chìm sâu xuống nước để di chuyển. 
"Sơn lông rông một cái va giầy lâu 
nổi lên cách nhà sản tám thước. 
Chàng lội giỏi lại có áo nổi nên 
lượn trên mặt sông như rái. (BNL)”. 
Lòng /1x*n”2/, [lA"Yn”] (dĐ 
bồng, vật dụng dùng để hái quả, 
thường được làm bằng một cây tre 
dài, trên đầu được mở bung ra, 
giữa tạo thành miệng, có hai hàng 
răng trên dưới miệng, khi hái ngưởi 
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ta đưa miệng lông cho quả lọt vào 
và giật hoặc đẩy lên cho quả rơi 
vào lông, (cn) cây lông. "Con lấy 
cho má cái lông, má hái cho con 
mấy trái xoài chín cây xứ hé!". 
Lồng chụp /Ix*g”? cu:p5, 
[lA*n”? cuip:'] J0] (dt) lồng bàn, 
cái „ chụp bàn để đậy thức ăn cho 
khỏi ruồi, bụi. "8a con chưa có về, 


con lấy cái lồng chụp đậy ba cái 
thức ăn lại di con.". 

Lòng cu /Ix*n”? ku:!⁄, [lA*n”2 
ku*1] [01] (dn) tàu chiến của Pháp, 
có phòng điều khiển, chỉ huy ở 
trên, phòng có những thanh sắt 
đứng đố mãi che, trông như chiếc 
"lông cu", cách nói có tính dân dã, 
hài hước, xem thưởng. "Ứ4 giở đây, 
trong chiến tranh, đóng sông còn 
la tình quê hương chiến đấu một 
còn một mắt với đám lông cu ác ôn 
gieo cái chết cho bà con trong 
lạng. (NH)”. 

Lồng đèn /I>x*n”2 de:n?/, [lA*n”? 
đe:n] [01] (dt) 1. (cn) bông bụp, 
loại cây hoa được trồng làm hàng 
rào, hoa có dáng chiếc đèn lồng. 
"Chỉ khi đào Hồng hát, ông mới 
ngồi nép vào đám bông lồng đèn 
nào đó, lặng người di, thấy đảo 
Hồng nhó đào Hồng, thấy đó mà 
nhớ đó. (NNT)”, 2. (cn) đèn lồng, 
đèn được để trong lông kính cho 
khỏi tắt khi đi ra ngoài, thưởng 
dùng cho dân đánh bắt cá. 
"Phương. tiện nghề nghiệp la một 
chiếc xuồng be tám có sức chỏ 250 
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kg, một chiếc lồng đèn, một cái giỏ 
tre, một cái bội trúc... (ADg)". 
Lồng ngồng /Ix*p”? px*p 
[lA*p”? pA*g””] [01] (vt) tổng 
ngồng, (cn) chồng ngồng, 1. có 
vóc dáng cao (to như người lớn. 
"Lớn lồng ngông rồi mà chẳng làm 
nên tích sự 8Ì › "2. (đứa bé) (không 
mặc quản) để lộ bộ phận kín ra 
ngoài. "§ao con “ em  truồng 
lồng ngồng vậy con." 

Lộng /Ix"n”"/, [Ai] (dt) ô, 
dủ, lọng, đổ dùng để che mưa 
nắng, có cán cầm gắn với khung 
lợp vải, có thể giương ra cụp vào. 
"Anh di lộng lụa ba bông, Để em 
cấy mướn giữa đông Cây Me. 
(cd)”". 

Lộng kiếng /lx*n”" kiaw§ 
[lAYn”* ki:n'] [01] 1. (vt) để ảnh, 
giấy tờ vào trong khuôn kính, hoặc 
để dưới kính, với mục đích giữ kỉ 
niệm, cho đẹp, bên. "Ông cho tôi 
xin một tấm cạc như vảy để lộng 
kiếng, làm kỉ niệm. (SN)", "Con có 
một thằng bạn mở tiệm hình, 
chuyên làm lộng kiếng thật đẹp. 
(NH)”, XÃ (nl) liệng cống, đem bỏ 
vào cống, ý nói vút đi, không đáng 
để giữ lại. " Cái hình của mây 
đáng để tao lộng kiếng lắm.". 

Lộng lạc /Ix*n” 1la:k5/, [lA*n”5 
la:k”] [01] (vÐ 1. đồ sộ và lộng 
lẫy, quá sức tưởng tượng. "Ở guê 
làm gì có nhưng ngôi nha lộng lạc 
nh thế này.", 2. tuyệt, xuất sắc, 


m2 
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vượt lên trên mọi yêu cầu đánh giá. 
"Cai xe hơi nay lộng lạc, không 
chê được vao đâu.". 

Lốp hốp /loip` ho:p?/, [lx:p 
hx: :p] [01] (vt) hấp tấp, vội vàng, 
muốn chóng xong. "Chuyện gỉ 
cũng từ từ, chớ lốp hốp coi chừng 
hư việc đó.". 

Lốp nhốp /lo:p` no:p/, [lx:p 
nx:p°] [01] (v0 lổm ngổm, nhiều 
nhưng không có trật tự, không ra 
hàng lối. "Cua con ở đâu mà nó bỏ 
lốp nhốp đây sân vậy cả.". 

Lộp chộp /lo:p° co:p%, [lx:p' 
cx:p”] [01] (vt) (bâ) lụp chụp, bộp 
chộp, vội vã, chưa suy nghĩ kĩ đã 
vội nói, vội làm, nên thường thất 
bại. "Cai fính nó lộp chộp, rớ tới 
đâu la hư tới đó.", "Ấn nói lộp 
chộp để bây giở phải đi xin lỗi 
người ta.". 

Lột /1o:5/, [lo:kế] (vt) 1. bóc, lấy 
đi vỏ ngoài hoặc phần bọc bên 
ngoài. "Tôm cảng lột vỏ bở đuôi, 
giã gạo cho trắng mà nuôi mẹ giả. 
(cd)”, 2. cởi, tháo, bỏ ra khỏi người 
cái đang mang, đang mặc, hoặc 
đang đội. "Có nhưng buổi ảnh đi 
lãm mệt về đến nhà chưa kịp lột 
quần áo, giay vớ lä ảnh đã ngả 
lưng ra ngủ rồi.", "Cậu lên ngồi 
một xe, xe kế cho vệ sĩ, xe thứ ba 
cho thằng cháu, còn bốn xe cậu 
chưa biết cho chỏ gì, bèn lột cái 
nón FÌéchet đặt lên nệm rmmỘt xe, xe 
kế đặt cây can, xe áp chót đặt cái 
cặp đa... (NH)". 


Lột vên /1o:t” ve:n1⁄, [lo:kế Ja:n'] 
[01] (ve) 1. Cvên" (tm) “bielle”) () 
hỏng thanh truyền trong động cơ 
máy nổ. "Xe chạy đường trưởng 
mà chủ nặng hổng nóng máy lột 
vên sao được.", 2. (nb) phả sản, 
thất bại, không thành công dẫn đến 
thua lỗ. "Hồng biết nó hùn hạp làm 
ăn kiểu 3aØ mà vừa rồi nghe nói lột 
vên rồi. 

Lơ;, Jx:U, [Ix”T] (d) (mm) 
"contrôler” (P), người kiểm soát vé, 
thu tiền, hoặc phụ giúp mọi VIỆC 
trên xe. "Từng đoàn người ngồi 
tràn lễ đưởng thích thú với việc 
đản ca vọng cổ, phân lớn la dân 
lao động, thêm sô người lanh lẹn la 
lơ xe đỏ. (SN)”. 

Lơ; /Ix:!⁄, [Ix”"'] (dt) (tm) "bleu" 
(P), phấn xanh dùng để thoa đầu cơ 
tước khi đánh cho khỏi "trết" 
(trượt) bi. "Đến phiên tao hả, cho 
tao mượn cục lơ đi.". 

Lơ càng /Ix:! ka:n?/, [lx”! ka:n?] 
[01] (vụ) sợ ngán, lo ngại nên 
không còn muôn tham gia nửa. 
"Lực trước hăng lắm mà, còn bây 
giờ lại lơ cảng rồi sao.". 

Lơ cần /1x:! kxn2/, [Ix"! kxn?1] 
[01] (vt) (nb) không còn sức chịu 
đựng, hoặc ước muốn tham gia 
nữa., (cn) lơ càng. "Bị thất bại mới 
Có một vố mà tay nảo tay nấy cẩm 
thấy lơ cẩn rồi sao." 


Lơ mỏ /iz:' AT [Ix”' ma] 
[01] (vt) không cỏn muốn ăn nữa 
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vì đã no, đã ngán. "ẩn nữa đi chớ, 
mới có nữa tiệc mà tụi bây đã lơ 
mổ hết rồi sao.". 

Lờ /1x:?/, [Ix”?] (vt) mờ, lu, có ánh 
sáng rất yếu, không sáng rõ. "Đẻn 
toạ đăng đốt dễ bàn thờ, Vặn lên 
cho nó tô, vặn nhỏ cho nó lờ, Ánh 
thương em vì bởi cái khờ của em. 
(cd)”. 

Lờ lệt /1x:? le:f, [lx"” la:/] [01] 
(vt) lờ ngở, ngờ nghệch và chậm 
chạp, kém tỉnh khôn, nhanh nhẹn. 
"Thừng nhỏ này bị bịnh sao mã 
trông về mặt nó lờ lệt, tội nghiệp 
qua hén.". 

Lờ lợ /Ix:? ix:%, [Ix”2? Ix”] [01] 
(vt) 1. (nước) hơi lợ, có vị khác 
bình thường. "Nước ở đây lở lợ, 
khó uống quá, tôi không quen.", 2. 
(pt mày mạy, ngờ ngợ, nhớ mà 
không rõ, không chắc lắm. "Khuôn 
mặt này tôi thấy lờ lợ, hình như có 
gợp ở đâu rồi thì phải.". 

Lờ quờ /Ix:? kwx+2,[lIx”? wx””?] 
[01] (vt) chậm chạp và có vẻ khủ 
khở, thiếu nhanh nhẹn, linh hoạt. 
"Tui bây lam cái gì mà lở quở như 
ga mở kéo của má vậy chớ.". 

Lờ quờ lạng quạng /Ix:? kwx: 
lan" kwa:n9, [lx”? wx”? lan" 
wa:n'] [0101] (qn) ở tình trạng 
mày mò, thiếu hiểu biết nên dễ dẫn 
tới sai sót, thất bại. "ống biết ổng 
làm được hôn đây mà sao thấy ông 
lờ quở lạng quạng quá vậy?". 
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Lờ xờ /I*:2 sx:2/, [Ix”? sx”?] [01] 
(vt) lở khở, ngủ ngở, kém tỉnh 
khôn, ở trạng thái không sáng trí 
và nhanh nhẹn. "Cái £hởng gì mà 
lở xởờ quá, bởi vậy đâu có lam lợi 
người ta.". 

Lỡ, /Ix:, [Ix"“2] (dt) lỗi lầm, sai 
sót, những điều đáng chê trách. 
"Những cái lỡ của con đêu phải 
đáng bị đánh don thì con mới 
nhớ.". 

Lỡ; /1*#/, [Ix“°] (vt) 1. nhỡ, thiếu 
hụt thời gian để làm một việc gì. 
"Tôi bị lỡ tàu nên phải nằm lại Cả 
Mau hết một đêm.", "Hai đứa tôi di 
lỡ đường, nên dành phải chui vô 
nhà trọ ma nghỉ qua đêm thôi.", 2. 
lõ dở, không đúng với thời gian 
mặc định. "LZ bữa, anh ăn cơm với 
gia đình tôi chơi cho vui, đi anh.". 
Lỡ; /1x/, [Ix"“°] (1t) để khi, phòng 
hờ, từ biểu thị về điều tình cở, 
không hay có thể xảy ra. "Bà nhớ 
mang theo tiên, lõ có chuyện gì 
còn có tiên ứng phó.". 

Lỡ cỡ /Ix:? k>⁄, [lx”3 kx”?] [01] 
(v) I1. dở dang, đang còn chưa 
xong, chưa hoàn tất. "Đang làm lỡ 
cỡ như vầy, bỏ đi tôi ngại quá, anh 
thông cảm, khi khác di.", 2. không 
phù hợp, không đúng kiểu cách. 
"4j mà cất cái nhà lỡ cỡ, nhà 
không ra nhà, chùa không ra chua 
vậy". 

Lỡ đò /Ix⁄“ da:2, [Ix”3 da:?] [01] 
(vt) nhỡ tàu, đến muộn, đến trễ giỏ 


tàu, ghe khởi hành. "Đảng nảo thì 
cũng lỡ đò rồi, thôi anh ở lại chơi, 
mai thúc dậy về súm vậy.". 

Lớ mớ /lx:z mxz?/, [Ix"° mx””] 
[01] (v0) 1. (bâ) lơ mơ, không rõ, 
(nắm vân đẻ) không chắc chắn 
lắm. "Cái này nó cũng biết ló mó, 
chó có hơn gì tôi.", 2. dính líu, có 
liên quan ít nhiều với một vụ việc 
nào đó. "Việc ấy không biết thi 
đựng có tham gia, chớ cứ lớ móớ 
vao là có ngày mang họa đo 
nghen.". 

Lớ quớ /1*:° kwxz/, [Ix "5 wx"°] 
[01] (vt) 1. láng cháng, xở rớ, 
không làm việc gì chỉ có mặt cho 
chật chội. "Không làm gì thì tụi 
con đi chơi chỗ khác, đứng ló quó 
đó làm chỉ cho chát nha chật 
của.", 2. vớ vấn, linh tỉnh, không 
đảng quan tâm và không đâu vào 
đâu. "Nói những chuyện lớ quó đó 
lam gì cho thêm mích lòng chom 


li 


xớm.". 
Lớ rớ /Ixz? z»z/, [Ix”” zx”°]J [01] 
(vt) 1. tấy máy, hay sở mó, vặn 
thử. "Con không biết đừng có ló ró 
vô là hư đó nghen.", 2. la cà, lắng 
vắng, hay, tới lui, quây quân, tụ tập 
ỏ một điểm nào đó. "Tan học xong 
là về ngay, không được ló ró mấy 
chỗ đánh bài, đá gà nghe hôn 

Lớ xớ /Ix:? syz/, [lx”° sx"”] [01] 
(vt) không nắm rõ đầu duôi, vụ 
việc. "m cái môm máy đi. Mày ló 
xó, không biết cái khỉ khô gì mà 
cũng bay đặt tham gia.". 


Lơi /Ix:j!⁄, [Ix:J!] (ve) 1. đôi, thừa, 
dư (ra), nhiều hơn so với mức ước 
định. "Có khách, con nấu cơm lơi 
ra mỘt tí, có gì sáng mai chiên ăn 
cũng được.", 2. ra khỏi bờ, lề khi di 
chuyển. "Sao con bơi lơi ra đữ vậy, 
tấp bót vô bở di.". 

Lơi lơi /Ix:j! Ix:j1⁄, [lIx:j'! lx:}]] 
[01] (vt) (cn) lơi, nhưng nghĩa có 
phần giảm nhẹ di. "Nấu cơm lợi 
lơi, còn dư, tối cha con có đói ăn 
thêm cũng được.", "Chạy lơi lơi ở 
ngoai mỘt tí ghe nó không bị 
vướng rác. ". 

Lơi cần /Ix:J! kxn2, [lx:j' kxn?] 
[01] (vt) (cn) lơ cần, lơ càng, 
không còn nhiệt tình tham gia nữa. 
“Nghe nói làm tiếp là thằng nảo 
thằng nấy thấy lơi cẩn rồi, chẳng 
còn máu để tham gia nữa.". 

Lời /1x:j2/, [lx:J] (dt, vụ) lãi, phần 
dôi ra so với đồng vốn. "Bửm bịp 
kêu nước lớn anh ơi Buôn bán 
không lời chèo chống mỗi mê. 
(cd)”. 

Lời lóm /1x:j? la:m?/, [lx:jJˆ la:m'] 
[11] (v0 từ dùng để biểu thị ý phủ 
nhận có lời lãi gì đâu. "A⁄#ua hết 
một trăm lễ năm, bản một trăm 
mốt, có lời lóm chỉ đâu, còn công 
cán trong đó rữa.. 

Lời lỗ /1x:jˆ lo, [Ix:J? lo*?] [H1] 
(vÐ) lỗ lãi, dư và thiếu trong cân 
đối mua bán. "M⁄⁄a bán mà hồng 
tính lởi lỗ thì mua bán làm chỉ cho 
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mắt công, không khéo lại còn sạt 
nghiệp nửa hổng Chưng.". 

Lời thá /Ix:jˆ t*a:/, [Ix:J? t?a:] 
[01] (dt) lời dèm pha xúc xiểm, 
những nhận xét chê bai, châm 
chọc. "1a vửi vừa ấm lòng lu, Bậu 
nghe lời thá bậu tử nghĩa anh. 
(cd)”". 

Lởi rởi /Ix:j” zx:j/, [lx:j' zx:J] 
[01] (vÐ bời rời, rời rạc, không gắn 
kết với nhau, (cn) bởi rởi. Cơm 
khô lỗi rỏi như thế nảy HuỐt sao 
nổi mà nuốt." 


Lợi /1x:J”/, [lx J'] (vÐ (bâ) lại, 1. di 
chuyển ngược chiều. "Kẻ đi qua 
người đi lợi, lúc nao cũng nhộn 
nhịp, tấp nập.", 2. di chuyển trong 
phạm vi gần. "Rảnh hôn, ngay mới 
lợi nhà chị chơi.", 3. biểu thị sự lặp 
lại, tái diễn, hoặc đáp trả lại. "Đêm 
khuya trăng lặn dầu hao. Anh ở 
chỗ nao nói lợi em hay. ()', 4. trỏ 
về trạng thái cũ. "Nghỉ mấy ngày 
ma cũng chưa lợi sức.", 5. dùng 
trong câu phủ định, ý biểu thị khả 
năng không thể đối phó được. "Nó 
đánh sao lợi tôi má đanh.", "Anh 
uHỐng Si lợi mẩy tay bợm nhậu 
Ấy đâu 

Lợi gan /yij* ya:n!⁄, [Ix:j° ya:n!] 
[01] (vt) (bâ) lại gan, hả dạ, hả 
giận, cho được theo ý muốn. "Em 
cứ làm ải. Anh để cho em làm lợi 
gan em đó. ". 


Lờm, /Ix:m?, [lx:m”] (dt) (bâ) 
làm, bụi, đám cây nhỏ mọc sát 
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nhau, cành lá chằng chịt. "Tối mà 
tụi con chơi chui vô lởm coi chứng 
rắn rít đó nghen.". 

Lờm; /1x:m?/, [lr: m'Ỷ] 1. (vt) lợm, 
buồn nôn, có cảm giác lạ miệng, 
lạc miệng. "Hổng hiểu sao, lân 
nào ăn chuối, tao cũng cẩm thấy 
lờm miệng muốn ói.", 2. (pt) rất, từ 
biểu thị mức độ Cao. _ Xoái chua 
lờm, ai mà ăn cho nổi." 


Lờm thờm /l*:m? t*ymmP), [Ix:m? 
th*:m?] [01] (vt) (bâ) lễm xêm, có 
nhiều lóp dài ngắn không đều, 
không gọn. "Học sinh gì ma tóc tai 
lờm thờm thấy mà ghê.". 


Lơn tơn /1x:n' tx:n'⁄, [Ix:n) tx:n!] 
[01] (vt) nhổn nhơ, thong thả, đi 
trong trạng thải không việc gì vội. 
"Bữa nay rảnh rỗi không đi đồng 
hay sao mà lơn tơn xuống tới đây 
vậy anh Sáu.", "Tự Hưng từ dầu 
xóm lơn tơn về, lớn tiếng thanh 
mình... (SN)". 
Lơn xơn /lx:inn' sz:n!/⁄, [lxinl 
sy:n!] [01] (vt) lang bang, hết chỗ 
này tới chỗ nọ, không mục dích, 
(cn) lơn tơn. "Cái thẳng lơn xơn, 
đụng chỗ nào tấp chỗ đó mà mày 
theo chơi với nó lam gì cho hư thân 
mắt nết.". 
Lờn /Ix:n?/, [lx:n] (vt) 1. nhờn, 
sởn, mòn nhẵn, không còn góc 
cạnh, ăn khóp. "Cái ốc này lởn 
9h, hết rồi, vặn sao được nữa mà 
ăn.", 2. nhằm, không còn sự tôn 
tong, kính nể. "Cáu đừng giỡn 


chơi với nó nhiễu quá, đây rồi riết 
nó lờn mặt, không còn biết coi ai 
ra gì... 

Lờn lợt /Ix:n Ix:t⁄, [lx:n? lx:kf] 
[01] (vt) nhờn nhợt, 1. nhạt, không 
được đậm màu. "Bộ hết màu đậm 
rồi sao mà tô ba cái màu lờn lợt 
khó coi thấy mô.", 2. nhợt nhạt, 
trông có vẻ tái và mét. "Em có bịnh 
gì hôn mà trông nước da em nó lờn 
lợt vậy ca?". 

Lớn cớn /Ixinn kx:zn/, [lx:n 
kx:n”] [01] (vt) 1. (bâ) lợn cợn, có 
nhiều hạt li tỉ trong chất lỏng. 
"Nước tháng nay lớn cốn như vậy 
đó anh ơi, muốn xài phải lồng 
phên mới được.", 2. vướng mắt, có 
điều gì chưa thông hiểu, chưa vừa 
ý. "Hình như ống còn lún cón điểu 
øì mà không tiện nói ra thì phải.". 
Lớn đại /1x:n° đa: [xi da:j] 
[01] (vt) 1. lớn tô, lớn tổng ngồng, 
lớn tuổi và lớn vóc so với yêu cầu 
công việc. "Lớn đại rồi mà còn 
giảnh chơi với con nít hổng biết 
mắc cỡ.", 2. rất lớn, rất to, lớn hơn 
kích cố bình thưởng rất nhiều. 
"Con trăn lớn đại này Cũng phải cả 
chục người khiêng mới nổi à 
nghen.". 

Lớn lối /Ix:n? lo:j/, [Ix:n° lo:j] 
[0l] (vÙ ngang ngược, trịch 
thượng, xem thưởng người khác, 
không coi ai ra gì. "Thăng này nó 
dựa hơi ai mà nó lại lón lối đữ vậy 


mây?" 


Lớn phớn /lx:n° fx:n?/, [lx:n 
fx:n"] [01] (ve láng máng, không 


rõ ràng, không chắc chắn. "7ao chỉ 


nghe lớn phớn thôi, chó có chắc 
đâu.", "Bà ấy, tao nhó lớn phón 
hình như có gặp bả ở đâu rồi thì 
phải.". 

Lớn sằm /zmnÍ sxm:2, [lx:nŸ 
sam?] [01] (vt) 1. lón tướng, to 
con, có dáng bể ngoài to lớn. 

"Trông lớn sâm vậy, chó còn nhỏ 
tuổi lắm chị ơi.", 2. đã đủ tuổi và 
vóc dáng so với yêu cầu công việc. 

"Thằng anh lún sâm vậy mà không 
nên thân nên hình gì, học thua cả 
thằng em.". 

Lớn sô /Ix:n' so, [lIx:nˆ so**] 
[01] (vt) lớn phổng, lón như thổi, 
lớn lên một cách nhanh chóng, đột 
ngột, khác thưởng. "Mới gặp nó có 
năm trước năm nay ma nó đã lớn 
sô như vầy rồi sao.". 

Lớn sớn /Ix:inẺ” sx: ... [Ix:n? 

sx] [01] (vÐ bất cẩn, không 
nhìn trước ngó sau. "Người ta để 
cái bình ở đó mà đi lún xón thế 
nào đá cho đổ bể di, thiệt là hết 
nước nói.". 

Lớn tật /1x:n” txt:⁄, [lIx:n” txk] 
[01] 1. (vÐ) khó bỏ một. thói quen 
xấu, quen với một tật xấu. " Thằng 
này lớn tật thiệt, ngủ dậy chả bao 
giờ chịu vắt mùng lên.", 2. (dÒ tật 
xấu rất nặng nề, trằm trọng. 

"Thằng này nó có một cái lớn tật 
đó là chích xì ke mới chết chớ. ". 
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Lớn tớn /Ix:n tx:n?/, [lx:n” tx:n] 
[01] (v) men men tới, đi đến nơi 
với một mục đích nào đó. "4y coi 
chừng hai thăng mắc dịch đó lún 
tớn đến kiếm chuyện gây sự bây 
giỏ, tụi bây vô trong nhà chơi di.". 
Lớn vớn /Ixinn vx:n/, [lx: 
J1] [01] (vt) 1. (bâ) lổn vởn, 
quanh quấn, loanh quanh khi ẩn 
khi hiện, mà không rời xa một nơi 
nào đó. "Ä⁄4ấy ông công an, ổng lớn 
vớn đây, chốc là có chuyện gì 
rồi.", 2. lướng vướng, như có gì 
ràng buộc, không được thoải mái 
tự nhiên. "C £boái mái đi. Bộ có 
chuyện gì sao ma trông ông anh 
lún vón đứng ngồi nhấp nhồm thế 
kia.". 
Lớn xộn /Ix:in so:n%⁄, [lx:n' 
so:nế] [01] (vt) 1. lón nhiều, lớn 
bộn, lớn lên trông thấy, lớn lên 
nhiều so với yêu cầu thời gian. "Cá 
thả mới có mấy tuần mà trông 
chúng lún xôn thấy phát mê.", 
"Lâu Sấp lại thấy nó lớn xộn 
không còn nhận ra được nữa.", 2. 
nổi bật rõ trong đám vì kích cỡ to 
lón, hơn hẳn. "Hảm răng anh lớn 
xôn, Con mắt qua to, Cái miệng 
hoả lò, Nghe giọng ho phát ghét. 
(cd)". 
Lợn cợn /lx:n” kx:n%, [Ix:n 
k*:7ế] [01] (vÐ ở tình trạng nhiều 
lần da phải tiếp xúc với những vật 
nhỏ, khiến ta có cảm giác không 
được mịn. "Bửn non ngập mốt cá. 
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Muỗi bay lợn cợn, vướng vít dưới 
chân cây cön tối. (SN)". 

Lớp năm /lx:p` nam:!/, [lx:p” 
nam:!] [01] (dt) lớp khởi đầu của 
bậc học tiểu học, trước 1975, tương 
đương "lóp một" hiện nay. "Hồi 
học lớp năm (lúp một), ba ta đưa 
con đi học, qua cầu khí, hoặc chỗ 
nào sình lầy thì bồng qua. (SN)". 
Lớp nhì /ix:p` n¡2, [lx:p” nỉ”| 
[01] (d9) lớp thấp hơn lớp kết thúc 
bậc học tiểu học một năm, trước 
1975, tương đương "lớp bốn" hiện 
nay. "Tôi học lớp nhì ở một trưởng 
tĩnh nên nhờ đó ma có được sự 
hiểu biết khá hơn.". 

Lớp nhứt /lx:ip` nưi:/, [lx:p” 
nưik:] [01] (d0 lớp nhất; lớp cuối 
cùng, kết thúc bậc học tiểu học, 
trước 1975, tương đương "lớp năm" 
hiện nay. "Cần dùng: Một học sinh 
bực trung học đệ nhất cấp để kèm 
hai trẻ lớp nhứt tại nhà. Hỏi ông 
Phạm Văn Mn, thầu khoán 758 
đường Cao Thống. (BNL)". 

Lớp tư /lx:p” tur:!⁄, [lx:p` tur!] 
[01] (dt) lớp cao hơn lớp khởi đầu 
của bậc học tiểu học một năm, 
trước 1975, tương đương "lớp hai" 
hiện nay. "Mgáy trước không có 
học mẫu giáo, và do tôi chậm biểu, 
nên tôi phải học lúp năm hai năm 
mới được lên lúp tư.". 

Lớt lớt /1x:t Ix:t/, [lIx:k? lx:k'] 
[01] (vt) 1. sơ sơ, bên ngoài, chưa 
ảnh hưởng gì tới bên trong. "Nó (é 


xe cũng nhẹ, chỉ bị lót lót! cái đầu 
gối thôi, có gì đâu." , 2. chơi chơi, 
cho vui, không có quyết tâm trong 
vụ VIỆC. "Ä⁄4ấy cha bản lới lới như 
vậy thì tới bao giờ mới tiễn hành 
được.", 3. ít, không nhiều, có mức 
độ, số lượng thấp so với yêu cầu. 
"Nó cho lớt lút vai trăm chớ có 
nhiễu nhỏi gì dâu mà mấy bà đồn 
quá.", 4. dăm ba, một ít, vài, một 
lượng nhỏ cho có. "ẩn /ớt lút vải 
chén dăn bụng, rồi cũng uống lớt 
lớt vài li cho nó hưng phần chớ.". 
Lớt nhớt /lx:t? pnx:tf?/, [Ix:k? 
nx:k?] [01] (vÐ lầy lụa và nhớp 
nhúa, ở trạng thái VỚI, trơn và bẩn. 
"Máy bà bán cá đổ ba cái nước cá 
ra đường lút nhóit thấy mà ghê.". 
Lợt /Ix:f⁄, [lx:kế] (vt) nhợt, 1. có 
màu nhạt hơn mức bình thưởng. 
"Chừng nào trời nọ bể hai, Bông 
vông trở lợi, mới phai lời thể. 
(cd)”, 2. loãng, không đậm đặc. 
"Trả pha lợi như vầy, uống không 
có mất ngủ đâu, anh đừng Sợ.", 3. 
(nb) không còn mặn mà, thấm thiết 
nữa. "Dạo nảy tình cảm của hai 
đứa nó lợt rồi, không còn quấn quí 
bên nhau như ngay nảo.". 

Lợt dợt /Ix:t” zx:f, [Ix:k jx:k°] 
[01] (vt) loang, không được đậm 
đặc. "Ca phê pha lợt dợt thế này 
uống có ngon lành chỉ đâu mà 
uống. ". 

Lợt đợt /ix:t” dx:/, [Ix:kế dx:kế] 
[01] (v£) lần lượt, hết cái này tới 
cái kia, hết lần này tới lần nọ. "Ba 


cái xoài nó rụng lợt đợi, riết muốn 
hết có còn bao nhiêu đâu.", "Tiê tên 
nó gởi, nó lấy lợt đợt, riết có còn 
đồng bạc não đâu." 

Lợt lạt /1x:t la, [lx:k” la:k'] 
[11] (vt) nhợt nhạt, không còn tình 
nghĩa, gắn bó thân thiết. "7 ngày 
có mâu thuân, quan hệ giữa hai 
gia đình lợt lạt thấy rỗ.". 

Lợt nhớt /lx: pnx:f/, [lx:k° 
nx:kÏ] [01] (vt) 1. rất nhợt, có màu 
lợt quá mức. "Cây viết mực lợi 
nhót như vảy, viết chữ có thấy gì 
đâu mà đọc.", 2. rất loãng, độ đậm 
đặc quá thấp so với yêu cầu. "7z¿ 
pha lợt nhót như thế này uống chỉ 
có mốc công thúc đêm đi đái.". 

Lợt thợt /ixi”6 tx:, [lx:k° 
t"x:kế] [01] (ve) 1. hời hợt, không 
chú ÿ, quan tâm vụ việc. "Cái tánh 
lợt thợt như mây, cả đời làm ăn có 
cái gì nên thân chớ?", 2. (bâ) lượt 
thượt, dài quá mức bình thưởng, 
tạo cảm giác không gọn đẹp. 
"Ouân áo lợt thợt như thế này, mặc 
không giống ai mà má cũng do 
may Cho C0H.". 

Lợt xợt /1x:t” sx:/, [Ix:k” sx:kế] 
[01] (vt) 1. bén mắng, lại gần nơi 
nào đó không phải là nơi để mình 
đên. "4¡ biếu may lợt xợt tối đó 
lam chỉ cho mang hoa vào thân.", 
2. (pt) hởi hợt, qua loa, không chú 
tâm cho công việc. "7ao không 
lam thì thôi, chó lam lợi xợt cái 
kiểu mày là tao hông chịu được. ". 
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Lu; /1u:!⁄, [lu*!] (dt) chum lớn, 
miệng tròn, bụng phình to, thường 
thấp dưới 1 mét. "ƒ/ƒ đầu cá bống 
rộng lu, Tôm cang hát bội, cá thu 
câm chẩấu. (cd)". 

Lu; /1u:!⁄, [lu*!] (vt) 1. mờ, không 
sảng ro. "Đèn Si Gon ngọn xanh 
ngọn đỗ, Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ 
ngọn iu...(cd)", 2. mờ, không rõ 
ràng, nhìn khó thấy. "Ngồi buồn 
đọc sách ngâm thơ, Tưởng là chữ 
rõ, ai ngở chữ lu. (cd)". 

Lu ầm /lu:' xm2/, [lu*! am?]| 
[01] (vt) 1. lu bù, xuyên suốt, bất 
kể giờ giác. "Cả ngảy nó đi lu ẩm 
vậy, đến tối thì mệt đử, nên còn giờ 
giấc đâu mà học.", 2. rất lu mồ, 
không đủ sáng để nhìn thấy vật 
xung quanh. "Có ai ở nhà hôn mà 
để đèn đuốc lu ẩm vậy cđ?", 3. lú, 
tối dạ, chậm nhớ và chậm hiểu. 
"Đầu óc nó lu âm vậy, hỏi chị nó 
học bằng ai.". 

Lu bu /lu:! bu:!⁄, [luY! bu*!] [01] 
(vt) I. không rảnh rỗi, bận rộn 
nhiều công việc. "Tố? ngày bả lu 
bu công chuyện gia đình nên có 
rảnh mà đi đâu được chị ơi.", 2. 
hay quan tâm, chú ý vào những 
việc không đâu. "Ba có cái tật hay 
lụ bu những chuyện bá vơ mã cực 
cái thân.", 3. không TÔ ràng, không 
trong sáng trong việc sổ sách, tính 
toán tiền bạc. "7iển bạc nó lu bu 
lắm. Giao cho nó nếm tiên là có 
ngày mang họa là cái chắc.", 4. rối 
rắm, chuyện nọ xọ chuyện kia, 
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không có sự phân định rạch ròi, dứt 
khoát. "Đơn vị tôi có nhiều thẳn 
cha nói năng lu bu lắm, ai mà hiểu 
nó muốn nói gì.", 5. không có thứ 
tự, ngăn nắp, bữa bãi, vứt để lung 
tung. "Đồ đạc Irong nhà nó rất lu 
bu, có mả tìm cả ngày hồng biết có 
được hôn nữa, ở dó mà bảo nó tìm 
lẹ.", 6. tụ tập, xúm xít nhiều người 
bên nhau. "Có chuyện tại nạn hay 
chuyện gì mà họ lu bu ở đầu ngã tự 
vậy anh?", 7. dính líu vào những 
chuyện rắc rối, xấu xa. "Nghe nói 
ổng cũng có lu bu vào chuyện tiên 
bạc, ăn hối lộ nên công an họ mới 
mời làm việc, chó dễ hôn 

Lu bù /lu:! bu:2/, [lu*! bu*?] [01] 
(vf) nhiều vô kể, có một khối lượng 
quá lớn so với mức bình thưởng. 
"Buôn bán lu bù mà nó tĩnh như 
không. Nó tính toán hết, nó mua 
rau trái, đường đậu tạp phẩm cho 
chuyến di chỉ than, chở củi 
chuyến về. (NNT)". 

Lu câm /lu:! kxm:!⁄, [lu*' kam:!] 
[01] (vÐ rất lu, rất mờ, không đủ 
sáng để nhìn thấy được, 1. không 
đủ độ đậm, độ nét để mà đọc. "Chữ 
viẾt lu câm cái kiểu này ai ma đọc 
cho được.", 2. không đủ ảnh sáng 
để mà nhìn. "Đèn để lu câm cái 
kiểu này, có thấy đường đâu mà 
tìm cho mắc công.". 

Lu khu /lu:' xu:!⁄, [lu*! xu*1!] 
[01] (vt) 1. lom khom, ở tình trạng 
đứng hơi cúi người, mông đưa ra. 
"Tụi bây đứng lu khu nhìn cái gi 


vậy, bộ lạ lắm sao.", 2. chăm chú, 
quan tâm vào một công việc gì đó. 
"Cha con đang lu khu lam cái gì 
vậy? Nghỉ tay chút, tôi nói chuyện 
nay cho nghe.". 

Lu lít /lu:' Ii:t/, [lu"' lit7] [01] 
(vị) l. dửng dưng, không quan tâm, 
không đếm xỉa. "Bảo nó rồi mà nó 
cứ lụ lít thì thây kệ nó. Quyên lợi 
của nó chó của ai đâu mà lo.", 2. 
tối om, không đủ ánh sáng để nhìn, 


(cn) lu câm. "Nhà cửa sao lu lứ thể 


nay. Có ai Ở trong nhà hôn mà 
hông chịu đốt đen lên?". 

Lu lơ /lu:! Ix:!⁄, [lu*! Ix”' [01] 
(vt) lơ là, không sốt sắng, không 


màng tới, (cn) lu lít. "Nói với nó 


rồi mà nó vẫn lu lơ thì thôi.". 

Lu mái vú /lu:' ma:j° vu:/, [lu"! 
ma:j Ju*?] [101]. [001] (dn) loại 
lu có phân bụng phình rất to, xung 
quanh có mấy cái núm. "Mộ iu 
mái vú chứa được nhiều nước lắm, 
chó hổng có ít đâu.".  _ 

Lu mu /lu:' mu:!, [lu*! mu*!] 
[01] (vt) 1. lò mù, có ánh sáng yếu 
ót, không đủ sáng để nhìn. "7ố/ /u 
mu như vầy mà sao chưa có đứa 
nào chịu đốt đèn lên vậy hđ.", 2. 
(bâ) lu bu, bận rộn nhiều công 
việc. "Công việc lụ mu, đến ngày 
chúa nhật, tôi cũng không có Ở 
không được.". 

Lù /Iu:2, [lu*?] (dt) lỗ thông nhỏ 
được khoét ở phần dưới của các 
thanh đà ghe, xuống, với mục đích 


là dùng để thông nước giữa các 
khoang, cho dễ đưa nước ra ngoài. 
Thông máy cái lù để cho nước 
dồn xuống đây cho dễ tát coi 
mậy.". 

Lù dé /u:? ze:z/, [lu"2 je:] [01] 
(d© đường liên kết các mảnh lưới 
lại với nhau để tạo thành tấm lưới 
lớn. "Ä4#ấy cái là đé này phải được 
đan cẩn thận, không thôi nó dễ 
bung ta long lắm." 


- Lù đù /lu:? du:?/, [lu*2 đu*”] [01] 


(dt) loại cá biển nhỏ con, mình hơi 
dẹp, có vấy nhỏ màu trắng bạc. 
"Chê tôm ăn cá lù dù, Chê thẳng 
bụng bự thằng gù lại ưng. (cd)". 

Lù mù /lu:? mu:?, [lUu"? mu*| 
[01] (vt) mờ, không rõ, chỉ có hình 
dạng nhưng không rố đường nét, 
do vật ở quá xa, hoặc bị che phủ 
bởi sương, khói. "Ngó ra Vàm Cậu 
là mù, Đồng Hồ, Thị Vạn, Tô 
Cháu, Rạch Dưa. (cd)". 

Lù rù /lu: zu:2/, [lu”? zu*2] [01] 
(vt) rù rì, nói rất khẽ, chỉ vừa đủ 
cho người nghe. "Hai đứa nó cứ lù 
rủ chuyện gì tử chiếu tới giờ, tui 
đâu có nghe được đâu mà biết.". 
Lũ khũ /lu xu/, [lu"Ỷ xu*?] 
[01] (vt) rất đông, rất nhiều, có số 
lương lớn hơn mức bình thưởng. 
"ở quê, nhà nào nhà nấy con cái 
cũng lũ khủ, hỏi hổng nghéo sao 
được.", "Cá tép Ở sông ngày trước 
lũ khñ, chớ bây giờ kiếm đâu ra mà 
làm mắm.". 
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Lú, /1u:?/, [Iu*”] (vt) 1. nhú lên, 
mọc lên. "7?rởi tháng nay, mới trởi 
mới lú lên khỏi răng dừa là đã thấy 
nóng búc.", 2. nhô ra, mọc ra. "Cái 
cây nay nó ï đã lí tHỢC la coi nh nó 
sống rồi.", 3. ló ra, để lộ một phần 
ra L ngoài. "Sáng nay, tôi còn thấy 
cổ lú đẫu ra cửa cười với tôi đây 
mả.", 4. Xuất hiện, xuất đầu lộ 
diện. "Dữ hôn, cả tuần nay ông 
trốn đâu, mà chẳng thấy ông lú 
mặt lú mày gì hết trơn vậy.". 

Lú; /Iu:/, [Iu*'] (đt) dụng cụ dùng 
để bắt cá chốt. "Phải có cái lú mới 
bốt được nhiều cá chối, còn câu thì 
chỉ có bắt được từng con lâu lắc 
lắm.". 

Lú khú /lu:? xu:/, [lu*? xu*?] 
[01] (vt) 1. (bâ) lụ khụ, từ biểu thị 
trạng thái già nhiều, già đến độ đi 
khỏm và chậm chạp. "Ông Ba ổng 
già lú khú rồi, còn đi đâu xa được 
nữa.", 2. (bâ) lũ khũ, nhiều không 
thể đếm hết, nhiều vô số kể. "Ba 
cái loại rau nay Ở quê tôi lú khú, ai 
mà ăn cho hết.", 3. (bâ) lu khu, 
cặm cụi, lúi húi, chăm chú vào một 
công việc gì đó. "Ä⁄ấy đúa con lú 
khú làm cái gì đó. Có thấy Bác 
Năm hôn ma tụi con không đứng 
dậy chảo.". 

Lú mú /lu:? mu:/, [lu"?” mu*”] 
[01] (vt) 1. xa tít mù, xa rất xa, xa 
đến độ nhìn thấy cảnh vật không 
rõ. “Nhà nó ở phía lú mú bên kia 
sông kia kìa.", 2. li tí, nhỏ đến mức 
khó nhìn thấy. "Chữ viết của con 
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lú mú thế kia, ai mà đọc cho được, 
sao con hổng viết lớn lên.". 

Lụ /Iu⁄/, [lu*] (vt) mụ, đân, ở 
trạng thái đừ người ra, không thể 
tếp nhận được nữa. "4nh cho 
thằng nhỏ nó chơi với chứ. Bắt nó 
học riết nó lụ người di.". 

Lụ khằầm /lu xxm⁄, [lu*ế 
xam?] [0!] (vt) 1. ngốc nghếch, 
ngu đần, không có khả năng tiếp 
thu. "Có nhiều đứa nói một lần là 
nó hiểu Hg4ÿ, nhưng cũng có đứa 
lụ khẩm nói ba bốn lấn nó vấn 
chưa nắm dđược.", 2. tiếng chửi 
"ngu" với những người chậm nắm 
vẫn đề. "Cái thẳng lụ khẩm đó, hơi 
đâu mà nói với nó cho mệt, nó có 
biết gì đâu.". 

Lua /Iux!⁄, [lux'] (vt) 1. lùa, và 
cơm nhanh vào miệng. "TT húng 
thỉnh ðn, có chuyện gì gấp mà lua 
đ vậy.", 2. ăn nhanh, ăn vội, ăn 
cốt cho xong. "Có cơm Chưa? Ba 
đọn lên, tôi lua ba hột để còn di 
xóm nữa.". 

Lua láu /Iux! law:?, [lux! la:w'] 
[01] [11] (vÐ (cv) lua láo, 1. bộp 
chộp, lau chau, láu táu, nhanh nhẫu 
mà thiếu suy nghĩ, thiếu chín chắn. 
"Con lán rồi mà ăn nói lua lầu cái 
kiểu đó là hồng được đâu nghen.", 
2. vội vã, cốt cho xong việc. "Än 
lua láo chén cơm nguội, Thiện 
khuyên vợ ngủ dưỡng sức. (SN)". 
Lua tua /lux' tux1⁄, [luy! tux!] 
[01] (vt) 1. tua tủa, chĩa ra nhiều 


hướng, không đều, (cn) lủa tủa. 
"Tóc tại lua tua thế kia mà không 
chịu đi hót đi, còn đợi đến lúc nào 
nữa chớ.", 2. te tua, chia ra thành 
nhiều mảnh, xơ xác. "Ống guần 
lụa tua như vậy, nghe nói lq cái 
mốt đó chị ơi.". 

Lùa /Iux?/, [lux”] (vt) a dua, theo 
đuôi người khác, hùa theo để lầy 
lòng. 1T, Thằng cha đó chỉ giỏi Có 
nưóc nói lua thôi, chớ hồng có 
chính kiến gì đâu anh phải sợ.". 

Lủa tủa /lux? tux3, [lux? tux'] 
[01] (vÐ tua tủa, chĩa ra không 
đều, (cn) lua tua. "Cái cây này ba 
cái gai lúa tủa thấy mà ghê, bỏ bậy 
coi chừng đạp chết. ". 

Lữa /ux/, [lux”] (vt) rữa nát, nát 
nhủn ra đến mức dễ rã, dễ rời. "Ba 
trái xoải chứi lũa như thể này dễ 
có đòi lắm đó.", "Cái xác chết trôi 
dã lña thấy mà ghê. ê.". 

Lúa; /lux°, {[lux°] (dĐ thóc, hạt 
lúa lép. "Ba cái lúa nảy, người 
không ăn, không để giống được thì 
cũng cho gả vịt ăn được, chó bỏ 
uống vậy sao." 

Lúa; /lux*/, [uy] (vt) 1. hỏng, 
thất bại, không mang lại kết quả 
mong muốn. "May giao cái đó cho 
HỖ la lúa rồi, nó có biết làm chỉ 
đâu.", 2. hết hi vọng, không còn gì 
để mong đợi. "Nó húa với may- ba 
bữa trả mà đến hôm nay Cũng, 
không thấy bóng đăng, vậy lä kể 
như lúa rồi em ơi.", 3. quê mùa, 
dốt nát, thiếu hiểu biết. "Cái thằng 


búa dó mày nói với nó làm gì, nó có 
biết gì dâu. `. 

Lúa cao giàn /lux” ka:wl! za:n?/, 
[lux° ka:w! ja:n?] [101] (dn) giống 
lúa có thân cao. "Wng nảy chỉ có 
trồng lúa cao giàn là dễ ăn thôi." 
Lúa cháy nóc /luxŠ caj:? na*p*5/, 
[luxŠ ca:jŠ nA*p"'] [101] (dn) hiện 
tượng lúa bị bệnh cháy lá, lúa có 
hiện tượng vàng lá. "Đđm ruộng 
của anh lúa cháy nóc rồi đó, mua 
thuốc ma trị đi, không thôi la tiêu 
hết đó. ". 

Lúa chắc /lux? cak:z/, [luy" 
cak:] [01] (dt) lúa tốt, hạt lúa no 


tròn. "Được ba cái lúa chắc như 
thê nay bản mới có giá.". 
Lúa chân nơm /luxT cxn: 


nx:m!, [lux” cxn:! nx:mÏ] [101] 
(dn) lúa có rễ như hình chân nơm. 
"La chân nơm chịu được nóc lữ 
cháy xiết tốt hơn các giống lúa 
khác. ". 

Lúa đẽn /lux° de:n/, [lux” đe:nÌ] 
[01] (dt) lúa chậm phát triển do 
điều kiện thời tiết. "ða cái lúa đến 
này coi vậy chớ cũng côn có cách 
frị.". 

Lúa đời /lux° dx:j2, [lux? dx:j?] 
[01] (vt) (nb) 1. hết đời, tàn đời, 
không còn yÿ nghĩa gì cho cuộc 
sống. "Vƒướng vào ba cái xì ke, ma 
túy là kể như lúa đời rồi.", 2. từ 
dùng có ý răn đe ai đó không được 
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làm một việc gì, vì nó mang lại 
một kết cục xấu, tệ hại. "A⁄4y làm 
cái việc đó, ổng biết là coi như lúa 
đởi nghen em.". 

Lúa giậm /luy°? zxm, [lux” 
jam#] [01] (dt) lúa cấy lại lần hai. 
"Chỗ còn thưa chưa nở bụi là ba 
cái lúa giậm.". 

Lúa háp /lux° ha:p?/, [lux" ha:p'] 
[01] (dt) lúa bị khô héo do nắng 
hạn kéo dài. "4a háp con làm 
được việc gì, chỉ có nưóc cắt cho 
bo nó ăn thôi.". 

Lúa lép /lux° le:p?/, [luy° le:pÏ] 
[01] (dt) thóc, lúa có hạt đẹp, 
không có hạt gạo trong vỏ. "Phái 
dê ba cái lúa lép bỏ, chớ để chung 
lúa bản ai mà mua.". 

Lúa lửng /lux? lumz⁄, [lux 
lun:?] [01] (dt) lúa có hạt gạo 
không đây, hạt lúa không no tròn. 
"Ba cái lúa lúng bán không được 
gia, những cũng con gố gạc được 
chút đỉnh.". 

Lúa ngọn /lux° nø:n⁄, [lux 
2:j”] [01] (dt) 1. lúa nhẹ hạt bị 
bay ra phía trước trong khi dê. "8a 
cái lúa ngọn này hốt lấy đem về 
cho gà vịt nó ăn, chó bỏ uống.", 2. 
thức ăn cho cá, được chế biến từ 
một phân lúa trộn với một phần 
gao đem ngâm chung. "Mồi nhử cá 
rô người ta làm bằng lúa ngọn 
(ma lúa nửa gạo) ngâm lâu ngày 
cho mêm... (AÐg)". 
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Lúa rày /lux° zaj:2, [lux” za:j] 
[01] (dt) lúa chét, lúa mọc ra tử 
các mầm của cọng ra sau khi gặt. 
"Những cánh đồng vắng bóng 
người, va lúa ray mọc hoang nhỏ 
đau nhớ đón ban chân xưa nghẽn 
trong bùn quánh giờ đang vất vơ 
kiếm sống ở thị thành. (NNT)". 

Lúa sập /lu+° sxp:5/, [lux° sap:'] 
[01] (dt) lúa cao giàn, có bông to 
trĩu nặng, bị mưa gió quá mạnh 
làm cho ngã rạp xuông. "Ở những 
đồng trũng, ba cái lúa sập coi vậy 
chó gây thiệt hại lún lắm đó.". 

Lúa thắp giàn /lux° txp: za:n?/, 
[lux° thap: ja:n] [101] (dn) giống 
lúa có thân thấp. "Thởi buổi bẩy 
giờ tôi thấy người ta chỉ chọn 
giống lúa thấp giàn thôi, có lẽ vì 
nó không bị sập mà cũng dễ dàng 


+cho việc gợi đập.". 


Lúa trời /luxŠ {tx:j2, [luyŠ {z:ƒ?] 
[01] (đt) lúa hoang mọc trong vùng 
Đồng Tháp Mười. Nước lên thì lúa 
mọc cao vươn lên trên mực nước. 
Khi thu hoạch, người dân không 
gặt mà bơi xuống vào vùng lúa, 
dùng cây đập hai bên cho hạt thóc 
rụng vào xuông. "4i ơi về miệt 
Tháp Mười. Cá tôm sẵn bắt, lúa 
trời sẵn ăn. (cd)". 

Lụa hồ /luxế ho:2, [luxế ho*?] 
[01] (dt) loại lụa mồng, xấu và hẹp 
khổ. "La lành mười lăm anh chê 
rằng lụa vụn, Mắc phải lụa hồ 
đanh bụng anh chưa? (cd)". 


Lúc cúc /1u*k?° ku*kP?/, [luYk?° 
ku*kP] [01] (vÐ nhiều thứ lắt 
nhắt, vụn vặt, nhiều cái nhỏ, không 
đáng, (cn) lục cục. "Con bổ vô túi 
chỉ ba cái đồ lúc cúc cho nó nặng 
vậy chớ.". 

Lúc láo /lu*k? la:w?, [luYkP” 
la:w'] [01] (vt) 1. lếu láo, nói năng 
không được khuôn phép, lễ phép, 
lịch sự. "Nói chuyện với người lún 
mà lúc láo cái kiểu đó là ăn đòn đó 
nghen con.", 2. ranh manh, tỉnh 
ma, có tính khí tính khôn và 
nghịch ngợm. "Cái thẳng lúc láo 
đó, tụi con chơi lam sao lợi nó ma 
chơi.". _ 

Lúc lu /1u*k?? Ii:w?, [lu*kP 
li:w?] [01] (vt) sai trĩu, ở tình trạng 
nhiều oằn xuống và dung đưa. 
"Nhìn vườn cây trái lúc lỉu thấy 
ham.". 

Lúc ngúc /lu*k? nu*kP, 
[Iu"k?” nu*k?°] [01] (vt) lúc nhúc, 
từ gợi tả cảnh nhiều và chen chúc. 
"Cái xác chết sình, ba cái đỏöi bọ 
lúc nñgúc thấy mà ghê, đổ dầu vô 
đốt nó đi.". 

Lúc thúc /lu*k?? thu*kP/, 
[Iu"k? thu*kP] [01] (vt) 1. quanh 
quần bên nhau, ở tình trạng không 
rởi xa nhau. "Ä⁄e Con lúc thúc có gì 
ăn nấy vậy mà vui.", 2. hì hục và 
đều đặn, từ gợi tả sự theo đuổi 
công việc một cách bẻn bỉ. "Ảnh 
húc thúc làm hoài hết cái này tới 
cái khác vậy mà hổng biết mệt đó 


anh ơi.", 3. nhè nhẹ và đều đặn, từ 
gợi tả cảnh nhấp nhô lên xuống từ 
những dáng chạy. "Ä⁄ấy con con nó 
chạy lục thúc theo con mẹ trông 
thấy thương quá hén." 

Lục /lu"k?/, [lu*kP'] (dt) (từ dựa 
theo âm tiếng Khơ me) sư, thảy, 
người tu hành theo đạo Phật. "Hinh 
ảnh con rắn thân Naga mà cụ lục 
giảng giải khi nấy hiện ra trước 
mặt chu. (SN)". 

Lục bình; /lu"k? bịn:?, [lu*k?5 
bín:?] [01] (dt) bèo tây, một loại 
thực vật hoang dại, sống trên mặt 
nước kết thành từng mắng, lá có 
hình tròn bằng bàn tay xòe, cọng lá 
dài khoảng nửa cánh tay người, có 
bông thành cọng dài mọc đứng, 
màu tím nhạt, ăn được, lục bình 
thường trôi lềnh bẻnh, chạm rãi 
từng bụi nhỏ, hoặc mảng lớn trên 
sông theo con nước mỗi khi lớn, 
rỏng, hoặc vào những mủa nước 
đổ. "Ăn như xáng múc, làm như lục 
bình trôi. (vn)", "Hạc giao đầu, 
phụng lại giao đuôi, Anh về ở dưới 
bỏ tui một mình. Nước trôi cuốn 
cụm lục bình, Anh di sông biển 
biểu mình đựng nhó thương. (cd)". 
Lục bình; /1u”k?° bịn/, [lu"k?5 
bin:?] [01] (dt) độc bình, lọ bằng 
đất nung, bên ngoài tráng men, 
thưởng được vẽ trang trí rồng, 
phượng, hoa, lá..., bình lớn cao, có 
cổ thắt, miệng loe tròn, bụng phình 
ra, dùng để chưng những cảnh mai 
trong dịp Tết. "Lực bình bát giác 
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cắm các thứ bông hưởng, Cha mẹ 
em chọn dâu kén rẻ, biết anh tẩm 
thưởng đặng không? (cd)", "Cặp 
lục bình được đặt lên ban thở như 
một trang súc vừa cổ kính vừa uy 
nghĩ. (NH)". 

Lục bình; /lu"k?° bịn:2/, [luYkf9 
bín:”] [01] (dt) hoa có dạng hoa lục 
bình, có một nhánh chính thẳng 
đứng và những nhánh phụ trổ "hoa 
xung quanh. "Năm nay bắp trổ lục 
bình, Quân ta thắng trận hòa bình 
trong năm. (cd)". 

Lục cụ /lu"k?“ ku⁄⁄, {[lu*k?° 
ku”] [01] (dt) sư cả, sãi cả, người 
tu bên đạo Phật (Khơ me), có tuổi 
hoặc có uy tín lớn được mọi người 
kính trọng. "Lực cụ nhìn chủ phó 
hương quản, chú phó hương quản 
nhì lục cụ. Linh tính như báo 
trước với họ điêm gì. (SN)". 

Lục cục /1u"k?° ku*k?/, [lu*kt° 
ku*k?] [01] (vt) nhỏ tròn, vụn vặt 
Và rời rạc. "Ba cái phần lục cục 
này có viết được đâu mà để cho dơ 
nhà cửa." 

Lục cục lồn hòn /1u*k!° ku*kF 
la:nˆ ha:n2/, [lUYkf° kuYkF la:n? 
ha:n?] [0101] (qn) nhỏ tròn, vụn 
Vặt, rời rạc, những vật không có 
giá trị, chẳng đáng quan tâm. “Cøø 
lụm chỉ ba cái lục cục lòn hòn bỏ 
Vô cho nặng túi vậy c0n.". 

Lục đục /1u*k?° du*k?/, [lu*k?° 
du*k?°] [01] (vt) 1. động đậy, cọ 
quậy, trở mình qua lại, không ở 
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yên được lâu. "Ngủ đi. Cứ lục đục 
hoài ai mà ngủ cho được.", 2. hì 
hục, loay hoay, thử đi thử lại nhiều 
phương cach. "Ông lục đục sửa cái 
máy tử sáng tới giờ hết cả buổi mới 
xong đó.", 3. (nb) bận rộn với 
những công việc đang làm, mãi mê 
theo dõi những việc đang diễn ra. 
"Khi Pháp đến hồi cuối thế ký 19, 
những thừa đất tốt nảy nói chung 
đã có chủ trưng khẩn, kể lục đục 
đến sau cố làm ruộng vừa đủ ăn là 
may. (SN)", "Trong lúc tụi nó lục 
đục ở nhà trước, tao xuống bếp lấy 
con dao đem giấu phía sau tấm 
vách giữa, rồi tao chục hờm khi nó 
kêu "Cử Thanh Long đao” là nhảy 
ra. (PV)", 4. (nb) cãi vã, gây gồ, 
xích mích, tranh cãi nhau lớn tiếng. 
"Mới lấy nhau có mấy tháng mà 
hai vợ chồng đã lục đục rồi, mâẫn 
ăn sao kha.", "Nhóm hun hạp lam 
ỡn của nó nghe nói đã lục đục, có 
một số người người xin rút ra rồi 
còn đâu 

Lục lạc /lu*k?° la:k%, [lu*kF 
la:ik”] [01] (dt) nhạc ngựa, âm 
thanh phát ra khi ngựa chạy, do vật 
dụng bằng kim loại, tròn nhỏ, có 
hạt ở bên, trong, được đeo thành 
vòng ở cổ ngựa. "4; Ở vùng quê 
này nghe tiếng lục lạc cũng đều 
biết đó là chuyến xe của chú Tư 
Hồng rồi.". 

Lục lăng /1u*k?° lan:!⁄, [luYk?5 
lan:'] [01] (vÐ 1. bướng bỉnh, cứng 
đầu, hung hăng, khó giáo dục, dạy 
bảo. "Gặp cái thằng lục lăng đó 


nhà trưởng cũng chao thua thôi.", 
2. liến khỉ, rắn mắt, tỉnh nghịch, 
hay chọc phá. "Gặp ba cái thằng 
lục lăng ndy coi chừng nó cũng 
mệt.", 3. con trai, đực rựa, tử chỉ 
chung con trai. "Nha ba ấy chỉ 
toan lục lăng, chẳng có lấy một 
địa con gái nao." 

Lục lăng củ trối /1u*k lan:! 
ku: {o:Ÿ/, [IuYk? lan:! ku”Ỷ to:j ] 
[0101] (qn) chỉ chung đàn ông, con 
trai hay quậy phá, khó dạy. "Nha 
8Ì, chỉ có lục lăng củ trối không, 
hồng tan hoang sao được... 

Lục lâm /1u*kf Ixm:!⁄, [lu"k?° 
lam:!] [01] (dt) chỉ chung những 
đứa con trai hay chọc phá, nghịch 
ngợm. "Con không được chơi với 
máy cái lao lục lâm ấy.". 

Lục nồi /1u*kP5 no¿j2, [lu*kP 
no:jJ?] [01] (vt) giở nắp xoong, nôi 
để tìm kiếm thức ăn. "Đói bựng 
sao mà về lục nồi đữ vậy con.". 
Lục phé /lu*"k?° fe:/, [lu"kP 
fc:?] [01] (dt) sáu đôi, sáu cặp bài, 
mỗi cặp có hai lá đồng dạng. "Bđi 
sập sám mà có lục phé là kế như 
ỡn trắng.". 

Lục ru /lu*k?” zu:⁄, [luYkP 
Z0] [01] (dt) (từ dựa theo âm 
tiếng Khơ me) sư cả, đại sư, thầy 
dạy đại học, người tu hành theo 
đạo Phật có chức lớn. "Khách nên 
vao chua Khở me gặp lục ru, có 
thể vị này nếm được lịch sử của 
nhà chủa.". 


Lục Tỉnh /lu*k tin?/, [lu*k?” 
tin] [01] (dt) 1. sáu tỉnh, tử được 
dùng trước đây để chỉ chung vùng 
đất Nam Bộ, thời Pháp chiếm đóng 
trở về trước những năm Minh 
Mạng khoảng 1834 hay 1836, được 
phân thành 6 tỉnh: Biên Hoa, Gia 
Định, Định Tưởng (Mỹ Tho), Vĩnh 
Long, An Giang (Châu Đốc), Hà 
Tiên, (cn) Nam Kì Lục Tỉnh. "4nh 
đi Lục Tỉnh giáp vòng, Đến đây 
trời khiến động lòng thương em. 
(cd)", 2. từ được dùng trước đây để 
chỉ chung vùng đất Tây Nam Bộ, 
thời Pháp chiếm đóng và thời 
chính quyển Sài Gòn. "Mai Vĩnh 
quyết định đánh trận thứ ba: đón 
đánh tàu cá trên sông Cây Khô. 
Tau nay thưởng kéo một doan ghe 
chải chỏ gạo, heo từ Lục Tỉnh về. 
(NH)". 

Lục Tỉnh Tân Văn /1u*k tịn? 
txn:! van:⁄, [lu*k tử trn: 
van:!] [0101] (dn) tờ báo phát 
hành ở Sài Gòn, vào thứ năm hàng 
tuần, sau ra mỗi tuần 3 kì, số đầu 
ngày 14/ 11/ 1907, đến tháng 10/ 
1921 Lục Tỉnh Tân Văn nhập với 
Nam Trung nhật báo, vẫn lấy tên 
Lục Tỉnh Tân Văn và trở thành 
nhật báo. Tờ báo ngưng hoạt động 
tháng 12/ 1944. Chủ bút: Trần 
Chánh Chiếu, Lê Hoằng Muưu... 
"rên “Lục Tỉnh Tân Văn” và 
"Nông Cô Mín Đam" có phát biểu 
nhiễu tư tưởng tiến bộ đòi cải cách 
phong tục, gột bỏ óc nô lệ, noi 
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gương tự cường các nước châu Á, 
châu Âu. (SN)". 

Lục ục /lu"k?“ u*k/, [lu*k?” 
U*k?“] [01] (tt) lục bục, tử mô 
phỏng âm thanh của tiếng nước 
cơm sôi. Cơm SÔI lục tục Sa0 c0n 
không chịu giỏ nắp ra, để nó trào 
tắt bếp rồi sao.". 

Lui cui /lu:j' ku:j!⁄, Hui' ku:j H 
[01] 1. (vÐ lúi húi, cắm cúi, mải 
miệt, tử biểu thị tình trạng dang tập 
trung vào một công việc gì đó. 
"Ngoài kia là ruộng lúa đã gặi, trẻ 
con trần truồng lui cui tát mấy 
vững nước, bắt cá con, trong khi ở 
mương trong vườn cá dây đây 
nhưng là của riêng người chủ đái. 
(SN)", 2. (vÐ ngoan ngoan, thui 
thủi, từ biểu thị sự âm thầm thực 
hiện, hay vâng theo một lời sai bảo 
nào đó. "- Báy giờ cô hết sợ chưa? 
Cô Yến bến lẽn: HếI..! Mà anh 
phải ăn chè nghen! - Ữ ăn thì ăn. 
Cô lui cui bưng đèn xuống bếp còn 
quay lại đặn với... (PV)". 

Lui ghe /lu:j' ve:!⁄, [lu:j' ye:!] 
[01] 1. (vn) c cho thuyền rời khỏi nơi 
neo đậu để về lại nơi đã xuất 
phát... "Năm hôm sau khi tôi sốp 
sửa lui ghe cô côn đng trên bến 
dặn do kỹ lưỡng... (v©)”, 2. (@Ð TỜI 
khỏi vị trí đến để về lại vị trí đi, 
cách nói có tính hình ảnh, (cn) lui 
tàu. "Xe cộ chuẩn bị xong chưa. 
Xong thì ta lui ghe đi.". 


Lui tàu /lu:j! taw:?/, [lu:j! ta:W”] 


[01] (đĐ (cn) 1. lui ghe, nghĩa 2. 
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"Xe cộ chuẩn bị xong rồi thì thôi 
lui tau vìa cho sđm.". 

Lủi, /lu:j, [lu Ủ] (vt) lá, bị kiệt 
sức vì đói, mệt đến độ người như 
mềm ra, không làm gì nổi. "Tự 
sáng tởi giờ tôi mệt li rồi không 
CÔN làm nồi nữa đâu, anh thông 
cảm.", "Nó có cái tột hế đối lủi thì 
xấu." 

Lủi; /1u:j/, [lu:ƒ] (vt) lao vào chỗ 
bất lợi, ngoài ý muốn. "Chạy cẩn 
thận nghen mậy. Lúi vô xe là đi đời 
dó.", "Tự dưng không lúi vô chỗ 
chết, rồi kêu trởi.". 

Lúi /lu:j?/, [lu:j] (dt) (từ dựa theo 
âm tiếng Quảng Đông) tiền, tiên 
bạc nói chung. "Nó mà thua tiếp 
vấn nay nữa là mộu lúi luôn rồi." 
"May có tiền hôn, cho tao mượn ữ 
đồng? - Sáng nay, mậu lúi. Ba gia 
hổng cho đông bạc.". 

Lúi cúi /u:j kuij/ [lu:J” ku:j] 
[01] (vÐ cắm củi, chăm chú, lúi 
húi, mải miết, tập trung chủ ÿ vào 
một công việc nảo đó, (cn) lui cui. 
"Máy thằng đực rựa thì chạy chơi 
đâu mắt hết trọi, chỉ còn mỗi. con 
bé lúi cúi dọn dẹp nhà cửa thấy tội 
nghiệp.". 

Lụi, /lu:j, [lu:| (vt) 1. xiên, 
dùng thanh dài có đầu nhọn xuyên 
qua từ đầu tới đuôi. "Bất con cá lóc 
bự, lụi nướng rơm, tui với anh lai 
rai chơi há anh Ba.", 2. đâm, dùng 
vật nhọn, ấn mạnh vào một vật gì. 
"Gặp cái thằng xi mà cẩm dao, 
mày đứng gần nó làm chỉ, nó lụi 


cho một phát là rồi đời đó nghen 
0n. , vo tiêm, chích, dùng kim 
tiêm để đưa thuốc vào người. "Máy 
hôm nay, bị rét run, tui phải tới 
thăng cha thấy thuốc, ổng lụi cho 
mây mũi mới chận được cũ đó 
chớ.", 4. (nb) giết người bằng cách 
đâm "bằng dao nhọn. "Đi chơi 
mang dao theo. Túc lên nơ lụi 
người ta chết không vP ngấp, bị 
kêu án chung thán rồi." 

Lụi; /1u:/5, [lu:jÝ] (vt) cô tính chất 
không đáng tin, không thể thực 
hiện được. "Nó húa lụi đó. Ở đó 
ma may tin nó." 

Lụi đụi /lu:j° duj, [Iu:j” du:j'] 
[01] 1. (vt) bận rộn, loay hoay, bị 
vướng bận vào một công việc gì 
đó. "Tối ngày lụi đụi ÌO cơm nước 
là hết thời gian rồi.", 2. (VÙ gặp 
nhiều khó khăn, trắc trở, không 
- thuận lợi trong công, việc làm ăn. 
“Công việc làm ðn của bọn tôi vẫn 
lụi đụi mấy năm trời, hổng khá 
được anh ơi.", 3. (Vt) gặp trục trặc, 
bất hoà trong chuyện yêu đương. 
"Vợ chồng mới cưới mà có Chuyện 
lụi đụi hoáai, Ở sao cho bắn", 4. 
(pÐ thấm thoắt, chẳng mấy chốc, 
mới đó mà..., (cn) lụi hụi. "Ai 
đây ma lụi đụi tới Nô ên rồi, nhanh 
thiệt.", 5. (tt) từ mô phỏng âm 
thanh bị trợt té liên tục, liên tiếp 
xây ra. "Trời mưa, chỗ đó trơn nên 
_ Người qua đường lé lụi đụi hoài 

ha.". 

Lụi hụi /iu:j” hu:j⁄, [lu:jf hu:j] 
[01] 1. (vt) (bâ) lúi húi, chăm chú, 


tập trung vào một công việc nào 
đó. "Tiểu phu đốn củi trên rừng. 
Tối thời lụi hụi một mình đốt than. 
(I)", 2. (pt) từ biểu thị trạng thái 
khó nhọc khi vận chuyển một vật 
nặng. "Ống với máy thằng cha đòn 
Ông trong xớm lụi hụi dựa gốc cây 
lên bở từ sáng tới giỏ mà vẫn cha 
xong.", 3. (p) thấm thoắt, chẳng 
bao lâu, mới đó mà..., (cn) lụi đụi. 
"Ứg chẳng nó lấy nhái lụi hụi 
cũng được bốn, năm năm rồi đó 
chớ.", 4. lần lượt, kẻ trước người 
sau. "7⁄4 hựi mấy thằng thầy hồ 
như ông đây cũng tự nhiên ngheo 
mạt bỏ xứ mà đi... (SN)". 

Lụi thụi /1u:j° t*u:j, [lu:j° tPu:j'] 
[01] (pÐ) 1. góp nhốp, gom góp 
từng ít một. "Cá vưởn nay, hai cha 
con làm lại thụi mấy tháng trời 
mới được như vậy đó chớ.", 2. (pt, 
vf) lẽo đếẽo, từ gợi tả dáng chạy 
ạch, đụi phía sau. "Cái thửng có 
cái tật gì kì, hễ bả di trước là nó 
lụi thụi chạy theo sau.”, 3. (VV) gặp 
nhiều trở ngại, vất vả, khó khăn 
trong cuộc sông, (cn) lụi đụi. "ợ 
chồng nó mấy năm nay lam ăn lụi 
thụi lắm, hổng biết bây giỏ đã đố 
chưa. ". 

Lụi xụi /u:j” su:j, [lu:jẾ su:j'] 
[01] (vÐ 1. thất bại, không được gì 
hết. Công việc lam ăn gân đây lui 
xụi nên ổng buồn, ống uỐng rưỢu 
liên miên.", 2. lôi thôi, lếch thếch, 
không được đàng hoàng, sạch sẽ, 
tươm tất. "Làm ăn hổng khá nên 
nhà cửa cũng lụi xui thấy tội 
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nghiệp.", 3. trục trặc, gặp chuyện 
không bình thường. “Gặp cái ghe 
lụi xụi, sáng giờ có đi được đâu 
đâu.", "Mấy năm ngy ì mắn ăn hồng 
khá nên vợ chồng nó lụi xụi thấy 
phái rầu.". 

Lum khum /1u:m' xu:m'/, [luimm: 
xumm:!] [01] (vt) (bâ) lom khom, ở 
trạng thái lưng không thẳng. "Câu 
hò tôi đựng một lu, Lum khum nó 
rớt chống. khu mỏ hoai. (cd),, 
"Hồng biết có chuyện gì mà vợ 
chồng nó lun khum khẩn vái trông 
thành khẩn lắm.". 

Lùm đùm /Iu:mˆ du:m?, [luim: 
dưumm??] [01] (vt) 1. có nhiều đùm, 
túi, không gọn, không vén khéo. 
"Đồ đạc đề lum đum thê kia, sao 
không cất vô tỉ cho gọn.", 2. con 
cái nhiều, đùm để, đứa này dắt đứa 
kia. "Vợ chồng ảnh con cái lùm 
dùm thế kia nên ảnh chỉ làm ăn 
đâu có kha nồi.", 3. (trái cây) sai, 
kết thành chùm, thành nhiều chủm. 
"Anh chị có mấy cây xoài trái lìm 
đùm thấy ham... 

Lùm đùm lề đề /Iu:m? du:m? le:? 
de/, [lum2 dumm?2 le? de”| 
[0101] (qn) (cn) lùm đùm, nhưng 
có Ý nhân mạnh hơn. "Đồ đạc của 
ai mà để làm đùm lê dê thế kia.", 
"VØ con lùm đhm lẻ đề nên ảnh 
đâu có di dâu khỏi nhà lâu được.", 
"Máy cây dâu trái lùm dùm lẻ để 
thấy đã thiệt.". 

Lùm iùm /lu:m” Iu:m2, [lum:? 
lưmm:?] [01] (vt) vồng lên, mô lên, 


774 


nhô khỏi bề mặt. "Điệp nhỉn cái 
bụng má lum lủm sau áo hỏi má 
Chường nao sanh em bé, má ngưỢØng 
ngung. "Chưa, mói ba tháng 
máy... “. (NNT)". 

Lùm sùm /lu:m” gu:m/, [lum? 
suimm:] [01] (vt) 1. bày biện lung 
tung, không øọn gàng, ngăn Tiắp. 
"Con hồng dọn đẹp bói, để đồ đạc 
lùm sùm thể kia, khách tới người ta 
chê CưỜi nha mình.", 2. kéo dài lôi 
thôi, xây ra lớn chuyện, loang ra 
nhiều người biết. : Chuyện này cần 
phải giấu kín, để làm sùm mang tai 
tiếng chết.". 


Lủm /lu:m”/, [lum] (vt) 1. đóp, 
nuốt gọn nguyên một phân nào đó. 
"Cái bánh ít bự vậy mà nó lúửm có 
một cái hết", 2. ăn hết, ăn sạch 
không để lại gì. "Lam ra bao 
nhiêu, bọn nhỏ nó lim hết bẩy 
nhiễu, có để danh được đồng náo 
đâu chị ơi.", 3. lẫy mất, cuỗm mắt, 
lấy không, chửa lại gì. "Con mấy 
con sở để dành xế ết, bọn trộm nó 
cũng lúm tối qua." 

Lủm củm /lu:m° , [lum: 
kưmm”] [01] (vt) 1. lắt nhắt, mỗi 
chỗ một ít không gọn. "Ba cái đồ 
lắm củm bày từm lum. Con gom lại 
cho nó gọn đi con.", 2. chắt chiu 
từng tí, dành dụm từng chút một. 
"Mẹ nó thì làm lụng lim củm từng 
đồng, còn nó thi ăn chơi xả láng, 
dụng là kẻ phá tán." 


Lữm bũm /l1u:mf búđr#f [lum:? 
burm† [01] 1. (vt) (bâ) lốm bốm, 


không được trọn vẹn, chỗ được chỗ 
mất. "7hởi chiếu, tôi đi ngang qua 
nhà nghe lõm bõm nên không: có 
rõ.", 2. (tt) bì bơm, từ mô phỏng 
âm thanh được tạo nên từ tiếng 
chân người lội dưới nước, hoặc âm 
thanh do nhiều vật nhỏ rơi xuống 
nước. "4 ma lội mương lữm bữm 
vào giờ nây vậy cả.", "Đêm Ở quê 
lạ chỗ, năm nghe mận rụng lũm 
lầm dưới ao ma cũng giật mình 
không ngủ được. ". 
Lúm cúm /Iu:m' ku:m?/, [lum:” 
kumm:] [01] (vt) (bâ) lúm khúm, 
khúm núm, thu người lại như có về 
sợ sệt, ngại ngùng. "Lm gì mã lúm 
cúm đữ vậy, chỗ quen biết không 
hà, đâu có cẩn phải như thế.". 


Lúm chúm /lu:m° cu:m, [luim:' 
cum:] [01] (vt) chúm chụm lại, 
thu gom lại thành một điểm hình 
tròn. "Con bé cười lưm chúm trông 
có đuyên thát.". 

Lúm đúm /lu:m” du:m°/, [lum:” 
duimm:] [01] (v0 lốm đốm, có 
nhiều chấm nhỏ, to không đều, rải 
rác trên bề mặt. "7⁄#m tôn bị miếng 
.. lúm đhím trông như cái rô 
sáo. 

Ly): /Ium, [lum] (vt) (bâ) 
lượm, nhặt vật rơi, bỏ, để sử dụng. 
"Máy đứa bay lụm nút ve lam chỉ 
ma tranh nhau lụm dữ vậy chó ?". 
Lụm khụm /lu:m” xu:m/, [lum:' 
xưmm”] [01] (vt) 1. lọm cọm, lụm 
cụm, cặm cụi một cách vất vả. "7ô; 


nghiệp bà giả, bá đâu chịu ngồi 
yên, cứ lụm cụm quét dọn tối "gay 
vậy đó.", 2. lọm khom, từ gợi tả 
dáng già yếu, lưng còng xuống, đi 
lại nặng nhọc. "Gia lựm khụm ma 
cũng chống gậy đi thăm con cháu 
thiệt la tôi nghiệp. `. 
Lụm sụm /lu:m gu:m, [lumi 
suimm] [01] (vÐ cũ dến độ muốn 
bẹp xuống. "Cái gidởng lụm sụm 
mà chất lên đó hai ba người coi 
chưng quy đó nghen.". 
Lùn bân /lu:n? bxn:!, [lu*n”2 
bxn:] [01] (v0 rất lùn, nhưng 
trông có dáng dễ coi. "Người coi 
lụn bân vậy chó, nhưng lại nhanh 
nhẹn lắm đó.". 
Lùn chủn /1u:nˆ cu:n, [luỶn”? 
cu*n”°] [01] (vÐ 1. lùn tè, lùn đến 
mức khó coi, không đáp ứng được 
chiều cao mong muốn. "Chồng thì 
lụn chủn, con vợ thì cao nhòng, 
trông khó coi thấy mồ.", 2. thâp 
chủn, không đủ độ cao theo yêu 
cầu. "Con lấy cái ghế lùn chủn làm 
sao ba đưng với tới mà lam.". 


Lùn mã tử /lunˆ ma“ tui?⁄, 
[Iu*n”? ma? tui] [101], [001] 
(qn) có chiều cao thấp nhất trong 
đám. "7rong bọn có một thăng lùn 
mã tử, nhưng nhanh lắm đó, ông 
đưng có coi thưởng.". 

Lùn xịt /Iu:n? si:/, [lu*p”? sit] 
[01] (vt) lùn tịt, lùn đến mức có 
cảm giác như thấp sát đất; có chiều 
cao quá thấp so với yêu cầu. 
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"Người lùn xịt nên mặc đồ gì cũng 
khó coi."; "Cai xe lun xịt như vậy, 
tui chạy làm sao được ma chạy.". 
Lùn xủn /lu:in su:n, [lu*n”? 
su*n”°] [01] (ve (cn) lùn chủn, 
thấp chủn. "Đừng có chê mấy 
thẳng lùn xún nghen. Nó khôn đáo 
để đi. "` "C1j bản lùn xửn như vây, 
ngồi ăn khó ăn thấy bả." 

Lủn lắn quê mùa /iu:n` lan: 
kwe:! mux9, [lu*n”° lan: we!! 
mu] [1101] (qn) ngờ nghệch, 
quê kệch, có vẻ mộc mạc, thô 
thiển. "Bọn tôi lún lẫn quê mùa, có 
øì xin mấy ông chỉ giùm.". 
Lủn nhủn /lu:n nu:n/, [lu*n”” 
nu*n”°] [01] (v manh mún, rời 
rã, vụn nát, ở tình trạng bị chia cắt 
thành từng mảnh nhỏ, không còn 
nguyên vẹn. "Ä#„⁄a ba cái thịt lún 
nhún nảy về làm cái gì, chỉ có 
nước bằm nấu cháo.". 

Lũn /Iu:n?, [lu*n”?] (vt) nhữn, 
quá mềm, gần như nhão ra. "Ba cái 
trái cây chín lũn như thế này, còn 
ăn gì được nữa ma ăn.". 

Lung, /1u*g”', [lu*p”] (dÐĐ 
khoảng đất trững sâu đọng nước 
tương đối lớn, ở giữa đồng, rừng. 
"Trong rừng có sẵn nhiều qo, 
nhiễu lung, sấu cứ gom vào đó mà 
lập căn cứ, sanh con để cháu... 
(SN)”. 

Lung; /lu"n”1, [lu*Yp”"”] (vt) 1. 
nhiều, dổi dào, quá mức ước định. 
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"Mấy hôm nay trời bão đâu mà 
mưa lung thiệt", "Thấy hương 
quản cẩm lá trát nhíu mày như suy 
nghĩ gì lung lắm vậy. (PV)", 2. 
hung, đữ, bướng, có tính khí ương 
ngạnh. "Thăng bé này lung lắm, 
chiêu nó riết nó hw cho mà coi.", 3. 
bất chấp phép tắc, quy định. "Họ 
lợi dụng tình trạng không luật lệ, 
không ai cai trị đê lam lung, múa 
gây vưởn hoang. (SN)"”. 

Lung lăng /Iu*n”! lan:!⁄, [lu*n”' 
lan:!] [01] (vt) hung hăng, bướng 
bỉnh, cứng đâu, rất khó dạy bảo. 
"Nhỏ mà đã lung lăng rồi, lớn lên 
ai chịu đời cho thấu.". 

Lung lơ /1u*p”' Ixz⁄, [lu*p”! 
Ix””!] [01] (vf) lung lay, ở trạng 
thái nhúc nhích, không còn vững 
chắc, có thể xê dịch được. "Cái cột 
trụ này lung lơ rồi, hai người nhổ 
lên cái một, cân gì phải kêu cho 
đông.", "Cái răng này lung lơ rồi, 
nhỏ bỏ di để nó lên cái khác.". 
Lung tung phèo /lu*n”! tu*n”" 
fcw?2, [lu*g"' tu*n”! fe:w?] 
[011] (qn) lung tung beng, rối loạn 
lên dến mức không còn có lấy một 
trật tự, ngăn nắp nào. "Đồ đạc, nó 
để lung tung phèo, ai biết đường 
mà tìm cho được.", "Nó sắp xếp 
lung tng phèo cái kiểu này, thể nào 
chắc cũng có loạn lên quá.". 

Lùng /1u”n””/, [lu*p””] (dt) loại 
cây có bẹ ôm lấy thân, vỏ được chẻ 


làm dây. "Ba cái dây lung nay cột 
chắc hơn dây chuối nhiễu.". 

Lùng tung /1u*n”? tu*n”!, 
[luYn” tu*n”!] [01] (ve rộng lớn, 
thênh thang, nhiều đường đi lối lại 
không thể đi, hoặc nắm bắt hết. 
"Tưởng khu phố này nhỏ, ai dè 
trong đó nó cũng lung tung đi hoai 
không hết. ". 

Lùng tung lúng túng /1u”n”? 
tu*n”' lu*n”° tu*p”3, [lu*n” 
tu*n”! Iu*n”° tu*n”°] [0101] (qn) 
rộng lớn đến mức tạo cảm giác 
choáng ngợp, không làm chủ được 
tình thế. " Vô quán 5 lung tung lúng 
túng, nó hồng thuộc đường đi lạc 
là cái chắc.". 

Lủng /lu*np”?/, [lu*n”] (vt 
thủng, bị chọc thành lỗ xuyên qua. 
"Ngay trước bọn tao đi học mặc 
quân lúng đít là chuyện bình 
thưởng.". 

Lủng liu /lu”p”” li:w?/, [lu*n”® 
li:w?] [01] (vt) lủng lắng, ở trạng 
thái treo dung đưa. "Ngó ba cái 
trái xoài tượng lúng lu trên cây 
thấy phát thèm muốn chảy nước 
miếng ". 

Lủng lưởng /lu*n”” lurrf/, 
[lu*p”” lu:rn] [01] (vt lủng 
ling, đung đưa nửa trong nửa 
ngoài như muốn rơi. "Mấy cái xe 


đò tuyến huyện ngày trước nó để 


hành khách deo lủng lưởng thấy 
ma ghê.". 
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Lủng nhủng /lu"n”? nu*n”/, 
[lu*n”? ]U "n] [Ø1] (vt) 1. lúc 
nhúc, nhiều đến độ chen chúc 
nhau. "Để cái xác chuột chết sình 
giỏi bọ lúng nhúng thấy mà ghê. h 
2. nhiều la liệt, nhiều vô số kể. "Ba 
cái rác rến côn lúng nhúng trên 
đường, ai mà ở không dẹp cho hết 
được. `. 

Lúng /1u"n”3/, [luY Ð”] 1. (vt) 
đại, bất kể, không cần quan tâm; 
không cần chăm sóc, dạy bảo. 
" Dân ở vườn _Ngưởi ta có thói quen 
nuôi heo, gà thả lúng chó có di 
chịu làm chuồng bao giỏ đâu.", 
"Con mà thả lúng cái kiểu đó 
không hư sao được.", 2. (Vt) luống, 
nhiều quá mức, nhiều đến độ 
không kiểm soát được. "7i rồng chỉ 
cho lúng ma tuổi hổng nổi, rồi nó 
Cũng chết hết ' uống công hôn?", 3. 
(pt) riết, miết, quyết không rồi. 
"Con cái gì hết biết, nó mê con nhỏ 
đó nên ở híng dưới đó có chịu về 
nhà ba má nó nữa đâu.". 

Lúng xác /lu*n”*° sa:k?/, [lu*n”° 
sa:k!] [01] (vQ luống, quá mức, 
quá sức lực, không còn điều độ, 
không có giới hạn. "Chơi bởi lúng 
xác như nó, hỏi hổng bịnh sao 
được chớ.", "Ông nghỉ di. Làm 
húng xác rồi bịnh tiên thuốc cũng 
vô đó, lại còn khổ vợ con." 

Lúng xương /lu*p”  ., 
[lu*n”” sur:n'] [01] (pt, vt) từ biểu 
thị trạng thái quá mức, không thể 
hơn được nữa. "Nhé cái thằng lười 
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lựng xương đó mà chị kêu nó lam 
thì được cái gì.", "Cái thẳng ham 
Chơi lúng xương đó, chị mHỚH HÓ, 
nó hồng có làm đâu.". 

Luốc /luxk?/, [lu:k?] (vt) xám 
nhạt, xám có pha lẫn trắng. "C?ị 
cho tôi con chó luốc này di, tôi 
thích cái màu lông của nó.". 

Luốc lác /luxk?” la:k?/, [lu:k 
la:k'] [01] (vÐ lem luốc, phai màu 
nhợt nhạt, bị dợt đi không còn giữ 
được trạng thái màu nguyên vẹn. 
"Cái quản này giặt nó ra máu, 
trông luốc lác thấy kì quá, đúng là 
đồ dồm.". 

Luốc luốc /luxk? luxk?/, {lu:k 
lu:k?] [01] (vt) hơi xám, có trạng 
thái ngả sang màu xám. "M cái 
đồ luốc luốc nảy, mặc coi vậy lâu 
dơ lắm.". 

Luốc nhuốc /1uxk? nu*kŸ, [lu:k 
nu:k”] [01] (vt) lớp nhớp, ở trạng 
thái ướt, dính và hơi bẩn, gây cảm 
giác khó chịu. "Trởi mưa, mấy đứa 
nhỏ nó lội ra lội vô, tông cái nhà 
luốc nhuốc thấy mà ghê.". 

Luộc /Iuxk/, [lu:k] (t1) đổi hàng 
thật thành hàng giả, đổi hàng đắt 
tiền thành thứ rẻ tiền. "Chị giao cái 
xe cho nó, coi chưng bọn thợ nó 
luộc đồ của chị đó.". 

Luôm /luxm!/, [lu:ml] (d0) vệt 
bẩn mở trên da người. "Con chui ở 
đâu ma mình mây có luôm có sọc 
vậy chớ.". 
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Luông; /1uxp1⁄, [lu:p'] (dt) (bâ) 
long, rồng, con vật linh thiêng 
đứng đầu trong nhóm tứ linh: /ong, 
lân, quy, phụng.; Long là tên hiệu 
của vị vua đầu triều Nguyễn: i4 
Long, bởi đó người miền Nam có 
xu hướng đọc trại, nói trại thành 
"luông". "Tự bắc Rạch Miễu vô 
gần tói thị xã Bến Tre, có một ngã 
ba rẽ phải là đi về Hàm Luông, 
quê tôi.", "Chị quê ở Chợ mới mà Ở 
Mỹ Luông hay Tấn Mỹ?". 

Luông; /iuxn⁄, [lu:n'J (vt) may 
giấu đường chỉ vào trong. "Cái áo 
này phải luông cái trôn mới đẹp 
được. ". 

Luông; /luxn!2, [lu:n'] (vt) luộc, 
nấu nhạt không nêm gia vị. "Cái. 
món nảy chỉ cẩn luông chín, vớt 
ra, xốt lát, chấm mắm nêm là hết ý 
rồi, còn đòi gì nãa.". 

Luông tu /iuxn' tu:!⁄, [lu:n! to*'] 
[01] (dt) kéo dài mãi, không có 
điểm dừng, không có điểm kết 
thúc. "7hšng nảy mà thả cho nó 
chơi luông tu la nó quên cả ăn 
CƠM.". 

Luông tu bắt tận /luxn! tu: 
bxtẺ txn/, [lun' tu*! bxk: 
tzn0] [0101] (qn) (cn) luông tu, 
nhưng có ý nhắn mạnh hơn. "Mấy 
cái song bài nay nó đánh luông tu 
bát tận, bất kể ngày đêm.". 

Luông tuông /luyn' tuxn⁄ 
[Iu:n' tu:n'] [01] (vt) 1. ăn thông 


với nhau, không có điểm dừng. 
"Máy căn phòng gì để luông tuông 
người đi qua đi lại hả râm, bất tiện 
thấy bả.", 2. "buông thả, không giữ 
gìn, hạn chế. "Con cái mà đề đi 
chơi luông tuông cái nưững đó, 
không hư sao được. `. 

Luông tuồng /luyg' tuyn?⁄ 
[Iun' tu:n] [01] (vt) 1. buông 
tuổng, không có sự chừng mực, 
giới hạn. "Không đè khi gắn ngày 
cưới bông thỉnh nó phát lên lam 
biếng, làm nhác, không chịu làm 
việc mữa, cứ rủ rê bạn bẻ nó lại 
phá ga, phá vịt, hoặc thả đi luông 
tuồng. (PV)", 2. ăn thông liên hoàn, 
chẳng chịt với nhau. "Mấy con hêm 
Ỏ trong phố là nó luông tuồng với 
nhau, công an mới đổi lại còn 
không biết đâu mà lần, huổng hồ 
khách lạ.". 


Luồng /luxn?, [lu:n?] (dt) một 
khoảng trống được dọn sạch để 


làm chỗ câu cá, cắm câu. "C⁄ chỗ 


nào lúa cao là đoán rằng nước 
sâu, chỗ nào kín dáo thì dọn luồng, 
dâu phải nhổ phăng đi cả chục bụi 
lúa cho trống trải, nó cũng không 
fử. (PV)". 

Luông xuồng /luxn2 suxg? 
[lu:n? su:?] [01] (vt) I. nhếch 
nhác, xuềnh xoảng, không được 
gọn, sạch. "Chỗ dám tiệc người ta, 
ăn mặc luông xuông như vậy coi 
sao được chớ.", 2. không có đầu 
đuôi, rành rọt trong nói năng, diễn 
đạt. "Ông nảy ăn nói luồng xuồng 


thấy bả mà ai giao cho ổng làm 
chủ lễ hồng biết nữa. ". 

Luỗng /1uxn, [lu:n”] (vt) ruỗng, 
bị bộng ở bên trong do bị mối, mọt 
ăn. "A⁄áy cái cột này coi vậy chớ 
luông hết rồi, chỉ ở đỡ được vải 
mua nữa thôi.". 

Luống xác /luxr sa:k?, [lu:n 
sa:k?] [01] (pt, vt) lúng xác, quá 
sức, hết mọi khả năng sức lực. "Vợ 
chồng nó làm luống xác mà vẫn 
không khá, vì bầy con đông quá.". 
Luống xương /luxn° suixn!⁄, 
[lun° sur:n]] J01] (pt, v†) lủng 
xương, lười biếng, ngại gian khổ, 
lười đến mức xương như luỗng ra, 
mềm di. "Cái thứ luống xương đó, 
một đồng tao cũng không thí.". 
Luốt /luxt/, [lu:k”] (vÐ làm lu 
mở, làm mở nhạt cái khác. "Cái 
mâu đó mà để gảẩn màu cam, nó 
luốt mất cái màu cam." › Nghe nó 
trả lời, ứng xử là biết nó luốt hẳn 
máy đúa khác rồi. 

Luột /luyt/, [Iuk'] (vt) (dây) 
được làm từ nhiều cọng nhỏ, xoe 
cuốn lận vào nhau, thưởng bằng 
sợi dừa hay sợi n1 lon. "Liệng cọng 
đây luột lên bờ, ba cột chiếc ghe 
lại coï.". 

Luột sạp /luyt? sa:p”, [lu:k? 
sa:p" [01] (pÐ) I1. (ăn) tất cả, 
không chừa một thứ gì. "À⁄ấy Con 
heo này, chúng ăn luột sạp tối 
ngày vậy đó chị ơi.", "Nhiều khi tới 
mùa chẳng ai thèm gợt cho tốn 
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công, chuột tử dâu kéo tới căn luột 
sạp, lúa ngã xuống như gặp giông 
bão. (SN)", 2. (nói năng) không nề 
một ai, không chừa một ai. "Gặp 
cái thừng nói năng luộit sạp thì ông 
phải tránh nó thôi.". 
Lúp /lu:p?/, [luip:] (pt) líp, tha hồ, 
thả cửa, không giới hạn. "Ba ngây 
Tết cho mây dứa nhỏ chơi lúp luôn, 
ra mùng bắt đâu siết lại.". 
Lúp ba ga /1u:p” ba:' ya:!⁄, [lup:” 
ba:! va:!] [101] (qn) (cn) líp ba ga, 
thà cửa, xã giàn, xả láng, không 
ngăn chặn, giới hạn al, cái gì. "7ới 
giờ này thì mỏ của cho khán giả vô 
xem lúp ba ga luôn cho rồi.", 
"Hôm nay, trúng số tao đãi cho 
bọn bây ăn lúp ba ga lHÔH.". 
Lúp lê /1u:p le:!⁄, [Iunp:? le] [01] 
(pt) phủ phê, thoả mãn, đáp ứng 
đầy đủ mọi nhu câu. "L4 lâu mới 
cá địp, bữa nay cho máy anh em 
nhậu lúp lê luôn 
Lúp xúp /lu:p` su:p2⁄, [lunp: 
sup:] [01] (pt) 1. nhô lên, thụp 
xuống đều đặn. "Trông thằng bé 
nó chạy lúp xúp theo mẹ thấy tội 
nghiệp.", 2. trông xa thấy mập mô, 
ẩn hiện. "Xa xa có máy mái nhà 
húp xúp trong sương sớm." 
Lụp /Iu:p, [lu] (dù cái bẫy 
lộng để bắt chim. "- Được rồi. Cu 
rừng chẳng bao giờ biẾ! con cu 
mồi đang bị nhốt trong cái lụp. Và 
trước mặt lụp là cái sản nhỏ, có 
lưới giương lên. Êm lắm! (SN)"". 
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Lụp chụp /lu:p° cu:p, [lup 
cưpJ [0l] (vt) 1. bộp chộp, 
không suy xét trước sau cẩn thận. 
"Lớn rồi mà ăn nói lụp chụp như 
con nít.", 2. vội va, quả vội vàng, 
gấp rút làm một điều gì đó nên 
thường không chu đảo. "7?zng 
thẳng mà làm, làm lụp chụp có nên 
thân chuyện gì dâu. ". 

Lụp chụp lưởi chưởi /lu:p cu:pế 
lurxj` curxj, [luup:° cup:5 lunj? 
cưr:j”] [0101] (qn) hấp tấp, vội vã; 
nói không nên lời, nói không thành 
tiếng, (cn) lụp chụp và lưởi chưởi, 
nhưng có ý nhấn mạnh thêm. "Để 
có thởi gian, chớ lam cái gì lụp 
Chụp lưới chưỏi, tôi lam hồng 
được." „ "Thủng thẳng và bình tĩnh 
ma nói, chú có gì đâu ma con phải 
lụp chụp lưới chổi như thế.". 

Lụp cụp /lu:ip“ ku:p°, [lupế 
kuip:ế] [01] (ttt) từ mô phỏng tiếng 
động nhỏ giữa các vật cứng va 
chạm nhau. "Con xuống coi em nó 
làm cái gì lụp cụp dưới bếp loài 
vậy.". 

Lụp cụp lạc cạc /lu:p” ku:pế 
la:k” ka:k, [lup:“ kuipế la:kế 
ka:kế] [0101] (qn) tiếng khua nhỏ 
và liên tục của những vật cứng va 
chạm vào nhau. "774 mà cứ làm 
lạp cụp lạc cạc cái kiểu nay, đi 
ngủ nghỉ gì cho được.". 

Lút /iu:f”/, [luYk?°] (pt) L. tít xa, ở 
tận đằng kia, ở rất xa so với điểm 
người đang nói. "Nhà ảnh ở lút 


ngoai vàm lận, đi ra đó giờ nay 
không được đâu.", 2. từ diễn tả tình 
trạng quá mức thời gian ấn định, 
mặc định của sự việc. "am chơi 
øì tới độ chơi lút cả ngãy quên ăn 
quên uống đữ vậy chớ.". 

Lút cán /lu:tt kamn/, [lu*k?? 
ka:nŸ] [01] (pt) hết khả năng, hết 
mình, không phải dè dặt, lo ngại 
gì, (cn) lút cần. "Bứa nay có anh 
Hai bao cho tụi bây nhậu lút cán, 
khỏi phải lo.". 

Lút cần /Iu:P kxn2⁄, [lu*kP 
kxn?] [01] (pt) tới mức tối đa, tới 
đỉnh điểm, (cn) lút cán. "Đa nay 
Ông nào Ông: nấy nhậu lút cân, đi 
té lên té XuÔng ma cũng còn đôi 
nhậu, thôi ngủ đi mấy cha nội.". 
Lút ga /lu:t va:!⁄, [lu*k†? va:] 
[01] (p0) 1. hết khả năng vận tốc 
dang có của động. CƠ Xe. "Cái xe 
này chạy lút ga cũng chỉ giỏi lắm 
30 cây số một giờ là Củng. ”, 2. tới 
mức tối đa, (cn), lút cán, lút cần. 
"Tiên dâu phải của nó, cho nên nó 
mới dám xảai lụt ga đo chớ.". 

Lút phao câu /lu:t' fa:w! kx>w:, 
[luYk?. fa:w! kxw:!] [101] (qn) 
(cn) lút phâu câu, cách nói tục có 
hàm ý ăn chơi sa đọa, trác táng. 
"Cái bọn con nhà giàu đó thì hết 
nói nồi rồi. Nó ăn chơi lút phao 
câu luôn.". 

Lút lít /1u:t' li:f/, [luYk? hịt:] 
[01] (v†) quê mùa cục mịch, tử 
dùng có ý diễn tả sự khở khạo, ngờ 


nghệch vì thiếu hiểu biết. "Ä⁄áy tay 
miệt vườn lút lít lên thanh bị chúng 
nó lửa hoáai chó gì.". 

Lụt /iu:f⁄, [lu*k?"] (vt) 1. cùn, 
không sắc, không cỏn khả năng 
cắt, gọt, chặt. "Cái dao lụt, xốt 
không có được cái gì hết.", 2. (bâ) 
nhụt, bị giảm sút đi về ý chí, tinh 
thần. "1e rẻ còn có những hoài 
bão, về giả bệnh tật làm lụt chí 
anh hùng. ". 

Lụt khí /lu:t xi, [lu"k? xi] 
[01] (vt) hết hoài bão, hết khí thế, 
không còn quyết tâm trong công 
việc. "Cuớa lam ma có người đã 
lụt khí rồi, làm sao mà thành công 
cho được. ". 

Lụt nhách /Iu:t nsc:/, [lu*k?5 
nst] [01] (vt) rất cùn, cùn đến độ 
không thể chia cắt được vật gì, (cn) 
lụt nhây, lụt xì. "Con lấy con đao 
lụt nhách làm sao má xốt cho 
được. ". 

Lụt nhày /lu: nxj:z⁄, [luYkP5 
nxj?] [01] (vt) rất cùn, cùn đến độ 
cắt không đứt mà chỉỈ tạo nên trạng 
thái bầy nhảy ở chỗ được cắt, (cn) 
lụt nhách, lụt xì. "Cái kéo lụt nhẩy, 
cắt kiểu này hư vải hết.". 

Lụt xì /lu:fế si:2/, [lu*kP s12] [01] 
(vt) rất cùn, cùn đến độ tà và sét gỉ 
không thể dùng được, (cn) lụt 
nhách, lụt nhầy. "Cái đực /ụt xỉ, 
đục chỉ hư gỗ thôi chó chẳng đút 
được cái gì cả.". 


781 


Luy /Iwi5/, [lIế] (vt) ngã gục, 
không còn khả năng hoạt động. 
"Nhạn đậu canh sung, anh gi/0ng 
cung bắn nhạn, con nhạn luy rồi, 
lam bạn với ai? (cd)”. 

Lứ /lur3/, [lur”] (đt) (âm gốc tử 
tiếng Triều Châu) anh, chị, mây, 
đại từ chỉ ngôi hai, ngôi đang tiếp 
chuyện với người nói. "7ô¡ với hý 
đi Bạc Liêu một chuyến đi.". 

Lưa; /Iurx!/, [luiA'] (vt) (bâ) lửa, 
dùng lưỡi tách lấy riêng phẩn 
không ăn được đưa ra ngoài. "Cá 
nhiễu xương lắm, con ăn phải chịu 
khó lưa nghen con... 

Lưa; /Iurx!/, [luIiA!] (vt) thừa ra, 
dôi ra, nhiều hơn số lượng dự định 


một chút. "Đếm phải lựa ra một tí 


để còn bù lại những cái hư cho 
ngươi ta nữa chớ.". 

Lửa hồng Nhựt Tảo /lux? 
hx*n 2? nutế taw, [lua 
hA*n”? nưik ta:w°] [0101] (dn) 
chỉ trận đánh của vị anh hùng 
Nguyễn Trung Trực, ngày 11/ 12/ 
1861, đốt cháy rụi chiếc pháo 
thuyền "Espérance" của giặc Pháp, 
tại vàm Nhật Tảo, thuộc tỉnh Long 
An ngày nay. ""1Ÿ⁄4 hông Nhi 
Tảo thiêu đốt quân giặc ngập cả 
đất trời; Kiếm Kiên Giang vung 
lên lam cho quỷ thân kinh sợ.” Đó 
la câu nói ma người đởi thưởng 
nhắc để ca ngợi trận đánh lẫy lừng 
của Nguyên Trung Trực.". 
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Lực bạt /luk: ba:/, [luk: 
ba:kế] [01] (vt) siêng năng, cần 
mẫn, hết khả năng và sức lực của 
mình. "Ä⁄y tháng đấu về với tôi, 
nó lam việc lực bại biết chiêu 
chuộng tôi, biêt lo bồn phận. (PV)". 
Lưng /Iun:!⁄, [lun):l] (d0 cạp 
(quản), phần trên củng của chiếc 
quân, hoặc của chiếc váy, chỗ có 
gắn nút, móc để Bài hoặc dây thun 
để buộc. "Cái quản này đây thun 
đã giãn rồi, phải thay đây lưng mới 
mặc được.". 

Lưng léo /lun:' le:w?/, [lunm: 
Ie:w?] [01] (vt) còn lưng, chưa đầy, 
còn ít so với yêu câu. "Vốn )iếng 
lưng lêo không được bao nhiêu, 
nên chỉ buôn bán lặt vặt kiếm tiền 
chợ vậy ma.". 

Lưng lửng /lun:! lun, [iun:! 
lun] [01] (vt) 1. ở lưng chừng, ở 
khoảng giữa của một khối lượng. 
"Con đổ nước lưng hằng nồi là bắc 
lên bếp được rồi.", 2. ở trạng thái 
không no, cũng không đói. "Bựng 
tôi hiện giờ thấy lưng lửng, ăn 
không ăn gì cũng được.". 

Lưng tưng /lumn:' tun:!/, [lun: 
tun:!] [01] (pt) cẵng, tâng tâng, 
tưng tưng, cà tưng, tử gợi tả biện 
trạng bật lên, rơi xuống liên tiếp và 
nhẹ nhàng. "Lam gì mà nháy lựng 
tưng như đứng nhằm ô kiến lửa 
vậy.", "Có chuyện gì vui mà nhảy 
lưng tưng vậy mậy?". 


Lừng /lun?/, [lum):?] (vt) 1. nhờn 
mặt, quen mặt không sợ nửa, (cn) 
lờn. "Cậu cứ nói chơi chơi riết mấy 
nhỏ nó lừng, dạy hông được.", 2. 
lên mặt, quen thói có chiều hướng 
phát triển, làm tới. "Bọn (hợ mà 
cho nó được kì này, đây rồi mai 
mốt nó lừng nó làm tới thì giải 
quyết sao đây.". 

Lừng phèn /lun:' fe:n”?, [lun:! 
fc:n”] [01] 1. dậy phèn, có hiện 
tượng xì phèn ở các ao, ruộng. 
"Cái ao lừng phèn kiểu này, cá nảo 
sống cho nói.", 2. (tl) (nb) động 
cốn, lên cơn tình dục. "Bọn rẻ bảy 
giờ, nhậu vô ma có trai có gái thì 
lưng phèn mà lam bậy thôi, chó có 
gì đâu.", 3. (tl) (nb) hăng tiết, có 
những biểu hiện ngang tàng ở mức 
không tự chủ dược. "74y đáng 
phách lối vì hành quân tận mũi Cả 
Mau ma không đụng trận não ra 
hồn. Ông phải đánh dăn mặt tụi 
nó, dừng để chúng lừng phèn. 
(NH)'". 

Lửng; /1unnz/, [lun] (vt) 1. lép, 
không chắc, hạt không được đây. 
"Ba cái lúa lửng này có nước cho 
Øa, vịt nó ăn, chó có ai mã mua.", 
2. (bâ) lưng, không đây, ở trạng 
thái phân nửa. "Con bới cơm cho 
em con bới lừng thôi, bói đầy em 
ăn không hết. ". 

Lửứng; /lum/, [lum:”] (pt) (quên) 
mắt, (quên) bằng, không còn nhớ, 
_ để ý gì tí gì. "Cái chuyện đó, ngoại 


quên lửng từ kiếp nào rồi, nhấc 
ngoại hông nhớ nổi đâu.". 

Lửng tửng /lum tunj?/, [lun 
tunj:?] [01] (pt) 1. lưng tưng, chạy 
nhảy tung tăng, rối rít, bật lên 
nhiêu lần để biểu thị tâm trạng vui 
mừng. "Làm gì mà nhấy lững từng 
vậy, bộ có chuyện gì vui sao, nói 
nghe coi.", 2. lững chững, đi chập 
chững từng bước một. "Em nó mới 
biết đi lửng tng, tụi con chạy chơi 
coi chừng em với nghen.", 3. lửng 
thững, đi thơ thẩn có vẻ thong 
dong như để giải trí, ngắm cảnh. 
"Cơm nưóc chưa mà đi lng từng 
vậy anh Sáu? Vô nhà uống nước 
Chơi chút đã!". 

Lững đững /iun) dun⁄, [lun 
dum:?] [01] (vt) I1. lững chững, 
từng bước một, chậm, khó khăn. 
"Trông thằng nhỏ dị lững đĩng 
giống hệt ông giả tía nó hồi nhổ.", 
2. lững lờ, trông có vẻ như đứng 
im, không chảy. "7rởi tháng này, 
ba con nưóc cứ lững đứng như vậy 
đo, không lớn nữa mà cũng không 
ròng ngay đâu.". 

Lững đững lờ đờ /lum:“ duưn;? 
lx? dx:⁄, [lun dun: Ix*"2 
dv"?] [0101] (qn) 1. ở trạng thái 
như không di chuyển. "Nước sông 
lững đứng lở do, Thương thời nói 
vậy biết chờ hay không. (cd)", 2. 
lưỡng lự, thẫn thờ, chưa biết tới lui 
như thế nào. "Làm gì mà đứng lững 
đứng lở đỏ ở dó vậy, có đi được 
hôn?”. 
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Lứng cứng /lun kun)?/, [lun:” 
kưn] [01] (vt) 1. lóng cóng, ở 
trạng thái thiếu hắn sự linh hoạt. 
"Bình thưởng anh nói năng cũng 
lưu loát lắm, sao hôm hay hứng 
cứng không nên lới vậy.", 2. lấn 
cấn, có điều vướng mắc, phải bận 
tâm suy nghĩ. "Ð¡ hay không thi 
quyết định di, chó để chuyện VợỢ 
con lúng cứng hoáai sao được.". 

Lứng tứng /lưm: tưn/, [lum:Ÿ 
tưn:] [0l] (vt) (cn) lưng tưng. 
"Nói cho nó di là nó mừng nó nhảy 
lứng tứng lên vậy đó.". 

Lựng chựng (lun cunn:%, 
[lung cưn] [01] (vụ lừng 
chừng, do dự, không dứt khoát 
quyết định theo hướng nào. "Đi 
hay không thì quyết định di, chó 
lựng chựng hoài, làm sao người ta 
tính được cha nội.`. 

Lựng đựng /lum” dun;⁄, [lum): 
dưn:5] [01] (vt) ở trình trạng đứng 
lóng ngóng không biết đi đâu. "Đ¡ 
thì đi cho rồi, có chuyện gì mà 
phải lựng đựng ở đó mãi vậy.". 
Lựng khựng /lun xum, 
[Ilưn:“ xun5] [01] (vt) ở tình trạng 
dừng tới dừng lui nhiều lần. "Xe 
chạy lựng khung cái kiểu này biết 
chưng nao mới tới.", "Lam ăn lựng 
khựng hoài, nay nghỉ may mẫn, 
lam sao ma kha cho được chớ.". 
Lựng xựng /ium“ sưnjÝ⁄, [lum:° 
sưn”] [01] (vt) 1. có hiện tượng 
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không đều, không ăn khớp trong 
quá trình vận hành. "Xe öÖj sao ma 
cứ chạy lựng xựng hoài vậy.", 2. 
không suôn sẻ, thuận lợi trong quá 
trình làm ăn. "Lam ăn hng xưng bị 
mởi tới, mới lui cái kiểu nay chán 
chết, hết ham.", 3. chàng ràng, 
chộn rộn, xớ ró gây chật chội, ách 
tắc. "Đi chỗ khác chơi đi tụi con. 
Đứng lựng xựng đó khó cho người 
lớn người ta lam việc. ". 

Lược; /iuxk/, [lurkf] 0) lọc, 
làm cho cặn bã không thể lọt qua 
được. "Nước mưa này muốn hứng 
phải lược ba cái cặn lá nhà mới sử 
dụng được. `. 

Lược; /Iưwxk5/, [Ilu:kÝ] (dĐ 1. cái 
vợt để lọc cặn, thường được may 
bằng vải, bọc vào một khung ` tròn 
nhỏ có „tay cẩm. "Lấy cho má cái 
lược để má pha cà phê coi con.", 2. 
vật làm bằng nhựa hoặc kim loại, 
gắn trên miệng, lỗ qhoát nước để 
giữ lại rác rến có thể gây tắc nghẽn 
đường thoát nước. "Chỗ thoát nước 
cần phải gắn lược, không thôi dễ bị 
nghẹt đường nước lắm.". 

Lược dày /luxk zaj/, [lu:k° 
1a:/] [01] (dt lược bí, lược có răng 
nhỏ và ken dày để chải gầu, chải 
chấy, (cn) lược chải chí. "Lấy cho 
má cái lược dày, má chải chí cho 
Chị coi COH.". 

Lười ươi /luwj? urxj⁄, [lun] 
ur:j!] [01] (đĐ 1. con đười ươi, khỉ 
lớn, có hình dạng giống như người. 
"Ngày nhỏ vô số thú gặp con lười 


ươi là nó khóc đdiếng lên rồi.", 2. 
loại hạt khi ngâm nước nở to và 
mềm, có màu nâu, thường được ăn 
chung với hạt é, rất mát. "Nhà (ôi, 
bữa trưa, ai cũng thích ăn hột é với 
lười ươi, nên bà bán dân da đã trỏ 
thanh thân chủ.". 

Lười thười /lurxj? thuxj?/, [luj? 
tu:j] [01] (v (vải có hiện 
tượng xù lông, không được bóng, 
phẳng, (cn) lười xười. "8a cái vải 
lười thười này mặc vải lấn là nó 
chạy chỉ tum lum, ai mã mua.". 
Lười xười /lujˆ suIzj2/, [lur:j 
sur:jˆ] [01] (vt) 1. (vải) tua ra, xở 
ra, có hiện tượng dư chỉ ở nhiều 
chỗ, (cn) lười thười. "Con ngồi ở 
đâu mà cái đít quần lười xười thấy 
ma ghê vậy.", 2. lôi thôi, luộm 
thuộm, không được gọn gàng, sạch 
sẽ. "Ấn mặc lười xười như thế mà 
đến nhà người ta cái gì.". 

Lưởi chưởi /lurxj? curxj?/, [lurj” 
curj] [01] (vt) nói không ra lời, 
có hiện tượng thiếu hơi trong khi 
nói vì mệt, hoặc run sợ. "Binh tĩnh 
lại đi con, có chuyện gì dâu mà 
con phải nói lưới chui như vậy.". 
Lưởi thưởi /Iuyj? turxj, [lurj? 
t*u:ƒ] [01] (vt) 1. nức nở, rưng 
rức, khóc tửng tiếng, có lẫn tiếng 
nấc, vì tức. "Đướa nảo chọc em cho 
HÓ khóc lưới thưởi vậy chớ.", 2. 
(bâ) lủi thủi, tất tả, khó nhọc rà 
đây mai đó. "Mới có ngắn ấy mỗi 


đầu mà phải di kiếm ăn luổi thưổi 
thấy tội nghiệp.". 

Lưỡi bào /Iuxj? ba:w2/, [lurj 
ba:w'] I01] (d9) 1. dao có hai lưỡi 
để gọt vỏ trái cây. "Láy cho má cái 
lưỡi bảo má gọt máy trái cóc coi 
con.", 2. lưỡi đao cạo, lưỡi hình 
chữ nhật, rất mỏng, nhỏ, hai cạnh 
đều rất sắc, được lắp vào một bộ 
phận có cán cầm dùng để cạo râu, 
(cn) lưỡi lam. " Để em cẩm cái lưỡi 
bao coi chưng địt tay đó nghen.". 
Lưỡi hái tử thần /luxj° hai tư: 
thyxn?/, [lurj'. ha:]' tuz` thxp?] 
[0101] (an) 1. lưỡi liễm loại lón 
dùng để đứng phát cỏ. "Nhìn cái 
lười hái tử thân là phát đn rồi. Kéo 
lơ mơ la nó chơi vô giỏ thôi.", 2. 
(nb) sự chết chóc chê rợn, thần 
chết. "Chạy xe ấu, lạng lách cái 
kiểu mấy thẳng choi choi là có 
ngày nạp mạng cho lõi hái tử 
thân thôi.". 

Lưỡi lam /luwj” la:m!⁄, [lu:j 
lam] [0!] (dQ (hlam" (tm) 
"lame") @), 1. lưỡi dao cạo, lưởi 
hình chữ nhật, rất mồng, nhỏ, hai 
cạnh đều rất sắc, được lắp vào một 
bộ phận có cán cằm dùng để cạo 
râu, (cn) lưỡi bào. "Ba đi chợ, nhớ 
mua cho tôi một hộp lưỡi lam 
nghen bà.", 2. (nb) bán mắc, giá 
bán cao hơn thực tế rất nhiều, ý nói 
chỗ buôn bán bắt chẹt khách hàng 
về giá. "Mày đừng mua chỗ đó 
nữa. Lưỡi lam đo.". 
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Lưỡi trâu /luryj” {xw:!⁄, [lurj 
{xw:'] [01] (dt) cá thờn bơn, cá 
mình rất dẹp như chiếc lưỡi, có 
miệng méo. "Cá jưỡi trâu sâu ai 
méo miệng, Cá trèn bẩu nhiều 
chuyện trú môi. (cd)”. 

Lưới bén /luwj° be:n/, [lu:j 
be:n'] [01] (dt) lưới mắt nhỏ, chiều 
cao chừng một mét, cọng nhỏ như 
cước, dùng để giăng bắt cá nhỏ 
trong ao, ruộng, mương, rạch nhỏ. 
"Em là con ca liệt ở khơi, Anh là 
lưới bén búa nơi đọc gảnh. (cd)". 
Lưới nhưới /luxj” nurxj/, [lurj? 
]ur:j] [01] (vt) lè nhè, kéo dài lâu, 


* Lá \ « #s ` ? 
chậm dứt. "Em nó đỏi cái gì ma đê 


cho nó khóc lưới nhưới hoái vậy 
chó." „ "Máy thằng cha nhậu Vô có 
cái tật nói lưới nhưới chẳng ai hiểu 
8L bực mình.". 

Lưới rùng /1urxJ° zu*n””/, [lurj 
Z0*n ””] [0!] (dÐ loại lưới làm 
bằng sợi cọng to, dùng, để lưới cá 
lớn, trên sông, biển. "Ở ghe đánh 
cá ngoài khơi xa, người ta phải 
xai lưới rung mới được.". 

Lưới rưới /luixj” zurxJ?/, [lu:j” 
z:j] [01] (vt) tưới nhẹ mỗi chỗ 
một ít cho có. "Ba cái cây nó héo 
ma con lưới rưới cái kiếu đó lam 
sao đủ nưóc cho nó sống được.". 
Lưới thưới /Iurxj° t”urxj?/, [lu:j 
thu:j"] [01] (vt) rách rưới, tả tơi, 
không cỏn chỗ nào lành lặn. "ẩn 
mặc lưới thưới như vầy mà đi ra 
đưởng cho người ta cười.". 
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Lượi rượi /luxjŠ zuxjŠ, [lurj” 
zu:j'] [01] (vt) rười rượi, rũ rượi, 
có vẻ ngoài mệt mỏi, bơ phở, buồn 
ba. "Có chuyện gì ma trông mới ai 
cũng buồn lượi rượi vậy.". 

Lườm; /luixm/, [lur:m”] (vt) tử 
đứng sau tính từ màu sắc để chỉ 
mức độ cao trong nhận thức của 
người nói. "Trái đu đủ chín đỏ 
lườm vậy là ngon hết chỗ chê rồi 
con gì... 

Lườm, /luxm?/ [lui: mỉ] (v0) 
hờm, gưởm, chực sẵn, thủ sẵn 
trong người để chuẩn bị hành 
động. "Có chuyện gi mà sáng ngày 
thấy lính tráng nó lườm sẵn súng 
ông trong tay như có giặc tới nơi 
vậy?". 

Lườm háy /luixm haj:?/, [lu:m” 
ha:j] [H1] (vÐ lườm nguýt, nguýt 
háy, liếc mắt nhìn và có kèm tiếng 
nói nhỏ như tỏ vẻ không đồng tình. 
"Tao nói không phải sao mày lườm 
háy tao đữ vậy?". 

Lượm /luixm9/, [lur:m°] (vt) hốt, 
gom về cho mình những cái không 
phải bằng công sức lao động. "Pjh¡ 
vụ vửa qua, bọn chúng lượm bộn 
bạc.". 

Lượm bạc cắc /luwmế ba:kế 
kakz/, [lu:m ba:k? kak:?] [101] 
(qn) 1. thu nhập, nhỏ, không đáng 
kể. "Làm ăn kiểu tôi chỉ có lượm 
bạc các thôi, chó có đáng gì đâu 
so với người khác.", 2. (nb) (đi) với 
thói quen cúi mặt xuống đất. "Cái 


thằng đi lượm bạc cắc đó làm sao 
mần ăn cho khá được.". 

Lươn đụn /luxn' du:nÝ, [lurn) 
du*n”1 [01] (dt) thanh gỗ to có 
thể được bọc thêm cao su phía 
ngoài, được đặt dọc bên ngoài và 
phía trên của thành tàu, chỗ giáp 
với phần vách mui, có công dụng 
là để cho tàu không bị ảnh hưởng 
khi va quẹt lúc vào bến, (cn) lươn 
dụng. "7ao với mày lấn theo cái 
con lươn dụn đó mà lên được rồi, 
chờ cho hết người biết chừng nảo 
cho nở xong.". 

Lươn khươn /luxn' xuixn!/, 
[Iu:n' xurn'] [01] (vt) do dự, 
không dứt khoát, kéo dài thời gian 
để suy nghĩ. "Đ¿ Ö#ay không thì 
quyết định cho nó rồi, ở đó mà 
lươn khuơn nữa, hết thi giỏ.". 
Lươn mươn /luxn' murxn1⁄4 
[lu:n! mur:n'] {01] (vt) dây dưa, 
lên miên, miên man, kéo dài 
không dứt. "Chị tính ngáy là nó 
làm lươn mươn tháng nảy qua 
tháng khác, mệt lắm đó.". 

Lươn nước /luxn' nưixyk?, 
[Iu:n' nưr:k?[ [01] (dt) thanh gỗ 
nhỏ chạy dọc bên ngoài ở phía 
dưới lườn tàu, phân chìm dưới 
nước, để giữ thăng bằng cho tàu 
không bị chao lắc. "Chiếc ghe có 
thăng bằng hay không cũng là nhờ 
kĩ thuật ở hai con lươn nưóc này, 
chó không phải chơi đâu 


Lươn thươn /luxn' thurxn!/, 
[lu:n' tPhuzn"] [01] (vÐ (đài) lê 
thê, không gọn. "Ba cái cọng dây 
dải lươn thươn như vậy không 
khoanh lại coi chừng rối hết. 

Lươn ươn /luixn' uixn1⁄, [lun] 
u:7'] [01] (vt dở dang, lưng 
chừng, chưa dứt, ở tình trạng lỡ dở 
chưa xong. "Làm lơn ơn vậy ma 
nó bố đi chơi, hỏi coi túc hôn.". 
Lương khương /lurxn' xuixn/, 
[lu:n! xư:n'] {01] (vt) (cn) lươn 
khươn. "Nước còn khi cháy, khi 
ương, Gâm tôi với bạn lương 
khương quá chứng. (cd)". 

Lường /luxw/, [lun] (vt) 1. 
theo định mức, theo chỉ tiêu đã 
định trước. "4n thêm dị, bộ ăn 
lưởng sao ma ăn íí vậy.”, 2. lửa, 
gạt, quyt, không trả cho ai đó cái lẽ 
ra phải trả. .Bả gọi thằng nhỏ làm 
chết cha mồ tổ, bẳ cho ăn mấy bữa 
cơm rồi bã lường công của nó. 
Đúng là đồ gian ác." 

Lưởng thưởng /lu+xr? tˆurzy, 
[lu:nl) thurn| [01] (vf) lững 
thững, từ gợi tả dáng đi chậm rãi, 
thong thả. "Chiếu chiêu đi lưởng 
thưởng trên đê ngắm cảnh cũng đã 
thiệt. ". 

Lưởng vưởng /lurxn` vuIxT, 
[lur:n” jurn”] [01] (vt) (bâ) lướng 
vướng, ở tình trạng vướng víu, 
không được thoái mái, tự nhiên. 


_ "Thằng Tư Bồ cóm róm, vấp lưởng 


vướng. (PV)". 
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Lưỡng ước /luyp" uixk?, 
[lu:n? ur:k”] [01] (vt) lưỡng lự, do 
dự, chưa biết quyết định như thế 
ào. "Tới giờ nay, tui vẫn lưỡng 
ưóc, chưa biết nên đi hay không 
nữa.". 
Lượng /1urxn/, [lur:p”] (dt) (bâ) 
lạng, một khối lượng vàng, tương 
đương với 10 chỉ, (cn) cây. "Cái 
tấm lắc này coi vậy mà tới hai 
lượng lận đó, chó hông ít dâu.". 
Lượng sượng /lurxnf suy, 
[lu:n“ sư:pf] [01] (vÐ 1. ngập 
ngừng, không được nhuần nhuyễn, 
thành thục. "ÄA⁄ấy cô người mẫu 
nay đi còn lượng sượng làm sao 
đø.", 2. không được suôn sẻ, thuận 
lợi trong công việc. "Chuyện lam 
ăn nó cứ lượng sượng hoái, chan 
(hiệt.", 3. chưa thuộc lòng, không 
trôi chảy. "Đọc thêm vải lần nữa 
đi. Con đọc còn lượng Sượng lắm.", 
4. chưa thông. suốt, còn vướng 
mắc, lấn cấn điều gì đó. "7⁄ tưởng 
của ổng còn lượng Ssượng nên ông 
chưa muốn làm cũng phải thôi.", 5. 
ở tỉnh trạng khó nói, nói năng 
không được trôi chảy, lưu loát. 
Điệp VỐN không có nhiễu chuyện 
để nói với má, lượng sượng thở dài. 
(NNT)”. 
Lướt khướt /lurxt° xurxf?/, [lu:k? 
xurkŸ] [01] (vt) 1. khướt, bí tỉ, ở 
trạng thái như mềm nhữn ra. "hậu 
gì tối độ say lướt khướt rồi mà 
cũng còn đòi uống.", 2. lướt mướt, 
ở trình trạng không được khô ráo. 
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"Mình mấy lưới khướt như thế này 
ma hổng chịu thay đồ, còn để vậy 
bịnh chết.". 


Lượt bượt /lurxt5 burxf/, [lu:k” 
bưr:k”] [01] (vt) lượt thượt, dài quá 
mức bình thưởng, không gọn đẹp. 
"Quản may cái kiểu gì lượt bượi 
bết đất làm sao mà mặc cho 
được. ". 
Lượt mượt /lurxt5 murxf5/, [luu:k° 
mưrkế] [01] (vt đài và bóng 
mượt, tha thướt. "A⁄ấy cái áo đạ 
hội lượt mượt trông rất là sang 
(rong và đất tiên, ai mà sắm cho 
nổi." 
Lướu tướu /liaw` tiaw?, [lu*? 
tu"”] [01] (vt) láu tấu, bộp chộp, 
thiếu chín chắn. "Cái thẳng lướu 
tướu đó, mở miệng ra là chúng 
ghét rồi.". 
Lứt, /lui:/, [luk:] (pt) phắt, 
phứt, quách, nốt, từ thường. được 
Về: trong câu mệnh lệnh và diễn 
ý "cho rồi, cho XOnE”. " yŸ lút di, 
° có nết tí mà để làm gì cho mắc 
công.", "Máy cứ nói Hút đi. Có 
chuyện gì phải giấu giớm. ""Ƒ 4m 
lút rồi nghỉ luôn một thể.". 
Lứt; /Iut:?/, [luuk:”] (dt) (thực vật) 
loại cây và dây hoang mọc ở bờ 
ruộng, lá hình bầu dục, có răng 
cưa, là thức ăn của dế và cào cào. 
"Ngó vô đám hít có con ong vàng, 
Coi đi coi lại duyên nàng còn 
nguyên. (cd)". 


Lứt; /lut:/, [luik:] (vt) chưa sạch 
cảm bọc ngoài hạt gạo, nên hạt gạo 
có màu trắng ngà pha lẫn đỏ. 
"Nghe nói ăn gạo Húi chữa được 
bịnh phù thũng tốt lắm." 

Lứt, /luit:/, [luk: ° (v9 lắt, cắt 
đứt gọn. "Có tiên trong người, chị 
đi đường nên cẩn thận, bọn trộm 


nỗ “ túi tỉnh vì lắm, chị hồng hay 
đâu 

Lứt láo /lut:? laiw?3, [luk: 
la:w'] [01] (vt) 1. ngổ ngáo, có 
thái độ, hành động ngang ngược, 
xem thường kẻ khác. "Cái thẳng 
lít láo đó không nện cho nó mội 
trận nó không ngán đáâu.", 2. qua 
loa, chiếu lệ, lấy có cho xong mà 
không quan tâm tới công việc. 
"Giao cho nó, nó lam lút láo chó 
có được việc gì đâu.". 

Lưu Bị /1i:w' bi:%, [lu*! bi] [01] 
(vt) (dựa vào điển tích một nhân 
vật trong truyện Tam quốc là vua 
nhưng hay khóc), ý chỉ người "hay 
khóc, dễ rơi nước mắt. ". "Gặp cái 
thăng lưu bị đó, máy nói làm gì 
cho nó mi lòng, rơi nước mắt vậy 
chớ. ". 

Lưu Linh /1i:w' lin:1⁄, [lu*! lin:] 
[01] (vt) 1. (dựa vào điển tích một 
nhân vật trong truyện Trung Quốc 
có chí ngao du, thích rượu), ý chỉ 
tình trạng “lang thang rày đây mai 
đó", "bê tha phóng túng”. "Sống 
lưu linh riết rôi cũng chán, nên giờ 
ảnh muốn tìm một mái ấm gia 
đình.", "Nó bây giờ là thằng lưu 


linh, có biết đến nhà của, vợ con gì 
đâu.", 2. nghiện rượu, tối ngày cứ 
Say xin. "Chỉ trong vải hôm, tôi đã 
quen mặt hầu hết những đệ tử Lưu 
Linh của xóm chợ này. (ĐG)". 

Lưu linh lưu địa /1i:w' ln:' l:w] 
dix5/, [lu*! lin:! lu! đix] [0101] 
(qn) lang thang đầu đường xó chợ, 
không biết đến nhà cửa, gia đình. 
"Gặp ba cái thằng lưu linh lưu địa 
đỏ, máy chơi với nó làm gì.". 

Lưu vóng /li:w! va*n”3/, [lu"! 
jJA*n"°]1 [01] (pt) lì một chỗ, ở yên 
một nơi không chu đi đâu. Gặp 
cái thằng cha lưu vóng đó mà ông 
rủ nó đi, đời nào.", "Bịnh mà nằm 
hứu vóng, cải kiểu đó còn bịnh 
thêm, phải chịu khó dậy di tới di 
lui nó mới mau khỏi chớ." 


Lý ngư /li: nur:!, [H nuu:'] [01] = 


(dt) một loại cá cảnh thưởng được 
vẽ trong tranh. "Con cá lý ngư sảu 
tý biếng lộ, Con chỉm phụng 
hoàng sâu cội biếng bay. (cd)". 
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Min 


Ma cỏ /ma:! k2, [ma:! k2] [11] 
(dt) (mê tín) từ chỉ chung “ma 
quỷ", loại đối tượng thuộc về cõi 
âm, có trong quan niệm tâm linh 
của coh người, thường mang lại 
cho con người tâm lí sợ hãi, cách 
dùng này có hàm ý phủ nhận. "Ð/ 
đại ải. Có ma có gì đâu mà mày sợ 
chơ.". 

Ma da /ma:' za:'/, [ma:' ja:!] [01] 
(dt) (mê tín) thuỷ quái, loài ma, 
yêu quái sông, hoạt động ở dưới 
nước. "Ä⁄ay bơi ra xa coi chững ma 
da rúi gio đó nghen.". 

Ma Lai /ma:' la:J/, [ma:'! la:j}] 
[01] (dt) có thể là người Mã Lai, ý 
chung chỉ người nước ngoài da 
đen. "Dán ta chẳng phân biệt được 
người nảo Tây người nao Ma Lai, 
chỉ phân biệt được qua mau da." 
Ma ní /ma:! ni, [ma:! nữ] [01] 
(dt) có thể là người Ma ni la, ý 
chung chỉ người nước ngoài. "Kế 
đâm ngang, người chém ngược lam 
cho mã tà, ma ní hồn kinh. (NĐC)". 
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Ma ri sến /ma:! zj:' ge:n?/, [ma:! 
z†! sa:n'] [001] (dn) cô gái nghèo 
học làm sang, ngữ dùng có hàm ý 
coi khinh. "7?z⁄ đồ ma ri sến hổng 
giống đi, qHÊ hồng ra quê thanh 
hồng ra thanh.". 

Ma tuý /ma:! twi:/, [ma:! tt] 
[01] (v) (nb) có thân hình gầy 
còm, ốm yếu. " Cái thằng ma tý 
đó không gánh nổi đôi nước mà 
mày nhờ nó làm gì cho mắc công.". 
Mà /ma?, [ma] (dt) ngấn, vệt 
còn để lại dấu vết dùng để định 
mức nước khi thủy triều lên xuống. 
"Nước lún hết mức, gần đẩy kinh 
rạch gọi nước lón đây mà, ít hơn 
gọi nước lún mữa mà. (NHH)”. 

Mã tà /ma£ ta:?/, [ma:” ta:?] [01] 
(dt) chỉ chung bọn lính Tây ô hợp, 
da đen, thời thực dân Pháp. "W7 đâu 
tình bậu muốn thôi, Bậu gieo tiếng 
dữ cho rồi bậu ra, Bậu ra bậu lấy 
quan ba, Bỏ lính mã tà bữa đối 
bữa no. (cả)". 


Má /ma:”/, [ma:?] (dt) 1. mẹ, từ 
xưng gọi người dàn bà có con 
trong môi quan hệ với con. "M4 ơi 
dưng đánh con đau, Để con bắt ốc, 
hải rau má nhở. (cd)”, 2. tử xưng 
gọi nữ giới, có sắc thái vui đùa. 
"Thôi, con lạy các má, giỡn vưa 
vửa thôi cho con con học bai.". 
Mác /ma:k”/, [ma:k”] (dt) loại rau 
có sống dưới nước, cọng dài, lá 
hình trái tim, ăn được. "7»zốc frờ 
cổ nảy điệt được cả có tranh, cô 
mác, có chác, rau bợ... ". 

Mác thông /ma:k° tx*n"1/ 
[ma:k tPA*np”1 [01] (dt) loại mác 
lưỡi hơi dài và thon nhọn, cán dải 
hơn mác thường, dùng để đi rừng. 
"Trong số người khi nãy, có kê cần 
thận mang theo mác thông, lao, ná 
lấy, nhưng họ dư hiểu rằng mớ khí 
giới ấy chỉ có hiệu lực đối với CỌD, 
heo rưng. (SN)”. 


Mác vâm /ma:k? vxm:!/, [ma:k 
Jam:!] [01) (d8) dao lưỡi to và dày, 
dùng để xắt và băm vật mềm. "Lấy 


cho má cái mác vâm để má xốt 
máy cây chuối này cho heo ăn coi 


COH.". 
Mác vót /ma:k” va:f/, [ma:k 
J9:k”] [01] (d9) dao nhỏ, lưỡi sắc và 
nhọn dùng để tách và vót tre. 
" Phải có cái mác vót mới chuối 
được mẩy cọng tre làm lồng đèn 
được. ". 

Mách /mac??/, [mat:] (dt) 1. (bâ) 
mạch, hơi, chặp, một khoảng thời 


gian tương đối ngắn. "Nghỉ trưa 
xong la bọn họ lam một mách tối 
chiêu luôn.", 2. trận, đợt mà công 
VIỆC diễn ra có phần dữ đội, say 
gẮt. "Mây nói chỉ cho ống, ông 
mẫn tao một mách quá trời quá 
đất... 

Mai; /ma:j!⁄, [ma:j!] (vt) mối, mai 
mối, làm môi giới cho việc hôn 
nhân. "Ä⁄4y chịu con nhỏ đó hôn 
tao làm mai nó cho.", "Ông mai, 
bà mai thì phải có cái âu heo mới 
được a nghen.". 

Mai, /ma:j'/, [ma:J!] (dĐ) con khỉ, 
thú cao cấp gần với người, có khả 
năng bắt chước. "7háng ba cơm 
gói ra hòn, Muốn ăn trứng nhạn 
phải lòn Hang Mai... Vậy, hang 
mai túc là hang của loại khỉ. (PV)". 
Mai; /ma:J'/, [ma:j!] (st) hai, âm 
biểu thị số đếm của người Hoa nói 
chung: "miệt, mai, báo... chỏ.". 
"Cái nay mua bao nhiêu vậy? 
- Mai cho. Tới hai chục lận a?". 
Mai chiếu thuỷ (mai) ciow' 
t°wi/, [ma:j c¡:w` P!} [001] 
(dt) cây kiểng có hoa mau trắng, 
hoa rủ xuông từng chùm, có mùi 
thơm nhẹ. "Máy cây mai chiếu 
thuỷ nay trổ bông rặi một mau 
trắng trông cũng đẹp chó bộ.". 

Mai dong /ma:j'` za*np”1⁄, [ma:]l 
JA*n”!] {01] (vÐ mai mối, làm mối 
trong việc hôn nhân, hàm ý chê 


bai. " Đăng khổ qua, chua la chanh 
giấy, Ngọt thế mấy cũng thể cam 
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sành, Thương em anh đừng đỗ 


đựng danh, Cậy mai dong tới nói, 
cha mẹ danh, em ưng. (cd)". 

Mai mốt /ma:j' mo:f/, [mai]! 
mo:k?] [11] (dt) 1. mai kia, mai 
hoặc kia. "Tôi cho anh mượn, 
nhưng mại mốt anh phải mang trả 
tôi, để tôi còn trả thư viện đ 
nghen.", 2. chỉ thời gian sắp tới, 
nhưng gắn đây. "Mai mốt gì lúc 
nào rảnh, cháu nhớ ghé lại nhà 
chư chơi nghen. `. 

Mai này /ma:jl naj2/, [ma;]! 
nxj| [0l] (d) mai đây, một 
khoảng thời gian phía trước được 
xác định. "Con phải chịu khó học 
hành để mai này còn có tương lai, 
sự nghiệp.". 

Mai quỳnh tỉ /ma:j' kwin? t1, 
[ma:j' win2 tỉ] [001] (đĐ) một 
loại mai vàng có cảnh hoa lớn hơn 
cánh mai bỉnh thưởng. Trong bộ 
si lập kiểng của anh có thêm một 
gốc mai quỳnh tỈ cũng hay đó 
chớ. ". 

Mai tứ quý /ma:j' tu kwi:, 
[ma:j' tur? wi] [001] (đ0 một 
loại mai vàng không cần lặt lá, có 
hoa bốn mùa trong năm. "Ba cái 
mái tú quý này ty trổ bông quanh 
năm, nhưng dân Nam Bộ người ta 
lại không thích chơi bằng loại mai 
lặt la chỉ có bông trong những 
ngày Tết.". 

Mài /ma:j?/, [ma:j?] (vi) (nb) kiên 
trì đeo bám, ngồi lì ở một nơi. 


Vé 27 


“Thăng đó nó chịu mái lắm, bởi đó 
con nhỏ sao ma hồng tng cho 
được. : › "Ngồi uỐng ca phê ma mái 
máy riếng đồng hồ như nó la tao 
chịu hổng nổi rồi, mình đâu có Ở 
không được như nó. `. 

Mài mại /ma:j? ma:j, [ma:jƒ 
ma:j”] [01] (vt 1. mang máng, có 
phần lờ mờ, không được rõ lắm, 
không thật chính xác. "7ó¿ có biết 
chuyện này. Những lâu quá rồi, giờ 
tôi chỉ còn nhớ mãi mại thôi, chó 
hồng nhó rõ lắm.", 2. tàm tạm, 
tương đối, ở tình trạng không được 
hoàn hảo như yêu câu đề ra. "Vẽ 
thì chỉ được mái mại vậy thôi. Chó 
làm sao giống y như chụp được.". 
Mải /ma:j?/, [ma:j”] (sQ bảy, âm 
biểu thị số đếm của người Hoa nói 
chung: "miệt, mai, báo... mái... 
chỏ.". "Cuốn sách này mua bao 
nhiêu vậy? - Mái chò. Tói bảy chục 
lận sao, mắc đữ vậy?". 

Mãi vô /ma:j? vo:!⁄, [ma:j? jo*'] 
[01] (vt) (bâ) mại vô, mua vô, lời 
kêu gọi khách ghé lại mua hàng. 
"Mãi vô! Mãi vô! Lẹ tay thì con, 
chậm chơn thì hết, mãi vô!". 

Mái /ma:j”?/, [ma:j] (dt) chum, vật 
đựng bằng đất nung, thấp, giữa 
phình tO, dùng dựng nước. "Nha 
nay có mẩy cái mái Cha nưÓc mưa 
đủ xải cả năm rồi." 


Mái dầm /ma:j Jimỗf [ma:j? 
jam:?] [01] (đt) (cv) cây mái giầm, 
một loại cây thân mềm, mọc thành 


từng đám trên bùn sình ở các bờ 
sông, kinh, rạch, ở đồng bằng sông 
Cửu Long, lá có hình dạng giống 
như cái dầm chèo (cn) mái giảm. 
"Huê lợi ld dựa nước, cả tôm ở 
phía duôi cu Ìao, giáp biển. dâu 
cũng la ô rô, cóc ken, cây mái 
dâm... (SN)". 

Mái dầu /ma:j zxw:2, [ma:j 
J*W: 2] [01] (d0 (gà) mái mập để 
nhiều lứa, có dáng đi chậm chạp, 
bề sẻ. "A⁄#ua ba con gà mái dẫu nảy 
chỉ nặng kí chó ăn ngon lành gì." 


Mái gầm /ma:j yxm2/, Imaij° 
vam?] [01] (dt) mai gầm, một 
loại rắn lớn, độc, mình có khoang. 


"Rắn mái gâm cắn nằm tại chỗ 


(vn).". 

Mái hè /ma:j” he:?, [ma:jJ° he:?] 
[01] (dt) mái hiên, phần mái nhà 
phía trên thêm, phần ngoài gian 
nhà chính. "Món anh quai xanh, 
quai đỏ, đồ bỏ mái hè, Phận anh di 
cây mướn đòi hoa hoe lam chỉ? 
(cd)". 

Mái tơ /ma:j° tx:!⁄, [ma:J? tx 
[01] (dt) (gà) mái chưa đẻ, hoặc 
mới đẻ lứa đầu. "Ä⁄a gà ởn thì 
phải là gà mái tơ, chó ai mua gả 
mái dầu. ". 

Mái vú /ma:j vu:/, [ma:j Ju*”] 
[01] (dt) loại chum lớn, có những 
núm được nhà sản xuất đắp thêm 
xung quanh, trên chỗ phình to của 
mái, để dễ cột dây, tiện cho việc 
vận chuyển bằng đòn. "A⁄ấy cái 
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mái vú này coi vậy mà lún lắm 
nghen. Nó chúa nước gấp máy lần 
cái khạp đó chớ ít đâu.". 

Mại /ma:j5/, [ma j1 (vt) 1. liếc sơ 
lại cho thật sắc, mài qua cho thật 
bén. "Cái này mại lại chứng vải 
đương la bén ngót chó gì.", 2. dợt 
lại, tập lại cho thật nhuyễn, thật 
thành thạo. "Bổ lâu, nhưng chỉ cần 
mại lại vài đường cơ là ảnh vẫn 
con đi điệu nghệ như xưa.". 

Mại hơi /ma:jf hx:j/, [ma:ƒ 
hx:j!] [01] (vQ 1. muốn mà không 
dám nói thẳng, nên phải gợi ý xa 
gần. "Muốn xin thì nói đại đi, còn 
bay đặt mại hơi nữa, người quen 
không ma.", 2. dú, nhá, ướm thủ, 
có điều kiện để thực hiện nhưng 
chưa muốn làm. "ẩn (bì ăn đại đi, 
con bay đặt mại hơi hoại." 

Mại vô /ma:j° vo:!/, [marj° jo*!] 
[01] (vt) (cn) 1. mãi vô, lời mời 
khách ghe mua hàng. "Baä con cô 
bác mại vô! Chỉ có mười ngàn là 
mua được cái áo sơ mỉ cho em nhỏ 
nó đi học rồi.", 2. lời mời ngôi vào 
bàn ăn, bắt dầu tiệc. "Rổi mại vô! 
Không có ai xạ lạ, quen không 
ha.". 

Mám, /ma:m'/, [ma:m ] (vt) 1. 
bám vào nhau, khóp với nhau. 
"Phải gác hai đầu cây sao cho nó 
mám vao nhau mới được, không 
thôi thì nó tuột đó.", 2. cắn câu, 
dính câu không thể rời ra được. 
"Cá mám câu phải giụt từ từ không 
thôi tét mép.", 3. gắn, dính vào 
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công việc, vụ việc. "Họ nhận tiên 
là họ đã mám vô vụ này rồi, ông 
con lo gì nữa.", 4. ưng chịu, kêt 
đôi, thương đến mức không thể rời 
xa nhau. "Dạo nảy coi bộ thằng Tư 
nó mám con Bốn dữ rồi.". 

Mám; /ma:m”/, [ma:m'] (st) tám, 
âm biểu thị số đếm của người Hoa 
nói chung: "rệt, mai, báo... mải, 
mám... chò.". "Cuốn sách này nó 
mua có mãi cho. Sao mày mua tới 
mám cho dữ vậy?". 

Mãn năm /ma:n" nam:!/, [ma:n? 
nam:!] [01] (dt quanh năm, suốt 
từ đầu năm đến cuối năm. "Rửng 
cũng vậy, mãn năm sình lầy, dưới 
bừn lố nhố những gốc cây đã chết 
hoặc cây sậy, đế, khá bén nhọn. 
(SN)”. 

Mang; /ma:n'/, [ma:n'] (dt) deo, 
mang vật dễ tháo cởi. "4nh có 
mang đồng hô không?", "Mang 
kiếng mát đi đường cũng tránh 
được bụi bay vô mắt.". 

Mang; /ma:p!⁄, [ma:n'] (dt) (con) 
hoãng, thú rừng, thuộc nhóm nhai 
lại, lông màu vàng sẫm như nai. 
"Thịt mang, nai đâu ma tiệm có 
bán tối ngày vậy cả.". 

Mang bành /ma:n' ban, [ma:n! 
bzn:?] [01] (dt) (rắn) hổ mang, có 
phần da ở hai bên cổ banh rộng ra 
khi gặp đối thủ, con mỗi. "4¡ mả 
Sấp con mang banh nay la Cũng dụ 
chết khiếp rồi, nói Chỉ tới bị nó 


z 
nộ 


can. 
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Mang ghe /ma:n' ve:!⁄, [ma:n' 
v£:!] [01] (dt) mạn thuyêển, phần 
thuộc hai bên vách thành thuyền. 
"Mấy đúa ngồi Ở hai bên mang ghe 
coi chứng song đính té nhảao 
xuống nước đó nghen.". 

Mang mang /ma:rn' ma: 
[ma:n' ma:n'] [01] (vt) 1. (bâ) 
mênh mang, có cảm giác mông 
lung, mở mịt. "Ở đó, rồi nhìn trời 
nước giăng _giăng ma nghĩ tới 
tương lai thấy nó mang mang làm 
sao ấy.", 2. âm nghe vang vang, 
không rõ. "Hình như có tiếng ai 
goi mang mang đâu đó. ". 


Mang nhiên /main' nian!/, 
[ma:n' nin'] [01] (vt mù mờ, 
không rõ được tình tiết vụ việc. 
"Tôi nghe nói còn mang nhiên 


Cha đáp được gì, thỏi nghe có 


tiếng gõ ngoài cựa, tôi bèn nói lên 
rằng: Cứ vô! (CB)". 

Màng nhện /ma:n? ne:n5/, [ma: HÌẾ 
Ja2:n”] [01] (dt) mạng nhện, lưới tơ 
do nhện giăng để bắt môi. "N”hả 
cửa đây màng nhện vậy mà nó vẫn 
Ở được kể cũng lạ.". 

Màng /ma:n/, [ma:n] (pt) mái, 
tập trung vào một việc gì đó với 
hết tâm lực của mình. "¿mm cha 
mẹ, ai cũng muốn cho con nó được 
nên vợ nên chồng, dàng này họ 
mảng bo bo mấy cái hủ tục bắt bễ 
từ chút, đòi hỏi từ cái lỄ mọn, đã 
thèm rồi mới chịu gả con gái... 
(PV)". 


Màng coi /ma:n” k2:j!/, [ma:n” 
k2:j'] [01] (qn) mãi xem, thường 
và tập trung chăm chủ nhìn lâu 
một cái gì đó. "Măng coi hạc tắm 
suối VÄHg, Cây cao vội ngã lấp 
đảng ngãi nhân. (cd)". 

Mãng cầu /ma:n' kxw2, [ma:nỶ 
kxw] [01] (d0 na, cây ăn quả, vỏ 
có nhiều mắt, thịt quả trắng, hoặc 
trắng ngà, có hạt bằng đầu đũa, 
màu đen, hoặc đen vàng. "Bước 
qua vườn ót, hái trâu, Hỏi thăm lê 
lựu, mãng cầu chín chưa? (cd)". 
Mãng cầu ta /ma:nf kxw2 ta:⁄, 
[ma:n? kxw: ta:!] [011] (dn) na, 
loại quả tròn, nhỏ bằng nắm tay, 
vỏ quả bở, có mắt nhưng không có 
gai, múi nhỏ, thịt ngọt. "Ä⁄ãng cầu 
ta chỉ có ăn thôi, không thấy ai 
quay sinh tố, có lẽ vì thịt nó í lại 
lân trong hội.". 

Măng cầu xiêm /ma:j't kxw? 
siam!/, [may kxwˆ s:m'] [011] 
(dn) loại quả lớn, có hình dạng 
không xác định, vỗ quả phẳng, 
láng, dai, có gai mềm xung quanh, 
múi lớn, có hạt bên trong, thưởng 
có vị ngọt chua, (cn) măng câu 
Thái Lan. "Ba cái mãng cẩu xiêm 
nay có trái ăn được, có trái ăn 
chua thấy mồ tổ.". 

Máng, /ma:nŸ/, [main] (vt) 1. 
treo, vất, móc, đặt một vật nằm ở 
lưng lửng, lưng chừng giữa thành 
vách, nhờ vào một chiếc định hay 
một cái móc. "Cổng bước tới, gối 


chun chân bại, Cho con hoạ hình, 
máng tại phong loan. (cd)", "Con 
máng cây đồn chỗ cái móc kia 
kỉa.', 2. giằng, căng, làm cho căng 
thắng ra theo một hoặc nhiều 
hướng. "Con máng mùng cho em 
nó ngủ di. Nó buồn ngủ rồi đó.", 
"Con máng lại cọng dây sao đã chát 
cho em nó phơi đồ di con.", 3. 
vướng, móc, cọ quẹt vào nhau. 
"Hai cái xe máng vào nhau với tốc 
độ cao hỏi không chết sao được.", 
4. bị giữ lại, kẹt ở lại vì một vụ 
việc nào đó. “Ghé vô nhà thằng 
chả sặp phải độ nhậu, tui „với ổng 
bị máng lại nên không thể về sớm 
được đó chớ.". 

Máng; /ma:n/, [ma:n°]} (dt) hộp 
chứa tăng phô, để gắn đèn nê ông. 
"Anh mua đến nê ông, có mua 
máng hôn?". 

Máng càng /ma:n? ka:n?/, [ma:n? 
ka:n] [01] (vt) bị vướng mắc, kẹt 
lại bởi một vụ việc nào đó. "Công 
an họ đang xét nhà, hẳn ta nháy vô 
đó là bị máng cảng luôn rồi.". 
Máng cựa /ma:n” kurx'/, [ma:n° 
kưiA°] [01] (vt) 1. vướng cựa, bị 
dính cựa, bị dính một vết đâm, một 
nhát chém. "Con ga nay bị máng 
cựa rồi, chắc sớm muộn gì cũng 
chạy thôi.", "Bọn chúng đâm chém 
nhau, mày nhảy vô làm chỉ cho 
mang cựa vậy.", 2. bị kẹt trong một 
vụ bê bối nào. "ƒw buôn lậu vừa 
rồi, hổng biết y có bị máng cựa 


795 


hay không nữa mà thấy y có về lo 
lắng.". 

Máng nhện /ma:nŸ ne:nÝ, [ma:n? 
na:n'J [01] (dÐ (bâ) màng nhện, 
mạng nhện, lưới tơ do nhện giăng. 
"Con quét ba cái máng nhện, dọn. 
đẹp lại nhà của cho sạch sẽ, để 
chuẩn bị đón TẾt coi con." 

Máng xối /ma:n” so:j/, [ma:n 

so:J"] [01] (dt) máng hứng và dẫn 
nước mưa nói chung. "ở trước nhà 
cũng phải đặt cái máng xối cho 
nước chảy không bị hư thêm nhà.". 

Mạng /ma:1/, [ma:n”] (dt) (bâ) 
mệnh, lời truyền bảo của người 
trên, thường là vua. "7rơng Công 
Định đã bất tuân mạng vua, ông 
đã kêu gọi nghĩa binh đứng lên 
khỏi nghĩa.". 

Mạng cùi /ma:n” ku g5 [ma:n/ 

ku:j] [01] 1. (dt) thân sống không 
ra gì kể như bỏ, thân phận vứt di. 
"Gặp cái thằng đó là nó thí mạng 
củi với mây đó, mày tránh xa nó 
thị tốt hơn.", 2. (vt) không có giá 
trị, bỏ đi, không đáng quan tâm, 
cách nói hàm ý quyết tâm thực 


hiện điều gì đó tới cùng. "76 /hý 


mạng cui của tôi đó. Anh chơi di. 
Anh chơi tới đâu, tui chơi tới đó.". 

Mạng hệ /ma:nf he:⁄, [ma:n 
he''] [01] (dt) (bâ) mệnh hệ, quan 
hệ trực. tiếp đe doạ tới tính mạng, 
cuộc sông của ai đó, thường được 
dùng trong câu nghi vân. "4nh lam 
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cái chuyện đó có mạng hệ nảo thì 
gia đình biết sống ra sao?". 

Mạng lịnh /ma:n lin⁄, [ma:nể 
lin] [01] (đt) (bâ) mệnh lệnh, lời 
yêu cầu có tính tổ chức, hoặc có 
tính bắt buộc. "Ä⁄qng lịnh cấp trên 
đựa ra mà không thực „hiện thì bị 
xử là cái chắc.", "Ba ổng nói như 
vậy la mạng lịnh đó nghen mậy, 
dưng có tưởng bở.". 

Mạng mục /mairnf6” mu"kP/, 
[ma:n" mu*kP] [01] (đĐ kiếp 
sống tàn lụi, mục nát, sống như 
chết. "Kể chỉ tới mạng mục của tui 
anh ơi, lo là lo cho mấy đứa nhỏ 
vậy thôi.". 

Manh /man:!1⁄, [man:!] (dt) thếp, 
tập hợp một số lượng tò, mảnh. 
"Mua cho 5a một manh giấy quyến 
nghen con." 

Mành thánh TT, than, 
[man t”znỉ] [01] (d0) hoành 
thánh, vằn thắn, mằn thắn, món ăn 
làm bằng thịt băm với gia vị, đặt 
trong một tấm bột mỏng túm lại, 
được nấu riêng, hoặc chung với hủ 
tiếu, hay mì. "Cho tôi một tô mì 
mảnh thánh đi cô." 

Mánh /man:?/, lögzri (dt, vt) vụ 
việc có tính thủ đoạn xảo quyệt, từ 
dùng có hàm ý chê bai. "7*ằng 
này nó mánh lắm đó, anh coi 
chững.", "Tao biết cái mánh của 
mây rồi, mẩy chỉ loè được thiên hạ 
đưng hong qua mớt được tao.". 


Mánh mung /masn° mu*n”!/ 
[man:? mu*n”!] [11] (dt, vt) việc 
làm có tính bất chính, phi pháp. 
"Mấy cái thằng mánh mung mới 
giàu mau như vậy, chớ mẫn ởn 
dang hoang lam gì được.". 

Mạnh; /maj5/, [man:5] (vt) khoẻ, 
hết bệnh, không dau yếu. "7ôi xa 
mình không chết cũng dau, Thuốc 
bạc trăm không mạnh, mặt nhìn 
nhan mạnh liên. (cd)". 

Mạnh; /masn”/, [man:'] (pt) mặc, 
tuỳ, tự.... từ diễn tả ý muốn hành 
động, tuỳ vào mỗi cá nhân. "Ä⁄qnh 
ai nấy nói, đi ma nghe cho được.", 
"Mạnh ai nấy làm, tôi không chịu 
trách nhiệm a nghen.", "Mạnh ba 
ba nói, mạnh ông ông nói, thì ai 
nghe dây. `. 

Mạnh cùi cụi /msn” ku:j? ku:j5/, 
[man ku:jˆ ku:ƒÍ] [101] (qn) (nb) 
rất khỏe mạnh, không hề bị đau ốm 
gì. "Hồi sáng, chỉ còn mạnh củi 
cụi. Vậy mà chỉ vô mùng năm, đấp 
mền, không biết dau chừng bịnh gì. 
Ba hỏi coi! (SN)". 

Mạnh giỏi /mapn z2:j/, [man:5 
j2:J] [01] (vt) 1. khoẻ mạnh, có 
sức khoẻ như mong muốn, không 
đau ốm, bệnh tật. "7hôi anh về 
mạnh giỏi nghen.", 2. tốt đẹp, 
thuận lợi, gặp may mắn trong công 
việc. "Cẩw chúc anh chị làm ăn 
mạnh giỏi.". 

Mạnh miệng /msn”“ misnÝ/, 
[man“ min] [01] (vt ngon 


miệng, (ăn) không ngại miệng vì 
thức ăn quen, ngon, vệ sinh. "7?7/ 
cầy anh ăn không được sao, thấy 
anh ăn không được mạnh miệng 


⁄,„ ! 


vậy.". 
Mạnh Thường Quân /man: 
tuxn? kwxn:!⁄, [man thuy? 
w#n:!] [101] (dt lấy từ điển tích 
một nhân vật trong lịch sử Trung 
Quốc, có tiền chiêu đãi hiển tài, ÿ 
chung chỉ "người ủng hộ về mặt 
vật chất và tỉnh thần" - "Ông á ây la 
mạnh thưởng quân của đội bóng 
đá ở xã tôi đó.". 

Mạnh tông /masn° tx*n”'/ 
[man:5 tA "n”] [01] (dt) (tre) thân 
to, xanh, dài đốt, măng được dùng 
nấu canh rất ngon. "Ba cái măng 
mạnh tông này nấu với giò heo, ăn 
ngon thiệt. `. 

Mão /ma:w/, [ma:w'] (vt) cả, 
nguyên, trọn, toàn bộ, không tính 
riêng tửng hạng, loại. "Đám mía 
nay, anh bản mão tôi bao nhiêu?", 
"Tôi mua mão cho anh, ghe trái 
cây nay một trăm ngàn đó, anh có 
bán hôn?", "Cha, thằng tịnh khôn 
quá! Ruộng này đâu có thất mậy! 
Để cho máy gặt mão, thế nào mày 
cũng lời í! lắm là năm chục gia. 
Phải không thím Ba? (PV)". 

Mát /ma:t/, [ma:k?] (vt) (tm) 
"masse” (P), 1. (điện) chập mạch 
làm cho đèn, máy ngưng hoạt động 
hoặc gây ra tia lửa. "7rời giông 
mưa điện mát làm tối om và im re 
cả một khu phố.", "Cái bếp điện 
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này hồng biết nó mát chỗ nảo ma 
cắm vào nó xef hỗa thấy ghê.", 2. 

đổ hơi, lầm cẩm, có biểu hiện tâm 
thần nhẹ. "Cái thẳng đó mát mà 
mày nói với nó làm gì cho mắc 
Công. `. 

Mát cô đơn /ma:U ko:' dx:n!/, 
[ma:k' ko*! dx:n!] [101] (vn) thất 
tình, mất tình yêu nên thường lẩn 
thấn, có những biểu hiện không 
bình thường. "Bj bồ bổ đâm ra mát 
cô đơn sao cha nội. ". 

Mát điện /ma:t° dian”, [ma:k? 
di:n”] [01] (vt) 1. chập điện gây 
hiện tượng bất thường. "Nha anh bị 
mát điện phải thay lại đường tụ 
rồi.", 2. tâm thân, có những biểu 
hiện không bình thưởng. "May có 
mát điện hay không mà nói năng 
cái kiểu đó." 

Mát rợi . z1, [ma:k? 
zx:j"] [01] (vt) mát rượi, mát lạnh 
và có cảm giác dễ chịu. "Buổi frưa 
ngồi dưới bóng cây, lại có gió mát 
rợi thấy dã thiệt.". 

Mát trời /ma:t” tx:jJ/, [ma:k” {x:j'] 
[01] (vÐ 1. đều trời, đẹp trời, chỗ 
nào cũng có. "Ngày (rước gần tới 
Tết là họ đốt pháo mát trời luôn.", 
2. thoải mái, không bị gò bó, 
không bị lệ thuộc. "BZØa nay mới 
lãnh lương, tao cho tụi bây chơi 
mát trời luôn. ". 

Mát trời ông địa /ma:t° (x:j 

x*n”! dix”, [ma:k? {x:jˆ A*p”! 
đix”]} [0101] (qn) (cn) mát trời, 
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nhưng có ý nhấn mạnh hơn tính 
chất tự do, thoải mái, hoặc có tính 
chất vô cùng, rộng khắp. "Gánh 
hát về làng, thiên hạ di xem mát 
trời ông địa luôn.", "Con sinh ra 
đã la cô giáo giỏi, vậy nên có đi tới 
phương trởi nào học trò cũng mê 
mát trời ông địa cho thầy coi. 


(NNT)", 


- Mát trời quê hương /ma:£ tx:j 


kwe:! hurxp1⁄, [ma:k? tx:J? we!! 
hưrn!] [0101] (qn) (cn) mát trời 
ông địa. "Máy ngày nay lễ, di đâu 
anh cũng thấy người ta treo cò mát 
trời quê hương luôn.", "Lâu lâu 
anh em mình gặp, chơi mát trởi 
quê hương di, không lo gì dâu.". 
Mạt cọng /ma:t ka*n”/, [ma:k 
kA*g”J {01] (vÐ rất (nghèo), 
(nghèo) xơ xác, không có tài sản, 
tiền của gì. "Mày mân ăn với thằng 
nghéco mạt cọng dó thì được cái 
gì.". 

Mạt cọng từ đường /ma:É 
kq*n"° tu: durxp2, ([ma:kế 
kA*n”“ tu: du:n ] [0101] (qn) 
(cn) mạt cọng, nhưng có ý nhấn 
mạnh hơn tính chât nghèo xơ xác, 
và sắc thái coi thường. "Cái thằng 
mạt cọng từ đường đó mà máy cho 
nó mượn thì chứng nào nó trả.". 
Mạt rệp /ma:if ze:p”, [ma:k° 
Zz4:p”]} [0l] (vQ nghèo xác xơ, 
nghèo đến độ người như xệp hẳn 
xuông. "Cái thẳng mạt rệp hông có 


đồng xu mà mỏ miệng ra cũng bày 
đặt lam phách.". 

Mau /maw:!/, [ma:w'] (vt) nhanh, 
chóng, có tốc độ, nhịp độ cao hơn 
mức bình thường. "Bớ chiếc ghe 
sau chèo mau anh đợi. Kẻo giông 
khói đèn bở bụi tối tăm. (cd)". 

Máu me /maw:' me:!/, [ma:w' 
me:!] [01] (vt) (bâ) máu mê, sự 
đam mê, say đắm, nghiện ngập, 
thưởng có ý nói tính ham thích 
những diều không tốt, tệ nạn. 
"Thằng này nó máu me cờ bạc, 
rượu che, không kém cha nó ngay 
trước đâu.". 

Máu què /maw:! kwe:?, [ma:w'! 
we:] [01] (d0) 1. máu kinh nguyệt, 
máu của người phụ nữ khi hành 
kinh. "Ba cái máu quê bỏ coi 
chừng chó nó tha từm lum đó 
nghen., 2 (không nên dùng), tiếng 
chửi tục, chửi thẻ rất nặng, thể hiện 
sự phản đối. "Máu quê, máy làm 
thì làm di, tao hổng làm đâu.". 

May phước /maj:' furrk?/, [ma:j' 
fur:k?] [11] (vt) may, may mắn, 
điều tốt lành đến tình cờ, đúng lúc, 
cách nói như muốn hàm ơn người 
mang lại điều tốt lành cho mình. 
"Chứng mãn nhiệm vụ thanh tra, 
tôi sẽ gặp quan chủ quận, gỗi gắm 
để thăng: chú lêín chúc chánh 
hương quấn. - Dạ, may phước cho 
đời tôi quá! (SN). 

Mày /maj:2/, [ma:j?] (dt) phần da 
từ vết sẹo được lành, hình thành 


trên bề mặt của da, và sẽ bong ra 
khi sẹo lành hắn. "Gỡ cái mày sớm 
coi chừng bị chảy máu đó nghen 


C0H.". 
Mày mạy /maj? maj:, [ma:j? 
ma:j”] [01] (vt) 1. mang máng, có 
phần lờ mờ, không được rõ ràng, 
chính xác. "7ao nhó may mạy, chó 
cũng không chắc lắm, may hỏi 
thêm nó coi như thế nảo.", 2. hao 
hao, hơi giống, có những biểu hiện 
tương tự, gần giống nhau. 'Trông 
anh may mạy như ông bạn của tôi 
Ủ quê, chẳng khác.". 

Mảy lông /maj:? Ix*n”!, [ma¡j 
lA*Yn”'] [01] (dt) 1. sợi lông con, 
sợi lông nhỏ, ý nói sự việc không 
gây ảnh hưởng gì. "Ä⁄ấf mát có bao 
nhiêu đó thì nhằm nhè gì tới máy 
lông của ổng ma cũng làm ra bộ 
một dau khô, thấy phát ghét.", 2. 
cái nhỏ nhặt, không đáng giá, 
không đáng quan tâm. "Ba cái mẩy 
lông đó có đáng gì đâu ma cũng 
ken cựa tới lui cho mệt vậy.". 

Mảy mún /maj:? mu:n?, [ma:j 
mu*p”"] [01] (dt) phần rất nhỏ, rất 
vụn vặt, phần không đáng bận tâm. 
"Bố ải. Ba cái mẩy mứn đó có 
đáng gì đâu mà chị cũng mang về 
cho mốc công.". 

Máy bay đầm già /maj: baj:! 
dyxm2? za/, [ma:j° ba:ijj!' dam: 
ja/]J [0101] (dn) máy bay bà già, 
máy bay kiểu cũ, bay chậm, 
chuyên việc bay quanh để trinh sát. 
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"Máy bay đâm giả nó đã bắn chỉ 
điểm thì phải tìm đường mà tháo 
lui thôi, không khéo thì chết đó." 
Máy cát xét /maj: ka:t' se:E/, 
[ma:j° ka:k? se:kf] [001] (dn), 
Ccát xét" (tm) "cassette”) (A), (cn) 
máy thu băng cát XÉI, máy dùng 
băng từ loại nhỏ để thu, phát, âm 
thanh. "Máy cát xét bây giờ rẻ rẻ, 
mua mà học sinh ngữ.". 

Máy chì /maj: c¡?⁄, [ma:jf c¡?] 
[01] (vt) () chia hai số tiền kiếm 
chác được. "Sáng giở được một 
trăm. Tao với may máy chì hén, 
môi thằng năm chục.". 

Máy chụp hình /maj: cu:p” 
hin?/, [ma:j° cunp hín?] [001] 


(dn) máy ảnh, dụng cụ dùng để 


chụp ảnh. "Có được cái máy chụp 
hình hiệu Canon là hết ý rồi, còn 
gì nữa. ". 

Máy dầu /maj: zxw/, [mai 
Jxw] [01] (dt các loại máy chạy 
bằng nhiên liệu dầu ga dôn, dầu 
dỗ. "Máy anh, máy dầu hay máy 
xởng”". 

Máy đèn /maj: de:n?, [ma:j 
đe:n?] [01] (d0 máy điện, máy 
phát điện để tạo ra ánh sáng. 
" Đang đám tiệc mà cúp điện, nếu 
không có chuẩn bị trước máy đen 
là mệt rồi." 

Máy đuôi tôm /maj:? duy] 
toim!/, [ma:j° đu:j! ty:m!] [001] 
(dn) máy có gắn một cây láp đài và 
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một cái chân vịt ở đằng đuôi, được 
đặt sau đuôi ghe, xuống, và có thể 
cơ động nhắc lên, để xuống nước, 
nhằm điều khiển việc ngừng hay 
chạy của phương tiện di chuyển, 
"Thuỏ ấy, máy đuôi tôm chưa phổ 
biến, chỉ dành cho giới điển chủ. 
(SN)”. 

Máy hát dĩa /maj:? ha: zix?/, 
[ma:j° ha:k? Jix?] [001] (dn) máy 
quay đĩa, máy quay đĩa ghi âm để 
phát lại những bản nhạc, bài hát đã 
được ghi thành những đường vòng 
trên mặt đĩa. "Ngay xưa mã nha 
não có được máy hát đĩa la khá đữ 
lắm rồi.". 

Máy lạnh /maj:` lan, [ma:j” 
Ian:5] [01] (d máy điều hoà nhiệt 
độ, máy tạo nhiệt độ trong phòng 
mát lạnh như ý muốn. "Nởm nệm 
thì phòng phải có máy lạnh mới 
chịu được.". 

Máy may /maj: maj:!⁄, [ma:j 
ma:j!] [01] (dt) máy khâu, máy 
dùng để khâu, may đồ bằng vải, 
da. "Ngày xưa nổi tiếng chỉ có máy 
may Sinco thôi, con bây giở không 
biết bao nhiêu là hiệu máy may.". 
Máy nước /maj:” nuixk?/, [ma¡jŸ 
nur:k°] [01] (dt) chỗ công cộng có 
lắp vòi nước để lấy nước máy. 
"Ngay trước, trên đường di thỉnh 
thoảng có những chỗ máy nước, để 
cho người dân dùng nước công 
cộng, chó bây giỏ làm gì mà còn.". 


Máy suốt /maj: guyf/, [ma:j 
su:k?] [01] (d0 máy tuốt, phương 
tiện dùng để tuốt hạt lúa ra khỏi 
bông lúa, đẩy cọng bông lúa văng 
ra ngoài, còn hạt thì giử lại. "Ngay 
xưa thì phải đập lúa rất vất vả, chó 
bây giờ cắt xong, máy suốt nó làm 
một lát la xong ngay thôi mà.". 
Máy thu băng /maj: t u:! ban:!⁄, 
[ma:j? thu! ban:!] [001] (dn), 
máy ghi âm từ, máy thu lại âm 
thanh để phát trỏ lại bằng băng tử. 
"Ngày xưa sốm được cái máy thu 
băng dâu phải là dễ, còn bây giở 
gân như nhà nào cũng có.". 

Máy thu băng cát xét /maj: 
t”u:! ban:! ka:É se:f/, [ma:J t”u*! 
ban:' ka:k? se:k?] [00101] (dn), 
máy dùng băng từ loại nhỏ để phát 
lại âm thanh đã được ghi, (cn) máy 
cát xét. "4y thu băng cát xét nạy 
gọn thiệt, bổ vô cái túi gọn lỏn, 
không ai biết.". 

Máy xăng /maj:? san:!⁄, [ma:j” 
san:!] [01] (dt) các loại máy chạy 
bằng nhiên liệu xăng. "Ä⁄4y xăng 
chạy chắc chấn là bốc hơn máy 
dâu nhiễu.". 

Mạy /maj:/, [ma:j] (vt) mày mạy, 
không rõ ràng hoặc chắc chắn lắm. 
"Hình như tôi nhớ mạy la có gặp 
anh Ö đâu đó rồi thì phải." 

Mắc; /mak:°/, [mak?] (vt) 1. bận, 
có việc đang phải làm, không thể 
làm việc khác. "Ngảy mai tôi mắc 
công việc rồi. Để khi khác được 


hôn?", 2. nợ, thiếu nợ, còn thiếu aI 
đó cái BÌ. "Tôi còn mắc ổng mấy 
trăm ngàn, ma ổng chẳng bao giờ 
đòi, gặp Ống tôi cũng ngại thiệt. 

3. mới, ở trình trạng cân đi tiểu 
tiện, đại tiện. "X? cho em đi Con, 
coi bộ em nó mắc rồi đó, đê nó ỉa, 
đái trên giương bây giở.". 

Mắc; /mak:/, [mak?] (vt đắt, giá 
cao hơn mức bình thường, hoặc 
cao hơn giá trị thực của món đô. 
"Vàng mười chê mắc không mua, 
Mua lấy vàng bảy thiệt thua trăm 
đương. (cd)". 

Mắc; /mak:?/, [mak:'] (vt) gây ra, 
phát sinh ra, từ chỉ tâm lí được 
hình thành ở con người do một 
nguyên nhân nào đó tác động. 
"Nhìn cái kiểu cách HỖ la tui thấy 
mắc ghét rồi. "Nghe nó kế 
chuyện mân đn - mỏ thấy mốc 
ham.". 

Mắc cái eo /mak:' ka:j c:w1⁄, 
[mak: ka:j? e:w!] [101] (vn) gặp 
thêm việc không may, gặp thêm 
rủi ro, rắc rối trong công việc. 
"Tiên người ta cho mượn hôm qua, 
vợ tôi nó chưa kịp mua đồ đã bị 
bọn trộm đêm qua lấy mất. Đúng 
la nghèo mã còn mắc cái eo nữa, 
thiệt la xui hết chỗ nói.". 

Mắc cặp /mak: kap:, [mak: 
kap:'] [01] (vt) dính lại thành đôi 
nam nữ (ngưở!) hoặc đực cái (sinh 
vật) với nhau. "Chiểu chiếu gang 
công viên thấy thiên hạ mắc cặp 
với nhau thành thử đâu có ai dám 
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ghé vô." , Nghe ếch nó kêu nhiễu 
cái kiến. này chắc là nó đang mắc 
cặp thôi. ". 

Mắc chứng /makỶ cum% 
[mak cum] [01] (vÐ 1. mắc 
phải chứng tật xấu nào đó, thay đổi 
tính nết theo chiểu hướng xấu, 
khác thưởng. "Tự ngày có vợ tới 
giở, ổng mắc chứng dn nhậu say 
xin có Ìo lam ăn cái gì đâu.", 2. từ 
dùng để chỉ việc không Gỗ liên 
quan tới mình nhưng lại có can dự 
vào. "Chuyện của người ta mắc 
chứng gì mà may đụng vô cho 
mang hoạ vậy chớ.". 

Mắc công /makf kx*n”!, 
[mak” kA*n”""] [01] (vt) (b4) mất 
công, bỏ phí công sức, tiền của vào 
việc không đâu, dốc tâm vào công 
việc nhưng không mang lại kết 
quả. 

Mắc cỡ, /mak: kx⁄, [mak: 
kx"””] [01] (dt) cây trính nữ, cây 
xấu hổ, cây hoang đại thường mọc 
bên đường đất, đá, thân có gai, lá 
mọc thảnh hai dãy song song, lá 
xếp lại khi bị đụng vào, bông trỏn 
nhỏ, với nhiều sợi nhỏ li tỉ màu 
trắng hồng. "Đ¡ chân không ba cái 
gai mắc cỡ nó đâm chịu làm sao 
thấu.". 

Mắc cỡ; /mak:? kx2⁄, [mak: 
kx”] [01] (vt) thẹn, xấu hổ, tự 
cảm thấy bối rối, mất tự nhiên khi 
tiếp xúc với đám đông hay người 
khác giới. "Thấy em gò má hồng 
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hồng, Phải chỉ em đừng mắc cố, 
anh bông anh hôn. (cd)". 

Mắc cười /mak: kuyJ?, [mak: 
kurj?] [01] (vt) 1. buên cười, khó 
mà nhịn được cười. "Gợp Bảo 
Quốc, Bảo Chung diễn hề ai cũng 
thấy mắc cười không ai nứn 
được.", 2. vô lí, bất hợp lí, chuyện 
không có cơ sở lô gích khiến người 
nghe không thể chấp nhận được. 
" Mày nói nghe mắc cười thiệt. Tiên 
của máy Hỷ dưng máy giao cho 
người ta ma không có lí do gi, 
không có giấy tờ gì, nghe sao 
được. `. 

Mắc dịch /mak: zic:5, [mak: 
Ji#t“] [01] (vf 1. bị lây lan dịch 
bệnh gây nên hiện tượng chết hàng 
loạt. "Đản gà của em mốc dịch 
chết bộn, mới còn có bao nhiêu đó, 
lúc trước nhiễu lắm chớ.", 2. không 
ra gì, không hữu dụng; không Xài 
được, không đáng giá. "- Đập mấy 
con chó mắc dịch nấy cho tao! 
Nuôi nó vô ích lắm. (SN)", "Gặp ba 
cái thứ mắc dịch này, mày mua về 
nha lam cái gì cho chật nha chật 
cửa.", 3. (tiếng mắng nhẹ) chỉ 
(người) có những hành động, cử 
chỉ làm người khác bất ngò. "Đồ 
mắc dịch. Ở trong nhà mà tao kêu 
hoài hổng chịu lên tiếng gì hết 
vậy.", 4. (tiếng mắng nặng) chỉ 
(người) đáng nguyễn rủa. "- Đồ 
mốc dịch. Giỏi thì mây vô đây một 
lần nữa. Tao ngủ đây nề. (SN)". 


Mắc đền /mak: de:n?, [mak: 
de:n] ({01] (v) bắt đến, bắt 
thường, buộc người khác phải phải 
bồi hoàn lại những gì đã hư, hoặc 
bị thiệt hại. "Đựng vô của nó làm 
chỉ cho hư, bây giờ nó mắc dến 
một mình mây, mây thây hôn?". 
Mắc điếm /mak: diom?/, [mak:' 
di:m”] [01] (ve) bị lừa, mắc mưu, 
thực hiện điều trúng vào mưu kế 
của đối phương. "Anh tin nó ma 
làm ờn với nó thì thế nào cũng bị 
mốc điểm nó thôi.". 

Mắc địt /mak: di:f5/, [mak:' dit: ] 
[01] (vÐ . có triệu chứng muốn 
đánh rắm, có hiện tượng hơi muốn 
thoát ra ngoài theo đường hậu 
môn. "Có nhiều lúc mắc địt mà 
phải nín, khó chịu thấy mồ.", 2. 
(thô tục) không có kết quả, không 
ra 8ì. "Làm ăn mốc địt cái kiểu nảy 
mà đòi lương cho nhiễu, còn lâu 

Mắc gió /mak? z2:?, [mak:Ỷ _ n 
[01] (vÐ 1. bị nhiễm cảm lạnh do 
thời tiết, thường lộ lên da những 
vệt đỏ khi cạo. "Thằng nhỏ nó bị 
mốc gió rồi, suông gì uống nhưng 
phải cạo gió nó mới ra vả bé: 
được.", 2. (nb) phải gió, vớ vấn, c 
những "biểu hiện tính cách không 
binh thường trong quan hệ tình 
cảm. “Cái thằng mốc gió đó sắp 
đứa nào mà nó hồng qHƠ, Con gái 
dang hoàng đa nao ma dám di 
với nó.". 

Mắc gút /mak: vu:t⁄, [mak: 
vu"kP] [01] (vb 1. bị thắt rối 


thành gút. "Ba cái dây dải má 
hồng Chịu quấn lại cho có thứ tự 
hỏi sao hổng bị mắc gui cho được 
chớ.", 2. vướng mắc, gặp rắc rối, 
trỏ ngại trong công việc. "Hữn hạp 
làm ăn nó cứ bị mắc gut hoài, chán 
quá anh ơi.". 

Mắc kẹt /mak: ke:⁄, [mak: 
ke:kế] [01] (vt) 1. bị vướng mắc, 
khó khăn, trở ngại, (cn) kẹt. "Anh 
đi dị. Ngày mai mắc kẹt việc nhà 
tôi di hổng được... "2. không có 
tiền, thiếu tiền, không đáp Ứng 
được yêu cầu tài chính đúng lúc. 
"Lúc nào nói đến chuyện đóng góp 
tiền của cho việc chung, nó CũHg 
than mốc kẹt, trong khi cả nhà nó 
ăn xải lúc não cũng ngập mặt.". 
Mắc kinh phong /makf kị: 
fa*n”!1⁄, [makf kin! fA*p"”H] 
[101] (vn) 1. bị những triệu chứng 
co giật trong khi bệnh. "Cái thằng 
nhỏ này mỗi lân nó bịnh, mắc kinh 
phong thấy mà ghê.", 2. có những 
biểu hiện tâm thần không bình 
thưởng. " Gặp cái thằng mắc kinh 
phong đó mà mày chấp nhÍt với nó 
lam gì chớ.". 

Mắc lẹo /mak: le:w%, [mak: 
le:w“] [01] (vd) 1. chỉ hiện tượng 
chó đực và chó cái đang giao phối 
dính vào nhau, (cn) dính lẹo. "7¡ 
con đi chỗ khác chơi di, ba con 
chơ mắc lẹo ma dòm lam gì.", 2. 
dính quần vào nhau khó gỡ. "Để 
nó mắc lẹo cái kiểu nay 8Ố ra cũng 
trần ai, không phải chơi đâu.". 
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Mắc mỏ /mak: ma2#3⁄, [mak: 
m2:] [01] (vt) 1. đắt đỏ, giá cả cao 
hơn mức bình thưởng, hoặc cao 
hơn nhiều so với mức thu nhập. "ở 
Sai Gòn cái gì cũng mắc mỏ, chó 
không như Ở dưới quê đâu.", "Anh 
nghĩ coi, giá sinh hoạt thì mắc mỏ, 
mà hai vợ chồng chỉ có đồng lương 
giáo viên thôi, nuôi làm sao nồi 
mấy miệng ăn.", 2. năng lời, hay cố 
chấp, gây căng thẳng. "Bạn bẻ 
không chớ có ai xa lạ đâu mà - 
qua tiếng lại mắc mỏ nhau làm 
cho người ta cưởi.", 3. có tính chất 
khan hiếm, ít ỏi, không được 
nhiều. "Tới... cũng được!... Về 
chữ “đạo” thật la khó giải. Phân 
thi chữ nho mắc mỏ, tụy theo sở 
học của người cao thấp, khó mà 
nói cho rành, phải không a... mậy 
Định? (V)". 

Mắc mớ /mak:? mx:/, [mak: 
mx””] [01] (vt) 1. (dùng kèm ý 
phủ định), có dính dáng dến, có 
quan hệ đến, liên quan tới. "Bởi 
nghĩ rằng: Tấc đất 'gọn rau ơn 
chúa, tài bồi cho nước nhà ta; bát 
cơm manh áo nợ đổi, mắc mó chỉ 
ông cha nó. (NĐC)", 2. mắc mứu, có 
điêu vướng mắc trong suy nghĩ, 
tâm tưởng, hoặc trong công việc. 
"Phải nói rõ với nhau đê anh em 
mắc mó sinh ra nghỉ ngờ nhau thì 
không nên.", "Chuyện nảy Còn 
nhiều mắc mớ lắm anh ơi, không 
phải đơn giản như vậy đâu.". 


Mắc mớp /mak:" mv:pŸ, [mak: 
mv:p”] [01] (vÐ gạt, lửa, (bị) hãng, 
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tưởng thật nhưng không, phải thật. 
"Bao nhiêu người bị mắc móp cái 
mứng bán thuốc dạo rồi mà bả vẫn 
con bị dính mới túc chớ. ". 

Mắc ôn /mak:° o:n!/, [mak: o:n]] 
(vị) [01] (cn) mắc dịch, 1. không ra 
gì, không đáng giá, không cần 
dùng. Gặp ba cái thứ mắc ôn đó 
mã may mua về làm gi cho nó tốn 
tiền, có ai thèm đâu.", 2. bá vơ, 
không rõ ràng, không đáng tin cậy. 
"Gặp ba cải bạn mắc ôn đâu nó 
cũng rước về nhà, bởi vậy mới bị 
chúng đụ lấy hết đồ.". 

Mắc phong /mak? fa*p”/, 
[mak:? fAYn”"] [01] (vt) 1. (theo 
quan niệm dân gian) bị nhiễm 
những chứng bệnh gây triệu chứng 
ngoài da. "7; hằng đó nó bị mắc 
phong nên mình mẩy nổi u nần 
thấy „mà ghê.", 2. cựa quậy, di 
chuyển liên tục, đứng ngôi không 
yên. "Cái thằng mắc phong này 
ngồi im một chỗ có được không 
nao?". 

Mắc thằng bố /mak:' than:2 bo:Š/, 
[mak: t*an:? bo*'°] [101] (vn) nói 
lắm nhảm, nói rầm rì, nói nhằm 
nhí không đâu vào đâu, luôn mồm, 
luôn miệng, không nghỉ. "Cái 
thăng mắc thằng bố đó hơi đâu mà 
nghe nó nói cho mệt tai.". 

Mắc thèm /mak:” the:m?/, [mak:” 
the:m?] [01] (vt) phát thèm, ở tình 
trạng có sự thêm thuông, ham 
muốn. "Nghe nó tả mà tui Cũng 
mắc thèm.", "Con nó mắc thèm cải 


gì thì bà mua cho nó ăn. Tiếc tiên 
lam chỉ.". 

Mắc thền /mak: the:n?, [mak: 
tha:n?] [01] (vt) (bâ) mắc đền. "Em 
hồng biết đâu, anh làm hư anh mắc 
thên em đi.". 

Mắc thường /makS thun? 
[mak# thurn]|] [01] (vÐ bắt 
thường, phải bồi thường hay bồi 
hoàn lại những gì mà mình đã làm 
hư, hoặc gây thiệt bại cho người 
khác, (cn) mắc đến, mắc thển. 
"Con róú vô cái máy đó có gi mắc 
ft hông nổi đâu, trả nó đi 


con. 
Mắc toi /makE to:j, [mak: t2:J'] 
[01] (vt) bị lây lan chết hàng loạt, 
(cn) mắc dịch. "Giống đả này coi 
vậy ma khó nuôi quả anh ơi. Thỉnh 
thoảng, không hiểu sao, nó mốc toi 
chết hàng loạt vậy đø.". 

Mắc tôm tích /mak:' to:ml! tịc:?/, 
[mak:” ty:m! tit”] [101] (vn) (trẻ 
em) bị chứng bịnh bụng to, mà 
người thì vẫn gầy còm, dân gian 
gọi là "mắc tôm tích" (quan niệm 
này không đúng về mặt y học). 
"Thăng nhỏ có cái bụng bỉnh rỉnh. 
Chắc là bị mắc tôm tích quá.". 
Mắc xương /mak? suy 
[mak: surn!] [01] (vi) hóc, ở 
trạng thái có xương nằm trong cổ 
họng. "Đúng vậy đó cậu em à. Nếu 
quả thật cậu em sanh ngược thi 
chữa bệnh mắc xương cho người ta 
lam phước. (HVN)". 


Mặc dầu /mak zxw, [mak: 
jxw] [01] (kt) mặc dù, dù, tử 
dùng để nêu điểu kiện khôn 
thuận, hoặc bất thường, có ý ở 
nhấn mạnh, khẳng định một điều 
gì đó cũng vẫn diễn ra. "Dâu mưa, 
dầu gió mặc dầu, Kiếm nơi có 
nghĩa, anh hầu kết duyên. (cd)". 
Mặc tình /makf tin, [mak 
tin] [01] (pt) mặc sức, một cách 
hoàn toàn tuy thích, không bị ngăn 
trở, hạn chế. "Để cho nó đi mặc 
tình, hết! tiên thì nó cũng về chớ 
đi.". 

Măm múm /mam:' mu:mi?, 
[mam:! mưmm:”] [01] (vt) lụn vụn, 
manh mún, nát nhỏ, không còn ở 
dạng nguyên khối. "Có môi một 
miếng đất, chia cho mấy đứa nhỏ 
ra riêng măm múm hết rồi, vợ 
chồng tui cũng đâu còn được bao 
nhiêu đâu.". 


Mắm /mam:?/, bi (dt) loài 
cây nhố, tạo thành rừng, xanh tươi 
quanh năm, cho gỗ tạp dùng làm 
chất đốt, hoặc làm giấy; trái có thể 
ăn được; là cây dược liệu co giá trị 
chữa bệnh; loài cây tiên phong của 
rửng ngập mặn, có Vai trò" lấn 
biển; mắm mọc ở bãi biển bùn, có 
sức chịu đựng được sóng và gió, 
chịu được nước mặn ngập toản 
diện; mắm có công lớn trong việc 
tạo lập rừng sác ở mũi Cà Mau; là 
một trong ba loại cây phổ biến ở 
vùng biển đồng bằng sông Cửu 
Long có quá trình sinh trưởng theo 
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thứ tự tại một vùng đất: "mắm, 
đước, tràm": mắm được người dân 
xem như những người có công đầu 
trong công cuộc đi khai hoang mỏ 
đất, và là loài cây kiên cường nhất 
của rừng Cà Mau, có thể đương 
dầu nổi với cuộc chiến tranh hóa 
học của giặc Mỹ: không bị hủy 
diệt mà chỉ rụng lá, rồi nẩy mắm, 
xanh tươi trở lại. " Mắm trước, đước 
sau, trảm theo sát, Sau hàng đứa 
nước, mái nha ai. (cd)”. 

Mắm bồ hóc /mam? bo? 
ha*k?/, [mam:? bo*? hA"kP?$| 
[001] (dn) (cv) bỏ hóc (brohok) 
một loại mắm của người Khơ-me, 
được làm từ cá ủ. "Cửj có ăn được 
mắm bỏ hóc của người Khơ me 
không, chó tôi chứa quen nên ăn 
cũng không mạnh miệng cho 
lớm.". 

Mắm lòng /mam: la”n 
[mam:? IA*p”] [01] (dt) mắm làm 
từ ruột cá lóc. "Mắm lòng làm với 
ruột cá lóc, nhận trong gáo đưa, 
trở thành món qua sang trọng. 
(SN)”. 

Mắm phệt /mam: fe:t/, [mam: 
fo:f] [01] (d) mắm ruốc lọc bỏ 
xác, lấy nước để nấu chung với 
thức ăn. "Mềm phệt kho Chung với 
thịt, cá, lôm, ăn với rau sống là 
ngon tuyệt rồi, còn chê gì nữa." 


Mắm ruốc /mam: KG, 
[mam:” zu: k] [01] (dt) một loại 
mắm gần giống mắm tôm, mắm 
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được làm tử những con ruốc, một 
loại tép rất nhỏ, được xay nát 
nhuyễn, có màu nâu sẵm. " Mắm 
ruốc Vũng Ta đu là nổi tiếng tử 
trước tới giờ rồi, chó còn nơi nào 
hơn nữa đâu 

Mắm ruột /mam:” zuxf5/, [mam: 
zu:k"] [01] (dt) mắm dược làm từ 
phần thịt của cá lóc, có màu đỏ. 
"M⁄ắm Cháu Đốc - loại mắm ruột 
đỏ qu, ăn với thịt ba rọi xếắt móng, 
tôm luộc, khế, chuối chát, dưa leo, 
rau sống, tỏi Ót... (NH)". 

Mắm sống /mam7 sx*n”?/, 
[mam: sA*n”?| [01] (d0 loại 
mắm không chế biến qua hình thức 
đun nấu. "Người giàu, người nghẻo 
đêu thích ăn mắm sống, kèm với 
vời loại rau thơm. Cụ Đồ Chiểu 
xem Tôn Thọ Tường như kẻ không 
còn biết ăn mắm sống, đồng nghĩa 
với kế vong bổn. (SN)". 

Mắm thái /mam: t†*a:j/, [mam:? 
t*a:jŸ] [01] (d mắm cá lóc được 
thái thành sợi, trộn với gỏi đu đủ. 
"Mắm thái vùng Châu Đốc là nổi 
tiếng từ xua tới giờ rồi.". 

Mắm tép /mam: te:p/, [mam: 
te:p°] [01] (d0 một loại mắm được 
làm từ những con tép bạc để 
nguyên con ngâm trong nước 
muối, to bằng ngón tay, tép thưởng 
có màu đỏ. "Ba cái mắm tép này 
ỡn với thịt luộc, rau sống là bá 
phái rồi, còn gì nữa mà chê.". 


Măn /man:!/, [man:'] (vt) mân, sở 
và vo nhẹ bằng các đầu ngón tay. 
"L@u lêu mắc cỡ... ê, lớn rồi mà 
còn măn vú mẹ hoài xấu lắm đó 
nghen.". 

Măn mẫn /man:! man?/, [man:! 
man] [0l] (vệ) hơi mặn, mẫn 
mặn, không mặn lắm, mặn với mức 
độ rất ít. "Cá này phải kho có nước 
mỡn mẫn như vậy ăn mới ngọt thịt, 
lại còn có nước kho để chấm rau 
ăn mới ngon... 

Măn mó /man:! m2:/, [man:! 
mor] [11] (v0) sờ nắn và mân mê 
biểu lộ vẻ ham thích. "Mới mua 
món đồ, nó ham thích nên mặn móớ 
tối ngày vậy chó, đây rồi vài bữa 
nó chán, nó cũng bỏ cù lăn củ lóc 
cho ma coi.". 

Mẫn /man:?, [man) :] (v0 1. nắn, 
dùng tay bóp nhẹ để uốn sửa lại 
theo một yêu cầu nào đó. "Ä⁄ấy 
Ông thây, ổng phải măn khóp 
xương để chữa cho khỏi trặc rồi 
mới bó thuốc được chớ.", 2. lần mò 
bằng tay để tìm kiếm, bóp nhẹ vào 
để biết bên trong ra sao. "Bia nảo 
trước khi đi học nó cũng mãn túi 
em để xin tiền đó chị ơi.", 3. lần 
theo, men theo dấu vết, (cn) phăng. 
"Mãn theo lối mòn mà đi thì không 
Có Sao cả.". 

Mằn mò /man? ma, [man: 
m2?] [11] (vt mày mò, lần mỏ, đỏ 
tìm để thực hiện từ từ, chậm rãi 
một cách kiên nhẫn. "Đường ở 


thành phố nhiễu ngõ ngách, vậy 
mà ông cũng màn mò tìm được 
đúng địa chỉ hay thiệt.". 

Mằn nắn /man? nan:⁄/, [man:? 
nan? ] [11] (vt) sở mó và bóp nhẹ, 
hoạt động biểu hiện tình cảm âu 
yếm bên ngoài. "Những thằng mắn 
nến mình, kêu mình bà xã ơi, cứng 
ơi, toàn la tụi coi khinh mình như 
rác. (NNT)”. 

Mắn /man?/, [man?] (vt) hơi 
mặn, không mặn lắm, (cn) măn 
mắn. "Cá kho mổn có nước chấm 
rau ăn mới đõ ngán chó sao. ". 

Mặn mòi /man: ma:j2, [man 
ma2:j] [01] (vt) mặn mà, l1. mặn 
vừa và hợp khẩu vị, cảng nếm cảng 
ngon. "4i nấu nướng mà nêm nếm 
mặn mọi hợp khẩu vị ghê.", 2. hơi 
đen nhưng trông có duyên, dễ nhìn, 
dễ mến. "Có bé có nước da mặn 
mòi trông được đấy.", 3. ăn nói có 
duyên, dễ gây thiện cảm. "Gặp 
được người ăn nói mặn môi vậy, ai 
ma không thích nói chuyện.", 4. có 
tình cảm gắn bó, sâu đậm. "7y 
người ta tiếp mình không được mặn 
mòi thì về cho rồi ở lại thêm mà 
làm gì.". 

Măng le /man:' le:!/, [man:! le:!] 
[01] (dt) một loại măng tre rửng, 
thưởng có màu vàng đậm, được 
dùng làm thức ăn. "Có ba cái 
măng le ăn dai dai cũng ngon 
miệng đây.". 
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Mắng vốn /man: vo:n?, [may: 
10:0] [01] (vt) (thường dùng với ý 
không tốt, không thiện cảm). mách 
bảo cho người khác biết về việc 
làm sai trái của ai đó. Chuyện của 
họ, mắc mó 8Ì may, may cũng chạy 
đi mống vốn cho Chúng ghớt.", 
Chuyện trẻ con chơi vói nhau mà 
tối ngay nó cứ xách di mắng VỐn 
người lớn hoài, hỏi có tức hôn 
chớ.". 

Mắt bù lạch /mat bu:? lac:, 
[mak:? bu"? Ist:5} [001] (dn) (cn) 
mắt bọ lạch, 1. mắt bị bệnh hay 
chảy nước, đỏ thâm; mắt nhỏ, có 
lông mi ngắn và thưa. "Ni: cái 
thằng mất bu lạch la hổng có cảm 
tình rồi.", 2. (nb) ý nói mắt không 
nhìn thấy đưởng nên nhìn sai, nhìn 
không đúng. "Cái hằng mắt bủ 
lạch, có mây con số mà nó viết lại 
củng trật lâát.". 

Mắt kiếng /mat:' kian”, [mak: 
ki:n"] [01] (dt) 1. mắt kính, kính 
đeo mắt. "Lấy cho ba cái mắt 
kiếng để trên bản coi con.", 2. (nb) 
(bài thi) bị hai con không (Zêrô). 
"Con học hành cái kiểu gì mà toàn 
điểm mắt kiếng không vậy chớ.". 
Mắt lé /mat:' le”/, [mak:' Ie”] [01] 
(dt) mắt lác, mắt có trung tâm hai 
con ngươi không cân đối, thưởng 
lệch về một bên. "Gặp mây thăng 
mốt lé khó chịu lắm, mày liệu 
hồn.". 

Mặt /mat/, [mak:] (ve (bên) 
phải, (bên tay) thuận. "Nhả cẩm 
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đãa tay một, chỉ có mỗi mình nó là 
cẩm đĩa tay trái thôi.", "Chị đi 
thẳng tới đó, quẹo mặt nữa là tói.". 
Mặt dựng /mat:”“ zum/, [mak:” 
jum'] [01] (dt) mặt đứng thẳng từ 
trên xuống không có phẩn 
nghiêng, hoặc lài. _ Bây giờ người 
ta cất nhà hay cất mặt đựng quá 
đi, không như ngày xửa cát mái 
XP Xuông ma." 

Mặt gà mái /mat” va:? ma:j?/, 
[mak# va: ma:j] [101] (dn) 1. 
mặt những người đàn ông, con trai 
nhưng lại không có dáng nam tính, 
chỉ có dáng nữ tính. "Gặp cái 
thằng mặi ' gà mái đó dám làm gì ai 
đâu mà cũng bay đặt lên mặt, làm 
phách.", 2. khuôn mặt thể hiện sự 
yêu đuối, nhút nhát. "Cái thẳng 
mặi ga mái đó đời nao nó dám làm 
mà mày rủ rê nó.". 

Mặt lớn mặt nhỏ /matS lx:nf 
mat“ n2?/, [mak: Ix:p` makế 
n2:?] [0101] (qn) nét mặt biểu thị 
trạng thái không vửa lỏng, không 
thích một điều gì. "Nó iàm điêu gi 
mà mày một lún một nhỏ với nó 
vậy?”. 

Mặt má bầu /mat:“ ma: bxw?, 
[mak:“ ma: bxw:?] [101] (dn) mặt 
tròn và đây đặn, theo quan niệm 
dân gian là không được đẹp. "Mới 
má bầu, nhìn lâu muốn đá. Mặt 
chữ điền, bà giá cũng ưa. (cd)". 
Mặt mâm /mat:” mxm:!/, [mak:ế 
mam:!] [01] (dt) 1. mặt tròn và bự, 


trông không được đẹp. "4i ma 4 
con nhỏ mặt mâm đó mà mày giới 
thiệu. ", 2. mặt xụ xuống, chủ u, lộ 
vẻ bực dọc. "Trông thấy cái mớt 
mâm nó là tao đoán biết có chuyện 
øi rồi. 

Mặt kữi /matẾ kwiz⁄, [makế 
w†”] [01] (dt) chỉ chung các loại 
cá có đầu không hình thù rõ rệt và 
đen đúa. "Máy con cá này chắc là 
cá mặt quỷ, vì mình mây thì đen 
mà lại không nhận ra cái đâu của 
nó có hình thù như thế nào hết.". 
Mặt rô /mat:” zo:'/, [mak:” zo*!] 
[01] (dt) mặt hung tợn của những 
tay anh chị, giang hồ. "Gặp mấy 
đa mặt rô thì mày khôn hồn nên 
tránh xa chúng là tốt rồi.". 

Mặt té thùng đỉnh /matế te: 
tˆu*n”° din:1⁄, [makế te: thu*n”2 
din:!] [1001] (qn) mặt rỗ, cách nói 
có phần ác ý, chê bai. "Cái mặt té 
thung đình ma cũng bay đốt lên bộ 
ta đây.". 

Mặt tiền /mat tian?, [makế 
tin] [01] (dt) 1. mặt phố, ven 
đường, ở vị trí nhà, đất day mặt ra 
đường, lộ, hẻm, sông. "Nhà mặt 
tiên Ở đường đó bây giờ là có giá 
lắm rồi.", "Nhà mặt tiên nên có 
tiên Cũng phải fhôi.", 2. mặt trước 
của ngôi nhà. "Trường gân mé 
biển, nơi âm u, rác rến, bãi bùn, 
cây bẩn mọc um tùm, một ngôi nhà 
dưỡng lão, mẫa đóng nửa mở, mặt 
tiền day ra biển. (SMN)”. 


Mặt trăng /mat:' (an:!⁄, [mak: 
{an:!] [01] (dt) bệnh thực vật tạo 
nên hiện tượng quảng tròn trắng 
bên trong phần thịt của quả xoài 
chín. "Xoái tháng nay bị mặt trăng 
hết hè. Ẩn có ngon lành gì đâu." 
Mâm đất đai /m>m:! dxt:) da:j}/, 
[mam:' dxk: da:j!] [011] (dn) 
mâm đổ cúng được đặt ngoài sân 
trước cửa nhà trong dịp lễ, Tết. 
"44m đất đai” xin sự phù bộ của 
“đất đai viên trạch, tiên hiên khai 
khẩn, hậu hiển khai cơ"... (SN)". 
Mầm /mxm2/, [mam:?] (dt) cọc, 
trụ dùng để chống đỡ. "Bở mương 
này cần phải cắm mấy cây mâm nó 
mới hết sạt lở được.". 

Mắm /mxm:?/, [mam:] (v9 1. 
(bâ) bấm, co, „ qu uắp mấy đầu ngón 
chân xuống đất để đi cho khỏi 
trượt. "Đường trơn, chị phải mắm 
chợt mấy đâu ngón chân đi mới 
khỏi té được.", 2. vướng, bám lại, 
không rơi ra ngoài. "Đi đưởng xa 
ba cái bụi đỗ nó mắm vào đồ thấy 
ma ghê.". 

Mậm /m+xm:5/, [mam:] (dt) mắm, 
bộ phận mới nhú ra tử thân hoặc 
hạt để về sau lớn lên thành cây. 
"Xê dịch coi chừng hư mấy cái 
mậm là khó trông lắm đö.". 

Mân /mxn:!⁄, [mxn:l] (vt) cự, 
đánh, mắng, phê bình, có hình thức 
răn đe ai đó về một việc làm không 
đúng. "Việc đó, ông phải mân cho 
nó một trận, may ra nó mới chửa.". 
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Màn /m+n/, [mxp?] (vt) 1. làm, 

dùng công sức vào những VIỆC 
thuộc một nghề nào đó để sinh 
sống. "Ảnh đi mắn ruỘng ở bên 
miệt T' háp Mười lâu lâu mới về nhà 
một lần.", 2. dùng công sức để tạo 
ra cái trước đó chưa có. "ẩn thơ 
bằng lá trâm bấu, Để trên ngọn mạ 
gió nam lẫu thổi bay. (cd)”, 3. làm 
những việc thuộc nhiệm vụ hoặc 
quyên hạn gắn với một tư cách, địa 
vị, chức vụ nào đó. "Em than với 
anh em còn nhỏ quá, Vẻ mẫn dâu 
ba má, chắc không thấu dạ bề trên. 

(cd)", 4. biểu đạt một hành vi 
thuộc sinh hoạt hàng ngày, như ăn 
uống, nghỉ ngơi, giải trí. "Lâu ngày 
anh em mới gặp nhau, ta mẫn một 
bữa cho đã di.", " Mới đó đèn là 
ông đã mẫn một. giác cho tới sáng 
rồi.", "Tôi với anh mần một vải 
ván cờ đi.", 5. giết và sử dụng làm 
thức ăn. "Chuôn chuồn đậu ngọn 
đưa leo, Tỉ rông trời mau sáng mần 
heo cưới nàng. (cd)", 6. đánh, chửi, 

răn đe, dùng một hình thức nào đó 
để quỗ phạt, sỬa dạy. "Anh nói như 
thế nào mà ổng mẫn thằng nhỏ 
một trận tơi bởi, tôi thấy tội nghiệp 
nó quá. ". 

Màn ăn /m+n2 an:1⁄, [m+xp2 an:!] 
[I1] (vÐ làm ăn, 1. chỉ chung công 
việc làm ăn, sinh sống. "Thằng 
Kìm cố sức giữ trầm tĩnh: - Tôi 
dây, mân ăn... - Ăn cắp chó mẫn 
ăn? Tao theo dấu tụi bây nấy giỏ. 

(SN), 2. cung cách xử lí một công 
việc cụ thể. "4nh yên chí di. Bọn 
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này mẩn ăn đàng hoàng lắm. 
Chúng hông có làm ẩm đâu.", 3. 
hoạt động kiếm lợi. "Lợi dụng thời 
buổi lộn xôn nay, bọn con ĐuÔn, 
chúng mắn ăn dữ lắm anh ơi." 


Màn biếng /m+xn bian, TT 
bị: 0] [01] (vÐ làm biếng, lười 
biếng, không muốn làm việc BÌ, 
hoặc làm một cách rể rà, uể oải. 
"Mây mần biếng quá đi ai mà dám 
mướn may lam.". 

Màn biếng thúi thây /mxn? 
bian° thuij t*xj:!⁄, [mxp2 bi: 
thu: t®»j:!] [0101] (qn) lười biếng 
tới mức bất động như người sắp 
thối rữa ra, ý nói sự lười biếng quá 
mức độ. "Cái thằng gì có con vợ 
mãn biếng thúi thây, tám giờ rồi 
mà vẫn chưa ra khỏi mùng.". 

Màn cái /mxn2 ka:j/, [mp2 
ka:j”] [01] (vÐ) (trong đánh bài) giữ 
vai trò của người chia, đi đầu, đứng 
ra chịu hết mọi sự ăn, thua với các 
người chơi khác. "Ä⁄i người mần 
cái hai bận xoay vong.". 

Màn chỉ /m+xn:? ci:!⁄, [mxnp2 cử!] 
[01] (pt) làm gì, từ dùng để biểu thị 
ÿ không nên làm một việc gì đó, vì 
nó không có tác dụng, hoặc không 
còn ý nghĩa. "4nh nói với nó mẫn 
chỉ Nó có nghe đâu mà nói.", 
"Chuyện của nó mà anh xía vô 
mân chỉ cho nó chủi.". 

Màn mò /mxn2 mo2⁄, [mxy: 
m2] [11] (vt) mày mò, lần mò, dò 
tìm để thực hiện từ từ, chậm rãi 


một cách kiên nhẫn, (cn) mắn mỏ. 
"Có ai dạy nó đâu, nó tự xem sách 
rồi mân mò mà làm được đó thôi.". 
Mầằn mướn /mxn2 muixn° 
[mxn:? mưr:n”] [01] (vt) làm thuê, 
làm cho người khác để ăn lương 
công nhật, hoặc lương khoán. "Hai 
vợ chồng tui quanh năm mân mướn 
chỉ đủ ăn, chó có dự được đồng 
nào đâu anh, chị ơi mà mua sốm 
đồ đạc.". 

Mền nên /mxn? ne:n1⁄, [mxp7 
na:n!] [01] (vt) làm nên sự nghiệp, 
thành công ở một lĩnh vực, công 
việc nào đó. "Wái trời cho em bạn 
mân nên, Chữ vàng tạc để đôi bên 
lá cở. (cd}. 

Màn thinh /m+xn? t”in:!⁄, [mxn?? 
thm:!] [01] (ve) làm thính, giữ im 
lặng, không nói cũng không để xảy 
ra tiếng động. "Nó nói gi nói, anh 
cứ mẫn thỉnh di, rồi nó cũng quê 
nó bỏ ải hả.". 

Màn tiền /mxn2 tien2, [mxn:? 
ti:n'] [01] (vt) làm tiền, tìm cách 
bắt bí, bắt chẹt người khác để đòi 
tiền một cách vô lí, vô lối. "Rồi, 
- chị bị nó mân tiên chị đó, chó đây 
có ai đòi hỏi gì đâu 

Màn tỉnh /mxn? tin2⁄, [mxn: 
tin] [01] (v1) làm tình, những 
hoạt động biểu hiện quan hệ nam 
nữ. "7ôi ghéí mấy cái phim hỏ hổ 
một tí là mần tình.". 


Màn tính /mxn? tịn?/, [mxn? 
tin] [01] (vt) làm toán, thực hiện 


công việc tính toán. "Thẳng nảy 
được cái là nó sáng dạ nên Chuyện 
mắn tính nó giải quyết nhanh và 
chính xác lắm, không phải lo 
đâu.". 

Mắn /m+xn:?, [mxn: ] (dt) khăn 
đội đầu, được xếp sẵn thành vòng 
tròn, đội không kín đầu. "Đám 
cưới ngày xưa, cô dâu, chú rể dêu 
đội mắn trông nghiêm trang thật.". 
Mận, /mxn: 5, [mxr):5] (dt) mẩn, 
nốt nhỏ nổi lên ngoài da, gây ngứa 
khó chịu. "Cơn ngồi đâu mà để 
cho muỗi cắn nồi mận có đề vậy 
chớ.". 

Mận; /mxn5/, [m+xrJ] (dt) roi, tên 
một loại cây ăn trái được trồng 
nhiều ở miễn Nam. Cây to, lá to, 
bông trắng; quả to, xốp, thưởng có 
dạng hình chóp. 'Mận hồng đảo 
T rung Lương là nổi tiếng tử hồi 
nào tới giờ rồi, khỏi phải nói.' 
Mầng /mxy/, [mxn] (dt kiểu, 
tình trạng, từ biểu thị một hiện 
trạng, hay một tình thế nào đó, (cn) 
mửng. "Làm như cái mẩng này chỉ 
có nưóc húp nưúc mắm cả đám.". 
Mắp /m%p:, [map] (vt) bập, tử 
biểu thị trạng thái hành động hai 
môi khép vào nhau để hút, hoặc để 
mút. "ấp vải hơi cho nó ấm rồi 
hả lam nữa anh ơi.", " Gặp mấy ba 
giả hồng Có răng ăn cái “ thấy 
bả mấp mắp mà tội nghiệp. ". 

Mập /mxp:”, [map:'] (vt) béo, ở 
trạng thái toàn thân phì ra vì cơ thể 
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có nhiều mỡ. "Đạo này ống bả ăn 
cái gì mà mập hêt biêt nói luôn.". 

Mập cụi /mxp“ ku:J, [map 
ku:jÝ] [01] (vt) béo nhưng trông có 
vẻ chắc chắn, mạnh khoẻ. "7hởng 


bé dạo này mập cụi trông dễ 


thương thật. `. 

Mập địch /mxpZf dic⁄, [map 
dit] [01] (vt) rất béo, béo không 
ai qua được trong nhóm. "7?ong 
lớp tôi có môi thằng đó là mập 
dịch, không ai qua được nó.". 

Mập lù /m+xp lu:2, [map:” lu*“] 
[01] (vt) béo lăn, rất béo, béo đến 
độ các khôi thịt lô lộ ra ngoài. "Cái 
thân mập lù của mày mà ngồi lên 
cái ghế nhựa này chốc tiêu quá.". 
Mập lút /mxp“ lu:f/, [map: 
lu*kP'] [01] (vt) béo đấy, béo híp, 
béo đến độ mất hết các đường nét 
cơ thể ban đầu. "Cái thằng ăn cái 
giông gì ma dạo nay mập lút 
không còn thấy con mắt đâu nữa.". 
Mập múp /mxp:” mu:p”, [map:ể 
mưip?] [01] (vt) béo múp, béo 
tròn, mập trông có vẻ hài lòng. 
"Chỉ nuôi hay thiệt, mấy con heo 
con nào cũng mập múp thấy 
ham.". 

Mập tù lù /mxp“ tu? lu, 
[map tu*2 1u*?] [101] (vn) rất 
béo, béo đến độ các khối thịt lộ 
hắn ra bên ngoài. "Mai vợ chồng gì 
ai cũng mập tù lù thấy phát sợ.". 
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-[map# u*? 


Mập ù /mxp u:2, [map u*] 
[01] (vt) rất béo, béo đến mức thân 
hình trông có vẻ ngắn lại, trỏn Ta, 
(cn) mập Ú. "Ä⁄y _hgồn tay ng 
mập u trông như mấy quả chuối." 
Mập ú /mxp u?/, [map: ơ] 
[01] (vt) rất béo, béo đến mức thân 
hình trông tròn trịa, (cn) mập ù. 
"Cái thân mập túi của mày ngồi lên 
đâu la hư đến đø.". 

Mập ú ù /mxp u: u:? [map: 
0”? u"J [011] (qn) (cn) mập ù, 
mập ú, nhưng nghĩa có ý nhấn 
mạnh hơn, ý nói béo hết mức độ. 
"Con heo mập tí nay cân cũng có 
vải tạ la Í/.". 

Mập ú ù u /mxp“ u:z u/ u:!⁄, 
U*? 0*!] [0111] (qn) 
(cn) mập ú ù, nhưng nghĩa có ý 
nhấn mạnh hơn, ý nói béo hơn nữa. 
“Máy võ sĩ Su-mô của Nhật đúng 
là người nào người nấy cũng mập 
1 l1 U.. 

Mắt cha /m+xt:° ca:!/, [mxk: ca:!] 
[01] (vt) mắt toi, (cn) mất mẹ, mất 
đi một cách hoàn toàn vô ích, vô 
nghĩa. "Mất cha cái xe đạp, còn 
chân đâu mà đi làm.". 

Mắt dạng /mxt: za:n5, [mxk: 
ja:8] [01] (vÐ mắt tăm, biệt dạng, 
đã xa không thể nghe được, không 
còn thấy bóng dáng. "Nó đi mắt 
dạng rồi, nó có nghe được gì đâu 
nữa mà ông kêu cho mắc công mỗi 
miệng. ". 


Mất đất /mxt: dxt:/, [mxk: 
d>k:] [01] œ0 1. mất biệt, mất 
hút, mất tiêu, mất không còn để lại 
dấu vết, tăm hơi. "Nó đi mất đất 
rồi mà bây giờ anh mới hỏi nó.", 2. 
đã qua lâu lắm rồi, không còn lưu 
giữ lại gì cả. "Mấy cái đồ đó tôi đã 
cho thằng em họ mất đất rồi, bây 
giờ anh mới hỏi tới làm gì mà 
COH.", 

Mắt đứt /mxt duit:, [mxk: 
duik:?] [01] (vt) mất gọn, mất một 
cách dễ dàng, nhanh chóng. "Nó 
máu ăn thua quá đi. Đánh có một 
bàn mà mắt đút mấy triệu bạc.". 
Mắt lửa /mxt: lumx3/⁄, [mxk: 
lurA?] [01] (vt) không còn nhiệt 
tình, mất đi sự hưng phấn, quyết 
tâm. "4nh em dang hãng mày phái 
biểu một câu bàn lui làm mất lửa 
hết trơn.". 

Mắt mặt bầu cua /myt mat: 
bxw: kux1⁄, [mxk: mak:ế bxw: 
ku*!] [0111] (qn) không còn thể 
diện, uy tín gì nửa, cách nói có 
hàm ý mỉa mai, hài hước, „ nặng 
chất châm biếm. "Phát, biểu mà 
không có cân nhắc, để bị phản 
pháo lại thì dụng là mất mặt bằu 
cua cả đám luôn.", "Có một bận, 
cô Chiêm tới xay lúa. Chín Quy 
muốn không lấy tiên công xay lựa 
cho cô Chiêm gọi là chút qua nhỏ, 
nhưng khổ thay, người quyết định 
thu hay không thu tiên lại la con 
gái Hai Huỳnh. Thật mất mặt bầu 
Cua quá! (NH)”. 


Mắt mẹ /mxtT me5⁄, [mxkz 
me] [01] (vt) mất toi, (cn) mất 
cha, nhưng cách nói có sắc thái 
nặng chất thô tục hơn. "7áng này 
đụng xe mất mẹ một tháng 
lương. . 

Mắt tiêu /mxt:f tiaw!⁄, [m+xk: 
ti:w'] [01] 1. (vt) phí, mất đứt, mất 
không, tiêu tốn hoặc thiệt hại vô. 
nghĩa lí. "Đánh bạc chỉ cho mất 
liêu một tháng lương phải dại 
hôn.", 2. (pt) hết sạch, (mất) hoàn 
toàn, không còn lại gì. "Nha cháy 
mất tiêu đồ đạc, có còn cái gì 
đâu.", 3. (pt) mất dạng, mất tiệt, 
không còn thấy bóng dáng. "Nó đi 
mất tiêu rồi, biết đâu mà tìm cho 
được.". 

Mất tươi /mxt: tuxj!⁄, [mxk: 
tuzj'] [01] (v0 mắt toi, mất đi một 
cách hoàn toàn vô Ích. "7?n ông fa, 
tôi mất tươi mấy triệu bạc mà cũng 
chẳng xin được việc làm.". 

Màu; /mxw:?, [mxw??] (dt) (bâ) 
màu, 1. chất dinh dưỡng trong đất 
để nuôi cây trồng. "Đế nảy có 
nhiễu mầu trồng cây tốt lắm đó.", 
2. cây trồng để làm lương thực, 
thực phẩm, ngoài lúa. "Wửng nảy 
người ta lên liếp trồng mẫu nhiều 
hơn trồng lúa.", 3. thuộc tính màu 
sắc của vật thể được nhận biết 
bằng mắt. "Bông hông hiện nay nó 
có nhiễu mẫu lắm, chó không phải 
chỉ có trầu đỗ không thôi đâu.". 
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Mẫu; /m+xw:?, [mxw:] (dt) lớp 
vỏ phụ, hình vảy, bọc ở đầu một số 
trái có buồng như dừa, cau. "Min 
cái mẫu cũng biết dừa này cứng 
cạy rồi, không còn non đâu.". 

Mầu mè /mxw:2 me, [mxw: 
me:?] [11] (vi) màu mè, 1. nhiều 
màu sắc tương phản nhau. "Vi nảy 
mẫu mè quá, tôi không thích.", 2. 
có tính chất khách sáo, không chân 


thật, thủ lễ, giữ kế nhau. "C;ố 


quen biết không hà, có gì đâu mà 
anh phải mẫu mè như vậy.". 

Mầu mỡ /mxw:? mx⁄, [mxw 
mx”®] [01] (vt) màu mỡ, có nhiều 
chất dinh đưỡng thuận lợi cho cây 
trồng phát triển. "Đá đai ở đây 
mẫu mỡ cho nên cáy trái xanh tốt 
thấy ham.". 

Mầu sắc /mxw sak:/, [mxw:? 
sak:] [01] (dt) 1. màu sắc, các 
màu nói chung. "Cái fi vị này mẫu 
sắc trông đã thiệt.", 2. tính chất 
đặc thù, đặc điểm riêng biệt. "Các 
tiết mục văn nghệ được trình diễn 
đếu mang mẫu sắc hết sức ấn 
(ƯỢNnG.". 

Mậu binh /mxw bịn:!/, [mxw:ể 
bín:!] [01] (vÐ 1. (bài xập xám) 
bài không phải sắp xếp để đánh, vì 
có những quân bài nằm trong 
những quy định được thắng ngay. 
"Bai có năm con liên diếp Củng một 
nước là thùng phé sảnh, mậu binh 
rồi, còn bình gì w3a.., 2. (nb) 
không còn ĐhÌg. sắp xếp, hết biết 
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cách tính toán. "Chuyện nảy tao 
cũng mậu binh, mày hồi nó Xem 


' 


sao.". 

Mậu lúi /mxw:' lu:j/, [mxw: 
lu:j'] [01] (vt) 1. không có tiền, 
không cỏn tiền, (cn) mậu tại, mông 
tại. "hè tuần này mậu lúi mà mày 
rủ tao đi chơi thì đi sao được.", 2. 
(nb) hết phương cách, hết cách 
thức để giải quyết. "Chuyện này 
coi như mậu lúi rồi em ơi. ChỈ còn 
nước chở năm sau thôi." 

Mậu tại /mxw' ta:j, [mxw 
ta:J"] [01] (vt) hết tiền, không có 
tiền, không còn tiên, (cn) mậu lúi, 
mông tại. "À⁄ảy còn tiên hôn trả 
nghen, bữa nay tao mậu tại rồi.". 
Mậu thầu /mxw®S t”xw?/, 
[mxw:® th>ew:] [01] (vt) (bài xập 
xám có 3 chỉ), chỉ đầu sắp xếp 
không có điểm, phần đầu coi như 
bỏ, phần đầu không có gì (nên 
không thắng được aï), chỉ còn 
trông chờ vào hai chỉ sau. "Sảnh, 
sảnh, mậu thầu, thì tháo cái ô mê 
Øa.". 

Mày /mxj:⁄, [mxj:] (đ) (bâ) 
mày, tử chỉ ngôi II, dùng, không 
được trang trọng, lịch sự, có thể có 
tính chất thân mật, gần gũi trong 
giới bạn bè. "Dạo nảy máy đỡ 
hôn?” - Tao cũng tảm tạm.", 
"Không được gọi nhau mây tao 
máy tớ nữa nghen hôn 

Mậy /mxj:, [myj] (đt (bâ) 
mây, tử chỉ ngôi IL, đối tượng đang 


tham gia giao tiếp và thường được 
dùng ở cuối câu, cách gọi thưởng 
là của người lón, người trên dành 
cho người nhỏ, có thể có sắc thái 
xem thưởng. "Ủy chà! Bữa nay có 
thằng phó xã nữa chú. Thằng siêng 
quá, may ở trên Đồng Cô hay giỏ 
hồi nào mà xuống đây máy! (PV)". 


Me /me:/, [me:!] (dt) (tm) "main" 
(P) bị chạm tay trong môn chơi 
bóng đá. "Me! Me! - Không CÓ me 
gì bết, bỏ me ăn xoài, đá luôn. 
- Bọn bây chơi ăn gian, tụi tao 
không có chơi nữa đâu 

Me keo /me:! ke:w'/, [me:' ke:w'] 
[01] (dt) loại cây thân gỗ, có gai, lá 
tròn nhỏ, thưởng được trồng làm 
hàng rào, lâu dài, cây có thể phát 
triển cao và lớn, quả cong tròn, có 
nhiều ngấn, mỗi ngân có chứa một 
phần thịt có thể ăn được bọc lấy 
hạt, quả chín có màu đỏ, (cn) me 
nước. “Ba cái me keo nay ăn hôi 
miệng thấy bà, vậy mà con nứt 
chúng cũng khoái bẻ ăn.". 

Me nước /mc:' nưixk?, [me:! 
nưr:k?} [01] (dt) (cn) me keo, gọi 
là me nước vì cây phát triển rất 
mạnh ở đất gần mương rạch. "Để 
thêm bóng mái, trồng thêm so đũa, 
cây gòn, me nước, đửa. (SN)”. 

Me tây /mc:' txj:!⁄, [me:! txj:] 
[01] (d0 cây thân gỗ, lá tròn nhỏ, 
được trồng lấy bóng mát, thường 
được trồng ở các sân trường, hoa 
cánh nhỏ có màu hêng nhạt, quả 
tròn bằng ngón tay, dài và cong, 


quả chín màu đen, có mật ngọt, 
chứa nhiều hạt nhỏ, quả và hạt có 
thể ăn được, nhưng không ngon, 
mật lại có vị đắng, (cn) cây còng. 
"Gjở ra chơi, bọn học trỏ chúng tôi 
thưởng tụ tập chơi dua đưới bóng 
mát của những cây me tây được 
trồng rải rác trong sân trường tự 
thuở nào, có lẽ là từ lâu lắm.". 

Mè /me:?, [me:?] (dt) vừng, cây 
nhỏ, hoa màu trắng, quả có khía, 
có chứa nhiều hạt nhỏ, hạt có nhiều 
dâu, dùng làm thức ăn rất tốt. "Con 
cụ ăn đậu ăn mẻ, Bồ chao ăn lúa, 
chích choèẻ ăn sâu. (cd)". 

Mè láo /me:” la:w?/, [me:? la:w'] 
[01] (dt) bánh xốp hình trụ, hai đầu 
tròn, bằng nắm tay, bên ngoài có 
do một lớp mè dày đặc, (cn) mè 
lầu. "Vùng ngã ba Kế Sách, Sóc 
Trăng nồi tiếng có bánh bía, mè 
láo, lạp xưởng.". 

Mè lẫu /me?? Ixw:7/, [me:? Ixw:?] 
[01] (dt) (cn) mè láo. "Anh có đi 
Sóc Trăng nhó ghé mua mè lấu về 
cho ba con nghen anh.". 

Mè thửng /me: thum/, [me 
thun] [01] (đĐ kẹo dẻo, làm 
bằng đường mạch nha, có thể có 
đậu phộng và có áo một lớp mè ở Ũ 
bên ngoài. "Ba cái mẻ thông Chỉ có 
ở Huế là nổi tiếng, chó có đâu 
nửa." 

Mè vinh /me:2 vi]:⁄, [me2 Jin] 
[01] (dÐ loại cá có thân mình dẹp, 
vấy có ánh bạc, kì vây có màu hơi 
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xám đen, phóng nhảy tốt trong 
nước. "Những con cá mê vinh tử 
trong bay vút ra như những con 
chim cốt, có con vướng vào mảnh 
lưới chắn nằm giãy tê tê. (ADg)". 
Mè xửng /me: sunm⁄, [me: 
sưw] [01] (dt) (cn) mè thửng. 
"Lân nào di Huế, ảnh cũng mua 
mè Xửng về làm quà cho người 
qUeH.". 

Mè, Jjnigf? [me] (đt) (con) mẹ 
ấy, mẹ ấy, từ chỉ phụ nữ, ngôi II, 
có hàm ý xem thưởng. "Äay đứng 
lại coi, coi con mê dám làm gì mầy 
hôn nảo.", "Mê nói dóc đó, chó đổi 
nào mễ có mà mẺ chịu trả cho 
chị. `. 

Mẻ; /me/, [me:] (dt) (bâ) mảnh 
nổi đất võ dùng để un khói đuổi 
muỗi. "Và ông bưng cái mẻ hun 
đặt xuống trước mũi xuống, ngước 
mắt lên trông ánh chiều sắp lụn. 
(D@)”. 

Mê; /me/, [me] (vt) thiếu, hụt, 
mất đi một số lượng nhỏ. "7o 
mua cái đó hai trăm ngàn không 
mẻ một cắc, hông tin mày hỏi nó 
thử coi.". 

Mèẻ, /me/, [me:”] (ct) (bâ) mẹ, từ 
biểu thị cảm xúc có tính chất bực 
bội, dễ được liên tưởng như một 
tiếng chửi. "Ä⁄ẽ! Tại sao không có 
Người ra mới? (PV)". 

Mê ơ /me: x:!⁄, [me: *”!] [01] 
(dt) mảnh võ của nồi đất. "Hỏ thởi 
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hò truyện hò thơ, Ai mà hò bậy mê 
ở lên đầu. (cd)". 

Mẻ un /me' u: n⁄ [me: U  n ] 
[01] (dt) mảnh nỗi đất vỡ dùng để 
hun khơi duổi muỗi. "Nới rồi, cậu 
đi gom mó vỏ đửa khô vô nhen mẻ 
H. (NNT)”. 

Mẻ xương /me:” surxp/, [me: 
su:n'] [01] (vt) (nb) dữ dội, có 
tính chất nghiêm trọng, vượt quá 
mức bình thưởng. "Ông hăm mày 
mê xương đó, mày liệu hồn mà về 


nhà, trốn đi cho ổng nguôi giận 
hả. ". 

Mé, /me:?/, [me:] (dt) 1. phía, 
bên, một trong hai nơi đối VỚI 
nhau. "Ở mé bên này muốn Sang 
mé bên kia thì phải chống XuÔNg, 
hoặc lội sông thôi, chó chưa có 
cẩu.", 2. mí, bìa, đường biên ngoài, 
phạm vi ngoài cùng hai bên của 
một còn đường, dòng sông. "Con 
đi học, nhớ chạy xe cặp sát mé lộ 
ngheH COH.", "Để em chơi gần mé 
mương coi chừng té dó nghen 
hôn.". 

Mé; /me:?/, [me:7][ (pt) 1. không 
thẳng, không trực tiếp vào vấn đẻ, 
mà chỉ đề cập tới những cái kế cận. 
"Dán có ăn học người ta chỉ nói 
mé vậy là cũng đủ hiểu rồi, chẳng 
lẽ đợi người ta nói trắng ra mữa thi 
còn gì mặt mũi.", 2. gần trúng, gần 
đúng nhưng chưa chính xác hoàn 
toàn. "Đoán mé như vậy la được 
rồi, cần gì phải chính xác một trăm 
phần trăm.". 


Mé; /me:/, [me] (vt) chặt, tỉa, 
bớt nhánh, „tàng cây cho gọn. "Ba 
cái cây để um tum thấy mà ghê, 
tháng mưa cây cối đề ngã lắm, cần 
phải mé lại cho gọn." 

Mé mé /me: SEN [me me:] 
[01] (vt) 1. gân đúng nhưng chưa 
dúng chính xác tuyệt đối. "Dự 
đoán mé mé như thế cũng là hay 
lắm rồi. Có ai doán được chính xác 
tuyệt đối đâu.", 2. nói vào những 
chuyện gần, xung quanh của một 
vấn đề trung tâm nào đó mả vì mục 
dích tế nhị, không hoặc khó nói 
thẳng ra. "Ánh nói mé mé vậy chớ 
cũng có ý nghĩa nhắc nhỏ, răn đe 
họ rồi.". 

Mẹ /m£, [me: ] (c£) từ chêm xen 
. có ngữ điệu, thể hiện sự bực tức, 
đôi khi được hiểu như một từ chửi 
tục, không tốt, không nên dùng, 
tuy có phân nhẹ hơn "mẹ đ.". "Ä/, 
thẳng này lợi hại thật!... Dược rồi, 
ao sẽ giết mày như giết một con 
chó. (AĐ)"”. 

Mẹ đụ /me du:⁄, [me đu*] 
[01] (tiếng chửi rất tục) cách nói 
diễn tả sự bực bội, tử ngữ của 
người thiếu văn hóa, không nên 
dùng. "Có gì thì nói năng đàng 
hoàng với nhau. Chuyện gì mà 
phải chủi thê "mẹ d." đữ vậy cha 
nội." 

Mẹ qui con côi /me:“ kwa: 
ka:n' ko:J!⁄, [me:” wa:? ka:n! ko:j'] 
[0101] (qn) mẹ goá con côi, cảnh 
goá chồng phải nuôi con còn nhỏ. 


"7ôi nghiệp hai mẹ đấy Hữu ấy, mẹ 
qua con côi kể cũng khổ." 

Mẹ rượt /mc: siiyt/ [me:5 
zur:kế] [11] (ct) 1. mẹ kiếp, chó 
chết, tiếng chửi khi gặp chuyện 
không may, không vừa ÿ. "Ä⁄ 
rượt! Bạn bè mà nó chơi xỗ nhau 
như vậy hỏi có túc hôn chó.", 2. 
(vÐ xấu, tôi tàn, tôi tệ, không có 
giá trị. "Ba cái đồ mẹ rượt đó mà 
ông mua làm chỉ cho tốn tiền, có 
được cái gì đâu.". 

Méc /me°k?/, [me:k”] (vt) mách, 
nói cho người trên biết lỗi của 
người dưới. "Ông quay lại mẹ tôi 
như đỂ méc: - Thứn coi, đêm ngày 
nó Cứ lo đơn địch ca xang. Thíứm la 
rây nó chới!. (PV)". 

Méc thót /me°k" t*a:t/, [me:k? 
t2:k?] [01] (vt) nói cho người này 
biết chuyện riêng của người khác 
một cách không cần thiết, không 
nên, với mục đích là để lấy lỏng 
người nghe. "7ao ghét mấy thằng 
méc thói lắm. Mày có ngon thì nói 
ngay mi nó đi.". 

Mẹc xi /me”kẾ si:!⁄, [me:kế sử] 
[01] (vt) (tm) "mercl" (P) cảm ơn, 
từ dùng để biểu thị sự biết ơn với 
ai, về một điều gì đó, (cn) mẹc xì. 
"Thôi, mẹc xi anh nhiễu lắm đó 
ngheun.`. 

Mẹc xi bố cu /me°kế si:! bo: 
ku:⁄, [me:k° sử! bo*Ÿ ku*l] 
[0101] (vn) (tm) "merci beaucoup” 
(P) cám ơn rất nhiều, cách nói dễ 
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tạo liên tưởng không hay, cần 
tránh. "Nói mẹc xỉ bố cu làm người 
nghe dễ nghĩ bậy lắm đó nghen.". 
Mèn đét /mc:nˆ de:t/, [me:n? 
de:kŸ] [01] (ct) giời, ối giời, từ biểu 
thị sự ngạc nhiên, thể hiện ý vui 
mừng, (cn) chèn đét, trên đét. 
"Mền đét! Đi dâu lâu quá mà bây 
giờ mới về vậy chị Tư.". 

Mèn đét ơi /me:n2 de: x:j!⁄, 
[me:in2 de:k? x:j!] [001], [011] 
(qn) (cn) mèn đét, mèn ơi, nhưng 
có ý nhân mạnh sự ngạc nhiên là 
lón. "Mèn đét ơi, hai cha con ảnh 
sau mười mấy năm xa cách, báy 
giờ tôi nhìn muốn không ra.". 

Mèn đét quỷ thần (ơi) /me:n? 
de: kwi? thxn? xij!⁄, [mern? 
de:k? wi# txp »4J!] [00111] (an) 
(cn) mèn đét ơi, nhưng có ý nhấn 
mạnh hơn nữa vào sự ngạc nhiên 
hết sức lón. "AM⁄èn đét quỷ thần ơi, 
tôi mà có ăn nói vậy cho tôi chết 
liên bây giờ di tôi cũng chịu nữa.". 
Mèn đét quỷ thần thiên địa ơi 
/mern? de: kwi t xen? thien! 
dixŠ x:j!⁄, [me:n? de:k? w†° thyn:? 
thin! dix" xị;J!] [0011001] (an) 
(cn) mèn đét quỷ thần ơi, nhưng 
cách nói thưởng được dùng khởi 
đầu cho một lời thể. "A⁄#en đét quỷ 
thân thiên địa ơi, tôi mà có nói 
gian cho tôi bị xe cán di.". 

Mèn ơi /me:nˆ x:j!⁄, [me:n? *:j!] 
[01] (ct) gIỜI, ối giời, chèn ơi, trèn 
ơi, tử biểu thị sự ngạc nhiên, (cn) 
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mèn đét, nhưng tính biểu cảm 
không thể hiện rõ. "ÄMèn ơi, lâm 
ngày gếp lại thấy ảnh phát tướng 
ghê đi bà ơi. Ngày trước trông ảnh 
ốm nhom hà.". 

Meo; /me:w!/, [me:w'] (dt) 1. rêu, 
nhóm thực vật bậc cao, thưởng 
mọc ở chỗ ẩm ướt. "Nhả nảy xưa 
đữ lắm rồi, nên tưởng nhà mới đây 
meo như thế.", 2. men, chất có tác 
dụng gây nên quá trình lên men. 
"Ba cái meo rượu này nấu không 
được ngon như ba cái meo rượu 
lấy kì rồi.", 3. mốc, tên gọi chung 
một số loài nấm nhỏ thường phát 
triển trên các chất hữu cơ ẩm ướt, 
những thức ăn để lâu ngày. "Ba cái 
thức ăn lên meo rồi, còn ăn được 
gì nữa mà ăn Bỏ ải, đừng có 
tiếc.". 

Meo; /me:w}⁄, [me:wl] (vt) 1. sát 
cạnh ngoài, gần với vị trí có thể rơi 
ra. "Đứng meo thành giưởng coi 
chứng té đó nghen con.", 2. ö tình 
huống bấp bênh, không chắc chắn. 
"Nhiễu người quá, nên việc nộp 
đơn tôi thấy cũng meo lắm, không 
chắc gì được đâu chị ơi.". 

Mèo /me:w/, [me:w”]} (di) tình 
nhân gái, tử dùng có ý nói đùa 
hoặc không trân trọng. "7ớng ổng 
coi lùi xui vậy chó mà đất mèo lắm 
đó. ". 

Mèo chuột /mc:w7 cuxf/, 
[me:w? cu:ik|] [I1] (dt) chim 
chuột, quan hệ trai gái không trong 
sáng. "Tử ngày có tiên, ảnh sanh 


tật méo chuột, chó trước đây đâu 


, 


có. 
Mèo mỡ /me:w? mx⁄, [me:w? 
mx”®] [11] (dt (cn) mèo chuột. 
Những tay chủ cả có tiền, ngày 


ngày tiệc tùng say sưa, rồi thi Cũng 
có lúc nảy sinh tật mèo mỡ thôi 
Mẻo /me:w/, [me:w”] (vt) lối, n 
xíu, phân rất nhỏ. "7i ngảy má em 
bệnh, mỗi bữa, má em ăn chỉ được 
có chút móo, chó đâu có được 
nhiêu như mọi lần 


Méo xeo nh . [me:w'ˆ 
se:w'”] [01] (v0) mẻo xệch, méo 
lệch hẳn đi về một bên. “5ao hồng 
lấy thước mà gạch để gạch méo 
xẹo vậy, thấy cô trừ điểm cho mà 


COÏ.". 
Mẹo /me:wý/, [me:w'] (dt) mão, 
tên gọi một trong mười hai con 
ĐIáP, đó là con mèo. "7i fuối mẹo, 
anh tuổi sửu. Như vậy là tôi nhỏ 
hơn anh hai tuổi." 

Mẹo dậu /me:wf lv 7 [me:w? 
jxwz] [11] (đĐ 1. tình tiết, đầu 
đuôi sự việc, câu chuyện, (cn) Ất 
BIáp. Chuyện của hai người, tôi 
nào có biết mẹo đậu chỉ đâu ma 
anh hỏi ý tôi.", 2. kết quả, tích sự, 
cái đạt được, thu được trong một 
công VIỆC. "Đổ công làm cho đã 
mà chẳng được mẹo dậu gì, chán 
thiệt. ". 


Mép, /me:p?, [me:p] (dt bìa, 
cạnh, lưỡi, phân ngoài củng của 
một bề mặt vật thể. "Con đao này, 


con chặt cái gì ma mép nó bị răng 
cưa hết trơn rồi, còn xài được gì 
nữa chớ. ". 

Mép; /me:p'/, [me:p”] (vt) nép, 
cặp vào, ép sát vào một cái gì đó. 
"Bộ sợ ma hay sao ma đứng mép 
vô người ta đữ vậy chớ.". 

Mẹp; /me:p/, [me: píÌ (d0) (bâ) 
mép, bìa, cạnh, phần ngoài củng 
của một bể mặt vật thể. "Nằm kế 
mẹp giưdng coi chừng té đó nghen 
C0H.". 

Mẹp; /me:p5/, [me:p] (vt) 1. nằm 
ra, nga lăn ra, không còn ngôi dậy 
được nữa. "Uống có vải l¡ la Ông 
đã mẹp rồi mà Cũng rủ nhậu.", 2. 
bẹp, làm cho vật có hình khối trỏ 
thành tấm phẳng. "Cái (hán máy 
nằm lên làm mẹp cái nón nỈ rồi 
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con gì. 
Mét fnEt) [me:k?] (dt) (¡d) (tm) 
"maïtre" (P), thầy giáo, người nam 
làm nghề dạy học, cách gọi hiện 
nay không còn được dùng nửa. 
"Hai hôm sau, mới Văn Quang 
đoán số mình không sống nồi nữa, 
nên dị trút lnh hồn tại xứ Năm 
Căn: cái xứ ma mới đã phụ vào 
một chút công làm trôi mắt tiếng 
quÊ mưa. (PV)". 

Mét ca rê /me:f” ka:! ze:!/, [me:k? 
ka:! ze"] [001], [101] (dn) ("ca rê" 
(tm) "carré") (P), mét vuông, đơn vị 
do diện tích, bằng diện tích của 
một hình vuông có cạnh là l mét. 
"Cái nên nhà này đo ra cũng vải 
chục mét ca rê chó ít đâu.". 
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Mét chẳn /me:f' can, [me:k 
can] [01] (vt) mét xanh như con 
bà chẳn, tái xanh vì bệnh. "Ä⁄ấy 
người bị bệnh sôt rét, cái da mét 
chăn như vậy đó chị ơi.". 

Mét chằn mét chẹt /me:f' can:? 
me:t° ce:/, [me:kÌ can? me:k” 
ce:kế] [0101] (qn) mét xanh, tải 
xanh, có ý nhấn mạnh tính chất 
xanh vì bệnh. "Bịnh bao lâu ma da 
mét chẳn mét chẹt vậy em?". 

Mét chẹt /mc:t7 ce:/, [me:k” 
ce:kế] [01] (vt) mét xanh, tái xanh, 
(cn) mét chẵn. "Cái đa mét chẹt, 
chốc là mất máu đữ lắm.". 

Mét kíp /mcit° kip/, [me:k? 
ki:p'] [01] (dn) ("kíp” (tm) "cube") 
(P), mét khối, đơn vị đo thể tích, 
bằng thể tích của một khối lập 
phương có cạnh là I mét. "Cái bồn 
chứa này cũng được mấy mét kíp 
nước, chú có ít đâu mà anh sợ 
trong nha dùng thiêu.". 

Mét ưởng /me:t? urxp/, [me:k? 
urn] [01] (vt) mét xanh, tái xanh, 
có màu xanh tựa lá cây non trên da 
của những người bệnh lâu ngày, 
(cn) mét chằn, mét chẹt. "Ä⁄Zf mỗi 
thì xanh xao mét ưng, mình thì ốm 
O gáy món. (NTQ)”. 

Mẹt ơi /me: x:j⁄, [me:k" x:jJ!] 
[01] (cÐ tử biểu thị trạng thái ngạc 
nhiên, có phân bực dọc, (cn) mèn 
ƠI. “Mẹt ơi! Kêu nó nấy giờ mà nó 
vấn không chịu lên tiếng “ơi, hỡi" 
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Øì hết trơn, hết trọi. Nghĩ có túc 
hôn chớ. ". 

Mê hồn trận /me:! ho:n? {xn:5/, 
[me'! ho:n? txn:5] [011] (dn) địa 
điểm, vị trí, vụ việc có tính chất rối 
rắm mà không tìm được lối ra, 
hướng giải quyết. "Nó đưa mày tói 
chỗ đó là đưa vô mê hồn trận rồi, 
đời nao mà thoái ra cho được.". 
Mê li rùng rợn /me:! li:! zu*n”? 
zx:n5, [mel! Ji! zu*n”? zvzf| 
[0101] (qn) có tác dụng kích thích 
cao độ, không thể rời ra được. "Bộ 
phim hấp dân, mê Ï¡ rung rợn nên 
không thể bỏ xem một buổi nào 
được. ". 

Mê li tàng tịch /me:'! li! ta:n? 
tic5/, [me!! 1i! ta:n? titế] [0101] 
(qn) (cn) mê l¡ rùng rợn. "Gặp cái 
tuông cải ld0ng mê h táng tịch nên 
đễ gì mà nó chịu về sóm, chị ơi." 

Mê lộ /me:! lo:5, [me?! lo**] [01 ] 
(dt) hệ thống đường ngang lối dọc 
chằng chịt không biết đâu mà lần 
tìm. "Đưởng phố Sài Gòn chẳng 
khác nao một mê lộ, không có địa 
chỉ rõ rang lam sao mà tìm cho 
được.". 

Mê lờ /me:! I>:?/, [me!! Ix"] [01] 
(vn) (ý tục) chỉ những người đàn 
ông, con trai có máu hám gái, mê 
gái. "Gặp cái thằng mê lờ đó, con 
gái ăn bao nhiêu nó cũng không 
tiếc, chó bọn mình ăn của nó một 
chút là nó kể suốt năm luôn.". 


Mê man tàng tịch /me:' ma:n' 
ta:n? tic:5/, [me!! ma:Tn! ta:n? titế] 
[0101] (qn) ở trạng thái mê kéo 
dài, bất tỉnh lâu, do bệnh hoặc bị 
thương. "ng mê man tảng tịch 
máy L bữa nay, chắc là không qua 
nồi rồi. 

Mê mê T me:!/, [me'! me”] 
[11] (ve 1. bề bể, bề bộn, đồ đạc 
vương vải, tử tung, không gọn 
gàng, thứ tự, ngăn nắp. "Nha của 
để mê mê như thế này mà hồng 
chịu dọn dẹp gì hết vậy.", 2. nhiều, 
ê hề, thừa mứa đâu dâu cũng có. 
"Tết năm nay, di đâu cũng gặp ba 
cái dựa hấu họ bày bán mê mê hai 
bên đường, thấy mà khiếp." 

Mê mê như dê nằm miễu /me:! 
me:i!' nur' ze:! nam THÔN, 
[me'!' me! nưu: re nam mi:w'”] 
[110101] (qn) hết sức bề bộn, bẩy 
hây, bừa bãi đến độ nhìn thấy phát 
mệt. "Nha của mê mê như dê nằm 
miễu cái kiểu nảy, ai Ở không dâu 
ma dọn đẹp cho nổi.". 

Mê mết /me:! me:t?/, [me”!' ma:É] 
[01] (vt) mê mệt, 1. thiếp đi với vẻ 
mệt mỏi. "Nó chơi cả ngày không 
ngủ trua, hỏi tối sao không mê mết 
cho đđược.", 2. say mê đến độ 
không giữ được trạng thái tình 
cảm, tỉnh thần thăng bằng. "Nó mê 
mết con nhỏ đó rồi nên còn thiết gì 
chuyện lam ăn nữa đâu.". 

Mê mồi /me:! mo:j?/, [me?' mo:j?] 
(011 (vt) (nb) nói về một người con 


trai sỉ tình, đeo đuổi theo một 
người con gái mà quên hết mọi 
việc. "CZi thằng mê mồi đó, dạo 
này bị con Ú nhà ông Hai nó xổ 
mũi rồi, còn biết gì nữa đâu.". 

Mê trết /mc:! {e:f/, [me!! ta:f] 
[01] (vt) mê tít thỏ lò, thích đến 
mức không còn biết gì khác nữa. 
"Cái thằng Bảy nó mê trết con Sáu 
rồi, mà còn bày đặt làm bộ làm 
tịch nữa chó..`. 

Mèề đai /meZ? đa:j!⁄, [me2 da:j!] 
[01] (dt) nốt phù nhẹ nổi thành dẻ 
trên da, do bị dị ứng bởi một tác 
nhân nào đó. "Ä⁄qy ăn trúng cái gì 
mà mình mây toàn mẻ đai vậy?". 
Mề đay điều /me? daj:! điaw?/, 
[me2 da:j!di:w?] [011] (dn) (tm) 
"médaille" () Ngũ đẳng bội tính 
của nhà nước Pháp trao tặng những 
người Việt Nam có công thời Pháp 
chiếm đóng, cách nói có tính chất 
dân dã. "Người được ân thưởng mề 
ảay điều đeo trên ngực. Và khi chết 
cũng được lính lê dương đưa tiễn 
tận nghĩa trang, dưng theo người 
mình nói "nghĩa tử là nghĩa tận". 
(NH)". 

Méch mác /me:c? ma:k?/, [ma:f 
ma:kÍ] [01] (vt mếch lòng, có 
điều không vừa lòng, không vui, vì 
không vừa ý, hay bị chạm tự ái. 
"Bỏ qua ải. Nói đi nói lại rồi thi 
thế nào chòm xóm cũng mếch mác 
thôi.". 
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Mềm èo /me:m? e:w?/, [mi:m? 
e:w?] [01] (vt) mềm ỉu, mềm đến 
độ không còn giữ được hình dạng 
ban đầu nữa. "Trái banh mêm èo 
rồi. Đá gì được nữa mà đá. Đi bơm 
đi.". 

Mềm éo /me:mˆ c:w?/, [mi:m? 
e:w'] [01] (vt) (ca) mềm èo, mềm 
đến độ có thể biến dạng khi phải 
chịu lực. "Cái cây mềm o coi vậy 
chó mà dẻo lắm đó.". 

Mềm lũn /me:mˆ lu:n, [mi:m? 
lu*n”?] [01] (vt) (bâ) mềm nhữn, 
mềm đến mức như nhữn ra, có thể 
ấn lún xuống. "Cái nệm mêm lũn 
nằm đau lưng thấy bà, tôi không 
thích chút nao.". 

Mềm lụn /me:mˆ lu:n%, [mi:m? 
lu*n”1 [01] (v) mềm nhũn, mềm 
lũn, mềm đến mức vật như bẹp 
xuỐng, lụn đi. "Mấy cái ghế bành 
này nhờ có lò xo mêm lụn, nên 
ngồi lên là nó bẹp xuống cả tắc, 
êm ghê. `. 

Mềm mủm /meim2 mu:m!, 
[mi:mỶ mưưm:?] [01] (ve) rất mềm, 
mềm đến mức có thể tan biến Ta 
một cách dễ dàng mà không cần 
phải dùng nhiều lực, (cn) mềm 
múm, mềm mụm. "Ba cái xương 
hâm mêm mm trẻ em cũng có thể 
nhai ngon lạnh, không lo ngại gì 
lắm dâu.". 

Mềm múm /mcrm2 mu:m'° 
[mi:m? mưmm:] [01] (vt) rất mềm, 
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mềm đến mức có thể tan biến ra, 
(cn) mềm mủm, mềm mụm. "Ba 
cái thịt mêm mm như thế này, ăn 
có ngon lành gì nữa đâu. ". 

Mềm mụm /meim2 mu:m/, 
[mi:m? mưim:'] [01] (v0 rất mềm, 
mềm đến mức có thể nát vụn ra, 
(cn) mềm mủm, mềm múm. "Hẩm 
ba cai XưƠØng mÊẾm mụm vậy ma 
còn chê cái gì nữa.", "Ba cái bánh 
HÀy HÓ mÊM mm dễ bể lắm đó, 
bưng cho khéo a nghen.". 

Mềm múp /me:m? mu:p?, [mi:m? 
mưunp:"] [01] (vt) rất mềm, mềm vì 
còn non, (cn) mềm mụp. "7ay 
chân em bé mêm múp, con chơi 
mạnh coi chứng lọi tay, lọi chân 
em đó nghen.". 

Mềm mụp /me:m? mu:pÝ/, [mi:m2 
munp: 6] [01] (vt) rất mềm, mềm vì 
còn non chưa phát triển cúng, (cn) 
mềm múp. "Ba con cua biên lột 
mêm mụp lăn bột chiên ăn ngon 
thiệt. ". 

Mềm rục /me:m? zu*kP5/, [mi:m? 
ZU"k?5] [01] (vt) chín mềm đến độ 
muốn nát và rã ra. "Ba cái thịt mỡ 
kho đi kho lại mêm rục như vậy, ăn 
mới thấy ngon.". 

Mềm rủm /me:m)ˆ zu:m/, [mi:m? 
zum”] [01] (vt) mềm và giòn đến 
mức chạm nhẹ cũng có thể võ nát, 
(cn) mềm rúm, mềm rụm. "Ba cái 
bánh tráng mêm rúm mà để đồ 


nặng lên trên, coi chừng bể nát hết 
con gì ăn." 


Mềm rúm /me:mˆ zu:m°/, [mi:m? 
z4um?] [01] (ve (cn) mềm rủm, 
mềm rụm. "Ba cái bánh mới nướng 
mêm rúm ăn nó mới ngon, để 
nguội nó dai ăn có ngon lạnh gì 
đâu.' 

Mềm rụm /me:m” zu:m', [mi:m? 
zuim:] [01] (vt) mềm và giòn đến 
mức đụng nhẹ cũng có thể tan ra, 
nát rụm, (cn) mềm rủm, mêm rúm. 
"Ba cái bánh phông tôm mới chiên 
mềm rụm ăn ngon thiệt.". 

Mềm rữn /me:mˆ zu:n/, [mi:m? 
zU*n””] [01] (vt) mềm nhữn, mềm 
đến mức như tan ra, nhũn ra. "Ba 
cái trái cây chín quá mềm rữn ra, 
ăn có ngon lanh gì nữa đâu.". 
Mềm xàu /me:m? saw:2, [mi:m2 
sa:w?] [01] (vt) mềm ỉu, mềm do 
bị mất nước, hoặc bị nóng làm héo 
lại. "Cái phơi cho nó mêm xảu rồi 
mới đem lam đưa được.". 

Mềm xèo /me:m)ˆ se:w2/, [mi:m? 
se:w?] [01] (vt) mềm do bị hơi 
nước thấm vào không còn tính chất 
giòn nữa. "Mấy cái bánh để ngoài 
hơi gió vô mêm xèo, ăn có ngon 
lành gì nữa đâu, sao không bỏ vô 
bọc cột lại cho kín.". 

Mềm xủm /me:m su:m/, [mi:m2 
sum] [01] (vt) rất mềm, mềm 
đến mức không còn một chút cứng, 
dai nào. "Cá mêm xửm như vậy là 
cá ttơn rồi đó, đừng có mua". 


Mềm xụm /me:m” su:m /, [mi:m? 
suimm:] [01] (vt) rất mềm, mềm và 
có phần hơi giòn, dễ vỡ vụn. "Bánh 
mì mới ra lò mêm xụm, ăn đã thiệt. 
Để lâu nó đai và cúng lại ăn chẳng 
ngơn lành gi". 

Mên /me:n!/, [ma:n'] (dt) (bâ) 
Miên, người Khơ me, cách gọi 
trước đây, có thể có ý coi thường. 
"Năm Mùi tháng bảy mùng ba, 
Con Mên dậy sóc kéo ra cáp 
đuồng! (cđ)". 

Mền /me:n?/, [ma:n?] (dt) chăn, đồ 
dùng bằng vải, len... để đắp cho 
ấm. "Ấn cha nghĩa mẹ chưa đên, 
Bậu mong ôm gối, cuốn mên theo 
ai. (cđ)". 

Mền hai da /me:n? ha:j! za:!, 
[ma:nˆ ha:j! ja:!] [101] (dn) chăn 
có hai lớp thường làm bằng đạ, có 
tác dụng ngăn lạnh và giữ ấm, (cn) 
mễn nỉ. "7rởi này phải đắp mễn 
hai da mới chịu nổi, chó mến 
thường thấm tháp vô đâu.". 

Mền nỉ /me:n? ni?/, [ma:n? ni?] 
[01] (dt) chăn bằng len dây để đắp 
những khi lạnh nhiễu, (cn) mên hai 
da. "Trời lạnh tháng này phải đấp 
mên nỈ mới chịu nổi, chó đấp ba 
cái mên này ăn thua gì.". 


Mễn /me:n“, [mas:nÌ] (dt) con 
hoãng, con mang, thú rừng, thuộc 
nhóm nhai lại, gần nhóm với nai, 
lông màu vàng sậm như lông bò. 
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"Mấy con nai, mễn đạo này làm gì 
còn để mà bán, bọn săn trộm 
chúng bắt hết rồi còn đâu.". 

Mết, /me:t”/, [ma:t'] (vt) 1. mặc 
vào, khoác vào, tử dùng có ý nói 
mặc miết một bộ, (cn) bận. "Có bồ 
đồ mới nó cứ mết vô đi chơi tối 
ngày quên cả ăn.", 2. (bâ) bết, tấp 
vào, ghé vào. "Thấy chỗ nào có ăn 
là nó mết vào ngay thôi, khỏi cần 
mởi.". 

Mết; /me:f?/, [ma:f] (v0 mê tít, 
say đắm, đam mê tới mức không 
rút ra được. "Cái thẳng này nó mết 
con nhỏ Ở đâu vàm, riết rồi di 
không biết đường về.". 

Mết; /me:t?/, [ma:t?] (dt) (bâ) mét, 
đơn vị cơ bản dùng để đo chiều 
dài. "Tại thấy vậy, chó nó cao có 
một mẾt năm, mết sáu gì đó ha, 
hồng cao lắm đâu 

Mết mát J trà [ma:f 
ma:k°] [01] (vt) (bâ) bết bát, tôi tệ, 
không khá, không ra gì, không tiến 
bộ, tiến triển. "A⁄ấy năm nay làm 
ăn mết mát lắm anh ơi, nhà chỉ đủ 
ăn là may lắm rồi.", "Năm nay 
thăng con tôi nó học hành mết mát 
quá, không được như mấy năm 
(rước, tôi buồn thiệt.". 

Mết mết /me:f me:f/, [ma:f 
mas:£] [01] (vt) (bâ) bết bết, tấp 
tấp, lần mò ghé vào, lân la tới lui 
một chỗ nảo đó. "7/ hằng nảy Có 
mau đê hồng bỏ, hễ thấy chỗ nào 
có gái là nó mết mết lại liền hà.". 
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Mệt cằm canh /me: kxm? 
kan:1⁄, [ma:“ kamZ kan:!] [101] 
(qn) 1. mệt liên tục không: có lúc 
nào khỏe. "Máy ngay nay ổng mệt 
cẩm canh, có lúc nảo khỏe được 
đâu.", 2. ö trạng thái lo lắng kéo 
dài, không được thánh thơi. "ĐÐựng 
vô ba chuyện kiện tụng là mệt cầm 
canh rồi.". 

Mệt nghỉ /me:tố 0ï, [ma:t5 ni] 
[01] (pt) (nb) nhiều quá mức đến 
độ kho có thể thực hiện xong, 
không thể làm dứt được. "ai ngản 
đồng là mua được một kí, ăn mệt 
nghỉ, ""Bài vỏ thì học kì, bọn tao 
phải học mệt nghỉ, còn lâu mới có 
thời gian rảnh di chơi được.". 


Mệt thấy mò nội /me:f thxj: 
mo: no:j⁄, [ma:tff t*yJ mo*? 


-_n0:J"] [1001] (qn) mệt lử cỏ bợ, rất 


mệt, mệt rũ người, mệt đến độ hoa 
cả mắt, (cn) mệt thấy bà nội, mệt 
thấy bà cố tổ... "Nghỉ một lát đã, 

mệt s2 mồ nội, ai mà làm nữa 
cho nổi." 

Mệt xiu /me:f si:w”/, [ma:f 
si:w'] [01] (pt) 1. nhiều vô kể, 

nhiều không đếm xuể. "Ống trúng 
số độc đắc mười tờ, đợi nây lãnh 
tiên mệt xiu.", 2. thoải mái, tha hỗ, 

đến độ không thể thực hiện được 
nữa. "Bữa nay, tao đãi tụi mày một 
bữa nhậu mệt xiu, cứ tự nhiên di.". 

Mếu xệu /me:w' se:wÝ/, [mi:w° 
si:w] [01] (vt) mếu xệch, từ gợi tả 
dáng miệng bị méo xệch xuống vì 


khóc hoặc muốn khóc. "Con chọc 
em cái gì mà cho miệng nó mếu 
xêu vậy chớ.". 

Mi /mi:!⁄, [mi'] (đt) mày, từ dùng 
để chỉ ngôi II, nhưng thiếu sự tôn 
trọng, hoặc được dùng khi tổ ra 
bực tức. "7a không dụng tới mi, 
sao mỉ xía vô chuyện của ta làm gì 
chóú?". 

Mì /mi:?/, [mi”] (dt) sắn, khoai mì, 
cây thân thẳng mang nhiều sẹO lá, 
lá có cuông dải, phiến lá xẻ hình 
chân vịt, rễ củ chứa nhiều tính: bột, 
cây được trồng lấy củ dùng để ăn. 
"Chuẩn bị Tế, năm nao má tôi 
cũng nấu một nồi khoai mì to 
tuóng để anh em tôi quết cho má 
tôi cán bánh phông.". 

Mì ăn liền /mi? an:! lian?/, [mi2 
an:! li] {001] 1. (dĐ loại mì 
được chế biến tử bột mì, đón 

thành gói, khi dùng chỉ việc đổ 
nước sôi vào là ăn được. “Nha (ôi 
tháng nảo cũng phải mua mi 
thung mì ăn liên để cho mấy đúa 
nhỏ ăn sáng, bọn trẻ nó thích thứ 
này lắm.", 2. (vÐ từ chỉ những 
chuyện nhất thời, chạy theo thị 
hiểu, không có sự đầu tư lâu dài, 
không có ý nghĩa, giá trị lâu bền. 
"Ba cái phim mì ăn liên xem thấy 
phái chán, vậy ma cũng có người 
xem.". 

Mi căng /mi? kan:!⁄, [mi2 kan:!] 
[01] (dt) mì được làm thành khối 
tròn dài, rất dai, dùng để nấu các 
thức ăn chay. "Láu lâu đổi món ăn 


ba cái mì căng dai dai thấy lạ và 
ngon miệng thiệt." 

Mì chỉ /mi? ci?/, [mi2 c¡] [01] 
(dt) mì sợi, mì được cán thành sợi 
cọng nhỏ, cuốn thành khoanh tròn 
như cuộn chỉ. "ÄA4ua mấy cái mì chỉ 
này sáng xào cho mấy đứa nhỏ nó 
ăn, đố phải tốn tiên ăn sáng.". 

Mì thánh /mi?2 t”zn7/, [mi? 
t*sn:] [01] (đt mắn thắn, hoành 
thánh, loại thức ăn được làm bằng 
bột mì cán mỏng túm thịt bằm, gia 
vị ở bên trong được nấu với nước 
súp. "Cho tôi một tô mì thánh di 
chị. ". 

Mì xoa /mi? swa:5⁄, [mi2 so:] 
[01] (đt) mì sợi được cuốn thành 
khoanh tròn như cái rễ. "Ba cái mì 
xoa nảy mua về thỉnh thoảng nấu 
ăn sáng cũng tiện lắm.". 

Mí /mi:/, [mi] 1. (dt) bìa, cạnh, 
rìa, mép ngoài cùng. "Nhà nó Ở tận 
mí làng lận, đây tới đó cũng còn 
xa.", "Tôi hò với anh, tối tôi nằm 
chiêm bao, Thấy anh đứng đàng 
sau kêu bó nàng bịn rịn. Tay tôi 
khoát mí mung, tay tôi vịn người 
(hương. (cd)", 2. (dt) mức, ranh, 
điểm giới hạn được nói tới. "Nước 
hôm nay chắc chắn là cao hơn mí 
nưóc hôm qua.", 3. (vt) chút tí, sơ 
sơ, chuyện bên ngoài, chuyện 
ngoài lẻ, (cn) mẻ. "Nơi mí vậy la 
mày phải hiểu rồi, chó ở đó mà đợi 
phải nói trắng ra thì côn cái gì 


nữa.`. 


825 


Mị /miÝ/, [mi] (vf) 1. rất xa, tận 
nơi xa. "Nhà nó ở mị mí rửng trảm 
lận, nghỉ đây di, sáng mai rồi hấy 
đi ra đó.", 2. dày nhưng nhẫn và 
mịn. "Loại vải mị như vây, giá hơi 
mắc nhưng bận bên lắm.". 

Mị mị /mi:” miÝ/, [mi” mi] [1 1] 
(vÐ rẤt xa, xa thật xa, xa gấp nhiều 
lần xa. "Nhà ổng Ở mị mị ngoài 
vưm lận. Đáy ra đó cả chục cây, 
chó ít đâu, anh để bọn nhỏ nó lấy 
xuống đưa anh di cho nhanh.". 

Mía đường /mixy° durxn/, [mix 
dur:n”] [01] (dt) loại mía cây nhỏ, 
lống dài, có màu vàng đen, vỏ và 
ruột đều cứng, được trồng chủ yếu 
để ép đường. "Ba cái mía đưởng 
cửng lắm, nhai không có nổi đâm 
ma đöi ăn, có mua ép nước mía thì 
được. `. 

Mía lung /mix” lu*n”!⁄, [mix 
_ lu*n””] [01] (dt) mía lau, loại mía 
thân cao và nhỏ, vỏ cứng, được 
trồng để lấy đường. "Chuồn chuồn 
đậu ngọn mía lung, Em đà có chốn 
anh đựng vãng lại. (cd)". 

Mía thanh dịu /mixS tap: 
zi:w5/, [mix° t*an:! ji:w°] [001], 
[101] (dn) (cn) mía sơn dịu, loại 
mía lóng to, vỏ có màu đỏ sẵm, 
hoặc màu tía, ruột có màu sậm, 
mềm, thường được dùng để ăn tươi. 
"Mua mía ăn thì phải chọn mua 
mía thanh dịu mới nhai nổi nghen 


con... 
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Mích lòng /mic: laYn”2/, [mit:” 
lA*n”1 [01] (vt) (bâ) mếch lòng, 
gây phật ý, phiền lòng, điều không 
vui cho người khác. "Ống giáo sư 
tự nhiên qua lại nha chơi. Chúng 
tôi xem ông giáo sư nÏhư/ người nha, 
nếu ông không cho thế là mích 
lòng. (BNL).". 

Miên /mian'/, [mi:n'] (dt) từ trước 
đây dùng để gọi người Khơ me, 
hiện nay chỉ còn lưu dùng trong 
khẩu ngữ của một số ít người dân. 
"Lại ra đi, khi mặt trởi lặn khuát. 
Nhìn trỏ lại Chúa, nhó mãi kiểu nội 
thất đơn sơ của chủa Miên. (SN)". 


Miền /mian?, [mi:n”] (v0 (1) 
chết, cối chết, cách nói có sắc thái 
trang nhã. "Máy "ngay nay ổng đã 
gân miên rồi, cho nên bà dâu dám 
đi đâu khỏi nhà lâu.". 

Miêng /miaNj /, [mi:n'] (t) (bâ) 
minh, yếu tố dùng hạn chế trong 
một số kết hợp, như: "chứng 
miêng, anh miêng...". "Đi đâu xa, 
nhó mang theo cải giấy căn cước 
hay cái giấy chúng miêng gì đó 
theo bên mình nghen Ông.". 

Miếng /miap”, [mi:nỶ] (dt) mảnh, 
1. mảnh vỡ của sành, sứ, thuỷ tỉnh. 
"Cái mương độn đó người ta đổ 
đây miếng, lội XUỐng coi chứng địt 
chân đó nghen.", 2. mảnh vỡ của 
kim loại bị bắn ra từ những trái nổ. 
¿ Thấy nó cẩm trái lựu đạn thi lo 
ma chạy cho xa, chó con bu lại la 
coi SiHkố) Có Hgay ăn miếng đó 
nghen em." 


Miếng chai /mian” ca:j!, [mi:n) 
ca:j'] [01] (dn) mảnh võ của thuỷ 
tỉnh nói chung. "Ở /rên tưỜng cao 
người (ta thưởng hay gắn miếng 
chai để chống ăn trộm trèo tường 
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VÔ. 
Miếng dùa /mian) zux2/, [mi:n? 
jux?] [01] (dn) nửa phân gáo của 
trái dừửa khô được dùng để làm chất 
đốt, (cn) miếng gảo. "Láy cái 
miếng dùa má đựng cơm cho con 
mO HÓ Ăn Coi COH.". 

Miếng dừa /mian) zux2/, [mi:n? 
JuA?] [01] (dn) mảnh võ của sọ 
dừa nói chung. "Ba cái miếng dừa 
này gom lại để chụm lửa là hết ý 
rồi, con chê cái gì nữa.". 

Miếng gáo /mian) ya:w)/, [min 
va:w°] [01] (dn) mảnh nửa của sọ 
dừa khô được dùng làm chất đốt, 
(cn) miếng dùa. "Ba cái than 
miếng gáo sắp ủi đồ là bá phát rồi 
côn gì nữa." 

Miếng sành /mian” §3n:2, [mi:n? 
san] [01] (dn) mảnh võ của đồ 
sành, sử nói chung. "Con chỉữm 
manh manh, nó đậu cây chanh, tôi 
vác miếng sảnh, tôi chọi tróc vảy, 
mần bảy mâm cơm. (đd)". 

Miếng vùa /mian° vu+2/, [mi:n? 
jux?] [01] (dn) (bâ) miếng dùa, 
(nb) (tóc) có vằn, có sọc, so le, 
không đều. "4 hớt cái đầu mày 
trông như cái miêng vua vậy chớ.". 


Miếng; /mien/, [mi:n'] (dt) 1. (tl) 
một lượng vàng, (cn) cây. "Cái nhà 
nay khoảng 20 chục miếng chó 
øỉ.", 2. nước ĐỌI, nước tử miệng tiết 
" Thởi buổi bây giỏ không thể 
nói i chuyện ấy bằng nước miếng 
được đâu.", 3. phân đất có một 
diện tích nào đó. "Nha ông Hội 
đồng Nhơn ở Xóm Làng, chiếm 
một miếng đất lớn. (NH)". 
Miếng; /mian?, [mi:"] (dt) một 
ít, một chút, một ít nước, tử dùng 
để chỉ một lượng nước nhỏ, ít ỏi. 
"Uống miếng nước trà rồi đi đâu 
thì ải, gấp gì?", "Cho miếng nưóc 
rửa chân nghen chị Hai.". 
Miết /miat/, [mi:k?] 1. (pt) liền 
một mạch, một hơi, không dừng lại 
nửa chừng, lắt nhắt, (cn) riết. "Làm 
miết cho nó rồi, chó nghỉ hoài biết 
chứng nao mới xong.", 2. (pt) mãi, 
cứ như thế, từ diễn tả sự kéo dài 
một tình trạng nào đó. "Thằng đó 
ma ham lam ăn! Nó ham chơi thì 
có! Máy biết không, nó ở miết dưới 
Giá Rai là vì mấy con nhỏ xinh đẹp 
ở trong điển... (NH)", 3. (vt) siết, 
vặn cho căng, hoặc vặn tăng lên. 
"Đường nhỏ mà nó cứ miết ga làm 
tôi ngồi sau cũng muốn đứng tim.". 
Miệt, /miat”/, [mi:k] (dt) 1. phía, 
hướng, một vị trí nào đó đang được 
đề cập tới. "Đi máy, ra miệt biển 
chơi, xuống ghe tao đờn cho mày 
nghe buồn ngủ thế nào được! (PV)", 
2. miễn, vùng, một nơi nào đó ở 
vùng nông thôn. "4i ơi về miệt 
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Tháp Mười, Cá tôm sẵn bắt, lúa 
trời sẵn ăn. (cd)". 

Miệt; /miet, [mi:k”] (vt) xa, có 
một khoảng không gian Xa sO với 
vị trí người đang nói. "Nhà nó ở 
miệt trong Đồng Tháp Mười. Muốn 
đi vô đó phải mất cả ngay.", 
"Trường Ở miệt dưới úy ban xã, 
nên mấy đứa nhỏ nhà tui đi học lội 
bộ cũng lâu.". 

Miệt; /miot5/, [mi:k] (st) một, âm 
biểu thị số đếm của người Hoa nói 
chung: "miệt, mai, báo...". "Cái 
nay tôi mua túi miệt chò lận, chớ ít 
đâu. Có một chục mà cứ nói 
hoái.". 

Miệt dưới /miaf” zuixj'/, [mi:k° 
jur:J] [01] (dt) chỉ chung vùng 
phía Tây sông Hậu, gồm các tỉnh ở 
vùng đồng bằng sông Cửu Long. 
Anh về miệt dưới ö lâu. Để thương 
để nhớ để sâu mình em. (cd)”. 

Miệt miệt /miatf miat?, [mi:kf 
mi:kế] (vn) (cn) miệt;, nhưng có ý 
nhấn mạnh sự xa hơn. "Nhảd nó ở 
miệt miệt (rong đồng, đi sao được 
giờ nây mà di.". 

Miệt thứ /miat t ur:?, [mi:kế 
"ụr] [01] (đ©) nơi có mười con 
rạch song song, cùng chảy ra biển, 
giáp rừng Cán Gaáo (Kiên Giang), 
được người dân gọi theo "thứ": từ 
rạch thứ Nhứt tới rạch thứ Mười. 
"ÄMMMởi con sông nhỏ song song, 
Chảy về một biển mà không giao 
đầu. (SN)", "- Ông Ở miệt thứ, thuộc 
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xóm nao? Chu ruột tôi la ông hội 
đồng X, chắc ông biết. (SN)". 

Miệt trên /mietf” {e:n!, [mi:k° 
ta:n'] [01] (dt) chỉ chung vùng Sài 
Gòn và những khu vực phụ cận Sài 
Gòn. "Đó la những người từ miệt 
trên xuống hoặc làng khác đến, 
những người Ö tại chỗ thì ơn giản 
hơn, và dùng loại xuống nhỏ hơn. 
(AĐg)”. 

Miệt U Minh /miat'“ u:' mịp:!/, 
[mi:k u*! min:!] [101] (qn) 1. chỉ 
vùng đất cuối cùng của đất nước 
Việt Nam. "ở miệt U Minh nghe 
nói cá mắm rẻ lắm phải hôn chị?", 
2. chỉ nơi không có điều kiện học 
hành, thiếu ánh sáng văn minh. 
"Anh hơi súc đâu má giải thích với 
máy thằng ở miệt U Minh đó.". 
Miệt vườn /miat” vuixn2/, [mi:kế 
jur:0] [01] (dt) 1. chỉ chung vùng 
quê, thiếu văn minh, thiếu sự hiểu 
biết, từ dùng có hàm ` COi thưởng, 
khinh miệt. " Thấy cái kiểu ăn mặc 
đó, cũng đủ biết là từ miệt vườn 
mới lên thành rồi.", 2. chỉ những 
vùng cao ráo, có vườn cây ăn quả ở 
ven sông Tiên, sông Hậu, tiêu biểu 
cho vùng có mức sống, sinh hoạt 
cao ở đồng bằng sông Cửu Long. 
"Ngươi miệt vưởn tuy thua người 
Sai ŒGỏn nhưng không hẳn là "quê 
rí quê rang" như dân Ở vùng xa 
xuôi Cả Mau, Đồng Tháp Mười 
hoặc Thất Sơn. (SN)". 


Miễu /miaw⁄, [mi:w°] (dt) miếu, 
nơi thở thân linh, hoặc những nhân 


vật được thân thánh hóa. "4nh than 
một tiếng nát miễu xiêu đình, Cây 
huệ kia dang xanh lại héo, Cá ở ao 
huỳnh vội xếp vi. (cd)". 

Mim chỉ /mi:m' ci:!⁄, [mi:m” c?'] 
[01] (vt) mỉm, (cười) hơi nhếch 
mép, không thành tiếng. "May nói 
gì mà cổ thích chí cười mỉm chỉ 
hoái. `. 

Mim chỉ cọp ñữtg c1! ka:pS/, 
[miim? cử! ka:p'] [001], [011] 
(qn) (cn) mỉm chị, nhưng có y 
nhấn mạnh cái cười thể hiện sự đắc 
ý, thích thú. "Có gì vui mà cứ ngồi 
cười mứn chỉ cọp hoài vậy mậy.". 
Mím chỉ /mi:m' ci:1⁄, [mi:m° cử] 
[01] (vt) (bâ) mỉm chỉ, (cn) mím 
chỉ cọp. "Cổ ứ nói lắm, ai nói gì 
đắc ý thì cười mứm chỉ vậy thôi.". 
Mín /mi:n°/, [min] (st) chín, âm 
biểu thị số đếm của người Hoa nói 
chung: ' 'miệt, mai, báo...mín." .- Ới 
tới mín cho đữ vậy mậy? Bảo ổng 
bớt di, chín chục ai ma mua cho 
nồi, cha nội.". 

Minh Hương /min:!' huryn⁄, 
min! hưrn] [01] (dt những 
người Trung Quốc chạy lánh nạn 
sang lập làng ở Việt Nam vào 
khoảng cuối thế kỷ XVII. "Mghe 
nói ông ấy là người gốc Minh 
Hương, chó không phải là người 
Kinh, nên giọng nói của ổng vẫn lơ 
ló". † 


Minh mang /mịn:' ma:n!/, [min:! 
ma:n] [01] (vt) (bâ) mênh mang, 


rộng lớn đến mức gây cảm giác lờ 
mở, mở mịt, không rõ nét. "Tháng 
chín mặt đồng minh mang, nhà sản 
lung linh như trong truyện cổ. 
(LC)”. 

Minh mông /min:' mx*pn”' 
[min!' mA*g”] [01] (vÐ (bâ) 
mênh mông, rộng lón đến mức gần 
như không có giới hạn. "C»Ỷ cỏn 
lại cái maảu xanh một chut, một 
chút tràn lốm đốm giữa minh 
mông. (LC)". 

Minh thiên /mịp:! thian!/, [min:! 
t i:n!] [01] (vt) 1. nhiều, vô số kể, 
nhiều đến mức không thể đếm hết 
được. "Thiên hạ ải ứ, đồ ăn còn lại 
minh thiên, ăn cả tuần nữa cũng 
không hết.", 2. mênh mông, rộng 
lớn, bao la, rộng đến độ gần như 
không có giới hạn, không thể nào 
nhìn bao quát hết. "Rưg trảm 
mình thiên ma chỉ có một đội kiểm 
lâm, làm sao mà kiểm soát hết 
được.". 

Minh dây /min zxj:!⁄, [min 
J*j:!] [01] (dt) chỉ những người có 
thân mình gẩy. "Thật ra, tôi là 
người mình dây, ốm nhưng dễo đai 
lắm, đi bộ lai rai suốt ngày cũng 
không thấy mệt. (SN)". 

Minh ên /mn:? e:n'/, [min a:n'] 
[01] (pt) chỉ có một mình, duy nhất 
một mình. "Em đj với ai lên đây 
vậy? - Em đi mình ên.", "Việc nảy 
em lam mình ên, chó có ai giúp em 
đâu.", "Con cút cụt đuôi ai nuôi 


829 


may lún, Dạ thưa bà, con lún mình 
ên. (cd)". 

Mít ráo /mi:iP za:w)/, [mit” 
za:w°] [01] (dt) mít dai, loại mít 
múi ráo, cơm dày, hơi cứng, nhai 
nghe sửn sựt. "Ba đi chợ, có mua 
thì mua mít ráo, chó đừng có mua 
míi ưóI.". 

Mít ướt /mi:tÌ urxf?/, [mit u:k] 
[01] 1. (dt) mít mật, loại mít có 
múi mềm, ướt, cơm nhão. "Ä/ ướt 
ăn ngán thấy mồ, tôi không có 
thích.", 2. (vt) hay khóc, dễ rơi 
nước mắt. "Thừng dó nó mít uói 
lắm, mày đụng tới nó làm chỉ cho 
nó khóc vậy.". 

Mĩu /mi:w/, [mi:w”] (vt) (bâ) bu, 
trễ môi dưới ra tỏ ý chệ bai, hay 
hờn dỗi. "Làm hổng giỏi mà lạm, 
chở có ai làm thì lại có cái tật hay 
mĩu môi, thấy phát ghét.". 

Mò /ma2?/, [ma:?] (dt) (thuốc) rây, 
chỉ chung những loại thuốc diệt 
côn trùng nhỏ đeo bám ở cây. "Ba 
con rầy này chỉ cần anh chơi một 
chai thuốc mò là hết sạch chó có gì 
đâu 

Mò hóng /mo ha*n””/, [ma: 
hA*n”"'] 01] (dÐ (bã) bò hóng, bỏ 
hóng, mô hồng... „ phần mạng nhện 
bám khói đóng ở trên trần nhà. 
"Tết nhất đến nơi, ở nhà quét dọn 
ba cái mò hóng cho sạch sẽ nhà 
của ngheH c0Hn.". 

Mò tôm /m2:? to:m!⁄, [ma:? t>:m!] 
[01] (vt) (nb) giết bằng cách trói 
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chặt ném xuống sông cho chết 
đắm, hoặc bị chết rồi ném xác 
xuống sông. "Mộc áo có đường 
biên hai màu xanh đỗ cũng bị cho 
mò tôm vì nghỉ là gián điệp. (NH)". 
Mỏ /ma2/, [mo] (dt) 1. mũi, bộ 
phận nhô ra phía trước của các 
phương tiện di chuyển trên sông 
nước, như ghe, thuyền, chẹt... 

" Đừng đúng nhiễu ở mô ghe, di bói 
ra phía sau lái đi.", 2. chỉ miệng 
mềm nói chung. "Nới bậy coi 
chừng thiên hạ dánh phù mỏ đó 
nghen con.", "Con cho bị khớp mỗ 
rồi, còn sợ gì nữa, vô đi con.". 

Mỏ ác /ma:” a:k?/, [ma:? a:k?] [01] 
(dt) thóp trẻ con, phần trước sọ đầu 
của trẻ em lúc mới sinh còn mềm, 
nên có tình trạng lõm xuống. "Con 
nhỏ trước khi di ngủ, lấy khăn đắp 
kín cái mỗ ác của em, không thôi 
em nó bị nhiễm lạnh nghen con.". 
Mỏ bàn phà /ma2Ở ba:n? fa:?, 
[ma:) ba:n? faZ] [101] (dn) phần 
mũi bằng của chiếc phà. "Hành 
khách không dược đứng trên mỗ 
ban pha, khi pha di chuyên 


Mỏ nhát /m2:Ỷ na:t?/, _ nưữi 
[01] (dt) chim dế, loại chim con 
bằng nắm tay, lông màu vàng đen, 
sống ở vùng bở nước, chân cao, 
mảnh, mỏ dài, nhọn. "Bao nhiêu 
một chục chim mỏ nhái vậy chị?". 

Mỏ vít /ma:” vi:f/, [ma jit] [01] 
(vt) (đu đủ) có vệt đỏ vàng chạy 
dọc, xung quanh thân trái, có dấu 


hiệu bắt đầu chín. "Ðz đj mỏ vịt bé 
xuống gọt ăn là ngon rồi." 

Mọ mạy /m2 tin lŠ/ [ma:° 
ma:J'] [01] I. (vt) (bâ) mó máy, 
lấy tay mó vào một vật gì đó để 
thử, tìm hiểu, hay vì tinh nghịch. 
"Anh để cái máy chụp hình ở 
ngoài, bọn trễ nó mọ mạy rÍiết, 
chắc hư quá. Cát di.", 2. (vi) cọ 
quậy nhẹ, có những động đậy nhỏ. 
"Anh xem giảm tôi coi, có cái gÌ nó 
HQ my ở sau lưng tôi vậy?””, 3. 
(pt) tử dùng để diễn tả Sự kiên trì, 
h hục, mỏ mẫm, tìm hiểu mày mỏ, 
để thực hiện cho được công việc 
mà mình chưa từng làm. "Ba cái 
máy móc trong nhà, thằng nhỏ tôi 
nó mọ mạy sửa chữa, chó có ai dạy 
nó Øì đâu chị ơi." 

Móc, /mqa*k?3/, [mA"k] (vt) 
đào, vét, nạo, khơi, hoạt động làm 
cho mưởng, ao, giếng... rộng, sâu, 
để có thể chứa được nhiều nước 
hoặc cho nước lưu chuyển. "Cả 
tuân này, ống bận móc mương tiếp 
cho nhà bên cạnh, anh để tuân tới 
đi, có được hôn?". 

Móc; /ma*k?3/, [mA"kP?] (vt) mỉa 
mai, châm chọc, nói XỎ, nói xiên 
người khác. "Nó móc đề chọc quê 
anh đó, chó ở nha nó đâu có xải 
cái đó. Nó con có cái xịn hơn.". 
Móc bọc /mqd"kP ba*Ykf/, 
[mA*k?° bA*kf"] [01] 1. (vt) hoạt 
động moi, tìm bọc ni lon ở các 
cống, rãnh để bán kiếm tiền. "Cẩn 
phải ngăn chặn hiện trạng trẻ em 


bỏ học, đị móc bọc để kiếm tiên.", 
2. (vt) thât bại, thât vọng, không 
còn hi vọng. "Kết quả thi cử, xin 
việc, cả hai đếu móc bọc, buôn 
thiệí.", 3. (VỤ không có giá trị, 
không ra gì. Ba cái đồ móc bọc đó 
máy mang về nhà làm chỉ cho chật 
nha.". 

Móc giò lái /ma*"k?” za:? la: 
[mAk?° ja:? la:j"] [101] (vn) nói 
thông thêm một câu để châm chọc, 
xỏ xiên, hoặc gây khó dễ cho ai đó. 
"- Tôi đị thì được rồi, chỉ sợ không 
có ai để lãnh dạo sai bảo. - Tì hồi 
được rồi, mày cứ móc giỏ lái ổng 
hoái." 

Móc "ống /ma"k° ha*n”!*/, 
[mA*k?? hAYp”] T01 (vt) dùng 
lời le, hành động để châm chọc, xô 
xiên, làm người khác thấy khó chịu 
vì lời họ đã lỡ nói, hoặc quyền lợi 
mà họ đã nhận. "Để ổng nói, mảy 
cứ bắt bẻ, móc họng ổng hoài Cũng 
không nên.", "Phải thôi, lãnh đạo 
đương nhiên la giáo viên dạy giỏi 
rồi, có gì lạ đâu. - May cứ nói theo 
cái kiểu móc họng đó hoài, hỏi họ 
hổng túc mày sao được.". 

Móc hông /ma"k*5 hy*n”!1/ 
[mA"k? hA*n”| [01] (vÐ có 
hành động châm chọc, Bây bực tức 
cho người khác. "Kêu nó làm, nó 
hồng chịu làm, mà cứ ngồi đó nói 
móc hông người ta không, hỏi bọ 
hồng túc sao được chớ". 

Móc lò /md"kP? la:?, [mA"kP? 
lo:?] [01] (vt) châm chọc, mỉa mai, 
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xỏ xiên, hành động để làm bẽ mặt 
hoặc mất thể diện kẻ khác, (cn) 
móc họng, móc hông. "May chơi 
móc lò người ta la có ngay thiên hạ 
sẽ triệt máy thôi. ". 

Móc ngoéo /mq*"k?° nwe:w'/ 
[mA"k nwe:wŸ] [11] (vt) 1. hành 
động của hai người, mỗi người 
dùng một ngón tay cong lại, móc 
vào nhau, để hứa hẹn chắc một 
điều gì đó. "4nh hứa chắc hôn? 
Em với anh móc nñngoéo đi.", 2. móc 
ngoặc, thông đồng với nhau để 
cùng kiếm lợi. "Bọn chứng móc 
ngoéo với nhau hết trơn rồi, cả bai 
cùng có lợi mà, dễ gì anh chen vào 
được mà nói cho mắc công.". 

Mọc ốc /ma*k +*kP5/, [mA*k? 
A*kP] [01] (vt) nổi da gà, hiện 
tượng lạnh, hoặc rùng mình làm 
cho da nổi những nốt nhỏ trên bể 
mặt. "Chỉ nghe nó nói thôi, tôi 
cũng đã mọc ốc rồi, ở đó mà còn 
đòi thấy." 

Mọc ốc mọc ác /ma*k x 
ma*k? a;k?⁄/, [mAÝYk?5 A*kP 
mA*k? a;k?] [0101] (qn) (cn) mọc 
ốc, nhưng có hàm ý nhắn mạnh. 
"Chiếu qua, Chứng kiến một tai 
nạn giao thông rung rợn, ai cũng 
mọc Ốc mọc ác, sả muốn đi ra 
đương luôn." 


Mòi /ma:j?/, [moi] (dt) 1. tăm cá, 
dấu hiệu dưới nước cho thấy có cá. 
"Thấy mòi thả câu thì thế nào cũng 
đính thôi, đâm bảo không nhiều thì 
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⁄.", 2. dấu hiệu, triệu chứng giúp 
đoán biết một hiện tượng nào đó. 
"Coj môi mưa đó nghen. Cả nhà ra 
phụ gom lúa vô đi.", "Vì ai nên nỗi 
mục xa voi? Vườn Sở hoang lương 
đã thấy môi. (BHN)”, 3. điệu bộ, 
dáng vẻ, cử chỉ biểu lộ một thái độ 
nào đó ở con người. "Nhìn thái độ, 
ánh mốt của con Hai, tao coi môi, 
nó thích thằng Ba mây lắm đó 
nghen Ba.", "May đưng có ló cái 
mòi đụ côn mày ra Ủ đây la không 
được đâu nghen.". 

Mọi /mo:j5, [mo:j] (vt) xấu, kì 
quặc, lạ đời, từ diễn tả tính chất 
của hành động, sự việc để lại sự 
kinh tổm ở người tiếp xúc. "Ä⁄2i 
tỉnh chiên vấy vá đã ba năm, Ghét 
thói mọi như nha nông ghét cỏ. 
(NĐC)”. 

Móm xọm /m2:m? s2:m”/, [ma:m? 
so:im] [01] (v) móm xẻu, móm 
đến mức miệng và má hõm vào 
sâu, cằm như nhô ra thêm, trông 
méo mó, xấu xí. "Chưa tới sáu 
mươi ma trông ông Sáu, ổng móm 
sọm thấy sợ.". 

Mòn lẫn /ma:nˆ lan/, [ma:n? 
lan:?] [01] (vt) mòn nhẵn, mòn đến 
độ không còn góc cạnh, nhẵn 
bóng. "Cai ban đạp xe đạp này 
mòn lấn rồi, thay di, để trời mưa 
đạp trợt, té chết.". 


Mỏn /m2:n/, [m2:n] (vt) 1. mòn 
dân, kiệt dân, bị hao mỏn từ từ. 
"Ngày mỗi ngày một già, đâm ra 


nó cũng món súc, món hơi, dân dà 
miết rồi cũng sinh món chíứ.", 2. 
cạn dần, hết dần, tiêu tốn dần dẫn. 
"Cho dâu, tiền múi mà cứ ngồi 
không ăn riết, có ngày nó cũng 
món chở.". 

Mòng mòng /ma*n”? ma*p”%, 
[mA*n”? ma "n”] [01] (vt) xoay 
mỏng, có cảm giác xoay tròn và 
không vững. "Cái chợ, nói cho vui 
về, chỉ là lõm đất trống không, 
(trưởng học, nhà thương, đường Sá, 
nhiều lúc muốn quay mòng mòng. 
(LC)”. 

Mỏng dánh /ma"p”? za3n:?, 
[mA*n”? jan: " [01] (vt) mỏng 
dính, mỏng đến mức tưởng như 
không còn có thể mỏng hơn được. 
"Tỏ giấy mỏng dánh này coi vậy 
ma đai ghê di.". 

Mỏng de /ma"*n”° ze:!/, [mA*n”3 
j£z] [01] (vt) quá mỏng, mỏng hơn 
mức độ thường thấy, có thể có hàm 
ý để cao. "7rái bưởi này vỏ mỏng 
de, ngon thiệt. ". 

Mỏng dờn /ma*p”” zx:n? 
[mA*n”° jY 1] [01] (v0 mỏng, và 
bóng, mỏng thật là mỏng, móng 
đến mức chỉ gợn lên một tí. "A⁄ấy 
cái đến Ti rung Thu người ta dán 
giấy kiếng mỏng dờn, trông đẹp 
thiệt. "`. 

Móng lét /ma*pP? le:t/, 
[mA*n"° Ie:k†] [01] (vt) mỏng 
tanh, quá mồng, móng đến mức có 
thể nhìn xuyên thấu qua. "đi gì 


mỏng lét, mặc thấy áa, thấy thịt hết 
mà mặc cái nỗi gì mua may cho 
tốn tiên." 

Móng tăng /ma*n "3 tan: 
[ma "Ho tan:'] [01] (v0 (bâ) mỏng 
tang, mỏng tanh, mỏng và nhẹ, 
mỏng quá mức yêu câu. "Ä⁄ấy cái 
máy móc bây giờ, họ làm móng 
tăng không như ngáy xưa nữa, nên 
tiện cho việc mang theo... 
Mỏng te /ma*n”” te:!/, [mA*p 
te] [01] (vt) quá mỏng, mỏng và 
thưa, mỏng đến mức có thể nhìn 
xuyên thấu, (cn) mỏng lét. "7m ri 
đô gì mà móng te vậy, người ỏ 
ngoài nhìn vô thấy hết rồi sao.". 
Móp, /ma:pŸ/, [ma:p] (vt) lốm 
vào, tạo thành nếp nhăn do ngâm 
nước lâu. "Tắm gì mà tay chân 
móp hết trơn hết trọi mà vẫn chưa 
chịu lên nữa chớ.". 

Móp; /ma2:p?, [ma2:p] (d0 (tm) 
"mop" (A) miếng bọt biển dùng để 
lau hoặc chèn máy móc, đồ điện tử 
cho êm. "Mở có ba miếng móp 
này mà máy không bị cẩn, trầy.". 
Móp bình thiếc /mo:p” bịn? 
t*iak?, [ma:pŸ binZ2 tPi:k°] [101] 
(qn) bị lốm vào nhiều chỗ như cái 
bình thiếc dùng lâu ngày bị THÓ, 
ám chỉ người rất già. "Ông gia móp 
bình thiếc rồi mà ăn uống cũng 
còn khoẻ ghê di.". 

Móp xọp /ma:p” s2:p”, [ma:p” 
s2:p] [01] (vt) lõm sâu vào, khiến 
người nhìn có cảm giác nhỏ lại. 
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"Lấy cái thau móp xọp vậy mã 
dựng nưóc cái nội gì chớ.". 

Mọp mẹp /m2:p“ me:p, [ma:p 
me:p”] [01] (vt) 1. ọp p, trông có 
vẻ chật hẹp, tàn tạ, ti tàn. "Cái 
nha mỌp mẹp thấy ma ghê, máy 
năm nay có sửa chữa được gì 
đâu.", 2. già yếu, bệnh hoạn, đi 
đứng có vẻ khó khăn, mệt nhọc. 
"Mấy năm nay, ảnh trông có về 
mọp mẹp nên ít có đi đâu xa.". 

Mót máy /ma:f° maj:/, [ma:k? 
ma:j'] [0!] 1. (vt) mót nhặt, góp 
nhóp từng chút một, (cn) mót tái. 
"Ba cái lúa người ta gặt xong, hai 
má con tôi mót máy cũng được cả 
giạ.", 2. (vt) táy máy, ngứa ngáy 
khiến tay chân phải động đậy, 
không chịu ở yên. "Tính con trai 
móit máy lắm chị ơi, hở ra cái gì là 
HÓ lam hư cái đó.". 

Mót tái /ma:f” ta:j/, [ma:k° ta:J] 
[01] (vÐ) mót nhặt, lướm lặt, nhặt 
nhạnh rồi sửa chữa để dành, (cn) 
mót máy. "7ính ảnh hay mót tái, 
tiện tặn, nên đồ gi ma ảnh đã bỏ ra 
thì chẳng ai có thể dùng được 
nữa.". 

Mọt, /m2:f, [ma2:k°] (dt) (thực 
vật) cây to, lá láng, to và mỏng, lá 
non có vị chua, được dùng làm rau 
để gói ăn sống. "Ba cái đọt mọt 
này gói bánh xèo ăn là hết ý rồi, 
con chê vao đâu được nữa.". 

Mọt;, /m2:/, [ma:k] (dt) (tm) 
"morse” (P) kí hiệu mooc, điện báo, 
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tín hiệu được truyền bằng âm thanh 
"tíc..., te..'. "Cánh hướng đạo 
ngày xưa, nhiễu người họ chơi mọt 
giỏi lắm.". 

Mọt chê /ma:f ce:!/, [ma:kế ce!!] 
[01] (d1) (tm) "mortler” Œ) súng cả 
nồng, súng cối, súng có trái đạn 
lớn bằng bắp, về chân người. "Lang 
mình, mình ở Du kích gái hựu dạn 
là điều rất phải. Chưúng nó bắn mọt 
chê vào là điều quấy. (SN)". 

Mô đen /mo:' de:n/, [mo*"! 
de:n'] [01] (vt) (tm) "modèle" () 
hiện đại, hợp thời trang, không lỗi 
thời. "Bọn trẻ báy giờ nó chơi đồ 
mô đen, chú không như mình ngay 
xưa nữa. C đó mà tính chuyện bên, 
anh ơi." 

Mò Hồng /mo‡# ha*n”%/, [mo*? 
hA*n””] [01] (dt) (bâ) mò hóng, bò 
hóng, bồ hồng... "Mày chui ở đâu 
mà mô hóng đây người vậy.". 

Mòồ hôi hột /mo ho:j'! ho:fS/, 
[mo*2 ho ử ho:kế] [011] (dn) mồ 
hôi ra nhiều đọng thành giọt. "Trởi 
nóng đổ mồ hôi hột HHÔN ma hồng 
có lấy một miếng gió." 

Mò hôi trộm /mo2 hoij {o:m9/, 
[mo*2 ho:j! tx: mf] [011] (dn) mê 
hôi thường là của trẻ con toát ra 
khi ngủ. "Em nó đổ mồ hôi trộm 
nhiều quá, hồng biết có bệnh gì 
hay không nữa.". 

Mô tổ /mo2 to¿⁄, [mo*2 to*3?] 
[01] 1. (pt) từ dùng để diễn tả trạng 
thái quá mức. "Tao làm mệt thấy 


mồ tổ rồi mà còn kêu réo cái nỗi gi 
nữa.", "Sướng thấy mô tổ mà còn 
bay đặt kêu ca, than vãn, thấy má 
ghớt., VET v2 (tiếng chửi). từ dùng để 
chửi ai đó vì một điều bực dọc. 
"Mỏ tổ! Đứa nào bê trộm xoài nhà 


tao.". 


Mồ /mo?, Imo"”] (vt) bán với giá 
đắt cắt cổ để thu được nhiều lãi. 
"May mua ba cái đồ nay ma Vô các 
cái tiệm lớn là nó mô may thôi.". 

Mỗ mãng /mo“ ma:ï, [mo*? 
ma:n] [01] (vt) lỗ mãng, thô tục, 
thiếu lịch sự, không có văn hoá. 
"Chỗ có người lún như vậy mà máy 
ăn nói mỗ mãng nghe sao được.". 
Mộ điệu /mo diaw°, [mo"' 
di:w°] [01] (vt) ham mộ và am 
hiểu về một công việc nào đó. 
"Gặp mấy lay mộ điệu nay may 
yêu cẩu nó ca cổ nhạc cả ngày 
cũng không hết bản nữa, ở đó mà 
may sợ không có di ca.". 

Móc /m+x*”k°/, [mA*kP] (ct) cốc, 
khỉ, phét, vớ vấn, từ dùng để biểu 
thị ý phản đối. "Mốc! Chuyện đó 
tao đâu có nói với nó ma nó dam 
bảo nghe tao nói.". 

Mốc cời /mx*"kP' kx;j2/, [mA*kP° 
k*>:J?] [01] (vt) có hiện tượng nổi 
nắm rõ rệt, cộm lên, có thể sở hoặc 
nhìn thấy được. "Cái áo mốc cởi 
như thế mà nó cũng mặc được. 
Đúng là chúa ở dd không ai 
bằng.". 


Mốc cùi /m>*"k!° ku:j?, [mA*k? 
ku‡ƒˆ] [01] (c+) (cn) mốc, diễn tả ý 
phản đối, phủ định, nhưng có ý 
nhấn mạnh hơn. "Mốc củi! Nó 
đừng hòng mỏ miệng nói chuyện 
IMưƠn tao nữa. ". 

Mốc kến /mx"kP  ke:n?, 
[mA*kP ka:n] [01] (vt) mốc 
thếch, mốc đến độ phủ màu trắng 
xám. "Nó lội sình riết cái da mốc 


kến thấy mà ghê luôn.". 
Mốc thích /mry*kP thịc:/, 


[mAYkP° tt] [01] (vt) (bâ) mốc 
thếch, mốc bạc trắng, mốc có màu 
trắng xám. "7ía (ôi lịch sự quá 
chừng, Cái lưng mốc thích cái đâu 
chơm bơm. (cd)". 

Mốc xì /mx*kP si2⁄, [mAYkP 
si?] [01] 1. (ct) (cn) mốc cùi, diễn 
tả ý phản đối, có nhấn mạnh. "Ä/ốc 
xì! Ở đó nó có tiển mà cho anh 
/Mượn quả.”, 2. (pf) tử dùng trong 
câu có ; nhân mạnh tính phủ định: 
chẳng có, chẳng được, chẳng nên. 
"Ông nói tao ngồi đưới này có 
nghe được mốc xỉ gì đâu.", 
"Chuyện của nó kệ nó, nói li 
mốc xỉ gỉ cho mệt may ới.", 3. (vÐ 
mốc đến độ xám đen lại. "Ba cái 
gạo mốc xì rồi, còn ăn uống gì 
được.". 

Mộc /mx**"kf5/, [mA"kf'] (dt) con 
dấu, dấu tròn hoặc dấu vuông dùng 
để đóng vào giấy tờ chứng thực là 
của đơn vị nào đó. "Giấy tở này chỉ 


835 


có chữ kí ma không có mộc thì làm 
Øì có giả trị.". 
Môi /mo:j!/, [mo:j :J] (v0 (Ù) 
chuồn, cút, xéo, lẩn tránh, lẩn trốn 
mất. "Ba cái thằng cò môi này nó 
lẹ lắm, động tí là nó môi mất rồi.". 
Môi mép /mo:j! me:p?%, [mo:] 
me:p”] [11] (vt) bểm mép, nói cho 
khéo được lỏng người khác, mà 
không thật lòng. "Gặp cái con nhỏ 
môi mép đó, má anh tin nó thì có 
nước bán lúa giống." 
Môi miếng /mo:j! mianŸ⁄, [mo:J! 
mi: m] [L1] (vt) (cn) môi mép, nói 
nhiều và khéo nói, mà không thật. 
"Anh đưng môi miếng, miếng môi, 
Ở dây anh nói vậy chó có đôi ở 
nha. (cd)". 
Môi mỏng /mo:ij' ma*n”?/, 
[mo;j' mA*n” [01] (v1) 1. hay 
nói và khéo nói lấy lòng. "Cái 
thằng môi mỏng đó, nó húa mưởi 
RE HếP rốt cuộc hồng được chuyện 
ao.", 2. thóc mách, dem chuyện 
tơi người này nói cho người khác 
nghe. "Cái thẳng môi móng đó, 
anh tâm sự với nó thì coi chưng, nó 
đem nói cho người khác nghe la 
hỏng Việc. ". | 
Môi, /mo:j?, [mo:j] (dt) thức 
nhắm, thức ăn dùng để uống, rượu. 
nông thôn, chỉ có ba cái mồi 
cóc, Ôi, mà nó uống rượu tao thấy 
phái khiếp". 
Môi; /mo:j?/, [mo:j?] (vt) 1. khoét 
một lỗ nhỏ để tiện cho việc đóng 
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định hoặc khoan. "Cái nay phải 
môi trước anh ơi, không thôi đóng 
định không có vô đâu.", 2. đổ nước 
VÔ ống dẫn vào máy bớm cho dây 
khoảng chân không để khi máy 
chạy nước mới bơm ra. "Ánh fất 
máy di. Phải môi trước đã, nước 
mới lên được.", 3. đổ thêm, châm 
thêm, làm cho 'đây trở lại. "Uống 
chưa hết li bia, ông đã mồi vô, 
uống sao nồi nữa." 

Môi cắt /mo:j? kat/, [mo:jƒ 
kak:?] [01] (dt) mồi câu cá trê được 
cắt ra từng miếng từ thân cá sặt. 
"Cá trê ăn bãm bằng mồi cất và 
hơi ngắm. (PV)". 

Môi chạy /mo:j?/, [mo:j?] [01] (d) 
môi được lấy tử những sinh vật còn 
sống. "Phải năm cơm bảy cháo 
mới rõ cá lóc có tật ăn môi chạy 
bằng nhái sống. (PV)". 

Mỗi màng /mo:j? ma:n?, [mo:j? 
ma:n] [I1] (dt) (cn) môi, từ chỉ 
thức ăn dùng để nhắm, uống rượu 
nói chung. "Ín mạnh mạnh lên di. 
Môi màng còn nhiều lắm. Uống í 
lại thôi. "`. 

Mội /mo:j'/, [mo:j'] (dt) mạch 
nước ngâm, lỗ nhỏ có nước tử dưới 
phun lên. "m ba cái mội lại rồi hả 
tát. Chó tát cái kiểu nay nước mội 
cháy vô miết, tát biết chừng nào 
cho xong ma tái." 

Mông /mx*n""/, [mA*n”"] (pt) 
(tl) không có, hết, không còn nữa. 
- Có tiên hôn, đi ăn hủ tiếu di. 


- Bữa nay, tao mông rồi. Để bữa 
khác đi.". 

Mông tại /mx*n”! ta:j, 
[mA* Là ta:J'] [01] (vn) (t) không 
có tiền, hết tiền, không còn tiền 
nữa, (cn) mậu lúi, mậu tại. "Cá 
tuân nay, tao mông tại rồi. Đi học 
không có lấy một đồng bạc để ăn 
sáng. ". 

Mồng /m+x*0 2, [mA*””] (dị) 
mào, phần thịt mọc nhô cao trên 
đầu một số loài cầm. "Mấy con gả 
nòi có mồng lớn đá độ bất lợi lắm, 
dễ bị chúng túm đầu, thua liền." 
Mòng dâu /mx*n 72 zxw:!⁄/, 
[mA"n”2 jxw:!] [01] (dt) phần thịt 
nhỏ có dạng hình tròn, không hình 
thủ nhất định, mọc trên đâu gà 
trống. "Mấy con gả mông dâu 
trông ki mã hơn mấy con gả 
mồng lái." 

Mòng gã /mx"n?"? va? 
[mA*n”? va:?] [01] (dt) 1. hoa mào 
gà, một loại hoa có hình dạng như 
cải mào của con gà. trống, có màu 
đỏ, hoặc vàng. "Rồi Quí bảo mó 
bông mông ga Đậm gieo sao mở, 
khéo quá, bông đỏ bông vàng trổ 
ngay Tết. (NNT)", 2. một loại bệnh 
do quan hệ tình dục làm cho bộ 
phận sinh dục có hiện tượng phủ 
nổi lên như cái mào của con gà. 
"Chơi bởi tâm bậy thì có ngày bị 
mồng gà thôi, chó có gì đâu 

Mòỏng lái /mx*n”?  la;j/, 
[raA*n”? la:j] [011 (đ© phần thịt 


dẹp, rộng bản, có hình răng cưa 
mọc trên đầu gà trống. "Gặp mấy 
con gà có mông lái thì cần phải lắt 
bổ mông đi mới đá được.". 

Mòng đít /mx*n” di:/, 
[mA*p”2 dit:] [01] (d0 (bâ) mổống 
đít, khối thịt dày và chắc ở hai bên 
mông. "Thằng nay, nó Ìì lắm chị 
ơi. Ba nó, đánh Sườg cái mông đít 
mà nó vẫn không sợ." 

Mòng quân /m+x" g2 kw*#n:!, 
[mA*p”? wxp:!] [01] (đt) một loại 
cây thân gỗ, có lá tròn, nhỏ, quả 
tròn, nhỏ, ăn được, (cn) bổ quân. 
"Trồng ba cái cây mông quân này 
ăn chơi, chớ có bán chác được gì 
đâu. ". 

Mống đít /mx*n"® di:t/, 
[mA* "? dit] [01] (d) mông, 
khối thị ở hai bên mông. "Ngồi 
xuống di. Đứng đưa cái mống đíi 
trước mặt người ta là mất lịch sự 
có biết hôn.". 

Mống chuồn /m+x*”p"" cuxn?/, 
[mA*n”°® cu:n?] [01] 1. mống, 
mống cụt, đoạn cầu vồng hiện ra ở 
chân trời. "À⁄ổng chuồn mọc kìỉa, 
thấy có đẹp hôn?", 2. (nÙ "muốn 
chồng", _ÿ nói người con gái tới 
tuổi muốn lấy chông, cách nói có Ỹ 
vui. "7hấy cái mặt là tao biết 
mống chuồn rồi mà còn bày đặt 
lam bộ.". 

Mốt /mo:f”/, [mo:k°] (dt) ngày kia, 
chỉ thứ tự thời gian sắp tới, cách 
ngày đang nói hai ngày. "Ngày mới 
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tôi đi Sải CGỏn, ngày mốt tôi sẽ về 
lại Cân Thơ.", "Ngày mốt, khi sắp 
hàng chú nhó kĩ: Nếu họ sắp cho 
mình ở phía bở bên nay thì mình 
phải lấn tới chừng một tấc. (SN)". 

Một cục /mo:t” ku"k/, [mo:kế 
ku”k ] [01] (pt) từ dùng sau tính 
từ, để nhấn mạnh thêm cho một 
tính chất nào đó. "C⁄¡ hằng quê 
một cục. Nó hỏi nhiều câu ngó 
ngắn làm mình cũng quê lây theo 


no 


nó. 
Một nước /mo:t° nuixk?/, [mo:k” 
nuz:k?] [01] (pt) một mạch, một 
hơi, một cách liên tục từ đầu tới 
cuối, không ngưng nghỉ, không 
cách quãng giửa chừng. "... Chó 
nếu ổng nói ngay ra thi th mới 
mũi nao dám ngỏ chủ nhà và có lẽ 
anh sẽ ôm nón ma đi một nước. 
(TQN)”. 

Một xuông /mo:t su*n?/, [mo:kế 
su:n'] [01] (ve) giống nhau, chung 
một thứ, chung số phận. "4n em 
nó một xuông với nhau ai ma lạ gì 
nữa." 

Mờ Săn /mx? kxm:!⁄, [my”? 
kam:!] [01] (vt) không rõ nét hoặc 
không đủ ánh sáng đến mức nhìn 
rất khó thấy. "Sách in mở câm đọc 
muốn nổ con mắt.", "Đèn gì mở 
câm lam sao đọc sách cho được. ". 
Mờ ớ /m+x:ˆ x:/, [m2 +"5] [01] 
(vt) âm ó, mang máng, không minh 
bạch, không rõ ràng. "B;ế (hì nói 
cho rõ ràng. Không biết thì thôi, 
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đhng có nói cái kiểu mở ó hại cho 
người ta la hổng được đâu &oG29yE: 3 
Mở /mx/, [m>x"“°] (đt) mợ ấy, từ 
rút gọn của "mợ ấy" (ngôi II), 
người nữ, đã có gia đình được nói 
tới, hoặc người mợ của mình được 
nói tới. "Cấu với mở đi xóm rồi, 
không có ai Ủ nhà đâu. Chiểu tối 
anh, chị lại.", "Cậu em thương mợ 
em lắm. MỞ muốn gì cậu em cũng 
chiêu.". 

Mở cửa mả /mx:' kux” ma:!, 
[mx*”3 kưiA) ma] [101] (qn) lẩn 
thấn, lù khủ, không linh hoạt, 
không nhanh nhẹn. "Gặp cái đồ 
mở của mả, kêu ra chợ mua đồ mà 
nó ló ngó sao cho chúng giụi hết 
tiên, nghĩ có túc hôn.". 

Mở hơi /mx:” hx:j!/, [mx"”3 hx:J!] 
[01] (v1) nói ướm, nói gợi Ý, nói 
thử để thăm dò ý kiến, nói đưa đẩy 
để tìm cách vào chuyện khó nói. 
"Nghe vợ nó nói mở hơi là tôi biết 
vợ chồng nó muốn gì rồi.". 

Mở mũi /m+y+ mu:⁄, [mx”° 
mư:j] [01] (vQ khởi đầu, khởi 
xướng, đi tiên phong, thực hiện 
công việc gì đó trước hết. "Bảy ra 
cái vụ chăn nuôi này, gia đình ông 
Ba là người mở mũi chó còn ai.", 
"Rồi, chủ xị mổ mũi một ly, anh em 
hung ứng há. ". 

Mỡ bò /m+x ba:2, [mx”? ba:?] 
[01] (dt) mỡ máy, dầu nhờn đặc để 
làm trơn các ổ bi. "Ä⁄ấy cái bạc 


đạn này phải tha mỡ bò vô nhiều 
cho nó trơn va không bị sét.". 

Mỡ cái /mx:? ka:j?/, [mx”” ka:j ”] 
[01] (đÐ mở cỏn nguyên miếng, 
chưa thắng ra nước. "Miếng mỡ cái 
nay bao nhiêu vậy chị?". 

Mỡ nây /m+x? nxJ:!⁄, [m+x”3 nj:'] 
[01] (dt) mỡ ở thành bụng, thường 
có ở người lón tuổi. "À⁄áy thằng 
cha uống bia riết cái bụng chứa 
mỡ náy thấy mà ghê.". 

Mỡ sa /mx sa:!/⁄, [mx”3 sa:!] 
[01] (d9 mỡ lá, mỡ thành tắm ở hai 
bên sườn. "Ba cái mỡ sa nay ngon, 
nhưng ăn nhiều ngán thấy bà, ai 
ăn hết cho nổi. 

Mớ /m%:?/, Imx""] (vf) nói mê 
trong khi ngủ. "Vữa tỉnh giấc tôi 
biết rằng mình mó, Tỉnh giấc rồi 
kêu bó tình thương. (cd)". 

Mớ nhắm /mx: nam:?/, [mx"” 
nam:?] [01] (di) một nắm độ 
chừng, một số lượng vật ước 
chừng. "Cỏn một mó nhắm đó độ 
ma kí, chị mua hết tôi bán rẻ 
cho. ". | 
Mớ trên /mx te:n?/, [m+x”Ê {e:n] 
[01] (vt) nói mê thì thầm trong khi 
dang ngủ. "Ban ngảy suy tính 
chuyện gì mà tối ảnh ngữ, ảnh lại 
mó trên vậy cả.". 

Mợ /mx-:”/, [mx”5] (dt) 1. vợ của 
cậu. "Bđ ấy lấy cậu em được cả 
mười năm rồi chó. Vậy ma cẩu mở 
chưa có con.", 2. cách gọi quen 


thuộc một người đàn bà lớn tuổi, 
không phải họ hàng, nhưng có ý 
bày tổ sự thân thuộc, gần gũi. "Ä⁄ 
ấy la ngHởi lớn, tôi lại xem như 
chỗ họ hàng, thành ra gia đình tôi. 
mới giúp đỡ mở tận tình vậy chớ.". 
Mơi /mx:j'/, [mx:j'] (dt) (bâ) mai, 
1. lúc sáng sớm, khoảng thời gian 
mới bắt đầu ngày. "Anh đừng thấy 
đăng ma phụ dó, Đừng chê em 
ngheo khó ma vội phụ phang, Ảnh 
coi, đồng tiên sớm mới còn chiều 
mất, Chó nhân nghĩa bạn vàng 
vững chắc thiên kim. (cd)", 2. ngày 
sẽ tới sau ngày hôm nay. "LØ fay 
đập bể cái tô. Để mơi đi chợ tôi 
mua tôi thưởng. (Ì)". 

Mơi mốt /mx:j' mo:f/, [mw:j 
mo:k] [HI], [01] (dĐ (bâ) mai 
mốt, mai kia, ngày sẽ tới sau ngày 
hôm nay một hoặc hai ngày. "Miên 
có lý lẽ của nó: "Mần chỉ cho kỹ, 
mới mốt tui ra làm nữa". (NNT)". 
Mới cáu /mx:j” kaw:?/, [mw;jÏ 
ka:w”] [01] (vt) rất mới, còn 
nguyên cạnh, sắc, chưa bị trầy, vết, 
(cn) mới cáu cạnh. "Cái xe mới 
cau, không chê vao đâu được.". 
Mới cắt chỉ /m+y:j) kat: cỉ:/, 
[mx:j` kak: c??] [101] (vn) mới 
nguyên, chưa dùng đến. "Hàng mới 
cắt chỉ đâm bảo một trăm phần 
trăm.". 

Mới chong /mx:jỶẺ ca*n”!/ 
[mx:J” cA*p”!] [01] (vt) mới đến 
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mức như ánh lên, sáng lên. "Cai f¡ 
vi mới chong, trông thấy đã thiệt.". 
Mới tỉnh khôi /mx:j” tin:' xo:j!⁄, 
[mx:j” tín:' xo:J'] [011] (vn) mới 
tinh, còn mới nguyên, chưa một lần 
dùng đến. "Cái áo mới tỉnh khôi, 
con trong hộp mà nó lại chê.". 

Mợi /mx:jÝ/, [mx:j”] (dt) địp, đà, 
tình huống thuận lợi cho một hành 
động nào đó. "Chị đừng có dễ nó, 
được mợi nó lam tới.", "Người ta 
đã xuống nước xin lỗi rồi, thôi 
mình bỏ qua di. Chó được mợi làm 
tới có hay ho gì đâu, chị ơi.". 

Mon mớt /mx:n' mx:f/, [mx:n) 
mx:k°] [01] (vt) hơi xanh, tái xanh, 
có sắc màu hơi xanh. "7hẳng nhỏ 
nÓ CÓ bịnh gì hôn ma nước da nó 
mơn mới vậy chị.". 

Mớn /mx:n!/, [m+x:n] (ve 1. 
bóng, láng, có bề mặt nhẫn đến 
mức phản chiếu được ánh sáng. 
" Ä4ấy trái vú sữa chín mỗn trên cây 
thấy mà ham.", 2. nhẫn và trắng, 
mịn và sáng. "Chị sức ba cái kem 
này nó chịu, nên trông da chị mởn 
ra, thấy khác.". 

Mỏn mang /mx:nẺ ma: 
[mx:n' ma:n!] [01] (ve nở nang, 
phát triển một cách đầy đặn. "Cj 
có tay nuôi nên trông mấy con heo 
mổn mang thấy mà ham.". 

Mởớn mơ /mx:n` mx:!⁄, [mv:rỶ 
mx“!1 [01] (vÐ tươi tốt, đầy sức 
sống. "Nhìn hai bên đồng lúa mửn 
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mơ chạy đài theo con lộ thấy mà 
thích mắt. ". 

Mớp /mx:p/, [mx:p] (dt) mưu 
mẹo, sự lửa gạt, sắp đặt, tính toán, 
để đánh lừa người khác. "Ä⁄4y 
ngon mã lam trước đi, tao không 
có ngu mà mốc móp mày đâu.". 

Mu /mu:!⁄, [mu*'] (dt) (thô tục) 
phần phía trên bộ phận sinh dục 
của người. "4nh em ơi đừng di lính 
nháy dù, Du không bọc anh té lòi 
mu. (đd)”. 

Mu soa /mu:! swa:!⁄, [mu*' sa:!] 
[01] (dt) (tm) "mouchoir"” (P) mùi 
soa, khăn tay, loại khăn nhỏ và 
mỏng, thường có hình vuông, được 
bỏ túi dùng để lau tay, lau miệng.... 
(cn) mù soa. "Ca, đạo nay lịch sự 
quá hén, đi đâu cũng có khăn mu 
soa bỏ ti dàng hoàng chó bộ.". 
Mù soa /mu? swa:⁄, [mu*2 sa:!] 
[01] (dt) (bâ) mu soa. "Báy giở 
khăn mù soa đâu có bao nhiêu tiền 
mà than sắm không nổi.". 

Mù soa hộp /mu: gwa:' ho:p' 
[mu*2? sa:! hx:p] [011] (dn) loại 
khăn mu soa đắt tiền, được sản 
xuất để trong hộp. "Dạo này sang 
xảai khăn mu soa hộp không hén.". 
Mù trất /mu? txt/, /mu*2 txk:] 
[01] (vt) hoàn toàn không biết, 
không hiểu gì, (cn) bù trất. "Bọn 
trẻ bây giờ nó học không như ngày 
trước. Nhiều môn nhìn vô mù trất, 
có hiểu gì đâu.". 


Mù trất ống vố /mu? txt: vn” 
VO: t3, [mu*? txk: A*n” J o*'J 
[0101] (an) (cn) mù trất, nhưng có 
\ nhắn mạnh. "Tiếng Tây tôi mủ 
trất ống vố, có nói, có đọc được 
chữ nao đâu.". 

Mù trời /mu? tx:j?, [mu*? tx:j] 
[01] (vt) 1. rộng khắp, nơi nào 
cũng có. "Giệc giã mù trời, biết 
chạy lánh nạn đi đâu bây giỏ.”, T2: 
bất tận, không dứt, không có điểm 
dừng. "Ä⁄ay đánh nó hay làm gì nó 
mà nó khóc mu trởi vậy chớ.". 

Mù u /mu? u:!/, [mu”° 0*1] [01] 
(dÐ loại cây to, thân thẳng, lá lớn, 
được trồng lấy SỐ, quả tròn, cứng, 
có thể ép lấy dầu để đốt. "Mù „ 
bông trắng lá quốn nhuy hưỳnh, 
Thấy chân em trắng di cấy lội sinh 
anh thương. (cd)". 

Mủ /mu¿/, [mu*?] (dt) 1. nhựa, 
chất dính, đặc, thường có màu 
trắng được lấy từ các loại cây. 
"Tiếc chỉ một nải chuối xanh. Năm 
bẩy người giành cho mủ dính tay. 
(cd)", 2. nhựa, ni lon, mủ cao su 
được chế biến thành nhựa ni lon. 
"Chị cho tôi xin một cái bao mủ 
đựng mấy cái bánh đi.", "Báy giỏ, 
cái gì ngưòi f4 cũng làm bằng mú 
nên nhẹ và không bị bể". 

Mủ mỉ /mu? mi?/, [mu*i miỉ”] 
[01] (vt) thật thà, ít nói, trông có 
dáng hiển, ngoan, dễ mến. "Cái 
thằng gì mà tánh tình mi mỉ như 
con gái có khác. ". 


Mua đứng /mux' dun/, [mux" 
dunm:?} [01] (vt) mua chung, mua 
nguyên khi còn ở trên cây, chưa 
đồn, chưa hái. "Tôi mua đứng vưởn 
quýt này một triệu đó. `. 

Mua mão /mu+x! ma:w/, [muy' 
ma:w'] [01] (vt) mua chung, mua 
nguyên đám, nguyên đống, cả 
khối. "Tôi mua mão đống bắp này 
một trăm ngan, chị có bán 
không?". 

Mua mau bán đắt /mux! maw:! 
ba:n' đat?/, [muy! ma:w' ba:n” 
dak:" [0101] (qn) mua bán nhanh 
lẹ, thuận lợi trong việc buôn bán. 
"Chị mở hàng cho em mua mau 
bán đất di chị.". 

Mua sỉ /mu*x! giỷ/, [mux! si] 
[01] (vt) mua buôn, mua khối 
lượng lớn để về bán lẻ lại. "7ói 
mua sử, chị bớt đi, chó giá đó tôi 
bán lại không có lởi.". 

Mua thiếu /mux! t iaw'/, [mux" 
f:w?] [01] (vt) mua chịu, mua 
nhưng chưa trả tiền. "Bán quán ở 
đây quen biết, họ mua thiếu riết 
hết vốn nên phải dẹp tiệm thôi. ". 
Múa lân /mux° lxn:!/, [mux" 
I>xn:!] [01] (dt) múa sư tử, loại hình 
múa dân gian vào các dịp lễ, Tết, 
ngày hội.., có hoá trang thành 
dạng con lân, và ông địa. "Ba ngay 
Tết nay, nó đi theo đội múa lần, 
chó có Ở nhà ngáy nào đâu.". 
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Múa men /mux° me:n!/, [mux” 
me:n'] [01] (vt) múa may, làm 
những động tác múa, hoặc giống 
như múa. "Chuyện mưa men ngay 
trước thấy mạnh dạn, còn báy giỏ 
làm tự dưng thấy mắc cỡ quá." 
Mục cóc /mu"k" kqa*kf, 
[mu"k?° kA*k??] [01] dt) (cv) mụt 
cóc, hột cơm, phần da của cơ thể 
người bị chai sân, có hình nốt tròn, 
tựa như nốt sân trên da cóc. "ấy 
cái mục cóc nay coi Vậy chó khó trị 
lắm, phải đi đốt mới hết được.". 
Mùi /mu:j2, [mu:Jˆ] (vt) 1. (đàn, 
hát, văn...) rất hay, có kĩ thuật và 
có sự truyền cảm, thấm sâu vào 
lòng người nghe. "Cha k‡jp nói với 
các bạn rằng tôi là một tay đờn 
kìm và ca mùi có điệu, nhờ Ở nơi 
sản xuất ra bản Vọng cổ đời nay. 
(PV)", "Thự anh ta viết, đọc nghe 
mui nhứ bài ca, bài hát trong 
tuông cải lương. (NQS)", 2. (khóc) 
nhiều, dữ dội, ở trạng thái tột cùng, 
hết mức. "Nhợ xa cần, nhợ lại nằm 
khoanh, Chim kêu rủ rỉ, nhó tới 
anh, tôi khóc mưi. (cd)". 

Mùi lai /mu:j? la:j!⁄, [mu:j? la:J!] 
[01] 1. (đt) (từ thường được dùng 
trong câu nghi vấn hoặc phủ định), 
mùi mẽ, mùi vị của thức ăn. "ấu 
nồi chè sao không có mùi lai gì cả 
vậy?", "Nấu nướng mà không có 
mui lai gì, ăn sao ngon được.", 2. 
(vQ ăn thua gì, thấm vào dâu, 
nghĩa lí gì. "Minh hùn vốn máy 


S42 


trăm ngàn thì có mui lại gì so với 
thiên hạ vai chục triệu. `. 

Mũi dãi /mu:jf za:j'⁄, [mu:J” Ja:J ] 
[01] (vt) ở tình trạng luôn có nước 
mũi chảy ngoài. "Thấy em hồi nhỏ 
mũi dãi lòng thông, Báy giỏ em bới 
tóc hai ba vòng anh thương. (cd)". 
Mũi két /mu:jf ke:f/, [mu:j} 
ke:k”] [0!] (dt) mũi quặp, mũi 
quắp hẳn lại, đầu mũi cụp vào. 
" Người ta bảo những người có mũi 
két la cực kÌ mưu mẹo, hồng biết có 
dưng không nữa ?!`. 

Mũm mịu /mumỶ mi:w$, 
[mumm: mi:w] [01] (vt) (thường 
nói về trẻ em) đây đặn, béo đẹp, 
trông dễ thương. "7bởng bé được 
mấy tháng mà trông mũm mịu vậy 
chị ?". 

Múm, /mu:m'”/, [muum:?] (vt) (tÌ) 
bắt, bắt giữ người vì một sai phạm 
nào đó. "Ðj buôn lậu kiểu mày thế 
nao cũng có ngay bị công an mứu" 
thôi. ". 

Múm; /mu:m'/⁄, [mumm:] (vt) 
chúm, thu miệng lại thành hình 
núm tròn. "Muốn lút gió thì phải: 
múm miệng lại mới kêu được chóớ.". 
Mun /mu:n!⁄, [mu*n”'] (ve 1. 
hăng máu, hăng tiết, hăng tới mức 
không kiềm chế được. "Cha, hai 
con ga nay mun thiệt. Cho nó nạp 
với nhau một chập đi.", 2. tràn đây 
quyết tâm, khí thế muốn hành 
động. "Hắn mun được lúc đầu, chó 


làm vải bữa đây rồi gặp khó khăn 
hn sẽ xìu thôi.". 

Mún /mu:n/, [mu*p””] (dt) (bâ) 
mụn, mảnh, mẩu, một miếng rất 
nhỏ. "Có một mứn bánh mà con 
cũng gianh ăn với em được sao, 
nhường em đi con.". 

Mùn min /mu:nỶ mi:n?/, [mu*n”° 
min?] [01] (v) mũm mĩm, đây 
đặn, có da có thịt trông đẹp người, 
(cn) mũm mịu. "Ä⁄4y đứa con của 
chỉ, đứa nào cũng mứn mửn, trông 
ngô chới!.". 

Mụn cóc /munf" kqa*k, 
[mu*n”* kA*"k?] [01] (d0) hạt, 
mụn cơm, phần da nổi trên bề mặt 
thành nốt tròn. "Ba cái mụn cóc 
này cắt hổng có hết đâu. Nó nổi lại 
liên hẻ.". 

Mung xung /mu*n”' su*n”!, 
[mu*p"' sư*p""} [01] (dù) (bâ) 
bung xung, vật chịu áp lực thay 
thế. "Mày đừng có lấy tao làm cái 
mung xung, đỡ dạn cho máy la 
hổng được đâu nghen.". 

Mùng, /mu"n”*/, [mu"n”“] (dt) 
(bâ) mông, từ đặt trước mười từ chỉ 
số từ I đến 10 trong tháng âm lịch. 
"Tế nay không có ba mươi, hai 
chín rồi tới mùng Một, như người 
(4a bước hụt, thấy thiếu đi một 
ngay. (NNT)", "Chắc mừng sáu tao 
quay về thành phố. Công chuyện 
gua frởi... (NNT)”. 

Mùng; /mu*”n”?/, [mu*n"?] (dt) 
1. màn, đồ dùng làm bằng vải dệt 


thưa để ngăn, chống muỗi khi ngủ. 
"Khoát mung ra thấy mùng không, 
Gối loan đề đó, lệ hông tuôn rơi. 
(cd)”, 2. vật dùng để nuôi thuỷ sản 
dưới nước, là tấm lưới được quây 
xung quanh, có đáy. "Năm nay bán 
máy mung cá cũng được . tiền." 
Mùng bức /mu*n”? burk:”/ 
[mu*n”? buik:] [01] (d0 loại màn 
được may bằng nhiều tấm vải ghép 
lại xung quanh. " Mung bức thì may 
tốn công hở, nhường: được cái 
giăng nó không bị thất ở giữa.". 
Mùng cả lé /mu*n”° ka: le: 
[mu*n”” ka: le] [001] (dÐ loại 
màn nhỏ dùng cho một người ngủ, 
(cn) mùng chiếc. "Nha đói chỉ có 
cái màng cả lé thôi, hai người ngủ 
thì hơi chật, chịu khó tấn rộng 
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ra.". 

Mùng chiếc /mu"np 2? ciak?, 
[mu*n”? c¡:k?] [01] (dt) màn cá 
nhân, chỉ dùng cho một người ngủ. 
"Tôi có cái mừng chiếc nảy tiện 
lắm, di trực đêm gói mang theo rất 
8SOH.". 

Mùng đôi /mu*p” do:j!, 
[mu*n”? do:jJ'] [01] (dt màn rộng, 
có chiêu ngang khoảng 1, 4 mét trở 
lên, dùng cho hai, ba người ngủ. 
"Cái mung đôi nay, ba anh em tôi 
ngủ là rộng chán." 

Mùng quây /mu*n”? kwxl:1, 
[mu*n””? wxj:!] [01] (dt) loại màn 
được may bằng một tắm vải quấn 
xung quanh. "Ba cai mừng quây 
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giăng lên nó thất ở giữa trông bực 
bội thấy bà.". 

Mùng tơi /mu*p”? tri/ 
[mu*p””? tx;j'] [01] (dt) (bâ) mông 
tơi, cây trồng, thân leo, lá mềm, to 
và dày, có nhiều chất nhớt, hạt 
tròn, nhỏ, chín có màu đen, trong 
hạt có chất màu tím, cây được 
trồng lấy lá và ngọn để nấu canh. 
"Canh rau mùng tơi ăn mát lắm 
đó, nhưng trẻ con chúng tôi thì lại 
không khoái. ". 

Mủng /mu”n”/, [mu*n”°] (d) 1. 
thuyền thúng, loại thúng lớn, tròn, 
đường kính khoảng 2. mét, được 
trét dầu chai, dùng để đi lại trên 
mặt nước. "Dân chải thưởng dùng 
mùng đi câu mực, hoặc đề đi lại 
đây đó chút đỉnh. ". 

Mủng vùa /mu*n” vux?, 
[mu” ”° juy?] [01] (dt) 1. (bâ) 
miếng vùa, vật dụng nhỏ, có hình 
giống cái bát, dùng để cắm hương, 
hoặc để đựng, (cn) vùa. "Lấy cái 
mứng vừa đựng cơm cho chó nó 
ăn, chớ con đựng bằng tô chén 
người ăn, sao được.", 2. (cn) múng 
đửa. "Có chén đá ăn là quí lắm rồi, 
con hổng thấy nhiều nhà nghèo 
phải ăn bằng màng vừa đó sao." 
Mủng dừa /mu*"p”” x¡0/27 
[mu*n"? juiA?] [01] (dĐ (bâ) 
miếng dừa, nửa phần sọ của trái 
dừa. "AMfứng dừa đựng môi có cột 
sợi dây hai bên, đeo váo cổ, thả 
xuống lơ trước bụng. (ADg)`". 


844 


Mũng mịu /mu"n”“ mi:W%, 
[mu"np"? mi:wÝ] [01] (vt) nũng 
nịu, làm ra vẻ hờn dỗi để được 
chiều chuộng. "7hói, lớn rồi chớ 
đâu phải con nít đâu mà mũng mịu 
hoải. ". 

Muồi /mu+xj2/, [mu:j?] 1. (vt) (trái 
cây) chín đã lâu, ở trạng thái mềm, 
thâm sắp chuyển. sang thối rữa. "Ba 
cái chuối để muồi thâm kim, ăn hết 
ngon.", 2. (pÐ) ở trạng thái cao về 
chất của một quá trình. "Mới nói 
có mấy tiếng mà nó đã túi thân 
khóc muôi rồi.", "Em nó buồn ngủ 
muồi rồi, gục lên gục xuống kia 
kia, mau chuẩn bị chỗ cho em nó 
ngủ đi.", 3. (vt) (ca, đàn) rất điêu 
luyện, điệu nghệ, êm dịu và truyền 
cảm. "Giọng Phương Quang ca bài 
"Tình anh bán chiếu" Cũng rất 
muồi, đâu thua gì giọng ỦI Trả 
Ôn.", 4. (vt) tình tứ, rất tình, Say 
đắm quyến luyến bên nhau. "A⁄4ối 
Ỏ đâu chó bọn trẻ bây giỏ Chứng 
muồi Ở giữa đảng giữa sá trông nó 
kì quá. `. 
Muôi mẫn /muxj? mxn/, [mu:j? 
mxn?”] [II] (vt (cn) muôi, từ 
dùng có ý nhấn mạnh để chỉ trạng 
thái cao, điêu luyện của một quá 
trình. "Giọng ca phải “muôi mẫn", 
theo nghĩa là lãng mạn, buông thả 
tự do nhưng giữ chắc nhịp. (SN)". 
Muôi rụng rún /muxj2 zu*”° 
Zzun⁄, [muj? 20”p”° zu*n””] 
[101] (an) (cn) muỗi rụng rốn, có ý 
nhấn mạnh trạng thái muỗi mẫn 


lâm li, muổi mẫn ở mức độ cao. 
"Nghe tiếng đàn của danh câm 
Văn Vĩ đúng là muồi rụng rún 
luÔn. `. 

Muôn /muxn!/, [mu:n'] (dt) đơn 
vị tính tương đương với mười 
nghìn. "7ífnh trong mưởi ngay, 
người ta cúng dư muôn. Quan phủ 
dạy đem hết vào kho, để mà phát 
cho quân lính. (HTC)". 

Muông giè /mux? ze:2, [mu:f? 
je?] ([01] dt) (cv) cây muỗng dè, 
loại cây rừng, cao, thân to, thẳng, 
lá như lá cọ. "Năm ấy, cả xóm náo 
động lên: Cây muôồng giè có trái. 
Tới ma coi!" (SN)". 

Muống vùa /muyn` vuv?/, 
[mu:nỶ jux?] [01] (dt) (bâ) miếng 
vùa, nửa phần sọ của trái dừa. 
"Thằng nào hót cái đầu mày gianh 
tròn như cái muống vúa vậy.". 
Muỗng /mux/, [mu:nỶ] (dt) thìa, 
vật dụng dùng để múc thức ăn. 
"Việc làm đầu tiên của người là 
đem họ đến ăn ở một nhà hàng Tây 
để bà và các cô, cậu tập cẩm 
muUÔNG, Hĩa. (DTG)". 

Muỗng cà phê /muxnf ka:? fe:!/, 
[mu:n” ka? fe"] [001] (dn) thìa 
nhỏ, có cán dài, dùng để khuấy cà 
phê, thức uống. "Con cho ba 
muông cà phê đường nữa là vừa." 
Muỗng canh /muxnt kan:!, 
[mu:n? kan:!] [01] (dt) thìa lớn, 
dùng để chan canh, múc thức ăn. 


"Con nêm thêm một muông canh 
nước mắm nữa là được rồi.". 

Muốt /muxt?, [mu:k'] (vt) (tm) 
"mousse" (P) cao su được chế biến 
ở trạng thái mềm, xốp có thể co 
giãn, (cn) mút. "Lớp phần mùn 
được rễ choại bện lên thành trấp 
day và cao ráo, bước đi phập 
phình tựa nhún trên nệm muốt. 
(cBP)". 

Mút /mu:f?, [mu"”k?”] (vt) hút, 
làm cho chất lỏng dời chỗ vẻ phía 
có khoảng chân không được tạo ra. 
"Con rạch nay, xáng mút một ngay 
la xong chó gì.". 

Mút cà tha /mu:t ka?2 tha:!/ 
[mu*kP ka:? t°a:!] [101] (qn) hết 
giới hạn, vượt qua quy định cho 
phép, quá sức tưởng tượng. "Ấn 
chơi mút cà tha cái kiểu đỏ, thì học 
hành nên thân cái nổi gì.". 

Mút chỉ /mu:£ ci/, [mu*kP c?] 
[01] 1. (vt hết chỉ có trong cuộn. 
"Mày thả mút chỉ đi sợ gì. Nó băng 
thì bỏ, làm con khác.", 2. (pt) đến 
cùng, tối đa, hết giới hạn cho phép. 
"Ông cho đi chơi ngay nay thì đi 
chơi mút chỉ đi, tối về, lo gì.", 3. 
(pt) hết giới hạn thời gian cho 
phép. "Ra khổi nhà là nó đi mát 
ChỈ từ sáng tới tối mà chứa chịu về 
nữa há.". 4. (pÙ) mãi mãi, biển biệt, 
biệt tăm biệt tích, không thấy bóng 
dáng, tăm hơi. "7T ngày ảnh có vợ, 
ảnh di mít chỉ mẩy năm nay, 
không thấy trỏ về quê lẳn nào.". 
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Mút chỉ cà tha /mu:E ci: ka: 
t*a:/⁄, [mu*kP° cứ ka? tPa:] 
[0101] (qn) (cn) mút cà tha, có bị 
nhấn mạnh vào sự quá mức, ngoài 
sức tưởng tượng của người nói. "Ẩn 
chơi mút chỉ cà tha cái kiểu đó, 
con học hạnh gì.". 


Mút chớn /mu:£ cx:n/, [mu*k?? 


cY: LIỂI [01] (vt) 1. qua khỏi mức | 


ngấn, vượt quá mức đã được ấn 
định. "ước năm nay mút chứn 
nơm rồi là cái chắc.", 2. tối đa, hết 
mọi khả năng có thể. "Nước năm 
nay lớn mút chớn cho má coi.". 
Mút đũa /mu:tP dux2⁄, [mu*"k? 
dux°] [01] (dt) chót đầu nhỏ của 
chiếc đũa. "Cái nốt ruồi bằng mút 
đùa chớ nhỏ đâu.", "Cái miễng 
miếng bằng mút g5 nhưng hết 
SứC ngHy hiểm.". 

Mút hơi /mu:t° hx:j⁄, [mu*k!” 
hw:j!] [01] (pt) 1. hụt hơi, hết sức 
lực, không còn khả năng. "Cái ghe 
nó chạy nhanh quá, tôi chạy mút 
hơi mà không theo kịp.", 2. tha hỗ, 
thả cửa, thoải mái tuỳ thích. 
"Không có vợ, con ở nhà, mấy anh 
em cứ tự nhiên, chơi múi hơi đi. ". 
Mút mắt /mu:t° mat:/, [mu*kP 
mak:?] [01] (pt) 1. hút mắt, quá 
tâm mắt, hết tầm nhìn xa. "Đẳng 
ruộng rộng mút mắt luôn, có Tất 
số ,hngười gốt lam sao cho xuế.", 2. 
mỏi mòn, vượt quá khả năng chờ 
đợi, mong đợi. "Mấy tháng nay, 
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anh di những đâu mà tui tui trông 
mút mắt vậy chớ.". 

Mút mùa /mu:t mu*x?/, [mu*k†° 
mu*?] [01] (pt) 1. cuối mùa, hết 
mùa, hết một khoảng thời gian ước 
định. "Chơi mút mùa hè rồi còn gì 
nữa, mà còn chưa chịu chuẩn bị 
tập sách để đi học lại chớ.", 2. tới 
cùng, tới tận cùng, không bỏ dở 
nửa chừng, không dừng lại khi 
chưa hết khả năng. "Ông có cái tật, 
hồng nhậu thị thôi. „Đã nhậu thị 
phải nhậu mút mùa ống mới chịu.". 
Mút mùa lệ thuỷ /mu:t mux? 
le thwi2/, [mu"kP muy2 le 
t] [0101] (qn) hết mọi khả 
năng, tới tận kì cùng, (cn) mút 
mùa. "Ba ngày Tết bọn nhỏ chúng 
đi chơi muát mùa lệ thuỷ, có quan 
tâm tới chuyện ăn ngủ gì đâu.". 
Mút tay bà mụ /mu:£ taj:'! ba:? 
mu⁄/, [mu*kP ta:j' ba:?? mu*] 
[0101] (qn) lời thể độc để khẳng 
định sự vô can của mình, vì nếu 
không thì phải làm một việc nhơ 
bẩn, hèn hạ. "7ôi mà có lấy tiển 
của nó cho tôi mút tay bà mụ đi.". 
Mụt /mu:f/, [mu*k?] (dt) 1. mụn, 
nốt nổi trên da cơ thể. "4nh bị 
nóng lrong người nên mrụi nhọi, 
mụt ghế nó nổi tùm lưm đó thôi.", 
2. chổi, bộ phận cây con mọc tử 
thân hoặc tử cây mẹ. "ÖBựi fre nay 
có được mấy cái mụt măng ngon 
thiệt.". 


Mụt cóc /mu:t” ka*kP?/, [mu*k?° 
kA*kP°] [01] (d0 (cv) mục cóc, nốt 
chai sẩn nổi trên da người, giống 
như các nốt sẵẩn ở trên da cóc. "8a 
cái mụt cóc nây coi vậy chó khó trị 
lắm đó nghen.". 

Mụt lẹo /mu:f le:w”/, [mu"k?” 
Ie:w] [01] (đt) chắp, mụt nổi ở rìa 
mi mắt. "Chữa mụt lẹo bằng thuốc 
Tây không có hết đâu, phải chữa 
theo kinh nghiệm dân gian mới 
được. ". 

Mừ /mu¿i/, [mui] (ct) cơ, mà, từ 
đặt ở cuối câu với hàm ý khẳng 
định sự việc được để cập tới. 
"Chuyện này tôi đã hỏi ý kiến ảnh 
rồi mửừ Không tin chị cứ hỏi lại 
ảnh di.". 

Mưa mứa /murx! murx?/, [mưuA' 
mưrA°] [01] (vt) I. sơ sài, chưa 
hoàn chỉnh, chưa xong. "Àới lam 
mưa mứa là nó đã bỏ đi đâu mất 
rồi.", 2. chút ít, sơ sơ, không đầy 
dủ, chưa trọn vẹn. "Bđi học nhiều 
quá nên mình chỉ thuộc mưa mứa 
thôi, chớ không cách nao học 
thuộc làu nổi." 


Mức Wnpk?} [muik?] (vt) hay, 
tuyệt, tốt đến mức làm cho thích 
thú tột bậc, không còn đòi hỏi 
thêm gì nữa. "Giọng ca Minh 
Vương mức thiệt! Dân ghiên vỌng 
cổ nghe anh ca, ai cũng thấy 
khoái.", "Món ăn nay múc thiệt. Ái 
nấu mà ngon quá vậy ca.". 


Mừng húm /mưm? hu:m?, 
[mưmn:? huim:] [01] (vt) mừng 
rơn, mừng đến mức lộ cảm giác 
phần khởi ra mặt, cách dùng có sắc 
thái thô tục. "ghe tin em tôi đậu 
vô đại học, cả nhà tôi ai cũng 
mừng húm.". 

Mửng, /munm, [munn?] (d©) 
điệu, kiểu, thói, trò, cách thức nào 
đó để hành động hoặc thực hiện 
một công việc. "May Chơi cái 
mừng dó với tao là hồng được dâu 
nghen.", "Đồ quỉ sống! Đi coi vợ 
mà nói HỜng như đi hắc điểm. Cái 
mừng đó, người văn mình cho là 
không có văn hoá. (NH)”. 

Mứng; /muun)/, [mum:] (dt) (bâ) 
bửng, tấm chắn ngang để che kín, 
Ỏ phía sau xe tải. "Gải hai cái chối! 
lại cho nó cẩn thận, để xe chạy mà 
rót cái nưững xuống là nguy hiểm 
lắm dó.". 

Mứng /munj/, [mum:] 1. (dQ 
(bâ) mửng, điệu, kiểu, thói, trò, 
cách thức để hành động. "C chơi 
cái mứng đó , thiên hạ lần lượt bỏ 
về hết là phải.", 2. (vÐ (bâ) bứng, 
bẩy, làm cho rời khỏi vị trí gốc. 
" Dung hai ba cây đòn mứng lên la 
di chuyển được thôi, có khó gì 
đâu.". 

Mược /murxk/, [mur:k] (pt) (bâ) 
mặc, để tuỳ ý, không tính tới, 
không can thiệp vào. "B¿ cứ để 
mược thây nó, nó muốn nên hay hư 
8ì kệ nó, dưng thêm nói túi rữa.". 
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Mười tám thôn vườn trầu 
/muưwjỷ tam° ton' vunxn 
(xw:2, [mur:j? ta:m” t*o:n! vuu:n? 
(xw] [01001] (dn) vùng đất Hóc 
Môn - Bà Điểm thuộc Sài Gỏn, 
bao gồm 18 làng chuyên canh trâu, 
(nb) chỉ vùng đất nổi tiếng giàu 
nghĩa khí, giàu truyền thống cách 
mạng. "Phía bắc của Phú Thọ - 
Chí Hoà giáp kê mười tám thôn 
vườn trâu, nơi đông đục những 
người "cui cút làm ăn", giau nghĩa 
khí. (SN)". 

Mướn /mưiyn/, [murp] (vÐ 
thuê, nhờ người làm việc gì đó có 
trả tiền công. " đây có cho mướn 
phòng ngủ hôn chị?", "Chuyện 
này, bà phải mướn thầy cãi để họ 
cãi gium cho mới được, không thôi 
la thua đó.". 

Mướn chác /muirn ca:k?, 
[mur:n” ca:k”] [01] (vt) (cn) mướn, 
từ được dùng trong trưởng hợp có ý 
muốn phản bác, phủ định việc thuê 
mướn. "Chuyện đao cái mương có 
_ cái gì đâu, bọn nhỏ ở nhà nó làm 
là được rồi, mướn chác chỉ cho nó 
thêm tốn tiên, mắc công.". 

Mướn mủn /muixn mu:n, 
[mur:n° mu*p””] [01] (vt) (cn) 
mướn chác, dùng với ý phản bác, 
phủ định. "Chuyện có thế ở nhà 
làm được rồi, mướn mún chỉ cho 
thêm tốn kém.". 

Mượn /mưrxnÝ/, [mur:n/] (vt) vay, 
vay tiền có lãi. "7ôi đang kẹt tiên, 
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chị có cho tôi mượn, tới tháng tôi 
trả lời chị mười phán.". 

Mượn đầu heo /muxn" dyw:? 
he:w!⁄, [murp'” dywZ2 he:w'] 
[101] (qn) không có thực chất, mà 
chỉ dựa vào thực lực, uy tín của 
người khác để phát huy thanh thế 
cho mình, cách nói có hàm ý chê 
bai, mỉa mai, (cn) mượn đầu heo 
nấu cháo. "Nó làm ăn theo cái kiểu 
mượn đâu heo, chó vốn liếng thực 
nó có bao nhiêu đâu.". 

Mướt mát /muixt) ma:£?/, [mur:k 
ma:k?] [01] (vt) 1. (thực vật) tươi 
mượt, xanh tốt và bóng mượt. 
"Mấy vườn cây ở củ lao này đủ 
đất, đu nước trông muót mát thật.", 
2. thoải mái, ở trạng thái dễ chịu, 
không bị gò bó, hạn chế. "Anh em 
quen biết không hà, cứ mướit mát 
với nhau di, có chỉ đâu ma giữ kế 
cho mệt.", 3. đẹp, xinh, dễ coi, có 
ngoại hình quyến rũ. "Con gái nhà 
ai ma trông mướit mát qua vậy.", 4. 
đa cảm, dễ cảm xúc, dễ rung động. 
"Người gì dâu mà mưóit mát quá 
vậy, hơi một chút là múi lòng rồi.". 
Mướt rượt /muirytt zuyf, 
[mur:kŸ zu:k] [11], [01] (ve I1. 
bóng mượt, ở trạng thái bóng láng 
và sắc nét. "Đ¿i đâu ra đường Ống 
cũng chải cái đâu mưót rượt như 
vậy đó.", 2. thoải mái, phóng 
khoáng, rộng rãi, không bị gò bó, 
câu thúc bởi những chuyện nhỏ 
nhặt, vụn vặt. "4¡ chớ gặp ông ta 
mà chỉ xải cho giao tế thì mướt 


rượt thôi.", 3. lưu loát, thông suốt, 
không có chỗ ngập ngừng, vấp 
vap. "Nói năng thì mướit rượit, chó 
lam thì không ra đam ôn gì.". 

Mứt, /muit?/, [muik:] (vt) 1. cắt, 
tiện ngang, dùng phương tiện làm 
cho đứt ngọt và rời ra. "Cái cây 


nay mút tối đây là được rồi, thêm tí 


nữa coi chừng dài đó.", 2. cắt xiên 
ở phần đầu cho nhọn. "Ba con bán 
mứt ba cái lạt đừa để lợp nhà.", 
"Múi! giùm cho em cây viết chì di 
con.", 3. (nb) xúi giục, mách nước 
cho người khác làm một việc 
không nên. "ÀA⁄4y mu cho nó làm 
bậy la may chịu trách nhiệm đó 
Hghen.`. 


Mứt; /mưrt:/, [muuk:”] (vt) có tính 
chất hay, hoàn hảo, đặc sắc hơn 
các cái khác. "Câu chuyện cô ấy kể 
cho anh có chỗ nay, la mứt, nhút 
đáy.", "Bai VỌnNg cô nây mà Ủt Trả 
;18 ca là nưÂt hơn nhiều.". 

Mưu quá Không Minh /mi:w' 
kwa: xx*p”? mim:!/ [mu*! wa: 
xA*n” mín:!] [1001] (qn) ví với 
nhân vật Khổng Minh (Gia Cát 
Lượng) thời Tam Quốc (Trung 
Quốc) quân sư của Lưu Bị, có 
nhiều mưu lược và tài tính toán 
khôn khéo để đánh lừa đối phương, 
(nb) nhiều mưu chước, cách thức 
để thoát khỏi thế bí, hoặc cho được 
việc. "Cha nội đó twM quá Khổng 
Minh, không dễ gì chả chịu chết 
trước việc nay đâu.". - 
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Nà; /na:?, [na:?] (vt) 1. riết, dồn 
dập, theo sát, bám ngay bên cạnh. 
"Ông cháu bác Ba Phi và con Đuối 
cứ rượt na theo con nai cha. (cBP)”, 
"Đêm nay ngọn gió thổi nà, mây 
bay vần vũ. (TQN)", 2. làm dữ, làm 
cho sợ. "Con chó nó sửa nà vậy 
thôi, chớ nó hồng có căn đâu mà 
Sợơ.". tt 

Nà; /na/, Jna:?] (ct) hà, hè, nè, từ 
đặt ở cuối câu có ý cảm thán. "Đồ 
quy nà! Em méc ba má anh cho mà 
COï. `. 

Nả; /naở/, [na:?] (dt) mẹt, đồ đan 
bằng tre, lòng nông, có hình tròn, 
thưởng dùng để đựng. "Lấy giờm 
chị cái nã cho chị đựng cá tép coi 
Re CưnG.". 

Nã; /na?/, [na:] (dụ) từ tố dùng 
sau "ðao, mấy", có ý phủ định thời 
gian: không bao lâu, chắng bao 
lâu, hay phủ định số lượng: không 
bao nhiêu, không có là bao. "Đến 
chơi được máy nã đâu mà lại đòi 
về rồi.", "Sc máy làm được bao 
nả mà bảy đội làm phách chó.". 
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Ná, /na:/, [na:7] (dt) 1. nó, vật 
dụng có hình cánh cung, dùng để 
bắn tên. "Người dân tộc miễn núi 
họ dừng na ba phái, chó đựng có 
tưởng bở.", 2. vật dụng có hình chữ 
"VY", hai đầu được cột dây Cao su, 
nối liền bởi một miếng đa, để đặt 
viên sỏi, viên bi vào trong, rồi kéo 
giãn ra, buông cho đạn bay về phía 
trước. "Cậu Ba may ngày nhỏ bắn 
na la tải tình đó nghen, con chịm 
đậu trên cảnh, ống để một phát là 
té nhào liên." 

Ná; /na:?/, Ina°] (vt) dốt nát, quê 
mùa, chậm hiểu, ít hiểu biết. 
, Thằng đó nã lắm, anh giảng giải 
cho nó, nó có biết cái gì đâu mà 
anh nói cho mệt." „May đứng Có 
nã quả đi. Người ta đã nói vậy rồi 
ma c0n hồng hiểu nữa." 

Ná; /na:/, [na:] WŨ+ nguy hiểm, 
toi mạng, bị phương hại về sức 
khoẻ, tính mạng. "Đứng xa ra mà 
coi, đứng gần họ lỡ đá trúng là ná 
đó nghen em.". 

Ná giàng thun /naZ za:n? ( u:n1, 
[na ja? ttu*n”H 1101], 1001] 


(dn) vật dụng có hình chữ "Y", hai 
đầu được cột dây cao su, dùng để 
bắn chim, trái cây ở trên cao, (cn) 
nạng giảng thun. "Chơi nã giảng 
thun nguy hiểm lắm đó nghe í tụi 
con. Bắn vào đâu là chết, chó hổng 
phải chơi đâu. ". 

Ná thở /na:z t?xở/, [na ty”? 
[01] (đn) tác động mạnh dẫn dến 
tình trạng khó thở, hết thở, mất khả 
năng hoạt động. "Ánh chang ta bị 
một cú đá ngay ngực ná thỏ, khiến 
anh ta nằm bất tỉnh nhơn sự luôn 
tại sản đấu." 

Nai, /na:j⁄, [na:J] (vt) 1. đeo, 
điệu, mang sau lưng vật nặng một 
cách nặng nhọc. "Mấy thằng Tây 
nó nai cái ba lô bự thấy mà hết 
biết luôn.", 2. buộc, siết, làm cho 
gắn kết lại với nhau. "Để /hẳng 
nhỏ nó nai miệng bao sSạo nãy giờ 
hổng xong, mày làm giúp giùm nó 
đi. ". 


Nai; /na:j!⁄, [na:j!] (vt) (nb) hiển 
tử, ngây thơ, trong sáng, ra vẻ 
không biệt gì. "Nó lam bộ nai đố, 
ai ma lạ gì nó.". 

Nai tơ /na:j' tx:!/, [na:j! tx”"] [01] 
(dù (nb) người mới lớn, chưa am 
hiểu gì nhiều về cuộc đởi. "May 
Chỉ có giỏi toàn đụ nai tơ, chó có 
dụ được ai khác đâu nao.". 

Nài nẫm /na:? nxm⁄⁄, [na:? 
nam] [01] (vt) nài nỉ, nài xin, 
dùng lời lẽ nhỏ nhẹ để cố xin cho 
được việc gì. "Thấy ống nài nẫm 


mãi, tôi dành phải cho ống thêm 
hai đông.". 

Nái, /na:j”/, [na:j'] (d0 bọ nẹt, ấu 
trùng bướm, con lón, có nhiều gai. 
"Đụng ba cái con nải coi chừng 
ngúa chết đó nghen con.". 

Nái; /na:j?/, [na:j ] (vt) to, có kích 
cố lón hơn mức bình thưởng. 
"Chúng tôi đã ăn tuốt năm con cá 
lóc to - gọi là cá lóc nải, mỗi con 
nướng chín thơm phúc, nằm trên 
miếng lá chuối tươi. (SN)". 

Nam Bộ kháng chiến /na:m' 
bo xa: cian?/, [naim' bo*# 
xamn' cin] [0101] (qn) sự kiện 
lịch sử dân quân Nam Bộ mở đầu 
công cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp vào ngày 23/ 9/ 1945; hai 
ngày sau 25/ 9/ 1945, Tạ Thanh 
Sơn, người thuộc huyện Trà Ôn, 
tỉnh Vĩnh Long viết bài "Nam Bộ 
kháng chiến" ca ngợi tinh thần tiên 
phong đánh giặc của vùng đất Nam 
Bộ. Bài hát đã trở thành khúc ca 
bất tử bên cạch sự kiện lịch sử 
oanh liệt của dân tộc. "Đón nưững 
sự kiện lịch sử Nam Bộ kháng 
chiến, Tạ Thanh Sơn viết bài "Nam 
Bộ kháng chiến". Khi viết bài này, 
ông đương la giáo viên Trưởng 
trung học Cần Thơ.". 

Nam Kỳ lục tính /na:rm' ki? 
lu"k? tịn?/, [naim! ki? lu*kP 
tin] [0101] (qn) chỉ chung vùng 
đất Nam Bộ thời thực dân Pháp 
chiếm đóng trở về trước những 


§5I 


năm Minh Mạng khoảng 1834 hay 
1836, được phân chia thành 6 tỉnh, 
(cn) Lục tỉnh Nam kỷ, Lục tỉnh. 
"Nếu ba cho con qua Tây học thì 
thiên hạ khấp nơi trong xứ Nam Kỳ 
lục tỉnh nảy ai cũng kính nể ba. 
(NH)”. 

Nam Vang /na:m' va:n!/, [na:m' 
jam'] [01] (dt) từ dùng để chỉ 
chung xứ sở của nước Cam pu 
chia. "Ngó lên Nam Vang thấy cây 
trăm thước, Nhìn về sông Trước 
thấy sóng búa lao xao, Anh thương 
em ruột thắt gan bào, Biết em có 
thương lại chut nao hay không ? 
(cd)”. 

Nám /na:m/, [na:rm'] (vt) rám, 
chuyển thành màu sẫm do chịu tác 
động của nắng hoặc lửa. "Ø¿ /ảm 
việc ngoài nắng riết da nó nám 
hết.", "La cháy nám hết một góc 
tưởng, may ma chữa kịp.". 

Nạm; /na:m/, [na:m] (dt) nắm, 
khối lượng tương đương với một 
nắm tay. tiệng ra ngoái sân cho 
máy con gã một nạm thóc đi con, 
để nó nhậy trong nhà bực bội 
qua.". tr 

Nam; /na:m/, [na:m] (vt) (thịt) 
chín hẳn, chín hoàn toàn. "- An ấn 
tái hay vớ ham? ¬ Cho tôi một tô 
nạm dỉÏ c 

Nan nỉ oi ni, [namn' ni] 
[011 (vt) (bâ) năn nỉ, dùng lời lẽ để 
van xin cho được một việc gì. "Em 
nan nỉ anh mà, anh cho em về 
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thăm nha hai ngay đi, có được hôn 
anh.". 

Nan phân /na:n'! fxn:!, [na:n' 
fxn: ! [01] (vt) khó xử, có tính 
chất khó phân xử, khó giải quyết 
ổn thoả; có tính chất phân vân, 
chưa quyết định như thế nào. "Nếu 
em còn ngại, qua thể lại cho em 
hết nan phân, Đứa nào được Tấn 
quên Tần, Xuống sông cọp ních, 
lên rừng sấu tha. (cd)". 

Nản chí anh hào /na:n' ci? 3n: 
ha:w?⁄, [nan' cử” sn:! ha:w?| 
[0101] (qn) cách nói hàm ý chỉ 
chung một điều gì ngược lại mong 
muốn của một ai đó, gây thất vọng, 
mất nhiệt tình. "Nghe nó nói lả tao 
nắn chí anh hào rồi. Còn đi gì 
nữa. ". 

Nản chí anh hùng tản c¡: 3n:! 
hu*p”?, [na:n' cử sn:! hu*n””] 
[0101] (qn) (cn) nản chí anh hào. 
Tạm quân quật suối ngay, mà 
hồng được bao nhiêu tiên. Riết rồi 
nẵn chí anh hùng chẳng muốn làm 
Hữa.". 

Nàng hai /na:n” ha:j⁄, [na:n? 
ha:j!] [01] (dt) loại cá sông, mình 
dẹp như cá thác lác nhưng lớn hơn, 
gần đuôi có đốm trắng tròn. "1 
có lúa nàng hai, cây có cây nàng 
hai, ma cá cũng có cá nàng hai, thì 
ra người dân có phần chú ý tới 
nang Hai hơn.". 

Nảng /na:n/, [na:n] (dt) từ rút 
gọn âm của cụm tử "nàng ấy", tử 


chỉ ngôi III, nữ, có vẻ trang trọng. 
"Nẵng là con nhà giảu mà chịu về 
xứ này theo chẳng là giỗi lắm rồi, 
côn đội hỏi gì hơn nữa.". 

Náng, /na:, [nai] (d0) 1. 
chồng, xấp, tập hợp nhiều vật 
mỏng cùng loại xếp chồng lên 
nhau. "Nhà bến giàu, hắn ăn chơi 
một lần hết cả náng bạc là chuyện 
thưởng.", 2. gang tay, bàn chân 
chất đứng, khoảng cách chiều cao 
độ 20 cm. "Cá con cao chừng hai, 
ba náng la cung chó gì.", 3. chạc 
cây, chỗ cành cây chế làm nhiều 
nhánh. "Leo lên mấy cái náng cây 
đó thì dễ ợt chó có khó gì đâu.". 
Náng; /na:n°, [na:n”] (vt) ngáng, 
cản, chặn, đưa một vật chắn ngang 
qua để giữ lại. "Em đang đi, con 
náng chán em té lam sao, chơi gì 
kì vậy.". 

Náng hai /na:ip` ha¡:j!, [na:nŸ 
ha:J!] [01] (dt) chạc cây có hai 
nhánh, (cn) nạng hai. "Ð ở cái 
náng hai ấy, coi chừng tét nhánh té 
đó nghen.". 

Náng ba /na:n? ba:!⁄, [na:n” ba:!] 
[01] (dĐ chạc cây có ba nhánh, 
(cn) nạng ba. "Leo fuốt lên ngọn, 
ngồi Ủ cái nắng ba đó mà quan sát 
là hết ý rồi.". 

Nạng, /na:n9, [na:n] (dt) chạc 
cây, chỗ cành cây chế làm nhiều 
nhánh. (cn) náng. "ĐÐz„ lên cái nạng 
cây đó là leo lên được rồi.". 


Nạng; /na:n/, [na:n] (v0 1. dùng 
cây chống vào bờ cho xung, ghe 
giạt ra, xô ra. "Mày lấy sảo nạng Ở 
đầu mũi cho ghe nó giạt ra coi.", 
2. (nb) loại ra, cho ra rìa. "Chơi với 
bọn nó, khi cần chúng nạng mày ra 
ma máy chơi với chúng lam gì.". 
Nạng giàng thun đc za:n? 
thun/⁄, [nan" jamn2 thu*g”H] 
[101], I001] (dn) chạc cây dùng 
làm nã giảng thun để bắn chim, 
(cn) ná giàng thun. "Thởng nảo 
bắn trộm xoái của tao? - Đưa cái 
nạng giang thun đây mau. ". 

Nạnh hẹ /nsn he, [nan:” he] 
[01] (vt) tị nạnh, đùn đẩy việc cho 
nhau. "Con lớn thì con phải làm 
hơn em, chớ ở do mà nạnh hẹ với 
e nữa. `. 

Nào /na:w/, [na:w?] (dQ cách nói 
lÁC, của "hỏi nào”, biểu thị một 
điểm thời gian nào đó trong quá 
khử. "7 nao tới giở, tánh nó vẫn 
vậy, tại anh hồng biết đó thôi 

Náo /na:w?/, [na:w”] (dt) Hộ hình 
trũng, nhỏ, có bùn lầy. "Nơi bùn 
lây nuóc đọng gọi náo. (NHH)". 
Nạo /na:w5/, [na:w'] (vt) (nb) la 
rầy, quở trách về một việc làm sai 
trái. "May nói lam sao ma ảnh, chỉ 
không hiểu, ảnh, chỉ nạo tao một 
trận quá trời, quá đất.". 

Nạp; /na:p°/, [na:p'] (v 1. (gà) 
chọi, dùng chân và mỏ để chọi 
nhau. "ai con gả nay nạp thấy 
mà ham, con nào cũng ác chiến 
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thiệt.", 2. đánh, đánh nhau, chửi 
mắng, rây la dử dội, cự cãi quyết 
liệt. "Thằng nhỏ trốn học bị ông 
nạp một trận tơi bởi, khiếp vía 
luôn.", "Anh em, bạn be không ha 
ma nạp nhau lam gì cho thiên hạ 
cưởi chê vào mội.". 

Nạp; /na: P [na:p'] (vt) nộp, đưa 
cho người có trách nhiệm thu giữ. 
"May nạp tiên cho ống ma không 
có biên lai, mai mốt dây ổng nói 
ngược rồi sao." 

Nát biến nail bian?/, [na:k 
bi:] [01] (vt) nát nghiến, ở trạng 
thái rời ra thành những mảnh vụn 
nhỏ. "Tấm kiếng mà rút xuống nên 
gạch thì nát biến chó còn gì nữa 
mà COH.". 

Nát gáo /na:? va:w?, [na:k? 
ya:w°] [01] (vt) 1. nát đầu, đầu 
không còn nguyên vẹn. "Xe nó cán 
nát gáo, ở đó mà hỏi côn sống hay 
chết.", 2. chỉ sự việc đang ở tình 
trạng bắt lợi nghiêm trọng. "May đi 


chơi cái kiểu này về nhà là nát gáo 
thôi 

Nát Kê na: nx:w?, [na:k? 
u*'] [01] (vt) nát ngấu, nát tan, ở 
trạng thái tan vỡ ra thành những 
mảnh vụn. "Ba cái xương hấm 
mêm nhai nát ngóu, chớ có gì 
đâu.", "Cậu đm rut vao buông, ngã 
vật lên giưởng, long nát ngưúu như 
fương. (BNL)”. 

Nát như tương /na:i°Ẻ nưi:! 
turxn', [na:k? nur:! tư:n'] [101] 
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(qn) nát và nhử không còn nguyên 
hạt, nát không còn hình dạng ban 
dầu. "Ba cái bánh tráng mà máy 
xách tới, xách lui nó nát như 
tương, con ăn được cái gì nữa.". 
Nát như tương tàu /na:t° nui:! 
turxn' taw:2, [na:k? nu! tu:n! 
ta:w”] [1001] (qn) (cn) nát như 
tương, nhưng có ý nhấn mạnh hơn 
tính chất nát nhuyễn. "Ba cái bột 
xay nát như tương tàu rồi còn chê 
cái gì nữa. `. 

Nạt /na:(/, [na:k] (vt) quát to, nói 
lớn tiếng, to tiếng cho phải sợ mà 
nghe theo. "Có chuyện gì thì nói 
nhỏ nhỏ, chó làm gì mà mày nạt nó 
đủ vậy chớ.". 

Năm căn ba trại /nam:' kan: 
ba:' ta:J5, [nam:' kan:! ba:! {a:j'] 
[0101] (dn) khu căn cứ của nghĩa 
quân Trương Định, gồm 5 căn nhà 
kho và 3 trại đóng bình. "Năm căn 
ba trại, tức là dãy nhà năm căn 
làm kho lương thảo và ba cái trại 
đóng binh của liệt sĩ Trương Công 
Định ở Rừng Sác. (SN)". 

Năm mười /nam! murxj?, 
[nam:! mưzj?] [11] (đt) (cn) cướp 
bắt, tên một trỏ chơi dân gian của 
trẻ, được gọi theo hoạt động đếm 
tới một trăm, theo đơn vị tính là 
năm: "năm rồi mười, mười lăm, hai 
mươi...", người thua thì đi bắt, một 
số người thắng thì đi trốn, để cho 
người trốn có thời gian trốn thì 
người bắt phải nhắm mắt đếm 


"năm, mười, mười lăm...", người 
trốn bị người bắt phát hiện và chạy 
về giành "tùng" (điểm tranh chấp 
thắng thua, ai tới trước thì thắng, ai 
tới sau thì thua) trước, thì người 
trốn coi như chết (thua), còn người 
trốn cướp được tùng trước thì người 
bắt lại thua; nếu có ai đó trong số 
người thắng cướp được tùng thì coi 
như cứu được người chết và người 
bắt thua tiếp, (cn) năm mười. "É/ 
Bọn mình gom lại chơi năm mưởi 
đi. Chơi năm mười dễ chơi và vui 
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lắm. ". 


Năm nằm /nam:! nam¿!/, [nam:! 
nam] [01] (dt) năm nảo năm nao, 
khoảng thời gian đã qua lâu không 
còn nhớ rõ. "Chuyện hồi năm nắm 
mà anh, chị nhắc lại làm chỉ cho 
thêm buồn." 

Năm ngoài /nam:' nwa:j:, 
[nam:' nwa:/”] [01] (d1) ngoài (bâ) 
ngoái, năm vừa qua, liền trước năm 
hiện tại. "Đó là chuyện xảy ra 
ngày 30 cuối năm Kỷ Ty, tức là 
năm ngoai, đã lam cho bồn phía 
xóm có thêm chuyện ma bình luận. 
(BT)”. 

Năm rồi /nam:' zo:j2, [nam:! 

Zo:j7] [01] (dn) năm ngoái, năm 
vừa qua, liền trước năm hiện tại. 
"Năm rồi, tháng này tôi đang ở Hà 
Nội... 

Năm Thìn bão lụt /nam:' t i:n? 
ba:w† lu:t⁄, [nam:! tín? ba:wŸ 
lu*kf°] [0101] (qn) chỉ trận bão 


lớn năm Thìn (1904) đã tàn phá 
nhiều tỉnh ở Nam Kì, (nb) chỉ xưa 
lắm rồi, ai mà nhớ cho nổi, (cn) 
bão lụt năm Thìn. "Gặp nhau đây 
mới biết em còn, Hồi năm Thìn bão 
lụt, anh khóc món con ngươi. (cd)”. 
Nằm chèo queo /nam? cc:w? 
kwe:wl/, [nam:? ce:w? we:w]] 
[101] (vn) nằm cô độc một mình. 
"Cả nhà đi đâu hết rồi?2Anh không 
đi đâu sao mà lại nằm chèo queo 
vậy. `. 

Nằm chò co /nam:? c2:? k2:!/, 
[nam c2:2 ka:!] [101] (vn) nằm 
co rút chân, tay lại vì lạnh. "Lạnh 
hay sao mà nằm chò co vậy ông? 
Sao không lấy mên đấp.". 

Nằm dầm /nam zxm, [nam 
jam??] [01] (vt) 1. nằm liên tục, 
kéo dài nhiều ngày. "Cả tuần nay 
nằm dâm, ảnh bịnh có đi đâu được 
đấu.", 2. ö tình trạng ở không, 
không có việc gì làm. "Cá tháng 
nay ảnh nằm dâm, anh có việc gì 
kéo ảnh di theo lam với.". 

Nằm dề /nam? ze:?/, [nam:? je”] 
[01] (vt) (cn) nằm dẳm, ở không, 
không có việc gì làm. "À⁄4y tháng 
nay, ảnh nằm dẻ nhà tôi chó có 
việc gì để làm đâu 

Nằm dầm nằm dề /nam? zxm:? 
nam: ze:2, [nam:? jam:2 nam? 
Je] [0101] (qn) ở tình trạng thất 
nghiệp quá lâu, đã lâu không có 
việc gì làm. "Cả năm nay, ảnh nằm 
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dâm nằm đề, có ai mướn làm việc 
gì đâu ma lam. ". 

Nằm đường /nam?2 duryn?/ 
[nam durnf] [01] (vt ỏ tình 
trạng bị hư hỏng, phải dừng lại dọc 
đường. "Xe cộ như thế này mà di 
xa là nằm đương cái chắc.". 

Nằm lòng /nam:? la*n”?/, [nam 
laYp””] [01] (ve thuộc lỏng từng 
chi tiết, nhớ rất kĩ từng khía cạnh 
vấn đề. "7i lớn lên ở đây từ nhỏ, 
nên đường xá này tôi nằm lòng, 
không lạc đâu, anh yên chí di.". 
Nằm lửa /nam:? lu, [nam: 
lưuA?] [01] (vt) sinh đẻ, theo quan 
niệm dân gian xưa người phụ nữ 
khi sinh để phải được nằm hơ lửa 
để giữ ấm. "Vợ con tới lúc nào nằm 
hàa thì cho má hay, má qua phụ 
giúp cho mộit tay.". 

Nằm mà /nam? ma, [nam? 
ma:?] [01] (vt) 1. giấu mình để trốn 
sự càn quét của địch. "A⁄ấy lần 
địch nó càn quét, tôi không nằm 
mà được là tiêu lâu rồi.", 2. ân nấp 
lâu không ra mặt. "Máy Thứïg nay 
bị công an quần qua nên bọn 
chứng nằm mà, chó đã di đâu." 
3. hoạt động bí mật, không công 
khai. "Nhở những cán bộ nằm mà, 
ta mới biết được đường đi nước 
bước của giặc.". 

Nằm mẹp /nam me:pÝ/, [nam 
me:p] [01] (vt) nằm bẹp, ở yên 
một nơi không dậy nổi, không hoạt 
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động nổi. "Bị bịnh nằm mẹp mấy 
ngay nay, tôi có lam gì được đâu 

Nằm quẹp /nam? kwe:p:, 
[nam:2 we:p] [01] (vÐ nằm bẹp 
một chỗ, không thể đi lại, đi 
chuyên được. "Máy bửa nay, ổng 


bịnh nằm quẹp, ổng có đi được đâu 
đâu 

Nằm sòng /nam? sa*p”? 
[nam:2 sa*n”?] [01] (vt) ở cế định 
một nơi nào đó. "Hẻ nay, chưng ta 
đi du lịch chơi di, quanh năm chỉ 
biết nằm sòng không chán chết.". 
Nằm uụ /nam? u⁄, [nam:? u** 
[01] (vt) 1. hư hỏng, nằm gí ở ụ vì 
không hoạt động được. "À⁄4ấy tuần 
nay xe nằm ụ, có đồng vô đồng ra 
Øì đâu.", 2. nằm lì ở nhà không đi 
đâu, làm gì. "L4u nay nằm hay 
sao mà không thấy bóng dáng anh 
đâu vậy.". 

Nắằm /nam/, [nam] (dt) 1. năm 
ấy, năm đã qua được để cập tới. 
"Dé kêu sâu ở dưới đống phân 
rơm, Tự nắm tới nay anh ở vậy giữ 
danh thơm đợi mình. (cd), 2 
những năm đã qua không còn nhớ 
rö. "Chuyện tư nắm ai ma nhớ cho 
nổi, ấy vậy mà ổng cũng còn nhớ 
từng chỉ tiết hay thiệt.". 


Nắm nớp /nam? nxz:p', [nam 
nx:p”] [01] (vt) nơm nóp, ở trạng 
thái luôn lo ngại, lo sợ về một điều 
gì đó không tốt xảy đến. "Cứ chơi 
thoái mái di, làm gì mà cứ nắm 
nớp vậy, sợ bị la ä?". 


Nắm nuối /nam:' nuxj°/, [nam:? 
nu:j'] [01] (vt) 1. ở trạng thái sắp 
chết nhưng còn dây dưa, kéo đài. 
"Ti ỏng là đã chết hôm kia, vậy ma 
ổng cũng nắm nuối tới mãi hôm 
nay.", 2. nuối tiếc một điều gì đó. 
"Ra di sớm quá, ảnh chỉ nắm nuối 
là chưa làm tròn trách nhiệm đối 
với vợ con.", 3. quyến luyến một ai 
đó. _"Đi thì đi đại di, chó cứ nắm 
nuối cái kiểu này hết ngày hết 
giở.". „ 
Nặm /nam/, [nam] (dt) (bâ) 
nắm, một bó, hay một khối lượng 
vừa với một nắm tay. "Nhà đông 
¡úa mua có một năm rau vậy thì ai 
ăn ai nhịn.", "Liệng cho mấy con 
ga một năm thóc đi con.". 
Nắn nón /nan: n2:n/, [nan: 
n2:"] [01] (vt) nắn nót, làm cẩn 
thận từng tí một cốt để cho đẹp. 
"Lam đại ải, ba cái nay mà cũng 
năn nón từng cái, biết chừng nào 
cho rồi.". 
Nắn nóp /nan? nø:p, [nan: 
n2: KH [01] (vt) nắn nót, (cn) nắn 
"Viết đại di. Ở đó mà nến 
nón, . nẩn nóp hoài, đâu cẩn phải 
cho nó đẹp, miễn có là được rồi.". 
Nằng nằng /nap:? nan:?, [nan? 
nan:?] [01] (vt) nằng nặc, một mực 
để nghị, kêu xin, thuyết phục ai đó 
chuyện gì cho bằng được, cho kì 
được. " Bẩm, ổng nẵng nẵng không 
chịu, ổng nói rằng tại vợ tôi muốn 
vậy. (PV)`. 


Nẵng nỉ /nan: ni, [nan:2 n??] 
[01] (vt) có tính chất nhỏ to dai 
dẳng, dây dưa, kéo dài. "Cho HÓ, 
nó đi đâu khuất cho rồi, để nó cứ 
nẵng nì hoài tôi bực bội quá.". 
Nằng nằng quyết một /nan? 
nan? kwiat” mo:f⁄, [nan:? nan: 
wi:k` mo:kế] [1101] (qn) kiên trì 
thuyết phục cho bằng được. 
"Tưởng sao nổng nồng quyết một 
đòi mua về làm. Bây giỏ, ba bữa 
bỏ lăn lóc có làm được gì đâu 

Nắp vũm /nap: vu:m//, [nap: 
jumm?] [01] (dt) loại nắp đậy có 
hơi lõm xuống. "Con lấy cho má 
cái nắp văm. Má đậy cái nồi này 
nó mới vưa được chớ.". 

Nắc cục /nxk: ku"kP⁄, [nxk: 
ku*kP] [01] (vt) (cv) nấc cụt, 
nước cụt, có hiện tượng bị nghẹn 
tạo thành tiếng "nấc”, khi ăn cơm 
quá nhanh, hoặc có bệnh lí ở 
đưởng tiêu hóa. "Ăn từ từ thôi con. 
Ăn chi vội để nấc cục vậy chớ.", 
"Nước mắm nhỉ, người ta làm 
không bao giờ đưa ra thị trưởng để 
bán buôn. Cách th nhất, đừng để 
trị bệnh thổ tả thiên thời và bệnh 
nắc cục, sau khi nưóc mắm nhỉ 
được để vào chai đóng kín, chôn 
sâu dưới đất độ vải năm... (ADg)". 
Nằm /nxm:, [nam] (dt) dụng 
cụ, lột dừa, có cán dài được cắm 
thẳng xuống đất, đầu trên được tra 
một lưỡi nhọn có hình chóp, đẹp. 
"Lột dừa thiên, dừa muôn phải có 
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nắm mới VÀ nổi, chớ ai lột bằng 
dao cho xuế." 

Nấm thấp T, t*yp#/, [nam:? 
Cap: ] [01] (v() trăng thấp, thấp và 
có phần hơi lõm. "Những chỗ nấm 
thấp mà cứ để vậy đi thì sẽ bể gạch 
hết. Cẩn phải cạy lên lót lại mới 
đợc.". 

Nắm mèo /nxm:? me:w?/, [nam:? 
me:w2] [01] (dt) mộc nhĩ, nấm có 
dạng hình tai, màu nâu đen, thưởng 
mọc trên thân cây gỗ mục, được 
dùng làm thức ăn. "Việc trồng nấm 
mèo nghe nói dòi hỏi tính kĩ thuật 
cao, chó không đơn giản đâu, đừng 
có tưởng.". 

Nắm mối /nxm: mo:j2/, [nam: 
mo:j"] [01] (d) nấm có hình dạng 
như nắm rơm, mũ màu xám đen, 
mọc ở trên đất, trong các vườn cây. 
"Ba cái nấm mối ðn ngon, nhưng 
nghe nói độc lắm, dừng cho con nít 
ăn nhiều.". 

Nân /nxn:!/, [nxr:!] (vt) không đẻ 
được, không có khả năng thụ tỉnh. 
"Con heo nái nay bị nân hay sao 
mà bổ nọc mấy lần nó vẫn không 
dâu 

Nân nắn /nxn:! nxn:/, [nxn: 
nxy2] [01] (vÐ nân nẫn, ở tình 
trạng béo chắc, trỏn trịa. "Chị có 
tay nuôi. Một bây. heo chị nuôi, 
con nào cũng nân nấn thấy mà 
ham." 

Nần mới/ [nxn] (đ©) u, u nần, 
những nốt phù nổi trên bể mặt. 
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"Ông ấy bị bệnh gì mà mặt may 
HỔI ứ, nổi nắn thấy ma ghê vậy 
đa." „ "Ba cái nên đất lâu ngày hay 
Mỹ u nổi nần, nên mấy đứa con mít 
đi cứ té hoai là vậy.". 
Nắn; /nxn:/, [nxn:?] (vt) 1. nắn 
ná, nán lại ít lâu, dừng lại thêm 
một thời gian. "Nghe nói anh về, 
ảnh có ý nấn lại thêm ít hôm, 
nhưng trông mãi không được nên 
ảnh dảnh đi sáng "ray rồi.", 2. nắn, 
sửa cho ngay, thẳng. " Cái /H/Ơng 
nay phải nấn lại coi mới được, chớ 
đê cong cong quẹo quẹo coi kì 
lắm.", 3. nông ra, làm cho rộng ra. 
` Cái ống này nấn như vậy là hết cỡ 
rồi, nấn quá coi chừng nó bể, 
không có được đáâu.". 
Nẵn; /nxn:/, [nxn:] (dí) ngắn, 
nếp gấp trên da do béo mập. "Bđ 
mập gì đến độ hai cánh tay và mấy 
ngón tay đều có nấn trông thấy 
phát khiếp." 
Nẵn nuối /nxn: nuxj/, [nxn? 
nu:j'] [01] (vt) nắn ná, cố kéo dài 
thêm thởi gian như có vẻ nuối tiếc. 
"Mấy Chục năm SỐng ở đây, nay 
phải chuyển đi, ai cũng, cảm thấy 
nấn nuối không muốn rởi kỉ 
niệm.". 
Nấn nứa /nxn? nurxŸ, [nxn: 
nưA'] [01] (vt) (cn) nấn nuối. 
"Thôi, đi đi cha nội, trễ giỏ rồi, ở 
đó mà nắn nứa mãi." 
Nận /nxn:%, Inxn#] (dt) nổi lên 
thành cuộn, có ngấn do hiện tượng 


béo mập, (cn) nấn. "Ống mập gi 
mà đến độ cái cổ có nận thấy mà 
sợ.". " 

Nẵng /nxn:?, [nxn?] (dt) 1. một 
loại củ mọc hoang, ăn được. "Có 
ba cái cú nắng sáng ăn bậy cũng 
đố bụng.", 2. đầu tóc được búi nhỏ 
ở phía sau ót. "Gặp mấy ông già củ 
nâng khó tính lắm đó nghen, "Hay 
liệu hồn mà nói năng với ổng.". 

Nập nợn /nxp ny:n%, [ngap: 
n7] [01] (vt) 1. háo hức, rạo rực, 
ở trạng thái phấn khởi muốn làm 
một điều gì đó ngay. "Nó nập nợn 
nó vậy đó, chó mua cho nó giỏi 
lắm ba ngày là nó cũng chán 
thôi.", 2. động cỡn, có những biểu 
hiện ham muốn tình dục. "Con gái 
øi mới lún mà đã nập nợn, đêm 
nào cũng di chơi với trai, hỏi côn 
cái gì nữa. ". 

Nấu /nxw:/, [nxw:?] (ve) luộc, 
làm cho thực phẩm chín trong nước 
dun sôi. "À#ồn ăn sáng mã nó 
khoái nhất là khoai lang nấu chấm 
mỡ muối." 

Nấu ngót /nxw:` g2:/, [nyw: 
2:k?] [01] (ve) nấu chua lơ lớ, 
nhiều nước, thực phẩm thường 
được nấu với cà chua. "Ba cái cá 
linh nấu ngót ăn là hết ý rồi, còn 
chê cái gì nữa.". 

Nấu rùn /nxw:° zu:n, [nyxw: 
zu"n"?] [01] (vt) hầm lâu đến độ 
mềm rục. "Ba cái thịt này chỉ có 


nước nấu rùn thôi, chớ làm cái gì 
ăn cũng đai hết." 

Nậu /nxw:5⁄, [nyw:] (dt) bọn, 
nhóm, phe, tụi, tập hợp người có 
chung một mục dích công việc 
xấu. "Mấy cái thẳng đầu nậu thì 
nó làm giàu, chớ cánh bán lẻ thì 
chỉ kiếm chác được chút đỉnh, chớ 
có bao nhiêu. `. 

Nây; /nxj:!/, [nxj:!] (đ0 (bâ) này, 
nay, từ dùng chỉ một đối tượng 
được xác định ở ngay trước mặt, 
hoặc vào lúc đang nói. "7i bên náy 
sang bên kia Cũng. mất cả buổi chó 
ít đâu.", "Mấy ngày nây trởi có về 
hơi Jaih hơn mọi hôm.". 

Nây; /nxJ:!/, [nxJ:!] (dt) bụng mỡ, 
bụng ở những người lớn tuổi có 
hiện tượng bự ra, dư mố tạo thành 
ngắn. "Ăn rồi ngồi cái kiểu n nay, 
riết người hồng cơ nây sao được. ". 
Này /nxj:?/, [nxj:?] (đ\ (bâ) này, 
(cn) nây. "Đi đường nây hổng di để 
đi đường kia cho xa hôn?!", "Tuân 
nây, anh có làm gì hôn, anh phụ 
tôi một tay với.". 

Nẩy /nvjz/, [nxj?] (vt) 1. ưỡn, 
làm cho ngực hay bụng nhô ra phía 
trước, (cn) ến. Đứng cho HỖ tự 
nhiên, làm gì một thng nấy bụng, 
còn một thằng nấy ngực ra vậy.", 
2. bắn, văng, bị tác động làm cho 
bật, tung lên. "Con phơi ba cái đồ 
đó, họ thấy ba cái bán lên nấy dơ 
quần do hết rồi sao." 
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Nầy ngược /nxj: nuwk/, [nxj: 
nur:k] [01] (vt) 1. (trẻ con) ưỡn 
ngực và bụng ra phía, trước, đầu 
ngược về phía sau để chỏi đạp, 
vùng vẫy. "Hồng ai bồng nó được 
đâu. Không quen nó cứ nấy HGƯỢC 
hả.", 2. phần đối tức thì, không 
đồng ý một cách gay gắt. " Mới nói 
túi chưa kịp phân tích gì hết là nó 
đã nấy ngược rôi, còn nói gì được 
nữa." 

Nầy Hỗ /nxj: nxở/, [nxj nx"] 
[II] (vÐ (bâ) nảy nở, phát sinh và 
phát triển, có hiện tượng tăng dần 
số lượng, chất lượng. "Cơ sở làm 
ăn của ông bây giờ nó cũng nấy 
nở, khẩm khá hơn ngày trước." 
Nẫy /nxj⁄, [nxj?] (đĐỤ nấy, từ 
dùng chỉ thời khắc vừa mới xảy ra. 
"Lúc nây tôi thấy nó đứng đây mà, 
bây giò nó đi đâu mất rồi?". 

Ne /ne:!⁄, [ne:!] (vt) na, mang đi 
một cách khó nhọc, nặng nẻ, (cn) 
nê. "7 hằng nhỏ có chút nị ma đi lại 
để cho nó ne cái giỏ nặng, thấy tội 
nghiệp. ". 

Nè /neZ/, [ne:] (pt) này, tử có thể 
đứng đầu hoặc cuối câu để tình 
thái hoá phát ngôn với bJ nhắn 
mạnh, tập trung sự chú ý của người 
đối thoại. "Nẻ, chúng ta bắt dâu 
lam việc há.", "Sáng sớm ngay thứ 
ba, chị ngồi dậy được, ngó quanh, 
Chị hỏi, "Trời đất ơi, chỗ nào mà 
văng tanh vậy nẻ”. (NNT)". 

Nẻ /ne:z/, [ne:] (vt) 1. bật, nẩy, 
kéo căng sợi dây có tẩm mực lên 
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rồi buông xuống để lấy dấu. "Đợi 
mấy ông thợ ống né lấy dấu rồi 
mới làm được.", 2. (trò chơi trễ 
con) căng ngón tay lên rồi bật 
mạnh một vật được đặt trước đầu 
ngón tay. "Đưa đây, tao nẺ vô mốt 
cá chân may mấy cái nữa mới dự." 
3. (nb) quở trách, rầy mắng, dùng 
lời lẽ nặng nề để phê phán. "Ông 
lam sai lam báo hại ổng nễ tôi một 
trận quá trời quá đâi.", 4. (nb) 
(con cái) xin tiền cha mẹ thưởng kì 
để làm một việc gì, (cn) đếo. 
"Tháng nào, dếu đdêu hai chị em nó 
cũng về nẻ tôi cả triệu chó í! sao.". 
Nẻ mực /ne? muuk”/, [ne? 
mưik:ế] [01] (vi) nẩy mực, nẻ lấy 
dấu, kéo căng dây có tẩm mực lên 
rồi buông xuống để lấy dấu. "ng 
nễ mực cho nó cẩn thận. Có sai là 
ông chịu đó nghen, Tui chỉ biết cưa 
dựng theo mực của ông là được.". 
Né /ne:/, [ne?] (vt) tránh, trốn, 
lánh mặt không để người khác 
thấy, giấu mình vào chỗ kín để 
khỏi bị phát hiện. "Ä⁄áy tháng nay 
thấy ô Ông Ba về Sợ đöi nợ, ông né Ở 
đâu mà tôi hổng thấy mặt?", "Lính 
nó quần ở đây liên tục ngảy nọ qua 
ngày kia, mày né ở đây hổng khỏi 
đâu, nên đi đâu xa đi.". 

Ném về /ne:m” ve2/, [ne:m° je?] 
[01] (qn) 1. từ biểu thị Ý "tương 
đương", hoặc "cũng có nghĩa". 
"Ảnh nói cái kiểu đó ném về ảnh 
phúi ơn chị rồi còn gì nữa.", 2. 
thuộc (vẻ), trong phạm vi sở hữu 


của ai đó. "Anh ở miệt đó ném về 
tỉnh Đồng Tháp rồi phải hôn?". 

Nen /ne:n!/, [ne:n!] (vt) chèn, lèn, 
nêm, nén, đưa thêm vào để lắp đầy 


những khoảng. trồng. "Xe hết chỗ 


rồi mà bọn nó còn nen thêm vào, 
khiến mọi người ngồi không nhúc 
nhích, trỏ chân gì được hết.". 

Nén; /ne:n?/, [ne:r] (d0) loại củ 
nhỏ bằng đầu đũa, màu trắng, dùng 
làm thuốc trị rắn cắn. "Nghe nói củ 
nén trị được rắn cắn, nhưng tôi 
ngờ rằng, chỉ những loại rắn 
thưởng, nọc không độc lắm thì mới 
được. ". 

Nén; /ne:n?/, [ne:n] (dÐ gò, vỗ 
cho nhỏ lại phủ hợp với kích cơ. 
"Phải nén cái ống dẫn nay Í lại một 
chut nữa, may ra mới có thể đút lọt 
vồ cái ống máng được.". 

Neo; /ne:w!/, [nc:w!] (dt) vòng 
đeo tay hình khoen móc với nhau. 


"Đeo chỉ ba cái neo lớn cho nó 


nặng tay, lại còn nguy hiểm đến 
tính mạng nữa.". 

Neo, /ne: w'/, [ne:w!] (vt (nb) 
phim, cảm giữ lại không giải 
quyết. "Ba cái hồ sơ may nộp đến 
nay mà vẫn chưa giải quyết sao? 
Vậy là chốc bị neo rồi.", "Năm 
Hình rầu nét mặt nhó tối món nợ 
không biết rồi đây chòm xóm neo 
số tiên ấy, đợi đến bao gid mới 
trả?... (SN)", 

Nèo, /ne:wŸ?/, [ne:w?] (dt) 1. vòng 
dây tròn bằng khoảng thân cây 


được dùng đặt dưới hai bàn chân 
để trèo những. cây không có nhánh 
cho dễ, (cn) nài. "7; hằng nay nó leo 
dừa giỏi lắm, như sóc vậy, không 
cần nẻo nó Cũng , leo được.", 2. vật 
dụng có cái ngoéo ở đầu đùng để 
kéo có, hoặc dùng để chống đi ở 
những người lớn tuổi. "Tụi bây má 
giấu cái nẻo la ông ngoại ổng vô 
phương di về được.". 

Nèo, /ne:w”/, [ne:w?] (dt) 1. kèo 
nèo, nài xin, vòi vĩnh, nói riết để 
được cho thêm. "My bữa may, 
thấy bả bán lúa, thằng em con nó 
cứ nèo má con riết, bả phải mua 
cho nó chiếc xe, nó mới chịu thôi 
đó chớ.", 2. níu kéo, đưa người 
khác dính vô vụ việc. “Chuyện nảy 
có liên quan gì tới tui đâu mạ nẻo 
tụi vô lam chỉ, tội nghiệp tui quá 
ma, xin tha cho tì di.". 

Nèo nẹo /ne:w? ne:wÝ, [ne:wˆ? 
ne:w°] [01] (vt) 1. theo sát ngay 
bên cạnh, ở kế bên thường xuyên. 
"Sáng còn bồng nèo nẹo bên nách 
thì má anh sinh em bé. (NNT)", 2. 
dai dẳng không thôi, mãi không 
dừng. "Sáng ngay, đứa nảo nó 
cũng xin tiên nèo nẹo vậy, hỏi 
không cho làm sao mần ăn được 
với chúng nó đây.". 

Nẹo /ne:wÝ/, [ne:w'] (ví) dính 
xoắn vào nhau, quấn lấy nhau. "Ba 
con rắn, con lươn mà bố chung vô 
thì chúng cũng nẹo có nui như vậy 
ảoó.". 
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Nẹp nia /ne:p nix!/, [ne:p” nix!] 
[01] (dt) rắn cạp nia, một loại rắn 
độc, thân ráp, có nhiều khoanh 
đen, trắng xen kế, con nhỏ hơn cạp 
nong. "Nhánh củi khô kế đó, anh 
thấy không anh Lợi? - Nó là con 
rắn nẹp nia, da nó xu xì. (SN)”. 

Nẹt; /ne:(/, [ne:k”] (vÐ hành động 
điều khiển trâu, gồm: tiếng hét, 
tiếng đánh roi, để trâu thực hiện 
theo ý muốn của người điều khiển. 
"Sân lúa chỉ con vang lên những 
tiếng đập, tiếng lào xào của rơm, 
tiếng nợt trâu, và tiếng râm rì của 
đan bà, con nít... (PV).". 

Nẹt, /nc:/, [ne:k'] (vt) (điện) 
chạm mạch phát ra tia lửa và tiếng 
nổ nhỏ. "Để điện nẹt cái kiểu nay 
chắc có bữa cháy nhà quá." 

Nê /ne:!⁄, [ne”] (vt) 1. na, mang 
theo người một cách vất vả. 
"Thằng lún thì di không, đỂ thằng 
nhỏ nê cái túi gạo thấy mà lội 
nghiệp., ", 2. có mang, mang, (bụng 
bầu) nên việc đi lại cũng có phần 
khó nhọc. "May xách giúp bả di, 
để bả nê cái bụng bầu đi tao cũng 
thấy phát mệt rồi.", 3. ăn trộm, lấy 
cắp (thường chỉ những vật nặng, 
kểnh càng). "Đêm qua, ăn trộm vô 
nhà, nó nê mất của tôi một chiếc 
xe gốn máy, một cái máy, dầu. h4. 
khiêng, bưng, dùng tay để bợ và di 
chuyển, (cn) bê. "Hai thng bây nê 
nổi cái cột nay sang một bên hôn, 
nê giúp tao một tay di.". 
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Nêm /ne:m!/, [niml] (vt) cho 
thêm một ít muối, nước mắm, bột 
ngọt, gia vị vào thúc ăn cho vừa 
miệng. "Con nêm nổi cá kho giảm 
cho má rồi nhắc xuống.". 

Nên chỉ /ne:n'! ci:!⁄, [na:n! c'] 
[01] (m) ý nói: không có được kết 
cục tốt, không nên danh phận, 
không nên người hữu dụng, không 
ra trò trống gì. "Những phường bắt 
nghĩa, bất nhơn đó tao nói để rồi 
coi, sau này bọn chứng nên chỉ.". 
Nên thân nên hỉnh /ne:n' txn 
ne:n' hịpn?/, [na:n! txpg:! na:n! 
hin] [0101] (qn) (dùng trong câu 
phủ định) 1. thành người hữu dụng, 
có ích cho xã hội và gia đình. "Ba 
thấy hôn, những đúa mà cha mẹ 
nuông chiều, cho ăn chơi, cờ bạc, 
rượu che, sau nay chúng có nên 
thân nên hình gì đâu.", 2. có kết 
quả, làm được việc. "Bảo nó ải 
tiệm, đi dọc đường làm mắt hết tiền 
bạc. Hỏi có nên thân nên hình gì 
hôn chớ?". 

Nên thuốc /ne:n! t"uxk?, [na:n! 
tˆu:k°] [01] (vt) (thức ăn) 1. có vị 
thuốc, có thể trị được bệnh. "ấz 
được ba cái rau om nên thuốc, đố 
dau hưng lắm đó.", 2. có chất bổ 
dưỡng cho cơ thể. "Ba cái đậu đen 
nấu hưởng, nghe nói ăn cũng nên 
thuốc lắm đó.". 


Nếp than /ne:p° ta:n!⁄, [ni:p 
t”a:n!] [01] (dt) nếp cẩm, gạo cẩm, 
loại nếp có màu tím đen, thường 


dùng để cất rượu, hoặc nấu xôi. 
"Ba cái rượu nếp than mà mua 
được chính sốc ở Gò Đen là ngon 
rồi, còn chê vào đâu được nữa.", 
"Trong các loại xôi, theo tôi, xôi 
nếp than ăn ngon hơn nhiễu.". 

Nga /ga:!⁄, [na:!] (dt) loại cây 
hoang cùng họ với lau, để, nhưng 
thân xốp và to hơn, có lóng, lá dài, 
thường mọc ven các bở sông, rạch. 
"Ho... ở... Tau Nam Vang chạy 
ngang cồn cát. Xuông câu tôm đậu 
sát mé nga. Thấy em cha yếu mẹ 
già, Muốn vô hoạn dưỡng, Hò... 
ở... Muốn vô hoạn dưỡng biết mà 
đợng không? (h)". 

Ngà cái /na:' ka:j?, [na:' ka:j] 
[01] (d0 cửa rạch ăn thông với 
sông cái. Rạch bắt nguồn từ bở 
sông cái để đổ vào ruộng. Tên 
rạch thường có chữ “cái” đứng 
đầu, có lẽ do chữ ' ngả cái” túc la 
ngả đổ ra sông cái, nói gọn lại. 
(SN)”. 

Ngả nghến /na? ne:n/, [na: 
n2a:n”] [01] (vt) ngã ngón, có dáng 
điệu, cử chỉ không nghiêm chỉnh, 
không đúng dẫn. "Con nhỏ đó con 
nhà ai mà ngả nghễn quá vậy. Đi 
ngoái đường mà nắm tay, câu cổ 
hết người này túi người kia.". 

Ngách /nac:/, [nat] (dt) một 
đường nứt, một khe hở của đất, mà 
các con vật nhỏ, có thể len lỏi đi 
qua được. "Đảo chuột mà mây 
hổng chịu chân ngách trước là 


hồng dễ gì bắt dược nó dâu 
nghen. `. 


Ngãi /na:j?/, [na:j”] (dt) (bâ) nghĩa, 
1. điều được coi là hợp lẽ phải, 
đứng mực, đúng khuôn phép xử 
thế. "Báu đừng vội giận, Qua xử 
phận vuông tron, Người còn thì 
ngãi vẫn còn, Sau này gặp gõ 
chẳng hờn chỉ nhau. (cd)", 2. quan 
hệ tình cảm thuỷ chung, nhân hậu. 
"Anh đưng tham chữ phú, phụ bạc 
chữ bản, Bạc trăm xài hết, ngãi 
duyên trần còn đây. Nà 
Ngãi nhơn /na:j“ nx:n' /, [na:j 
Jw:n!'] [01] (dt) nghĩa nhân, tình 
nghĩa và lòng thương người thuỷ 
chung, tử chỉ chung chuẩn mực 
thuộc về đạo lí tình cảm cần phải 
có của một người đối với người ân, 
người thương của mình, (cn) nghĩa 
nhơn, ngãi nhân. "Biển đông SÓNG 
dợn ba đảo, Ngãi nhơn khác thể 
sóng (rao biển đông. (cd)". 
Ngái /na:j?2, [na:j"] (vt) xa, rất xa, 
ở một khoảng cách tương đối lớn, 
sử thưởng được dùng kết hợp với 
4". ` Đây dói đó con xa ngái, đi 
bộ hổng nổi đâu, đánh phải ngồi 
đây đợi đo thôi 
Ngàn /na:n”/, Túađể] (st) số đếm, 
đơn vị tính bằng mười lần của một 
trăm. "Lên non chọn đá thử vàng, 
Thử cho đứng lượng mấy ngàn 
cung mua. (cd)”. 
Ngán /ga:n?/, [na] (vt) ngấy, 
chán, sợ, (. có cảm giác sở một 
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loại thức ăn nào đó. "4a cái lạp 
xung (rông thấy là đã ngán rồi. 
Ẩn gì vô.", 2. ở trạng thái không 
con thèm muốn, không thiết nửa. 
"Coi ba cái phim Chưởng của Tảu 
riết tôi thấy ngan quá.", 3. ngại 
đến mức sợ, muốn tránh né vì sợ 
gian khổ. "Báy giờ mà lội đồng 
qua bên đó, trời nắng chang 
chang, lại mất mấy tiếng đồng hồ, 
tôi ngán lắm." 

Ngán ngược /pganẺ nquixk°, 
[na:n° nur:kế] [01] (vt) chán ngấy, 
chán đến mức không còn sự ham 
thích. "Mới ăn ba cái che xôi nước 
sáng nay, bây giờ nhìn thấy là tôi 
ngán ngược rồi, Ö đó mà ăn nữa.". 
Ngán tới xoáy /nanẺ tr; 
swaj:?, [na:n° xi saj”] [101] 
(qn) rất chán, rất ngắn, (cn) ngán 
ngược, nhưng có ý nhấn mạnh mức 
độ của sự chán, ngán. "N?hốc tới 
mấy cái món đó là tao ngán tói 
xoáy rồi, thôi tụi bây ăn di.". 

Ngắn tới xoáy thượng /na:n” 
txJ` swaj: tPurxgS, [na:n txij 
saJ: t?ur:n] [1001] (qn) (cn) ngán 
tới xoáy, nhưng có ý nhấn mạnh 
hơn mức độ của sự chán, ngán. "4ø 
ba cái đồ chiên, xảo nhiều quá, 
bây giờ ngửi tới cái mùi dầu là 
thấy ngán tói xoáy thượng rồi.". 
Ngang bè /na:n' be, [na:n! 
be:] [01] (vt) 1. ngang bướng, 
không nghe theo ai cả mà chỉ theo 
ý mình. "Cái thằng ngang bè đó, 
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ông nói nó không có nghe đầu. 
Mặc kệ nó, để nó thất bại thì nó 
mới biết.", 2. không có lí lẽ, không 
hợp tình, hợp lí. "Cái thằng nói 
chuyện ngang be đó, ông nơi với 
nó lam chỉ cho mệt.". 

Ngang chàng /narn' ca:n?, 
[na:n! ca:n/] [01] (vt) 1. ngang và 
thẳng đến mức trông có vẻ không 
phù hợp. "Hai cái vạt áo ngang 
chang, mặc trông nó kì qua đi.", 2. 
vắt ngang qua một cách khó nhìn, 
chướng mắt. "4¡ giăng sao phơi đồ 
ngang chàng ngay lối đi cái kiểu 
đó là coi không được rồi.". 

Ngang hàng /na:n' ha:p/, [na:n' 
ha:n”] [01] (vt) 1. cùng thứ bậc gia 
đình, cùng địa vị xã hội. "7rong 
đòng họ, dì ấy còn lớn hơn mẹ. 
Con có ngang hàng đâu ma con lại 
vô lễ với đị. Con xin lôi đì mau 
lên.", "Anh với tôi Ở cơ quan cũng 
ngang hàng thôi má ảnh làm như 
sếp mình hồng bằng.", ", 2. cố hành 
động, cách ứng xử ngang bằng 
không phải phép. "N”hd có khách, 
tụi COH không được ngồi ngang 
hang, nói năng ngang hàng với 
người lớn, nghe hôn 

Ngang hông /ga:in' hx*n”'!, 
[na:p' hA*p”"] [01] (vi) 1. ngang 
ngược, bất chấp lẽ phải, không đầu 
đuôi, không phép tắc, (cn) ngang 
xương. "Ăn nói với người lớn cái 
kiểu ngang hông đó la bị đòn 
nghen con.", 2. bỗng dưng, tự 
dưng, không rõ vì sao. "Đang nói 


chuyện với người ta mà bỏ đi 
ngang hông như vậy, thật là mất 
lịch sự.", 3. không đi theo thứ tự, 
trình tự. "Làm thì phải làm đúng 
quy trình, chó làm ngang hông cái 
kiểu đó sao được.", 4. không giữ 
đúng trật tự đã được thửa nhận. 
"Anh ở đâu mà chen ngang hông 
vậy? Anh không thấy người ta 
đứng sốp hàng từ sáng tới giỏ 
sao.". 

Ngang ngửa /na:n' qurx/, [na:n] 
gu1A ] [11] (vt) 1. không lựa chọn, 
để tự nhiên có lớn có nhỏ, có tốt có 
xấu trộn lẫn vào nhau, (cn) xa cạ. 
"Chị bản ngang ngủa bao nhiêu 
một kí?", 2. suýt soát, gần bằng, 
tương đương, không thua kém 
nhiều, chỉ hơn kém nhau một ít. 
"Cai ghe nay coi vậy mã cũng chạy 
ngang ngửa cái ghe kia, chớ hồng 
tệ đâu.", "Cái xuống này chổ 
Hgang ngửa cũng mỘt chục gia, 
chó hồng ít đâu... 

Ngang phè /na:' fe?/, [pa:n! 
fc:] [01] (vt) (cn) ngang bè, trái 
tính trái nết, không theo lí lẽ thông 
thường. "Cái tính ngang phè của 
nó thế nào cũng có ngày bị chúng 
đánh.", "Anh nói chuyện gang 
phè, nên không ai muốn nói với 
anh lam gì.". 


Ngang xương /an' suuxn', 
[na:p' suzn ] [01] (vÐ (cn) ngang 
hông "A⁄4y thằng nói ngang 
xương ma nói với nó lam gì cho 
mệt.", "Làm ăn với người ta mà bỏ 


ngang xương cái kiểu này, mai mốt 
ai dám kêu lam nữa.", 'Làm cái 8ì 
cũng có thứ tự, chớ giải quyết 
gang xưƠng cái kiếu nay la hồng 
ôn rồi.', "Chen ngang xương cái 
kiểu đó 1# hổng được đâu nghen 
em." 


Ngắng /qa, [ga] (vÐ 
nghềnh, vươn cao lên, nâng lên 
trên. "Đứng chỉ tuốt phía sau mà 
phải ngắng cổ vậy, lên đượ trước 
này ngồi, có phải để coi hôn 

Ngãnh /n3jn, [n3n: 3 (d0 phần 
đất nhỏ nhô ra biển. "Dán sống ở 
ngành này toàn là dân đi biển, nên 
ChỈ có phụ nữ và trẻ con ở nhà mà 
thôi. ". 

Ngánh /n3n?/, [nan?] (di) (bâ) 
nhánh, 1. nhánh sông nhỏ được 
tách ra tử một con sông lớn. 
"Ngánh sông này đi miết sẽ ăn 
thông ra biên.", 2. cành, nhánh cây 
mọc từ thân hay tử một nhánh to 
ra. "Mua nay, nên mé bới ngánh 
cây để tránh Siông, bão.", 3. cơ số 
nhỏ của một cơ sở lón. "Cửa hang 
này chính là một chỉ ngánh của 
công ty lớn ở Sài Gòn đó.". 

Ngao /a:w'/, Ina:w 1 (đĐ chung 
nhỏ dùng để uống rượu, hoặc uống 
trà. "Rượu uống bằng ngao thì biết 
chứng nao cho mới say được.". 
Ngáo (a:W”/ [na:w'] (vt) 1. ngu 
khở, kém hiểu biết, không nhận 
thức được vấn đề. "Mây đừng có 
ngáo quá đi. Ông đã nói vậy rồi, 
mà còn hồng hiểu.", 2. không theo 
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kịp cuộc sống thời đại. "S%zw 7954, 
tôi về Sài Gòn, ngợp mắt vả thấy 
chuyện dân chơi thì chẳng qua 
mình chỉ là một thằng ngáo. (SN)". 
Ngạo /na:wÝ, [na:w”] (vt) (bâ) 
nhạo, chế, có những hành động, cử 
chỉ để trêu tức, coi thường người 
khác. "7hấy người fa nói ca lăm 
mà tụi con con ngạo la bắt nhơn 
lắm đó nghen.". 

Ngạo nghễnh /na:w“ ns:j/, 
[na:w° na:n”] [01] (vt) ngạo nghễ, 
tổ ra coi thưởng, khinh rẻ kẻ khác. 
"Cái thằng ăn nói ngạo nghênh đó 
nay bị đánh cũng la dáng đời 
thôi.". 

Ngáp /na:p”, [na:p'] (vi) bó tay, 
chịu chết, hết phương cách. "Cø 
mỗi chiếc xe đạp làm chân di làm, 
mà bị chúng chôm mất là kê như 
ngap thôi.". 

Ngáp gió /na:p` z27/, [0a:p” j2?] 
[01] (vt) (cn) ngáp, có ý nhấn 
mạnh hơn. "7a !Ễ chuyến này 
coi như ngáp gió là cái chắc.". 
Ngáp ngược /pgaip` nuiykf?, 
[na:p” nu:k°] [01] (vt) 1. há rộng 
miệng và hơi ngước về phía sau vì 
quá buồn ngủ. "Lảm gì mà ngáp 
ngược vậy. Buôn ngủ thì di ngú di, 
ngồi thức dó mà làm chỉ.", 2. chán 
ngấy, chán đến độ muốn ngáp 
ngược. "7ấy chè là tao muốn 
ngáp ngược rồi, ở đó mà kêu tao 
ăn.". 
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Ngạp rạp /ga:p” za:p?, [0a:p” 
zA: P” [01] (vi) ngã rạp, rạp sát 
xuống xếp lớp, mẹp xuống từng 
lớp, từng lớp. "7rởi giông mưa lún 
quá làm ba cái lúa chứa kịp cất 
ngạp rạp hết.". 

Ngạt /na:(5, [pa:k] (dt) chốt nhỏ 
xỏ ngang qua lỗ để tạo sự chuyển 
động quanh trục. "Cđi kéo cốt 
không ăn sửa dễ ợt, chị chỉ cần siết 
bớt con ốc ngạt lại là được chó 
gi.`. 

Ngạt kéo /ga: ke:w/, [na:k° 
ke:w'] [01] (dt) quai hàm, phân 
nhánh của xương hàm dưới có thể 
cử động để mở miệng và nhai. 
"May đánh ngay cái ngạt kéo nó, 
rủi lỡ mạnh nó bỏ ăn rồi sao.". 
Ngạt tréo /na:t” (c:w?, [na:kf 
(e:w°] [01] (dt) cái có hai cây bắt 
tréo để thả con vật lên nướng. 
"Chỗ này chỉ cần làm hai cái ngạt 
tréo là nóng được chớ có gì đâu.". 
Ngàu /paw?, [na:wˆ] (vt) ngâu, 
có màu đục do nhiều tạp chất trộn 
lẫn. "Con kinh quê tôi người ta 
quen goi là “kinh điều" vì nưúc của 
nó đỏ ngàu hà.". 


Ngay /03j:⁄. [naj'] (vt thắng, 
theo một hướng nhất định, không 
chệch về một bên, không cong, 
không gấp khúc, gẫy gập. "Mấy em 
đứng cho ñgay hang, chó đứng cái 
kiểu #i Ủđ COHĐ COHNĐ qHẹO đuẹo 


r 


vậy.” 


Ngay băng /gaj:'` ban:!/, [na:J' 
ban:'] [01] (v0 (cn) ngay bân, 
ngay bon, l. thắng băng, rất thẳng, 
không có lấy một chút cong quẹo. 
"Hàng trụ trồng ngay băng, không 
chê vào đâu được.", 2. đúng phóc, 
trúng phóc, không sai lệch chỗ 
nao, tí nào. "7 đoán gay băng, 
chị thấy hôn. Nói mưởi giờ Ống về 
la hhg mười giò ống về phải hôn 
nao." 

Ngay bân /njaj:! bxn:⁄, [ga:]' 
bxp:'] [01] (v0 (en) ngay băng, 
ngay bon, 1. rất thẳng, thẳng gần 
như tuyệt đối. "Con kinh nó đào 
sao hay thiệt, ngay bán.", 2. đúng 
y, đúng ngay, mà không hề CÓ SỰ 
lưỡng lự, sai sót. "Nhở thăng nhỏ, 
nó đưa tôi tới ngay bân cái nha 
anh, không sai lạc ma cũng không 
phải hỏi thăm ai cả.". 

Ngay bi /gaj:! bi:U, [na J! b1] 
[01] (vt) (bị a), ba bị thẳng, thành 
một hàng. "Để ngay bi cái kiểu 
này, gặp thăng đánh đỏ như tao thì 
đánh lam sao trúng được.". 

Ngay bóc /naj:! ba*k??/, [pa:]' 
bA*k??] [01] (vt) trúng phóc, đúng 
phóc, trúng với ý định hoặc diều đã 
nói trước, (cn) ngay phóc. "Hén 
sao, nó chọn một cái ngay bóc cái 
số trúng giải đặc biệt.", "Tôi đoán 
ngay bóc ma, nó đi hai bữa thì nó 
cũng quay về thôi, thấy hôn.". 
Ngay bon /naj:' bon, [na;j} 
bo:g'] [01] (vÐ (cn) ngay băng, 


ngay bân, 1. thẳng băng, thẳng tắp, 
không có lấy một sự mấp mô, gợn 
sóng nào. "À4ấy cái ao nảy, họ 
căng dây đao ngay bon, trông đã 
thiệt.", 2. đúng thời điểm, đúng ý 
định, dự định. "Ảnh đến ngay bon 
giờ họp, không sớm mà cũng 
không trễ chút naảo.". 

Ngay bong /naj:! ba*n”'!, [na] 
bA*n”] [01] (vt) (cn) ngay bóc, 
ngay bót. "Ä⁄äy thấy tao hay hôn, 
tao lật một cái ngay bong cái trang 
cần tìm.", "Tao nói ngay bong tÌm 
đen nó nên nó mới ngồi im đó 
chớ.". 

Ngay bót /naij:'! ba:t/, [na:j 
ba:k?] [01] (vt) (cn) ngay bóc, 
ngay bong. "Nhốm mất tao lấy 
cũng ngay bói thôi, có gì ma tìm 
lâu đữ vậy chớ.", "Tao nói ngay 
bót ma máy hông chịu tin tao.". 
Ngay chò /naj:' c2:2, [na:j! c2:?] 
[01] (vt) 1. thẳng cẳng, xuôi tay, 
không nhúc nhích. "Ông năm ngay 
chò rồi, kêu ổng dậy làm cái gì 
nữa. Để ổng thức rồi, tui nói lại 
cho.”, ”, 2. (nb) bất động, bất tỉnh, 
sắp chết, chết, không còn cử động, 
động đậy. "Nó năm say chỏ rồi, 
còn gì nữa mà làm hô hấp.". 

Ngay chóc /naj:' ca*k??/, [na:j! 
cA*kf] [01] (vt) (cn) ngay bóc, 
ngay bong, ngay bót. "Có ai chỉ 
hôn ma anh tìm được ngay chóc 
nha vậy?", "Tôi nói ngay chóc mà 
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bà hổng tin. Bà mắc lửa nó rồi 
thấy hôn.". 

Ngay chong /gaj:! ca*n”!⁄, 
[ga:jˆ cA*p ”] [01] (vÐ) (cn) ngay 
băng, ngay bân. "Họ trồng kiểu 
sao mã cây nảo cây nấy say 
chong, hay thiệt.", "Tôi chỉ một cái 
la ! ngay chong cai 'diễm yếu, nên nó 
cũng ớn tôi luôn.". 

Ngay chót /naj:'! c2:t/, [nai] 
c2:k?] [01] (vt) (cn) ngay chóc, 
ngay bóc, ngay bót... Mi nh nắm 
ngay chót cái điểm yếu của họ nên 
họ mới ngán mình chớ.", "Tao nói 
ngay chót như tiên tri có khác, biết 
thế nào hùn hạp làm ăn cũng có 
chuyện lum sum ma.". 

Ngay chừ /naj:' cur?, [na:j! 
cui?] [01] (vi) thẳng ra và bất 
động, (cn) ngay chỏ. "Ống đi làm 
về mệt, ông nằm ngay chữ rồi kia 
kia.". 

Ngay đuôn /naj:! duxn!⁄, [na:j]l 
du:n!] [01] (v) 1. thẳng duột, 
không có lấy một chỗ gù lên, hoặc 
cong queo. "Cả cái rửng thông cây 
nào cây nấy ngay đuôn trông thấy 
đã thiệt.", 2. (nb) thẳng cúng, 
không uyển chuyển, mềm mại. 
"Múa gì mà chân tay ngay đuôn 
cái kiêu đó thì ai mà coi.". 

Ngay họng /naj:' hga*n”5/, [na:J] 
hA*n”] [01] (vt) bí hoặc đuối Hí 
không nói được. "Ä⁄2y thấy hôn, 
tao hỏi một câu ngay họng, nên nó 
có trả lời được đâu.". 
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Ngay lưng /nai:' lun:!, [na:] 
lưn:!] [01] (vt) nằm ngay lưng sau 
những giờ làm việc không được 
thẳng lưng, ý nói "nằm nghỉ tạm", 
(cn) thắng lưng. "Con nhường cái 
bộ ván cho ba con ổng "gay lưng 
một lát rồi ổng con đi làam.", 2. nai 
lưng, giơ lưng ra làm lụng, gánh 
Vắc phần trách nhiệm. "Máy đứa 
nhỏ còn tuổi đi học, nên hai vợ 
chồng phải ngay lưng ra mà làm 
thôi, chớ biêt trông nhở ai bây 
giở.". w 

Ngay lưỡi /naj:! lurrjJ2, [na:j! 
luzj] [01] (vt) bí, đuối lí, không 
nói được, (cn) đơ lưỡi, đớ lưỡi. "Nó 
lam bậy. Gặp tôi nó ngay lưỡi 
luôn, có phân trần được gì đâu.". 
Ngay ngăm ngắp /naj:!' nam:! 
0ap:/, [naj' gam:' pap:] [101] 
(an) ngay đến độ nhìn thấy thắng 
tắp, không có một chút lệch nào. 
"Rửng cao su trồng ngay ngăm 
ngốp trông thấy đã thiệt.". 

Ngay ngớm /naj:` px:m'?, [na:j' 
>:m°] [01] (vt) 1. ngay ngắn, ở 
vao những vị trí được tạo thành 
những đường thắng, đứng, không 
lệch về bên nào. "xếp hàng cho nó 
ngay ngớm coi, gì ma để mát trật 
ự vậy.", 2. có tư thế, tác phong 
đúng mực. "Chỗ người lớn, con 
nhớ đứng ngồi, ăn nói cho nó ngay 
ngứm nghen con.". 
Ngay óc o /naj:' a*kf 
X1” 


9:1, [nai]! 
2:1 [1011 (qn) 1. ngay giữa 


đỉnh đầu, hoặc ở j phần thuộc về 
đầu. "Con chữn mã may bắn trung 
ngay óc o nó, nó hồng chết sao 
được.", 2. ngay tâm điểm, phần ở 
chính giữa. "Cái bia có vòng mười 
là nó bắn ba viên trúng ngay óc 0 
không đó.". 

Ngay tẩy /naj:! txj, [na:J! txj?] 
[01] (vt) 1. đúng sự thật, đúng tính 
chất vụ việc. "Tao đoán một cái là 
Hgay tẩy, máy thấy có sai chỗ nào 
hôn?”, 2. đúng điềm yếu, chỗ thiếu 
sót của ai đó. "Tao nói ngay f 
nó, mày thấy nó im re, chó có đám 
phản ứng lại gì đâu nảo.". 

Ngay trang /naj:' ta: 0 [na 1h 
ta: !1 [01] (vt) 1. rất thẳng, thẳng 
tắp, thành một đường thắng chạy 
dài. "Giờ chảo cờ, học sinh đứng 
xếp hàng ngay trang trông đẹp 
fhiệt.", 2. đúng phóc, đúng y, 
không sai lệch tí nào. "Nó #ả Tới 
ngay trang, ban giảm khảo ai cũng 
Vi ÿ.". 

Ngay trân /naj:? txn:/, [na:] 
txn'] [01] (vt) (cn) ngay trang, 1. 
rất thẳng, không có một tí uốn 
cong nào. "Hiểm có những cây dừa 
ngay trân như thê nay đê lam cột 
lắm." , 2. tận mặt, ngay tại mặt, trực 
tiếp đối mặt. "7ao nói ngay trấn 
HÓ, CÓ mốt vỢ nơ nữa ma.", 3. đúng 
phóc, không sai chỗ nào. "Tạo nói 
ngay trân. Có sai chỗ nào không 
ne?". 

Ngay tróc /gaj:' ta"k?/, [na:j! 
{AYk??] [01] (vt) (cn) ngay chóc. 


"Có ai cho ảnh hay đâu mà ảnh về 
ngay tróc ngày giỗ Ông Hai vậy.`, 
"Tao đoán ngay (róc, HÓ Còn mắc 
nợ bà ấy nên mới nghe lời xúi giục 
của bá đữ vậy chớ.". 

Ngày chung tháng chung /naj:? 
cu*n"' than” cu*p”⁄, [pa:? 
cu*n”! t?a:n? cu*n”] [0101] (ạn) 
chỉ ngày 30 Tết, chỗ giới hạn của 
hai năm cũ và mới giáp nhau. "7c 
kêu la ' ngay chung tháng chung” 
thì khỏi phiên coi ngày tốt làm lễ 
rước dâu nữa vậy. (BT)". 

Ngày hăm ba /naj:? ham:! ba:!/, 
[na:j? ham:! ba:'] [101] (dn) ngày 
lịch sử Nam Bộ mở đầu cho cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp 
năm 1945, (cn) ngày Nam Bộ 
kháng chiến. "Mùa thu rồi, ngày 
hăm ba, ta di theo tiếng kêu sơn hà 
nguy biến... (TTS)". 

Ngày ngạy /gaj gaj, [0a:J 
02:j”] [01] (vÐ (bâ) ngay ngáy, ở 
trạng thái lúc nào cũng không an 
tâm, yên lòng. "Con đj xa, ngây 
nảo Ở nhà má cũng Ìo ngày ngạy.". 
Ngăm /nam:!/, [qam:!] (vt) doạ sẽ 
trừng phạt hoặc gây tai hoạ. "Ä⁄e 
đánh một trăm, không bằng cha 
ngăm một tiếng. (vn)", "Máy thằng 
ngăm nó không dám làm đâu. Mày 
dưng có sợ, nó lam tới.". 

Ngăm ngắp /nam:' nap/, [nam:! 
ap?] [01] (vt) răm rắp, đều một 
loạt, không có hiện tượng hành 
động khác đi. "Mấy đứa con ảnh 
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chỉ ngoan thiệt. Nói một tiếng là 
chúng nó nghe và làm ngắm ngố, 
liền, không cần phải đợi nói đên 
tiếng thứ hai.". 

Ngăm nghe /pam:' ne:!, [nam: 
pe: ] [01] (vÐ hăm he, doạ bắt phải 
nghe, làm theo. "Ống, ngăm nghe 
mây vậy chó, mây hổng làm ổng 
làm gì mây." 

Ngắm nghé /nam: ne:/, [nam:” 
n£:] [01] (vt) ngắm nghía, nhìn kĩ 
vì yêu thích, hoặc để thực hiện 
công việc cho chính xác. "Có bộ 
đồ mới, nó cú lấy ra lấy vô, ngắm 
nghé tối ngay, mong cho mau tới 
Tết để bận.", " Bộ Ông chủ định làm 
cái gì sao ma thầy ông ngắm nghé 
miếng đất hoài vậy?". 

Ngắn /nan?/, [nan] (vi) (bâ) 
ngần, 1. thứ tự, trình tự trong lúc 
nói chuyện, sắp xếp hợp lí nội 
dung khi trình bày. "Con nha ai 
còn nhỏ mà biết ðn nói có ngẳn 
ghê chứ", 2. số lượng, mức độ 
được xác định trong chừng, mực. 
"Chị cho tiên bọn nó Cũng có ngắn 
thôi, chứ thoái mái quả. khiến bọn 
Chúng quen ăn xải rồi sinh hư 
hỏng mà thôi.", 3. số lượng, mức 
độ được xác định một cách đại 
khái để dùng làm cơ sở cho nhận 
định của người nói. "Ngổn ấy tuổi 
rồi, mà nó vẫn ham chơi, nhậu 
nhẹt, chưa chịu làm ăn gì cả.". 


Ngắn ngỏi /nan? no:j⁄, [gan: 
02:j”] [01] (vt) (bâ) ngắn ngủi, quá 
ngắn, chóng qua, quá ít so với yêu 
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cầu, mong muốn. "Ba ngày Tết 
ngắn ngôi rồi cũng hết. Lại bắt 
đầu ai trở về nhà nây đi làm thôi. ". 
km tủn /nan:? tu:n/, [nap: 
U*0"”?] [01] (vt) ngắn ngủn, ngắn 
HÀ độ như bị hụt, bị cụt đi. " Bọn 
trễ bây giỏ, chung mặc cải áo kiểu 
Øì ngắn tủn, đưa ngục, đưa rún ra 
ma cũng mặc. ". 
Ngắn xủn /pan: su:n!, [pgan: 
SU "ụ ] [01] (v0 ngắn ngủn, (cn) 
ngắn tủn, ngắn đến mức không 
dùng được, không đạt yêu cầu. 
"Lấy cái sảo ngắn xửn, ghe nước 
lớn có chống gì được đâu mà 
chống.". 
Ngặt đời /nat“ dx:j//, [nak 
dx:j”] [01] (pt) trái quy luật, không 
theo thối thưởng, không theo lẽ 
đời. "7 hằng nay, thói quen ăn 
uống nó cũng kì lắm. Anh nghĩ thử 
coi, tôm cua ma nó chê có ngặt đời 
hôn chớ.". 
Ngặt mình /nat” mịjp:Z, [nak: 
min:?] [01] (pt) 1. khó chịu trong 
người, cảm thấy nhức mình mẩy, 
hay muốn chớm bệnh. "Máy bữa 
nay thởi tiết thay. đổi, tôi thấy ngợi 
mình quả. 5 2. ở tình thế không 
biết phải xử sự như thế nào cho 
được, hoặc gặp sự việc không như 
ý muốn. "Nó để nghị toản cái 
chuyện ngặt mình không, ai mà 
lam cho được chớ.". 
Ngắc /p>k'/, [nxk£] (vt) ngẩng, 
ngóc, ngước, nâng cao đầu và 


hướng mặt lên trên. "Côn thăng 
Hay, mây ngắc đâu lên để tao xem 
COi may C0H đi HẺ.". 

Ngắm ngáp /qxm7 na:p° 
[nam:` na:p] [01] (vt) 1. thấm 
tháp, có một tác dụng nào đó 
nhưng không đáng kể, "Đối với 
dân lao động, làm như vậy có 
ngắm ngấp gì đâu mà nghỉ mệt." 
2. chấm mút, nhấm nhấp, được 
hưởng chút ít quyền lợi. "Lam việc 
nảy, ông nhà tôi có ngắm ngáp gì 
đâu mã cũng mang tai mang 
tiếng." 

Ngậm họng /pxm ha*"n”/ 
[nam hA*Yn”5] [01] (vt) 1. câm 
họng, câm miệng, câm mồm, 
không mở miệng nói chuyện. "Ä⁄4y 
có ngậm họng lại không nao, nói 
mữa tao đập cho một trận bây 
giở.", 2. (nb) bí thế, đuối lí, không 
có lí để nói nên lời. "Việc nảy, tao 
chỉ câm hỏi nó một câu là nó ngậm 
họng liên.". 

Ngậm họng ăn tiền /nxm:ế 
ha*n” an:! tian?, [gam hA*p” 
an:! tin] [0101] (qn) giữ im lặng 
để được lợi cho mình, cách nói có 
hàm ý chê bai ai đó có xử sự chỉ 
nghĩ về mình, không cần biết lẽ 
phải. "Cái thằng cha nảy chỉ biết 
ngậm họng ăn tiên thôi, ở đó mà 
máy Trộm cậy vao tiếng nói của 
ống.". 


Ngần /nxnz/, [nxp:] (vt) lưng, 
chưa được đây, chưa tới mức quy 


định của vật dựng. "Mánh lái của 
bọn gian thương để ăn gian la: 
đong lụa cho người ta thì nó đong 
ngân, mua lúa của người ta thì nó 
đong VIWH. `. 

Ngần tù tì /nxn? tu? ti2/, [nxn: 
tu*2 ti?] [101] (qn) ngẩn người ra, 
ngơ ngác vì bố ngỡ, (cn) ngẩn tò 
fe. Nghe HÓ nơi vậy, ai CN ngắn 
tù tì, chẳng thể có ý kiến gì thêm.". 
Ngập mặt />p:“ mat/, [nap: 
mak:] [01] (pt) có tính chất nhiều 
vô kể. "Chả chắc giàu lắm. Vô 
tiệm mới dám tiêu xai ngập mặt 
như vậy chớ.". 

Ngập ngạp /pxp” na:p?, [nqp:” 
na:p”] [01] (vt) ngập ngừng, tỏ ra 
do dự, thiếu sự quyết đoán. "Ð/ /hi 
di. Chó ngập ngạp cái kiểu đó, ai 
biết đâu mà đợi.". 

Ngập ngững /nxpf nun⁄, 
[pap” nu] [01] (vÐ) (bâ) ngập 
ngừng, vừa muốn lại vừa e ngại 
nên khó quyết định, (cn) ngập 
ngạp. "ý Ảnh ngập ngững chưa 
muốn quyết, nên phải đợi thêm vải 
bữa thôi.". 

Ngất ngơ /nxtf nx:⁄. [nxk: 
gx"”'] [01] (vt) ở tình trạng không 
biết tường tận, rành rẽ, không nắm 
bắt được vụ việc. "Hổi nó, nó cũng 
ngất ngơ nên không thể trả lời 
được đâu. Việc này, phải hỏi ông 
chủ mới được.". 
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Ngất ngư /pgxtŸ nur:!⁄, [nxk? 
nu1:!] [01] (v) 1. mệt đử, thoi 
thóp, thở rẤt yếu, l) trạng thái đuối 
sức. "Máy con cá nay lạ nước ngất 
ngữ rồi, để nó cũng chết thôi, mắn 
đ/.", 2. (nb) dứ dử, quả sức, quá 
mức đến độ muốn mộệt. "Ảnh chỉ 
đãi bọn tui một bữa ngất ngư 
luôn. ". 

Ngất ngứ /0xt? nui⁄, [pxk: 
nur:'] [01] (vt) 1. ở tình trạng khó 
nói, nên nói không nên lời. "Ông 
hỏi nó một câu la nó đã ngất ng 
rồi, tôi còn nói thêm gì nữa.", 2. Ö 
tình trạng không biết, nên không 
thể trả lời được, chỉ nói được tiếng 
một, nhát gừng. “Con không chịu 
chuẩn bị bài cho kĩ, đến khi thây 
cô gọi lên kiểm tra bài, thì con 
ngắt ngử la cái chấc.". 

Ngất trời mây /nxtÝ {x:j? mx]:!, 
[nxk:' tx:J2 mxj:!] [011] (qn) 1. 
rất cao, cao như muốn tới tận trời 
mây. "Đạo nảy ở Sai GŒỏn có 
những ngôi nha cao ngắt trởi mâ 
/uôn.", 2. ở mức độ nhiêu vô số kê, 
không có giới hạn. "7hởng nảy tiên 
đâu mà nó ăn chơi ngất trời máy 
vậy cđ?". 

Ngật /pxt?, [pxk] (t8) (bâ) (yếu 
tố dùng kết hợp hạn chế, chỉ kết 
hợp với tử "cao") ngất, Cao quá 
tầm mắt, cao mút tầm nhìn. "Cái 
núi cao ngật trời cái kiểu đó, nhà 
leo núi nào mà leo lên cho nổi. ". 
Ngật ngưỡng /pgxt” nuIxr, 
[nqxkế nưzn] [01] (vÐ) 1. ngất 
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ngưởng, ỏ tư thế không vững chắc, 
lắc lư, có thể ngã đổ. " ĐỂ em ngồi 
ngật ngưỡng cái kiểu đó, coi Chửng 
té đó nghen hôn.", 2. ở trình trạng 
không bình thưởng, hơi có vân đề 
tâm thân. "Gặp cái thằng ngật 
ngưỡng đó mà anh chấp với nó làm 
Øi.`. 
Ngầu /pxw⁄, [qxw:?] (vÐ 1. có 
dáng vẻ dữ dằn, hung tợn, không 
nể sợ ai. "Mấy tay anh chị, tên nào 
tên nấy mặt trông cũng ngầu hết.", 
2. có dáng vẻ hơi "bụi", không 
by, dọn", xuề xoà trong ăn 
c. "Ông 21M đốc nay ăn mặc 
BỌN ngấu thiệt.", 3. có dáng về 
nghiêm nghị, ít nói cười. "7ø 
ông thầy này trông ngầu thật.", 4. 
(ăn chơi) thoải mái, không có giới 
hạn. “Bọn con nha giảu, Chúng ăn 
chơi ngầu thiệt, bắt kể ngày đêm, 
tiên bạc, cỡ nào chúng cũng chơi." 
5. đắt tiền, sang trọng, xịn, có dáng 
vẻ đặc biệt, độc đáo trong cảm 
nhận của người nói. "Chiếc xe này 
ngấu thiệt. Cả tỉnh chí có được 
một, hai chiếc là cùng.", 6. giỏi, 
xuất sắc, tài năng không ai bằng. 
"Học sinh trưởng nay học ngắu 
thiệt, có mấy giải Quốc tế họ đều 
giành hết.", 7. (trong cách chơi bài 
ngầu hầm) ba quân bài ghép lại 
được 10 (nút). "Bải anh có ngấu bỏ 
ra ăn, bài tui mậu ngầu.". 
Ngẫu /pxw/, [nxw] (dÐ ngũ, 
số 5, (đọc theo giọng Quảng 
Đông). "Nhiều nhà ngày trước 


không dễ gì có được tờ giấy ngẫu 
đâu, đừng nói chỉ tới giấy bộ lư.". 
Ngày ngà (xj£ 0:/, Inxjf Ja??] 
[01] (vt) 1. ỏ trạng thái ngà SaY, 
không được khoẻ khoắn, tỉnh táo. 
P Uống mới có vải lì ma đã ngây 
ngả trong người rồi sao?.", 2. rây 
ra, phiền phức, gặp chuyện khó 
khăn, rắc rôi. "May quan hệ với 
thằng đó là thế nào Cũng Có 
chuyện ngây ngà cho mà coi." 

Ngày ngật /nxj2 nxt:%, Invj 
xk:] [01] (vt) khó chịu, uể oäi 
trong người vì bị thời tiết nóng 
bức, hoặc bị buồn nôn, choáng, 
hay khó thở. "A⁄4y ngày nay nóng 
mực, em nó bị ngây ngật nên khóc 
la hoài.", "Người tôi thấy ngây 
ngật quá. Chắc là muốn bịnh rồi.". 
Nghe /ne:'/, [ne:'] (ct) nhé, (từ 
dùng để thể hiện trạng thái tình 
cảm khi giao tiếp: tổ ý thân tình 
với người tiếp chuyện) (cn) nghé, 
nghen, nghén. "4nh đi nghe em. 
- Anh nhó về sớm nghe.". 

Nghe lóm /ne:' lam, [ne: 
la:m”] [01] (vt) nghe lồm, 1. nghe 
những điều người ta nói riêng với 
nhau. "Người lịch sự, ai lại đi nghe 
lớm chuyện người khác. "`, 2. nghe 
loàng thoảng tiếng được tiếng mất, 
nghe không rõ. Chuyện đó, nó 
nghe lơm, không biết có hôn nữa, 
phải để hỏi lại mới được.". 


Nghé /ne:/, [ne:] (ct) nhé, (từ 
dùng để thể hiện trạng thái tình 


cảm khi giao tiếp: tỏ ý thân tình 
với người tiếp chuyện) (cn) nghe, 
nghen, nghén. "Có fin gì vui, chị 
nhớ cho em hay nghé.". 

Nghen /ne:n!/, [ne:n'] (ct) nhé, (tử 
dùng để thể hiện trạng thái tình 
cảm khi giao tiếp: tỏ ý thân tình 
với người tiếp chuyện), (cn) nghe, 
nghẻ, nghén. "Con phải chịu khó, 
cố gống siêng năng học hanh 
nghen con." 

Nghén /Ie: n%, [0e:n”] (ct) nhé, (từ 
dùng để tình thái hoá phát ngôn: tổ 
ý thân tình với người tiếp chuyện) 
(cn) nghe, nghé, nghen. "Ngay 
mái, nhà tôi có đám giô, anh nhỏ 
tới chơi nghén.". 

Nghèo cháy nóp /ne:w7 caj: 
n2:pŸ, [ne:w2 ca: nø:p ] [101] 
(qn) rất nghèo, nghèo đến độ cái 
nóp để ngủ cũng không còn. "Gặp 
cái thằng nghéo cháy nóp đó, nó 
làm gì có tiên để hủn lam ăn với 
mày mà may mơ." 

Nghèo mạt Hàng /ne:w? ma:fẾ 
ha:n5/, [ne:w? ma:kế ha:nf] [101] 
(qn) rất nghèo, nghèo đến độ 
không còn ai nghèo hơn. "Vợ 
chông nó nghèo mạt hạng làm gì 
có tiên mà anh mới mua đồ cho 
mắc công.". 

Nghèo mạt rệp /ne:w? ma:f 
ze:p”, [ge:w? ma:k” z‡:p] [101] 
(qn) rất nghèo, nghèo đến mức rệp 
cũng không có, (cn) ngheo mạt, 
nhưng có ý nhấn mạnh tính chất 
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nghèo và xem thường. "Cái thằng 
nghèo mạt rệp ấy không biết sống 
cho người ta thương mà con bay 
đặt làm phách nữa chó.". 

Nghèo mắc cái eo /ne:w2 mak: 
ka:j" e:wl⁄, [new2 mak? ka:j} 
e:wl] [1001] (qn) nghèo mà con 
gặp tai hoa, tai nạn. "7ô¡ nghiệp 
gia đình ảnh, chỉ. Nhà nghèo mà 
con cái cứ bịnh lên bịnh _xuỐng. 
Đúng là nghèo mắc cái eo." 

Nghẹt /ne:f”/, [ne:k] (vt) L ngạt, 
có cảm giác khó thở hoặc không 
thổ được. "Cửa đóng bứ bứng 
nghẹt thở làm sao mà ngủ được, 
mở ra một cánh cho thoáng di.", 2. 
(từ tố dùng kết hợp với "khé/") lẹt, 
có mùi hôi khó chịu, khó ngửi do 
cháy gây ra. "ÄA#ấy đhâa nhỏ, nó đốt 
cái gì mà khét nghẹt vậy ca.". 
Nghẹt bét /ne:t” be:f/, [ne:k 
be:k?] [01] (vt) (nb) chỉ chung sự 
ách tắc, đình trệ, không còn lưu 
thông, lưu chuyển. "Đường nước 
này nghẹt bét rồi, đâu có xải được 
gi nữa. `. 

Nghêu /nc: w/, [I:w'] (d1) ngao, 
một loại hến, có màu trắng, hoặc 
trắng có bệt đen nâu ở đầu, thườn 
sông ở những bãi cát ven biển. "Ở 
biển Ba Trị, Bến Tì re, ngự dân nuôi 
rất nhiều nghêu xuất khẩu". 


Nghêu ngao /new' na:w!/ 
[ni:w! na:w'!] [01] (vt) có tính chất 
không cố định, không có mục dích 
định hướng cho hành động. 


874 


"Không có việc gì làm sao ma di 
nghêu ngao vậy chó. `. 

Nghèu nghều /nc:w2 ne:w?/ 
[ni:w2 giw] [01] (vÐ nghênh 
ngang, ngang nhiên, tỏ ra không 
kiêng sợ gì. "Uý mẹ ơi! Con gái 
đâu mà làm chuyện nhục nhã như 
thế được! Tôi thấy con Úi cặp tay 
chúng di nghêu nghêu và rủ tụi nó 
đi về nha nữa. (PV)". 

Nghều nghến /ne:w” -. 
[ni:wỶ na:n] [01] (vt) dạo chơi 
qua lại ngoài đường, do rảnh rỗi, 
không có việc gì làm. "Con gái gì 
tối ngày cứ di _ nghễu nghễn ngoái 
đường, hông ở nhà giúp cha giúp 
mẹ gì hết vậy.". 

Nghí nga nghí ngởn /ni:° na: 
gi nx:n!, [nPŠ na:! ni nx:†] 
[0101] (qn) hí ha hí hứng, có vẻ 
đắc chí, phấn khởi, vui mừng trước 
những gì đã làm được, hoặc tin sẽ 
làm được. "Cuớa gì ma đã vội lên 
mặt nghí nga nghí ngổn. Đẳ rồi 
coi, có ngáy khóc nghen em." 

Nghí ngởn /ni: An [n†” 
x0] [01] (vt) có tâm trạng thích 
thú, thoả mãn quá mức trước việc 
đã làm được. "Chuyện có vậy mà 
cũng nghí ngôn. Người ta còn làm 
được những việc lún hơn nữa kìa.". 
Nghĩa binh /nix? bịp:/, [nix? 
bin:'] [01] (dt) từ chỉ chung nghĩa 
quân chống thực dân Pháp, và bọn 
tay sai bản nước. "Có chồng đi lính 
nghĩa binh, Dầu nghèo dầu cực 


vẫn thương mình, mình ơi. Lấy chỉ 
the tà (42 %EÐEI KerlddrS-dki. sa 
nước, phá đời, hại dán. (cd)"”. 
Nghĩa địa /nix? dix9/, [nix? dix] 
[01] (vt) nghĩa lí, ý nghĩa quan 
trọng, cách dùng kèm ý phủ định 
và có sắc thái hài hước. "Xin /ôi 
mây, chuyện đó hổng có nghĩa địa 
gì đối với tao.". 

Nghĩa sĩ Cần Giuộc /nix' si 
kxn? zuxk%, [nix? sử” kxp: 
ju:k”] [0101] (dn) chỉ chung những 
người nông dân cảm tử đã hi sinh 
trong trận đánh Tây ở Cần Giuộc, 


Chợ Đệm năm 1861. "Bả¡ văn tế 


“Nghĩa sĩ Cẩn Giuộc” của Nguyễn 
Định Chiếu rõ rang la áng văn kiệt 
tác của thể loại văn tế rồi còn øi 
nửa". 

Nghịch tự âm dương /nic:° tui 
xm:' zurxn1⁄, [nit” tuzế am:! 
juzn!] [0111] (qn) mất dạy, cứng 
đầu, ngang bướng, không có được 
sự lễ phép, giáo dục tối thiểu cần 
có. "Tôi nghiệp ảnh, chỉ, có hai 
thẳng con mà đhứa nào cũng thành 
nghịch tự âm dương hết, mới chết 
chở.". 

Nghiêm nhặt /niam' pat?/, 
[niim' nakế| [I1] (vt) nghiêm 
ngặt, có yêu cầu chặt chẽ, gắt gao 
với tính chất công việc. "Lưm việc 
ở những cơ sở sản xuất mà không 
có quy định nghiêm nhặt ở từng 
khâu la hư việc ngay thôi.". 


Nghiền /nian, [ni: 0] (vÐ (b) 
nghiện, ham thích đến mức thành 
thói quen khó bỏ, (cn) phiên. "Ông 
có cái tật nghiền tra, đêm nao 4, 5 
giỏ sảng cũng thúc dậy đun bình 
tra ngôi uông một mình vậy đo." 
Nghiêng nghèo /nisn' ". 
[ni:n' ge:w2] [01] (vt) ở tình thế 
nguy kịch, khốn khổ khó xoay xở. 
"Từ ngày ảnh mất, gia đình chỉ: 
lâm vào cảnh nghiêng nghèo 
luôn.". 

Nghiêng nghẻo /nionj' ne:w), 
[nin' pe:w”] [01] (vÐ) 1. nghiêng 
về một phía, lệch sang một bên, 
(cn) nghiêng, triỀng. "ĐỂ cái máy, 
nghiêng nghéo như vậy, nở rới bể 
làm sao.", 2. ngả nghiêng, ngả qua 
ngà lại không được cô định, vững 
chắc. "Làm gì mà nghiêng nghẻo 
như con lật đật vậy chó.". 

Nghiêng triềng /nian' tien? 
[ni:n' tin?] [01] (vÐ rất nghiêng, 
nghiêng và lệch hẳn về một bên. 
"Chiếc tàu bông day mũi mau lẹ 
rồi nghiêng triêng. (BNL)". 
Nghiềng /giaq, [nin] (ve 
nghền, hơi trẹo sang một bên, (cn) 
niếng. "Tối ngủ nằm sao "hồng biết 
ma giờ cái cổ nó nghiễng không 
nhìn thẳng được.". 

Nghiệt /ni2t, [ni:k] (vt) ngặt, ở 
vào tình thế khó giải quyết, hoặc 
không thể giải quyết được. "Gia 
đình tôi rất muốn có cái máy đó để 
sản xuất, nhưng nghiệt một nổi 
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thiếu tiên.", "Anh nghĩ thử coi, nó 
đỏi tôi cái chuyện nghiệt không, 
cưới vợ cho nó, trong khi nó chưa 
hết lúp 12.". 

Nghin /ni:n, [nim?] (pt) chút 
nữa, tí nữa, một lượng không 
nhiều. "Nha ông kẻ anh đi nghỉn 
nữa la tới chớ gì." 

Nghỉnh /nin:!/, Inin:'] (vt) 1. (bâ) 
nghênh, đưa cao lên và hướng về 
một phía. "Có gì thì nói, chớ lam 
gì nghinh cái mặt lên vậy.", 2. đón 
tiếp một cách trang trọng, phần 
khởi. "Cẩn phải làm cái tiệc tổng 
cựu nghinh tân bài bản mới được.". 
Nghinh đón /nin:' do:n?, [nim:Ì 
đd2:n'] [01] (vt nghênh tiếp, đón 
tiếp một cách trọng thể. "7rưởng 
của con bữa nay nghinh đón ông 
chủ tịch tới thăm.". 

Nghỉnh nghinh /nịn!' nịm:!, 
[0m:! pin:'] [11] (vt) (bâ) nghênh 
nghênh, dưa mặt lên với vẻ vênh 
vênh tự đắc, tự mãn. "Ä⁄4ảy tải cán 
8ì hơn ai ma bảy đặt lên mặt 
nghinh nghĩnh, thấy phát ghét.". 
Nghỉnh nghỉnh /ngn` nịn/, 
[nm:! ginỶ] [01] (vf) (bâ) khinh 
khỉnh, tỏ vẻ kiêu căng, coi thường 
người khác. "7ay này nó làm gì mà 
mặt nó lục nao cũng nghỉnh 
nghĩnh vậy?". 

Nghinh ngang /nịn' 0a: 
[nin:' na:n'] [11] (ve (bâ) nghênh 
ngang, l. tỏ ra ngang tàng, không 
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kiêng sợ gì. "Ngươi gì đâu mà tính 
khí nghỉnh ngang. khó ra quả.”, x.t 
gây choán chỗ, mất trật tự, trỏ ngại 
cho việc đi lại. "Đồ đạc của ai để 
nghĩnh gang cái kiểu nay, Côn 
đâu mà lối di.". 
be Ông /nịn:! x*n”1, [nin:! 
wn”"1 [01] (vn) lễ tế, lễ rước, lễ 
cúng cá Ông, diễn ra hàng năm, Ở 
lăng thỏ, nơi vạn chải, bến cảng, để 
câu bình an và thắng lợi cho người 
theo nghề biển. "Tham gia vào lễ 
Nghĩnh Ông còn có nhường thuyền 
đánh cá ở nơi khác, tỉnh khác đang 
hạnh nghề tạ biển của địa 
phương.". 
Nghỉnh /nịn?/, [nin?] (vt) (bâ) 
ngảnh, ngoảnh, đưa mặt sang 
hướng khác làm như không trông 
thấy. "Dạo này làm ăn có tiên, gặp 
mình hắn nghĩnh mặt không thèm 
nhìn nữa chớ.". 
Nghỉnh ngảng /nịn” na: 
[nn? nai] [01] (vÐ nghênh 
ngang, cứng dầu, khó dạy bảo. 
"Gặp cái thằng nghĩnh ngắng, ở đó 
ma ông nói chuyện dạy bảo nó.". 
Nghĩnh ngãng /nịnf na:n 
[nn” nam] [01] (vt) nghễnh 
ngãng, hơi điếc, có phần lãng tai, 
nghe không được rõ. "Cái thằng tai 
nghĩnh ngĩng. Nói một đang nó lại 
nghe một nẻo, rồi làm bậy, mới 
chết người ta đây chớ". 


Nghìỉu nghịu /ni:wˆ ni:wÝ, [n1:w? 
pi:wÝ] [01] (vt) (bâ) nghêu nghệu, 


từ kết hợp với từ "cao", để chỉ mức 
độ lớn của tính chất cao trong cảm 
nhận người nói. "Cái cây đửa cao 
nghìu nghịu, ai ma dám leo lên cho 
được." ~ 

Nghịu /ni:w//, [ni:w'] (vt) ngọng 
nghịu, nói không rõ tiếng, nói 
chệch âm so với giọng bình 
thường. "Ba mà nghe cái thằng 
nghịu đó nó nói có nưóc cười chết: 
“đứng từìm"” ma nó cứ nói "đứng 
kim”.". 

Ngo ngoay /n2:'! nwaJ:!1⁄, [n2: 
waj:'] [01] (vt) ngó ngoáy, ngo 
ngoe, có những cử động nhẹ, yếu 
ớt. "Thấy ngón tay nó còn ngo 
ngoay, má tôi mới vác đì chạy 
thuốc tiếp.". 

Ngò /p2/, [n2] (dt) (thực vật) 
mùi, rau thơm thường được dùng 
làm gia vị. "Thỏ tay ma bi ngọn 
ngo, Thương em đít ruột giả đỏ 
ngó Ïơ. (cd)". 


Ngò gai /n2:? va:j1⁄, [n2 ya:j'] 
ƒ01] (dt) loại rau thơm mọc thành 
bụi, cọng dài có dạng lá, hai bên 
mép lá có gai nhỏ, mềm. "Đán 
trong này ăn phỏ có thói quen hay 
xin thêm giá, quế, ngò gai kắm.". 
Ngò om /n2:? 2:m!/, [n2:? 2:m!] 
[01] (dộ loại rau thơm có mùi 
hăng, vị đẳng, cọng tròn, nhỏ, lá 
đôi, nhỏ, mọc xung quanh, cách 
khoảng. "Ba cái ngò om có mũi vả 
vị khó chịu nên con nít ăn không 
được. ". 


Ngò rí /n2:2 zj:/, [g2:2 z#P] [01] 
(dt loại rau thơm cọng nhỏ, lá 
nhuyễn, dùng để nêm canh, hủ 
tiêu. "Ẩn hử tiếu thì người ta lại 
thích ăn với ngỏ rí, chở í ăn ngo 
gái. ". 

Ngõ; /g2⁄, [g:'] (dt) cổng vào 
sân nhà. "®a đồng cửa ngõ lại con, 
không in để máy con chó nó chạy 
ra ngoái." 

Ngõ, ïn22) [n2] (p9 để, nhằm, 
tử dùng để biểu thị mục đích sắp 
được trình bày. "7ôi đến đây ngõ 
xin ông viết giúp giủm tôi lá đơn 
gỗi chánh quyên địa phương.". 
Ngó /022/, [g2] (vÐ 1. nhìn, 
trông, xem, đưa mắt về một hướng 
nào đó để quan sát. "Ngó lên Châu 
Đốc, Vàm Nao, Thấy buồm anh 
chạy như dao cắt lòng. ( cả)”, 2. từ 
dùng không cần chủ thể của hành 
động, với nghĩa như: "coi, xem ra, 
trông có vẻ...". "Thằng này ăn mặc 
ngó thấy bảnh.", "Tạo trông cái 
tướng thằng này ngó đu côn quá, 
hồng biết tánh tỉnh có vậy hôn?!", 
3. xây mặt về phía, hướng, hay vị 
trí nào đó. "Cách cầu sắt Cái Khế 
vải trăm mét, nằm ngó ra bở rạch 
là một biệt thự mới xây theo kiểu 
tân thởi. (NH)”". 

Ngó bộ /nozŸ bo, [n2:2 bo*ế| 
[01] (pt) coi bộ, trồng bộ, trông có 
vẻ. "Tướng ngó bộ sang, nhưng 
HgưỜi lại nghco rút mùng tới.", 
"Mặt mũi ngó bộ thư sinh, nhưng 
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lại là tay anh chị có tâm cỡ Ở vùng 
nay đố.". 

Ngó chằm chằm /n2: cam: 
cam:?, [n2:? cam: cam] [101], 
[001] (vn) nhìn chăm chăm, nhìn 
với sự chú ý, tập trung cao độ. "Bồ 
chú lạ lắm sao mà con ngó chằm 
chằm vậy.". 

Ngó chừng /n2Ÿ cum+⁄, [n2: 
cunn:7] [01] (vt) 1. coi chừng, trông 
chừng, trông hộ ai đó cái gì. "C?jj ở 
nha, nhở chị ngó chứng gium lôi 
thằng nhỏ được hôn chị", 2. đoán 
chứng, nhắm chừng, tử biểu thị sự 
phỏng đoán trước kết quả một vụ 
việc để có thái độ ứng xử tiếp. 
"Ngó chứng hồng ăn thì nghỉ, chó 
lam chỉ cho uống sức.", 3. ngó đi 
ngỏ lại nhiều lần như mong đợi, 
hoặc thăm chừng điều gì đó. 
"Nhưng lần này thì chị tôi cÍ ngó 
chưng tôi mãi, liệu bê khó thoát tôi 
đành phải ngồi phịch xuống đất 
nhìn ra bở sông. (HVN)"”. 

Ngó đeo /n2:” de:w'/, [n2:2 de:w'] 
[01] (vt) nhìn thường xuyên, không 
ngót. "Nên chỉ trong lúc đáp lễ đó, 
cậu Ba mới ngó đeo nàng kia, càng 
xem cảng đẹp, cảng liếc càng ta. 
(MX)". 

Ngó mông /n2: mx*n”'!/, [pna: 
mA*n”'] [01] (v nhìn chung 
quanh mà không có chủ định để 
tìm kiếm một cái gì. "Nẻảng làm 
thinh ngó mông lên vuông trởi 
xanh lơ ở ngoài cửa số. (BNL)”. 
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Ngó mông lung /n2? mx*n”' 
lu*n”!1, [n2 mA*p”' lu*n””] 
[101] (vn) ngõ quanh quấn, ngó 
không định hướng, ngỏ trong tư thế 
đang nghĩ ngợi điều 8Ì. "Có chuyện 
gì buôn mà ngồi ngó mông lung 
vậy em gái?". 

Ngó ngoáy /no:° nwaj:?⁄/ [027 
pwa:j] [01] (v0 nhìn quanh quấn, 
nhìn tới lui khắp chung quanh, 
không cố định vào một hướng. 
"Em đi ngang bở cái, em ngó 
ngoáy bờ đình, Ai đi giống dạng 
anh chung tình của em. (cd)". 

Ngó trân /n2z {xn:!⁄, [n2:” tx0:!] 
[01] (vt) nhìn thẳng, nhìn trực diện 
đối tượng. "Tao nói điều đó không 
phải ha sao, mà mày ngó trân tao 
vậy?". 

Ngó trân trân /n2: txn:! txn:!⁄, 
[n2 txn:! txg:!] [011]. [001] (vn) 
nhìn chăm chăm, không chớp mắt, 
ý muốn nói nhìn chăm chú, nhìn 
VỚI sự quan tâm, (cn) ngõ trân, 
nhưng có ý nhắn mạnh hơn. "Bồ /a 
lắm sao mà ngó trân trân vậy chú 
em?". 

Ngó trân trối /n2z †xn:! {o:j 9 
[n2 txn?' to:Ƒ] [011], [001] (vn) 
nhìn như muốn gửi gắm, hoặc như 
muốn nói điều gì. "Thấy ảnh ngó 
trân trối, tôi đoán biết được sự việc 
lo lắng của anh với gia đình, nên 
chỉ biết khuyên ảnh an tâm tịnh 
dưỡng. ". 


Ngoä nguê /nwa nwe:!⁄, [nwa:” 
we”] [01] (vt) (bâ) thoả thuê, hả 
hê, được thoả thích, được đầy đủ 
như y muôn. "Ba ngay Tết cho tụi 
bây chơi ngoä nguê luôn, rồi ra 
mùng học đó nghen c0Hn.". 

Ngoạch /nwsc, [nwat] (vÐ 
ngoáy, viết tháu, viết vội nên chữ 
không đủ nét, không thành nét. 


"May ngoạch cái kiêu như bác sĩ 


nay ai ma đọc cho được.". 

Ngoạch ngoạc /nwsc:” nwa:k/, 
[nwat° nwa:k”] [01] (vt) (bâ) 
nguệch ngoạc, không thành nét, 
không ra chữ rõ ràng. "Chữ viết nó 
ngoạch hgoạc như vây, tôi đọc 
muốn nổ con mắt." 

Ngoai; /nwa:J `, Inwarj' (dt) bận, 
lần, trận, trường hợp hoặc thời 
điểm xảy ra một sự kiện. "7hất bại 
mấy ngoai mà vẫn không bỏ cuộc. 
Khá khen cho ông có ÿ chí." 

Ngoai; /nwa:j!/, [nqwa:j] œ0 l. 
xoắn hai đầu mối dây lại với nhau 
cho chặt. "Chỗ hai cọng dây chỉ 
giao nhau, anh nhớ ngoai mội 
cọng kẽm cho chấắc.", 2. ngoáy, 
quay, xoay chuyển đầu sang một 
hướng khác. "Lam gỉ ma CỬ ngoái 
cổ lại nhìn hoài vậy." 

Ngoai, /nwa:j!⁄, làwxf (vt) 
ngoa, ngoa ngoắt, lật lọng, giả dối, 
không chân thật. "Vợ chồng mày 
chỉ giỏi được cái nưóc nói ngoai, 
riết không qi ta. 


Ngoai ngoái /nwa:j' nwa:j:, 
Iqwa:j' nwa:Ÿ] [01] (v0 1. vùng 
vằng, có những hành động, cử chỉ 
biểu thị thái độ giận dỗi, không 
vừa lòng, vừa ý. "Mới nói nó có 
một tiếng là nó đã ngoai ngoài bỏ 
đi Con cái gì vậy hôn , 2. CÓ 
những hoạt động biểu thị sự hồi 
sức. "Ä⁄ấy hôm nay sốt miên man, 
nằm liệt. Bữa nay, mói thấy ngoai 


ngoái được đôi chút.". 
Ngoai ngoái /nwa:j' nwa::, 
[nwa:j' nwa:Ƒ] [01] (vt) hành 


động biểu thị sự hấp tấp, vội vàng. 
"Mới về nhà có chút xíu là nó đã 
ngoai ngoái lại di, chẳng kịp cơm 
nước gi.". 

Ngoai rạch /nwa:ij' z3c, 
[nwa:j' zat:'] [01] (vt kháy, vặn 
vẹo, xỏ xiên, dùng lời lẽ có ý ám 
chỉ để khích bác, trêu tức. "Người 
gì đâu mà mỏ miệng ra là đã ngoai 
rạch người khác rồi.". 

Ngoải. /nwa:j, [nwa:j] (dÐ 1. 
ngoài ấy, từ chỉ một vị trí phía bên 
ngoài cụ thể, đang được người nói 
đề cập tới. "Nghe nói ở ngoái, đạo 
này rét đậm lắm phải không?", 2. 
(nt) (bâ) ngoại ấy, ông hoặc bà 
ngoại được nói tới. "Ngoại em đã 
gia, nhưng ngoài còn khoẻ lắm.". 
Ngoại /nwa:j', [nwa:j] 1. (dÐ 
bên ngoại, ông ngoại và bả ngoại, 
tử chỉ chung họ hàng, bà con thân 
thuộc phía bên mẹ. "Không hiểu 
sao hai đứa con tôi chúng mến 


879 


ngoại nhiêu hơn nội.", 2. (đ\) (ông, 
bà) ngoại, cách nói tắt để gọi ông, 
bà ngoại, người sinh thành ra mẹ 
mình, cách diễn đạt có ÿ thân 
thương, tình cảm. "Ngoại kể cho 
con nghe chuyện đời xa đi ngoại. 
Con thích nghe ngoại kể hà.". 
Ngoam ngoáp /nwa:m' nwa:p/, 
[nwarm' nwa:p)] [01] (vt) còn 
những cử động nhẹ của thở. "7ao 
thấy con chó mày nó chưa chết, nó 
CON HgOđH”H ngoáp, máy cho Hỗ 
uống thuốc thêm coi.". 

Ngoáp /nwa:p'/, [nqwa:p”] (vt) thở 
thoi thóp, thở nhẹ yếu ớt, có biểu 
hiện của sự gần chết. "A⁄ấy con cá 
nó côn dang "goáp, sao con hổn 
chịu mẫn, để lát nó chết kho ăn hết 
ngọn." 

Ngủyp /nwa:p5, [nwa:p”] (vt) 1. 
ngoạm, mở rộng miệng ra để gặm, 
hoặc cạp lấy một vật gì. "Con chó 
nó đang nằm hgoẠp Xư0ng Ở trước 
sân nha kia kìa.", 2. (động vậU 
căn, giữ và siết chặt bằng răng, giết 
để ăn. "Bà cột con chó của bả lại 
đi. Nó đã ngoạp của tôi hết mấy 
con gà rồi đó.". 

Ngoay ngoày /waj:' nwaj?, 
[pwaj' gwaj] [01] (vÐ (cn) 
ngoai ngoái, l. vùng vằng, có 
những hành động, cử chỉ biểu thị 
thái độ giận dỗi, không vừa lòng, 
vừa ý. "Mới mở miệng định nói 
phải, quấy với bả là bả đã ñgoay 
ngoáy bỏ đi rồi. Tôi có nói được gỉ 
đâu.", 2. leo lẻo, nhanh miệng, liên 
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thoắng, có nét không thật lòng. 
"Chưa chỉ mà nó đã chối ngoay 
ngoäy rồi, ở đó mà nó chịu nhận 
cho, con lâu.". 

Ngoày ngoạy /nwaj qwajZ, 
[pwaj“ pwaj/] [01] (vÐ (cn) 
ngoay ngoày. "Có chuyện chỉ thì 
nói đảng hoàng, chó gì đâu mà 
ngoày ngoạy bỏ đi vậy”, "` "Nơi tới 
con, con đã chối ngoày ngoạy rồi. 
Vậy chó ai vô đây lam." 

Ngoảy /nwaj:?!/, Inwa:j”] (vt) 
nguẩy, quay ngoắt đi, biểu thị thái 
độ không vừa lòng, không đồng ý. 
"Làm gì mà hứ, ngoáy dữ vậy? Tao 
thấy như vậy cũng đâu có thiệt thỏi 
gì cho máy đâu. ". 

Ngoáy /nwaj?/, [nwa:j] (vÐ xáy, 
gia, đâm nhè nhẹ cho giập ra. "Ngố 
lên trởi thấy trời cao không thấu, 
Ngô xuông đất thấy hàm răng em 
xấu anh cũng phát rầu, Gá duyên 
anh muốn gá, sợ một nổi ngoáy 
trầu em ăn. (cd)". 

Ngoắc ngoải /nwak: nwa:j, 
[pwak:” wa:j] [01] (vt) ngắc 
ngoải, hấp hối, sắp chết, ở vào tình 
trạng chỉ còn chờ chết. "Sống 
không sống, chết hổng chết, Ở vảo 
tình trạng ngoắc ngoái như vậy 
cũng khô cho cả nhà.". 

Ngoăn ngoắt /nwan:! nwak:?% 
[nwan:' nwak?] [01] (vt) thoăn 
thoắt, từ gợi tả dáng cử động nhanh 
nhẹn. "Mới kêu nó phụ một tay là 
nó đã bỏ đi ngoăn ngoéi rồi.". 


Ngoăn ngoeo /nwan:Ì nwe:w!/, 
[nwan:! nwe:w!] [01] (vt) (bâ) 
ngoằn ngoèo, cong quẹo theo 
nhiều hướng khác nhau. "Đường đi 
ngoăn ngoeo, tôi chỉ anh, anh 
không nếm được đâu.". 

Ngoặp /nwap: -VÃ [nwap: 5 (vf) 1. 
quập, BậP. quắp hẳn lại. "May làm 
øì mà mỗi lần con chó nó trông 
thấy mày là nó sợ ngoặp đuôi lại 
vậy.", 2. ngoắc, kẹp chặt vào. "Cøi 
thằng nhỏ nó ngoặp hai chân vào 
thân cây leo một cách nhẹ nhàng 
hôn, có cần phải nài niệt gì đâu 
Ngoắt /nwat:5/, [qwak:] (vt) vẫy, 
đưa lên đưa xuống, hoặc đưa qua 
đưa lại nhiều lần để biểu lộ một ý 
định nào đó. "Con ra lộ, ngoáắt cho 
cậu một chiếc xe xích lô để cậu 
còn về cho kịp công chuyện coi 


COH.". 
Ngọc ong /no*k“ q*n”/, 
[nAYk?“ A*"n”'] [01] (dt) (tương 
truyền) các thầy thuốc gia truyền 
đã tinh luyện mật của một loài ong 
mật lưng nhuộm ngũ sắc ở vùng 
rừng U Minh, bằng cách đốt các 
ngọn nến bạch lạp chung quanh 
mật ong đúng một nghìn ngày thì 
thành ngọc, để trị các bệnh nan y, 
gọi là "ngọc ong". "- Cư em thức 
hả? Kìa! Trên bản thờ, từ bao năm 
rồi, tôi luyện ngọc ong để trị bịnh. 
Bịnh gì, chắc Chú Tư nói sơ cho 
chú em hiểu rồi. Tôi buồn quá. Tư 
Lập không trở lại nhà này nữa đâu. 


Chú em cứ nói thiệt Phải vậy 
không? (SN)". 

Ngoe /nwe:!, [nwe:!] (dt) chân 
của loài bò ngang như: cua, còng. 
"Mỗi con cua chỉ có hai cái cảng 
với tám cái ngoe thôi, lấy đâu nữa 
ma con đỏi.", 2. đứa, mạng, mồng, 
từ chỉ người tham dự, có ý gẫn gũi, 
thân tình. "Có mấy soe thì lam 
được chuyện gì, thôi để ngày mai 
vậy... 

Ngoe ngoày /nwc:i' nwaj?/ 
[pwe:' pwatj"] [01] (v0 (bâ) ngoe 
ngoấy, có những động tác uốn qua 
uốn lại một cách nhẹ nhàng. "Chó 
gì hổng biết la qu©H. Gặp ai nó 
Cũng ñgo€ nguấy cái đuôi như vậy 
đó.", có những điệu bộ, động tác tỏ 
ý không vừa lòng. "Nói thế nảo 
mày cũng ngoe nguấy không chịu 
la lạm sao?!". 

Ngoe ngoé /nwe:! nwe:%/, [nwe: 
pw£?] [01] (pt) từ gợi tả những âm 
thanh kêu, khóc điếc tai, khó chịu. 
"Mấy đứa bây chọc mấy đúa nhỏ 
lam chỉ cho nó khóc, la ngoe ngoé 
vậy chớ.". 

Ngoe ngoét /pwc:' nwe:t, 
[nwe:! nwe:k?] [01] (pt) toe toét, 
từ gợi tả dáng điệu hí hửng, vui vẻ. 
"Có chuyện gì vui mã coi bộ nói 
Cưởi ngoe ngoét vậy anh Tư?". 
Ngoé; /nwe:/, [nwe:"] (d0) nhái, 
một loại nhái mình nhỏ, - đài, 
thường sống ở bờ ruộng,' bãi cỏ. 
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"Bắt mây con ngoé nay câu rê cá 


lóc là hết sẩy rồi.". 

Ngoé; /nwe:/, [qwe:] (pt) từ mô 
tả âm thanh đột ngột, khó chịu của 
tiếng thét, hoặc tiếng khóc. "Có 
đứa nào làm gì em mã nó khóc 
ngoé lên vậy ca.". 

Ngoem ngoém /nwe:ml 
TỊWE:m)/, [nwe: m' pnweimm'] [01] 
(vt) 1. ngấu nghiến, từ gợi tả động 
tác nhai nhanh nhẹn, trông có Vẻ 
ngon miệng. "7róng mây đứa nhỏ 
nó nhai XưỚng hHgoem ngoém thấy 
mà ham.", 2. lém, liễn thoắng, quá 
nhanh nhấu và không ngót miệng. 
"Con nhỏ đó miệng mồm ïg0£m 
ngoém. Ái ma nói cho lợi nó." 


Ngoẻm /nwti tm⁄, [JWE: Bổ] (vt) 
(bâ) ngoẻn, từ gợi tả động tác cười 


nhẹ, nhếch miệng. "Cô ấy ngoÈm 
miệng cười trông có duyên thật. `. 

Ngoém /nwz:m°/, [nwe:m'] (pt) 
phứt, phắt, một cách nhanh, gọn, 
liền ngay lập tức. "Ấn rgoớm đị 


cho rồi. Có một chút mà cũng để 
danh cho đo đĩa." 

Ngoèn /nwc: nã [nw: 1] (v0 
nhoẻn, (cn) ngoẻm. "Thấy tôi cổ 
ngoŠn miệng cười, lập túc tôi nhận 
ra HGHỜI quen ngay.". 

Ngoeo /nwe:w!/, [nwe:wl] 1. (vt) 
(bâ) ngoẻo, chết, bỏ mạng, (tử 
dùng có ý xem thưởng). "Đản gã 
mới bắt về sáng nay, chua chỉ nó 
đã ngoeo hết mấy con rồi.", 2. (pt) 
(bâ) queo, cong một cách không 
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đều. "Ba cái lá phơi héo ngoeo rồi, 
con làm được gì nữa mà lam.", 3. 
(pt) từ diễn tả thế nằm chỏ co, 
cong quắp, co rút người lại. 
"Không đi đâu sao mã nắm ngoeo 
ở nha vậy anh Hai?", 4. (vÐ (nb) 
thất bại, bó tay, hết cách, không 
được gì. "Đứa nay nữa mà. nó 
không đến là kể như ngoeo rồi." 
Ngoeo râu /nwe:w' zvW: zU, 
[nwe:w! zxw:!] [01] (vt) (nb) 1. 
bí, bó tay, không còn cách; mất hết 
hy vọng, (cn) 2. queo râu. "Bị công 
an tím cổ là kể như ñgoeo. râu 
rồi.", "Nó lửa cả xóm vố nảy là 
ñe0E0 râu hết.", 3. hoảng sợ, mất 
hồn, khiếp vía, không còn sự cứng 
rắn, mạnh mẽ. "Bị chúng đánh cho 
một trận ngoeo râu liên, hết còn 
lên mặt anh chị.". 

Ngoẻo /nwe:w/, [nwe:w'] (vÐ) 
(bâ) ngoẹo, nghiêng, đưa đầu sang 
một bên. "Hồng biết tôi ngủ nằm 
sao mà thúc dậy, cái đầu chỉ còn 
ngoêo được có một bên.". 

Ngoẹo /nwe:w/, [qwe:wWÝ] 1. (vt) 
rẻ, ngoặt sang đường khác. "4nh 
đến ngã tứ ngoẹo tay phải là đúng 
rồi, nhà ảnh Ở cách ngã tư hai 
căn.", 2. (dt) chỗ rẽ, chỗ ngoặt, chỗ 
đường chuyển sang hướng khác. 
"Qua khúc ngoẹo đó, anh di thêm 
vai chục thước nữa la tới.". 


Ngoi ngót /n2:j' n2:t, [n2:j 
J2:kf] [01] (p) dầm dẻ, đầm dđìa, 
ướt nhiều và khắp cả. "Sao không 


cụt mưa, tạnh hả về, lội về chỉ cho 
Út ngoi ngói vậy con.". 

Ngòi mối /n9:jˆ mo:j/, [n2:}? 
mo:}] [01] (d0) đầu mối, cái từ đó 
lần ra để tìm hiểu một sự việc. "Có 


khi người ía tạm coi vật đố, như. 


người, nhân cách hóa nó để che 
đậy ngòi mối dẫn tới hiểu biết về 
nó. (NVH)". 

Ngòi viết /n2:J? viaf/, [n2:J? j1:k] 
[01] (dt) ngòi bút, vật bằng kim 
loại, một đầu nhọn, còn một đầu 
găn vào quản bút, để chấm mực 
viết. "Cô hối hã xé ra thấy mấy 
hàng viết bằng ngòi viết máy như 
đưới đây. (KU)". 

Ngòm ngõi /n2:mˆ n2:j?, [nq2:m? 
2:J] [01] (vt) từ thường dùng ở 
những phát ngôn phủ định, ý nói: 
"có lồn lao, có nhiễu nhõi, có to tát 
(ø))...". "Bao nhiêu đó có ngòm 
ngõi gì đâu mà anh cám ơn em 
hoàải.". 

Ngóm /n2:m?/, [na:m'] (dt) (bâ) 
khóm, bụi, bó, tập hợp một số nhỏ 
thực vật. "Nha chỉ trồng được máy 
ngóm rau mà có ăn hoái.", "Một 
ngóm rau thơm có chút xíu mã nó 
bán một ngàn đồng.". 

Ngon /n2:n!⁄, [n2:J'] (vt đã, ở 
tình trạng tuyệt vời, được như ý. 
"Cái dáng của con nhỏ này trông 
ngon thiệt.", "Nha ai mới xây ngon 
quá vậy ta.", "Bai thỉ kì nảy, con 
lạm ngon hôn?", "Cây nay mà làm 
cột nhà thì ngon biết mấy.", "Là 


nhà văn ma người ta gọi mình là 
nông dán thì cảng ngon chó sao. 
(SMN)”. 

Ngon cơm /02:n! kx:m'/, [n2:n! 
kx:m'] [01] (vt) 1. ở tình trạng 
hoàn hảo, không có gì để chê, ở 
trạng thái rất vừa ý. "Lấy được con 
vợ như vậy la ngon cơm rồi. Còn 
đòi hỏi gì nữa.", 2. ở tình trạng dễ 


_ dàng, dễ thực hiện, không có khó 


khăn gì. "B4i thí cố nay là nó làm 
ngon cơm thôi.". 

Ngon giọt /n2:in' z2:/, [n2:n! 
j:k”] [01] (vÐ sẵn đà, được địp, ở 
trạng thái có thể sử dụng, hoặc 
hành động được tiệp, (cn) ngon 
tróún. "Đang lm ăn ngon giọt, tự 
dưng gặp phải tai nạn làm xuống 
luôn.". 

Ngon hơ /na2n' hx:!⁄, [n2:n 
hx”"] [01] (vÐ ngon ơ, rất dễ làm, 
không khó khăn gì. "Việc nảy tui 
lam ngon hơ, chó có gì đâu ma anh 
phải mướn cho tốn tiên, tốn bạc.". 
Ngon ngót /n2:n' n2:É/, [n2:n) 
2:k?] [01] (vt) có vị hơi chua. 
"Nãn một tí chanh vô cho nó ngon 
ngói, ăn mới ngon.". 

Ngon tàng /n2:n' ta:n2, [02:n) 
ta:n?] [01] (vt rất tuyệt, không có 
gì hơn. "Cái bánh nay ai làm mà 
ăn ngon tang vậy má?". 

Ngon tàng canh /n2:in' ta:n? 
kan:!, [n2:q' ta” ksn:!] [011], 
(1011 (qn) tuyệt vời, không còn gì 
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bằng. "Cái món canh chua bông so 
đũa nay ăn ngon tang canh luôn.". 
Ngon trớn /n2:n! tx:n1⁄, [n2:n! 
(x:p] [01] (ve sẵn đà, sẵn điều 
kiện thuận lợi, (cn) ngon giọt. 
"Đoạn sông Hậu nấy đải hơn 
kilômét, ra gân giữa sông, phà 
chạy ngon trồn, êm đêm. (SN)". 
Ngỏn nghẻn /n2:n' ne:n, [n2:n? 
pe:] [01] (pÐ (bâ) ngôn ngoẻn, 
cười hay nhai với vẻ đắc ý, thích 
thủ. "Con nhỏ cười ngôn nghẻên 
thật dễ thương. (NQS)”, "Ngoại ăn 
trầu ngon hôn mà con thấy ngoại 
cứ nhai ngôn nghên hoài vậy.". 
Ngỏn ngon /n2nẺ nwe:n, 
[n2:p` 0e:p'] [01] (pt) (cn) ngón 
nghẻn. "Có chuyện gì đắc ý mà cứ 
ngồi cười ngôn ngon một mình 
vậy chớ.", "Ngon hôn mã nhai 
ngôn ngoẺn hoài vậy con?". 

Ngọn /no:n%, [na:n] (dt) phần 
đầu cùng của một con rạch, chỗ 
nước không chảy thông được nữa 
mỗi khi nước lón. "Nước ròng 
trong ngọn chảy dài, Xác mía trôi 
đờn dợn, em tưởng bông hoa lài, 
lội theo. (cd)". 

Ngóp /n2:p°/, [n2:p'] (vt) đóp hơi, 
thở bằng miệng. "Nhìn cá lên ngóp 
nước búa xua thấy mà ham.". 

Ngót /n2:£?, [n2:k”] (vt) hơi chua, 
có vị chua nhẹ, không chua lắm. 
"Cá linh này mà nấu ngói, ăn thì 
hết ý.". 
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Ngót lèo /n2:t le:w?/, [n2:k 
le:w”] [01] (pt) xuôi, thuận lợi, trót 
lọt, trôi chảy, không có trở ngại gì. 
"Xuông thuận gió lướt đi ngót lèo, 
khoẻ thiệt.", "Công việc làm ăn 
mấy tháng nay ra sao rồi? Ngói 
lèo hay rắc rối?". 

Ngọt /n2:, [n2:k] (vt) ở mức độ 
lẹ làng, thông thuận, không có trở 
ngại gì. "Chuyện nảy trong khả 
năng ảnh giải quyết ngọt thôi, chị 
đưng có Ìo.". 

Ngọt ngay /n2: pgaj:1⁄, [n2:kế 
p2:J'] [01] (vt) rất ngọt, ngọt lịm, 
ngọt lử, ngọt đến mức ai cũng nhận 
biết. "Chè nấu ngọt ngay ăn dễ 
ngán thấy mổ.". 

Ngọt gắt /n2:iố vat, [na:kế 
vak:] [01] (vt) 1. ngọt đến độ có 
tác động khó chịu tới cổ họng. 
"Nấu cái gì mà ngọt gắt như thế 
nây, ăn làm sao cho nổi.", 2. (nb) 
có ý nghĩa tuyệt vời, không chê 
vào đâu được. "Ú/ 7rả Ôn ca bài 
“Tình anh bán chiếu" phải nói là 
ngọt gắt há. ". 

Ngọt gắt chè đậu /n2:t5 yat:” ce:? 
dxw:%, [n2:k" yak: ce: dxwi] 
[0101] (qn) (cn) 1. ngọt gắt củ 
kiệu, ngọt ở mức độ cao, tột cùng. 
"Pha cà phê cái kiểu gì mả ngọt 
gắt chè đậu vậy, làm sao mà 
uống.", 2. (nb) ý nhấn mạnh tính 
chất ngon, tuyệt vời, không chê 
vào đâu được. "Đám tiệc mà đãi 
món này là ngọt gốt chè đậu rồi 


côn gì nữa.", "Phương Quang mà 
ca bài "Tình anh bán chiếu" cũng 
ngọí gất che đậu vậy, đâu thua gỉ 
ỦI Trà Ôn.". 

Ngọt gắt củ kiệu /no:fố vat: ku:? 
kiowÝ/, [n2:k? vak:? ku*3 ki:w'] 
[0101] (qn) 1. (cn) ngọt gắt chè 
dậu, ngọt đến độ hết mức, cao độ. 
"Nồi chè này ngọt gắt củ kiệu hén. 
Ai ăn cũng khen ngon hết.", 2. (nb) 
ý nhân mạnh vào tính chất ngon, 
tuyệt vời, gây thích thú, không chê 
vào đâu được. "Bđi vọng cô nay 
mà Minh Vương với Lệ Thuỷ song 
ca là ngọt gắt của kiệu rồi, còn ai 
hơn được nữa. "`. 

Ngó /o, [no*”] (dt) (lúa) được 
chất thành đống vòng tròn, gồm 
các bó lúa đâu ngọn lại với nhau để 
dễ lẫy đập hoặc cho trâu đạp. "7hể 
thưởng gốt xong lúa bó phơi khô, 
tá điền phải chỏ về chất ngố trong 
sân ruộng của ông chủ. (PV)". 

Ngộ, /no:”/, [po*Z] (vÐ 1. lạ, kì, 
hay, có những điều khác thường, 
ngoài mức bình thưởng. "Có nhiều 
chuyện ngộ lắm, để bữa nào rảnh 
tao kể cho may nghe.", 2. (phụ nữ) 
xinh đẹp, có duyên, dễ coi, có dáng 
ngoài bắt mắt. "Thấy em nhỏ thó 
lại có hưởng nhan, Chân may lán, 
hai mắt lộ, Nội xứ này không ai 
ngô bằng em. (cd)". 

Ngộ; /no”, [qo*'] (đt) tôi, tao, từ 
chỉ ngôi I, số ít, từ được phát âm 
theo cách phát âm của người Hoa 


nói chung. "Nj bán cho ngộ một 
chai xì dâu hiệu con mèo đen di.". 
Ngộ; /no:5, [no] (vt) biết nhau, 
gặp nhau và như có sự tâm đầu ý 
hợp. "Ngó lên trên núi Điện Ba, 
Đôi ta mới ngộ, do ha biệt l¡? 
(cd)”. 

Ngộ, /go:, [go”'] nhận thấy, 
nhận biết, hiểu một cách rõ ràng. 
"Ngộ kì tải, con kiến nó leo cây.", 
"Mây không ngộ điều đó thì khó ở 
đời lắm, em ơi!". 

Ngồi chò hỏ /no:j? ca2 ha: 
[no:jƒ2 c2:2 ha] [101], (vn) ngôi 
trên hai chân gấp lại, mông không 
chạm đất và như đang mong đợi 
điều gì. "Làm gì mới sáng sớm mà 
ngồi chò hỗ trước của nhà người ta 
vậy cha nội.". 

Ngồi chồm hồm /no:j2 co:m? 
ho:m/, [no:J? cx:mˆ hx:mỶ] [101] 
(vn) ngồi xổm, ngồi trên hai chân 
gấp lại, mông không chạm đất, 
(cn) chò hỏ. " ng có thói quen 
nông dân, chỗ nào ống cũng ngồi 


chồm hổm như vậy đó.". 
Ngồi chum hum /no:j? cu:im' 
hu:m!⁄, [no:jÝ cumn! hưmm:] 


[101] (vn) ngồi bó gối, thu mình 
lại, lưng khom. "Lạnh hay sao mã 
ngôi chum hum vậy?". 

Ngồi chum húm /no:j? cu:m! 
hum?/, [no:jÝ cưm:! hưm] 
[101] (vn) 1. ngồi bó gối, thu mình 
lại, lưng khom, nên trông có phân 
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nhỏ đi. "Có chuyện gì mà ngồi 
chum húm ỏ đây vậy?", 2. ngôi thu 
người lại thành một nhóm nhỏ. "Ở 
không lắm sao, mà mới sáng sớm 
ngồi chưn húm ở đây nói đóc 
vậy?”. 

Ngồi chum ngủm /no;j? cu:m' 
um, [no:jŸŠ cum:' numn:] 
[101] (vn) ngôi bó gối, rút cổ, thu 
mình lại. "Có chuyện gì buồn mà 
ngồi chum ngm vậy em cưng?". 
Ngồi chùm nhum /no:j? cu:m? 
num!, [nojŸˆ cưm? nưnm:] 
[101] (vn) ngồi tụ lại, đâu đầu lại 
với nhau. "Hồng biết có chuyện gì 
ở đưới xã mà tao thấy mấy thẳng 
nó ngồi Chim nhụm (trong sân wỷ 
ban dó.", " Hồng có việc gì làm sao 
mà ngồi chùm nhum tán dóc vậy 
chớ. ". 

Ngồi chữ ngũ /no:j? cu nu:?, 
[no:jˆ cu? nu*?] [101] (vn) ngồi 
có hình dạng như nét vẽ "cj# ngữ" 
của tử Hán, ngồi một chân để 
xuống nền, một chân bắt tréo lên 
dầu ,gối chân kia, (cn) ngồi tréo 
ngoảy. "Để. chân xuỔng đi. Có 
người lớn mà mày ngồi chữ ngũ 
vậy sao. ". 

Ngồi duỗi thẻ /no:j? zuxj“ the:/, 
[no:J” ju:j' the] [101] (vn) ngôi 
duỗi thẳng chân ra, trông có vẻ 
thánh thơi, nhàn rỗi. "Cổng việc 
(ao giao may lam xong chưa mà 
ngôi duỗi thế đó. ". 
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Ngồi đồng /no:j? dx*n”, [po:J2 
dA*p”?] [01] (vt) ngồi chịu trận, 
ngồi lâu vì không biết phải ứng 
phó ra sao. "Không có tiền mà nó 
rủ tao đi uống ca phê, khốn nội 
làm tao với nó phải ngồi đồng suốt 
buổi sáng.". 

Ngồi kiểu nước lụt /no:j? kiaw) 
nưxk° Iu:f⁄, [go:j? ki:w? nunk 
lu*k"] [1001] (qn) ngồi chò hỏ, 
chồm hổm trên ghế. „"Ngồi ghế sa 
lon người ta, ma ổng ngồi kiểu 
nước lụt lạm tôi đ theO CHHE xa 
cứng mình cứng mấy với khách. 
Ngồi phè /no:j? f2, [no:Ƒ f2] 
[01] (vt) 1. ngôi trong tư thế dang 
rộng chân, tay, đưa bụng ra, có về 
thánh thơi, rảnh VIỆC. "Hổng có 
việc gì làm sao ngồi phè ra đó 
vậy?”, 2. (nb) ở không, không làm 
việc gì, không có việc gì làm. "ở 
nhá, mọi việc trong nha có Vợ con 
ổng làm hết. Ông cứ ngồi phè, rồi 
chiêu chiêu di nhậu. Đúng là tệ.". 
Ngồi sòng /no:j2 sa*n”2, [no:j 
sA*n"””] [01] (vt) đánh bài ở sòng 
bài. "Ẩn ở không rồi ngồi sông, hỏi 
hổng hết tiền sao được. ". 

Ngồi tém tẻ /no:j2 te:im° te¿/, 
[qo:j2 te:im° te:] [101] (vn) ngồi 
khép người lại gọn gàng, không 
choán chễ. "Ông cười, ngồi tém tẻ, 
mốt khoan khoái nhìn con cá lóc 
da vàng ruộm, "làm nghề lặn đất 
như tao hổng hôi bùn sình thì hôi 
Øøi, con?”. (NNT)”. 


Ngồi tréo mảy /0oj? terw` 
maj3⁄, [no:j7 {eg:w° ma¡:j] [101], 
[011] (vn) (cn) ngôi tréo ngoảy. 
"Ngồi lại cho nó đảng hoàng coi. 
Có khách có khúa mà ngồi tréo 
máy vậy mậy.". 

Ngồi tréo  ngoảy /no:j2 {e:w' 
nwaj?/, [no:j? (e:w' nwa:j] [101], 
[01 1] (vn) (cn) ngồi trên ghế, chân 
để xuống nên, „chân gác lên đầu gối 
chân kia. "Ở đó mà ngồi tréo 
ngoáy nói đóc. Trưa trở trưa trật 


rồi, còn không chịu lo đi làm di."... 
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Ngồi vích đốc /no:¡jŸ vic: 
dx*k, [no:j? Ji dA*k”] [101] 
(vn) ngồi tán gẫu, ngôi nói chuyện 
tâm phào. "Thôi lo đi làm di. Ở đó 
mà ngôi vích đốc hết ngày hết giờ 
rồi. 


Ngộp /go:p”, [gy:p] (vÐ (cn) 
ngột, 1l. ngạt, không có không khí 
để thở, hoặc không thở được. 
"Đóng hết cửa "SỘP lắm, ngủ 
không có được đâu.", "Ông Tư 
bước tới, cẩm mỘI ‹ cái bao bố, 
khom lưng rồi thửa cơ hội thuận 
tiện, gói trọn cái ổ ong vào bao, 
chạy nhanh trỏ lại mương, nhận 
xuÔng nước: 018 chết ngộp. (SN)", 

2. (nb) bối rối, lo sợ trước một tình 
huông quá sức tưởng tượng, quá 
mức suy nghĩ, chịu đựng. "7? 
thiệt ban dẫu tính tới tính lui, thấy 
chỉ nhiễu quá, mình cũng có hơi 
ngộp, nhưng nghe ông phân tách 


lợi hại, mình nghĩ chuyện đáng xải 


thì phải xải. (NH)". 


Ngột /no:f, [no:k] (vt) ngạt, ở 
tình trạng khó thở, thiếu không 
khí, (cn) ngộp. "Wô cái nha kho 
này ngột thỏ thấy bà nội.", "Trong 
hịc những người gạt lưới xúc cá 
bên trên, mội số người phải lặn 
hụp xuống đáy đìa mò tìm những 
con cá ngội. (AÐg)". 

Ngờ ngạc /nx:7 pa:k, [nx”? 
na:k”] [01] (vt) ngờ nghệch, đại 
dột và vụng về trong cách ứng phó 
với hoàn cảnh, tình huống. "Cái 
thằng này ngờ ngạc quá di. Ở đó 
ma máy nghe nó nói." 

Ngờ ngờ /nx‹ nói [nx"” nx””] 
[11] (vÐ lô lộ, là lù, sở sở, hiển 
hiện rằng ràng trước mắt. "Máy 
hôm nay, Hồ ) đj ngở Hgở trong xớm, 
chó ở đâu má máy không thấy.", 
"Cái kiếng để ngở ngờ đó ma máy 
đi tìm đâu vậy.". 

Ngỡi /nx 5 [nx:7] (dt) (bâ) ngãi, 
nghĩa, điều được coi là đạo đức, 
hợp lẽ phải. "Biển cạn sông cạn, 
lòng qua không cạn, Núi lở non 
môn, ngời bạn không quên. Dưởng 
cơn đi xuống đj lên, Tỉnh qua ngõi 
bậu quyết nên vợ chồng. (cd)". 


Ngỡi trượng /px:j' (uxnÝ/, [q*:JŸ 
turn”] [01] (dt) nghĩa trọng, tình 
nghĩa thiêng liêng và cao quý. "Dế 
kêu ngâm, tình thâm ngỡi trượng, 
Anh liệt chiếu liệt giường cũng vì 
bởi thương em. (cd)". 

Ngơm ngớp /nx:im' nx:p?%, 
[nxim' nx:p)] (011 (vÐ 1. (@â) 
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nơm nớp, ở trạng thái luôn phấp 
phỏng, lo sợ. "Cái gì đến nó đến. 
Có gì đâu ma ì phải ngơm ngóp, mất 
ăn mất ngủ như vậy.", 2. hơi 
choáng ngợp, hơi mất tự tín. 
"Trong không khí tưng bừng của 
Hội nghị, lúc đấu tôi Cũng thấy 
ngơm rgúP, nhưng dân rồi nó cũng 
quen." 

Ngờm /qgx:im, [nX: mí] (vÐ 
gườm, ỗ trong tư thế chực sẵn như 
muốn xông vào nhau. "2 /hăng 
ngởm nhau chút vậy thôi, chó 
không có thăng não lam gì nhau 
đâu 

Ngớn; /nx:n/, [nx:z] (dt) (bâ) 
ngắn, điểm có sẵn hoặc được ước 
định. "Nước tháng nay lên tới ngứn 
đó la Củng. , "Cải mƠng nay 
không có sâu lắm dâu. Tôi lội 
Xuông đứng chỉ tới ngón cổ là 
Củng. ". 

Ngớn; />: :nŠ/, [nx:f] (vÐ (bâ) 
ngán, ngấy, có cảm giác sợ với một 
loại thức ăn nào đó. "7i bây giở 
mà nghe nói tối thịt heo là thấy 
phát ngán rồi.". 

Ngớn nga ngớn ngác /nx:n na:! 
xin na:k?/, [nx:p' na: nx:n 
a:k”] [0101] (qn) (bâ) nhón nha 
nhóớn nhác, có vẻ sợ hãi, luống 
cuống. "Chuyện gì thì cũng hãy 
bình tĩnh, làm gì mà ngớn nga 
ngớn ngác lên vậy chớ.". 

Ngợn /nx:n⁄, [nx:n”] (vt) (bâ) 
nhợn, 1. có biện tượng ở lên như 
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muốn nôn ra. "Chiếu ăn ba cái dầu 
mỡ, bây giờ nó cứ ngợn lên hoái.", 
2. cảm thấy sợ một cái gì. "Báy giờ 
mà nghe nói hủn hợp làm ăn la tôi 
ngợn lắm rồi.". 


Ngớp; /p*:p”/, [nx:p”] (ve) 1. (bâ) 
ngợp, choáng, có cảm giác nhỏ bé, 
bất lực, khiếp sợ trước cái lớn lao, 
cao cả. "Nhìn xuỐng cái thung lũng 
sâu thăm thắm la đã thấy ngớp 
rồi.", 2. ngốt, loá mắt, cảm thầy 
thèm muốn cái đang ở trước mắt. 
"Cái thằng nhìn thấy tiên là đã 
ngớp rồi, còn biết gì tới phải quấy 
nữa. `. 

Ngớp; /0:p, [px:p”] (vt) móng, 
đóp trên mặt nước tạo thành những 
bong bóng nhỏ. "Ma nước nổi, Cả 
dong sông rực lên mau ngồi, Lớp 
lớp phu sa lung linh, Có những 
đêm đông sông thắp nến mừng lễ 
hội, Luông cá linh ngớp bọt nước 
theo vê. (LQT)”. 

Ngơu ngớu /*x:w' nx:w)/, [nu"' 
pu"°] [01] (vt) ngau ngáu, từ mô 
phỏng âm thanh của tiếng nhai 
những vật giòn. "Bọn trẻ nó có 
răng nhai xương ngơu ngóu thấy 
phát ham... 

Ngớu /nx:w?, [qu*?] (pt) (nát) 
tan, (nát) nhuyễn, từ biểu thị mức 
độ bể vụn của một vật bị vỡ. "Cai 
l¡ này mà rót xuống nên gạch thi 
nát ngớu là cái chốc.". 

Ngư lâu /nu: Ixw:!/, [qu*! Ixw:!] 
[01] (vt) rất ngu, ngu dốt mà còn 


cố chấp, nói mấy không hiểu, hoặc 
si n: chịu hiểu, không chịu sửa 
ai. "Cái thằng ngu lâu đó ma nói 
tới nó lam chỉ cho mệt anh ơi.". 
Ngủ gục /gu yu*kP/, [nu”? 
vu"kPj [01] (vt ngủ gật, ngủ 
trong lúc làm việc, ở tư thế ngôi, 
nên đầu gật xuống gật lên, gật qua 
gật lại. "Ngủ trưa một chút đi con, 
không thôi chiều đi học ngủ gục là 
bị phạt đó nghen.". 
Ngủ khò /nu:? x22, [qu*? xa:?] 
[01] (vt) ngủ khì, ngủ rất say, ngủ 
say đến độ có tiếng ngáy khò khỏ. 
"Gặp ảnh Có chuyện chỉ gấp hôn, 
ảnh ngủ khỏ rồi, để sáng được hôn 
anh?". 
Ngủ mê /nu: me:!⁄, [gu*"? me”] 
[01] (vQ) 1. ngủ rất say, ngủ như 
chết, không hề hay biết gì. "Đêm 
qua tôi ngủ mê quá trởi quá đất, 
ảnh về mà tôi có hay biết gì đâu 
2. ngủ mà nằm mơ, thấy chuyện 
này chuyện nọ trong giấc ngủ. 
"Đêm qua, ngủ mê thấy trúng mấy 
tở giấy số độc đốc.". 
Ngủ mớ /nu:? mxz/, [qu*? mx””] 
[01] (vt) ngủ mà có hiện tượng nói 
chuyện, hoặc la hét trong giấc ngủ. 
" Đừng có chọc em nhiễu quá, tối 
em nó ngủ mó đó.". 
Ngủ ngồi /gu: O:J2/, Inu”” no 7] 
[01] (vÒ ngủ gật, ngủ gục, ngủ 
thiếp đi trong chốc lát, trong lúc 
ngổi làm việc gì dó. "Đi học mà 


ngủ ngồi là coi chừng bị thấy, cô 
phạt đó nghen c0n.". 

Ngủ nước /nu? nunxk?⁄, [gu 
nur:k°] [01] (vt) ngủ trong chiếc 
nóp nhúng nước, hoặc ngâm mình 
ngủ trong chiếc xuỗng có nước để 
tránh muỗi, (cn) ngủ mùng nước. 
"Ngj nước dễ sanh cảm mạo, 
nhưng chẳng cách nào khác hơn, 
khi nhổ bảng Ở giữa đồng, ngủ tạm 
vai đêm. (SN)”. 

Ngũ đẳng bội tỉnh /nu:t dan: 
bo:jŠ tin:1⁄, [nu*3 dan: bo:j” tin: ] 
[0101] (dn) danh hiệu cao quí của 
nhà nước Pháp tặng cho những 
người có công lớn với nước Pháp. 
"Báo chí Sai Gòn cả Tây lân ta 
đêu kéo róc xXuỐng đất Bạc Liêu xa 
xôi hếo lánh nẩy là vì trọng nể gia 
đình ông Hội đồng có Ngũ đẳng 
bội tinh va có cậu con đi học bên 
Tây về. (NH)". 

Ngũ linh /nu lin:!⁄, [nu Im:!] 
[01] (dÐ (bài xì dách) 5 cây bài 
(gồm 22 cây bài chia và 3 cây bài 
rút) cộng lại có số điểm từ 21 trở 
xuống. "Nhà cái ngũ linh. Như vậy 
là ăn hết phải hôn.". 

Nguây nguậy /nwxj 0wxj, 
[nwxj nwxj] [01] (vt nguây 
nguấy, từ gợi tả dáng điệu, điệu bộ 
không bằng lòng, không vừa ý, 
(cn) ngoày ngoạy. "Mới đề nghị nó 
là nó đã lắc đầu nguấy nguậy rồi, 
con nói gì nữa.". 
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Ngúc /gu"k?/, [nqu*k?°] (vt) (bâ) 
ngóc, cất cao đầu lên. "7hẳng nảo 
đây? Ngúc đầu lên tao xem coi con 
qi.". 

Ngúc ngoắc /nu*"kP nwak:?°, 
[nu"kP nak:'] [01] (vt) vẫy, lúc 
lắc, ngoe nguấy, động đậy qua lại 
nhè nhẹ. "Con chó này khôn lắm. 
Thấy tôi về là nó ngúc ngoốc cái 
đuôi như vậy đó.". 

Ngục ngoặc /nu"k”“ nwak:%, 
[nu*k? pak:] [01] (vt 1. (bâ) 
ngúc ngoắc. "Con chó của nhà lôi, 
gốp ai quen là nó cũng ngục ngoặc 
cái đuôi như vậy đó.", 2. vùng 
vằng, tỏ vẻ không đồng ý. "Bảo nó 
đi mả nó con ngục ngoặc chưa 
chịu đõ.". 

Nguể ngoải /ngweỞ nwa:j 
[nwe? 0waij ] [01] (vt) 1. (bâ) uể 
oải, có biểu hiện mệt mỏi, có dấu 
hiệu chớm bệnh. "Máy ngây nay 
tôi thấy nguễ ngoải lắm, thôi anh 
đi làm một mình di.", 2. thiếu hăng 
hái, nhiệt tình, không còn quyết 
tâm cao. "4 cái hồ sơ riết nó lam 
tôi nguê ngoài hết muốn tham 
gia.". 

Ngui ngút /nu:j` gu:f/, [nui] 
nu"kP?] [01] (vt) (khói, hơi) nghi 
ngút, ngun ngút, nhiều và toả ra 
không ngớt. "4¡ đốt cái gì mà khói 
lên ngui ngui vậy ca.". 

Ngủm /nu:m!, [gumỉ] (vt) 
ngồm, chết, không còn vận động 
hoặc hoạt động được nữa, (tử dùng 
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có hàm ý xem thưởng, coi khinh). 
"Máy cái thằng giết người, cướp 
của ngưm cũng là đáng cái đời." 
Ngủm cò đeo /nu:mỶ ka:? đềnh 
[nuim:? ka:? de:w!] [101] (qn) (cn) 
chết, ngỏm, ngủm cỏ đèo, ngủm củ 
đeo, ngủm củ đèo, (cách dùng có 
hàm ý nhấn mạnh, hoặc xem 
thưởng, coi khinh). "Nó ngim cô 
đeo hồi nào rồi mà bây giờ mày 
mới hay sao.". 

Ngủm cù đeo /nu:m” ku:? de:W!⁄, 
[num? ku*? de:w'] [101] (qn) 
(cn) ngủm cò đeo, ngủm cò đẻo, 
ngủm cù đèo... "Con chó con mà 
anh cho tôi, nó đã ngửm củ đeo rồi 
con đâu. ". 

Ngủm cù tỏi /nu:m” kuZ to: 
[nuimm? ku*? ta:j?] [101] (qn) (cn) 
ngủm củ tỏi, ngủm cù đeo. "Con 
ga che anh cho tôi nuôi chỉ có 
dược vải hôm là ngứm củ tôi cha 
nó rồi.". 

Ngủm củ từ /nu:m'` ku? tui? 
[num: ku*? tur:?] [101] (qn) (cn) 
ngủm củ tỏi, ngủm cù đeo... "7y 
là cũng có nhà lông, có bằng đề 
tên, nhưng không ai đem củ tử gì 
đến đó mà bán, cho nên hai chợ đó 
đã ngửm củ từ. (NVT)". 

Ngùn ngụn /qgunẺ pqu:n%, 
[nu*n”” gu*n”5] [01] (v1) 1. ngùn 
ngụt, bốc mạnh lên thành ngọn lớn. 
"Cháy nha hay sao mà khói lên 
ngủn ngụn vậy cả?”, 2. ngôn ngộn, 
nhiều đến mức thành đống to lớn. 


"Hàng hoá ở đâu mà chất ngùn 
ngụn thấy kinh khủng luôn.". 

Ngủn ngởn /nunẺ nx:n!, 
[pu”p”° gx:p] [01] (vò cũn cốn, 
ngắn đến mức trông khó coi, như 
thiếu hẳn một phần. "Ăn mặc cái 
kiểu gì mà ngắn ngủn ngồn lòi cả 
cốp gio ra vậy chớ.". 

Ngún /nu:n?/, [gu” "”] (v0 bén 
lửa, đã cháy ngầm bên trong sắp 
thành ngọn. "Đổ nước dập tắt đi, 
để đêm hôm nó ngún coi _Chng 
cháy nhà đó nghen hôn.', "Tôi 
khom người chôm tới, thổi phù phủ 
mấy cái vào những đâu củi ngún 
lem nhem. (ĐG)”. 

Ngùng ngằng /nu"p"? pap2, 
[no”n"” nan] [01] (v0 vùng 
vằng, có những cử chỉ, hành động 
biểu thị thái độ không vừa lòng, 
(cn) ngùng ngoằng. "Có gì không 
vữa long thì nói, chó lam gì mà 
ngừng ngằng nhí vậy, coi hổng 
được chút nào rồi." 

Ngùng ngoằng /nu" n2 wan2/, 
Igd”n"” gap?] [01] (vò (cn) 
ngùng ngằng. "Mới nói có một câu, 
chưa gì hết là nó đã ngùng ngoằng 
bổ đi rồi, còn nói được thêm gì 
nữa, chán thiệt.". 

Nguơn /pwx:n!/⁄, [ngwx:np'] (đ) 
(bâ) nguyên, đầu tiên, đứng đầu, 
thứ nhất. "Bằng cấp trạng nguơn 
cũng như ngôi quốc vương và thần 
thiên lôi lúc nao cũng hình như 


được chực hờ đỄ thi hành dịnh ưóc 
đó ở phần kết cuộc. (NVH)". 

Nguơn đán /nwx:nL da:n?, 
[nwx:n! da:n”] [01] (dt) 1. nguyên 
đán, ngày đầu năm, mông một Tết. 

"Ngày nguơn đán, người ta thưởng 
có thói quen đi chùa để xin lộc, 

phải hôn má?.", 2. (Tết) nguơn 
đán, (Tết) ta, (Tết) âm lịch. "Ở Việt 
Nam, chỉ có Tết nguơn đán là nghỉ 
được nhiều ngày thôi.". 

Ngút /nu:t/, [no”"k?”] (dt) (rau) 
rút, dây bỏ trên mặt nước, thân nổi 
nhờ có những phao xốp màu trắng 
quấn quanh, lá kép, nhỏ, hoa vàng, 
được dùng chủ yêu để ăn sống. 

"Cái mương nay trồng rau ngúi tốt 
thiệt, tông nào, cọng nấy mập quá 
mức." 

Nguých ngoác /nwic:? nwa:k?/, 
[nwit?° nwa:kf] [01] (vụ lườm, 

nguýt, có ánh mắt và giọng nói 
biểu thị sự chê bai, khinh rẻ. "Nới 
tới nó là ,HÓ nguých ngoác, cho 
mình là cổ lỗ, khó tính.". 

Nguyệt quới /nwiat kwx:j:, 

[nwi:k° wx:J] [01] (dt) một loại 
cây kiểng, thân gỗ, có hoa trắng, 
thơm về đêm. ”7rc sán, nhở 
rạch Củ Là được nguồn nước ngọt 
đưa vào nên trồng khá nhiều cây 
cảnh như nguyệt quới (qu, ngâu, 
lãi, độc biệt la hai cội mai vàng. 
(SN)”. 

Nguýt háy /nwi:P” haj:/, [nwit: 
ha:j”] [11] (vt) nhìn nghiêng, hếc 
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xéo, tỏ ý bực bội. "4nh em không, 
có gì không vửa lòng thì nói, việc 
gì phải nguýt háy như vậy.". 

_ Ngừ /gui2/, [nur?] (vt) (bâ) gừ, 
tiếng chó gầm gử khi muốn sủa 
hoặc cắn. "La con chó một cái coi 
con. Khách quen không mà lam gì 
nó cứ ngư ngử hoái vậy.". 

Ngứa ngắm /nưrxÊ pam:/, [quiA” 
nam?”] [01] (vt) ngứa ngáy, có 
những cảm giác khó chịu ở ngoài 
da, cần được xoa, gãi. "Tắm đi con, 
để ba cái rdm nó làm ngứa ngắm 
khó chịu lắm.". 

Ngựa; /nurxŠ/, [1A5] (dt) 1. mễ 
dùng để kê ván, đồ dùng làm bằng 
một phiến gỗ dài, có chân ở hai 
dầu. "7ó¡ đỡ đấu bộ ván lên, bà 
đẩy cái ngựa xích vô một chút 
nghen.", 2. phản, vật dụng gồm 


hai, ba, bốn tắm ván ghép lại để 


nằm, thường được đặt ở trước nhà. 
"Đó đủ đôi ngôi chung một ngựa, 
Đây chỉ một mình biết đựa vào ai? 
(cd)". 

Ngựa; /guzv”, [gu4"] (v1) (nb) 
lắng, đĩ, có biểu hiện chưng diện 
trong ăn mặc, có hành động không 
đúng đắn trong quan hệ, có tính 
chất khêu gợi, ham muốn ái tình. 
"Dạo này ảnh lớn rồi, ảnh ngựa 
lắm, ở nhà mà ảnh cũng chải đầu, 
ăn mặc tươm tất lắm.", "Con nhỏ 
này ngựa vừa vừa thôi nghen. Thấy 
bọn con trai đâu đâu cũng xáp vô 
la có ngay đó.". 
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Ngựa bắc thảo /nuixS bak: 
t°a:w)/, [gutA^. bak# tha:w'] [001], 
[101] (dn) giống ngựa to con ỗ 
miễn Bắc Trung Quốc. "Năm đó 
ống di Sài Gòn mua được một con 
ngựa bắc thảo, thứ ngựa cao lón 
đình dàng mà nhà bình Tây hồi 
xưa dùng để kéo súng cà nông lồn. 
(SN)”. 

Ngựa cổ rô /nuxế koŸ z0:!, 
[nuA“ ko*? zo*!] [001], [101] 
(dn) ngựa cổ to. "Ba con ngựa cổ 
rô này, kéo xe chắc là khoẻ lắm 
đây. ". 

Ngựa cu /nux ku:!⁄, [nuiAf 
ku*"!J [01] (đt) giống ngựa nhỏ 
con. "4 con ngựa cụ nảy trông 
giông như máy con lửa có khác.". 
Ngựa đạm /nuixẾ da:m”/, [nuuiA° 
da:m] [01] (dt) ngựa lông vàng 
nhạt. "Cái áo mu ngựa đạm nảy 
mặc trông cũ thấy mồ. 

Ngựa đạm chỉ /nuux dam$ cï/, 
[nuiA5 da:mế cï°] [011] (dn) ngựa 
lông vàng nhạt, nhưng lại có một 
đường lông màu nâu trên lưng. 
"Con ngựa đạm chỉ này có bộ lông 
trông khéo thiệt.". 

Ngựa hạc /nuix” ha:kÝ/, [nuiA° 
ha:k] [01] (dt) ngựa có lông màu 
trắng xám hoặc trắng ngà. "Hiếm 
lắm mới có con ngựa hạc này, chó 
hổng phải nhiêu dâu nghen ông.". 
Ngựa hơi /nury” hy:J!, [nuuiA? 
h#2j'] [01] (dt ngựa lông trắng, 


nhưng phản trên bốn vó lại có màu 
đen. "Ngựa hơi này cũng la ngựa 
hiêm đây, không dê có đâu. ". 
Ngựa khướu /nuixS xiaw'°, 
[nurA xu*”°] [01] (đt) ngựa có màu 
lông bóng mượt như chim khướu, 
đen ánh. "A⁄ấy con ngựa khưóớu sắc 
lông trông bóng mưới thiệt.". 

Ngựa kim lân /nuix” ki:m' ixn:!/, 
[nuaA“ ki:m' Ixg:'] [001], [101] 
(dn) ngựa có bộ lông nhiều màu 
lẫn với nhau. "Giống ngựa kim lân, 
lông có nhiều màu quá trông 
không có hay.". 

Ngựa kim lem /nuxf kim' 
le:m!⁄, [nuiA" kim! le:m]] [001], 
[101] (dn) ngựa có bộ lông đen, 
trắng lẫn lộn. "Giống ngựa kim lem 
hình như hiếm thây nuôi ở Việt 
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Nam.". 
Ngựa kim than /nux° ki:ml 
tha:n!/, [quIA5 kim! t?a:n!] [001], 
[101] (dn) ngựa có bộ lông xám, 
đen lẫn lộn. "Ngựa kim than thì lại 
được nuôi nhiều hơn Ở Việt Nam.". 
Ngựa séo /nui»ể 'se:wŸ/, [quulA° 
se:w”] (đĐ ngựa có lông màu nâu 
đỏ. "Bắt cái con ngựa séo này coi 
bộ cũng được đó.". 

Ngựa tế /guixế te:/, [guiA5 te”] 
[11] (dn) ngựa chạy thoải mái linh 
hoạt trong động tác, không bị quần 
chân. "Hỏ... ớ, rồng chẩu ngoài 
Huế, ngựa tế Đông Nai, Nước sông 


trong sao cứ chảy hoài, Thương 
người xa xứ lạc loái đến đây. (h)". 
Ngựa tía cháy /nuix tix” caj:?/, 
[nuA5 tixŠ ca:j°] [001], [101] (dn) 
ngựa có lông màu đỏ sậm như lửa. 
"Ngựa tía cháy, bộ lông có màu đỏ 
đậm hơn ngựa tía vang.`. 

Ngựa tía vang /nuux tix” va:n'/, 
[nurAŠ tix? ja:n] [001], [101] (dn) 
ngựa có lông màu đỏ nhạt như 
rượu vang. "Bộ lông ngựa tía vang 
trông đẹp hơn ngựa tía chay.". 
Ngựa trời /nuix” (x:j2, [nuiA” 
t1] [01] (dt) 1. bọ ngựa, loại côn 
trùng có hai chân trước lớn như hai 
lưỡi hái, đầu tam giác, bụng to. 
"Máy con ngựa trởi nó ăn sâu bọ, 
con giêt nó lam chỉ tội nghiệp.", 2. 
loại súng phóng lựu đạn trong 
phong trào Đồng khỏi. "Có mấy 
cây ngựa trời má dám chơi cả tiêu 
đoàn dịch là giỏi đữ lắm rồi.". 
Ngựa vang /gurx” va:n!⁄, [nuA? 
Ja:n'] [01] (dt) ngựa có bộ lông 
màu vàng nhạt. "Con ngựa vang 
nay có bộ lông trông sáng thật.". 
Ngựa xá xíu /nurxế sa: si:W) 
[nurA° sa:? si:w°] [001], [101] (dn) 
ngựa nhỏ con, mình dài, chân thấp. 
"Ba con ngựa xá xíu nay chỉ danh 
cởi đi dạo chơi, chó lam được việc 
8Ì.” 

Ngưng /num:!/, [num:!] (vt) 1. 
ngừng, không hoạt động nữa. 
"Trong chiến tranh, thường mấy 
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ngày Tết, hai bên thưởng hay có 
thoả thuận ngưng bắn. ", 2, không 
phát triển, không tiến triển. "Nước 
ngưng lún rồi, con xách đổ vô lu 
đi, kếo nước ròng bây giở.". 

Ngửng /nun:, [gurg: ] (v1) (bâ) 
ngẩng, nâng cao dầu và hướng mặt 
lên phía trên. "Con ai mà ngồi cúi 
đâu vậy? Ngửng lên cho cậu xem 
coi nao.". 

Người ngoại /nurxj” pwa:ƒ!, 
[nurjˆ pwa:j”] [01] (dt) (theo quan 
niệm của người theo đạo Thiên 
Chủa giáo) người không có đạo, 
người không theo đạo Thiên Chúa 
giáo. "Con không được phép lấy 
người ngoại, trử khi họ chịu vô đạo 
thì ba má mới chấp nhận gả.". 
Người thương /guryjJ? t”ury)!, 
[nur:j? tPur:n!] [01] (dt) người yêu, 
người tình, người có quan hệ tình 
yêu với mình. "Ghe iui còn để đấu 
dăm, Người thương đâu vắng chỗ 
nữm còn đây. (cd)". 

Nha /na:/, [na:!] (ct) nhé, nhá (từ 
dùng để tình thái hoá phát ngôn: tổ 
ý thân tình với người tiếp chuyện). 
"Chị ơi, chị có quen ông Bảy, chị 
lam ơn cho tôi hổi thăm ổng chui 
nha. `. 

Nha nhỏm /gna:!' nam), [na: 
no:m”] [01] (pt) ở trạng thái không 
yên. "Ở lại chơi một lát di. Làm gi 
mà cứ nha nhỏm đứng lên ngồi 
xuống hoài vậy.". 
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Nhà bảo sanh /na:? ba:w” s3aJ:!/, 
[na:? ba:w” san:!] [001], [101] (dn) 
nhà hộ sinh, nơi đỡ để và chăm sóc 
người đẻ, cùng em bé. "Ä⁄4⁄4 con đi 
nhà bảo sanh, sanh em nhỏ rồi.". 
Nhà banh /na? bap:!/⁄, [na:? 
ban] [01] (d) ( banh” (mm) 
"bagne") () nhà tủ, nơi giam giử 
tội phạm, và những người làm 
chính trị, từ dùng phổ biến trước 
1975. "Ông bị đháa vô nha banh 
Chí Hòa mấy tháng, trước khi dời 
ra Côn Đảo.". 

Nhà báo /na:? ba:w”/, [na: ba:w'] 
[01] (d0 (nb) người không có công 
ăn việc làm, thất nghiệp, đang ăn 
bám vào gia đình. "a4 trưởng rồi ở 
nha làm nha báo chớ có lam được 
gì dâu.". 

Nhà cằm đồ /na? kxm2 do2/,. 
[na:? kamz do*2] [001], [101] (dn) 
1. tiệm cầm đổ, nơi làm dịch vụ 
giữ đồ khách vay tiền để lấy lãi. 
"Không có tiền xai thì đưa cái 
đồng cho nhà cẩm đồ, chó có khó 
øì đâu.", 2. nhà cầm quyền, nhà 
nước, cacli hối vui, có sắc thái hài 
hước, thưởng được dùng trước 
1975, để nói về chính quyển Sài 
Gòn cũ. "Giỡn mặt nhà cẩm đồ là 
khó làm việc lắm nghen em.". 

Nhà cầm quyền /na? kxm:? 
kwian?, [na:? kam:? Mĩ: TỶ] [001], 
[101] (dĐ nhà nước, tổ chức quản lí 
công việc chung của một quốc ga, 
một chế độ. "Giốn mặt nhà cẩm 


quyên là không có yên đâu nghen 
mậy.". 
Nhà cầu /na:?k>w:?/, [na:?kxw:?] 
[01] (d0 nhà xí, nhà vệ sinh, nơi để 
người đi đại tiện. "?7z⁄úc đáy, 
người dân hay có thói quen lam 
nhà cầu Ở trên mương rạch, trong 
vườn nhà. Bây giỏ thì hết rồi.". 
Nhà cây /na? kxj:!/, [na kxj:!] 
[01] (dÒ nhà lá, nhà làm bằng tre, 
gỗ, lá, cất bằng vật liệu cây gỗ 
trong tự nhiên. „ Ngày trước cấu có 
nhà cây Ở ở đó mà mơ nha 
(Hỏng.". 
Nhà chòi /na? c2:j2, [na:” c2 71 
[01] (dt) 1. nhà trẻ nhỏ tạo nên để 
chơi đùa với nhau, thưởng rất nhỏ 
và sơ sịa. "Nhà ai cất gì mà nhỏ 
như cái nha choi vậy.", 2. trò chơi 
của trẻ con bắt chước một số sinh 
hoạt làm việc thường ngày của 
người lón. "Em nó đang chơi nha 
Choi với tụi con.". 
Nhà chữ đỉnh /na:? cur:ˆ dịn:!⁄, 
[na: cư din:'] [001], [101] (dn) 
nhà cất có hình dạng chữ đỉnh (chữ 
Hán), một ngang một dọc. "ở nông 
thôn đa phần là người ta cất nhà 
Chữ dinh không ha.". 
Nhà dây thép /na? zxj:! the:p?/, 
[na:? jxj:! t”e:p`] [001], [101] (dn) 
bưu điện, nơi làm dịch vụ thư tín, 
thông tin liên lạc. "Con có đi nha 
dây thép, bỏ cho tía cái thơ.". 
Nhà dưới /na7 zuixj/, [na:? 
Ju:J ] [01] (dt) nhà phụ, nhà sau, 


thường được cất thấp hơn nhà 
chính, nhà trước. "Con xuống nhà 
dưới nói má chuẩn bị cơm nước 
cho khách nghen con.". 
Nhà dưỡng lão /na zurynf 
w⁄, [na? Jurng` la:w'] [001], 
[101] (dn) nhà nuôi dưỡng người 
già không nơi nương tựa. "Có 
nhiễu người giá CÓ COH Cháu, 
nhưng không hiểu sao họ vẫn 
muốn Ó nhà dưỡng lão hơn.". 
Nhà giội /na? zo:j”, [na? Jo:ƒ] 
[01] (dt) nhà cất thêm bên cạnh 
nhà sẵn có, nhằm nới rộng diện 
tích, thường nhỏ hơn nhà lón. 
"Ngay thưởng người ta hay tập 
trung ở nhà giội Còn nhà lún 
thường khi có khách khúa.". 
Nhà hàng /na? ha:n, [na 
ha:n] [01] (dt) hiệu ăn lớn, cửa 
hàng ăn và giải khát lớn và sang 
trọng. "Đ¿ ăn chỉ nhà hàng mắc 
lắm. Đi ăn mấy cái quán cóc được 
rồi.". 
Nhà hội /na: ho:j5, [na ho:j'] 
[01] (d0) trụ sở chính quyền cấp 
tỉnh ở Nam Kì thời Pháp chiếm 
đóng. "Dán có việc thì giỏi lắm là 
tới nha việc, chớ đâu có ai mà đi 
tới nha hội.". 
Nhà lầu /na:? Ixw, [na? Ixw?] 
[01] (d0 nhà gác, nhà có từ hai 
tầng trở lên. "Ngày trước, ở khu 
vực này Chỉ có một hai cái nhà lầu 
là nhiễu lắm rồi. Mà nhà lầu cũng 
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chỉ có một hai tầng là cùng. Làm 
øi có nhiều và cao như báy giờ.". 
Nhà lồng /na? lx*p””, [na? 
lA*n””] [01] (d0 nơi bán hàng có 
lợp mái ở trong chợ. "Ba cái vải 
mMuỐN. mua phải vô nha lông chợ 
Mỹ Tho mới có, chớ ở ngoài này 
không có đâu.". 

Nhà ma /na? ma:!/, [na ma:!] 
[01] (đÐ nhà không có „người ở, 
nhà ít có người tới lui. "Ì xóm này 
chỉ có ngôi nha ma đó la không có 
người, anh chị túi mà hỏi mướn.". 
Nhà mát /na:? ma:t/, [na: ma:kÌ] 
[01] (dĐ nhà được cất ngoài mé 
sông, rạch để hóng mát. "Ông cai 
đến cái nhà mát, cất gie ra trên 
sông. (SN)”. 

Nhà may /na:? maj:!/, [na ma:]J'] 
[01] (d£) hiệu may, tiệm may, nơi 
nhân đặt may quân áo cho khách. 
"Ở trên đường Lý Tự Trọng, Cần 
Thơ nay có thiếu gì nhà may ma 
anh phải ải tìm đâu cho xa." 

Nhà mặt dựng /na:? mat: z0: 
[na? mak jun:"} [101], [001] 
(dn) nhà cất thưởng có một mái, có 
mặt tường đứng ở phía trước. "Nha 
ở phố bây giờ toàn là nhà mặt 
dựng không, chó lam gì có nha hai 
mái như Ở nông thôn." 

Nhà mặt tiền /na? mat tian?/, 
[na:? mak ti:n?] [001], [101] (dn) 
nhà ở sát vỉa hè đường, phố. "Nhà 
một tiên Ở các thành phố lớn bây 
giờ mua không nổi đâu, đắt lắm.". 
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Nhà ngủ /na: nu?/, [na:? nu*”] 
[01] (đt) nhà nghỉ, nhà trọ, nơi cho 
mướn phòng trọ để ngủ. "Tôi hổng 
có quen ở nhà ngủ, thôi để tôi về 
anh ơi.". 

Nhà phước /na fuuyk?/, [na: 
fur:k°] [01] (dt) nơi ở và làm việc 
của những nữ tu theo đạo Thiên 
Chủa giáo. "Lớn lên, nó lập gia 
đình hay đi nha phước gì thì tự ÿ 
nó, chị ép nó làm gì?". 

Nhà rồng /na? zx*n”?, [na? 
ZA*p”*”] [01] (dt) ngôi nhà được 
tạo lập hồi thực dân Pháp chiếm 
đóng Sài Gòn, có mấy con rồng 
trên nóc nhà, là hãng tàu chạy biển 
của Pháp, từ nơi này năm 1911, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra nước 
ngoài hoạt động chính trị. Vì vậy, 
Nhà rồng đã trở thành di tích lịch 
sử của cả nước. "Nhd rồng là do 
tích trên nóc nha hãng tau chạy 
biển (Pháp goi Messageries 
Maritimes) có gắn đôi rồng bằng 
đất nung tráng men xanh, ngày 
nay Còn sửng sựng. (VHS)”. 

Nhà sách /na:? sec:/, [na:? sat: ] 
[01] (dt) cửa hàng bán sách và thiết 
bị văn phòng. "Muốn mua ba cái 
thước, viết, tụi con ra nhà sách Tây 
Đô chắc là có bán.". 

Nhà thầu /na? thxw¿2, [na? 
t**w:?] [01] (dt người làm cai 
thâu trong xây dựng, (cn) nhà thầu 
khoán. “Gặp mấy thằng nhà thầu 


là nó cũng ăn lời trong đó mẩy 
chục phần trăm rồi.". 

Nhà thầu khoán /na2 thxw:? 
xwamn/, [na? thxwi2 xwa:] 
[011], [101] (dn) (cn) nhà thầu. 
"Mấy tay nhà thâu khoán chúng 
trả lương cho thợ rễ mạt chó nhiễu 
nhỏi gì đâu.". 

Nhà thùng /na? thu*n”?/, [na:? 
tu*p "2 [01] (dt) cơ sở sản xuất 
nước mắm. "7rớc năm 1945, tại 
Dương Đông (quận ly Phú Quốc) 
có 75 nha thủng, Cửa Cạn có 19 
nha thung, Dương Tơ có 2 nha 
thung, Hòn Thơm có Ï nha thung, 
hàng năm sản xuất khoảng 6 triệu 
rưỡi lít nưúc mắm... (ADg)". 

Nhà thuốc /na? thuyk?/, [na:? 
thu:k'] [01] (dụ) hiệu thuốc, tiệm 
bán thuốc chữa bệnh. "Ba cái đó, 
nhà thuốc nào họ cũng có bán, 
thiếu gì mà mày lo." 

Nhà thủy tạ /na2 thwi? ta:%, 
[na:2 th ta:5] [101] (dn) loại nhà 
hình tròn, lục giác, được cất trên 
sông nước, để hóng mát, tổ chức 
tiệc. "Đó là kiểu nhả thúy tạ, hình 
tròn, chung quanh có đóng băng 
ngồi. (SN)". 

Nhà thương /na2 t*urxr)1⁄, [na:? 
t ur:n'] [01] (dt) bệnh viện, cơ sở 
khám bệnh và nhận người ốm đau 
nằm điều trị, (tử hiện nay rất Ít 
được dùng ở Bắc Bộ, nhưng vẫn 
được dùng còn tương đối phổ biến 
ở người dân Nam Bộ). "76i vảo 


nhà thương Chợ Rây được hai hôm 
thì muốn bỏ nhà thương mà trỏ về 
trường cho rồi. (HVN)". 

Nhà thương điên /na:2 thurxn) 
đien!⁄, [na: thurn' di:n'] [011] 
(dn) bệnh viện tâm thần, cơ sở 
khám và chữa trị cho người bị bệnh 
thần kinh, tâm thần. "Quan chưởng 
lí xin bỏ anh vô nhà thương điên 
Biên Hoa. Anh vùng đứng đậy xin 
cho mình nói một hai câu . (TQN)”. 
Nhà thương thí /na:? thuwn]! 
t*i, [na thurn! t?#°] [011] (dn) 
bệnh viện trị bệnh không lấy tiên. 
"Không có tiên thì chị đưa ảnh di 
nhà thương thí chó có gì dâu.". 
Nhà trắng /na?? tan:?/, [na:? tan: ] 
[01] (dt) nhà tu nữ bên đạo Thiên 
Chúa giáo, mặc áo dòng trắng. 
"Qua biết một chỗ đúng đến lắm, 
ấy là con gái ông chủ Đúc ở Cái 
VJồn. Cô này có học nhà trắng, 
công danh ngôn hạnh gôm đủ. 
Diện mạo cô cũng dễ coi... (TA)". 
Nhà trệt /na:? {e:/, [na:? {a:f] 
[01] (dt) nhà không có lầu,. nhà chỉ 
Có một tầng. "7ó; không có tiên. 
Tiên dành dụm chỉ cất nồi cái nhà 
trệt là hết mức rồi." 

Nhà tường /naZ tuixn2, [na:? 
tur:n”] [01] (dt) nhà ngói, nhà được 
làm bằng vật liệu xây dựng: sắt, 
gạch, ngói, cát, đá... "Cái nhà 
tưởng nay coi vậy chó cũng vải 
chục năm rồi đó, mà kiểu có thấy 
xưa đâu.". 
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Nhà vàng Ja: va:n, [na ja:n] 
[01] (d0 phần giả nhà có sơn son 
thếp vàng dùng để đặt quan tài vào 
trong đó đưa đi chôn. "Môi một 
đám ma có bai cái đòn rồng dễ 
khiêng nhà vang. (SN)". 

Nhà việc /na? viek5/, [na Ji:kf] 
[01] (dt) trụ sở làm việc của ban 
hội tẾ xã ở Nam Bộ trong thời kì 
Pháp chiếm đóng. "Trên lẩu kia 
tiếng chuông đánh rộ, Dưới nha 
việc trống đổ tàn canh, Em dây 
năm bẩy người giành, Như cá ở 
chợ, dạ ai dành nấy mua. (cd)". 
Nhà vựa /na? vurx5/, [na juuA°] 
[01] (d0 nơi thu mua, dự trữ hàng 
nông sản, thủy sản để bán lại cho 
những người mua với sỐ lượng lón. 
"Kế tiếp là chị xách rổ, thau ra dô 
sạp xuông lên lựa những con cả 
lành mạnh đem di để mai cân cho 
ghe rổi, hoặc nhà vựa. (ADg)". 

Nhà vườn /na? vuixn?, [na:? 
jurnÏ] [01] (d0 chủ vườn hoa quả, 
người trồng và bán cây giống, hoa, 
quả cho môi, lái. "Họ mua của nhà 
vườn rẻ rẻ, nhưng khi bán lại cho 
người tiêu dùng thì rất đết.". 

Nhà xeẹc /na: se:k5, [na:? se:kẾ] 
[01] (dt) (m) "cercle” ) nhà hội 
đoàn, nhà của nghiệp đoàn cất làm 
nơi hội họp, có bán thức ăn, uống 
và có những trò chơi giải trí, phục 
vụ quan chức làm việc và dân 
nghiệp đoàn đến liên hệ công VIỆC. 
"Có một nhà xẹc của giới kĩ nghệ 
An Nam. Những nhà giải trí này là 
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nơi bàn bạc kế hoạch đầu cơ, thết 
đãi, lo hối lộ cho quan chúc Tây, 
fa với đủ trò tứ đổ tường hạng 
sang. (SN)”. 

Nhà xông /na sy"n”!, [na: 
SA*T”][01] (dĐ cái chái, cái giại 
được cất nối vào bức vách của nhà 
chính. "Cát thêm cái nhà xông nảy 
để làm bếp, chó không chật chội 
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quá. 
Nhá /na:?/, [na:] (vt) dứ, I. lộ ra 
một tí cho người khác thấy. "A⁄ẩy 
có tiên hôn, nhá thử cho tao coi, 
tao mới tin.", 2. làm động tác giả, 
chớ không phải thật. "Nó nhá máy 
vậy, chó nó không dám tấn tói đâu, 
mày đừng có sợ ma thụt lui.. 

Nhá cạnh /na? kan, [na: 
kan:] [01] (vt) để hở một góc 
cạnh, một tí, cho người khác thấy 
mà suy đoán. "Nó có tiên tụi bây 
ơi. Tao vừa mới thấy nó nhá cạnh 
một tờ giấy bạc xanh lá cây, chắc 
là năm chục ngản.". 

Nhá đèn /na:? de:n?, [na:? de:n?] 
[01] (vt) loé sáng đèn lên để dự 
báo, hoặc biểu thị một ý định gì 
đó. "Xe nó nhá đen la nó xin qua 
mặt đó, tránh vô nhường nó di.". 
Nhá máy /Jna:` mai: :/, [na: ma:ƒ] 
[01] (vÐ gọi tới số điện thoại của aI 
đó rồi tắt ngay, chủ yếu để làm 
hiệu cho người được gọi biết mà 
không có ý định nói chuyện. "⁄4nh 
nhá máy cho em là em biết em ra 
liên hè." 


Nhác nhớn /na:k” nx:n, [na:k 
nxznŸ] [01] (vi) biếng nhác, lười 
biếng, không chịu làm việc gì. 
"Gặp cái thằng nhác nhóớn đó, chị 
ma sai được nó tì cũng phục chị 
luôn. `. 

Nhác thây /na:k° t°xj:!⁄, [na:k 
thxj:!] [01] (vt) trây lười, rất lười 
biếng, lười đến mức như mình 
đóng bợn, đóng nhớt, (cn) nhớt 
thây. "Gặp cái thằng nhác thây đó 
ma chị sai nó làm thì có nên thân 
nên hinh gì đâu. `. 

Nhạc tài tử /na:k” ta:j“ tuu:!/, 
[na:kế ta:J? tui] [101] (dn) nhạc 
phát sinh trên vùng đất Nam Bộ, 
có nguồn gốc từ nhạc lễ cung đình 
Huế, như: Long đăng, Ngũ đối 
thượng, Ngũ đối hạ, Tiểu khúc, 
Xàng xê..., được cải soạn, phổ biến 
vào những năm cuối thế kỉ XIX, và 
hình thành một số nhóm nhạc nổi 
tiếng ở đầu thế kỉ XX tại các địa 
phương, như: Cần Đước (Long 
An), Vĩnh Kim, Cái Thia (Mỹ 
Tho), Vĩnh Long, Sa Đéc, Bạc 
Liêu..., với những người có công 
lón như: Nguyễn Quang Đại (Ba 
Đợi) ở Cân Đước, Trần Quang 
Quờn (Ký Quờn) ở Vĩnh Long... 
Nhạc tài tử được hiểu chung là 
nhạc cổ, có kết hợp với các tiểu lớp 
mở đầu như: Giang Nam, Phụng 
Hoàng... "Anh xuất thân là giáo 
viên, dạy ở Ô Môn, giỏi về nhạc tải 
tử, cải lương. (SN)". 


Nhách; /Jnsc:?/, [nat] (vt) (bâ) 
nhếch, khẽ đưa chếch môi, mép 
sang một bên. “Hỏi nó, nó không 
thèm nhách môi trả lời nữa. Nó coi 
khinh người ta vừa vừa thôi chớ.". 
Nhách; /nac:?/, [nat] (tt) yếu tố 
đứng sau một tính từ để chỉ mức độ 
cao của tính chất, như: "đz¡ nhách, 
lạt nhách, lãng nhách, trắng 
nhách...". "Nêm cái gì mà lạt 
nhách, ăn tanh thấy mụ nội.". 

Nhái /na:j/, [naj”] (vt) 1. (bâ) 
nhại, bắt chước giọng con vật, hoặc 
tiếng nói, điệu bộ người khác. "Rổi 
bác đưa tay lên miệng, bụm lại, 
nhái giọng gáy: - Cục cú cu... cu! 
Túc thởi, con cụ mồi nhảy nhói, vỗ 
cánh, đòi bay ra khỏi cái lồng 
bằng tre. Nó dừng lại, há mỏ, ưỡn 
ngực: - Cục cú cu... cw! cụ! cu! 
cul... (SN)", "Rồi cũng nhự mấy 
đêm trước ở nhà ông Y hay ông X, 
chủ nha ra đón khách, hai bên 
chào hỏi nhau bằng những câu 
kiểu cách nhái theo TT: ây. (DTG)”, 2. 
làm gần giống với cái thật. "Ba cái 
đồ nó nhái có khác gì với hàng gốc 
đáu.", 3. giả, không thực, không 
đúng với cái được xã hội thừa 
nhận, khẳng định. "Phải đọ hai 
mớt hàng: hàng thực với hàng 
nhái, may ra tHỉ mới phân biệt 
được.". 

Nhái bằu /pa:j) bxw:2, [na¡j 
bxw] [01] (dÐ nhái nhỏ nhưng có 
bụng to hơn đầu, thường sống dưới 
ruộng nước, về chiều và đầu hôm 
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kêu to. "Trời mưa năm bảy đám 
sập sùi, Nhái bầu kêu đồng trồng, 
da bui ngủui nhớ anh. (cd)`. 

Nhái con /ja:j ka:n⁄, [na:j 
k2:n!] [01] (d0 (bâ) nhãi con, trẻ 
nhỏ, con nít, tử dùng có hàm ý coi 
thường, khinh thường. "Đồ. nhái 
con biết cái gì mà cũng xen vô 
chuyện người lún.". 

Nhái cơm /na:j” kx:m!/, [na:j 
kx:m'] [01] (dt) 1. một loại nhái 
nhỏ con, nhưng làm thức ăn được. 
"Không có ếch bắt ba con nhái 
cơm nay ăn đố cũng được.", 2. (nb) 
người yếu sức, yếu thế hơn, không 
đáng ngại. "Gặp ba cái thằng nhái 
cơm nãy thì ăn thua gì. Chị để tui 
tính nó cho.". 

Nhái ranh /na:j)° z3p:1⁄, [na:j 
zan:!] [01] (dt) (bâ) nhãi ranh, ranh 
con, trẻ nhỏ nhưng ranh ma, ranh 
mãnh, từ dùng có hàm ý xem 
thưởng, coi khinh. "Chị đừng có 
coi thường mấy thằng nhái ranh 
đó. Nó hại chị có ngay đó.". 

Nham nhuốc /na:im' nuxk? 
[nam' nu:k] [01] (vt) nhem 
nhuốc, lem luốc, bị dây bẩn nhiều 
chỗ. "Äày làm cái gì mà mình m 
mây nham nhuốc thấy mà ghê vậy 
chở.". 

Nhám /na:m/, [na:m'] (vt) ráp, 
không nhẫn, có nhiều đường hoặc 
nốt rất nhỏ trên bể mặt, sờ tay vào 
thấy không mịn. "ÄMớ/ bản này còn 
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nhám lắm. Lấy giấy nhám chả 
thêm cho láng di.". 

Nhám cào /na:m° ka:w?/, [na:m” 
ka:w?] [01] (vt rất ráp, ráp đến độ 
có cảm giác như cào vào da thịt 
gây khó chịu. "Cái nền nhà nhám 
cao mà hông chịu quốt lau nữa, 
còn để Chững nào.", "Cái mên 
nhám cáo, con đấp không được 
đâu, khó chịu lắm.". 

Nhám chân /na:m” cxn:!/, [na:m” 
cxp:!] [01] (vt) có cảm giác lợn 
cơn dưới bàn chân, ý nơi nhà dơ do 
không quét lau. "Con lấy cái chổi 


quét qua cái nha đi con. Đi nhám 
chân lắm.". 

Nhám nhúa /na:m” nu+xŸ/, [na:m? 
nux'] [01] (vt) 1. ở tình trạng sẵn 
sùi và có cảm giác ghê ghê, không 
được nhẵn và sạch. "N?in cái da 
nhám nhúa của nó thấy mà 2 phát ỉn 
rồi. đó mà ông kêu tui sở thử.", 
2. (nb) có tính tham lam, hay lấy 
trộm những cái lặt vặt. "Nghe nói 
thằng này nó có tật nhám nhúa 
lắm. Ông phải coi chừng nó.". 
Nhám ồ /na:m” o2, [na:m” o*2] 
[01] (vt) rất ráp, còn nhiều bụi bẩn, 
lợn cơn trên bể mặt. "Con !ấy cái 
gì lau cái bản coi, mặt bản nhám ồ 
hà, dọn cơm ăn sao được.". 

Nhám sỉ /na:mỶ si: /, [na:m sử?] 
[01] (vÐ rất ráp, ráp đến độ trên bề 
mặt cỏn nhiều vết sản. Mặt. bản 
còn nhám sì mà sơn cái ni gì. 
Đánh giấy nhám thêm đi cái đã." 


Nhám sôồ /na:m' go2⁄, [na:m° 
so*2] [01] (vt) (cn) nhám sì. "Máy 
năm về trước, giấy sách đen mà lại 
nhám số thấy mà ghê, in chữ đọc 
hồng được cái gì hết... 

Nhám xàm /Jna:m” sa:m/, [na:m” 
sarm'] [01] (vÐ (cn) nhám cào, 
nhám sì, nhám sô, có nhiều vật nhỏ 
còn trên bể mặt, gây cảm giác khó 
chịu ở chân, tay khi chạm vào. 
"Nền nhà nhám xàm mà hổng chịu 
quét dọn, còn đợi tới lúc nao nữa 
chớ.". 

Nhám xây /na:m syJ2/, [na:m° 
syJ] [01] (vt) (cn) nhám cào, 
nhám sì, nhám sổ, nhám xàm. "Đa 
giay EÙ nhám xây như da cóc vậy 
mà hổng chịu đánh xỉ ra lại cho 
bóng. ". 

Nhan sen /na:n' se:n1⁄, [na:nÌ 
se] [01] (dĐ loại chim to, lông 
trắng, chân và mỏ đỏ, sống ở vùng 
đầm nước, ăn cá, tép. " Vướn chim 
Bạc Liêu hiện có rát nhiêu nhan 
sen, co, điệc.". 

Nhãn lồng /na:n' Ix*0”?/, [na:n? 
lAYn”?] [01] (dt lạc tiên, loại dây 
leo mọc hoang, trái có lưới bao bên 
ngoài, trái và ngọn ăn được. "Nhấn 
lông trong bọc ngoái bao, Em 
thương đừng nệ khô lao, bớ mình. 
(cd)". 

Nhãn nhục /na:n? nu"k⁄, [na:n? 
]nu*k] [01] (đĐ loại trái vải được 
chế biến có nước. "4¡ chớ mấy đứa 


nhỏ nhà tôi, chúng thích nước trái 
cây nhãn nhục lắm.". 

Nhang /na:n'/, [na:n'] (dt) hương, 
phẩm vật làm tử nguyên liệu có 
tỉnh dâu, đùng, để đốt khi cúng, lễ. 
"G thính thoảng anh cho dưng xe 
để mua thuốc lá, anh châm thuốc 


vao cây nhang đang cháy gốn ở 


đầu Sạp thuốc. (SN)". 

Nhang đèn /pa:n! de:n?⁄, [na:n] 
đe:n”] [11] (d0 hương và đèn thắp 
cho việc thở cúng, chỉ chung việc 
thở cúng, (cn) nhang khói. "Em có 
vợ chồng thăng em út ở dưới quê Ìo 
việc nhang đến cho ba má... 
Nhang khói /na:n! x2:j, [na:n) 
x2:j] [11] (đt hương khói, ý chỉ 
việc thờ cúng. "Bởi vậy cháu biểu 
Vì đâu mà tôi giữ nhang khói ô 
miễu nấy, vì sao Ở sát gò Mã Lạn 
mà tôi không sợ ma. (SN)". 

Nhang muỗi /na:in' muyj 
[na:n' mu:j| [01] (dt) loại nhang 
khoanh đốt để trừ muỗi. "Ở x⁄ nảy 
đốt ba cái nhang muôi cũng không 
nhằm nhè gì. Hình như muôi nó 
quen rồi chị ơi.". 

Nhảng /Jpa:n/, [pa:n] (vt) lắng, 
nhẳng ra, không quan tâm tới sự 
việc. "Ban tới việc, đó sao ổng cứ 
nhẳng ra. Hay là ổng không muốn 
tham gia hun hạp nữa.". 

Nhãng quên /na:inỶổ kwe:n!⁄, 
[na:n” wa:n!] [11] (vt) lãng quên, 
quên mất đi, không chú ý đến nữa. 
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"Đã tử lâu tôi nhãng quên chuyện 
đó rồi, nên nhắc lại nữa làm chỉ.". 

Nháng /na:nŸ/, [na:n] (vt) 1. (bâ) 
nhoáng, loé sáng, bật sáng hẳn lên 
rồi giảm đi hoặc tắt hẳn. "đồi nãy, 
điện có nháng lên một cái, rồi tắt 
ngúm luôn tới giở.", 2. loáng, 
thoáng, diễn ra và qua đi rất nhanh 
trong khoảng thởi gian ngắn, xuất 
ˆ hiện thoáng qua rồi mất. "Mới thấy 
ảnh nháng qua nháng lại đây mà 
đi đâu rồi sao.". 

Nhanh nhấu /nạp:! n>w:?/, [nan:! 
nxw?] [01] (vt nhanh nhấu, 
nhanh trong nói năng, công việc. 
"Con nhỏ đó, nó ăn nói nhanh 
nhấu lắm, hổng thua ai đâu, chị 
đưng có lo.". 

Nhành /nan:, [nan:?]} (dt) cành, 
nhánh cây mọc tử thân hay tử tử 
nhánh to ra. "7rởi tháng này, nên 
mé bót ba cái nhành cây, để cho 
cây nó khỏi đổ.". 

Nhánh nhóc /nanÏ” na *kP?, 
[nan? nA*kf”] [11] (dt) chỉ chung 
nhánh chà um tùm của một thân 
cây, cành cây. "Gốc bản bị đốn 
phía trong bở, lát sau nghiêng 
nghiêng rồi đổ XuỐng, răng rốc, 
rới hguyên xác xuông sông... - Lam 
øi vậy? Để cháu với nó lên. Coi bộ 
nặng nê, nhánh nhóc lung tung. 
(SN)”. 

Nhao nháo /na:w' na:wŸ/, [na:w! 
J]a:wŸ] [01] (vt) nháo nhác, ở tình 
trạng bỡ ngỡ, ngạc nhiên, hốt 
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hoảng, hỗn loạn lên. "71 đ„g 
tháng nay, Ông chủ Củúp lương, 
người nào người nấy cũng nhao 
nháo hết.". 

Nhão nhét /na:wˆ ne:f/, [na:w” 
Jne:k?] [01] (vÐ (bâ) nhão nhoét, 
nhão đến mức dính bết lại với 
nhau. "Cơm nấu nhão nhét cái kiểu 
này, ai mà ăn cho nổi.". 

Nhão nhẹt /na:w† ne:Ứ/, [na:w” 
ne:kế] [01] (vt (bâ) nhão nhoẹt, 
(cn) nhão nhét. "7?rởi mưa đâm, 
đường bùn đất nhão nhẹt thấy mà 
ghê, di trợt té chết, để sáng di.". 
Nhạo /Jna:wÝ, [na:w”] (d0 bình 
sành nhỏ, có vòi màu trắng, 
thường có hình rồng, phụng màu 
xanh, dùng để đựng rượu lễ trong 
dịp cưới, hỏi. "Rượu hông đào trút 
nhào vào nhạo, Kiếm nơi nào nhơn 
đạo hơn anh. (cd)”. 

Nháp /na:p', [na:p] (vi) ráp, 
không láng, còn sẵn sùi, còn những 
nổi cộm trên bề mặt, (cn) nhám. 
"Mấy tấm ván bào còn nháp lắm, 
chịu khó bảo thêm chút nữa cho 
láng di.". 

Nhát, /na:t?/, [na:k”] (dt) lát, một 
khoảng thời gian ngắn. "Chở một 
nhát. Tao xong ngay đây, tao ra 
liên." 

Nhát; /na:£”/, [na:k?] (vt) doa, làm 
cho người khác sợ, mất tinh thân. 
"May hàng có nhất tao. Con lâu, 
lao hổng Sợ đâm. ". 


Nhát hít /na:t hi:t/, [na:k” hit:] 
[01] (vt) 1. rất nhát, nhát quá mức 
tưởng tượng, gặp cái gì cũng sợ. 
"Anh nhái hít, lúc nấy em dọa chơi, 
chó ba má em không có Ở nha, ma 
cũng không có ai canh vung nay, 
Chỉ có hai chị em tôi thôi. (PV)", 2. 


rất hiển, nhu mì và ít nói. "Thởng : 


nhỏ nhát hít, đi học bị mấy đứa ăn 
hiếp hoài... 
Nhát ma ma: £ ma: 1, [na: :k? ma'] 
[01] (vt giả làm ma để làm cho 
người khác sợ. "Đường có nhát ma 
tụi nhỏ làm cho chúng sợ. Tối, 
chúng ngủ chúng sẽ hay mớ.". 
Nhát ma thầy chùa /na:t7 ma: 
hyj? cux?, [na:k? ma: thyj? 
cux?] [0101] (qn) ý nói doạ người 
không biết sợ chỉ mất công, vô ích. 
"Ai chớ, gặp tao mà máy lại ải 
nhát ma thầy chùa.". 
Nhát nhúa /na:f' nux°, [na:kŸ 
nu*°] [01] (vt) rất hay sợ, sợ 
những chuyện vu vơ, không đáng 
sợ. "Tánh tình nhát nhúa như thế 
nay thì làm sao tính túi chuyện lam 
ăn lớn được chớ.". 
Nhát như thỏ đề /na:f” nui:! (Pa; 
de:?/, [na:k nưu:! tP2;? de] [1001] 
(qn) nhát như cáy, rất nhát, nhát 
đên độ không còn mức nào hơn. 
"Cái thằng nhát như thỏ để ấy mà 
may rủ nó di chuyện đó thì được 
cai gì.`. 
Nhau nháu /naw:' naw:?/, [na:w' 
Jna:w°] [01] (pt) rười rượi, từ diễn 


tả mức độ của tâm trạng buồn bã. 
"Mấy ngày nay thất tình hay sao 
mà buồn nhau nháu vậy ông bạn.". 
Nhàu; /naw/, [na:w”] (dt) loại 
cây to cao độ 4, 5 mét, thường mọc 
ở các mé mương, ao, lá rất fo, to 
gấp hai ba lần bàn tay, hoa trắng, 
trái nhỏ bằng nắm tay, có nhiều 
ngắn, có vị khai, cả cây đều có vị 
thuốc, trị đau nhức. "7z nhằm 
ngâm rượu uống rất ngon mà nghe 
nói lại trị được dau lưng rữa chớở.". 
Nhàu; /naw?/, [na:w?] (dt) một 
loài chim biển, sống ở những vùng 
đảo hoang. "Dán Kiến Giang 
thường ra đảo Thổ Chu câu đổi 
mồi. Cũng có người ra đây tìm 
trứng nhau.". 

Nhàu nhịu /naw:ˆ ni:wÝ, [na:w? 
]Ỉ: w] [01] (vt) nhàu nát, có nhiều 
nếp gấp đến mức bị mềm di. "Xếp 
giấy nhau nhịu như vậy mã anh 
đem ra để viết đơn cái nổi gi." 

Nhàu nhò /naw: na:?, T 
]nø:z?] [01] (vt) nhàu nát, nhàu đến 
mức như bị vò nát. "Đi đám tiệc 
mà mặc bộ đồ nhàu nhò như thế 
nay coi kì lắm, bà ủi giùm tui cái 
đi.". 

Nháu nhó /naw: n2:/, [na:w” 
n2:] [01] (vt) cau có, tổ vẻ bực 
dọc, cáu kỉỈnh, khó chịu. "Có 
chuyện gì không vừa ý hay sao mà 
trông mặt mày anh có vẻ nháu nhó 


vậy?". 
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Nhạu (naw: 5⁄, [na:w] (vt) càu 
Cạu, CÓ VỀ bực dọc, giận dữ, (mặt 
mày) xụ xuống. "Có Chuyện gì ma 
mới mày nhạu như vậy chớ.". 

Nhay nháy /jaj:' naJj:/, [na:j 
J]a:j] [01] (vÐ lay láy, từ diễn tả 
ánh mắt trong suốt và linh hoạt. 
"Cô bé có đôi mốt den nhay nháy 
trông ngộ thiệt. `. 

Nhảy /jnaj?/, [na:j] (vt) 1. mọc 
thêm ra, sinh sôi nảy nở thêm ra. 
"Lúc trồng chỉ có một cây mà bây 
giỏ nó nhảy cả bụi vậy đó.", "Ba 
cái ghế ngứa nảy không trị nó 
nhảy đây người đó nghen.", 2. tự 
dưng, bỗng dưng, tự nhiên không 
rõ vì sao. "Cuuyện riêng của người 
ía mày nhậy đi nói làm gì cho 
mệt. `. 

Nhảy cà dựng /naj: kaZ zunn:5/, 
[na:j? ka: jum):'] [001], [101] (vn) 
bật thắng đứng lên xuống nhiêu lần 
như biểu thị sự phản đối, hoặc đôi 
khi là sự vui mừng, (cn) nhảy 
dựng, nhảy cà dựng cà dựng. "Ä⁄4 
ghét cái thói nhảy cà dựng lắm 
nghen. Có gì thì nói dang hoang.", 
"Hay tin em nó vao đại học, hai 
chị em nó nháy cả dựng cả đựng 
thấy mà mắc cười.". 

Nhảy cò bẹp /naj? k2: be:p:5%, 
[na:j? ka:2 be:p:} [011] (dn) trỏ 
chơi dân gian của trẻ con, có vẽ ô 
đơn và ô đôi dưới đất nền để nhảy, 
ô đơn thì nhảy một chân (cò), còn 
ô đôi thì thả hai chân (bẹp). "Con 
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trai ma cũng đôi chơi co bẹp như 
con gái, hổng biết mắc c 

Nhảy cò cò /naj: ko? ka:?, 
[na:j k2:? k2] [011] nhảy lò cò, 
1. (vn) nhảy bằng một chân, còn 
một chân co lên. "Chán bị sao má 
nhảy có cô vậy?", 2. (dn) trò chơi 
dân gian của trẻ, di chuyển bằng 
một chân, (cn) cỏ có. "7? mình 
chơi nhảy cò cò đi.". 

Nhảy con /jpaj: ko:n/, [na:j 
k2:n] [01] (vt) (thực vật) tử gợi tả 
hiện tượng cây con được mọc lên 
tử cây mẹ. "Ba cái tre, trúc này nó 
nhảy con nhanh lắm anh ơi, ăn hết 
cả đất." 

Nhảy cững /naj? kunn2/, [na:j 
kum] [01] (vt) nhảy cẵng, nhảy 
cốn, nhảy tung người lên vì vui 
sướng. "Nghe tin nó thi đậu. Cả 
nhà ai cũng mừng nhảy cũng lên 
Nhảy dựng /jnaj:` zunj”⁄, [na:j 
jum#] [01] (vt) bật thẳng đứng lên, 
hành động biểu thị sự đau dữ dội, 
hoặc giật mình, sự phản đối hoặc 
vui mừng quá độ. "Bị rúng một 
phát là nó nhảy dựng lên rồi, còn 
đâu.", "Mới để nghị nó có một 
chuyện nhỏ là nó đã nháy dựng lên 
rồi, còn đề nghị gì thêm mữa.", "Có 
tin gì mửng quá độ ma nhảy dựng 
lên vậy em.". 

Nhảy hằm /naj: hxm2/, [na:j 
ham:?] [01] 1. (vt) (cá) lọt hầm, từ 
đề cập tới hiện tượng vào tháng 
nắng, do thiếu nước, nên tập tính 


cá là muốn lánh sang chỗ khác để 
sinh sống, vì vậy, người ta làm 
những cái hầm ở chỗ thấp để đón 
cá nhảy vào. "Lam gì đó anh năm? 
- Tôi dào mấy cái hảm để bắt cá 
nháy hầm anh ơi.", 2. (vt) (nb) lọt 
hồ chông, lọt hằm chông, từ gợi tả 
hiện tượng lính nguy đi ruồng bị 
sụp vô những hâm chông được 
quân Giải phóng làm nguy trang, Ỏ 
dưới đất, „rong những năm chiến 
tranh. " An Khánh xứ tôi, sau 
những năm Đông Khỏi, lính không 
dám lên hành quân ruÔNg bố, vì sợ 
nháy hẩấm.", 3. (dÒ trỏ chơi dân 
gian dùng một sô bạn ngôi nối tay 
vây thanh vòng tròn, để cho bạn 
khác ở ngoài nhảy vô. "Bọn mình 
đông nè, chia lam hai phe chơi cá 
nhảy hầm di.". 

Nhảy lia /naj? lix!, [na:j lixl] 
[01] (vt) (tim) đập dồn, đập với 
nhịp nhanh. „ ĐMg đốn nó như vậy 
mà suốt buổi tao còn phập phồng, 
hãy có hơi máy bay thì thôi tìm tao 
nó cứ nháy lia. (AÐ)". 

Nhảy mũi /naj mui, [na:j 
mu:j?] [01] (vt) hắt hơi, hắt xì, bật 
mạnh hơi ra đằng mũi, đằng miệng 
và phát ra thành tiếng, do mũi bị 
kích thích đột ngột. "Năm bảy Con 
Chuột chạy sột soạt, mui ẩm ướt 
xông lên khiến ông Bang nháy mãi 
lia la. (SN)". 

Nhảy nai /naj: na:j'/, [na:jJ? na:j!] 
[01] (vt) bật, phóng nhanh, động 
tác khẩn trương trong tình trạng 


nguy cấp. "Bốn búc tường lô cốt 
SP đổ, bọn thân binh chỉ kịp Ôm 
súng nhắy nai ra ngoài. (NH)”". 

Nhảy nhỏng /naj? pna*p”?/, 
[na:j? nA*p ””] [01] (vt) đánh thót, 
hành động giật bắn người vì dau, 
hoặc do một tác động tâm lí đột 
ngột, (cn) nhảy dựng, nhảy nhổm. 
"Lam gì nhậy nhồng lên như nước 
sôi đồ vô người vậy?". 

Nhảy nọc /naj: ng"k”/, [na;j 
nA *k?5] [01] (vt) 1. (con đực) nhảy 
để giao phối với con cái. "Có fay 
chuyên nuôi heo nọc để nhảy nọc 
cho heo nái mà làm giảu đo, anh 
đừng có tưởng. "y2: biến chứng, tử 
căn bệnh ban đầu nảy sinh ra các 
căn bệnh khác, hoặc bệnh từ chỗ 
này nhảy sang chỗ khác. "4nh 
không trị dứt mấy cái nhọt này, nó 
nhảy nọc thm lum nữa cho mà 


lj 


coi.". 
Nhạy /naj⁄⁄, [na:J5] (vt) bắt mùi, 
có khả năng gây tác động kích 
thích được nhanh một số loài động 
vật. "Ba cái mỗi trúng kiến mà câu 
cá rô là nhạy lắm đó nghen.". 
Nhắc /nakz/, [nak”] (vt) (bâ) 
nhấc, 1. nâng lên, đưa lên cao một 
tí. "Con nhắc cái ghế này lên cho 
mẹ quét sạch bụi coi con.", 2. (nb) 
đem một vật nặng đến một nơi nào 
đó. "4i chết mà anh Hai, ảnh di 
nhắc hòm vậy cà?". 

Nhắc cò cò /nak: ka2 ka:?, 
[nak:? k2: k2] [011] (vn) (cn) 
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nhảy cò cò, nhảy lò cò, đi cò cò, đi 
lò cò..., đi một chân, nhưng thường 
có bước chậm hơn. "Èđm gì má 
nhắc cò có vậy? Bộ đạp cái gì 
nợng lắm sao?". 

Nhăm /nam:!⁄, [nam:!] (vt) nhiều 
đốm nhỏ l¡ tỉ trên bê mặt. "Ä#ấy 
| miếng. tôn này bị miếng đạn nhăm 
như cái rổ sảo, còn xài được gì niãa 
ma đem lợp.". 

Nhăm nhăm /nam:' nam:!/, 
[nam:! nam:'] [01], [11] (vt) 1. 
lăm nhăm, có nhiều vết nhỏ li tỉ Ỏ 
nhiều nơi, nhiều chỗ. "Cái áo để 
đâu mà bị con gì căn nhăm nhăm 
hết trơn vậy?", 2. lăm lắm, ở tư thế 
sẵn sàng, chờ chực để làm một 
điều gì. "Em nó làm gì mđ con 
nhăm nhăm như muốn đánh nó vậy 
chớ.". 

Nhăm nhằm /nam: nam, 
[nam:' nam] [01] (vt) 1. (bâ) 
nhăm nhăm. "Cái khăn mục rồi, 
chỗ nào cũng nhăm nhắm hết còn 


đâu.", "Làm gì mà thú nhăm nhằm. 


con dao trong người vậy? - Muốn 
bị cảnh sát bắt '. hay sao chới.", 2. 
(bâ) nhâm nhẩm, nói, đọc khế 
trong miệng. "7fnh oan chuyện gì 
mà miệng cứ nhăm nhắm hoài vậy 
cô nương?". 

Nhăm nhắp /nam:! nap:/, [nam:! 
nap:] [01] (vt) nhắp nhè nhẹ, khe 
khẽ, 1. cử động miệng để uống 
từng chút một. "Uống đại đi. Có 
nóng gì lắm đâu mà nhăm nhấp 
như vậy.", 2. củ động tay làm cho 
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vật di chuyển từ từ. "Cu rê phải 
nhăm nhấp như vậy, cá lóc nó 
tưởng môi sống, nó mới táp.". 

Nhăm nhe /nam:! pe:⁄, [nam: 
pe:!] [01] (vt) lăm le, có ý định và 
sẵn sàng, chờ thời cơ là thực hiện. 
"Mày coi chừng thằng đó, nó đánh 
lén mày rồi nó chạy đó. Tao thấy 
nó nhăm nhe đữ lắm rồi đó.". 
Nhăm nhi /nam:'! ni:!⁄, “RỂ + 
nữ] [01] (v0 (bâ) nhâm nhị, 
nhấm nháp, ăn hay uống từ tử 
chút một. "Ẩø nhăm nhỉ mới thấy 
đã, chó nuốt ào ào đâu có ngon.", 
2. uống rượu chút ít, nhậu lai rai. 
"Li¡ thứ nht nhăm nhỉ tỉnh bạn, Lï 
th hai giải phá cơn sầu...(cd)", 3. 
(có nhiều vết sứt mẻ) nhỏ li ti, (cn) 
nhăm nhăm, nhăm nhắm. "ÀZÿ 
viên dạn nảy mẻ nhăm nhỉ vẫn 
chơi được, có nhằm nhò gì đâu.". 
Nhằm /nam?/, [nam] 1. (vt) 
chịu, ưng ý, nhắm tới, từ diễn tả 
trạng thái ước muốn, chấp nhận. 
"Nó nhằm con em, chó nó đâu có 
muốn con chị.", 2. (pQ đúng, từ 
diễn tả tình trạng phù hợp với cái 
hoặc điều đã có. "Hởi ra mới biết 
nhằm ngay nhà thằng bạn của 
mình.", 3. (pt) phải, từ diễn tả tình 
trạng miễn cưỡng tiếp nhận, đối 
mặt với cái mình không muốn. 
"Cổn nhằm hạt sạn mẻ hết cái 
răng.", 4. (pt) trúng, đúng vào một 
đối tượng, hoặc một chỗ nào đó. 
"Ngọc sa xuống biển ngọc trẩm, 


Thỏ tay vớt ngọc vớt nhằm hại 
châu. (cd)”. 

Nhằm nhè /nam? ne?/, [nam 
ne:] [01] (vt) (từ dùng trong câu 
có Ý phủ định) có ăn thua (gì), 
không thấm vào đâu, không đáng 
kể. "Ở Sải Gòn mà làm một tháng 
hai, ba triệu bạc thì có nhằm nhè 
gì đâu.". 

Nhằm nhò gì /nam? na:2 zi:?/, 
[nam:? no, J#?] [011] (qn) ăn thua 
gì, đáng kể gì, ý nói mức độ thấp, 
ít, không ảnh hưởng lớn tới công 
việc, (cn) nhằm nhè gì. "- Làm cái 
nghề nấy phải chịu nạn người ta 
xin mía. Mà nhằm nhỏ gì ba bó 
mía Chưng Tây đóng xong bói, 
dân Tân Tịch mình còn bị nạn gấp 
trăm lần. (NH)". 

Nhằm /nam!, [nam] (vt) giẫm, 
đạp phải, đặt bàn chân đè mạnh 
lên. "Chơi cái kiểu gì mà nhằm 
bun văng tứ tung vậy con." 

Nhắm, /nam:?/, [nam:] (dÒ (bâ) 
nắm, một mớ vừa bằng một nắm 
tay. "Nấu cháo, con lấy chừng hai 
nhắm gạo là được rồi, làm gì mà 
lấy cả lon đữ vậy.". 

Nhắm; /nam:/, [nam:] (vt) 1. 
(bâ) nhằm, hướng vào một cái đích 
nào đó. "Nó nói thế là tao biết nó 
nhắm vào mày rồi, chó còn nói ai 
rư2a.`, 2. Xem ra, Xét ra, tử biểu thị 
diều sắp nêu ra là khả năng luận 
suy, đánh giá sự việc của người 
nói. "7øo nói thế nhắm cũng không 


có gì quá đáng ma nó lại lam mình 
lam mây với tao." 

Nhắm; lìntfrl7 [nam] (vt) 
ngắm, nhìn kĩ, nhìn một cách chăm 
chú. "Lão tính tới tính lui, tưởng xa 
tưởng gắn rồi gục mặt xuống sông, 
nhắm xem hình bóng của mình 
dưới dòng nước chảy. (TQN)". 
Nhắm dèo /nam:° ze:w2/, [nam: 
Je:w}] [01] (vt) đánh giá tình hình, 
xem điều kiện cụ thể để hành 
động. "Anh xem chỗ nảy nhắm đèo 
thuận lợi thì làm bằng không thì 
thôi.". 

Nhắm nháp /nam: na:p?/, [nam:” 
na:p] [01] (vÐ) (bâ) uống rượu 
chút ít, nhậu lai rai. "Rảnh hôn, 
chiễu nay tôi với anh mỗi thằng 
nhắm nháp một xị cho nó đố nhúc 
mình.". 

Nhắm nhía /nam: nix°/, [nam:? 
mix] [01] (vÐ) (bâ) ngắm nghía, 1. 
xem đi xem lại cho nó cẩn thận. 
"Mặc bộ đồ này là đẹp và vừa vặn 
rồi, còn gì nữa mà nhắm nhía hoài 
vậy.', xem với một thái độ trầm 
trổ, thích thú. "Ông: khoái chơi 
kiêng, cho nên gấp kiểng cổ đẹp la 
ông. cứ đứng nhắm nhía hoài vì 
vậy." 

Nhặm /nam/, [nam] (vt) 1. 
mau lẹ, nhanh nhẹn, có tốc độ, 
nhịp độ trên mức bình thường. 
"Mại vô, mại vô, nhăặm chân thi 
còn, chậm chân thì hết, mại vô.", 
2. (phụ nữ) sinh để năm một, đông 


907 


con. "Bv nhậm con thế mà sao 
không chịu di „kế hoạch di, để để 
hoái nuôi gì nổi." 

Nhăm lẹ /nam leế/, [nam le:} 
[01] (vt) nhanh chóng, nhanh nhẹn, 
lẹ làng trong công việc. "7ôi có hai 
thằng con, thằng anh thì nhặm lẹ, 
chẳng bù cho thằng em thì chậm 
hụt.". 

Nhặm nhạy /namé naj⁄/, [nam: 
Ja:j'j] [01] (vt) nhanh nhẹn, nhạy 
bén, linh hoạt trong công việc, 
cách ứng xử. "Thằng em coi nhỏ 
con vậy chó ma nhặm nhạy lắm. 
Chuyện gì nó cũng biết và nó cũng 
lam được.". 

Nhăn /nan:!⁄, [nan:'] (vt) 1. nhẳn, 
cự nự, nhăn nhó, từ biểu thị tâm 
trạng không vừa ý, tức giận về một 
công việc nào đó. "Đừng nói cho 
ổng. Ông hay được việc nay la ổng 
nhăn lắm đó.", 2. nhằn, cắn từng tí 
một và đẩy ra những phần không 
ăn được. "Con ra xem coi, con chó 
nó nhăn cái gì Ở ngoai sân vậy 
COH. `. | 

Nhăn nhắn /nan:! nan?/, [nan:! 
nan] [0!] (ve nhăn nhíu, không 
được phẳng, không thẳng thớm. 
"Có chuyện gì bực bội, mã mặt 
mày trông nhăn nhắn vậy cha 
nội.". 

Nhằn /nan? [nan] (v) cằn 
nhắn, nói lẩm bẩm tỏ ý bực tức, 
phản nàn, một cách „dai dẳng. "Bà 
nói chỉ chuyện đó, ổng nhấn tui tử 
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hôm qua tối giờ, muốn nhúc 
XưƠng. `. 

Nhẫn bóng /nan“ ba*p”?/, 
[nan:? ba*n"] [01] (vt) nhắn thín, 
nhẫn đến mức như trơn bóng, phần 
chiếu hình ảnh vào. "Cái bộ ván 
nằm riết lên nước nhấn bóng 
luôn. ". 

Nhắp /nap:/, [nap:] (vt) 1. nhắc 
lên hạ xuống và di chuyển nhè nhẹ. 
"Có bảy ròng ròng đây. Mày bất 
con vịt con đi, tao nhấp một lát là 
bắt được con cá lóc mẹ này cho 
may coi.", 2. (chim) chóp, vô, làm 
động tác như lấy đà trước khi bay. 
"Ở đó mà chờ mày di lấy ná giảng 
thun, nó nhấp cánh một cái la nó 
bay mắi.", 3. (nhảy) nhún để lấy đà 
trước khi nhảy. "Cái ương này, 
tao chỉ cân nhấp một cái là qua, 
chó cần gì phải chạy lấy đà như 
màáy.", 4. làm động tác giả bằng 
chân hoặc tay khi đánh nhau. "Nó 
hay nhấp chán, nhấp tay lia lịa vậy 
chó nó hông có đám ra đòn liên 
đâu, may hãy bình tĩnh.", 5. thủ, 
làm thử, thực hiện một chút công 
việc. "Lam thì lam đại di, chớ 
Ko § nhấp như vậy biết chừng nào 
rồi." 


Nhắp vịt /nap:` vi:/, [napJHt] 
[01] (v0 dùng vịt con để câu nhắp 
cá lóc. "Có bẩy ròng ròng, mây 
nhấp vịt một hồi, thế nảo cũng bắt 
được ca lóc mẹ ha.". 

Nhắt /nat:/, [nak:] (vt) giảm ít, 
nhót đi, co rút nhỏ lại. "Ba cái rau 


luộc cả nồi mà nó nhất lại còn có 
một đĩa nhỏ.". 

Nhặt /nat:5/, [nak:”] (vt) ngặt, chặt 
chẽ, không một chút sơ hở, lỏng 
lẻo. "Chuyện này họ quy định nhặt 
lắm, không có nhúc nhích chỗ nào 
được đâu.". 

Nhâm nhỉ /nxm:' ji:!⁄, [nam:! 
nử] [01] (vt) (cn) nhăm nhi, Ì. 
nhấm nháp, ăn, uống từng chút một 
để thưởng thức, (cn) nhăm nhỉ. "Ấn 
cho nó lẹ di. Ở dó ma nhâm nhỉ 
mãi, hết ngày hết giờ rồi.", 2. uống 
chút ít rượu, nhậu lai rai. "7?zc ăn 
ngon mà ăn không cũng uống. Sẵn 
con í{ rượu, hay la mình nhâm nhỉ 
một lát đi.". 

Nhấm /nxmở/, [nam?] (vt) l. ăn 
chặn, ăn bớt của người khác. "Tao 
chỉ nghỉ có mây ngày ¡ ma ống tính 
sao nhấm của tao hết nữa thán 
lương.", 2. cuỗm, lấy cắp, lấy mât 
của ai đó. , Mới chen qua, chen lại 


là nó nhấm của tao mắt cái bóp 
rồi, lẹ thiệt.". 
Nhắm môi /nxm mo:j!⁄, [nam: 
mo:j!] [01] (vt) nễm một tí cho có 
uống. "Mới chị uống một cái. Chị 
HỐng không được thi nhấm môi di. 
Em uống hết cho." 
Nhấm nhắt niiP nat:1, Inamẻ 
nak?] [01] (vt) lắt nhắt, từng ít 
một ngắt khoảng, đứt quãng, 
không liên tục. "Về /hôi, ở đây làm 
nhấm nhắt được bao nhiêu tiên, ăn 
cũng hết.", "Tiên bạc, ổng phát 


nhấm nhất cái kiểu này xài hết, rồi 
có mua được gì đâu 

Nhậm nhày /n>*m:Š nxj:?/, [nam:ế 
nxj:?] [01] (vt) (cn) trậm trây, 1. 
dai, khó làm cho đứt, cho rởi ra 
từng mảnh. "A⁄a ba cái gân bò 
nhậm nhảy này, không có nồi hầm, 
ăn làm sao cho được.", 2. cù nhày 
mãi, dây dưa kéo dải, lôi thôi 
không dứt. "Chuyện nảy nên giải 
quyết đút điểm di, để nhậm nhay 
cái kiểu này làm việc khó lắm.". 
Nhậm nhày nhậm nhật /nxm: 
mxJ? nxm nyt, [nam nxị: 
nam: 5 nyk:5] [0101] (qn) (cn) trậm 
trầy trậm trật, nghĩa, như "nhậm 
nhay", nhưng có / nhân mạnh tính 
chất dai, sự dai dẳng, dằng dai hơn. 
"Ba cái thị nhậm nhảy nhậm nhật, 
nhai mổi miện thấy mô.", 
“Chuyện thưa kiện nhậm nhậy 
nhậm nhật lắm, mấy năm chó hồng 
đơn giản đâu. ". 

Nhân nha /nxn:' na:!⁄, [nxn:! 
Jna:!] [01] (vt) nhẩn nha, nhỏn nhơ, 
thong thả, tỏ ra không có gì phải 
vội. "Về đị ông ơi, tối rồi, ở đó mà 
nhân nha nữa, mấy đứa nhỏ ở nhà 
Chứng trông.". 

Nhân nhấn /nxn:! nxn?/, [nxn: 
x0] [01] (vt) nhần nhận, có vị 
hơi đăng đắng, đắng ít. "Ba cái đọt 
rau này ăn nhân nhấn, mấy đứa 
nhỏ chúng ăn không được dâu.". 
Nhấn /nxn?/, [nxn:] (vt) có vị 
hơi đắng đắng không nhiều. 
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"Thuốc hơi nhấn, chó không đắng 
lắm đâu, con uống đại di.". 

Nhận /nxn/, [nxn] (vt) 1. (bâ) 
nhấn, ấn, gí nhẹ xuống. "Có ổng ở 
nha đó, đi cứ nhận chuông dại di.", 
2. đè xuông, làm cho thâp xuông. 
"Em tao nó làm gì ma may nhận 
đầu nó vậy?", 3. khẩm, gắn những 
mảnh nhỏ vào một vật lớn hơn. 
"Chiếc ca rá này nhận hột xoản 
đẹp thiệt.". 

Nhận lớp /nxnế Ix:p?/, [nxpf 
Ix:p”] [01] (vt) 1. bổ qua mất một 
lớp, một màn. "Do không có thởi 
gian, vỏ điễn đêm nay, họ nhận lớp 
rồi.", 2. (nb) bỏ qua không làm hết 
phần việc, công đoạn của một sự 
việc. "Không có người theo dõi, 
kiểm tra, thế nào bọn thợ họ cũng 
nhận lúp hà, phải có người trông 
Coi mới được. `. 

Nhận mắm /n*n:“ mam/, [nxn: 
mam?] [01] (v0 1. làm mắm, cài 
chặt cá xuống để ủ mắm. "Cá ăn 
hổng hết thì nhận mắm, để dùng 
những tháng hạn.", 2. (nb) (xe 
khách) ém chặt, dễn nhét cho đầy 
khách để được nhiều tiền. "Đ¿ mấy 
cái xe đò tuyến huyện, nó chổ 
người nhận mắm la thường.", 3. 
(nb) bỏ đi, không còn dùng vào 
việc øì được nữa. "Ba cái đó chỉ có 
nước dem di nhận mm thôi, chó 
con lam được gì nữa.". 

Nhận nước /nxn nurxk? 
[nxn:” nur:k”] [01] (vt) 1. dìm đầu 
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sâu xuống nước cho không thở 
được, (cn) trấn nước. "Chơi cái 
kiểu gì mà nhận nước nỗ vậy, rủi 
nó ngộp thở rồi sao.", 2. giết chết 
bằng hình thức nhận. nước. "Đem 
con cây này đi nhận nước di, rồi 
hã mang lên cắt cổ.", "3. (lởi quổ 
mắng) giết chết, bỏ đi, không dùng 
nữa. "Ä4y cái thằng ác ôn nay, 
dem đi nhận nưóc là vừa tội rồi.". 
Nhấp /n*p:, [nap:] (vt) 1. dấp, 
làm cho thấm vừa đủ ướt. "Lấy cái 
khăn nhấp nưóc ấm, rồi đắp lên 
mặt cũng đố lắm.", 2. từ gợi tả 
động tác cắt nhẹ và nhanh của kéo. 
“Cắt mấy cái hình này, nó chỉ 
nhấp một lát là xong chớ gì.", 
"Ä4ấy ông bán gói khô bò, ổng hay 
nhấp kéo cho khách hàng biết mà 
ra mua, chớ có gì đâu.". 

Nhấp môi /nxp mo;:j⁄, [nap: 
mo:j!] [01] (vt) uống một tí cho có 
lễ, xã giao. "Bác sĩ kêu cữ rượu thì 
anh nhấp môi chơi cho vui vậy 
ma... 

Nhấp nhá /nxp: pa:/, [nap: 
jna:”] [01] (vt) nhấp nháy, lấp loá, 
có ánh sáng khi loé ra, khi tắt. 
"Làm gì mà họ cứ nhấp nhá đèn 
liên tục vậy ca?". 

Nhắp nháng /nxp: na:n'/, [nap:? 
nar"] [01] (vt) (bâ) nhấp nhoáng, 
lấp loáng, liên tiếp chiếu thành vệt, 
lúc ngắn lúc dài, khi có khi không. 
"Trởi nhấp nháng như thế này, 


chắc đêm nay thế nào cũng mưa 
hả. ". 

Nhắp nhánh /nxp:” nan:7, [nap: 
nan] [01] (vt) lấp lánh, có ánh 
sáng phản chiếu, không liên lục, 
không đều đặn, nhưng có vẻ sinh 
động. "Đêm nay, trời đẩy sao nhấp 
nhánh trông thích thật.". 


Nhấp nháy /nxp: paJ?/, [nap: 
na:j] [01] (vt) nhanh, cấp thời, 
không phải mất nhiều thời gian. 
"Bây giờ nó rủa hình nhấp nháy 
hè. Chỉ ngôi đợi một lát là xong.". 
Nhấp nhính /nxp: nip/, [nap: 
nin?] [01] (ve) dấp dính, hơi dính 
vì thấm ướt một chút. "Lau cho cái 
nên nó khô di. Để nó ướt nhấp 
nhính di tối đi lui thấy dơ quá.". 
Nhấp nhoáng /nxpŸ nwa:°, 
[nap:? n2:nF] [01] (vệ 1. lấp loáng, 
liên tiếp chiếu thành vệt, lúc ngắn 
lúc dài, khi có, khi không, (cn) 
nhấp nháng. "Xe ai đi giờ này mà 
pha đèn nhấp nhoáng vậy kìa.", 2. 
thấp thoáng, xuất hiện lúc có lúc 
không, khi ẩn khi hiện. "Ä⁄i fhấy 
nó nhấp nhoáng đây ma nó đi đâu 
mất rồi sao, lẹ vậy!". 


Nhấp nhỏm /nxp: no:m/, [nap:” 
n2:mỶ] [01] (vt) (bâ) nhấp nhổm, ở 
trạng thái đứng, ngồi không yên. 
"Có chuyện gì Ở nhà sao, mà cứ 
nhấp nhóm muôn về hoài vậy?". 

Nhật Bồn /nxt bo:n/, [nxk: 
bo:"] [01] (đt) (bâ) Nhật Bản, 


quốc gia. và người dân Nhật, đất 
nước ở vùn Đông Á, có nền kinh 
tế phát triển rất mạnh, đứng vào 
hàng thứ hai trên thế giới. "Tôi tự 
hồi: Nhật Bốn tuy yếu nhưng 
chứng có máy bay. Lam sao cho 
Chưng thua trận? (SN)`". 

Nhật trình /nxt“ tin2/, [nxkéế 
tim] [01] (dt) (bâ) nhựt trình, báo 
chí, giấy khổ lớn để ¡in ấn bản 
phẩm hàng ngày. "Ông chứ nhà 
khoảng 50 tuổi đem thuốc rê, giấy 
nhật trình, xé giấy mởi tôi hui. 
(SN)", " Không có báo chí, dân quê 
sẽ sống trong bóng tối của sự ngu 
đối. Nhờ có nhật trình mà đời sống 
nông thôn được đôi chút ánh sáng 
của văn mỉnh. (NH)". 

Nhầu; /nxw?/, [nxw#] (v0 (bâ) 
nhàu, có nhiều nếp nhăn, không 
phẳng. "Quản áo mà dồn vô túi cái 
kiểu đó nhầu hết còn gì ma mặc." 
Nhằu; /n>xw2/, [nxw:?] (pt) lôn 
xộn, trộn lẫn vào nhau, pha trộn 
lẫn nhau. "Ba cái thúc ăn thửa cứ 
đổ nhầu vô di, không cần phải đổ 
riêng lam gì.". 

Nhằu nát /nxw:? na:f/, [nxw:2 
na:k”] [11] (vt) (bâ) nhàu nát, có 
nhiều nếp nhăn đến độ như muốn 
nát ra. "Ba cái giấy tờ quan trọng 
mà để cái kiểu đó, coi chừng nhầu 
nát hết là không làm lại được đâu 
nghen hôn.". 

Nhậu /nxw:⁄, [nxw:] (vÐ 1. 
uống rượu với nhau, tử dùng có ý 
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nghĩa bình dân, thân mật. "GŒ/ó /ên 
rồi căng buôm cho sướng, Gác 
chéo lên ta nưóng ngô khoai. Nhậu 
cho tiêu hết mấy chai. Bỏ ghe 
nghiêng KÓN không ai. chống 
chéo. (Ù", 2 - (nb) ăn, uống nói 
chung, cách nói có sự thân tình. 
"Cần chỉ cá lóc, cá trê, Thịt chuột, 
thịt rắn nhậu mê hơn nhiễu. (cd)". 
Nhậu nhẹt /nxw  ne:, [nxw 
Je:kf] [II] (vt) ăn nhậu say sưa, 
say xỈn tối ngày, từ dùng mang ý 
nghĩa xấu. "Cái bọn này chả thấy 
chứng làm gì, tụ tập lại là nhậu 
nhẹt tối bu, rồi lại đi phá làng, 
phá xóm." 
Nhây XI: !⁄, [nxj:] (vi) 1. dai 
dẳng, dây dưa kéo dài, lòng vòng 
không dứt. "Ä⁄y fay xử nó có tật 
nói nhây lắm, hơi súc đâu mà ngồi 
nghe nóỏ.", "Thừng này nó có tật 
giỡn nhây lắm. Đừng thèm giỡn với 
nó nãa.", 2. lì, cỗ bám, không chịu 
rời, không chịu từ bỏ. "Ca; thằng 
nay nhây thiệt. Người ta đã nói 
không rồi mà ngày nào nó cũng 
vác mặt tới mượn cho bằng được.". 


Nhầy /nxjz, [nxj:?] (vt) nhảy, bật 
hai chân lên cùng một lúc. "4ø 
im coi. Làm gì ma nhây cứng lên 
vậy. ". 

Nhầy nhót /nxj? na:P], [nyj: 
]n2:k”] [II] (vt) nhảy nhót, nhảy 
tung tăng một cách vui vẻ, thoải 
mái. "7h; xong di rồi, cho con tha 
hồ mà nhây nhói, vui chơi.". 
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Nhậy /nxjZ/, [nxj:”] (vt) nhạy, có 
khả năng phản ứng tức thời, chính 
xác trước một tình trạng nào đó 
vừa diễn ra. "Ba cái chuyện làm 
ăn, vợ chồng nó nhậy lắm đó nghe, 
ông đừng có tưởng bở.", "Cá trê 
rất nhậy với mồi rí, và những con 
OHĐ HOH.". 

Nhé đột /ne zo:f/, []ne: Jo:kf] 
[01] (vt) châm biếm, mỉa mai, nói 
khía cạnh, nói xỏ xiên nhau, (cn) 
nhẻ nhói. "Không có chuyện gì hay 
hơn sao mà tối ngày đi nhé đội 
nhau vậy chớ.". 

Nhẻ nhói /ne: na:j?, [ne? n2:j ] 
[01] (vt) châm biếm, chửi mắng 
nhau nặng lời. "4nh em có gì thi 
nói nhỏ nhẹ với nhau. Làm gì mà 
phải nhề nhói nhau thậm tệ vậy.". 
Nhẹ hêu /jn£:” he:w!/, [ne:5 hi:w!] 
[01] (vt) nhẹ đến mức nổi hêu hêu 
lên trên mặt nước, (cn) nhẹ phêu. 
"Mấy cái phao nhẹ hêu cho nên nó 
trôi nhanh, chó có gì đâu.". 

Nhẹ hều /ne:5 he:w?/, [ne:5 hi:w'] 
[01] (vi) 1. nhẹ bỗng, rất nhẹ, nhẹ 
đến mức gây cảm giác như không 
có trọng lượng, nhẹ hơn mức ước 
định rất nhiều. "7ửng cái máy nảy 
nặng lắm chú. Ai dè nó nhẹ hếễu 
hà.", 2. tác động bằng một lực rất 
yếu. "Con đánh nó có một cái nhẹ 
hêu hà, mà nó làm bộ đau, nó la 
lên um sum vậy đó chớ.". 

Nhẹ hếu /ne:5 he:w3/, [ne:5 hi:w`] 
[01] (vt) (bâ) nhẹ hẻu. "Cái đứi nhẹ 


hếu nay cho thằng nhỏ nó mang đi, 
còn cái va li nặng để tôi vác." 


Nhẹ hoe /ne hwe:!, [ne:“ we:!] 
[01] (vt) nhẹ bỗng, rất nhẹ, nhẹ 
đến mức không có cảm giác về 
trọng lượng, (cn) nhẹ hơ. "Cá áo 
này bằng vải gì mà nhẹ hoe vậy 
chị?". 

Nhẹ hơ me:° h%:1⁄, [ne hx”"] 
[01] (v0 1. rất nhẹ, nhẹ như không 
hề có cảm giác về trọng lượng, (cn) 
nhẹ hoe. "Cái ti xách nhẹ hơ có gì 
nặng đầu ma Hỗ cũng hông chịu 
mang.`, 2. (công việc) rất dễ dàng, 
không có lấy một chút khó khăn 
nào. "Giao cho nó công việc nhẹ 
hở mà nó còn than nữa chó.". 

Nhẹ phều /pncó fe:w?, [ne: 
fi:w?] [01] (vt) nhẹ đến mức nổi 
hẳn lên trên mặt nước, (cn) nhẹ 
hêu. "A⁄#ấy tấm ván nhẹ phêu cho 
nên nó nổi là cái chắc, không chìm 
mất đâu. ". 

Nhẹ phếu /ne fe:w, [ne: 
IšH w] [01] (vÐ (bâ) nhẹ phêu. "C4¡ 
XUÔNg bận về không có đồ nhẹ 
phểu, nên bọn mình bơi mới nhanh 
được đó chớ.". 

Nhẹ re /ne:' z£:!⁄, [ne: z£:!] [01] 
(vt) rất nhẹ, nhẹ đến mức có thể di 
chuyển được dễ dàng, không mệt 
nhọc, (cn) nhẹ te. "Cái bản nay 
nhẹ re, có gì đâu mà phải kêu thêm 
hai người khiêng cho mắc công, tui 
với anh là được rồi.". 


Nhẹ te /ngÝ te:'/, [ne: rổ E:l] [01] 
(vt) rất nhẹ, nhẹ đến độ có thể 
mang và di chuyển nhanh được, 
không mệt nhọc gì, (cn) nhẹ re. 
"Chị coi nó vác đi nhẹ te, chớ có 
nặng nhọc gì đâu 

Nhẹ thể (nei thez/, [ne:" the] 
[01] (vt) (nb) ở tỉnh trạng không 
được tôn trọng, coI trọng. "Ẩn nói 
kiểu đó chỉ làm nhẹ thể mình 
thôi. `. 

Nhẹ xêu /ne:” se:w2/, [ne:” si:w'] 
[01] (vÐ (cn) nhẹ hẻu, rất nhẹ, nhẹ 
không thê tưởng. "Cái này nhẹ xếu 
mà tôi cứ tưởng nó nặng lắm chó.". 
Nhem /ne:m'/, [ne:m)] (vi) lem, 
Có những vết nhoè trên bể mặt 
ngoài ý muốn. "Đơn tử gì mà để 


nhem như thế này, hồng biết người 
ta có chịu hôn nữa, viết lại đi.". 
Nhem nhẻm /pncm' pne:m, 
[ne:m! ne:m”] [01] (vt) lem lẻm, 
miệng mổm nhanh nhảu, bất kể 
đến đúng sai, bất kể đến người 
xung quanh. "4nh kêu cái thằng có 
cái tật, đụng đâu cũng nói nhem 
nhêm, di theo mệt lắm.". 

Nhém; /ne:m'/, [ne:m'] (vt) 1. bịt, 
ém, nhét, trát, làm cho kín những 
khoảng trống nhỏ. "Cái lễ ghe nảy, 
chỉ cần lấy miếng dầu chai nhém 
vô là hết vô nước chớ gỉ.", 2. ém 
nhẹm, giấu, không để cho sự việc 
lan ra, nhiều người biết. Chuyện 
nay phải nhém kĩ, để cho người 
khác biết là mệt lắm đó.". 
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Nhém; /ne:m7/, [ne:m'] (vt) suýt 
soát, gần sát với tiêu điểm đã được 
đặt ra, nhắm tới. "7ao bắn cũng 
nhém trung chó bộ", "Nó đoán 
cũng nhém trúng phải hôn?". 
Nhém nhém /nem°` ne:im), 
[ne:m° ne:m”] [01] (vt) gần gần 
đúng, gần gần với sự thật, hoặc 
thực tế đã diễn ra. "Nó nói cũng 
nhéớm nhớm, chó có sai gì lắm 
đâu. ". 

Nhen, /nc:n!/, [ne:j'] (d0 thú 
thuộc loài sóc, thân hình có kích cõ 
cổ tay trẻ con, đuôi dài, chạy, nhảy 
rất nhanh tử cành này sang cành 
khác, thưởng sống trong các vườn 
cây ăn trái. "Đó la con nhẹn, chó 
hồng phải con sóc đâu. Con nhen 
nhỏ hơn, nhưng nó phá đữ lắm.". 
Nhen; /ne:n!/, [ne:n'] (ct) nhé, (từ 
dùng để tình thái hoá phát ngôn: tổ 
ý thân tình với người tiếp chuyện). 
"Chị ơi, cho tôi vào Đảng Cộng 
sản với, nhen chị. (HVN)". 

Nhèo /ne:w”/, [nec:w”] (vt) (bâ) 
nhàu, có nhiều vết nhăn nheo, 
không được bằng phẳng, thẳng 
thớm. "Ba cái quần áo, anh để sao 
mà nó nhèo thấy mà ghê vậy.". 
Nhẻo /nc:w/, [nc:wÌ] (dt, vt) 
(một) tí tẹo, (một) tí xíu, từ gợi tả 
(một) phần rất nhỏ. "Ä/Ziếng bánh 
có một nho mà con cũng giành ăn 
được với em nữa sao.", "Con mẻo 
tha miếng thịt có một chút nhỏo, 
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mà nó đập con mèo muốn gần 
chết, thiệt là ác.". 

Nhéo /ne:w”/, [ne:w'] (vt) véo, 
béo, dùng hai đầu ngón tay kẹp 
một tí vào vật gì đó và vặn một cái. 
"Cái bánh của em còn có một chút, 
vậy ma nó cũng ráng nhéo đi một 
miếng.", "Nó nhéo con một cái đau 
điếng, hỏi hồng la sao được.". 
Nhẹo nhọ /nc:w“ J2, [ne:w° 
no] [01] (vt) giẹo giọ, nghiêng 
ngả, không ngay hàng thẳng lối. 
"Nhậu đâu xửi mà vệ đi nhẹo nhọ 
vậy cha nội, còn thấy đường di 
hôn?". 

Nhẹp /ne:p”, [ne:p”] (vÐ) bẹp, bị 
dẹp đi do tác động của lực ép. "Cái 
hộp của người ta, nó ngồi lên một 
cái nhẹp đi, còn lấy gì mà đựng 
được nữa.". 

Nhẹp lép /pnc:pf le:p/, [ne:p 
Ie:p”] [01] (vÐ bẹp hẳn đi, bị đẹp 
lại như tờ giấy. "Nhà có con chó để 
chạy ra đường, xe hãng nó cán mỘt 
cái nhẹp lép rồi còn đâu.". 

Nhễ nhãi /ne: na:jJ/, [ne” na;j] 
[01] (vt) (bâ) nhễ nhại, (mô hôi) ở 
trạng thái ướt đẫm thân thể. "Chơi 
cái gì mà mồ hôi ra nhễ nhãi, ướt 
mình mây, còn hổng chịu đi thay 
đồ hay đi tắm gì ải, mà còn ngồi 
đó chớ.". 

Nhều nhào /ne:w? na:w?, [ni:w? 
na:w”] [01] (vt) (ăn, uống) tràn ra 
bên ngoài, không được gọn ghẽ. 
"Lún rồi, ăn uống cho nó gọn 


gảng, nhai cái gì mà nhễu nhào, 
đổ tháo, thấy mà ghê vậy chớ.". 
Nhều /pne:w/, [ni:w°] (vi) nhỏ 
giọt, chảy chậm hoặc rơi chậm 
xuống thành tửng giọt. "7i ghé 
HÔng cả phê phim là vậy, ngôi chở 
nó nhều kiểu này biết bao giỏ mới 
có mà uỐng.", "` "¿2 nhều hột rồi 
đó. Con lấy đô vô đi.". 

Nhếều nước miếng /ne:wỶ nuixk” 
mian, [ni:w' nưr:kÝ mi:n] [101] 
(qn) 1. rỏ dãi, chảy nước dãi, hiện 
tượng nước trong miệng, chảy ra do 
bị kích thích. "Thấy mấy đủúa nhỏ, 
Chúng đn me, ăn xodi ma lao cũng 
nhếu nước miếng. „, 2. (nb) thẻm 
muốn ở mức độ cao. " Thấy COH 
nhỏ đó là hến nhếu nước miếng 
rồi, mà còn bay đặt lên mặt ta đây 
hồng thèm nữa chớ.". 


Nhỉ /ni2/, [ni] (vt) I. rỉ, thấm 
chảy ra chậm chạp từng giọt một. 


"Con coi cái thùng nó bị mọt chỗ 


nao ma nó cứ nhỉ nước hoài vậy 
con.", "Nước mắm nhỉ mà càng 
nhiều độ đạm thì giá càng mắc chó 
sao.", 2. (nb) dè sên, cho nhỏ giọt, 
bỏ ra hay đưa ra từng tí một. "X7: 
mãi bã mới nhỈ cho vải đồng, chó 
bộ mày tưởng đễ lắm sao.". 

Nhi tai /ni? ta:J!, [ni ta:J!] [01] 
(vt) rỉ tai, nói nhỏ bên tai chỉ vừa 
đủ nghe. "Có chuyện gì bí mật mà 
hai người phải nhỈ tai nhau vậy 
chớ?”. 

Nhí, /n¡?/, [ni] (vt) 1. bỏ ra một 
ít, dành cho một ít. "Nó mới riết 


thấy tội nghiệp. Tuy tôi gản hết 
tiên rồi, cũng dành phải nhí cho nó 
chó sao.", 2. hé, mỏ rất hẹp, mở ra 
một Ít. "Ä⁄ây nhí của ra, xem coi ai 
tới vậy.". 

Nhí; /n¡2/, [ni] (vt) (nb) nhỏ, bé, 
từ dùng để chỉ người phụ nữ có 
quan hệ tình cảm với người đã có 
gia đình. "Ä⁄ấy fay giám đốc công 
ti, nhiều tay hay có bồ nhí lắm đó 
nghen, em lưu ý mà giữ chồng 
mình.". 

Nhí nhách /ni:` nac:?/, [ni nat:] 
[01] (vt) từ biểu thị trạng thái nhai 
luôn miệng, và có những âm thanh 
nhỏ phát ra do việc nhai. "Vô làm 
việc rồi mà vẫn thấy máy tay nhai 
kẹo cao su nhí nhách, thây phát 
ghét. ". 

Nhí nhảnh /pnŸ nan? [nỉ 
nan] [01] (vt) (từ dùng có ÿ phê 
phán), 1. (con gái) có những hành 
động, cử chỉ thiếu sự đoan trang, 
dịu dàng, thuỷ mỊị. "Con gái gi đâu 
ma nhí nhánh vậy, ai ma đám 
/ấy.", 2. để bộc lộ những điều của 
người khác chưa muốn cho ai biết. 
"4i mượn mày tài khôn, nhí nhành 
vậy. Chuyện trong nha cũng đem 
nói cho thiên hạ.". 

Nhí nháu /ni:? naw:?/, [ni na:w°] 
[01] (v1) l. nhăng xị, nhí nhố, 
không còn nên nếp, lớp lang, thứ tự 
gì. Không CÓ đi trông coi, nên bọn 
trẻ nó nhí nháu quá đi.", 2. kháo 
chuyện, bản chuyện tfo nhỏ với 
nhau. "Hồng biết hai đhúa nó đạng 
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nhí nháu vúi nhau chuyện gì, mà 
thấy tôi về chúng Ìmn, không nói 
nữa.". 

Nhí nhí /ni° niŸ/, [ni ni”] [11], 
[01] (vt) 1. tửng chút một, D»z 
chút một, như có ý để dành. "4n 
đại di. Hết mẹ cho cái khác. 
Chuyện gì phải ăn nhí nhí như 
vậy.", 2. lí nhí, rất nhỏ, nói trong 
họng, không thể nghe rõ được. 
"Nói lớn lên. Nói nhí nhí, ông 
ngoại lãng tai, ông không có nghe 
được đâu.". 

Nhị tì /niÝ ti, [n1 ti] [01] (dt) 
1. nghĩa địa, !. khu đất dùng để 
chôn. người chết. "Thời buổi giờ 
đất ở nhị tì cũng không chắc còn, 
chỉ bằng chết dem di thiêu thì 
hơn.", 2. (nb) bãi đất hoang chứa 
đỗ phế thải. "Con ngựa nảy giả 
quá rồi. Vài năm nữa cho nó vô 
nhị tÌ xe hơi của chệt ve chai Ở 
đường Cáy Mai. (SN)". 

Nhích /pnic/, [ni] (vt) 1. (bâ) 
nhếch, khẽ đưa chếch môi sang 
một bên. "Ä⁄4y mà chọc con bé nó 
nhích môi cưởi một cái cũng la khá 
lắm rồi.", 2. nhỉnh, trội hơn một 
chút, hơn chỉ trong chút đỉnh, 
không nhiều. "Hai đúa con tôi, đứa 
nào cũng đều học giỏi, nhưng con 
chị có phần nhích hơn.". 

Nhiếc nhóc /niak° na*kP?/, [ni:k 
nA*kP] [01] (vụ nhiếc móc, có 
những lời nặng nhẹ với người nhỏ. 
"Chuyện nó đã lỡ rồi, nhiếc nhóc 
con như vậy cũng có được gì đâu.". 
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Nhiếc xéo /pniak' se:w?, [mi:kỸ 
se:w"] [01] (vt) nói bóng gió, xỏ 
xiên với một người, nhưng có ý hạ 
nhục, làm xấu một người khác. 
"Chị chủi tui thì chị chủi thẳng di, 
làm gì mà phải nhiếc xéo con mình 
như vậy chớ.". 

Nhiệc /niak”, [ni:kế] (vÐ (bâ) 
nhược, chỗ yếu, chỗ hạn chế của 
một người. "Phải đánh đứng chỗ 
nhiệc của ổng. Ngoài mây ra, 
không ai lam được chuyện đo. 
(SN)”. 

Nhiễn /nian⁄, [ni] (vt) (bâ) 
nhuyễn, ở trạng thái rất nhỏ, rất 
mịn; rất thành thạo, điêu luyện. 
"Ba cái đường cát nhiên dạo nảy 
bán không có được giá.", "Cái nay 
bọn tui đã làm nhiễn rồi, anh 
không phải lo đâu 

Nhiễn nhừ /nianf nur?, [ni:rỶ 
nưr?] [01], [11] (vt) (bâ) nhuyễn 
nhử, (cn) nhiễn, nhưng nghĩa được 
nhắn mạnh hơn. "Cám nhiễn nhữ 
như thế này, cho cá ăn mói đã 
đây.", "Cái này tôi làm nhiên nhữ, 
anh tin tôi đi.". 

Nhiêu (mlew 1, [ni:w!] (vt) cách 
nói tắt của bao nhiêu, hàm nghĩa số 
lượng cần muốn biết. Ki thị vưa 
rồi, máy được nhiêu điểm.", "Cái 
máy nay giá nhiêu vậy chị?". 

Nhiều nhõi /niaw? na:ƒ⁄, [ni:w? 
n2:j] [01] (vt) nhiều nhặn, không 
nhiều bao nhiêu, có nhiều bao 
nhiêu đâu, cách nói thưởng dùng 


trong câu phủ định. "Có nhiễu nhõi 
chị đâu mà anh trả tiên, thôi tôi 
tờng anh đó.". 

Nhím /ni:m/, [ni:m'] (dt) (tl) đi, 
gái giang hồ. "Rồi, my gặp nhứn 
rồi, mất hết tiên, nhưng chưa mắt 
mạng đã là may lắm rồi đó em 
Ơi. , 

Nhìn /nin2, [nin?] (vf) nhìn 
nhận, thừa nhận có quan hệ nảo đó. 
"Tôi với chả có bà con gì đâu mà 
nhìn.", "Ba con ma lâu quá hông 
nhìn, nên riết Cũng thanh người xa 
lạ.., ` thực tế nó là con ông ấy, tại 
ổng ' hổng nhìn nó đó thôi." 

Nhín (ni: n, [nin?] (vÐ 1. bớt 
(lại), để dành (lại) chút ít. "72¡ nói 
ra té lẽ biểu bài, Ti hương vợ nha 
hơn hăm chín bữa, nhín nửa ngày 
thương em. (cd)", 2. nhường lại 
chút ít cho người khác. "Tháng nảo 
Cũng phải nhín lại vài trăm cho ba 
má Ở dưới quê.”, 3. tiết kiệm trong 
chỉ xài. "Ở nội trú, tiền học bổng 
nhín lắm mới đủ. (SN)". 

Nhín nhắp /ni:n nap?/, [nin: 
nap?] [01] (vt) (cn) nghĩa 3 của 
nhín, nhưng có ý nhắn mạnh tới Sự 
dè sên hơn trong chỉ tiêu. "Ẵn L uống 
không dám ăn. Nhín nhấp kiểu nay 
chỉ có nưúc mang bịnh thôi 

Nhín nhín /ni:n niữổi: tiện 
mm] [HI], [01] (vÐ 1. (ăn) từng 
chút một, tử từ chậm rãi. "Ẩn nhín 
nhí bà Khí bê răng. Ấn nhiều 
nhiều bà Kiểu bẻ cổ. (đd)", 2. (ăn) 


một ít, phần lớn còn lại để dành. 
"Hết má mua cho cái khác, mân 
chi phải nhỉn nhín vậy con.". 

Nhín nhúc /ni:n nu"k”/, [nin: 
nu "kẾ] [01] (vt) 1. dành dụm, dè 
sẻn, bớt lại chút ít để dành hoặc 
cho ai đó. "7áng não, vợ chồng 
tôi cũng phải nhín nhút tiên bạc để 
gửi cho con chị nó đang học Ở trên 
tĩnh.", 2. (cách nói nhằm thể hiện 
sự thân tình) tranh thủ một tí thời 
gian. "Xin cám ơn anh, chị đã nhín 
nhút thời gian đến chơi với gia 
đình chúng tôi. ". 

Nhịn thua /ni:nŠ thuy1⁄, [nin: 
thux!] [01], [11] (vt) nhịn nhục, 
dẫn lòng chịu đựng, không có phản 
ứng lại, hoặc nhận lấy phần thua 
kém để được sự vui vẻ. "Ti con là 
anh, la chị, tụi con nhịn thua em 
mỘt chút có được hôn nao?". 


Nhíp /ni:p”/, [ni:p”] (vt) may bằng 
tay lận lên lận xuống. "Cái mùng 
này rách mấy chỗ lận đó, phải 
nhíp lại mới ngủ được, không thôi 
muỗi nó vô ä nghen.". 


_ Nhíu; /ni:w?, [niwP] (vi díu, 


khâu chập hai mép lại với nhau 
cho hết rách, hết thủng, (cn) nhíp. 
"Cái áo rách, con cổi ra đưa má 
nhíu lại cho.". 

Nhíu; /ni:w°/, [ni:w'] (pt) xíu, rất 
ít, rất nhỏ, ít và nhỏ tới mức không 
đáng kể. "Nó cho mình có chút 
nhúu, mà nó cứ kể ơn hoài.". 
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Nhíu nháo /ni:w pna:w?, [ni:w'` 
na:w'] [01] (vt) (bâ) nhếu nháo, 
qua loa, vội vàng, không quan tâm 
tới công việc, không chú tâm làm 
cẩn thận. "Ä⁄4ớn bọn này làm nhíu 
nháo chỉ thêm tốn tiên, chó có 
được tích sự gì đâu.". 

Nhíu nhít /ni:w` nï:/, [ni:w 
nit”] [01] (vt) lăng xăng chộn rộn, 
làm ra vẻ bận rộn, vội vã. "7 rập 
lại cho đông nhíu nhứ, chó có giúp 
ích được gì nhiễu đâu.". 

Nhỏ /n2#/, [n2z] (vt) 1. bé, ở tuổi 
còn rất nhỏ. "Thằng nhớ này con đi 
mà trông dễ thương thiệt!", 2. trẻ 
con, chỉ chung những đối tượng 
còn nhỏ tuổi. "Bọn nhỏ nó hay Sáu 
(ro, nên ti đốn cái cây cho rồi." 
3. lẻ, ít, có số lượng không. đáng 
kể. "Ba cái tiển nhỏ đó mà thôi 
thối chỉ cho mắc công.", 4. lẻ, 
không chính thức, không phải là 
đối tượng được thừa nhận về mặt 
pháp lí. "Có ấy là vợ nhỏ của ông 
giám đốc đó.". 

Nhỏ béo /n2:” be:w”/, [no:? be:w'] 
[01] (vt) rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ 
béo, véo một cái là hết. "Cái bánh 
nhỏ béo, lim một cái là hết. Vậy 
mà nó bán mắc quá đi.". 

Nhỏ bíu /na2 bi:w?/, [na bi:w'] 
[01] (vt) nhỏ xíu, rất nhỏ so với 
yêu câu. "Bây giở, người ta trồng 
cái nhãn gì, ma cái hột nhỏ bín 
như hột tiêu vậy đó, chó ai trồng 
nhãn nay nữa... 
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Nhỏ chéo /n2 ce:w)/, [nai 
ce:w'] [01] (vt) rất nhỏ, nhỏ chỉ 
bằng cái chéo góc. "Con lấy cho 
mẹ miếng giấy nhỏ chéo như thể 
nay, thì gói được cái gì chớ.". 

Nhỏ chíu /n2: ci:w)/, [n2:” ci:w'] 
[01] (vt) nhỏ xíu, chút chíu, rất 
nhỏ, rất nhỏ so với ước định, (cn) 
nhỏ bíu. "Cá¡ ra-dô nhỏ chíu mà 
nó hát cũng nghe ¡nh ôi chó bộ.". 


Nhỏ híu /n2 hi:w)/, [na hi:wÏ] 
[01] (vt) nhỏ xíu, nhỏ nhưng có về 
dễ nhìn, dễ thương, (cn) nhỏ bíu, 
nhỏ chíu. "Cái miệng em bé nhỏ 
híu, trông dễ thương thiệt.". 

Nhỏ rí /n2: zjŸ/, [na2 z4] [01] 
(vt) 1. nhỏ xíu, nhỏ tí, nhỏ đến 
mức không, nghe được. “Nó nói 
chuyện nhỏ rí, ai mà nghe cho 
được.", 2. nhỏ đến mức ,khó nhìn, 
nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn 
được. "Cj viết của ai mà nhỏ rí, 
đọc muốn nổ con mắt luôn.", "Trên 
cổ lấp lánh sợi dây chuyên Vtng 
nhỏ rí, tôn thêm nét đẹp duyên 
dáng dễ thương. (ĐT)". 

Nhỏ rức /n2:” xuk:?/, [no:? zuuk:] 
[01] (vt) nhỏ nhưng mà đêu nên 
trông dễ nhìn, dễ coi. "Cô nàng có 
cặp chân mày nhỏ rúc, trông có 
duyên thát.", "Chữ viết nhỏ rúc 
như la chữ in có khác.". 

Nhỏ téo /n2: te:w/, [no:” te:w'] 
[01] (vt) rất nhỏ, nhỏ bé tí teo, 
chậm phát triển so với tuổi. "Con 
em nó cũng mười ba tuổi rồi, chó í 


sao ma còn nhỏ léo như vậy đó, chị 
đi... 

Nhỏ tíu /n2z ti:w?, [no ti:w] 
[01] (vt) (cn) nhỏ bíu, nhỏ chíu, 
nhỏ xíu, nhỏ tí... "Cái li nước nhỏ 
tíu như vậy ma nó tính hai ngan 
mắc thiệt.". 


Nhoáng /nwa:j?, [n2:] (pt) 1. 
loáng, lướt nhanh trên bề mặt, 
thoáng qua một cái. "7i ngồi đây, 
mới thấy nó chạy nhoáng qua đây 
mà.", 2. loáng, bóng đến độ phản 
chiếu lấp lánh. "Cái xe mới lấp 
bóng nhoáng, không chê vao đâu 
được. ". 

Nhoay /nwaj:!, [naj:'] (vt) xoay 
trổ, quay qua quay lại. "Nằm im 
cho người ta ngủ. Con cứ nhoay 
nhoay cái kiểu đó, mấy anh, chị, ai 
mà ngủ cho được.". 

Nhóc, /ng*kf?/, [nAÝ"kP|] (vÐ 
ngóc, ngẩng cao lên, ngước mặt 
lên. ““ kèo nó nằm, con nào Cũng 
nhóc mỏ lên như vậy đó... ", "Hiểu gì 
hôn mà ngồi nhóc mỏ nghe vậy 
chư em?". 

Nhóc, ma*k”, [nA"k”] (vt) 1. 
nhiều, Mã SỐ, kể, có số lượng lớn 
không thể đếm hết được. "Gì chớ 
ba cái bông này ở vườn nhà tao 
nhóc.", 2. đây ắp, đầy tràn, đây ứ, 
vượt quá kích cỡ của một vật đựng. 
"Bói chén cơm nhóc như vầy, ăn 
lam sao cho được.", "Rót một chút 
thôi, rót nhóc như vầy, uống sao 
cho hết. ". 


Nhóc bóp /na*kP?° barp), 
[nA"kP ba:p'] [01] (vt) 1. đây ắp 
tiền, rất nhiều tiền. "Có /iển hôn 
mà rủ đi nhậu vậy? - Nhóc bóp 
luôn. Đừng có io.", 2. nhiều vô số 
kể, không thể đếm hết được. "8a 
cái rau má này Ở đưới quê mình 
nhóc bóp luôn, ai ma thêm ăn.". 
Nhóc ké; /ng*k?° ke:/, [nAYkP° 
ke:?] [11] (dt) nhóc con, tử dùng có 
hàm ý coi thường, coi khinh. ", 
nhóc ké, mày biết cái gì mà ngồi 
dây. Đi chỗ khác chơi đi." 

Nhóc ké; /ng"k?° ke¿z/, [nA*kf3 
ke:] [01] (vt) 1. đầy ắp, đầy căng 
ra, không thể chứa được nữa. "Ti 
bây cho thằng nhỏ ăn cái giống gì 
mà cái bụng nhóc ké vậy chớ.", 2. 
nhiều, vô số kể, không thể đếm hết 
được. "Hai ngày nay, nó ăn bái 
nhóc ké luôn, không biết bao nhiêu 
tiền mà nói.". 

Nhóc mỏ /nq*kP?? ma#/, [nA*kf° 
m2] [01] (vt) 1. (từ dùng có ý coi 
thưởng) „ ngước mặt lên để nghe. 
"Có hiểu 8ì hôn mà cũng ngồi 
nhóc mô đó vậy cha nội.", 2. (nb) 
nghe một cách chăm chú, Say sưa. 
" Phải thửa nhận tay nay nói hay 
thiệt. Ông nói mã mọi ngưồi đều 
nhóc mô nghe, không có lấy một 
tiếng động.". 

Nhóc nhách /na*k?° ]nŒ: BÀ 
[nA"k?° ]nat: ] [01] 1. (vÐ đầy ắp, 
dầy ú, đầy đến độ muốn văng ra 
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ngoài. "Cánh thủng nưóc nhóc 
nhách như thế nay không đổ ra 
ngoái sao được.", 2. (tt) nhóp 
nhép, từ mô tả tiếng động của hai 
môi chạm vào nhau khi ăn, hoặc 
tiếng động của nước chạm vào vật 
dựng. "Ẩn cái gì mà miệng nhai 
nhóc nhách vậy chớ.", "Xách nước 
đi nhẹ thôi, máy xách nhóc nhách 
cái kiểu đó, tới nhà cũng không 
con được bao nhiêu.". 

Nhoi /n2:J'/, [n2:J ] (vụ 1. ôn, ở 
tình trạng có tiếng động lớn, Nón 
rộ lên ai cũng biết. "Lam gì má cự 
cải nhoi vậy máy cha nội, hổng để 
ai ngủ gì hết trơn.", 2. ö tình trạng 
lan truyền rộng, mọi người đều 
biết. "Cái chuyện đó thiên hạ đồn 
nhoi, bà bây giờ mới hay thiệt 
sao?”. 

Nhoi sồi /n2:j! so:jJ2/, [no:j! so:j?] 
[01] (vt) (cn) nhoi, nhưng có ý 
nhân mạnh hơn. "Hai đứa chủi lộn 
nhoi sối rồi, còn bạn bè cái gì 
nữa.", "Cái chuyện đó nhoi sồi cả 
xóm, ai con lạ gì nữa.". 
Nhoi sồi trời đất /n2;J' soIƒ” txiƒ 
dyt:/, [n:j! so:Ƒ tr Ÿ dyk:] 
[0111] (qn) (cn) nhoi sổi, nhưng 
có ý nhấn mạnh hơn. "Chuyện đâu 
còn có đó, làm gì mà nhoi sồi trởi 
đất vậy chớ.", "Thiên hạ đồn nhoi 
sồi trởi đất rồi, còn gì nữa mà giữ 
kín. ". 

Nhon nhỏn /Jna2:n' n2:n, [na:n) 
]2:n”] [01] (vt) 1. (bâ) nhòn nhọn, 
hơi nhọn. "Wuốt cho nó hơi nhon 
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nhón là được rồi, không cần nhọn 
hoắt đâu.", 2. bêm mép, lia lia cái 
miệng, lắm mồm, lắm miệng. 
"Chuyện gì ma mới sáng sớm đã 
nhon nhỗn cái miệng rồi vậy chó.". 
Nhõn /na2:n, [no:n'] (pt) nhẫn, 
sạch sẽ, không còn thứ gì. "Nổi 
cơm tản thân, tưởng ăn không hết, 
nhưng chị thấy nó làm qua một cái 
là hết nhõn thấy chưa.". 

Nhọn lếu /n2:n" le:w}/, [no:n 
li:w'] [01] (vÐ nhọn hoắt, rất 
nhọn, nhọn đến độ đầu nhọn trông 
thấy nhỏ, sắc, bén. "Leo, coi chứng 
ba cái gai nhọn lếu đó nghen 


H 


con.". 
Nhong nhóc /na*p”! na*kP?/, 
[nA*p”" nA*k?] [01] (ve) 1. (bâ) 
chong nhóc, (ngổi) phơi ra đó, 
(ngôi) trơ ra đó, mà chờ đợi. "Mới 
sáng sớm làm gì mà ngồi nhong 
nhóc ở đây vậy, anh Ba?", 2. 
nhiêu, đông đây, đông nghẹt. 
"Thấy thiên hạ ngôi nhong nhóc 
dưới xã mà hổng biết có chuyện 
gì". + 

Nhỏng /na"n”°/, [nA*p””] (vt) 1. 
từ gợi tả phần sau cao hơn phân 
đâu. "Bác ngồi xích vô đi, chó ngồi 
nhỏng bánh sau, làm sao con chạy 
cho được.", 2. (bầ) nhóng,, ngẩng 
cao lên, ngóc cao lên để nhìn. 
"Mày cao mà, chỉ cân nhông cái 
đâu lên là thấy liên chó gì.". 
Nhỏng đít /na*n"? dit, 
[nA*n”? dit] [01] (vt) 1. chống 


mông, đưa đít lên, hạ đầu xuống. 
"Bộ bị phạt sao mà đứng nhỏng đít 
đó vậy.”, "2. từ gợi tả tình trạng 
nặng ở trước mà nhẹ ỏ sau, nên dẫn 
tới tình huống đầu cắm xuống đất, 
còn phần đuôi thì bật lên không. 
"Xích vô di, xích lô, ba gác ma 
nhỏng đít thì làm sao mà chạy 
được.", 3. (nb) cạn li, hết li, không 
còn nước trong li, (cn) trắng đÍt. 
"Không uống năm mươi nữa, lần 
này chơi nhỏng đít luôn. ". 

Nhỏng nhảnh /na*p”” nap?/, 
[nA*n”? nanz] [01] (vt 1. dung 
đưa qua lại liên hồi. "Gió !ao rao 
tàu cau nhóng nhành, Em thương 
anh rồi thọ lãnh đôi bông. (cd)", 2 
đóng đánh, có điệu bộ, cử chỉ làm 
ra vẻ ta dây, lăng xăng, dáng điệu 
_ khác người. "Con gái Sã mà nhồng 
nhành, thấy ứa hồng vô 


w..m3 


Nhỏng nhỏng /nda*n”° na*n”3/, 
InA*n”” nA*n”] [H] (vÐ từ gợi 
tả tình trạng ăn không ngôi rồi, đi 
đầu này đầu nọ. "Tố: ngày, ăn rồi 
nó cứ đi nhồng nhỏng, chó có phụ 
giúp được việc gì cho gia đình đâu, 
chị ơi.". 

Nhỏng phao câu (ng, fa:w] 
kxw:!⁄, [JAY LÊN fa:wl kxw: ' 
[101] (qn) 1. chổng mông, cắm đầu 
xuông mà chống đít lên, (cn) 
nhỏng đít. "Lam gì ma đứng đó 
nhỏng phao câu la làng vậy cha 
nội.", 2. (nb) ý nói (uống bia, rượu) 
cạn l, hệt ÌI, uống một trăm phân 
trăm, hết khả năng, không còn 


nước trong li. “Cứ uống chút chút 
hoài, lần này làm một cái nhỏng 
phao câu luôn di.". 

Nhóng /na*n”5/, [nA*n””] (vÐ 1. 
bẩy, làm cho cao lên, hoặc xê dịch 
di bằng nguyên tắc đòn bẩy. 
"Nhóng cái sưởn nha nay lên, xịch 
về phía trước một chúi, rồi kê thêm 
một tảng đá nữa mới được.", 2. 
nâng bổng lên, nhấc bổng lên khỏi 
mặt đất bằng tay. "Ä4ay ma nhóng 
nổi hòn đá nay, tao đãi may một 
chẩu hủ tiếu.", 3. ngắng cao lên, 
ngóc. cao lên để nhìn, (cn) nhỏng. 
"Thấp mà không chịu lên đứng 
đảng trước, cứ đứng hang sau 
nhóng, nhóng hoáai.", 4. nhón, nâng 
cao lên bằng cách đứng trên các 
đầu ngón chân. "ưng nhóng chân 
lên là thấy được rồi, ra hàng trước 
đưng dưa mặt quê lắm.", 5. ngóng, 
trông, mong đợi ai hay một điều 8ì 
đó. "Lam gì mà đứng nhóng đó, má 
đi mai bã mới về lận.", 6. đưa giá 
cả lên một mức mới cao hơn. "Cz 
một vải tháng la họ nhóng giá, 
thành thử lương đâu có đủ đâu 
đâu.", 7. thử đưa một lời đề nghị để 
dò xét ý người khác. "7ói pháp 
phông hỏi: - Cô Hai ơi, thầy, thứm 
sao chưa về? - Em cũng không biết 
nữa. Hồi đị nói về sớm, mà tới bây 
giỏ... Tôi (69? sc: thì tôi về 
vậy, khuya rồi! - Ý!... Ở lại với em 
một chút nữa, mi Sẽ đ! (PV)". 
Nhóng tin /na*p”Ÿ ti:n!⁄/, 
[nA*n””? tín:!] [01] (vt) trông tin, 
hỏi thăm tin tức để biết. "A⁄y 
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thang nay, ngay nào tôi cũng 
nhóng tin quê nhà, mà vẫn biệt vô 
âm tín.". 

Nhót; /n2:É/, [n2:k?] (v0 1. thọt, 
đi chân cao chân thấp. "Ông có tật 
đi nhót chân từ dó tới giỏ, chó phải 
mới đây đâu.", 2. (nt) nhảy (nhót), 
nhảy đầm, khiêu vũ theo điệu 
nhạc, từ dùng có ý coi thường. "7Ø; 
ngày, ảnh cú đánh quân đánh áo di 
nhót, chớ có lam được tích sự ơi 
đâu. `. 

Nhót; /n2:t?, [n2:k?] (vt) l. teo 
tóp, khô tóp nhỏ lại. "án mới xẻ, 
phơi thế nào cũng phải bị nhót như 
vậy thôi.", 2. hao hụt, thất thoát, 
giảm mất đi vì nhiều lí do. "Ba cái 
hàng chuyên đến nơi có bị nhót 
Chủút đỉnh cũng la chuyện thưởng 
tình.". 

Nhót nhét /n2:t pe:f/, [na:k? 
ne:k?] [01] (vÐ nhóp nhép, từ mô 
phỏng âm thanh của tiếng nhai. 
"Vô làm việc rồi mà vẫn nhai kẹo 
cao su nhót nhét, thấy phát ghét.". 

Nhổ giò /noở z2, [no*? ja?] 
101] (v0), lớn lên mau chóng, phát 
triển chiều cao vượt trội ở lứa tuổi 
dậy thì. "A4ấy năm nay, nó nhổ giỏ 
cao hơn cha nó rồi đó chớ.". 

Nhổ sào /mo? ga:w2, [no*? 
sa: w7] [01] (vt) nhổ neo, nhổ cây 
cắm giữ ghe, xuồng để di chuyển 
đến nơi khác. "76¿ nhổ sảo cho ghe 
chiếu trôi xuôi, lòng nặng trĩu một 
nỗi sấu tê tái. (VC)". 
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Nhỗ nhã /no na, [no*” na] 
[01] (vÐ) bỗ bã, sỗ sàng, thiếu lịch 
sự, thiếu lễ độ với người khác. 
" Th đồ ăn nói nhỗ nhã đó mà nói 
lam gì cho nó mệt.". 
Nhồi /no:j?/, [no:j7] (vt) 1. nhào, 
trộn bột đều với nước rồi làm cho 
dẻo, cho nhuyễn. "Phải nhỏi cho 
đữ, bột nó mới nổi, đổ bánh mới 
được nghen con.", 2. dỗi, tung lên 
liên tiếp nhiều lần. "Đi sông nước 
không quen, sóng nhôi một lát là 
chóng mặt thấy mồ.", 3. bồi, tiếp 
liên thêm cái đã diễn ra. "Hết nó 
nói, rồi bây giờ lại tối mày nhồi 
thêm nữa, hỏi nó không buôn sao 
được. ". 
Nhốm gáy /no:m' vaj:⁄, [nx:mỶ 
v2a:j] [01] (vt) sổn gáy, ớn, hoặc 
lạnh đến độ phải nổi da gà. " Thấy 
nó rúi Con đao ra la người nao 
người nấy cũng nhổm gáy rồi." 
Nhôn /no:n!/, [no:n'] (vÐ (tm) 
"mignonne” (P), đẹp, xinh, nhỏ 
nhắn, duyên dáng dễ thương. "Xem 
mấy cô gái thanh thị ăn mặc, cô 
nao trông cũng nhôn thiệt.". 
Nhôn trai /no:n' {a:j⁄, [no:n' 
taJ] I0l] (vÐ (Cnhôn” (m) 
"mignon") (P), bảnh trai, đẹp trai. 
"Anh chàng này ở đâu đến đây 
chơi mã trông nhôn trai vậy 
mậy?". 
Nhốn nha /no:n' na:⁄, [no:n 
]na:'] [01] (vt) bảnh bao, loè loẹt, 
có sư chưng dọn, phô trương. "Cñj 


em nó giảu có nên đứa nao cũng 
ăn bận nhổn nha, không như cô em 
tt thì lại bình dị. "`. 

Nhộn /no: nẾ/, [no: 0] (vt) bận rộn, 
bận nhiều việc bê bộn. ` Vậy nay 
nghe ông nói muốn thổ, mà lúc này 
thiên hạ dang nhộn, tôi định chắc 
ông sẽ bị thiên thởi, nên tôi vội vã 
đi hốt một thang thuốc trị về thời 
khí sẵn đây. (T)". 

Nhòng, /nx*p”?, [nA"*p””] (đÐ 
chim yếng, chim cùng họ với sáo, 
lông đen, chân vàng, chỗ hai mắt 
có viễn màu vàng, được nuôi lâu 
có thể bắt chước được một ít tiếng 
người. "Ba con nhồng, con cưỡng 


này coi vậy chớ cũng dễ nuôi, chỉ 


cần nuôi từ lúc còn nhỏ là được 
ba. ". 

Nhồòng nhống /nx*n”? nx*n"?/, 
[A”g”° pnA*py””] [01] (pÐ (bâ) 
nhòng nhỏng, nhồng nhỏng, chòng 
nhỏng..., tỪ thưởng dùng chỉ những 
đứa bé trai hay ở truông đưa bộ 
phận sinh dục ra ngoài. "Lấy quân 
mặc vô cho em đi con. Để nó Ở 
trung chạy nhông nhống khẩp 
nơi, thiên hạ trông coi kì lắm." 

Nhột /no:t5/, [no:k] (vt) 1. có vn 
giác râm ran cả người khiến bị kích 
thích gây cười. "Em nó mới ăn 
cơm, đựng có chọt léc em nhội, nó 
cười hoài hổng nên đâu con.", 2. 
buồn cười, khó mà nhịn được cười. 
" May nói toan ba cái Chuyện phi lí, 
vô Ïí, sao tao nghe thấy mắc nhột 
quá vậy.", 3. chột dạ, mất tự nhiên, 


khó chịu, vì thấy điều không hay 
cho mình được nhắc đến, hoặc có 
thể xảy ra cho mình. "À⁄ấy cái 
chuyện đó họ đã biết lỗi rồi, bà vô 
tình nhắc lại nữa lam chỉ cho họ 
cũng nhột, mất vui.", "Đá cheo leo 
muốn trèo sợ trợi, Muốn nói đôi lời 
Sợ nhột ý em. (cd)”. 

Nhột nhạt /no:t na:/, [no:kf 
na:k] [01] (vt) 1. ngột ngạt, có 
cảm giác khó thở. "Ra ngoái cho 
mát một lát di, ở trong nay nhội 
nhạt quá.", 2. thấy bút rút, khó 
chịu trong người. "Nha gì đâu mà 
cãi nhau hoài, khách tối chơi cũng 
cảm thấy nhột nhạt làm sao!". 

Nhơ nhuốp /nx:! nuxp?, [ny”' 
nưrp'] [01] (v) (bâ) nhớ nhớp, 
nhơ nhuốc, có tính chất nhơ bẩn, 
xấu xa. "Gia đình tôi nghẻo, nhưng 
hổng có làm chuyện øi nhở nhuốp 
thì chẳng có chuyện gì phải thấy 
nhục hết." 

Nhờ nhỏi /nx:? n2:j/, [nx”? n2: ] 
[01] (vt) (từ thường được dùng 
trong câu có ÿ phủ định) dựa vào 
sự giúp đỡ của người khác. 
"Chuyện nay ma mình cứ đi nhở 
nhỏi người ta hoài, riết tôi cũng 
đâm ngại lắm.". 

Nhớ trực /pnx:z tuk⁄, [nxy” 
tuik:“] [01] (vt) (bâ) nhớ sực, sực 
nhớ, bỗng nhiên nhớ lại, tự dưng 
bỗng nhớ ra một điều gì. "KJ ấy 
tĩnh trí nhó trực thây tu năm dưới 
tôi, tôi mới xuống nhắc ghế lại 
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ngồi gân bên giường thấy ấy. 
(NTQ)”. 

Nhợ /nx:⁄, [nx”5] (dt) dây nhỏ 
bằng chất vải, dùng để làm dây 
câu, hoặc căng dây làm dâu. "8a 
cái đây nhợ nảy ma đem giăng câu 
là hết Ự luôn., Chuyện hai đứa 
bây, đầu dây mối nhợ ra sao, tụi 
bây nói tao nghe coi.". 

Nhơm nhớp /nxim' nx:p?/, 
[nx:m' nx:p”] [01] (vt) nhây nhụa, 


hơi trơn và dính, bẩn. "Cái gì đổ 


trên nên nhà nhơm nhóp thấy /a 
ghê vậy, sao không lau đÌ ma còn 
để đó.". 

Nhờm Jnv: tm2/, Iny: mỶ] (v1. 

gỏm, ghê tổm, có cảm giác rất khó 
chịu và muốn buồn nôn vì cái bẩn 
thỉu. "Quán xá gì làm ăn thấy bắt 
nhờm, ai mã dám vô ăn.", 2. (bâ) 
có cảm giác nhàm chán vì điều đã 
biết được lặp đi lặp lại, không có gì 
mới, lạ. "Có ba bải hát, mấy con 
ca sĩ cứ hát tới hát lui nghe riết 
nhờm tai, hết muốn nghe.". 

Nhờm nhở /nx:m” nx/, [nx:m? 
]nx””] [01] (vt) 1. nham nhỏ, ở tình 
trạng lỡ đổ chưa xong, không đều, 
không đẹp. "Lm ăn nhờm nhở, 
chưa âu vao đâu thì lại bỏ đi 
nhậu.", 2. không đúng đắn trong 
quan hệ sinh hoạt. "Cái thẳng đó, 

hẳn hay có những biểu hiện nhờm 
nhở lắm, máy coi chững.". 


Nhớm /nx:m/, [nx:m'] (vt) chực, 
định, toan, chuẩn bị khởi sự để làm 
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một việc gì. " Tao đã thấy nó nhóm 
chạy rồi, mà tụi bây hổng Chịu giữ 
lại thôi, thì con nói gì nữa.". 

Nhơn /nx:n!/, [nx:n'] (bâ) nhân, 
1. (dt) người, loài người nói chung. 
"Bản cư náo thị vô nhơn vấn, Phú 
tại thâm sơn hữu viên thân. Anh 
với em chút nữa thì gân, Tại ba với 
má bé cần tháo dây. (cd)”, 2. (đỤ 
lòng thương người, mối quan hệ 
ứng xử tốt giữa người với người. 

"Cái Răng, Ba Láng, Vàam Xáng, 
Phong Điển, Anh thương em thì 
đừng cho bạc, cho tiên, Cho nhơn, 

cho nghĩa, kếo xóm giêng cười chê. 

(cd)”, 3. (dÐ) phân giữa, trung tâm, 

cốt lối của một vật. "Ăn bánh í mà 
nó Chỉ, đỏi ăn ba cái nhơn thôi, còn 
bột để lại ai ðn.", 4. (dt, vt) phép 
tính nhân, làm tăng thêm nhiều lần 
cái hiện có. "Có ba cái bài toán 
nhơn ma lam cũng sai tới sai lui thì 
học hạnh cái gì nữa.", 5. (kÙ từ 
biểu thị một hoàn cảnh thuận tiện 
để tiến hành luôn thể một hành 
động nào đó. “Nhơn qua thăm anh, 

tôi cũng muốn nhờ anh hổi giúp 
việc làm ăn cho thăng nhỏ.". 


Nhơn hậu /nx:n'! hxw:, [nx:n) 
hxwJ [01] (vÐ có lòng thương 
người và ăn ở có tình nghĩa thuỷ 
chung. "Ca rô ăn móng trong lum, 
Biết dâu nhơn hậu chỉ dùm cho em. 
(cd)”. 

Nhơn hoà /nx:n! hwa2/, [nx:n) 
wa:7] [01] (vt hoà thuận, thuận 
lòng người, đoàn kết nhất trí giữa 


mọi người. "Binh thư Tôn Tử má 
sách báo thưởng trích lại sáu chữ 
"Thiên thời, Địa lợi, Nhơn hoa” là 
đúng. Ở rừng U Minh, giặc Pháp 
đã thử lập một căn cứ, chỉ thiêu 
hai chữ quan trọng nhất: Nhơn 
hoà. Chúng nó và dân ta quả là 
xung khác, tới giờ phút chói. (SN)". 
Nhơn ngãi /nx:n' na:j2, [nx:n' 
p2:j] [01] (vt) có quan hệ yêu 
đương gắn bó, từ dùng thưởng có ý 
nói về tình cảm nam nữ. "ÄA⁄4y mà 
muốn yên thân thì phải lánh xa cái 
quan hệ nhơn ngãi ấy thôi, chó đâu 
còn cách não nữa bây giở.". 

Nhơn nghĩa /nx:n! nix!⁄, [nx:nÌ 
nix?] [01] (vt) nhân nghĩa, lòng 
thương người và sự đối xử với 
người theo lẽ phải, tình người. 
"Cấy ba cây lúa cho chuôn, Bó 
người nhơn nghĩa có buôn hát 
chơi. (cd)". 

Nhơn ngỡi /nx:n' px:J/, [nx:n) 
nx:j'] [01] (vt) 1. (bâ) nhân ngãi, 
có quan hệ yêu đương nam nữ. 
"Chuyện nhơn ngối ở trên đởi nay, 
biết bao chuyện éo le, kể làm sao 
cho xiết.", 2. (bâ) nhân nghĩa, lòng 
thương và sự đối xử với người theo 
điều phải. "Ở, đổi, SỐng phải có 
nhơn ngỡi để người ía `. 
người ta còn quý trọng nghe con.) 
Nhỡn /nx:n/, [px: 0] (d0 (ba) 
nhãn, mắt, cơ quan của cơ thể dùng 
để nhìn. "Con nhỏ đó, cầu có mà 
bắt tận nhỡn nó mới chịu, chó 


không thì dưng hong nó nhận 
cho.". 

Nhỡn quan /nxinÝ“ kwa:n!, 
[nx:n' wa:n ] [01] (d0) (bâ) nhấn 
quan, tắm hiểu biết, tắm nhận thức 
vấn đề. "Ảnh, chỉ có nhỡn quan tối 
lắm, không hẹp hỏi đâu, anh, chị 
cứ vào đề thẳng đại di.". 

Nhỡn tiền /nx:n“ tian?, [nx:r? 
ti] [01] (vt) ngay trước mắt, 
ngay trước mặt, rành rành ra đó, rất 
rõ rang. "ÄAay mã lam bậy la bị 
quả báo nhỡn tiên đó nghen con.". 

Nhớn nhở /nx:n` nx:?/, [nx:n? 
nx"”?] [01] (v0 lắng lơ, không đoan 
trang, thuỳ mị, có những biểu hiện 
thiếu đúng dắn trong quan hệ tiếp 
xúc nam nữ. "Con gái gì mà quan 
hệ nhón nhỏ cái kiểu đó, không bị 
mang tiếng sao được.". 

Nhơn /nx:n”, [nx:p”] (vf) 1. có 
hiện tượng ợ lên và cảm giác như 
muốn nôn trở ra. "Mới sáng sớm 
chơi ba viên chè muốn nhợn ra rồi, 
ở đó mà còn kêu ăn nữa.", 2. (nb) 
ngán, ngấy, phát sợ, có biểu hiện 
tâm lí không muốn dính líu, dây 
vào. "Nehe chuyện làm ăn của nó, 
tôi nhợn lắm. Không khéo, chính 
quyền họ tím như chơi.". 

Nhớp /Y: P%. [n*:p'] (vt) ướt và 
dính, bẩn. "7i con làm ba cái gà 
vịt, rồi đổ đại ba cái máu ở đây 
trông nhớp qua. Nên dọn đẹp cho 
sạch đi.". 


925 
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Nhớp nhúa /nx:p” nux?/, [nx:p” 
nux"] [01] (vt) nhầy nhụa và bẩn 
thìu. "Vô ba cái chợ cá nhúp nhúa 
thấy mồ, cực chẳng đã người ta 
mới vô, chớ con vô lam chỉ.". 
Nhớp tay /nx:p” taj:⁄, [nx:p 
ta:j'] [01] (vt) 1. tay dính một loại 
chất nhảy và bẩn. “Lam ba cải xe 
nhóp tay thấy mồ, rửa cho nỏ sạch 
đi rồi hã ăn cơm", 2. (nb) bẩn tay, 
mang tai tiếng. "Đánh máy chỉ 
nhóp tay thôi chó có được gì 
đâu.". 

Nhớt /nx:f/, [nx:k'] (dt) 1. dầu 
nhờn, một loại dung dịch lỏng 
dùng để chống sét, làm trơn khi 
máy móc hoạt động. "Xe chạy cứ 
một ngan cây la tôi thay nhớt một 
lần, chó không để lâu hơn nữa.", 2. 
(nb) lười biếng quá mức đến độ cơ 
thể đóng nhớt. "hè cái thẳng lười 
có cục nhớt trên lưng ma chị sai nó 
thì cũng như không.". 

Nhớt nhao /nx:tP na:w'/, Inx: tk 
Jna:w'] [11] (d0 1. từ dùng để chỉ 
chất nhờn bẩn nói chung. "Làm thị 
phải dọn dẹp cẩn thận, chó để nhớt 
nhao tưm lum coi sao được.", 2. từ 
dùng để chỉ chất nhờn, bôi trơn cho 
hoạt động máy móc nói chung, 
"Hồng lo thăm nom nhót nhao để 
chạy lún có ngày bể lóc hết đó 
nghen con.", 3. (nb) từ dùng để chỉ 
tiên bạc, lo lót cho các hoạt động 
công việc nơi chung. "Lm việc 
cũng phải có chút định nhớt nhao, 
anh em nó mới hăng chó đại ca.". 
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Nhớt thây /nx:t t”xJ:1⁄, [nx:k? 
fyj:] [01] (vÐ (nb) lười biếng, 
trây xác, lười đến độ nhớt đóng cả 
người. "Nha có ba anh chị em, 
nhưng khổ nổi mắc phải cái thằng 
lười nhớt thây đó mà làm ăn hổng 
khá được.". 

Nhũ hoa /nuÝ hwa:!⁄, [nu"3 wa:!] 
[01] (dt) (từ dùng trân trọng) ngực 
của người phụ nữ, vú của người 
phụ nữ. "Cô nàng có đôi nhữ hoa 
không chê vào đâu được.". 

Nhú nhứ /nu: nưi/, [nu*° nur:] 
[01] (vt) lưỡng lự, do dự, nhấp nhứ, 
ở trạng thái không dứt khoát. "Đi 
hay không thì quyết định đi, chó 
nhú như kiểu này hết ngày giờ hết 
trơn. `. 

Nhụ nhự /nuẾ nu, [nu"° nur'] 
[01] (vt) (cn) nhú nhứ. "1m hay 
không thì nói. Chú nhụ nhự hoai 
chán quá.". 

Nhú nhứ nhụ nhự “nu nurŠ nuế 
nur:5%, [nu"2 nu? nu*“ nuư'] 
[0101] (qn) ở tình trạng tính tới, 

tính lui, không dứt khoát kéo đài. 

"Ba cái chuyện này cứ bản nhú 
nhứ nhụ nhự hoài máy tháng trơi 
mà chẳng thấy di đến đâu là đâu.". 

Nhụ nhựa /nu nưxÝ⁄, [nu" 
nưrA'] [01] (vt) 1. sậc sử ngái ngủ, 
tử miêu tả trạng thái mới thức dậy 
nên chưa được tỉnh ngủ. "R4 mặt, 
rồi đưa em đi PHẾ cho nó hết nhụ 
nhựa đi cơn." 2. giọng lè nhè, kéo 
dài, không rõ tiếng, do say ngủ 


hoặc say rượu. "⁄: nói nhụ nhựa, 
thôi về ngủ đi cha nội. Ngày mai 
hảẳ nói cho nó đang hoảng.". 
Nhuận trường /nwxn:' (urr12, 
[num“ turp/] [01] (vf) nhuận 
tràng, có tác dụng tiêu hoá dễ 
dàng, không bị táo bón. "ẩn ba cái 
rau cải này, nó nhuận trường tối 
lim đó.". 

Nhục /nu*k”/, [nu"k”] (vÐ 
(quân áo) cù, sởn sắp rách. "Bộ 
quần áo đã nhục rồi mà ảnh còn 
giữ tới ngày nay để làm kỉ niệm, 
thiệt là đáng quý.". 

Nhuế nhoá /nwe:? nwa?/, [ne” 
n2] [01] (vt) qua loa, sơ sài, cẩu 
thả cho xong việc. "Giao cho bọn 
nó làm nhuế nhoá, cuối cùng tui 
cũng phải nai lưng làm lại.". 

Nhui /nu:j!⁄, [nu:j!] (vt) đun, dấy 
thêm vào cho cháy. "Con XuỐng 
bếp nhui ba cái củi cho nó cháy 
mạnh ginm cho mẹ coi COH.". 

Nhùi /nu:j2, [nu:j] (vt) 1. vò, 
cuộn, nhét bửa các thứ lại với nhau 
để cho gọn đem bỏ. "Coi có giấy tở 
gì đó hôn, để nhủi rồi, mai mốt đi 
tìm la không có có đâu nghen.", 2. 
nhét vội vào bên trong, nên không 
có sự ngăn nắp, thứ tự. "Ba cái 
quân áo mới ti mà Hó nhủi vô tủ 
cái kiêu đó thì còn gì là đổ.", 3. 
nhào, lao, xông (vào) một cách 
thiếu suy xét. "Gởi tín dụng cái 
kiểu đó, tưởng sao nhùi vô chỗ chết 
ma cũng tranh nhau.". 


Nhùi cục /nu:j? ku*k/, [nu:Ƒ 
ku"kf*] [01] (vt) vò lại thành một 
cục như nắm tay. "Để riêng ra, chớ 
nhui cục cái kiểu đó thấy mà ghê 
ai mà nuối cho được.", "Ba cái vải 
vụn lắt nhớt, gom, BiBfÌ cục lại rồi 
đem xuống bếp chụm luôn đi.". 
Nhùi đầu /nu:j2 d>yw:2, [nu:j 
dxwz] [01] (vÐ 1. vùi đầu, cắm 
đầu vào công việc. "Cả tuần nay, 
mấy đúa nhỏ, chúng nhủi đầu vô 
ba cái tập sách, nên có phụ được 
em công việc gì đâu.", 2. (nb) bận 
túi bụi, bận đên mức không. có lây 
một ít thời giờ rảnh. "Ä⁄áy tuần 
nay, ảnh nhùi dâu với công việc, vì 
gân Tết ai cũng hối.". 

Nhùi đống /nu:j? d>x*n””/, [nuiƒ? 
dA*p”°] [01] (vt) đùa, gom lộn 
xôn lại thành một đống, không có 
sự phân biệt. "Quần áo lấy vô, sao 
con nhi đống vậy. Con ở không 
xếp lại gium cho má, cái nào ra 
cái nấy đi.". 

Nhưi /nu:j, [nu:j] (vt) I1. chúc 
xuống, chúi xuống, tử miêu tả hiện 
trạng đầu lao xuống đất. "Sao con 
xô em cho nó té nhủi vậy chớ?", 
"Chiếc máy bay bị trúng đạn, nhủi 
đâu, bốc cháy rồi kìa.". 2. (bâ) 
nhùi, nhào, lao, xông (vào) một 
cách thiếu suy xét. "Chỗ người fa 
đánh bạc, con nhi vô đó làm chỉ 
cho bị bắt." 

Nhúi /nu:j/, [nu:j] (vt) đúi, ấn 
vào tay người khác để đưa một cái 
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gì đó. "Mình đâu có chịu lấy đâu 
mà ảnh cứ nhúi vdao tay mình. 
Không cẩm thì sợ ảnh giận.". 
Nhúm /nu:m?, [nuim?] (vt) 1. 
dúm, nhóm, làm cho lửa bắt vào, 
bén vào củi để cháy lên. "Con 
nhúm giảm cho mẹ cái bếp để mẹ 
còn bắc nồi cơm lên con.", 2. đùn, 
dồn lại và có nhiều nếp gấp nhỏ, 
co Túm lại, trông méo mó. "W4 cái 
kiểu gì mà nhúm lại như thế này, 
coi kì lắm.", 3. dồn, gom lại thành 
đống nhỏ. "Con quét nhúm lại có 
nơi cho mẹ đễ hối.". 

Nhủn /nu:n?, [nu"n”°] (vt) rủn, 
rã rời, bải hoải tay chân, do bị đói, 
đau hoặc bị một sự tác động mạnh 
về tâm lí. "Có bøa đi bộ hạng Chục, 
cây số mệt nhún người không thể 
bước thêm được nữa.". 


Nhữn nhĩn /nu:n ni:n!/, [nu”n 
nin?] [01] (vt) 1. nhão, không 
được chắc thịt. "Bịnh có mấy ngày 
mà da thịt thấy nó nhữn nhĩn hẳn 
đ¡.", 2. nhữn nhặn, nhữn nhịn, tỏ ra 
khiêm tốn, nhún nhường trong 
quan hệ. "Minh cũng phải nhữn 
nhĩn họ chút đỉnh. Chó căng quá 
hồng được đâu.". 

Nhủng giá /nu"p”? za:⁄, 
[nu”g"° jar] [01] (vÐ hạ giá, 
xuống giá, giảm giá, mất giá, 
không được giá bán trong kinh 
doanh, mua bán. "Đạo nay đường 
nó những giá, mía cân cũng hổng 
được bao nhiêu." 


w„.m3 
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Nhủng nhỉnh /nu"n”” nịn?/, 
[nu*n"° nin?] [01] (vt) đủng đỉnh, 
thủng thỉnh, có dáng chậm rãi, 
khoan thai. "Cơm: nưúc xong chưa 
mà đị nhúng nhỉnh dó vậy anh 
Sui2", 

Nhúng nhíu /nu"n”” ni:w'/ 
[nu*n”” n¡:w”] [01] (ve dính líu, 
dính dáng vào những chuyện rẮC 
rôi. "Chuyện của thiên hạ, bà đừng 
có kêu tôi nhúng nhíu vô làm chỉ, 


mệt lắm. ". 
w.mó6 


Nhụng nhịu fhũ n"" nỉwW$/ 
[nu”n”” n:w] [01] (vÐ 1. (bâ) 
nụng nịu, mặt xịu xuống, làm ra 
dáng hờn dỗi, không bằng lòng. 
"Em nó hay nhụng nhịu lắm, tụi 
con chơi đưng có chọc em nghen 
hôn.", 2. mềm và nhão, có hiện 
tượng như muốn nhũn ra. "8a cái 
thịt nhụng nhịu như vây, còn ăn 
được gì nữa đâu mà mua cho tốn 


2 bẮ 


tiên. 

Nhuốt /nuxt?/, [nu:k'] (pt) tỉnh, 
nguyên hiện trạng đã có. "Cái áo 
ai trắng nhuốt, chắc là mới may 
phải hôn?", "Cái mặt bàn láng 
nhuốt, có thể nhìn thấy mặt mình 
trong đơ.". 

Nhút /nu:t/, [nu*"kP] (dt) (rau) 
rút, loại rau ăn sống, mọc và bò nổi 
trên mặt nước nhờ những phao 
trắng quấn quanh thân, lá kép lông 
chim, hoa vàng. "Ba cái nhút chấm 
mắm kho ăn là hết ý rồi, còn chê gì 
nữa.". 


Nhuyễn bân /nwian" bxn:!⁄, 
[ni:n° bxp:!] [01] (vt) 1. rất nhỏ, 
nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn 
được nữa. "CjỶ nảy cọng nhuyên 
bán, vậy mà chắc lắm đó.", 2. rất 
nhuyễn, nhuyễn mịn, nhuyễn đến 
độ không còn hạt lợn cơn. " Bội xay 
nhuyễn bản như vậy là khỏi phải 
lọc lại đem làm bánh la ngon 
rồi.". : 

Nhuyễn nhuyễn - /nwianf 
nwian, []ni:n' ni] [01] (v0 1. 
hơi nhuyễn, không nhuyễn lắm. 
"Xay nhuyễn nhuyễn là được rồi. 
Không cân nhuyễn nhữ đâu.", 2. 
chút chút, có chút ít, kha khá. 
"Đản ghỉ ta tôi có chơi nhuyễn 
nhuyễn, mà không giỏi lắm đâu.". 
Nhuyễn nhừ /nwian“ nu? 
[n:n? nur?] [01], [11] (vt) 1. rất 
nhuyễn, nhuyễn đến mức nhừ nát 
ra. "Thịt quết nhuyễn nhữ như vậy 
lam cha bông mới ngọn.", 2. (nb) 
thành thạo đến độ không chê vào 
đâu được. krỆ hàng nhỏ mới có mưởi 
mấy tuổi mà câm lái ghe nhuyễn 
như luôn.". 


Nhuyễn rức /nwianf zuk: 
[min zmk:] [01] (vt) rất nhuyễn, 
có hình dạng những sợi nhỏ, hạt 
nhỏ, trông rất mịn. "Nó xắt nhuyễn 
rúc tháy la phái them rồi.". 

Như Ba Tây; /nur:!' ba:! txj:!⁄, 
[nưr:! ba:! txJ:1] [101], [001] (qn) 
tuyệt vời, không ai có thể sánh 
được, (cn) nhứt xử ba tây (ba lá bài 


có hình người). "Nó đánh ván bỉ da 
nảy như Ba Tây, nên không ai Có 
thể đuổi kịp.". 

Như ba tây; /nur' ba: tyj:!/, 
[nuu:! ba:! txJ:!] [101], [001] (qn) 
không gì hơn dược nữa, không gì 
địch lại, (cn) nhứt xứ Ba Tây (Bra 
xin). "Nó bắn đạn như ba tây, ai 
mà băn cho lợi.". 

Như trong kinh /nu:' ta*Yn”! 
kin:1⁄, [nu:! {AYn”! kim:!] [101], 
[001] (qn) chính xác, không sai 
lệch một tí nào. "4nh thấy tôi nói 
như trong kinh hôn. Nói ngay mái 
nó về là ngày mai nó về liên thấy 
hÔn.". 

Như vầy /nưi:! vxj:2, [nuu:! j*j2] 
[01] (qn) (bâ) như vậy, như thế 
này, như cái đã được nói đến, hoặc 
sẽ trình bày, (cn) như vầy nè. "Ba 
thấy cuộc đời không phải như vầy 
hoải. (SN)", "Anh nghe tôi di. Anh 
phải làm như vấy nè thì mới 
được... `. 

Như xỉ nê /nưr:' sỉ:! ne:!1⁄, [nu 
sử! ne”] [101], [001] (qn) ("xi nê" 
(tm) "cinéma") (P), l. tuyệt vời, hấp 
dẫn, như ý, không chê vào đâu 
được. "Chiêu qua, xem hai thẳng 


- HỖ lội đua như xi nê.", 2. dũ dội, 


quyết liệt, không chịu thua kém. 
" Hồng biế! xích mích chuyện gì, 
mà hôm qua, hai nha chủi nhau 
như xi nê luôn.", 3. rất sống động, 
giàu kịch tính. "Bọn trẻ bây giờ nó 
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yêu đương, hôn hít như xi nê luôn, 
chó bà đừng có tưông.". 
Nhử /nui?/, [nuu:”] (dt dử, ghèn, 
chất dịch vàng tiết ra từ khoẻ mắt 
khi mắt bị bệnh, hoặc sau khi ngủ. 
"É, cái thăng mới ngứ dậy mắt đây 
nh mà hổng chịu rửa mi." 
Nhứ /nui:/, [nuu:] (vf) dứ, đưa ra 
cho nhìn thấy ham thích để nhử. 
" Đưa cho em ăn đi con, con cứ nh 
em hoái, lội nghiệp nó thêm chảy 
nước miếng kia kia." 
Nhựa ngào /nuix KG [nuiA° 
na:w”] [11] (dt) nhựa dường đã 
được trộn đều với đá nhỏ. "Bây giở 
kĩ thuật hiện đại người ta lam 
đường bằng nhựa ngào không hà.". 
Nhưn /nưu:n'/, [nun:'] (dĐ) (bâ) 
nhân, ruột bánh, phần giữa của một 
chiếc bánh. "4¡ zmua bánh ít bán 
cho, Nhưn tôm, nhưn thị, nhưn 
dựa ngọt ngon. (cd)". 
Nhưn nhị, /nur:n' n¡ïŠ/, [nunn: 
ni] [11] (dt) (bâ) nhân nhuy, (nb) 
phần thêm cho đẹp, hấp dẫn. "Lm 
cái gì cũng phải có nhưn nhị, coi 
nó mới được, chị ơi.". 
Nhưn nhị; /nur:n' pi/, [nun:! 
nữ] [11] (ptQ) từ dùng để phản đối 
ý kiến "nhưng" của người khác. 
- Tôi rất muốn di "nhưng" kẹt 
Công Chuyện, 'mOHg anh thông 
cảm. - Hồng có “nhưn nhị" gì hết 
trơn, bây giờ anh xuống tôi chơi 
mội lát rồi về cũng được.". 
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Nhưng những /nun:' nun?', 
[num:` num):] [01] (vt) bình bình, 
ngang dạ, không no mà cũng 
không đói. "Sáng có đứt một đĩa 
cơm, nên túi giờ Hó Cũng COH 
nhưng những, hông thấy đói.". 
Nhừng nhừng /num? nu, 
[num:? num:?] [01] (vt) vừa vừa, 
trung bình, không lón không nhỏ. 
"Sáng có người tỏi tìm anh. Tướng 
tá anh ta cũng những nhưng như 
anh, không cao mà cũng không 
tháp. ". 

Những /nunj?/, [nunn: ] (vi) dừng 
lại không tăng, hoặc bắt đầu giảm. 
"Máy bữa nay nhờ chịu thuốc nên 
bịnh cúa ông giả tôi cũng đã 
những. ". 

Nhửng nhưng /nun nun:!, 
[nun:' nun:] [01] (v) dửng 
dưng, không có cảm xúc gì trước 
sự việc, hoặc hoàn cảnh. "Ông giả 
nó bịnh mà nó vẫn những nhưng Ở 
đây ngồi đánh bài. Cái thằng thiệt 
la tệ.". 

Những mảng /nưn” ma: 
[num: ma:n”] [01] (pt) cú mãi, từ 
biểu thị trạng thái lúc nào cũng 
quan tâm, lo nghĩ về một điều gì 
đó. "7rong lúc ngồi trên xe, cậu Ba 
những mảng mở tưởng nàng kia 
mãi. (MX)”. 

Nhười nhượi /nuryj” nuiyJ, 
[nurj” nur:j”] [01] (vt) 1. nhè nhè, 
kéo dài mãi không chịu dứt. "Coi 
có chuyện gì mà em nó cứ khóc 


nhười nhượi vậy con.", 2. dầm dẻ, 
kéo dài mãi không tạnh. "Máy 
ngày nay múa nhười nhượi, buôn 
thúi ruột.", 3. dài lê thê, không có 
điểm dùng. "Gặp máy fay nói 
nhười nhượi, 3K] ngồi nghe thấy 
mà phát ổn luôn." 

Nhưới /nuxj”/, Inurj] (vt) rưới, 
nhỏ rắc một ít nước. "C»Ỷ cần 
nhưới vai giọt đem phơi sương, 
sang mái la nó sẽ tươi lại thôi. ". 
Nhướn /nuxn”/, [nur] (vi) 1. 
dướn, nhướng, rướn, tử biểu thị 
động tác đưa lên một cái rồi hạ 
ngay xuống. "Có chuyện gì mà 
phải nhướn cổ ra dòm dữ vậy cha 
nội?", "Đởi xưa chí những đời nay, 
Những thằng nhướn mắt thì hay 
đỏm trời. (cd)", 2. (nb) từ biểu thị 
động tác của một ngôn ngữ cử chỉ 
nói lên sự chào hỏi, hoặc thách 
thức. "Ánh có quen với anh ta hôn, 
mà thấy ảnh nhướn mày chào anh 
vậy?", "É, làm gì mà nhướn mày 
vậy mậy, bộ muốn kênh với tao 
hẳ.", 

Nhượng /nuixn9, [nuin"] (df) 
chỗ phía sau đầu gối hoặc gót chân 
nơi có hai sợi dây chằng để giữ cho 
chân có thể cử động theo khớp 
xương. "Nhưng cuộc khỏi nghĩa 
Nam Kì năm trước con đó, với 
những chiếc xe lắm máu, với người 
bị bắt, xổ nhượng, đưa lên Sải 
Gòn, nhốt dưới hẳm xà lan, chờ 
dưa ra Côn Đảo. (SN)". 


Nhứt /nurt:?/, [nuuk:Ÿ] (bâ) nhất, 1. 
(dt) số khởi đầu của số đếm thứ tự. 
"Ho hơ... ở em ơi.. Nhưt lê, nhì 
hựu, tam đao, Bên tình bên nghĩa 
bên nào cũng đồng thân... (h).", 2. 
(ví) không có gì hơn, không còn gì 
bằng. "Canh chua cá ngát nấu vói 
cơm mẻ là nhi rồi còn gì nữa.", 3. 
(pt) từ biểu thị quyết tâm thực hiện 
điều gì đó của ý định. "Như sanh 
tao làm gì cũng theo lễ, tao chẳng 
hệ theo tục. (@®T), 4. (bâ) nhât 
(trong các từ gốc Hán): "thống 
nhhút, đồng nhi, nhất đẳng, nhứt 
phẩm... "."Đị xe hẳa tuyến đưởng 
sốt thống nhữ báy giở thì ngon 


_ lành hơn trước nhiễu.", "Tay bưng 


đĩa muối, tay bợ trần rau, Thuỷ 
chung như nhái, sang giau mộc di. 
(cd)”.. 

Nhứt chỉ /nưit: c¡:?/, [nuik: cỉ?] 
[01] (qn) tuyệt, tuyệt vời, không có 
gì bằng, không cỏn gì hơn, (cn) 
nhứt dương chỉ. "Món cá rô kho tộ, 
ăn là nhút chỉ rồi.", "Thằng đó, nó 


_ học nhữt chỉ, không có thằng nào 


học lợi nó đâu.". 

Nhứt dương chỉ /nuit:” zuixn) 
ci2⁄, [nuk? jurp' cứ] [001], 
[101] (qn) (cn) nhứt chỉ. "Ä⁄ón ăn 


này là nhút dương chỉ rồi.", "Kế 


hoạch anh tính toán như vậy la 
nhi dương chỉ rồi, còn góp ý gì 
nữa. ". 

Nhứt két /nunt:? ke:f/, [nuk: 
ke:k?] [01] (nl) từ dùng có hàm ý 
phủ định tính chất "nhứt", và có ý 
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mỉa mai, châm biếm. "- Nghe nói 
nó đứng nhút tỉnh kì Hội thi vựưa 
rồi, có hôn? - Như két thì có, chó 
nhi gì nó.". 

Nhứt quyết /nut? kwiat°, 
[nuk wi:k?] [01] (pt) (bâ) nhất 
quyết, từ biểu thị ý định dứt khoát, 
không có sự phân vân, lưỡng lự 
trong suy nghĩ, hành động. "7?ái 
nhi quyết đi đến nơi cần đừng 
thấy giáo nảy, và không để trễ, 
chàng đứng dậy đi thay đổ. (BNL)". 
Nhứt xứ /nui:? sur/, [nuIk: 
sur”] [01] (pt) 1. hơn hết tất cả, 
nhất hết mọi cái, không ai, không 
gì có thể sánh bằng. "Cái sân nhà 
nảy mà để cặp mai vang nay là 
nh! xú rồi còn gì nữa.", "Nói gì 
chó, ăn chơi như công tử Bạc Liêu 
thì thuộc vào loại nhút xứ rồi còn 
Øì nữa. ". 

Nhứt y nhúứt quỡn /nui: ¡:! 
nưr:° kwx:n', [nuuk: P' nưik? 
w#:nj”] [0101] (qn) mặc một bộ 
duy nhất, chỉ có mỗi một bộ đỗ 
mặc tới mặc lui. "7ay bô đồ này 
di, chẳng lẽ nhứt y nhúút quốn vậy 
SaO.”. | 

Nhứt xứ Ba Tây; /nunt° sui ba: 
txJ:⁄, [nuk su bai? txJj:] 
[0101] (qn) nhất xứ Bra xin, nhất 
thế giới, tuyệt vời, không ai có thể 
sánh được, (cn) nhất xứ, nhưng 
nghĩa nhắn mạnh hơn. "Ä⁄4y mà đá 
banh được như Ma-ra-do-na thì 
nhút xứ Ba Tây rồi còn gì nữa.", 
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"Ông thây ở xóm tôi, ổng nói tiếng 
Tây la nhi xứ Ba Tây luôn 

Nhứt xứ ba tây; /nut su: ba:! 
txj:⁄, [nuk: suz ba: txJ:] 
[0101] (qn) (đánh bài ba lá) có ba 
quân người (ba tây) la nhứt hạng, ý 
nói: không gì hơn được nửa, không 
gì địch lại, (cn) nhất xứ, nhưng 
nghĩa nhần mạnh hơn. "Bái anh 
vậy là nhút xứ ba tây rồi, còn sợ 
thua thằng nào nữa.", "Con gà của 
anh đá cú đó là nhút. xứ ba tây rồi, 
cảm chắc phần thắng thôi.". 

Nhựt /nuưt”/, [nuk] (tt) (bâ) 
nhật (trong các tử gốc Hán): "chử 
nhựụt sinh nhụt nhực kí nhựt 
nguyệt...". "Chủ nhựt này các bạn 
rảnh, mời tất cả các bạn tới dự 
sinh nhựt của tôi chơi nghen.". 
Nhựt Bổn /nutt:Ế bo:n, [nuik: 
bo:nÏ] [01] (dt) (bâ) Nhật Bản, 
nước Nhật, ,người Nhật, đất nước 
và dân tộc ở vùng Đông Á, có nền 
kinh tế rất phát triển, hiện đang 
đứng hàng thứ hai trên thế giới. 
"Phe phát xít có ba nước, đó là 
Đức, Ý, và Nhựt Bồn.". 

Nhựt trình /nurtẾ tin, [nuk 
(tin:?] [01] (dt) báo ra hàng ngày. 
"Trỏ về nước, ông không làm việc 
cho Tây ma ra báo với mục đích 
dung báo chí nhựt trình nâng cao 
trình độ dân trí đồng thời tranh 
đấu giành quyển tự đo cho đồng 
bảo. (NH)", "Gió đưa giấy quyến về 
trời, Nhụt trình Ở lại chịu đời thuốc 
rê. (cđ)”. 


Ni /ni:!⁄, [n1] (d0 cỡ, kích thước, 
đại lượng để xác định độ lớn của 
một vật. "Nhớ năm ngoái, ghe vửa 
túi vàm sông Ngã Bảy, cô đã tươi 
cười dân tôi đến tận nhà cô, cô dân 
tôi đến phòng riêng để do nỉ chiếc 
giường gỗ đó đặt làm dôi chiếu... 
(VC)". 

Ni /ni?⁄, [n/] (dt) dạ, hàng dệt 
bằng lông cửu, có pha thêm loại 
sợi khác. "Ä⁄ấy fay chủ cả quê, 
họ bay đội nón nỈ lắm, chớ dân 
thành phố thì không như vậy.". 

Ní /ni:/, [ni] (vQ rất chí cốt, rất 
thân tình, gắn bó với nhau hết sức 
thân thiết. "Chỗ tôi với ảnh là ní 
lắm đó. Tôi nói một tiếng là được 
ngay thôi, anh yên chứ.". 

Nị /ni:5⁄, [n?5] (đQ anh, mày, từ chỉ 
ngôi H, số ít, từ được phát âm theo 
cách phát âm của người Hoa nói 
chung. "Mj về trên Sài Gòn, tuần 
tỚi nị có xuống nữa hôn?". 

Ní non /ni? no:n1⁄, [n?” na:n'] 
[01] (vQ (bâ) nỉ non, nhẹ nhàng, 
êm ái, gợi nên cảm giác buồn 
thương. "Chị nghe vợ nó than thở 
ní non, chị xúc động, chó thiệt ra, 
vợ chông nó không đến mức như 
thế đâu. ". 

Ní nót ní non /ni n2:f nỉ: 
nø:n1⁄, [ni na:k?n?Š no:n!] [0101] 
(qn) nhỏ to nghe tỉ tê, êm ái, (cn) 
ní non ní nót, ní non ní nọt. "C?ị 
nghe nó nÍ non nÍ nót mà chị tín, 
chỉ cho mượn là chết chị rồi, nó 


hỏi mượn tum lum tá la, ai mà lạ gì 
“ H 


HÓ.". 
Ních /nic:/, [nitZ] (vt) ăn, nuốt 
gọn, đưa thức ăn vào cơ thể, tử 
dùng để chỉ cách diễn đạt có tính 
bình dân, dân dã. "Nếu em còn 
ngại, qua thê lại cho em hết nan 
phán, Đưa nào được Tấn quên 
Tân, Xuống sông cọp ních, lên 
rừng sấu tha. (cd)". 

Niền; /nien?/, [ni:n?] (dt) 1. vành 
tròn để bắt nan hoa và lắp săm, lốp 
xe. "Cái niên này nó bị vênh rồi, 
phải vỗ lại mới bắt căm, rồi mới vô 
vỏ ruột được.", 2. vòng dây bọc 
bên ngoài cái thùng cho khỏi bung 
ra. "Còn lấy anh thợ đóng cối, 
đóng thùng, thì lại sợ ngữ trật 
miên, trật ngõng. (H)`. 

Niền; /nian?/, [ni:nˆ] (vt) 1. buộc 
chặt chung quanh, dùng dây để giữ 
chặt một vật. "Chở đi xa, phải niền 
cho nó cần thận, không thôi nó 
bung a nghen.", ˆ gông, trói, cột 
đầu, dùng dây để giữ những kẻ có 
hành động sai trải. "May ma vô 
vướn nhà Ống ăn trộm, ổng bắt 
được, ống niên đầu may hôn cho 
mà biết." 

Niếng /nian/ [mi:n”] (vt) nghiêng 
lệch sang một bên, không ngay. 
"Bị cái gì mà đi cái đâu niễng có 
một bên vậy?", "Anh trồng cái 
hàng cột nay, tôi thấy hơi niêng rồi 
đó, anh canh lại di.`. 

Niễng /nian/, [ni:n] (dt) mễ, cặp 
chân để kê, đỡ bộ ván. "Con sửa 
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lại cặp niễng cho ngay để cha lót 
ván coi C0H.". 

Niệt, /niat5/, [ni:k] (dt) 1. dây để 
cột trâu bỏ vào cọc giữ không cho 
đi xa. "Lấy cho ba hai cọng dây 
niệt, để ba cột đôi trâu ¿ nay lại coi 
con.", 2. dây đeo bùa ở cổ giữ cho 
được bình yên (theo quan niệm mê 


tín). "Báy giờ, ít thấy mấy đúa nhỏ 


đeo niệt nhứ ngày xưa của bọn 
mình.". 

Niệt, /niat, [ni:k”] (vt) 1. buộc, 
quấn vào thân cây, hoặc cọc rồi 
thắt lại cho vật khỏi đi xa. "Con 
niệt cải xIHÔng lại, kếo nó trôi đi 
mất bây giở.", 2. thắt chặt, siết chặt 
cho khỏi rơi, hoặc bung ra. "Cái 
thủng hang n4, con niệt cẩn thận 
chưa, để chủ di nó, bung đó 
nghen.", 3. trói, gô cổ, cột đầu, 
dùng dây để giữ những kẻ có hành 
động sai trái "Nó mà có hành 
động hung hãn, thì mấy ông phải 
niệt đâu nó lại, rồi giửửi xuống cho 
công an xã tính nó. `. 

Nin /ni:n?/, [nin??] (vt) tôi, tệ, xấu, 
chơi không được, có tính tình và 
quan hệ không được tối. 
thừng đó nìn lắm, tụi bây chơi với 
nó lam gì, không khéo có ngay tụi 
bây bị nó hại cho ma coi.". 

Nin bà /ni:n? ba, [nin2 ba:?] 
[01] (dt) đản bà, cách phát âm theo 
âm giọng của người Hoa, (cn) đờn 
bà. "Min bà, con gái đi chỗ khác 
chơi di. Chỗ này là chỗ của nìn 
Ông. "`. 
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"Cái 


Nin ông /ninˆ x*p”!, [nin: 
A*n”'] [01] (dt đàn ông, cách 
phát âm theo âm giọng của người 
Hoa, (cn) đởn ông. "Cái bọn nìn 
ông, con trai ở đây thằng nảo hồng 
khoái đá ga, binh xập xám." 
Nín; /ni:n?/, [nin] (vt) 1. (bánh 
nấu) không chín tới được do bị 
sượng, còn nguyên ngòi nếp ở bên 
trong hạt. "Nồi bánh tét này nó nín 
rồi, phải chụm lúa ngon lên di." vế 
(đạn, pháo) tịt ngòi, không phát nổ. 
"Mua cái phong pháo gì đâu mà 
một viên nồ tói hai ba viên nín rồi, 
đối xui thấy mồ.". 
Nín; /ni:n?/, [nin?] (vt) 1. không 
đẻ, không sinh sản nữa. "May rượt 
sao mà con gà mái đề nó nín mấy 
ngay nay luôn rồi.", 2. nhịn, nhịn 
nhục, dằn xuống, không để biểu 
hiện sự phản ứng ra ngoài. " Tay 
này trầm tĩnh thiệt, người ta chủi 
nợ như vậy ma ổng nín được cũng 
hay.". t† 
Nín đít /ni:n' di:†2/, [nin:' dit] 
[01] (vt buồn ỉa, nhưng cố chịu 
đựng, không đi ngoài. "Đang có 
việc mà mắc đi câu, báo hại phải 
nín đít tử nãy tới giở.". 
Nín địt /ni:n° di:⁄, [nin: dit] 
[01] (vŨ, cố nén không đánh rắm, 
không để cho hơi trong ruột thoát 
ra ngoài tạo thành tiếng. "Giữa bá 
quan văn võ, không ra ngoai được 
thì phải nín địt, chó ai mà tự nhiên 
như nó vậy chớ.". 


Nín hơi /ni:n° hx:j!⁄, [nin? hx:j!] 
[01] (vt) nín thở, giữ hơi lại không 
thở để lặn. "Thửng đó nó nín hơi 
tốt nên nó lặn được lâu chó có gì 
đâu.". 

Nín khe /ni:n° xe:!⁄, [nin: xe:!] 
[01] (vt) 1. im bặt, nín lặng hoàn 
toàn. "Đang khóc, ma gặp Ông nó 
sợ nên nó nín khe đó chớ.", 2. Im 
ắng, không hề có lấy một tiếng 
động. "Nhà này bộ đi đâu hết hay 
sao ma nín khe vậy ca?". 

NÍín mất /ni:n mxt?/, [nin: 
m*xk:”] [01] (vt) (tử được dùng như 
một hiệu lệnh) nín hẳn, nín ngay, 
không được khóc nữa. "Nứi mất, 
không thôi má không cho con đi 
chơi đó nghen.`. 

Ninh /nin:!⁄, [nin:] (vf) khoác, 
mặc, vận, che thân người bằng 
quần áo. "Bộ đồ của Kĩ, CON lấy 
con nỉnh vào, tét của em rồi sao." 
Nính náng /nin? na: [nin: 
na:n] [01] (vt) dễnh dàng, có bộ 
dạng chậm chạp, nặng nhọc. 
"Trông cái dáng đi nính náng của 
ông, tôi thấy mà phát mệt.". 

Níp /nI:p°, [ni: p] (dụ) hòm, 
rương,, đồ dùng để đựng những thứ 
cần cất giữ. "Mình đã Chuẩn bị 
xong hết rồi, chỉ cần quảy nú? là 
lên đưởng thôi. ". 

Nịt /ni:f/, [nit:ế] (đt) dây thắt lưng, 
dây có bề bản, dùng để xỏ vào các 
quai quân, và thắt ngang qua thân 
người, chỗ thắt lưng. "Ä⁄ợc áo bỏ 


vô thùng mà hổng mang đây nịt coi 
kì lắm.". 

Nịt vú /ni:f” vu:?, [nit° j0] [01] 
(dt) xu chiêng, áo ngực của phụ nữ. 
"Ba cái nịt vú gì mà tới mấy trăm 
ngàn, mắc đữ vậy.". 

No cành /na:! ksn/, [na:! kanZ] 
[01] (vt) rất no, no căng cả bụng 
ra. "Äđói ăn no canh, còn ăn gì nồi 
nữa ma mởi. Thôi, anh, chị ăn di.". 
No cành hông /n2: kan? 
hx*n”"!⁄, [na! kan2 hA*n”] 
[011]. [101] (qn) no căng cả hông, 
no tức cả hông, (cn) no cảnh, 
nhưng ý nhắn mạnh hơn. "Cho fại 
con ăn một bữa no canh hông luôn, 
để mai mốt đừng có thèm thuồng.". 
No lòi bản họng /n2:” si ba:n” 
ha*n”/, [na:! la:J? ba:n” hA*n”!] 
[1001] (qn) no đến độ thức ăn 
muôn trào ra ngoài miệng, không 
nuốt vào được nữa. "No /òi bản 
họng rồi mà thấy người khác ăn 
cũng có cái tật dom miệng ha.". 
No ngang /n2:' na:j⁄, [na: 
a:!] [01] (vt) chưa no nhưng cảm 
thấy no vì một tác động tâm lí nào 
đó quá vui, hoặc quá buồn. "Nghe 
cái tin đó, tự dưng tui thấy no 
ngang hết muốn ăn nữa." 

No nóc /na:! ng*kP5/ [na: 
nA"kP] [01] (vt) no đến độ bụng 
ưỡn ra trước như bụng cá nóc. "Cái 
bụng của thằng nhỏ no nóc rồi, mà 
thấy ai ăn nó cũng đòi ăn.". 
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No nưởng /n2:'” nurvyf/, [n2:! 
nurr] [01] (vt) 1. no nê, no tới 
mức chán, không còn thiết nữa. 
"Ẩn no nưởng rồi nó mới lăn ra 
¿ đó chớ.", 2. được rất nhiều 
tiên, thắng lớn. "Nó ăn bãi no 
nưởng mà còn làm bộ nói dóc nữa 
chở.". 
Nò /n2:2/, [n2:?] (d0 lò, dụng cụ để 
bắt cá, hình trụ đứng, được đan 
bằng tre, có xẻ một đường từ trên 
xuống theo dạng tam giác, để cá 
vào mà ,không ra được. "Môi ngày, 
ảnh đổ nò bán cũng được mấy 
chục ngan, chó ít đâu. ". 


Nò cạn /n2: ka:n, [no ka:n] 
[01] (dt) nò được đặt ở gần bãi, chỗ 
nước không sâu lắm. "$aw mấy 
năm xây nò gần bãi gọi là nò cạn, 
Hai Nhiệm gom góp vốn liếng vv 
vay thêm nợ của chú Xin Phóc để 
phát triển công việc làm ăn... (SN)". 


Nò khơi /n2? xx:j!⁄, [n2 xxxjJl] 
[01] (dt) nò được đặt ở cách xa bờ 
biển, ngoài khơi, chỗ nước khá sâu. 
"Hai Nhiệm xây no khơi, cách xa 
bở, biển hàng 10 cây SỐ ngàn, theo 
kiểu nò bắt cá của người Xiêm. 
(SN)". 

Nò nĩnh /n2 ninÝ/, [n2:2 nin?] 
[01] (vt) 1. có những biểu hiện 
quấy rây, để xin hoặc đỏi cho được 
cái gì đó. "Đi chơi đi con, chỗ có 
khách ma con cứ no nĩnh hoàải.", 2. 
dỏm dỏ, nhỏm ngó, chú ý chuyện 
của người khác. "7i ghét máy 
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người ăn ở không đi nò nĩnh 
chuyện của người khác lắm.". 

Nò Xiêm /n2:?? siam!/, [na:? si:m'] 
[01] (d0 nò được đặt ở ngoài khơi 
bờ biển, (cn) nò khơi; tương 
truyền, kiểu nò này do một người 
có tên là Dì Xiêm làm. "... Rối 
CHỘC, Vị quami bèn đặt giải “hưng 
cho bất cứ ai đem được cái Lễ thị 
(con gái ông) về nha môn để Ông 
làm lễ tổng táng. Bấy giờ ở miễn 
duyên hải có ông Dì Xiêm nghĩ ra 
sáng kiến: Đóng cọc thật khít theo 
hình tròn để bao vây VAN SÔNG. 
Xác cô gái từ khe suối, trôi ra 
SÔNg, rồi lọt vào VÒNG rào tại cửa 
biển. Sau khi vớt xác ,lên. Ông Đị 
Xiêm chẳng thèm nhổ bỏ mây cây 
nọc. Cá biển giảnh, nhau ma chui 
để nưƠng tựa lúc nổi sống lên. Tì hể 
“ ông Dì Xiêm trở thành thúy tổ 
của nghề nò Xiêm. (SN)". 

Nóc /ng"k?5/, [nA*Yk?°] (st) năm, 
âm biểu thị số đếm của người Hoa 
nói chung: "iệt, mai, báo, tứ, 
nóc... Cho.". "Cái xe đạp mày mua 
gia bao nhiêu vậy? - Nóc chóm. 
Túi năm trăm lận a2". 

Nóc gia /nq*k?? za:!⁄, [nA"k?° 
jJa:!]] [01] (dt) hộ, nhà, gia đình, 
một gia đình được tính bằng đơn vị 
tính là một nhà. "4p fôi có tới năm 
Chục nóc gia chớ ít đâu.". 

Nóc mít /na*k?° mi:f/, [nA"kP?? 
mif:?] [01] (đf) (cn) cá óc mít, một 
dạng cá nóc, cá có thân tròn nhỏ và 
ngắn, sống ở sông rạch, bụng có 


thể phình to như hạt mít. ` Bọ nhỏ 
rắn mốt hay bắt cá nóc mứt chọc 
cho nó phình bụng to lên rồi đập 
cho nổ như bong bóng nổ vậy.". 

Nọc cấy /na*kP® kyjz/, [nA*k? 
k*xj:?] [01] (dt) cây gỗ có một đầu 
vót nhọn dùng cắm vào đất để có 
lỗ cấy mạ. "Tay cẩm nọc cấy ngắn 
ngơ, Tay san bó mạ đợi chở chị 
em. (cd)”. 

Nọc chảng /ng*k””“ cai, 
[nAYk?° ca:n”] [01] (dt) lợn đực 
lớn con, to khoẻ và hung đữ. "Phứa 
chánh điện của họ là một con heo 
nọc chẳng lớn như một con bò 
mộng, nghênh chiếc mô đải tựa 
cây đàn bấu, táp bốp bốp và mãi 
khịt khjịt vang đậy. (AĐ)". 

Nọc chiếc /nqỶk ciak?, 
[nA*kf“ c¡:k?] [01] (dt) lợn rừng 
một nanh, thường đi đơn độc, rất 
hung dữ. "Ä⁄y con nọc chiếc này 
hung đã lắm đó nghen.". 

Nọc nạng /ng*p*° na:n/, [nA*pÈ® 
na:n0] [01] (dt) cây nọc chia hai 
nhánh như chữ "V", "7hăng Cộc 


thích mấy cây nọc nạng lắm. Bó 


lúa nào gác lên dó cũng nằm yên 
cả chứ không chực rút xuống nước 
ruộng như những bó lúa gác lên 
đầu nọc thường. (BNL)". 

Noi /n2:j!⁄, [n2:j'] (đt) (mê tín) vị 
trí trên sông thường xây ra tai nạn 
đắm thuyền. "Khúc vàm đó dường 
nh CÓ cái noi, năm nao cũng có 
người chết.". 


Nỏi; /n2 HIC [no :J?] (v) giàu sụ, lâu 
đời, có bể thế, có thế và lực nhất 
định chi phối ở một vùng. "Gia 
đình đó la một trong vải gia đình 
nổi Ở xứ này đó, bộ mày tưởng?". 
Nỏi; /n2:j?/, [n2:j”] (đĐ) đổi, 1. dây 
buộc thuyền, dây giữ cho thuyên, 
ghe khỏi trôi đi. "Cột nói, cho nó 
dang hoàng nghe con. Để nó trôi 
đi mất đó à.", 2. (nb) chỗ chịu, chỗ 
bám víu, nơi nương tựa. " May lam 
mất uy tín chỗ đó là kể như hụt nỏi 
luôn đó nghen.". 


Nói moi], [n2:j°] (vÐ dạm hỏi, 
en vấn để hỏi cưới với bên nhà 
. "Con nhỏ có nghe dâu có 
"ch tới nói rồi, hồng được đâu 
con. Con chịu con nhỏ ở bên đầu 
vảm, mẹ nhờ bác Bảy tới nói cho.". 
Nói ba khơi /n2:j) bai! xxj}⁄, 
[n2:Ƒ ba:! x*:j] [101], [001] (vn) 
1. nói bóng gió, nói xa xôi, nói để 
người ta tự hiểu. "Chị nói ai thì nói 
cho HÓ Cụ thể, chó nói ba khơi cái 
kiểu đó là hổng được đâu nghen.", 
2. nói vu vơ, không có căn cứ, 
thiếu chứng lí cụ thể, xác thực. 
"Biết dích xác thì nói đại đi. Chó 
nói ba khơi cái kiểu đó, ai mà tin 
lời của mây cho được chớ.". 
Nói bong vụ /n2:j° ba*n””" vu, 
[n2:Jˆ bAYn”! ju*#J [101] (vn) nói 
vòng vòng, không rõ ràng, không 
đi đến đâu. "Nghe nó nói bong vụ 
đó mà ở đó, mắt ngày giờ chó có đi 
đến đâu đâu.". 
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Nói cà lăm /n2:j” ka:” lam:!/ 
[n2:Jˆ ka lam:'] [101], [001] (vn) 
(cn) cà lắm, nói lắp, nói nhắc đi 
nhắc lại nhiều lân một tiêng, do có 
tật. "A4ấy người nói cà lăm thì làm 
sao ma dạy học cho được.". 

Nói cách vách /no:j° kac:” vac:?/, 
[n2:jˆ kat:' jat] [101] (vn) nói 
gián tiếp, nói qua người khác. "Có 
nói thì nói ngay tao ne, chớ nói 
cách vách như vậy la hèn lắm.". 
Nói chãnh /n2:j c3], [na:j 
c3n:”] [01] (vt) nói chua ngoa, nói 
chanh chua lảm người nghe khó 
chịu. "Con nhỏ này đẹp người mà 
có cái tật nói chanh nên hông có đi 
đám róớ.". 

Nói chày nói cối /n2:j° caj:? na:j 
ko:j, [n2:jF cai? n2:jÊÐ ko:}] 
[0101] (an) nói ngang ngược, nói 
bất chấp lí le, le phải, (cn) cãi chày 
cãi cối. "Thôi mày nín di, người ta 
đã nói vậy rồi, ở đó mà còn nói 
chay nói cối nữa. ". 

Nói chuyền hơi /n2:j° cwien? 
hx:j'/, [n2:j” ci:nˆ hx:J!] [101] (vn) 
nói luôn một mạch, nói dài không 
để cho ai nói. "Cái thằng cha đó có 
cái tật nói chuyên hơi nghe mệt 


“ HW 


qua... 

Nói có vi có vạt /na:jŸ ka:” vi: 
ka:? va:f5, [n2:j° ka:? jP ko: ja:kế] 
[10101] (qn) nói có đầu có đuôi, có 
thứ tự, mạch lạc, ranh TẾ. Tay nay 
có học thúc chó hổng phải chơi 


938 


đâu. Nghe ổng nói có vỉ có vạt là 
tao biết rồi.". 

Nói dần lân /nø:j) zxn2 lxn:! 
[n2:J° Jxn:? Ixn:!] [101], [001] (vn) 
1. nói lòng vòng, nói tới nói lui mà 
chẳng đi đến một kết luận gì. "W2 
buổi họp chỉ nghe nói dân lân 
nhau, rồi hết giờ về, chớ có gì 
đáu.", 2. nói dưới dạng người này 
nói người kia, rồi người kia nói cho 
người nọ..., kết cục chẳng biết như 
thế nào. "Báy giở phải xác định 
cho rõ di. Chó nói dân lân cái kiểu 
đó sao được.", 3. đồ lỗi cho nhau, 
cuối cùng người vắng mặt chịu. 
"Nghe chúng nói dân lân, rốt cuộc 
chỉ có ông chết rồi là có tội.". 

Nói dóc /n2:JẺ zq*kP/, [na;j 
JA*kP] [01] (vt) nói dối, nói láo, 
nói những điều không có sự thật, 
không đúng sự thật "Đây ïả 
chuyện có thật chớ không phải 
chuyện nói đóc đâu nghe má. Nơi 
có sách, mách có chứng. (NH)"”. 

Nói dóc tổ /n2:j) zq*kP to:/, 
[n2:j” jAYk?° to*3] [011] (qn) (cn) 
nói dóc, nhưng có ý nhấn mạnh 
vào khả năng và thói quen hay nói 
dóc của người nói. "ng gặp phải 
cái thằng này, nó nói đóc là còn đố 
đó, chó gặp thằng anh của nó, hốn 
còn nói dóc tổ nữa kìa.". 


Nói duôi duôi /n2:j zuxj! zuxj!/, 
[n2:Ƒ Ju:j' ju:J'] [101], [001] (vn) 
nói qua loa, nói cho có, không 


nghiêm khắc, không quyết liệt. "Bđ 
nói đuôi duôi với mấy đứa nhỏ cái 
kiểu đó, riết rồi nó đâu có sợ.". 

Nói đâm hơi /n2:j) dxm:' hx;:j!/, 
[n2z:jˆ dam:! hx:j'] [101], [001] 
(vn) nói không theo mạch câu 
chuyện, (cn) đâm hơi. "Cái thẳng 
nói dâm hơi không hà. Người ta 
dang bản cái chuyện nay, nó lại đi 
nói cái chuyện gì đâu không... 

Nói ghẻ môi /n2:j ve? mo:jJ?, 
[n2:J” ye: mo:jˆ] [101] (vt) nói xoi 
mói, nói xấu, hoặc tìm những 
chuyện của ai đó để bêu xấu. "Con 
nhỏ đó, nó hay nói ghế mồi lắm, 
con chơi với nó lam gì.". 

Nói hành /n2:jÍ han, [na:j 
han?] [01] (vt) nói lén, nói xấu 
người khác khi họ không có mặt. 
"Mấy bữa nay máy đi vắng, tao 
nghe nó nói hành mày nhiều lắm 
đdó.". 

Nói hành nói tỏi /n2:j” hap:ˆ na:j” 
t2j, [naj) han” naij" t2:j] 
[0101] (qn) (cn) nói hành, nói lén, 
nói thêm nói bớt về người khác khi 
họ vắng mặt. "Có nói thì nói thẳng 
ngay mặt người ta, chớ nói hạnh 
nói tôi theo tao cũng là hẻn.". 

Nói hoét /n2:j hwe:f/, [n2:j 
we:kl] [0l] (vĐ nói phét, nói 
khoác lác nhằm tổ ý khoe khoang. 
"Cái thằng chỉ giỏi nói hoét, chớ 
đốt bổ mẹ.". 


Nói hỗn /nø¡j` ho:n1⁄, [na:j 
ho:n] [01] (vt) 1. nói cướp lời 
người lón đang nói. "Con nhỏ đó 
nó hay nói hôn lắm, ông nói không 
lợi nó đâu.", 2. nói những lời vô lễ, 
thiếu lễ BHÉP thiếu lễ độ. "Em mà 
nói hôn, chị về mét má đánh em đó 
nghen hôn.". 

Nói hống tống /n2:j hx*p”” 
tx*n "5, [no:J” hA*p”? tA*g”?] 
[101], [001] (vn) nói chuyện không 
đâu, chuyện không rõ căn cứ, cơ 
SỞ. "Cái bọn này nó nói chuyện 
hống tổng, hơi dâu mà ông nghe 
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nó.". 
Nói hơi /n2:j° hx:j!/, [nsj' hx:j!] 
[01] (v 1. nói gạ, nói để thăm dò 
tính 3: người nghe. " Để tao nói hơi 
coi có được hôn. Nếu được thì tao 
cho máy hay.", 2. nói doán, nói 
phỏng, đoán, nói dựa trên cơ sở của 
một sô suy luận. "May thấy | tao chỉ 
nói hơi như vậy, mà cuối củng 
cũng đúng thấy hôn." 

Nói huych toẹt moi hwic 
twe:⁄, [n2:J? wit te:kế] [011] 
(vn) nói toẹt, nói thẳng ra, không 
cần che giấu. "Người ta nói ảnh 
sao, anh nói huych toẹt cho ảnh 
nghe di. Có gì mà phải tp tp mổ 
mở như vậy.". 

Nói hướt /n2:j° huryf/, [na:j 
hur:k] ([01] vt) nói leo, nói chen 
vào trước khi người khác nói. "Chế 
người lún dang nói chuyện ma con 
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Hi hưới như vậy la không nên 
nghen con.". 

Nói khía /n2:j° xix?, [n2:j) xix'] 
[01] (vt) nói để châm chọc vào ai 
đó. "Nó nói cái chuyện đó la tao 
biết nó nói khía mày rồi, chó còn 
øÌ nữa. "`. 

Nói khống /n2:j) x**0””/, [na:j 
xA*n”5] [01] (vÐ nói vu khống, 
nói oan cho người khác. "Mấy cái 
tay nói khống hại người, rồi cuối 
cung cũng bị trởi hại lại thôi." 

Nói láo /na:j” la:w?/, [n2:j la:w'] 
[01] (vt) nói đối, nói đóc, nói 
những chuyện không có, hoặc 
không đúng. "Luông văn hoá dân 
gian xa xưa của Ân Độ và Trung 
Hoa, Việt Nam gắn nHhw giông 
nhau nhưng chuyện ở Ù Minh nặng 
về đạo lí. Nói láo la tội nặng nhái. 
(SN)”. 

Nói láo cháu Ba Phi /n2:j° la:w” 
caw: ba:! fi:!⁄, [na:j la:wˆ ca:w° 
ba:! f#'] [01001] (qn) bịa đặt, phịa 
chuyện tới mức ai cũng biết danh, 
cách nói thường dùng ở miệt Cà 
Mau, Kiên Giang... "7i, ai ma 
hồng biết danh cha nội đó. ới 1/134 
ném về nói láo cháu Ba Phi mà." 
Nói láo cháu ông Ó /na:j lìN” 
caw:” Mễ: li 2:1, [n2:j` law" 
ca:w" A*n”” a;] [01001] (qn) (cn) 
nói láo cháu Ba Phi, cách nói phổ 
biến miệt Bến Tre, Tiền Giang... 
"Chị nghe cái thằng nói láo cháu 
ông Ó đó mà lam gì.". 
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Nói lẫy /na:j Ixj:/, [n2:J” lxj:] 
[01] (vf) nói cho hả cơn giận 
nhưng rôi lại làm khác với lời đã 
nói trong lúc giận. "Ông gián con 
Ống nói lây vậy, chớ ngay mai thì 
ông Cũng cho con ha.", "Sơn nói 
câu này không phải nói lây Chang 
tin như thế, mặc dẫu vừa thấy LỆ 
xúc cẩm mạnh khi nãy. (BNL)”. 

Nói lẽ /n2:j° le, [n2:Jˆ le] [01] 
(vt) 1. nói lí sự, nói có giọng triết 
lí. "Bữa nay, ăn trúng cái gì mà 
nói lẽ đữ vậy cha?", 2. nói nghe có 
tình, có lí, nói nghe có vẻ biết phải 
quấy. "7?bưởng ngày nó hay nói 
ngang lắm, sao bữa nay nó nói lễ 
nghe được vậy chú?". 

Nói lén /n2:j le:n?/, [n2:j le:n] 
[01] (vÐ nói về chuyện người 
không có mặt. "Hai người vửa rồi 
đang nói lén tôi chuyện gì đó?". 
Nói lịu /n2:j° li:w5, [no:j' li:w'] 
[01] (vt) nói nhịu, nói nhằm tiếng 
nọ ra tiếng kia, do có tật giật mình. 
"Bả hay nói lịu tâm bậy tâm bạ mà 
tụi bây chọc bả làm chỉ, tội nghiệp 
bả.". 

Nói mại /n2:J° ma:J5⁄, [n2:j° ma:j'] 
[01] (vt) nói như một lời để nghị xa 
xôi, (cn) nói mại hơi, nói mở hơi. 
"Muốn ăn thì lấy ăn di, còn nói 
mại cái gì nữa. `. 

Nói mại hơi /n2:j” ma:j° hy:J!⁄, 
[n2:J”? ma:j" hx:j'] [011], [001] 
(vn) (cn) nói mại, nói mở hơi, nói 
loanh quanh để nhằm gợi ý một 


điều gì đó. "Nghe ảnh nói là tôi 
biết ảnh nói mại hơi rồi, mà ông 
im lặng nên ảnh cũng không dám 
nói gì thêm. ". 

Nói màng /nø:j` ma:n?, [na:j 
ma:n?] [01] (vt) nói thăm dò thử 
trước để biết được ý định của người 
nghe, (cn) nói màng dò. "Có cái gì 
thì nói đại đi, ở dõó mả còn nói 
màng nữa.". 

Nói màng dò /n2:j” ma:nŸ z2:?/, 
[n2:jJ" ma:n? j2:7] [101], [001] (vn) 
(cn) nói màng, nói mào đầu để 
thăm dò, tìm hiểu ý. "Để /ao nói 
màng do trước xem sao, được thì 
nói còn không được thì thôi.". 

Nói mánh lái /n2:j` man: la:j, 
[n2s:j” man la:j] [101], [001] 
(vn) nói thăm dò xa xôi mang tính 
chất môi giới. "Anh quen ống, anh 
nói mánh lái gium tôi, sau đó thì 
đỂ tui nói." 

Nói mé /n2:j°` me?/, [n2:jˆ me?] 
[01] (vt) nói tránh, nói xa gần để 
cho người nghe tự suy đoán được ý 
người nói. "Tôi hiểu ý anh rồi, anh 
em không mà có gì phải nói mé vậy 
cha nội.". 

Nói mí /n2:J” mi?/, [n2:j) mi?] 
[01] (vQ nói hé một chút câu 
chuyện chớ không nói rõ, nói hết. 
"Nó nói mí vậy là ai Cũng hiểu rồi, 
ở đó mà còn đòi nói trắng ra." 

Nói móc /n2:j” ma*k??, Inoj" 
mA*k?'] [01] (vt) nói bắt bí người 


khác với mục đích châm chọc, (cn) 
nói móc lò. "Nó nói móc anh về cái 
chuyện "xin cho" đó, chớ có phải 
nó muốn đi đâu.". 

Nói móc họng /n2:jẺ ma*k?° 
ha*n”, [n2:j” mA"kP hA*n”] 
[101], [001] (vn) nói với mục đích 
hạ nhục, gây bực tức cho người 
khác. "Giọng Ống êm ái nhẹ nhang 
vậy đó, chớ mở miệng ra là toàn 
nói móc họng không đó.". 

Nói móc lò /n2:j) ma*"kf° Ia;?/, 
[n2:j” mA*k? 1a] [101], [001] 
(vn) nói bắt bí người khác với mục 
dích châm chọc, (cn) nói móc. 
"Anh em không ma nói móc lò với 
nhau lam gì.". 

Nói mở hơi /n2:j” mừx:” hy: 
[n2:jŸ mx”°? hx;J] [101], [001] 
(vn) (cn) nói mại, nơi mại hơi, nói 
như một lời để nghị xa xôi. "Muốn 
8Ì thì nói đại đi, có ai xa lạ đâu mà 
côn bay đặt nói mở hơi nữa.". 

Nói nặng /n2:j°` nan, [na:j 
nan] [01] (vt) 1. nói những lời 
xúc phạm thậm tệ người khác. "D 
gì người ta cũng la người, anh 
không được phép nói nặng người ta 
như vậy.", 2. giọng nói có nhiều 
âm sắc nặng, giọng của người miền 
Trung nói chung. "Người miền 
ngoái tôi thấy nói nặng hơn người 
miên Nam thì phải?". 


Nói nặng nói nhẹ /n2:j` nan 
n2:j` ne/, [n2:j° nan:ế no:j° ne:'] 
[0101] (qn) (cn) nói nặng, nói 
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những lời xúc phạm nặng nẻ người 
khác. "Đi ở cho người ta, nhiễu lúc 
cũng bị nói nặng nói nhẹ, chó 
không dễ dàng gì đâu.". 

Nói nho /na:j° p2:!⁄, [n2:j” n2:!] 
[01] (vÐ nói chử, nói theo sách 
thánh hiển, nói dựa theo câu chữ 
Hán. "Vô đi. "Tửu phủng trí kỉ 
thiên bôi thiểu". - Cha, đạo nay 
cũng bay đặt nói nho đữ ha!". 

Nói rót /n2:j” z2:f?/, [n2:J) z2:k†] 
[01] (vt) nói liền một hơi, nói luôn 
một mạch. "Ngồi nghe Ống nói rói 
mà bọn mình cũng mệt cả người... 
Nói sảng /nø:jŸ gan, [n2:j 
sa:n] [01] (vt 1. nói trong cơn 
mê, hoặc trong lúc bị bệnh nặng 
dẫn tới nói lung tung, không đầu 
đuôi. "Để em nó hóng kéo đải có 
thể dẫn tới nói sảng, làm kinh đó 
nghen.", 2. nói bậy bạ, nói không 
đúng, nói cho qua chuyện. "Cái 
thằng đó nó nói sảng, chó làm gì 
có chuyện đó.". 

Nói thánh nói thần /n2:j° t*3n: 
n2:J` t xn2⁄, [n2:J" tan nai} 
t">zpn:?] [0101] (qn) (cn) nói thánh 
nói tướng, nói giỏi chớ không làm 
được việc gì, nói thì hay nhưng 
không thực hiện, nói những chuyện 
tốt đẹp, nhưng việc làm thì lại tệ 
hại. "Ông , nói thánh nói thần, chó 
bản thân ống có làm được gì đâu.". 
Nói tới nói lui /n2:j” tx:J” n:j 
lu:jJ1⁄, [na:j” tx:j° n2:ƒ lu:j'] [0101] 
(an) nói đi nói lại, 1. nhắc mãi một 
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chuyện nào đó nhiều lần. "7øo đã 
nơi rồi. Chuyện ấy không nhắc 
nữa. Sao máy cứ nói tối nói lui 
hoài vậy chớ!", 2. đối dáp qua lại 
giữa hai người. "Thôi bố chuyện đó 
đi. Anh cm đây nói tới nói lui mội 
hồi sinh sự cãi lộn nữa bây giò.", 
3. nói lòng vòng, nói một hỏi, một 
khoảng thời điểm nào đó. "Mới tới 
nói lui rồi cậu ta cũng loanh 
quanh chuyện di tình hơi thô tục. 
(SN)”. 

Nói trây /n2:j” {xJ:!⁄, [n2:jˆ {xJ:'] 
[01] (vt) nói những chuyện tục, 
bậy Dạ. "Chỗ có đản ba, con gái 
ma ổng hứng lên Ống nói trây quá 
di, làm ai cũng ngượng.`. 

Nói trống /n2:j° tx*n"?/, [na:j 
{A*Yn””] [01] (vÐ nói mà không có 
dùng từ để xưng, gọi thích hợp, nói 
thiếu sự lễ độ, lễ phép. "Mới với 
người lớn, con phải dạ thưa, xưng 
con đâu đó đang hoàng, chó nói 
trống như vậy sao được con." 
"Học trò gì đâu mà nói với thầy cô 
nói trồng như thể đó. ". 

Nói trồng trồng /n2:j) tx*p”” 
x"p”⁄. [najÏ tA*p” tA*p "”] 
[011], [001] (vn) nói chung chung, 
nói không đi vào những vân đề cụ 
thể. "Ông. đâu, có nắm gì đâu, nên 
ống chỉ nói rồng trồng mà thôi.". 
Nói trớ /n2:j) {x?/, [n2:jf tx””] 
[01] (vt) nói điều gì khác nhằm để 
khỏa lắp một sự việc không muốn 
để người tiếp chuyện biết, hoặc 
nghĩ về sự việc ây. "Lão Khăn Đen 


từ từ ngồi dậy, tằng hắng: - Mến! 
Đừng làm chuyện bá láp. Bỏ con 
dao xuống. Thằng Mến nói trớ: 
- Thưa bác, cháu xách cây dao để 
làm cá nấu cháo ðn. (SN)". 

Nói trời nói đất /n2:j° (x:J? n2:j° 
dxt?/, [n2:j” {xi naij` dxk:] 
[0101] (qn) nói những chuyện đâu 
đâu, không gắn với thực tiễn, hoặc 
yêu cầu cần biết. "Tưởng $aO, ổng 
chỉ nói trời nói đất chó có giải 
quyết được chuyện gì đâu.". 

Nói vậy chớ hồng phải vậy 
/n2J? vxj“ cx? . fai] 
vxJj:5, [n2:J” jyJ“ cx"° hA*p”” 
fa:j? jxj⁄} [010101] hệ, 1. nói 
một đàng làm một nẻo, nói và làm 


không, đi đôi với nhau. "Nơi vậy. 


chớ hổng phải vậy đâu nghen. Ông 
đưng Có tỉ HỖ mã bán lúa giống." 
2. nói xã giaO, để lấy lòng người 
khác, người tiếp chuyện, còn thật 
trong thâm tâm thi không hẳn như 
điều đã nói. "Ngưởi ta nói xa giao 
đó ông ơi. Nói vậy chớ hổng phải 
vậy đâu. Ông đừng vội mừng.". 

Nói vơ /nø:j° vx:!⁄, [n2:J) jx”] 
[01] (vn) nói nhăng nói cuội, nói 
nhằm nhí, vu vơ, không có căn cứ, 
không có lí luận chặt chế, thiếu sức 
thuyết phục. "Lưng lay lòng sắt đã 
mang nhơ, Chẳng xét phận mình 
khéo nói vơ. (PVT)". 

Nói vợ /na:j” vx:5/, [n2:7” JY""] 
[01] (vt) hỏi vợ, tử dùng để chỉ gia 
đình người con trai đến nhà người 
con gái để xin hỏi người con gái 


làm vợ cho người con trai. "Ví đâw 
nha đột cột xiêu, Muốn đi nói vỢ sợ 
nhiều miệng n. (cd)". 

Nói xéo /nm2:jŸ se:w3, [na2:j} 
se:w'] [01] (vt) nói xổ, nói xa xôi, 
nhằm châm chọc. "M”iều lúc nó 
nói xéo lôi trước đông người. Tôi 
vẫn mỉm cười, không coi vào đâu. 
(PV)”. 

Non chẹt /n2:n' ce:f⁄, [nail 
CE: k”] [01] (vt) (bâ) non choet, 
biểu hiện bên ngoài còn quá trễ sO 
với yêu. cầu 1 năng lực bên trong, tử 
dùng có thể có hàm ý coi thưởng. 
"Cái tay non chẹt vậy ma lam giám 
đốc, liệu có làm được hôn?". 

Non èo /n2:n' e:w2/, [no:n' e:w'] 
[01] (vt) non quá mức, chưa có 
được những sự phát triển cần có, 
(cn) non xeo. "4y em ơi, bánh 
nhiễu lắm sao gọi là bánh , Chuối 
non èo sao lại gọi chuối gia, Đối 
như anh vậy, chắc là xứng đôi. 
(cd)”. 

Non ệu /n2:n' e:w/, [n2:n' ¡:w'| 
[01] (vt) rất non, non đến độ mềm 
ệu chưa thể dùng được. "Bắp còn 
non ệu, ăn có được cái gỉ đâu ma 
bê cho uống phí vậy con." 

Non nhớt /na:n! . [n2:n' 
nx:kÌ] [01] (ve) I. non nớt, còn rất 
non, non đến độ chưa ráo mủ, còn 
nhiều nhớt. "Ä/ấy ái đu đị này 
con non nhói, ăn hôi mử thấy ba 
nội. ", 2. (nb) quả trẻ, quá yêu kém 
SO với yêu cầu công việc. "- Cái 
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thằng mặt non nhót thì làm được 
Chuyện gi má làm. - Ấy, ông đừng 
có khinh dể nó nghen hôn.". 

Non xèo /n2:in' se:w2/, [no:nÌ 
se:w“] [01] (vt) non quá mức, non 
đến độ chưa phát triển được những 
đặc tính bên trong của sự vật. "7rái 
bưởi non xèo, có múi đâu ăn mà 
cũng hái cho uống phí hôn.". 

Nón /n2:n?/, Ino:p °] (d0 mũ, từ chỉ 
chung đỗ dùng để đội trên đầu che 
năng, mưa, úp chụp sát tóc. 'Bây 
giờ thấy ít ai đội nón cối, với nón 
tai bèo, chó hồi mới giải phóng 
thanh niên, thiếu nữ đội đẩy 

Nón bánh tiêu /na:n lnê 
tiaw1⁄, [non ban? ti:w!] [101] 
(dn) (cn) nón bê rê, nón bề rê, mũ 
nổi, mũ bằng dạ, tròn và đẹp, 
không có vành, cách nói có sắc 
thái hài hước. "4i cho máy cái nón 
banh tiêu, đội rồng đã vậy Tám?". 
Nón bê rê /n2:n be:! ze:!⁄, [na:n? 
be”! ze"] [001], [101] (dn) ("bê rê" 
(tm) "béret") (P) mũ nổi, (cn) mũ 
bánh tiêu. "Có một số sắc lính hay 
đội nón bê rê mà ít đội nón sốt.". 
Nón bo /nz:n` ba:!⁄, [n2:p ba:!] 
[01] (d) nón bằng vải mềm, có 
vành tròn che xung quanh đầu. "Ð/ 
đâu, ảnh Cũng hay đội cái nón bo 
ca sụp cả sụp, trông có vẻ bụi đời 
lắm." 

Nón cối /n2n°" ko:j/, [n2 
ko:j”] [01] (đt) mũ cát, mũ cứng, 
mũ được làm bằng chất liệu cứng, 
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có vành, mặt ngoài thưởng bọc vải. 
"Báy giờ chỉ còn một số ít ông giả 
đội nón cối thôi, Chó thanh niên 
đời nao nó đội. 

Nón kết /no:n” TT [n2:n ka:£] 
[01] (dt) ("kết" (tm) "casquette") 
(P), mũ cát két, mũ lưỡi trai, nón có 
vành che ở phía trước. "Cái thẳng 
đội cái nón kết ngược thấy mà phát 
ghét. ". 

Nón nỉ /n2:n ni, [n2:n nỉ] 
[01] (dt) mũ phớt, mũ bằng dạ đúc, 
thành đứng, có vành hơi cong lên 
chung quanh. "... /4¡ đến lượt vải 
ba tên lính mã tà đi giày bố, đội 
nón nỈ chạy đến, gương mặt như 
phần khởi. (SN)". 

Nón tai bèo /na:n” ta:j' be:w?/, 
[n2:n” ta:j! be:w”] [101] (dn) mũ 
tai bèo, loại mũ mềm bằng vải, 
vành rộng, có may nhiều đường chỉ 
chung quanh, khi đội trông giống 
tai bèo. "Ngay trước đu kích trong 
Nam chủ yếu đội nón tai bèo, chó 
làm gì có nón cối.". 

Nong /nda*n”"/, [nA*n”] 1. (vt) 
giãn nở ra do vật bị ngấm nhiều 
nước. "Aiếng ván này bị thắm 
nước mưa nên nó nong rồi, phải để 
vải bữa nó nhót lại mới lắp vô 
được.", 2. (Vt) hướng tới trước, lao 
về phía trước, (cn) nống. "Chẻo 
nong tới đị. Có chuyện gì mà phải 
đưng lại vậy?". 

Nong nả /ng*n”' na?/, [nA*n”! 
na:J [01] (vt) cắm cúi, vội vàng, 


| 


như có vẻ khẩn trương, gấp rút. "¿ 
đâu má nong nà vậy chị Ba, ghé 
nhà uống chén nước cái ki 

Nong nước /nga*p”' nuiyk?, 
[nAYn”! nur:k?] [01] (vt) có nước 


ứ đọng ở bên trong. "Ba cái ván để 


Ngoái mưa ~. nước khiêng nặng 
thấy bà cố tổ.", "Đất Hong nước 
lâw coi XE cây nó chết đó 
nghen.`. 

Nóng gà /na"n”° va:?, [nA"p”? 
va?] [01] (vt) nổi nóng, vì bị xúc 
phạm, đến độ như muốn đánh 
nhau. "Mày nói là tao thấy nóng 
sa rồi, muốn đấm cho nó một trận 
ghê di.". 

Nóng hơ /nga*n”” hy:!⁄, [nA*p”° 
x1 [01] (vÐ từ gợi tả một trạng 
thái bực bội cao độ đến độ nóng 
lên như hơ trong lửa. "Nghe nó nói 
chuyện cái kiểu xắc xược la tao 
thây nóng hở, muốn nện cho nó 
một trận rồi.". 

Nóng lạnh /na*n”” lan, 
[nA” n” lzn:'] [11] (vÐ 1. (bệnh) 
cảm sốt, có hiện tượng cơ thể 
nóng, nhưng người vẫn cảm thấy 
lạnh. "Máy "gay nay bị nóng JSC 
nó hanh, đâu có đi đâu được đâu 

2. (nb) tính khí thất thường, có 
biểu hiện tâm tính không bình 
thưởng. "Gặp cái thằng nóng lạnh 
đó mà anh chấp nh! nó làm gì.". 
Nóng máu /na*n”” maw:?%, 
[nAYn”° ma:w] [01] (vÐ nóng 
mặt, nổi nóng vì bị đụng chạm đến 


danh dự cá nhân. "ghe nó Chi la 
fao nóng máu rồi. Ở đó mà mày 
báo tao bình tĩnh nữa." 

Nóng nấy /na*n"s nxj/, 
[nA”g bt n%j: 3] [01] (vt) (bâ) nóng 
nảy, dễ nổi nóng, đễ có phản ứng 
mạnh, thiếu bình tĩnh trong quan 
hệ đối xử. "7h máy, nóng nấy quả 
đi nên dễ gáy mất lòng người 
chung quanh.". 

Nóp /n2:p”/, [n2:p”] (đt bao đệm 
được đan bằng Cọng bàng, có kích 
cỡ vừa với khổ người, dùng trong 
kháng chiến chống Pháp ở Nam 
Bộ, hoặc dùng khi đi đồng, đi ghe 
phải ngủ đêm, thay cho cả chiếu 
và màn. "Nóp với giáo mang trên 
vai, nhưng thân trai nao kớm oai 
hùng. (LHP)", "Nhờ biết chút í 
tiếng Khở me, thêm cái thân hình 
nhỏ thó, ốm yếu, không mang theo 
cái nóp nên tôi yên tâm, chẳng di 
nghỉ ngở tôi la quân đội hay đu 
kích di lạc. (SN)". 

Nồ, /no:2/, [no*?] (vt) 1. doa, hăm 
doa, làm cho ai đó phải khiếp sợ. 
"Con nồ nó thôi, chó con có đánh 
nÓ đâu. Tại nó sợ, nó chạy, nở lẻ 
đó chớ.", 2. vô, xông tới, lao tới để 
tấn công. "Con chó nhà chị, nó nỗ 
mấy con gả nha tôi chạy tán loạn, 
không biết đâu mà tìm nữa rồi.". 
Nồ; /no:2/, [no"?] (vt) nà, dồn đập, 
tới tấp, bám sát theo đối tượng. 
"Rượt nỗ theo nó một hồi thế nào 
nó cũng đuối sức, rồi thì ta cũng 
bắt được thôi.". 
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Nổ /no:/, [no] (vt) 1. lớn tiếng 
quát tháo, chửi mắng thậm Ệ. 
"May lam gì ma ông gia mày ổng 
nổ một trận tơi bởi vậy chớ?", 2. tự 
để cao, ca ngợi, tán dương mình 
một cách quá lời, quá đáng. "Cái 
thằng đó ki hay nổ lắm, chó có tài 
cán gì đâu 

Nố /no:/, Ino°] (dt) đám, lũ, tụi, 
từ dùng để chỉ số đông người với ý 
xem thưởng, coi khinh. "Mây chơi 


chỉ với cái nố & là có ngay mang 
hoa đó nghen.". 

Nộ /no:⁄, [no*”5] (vt) 1. (bâ) nỗ, 
doạ, hăm doạ, làm cho phải sợ. 
"Nó làm gì mà may nộ nó đữ vậy? 
Mày ngon may thử đánh nó coi.", 
2. quát nạt, nói lớn tiếng. "Có 
chuyện gì thì nói cho nó đảng 
hoàng, làm gì mà phải nộ lên đữ 
vậy. "`. 

Nốc /nx*kPŸ, [nA*kP'] (dt) mui, 
phần trên của một vật, dùng để che 
mưa nắng. "Con eo lên nốc ghe 
lấy cho ba cái ghế ngồi coi con." 
Nổi dịch /no:j? zic:5, [no:j? ñE' 
[01] (vQ nổi cáu, nổi xung, có 
những biểu hiện giận dữ về một 
việc gì đó, có sự kéo đài và mạnh 
mẽ. "Coø đừng CÓ nói cái chuyện 
đó. Ba con, ông nghe được, ổng 
nổi dịch lên bây giở.". 


Nổ doá /no:j zwa:/, [no:j j2:Ì] 
[01] (vt) nổi nóng, tức giận không 
kìm được đến độ có những phản 
ứng gay gắt, thiếu suy nghĩ. "A/ới 
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nói chơi có một câu làm gì mày nổi 
doa lên đữ vậy. ". 

Nổi đám, /no:j) da:m%, [no:j 
da:m”] [01] (vt) l; làm cho sôi nổi, 
nhộn nhịp hẳn lên. "Ảnh có cái tải 
đi đến dâu nổi đám đến dó liên 
hả.", 2. được nhiều người chú ÿ, 
quan tâm. “Ới chó đến phân văn 
nghệ là nổi dám lên thôi.". 


Nổi đám, /no:j da:m/, [na;j} 
da:m'] [I1] (vt 1. nổi bật, vượt 
trội hơn trong nhóm. "Nha ba Tư 
chỉ có con bé Năm là nổi đám.", 2. 
nổi danh, nổi tiếng, được tiếng 
vang nhiễu người biết đến. 
Chuyện ảnh được giải thưởng lớn 
cũng làm nổi đám cả xóm mấy 
tháng trời liên chó ít đâu." 

Nổi điên /no¡} dian!/ [no:† 
di:n'] [01] (vQ) nổi khùng, nổi giận 
đến mức có những phản ứng rất dữ 
dội, mạnh mẽ. "Đưnwg có chơi với 
nó. Thăng này mà thua là nó hay 
nổi điên lên lắm.". 

Nổi giò /moij' z2:?1, [no:j J2] 
[01] (vÐ nhổ giỏ, phát triển nhanh 
chiêu CaO CƠ thể ở tuổi dậy thì, 
phát triển. "Ngày nào mới thấy đó, 
mà năm nay nó đã nổi giò rồi." 

Nổi màng /no:j? ma:n?, Hngời 
ma:rn] [01] (vt) (thức ăn) đóng 
thành váng trên mặt, có triệu 
chứng sắp hư. "Ba cái thúc ăn này 
nổi màng hết rồi, thôi bổ đi." 

Nổi máu /no:j)” maw:?/, T.. 
ma:w°] [01] (vt 2. nổi giận, tức 


bực, không kìm được sự nóng giận, 
(cn) nóng máu. " Chuyện: có chư 
xíu làm gỉ mã may nồi máu lên dự 
vậy. '2. nổi cơn ghen, nổi cơn tức 
giận vì ,quan hệ tình cảm bị chia sẻ, 

(cn) nổi máu Hoạn Thư. "Đưng có 
nói chuyện ổng cho bả nghe, bả 
nổi máu lên nữa bây giờ.". 


Nổi máu anh hùng /no:j maw:' 
3n! hu*n”3?, [no:J° ma:w` an: 
hu*n”?] [0101] (qn) hứng chí lên 
mà chơi đẹp, làm nổi. "7; bây chỉ 
cần khen thủ trưởng một hồi là ổng 
nổi máu anh hung lên, ổng cho 


nghỉ cả buổi chiêu để nhậu luôn 
đó.". 

Nổi nước /no:j) nurkŸ, [no:j 
nurk?] [01] (vt) ngập nước, nước 
tràn lên trên bề mặt. Canh chan gì 
mà nổi nưÓc mà nó vẫn chưa chịu 
thôi." „ Lm riết đi, chó tháng nay 
mà nổi nước là kể như thôi, đi mẫn 
việc khác đó.". 

Nổi ôn /no:j° o:n!/, JH9I? o:n'] 
[01] (vt) (cn) nổi dịch, nổi ôn dịch, 
nổi giận một cách dữ dội. "Có 
chuyện gì thì bình tĩnh ma nói, chó 
làm gì nổi ôn lên dữ vậy.". 

Nổi ôn nổi vàg /no:j' o:n! no¿j 
zic/, [no:j° "0:0 _nOj Jit”]} [0101] 
(qn) (cn) nổi ôn, nổi dịch, nhưng 
có ÿ nhấn mạnh sự giận dử kéo đài 
và quyết liệt. Sáng giờ hổng biết 
có chuyện gì mà ống nổi ôn nổi 
dịch, quân ba đứa nhỏ quá trởi.". 


Nổi sô /no jŸ SO:/, [no j so*h] 
[01] (vÐ nổi xung, nổi giận, có 
những phản ứng giận dữ như muốn 
lao vào nhau. “Anh em không ma 
có gÌ nổi sô như muốn cdủánh nhau 
vậy chớ. ". 

Nổi sùng /no:j)` su*p”?⁄, [no;j 
su*n"?] [01] (vt) 1. nổi giận lên vì 
bị chạm tự ái, bị châm chọc, chọc 
quê. “Chọc người ta cái kiêu đó, ai 
hồng nổi sung cho được.", 2. phản 
ứng mạnh vì bị đau, bị hoảng loạn 
bất ngờ. May lam nó té như vậy 
nó hông nổi sung sao được. ". 


Nổi thầu lậu /no:j? th>w2 Ixw:5%, 
[noj? thxwZ? Ixw] [101] (vn) 
giận đến đỗi trợn tròn cả mắt, mặt 
lộ ra về giận dữ. "Uảm Ló ma sáng 
ngày mặt máy đứa nào đứa nấy 
cũng nổi thầu lậu lên vậy chớ.". 


Nổi trận /no:j? {xn:5, [no:j? xn:'] 
[01] (vt) 1. làm mọi điều chỉ cốt để 
cho người khác phải khổ sở, điêu 
đứng. Chuyện Có Chút xíu, thôi thì 
xÍ xoaä cho họ di. Chó lam gì mà 
phải nổi trận gây khó người ta đữ 
vậy." 2. nổi giận, nổi xung, có 
những phản ứng giận dử bộc phát. 
"Tính ống, hay nổi trận lên bất tử 
lắm, tui hổng dám nói đâu." 

Nội; /no:j”⁄, [no:j'] 1. (đt) bên nội, 
ông nội và bà nội, từ chỉ chung họ 
hàng, bà con thân thuộc phía bên 
cha. "Tế/ này em phải về nội ít 
hôm, rồi mới trở lên Sài Gòn.", 2. 
(đt) (ông, bà) nội, cách nói tắt để 
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gọi ông, bà nội, người sinh thành 
ra cha mình, cách diễn đạt có ý 
thân thương, tình cảm. "Côn 
chuyện nội với thầy lên Hòn bắn 
chim bằng nạng thun đó nội. 
(NNT)”. 

Nội; /no:j5/, [no:j”] (pt) l. tại, ở, từ 
chỉ tính chất xung quanh của phạm 
vi đang hiện diện, hoặc đang được 
nói tới. "Mới để nội đây, chẳng lẽ, 
nó hổng cánh mà bay.", 2. cả, tất 
cả bấy nhiêu, từ chỉ toàn thể số 
lượng được để cập tới. "Gởi thơ 
thăm hết nội nhà, Trước thăm phụ 
mẫu, sau là thăm em." (cd)", 3 
chỉ, riêng, từ nhấn mạnh cái được 
đề cập đến. "Mội con heo cũng đủ 
cho mấy chục người ăn, còn nói 
chi tới ga, vịt.". 

Nôn /no:n!/, [no:n'] (vt) 1. cồn 
cào, đau, xót (ỏ trong bụng). , Sđng 
lỡ ăn có máy miễng xoai sống ma 
giỏ này nôn cả ruột.", 2. bồn chồn, 
sốt ruột, tử gợi tả một trạng thái 
tâm lí không yên, một trạng thái 
tâm lí lo lắng, trông mong. 
"Chuyện gì túi nó sẽ tới, lam gì mà 
nôn lên dữ vậy.`, 3. vội, Bấp, tử gợi 
tả hiện trạng (âm lí cảm thầy muốn 
thực hiện điều gì đó mà có sự thúc 
bách về thời gian. "Mới lên chơi có 
một ngày, làm gì mà nôn về vậy 
anh sui.". 

Nôn ruột /no:n! zuxf⁄, [no:nÌ 
zu:k] [01] (vQ đau cả bụng, côn 
cào, đau xót ở bên trong vùng 
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bụng. "Ấn bậy ăn bạ cho đã, báy 
giờ ngồi ôm bụng than nôn ruỘi.". 
Nông Cổ Mín Đàm /nx*n”! ko: 
mi:n° da:m?⁄, [nA*np”" ko*3 min: 
daimm?| [110!I| (dn) tuần báo 
chuyên để cập những vấn đề thuộc 
lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, 
ra tháng 8/ 1901, ngưng hoạt động 
tháng I1/. 1924, chủ bút: Lương 
Khắc Ninh, Trần Chánh Chiếu... 
"Tuân báo "Nông Cổ Mín Đàm" ra 
đời, số 1 ngày 1/ 8/ 1901, nêu tôn 
chỉ là bàn về canh nông và thương 
mãi, nhưng ngay trong số ra mới, 
lại ghỉ thêm ngành kĩ nghệ... (SN)". 
Nổng /n>*n"%/,[nA*p”1 (dt) gò 
đất cao, khu đất mô lên cao hơn so 
với mặt bằng. "Cái nổng đất này 
thiếu nưóc nên bỏ không, chó có 
trồng được cái gì đâu. ". 

Nộp tài /no:p ta:J2/, [nx:pế ta:J”] 
[01] (vt) 1. (nhà trai) đóng góp tiền 
cưới theo thông lệ cho nhà gái khi 
hai bên đồng thuận kết hôn. "Bước 
vô nhà thấy hai chai rượu trắng, 
Bước ra ngoài than vấn, thở đãi, 
Không biết phụ mẫu em sắm đê 
xảai. Hay là anh đến nộp tại cho 
em? (cd)”, 2. đóng tiền chuyến khi 
xe, tàu xuất bến. "Äới sáng sớm 
nộp tài một cái hết trơn, có còn 
cắc bạc nào đâu mà mày hỏi 
/HƯỢN.". 

Nột /no:fố/, [no:kế] (dt) 1. dồn dập, 
gập gáp, sát bên, không có thời 
gian để xoay trỏ, điều chỉnh phần 
ứng. "Bị rượt đuổi nột quá, tôi 


đành phải lúi đại xuỐng ao bông 
súng chém ve.", 2. bí, cùng đường, 
không còn lối thoát. " Đứng làm nó 
nột quá nó cắn ẩu à Hghen.". 

Nơ /nx:!⁄, [nx"”'] (vt) cống, mang, 
vác, từ gợi tả hoạt động đặt cái gì ở 
phía sau lưng và di chuyển có phân 
nặng nê. "Con bé có chút xíu mà 
bắt nó nơ thằng nhỏ thấy phái 
mệt.". 

Nơ nơ /nx:! nvy:!⁄, [ny”! nx””] 
[11] @Ð lồ lộ, lù lù, phơi ra bên 
ngoài. "Có cái gì đậy điệm lại cho 
nó đang hoảng, chó để nơ nơ vậy 
coi sao được. `. 

Nở nang /nx? na:j⁄, [nx 
na:n!] [01] (vÐ (d) (cn) mở mang, 
có sự phát triển rộng ra, nhiều 
thêm về phạm vị, tâm cỡ, trình độ. 
"Học bành là sự nỗ nang, ai chẳng 
mộ những người lịch sự, trải việc. 
(HPM)”. 

Nớ; /nxz/, [nx””] (vt) (bâ) ngớ, 
ngây ngô, ngó ngần, thiếu hiểu 
biết. "Mây nó vứa VI#4 thôi, chớ nớ 
quá ai mà chịu cho nổi." 

Nớ; /nx:?/, [nx””] (dt) thó, thả, tử 
biểu thị tư thế, cốt cách của con 
người nói chung, thường được 
dùng trong câu phủ định. "4y có 
cái nó gì ma bày đặt nói tao?". 
Nờm nợp /nx:mˆ nx:p”/, [nx:m? 
nx:p] [01] (vt) (bâ) nườm nượp, 
đông, nhiều, lớp này tiếp đến lớp 
khác. "Mấy ngày này xe cộ nó 
chạy nờm nợp thấy mà phái sợ.". 
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Nớu /nx:w”/, [nu*'] (đt) lợi, phần 
thịt bao giữ chung quanh chân 
răng. "Máy, bữa nay, sưng cái nứu 
răng, ăn . hồng được cái gì hết trơn, 
hết trọi.". 
Nu, /nu!!⁄, [nu" ] (vt) phần lôi lên 
của một khối gỗ thường là phần 
mắt ở một số thân cây. "Đếo cái 
chỗ mu này di, đỂ vậy làm sao ma 
ngồi cho được.". 
Nu, /nu/, [nu*'] (vÐ (mm) "à 
nñous” (P) ném biên, cách nói 
“chúng tôi, của chúng tôi” là cách 
nói giành quyền ném phát bóng về 
phía mình trong bóng đá. "Wøw rồi. 
Bọn mình ném biên dõó. Lẹ lên, 
không thôi nó rút về hết.". | 
Nục /nu*"k?5/, [nu"k?”] (vt) hứng, 
động cơn, có những kích thích 
mạnh về tính dục. "Cái đổ mực, 
thấy gái thì cứ tươm tướp, nhảy 
đựng như dê sút chuông có khác.". 
Nục khí /nu*"kf xi?/, [nuŸkP5 
xi] [01] (v0 1. bị kích thích mạnh 
về tình dục. Gặp mấy cái thẳng 
nục khí, nó bất chấp, có kể gì đâu, 
nha có con gái thì phải ráng ma 
giữ thôi.", 2. (tiếng chửi) người có 
máu dê, có tính ham mê nhục dục. 
"Cái đô nục khí Thấy gái là hai 
mắt cứ chóp chóp.". 
Nục mỡ /nu*k?” m+%+/, [nu"k? 
m%””] [01] (vt) hứng chí, có những 
kích thích về tâm lí khiến người có 
những biểu hiện vui vẻ thái quá, 
hoặc quá trón. "A#ấy đứa này nó bị 
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nục mỡ hay sao mà giỡn hoài hổng 
chịu thôi vậy ca?". 

Nục xương /nu"k?° suy 
[nu"k“ surn'] [01] (v nhừ 
Xương, rục xương, ra, rời ra từng 
mảnh xương, ý nói mỏi mòn, lâu 
dài. "Ä#ày mà đụng tới đó la ở tủ 
nục xương đó nghen con.". 

Nui /nu¡j/, [nu;j] (độ) (tm) 
"nouille" () một loại mì chế biến 
từ bột mì, được đổ theo khuôn đúc, 
có nhiều hình dạng, dùng để nấu 
canh, hoặc nấu súp. "Sáng nay cả 
nhà không đi ăn tiệm, ở nhà nấu 
nui ăn đi.". 

Nùi nựụi /nu:jJˆ nu:j”, [nu:ƒ” nu:J] 
[01] (vÐ 1. chắc nịch, đầy đặn, rắn 
chắc đến mức như được dồn nén 
lại, không có phần mềm hoặc bở, 
nhão. "Thằng nhỏ chân tay nài nụi, 
trông đã thiệt. v2 (nb) không thể 
suy chuyển, không thể thay đổi, 
dịch dời được. "Nó /rả lời và hứa 
với tôi chắc nủi nụi, vậy mà nó 
hổng di, chắc có chuyện gì đó 


: TA 


mà. 
Nụi /nu:j”, [nu !JẾ] (vt) (chắc) nịch, 
dây đặn, rắn chắc đến múc như 
được dồn nén lại, săn cứng. "Bấp 
thịt của mấy tay lực sĩ, tay nào tay 
nấy trông chắc nụi.". 

Núm /nu:m/, [num:?] (vt) túm, 1. 
nắm, giữ chặt trong tay. "Chị kia 
bói tóc đuôi gà, Núm đuôi chị lại 
hỏi nhà chị đâu... (cd)", 2. gộp các 
mép, các góc vải lại với nhau cho 
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khỏi đổ, cho gọn. "M/m cái khăn 
răn này thì thành cái túi đựng dô 
được rồi.". 

Núm níu /nu:m” ni:w?, [nuim: 
ni:w°] [01] (vt 1. níu kéo, giằng 
co, tay giữ lấy nhau, không chịu 
rời ra. "Có gì thì nói, chó lam gì 
ma núm níu với nhau như vậy.", 2. 
đeo bám lẩn quấn, loanh quanh 
không chịu rời ra. "!vm ở đáy 
không có tiền dự, nhưng mm níu Ở 
đây cũng còn sống được hơn là di 
chỗ khác.". 

Núm nuối /nu:m' nuxj'/, [num:° 
nu:j] [01] (vt luyến tiếc, tiếc 
thương, từ diễn tả tâm trạng như 
không muốn rời ra vì quá thương 
nhỏ. "Hình như Ống còn núm nuối 
ai đó trong nhà mà vẫn chưa chịu 
nhắm mới.". | 

Nung nảy /nu"np”' naj?/, 
[nu*Yn”! na:] [01] (vÐ vùng 
vằng, tử gợi tả điệu bộ vung tay 
vung chân, ưốn cẹo thân mình. 
"Con gái gi mà hễ không đồng ỷ 
thì HHHg này, bỏ đi, fqo coi hổng 
được chút nào rồi đó nghen.". 

Nủng na nủng nưởng /nu*n” 
na:! nu*n” nurxn/, [nu*n”° na:! 
nu*n nur:nỶ] [0101] (qgn) uốn 
éo, cố làm ra dáng mềm mại, dịu 
dàng nên thưởng thiếu tự nhiên, 
khó coi. "Cái tướng như cái thùng 
phi mà cũng bảy đạt đị nững na 
núng nướng thấy phát ghét.". 
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Nủng ninh /nu"p ni]? 
[nu*n "3 nin?] [01] (vt) (bâ) núng 
nính, béo tròn và nặng nhọc dến độ 
di chuyển khó khăn. "Min cái 
dáng đi núng nình của ông thấy 
ma phái mệt.". 

Núng niếng /nu"j” nian?, 
[nu*n””° ni:n] [01] (vÐ (cn) núng 
nỉnh. "Bả /a Cũng núng niếng nào 
kém gì ông chồng.". 

Núng níu /nu"n” nï:w), 
[nu*n”” ni:w”] [01] (vt) làm ra vẻ 
hờn dỗi, giận dỗi để được yêu 
chiều. "Con lớn rồi, chó còn nhỏ 
nhít gì nữa đâu mà cứ nứng níu 
hoải vậy.". 

Nuộc /nuxk”/, [nu:k] (dt) nạc, 
thăn, phân thịt săn cứng thành khối 
sợi ở những chỗ có nhiều sự vận 
động. "Miêng thịt nuộc ngon vậy 
mà chị còn chê cái gì nữa.". 

Nuộc đùi /nuxk” du:j2, [nu:k” 
du:j?] [01] (dt) phần thịt nạc ở đủi 


con lợn. "Chị bán cho tôi một kí 


thịt nuộc đi đi chị.". 

Nuộc lưng /nuxk lưn:'/, [nu:k 
Iunn:!] [01] (dt) phần thịt thăn ở 
lưng con lợn. "Phán thịt nuộc lưng 
ngon váy mà chị còn chê cái gì 
nữa.". 

Nuôi nâng /nuxj' nxn:⁄, [nu;]' 
nx1:!] [01] (vt) nuôi cho béo. 


"Heo, muốn nuôi nâng thì phải 
thiến mới được.". 


Nuối /nuxj”/, [nu:j] (vt) 1. từ gợi 
tả sự gắng sức, kéo dài sự sống, hơi 
thở của người bệnh khi sắp mất, 
với ÿ nói như mong đợi ai đó trước 
khi chia xa. "Cơ lẽ, ổng nuối anh 
mà mãi tới tận sáng nay khi anh về 
ổng mới nhắm mất.", 2. cố thêm, 
làm ráng thêm cho rồi việc. "Vê 
trước di, tui làm nuối tí nữa rồi tôi 
VỀ sau được mả.". 

Nuốm /nuxm?/, [nu:m'] (dt) (bâ) 
núm, bộ phận hình tròn nhỏ nhô 
lên trên bê mặt một số vật. "Để c7 
nó ngậm nuốm vú hoài làm sao Hó 
ăn cho được mà hổng suy dinh 
dưỡng. ". 

Nuông /nuy0 /, [nu:n ] (dÐ hai 
thanh ngang s trên đầu vả cuối 
ølưởng, dùng để căng cho màn ngủ 
được thẳng. "Lấy hai cây HuÔng 
cho má giảng mùng chuẩn bị ngủ 
CoÌ CƠH.` 

Nuồng nitP 7 [nu:n'] (vt) 1. lả, 
kiệt sức vì quá đói. "Sáng sớm 
không ăn gì nên lam tới MƯỜI giỏ 
là đã thấy nuống ngay.", 2. chán 
nắn, không còn thiết tha, ham 
muốn điều đã quan tâm. "Làm ăn 
xịch đụ, cái kiểu này, riết rồi tôi 
thấy nuống quá.". 

Nuốt búa /nuxt° bu, [nu:kŸ 
bux°] [01] (vt) (nb) gàn, dở hơi, có 
những hành động, suy nghĩ trải với 
lẽ thưởng. "Gặp Ông gia nuốt búa, 


khó mà thuyết phục ổng lớm, anh 
ơi." 
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Nuốt nước miếng /nuxt) nuxk” 
miar7, [nu:k? nưr:k? mi:r”] [101] 
(qn) thèm nhỏ dãi, thèm muốn cao 
độ, ham muốn đến tột cùng. "Cái 
thằng có cái tật, thấy con gái nha 
người ta là đã nuối nưúc miếng rồi 
ma con bay đặt lam bộ chê nơi 
không tưng nữa chó.". 

Nuốt trôi /nuxt' {o:j!⁄, [nu:k 
to:j'] [01] (vt) 1. nuốt gọn, ăn được 
nhiều mà không có việc gì bất lợi. 
"Cái thẳng cha đó, nó nuốt trôi 
một lúc hai mươi viên che xôi nước 
đúng là đáng nể thiệt.", 2. (nb) 
nhận tiền của bất chính mà không 
gặp một trở ngại nào. "ƒ mánh 
mung này suýt chút nữa “ ổng 
nuốt trôi mấy trăm triệu rồi. 

Nuốt trộng /nuxt tr 9, 
[nu:kŠ {A*p”5] [01] (vt) 1. nuốt 
nguyên mà không nhai nhỏ ra. 
"Viên thuốc này con uống bằng 
cách nuốt trộng, chó nhai ra là 
đống lắm đó nghen bhôn.", 2. (nb) 
lẫy trọn hết, không chia cho ai 
phần nào, tí nào. " Ông nội này quá 
tham. Nguyên cái phân tiên đó mà 
ổng nuối trộng hết thì cũng có 
người móc họng ổng thôi. `. 

Nuốt trửng /nuxt° tunj2/, [nu:k 
tunp”] [01] (vt) 1. nuốt chửng, 
nuốt gọn lỏn một lần dễ dàng. 
"Con vịt nảy, con trăn nó nuốt 
trứng cái một chó có khó khăn gi." 
2. (nb) lấn át, lấn lướt hẳn hoàn 
toàn. "Cái xe anh đất tiền mà đặt 
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gần cái xe tôi là nuốt trứng cái xe 
tôi rồi.". 

Nuột ngựa; /nuxt” nuix5⁄, [nu:k 
nuiA5] [01] (dt) một loại cây gỗ lớn 
được trồng trên đường phố để lấy 
bóng mát, có quả tròn bằng năm 
tay, có cuống dài. "Ở phố Vũng 
Tan còn những cây HuHỘI ngựa ío 
lún, chú ở đây dễ gì còn.". 

Nuột ngựa; /nuxt” nux5/, [nu:kế 
puiA5]} [01] (dt) hai cây gỗ vuông 
được buộc tréo một đầu, còn một 
đầu được bẹt ra để đặt lên hai 
thanh tre dằn lá sắp nóc trên mái 
nhà khi lợp. lá xong, tránh cho lá 
khỏi tốc nóc khi bị giông, gio. 
"Chuyển lên cho tao máy cây nuột 
ngựa để tao sếp nóc mái nhà.". 

Núp /nu:p?, [nuip:] (vt) nấp, ẩn 
mình vào nơi có vật che khuất để 
trốn hoặc để được che đỡ. "Đản bà, 
con gái đi đêm, di hôm một mình, 
coi chứng gặp cái bọn núp lưm la 
khổ đó nghen. „ ", "Nhờ núp vô đây, 
nó chọi mỗi hỗng sao, chớ thôi thì 
lỗ đâu rồi." 

Nút, mft [nu*k??] (dt) 1. (bâ) 
nốt, vết lỗi, hoặc vết màu nhỏ 
thưởng có dạn hình tròn ở trên cơ 
thể. Mình máy của máy sao nhiễu 
nút ruồi dữ vậy.", 2. cúc, khuy, vật 
dụng nhỏ thường Có dạng “hình 
tròn, để cài giữ hai mảnh vải lại 
với nhau. "4o anh năm núi chạm 
rồng, Đứng xa con phụng, lại gắn 
con quy. (cd)”, 3. gút, các đầu mối 
dây quyện, xoắn vào nhau gây khó 


mổ. "Con giăng mừng thắt nút cái 
kiểu này, mai sáng làm sao mà 
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Mở. 
Nút; /nu:t/, [nu"kP] (vt) 1. bú, 
mút, ngậm vào miệng rồi chúm 
môi lại hút. "A⁄ôi ngày, ngoài ba 
bữa ăn, nó con nút dặm thêm hai 
bình sữa nữa đó, chị ơi.", 2. ngậm 
thức ăn trong miệng, không chịu 
nhai, nuốt. "ấn đi con. Lớn rồi mà 
cứ mút hoài xấu lắm.". 

Nút bóp /nu:t` ba:p?/, [nu"kP 
ba:p)| [01] (dt) khuy bấm, loại 
khuy bằng kim loại, có hai mảnh, 
bấm gắn kết lại với nhau khi cài, 
không cần phải có khuyết. "Ä⁄ay 
áo đải thưởng la người ta chỉ xải 
mút bóp thôi.". 

Nút khoén /nutt xwe:n, 
[nu"k?? xwe:n°] [01] (dt) nút ve, 
nút chai công nghiệp. "Bỏ đj cơn. 
Ba cái nút khoén dơ hảy bỏ vô túi 
Chỉ cho nó nặng túi.". 

Nút ốc /nu:t? +x*kP3/, [nu*kP 
A*k] [01] (dĐ loại nút bằng 
nhựa, nhỏ, có ánh như màu vỏ ốc, 
dùng để tra áo phụ nữ, trông rất có 
duyên. "Năm ngoái em con e côn 
ngại, Năm nay em kêu đại bằng 
mình, Áo bà ba nút ốc chung tình 
ai may? (cd)". 

Nút tay /nu:t” taJ:!⁄, [nu*k?” ta:jJ'] 
[01] (dÐ, hai cúc áo rởi được dùng 
để cài cổ tay áo sơ mi tay dài của 
đản ông, thanh niên, cho thêm 
phần trang trọng, lịch sự. "Con lấy 


cho ba bộ nút tay để trong tủ li 
gium ba CoI COH.". 

Nút thắt /nu:( tPat?/, [nu*kP 
t'aki] [01] (dt) cúc được làm bằng 
vải thắt thành khối tròn, loại cúc áo 
của người Hoa thường dùng. "Ông 
có cái áo mút thắt, mặc vô giống 
người Hoa y hệt.". 

Nút ve /nu:f' ve:!/, [nu"k? Je:!] 
[01] (đt) nắp kim loại, đậy trên các 
chai nước, được sản xuất bằng dây 
chuyển công nghệ. "Ngay nhỏ mà 
lựn được những núi ve có in chữ 
"Coca-Cola" là nưng dữ lắm, vì 
bọn trẻ cho rằng, nó có giá trị 
lớn.". 

Nư /nưr:!/, [nur:!] (dt) 1. cơn giận, 
một khoảnh khắc bực bội, nóng 
nảy. "Kệ nó, cứ để cho nó làm đã 
nư nó thì thôi chớ gì.", 2. tình trạng 
gây khó dễ, khó khăn cho ai đó. 
"Ông mà gặp bà Chủ, bả làm nư là 
con mệt nữa kìa, hổng đễ gì mà rút 
sớm được đâầu.". 

Nữ Giới Chung /nurÝ zx:j 
cu*p”1⁄, [nur? Jx:j° co*n "1 [011] 
(dn) tờ báo phụ nữ đầu tiên ở Nam 
Kì ra đởi tháng 2/ 1918, ngưng 
hoạt động tháng 7/ 1918, do Sương 
Nguyệt Anh làm chủ bút. "”Nữ 
Giới Chung ˆ của bà SØng Nguyệt 
Anh, con gái Đồ Chiếu ra mốt bạn 
đọc được một thởi gian ngắn thì 
đình bản.". 

Nự /nur⁄, [nur] (vt) rầy la, quỏ 
mắng, dùng lời lẽ để trách, mắng ai 
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đó dữ dội. "Di nói chuyện mượn 
tiên làm chỉ, ba tôi ống nự má tôi 
một trận quá trởi." 

Nửa sạc TN, sa:k, [nuuA 
sa:k] [01] (vQ hơi cũ, nửa cũ nửa 
mới, dùng được khoảng nửa thời 
gian. „ Cái ghe nửa sạc này mua 
rất rẻ mà lại còn xài được tốt 
chan.". 

Nữa /nuix/, [nuiA?] (d0) mai mốt, 
sau này, từ chỉ một thời gian nào 
đó thuộc về tương lai, phía trước. 
"Thằng nhỏ này nữa lớn con và 
thông mình lắm a nghen.". 

Nức, /nuk?/, [nutk:?] (dt) (bâ) 
nắc, 1. khoảng cách được chia đều 
và được đánh dấu bằng hình thức 
nhất định. "Mấy. cái nức thang n4y, 
họ làm thấp thấp di không có mỗi 
cháân.", 2. hơi mạnh tạo thành tiếng 
đứt quãng. "Lm gì mà em nó cứ 
khóc nức vậy con.". 

Nức; /nuik:”/, [nuik?] (vtf) kết nối 
chắc chắn một bộ phận vào một 
vật dụng. "Loại lưới nao cũng được 
múc hai giêng, trên gắn phao, dưới 
gấn chỉ. (AÐg)". 

Nức cụt /nuik:' ku: Ú/, [nuk: 
ku"k”] [01] (vÐ (bâ) nắc cụt, (cv) 
nắc cục, nấc thành những tiếng 
ngắn, liên tục. "Con ăn HÔng tử Hử, 
chó ăn chỉ vội quá cho nó núc cụt 


váy... 
Nưng /nunn:!⁄, [nunn:'] (vf) (bâ) 
nâng, 1. đưa lên cao, làm cho cao 
hơn trước. "Phải nưng cái nên nhà 
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lên nửa thước nữa thì mới hết bị 
ngáp.", 2. đõ (dậy), tạo điều kiện 
cho ai đó. "Nưng em nó dậy, xem 
em nó có sao hôn.". 

Nưng đỡ /nunm:` dx/, [num;:! 
dx”] (vt) [11] (bâ) nâng đố, tạo 
điều kiện và giúp đỡ ai đó tồn tại, 
phát triển. " Không có ổng Hưng đố, 
vợ chồng nó tiêu tùng từ lâu 

Nừng; /nunj/, [nuun:?] (d) (bâ) 
nâng, 1. một loại củ mọc hoang, ăn 
được. "Ba cái củ mừng nảy ăn bậy 
chơi, chó có ngon lành gì.", 2. đầu 
tóc được búi nhỏ ở phía sau ót. 
"Mây gặp phải ông già có cú mừng 
này là khó chịu lắm dó nghen.". 
Nừng; /nunn:/, [nurn2] (đt nong, 
vật dụng làm bằng tre, hình tròn, 
lòng rộng, nông, dùng để đựng 
phơi. "Con lấy cho ngoại cái mừng, 
sắp phơi mây miếng Cau nay ĐØÌHm 
cho ngoại coi c0Hn.. 

Nừng; /nun)/, Indtiii (vf) ná, 
quê mùa, không biết gì. "Gặp máy 
cái thằng nừng này nói chuyện với 
nó mệt lắm.”, ", "Tôi nói tối cuộc họp 
huyện ứ mở rộng không phải đánh 
gia ¡ Nhằm nưững mà để gián tiếp nói 
răng nếu Nhâm không yêu tôi thì 
cũng xin tha cho tôi một ban. 
(HaVN)”. 

Nứng /nun:/, [nu] (vt) (từ 
tục) 1. hứng, ở tình trạng hưng 
phần, bị kích thích mạnh, quá mức. 
"Xem ba cái phim tâm bậy, đây rồi 
nứng ma lam bậy đó nghen.", 2. từ 


diễn tả tình trạng cương cứng 
dương vật, ý muốn nói có ước 
muốn mạnh về tình dục. "Đa bản 
thang con tôm cảng đựng đúng, 
than phận anh nghèo c. nứng nửa 
cơn. (cd)". 

Nứng chỉm /nunn:` ci:m'/, [nun):” 
ci:m!] [01] (vt) (từ tục, tiếng chửi 
tục) từ dùng ở giới nử, (cn) “nứng 
I.", các cách nói này rất tục, thiếu 
văn hóa. "Cái con nhỏ nứng c. đó, 
thấy thằng con trai nào đi qua là 
con mắt cũng sáng rỡ.". 

Nứng cu /nưn:` ku:!⁄, [nunm: 
ku*!] [01] (vÒ (từ tục, tiếng chửi 
tục) từ dùng Ở giới nam, (cn) ' nứng 
c.", các cách nói này rất tục, thiếu 
văn hóa... "Cái thẳng tối ngày cứ 
nứng c. đó ma lam được cái gi.". 
Nước /nưixk?/, [nu:k°] (di) hiệp, 
một khoảng thời gian được qui 
định cho một lần đấu hoặc một 
trận đọ sức. " Trước kia, vì đá ga 
bằng cựa thật của gà nên mỗi độ 
nhanh nhất cũng qua hai nước mới 
biết ăn thua, còn thường là ba, bốn 
ước. (MPV) (dẫn theo AC)". 

Nước bạc /nuixk ba:k, [nur:k” 
ba:k] [01] (dt) 1. con nước có màu 
sáng, trong, không bị trộn lẫn 
nhiều phù sa. "7?z⁄óc ngày con 
nước quay, trên dong sông, nước 
trong, gọi là nước bạc. (NQS)”, V_ 
(nb) dòng nước có nhiều nguồn lợi 
thủy sản. "Cỏn lại non phân nửa là 
một cánh đồng hàng năm trải đải 


bên bở tây sông Hậu, quanh năm 
chúa đây nưóc bạc và phù sa. 
(ADg)”. 

Nước biển /nuixk? bianỶ/, [nur:k° 
bi:p”] [01] (dt) chỉ chung các loại 
dịch truyền cho người bệnh. "8jn# 
øì mà phải vô tới nước biển vậy 
anh Tư?". 

Nước bỏ /nuixk? ba:2/, [nur:k? 
ba] [11] (dĐ nước bắt đầu len lỏi 
lên bở, mí nước có hiện tượng lấn 
dần mặt đất. " Gặp mua lúa thì gặt 
mướn, gặp vịt bây đối đồng thì chỏ 
thuê, gặp rây bí, rây khóm thì mua 
về bán lại chợ nổi Cả Mau, nước 
ngược cắm sào đậu lại nấu cơm, 
bìm bịp kêu, nước bo lên bãi ông 
cho ghe ra bến. (NNT)". 

Nước bọt /nuixk? ba:f⁄, [nur:k” 
ba:k"] [01] (dt) nước có nổi bong 
bóng ở trên mặt. "Lấy ba cái nước 
bọt xà bông này mà ngâm đồ là 
sạch lắm đó.", "Con coi hót ba cái 
nưúc bọt nồi thịt kho giảm má 
nghen cOH.". 

Nước bối /nuixk” bo:j'/, [nui:kÌ 
bo:j] [01] (dt) nước được lấy sau 
vài ngày ủ cá, còn bợn thịt cá lợn 
cơn. "Khi nước bổi lấy ra cạn, cá 
trong thung đã dế đặc người ta 
tháo vỉ ở trên ra, rửa sạch, phơi 
cho khô rồi gài lại, nén chặt, dằn 
kĩ như cũ. (ADg)". 

Nước cái /nurxk? ka:j*, [nu:k 
ka:j°] [01] (dt) con nước rong lớn 
hơn trong hai con nước rong (nước 
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lớn hơn mọi con nước lớn, có khả 
năng tràn bở) của tháng. "Con 
nước nảy nước cái nên nó mới 
ngập vậy chó, mấy con nước rOn8 
kia Cũng ngập nhưng không đên 
nổi." 

Nước _ /nurxk° caJ'⁄, [nur:k” 
ca:j'] [11] (dt) con nước chảy 
trong tháng khiến tôm cá phải di 
chuyển (chạy), làm cho việc đóng 
đáy, đặt nò thu được nhiều thủy 
sản. "Mấy hôm nay nhờ nước chạy 
nên đặt nò tép bạc nhiều ghê di, 
chó mây hôm trước nước kém đâu 
có có miếng nào đâu.". 

Nước chân /nuxk° cxn:!/ 
[nu:k° cxg:] [01] (d) đã uống 
rượu trước, đã có rượu trong người. 
"Ông mới tới, nhưng ổng đã có 
nước chân rồi, bọn mày phải gánh 
cho ổng mội tí." 

Nước chè đi MP ce, [nurk? 
ce:] [01] (dt) nước mía được nấu 
sôi đến độ nào đó, nhưng chưa 
đông đặc thành đường. "Đoạn anh 
ta thọc gáo vào chảo múc đẩy một 
gáo nước chè, đổ ra hai cái tô đất 
cạnh đó, trong tô có sẵn vài lát 
gừng. (BNL)”. 

Nước chưn /nuxyk” curn!⁄, 
[nur:k” cưn:'] [01] (dt) (bâ) nước 
chân, có lượng rượu sẵn có ở trong 
người do mới uống trước đó. "Ánh 
đừng có coi thường ảnh, ảnh có 
nước chưn, ảnh uống bọn mình còn 
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chết lẹ nữa, chú hồng phải chơi 
đâu. ". 

Nước cốt /nưnxkÌ ko:f/, [nurk 
ko:k?] [01] (dt) 1. nước pha đậm 
đặc lần đầu. "Ba cái tra nước cốt 
nay mình uống hổng có nổi, đẳng 
qua.", 2. nước dừa, có màu trắng 
đục, được vắt ra từ cơm dừa, để 
chan thêm cho béo ở những món 
ăn ngọt. "Chế đậu trăng mã hồng 
có nước cốt, ðn đâu có ngon." 

Nước cốt y /nuixk RöïE 1:1, 
[nu:k? ko:k' #'] [001] (dt) loại 
nước mắm hảo hạng, nước nhất, có 
nhiều chất đạm. "Nước cốt y cửa 
cá cơm có màu đỗ vàng, nước cốt y 
của cá ngân, cá trích màu đỗ sậm. 
(AÐg)”. 

Nước cơm /nuxk?” kx:m!/ 
[nu:k? kx:mÌ] [01] (dt) nước gạo, 
nước vo gạo, màu trắng đục. Nghe 
HÓI, lấy ba cái nước cơm nay rủa 
mặt hết mụn, hồng biết có đứng 
hôn nữa?". 

Nước cụt /nuxk” ku:/, [nurk? 
ku"kP] [01] (đ) (bâ) nắc cụt, 
(bệnh) nắc thành những tiếng ngắn. 
"Không hiểu sao gắn đây tôi hay bị 
bịnh nước cụt, uống nước hoai 
cũng không hết, mới lạ chớ.". 

Nước dão /nuixk° za:w!/, [nur:k 
Ja:w?] [01] (dt) nước của một chất 
được pha đi pha lại nhiều lần, nên 
loãng gần như nước thường. "Ba 
cái cà phê, mình chỉ khoái uống ba 


cái nước đdão cho nó có mui vậy 
ma.". 

Nước đá bào /nuixk” da: ba:wŸ?/, 
[nur:k? da:? ba:w”} [011] (dn) thức 
uống kèm với nước đá được bào 
nhuyễn. "7ói thưởng tới quán ông 
Tiểu mua từng li nước đá nhận. 
Nước đá bảo nhận chặt vào Ìï, 
chan thêm xi rô và chút chanh 
muối trên mặt thơm ngon vô cùng. 
(SN)”. 

Nước đổ /nuixk” doở/, [nur:k 
do*?] [11] (dt) con nước tử nguồn 
đổ xuống, chảy xuôi một chiểu. 
"Năm nào cũng vậy, đến tháng sáu 
âm lịch, thì dong sông Cửu Long 
chảy qua làng chỉ chảy có một 
chiều, không lên không xuống, 
không nước rong cũng không nước 
lớn, mã từ trên nguồn nước đổ, trôi 
ra biển. (NQS). 

Nước đứng /nuxk° dun:/, 
[nu:k?ổ dưm:?] [II] (dt nước 
không chảy, nước ở thời điểm tiếp 
giáp giữa con nước dâng (nước lớn) 
và con nước rút (nước ròng). "ức 
không chân sao kêu Hước đứng, 
Con cá không trèo sao nói cá Ìeo. 
Ai mà đối đặng giàu nghèo em 
củng tứng. (cd)". 

Nước giựt /nurxk” zurt5/, [nur:k” 
Jjuk:°} [II] (đt) nước ở những 
tháng nước lũ bắt đầu hạ xuống, rút 
xuống. "7 đáy tới nước giựf còn 
trên ba tháng nữa, lam sao chịu 
nổi? (SN)”. 


Nước kém /nuxk` ke:m?, 
[nur:k? ke:m”] [II] (dt) nước dâng 
chưa đây sông thì đã rút, nước lón 
nhưng không nhiều như mọi ngày, 
hoặc không nhiều như mọi tháng. 
"Báy giỏ hỏi lại, Giang nói không 
có con kinh, con rạch nao mà ghe 
chưa đì qua, không có đưởng 
ngang ngõ tắt nào mà ông Chín 
không biết Xuôi dòng, ngược 
dong, con nước kém, con nước 
rong... (NNT)”, "Ra giêng, nước 
kém, muốn móc HƯƠNG, vét ao gì 
đo thì mặc sức ma lam.". 

Nước lạnh /nurxk° lan”, [nur:k? 
lzn] [01] (d nước lã, nước 
thường dùng để uống hàng ngày, 
không nấu, không pha chế. "Xg”Ỷ 
tay, uống li nước lạnh, hút điếu 
thuốc rê cái đã, rồi hả làm tiếp, 
anh Tám ơi.".. 

Nước lèo /nuixk? le:w2/, [nur:k? 
le:w?] [01] (dt) 1. nước dùng, nước 
béo, nước được hầm với xương thịt 
để nấu hủ tiếu. "Ngay nảo Cũng 
húp ba cái nước léo nay riết cũng 
ngắn. "2. nước dùng được nấu với 
Các loại mắm cá, theo cách riêng 
của người Khơ-me. "Ðj Trà Vinh 
ma hông ăn bún nước leo là chưa 
biết Trả Vinh rồi." 

Nước lên /nuixk? le:n!⁄, [nu:k° 
lan] [II] (dĐ nước thuỷ triểu 
dâng (tính theo năm), nước dâng 
theo con nước hàng năm, thưởng là 
tháng chín, tháng mưởi. "Năm: nay, 


Hộ/ 


nước lên hơn mọi năm, đường sá Ổ 
quê đếu bị ngập.". 

Nước lớn /nuixk? lx:n, [nur:k` 
Ix:n'] [11] (dt) nước thuỷ triểu 
dâng (tính theo ngày), nước dâng 
theo con nước hàng ngày, thưởng 
có sự đời đổi thời gian chậm lại 
khoảng một tiếng. "im bịp kêu 
nưóc lớn anh ơi, Buôn bán không 
lời chèo chống mỗi mê. (cd)”, 
"Khuya đêm nay ngồi chờ nước lún 
nỗi buôn đau cứ canh cánh bên 
long. (VC)"”. 

Nước lụt /nuxk° lu:f⁄, [nu:k” 
luYk?5] [11] (dt) mùa nước lên cao 
hàng năm ở đồng bằng sông Cửu 
Long, vào khoảng tháng Chín âm 
lịch, keo dài trên ba tháng. " Dưới 
chân núi, lúc bấy giờ la mua nước 
lut, chỉ có máy gò đất nổi lên, lúa 
sạ gặp nưóc cứ dâng lên cao. Hàng 
trăm con trâu dang gom lại trên 
năm bảy cái gò sát chân núi, 
khung cảnh trông khá lạ lùng, 
hung vĩ. (SN)". 

Nước mát /nuixk” ma:f/, [nui:k 
ma:k”] [01] (dt) nước lã, nước tự 
nhiên, dùng để uống. "Cho fôi một 
li nước mát là được rồi, tôi hổng 
thích nóc ngọt đâu 

Nước màu /nuxk? maw:?/ 
[nu:k? ma:w?] [01] (dt) nước 
hàng, nước đường hoặc nước dừa 
được đun đến mức có màu nâu 
sẵm, dùng để kho nấu cho thơm và 
có màu nâu đẹp, hấp dẫn. "7# 


958 


ngoài góc sân sau, tôi đã thấy 
trong hơi khói bếp bay tỏa ra xa 
mùi cháy của cá kho khô ướp nước 
mau đa. (ĐG)". 

Nước mắm hòn (nuryk mam: 
ha:n”/, [nui: tk mam? ha: 0] [011] 
(dn) nước mắm ở đảo, ý nói: nước 
mắm Phú Quốc - Kiên Giang, nước 
mắm ngon, nổi tiếng nhất của vùng 
đồng bằng sông Cửu Long. "Con 
ca cơm thơm hơn con cá bẹ. Mê 
nước mắm hỏn, em trốn mẹ theo 
anh. (cd)". 

Nước mắm tàu /nuixk) mam: 
taw:?, [nur:kỶ mam: ta:w”] [011] 
(dn) nước tương, nước chấm có 
màu nâu đen, thường được người 
Hoa chế biến từ đậu tương. "Có 
người thích ăn nước mắm tàu, chó 
tôi thì hồng thích.". 

Nước mắm trong /nưrxk' mam: 
(a*n”'⁄ [nu:k) mam:` {A*n”1] 
[011] (dn) nước mắm nguyên chất, 
không pha chế. "Canh chua chấm 
nước mm hòn mà phải là nước 
mắm trong mới ngon.". 

Nước mắt quê hương /nuixk° 
mat?” kwe:! huwn1⁄, ({nurk? 
mak# we!' hurn!] [01011 (dn) 
(nb) rượu đế, rượu trắng, rượu nội 
địa, được chưng cất bằng nếp hoặc 
gạo. "Rảánh hôn, hai thằng lâm vải 
xị nước mắt quê hương di.". 

Nước miếng /nuixk° miap° 
[nur:k? mi:] [01] (dt) nước bọt, 
dịch do tuyến ở miệng tiết ra. "Bở 


cho những lúc nhìn mấy gánh quả 
bánh bán cho tụi học trò giàu mã 
chảy nước miếng. (HVN)". 

Nước nạp /nuIxk° na:pÝ/, [nu:k? 
na:p”] [01] (d0 1. nước rút, ở giai 
đoạn kết thúc, sau cùng. "Con gả 
nay được cái nó đá nưóc nạp như 
, nên thắng nhiễu phen không thể 
ngở nổi.", 2. (gà) từ xa bay dến đá. 
"Con gà nây đá nước nạp hay 
thiệt.". 

Nước ngập /nuxk°` nxp 
[nu:k? nap:'] [11] (đt) nước lên 
theo mùa trong năm, vào khoảng 
tháng sáu âm lịch cho đến tháng 
mười, nước mỗi ngày mỗi dâng 
lên, phủ ngập từ từ cả một diện 
rộng và duy trì trong một thời gian 
dài. "Ä#ủa nay, người lạng tôi gọi 
là mùa nưóc ngập, không gọi nước 
lũ, vì nước lên một cách hiển hoà 
chó không dữ dội như những nơi 
khác. (NQS)". 

Nước nhảy /nuixk naj/, [nu:k” 
na:jj] [11] (dĐ nước lón nhanh, 
nước dâng lên nhanh có phần bất 
ngở, ngoài ước lượng, con nước 
nầy đến vào khoảng ngày mười 
bảy của tháng, hoặc vào rằm tháng 
bảy của năm. "Mười bảy nước nhảy 
khỏi bở. (vn)", "Rồi đến rằm tháng 
bảy. "RĂm tháng bảy nóc nhảy 
lên bở”". Dong sông Cửu Long đã 
no đây, lại tràn qua bỏ, chảy qua 
các sân nhà, tràn qua cả mặt con 


đường đa. (NQS)'. 


Nước nhỉ /nuxk° ni, [nu:k” 
ni] [01] (dt) hiệp hai, khoảng thời 
gian được qui định cho lượt thứ hai 
trong một cuộc đấu. "Hết? nước 
nhi, qua nóc nhì, ga ông B lại áp 
đảo ga ông A, nhóm hàng xáo lại 
nhảy (lội) qua gà ông B phóng 
ngược lại... (MPV) (dẫn theo AC)". 
Nước nhỉ /nuixk” ni, [nu:k” 
ni”] [01] (đ nước nhất của nước 
mắm được đổ lại thủng cho vỏi 
tháo ra từng giọt nhỏ. "Ai thùng 
nước mắm dụng lượng 200 lí, lấy 
được 200 lít nước nhất. Nếu muốn 
lấy nưúc nhỉ chỉ được 120 lí mà 
thôi. (ADg)". 

Nước nhửng /nuxk°` nun:!/, 
[nur:k? nưn] [11] (đt) nước dừng 
lại không chảy vào hoặc chảấy ra, 
(cn) nước đứng. "Nước những rồi, 
hồng xách nước di, để nó ròng bây 
øiở.". 

Nước nhứt /nu+wxk° nuIt?, 
[nur:k? nunk:'] [01] (d0) hiệp một, 
khoảng thời gian được quy định 
cho lượt đầu tiên trong một cuộc 
đấu. "7ao cá với mây, hết nước 
nhứt là con cá phướn sẽ chạy tết 
thôi cho mà coi.". 

Nước nôi /nuixk” no:j'⁄, [nuu:k` 
no:j'] [11] (đĐ (tử dùng trong câu 
phủ định), nước uống nói chung. 
"Ghé uống trà, rồi hả đi anh Ba ơi. 
- Nước nôi gì giở nay anh ơi, phải 
đi cho KP chó để trễ con nước là 
mệt lắm.". 
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Nước nổi /nurxk” no:j/, [nurkŸ 
no:j?] [11] (dt) nước dâng lên ngập 
đổng ruộng, trong nhiều ngày, 
khiến mọi vật đều trôi, nổi. "7 đó 
về sau, người Miên khoét thân cây 
sao, theo hình rắn, hằng năm bơi 
đua trên sông để mừng mùa nước 
nổi. (SN)”. 

Nước nếp /nurxk° ne:p”/, [nur:k 
ni:p'] [01] (d1) rượu đế, rượu trắng, 
thường được cất bằng nếp. "Có, lam 
øì hôn, mua một chai nước nếp về 
tao với may lai rai chơi." 

Nước phông tên PIN: fxvn”' 
te:n!⁄, [nur:kŸ fA*n”" ta:n'] [001], 
[101] (dn) (phông tên” (tm) 
"fontaine") (P), nước máy, nước 
dùng cho sinh hoạt do nhà máy 
cung cấp. "Nhà tôi toàn uống nước 
phông tên có sao đâu.". 

Nước quay /nuxkỶ kwaj:⁄, 
[nu:kÌ wa:j] [II] (dt) nước 
chuyển sang chế độ thủy triều 
khác, tử con nước lón ròng chuyển 
sang chảy có một chiều, nước 
chuyển sang màu khác, đục hơn do 
mưa, hoặc do thượng nguồn đổ 
xuống đập vỗ vào hai bên bờ. "K7¡ 


con nước quay, con nước đập vỗ 


hai bên bở tận từ đâu ở đầu nguồn, 
mang theo phủ sa, ngầu đổ. (NQS)". 
Nước rặc /nurxk” zak:⁄, [nur:k” 
zak:5] [11] (đt) nước chảy cạn hết, 
chỉ còn một đường nước nhỏ ở giữa 
lòng sông. "Đèn thương ai đèn tắt? 
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Nước thương ai nưóc rặc về đông. 
(cd)". 

Nước rằm /nuưrYkŸ zam:?, [nur:k? 
zam:] [01] (dt) con nước ngày 
rằm, con nước 14, 15 âm lịch hàng 
tháng, là một trong hai con nước 
tương đối lớn trong tháng. "Núc 
rằm chảy thấu Nam Vang, Sâu đâu 
chín rụng, sao chàng biệt lí. (cd)”. 

Nước ròng /nuxk° zg*n”?, 
[nu:k? zA*g”?] [II] (đt) nước 
thuỷ triều hạ xuống, (tính theo 
ngày), nước xuống theo con nước 
hàng ngày, thường có sự dời đổi 
thời gian chậm lại khoảng một 
tiếng. "Nước ròng bỏ bãi bỏ gảnh, 
Bậu đem duyên di bán, đất Châu 
Thành đêu hay. (cd)". 

Nước rọt /nuixk” z2:f/, [nur:k” 
Z2:k?] [11] (dt) nước rút, nhưng từ 
từ, rút do rò rỉ và bốc hơi dần. "Cá 
cứ theo độ nước rọt mà lùi dân về 
những nơi có độ trũng chúa nước 
ngọt để trú ẩn rong mua nắng. 
(AÐg)”. 

Nước rông /nuxk?” zxy*n”'!/, 
[nurk? zAYp”] [11] (dt (cn) nước 
rong, nước thuỷ triều dâng cao hơn 
mọi con nước lớn khác trong tháng 
hoặc trong năm, nước có thể tràn 
bờ, ngập một số nơi mà các con 
nước lớn khác không ngập. "Nước 
rông nước chảy tràn đồng, Tơ 
duyên sẵn do chỉ hồng chưa xe. 
(cd)', "Con nước rông ba mươi 


thưởng lún hơn con nưóc rông 
ngày rằm thì phải. ". 

Nước rút /nuxk” zu:f/, [nurk? 
zU*kP| [II] (dt) nước ở những 
tháng nước lũ bắt đầu hạ xuống, 
(cn) nước giựt. "Tháng này, nước 
rút rồi, chuẩn bị gieo sạ đi là 
va. ". 

Nước sát /nurxk” §sa:U/, [nui:k” 
sa:k?] [11] (đt) 1. nước kém, nước 
chảy vào mương rạch không được 
bao nhiêu thì lại ròng. "Cánh nước 
đi con. Nước sát mà ở đó đợi nước 
làm gỉ.", 2. nước ròng gần hết, 
nước rút gần tới đáy sông. "Nước 
sát rồi đi gì được mà đi, phải nằm 
chở nước lún lại thôi.". 

Nước son /nuixk° s2:n!/, [nur:k? 
s2:'] [01] (d9 nước có nhiều phủ 
sa nên có màu đỏ. "Nước để từ 
thượng nguồn đây phù sa gọi nước 
SƠH. (SN)". 

Nước súp /nurxk” su:p?, [nur:k” 
sup:z] [01] (d) ( súp” (tm) 
"soupe”) (P), nước xuyt, nước luộc 
thịt, luộc lòng, được dùng để chan 
hoặc ăn riêng. "Chị cho tôi xin một 
tô nước súp đi chị.". 

Nước thánh /nuxkỸ t”sn:/, 
[nur:k° tan] [01] (dt) nước phép, 
nước đã được linh mục làm phép 
lành theo nghi thức tôn giáo. "4; 
vô nhà thờ cũng phải chấm nước 
thánh làm dấu như thế.". 


Nước trôi /nuixk” {o:jJ!⁄, [nu:k” 
{0:J!] [I1] (dÒ nước chảy ở trạng 
thái chậm, lững lờ. "Nước trồi thì 
lục bình trôi, chó có gì đâu mà 
lo.". 

Nước ương /nuxk?” uxn, 
[nur:k? ur:p'] [11] (đĐ nước ở tình 
trạng lẻnh bềnh, chảy vào rạch một 
ít rồi ngừng chảy, không lớn thêm 
nữa, mả cũng không ròng hết đi. 
"Nước ương dơ hãy mà tắm giặt 
cái nồi gì.". 

Nước vận /nuixk” vxn:5, [nui:k” 
J0] [11] (d9) nước xoáy, nước 
chảy cuộn tròn ở những chỗ ngã 
ba, ngã tư sông rạch, có dòng nước 
giáp với nhau. "Kiếm nơi nước vận 
căm sào, Đợi cha mẹ định nơi nào, 
em hay. (cd)" 

Nước xuống /nuwk" suxn7, 
[nu:k” su:n”] [11] (đt) nước thuỷ 
triều hạ (tính theo năm), nước hạ 
theo con nước hàng năm, thưởng là 
tháng mưởi một, tháng chạp. "Năm 
nay, nưúc xuống chậm hơn mọi 
năm, nên đường sá Ở quê bị hư hại 
nặng nề.". 

Nược /nuixkÝ/, [nur:kf] (dt loại 
cá to, ở biển, bơi rất khoẻ và 
nhanh. "Con nứ ở xớm nảy chúng 
lội như nược vậy đó, anh đựng có 
lo chúng chết hụt.". 

Nược đua /nuixk” dux'/, [nui:kế 
du**] [11] (dt) 1. hiện tượng tạo 
thành hai vệt sóng nước chạy dài, 
dân sông nước cho rằng, đó là hiện 
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tượng có cặp cá nược đang đua. 
"Hai vệt nưúc chạy đài ấy là nược 
đụa đó máy ơi.", 2. cách gọi cả 
nược theo dân gian làm nghề sông 
nước. "Đưng gọi ”n 
nưHợc nó nghe, nó lên đó nghen 
mậy.". 

Nươm /nuixm!/, [nur:m)] (vt) đầy 
đủ, tươm tất, không thiếu gì. 'Bủa 
nay làm gì ma nha mình chuẩn bị 
bữa ăn, coi nơm qua vậy." 

Nươm nướp /nuixmi nurvp/ 
[nu:m' nư:p”] [01] (v0 ở trạng 
thái phấp phỏng, lo sợ về một điều 
gì. "Ä#ấy ngày giặc ruÔng bố, tôi 
cú nươm nưóp cho thằng nhỏ mà 
có ngủ nghỉ gì được đâu 

Nương nưởng /nưixn! nuix}/, 
[nur:n' nurn”] [01] (vt) béo thây, 
từ diễn tả sự mập mạp, béo tốt, dẫy 
đà, do ăn ở không. "Cai thây 
nương nưông như vậy, chơi thì 
hồng sao, chó lam một tí la than 
trởi rồi." 

Nướng đất sét /nuyj` dytr 
se:⁄, [nurn" dxk:' se:k?] [101] 
(vn) nướng bằng cách bao đất sét ở 
bên ngoài thức ăn và đem đun 
trong lửa cho tới khi đất khô cứng 
đổi màu. "À/uốn ăn cơm thì đưa 
vải cắc, tụi tôi làm tiệc cá lóc 
nưóng đất sét. Ngon lắm. (SN)". 
Nướng lụi /nurxn” Iu:J, [nurn? 
lu;] [01] (vt) xổ, xiên ngang 
nhiều vật trên một thanh để nướng 
lửa than. "7hjf bò mà nướng lụi, ăn 
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ược đụa"”, cá 


cũng đố ngán hơn là xảo, nấu, 
phải hôn?". 

Nướng mọi /nuwxn'` ma: 
[nu:n` ma:j"] [01] (vt nướng ở 
trạng thái nguyên, ban đầu, không 
qua sơ chế. "Bây giờ các nha hang 
bay ra chuyện nưỚng mọi để câu 
khách, chỏ người dân, do thực tế 
cuộc sống người ta đã biết chuyện 
nay từ lâu rồi anh ä.". 

Nướng trui /nun' tu:J'⁄. [nuun? 
tu 1J'] [01] (vÐ xổ dọc theo thân cá 
rồi nướng lửa rơm. "B#f con cá lóc 
nướng trui, Làm mâm rượu trắng 
đái người bạn xa. (cd)". 

Nượp nượp /nuixp“ nưIxpS 
[nu:p° nưr:p”]} [11] (vt nườm 
nượp, người đông hết lớp này tới 
tốp kia. "Bởi có, danh cậu xa gần 
đồn đãi, gái ăn chơi nượp nượp 
đeo theo, nói cho phải, theo cậu vì 
mấy tấm giấy xăn, chó không phải 
vị tỉnh mến lạt. (MX)". 

Nứt chồi /nut:' co:j2, [nuk: 
co:j?] [01] (vt nứt mầm, lớp thân 
vỏ của cây bị tách ra do chổi, mầm 
nhú lên. "Kiếng sâu nhớ ai nảy lá 
nút chối, Anh đây sâu bạn đứng 
ngồi không yên. (cd)". 

Nứt da quy /nuit: za:' kwi:!/, 
[nuk:? ja:! wi] [101] (qn) bị tách 
ra tạo thành khe hở giống như 
những đường nét trên mai rùa. 
"Đất phẻn mứt da quy, như lằn nét 
(rÊH mai COH rua. (SN)". 
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O /2:1, [a:!] (vÐ) o bế, chăm chút, 
trau chuốt, chú tâm làm cẩn thận, tỉ 
mỉ để cho hoàn thiện, cho đẹp. 
"Thôi được rồi, o quá rồi cũng bỏ 
mà ö làm gì cho mắc công.". 

O gái /2:! va:J/, [2:! ya:j] [01] 
(vt) theo đuổi tán tỉnh, chăm sóc, 


.“Ä ^ , P« + 
chiêu chuộng, chăm sóc bạn gái đề 


lấy lòng, kết tình. "Bao nhiêu tiễn 
nó lo o gái hết, chó có phụ giúp 
được gì cho nhà đâu, chị ơi.". 

O ghệ /2:! ve:5/, [a:! e5] [01] (vt) 
O gái, o mèo, quan tâm, chăm sóc, 
chiều chuộng tình nhân. "Tối ngày, 
nó chỉ biết đi o ghệ, chó có làm 
giúp được gì cho gia đình đâu, chị 
Ơi... 

O mèo /2:'` me:w7/, [2: me:w?] 
[01] (vÐ (cn) o gái, nhưng từ dùng 
có tính chất hình ảnh hơn. "Nó ăn 
điện bảnh bao chỉ để di o méo, chó 
có họp hội gì.". 

Ỏ /22/, [a:”] (dt) 1. một đơn vị tính 
trong đánh bài tứ sắc. "7i được 
cái khạp khui sáu ö, chị khạp 
thường ba ö. Vậy là chị chung tôi 


ba ở.", 2. một kiểu bài trong loại 
bài tứ sắc. "Tôi thích chơi đánh ô 
hơn, nó đễ tính toán, không rắc rối 
như bài tú sắc.". 

Ó /2:)/, [2:°] (dt) thét lên, kêu la ầm 
ï, rầy la vang động cả một khu vực. 
"Ba vô coi có chuyện gì hôn, mà 
bọn nhỏ chúng ó lên đữ vậy cả.". 

Ó đâm /2 dxm:!⁄, [s dam:!] 
[01], [11] (vÐ) 1. chết tiệt, gian ác, 
có những tính cách và hành động 
gian xảo. "Cái thằng ó đâm đó, sao 
xe hồng đụng cho nó chết cha cho 
rồi.", 2. xâu xa, tệ hại, không ra gì. 
"Cái frÖ Ó đâm đó may lửa ai, chó 
lửa tao là hổng được đâu nghen.". 
Ó lác /2:° la:k?, [2:7 la:k?] [01] 
(vt) hét to, la ó, gào thét ¡nh ỏi. 
"Có chuyện bu thì thủng thẳng mà 
nơi, lam gì ma Ó lác rủm trời, rửm 
đất lên vậychớ!". 

Ó ré /2 z£/, [ø 2£] [01] (v01 1. 
la hét, cãi vã om sòm, to tiếng. 
"Thằng Xăm chẳng những không 
cấm mà hẳn còn ó ré nhậu nhẹt 
cung bọn đàn em biệt kích. (AÐy", 
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2. hở miệng, nói năng linh tỉnh, 


lung tung, (cn) ho hé. "Chuyện có 
anh với tôi biết thôi. Đưng có ö ré 


om som nghe cha nội. ". 
Q e2 e/, [o:5 e] [I1] (vÐ (nb) 
gây sự, gây khó khăn, đòi hỏi điều 
này, điều nọ phụ thêm, ngoài thoả 
thuận. "Chuyện này mà ta hổng chỉ 
cho bọn thợ một ít, nó ọ ẹ cũng rây 
rà khó chịu lắm.". 
Oà /wa:?, [wa] 1. (vt) ủùa, lao 
vào một cách nhanh, mạnh. "14m 
øì ma oa ra đữ vậy, hổng thính di, 
chen lấn nhau té chết.", 2. (vt) ào, 
tuôn mạnh, có hiện tượng tuôn đổ 
mạnh. "Ä⁄⁄a cái kiểu này, chắc 
nước oa võ đê quá.", 3. (pt) một 
cách nhanh và mạnh. "lội oa 
xuống mương cái kiểu đó coi 
chưng đt chân đó nghen.". 
Oác /wa:k?/, [wa:k?] (ve) 1. oải, ở 
trạng thái đã bị thẳng ra, hay trễ 
xuống, không còn giữ được hình 
dạng uốn cong như trước. "⁄Øi 
câu này mà gặp cá lớn là oác ngay 
£hôi.", 2. (nb) lãng (ra), không tích 
cực tham gia công việc. "Nơi (ới 
chuyện đi học là thấy nó oác ra 
rồi, còn bàn được cái gì nữa.". 
Oai chảo /wa:j' ca:rw'/, [wa:]l 
ca:w'] [01] (vt) (cách nói đồng âm 
"quai chảo") ý dùng để phủ định 
tính chất "oa" ở ai đó. "Ông mặc 
bộ đồ này trông oai thật. Oai chảo 
thì có chó oai gì.". 
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Oai linh /wa:jJ! lịn:!, [wa:j' lin:'] 
[01] (vÐ uy linh, có sức mạnh 
huyền bí, linh thiêng. "Cai đình 
nay nghe đồn có nhiễu điều oai 
linh khiến dân làng tin tưởng lắm 
đó". tt 

Oai nghỉ /wa:j' nĩ:!/, [wa:]' 9Ẻ ] 
[01] (vt) uy nghi, có dáng vẻ rất 
tôn nghiêm, gợi sự tôn kính. "gói 
nha thở củ lao Giêng nảy trông cổ 
kính và oai nghỉ thiệt.". 

Oai quyền /wa:j! kwian?/, [wa j 
w1:r] [01] (v1) uy quyên, quyền 
lực khiến người khác tôn kính, nể 
sợ. "Nắm chủ tịch là oai quyền một 
cối rồi còn đòi hỏi gì nữa." 

Oái /wa:j/, [wa nà ] (vÐ (mnb) ở 
trạng thái không còn thiết tha, đam 
mê công. việc. "Lớn tuổi rồi, nghe 
nói tới cái chuyện đi học là tôi thấy 
oải, không còn hăng máu như ngày 
xửa nữa. `. | 

Oải chè đậu /wa:j' cc:? dxw:5, 
[wa:j? ce:? dxw:] [101] (qn) (cn) 
oải, nhưng có ý nhấn mạnh sự chán 
ngán. "Nghĩ tới việc đó là tôi thấy 
oäi chè đậu rồi.". 

Oái chiêu /wa:j` ciaw!⁄, [wa:j]° 
ci:w'] [01] (dt) sự việc không đi 
theo bài bản, nguyên tắc nào, (cn) 
quái chiêu. "Nó chơi cái vố nảy là 
oái chiêu, thanh thử không ai ngở 
được. ". 

Oái xế /wa:j° se:/, [wa:jŸ se”] 
[01] (dt) lái xe bất kể luật lệ giao 
thông, (cn) quái xế. "Gặp máy cải 


thằng oái xế, chỉ có công an là nó 
sợ thôi, chó nó sợ ai. Bởi đó, thấy 
nó chạy mình nên tránh vô là tốt 
hƠH. `. 

Óc bóc /q*k?* bqa*kP/, [A*kP 
bA*kP] [01] (vt) căng tròn, no 
tròn, phình to ra quá mức bình 
thường. "Ăn cái bụng óc bóc rồi, 
mà thấy cho con khác ăn nó vẫn 
đôi ăn.". 

Óc cau /q*kP kaw:/, [A*kP 
ka:w!] [01] (dĐ (cv) ốc cao, loại 
chim nhỏ hơn chim SẺ, lông nâu, 
mỏ đen, ngắn, thân có chấm trắng, 
sống thành đàn trên các ruộng lúa. 
"Vào mùa lúa Ở vùng Phụng Hiệp, 
người ta sập một lần cả đàn óc cau 
đem bán cho các quan nhậu.". 

Óc chóc /q*kP cq*kP5/, [A*kP 
cA*k??] [01] (ve) (cn) óc bóc. "Cái 
bụng thằng bé lúc nào cũng óc 
chóc như thế, chắc là có lãi quá, 
chị ơi." 

Óc mít /q"kP mif9, [A"kP 
mif:] [01] (d0 1. (bâ) nóc mít, một 
loại cá có nọc độc, thường có bụng 
phình to, và thân thưởng có gai. 
"Bất mấy con cá óc mít nay, chọc 
cho nó phình to coi chơi tụi bây 
ơi.", 2. khối thịt sượng cứng trong 
thịt trâu, bỏ. "Cực thịt óc mít nay 
ăn không có được đâu nghen, bỏ 
đi.". 

Óc mít, /q"kP? mi:t/, [AYkF 
mif] [II] (vt) tròn trịa, nhỏ mà 
béo tròn. "Aíấy con cá rô óc mứ 


này kho ăn là hết ý.", "Cái thằng 
bé óc mứt nảy coi vậy mà lanh lắm 
đó nghen.". 
Óc nhóc /q*kP' ng*kP5⁄, [A*kP° 
TnA*kP] [01] (vt) đầy ắp, đây ối, 
đầy tràn, nhiều đến độ hơn khối 
lượng vật đựng và như muốn rơi ra 
ngoài, (cn) nhóc, đây nhóc. "Cái 
va li óc nhóc đồ như thế này, đậy 
lại lam sao cho được.". 
Óc nóc /d*kP ng*kP5/, [AYkP 
nA*k'] [01] (vt) đầy đến độ căng 
tròn và phình ra. "Cái bụng óc nóc 
như vây, còn chỗ chứa nữa đâu mà 
thấy người ta ăn, nó cũng đòi ăn.". 
Óc o /a*kP 2a:l⁄, [A*kP5 a:!] [01] 
(d) 1. đỉnh sọ, phần ở trên đỉnh 
đầu. "Ä⁄#dy đánh ngay óc o nó, rủi 
nó bất tỉnh nhân sự thì sao.", 2. 
tâm điểm, chính diện, phân ngay 
chính giữa của trung tâm điểm 
"Xa cả thước mà nó để một cái là 
ngay óc o, công nhận thằng này 
bắn dạn hay thiệt.". 
Óc tiêu /q*kP? tiawl/, [AYkP 
wl] [01] (vt) 1. bé tí, nhỏ con, 
nhỏ nhắn, có hình dạng thấp, nhỏ 
hơn so với mọi người. "Cái thẳng 
óc tiêu nay coi vậy mã lanh hơn 
mấy cái thằng to con lớn xác 
nhiêu.", 2. nhỏ, bé hơn so với trong 
nhóm. "Viên đạn óc tiêu nảy quý 
lắm đó nghen, cả trăm viên mới có 


được một viên nhỏ nhắn như thế 


này.", "Con để óc tiêu này đá ác 
lắm đó nghen, mày đừng có chê.". 
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Óc trâu; /q*kP' †xw:!⁄, [A*kP 
txw:] [01] (dt) hòn, cục lẫn lộn 
trong hợp chất sệt, do trộn không 
đều. "7i bây trộn hồ cái kiểu gì 
mà óc trâu thế này làm sao mà tô 
cho được.". 

Óc trâu, /q"kP° txw:⁄, [A*YkP 
txw:!] [0!] (vt) I1. sượng, không 
suôn SẺ, CÓ sự trục trặc trong công 
việc, kế hoạch. "Máy ông bản bạc 
như thế nào mà óc trâu vậy, giỏ 
này mà có thằng đến có thẳng 
chưa đến, có thằng thì lại xin 
nghỉ.", 2. không được đều trong 
một dàn đồng ca. " _Cca cái gì mã óc 
trâu hết trơn, mỗi người ca một 
kiểu vậy chớ.", 3. có ý kiến ngược 
lại với nhiều người, ngược lại với 
kế hoạch chung. "Anh em bạn cho 
đã, cuối cùng ổng phát biểu mội 
cái la óc tráu hếit.", 4. nói năng 
không được suôn sẽ khúc chiết, 
mạch lạc. "Lãnh đạo gì ma nói 
năng óc trâu cái kiểu này, ai mà 
nghe cho được.". 

Óc xạo /q*kP° sa;w%/, [AYKP 
sa:w] [01] (vt) bậy bạ, vớ vấn, nói 
(toàn những chuyện không có, 
không đúng sự thật. "Cái zhẳng óc 
xạo đó, hơi đâu ma anh nghe nó.". 
Ọc ạch; /qa*k? ac:5, [AYkP st;5] 
[01] (vt) 1. cọc cạch, tôi xấu, sắp 
hư hỏng, không còn được như bình 
thường. "Cái máy ọc ạch này bổ di 
là vừa rồi, chó sửa chỉ cho nó thêm 
tốn kém.", 2. (nb) hay đau yếu, 
bệnh hoạn, ở tình trạng ốm đau 
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liên tục, tái đi tái lại. "Ba em đạo 
này súc khoẻ ổng ọc ạch lắm, ổng 
không con đi đâu được xa như lúc 
rước rữa.". 

Ọc ạch; /q*"k?° sc:5/, [AYkf° at:'] 
[11] (tt) (bâ) óc ách, nước không 
đầy thể tích nên khi chao qua chao 
lại tạo thành tiếng động. " Dửa lắc 
nước ọc ạch cái kiểu nay la khô 
rồi, còn làm mút được cái gì nữa." 
Oi /2:j'/, [s:j'] (vt) đọng, úng, ứ, có 
nước còn sót lại ở bên trong. "8a 
cái khoai lang oi nước như vây, bố 
đi chó ăn được gì mà ăn.". 

Ói /o:j/, [9:j] (vQ) nôn mửa, có 
hiện tượng mửa ra những gì đã ăn 
vào. "Đi xe hơi không có quen, nên 
chạy một tí là nó ói liên hà. ". 

Ọi /2:j/, [9:J ] (vt) (bâ) ói, ua lên 
thành tiếng trong khi ói. "hậu chỉ 
cho đữ, rồi ngồi ọi thấy phát ghê 
vậy chớ. ". 

Om; /2:m!⁄, [a:m'] (dt) ơ, nổi bằng 
đất nhỏ. "Riểa giờm mẹ cái om để 
mẹ nấu ăn coi c0n.". 

Om; /2:m!/, [a:m!] (dt) một loại 
rau thơm, cọng mềm, có lá nhỏ 
mọc xung quanh, vị hơi nhẫn, hăng 
hăng, ăn sống không quen thấy 
khó ăn, thường được dùng làm gia 
vị nêm cho canh chua, (cn) ngò 
om. "Cho tôi xin một ít rau om về 
nêm canh chua đi chị.". 

Om; /2:m'/, [2:m'] (vt) nhóm, làm 
cho lửa bắt cháy lên. "Ông Ba Giả 
biểu mọi người trải đệm ra nằm 


nghỉ di để ông vô ty ban xin nước 
nấu cơm, lát sau, Ông chồng mông 
om lên một dong khói tu mù. 
(NNT)". 

Om trời /2:m' {x:j?, [arm' tz:j] 
[01] (vt) 1. om sỏm, ẫm ï, vang 


trời, gây náo động lón. "Sứng nổ 


om trời, chắc là dụng lớn ở khu 
vực đó rồi.", 2. cãi nhau dữ dội, lón 
tiếng. "Chuyện có chút xíu mà 
cũng cãi nhau Of trởi, không ra 
cái thể thống gì cả, chán thiệt.". 

Òm /2:m?/, [a:m?] (vt) om, ổn, ầm 
lên, cãi vã to tiếng, gây tiếng động 
lớn. "Giở ra chơi bọn trẻ chúng òth 
như vậy đó, chó vô giờ học thì hết 
hà.", "Nhà ở gần tiệm hàn, tiệm 
tiện nên nó 0m qua.". 

Òm trời /2:m” {x:j2, [a:m? tx:ƒ] 
[01] (vt) (cn) om trời. "Ngay frước 
mỗi lần giao thửa là thiên hạ đốt 
pháo ôm trởi luôn.", "Mới sáng 
sớm là đã cãi nhau òm trỏi rồi, 
lam ăn cải gì nữa. `. 

Òn ï /2:n? ¡Z/, [an ¡] [11] (vÐ 
năn nỉ, van xin, nói nhỏ nhẻ cho 
bằng được. "Nó ôn ï riết, thấy tội 
nghiệp, chị hồng cho nó cũng hổng 
được. ". 

Òn oọt /2:n? 2:f5⁄, [a:np? 2:k] [11] 
(tt) từ mô phỏng âm thanh của 
tiếng nước chảy xiết vào những 
chỗ nhỏ, hẹp. "Sao để nước chảy 


* ˆ . L§ L4 . ? 
on ot vậy con, coi tắt nước di, để 


hao.". 


Òn hót /2:n! ha:f/, [or ha:k”] 
[01] (vt) nịnh hót, tâng bốc, có 
những lời nói, điệu bộ nâng người 
khác lên và hạ mình một cách quá 
đáng với mục đích là để lấy lỏng. 
" Máy cái tay ổn hót cấp trên thì lại 
có thái độ hồng hách với kế dưới là 
chuyện thưởng. ". 

Òn thót /2:n! t*2:t/, [a:p” th2:k”] 
[01] (vÐ (cn) ồn hót, nịnh bợ vả 
ton hót người quyền thế. "Cđi 
thằng đó nó hay ổn thót lắm. Mây 
chơi với nó coi chứng.". 

Ong bàn /o*p”! bxn2⁄, [A*p”' 
bxp?] [01] (d0 loại ong nhỏ bằng 
đầu mút đũa, thân có màu nâu, 
bụng đen, hung dữ như ong vò ve, 
đốt dau, chuyên đóng tổ ở những 
cây bân. "Leo bản coi chừng bị 
ong bản đánh đó nghen mậy.". 

Ong chuỗi /a*n”' cuyj?, [A*n"" 
cu:j] [01] (đt) loại ong rất nhỏ, có 
thân hình như que tăm, bụng to 
bằng hạt đậu xanh, hiền, làm tổ có 
hình chuỗi trên những cọng lá mái 
nhà còn dư ra, treo tòn fen. "Bắt ba 
cái tổ ong chuỗi này làm mồi câu 


cá rô là nhạy lắm." 
wmji 


Ong óng /a*n”' a*n””/, lA*n = 

A* 0] [01] (vt) Fe ông ổng, nói 
lớn tiếng, có âm thanh lớn, vang xa 
gây khó chịu cho người nghe. 
Ba đừng Ong øØng cái miệng ma 
mang họa. Đề cho tôi lo. Muốn 
cho tôi bị ở tủ hả? (SN)". 
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Ong vú /a*n”' vu, [A*vn” 
j0] [01] (dt) loại ong có hình 
dạng nhỏ chỉ bằng phân nửa con 
ruồi, màu đen, thường làm tổ ở các 
khe cửa, hoặc các bộng cây khô, 
cũ. Ba cái ong vú nay, để chúng 
làm ổ là hư nhà, hư của hết.". 

Ống ãnh /a*p”“ an, [A*p”” 
sn?] [11] (vt) ống eo, từ gợi tả 
cách nói năng, điệu bộ để làm 
nũng, hoặc làm dáng, một cách 
thiếu tự nhiên, khó coi. "Con gái 
lớn rồi mà cứ di đứng ống ãnh cái 
kiểu đó, thấy mà phát ghét.". 

Óng /q*n””/, [A*p”"] (di) ách, 
đoạn gỗ có hình gợn sóng, dùng 
mắc trên vai trâu, bò để buộc dây 
kéo cày, kéo xe. "7háo ống cho đôi 
bò, đốt nó đi ăn đi con.". 

Óp /2:p?, [a:p”] (vt) 1. bộng ruột, 
dễ teo tóp. "Ba cái cây này chỉ cẩn 
vải ngày la nó óp không lam cột 
được đâu.", 2. bỏ, sơ sài, không 
được cứng cáp, chắc chắn. "Đan 
cái hàng rào óp cái kiểu này thì 
xai được bao lâu.". 

Óp rọp /o:p` z2:p, [2:p` z2:p'] 
[01] (vt) 1. teo tóp lại, lép xẹp, do 
bị khô mất nước, (cn) óp xọp. "ða 
cái cây non này để vài bữa là nó 
óp rọp thôi, làm gì được ma lam.", 
2. (nb) bệnh lâu ngày, khiến cơ thể 
sút giảm, da nhăn lại. "Mới bịnh có 
váai ngày là thấy người ảnh óp rọp 
rồi. ". 
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Óp xọp /2:p? so:p%, [2:p” soipf] 
[01] (vt (cn) óp rọp, tử gợi tả hiện 
tượng mất độ đẩy đặn, rắn chắc ở 
bên trong. "Ca sáng trăng óp xọp 
có ngon lành gì đâu ma mua cho 


_ bi 


tốn tiên. 

Ót; /2:t7/, [2:k”] (dt) gáy, phần phía 
sau cổ. "4nh hót cái ót cho thằng 
nhỏ cao lên, kĩ một chút, không 
cần phải cạo lại cái ót nữa.". 

Ót; /o:E/, [a:k”] (vt) cạn, hết sạch, 
không còn gì. "Người ta lam cái ói 
nguyên li, anh uống nửa cái coi 
sao được.", 

Ót; /2:f/, [a:k”] (tt) tử mô phỏng 
tiếng động được tạo ra, khi chất 
lỏng được uống hết một cách 
nhanh nhẹn, gọn gàng. "Rượu ma 
họ uống nghe Óí, ÓÍ nh Ống nước 
lã, thấy mà rợn người luôn.". 

Ót chỉ /2:P ci2/, [a:k? c¡?] [01] 
(v) hết tiền không còn tiển. 
"Đánh bản này thua là mấy trăm 
ngân coi như ót chỉ luôn đó.". 

Ót ét, /o: ei/, [o:k” eiki] [01] 
(vÐ ăm ấp, đây tràn, đầy ú, không 
còn chỗ để có thể chen, nhét vào 
được nữa. "Một nồi bắp ót ét như 
thế mà nó bán chỉ có một lát là hết, 
đất thiệt.". 

Ót ét; /o2:P c:f/, [o:k” e:kÌ] [H] 
(tt) cót két, tử mô phỏng tiếng 
động, hoặc tiếng kêu được phát ra 
đều đặn, có sự lặp lại theo chu kì. 

"Mới thấy ảnh nằm võng đưa ót ét 
đó mà.", "Ba cái con heo này mới 


cho ăn đó ma giỏ nó lại kêu ói éf 
nữa rồi.". 

Ót lúi /2:P lu:j/, [2:k? lu:j}] [01] 
(vt) (cn) mậu lúi, không còn tiền, 
không còn đồng nào. " Thôi để bữa 
khác đi, bữa nay ót lúi rồi còn đi 
Chơi được gì nữa.". 

Ọt /2:/, [a:k”] (vt) 1. lọt phụp 
đồng tiền hay hòn bỉ vảo lỗ. 
"Thằng nay nó hên quá, tử xa mà 
nó để nhẹ hòn bi ot ngay vô lễ hay 
thiệt.", 2. rơi ngay, lọt gọn vào, rớt 
đúng ngay, chui tọt vào một vị trí 
nào đó. "Quá pháo cối ọt vô định 
quận, cha con mây thằng lính ngồi 
họp chết láng.". 


Qt rơ /2:t” zx:!/, [a:kế z#"”1'] [01] 
(vÐ) (m) "hors-Jeu” (P) Ì. việt vị, 
xuống trước hàng hậu vệ đối 
phương khi bóng xuống. "7rái 
banh đó trọng tai không công nhận 
là đúng. Vì cầu thủ số bảy ọt rơ rồi 
con gì nữa.", 2. không ăn khớp, 
không đúng theo sự sắp xếp, tính 
toán. "Bả hỏi nó. Nó trả lời ọt rơ 
một cái rồi, còn nói được gì nữa.". 
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Cô 


Ô /o:1⁄, [o*1'] (dt) 1. vật dụng hình 
tròn, màu đen, được các nhà sư 
mang đi khất thực. "Báy giở í thấy 
nha sư mang ô đi khát thực như 
ngay trước nữa.", 2. một khoảng 
diện tích nào đó có thể là rất lớn. 
"Cái ô bên phải này rộng cả mẫu 
chớ ít đâu 

Ô dề /o:! zeZ/, [o*! je?] [L1] (vÐ 
I. thô kệch, to và chai sạn. "Chân 
¡4y mấy người lam ruộng, người 
nào cũng ô đê như vậy đó.", 2. (nb) 
không được gọn gàng, lịch thiệp; 
không được ngăn nắp, vén khéo. 
"Chị thông cảm, nó nói năng có 
phẩm ô đề, chó hoàn toàn hông có 
ý gì đâu.", "Khách khúa túi nhà mà 
để nhà của ô dễ như vậy, coi kì 
lắm.". 

Ô dước /o:' zurvk?/, [o*! jurkÌ] 
[01] (dt) loại cây hoang có chất 
nhựa được dùng làm vữa để xây 
dựng. "Măng nhọc quá, cái nắp 
quan tải làm bằng đá, bên trên la Ô 
dước day năm sảu tác. Đập bể 
phân nửa rồi, phải chỉ ông cho 
phớp tui tôi đốt đuốc... (SN)". 
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Ô rô /o:! zo:!⁄, [o*! zo*1!] [01] (dt) 
loại cây mọc hoang thành tửng 
đám chung với cây mái giâm, 
thường mọc phía trên bở kinh, 
rạch, ở các bãi bùn sông, rạch, 
vùng đồng bằng sông Cửu Long, 
thân đỏ sẫm, lá xanh, lá tạo thành 
nhiều góc nhọn có gai. "Ô rô fía, 
bạc ha cũng tía, Ngọn lang giâm, 
ngọn mía cũng giâm, Anh thấy em 
tốt mã anh lâm, Bây giỏ rõ lại, 
vàng cẩm cũng buông. (cd)". 

Ô tô ma tíc /o:! to:! ma:! tik:/, 
[o*! to*! ma:! ti] [0001] (vt) 
(tm) “automatique” (P), tự động, tự 
hoạt động sau khi đã được khởi 
động, không cần có người tham gia 
trực tiếp. "Đồng hồ anh lên giây 
hay Ôô tô ma tíc vậy?". 

Ổ /o/, [o*°] (d0 1. tổ, chỗ làm tổ 
để đẻ, sinh sản của các loài động 
vật nói chung. "Chữn khôn lót ô 
lựa nhành, Gái khôn lựa chốn trai 
lạnh gói thán. (cả), "Con ma chọc 
cái ô ong đó nó bay ra, nó đánh 
chết đó nghen.., 2. chiếc, từ chỉ 
đơn vị của bánh. "Ba đi Sai Œon, 


nhớ mua, về máy ô ' bánh mì nghen 
ba.", "Ô bánh bông lan này giá 
bao nhiêu vậy chị?". 

Ố lác /o: la:k?, [o5 la:k'] [01] 
(vt) lắc cấc, nghênh ngang, tính 
tình không được đàng hoàng, đúng 
dắn. "Cái thằng ố lác đó, mày nói 
làm gì, cả xóm có ai ta nó đâu 

Ốc cao /x*kP$ ka:wl, [A"kP 
ka:w'] [01] (dt) (v) óc cau, loại 
chim nhỏ, mình tròn, nhiều thịt, 
sống thành bây đản. "Lai cỏn các 
loại chim ở đồng lúa vùng nước 
ngọt, nay hãy còn như ốc cao, vỗ 
vẻ, chẳng nhịt, cuốc. (SN)". 

Ốc chuồn chuồn /+*kP cuyn? 
cuxn, [A*k†° cu:n? cu:n?] [001] 
(dn) tai hồng xe đạp, ốc có hai 
cánh để vặn cho đùm xe đạp gắn 
chặt vào sưởn xe, (cn) ốc chuồn. 
"Thời buổi giờ, ai xải ốc chuồn 
chuồn nữa. Xải cái đó đễ bị tháo 
lấy bánh xe lắm.". 

Ốc dừa /x*kP' zuix2?, [AYkP 
juiA?] [01] (đt) ốc nhỏ bằng đầu 
ngón tay, dài, đít nhọn, thường deo 
bám ở các bụi dừa nước, thịt ăn 
được. "Ốc đừa mà luộc với nước 
cốt dừa nữa, ăn béo lắm.". 

Ốc đắng /+*kP' dan:/, [A*kP 
dan] [01] (dt) ốc ở ruộng, ao, vỏ 
có dạng hình chóp, ốc hay bám vào 
những que cây bị ngập nước, ốc ăn 
được, nhưng hơi có vị đẳng. "Ngày 
trước ở Bắc Mỹ Thuận người ta 


hay bán ốc đắng, chó bây giờ làm 
ØÌ côn. ". 

Ốc gạo /+x*k?Š va:w%, [A*k 
va:w] [01] (d9 loại ốc nhìn bê 
ngoài hơi giống ốc đắng, nhưng 
con lớn hơn, vỏ có màu sáng hơn. 
"Ba cái loại ôc gạo đĩ nhiên la 
mốc hơn ốc đẳng rồi.". 

Ốc gấm /+*kP' vxm:/, [A*kP 
vam] [01] (dt) loại ốc biển, vỗ 
dày láng, có nhiều màu sắc lóng 
lánh. "Lượm ba cái ốc gấm nảy về 
chưng chơi, dẹp lắm đó.". 

Ốc ghi /+*kP vi:⁄, [A*kP vử'] 
[01] (đt) loại ốc biển, vỏ có gai dài. 


"Đi cẩn thận, đạp ba cái ốc ghi 
này là lúng chân như chơi đó 


Hghen.". 

Ốc lác /x*kP” la:k?/, [A*kP la:k ] 
[01] (dt) loại ốc thưởng sống ỏ 
ruộng, ao, con fo và tròn cỡ quả 
cau. ”Öa cái ốc lác luộc lá ổi nhậu 
là hết ý rồi, chê chỗ nào nữa.". 

Ốc len /z*K” le:n!⁄, [AYk”° Ie:n ] 
[01] (d0 ốc vặn, ốc sống ở aO, 
ruộng, vỏ có gỜ sân SỦI, vặn xoắn, 
thịt ăn được. "Ra ruộng kiếm một 
mó ốc len về nhậu chơi di tụi 
bây 

Ốc lồi /x*K loj⁄, [A*k” lo:j] 
[01] 1. (dt) Ốc nhồi, ốc nước ngọt, 
tròn và to, sống ở ao, ruộng, thịt ăn 
được, (cn) ốc lác. " Tháng mưa này, 
ở những ruỘng xấp xấp nước, ốc 
lồi thiếu øì.", 2. (nb) (tròng mắt) lộ 
ra bên ngoài. "Con nhỏ đó nhìn lâu 
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m= 


thấy có duyên, nhưng mắt ốc lồi 
nên trông hơi dở.". 

Ốc ma /x*kP? ma:!⁄, [A*kP ma:!] 
[01] (dt) ốc sên, ốc sống trên cạn, 
to bằng quả ‹ Cau, Vỏ có màu sáng, 
có những điểm màu dợi trên thân 
VỎ, hay bò đi trên đường hoặc đeo 
bám Ở ,cầy, tưởng. "Ba cái ốc ma 
nay hổng có ăn được đâu nghen, 
tôi chẳng thấy ai ăn bao giờ.". 

Ốc mọi /x*kP ma:j, [A*kP 
m2:jế] [01] (dĐ ốc có hình dạng 
như cái mu rùa, nhỏ bằng đầu ngón 
tay út, màu đen, hay sông bám ở 
thân bập dửa nước, (cn) ốc ma. "Ba 
cái ốc mọi đeo bám bập đa nước 
nhiều vô số kể, nhưng có ai bắt nó 
làm gì đầu.". 

Ốc tay /x*kP taj:!/, [AYkP ta:J'] 
[01] (dt) vân tay, những đường chỉ 
có hình cong ở mặt trong của mỗi 
đầu ngón tay. "Một sĩ quan Pháp 
ngồi trong sóc phòng thỉnh thoảng 
nhìn anh rồi VưƠn vai, bảo người 
nhơn viên lăn con ốc tay, chụp 
hình, ghỉ tên họ. (SN)”. 

Ộc /+*k”⁄, {AYkP] (vt) đánh, 
đấm, thoi, dùng một lực bằng tay 
hoặc chân tống mạnh vào ai đó. 
" May lớn, làm gì mà ộc thằng nhỏ 
dữ vậy? Có giỏi thì đánh với tao 
đây nẻ.". 

Ổi sẻ /o:j° se2/, [o:j? se] [01] (dÐ 
ổi trái nhỏ, có ruột đỏ, nhiều hạt 
nhưng rất ngon. "Chị mua ba cái ổi 
sẻ naãy ăn thứ coi, nó hồng thua gì 
ổi xá lj dâu 
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Ổi xá lị /o:j) sa? l5, [o:j) sa? 
15] [001], [101] (dn) một loại ổi 
ngon, trái lớn bằng hoặc hơn nắm 
tay, da nổi sẵn sùi, trái chín có màu 
sáng. ° Vườn ổi xá lị Cái Bè là nổi 
tiếng từ hồi nào tới giờ rồi.". 

Ối /o:j5/, [ojˆ] (cÐ tử biểu thị ý 
phản đối, không đồng tình, sắc thái 
nhẹ nhàng. "Ông T⁄ mứn cười 
không được: - i! Đau đón gì. Vô 
ÿ vô tứ thì ong vo vẽ nó đanh, nóng 
lạnh một buổi là hết. (SN)". 

Ốm /o:rm?/, [xm'] (vt) gây, ở 
trạng thái kém phát triển, không có 
thể trạng đầy đặn như bình thưởng. 
"Mới bịnh có mấy ngày mà trông 
ảnh ốm di thấy rõ.". 

Ốm nhách /o:im' nac:/, [x:im? 
naf:”] [01] (vt) gầy đét, gầy như chỉ 
có da bọc xương. "7⁄óng tá ốm 
nhách, coi vậy chó mà khoẻ lắm đó 
nghen, đừng có tưởng.". 

Ốm nhom /o:m` n2:m!, [x:ir 
na:m'] [01] (vt) gầy và còm, rất 
gầy và yếu, gây đến độ người như _ 
chỉ có da với xương. "Máy năm 
nay, ba Ông gia ổng bịnh, trồng ‹ ốm 
nhom, không còn như ngay nào." 
Ốm như cò ma SH nu! koz 
ma:/, [xim° TU: k2 ma:] 
[1001] (an) rất Ốm, và có phân cao 
lều nghều, cách nói có sắc thái 
hình ảnh. "Cái thân ốm như cò ma, 
vậy chó mà cũng khoẻ và ăn mạnh 
lắm đoõ.". 


Ốm o /o:m' 2:1, [xzm° 2:!] [01] 
(vt) gầy gò, gầy guộc, gầy đến mức 
chỉ còn da bọc xương. "Chim 
chuyển nhành ót líu lo, Sâu ai 
nông nỗi ốm o gây mòn. (cd)". 

Ốm rom /o:irmÏ z2:im!, [x:im° 
Za:m'] [01] (vt) gây nhom, gây tóp 
người. "Có bịnh gì hôn ma dạo nay 
thấy anh ốm rom vậy?". 

Ốm ròm /oim z2:m2, [x:im” 
za:m?] [01] (vt) gầy còm, gây đến 
độ người rút lại, còm xuống. "A⁄4ấy 
thằng ghiên ma tuý, thằng nảo 
thằng nấy ốm ròm thấy mà ghê.". 
Ốm sọm /omm° gom, [x:mÏ 
so:m] [01] (vt) gây tóp cả người, 
gầy đến độ miệng móm di. "Dạo 
nay, ba dì gia di, lại hay bịnh, nên 
trông bả ngày một ốm sọm thấy tội 
nghiệp. ". 

Ốm teo /o:m? te:w!1⁄, [*:m° te:w']] 
[01] (vt) gầy đến mức trông người 
như teo tóp lại. "Có bịnh gì hôn mà 
sao Ôm (eo vậy con?”. 

Ốm tó /o:m t9: [x:m” ta] [01] 
(vt) gầy yếu, mỏng mảnh, có vẻ 
không vững. "Cái thân ốm tó của 
mây chịu có nổi hôn đó? Cáy cột 
nay nó đè một cái la dẹp xương đó 
nghen em". 

Ốm tong /o:im' ta*n”!⁄, [x:m 
tA*n"”] [01] (vt) (cn) ốm teo. "Cái 
thằng ốm tong vậy mà làm việc 
khỏe thiệt.". 


w..mI 


Õm tong ốm teo /o:m' ta*n 
o:rm? te:wl⁄, [x:m” tA*p”” x:im” 
terw!] [0101] (qn) (cn) ốm teo, ốm 
tong, cách dùng có ý khẳng định 
tính chất gầy quá mức. "Người ốm 
tong ốm teo như ảnh, vậy chó 
chẳng có bịnh bao giở.". 

Ôn binh /o:n' bịn:!, [o:n! bín:!] 
[01] (dt, vt) 1. chỉ bọn trẻ chuyên 
ăn cắp vặt, phá phách làng xóm. 
"Gặp cái lũ ôn binh này, đi túi đâu 
là thiên hạ rầu tới đó, chó hổng 
chơi đâu.", 2. (tiếng chửi) ôn dịch, 
trời thân, thứ không ra gì. "Đồ ôn 
binh! Ăn rồi di phá lang phá xóm 
người ta cho người ta chửi di 
nghen.", "Thứ đô ôn bình đó, ai 
thèm mua mà quảng cáo cho đữ.". 

Ôn binh dịch vật /o:n! bịn:! zic: 
vxt5/, {[on' bm: Ji: jxkf] 
[0101], [0111] (qn) (cn) ôn binh, 
nhưng nghĩa nhắn mạnh hơn tính 
chất gây hại, phiên phức cho người. 
khác. "7n đô ôn binh dịch vật, thế 
nào có ngay cũng bị trởi hại he!", 
"Ba cái đồ ôn binh dịch vật đó, 
mày mua làm gì cho tốn tiên, tốn 
bạc.". 

Ôn hoàng /o:n! hwa:2, [o:n) 
wa:n?] [01] (dt, vt) 1. kể ngơ ngẩn, 
đang trí, không chú tâm vào sự 
việc. "Gặp cái thằng ôn hoàng đó, 
dặn nó một dàng nó làm một néo 
không hà.", 2. (tiếng nguyên rủa) 
đồ bỏ đi, không ra gì, xài không 
được. "Gợp ba cái đồ ôn hoàng đó, 
mày mang về nhà làm gì cho chật 
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nhà chật cửa vậy.”, "Cái thằng ôn 
hoang đó, nói với nó lam gì cho 
mệt, nó có biết gì đâu.". 
cà hoàng dịch lệ /o:n! hwa:n? 
ic: le5/, [oi]! wa:f Jitế le*] 
ti (qn) (cn) ôn hoàng, nhưng 
nghĩa nhân mạnh hơn. "Cái thằng 
ôn hoảng dịch lệ, nói hổng chịu 
nghe đâu, rồi thì làm bậy.", "Ba 
cái th ôn hoảng dịch lệ đó có xải 
được gì dâu mà mua cho uống 
phí.". 
Ổn ảng /o:n' a:⁄, [o:nỶ a:n?] [01] 
(vÐ cộc cằn, thô lỗ, to tiếng, không 
có được sự lễ phép, dịu „ dàng. 
"Ngươi gì đâu mà ăn nói ổn ảng, 
không biết người trên kẻ dưới gì 
hết. ". 
Ổn ến /o:n° Ăe:n”, [o:n” a:n] [01] 
(v0 (bâ) hổn hển, có nhịp thở dồn 
dập và ngắn do mệt. "lam gì ma 
thủ ốn ổn dữ vậy, ngồi nghỉ một lát 
cho khoẻ lại đi.". 
Õn ện /o:n“ e:n5/, [o:n? a:nế] [01] 
(vt ở trạng thái nặng nẻ, chậm 
chạp và có vẻ mệt nhọc, (cn) ộn 
ện. "Chị có thai mấy tháng rồi mà 
trông chị đi đứng có về Ôn ện quá 
vậy?”. 
Ôn ên /o:nế e:n5/, [o:n5 a:n] [01] 
(vt) (bâ) ỗn ện. "M?ìn bả di đứng 
ộn ện thấy mà phái mệt." 
Ông Bồn /+*n” bọ: nữ) [A*vp" 
bo:nỶ] [01] (d) tên vị thần linh mà 
người Hoa ở Việt Nam thưởng hay 
thờ cúng trong các miếu, chùa, để 
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xin sự độ trì may mắn, phát đạt. "Ở 
khu phố người Hoa, hình như nơi 
não cũng có chua ông Bổn.". 

Ông câu /+x*n”! kxw:!⁄, [A*Yn” 

kxw:!] [01] (dt) 1. người câu cá, 
làm nghề đánh bắt cá. "Đậu ra bậu 
lấy ông câu. Bậu câu cá bống chặt 
đầu kho tiêu. (cd)", 2. ông biện, 
người làm công việc coi sóc nhà 
thở, phục vụ công việc thở phụng 
của giáo dân giúp linh mục. "ng 
cũng la ông câu xóm đạo đó chớ.". 

Ông che /x*n”! ce:!1⁄, [A*n”! ce:] 
[01] (dt) bộ phận có các bánh lăn 
để ép mía cho ra nước nấu đường, 
cách gọi với hàm ý tôn kính để cầu 
mong tránh được sự rủi ro, khi phải 
cho che ăn. "Họ sợ hãi, kêu con 
che bằng Ông che, nghĩ cũng phải. 

Họ hay Cứng kiến nó Ảnh vì con 
che nảo cũng có "cô hồn” cả. 

(BNL)”-. 

Ông cố /x*p"" koz/, [A*vg” 
ko*”] (dÐ cách gọi linh mục của 
giáo dân với ÿ nghĩa thân tình, có 
tính gia đình. "7„ẩn này, ông cố 
mắc đi làm lễ cho xứ đạo bên 
cồn.". 

Ông cố nội /+*n”! ko: no:j5, 
([AYn”! ko*° no:j'} [011], [001] 
(dn) 1. người đàn ông sinh ra ông 
nội mình. "Ống nội tôi, tôi còn 
không biết, làm gì biết tối ông cố 
nội được.", 2. tử xưng gọi một 


người đàn ông bất kì khi đùa vui 


hoặc lúc tức giận, (cn) ông nội, 
nhưng có ý nhấn mạnh hơn. "Thói 
đi ông cố nội, Ông nói đóc vừa vửa 
thôi, còn để cho con nít nó tin 
với. ". 

Ông địa /+"n”' dix5%, [A*n"” 
dixế] [01] (dt thổ địa, vị thần coi 
giữ một vùng đất (theo quan niệm 
dân gian). " Đến đây mà hồng cúng 
ông địa là hổng có làm ăn được 
đâu nghen.". 

Ông gia /+*”! za:1, [A*n”! ja] 
[01] (d0 cha vợ, người đản ông có 
con gái đã lấy chồng, trong mối 
quan hệ với con rể. "Gặp ngay 30 
tháng chạp, là bữa cuối năm, tên 
rỂ dùng trầu rượu đến nha ông gia 
bà gia thưa chuyện rồi xin cho vợ 
mình về với 244 (BT)". 

wamJ 


Ông già /+*n”! za:2/, [A*n”! JaZ] 
[01] (dĐ ông cụ, bố, cha, ba, người 
đàn ông có con, trong mối quan hệ 
với con. "Ki tôi thấy cha tôi chết 
như vậy, thì tôi không còn muốn 
sống nữa, tôi mới chạy đi ôm xác 
ông già tôi quyết lòng đợi la mà 
chết thui với ông giả tôi. (NTQ)". 


Ông già tía /+*g”' za2 tix5, 


[A*! ja2 tix5] [011], [001] (dn)- 


(cn) ông giả, nhưng có ý nói rõ, 
nhân mạnh hơn. "4i, hình như ông 
giả tía của thằng Đực thì phải.". 

Ông kẹ /+*n”! ke:5, [A*p”! ke:] 
[01] (d 1. ngáo ộp, tên gọi một 
quái vật được bịa ra để nhát trẻ 
con. "Xu hôn, khóc ông kẹ ống 


nghe được, Ống vô la Ống bắt đi 
đó.", 2. người đen đúa và xấu xí 
không ai bằng. "Người gì đâu mà 
như ông kẹ có khác.". 

Ông nội /+*p”! no:j, [AY*p”" 
no:j'] [01] (dt) 1. người đàn ông 
sinh ra cha mình. "Ống nội tôi mất 
khi cha tôi chưa gặp mẹ tôi lận 
kỉa.", 2. từ xưng gọi một người đàn 
ông bất kì khi đùa vui hoặc lúc tức 
giận. "Lam lẹ lẹ đi ông nội, người 
ta chở ông tử sáng tới giỏ kia kìa.". 
Ông nội con nít /x*n”' no¡jẾ 
kain' ni:/, [A*p”' nojẾ kainl 
nif:] [0101] (qn) cách xưng gọi có 
tính hài hước, bông, đùa, châm 
biếm, những người có tuổi nhưng 
còn ham vui, ngờ nghệch. "ng 
chỉ có ông nội con níi chứ ông nội 
ai. Tối ngày ăn nhậu xửn thôi, chó 
có biết làm gì dâu.". 

Ông sơ /+*n”' sx:!/, [A*p”! 
sz”'1 [01] (dt) kị ông, người đản 
ông sinh ra ông cố. "Ông cố mà 
còn hồng biết, ỏ đo mà nói tới ông 
SỞ. Xã 

Ông sở /+*p"! syz/, [A*vn”" 
sw”2] [01] (dt) ông sơ ấy, cách nói 
hàm ý người đàn ông thuộc thế hệ 
trước ông sơ nữa. "Nghe đáu, ông 
sở hay ông sơ của tôi là lính cửa 
Ngài. (NQS)". 

Ông táo /x*p”! ta:w'/, [A*wp”" 
ta:w'] [01] (dt) chỉ người da đen 
nói chung, cách gọi có sắc thái VUI 
đùa, hài hước. "... Trong khẩu ngữ 
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ở Nam Bộ trước đây, người fa còn 
dung hai tiẾng "ông Táo' ' để gọi 
đùa người Ấn Độ, rồi về sau cả 
lính da đen nữa. (AC)`. 

Ông thân /+*n”! thzn:1⁄, [A*p”" 
t"xpg:!] {01] (dt) cha đẻ, cha ruột. 
"Bà thân tôi nói có húa... với thầy 
làm sao tôi không rõ, mà mới đây 
ông thân tôi lại nhận lời thầy Bang 
biện trong lang... (CB)". 

Ông Thầy /+*n”! txj:/, (A*p” 
t+j2] [01] (dt) cọp, thú dữ thuộc 
họ mèo, cách gọi thể hiện sự kiêng 
sợ. "Ca Mau ngày nay không côn 
la Ca Mau ba chục năm trước. Ba 
chục năm trước, trời vửa đổi sắc 
tím là Ông Thây bách bộ khoan 
thai ở bên kia sông Quan Lộ. (PV)". 
Ông tướng /x*n”' tuy 
[A*Yp”! tuzp] (01 (di) 1. chỉ 
chung người đàn ông, cách gọi 
mang sắc thái giang hổ, dân dã. 
"Các ông tướng xe hơi cũng thấy 
ngay tẩy rằng cô Điêu Thuyền mà 
đẹp như vậy, thi thằng cha Lữ Bố 
nếu có say mê, chắc là tại nó.. 
buồn ngủ quá rồi! (PV)", 2. vách 
gọi đối tượng đang tiếp chuyện với 
mình, ngôi II, thưởng có tính 
ngang hàng. "7¡ hôi ông tÓng. Ông 
nói làm nh cả xóm nay ai cũng 
đui hết vậy. ". 

Ông tượng /x*p”' tuixW, 
[A*Yn”! tu:n"] [01] (dt cá tai 
tượng, con lớn đầu dỗ lên như có 
cái trán hói của những người già. 
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"Ä⁄4ay đút tay vô cá ông tượng nó 
cắn một phát là cụt ngón tay đó 
nghen. `. 
Ông yệm /x*n”! iam%, [A*n”! 
im] [01] (dt) người cai quản nhà 
giam, ý nói: bị ở tù. "Làm cái nghề 
của mày, trịch mắt me một cái la 
ông yệm kêu đó ngh€n c0H.". 
Ổng /x*0"/, [A*n”°]1 (đt từ rút 
gọn âm của "ông ấy", chỉ ngôi IH, 
nam, số ít. "Ông đi mần rồi, hai ba 
bữa ổng mới về lận. Có chuyện gì 
gấp hôn em?". 
Ống bả /x*n”° baz/, [AYp”° ba:] 
HH (đ) tử rút gọn âm của "ông 
y", "bà Ấy", chỉ ngôi HI, nam nữ, 
„ nhiều. "Ống bả đi xóm hết rồi, 
không có ai ở nhà hết. Chiều ổng 
bả mới về lận.". 
Ống cối /x"n”° ko:j/, [A*Yp”” 
ko:j"] [01] (d0 tẩu, đề dùng để hút 
thuốc lá sợi, có một gù tròn bằng 
ngón chân cái, giữa có lỗ bằng 
ngón tay để dựng thuốc lá sợi, (cn) 
ống vố. " 'Thây ngồi giữa bản, 
ngậm cái ống cối to tướng, nghiêm 
sắc mặt, kêu ông Bá hỏi trước. 
(PV)". 
Ống dòm /x*n”° za:m?, [A*p”5 
Jja:m?] [01] (d) ống nhòm, dụng cụ 
dùng để quan sát những vật ở xa. 
"Có cái ống dòm này xem cảnh 
chắc cũng đã.". 
Ống điều /+*p”° diaw?/, [A*n”° 
di:w°] (011 (dt) 1. vật dụng gắn 


vào một đầu điếu thuốc để hút, có 
chiều dài tương đương điếu thuốc, 
dài hơn ống đót. "Nhìn cái tay 
ngậm ống điếu trễ một bên thấy 
ma phát ghét.", 2. (nb) cẳng chân 
Có phân hơi dài và mảnh khánh, 
(cn) ống quyển. "A⁄ảy kê cẳng cái 
kiểu đồ coi chừng gấy cái ống điểu 
của nó đó nghen.". 

Ống đót /+*n”5 da:t, {A*p”5 
đ2:k'] [01] (dt) ống điếu, vật gắn 
vào một đầu điếu thuốc để ngậm 
khi hút, thưởng ngắn hơn ống điều, 
khoảng hai ba phân trỏ lại. "Láy 
cho ba cái ống đói để ba gắn điểu 
thuốc hút coi con." 

Ống ngoáy Jrnm WAJ?/, 
[A*n”° nwajZ] [01] (d0 cối trầu, 
dụng cụ dùng để giã trầu. "N⁄ưg 
mà má chỉ tiếc. Cái ống ngoáy trầu 
thôi. Bằng đồng chủi sáng dói. Bỏ 
quên trong lúc chạy. Bây giờ đồng 
cũng chảy. (HVN)". 

Ống phóng /+*p" favn”?, 
[A*Yn”5 fa*n”°] [01] (dt) ống nhổ, 
vật đựng bằng nhôm hoặc bằng 
nhựa, lòng sâu, miệng rộng, dùng 
để chứa các chất thải. „1 cái Ống 
JE8U cho ngoại nhồ cổ trẩu coi 
con. 

Ông: quyền /x*n"* kwien/, 
[A*Yp "5 wi:n°] [01] (dĐ căng chân, 
phần xương tử đầu gối đến cổ 
chân. "Ý chết! Người ta nghe, áp 
lại đón ngách, thị phen này chắc 
tôi bị lọi ống quyển! (PV\". 


m§ là 


Ống thổi /x*"n o:, [A*p”” 
t*o:j] [01] (d0) 1. ống bằng tre, 
hay bằng kim loại, dài khoảng hai, 
ba tắc, dùng, để thổi lửa. "Lấy cái 
ống thổi, thổi “ cho nó cháy lên 
gium mẹ đi con.", 2. ống rỗng bằng 
kim loại, to tròn cố ngón { tay, dài 
gắn cả thước, dùng để thổi chim. 
"Ông thổi nay coi vậy chó lực nó 
mạnh lắm dó nghen. Chim mà 
trúng đạn là rơi đài liên chó hổng 
phải chơi đâu. ". 
Ống thụt /x*n” thu:t⁄, [A*n”5 
UU *kP6] [01] (d0 đồ chơi trẻ em, 
gồm một ống trúc tròn bằng ngón 
tay, dài khoảng ba tắc, và một que 
đũa tương ứng vừa với lỗ của ông 
trúc, dùng để đẩy một vật được ém 


_ kín hơi văng, đi xa và tạo thành một 


tiếng nổ nhỏ. "Ba cái trái bố nãy 
hái về làm ống Kến chơi là hết ý.". 
Ống trúm /x*n”° tu:m?, [A*p”5 
tumm:] [01] (d0 dụng cụ bắt lươn 
bằng ống tre, dài khoảng nửa 
thước, trong lòng ống tre có đặt cái 
hom để lươn chui vào mà không 
chui ra được. "Hai chục cái ông 
trúm này, mỗi đêm tôi cũng kiếm 
được vải kí lươn, cũng đỡ.". 

Ống vố /x*n"° vo:⁄/, [A*p”° 
jo*'] [01] 1. (do tẩu, đồ dùng để 
hút thuốc lá sợi, có một gù tròn 
bằng ngón chân cái, giữa có lỗ 
bằng ngón tay để dựng thuốc la 
SỢI, (cn) ống cối. "Gặp mấy ông 
mà ngậm ống vố là khó tính lắm đó 
nghen, coi chừng, hổng dễ gì 
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ảu.", 2. (dt, vt) (nb) khó tính, tính 
tình không được bình thưởng, như 
lẽ thông thường. "Rồi mảy gặp ống 
vố rồi, không dễ gì đâu.". 

Ông /x*n”, {A*"n”5l (v) (bâ) 
động, thụi, đấm, dùng tay mà đánh 
đấm túi bụi ai đó. "Đi chỗ khác 
chơi đi, Ở đó, hắn tức lên hắn ông 
cho may một trận bây giở.". 

Õp, /o:pŸ, [x:pÏ] (đĐ một nhúm 
những cọng dài gộp lại khoảng 
bằng nắm tay. "Đi chợ, bà nhớ 
„mua một ốp nhang nghen ba, nhà 
hết nhang đốt bàn thờ rồi đó.". 

Ốp; /o:p?, [x:p”] (vÐ 1. gấp lại, 
đóng quyển sách lại, không để mở 
các trang bên trong. Con ốp tập 
lại, nghe chị hỏi bài rồi trả lời xem 
coi có thuộc hôn.", 2. áp vào, xông 
vào, xúm vảo, tử diễn tả hành động 
của những người đang đứng xung 
quanh một người rồi chụm lại. "Ba 
thằng bây ốp lại đánh mình nó, tụi 
bây có thấy hẻn hôn?", 3. bị vây 


bắt và giải di. "A⁄4ay đứng xó ró chỗ 


sòng bạc, cảnh sát tới là họ ốp 
máy luôn đó.", 4. cuốn lại, bê cong 
lại, làm cho gập lại theo như sỞ 
thích. "Sao hông mua cái loại tôn 
mềm ốp cho nó để.". 
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Ốp; /o: p”. [xip”] (vÐ) (bÂ) óp, bị 
teo tóp ở bên trong, có hiện tượng 
rỗng ruột. "Ba cái lứa ốp n4y, mới 
bậy về cho gà nó ăn vậy mà.", "Ba 
Con Ca Ốp nay mua cho tốn tiên, 
chớ có thịt tha gì bao nhiêu đâu.". 


Ốp rộp /o:p” zo:p”, [x:p” zx:p”] 
[01] (vt (bâ) óp TỌp, {€O tóp đến 
độ rọp lại, xọp hẳn di. "8a cái 
khoai để ốp rộp vậy, bản ai mà 
mua." 

Ốt dột /o:f? zo:f5/, [o:k? jo:kế] [01] 
(vt) xấu hổ, từ biểu thị trạng thái 
ngượng nghịu, không dược tự 
nhiên vì một điều không phải. 
"Thấy mặt máy nó ốt đột là tôi 
đoán biết nó bậy rồi." 

Ột ệt /o:t5 e:f5/, [orkŠ: 2: ] [01] (vt) 
nặng nề và chậm chạp, tử biểu thị 
trạng { thái mệt nhọc khi cử động, di 
chuyển, thường chỉ người phụ nữ 
gần ngày sinh. Chứng não sanh 
mà trông mày có vẻ ột ệt quá vậy 
Hai?". 

Ột ột /o:t5 o:f5/, [o:kế o:kế] [11] 
(tt) từ mô phỏng tiếng lợn kêu, 
được “RE, Nà để gọi lợn, vỗ 
lợn. "Ới... , ăn đi may, ăn 
cho mau ln để để nhở.". 


CƠ 


Ơ /+:!⁄, [x"] (d0 nổi đất nhỏ, vật 
dụng làm bằng đất nung, nhỏ, 
thưởng dùng để kho cá. "Câu được 
vải ba con cá rô, anh bắc cái ở lên 
kho quẹt, tỉ mẫn lọc phần thịt dành 
cho tía, phần xương xấu phần 
mình. (NNT)". 

Ở giá /x za:/, [x"8 ja:5] [01] (vÐ 
không lấy chồng, lấy vợ, không lập 
gia đình. "Con cóc ở giá cũng lâu. 
Chàng híu đi nói lắc đâu không 
tưng. (cd)”. 

Ở lổ /x: loẻ/, [y2 lo*”] [01] (vt) 


ỗ truồng, không mặc quần ảo. km 


nó lớn rồi mà con cứ để nó ở lô 
hoái, khách khía túi nhà coi sao 
được. ". 

Ở mướn /xỞ muwn/, [x 
mur:Ƒ] [01] (vt) ở đợ, ở trông coi, 
làm việc nhà cho người khác để 
được hưởng lương. "Nhà mình 
nghẻo, tao hồi nhỏ mới mười tuổi 
la má phải cho tao đi Ở mướn tới 
năm lây chông chó íf đâu.". 

Ở quá /xŠ kwa:5/, [x"2 wa:5] [01] 
(vt) ở một mình khi chồng, hoặc vợ 
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chết. "Cô nảo ở quá, anh nao Ở 
giá, năm mới mẫn ăn ra, tôi thê 
xÔng pha, Luxt nhà mai mối, cho 
ẩm cái tỉnh giả." 

Ở trần /x: Nhi P [x"3 txnz] [01] 
(qn) cởi trần, không mặc áo. 
"Thằng nây nó Ỏ trần tử niên vậy 
đó chị ơi. Nó quen rồi.". 

Ở trần trùng trục /+? {xn: 
t0uẺn”P tu*kP⁄, [x”3 txn:? tu*n 
{u"kP°] [0101] (qn) cỏi trần trùng 
trục, (cn) ở trần, nhưng cách diễn 
đạt có ý nhắn mạnh lối ăn mặc chỉ 
có duy nhất một chiếc quần ngắn 
trên người, ý nói kiểu ăn mặc 
không được lịch sự. "Chửng bốn 
người Ỏ trần trùng trục dang lui 
cuỉ trong hang đá, phía Tây sưởn 
múi Lăng. (SN)". 

Ở truồng chòng nhỏng /xz 
tuxn” ca*n "2? na*n”3, [x”3 tu? 
cA"p”° JpA*p””] [0101] (an) 
(thưởng dùng cho bé trai) không 
mặc quản để đong đưa bộ phận 
sinh dục. "Lớn rồi mà cú ở truồng 
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chòng nhỏng chạy dưới mưa vậy 
mà nó hổng biết mắc cỡ.". 

Ới hợi /x:j? hx:j5, [x:jŸ hx:j"] [11] 
(v hỰ, nặng nhọc, khó khăn 
không thể tả. "Ä⁄4y tưởng dễ chó 
hồng dễ đâu, ba người làm ới hợi 
tới chiêu tối mới xong lận đó." 


Ớm /x:m°/, [x:m”] (vt) cóm, thiếu 
ánh nắng, cây không phát triển 
được. "7 rồng rập quá, cây bị đm 
khó phát triên lắm." 

Ơn huệ /x:n'! hwc: _) [x: LÌ we'] 
[01] (dt) 1. ân huệ, ơn của người 
trên ban cho người dưới. "Tôi hồng 
muốn nhận ơn huệ của bất cứ ai. 
Chuyện gì công bằng, sòng phẳng 
là được rồi.", 2. nghĩa cử tượng 
trưng cho việc làm ơn lân cuôi 
cùng. "7hưởng sau khi phạm nhân 
bị tử hình thì tay chỉ huy sẽ rút 
súng ngắn, bắn thêm một phát ơn 
huệ.". 

Ơn nghĩa /+:n! nix⁄, [x:p' nix'] 
[11] (d0 ân nghĩa, tình nghĩa gắn 
bố do có ơn qua lại đối với nhau. 
"Chỗ tôi với ảnh là chỗ ơn nghĩa tự 
đó tới giờ, tại anh hổng biết đó 
thôi. ". 

Ơn nhơn /x:n' nx:in1/⁄, [xin 
x:p'] [01] (dt) ân nhân, người đã 
làm ơn cho mình. "7ay mặt gia 
đình, tôi xin cám ơn bđ con ởn 
nhơn đã đến giúp đố gia đình tôi 
trong lúc hoạn nạn.". 

Ớn /x:n?/, [x:n'] (VÐ) sợ, ở trạng 
thái không yên lòng khi cảm thấy 
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sợ một điều Bì. "Đi chơi giờ nảy về 
tao ớn ba tao ông đánh quá." 

Ớn chè đậu /+:n” cc: dự) 
[x:n. ce? dxw#] [101] (qn) rất 
ngấy, có cảm giác chán, ngán đến 
mức không chịu nổi. "Xới fới ông 
nội đó la tao thấy ón chè đậu rồi, 
cön hun hạp cái gì nữa.", "Cứ lặp 
lại mấy cái món ăn này hoài, riết 
ai nấy cũng thấy ón chè đậu hết.". 
Ớn cựa /x:n° kurxŸ, [*:n” kuiA!] 
[01] (vÐ) sợ mặt, cảm thấy khiếp sợ 
khi nghe hoặc gặp mặt đối thủ. 
"Nhắc ti Ống là nó nghe da đn 
cựa rồi, nên nó lặn luôn chớ gì." 

Ớn da gà /x:n za:! va¿/, lu 
Jja:! ya?] [101] (qn) 1. ở trạng thái 
da nổi sẵn vì lạnh hoặc sợ, (cn) ớn 
gà. "Nghe nói tới chuyện đó là tôi 
thấy ón da gà rồi.", 2. (nb) ở trạng 
thái ớn, khiếp tới mức cao. "Thói, 
nói tới thằng đó là tôi thấy ón da 
gà rồi.". 

Ớn gà /+:n ya2/, [x:n° ya?] [01] 
(vt) 1. ngấy, có cảm giác ngán đến 
mức ớn cả người. "Nói tới cái món 
đó là tao thấy đn gả rồi, còn ðn cái 
gì nữa.", 2. sợ, ở trạng thái khiếp 
sợ, không yên, khi đối mặt với 
hiểm nguy. "Thấy cái tai nạn xe 
hồi sáng là ai nấy cũng đn gà 
luôn.", 3. (vt) ở trạng thái da nổi 
sẵn vì lạnh, hoặc khiếp sợ, (cn) ớn 
da gà. "7m gì túi mức ồn gà rồi 
mà nó vẫn chưa chịu lên nữa chó.". 


Ớn mặt /x:n° mat:%, [x:Ÿ mak:] 
[01] (vt) ngắn mặt, sợ mặt, không 
dám đụng mặt vì ngán, sợ. "Đáp 
cho nó một trận là nó ún mặt thôi 
chó gì.". 

Ớn ngược /x:n' nuixk%, [x:nŸ 
pui:k] [01] (vt) ngán, ngấy đến độ 
cao, khiếp đến độ đang muốn di 
như muốn quay ngược trở lại. "Ba 
ngày Tết mà thấy bánh mút là ón 
ngược rồi, ai ăn cho nổi.", " Trông 
một bầy con để năm một của ảnh 
chỉ là ai thấy cũng ún ngược rồi.". 
Ớn óc /x:n° a*k”/, [xa A*k”] 
[01] (vt) ớn ngấy, ,khiếp đảm đến 
mức như muốn nổi gai ốc. "Nhìn 
cái nồi thịt mỡ là tôi thấy ón óc hết 
muốn ăn rồi.", "Nhìn tai nạn chết 
một lúc mấy người là tôi thấy đn óc 
rồi... 

Ớn tới óc o /x:n tx:j” qY*kPŠ a;1/, 
[x*:n” tx:j° A*kP? 2: [1001] (qn) 
rất ớn, ớn tới tận trong tâm trí. "Ba 
cái chuyện đó nói đi nói lại, nghe 
ón tói tận óc o rồi.". 

Ớn tới xoáy /x:n tx:j” swaj:/, 
[*: tx:jJ? sa:j'] [101] (qn) rất ón, 
ón tới đỉnh đầu. "Chuyện đó, tui ón 
tới xoáy rồi, ông đừng nói với tui 
nữa... 

Ớn tới xoáy thượng /x:n° tx:j 
swaj: thu, [x:ip` twị” sai} 
tˆu:nế] [1001] (qn) (cn) ón tới 
xoáy, nhưng có ý nhắn mạnh hơn. 
"Chuyện vợ chồng nó, ai cũng ớn 


tới xoáy thượng rồi, ở đó mà ông 
kêu lam ăn với nó.". 

Ớn xinh /x:n sin:%, [x:p° sin] 
[01] (vÐ rất ón, ón đến mức như 
dậy lên mỗi khi nghĩ tới. "Ngửi tới 
cái mùi đó là tôi thấy ón xịnh rồi, 
côn ăn cái gì được nữa.". 

Ớn xương /x:n' surzp1⁄, [x:n? 
su:n0'] [01] (vt) rất sợ, cảm thấy 
khiếp sợ, sợ đến độ run lạnh cả 
xương, cả người. "Thấy nó cẩm 
con dao nhọn nhọn là tôi thấy ớn 
xương rồi.". 

Ớt Đà Lạt /x:t da? la:t⁄, [x:k? 
đa:? la:k] [101] (dn) ớt cà chua, ớt 
quả trỏn, 1O, không cay lắm, trông 
giống quả cà chua. "Ba cái út Đã 
Lạt này mà xào thịt ăn là hết ý 
luôn.". 

Ớt hiểm /x:t hiam/, [x:kŠ hi:m°] 
[01] (dt) ớt chỉ thiên, ớt trái nhỏ, 
cay mạnh vả có mùi thơm, ăn rất 
ngon. "Ba cái út hiểm nảy ăn Cơm 
mới đã, chó ba cái út khác ăn hồng 
có ngon lành gì cả.". 

Ớt sừng trâu /x:t? sum? †xw:!, 
[*:k? sum:ˆ t†xw:!] [101] (dn) ớt 
trái dài, nhỏ, có màu tím đen, cong 
như cái sừng trâu, rất cay. "Ngó vô 
cây đí sửng trấu. Cây lê cây lựu 
cây đảo cây mại. (Ù)". 
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Ep 


Phà phà /fa:? đai 2/, [fa:? fa:?] [L1] 
(vt) thoải mái, ở trạng thái được 
hoạt động tự nhiên theo ý muốn, 
không bị hạn chế, gò bó. Không 
có ba má tao Ở nhá, tụi bây cứ chơi 
phà phà di.", "Hổng có vợ con Ở 
nha thì nhậu phả pha di, con lo gì 
nữa.". 

Phá, /fa:/, [far] (v0 nghịch 
ngợm, gây lộn xôn, bận rộn cho 
người khác. "Cho nó đi nhà trẻ đi. 
Ở nhà nó phá quá chịu sao nồi.". 
Phá, /fa?/, [fa?] (dĐ thá, vắt, 
tiếng hô cho trâu bò khi cày ruộng 
đi ngoặt sang phía bên trái. "Muốn 
cho nó đi bên phải mà anh kêu phá 
thì lam sao nó đi được.". 

Phá banh /fa: ban:!/, [fa: ban:!] 
[01] (vÐ) làm tan nát thành từng 
mảnh nhỏ, làm hư hại nặng. "Đồ 
đó mà đưa cho con nít chơi. Nó 
hồng phá banh sao được.". 

Phá gia cang /fa:? za:' ka:n'/, 
[fa: Ja:! ka:n!] [101] (vn) gây đổ 
vỡ quan hệ vợ chồng của một gia 
đình. "4y nói cái chuyện ấy 
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không khéo phá gia cang người (ta, 
thôi kệ họ dị. Coi như mình hổng 
biết thì cũng tốt hơn vậy." 

Phá hôi /fa:' ho:)J'/, Lfaz ho:j'] 
[01] (vt) phá thối, phá quấy, làm 
cho hư việc, làm cho không dùng 
được hoặc không xài được. "4nh 
đừng tiết lộ cho ai hết nghen hôn. 
Họ biết được, họ phá hôi là tiếu 
tung đó.". 

Phá hội /fa:” ho:j, [fa? ho¡:jJ] 
[01] (vÐ làm hồng, gián đoạn, 
ngưng trệ một cuộc chơi, hoặc một 
cuộc vui nào đó. "Để cho tựi nhỏ 
chơi, tụi bây lại pha hội chúng làm 
gì.". 

Phá khuấy /fa? xwxj:⁄, [fa' 
xwxj:] [11] (vt phá quấy, làm rối 
lên để gây trở ngại. "Để nó làm coi 
Sao, chó may phá khuấy lên cái 
kiểu đó nó làm sao được.". 

Phá mồi /fa:? mo;Ï/, [fa mo:j?] 
[01] (vt) 1. (cá) rỉa từ từ, ăn từng 
chút làm cho môi câu không còn 
sử dụng để câu được nữa. "Ö; mấy 
con cá nhỏ này nó phá mồi quá di. 


Từ sáng tới giờ thay mỗi hoài mà 
chỉ câu được có môi một con cá 
/ớn.", 2. ăn nhiều thức nhắm mà 
không uống được bao nhiêu rượu. 
"Kêu nhậu thì hai thằng nó cũng 
hăng, nhưng chỉ có tui với anh là 


uống nhiêu thôi, chó tụi nó thì chỉ 


có phá mồi cho vui vậy mà.". 

Phá nước /fa:? nuxk?/, [fa: 
nurk?] [01] (vt I1. nước chảy 
mạnh xuyên phá những chỗ lỗ mọt 
của vách ngăn. "Bở đê có mấy cái 
lỄ mọi này, thế nào cũng bị phá 
nước thôi.", 2. đi nước cờ làm lạc 
thế của đối phương. "7zo lên con 
mã này thế nào cũng phá nước của 
HÓ thôi. Yên trí địi.". 

Phách /fac:'/, [fat:'] (vt) lên mặt, 
kiêu căng, có những biểu hiện coi 
thưởng người khác vì cho rằng 
mình hơn. "Cái thằng đó, ÿ nó giàu 
nó phách lắm, nên lối xóm không 
ai tứa cái bản mặt nó.". 

Phách chó /fac:° c2:7, [fat:' c2:`] 
[01] 1. (vt) kiêu căng, lên mặt đến 
độ quá mức, đáng ghét. "Cái hằng 
phách chó đó, giau có hơn ai đâu 
ma cũng bay đặt chơi trội.", 2. 
(tiếng chửi) hạng xấc láo, ngang 
ngược. "Đồ phách chó! Đụng tói 
ai chớ dụng tới ông là ăn don 
nghẹn c0n.". 

Phách lác /fac? la:k?/, [fat: 
la:k°] [01] (vt) kiêu căng và khoác 
lác, lên mặt khoe khoang, tự cao, 
tự đại với những diều không có 


thực. "Cái thằng phách lác đó, nó 
có cái quái gì đâu. Chỉ giỏi nói 
dóc, dựa hơi người khác.". 
Phách lối /fac:' lo:J/, [fat: lo:j] 
[01] (vt) 1. có những hành động, 
cử chỉ một cách vô lối, không theo 
nguyên tắc, thể hiện sự hống hách, 
coi thường người khác. "C¡ thằng 
phách lối đó, „ không đập cho. nó 
một trận nó hồng có ngắn đâu.", 2. 
lên mặt ra oai cho người khác phải 
nể sợ mình. "A⁄y cái thằng khúm 
núm với cấp trên thì lại hay phách 
lối với cấp dưới, mới chết chớ.". 
Phạch /fac:/, [fst:”] (vt) phanh ra, 
banh rộng. ra; để hở Ta, để mở ra. 
"Phạch cái bao ra, để cha đổ vô 
cho nó để.", "Học trò gì mà mộc 
áo phạch ngực cái kiểu đó chó.". 
Phai lạt /fa:J! la:t, [fa:j' la:k'] 
[I 1] (vÐ (bâ) I. phai nhạt, mở nhạt 
mở không còn rõ nét, sậm màu 
. "Đj ngoài nắng riết nó phai 
mm chớ lực mới nó đẹp lăm chó.". 
2. (nb) không còn đậm đà, tỉnh 
nghĩa gắn bó nữa. "7 ngây tranh 
chấp với nhau chuyện đất dai, mối 
quan hệ của hai gia đình phai lạt, 
không con như lúc trước nữa.". 
Phai lợt /fa:j'! Ix:/, [fa:j! Ix:k"| 
[11] (v0) (bâ) phai lạt, phai và lợt, 
từ biểu thị tình trạng giảm hẳn về 
mức độ trạng thái, tính chất, so với 
ban đầu. "Mặc lâu nó phai lợt dân, 
chó lúc trước nó sậm màu lắm.", 
"Tình cẩm hai đứa dạo này phai 
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2. liền, ngay tức thì, ý nói sự ,vâng 
lời, phục tùng tuyệt đối. "Biểu cái 
gì nó cũng làm te te thấy tội 
nghiệp.", 3. liền một mạch, không 
CÓ SỰ lửng khủng, ngập ngửng. 
"Bảo một cái là nó đi te te liên, 
con chó này khôn thiệt. ". 
Te tét /te:' te:£/, [te:' te:k?] [01] 
(vt) 1. liền một mạch không thèm 
ngoái lại. "Nói xóc nó có một tiếng 
là nó đã bỏ dì te tét rồi.", 2. (bâ) 
toe toết, cười rộng miệng như có 
điều gì tâm đắc, thích thú. "Mới 
sang sớm có gì vui ma cưởi te téi 
vậy hưynh?". 
Te tua /te:! tuy'⁄, [te:! tuy”] [01] 
(vt) 1. ở trạng thái rách tua ra 
thành nhiều mảnh, nhiều đường 
ngang dọc. "Cái áo rách te tua như 
vậy, còn mặc gì được nữa, thôi bổ 
đi.", 2. có tính chất đậm, thảm hại, 
nhiều và liên tục. "Nó cá độ cái 
kiểu gì ma thua te tua, hỏi tiên đâu 
mà chung cho nổi.", 3. ỏ trạng thái 
gay gắt, không nương nhẹ, có tính 
chất quyết liệt và mạnh mẽ. 
"Thằng gì cứng đầu thiệt, đã bị 
đánh và bị chửi te tua mà nó vẫn 
không ngán.", 4. ö tình trạng đữ 
dội, thẩm hại. "Con coi, cái sạp 
mình đột te tua mà chưa có tiên 
sửa, mưa gió có buôn bán gì cuc 
đâu. (NNT)”. 
Tè /te:?, [te:] (vt) 1. ngán, ngại, 
7, ở trạng thái không yên lòng, 
khi nghĩ rằng có cái gì đó có thể 
gây nguy, hại cho mình. "Chơi thì 
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chơi, chó tao hổng có rẻ đâu. May 
đưng có, Jhử.", 2. ngán, nể, phục, từ 
dùng để chỉ sự khâm phục, „thán 
phục. "Một mình ảnh vác nổi hai 
bao phán di do do, bọn may tẻ 
chưa nào?". 

Tè le /te:? Ie:!, [tc:? le:!] [01] (ve 
(bâ) toè loe, ở trạng thái Xoè, mỏ 
rộng ra, nở rộng ra. "Ba cái bông 
nó tè le rồi, còn Chưng øi nữa." 

' Không ăn đ nó nổ te le rồi, ăn 
đâu có ng0Hn.". 

Tè le tết lét /te2 Ile:! tr: le:t/, 
[te:? le:! te:k° le:k?] [0101] (an) 
(cn) tè le, nhưng có ý nhấn mạnh 
đến tính chất mở rộng, nới rộng ra. 
"Ba cải gạo nó nở te le tét lét 
thành cháo rồi, còn gì nồi cơm.". 
Tè lè /te:? le:?/, [te:? le:?] [01] (vt) 
(cn) tè le, nhưng có ý nhân mạnh 
hơn đến tính chất nở bung ra. 
"Bông nỏ tè lè rồi mà hồng chịu 
đem liệng di ở đó mà còn để 
Chứng. ". 

Tè lè tét lét /t: le: te:tP le:t%/, 
[te: le: te:k? !e:k?] [0101] (qn) 
(cn) tè le tét lét. "Khoai nấu, đừng 
để nó nỏ tè lè tét lét, ăn không có 
ngon đâu nghen.". 

Tẻ /te/, [te] (vt) rễ, đi sang 
hướng khác. "Tới đó anh nhớ phải 
tê mặt, chó không có đi thẳng luôn 
đâu nghen.", "Cỏn hai cây số nữa 
là tới lộ tế đi Rạch Giá rồi.". 

Tẽ bẩy /te“ bxj:?/, [te bxj2] [01] 
(vt) không còn sống thành đàn, 


bẩy; tách bẩy, đàn để bán hoặc 
nuôi riêng. "Heo mới tế bầy mã cổ 
đó là nuôi ngon rồi.", „'Côn nhỏ 
qua mã tẽ bảy nuồi hỗng có lớn 
đâu 

Tế cò /te ko, [te? ko*?] [01] 
(v0 tách từ trong tập hợp ra để lấy 
cái †O lớn, cái trội hơn. "Lấy ba cái 
bắp tế cô này tía lại mới tối được. ", 


"Vj tế cổ, con nảo con nấy fo 
thiệt." 

Té; /te:/, [te] (vt) ngã, chuyển 
đột ngột, ngoài ý muốn, tử trạng 
thái đứng sang trạng thái nằm do 
mất thăng bằng. "Con chơi, coi 
chưng em tế nghen c0n.". 

Té; /te:”/, [te:”] (vt) 1. có được, thu 
được tiền từ lao động, hoặc lãi do 
mua bán mà có. "Tôi lam té ra 
đồng nào, vợ con nó lim hết đồng 
đó, bỏi còn đâu tiền mà để dành 
anh ơi.", "... Chở đây một ghe đi 
miệt VƯỒN ¡ mà bán. Đi một chuyến 
cũng té lời bảy tám chục, một 
trăm... (SN)", 2. đôi, lợi (ra), dư ra 
từ một sự tính toán, tiết kiệm. 
"Tính toán kiểu anh thì cũng tế ra 
được máy trăm ngàn Chó ít đâu." 
"Tiên để ở nhà làm gì. Mang đi gổi 
tiết kiệm Cũng té được máy đồng 
lời cho mấy đứa nhỏ ăn bánh.". 


Té; /te:/, [te:] (vÐ toé, rơi vãi, 
bắn ra ngoài, văng ra ngoài. "Con 
châm nước vô bình tra cái kiểu gì 
ma té ra bàn tum lum vậy con... 

Té bứa /tg:? burx°/, [te: buIlA'] 
{011 (vÐ 1. ở tình trạng rơi vãi tung 


toé ra bên ngoài rất nhiều. "Con ổ 
nha, sao để ga nó lam (té bứa ra 
như thể nây vậy?",2. ở tỉnh trạng 
dư thửa, tới mức không thể ăn hết 
được, như muốn trào ra bên ngoài. 
"Ăn sao cho hết, muốn té bứa ra 
luôn đây nẻ.". 

Té khói /te: x2:j/, [te X2 JÌ] 
[01] (v0 toé khơi, 1. quá nhiều, 
quá mức so với hoạt động của một 
người. "Công việc Ủ trường té khói 
luôn. Một mình bả làm đâu có xuế, 
tui phải phụ vô chó sao.", 2. rất 
cực nhọc, vất vả, đến độ như muốn 
thở ra khói, (cn) xì khói. "Anh 
làm té khói luôn, trong khi ổng thi 
ngồi đánh cở.". 

Té he /te7 he: [te he:!] [01] 
(vÐ 1. khó xử, ở tình trạng khó có 
thể giải quyết được. _ Không có 
theo dõi con cái, để nó mượn tiền 
đâu này đầu nọ, bây giờ biết ra 
mới té he đây chớ.", 2. quá sức, 
không cáng đáng nổi, (cn) t€ hen, 
"Làm việc té he cái kiểu đó, tiền 
hổng đủ bù tiền thuốc.". 


Tế hèm /te:? he:m?/, [te he:m?] 
[01] (vÐ lỏi hèm, căng đây đến độ 
dư thửa ra. "Bọn nhỏ, Chúng no lé 
hèm rồi. Ấn vô chỗ nào nữa mà 
ăn.". 

Té hen /te? he:n!/, [te he:nl] 
[01] (vt) 1. lộ ra cái xấu, lòi ra cái 
dở. "Con cái mà khen chúng quá, 
coi Chững té hen có ngày đó 
nghen.", 2. quá sức, quá mức chịu 
đựng đến độ như muốn phát ho, 
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phat hen luôn, (cn) té he. "Mân té 
hen cái kiểu đó thì mất súc khoẻ 
lắm, tui hông mân đâu.". 

Té lét /te: le:f/, [te: le:k?] [01] 
(vt) có tính chất nở bung ra, (cn) té 


le, tét lét. "Ăn đi rồi bđ làm. Để nó 


nở té lét rồi sao.". 

Té ngửa (te: tt”, [t: 4 Ì] 
[01] (vt) 1. ngã ngửa, bật ngửa, té ở 
trạng thái lưng á áp đất, mặt ngửa lên 
trời "7é , ngửa cái kiểu đó, coi 
chừng bể đâu có ngày đó nghen 
hôn.", 2. ngẩn người ra vì phát hiện 
một sự việc không ngờ, ngoài ý 
muốn. "Đến khi bụng nó bự ra thì 
ai nấy mới té ngửa... 

Tèm hem /te:m? he:ml, [te:m? 
he:m!] [01] (vt) ở tình trạng ốm 
yếu, tiểu tuy, trông có vẻ thảm hại. 
"Đối cơm lạt mắm tèm hem, No 
cơm ấm áo lại tìm nọ kia. (cđ)". 
Tèm lem (tem? le:im!/, [te:m? 
Ie:m!] [01] (vt) 1. lem luốc, bị dây 
bẩn nhiều chỗ. "Hồi nảo một mãi 
tem lem, Bây giỏ em lớn, anh them, 
anh ve. (cd)", 2. ướt át, bẩy lầy 
nhiều chỗ, nhiều nơi. "7zởj mua 
hoài, nhà cửa tèm lem thấy mà 
ghê.". 

Tém; /te:m°/, [te:m'] (vt) 1. (chải) 
lật, sang một bên hoặc ngược về 
phía sau. "Của, bộ đi đâu hay sao 
mà đâu chải lém mưới rượi vậy 
chớ.", 2. chải, làm cho mượt bằng 
lược, từ dùng để chỉ chung động 
tác chải tóc của con trai. "ĐÐj cua 
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ghệ hay sao ma téứm dữ vậy cha 
nội?". 

Tém; /te:im/, [tem] (vt) 1. ăn, 
chén, đóp gọn, ăn một cách ngon 
lành. "Đới bụng nên ảnh tém hai tô 
trong chóp mới.", 2. ăn, thu gom, 
thu được của người khác từ hoạt 
động dánh bạc. "Nó ớn cả sông, 
có ai còn được đông nào đâu.", 3. 
tóm, lấy đi, cuỗm mát, lấy của 
người khác một cách bất chính. 
"Đêm qua, bọn trộm nó cũng tém 
của tôi hết chiếc xe đạp, cái truyền 
hình.". 

Tém; /te:m7/, [te:im°”| (vt) đánh, 
phê bình, rầy la, có hình thức xử 
phạt lỗi lầm của ai đó. "May nói 
làm chỉ cho ông giả tao ống biết, 
ống tém tao một trận tơi bởi luôn.". 


Tém bảy ba /tec:m” bai: ba:!/, 
[te:m” ba:j? ba:”] [101] (vn) chải rễ 
hai bên, một bên bảy phần, một 
bên ba phân. "4nJ kia tóc tém bảy 
ba, Học hanh đốt đặc có ra chỉ 
não. (cd)". | 

Tém lưỡi mèo /tecmẺ luwƒf 
me:w?/, [te:im” lunj? me:w7† [101] 
(vn) chải để một mái tóc uốn lượn 
ở phía trước trán. "Của, dạo nảy 
bay đặt tém lưỡi mèo nữa ta, điệu 
quá rồi.". 

Tém năm năm /tecm°` nam:! 
nam:!⁄, [te:m° nam:! nam:!] [101] 
(vn) chải rẽ hai bên, tóc chia thành 
hai phân trái, phải bằng nhau. 


"Học sinh mà tớm năm năm la bị 
nha trưởng phạt đó nghen con.". 
_ Tém ổ gà /te:m” o‡ va2/, [te:m° 
o*° va] [101] (vn) tém ngược về 
phía sau làm cuộn lên một nhúm 
tóc. "Cha, dạo ray tớn ô gả coi 
đẹp qua ía." 
Ten, #emif [te:n!] (đQ gỉ, chất do 
kim loại tác dụng với không khí 
ấm tạo thành. "Ba cái đồ dừng bị 
ten hết rồi. Cần phải chủi lau lại 
mới được. `. 
Ten, /tc:nl/⁄, [te:n] (d9 đồng 
chinh, 1 chính bằng 1/2 xu, đơn vị 
tiền tệ nhỏ nhất được làm từ chất 
kim loại. "Bữa nay không con một 
ten dính túi mà đi chơi cái nổi gì.". 
Ten ben /te:n' be:n!⁄, [te:p' be:n!] 
[01] (vt) tanh banh, tả tơi, bị rách 
nhiều chỗ, rách rời ra thành nhiều 
mảnh nhỏ. "Cái áo rách ten ben 
rồi, còn vá sao được nữa.". 
Ten ben tét bét /te:n! be:n! te:t 
be:t, [ten' ben! tekÌ be:k?] 
[0101] (qn) (cn) ten ben, nhưng có 
ý nhấn mạnh hơn. "Rách fen ben 
tét bét rồi còn xải gì được nữa. 
Thôi bỏ đi.". 
Tèo /te:w2/, [te:w?] (vt) bé nhỏ, từ 
dùng để gọi con trai nhỏ một cách 
thân thương. "7¿o, con chạy qua 
tiệm mua cho ba gới tra bánh dt, 
với manh giấy quyến đi con.". 
Tẻo /te:w/, [tc:w] (vÐ tẻo teo, 
nhỏ đến mức coi như không đáng 


kể. "Có một tếo mà con cũng 
không nhưởng được cho em sao.". 
Téo /te:w7/, [te:w'] (vt) nhỏ đến 
mức coi như không đáng kể, (cn) 
to. "Có chút téo không đủ nhét kế 
răng. "`. 

Tép; /te:p?, [te:p] (d0) múi, bẹ, 
phân của một số loại củ có màng 
bọc riêng rẽ. "ấp giữm má mấy 
tép tôi, tép hành, rồi lột vỏ nghen 
COH.". 

Tép; /(e:p”, [tc:p”] (dÐ cặp, đồ 
dùng nhỏ hơn cặp, thường bằng đa, 
có ngăn để đựng sách VỎ, giây †Ò 
mang theo. "7óới đi vốn vẹn chỉ Có 
một cái tép da dùng để đựng tiền 
va các thứ linh tỉnh. (ĐT)". 

Tép bạc /te:p” ba:k”/, [te:p” ba:kế] 
[0i] (d0 loại tép trắng, mình đẹp, 
con bằng ngón tay úI người lớn. 
"Buổi chợ đông, con cá hồng anh 
chê lạt, Chợ tan rồi, con tép bạc 
anh khen ngon. (cd)". 

Tép bầu /trp” bxw2/, [teip 
bxw:?]J [011 (dÐ loại tép mình trỏn, 
ngắn, con lớn có thể bằng đầu 
ngón tay cái người lón, có mang 
trứng dưới bụng. "Ăn gì mấy con 
tép bầu, thả cho nó để con đi lấy 
phúc. ". 

Tếp chà bông /tep` ca: 
bxp”1⁄, [te:rp” ca:? bA"n”H [101] 
(dn) ruốc tép, tôm tép được làm 
nhuyễn như bông. "Ngoài việc 
phơi khô, làm tớ? chà bông thì 
cũng giữ được lâu ngay hơn.". 
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Tép chao chua (trip` ca:w' 
cuy'!/, [te:p” ca:w' cu*'] [101] 
(dn) mắm tôm, tôm tép được chế 
biến dạng lên men, chua. "7ép 
chao chua thì có người khoái, 
nhưng có người không thích.". 

Tép chấu /te:p` cxw:/, [terp' 
cxwr?] [01] (dt) tép riu, loại tép 
nhỏ, mình tròn, con nhỏ bằng đâu 
mút đùa. "B#a nay đi vớ chỉ được 
có một chén tép chấu.". 

Tép chì /teip` ci, [tep” c¡?] 
[01] (đ©) loại tép có hình dạng như 
con tép bạc, nhưng mình có màu 
sẵm, thịt ngon hơn thịt tép bạc. "Ba 
tép chỉ mua về chấy mỡ ăn là hết ý 
rồi.". 

Tép chong /(te:p” ca*n”1!⁄, [te:p” 
cA*np”'] [01] (dÐ tép nhỏ, mình 
tròn, con nhỏ hơn đầu mút đũa. 
"Tép chong này mà nấu canh bầu 
ăn ngọt lắm đo.". 

Tép đất /tc:p` dxt:/, [tc:p? dxk:] 
[01] (đ) loại tép giống tép bạc, 
mình dẹp, hơi đen xám như màu 
đất. "Bà ngoại không dạy Điệp học 
chữ nhưng dạy nhiễu thứ khác ở 
đời, biết Điệp thích ăn tép, bao 
nhiêu tép bạc, tép đất đặt đó ở 
dưới sông dêu dành cho Điệp. 
(NNT)”. 

Tép lặn tép lội /te:p” lan: te:p” 
lo:J, [tep`” lang terp© lo:Ƒ] 
[0101], [1111] (qn) lắm mồm, nói 
luôn miệng không ngớt. "Cái 
thằng nảy, hồi ở nhà ít ăn ít nói, 
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báy giờ lanh quá xá la lanh, miệng 
lách chách như tép lặn tép lội. 
(NH)". 

Tép mòng (tc:p°) ma*n”?/, [te:p” 
mA*n"“] [01] (dU tép rất nhỏ, tép 
còn nhỏ. "ẩn gì ba con tép mòng 
này, thôi thả trở lại hết đi.". 

Tép mòng tép muỗi (te:p 
ma*n"? tp? muyj⁄, [te:ip 
mA*p”° te:p` mu¡j] [0101] (qn) 
chỉ chung tép còn nhỏ. "Bát gì ba 
con tép mòng tép muỗi ấy, thả hết 
đi.". 

Tép rẹp /te:p” z£:pS/, [te:P” ze:p'] 
[01] (vÐ xép xẹp, xẹp lép, Ở trạng 
thái xẹp xuông hoàn toàn, không 
còn gì ở bên trong. "Sáng giờ 
không có ăn gì, cái bụng côn tép 
rẹp thầy hôn.". 

Tép rong /tc:p` zd*n”!⁄, [te:p 
zA*p”'] [01] (đĐ tép riu, tép nhỏ 
có màu hơi xanh. "Ba con tép rong 
này rửa sạch, để vậy rang lên, ăn 
luôn cả đầu cũng ngon lắm chó.". 
Tép rong tép riu /te:ịp` za*p”' 
te:p” z1:w1⁄, [teip` zA*Ynp”" teịp 
z4:w'] [0101] (qn) chỉ chung hạng 
người thấp bé, không có vai trỏ, vị 
trí, thê lực trong xã hội, cách nói 
có ÿ coi khinh. "Cái bọn tép rong 
tép riu đó có gì đâu mà mẩy phải 
ngán chó.". 

Tép ve /te:p” ve:!⁄, [te:p” je:!] [01] 
(vt) quắt lại, teo tốp nhỏ lại. " Một 


chén tép phơi khô tép ve còn có 
chút téo.". 

Tét /te:f”/, [te:k°] (vt) 1. tách ra, xé 
ra, làm cho tách ra thanh đôi theo 
chiều dọc. "Ở không di tét lá chuối 
bán, ngày cũng kiếm được tiên 
chợ.", 2. rách một đường dài, hoặc 
nút theo đường dọc. "Con chui vô 
dáu mà lưng do tét một đường đài 
váy chớ.", 3. cắt bánh bằng sợi dây 
vòng qua thân bánh rồi kéo thẳng 
ra cho đứt rời thành từng khoanh. 
"7ét cho mấy đứa nhỏ, mỗi đía hai 
khoanh banh ải con... 

Tét bét /tc:P be:f/, [te:kÝ be:k”] 
[01] (vÐ 1. rách nát, tả tơi, không 
còn chỗ nào lành lặn. "Gián cái gì 
đến mức mà xé ba cái quản áo tét 
bét vậy chó.", 2. đổ nát, hư hồng 
đến mức không còn hình dạng ban 
đầu. "Nhà cửa bị bắn phá tét bét, ở 
sao được nữa mà ở.", 3. trạng 
thái mở bung ra, mở tung ra. "Của 
để tét bét ỏ nhà trên coi chừng ăn 
trộm nó vô đó nghen.", 4. sáng 
bạch, sáng rõ, sáng đến độ mặt trời 
lên cao, sáng đã lâu trong nhận 
thức của người nói. "Trời sáng tét 
bét ma nó chứa chịu dậy di làm 
nữa chớ.". 

Tét bét ten ben /te:t` bg:E te:n' 
bc:m!, {te:k? bg:k” tein' bein] 
[0101] (qn) rách nát, hư hỏng đến 
mức không còn lành lặn được chỗ 
nào. "4o quấn tét bét ten ben, còn 
mặc được sao được nữa.", "Nhà 


của tét bét ten ben rồi, sập nay mai 
thôi.". 

Tẹt /te:/, [te:k”] (tt) toẹt, tử mô 
phỏng â âm thanh được tạo ra tử hiện 
tượng giấy bị rách, hoặc bị xé. 
Đang cẩm coi, nó giới lam mội 
cái tẹt, rách đôi ngon lành rồi còn 
øì nữa. ". 

Tê gân /tc:! vxn:!1⁄4 {te! vxn:] 
[01] (vỆ từ biểu thị mức độ cao của 
khoái cảm, cảm giác thích thú 
trước một vụ việc nào đó. "7rởi 
nóng rực này mã CÓ được một cục 
nước đá uống bây giờ là sướng tê 
gán luôn... 

Tệ /te/, [te] (vt) xấu, kém, từ 
chỉ ' chung tình trạng, tính chất, 
phẩm chất ở mức độ rất thấp. 
"Nghỉ hè, học sinh nó về hết, nên 
dạo ray bán tệ hơn lúc trước 
nhiều.", "Mấy năm nay sức khoẻ 
ảnh tệ hơn trước, nên ít có đi đâu 


t† 


xa.". 
Tệ hệ /te he:5/, [te'ế he" [01] 
(vÐ (bâ) tệ hại, ở mức thấp hơn yêu 
câu được đặt ra. "Học cái kiểu gi tệ 
hệ thiệt, thi ma hồng kiếm nổi được 
trung bình nữa chó.". 

Tệ hơn vợ thằng đậu /te:5 h>:n! 
vx:5 t?an:? dxw:5/, [te hx:n! jxs 
tan? dxw#] [10001] (qn) tệ hết 
mức tệ, tệ đến độ không cỏn tính 
tới làm gì được, dùng vào việc gì 
được. "Cái thăng tệ hơn vợ thẳng 
đậu nữa, giao nó việc gì la hư việc 
đó vậy ha.". 
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Tệ lậu /te lxw:5%, [te Ixw#] 
[01] (vt) 1. tệ hại, ở mức độ xấu xa, 
đáng khinh bỉ. "Làm gì có thầy 
giáo nào đi lửa gạt học sinh lấ 
tiên, tệ lậu như vậy chớ.", 2. rât 
tôi, ở tình trạng hư hỏng nặng, 
không còn khả năng sửa chữa. "Cái 
xe này lệ lậu quá rồi, chỉ có nước 
bỏ ải, chó còn sửa gì được nữa.". 
Tệ mạt /te:“ ma:f%, [te ma:kÝ] 
[11] (vÐ tệ lậu và đốn mạt, 1. rất tệ 
hại và hèn hạ. " Đã xấu mà còn mổ 
miệng ra nói lời ơn nghĩa, đúng lả 
đồ tệ mạt.", 2. rất tôi tệ, không thể 
sử dụng được nửa. "Cái đó tệ mạt 
lắm rồi. Bỏ di, còn tiếc cái gì 
nữa. `. 
Tệ tình /teé tin: s/, [te” tin] [01] 
(vÐ) tôi tệ, xấu xa đến mức không 
còn có thể nào xấu hơn. 
. Thường cậy thế lực kim tiên để 
làm nên việc tệ tỉnh, sây nên lắm 
tấn kịch đáng buồn cười... (MX)". 
Tếch toác /to:c? twa:k?/, [te:t 
to:k?] [01] (vÐ) tuếch toác, 1. trống 
trước hỗ sau, không có gì. "Nhả 
của của người dân vững nông thôn 
nảy còn tếch toác lắm. Họ chẳng 
có gì quí đâu.", 2. cười nói mổ to 
miệng, có tính chất cởi mở, hể hả, 
vui vẻ. "7j rông cái kiểu cười nói 
tếch loác của Ôn ,Bảy, cũng đủ 
biết ổng để chịu rồi." 
Tên cúng cơm /tern! ku*n”3 
kx:m1⁄, [tan! ku*p”Ÿ kximl] 
[101] (dn) tên hẻm, tên dân dã, 
không được đẹp, được cha mẹ đặt 


1130 


để gọi trong gia đình từ lúc còn 
nhỏ, nên thưởng có tính phổ biến 
trong dòng họ, làng xóm. "“Đực” 
là tên cúng cơm của ảnh, còn trong 
giấy ảnh có tên đẹp lắm.". 

Tên thứ /te:n! t*ur7/, [te:n! thui :] 
[01] (d9 tên được đặt theo thứ ỏ 
trong gia đình. "Ở trong Nam, 
người ta hay đặt tên con theo tên 
thứ lắm. Ảnh tên Tư là thứ tư của 
gia đình, còn chỉ tên Bảy là thứ 
bảy đö.". 

Tên xấu háy /te:n! sxw:° haj:?/, 
[ta:n' sxw:? ha:j] [101] (dn) tên 
đặt theo quan niệm mê tín dị đoan 
để mong con được dễ nuôi, sống 
lâu. "“Gáo"” là tên xấu háy của con 
nhỏ, còn trong giấy tờ hiện nay nó 
mang tên “Loan”.". 

Tềnh ènh /ta;n? a:n2/, [ta:n? a:n?] 
[01] (vệ) chềnh nh, tênh hênh, 
phơi ra, trơ ra một cách lô lộ, 
không được kín đảo, hoặc không 
thích hợp. "Có khách có khúa mà 
con mộc quần cụt. nằm tênh nh 
như vậy sao. " "ĐỂ cái xe nó nằm 
tênh ênh giữa nhà như vậy mạ con 
coi được a.". 

Tễnh toãng /te:n“ twa:n⁄, [te:n? 
t2] [01] (vt) bộp chộp, tuệch 
toạc, không có ý tứ, cẩn thận. "Nới 
năng tênh toãng như mày, hồng bị 
độp sao được.". 

Tết âm /te: xm:!⁄, [tea:” am:!] 
[01] (dt) Tết tính theo lịch âm, 
những ngày đầu năm tính theo lịch 


Trung Hoa, (cn) Tết, Tết âm lịch, 
Tết nguyên đán, Tết ta. "Gẩn hết 
tháng xàc¿ử là sắp túi Tết âm của 
ta rồi." 

Tết thay chơ năm (te: co:nl 
cx:' nam:!/⁄, {ta con' cx” 
nam:!] [1001] (dn) (cn) Tết Chon 
chơ năm thơ mây. "Chol chnăm", 
Tết chịu tuổi của người Khơ me 
vùng đồng bằng sông Cửu Long, 
vào khoảng 13, 14, 15 tháng 4 
dương lịch, "Chon chở năm” có 
nghĩa là vô năm mới, vào năm 
mới. "7ế¿ Chôn chơ năm đối với bà 
con Khơ me là Tết chịu tuổi." 

Tết chịu tuổi /te:tf cỉ:w° tuxj)/, 
[te c1w° tu:ƒ] [101] (dn) Tết 
được tính tuổi, đối với người Việt 
nơi chung, người Kinh nói Tiêng, 
thì đó là Tết nguyên đán, còn đối 
với người Khở me, thì đó là Tết 
Chôn chơ năm. "Với Tết chịu tuổi, 
người dân mới ăn lón và nhiều 
ngày hơn các cái Tết khác.". 

Tết Công Gô /te:t kx*n”! vo;l/, 
[ta:P' kAYn”' yo*] [101] (an) (nb) 
theo quan niệm dân gian , Công Gô 
không có Tết" (không biết có đúng 
không?) và như vậy, "Tết Công 
Gô" có Mã chẳng bao giờ có, hay 
không có, hoặc còn lâu mới có. 
"Đừng có mong. Mấy cha nội đó 
húa thì chỉ có Tết Công Gô.". 

Tết dương /te: zurxn1⁄, [ta:P 
jurn'] [01] (dt) Tết tính theo lịch 
dương, ngày đầu năm tính theo lịch 


Tây phương, (cn) Tết dương lịch, 
Tết tây. "Dán quê mình đâu có ăn 
Tết dương, bọ chỉ ăn Tết âm thôi 
ha.". 

Tết mụ /te: mu:, [ta:? mu**] 
[01] (dt) lễ vật cúng tổ lòng biết ơn 
bà mụ sinh, từ 25 tháng Chạp trỏ 
đi. "Năm nào tới ngày Tết mụ thì 
gia đình mới về đông đủ.". 

Tết nhứt /te: nunt3, [ta:f 
nưwk:?] [01] (dĐ (bâ) Tết nhất, ý 
chỉ những ngày Tết nguyên đán là 
quan trọng đối với người Việt. "É, 
Tết nhúi phải kiêng cử. Đừng Có 
làm quê người ta máy ngây nay la 
hổng được đâu nghen mậy.". 

Tha /t*a:/, [tPa:!] (v0 xoa, (cn) 
thoa, bôi một chất lỏng nào đó lên 
trên một bề mặt. "Cái bạc đạn nảy 
phải tha mỡ bò nhiều nhiều một 
Chut mới được. ". 

Tha tào /t”*a:! ta:w?/, [tha:! ta:w?] 
[01] (vt) tha cho, miễn cho, không 
tính tới. "Quen, nó tha tảo cho 
mây, chó người khác thì đừng 
hỏng.". : 
Tha thến /t?a! themn?/, [tha:! 
tha:n] [01] (vÐ 1. góp nhóp tửng 
chút một, gom góp, cất giữ từng ít 
một. "7ó nghiệp nó. Đi lam x4, 
chó có được chút gì cũng tha thển 
mang về cho tui." 

Tha thỏm /t?a : tham? [tha: 
t°2m?] [01] (vt) thắc tha thắc 
thỏm, ở trạng thái tâm lí không yên 
vì phải trông mong, chờ đợi, lo 
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lắng một cái gì. "Đáy tới chiều thể 
nao nó cũng về. Chuyện gì mà bả 
phải tha thôm không yên vậy chớ.". 
Thả /t*a:3/, [thaz] (ve) 1. đi dạo, đi 
bộ loanh quanh đâu đó một lát. 
"Mới đó mà. Chắc có lẽ ổng thả 
hóng mát đâu ngoai mé sông chó 
Øì.", 2. đi bộ tới một nơi nảo đó, 
thưởng đi gần và có hàm ý để thư 
giãn, giải khuây. "Ránh hôn, tui 
với anh thả lại nhà anh Chín uống 
nưóc trả, nói đóc một hồi đi.". 
Thả bộ /tha? bo:5, [tha: bo**] 
[01] '(vt) bách bộ, đi bộ thong thả, 
không gấp rút. "Gáp thi anh về 
trước di. Tui thả bộ tà tả về sau 
được ma.". 

Thả bom /t?a? ba:rml1⁄, [ta: 
ba:m'] [01] (vt) (nói tránh) đánh 
rắm, để cho hơi trong ruột thoát ra 
qua hậu môn. "4i mà mất lịch sự 
quá vậy. Thiên hạ đương ngồi mà 
thả bom vậy chớ.". 

Thả cá /t*a: ka:?/, [ta:? ka:] [01] 
(dt) đưa ra mức số tiền cuộc của 
mình cho người khác theo. "... b7 
cá ở đây có liên quan đến thả cá; 
có thả thì mới có bếi. (AC)". 

Thả con tép bắt con tôm /tPa:? 
kon' tp” bat? kain toim), 
[ta? kan' tep?ổ bak? kain 
t>:m'] [101101] (qn) thả con săn 
sắt bắt con cá rô, ý nói bỏ lợi nhỏ 
để được lợi lớn. 'May đừng có 


tưởng. Nó thả con tép bắt con tôm 
đó thôi. ". 
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Thả dê /t”a? ze:!⁄, [tPa¿2 je] [01] 
(vt) (nb) dê gái, có biểu hiện theo 
tán tỉnh phụ nữ. "7hẳng gì, thấy 
con gái là có cái tật hay thả đê, 
chẳng biết ai lạ ai quen.". 

Thả dống /t!a3 zx*p”/, [tha? 
jA*p”?] [01] (v‡) (trẻ em) cởi trần 
truồng, không mặc quần áo. "Sao 
để nó thả đống vậy con? Lấy quản 
áo mặc vô cho em đÌ.". 

Thả ga /ta? va:1⁄, [tPa: va:l] 
[01] (vt) 1. hết cỡ, hết mức, ở mức 
tối đa. "Nó vặn ra đô cái kiểu gì 
mà thả ga muốn điếc lỗ tai luôn.", 
2. thả cửa, tự do thoải mái, không 
cần phải tự kiểm chế. "Không có 
người lún, bọn trẻ ở nhà chúng 
quậy thả ga luôn.". 

Thả ga mình sừng /ta¿ va: 
mịn? sum2, [t?a? va: min? 
su] [0101] (qn) (cn) thả ga, 
những có ý nhắn mạnh đến tính tự. 
do, thoái mái. "Bọn con nhà giảu, 
lắm tiên, lại được nuông chiếu, nên 
chúng ăn chơi thả ga mình sửng 
luÔn. `. 

Thả giàn /t?a# za:n?, [tha Ja:n?] 
[01] 1. (vt) cho người vào xem hát 
tự do. "A⁄ấy hôm nay, gánh hát ỏ 
đình nó hát thả giàn luôn. Ai muốn 
đi coi thì coi, thoải mái.", 2. (Vt) 
thả cửa, thả ga, thoải mái, không 
cần phải kiềm chế. "Máy ngày Tết 
cho nó chơi thả giàn đi, qua mùng 
thì sẽ siết lại.". 


Thả hồn /t?a: ho:n?/, [t®a:? ho:n?] 
[01] (vt) mở màng, ở trạng thái 
không lắng nghe, chú ý, quan tâm 
tói những gì xung quanh. "Nói nó 
mà nó có nghe đâu, nó dang thả 
hôn đâu đâu đo... 

Thả hồn theo mây khói /ta? 
ho:n? the:wl HT, xoij, [ttaẻ 
ho:n? the:w' mwj: L x2] [01011] 
(qn) 1. hút thuốc, ý nói ở không 
hút thuốc, không làm øì. "Người ta 
làm thấy mô tổ, còn nó ngồi thả 
hồn theo máy khói.", 2. mở tưởng 
tới những gì đâu đâu, không thực 
tế. "Có việc lam như vậy là tốt lắm 
rồi. đó mà còn thả hôn theo máy 
khói.". 

Thả lan /t”a: la:n!/, [Pa: 2 lan] 
[01] (vÐ) thả rong, thả luống, cho đi 
tự do, không nhốt lại. "Nuôi heo 
thả lan, nó tỉi hư cây cối người ta 
đền chết, không được đâu.". 

Thả lèo /t?a: Ie:w?/, [tha Ierw?] 
[01] (vÐ buông dây buồm cho gió 
dừng bọc để thuyển giảm tốc độ. 
"Ghe em bóng láng, móng ván, nhẹ 
chèo, Em ơi, bút mái, thả lèo, đợi 
anh/ (cđ)". 

Thả luống /ta? Iuxný/, [tha2 
lu:n”] [01] (vÐ 1. bố mặc, không 
quan tâm, chú ý tới. 'Con cái má 
chị thả luống như vậy, hổng hư sao 
được.", 2. thả rong, không nhốt 
trong chuồng, (cn) thả lan. "Nuôi 
heo thả luống như vậy nó mói mau 
lớn.". Ĩ 


Thả một lèo /t*a: mo:f lc:w?/, 
[t?a:? mo:kế Ie:w?] [101] (vn) đi bộ 
một mạch, không dừng nghỉ chỗ 
nào. "4y /ới nha anh, bọn mình 
chỉ cần thả một lèo là tới chó gì." 
Thả ngửa /t2? nu? [t*a? 
nưiA?] [01] (vt) 1. bơi ngửa, bơi ở 
đạng thân hình phía trước ngửa lên 
trời. " Máy lúc mệt thì nên thả ngửa 
để lấy súc, rồi sau đó hả lội tiếp.", 
2. (cá) lật ngửa, phân bụng phơi 
lên trên mặt nước, ý nói sắp chết, 
hoặc đã chết. "4o nước bị cái gì 
mà mấy con cá thả ngửa hết trơn 
rồi kìa.". 

Thả rếu /t?a? ze:w)/, [tPa: zj:w°] 
[01] (đt) 1. thả rong, đi bộ la cà 
đây đó. "Chúng thưởng di cặp từng 
năm lũ ba thả rểu quanh chợ bắt 
cứ đêm ngay... (PV).", 2. cho đi lan, 
không nhốt trong chuông. "Nuôi 
gà vịt thả rếu làm phiền bà con 
chom xóm quá di.". 

Thả tà tà /t”a? tai? ta?/, [tPa:? ta? 
ta] [001] (vn) đi bộ một cách 
chậm rãi, vừa đi vừa nhìn chung 
quanh, cốt là để ngắm cảnh, giải 
khuây. "Cơm nước rồi sao mà thả 
ta ta vậy anh Tám?". 

Thả trôi /t?a2 to:j⁄, [tPa2 toi] 
[01] (vt) 1. để cho trôi theo dòng 
nước. "Đồ còn tốt, ai mà đem thả 
/rôi vậy cả.", 2. (nb) bỏ cho qua đi, 
không thực hiện công việc theo kế 
hoạch đã định. "Ha cho đã rồi nó 
thả trôi, có làm gì đâu.". 
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Thả xích phê /t?a: sic? fe:!/, 
[fa? sit fe"] [001] (vn) (1d) đi 
bách bộ một cách chậm rãi, khoan 
thai, thơi thới, (cn) thả tà tà. 
"..gwua đơi chú bác ta lại thích 
chiều chiêu thả xích phê đường 
Cafinaf... (VHS)”. 

Thá /t?az/, [tha] (vt) vắt, vặt, 
tiếng hô để cho trâu, bò khi cày đi 
vòng về phía bên trái. "Muốn cho 


trâu đi về phía bên trái, anh chỉ 


cân hô "thá... thá..." là được.". 
Thác lác /t*a:k? la:k/, [ta:k 
la:k'] [01] (dt) 1. trò chơi của trễ 
em nông thôn, dùng mảnh gạch 
ngói ném lướt trên mặt nước, xem 
coi ai có mảnh ném lướt trên mặt 
nước được nhiều lần hơn. "7zo 
mày chơi thác lác nè, coi ai hơn.", 
2. (cá) cá lớn bằng bàn tay, nhưng 
mình và đầu thì dẹp lép, thịt được 
cạo nhuyễn ra và vỏ thành viên để 
nấu. "gia mặt ngứa mày, Là con 
thác lác. (V)". 

Thài lai /t?a:j2 la:jJ1⁄, [ta:jJ2 la:j]'] 
[01] (vt) (bâ) thày lay, xen vào 
việc của người khác không dính 
dáng đến mình. "Cái ¿hằng thải lai 
quá di. Có phải chuyện của mày 
đâu mả may xía vô.". 

Thài lài /t”a:j? la:j2, [tˆa:j2 la:J?] 
[01] (v 1. đài và lòng thòng, như 
rủ xuống. "Ái mà tưởng tượng ra 
ma có cái lưỡi thải lãi vậy hả 
ông?", 2. bung sổ ra không gọn 
gang. "Ba cái dây nhợ thai lài di 
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coi chừng vấp té chết.", 3. thoải, 
thoai thoải, hơi dốc và thấp dân 
xuống trên một khoảng dài. "Cái 
bãi biển nay thải lài, tắm đã 
fbiệt.", 4. ö tư thế nằm duỗi thắng 
hai chân. "Ông Phán túc mình bỏ 
đứng dậy, di lại ván nằm thải lái, 
nói rằng:... (BT)". 

Thài lãi /t”a:j2 la:j/, [t”a:j? la:j] 
[01] (v1) (bâ) thài lài. "Có chuyện 
øì mà nằm thải lãi ra như vậy, 
chó.", "Ai tháo ba cái dây nhợ để 
thai lãi đó ma không chịu cuộn lại 
vậy?", "Cái bãi thai lãi như vậy, 
con ní! tắm không sợ chết hụt.". 
Thải lải (t`aj) la:}/, [tPa:j' la:Ÿ] 
[01] (v0) cởi mở, có tính cách rộng 
rãi, tốt bụng, vui vẻ trong quan hệ. 
"Ảnh có cái tính thải lái nên đễ 
gần với mọi người.". 

Thái mái /ta:jŸ° ma:j/, [ta 
ma:j] [0I] (vt) (bâ) thoải mái, 
(cách phát âm thường của người 
lớn tuổi) (cn) thải mái, l. ở trạng 
thái hoàn toàn dễ chịu, không bị gò 
bó. "7hay đồ ra cho nó thái mái, 
rồi chuẩn bị đi tắm di con.", 2. có 
tính chất dễ dãi, tự nhiên trong 
quan hệ tiếp xúc. "7ính bác thái 
mái lắm, tụi con cứ tự nhiên như 
nha mình di, đừng có ngại." 

Thàm thùa /t°a:mˆ thux?/, [tha:m? 
tux?] [01] (vt) (bâ) thàm thua, 1. 
lôi thôi, luộm thuộm, không được 
ven khéo, gọn gàng. "Giao cho nó 
là nó làm thàm thùa thấy mà ghê.", 


2. không được minh bạch, TỔ ràng. 
"Làm ăn thàm thùa cái kiểu đó, ai 
ma đám đặt quan hệ làm ăn.". 
Thàm thua /t?a:m2 t®ux5/, [tha:m? 
thux] [01] (vt) (cn) thàm thùủa. 
"Con lam sao tham thụa quá vớ), 
không có vén khéo gì hết trơn." 
"Làm ăn cái kiểu thàm thụa như 
ổng riết mất uy tín hết cho mà 
COI.". 

Thang lầu /t?a:n' Ixw2/, [Pain 
Ixw:?] [01] (d0 cầu thang, bộ phận 
gồm nhiều bậc để lên xuống các 
tầng nhà. "7ang lâu nay không có 
dường để dẫn xe, nên vác lên cũng 
hơi mệt. `. 

Tháng /tˆa:n?/, [tan] (dQ để 
đựng thóc. "Đổ ba cái lúa này vào 
tháng di con.". 

Thảng máng /2:ịnpẺ mai, 
[t*a:n' ma:n”] [0!] (vt) dần qua, 
ngày qua ngày, thời gian lần trôi 
qua. "7; háng mảng ma đã hai mươi 
năm, nôi dau rồi cũng nguôi dân 
Thanh thành /043n:! than?/ 
[t°sn:! than¿?] [01] (vi) lanh lãnh, 
thánh thót, có thanh âm ngân cao 
và vang xa. "Tiếng hát ai mà thanh 
thánh quá vậy cả.". 

Thành dịch /tˆ3n? zic:5, [tPan2 
j‡tế] [01] 1. (vÐ có thói quen xấu, 
dở chứng làm điều tệ hại, nhiễm 
phải tính cách xấu. "Báy giở sao 
thằng chả thành dịch, thấy con gái 
nhà ai cũng chọc ghẹo được vậy 


cả.", 2. trổ thành người xấu. "Con 
mà di theo chơi với mấy thằng đó 
riết rồi cũng thành dịch như bọn 
đó luôn.". 

Thảnh mảnh /2n?ỉ man:/, 
[f?zn man] [01] (vt tỉnh táo, 
tươi tỉnh, ổ trạng thái không còn bị 
hoa mắt, chóng mặt, khó chịu. 
"Ngủ đậy, rửa mặt cho nó thánh 
mảnh cái đã, rồi hả học." 

Thánh thót /t*an:? tot [t"anẻ 
t°2:k?] [01] (vÐ thánh thót, có 
thanh âm cao, trong, gợi cảm giác 
êm ái. "Giọng hát ai mà thánh thói 
quá vậy ca.". 

Thạnh /t°zn:⁄, [t”sn:] (vt) (bâ) 
thịnh, ở trạng thái đang phát triển 
tốt. 'Mgó vô nhà nhỏ thấy đôi liễn 
đỏ có bốn chữ vàng, Thạnh suy 
chưa biết, thấy nàng vội thương. 
(cd)”". 

Thạnh tỉnh /t sp: tin, [tasn:ố 
tin?] [01] (đt) tình cảm tốt đẹp của 
ai đó dành cho mình, cách nói có ý 
để cao, ca ngợi. "Đi rừng bắt được 
rủa, săn được heo rửng là bà con 
nghĩ đến ông, đem lại tặng. Đáp 
lại thạnh tình ấy, ông bác vật đất 
từng người vào phòng làm việc của 
mình. (SN)". 

Thao /1°a:w!/, [t°a:w!] (vt) rã, tan 
ra hòa vào trong nước. "/zíc để cá 
vao thì người ta đóng lỗ vòi lại độ 
vai tháng, chờ cho cá thao ra 
thành nưóc một mức độ rồi múi rút 
voi tháo nước. (AÐg)". 
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Thao lao /t?a:w! la:w!⁄, [tha:w' 
la:w'] [01] (dt) 1. một loại gỗ 
không bị mọt ăn, nhưng hay nứt, 
có màu vàng nhạt, thưởng được 
dùng để đóng đỗ dùng trong nhà. 
"Mấy cái tủ thao lao này coi vậy 
chú xải bên lắm.", 2. một loại 
đường mía. "Đưởng thao lao ngọt 
địu hơn đường thưởng nhiều, chị 
cứ ăn thử di.". 

Thào lao /t?a:w2 la:w!⁄, [tha:w? 
la:w'!] [01] (vQ tào lao, vớ vẩn, 
không gắn vào đâu, không có ý 
nghĩa gì, không đáng quan tâm. 
"Ba cái chuyện thảo lao mà cũng 
đem nói tới, nói lui hoại... 

Thào thến /t*a:w2 the:n?/, [tha:w? 
tha:n!] [01] (vt) hổn hển, có nhịp 
thở dồn dập vì mệt nhọc. "Ð/ đâu 
mà chạy cho phải thổ thào thển 
vậy chớ.". 

Thào thợt /ta:w? th+:15/, [tha:w? 
t*y:k] [01] (vt) lạnh nhạt, không 
đậm đả, không có sự quan tâm, chủ 
ý nhiều. "Đối đãi người ta cái kiểu 
thao thợt như vậy, đởi não thiên hạ 
đến nữa chó.". 

Thảo, /t*a:w?/, [t°a:w°] (vt) tháu, 
nhanh, không đây đủ và rõ ràng 
từng nét. "Chữ viết thảo cái kiểu 
bác sĩ, ai mà đọc cho được.". 
Thảo; /t*a:w?/, [tha:w'] (dt) (đầu 
thảo) phân tiền của các thành viên 
(tay con), lần đầu tiên phải đóng 
góp nguyên vẹn cho nhà chủ (chủ 
hụi) tử hoạt động chơi hụi. "Hi 
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này họ mở lấy đâu thảo chó hổng 
có kêu lời, hay ăn huê hồng.". 
Tháo bụng /t2:w' bu*p"/, 
[tha:w?f bu*n”] [01] (vt) tháo dạ, 
bị tiêu chảy, tử dùng, có Ý lịch sự. 
"Ăn ba cái xoài sống rồi uống 
nước lạnh, coi chứng bị tháo bụng 
đó nghen.". 

Tháo trút /t*a:w` {u:f/, [ta:w° 
tu*kP] [11] (vt) gán, đổ, bỏ phế 
cho người khác việc gì đó. "Anh 
thấy hôn, việc gì khó rồi cuối cùng 
họ cũng tháo trút cho tôi, có ai lam 
phụ đâu.". 

Tháp /t”a:p”/, [tPa:p”] (vt) 1. chắp, 
nối thêm cho dài. "C4y sảo ngắn 
thì tháp thêm một cây nữa là tới 
chó gì.", 2. ghép, gắn một mắt hay 
cành cây tươi vào một cây khác để 
cho phần được ghép sông trên cây 
ấy. "Ba cái mai để chưng ngày Tết 
bây giỏ, thưởng được nhà VIỞN, họ 
tháp đủ loại mai trong đo, để bán 
cho có giá.", 3. tháp tùng, củng đi 
theo một nhóm người nào đó. "Họ 
tổ chúc di chơi, còn dư chỗ, vợ 
chồng tui xin tháp theo xe vậy 
ma.". 

Tháp nhập /t”a:p” nxp:%, [ta:p' 
Jnap:] [II], [01] (v) sáp nhập, 
nhập vào, gom hai lại thành một. 
"Hai nhóm nay nên tháp nhập lại 
thành một cho nó dễ quản lí, có 
phải hơn hôn.". 

Tháp tùng /t°a:p' tu”n”, [ta:p° 
tu”n ””| (011 (v©) nhập bọn, cùng 


đi theo, nhập vào đoàn người đang 
đi. "Đị một hồi, còn có mình tôi, 
tôi bên tháp tùng theo cánh xã trên 
đi luôn xuông huyện dự mít tính. `. 
Thạp /t*a:p5/, [ta:pế] (dÐ khạp, 
vại, vật dụng bằng sành dùng để 
chứa nước, chiều cao độ chửng 7,8 
tắc, hình trụ, miệng và đáy có kích 
cõ bằng nhau. "À4 cái thạp này 
dựng đâu có bao nhiêu nước. `. 
Thau /t?aw:!/, [t”a:w!] (d0 chậu, 
vật dụng dùng để múc nước, chứa 
nước, cố miệng rộng, được làm 
bằng nhôm, hoặc nhựa, với nhiều 
kích cỡ. "Lấy cho má cái thau mủ, 
má múc nước coi con.". 

Thau tháu /t”aw:! thaw:?/, [tPa:wl 
tha:w'] [01] (vÐ có tính chất linh 
hoạt, nhanh nhẹn. " Mới thấy ảnh di 
thau thấu hôm qua, ma bịnh cái 
nổi gì.". 

Thay lấy /taj:! lai: 3/, [t*a:j! la:j] 
[01] (vÐ thây lẩy, Ở trạng thái chìa 
ra, nhô hẳn ra. "Để ba cái nhánh 
thay lấy như vậy, coi chửng nó 
quẹt trúng người ta đó nghen.". 
Thày /t*aj:/, [Ủa:j?], [txj?] (đĐ 
(bâ) thây, người đàn ông làm công 
tác dạy học, hoặc có trình độ ở 
mức bậc thầy người khác. "7; hay 
đổi về đây dạy được bao lâu rồi?", 
"Ảnh là thay trong lĩnh vực buôn 
bán, ở đó mà tụi mày góp ý cho 
ảnh... 

Thày lay /t*aj:? laj:, [tPa:j2 la:j"] 
(01] (vtd) 1. (bâ) thải lại. "Chuyện 


của người ta mày đừng có thảy 
lay.", 2. có tính chất xiêu vẹo, 
không ngay hàng, thẳng lối. "Chân 
bị sao mà di thày lay vậy hả?". 
Thày lay cẳng vịt /thaj:2 lai: 
kan2 vi:t, (ta:j? la:j! kan? jit] 
[0 101] (qn) (cn) thày lay, nhưng có 
ý nhấn mạnh hơn, và có hàm ý 
xem thường. "Cái thằng thay lay 
căng vịt đó, đi hổng viững mà cũng 
bay đặi lam phách.". 

Thảy /t*aj?/, [t*a:j] (vụ 1. ném, 
làm cho vật tung lên và rời đi xa 
đến một đích nhất định, bằng sức 
của cánh tay. "Sao con lại thảy cát 
vao một em như vậy chớ.", 2. bản 
đi, đưa cho người khác vật sở hữu 
để đổi lấy tiền. "Thua độ, ảnh thấy 
mất cái xe đạp làm chân rồi còn gì 
nữa. ". 

Thảy đáo /Uaj? da:w?/, [thai? 
da:wŠ] [01] (dt) trò chơi của trẻ 
em, dùng đổng xu để ném vào 
điểm đã dịnh sẵn. "Tối ngày cứ mê 
thảy đáo, hổng lo học hanh gì đó 
nghen con." 

Thảy lồ hai? lo:2, [tPa:j lo*?] 
[01] (dt) trò chơi của trẻ em, dùng 
đồng xu lớn bằng mặt đồng hồ đeo 
tay người lón, để chọi các đồng xu 
nhỏ, theo quy định, hoặc theo chỉ 
dẫn của đối phương, hoặc thảy 
mức mà tính ăn thua. "Cái thẳng 
này hay thiệt, tiên nằm đen nghẹt 
vậy ma nó chọi chính xác, không 
thúi mói nghề." 
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Thảy lỗ /t*ajz? lo, [f”a:j lo*””] 
[01] (dt) trò chơi của trẻ em, dùng 
quả bóng nhỏ ném vào lỗ đã đào 
sẵn, để rồi từ vị trí lỗ của ai đó lại 
dùng bóng ném vảo người để tính 
thắng thua. "/ Mấy thằng mình 
chơi thây lỗ di.". 

Thảy nhãn /t*aj? na:n⁄, [tai 
na:n] [01] (vÐ liếc mắt, đưa mắt 
nhìn rất nhanh về một phía. "Khoái 
con nhỏ đó rồi sao mà thấy ông 
thảy nhãn hoài vậy cha nội.". 

Thảy vòng vịt /Uaj va*n”? 
vi, [t*aj) JA*g”? jit] [101] 
(vn) trò chơi dùng vòng tròn ném 
vào cổ vịt, (cn) thảy vòng. "7ảy 
vòng vịt khó ăn lắm. Đừng có ngu 
mà chơi cho mất tiên." 

Tháy máy /taj: maJj:/, [ta:j 
ma:ƒ] [01] (vÐ) (bâ) táy máy, sở 
mó vì tò mỏ, nghịch ngợm. "Để em 
HÓ tháy máy coi chứng kẹt tay đó 
nghen hôn... 

Thắc thêm /tPak:' the:m/, [tPak:? 
the:m”| [01] (vt) (bâ) thắc thổm, ở 
trạng thái lo âu, mong đợi. 
"Chuyện gì đến thì nó sẽ đến. Có 
gì dâu mà thắc thêm dữ vậy?". 
Thắc thẻo /t°ak:? the:w3/, [thak:” 
t*e:w?] [01] (vÐ ở trạng thái bứt 
rút, day dứt, không yên. "Hồng 
hiểu có Chuyện gì, mà mấy "gày 
qua, lôi v.“ ảnh lại thắc thễo đến 
như thế." 
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Thăm, /*am:/, [t”am:] (d0 
phiếu bầu cử, phiếu được phát cho 
cử tri để lựa chọn người mình tín 
nhiệm, „ ong mỗi lần đi bầu cử, 
được tổ chức ở một đất nước. "Mai 
là ngày bầu cử Quốc hội, anh phải 
đi bỏ thăm sớm, rồi mới đi công 
chuyện được. `. 

Thăm, /am:!⁄, [am] (vt) 
khám, xem xét hoặc được xem xét 
để biết tình. trạng sức khoẻ, hay 
tình trạng của cơ thể. "Tháng nảo 
ảnh Cũng chờ chỉ đi bác sĩ thăm 
thai cẩn thận đó chó.". 

Thăm bầy /tham:! bxjz⁄, [tham: 
bxj:Ì] [01] (vÐ (nb) có tính chất 
ngắn ngủi, không mất nhiều thời 
gian. "Ghé chỉ như thăm bẩy vậy 
cha nội, mới tới mà lại đi rồi." 
Thăm chừng /tam: bũiC7 
[tam:! cưn:?] [01] (vt) thăm nom 
và trông chừng, thỉnh thoảng đến 
xem để nắm tình hình một tí. "Có 
gỉ ma anh cứ đến thăm Chưng hoái 
vậy? li N có sao đâu, có em coi 
đây mà." 

Thăm chững chừng /tam: 
cun:2 cun:2⁄, [tam cum? 
cunn:} [011], [101] (vn) thưởng 
xuyên trông coi, theo dõi để nắm 
bắt tình hình từng chút mội. "Máy 
ngày ba tôi ổng bịnh, có đi làm gì 
được đâu. Cứ, phải ở nhà thăm 
chừng chừng ống vậy.", "Anh nhớ 
thăm chứng chừng coi việc ấy tối 
đâu rồi nghen.". 


Thăm thắm chiều trôi /t”am:! 
tham ciaw? {o:j1⁄, [tham:! tham? 
ci:w? {o:j'] [0111] (qn) có một 
khoảng cách lớn về không gian, 
hoặc thời gian, cách nói có sắc thái 
vui vẻ, 1. xa diệu vợi, còn rất xa. 
"Đây tới đó ma đi bộ thì thăm 
thẩm chiều trôi, còn tới chục cây 
nữa.", 2. lâu lơ lâu lắc, còn rất lâu, 
lâu quá mức chịu đựng. "ánh ma 
chờ tới lượt thì thăm thẩm chiêu 
trôi, thôi về đi, mai lại đến vậy.". 
Thăm thỉ /tPam:! tP12/⁄, [tham:! 
ti] [01] (vÐ năn nỈ, tâm sự nhỏ 
to với nhau về một điều gì. "Lảm 
gì mà hai chị em bây, tối ngày cứ 
thăm thỉ với nhau hoài vậy.". 

Thằn lằn /t”an? lan2/, [tan2 
lan:?] [01] (dt) 1. thạch sùng, một 
loại bò sát cùng họ với tắc kè, 
nhưng nhỏ hơn, chỉ bằng ngón. tay, 
thân nhẵn, có chân hơi Tá, buổi tối 
hay bỏ Ỏ trên tưởng, trần nhà để 
bắt muỗi, côn trùng. "Thển lần 
chắc lưỡi giao đuôi, Nghe em có 
chốn, nghĩ phận tôi tôi buồn. (cả), 
2. một loại dây leo, có khả năng 
ˆ_ đeo bám rất chặt ở tưởng rào, thân 
nâu, lá xanh đậm, có hình tim, 
được trồng để trang trí. "Ba cái dây 
thần lằn này nó đeo bám trên 
tường, trông giống một tấm thẩm 
xanh.". 

Thắn lằn uống nước cúng 
/tanZ lan? uxn nuxk ku"n”5/, 
[tPan:2 lan? u:n' nurk? ku"p”"] 
[01001] (qn) rất ít, không được bao 


nhiêu, ý nói người uống rượu, bia 
mới nhắm môi, hoặc uông tí xíu là 
đã để xuống, cách dùng này có 
hàm ý khôi hài. "Uống gì như thằn 
lằn uống nước cúng vậy cha nội.". 
Thăng /t*an: !1/, [tPaD: 1 (v0 1. ngủ 
một giấc, đánh một giác. "Ai chơi 
thì chơi, tôi buồn ngủ quá, tôi 
thăng à nghen.", 2. đi mắt, đi khỏi 
một cách nhanh chóng. "Mới thấy 
nó đó mà nó thăng đâu mất rồi!". 
Thằng /t”an/, [t”an?[ (dt) con 
trai, cách gọi theo thói quen của 
bậc cha mẹ khi nói về con trai của 
mình, cách gọi có sắc thái tình 
cảm, dân dã. "7ói có ba đứa con: 
hai trai một gái. Thăng hai thi 
hiện giờ lam trên tỉnh, con ba thì 
làm bên số Tài chánh, còn thằng túi 
thì làm ủ huyện nhà nè.". 

Thằng bè /tan:2 be, [tan 
be:?| [01] (dt) chàng bè, loại chim 
làm tổ trên cây, thân to nặng, đến 
10 kg, hai cảnh dang rộng đến 9) 
mét, lông xám mốc, chân ngắn, có 
màng da liền như chân vịt, đầu 
nhỏ, mỏ lớn, phần dưới mỏ có túi 
đựng cá. "7¡ hằng bê tử xa gom về 
máy vững đâm lầy của vung 
Minh mà đẻ, thăng bè con tăng 
trưởng nhanh. (SN)". 

Thằng chả /t?an? ca?/, [tan: 
ca:?] [01] (dn) cách nói rút gọn âm 
của "thằng cha ấy", hắn, nó, chỉ 
một người đàn ông bất kì đang 
được nói tới, có hàm ý coi thưởng. 
"Thằng chả nói với anh, sáng này, 
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thể nào thằng chả cũng đến kia 
M., 


„4q... 
Thằng chài /tan:? ca:J2/, [tPan;? 


ca:j2] [01] (dt) chim trả, chim bói. 


cá, loại chim nhỏ bằng nắm tay, có 
lông xanh biếc trên lưng, dưới 
bụng có lông màu nâu đỏ, pha lẫn 
một số màu khác: trắng, đen, có 
mỏ dài và nhọn, thường đậu ở 
những cọc gần bờ ao để rình bắt 
cá. "Chừn thằng chải có ngày mắc 
bẩy, Em cho anh hay anh hãy 
tránh xa. Mẹ cha không, thể chịu 
hoà, Em dâu dám cãi đễ mà theo 
anh. (cd)". 

Thằng chống /an2 cx*”?/, 
[tan? cA*pg””] [01] (đt (cv) 
thằng chỏng, xác người chết đuối 
đã nổi trên mặt nước. "7hằng 
chống trôi sông này không rõ là 
đản ông hay dàn bà nữa đây. Chắc 
là lâu ngày rồi." 

Thẳng /tan:/, [than:] (dt) cách 
nói rút gọn âm của "thằng ấy", nó 
chỉ một người con trai bất kì đang 
được nói tới. "Sao máy không nói 
với ba thẳng mà lại nói với tao làm 
chỉ.". 

Thắng bản /than? ba:n/, [than:? 
ba:n°] [01] (vt) sòng phẳng, không 
châm chước, nhân nhượng. "Ái 
Chớ, vợ chồng nó tính thẳng bản, 
không kế bà con, quen biết gì 
đâu.". 

Thắng bóc /tan? ba*kP%, 
[an bA*kP1 (011 (v0 rất thẳng, 
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thẳng đến độ không hề có một chút 
gợn cong hoặc bị chùng nào. "Dáy 
kẽm gai ma ổng căng. thẳng bóc 

như vậy, là quá tốt rồi, còn chê 
được chỗ nảo nữa.". 


Thắng mực /Uang? muuik:/, 
[f?an:? murk#] [01] (vt) ngay mực, 
đúng mức, không gia giảm, thêm 
bớt tí nào. "Tui, nó cũng tính thẳng 
mực, chó có bót biếc đồng bạc nảo 
đâu. ". 

Thẳng ran /tPan:? za:n1/, [than? 
za:n'] [01] (vt) rất thẳng, không 
còn nhăn nhàu chỗ nào. "Quần áo 
ủi thẳng ran như vậy, còn chê gì 
nữa. `. 

Thẳng rằng /tan: zan:z, [than:? 
zan?] [01] (v0 thẳng thắn, thẳng 
thừng, không chút vị nể, e ngại gì. 
"4¡ chó gặp ảnh là ảnh nói thẳng 
rằng với ông chủ đó nghe.". 
Thẳng thét, /tPan:? the:t/, [than:? 
the:k°] [01] 1. (vt) thẳng tay, thắng 
thừng, không nương nhẹ, gia. giảm. 
"Đánh thẳng thét cái kiểu đó, 
thằng nhỏ chịu sao nổi.", "Chỗi 
thẳng thét một lần cho nó tổn, để 
nó cứ dể ngươi.", 2. liên tục, liền 
một mạch không ngưng nghỉ. 
"Làm thẳng thét máy tiếng đông hỗ 
liền, - HÔI nghỉ xả hơi chịu sao 
nổi.", 3. đây đủ, không thiếu sót, 
không châm chước giảm nhẹ. 
"Tính thẳng thét, nó cũng còn thiếu 
lôi ba trăm.". 


Thẳng thét; /tPan tPe:t/, [than 
the:k'][11](qht) lẽ ra, đúng lí ra, 
thco thông lệ thực tế. "Nới là chở 
xét duyệt một tuần, chó thẳng thét 
cũng phải mắt một tháng nữa.". 
Thắng thớm /tan2 th>xmi, 
(than: thxm']| [01] (vt 1. thẳng 
tắp, có hàng có lớp ngay ngắn. 
"Học sinh phải xếp hàng thẳng 
thúm trước khi vô lớp.", 2. thắng 
thắn, ngay thẳng, không gian dối, 
quanh co. "Lm n mã không 
thẳng thóm, ai dám quan hệ làm 
ăn nủa.`. 

Thẳng tuốt /t”an2 tuxt?/, [tan:? 
tu:kl] [01] (vt) (bâ) thẳng tuột, 
thắng một đường, không dừng lại, 
hoặc rẽ sang đâu. "Tan họp ra ảnh 
đi thẳng tuốt về nhà chó có ghé, 
tấp đâu đâu.". : 

Thắng, /tan:/, [than] 1. (dĐ 
phanh, bộ phận dùng để giảm tốc ở 
các phương tiện di chuyển. "Bồ 
thắng xe đạp ngoại, bây giờ cũng 
cả trăm, chó hồng ít đâu.", 2. (vt) 
dừng, ngừng sự di chuyển, hoặc 
một hoạt động nào đó. "Không 
thắng kịp là đụng người ta rồi còn 
gì nữa.", "Có chuyện gì, tự đưng 
_ông đang nói mà phải thẳng lại 
vậy chớ.". 

Thắng; /t*an:?/, [tan] (vt rán, 
đun sôi để cho chảy ra chất dâu, 
mỡ. "Mộ( kí mỡ thẳng không tói 
được mội lít đâu 


Thắng đùm /t an du:m?, [t”an:? 
duim: ] {01] (dt) loại phanh được 
gắn ở nan hoa. "Loại thắng đùm 
gỡn Ủ bánh sau xe đạp thì mắc hơn 
loại thắng thường rồi.". 
Thắt bính /tat? bịm?/, [t”ak: 
bin:] [01] (vÐ) tết bím, đan nhiều 
sợi tóc với nhau thành một lọn đài. 
"Con nhỏ con nhà ai mà để tóc dài 
thất bính coi ngộ thiệt. ". 
Thất gút /tPat° vu:f/, {[tak: 
vu"k?”] [01] (vÐ thắt nút, cột dây 
thành cục đến mức rất khó mở ra. 
"Cột thốt gút cái kiểu này chỉ có 
cắt bở. Chó ai mà mở ra cho 
được. `. 
Thắt họng /tPat: ha*n”/, [thak: 
hA*p”41 [01] (vt) 1. thắt cổ, thắt 
chặt cổ bằng sợi đây cho nghẹt thỏ. 
"Cơ chuyện gì uất Ác lắm hay sao 
mà cổ thắt họng tự vẫn vậy cả.", 2. 
(vt) (nb) ở tình thế ngặt nghèo, khó 
giải quyết. "Niia chừng nó đôi thốt 
họng như vả), làm sao vợ chồng 
tui giải quyết cho kịp chớ.", 3. (vt) - 
quá lắm, quá mức, vượt quá mức 
bình thưởng, thông lệ. "Tính cái 
kiểu thắt họng đó, ai mà trả cho 
nổi.", 4. (vt) rất đắt, cao hơn mức 
giá bình thường rất nhiều. "Ống 
kêu giá thắt họng, ai mà mua cho 
Hổi.". 7 
Thắt ngặt /tat:? nat5, [tak: 
pak:”] [11] (vÐ 1. ở vào tình trạng 
khó khăn, túng thiếu. "Nhè cái lúc 
thắt ngặt mà nó hồi mượn tôi tiên 
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mới chết chớ.", 2. ở vào tình thế 
khó xử, không thể giải quyêt được. 
"Anh đề nghị điều nay thắt ngặi 
quá, sợ không thể giải quyết được 
đâu.", 3. ngặt nghèo, ở vào tình thế 
hết sức nguy. hiểm. "Nhé trúng vao 
phân trên của ngục mới thắt ngặt 
chớ. ". 

Thắt nút /t?atf nu:f/, [tPak: 
nu"k?] [01] (ve) cột dây thành 
một cái nút nhất định, thưởng dễ 


tháo ra. "Con cột thắt nút cho dễ 


mỎ, chó đửng có cột thất gút nghen 
hôn.". 

Thắt thẻo /tat the:w)/, [tak: 
the;w'] [01] (vQ bồi hồi, khắc 
khoải, có tâm trạng buồn nhớ, 
trông đợi, bổn chồn không yên. 
"Gió mùa đông trăng lông lạnh 
lẽo, Năm canh chảy thất thếo ruột 
gan. (cd)”. 

Thâm /t*xm:!/, [tham:!] (vt (trái 
cây) có hiện tượng chuyển sang 
màu sậm vì chín đã lâu. "7ói 
thương mình, tôi giấu kín trong 
tâm, Giả như trái lựu chín thâm 
trên canh. (cd)". 

Thâm kim /t*m:! ki:m!⁄, [t°am:! 
ki: m] [01] (vt) lắm tấm nhiều 
điểm ,đen nhỏ trên bề mặt. "Ba cái 
đồ để ẩm uói lâu "gay nó thâm kim 


hết trơn.", "Ba cải xoai sao không ` 


ăn, để chín thâm kim hếi vậy.". 

Thâm hậu /*m:i!  hxw:%, 
[tam:! hxw:] [01] (v0 tiềm ẩn 
một khả năng, hoặc một sức mạnh 
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vượt trội nào đó, so với những 
người khác. "7ải chánh của bả 
thâm hậu lắm, không thể sợi 
"hiệp được đâu.", "Kiên thúc của 
ng thâm hậu, lắm. Dễ gì, „ai mà 
bắt bí được ống.", "Cơ của ảnh 
thâm hậu lắm, không ai danh lại 
đâu 
Thẩm /t*m¿/, [tham:] (v) (bâ) 
thấm, (chất lỏng) chuyển động 
trong một môi trưởng rắn và thể 
hiện ra bên ngoài."7rần nhà đã bị 
thẩm nước, sơn không có hết đâu.". 
Thậm thượt /txm thuryt, 
[am® thurk"| [01] (vÐ lượt 
thượt, dải quá mức bình thường, 
không gọn đẹp. "Ä⁄4y cái quần gì 
mà dài thậm thượt, thĂng nhỏ mặc 
SaO Vửa.". 
Thân thắn /th+n:! thxn:?/, [txn:! 
ty: ”] [0] (v0 hớn hở, tươi tỉnh, 
có những biểu hiện khoẻ khoắn, 
vui tươi. "Mới thấy nó nói cười 
thân thấn đó, vậy mà nó đi bịnh 
viện rồi sao.". 
Thần khẩu kiện xác phàm 
/txn? xxw¿ kian" sa:k” fa:im?, 
[fxn? xxw: kinẾ sa:ik? faim?] 
[01101] (qn) (cn) thần khẩu hại 
xác phàm, cái miệng đã lỡ nói nên 
cái thân phải chịu cực. "44 bă? máy 
đi đâu. Tại may hứa máy phải chịu 
chú. Thân khẩu kiện xác pham 
thấy chưa em?!". 
Thân tài gõ cửa /thxn2 ta:ƒ? va: 
kuwẺ/, [fxpg2 tai? v22 kuIA'] 


[0101] (qn) có tiền đến nhà, có lộc 
vào nhà, nhờ trúng xổ số hoặc ai 
đó giúp đỗ. "Đêm qua nghe chuội 
kêu nhiều, nghỉ có thần tài gõ của 
la dựng ma... 

Thắng /txn:/, [xpg] (vÐ to 
giọng, lớn giọng, có âm lượng của 
tiếng nói lớn hơn mức bình thưởng. 
"Chuyện đâu còn có đó. Có gì ma 
mày tháng lên đữ vậy chớ.". 

Thấp chủn /t*pz cu:n?/, [t°ap: 
cu*g”#] [01] (vÐ thấp tè, rất thấp, 
không ‹ đạt yêu cầu chiều cao ở mức 
tối thiểu, (cn) thấp xủn. "Người gi 
có một thước thấp chún vậy cà?". 
Thấp thỏi /txp:' t*a:j/, [tap: 
t2; 101] (v0 thấp hèn, thấp kém, 
chưa đạt yêu cầu mong muốn. "Tải 
địíc thấp thỏi mà lại được bố trí 
địa vị cao mới chết thiên hạ chó.". 
Thấp thó /txp t2?/, [tap: 
th2;”] [01] (vt) thấp thoáng, thoáng 
hiện, lúc có lúc không, (cn) lấp lø. 
"Con ra coi ai Su LÍ thấp thó ngoài 
cổng rao vậy con." 

Thấp thó thập thò /tPxp: tha: 
t'xpế t?22/, [tap: t?2: thapé 
t"2?] [0101] (qn) (cn) thấp thó, 
nhưng ý nhẫn mạnh đến tính chất 
lo thụt vì e ngại, hoặc sợ sệt. "ƒô 


thì vô đại đi. Làm gì mà thấp thó 


thập thỏ, đây người ta tưởng ăn 
trộm nữa thì khổ." 


Thấp thó thấp thưởi /txpẻ thai 
txp“ thuwli/, (tap? tha: thapế 


thu:j] [0101] (an) (cn) thấp thó 
thập thò. "4i mà thấp thó thấp 
thưởi trước nha vậy con?", 

Thấp xịt /txpŸ si1⁄, [tap: 
sit] (01] (vÐ rất thấp, thấp đến độ 
không đạt mức bình thưởng, không 
đạt yêu câu. "Làm cái của nhà sau 
gì thấp xịt, người lún di đụng đâu 
rồi saO. `. 
Thấp xủn /txp suin/, [tap 
su"p”%] [01] (vi) (cn) thấp chủn. 
"Ông thấp xửn còn bả thì lại cao 
nhỏng.". 

Thập thụt /t”xp:® thu:/, [tap 
thu*kP] [01] (vỆ) thập thỏ, có hiện 
tượng khi ẩn, khi hiện, do có lúc 
nhô ra, hiện ra, rồi lại lui đi, khuất 
di. "Ảnh tói mả không dám vô, cứ 
thập thụt ngoài cổng, nói mãi ảnh 
mới chịu vô đó chớ. ". 

Thất /tPxt:2/, [tPxk:”] (vt) thất bát, 
thu hoạch kém hơn nhiều so với 
mức bình thưởng. " Một công ruộng 
nay năm nay thất chỉ được gân hai 
chục gia ha.". 

Thất lật /txtổ Ixt5⁄, [txk: 
lyk:“j [01] (vt) lật lọng, ngang 
ngược, có tính chất ngược lại 
những điêu đã nói, đã hưa. "Vợ 
chồng mây ăn nói thất lật cái kiểu 
nay, đựng hỏng mà làm ơn với ai 
được nữa.". 

Thất thơ /txt? thx;!/, [tyk: 
ty”! [01] (vÐ thất thểu, ở tình 
trạng không vững, có tính chất 
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chậm chạp, mệt mỏi, chán nản, rã 
rời. "Thất tình con nhỏ nào mà di 
thất thơ vậy cha nội.". 
Thất thơ thất thếu /txt t”x:! 
thyt: the:w?, [tPxk: thy"! thyk; 
t”iiw'] [0101] (qn) thất tha thất 
thểu, (cn) thất thơ, nhưng có ÿ 
nhẫn mạnh hơn. "Ảnh đâu có chịu 
ở nhà đâu, cứ buồn là đi thất thơ 
thất thêu như vậy đó.". 
Thất thưởng /t*xt: t”uwnÌ /, 
[t*xk: thurn 1] [01] (vt) vất vưởng, 
thất thưởng, ở tình trạng đời sống 
không ổn định, không có gì bảo 
đảm. "Cuộc sống hiện tại thất 
thưởng, làm sao mà dám nghĩ đến 
tương lai.". 
Thâu /txw:!⁄, [txw:?] (v)_ 1. 
thu, nhận vào từ nhiều nguồn đóng, 
góp. "Làm cái nghề thâu tiên mệt 
lắm, chó anh tưởng khoẻ lắm sao.", 
: tập trung vào một chỗ tử nhiều 
ơi. "Mua này, ảnh thâu hoạch 
ni được cả trăm giạ, chó í 
đâu." 3. đạt được, có được kết quả 
nào đó, sau một quá trình làm việc. 
"Hội thảo đã thâu được nhiều kết 
quả tốt đẹp.", 4. ghi lại âm thanh, 
hoặc hình ảnh bằng máy. "Bấy láu, 
nhiễu người nhận định ở Nam Bộ 
chỉ là "văn nói", nói như thể “ếG 
viết như thế ấy, chó không có “v 
viết" Với "Đồng quê” của Sứ 
Vân, ta thấy văn nói nao phải lấy 
cái máy ghỉ âm để thâu băng rồi 
phái ra, viên thở ký đánh máy lại 
lä xong. (SN)”. 
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Thầu lậu /t+*w:? Ixw:5, [thxw? 
Irw:] [01] (vt) giận dử, căm giận, 
từ biểu thị môt thái độ bực tức ra 
mặt. "Có gì fhì thứng thẳng mà 
nói, lam gì mà nổi thầu lậu lên vậy 
cha.". 


Thấu /txwz/, [t°xwở] (d0 lọ 
thuỷ tinh, miệng rộng, cổ ngắn, 
dùng để đựng đường, kẹo, mứt... 
"Một thấu đường mà nó uống cái 
øì có hai bữa thì đã hết sạch rồi.". 
Thấu cấy /txw:° kxj?/, [txw: 
k>jz] [01] (vt) 1. tháu cấy, chơi 
khăm, chơi xô, đánh lừa bằng 
mánh khoẻ xảo trả, bày trò ác 
ngầm để hại người khác. "Nó chơi 
thấu cấy mày đó. Mày phải. cẩn 
thận, không thôi la bị nó đó 
nghen.", 2. chọc tức, mỉa mai ai 
đó. "Nó nói cái kiểu đó là nó thấu 
cấy mày rồi.". 

Thấu tim đen /txw: tim! 
de:n1⁄, [t?xw:' t:m! đe:n'] [101] 
(qn) đúng ý đồ, đúng tâm địa của 
ai đó, ngữ dùng để nhận xét, đánh 
giá về M định của một người. "Anh 
nói thấu tim đen của ống cho nên 
ổng mới im đó chớ.". 

Thấu trời /t*w:Ÿ txJ2, [xw: 
{xJ”] [01] (vt lắm lắm, quá lắm, 
rất nhiều, từ dùng để chỉ mức độ 
cao của một tính chất tiêu cực, 
hoặc tích cực nào đó. "Nó đánh tao 
đau thấu trời mà tao còn chưa nói 
gì đây.", "Tôi khổ thấu trời mà có 
ai hiểu cho đâu.": "Thấy con nhỏ 


đó là mê thấu trời rồi, mà còn làm 
bộ.", "Đám tiệc ở nhà vui thấu trời 
luôn, sao anh hổng tới chơi. ". 

Thấu xương /t*w:i suwf/, 
[txwz' sưn'] [01] (ve) quá lắm, 
rất nhiều, rất dữ dội. "A⁄4⁄a hoải, Ở 
dây Ì buồn thấu xương luôn, ai ở cho 
nổi. 

Thây mồ /txj:! mo, [Uxịj: 
mo*”] [01] (vụ thây kệ, mặc kệ, 
mặc xác, không cần phải để ý tới, 
để cho tuỳ ý và tự chịu trách nhiệm 
lấy, (cn) kệ mô. "Nó /ảm gì thì 
thây mồ nó. Mày xía vô chỉ cho nó 
đổ thửa". 

Thây tía /t xj:! tixŸ, [xj:! tix] 
[0L] (vt) kệ cha, mặc cha, (cn) thây 
mô. "Tháy tía nó, muốn làm gì thì 
làm, tôi không thêm nói túi nữa 
đâu 

Thầy /txj:⁄, [t°xj?| (dÐ 1. từ 
dùng để chỉ người, thường được 
gọi kèm với thứ "Hai", mà người 
nói có hàm ý tôn trọng. "7hẩy Hai 
xuống hò một đạc cho vui, Để vài 
năm nữa lam sui khó hò. ,(cả)”, 2. 
từ dùng để chỉ cỌp, hổ, thưởng 
được gọi kèm với tử "ông", mà 
người xưa có hàm Về sợ, hoặc kính 
trọng. "€0 ngao cẩn cổ ông thấy, 
ông thảy vật chết cả bảy mèo ngao. 
(cd)”. 

Thầy cai /txj2 ka:j⁄, [txj2 
ka:jJ'] [01] (dĐQ người trông coi 
những người lao động làm thuê, tội 
nhân. "Khăn răằn mội sọc vất vai, 


Để tôi vô đó lấy thầy cai kiếm tiên. 
(cđ)". 

Thầy cai tổng /t°xj? 
tx*n"”?/, [txj? kaij' tA*n 
[011] (dn) người trông coi chung 
những người lao động làm thuê, tội 
nhân. "Tự đáy lên kinh thây cai 
tổng có xa hôn em?". 

Thầy chú /txj? cu:/, [txj? 
cu*'] [11] (d0) 1. chỉ chung những 
người ở thành thị, ăn mặc sang 
trọng, ra dáng hiểu biết. "Làm như 
dân thây chú có khác, đi đâu Cũng 
bày đặt bỏ áo trong quần.", 2. chỉ 
chung những người làm việc, có 
chức phận. "Khi đây Tảo Tỳ vô 
phong giam tên Ó ba hạt, các thây 
chú đứng bên ngoai nhìn qua khe 
hỗ xem màn thanh toán nhau vô 
cùng hấp dẫn. (NH)". 

Thầy chùa /txj:? cux2/, [txj? 
cux?] [01] (dt) sư, người cạo đầu 
tu ở chùa, từ dùng có hàm ý coi 
thưởng, không- được trân trọng. 
"Tôi cũng rước thầy chùa sẵn rồi, 
chưng một lát nữa thì quan quách 
cùng mấy ông thầy chùa sẽ đến 
sẵn đây. (T)". 

Thầy đời /txj? dx:j2, [thxJ2 
dx:jˆ] [01] (đt) người hay ra mặt 
chỉ dạy người khác, không đúng 
nơi đúng chỗ, cốt là để khoe sự 
hiểu biết của mình, từ dùng có hàm 
yÿ chê bai, phê phản. "Thôi, đừng 
có làm thầy đời. Ai ma hồng biết 
mà mày phải dạy khôn, lại còn xứa 
vô chỉ chỏ ta đây nữa chớ.". 


ka:J 


mại 
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Thầy đờn /t°xj? dx:n?, [thxJ: 
dx:z] [01] (dt) người dạy đàn, 
người chơi đản, đánh đàn lão 
luyện. "Văn V7 la thây đơn (rong 
giới Vọng cổ rồi, còn nói gì nữa. `. 
Thầy hù /t>xj? hu?2/, [t?xj: 
hu*?] [01] (dt) thợ cạo, thợ cắt tóc, 
có người cho rằng. thợ cắt tóc là 
người hay | hù doạ trẻ em cho chúng 
ngôi i ¡im để dễ cắt tóc. "Để siết thời 
giỏ, tôi hổi về hai tiếng “thây hu” 
gán cho thợ hót tóc, chẳng lẽ trẻ 
con khi ngồi để hói, ta lục lắc nên 
người thợ phải "hụ” để hăm dọa. 
Sợ bị giết, nó phải ngồi yên. (SN)". 
Thầy lầy /txj? Ixj2/, [thxJ: 
Izj:?] [01] (v© 1. không phải thây, 
từ dùng có ý phủ định tính chất 
thầy ở ai đó và có hàm ý coi khinh. 
"Thây gì thăng cha đó. Có thấy lầy 
thỉ có.", 2. nhây nhụa, dính ướt và 
bẩn thỉu, gây cảm giác ghê tởm. 
"Vết thương sao để nó thầy lầy 
thấy ghê vậy?", "Con đường trời 
mưa, lại thêm mấy đứa nhở nó 
quậy mà thầy lây thấy ghê luôn.". 
Thầy lụi /t?+j:2 Iu:J5, [t°xj:2 lu:j5] 
[01] (dQ thầy thuốc, ý nói công 
việc tiêm thuốc là lụi, cách nói có 
sắc thái hài hước, vui đùa. "7hẩy 
lụi chích thuốc xong, hỏi người 
nha ông lão: (BNL)". 

Thầy thông /thxj2 thy*wn”!/ 
[t'xjz tˆA*p”"] [01] (dn) cách nói 
tắt của thầy thông ngôn, nhưng 
cũng có thể có cách hiểu khác: chỉ 
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chung những người có ăn học, hiểu 
biết cao. "Có chịu khó học hành thì 
sau này mới có thể làm được thầy 
thông, thẩy phán (đồ) với người 
fq.". 

Thầy thông "- /txj2 thựwp”! 
on, {[thxjị2 thA*Yp”L noi] 
(001] (dn) phiên dịch viên, người 
làm công việc phiên dịch miệng, 
cách gọi có hàm ý trân trọng. "Fí 
dấu ông chánh về Tây, Cô Ba ở lại 
lấy thầy thông ngôn. (cd)". 

Thầy tớ /t*xj:? tx:/, [t°xj:? ty] 
[11] (dt) đày tớ, người ở đợ, giúp 
việc cho nhà người khác. " Cái thân 
làm thầy tớ người ta mà cũng bảy 
đặt lên mặi ta đây.". 

Thầy tuông /t°*J:2 tuxn?, [tPxj? 
tu:n?] [01] (dt) người làm công 
việc ở nhà hát, gánh hát, bao gồm: 
soạn vở hát, điều khiển sân khấu. 
"Một đoàn hát mà thiếu Ông Wú 
tuông là coi như hổng ổn rồi." 

Thầy /t*xj2/, [txJ?] (dt) từ rút 
gọn âm của "thầy ấy", từ dùng để 
gọi thây ở ngôi III, ngôi chỉ đối 
tượng được đề cập tới. "Em có tới 
nhà thầy Ba, nói tôi mời thấy, rảnh 
tới chơi.". 

Thấy bà cố tổ /txj: ba? ko: 
to:⁄, [txJ: ba:? ko*Š to*2] [0101] 
(qn) bổ bà, quá lắm, từ biểu thị 
trạng thái quá mức, vượt quá mức 
độ bình thường của một tính chất 


nào đó. "Đau thấy bà cố tổ, hỏi 
thằng nhỏ hổng khóc sao được 
chở. `. 

Thấy cha /t*xj? ca:, [tPxj2 ca:!] 
[01] (cn) thấy mẹ, 1. (p9) bỏ bố, 
quá lắm, từ biểu thị mức độ cao 
của một tính chất nào đó. " Buôn 
ngủ thấy cha mà nó rủ đi coi cải 
lương cái gì.", 2. (c©Q) (dùng ở đầu 
câu) ôi thôi, từ dùng biểu lộ sự thất 
vọng trước điều không hay vừa xảy 
ra. "Thấy cha, tao quên báo cho nó 
hay cái chuyện đó rồi.". 

Thấy con đĩ mẹ /t**j: ka:n' di 
me, [txJF koip' di? me] 
[1001] (qn) quá lắm, từ biểu thị 
trạng thái quá mức, vượt quá mức 
độ bình thưởng của một tính chất 
nào đó, nhưng cách nói thô tục, 
không được lịch sự. "Đau thấy con 
đi mẹ, mà ống cứ kêu mình ráng 
Chịu. `. 

Thấy con đi ngựa /txj: ko:nl 
đi nuixŠ/, [txJ ko:n! di? nurA®] 
[1001] (qn) (cn) thấy con đĩ mẹ, 
cách nói thô tục, không được lịch 
sự, trang nhã. "Chơi ăn gian thấy 
con đĩ ngựa, ai mà thêm chơi 
nủa.". 

Thấy mẹ /tzjý me:%⁄, [thxịj: 
me:5] [01] (cn) thấy cha, cách nói 
hơi thô tục, gần với tiếng chửi, 1. 
(pt) bổ mẹ, quá lắm. "Ở đáy buồn 
thấy mẹ, ai mà ở lâu cho nổi.", 2. 
(ct) (dùng ở đầu câu) ôi thôi, tử 
dùng biểu lộ sự thất vọng trước 


điều không hay vừa xảy ra. "Thấy 
mẹ, tao quên mất cái chìa khoá 
trong nhà rồi.". 
Thấy mô /txjÝ mo, [txj: 
mo*?| [01] (pt, ct) quá lắm, ôi 
thôi, (cn) thấy cha, thấy mẹ. bà) 
thấy mồ, ai mà rinh cho nổi." 
"Thấy mồ, tía tao ổng về tới rồi, 
ổng hồng cho tao đi đâu.". 
Thấy mò tổ /txj: mo? to?/, 
[txj mo*2 to*] [011], [101] 
(qn) (cn) thấy mồ, nhưng có ý nhấn 
mạnh hơn. "Nặng thấy mồ tổ mả 
ảnh bắt em rinh một mình.", "Thấy 
mồ tổ, tía má đã về tói rồi kia, dọn 
đẹp mau lên.". 
Thấy mồ có tổ /tP*j:' mo:? ko: 
to2/, {[xj' mo"? ko*?” to*?] 
[0101] (an) (cn) thấy mồ tổ, nhưng 
có ý nhấn mạnh hơn. "Cấu bắt Con 
Ki sáng, giờ thấy mồ cố tổ đây 
è.", "Thấy mô cố tổ, ông chủ vườn 
ra, Chợ? mau di kếo bị bốit.". 
Thấy mụ nội /t°aj: mu: no:j5, 
[txjÝ mu" no:j] [101], [001] 
(qn) quá lắm, ôi thôi, (cn) thấy cha, 
thấy mẹ, thấy mỏ, nhưng có ý nhấn 
mạnh hơn. "Ä⁄4y mà làm hư là bả 
Chủi thấy mụ nội luôn đó nghen.", 
"Thấy mụ nội, mua gió tói nơi rồi, 
đi lam sao được nữa.". 
Thấy tía /t xj: tix°/, [tPxj:' tix'] 
[01] (pt, c†) quá lắm, ôi thôi, (cn) 
thấy cha. Cây đừa này cao thấy 
tía, leo sao nồi mà leo.", "Thấy tía, 
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hết tiên rồi, làm sao mà trả tiền 
nước... 

The le /te:! Ie:!1⁄, [te:! le?] [01] 
(vt) có tính chất ló ra ngoài, không 
bằng đều nhau. "À⁄ấy ông lợp nhà 
sao mà có mấy tấm lá the le vậy.". 
Thè /the:?/, [t*e:] (vt) lè, đưa lưỡi 
ra ngoài miệng. "Con thê ra, má 
coi lưõi có đơ hôn?". 

Thẻ /t°ez/, [thez] (dt) 1. miếng, 
một vật có thiết diện nhỏ và mỏng. 
"Qua tiệm mua vài thể đường cho 
bác hai với ba con uống nước trả 
coi con.", 2. mảnh, một phần đất 
có diện tích nhỏ. "Hiện giờ tui chỉ 
còn một hai thể ruộng, chó đâu có 
còn nhiều." 

Thẻ bài /the? ba:J2, [the? bai] 
[01] (dt) 1. thẻ bằng kim loại ¡ nốc, 
nhỏ, dùng để ghi tên, và nhóm máu 
của người lính Mỹ, hoặc lính nguy 
ngày trước, được đeo bên người, để 
phòng khi chết dễ tìm hoặc bị 
thương dễ tiếp máu. "Ba cái thể 
bài này dùng để cạo gió là êm 
lểm.", 2. que dẹp có ghi tên người 
trên đó, dùng đánh dấu số lần thực 
hiện công việc cho nhà chủ, để 
cuối buổi tính thành tiền công. "Để 
dễ kiểm soát, chủ chành qui định 
mỗi người khi vác bao lúa xuống 
ghe thì nộp một thể bài có ghỉ tên 
mình cho con gái nhà chủ, rồi cuối 
buổi tính thành tiên công.". 

Thẻ căn cước /te? kan: 
kurxk?/, [the kan:' kur:k'] [001] 
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(dt) giấy chứng minh nhân dân, 
giấy chứng nhận của chính quyền 
Sài Gòn cũ cập cho thanh niên tới 
tuổi 18 được thừa nhận là một công 
dân. "AÄ⁄ười tám tuổi là làm thể căn 
cước được rồi.". 

Thẻ mẻ /the? me¿?/, [e2 me?] 
[01] (vi) lặt vặt, nhỏ nhặt, vặt 
vãnh, có tính chất nhỏ, không đáng 
để bận tâm. "Cái thằng gì kì, đi tới 
đâu cũng toàn thắc mắc, moi móc 
ba cái chuyện thể mẻ không ha.". 
Thẻ thót /thez2 tPa:t/, [tPe? tP2:kÌ] 
[01] 1. (vt) mách lẻo, nói nhỏ với 
ai về những chuyện xấu của người 
khác. "Hay hóm gì cái chuyện ăn Ở 
không rồi đi thể thót đầu này, đâu 
nọ.", 2. (vt) thánh thót, có tính chất 
to nhỏ, khoan nhặt hài hoà. "Con 
chim gì mà nó kêu thẻ thói quá vậy 
ca.” 

Theẹn thuồng /tPe:in6 thuyn? 
[the:n" tPu:n7] [11] (vt) (bâ) thẹn 
thùng, tự cảm thấy bối rối, mất tự 
nhiên khi tiếp xúc. "Không biết 
chúng tôi ngồi trong bóng tối như 
vậy bao lâu mà... chừng cô Yến, 
sực tỉnh, thẹn thuồng gỗ tay tôi ra, 
tôi mới... hoàn hồn. (PV)". 

Theo bồi /the:w! bo:j, [the:wl 
bo:j'] [01] (vt) 1. theo mỗi, theo 
dấu của thú để tìm xác người. 
"Ham theo bồi thì có ngay cũng bị 
dính bây thôi.", "Mình cứ theo bối 
con cọp này, chắc thể nào cũng tìm 
được xác.", 2. (nb) theo đuổi một 
đối tượng nào đó vì tình, hoặc vì 


tiền. "Mê con gái thằng cha Đực, 
tối ngày ăn rôi nó chỉ có nước đi 
theo bối thôi, chó có lam giúp gì 
được tui đâu 

Thèo bẻo le: W2 be:WÌ/, [e: w? 
be:w?] [01] (vt) bẻo lẻo, lắm môm, 
có hiện tượng nói nhiều và hay 
tranh nói trước. "Đan ba, con gái 
gì mà tính thèo béo là hổng ổn rồi, 
ai ma dám cưới." | 

Thèo lèo lhe:w2 le:w?, [te:w? 
le:w?] [01] (dĐ kẹo lạc được cắt 
thành thanh ngắn và nhỏ bằng hai 
lóng tay, và cá dạng viên vo tròn, 
có màu trắng, hồng thường được 
dùng để đãi khách trong những 
ngày Tết. "Mới ký thèo lèo chuẩn 
bị cho cái Tết là được rồi. Chị mua 
chỉ cho nhiều.". 

Thèo lẻo /t”e:w? le:w?/, [e:w? 
le:w”] [01] (ve) hót lẻo, mách lẻo, 
nói cho người này biết chuyện của 
người khác một cách không cân 
thiết, từ dùng có ý chê bai. "Con 
nhỏ đó thèo léo, tò mò lắm. Để nó 
Ở tại nhà thì công vệc hư hỏng, có 
hại cho ông, con nhỏ đó đâu rồi? 
(SN)". 

Thẻo /tˆe:w/, [e:w] (vt) xẻo, 
cắt ra một miếng, một phần nhỏ. 
"Cục thịt này, anh tho một chút 
bán cho tôi, đủ nấu cháo cho thẳng 
nhỏ nó bịnh là được rồi.". 

Thẹo, /t°e:w5/, [the:w] (dt) sẹo, 
dấu tích của vết thương hay mụn 
nhọt để lại trên da, sau khi lành. 


"Nước ròng bỏ bãi xa cử, Một em 
có thẹo, anh trư đôi bông. (cd)". 
Theo; /t"e:w, [t°e:w°] (dt, ví) lỗ 
thủng, hay tạo một lỗ thủng ở mũi 
trâu, bò để xổ dây vào mà điều 
khiển. "7ráu đứt đây thẹo thì phải 
lo cột lại liên, để không l2 nguy 
hiểm lắm đó nghen.", "Con trâu 
này lớn rồi phải thẹo mũi cột dây 
mới dân di được.". 

Theo; /t*e:w5/, [t”e:w] (vt) 1. bị 
lấn vào, phạm vào, hay trầy, sứt 
một ít. "4¡ làm tờ giấy bạc bị thẹo 
mất một góc rồi làm sao xải 
được.", 2. xeẹo, xiên chéo, ăn lệch 
sang một bên, không ngay. "Mũi 
định này bị thẹo rồi, nó có ăn vô 
tấm vách tí nào đâu.". 

Thép /t"e:p?, [te:p”] (vÐ 1. (bâ) 
tháp, ghép, gắn một mắt hay một 
cành tưới vào một cây khác để cho 
phát triển. "Nhả vườn báy giở họ 
thép cây khéo lắm, mới nhìn qua 
hông biết đâu.", 2. gửi một đứa bé 
cho người phụ nữ có con khác nhờ 
giúp cho bú. "Em tôi khát sữa bú 
tay, Ái cho bú thép ngảy ray mang 
ơn. (cd)". 

Thét, /the:t/, [the:k] (pt) mãi, 
hoài, luôn, một cách kéo dài liên 
tục, như không muốn dứt, (cn) riết. 
"Làm thét rồi quen tay chó có gì 
đâu.', "Công lao cực khổ mà lương 
quá thấp, thét rồi anh em bỏ cuộc 
vô rưng hái măng le đem ra chợ 
bán khỏe hơn. (NH)". 
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Thét;, /tc:/, [t”e:kl] (vt) đào, 
khai thông một đường nước nhỏ. 
"Thét cái rãnh cho nóc nó thoát, 
không thôi mưa hoài cải kiểu nảy 
ngập cái sân. ` 

Thét; /t"e:t?/, [thek') (vt) hét, kêu 
giá đắt, nói giá cao hơn mức bình 
thưởng, thông thường rất nhiều. 
"Hôm trước mua cái đó có hai 
chục. Lân này ra hồi mua nó thét 
năm chục, ai cũng bật ngủa.". 
Thét lác /the:it° la:k?/, [te:k 
la:k?] [01] (vt) la hét, la rấy, có lời 
lẽ to tiếng về một việc gì của ai đó, 
thường là người thấp, nhỏ hơn. 
"Mẫn cho ổng, ổng cứ thét lác tối 
ngay, ai mã chịu cho nổi." 

Thề bán mạng (te : ba:n° 
ma:n#, [the? ba:ip` ma:n] [101] 
(vn) viện ra cải quý giá nhất là tính 
mạng để khẳng định hoặc phủ định 
một điều gì. "Chốc nó hổng có làm 
đâu. Nếu nó có làm, đổi Hảo HỒ 
dám thê bán mạng cái kiểu đó." 

Thề độc /the? dy*kP, [the? 
đA*k?“J [01] (vt) viện ra những 
điều tai hoạ cho bản thân nếu mình 
nói sai, nhằm để khẳng định sự 
chân thực của mình. "Cuyện nhỏ 
mà, có hổng có thì thôi, làm gì 
phải thề độc như vậy.". 

Thể thải /the:? tha:j3/, [theP tha;j?] 
[01] (vt) dễ dãi, rộng rãi, tốt bụng, 
không bị gò bó, câu thúc bởi những 
chuyện nhỏ. "⁄4nh coi vậy chó tánh 
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tình thể thải lắm, làm cho ảnh mày 
yên chí di.". 

Thế chiến /e: cian?/, [the 
cỉ:p"] [01] (d0 chiến tranh thế giới, 
sự xung đột vũ trang có sự tham 
gia của nhiều nước ở mỗi bên. 

"Nên kinh tế của Nhật sau thế 
chiến coi như kiệt quệ.". 

Thềm ba /teim2 ba:!⁄, [tim? 
ba:'] [01] (dt) hàng ba, hàng hiên, 

dải nền ở trước hoặc quanh nhà. "Ở 
thêm ba có cái ghế xích đu la hay 
quá rồi.". 

Thệt /t*e:f/, [tha:t] (vt) bệt, sát 
mặt đất, không có gì kê, lót. "Lấy 
cái ghế cho chị ba mày nó ngồi, để 
ngồi thệt như vậy dơ đồ hết.". 

Thêu lêu /t”e:w! Ie:w!⁄, [fi:w' 
liwl] [01] (vQ cao và sát cạnh 
phía ngoài, gây cảm giác dễ rơi, 

không chắc chắn. "Ngồi thêu lêu 
trên mui, coi Chừng té đó "ghen 
cha nội.", "Nhin vảo chỉ tiẾI, mèo 
con thấy đập ngay vào mốt nó một 
người dàn ông, đứng hơn là na 
người đan ông thêu lêu trên chót 
kệ sách chiếm gân trọn một bên 
tưởng. (DN)". 

Thếu thảo /the:w° tha:w/, [thiw) 

t°a:w'] [01] (vÐ (3) thêu thảo, nói 
rất nhỏ và yếu, nói không rõ lởi, 

không thành tiếng. "Bả ngoại bây 
giờ bả yếu lắm rồi. Giọng thêu 
thảo không có ai nghe được.". 

Thì vụ; /t?1:ˆ vu:5, [t2 Ju*] [01] 
(d9 thời vụ, thời gian thích hợp 


nhất để thực hiện một cuộc gieo, 
trồng. "Để ma tháng nữa la lõ thì 
vụ mất rồi, đâu có làm gì được.". 

Thì vụ; /t 1? vu:5/, [f*1? Ju*] [01] 
(vt) cần nhằn, cự nự, tô thái độ 
không đồng ý bằng những lời phàn 
nàn khó chịu. "Thôi bố qua di, ở 
đó mà thì vụ với họ cho mất thời 
gian thêm. ". 

Thì thò thì thụt /t 12 tha2 thị? 
tu:/, [P12 tha? t!P2 thu*kP| 
[0101] (qn) (bâ) thì thà thì thụt, 
thưởng tới lui một cách lén lút, 
không đường hoàng. "Chị coi 
chừng con gái chị đó nghen. Thấy 
nó thi thỏ thì thụt với thằng nào Ở 
ngoái vam đó.". 

Thí, /ti:?/, [thi] (vt bố thí, cho 
làm phúc, cho với lòng thương XÓT, 
thương hại. "Ở trong này có nhà 
thưởng thí nè, rồi cơm thí, cháo thí 
vả có cả hòm thí nữa. Chủ yếu là 
để giúp AhUN 2 người nghèo khó khi 
họ cần đến." 


Thí, /t*i1:/, {tứ (pb) đại, bừa, 
liều, chỉ cốt cho qua việc, không 
cần để ý tới hoàn cảnh, điều kiện 
chung quanh. "Bán thí cho XOH§, 


đang cần mà ỏ đó nhóng lời với lỗ 


nữa.', "Lam thí ải, chờ hỏi ý kiến 
ổng thì biết chừng nào cho xong 
việc." 

` Thí So /tPi ka:?, [f1 ka:] 
[01] (pÒ (cn) thí, nhưng nhần 
mạnh tới tính bất chấp, không cần 
biết tới điều gì. "Đi thí cảng đi, ở 


đó mà chờ chờ, túi Tết cũng hồng 
đi được.", "Tao cũng ăn thí cảng, 
nhưng rồi có chết thằng Tây nào 
đâu. ". 

Thí chốt /i? co:/, [PÉ” co:k”] 
[01] (vÒ 1. chịu bỏ tốt (quân nhỏ 
nhất) để cứu sổ, hoặc tranh thế 
trong một ván cở tướng. "4nh coi 
chừng nó thí con chốt bắt con xe 
của anh đó nghen.", 2. (nb) chịu 
bỏ cái nhỏ, hoặc người cấp dưới, 
cho một mục dích nao đỏ. " Đổ bể 
ra chuyện nảy thì ổng đành phải 
thí chốt thôi 


Thí chốt bắt xe /t 1 co:t' bat? 


s1, [tPE” co:k bak: se:!] [0101] 


(qn) bỏ cái nhỏ để được cái lớn. "Ở 
đởi má mậy. Đụng chuyện thì họ 
phải thí chốt bắt xe thôi. Mình 
phân nghèo phải chịu vậy. ". 

Thí cô hồn /t 1: ko:! ho:n?/, [t?1? 
ko"! hon] [001], [101] (vn) 1. 
(mê tín) cũng thí cho những oan 
hồn để cầu phúc. " Tháng nảo cũng 
phải Củng thí cô hôn, vợ chồng 
máy mới lam ăn khả được.", 2. (nb) 
bỏ không, vứt bỏ đi không thương 
tiếc. "Nghe lời nó Chỉ, tự dưng 
không thí cô hồn hết mất mấy trăm 
bạc.", 3. cho một cách khinh bị, 
hoặc bỏ đi với hàm l chửi măng 
năng một ai đó. "Để nó cứ léo nhéo 
hoái, thí cô hồn nó đi chị ơi." 
"Mày hồng trả, tao thí cô hồn mày 
đó.". 

Thí cô hồn các đẳng /thiZ ko: 
hon ka:kÝ danở/, [` ko*! 
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hon?" kak? dan] [00101], 
[10101] (qn) (cn) thí cô hồn, 
nhưng nghĩa có nhấn mạnh hơn. 
"Người (a lam ăn, ai cũng phải 
cúng thí cô hồn các đổng định kì 
hết, chó biết sao?!", "Nghe lời nó 
hư Chuyện, phải thí cô hôn các 
đẳng hết triệu bạc. ', "Thí cô hồn 
các đẳng cho ổng đi, để ổng theo 
xin riết, mệt quá di.", "Thí cô hồn 
các đẳng đi bà ơi, ở đó mà theo đói 
hoái. ". 

Thí công /t!? kx*n"⁄, [UiZ 
kA*n”'] [01] (vt) 1. làm việc 
không tính tiền công để được ăn ở, 
hoặc trả công học nghề. "ức nhớ, 
nhà tôi quá nghéo túng, nên má tôi 
phải gởi tôi lên ở nhở nhd người 
quen trên thành phố, làm thí công 
máy năm trởơi.", "Tôi côn phải lạm 
thí công hai năm nữa mới có thê vê 
quê mở tiệm được.", 2. làm việc 
cho công tác xã hội, tử thiện. "Lm 
việc cho xứ đạo la làm thí công, 
chó có tiên bạc gì đâu chị ơi." 

Thí đại /t”¡7 da:j5, [tứ đã ] 
[01] (pt) bừa, diều, chỉ cốt cho qua 
việc, không cần để ý tới hoàn cảnh, 
điều kiện chung quanh, (cn) thí. 
"Lam thí đại di, trật có người sửa, 
chó lo gì.". 

Thí mạng cùi /t 1Ÿ ma:n ku:j?/, 
[th main" kuj] [001], [101] 
(vn) 1. bỏ tấm thân hèn, liều sinh 
mạng của một người không có 
công danh, sự nghiệp. "“4nh chơi 
với nó la anh thiệt, hông được đâu, 
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nó thí mạng cui với anh đó.", 2. 
chấp nhận hi sinh nên coi thấp sinh 
mạng mình, cách nói nhằm giảm 
nhẹ sự đau thương, mất mát. "Củng 
lắm là mạng đồi mạng! Mà bọn 
làng lính không dám thí mạng củi 
với mình đâu. (NH)". 

Thí xác /t”I:° sa:k?, [th sa:k”] 
[01] (vt) 1. chịu bổ mạng, chịu mất 
xác, không mang xác về được. 
"Trong trận đánh cẩm tử ấy, quân 
đụ kích cũng đành phải thí hết mấy 
xác mới thắng được.", "Tao với 
mây. đá ga thí xác né, chơi hôn.", 
2. liều mạng để quyết làm việc Bì. 
"Phải có những người dám thí xác 
với quân thu, thì may ra bọn chúng 
mới chun bước.". 

Thị oai /t "1 wa:j1⁄, [f5 wa:J] 
[01] (vt) thị uy, phô trương cái 
đó nhằm làm cho người khác nể, 
sợ. "Àấy thằng có Tây hay mang 
sung thị oai, chớ có dám lam gì ai 
đâu.". 

Thị quá /t i5 kwa:?, [th wa:] 
[01] (qn) (bâ) thiệt quá, đích thị, 
quả đúng như thế, cách nói dùng 
để nhắn mạnh điều nhận định gì đó 
là đúng như đã được đề cập, chứ 
không thể khác. "Ứ Minh, Rạch 
Giả, thị quá sơn trưởng, Dưới sông 
sấu lội, trên rừng cọp đua. (cd),, 
Đường đi Rạch Giá, thị quá sơn 
trưởng, Gió rung bông sậy, dạ . 
buồn nhớ em. (cd)". 

Thị thiềng /t!i“ tPian?, [thi 
f1] [11] (d) (bâ) thị thành, 


thành thị, nơi tập trung đông dân 
cư, có công thương nghiệp phát 
triển. "Chí quyết lên non tìm con 
chim lạ, Dưới chốn thị thiêng chim 
chạ thiếu chỉ. (cd)". 

Thị tứ /thi tur/, [t°#Ế tu:'] [01] 
(dt) một khu vực thuộc vùng nông 
thôn có sự phát triển hơn trong đời 
sống, sinh hoạt. "X⁄ đu thị tứ 
bằng xứ Kinh Cùng, Tràm xanh củi 
lụt, anh hùng thiếu chỉ? (cỏ)". 
Thịch thượng /tic thuy, 
[thế thur:n] [01] (vÐ (bâ) trịch 
thượng, tự cho mình hơn và tỏ ra 
khinh thường người khác trong 
quan hệ, đối xử. "Cái thằng ăn nói 
cái kiểu thịch thượng đó, hổng bị 
chúng quánh sao được.". 

Thiên /tian!1⁄, [ti:n]] (d) một 
nghìn, số đếm có giá trị gấp mười 
lần một trăm. "7iếng đồn con gái 
Thủ Biên, Bạc Liêu đi cưới một 
thiên cá môi. (cd)". 

Thiên hộ /tisn! ho, [tim 
ho*] [01] (dt) chức sắc thời Pháp 
phong cho người qui tụ lập làng 
được một nghìn hộ. "HỄ ai fự tập 
được một trăm hộ thì được Tây 
phong chúc Ba hộ. Ái tụ tập được 
một ngan hộ thì Tây phong chúc 
Thiên hộ. (NH)". 

Thiềng /t ian?/, [t i:n?] (dụ) (bâ) 
thành, công trình xây đắp kiên cố 


bao quanh khu vực dân cư trọng . 


yếu. "Ngớ lên hòn tháp Cánh Tiên, 


cảm thương quan hậu thủ thiêng 
ba năm. (cd)". 

Thiềng thị /tian? t 1%, [ti:n? 
t*] [11] (đĐ (bâ) thành thị, chỉ 
nơi dân cư phát triển, có phố xá 
đông người. "Em muốn lấy anh lái 
buôn thiêng thị, nhưng lại sợ ảnh 
kêu mắc rẻ khó lòng. (h)". 

Thiệp /t*iap", [tp] (đÐ (bâ) 
thiếp, tấm giấy nhỏ có nội dun 

ngắn gọn, thường được in sẵn để 
báo tin, chúc mừng, mời khách. 
"Hóm nay, đón cánh thiệp hồng, 
em báo tin mừng lấy chông giàu 
Sang.", "Ông Hội đồng đã cho in 
thiệp mởi trên giấy đẹp. (NH)" 

Thiết /t*iat/, [t*i:k?] (vt) siết thắt, 
rút các đầu mối dây cho chặt hoặc 
cho hẹp vòng lại. " Thiết via vửa 
thôi, chớ thiết chặt quá hổng được 
đâu nghen.". 

Thiết giáp /thiat za:p7/, [thi:k 
ja:p”] [01] (dt) một sắc lính của 
quân đội Sài Gòn cũ trước 1975, có 
mũ nổi đen, chuyên lái xe tăng, xe 
bọc thép. "Bữa nay, bọn nó quần Ở 
đâu mà tập trung bọn lính thiết 
giáp đông quá vậy ca.". 

Thiệt /t”i1at5/, [t”i:kế] (bâ) thật, 1 

đúng với tên gọi, khái niệm. "¿ng 
thiệt đâu có sợ lửa. (vn)", 2. đúng 
y như tổn tại, như thực tế đã diễn 
ra. "Em không trách ông tơ, Không 
phiên bà nguyệt, Trách phận mình 
sao thiệt long đong. (cd)”, 3. ngay 
thẳng, có thế nào bộc lộ thế ấy. 
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"Bậu có chông chưa, bậu thưa cho 
thiệt, Kếo để anh lâm tội nghiệp 
thân anh. (cd)". 


Thiệt chơi /t iat” cx:;J!/, [tk 


c*+J!] [11] (qn) thiệt hay chơi, thật 
hay đùa, thật hoặc không phải thật, 
cách diễn đạt dùng ở cuối câu hỏi 
như muốn xác định rõ tính chất của 
một sự việc nào đó là thật hay 
không. "Ä⁄4y nói nó qua ăn trộm 
lụa thiệt chơi? - Thiệt chớ cậm! 
Cậu hỏi thằng Năm Ô thì biết! 
(PV)”. 

Thiệt mặt /t at matZ/, [t i:k° 
mak:] [01] (pt) 1. sáng rõ, ở tình 
trạng thấy rõ, không còn mù mờ gì. 
" Đợi trời sáng thiệt mặt rồi hãy di, 
gấp gỉ.", 2. tường tận, rõ đến từng 
chỉ tiết. "Chuyện thiệt mặt vậy mà 
Chỉ còn dựng chuyện nói đối ảnh 
được đây mà, huống hồ gì chuyện 
đó!", 3. tận mặt, đối diện trực tiếp, 
không qua trung gian. "7i hỏi 
thiệt mặt nó, nó nói với tôi la 
không có kia ma.". 

Thiệt thà /t*iatế t°a:2/, [t?i:k®tPa:?] 
[01] (vt) thật thà, tự bộc lộ mình 
một cách tự nhiên, không giả dối, 
nguy tạo. "- Dạ mẹ con tôi fwy 
nghèo chó vẫn giữ tánh thiệt thà 
ngay thẳng, chỉ biết lo làm ăn thật 
tình mà thôi. (PV)”". 

Thiếu /tPiaw'/, [fi:w'] (vt) nợ, cái 
vay mượn phải trả mà chưa trả. 
"Nó thiếu tôi mấy chục ngàn đồng, 
mà máy tháng rồi nó có trả đâu.". 
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_ nghen.”, 


Thiếu điều /tiaw" diew?, [thi:w° 
di:w?] [0] (pt) suýt dến mức, tử 
dùng để nói lên giới hạn cuối cùng 
mà đối tượng chịu dựng sắp phải 
đạt đến. "Nó nói chuyện nghe túc 
thiếu điều muốn ói máu luôn vậy 
đó.", "Con cá nục chỉ bằng ngón 
tay, mẹ còn giầm cho nhữ ra, kho 
toàn muối, mặn đắng, ăn thiếu 
điều đủf ruột. (HaVN)". 

Thiệu /law!, [f?:w'] (dt) tựa đề, 
đầu để của một bài viết, hoặc một . 
thế vÕ. "Ánh đọc thiệu ti nghe coi, 
có thể tôi biết mà tôi quên.., "Tao 
đọc thiệu, mày đi đường quyển 
hé.". 

Thim thíp /t 1:m! t?i:p?/, [t*i:ml 
t?i:pŸ] [01] (vÐ 1. ở trạng thái gần 
ngủ, sắp sửa ngủ, đang mơ mơ 
màng màng. "Em nó thim thíp rồi. 
Đứng làm động đậy mạnh, nó thúc 
trở lại la khó đỗ giác lắm đó 
2. xăm xắp, ở tình trạng 
nước lên khoả lấp mặt đường hoặc 
mặt sân một ít. "Ä⁄4ấy ngày nay 
nước lên thìm thứ mặt đưởng, chó 
Chưa tới trúc ngập lụi.". 

Thím /t°i:m°, [ti:m°] (dt) 1. vợ 
của chú, từ có thể dùng để xưng 
8ỌI giữa người nữ được gọi và 
người gọi trong quan hệ thím - 
cháu. "Cú tồi lấy thím tôi đã 
nhiễu năm rồi mà tôi vẫn chưa biết 
mới.", "Thím qua chơi, sao đi một 
n. con chủ đâu Sao hổng 
thấy?", 2. từ dùng để gọi thân mật 
một người phụ nữ ở bậc trung niên, 


nhưng có tuổi nhỏ hơn người gọi. 
"Bây giờ thì thím phải dên cả đám 
cho tôi. Tôi giao cho thứn đo, 
muốn làm sao thì làm. (HVN)". 

Thìn /t in? [tim] (vf) gìn, giữ 
cho được ý tử và đúng mực, tránh 
sơ suất. "Con nhỏ đó tử nảo lối giở 
nó thìn nết lắm, hổng có chuyện đó 
đâu, chị nói lam sao đó". 

Thinh không /n:! xx*n”/, 
[mi xA*Yn”] [01] (pQ bỗng 
nhiên, bỗng dưng, không rõ tự đâu, 
vì sao. "7hinh không nó đôi về, ai 
có nói động gi nó hôn?", "Thiính 
không trởi năng hạn, lam ba cải 
húa mới cấy chết hết trơn.". 

Thinh thang /tïn:! tPa:n1, [tin: 
tha:n'] [11] (vÐ) (bâ) thênh thang, 
rất rộng, không gây cảm giác 
vướng víu. "Vườn rộng thỉnh thang 
không ai coi sóc nổi nên tui phải 
ban bới.". 

Thỉnh thỉnh /t”{pn:! thị, [tím: 
thín:!] [11] (vÐ) (bâ) thênh thênh, 1. 
rộng rãi đến mức gây cảm giác 
thoải mái. "7rởi cao lồng lộng, Đất 
rộng thỉnh thinh, Tôi không có đạ 
phụ mình, Bỏi anh ở bạc phụ tình 
nghĩa xưa. (cd)', 2. nhẹ nhàng, 
thanh thản, ở trạng thái tỉnh thần 
thoải mái, không có điều gì phải áy 
náy, lo nghĩ. "Giải quyết được 
chuyện đó, tôi thấy lòng nhẹ thỉnh 
thinh.". 

Thíp; /t*p?/, [t?i:p”] (ve) 1. vừa 
khoả lấp, vừa tràn qua bề mặt một 


ít. "Nước mới thịp mặt đường cũng 
chua đến nổi nảo.", 2. đủ, thoả 
mãn, có cảm giác hài lòng vì đã 
được đáp ứng đủ nhu cầu. "Ấn cho 
thíp di để không còn thèm thuồng 
nữa." 

Thịp, /t I: p1 [thip'] (v0 1. ngủ 
một cách bất chợt. "Buổi trưa, ngồi 
làm việc, ổng hay có tật thíp đi một 
hồi như vậy đó.", 2. đi vào trạng 
thái vô thức, bất tỉnh. "Má em, có 
lúc bá tỉnh, có lúc thứ đi như vậy 
đo, chị đi. ". 

Thịp /t i:p%, [ti P] (vf) 1. (trong 
bài "các tê") bài úp vì không có 
quân lớn hơn để ăn. "Thịp íới cây 
thứ ba rồi đó. Coi chừng rục tùng 
luôn đó nghen.", 2. (nb) không 
dám lên tiếng phản đối, hoặc 
chống cự lại. "Mới Ở ngoài. cho đữ 
chớ trong buổi họp đi cũng thịp 
hết. Có ai dám ý kiến, ý cò gì 
đầu.". 

Thít /t 1:Ú/, [it '] (ve siết, thắt, 
rút các đầu mối dây cho chặt lại. 
"Thứ dây cho nó cẩn thận, không 
thôi rút a nghen.". 

Thịt đùi /ti: du:J2, [it du:j] 
[01] (d0 thịt sắn, khối thịt nạc dày 
và chắc ở phần mông và vai lợn. 
"Kho tàu thì phải mua được phần 
thịt đùi kho mới ng0n.". 

Thịt lụi /ti: lu t9, [it lu:ƒ] 
[01] (d0 thịt xó nhiều miếng trên 
một que sắt hay tre và nướng trên 
lửa. "Bánh hỏi thịt lụi là ngon rồi, 
còn đòi hỏi gì nữa... 
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Thiu thiu /t?1:w'! tPi:w?/, [tPirwl 
fi:w?] [01] (vt) ở tình trạng buôn 
buồn, nét buôn được bộc lộ qua 
ánh mắt, vẻ mặt. "Dì hay gởi thư, 
tiền và hình về nhà. Trong hình lúc 
nào cũng đeo nhiễu đồ trang súc, 
máp mạp, dây đặn, cười thật nhiều 
nhưng đôi mất lại buồn thiu thíu, 
luôn luôn ngó thẳng về phía trước 
mà ánh nhìn không có một chỗ vịn 
nảo. (NNT)”. 

Thìu /i:w2/, [ti:w'] (d0 bìu, 
nọng, phân thịt dư ra ở cổ. "Cát 
Ông nay ổng mập gì mà đến độ cổ 
có thìu, có ngắn hết biết.". 

Thịu /t°1:wÝ/, [t”i: w] (vt) xịu, (nét 
mặt) như sa xuống, vì buồn nản, 
thất vọng. "Có chuyện gì ma cái 
mặt nó thịu xuống vậy?". 

Tho /t°2:!/, [t?a:!] (dt) loại cây trái 
cùng họ với dứa, giống thơm, 
nhưng nhỏ hơn, vỏ có màu xanh 
đậm, khi chín vỏ và ruột hơi ng 
vàng. "Có vung gọi loại thơm trái 
nhỏ là "tho", nhưng CÓ vửng gọi 
Chung là "thơm", mà thơm thì đĩ 
nhiên là khác với "khóm" rồi, vì 
thơm khi chín, vỏ vẫn có màu xanh 
mà ruột thì lại không vang như 
khóm.". 

Thò lõ /t*2:2 la⁄/, [tPa:? la:?] [01] 
(vÐ 1. (mắt) trơ ra và nhìn thẳng 
trân trân vào một ai đó, cái gì đó. 
"Thấy người lún tới chỉ biết nhìn 
thỏ lõ, chó chẳng biết chảo hỏi ai, 
thiệt là tệ.", 2. (ngồi xổm) trở ra, 
phơi ra, trông không được đẹp. 
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"Sáng sớm mà ngồi thò lỗ trước 
cửa nhà vậy cha nội.". 

Thõ /t 2#, [t2] (vÐ xệ xuống, 
thống xuống. "Ä⁄ấy bà có con 
nhiễu, vú thõ thấy mà ghê.". 

Thoa /thwa:!/, [t?2:!] (vt) xoa, 
dùng lỏng bản tay, ngón tay đưa đi 
đưa lại trên bề mặt một vật, (cn) 
tha. "Thoa một chút dẫu nóng vô 
chỗ đau cho nó đố nhúc di.". 
Thoái mái /t wa:j) ma:j/, [ta:j 
ma:j”] [01] (vt) (bâ) thoải mái, 1. ở - - 
trạng thái dễ chịu, không bị gò bó, 
hạn chế. "Ä⁄#ấáy em cứ thay đồ ra 
Cho nó thoái mái di. Nhà qua có 
qua với ba nhà, hông có ai đâu má 
ngại.", 2. còn nhiều thời gian, còn 
dư thời gian so với công việc. "Báy 
giờ mới 7 gid. 10 giỏ mới đi lận 
mà. Còn thoái mái, có gáp gì 
đáu.", 3. có tính tình dễ dãi, không 
bắt lỗi, không chấp nhất. "Ba má 
tao thoái mái lắm, tụi bây cứ tự 
nhiên chơi di, đứng có ngại.". 
Thoàn /t°wa:n?/, [t?a:n?], [tˆ2:n?] 
(d0 (bâ) thuyền, phương tiện di 
chuyên „ trên sống, rạch. "ao xao 
sóng bổ dưới thoàn, Vắng em một 
bữa, ăn vàng không ngon. (cd)". 
Thóc /tha*kP°/, [thA"kP] (dt) hạt 
lúa còn lẫn trong gạo. "Con chả 
nhà máy nao mã gạo còn thóc 
không vậy?". 

Thọc éc /t°qYkf” c°k?/, [thA*kP5 
e:k”] [01] (vt) chọc tiết lợn, giết 
lợn bằng cách dùng dao đâm phần 


dưới họng để lấy máu, (cn) thọc 
huyết. "Anh thọc éc quen, anh làm 
giùm di, tui hổng đám.". 

Thọc huyết /thd*kP“ hwiat?i/, 
[tA*k® wi:k”] [01] (vt) chọc tiết, 
đâm vào cổ cho máu chảy ra để 
giết, (cn) thọc éc. "47 biết mắn heo 
thì thọc huyết ải, chó tui hổng có 
làm được cái nầy đâu nghen.". 
Thọc léc /tPa*k? Ie°k?/, [t°AYkP5 
Ie:k”] [01] (vt) cù ở nách, dùng 
ngón tay ngoáy, vào nách trẻ nhỏ 
để tạo cảm giác nhột gây cười. 
"Con đừng thọc léc em nhiều, tối 
nó ngủ nó mó đó nghen.". 

Thoi /t?2:j!⁄, [t*2:j]'] (dt) mảnh, 
khoảnh, một diện tích nhỏ theo 
nhận định của người nói. "Có một 
thoi đất trồng trọt ba cái rau thôi 
cũng khỏi phải tốn tiên chợ.". 

Thoi loi /t2:j! 1a:j1⁄, [t?a:j! lo:j'] 
[01] 1. (đĐ) doi đất nằm dư ra ở bở 
sông, do các khu vực xung quanh 
bị nước xói lở. "Cáất nhà ngoài cái 
thoi loi đó ở, coi chừng nguy hiểm 
đo nghen.". 

Thoi thót /t°2:j! t”2;t/, [ta] 
t°2:k?] [01] (vÐ thoi thóp, ở trạng 
thái còn thở nhưng rất yếu. "Con 
cá ấy thoi thót rồi, mẫn đi, rộng 
mĩa nó chết ăn hổng có ngon 
đâu 

Thời lồi /tha:j? lo:J2, [ta:j? lo:J?] 
[01] (dÐ 1. cá thoi loi, loại cá thân 
tròn dải, có vậy, đầu vô, hai mắt 
lôi, nhảy rất giỏi, sống ở các hang 


trong bủn sình. Có hai loại: loại 
nước ngọt con lớn chỉ bằng ngón 
tay, thường không ai ăn; loại nước 
lợ lớn con hơn, con có thể bằng cổ 
tay trẻ nhỏ, ăn được. "Nước ròng 
sát, mấy con cá thỏi thôi hay ra 
khỏi hang cắn, rượt đuổi nhau.", 2. 
(nb) chỉ người mang mắt - kính 
tròng lớn như hai mắt thỏi lỏi, cách 
nói có } mỉa mai, châm chọc. "É) 
Mây có thấy mấy con thỏi lòi đang 
đi qua câu hôn kìa?". 

Thôi lòi biển /t?2:j? lo:j? bian?/, 
[f2:J? la:j? bi:n] [011] (dn) thỏi 
lòi có thân bằng căng tay trẻ nhỏ, 
sống ở biển hoặc vùng nước lợ, thịt 
ăn được. "Thự thoi loi biển ăn 
hiển, kho khô ăn chẳng thua gì cá 
lóc đâu 

Thòi lòi đeo bập dừa /t*2:j? l2:j2 
de:w'} bxp“ zutx2, [to:j? lai]? 
de:w! bap JuiA?| [01001] (qn) 
thỏi lòi nhỏ xíu lại đeo bập dừa 
nước quá lớn, ý muốn nói sự không 
cân xứng về vóc dáng trong quan 
nam nữ, vợ chồng. "Mẩy nhỏ xíu 
mà lấy con nhỏ mập đó, đúng là 
thôi lòi đeo bập dừa rồi.". 

Thòi lòi vi /t 2:j2 lo:j? vi:⁄, [t?a:j? 
laj2 j!] [011] (dn) thỏi lỏi đực, 
vây có màu sắc rất đẹp, thường 
chúng phô trương vây màu khi gặp 
con cái, hoặc khi đánh nhau. 
"Trông máy con thòi lòi vi thấy nó 
oai vệ hơn hẳn trong đám thỏi 
lỏi.". 
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Thói /t2:j, [t*2:j] 1. (vÐ (bâ) 
thoi, đánh bằng cách thúc mạnh 
nắm đấm, hoặc củi tay. "Mày làm 
Sì mà thói vô lưng nó một cái đữ 
vậy chó. ”, 2. tổng mạnh, thọc 
mạnh, để cho vật trong ống văng 
ra. "ÄMIây thói thử coi nó ra hôn, 
chó tao nghỉ nó dính chặt lâu quá 
rồi, hổng ra nồi đâu.". 

Thói hơi /!2:jŸ hxyij⁄, [Ù2:Ÿ 
hx:j'] [01] (vt) (còi tàu) tống hơi 
mạnh tạo ra tiếng hú lớn để báo 
hiệu. "Mới vừa đứt lời thì đồng hồ 
vừa danh mưởi giỏ, nên tau thói 
hơi củng mổ đổi mà chạy. (NTQ)”. 
Thom lom /t 2:m! la:m1⁄, [tPa:m! 
la:m'] [11] (vt) chong chong, nhìn 
mở to mà không chớp mắt. "Bộ /a 
lắm sao mà tụi bây nhìn thom lom 
vậy.". 

Thòm lỏm /t2:m? la:m/, [tPa:m? 
lam ] [I1] (vf) (cn) thom lom. 
"Cái thằng 8), thấy khách tới nhà 
hổng biết chào hỏi, mà cứ lấy mốt 
ngó thòm lỗm, một cách mất lịch 
S1... 

Thỏm /tˆ2:m/, [t*2:m] (vụ) lõm, 
trừng, có hiện tượng khuyết sâu 
xuống, hoặc khuyết vào phía trong. 
"Thúc khuya dữ lắm hay sao mà 
hai mắt thốm sâu vậy.". 

Thỏm nỏm /2m` nam? 
[t°2m? no:m] [01] (vt) ở trạng 
thái ngưng đọng, có cảm giác 
buồn. "Số ngay đêm, nước đứng 
tại chỗ. Xa biến, ngoài biển vừa 
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ròng, thôm nóm, chưa rút hết thì 
đứng lại, rồi nước lớn. (SN)". 

Thon thỏn /t?2:n! t*2:n, [t°a:n! 
t*2:n?] [01] (vt) hơi thỏn, hơi có 
chiều dài và hơi thiếu chiều ngang. 
"Con bé có gương mặt thon thỏn 
coi ngộ chó.". 

Thòn /t*2:n?/, [t°2:n?] 1. (vi) lòng 
thỏng, thỏi ra ngoài và buông 
xuống. "Để mây cọng đây đải thon 
nhự vậy nó vướng rồi sao, sao 
hồng cột lên cho SỌH.”, "2. (pÐ chỉ 
mức độ dài quá ước định. "Lấy 
cọng dây vừa thôi. Lấy chỉ cọng 
dây đãi thôn vậy.". 

Thỏn /t*2:n⁄, [ta] (vt) 1. có 
chiều dài mà thiếu chiều ngang. 
'Tại người có khuôn mặt thôn, chó 
hồng phải tại ảnh ốm đâu.", 2. hơi 
gầy và tóp lại ở phần chót. "Jgười 
có cằm thôn thì trông không đẹp 
bằng người có cằm đôi.". 

Thỏn lỏn /t*2:in' lan, [tan 
lan] [01] (vt) thon lỏn, gọn, 
không có chiếm chỗ, hoặc rẻ Tả đài 
dòng. "Nó còn nhỏ để nó ngồi thôn 
lồn trong mình là được, chó cần Si 
phải mua tới hai ghế.", ", "Nó ứ nói 
lắm, ai hỏi câu nào nó chỉ trả lời 
thôn lồn câu đó thôi.". 

Thỏn mỏn /t?2:n) ma:n?, [t2:n? 
m2:n] [01] (vÐ 1. vụn vặt nhỏ 
nhặt, cái nhỏ không đáng kể, (cn) 
tồn mỏn. Ba cái chuyện thôn món 
đỏ, Ống hồng có để ý đâu may 
đừng có io.", 2. mòn dẫn, có hiện 


lượng hao hụt, sa sút dần sức lực. 
... Nhưng tuổi già thôn món, mảng 
ái ngại không làm thì ai vô đáy 
làm cho?" (VHS)", "Đôi ba chục 
con quốc (cuốc) bị trỏi chân, nằm 
chật chội trong cái rộng bằng tre, 
thốn món. (SN)". 
Thỏn vỏn /t2:n! vo: nỶ⁄, [t?a:n? 
]9: 0Ì [01] (0 gầy yếu, có tính 
chất tiểu tuy, xơ xác. "Bịnh mấy 
tuần nay, người má tôi thôn vốn đi 
nhiễu.". 
Thón dái /t?2mnÏ zaij, [2n 
ja:] [01] (vÐ (đục) thót dái, 1. ở 
trạng thái bị giật nấy, hay quýu lại 
vì sợ, do thần kinh bị kích động 
mạnh hoặc đột ngột. "Nó nhat ma 
làm thăng nhỏ sợ thón đái luôn.", 
2. (nb) sợ hãi ở mức độ lón, cách 
nói không được trang nhã. "7i hãy 
mấy con chó nhà cô chạy ra la nó 
đã thón đái rồi." 
Thong dong nha» p"' za*n”!, 
[thA*n"" jA*p""] [L1] (vi) thung 
dung, có sự no đủ, sung túc. "Cần 
Thơ gạo trắng nước trong, Ái về xứ 
bạc thong dong cuộc đời. (cd)", 2. 
có vẻ yên tâm, nhàn nhã, thánh 
thơi, tỏ ra không có gì phải lo lắng, 
vội vàng. "Nhìn chung quanh, quả 
là tú bê hùng vĩ, đồi núi và dâm lây 
hiểu tỉnh, chung quanh đồi lún nhỏ 
la đâm lây với những ngư phú đi 
chuyển trên chiếc xuống nhỏ, có lẽ 
di cắm câu, thong dong lắm. (SN)". 


Thong hồng /td*n”! hx*n”?/, 
(UA*n”! hA*n”?] {011 (dt) thanh 


gỗ vuông dùng để chắn ngang hai 
cánh cửa ở phía trong, coi như để 
khoá, (cv) thông hồng. "Nhó đồng 
của cài thong hông cần thận nghen 
cơn. Dạo này, ăn trộm đã lắm đó 
nghen.". 

Thỏng thẳng /t”d*n an, 
[*A*g” Can] [II] (9 (@â) 
thủng thẳng, chậm rãi, tử tử, không 
CỔ VIỆC gì cần vội. "Để thông 
thẳng người ta đưa. Hối quá nó hết 
biết đường lấy luôn.". 

Thọng /t”a*"n”!/, [t°A*p”] (vÐ 
tọng, đóp, tử dùng có tính chất thô, 
và Xem thưởng. "Ba cái cởm Con 
chủa cho ba nó, thằng quỷ nó về, 
nó thọng hết rồi còn đâu 

Thót /t°2:t/, [t*2:k'] (v9 mách, 
ton hót, kể lại với một người để lấy 
lỏng, mà hại một người khác, tử 
dùng Có Ý chê bai, mỉa mai. "Mấy 
cái thằng tiểu nhân mới hay thót 
chuyện ngưởi nay, người kía, chó 
ai ma lam vậy.". 

Thót dái /t*2:É za:j?/, [t"o:k ja:J] 
[01] (vÐ (tục) (cn) thón đái, 1. tỉnh 
hoàn chạy khỏi vị trí bình thưởng 
do bị tác động mạnh tử bên ngoài. 
"Mây đá vô hạ bộ nó SđO mà nó bị 
thót dái bất tỉnh rồi cả.", 2. khiếp 
sợ ở mức độ lớn. "Ông lam Sao 
thằng nhỏ sợ thót đái luôn rồi 
kỉa.". 

Thót tim /t21? t:m/, [t°a:k? 
ti:m!] [01] (vÐ nhói đau một cái 
đột ngột ỏ tim. "Xe lón nó bóp kèn 
một cái ma tôi thót tim luôn.". 
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Thọt; /t°2:/, [t°a:kế] (vt) lọt thốm 
vào, di chuyển nhanh, gọn vào bên 
trong, (cn) tói, tọt. "Mày hổng ém 
miệng lại, để nó thọt vô k8Ej mất 
tiêu rồi còn làm gì được nữa." 

Thọt, /t*2:/, [t”2:k] (vÐ tuc 
chọc, 1. dùng vật dài đẩy thẳng tới 
một vật khác. "- Nó không ra, lam 
sao mình coi được. Xa quá! Nay 
Thích ơi. Phải chỉ hồi nãy mày 
giăng "rừng sát ô ong. Thằng 
Thích thở nhẹ: - Nè anh! Tôi đem 
cáy trúc này vô mùng để dành thọi. 
- Lam sao ma thọi? - Anh vén mí 


mùng, đưa cây trúc ra rồi đẻ mí 


mung cho le... (SN)", 2. kích, tạo 
tình huống để người này hiểu lầm 
người kia. "Chuyện hai nha có gì 
đâu ma nghe người ngoài thọt vô 
thọt ra rồi gây sự với nhau thành 
Chuyện. `. 

Thô kịch /t*o:! kic:5, [tho*! kitế] 
[0l] (vt (bâ) thô kệch, không 
thanh, không nhã, có hình dáng 
không được gọn gàng, không được 
sắc sảo, nhìn không thích mắt. 
"Gái nông thôn đâu phải đa nào 
cũng thô kịch hết đâu mà anh 
chê.", "Cái máy này, nước não sản 
xuất mà trông thô kịch quá vậy.". 
Thòồ lộ /tPo:z? lo, [tho*?2 lo*ế] 
[01] (vÐ 1. lồ lộ, lộ rõ ra ngoài, 
khiến cho dễ dàng nhận thấy. "Tại 
nhiều người có cặp mắt thô lộ như 
vậy do, chó có bịnh gì đâu.", "Nó 
ngồi thồ lộ ngoái đường, chị đi về 
hổng nhìn thấy nó sao.", 2. mỗ to 
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mắt và nhìn trân trân, không chớp, 
(cn) thò lỡ. "Bác Hai đó, bộ móy 
hồng biết sao mà nhìn thổ lộ vậy.". 
Thổ /tho:/, [tho*”] (dt) từ để gọi 
chung những người có nước da 
màu đen, tử dùng không được trân 
trọng nên hiện Ít được sử dụng. 
Gặp máy thằng thổ mà chị lửa nó 
là nó thư chị chết đó nghen.". 

Thổ địa /tho2 dix5, [Ẻo w3 địy®] 
[11] (dÐ người am hiểu tưởng tận 
một nơi nào đó. "Gặp ông thổ địa 
ở đây. Anh di với ống là yên chí di. 
Hỏi cái gì ổng cũng biết.". 


Thổ mộ, /to? mo, [tho* 


-_ mo**l [011 (dt) xe thổ mộ, xe một 


ngựa kéo, có mui vuông, chở người 
và hàng đi về ở những vùng quê, 
thịnh hành ở Nam Bộ, thời những 
năm dầu của thế kỷ XX. "Thửnh 
thoảng một chiếc thổ mộ chạy lốc 
cốc suốt quãng đưởng dải. (NH)". 
Thổ mộ, /tPo? mo, [thow 
mo**] [01] (dt) phần đất dùng để 
chôn người chết là thân nhân, dòng 
họ. "Cách nhà chững 100 mớt, đã 
đếp Vững đất khá rộng và cao, gọi 
thổ mộ, hiểu là nơi chôn cất của 
riêng dong họ. (SN)”. 

Thổ tai /o:? ta:J1⁄, [tPo*? ta¡j]!] 
[01] (đt) (cv) phổ tai, một loại thực 
phẩm thực vật, dạng rong biển, 
thường được xắt nhỏ để nấu chè. 
"Chè đậu xanh mà không có thổ tai 
là ăn hết ngon rồi.". 


Thó /to:5/, [tho*°] (dt) 1. liễn nhỏ, 
đồ dùng đựng thức ăn, miệng tròn, 
rộng, có nắp đậy. "Trách ai làm 
cho thổ nọ xa tiêm, Em xa người 
nghĩa, nằm điểm chiêm bao. (cd)", 
2. tiệm bán thức ăn được hấp chín 
trong thố. "Ở Sải Gòn trước đây có 
nhiễu tiệm cơm thố. Ăn cũng được 
lắm.". 

Thố lộ /to lo:5, [tho*5 lo**] 
[01] (vt) (bâ) thổ lộ, nói ra cho 
người khác biết những điều thầm 
kín của mình. "Chị l4 người em tin 
tưởng lắm, em mới thố lộ đó. Chị 
đừng nói cho ai biết hết nghen.". 
Thôi mà /o:j' ma2/, [toi] 
ma:?] [01], [11] (qn) 1. như một tử 
cảm thần được ,dùng cuối phát 
ngôn, để diễn tỉ ý "chỉ có vậy 
thôi". "Nó xin chỉ có năm ngân 
thôi ma. Không cho thì thôi, chó có 
gì đâu mà bà chủ nÓ.", 2. như một 
kết từ để nối hai về câu thể hiện 
hai tình tiết, hai vụ việc mà theo ý 
người nói là tình tiết, vụ việc sau 
không đến mức phải như thế. "Nó 
nói có vậy thôi mà anh làm gì dữ 
vậy chớ.", "Nó làm mất có hai 
ngan thôi mà anh chủỗi HÓó quá 
vậy?", 3. thôi đi, dùng ở đầu phát 
ngôn, người nói muốn kêu gọi bỏ 
qua những vụ việc cũ. "Thôi mà, 
ăn đi, hơi sức đâu giận người 
dưng.”, ", "Thôi mà, hơi đâu để ý lời 
của mắy thằng say.". 


Thôi nôi /toj' no¿ij/, [toij 
no] {011 (vQ kí niệm một năm 


ngày sinh, hay ngày tròn một tuổi 
của đứa bé, (cn) tôi nôi, tôi tôi. "Bá 
với mấy đúa nhỏ về ngoại ăn thôi 
nôi đúa cháu rồi.". 

Thôi /t*o:j2/, [tPo:j?] (vÐ thối, trả 
lại tiền còn thừa khi mua sắm. 
"Đưa tiên, nhớ chờ người ta thổi, 
rồi cẩm về nghen con.". 

Thổối, /to; t⁄ [tPo:j] (vb nấu, 
dùng lửa củi để đun cho chín. cơm, 
thức ăn. "Tới giờ thối cơm rồi, chị 
em đâu cơ đi chơi được. ". 

Thổi; /t"o:j/, [t”oj] (v0 (1) 1. ăn 
cắp của người khác một cách tức 
thời, nhanh chóng. "Ä⁄ới để cái xe 
đó quay vô, May ra la Chúng thổi 
mất tiêu rồi.", 2. bản đô của người 
cho mượn, giao đỗ của người cho 
mượn cho ai đó để lấy tiền xài. 

"Cái xe của tôi nó mượn di, túng 
tiên nó thổi luôn rồi." 

Thổi bong bóng lo; J° ba*n”! 
ba"n”, [t2:jÏ bA*n mị bA* n"] 
[101] (vn) thổi cho nước bọt thành 
màng hình cầu bay ra ngoài. "Ở đó 
mà chơi cái trò thối bong bóng, dở 
quá đị.". 

Thổi kèn /to:j? ke:n?, [Uo:j 

ke:n?] [01] (vÐ (nb) uống bia bằng 
cách ngậm vào miệng chai dốc 
ngược để cho nước chảy Vào 
miệng. "Đổ ra ii uỐNg, ai tới đâu 
tôi tới đó, chó thổi kèn là tôi đầu 
hang.". 

Thổi lửa /o:j? lun9/, [to;j 
luiA?] [01] (vt) (nb) phục vụ cho 
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vợ sau sanh đẻ. "Dạo rảy vợ đề, ở 
nhà thổi lửa phờ râu rồi phải 
hôn.". 

Thổi xế /tho:j' se:/, [tho:j? se”] 
[01] (vt) (tl) ăn cắp xe hai bánh, 
thưởng là xe máy, một cách nhanh 
chóng. " Sài Gòn có băng thổi xế 
điêu luyện, anh chỉ cần để đó trong 
tíc tắc là mát liên 

Thối, /to:j., [ho J] (vt) trả lại 
tiền thừa, (cn) thôi. "4nh có tiên lẻ 
hôn, tôi hổng có tiên lẻ để thối cho 
anh.". 

Thối, /to:j, [to:}] (vÐ) thoái, đi 
lui ngược trở lại, quay trở về vị trí 
xuất phát. "Nó đặt mình vô cái tình 
thế tấn thối lưỡng nan thiệt là khó 
xử". 

Thối chí /to:j° c12/, [to:jf cử] 
[01] (vt thoái chí, mất hết ÿ chí, 
không còn muốn theo đuổi việc 
đang làm. "Mới có thất bại có một 


lân. Có gì đâu mà phải thối chí. Cố 


găng lên thì sẽ thành công thôi.". 
Thối đám /to:j° dam? [to:j 
da:m”] [01] (vÐ gây tác bại, ảnh 
hưởng xấu dến người khác. "M4y 
di tới đâu la thôi đám tới đó thôi, 
Chó có được gi đâu 

Thối thân /to:j° thxn:⁄, [fo¡j 
tzpz] [01] (v0 quá lười biếng, 
lười đến độ thân như muốn thối 
rữa, (cn) thôi thây. "Cái thửng thối 
thân đó, ở đó mà sai bảo nó được 
chuyện gi.". 
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Thối thần /to:j° thxn?, [Ứo:j 
t">n:?] [01] (vt) 1. ngoài dự định, 
không thể tưởng tượng nổi. "Nó 
làm toàn chuyện thối thân, ai mà 
can thiệp giúp nó cho được chớ.", 
2. bần thân, ở trạng thái suy SỤP, 
người không được tỉnh, khoẻ. 
"Nghe nỗ bị bắt là bả thấy thối 
thân rồi, hỏi hồng bịnh luôn sao 
được.", 3. Ö trạng thái đau đón rất 
dữ đội. "Cô y tá, cổ lụi cây kim cái 
kiểu gì mà dau thối thân luôn." 

Thối tiền /tho:j” tian?, [to:j" 
ti:?] [01] (vt) 1. (cn) thối. "7bối 
tiên lẹ lẹ lên đi. Tôi còn đi nữa.", 2. 
(nb) thất vọng, hết còn hi vọng, hết 
còn sự mong đợi. "Nghe vợ chồng 
nỗ nói chuyện là tôi thấy thối tiên 
rồi. Ông đến nữa chỉ thêm mắt 
công.", 3. (nb) không con tình 
nghĩa, không có ân nghĩa. "Cái 
kiểu nói của vợ chỗng nó, lôi thấy 
thối tiên rồi. Ở đó mà bà nhắc tới 
ơn nghĩa.". 

Thồm lồm /(*o:m? lo:m?/, [t?x:m? 
Íx:m?] [01] (dt chỉ chung những 
tác nhấn gây bệnh lở loét. "May ở 
dơ quá đi nên chân cẳng bị thôm 
lôm ăn thấy mà ghê.". 

Thổn thền /t o:n' the:n3/, [tPo:n) 
tho:n] [01] (vt) hổn hển, ở trạng 
thái có nhịp thở ngắn, dồn dập. 
"7ì hồng thẳng đi, chạy chỉ cho mệt 
thổ thôn thên vậy con.". 

Thốn /to:n?/, [tPo:n ] 1. (vÐ bị 
tác động làm cho đau nhức đến tận 


bên trong. "ÄA⁄ấy ngày nay di không 
được bình thưởng do cái chân nó 
bị thốn ở dưới bàn chán.", 2. (nb) 
bị ảnh hưởng dây chuyển tác động 
đến đối tượng khác. "Chị nói thẳng 
con bả máy câu, chó bả nghe bả 
Cũng thốn.", 3. (tục) sướng, tới 
cùng, thoả thích, khoái cảm tột 
cùng. "Chơi cho thốn mới chơi, 
chó chơi ma chừng như máy thi 
chơi lam gì.". 

Thốn thức /t o:n? tPuk:?/, [tho:n? 
thuk?] [01] (ve (bâ) thốn thức, ở 
trạng thái có những tình cảm làm 
xao xuyến không yên. "Có chuyện 
øì mà nằm thốn thíc suốt đêm 
không ngủ vậy?". 

Thôn thện /t*o:n the:n%, [tPo:nế 
tha:nế] [01] (vt) béo mập to lớn, 
dẫn tới việc đi đứng nặng nẻ, chậm 
chạp. "Người gì đâu ma trông thôn 
thện thấy phát sợ.". 

Thông /tx*p”!/, [thA*n"1 (vÐ 
thoáng, không bảo thủ, dễ dàng 
tiếp nhận cái mới. "“- Thiệt ông thủ 
cựu hết sức. Tôi đàn bà mà tôi dám 
cho tôi la thông hơn Ông. Sự coi 
ngày là sự mê tín, ấy mới là tục 
tâm bậy, chó dâu phải lễ." Đó là 
lời ba Phán bẻ lại ông. (BT)". 
Thông hoạt /tx+*n”!' hwa:t%, 
[thA*p”! wa:k"] [01] (vt) lình 
hoạt, nhạy trong việc xử trí, có 
biểu hiện nhanh nhẹn, hoặc có ứng 
xử thích hợp. "Ông cả trong 
chuyện này năm nay gần bảy mươi 


tuổi, tuy là con người thôn quê rẫy 
bái mà thông hoạt lắm. (BT)". 

Thốt nốt /to:f° no:f/, [tho:k 
no:kŸ] [01] (dt) loại cây trồng đặc 
sản của người Khơ me, có thân cao 
lớn như dừa, lá có tán xoè chung 
quanh cọng như lá cọ, trái tròn 
mọc thành buổng như dừa, trái 
chín có màu tím đen, nước của nó 
được dùng để nấu đường. "Tính 
Trà Vinh, Kiên Giang có rất nhiều 
cây thốt nốt Ủ những vùng có người 
Khơ me sinh sống.". 

Thơ /t*+:z!/„ [i°x”H1 (d0 (bâ) thư, 
giấy viết gửi cho ai đó để trao đổi 
thông tin, thăm hỏi, thường được 
gửi qua đường bưu điện. "Buồổn 
tình cha chả buồn tình, Không ai 
đị Huế cho mình gởi thơ. Gỏi thơ 
nhớ phải gỏi lời, Kéo mà thở rớt 
thơ rơi dọc đương. (cd)". 

Thơ kí /tPx:! ki:?/, [tx"”! kfP] {01] 
(d0 (bâ) thư kí, 1. người giúp ghi 
lại thông tin buổi làm việc. "7i 


viết chữ xấu lắm, không làm thơ kí 


được đâu.", 2. người làm công việc 
soạn thảo giấy tờ, văn bản ở văn 
phòng. "Ngay trước, ba tôi làm thơ 
kí ở toá án.", 3. chức vụ ghi chép, 
tập hợp, văn bản ở một Cơ quan, 
đoàn thể, tổ chức. "Ông ấy là thơ 
kí của một tổ chúc gì đó, mà lôi 
nghe hổng rõ.' 


Thơ tay Ji taJ:⁄, [tx"! tai] 
[01] (dĐ (bâ) thư tay, thở nhờ 
người mang đến, không qua bưu 
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điện. "Gởi thơ tay liệu có làm 
phiên người ta St hôn?". 

Thơ thới /tx:! tx:;j/, [thy"! 
tz:J] J0] (vt) (bâ) thư thái, ở 
trạng thái cảm thấy dễ chịu, không 
có, điều gì phải suy nghĩ căng 
thẳng. "Nghệ não hơn nghệ rUỘnG, 
đã đại lợi mà cũng chắc tay, điệu 
nảo th cho bằng điệu cuốc cấy, 
tuy lam lũ chó ma thở thới... 
(HPM)". 

Thơ Vân Tiên /th+:! vxn:! tian!/, 
[thx"" jxpz' tin!] [101] (dn) kiểu 
thơ có hình thức là thơ lục bát, còn 
nội dung dựa vào tác , phẩm Lục 
Vân Tiên, tác phẩm nổi tiếng của 
nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, mà 
nhiều người Nam Bộ thuộc, truyền 
miệng nhau. "7i nghĩ: mình ở đây 
nghèo, nhưng mà vui. Nhiều đêm, 
tôi nằm nói thơ Vân Tiên một mình 
ma không đỡ buồn. Tôi đng nhìn 
trời đất đồng ruộng đỡ buôn. Tối 
thui vậy ma vui quá! Cháu ra đẩy 
coi thử... (SN)". 

Thở hướt /t?x:? hurxt/, [thy” 
hưi:k?] [01] (vt) thổ hắt, thở trước 
khi chết, thở đứt quãng, có phân 
hơi nhẹ. "Rồi ánh sáng nhập, 
nhoạng cuối ngay loang lổ đổ 
xuống, tôi và Điển khóc húc, cảm 
nhận được cái thổ hướt ngắn dân, 
ngắn dân của con vịt sau cùng. 
(NNT)". 

Thớ lợ /tx:° Ix:5/, [t"z 1ý] 
[01] (vÐ nhỡ, sai, nhằm lẫn, vô ý 
mà nói những điều không đúng, 
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không phù hợp với thực tế. "Nới 
một hồi, nói thó lợ rồi ông ơi, bà 
Hai mà cứ nói bà Sáu, đây bả nghe 
bả kiện nữa bây giỏ.". 

Thợ bọt /t?x:5 b:f/, [thx'“ ba:kế] 
[01] (dt) người chuyên đứng vớt 
bọt cho các chảo đường đang nấu ở 
các lò đường thủ công. "Tiền công 
của thằng thợ bọt thì cao hơn 
thằng thợ lúa, nhưng kém thằng 
thợ nấu.". 

Thợ chánh /t x5 can, [thx"”ế 
can:'] [01] (dt) (bâ) thợ chính, thợ 
cả, thợ có tay nghề giỏi, đứng đầu 
một nhóm thợ để lãnh khoán công 
việc và phân công. "Thợ chánh thì 
lương công nhật ngay mới năm 
mươi ngàn, chó thợ phụ thì không 
tới đâu nghen.". 

Thợ lửa /t +: Iurx/, [t?x"“ luiA?] 
[01] (dt) người chuyện chụm lửa, 
thêm bớt lửa ở các lò đường thủ 
công. "7hẳng thợ lúa mà không ăn 
rơ với thằng thợ nấu là hư.đường 
hết.". 

Thợ kết /thx:5 ke:t?/, [thx" ka:t] 
[01] (d) người chuyên đứng cối 
kết tinh để làm cho đường thủng 
thành ra đường cát. "7hợ kế: bảy 
gi lương tháng cũng hơn triệu chớ 
Ít đâu, mà vợ chồng nó than sống 
hông đủ.". 

Thợ khuôn /t°x:“ xuxn!/, [thx"s 
xu:n!] [01] (đĐ) người chuyên đổ 
đường vào khung để cho ra đường 
tán, ở các lò đường thủ công. "Lảm 


thợ khuôn thì nhan nhưng ló mớ bị 
phỏng như chơi. ". 

Thợ phụ /t xế fu⁄⁄, [t°x” fuw9] 
[01] (dt) thợ theo giúp việc thợ 
chánh. "Chuyện này chỉ cần một 
thợ chánh vải thợ phụ la lam được 
chó có gì khó lắm đâu.". 

Thợ vịn /tPx:5 vi:n5/, [thx”° in] 
[01] (dt) chỉ người phụ giúp vịn để 
cho người khác làm, cách nói có 
hàm ý vui. "Äình chỉ lam thợ vịn, 
chó có biết làm nghề gì nữa đâu 
Thơi /tx;j/, [tx:j]'] (vÐ (bâ) 
khơi, rộng và sâu. "Đởn Ông nông 
nổi giếng thơi, Đởn bà sâu sắc như 
cơi đựng trâu. (cd)". 

Thời dụng biểu /tPx:j? zu*p"”s 
biaw, [tx:J? ju*p"”* bi:w?] [011] 
(dt) thời gian biểu, thời khóa biểu, 
quy định thời gian của đơn vị về 
những việc làm trong ngày cho 
mỗi cá nhân. "7bởi dụng biểu hàng 
ngay như sau: 3:00: thức, vệ sinh 
thân thể, 5:30: đi làm; 11:00: về 
kham ăn cơm, 13:00 đi lam; 
18:00: về khám ăn cơm. (NH}”, 
"Con đưa thời dụng biểu của con, 
mẹ coi con học như thế nảo?". 

Thời lới /ty:j? Ix BẤC [tPx:ƒ Ixz?] 
[01] (vÐ) xởi lỏi, tổ ra cởi mỏ, dễ 
đảng trong quan hệ tiếp xúc. "Ảnh 
Chỉ lịch sự, vốn ăn nói thổi lỗi tử 
hồi nào tới giờ, tại chị hổng biết đó 
thôi.". 

Thới /tx:J?, [tx:j] (bâ) 1. (vÐ) 
thái, bình yên, thản nhiên, ở trạng 


thái yên lành, thuận lợi may mắn, 
không phải lo nghĩ. "4; Cũng mong 
cho thói bình, chng có chiến tranh 
để người dân đố khô. ;Ê l3 (dt) thế, 
đởi, nơi con người sống cùng nhau. 
"Ôi, miệng thỏi gian hơi đâu ma Ìo 
Chị đi.". 
Thơm /t x:m!/, [tx:m'] (dt) một 
loại dứa, nhưng quả thường to hơn, 
có khi gấp hai ba lần quá dứa, vỏ 
quả có mắt lớn, màu xanh đậm, khi 
chín chỉ hơi ửng vàng, ruột chín có 
màu vàng nhạt. "Dầu thơm không 
HØOH Cũng tiếng thơm vươn, Em 
cho anh một miếng, để nhú đường 
xuống lên. (cd)". 


Thờm lờm /x:m Ix:m? 
[txim? lx:m?] J0 (vt)_ nhảy 


nhụa, bù xù, có cảm giác ghê tổm. : 
"Giỏ cẳng gì mà ghế lỗ thờm lồm 
thấy mà ón.", "Để đâu cổ cái kiểu 
g” thờm lờm nhí cái ổ qua, vậy mà 
nó chịu được, tui cũng hông hiểu 
nữa a?". 

Thờm thàm /t>:m? tha:m?/ 
[t?x:m? t?a:m?] [11] (vt) đổ tung 
toé, ở tình trạng không được gọn 
và sạch. "Ấn uống cái kiểu gì mà 
thờm thàm thấy ghê vậy con.". 
Thớm thỉnh /tx>:m`_ tụ, 
[t?x:m' tPim?] [01] (vi) (bâ) hợm 
hĩnh, có vẻ ta đây hơn người về 
tiên của. "Bọn người thớm thỉnh, ý 
có tiên coi thường thiên hạ đó mà 
nói lam gì.". 
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Thớt thịt /t”x:t? th:⁄, [tx:k 
thit:ế] [01] (dt) gian hàng thịt, chỗ 
bày bán thịt gia súc ở trong nhà 
chợ. "Có lần chúng tôi rú nhau 
ngủ chợ, ngủ thói thịt cho ấn tượng 
Chơi. (NNT)". 

Thu đủ /t°u:! dụ?/, [tu"! du”'] 
[01] (dt) (bâ) du đủ, cây thân xốp, 
thẳng, la lớn, răng cưa, hình sao, 
có cuống dài, khi rụng để lại sẹo 
trên thân, trái dài, mọc đeo xung 
quanh thân, trái chín dùng để ăn 
ngay, trái sống dùng để làm gỏi. 
"Anh coi chứng, ba cây thu đủ mà 
bị ngập nước là nó dễ chết lắm.". 
Thủ huề /tPu? hwe2/, [thui 
we”?] [01] (vt) giữ cho hoà, không 
để thua. "Yếu bơn mỘi xe mà cuối 
cùng nó cũng thủ huê được là hay 
lắm rồi.". 

Thú thực /tu: tuk:%⁄, [thu*5 
t°uik:] [01] (bâ) thú thật, 1. (vt) 
nói ra những điều đúng với thực tế 
cho người khác biết. "Con fhú thực 
với má di thì má tha, má hổng 
đaánh.", 2. (qn) dùng trước khi 
muốn nói lên một suy nghĩ chân 
thành, thành thực nào đó tự đáy 
lòng của người nói. "Thu thực, tôi 
đến đây cũng để xin bà được nghỉ 
việc để về quê luôn... 

Thua /thux1⁄, [thuxy!] (vt) không 
còn đủ khả năng thực hiện. "Sức 
trai thì làm được, chó sức gia như 
tao thì thua.", "Ảnh lam Ì l¡ nữa 
nghen! - Thôi, thua.". 
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Thua cháy nóp /tux' caj: 
na:p?/, [tPux! ca:j na:p] [101] 
(qn) thua cháy túi, thua hết sạch, 
thua đến độ cái nóp ngủ cũng 
không còn, nói gì tới những cái lớn 
hơn. "Bái bạc bị thua cháy nóp 
mấy trận, thế mà nó vẫn hổng chửa 
cải tật mê bai." 

Thua trất #hụy! txt, [Puxl 
{xkÝ] [01] (vÐ 1. thua hết sạch 
sành sanh, thua hoàn toàn. "Có cái 
xe, cẩm lấy tiên đi đánh bài thua 
trất rồi còn đâu.", 2. (nb) không 
còn hi vọng, không còn cơ may 
nào. "Kì /hi này thua trất rồi. Chỉ 
con nước học lại, chờ kì thi năm 
san thôi.". 

Thùa lùa /tux?2 Iux?, [thux? 
lux”] [01] (vt) ở trạng thái bung ra, 
lan rộng ra, (cn) thửa lửa, thười 
lười. "Làm gì mà gạo đổ tháo thùa 
lua vậy con.", "Con cứ chơi dơ lam 
mục ghế nó lỎ thùa lùa rồi kủa.". 
Thủa /tˆu+3/, [thuy?] (d0 (bâ) 
thuở, khoảng thời gian nào đó 
trong quá khứ. "7; hủúa trước, đâu có 
ai có tiên nhiều để di đó di đây như 
Øiở.". 

Thúc chỏ /tu*k?? caở/, [thu*kP 
c2:?] [01] (vt) thúc cùi chổ, dùng 
khuỷu tay đưa ngang cho mạnh. 
"Chật do người ta chen lấn, làm gì 
may thúc chỗ nó vậy chớ.". 

Thúc đít /tu*kP di:t/, [tPuYkP 
đit] [01] (vt) theo sát phía sau để 
giục cho nhanh. "Để em thông 


thẳng nó di. Con thúc đít cái kiểu 
đó, em nó quýnh lên, nó chạy té 
bây giỏ.", "Đường sá bây giờ đông, 
xe chạy thúc đít nhau thấy mà sợ." 
Thúc hối /tu*kP5 ho:J?/, [hu*kP 
ho:j"] [11] (v‡) giục liên hỏi, liên 
tiếp, vì không muốn chậm trễ, (cn) 
hối thúc. "Để thống thẳng người ta 
làm, chó thúc hối quá ai mà làm 
cho được.". | 
Thúc ké /tu*kf° ke;/, [tu*k?? 
ke:”] [01] (vt) quặt cánh khuỷu về 
phía sau lưng. "Ống fa bị tôi gì mà 
bị trối thúc ké điữ vậy ca?". 
Thục sinh /u*Ẻk“ sim, 
[thu*kP5 sin;ế] [01] (vt) 1. nổi sình 
non lên, không còn thấy nước. 
"Quậy thục sinh cái kiểu này, hổng 
còn con cá nao chui được.", 2. (nb) 
rất SỀy: đội. không còn chửa chỗ 
o. "ng mà biết được chuyện 
nay, ổng Chửi thục sịnh luôn đó 
nghen.". 
Thuê thoà /t we:? tPwa?, [the2 
t*2:?] [01] (vt) (bâ) xuê xoà, tổ ra 
dễ đãi, thế nào cũng xong. "Người 
thuê thoà vậy thì thoái mái, nhưng 
lãnh dạo hồng có được.". 
Thuế thoả /twe:? thwa:/, [the 
ta] [01] (ve hể hả, hả hê, ở trạng 
thái vừa lỏng vì được những điều 
như ý. "7ấy con cái nó thành đại, 
vợ chồng tỉ cũng thuể thoả, mãn 


nguyện. `. 


Thui /tPu:j1⁄, [u:j'] (vÐ @j) cắn, 
đốt rất nhiều chỗ. "Ở đây mà ngủ 
không có mùng là muôi nó thui 
luôn đó nghen.". 

Thùi lùi /tˆu:j? lu:J?/, [iu J2 luiƒ] 
[01] (pQ) rất (den), từ biểu thị mức 
độ rất cao của tính chất đen. "Đi 
tắm biển có mấy ngày ma nó đen 
thùi lùi thấy phát sợ.". 

Thùi thụi /tu:2 tPuij9, [tu:j? 
thu:/"] [11] Œt) từ mô phỏng âm 
thanh của những vật mềm, nặng va 
chạm nhau. "km gì mã bọn nó 
đuổi nhau chạy thui thụi vậy cả.", 
"Nó học cái võ gì mà tối ngày cứ 
vật nhau thui thụi, tui cũng hổng 
biết nữa." 

Thúi /t u:j, [tPu:j] (v0 (bà), thối, 
1. (vÐ có mùi khó ngửi. "Ở đây 
gân hãng nước mắm hay sao mả 
thui quá vậy ca.", 2. (VÐ bị biến 
chất, có mùi thối, do tác dụng huỷ 
hoại của vi sinh vật. "Cáy bông sứ 
này nó bị thi rễ rồi, đâu còn sống 
được nữa.". 

Thúi địt, /“u:j° đi:, [tu:j dit] 
[01] (d một loại hoa nở về đêm, 
có mùi thối khó chịu. "Cái mời 
thúi nay là mùi của bông thúi địt 
thôi. ". 

Thúi địt; /t”u:j di:/, [tui] dit] 
[01] (dt) mơ lông, một loại cây dây 
leo, mọc hoang, lá có lông, mặt 
trên màu xanh, mặt dưới màu tím 
sấm, mùi hôi. "Cáy thúi địt này 
nghe nói chữa được kiết lj đó.". 
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Thúi hoắc /(Pu:j' hwakz⁄, [fuij 
wak:] [01] (vt) rất thối, có mùi 
bốc lên mạnh. "7rứng vịt thúi hoắc 
rồi, ăn øì được nữa ma ăn.". 

Thúi ình /t u:j” ‡n:2, [tu:j' in?] 
[01] (vÐ thối ¡nh, rất thối, có mùi 
rất nặng, không chịu nổi, (cn) thủi 
rình. "Có con gì chết ở chung 
quanh đây sao ma thui ình vậy 
ca. `. 

Thúi òm /tu:j` o:m?, [tu:¡j? 
o:m?] [01] (vt) thối om, thối ở một 
diện rộng, (cn) thối rùm, thối ủm. 
"Ở gần sở rác thúi òm mà sao có 
người ở được cũng lạ.". 

Thúi rình /Cuj? z‡pn?, [tuj 
zin] [01] (vt) rất thối, (cn) thúi 
ình. "8a con cá chết thúi rình, phái 
vớt lên đổ đi mới được. ". 

Thúi rùm /tPu:jÍ zuim?, [tu:} 
zuim:?] [01] (vt) (cn) thúi ùm, thúi 
òm. "G¡# thẳng nhỏ cái kiểu gỉ mà 
nó ỉa thúi rùm cả nhà rồi mà vẫn 
chưa hay rữa, thiệt la hêt biết.". 
Thúi ùm /Pu:jF u:im2, [tui 
uim] [01] (vt) (cn) thúi rùm, thúi 
òm. "Gần mấy cái đống rác thúi 
uữn đo, đi qua cho lẹ đi.". 

Thụi /Pu:/, [tu:jj (v0 đấm, 
dùng nắm tay đẩy mạnh vào người 
ai đó. "Lam gì mà thụi vào lưng nó 
một cái đữ vậy chớ.". 

Thum /tPu:m!⁄, [tum:l] (dụ) 
phương tiện để ở có tính chất sơ 
sài, nhỏ, thấp. "Tiển đâu mà cất 
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nhà.. Có cái thum vậy ở là may lắm 
rồi... 

Thùàm lùm /tPum?2 lu:m?, 
[thuim2 lưim] [01] (v0 um tùm, 
rậm rạp, không, còn lối, hàng ngay 
ngắn. "Vườn để thùm lùm cái kiểu 
nay, cây trái lam sao phái triển 
cho được.". 

Thun /u:n!1⁄, [tu*n”h] (dt, ve 
chun, có thể co dãn, tự thu ngắn 
lại. "Ba cái thun luồn quần bây giờ 
tốt hơn trước nhiều.", "Cái nảy mà 
bị nóng quá là nó thun lại mất.". 
Thùn /u:n?/, [tu*n”?] (vt) rút 
vào, thụt vào, lủi vào phía bên, 
trong. "Làm gì mà thủn đâu rút cổ 
lại như rua vậy.". 

Thùng phé sảnh /t”u*n”2 fe: 
san, [uYn”2 fe: san?] [101] 
(dn) (bài 13 tả) có năm lá bải cùng 
một nước, lại có số thứ tự kế tiếp 
nhau. "7g phé sảnh là mậu 
bình, ăn hết rồi còn gì nữa.". 
Thũng, /t°u*n”/, [tu*n”] (vÐ 
1. phủ, phù thững có hiện tượng 
da căng phông lên vì ứ động chất 
dịch trong các mô của cơ thể. "Lớn 
tuổi mà ăn mặn quá dễ bị thững đó 
nghen.", 2. (nb) tôi tệ, không ra gì. 
"Cái đỏ thũng dó mà rước về nhà 
lam gi." 

Thũng, /tu*n"*/, [thu*n”?] (ve) 
(bâ) trũng, lốm, có hiện tượng thấp 
hơn so với bề mặt chung quanh. 
"Cái nên nhà sao bị thũng ủ chỗ 


này vậy?" 


Thụng /u*p”5%, [u”n”"] (v0 
xệ xuống, có hiện tượng hạ thấp 
xuông. ` Mặc cái quân kiểu gi, sao 
để thụng xuống quá vậy con." 
Thụng thịu /tu*n”“ t hịnwế/, 
[thu*n"8 t”iwt] [01] (vÐ phụng 
phịu, từ gợi tả vẻ mặt xị xuống, do 
hờn dỗi, hoặc không bằng lòng. 
"Có chuyện gì ma thụng thịu cái 
mặt, coi xấu quá vậy cả.". 

Thuốc bìa son /uxk” bix? 
san, {tPu:k' bix? soin!] [001], 
[101] (dn) thuốc lá trồng đã dến 
ngày thu hoạch, cạnh lá có màu đỏ. 
"Một mình thở mẹ nuôi con, Lại Ìo 
đám thuốc bìa son tới kỉ. (cd)". 
Thuốc bốc lăn xe /tuyk 
bx*kK? lan:! se:!⁄, [tˆu:k) bA"kP 
lan: sE:'] [0111] (qn) thuốc lá 
điểu được vấn bằng tay, khi cần 
mới được vấn hút, ngữ dùng có 
tính chất hài hước, ý nói để có điều 
thuốc cần có các phân việc theo 
thứ tự như sau: "bốc" sợi thuốc để 
lên giấy quyến, rồi "lăn" cho trỏn, 
sau đó "xe” cho chặt. "Cám ơn 
anh! Tôi chỉ quen hút thuốc bốc 
lăn xe, chó không quen thuốc gói.". 
Thuốc bốc lăn xe ông già le 
lưỡi /t"uyk?” bx*kP' lan; se:! 
z*p”! za? le! luwxj⁄, [uki 
bA*k?? lan:! se:! A*n” ja? le: 
Iur:j?† [01110101] (qn) (cn) thuốc 
bốc lăn xe, ngữ dùng có tính chất 
hài hước, ý nói để có điếu thuốc 
cần có các phần việc theo thứ tự 


như sau: "bốc" sợi thuốc để lên 
gáy quyến, rồi "lăn" cho tròn, và 
e" cho chặt, sau đó "le lưỡi” liễm 
Tụ đường mối giấy quyến cho 
dính chặt không bung ra khi hút. 
"Tía tôi, ổng chỉ quen lút thuốc 
bốc lăn xe ông giả le lưõi thôi." 
Thuốc bồi /thuxk° bo:j?, IPuikể 
bo:j2] [01] (dt) thuốc đạn, thuốc 
được đựng trong vỏ đạn có tác 
dụng đẩy đầu đạn bay xa khi phát 
hoả. "Để cho tụi nhỏ lấy ba cái 
thuốc bồi này chơi, coi chừng cháy 
nha đó nghen.". 
Thuốc bùa /thuxk? bux2/, [tPu:k° 
bux?] [01] (đt) (mê tín) loại thuốc 
trị, hoặc gây bệnh do mấy tay thây 
bùa, thây ngải làm ra. "Em (thê với 
anh trước miễu sau chùa, Ai cho 
em uống thuốc bủa, em mê? (cd)". 
Thuốc chích /tuxkŸ cic?/, 
[t u:k? cit:] [01] (dt) thuốc tiêm, 
thuốc ở dạng chất lỏng, được đưa 
vào cơ thể qua kim tiêm. "Định này 
nặng phải sử dụng thuốc chích mới 
khỏi được. ". 
Thuốc con nhộng /thuxk" k2:n! 
nx*n”*/, [Uu:kÍ ka:in' nA*n”"1 
[101], [001] (dn) thuốc có bai đầu 
vỏ bọc hình trụ gắn kết lại với 
nhau, bên trong chứa bột thuốc. 
"Bịnh của mày chỉ cần mua mấy 
viên thuốc con nhộng đâu đỏ, đầu 
trắng, uống là khỏi, chó có gì 
đâu." 
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Thuốc giồng /tuxk? zx*n”?/, 
[tu:k° ỊA 8} [01] (d9) thuốc lá 
được trồng ở giông, một loại thuốc 
nặng. "7buốc giồng Mỏ Cay coi 
vậy chó nặng hơn các loại thuốc 
giông khác nhiễu. ". 

Thuốc mò /tuxk) ma, [t u:k 
m2z] [01] (dt) thuốc trừ sâu, chất 
hoá học có tác dụng diệt trử sâu bọ 
có hại, (cn) thuốc rây. "7 rử má 
uỐng ba cái thuốc mò hỏi hổng 
chết sao được.". 

Thuốc rầy /tuxk' zxj2⁄, [tu:k 
zxj2] [01] (dĐ (cn) thuốc mò. 
"Ngủi ba cái thuốc rây nay riết 
cũng có hại cho súc khoẻ lắm, chó 
hổng phải chơi đâu.". 

Thuốc rê /t"uxkÝ ze:!⁄, [tˆu:k? 
ze!!] [01] (dt) loại thuốc lá được 
cắt thành sợi, dính lại với nhau 
thành một bánh mồng, dài, ai mua 
tới đâu thì được cắt bán tới đó. 
"Thuốc rê Cao Lãnh thơm nồng, 
Con gái Cao Lãnh má hồng có 
duyên. (cd)". 

Thuốc tán /tuxk° ta:n?/, [tu:k 
ta:pˆ] [01] (dt) thường là thuốc bắc 
hoặc thuốc nam, được tán nhuyễn 
cho trẻ em, để trong bao giây nhỏ, 
tương đương với một liều, để trị 
các bệnh thông thường như ban, 
nóng, cảm ho. "Nó bj nóng: kiểu 
nay, mua cho nó hai gói thuốc tán 
uống là hết chó gì.". 

Thuốc Tàu /tPuxk taw:2/, [tPu:k° 
ta:w?] [01] (dt thuốc bắc, thuốc 
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do người Trung Quốc chế biến. 
"Cái bịnh này, may ra trị thuốc 
Tàu thì có thể hết, chớ thuốc Tây 
thì chịu. `. 

Thuốc tế /thuxkÌ te3⁄, [tu:+k° 
te] [01] (d0 1. dạng thuốc bắc, 
được tán nhuyễn, mềm, có màu 
đen, có thể vo thành viện. "Nhỏ 
uống một thang thuốc rể mã máy 
tháng nay, tui ăn được ngủ được. ", 
2. (nb) cứt dê, có dạng viên tròn, 
màu đen, giống như thuốc tể. "Ä⁄4 
máy tuổi mui con dê cũng cực, ăn 
toàn là lá để ứa ra thuốc tỄ. (NH)". 
Thuốc thang /thuxk° tha:n!/, 
[t?u:k° tPa:n"] [01] (dt) thường là 
thuốc đông Y, gồm nhiều loại cây, 
rễ, quả... có nhiều vị thuốc, được 
gói bên ngoài với hai lớp giấy, 
thành dạng một gói vuông, to, có 
cột dây ỗ bốn cạnh, thuốc thường 
được sắc rồi mới uống. k "Uống máy 
cái thuốc thang này, mỗi lần uống 
cả chén ai cũng Ón.". 

Thuộc /t°uxk5/, [tu:k] (vt) thục, 
(đất) đã được khai phá, canh tác 
qua nhiều năm. “Kuộng hoang 
người ta khẩn còn thành, Huống 
chỉ ruộng thuộc sao đành bỏ 
hoang. (cd)". 

Thuời luôi /t”uxj? luxJ2, [thu;jƑ 
lu Hj ] [01] (vt) 1. trơ trụi, trơ ra và 
trần trụi, không có gì che phủ. "Xe 
hơi để ngoài trởi thuôi luổi cái 
kiểu đó, mưa năng hổng làm hư hết 
sao được.", 2. có hiện tượng chạy 
chuỗồi do ' đường dốc và trơn. 


" Đường thuổi luổi, cho xe chạy cẩn 
thận đó nghen.". 

Thuôn /tPuxn!⁄, [t°u:n'] (vt) thon, 
có hình tròn, đài, trông thanh 
mảnh, dễ nhìn. "Chỉ cân nhìn máy 
ngón tay thuôn của ảnh cũng đủ 
biết ảnh là dân thành phố rồi.". 
Thuôn thả /tuxn! t?a/, [Puin) 
tha:?] [01] (vt) thuôn thả, (cn) thon. 
"Người thành phố thưởng có dáng 
thuôn thả hơn dân quê tụi mình.". 
Thụt bị da /Puiế bị! za:/, 
[tu*k?5 bí” ja:] [101] (vn) chơi 
bị da, đánh bị da, dùng "cơ" đánh 
nhẹ vào trái bi chủ để tác động vào 
làm cho bị lăn chạm các bi khác để 
tính điểm. "Cho nó tiên đóng tiên 
trưởng đi bọc, đâu có ngờ cuối 
cùng nó đem di thụt bị da hết mà 
chị có hay đầu.". 

Thụt dầu /tPu:t” zvw2/, [thu*kP5 
Jxw:?] [01] (đe) trò chơi, hoặc hình 
phạt gấp chéo hai tay ở phía trước 
nắm với hai phần chót của hai tai, 
rồi đứng lên ngồi xuống nhiều lần. 
"4j (hua thụt dầu hai chục cái nè 
chơi hôn. ". 

Thụt xà lùi /t”uit sa? lui? 
[thu*kf5 sa:? 1u:j] [001], [101] 
(qn) 1. thụt lùi, lùi dần từng bước, 
tử tử, (cn) sụt cà lùi. "14m gì ải 
thụt xả lùi vậy chớ, té rồi sao.", 2. 
lạc hậu, thoái bộ, có hiện tượng hạ 
thấp dẫn dân SO VỚI lúc trước. "Nó 
học cái kiểu gì mà mỗi năm cứ thụt 
xa lùi ải.". 


Thuỷ liễu /tPwi? Haw!2/, [U†É° 
Ii:w?] [01] (dt) bắn, loại cây mọc 
sát mé sông rạch, lá thưa, quả tròn 
dẹp, chín ăn hơi chua. "7#zÿ liễu 
là cây liêu mọc sát mé nước. Là 
cây bần quanh năm xanh um, cũng 
đẹp, trái ăn chua chua, lại có vai 
con khỉ nhảy nhói. (SN)". 

Thuỷ quân lục chiến /tPwi? 
Tuyn, lu*p*5 cionŠ, [thi wxn:! 
lu*p* ci:n'] [0101] (dn) một sắc 
lính của quân đội Sài Gòn trước 
1975, chuyên mặc đồ rằn ri, có vệt 
đen, có mũ nôi xanh lá cây đậm. 
"Bọn lính thuỷ quân lục chiến 
thưởng hung hăng hơn bọn biệt 
động nhiễu." 

Thư /t*ur:1⁄, [thưr:'] (vt) 1. (mê tín) 
dùng bủa phép làm cho có vật lạ 
trong người, hoặc trong bụng của 
ai đó đề tạo nên bệnh mà không TỐ 
nguyên nhân gây bệnh. "May tiếp 
xúc với mấy thằng chà bán thuốc 
dạo, coi chưng nó thư máy đó 
nghen.”, VÃ (nb) làm cho có mang, 
có thai. "Bá để quan hệ vúi thằng 
đó kiểu sao mà nó (hủ cho một 
bụng mang về nhà bà già chờ để 
rồi kìa.". | 

Thử cái coi /ưu? ka:ij? ko:jU, 
[t*u:) kaij ksj ] [101] (qn) 1. 
cách dùng như để mời gọi hoặc 
thách thức ai đó làm một điểu gì. 
"T] JmÈ cái coi cho biết với người ¿a, 
hồng có sao đâu." › May có hgon, 
mày đánh nó thử cái coi, rồi mày 
biết.", 2. thực hiện để cho biết điều 


I17I1 


mình chưa từng biết. "Rượu nảy 
nặng lắm hôn? Đưa tao thử cái 


H 


Cóï.". 
Thử coi /tˆur: ka:J!⁄, [thư ka:j' ] 
[01] (qn) thử xem, cách dùng ở 
cuối phát ngôn như lời đề nghị aI 
đó làm một việc gì để xem kết quả 
ra sao, có ý hi vọng. "Công an 
chạy qua hồi chủ tịch, chủ tịch 
cười "chuyện của chú thấy vậy mà 
căng lắm, hồi trước giờ chính 
quyền chưa xin lôi trước dân lần 
nao, tôi đâu có dám phá lệ, hay 
chú lên huyện hỏi thử coi...". 
(NNT)”. 

Thứ bét /tˆu: be: Ủ/, [thun be:k?] 
[0I] (vÐ đứng cuối cùng „trong 
nhóm. "Học cái kiểu gì cứ để đứng 
thứ bét hoài vậy con.". 

Thứ bự /t u:° bur:5%, [Pu bú] 
[01] (đ#) 1. loại to, loại có kích cố 
lớn hơn bình thường, lớn hơn trong 
nhóm. "Ba cái xoải thứ bự đâu 
mùa này chắc Cũng mắc lắm đây.", 

2. (nb) người có thế lực, có địa vị 
và tiền của lớn trong xã hội. "Ä⁄ảy 
đựng với con mấy ông thứ bự rồi, 
hông thua sao được.", 3. (nb) loại 
sang, dắt tiền, có giá trị lớn. "Nó 
xải toàn đồ th bự không, tỉ đâu 
có tiên mua nồi.". 

Thứ dữ /tu:° zur!/, [thur” JurỶ| 
[01] (d9 (cn) thú bự, nhưng tử này 
được dùng phổ biến hơn, thường để 
chỉ cai gì ở mức tuyệt đối lớn, hoặc 
tuyệt hảo. "Mua ba cái xoái thứ đữ 
không, hỏi hồng đắt sao được.", 
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"Nó toàn chơi với con mấy ông thứ 
dữ không, tui cũng ớn.", "Loại 
hàng này thứ đữ rồi, cả tỉnh chỉ có 
một hai cái.". 

Thứ gộc /t?u:” vx*"k⁄, [thui 
vVA*k?'] [01] (dt) (cn) thứ bự, thứ 
dữ, nhưng có tính hình ảnh. "My 
trái măng cụt nay la hàng thứ gộc 
rồi, mua thứ nhỏ hơn di.", "Thấy là 
biết dân thứ gộc rồi, toàn chơi xế 
hộp không.", "Chơi toàn hàng thứ 
gộc không, tốn tiên lắm.". 

Thứ nhứt /tu:7 nut?/, [Pu 
nưk:] [01] (vQ) (bâ) thứ nhất, 
đứng đầu trong nhóm. "Lân nảo 
chạy dua, nó cũng về thú nhút hết 
lrơn.". 

Thứ thiệt /tPui:? thiat⁄, {thu 
ti:k] [01] (dĐ 1. loại hàng chính 
hiệu, chính gốc, không phải hàng 
giả. "Tại anh mua nhâm ba cái 
hàng dôm, chó anh mua hàng Sony 
thứ thiệt coi, xải bên lắm.", 2. chỉ 
hạng người được người nói đánh 
giá cao về các mặt: tri thức, địa vị, 
tiền của. "Dân thứ thiệt, đời nào họ 
đi khoác lác như vậy.". 

Thưa /tux!⁄, [tPhuiAl] (vt 1. 
mách, báo cáo, nói cho ai đó việc 
làm của người khác mà mình biết. 
"Ba má về rồi đó. May cứ thưa đi, 
tao đâu có ngán. t6 kiện, đưa ra 
cơ quan công quyền để xin phân 
xử theo luật. "Ông mà không trả số 


tiên nay, tôi sẽ lam đơn thưa ông 
đó... 


Thưa lưa /t°urx! lurz!⁄, [tPuiA! 
luiA!] [01] (vt) 1. rất thưa, không 
được dày, khít như mong muốn. 
"Khăn gì dệt thưa lưa cái kiểu này, 
mua xài được mây bữa.", 2. có hiện 
tượng dư thừa ra, không. được ngay 
ngắn, thẳng hàng, thẳng lối. "Sao 
mà lợp mấy tấm lá thưa lựa ra vậy 
cha nội. `. 

Thưa quyu /tuw! kwi:wl/, 
[thuiA! wi:wl] [01] (vÐ) rất thưa, 
không được dày, khít ở mức độ cần 
có của nó. "7rước đây, vùng này 
thưa quyu, lâu lâu mới có một mái 
nhà.". 

Thưa quyu /tPux' kwi:w}/ 
[thuiA! wi:w”] [01] (vÐ (bâ) thưa 
quyu, (cn) thưa quýu thưa quyu. 
"Vải gì thưa quýu thưa quyu, may 
mặc kì lắm.". 

Thưa ràng /tˆuix! za:?/, [tuIAl 
Zza:?] [01] (vÐ) (cn) thưa rểnh, thưa 
rỉnh, quá thưa, có khoảng cách hơi 
rộng hơn mức bình thưởng, có sô 
lượng thập hơn mức bình thường. 
"Bắp hột thưa rắng như vấy, bán 
đâu có giá bao nhiêu.". 

Thưa rểnh /tPury! za;n/, [tPuiAl 
za:n”] [01] (vÐ (cn) thưa rảng. 
"Cấy thưa rễnh như vấy phí đất 
lắm, nhặt lại một tí mới được.". 
Thưa rểu /tPuy'! ze:w3/, [thuuAl 
z¡:w?] [01] (vt) (cn) thưa rắng, thưa 
rếnh. "Ngày trước, vùng này nhà 


cửa thưa rểu, còn báy giờ chật kín 
hết, đâu còn đất trống nữa.". 

Thưa rích /t°u' z¿c?/, [tPuiAl 
z4t?] [01] (vt) thưa thót, không 
được khít khao như ý. "Lễ lưới 
thưa rích như vây, đâu có bắt được 


Thưa rỉnh /t°ury! z‡n?/, [tuuAl 
z4n?] [01] (vÐ (bâ) thưa rểnh. 
"Hàng rào làm thưa rỉnh cái kiểu 
này, ai chui vô cũng lọt thì rao làm 
chỉ cho mắc công, tốn tiên." 

Thưa rỉnh thưa rảng như! zn? 
thuy! za:n?/, [tuiA! z‡n? thua) 
za] [0101] (qn) rất thưa, có 
khoảng cách rộng quá mức, có số 
lượng ít hơn mức bình thưởng rât 
nhiều. „ Ruộng thất, lúa thưa rỉnh 
thưa rắng cái kiểu nay, gặt xong 
thì có con được bao nhiêu đâu.". 
Thừa lưa /tur?2 lux!/, [tPuiA? 
lurA!] [01] (vt) rách bươm, rách 
mướp, ở tình trạng nát thành nhiều 
mảnh tả tơi, (cn) tưa. "Cái khăn 
thừa lưa như vậy ma nó cũng còn 
hà tiện để xài." 

Thừa lừa /thux? luix2, [thuaA? 
luA?] [01] (vt (bâ) thừa lưa. 
"Quản áo rách thửa lừa như vậy 
mà cũng mặc đi cùng đường củng 
xớm, kì quá đi.". 

Thứa /tux?, [t°uiA'] (dQ (bâ) 
thớ, 1. đường dọc có hình sợi trong 
gỗ, thịt. "Con bửa củi theo thứa 
mới được, chó con bửa kiểu đó làm 
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sao mà tét cho được.", 2. tư thế, tư 
cách của một người, tử dùng trong 
những tình huống có ý phủ nhận. 
" May là cái thứa gì mà may góp ÿ, 
phê bình tao.". 

Thực /t*uk:%, [tPuk:] (vt) (bâ) 
thật, (vf) 1. hoàn toàn đúng với 
khái niệm, nội dung tên gọi. "Đồ 
này mới nhìn tưởng như đô thực có 
khác.", 2. đúng như tổn tại, hay 
như thực tế dang diễn ra. "S$ việc 
có thực ngoài súc tông tượng của 
con người.", vc ngay thẳng, không 
dối trá, không giả tạo, quanh co. 
"Tôi nơi thực đó, hông tin anh di 
hỏi người khác thử coi." › (p) 4. l 
mức độ hoàn hảo, dây đủ. "Để 
nước thực sôi rồi hãy. châm bình 
thuỷ nghen C0H.", 5. từ biểu thị ý 
khẳng định về mức độ cao, hoặc 
sát với thực tế nhận định hay thực 
tế khách quan. "Con nhớ ấy đẹp 
thực, không chê vào đâu được.". 
Thực thà /tuk:ế tha:?/, [thuk:ế 
tha] [01] (vt) thật thà, tự bộc lộ 
mình một cách tự nhiên, không giả 
đối. "7ánh nó được cái thực thà từ 
nảo tới giờ nên ai cũng thương.". 
Thưng /t°un:!1⁄, [thun):!] (vt) 1. 
nâng, đỡ cao lên. "Cái này chỉ cần 
thưng lên một tí la được chớ có gì 
đâu.", 2. (nb) lẫy cắp đỗ của người 
khác một cách dễ dàng. "Đi chen 
Chen Sơ ý, bọn móc túi nó thưng 
của tao hết mấy trăm bạc.". 

Thứng; /tumn/, [thun] (dt) loại 
cá biển mình tròn dài. "Loại cá 
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thng này hiếm, bây giờ hổng thấy 
bán nữa. ". 

Thứng; /tunn:?/, [t*un2] (dt) (bâ) 
thuẫn, (bánh) thuẫn, loại bánh như 
bánh bông lan, nhưng cái to, có 
màu trắng và xốp hơn, ăn dễ bị hóc 
cổ. "Ngày xưa di dám hồi, đấm 
cưới người ta hay đi mâm bánh 
thừng lắm.". 

Thững thờ /t°uin thxz2, [thun 
t2] [01] (vÐ) (bâ) thẫn thờ, ở 
trạng thái như đờ ra, mất hết vẻ 
linh hoạt. "Có chuyện gì buôn hôn 
ma trông anh thững thở vậy chớ?". 
Thười /hurxj, [thurj?] (vt) bñu, 
chìa ra, trễ môi dưới ra tổ ý không 
hài lòng. "Có øì không vừa ý thì 
nói, làm gì ma môi thưởi ra như 
vậy chớ.". 

Thười lười /tPurxj2 lurxJ?/, [thunƒ 1 
lur:j”] [01] (vt) dư ra và có hiện 
trạng thô, lỏng thòng, không gọn. 
"Lam cái gì ma le cái lưỡi thưởi 
lười ra thấy ghê vậy cha nội.". 
Thương /t*u+xp1⁄, [turnl] (vt) 


_yêu, có tình cảm thắm thiết giữa 


hai người khác giới. "4nh thương 
em, nói thiệt em nhỏ, Anh đừng nói 
gạt, em chờ hết duyên. (cd)". 

Thương hồ /tPurxn! ho, [thur:n] 
ho] [01] (vt) chỉ chung giới buôn 
bán trên sông rạch. " Thế rồi một 
buổi chiếu, làng Thới Bình chìm 
đắm trong bóng hoàng hôn. Dòng 
sông Trẹm chỉ còn văng vắng tiếng 


hò của một vài khách thương hồ. 
(PV)”. 
Thương lái /thu+n! la:j/, [thunn! 
[a:j"] [01] (vÐ chỉ chung giới buôn 
bán lớn, có vốn nhiều. "Hàng năm 
vào mùa vụ, ghe thương lái về đậu 
nghẹt cả một khúc sông.". 
Thường /thuwf, [thur?] (vQ 
đến, trả lại cho người khác tương 
xúng với sự thốn thất, thiệt hại do 
mình gây ra. "ÄMẩy đừng có rđ vô 
cái máy đó. Hư la mây thưởng 
hổng có nổi đâu nghen.". 
Thượng /t?uxn§/, [thun] (vt) 1. 
khoác vào, mặc vào, vận vào, tử 
dùng ám chỉ cái được mặc vào có 
tính chất mới, hoặc lịch sự, trang 
trọng. "Mới sắm cái áo mới chưa 
kịp giặt là nó thượng vô đi tc rẹí 
rồi.", "Cái thân bai lúa của mây 
ma thượng bộ đồ vét VỒ, f4O thấy 
nở lãm sao 4t, 2. ngồi lên, ngôi 
vào một chỗ có phân sang trọng, tử 
dùng để ám chỉ người ngôi không 
đúng vị trí của mình. "Vô nhà 
người ta, Chưa chỉ la nó thượng lên 
ghế sa lon của người ta mà ngồi 
rồi. ". 
Thượng thặng /tuxnế tPan:, 
[urp6 t”ag] [01] (v (cn) 
thượng hảo hạng, 1. ở mức điêu 
luyện, tài năng nhất, không, ai có 
thể sánh được. "Võ công của ổng 
la thượng thặng rôi, thằng nảo 
đánh lại ống chớ.", 2. ở mức hoàn 
hảo nhất, ngon nhất, tuyệt vời, 
không thể có cái nào khác hơn 


được. "Nước mắm Phú Quốc loại 
nay 40, 50 độ đạm la thượng thăng 
rồi, còn đòi thứ nào nữa.". 

Tí mù tí mú /ti: mu? tỉ: mu? 
[ti mu*? t mu*'] [0101] (ạn) 
có một khoảng cách xa 50 với tầm 
mắt. "Thân em khác thể bông gòn, 
Ỏ trên tí mu tí muú, thân anh như 
côn cô may. (cđ)". 

Tí mú tí tè /ti mu: ti te2/, [tt 
mu*" ti" te:?] [0101] (qn) rất xa, 
xa đến mức không thể ngờ nổi. 
"Nhà nó tí mú tí tè Ở trong ngọn, 
lội bộ vô trong đó giở nay không 
có về kịp đâu.". 

Tí nị /ti ni, [tU) nữ] [01] (đĐ 
1. tí xíu, lượng hết sức nhỏ, rất ít. 
"Con nhỏ nây nó thương em nó 
lắm. Có cái gì ăn, “ một tí nị nó 
cũng chia cho em nó.", 2. tiếng gọi 
người con gái trẻ một cách vui, 
thân thương. "7ƒ nj, đừng lại cho 
anh hỏi thăm một chút coi.". 

Tí tè /ti te2/, [ti” te:?] [01] (vt) tít 
mù, xa tít, xa quá mức, xa hơn mức 
hình dung ban đầu rất nhiều. "Nhả 
nó Ở xa tí tè, tôi đi có một lần là tôi 
ớn chè đậu luôn. ". 

Tí tèo /ti te:w2/, [ti te:w?] [01] 
(dt) (bâ) tí teo, tí tẹo, 1. một phần 
rất nhỏ, rất ít. "Có tí tèo mà con 
cũng giảnh với em được nữa sao. 
Cho em hết đi con.", 2. từ dùng có 
tính bình dân, mộc mạc, thân 
thương để chỉ đứa con trai còn nhỏ. 
"Mấy đúa lớn di làm, đi học trên 
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tĩnh hết rồi. Chỉ có môi thằng tí to 
Ở nhà hủ hỉ với ổng bả đó thôi 


Tí téo /tI: te:w)/, [ti bối Ì [01] 
(dt) (bâ) tí teo, tí tẹo, rất nhỏ, rất ít. 
"Côn có một tí léo, đâu có đủ đâu 
đâu 

Tí téo tí tẹo /ti: te:w'” tỉ: te:w/, 
[ti te:w” t te:w5] [0101] (qn) 
(cn) tí téo, nhưng có ý nhân mạnh 
hơn. "Dầu còn có tí téo tí tẹo, đâu 
có đủ đốt đêm nay đâu, đi mua 
thêm di.". 

Tia, /tIx3⁄, [tix?] (vt) trỉa, bỏ hạt 
giống vào từng lỗ nhỏ, rồi lấp đất 
lại. "Sáng giò, ống bận tỉa ba cái 
bẩp.". 

Tỉa; /tix?/, [tix”] (dt) (tử mượn của 
người Hoa Triều Châu) dượng, tử 
chỉ người chông của dì. "Ÿ vả rửa 
không có ở nhà, bữa khác lại đi". 
Tía /tix”/, [tix?] (dt) cha, cách 
xưng gọi người đàn ông có con, 
trong quan hệ cha - con. ”7ï2 em 
hưng đông đi cay bửa, má em hưng 
đông di cay bửa. Tía em la một 
người nông dân, má em cũng la 
người nông dân. Cùng sống trên 
đồng bao la... (VL)". 

Tía lia /tix" lix'/, [tix” lix'] [01] 
(vt) lia lịa, liễn thoắng, luôn mồm, 
(nói) liên tiếp không ngưng nghỉ và 
rất nhanh. "Lẩn nảo đi thăm ngoại 
về, Tâm thể nào cũng tạt qua chòi 
chơi với Ngọt, bỏi Ngọt hiển lành, 
nói năng (tía lia cái miệng. (B)". 
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Tía lia tía lịa /tix° lix' tix° lix/, 
[tixŸ lix! tix” Iix5] [0101] (vÐ (cn) 
tía lia, nhưng có ý nhấn mạnh hơn. 
"Gặp người quen nó mới tia lia tía 
lịa vậy, chớ đi đâu nó cũng í† nói 
lắm, chị ơi.". 

Tía lịa /tix? lixS%, [tix” lix'] [01] 
(vt) (nói) đủ thứ chuyện, nhiều vấn 
đề. "Công nhận ông nội nay hay 
thiệt, ổng nói tía lịa, Chuyện trên 
trời dưới đất gì ổng cũng biết hết.". 


Tía má /tix” ma, [tix` ma:Ï] 
[11] (d0) cha mẹ, cách xưng gọi đôi 
nam nữ vợ chồng, CỐ con, trong 
quan hệ cha mẹ với con cái, cách 
gọi có sắc thái bình dân, mộc mạc. 
"Chọn nơi sang cả, tía má SÃ em 
nhỏ, Anh đây nghèo khổ biết chờ 
đợng không? (cd)". 

Tích /tic⁄, [tit: ý (d0 tếch, hai 
miếng thịt đỏ dưới cổ gà. "Ga mã 
để tích lòng thông, đá bất lợi lắm, 
phải lất bỏ đi mới được. ". 

Tích toác (/tic:” twa:k, [tit 
to:k] [01] (vt (bâ) tuếch toác, 
tuệch toạc, có tính chất ồn ào bên 
ngoài, mà thiếu sự cân nhắc, suy 
nghĩ. "Đọn nó nói năng tích toác 
như vậy, chó mác có ¡ Ấn ý ÿ øì dâu, 
anh đừng có ngại." 

Tịch thâu lúc" t*yew:/, [Htéế 
thyw:z] [01] (vÐ) tịch thu, dùng 
quyền lực để thu hồi tài sẵn bất 
hợp pháp, hoặc cho là bất hợp pháp 
của người khác. "Bất được người 
nao mà chúng tình nghỉ là theo 


Việt Minh thì tịch thâu ghe rồi 
thính thoảng chặt đầu, xỏ sợi dây 
vao hai lỗ tại mà treo lên, đôi ba 
cái, xếp hàng trên mấy khúc tre. 
(SN)”. 

Tiếc hùi hụi /tiak° hu:j? hu:jS/, 
[ti:k° hu:jƒ? huij'] [101] (qn) rất 
tiếc, tiếc đến mức biểu lộ ra lời 
than thổ. "Gia tải có chiếc xe, bị 
lấy cắp, ảnh hồng tiếc hùi hụi sao 
được. `. 

Tiêm /tiam!/, [ti:m'] (d9 tăm, bọt 
nhỏ tử trong nước nổi lên, (cv) tim. 
"Chỗ này có nước sôi tiêm, chắc la 
có cá ở đưới.". 

Tiềm, /tiam?, [ti:m?] (d0 vật 
dụng dùng để đựng cơm, hoặc thức 
ăn, bằng sành sứ. "Trách ai làm 
cho thố nọ xa tiềm. Em xa người 
nghĩa, nằm điểm chiêm bao. (cd)". 

Tiềm; /tiam?/, [ti:m”] (dt) tần, hấp 
cách thuỷ cho chín nhừ. "Ga ác mà 
tiêm thuốc bắc là hết ý rồi, còn chê 
Øì nữa. `. 

Tiềm tiệm /tiam? tiamẾ/, [ti:m? 
tim] [01] (vt) 1. mang máng, có 
phần lờ mở, không thật rõ ràng và 
chắc chắn, (cn) mày mạy. "Tới chỉ 
nhó tiêm tiệm, chó hông chắc lắm 
à nghen.", 2. suýt soát, gần như 
nhau, chỉ hơn kém nhau chút ít. 
"Hai đứa tiêm tiệm nhau, chắc là 
sanh đôi chó gì.", 3. tàm tạm, gần 
đạt được yêu câu. "Cuộc sống máy 
năm X04 tiêm tiệm, Mc: hông đến 
nỗi nào." 


Tiệm /tiam/, [ti:m] (dt) quán, 
cửa hàng, nơi buôn bán hàng hoá, 
hoặc làm dịch vụ đời sống. "Ä⁄Ó/ 
phụ nữ mặc đứng đắn đến xin mua 
đường cái, thay mặt chủ tiệm tôi ra 
tiếp khách thì mới biết đó là bà 
Nguyễn Văn Tạo. (SN)". 

Tiệm buôn /tiam buxn!/, [tim 
bu:n!] [01] (dQ nơi buôn bán hàng 
hoá, cơ sở buôn bán có tính chất 
lớn, qui mô. "Có ấy là con Ông chủ 
tiệm buôn giàu nhí! xú nảy hồi ấy 
đó chớ.". 

Tiệm tạp hoá /tiamế ta:p” hwa:/, 
[tim ta:p” wa:] [001], [101] (dn) 
tiệm bán nhỏ ở vùng quê, bán đủ 
các mặt hàng phục vụ cho nhụ cầu 
sinh hoạt thưởng ngày của đời 
sống. " Tối đến, tôi không về nhà, 
không về tiệm tạp hoá, cứ rong 
chơi, nói theo danh tử ngay nay la 
“cảnh giác”. (SN)". 

Tiên phuông (tian! fuxn!⁄, [tin]! 
fu:n'] [01] (vt (bâ) tiên phong, ở 
vị trí dẫn đầu, đi đầu. "Chảo cô 
trước mũi tiên phuông, Chao cô 
sau lái mặt vuông chữ điền. (cd)". 
Tiền cắc /tian kak:/, [tin 
kak:] [01] (dt) tiền lẻ, tiền nhỏ, 
tiên có mệnh giá thấp, không đáng 
kể, hay tiên có mệnh giá dưới một 
đồng như hào, xu. "Thôi ba tiên 
các, mày lấy làm gì, cho nó luôn 
đi. ". 

Tiền điếu /tian? diaw°, {ti:n? 
đi:w?{ {011 (dt) 1. loại hoa tai mà 
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người lớn tuổi thưởng hay đeo, là 
một mặt cẩm thạch tròn lớn hơn 
cúc áo, giữa Và chung quanh có 
cẩn vàng, được gắn với một trục 
thẳng , có đường răng, khi đeo được 
b.Q0) thẳng qua lỗ tai và có một ốc 
nhỏ để vặn lại. Bông tiên điếu nay 
la vật kỉ niệm của ngoại tôi để lại 
cho má tôi.", 2. tiền đúc xưa, có lỗ 
ở giữa, có mệnh giá thấp hơn một 
đồng. "Ba cái tiển điễu này, nghe 
nói người ta sưu tập bán mắc lắm 
đó.". 

Tiền độ /tian? do:⁄, [ti:p2 do**] 
[01] (dÒ tiền thỏa thuận cho một 
cuộc đấu nào đó. "Nếu hai chử gả 
thuận thì độ nay chỉ có 1.500.000 
tiền độ, xáu 10%. (MPV) (dẫn theo 
AC)”. 

Tiền nhựt /tian? nui5/, [ti:r? 
nuik] [01] (dỌ (bâ) tiền nhật, 
ngày trước, khoảng, thởi gian trước 
lúc bắt đầu buổi nói chuyện. “Hai 
đứa mình gá nghĩa bữa nay, Tiển 
nhựt em nói vậy, còn hậu lai thế 
nao? (cd)". 

Tiện tặn /tian” tan:”, [ti:n tan'] 
[01] (vÐ) tằn tiện, tự hạn chế những 
việc chỉ dùng hoang phi, không 
cần kíp. "Nhà mình nghèo, tụi con 
phải biết tiện tặn một chút mới 
được. ". 

Tiếng bồi /tian” bo:j, [tin 
bo:j?] [01] (dt) thứ tiếng nước 
ngoài mà người sử dụng phát âm 
không đúng chuẩn mực và bất chấp 
quy tắc cú pháp, cách nói có hàm ý 


1178 


chê bai. "Cái thằng giỏi nói tiếng 
bồi, chớ có biết ngoại ngữ nào ra 
hồn đâu 

Tiếng Tây bồi /tian” txj:! bo:J2/, 
[tin txj:! bo; ] [01 l| (dn) thử 
tiếng Pháp mà người sử dụng phát 
âm không đúng chuẩn mực và bất 
chấp, quy tắc cú pháp, cách nói có 
ý mỉa mai. "Khăn đóng, áo đải 
đen, chen lẫn với xá xấu Hoa kiểu, 
ka ki vàng. Chủ Nho pha lân với 
tiếng Tây bồi, tiếng Việt. Chung nó 
đang dựa thế Tâ ây đỂ ăn xôi, ăn 
thịt, uỐng rượu của đông bào góp 
cúng thân nghĩa quân. (HVN)". 

Tiệp “tiep”, {u :p”] (vÐ) (có màu 
sắc) gần giống nhau, tương tự 
nhau. "Rấn lục - loại rắn con, vậy 
màu xanh dễ tiệp với màu lá cây 
lắm khi rình rập cắn trẻ con, rắn 
lục có nọc độc, nếu có chứa. (SN)". 

Tiêu /tiaw!/, [ti:w!] (vt) hỏng, sai, 
khó hoặc không sửa chữa được. 
"Ông đục cái lỗ mộng chác oác 
như vây là tiêu rồi.". 

Tiêu diêu /tlaw'! ziaw!⁄, [ti:wl 
Ji:Ww!] [01] (vÐ (bâ) tiêu dao, từ 
dùng CÓ ý nói người chết không 
còn vương vấn chuyện đời, đi đây 
đó với tâm hồn thảnh thơi. "Ba ứôi, 

Ống tiêu điêu nơi miễn Cực lạc 
cũng gân hai chục năm rồi." 

Tiêu tán đường NioN? tan” 
đưix/, [ti:w' tan? durr"] [101] 
(qn) đổ võ, thất bại, không đem lại 
kết quả; không còn trông mong, hì 


vọng. "ÀÄ#ười Trí đắc ý: "Đóng 
tuông coi được lắm. Vấn để an 
toàn là một chiếc xe Huê Kì. Máy 
móc phải cho ngon. Nó ma trục, 
trặc là tiêu tán đường”. (NH)`, "Để 
bị lập biên bản là coi như tiêu tấn 
đường rồi còn đâu.". 

Tiêu tùng /tiaw! tu*n””/, [ti:w' 
tung 3 [01] (vÐ) 1. (rong đánh bài 
"các tê") không có tùng để tham 
gia tranh thắng. "Ai chặt di. Còn 
một cây nữa là cả đám tiêu tùn 
hết đó nghen.", 2. tiêu tan, mật 
sạch hết, không còn gì, không hị 
vọng. "Chuyện làm ðn tiêu tùng 
nên ảnh buồn sanh bịnh chó có gì 
. đấu 

Tiêu vên /tiaw' ve:n⁄, (ti:w' 
js:n'] [01] (vÐ hư vên, hư hỏng, 
không còn sử dụng được. "Cái máy 
hát nó mổ ra sửa sao mà tiêu vên 
rồi, có còn hát được nữa đâu.". 
Tiều /tiaw?/, [ti:w?] (d0 (bâ) 
Triều, và là hình thức nói rút gọn 
của "Triểu Châu". "Quận Vĩnh 
Châu có ba sắc dân, người mình, 
người Tiếu và người Miên. (NH)". 
Tim, /ti:m!/, [ti:m'] (dt) bắc, đoạn 
vải, sợi dùng làm vật dẫn để bắt 
lửa. "Đêm khuya thấp chút dâu dụ, 
Tìm lan cháy lụn, sâu tư một mình. 
(cd)", "Đèn cây mà làm đt tim thì 
làm sao mà đối." 

Tim; /ti:m!/, [ti:m'] (vt) có hiện 
tượng bị héo úa ở đọt, ngọn. "Ba 
cây chuối trồng bị ngập nước tim 


hết trơn rồi, chỉ có nước trồng lại 


thôi. ". 

Tim la /ti:m! la:1⁄, [tim' la:'] [01] 
(dt) (bâ) tiêm la, bệnh do quan hệ 
nam nữ bừa bãi. "Quan hệ với gái 
mãi dám, coi chứng bị bịnh tìm la 
đó nghen.". 

Tim lụn /tm' lun, (tim 
lu*n”] M 1] (vÐ) bị héo úa, tàn rụi, 
không thể phát triển được nữa. 
"Công kỈ trông ba cái cây, vừa rồi 
bị nước lụt, tìm lụn hết rồi còn 
đâu.". 

Tim nghỉm /ti:m' ni:m?, [tim 
qi:m?] [01] (vệ) tiu nghỉu, buôn bã, 
thất vọng, có thái độ buồn nản, 
không nói năng gì, khi gặp phải 
chuyện không vui, hoặc trái với dự 
tính ban đâu. "4¡ bảo máy nói cái 
chuyện ấy ra làm chỉ cho nó ngồi 
tim nghữm vậy. ". 

Tím rịm (/t:m° zjm5, [tim 
zj:m] [01] (vt) 1. tím đậm, tím 
ngắt, có sắc tím hơn mức bình 
thưởng. "Ä#ua cái máu tím rịm nay 
mặc tối lắm. Sao hồng mua cái 
mãu não sảng hơn.", 2. tím tái, ỗ 
tình trạng máu như bị ngưng đọng 
và da có biểu hiện mất sắc, trở nên 
xám. " Thằng nhỏ bị lạnh, mặt may 
tím rịm rồi kia kìa, hổng lo thay đồ 
cho nó di.". 


Tỉnh thương /tin? thurxn1⁄, [tin:? 
thu:n'] [01] (đt) tình yêu, tình cảm 
yêu đương giữa nam và nữ. "Vợ 
chông ma hông có tình thương thì 
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ăn Ở với nhau làm sao cho được 
chớ.". 

Tỉnh bân (in? bxn:!⁄, [tin 
bxn:!] [01] (vụ 1. tỉnh bơ, có biểu 
hiện tự nhiên như không có gì xảy 
ra, trước một việc lẽ ra phải có 
phản ứng. "Thấy nó tỉnh bân hè, bộ 
may chưa nói gì với nó sao!", 2. 
tươi tỉnh, ở tình trạng không bị 
ngây ngật vì mệt, buôn nôn, hoặc 
buôn ngủ. "Nửa đêm mà nó thức 
đậy xem đá banh tỉnh bản, chẳng 
hê hấn gì.". 

Tỉnh dụi /tìn zu;J”, [tin Ju J7 
[01] (v0 ở trạng thái đã thức hẳn, 
không còn ngái ngủ. "Kêu nó có 
mội tiếng là nó bật dậy tỉnh dụi, 
chớ ngay khác thì đựng có hỏng. ". 

Tỉnh minh (tp mịn? [tin? 
min?] [01] (vt) 1. tỉnh táo, tươi 
tỉnh, không còn trạng thái buồn 
ngủ, mê mệt. "ống vải cốc trà 
cho nó tỉnh mỉnh di, rồi chúng ta 
bắt đâu bản việc.", 2. rõ, sáng rõ, 
không còn trạng thái mập mờ, lẫn 
lộn. "Sáng tĩnh mính rồi, mà nó 
cũng chưa chịu chui ra khỏi mùng, 
hỏi làm gì mà ăn.", "Rồi mọi việc 
cũng sẽ tỉnh mình thôi, anh cứ yên 
chí đi.". 

Tỉnh queo /tin:) kwe:w1⁄, [tim 
we:w'] [01] (vt) 1. tỉnh khô, không 
có chút biểu hiện buồn ngủ, hay 
mệt mỗi. "7c cả đêm mà thấy nó 
vẫn tỉnh queo, hay thiệt.", 2. tỉnh 
bơ, làm ra vẻ bình thường như 


1180 


không có chuyện gì xảy ra. "Nó 
nói tỉnh queo mà không biết 
ngượng cái môm, tì cũng chịu!". 
Tỉnh rượu /tim ở ziew%, [tin 
ZU"5] [01] (vt) ở trạng thái không 
còn say rượu. "Nghe nói, uống 
nước tra chanh mau tỉnh rượu lắm, 
uống di.". 

Tỉnh tuồng /tin? tuyn? [trn: 
tu:n?] [01] (v0 tỉnh táo, 1. ở trạng 
thái không còn buồn ngủ. "#ửa 
mặt cho nó tỉnh tuông di, rồi làm 
gì làm.", 2. Ö trạng thái vẫn minh 
mẫn, lanh lẹ. "Uống bao nhiêu đó 
đễ gì mà say, ảnh vẫn còn tỉnh 
tuồng kia mà.". 

Tĩnh mĩnh /tn? mịn, [tin: 
min: ] (v1) 1. tĩnh mịch, yên lặng 
và vắng vẻ, không có những xáo 
động. "Cảnh ở vũng quê tĩnh mĩnh, 
về đây, mấy ngày tôi thấy đã 
thiệt.", 2. yên lành, không có gì 
Xão trộn, bất thưởng có thể gây ra 
tình trạng bất ổn, bất an. "Cổ rác, 
chà gộng trong đìa được dọn sạch 
sẽ, những người chụp lưới lên bở 
nghỉ xả hơi, hút thuốc chờ cho cá 
tĩnh mĩnh, rồi mói trở lại xuống 
lưới. (ADg)". 

Tính (tin, [tin] (vt) 1. tưởng, 
tưởng là, có ý tưởng sự việc sẽ diễn 
ra như mình nghĩ, nhưng thực tế lại 
không phải như thế. "7ôi tính thua 
sạch bách rồi, hông đè lại gỡ lại 
được mã con ăn nữa chớ.", "Vựa 
rồi, ông ấy bịnh một trận, ai đến 


thăm cũng tính ổng chết nay mái 
không đó chớ.", 2. định, có ý muốn 
về điều gì đó. "Hỏi gì dữ vậy cha, 
tính làm quen nhỏ đó hả?". 

Tính chẽ /tinŸ ce2/, [tin cẽ?|] 
[01] (vt) tính toán chặt che, chi li, 
nhỏ mọn, không được rộng rãi 


trong chi xuất. "Ông mà tính chế 


qua thì cánh người lam công họ 
cũng lam thiệt hại ông cách khác 
thôi. ". 

Tính cốn /tin: ko:n°/, [tin ko:nŸ] 
[01] (vt) tính chung, tính gộp lại, 
không phân loại ra để tính. "Em đi 
hò cùng bạn trai, bạn gái, Hai bảy 


mưởi bồn, về nha tính côn lại cơ 


mười ba. (cả)". 

Tính rợ (tin: zx/, [tin? zv”] 
[01] (vt) tính thầm, tính toán 
không theo bài bản, quy tắc toán 
học mà theo thói quen và được 
nhẩấm trong miệng. "Giang lanh lợi 
hơn con Thuỷ, học ít mà tính rợ 
cực kì giỏi. (@NNT)". : 
Tịt /ti:/, [ti] (đĐ tật, thói quen 
xấu khó sửa. "Tói nói chung vậy, 
côn di có tịt thì nhúc nhích thôi, 
chó có gì dâu.". 

Tiu hiu /ti:w! hi:w3/, [ti:w! hi:w}] 
[01] (vt) 1. cô độc, đìu hiu, hiu 
quạnh, ở tình trạng đơn độc, không 
có ai chung quanh. "Lam gì mà 
ngồi tiu híu ở đó vậy cha nội, đi 
chơi đi.", 2. buồn bã, có những 
biểu hiện bên ngoài không vui. "4i 


nói gì nó mà thấy mặt mày nó tiu 
hữu vậy.". 

Tiu /tiW}, [ti:w”] (vt) thêu, tạo ra 
trên vải những hình ảnh với nhiều 
mau sắc. "Con gái lớn lên, ai cũng 
học để biết thêu, tỉu, vá, may một 
chút vậy ma.". 

Tỉu vẽ /ti:w ve, [ti:w je:?] [01] 
(vÐ bày đặt, vẽ vời, tạo thêm ra 
những cái không cần thiết. "7gôi, 
tổ chúc đơn giản la được rồi, cần 
gì phải tỉu vẽ cho tốn tiên." 
To đùng (ta: du*p”?/, [t2:! 
du*n”?] (01] (vt) to kênh, 1. có 
kích cố to quá mức bình thưởng. 
"Nó bắt được con cá lóc to đùng, 
cả một kí máy.", 2. có âm lượng to. 
hơn mức thông thường. "Tiếng nổ 
to dụng mà mày bảo lựu đạn cái 
gì. 

To như thùng nước lèo /t2:! 
nu: thu*n”? nuyk” le:w?, [to:! 
nur' tPu*"n"2? nuik? le:w?] 
[10101] (qn) rất to, cách nói nặng 
sắc thái châm biếm, mỉa mai. 
"Trong khi đó tên chủ quận ngồi 
ôm cái bụng to như thủng nước leo, 
mỉm cười tươi rói, nghĩ tối những 
món lợi mà hắn sẽ vớ trong thời 
gian ngồi quận Tân Uyên... (NH)". 
Tò le /t2 Ie:!⁄, [ta:? le:'] [01] (vt) 
khoe khoang, có ý làm cho người 
khác biết cái hay, cái tốt của mình. 
"Con ba ấy ma thì đậu thi chắc bả 
đi tò le cả xóm rồi, hổng dễ ngồi 
yên đâu. `. 
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Tò le tí lỏm /t22 le:! ti la:m?/, 
[t2 Ie:! tỉ? lam] [0101] (an) 
(cn) tò le, nhưng có ý nhấn mạnh 
tính chất huyên thuyên, nhiều lời. 
"Con cái mới thanh đạt được chút 
ít là vợ chồng di tò le tí lỗm giáp 
xóm rồi, ai lạ gì nữa.". 

Tò te /ta£ te:!⁄, [ta te:!] [01] (vt) 
tán tỉnh, có biểu hiện tình cảm qua 
việc đeo đuổi một người con gái. 
"Anh chị coi chừng thăng con nhà 
mình đó nghen. Dạo này, thấy nó 
hay tò te với con nhỏ ngoài vảm 
lắm đó nghen.". 

Tò tí /ta:2 ti2⁄, [to t] [01] (vt) 
(cn) tò te. "Mới chuyện vốn vẹn với 
con Tám En có bấy nhiêu đó mà 
hôm sau thiên hạ đồn râm lên 
rằng: "Con Tám Em tò tí với thằng 
Sáu đơn kìm ngoài ruộng!"”. (PV)”". 
Tò tò /t2:? t2:2/, [to:? ta:?] [11] (pÐ 
ở tình trạng luôn có mặt ở phía sau 
ai đó. "Con để má con làm CÔng 
việc, chớ con cứ theo tỏ tò vậy lam 
sao bả làm gì được.". 

Tó; /to:z/, [ta:] (dt) 1. nạng dùng 
để chống đỡ khi xe dừng lại, khỏi 
bị ngã. "Láyp cây tó chống cái xe 
trước đã, rồi mới xuống đồ nghen 
hôn.', 2. cặp nạng dùng để chống 
đố khi đi lại. "Ông mới bị té gây 
chân, nên dạo này chân có bơi yếu, 
phải đi tó rồi.". 

Tó; /ta:?, [to:'] (dt) gùi nhỏ, một 
cuộn tóc nhỏ được búi ở sau đầu 
của một số người già để tóc dài. 
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"Gặp mấy ông già búi tó là khó 
lắm. Mây liệu hồn đó nghen.". 

Tóa /t2:/, [t:”] (vt) bắt, tóm, dùng 
quyền lực nhà nước để cưỡng chế 
người có dấu hiệu phạm pháp. "Nó 
làm ăn kiểu sao mà hôm qua4, cả 
hai vợ chồng bị công an tó mắt 
rồi.". 

Toa /twa:!⁄, [ta:'], [ta:'] (dt) 1. đơn 
kê thuốc của bác sĩ, sau khi khám 
cho bệnh nhân. "Bác sĩ Trí phụ 
trách khoa nay cũng chỉ khám qua 
loa hàng loạt rồi ghỉ toa cho mỗi 
người là cũng đủ hết giờ làm việc 
rồi. (HVN)", 2. hoá đơn, giấy kê 
từng món hàng bán ra của một cửa 
hàng. "Chủ quán ơi, tính tiền di. 
Cho xin cái toa nữa nhé.". 

Toa rập /twa:' zxp:%, [ta:' zap] 
[01] (vt) tranh thủ, nói nhỏ to với 
người khác về một việc gì đó để có 
được sự đồng tình, ủng hộ. "Nó đi 
toa rập với người ta, chớ không dễ 
Øì nó được sự ứng hộ đó.". 

Toa tụng /twa:! tu*n"%, [t: 
tu*n”] [01] (vtQ) đốc xúi người 
khác kiện tụng. "Không có người 
toa tụng, tui đảm bảo bà ấy hổng 
có gởi đơn đâu.". 

Toà bố /twa? bo:/, [ta:2 bo*?] 
[01] (dt) cơ quan cai trị đứng đầu 
một tỉnh ở Nam Bộ, thời thực dân 
Pháp xâm chiếm. "Nữug người 
được mởi thì được vào trong khu 
toà bố có lính gác cửa và có hàng 
rào sắt chung quanh. (HVN)". 


Toá hoạ /twa: hwa/, [ta:? wa:'] 
[01] (vÙ tán ' loạn, túi bụi, không 
còn hàng ngũ, tổ chức. "Bọn trẻ sợ 
chạy toa hoa môi đhúa một nơi biết 
đâu ma tìm." 

Toá loá Iwa: Iwa:z/, {to la:], 
[ta° la] [01] (vÐ rộng khấắp, 
không chửa trống chỗ nào. "Cánh 
đồng bị ngập loá loá trông như 
một biên nước." 

Toạc hoạc Nón: :kẾ hwa:k/, Hội kế 
wa:k”] [01] (vt) (bâ) toác hoác, 
rộng quá mức, có độ mở quá mức 
cần thiết. "Đực cái lỗ toạc hoạc 
như vậy, lắp mộng vô rộng rỉnh 
làm sao mà được. `. 

Toàng hoạc /twa:in? hwa:k$/, 
[ta:n” wa:k] [01] (vt) (bâ) 1. toang 
hoác, có độ mỏ, độ hỏ quá mức cần 
thiết. "Khuya rồi mà nói chuyện 
cái miệng toäng hoạc, hồng Sợ 
người ta chửi.", 2. (nút, rách, võ ra) 
thành khoảng rộng. "Cái áo rách 
toàng hoạc rồi mà còn mặc đi đâu 
nãa.". 

Toát xỉ cấu /twa:P sĩ? kxw:??, 
[to:k) sử? kxw:?] [101] (qn) (nặng 
nhọc) quá mức, đến độ. đổ nhiều 
mộ hôi. "Lam toát xì cấu mà còn 
hổng thấy gì, ỏ đó mà làm chơi 
chơi như tụi bây thì con khuya mới 
xong.". 

Tóc mượn /td*k??” mưixn$ 
[tAYk?? mưrn] [01] (đĐ tóc rời, 
được kết thành bó, dùng. để chắp 
với tóc thật, để búi cho dễ và đẹp. 


"Lấy cho má cái dẫu tóc mượn để 
má chải đầu đi xóm coi con. ". 

Toe /twc:'/, [te:'] (vt) bươm, xơ 
xác, tả tơi thành nhiều mảnh, nhiều 
sợi nhỏ, (cn) te. "Tiếng đồn cha mẹ 
anh giảu, Sao anh ăn bận như tàu 
chuối toe. (cd)". 

Toét loét /twe:f Jwe: /, [te:ik 
Ic:k?] [01] (vÐ 1. ở tình trạng bị 
lan rộng ra. "Ä⁄4y làm sao ma cái 
mụt ghế nó toét loét ra như thế nầy 
vậy?", 2. ở tình trạng rách nát, võ 
vụn ra. "Hai đứa giành cái mễn, 
kéo túi kéo lui, coi chứng toét loét 
ra bây giở.". 

Tỏi hột /to:j ho:t⁄, [ta:jˆ ho:k] 
(dn) tôi được lột vỏ thành từng tép 
để nguyên chưa giã, xắt lát. "Tối 
hột cay nông quá, ai ăn cho nổi. 
Sao không băm nhuyễn ra.". 

Tói /t2:j/, [to:j] (dt) cách nói tắt 
của từ "lòi tói", dây sắt, có khoen 
móc vỚi nhau, cọng to. "Cầu lấy 
dây tối hồng thấy gì Ở đó mà 
dung dáy nay, đit cho coi." 


Ton /ton'/, [tan] (vÐ (nb) 1. 

cuỗm, lẫy cắp, chiếm lấy và mang 
đi mất. "Ba cái đồ của cở quan riết 
rồi nó ton đi mát, không còn một 
thứ gỉ.", 2. vọt, di chuyên đột ngột 
và rất nhanh. "Mới đó mà nó ton ải 
đâu mất tiêu rồi, hay thiệt. ". 

Tòn ten /t2:n? te:n!⁄, [ta:n? te:n)] 
[01] (vÐ k lúng lắng, ỗ trạng thái 
chỉ còn đính ở một điểm, còn toàn 
khối thì đu đưa qua lại. "Đeo tỏn 
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ten coi chừng rút đó nghen, xuống 
đi.", 2. (trẻ con đi theo) tạo thành 
dây dài ở phía sau. "Ðj¡ đu, bả đi 
trước, dám con cũng theo tòn teo Ở 
đÉP sau như vậy đó.", 3. đong đưa, 
ở trạng thái đưa qua đảo lại. "Tôi 
giăng võng bao bố nằm lòn ten 
trên nấp Ì hẳm có trải chiếu để thay 
đổi thế nằm trong đêm. (NH)". 
Tòn ten tỏn tên /to:n? te:n! t2:n” 
ten, [tanf te tan" te] 
[0101] (qn) (cn) tòn ten, nhưng có 
ý nhấn mạnh hơn. "Chỉ còn một 
trái xoài tòn ten tốn tên Ở trên cao 
ma Hỗ Chưa chịu rụng.`, "Đi đâu 
mà có đám con nó cứ tòn ten tồn 
tên ở phía sau thì đi đâu cho 
được. ". 
Tỏn hỏn (tan han, [tan 
h2:n”] [01] (vt) bé, nhỏ, li tỉ, không 
tới được mức bình thưởng, trung 
bình, không đáng phải để ý tới. 
"Máy con cá tốn hồn đó mà ăn cái 
Øì, thả nó di.", "Ba cái chuyện tôn 
bốn đó mà dể ý làm chỉ cho nó 
một." 
Tỏn mỏn /t2n main, [tan 
ma2:0] [01] (vt) 1. tủn mủn, chỉ li 
đến từng chút một, nhỏ nhặt đến 
mức gây cảm giác khó chịu. "Cái 
thằng đờn Ông mà tính tổn món 
như đơn ba có khác.", 2. mỏn mỗi, 
sa .8út, mất dẫn ý chí và quyết tâm. 
"Ông làm riết tỉnh thần ai Cũng tồn 
môn, chẳng còn hứng thú nào với 
công Vviệc.". 
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Tỏn tên /to:n” te:n?, [ta:n” te:n] 
[01] (vt) tủm tỉm, từ gợi tả tình 
trạng cười không mở miệng, chỉ 
thấy cử động nhẹ ở đôi môi. "7ôi 
cũng tốn tên cười, đưa tay lên đâu 
gái gãi. (HVN)". 

Tỏn tỏn /to:n ta:nŸ/, [t2 t2:r†] 
[11] (t#) tử mô phỏng âm thanh 
của giọt nước rơi tạo ra. "Năm ở 
đây nghe mưa rơi tôn tổn mà nhó 
nhà, nhó quê kinh khủng." 

Tón tén /t2:n” te:n?/, [t2:n? te:n}] 
[01] (vt) đeo đuổi, cố bám theo 
một người con gái mà mình yêu 
thích. "Mấy tuần nay tón tén với 
con gái ông chủ lò, nó có chịu đi 
lam gì nữa đâu : 
Tong teo /ta*n”" te:w'⁄, [tA*p” 
terw'] [H] (v0) gây đét, ở tình 
trạng rất gầy mà lại cao nên trông 
lỏng khỏng. "Cái thằng ốm long 
(co vậy ma cũng mạnh ghê ha.". 
Tòng tụi /ta*n”2 tu:j5⁄, [tA*n”2 
tu:j#] [11] (dt) có nhiều thứ tròn, 
dài được kết treo lủng lắng, lòng 
thòng. "Đám cưới ở quê, họ dựng 
rạp, trang trì tong tụi, trông cũng 
xôm tụ lắm chớ.". | 

Tóp rọp /t2:p” z2:p, [t:p” z2:p'] 
[01] (vt) tốp tọp, ở trạng thái teo 
tóp lại, nhỏ hơn lúc ban đầu rất 
nhiêu. "Co nhiều vậy chó, bỏ vô 
nồi nó tóp rọp lại con một chút xíu, 
hồng đủ ăn đâu. ". 

Tóp ve /to:ip° ve:⁄, [to:ip` Je:!] 
[01] 1. (vt) gầy đét, ở tình trạng 


gầy quắt lại, như chỉ còn da bọc 
xương. " Bịnh máy tuần nay, người 
hông tóp ve sao được.", 2. cO ro sợ 
sệt, Ở (rạng thái như thu nhỏ lại vì 
sợ. "Có ống nó mới đứng tốp ve 
nhnt vậy, chó không thì để gì.". 

Tót toét /to:t? twe:f/, [ta:k” te:k?] 
[0i] (vt) 1. toe toét, mổ rộng 
miệng khi cười, nói. "Có chuyện gỉ 
vui ma cười nói tót toét vậy cha 
nội.", 2. (nb) hay nói, lắm mỗm, 
nói năng huyên thuyên, không 
ngưng nghỉ. "Tại cái miệng nó tới 
toét mà thiên hạ biết, chó có gì 
đâu.". 

Tọt /to:15/, [ta:k”] (vÐ thua, không 
còn sự kháng cự, (cn) rót. "ớa gì 
mà thấy mặt đối phương là đã tọt 
rồi, còn dá đấm chỉ nữa.". 

Tọt ổ /ta:t5 o2/, [to:kế o2] [01] 
(vÐ kêu ổ, từ mô tả hiện trạng gà 
mái phát ra tiếng kêu khi đi tìm ổ 
để để. "Mấy con gà mái tọt ổ, nó 
hay nhảy từm lum, coi chừng đổ bể 
đồ đạc đó nghen tụi bây.". 

Tô /to:!⁄, [to*!] (dt) bát ô tô, bát 
to, bát có lỏng sâu, miệng lón, 


dùng đựng canh. "⁄ỡ ứay đập bể 


cái tô. Đê mới đi chợ tôi mua tôi 
thưởng. ())". 

Tổ bà /to2 ba:2/, [to*? ba: [01] 
(vf) quá to, to quá mức bình 
thưởng. "Cái bánh tổ bà vậy, ăn 
làm sao cho hết, chia bót cho chị 
đi con.". 


Tổ bà chàng /to2 ba? cai, 
[to*? ba? ca:n?] [001] (qn) rất to, 
(cn) tổ bà, nhưng có ý nhấn mạnh 
hơn tính chất to lớn. "Chiếc xe tổ 
bà chẳng, đậu cái hết con lộ.". 

Tổ bà dềnh /to:? ba? ze:n2/, [to? 
ba: Ja:n?] [001] (qn) (cn) tổ bà 
chẳng, tổ bà nái. "Cái ghe tổ bà 
dệnh, làm sao vô lọt con rạch.". 

Tổ bà nái /to2 ba2 na:j2, [to*? 
ba:? na:j"] [001] (qn) (cn) tổ bà 
chẳng, tổ bà dễnh. "Cái nồi tổ bà 
nái, nấu câu cả trăm bánh, chó 
hổng tt d, 

Tổ cha /to: ca:1⁄, [to*3 ca:!] [01] 
(vt) tổ bố, to tướng, từ biểu thị mức 
độ lớn của một sự vật, hoặc mức 
độ nhiều của một sự việc, theo 
nhận định của người nói. "Con 
Sông tổ cha, ai mà lội qua cho 
nổi.". "Thằng đó, nó nói Lượng tổ 
cha, lễ bây đưng có tin nó." 

Tổ chảng /to: ca:r/, [to*2 ca:n] 
[01] (vÐ to đùng, to tướng, to quá 
mức bình thưởng. "Nhã có mấy 
người mà nấu chỉ nồi cơm tổ chẳng 
như vậy con.". 

Tổ đãi /to2 da:j⁄, [to*? da;?] 
[01] (v1) (nb) được thuận lợi, thành 
đạt ngoài sự mong đợi, ngoài khả 
năng thưởng ngày. "Nó được tổ đãi 
nên đánh cá ván nảo thống ván 
đó." „ Ki nay, tổ : nó, nên nó thi 
được điểm rất cao." 
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Tổ mẹ /to: me:5/, [to*3 me:ế] [01] 
(v0 (cn) tổ cha. "8ao,gạo tỔ mẹ, ai 
mà vác cho nổi." , "Ông xạo tổ mẹ, 

ai mà tin cho nổi." 

Tổ mô /to: mồ h [to*? mo*”] 
[01] (vÐ nhiều quá mức, nhiều quá 
sức chịu đựng của một người. 

"Khiêng tử tử, chó tổ mô, coi 
chừng cụp xương sống à nghen.". 

TỔ nái /toŸ na:j$, to na:Ƒ] 
[01] (v0) (cn) tổ cháng, tổ nê. "Cái 
phá, tổ nái này chỗ cầu mấy chục 
chiếc xe đó mà.", "- Một con! Hai 
con! Bốn con! Một con tổ nái nay 
nữa! Chạy đi đâu, mấy đa ÌOn con 
này nữa! Tao thộp đâu tụi bây! 
Tao nhốt tụi bây! (SN)". 

Tổ nê /to:` ne:/, [to*” ne”] [01] 
(vt) (cn) tổ chẳng, tổ nái. "ổi 
cháo cá lóc tổ nê, mấy người ăn 
sao cho hết.". 

Tổ sư bồ đề /to:' sui:! bo:? đe:2/, 
[to*? su! bo*2 đe?] [0101] (qn) 
1. người được xem là tài giỏi nhất 
trong một lĩnh vực nào đó. 

Chuyện này, mày phải hỏi tổ sư 
bồ đề kia kìa, tao lam sao ma bằng 
được ổng.", 2. (cn) tổ chẳng, tổ nái, 

to, lớn quá mức bình thường. "Con 
heo tổ sự bồ đê nay, ngói nghét 
cũng dám có hai tạ, chó hổng ít 
đâu.". 


Tổ trác /to? ta:k?, [to*? ta:kÌ| 
[11] (v0 (nb) sơ suất, bị trục trặc, 


DỊ sai sót nghề nghiệp, do không 
cẩn thận, hoặc chú ý đúng mức, 


1186 


nên không làm được như khả năng 
thường. có. "Cha! T: hầy mình khen 
nó quá mà không biết nó sẽ linh 
hiệu thế nào! Ma thế nào đi nữa, 
mình cững phải thử trước chớ, 
không, tổ trác, làm leo cây không 
kịp. (PV)". 

Tổ vố /to: voz/, [to*? jo*] [01] 
(vt) tổ bố, to quá, mức bình thưởng. 
"Xến cục đất tổ VỐ như vậy, ôm 
làm sao cho nổi, bớt lại di.". 


Tố /to:/, [to*'] (vÐ (trong đánh 
bài) đặt thêm tiền vào một tụ bài. 
"Nó tố năm trăm, có thằng nào 
theo nữa hông nao?". 

Tố hộ /to:` ho5/, [to*5 ho*] [01] 
(vt) 1. kêu, nơi lớn, phát ra âm 
lượng lớn khiến nhiều người nghe 
thấy, nhận biết. "Con công tố hộ 
(rên rưng, cÍ Có cô chị thị chng có 
em. (cd)", 2. tố khổ, kể những 
chuyện xấu của ai đó cho người 
khác biết. "Lo cho nó đã, rồi bây 
giờ nó di tố hộ tôi với thiên hạ.". 
Tố lố /to:' lo:/, [to*' lo*$] [01] 
(vf) quá mức, vượt quá số lượng, 
mức độ trung bình theo nhận định 
của người nói. "Mới năng tố lố cái 
kiểu đó, ai má Chịu cho được.” 
"Để nó đi chơi tố lố cái kiểu nay, 
hồng hư sao được." 

Tộ /to/, [to*' (d0 bát chân 
tượng, loại tô lớn, có kích cỡ lớn 
hơn loại tô thông thưởng. "Hai tay 
bưng tộ xôi vỏ. Bưng lên để Xxuông 
gái sâu lương duyên. (Ù". 


Tốc /tx*kP?/, [tA*k”] (vt) (hình 
thức nói gọn của "tốc kê") gàn, đỏ 
hơi, khùng, rồ dại, ở trạng thái thần 
kinh không được bình thường. 
"ánh em nó thằng nảo cũng lốc 
như vậy đó. Hơi đâu mà chấp nhi 
nó làm gì.". 

Tốc kê /tx*kP ke:!/, [tA*kP ke!'] 
[01] (vÐ) (tm) "toqué" () gàn, đổ 
hơi, (cn) tốc. "Mấy thằng bẩy học 
vừa vừa, chó bọc nhiều quá, không 
khéo dễ bị tốc kê lắm đó.". 

Tốc lực /tz*kf5 luik5⁄, [tA*kP 
luik:'] [01] (vÐ tốc độ, vận tốc của 
phương tiện di chuyển thưởng được 
tính trên giờ. "Xe nảy chạy tốc lực 
cũng 60 cáy số giỏ chớ hồng ít 
đâmu.", "Cứ đi bộ, gấp trắc trổ thì 
quả giang ghe xuỐng, đường xa thị 
tiếp bơi tiếp chèo với chủ ghe, chủ 
xung, nhưng nói cho vui vậy thôi, 
đồng bảo không muốn một cán bộ 
nhỏ thó ốm yếu như tôi ra sức lao 
động, vì hậu quả sẽ làm giảm tốc 
lực di chuyển. (SN)”. 

Tôi tôi /to:j' to:Jj⁄, [toij' to:J] 
[01] (đt sinh nhật đầu tiên, đám 
đây năm, giáp năm của đứa bé, 
(cn) thôi nôi. "Nói đi ba cái tôi tôi, 
(đây tháng không riết cũng mệt, ỏ 
đó mà nói tới tân gia, đám cưới. ". 
Tối hù /to:j? hu:2/, [toj” hu"?] [01] 
(vÐ tối om, tối mò, tối đến mức 
không thể nhìn thấy gì. "Bản gie 
đớm đậu tối hù, Thương anh đừng 
để oán thù cho anh. (cd)". 


Tối thưi /to:j' tPu:j1⁄, [to:j tPu:j!] 
[01] (vt) tối đen, tối om, tối đến 
mức chỉ thấy một màu đen. 
" Đường tối thui phải đốt đuốc đi về 
mới được anh ới.". 

Tối thui tối thủi /to:j° thu¡j! to:jP 
f°u:2/, {[toj" tui! toịj? Pu] 
[0101] (qn) (en) tối thui, nhưng có 
ý nhấn mạnh hơn. "Trởi ba, mươi 
tối thui tối thùi, đi đêm hổng có 
đen lam sao đi được ma i.". 

Tối thùi /to:j tPu:ƒ2, [to:J? tPu:j?] 
[01] (bâ) tối thui, tối ở mức độ cao, 
hoặc cao hơn tối thui. "Cái hảẳm 
này tối thủi, không có đèn không 
Chui vô được đáâu.". 

Tối um /to:jŸ u:m!1⁄, [to:j` um:!] 
[01] (vt (bâ) tối om, tối đến mức 
như bị bịt kín, không thể có ánh 
sáng lọt vào. "Căn hẳm tối mu, ai 
mà đám ở trong đó.". 

Tối trời /to:j” {x:J2, [toij' txiƒ?] 
[01] (pt) từ biểu thị mức độ nhiều, 
hoặc mức độ cao của tính chất vụ 
việc trong nhận thức của người nói. 
"May nói Chuyện ấy cho bả nghe 
làm chỉ để bả chủi tao tối trởi luôn 
vậy chú.', "Người ta học tối trời 
j1 COH hỗng thấy gì, Ở đó học chơi 
chơi nhứ mẩy thì còn lâu mới 
đậu.". 

Tối trời tối đất /to:j° {w:;j2 to:j? 
đxt?, [tojf” {Mi toịjt dyk:] 
[0101] (qn) (cn) tối trời, nhưng có 
ý nhân mạnh đến mức độ cao hơn 
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hoặc nhiều hơn nữa của tính chất 
vụ việc. "Hai bên đánh nhau fối 
trời tối đất thì còn nói gì tới 
chuyện ai phải ai quấy nữa chớ.". 

Tội lệ /to:j5 le:5, [to:j“ le] [01] 
(pt) tử dùng trong câu có ý phản 
bác, thoái thác, ý muốn nói không 
thuộc trách nhiệm, phận sự của 
mình. "Chuyện của nó thì thảy kệ 


nó di, tội lệ gì mà mày phải đính 


vô cho khổ cái thân." 

Tôm bạc /to:m' bark”/ [tx:ml! 
ba:k] [01] (dt) loại tôm, tép nước 
ngọt, con lớn bằng ngón tay, mình 
dẹp, vỏ và thịt có màu trắng trong, 
(cn) tép bạc. "Con tôm bạc mà nấu 
canh chua bông so đũa thì đúng 
sách rồi.". 

Tôm càng xanh /tom' ka:n 
san:!⁄, [txim! ka:nˆ san:!] [001] 
(dt) loại tôm nước ngọt, con lớn, có 
hai càng to, màu xanh sẫm. "7ôm 
cảng xanh mắc lắm đó, ăn hổng 
nổi đâu.". 


Tôm chấu /to:m! cxw:7, [txzm! 
cxw] [01] (dt) loại tôm nhỏ bằng 
đầu đũa, mình tròn, (cn) tép chấu. 
"Tôm chấu dể nguyên vậy luộc, 
cuốn bánh tráng là ngon rồi, chó 
kho ăn không có ngon đâu. ". 

Tôm chông /tom' cx*n”!/, 
[tx:m! cA*np"”] [01] (d0 loại tôm 
nước ngọt, mình ngắn, tròn, trên 
giữa đâu có gai nhọn, (cn) tép 
chông. "Mấy con tôm chông này 
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lam thì con phải, chịu khó hót đầu, 
không thôi ăn hổng có được đâu." 


Tôm chục /to:m! cu*kf/, [tx:m! 
cu"k?“J [01] (dt) một loại tôm 
biển, mình to bằng ngón chân cái. 
"Tôm bán ở nha hàng bây giờ đa 
phần là lôm sú, chớ hổng có tôm 
chục đâu 

Tôm cù mi ku:?/, [tx:m! ku*?] 
[01] (đt) tôm còn sót lại sau nhiều 
lần lưới bắt, thường lớn hơn tôm 
cùng lứa. "7ôm này la tôm củ, chó 


tôm nuôi hồi năm rồi hổng lớn 
được như vầy đâu.". 

Tôm đất /tom' dxyt/, [tx:mi 
dxk:?] [01] (dt) loại tôm, tép nước 
ngọt, con lớn bằng ngón tay, mình 
dẹp, vỏ có màu đất, (cn) tép đất. 
"Nước ròng tôm đất lội xuôi, Chỉ 
tở thông XUỐNg cột tôi với mình, 
Đêm phiên nhơn, "gay lại _phiên 
tình, Năm canh tơ tưởng thấy hình 
bạn đi. (cd)". 

Tôm gọng /to:m! ya*n”/, [tx:m! 
vA*n”"] [01] (dt) tôm càng, tôm 
nước ngọt, con lớn có thể bằng 
cẳng tay, có hai càng dài, màu 
xanh, (cn) tôm càng xanh. "7m 
S0ng, thì chỉ cẩn Hưng lên, ăn la 
hết ý rồi, không có cách chế biến 
não ngon hơn đâu.". 


Tôm kẹt /tom' ke:/, [tx:iml 
ke:kế] [01] (dt) loại tôm biển, mình 
to bằng ngón chân cái, đầu đẹp. 
"Ba con tôm kẹt này coi lạ vậy, chó 
thịt ăn ngon lắm đó.". 


Tôm kho lượn /tom! x2:! tawW:?/, 
[tx:m! xø:! ta:w'?] [101] (dn) món 
ăn rất được ưa chuộng ở Nam Bộ, 
được làm từ loại tôm cảng để 
nguyên con, tôm được lột vỏ, kho 
với gạch của chính nó, nên con 
tôm khi chín có màu vàng cam, 
trông rất bắt mắt và ăn rất ngon 
miệng. "7rwa ta thấy đói thêm 
cơm. Ngó đi em vợ tưởng tôm kho 
tau. (cd)”. 

Tôm lóng /to:m' Ía*p”3/, [tx:m' 
lA*Yp””] [01] (dĐ) tôm con lón 
khoảng bằng ngón tay, càng hãy 
còn nhỏ. "Có cỡ tôm lóng ăn là 
ngon rồi, còn đôi hỏi gì nữa.". 
Tôm lứa /tom' lux7/, [ix:ml 
lưrA”] [01] (đt) loại tôm còn nhỏ, 
chưa lớn đúng với kích cỡ của nó. 
"Máy con tôm lứa nay ma ơn thì 
uống thiệt. Có ao thả nuôi lại thì 
hay biết mấy.". 

Tôm quyt /to:m' kwi:/, [tx:ml 
wit:5] [01] (dt) một loại tôm biển, 
con nhỏ bằng đầu đũa. "Ä⁄ợn nợ 
không trả, Là con tôm quyt. (V)". 
Tôm rằn /tom' zan2/, [tx:iml 
zan”] [01] (đ9 tôm bằng ngón tay, 
có vằn đen nhạt trên thân. "7ô 
rằn bóc vỏ bỏ đuôi Gạo thơm 
Nàng Quốc em nuôi mẹ già. (cd)". 
Tôm sú /to:m! su:?, [tx:m! su*°] 
[01] (đt) loại tôm đang được nuôi 
phô biến ở vùng đồng bằng sông 
Cửu Long, mình đẹp, con lớn bằng 
ngón tay cái hoặc lón hơn một 


chút. "Tôm sú mà đem luộc, rồi gói 
với bánh trắng, chuối chát, rau 
sống, chấm mắm nêm là ngon hết ý 
rồi, còn đôi gì nữa.". 

Tôm tích /tom' tic?/, [tx:imÏ 
tit”] [01] (dt) một loại tôm nhỏ 
bằng ngón tay Út, có một càng fo 
gân bằng với thân mình, thỉnh 
thoảng tôm búng trong nước tạo 
nên âm thanh nghe "tích, tích". 
"Ngày nhỏ, bọn trẻ con chúng tôi 
thưởng hay bối mấy con tôm tích 
để nuôi chơi, chó thấy có ai ăn nó 
bao giỏ đầu.". 

Tôm vang /to:m' va:n!/, [tx:ml 
jam'] [01] (đọ loại tôm biển, to 
bằng ngón tay, mình đỏ sậm, hơi 
có màu tím, trên thân có nhiều vết 
đen. " Loại (ôm vang theo tôi là ăn 
hổng ngon bằng con tôm đất đâu.". 


Tôm lôm /to:m? lo:m1⁄, [tx:m? 
Ix:m!] [01] (ve) (bâ) tìm lum, 1. ở 
trạng thái lan rộng ra một cách lộn 
xôn, chỗ nào cũng CÓ. "$40 CON 
hồng coi chửng em, để em nó bôi 
tôm lôm mình mây vậy cơn.", 2. từ 
biểu thị tính chất rộng khắp, nơi 
nảo, việc gì cũng có mặt hoặc có 
tham gia. "Thằng đó, nó đi tổm 
lôm, ai biế! đâu mà tìm.", "Bà chơi 
hụi tôm lôm, có ngày bị giựti đó 
nghen.", "Công việc làm ăn của 
ảnh tôm lôm, ai biết đâu mà lẳn.". 

Tồn tèn /to:n? te:n?, [to:n? te:n?] 
[01] (vt xuể xoà, ở trạng thái 
không chủ tâm vào bình thức ăn 
mặc, đi đứng của mình. "Ảnh khá 
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giả lắm chú, nhưng tính tôn tên từ 
nao tới giỏ. ". 
Tông, /tx*n”!1/, [tA” "1 (đĐ cái 
cán, phần bằng gỗ của một số công 
cụ, hình tròn, dài, dùng để cẩm. 
"Cáy này mà làm tông dao là chắc 
lắm đây 
Tông; tr, [tA* 0] (dÙ (tm) 
"ton” (P) 1. giọng, âm sắc của tiếng 
hát con người. "May đờn vài nối 
cho tao lấy tông đề ca. cho đứng 
coi.", 2. âm giai chính của một bản 
nhạc. "Bai hát nay tông “đô 
trưởng" hay tông "đô thứ" vậy?". 
Tông; /t**n”', [tA*p”'1 (vÐ (bâ) 
tung, l. đâm vào nhau, va vào 
nhau với một lực mạnh. "Hai cái 
xe chạy tốc lực mạnh mà tông 
nhau thi con cái gì?", 2. dùng một 
lực đẩy nhanh, hoặc đấy mạnh. 
"Có chuyện gì mã HỖ tông của, 
chạy tốc ra ngoái vậy cả." 
Tông tênh /tx*p”? tuệi, [tA*n”? 
to:n?] [01] (vi) (bâ) công kểnh, 
nhiều và không gọn. "Đồ đạc tông 
tệnh như vậy, xe nó hổng có chịu 
chở đâu 
Tổng khậu /tx*n"*` xxw#/ 
[tA*p”” xxw:'] [01] (d0 đầu bếp, 
người làm công việc nấu ăn. "(Ổn 
làm tổng khẩu ở Sài Còn mưởi máy 
năm, nên bà mời nấu đám là hết ý 
rồi, ai dám chê nữa." 
Tổng tếnh /tx>n”9 , [tA*n"”? 
ta:n?] [01] (vt) trống, rỗng, ở trạng 
thái không có gì ở bên trong. "Nổi 
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canh tổng tổnh, không có cái gì để 
nấu, chỉ toàn nưúc không thì ăn cái 
Øi.". ft 

Tống gió /“xn”” Z9: °⁄, [tAp 
j2] [01] (vt) tống cổ, tống đi, ni 
ra khỏi một nơi nào đó với thái độ 
mạnh mẽ, dứt khoát. "Cái £/ đồ 
ăn trộm, ăn cắp đó thì tống gió cho 
rồi. Giữ lại làm chỉ nữa.". 

Tống ôn /ty*n”* o:n!⁄, [tA*p”” 
o:n'] [01] (ve) (mê tín) cúng thần 
linh trên sông nước, bằng cách thả 
bè có thức ăn, nhang khói, trôi trên 
dòng sông. "Nhớ lời má tôi đặn, 
"tắm sông, đứng có vớt ba cái đồ 
tổng ôn", thành thử tôi chẳng bao 
giỏ dám dựng vô VÔ. ". 

Tốt tuổi /to:f° tuxj?, [to:k” tu:j] 
[01] (vÒ (mê tín) (nam nữ) có tuổi 
hợp với nhau. "Đường x4 IMMỢH áo 
mà di, Miễn cho tốt tuổi quản chỉ 
xa đương. (cd)". 

Tột bực /to:f buik5⁄/, [to:kế 
buik:”] [01] (vt) (bâ) tột bậc, ở bậc 
cao nhất, ở mức cao tột cùng. "Cây 
dừa nay cao như vậy la tột bực rồi. 
Có còh cây nào cao hơn nữa đâu.". 
Tột ổ /to:t” o “ [to:k? o*?] [01] 
(vf) tận hang ổ, tận sào huyệt. 
"Ti Truy đuối bọn chúng tới tột ô rồi, 
con đường nảo thoát cho được 
chớ.". 

Tơ tải /tx:' ta:j/, [tx”! ta:j?] [01] 
(n]) tơi tả, tả tơi, 1. ở tình trạng bị 
rách, rời ra thành từng mảnh nhỏ. 
"Cái áo tơ tải như vậy mà còn mặc 
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đi ra đường, hổng sợ người ta cười 
sao.", 2. Ö tình trạng bị thảm hại, 
bị đau khổ nặng nê. "Máy ngay 
nay cứ đánh thua tở tải mà đánh 
hoai, thôi nghỉ di.". 

Tở mở /tx:?? mx/, [tx”” mx””] 
[01] (vt) 1. hồ hổi, hón hở, phấn 
khởi, ở trạng thái vui mừng tột độ. 
"Có Chuyện đi vui mà cả nhà cười 
nói tở mổ vậy.", 2. sáng rõ, sáng 
đến mức có thể nhin TỔ mỌI vật. 
"Trời sáng tỷ mở rồi, còn ngủ. gì 
nữa con, dậy đi.", 3. rõ ra, sáng 
sủa, sáng đến mức mọi việc đều rõ 
trắng, đen. "Có đông đủ thì cứ nơi 
tổ mỏ ra ải, để cho mỗi người đểu 
biết.". 

Tở tái /tx:? ta:j/, [tx”” ta:7] [01] 
(vỆ) rã rời, ở trạng thái không còn 
sức lực nhiều để hoạt động. "3⁄áy 
ngày nay làm quần quật, ai cũng tổ 
tái, đứng ngồi có vẻ mệt nhọc. ". 

Tợ /tx:5, [tx"”5] (vt) tựa, giống, từ 
dùng so sánh để nêu bật mức độ 
của một tính chất nào đó. "Tiếp tợ 
thiên biên nguyệt, Quân như lãnh 
thượng vân. Tuy gần mà chẳng 
được gắn, Cũng như biển SỞ non 
Tân cách xa. (cd)". 

Tợ mặt /tx:5 mat:5/, [tx"° mak#] 
[01] (v) tận mặt, trực tiếp nhìn 
thấy, chứng kiến. "Lần nảy bị bắt 
tợ mặt, nó mới chịu, chó không nó 
cũng chối nữa rồi.". 

Tơi tớt /tx:j` tx:/, [txij' tx:kÌ] 
[01] (vt) tơi tả, rách nát, không còn 
chỗ nào lành. "Tội nghiệp mấy đúa 
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nhỏ, địa nao quản ao cũng tới tới, 
mà hồng có tiên mua sắm cho 
chúng cái mới." 

Tới, /tx:J5/ ttr:j'] (vi) đến, từ 
dùng để chỉ quá trình di chuyển 
đến một nơi nào đó. "Tới đáy thì ở 
lại đây. Bao giờ bén rễ, xanh cây 
hãy về. (cd)", "Một vũng nước 
trong, Ba con cá lòng tong lội 
không tới. (cả)". 

Tới; /tx:J, [tx:j] (pt) 1. tử dùng 
để chỉ điểm đến là một khoảng 
không gian nào đó. "Tới xa cảng 
miễn Tây, tôi sẽ đi xe ôm về nhà." 
2. từ dùng để chỉ điểm đến là một 
khoảng thời gian nào đó. "Tới giả, 
tói chết, tôi vẫn không quên ơn cứu 
mạng của ông.", 3. từ dùng để chỉ 
một đối tượng được để cập đến. 
"Kệ nó, hơi đâu ma nơi túi nó cho 
mệt.", "Nhó tới chuyện cũ la ổng 
phát bực lên rồi, anh đừng có nhắc 
tối nó rữa.". 

Tới; /tx:jJ/, [tx:J']} (ve ủù, thắng 
ván bài khi gặp được đúng quân 
mình đang chờ. "Rổi chốt xanh 
phải hôn? Chốt xanh thì tôi tói.". 
Tới bến /tx:j be:n°/, [tx:j° ba:n'] 
[01] (vt) 1. tới cùng, không bỏ 
cuộc nửa chừng. "Chơi thì chơi tới 
bến di, chuyện gì mà sợ.", "Tao 
chơi tới bến luôn, chó hông nửa 
chưng chạy độ đâu mà mày sợ.", 2. 
hết khả năng, sức lực có thể được, 
(cn) tới ga. "Nó học tới bến mà 
cũng chơi tới bến luôn.". 
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Tới chỉ /tx:J' ci/, [tx:J” c¡”] [01] 
(vt) tới mức độ, hoặc khả năng 
chịu dựng của một người. „ T4Y nay 
có cái tật kỉ lắm. Nhậu hồng tói chỉ 
hẳn hổng chịu đâu.". 

Tới ga /tx:J° ya:!⁄, [tx:j” ya:] [01] 
(v) hết mức, hết khả năng có thể 
có. "Uống tới sa đi, bia hổng có 
thiếu đâu mà mày sợ.". 

Tới lui /tx:j” Iu:j⁄, [txij` lu¡j}] 
[11] (vt) đi nhiều lần đến một điểm 
nào đó rồi trở lại một điểm nào dó. 
"Œo khá rộng va cao, lau sậy mọc 
khỏi đâu người, bây trâu di chuyển 
tới lui, thỉnh thoảng vải cặp sửng 
nhô lên. (SN)". 

Tới luôn bác tài TỦ luxn! 
ba:k° ta:j2/, [tx:j” lun! ba:k” ta:j?] 
[0101] (qn) đồng ý tiếp tục, sẵn 
sàng ủng hộ công việc, cách nói có 
sắc thái vui. "Chuyện nảy theo ý 
anh thì sao? - Có gì đâu, tới luôn 
bác tải.". 

Tới số /txij” so, [txij so*?] 
[01] (vt) 1. đến lúc phải chết, đến 
ngày tàn đời. " Buôn bán ma tuý mà 
bị công an túm là tới số rồi.", 2. 
đến lúc đáng phải bị trị tội, đáng 
phải chịu hình phạt. "Con mà bổ 
học, ba con biết được là tới số đó 
nghen.". 

Tới tay (tri) ta:jJ⁄, [txjl ta:j] 
[01] (vt) quyết. liệt, hết sức mạnh 
mẽ, kiên quyết đến cùng trong 
hành động. "May má làm hỏng 


[192 


việc của ống là ổng trị mày tới tay 
luôn đó nghen.". 

Tới tới /tx:J tx HE [tx:J` tx JŸ ] 
[11] (vÐ tiếp tiếp, dẫn tới mãi, tiếp 
nổi liên tục, không dừng lại. "C 
lam tới tới đi, hơi đâu ma chờ. Ái 
đến trước làm trước vậy mà.". 

Tởn /tx:n/, [tx:n”] (vt) sợ, có cảm 
giác ngán, ngại một sự việc không 
được như ý nào đó mà mình đã gặp 
phải. "Äộ/ lần mà tổn tới giả, 
Đứng ải nưóc mặn mà ha ăn chán. 
(cd)". 

Tởn gà /tx:n` va? [xi va] 
[01] (vÐ ón gà, sợ đến mức mới 
tiếp xúc là đã ngán, ngại. "C4 
chỉ mà đã tổn gả rồi sao?2". 

Tởn kinh /tx:in kịn!⁄, [trinỶ 
kin] [01] (vQ 1. rất sợ, sợ đến 
mức vừa tiếp xúc là đã khiếp sợ, 
kinh hãi. "Ö8j chi một trận, chắc 
nó tổn kinh rồi, hông dám tới nữa 
đâu.", 2. rất đữ dội, kinh khủng, 
vượt quá mức tưởng tượng. "Đánh 
một trận tổn kinh, nó hông dám tái 
phạm nữa đâu.". 

Tởn thần /tx:n' t*n2/, [txinỶ 
tyn:] [01] (vt) 1. rất sợ, sợ đến 
mức nao núng tỉnh thần khi nghĩ 
tới. " Noh† tới chuyện qua sông hôm 
rồi là tôi tổn thân rồi. Chắc hổng 
dám đi cái kiểu đó nữa đâu.", 2. rât 
kinh khủng, nguy hiểm đến mức 
độ tột cùng. "B/ bệnh một trận tồn 
thân, tưởng chết không đó chó.", 3. 
rất lớn, có tính chất lớn quá mức, 


hoặc cực kì quan trọng. "7 đó tới 
giờ, tôi mới thấy chiếc phả tổn 
thần như vậy.", "Chuyện tổn thần 
như vậy, sao con không nói cho ba 
má biết sắm một chút.". 

Tợn /tx:n5/, [tx:n] (vt) 1. dữ, biểu 
thị súc mạnh, hoặc hành động đáng 
sợ, có thể làm hại hoặc gây tai hại 
cho người khác. "Nha ông có con 
chó nó tợn lắm. Vô đó, coi chừng 
no đó nghen.", 2. bạo đến mức liễu 
lĩnh, không biết sợ hãi. "Cha con 
thằng này nó tợn lắm, hồ mội tí là 
xách dao, vác rựa chém người ta.", 
3. ở mức độ cao một cách khác 
thường. "Năm nay nước lên tợn, 
chốc ngập máy công vườn quá.". 
Tớp; /tx:p?, [tx:p”] (vt) táp, đóp 
mạnh, nhanh bằng cách há miệng 
rộng. "Đỉa nảy chắc có cá lóc bự, 
đêm nghe nó tp mỗi mạnh đữ 
lLắm.". 

Tớp; /tx:p?/, [tx:p”] (vt) quách, 
ngay lập tức, nhanh cho xong việc. 
"Tranh thủ làm tóp cho rồi đi, để 
tới ngày mai nhiều việc lu bu 
lắm.". 

Tớp; /tx:p”/, [tx:p”] (vt (tm) (bâ) 
"stop” (A) dừng, ngừng, không hoạt 
động, hoặc ngưng sự di chuyển. 
"Bác tải ơi, tốp di. Cho tôi xuống 
đây được rồi.". 

Tra /{a:!⁄, [†a:'] (vÐ già, đã có tuổi 
tương đối cao. "Tội nghiệp ông tra, 
từng tuổi này mà phải dị kiếm 
sống.". 


Tra bần /{a:! bxn:?, [ta:! bxn?] 
[01] (đÙ 1. cá bông lau, thức ăn 
của cá là bông bắn. "C4 bông lau 
mà bảo là cá tra bần có người 
không biết hoặc hiểu lầm là cá tra 
sông.", 2. cá tra sông, cá lớn lên 
bằng nguồn thức ăn tự nhiên. 
"Người ta ăn cá tra thì chỉ ăn cá 
tra bần mà thôi.". 

Tra cầu /ta:! kxw:?/, lta: kxw: 1 
[01] (d0) cá tra nuôi ở ao, đìa để 
giải quyết vấn để đi vệ sinh trước 
đây ở đồng bằng sông Cửu Long, 
(cn) cá vô. "Cá tra cầu ăn ún thấy 
mồ ai mà dám ăn." 

Trà /ta: “/, [{a: Ữ (d) chè, loại cây 
trồng lấy lá, để sao, rồi dùng pha 
nước uông. "Hai đứa mình hoá, 
phụ mẫu không hoà, Giả như tô 
nước lạnh pha tra sao ra. (cd)”. 
Trà bắc /{a:? bak:?/, [ta2 bak:"] 
[01] (đĐ chỉ chung, các loại trà 
được trồng và sản xuất ở miền Bắc, 
loại trà có màu nhợt, nhưng vị thì 
lại chát hơn loại trà được dùng phổ 
biến ở miễn Nam thưởng được 
trồng và sản xuất ở Tây Nguyên. 
"Trà bắc uống ngon, nhưng Hiệu 
không quen uống không có nổi." 

Trà đá (tạ: đa:?/, [ta:?? da:?] [01] 
(dÐ trả để nước đá cho lạnh, loại 
thức uống, rẻ tiền, nhưng rất thông 
dụng mà người Nam Bộ hay dùn 
trong các bữa ăn, hoặc dùng để 
"chữa lửa", làm dịu bớt đi tính chất 
cay nồng của rượu khi nhậu. "ấn 
cơm thì uống trà đá cho nó rẻ mà 
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ngon.", "Nhậu mà hồng có trả đá 
chữa lủa, tui uống hổng có nổi.". 
Trà Lip ton /ta? li:p` to:n'/, [ta:” 
li:p” t2:n'] [001] (dt) 1. loại trà của 
nước ngoài có (thương hiệu 
"“Lipton", được chế biến để trong 
túi nhỏ, khi uống, túi nhỏ đó được 
cho vào nước sôi. "7ra ljp ton được 
cái tiện cho việc sử dụng, không 
phải pha trà rườm rà, rắc rối.", 2. 
(nb) loại trà cho vào bao lớn để 
pha cho số đông người uống. "7¡ hởi 
bọn tao đi lính, nó cũng cho uống 
tra lipton không . ha. - Sang đủ vậy! 
- Không đâu, & là trà để trong 
bao tải đó mã." 

Trà ngâu Jaẻ pxw:!⁄, [{a? 
nxw:!] [01] (dt) loại trà được trồng 
ở Lâm Đồng, khi chế biến có pha 
lẫn với hương của hoa ngâu, nên có 
mùi rất thơm. "Dán frong này, họ 
quen vdi tra ngâu, chớ chưa quen 
uống trả bắc.". 

Trà quạu /ta? kwaw:, [{a: 
wa:w] [01] (dt) trà pha có lượng 
trà quá nhiều so với nước, có độ 
đẳng chát cao. "Gọi lä uống Ù. T. 
Q. túc là uống trà ququ, ququ quọ, 
đậm đắng. (SN)". 

Trà thái đức /ta:? t*a:j° duik:?⁄/, 
[fa:? tha:j duk: r] [101] (dn) ("thái 
đức" (nl)) trà uống nhiều phải thức 
đêm di tiểu, cách nói có sắc thái 
hài hước. "Đêm qua uống ba cái 
tra thái đức, thúc đêm hoài mệt 


⁄ f† 


gua. `. 
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Trả /taz/, [ta:'] (dt) một loại thau 
có lỗ dùng để vo, đãi ,BẠO, đậu, 
hoặc một số loại thực phẩm Ỏ trong 
nước. "Lấy cho má cái trả, má xN 
ba cái đậu xanh nấu chè coi con." 


Trả báo /{a:' ba:w, [{a:” ba:e/' 
[01] (vt) quả báo, sự đáp lại điều 
ác hay điều thiện tùy thuộc vào 
điều mình đã làm trước, theo 
thuyết nhà Phật. "Gia đình ổng ăn 
Ở ác nên bị trởi trả báo do thôi.". 
Trà của /ta? ku+?/, [ta kuyỶ] 
[01] (v0 (nhà gái) trả lại phân sính 
lễ của nhà trai đã cho trong, lễ hỏi 
để từ hôn. " Gái hồi thì trả của, chó 
trai hồi là mất của đó nghen.". 

Trả giá (tạ: za:/, [{a:` Ja:] [01] 
(vt) mặc cả, I. đưa ra một giá thấp 
hơn theo ý mình để để nghị với 
người bán. "Chị mua trái cây ở bắc 
Mỹ Thuận, nó nói thách lắm đó 
nghen. Chị phải trả giá mới được, 
không thôi mua lâm chết.", 2. (nb) 
thoả thuận tới lui nhiều lần để 
mong đạt được yêu cầu của mình. 
"Thôi làm dị, ở đó mà cứ trả giá 
hoái.". 

Trả lời /ta:' Ix:J/, [ta:' Ix:jJ?] [01] 
(vt) chịu phần lãi theo quy định, 
hoặc theo thoả thuận. "Ä⁄#ượn cửa 
vợ chồng nó thì phải trả lời, chó 
đởi nao mã nó cho mượn không 
đâu, ö đó mây ham!". 

Trả lời trả vốn /{a? Ix:j? ta? 
vo:n?, [{a:? lx:j ta: jo:n] [0101] 
(qn) 1. trả lời, nói cho người khác 


biết điều người ấy yêu cầu. "Mai 
khỏi công rồi mà giỏ nây vẫn chưa 
thấy nó trả lời trả vốn gì, hổng biết 
nó chịu làm hôn đây nữa.", 2. trà 
lãi, hoặc trả vốn và lãi, cách nói 
ham ý không trả lãi, hoặc không 
phải trả lãi mà cũng chẳng trả được 
phân vốn đã vay. "Cho nó mượn cả 
năm nay, nó có trả lời trả vốn gì 
đâu." 

Trả nợ /ta:? nx:5/, [(a:' nx”“] [01] 
(v0 (nb) lấy có, cho có, cho xong 
việc, chứ không nhiệt tình, không 
hết mình vì công việc. "Biểu nó 
làm thì nó làm trả nợ, coi thấy 
phái ghét hôn.". 

Trả nợ quỷ thần /{a:' nx:' kwi:? 
tyn?/, [ta” nx"" wi° txW: " 
[0101] (qn) ấu, không được cẩn 
thận, cho xong, việc mà không cần 
biết đến kết quả công việc, (cn) trả 
nợ, nhưng có ý nhấn mạnh hơn tính 
chất cẩu thả. "Nó học trả nợ quỷ 
thần cái kiểu đó mà thuộc được cái 
gi.`". 

Trả treo /{a: tc:w'/, [ta:` te:wl] 
[01], [11] (vụ nói hỗn, trả lời, đối 
đáp với người lớn không phải 
phép. "Con má trả treo với cha mẹ 
như vậy là hổng tốt đâu nghen.". 

Trã trẹt /{a:' te:t/, [{a:” te:k”] [01] 
(d0 1. một loại chim lông nâu, con 
bằng nắm tay, hay xuất hiện tron 
vườn vào buối sáng, hoặc chiều để 
ăn trái cây chín, thỉnh thoảng phát 
ra tiếng kêu "trã trẹt", hay "chã 
chẹt", nhất là lúc bắt đầu bay, (cn) 


trấu trẹt. "Nghe tiếng chim trã trẹt 
là biết chắc trong viđÖn thế não 
cũng có chuối chín mà.", 2. lối nói 
kéo dai giọng làm điệu và nũng 
nịu, (cn) chã chẹt. "Lớn rồi mà bày 
đặt nói trã trẹt như con nít thấy mà 
phát ghét.", 3. lỗi nói không đúng 
với tập quán phát âm của người nói 
đa quen nghe. "Nghe mấy người 
nưÓc ngoái nói #24j Việt tra trẹt 
thấy mã mắc cưởi." 

Trá /ta?/, [{a:] (vÒ tráo, đổi một 
vật thật bằng một vật giả. "Ảnh 
hổng chịu ngồi coi Ching, thấy 
không có anh, bọn nó trá ba cái đô 
đồm vô cho mà coi.". 

Trá hàng (ta: ha:n?, [ta:” ha:n'] 
[01] (v0 tráo hàng, hành động tráo 
đổi hàng giả, kém chất lượng để 
lấy hàng thật, hàng tốt. "4nh má 
không theo đối bọn nay khi chúng 
chất hàng xuống ghe, thì thế nào 
chúng cũng trả hang cho mà coi.". 
Trác /ta:k?/, [{a:k?] (vt) 1. xỏ, lợi 
dụng sơ hổ của người khác để đánh 
lửa cho vui, hoặc làm cho họ bị 
mất đanh dự, bị thiệt hại. 'Nó trác 
mây đó, mày đừng Có fỉn, _ hổng có 
chuyện đø đâu.", 2. bào suất, bị trục 
trặc, hoặc không cẩn thận, không 
chú ý đúng mức, để bị sai sót, 
không được như Ÿ mình mong 
muôn. "7hưởng ngày nó làm tà 
lắm. Sao bữa nay bị trác vậy cả." 


Trạc /{a:k”, [ta:k”] (dt) sọt tân 
bằng tre, có lòng sâu, lỗ rộng, dùng 
để đựng trái cây. "Chế tre đươn 
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trạc trồng hành. Hành hư trạc mục 
anh đánh bỏ em. (cd)". 

Trách /tac:/, [(at:] (dt) trã nhỏ, 
vật dụng nhỏ bằng đất nung được 
dùng để kho. "Bèn rhử đi tận Hòn 
Đất, nơi tử xưa đã nổi danh với 
nghề lâm nồi, trách bằng loại đất 
đó của Hòn, gốm thô nhưng bán 
chạy, bấy giờ chưa ai sắm được 
những mặt hang tư bên Pháp như 
nồi nấu cơm bằng nhôm. (SN)". 
Trài /ta:j?/, [{a:j?] (vt) 1. trải, san 
mỏng ra, làm cho rộng ra, thưa ra. 
"Phơi trải trai ra nó mới mau khô, 
chó để chùm nhum như vẩy làm 
sao ba cải lúa nó khô cho được.", 
2. tuôn chuổi, làm cho tuôn đổ 
xuống do hiện tượng dốc, (cn) 
chài. "Ba cái cát để đây, mấy đứa 
nhỏ nó cứ leo lên chơi giỡn, không 
khéo, nó trải xuống mương hết.". 
Trài trài /{a:j? ta:J2, [ta:J ta:ƒ] 
[01] (vt) thoai thoải, có độ dốc hơi 
nghiêng trên một diện rộng, (cn) 
lài lài. "Bãi biển trải trải như vảy, 
tắm mới thích, lại không sợ nguy 
hiểm." 

Trài trại /ta:J? ta:jJ5, [{a:] Ụˆ ta:J] 
[01] (vÐ 1. hao hao, hơi giống, có 
hình thức gần tương tự, nhưng 
không giống lắm. "Gương mặt mấy 
anh em nó trải trại Sương mặt tía 
nó, nên tui nhìn, còn có thể nhận 
ra được.', 2. mang máng, phảng 
phất, không rõ lắm, chỉ còn lưu giữ 
lại những nét lón. "Chuyện đó lâu 
lắm rồi nên tui chỉ còn nhó trài 
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trại thôi, không chắc lắm đâu ả 
nghen.". 

Trái, /ta J3, [ta:J'] (dĐ 1. quả, bộ 
phận của cây, do bầu nhuy hoa 
phát triển mà thành, bên trong có 
chứa hạt. "Bướm Vâng đậu trái mủ 
¡u. Lấy chẳng Tu2 sớm tiếng ru 
Cảng buôn. (cd), 2 . Vật có hình 
giống như quả cây, hoặc có hình 
tròn. "Ở Tây Ninh chỉ có độc một 
trái núi nay thôi ha." , "Thấy nó 
móc trái lựu dạn ra la ai nấy Cũng 
hết hôn chạy tán lạn lên rồi.", "Mà 
bên tao thua mấy trái rồi? - Bốn 
frái. (NHT). 

Trái; /ta:j/, [{a:j] (dÐ sởi, đậu 
mùa, bệnh lây do vi rút, gây sốt 
phát ban, làm nổi những nốt đỏ 
trên thân người. "Nghe nói lên trái 
la hồng được đi ra ngoài gió đó 
nghen.". 

Trái banh ({ajŸ bap:!⁄, [{a:j 
ban:!] [01] (40 quả bóng, vật có 
hình cầu, bằng da, hay nhựa, được 
bơm căng lên, dùng trong một số 
môn thể thao. "7? ngày cứ ôm trái 
banh, chẳng lo học hành gì đó 
nghen.`. 

Trái bom (tajŸ baml⁄, [ta:} 
b2:m!] [01] (dt) 1. (tm) "bombe" 
(P) vật chứa chất gây nổ. "A⁄ỹ /hđ 
hai trái bom nguyên tỉ ở Nhật, 
năm 45, gây tai hoạ cho không biết 
bao nhiêu người. , "2, (tm) 
"pomme'” (P) quả táo, loại quả. được 
trồng phổ biên ở nước ngoài, to 
bằng nắm tay, đầu và đít quả lõm 


vào, ruột vàng, xốp, có vị ngọt pha 
lẫn với vị hơi chua, vỏ quả thưởng 
có màu đỏ, cũng có loại quả có vỏ 
màu khác. "Ba cái trái bom nảy có 
4i thích ăn, chó tôi ăn thấy đổ 
ôm." 

Trải cấm /ftaj) kxm/, [{aj 

kam:?] [01] (dt) 1. (tôn giáo) loại 
quả mà Chúa Trời nghiêm cấm tổ 
tiên loài người là "không được 
phép ăn". "7eo quan niệm Thiên 
Chúa giáo, sở đĩ con người biết 
khổ đau là do A dam va E và nghe 
theo lời xui giạc của con rắn mà cổ 
tình ăn phải trái cấm, nên bị Chúa 
Trời phạt đó ma.", 2. (tôn giáo) 
cục xương cổ chạy lên chạy xuông 
ỏ cổ của người đàn ông, (theo quan 
niệm Thiên Chủa giáo là do ăn trái 
cấm bị mắc nghẹn), (cn) trái cổ. 

"Những người đàn ông nào ốm thi 
đường như trái cấm lộ ra nhiều, 
nên dễ nhìn thấy hơn.". 

Trái chàm (tai? ca:rm?, [tai]? 
ca:m?] [01] (d0 1. khối thịt hơi 
cứng, nằm ở bên trong vú phụ nữ, 
(cn) trái tràm. "Nổi trái chằm, 

nghe nói hổng có sao đâu, đưng cơ 
sợ.", 2. phần vú mới nhô lên ở con 
gái có tuổi khởi đầu của sự phát 
triển sinh lí. "Mưởi lăm, mưởi sáu 
tuổi là bắt đầu nổi trái chàm rồi, 
còn nhỏ gì nữa. ". 

Trái chanh ({ajŸ can:!⁄, [{a:j 
can:!] [01] (dt) khối thịt nhỏ, mô 
lên, ở trong lỏng bàn tay, chỗ ngón 
tay cái. "Bà khẻ vô trái chanh 


thằng nhỏ, coi chứng liệt ngón tay 
cái của nó đó nghen.". 

Trái châu ({aij” cxw:!⁄, [ta:i” 
cxw:!] [01] (dt) 1. vật có hình câu, 
có màu sắc, dùng để treo trang trí ở 
nhưng nơi đám tiệc, ngày lễ, Tết, 
"Có mấy cái trái châu trang 
hoang, quay quay trong gió, trông 
đẹp và vui mất thật.", 2. quả châu, 
pháo sáng được bắn lên trên không 
vào ban đêm. "Đêm nay, có chuyện 
øì hay không mà máy bay nó bắn 
trái châu liên tục vậy cả.". 

Trái chiếng /{ta:jf cian?, [(aiÏ 
ci:r”] [01] (dt) quả từ những cây 
mới cho quả lần đầu tiên. "Hàng 
xoải này mới trồng được có hai 
năm mà đã có trái chiếng hết rồi 
đó. ". 

Trái cổ /ta JŠ ko, [tajf ko*?] 
[01] (đ) yết hầu, cục xương cổ 
chạy lên chạy xuống ở cổ của 
người đản ông. "Ngực ông Tư hực 
một tiếng, trái cổ nhấy ẳng ác để 
ngăn cho dòng nước mốt chực trào 
ra. (NNT)”. 

Trái dứng /{aj7 zum/, [ta 
jumn] [01] () (ni) 1. tỉnh hoàn, cơ 
quan sinh ra tế bào sinh dục đực, 
cách nói dân dã, nhưng có ÿ kín 
đáo. "Ngồi cái kiểu gì mà lòi trái 
đứng ra ngoài kìa.", 2. (ý thô tục) 
có ý phủ định một điều gì đó. "Có 
còn cái gì nữa đâu mà đòi hỏi, đòi 
lấy; bảo nó, còn trái đứng đáy 
ne.". 
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Trái độn /ta:j° do:n/, [ta:j” do:n”] 
[01] (dt) 1. cái được dùng để làm 
vật trung gian, hoặc vật hi sinh. 
"7ôi không đi chung đâu. VÌ tôi di 
chẳng qua là làm trái độn cho 
họ.", , Đánh nhau ma bọn chúng 
lại dể dân ở giaa. lam trái độn mới 
chết chớ.", 2. phần đệm, chỗ nằm 
giữa hai lực đối chọi nhau. "7c 
dân tin chắc đã nếm được Chỉ đội 
9 nên xúc tiến việc thành lập một 
vung trái độn - ta không danh 
ngươi thì ngươi không đánh ta. 
(NH)”. 

Trái giống /{a:j° zx*n”?, [taj 
JA*n”'] [01] (đt) đậu mùa, cách 
gọi dân gian một loại bệnh nguy 
hiểm gây sốt cao, da nổi mụn, có 
mủ, khi khỏi để lại sẹo tròn làm rỗ 
mặt. "Coi chừng bị trái giống là 
mặi rỗ đó nghen.". 

Trái khế; /{a:j) xe:⁄, [{a:j? xe"] 
[0T] (d0 gáy, phần thịt và dây 
chằng ở phía sau, dưới đầu, nối đầu 
với mình, (cn) ót. "Ä⁄4y đánh vô 
trái khế nó, rủi nó quy luôn rồi 


sao... 

Trái khế; /ta:J xe:/, [ta:j? xe] 
[01] (dt phân trục tròn, ở loại súng 
lục hay còn gọi là súng I ru lô, có 
ngắn, trong có sáu lỗ, để gắn sáu 
viên đạn. "Sứng này, mỗi lần bắn 
là nó xoay trái khế một cái.". 

Trái khế; /taj° xe#/, [taj” xe”] 
[11] (dt) giấy nợ, giấy văn tự làm 
khi vay nợ. "Chị về bảo ảnh viết 
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trái khế đi, rồi vợ chồng tui cho 
IHHƯỢH.". 

Trải ngoe (taj` nwe:!⁄, [(a:j 
wE:!] [01] (vt) ngược lại với điều 
đã được quan niệm, hoặc được thửa 
nhận. "Ông Hội đồng gật gủ: 
- Đây là lần đâu tiên tao mới nghe 
chuyện này. Mẩy nói cũng có lí 
Hun giữa đường, đái trong kín, Tây 
đâm làm vậy. Còn mình hưn lén 
lút, đái công khai. Thật la trải 
hgoe. (NH)”. 

Trái nghịch (ta:j nịc5, [tai 
pitZ] [11] (vÐ trái ngược, trái hẳn 
lại, có sự khác ngược lại cái ban 
đầu, hay cái đã có. "Nơi nó như 
vậy, rồi cuối cùng nó cũng làm trái 
nghịch lại không hà.", "Tưởng là 
như thế, nào đè, cuối Bi lại nhận 
được cái trải nghịch hoan toan với 
mong đợi.". 

Trái nổ /{a:jŸ no?/, [taj” no*?] 
[01] (dĐ 1. vật dụng có khả năng 
gây cháy, nổ. "Ä⁄4ấy cái mô nay coi 
chừng có chôn trái nổ ở trong đó ä 
nghen.", 2. một loại trái của một 
loại cây có mọc dại, có hoa loa 
màu tím nhạt, trái tròn và dài, hai 
đầu nhọn, khi non có màu xanh, 
khi già có màu đen, gặp nước trái 
sẽ nổ bung các mảnh vỏ ra, tạo 
thành tiếng nổ bốp. "Trên con 
đường ngoằn ngoèo chạy q2, các 
xớm, mọc rặt loáai cây trái nổ, Cử 
mỗi buổi sáng lại hồn nhiên trổ 
đây bông tím ngái. (KB)". 


Trái nổi /ta:j° no:j, [{a:J' no:j}] 
[01] (d9 phao, bong tong, vật được 
tạo bằng kim loại, ở bên trong là 
chân không, như một cái phao lồn, 
và được gắn ở cuối cầu dẫn, tự 
nâng lên hoặc hạ xuống theo thuỷ 
triều, để tiện cho phà, tàu khi cập 
bến, và xe cộ khi lên xuống. "“Ở 
một số phà miễn ngoài trước đây, 
cầu dẫn không có trái nổi, nên khi 
nuóc ròng, xe đò lún xuống phà rất 
khó xuống. ". 

Trái quách ({ta:j` kwac:/, lta:? 
wa3t] [01] (đQ một loại cây trái 
được trồng phổ biến ở vùng Trả 
Vinh, thân gỗ, lớn, lá nhỏ như lá 
cây me nước, trái tròn lón bằng quả 
bưởi, vỏ quả cứng có màu xám, khi 
quả chín ruột có màu vàng xẫm và 
có vị chua ngọt như me, dùng để 
làm thức uống. "Trái quách không 
có giá trị kinh tế cao, nên có lẽ 
người trồng.". 

Trái ra /{a:j” za:”, [{a:J za“] [01] 
(đ0 thuỷ đậu, bệnh ở trẻ em, do vi 
rút gây ra sốt, và làm cho da nổi 
những nốt phỏng như đậu mùa, 
nhưng không sinh mủ và không để 
lại sẹo. "Thấy thằng nhỏ nổi những 
nốt đỏ, ai cũng bảo là bịnh trái rạ, 
chó có biết đâu.". 

Trái sai /ta:j° sa:J!⁄, [ta:]' sa:]'] 
[01] (vQ nhiều quả trên một cây, 
hoặc trên một cành. "Cáy oän vì 
bởi trái sai, Xa em vì bi ông mai 


ít lời. (cd).". 


Trái sáng /ta:j” sa:n/, [ta:j” sa:n'] 
[01] (dt) một loại đạn được bắn lên 
trời để phát sáng về đêm với mục 
dích để quan sát sự việc. "Có 
chuyện gì mà mấy hôm nay máy 
bay nó bỏ trái sáng dữ vậy cà?". 
Trái tai /ta:ij° ta:J!, [{aj°` taj'] 
[01] (đt) đái tai, phân thịt dưới 
cùng của vành tai. "À/ấy người có 
trái tai lún, nghe nói sống thọ 
lắm.". 

Trái trả /{a:j` ta? [ta:j” ta] [11] 
(vt) giỏ đầu đuôi, ở tình trạng xoay 
trở tư thế (nằm) ngược hướng nhau, 
để có thể bù đắp cho sự thiếu hụt 
chỗ. "Cái giường có chút xúu, 
thành thử hai đứa tôi phải nằm trở 
trái trả mới vưửa.". 

Trái tràm (/taJ°? tam, [{a] 
ta:m?] [01] (d0 khối thịt hơi cứng, 
nằm ở bên trong vú phụ nữ, (cn) 
trái chàm. "Hiện tượng có trái trảm 
hình như nghe nói cũng bình 
thưởng thôi, không có gì đáng lo 
đâu.". 

Trái trám (/{aJP? {am?, [{a:} 
(a:m'] [01] (đ một loại quả đại ở 
dây leo, mọc ở ven sông, rạch, quả 
bằng nắm tay, có màu xám nhạt, 
không ăn được. "Ba cái trái trám 
nay không có ăn được đâu nghen, 
bút về nhà làm giì.". 

Trái trăn /ta:j” tan:!⁄, [ta:j tan:!] 
[11] (đĐ quả nói chung, nhưng tử 
được dùng với ý phủ định: không 
ra quả, không có quả nào. "Đốn di. 
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Cây trồng mấy năm nay có trái 
trăn gì dâu mà để cho choán chỗ.". 
Trái trời /{a:j° tx:jJ2, [ta:j t1] 
[01] (vt) trở trời, thay đổi khí hậu, 
thời tiết. "A4ôi lần trái trời, ổng 
hay bị nhúc lưng như vậy đó, chó 
thưởng ngay đâu có có.". 

Trại /{a:j”/, [ta:J”] (dÐ xưởng, vựa, 
tiệm, cơ sở sản xuất, hoặc cất chứa 
một số mặt hàng để bán. "Cái frại 
cưa này lớn hết biết luôn.", "Nhà ở 
gản trại hòm, anh chị có sợ hôn?", 
"Trại mộc nay là của ông giả tôi 
ngày trước dõ." "ở Phụng Hiệp có 
nhiều trại ghe xuống lắm, anh 
muốn hỏi trại nào?". 

Trại cưa /ta:j” kurx1⁄, [ta:j” kurA'] 
[01] (dt) cơ sở chuyên xẻ gỗ 
nguyên khối thành gỗ gia dụng. 
"Khúc cây nay đem lại trại cưa 
một lát la ra ván thôi chó gì.". 

Trại đáy /ta:j“ daj:/, [ta:j“ da:j ] 
[01] (d0 cơ sở đóng đáy đánh bắt 
cá trên sông, rạch. "Ba phen qua 
nói với diều. Ngã ba trại đáy có 
nhiễu cá tôm. (cd)". 

Trại hàng ({aj“ ha:n?, [ta:ƒ” 
ha:n] [01] (đt) cơ cổ bán áo quan 
dựng xác người chết, (cn) trại hòm. 


"Ngày Tết mà mày chúc chủ trại: 


hang bán chạy thì ác nhơn quá!". 

Trại hòm (taj“ ho:rm?, [{a:ƒ 
ho:m] [01] (dÐ (cn) trại hàng. 
"Ngày xưa Ở trại hòm Năm Nồi - 
Mỹ Tho thôi ma lính con không 
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dám lên nữa kìa, đừng nói chỉ đâu 


xa.", 
Trại ghe /{a bà vE1⁄, [{aj“ ye:l] 
[01] (dt) cơ sở chuyên đóng ghe, 
xuồng, phương tiện đi lại trên sông 
nước. "Mấy chuyện thuộc về hình 
dạng, kích thước ghe xuống, hỏi 
dân trại ghe la nó ranh hơn di 
hết.". 

Tràm /ta:m/, [{a:m”] (dt) loài cây 
lớn, tạo thành rừng, có vỏ xốp 
trắng làm chất cách âm, nhiệt, 
điện; lá có tỉnh dầu trị được nhiều 
bệnh; thân thường được dùng làm 
cử trong xây dựng; hoa nhỏ, mọc 
thành chùm, có nhụy trắng phớt 
xanh, là nguồn thức ăn quan trọng 
của ong mật, cá nước ngọt; giá trị 
của cây tràm là tạo nên diện mạo 
của rừng U Minh, ngôi nhà chung 
của nhiều hệ thực vật, động vật và 
thủy sản phong phú; loại cây nằm 
trong bộ ba của nhóm cây khai 
hoang, mở đất "mắm, đước, tràm", 
mọc ở vùng thấp có nước, thuộc 
loại đất than bùn, được cấu tạo 
bằng các xác thực vật, như: mắm, 
đước, bản... "Nếu như một rửa 
phần trái đất, Được chỏ che bằng 
bóng mát của rừng. Thì lẽ đâu 
không có bóng cây tram, Không có 
bóng một đời lam lũ, Của con 
người sống chết với U Minh. (LC)". 

Tràm bông vàng /ta:m? bx*n”' 
va:02, [{am? bA*p”! -jat "] [001] 
(dn) loại ¡cây thân gỗ, lớn, được 
trồng phổ biến ở vùng Nam Bộ, vỏ 


dày, và thưởng có những vết nứt 
dọc theo thân cây, lá dạng hình 
lưỡi liềm, có tính dâu, bông có 
dạng hạt nhỏ, màu vàng. "Trồng 
ba cái tràm bông vàng nảy, bỏ 
quên chứng vải ba năm la có thê 
đốn làm cội cất nhà được rồi.' 


Tràm tràm /ta:m? ta:m'/, TÊN, 
{a:m?] [01] (pÐ) (bâ) trèm trèm, gần 
bằng, gần đây, gần tới mức yêu 
cầu, quy định. "Phân của ảnh cũng 
trảm tràm, chó hồng ít hơn lắm 
đâu 

Tràm trụa /tam? {ux5, [{a:m? 
tux#] [01] (vt) nham nhỏ, có nhiều 
vết không đều, trông không được 
gọn đẹp, vén khéo. "Thợ nảo tô 


bc tường gì mà tràm trụa như thể 


nảy vậy.". 

Trám /ta:m?/, [(a:m”] (vt) chặn bít 
lại các lối, các ngả. "Cóng an đã 
trám hết các ngả đường rồi, bọn 
lội phạm có chạy đảng trời cũng 
hông thoát được đâu | 
Trám vàm /ta:m va:m?/, [{a:m? 
ja:m?| [01] 1. (vt) nhét, bịt kín, lấp 
dây một khoảng trống nào đó. "Họ 
để đồ trám vàm cả lối đi rồi, còn 
chỗ đâu cho người ta đi.", 2. (vt) 
đây tràn, lan toả ra cả bên ngoài. 
"Thủng thẳng mà ăn, chuyện gì mà 
phải ngốn, thúc ăn trắám vàảm cái 
miệng vậy C0H.". 

Tràn /ta:n2/, [{a:n”] (dt) vật dụng 
được đan bằng tre, dùng để đựng 
thực phẩm. "Tay bưng đĩa muối, 


tay bợ tràn rau. Thúy chung như 
nhút, sang gian mặc ai. (cd)". 
Tràn đồng /ta:n? d**n”?/, [ta:? 
dA*n””?] [01] (v0) 1. khắp đồng, 
bao phủ cả một điện rộng. "Lúa 
chín tran đồng mà sao hồng có ai 
gặt vậy cả.", 2. đông đúc, thật 
nhiều, có một số lượng lớn chiếm 
cả một diện rộng. "Ba cái hàng đó 
bây giờ trần đồng, ế nhệ, ai mà 
thêm mua." 

Tràn hồng /tan? hx*n”, [ta:? 
hA*n””?] [01] (vÐ (nb) ở tình trạng 
vượt quá mức giới hạn, chịu đựng. 
"Tôi túc giận tran hông không còn 
nhịn được nữa. (PV)`". 

Trản /ta:n?/, [{a:n”] (vÐ) trẹt, nông 
đáy, có chiều sâu không cân xứng 
với diện rộng. "Cái đĩa trắn, múc 
đồ ăn có nưóc sao được con. Lấy 
cho má cái khác di.", "Ghe ai nhỏ 
mũi trấn lưởn, Phải he Gia Định 
xuống vườn thăm em? (cd)". 

Trang, (ta'⁄, [tan] (dÙ) vật 
dụng dùng để thờ cúng, có mặt nền 
hình vuông, xung quanh có thanh 
dạng lan can, có một mặt đứng gắn 
với mặt nên, có hình dáng như một 
mái nhà, trong lòng mặt đứng có 
viết chữ để thờ. "4nh về lập miếu 
thờ vua, Lập trang thở mẹ, lập 
chùa thở cha. (cd)". 


Trang; /tam/, [{an] (pÐ bằng, 
củng, CÓ cùng (vóc dáng và tuổi 
tác) in tưởng tự nhau. "Hai thằng 
thuở nhỏ là trang lúa nhau, lại Ở 
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cung xóm nên chơi thân la vì vậy.", 
"Tồi không: phải là con tập tàng, 
nhưng vì có ai biết tôi là con của 
ai nên họ kêu như vậy. Tôi lấy làm 
xấu hổ với anh em trang tuổi cùng 
fồi. (TQN)". 

Trảng /ta:n/, [tai] (ve trống 
trải, 1. có một khoảng diện tích 
rộng. "Đa banh thì ra chỗ trắng 
ma đa, chớ đã Ủ dây đổ bể đồ đạc 
hết rồi sao.", 2. không bị che 
khuất, có một khoảng không 
thoáng với nhiều ánh sáng. "Ra 
chỗ trắng tao mới thấy đường, chó 
Ỏ đây tối om hả.". 

Tràng gió /{a:n” z2, [tan j2:] 
[01] (vt) (nơi) thoảng, thông gió, 
có nhiều gió thổi. "Phơi đồ mà lựa 
mấy cái chỗ trắng gió, dẫu không 
có nắng, nó cũng mau khô nữa.". 
Trảng nắng ({a:n' nan:2, [ta:nÌ 
nan] [01] (vÐ (nơi) có nhiều ánh 
nắng chiếu xuống. "Chỗ trắng 
nắng nên cây nó mọc tốt hơn thấy 


7. 


rõ. 
Trảng xê /ta:n” se:!⁄, [{a:n” se"] 
[01] (dt) (m) "tranchée” () tăng 
xê, hào, chiến hảo, hảm, hố để 
tránh đạn, đạn pháo, có đắp đất 
hoặc lót bộ ván ở bên trên. "Ở 
Vi1g "4ÿ, pháo kích như cơm bữa, 
nhà nào mà hồng có cái trắng xê.". 
Tráng; /ta:n°/, [{a:p] (vt vênh, ở 
tình trạng không còn tròn trịa, nên 
khi chuyển động dễ va quẹt vào 
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nhau. "Cái xe tráng bánh để chạy 
riết là hư vỏ ruột hết đó. 

Tráng; /ta: 0. [tap] (v8) quang, 
trống trải, không bị che chắn. 
"Phơi máy chỗ trang mau khô, chó 
đem đỂ trong hốc làm sao mà khô 
cho được chớ.". 


Tranh ăn /tap:' an:!⁄, [{sn:' an: ] 
[0l] (vÐ tranh giành nhau về 
quyên lợi. "Bọn nó giở tranh ăn đữ 
lắm, hỂ có một tí là choảng nhau 
thôi.". 
Tranh kiếng /{zn:! kian°/, [{sn:! 
ki:n] [01] (dt) tranh vẽ trên kính, 
để tài được vẽ thưởng là những 
chuyện xưa, tích củ, có ý nghĩa 
giáo huấn, hoặc đẻ tài phong cảnh, 
dùng để thờ, hoặc để trang hoàng 
nhà cửa. " Vụùng Long Điển - Chợ 
Mới, hiện vẫn còn một làng nghề 
tranh kiếng /Hañg tính chất cha 
truyền con nối." 
Tranh vanh nSfi van:!⁄, [tan: 
J3n: ] [01] (vt) chênh vênh, cao mà 
có vẻ không vững, chơi vơi Sã trên 
cao. "Đứng tranh vanh cái kiểu đó 
coi chứng té đó nghen.". 
Trành, (tan: ⁄/, [an] 1. (dt) loại 
dao củn, môn, lại không còn cán. 
b4 cái trành đó mà chặt được cái 
', 2. (vf) cùn, môn, đã lụt, không 
Nn bén. "Äấy cái dao nảy, con 
chặt cái gì mà trành hết trơn vậy.". 
Trành; /{zp:2, [{sn:] (vt) (cn) 
chành, 1. trễ ra, bĩu ra, đưa về phía 
trước, tỏ ý chê bai, không vừa lòng. 


"Có gì thì nói, chó lam gi ma mày 
phải trành môi đữ vậy.", 2. banh 
ra, mở ra, phanh ra, làm cho rộng, 
ra. "Trảnh miệng bao TÔng ra, để 
đổ ra ngoài hết trơn rồi còn gì." 

Trành bành /tazn:? ban:?, Itan2 
ban:?] [01] (vt) bung rộng ra, mở 
banh ra, trông không được đẹp 
mắt, (cn) chảnh bành. "Con gái gì 
mà ngồi trành bành vô ý vô tứ vậy 


¬..) 


cà.". 
Trành bằm /{sn2 bam#/, [{sn: 
bam| [01] 1. (đt) dao bản lớn 
dùng để xắt và bằm chuối cây, rau. 
"Lấy má cái trành bằm, má xắt 
chuối cho heo ăn coi con.", 2. (VỆ 
lì lớm, ngang bướng, rất khó dạy 
bảo. "Gặp ba cái đồ trảnh bằm đó, 
mà ông rước về nhà nuôi chỉ cho 
mắc công tốn cơm.". 

Trành mặt /{sn? mat, [tsn: 
mak:”} [01] (vQ nhẫn, tường, biết 
quá rõ về nhau. "7ởng ai, chớ 
thăng cha nội đó tới lui xóm này, 
ai cũng tranh mi, tui lạ gì.". 
Trành trò /tazn:? {2:/, [tan to] 
[11] (vt) mân mê, xem xét tới lui 
nhiều lần. "Coi bộ nó thích cái đó 
hay sao ma nó cứ tranh tro hoái.". 
Trành tròn /{sn7 ton2, [tan: 
{o:0] [01] (vt) so đo, tính toán, cân 
nhắc tới lui, hơn thiệt nhiều lần. 
"Ai, chớ cha nội nay ổng trành 


tròn lắm, hổng dễ gì ổng chịu liên 
dâu 


Trạnh; /tazn:”, [(an:5] (dt diệp, bộ 
phận. bằng kim loại, gắn vào phần 
gỗ của cái cày, để lật đất, tách đất 
cho dễ. "7rạnh cay đã củn, hơn 
nữa đất cứng, nên cày có phần hơi 


'uN 


vát vả. 
Trạnh; /tsn5/, [{an:'] (đÙ một loại 
sinh vật có mai cúng, họ rùa, hình 
dáng tựa con ba ba. "Hay nên bên 
chí câu cua, Dấu ai câu trạnh, câu 
rua mặc đi. (cd)". 

Trạnh; /{sn/, [{sn:]} (vt) trại, 
biến thành, biến âm so với tử, âm 
thanh được đề cập. "Nơi chữ "nhất" 
mà phân lún thiên hạ ở đây, họ nói 
trạnh thanh "nhút" luôn.". 

Trạnh lòng /tan“ la*n”?/, [tan 
la*g”7 [01] (vt) (bâ) chạnh lòng, 
cảm xúc làm dây lên trong. lòng 
một thoáng buồn. "C?j nhắc chỉ 
cho nó trạnh lỏng, nó muốn khóc 
rồi kịa." 

Trạnh Viề /tan“ va:k?, [tan 
ja:k?] [01] (vt) khoe khoang, kiêu 
căng, có biểu hiện ta đây hơn 
người. "Cái thằng trạnh vác đó, 
mỏ miệng ra là chúng ghét rồi.". 
Trào /ta:w?/, [{a:w?] (dQ triểu, 
khoảng thời gian trị vì (của một vị 
vua). "Máy cái trảo của các vị vua 
chúa ngày xưa, công nhận nhiễu 
ông ác tháy sợ luôn.". 

Trào bản họng (/{a:w2 bainÌ 
ha*n”!%, [(a:w° baig” hA*n””] 
[101] (an) rất tức giận, tức giận 
đến độ như muốn tuôn trào ra 
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ngoài cổ họng, ra bên ngoài. "Cho 
nó mượn cho đã, rồi bây giờ nó nói 
cái kiểu đó, hỏi có trào bản họng 
hông chớ?". 

Trào gan /taw? yva:n1⁄, [ta:w'ˆ 
va:n'] [01] (vt) căm gan, sôi gan, 
giận dữ tới mức độ cao. "Nó mới 
toàn những chuyện trào gan không 
ha, hỏi hồng đánh sao được?". 
Tráo /ta:w?, [{a:w'] (vi) trố, mở 
to mà nhìn với vẻ ngạc nhiên, bố 
ngỡ. "Bộ f„i bây thấy tao lạ lắm 
sao mà đứa nào cũng tráo mắt 
nhìn hết trơn vậy.". 

Trạo; /{a: wÝ/, [{a:w'] (vt) 1. đão, 
quấy, đưa qua đưa lại „cho đều. 
"Phải trạo nó, chó để lâu mà 
không trạo la nó khét đó nghen 
cơn.", 2. nhai một cách khó khăn, 
bằng cách đưa qua đưa lại chậm rãi 
từ từ, từng ít một. "Giả rồi, đâu có 
nhai được gì nhiễu đâu, chỉ trạo 
vải cái rồi nuốt thôi. ". 

Trạo; /{a:w5/, [(a:w'] (dt) người 
chèo thuyền cho phó hương quản 
đi tờ trát. "Phó hương quản Thành 
chẳng nói chẳng rằng, thoát được 
ra ngoài chạy một hơi về nhà, kêu 
anh trạo vang rân và: nhảy XuỐng 
xuống nhỏ bơi ồ ô ra làng báo cáo. 
(PV)”. 

Trạo trực /{a:w“ tmk:⁄, [(a:w° 
{uik:'] [1 1] (vt) 1. bứt rứt, khó chịu 
trong người. "Mấy bữa nay trạo 
trực, đứa nhỏ nó cứ khóc đêm hoài, 
không ai ngu nghê gì được.", 2. 
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(bâ) rạo rực, ở trạng thái trong lòng 
khấp khởi, vui mừng. "Ngày nhỏ, 
mỗi lần sắp được cha mẹ cho di 
chơi ở đâu xa là tôi trạo trực suốt 
đêm, không tài nào ngủ được.". 
Tráp /ta:p?, [ta:p”] (d0 tấm phên, 
có, những tấm đan bằng tre, nứa. 
" Dưng ba cải tráp nay nó cũng che 
bót được ba cái gió máy.". 

Trạt /ta:t/, [{a:kế] (vt) thật nhiều, 
nhiều đến độ dày khít, .Không còn 
chỗ trống, làm oằn xuống. "Để 8ì 
mà trái trạt cành, coi chừng chết 
cái cây đo nghen.". 

Trạt hà /{a:tf” ha:?/, [{a:k? ha: 2] 
[01] (vt) hằng hà, rất nhiều, rất 
đông, không thể đếm hết được. 
"Người đi coi khánh thành cầu Mỹ 
Thuận trại ha, không biết cơ man 
nào mà kể cho xiết." 

Trạt hà sa số lp ha:? sa:! so? 
[{a:k? ha: sa:  so*'] [0101] (qn) 
hằng hà sa số, (cn) trạt hà, nhưng 
có ý nhấn mạnh hơn về tính sô 
lượng. "Người đi trạt hà sa số mà 
lạc một cái thì tìm cách nảo cho 
được.". 

Trau /taw:!/, [{a:w'] (vt) giũ, đập, 
làm cho bó lúa rụng sạch hạt. "1⁄4 
chín vàng, chỉ cần trau qua trau 
lại vải cái là sạch hột rồi còn gì.". 
Trau trảu /{aw:! taw/, [{a:w' 
{a:w'] [01] (dt) loại chim to gần 
bằng nắm tay, lông màu nâu xám, 
thường sống ở các khu vườn ở 
nông thôn, hay ăn chuối và trái cây 


chín, khi đậu hay khi bay thường 
hay kêu lên đôi ba tiếng. "Có chữm 
trau trẩu kêu, chắc là có buồn 
chuối nào chín ỏ ngoài vườn rồi 
đó.". 

Trau tráu /taw:' taw:/, [ta:w' 
{aw”] [I1] (vÐ (hạt) bự, to hơn 
mức bình thường, nổi cộm lên 
trong dám. "Nhấn gi mà hột trau 
tráu như thế nây ma mua ăn làm 
Øì. côn lại có bao nhiêu cơm đâu." 
"Cái mụt nhọt trau trầu như 'hế 
này nó nhúc chịu đời hổng thấu 

Trau tria /taw:! x2, [aw' (x1 
[H1] (v0 trau chuốt, sửa sang, tô 
điểm, làm cho hình thức bên ngoài 
được đẹp hơn. "7hói đẹp rồi, đó 
mà cứ trau tria hoải.". 

Trâu trẹt, /{aw: {e:⁄, [tarw) 
{c:k] [01] (dt) chim bói cá, chim 
thằng chải, loại chim có mỏ dài, 
lông cánh có màu xanh biếc, lưng 
có một ít lông nâu, dưới ức lại có 
màu trắng, chim thường đậu trên 


các cọc ở ao, mương, đầm lây để 


rình bắt cá, khi bay cất tiếng kêu 
nghe như âm "chả chẹt", nên còn 
được gọi là chim chả chẹt. "Máy 
con chỉm trầu trẹt này nó bấi cá tải 
tình ghê di, nhảo xuông một cái là 
kể như dính một con cá liền hà.". 


Trâu trẹt; /taw: te, [taw' 
te:k?] [01] (dt) trau tru, chim có 
tiếng kêu nghe như "trảo trẹt", có 
người cho là "chim thẳng chải, có 
người nói là "chim trau trẫu". "Con 
chim lrấu trẹt nó kêu trấu trệt... 


trấu trẹt... 
chúng. ". 
Trau tró /(aw:! to:/, [{arw' ta: ) 
[11] (vt) chăm chút, săn sóc tỉ mÍ, 
chu đáo. "Tối ngây, ống cử trau 
(ró ba cái cầy tu hoài, bỏ hết 
công ăn việc lam." 


Trày trày (tai: taj?!, [ta:j? ta:ƒ] 
[01] (vt) (trông) nhỏ thấp, nhưng 
nhìn có vẻ khoẻ mạnh, cứng cáp, 
có thể chịu đựng được sự khắc 
nghiệt của hoàn cảnh. "Nông đán, 
người nào cũng có vóc đáng (ray 
(ray vậy ma.". 

Trày trạy /taj {aj”/, [ta:j” taƒÍ] 
(01) (vf) (da) hơi thâm, sạm đen, 
có hiện tượng nhuốm màu nâu, ngả 
màu nâu sẵm. "Tại bị nắng ởn, 
nước da nó tray trạy, chó có đen gì 
lắm đâu, mà mày nói cho quá.". 
Trày /taJ?/, [{a:j] (vt) róc, dọn 
sạch các chà, nhánh bám theo thân 
cây. "Mấy cây tre này trấy cho nó 
gọn, rồi vác di không phải vướng 
víu, có phải dễ dàng hơn hôn 

Trày mày /taj? maj?, [ta 
ma:j?] [01] (vt phụ, bên ngoài, 
linh tỉnh, có tính chất nhỏ nhặt, "Ở 
đó mà lo ba cái chuyện trấy mày 
đó, riết cũng hết thời gian cho 
công việc. `. 

Trạy /{aj/, [{a:j"] (vt) thâm, sậm, 
có màu đậm hơn mức bình thường 
trong nhận thúc của người nói. 
"Dang nắng riết mà nước da đứa 


y như là tên gọi của 
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nào đứa nấy den trạy, thấy mà 
ghé." 

Trắc /tak:/, [tak:'] (vt) trắc trở, 
nghịch nhau, có sự không hoa hợp, 
thuận lợi trong công việc, quan hệ. 
"Lam ăn có khi thuận có khi trắc, 
chó lúc nào cũng được mãi sao.". 
Trắc nết /tak: ne:f/, [tak:" na:t] 
[01] (vt) có tính tình xấu, không có 
đạo đức, tư cách, thưởng dùng để 
chỉ những người có quan hệ tình 
cảm không đúng đắn. "Con nhỏ 
trắc nết đó mà mày quen với nó 
làm gì, mai nó cặp đứa này, mốt nó 
đi với thẳng kia, mày thấy hôn.". 
Trắc trêo /†ak:? te:w), [tak? 
{e:w'] [11] (v1) 1. trắc trổ, trục 
trặc, không được thuận lợi, trôi 
chây trong công việc. "Cóng việc 
làm ăn tính thì dễ chó đj vào thì 
thế nào cũng có cái trắc tréo của 
nó ha.", 2. lắt léo, mập mở, có tính 
chất khó hiểu, không rõ ràng. "Cơ 
cái gì thì nói rõ ra di, chó nói trắc 
tréo cái kiểu nay, lam sao mà bản 
bạc cho được.". 


Trặc /tak:5, [{ak:] (vQ trẹo, ở 
trạng thải bị sai, trật khớp xương. 
"Nằm gối cao ngủ cói chứng bị 
trặc cô đó nghen con. 

Trặc bản họng ftak# ba:n” 
ha*n”⁄, [takế ba:ip” hA*p”°] 
[101]. [001] (qn) 1. trặc cổ, trặc 
họng, tử dùng CÓ ý nhắn mạnh đến 
sự nguy hiểm có phân nghiêm 
trọng. "Leo cây, coi chưng té trặc 
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bản họng đó nghen con.", 2. (nb) 
có tính chất lật lọng, ngang ngược, 


_ chói tai, không thể nào nghe, chấp 


nhận được. "Nó nói năng cái kiêu 
trặc bản họng, hỏi người ta nghe 
hổng đánh nó sao được.". 


Trặc chìa /tak:” cix?/, [tak:” cix? ] 
[01] (vt) 1. không đúng chìa với ổ 
khoá. "7rợc chìa làm sao mà mở 
cho ra được.", 2. không khóp với 
nhau, có sai lệch trong hợp đồng, 
hợp tác. "Nó đi rồi, mà giờ anh 
mới tới. Hai ngươi hẹn nhau cái 
kiểu øì ma trặc chia vậy.", 3. lật 
lọng, ngang ngược, không giử 
dúng những điều đã nói, đã cam 
kết. "Gặp cái thằng nói năng trặc 
chia đó mà mây tin nó là bán lúa 
giống đó nghen em.". 

Trặc gân /{tak“ vxn:!/⁄, [tak: 
vx1n:'] [01] (vt) 1. bong gân, có sự 
thương tổn các dây chẳng ,trong cơ 
thể. "Nó sưng lên cái kiểu nấy là 
may bị trặc gân rồi.", 2. (nb) có 
tính chất lật lọng, ngang ngược, 
(cn) trặc bản họng. "Nới năng cái 
kiểu trộc gân đó, ai ma chịu cho 
được. `. 

Trặc họng /tak:“ ha*Yn"”/, [tak: 
hA*n”] [01] 1. (vt) trẹo hàm, có 
hiện tượng cứng hàm, không thể 
diều khiển cử động hàm được. 
Nhai ba cái xương thiếu điều 
muốn trặc họng luôn, có thịt thả gì 
đâu.", 2. (Vt) vô lí, trái với những 
le thông thưởng. "Ẵn nói trộc họng 
như vợ chồng nó, ai mã nghe cho 


được.", 3. (pt) sôi máu, sôi gan, sôi 
tiết, từ biểu thị sự giận dữ lên đến 
múc tột độ, tột cùng. "Nó. nói 
chuyện cái kiểu đơ, hổi ai mà hổng 
tức trặc họng cho được chở.". 

Trặc trẹo /{ak te:w”/, [tak? 
{£:w”] [11] (vÐ 1. sai khóp, bong 
gân, bị tổn thương ở một vùng 
khóp khiến cho không củ động 
được. "Nghe nói, ống té kiểu sao 
mà trặc trẹo, hổng có ngồi dậy 
được nữa.", 2. (bâ) trắc tréo, không 
được thuận lợi, không trôi chảy. 
"Công việc lam ăn, đôi khi gặp 
những chuyện trặc trẹo cũng la 
việc bình thưởng thôi, có gì đâu mã 
anh phải buôn như vậy.". 

Trặc trệu /{ak:“ te:w', [takế 
{(1:Ww] [01] (vÐ trắc trổ, trổ ngại, 
không được thuận lợi trong công 
việc. "Chuyện làm ăn của nó bị 
trặc trệu, hỏi hổng buổn sao 
được. ". 

Trặc tria trặc trịa /tak:” tix? tak:5 
{(i*/, [tak:” tix” tak: tix”] [0101] 
(qn) lặc la, lung lay ở mức độ 
nhiều, không còn khớp cứng vào 
nhau, (cn) trặc trìa trặc trọi. "Chán 
ghế trặc trìa trặc trịa cái kiểu này, 
ngồi gì được mà ngôi.". 

Trặc trịa /tak:” tix5/, [tak: tix'] 
[01] (vt) lung lay, không được ăn 
khớp, gắn khít vào nhau. "Bản mới 
mua cái kiểu gi mà máy cái chân 
lại trặc trịa hết vậy chó.". 


Trăm /tam:!/, [{am:'] (vt) 1. độn 
thêm tử ngữ ngoại lai vào lởi nói 
gây khó hiểu cho người nghe. "Hở 
một tí là nó trăm ba cái tiếng Tây, 
thấy mà phát ghét.", "Nói xong, 
ông nắm tay lại, trăm øi lia lịa một 
hơi dai, rồi búng những ngốn tay 
ốm nhom vào hướng những con bò 
không muốn cựa quậy ấy. (BNU”, 
2. độn thêm tử ngữ thô tục vào lời 
nói gây phân cảm cho người nghe. 
"Nơi chuyện với con nít mà cứ 
trăm ba cái tiếng đó vô, đây rồi 
chứng bắt chước.", 3. nói mê trong 
khi ngủ. "Thằng này ngủ tối có cái 
tật mớ hay trăm ba cái tiếng gì đâu 
không ha." 

Trằm TƯ? [tam] (vt) gọt, làm 
cho nhẫn, mài cho bằng phẳng. 
"Phải trằm ba cái cạnh nảy lại coi 


cho nó được, chó để vầy trông kì 
lắm.". 

Trằm trồ /tam:? {o:?/, [(am:? (o*?] 
[01j (vt (bâ) trầm trổ, hành động 
biểu thị sự thán phục, ngạc nhiên 
với ý khen ngợi. "Thấy cô dâu đẹp, 
thiên hạ ai cũng đứng trằm trồ 


1. 


mãi. 
Trắm lơ /tam:! Ix:!⁄, [fam: Ix”1 
[01] (vÐ (mắt) có vẻ lở đở, mệt 
mỏi, lõm sâu, do mệt nhọc, hoặc vì 
mất ngủ. "Ngử một giác di. Máy 
ngay nay thúc đêm thúc hôm trăm 
lở con mắt rồi kìa.". 

Trăắn /tan, [{ag:] (vù 1. phi 
xuống, cố làm cho nặng xuống, để 
giữ không cho di chuyển, củ động. 
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" Nó hồng ‹ chịu, nó trằn xuống vậy 
đó. Khó ấm thấy mồ.", 2. có hiện 
tượng cảm thấy nặng hơn, do mang 
vác, giữ vật nặng trên người với 
thời gian quá lâu. "Cai bao gạo nó 
trắn, tui chịu hết có nổi rồi, đỡ 
xuống (tui nghỉ một một tí đi.", 3. 
(sản phụ) có dấu hiệu sắp sinh. 
"Sáng giỏ nó đau trăn mấy cái, tôi 
sợ quá phải hối thúc ổng chở tôi 
tới bịnh viện liên đây.". 


Trần níu (tan? n¡i:w?/, [tan? 
ni:w°] [11] (vt) giằng kéo, dùng 
lực để ghì xuống và kéo lại. "Làm 
gì mà trằn níu vậy làm sao ba con 
đi cho được. ". 

Trằn tríu /tan:? {i:wŸ/, [tan:? {i:w'] 
[I1] (vt ghi kéo, giảng níu, (cn) 
trằn níu. "7rẩn tríu cái kiểu đó coi 
chừng rách hết đồ bây giỏ, hai đúa 
buông ra hết đi.". 

Trẳn mù /†an” mu2⁄, [tap? 
mu*?] [01] (vt) la rầy, chửi mắng, 
có những lời lẽ quở trách nặng lời 
với ai đó, thường là người nhỏ hơn. 
"Chuyện nó lỡ rồi, mà ba trồn mù 
con nó hoài thì được cái gì, thôi bỏ 
qua đi.". 

Trần /tan:1, [tan] 1. (vt) nhẫn, 
phẳng lì, không có chút gợn vướng 
nào. "Bảo trấn vậy, khi đánh giấy 
nham, sơn lên nó mới bóng được.", 
2. (pt) trụi, (sạch) nhẫn, không còn 
lấy một tí gì. "Keo đường sạch trấn 
hồi nào, có còn chút nào đâu.". 
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Trắn con /tan“ ka:n1⁄, [{an: 
ka:n'] [01] (vt không có con, 
không thể có con. "Vợ chồng trấn 
Con, nên ông bá mới đi xin con 
nuôi đó chớ.". 

Trần trần /tan? tan”, [tan: 
tan] [01] (v0. CÒi CỌC, không lớn, 
chậm phát triển hoặc có vẻ như 
không phát. triển nữa. "Máy Con 
heo nuôi mấy tháng trời rồi mã nó 
cứ trấn trấn như vậy, chắc tui phải 
bán sớm quá.". 

Trẫn trọi /tan: t2:j, [tan:? to:J'] 
[01] (vÐ sạch trọt, không còn lấy 
một thứ gì. "Ba cái đồ ăn trong 


nhà trấn trọi, có còn đồ gì để ăn 
được đâu 

Trần trụi ¡ /tan£ {u J9 [tan tui] 
[01] (v0) sạch trụi, hết nhẫn, sạch 
nhẫn, có ý nhấn mạnh vào tình 
trạng hết sạch, hết ở mức không 
còn gì, dù chỉ là phần rất nhỏ. "Nồi 
cơm, nó vét trần trụi, không còn 
lấy một hội, ở đó mà bà nói còn cả 
chén.". 

Trắn /{an:?/, [tan] (vt) ngâm, giữ 
lâu ở trong nước, (cn) trầm. "7rởi 
này mà trấn mình Ở trong nước 
hoái la bịnh đó nghen c0n.". 

Trắn tríu /tan:” (I:W' [tan: ti:w'] 
[11] (vÐ quấn quít, quyến luyến 
bên nhau. "Co¡ bộ hai đứa nay trấn 


tríu nhau lắm đó, bà chuẩn bị tiền 
ma di hỏi dị." 


Trăng ăn nà an: dự, [tan:' an:] 
{1L] (vÐ (trái dừa) bị hiện tượng ít 


nước và cơm dừa có hiện tượng lôi 
lõm, dày mỏng không đều. "Đờửa 
này bị trăng ăn rồi, còn nước nồi, 
cơm cái gì đâu. ". 

Trằng trằng /tan:? tan, [tan? 
tan:?] [11] (v) (nhìn) thắng vào 
mục tiêu với vẻ chăm chú, (cn) 
chằm chằm. "Bộ (ao lạ lắm sao mà 
mây dòm tao trăng trằng vậy 
chớ.". 

Trắng chạch /(an” cac, [tan 
c3t] [01] (vt) trắng bạch, trắng 
một cách bất thưởng, tử dùng có ý 
cảnh báo về một sự tệ hại. "Nước 
b_ SaO ma cá chết nổi trắng chạch 
cả một ao rồi kìa.", "Thúc liên máy 
hôm, mất ai cũng trắng chạch hết 
trơn. "`. 

Trắng đít (tap: đi: :/, [tan dit] 
[01] (v0 l, trắng tay, bị mất hết 
tiền bạc, của cải, hoàn toàn không 
còn tài sản gì. "ĐÐj buôn bị lỗ nặng 
máy chuyển nên bây giờ trắng đú 
rồi con gì nữa đâu.", 2. uống cạn li 
bia, uống hết không còn để lại bia 
trong li, tử dùng có ý thô tục, hài 
hước. "Thôi, anh em mình trắng đít 
một cái di, nãy giờ uống nhấp 
nhấp hoài hà.". 

Trắng ỏng /{an” a*n”/, [tan? 
A*p”°] [01] (vÐ trắng muốt, trắng 
và mịn màng, trông đẹp mắt. "Loại 
vải này trắng ống, trông đã thiệt.". 
Trắp /tap:/, [tap] (dU tráp, vật 
dụng hình hộp nhỏ, dùng để đựng 
những vật nhỏ, quý. "Con vô tử 


thờ, lấy cái trắp đựng nữ trang của 
má ra đây.". 
Trâm /txm:'/, [tam:'] (vt) phát ra 
thành tiếng nhỏ, không rõ ràng, 
thưởng là những âm thanh lạ mà 
người khác nghe không hiểu được. 
"Xong, thầy đốt bùa, cẩm gươm 
bằng cây vông có vẽ hình sao Bắc 
Đẩu, hươi chỉ vo cô Yến, phát 
trâm lên những tiếng gì líu lo như 
tiếng Lèo. (PV)". 

Trâm bầu /‡xm:! bxw:?, [(am:! 
bxw] [01] (dt) cây cao khoảng 
vài mét, thân, CÓ gai thưa, lá nhỏ, 
mọc đôi, quả tròn có bồn cánh, 
thưởng mọc hoang ở các bờ ruộng, 
cây được để lấy bóng. mát và củi 
chụm. "ð:# !á trâm bầu làm giấy, 
em tô bài thơ, Trước gỏi thăm ba, 
Sau hai chữ tông với ma, Em gá 
ngoài bìa gởi lá thăm anh. (cđ)". 
Trâm ổi /†zm:! o:j/, [(am:! o:Ÿ}] 
[01] (d0 một loại cây hoa miệt 
vưởn, có hoa nhỏ, nhiều màu sắc, 
CÓ mùi thơm của hương vị Ổi chín. 
"Có thê người ta gọi nó la trâm ổi, 
vddà nó có mùi hương của ổi 
chăng?". 

Trầm /txzm:?/, [ram: 21 1. (vt) trẫm, 
tự ngâm lâu ỗ trong nước. "7rởi 
nắng này, mấy con trâu nó khoái 
trầm mình dưới nước lắm.", 2. (V†) 
làm cho chìm, ngập trong nước. 
"Máy cái ghe ít đi, người ta phải 
để nó trắm trong nước, để không bị 
mút chai đó chớ.", 3. (vt) trừng, bị 
ngập trong nước. "Cánh đông này 
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trâm, quanh năm không sợ thiếu 
nước đâu 

Trầm ê /tzm2 e:!⁄, [{am2 e!] 
[01] (vt) 1. ở tình trạng kéo dài, 
miên man, không thể xong sớm 
được, (cn) trầm mê. “Chuyện giải 
quyết trâm éê, mấy năm Ha rồi mà 
cũng chưa xong được nồi.", 2. Ö 
tình trạng ứ đọng, dồn dống, việc 
này chồng lên việc kia, tạo cảm 
giác ngán ngẩm. "Công việc cứ 
trâm é, chắc tôi xin nghỉ quá.". 
Trầm mình /txm:? min2/, [tam:? 
min] [01] (vt) 1. trẫm mình, gieo 
mình xuống nước để tự tử. "Có 
chuyện gì, mà Ổ xóm trên có một 
cô trầm mình chết hổng biết nữa.", 
2. ngâm cả người lâu trong nước. 
"Thấy biển lặng sóng êm, ông theo 
cậu Ba xuống biển trầm mình vải 
chục phút. Không ngờ ông bị cẩm 
lạnh sau đo. (NH)". 

Trầm mê /tzm? me:!/, [(am: 
me"'] [01] (v0 1. ở tình trạng, kéo 
dài, không thể dứt, không thể kết 
thúc sớm được, (cn) trầm ê. "Quyết 
tâm làm cho XOHE rồi nghỉ, chó để 
trâm mê cái kiểu nảy mệt lắm.", 2. 
ở tình trạng rối rắm, không thể 
phân định được. Chuyện gia dinn 
nó trầm mê, ai mà gỡ rối cho nổi.' 
Trầm nghịch /†xm? nic:5/, [tam 
g1] [11] (vt) ngâm người dưới 
nước lâu, nhiều giờ liền. "ĐÐ¿ học về 
là nó trầm nghịch dưới sông luôn 
suốt buổi vậy đó." › Những người 
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kép lưới phải lội trầm nghịch dưới 
kinh, rạch. (ADg)". 
Trầm thuỷ /tzm2 thwi?/, [tam 
t*/] [01] (vÐ có nước thường 
xuyên, có nước quanh năm. "Đá 
nảy trầm thuỷ, nên đâu có loại cây 
trồng nào sống được ở đây 
Trắm trất /tzm: trtẺ), Tư 
{xk:?] [01] (vt) không thèm nghe, 
không để ý tới điều ai nói, góp Ý, 
(cn) trầm tr. "Nói nó mà nó cứ 
trấm trất, để rồi thất bại thì nó mới 
biết.". 
nn trơ /txm:` {x:⁄, [tam 
x“!1 [01] (vi) (cn) trấm trất, ý 
vớ mạnh đến tính trơ lì, chẳng hề 
có những biểu hiện thay đổi. "Nó 
có hiểu gì đâu, mày nói với nó, nó 
cũng trâm trơ he. Khác não nói với 
khúc gỗ đâu.". 
Trắm trơ trấm trất /{xm:` tx:! 
txm? {txt/⁄, [tam: tr tam: 
(xk:] [0101] (qn) (cn) trấm trơ, 
hoặc trấm trất, nhưng có ý nhấn 
mạnh hơn, tính trơ lì và sự không 
lưu tâm để ý tới. "Nới với nó trấm 
frở trấm trất, khác nào nước đổ lá 
môn.". 
Trậm trật /txm:“ txt⁄, [tam 
t{xk:ế] [01] (vt) (cn) trậm trầy, 1. 
không đúng hẹn, hẹn hỏ, hợp đồng 
công việc không đúng giờ giâc, địa 
điểm. "Hẹn cái kiểu ơì trậm trật, 
người tối người không vậy chó.", 2. 
không nối kết, không lắp räp lại 
được, do tay nghệ còn yếu. "Có cái 


máy nhỏ mà nó làm kiểu gì trậm 
trật tử sáng tới giở chưa xong.", 3. 
gặp trở ngại, không được như ý, 
không đâu vào đâu trong, công 
việc. "Công việc làm ăn, nó hổng 
có được suôn sẻ, cứ trậm trật hoài, 
chán thiệt.". 

Trậm trật trậm trầy /{xm:° {xt: 
tym {xj:, [tam:? txk: tam:ế 
{xJZ] [0101] (qn) (cn) trậm trật, 
nhưng M có nhấn mạnh hơn. "Húa 
cái kiểu trậm trật trậm trầy này, 
mai mốt đừng có: tối tỉ nữa 
nghen.", "Giao cho nó, nó lam 
trậm trật trậm trầy có được gì 
đâu.", "Công việc lam ăn cũng cứ 
trậm trật trậm trây, có khá hơn gì 
lục trước đâu.". 

Trậm trầy /txm (xj:, [(am: 
{xJZ] [01] (vÐ (cn) trậm trật, 1. 
(dao) cùn, lụt, (cắt) không đứt gọn. 
"Cái dao gì xắt mấy miếng thịt 
trậm trây, trông hết muốn ăn.", 2. 
làm không thành công, hỏng tới 
hỏng lui mãi, nhiều lần. "Tháo lắp 
có. môi cái bánh xe mà cũng trậm 
trây, vậy ma còn đọi lam thợ.", 3. 
trắc trổ, không gặp trôi chảy, suôn 
sẻ trong công việc. "Chuyện làm 
ăn, nó cứ trậm trấầy, hết gặp 
chuyện xui này tới gặp chuyện xui 
kia.". 

Trậm trầy trậm trật /txm:Š {xj:? 
txm:“ txt5, [tam txj? tam: 
{xk:] [0101] (qn) (cn) trậm trật 
trậm trầy. "Cái đục trậm trầy trậm 
trật, đục gì được ma đục, vậy mà 


còn hổng chịu đi mài.", "Giao cho 
nó làm trậm trầy trậm trật, đây rồi 
hư cả cái máy nữa cho mã coi.", 
"Chuyện làm ăn trậm trầy trậm 
trật, riết hết muốn làm.". 

Trậm trì /{xm:” (i2, [tam ti] 
[01] (vt) cù cưa, củ nhây, kéo đài 
lê thê, chưa biết đến bao giở mới 
xong. "Chuyện đơn giản vậy mà nó 


cứ trậm trì, riết làm ai cũng nẩn 
hết. ". 

Trân; /txn:!⁄, [txn:'] (đ) 1. vòng 
dây cu roa công nghệ, thưởng được 
làm bằng da kết hợp với cao su, 
bản đẹp, hoặc tròn, vuông, được 
gắn vào hai trục lăn, để kéo cho 
trục còn lại chuyển động. "7 
CỌHg dây trân nảy, coi như nhà 
máy phải ngưng lâm việc rồi.", 2. 
dây đay được xe sẵn, dùng để nối 
kết các cọng lác chiếu để tạo thành 
tắm chiếu khi dệt. "Trước khi dệt, 
phải làm công việc mắc ba cái dây 
trân vao go và khung thì mới dệt 
được chú.", "Em dang cạo bố chấp 
trần. (cd)". 

Trân; /txn:!⁄, [txn:!] (vụ cố nén 
nỗi dau, tập trung sức và tinh thần 
để chịu đựng. "Thằng nhỏ cũng chỉ 
thiệt, bị ong đánh chỉ đứng trân 
chịu đhng, chó không hệ khóc.", 
"Có khổ thì cũng chỉ biết trân Hi 
chịu, chó than van với ai bây giở.". 


Trân; /txn:/, [fxn?† (®) thưởng 
được dùng kết hợp với một số yếu 


tố tính chất, trạng thái để chỉ mức 
độ cao của tính chất, trạng thái ấy, 
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như "đều trân, khác trân, ngay trân, 
sượng trân, xìu trân, y trân...", có 
nghĩa gần như “bần”, một số 
trưởng hợp có thể hoán chuyển 
giữa "trân" và "bân", có thể có sắc 
thái để cao, tán dương, ở một số 
tình huống sử dụng. "Chữ viết đêu 
trân, dọc đễ thấy mồ.", "Hai gương 
mới khác trân ma may nói anh em 
cái nỗi gì?", "Anh cứ đi ngay trân 
la tới nha he. Đừng có quẹo đâu 
hen.", "Nó làm tao sượng trân, hết 
biết nói thế nảo với người ta.", 
"Lam gì ma bữa nay máy xìu trân 
vậy, không hãng như mọi bữa nữa 
ha?", "Tao nói y trân la sáng nay 
nó hồng tới, mày thấy hôn.". 
Trân mặt /txn:' mat, [txg:' 
mak] [01] (vt đưa mặt ra, 
nghênh mặt lên không. biết gì là 
xâu hổ. "Tôi như nó, có nước trốn 
biệt, chớ con trán mặt, lên giọng ta 
đây nữa chớ.". 
Trân mình /‡xn:'! mịn, [txn:! 
min?] [01] (vt) I1. cứng người, 
ngây ra, toàn thân không còn cử 
động, ứng xử bình thường được, do 
bị sượng, ngượng. "Ga đám đông 
ma nó làm mình quê đến độ trần 
mình luôn.", 2. gông lên, cô giữ 
yên, không, nhúc nhích, không 
phản ứng để mà chịu dựng. "Cái 
thằng chì thiệt. Bị đánh má cứ 
đứng trân mình đó, chó hổng hể 
chạy a nghen.". 
Trân trân /txn:' txn:!⁄, [tvxn: 
{0: ] [L1] (vt) trơ trở, không nhúc 


1212 


nhích, không cử động. "Con méo 
mun nằm trong lò, đưa cặp mất 
xanh nhìn trân trân, rồi như muốn 
lại mơn trồn tôi, nó vùng kêu “eo 
meo", thẳng lưng phóng xuống đất. 
(PV)”. 

Trần ai /txn:2 a:j1⁄, [txp2 a:J] 
[01] (vt) từ biểu thị tính chất khổ 
cực, khó khăn, do tính chất công 
việc, vụ việc đưa lại, (cn) trần thân. 
"Làm được cái đó trấn ai, chó 
hồng dễ như mây tưởng đâu, đừng 
hòng bắt chưóc.". 

Trần ai lai khổ /txn2 a¡j' la:jl 
xo?! [txn: a:j! la:j! xo] [0101] 
(qn) rất khổ cực, (cn) trần ai, 
nhưng được dùng để nhắn mạnh sự 
gian lao và khổ cực ở mức độ 
nhiều, dữ đội. "Trởi mưa này mà tử 
đáy lội được vô nhà nó la trần ai 
lai khổ, chó hổng phải chơi đâu.". 
Trần thân /txn? tPxn:!⁄, [txp? 
thxn:!1 [01] (vt) khó khăn, khổ 
cực, vất vả, cực tấm thân, (cn) trần 
ai. "Nói thì dễ, chó vô làm rồi, mây 
cha mới thấy trần thân, chó hổng 
dễ đâu.". 

Trần thân di nan di chí /txn: 
txn:! zi:!! nan! z1! c1, [txn? 
thxn:! Ji! na:n! J”! c#?] [010101] 
(qn) (cn) trần thân, nhưng có ý 
nhắn mạnh mức độ cao của sự khó 
khăn, vất và. "Chèo được một cái 
ghe khẩm nước ngược về được tới 
nhà là trần thân di nan di chí luôn, 
tui cũng hông ngờ mình làm nổi.". 


Trần thân mẹo dậu /txn t*xn:! 
me:w zxw#/, [(xp? t”xn:' me:w 
jxw:#] [0111] (qn) (cn) trần thân di 
nan di chí. "Đang đi giữa sông ma 
ổng mưa giông một trận, báo hại 
tui phải chống chỏi trần thân mẹo 
đậu luôn.". 

Trần thời /xn? t?x:J2, [txg:? 
thx:J?] [01] (nl) trời thần, ngang 
bướng, ngang tàng, không tuân 
theo phép tắc, luật lệ gì, cách nói 
có hàm ý che giấu. "Gặp cái thằng 
fi ân thời đó, ở nhà ba má nó dạy 
hồng nồi ma máy nói làm chỉ cho 
nó gây thì chuốc oán thêm mệt 
nữa. ". 

Trần náu /xn? naw?/, [txn? 
na:w°] [01] (vt) ẩn náu, trốn tránh, 
không để bị nhìn thấy. "Bọn mây 
kiếm hết chưa. Coi Chường, nó Có 
trấn náu trong mấy cái bụi cây này 
hôn?". 

Trấn /txn?/, [txnZ] (v0 1. dồn, 
đẩy, dùng sức mạnh để ép gom vào 
một điểm nào đó. "Mỗi thằng cầm 
cây đứng một phía thì trấn nó vào 
một góc, rồi bắt lại thôi chó có gì 
ảâu.", 2. đè, nhận xuống, làm cho 
không ngóc lên được. "am gì mà 
mây trấn cổ nó vậy chú.". 

Trấn nước /{xn:° nuwk'/, [fn? 
nur:k?] [01] (vQ đìm trong nước 
cho bị ngạt, không thở được. "Giở 
đây cậu Cẩu trấn nước con Xí 
Vĩnh; nó là người đầu ấp tay gối 


với cậu, áy thế mà không được 
khoan hồng. (SN)". 
Trận thượng /{xn® thun, 
[txn“ tPur:n"] [11] (vÐ 1. (trẻ con) 
làm dữ bằng cách gào khóc, vung 
vấy tay chân, giay nảy toàn thân, 
vì một điều không được vừa ý. 
"Con ăn của em một miếng chỉ cho 
nó lam trận thượng lên vậy chớ.", 
2. làm khó dễ ai về một chuyện, gì 
đó. "ÄMfay đụng tới đô của ổng 
hồng dễ đâu. Đây tồi, ổng làm 
trận thượng thì mệt nữa.". 
Trấp, /txp/. [tap] (d) vùng 
nước có mảng lớn gồm nhiều loại 
Mi hoang, có dại, bám thành giề 
dày trên mặt nước. "Nó có 
không biết bao nhiêu ngách vả 
không biết bao nhiêu trấp cản 
đưởng. (PV)". 


Trấp; /txp?/, [tep:] (dt) cái hộp 
bằng cây, dạng cái hòm nhỏ, nắp 
có bản lễ để mỏ ra đóng lại, dùng 
đựng một ít quần áo đô dùng đề 
mang theo đường. "- Đạ, hồi xưa, 
mấy người di lưu lạc giang hồ 
thưởng mang theo cái trấp đề đựng 
quần áo, tt tiền bạc va mám hút á 
phiện. Tất cả hành lí đều nằm gọn 
trong đó. (SN)". 

Trập /txp/, [tdp: ' (vf) sập, cụp 
lại, sập xuống và ấp lại. "Chỏi cái 
cửa lên cho nó cần thận, coi chứng 
nó trập xuống là nguy hiểm lắm đó 
nghen.". 

Trập trừng /{xp (unm:2, [tap 
tưn:?] [01] (vt (mắÐ chớp, có 
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hiện tượng mỏ khép nhiều lần. 
"Hồng biết có chuyện gì ở nhà mà 
mất tui cứ trập tr từng hoái, ỏ hồng 
yên, chắc tui phải vẻ quá, anh ởi." 


Trất /txt/, [txk‡| (tÐ thường 
được dùng kết hợp với một số yếu 
tố tính chất, trạng thái để chỉ mức 
độ rất cao, cực cao của tính chất, 
trạng thái ấy, như "dốt trất, hết trất, 
huề trất, lõ trất, mù trất, quê trất, 
thua trất...", cách nói có ý chê bai, 
mỉa mai ở một số tình huống sử 
dụng và có thể có sắc thái thô tục. 
"Cái thằng dốt trất mà cũng bảy 
đặt nói nho.", "Nó ðn hết trất rồi, 
con đâu nữa ma may xim.", "Nói 
kiểu mày thì cũng huê trất thôi, có 
được gì đâu.", "THì tới sớm, ngồi L2) 
trất có một MP, quê thấy mồ.", 
"Gặp cái thằng mù trất đó mã nh: 
hỏi HO cũng như không.", "Cái 
thằng quê trất đó mà cũng làm 
giám đốc nữa ả?", "Có bao nhiêu 
tiên nó thua trất rồi còn đâu.". 
Trất đít /txt:` di:f/, [txk: dit] 
[01] (pt) (cn) trất, nhưng có ý nhắn 
mạnh hơn, 1. hết sạch, không được 
gì hết, từ dùng có hàm ý chê bai, 
mỉa mai. "Đeo ba cái số để, thua 
trất đít mà cũng hổng tổn.", 2. 
(nghèo) xơ xác, không có gì, từ 
dùng có hàm ÿ xem thưởng. "7hói 
đời, nghèo trất đít, hỏi mượn tiên 
ai dam cho ma ba mượn, ba ơi.. 
Trất lắt /txt: Ixt:/, [{xkz Ixk] 
[01] (vÐ (cn) trớt lót, I. không 
đồng bộ, không gắn vào đâu, 
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không đúng yêu câu. "À4⁄a cái nảy 
trất lất rồi, có gắn được vào dâu 
mà thay.", 2. thất bại, không mong 
đợi, không có hi vọng gì. "Chuyện 
này mà chị giao cho nó thì thế nào 
cũng trất lất thôi ở đó mà chị 
đợi.". 

Trắt mẫu /txt` mxw?/, [{xk: 
mxw:] [01] (vt) (cn) trót mấu, 1. 
sứt gãy cái phần gờ, hoặc móc 
cong, làm cho hai vật không còn 
gắn kết được lại với nhau. "Nó vặn 
kiểu gì mà trất mấu rồi, đâu còn 
ăn khóp được nữa.", 2. không khóp 
nhau trong hợp đồng công, việc. 
"Hẹn cái kiểu gÌ trất mấu hết! trơn 
vậy chú. Giở nay mà người đến, 
người chưa đến.", 3. thất bại, 
không như ý định. "Chuyện lam 
ăn, nó cứ trất mấu hoài, chán 
thiệt.". 

Trất ống vố /{xt:` x*n”° voz, 
[txk? AYn”? Jo*°] [101] (qn) 1. lọt 
chọt, không ăn khớp với nhau, có 
sắc thái hài hước. "Mẹn cái, kiểu 
trất Ống VỐ nà 4y, đợi đài cả cổ.", 2. 
(ngồi cái kiểu) hớ hênh, trông 
không được đẹp mắt, có hàm ; chê 
bai. "Có bá quan văn võ mã Ông 
ngồi trất Ống vố cái kiểu này, coi 
hồng được rồi đó nghen.". 

Trật, /txt/, [[xk:']} (d0 đoạn, dỗi, 
một khoảng thời gian, hoặc không 
gian trong ước định người nói, 
thường là không lớn lắm. "ĐÐ¿¡ mội 
trật nữa la tới nha hè, không còn 
xa lắm đâu.". 


Trật, /txt”/, [fxkZ] (vÐ 1. sai, 
không đúng theo sự tính toán. 
"Trát con tán la bán con trâu đõ 
nghen cha nội.", 2. sai, không 
trúng đích, không trúng mục tiêu 
đã ngắm. "Trái xoải gần tịt, vậy 
mà bắn cũng trật. Thế mà còn đôi 
đi bắn chim.", 3. hụt, nhõ, không 
kịp thời, không đúng lúc. "Bị rật 
chuyến bắc, phải chờ mất cả tiếng 
đồng hồ, nên mới trễ đó chớ.". 
Trật; /{xt:, [{xk:'| (vÐ trở, 1. ở 
trạng thái phơi bày ra, lộ trần ra, do 
không còn sự che phủ, bao bọc. 
"Trởi năng chang chang mà để trật 
cái đâu như vậy dang nắng thì chịu 
øì nổi.", 2. Ö trạng thái lẻ loi, còn 
lại chỉ một mình. "/#ổng về sao mà 
còn trật ở đây đợi ai nữa vậy cha 
nội?". 

Trật, /txt/, [txk:"] (vỤ vén áo, 
quần cho lộ ra một tí, một Í, chó 
không cỏi bỏ hết. "Trước cửa nhà 
mà con cứ trật quần đúng dái kiểu 
áó là hổng được đâu nghen.". 

Trật bàn đạp /{xt:”“ ba:n? da:p/, 
[{xk:“ ba:n? đa:p”] [101] (qn) sai, 
hỏng bét, không đúng theo yêu 
cầu, tính chất công việc. "Giao cho 
nó mã nó lam trật bản đạp, thành 
thử tui cũng phải mắc công ngồi 
làm lại tử đâu, đây mới chết.". 

Trật bản lề /txt ba:in” le, 
[fxk ba:p” Ie?] [101] (qn) 1. sai 
bài bản, không đúng nguyên. tắc. 
"Nói cái kiểu đó là trật bản lề rồi, 


hỏi hổng bị giữa sao được.", 2. 
không có đạo đức, tư cách, tác 
phong, không đúng le phải ở đời, 
(cn) trật búa. "Ông bá có thẳng 
con trật bản lề, tối ngày chỉ biết ăn 
chơi, đàn đúm không thôi, thế mới 
khổ. F4 là) 

Trật bánh chè /†xt“ ban: ce:?/, 
[fxk:“ ban? ce:?] [101] (qn) 1. sai 
khóp xương đầu gối. "Bước hụt 
một cái, báo hại trật bánh che, di 
hết muốn nổi.", 2. (nb) không ăn 
khớp, không được việc, không 
đúng ý định. "Tưởng nó làm được 
việc, tôi mới giao. Ai de nó làm 
trật bánh chè cái kiểu này, thành 
thử tui cũng hổng biết tính làm 


Hổ 


sao. 
Trật búa /(xt:? bux”/, [txk:ế bux'] 
(01] (vt) nghịch ngợm, có những 
nét tỉnh nghịch; mất dạy, có tính 
tình ngang ngược, khó bảo. "Gặp 
cái thằng trật búa đó mà con chơi 
với nó lam gì." 

Trật búa trật rìu /txt:“ bux° txt: 
zj:w2/, [{Yki buy? vk: zw?] 
[0101] (qn) (cn) trật búa, nhưng có 
ý nhấn mạnh đến tính ngang 
ngược, khó bảo, (cn) trật rìu trật 
búa. "Gặp cái thẳng trật búa trát 
rìu đó, ai hồng biết mà ông nói 
làm gi nữa... 

Trật chìa /txt' cix?/, [tk cix?] 
[01] (vÐ 1. sai, không khóp, không E 
phủ hợp vị trí. "4y đục cái lỗ này 
là trật chìa rồi, nó phải nằm xích 
lên trên một tí nữa mới được.", 2. 
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sai bài bản, không đúng tính chất 
quy tắc, quy ước. "Canh chua mà 
chấm nước tương là trật chìa rồi. kề 
3. sai để tài, không đúng với vấn 
đề đặt ra. "- Cháu nói hơi trật chia 
rồi! Chốc đó la loài Ong lỗ, ong vỏ 
vẽ, thu ong đóng ô Ở sau chuông 
heo. (SN)”. 

Trật dây nịt /tyt“ zxj:' ni: 
[fxk jxj:! nit”] [101] (qn) ngang 
tàng, ương bướng, không có được 
những chuẩn mực đạo đức, tư cách, 
tác phong. "Gặp cái thằng trật dây 
nịt dó có nưóc giao cho CÔng an 
giáo đục thôi, chó ai ma dạy nổi." 
Trật dọc /txt“ za"k/, [ixk# 
JAYk?] [01] 1. (vt) ngang bướng, 
có tính chất cứng đâu, khó bảo, 
ngang ngược, (cn) trật búa. Gặp 
cái thăng trật đọc đó, nó ăn nói 
trật dọc từ hổi nào tới giờ chó phải 
mới đây đâu, ma ông con lạ gì 
nó.", 2. (pt) quá chừng, quá mức, ở 
mức độ cao, có hàm ý chê. "Cây 
dựa cao trật dọc, ai ma leo cho 
nổi.", "Nó nói lao trật dọc luôn, ai 
ma tìn cho được.". 

Trật đời /txt:“ dx:j”/, [txk:' dx:J?] 
[01] I. (pf) quá chừng, vượt quá 
mức thông thưởng, tới mức độ 
không thể ngờ được. "Cái thằng 
còn nhỏ chó khôn trật đời luôn, 
ông đừng có tưởng.", "Cái thằng 
hôn trật đời luôn. Ai mà chịu cho 
nổi.", 2. (vt) trái khoáy, trái ngược, 
không theo lí lẽ thường tình. "Cai 
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con ăn nói trật đơi đó ma ba nói lẽ 
phải với nó làm gì.". 

Trật đường rầy /txt5 duy? 
zxJ, [tk durnˆ zxj?] [101] 
(qn) (cn) trật đường ray, không 
theo đúng quy định, bài bản, hoặc 
những. thoả thuận. "Lam trật đường 
rây cái kiểu này sửa lại mệt lắm, 
chó hồng phải chuyện chơi đâu 

Trật hầu lươn /{xtế Revố 
lurxn!1⁄, [txk:“ hxw# lur:n}] [101] 
(qn) kéo lưng quân cho nó lên cao 
qua khỏi cọng dây lưng, rồi thả rủ 
ra bên ngoài, (cn) thả quân bàn. 
"Mặc cái kiểu gì mà trật hẳu lươn 
coi nó hổng giống ai hết trơn vậy 
chớ.". 

Trật khắc /txt xxk2/, [txk: 
xxk?] [01] (vt) (thô tục) 1. không 
đúng với cái ngàm, cái khớp của 
chỗ lắp ghép. "Găn trật khác rồi, 
gốn làm sao vô được mà gắn.", 2. 
(nb) không ăn khớp, không phủ 
hợp, không thích hợp trong thoả 
thuận, hợp đồng công việc. "4m 
trật khác cái kiêu nảy, rồi thất bại 
ai chịu cho đây.". 

Trật lất /txt:5 Ixk:?/, [txk:ế Ixk:'] 
[01] (vt) 1. sai hoàn toàn, không 
đúng được chút nào với điều đã 
được thửa nhận, hoặc phủ hợp với 
nhận thức của người nói. "X7 /ðï 
chủ, sự Muôn giải chữ "đạo" trật 
lất, còn chủ chiết tự ra cảng... sái 
nát hơn nữa! (PV)", 2. trượt hoàn 


toàn, không gần được với mục tiêu 
đã nhắm tới. "Bốn cả ba viên trật 
lất mà cũng bày đặt làm phách.", 
"Cái thằng, mây chèo mà không 
ngó đằng trưúc, ngó đâu trật lất 
váy? (NNT)”. 

Trật ngách /txt“ nac?/, [txkế 
nat:”] [01] (vt) 1. sai hướng, không 
đúng với đưởng, ngõ đã dự định. 
"Đón trật ngách, hỏi làm sao mà 
gấp cho được.", 2. không đúng tính 
chất, không thích hợp với vụ việc. 
"Nói trật ngách, ai thêm nghe đâu 
ma cũng nói. ". 

Trật ngõng /(xt:“ na”n””/, [txk: 
0A*n””] [01] (vÐ (cn) trật chìa. 
"Lam trật ngống,, hư thì chịu, chó 
có đâu lại đi đổ thừa cho người 
khạc.". 

Trật ót /txt: 2:f/, [tk 2:k”] [01] 
(v†) ngất trời, cao đến độ phải ngửa 
mặt lên mà nhìn và như muốn trật 
khớp xương ð ở phía sau BẤY. "Cái 
nha nay cao trật öi, chỉ có nước đi 
thang máy, chó ai đi bộ cho nổi.". 
Trật rìa /txt' zjx?/, [Ixk z4x?] 
[01] (v0 1. không giữ được mép, lễ 
đã chọn. "Nó chạy kiểu sao mà trật 
rìa, té xuống ao luôn.", 2. sai bét, 
không đúng với quy định, (cn) trật 
chìa. "Xới thì hổng chịu nghe, đến 
khi làm thì làm trật rìa, hỏi hổng 
bị la sao được.". 

Trật rìu /txt:” zj:w”/, [tvk: z4:w'] 
[01] (vt) (cn) trật búa. "Cái thằng 


trật rìu đó, thế nào cũng có ngảy 
bị công an múm ha.". 
Trật rìu trật búa Ihài zj:wˆ txtế 
bux9/, [txk” zwŸ txk buxy° ị 
[0101] (qn) (cn) trật búa, nhưng có 
ý nhân mạnh đến tính ngang 
ngược, khó bảo, (cn) trật búa trật 
rìu. "- ng muốn rình tụi nó phải 
không? Nên cẩn thận một chút. Đó 
la quân trật rìu trật búa. Tụi nó mà 
biết dược thì khởø cho ông đó. (SN)". 
Trật rơ /txt:” zx:/, [fxk” z""] 
[01] (vi) không ăn khóp với nhau, 
không đúng, bài bản, kiểu cách. 
"Hẹn cái kiểu gì trật rơ, chốc có 
nưúc ngồi đợi mục xương luôn 
quá.", "Làm trật rơ hết rồi, phải 
làm lại từ dầu mới được. ". 
Trật tay /txt taj: 1, [fxkế tai] 
[01] (v0) nhõ tay, sẩy tay, vuột tay, 
không còn giữ được vật đang câm. 
"Nó trật tay lam đổ bể cả một mâm 
chén, đĩa hết rồi.". 
Trật treo /txt“ te:w%, [txkế 
{e:w”] [11] (vt) ở tình trạng bị sưng 
trặc khớp hoặc phần nào đó trên cơ 
thể, (cn) trặc trẹo. "Bà giả bả bị té, 
bị trật trẹo sao đó ma giở nay cũng 
đi chưa được.". 
Trật trêu /txt“ te:w°, [txkế 
{:w] [01] (vQ không gắn kết, 
không khóp chặt vào nhau. "Ráp 
cái kiểu gì ma trật trệu, lung lay 
như răng rụng vậy.". 
Trật vuột /txt“ vuxt, [txkế 
ju:k'] [11] (vÐ 1. trầy trật, không 
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được thuận lợi, không được suôn 
sẻ. "Công việc lâm ăn cứ gặp 
chuyện trật vuột hoai chán thiệt.", 
2. (đọc) không được trơn tru, 
không được trôi chảy. "Đọc cái 
kiểu gì mà trật vuột vậy con.", 3. 
không được thuận hoà, không được 
gắn kết với nhau trong tình yêu, 
tình cảm. "Hai đa dạo này, nghe 
nói có chuyện trật vuột gì đó dân 
đến chuyện l¡ thân rồi.", 4. không 
giữ đúng lời hứa, sự cam 'kết. " Hứa 
hẹn cái kiểu gi má trật vuột, làm 
riết rồi ai cũng nắn hết.". 

Trâu chảng /txw:! ca:?, [fxw: 
ca:n] [01] (dt) loại trâu lớn con, 
có sừng cong dài và rộng. "Mấy 
Con trâu chẳng này, trông cái 
tướng con nao con nây đ tợn 
thiệt.". 


Trâu cò /1xw:! ka:2, [(xw:! ko] 
[01] (dÐ trâu trắng, trâu có lông 
trắng, da có màu hồng nhạt. "Hiểm 
lắm mới thấy được một con trâu cò 
đó nghen mậy.". 

Trâu cổ /{xw:! ko3⁄, [txw:! ko*°] 
[01] (dĐ) trâu mộng, trâu có bắp, 
thịt cổ to, khoẻ mạnh. "Cặp trâu cổ 
nảy ma cay, kéo xe gì thì cũng la 
hết ý rồi." 

Trâu cưi ng" ku:j, [txw:! 
ku:j'] [01] (dt) 1. trâu sừng ngắn 
và lớn, trâu mới lón nên có nhiều 
sức mạnh. "Bạn (ôi. Ngay "ipS có 
ảnh mạnh khỏe như con trâu CHỈ. 
(SN)", 2. (nb) khoẻ mạnh, ít ốm 
đau, bệnh tật. "Sức râu cui của 
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bọn trẻ nó mới làm nổi, chó bọn 
mình giả làm thể nào mà được.". 
Trâu điên /{xw:' dian!⁄, [{xw:! 
di:n'] [01] (dt) 1. trâu hung dữ, 
hay húc hoặc chém lộn. "Cø¡ 
chừng mấy con trâu điên, nó hung 
hàng lắm đó nghen.”, "2. (d) chỉ 
lính thuỷ đánh bộ của chính quyền 
Sai Gòn trước 1975, mang biệt 
hiệu con trâu, tử dùng có hàm ý 
khinh bỉ. "Cái bọn trâu điên lâu 
lâu nghỉ phép được về thành là ba 
thẳng quét chợ nó cũng ứn.". 

Trâu pháo /{xw:! fa:w?, [xw: 
fa:w°] [01] (dt) trâu đực, lớn con, 
có sức mạnh. "ÀÄộí con trâu, con 
trâu pháo, trị giá một trăm gia lúa. 
Kì hẹn trong hai ngay, nều may 
không tìm lại được, tao bắt mày Ở 
f. (SN)”. 

Trầu bà /†xw:? ba:2, [txw:? ba] 
[01] (dĐ) vạn niên thanh, loại dây 
leo, lá kiểng giống như trâu, 
thường được trông treo ở trong 
nhà, hoặc trồng ở ngoài ngõ làm 
cảnh. "Ba cái trầu bà này dễ trồng 
lắm, chỉ cần một tí nước, Ở trong 
nhà là nó cũng sống được rồi.". 
Trầu lương /txw2 lurxn1⁄, [†xw:? 
lur:n!] [01] (dt) loại trầu mọc 
hoang, có lá như lá trầu, mùi hăng 
hơn, có màu xanh đậm hơn, thưởng 
ít được dùng để ăn, chỉ được dùng 
để đánh gió. "Người xa thưởng 
bảo, bứi máy cái lá trầu lương nay 


ma đánh gió cho con nít la tốt lắm 
đo". Mj 


Trầu thú phạt /†xw2 thu: fa:t®9, 
[fxw2 thu*5 fa:kế] [101] (qn) lễ tạ 
lỗi với nhà gái cho những trường 
hợp lấy vợ mà không qua cưới hỏi. 
"Hai đứa nó đã bỏ nhà, trốn di 
khỏi xú mấy năm nay rồi, nên bây 
giỏ về mang trấu thú phạt thôi.". 
Trầu xà lẹt /txw:2 sa? le: 
[few:2 sa? Ie:kế] [001] (dÐ trầu lá 
nhỏ, có màu hơi vàng, rất cay. 
"Trấu nảo cay bằng trấu xà lẹt, 
Thịt nào khét bằng thịt kén kên, 
Đôi ta gá nghĩa không bên, Dứi di 
cho rảnh, xuống lên làm gì. (cd)". 
Trấu càng /txw:° ka:n2, [txw: 
ka:p ] [01] (dQ trấu còn nguyên 
vỏ, không bị nát vụn. "Lấy ba cái 
trấu Cang này về chụm cũng đỡ tốn 
tiên củi đuốc hơn.". 

Trây /txj:⁄, [txJ:!] (vÐ 1. bôi, trát, 
vấy, làm cho những thứ bẩn được 
lan rộng ra. "4i mả chơi cắc có 
trây ba cái bùn đất trên cầu làm 
người đi lại rất vất vả mỗi khi qua 
đây vậy chớ?", 2. (nb) nói những 
chuyện tục tu, bậy bạ, mà không 
ngại miệng. "Cái thằng đó nó nói 
trây lắm, ai cũng thấy khó chịu khi 
phải nói chuyện với nó.", 3. (nb) 
nói ngang, cãi bướng, bất chấp lí 
lẽ. "Cái thằng nói trây mà nói với 
nó làm gì cho mệt. ". 

Trây nhớt /txj:' nx:?⁄, [txji 
nx:k?] [01] 1. (vÐ bôi dầu nhòn 
vào một vật. "Ba cái sắt này phải 
trây nhóit để nó mới hồng sét.", 2. 


(vt) (nb) chây lưới, không chịu làm 
gì cả, lười biếng đến độ người chảy 
nhớt ra. "Cái thằng trây nhót đó 
mà bà bảo nó, biết đời nào nó 
lam.". 
Trây tiếng /{xj:! tian⁄, [twj: 
ti] [01] (vt) gây tai tiếng, lây 
tiếng xấu, ảnh hưởng đến danh 
tiếng người khác. "Ánh mà giao ẩu 
với thằng cha ấy, thể nao cũng bị 
nó làm cho trây tiếng thôi, anh coi 
chứng đó.". 
Trây trả /1xj:' ta: 3, [{xj:! ta] [01] 
(vt) lôi thôi, quấy quá, có tỉnh chất 
đỏ dang, nửa chửng. "Làm cái kiểu 
tráy trả đó, ai mà dám muốn tụi 
bây lam nữa chớ.". 
Trây trát /txj:! ta:t?, [{xj:! ta:k†] 
[11] (vÐ 1. bôi trát, làm cho bẩn ra 
nhiều chỗ, trên một diện rộng, (cn}) 
trây trét. "Con ở đâu mà hồng coi 
chưng em, để em nó trây trát bùn 
Mới tim lum cả một bộ ván vậy 
2 bảy ra nhưng làm không 
Sanh rồi để dở dang công VIỆC. 
"Làm được hôn, hay trầy trát rồi 
bỏ đó, đó nghen.". 
Trây trét /txJ:' t:, [txj:' te:kÌ] 
HT l] (vt) (cn) trây trát, 1. làm cho 
bẩn thêm, dơ hơn. "4¡ đạp ba cái 
sinh trây trét thấy mà ghê.", 2. làm 
qua loa, tuỷ, hứng. "Nó foản trây 
trét ra rồi để đó, chớ có giúp được 
công việc gì đâu, chị ơi." 


Trây tró /txJ:! ta:7/ (trị: t2:]L11] 
(vt) (cn) trây trét. "Đi rửa chán di. 
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ở đó mà trây tró từm lum đó.", "Nó 
làm trây tró ra đó, chó có chuyện 
Øi xong đâu. ". 

Trây trở /txj:! tx:/, [tyj:! tx”] 
[01] (vt) xoay xở, tìm mọi cách để 
thực hiện ý định, công việc, khẻo 
thu xếp cuộc sống, (cn) xây xở. 
" Sống giữa Sài Gòn, với một lũ con 
nhỏ mà vợ chồng nó trây trở như 
vậy là giỏi quá rồi còn gì.". 

Trây trúa /txj:! tu*°/, [{xJ:! tux°] 
[01] (vt) 1. loè loẹt, diêm dúa, 
trông màu sắc có vẻ khó coi. 
"“Mgười lớn ma ăn mặc trây trúa 
cái kiểu đó, coi hổng được.", 2. 
lẳng lơ, có những lời lẽ không được 
đứng đắn. "Mấy con mẹ đó, toàn 
nói chuyện trầy trúa, nghe phái đớn 
mà mày cũng ngồi nghe được ả?". 
Trây vấy /tyj: vxJ/, [j2 jxJ:] 
[01] (vÐ đổ vấy, đổ bậy lỗi cho 
người khác, gây tiếng xâu cho kẻ 
khác. "Cái thằng nay, nó hay trây 
vấy cho người khác lắm, mày coi 
Chưng đó.". 

Trây vấy kêu/ lú tỷ: vxj: {xj: 
var/, [txj: jYj? txj: j4] [0101] 
(an) đổ quấy quá cho người khác, 
để được cho mình. "Ldm mà không 
dám chịu, lại còn trây vấy trây vá 
cho người khác mà hổng biết mắc 
cỡ.". 

Trầy trầy /txj:? txj:2/, [txj:2 txj?] 
[01] (vt) qua loa, sơ sải, không 
xong công việc. "4i bay ra lam 
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trầy trầy, chẳng đâu ra đâu, rồi bỏ 
đây vậy?". 
Trằày trụa /{xj:? tux5/, [{xJ:? tu] 
[01] (v0 1. sây sát, có hiện tượng 
bị trây xước nhẹ trên bề mặt. "Để 
em nó cẩm đồng xu ca cqạ như vậy, 
trây trụa đồ đạc hết rồi sao.", 2. 
nhây nhụa, dính ướt và bẩn, gây 
cảm giác ghê tổm. "À/ưa mấy ngày 
liên khiến nhà của trầy trụa thấy 
ma ghê. ". 
Trầy vi tróc vảy /{xj:? vi:! taYkF? 
vaj2⁄, [[xj? JP' {AYkP jai] 
[0101] (an) trầy trật, rất khó khăn 
và vất vã, phải mắt nhiều công sức, 
tiền của. "Để có được cơ ngơi như 
bây giỏ, vợ chồng tui cũng trầy vi 
trúc vảy, chó hổng dễ đâu 
Trấầy mày (txj: tù) HE 
ma:j?] [01] (vt) tróc vảy, có tính 
chất khó khăn, khổ sở, vất vả. 
"Lam được cái chuyện đó Cũng 
trấy may chớ hồng dễ như mày 
tưởng đâu. 
Tre mạni: tông /{c' mạn: 
t**n”"/, [te:! man: tA*p”] [001] 
(dt) loại tre có thân to, dài đốt, ít 
gai, măng tre lớn cố mảu vàng 
nhạt, ăn được, (cn) mạnh tông. 
"Một mí măng tre mạnh tông 
cũng cả kí lô ngoài chớ hồng ft 
đâu.". 
Trẻ /te:/, [te] (dt) chỉ người ở 
trong nhà, người nhỏ. "Cuối cùng, 
ông mới tăng hắng, đưa mắt ngó 
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lom lom ra đường: - Trẻ ra coi đứa 
nào, biểu nó vô đây coil (PV)". 

Trẻ căm /te? kam:!/, [{e: kam:'] 
[01] (vt) trẻ măng, còn rất trẻ so 
với yêu cầu, cảm nhận của người 
nói, (cn) trẻ khô. "Nghe cái giọng 
nói tưởng giả, chó nó còn trễ căm 
hà". 

Trẻ khô /{e xo:!⁄, [{e xo*!] [01] 
(v0 trẻ măng, còn nhỏ tuổi so với 
yêu cầu công việc, (cn) trẻ căm. 
"Thầy giáo gì mà trẻ khô vậy, 
tưởng sinh viên không hà.". 

Trèm trèm /te:m” {e:m”/, [{e:im? 
{e:m?] [01] (vi) gần với con số đã 
dự đoán, tính tới. "Cái nha nay coi 
vậy lợp cũng trêm trem một thiên 
lá, chó hổng có ít đâu.". 

Trèm trụa /{e:m? tux”⁄, [(e:m2 
tu*'] [01] (vt) bị ảnh hưởng, có 
đính ,dáng tới. "Nghe bảo chuyện 
đó, ổng có trèm trụa, nhưng không 
bị truy cứu mà chỉ cho nghỉ sớm 
thôi. `. 

Trẹm /{e:im”/, [tem] (vt) (bâ) 
trèm, lửa mới bén, tạt qua làm cháy 
sẻm. "L//a trẹm qua búc vách nhà 
tôi, may ma chữa kịp.". 

Trèn bầu /{en? bxw2⁄, [{e:n? 
bxw] [01] (dt) loại cá có dạng 
như cá chốt, mình có màu vàng 
phẻn, bụng hơi to, miệng dưới đưa 
về trước. "Cá lưỡi trâu sâu ai méo 
miệng. Cá trèn bầu nhiễu chuyện 
trút mới. (cd)". 


Trèn đéc ơi /{ein? de:k) x;J!/, 
[tc:n? đe:k? *:j!] [101] (qn) (cn) 
trèn ơi, nhưng có ý nhấn mạnh sự 
ngạc nhiên, hoặc sự bực bội cao 
độ. "Trên đéc ơi, lâu gặp lại, dạo 
ndy nó lún đủ ha!", "Trên đéc ơi! 
Nó làm ăn cái kiểu này hỏi có túc 
chết hôn chớ.". 

Trèn ơi /te:nˆ *:j!⁄, [{e:n?*:j'] [I1] 
(ct) từ biểu thị trạng thái hơi ngạc 
nhiên, boặc hơi bực bội, (cn) trên 
đéc ơi, chèn ơi. "Trên ơi, lâu quá 
xá rồi vợ chồng tui mới gặp lại anh 
chị", "Tren ơi! Tui đặn nó một 
đàng thì nó lại đi làm theo một nẻo 
không ha.". 

Trên /(e:n”/, [{e:p”] (vÐ) mó, nói 
trong khi ngủ mê, nằm mơ. , Con 
nít, ngày mà chạy giõn đã, tối ng 
hay trên lắm.". 

Trến /te:n?/, [{e:] (vt trở trến, 
ngượng, xấu hổ, cảm giác thẹn vì 
một điều không hay nào đó. "Bả 
nói cho đỡ trến, chó bả cũng quê 
đữ lắm rồi.". 

Trến tràn /te:n' ta:n?, [{e:n† ta:rƒ] 
[01] (v1) lấy làm ngượng ngùng, hổ 
thẹn, vì điều không hay, không tốt, 
(cn) trẽn. "Làm chỉ, để rồi hai bên 
gặp lại nhau, ai cũng thấy trẽn 
tran, khó nói.". 

Treo giàn bếp /{e:w'! za:n? be:pŸ/, 
[te:w! ja:n? bi:p”] [101] (qn) 1. để 
dành, cất giữ do chưa dùng đến, cất 
giữ cho lâu dải. "Lựa mội số bắp 
tốt treo giản bếp để mùa sau còn 
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trồng lại nữa chớ.", 2. bỏ đi, không 
có tác dụng, không cần dùng đến. 
1T; hư đó lấy về (reo giàn bếp, mà 
mây cũng nhặt về chỉ cho chật nhà, 
chật của vậy.". 

Treo mỏ (/(c:w' maz/, [(e:wl' 
m2] [01] (vt) treo mõm, treo 
niêu, 1. không có gì để ăn, phải 
nhịn đói. "Sáng giờ treo mỏ, có cái 
øì trong bụng dâu, đói thấy mồ.", 
2. lâm vào cảnh túng thiếu, vất vả. 
"Cuối tháng mà không có lương là 
treo mỏ, chó hổng phải chơi đâu 
Treo trễ /tc:w! te, [{e:w! te?] 
[01] (vÐ có tình trạng kéo dài, 
chậm chạp, bê trễ, không đúng thời 
hạn. "Chuyện giấy tờ nó hay treo 
trễ lắm, ông phải quan tâm, đốc 
thuc thêm thường xuyên mới 
được. `. 

Trèo đèo /{c:w“ de:w7/, [te:w? 
de:w?] [01] (vt) có tính chất hỗn 
láo, trịch thượng, không biết kính 
nhường người trên trước, (cn) treo 
leo. "Chỗ người lún mà con ăn nói 
trèo đèo cái kiểu đó là con bị đòn 
đó nghen hôn 

Trèo leo /{c:w? le:w!, [{e:w? 
le:w!] [1IJ (vt) 1. (cn) trèo đèo. 
"Nhỏ mà cứ ăn nói trẻo leo là 
người ta nói mình không có đạy đó 
nghen con.", 2. có hiện tượng quen 
mặt, không còn biết kính nể, tôn 
trọng. "Chú mà chơi với nó đây rồi 
nó treo leo cho mà coi.". 
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Trèo trẹo /{e:wˆ {e:w5/, [{e:wˆ 
{e:w] [01] (vt) dai dắng, nằng nặc, 
có hiện tượng deo bám kéo dài, 
không dứt. "7rảđ khuất cho nó di, 
để nó theo nó đòi trèo trẹo, nghe 
mệt quá đi." 

Tréo /(e:w”/, [{e:w”] (vt) 1. nghịch 
chiều, ngược chiều, theo hướng, 
hoặc phía bở ngược lại. "Ảnh di 
tréo đưởng, nên bọn mình làm sao 
có giang cho được chớ.", 2. trải 
(tay, chân), không thuận tay, chân, 
không quen làm, thực hiện với phía 
tay, chân nào đó. "Ông đưa banh 
tréo tay, tui đâu có đập được.". 
Tréo cẵng ngỗng /{e:w` kan? 
0x"n”, [tew` kap! 0A"np”] 
[101] (qn) 1. không đúng với yêu 
câu, khả năng. "Nó đổi hỏi toản 
những chuyện tréo cẳng ngông 
không, ở đây, ai mà thực hiện cho 
được.", 2. có tính chất phi lí, không 
hợp lí. "Đưa ra những quy định 
tréo cổng ngông mà bắt anh em 
thực hiện sao được.", 3. ngược lại 
VỚI điều đã nói hoặc đã định. "Dặn 
nó rồi, thể mà nó vẫn làm tréo 
cổng ngông không, mới mệt tui đây 
chớ. ". 

Tréo mảy /tc:w` maj?/, [{g:w 
ma;:j?] [01] (vt) (ngồi, nằm trong tư 
thế) gác, vắt chân này qua chân 
kia, hoặc tay này qua tay kia, trông 
có vẻ nhàn rỗi, thảnh thơi, un 
dung, thư thái, (cn) tréo ngoäy. "Ẩn 
cơm chưa ma nằm tréo máy đó vậy 
cha nội. ". 


Tréo ngoày /tc:w` nwaj?'/, [{e:w” 
pwa:j ] [01] (vÐ trẻo khoeo, ở tư 
thế hai chân gấp lại, chân nỌ VẶT 
lên chân kia, (cn) tréo máy. "Nơi 
nó, mà nó vẫn ngồi tréo ngoáy, đó, 
có đếm xÍa gì tới lời ai nói đâu 
Tréo ngoe /{e:w` wE:!/, [t: _ 
wE:'] [01] (vÐ (cn) trái ngoe, 1. 
trẻo khoeo, bị gấp lại, không được 
thẳng. "Lạnh hay sao mà nằm tréo 
Hngoe vậy con.", 2. ngược lại với 
thực tế, ý định, tính toán, (cn) tréo 
cắng ngỗng. "Ống đi tới nơi thì bả 
lại lên xe đi về. Thế la tréo ngoe 
hết rồi.", 3. có hiện tượng chồng 
chéo lên nhau, không thể tách 
bạch, phân biệt rõ ràng ra được. 
"Quan hệ họ “hàng bên ấy tréo 
“22 thành thử tui cũng hồng biết 
phải gọi làm sao cho phải.". 
Trếo ngoeo /{g:w° nwe:w!/ 
[tce:w° nwe:w'] [01] (vt) (cn) tréo 
ngoe. "Mấy đứa nằm ngay lại coi, 
nằm gì mà tréo 8060 vậy ca." 
" Hẹn cái kiểu gì mà kẻ đến, người 
ởi, tréo ngoeo hết vậy chớ.", "Ba 
cái chuyện tiên nong giữa người 
nay với người kia, cho mượn qua 
lại nó tréo ngoeo hết, hổng biết 
đâu mà lần." 
Tréo queo ñhiN kwe:w}/, [{e:w` 
we:w'] [01] (vt) (cn) tréo ngoe, 
tréo ngoeo. "Làm gì mà ngồi tréo 
queo một mình vậy cha nội?", "Hỏi 
một đảng, nó trả lời tréo queo một 
nẻo, chán thiệt!", "Thăng anh thì 
lấy con em, thằng em lại lấy con 


Chị, quả la tréo queo, hổng biết gọi 
như thế nảo." 

Tréo trả lệ: wŠ {a?/, [{e:w` {ar] 
[I1] (vÐ 1. giở đầu đuôi, ngược 
đầu nhau, ngược hướng nhau để 
tận dụng được khoảng không cho 
sự sắp xếp, (cn) trở trái trả. "Cái 
giiỏng nhỏ thì hai đứa chịu khó 
nằm tréo trả với nhau vậy.", 2. 
nghịch tai, ngược đời, không phủ 
hợp với lí le thông thường. "May 
ăn nói tréo trả như vậy má nghe 
được a4?", 3. gian. dối, gian manh, 
có tính chất lửa dối, không thật với 
người khác. "ƒØ chẳng nó làm ăn 
tréo trả lắm đó, anh chị hãy coi 
chưng, kéo bị mốc mưu đó nghen.". 
Treo /{e:wÝ/, [{e:w] (vt) 1. có hiện 
tượng gấp lại, bẻ quặt lại, hoặc vặn 
ngược. "Äấy con ếch, nó đã bê 
trẹo giò hết trơn rồi, còn nhảy, 
phóng gì được nữa mà lo.", 2. ö 
tình trạng mất mát, thiếu sót. "Ông 
nội đó khó tính lắm, người làm cho 
ổng chỉ cần Tiệp một chut la mệt 
với ổng rồi.", 3. chệch đi, lạc đi, 
không đúng với cái ban đầu, hay 
cái được để cập đến. "ÄA⁄ấy ngày 
nay hát hò gì mà liên tục đến độ 
trẹo cả giọng luôn.", "Mấy lần di 
trẹo ngã đường nên tụi tỉ cũng ít 
ghé thăm ảnh chứ". 

Trẹo bản họng HỆ, ba:n" 
hq*nJ”5!, {[{eg:w° ba: nỶ hA* 0 ""} 
[101] (n), l. trặc cần cổ, đau 
ngoẹo cổ về một bên. "Hồng hiểu, 
nó té kiểu sao mà trẹo bản họng 
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luôn. Bây giờ quay tới quay lui, 
hay ngó thẳng dêều bổng được 
nữa.", 2. gây bực bội, tức tối cho 
người khác. "Nó nói năng cái kiểu 
trẹo bẩn họng đó, hỏi hổng bị 
chúng đánh sao được.". 

Trét bét /{e:t” be:f7, [{e:k? be:k'] 
[01] (vt) (cn) tết bét, 1. hư hỏng, 
không còn dùng được, xài được. 
"Giao cho nó cái gì trét bét cái đo, 
có cái nao còn dùng được gì ‹ đâu." 
2. sai sót, thất bại, không thể chấp 
nhận được, không thể chịu được. 
"Hang loạt chuyện gia dình thì trét 
bớt ra đó, đáy vậy mà cử lo chuyện 
của người khác, thế mới lạ!". 

Trét chai /{e:t ca:j'⁄, [{e:k ca:J!] 
[01] (vị) trát hoặc trám một hợp 
chất có màu xám đen (dầu chai) 
vào những vật bằng gỗ hay tiếp 
XxÚc với nước như ghe, Øau, 
thùng.. „ để tránh vô nước, hoặc 
chảy nước. "Ghe lành ai lại trét 
chai, Gái hư chồng để khoe tài nổi 
chỉ. (cd)”. 

Trết lét /te:t) le:f?/, [{e:k” le:k'] 
[01] (vt) (bâ) trẹt lét, rất nông và 
bẹt ra, không có được chiều sâu 
tương ứng. "Cái đĩa trét lét nay, 
Chỉ có nước đựng trái cây, chó 
dựng đồ ăn gì được.". 

Trẹt /{c:f/, [{e:k?] 1. (dt loại 
phương tiện di chuyển trên kênh, 
rạch nhỏ, ít sóng, có hình chữ nhật, 
nông đáy, đầu và đuôi bằng, 
thưởng được dùng để chở lúa, hoặc 
máy công cụ, hay chở khách qua 
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lại hai bở kênh, rạch. "Chiếc trẹt 
này chở cả một chiếc máy cay lớn, 
chó í( đâu.", 2. (vt) nông, cạn, 
không có chiều sâu tương ứng. 
"Cái đĩa trẹt nay có thể dụng đựng 
ba cái bánh trái để Chững, CÚúng 
được đó.", 3. (vi bẹt, có bề mặt 
rộng. "Phải bà muốn nói con nhỏ 
có khuôn mặt trẹt Ö cầu đúc ấy 
không?". 

Trẹt lét /te:fẾ le:f/, [{e:kế le:kÏ] 
[01] (vt) rất nông và bẹt ra, có 
chiều sâu quá nông so với bề rộng 
quá lón. "Cái đĩa trẹt lét nay, mua 
dụng để chưng ba trái cây mới đẹp 
đó chớ.". 

Trê /{e:⁄, [te] (dt) dom, phần 
cuối cùng của ruột già, ở sát hậu 
môn. "Bj Định trĩ la loi con trê đó 
Hghen.". 

Trê dừa /te:! zuix2, [(e! Jurz”] 
[01] (dt) cá trê lớn con, thân trơn 
không vảy, đầu trẹt vô, thường hay 
ở mương bộng. "A⁄ấy con cá trê 
đừa trông lớn mập thấy ham, 
nhưng thịt ăn vẫn không ngon.". 
Trê địa /te:' dix?/, [te'! dix°] [01] 
(dt) cá trê nhỏ, trông giống con 
đỉa. "A4ấy con cá trê đỉa này coi 
vậy mà sống dai hơn mấy con cá 
lóc cứng nhiễu.". 

Trê nọng /{e! na*n”%, [te! 
nA*p”5] [01] (đt) (cn) cá trê nộng, 
cá trê vàng lớn. "ấy con cá trê 
nọng nay bụng to như có chữa". 


Trê trắng /te:! tan:?2, [te' tan: '] 
[01] (d0 chỉ chung các loại cá trê 
lớn con màu trắng dợt phân biệt 
với cá trê vàng. "Cá trê trắng 
thưởng ăn không ngon bằng cá trê 
vang. ". 

Trê vàng (te:' va:n?2, [te ja:n?] 
[01] (đÐ loại cá trê thưởng nhỏ 
con, thân màu vàng sậm. "Ca (rê 
vang Chiên ăn với nưÓc mắm gửng 
là đúng sách rồi đó.". 

Trề nhún (te? pnu:in/, [{e? 
]U nh] [11] (v0 bĩu môi và nhún 
vai, tÖ ý chê bai, khinh thường. 
"Hổng làm thì thôi. Ở đó, thấy 
người ta làm mà trẻ nhún là hông 
được đâu nghen.". 

Trễ, Í{e: “/. [{©e?] (vt) hoạt động 
đánh bắt cá bằng cách đi trên ghe, 
xuống, dùng hai thanh gỗ găn 
những cọng que nhỏ dài như chiếc 
lược, được đặt đưới nước để cho cá 
tép nhảy lên mà bắt. "Đi trễ thường 
chỉ đi về đêm và chỉ bắt được cá, 
tép nhỏ thôi. ". 

Trễ, (te: 4/, [{e?] (v) chậm, muộn, 
(đền, Xây Ta, CÓ được) sau thời 
điểm quy. định. "ó giở 05 ma anh 
mới đến là trễ tàu đó nghen.", "Có 
chuyện gì hôn, mà tiến hành trễ đã 
vậy?". 

Trễ tràng /{e ta:n?, [te” ta] 
[01] (vt) quá chậm, muộn so với 
thời gian quy định, sau thời điểm 
quy định quá lâu. "Ở tuổi này mà 
chưa lập gia đình la cũng trễ tràng 
lắm rồi còn gì nữa." 


Trến đe: :nñ'/⁄, [{e:n”] (đ0 từ rút gọn 
âm của "trên Ấy", từ chỉ một vị trí, 
hay một nơi chốn cao hơn đã được 
xác định. "nh giơ khăn trắng em 
cẩm, Mai sau về trổn, gối đâu lấy 
hơi. (cd)", "Đi lên trên di, ổng 
đang làm việc Ô trên lẫu ba đó, đợi 
ống xuống biết chừng nào." 

Trết /te:t/, [{o: Ế] 1. (vt) (bâ) trét, 
trát, bôi, làm vết bẩn lan rộng ra 
nhiều chỗ. "4¡ mà trết ba cái bùn 
đất làm bẩn vách nhà hết vậy cả.", 
2. lết, chà lết, để mông chạm nên 
mà di chuyển. "Chơi cái gì mà trết 
cái đít quần XUỐnNg đất, đơ hãy vậy 
COH." vở. lê lết, đi muốn hết nổi vì 
Kết mỗi và như ở trạng thái kéo lê 
đôi chân trên nên. "Đi /ä trết rồi. 
Dừng lại nghỉ một lát ải, rồi hả 
tiếp tục.", 4. yêu mê say, say đắm 
một người nào đó. "Thởng con 
anh, coi bộ nó trết con Tư lò kẹo 
đữ lắm rồi đó nghen.". 

Trết cúp /{e ku:p/, [{e:P 
kưip:'] [01] (vt) yêu mê say, đắm 
đuối một người nào đó, (cn) trết 
nghĩa 4. "Dẫu có bị trết cúp đa 
nào đi nữa, thì cũng phải nghĩ tới 
sự nghiệp bản thân, gia đình nữa 
chú, dâu thể bỏ mặc như vậy 
được. ". 

Trết lái /te:t la:j?, [te:t la:j ] 
[01] (vÐ) nặng nhiều ở phần sau 
của tàu, thuyền. "Chất hàng XUỐNg 
ghe cho nó đều, dừng để trết lái, 
chạy hổng được đâu nghen.". 
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Trết mũi /te:£ mu:j'/, [te: £ mu jỶ ] 
[01] (vt) nặng nhiều ở phân đầu 
của tàu, thuyền. "Ngồi trết mũi cái 
kiểu này, lái nó hồng có ăn được, 
dần bớt ra phía sau đi.". 

Trết nhệt /{e:tÍ ne:15/, [{a:P Jna:f] 
[01] (vQ ướt nhão và nhây nhụa. 
" Mấy bữa nay mưa gió, đường trết 
nhật, đi tới đi lui tui ngại qua, thôi 
để khi khác di." 

Trết trát Jerl tri, [{a:Fta:k] 
[01] (vt) 1. tôi tệ, có phần yếu kém 
và tệ hại, (cn) bết bát. "Đạo nâãy, 
vợ chồng nó làm ăn coi bộ trết trát 
hơn lúc trước nhiêu.", 2. qua loa, 
không được đàng hoàng, chu đáo, 
cẩn thân. "Làm ăn trết trát cái kiểu 
đo, hổng bị bắt đên mà chỉ bị chủi 
là may lắm rồi.". 

Trệt /{e:f/, [{a:] (vt) 1. (ngồi) 
không có gì kê, lót dưới mông, 
hoặc không dùng ghế, (cn) bẹp, 
bệt. "So hổng lấy shế cho chị Ba 
mầy nỗ ngồi để nó ngồi trệt XuỐng 
đất vậy.", 2. (nhà) không có lâu, 
gác, nên chừng có về thấp. "Tiên 
cất nhà trệt còn lo hông nổi, ở đó 
mà tính tới chuyện lầu với gác." 

Trệt lết /te:” le:t⁄, {tarf b, N 
[01] (vt) rất thấp, thấp lè tè, thấp 
đến độ có cảm giác như sát với mặt 
nên, không còn cân đối, cân xứng. 
"Ti nó giống má nó, đứa nảo 
CUNG CÓ Cđi mũi trệt lết hết trơn." 
"Cai Siưởng kiểu gi mà trệt lết như 
hổng có chưn vậy." 
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Trệt trạt /{e:Ú {a: [fa: r ta:k®] 
[01] (vt) (bâ) trết trát. "Ở đưới nảy 
làm ăn coi bộ trệt trạt quá, tui thấy 
không khả nổi đáâu.", "Làm ấn trệt 
trại cái kiểu nảy, ai đám mướn tụi 
bây nữa." 

Trêu trao /{e:w' {a:w!, [{i:w' 
(a:w'] [01] (vÐ (bâ) rêu rao, làm 
cho nhiều người biết đến điều 
không tốt về ai đó. "4nh giáp nó 
cho đã, cuối cùng nó cũng phúi ơn, 
lại trêu trao anh thôi.". 

Trều trào /te:w? ta:w?2, [tI:w? 
{a:w'”] [01] (vt) (bâ) thêu thảo, 
(giọng) yếu, không rõ thành tiếng. 
"Máy bia nay, bả yếu lắm, chỉ còn 
trêu trào, tiếng được tiếng mất." 
Trếu; /te:wŸ/, [ti:w'] (vÐ) (bâ) tr trêu, 
(nhai) dưa hàm qua lại một cách 
yêu ớt. "Chỉ có trếu qua trếu lại 
rồi nuốt, nên có thấy ngon lành gì 
đâu 

Trấu; /te:w, [ti:w'] (vÐ (bâ) trêu, 
gây cảm giác mặc cỡ, hoặc bực bội 
cho người khác, nhằm mục đích 
gây cười. "Chuyện nảy, ảnh muốn 
trếu chị đó thôi, chó làm gì có 
chuyện đó.". 

Trếu; /te:w'/, [{i:w'] (vt) tró, lắng 
sang chuyện khác, để che giấu mục 
địch chính của vấn đề. "Có gi cứ 
nói thẳng đại ra ải. Chớ cứ nói 
trếu như vậy, ai biết đâu mà lần 


Trì /(1:2/, [ứ] (vf) ghỉ, níu, níu giữ, 
dùng lực để kéo lại, hoặc kéo 
xuống. "4nh bước cổng ra đi. Con 


tám níu, con chín trì. Ổi mười ơi, 
sao em để vậy còn gì là áo anh! 
(cd)”. 

Trì chí /{i:2 ci:, [{E? c#'] [01] (vÐ 
nhẫn nại, kiên trì đeo đuổi một 
công việc nào đó. "Phải nói rằng 
HÓ được cái trì chí, chó như người 
khác thì chắc đã bỏ cuộc tử lâu 
rồi." 

Trì tróng (t2 ta*n”/ {uẺ 
tA*n”'] [01] (vt) chì chiết, nói tới 
nói lui để người khác phải bực bội, 
hoặc khổ tâm về một điều gì đó. 
"Thôi, nói một lần nghe là được 
rồi. Ở đó mà trì tróng nó thì được 
gì.". 

Trì trợm /ti? {x:m/, [(? tx:mf] 
[01] (v0 ương bướng, cứng đầu 
cứng cổ, không ngán sợ ai. "Gặp 
cái thằng trì trợm đó mà ông hăm 
nó thì con lâu nó mới ngán... 

Trí tróng /{4ŸS td*g””/⁄ {UP 
{A*n”°] [01] (v0 bâng quơ, không 
xác định, không rõ ràng, cụ thể. 
"Biết hôn đó, chó ăn nói trí tróng 
thì phiên lắm đó nghen mậy.". 

Tría lia /tix” Iix, [tix” lix!] [01] 
(v liên thoáng không ngớt 
miệng, nói không ngưng nghỉ, (cn) 
tía lia. "Cái thăng này, gặp ai quen 
nó mới tría lia như vậy, chó không 
để gì.". 

Trịch; /tc/, [(H:'] (vÐ (bâ) trệch, 
chếch, trật ra ngoài, không khớp 
với mục tiêu, yêu câu, điểm được 
đề cập. "Chỉ cần trịch một li là đã 


đi một dặm rồi còn gì nữa.", "Bải 
làm chỉ cần trịch một tí là đã bị trử 
điểm rồi, chó dễ hôn.". 

Trịch, /tic:, [ti] (vÐ 1. tránh, 
né, dịch sang bên một ít. "Ngồi 
trịch sang một bên, cho em nó n ồi 
sau xem với, con.", 2. kéo xuông 
(một 1Ù, hạ thấp xuống, (một tí). 
"Chỉ cẩn trịch cổ áo xuống vai là 
chích thuốc được rồi.", "Treo trịch 
xuỐng một chút là cân đất với mấy 
cái kia rồi." 

Trịch một) me /{ic mat me:!, 
[ti mak:? me: ] [101] (qn) không 
đúng với kế hoạch, điểm quy định, 
điều được dự tính, sắp xếp. ' Hẹn 
hò gì trịch mắt me cái kiểu nay, 
đợi chắc có nước chết quá.", "Lam 
trịch mắt me nên hông bị thi lại 
sao được.". 

Trịch khăn đóng (tc xan:! 
da*n”3?/, [tt xan:! dA*n””?1 [101] 
(an) (nb) 1. hỏng bét, hư hại, thất 
bại ở mức độ lớn. "Chuyện hủùn 
hạp, mắn ăn của bả nghe nói bị 
trịch khăn đóng rồi, còn gì nữa.", 
2. mất đầu, nguy to, có nguy cơ 
ảnh hưởng đến sinh mạng. "Lam 
ðn cái kiêu đó, có ngay bị trịch 
khăn đóng đó nghen em.". 

Triển /tianŸ, [U: n1 (vt) từ dùng 
kết hợp với một số yếu tố tính chất 
như "vừa, bằng" để chỉ mức độ 
không sai lệch một tí nào: Í. vừa 
đủ, không thiếu không thửa. 'Sáng 
nay, còn mỗi hai chục đổ xăng vừa 


triến.", 2. vừa vặn, không lớn 
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không nhỏ. "Cái chiếu đó mà lói 
vô cái giường này là vừa triển.", 3. 
vừa bằng, không chênh lệch với 
nhau trong một tập hợp. "Bó đa 
tiện máy bằng triển, trông đã 
thiệt. `. 

Triển mép /tian' me:p%/, [tHIŸ 
me: p] [01] (vt) 1. (vừa) bằng giới 
hạn của một cái khung. "Tấm ván 
này vừa triển mép, không dự mà 
cũng không hụt tí não, may quá.", 
2. (nb) bẻm mép, nói nhiều và 
khéo nói. "Cái thằng triển mép đó, 
nó giỏi lấy lòng mọi người lắm anh 
Ơi. ". 

Triển mí /tian' mi:/, [tin mí'] 
[01] (vt) 1. (hai biên) vừa bằng khít 
với nhau, không so le chút nào. 
" May quá, hai tắm nó vừa triến mí, 
chó hụt một tí là mắc công rồi.", 2. 
ngang bằng với mức hoặc điểm 
nào đó được đẻ cập tới. "Mọi zăm 
nước lên triển mí cái nên nhà nây, 
chó hổng hơn nữa. ". 

TriỀng /tier, [tin] (đ) (bâ) 
trành, yếu tố được dùng trong một 
số kết hợp như "triểng bầu, trùng 
triểng", có nghĩa: 1. (d) lưỡi dao 
cùn, mất cán. "Cái (riêng bầu nảy 
coi vậy chó Cũng còn dung được 
nhiều chuyện lắm nghen.", 2. (vt) 
mất thăng bằng, nghiêng hẳn về 
một bên. "Đề sóng đánh trung 
triệng cái kiểu Hy, coi chững rơi 
xuống nước đõ.". 


Triệt /(Iat, [{i:k”] (vt) 1. (cờ đô 
mi nô) ở tình trạng không còn 
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hướng để triển khai tiếp tục. "Ä⁄4y 
đi như vậy là triệt rồi côn gì nữa? 
Triệt thua đên đó nghen.", 2. (nb) 
không còn hướng hoặc phương 
cách giải quyết. "Nó làm ăn cải 
kiểu đó lá đấy mình vào thế triệt 
rồi, hổng phải sao?". 

Triệu /tiawÝ, [(i:w] (dt) minh 
tỉnh, tấm phướn bằng dải lụa hay 
giấy có ghi tên tuổi, chức tước 
hoặc những gì có liên quan tới 
người chết được người thân cầm 
đưa lên cao khi đưa ma người chết, 
(cn) giá triệu. "Bên kia đường, 
chiếc xe tang đi chẳm chậm, tắm 
triệu cao nghệu dẫn đâu. Mọi hôm 
hễ gặp bất cí đám ma nào, tôi đi 
nhanh tới, bui ngưi xem tên tuổi 
người chết, suy nghĩ vấn để sanh 
lão bịnh tử. (SN)". 

Trỉnh /tin?/, [tim?] (vt) nhóp, 
nhây nhụa, hơi ướt và dính, gây 
cảm giác bẩn, ghê tổm. "Cỏn trính 
lắm, đụng tay vô là dơ lắm, để cho 
nó khô hẳn mới được.". : 

Trinh đít /tn:' di:f/, [mỉ dit] 
[01] (vt) (gà ỉa) dính nhớp ở đít, có 
dấu hiệu bị bệnh. "Con cho gả ăn 
ba cái lúa mới được, chó ăn ba cái 
cơm, nó trỉnh đít hết trơn.". 

Trinh lầy /tin” I>J2, [tin Ixj:] 
[11], [01] (vt) (cn) trỉnh, nhưng chỉ 
mức độ nhâầy nhụa, nhóp nhúa 
nhiêu. "Ä#ấy bữa nay mưa, thiên hạ 
lại di tới đi lui, lam cho cái đường 
(rính lầy, thấy mà ghê.". 


Trính (tin: 5/, [tin] (dt) thanh gỗ 
được xổ xuyên ngang hàng cột để 
giữ cho sưởn nhà đứng vững. " Máy 
cây trính ngồi lên nhún hồng gãy 
nữa, ỏ đó mà anh lo yếu." 

Trính trỏng /tin: ta 9/, [tin 
tA*n””] [01] (vÐ (bâ) trịnh trọng, 
tỏ ra rất nghiêm trang, biểu thị sự 
coi trọng, tôn kính, tuy nhiên, tử 
dùng này có thể có sắc thái hài 
hước, châm biếm. "Chỗ người nhà 
không hà, anh chị lam gì trính 
trồng dữ vậy.", "Cái thằng nảy 
khôn lắm, thấy sếp là nó trính 
trồng, vậy, chở sau lưng thì nó nơi 
xấu ổng mà ống đâu có biết.". 

Trịnh /tn/, [tim] (ve 1. đa) 
không chủi đít. "Đ¿ a mà không 
đem giấy bộ may định ia trịnh 
Sa0.", 2, són, (Ïa) chút ít ra quần. 
"Sao dể em ia trịnh mà không lo 
thay đồ cho em vậy con.", 3. (nb) 
bày việc ra rồi bỏ dở dang ở đó. 
" Nhm làm được thì làm, chó đừng 
có trịnh ra, không ai ỏ không mà 
lam phụ đâu đó nghen.". 

Trít /ti:t/, [tt] (vú 1. tít, khít, ở 
trạng thái dính chặt lại, không có 
lấy một chút kế hổ nào. "Chỉ cẩn 
bói một tí keo, ghép hai mảnh lại 
thì trí thôi, có gì đâu.", 2. (mắU) 
nhắm, híp, ở trạng thái hai mi mắt 
gần như bị khép kín. "Có chuyện gì 
khoái chí mà cười trít mắt vậy cha 
nội?". 

Trít rịt /ti:P zj:, [tít z‡t] [01] 
(vt) ở trạng thái kết dính một cách 


chặt chế, (cn) trít, nhưng có ý nhấn 
mạnh hơn. "Ba cái chai nay má 
trét thì trít rịt thôi, hổng sợ vô 
nưúc nữa đâu.". 
Trít trát /{i:t ta:E/, [tít ta:k?] [01] 
(vt) qua loa, không được đảng 
hoàng, chụ đáo, (cn) trết trát. "Làm 
ăn cái kiểu trít trát đó, ai ma dám 
mướn mấy cha làm nữa.". 
Trịt lít /{i: li:t/, [tt lH:7] [01] 
(vt) (bâ) trệt lết, thấp lè tè, không 
có được .một chiều cao cân xứng. 
"Cái ghế gì trịt lũ, khó ngồi thấy 
mồ." „ "Người đâu sống mũi gi trịt 
lít, trông hổng đẹp chút nảo." 


Tríu /ti:wŸ/, [{i:w'] (ve quấn đấy) 
đeo bám theo xung quanh, không 
chịu rời. "Thấy ai cho cái gì là lập 
tức bọn con nứt xóm nay, chúng nó 
tríu lấy họ liễn.". 

Trịu /ti:w®, [(I: w' (vÐ) (bâ) trĩu, ở 
trạng thái bị sa thấp, hoặc cong oằn 
hắn xuống vì quá nặng. "Có khách, 
mà khách sang không phải ai xa 
lạ, ấy là chú Tư đi với mội mụ 
gánh cái gánh nặng trịu. (BT)". 

Trò /{2:2/, [{o:?] (dt) một loại còng, 
con rất nhỏ, chỉ bằng hạt đậu trắng, 
chạy khá nhanh. "Mấy con trỏ này 
nó chạy nhanh, nên không dễ bắt 
nó đâu.". 

Trỏa /{2:/, [{o:?] (dt) tử rút gọn âm 
của "trò ấy", người học trỏ được 
nhắc tới trong giao tiếp. "Thưa 
thây, trò Năm, trỏ cứ phá em hoài, 
trỏ hồng cho em làm bài.". 
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Trỏ; /to/, [{2:7] (dt) chỉ, dùng một 
ngón tay trỏ chỉ thẳng về một điểm 
nào đó. "Có gì thì nói, chó lam gi 
mà trở thẳng vô mặt người ta vậy. 
Đồ mất lịch sự.". 

Trỏa /{o/, [{o:'] (d0) ngón tay thứ 
hai tính tử ngon cái trở qua, ngón 
thường được dùng để chỉ, trỏ. 
"Ngay trước, bọn thanh niên hay 
chặt hai lớng trỏ, rồi đổ thừa bị tai 
nạn, để khỏi đi quân dịch.". 

Troại /twa:j/, [{2:j”] (vt) trẹo, 1. ở 
trạng thái bị trật khớp xương. 
"Nhảy cái kiểu đó coi chưng t 
troại chân đó nghen con.", 2. sai, 
chệch, không đúng với cái được đề 
cập đến. "72¡ đảm bảo đúng một 


trăm phần trăm, không troại chỗ 


nao được nữa.". 

Tróc /ta"k?5/, [{AYkf?] (vÐ rời ra, 
không còn dính vào nhau nữa. 
"Loại chôm chôm nay la chôm 
chôm tróc, ngon lắm, mua di đì.". 
Tróc củ hủ /td"k?” ku? huở/ 
[{AYkf° ku*? hu*[ [101] (qn) 1. 
hư hại phần tạo nên đọt non, phần 
tạo sức sống cho cả cây dừa. "Máy 
cây da bị ba con đuông nó ăn 
tróc củ hủ hết trơn.", 2. (nb) không 
thể tổn tại được, không thể chống 
trả được. "Ông mà giữ lương của 
công nhân là họ kiện ông trúc củ 
hủ đó nghen.". 

Tróc lóc /ta*k?? Ia*kP?/, [{AYkP 
lAYkP] [01] (vÐ) rời ra một cách dễ 
dàng, không hể dính với nhau một 
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chút nào, (cn) trốc, nhưng có ý 
nhấn mạnh hơn. "Bưởi năm roi lột 
tróc lóc, lại í! hội, ăn đã thiệt.". 
Trọc chát /†q*kf” ca:t?, [{AYk? 
ca:k?] [01] (vt trọc hếu, trọc hoàn 
toàn, trọc đến mức không còn tí tóc 
nào, làm da đầu lộ ra. "Sao không 
hót cua cho thừng nhỏ, mà lại hói 
cái đầu trọc chát như mấy Ông 
thầy chữa vậy cha nội." 

Trọc lóc /†a*kf la"kP9, [A*Yk? 
1A*kP'] [01] (vt) (bâ) trọc lốc, trọc 
hoàn toàn, nhắn thín, trơ trụi, 
không còn gì. "Buổn cái gì mà hớt 
cái đầu trọc lóc tựa trái dừa khô 
vậy cha nỘi.". 

Troi /t:J!⁄, [to:j'] (dĐ) giỏi ở trong 
mắm. "Có người nói mắm có troi 
thì ngon, chó trông thấy ón thấy 
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mồ. 
Tròi đe 2, [{o:J] (w) 1. chỏi ra, 
trôi ra, rời khỏi nơi ẩn náu, nhô hẳn 
ra bên ngoài. "Đổ nước riết, thế 
nảo nó cũng trôi ra khỏi han 

(hôi.", 2. lòi, tòi, đưa ra, không thể 
cất giữ nữa. "Nói riết, bả mới trỏi 
ra cho được mấy chục, chó không 
thì dễ hôn 

Tròi trọi /{2:jˆ toi, [{2:J t2:;J'] 
[01] (vt) trơ trọi, lẻ loi một mình, 
không có ai, không có gì bên cạnh. 
"Một mình, một chỏi trôi trọi gia 
đồng mà ảnh cũng dám ở gan 
thiệt... 

Trỏi /12:Ÿ. [{2:ƒƑ] (vÐ giặm thêm, 
cài thêm vào để cho cứng, chắc, 


kín hơn. "Lam cái gì đó anh Tư? 
- Dang trỏi cái rào, để mấy con gả 
nó hông chui vô được. `. 

Trói ké /{:j” ke:?/, [{a:j` ke] [01] 
(vt) cột ghịt hai cảnh khuÿu ngược 
về phía sau lưng, (cn) thúc ké. "T7 
húc để cho thằng Tư Bồ trói ké chỏ 
về, tôi như điên cuồng, loạn óc, túc 
tối đã lên tới cực điểm. (PV)". 

Trọi /t2:j/, [{sjJ] (vÐ trụi, 1. ở 
trạng thái bị mất hết sạch lớp lá 
hoặc lớp lông bao phủ. "Cái cây 
này bị cái gì mà trọi lá hết trơn 
váy cả.", "Mấy con gà trọi nảy, coi 
vậy, chó nuôi mau lún lắm đó 
nghen.., "2, mất hết sạch, không 
còn øì. "Nhà của cháy trọi hết, còn 
øì đâu.", "Tôi bị móc túi hết trọi 
rồi, có còn đồng bạc nào nữa 
đâu 

Trọi lỏi /tajJ“ 12:J2, [(sj“ la:ƒ] 
[01] (vt) 1. hết sạch, sạch nhẫn, 
không côn lại thứ gì, (cn) trọi trơn. 
"Cái tội máu mê cở bạc, không 
chịu lo làm ăn mà nhà của trọi lỗi, 
có còn thứ đồ gì đáng giá dâu.", 2. 
trở trọi, ở tình trạng đơn độc, 
không còn cái gì chung quanh. 
"Chế này buồn thiệt, chỉ trọi lỗi 
một cái nha.". 

Trọi trơn /ts:jÝ tx:n1⁄, [{:j' tx:n'] 
[II] (vt) 1. sạch sẽ, không còn lại 
một thứ gì, (cn) trọi lỏi. "Để lo 
chạy chữa cho ba nó ma nó đánh 
phải bán trọi trơn đồ đạc (rong 
nhả.", 2. hết sạch, không còn lấy 


một ai. "Thiên hạ đi trọi trơn ma 
anh còn ngồi đây à?". 

Trom trom /ts:m' ta:m!/, [{o:mm' 
{am'] [11] (ve chăm chăm, chú 
mắt vào một cái gì đó, có sự chú ý 
tập trung cao, (cn) lom lom, lăm 
lăm. "Bộ la lắm sao mà nhìn trom 
rom vậy COH.". 

Tròm /{a:m/, [{a:m?] (vt) xấp xỉ, 
gần bằng, gần đủ với số lượng 
được nói tới, (cn) tròm trèm. "Œom 
hết thì cũng chỉ trom ba trăm, chớ 
không thể kiếm hơn nữa.". 


Tròm trèm /{a:m {e:m?/, [{s:mŸ 
tt: mỉ] [01] (vt) 1. xấp xỉ, suýt soát 
với số lượng được để cập đến, (cn) 
trỏm. "Ldng tháng ống Cũng E0 
trêm hai triệu chó hồng ít đâu." 
(bâ) thòm thèm, có biểu hiện MP 
còn muốn nữa. "7i nhỏ ăn rồi 
chó, nhưng có cái tật, thấy ai ăn 
chúng cũng tròm trem.", 3. mới 
bén, mới bắt lửa, ở tình trạng chỉ 
cháy sém. "Cững may hỗa nó mới 
tròm trèm, nếu không chữa kịp, 
chắc nó cháy luôn căn nhà 4 
rồi.", 4. (nb) mới bén, mới có cảm 
tình, có biểu hiện mến thích nhau. 
"ThẲng nay coi bộ nó (ròm trèm 
con ỦI, con ông Ba, nên mấy ngày 
nay thấy rà rà ở đây hoài đó chú.". 


Tròm tròm /{a:m? {a:m?, [[o:m? 
(am?] [I1] (vÐ (bâ) tròm trốm, 
trom trom, nhìn chăm chú vào một 
cái gì. "Thấy cái gì lạ là họ hay bu 
lại nhìn trom trỏm vậy' đó.". 
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Trốm lõm /ta:mf la:m?, [ta:m” 
lom'] [01] (vt lõm sâu vào, 
khuyết sâu vào bên trong. "Ẩn cái 
kiểu gL Sao hồng xắt ra ăn mà 
khoét trốm lõm như chuột ăn vậy 


† 


c0n.". 
Trõm lơ /{a:m Ix:!⁄, [{o:m” Ix”"] 
[01] (vt) (mắt) ở trạng thái đỏ, đừ, 
có vẻ lở đờ, mệt mỏi, mất ngủ. "Cá 
trong lò trốm lơ con mắt. Cá ngoài 
lở ngúc ngoắc đòi vô.", "Thúc 
khuya một bữa là trốm Ìd con mốt 
rồi, khỏi cần nói gì nữa.". 
Tróm trém /{o:m te:m?, [{a:m” 
{c:m°] [01] (vt) móm mém, nhai 
trêu trạo, khó khăn. "7i nghiệp 
mấy bà giả trầu, nhai trầu trúm 
tréớm vậy ma cũng siêng nhai.". 
Tron /ta:n⁄, [ta:n'] (ve 1. luồn, 
làm cho đi qua những chỗ hở nhỏ, 
hẹp. "Đang tron cái đây lưng, quần 
cho cái quần của thằng nhỏ.", 2. 
chen vô những chỗ đông người, 
chật chội. "Ở ngoài xa nhìn được 
rồi, tron vô chỉ cho nó mệt.". 
Tron trót /ta:n' to:f/, [to:n! ta:k] 
[11] (tt) 1. vun vút, từ mô phỏng 
âm thanh của tiếng roi quất mạnh 
liên tiếp. "Nó quø roi tron trót thấy 
mà đn, đâu có thằng nào dám nhào 
vô.", 2. ron rót, rót rót, uống rượu 
hết nhanh và gọn, nghe như có âm 
thanh "tron trót, ron rót...". "Øøw 
đế Xuân Ti "hạnh ma Hỗ uống tron 
(rót cái kiểu đó là thấy mà phát ón 
rồi." 
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Tròn dình /tan? z‡n2/, [{a:n? 
Jin] [01] (vt) tròn trặn, tròn trịa, 
rất tròn, tròn đến mức không có 
chỗ nào méo, hoặc khuyết, tử dùng 
thưởng có ý khen. "Tiệp óc đãi, 
khuôn một tron dình, miệng luc 
nào cũng như cười, mốt lúc nảo 
cũng như hỏi. (NNT", "Đôi mất 
tròn dình, trông thấy dễ thương 
thiệt.". 
Tròn dinh /ton? z4p⁄, [tan 
jin?] [01] (vÐ (bâ) tròn dình, rất 
tròn, tử dùng thường có ý khen. 
"Trăng rằm tròn dính, trông đẹp 
thiệt.". 
Tròn dinh tròn dinh /ta:n? zin: 
{:n? zin2, [{o:n? jin t2:n” jin?] 
[0101] (qn) chỉ sự tròn trịa, có ý 
khen. "Cái mặt đứa nhỏ tròn dỉnh 
tròn dình, trông dễ thương thiệt.". 
Tròn quảu /{a:nˆ kwaw?!, [{o:nf 
wa:w”] [01] (vt) tròn vo, thật tròn, 
tròn đến độ trông có vẻ đẹp sắc 
cạnh, sắc nét, (cn) tròn vấu. "Cái 
rổ ai dan mà tròn quảu, trông đẹp 
vậy ca.". 
Tròn trõn /ta:n? {a:n/, [{a:n to:1] 
[01] (vt) 1. hơi tròn, tròn tròn, ở 
tình trạng tròn tương đối. "4¡ „uốn 
mấy cái vòng mây này chỉ tròn 
trốn hà, chó chưa được tròn lắm.", 
2. trơ trọi, chỉ vỏn vẹn có mỗi một 
thứ được đề cập đến. "7i làm ở 
đây chỉ có lương tròn trốn thôi, 
chó có được thêm cái gì nữa đâu.". 


Trỏn ỏn /ton? 2:n)/, [{o:n? 2:n] 
[01] (vÐ (thường chỉ vật có hình 
câu) trỏn trĩnh, tròn xoay, tròn xoe, 
tròn và đây đặn, (cn) tròn quay. 
"X1ấy trái cam, trái nào cũng tròn 
ôn, trông thích thát.". 

Tròn quay /{o:n” kwal:1⁄, [{:nˆ 
w2¡j'] [01] (vt) tròn xoay, tròn đều 
cả mọi phía, (cn) tròn ỏn. "Hội 
nhãn tròn quay, chẳng khác gì mấy 
viên đạn cu Ïi.". 

Tròn trủm /to:n? tum?, ([{o:n? 
tum] [01] (vt) (thường chỉ vật 
lõm) tròn và trông có vẻ gọn, (cn) 
tròn quảu, tròn ủm. "4i đan cái 
thúng tròn trúm, trông khéo tay 
thiệt. `. 

Tròn ủm /{o:n” u:mŸ/, [{o:n? uum:?] 
[01] (vÐ) (thưởng chỉ vật nhỏ, hoặc 
vật lõm) tròn và trông có vẻ gọn, 
vừa vặn. "Cái đấu thằng bé tròn 
ứm trông dễ thương thiệt.", "Cái 
nắm vung nồi tròn tìm, trông khéo 
thiệt. ". 

Trọn lỏn /{a:nế la:n?/, [{o:nế lo:nỶ] 
[01] (vÐ 1. gọn lồn, gói gọn trong 
chừng ấy, giới hạn trong bấy nhiêu. 
"Gia tài tôi nào có gì nhiễu, chỉ 
trọn lồn trong ba công vườn cây ăn 
trái đó thôi.", 2. gọn lồn, gọn gàng, 
không chiếm chỗ, kềnh càng. "Bỏ 
vô giỏ nó trọn lồn thôi, có gì đâu 
mà anh ngại vướng bận.", 3. trọn 
vẹn, đủ khả năng và điều kiện để 
hoàn thành. "Việc nay tôi làm trọn 


lồn thôi, chả cần ai phụ hợ gì nữa 
đâu. ". 

Trong khe /†a*n”! xe:!/, lu" n”' 
xe:!] [01] (vÐ 1. trong VẶT, trong 
veo, rất trong, không một chút vấn 
đục, trong đến mức nhìn thấy tận 
các khe. "Nước ở đây, hổng biết có 
phêen hôn mà sao trong khe vậy 
ca!", 2. trong xanh, có màu xanh 
biếc. "Dân mình có đôi mắt đen, 
còn nhiều người nước ngoài lại có 
đôi mốt trong khe, ngộ thiệt.". 
Trong khè /ta*n”! xe:?, [(A*p"! 
xe] [01] (vt) (bâ) trong khe, rất 
trong, không một chút vấn dục, có 
thể hơi ngà vàng một chút. " Vùng 


này nước trong khè, chắc là nhiều 
phên lắm đây.". 

Trong xe /tdYp”' se:!⁄, [tAvn”' 
se:!] [01] (vÐ 1. trong suốt, rất 
trong, trong đến mức nhìn thấu 
suốt mọi cái. "Cái hồ nước này 
trong xe thấy cá lội hếi trơn.", 2. 
rất rõ, rõ đến mức có thể nhìn thấy 
những chỉ tiết nhỏ. "Có cây ăng 
ten trời, màn hình vô tuyến trong 
xe, xem đã thiệt. ". 


Trong xè /{g*"n”' se:?, [{(A*p”" 
se:7] [01] (vÐ) (bâ) trong xe. "Nước 
trong xè rồi, còn lóng phèn thêm 
cái gì nữa.", "Bữa nay, bắt đài 
Đồng Tháp trong xe, xem đã thiệt. 
Nó không hột hột như mọi khi.". 

Tròng, /tg"n””/, [{A*p””] (dÐ 
lòng, phần dịch chất có màu ở 
trong một quả trứng. "Hai đứa con 


| 
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tôi đêu khoái ăn hột gaả, hột vịt 
chiên, nhưng dứa thì thích trong 
đó, còn đa thì lại thích tròng 
trắng.". 

Tròng; /ta*n”2/, [†AYn””] (vÐ 1. 
khoác, phủ trùm lên vai tựa như 
mặc áo. 
cái tấm nỉ lông này đi nực thấy 
mồ.", 2. mặc, vận y phục vào 
người. "Cha, bữa nay đi đâu ma 
tròng cái bộ đồ lún dữ vậy cha 
nội.", 3. đeo, thắt, quàng vào cổ 
những vật để trang trí, làm đẹp. 
"Trong ba cái ca vạt nay Vô, tui 
thấy bực bội quá di.". 

Trỏng, /a”n””/, [tA*p”] (d) 
đoạn cột ngắn có tác dụng chống 
đổ hai dầu kèo. "Coi vậy chó, nhà 
hồng có hai cây trồng là hồng 
được đâu.". 

Trỏng; “ta ”8”⁄ [{A*n””] (đụ từ 
rút gọn âm của "trong ấy", từ chỉ 
một vị trí phía bên trong cụ thể, 
đang được người nói đẻ cập tới. "ở 
(rồng nóng thấy mồ, - chịu hổng 
nổi ¡ phải chạy ra đây 

Trót /12:E/, [I2:k”] (® tử mô 
phỏng âm thanh cửa tiếng roi vút 
mạnh, hoặc mô phỏng cách uống 
nhanh, dứt khoát tạo nên tiếng rít 
mạnh. "Đánh ông tơ cái trót, Ông 
nhảy tót lên ngọn trâm bẩu, (Ông 
xe đâu đó, ông thấy nhân nghĩa 
ngheo ông không xe. (cd)", "Cha, 
uống rượu mà tực cái trót, nghe đã 
thiệt há.". 


1234 


"Mưa lâm râm ma tròng 


Trót lót /{o:t la:tŸ⁄, [ta:k` la:kÌ] 
[01] (vt) (bâ) trót lọt, Ï. qua được 
các bước khó khăn, trỏ ngại. "Kiểm 
soát cái gì, đút tiên là nó cho qua 
trót lót thôi, chó có gì đâu.", 2. 
thực hiện xong một cách trọn vẹn, 
thành công. "Bái thị này, nó lam 
trót lót nên đậu cao là cải chắc. ". 

Trót trót /ta:t? {a:t/, [{o:kÌ ta:k'] 
[II] (vt 1. lưu loát, trôi chảy, 
không bị vấp vấp, trở ngại nào. 
"Cái thằng này hay thiệt, nó nói 
tiếng Tây trót trót với mấy thằng 
Tây, nghe đã thiệt.", 2. thuận lợi, 
một cách dễ dàng, không có lấy 
một tí khó khăn nào. "Công việc 
được thực hiện trói trói, không thể 


„ H 


ngở.". 

Trổ /to3/, [to*3] (v) mở đường 
(nước), đào khe rãnh để dẫn nước 
đến một nơi khác. "Phải nhanh 
chóng trổ nước vô ruộng, chó 
không thì ba cái lúa nó chết hết.". 
Trổ chứng /{o? cun:⁄, [{o*? 
cun:'] [01] (vt) đổ chứng, sinh 
chứng, nảy sinh một tật, tính xấu. 
"Cái thằng kì, mỗi lân nhậu vô ba 
hột thì trô chứng hung hăng, chó 
bình thường thì nó hiện khô hè.". 
Trổ mã /{o? ma/, [{o*2 ma:] 
[01] (v) sự biến đổi hình dạng bên 
ngoài tới mức hoàn hảo hơn, biểu 
hiện giai đoạn của sự trưởng thành. 
"Huệ chỉ mới bắt đầu trổ mã. Tuy 
thân thể nàng húa hẹn một sắc đẹp 
có hạng, nó vận CON Cao lỏng 
không, cổ nàng còn ốm nhom, mắt 


nang nhìn mọi vật còn ngạc nhiên 
mộit cách đáng thương hại. (BNL)"”. 
Trô mòi /to:? ma:j2, [{o*? mo:j?] 
[01] (vÐ có biểu hiện lộ những ước 
muốn, tật, tính xấu ra bên ngoài. 
Gặp con gái người ta đừng có trổ 
mòi dê giữa đường giữa sa nghen 
cha nội.". 

Trổ mọi /to:? ma:j5, [{o*? ma:j] 
[01] (vt) phát sinh những mạch 
nước nhỏ ở ao, mương, ruộng. ` Coi 
vậy chó, tát cái ao nãy hồng có nổi 


đâu, đất ỏ đây nó trổ mọi nhiễu 
lắm.". 

Trổ mòng /to2 ma*p”/, [to3 
mA*p”*] [01] (vt) 1. (gà) nhú mào, 
bắt đầu mọc phân thịt ở trên đầu. 
" Đợi nó trổ mòng rồi thiến bỏ thôi, 
thì mới đá được.", 2. (t) chỉ những 
người bị bệnh giang mai. "Chơi 
tâm bậy tâm bạ, coi chừng trổ 
mong đó nghen em." 

Trổ nghề /to? “. [(o*? ne”] 
[01] (vt) trổ tài, tổ ra cho mọi 
người thấy cái tài, hoặc tay, nghề 
của mình. "B#a nay mới thấy ảnh 
trổ nghệ đờn của ảnh đó.". 

Trổ trời /to2 {x:J2, [{o*? tx:ƒ] 
[01] (vt) 1. quá lắm, quá sức, ở 
mức độ hơn mức bình thưởng. "Cái 
thằng cha đó nói đóc trổ trởi ải, tin 
ổng là có ngay bán lúa giống đó.", 
2. ghê góm, ở, mức độ khác thường, 
đáng phải nể, sợ. "Nó làm toan 
những chuyện trổ trời không, thằng 
nào hổng ớn nó chó.". 


Trỗ /{o:, [{o*?] (vt) 1. ngã sang 
màu khác, chuyển đổi thành màu 
sắc khác. "Cái bộ ván nảy, nằm 
riết nó trễ đó thâm đẹp thiệt.", 2. 
mọc, nổi, xuất hiện ở da vết màu, 
hoặc khối u. "Da rổ đổi mồi là 
tuổi Cũng đã giả lắm rồi.", "Ăn 
trúng cái gì mà trên mặt trổ mụn 
tum lum vậy?". 

Trộ. /toZ/, [(o*"] (d0 cơn, chập, 
trận, quá trình diễn ra một hiện 
tượng tự nhiên. “Ä⁄a máy, nên ổng 


chỉ mưa một trộ thôi, hổng sao 
đâu. Cứ đi đại đi.". 

Trộ; /{o/, [{o"“] (vt) chọc, trêu, 
dùng lời nói, cử chỉ làm cho xấu 
hổ, nhằm đủa vui. "Con đừng có 
trộ, trộ em nó hông có chịu múa 
nữa bây gid.". 

Trộ trạo /to” ta:w5/, [(o*° {a:w'] 
[11] (vÐ sừng sộ, trừng trộ, có biểu 
hiện tức giận, bực bội gay gắt, 
hoặc hung hăng, dữ tợn. "Làm gì 
mà trộ trạo lên như muốn ăn tươi 
nuối sống người ta vậy.". 

Trộc trệch /{x*k? ta:c5/, [{A*k?" 
{2:] [01] (vt) xộc xệch, có hiện 
tượng lung lay, không gắn chặt với 
nhau. "Máy cái Chưn ghế trộc trệch 
như thế này, để em ngồi coi chừng 
té đó nghen.". 

Trôi xuôi /{o:J° suxj!⁄, [{o:j su:J'] 
[01] (v0) 1. để vật di chuyển theo 
dòng nước chảy. "Tổi nhỏ sảo cho 
ghe chiếu trôi xuôi, lòng nặng trĩu 
một nổi sấu tê tái. (VCy", 2. bỗ cuộc 


1235 


không muốn làm gì nữa. "Cỏn 
nước còn tát, chuyện gì phải bỏ 
trôi xuôi như vậy chớ.". 

Trồi /to:j/, [{o 7] (vt) 1. trội, hơn 
đối tượng khác ở một phẩm, chất 
nào đó. "Cực cam này có trối hơn 
chục cam trước, nên dì trả thêm 
cho con một tí đi.", 2. có, tính chất 
nổi bật giữa một tẬp thể. "7i rong 
đám, ảnh la trưởng lớp, nên có 
phản trổi hơn Chúng tôi. Vì vậy, 
ảnh được nhiễu người biết tới.". 
Trỗi /{o:j⁄, [{o:j] (vt) 1. cất lên, 
vang lên, phát sinh ra những thanh 
âm, hoặc tiếng động. _Khuya rồi 
mã cứ trỗi nhạc inh ổi cái kiểu đó, 
hồng bị Chứng Chi cũng uống." ` 
"Môi lần trời mưa lâu là ba con 
ĩnh ương trôi cái âm thanh nghe 
điếc cả tai.", 2. nhốm đậy, ngóc 
dậy, làm động tác nhấc đầu, hoặc 
thân mình lên khỏi nơi đang nằm. 
"Nằm lim dim mà nghe nói chuyện 
là nó trỗi dậy liên hà.". 

Trôn trê /{to:n! (e:!⁄, [{o:g' (e”] 
[01] (dt) (bệnh) lòi dom, trĩ, (bệnh) 
dãn đường Ống ruột già nối hậu 
môn, gây hiện tượng lòi ra khi đi 
ngoài. "Nehe nói, những người bị 
bịnh trôn trê khổ nhất là khi đã vệ 
sinh.". - 

Trông /tx*n”!, [tA"n”] (vÐ 
mong, ở trạng thái trông ngóng, 
đợi chờ điều gì đó sẽ xảy ra. "Nuôi 
COH đi hồng trông cho nó mau tới 
ngay khôn lún, đề còn được hưởng 
tuổi gia.". 
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Trồng hà lãng /tr*n”? ha? 
la:n“, [{AYn”? haZ la] [101] 
(vn) trồng các loại dây trên mặt đất 
bằng, không cần lên luống, liếp. 
"Khoai lang má trồng ha lãng, cái 
kiểu này chỉ cốt lấy đọt, chó củ thi 
có í† lắm.". 

Trồng hành /tx*n"? han? 
lA"np" haní] [01] (vÐ (nb) 
không còn dùng được, không thiết 
thực. "Mwa cái này về trồng hành 
thì mua làm gì cho tốn tiền, mắc 
CÔnG. `. 

Trồng trái /tx*p”? ta:J/, [A*n”? 
{a:J"] [01] (v chủng đậu, cấy dịch 
vắc xin vào đa thịt để phòng chống 
bệnh đậu mùa. "Nghe bảo, ai trồng 
trái ma bị CƯỚng lên thì mới tối, 
hồng biết có đúng như vậy hôn 
nữa. `. 

Trồng trặc /tx*p"? tak:%, 
[tA*n” [ak:] [11] (vt) trồng trọt, 
từ dùng để chỉ chung hoạt động 
vùi, cắm cành hoặc gốc cây giống 
xuống đất để tạo cây mới. "Tội 
nghiệp ông già, tối ngày loay hoay 
Ỏ ngoài vườn lo trồng trặc, chó ít 
chịu ngồi không lắm.". 

Trồng trộng /tx*n"? (x*n", 
[(A"g"” tA*g”] [01] (vÐ hơi 
trộng, hơi to, có phần to hơn mức 
bình thưởng một ít, hoặc hơi to 
theo nhận định của người nói. "Cá 
lóc một kí là cũng trồng trộng rồi. 
Cõ đó ăn ngon, còn chê gì nữa.". 


Trồng, /tx*0”?⁄, [{A*0””] (đÒ 
(cv) trồng, khăng, trỏ chơi của trẻ 
em, gồm có hai khúc tre, một đài 
chứng 3, 4 tắc, một ngắn chững. 1 
tấc, thanh dài dùng để đánh vào 
thanh ngắn cho văng xa, rồi tính 
điểm bằng cách đo thanh dài. 
"Chơi đánh trồng coi chừng bi u 
đâu, sưng mặt đó nghen tụi con." 
Trồng; /tx*n"/, [tA*n””] (vÐ L 
đống, trống không, vu vơ, lớn tiếng 
ra vẻ không coi ai ra gì, nhưng lại 
ám chỉ bâng quơ. "Cái thăng có 
cái. tật, gấp chuyện gì hay chủi 
trổng cái kiểu đó, dễ làm mích 
lòng hàng xóm lắm.", 2. nói năng 
với người lớn thiếu lễ phép, không 
có phân thưa gửi, vâng dạ. "§zo 
COH nói chuyện với ông ma con cứ 
nói trồng không vậy, con phải nói 
"thưa ông, dạ thưa...", xưng "con” 
đàng hoảng chó con.", 3. trống 
không, thông thoáng, không bị che 
khuất, lấp. "Chỗ đất trồng nay, sao 
hổng trồng cái gì mà lại để không, 
uống vậy?". 

Trồng trếnh /{x*n”” tan, 
[tA*n”” ta:n'] {01] (vt) có cái gì 
đó trịch thượng, ngang ngạnh. 
"Học trỏ học vẻ gì mã ăn nói trồng 
trếnh cái kiểu đó vậy chở.". 

Trống /tx*n”5, [{(A*p”51 (vụ 1. 
(có) trống, có sự giao hợp với con 
trồng. "Gà phải có trống nó mới để 
sai và tốt được.", 2. (có) ngòi, phôi 
trong lòng đó trứng để tạo thành 
con. "Thả vô nước xem coi nó có 


trống hôn, có thì cho ấp, không thi 
luộc ăn.". 

Trống bộc /tz"n”” bx*k/, 
[A*p”° bA"k”] [01] (vÐ 1. trống 
hốc, không được che chắn gì, để 
thấy hết bên HH2 "Nha của gì 
trống bộc cái kiểu này, đồ đạc 
trong nha thiên hạ đi qua đi lại 
nhìn thấy hết trơn hết trọi vậy.", 2. 
trống rỗng, không có lấy một thứ 
gì ở bên trong hay trong người. 
"Thấy cái nhà bê ngoài coi đữ vậy, 
chó bên trong trồng bộc hà.", "Ấn 
mặc coi bảnh vậy chó trống bộc, 
không có một đồng xu đính túi." sỐ: 
trống trải, trống văng, có cảm giác 
hiu quạnh, vắng lặng. "Nhả đó, 
ngày Tết thì vui, chó ngày thường 
con cái đi làm ỏ xa hết, thì Cũng 
trống bộc, chí có hai ông, bà giả. : 
4. thiếu hiểu biết, không có kiến 
thức, không có suy nghĩ. "Cái đâu 
fo nhưng trống bộc, nên có biết gì 
đâu mà nói với phát biểu." 

Trống chưn /{x*p”” curn1/, 
[A" p” cun: ] [01] (vÐ 1. trống, 
hở ở phản phía dưới. "Lam cái 
vách trồng chưn vây, coi Chững 
chó méo nó chui vô được đó.", 2. 
có khoảng trắng ở phía chân trời, ý 
muôn nói, không mưa, hoặc se hết 
mưa. "Thói, khỏi cẩn áo mưa, 
trống chưn rồi còn mưa gì nữa.". 
Trống chưn trống tay /{x*n” 
cur:n! {x#p”” taj:!⁄, [AYn”° cum:' 
{AYn”° ta:j'] [0101] (qn) rảnh chân 
rảnh tay, 1. có một khoảng trống 
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rộng đủ để hoạt động. ` ưng xa ra 
ải, để trống chưn trống tay mới 
múa được chớ.", 2. không bị vướng 
bận, không bị quấy rây, quây rồi. 
"Dẫn em di chỗ khác chơi đi con, 
để cho má trống chưn trống tay má 
mới có thể nấu nướng được chó." 
3. rảnh rang, rảnh rỗi, không bị 
vướng bận bởi công việc. "Tứ bảy 
mới trống chưn trống tay, nên tui 
mới đi nhậu với anh được đây.". 
Trống dộc /tx"p”” zv*kf 
[{AYn”° JA*k”] [01] (v0 trống 
hoác, trồng từ trước ra tới sau, 
không có chỗ nào kín đáo, không 
có lấy một thứ gì bên trong. "h2 
trước nha sau gì trống độc vậy, 
hồng có vách ngăn, của buông gì 
hết trơn.", "Đi tử trước ra sau, 
(rong nha trống độc, Không có lấy 
một món đồ nào đáng giá.". 

Trống hồng /tx*n”? hx*n””/, 
[tA" 0” hA*n”] [01] (vt) 1. trống 
hốc, trống một khoảng lớn, không 
được che chắn. "Phải làm vách rồi 
mới ở được, chó ai để trống hổng 
như thế này mà ở cho được.", 2. 
(cn) trống lổng, không có cái gì ỗ 
bên trong. "Cái va l¡ trống hồng 
mã sao nặng đự vậy”, "Cái đầu 
óc trống hồng của mày mà cũng 
đòi làm thầy thiên hạ.". 


Trống lống /tx*n"° Ix*n” 
IA*p”” la*p”#] [01], [H] (vÐ 1. 
trống rỗng, không có „gì ở bên 


trong. "Cái nhà trống lổng, chớ có 
đồ đạc gì đâu.", "Dân có tiền mà 
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đầu óc thì lại trống lổng, uốn 

thiệt.", 2. (cn) trống hổng, để 
trồng, 'không đậy, hoặc che chắn 
gì, Không đậy đồ ăn lại, để trống 
lổng vậy ruồi nó bu rồi sao.' 

Trống lông trống lơ Jx*n nh 
Ix*n"3 (x*n”° lx:U/, [tA*n ms 
lA*Yn”? tAYn”” Ix”'] [0101] (qn) 
(cn) trống lổng, nhưng có ý nhấn 
mạnh hơn tính chất rỗng không ở 
bên trong. "??ong kho trống lông 
trồng lơ, có còn máy móc, thiết bị, 


đồ đạc gì nữa đâu.". 
Trống trằảng /(x"p”° tai, 


[tA*n”" ta] [01] (vt) trống trải, 
l. có một khoảng không rộng, 
không bị che khuất. "Nhà cất chỗ 
trồng tráng nay, quanh năm đêu có 
gió.", 2. có một khoảng trống, 
không có cái gì ở trong. "Ra chỗ 
trồng trắng mà làm, chó chỗ chật 
chội lam gì được.", "Đi chỗ trống 
trắng hổng. đi, ma cứ chen vô chỗ 
chật chội rồi than một.". 

Trống trơn /{x*p" txml⁄ 
[tA*n ”5 txin'] [01] (vÐ 1. (nói) 
trống không, không có thưa gửi, 
không có vâng dạ, nói với người 
lớn không được lễ phép. "Nới với 
ba mã nói trống trơn vậy Sao 
con.", 2. (noi) không có gì làm 
bằng 'chứng "Nói trồng trơn như 
mây, ai mà tin cho nổi. 


Trộng /tx*n”%, [An] (v0 1. 
khá lón, khá to, có kích cỡ gân đạt 
được mức to, lớn. "Ở đây, cá lóc 


một kí mấy là trộng rồi, cá lún 
cũng chỉ hai kí là củng.", 2. có SỐ 
lượng nhiều so với yêu cầu, ước 
dịnh được nghĩ tới, tính tới. 
. thầy ăn cơm tháng ở nhà Ông 
Đá H., nhà ấy trước Cũng có mấy 
thầy ăn, sau lại vì con gái của ông 
Cả đã trộng tuổi rồi... (CB)". 
Trộng bân /{x*n"° bÐwn:'), 
[AYnq”* bxn:'] [01] (vt) khá trộng, 
có kích cố hơn trộng một Ít. "Ga 
giỏ mà được cả kí thì cũng trộng 
bán rồi. Côn đòi gì nữa.". 
Trộng cảy /tx*n”* kaJz/, [vn ”" 
ka:j?] [01] (vt) khá lớn, lớn bộn, có 
kích cố lớn hơn trộng một ít. "Đán 
ga nuôi mới chỉ có máy tháng ma 
cũng trộng cáy.". 
Trộng đến /tx*n”" de:n?/, 
[{A*n”° da:n”] [01] (vt) lớn vụt, có 
sự lớn nhanh vượt bực, cách nơi có 
ham ý ngạc nhiên. "Bây heo cOH 
mới có mấy tháng mà trộng đến, 
anh nuôi lam sao hay vậy?". 
Trộng trộng /tx*n”'“ tx*n”"/, 
A"n"” tA*g””J [01] (vÐ (em) 
trồng trộng. "Bắt con trộng trộng, 
đừng lầy con nhỏ quá nghen.". 
Trộng trơn /tx*n”° txin1⁄, 
[(A*Yn”° txi] [01] (vÐ to và 
nguyên vẹn, lón và không trầy 
xước. "Cực xoải nảy trộng trơn, 
mua cho là hết ý rồi.". 
Trốt /{o:t/, [{o:k”] (dt) gió lốc, gió 
XOáY, gió xoáy mạnh trong phạm 


vi nhỏ. "Con trốt mạnh đến độ 
cuốn theo cả mọi thứ lên cao chưa 
từng thấy.". 

Trơ trất /{x:! txt:/, [tx"! txk:] 
[01] (vt) không thèm đếm xỉa, chú 
ý tới. "Nói nó, nó cứ trơ trất, thì 
anh nói với nó làm gì cho mệt, mắc 
công. Thâáy kệ cha nó.". 

Trờ /tx:2, [tx"”] (v0 dấn tới, tiến 
về phía trước. "ChỶ cần trở qua đèn 
đỏ một cái là có thể bị phạt rồi, 
đó cho máy năn nẺ.". 

Trờ trờ /tx:? tx:?, [x”” z””1U1] 
(vt) sở sở, ngay trước mặt quá rõ 
ràng như bày ra trước mắt. "Nó 
đứng trở trở đó, mà tụi bây di tìm ở 
đâu cả buổi vậy chó.". 

Trở, /tx?/, [tx””] (vÐ) quay, hướng 
về một phương nào đó. "Nhà trổ 
của hướng đông là số một rồi, còn 
chê gì nữa. ". 

Trở; /{x:/, [`] (vÐ dậy TnỦI, CỔ 
mùi nặng của cá mắm ủ, hoặc mùi 
nặng của chao ủ xông lên, khó 
ngủi. "Muối cá phải thật kĩ lưỡng 
và theo phân lượng. Trộn muối íI 
thì nước mắm hay trỏ, trộn muối 
nhiều quá thì nước mắm bị xống. 
(ADg)", "Bà mua nhằm keo chao 
trổ, hôi quá, ăn không nổi.". 

Trở cờ /{x:? kx/, [tx”” kx"””] 
[01] (vt) phản bội, thay đổi quan 
niệm, hướng suy nghĩ, lập trưởng. 
"Gặp mấy cái thằng trả cờ đó mà 
ông tin tưổng làm ăn vi nó là có 
ngày mất trắng đó nghen.". 
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Trở mánh /{x map, [{x”” 
man] [01] (vÐ (từ dùng có hàm ý 
xấu) thay đổi thủ thuật làm ăn, 
hoặc giổ trò móc nối mới trong 
quan hệ làm ăn, (cn) trở quẻ. "Cø¡ 
chứng nó trỏ mánh là anh bị công 
an vịn đó nghen.". 

Trở miếng /tx:? mian°, [tx" 
mi:p ] [01] (vt) trở mặt, có thái độ 
lật lọng, gian manh. "4nh hãy coi 
chững thằng đó, có ngày nó trổ 
miếng là anh tiêu tan sự nghiệp đó 
nghen.". 

Trở que /ự kwe?, [tx 4 wẹở] 
[01] (vt) giổ quẻ, thay đổi đột ngột 
theo hướng xâu đi hoặc khó khăn, 
phiền phức hơn, (cn) trở mánh. 
"Lam ờn với vợ chẳng thăng này, 
tụi nó hay trở quê lắm, anh, chị coi 
Chưng đó nghen.". 

Trớ /tx, [{x””] (vÐ 1. (nói) lảng, 
tránh, đề cập sang chuyện khác. 
"Hống biết có Chuyện gì về sia 
đình hôn, mà mỗi lần hỏi tới đó, nó 
tìm cách nói trở không ha.", 2. quả 
đà, vượt quá giới hạn ước định. 
"Rượu vô, hứng chí lên, Ống nói trú 
một cái làm thiên hạ đoán biết hết 
[rơn.". 

Trớ trinh /tx¿ tim, [tx”” tin] 
[01] (vt) có tính dối lừa, lường gạt. 
"Thứ đô ăn nói tró trình đó, ai mà 
tin cho được. ". 

Trời bể /{x:j2 bez/, [tx:j? be"| 
[11] (dÐ) trời biển, trời và biển, ý 
nói cái rộng lón bao la. "Công ơn 
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cha mẹ như trời bể, nên phận làm 
còn phải biết giữ tròn chữ hiếu.". 
Trời biển /{x:j? bian/⁄, [txiƑ 
bi:n”] [11] (vt) 1. có tính khí giang 
hồ, ngang tàng, không ngán ngại. 
"Ä⁄ấy gặp Tư trởi. biển rồi. Thôi 
tránh voi chẳng xấu mặt nào.", 2. 
có tính gian manh, không đáng tin 
cậy. "Ä⁄ẩy nghe lời thằng trời biển 
đó hứa thì con lâu.". 

Trời đánh thánh đâm (tx:jˆ dan: 
tan dym:1⁄, [tx2 đan: t?sn: 
dam:'] [0101] (thn) chỉ hạng du 
côn, ngang tàng, không ai chịu 
dựng nổi. "Gặp máy cái thằng trời 
đánh thánh đâm đó thì con phải 
tranh xa ra nghen chưa.". 

Trời đắt, tế jŸ dxt/, [txiff dyk] 
[01] (c1) ô , ối, ối dào, ủa.... từ 
dùng biểu thị sự ngạc nhiên. " Trỏi 
đất, chuyện này sao anh hồng nói 
với tôi!", "Trời đất! Tôi có hay gỉ 
đâu ma anh bảo tôi nói. Tôi mới 
nghe người ta nói đây.". 

Trời đất; /tx:J? dxt:/, [tx:J? dxk:] 
[11] (vt) (cn) trời biển, có tính 
ngang tàng, gian manh, không 
đáng tin cậy. "Gặp cái thằng trời 
đất đó thì nó coi ai ra gì." › Gặp 
cái thằng cha trời đất đó mà anh 
lại di tin thằng chả.". 

Trời đất quỷ thần /tz:j? dxt: 
kwi? txn?/, [twi2 dxkỸ wiứ? 
tˆxpg:?] [1111], [0011] (qn) 1. (cn) 
trời đất, nhưng được dùng để nhấn 
mạnh sự ngạc nhiên, hoặc sự đau 


khổ cao độ. "Trời đất quỷ thần, sao 
túi giờ anh mới nói với tôi?", " Trởi 
đất quỷ thản, con cái gì như thể 
nây!", 2. (cn) trời đất, được dùng 
để chỉ tính chất rất ương ngạnh, 
ngang bướng, ngang tàng, ở mức 
độ không ai chịu đựng nổi. "Cái 
bọn trời đất quỷ thần đó, nó cướp 
của người ta mà làm bộ ra người 
nhơn nghĩa mới đáng sơ thiệt.". 
Trời giáng hụt /{x:jˆ za:n” hu:t/, 
[trij? jan” hu"k”] [101] (an) 
được may mắn, không bị tai nạn, 
hoặc trở ngại. "Chuyến đi buôn này 
mà trời giáng hụt là vợ chồng nó 
giau to cho mã coi.". 

Trời ơi /{x:j? *:J!, [t:ƒ *J'][H], 
[01] (vt) 1. có tính chất ngang 
tàng, ương bướng, (cn) trời biển, 
trời đất. "Để con mà hồng biết dạy, 
nên đúa nào cũng trời di hết.", 2. 
tôi, xấu, kém chất lượng, không sử 
dụng được. "Ä4ua ba cái thứ trởi ơi 
này về làm gì cho tốn tiên.", 3. 
không dâu, không có ích lợi gi. 
"Ông giảng toàn ba cái chuyện 
trời ơi, ngồi nghe làm chỉ cho mắc 
công... 

Trời ơi đất hỡi /{x:j2 x:j' dvt° 
hx:, [twij? w¡j! dxkể hv:Ÿ] 
[0101] (an) (cn) trời ơi, nhưng có 
ý nhấn mạnh vào phẩm chất xấu 
của đối tượng, sự vật, sự việc. "Với 
cái thằng trời ơi đất hối đó, ông 
nói với tôi làm gì.", "Ba cái đồ trời 
ơi đất hỡi đó, cho tui, tui không 
thêm mữa, ở dó mà mua.", "Nói 


toàn chuyện trời ơi đất hối đó thì 
có ích gì cho bọn nhỏ chó.". 

Trời thần /{xj2 thxn?⁄, [tw:? 
t*z*n?| [I1] (vb 1. có tính chất 
ngang bướng, (cn) trời biển, trời 
đât, trời ơi. "Cái dân ở xóm nảy 
trời thần lắm, hỏ một tí là vác đao 
chém người hà.", 2. có chất lượng, 
kém, xâu, không thực sự hữu ích. 
"Ba cái đồ trời thần đó mà nó cũng 
lửa người ta bán cho được.", 3. có 
tính chất nghiêm trọng, khủng 
khiếp, có tác hại rất to lớn, dữ đội. 
"Giết người là cái chuyện trời thần 
ma nó còn dám làm, thì chuyện gì 
mà nó sợ.", "Một tiêng nồ trởi thần 
luôn. Chắc là chết nhiều người 
lắm.". 

Trời trồng /tx:J? (x*n”?, [tx:J? 
(A”g””] [01] (vÐ) 1. ngây người, 
sửng người vì ngạc nhiên hay sợ 
hãi. "Đi đi! Làm gì mà đứng trời 
trồng ở đó vậy.", 2. (bệnh) cúng 
ngưởi, do bị động kinh, kinh phong 
gây co giật. "Không di chích ngửa 
di. Đê phong đón gánh nó giựt là 
trời trồng luôn đó.". 

Trơn /tx:n!⁄, [tx:n!] (v9) 1. nhẫn, 
(hết) nhẫn, không còn lại một tí gì. 
"Ba cái tiền giao cho nó, nó thua 
hết trơn rồi, còn đâu mà mua với 
bán.", 2. Ö cấp thấp nhất, chưa có 
hàm câp, chức vụ gì. "Ở cơ quan, 
em la lính trơn, nói có được gì 
đâu.". 

Trơn chuồi /tx:n! cuxj?2, [tx:n! 
cu:j?] [01] (vt) trơn tuột, trơn đến 
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mức không bám lại được, như 
chuồi đi không giữ được. "Cái sản 
nước, ai trét bủn đất trơn chuối, 
bước xuống coi chưng té nhào 
xuống mương luôn đó nghen.". 
Trơn Iu /{x:n'! 1u:⁄, [{x:p' lu"'] 
[01] (vt) trơn nhẫn, trơn tru, có bê 
mặt bằng, nhẫn, láng bóng, không 
lôi lõm. "Cái bộ ván trơn lu nằm 
đã thiệt.". 

Trơn thuổi luổi /{x:in' thuxjƒ? 
Iuxj2, [txap' thuj? 1u:ƒ] [101] 
(qn) (cn) trơn chuồi, nhưng có ý 
nhấn mạnh hơn tính chất trơn tuột, 
trơn trượt. "Đưởng trơn thuồi luồi, 
đi coi chứng té đó nghen con.". 
Trơn trớt /tx:n' (x:t?/, [tx:n' tx:k] 
[01] (vt) không nghe lời, không lưu 
tâm, ghi nhớ, hoặc lưu giữ điều gì. 
"Ba nó nói với nó, rồi nó cũng trơn 
trót, có đếm xửa gì tới lời của ba nó 
đâu.". 

Trơn trợt /tx:n! (x:15⁄, [tx:n! tx:k'] 
[11] (vt) trơn tuột, trơn trượt, trơn 
đến mức có thể gầy trượt, mất 
thăng bằng và có thể té. "Trời mưa, 
đường trơn trợt ma thiên hạ cũng 
kéo nhau di xem hái, dựng la siêng 


lạ.". 
Trờn trợn /tx:n? tx:n%⁄, [(x:n? 
tx:n"] [01] (vQ nhướng mắt nhiều 
lần, làm ra vẻ ái ngại, ngượng 
ngùng, ón sợ, một diểu gì. "Hổng 
biết ảnh có chịu hôn, chớ tôi thấy 
ảnh cứ tròn trọn hoài đoó.". 
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Trớn /tx:n”/, [(x:n°] (ve) 1. đà, súc 
hoạt động theo quán tính còn lại, 
sau khi đã ngưng hoạt động. "Xe 
cọn trồn đừng có nhảy xuống, té 
chết đó nghen.", 2. sẵn hoạt động, 
đang thực hiện công VIỆC. "Đương 
trớn, tụi mình rắn làm cho xong rồi 
nghỉ luôn, để chiều làm tiếp mệt 
lắm.". 

Trợn dộc /{x:n zx*k/, [tx:nf 
JA*kf5] [01] (vt) trợn trừng, mở lên 
hết cỡ, nhìn thẳng không chớp, lộ 
rõ vẻ tức giận, giận dữ. "Con nó 
làm lỗi cái gì mà ông trợn dộc nó 
đủ vậy.". 

Trợn trạc /tx:n” {a:k%, [{x:n 
(a:k”] [01] (vt) trợn trạo, trợn lên 
với hết vẻ giận dữ của nó. "Chuyện 
đâu côn có đó, lam gì ma trợn trạc 
lên vậy.". 

Trợn trạo /tx:n” ta:w%, [tx:nf 
ta:w°] [11] (vt) có tính ngang tàng, 
ương ngạnh, không có tư cách, đạo 
đức. "Cái thằng trợn trạo đó, rồi 
có ngày làm bậy cũng bị mm ha.". 
Trợn trắng /{x:n {an:/, [tx:n° 
tan:] [0!] (ve 1. nhướng to và 
trợn tròn mắt lên chỉ còn thấy 
tròng trắng. "ống thỉnh ăn, gấp gì 
mà nuốt cho tới trợn trắng đữ 
vậy.", 2. có biểu hiện bệnh nặng, 
sắp chết, nên tròng mắt trợn lên chỉ 
thấy toàn một màu trắng. "Chắc 
không thọ lâu đâu, chiêu nay thăm 
là đã thấy ống trợn trắng lên rồi." 


Trớp /tx:p”, [tx:p] (vÐ lép, 
không có hạt, không có phần ruột, 
thịt ở bên trong vỏ. "Mót ba cái lúa 
trúp nay về cho ga vịt ăn cũng đố, 
khỏi tốn tiền mua." 

Trớt /tx:t?/, [tx.k” (vt) 1. trễ ra, 
môi dưới bị chìa ra ngoài. "Cá lưỡi 
trâu sâu đâu méo miệng. Cá trên 
bầu nhiễu chuyện trút môi. (cd)", 
2. trầy xước phần bên ngoài làm 
tróc đi một ít da. " Chí rớt da chảy 
máu có mỘit tí, hồng sao đâu.", 3. 
qua mắt, qua khỏi, (cn) huốt. "Cái 
xe nó chạy trút rồi mà giờ nay anh 
mới ra.", 4. không kịp để thực hiện 
một điều gì. "Chương trình chiếu 
lúc 8 giỏ mà tôi cứ tưởng 9 giỏ, 
thành thử khi mỏ ti vi lên thì đã 
trói rồi.", 5. quách, phứt, cho rôi, 
thực hiện đại cho xong. "Bán trớt 
ải, nuôi chỉ mấy con vịt, con gả 
phiên phúc quá.", 6. không đúng 
hoặc không ăn khóp. "Thăng cha 
nội đó, nó hay nói trớt lắm. May 
đừng có tin.", "Bởi ba má đặt cho 
mình cái tên nhiễu khi cũng trới, 
như tên đì (di ,Hên), hay của cậu 
May, em đì chẳng ng với cuộc đởi 
Chút xíu não. (NNT)". 

Trớt da me ({x:t` za:' me:!/, 
[tx:k” ja:! me:!] [101], [001] (qn) 
1. không được cái gì, không thắng 
được gì cả. "Tôi mua số, lẳần nào 
cũng trút da me, thôi nghỉ chơi 
luôn.", 2. không thực hiện được, 
không có kết quả. "Năm nay, xui 
quá di, chuyện lam ăn nao cũng 
trút da me, chán thiệt.", 3. không 


giữ lời hứa, không giữ đúng kế 
hoạch. "Mọi chuyện sắp xếp, cuối 
cung cũng trút da me, có thực hiện 
được gì đâu 

Trớt dây lưng /{x:t zxj:' lun:'⁄, 
[tx:k) jxj:! lưn:!] [101], [001] 
(qn) không có được gì, không còn 
được gì. "Ba cái tiễn giao hết cho 
thằng nhỏ mẫn ăn. Cuối Củng, Vợ 
chồng tui cũng trớt dây lưng, ỏ đó 
mà nói chuyện cất nhà cất của." 


Trớt đít /tx:t? di:?, [tx:k dit] 
[01] (vÐ (bâ) trất đít, 1. hết sạch, 
không được gì cả. "Lâm cái mà vô 
cây bai nay la thua trốt đít luôn.", 
2. (nghèo) rớt mông tơi, không có 
tiền bạc, của cải gì. "Mấy thằng 
nghèo trút địt như bọn tui, hỏi tiền 
mẫn ðn, ai mà dám đứng ra cho 
mượn, khổ lắm anh ơi.". 

Trớt he /tx:tP he:!, [{x:k` he:!] 
[01] (v) (cn) trót da me, Ì. qua 
mất, qua khỏi đã lâu. "Giở này mới 
đến là tàu đã chạy trút he, tự hồi 
nào rồi.", 2. không có kết quả, 
không có tia hi vọng nào. "Chuyện 
đi buôn chuyển nảy chắc trói he 
quá.", 3. không giữ đúng cam kết, 
lởi hứa, kế hoạch. "Máy ổng hứa 
trút he, thành thử cuối củng có nên 
chuyện gì đâu.", 4. không hoà hợp 
với nội dung vụ việc. "Ông Chín 
ngồi tấn ngân, day day cái chung 
trả trên tay, lòng bối rỔI HÊH HÓi 
chuyện trót he. (NNT)". 


Trớt lơ /tx:t' Ix:!⁄, [tx:kÌ Ix”'!] 
[01] (vÐ) (cn) trớt he, 1. không có 
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kết quả, không thực hiện được, 
không như ý. "Công việc làm ấn 
rôi cũng trót lơ. Ö đó mà chị trông 
vao nó.", 2. không giữ đúng hẹn, 
đúng lời hứa. "Ông hẹn tui cả chục 
lần mà lần nào cũng trót lơ. Tui 
nản quá đi.". 

Trớt lớt /tx:t” lIx:/, [{(x:k? Ix:k?] 
[0l] (vt) I. bẹt rộng quá mức, 
miệng rộng không cân đối. "Con 
nhỏ gì cái miệng trót lót, chắc lanh 
lắm đây.", 2. không ăn khóp với 
nhau, không đồng bộ, kích cỡ. 
"May mua cái này là trót lót rồi, 
có thay vô được đâu.", 3. nhòn, 
lờn, không cỏn được khớp dính vào 
nhau. "Cái bử lon dm nảy vặn trớit 
lói rồi, vặn hoài nó hổng chợi.", 4. 
không thực hiện được, không. có 
kết quả. "Húa hẹn trói lót cái kiểu 
nay là mất uy tín lắm đó nghen.", 
"Nãy giờ đón bao chuyến xe, 
chuyến nào cũng trói lót hết.". 

Trớt mánh /{x: map, [{x:k 
man] [01] (vt) không câu móc 
được một cuộc dàn xếp làm ăn, hay 
thất bại trong chuyện làm ăn có lợi 
lớn, tử dùng có hàm yÿ nói tới 
chuyện làm ăn bất chính. "7rới 
mánh chuyến này cũng mất máy 
triệu chó í† đâu.". 

Trớt mẫu /{x: mxw:/, [tx:k 
mxw?] [01] (vi trất mấu, gãy 
mấu gắn kết hai vật lại với nhau. 
"Tháo ra cho nó cẩn thận, coi 
chừng nó trút mẫu là tiêu luôn đó 
HgheHn. `. 
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Trớt nhả /{x:t) na?/, [{x:k? na:] 
[01] (vŨ chót nhả, cợt nhả, có 
những biểu hiện không được đứng 
đắn với phụ nữ. "Cái thẳng ăn nói 
trút nhà mất lịch sự đó mà chị nói 
với nó lam gì.". 

Trớt ống vố /tx:t x*n 
[x:kÌ A*n”” ¡o"] [101] (an) (cn) 
trớt da thả trớt he..., nhưng cách 
dùng này có ý nhấn mạnh vào sắc 
thái gây cười, hài hước. "Nó hẹn 
cái kiểu trớt ống vố này, chắc bọn 
mình ngồi đây: chờ dài cổ luôn 
quá.", "Kì thi này, kế như trớt ống 
vố rồi, chắc hỗng đậu được đâu, 
chờ lần sau thôi." 

Trợt, tạ, [tx:k?] (vt) (bâ) trượt, 
1. chuyển động trên mặt nẻn 
phẳng, có hướng nghiêng tử trên 
xuống. "Đá cheo leo muốn trẻo sợ 
trợt, Muốn nói đôi lời sợ nhột ý em. 
(cd)", 2. không trúng mục tiêu, chỗ 
nhắm tới. "Bắn trợt cả thước mà 
cũng bay đặt làm phách.", 3. hồng, 
không đỗ, không đạt yêu cầu của 
kì thi. "Ä⁄4y thì trợt lần này nữa có 
nước cho máy đi lam ruộng thôi.". 
Trợt; /tx:, [{x:k] (vt) 1. nông, 
không có được chiều sâu tương 
ứng. "Lấy cái đĩa trợt như thế này, 
đựng thúc ăn lam sao được COH: “2M 
2. (trán) nghiêng, không thẳng. 
"Mấy thằng có trán trợt nghe nói 
thông mình lắm.". 

Trợt; /{x:f5/, [tx:kế] (vt) sây, xước, 
có hiện tượng bị trầy nhẹ. "Đi đâu 
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cho gai quảo trợt da vậy nữa, hổng 
biết!". 

Trợt ba te /{x: ba:! te:!, [tx:k° 
ba:! te:!] [101] (qn) (ba te" (tm) 
"patin") (P), 1. đi trên giày trượt có 
bốn bánh lăn. "Rảnh hôn, bọn 
mình di trợt ba te chơi đi.", 2. Đị 
trượt té văng đi một khoảng cách 
xa. "Trởi mưa trơn, đi coi chưng bị 
trợt ba te đó nghen bồ.". 

Trợt lớt /tx:t” 1x:t?, [tx:k Ix:k] 
[01] (vt) 1. rất nông, lướt ở trên 
mặt, không có chiều sâu. "Mua cái 
đĩa trợt lút nay, chưng trái cáy thì 
được, chớ đựng thức ăn hổng được 
đâu.", 2. không ăn, không, dính, vào 
bể mặt một vật. "Dán cái kiểu gì 
trợt lót, chẳng dính đâu vao đâu 
hết vậy.", 3. không khớp vào nhau 
do bị nhờn. "Cái bủ lon nay lô hay 
sao ma vặn hoai nó cứ trợt lói, 
hồng chặt được vậy ca.", 4. không 
trúng vào mục tiêu, điểm nhắm. 
"Bắn trợt lót mà cú bắn hoài, hao 
dạn quá đi.”, ph? (trán) rẤt nghiêng, 
không thẳng. "Ba may có cái trán 
_trợt lót giống bác học lắm đó.", 6. 
tuột luốt, tuốt luốt, mất hết tất cả, 
không còn giữ lại được cái gì. 
"Chuyện mẫn ăn năm rồi xui quá, 
coi như trợit lót hết, có kiếm chác, 
Số gạc được gì đâu.". 

Trợt mánh /{x: man:?/, [tx:k 
man] [01] (vt) thất bại, không đạt 
được hiệu quả qua vụ làm ăn bất 
chính, (cn) trót mánh. "Trợ mánh 


rồi hay sao mà một mày buồn thiu 
vậy cha nội. "`. 

Trợt mắt me /(x:t” mat: me:!/, 
[tx:k” mak:? me:!] [101] (qn) gặp 
chuyện xui rủi, thất bại, không 
được như ý. "Nó thi lần hai mới 
đậu đó chú. Lần đầu cũng bị trợi 
mắt me.". 

Trợt trạt /{x: ta:t, [{x:k” ta:k'] 
[01] (vt) 1. trơn trượt, trơn trợt, có 
hiện tượng trơn bóng và dễ trượt 
ngã. Mua gió, sinh lấy, trợt trạt, 
thôi để mai hả đi ông ả.", 2. (trẻ 
con nói) không thành tiếng, thành 
lời rõ nét. "Trong nhà có máy đứa 
nhỏ, chúng nói trợt trạt vậy mà 
cũng vui, đỡ buồn.". 

Trợt vỏ dưa sợ vỏ dừa /{x:t v2:” 
zux' sw*Š v2; zuIx?/, [{x:kế J2 
juA'! sw”° ja? ju1A?| [101101] 
(vn) (tâm lí) bị nạn nên thấy cái gì 
gần giống với cái gây ra nạn cũng 
SƠ, không đảm hành động. "Vợ 
chồng nó báy giỏ, hổng dám làm gì 
nữa đâu, trợt vỏ dưa sợ vở dừa 
rồi.". 

Trơu trơu; /tx:w' tx:w1⁄, [tu""! 
{0"?] [11] (vÐ không nhai, chỉ trệu 
qua trệu lại rồi nuốt. "Nai cho nó 
đàng hoàng, chó trơu trơu rồi nuốt 
coi chừng mắc nghẹn đó nghen 


COH.". 
Trơu trớu; /ty:w'` {x:w'/, [(u"! 
{u*7]{01] (ve) khá to, lớn hơn mức 
bình thường. "Cái hột trơu trớu, ăn 
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coi chừng bị mắc cổ đó nghen 


c0Hn.". 
Trù /tu: t2, [to] (vt) 1. rủa, mong 
sự thất bại, cầu mong điều rủi ro, 
tai hoạ đến cho người khác. "Đi 
chỗ khác di, mày trủ tao làm sao 
tao đánh thống được.", "Cái thằng 
ác thiệt, người ta có mắc mó gì nó 
đâu, ma nó trù cho xe cán.", 2. (trẻ 
con) lèo nhỏo, léo nhéo ở bên 
ngưởi lớn để khóc đỏi cho được cái 
mình muốn. "Dân em đi chơi đi 
con, đỂ em nó trù tía hổng có làm 
øì được hết.". 

Trù eéo /tu:? e:wŸ/, [{u*? e:w”] [01] 
(vt) 1. nói dại hoặc mong điều 
không may cho người khác. "May 
cứ trủ êo cái kiểu đó, tao đánh bài 
không ăn được. Đi chỗ khác chơi 
đi", 2. bị nguyễn rủa, chửi cho 
nhữn ø tiếng xâu. "Máy cái thằng bị 
thiên hạ trủ Éo vậy mà sao nó hồng 
chết súm mới lạ chớ.". 

Trù mạt /tu: ma:f/, [tu"? ma:kế] 
[0!I] (vt) có hành động, cử chỉ 
mong cho người khác thua, không 
thắng, hoặc nghèo mạt, nghèo hết 
mức. "E3 ngồi ở đây trủ mạt, chốc 
Chị thua hết tiên quá." , "Tao nói 
cho mây biết, mầy có tủ mạt thi 
tao vẫn giàu thôi.". 

Trù xa /tu: sa:!/, [{u*? sa:!] J01 
(vt) lo xa, suy tính trước để đề 
phỏng điều bất trắc có thể xảy ra. 
"Khi đốn tràm cháy, tía thằng Cộc 
đã trủ xa, đốn ỏ trên cháng hai ấy 
độ một gang rưõi, nên bây giở họ 
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mới có nọc nạng rất tiện để gác 
lúa. (BNU)”. 

Trú trớ /tu” tx:/, [{u*° tx””] [01] 
(vt) ú ó, không rõ ràng, mò ó. "Hỏi 
nó, tao thấy nó nói trú tró là tao 
biết nó gian rồi. ". 

Trụ sinh /{u gin:!/, [u”” sin:!] 
[01] (dÐ) kháng sinh, thuốc được 
chế tạo từ chất lấy ở nắm mốc, vi 
khuẩn thực vật, có tác dụng kháng 
sinh. "Bịnh nhiễm trùng này nghe 
nói phải chơi toàn trụ sinh liễu cao 
mói mau hết được, hồng biết có 
đựng hôn nữa?". 

Trúc trích /{u*kP ticz/, [{uYk? 
tt] [II] (vÐ trúc trắc, không 
được suôn sẻ, khó đọc. "ƒn ông 
này viết trúc trích, đọc mệt thấy 
ba.". 

Trục /tu*k”/, [tu"kf5] (vt, dÐ 
(dùng) nông cụ bằng khúc gỗ to và 
dài, có hình răng khế, do trâu bò 
kéo lăn tròn trên mặt ruộng, để làm 
cho đất nhuyễn. "ác cái trục ra 
ruộng, cho ba di trục ruộng ông Tư 
COi COH.". 

Trui /{u:J/, [{u:J'] (vt) 1. tôi, nung 
hợp kim tới một nhiệt độ ấn định, 
để tăng độ rắn và độ bên, hoặc chế 
biến thành một vật dụng khác. 
"Lấy cái nhí) xe này trui thành 
máy con dao là hết ý luôn.", 2. vùi 
trong lửa rơm, hoặc lửa đỏ. "Đập 
lưng con cá nưóng trui. Mừng tân 
gia, đãi tân bạn, đãi người phương 
xa. (Ù”. 


Trui luyện /tu:j' Iwian°, ({tu:j} 
li:n'] [L1] (v0) tôi luyện, tập luyện 
một cách khổ nhọc để cho tỉnh 
thân, thể xác có được sự mạnh mẽ 
hơn. "Ba tháng quân trưởng la may 
được trui luyện thành một người 
lính liên hẻ.". 

Trui rèn /{u:j` z£:n/, [tu JÌ 2£] 
L 1] (vÐ (cn) tôi luyện, có thể dùng 
để nhân mạnh tính thời gian, hoặc 
sự bên bỉ trong rèn luyện. "Nó phải 
(ruj rèn mấy năm trời liên mới có 
thể giựt được cái giải đó chó, hổng 
dễ đâu.". 

Trụ mịn /tuj min”, (tui 
min] [01] (vÐ trụi lủi, trụi đến 
mức sạch sẽ, không còn gì. "Cá 
một khu phố cháy trụi mịn, không 
cách não cứu chữa kịp.". 

Trụi trẳng, /tuj" {ag?/, {[tu:j 
tan] [01] (vt trụi lủi, sạch sẽ, 
không còn gì. "Ba cái cây họ đốn 
trụi trắng, chẳng còn lấy một bóng 
mái.". 

Trụi trằng; /tuj tan, [tui° 
tan] {01] (vÐ có tính chất trỏn 
trịa, rắn chắc. "Con nứt ở nông 
thôn, bắp về đứa nào đứa nấy cũng 
trui trằng, trông khoẻ thiệt.". 

Trụi trĩnh /tu:j" tin, [tu tin] 
[01] (vÐ hết sạch, không còn lại tí 
gì, (cn) ,uui trơn. "Nó thua trụi 
trĩnh, - hồng còn lấy một đồng ăn 
xôi." 

Trụi trơn ft” tx:n'/, [tu:ƒ tx:n'] 
(01 (vt vắng ngắt, vắng tanh, 


không còn ai; hết sạch, không còn 
gì cả. "Nha đi đâu trụi trdn mà 
đóng cửa im lìm vậy cả.", "Đợi 
ngập vừa qua, mấy cây cóc chết 
trụi trơn, có còn cây nao đâu 
Trum trủm /tu:m' tu:m?/, [tum:' 
tưm:”] [01] (vt) nâng nu, có sự o 
bế, giữ gìn cẩn thận. "Cửa mình thì 
trum trúm, còn của người thì xải xã 
láng. Người đâu mà trùm sò qua 
vậy.". 

Trùm màn; /tu:m? me:n?/, [(uam:? 
ma:n?] [01] (vn) đắp chăn, dùng 
một vật dụng bằng vải, len để phủ 
lên người cho ấm khi nằm ngủ 
nghỉ. "Ba Nam Thành cứ vừa la, 
vừa kéo mền trùm lại kín mứt, làm 
nhự trùm mên là chắc ăn lắm. 
(BNL)”. 

Trùm mền; /tu:mˆ me:n?/, [{uim:? 
ma:n7] [01] (vt) bỏ đó, không được 
sử dụng. đến. "Em cứ đi đi về về 
bằng máy bay cho khoẻ. Sắm máy 
bay để xài chó không lẽ trùm mên? 
(NH)”. 

Trùủm sò /tu:m? s2:?/, [{uim:2 s2:] 
[01] (vt) 1. bủn xỉỈn, keo kiệt đến 
mức sợ tốn kém cả những chuyện 
nhỏ nhặt. "Cái thăng trủm sò đó, 
thà nó ải bộ chó dễ gì nó dám kêu 
xe đi cho tốn tiên.", 2. keo kiệt, hà 
tiện tới mức tính toán nhỏ nhen, 
chỉ biết bo bo giữ lấy tiền của, 
quyền lợi của mình. "Cái thẳng 
trùm sò đó, có bao giờ nó biết giúp 
đỡ ai đâu 
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Trủm /tu:m/, [{uim:?] (vt) chúm, 
có hình núm tròn, bầu tròn. "Ä⁄y 
cái ghe đít trưm này ở chỗ nào đó, 
Chứ xứ tui không có.". 

Trúm; /tu:m?, [(um:] (dt) ống 
tre, đài khoảng Ï mét, có đặt hom 
bên trong, dùng để bắt lươn. 
"Chiêu nào, anh Sáu, ảnh cũng di 
đột trím, kiếm cũng được vải kí 
hươn.". 

Trúm; /tu:m”/, [{uum:] (vt) chúm, 
chụm lại thành hình núm tròn. “B4đ 
nây, bả ác quá di, đánh thằng nhỏ 
mà bả bắt nó trúm mấy đầu ngón 
tay lại cho bá khẻ.". 

Trúm; /tu:m”/, [tuim:] (vt) (quân) 
được may thu tóm lại ỏ phân ống. 
" Mt quần cũng thay đổi từng thỏi. 
Có lúc thì chơi ống loa, rồi có lúc 
lại khoái Ống trúm.". 

Trụm /tu:mý/, [{uum:'] (vi) tất, hết 
cả trong cùng một lần. "Nguyên 
khu nhà ấy bị cháy trụm, không 
con cái nảo.". 

Trụm lủm /tu:m' Iu:m, [(uum:ế 
Ium:] [01] (vt) gọn một lúc tất cả, 
vỏn vẹn chỉ một lần. "Cực (thịt fo 
tướng vậy mà nó nuốt một cái trụm 
lim.", "Một trái lựu đạn rơi vô lô 
cốt, tiêu điệt trụm lim không còn 
HỘI tên. `. 

Trùn /{u:n2, [{u*g””] (dÐ (cv) 
trùng, giun, loại sinh vật thân 
mềm, tròn, dải, sống dưới đất, (cn) 
trùng. "Chim quyên xuống đất ăn 
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trun, Anh hùng lỡ vận lên rừng đối 
than. (cđ)". 

Trùn chỉ /tu:n? c1, [{u*n”? c?'] 
[01] (dt) loại giun thân rất nhỏ, như 
sợi chỉ, có màu đỏ cam, thường 
sống cuộn vào nhau trong nước 
bẩn. " Vớt ba cái trủn chỉ ,nay bán 
cho mấy người nuôi cá kiếng, nghe 
nói cũng được khá tiên đó.". 
Trùn cơm /tu:nˆ kx:m!/, [{u”p 
kx:m'] [01] (dt) loại trủn con nhỏ 
như cọng bún, có màu hồng nhạt, 
dùng để câu rất nhạy. "7rửn cơm 
mà câu cá rô thay cho trúng kiến 
là cũng nhạy môi lắm đó.". 

Trùn hổ /{tun? hoở⁄, [{u*n”? 
ho*] [01] (dt) trùn con lớn, thân 
bằng chiếc đũa ăn, có màu đất đen. 
Ba cái con trùn hổ nay trông 
giống như con rắn liu iu có 
khác.". 

Trùng /tu”n”, [tu”0 ˆ] (v0 lụa, 
lụi, tàn, không phát triển được. 
"Hết dầu rồi, tìm nó bắt đâu trừng 
rồi đó, đổ thêm dầu vô ải.", "Ba 
cái cây bị con gì ăn mã đọt bị 
trung vậy ca.". 

Trùng đầu /{u*n"”? dyw¿, 
[toYn”? dxw:z?] [01] (vt) (nb) 1. 
thất bại, không khá, không phát 
triển. "Cái thứ giựt dộc đó làm ăn 
cũng có ngày trùng đấu hà.", 2. 
không ngẩng đầu lên được với mọi 
người vì nghèo, hoặc mang tai 
tiếng. "Có con mà đi làm gái thi 


w..m2 


cha mẹ có nước trùng đầu luôn 


qua.". 

Trùng triềng /{u"n”? tia? 
[tuYn”” t:n?] [11] (vÐ) tròng trành, 
chao đảo, nghiêng qua nghiêng lại, 
không giữ được trạng thái thăng 
bằng, cô định. "Ngồi XuỐng hết di, 
làm gì mà cái xuồng trùng triểng 
như cái trúng vịt vậy nẻ.". 

Trủng trắng /{u*p"?” tanz/, 
Iu”n” tan: ] [011 (vÐ ngúng 
nguấy, ngùng ngoằng, dỏ chứng 
cứng, đầu, khó bảo. Con gái gì mã 
có cái tính trúng trắng thấy khó ta 
quá vậy ca.". 

Trủng trếnh /{tu"p"” tin 
[IS*”° {a:n"] [01] (vt) đủng đỉnh, 
dây dưa lề mẻ, có tính cách rễ rà, 
không dứt khoát. " Lẹ lên, ở đó mà 
trúng trếnh dây hết ngày hết giờ 
của người ta.". 

Trủng trình /tu*n” tin? 
[tu"n”” ttn?] [01] (vÐ (bâ) trúng 
trểnh, đủng đa đủng đỉnh. "Tính gì 
thì tính cho nó lẹ di. Ô đó mà (rúng 
trình làm người ta đợi lâu quá 
vậy.". 

Trúng băng /tuhn”” ban:!⁄, 
[tu*g”” ban:'] [01] (vÐ rất trúng, 
chính xác hoàn toàn, không sai 
lệch chỉ tiết nào. "Mây thấy hôn, 
tao đoán một cái trúng băng, có 
sai tí nao đâu 

Trúng bóc /{u*n”” ba*kP, 
[tu ”” bA*kP] [01] (ve 1. rất 


trúng, ngay tâm điểm, không sai 
lệch chút nào. "7rái xoải ở trên 
cao mà nó bắn một cái trúng bóc 
ngay CuỐng, hay thiệt.", 2. rất 
chính xác, không sai lệch chỉ tiết 
nào, (cn) trúng băng, trúng bóc, 
trúng phóc. "7ó¡ đoán trứng bóc, 
anh thấy chưa. Nó về nhà xin tiên 
rồi mới đi mà.". 

Trúng chóc /tu*p”° ca*kf?/, 
[t0”p”” cAÝk”] [01] (vÐ ngay 
chóc, không sai lệch chút nào, (cn) 
trúng bóc, trúng phóc. "Tay nảy nó 
bắn hay thiệt, phát nào cũng trúng 
chóc, không trật tí nảo.", "Tao nói 
trúng chóc có sai đâu, nó về nhà 
trước rồi đúng hồn. ". 

Trúng mánh /tu*p”” map:?!/, 
[tu*g"" msn#] [01] (vÐ (từ 
thường dùng có ý thiên về tính chất 
không được nghiêm túc, hoặc 
không được tốt) 1. có mối lợi một 
cách bất ngờ. "Ngảy trước nó 
ngheo, đi buôn nhờ trúng mánh 
máy chuyến mà phất lên giàu 
luôn.”, "2, đúng như kế hoạch, sự 
sắp xếp làm ăn, móc nối trong 
công việc. "Chuyện nay ma trúng 
mánh thì tui cũng giảu lên cho bà 


tr 


coi. ". 
Trúng mánh rùa /tu*n”° man: 
zux?/, [(U*n” man: zux?] [011] 
(qn) (cn) trúng mánh, nhưng có ý 
nhấn mạnh vảo tính chất quá may 
mắn, bất ngở, hoặc quá to lớn. 
"Khi không, nó trúng mánh rủa 
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một lúc được mấy triệu ngon 
lành.". 

Trúng phóc /{tu"n”° fa"kP?/, 
[to*g”5 fAYkP] [01] (v9 ngay 
phóc, ngay trân, không sai lệch 
chút nào, (cn) trúng bóc, trúng 
chóc. "Nó giải bài toán trúng phóc 
nên mới được mưởi điểm.". 

Trúng tẩy /tu*n”5 txjz/, [tu*n”° 
txJ?] [01] (vÐ đúng ngay điểm 
nhược, điểm xấu của đối „phương. 
"Ba nói một cái trúng tẩy, thành 
thử nó mới im, chứ không dễ gi." 
Trúng tên /tu*n”` te:n5/, [tu*n"5 
ta: m7] [01] (vt) trúng phóc, đúng 
điểm được nhắm tới, không sai 
lệch tí nào. "Ä⁄4y thấy hôn, tao nói 
một cải trúng lện, có sai chỗ não 
hôn nẻ.". 

Trúng triếng /tu*p "5 tien 
[tuo”n"° tin] [H1] (v0 có biểu 


hiện vui vẻ, đắc ý, khoái chí. "Có 


chuyện chỉ vui ma tụi bây cưởi 
trung triêng vậy, nói tao nghe với 


Cóï. `. 
Trụng; /tu”"n”5⁄, [{uYn”"] (ve 1. 
(hức ăn) được nhúng vào nước sôi, 
rồi lấy ra ngay. "Cho tôi xin một 
chén giá trụng đi có. , 2, ngâm 
trong nước sôi, có thể để vài phút. 
"Muốn cho rận chết phải trụng 
quần áo vào nưóc sôi. (SN)". 

Trụng; /tu”n"“, [tu*p"”] (vÐ 
chùng, oằn, thụng xuống, có hiện 
tượng lún ở khoảng giữa. "Cái nhà 
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bị trụng mái do hang cột giữa bị 
lún rồi đó.". 

Trút /tu:f?/, [{uYkf?] (dt) tê tê, thú 
nhỏ, mõm nhọn, thân có vẩy sừng, 
thưởng đào hang trong đất để ăn 
kiến, mối. "7Jj/ frút nghe nói ăn 
ngon lắm, nhưng tôi chưa ăn bao 
Øid.". 

Trút lọp /{u:t” la:p?, [tu"kP 
lo:p' [01] (vt) 1. chống ngược lọp 
để trút cá, tép ra. "Tối thì đi đặt 
lọp, sảng phải di trút lọp, chịu khó 
mỗi ngày cũng kiếm được thức ăn, 
tiên chợ.", 2. (nb) phỗng tạy trên, 
lấy hết phần của ai đó. "Ông lam 
ăn kiểu sao mà bao nhiêu tiên bị 
chúng trút lọp hết ráo trọi.". 

Trư /{u:!⁄, [{u:!] (vt) ngu, dần 
độn, từ dùng có ý chê bai, chửi 
mắng. "Cái thằng này trư quá đi, 
người ta đa nói vậy rồi mà nó cũng 
con hổng hiểu.". 

Trự /tu:, [(ur] (dt) l1. con, 
mống, thằng, một đối tượng nảo 
đó, từ dùng có ý gọi khinh hoặc 
vui, đùa. "7áf cái đìa nay, tóm 
được mấy trự cá lóc là có tiển 
rồi.", "Công an tóm hết mấy trụ, 
nên cái xóm nay dạo ray đố hơn 
lúc trước.", 2. đồng tiền, đơn vị 
tiền tệ bằng giấy hoặc bằng kim 
loại. "ÄA⁄âẩy xét di, trong túi tao 
không còn lấy một trự, mà mây bảo 
tao mua cái nồi gì.". 

Trưa trờ /tux! tx:, [{uuA! tx"”] 
[01] (vt) 1. quá trưa, quá giấc trưa 


đã lâu. "Lảm cái kiểu gì trưa trở 
rồi mà hai cha con cũng chưa chịu 
vô ăn cơm nữa, để nguội lạnh hết 
trơn.", 2. (thường nói vào buổi 
sáng) sắp tới trưa, quá trễ, trễ hơn 
dự định, trễ hơn lệ thưởng. "Ngứ gì 
trưa trở rồi mà vẫn chưa chịu dậy, 
còn di lam cái gì nữa.". 

Trưa trờ trưa trật /tux' {x7 
turx! txt5/, [tuuA! t*”?tưiA! txk] 
[0101] (qn) (cn) trưa trỏ, nhưng có 
ý nhấn mạnh hơn ở tính chất thời 
gian "trưa", hoặc quá trưa, hoặc đã 
tới trưa. "Họp gì trưa trỏ trưa trật 
mà vẫn chưa thấy ổng về, hay là di 
nhậu luôn cũng nên.", "Con gái gì 
ngủ trưa trở trưa trật vẫn chưa 
chịu dậy nấu cơm.". 

Trưa trưa /{ux`' {ux!/, [(uIA' 
{†uA!] [01] (vt) qua buổi trưa, quá 
buổi trưa, nhưng chưa tới buổi 
chiều. "Trưa trưa thấy đới thèm 
cơm. Ngó đùi em vợ tưởng tôm kho 
tau. (cd)". 

Trực /tuk:”, [tuk:} (pÐ sực, 
bỗng, chợt, có tính chất thình lình, 
chỉ sự chuyển đổi hiện tượng tâm 
sinh lí đi từ trạng thái này sang 
trạng thái khác. "Phó xã Việt như 
hứng chí, hăng tiết cắm đầu nói, 
nơi, nói mãi quên dòm sau trước, 
chừng trực nhìn lại mấy ông khách 
vả chủ nhà, anh ta trợn tròng, đút 
ngay: Kế gục qua, người gục lại, 
riêng Đình Uýnh đã ngoo đầu 
ngay kho kho... (PV)". 


Trực chỉ ftuk£ ci7⁄, [tuk:ế c?”] 
[01] (vÐ) thẳng một mạch, không 
ghé, dừng ở đâu, ý muốn nói cập 
bách. "ẩn trúng cái gì má về đến 
nhà là nó trực chỉ nhà cầu liên vậy 
ca.". 

Trừng háy /tumˆ haj:/, [tuun:? 
ha:j"] [L1] (vt) có biểu hiện ổ ánh 
mắt sự ngăn cấm, răn đe, không 
vừa ý, hoặc sự giận ghét. "Để cho 
nó nhận, vợ chông bây làm gì 
trừng háy cho nhỏ nó sợ vậy.", 
"Làm gì mà trừng háy người ta đữ 
vậy, mày giỏi làm gì nó tao coi 
COÏ.". 

Trứng; /tun: 3/, [(uun:] (vt) dùa 
giõn, có biểu hiện chạy nhảy, chơi 
đủa, cười nói lớn tiếng. "Trưa má 
để mấy đúa nhỏ nó trứng cái kiểu 
đó, ai mà nghỉ trưa cho được 
chó.". 

Trứng; /tuun:”/, [{uu] (vt) chứng, 
(nuốt) gọn một vật hoặc không cần 
phải nhai. "Con vịt lớn vậy mà con 
rắn nó nuốt trứng, hay thiệt.", 
k Thủủng thing ăn từ từ, nuốt trừng 
cái kiểu đó coi chững mắc nghẹn 
đó nghen con.". 

Trửng mỡ /tum:` mx/, [tun: 
max””] [01] (vt) dửng mỡ, rửng mỡ, 
có cử chỉ dùa bốn quả trón, sàm số, 
từ dùng để chửi mắng. "Cái ti con 
nhà giàu ăn no rồi trửng mỡ đó bị 
chúng chi cũng là đáng lắm.". 
Trứng cá /tum:` ka?/, [tun: 
kaz] {011 (d0 loại cây dễ trồng, 
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mau lớn, có nhiều lá nhỏ, mặt lá 
mịn, có quả tròn, nhỏ, quả chín có 
màu đỏ, trong ruột quả có nhiều 
hạt vàng mịn như trứng cả, quả 
chín ngọt, ăn được, được trồng phổ 
biến ở vùng đồng bằng lây Nam 
Bộ, chủ yếu để lấy bóng mát cho 
sân nhà. Ngôi nhà tôi nằm Cùng 
một dãy nha sản bao VÒNG lấy phố 
chợ, Sản nha có cây trứng cá, một 
cây xođi. (NQS)". 

Trứng mén /tun:? me:n?/, [{unm): 
me: ] [01] (d0 Ì. trứng thật nhỏ 
của chây và các loài sâu bọ. "Đẩu 
con nhỏ con chị có nhiều trứng 
món lắm đo. Lấy lược dây mà chải 
cho nó.", 2. con nít, đối tượng nhỏ, 
không đáng quan tâm. "Ba cái đồ 
trứng mén đó, hơi đâu ma ông đểy 
tới cho mệt.", 3. vật nhỏ, cái không 
đáng giả, hoặc không đáng để ý. 
"Nó lấy ä không COn một trứng 
mớn nảo." 

Trứng mông /tun:: ma*pn”3/, 
[tu ma "g ] [01] (dt) trứng 
non, trứng có vỏ còn mềm, dễ vỡ. 
" Ảnh chỉ ' CNG thằng nhỏ như cưng 
trứng móng rồi còn gì nữa.". 

Trứng nước /{um:Ẻ nuixyk?, 
[tunp:” nưr:k?] [01] (d0 loại vi sinh 
sống ở chỗ nước bẩn, ao tù, nhỏ li 
tỉ, có màu đỏ cam, thường được vớt 
làm thức ăn cho cá. "Với ba cái 
trứng nưúc nay nuôi cá con Ìa mau 
lớn lắm.". 

Trược phú /tuxk” fu?/, [tu:kế 
fu*2] [01] (đt) (bâ) trọc phú, người 
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giàu có nhưng dốt nát, ít hiểu biết, 
từ dùng có hàm ý khinh chê. "Ôzg 
nội trược phú đó, nhờ trúng số mà 
giàu lên, chớ có biết nghề ngông gì 
đâu. ". 

Trương; (tuxn /, [tur:n '!(đĐ (bâ) 
trang, 1. mặt của tờ giấy. "Báo nào 
cũng có đăng Ỏ trương nhì một lời 
rao mã mọi người, sang hẻn, giau 
khó đêu chú ý. (TQN)", 2. người 
thuộc hàng đáng trân trọng. "gay 
CÒH trẻ, Ông cũng la một trương 
hảo hón của xứ này, HÊN đi cũng 
biết tiếng ống từ hồi nào tới giở.". 
Trương; /{uxn'⁄, [{urp] (vt) 
khoác, mặc, vận bộ đồ vào người. 
"Trời nóng như thế này mà trương 
bộ đồ lớn vô, chắc có nưóc chảy 
mỡ luôn quá.". 

Trường gà /(urxnˆ vya?/, [tur:n? 
va] [01] (dt) sới, khoảng đất được 
tổ chức làm nơi để chọi gà. "Không 
chơi đá gà thì đến trường gà coi 
lạm chỉ cho bị mang tai tiêng.". 
Trướng /tuxny2, [{u:n] (vt) 1. 
(bâ) trương, khoác, mặc, vận bộ đồ 
vào người. "Nó rướng bộ đồ này 
vô (thấy nó lớn hẳn.", 2. (bâ) 
trương, cố mặc vào, nong bộ đô 
vào người cho bằng được. "Đồ cửa 
c1, má cái thân nó vậy (rưởng vồ, 
hỏi hổng rách sao được chó.", 3. 
rướn tới, trườn lên một vật gì "đó 
ngoài ý muốn. "Nhẻ cái lúc mước 
ròng lại chạy mau, nên cái ghe 
trướng vô gốc đừửừa ở đưới sáu 
rạch tuôn cạc đăng, gấy láp luôn." 


Trương /tuuxn”, [(urnf] (ve 1. 
trọng, đánh giá cao, có sự chú ý 
nhiều hơn. "7# đồ coi trượng tiên 
bạc hơn nhơn nghĩa đó mà kết ngãi 
sui gia làm gì.", 2. nhiều, quá lắm, 
CÓ SỐ lượng lớn hơn mức thông lệ. 
"Cái thằng nầy nó hay quên lắm. 
Nhắc nó trượng nhự vậy, chó hổng 
để ơì nó nhó đâu 

Trưu bứu Nw bi:w°, [{u"' 
bu"'] [01] (ve) (bâ) trưu trứu, to lù, 
to lộ ra, to hơn hẳn mức bình 
thưởng. "Cái hột trưu bứu, ăn coi 
chừng mắc nghẹn đó nghen con." 
Trưu trứu /ti:w' tI:w?”⁄, [tu"' tu*'] 
[01] (vt) to lù, to đến mức phân hột 
chiếm hết phân thịt của một trái. 
"Xoài gì mà hột trưu trứu như thể 
nay, còn cơm bao nhiêu đâu mã 
ăn.". 

Trừu /{i:w2/, [{u*] (dĐ con cừu, 
thú cùng họ với đê, lông nhiều 
cuộn xoắn lại với nhau, thưởng 
được nuôi nhiều ở vùng xứ lạnh để 
lấy lông, lấy thịt "Mặc áo ghi lê 


dan với chỉ lông trừu màu rượu 


chát, túi đắt cây viết máy Parker, 
tay đeo đồng hồ nhở hiệu 
Prinamia  Thởi trang đúng mức. 
(SN)”. 

Tu bưu /tu:! bu:!/, [tu*! bu*!1 [01] 
(v um sùm, có tính chất to 
chuyện, phức tạp và rắc rối thêm 
ra, (cn) tươu bươu. "Chuyện có 
đáng gì đâu mà làm tụ bu lên vậy 
hồng biết nữa.". 


Tu huýt /tu:! hwi:U/, [tu*! hit:], 
[tu*! wit?] [01] (d9) (cv) tu hít, 
một loại còi có phần dẹp để ngậm 
thổi, còn phần phía trước có hình 
tròn, rỗng, bên trong có một hạt 
tròn nhỏ bằng ‹ đầu đữa, để tạo thêm 
âm sắc cho tiếng còi. "Hết chuyện 
chơi rồi sao má để mấy đứa nhỏ 
lấy tu huýt thổi tum sùm vậy. ". 

Tù bà /tu:? ba:?, [tu*2? ba:?] [01] 
(vt) (ăn ở) dơ bẩn rách rưới, không 
được sạch sK. "Người gì đâu má 
ngồi gắn là hôi hồng chịu nổi, biểu 
cái thằng tủ bà đó đi tắm di.". 

Tù đầy /tu? d>j:2/, [tu*? d>yj?] 
[01] (vt) (bâ) tủ đày, bị giam giữ 
và chịu đày ải. "Ông bị tủ đây ở 
ngoài Côn Đảo, máy chục năm trời 
rồi mới được về đó chớ.". 

Tủ lu /tu:? lu:!⁄, [tu*2 lu] [01] 
(vt) 1. mập béo, mập đến độ có 
nhiều khối thịt lộ ra. "Phải mây nói 
cái thằng tủ lụ như cái thùng phi 
đó hôn?", 2. to bự, lớn đến mức lộ 
ra bên ngoài, hoặc lớn hơn mức 
bình thường. "Trặc chưn kiểu sao 
ma sưng một cục từ lụ vậy?". 

Tù lu tà la /tu: Iu:! ta:ˆ la:!⁄, [tu*? 
lu*! ta? la:!] [0101] (qn) (nói) cho 
mọi người biết, gặp ai ở đâu cũng 
nói, nói ở mọi nơi mọi lúc. "Mày 
nói với nó làm chỉ để nó đi tủ lu tả 
la trong thiên hạ vậy.". 

Tù lù /tuZ lu:?, [tu*? 1u*?] [01] 
(vt) (cn) tù lu, 1. lộ ra một khối 
lớn, chiếm cả một khoảng không. 
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"Đổ một đống rác tủ lu trước ngõ 
vậy, còn lối đâu cho thiên hạ di tới 
đi lui chớ.", 2. to lón, to đến mức 
trông thấy rõ môn một. "Ông ngồi 
tù lù đó mà mây hồng thấy sao, 
con hỏi ai nữa chú.". 

Tù rạc (tu:? za:k5, [tu"2 za:k'] 
[01] (vÐ tù đày, bắt giam giữ và 
chịu mọi điều khổ sở, cực nhọc. 
"Có con không biết dạy để bị tù 
rạc rồi thì than số tui khổ “Êu 


Tù tỉ /tu# ti:⁄, [tu*2 t/!] [01] (vt) 
1. nhỏ to với nhau có vẻ tâm đầu ý 
hợp. "Hai đa nạy coi bộ thích 
nhau rồi đó nhen. Thi thấy nó cứ tủ 
tỉ với nhau hoại ha.", 2. có tình 
cảm quyến luyến nam nữ với nhau. 
"Tui thấy con gái anh, nó tù tỉ vói 
thằng nào ở ngoài vàm, anh liệu 
ma coi chứng đó nghe.". 

Tù tỉ tủ tỉ /tu? tỉ: tu: ti⁄, [tu*2 
tử! tu” ti] [0101] (1) (en) tù tỉ tú 
tí, (cn) tù ti, nhưng thưởng được 
nói về tình cảm quyến luyến của 
nam nữ một cách lén lút. "Hai đa 
này từ tỉ tủ tỈ với nhau, tui nghỉ có 
ngay sẽ mang hoạ quả.". 

Tù tì /tu:? ti⁄, [tu*? t2] [11] (d0 
(quanh) tủ tì, một hình thức tranh 
được, thua giữa hai người, có tính 
dân gian, bằng cách cùng một lượt 
ra dấu hiệu ở bàn tay để xem ai 
thắng. "7ao với mày tủ tì xem ai di, 
ai Ở lại coi nhà nẻ.". 

Tù vù /tu vu:2/, [tu*? ju*] [01] 
(vt) (phông lên, nổi lên) to tướng, 
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tổ bố, đến mức nhìn thấy phát sợ. 
"Con chạy đi đâu ma dụng mạnh 
đến mức cái trần sưng một cục tủ 
vu vậy chớ.". 

Tủ /tu?/, [tu*”] (vt) phủ, làm cho 
kín hoàn toàn bề mặt bằng cách 
trải lên trên cái gì đó. "Lấy lực 
bình tử lên mấy cái gốc cáy là nó 
mái cây lắm do.". 

Tủ búp phê /tu: bu:p' fe:!⁄, [tu"? 
burp:° fe] [001] (dt) (“búp phê" 
(tm) "buffet") (P) tủ chè, tủ dài và 
thấp, thường được dùng để chưng 
bảy ấm chén, li tách và các vật 
đẹp, quý. "Nhìn thấy đồ đạc chưng 
trong tủ búp phê là cũng biết chắc 
đắt tiên rồi.". 

Tủ gạc (tu: va:k5, [tu*? va:k'] 
[01] (dÒ (Cgạc” (tm) "garde'- 
(manger)) (P› tủ đồ ăn, tủ nhỏ 
thoáng khí, được dùng cất giữ thức 
ăn. "Cỏn hai cái bánh trong tủ gạc 
đó, con ăn di cho đố đối, chờ má 
nấu cơm một lát. 

Tủ kiếng (tu: kiaj)! [tu*? kế T] 
[01] (dt) tủ có các bức vách ngăn 
được làm chủ yếu bằng kính, thuỷ 
tinh. " Chạy Chơi giốn coi chưng té 
vô bể tử kiếng đó nghen tụi con.' 

Tủ thờ /tu? thy2/, [tu*? ty) 
[01] (d0 loại tủ được dùng phổ 
biến ở nông thôn Nam Bộ, _được 
chạm trổ công phu, có mặt gỗ giữa 
và các mặt gỗ nhỏ đăng đối chung 
quanh, không cao quá người, lại có 


bề ngang tương đối rộng, có hai 
cửa tủ ở hai bên hông tủ, chân tủ 
được tiện tròn, có nhiều ngắn, trên 
đầu tủ được dùng làm bệ để đô thở. 
"ở nông thôn nhà nào Cũng thích 
có cái tủ thờ, nên loại tỉ này bán 
được lắm.". 

Tụ /tu:⁄, [tu""] 1. (dĐ tập hợp 
gồm hai, ba đối tượng. "Ba thẳng 
bây ít tiên chung một tụ thôi.", 2. 
{vt) tập trung, tụ họp, tụ tập, tập 
hợp nhau lại một nơi với một mục 
đích nhất định. "Ấn ở không rồi tụ 
lại tính chuyện làm bậy la không 
được đâu nghen.". 

Tua /tux1/, [tuxˆ] (vt) ở trạng thái 
rách, rã tan ra thành từng mảnh, 
từng sợi, (cn) te tua. "Con nước 
chảy bèo nọ con tua, Gặp đây tôi 
hỏi hơn thua đôi lời. (cđ)". 

Tùa hia /tux? hix!/, [tuy? hix'] 
[01] (dt) anh lớn, từ mượn của 
người Trung Hoa (Triều Châu). 
"Chế gặp tủa hia di. Hia nói sao 
thì chế làm vậy.". 

Tùa lua /tux? Iux!/, [tux2 luxl] 
[01] (vÐ 1. tung toé, văng ra lung 
tung khắp mọi phía. "Sao COP để 
cho em nó mổ bao gạo ra đổ tủa 
lua vậy.", 2. rơi vãi bừa bãi, có ở 
nhiều nơi, nhiều chỗ. "Nhả cửa SÌ 
mà chỗ nào, ổng cũng khạc nhổ 
tủa lua thấy mà ghê.", 3. (nói 
năng) bậy bạ, lung tung, không 
đúng đối tượng và nơi chốn. "Lớn 
rồi mà ăn nói tủa lua như con nít 
hồng bằng.". 


Túa lua /tux° lux1⁄, [tux° lux!] 
[11] (vi) bất kể, không chửa một 
ai, không nể nang ai. "4i thì nói có 
người, chó chủửi túa lụa như vậy là 
hồng được đâu nghen.". 


Túa xua /(tux” sux!/, [tux° sux'] 
[11] (vÐ 1. nhiều tới mức không 
đếm được, không kể xiết. "Chuồn 
chuồn ở đâu mà nó bay ra túa xua 
vậy cả.", 2. thoải mái, không có sự 
hạn chế, giới hạn. "Chơi úa xưa 
đi, không có ba má tao ở nhà đâu 
mà sợ.", 3. bất kể, không chửa một 
ai, (cn) túa lua. "Cái thằng đó nó 
hôn lắm. Đụng tới nó làm chỉ cho 
nó chủi túa xua lên vậy.", 4. vướng 
vãi, tung toể khắp mọi phía (cn) 
tùa lua. "Đổ cái kiểu gì mà nó rơi 
ra tua xua vậy chớ.", 5. (tm) 
_tOUJOurs" (P) luôn luôn, liên tục, 
mãi mãi, không ngưng nghỉ, (cn) 
búa xua. "Để f? từ chứ tám gi 
uống túa xua, ai chịu cho nổi." 
Tuần hườn /twxn: T) 
[twxn22 wx:n?] [01] (v9 (bâ) tuần 
hoàn, sự lặp lại theo 1 chu kì đều 
đặn. "Dong họ mình giau ba họ 
rồi, báy giò phải nhường lại cho 
người khác chó má! Đó là lễ tuần 
hưỞH... (NH)". 

Tuần trà /twxn:? (a?/, [twxn? 
{a:?] [01] (đt) lượng nước sôi và trà 
thích ứng với một lượt pha trà. 
"Sau khi uống tuần trả thứ nhất, 
lão bước vào trong gọi khẽ: - Mến 
ơi! Thúc dậy... (SN)". 
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Túc; /tu*k/, [tuYkP”] (vÙ. 1. (ga) 
gọi nhau khi tìm được mỗi, (cn) 
tục, hoặc chuột kêu thành tiếng, 
với tràng dài. "Mới nghe nó túc 
COH nó đây mà, bộ ai bắt mắt rồi 
sao.", 2. lúa, cây lương thực. 
"Chuột ruc la chuỘt túc, ma túc la 
lúa, phải không bà Bang? Tại sao 
xứ này nhiều chuột mà không có 
lựa? (SN)”. 

Túc; /tuYk??/, [tu*k?”] (vt) đánh, 
kêu, thổi, thúc, có những âm thanh 
nối tiếp nhau nhanh. "Có chuyện gì 
mà họ túc kêng liên hồi vậy hồng 
biết nữa.", "Lam gi ma ba con 
chuột tối nay nó túc “ỗ vậy cả, 
chắc mai có khách quá.", "Ngày 
xua đánh nhau, họ thưởng hay túc 
tu và làm hiệu lịnh.". 

Tục /tu"kP/, [tu*k?”] (v0 (bâ) 
túc, (gà) gọi nhau khi tìm được 
mỗi. "Thầy Con gv mái, con gả 
trồng tục liên hồi 

- Tưi /tu:j⁄, [tuj"] (đÒ (bâ) tôi, cách 
xưng hô của người nói khi tiếp 
chuyện với những đối tượng ngang 
bằng, hoặc nhỏ hơn, cách xưng hô 
thưởng có nét dân dã, quê mùa, đôi 
khi làm cho người nghe có cảm 
giác thô, không được lịch sự, trân 
trọng. “7? nói, ma Hó có thêm 
nghe tui đâu. Để bây giờ có chuyện 
thì nó mới chạy tới tui." 


Túi bựi tùng bùng #ui° bu:j° 
: *wn"? bu*p”/, {tuj. bui? 

U*n”? bu*n””] [0101] (qn) dến 
HH nhiều chỗ nhiều nơi, nhiều 


1256 


lần, không biết đâu mà ứng phó 
cho xiết. "8a bốn thằng nhào vô 
đánh ti bụi tung nu 6 một thằng 
làm sao nó chịu nổi." 

Túi bụi xà bần tui bu:jJ“ sa: 
bxn2/, [tuj? buijế sa? bxn?] 
[0101] (qn) 1. loạn xạ, lung tung, 
nhiều nhưng không có thứ tự, lớp 
lang nhất định nào. "Nó bảy ti bụi 
xã bản ra đó, ai mà dọn đẹp cho 
nổi. "2. dồn dập, liên tục, không 
thể, nào ứng phó, hoặc làm cho 
xuế. "Làm gì túi bụi xả bản, không 
kịp thổ vậy cha nội, để thủng thẳng 
một tí di.". 

Túi túi /tu:j lu:j?, [tu:J Iu:j”] [01] 
(vt) 1. túi bụi, bề bộn, dến dập, 
nhiều việc, nhiều thứ đến cùng một 
lúc, không kịp ứng xử. "A⁄ấy ngây 
nay, tôi bận ti lui, không có thì 
giờ nghỉ trưa nữa.", 2. (nói) nhiều 
điều lộn xộn, dô ông dải, gây cảm 
giác khó hiểu. "Ống nói ti lúi mở 
có ai nghe, hiểu được cái gì đâu 

3. (say rượu) bí tỈ, say dên độ đi 
ngã tới ngả lui, như muốn chúi đầu 
về trước, (cn) chủi lúi. "Chiểu qua, 
nhậu Ỏ dâu mà thằng chả say túi 
lúi, hết biết số quân vậy cha nội.". 
Túi tụi /tu:j” tu:j”/, [tu:7 tuj] [01] 
(pt) rốt cuộc, cuối cùng, từ biểu thị 
kết quả tất yếu cuối cùng. "Nới cho 
đa, tui tụi thì cha chung cũng có đi 
khóc đâu?". 

Tụi /tu:J, [tu:/'] (d0 chùm, lọn, 
tập hợp những sợi được cột lại cho 
gọn và đẹp hơn. "Con bé này nó 


cột tóc thanh hai cái tụi hai bên 
trông nhí nhánh thiệt. ". 

Tụi bây /tu:j” bxj:!⁄, [tu:j° bxịj:'] 
(đt) bọn mày, cách gọi có hàm ý 
coi thường. "Họ muốn làm quen, 
họ vô phép quá. Họ gọi tụi tôi 
bằng tụi bây, hăm he rằng trâu ăn 
có trên đất của họ, họ có thể đuổi 
bát cứ lúc nảo. (SN)". 

Tụi tui (tu: tu:j⁄, [tu:j' tu;j] 
[01] (d) bọn tôi, tụi tôi, cách xưng 
hô của người nói ở dạng số nhiều, 
khi tiếp chuyện với những đối 
tượng ngang bằng, hoặc nhỏ hơn, 
cách xưng hô thưởng có nét dân dã, 
quê mùa, đôi khi làm cho người 
nghe có cảm giác thô, không được 
lịch sự, trang trọng. "Ti fui ở đưới 
quê lên Sai Gón chơi ít ba cho 
biết rồi về, chớ ở đây hổng có 
quen, buồn quá!". 

Tụi tùng (tuiịj” tu*n””, [tuiƒ 
t0u*0””] [11] (d0 (cn) tùng, tụi, có 
nhiều chùm, nhiều lọn giấy, màu 
hoặc hoa lón, nhỏ được đặt rải rác 
nhiều nơi để trang trí cho đẹp. 
"Nha đám tiệc gì ma treo tụi tủng 
dữ vậy mấy cha.". 

Tum (tu:m!⁄, [tuamm:!] (dt) chòi, 
nơi ở có phần nhỏ, thấp, nghèo 
nàn, rách nát. "Ở thành phố mà có 
được cái tum chui vô, chui ra qua 
ngày cũng là quý lắm rồi, còn đố 
hơn rất nhiễu người hổng có chế.". 
Tum hum (tu:m'! hu:m!, [tum:! 
hum:!] [01] (vÐ có tính chất 


khom, cúi lưng xuống, gập hoặc 
thu nhỏ người lại. "Ngồi thẳng lên 
di, ngồi tum hum cái kiểu đó mỏi 
lựng chết." 
Tum húm (tu:m' hu:m?/, [tum:' 
hưim:] [01] (vt) 1. chật chội, nhỏ 
hẹp, không có chỗ trống để xoay 
trở. "Nhà tư húm vầy mà bảy 
thêm máy cái bàn thì khách khủa 
làm sao ra vô, thôi bảy ở ngoài 
trời đại đi.", 2. có tính chất túm - 
tụm lại, gom lại thành một khối 
nhỏ. "Ngồi rộng ra đi cho nó thoải 
mái, bộ lạnh hay sao mà ngồi tum 
hưm lại vậy.". 
Tùm lum /(tu:m? lu:m!/, [tum:? 
lưmm:!] [01] (vt) 1. tung toé, văng 
ra nhiều nơi, nhiều phía. "Gió đưa 
bụi chuối tìm lum, Mẹ dữ như 
hum, ai dám lam dâu. (cd)", 2. bừa 
bãi, chỗ nào cũng có. "Ấn cơm 
xong, chúng bỏ chén đũa tìm lum, 
ai mà thu dọn cho xiết.", 3. linh 
tính, lung tung, lan rộng ra một 
cách lộn xôn, không giới hạn. "Đị 
đâu bả Cũng nói tìm hum, riết rồi, 
cả xóm này thiên hạ hổng biết hết 
sao được. ". 
Tùm lum tà la /tu:m” lu:m' ta:? 
la:!/, [tumi lum:l ta? la:!] 
[0101] (qn), (cn) tìm lum, tùm lum 
tá la, nhưng nhấn mạnh tính chất 
vương vãi, lung tung. "Nha cửa 
bảy tùm lum tả la, ai ở không dọn 
đẹp cho nổi.", "Đổ tìm lum tà la 
làm sao ma hốt lại hết cho được.". 
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Tùm lum tá la /tu:m? lu:im' ta: 
la:⁄, [tumn? lum:' ta? la:] 
[0101] (an), (cn) tùm lum, tùm lum 
tà la, nhưng có ý nhấn mạnh tính 
lộn xộn, không giới hạn. "Ông CÓ 
con rơi tìm lum tá La, ai mà biết 
hết cho được.", "Hổng biết mà 
cũng đìỉ nơi tìm lựn tá la cho 
người ta cười thúi đâu.". 

Tùm lùm /tu:m? Iu:m2/, [tum: 
luim:?] [01] (vd) to ra, lan rộng ra; 
lớn chuyện Ta, nghiêm trọng hơn. 
"Con ỏ đâu mà để mấy con gà nó 
bươi rác tHm lum vậy con. 
'Chuyện không dan xếp ngay tử 
lúc đâu, để nó từm lừm, sao mà 
giải quyết cho ổn được nữa." 

Túm tím /tu:im” ti:m°, Tnn, 
tim] [11] (vt) (bâ) tủm tỉm, chúm 
chím, cười không hở miệng, chỉ cử 
động đôi môi một ít, một cách kín 
đáo. "Có điều gì vui mà hai đứa 
bây cứ tím tín với nhau hoái 
vậy?”. 

Tủn vủn /tuin” vu:nŸ/, [tuỶn 
Ju*n””] [01] (vt) tủn mủn, quá vụn 
vặt, nhỏ mọn đến mức gây khó 
chịu. 'Đản Ông, CƠHn frai, hơi đâu 


mà để ý ba cái chuyện tún vín đó 
cho mệt.. 

Tùng; /tu* 0”, [tu*n”?] (dĐ 1. 

phần vây, quần chung quanh ‹ của 
một chiếc màn, hoặc chiếc áo đầm. 

"Công nhận, cái mung lưới nay có 
cái tùng lớn hết biết.", "Chọn chiếc 
áo cưới gì mà có cái tùng phết đất 


Wum3 
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để quốI đường hả?", 2. phần tâm 
điểm của tắm lưới lớn được căng 
lên nên hơi thụng xuống. "Khi cá 
dồn hết VÔ tung vó, họ đụng vợt 
xúc đổ vào một cái gì đó hoặc họ 
đậu một chiếc xuồng phía sau, lôi 
từng vó lên, lộn ngược lại, tru cá 
vao những chiếc cẩn xé để trên 
xuồng. (ADg)". 

Tùng; /tu*n”?, [tu"n”] (dÐ 
mạng của người chơi, l. (bài các 
tê, sáu lá) điểm chọn để làm cơ sở 
quyết định tiếp việc tranh chấp 
thắng thua trong đánh bài, có ít 
nhất một cây bài ngửa (bài thắng) 
gọi là "có tùng” trong bốn cây bài 
đã đánh, được quyển hay không 
được quyền cướp và bắt hai cây bài 
cuối của đối phương. "Giao rước 


la, ai có từng mới được cúp và bắt 


đó nghen. Con ai rục tùng coi như 
thua.", 2. (năm mười) điểm chọn 
để tranh chấp thắng thua trong trò 
chơi. "Ä⁄ẩy mói, máy giành tùng 
trước; con nó, nó bảo nó xí tùng 
trước. Vậy thì theo tao, thôi hai 
đứa bây huề di. ". 

Tùng tụi /tuŸn” tu:j⁄, [tu”n 
tu:j"] (đ© [11] (en) tụi tùng, 1. có 
nhiều chùm, nhiều lọn giấy màu, 
hoặc hoa lón, nhỏ được treo ở 
nhiều nơi để trang hoàng cho đẹp. 
"Gần Tết, nhà cửa ai cũng trang 
hoàng tùng tụi đữ ha.", 2. đi dắt 
dây nhau gồm nhiều người, theo 
sau là mấy đứa nhỏ. "Đi đâu mà 
tùng tui cả một phái doàn dữ vậy.". 
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Túng bần /tu*n”° bxnz/, [tu*n 5 
bxy?] [01] (vÐ (bâ) túng, bấn, túng 
quá, không có tiền bạc để xoay xổ, 
giải quyết công việc. „ Thưa cha, 
như vậy là nha túng bẩn, chắc cái 
bộ lư thở trong nhà không bao giỏ 
chuộc nổi. Bộ lư đem cẩm ở tiệm 
ngoài Rạch Giá hồi mấy năm 
(rước. (SN)". 
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Túng cùng /tu*p”°ổ ku*n””?/ 
[tu*n "9 ku*p”?] [11] (v0 túng thế, 
ở vào tình thế rất khó khăn, không 
còn sự lựa chọn nào khác được. 
"Anh để tụi nó rơi vào cảnh tíng 
cung thì chỉ có nước gia đình li tán 
thôi nên anh thương mà giúp 
chúng nó một lần này di.". 

Túng ngặt /tu*n”Š nat:5, [tuYn”” 
nak:"] [11] (vÐ túng bấn, túng quá 
đến mức không cỏn biết phải giải 
quyết ra sao. "Dạo này nhà tôi 
túng ngặt đữ lắm, phải chạy gạo 
từng bữa mộit.". | 

Túng tắng /tu*n”” tan: [tu*n”” 
tan] [01] (vt tung tăng, di 
chuyển liên tục trong trạng thái vui 
thích. "Bọn trổ, ngày nảo cũng 
túng tắng môi chiếu Ở trên bãi cổ 
nây làm cho không khí ở đây cũng 
vui lây. ". 

Túng tíu /tu*n”” ti:w°, [tuYp”° 
ti:w'”] [01] (vt) cùng quẫn tới mức 
như bị thắt chặt lại. "Con người mà 


cứ lâm vào cảnh túng tíu dễ nghĩ 


bậy, làm cản lắm.". 


Tụng; /tu"n”5⁄, [tu*n”°] (vÐ 1. 
cằn nhẵn, trách móc dai dẳng. -Đi 
chơi làm chỉ để về nghe bả tụng cả 
buổi có nhúc xương hôn!", 2. khoe 
khoang, khoác lác, luôn miệng đề 
cao mình. "Cái thẳng đó mà nó 
làm được cái gì là bạn bè lại nghe 
nó tụng cũng nhúc mình luôn.". 
Tụng; /tu” 0 "/, [tu"n”5] (dt) túi 
đệm rất lớn được đan tử cọng bàng 
giả dẹp, dung để đựng trái cây, 
hoặc một số sản phẩm thuỷ sản 
như cua, ghẹ, so... "Mộ cái tụng 
mà đựng đây, cầu hai ba người 
khiêng mới nổi, chó hổng nhẹ 
đâu. ". 

Tuồầm luôm /tuxm? luxm!/, 
[tum? lu:m'] [01] (vt) (bâ) tùm 
lum, Ở trạng thái lan rộng, chỗ nào, 
cũng có. "7i bây ở sao mà để 
xung quanh nhà có mọc tuôm luôm 
vậy chó.". 

Tuông mặt /tuxn? mat, [tu:n? 
mak:“j [01] (dÙ bộ mặt, gương 
mặt, dáng vẻ vui buổn được thể 
hiện qua nét mặt. "Thấy cái tuông 
mặt nó là tao biết nó hông vui 
rồi.". 

Tuông luông /tuxn2 luyn!⁄, 
[tu:n lu: 0] [11] (vÐ ăn thông với 
nhau ở nhiều nơi, nhiều chỗ. "Ngõ 
ngách tuông luông cái kiểu này, ai 
đi mà hồng lộn cho được.". 

Tuồng luồng (tuxt? luxr?, 
[tu:n? lu:n] [11] (vt) (bâ) tuồng 
luông. "Hang hốc tuông luông như 
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vấy, làm sao mà đào bắt cho được, 
thôi bỏ đi ma tìm con khác.". 

Tuốt /tuxf/, [tu:kP] (pt) tận, từ 
biểu thị điểm giới hạn cuối cùng 
được nhắm tới, thưởng có ý nói: rât 
xa. "Nhà nó Ở tuốt ngoái vảm lận, 
đây ra đó đi bộ cũng mắt cả 
tiếng.". 


Tuốt biệt /tuyft' bief, [tu:k 


bi:kế] [01] (vt) 1. tít xa, xa đến 
mức không còn nhìn thấy nữa. 
"Nhà nó Ỏ tuốt biệt ngoài ngọn 
lận, kêu lam sao được ma kêu.", 2. 
mất biệt, không thấy bóng dáng, 
tăm dạng một thời gian lâu. "4b 
đi đâu tuốt biệt, mấy tháng nay 
không thấy về lần nào.". 

Tuốt da me /tuxt za: me: 
[fu:k` ja:! me:] [101] (qn) tuốt 
tuột, bất kể, tất cả, không chửa, 
không trừ một cái gì. "Nó làm tuốt 
đa me. Cái gì nó cũng làm hết, 
miễn có tiên là được.". 

Tuốt da mu lưng /tux£ za:! mu:! 
lum:!⁄, [tu:k? ja:! mu*! lun: ] 
[1001] (qn) rất khổ cực, vất vả, 
khổ đến độ da lưng phải trây Ta. 
"Nó làm tuốt da mu lưng mà không 
thấy øì, ở đó mà làm chơi chơi như 
máy, thì còn lâu mới có ăn." 

Tuốt luốt /tuxt list [tu:k? 
lu:k?] [01] (vt 1. dễ tách rời, 
không bám giữ, không gắn kết chặt 
với nhau. "Vỏ khoai mì lột một cái 
là tuốt luốt có khó khăn gì đâu.", 2. 
trót lọt, không bị giữ lại, có thể đi 
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qua, Xuyên qua một cách dễ dàng. 
"Tâm thiếc này định đóng qua tuốt 
luốt hè.", "Có trạm kiêm soát 
nghiêm ngặt vậy, chó biết cách thì 
Cũng đi qua tuỐt luốt ha... 3. qua 
khỏi hẳn, không còn để lại tắm 
dạng. "Cái xe nỗ chạy tHỐTI luỐt từ 
hồi náo rồi ma giờ anh mới ra 
đón.", 4. mất hết, không còn để lại 
cái ). "Đồ đạc trong, nha nó bán 
tuốt luốt hết, có còn để lại gì đâu.", 
5. sai hẳn, sai hoàn toàn, không 
trúng được một tí nào. "Nó đoán 
trật tuốt luốt, có trúng được cái gì 
đâu.", 6. tất cả, tất tật, không chửa 
một ai, không trử một người nào. 
"Vợ chồng nó chi tuốt luốt hết, có 
coi ai trong nha nay ra cái gì 
đâu.". 

Tuốt luốt da me /tuxf° luxt° za: 
me:!/, [tu:k lu:k?ja:! me:!] [0101] 
(qn) 1. không bị dính, rất dễ tách 
rời, bóc rời ra. "C/ cẩn ngâm nước 
nóng một hồi là lột tuốt luốt da me, 
chớ có khó gì đâu.", 2. (nb) không 
còn giữ lại được cái gì, mất sạch. 
"Giao cho nó cái gì cũng tuốt luốt 
da me hết. Bà liệu hồn giao cho 


^L) 


nó. ", 
Tuốt luột /tuxt° Iuxt⁄, [tu:k 
Iu:k] [01] (vt) tuốt tuột, tất tật, 
không loại trừ một điểu gì. "47 
mướn cái gì ảnh cũng làm tuối 
luột, miễn có tiền nuôi gia đình là 
được rồi.". 

Tuốt lút /tuxf lu:f⁄, [tu:k 
luYkP] [01] (vt) tít xa, tít mù, ở rất 


xa, xa khuất hẳn khỏi tầm nhìn. 
"Nhà nó Ở tuốt lút trong ngọn, đây 
vô đó, trời mưa này khó di lắm.". 
Tuốt mo /tuxt' ma:!/, [tu:k) ma:!] 
[01] (vÐ tất cả, không loại trừ một 
thứ gì. "Con nứ ở nông thôn, chúng 
ăn tuốt mo hết, không ngại chỉ 
đâu. `. 

Tuốt mút /tuxt mu:tf/, [tu:k 
mu*kP'] [01] (vt rất xa, xa đến độ 
hết tầm mắt, mút tầm nhìn. "Nó đ 
tuốt mút trong đồng, tối rồi, anh di 
vồ (rong đó ngại lắm.". 

Tuốt nạo /tuxt na:w%, [tu:k 
na:wÝ] [01] (vt) hết sạch, hết nhẫn, 
không còn sót lại một cái gì, (cn) 
ráo nạo, tuột nạo. "Ba cái đồ trong 
nhà nó bán tuốt nạo, có còn lại cái 
øÌ quý đâu.". 

Tuốt tuốt /tuxt' tuyt/, [tu:k 
tu:k?] [11] (qn) rất xa, xa thật xa, 
xa hơn mức bình thưởng. "Nha nó, 
anh phải di tuốt tuốt vô khổi hàng 
dừa ở phía xa đó mới tới.". 

Tuốt vút /tuxtP vu:f/, [tu:k 
J0*kP] [01] (vt tít mù cao, cao 
vút trên tận ngọn. "Con chim nó 
đậu tuốt vút trên cao, bắn chắc 
hổng trúng đâu.". 

Tuột /tuxf/, [tu:k”] (vÐ tụt, 1. đi 
chuyển tử trên cao xuống bằng 
cách bám vào một vật vả tự buông 
mình xuống dần. "Để nó tuột 
xuống từ từ chó chị la nó, nó 
quýnh nó nhảy đại, té còn. khổ 
nữa.", 2. rới bám theo mặt nên tử 


trên xuống, do mặt nền có độ dốc 
và trơn. "Đa cheo leo trâu (rêo 
trâu tuột, Ngựa trẻo ngựa đổ, Tiếc 
công anh lao khổ tự cổ chí kim, 
Bao giò đá nổi vông chìm, Muối 
chua chanh mặn mới tìm được em. 
(cd)", 3. di chuyển tử vị trí cao 
xuống vị trí thấp hơn. "Thức dậy 
thì tuột xuống giưởng, rồi rửa mặi, 
đi Chơi, chó ngồi khóc 8ì con.", 4. 
giảm xuống, hạ thấp xuống ở một 
tính chất nào đó. "Ki này con học 
sao mà tuột mấy hạng cùng một 
lúc vậy?", "Đo nhiệt độ, nơ tuột 
xuống dưới 37, vậy là không còn 
nóng nữa rồi.", 5. bị bỗ lại phía 
sau, không con theo kịp nhóm. "Đi 
cái kiểu gì ma hai người tuột lại 
cho bị trễ bắc vậy.", 6. tháo, cỏi, 
bỏ ra khỏi người cái đang mang, 
đang mặc. "Con đi học về, tuột 
giây bở tùm lưm vậy sao.", "- Hỏ 
.. Xăn quần em lội qua lung, chó 
lây? em tuột xuống anh hun chổ 
nào? - Hò ó... Anh hun thì anh hun 
má đao, chó quản em tuột XuỐng... 
thì anh cặm sáo, anh ngủ luôn. 
(h)". 
Tuột da me /tuxt?” za:' me:!/, 
[tu:k” ja:' me:!] [101] (qn) không 
dính khắn, không bám giữ được, cứ 
tự nhiên rởi ra khỏi. "Mây đán cái 
kiểu gì mà chưa ai đụng tay tới la 
nó cũng đã tuột da me ra hết trơn 
vậy chớ.". 


Tuột dù /tuxt” zu:2/, [tu:k” ju*?] EE= 


[01] (vt) (nb) 1. thi hồng, thi trượt, 


không đạt được kết quả. "Không lo 
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học ôn, mà chỉ đợi đến ngày di thì 
là di, hỏi sao hổng tuột dù cho 
được.", 2. không đạt được ý định, 
điều mong muốn, điều hi vọng. 
"Công việc làm ăn của mây đạo 
này ra sao rồi? - Tuột dù rồi, còn 
sao với trăng gì nữa. ". 

Tuột luốt /tuxtS luxf?/, [tu:k 
Iu:k?] [01] (vt) 1. rơi hẳn xuống, 
do bị rộng, không ôm, giử lại được. 
"Quân lưng rộng, bận vô tuột luốt, 
bận sao được ma bận.", 2. trượt 
dài, không nắm giữ lại được. "Gặp 
con lươn trơn, nên nó bắt tuột luối, 
có được đâu.", 3. trượt dài, không 
còn gắn kết như hiện trạng ban 
đầu. "Nó kéo sao, cái dây cột cở 
tuột luốt luôn rồi, phải leo lên mà 
xổ lại thôi.", 4. vuột, trật, không 
thực hiện được điều định làm. 
"Đón nó máy lấn rồi mà lân nào 
cũng tuột lốt, có sặp được đâu,", 5. 
mất hết, không còn lại một cái gì. 
"Bao nhiễu vốn liếng đổ vô, nó làm 
sao tuột luốt hết mới chết. 

Tuột nạo /tuxt° na:wÝ, [tu:kf 
na:w] [01] (vt) hết sạch, không 
còn lại chút gì, (cn) ráo nạo, tuốt 
nạo. "Có bao nhiêu tiển xài tuột 
nạo, rồi đụng chuyện thì đi 
JMưỢn.". 

Tuột vên /tuyt“ ve:n!⁄4 [tu:k° 
jJan] [01] (v) (Cvên"” (mm) 
"bielle") @) 1. hỏng thanh chuyên 
của máy, (cn) lột vên. “Chạy thiếu 
nhới, xe hổng tuỘt vên sao được.", 
2. (nb) bị bệnh, không còn khả 
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năng làm việc. "Thôi, lam vữa vửa 
thôi, làm quá sức coi chưng tuột 
vên đó nghen cha nội. `. 

Tuột vít /tuxt” vi:f?/, [tu:k? jit:] 
[01] (dU (tm) “tournevis” (P) công 
cụ vặn ốc vít, có đầu đẹp, hoặc đầu 
có bốn khía, (cn) tua vít. "co 
ba cái tuột ví, ba Văn con ứ nay 
COi COH. `. 

Tuỳ hi /twi? hi?/, [t2 hi”] [01] 
(v) tuỳ ý, tuỳ thích, theo ý muốn 
của mình, không bị gò ép, hạn chế. 
"Tuy hú anh muốn uống bao nhiều 
thì uống, hồng ai ép anh đâu 


Tuỳ nghi di tản /twi:? ni: ii 
ta:n, [t2 nữ! j#! ta:n] [0101] 
(qn) (nb) 1. tan rã, tự tiện rời bỏ 
hàng ngũ; rã đám, tự ý bỏ việc, 
không theo duổi công việc, cách 
dùng có sắc thái hài hước, châm 
biếm. "Quán Giải phóng mới đánh 
vô Ban Mê Thuột là bọn nguy đã 
tuỳ nghỉ di tán rồi, còn đánh đấm 
gì nữa mà hồng đâu :. hàng.", "Công 
việc làm ăn chưa tiến triển. được gì 
la phải tuỳ nghi đi tấn rồi.", 2. tự 
tiện lấy làm của riêng, mạnh ai nây 
lấy, cách dùng cũng mang sắc thái 
hài hước, châm biếm. "Không ai 
chịu trách nhiệm quản lí, nên đồ 
đạc của CÔng ti Cũng . bị tuy nghỉ di 
tắn, riết không còn cái gì." 


Tuỳ tòng /twi? ta*”?/, [t? 
tA*p”?] [01] (dt, ve (bâ) tuỳ tùng, 
(người) đi theo để giúp việc. 
"Nguyên thủ quốc gia di là phải có 
đoàn tuỳ tòng là cái chắc rồi.". 


Tuyền /twian?/, [ti:n7] (v) toàn, 
rặt một thứ, rặt một màu, một loại, 
không có cái gì xẻn lẫn, pha tạp. 
"Ä4áy món đồ trong nhà này tuyển 
một màu trông ấn tượng thiệt.", 
"Ăn tuyển đồ chay làm sao có súc 
khoẻ mà làm việc chớ.". 

Tuyệt chiêu /twiat” ciaw!, [ti:k° 
ci:w'] [01] (vt) tuyệt diệu, hay, tốt 
đến mức kì lạ, khiến mọi người 
phải khâm phục. "Bắn ná giản 
thun là tuyệt chiêu của thằng Năm. 
Không ai xóm này bắn lợi nó 
đâu 

Tuyệt cú mèo /twiatt ku: 
me:W?/, [ti:k? ku*"” me:w”] [101] 
(vn) tuyệt vời, rất tuyệt, đạt đến 
mức coi như lí tưởng, không cỏn 
chê chỗ nào được nữa. "Bả Bảy 
nấu món nảy là tuyệt cú mèo rồi, 
ai ăn ma hồng khen ngon.", "Nhạc 
- Trịnh Công Sơn mà Khánh Ly hái 
là tuyệt cú mèo rồi.". 

Tư ếch /tur:! a:c?, [tuu;! a:t] [01] 
(vt) có tính chất nông thôn, quê 
mùa, kém hiểu biết, từ dùng có 
hàm ý chê bai, mỉa mai. "Dần tư 
ếch lên thành phố thấy cái gì lạ 
cũng trổ mắt nhìn. ". 

Tư niên /tui:' nian!/, [tu:! ni:nh] 
[01] (đ0 1. quanh năm, suốt bốn 
mùa. "Chanh chua thì khế cũng 
chua. Chanh bán có mùa, khế bán 
ft/ niên. (cd)", 2. thưởng xuyên, 
đều đặn, không ngưng nghỉ, gián 
đoạn. "Cái thằng này nó ổ trần tư 


niên, chẳng bao giờ thấy nó mặc 
áo. Kể cũng lạ!". 

Tư niên mãn giả /tu:' nien' 
ma:n zaở/, [tu:' ni:p` ma:n) Ja:?] 
[0101] (qn) (cn) tư niên, nhưng có 
ý nhấn mạnh hơn đến tính thưởng 
xuyên, liên tục. "Nó ăn xáai cái kiểu 
đó, hỗi hổng tử niên mãn giả mắc 
HỢ sao được.". 

Từ /tu:2/, [tu:?] (đt) từng, từ dùng 
để chỉ đối tượng là mỗi một đơn vị 
riêng lẻ của những sự vật, sự việc 
được nói tới, hết đơn vị này đến 
đơn vị khác. "Ba má nó thì đi lam 
mướn mót từ đồng, tử cắc, còn nó 
thì ăn xải phụng phí", "Tạo nói 
tao đi đâu thì mây phải lo sửa soạn 
nước rửa một, đánh giây cho sạch 
Sẽ, lấy áo lấy quảy lầy khăn, lây dù 
cho sẵn sảng, rồi biểu bắt kế thẳng 
xe chẳng đợi tao sai tử chặng. (T)". 
Từ bỉ /tui:2 bị: [tuz2? b1 [01] 
(dU đại bị, cây mọc hoang, thuộc 
họ cúc, lá có lông và có mùi như 
long não, có vị thuốc. "Ä⁄#y cái 
cây tử bỉ hay có vị thuốc, nhưng Ở 
xứ tôi có ai biết mà dùng tới nó 
đâu.". 


Tử éo /tur e:w”/, [tu e:w'] [11] 
(vt) chết ngoẻo, chết một cách 
đáng đời, không được sự cảm 
thông, thiện cảm của người nói. 
"Mấy cái thằng dua xe đó tử éo 
cũng là đáng cái đời, chỉ tội 
nghiệp mấy người chết oan vì nó.". 
Tứ Ấn Hiếu Nghĩa /tur xn:! 
hiaw” ni, [tuz:? xn:! hi:w” nix”] 
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[0111] (dn) một dạng đạo Phật, 
phổ biến ở tỉnh An Giang, chủ 
trương tu tâm, tích đức, thở cúng 
ông bà. "Khu vực của đạo Tứ Ấn 
Hiếu Nghĩa, một dạng đạo Phật, 
đạo Lão hiện lành, trên lí thuyết la 
VÔ vị nhưng người Cử SĨ môi ngay 
tụng kinh ba lân, dịp lễ hội, gom 
lại chủa Tổ, chùa Tam Bảo - lạy 
liên tục hơn trăm lqy. (SN)". 

Tứ đại oán /tu:) da:j” wa:n? 
[tur: da:j° wa:p”] [001], [101] (d0 
một điệu nhạc phổ biến trong số 
các điệu nhạc cổ, thưởng được chơi 
phổ biến trong ca nhạc tài tử. 
"Trong các cuộc thi nhạc tài tử, thí 
sinh phải biết rành tứ đại oán, vì 
tôi thấy ban giám khảo thường hay 
hỏi về tý đại oán lắm.". 

Tứ giăng /tur:° zan:!⁄, [tur: jan:'] 
[01] (vÐ 1. khắp mọi nơi, chễ nào 
cũng có. "Ở xứ đó, hàng bán tứ 
giăng, hơi dâu ma anh mang theo 
cho mệt.", 2. rất nhiều nơi, nhiều 
chỗ, không thể nào tính hết. "Vợ 
chồng làm chủ hụi, hồng biết sao 
ma nợ tứ giăng, ngay nao cũng có 
người túi hăm he, xiết nợ.", 3. (nói) 
dài dòng, lạn man, chuyện gì cũng 
để „Cập. "Ông nói tứ giăng, có ai 
hiểu được gì đâu mà cũng say sửa 


k2 


nói. 
Tứ quý /tu:2 kwi:⁄, [tuz:? wif] 
[01] (đĐ một loại mai có hoa nở 
suốt bốn mùa trong năm, không 
cần phải lặt lá như các loại mai nở 
trong dịp Tết. "Một cáy tứ quý bây 
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giờ cũng đắt lắm chó hồng rẻ dâu. 
Nó có giả không thua gì mái 
thưởng. ". 

Tứ tung /tu:` tu"n”!, [tu 
tu"0"”"] 101] (vÐ có tính chất âm ï, 
gây náo động, dữ dội. "Ngày đy, 
sớm mai, chó vùng chạy ra sân sửa 
t tung. (BT)" 

Tứ tung binh tàng /tu:° tu*n”' 
bịn! tan? [tu tu*n”' bím: 
ta:n] [0101] (qn) 1. tung toé, rơi 
vãi khắp nơi, chỗ nào cũng có. 
"Tj bây làm sao mà đồ đạc trong 
nhà tứ tung bình tàng như thế nây 
vậy?"”, 2. linh tình, lung tung, đủ 
thứ chuyện, chuyện gì cùng đề cập. 
"Nói tứ tung bình tang, rỐt cuỘc 
rồi hổng có chuyện gì ra chuyện gì 
hết." 

Tự ên /turŠ e:n!⁄, [tur” a:n!] [01] 
(vt) một mình tự quyết định, không 
dựa vào ý kiến ai. "V/ đầu tình có 
đỏ dang. Tự ên thiếp chống đỏ 
ngang thiếp về. (cd)". 

Tự vận /tu:“ vxn:5, [tur” Jxn'† 
[01] (v0 (bà) tự vẫn, tự tử, tự mình 
giết chết mình. "Ông mắc nợ quá, 
đâm ra chan sông, tự vận, chớ có 
Øì đâu.". 

Tưa /tuim!, [tuAl] (vt) rách 
bươm, rách mướp, rách tơi ra thành 
những sợi nhỏ. "Mặc cái quần gì 
mà cái lai ta như cá chốt ra vậy 
cha nội. `. 

Tưa tài /tuy' ta:j, [turA! ta:}] 
(011 (vt) 1. tơi ra, ở tình trạng bị 


rách rời ra thành từng mảnh nhỏ, 
trông lôi thôi, lếch thếch. "Quần 
áo tưa tải cái kiểu nây, mặc ải tỉnh 
tui ngại lắm.", 2. tơi tẫ, ö tình trạng 
bị nhừ tử, thẩm hại. "Bị chúng 
đánh cho từa tải cho chữa cái tật 
hồng hách.". 

Từa lưa /turx? luixˆ/, [tu1A? lưuiA'] 
(01] (vt) 1. tìm lum, ở trạng thái 
lan rộng ra một cách lộn xôn, 
không có giỚi hạn. "Ä⁄úc cái kiểu 
øì mà gạo đổ từa lửa ra như vậy 
chớ.", 2. rách bươm, không lành 
lặn, gọn gàng. "Con lãm sao mà 
hai ống quần Hửa lửa ra như vậy 
hả?". 

Từa lưa hột dưa /turx? lurx! ho:t 
zuIy!/, [tu1A? lulA! ho:k“ ju1Al] 
[0101] (qn) (cn) tửa lưa, nhưng có 
ý nhấn mạnh hơn tính chất không, 
gọn gang. "Dọn đẹp lại di. Chó để 
tửa lưa hột dưa như vậy sao?". 

Tửa /tuix/, [tuiA?] (vt) sinh ra 
giỏi con, đẻ những trứng nhỏ nổ 
thanh giỏi. "Sao hồng lầy đồ đậy 
lại, phơi cái kiểu nây, ruồi nó đậu, 
nó tỉửa ba con giỏi con thấy mà ghê 
thấy mồ." 

Tức cành hông (tuk? kan? 
hx*n”1!, [tuuk: ° kan:? hA*n”1] 
[101] (an) rất khó chịu, tức tối, bực 
bội đến mức đau ngang hai bên 
hông. "Nó nói cái kiểu đó, hỏi có 
tức canh hông hôn chó.". 

Tức cười /tuk:? kuryj2, {tuuk:” 
kur:j?] [01] (vÐ 1. buôn cười, nực 


cười, làm cho không nhịn được 
cười, có tình tiết gây nên CưỞI. 
"Ông có khiếu kể chuyện. Ái nghe 
cũng túc cưởi, không thể nín 
được.", 2. có tình tiết vô lí, phi lí, 
không. thể chấp nhận được. "Ä⁄ẩy 
nói cái kiểu túc cười thiệt. Làm như 
bọn tao con nít không bằng.". 

Tức hộc gạch /tuk:? hx*k?” 
v3c:5, [tuk;? hA"k?° vat] [101] 
(qn) rất bực tức, tức trào máu, tức 
đến mức không thể chịu, nhịn 
được, tức đến độ muốn trảo máu 
họng ra ngoài. "Nó lam,cho Ông ấy 
túc hộc gạch luôn. _ Ống mà bắt 
được nó thì biết tay ống.". 


Tức ké /tuk: ke:?, [tuk: ke: 1] 
[01] 1. (vÐ rất tức tối, tức đến mức : 
không thể chịu đựng nổi. "đấy ồn 

bị chọc giận, người não người ng 
túc ké, đỏ cả mặt.", 2. (nÌ) té cứt, bị 
Ïa ra quần do bị nín lâu, hoặc sợ 
hãi, cách nói có sắc thái hài hước. 
"Ông nhát thằng nhỏ sao mà nó 
túc ké la ông chịu đó nghen.". 

Tức tưởi /tuk:” tuxj⁄, [tuk:? 
turJ] [01] (vt) 1. tấm tức, không 
nén nổi những tiếng cú bật ra do 
cảm thấy oan ức, hoặc bực tức. 
"Mây làm gì mà để nó khóc tức 
tuổi hoài vậy?", 2. tức tối, bực đọc 
vì phải chịu điều oan ức. "Anh đẩy 
người fa vô thế kẹt, hỏi sao họ 
hồng túc tưổi cho được.". 


Tưng /tun:!, {tum:!] (vụ (bâ) 
tâng, 1. tung lên, đưa lên cao, một 
cách nhẹ nhàng, đột ngột. "7g 
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banh cao lên một chút, chó thấp 
quá khó đỡ lắm.", 2. đề cao người 
nào đó, hoặc người đang tiếp 
chuyện với mình một cách quá 
đáng. "Nó phải tưng thủ trưởng ‹ để 
thủ trưởng khoái trá mà cho bổng 
lộc thôi 

Tưng bốc /tun:! bx*kP?/, [tun: 
bA*kP] [11] (vt) tâng bốc, khen 
nịnh, khen một cách quá đáng 
người đối thoại với mình để lấy 
lòng. "Cái thằng đØ, trước mới thì 
nỗ tưng bốc “ng, nhường sau lưng 
thì nó nói xâu ống ma ông đâu có 
hay biết.". 

Tưng công (tunm:' kx*p 
[tum:' kA*p””] [01] (vÐ tâng 
công, phụ giúp cho người trên 
những việc riêng của họ để lấy 
lòng, nịnh bợ. "Cái thẳng tưng 
công đó, mây nói làm gì cho mệt. 
Ngoài việc cơ quan, nó còn về giúp 
việc cho gia đình sếp mữa kìa.". 
Tưng tiu /tum:' ti:w!⁄, [tum:! 
ti:w!] [01] (vt) nâng niu, có những 
hàng động cử chỉ nhẹ nhàng, thể 
hiện sự quan tâm, quý mên, (cn) 
nâng níu. "Rồi báy giờ sao lại nằm 
đây, nằm trên xuồng, trong bụi 
mốm nây? Nó làm gì mà lại tưng 
tỉu ôm mình? (PV)". 


PM 
L) 


Tưng tưng; /tun;:! tun):'⁄, [tun:' 
tum:!] [11] (vt) tâng tâng, 1. nây 
lên, rót xuống nhiều lần. "Xe bơm 
bánh cứng, lại đi đường Ô ga nên 
cứ tưng tưng, khó chịu qua.", 2. 
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nhảy lên nhiều lần để biểu thị sự 
vui mừng. "Có gì vui mà nhảy từng 
tưng vậy cha nội.". 

Tưng tưng; /tưn;:! tưn:!/, [tun:! 
tưn:!] [01] () có biểu hiện tâm 
thần nhẹ, (cn) tưng tửng, tửng tửng. 
"Dám trẻ trong nhà thấy cảnh đó 
cười ngốt nga ngắt nghẻo, chỉ dì 
Sáu Thu Lý là chua xót ngẩn ngơ, 
HGưỜời coi tưng tưng vậy mà giận 
dai ghê hen. (NNT)”. 

Từng /tun?, [tu] (dĐ (bâ) 
tầng, 1. mặt phẳng ngang ngăn 
chia không gian thành những phần 
trên dưới khác nhau. "4nb định cất 
cái nhà nây mấy từng? Ba hay bốn 
từng đáy?", 2. chồn „ HÓP, phần, 
một bộ phận trong tổng thể. "Lấy 
từ từ kéo đổ, hết từng nảy rồi hãy 
lấy từng khác, đừng có rút ngang, 
nó sụp đó nghen.". 

Từng bực /tum:? buik/, [tunn:7 
buik:5] [11] (d0) (bâ) tầng bậc, từ 


.. chỉ chung một bộ phận có tính thứ 


bậc trong một hệ thống nào đó, 
trong không gian hoặc trong xã 
hội. "Khi xem xét vấn 4 phải chủ 
ÿ tới tính từng bực của nó chớ.", 
"LWƠng bổng phải có tính từng 
bực, chó làm sao cào bằng được.". 
Từng lớp /tun lx:p?⁄, [tun 
Ix:pÏ] [01] (dĐ (bâ) tầng lớp, tập 
hợp người có chung vị trí nào đó 
trong xã hội. "Giáo chức cũng 
thuộc tưng lúp trung lưu trong xã 
hội rồi, còn gì nữa.". 


Tửng; /tum:/, [tu] (dt) một 
người nam nào đó, thưởng ở tuổi 
thanh niên hoặc trung niên, tử 
dùng có ý xem thường, coi khinh. 
"Tỉng này Ủ đâu tới mà thấy cái 


mặt khinh khinh thấy phát ghét vậy 


tụi báy.". 

Tửng; /tun/, [tum] (vt) sang, 
mua, dùng tiền để tậu một cái gì 
đó. "Tiên ở đâu mà hẳn tỉng một 
căn nhà mặt tiên đữ vậy cà?". 
Tửng; /tunnz, [tunn2] (vÐ có dấu 
hiệu tâm thân, có những tính cách, 
tâm lí không bình thưởng, (cn) mát 
điện. "Cái thăng đó nó tỉng mà 
máy chấp nó làm chỉ cho mệt." 
Tửng tửng /tunjỶ tun?/, [tunm? 
tu: '] [01] () (bâ) tưng tưng, có 
dấu hiệu tâm thần nhẹ, hơi bất bình 
thưởng, (cn) mát mát. "Bình 
thường nó được lắm có gì đâu, đôi 
khi thì tng từng vậy đó.". 

Tược /tuxk%, [turk”} (d0 lộc, 
chổi non, bộ phận non phát sinh từ 
thân cây, sau thành cành, hoặc thân 
mới. "Cái cây nay nó đâm tược là 
thấy có dấu hiệu sống rồi đó, yên 
Chí ải.". 

Tươi chong /tuxj' ca*n”'!, 
[tu:j! eA*p””] [01] (vt) tươi rói, 
rất tươi, như còn ở dạng sống sinh 
động. "Mua di cô, cá tép, con vửa 
mới đổ, nỏ, côn tươi chong, nhảy 
xông xống hè. ". 

Tươi tái /tuiyj' ta:j”/, [tunj' ta:J] 
[01] (vt tươi tắn, tươi vui, có 


những nét phấn khởi trên gương 
mặt. "Có chuyện ØÌ vui mà mấy 
bữa nay thấy cái mặt coi bộ tươi 
tái quá vậy.". 

Tưới /turj /, [tui 7] (vÐ 1. bừa, 
phứa, liều, không cần tính tới điều 
kiện, kết quả cho công việc, (cn) 
đại, thí, "Lảm tưới ải. Ở đó ma chờ 
hỏi ý ổng nữa thì biết chừng nàảo.' 
"Mua tưới đi. Tiên chùa chó có 
tiên gì của mình đâu mà mình 
ngại.", 2. bất kể, không kiêng nể, 
sợ gì đến ai. "Gặp cái thằng lưu 
mạnh đó thì nó chủi tưới, đánh 
tới, chó không ngán ai đâu, ông 
đôi co với nó lam gì cho thêm 
phiền phúc. ". 

Tưới hột sen /turxj” ho:t” se:n'/, 
[turj” ho: kế se:n'] [101] (an) 1. tới 
tấp, xối xả, một cách quyết liệt, 
không ngưng nghỉ. "Mới gốp ý nó 
một cái là nó đã chửi tưới hột sen 
lên rồi, có ai nói, góp ý được gì 
nữa dâu.", 2. bất kể, không lo øì, 
không cần phải suy nghĩ, tính toán. 
"Lam tuổi hột sen di, hư thì lam lại 
chó có gì đâu mà phải Ìo.". 

Tưới xượi 7tuxj” suxj, [turj 
surj'] [01] (vÐ 1. tuốt tuột, không 
nương . đẻ, kiêng nể gì ai. " Chuyện 
gây gổ của mấy đứa con nít mà bả 
binh con, bả chửi tưới xượi đụng 
chạm cả người lún luôn, thiệt là 
hết biết.", 2. tất tật, tất cả mọi cái, 
không loại trừ cái gì. "Công nhận 
tay nay gan thiệt, chuyện gì di 
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mướn, _Ống cũng lĩnh làm tHÓI xượi, 
riết rồi nghề nào ổng cũng biết.". 


Tươm; /tuxm!/, [tur:m'] (vt) rớm, 
thấm, rịn ra ngoài, có hiện tượng 
rỏ, rịn nước từ bên trong ra ngoài. 
"Ba cái bánh bía nấy để lâu nó 
cũng tươm dâu thấy phát ngắn 
luôn.", "Thay đồ cho „em bé di, mô 
hồi ươm út áo, để lâu nó lạnh 
đó.". - 

Tươm; /tuxm!⁄, [turmÌ] (vt) 
bươm, tả tơi thành nhiều mảnh, 
không còn ra hình dạng ban đầu. 
"Cái quản rách tươm rồi, hổng bỗ 
làm nủi lau đi, còn tiếc mặc làm gì 
Hữa.". 

Tươm tướp /tuxm' turxp`, 
[tur:m' tưrp°] [01] (vt) 1. lấn lướt, 
không nhường nhịn, chịu thua ai. 
" trong nhà thì với chị với em nó 
tươm tướp, còn ra đường thì bị 
người fa bắt nạti.", 2. gấp gáp, hấp 
tấp, vội vàng, không kịp suy nghĩ, 
tính toán. "Để rử tử đã. Chuyện gi 
mà phải tươm tướp lên vậy.". 

Tươn /turxn!⁄, [turn}'] 1. (pt) bay, 
biến, phăng, từ biểu thị hành động 
diễn ra rất nhanh, không để lại dấu 
vết. Không có chứng cứ, ma nói 
nó, nó chối tươn cho mà coi, hồng 
để đáu.", 2. (vt) xơ, nát, không còn 
lành lặn được chỗ nào. "Quản áo 
rách tươn ma mặc đi đâu ra ngoài 
đương vậy cha nội.". 

Tươn bươn (turrn' buIrxnl/, 
[tu:n' bur:n | (011 (vÐ nát bét, 
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không còn lành lặn được chút nào. 
"Cái khăn rách tươn bươn rồi, bỏ 
đi, mua cái khác, con tiếc cái gì 


HữA.`. 


Tươn tướt /turxn' turxf/, [turn] 
tur:k?] [01] (vt) lắm mồm, có hiện 
tượng tranh nói một cách hỗn hào, 
xấc xược, (cn) sươn sướt, tươm 
tướp. "Có người lớn mà nó nói 
tươn tưÓt cái kiêu đó. Mất dạy 
hôn?". 

Tương chao, /tuwn' ca:w!, 
[tur:n!' ca:w!] [I1] (dt) thức ăn cho 
những người ăn lạt, ăn chay. "Ä⁄y 
năm dn những tương chao. Gặp 
anh ngả mặn em tu sao cho đành. 
(", "Đường tương chao, tàu hủ, 
đưa leo. Ai chưa qua, chưa phải 
thầy chủa. (đd)". 

Tương chao; /tuyn' ca:w!⁄, 
[turp ca:w'] [HỊ (dt) (nb) kết 
quả, hi vọng, triển vọng trong công 
việc, cách nói vui. "4y làm công 
việc ở Sải Œỏn có đường tương 
chao gì hôn, giới thiệu cho anh em 
lam với.". 

Tương hột /turxn' ho:f⁄, [tur:n! 
ho:k”] [01] (dt) tương hạt, tương 
được làm bằng đậu nành, còn 
nguyên hạt, không xay. "Mua ba 
cái tương hột nây vê chưng cá 
chẽm là ngon tuyệt rồi." 


Tương Tàu /turxn)! Tn [tu:n' 
ta:w”] [01] (dt) tương được xay 
nhuyễn làm nước chấm, có màu 
nâu đen. ”“Àfáy đám ba cái đậu 


phộng gì ma nát như tưởng Tau 
vậy, ăn đâu có ngon.". 

Tường /turzn2/, [turn”] (vt) tường 
tận, rõ đến từng chỉ tiết nhỏ. "Bữa 
nay nhìn mặt cho tường, Đến mai 
đời gót nẻo đường xa xôi. (cd)". 
Tưởng chơi /tuxrj cx:j'/, [tu:n? 
cx:j'] [01] (vt) tưởng bở, tưởng đây 
là dịp tốt, hoặc công việc dễ dàng 
cho mình. "Máy tưởng chơi chắc. 
Công việc nay coi vậy chó khó 
gặm mà cũng hồng đễ ăn đâu, nó 
đòi hồi , phải có fay nghề va phải 
qua thẩm định phúc tạp lắm đó.". 
Tướng núi /tu+xn” nu:j?, [tur:n? 
nu:j"] [01] (dt) diện mạo bên ngoài 
có vẻ khoẻ mạnh, gan lì, băm trợn. 
"Gặp mấy thằng tướng múi này, 
cánh đu côn nó cũng hơi rét.". 
Tướng sĩ tượng /tu+xn° si 
tuxn5%, [turnÏ sử? turnẾ] [111], 
[101] (qn) 1. bộ khung, cái tổng 
thể. "Cái nhà nấy tướng sĩ tượng 
còn bên mà Ìo gì, tệ gì cũng ở được 
thêm năm bảy năm nữa.", 2. toàn 
bộ, cả nhà, cả đoàn người đông đủ. 
"Bữa nay đi đâu mà tướng sĩ tiợng 
đủ hết vậy?". 

Tướng tá /turxn” ta:?/, [turn? ta: ] 
[I1] (dĐ tướng mạo, hình dạng, 
dáng vẻ bên ngoài của một người 
hay một vật. "Nhỉn tướng ta ông 
này cũng biết dân hai lúa rồi.", 
"Cái xe nảy tướng tá trông cũng 
dược quá chú, đâu đến nổi tệ.". 


Tượng; /tuxn9/, [tu:p”] (dÐ 1. 
ảnh, giấy có hình chân dung, hoặc 
hình cả người. "Trăm năm tượng 
rách con thở, Lõ duyên chịu lố, 
cũng chủ đợi anh. (cả), 2. tranh, 
tác phẩm hội hoạ phản ảnh hiện 
thực bằng màu sắc, đường nét. 
"Rưóc thợ vẽ khéo mà vẽ một tấm 
tượng cho y như chuyện hôm nay. 
(HTC)”. 

Tượng; /tuxn/, [tu:n] (dt) bát 
chân tượng, một loại tô có kích cổ 
rất lớn, lớn hơn tộ, dùng để dựng 
thức ăn. "Lấy một cái tượng lớn bỏ 
vịt tiêm vô và đổ nưóc vịt vừa tới 
cánh, đoạn lấy măng tre xắt mỏng 
vết theo cánh rồi sẽ ra tuông như 
vịt nằm dan nắng... (PH)". 

Tướp /turxp?/, [tur:p”] (vt) 1. lẫn 
lướt, có hành động cử chỉ tranh 
hơn, chèn ép người khác, (cn) tươm 
tưỚp. Chuyện tử tử, chó có gì đâu 
mà mới nói ra là ông đã tướp thiên 
hạ rồi vậy.", 2. chụp giật, nhanh 
tay để giảnh phản cho mình. "Tiền 
để ra thì nó tướp liền, chở việc kêu 
tới thì chẳng đứa nào ngó." 

Tướt, /tuixt/, [tu:k?] (vÒ sướt, 
trầy, có hiện tượng va quẹt nhẹ làm 
sây sát chút đỉnh. "Đựng nhẹ có 
một tí mà nó cũng tưót da rướm 
máu chó ít đâu.", "Cái quần nảy 
đỏ quá, mới mặc có một hai lần là 
nó đã tướt rồi.". 

Tướt, /turrt?, [tui kÌ] (pQ) bay, 
phăng, xoá đi dấu vết một cách 
nhanh, gọn, (cn) tươn. "Để nghe nó 
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nói cái đã, làm gì mà máy cãi tưới 
lên vậy chớ.". 

Tượt, /tuxf/, [tur:k'] (vÐ (bâ) 
trượt, bị chuyển động do ở một`độ 
nghiêng và trơn. "Đi cẩn thận! 
Không khéo coi chừng tượit là khổ 
đó nghen con." : 

Tượt; /tari, [tur:k°] (vÐ (ba) 
tướt, sướt, có biện tượng trây nhẹ. 
"Té nhẹ vậy mà cũng tượt da đầu 
gối, chó ít đâu.", "Để nhẹ nhẹ ba 
cái khoai, tụi bây liệng vậy nó tượi 
võ hết.". 
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Tươu bươu (tiaw! biawl!/, [tu"! 
bu*1] [01] (vị 1. to hẳn, to lộ ra 
giữa những cái chung quanh, (cn) 
trưu trứu. "Công nhận có nhiều trái 
cái hột nó tươu bươu, đâu con bao 
nhiêu cơm đẩu.", 2. to chuyện, làm 
cho rắc rối, lung tung thêm. 
"Chuyện con nít mà cuối củng làm 
tưƠơu bươu thanh ra chuyện người 
lớn.". 

Tươu bướu (tiaw! blaw?/, [tu*! 
bu"?] [01] (vÐ (bâ) tươu bươu. 
"Loại nhãn hột tươu bướu vầy 
trồng làm gì cho mắc công.", 
"Thôi, chuyện đâu con đó, đứng có 
làm tươu bướu ra, đây thêm khó 
giải quyết nữa. ". 


Ưu 


U/u:!, [u*'] (đ9 một trò chơi dân 
gian, lấy hơi "u... u... u..." chạy qua 
phần sân đối phương, để tấn công 
đối phương hoặc cứu đồng đội. 
Quy định của trò chơi: chạm được 
đối phương thì người đó bị bắt làm 
tù binh; chạm được đồng đội thì 
người ấy được giải thoát; còn bị 
đối phương bắt giữ và hết hơi bên 
phần sân của họ thì coi như bị bắt 
làm tù binh. Bên nào hết người 
chơi bên đó thua, mỗi bên thay 
phiên nhau chạy "u" một lần. "£, 
mười đa mình bắt bồ, chơi w đi, 
vui lắm ". 

U du /u:' zu:!⁄, [u*' u11 [01] (dĐ 
loại cổ mọc từng bụi, phổ biến ở 
vùng đồng bằng, cọng dài, khoảng 
7, 8 tắc, thân có ba cạnh, bằng 
hoặc nhỏ hơn ngón tay út người 
lớn một tí, lá dài như lá sả, Ở giữa 
có đưởng lõm, nhưng cứng hơn 
không bị oằn, lá mọc ở trên đỉnh 
ngọn và xoèẻ ra như hình các nan 
que của chiếc ô. "Bồng em tới đám 


u đụ Mua một cây dù che nắng 
che mưa. (cd)". 

U nần /u:! nxn:2, [u*! nxp] [11] 
(vt) có nhiều khối to, nhỏ ở trên bể 
mặt của một vật, làm cho vật 
không được láng phẳng. "Mấy trái 
ổi u nần vậy chó ngon lắm đó 
nghen chị Đưng có chê.", "Nó 
bịnh gì mà khắp cả người u nần 
thấy mà ghê.". 

U nu úc núc /u:' nu: 0*kP 
nu*k?/,[u*! nụu*! u*kP. nu*k?] 
[0101] (qn) mập, béo tròn, đây 
đặn, tạo cảm giác tròn trĩnh. "Cñị 
khéo tay. Nuôi mấy con heo, con 
nào cũng uw nu tíc núc thấy mà 


ham.". | 
U tây /u:' tyj:!/, [uY! txj:] [01] 
(dt sừng tê giác. "Ứao chua, lạy 
Phật, liếc quanh quấn, chợt nhận 
ra trong tủ kiếng có chưng bày 
năm bảy cái sửng tê giác mà người 
địa phương gọi la cái u tây, cái u 
trên đâu con tây. (SN)". 
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U xù /u:! su:?/, [0*! su] [11] (vÐ 
1. bù xù, có nhiều sợi dài dựng lên 
và rối vào nhau thành một mớ rối 
rắm. "Học trò học về gì mà để đâu 
tóc u xù vậy chớ?", 2. bề bộn, lung 
tung, nhiều việc đan xen, chưa giải 
quyết xong, tạo cảm giác lộn xộn. 
"Công việc u xù, cá tháng nay tôi 
có đi dâu được đâu.". 
Ù xì /u2 s¡2/, [u*2 s2] [01] (vÐ ù 
xoe, bừa cho xong chuyện, không 
cần tính tới điều kiện, kết quả. 
"Giao cho nó, cuối củng nó làm tủ 
xì, anh cũng phải làm lại thôi.". 

Ủ độp /u:? zo:p5, [u*3 jx:p] [01] 
(vt) (bâ) ủ dột, có hiện tượng ảm 
đạm, gây nên tình trạng buôn bã, 
rầu rĩ. "A⁄4ấy ngày nay có chuyện gì 
buồn mà trông mặt mày máy ú độp 
quá vậy?". 

Ủ ¡/u8 ï2⁄. [u92 2] [H] (vụ 1. ủ 
ê, mệt mỗi, có cảm giác mệt và 
rêm cả người, làm kém đi sự lanh 
lợi, năng động. "Àấy ngày nay trở 
trời, trong người  Ỉ như muốn 
bịnh.", 2. (bâ) mủ mỉ, chậm rãi, 
kém linh lợi, có vẻ như hiển lành, 
ít nói. "Con nhỏ nhà chị nó ủú Ỉ 
chắc là ít nói lắm phải hôn.". 

Ù tờ /uz ty /, [u*2 ty"2] [01] (n]) 
ở tù, bị bắt giam, cách nói vui, có 
sắc thái vui đùa, hài hước. "ðuôn 
lậu coi chừng ú tò đó nghen em.". 
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Ú; /u:2/, [0] (di) 1. tên một loại 
bánh, được gói bằng lá chuối, có 
hình dạng như chiếc tháp, có 4 
mặt, mỗi mặt đều là một hình tam 
giác, được làm bằng nếp hạt, với 
nhân đậu, thịt và được nấu chín. 
"Cái bánh tí này, tôi rất khoái ấn, 
nhưng chỉ chơi một cái la ứ hự 
rồi.", 2. tên một loại vải thường, 
phổ biến trước đây, được dân nông 
thôn mua để may đồ mặc thường 
ngày, vì nó rẻ, tương đối dày và 
chắc. "Sáng qua, đi chợ mua mấy 
chục thước vải ú về may đồ cho 
mấy đứa nhỏ.". 

Ú; /uz/, [u*'] (vt) 1. bỏ dồn lại ở 
những nơi không được thông 
thoáng. "Ba cái đổ mặc xon 
không chịu bỏ ra giặt, để tí kiểu 
nấy, riết thâm kim hết.", 2. giú, đặt 
quả cây vào một lu, hũ rồi đậy lại 
để cho chín, nhờ hơi nóng. "Buồng 
chuối này chỉ cân 1 một hai bữa là 
chín chó gì.", 3. ủ, phủ kín, trùm 
kín để che chở. "AÄ⁄Ó/ bầy gà con 
mà nó tú kín mít, không thấy một 
COH COH Hnảo.". 

Ú; /u2/, [u*'] (vt) 1. mập, béo, có 
hiện tượng dư cân so với thể trạng. 
"Dạo nay, sao nó ăn cái gì mà nó 
1 dữ vậy cả.", 2. phệ, phi, béo đến 
mức chảy xệ xuống. "Đản ông gì 
mà có cái bụng tú như mấy con mẹ 
đèn bà có chủa, thấy phát ghê.", 3. 
ắp, ứ, đầy tràn ra cả bên ngoài. 


"Cái giỏ đây tú rồi, đựng gì được 
thêm nữa mà đháng.". 

Ú na /u: na:!/, [u*# na:!] [01] (vÐ 
mập và tròn, trông có vẻ dễ có cảm 
tình. "Đứa con của hai vợ chồng 
nó, nuôi sao tí na, khéo thiệt. Con 
bé coi ngộ ghê di.". 

Ú na ú núc /u; na:! u nu*kP$, 
[uY? na: *Ẻ nu"k?] [0101] (qn) 
béo núc tài béo đến độ các khối 
thịt như phát triển hết cố, chèn ép 
với nhau. "Bả nuôi con heo bằng 
cái bí quyết gì mà nó tí na tí núc 
váy chó?". 

Ú nu /uŸ nu:!⁄, [u*) nu*H] [01] 
(vt) 1. béo lắn, tròn quay, trông có 
vẻ săn chắc. "Ngưởi nó, các bắp 
tay, bắp chân tú nu, trông rắn chắc 
thiệt.", 2. bự và tròn, trông có về 
lón và đây đặn. "Nó nhận về một 
gói quà tú nu, không biết có những 
Øi trong đó nữa.". 

Ú nu ú núc /u: nu:! u:' nu*kP5/, 
{[u*7 nu" u*° nu*kP”] [0101] (qn) 
béo tròn, béo hết mức. "Đản .gả giỏ 
mới lún mà Con nào con nấy Cũng 
ú nu tí núc, cả kí chó hồng ít đâầu.". 
Ú nú /uÝ nu:3⁄, [u*' nu*'] [01] 
(vÐ (bà): ú nu. "Chị thấy thằng con 
lôi, nó Ỏ trần, người nó, các bắp 
thịt  nú, trông khoẻ lắm, chị ơi.", 
" Một giỏ đây ú nú, ai mà xách cho 
Hổi.". 

Ú núc /u nu*kP5/, [u*° nu*kP$] 
(01] (vt) béo núc, núc ních, béo 


đến mức các khối thịt căng tròn. 
"Cơn vịt  núc nây, cầu mấy người 
ăn mói hết được.". 

Ú sụ /u: su:5/, [u*' su*ế] [01] (v0 
sụ, l. to lớn quả cỡ. "Gió nảo giỏ 
nấy ú sụ đó, vậy ma hồng nặng 
khẩm ghe sao được.", 2. giàu hệt 
biết, giàu hết nói nổi. "Cái lão giau 
ú sụ đó, coi vậy chó mà kiết kắm.". 

Ú tim /u£ ti:m1⁄, [u*Š ti:m!] [01] 
(vt) có hiện tượng sợ hai, hay vui 
sướng đến độ như muốn đứng tim, 
ngừng tim. "Ciướng kiến tai nạn xe 
cộ, ai nấy cũng đêu dú tìm hết.", 
" Được tin thi đậu ma mừng tú tim.". 
UỤ, /u:5, [0*5] (đt) 1. phần đất 
trùng ăn sâu Vào bờ sông, rạch để 
cho ghe, xuÔng đậu. "Có đi đâu 
nữa hôn? Hồổng di thì kéo ghe vồ tụ 
đi con.", 2. phần đất thấp được 
dùng làm nơi sửa chữa tàu thuyền. 
"Tháng này nước lún phải đưa đò 
lên ụ để làm máy, trét chai lại 
(hôi.", 3. những chỗ lõm, trừng có 
nƯỚớc đọng. "Lấp mấy cái ụ nầy lại, 
chó để muối, . lăng quăng đử lắm." 
4. phần cuối chỗ hai tấm đăng 
khép lại để đặt nò. "Máy ngày nây 
nước rong, chạy nò, nên tối phải 
thức canh ụ thôi.", 5. (nb) nơi dừng 
chân, định cư có tính chất lâu dài. 
"Mấy chục năm công tác ở Cần 
Thơ, thành thử đóng ụ đó luôn.", 6. 
(nb) ổ, chỗ để sinh để nên phải 
nằm thường xuyên hơn. "Có mấy 
con heo sắp đẻ, nó tới ngày nằm ụ 
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HU— 


rồi, thành thử hai ông bà đâu dám 
đi đâu xa qua đêm... 

U; /u:⁄, [u*“] (Œi) 1. tử mô phông 
tiếng động của động cơ xe máy khi 
tăng ga. "Ở gản cái chỗ sửa xe, nó 
cứ  ụ hoài, nghe điếc tai, khó chịu 
quá.", 2. từ mô phỏng tiếng khóc 
lớn của trẻ con. "Lm gì mà khóc 
ụ như cha chết vậy.". 

Ụ xi /uể si5/, [u*° s5] [01] (vf) 1. 
lộn xộn, lung tung, không ngăn 
nắp, thứ tự. "Nhà của bảy biện tụ xị, 
ai mà dọn dẹp hoài cho nổi.", 2. 
linh tỉnh, không giữ ý giữ tứ. "Mới 
năng u xị cái kiểu đó, rồi xin lối, ai 
mà chịu cho được.", 3. qua loa, sơ 
sài cho có làm, không đếm xỉa gì 
tới tính chất công việc. "ÄA⁄#ướn anh 
tốn tiên mà anh làm ụ xị cái kiểu 
này, mai mốt tôi hổng có mướn nữa 
đâu.", 4. mơ hỗ, mù tịt, không 
phân biệt, nắm bắt được rõ ràng sự 
việc. "4nh nói với ông, ổng cũng tụ 
xị thôi, nói lam chỉ cho mệt.". 

Ủa ạt /ux2 a:/, [ux2 a:k"] [11] 
(vÐ ào ạt, Ô ạt, có tính chất mạnh, 
nhanh, dồn dập, trên một phạm vi 
lớn. "GŒiông gió ua ạt cái điệu nay, 
có thể có mưa và sóng lớn, làm sao 
ma qua sông cho được.". 

Ủa /u+3/, [ux2] (ct) tiếng thốt ra 
biểu thị sự sửng sốt, ngạc nhiên. 
"Tôi đứng nhìn, tiếc rẻ, ta, cái 
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người nằm sóng xoài kia, sao 
không phải là chúng tôi? (NNT)”". 
Úa /ux7, [ux”] (vt) (bâ) ùa, 1. di 
chuyển nhanh, mạnh, có tính chất 
ồ ạt, dồn dập. " Đóng của bới lại đi. 
Thiên hạ tua vô la giữ hồng có nổi 
đáu.", 2. tràn, chây nhanh và 
mạnh, trên một diện rộng, bất chấp 
mọi chướng ngại. "Bị bế bở, nước 
úa vô là tr tay không còn kịp nữa 
rồi... | 
Úa xào /ux? sa:w?/, [uxÃ sa:w°] 
[II] (vt) 1. hếéo vàng, có hiện 
tượng ngả màu vàng, rũ xuống, 
nhăn nheo vì mất nước. "Cái cây 
này bị con gì căn hay Sao ma lá nỗ 
lúa xào hết vậy cả.", 2. (nb) héo 
hắt, héo hon, mất - tươi tắn, do 
buôn râu, đau khổ. "Bị ổng bả tụng 
hay sao mà một mày thấy ta xảo 
vậy cha nội.". 
Ua; /uxŠ/, [ux”] (vf) ưa, nôn mửa, 
tống ra ngoài qua đường miệng 
những thức ăn mà cơ thể không 
cầm giữ được. "ẩn vô bao nhiêu, 
cuối cùng nó cũng ua ra hết, có 
con được cái gì đâu.". 


Ua; /ux5/, [uxế] (ct) (bâ) ủa, từ 
biểu thị trạng thái ngạc nhiên, sửng 
sốt. "Ứa, sao giỏ nây anh còn Ở 
đáy. Anh chưa về sao?". 

Uất trì /wxt {i2 [wxk tÉ?] 
[01] (vt) 1. đốt nát, kém về trí lực, 
chậm hiểu, chậm tiếp thu. "Cái 


thằng uất trì đó, học có một bài 


ngắn ngủn mà hai ba tiếng đông 
hồ chưa thuộc.", 2. đần độn, trông 
vẻ mặt u tối, không được linh hoạt, 
sáng suốt. "Cái thằng uất trì đó, 
chỉ có nước cho di lam ruộng, chó 
học hạnh cải gÌì.". 

Uất trì địa ngục /wxt? {i2 dixế 
nu*kP5/, [wxk: {2 dixế nu*k?'| 
[0101] (qn) (cn) uất trì, nhưng có ý 
nhấn mạnh hơn tính ngu đốt, đần 
độn. "Hơi đâu mà nói với cái thằng 
uất trì địa ngục đó chị ơi. Nó có 
hiểu gì đâu.", "Thấy cái một uất trì 
địa ngục mây là thiên hạ hết muốn 
đạy rồi.". 

Úc /u*kP5/,[u*kP°] (dt một loại cá 
có hình dạng giống như cá chốt, cá 
trê, nhưng lớn con hơn cá chốt, da 
trơn, có râu và ngạnh, sống tự 
nhiên ở những vùng sông lón. "Bở/ 
cho nó cẩn thận. Cá úc mà nó dâm 
thì con nhúc hơn cá trê nữa đó.". 
Úc núc /0"kP' nu*kP⁄/, [u*kP3 
nu"kP”] [01] (vt) 1. (cn) ú núc, béo 
đến mức các khối thịt căng tròn. 
"Mấy con cá ba sa cái bụng úc 
núc, tha hồ là mỡ.", 2. đầy căng, 
tràn đầy đến mức căng cứng lên. 
"Ẩn gì cái bụng úc núc rồi mà 
cũng còn muốn đòi ăn nãa.". 

Úc; /0*kf5/, [u*k?”] (vt) ộc, trào 
mạnh, tuôn mạnh ra một cách đột 
ngột. "Hổng biết nó bị cái bịnh gì 
ma khi không tục máu ra.". 


Uc; /0"k”/, [u*kP"] (vt) 2. sôi, 
bùng lên, tạo nên những tiếng động 
nghe "ục, ục". "Nổi cơm sôi ục ụục, 
con nhó giớ nắp vung và bớt lúa ra 
nghen con.", 3. (cá lên mặt nước) 
đóp khí, (cn) ăn móng. "Cái hẳm 
này cá nhiễu lắm, mỗi sáng là nó 
ục thấy khiếp luôn.". 
Ui /u:J!⁄, [u:j!] 1. (vÐ không nắng, 
như có dấu hiệu trời sắp mưa, (cn) 
ui ui. "Trời ui vây, phơi đồ lâu khô 
thấy mồ.", 2. (ct) ối, úi, từ biểu thị 
trạng thái bị đau một cách đột 
ngột. "i! Đau quá! Đạp phải cái 
gai gì mà đau thối thân luôn.". 
Uï da /u¡j! za:1⁄, [u¿J' ja:'] [01] (cÐ 
ối, (cn) ui, nhưng có ý nhấn mạnh 
tính chất đau dai dẳng hơn. "Ưï đa! 
Ui da! Má dưng có đánh con nữa. 
Tư nay, con xin chửa.". 
Ui ui /u:J' u:j'⁄, [u:jJ' u:j'] [01] (ve 
1. mát dâm, không nắng hoặc nắng 
dịu, như có dấu hiệu trời sắp mưa, 
(cn) ui. "Trời ui ui vầy thấy đễ chịu 
hơn, nhưng buồn buồn làm sao 
đó.", 2. còn hơi ướt, chưa được khô 
án nhưng không ướt lắm, (cn) ¡ Ỉ, 
¡. "Ba cái đồ nó cũng ui ui rồi, 
đếm VÔ lrong nhà phối tiếp là được 
rồi, hổng sao đâu.". 


Ui ủi /u:j' u:J?, [u:j' u:j] [01] (vÉ) 
(bâ) ui ui, không nắng, như có dấu 
hiệu trởi bị mây nhiêu. "Cả ngay 


nay, ông trởi ổng cứ ui i như thể 
nay hoài, làm ăn cái gì được bây 


giở.". 
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Ủi, /0:j/, [u:j'] (vị) là, làm cho đô 
bằng vải, lụa phẳng hoặc có nếp, 
bằng cách đưa đi đưa lại một dụng 
cụ có mặt phẳng, nóng, trên bể 
mặt. "Con lấp cái bàn li con gà 
cho mẹ, để mẹ gốp than, ủi đồ cho 
ba cơn di làm.". 

Ủi, /u:j3, [u:j] 1. (v0 đào hất đất 
lên bằng mũi. "ða con heo nảy 
hổng cột lại nó tải tan hoang Vưởn 
đất, chịu không có nổi.", 2. (dÐ 
lợn, heo, vật nuôi để lầy thịt và 
mỡ, chân ngắn, guốc chẵn, mốm 
dài, đầu mõm có đĩa thịt cứng, hay 
đào hất đất để kiếm ăn khi được 
thả rong. "4¡ đem chú ti qua sông. 
Để cho chú di ủi giông khoai lang. 
(cd)”. 

Ủi; /u:j”/, [u:j] (v0 húc, đụng, 
tông vào cái gì đó bằng một lực 
mạnh. "ÖĐzg xa ra đi con. Đứng 
gân mấy con bò này, rủi nó điên 
lên, nó ủi một cái thì là mệt lắm.", 
"Bác tài này lái xe ngủ gục hay 
sao mà nhằm cái cột đèn của 
người ta to đụng như vậy lại đi di 
vô đó, cho tiêu tan hết, mới chết 
chớ.". 

Úi /u:j°/, [u:jˆ] (ct) ối, từ biểu thị sự 
phản ứng khi bị tác động đột ngột, 
(cn) ui. "Úi, con gì mà cắn đau 
quá vậy cà", "Úi, sao hôm nay bồ 
lại có mớt ở đây!". 

Úi da /u:j  za:!⁄, [u:j' ja:!] [01] (ct) 
tử biểu thị sự phản ứng khi bị đau, 
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hoặc sự gây mất tỉnh thân một cách 
đột ngột. "i da! Cây kim nó đâm 
dau quá.", "Úi da! Nó làm tui xém 
té xuống sông rồi thấy hôn.". 

Úi dà /u:j° za:2/, [u:j ja2] [01] (cÐ 
1. úi chà, tiếng thốt ra biểu thị sự 
ngạc nhiên. "Úi chả! Bữa nay 
chưng diện bảnh tốn đủ hen.", 2. ÔI 
dào, tiếng thốt ra biểu thị sự chán 
nản, thiếu tin cậy, tin tưởng. "Ở; 
đa, cái thằng đó nó lúa thì có trởi 
mới tin nổi.", "Úi dà! Cái thằng đó 
ma làm được cái gì nên thân nên 
hình thì tui đi đâu xuống đất liên.". 
Um; /u:m!/, [umm:!] (vi) om, nấu 
nhỏ lửa và lâu cho thức ăn mềm, 
Và các gia vị được ngắm vào. 
"Chơi cái món lươn um rau ngổ là 
hết ý rồi, còn đòi gì nữa.". 

Um; /uim!, [um: ] (v0) om, Ì. to 
tiếng, nói lớn tiếng gây ổn ào, khó 
chịu. "Có gì nói nhỏ nhỏ, chó lam 
gì mà um lên cho cả làng cả xóm 
biết vậy chớ.", 2. (nb) làm cho lớn 
chuyện lên, to chuyện ra, khiến 
nhiều người biết. "Thôi, chuyện 
hỗng có đáng, đứng có làm um 
trời, đây rồi mắc cỡ với thiên hạ.". 


Um; /u:m!⁄, [umi:!] (tt) từ mô 
phỏng tiếng gầm của cọp. "Cả 
Mau khi khot trên bưng. Dưới sông 
sấu lội, trên rừng cọp um. (cd)". 

Um sùm /u:m' su:m?2⁄, [um:i 
suimm:?] [01] (vt) (bâ) om sỏm, 1. 
âm ï, gây náo động. "hd nây, bữa 
nay có gì ma tuưm sum đữ vậy ca.", 


2. có tính chất to tát, lớn lao, hơn 
múc bình thường. "7hôi lâm 
thưởng thưởng thôi. Làm wm sum 
tốn kém, chó có ích lợi gì đâu.". 
Um sùm bát nhả /u:m' su:mf 
ba: na?/, [umi! sum2 ba:kŸ 
na:!] [0101] (gn) (cn) um sủm bất 
nhã, âm 1, náo động, nhưng có ý 
nhấn mạnh vào tính chất vang 
động mạnh, gây náo động lón. 
"Lam gì ma hai đứa cãi nhau tm 
sùm bát nhà lên vậy.". 

Um sùm bắt nhã /u:m' su:m? 
bxt” na2/, [um:' suim? bxk: 
na] [0101] (qn) (cn) um sùm bát 
nhả, nhưng có thể có ý nhẫn mạnh 
vào tính chất thiếu lịch sự với 
nhau. "4nh em không ha, có gì nói 
năng cho nó đang hoàng, làm chỉ 
uưn sùm bất nhã lên vậy chó.". 

Um sùm thiên địa /u:m' su:m? 
tien! dix5/, [um:'! sưun2 tín) 
đix| [0111] (qn) (cn) um sùm, 
nhưng có ý nhấn mạnh tính chất 
vang động lan rộng trong thiên hạ. 
"Hai đứa xóm chủi nhau um sùm 
thiên địa lên kìa, bà về bà giải 
quyết di.". 

Um sùm trời đất /u:mm' su:m? 
txJ? dxt?, [umm:! sum2 txij? 
dxk?] [0111] (qn) (cn) um sùm 
thiên địa. "Hai bên chủi lộn, đánh 
lộn um sùm trời đất, đến độ công 
an tới bắt cả hai rồi.". 


Ùm /u:m?/, [uim2] (vt) măm, ăn, 
tử dùng của người lớn để kêu gọi, 
kích thích bé ăn. "Ưm... Há miệng 
má đút tìm một cái ải, rồi chơi nữa 


1† 


c0H.". 

Ủm /u:m/, [urm?] (ttt) ùm, từ mô 
phỏng tiếng vang của một vật lón, 
nặng rơi xuống chỗ nước sâu. "Cái 
thằng, đi học về tới, quăng cặp cái 
đụi dó, là nhảy tim xuÔng sông 
rồi!", "Có trái dừa hay cái gì rơi 
cái tỉm xuống sông vậy con?". 

Úm /u:m°/, [um?] (vt) 1. ôm ấp 
vào lỏng, làm cho ấm. " Để má tím 
cho con một lát, con hết lạnh liên 
hà.", 2. (aam nữ) ngủ chung, ôm 
ấp nhau, tử dùng có ý mỉa mai, 
châm biếm. "Giở nẩy mà hai vợ 
chồng nó còn ứm nhau Ö trong 
mung, chưa chịu đậy.". 

Úm xì bùa /u:im) si? buy?, 
[uim: sử? bux2] [101], [001] (qn) 
ngữ dùng có ÿý mong cho đối 
phương thất bại, thua (có tính dị 
đoan, mê tín, nhưng có thể có tác 
dụng gây ức chế tính thần đối 
phương). "Úm xì bùa. Úm xì bùa. 
Thế nào cũng bắn hụt hà.". 

Un /u:n!⁄, [u*n”h] (vt) hun, đốt 
cho cháy không có ngọn lửa mà 
chỉ có khói. "Rừng U Minh mả ông 
bà cử ngụ bấy lâu nay chẳng lễ cứ 
mù mịt, buổi chiểu, ăn cơm tạm no 
rồi thì đốt lên bếp un cho tan muỗi, 
chở lát nữa ngủ. (SN)". 
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Un đúc /u:nn' du*k/, [u*n”! 
đu"k?°] [01] (vt) hun đúc, tạo nên, 
qua một quá trình khổ luyện. 
"Thanh công lớn cũng phải được 
un đúc ngay từ khi còn nhỏ, chó 
hông phải tự khi không mà có.". 

Ùn /u:n, [u*p”?] (vt) dùn, đẩy 
việc cho người khác, thoái thác 
việc cho người khác. "Đơn vị thì 
đông ma người nào cũng có cái tật 
ùn việc cho nhau, thành thử chả 
công việc nào xong hết.". 

Ủn xin /u:n si:n?/, [u*n”2 sin?] 
[11] (vÐ) 1. (bâ) bủn xỉn, hà tiện và 
keo kiệt đến mức sợ tốn kém cả 
những chỉ tiêu nhỏ nhặt. "Gặp cái 
thằng ứn xỉn đó, còn khuya mây 
mới moi được của nó lỉ cà phê 
đen.", 2. xui xẻo, gặp điều rủi ro, 
không may. "7ấn nẩy xui, gặp 
liền mấy chuyện ủn xỉn cùng một 


tt 


lục.". 
Ún /u:n, [u*n”°®1 (ve (bâ) ùn, 1. 
dùn lên thành lớp dày đặc. "Khói 
nó tún lên rồi đó, coi chừng nó phát 
cháy thành ngọn bây giở.", 2. dồn 
đọng lại thành khối lón. "My ngày 
nay bận ti bụi, công Việc cØ quan 
củ để tín đó, có làm được Øi đâu.". 
Úng /u*n””/, [u*n”"] (ve) (bâ) 
ủng, (quá) mềm nhữn ra, và có mùi 
khó ngửi, do quá chín. "Ba cái trái 
ứng thì bỏ dì cho rồi, ăn gì được 
ra mà ấn.". 
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Uổng tiền /uxn: tien?, {[ua 
ti:?] [01] (vÐ phí tiền, mất tiền 
cho những cái không đáng, không 
đáp ứng mục đích, yêu cầu cần 
phải chi tiêu. "Cái máy này mua 
uống tiền lắm. Nhà mình có cân 
xải nó lắm đâu.", "Chạy chọt cái 
kiểu đó uống tiền lắm. Cuối cùng 
chẳng được chỉ đâu.". 

Úp bộ /u:p' bo:5, [up bo*'®] 
[01] (vt) bắt bớ, bắt người bằng 
cách bố ráp bất thình lình. "Đạo 
nây, bọn lính nó hay tp bộ lắm đó, 
anh nên cẩn thận một chúi.". 

Úp giá /u:p za:/, [up Ja?] [01] 
(vÐ làm giá sống, ủ đậu xanh cho 
thành giá. "Gia đình làm cái nghề 
úp giá, bỏ mối cho các tiệm ðn 
vùng này cũng đã lâu rồi.". 

Úp thúp /u:p` t up, {unp: 
t°up:] [01] (vÐ) (nhà của) Úp súp, 
lụp xụp, có tính chất thấp bé, tôi 
tàn. "Nhà cửa úp thúp Ổ cái xóm ổ 
chuột nay ma họ sông được, tui 
cũng phục”. 

Ụp /up?, [up] (v0 1. (bâ) ập, 
đến một cách nhanh, mạnh, đột 
ngột với số lượng nhiều. "Công an 
p vô nha là họ chưa kịp, trở tay 
nên bị còng hết.", 2. chuyển vị trí 
nhanh, mạnh, đột ngột. "Cánh cửa 
đóng tụp mỘt cái, kẹt cái tay bẩm 
tím.", "Cái nhà đổ tp mỘt cái, đâu 
Có ai ' chạy thodđí.", 3. (bâ) úp, chụp, 
đậy lên trên bằng một vật có hình 
bán câu. "Lấy thứng up con gả mẹ 


$ 


với mấy con gà con lại đi con, tối 
rồi coi chững chuột nó tha đö.", 4. 
để phía mặt xuống dưới hoặc. áp 
vào một vật khác. "Đ¿ đậy rủa 
mặt, rồi di ăn cơm đi. Ở đó mà ụp 
mặt xuống bàn khóc hoài sao?", 5. 
chụp bắt, vây bắt một cách nhanh, 
gọn, bất ngờ. "Công an up một cái 
nguyên sòng bạc, không có tên nảo 
chạy thoát được hết.". 

Ut, /u:⁄, [u*kf°} (dt) một loại 
chỉm ăn đêm, tựa như chim cú 
mèo, mặt quặm xuống, trông xấu 
xí. "Mấy con chim tụt kêu đêm làm 
ai nghe cũng hơi ún người. Có 
người bảo xui, nhưng tôi thấy có gì 
đâu 

Út; /u: t5, [U*kP5] (vt) xụ, sa sầm, 
xị xuống vì buôn ba, lo âu. "Có 
chuyện gì mà mấy ngày nay, thấy 
cũi mặt nó ụt xuống, không được 
viưi vậy, chị Ba?". 


Uý /wi:/, [”] (cÐ) ối, 1. từ biểu thị 
trạng thái không đông tình, hoặc 
không đồng ý. "Uy! Chuyện nây 
hồng được đâu, đê tui hỏi lại ống 
cái đã.", 2. từ biểu thị trạng thái 
chưng hứng, ngạc nhiên. "Uý/ Dữ 
ha! Máy năm nay, mói thấy cậu về 
thăm lại xóm nay.". 

Uý cha /wi: ca:!⁄, [U ca:!] [01] 
(ct) (cn) uý, ối, 1. từ biểu thị trạng 
thai không vưa lòng, không, đồng 
ý. "Uý cha! Họ làm cái kiểu này 
chết ba cái cây mình hết.", 2. từ 
biểu thị trạng thái ngạc nhiên, kinh 
ngạc. "Uy cha! Ông này, ống hay 
thiệt, một mình vác cả bao lúa ải 
qua cầu te te.". 

Uý chà /wi ca, [#” ca:?] [01] 
(c£) (cn) uý cha. "ý chả! Sao anh 
thả chó ra chỉ cho phiển phúc 
vậy?", "Uý chà! Thằng nhỏ chèo 
xuống giỏi ghê hen.". 


1279 


sU— 


Ưe/u:! e:!⁄, [ur! e:!] [11] (vÐ 
có ý kiến, có lên tiếng phát biểu. 
"Tôi trình bày xong, chẳng thấy 
thiên hạ  e gì hết. Thế là giải 
tán sớm về sớm thôi, chứ biết 
nói øì nữa bây giở.". 

Ư hử /ui:! hưu, {[ui:! hưu] 
[11] (vÐ ử hử, 1. không nói năng 
øì, không có thai độ rõ ràng. 
" Jðj nó, nó Chỉ  hử thôi, ai biết 
đường nào mà lần.", 2. không 
nói năng, không có cử động, 
động đậy gì. "Gọi nó mà nó 
chẳng  hử gì, tôi tưởng nó tiêu 
rồi chó.". 

Ứ gan /u: ya:n!⁄, {[u:? ya:n]] 
[01] (vt) ứa gan, tức đến độ 
không thể chịu đựng được, giận 
đến mức dữ dội. "Nghe nó nói là 
tui thấy gan rồi. Sao Ông 
không tát cho nó một bạt tai. ". 


J280 
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Ứ họng /ur: ha*n”5/, [u:? hA*p 9] 
[01] (v0 quá no, no đến mức muốn 
trao ra họng, (cn) cành họng, tràn 
họng. "7 nó ăn họng rồi mới 
không them đó chó, thưởng ngay 
không có thì đễ bỗ qua cho hôn.". 

Ứ hự /u: huz5⁄, [uŸ hurế] [01] (vÉ) 
(cn) ứ ự, nhiều, nặng, quá sức không 
thể chịu đựng nổi. "Mới làm một tộ 
hự luôn, ăn gì nổi nữa mà ăn." 
"Gánh mấy bao phân  hự luôn, chân 
tay thiếu điều muốn odi.". 

Ứ nước mắt /u:? nurxkŠ mat:/, [ur 
nư:k)` mak:| [101] (qn) ứa nước 
mắt, 1. có hiện tượng như muốn khóc, 
nước mắt chảy ra. "Đâm ba cái hành 
củ nấy hay bị ú nưóc mắt lắm, tui 
chịu hồng có nổi.", 2. mũi lòng, xót 
thương, rơi nước mắt vì tình cảnh 
đáng thương. "7hấy cái cảnh mấy chị 


em mồ côi cả cha lẫn mẹ là ai 
cũng tí nước mối.". 

Ứ ự /u:° 0:5, [ui° urế] [01] 
(vt) nhiều, nặng, không thể đảm 
nhận hết nổi, (cn) ứ hự. "Ăn một 
trái là ứ ự rồi, ăn gì nổi nãa mà 
em đem ra thêm.", "Bả đi đâu về 
mà xách hai giỏ đồ tí luôn, tui 
phải khiêng phụ với bả.". 

Ưa; /urx}/, [u1A'] (vt) thích nghỉ 
được với điều kiện. "Cái fay này 
coi vậy chó sức khoẻ dỗ lắm. 
Năng hổng t4 mưa hổng chịu. 
Thời tiết thất thưởng la y bịnh 
liên hè.". 

Ưa; /ux'/, [uIA'] (pt) hay, 
thưởng, từ dùng để biểu thị hiện 
tượng tâm sinh lí diễn ra theo 
một thối quen nào đó. "- Vợ chứ 
ngủ chưa? Đừng cho đan bà hay 
biết. Họ tứa chộn rộn. (SN)". 

Ừa /urx2/, [uiA?] (c1) ừ, tử biểu 
thị sự bằng lòng, đồng ý, chấp 
nhận, (tử dùng cho những đổi 
tượng ngang hàng, với người lớn 
thì cách dùng này không được lễ 
phép, tôn kính). "Ưa, anh tính 
làm sao cũng được, miễn tiện 
cho anh là được rồi.", "Ưa! Ái 
Sao ti vậy. Ti chẳng. có ý kiến, 
ý có gì thêm."; "Sao con nói 
Chuyện với ngoại mả con "ứa” 
không vậy con, phải "dạ" chớ.". 

Ứa /0x5/, [u1A°] (vt) ứ, dồn tắc, 
tôn đọng lại ở một chỗ nào đó. 
"Đồ còn tía trong nhà, xài chưa 


có hết, mua làm gì nữa cho tốn tiền." 
"Chỗ nây, sao nước a lại, hổng 
chảy, dọng vũng vậy cả.". 

Ứa độ /uixŸ do:⁄, [uiA) do*] [01] 
(vt) hăng tiết, sung sức, có hiện tượng 
dư thừa sức lực, như muốn làm một 
điều gì. "Dạo này ứa độ sao, mà gặp 
ai cũng muốn cự lộn hết vậy cha 
HỘi. `. 

Ứa gan /ux° ya:n1/, [uA? va:n'] [01] 
(vt) (cn) ứ gan, sôi gan, giận đến mức 
không thể dằn nén được. "Nghe 
chuyện đó, lúc đâu tui giận nó ía gan 
luôn. Nhưng, lâu dân tui cũng bỏ 
qua, chẳng chấp nhưút nó làm gì.". 

ỨC /uik”/, [uk] (vf) oẹ, ựa, (trẻ 
con) bị nôn ra một ít thức ăn, (cn) ọc. 
"Cho em bú nhiễu, lại để nằm liễn, 
coi chưng nó tực sữa ra đó nghen.". 
Ưng /un:!, [um):'] (vt) yêu, chấp 
nhận lấy làm chồng, vợ. "4 mà đựng 
cờ trên múi, Ai mà bán muối chợ 
Đông, Ai mà dâng áo cho chồng, Anh 
mà đối đặng, má hồng em ưng. (cđ)". 
Ươi ưởi /uxj'! rxJ?/, [u:j! :J?) [01] 
(vÐ có tính chất cầm chừng, chậm 
chạp, không tiến triển. à Công Việc nó 
cứ tới ưổi ra đó, hổng biết tới bao 
Siở mới xong nữa." 

Ươn /uixn!/, toenÌ (vt) hèn, kém, 
kém bản lĩnh do nhát sợ. "Đồ ơn, nó 
hạ nhục may ma may cũng không nói 
gi.". 

Ươn ưởi /uxn' uixj)/, [uin' u:jŸ] 
[01] (vt) có tính chất chân chừ, lưỡng 
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lự, lửng khửng, không được dứt 
khoát. "Bưo nó làm cái gì nó 
cũng wơn tỏi, thành thử tỉ cũng 
Chưa rõ ý nó sao.". 

Ương; /uixr)!⁄, [ur:n]'] (vt) nước 
ở tình trạng lềnh bềnh, lưng 
lửng, không lớn hơn mà cũng 
không ròng sát; không chảy vô, 
chảy ra mà như có hiện tượng 
dừng lại lâu ở một mức nước 
thấp. "Nước còn khi chảy, khi 
dơng, Gâm tôi với bạn lương 
khương quá chưng. (cd)". 

Ương; /uixn1⁄, [ur:'] (vt) ươm, 
làm cho mọc thành cây non để 
đem trồng nơi khác. "ẩn xoải 
lấy hột mà ương, Làm thân con 
gái chó thương chồng người. 
(cđ)”. 

Ương ưởng, /uxn' uyf!, 
[up up ] [01] (v0 1. ưng 
ứng, quả cây có dấu hiệu mới 
bắt đầu chín, đỏ hoặc vàng Ỗ 
ngoài da một ít. "Ðw đi ương 
ng ăn mới giỏn Vỉ ñ1Ø0H, chó 
chín quá nó mêm, tôi hồng 
thích. ". 

Ương ưởng; /uxn' uixf, 
[urn' ur:n”] [01] (vt) ở trạng 
thái uể oải, không được hăng hái 
trong hành động. "Đ/ chơi thi 
hãng, còn nói tới làm việc thì ai 
cũng wơng ng hết.". 

Ưởng /uixy†/, [ui:rn] (vt) ủng, 
(quả cây) mới bắt đầu chín, có 
hiện tượng vàng hoặc đỏ lên một 
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phân ở VỎ. "Máy trái cây nay chí 
ng rồi, hái xuống di, để nó sẽ rụng 
hết.". 

Ướt át /urxf' a:f?/, [ur:k” a:k?] [01] 
(vt) (tình cảm) có tính chất lâm li, 
mùi mẫn. "7ình yêu đâu đời nên lời lẽ 
trong thư thưởng óit dt một tí vậy 


M.:) 


mà. ". 
Ướt dầm /uixf? zxm:?/, [ur:k° Jjam:?] 
[01] (vÐ) (bâ) ướt đầm, ướt đẫm, ướt 
nhiều và đều khắp, đến mức nước còn 
nhều giọt. "Đi không có áo mứa sao 
để mình mẩy ướt dầm vậy.". 

Ướt mem /u%xt me:ml, [ur:k 
me:m'] [01] (vt) (bâ) ướt mèm, ướt 
đẫm, ướt nhiều và dính bết vào nhau. 
"Khỡn lau nước mắt út mem, Xuống 
lên không đặng vì em có chồng. (cd)". 
Ướt mẹp /urxt° me:p5/, [ui:k” me:p'] 
[01] (vt) ướt nhiều, ướt đến mức như 
xẹp, tóp lại. "Quẩn áo ướt mẹp, thấy 
da thấy thịt hết trơn, hổng chịu đi 
thay đồ đi, còn Ủ đó nói chuyện.". 

Ướt nhèm /uxté ne:im2, [u:k” 
ne:m?] [01] (vt) (bâ) ướt mèm, ướt 
chèm nhèm, ướt và có vẻ nhem 
nhuốc, ướt bẩn nhiều chỗ. "Sao để em 
khóc, nước mắt nưúc mũi ưÓót nhèm 
vậy con. Dẫn em di rửa mặt, rồi đưa 
em di chơi di. ". 

Ướt nhẹp /uxt° ne:p°/, [u:k° ne:p'] 
[01] (vt (bâ) ướt mẹp, ướt chèm 
nhẹp, gây cảm giác dơ và dính. "7rởi 


mưa đường ót nhẹp, di ra 
đường sình lây, tui ngại quá.". 
Ướt rượt /uxtˆ zuuixf, [urk` 
zu:k] [01] (vt) 1. mướt rượt, 
ướt và mướt, ướt tạo cảm giác 
mướt, bóng. "Đi đâu má chảy 
cái đầu ướt rượt vậy cha nội.", 
2. ướt đẫm, ướt hết, ướt gần như 
tất cả. "Mới sáng ngày, làm cái 
øì đổ mồ hôi, cái áo HỐI rượi 
vậyv?". 


Ướt sượt /uxtt suy, [urkŸ 
suz:kế] [01] (vÐ 1. ướt đến mức có 
cảm giác trơn bóng. "Cái đưởng mưa 
MÓt sượt, khó di thấy mồ. Sém máy 
lần chụp ếch.", 2. ướt đẫm, ướt toàn 
bộ, ướt gần như toàn thể. "4¡ làm đổ 
cái thau nưÓc Ót sượt cái nên nhà 
ma hông chịu lau vậy cả.". 

Ướt tươm /uxt tuwym/, {u:k 
tur:m!] [01] (vt) ướt sũng, ướt ở mức 
độ nhiều, lộ ra cả „bên ngoài. "Quân 
áo tớt túdm mã hổng chịu đi thay đồ 
di, để lạnh bịnh báy giở.". 
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Va /va:!/, [ja:'] (đt) anh, ông, tử 
chỉ đối tượng tiếp chuyện có mối 
quan hệ ngang bằng với người nói. 
"Cái nhà của va không thua dinh 
thống đốc Nam Kì. Đi giáp vòng 
hàng rao cũng đã rã giỏ. (NH)”. 

Vả /vaz/, [ja:] (đủ) từ rút gọn âm 
của "va ấy", anh ấy, ông ấy, từ chỉ 
đối tượng vắng mặt được nói tới, 
có mối quan hệ ngang bằng với 
người nói. "4a nói vả mà vả hổng 
nghe nữa thì va cho tui hay, tui sẽ 
nói với vả tiếp.". 

Và chạt /va:' ca:/, [Ja? ca:kế] 
[01] (vt) tát mạnh, và thật mạnh, 
dùng bàn tay đánh mạnh vào ai đó. 
"Thằng chả nói bậy, gặp mây mây 
nhịn; chớ gặp tao là tao vả chạt 
vào mặt thằng chả rồi, cho thằng 
chả chữa cái tật.". 

Và vê /va:” ve:!/, [ja:? Je"] [01] 
(vt) nhờ vả, nhờ người này người 
nọ giúp dùm việc nọ việc kia. 
"Hồng quen mà vả vê người fa, sao 
tui thấy ngại quá, chắc thôi đi.". 
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Vá; /va:/, [ja7] (dĐ 1. cái môi, 
muôi, đồ dùng để múc thức ăn, gần 
giống như thìa, nhưng to hơn. "Lấy 
cái vá múc canh mới dễ, chó con 
lấy cái muông múc khó và lâm 
lắm.", 2. cái xên , dụng cụ có cán 
hơi ngắn, có thê gập lại, lưỡi sắt, 
bề bản nhỏ, được tra thắng vào 
cán, dùng để xắn đất. "Đảo cái 
nấy, phải xài vá, chó xài cuốc làm 
Sao được.". 
Vá; /va:/, []a:'] (dt) cun cút, phần 
chỏm tóc ở trẻ em được chửa lại, 
ngoài phần chỏm ra thì được cạo 
trọc, thưởng có ba vá, một và Ở 
trước, còn hai vá ở hai bên đầu. 
. Đầu chửa ba vá miễng VũA, 
dường mòn xưa, giãi nắng dâm 
/Ha. (BS)". 
Vá; /va?/, [ja:] (vt) 1. goá, đàn bà 
có chông đã chết. "Ông mà lấy cái 
bà ở vá ấy, tui thấy còn hay hơn 
lây mấy con mẹ Ì¡ di nhiều. .. son 
vá, ở tình trạng lớn tuổi mà vẫn 
chưa lập được gia đình. "Khó quá 
là coi chừng ủ vá suốt đời đó 
nghen con.". 


Vá chẹt /va:? ce:/, [ja: ce: k] 
[01] (vÐ), vá đắp chồng chéo nhiều 
lớp, miếng nọ lên miếng kia. 
"Chẳng thương cái cổ có hội xoản. 
Thương áo vá chẹt vá quang năm 
thân. (È)". 

Vá quàng /va:? kwa:n?, [ja: 
wa:n?] [01] (vt) vá quàng xiên, vá 
nhiều nơi và đường vá không ngay 
ngắn, không được đẹp mắt. "Người 
ta cho bạc cho vang, ngối nhân 
của em, xin thước vải vá quảng 
cũng không cho. (cd)". 

Vác, /va:k?/, [ja:k?] (vt) 1. (bâ) 
vạc, làm cho đứt lìa thành từng 
miếng mỏng, để khối gỗ được gọn 
như ý, bằng cách đưa nhanh lưỡi về 
trước nương theo chiều dài của 
khối gỗ được đặt nghiêng. "Thanh 
gố này chỉ cần vác vải cái là vừa 
thôi, có gì đâu mà phải bào cho 
mắc công.", 2. vác mặt, để cái mặt 
hơi ngửa, cằm hất lên trên trước 
một tí, biểu lộ thái độ coi thường, 


coi khinh. "Mới nói tới nó có một tí 


là nó vác cái mặt lên rồi.". 

Vác; /va:k?/, [ja:k?] (vt) quá cân, 
hơi nặng so với mức cân làm cho 
đầu cân bị chếch lên. "Mộ kí vác 
mà tôi Chỉ tính chị có một kí la đã 
bớt rồi con gì rữa.". 

Vác chồng /va:k? cx*n"3/, [ja:k 
cA*p”] [01] (vt) rất vác, vác đến 
độ đầu cân chếch hẳn (chống) lên 
trên. "Cân vác chống kiểu này, bán 
em lỗ chết, hổng được đâu.". 


Vác hất /vak? hxt/, [ja:k 
hxk:?] [01] (vt) vác mặt, vênh mặt 
lên, tổ ý kiêu căng, coi thường 
người khác. "7, háy cái mặt vác hất 
của nó là tui thấy bực bội, thấy 
ghái rồi. Ở đó mà anh kêu tui tới 
nó Chơi. `. 

Vạc, /va:k, [jak”] (dt) giát 
(giường), thanh gỗ, hoặc tre mỏng, 
cố chừng hai ba ngón tay ghép lại, 
được đóng cách khoảng ra, để lót 
giưởng năm. "Ba cái vạc tre không 
đêu nằm dau lưng thấy mổ.". 

Vạc; /va:k°/, Lja: kế] (vt) 1. loại ra, 
không, được xếp vào trong nhóm. 
"Ba cái trái cây nhỏ vạc ra để cho 
mấy địa nhỏ nó ăn, còn ba trái lồn 
thì để bán.", 2. bỏ đi, không, dùng 
đến. "Đồ còn mới toanh má ổng đã 
vạc ra, nên tui xin về cho mấy đứa 
nhỏ nó mặc.". 

Vạc sành /va:k° sazn/, [ja:k° 
san:?] [01] (dĐ) (cv) giạc sành, giạt 
sành, (cn) nhạc sảnh, côn trùng 
thuộc họ cào cào, châu chấu, 
thưởng cơ mảu xám nâu hoặc xanh 
lá cây, mình dẹp và nhô cao, 
thường xuất hiện về đêm qua tiếng 
kêu tạo thành tràng rất lớn. "Đêm 
đâu ở quê, nghe tiếng vạc sành kêu 
đêm, tôi không tải nảo chợp mốt 
được. ". 

Vải bô /va:j” bo:!⁄, [ja:J? bo*l] 
[01] (dt) vải thô, vải dày và xấu. 
"Bậu đừng đóng dánh đòi lãnh với 
lương, Vải bô bậu bận cho thường 
thì hơn. (cd)". 
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Vải quao /va:j” kwa:w!⁄, [jai 
wa:wl] [01] (dÙ một loại vải 
thường, nhuộm vỏ cây quao, ý nói 
vải rẻ tiền, không đáng gia. 'Ao vải 
quao lựa sào mà vát, Tuy xấu mặc 
lòng, lựa mặt gỏi thân. (cd)". 

Vải san đầm /va:j sa:n! dxm?/, 
la" sa! dam:?] [001] (d0 loại 
vải đen láng, trước đây phụ nữ 
nông thôn thường dùng để may 
quân. "8a cái vải san đâm ngày 
trước, bây giỏ, đan ba, con lếy ai 
ma mặc nữa.". 

Vải sồ /vaij' so, [ja:J? so*?] 
[11] (dt) vải vóc, từ dùng để chỉ 
chung các loại vải, tơ lụa. "Ba cái 
vải số bây giờ đẹp mà lại rẻ hơn 
lúc trước nhiễu.". 

Vải ta /va:j? ta:!/, [ja:J' ta:'] [01] 
(dt) loại vải dệt thủ công trước dây, 
thưa và thô xấu. "Ä#a ba cái vải ta 
nây rễ, may cho con nít mộc đỗ 
vậy mađ.". 

Vải ú /vaij' u:/, [Ja:j? o7] [01] 
(dÐ) vải. đen, dày và thô. Ngay 
trước cẩu có ba cái vải 1 mà mặc, 
chó ở đó mà chê khen.". 

Vải xiêm /va:ij` siam!/, [Ja:j 
sim!] [01] (dt) loại vải được nhập 
từ các nước Cam pu chia, Thái 
Lan. "Ba cái vải xiêm nhiều màu 
sắc sặc số, nên có người hổng 
thích.". 

Vãi chài /va:Jˆ ca:j?, [Ja:j? ca:j?] 
[11], [01] (vÐ 1. ẩu, bừa, lung 
tung, không có ngăn nắp, thứ tự. 
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"Đồ đạc bộ vấi chải, ai ma dọn 
đẹp cho nổi.", 2. lung tung, không 
giữ ý tứ trong nói năng. "Chỗ có 
người lún, nói năng cái kiểu vãi 
chải đó là hổng được đâu "ghen... 
3. ở một điện rộng, không di vào 
cái chi tiết, cụ thể. "ống cho thuốc 
cái kiểu vãi chải đó, hổng trúng 
bịnh nay thì cũng trung bịnh kia." 
4. chung chung, không xác định, 
không nhằm vào một đối tượng cụ 
thể. "Nói ai thì có người, chó nói 
vãi chải cái kiểu này thì mích lòng 
nhiễu à nghen.". 

Vái /va:j/, [jaj] (v) mong 
chuyện may mắn cho mình, hoặc 
mong chuyện may mắn hay xui rủi 
cho người khác. "Có nhưng kẻ 
hồng ta mây nên thấy mây làm nó 
vái cho thất bại không hà.". 

Vẫn hát /va:n' ha:t?/, [Ja:n? ha:k?] 
[01] (vt) (nb) kết thúc một công 
việc gì đó mà có nhiều người xúm 
lại xem, như gây lộn, chửi nhau... 
"Thôi hai vợ chồng người ta vẫn 
hát rồi, thiên hạ ai về nhà nấy đi.". 
Văn sòng /va:n" sa*n””/, [ja:n” 
sA*n”?1 [01] (v0 (nb) kết thúc 
cuộc tập hợp để làm một công việc 
BÌ đó, như uống rượu, đánh bạc, 
nơi chuyện... "Thôi khuya rồi. Văn 
SỎNg về nghỉ sớm di để ngày mai 
con lam việc nữa chó.". 

Vấn tuồng /va:n? tuxn?⁄, [ja:n) 
tu:n”] [01] (vt) (nb) kết thúc một 
cuộc vui nào đó, như chơi đùa, văn 
nghệ, xem phim, hát hò... "đi có 


chín giờ mà vấn tuồng sớm vậy. 
Chơi nữa di.". 

Ván ép /varn” E:P”, lap c:p ] 
[11] (dÒ gỗ dán, tấm gỗ mỏng gồm 
nhiều lớp, được chế tạo từ gỗ vụn 
bằng quy trình công nghệ hiện đại. 

"Mua ba cái ván ép lam vách nó 
đố tốn tiên, nhưng bị mưa tạt nó 
cũng mau hư lắm.". 

Ván hòm /va:n` haim?, [ja:n” 
ha:m”] [01] (d0) ván thôi, ván quan 
tài bỏ ra, sau khi cải táng. "Ba cái 
ván hòm mà xài cái gì, thấy ghê 
thấy mồ." 

Ván ngựa /va:in” nuIx/, Ùa: IN 

0u1A'] [01] (d ván dùng để nằm, 

gồm những tắm gỗ lớn, dày, được 
bảo và đánh bóng phẳng h ghép lại 
thành một bộ ba hoặc bồn tâm. 

"Cái ván ngựa này nằm riết mà lên 
nưóc bóng thấy sợ.". 

Vạn thọ /va:nế t*2:5, [ja:nS tha] 
[01] (dt) cúc vạn thọ, loại hoa đoá 
tròn, có màu vàng sẫm, lá nhỏ, mùi 
hơi hăng và hôi, thường được trồng 
phổ biến ở nông thôn Nam Bộ, hoa 
có ý nghĩa tượng trưng cho sự 
trưởng tồn, nên thường được chưng 
trên bàn thở vào những dịp lễ, Tết. 
"Cách bấy lâu mới gặp lại mình, 
Khác chỉ vạn thọ gặp bình nước 
tiên. (cd)”. 

Vang /va:n'/, [ja:r'] (dt) một loại 
đây leo, lá có vị chua, ăn được. "Ba 
cái lá vang này nấu canh ăn cũng 
được đó chớ.". 


Vang dầy /vam' zxj2/, [ja:nl 
J*j] [01] (vÐ (bâ) vang dậy, 1. có 
âm thanh to do nhiều tiếng động 
hợp lại khiến ai cũng nghe thấy. 
"Hàng loạt tiếng nổ vang dây cả 
một góc trời, chắc là đụng trận lún 
đây.", 2. nổi tiếng đến độ ai cũng 
biết tới. "Tên tuổi ông ấy vang dây 
cả xóm tôi, người lớn tới con nít ai 
ma hổng biết.". 

Vang rân /vam' zxn:!⁄, [jarnÌ 
zx0:] [01] (vt) vang dội, vang 
động, vang lên mạnh me, náo 
động, có khả năng truyền đi rất xa. 
"Ban đêm, tiếng mỗ vang rán cả 
huyện Mỏ Cày lúc bấy giờ ai cũng 
nghe thấy.". 

Vàng anh /va:n/ 3n:!⁄, [ja:n an:'] 
[01] (vÙ vàng khè, có màu vàng 
trông xấu, do hiện tượng cũ, bẩn 
sinh ra. "Ba cái đồ nó vàng anh rồi 
còn để làm gì nữa, bỏ di cho rồi.". 

Vàng ắng /va:n? an, [ja:n? an:] 
[01] (vt) vàng ệch, có màu vàng 
đục nhợt nhạt. "Đen đớm gì má 
vàng ăng như thế này, mấy đúa 
nhỏ học riết chắc tiêu mắt hết 


⁄“ 4 


quảá.". 
Vàng bạc /va:n" ba:k”, [ja:n 
ba:kế] [11] (dt vàng mã, tờ giấy 
phân nửa phết vàng phân nửa phết 
bạc để thả dọc đường khi đưa 
người chết đi chôn. "Mới có đám 
ma đi qua đây hay sao mà giấy 
vàng bạc thả đây đường vậy cả.". 
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Vàng bảy /va:p? bajz?⁄, [ja:nỶ 
ba:j”] [01] (dĐ vàng 18Š, vàng có 
chữ vàng ít hơn vàng mười, vàng 
nguyên chất (24X). "Vàng mười chê 
mắc không mua, Mua lấy vàng bảy 
thiệt thua trăm đường. (cd)". 

Vàng chái /va:n2 ca:j/, [ja:n? 
ca:j] [01] (vt) 1. (thức ăn) vàng 
đúng mức cần thiết của một món 
nướng hoặc rán, trông rất ngon. 
"Con heo quay vang chải trông 
thấy đã thiệt.", 2. vàng chói, rất 
vàng, vàng đến mức ánh lên. "ĐÐeo 
ba cái đồ vàng chái. Nhìn vô biết 
vàng giả liễn.".. 

Vàng dẻo /va:n" ze:w?, [ja:n 
Je:wỶ] [01] (dt) (nb) cứt, phân của 
người, cách nói có sắc thái hài 
hước. "7ong nhà tao bây giờ chỉ 
có vàng dẻo, chó có vàng gì nữa 
đâu mà mây hỏi mượn.". 

Vàng khừ /va:p xur2, [ja:? 
xu] [01] (vt) vàng khè, có màu 
vàng sẫm, dục, không đẹp mắt. 
"Ngôi dựa ở.dâu mà cái lưng áo 
đính vàng khử thấy ghê vậy?". 
Vàng hực /va:njˆ huik:, [ja:nˆ 
hưik:'] [01] (vt) vàng rực, vàng 
sáng ánh lên một màu sắc rực rõ. 
"Anh chủi bằng cái thuốc gì mà bộ 
lự hương của nhà anh nó vàng hực 
vậy?". 

Vàng lá /va:n? la:/, [ja:n? la:] 
[01] (đt) một loại bệnh thường thấy 
trên cây cam quít. "ð8j ba cái vàng 
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lá chuyến này, vợ chồng tui trồng 
lỗ hết mấy chục triệu." 

Vàng lườm /va:n? luixm?/, [ja:n? 
lur:mˆ?] [01] (vt) vàng ối, có màu 
vàng đều khắp của quả chín. 
"Cánh đông lúa chín vang lưởm 
của ai mà chưa chịu gặt vậy cả.". 
Vàng mắt /va:n? mat, [ja:n? 
mak:?] [01] (dt) mắt mổi mệt và 
như bị vàng đi vì mong đợi, hoặc 
thức trắng. "Tôi mà tin nó, cứ ở đó 
đợi thì có nước vàng mất luôn 
rồi.". 

Vàng mơ /va:n? mw:⁄, [ja:n? 
mx“'] [01] (vt) vàng ối, có màu 
vàng đều khắp. "Ngoài đồng lúa 
chín vàng mơ, trong nha mở con 
mắt là cảnh này đó. Cứ ở không 
ma chở. Chịu tưng thiếu. (SN)”". 
Vàng nghề /va:n? pe?/, [Ja:n? 
je”] [01] (vi) (bâ) vàng nghệ, 
vàng có ngả màu cam sậm, vàng 
quá mức độ cảm nhận. "Bỏ ca ri 
vừa thôi, bố gì mà vàng nghề thấy 
ghê vậy. ". 

Vàng nghềnh /va:n? ns:]/, [ja:n? 
n2:n”] [01] (vt) vàng khè, có màu 
vàng ở mức độ cao, không đẹp. 
"Mặc cái áo gì mà vàng nghếnh 
rồi mà cũng chưa chịu bỏ ra giặt 
nữa. Thiệt la hết biết.". 

Vàng nghính /va:n? nin:?/, [ja:n? 
pin] [01] (vt) (bâ) vàng nghếnh. 
" Hút thuốc riết mà hàm răng vàng 
nghính thây ma ghê.". 


Vàng ngoách /va:in? nw3c?!, 
[janˆ nat?] [01] (vt) vàng ệch, 
vàng do bị ngã màu vì thời gian. 
"Sách ngày trước in ba cái giấy 
báy giờ vàng ngoách, hết thấy chữ 
để mà đọc.". 

Vàng ố /va:nƒ o:?/, la: 0? o*'][11] 
(vt) có màu vàng xin do thời gian, 
hoặc do tác động của vết bẩn. "Laf 
sau, Ông ta trao cho tôi quyền. sách 
chữ Hán, chỉ vảo trang giấy đã 
vàng Ố. (SN)". 

Vàng thén /va:n? the:n?/, [ja:n? 
the:n'] T01 (d0) vàng thỏi, vàng 
được đổ ở dạng khối lớn. " Gia đình 
HỖ, vâng đeo trang sức thì hổng có, 
chớ vàng thén thì cả đống đó 
nghen. (ng đừng có tưởng vậy mã 
lâm chết.". 

Vàng y /va:n? ¡:, [ja:n? #'] [01] 
(d0 vàng ròng, vàng nguyên chất, 
vàng 24, từ dùng để phân biệt với 
vàng 18K, "Đảm hỏi, dàng trai di 
cho đàng gái sợi dây chuyên vàng 
y một lượng chớ í! đâu 

Váng cháo /va:n” ca:w?/, [ja:n 
Ca: wÌ] [01] (vt) có một lớp cơm 
dừa rất móng mới hình thành, kết 
đọng trên bề mặt ở bên trong quả 
dừa. "Dửa mới váng cháo nước 
chưa được ngọi, nhưng uống tốt 
lắm." 

Váng nhện /va:n” ne:n%, [Ja:n 
na2:n] [01] (d9 mạng nhện, có một 
lớp tơ mịn do nhện tiết ra gây 
thành mạng trên trần nhà. "Nhả lâu 


lâu hổng quơ là váng nhện đóng 
đây như vậy đó.". 

Vanh /v3n:!⁄, [jzn:!] (vt) cắt vòng 
quanh, hớt chung quang cho gọn 
đẹp. " 4j vanh cái đầu mẩy như cái 
miếng dừa vậy?", "Ba cái kiếng 
này lâu lâu phải chịu khó vanh, nó 
mới có dang đẹp được.". 

Vanh vữm /van:' vu:m/, [jan:! 
jum?] [01] (vt) hớt và tỉa, dùng 
kéo làm cho vật gọn va có hình 
dáng như mong muốn. "Thợ nảo 


` ~ LÊ Ả Là Pì Z 
ma vanh vũm cái đâu của mây chô 


dài chỗ ngắn, chỗ đậm chỗ nhạt 
vậy chớ.". 

Vành /v3n/, [jan?] (vÐ (bâ) 
vềnh, chìa ra và cong lên, 1. bị 


biến dạng không còn sự bằng: 


phẳng như ban đầu. "Cái vảnh xe 
đạp này nó bị vánh rồi, phải vỗ và 
rút căm lại mới được.", 2. xoè ra, 
mở rộng ra quanh một điểm. "Ä⁄4y 
nắm cái gì đó? Đâu mày vánh bản 
tay ra, tao coi coi.". 

Vành củ tỏi /v3n kuỉ t2:j/, 
[jzn:? ku*3 to:J] [101] (qn) (nb) ở 
tình trạng biến dạng nhiêu, không 
còn ngay ngắn, bằng phẳng nữa. 
"Ba cái miếng ván mã để ngoái 
trời cái kiểu đó, nó hổng vành cú 
tôi hết sao được.". 

Vành mỏ /v2n ma, [janỷ 
m2] [11] (vt) 1. môi bị sưng vều 
lên. "Bị con gì cắn mép mà vánh 
mỗ đữ vậy cha nội.", 2. (nb) bơ 
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mỏ, mắt ăn, nhịn đói, không còn gì 
để ăn. "Ông bả mà di thêm ngày 
nay hồng về nữa là bọn tao vềnh 
mỏ hết.". 

Vánh phao câu /van? fa:w' 
kxw:!, [jsn:' fa:w! kxw:!] [101] 
(qn) (thô tục) 1. đưa hẳn cái mông 
về phía sau, (cn) vánh phâu câu. 
Đứng cho nó đang hoàng, đứng 
cái kiểu gì vảnh phao cẩu vậy 
chớ.", 2. (nb) chỉ điều gì đó đạt 
được khoái cảm lớn. "Anh đn thử 
miếng môi này là sướng vành phao 
câu liễn.". 

Váảnh phâu câu /v3]n fxw: 
kxw:!/⁄, [jan? fxw:! kxw:] [101] 
(qn) (cn) (thô tục) váảnh phao câu. 
"Con mẹ đó di vành cái phâu câu 
thấy mà phát ghét.", "Uống một li 
này công nhận đã thiệt, vành phâu 
câu luôn.". 

Vảnh râu /van zxw:1⁄, [jan: 
zxw:!] [11] (vt) (nb) có vẻ tự đắc, 
ta đây, tử dùng có hàm ý chê bai. 
" Mới lam được một tí thanh tích là 
nó đã vánh râu, thấy mà PHẾ ghét 
rồi." 

Vành tai /v3an ta:j'/, [Jan:” ta] 
[11] (v0 (nb) chủ ý lắng nghe, tập 
trung để nghe cho rõ. "Ngưởi ta 
nói thì chịu khó vánh tại ra, không 
thôi hồng biết rồi làm bậy.". 


Vào hùn /va:wˆ hu:n?, [ja:w? 
hu* 0””] [01] (v0) 1. chung vốn, 
hùn tiền để làm một việc gì đó. 
"Thấy có ăn thì nó vào bùn, chó 
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không thì dễ gì.", 2. vào hùa, 
chung, lòng, chung SỨC, ØÓP phân 
vào để thực hiện điều gì đó có lợi 
cho mình, hoặc điều không tốt 
trong cảm nhận của người nói. 
"Thấy công việc dễ ăn nó mới vào 
hun, chó không thì con khuya.", 
"May vao hùn cái chuyện đó coi 
chừng bị đuối theo cả lũ đó 
nghen.". 

Vào khem /va:w? xe:m!/, [Ja:w? 
xe:m'] [01] (vi) 1. ở giai đoạn phải 
kiêng cữ một số hoạt động, do ăn 
chay hoặc sức khoẻ. "Máy thang 
rồi tôi phải vao khem để trị bịnh, 
nên đâu có dám ăn uống gì đâu.", 
"Vợ để cho nên y ta phải vào khem 
vậy mả.", 2. ở tình cảnh khó khăn, 
túng thiếu, không có tiền để xoay 
xổ, chỉ Xải trong công việc. "Ä⁄ấy 
tháng rồi tập trung mua nha, gia 
đình phải vao khem muốn chết 
luÔn.". 

Vạt /va:f/, [ja:k"] (dt) phần cuối, 
phần kết, phần sau cùng của câu 
chuyện. "Thôi, nói đứt vạt đi, chó 
nói lòng vòng: "hãy giờ, hổng ai 
hiểu cái gì đâu 

Vu, Dư Lia:w'] (vt) (nb) 
vềnh, tập trung chú ý để nghe, đón 
nhận, (cn) vảnh. ' Người ta nói thì 
ráng vẫu tai ra mà nghe để làm 
cho đựng, chó ở đó chỉ lo nói 
chuyện, rồi túi khi làm thì lại làm 
báy.". + 

Vảu; /vaw?/, [jarw] (vt) (tai) 
rộng, lớn hơn mức bình thưởng, có 


dái tai lón. "Người ta nói, mấy 
người tai vẫu sống lâu lắm. Tai 
như tai Phát vậy ma.". 

Vày bừa /vaj? buiy2, [ja:} 
bưiA?] [11], [01] (vÐ 1. (bâ) giày 
bừa, có hảnh động, cung cách đối 
xử tệ hại với ai đó. "Tuy la người ở, 
nhưng đối xử vầy bửa cái kiểu đó, 
coi hổng được rồi.", 2. bỏ phê, 
không quan tâm, chú. ý tới vật nào 
đó. "Ba cái đồ để vảy bửa cái kiểu 
này, mua nắng riết hổng hư hết sao 
cho được chở.". 

Vày nùi /vaj:? nu:J?/, [ja:j” nu:j] 
(01] (vt) (bâ) giày nủi, 1. không có 
thú tự, lớp lang, ngăn nắp. "Đồ đạc 
hồng xếp cho nó ngay ngắn mã lại 
bỏ väy nui như vậy, sao con.", 2. 
vỏ nùi, làm cho cuộn lại thành tửng 
cục, từng khối. "Giấy Øì, quan 
trọng hôn ma váy núi lại liệng 
vậy.". 

Vày vò /vaJ:ˆ vo:?/, [ja:J? j2] [11] 
(vÐ (bâ) vây vỏ, dùng tay tác động 
lên một vật làm cho nhau nát, hoặc 
cong, tron. "Ba cái hình mà đệ cho 
con nít nó chơi váy vô cái kiểu đó, 
thì con gì, sao hổng lấy cất di." 

Vậy; /vaj?/, [ja:J] (vÐ vấẩy, TT 
tác làm văng đi, tung toé một chất 
lỏng. "Phải lấy cái gi che cái đã, 
chó không vảy ba cái bùn kiểu nay 
tạm lum tưởng nhà hết tron bây 
gid.", "Chơi váy nước cái kiểu đó 
là út đồ đạc hết dó nghen.". 

Vảy; /vajz/, [ja:j'] (d0 (bâ) vẩy, 
mảnh nhỏ bằng chất sửng, xếp lớp 


lên nhau để bảo vệ thân của cá và 
một số loài thú. "Cá lóc chiên giòn 
không cần phải đánh vảy làm chỉ 
cho mắc công.". 

Vày cá /val:” kar), [Ja:j? ka:”† (dĐ 
mại, có màng mỏng che con ngươi 
làm cho mắt kho nhìn. "Mất bị váy 
cá sao hổng đi bác sĩ di, để riết có 
ngảy hông thấy đường luôn bây 
øid.". 

Vảy tê tê /vaj: te:! te:!/, [ja:J? te” 
te] [101] (dn) vấy của con tê tê, 
kiểu vẩy xếp thành lóp như ngói 
lợp nhà (theo An Chi, cách nói này 
làm phát sinh thành ngữ "giấy tê 
tê"). "Váy tê tê có tác dụng chữa 
nhọt, thông sửa, thông tiêu tiện, 
điều kinh phụ nữ. (AC)". 

Váy /vai:/, [jJa:J'] (vt) 1. ngoáy, 
thọc một que vào chỗ sâu, rồi đưa 
đi đưa lại thành những vòng tròn. 
"Đừng có váy tai ở mấy cái tiệm 
hói tóc, coi chưng bị lây ngứa đó 
nghen.", 2. xe tròn một cọng mềm, 
và để chạm vào cơ thể một vật 
sống, tạo cảm giác bị kích thích 
trên da thịt. "Nó đang ngủ mà mầy 
váy mũi nó, coi chứng nó thúc đậy 
nó quạu lên báy gid.". 

Vạy /vaj:5/, [ja:j† 1. cong, không 
thẳng mà cũng không gẫy gập. 
"Cạy gHốiG0 coi chứng vạy mũi dao 
báy gid.", 2. ngoco, có hiện tượng 
nghiêng, về một bên. "Hổng biết tui 
năm kiểu sao ma sáng dạy HÓ Vạy 
cái cổ, đau quá trời quá đất.". 
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Vạy ne /vaj ne:!⁄, [ja:j“ ne:'] 
[01] (vt) vẹo ngoe, bị nghiêng, lệch 
hẳn về một phía, không cỏn cân 
đối như bình thường. "Cái ghế gì 
vạy ne như vầy, ngồi coi chừng té 
đó nghen bqn.". 

Vạy ngoe /vaj“ nwe:!⁄, [Ia:ƒ 
nwE:!] [01] (vÐ vẹo ngoe, có hiện 
tượng như bị cong hẳn lại. "Nó øạy 
sao cái ví vạy ngoe như thế nảy, 
con xải gì Ñược nữa.". 

Vạy vọ /vaj: v25, tia J2] [01] 
(vt) có hiện tượng uốn khúc, quanh 
CO, không được ngay, thắng. "Ai 
mà đấp cái bờ vạy vọ như thế này, 
coi sao ma được chớ.". 

Vắc hất /vak:? hyt?/, [Jak? 
h%k:] [01] (v0 (bâ) vác hất, (mặt) 
hơi đưa ra, biểu thị sự kênh kiệu, 
kiêu căng. "Cái thằng gì, cải mặt 
cứ vắc bất, đi ra đường hồng bị 
chúng đánh cũng uỐng.". 

Vặc một /vak” mo:f/, [jak: 
mo:kế] [01] (pt) 1. từ biểu thị thái 
độ quyết liệt, có tính chất khẩn 
cấp. "Mới đưa cho nó món đồ, 
chưa kịp quay đi là nó đã gọi vặc 
một lại rồi.", 2. có tính chất hỗn 
hào, vô lễ với người trên, thiếu 
những lời thưa, gửi. "Nó¿ chuyện 
với ông bà phải lễ phép, chó nói 
vặc mỘt vậy sao c0Hn.". 

Vặc một vặc hai /vak: mo:fÉ 
vak:”“ ha:j⁄, [jak” mo:k" jakế 
ha:j!] [0101] (qn) (cn) vặc một, 
nhưng có ý nhắn mạnh tính quyết 
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liệt khẩn cấp, hoặc sự hỗn hào, 
ngang bướng. "Để thủng thẳng tui 
về. Chuyện gì goi vặc một vặc hai 
vậy chớ.", "Học tro, học vẻ gì mà 
ăn nói với người lún vặc một vặc 
hai vậy chớ.". 

Văm vỡ /vam vx/, [jam: Jể Ì 
[01] (vÐ (bâ) vạm vỡ, to lớn, rắn 
chắc, có thể hình khoẻ mạnh, nở 
nang. "Ä⁄ấy tay đi ghe cao, CÔng 
nhận fay nào tay nấy vặm vỡ 
thiệt.". 

Văn minh Miệt Vườn /van: 
mịn! miaf vuixn?, [Jan:' mm: 
mi:kẾ jun”] [0101] (dn) sinh hoạt 
đời sống vật chất và văn hóa tinh 
thần ở vùng đồng bằng sông Cửu 
Long. "Suốt năm mươi năm phát 
triển văn mình Miệt Vườn, trong 
hoàn cảnh khó khăn bị chèn ép, 
dân Việt đã tạo thêm vải sốc thái 
ma nay thưởng gọi la “dân tộc 
tính”. (SN)". 

Văn minh Óc Eo /van:! mịpn:! 
a*k? e:w!/, LJan: min: A*k†° 
e:w'!] [0101] (dn) văn hóa Óc Eo, 
vùng văn hóa cổ Phù Nam (Thủy 
Chân Lạp), di chỉ được tìm thấy 
vào những năm 1940, tại gò Cây 
Thị - Ba Thê (Thoại Sơn - An 
Giang) nằm trong khu vực hai tỉnh 
An Giang, Kiên Giang hiện nay. 
"Hiện thởi, các nhà ' thông thái tạm 
lấy chỗ tìm được cổ vật mà đặt tên 
cho các vật tìm thấy, gọi đồ thuộc 
văn mình 0c Eo. (VHS)”. 


Văn nghệ /van:! ne:5%, [jan:! ne'] 
[01] (vt) có tính chất vui chơi, giải 
trí, không có mục đích được thua, 
kiếm tiền. "ổng Jàm vườn văn 
nghệ vậy chú, nhà ổng có thiếu 
thốn gì đâu.". 

Văn thơ /van:! t?x:!1⁄, [jan:! thx”"1 
[11] (đĐ (bâ) văn thư, công văn, 
giấy tở, người làm công tác văn 
phòng. "Làm văn thở ở xã, mội 
tháng đâu có bao nhiêu tiên đâu." 
Văn vũ /van:' vu/, [japg:' ju"”] 
[11] (dt) (bâ) văn võ, có cả chữ 
nghĩa và võ nghệ. "Ông bạn tui, 
ngày dạy văn, tối dạy võ. Đúng là 
thuộc hạng văn vũ song toan". 
Văn Xương các /van:' suxn) 
ka:k?/, [jan:! surn' ka:k?] [011] 
(dn) (cn) Văn Thánh miếu, Thơ 
lâu, Tụy Văn lâu, tên chung của 
hai công trình được xây cất xong 
năm 1866 và được trùng tu nhiều 
lần, ở thị xã Vĩnh Long, gồm: Văn 
Thánh miếu để thờ các vị Văn 
Xương Đế quân, cụ Võ Trường 
Toản; và Tụy Văn lâu (Thơ lầu) 
dùng làm thư viện, nơi đọc thơ, 
bình văn, do Phan Thanh Giản, 
Nguyễn Thông đóng vai trò chủ 
soái. Sau khi cụ Phan Thanh Giản 
mất, người dân còn thờ thêm cụ 
Phan, nên dân gian còn gọi là đền 
Phan Thanh Giản. "Qua hơn thế kỉ, 
Thơ lẫu - Tụy Văn lâu - Văn Xương 
các chịu chung ảnh hưởng thăng 
trầm theo bao biến cố của lịch sử 


dân tộc. Có lúc gần như bị lãng 
quên... (VCg)". 

Vằn vọc /van? va*k/, [jan? 
jA*kP] [01] (vi) 1. lấy lên để 
xuống mạnh tay, gây hư hỏng. "Ba 
cái trái cây này, chất lên chất 
xuống phải nhẹ tay, chớ làm vằn 
vọc cái kiểu đó, thì còn gì.", 2. (nb) 
có thái độ coi thưởng, bực bội 
trong đối xử với ai đó. "Mây nuôi 
má mà để con vợ mày, nó vằn vọc 
bả cái kiểu đó, hổi sao bẳ chịu 
được mà hổng buồn rầu, dau ốm.". 

Vẫn vọt /van:? vo:t, [jan:? j2:k'] 
[01] (vU) nắn bóp, dùng tay để thử 
một vật, xem tính chất mềm, cứng. 
"Ba cái trái cây chị nhìn cũng biết 
nó chín hay không rồi, chó chị mua 
mà vản vọt cái kiểu đó, hư hết, em 
bán lam sao được. ". 

Vắn /van:/, [jan?] (v0 1. ngắn, 
không có chiều dài tương xứng với 
yêu cầu. "7rái đưa gang sọc đài 
sọc văn, Cây rau đẳng ngọn trắng 
ngọn xanh, Anh thương em đắp luỹ 
bồi thành, Trồng cáy trái ngọt để 
danh em ấn. (cd)". 

Vắn số /vanz so:/, [jang? so*?] 
[01] (vt) mệnh yểu, không được 
thọ, thời gian sống không được 
nhiều. "Tội nghiệp, thằng nhỏ vấn 
số. Chưa đây hai mươi mà đã chết 
rồi.". 

Vấn vỏi /vanz va:j, [jan: j2:j] 
[01] (vt) ngắn ngủi, không được 
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dài lâu so với yêu. cầu, (cn) ngắn 
ngôi. "Cuộc đời vốn vôi. Mới thấy 
đó rồi lại mất đó. Thiệt hổng thể 
nào ngở.". 

Vấn xủn /van>” su:n, Han: 
so"n””] [01] (vì) ngắn chủn, ngắn 
ngoài dự kiến, ngắn không thể nào 
ngỏ, (cn) ngắn ngủn. "Lậy cái dây 
văn xún như vầy, đâu có cội được 
cái gì đâu.", "Cái quân vấn xún, 
chó ¡4p T ngay hồng tới, CON 
mặc cái gì nữa cha nội." 

Văn /van, [jan'] (vÐ 1. làm cho 
máy móc, vật dụng điện máy hoạt 
động. "Văn đái khác đi, chương 
trình này xem chán lắm.", "Trởi tối 
hù, sao hổng vặn đèn "nê ông" lên 
cho sáng nhà, sáng cửa.", 2. (nb) 
đặt vấn để ở những chỗ lúng túng, 
sơ sót, gây khó trả lời cho người 
khác. "May trình bay kiểu nào, ống 
cũng văn máy được hết. Liệu hồn 
mà đối phó nghen em.". 

Văn họng /van” ha*n”5/, [jap: 
han” [01] (vt) bẻ cổ, từ dùng 
với ý nghĩa chung chỉ một sự trừng 
tị đích đáng, cho những người 
nhỏ, dưới quyền, yếu thế. "7/ má 
điểu tra ra chuyện này, tôi vặn 
họng nó cho má coi.". 

Văn nài bẻ ống /van na:j? be: 
**n”5/, [jay na:j? be: A*N”'] 
[0101] (qn) 1. phá tan hoang, tanh 
banh, gây hư hỏng, không còn gì. 
"Cái cứa nhà sao mà vặn nải bê 
ống dữ vậy.", 2. (nb) gây khó khăn, 
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trổ ngại cho ai đó một cách dữ dội. 
"Chuyện có gì đâu mà vợ chồng nõ 
tới vặn nải bê ống tui cả tuần nay. 
Riết rồi tui Cũng hết biết phải nói 
lam sao luôn." 


Văn vọt NanŠ v2:f/, [Jan:° J2:k'] 
[01] (vQ vặn vẹo, l1. bé gập qua lại 
nhiều lần với nhiều hướng khác 
nhau. "öa cái thanh sắt vặn vọi 
kiểu đó, còn xải được gì mủa.", 2. 
xoay tới lui nhiều lần, khiến bị 
chờn, mòn răng. "Máy cái: mút 
chỉnh, vặn vọt kiểu gì ma lởn hết 
trơn vậy.", 3. (nb) bắt bẻ, vạch ra 
những chỗ sơ hở, thiếu sót của 
người khác, nhằm mục đích gây 
kho. "Nói chuyện với ống, ổng vốn 
vof từm lum, tui Dục bội lắm, thôi 
ông di di.". 

Văng; /van:!/, [jan:!] (vÐ 1. đi 
đút, mất hết, không còn gì. "Thua 
bài. Văng mất cái xế nổ rồi, còn 
đâu ma lam chán di lại làm ăn 
mữa.", 2. hỏng bét, không có được 
kết quả BÌ.. Kì thi nay văng la cái 
chắc. Hồng có cửa nào để đậu 
được dâu 


Văng; TẾ, [jan:!] (vt) dễ dàng, 
không có khó khăn, trở ngại gì. 
"Tưởng gì, chó chuyện đó tui làm 
văng, chẳng cần thằng nào giúp.". 
Văng; /van:!⁄, [jan:'] (p0 phắt, 
phút, cho xong đi cho rồi, liền cho 
rảnh ng. "Làm văng di cho rồi, để 
ngày mái phải tói nữa mệt lắm.". 
Văng miếng /van:! mien, [jan:! 
mi:n?] [011 (vt) 1. (có những mảnh 


vỡ) bị bắn ra „xung quanh. "Môi 
trái lựu đạn nổ, văng, miễng lam bị 
thương cả đám.", 2. (nb) bị vạ lây, 
bị dính líu, bị nhận hậu quả liên 
đói. "Tên hạ đánh nhau mà may 
bu lại đó làm chi? Rủi bị văng 
miếng rồi sao." 

Văng vên Aatti ve:n!⁄, [jan: 
J2:n'] [01] 1. (vt) (cn) tiêu vên, 
tuột vên, 1. hỏng trục chuyển của 
máy. "Xe chạy thiếu nhót, hỏi sao 
hổng văng vên cho được chớ.", 2. 
(nb) gây hậu quả nặng nề, nghiêm. 
trọng. "Làm ăn chuyến này mà lỗ 
vôn la văng vên luôn đó nghen.". 
Vắng hoe /van:' hwe:1⁄, [jan: 
we:!] [01] (vt) không có lấy một 
bóng người, không còn ai. "Nhả 
của sao vắng hoe vây nè. Không có 
ai Ở nhà hết sao?". 

Vắt /vat:/, [jak: ý (vt) gài một vật 
dụng lên áo, quản. "Có biết viết 
hôn mà vốt viết vậy cha nội." 
"ÄX4ấy cha cảnh sát đi đâu cũng vấi 
côn, trông oai thiệt. ". 

Vặt mắt /vatế mat:/, [jakế 
mak?] [01] (vÐ cộc lốc, nhát 
gừng, không có lời lẽ đầu đuôi, nhẹ 
nhàng. "Cái tánh thằng này, nó ăn 
nói vặt mắt từ hồi nào tói giờ, chó 
phải mói đây đâu.". 

Vặt vạnh /vat“ van, [jak: 
jan:'] [01] (vÐ (bâ) vặt vãnh, nhỏ, 
vụn, không đáng kể, không đáng 
bận tâm. "7Thởng cha đó, nó ăn bớt 
ăn xén cả những cái vặt vạnh 


nữa.", "Ba cái chuyện vặt vạnh mà 
để M 7 làm Chỉ cho mệt.". 

Vần công /vxn:? kx*n""/, [jxn:? 
kA*p”"] [01] (vt) đổi công, làm 
cho người khác không lấy tiền mà 
để lấy công trả lại khi làm cho 
mình. "Bữa nay, tôi làm vần công 
cho ông Tám, ngày mai làm vần 
công cho Bà Bảy, ngày mốt cho bà 
Hai, rồi ngày kia, họ làm lại cho 
tôi." , "Ngày sau, tôi khỏi đâu gặt 
vần công với con Tám Em. (PV)". 
Vần đeo /vxn? de:w!⁄, [jxy? 
đc:w'] [11], [01] (vÐ (nói) có về 
mạch lạc, ăn khớp, trôi chảy. "Nhà 
nó có khiếu ăn nói, nên chị nghe ai 
trong gia đình nó nói cũng vẫn đeo 
hả. ". 

Vần vụ /vxn: vu:5%, [jxn:? ju**] 
[01] (vt) (bâ) vần vũ, (gió, mây 
đen) chuyển động mạnh, báo hiệu 
có thể có mưa lón. "Ông trởi ổng 
vấn vụ vậy, chó hồng có mưa đâu. 
Chị đựng có sợ.". 

Vần xây /vxn? sxj:⁄, [jxn? 
szJ:!] [01] (vt) (bâ) vẫn xoay, biến 
đổi theo lẽ tự nhiên. "Bốn mưa 
bông cúc vẫn xây, ĐỂ xem trời 
định duyên này về đâu. (cd)". 

Vấn /vxn¿/, [j*p?] (vt) 1. quấn, 
cùng đường, không lối thoát, chết. 
" Đời người con đái, sông có khúc 
người có lực, chuyện gi em phải 
nghĩ vấn chớ, thủng thẳng rồi 
tính.", 2. vó vấn, không có nghĩa lí, 
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tác dụng gì thiết thực. "8a cái 
Chuyện vấn đó mà cứ đọc tới đọc 
lui hoài cho mất thời gian vô ích.". 
Vận /vxn:%, [jxn] (vt) 1. mặc, 
khoác y phục lên người, (cn) bận, 
nhưng tử dùng này còn có ý để 
cao, trân trọng. "Bữa nay đi Sải 
Gòn hay đâu mà cô cậu vận đồ đẹp 
đữ vậy?", 2. (b) vấn, cuộn lận 
vòng, rồi nhét chặt mối. "Ngay 
trước, người ta mặc quần hay vận 
lưng, chớ ít ai xai dây thun, dây nịt 
Øì đâu.". 

Vận mạng /vxn:. ma:nÝ, [jxp: 
ma: 1Í] [0] (vt) vận mệnh, cuộc 
sống nói chung của ai đó ,cùng 
những điều may rủi, được mất của 
một đời. "Ứận mạng cá nhân 
thường thế nào Cũng “U thuộc vảo 
vận mạng dân tộc rồi 

Vất /vxt:7/, [jxk:] (vÐ đái dắt, (đi 
ngoài) lắt nhắt, không phải lúc, 
không đúng lúc. "7ẳng nhỏ nó có 
bịnh gì hôn mà nó cứ đái vất hoài 
vậy.". 

Vật vựa /vxt“ vu, [jxk:ế 
JưA'"} [11H] (vt) 1. vật vã, Ở trạng 
thái phải chống chọi, đối phó một 
cách vất vả. "Chiếc ghe ra giữa 
dong sông thì bị vô nước, phải hai 
ba người chèo chống, tát nưóc vật 
Vựa lắm, mới qua được khúc sông 
"guy hiểm đó.", 2. vật mình lăn lộn 
vì đau đón. " Lống ba cái thuốc 
nay mà chỉ cân hơi quả liễu mội 
chut la, nỗ vật ,VựA lắm, hổng phải 
đơn giản đâu.", 3. nằm ngôi nhiều 
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nơi, nhiều lúc, với vẻ mệt mỗi. "Về 
ngủ di, thúc làm chỉ mà ngôi, nằm 
vật vựa đó.". 
Vấu /vxwz/, [jxw:] 1. (d) mấu, 
chỗ làm điểm tựa, có dạng gờ lên, 
mô lên, có tác dụng để bám, giữ. 
"Coi Chưng gãy máy cái vấu đó là 
hồng có gắn được đâu nghen., 2. 
(vt) quấu, cong mấy ngón lại để 
quắp vào một vật gì. "Con lâm sao 
ma máy đứa đó, nó vấu cái lưng 
con trầy tùm lưu vậy chớ.". 
Vầày, (VYjfi [jxj:2] (dt) 1. thế này, 
từ dùng để khẳng. định, xác định 
cái được để cập tiếp sau đó. "Bây 
giờ tôi định làm như vậy để cho tụi 
Bấu Kẹo nó hết hạch sách. Tôi 
xuất vốn mướn đào kép, mua đổ... 
nghĩa la lập môi gánh hát riêng... 
V).", 2. (bâ) vậy, tử dùng để chỉ 
điều như đã biết, điều vừa được nói 
đến, hoặc đang là thực tế. " Hai anh 
Kđĩ Sao giống nhau đữ vầy nẻ!", 
"Đồ đạc đữ vầy nè, ai mà xách t7o 
nổi." 
Vày, /vxj#/, [jxj] (vt) bày ra, tổ 
chức, làm những gì cần thiết để 
tiến hành một hoạt động nào đó. 
"Đêm nọ nhằm lúc trăng thanh gió 
mái, sáu anh em vậy tiệc nơi sân 
mà ăn uống chơi. (HPM)". 
Vấy vá /vxj? vaz/, [jyj: ja?] 
[II] (vÐ 1. nham nhở, nhem 
nhuốc, có nhiều vết không đều, 
không gọn ‹ đẹp, do làm dở dang 
hoặc cầu thả. "Con vẽ tô màu vấy 
vá như vậy ma cũng đem nộp cho 


thầy con được sao.", 2. (nb) bị ảnh 
hưởng, xâm phạm tới, gây tác hại. 
"Mùi tỉnh chiên vấy vá đã ba năm. 
Ghét thói mạt như nha nông ghét 
có. (NĐC)”. 

Vậy mà /vxj: ma:?/, [jxj:” ma:?] 
LH] (an) dùng, cuối câu như một 
cảm từ, ý nói để có được điều gì đó 
như mong muốn. "Kiêng cữ thì 
kiêng cũ, chó ngồi bàn nhậu thị 
cũng nhấp môi chút chủi cho vui 
vậy ma.", "Hơi đâu mà chị để 
bụng, ảnh chỉ nói cho qua chuyện 
vậy ma.". 

Vậy ta /vxj:' ta:!/, [Jxj:5 ta:!] [H] 
(an) dùng cuối câu như một cảm 
từ, ý thể hiện sự mong muốn, trông 
đợi điều gì đó. "7i bảo, ở, giồng 
má con cũng được, vừa đẹp vừa 
hiển. Rồi nghĩ, sao mình không có 
øì giống chị Thể hết vậy ta, tệ thiệt. 
(NNT)”, 

Ve, /ve:'/, [je:!] (dt) chai nhỏ, lọ 
nhỏ, đồ đựng chất lỏng, bằng thuỷ 
tỉnh, nhỏ, có cổ dài. "Lấy cho má 
ve thuốc đỏ, má xúc vết thương cho 
CT1 COl COH. `. 

Ve; /ve:'/, [je:!] (vt) 1. tán tỉnh, có 
hành động, cử chỉ, lời nói để làm 
xiêu lòng cô gái mà người con trai 
muốn có quan hệ tình cảm, yêu 
đương, (cn) ve gái, ve vấn. "Bếp 
non mà nướng lủa lò. Đố ai ve 
được con đỏ Thủ Thiêm. (cd)", 2. 
(gà trống) dùng cánh sệ để vây ép 
xung quanh gà mái, khi đạp mái, 
(cn) ve mái. "Thả gà trống ra mà 


gặp ba con gà mái là nó ve riết 
thôi.". 

Ve bầu /ve:! bxw:?, [jc:! bxw:?] 
[01] (dÐ ve sâu con to bằng ngón 
tay cái người lớn hoặc hơn. "ở đây 
hổng có ve bầu đâu. Ở rừng mới 


Xin, 


Có. 
Ve chai /ve:' ca:j!, [je:! ca:]] 
[01] (dt) 1. đồ thuỷ tỉnh nói chung 
bị vứt bỏ làm đô phế liệu. "Người 
trong hẻm làm đủ nghề, từ cán bộ 
mới vô ngạch công chúc cho tới 
cán bộ về hưu, tử công nhân cho 
túi bán bắp luộc, mua ve chai lông 
vịt, thiến heo... (NNT)", 2. chai đựng 
rượu, tử dùng để chỉ những người 
nghiện rượu. "7; hằng cha nội đó ở 
hội ve chai nên tối ngày mới say 
xin lụ bu như vậy, chó ai sức đâu 
mà nhậu như thằng chả.". 

Ve gái /ve:' ya:j°/, [je:! ya:j"] [011 
(vt) (thanh niên) tán tỉnh cô gái để 
có được quan hệ tình cảm, yêu 
đương, (cn) ve. "4õ đâu đem đánh 
giữa làng, Ông thôn ve gái việc 
lang không Ìo. (cd)". 

Ve kẹo /ve:'! ke:w5/, [jc:! ke:w'] 
[01] (d0 lọ bằng thuỷ tính có nắp 
đậy, dùng để đựng kẹo bán. "Bọn 
trẻ con mà có được cái ve kẹo nầy 
dựng cá lia thia là chúng khoái 
lắm.". 

Ve lít /ve:!' li, [je:' lít] [01] 
(dt) chai đựng dung lượng đún 
một lít, thường dùng làm đơn vị để 
đong đo chất lỏng. "Cái can mủ 
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nay đong dưng hai ve lí chớ ứt 
đâu. ". 

Ve mái /ve:' ma:j?⁄, [Jc:' ma:j] 
[01] (v0) (gà trống) dùng cánh sệ 
để vây ép xung quanh gà mái, khi 
đạp mái. "Nuôi ga noi hồng chịu 
nhốt bội, để nó dì ve mái hoài, làm 
sao mà đá cho chiến tướng được.". 
Ve ve /ve:' ve:!⁄, [Je:' je:] [01] 
(d0 ve sầu, bọ cánh đều, con lớn 
bằng ngón tay, dầu bằng, hai mắt 
lỗi, thân dẹp, có cảnh trong suốt, 
thường xuất hiện và kêu "ve ve" 
vào mùa hè. "Ngày nhỏ, bọn tôi 
hay đi bắt mấy con ve ve đậu trên 
cây về để chơi." 

Vè; /ve:?, [je:?] (dt) cây được cắm 
ở sông, rạch để làm dấu, đánh dấu. 
"Tao với mây nắm cây vẻ nây lặn, 
coi ai lặn lâu hơn nẻ.". 

Vè; /ve:?/, [j:?] (dt) phân rìa, vành 
chìa ra ngoài của con ba ba. "Con 
ba ba nó mới có vẻ, chó con rủa 
đâu có vẻ, phải hôn?". 

Vè; /ve:2, [jc] (dt) 1. cái chắn 
bùn được đặt trên các bánh xe. 
"Trời nưa, Ở quê, đi xe đạp bổng 
vẻ vậy chó tiện hơn, vì nó không bị 
mắc đấốt.", 2. phần tắm gỗ ngang 
được thiết kế thêm ở sau các xe đò 
chạy các tuyến đường nông thôn 
ngày trước, để cho khách có chỗ 
đứng thêm, hoặc khi đi gần. "7hôi 
tôi hổng ngồi đâu, đứng đeo vẻ 
phía sau vậy chó mát mẻ hơn.". 
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Vè, /ve2, [je:?] (vt) 1. kể gần lại, 
xáp lại gần. "Để xuồng vè vô hẳn 
rồi hãy lên nghen con, hấp tấp coi 
chừng té đó đa!", 2. (gà trống) 
dùng cánh sệ để vây ép xung 
quanh gà mái, khi đạp mái, (cn) ve. 
"Thả mấy con gã mái gân gà trống 
cho nó về để lấy trống chớ.". 

Vẽ; /veZ/, [je:] (vt) chỉ, bày cho 
người khác cách thức để thực hiện. 
"Ông muốn làm cái đó, lại tôi, tôi 
vẽ cho mấy buổi là làm được, chó 
có khó gì đâu. ". 

Võ; /ve⁄/, [je:'] (vt) gỡ xương, gõ 
phân nạc của cá ra khỏi xương. 
"Cá nây, vẽ cho em ba cái thịt nó 
ăn ải con. Đưa nguyên con, xưởng 
nó ăn hổng có được đâu.". 

Vẽ; /ve:/, [je:”] (vt) lừa bóng, dẫn 
bóng qua đối phương một cách dễ 
dàng. "Công nhận nó vẽ mà hai ba 
thăng hậu vệ đeo bám cũng không 
lợi. ". 

Vẽ, /ve⁄, [Je/ (vt) nói dối, nói 
không thật, chỉ có trên lời nói, giấy 
tò. "Nó vẽ mây đó, làm gì có cái 
chuyện đó. Tao ở đây tao biết mà. 
Đừng có tìn nó.". 

Vẽ viên /ve vian!/, [je:? jin]] 
[01] (vt) vẽ chuyện, vẽ trò, bày đặt 
những cái không cần thiết, làm nẫy 
sinh thêm sự phiền toái, tử dùng có 
ý phê phán, "Chuyện đơn giản thể 
mà nó cũng vẽ viên cho thêm rắc 
rồi người ta." 


Vén /ve:n?/, [Je:n] (vt) vun, dồn 
gọn lại, tập trung một chỗ. " Trông 
mấy cái cây này, cần phải vén gốc 
hàng năm nó mói có trái được, chớ 
bỏ thí hổng được đâu.". 
Vén khéo /vein xe:W?, [jJe: 
XE: w'] [01] (vt) 1. gọn gàng, gom 
lại, sắp xếp có nơi, có chỗ, không 
để rơi vãi, bừa bãi. "Có chỉ ở nhà 
thì nha của lúc nảo cũng vén khéo, 
còn không chẳng khác nào, cái nha 
hoang." 3. 2. chu đáo, cẩn thận, 
so 027 để có điều gì sơ suất, thiếu 
"Tính chỉ vén khéo lắm, sống 
ệh chòm xóm, không để mất lòng 
ai bao giở.". 
Vén ót /vein' 2:f/, [jen 2:kÌ] 
[01] (vt) 1. vén tóc ở phía sau gáy 
lên cho mát, gọn. "Đề fóc chỉ cho 
đài rồi ¡ phải kẹp vén ót lên như vậy 
chớ.", 2. cắt ngắn tóc ở phần phía 
sau gáy, không để tình trạng tóc 
¬ phủ gáy. "Anh hót vén ót giùm 
, để tóc gáy tui thấy nực nội 
mẻ: "3. (nb) thủ tiêu những người 
đi ỏ phía sau. "Lính đi ruông lên xã 
tui, bị du kích vén ót mấy lần, đâm 
ra chúng sợ luôn, từ đó không dám 
lên nữa. ". 
Vẹn tuyền /vz:nẾ twian?/, [je:nế 
ti] [01] (vt) vẹn toàn, ở trạng 
thái đây đủ, không bị thiếu sót nảo. 
"La người thì có ai vẹn tuyên đâu. 
Sống ở đời thì phải biết thông cảm 
nhau chở. `. 


Vẹn vẽ /ve:n° ve/, [je" je?] 
[01] (vt) vẹn toàn, vẹn tròn, đầy đủ 


cả mọi phía, không thiếu mặt nào. 
"Anh xử sự vậy là tình cảm vẹn vẽ 
cả đôi bên rồi, còn đòi hỏi gì 
nữa. "`. 

Vèo /ve:w/, [je:w?] (dt) màn nhỏ, 
mùng nhỏ, vật bằng lưới mùng vây 
quanh dùng để nuôi thuỷ sản khi 
còn nhỏ. "K?jj còn nhỏ thì phải 
nuôi veo, mới tránh được sự hao 
hụt lún. ". 

Vẻo /veiw)/, [je:w'] (đĐ mẩu, 
miếng, một phân nhỏ trong tổng 
thể. "Chị nó cắn có một vẻo bánh, 
mà nó cũng làm trận lam thượng 
lên vậy đó.". 

Véo vó /ve:w` v2?/, [Je:w" j2] 
[01] (vt) (bâ) vẹo vọ, méo mốó, 
không có được hình dạng đều, 
ngay, cân. đối. "Chữ viết véo vó 
kiểu đó, ai mà đọc cho được.”, 
"Đóng cái ghế đấu gì mà mấy cái 
chưn ghế véo vó thì cũng du biết 
không phải là thợ rồi.". 

Vẹo /vz:w”/, [je:w] (vt) vàn, vạn, 
nhiều đến mức không thể nào kể 
xiết, đếm xuể. "Ngày trước, chim Ở 
cái vườn cỏ này, biết muôn tÍc vẹo 
nào mà nói. ". 

Vẹo ne /ve:w° ne:!, [je:w° TEi ] 
[01] (vf) vẹo vọ, lệch hắn về một 
phía, mất cân đối, (cn) vẹo ngoe. 
"Cái ghế vẹo ne vậy, ngôi coi 
chủng té chết.", "Anh bị sao mà di 
cái cổ vẹo ne vậy?". 


Vẹo ngoe /vc:w° nwt:!⁄, [je:w° 
qwE:!] [01] (vÐ ở trạng thái bị lệch 
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và có phần hơi cong lại, (cn) vẹo 
ne. "Nó nạy kiểu SaO ma cái mãi 
đao vẹo ngoe vậy ca." 

Vét đĩa /ve:E di, [ie:k? dix] 
[01] (vệ rẻ tiền, bỏ đi, không đáng 
giá; không có giá trị, lỗi thời. "Ba 
cái đô vét địa đó có đáng gì đâu. 
Một chục đồng là cả đống.", "Ba 
cái đồ vét đĩa đó, ai mà xải nữa, 
vậy ma nó lại đi mua.". 

Vét sòng /vc:£P sa*n””/, [je:k? 
SA .> [01] (vf) 1. (đánh bạc) ăn 
hết tiền của các tay bài khác. " Buổi 
chiếu nay, ổng vét sòng cũng được 
mấy triệu, chớ còn ai vô đây.”, ¬y Xi 
thu dọn sạch, không để lại 8ì. 
"Giao rồi. Ai ăn sau là phải vét 
sóng, rửa chén đó nghen.". 

Vẹt, /ve:f/, [je:k”] (vt) 1. vạch, 
gạt, đùa sang hai bên để có được 
một khoảng trống. "Phía ngoài 
thêm một vải cậu lừa thế thò đâu 
vô, hai fay vẹt đản bà con nÍP, mắt 
liếc coi phía nào có máy. cô la chen 
fới. (PV)", 2. bắn toé, đẩy tạt sang 
hai bên, do bị một lực mạnh lao về 
phía trước. "Ba cái tàu chiến Mỹ 
ngày trước nó chạy vẹt nước thấy 
mà khiếp.", 3. tránh ra, tằn ra, tự 
phân chia. "Đám đông dân chứng 
đã vẹt ra hai bên đường để chảo 
đón đoan người di qua.". 

Vẹt, /ve:/, [je:k”] (vt) cây hoang 
đại, tựa cây đước, không cao như 
cây đước, có bộ rễ nhỏ hơn, tàn dù, 
quả nhỏ dài chừng l0 cm, có 
cuống. "Cây vẹt cũng mọc Ở vùng 
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nước mặn, nhưng không nhiễu như 
cây đước đâu. (LC)". 

Về /ve2/, [Je?] (kt) vì, từ biểu thị 
điều sắp được đề cập tới là nguyên 
nhân hoặc lí do của điều được nói 
dến. "Ông ấy chết về bịnh lao 
phổi.", "Hơi đâu mà bực mình về 
những điều không đâu.". 

Vếch /va:cŸ/, [ja:t”] (vt) vếnh, chìa 
ra và cong ngoắc lên phía trên. 
"Con trâu này có cặp sửng vếch, 
trông đữ thiệt.", "Trông cái bộ râu 
vếch của thằng chả là thấy phát 
ghét.". 

Vếch râu /va:c? zxw:⁄, [ja:P 
zzw:!] [01] (vt) vếnh râu, có vẻ 
mặt ta đây, tự đắc, coi thường 
người khác. "Chỉ mới khá hơn 
người trong xóm một tí la nó đã 
vếch râu thấy phát ghét rồi." 
Vệch vạc /va:c° va:k%, [ja:f 
Ja:k”] [01] (ve) 1. quanh co, không 
ngay thắng. "Đường di ở nông thôn 
vệch vạc, ban đêm lại không có 
đen, di làm sao cho được.", 2. (nb) 
quanh co, không thành thật, không 
trung thực. "Nghe nó nói là biết nó 
có những suy nghĩ vệch vạc rồi.". 
Vên /ve:n/, [jan'] (dÙ) (tm) 
"bielle" (› trục chuyển của máy. 
"Máy thiếu nhớt mà cho chạy là 
coi chưng hư vên dó nghen.". 

Vếnh cướng /vajn kurwrn° 
[Jan" kurny] [01] (vt ngang 
ngược, phách lối, có biểu hiện bất 
chấp lẽ phải, không kể gì đến ai. 


"Cái thăng ăn nói vếnh cướng cái 
kiểu đó, hồng bị chúng đánh kể 
Cũng uống." 

Vénh váng /ve:n' va:n?/, [js:n” 
jan'] [0l] (vQ chếnh choáng, 
choáng váng, ỏ trạng thái đầu óc 
quay cuồng, lão đảo, (cn) vính 
vắng. " Nhậu gì đến độ dầu óc vếnh 
vắng, ngồi lên hổng nổi nữa thì 
biết.". 

Vêu /ve:w'/, [ji:w'] (vt) nhô ra, 
đưa hẳn về phía sau. "Con mẹ đít 
vêu, cái đẫu vô nhà mà cái đít còn 
Ở ngoài sân.". 

Vi /vi:!/, [jP!] (dt) vây cá, bộ phận 
có đạng lá ở thân cá, để cá bơi. "Ƒ¡ 
cá mập nghe nói mắc lắm đó, hổng 
rẻ đâu." 

Vi bằng /vi:' ban;?/, ñứ' ban] 
[01] (dt biên bản, làm giấy tờ ghi 
nhận điều đã xảy ra hoặc tình trạng 
một sự việc để làm bằng chứng về 
sau. "Sáng nay, mặt trời vừa mọc 
là hẳa lại cháy nữa. Cùng với hai 
người lính kiêm lâm, thây đội đích 
thân chạy băng ra vùng có hoang, 
đến nơi cháy để lập vi bằng, báo 
cáo lên quan trên. (SN)". 

Vi vơ /vi:! vxz, [j! jx”1] [01] 
(vt) động đến, mó tới, có biểu hiện 
lưu tâm, hoặc có hành động đụng 
chạm tới. "Tưởng gì, chó cái đó tui 
chẳng hệ vi vở tới tí nào.". 

Vì vậy /vi:? VY]: 5, [j1? jYỈ: 5] {01] 
(qn) dùng cuối câu như cảm tử, có 
nghĩa "như thế đấy" hoặc "là vì 


vậy". "Ống. khoái chơi kiểng, cho 
nên gặp chỗ nào có kiểng cổ đẹp la 
ổng cứ ngắm nghía hoài vì vậy.". 

Vi /vi:/, [j”] (dt đầu câu chuyện, 
phần khởi, đầu của cuộc nói 
chuyện. "Ống HÓi cÓ VỈ có vạt, 
đụng là người học thức có khác.". 
Vi vạt /vi: va:f/, [ji ja:kế] [11] 
(dt) đầu đuôi, trước sau, có trình tự 
nên dễ theo đối, nắm bắt. "Phải nó 
nói nh anh có vỈ vạt, tui đâu có 
thắc mắc làm gì.". 

Ví, /vi/, [j#'] (vÐ tiếng hô điều 
khiển trâu, bò đi quanh qua bên 
phải. "Kêu nó ải qua trái mà cứ la 
"ví... ví.." hoai làm sao nó đi 
đựng cho được. ". 

Ví, /vi:/, [jP] (vÐ 1. bao vây, 
chận các ngõ, đường để bắt, đuổi 
bắt. "Mấy thăng nó ví, làm sao mà 
chạy cho thoát được.", "Nó ví ' đăng 
cái kiểu đó thì cá nao ma hồng 
chạy vô nỏ.", 2. hướng gia súc, gia 
cẩm vào chuồng. "Tối rồi, sao con 
không chịu ví mấy con gà cho nó 
vô chuồng đi con.", 3. quây trồn, 
bao dừng kín chung quanh để giữ 
lúa ở bên trong. "Ma nay, Ông ví 
trong nha cũng được mấy trăm gia, 
chó í† đâu.", 4. may cuốn đường 
biên ở hai dầu khăn cho không bị 
sút sổ. "Khăn xanh có ví hai đầu. 
Nửa thương cha mẹ, ma sâu căn 
duyên. (cd)", 5. châu, chụm vào 
một chỗ, thành vỏng trỏn và châu 
đầu vào nhau để chơi, hoặc theo 
dõi cái gì đó. "Chúng nó lo ví đầu 
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sát phạt nhau, có để ygi tới CÔNG 
an đâu mà hổng bị tím gọn.". 


Ví dầu /vi' zxw/, [jtŸ jxwi] 
[01] (kt) ví dù, tổ hợp tử dùng để 
nêu một giả định, hay một trưởng 
hợp không, bình thưởng, để khẳng 
định một ý hướng giải quyết nào 
đó có tính chủ động phủ hợp VỚI 
tình huống vừa được nhắc tới. "/ 
dâu tình đã phụ pháng. Xin đưa 
thiếp xuống. đo gang thiếp về. 
(cd)", "V/ dâu chồng thấp vợ cao. 
Qua sông nưóc lớn: "Công tao, bó 
may”. (cđ)". 

Ví dầu ví dấu ví dâu " /vi: 
zvW:? vi ZYW:Ì vi 2ZYXW:, UẺ” 
J»w? jP` jxw¿ẻ j Jxw:!] 
[010101] (kÐ (bâ) ví dấu, ví dâu, 
lời bắt đâu cho một câu ca, câu hát 
ru để biểu thị tình huống dù thế 
nào thì cũng chấp nhận, an phận, 
lạc quan với tình thế. "ƒ/ đấu, ví 
dấu, ví dâu. Ví qua ví lại ví trâu vô 
chuồng. (cd) 

Vìa /viy?/, [jix?] (vt) 1. (bâ) vẻ, 
quay trở lại nơi mình đã xuất phát. 
"Anh dị ăn giỗ anh vìa. Bánh 
trong, bánh lọc, bánh bo, bông lan. 
()", "Thôi, thưa ông Tám rồi má 
con mình vìa cho sớm đi con, kếo 
frễ đỏ.", 2. tới một vùng quê nào 
đó, cách nói có tính dân dã, thân 
tình. "4nh xin mởi em, ải vỉa vũng 
quê chơi ít hôm... (dc)". 

Vía Bà /vix° ba, [jix” ba: r] [01] 
(vt) lễ kỉ niệm hàng năm để tưởng 
nhớ ngày Bà Chúa Xứ về ngự ở 
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vùng đất Núi Sam - Châu Đốc - An 
Giang. "4i ơi ngày cuối tháng tư, 
Bông hường nở nhụy, nhớ đi Vía 
Ba. (cd)". 

Vích /vic:2/, [Jit:] (vi) hất cho một 
vật tung cao lên; làm cho bắn tung 
lên, văng tử phía. "Công nhận, nó 
vích một cai la trái banh bay qua 
đầu thủ môn ngon ơ.", "Chơi cái 
kiểu gì ma vích bùn bay tứ Iuñig 
vao người thiên hạ vậy, cha nội.". 
Vích đốc /vic? dy*kP/, [jit: 
dA*kf] [01] (vt) gác chéo chân 
này lên chân kia, với dáng vẻ nhàn 
rỗi, đắc ý, (cn) xích đốc. "Chứ nhà 
tiếp nước anh, anh ngồi ngay bộ 
ván giữa, vích đốc lên, ngậm thuốc 
hút phì phà coi bộ oai nghỉ lắm. 
(TQN)”. 

Viết /vist/, [Jj:k”] (dt) bút, vật 
dụng dùng để viết, vẽ thành nét. 
"Đầu năm, nội mua ba cái tập, viết 
cho máy đứa nhỏ dì học cũng hết 
bộn tiên, chó ít đâu 

Viết bíc /viet” bik?/, [ji:k? bit:] 
[01] (dt) bút bị, "Bíc" là một 
thương hiệu bút bi nổi tiếng từ 
ngày trước, hiện nay vẫn còn, loại 
bút có ngòi là hỏn bi rất nhỏ bằng 
kim loại, được gắn ở đầu một ống 
mực, (cn) viết nguyên tử. "Cho 
máy đứa nhỏ viết bằng viết bíc, riết 
chữ nó xấu lắm." 


Viết bơm /viat bx:m!, [jkk 
by:m'] [01] (dt) bút máy, bút có 
bộ phận chứa mực, được rút bơm 


vào mỗi khi hết mực. "Ngay xưa 
ma có được cây viết bơm này viết 
là quý lắm rồi, ở đó mà đôi "Pa 
ko" của Mỹ.". 

Viết chấm /viet” cxm:/, [jLk 
cam:”] [01] [01] (dt) bút mực, bút 
được chấm mực để viết, khi hết 
mực thì chấm tiếp để viết. "Ngày 
trước, tôi học lúp năm, nha trưởng 
chỉ cho học sinh xài viết chấm, chó 
không được xải viết bơm, hay viết 
bíc gì hết." 

Viết dầu /viat zxw?/, [ji:k 
Jxw: ?J [01] (dĐ) loại bút có ngòi 
mềm lớn, chứa một loại mực viết 
xong không thể bôi xoá bình 
thường được. "Chơi cái viết dâu 
nây la kể hư vô phương bôi đó 
nghen em.' 

Viết kẻ Niet keở/, [JL:kỸ ke?] 
[01] (dt) loại bút có ngòi bằng kim 
loại, thưởng được dùng để kẻ, viết 
sỎ: tở giây "Stencil" (giấy lụa) để 
in "rô nê ô”. "Ông thầy của lồi, 
ống viết viết kể đẹp thiệt. In ra như 
Chữ in vậy đõ.". 

Viết lá tre /viet” la: {e:1⁄, [ji:k? 
la: te:!] [001] (dÐ bút chấm mực, 
ngòi có bể bản nhỏ và thon như 
chiếc lá tre. "Chữ viết, được viết 
bằng viết lá tre, có nét bự, nét nhỏ, 
trông đẹp lắm chó.". 

Viết lông /viet' Ix*p”/, [ji:k 
la*n”"] [01] (d1) loại bút có ngòi 
mềm, mực có sẵn trong ống được 
thấm qua ngòi, thường là bút màu. 


"Ngày nhỏ đi học mà có được một 
hộp viết lông đê đề tựa, hoặc trang 
trí la tuyệt với rồi.". 

Viết máy /viat' maj:z/, [jikŸ 
ma:j"] [01] (d0 bút có bộ phận để 
bơm mực, (cn) viết bơm. "Mộc áo 
ghi lê đan với chỉ lông trửu màu 
rượu chát, túi dắt cây viết máy 
Parker, tay đeo đông hồ nhỏ hiệu 
Prinamia Thởi trang đứng mức. 
(SN)". 

Viết nguyên tử /viat” nwionl 
tur?/, [j1:k? nwi:n! turỶ] [001] (dt) 
bút bi, bút có ngòi là hỏn bị rất nhỏ 
bằng kim loại, được gắn ở đầu một 
ống mực, (cn) bút bíc. "V;ế 
nguyên tử mà để rót là viết hổng có 
ra mực đâu nghen.". 

Viết tháu /viet? thaw:/, [ji:k° 
t?a:w"] [01] (vÐ) ghi thành chữ một 
cách vội vã không rõ nét, thành 
hàng, thẳng lối. "Minh đưa báu áo 
tôi viết tháu đôi dòng, Trưóc thăm 
phụ mẫu, sau thăm mình đôi câu. 
Đạo vợ chồng thăm thẳm giếng 
sâu, Ngày sau cũng gặp mất đi đâu 
mà phiền. (cd)". 

Vịm /vi:m/, [ji:m°] (dt) chậu bằng 
sành, hay đất nung được tráng 
men, có miệng rộng hơn đáy, được 
dùng để rửa, giặt. "Quyên với chiếc 
gáo CÓ Cđn đặt trên miệng khạp 
múc nước đổ vảo cái vịm sanh da 
lươn cạnh đấy, rồi nhắc con cá thả 
VÔ. (AĐ)". 
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Vinh /vịn:!/, [Jim:'] (vt) (bâ) vênh, 
1. cong ở một bên, một phía nào 
đó. "Phơi ván mà để cái kiểu đó, 
nó hồng vinh sao được.", 2. từ gợi 
tả dáng vẻ mặt như chếch cao lên, 
tổ ý lên mặt ta đây, kiêu ngạo, tự 
đắc. "Mấy thằng con nhà giàu học 
đở mà lại vinh mặt, thấy phái 
ghới.". 

Vinh râu /vịn! zxw:1⁄, [jin: 
zxw:!] [01] (vt) (bâ) vênh râu, từ 
gợi tả trạng thái sung sướng, khoái 
trá vì một điều đắc ý nào đó. "Ä⁄o 
nằm bồ lúa vinh râu, Thấy con 
chuột chạy ngóc đầu kêu ngao. 
(cd)". 

Vinh váo /vịn! va:w?, [jm:! 
ja:w'] [01] (bâ) vênh váo, có vẻ 
mặt kiêu ngạo, lên mặt không col 
ai ra 8ì. "Cái thằng lúc nào cũng 
có, cái bộ một vinh váo thấy ưa 
hồng nổi." 

Vinh /vịn: " [Jin] (vÐ) (bã) vềnh, 
1. (râu) chìa ra và cong lên, như có 
vẻ tự mãn, tự đắc. "Có điểu gì 
thích chí mà ngồi vỉnh râu, hút 
thuốc, vậy cha nội.", 2. (tai) mỗ 
rộng ra và dựng đứng lên, như để 
nghe cho rõ. "Máy đâu có ở nhà 
mà vĩnh tại nghe ông chủi.". 

Vính cướng /vin kurxfj, [Jm: 
kur:n°] [01] (vt) (bâ) vếnh cướng, 
có biểu hiện ngang ngược, phách 
lối. "Cái tật vính cướng của nó, ai 
ma chịu cho được. ". 
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Vính váng /vịn7 va:n/, [jm: 
Jja] [01] (vt) (bâ) vếnh váng, có 
biểu hiện chếnh choáng, choáng 
váng. "Không ngủ trưa, đâu óc 
vính váng, khó chịu quá. ". 
Vít, /vi:, [jit] (d0 (bâ) vết, dấu 
vết, hình hiện ra trên bể mặt một 
vật, do một cái gì đó tác động lên. 
"Có con gì đi qua mà vứ chân của 
nó con đê lại kia kìa.". 
Vít, /vi:/, [jit: J (d0 m) phân 
viết tắt (âm tiết thứ ba) của 
"tournevis" (P), dụng cụ dùng để 
văn ốc vít. "Lấy cho ba cây vít, ba 
vặn mấy con ốc này lại cho chặt 
Coi COH.`. 
Vít ba ke /vi:t ba:' ke:!1⁄, [jit: 
ba:! ke] [001] (dĐ Cba ke" (tm) 
"parker” ) (P) dụng cụ để vặn, đầu 
nhọn, có bốn cạnh. "Con ốc nảy 
phải lấy ví ba ke mới vặn được.". 
Vít điện /vi:t dian9, [jit:? di: n] 
[01] (dt) bút điện, dụng cụ dùng để 
phát hiện dòng điện, có thể vặn Ốc 
vít nhỏ. "Sửa điện mà hồng có vít 
điện là nguy hiểm lắm đó nghen.". 
Vít lửa /vi:P lurx?/, [jit” luIA] 
[01] (dt) bộ phận đánh lửa „ trong 
máy xăng. "Xe máy mà hồng có 
la thì hoặc là hư "bu gi", hoặc hư 
vít hằa thôi. ". 
Vít thương /vi:t thuwn⁄, [jit 
thur:n'] [01] (dt) (bâ) vết thương, 
chỗ bị thương trên cơ thể, "ft 
thương này coi vậy chó hồng có 
Hguy hiểm lắm đâu... 


Vít tích /vi:E tic?/, [jit tit”] [01] 
(dt) (bâ) dấu vết để lại của cái đã 
qua, cái thuộc vẻ đuá khứ. "Đến 
lúc tra bộ, vua Minh Vương thấy y 
có nhiều ví tích, ben nội giận dạy 
quỷ kéo y xuống, bắt đi đầu thai 
làm ngựa. (HTC)”. 

Vịt áo lá /vi: a:w` la? [jHế 
a:w` la:] [101] (dn) vịt còn nhỏ, 
mới thay lớp lông măng bằng lớp 
lông mượt, nhưng chưa đầy đủ, 
lông chỉ mới mọc ở phần thân. "Cỡ 
vịt áo lá là nuôi tốt rồi, không sợ bị 
chết bậy nữa đâu.". 

Vịt bắc thảo /vi:fố bak: tha:w)/, 
[jit: bak:? tPa:w?] [101] (dn) trứng 
vịt được ướp gia vị lâu, khi xắt ra, 
lòng trắng có màu vàng trong, lòng 
đỏ hơi có màu đen. "Ba cái trứng 
vịt bắc thảo, nghe nói mốc, có 
người nói ngon, nhưng tôi chẳng 
thích tí nao.". 

Vịt cà cuống /vi:f” ka:? kuxnjŸ, 
[iit:“ ka: ku:n"] [101] (dn) trứng 
vịt có vỏ ngoài màu xanh da trời 
nhạt. “Máy trứng vịt ca CHỔNg nay, 
tròng đỏ là hết ý luôn.". 

Vịt cò /vi: ka:2, [jit ko:?] [01] 
(dt) vịt có lông trắng hoàn toàn. 
" Đan vịt có này nuôi thả ruộng nên 
mau lớn thiệt.". 

Vịt cò /vi:t ko:?/, [it ko*?] [01] 
"(d0 vịt lớn con hắn ở trong bây, 
thưởng là vỊt trống. "Ba con vịt cô 
nuôi là để KỔ trống, chó thịt dai 
lắm, ăn cái gì." 


Vịt đẹt /vi:f“ de:/, [jit” de: k1 
[01] (dĐ (nb) chỉ đối tượng yếu 
kém, chậm phát triển hơn trong 
đám. "7rong nhà, nó thuộc loại vịt 
đẹt nên nhỏ con hơn hết.", "Trong 
lớp, nó la vịt đẹt nên học đâu có lợi 
đi. `. 

Vịt hãng /vi:t ha:nÝ⁄, [jit:“ ha:n”] 
[01] (đt) vịt nuôi thành đản, thành 
bẩy, con bằng bắp về chân, khi di 
chuyển kêu la om sòm, được nuôi 
để lấy trứng và thịt, (cn) vịt tàu. 
"Ba con vịt hãng nay di túi đâu kêu 
là om sôm tới đõ.". 

Vịt phá bầy /vi:t fa:' bxj:?, [jitế 
fa: bxj:?] [101] (dn) vịt lớn độ 
tháng, đủ khả năng tự kiếm sống 
riêng. "Ä#ua vịt phá bầy này nuôi 
mau lón lắm.". 

Vịt sen /vi: se:n!, [jit se:n]'] 
[01] (dt) vịt lông trắng, có đốm 
xám hoặc toàn xám, được nuôi để 
lấy trứng và thịt. "Ứjý sen, phải 
nuôi chạy đồng mới mau lồn.". 

Vịt ta /vi: ta:!⁄, [jit ta:!] [01] 
(dt) loại vịt lông trắng, con to hơn 
vịt tàu, nhưng nhỏ hơn vịt xiêm, 
được nuôi để lấy trứng và thịt. 
"Mấy con vịt ta này thịt ăn hiển, í 
hôi lông hơn vịt tau.". 

Vịt tàu /vi: taw:?/, [jH:S ta:w?| 
[01] (đt) vịt nhỏ con, thường nuôi 
thành đàn, được nuôi để lấy trứng 
và thịt, (cn) vịt hãng. "Lam gì mà 
ồn lên như bảy vịt tàu có khác.". 
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Vịt xiêm /vi:f siam!/, [jit' si:m!] 
[01] (dt) ngan, loại vịt con lón, đi 
chậm chạp, có màu lông đen, hoặc 
xanh đen, đầu có mào thịt đỗ, được 
nuôi để lấy thịt, (cn) vịt xiêm la. 
"Mần một con vịt xiêm là cả nhà 
bốn người ăn hông hết rồi, ở đó mà 
con lam thêm cái gì nữa.". 

Vịt xiêm lai /vi: siam' la:J!⁄, 
[jit“ sim! la;j'] [011] (dn) vị 
xiêm lai VỚI Vịt khác, lông ít đen 
hơn và có khoang. cổ, được nuôi để 
lấy thịt. "Nghe nói thịt vịt xiêm lai 
độc lắm dó. Bỏi đó, mới có câu 
““Độc như thịt vịt xiêm lai”, may 
hổng nghe à?". 

Vịt xiêm cô /viff siam! ko? 
[jit“ sim! ko*?] [011] (dn) vịt 
xiêm trống, lớn con và già, cân 
nặng có thể lên tới 4, 5 kí lô. "Ba 
cải thịt vịt xiêm cô nảy dai thấy 
mồ. Biết cách nấu, ăn mới được.". 
Vo /v2:!/, [j2:'] (vt) cuộn, xăn, lận 
cuốn tròn ở bên ngoài tử dưới lên. 
"Lam gì ma vo tay áo lên, như định 
đánh ai vậy?". 

Vò viên /vaZ vien, [j2 j¡n!] 
[01] (vt) vo viên, dùng hai lòng 
bàn tay vo thành viên tròn. "Chơi 
cái gì mà cứ lấy đất vò viên vậy 


" 


coHn.. 

Vò vò /vaz v2a:2, [Ja: j2] [01] 
(dt) tò vò, một loại ong, thân đài, 
thân có màu xanh, pha lẫn đen, có 
thói quen đóng ổ bằng đất, và bắt 
sâu nhốt ở bên trong. "Ä⁄4ấy con vò 
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VÒ nầy nó đồng ổ tìm lum nhà của, 
trông thấy ún thấy mồ.". 

Vỏ; /v22/, [J2] (đĐ lốp xe, phần 
cao su bọc ở ngoài cùng của bánh 
xe. "Ngoài Bắc có vỗ "§ao vâng”, 
trong Nam có vỏ "Hóc Môn" là xải 
được. `. 

Vỏ; /vz/, [j2:”] (dÐ nói tắt của vỏ 
lãi. "Vợ chồng thăng em bạn dì của 
tôi hiện dang chạy vỏ ở Thiên Hộ, 
sống cũng được.". 

Vỏ lãi /vo:” laj?/, [j2 laj] [01] 
(dt) loại phương tiện di chuyển trên 
kênh, rạch, có chiều dài khoảng 5, 
6 mét; chiều ngang tương đối nhỏ, 
chỉ rộng vừa khoảng 2 người ngôi. 
"Ở đây, người ta quen đi võ lãi cho 
Hö nhanh, nên ít có ai xái ghe.". 

Võ /v2/, [js:”] (dt (bâ) vũ, họ của 
phần lớn người ở trong Nam. 
"Miền Bắc có họ Vũ, nhưng trong 
Nam lại la họ Võ.". 

Võ đài /vo:? da:j/, [j2:? da:j”] [01] 
(d0 (bâ) vũ đài, phạm vi diễn ra 
các hoạt động đấu tranh trên một 
lĩnh vực nào đó. "Yếu cơ là bị rơi 
khỏi võ đại chánh trị thôi.". 

Võ khí /v2 xi, [js: xP] [01] 
(d) (bâ) vũ khí, l. phương tiện 
dùng để sát thương, phá hoại. "Nó 
có võ khí, tmay tay không, lam sao 
chơi lại nó, ma hổng chạy đi.", 2. 
phương tiện để tiến hành đấu tranh. 
"May có võ khí lí luận thì ngại gì 
đấu lí với bọn đó.". 


Võ lực /va luik:⁄, [ja: luik:] 
[01] (dt) (bâ) vũ lực, sức mạnh của 
cơ bắp, tay chân; hoặc sức mạnh 
dựa vào vũ khí. "Có gì thì nói, chớ 
làm gì anh em với nhau ma dùng 
tới võ lực đữ vậy?", "Sự đời, đấu 
tranh chính trị không xong thì phải 
dụng võ lực thôi.". 

Võ phu /v2 fu:'/, [j2: fu*!] [01] 
(vf) (bâ) vũ phu, (người đàn ông) 
có thái độ, hành động thô bạo đối 
với người khác, thưởng là với phụ 
nữ. "Cái Ông nội đó, ổng võ ph 
lắm. Đối với vợ mà ông chủi, đánh 
như với con hồng bằng.". 

Võ trang /v2 ta:n1⁄, [J2:' tan] 
[01] (vt) (bâ) vũ trang, trang bị vũ 
khí để chiến đấu; có tính chất quân 
sự và có trang bị vũ khí. "Bọn biệt 
kích là được võ trang tận răng rồi 
còn gì nữa.", "Lực lượng võ trang 
của ta trưởng thành từng bước 
trong đấu tranh.". 

Vọc nhớt /va*kf" nx:E/, [JAYkf6 
nx:k'] [01] (vt) làm lấy có, mà 
không xong, không thành; đụng 
vào qua loa mà không làm thực sự. 
"Cái thằng chỉ chuyên vọc nhớt 
thôi, chó từ đó giỏ, chị thấy nó có 
làm được gì nên chuyện, nên thân 
đâu na!". 

Voi số dứ /va:j! so? zu:3⁄/, [ja:jl 
so*3 ju*5] [101] (dn) voi đực đang 
hổi sung sức, rất hung dữ. "Cái 
thằng này nó làm gì như voi sổ đhí 
không bằng.". 


Vòi /v2:j2/, [J2:j”] (dt) van, bộ phận 
của săm xe, có tác dụng dẫn khí 
vào săm mà khí không bị thoát ra. 
"Cái ruột xe nay đâu có bị gì đâu, 
Chỉ hư vôi thôi.". 

Vói /v2:j/, [j2:J] (vt) với, l1. từ 
biểu thị hành động vươn tới một 
cái gì đó, nhưng hơi quá tầm một 
chút nên phải cố ráng. "Với cái 
kiểu đó, coi Chiờng trặc XwWØng hông 
đó nghen.", " Vắn tay vói chẳng tới 
kéo. Cha mẹ anh nghèo cưới chẳng 
được em. (cd)”, 2. từ biểu thị một 
hành động cô ráng thực hiện, hành 
động một điền øì, khi tình huồng 
đã đi qua. "Ông ra tới cửa rồi mà 
con với lại, dặn cậu Ba cái gì đó." 
"Chị bận ra lấy hàng, anh khập 
khiêng tiên tôi ra tận đường. Chị 
nói với theo: "Vao Nha Trang 6 
năm nay rồi, mà chỉ biết có con 
đường từ nhà đến chợ Xóm Mới... 
(BA)”. 

Voi; /v2:j5/, [jo:J5] (dt) mỏi, có dấu 
hiệu, có triệu chứng, sắp diễn ra 
cái gì đó. “"Coi vọi trởi sắp mưa 
rồi đó, mau gom đồ vô đi. " "Nó 
nói kiểu đó, coi vọi nó hỗng thích 
rồi đó.". 


Vọi; /v2:j, [j2:J"] (dĐ cột nước 
được phun lên. "Nó lam gì mà bắn 
một vọi nước nhí cá voi phun 
vậy. ". 

Vom /v2:m!/, [ja:m'] (vt) túm, có 
hiện tượng thắt hẹp lại phần miệng 
quá nhiều. "Mua chỉ ba cái lu vom 
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này, mỗi lần múc và đổ nước khó 
khăn thấy mồ.". 

Vòm vọm Na vo:m%, [Ja2:m? 
J2:m] [01] (vt) cong, khum tròn, 
trông giống như mu rùa. "Đáng tử 
xa đã nhìn thấy cái mái nhà cao 
vòm vọm đó rồi, nên cũng dễ định 
hướng. ". 

Vỏm /v2:m?, [jaimm] (dt) (bâ) 
mỏm, phân nhô cao lên hoặc chìa 
ra khỏi một địa hình chung. "Đứng 
trên vôm núi, gió thổi mạnh, thây 
ghê thấy mồ, thôi xuống di.". 

Vòng tay /vda*Yn”° taj:!⁄, [JA"n”? 
ta:j!] [01] (vt) khoanh tay, hai tay 
gấp lại, đan chéo vào nhau, để phía 
trước ngực. "Con người ta khi nói 
chuyện với người lớn, đứng vong 
tay coi lễ phép ghê hôn.". 

Vòng vo /va*n”? va:!/, [jA*n”2 
j2:] [01] (vÐ loanh quanh, 1. 

không xác định được mục tiêu, 

điểm đến. "Ở không, đi vòng vo 
mội lát chở tói buổi cơm, chó biết 
lam gỉ.", 2. nói đưa đấy, rao trước 
đón sau, không đi thẳng vào vấn để 
cân phải nói. "7ói, vòng vo cũng 
vậy. Tôi thay mặt Ban hương chúc. 
túi đây chỉ bảo cho anh nghe để 
anh ra lãnh chúc hương tuân Ỏ 
lạng mình đó. (HVN)". 

Vòng vo tam quốc /va*p”° vạ;:! 
ta:m" kwx*kP/, [JA*p 2 Jai 
tam!" wA*kf”] [0101] (qn) (cn) 
vòng vo, nhưng có ý nhấn mạnh 
tính chất loanh quanh, dài dòng: 
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hoặc nhấn mạnh tính chất rộng 
khắp, không gắn VỚI mục tiêu, chủ 
đè. "Nó chỉ vòng vo tam quốc, 
hổng ai nắm được gì hết.", "Ông 
tập trung anh em lại, nói vòng vo 
tam quốc mội lái, rồi cho về. 

Vóng /va*n””/, [jA*g”'] (wÐ 1. 
biệt, hoàn toàn không để lại dấu 
vết, tung tích gì. "Nó đi vóng mấy 
năm nay, có về xứ lần nào đâu.", 2. 
bừa, bất chấp lẽ phải, lí lẽ. "Cái 
thằng cãi vóng, anh cãi với nó làm 
Chỉ cho mệt.". 

Vọng cổ /va*n”* ko¿z/, [jA*n "5 
ko*?] [01] (dt) 1. một bản nhạc 
hoàn chỉnh được viết theo dòng cổ 
nhạc đặc thù của Nam Bộ, gồm có 
6 câu. "4 ca được, ca cho anh em 
nghe một bải vọng cổ đi¡.", 2. một 
điệu nhạc đặc thù của Nam Bộ, có 
thể ca riêng, hoặc được sử dụng 
trong tuông cải ,lương. "Trưa nằm 


nghe ca VỌng cổ, cẩm thấy nhó quê 
đít ruỘt.". 

Vọng cổ giao duyên /va*n”° 
ko: za:w' zwien!⁄, [JA*Yn”" ko*3 
Ja:w! ji:n'] [0101] (qn) cổ nhạc có 
pha tân nhạc, được viết kết hợp 
trong một bài ca, (cn) tân cổ, tân 
cổ giao duyên. "Chơi Vọng cổ giao 
duyên đi, cho nó có xửa có nay một 
tí.". 

Vọp bẻ /va:p” be:!/, [J2:p”“ be:] 
[01] (vt) chuột rút, có hiện tượng 
co cứng chân tay, khi làm việc quá 
sức, hoặc bị lạnh lâu. "7m lâu, coi 


chừng bị vọp bể chết đuối đó 
nghen c0H.`. 
Vọt /va:t/, [j2:k”] (vt) 1. bóp, nặn, 
dùng tay làm cho một vật được 
mềm, hoặc được bóc ra, tuột ra. 
"Ba cái trái cây để bọn trẻ nó vọt 
kiểu đó hư hết.", "Vọt cho nó sạch 
hết bùn đất mới được nghen con.", 
2. (bê, nghé, dê con) húc miệng 
vào vú mẹ nhiều lần, cho sữa chảy 
ra. "Trông con nghé nó vọt Vú mẹ 
mạnh vậy, mà sao con mẹ chịu 
được cũng lq.". 
Vọt miệng /v2:f mian, [Ja:kế 
mi:n] [0l] (vt buột miệng, tự 
nhiên thốt ra lời nói; nói do xúc 
cảm tác động mà không kịp giữ lại, 
nén lại. "4i hỏi nó đâu. Tự dưng nó 
vọt miệng nói, lam ai cũng bật 
ngửa." "... 
bàn giấy, ngước lên, hỏi, "Có gì 
hôn, chú?" Ông mừng húm, vọt 
miệng bảo, "Có chớ, có tui mới lặn 
lội tử Xẻo Mê lên đây nẻ. ”. (NNT). 
Vô /vo:!/, [Jo*!] 1. (vt) vào, di 
chuyển từ vị trí bên ngoài dến, vị trí 
bên trong. "7rởi mưa, sao hồng đi 
VÔ nha ma đứng ngoái trời nói 
chuyện hoải vậy.", "Cho nó vô bao 
thư rồi giải theo đường bưu điện là 
được rồi.", 2. (uống rượu) nốc, 
uống cạn l, tử dùng có ÿ thân tình, 
RE chú trọng thành phần, tuổi 
. "Thôi, tất cả cẩm li lên, "vô" 
SE cái cho nó có khí thế đi." l4, 
(theo nhịp đàn) khởi ca các câu 
vọng cổ. "Công nhận, ảnh vô một 


Ái đó thôi cắm đầu vào ` 


câu nghe mui thiệt. Vô thêm một 
cấu nữa di.". 

Vô băng /vo:' ban:!/, lo” ban:'] 
[01] (vÐ thu Dăng, thu tiếng vào 
băng ghi âm. "Mây bài hát nầy vô 
băng sao nghe đỏ quá ải." 

Vô cà tha /vo:! ka:? tai [¡o"! 
ka” t*a:] [101], [001] (vn) Œcà 
tha" tử mượn từ tiếng Khơ me 
"katha" có nghĩa là bùa) đã bị ếm 
bùa. "... Khi nghe, nói, “vô ca tha 
rồi đó" “ thị có thể hiểu là "đã có 
yêm bua rồi đó”. (AC)". 

Vô cửa bửa (một) ly /vo:' kurx? 
burx3Ỷ mo:tẾ Ìi:!⁄, [jo*! kuIA buiAŸ 
mo:kế J#!] [01101] (qn) lệ uống 
rượu là ai đến sau phải uống chào 
những người trong bàn một ly 
trước khi nhập tiệc. "4nh tới sau, 
thôi thì vô cửa bửa một l¡ đi, rồi 
nói gì thì nói. ". 

Vô dĩa /vo:' zix⁄, [jo*! Jix°] [01] 
(vt) thu đĩa, thu tiếng vào đĩa ghi 
âm, (cn) vô dĩa hát. "Ä⁄/ấy cái bài 
vọng cô hay ngảy trước đã được 
thu vô đĩa hết chó.". 

Vô độ /vo:! do, [jo*! do] [01] 
(vt) tổ chức, sắp xếp, tham gia một 
cuộc cá cược, hoặc một cuộc nhậu, 
vui chơi nào đó, (cn) vô mánh, vô 
xê. "Vô độ này cũng kiếm được vải 
khoén chó bộ.", "Bọn nó dang vô 
độ ỏ nhà thăng cha Tư Xị kia kìa.". 
Vô gôn /vo:' yo:n!⁄, [jo*! vo:n'] 
[01] (vn) (“gôn” (tm) "goal") () 
(cn) vô gun, 1. (bóng) vào câu 
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môn, vào khung thành của thủ 
môn. "Thằng gôn chụp đó, banh 
vậy ma để cho vô gôn.", 2. đạt 
được mục dích, mục tiêu đề ra. 
"Miậy thấy hôn, ổng đê nghị chỉ 
một tiếng là vô gôn liên hà, chó tụi 
mình thì côn khuya. ". 

Vô qun /vo:!' yu:n1, Di 
vu*n”1[01] (vÐ (bâ) vô gôn. "Để 
banh vô gun cái kiểu đó thì chỉ có 
nước đem câu sấu.", "Chuyến đô 
này mà vô gun thì tao cũng kiếm 
được vai triệu. ". 

Vô mánh /vo:' map, [jo*! 
mazn:] [01] (vt) được phần lợi 
(tiền, của) một cách tính cờ, hoặc 
do sự làm ăn bất chính, từ dàn xếp, 
nhờ vả, chạy chọt trong làm ăn, 
(cn) vô độ, vô xê. "Chuyến nảy, nó 
vô mánh một cái cũng vai chục 
triệu la ít.". 

Vô nước /vo:' nunxk?⁄, [jo*! 
nưrz:k”] [01] (v0 đổ nước hoặc cho 
uống nước để làm giảm sự căng 
thắng và mệt nhọc trong thi dấu. 
"Gà đấu hết hiệp, máy phải biết 
bất ra, vô nước nó chở. Để vậy làm 
sao nó chịu nổi mà hồng thua. "`. 

Vô sáu câm /vo:! saw:° kxw:/, 
[Jo*! saw` kxw:l] [101], [001] 
(an) 1. khởi ca nguyên bài vọng 
cổ, gồm 6 câu. "2 sáu câu "Tỉnh 
anh bán chiếu" cho anh em nghe 
một cái đi, anh Tư.", 2. (nb) tán 
tỉnh, nói ngọt, mềm mỏng, để được 
lòng người khác. "Chị đường nghe 
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ảnh vô sáu câu mà chị mi lòng. 
Sự thật hổng phải như thế đâu.". 

Vô via /vo:! vix?⁄, [jo*! Jix°] [01] 
(vt) (gà đả) áp sát vô mình đối 
phương, xoay vòng quanh nhau, cố 
luồn qua đôi cánh đối phương, để 
tránh đòn, hoặc ra đòn. "Con sả 
điều nây vô vỉa khéo thiệt. Kiểu 
nầy mà nó làm vải lần là con gả 
chuối chịu hổng có nổi đâu.". 


Vô xê /vo:! se:!⁄, [Jo*! se"J [01] 
(vt) 1. đạt được điều tính toán, sắp 
đặt, sắp xếp trước, (cn) vô độ, vô 
mánh. "Nó chịu mua là tao thấy vô 
xê rồi, thế nào cũng kiếm được vải 
triệu vố nây.", 2. bắt đầu một hiệp 
dấu. "Vô xe di. Ở đó mà cãi nhau 
hoáải.". 

Vòồ, /vo:?/, [jo*?] (vt) đô, có phân - 
trán nhô ra phía trước nhiều. "A⁄áy 
cái thằng trán vô, coi vậy mà khôn 
lắm dó nghen cha nội.". 

Vô; /vo:?/, [jo*?] (dt) (cá) một loại 
cá giống cá tra, khó mà phân biệt 
rõ, có màu đen sẫm hơn, đầu to 
hơn. "Ä⁄ấy con cá vồ nảy nó ăn tạp 
lắm, thứ gì nó cũng ăn.". 

Vồ đém /vo:? đe: mì, [jo*? de:m'] 
[01] (d0 loại cá vô lớn con, có vỆt 
trắng ở giữa đầu. "Mấy con vồ đếm 
nuôi câu, trông thấy ún thấy mồ, ai 
ma dám ăn.". 

Về, /vOr3/, [jo””] (đt) tấu, vật dụng 
để hút thuốc lá sợi, gồm một cần 
dài, một đầu được găn với một cái 
chén nhỏ để bỏ thuốc vào đốt hút. 


"Ông chiên thuốc nên mỗi ngay 
ổng chơi cũng cả vải chục vô chó 
hông có íf đâu. ". 

Vố, /vo:/, [jo*5] (vÐ 1. đánh 
mạnh, đập mạnh một vật vào ai đó. 
"Mây nơi Chuyện đó lam chỉ cho 
ổng vố nó một cái dau điếng vậy 
hôn.", 2. chửi mắng, rây la một 


cách dữ đội. "Bá mà biết được, thế 


náo bả cũng vố cho mẩy một trận 
đau cả tai.", 3. đổ mạnh, ập xuống 
một cách bất ngỞ, dữ „dội. "Mới 
chuẩn bị di, ông trời ống vố cho 
một trận hết đi đâu luôn.", 4. đổ 
đầy, chất đây, cho vào một số 
lượng lớn, đến mức không chịu 


nổi. "Nó vố cho „mấy bao gạo ế 


bum, đạp hết nổi luôn.", "Ba vố 
cho nó ,một tộ cơm kiểu này, HÓ ăn 
sao nổi.", 5. ra một cái lá mà 
không thể kham nổi. ' Tưởng rẻ, ai 
đè hỏi nó, nó vố đắt gấp mậy lần 
ngoài chợ, ai mà mua cho nổi." 

Vớố; /vo:?/, [Jo*?] (vt) khó tính, khó 
chịu, có tính tình không ai chịu 
nổi. " Gặp cái thằng vố đó, đời nảo 
ma tụi máy hỏi mượn được nó cái 
SỈ,” Về dị, để ông Năm vô . đó mà 
về tới là phiền hà lắm." 

Vốc /vx*kP5/, LjA*kP'] (dt) nắm, 
bụm, vật được dựng trong khoảng 
hai lòng bàn tay áp lại. "Lấy chỉ 
nhiễu đữ vậy, chỉ cần một vốc là 
đủ rồi.". 

Vông nem /vx"n”! neg:m!/, 
[JA*n”! ne:m'] [01] (dt) vông, cây 
to, có gai, gỗ xốp và nhẹ, hoa màu 


đỏ, lá ăn được, thường được dùng 
goi nem. "Phựng hoảng đậu nhánh 
vông nem, Phải dè năm ngoái cưới 
em cho rồi. (cd)". 

Vòng /vx*n”?, [jA*g”?] (ve 1. 
có hiện tượng rớt xuống bị nẩy lên 
nhiều lần, do vật có độ đàn hỏi, 
(cn) tưng. "Trái banh chạm đất 
vồng lên, lọt qua tay thủ môn, bay 
thẳng vào lưới.", 2. xóc, bị nẩy lên 
do đi trên đường gỗ ghê, (cn) dẫn. 
"Đi đường này gân nhưng vồng 
đau đít thấy mổ. Sao hổng đi 
đường kia êm hơn nhiễu." 

Vống /vx*n”?/, LỊA*0””] phống, ở 
trạng thái lớn mạnh, và nhanh. 
"Lâu ngày gặp lại, thấy nó dạo này 
lớn vống, không còn nhỏ như ngày 
trước nữa.". 


Vống phâu câu /vx*n”? £yw;! 
kxw:/, [JA*"n”” fxw:i!' kxw!] 
[101] (qn) 1. vổng phao câu, vống 
đít, ở tỉnh trạng lộn ngược, dầu 
chui xuống, đít đưa lên trởi. "Máy 
con Vịt mỏ léD, COH Hảo COn nấy 
vống phâu câu hết trơn.", 2. (nb) ỗ 
tỉnh trang làm việc cật lực, VẮt giò 
lên cổ, cách nói có ý thô tục, 
nhưng đế nhấn mạnh sự vất vả, 
hoặc sự đòi hỏi khẩn trương của 
công việc. ”72o 2m _VỐng phâu 
câu ma hổng thấy gì, ở đó mà làm 
chơi chơi như tụi bây thì biết 
chưng nào mới xong.". 

Vớ, /vxz?, [jy””] (dt) bít tất, đỗ 
dệt bằng sợi, len, ni lon, được dùng 
để bao chân. "Định đi đâu hay đi 
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đám tiệc mà mang giầy, vớ tươm 
tất vậy cha nội?". 

Vớ; /vx/, [ix""] (vị) bắt, giữ ai về 
một chuyện sai phạm nào đó, cách 
nói có sắc thái hài hước. "Lm ăn 
cái kiểu này, có ngày mày cũng bị 
công an vớ thôi.". 

Vợ bé /vx:Š be:?/, [jy” be:?] [01] 
(dt) vợ le, vợ không chính thức, vợ 
không được công nhận về mặt 
pháp lí, xã hội, hay trong dòng họ 
của người đàn ông có nhiều vợ, 
(cn) vợ nhỏ. "Gió đưa bụi chuối 
sau hè, Anh mê vợ bé bỏ bè con 
thơ. (cd)”. 

Vợ đàm /vxŠ dym?/, [jx"ế 
dam:?] [01] (dt) vợ Tây, vợ người 
nước ngoài, hay mặc váy đầm. "Ba 
biết tại sao họ cưới vợ đâm mà xấu 
như ma lem không? (NH)". 

Vợ lớn /vx:° Ix:n%/, [Ix”“ Ix:n'] 
[01] (dt) vợ cả, vợ chính thức, vợ 
được công nhận về mặt pháp lí, xã 
hội, hay trong dòng họ, của người 
đàn ông có nhiều vợ. "4nh em ống, 
người nào cũng có vợ lớn, vợ bé 
thm lum, nên đánh ghen liên xì 
bóc. ". 

Vợ nhỏ /vx:“ na?/, [jx”5 na] 
[01] (đt) vợ lẽ, (cn) vợ bé, người vợ 
không được công nhận vê mặt 
pháp lí. "4o vá quảng viên hàng 
chữ nhỏ, Giận sự đời vợ nhỏ cưng 
hơn. (cd)". 

Vơi /vx:j'/, [jx:j'] (dt) khơi, vùng 
biển ở xa bờ, vị trí nước ở xa đất 
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liền. "Linh đình thuyên đã ra vơi, 
Rồi thuyển vô của mấy đời gặp 
nhau. (cd)”. 

Vớt, /vx:f/, [jx:k?] (dt) vật dụng 
dùng để mang giày tây, có hình 
dạng như chiếc thìa. "A⁄ang ba cái 
giay bíứ nấy, mà không có vớt là 
mỗi lần tháo ra tháo vô bất tiện 
lắm.". 

Vớt; /vx:É/, [jx:k?] (ve hớt, 1. lấy 
đi lớp mỏng trên bể mặt, trên cùng, 
ngoài cùng. "ấu cái món này phải 
chịu khó với bọt nó mới ngon 
được.", 2. lấy về mình cái đáng ra 
thuộc người khác, khi họ chưa kịp 
biết, kịp lấy. "Cai phần đó la của 
mây mà thằng nào vào trước nó đã 
vớt đi rồi.", 3. cho đối phương một 
cái tát hoặc một cú đá, cú đấm nào 
đó. "Nó nói bậy, sẵn đó sao máy 
hồng vớt cho nó một cái." 

Vớt đòn /vx:P don, ([jx:k 
đa:n] [01] (v© chịu thay cho 
người khác một điều rủi ro, tai hoa 
nào đó. "Nó bj công kích quá trời 
đất, thành thử tui phải đúng ra với 
đon cho nó... 

Vợt cà phê /vx:f ka2 fe:!⁄, [jx:kế 
ka:? fe!] [101] (dn) đồ lọc cà phê, 
túi vải lọc cà phê. "Lấy cái vợt cả 
phê, mẹ pha mấy l¡ cà phê cho ba 
với máy ông khách coi con.". 

Vú /vu:?/, [Ju*”] (dt) người phụ nữ 
đỡ đầu tỉnh thần cho người nữ, khi 
chịu phép rửa tội trong đạo Thiên 
Chúa, (cn) vú đỡ đầu. "Bà Năm là 


vú của má em, nên em gọi bằng ba 
ngoại, chó hổng có bà con gì hết." 
Vú chẻng /vu c£i, [J0 
ce:n] [01] (dt) (tm) (bâ) "soutien- 
gorge" (P) xú chiêng, áo ngực của 
phụ nữ, (cn) xu chiêng. "Đa cái vú 
chêng phơi phải kín đáo, ai phơi 
trở trở ra vậy.". 

Vú đá /vuz da?/, [ju*? da:] [01] 
(dt) thạch nhũ, nhũ đá, chất đá vôi 
đọng trong các hang động tử trên 
xuông, tử dưới lên, do hiện tượng 
nước nhỏ giọt lâu ngày tạo thành. 
"Nước từ vú đá rút xuống nghe rên 
vậy thôi! (SN)". 

Vú đỡ đầu /vu: dx:t dxw??4 
U07 dx”3 dyw:?] [101] (dn) (cn) 
vú, người phụ nữ đỡ đầu tinh thần 
trong đạo “Thiên Chúa. "Di ấy la vú 
đỡ đầu của chị em, ngày còn nhỏ, 
nên chị em có tên Thánh Mía r¡ a la 
vỉ vậy. `. 

Vú ghè /vu: ye:?/, [ju*” ve] J0] 
(dt) vú dài, lòng thông, có thể vắt 
ngược ra phía sau để cho con bú. 
"Máy bà vú ghè cho con bú, trông 
thấy mà phát khiếp, vậy mà cứ 
phơi ra giữa thiên hạ, thế mới kì.". 
Vú mớm /vu? mxzm?, [ju*? 
imx:m”] [01] (dt) vú vê, vú đàn bà, 
từ dùng có ham ý chê bai, phê 
phản. "Chỗ có khách mà bà cho 
con bu vú mớm long thông, coi sao 
cược. ". 

Vú mướp /vu: muryp?, [ju*? 
mur:p 1 (011 (đt vú tròn trịa, đều 


đặn. "Người ta báo, con gái mà có 
vứ mướp la một trong những tiêu 
chuẩn của cái đẹp đó nghen mậy." 
Vú vun /vu:” vu:n!/, [ju*` Ju* n1] 
[01] (dt) vú nhỏ, chỉ hơi mô lên 
một Ít. "Gặp mấy con mẹ vú vun là 
hồng có sữa cho con bú đâu 
nghen.`. 

Vụ; /vu:5, [ju*] (dt) con quay, đề 
chơi của trẻ em, bằng gỗ, khi chơi 
thì quất dây, hoặc quấn dây xung 
quanh vụ rồi ném cho quay tít, (cn) 
bông vụ, vụ quay. "Ứw quay Ïa vụ 
để cho con nứt chơi. Chó bọn thanh 
niên xớm tôi chơi vụ thì lại thích 
chơi vụ hiểm hơn.". 

Vụ; /vu:5/, [ju""] (d6) 1. sự vụ, sự 
việc, câu chuyện, cái xảy ra, hoặc 
được hình dung, có ranh giới rõ 
rang, phân biệt với những cái khác. 
"Nói tới vụ đánh ghen đó la tôi có 
thể tưởng thuật lại đây đủ, vì tôi 
chứng kiến từ dâu tới đuôi mà.", 2. 
việc xui xẻo, chuyện thất bại, một 
sự việc thưởng không như ý muốn, 
không được như mong đợi. "Gẩn 
đây, nhà tui xáy ra hết vụ này tới 
vụ khác, xui thiệt.". 

Vụ hiềm /vuố hiem?, [ju*5 
hi:m?] [01] (d®) (trò chơi) vụ ném, 
loại vụ lớn, được quấn dây xung 
quanh để chọi cho quay, nhằm cứu 
vụ của đồng đội, hoặc tiêu diệt vụ 
của đối phương, dang bị nằm trong 
vòng tròn. "Chơi ba cái vụ hiểm 
rất nguy hiểm, nhưng hứng thú hơn 
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nhiều, vì có tính ăn thua và nghệ 
thuật cao hƠơn.". 

Vụ quay /vu” kwaj:/, [Ju*° 
wa:j'] [01] (dĐ loại vụ nhỏ, dùng 
dây để đánh cho quay. "Ứ quay 
chỉ chơi trên nên gạch hoặc xi 
mờng, chó chơi trên đất không 
được. ". 

Vua cỏ /vux' k2ở/, [jux' ka?] 
[01] (nl) vỏ cua, từ dùng có ý phản 
bác lại các nghĩa của từ "vua". 
"Ông đó mà vua cờ cái gì, vua có 
thì có.". 

Vùa; /vu*?/, [jux?] (dt) 1. đồ dùng 
để đựng, có hình giống cái bát. 
"Sống làm chỉ theo quân tả đạo, 
quỡng vùa hương, xô bàn độc, thấy 
lại thêm buôn;... (NDC)", "Thỏ tay 
hủ gạo lưng chình, Chỉ còn vua 
rưổi hỏi mình tính sao? Đừng lo 
chuyện đó mà dau, Còn một vùa 
rưỡi cháo rau nuôi mình. (cd)", 2. 
nửa cái gáo dừa được dùng làm đồ 
múc nước. "Múc trong khoả múc 
một vùa, Ái cho anh uống thuốc 
bua anh mê? (cd)". 

Vùa; /vux?/, [jux”] (vt) 1. gom lại, 
tập hợp lại thành đống. "Con vủa 
ba cái củi đậy lại kếo mưa tiớt 
hết.", 2. vớ hết, ăn sạch, không 
chửa một al. "Song bai có bao 
nhiêu tiền ảnh vùa hết, chó còn ai 
vô đây.". 

Vùa công /vuxy? kx*p”!/, [iux? 


kA*p””"] [01] (vt) giúp công, giúp 
sức nhau trong công việc. "Chuyện 
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đó vợ chồng tui làm gì nổi, nếu 
không nhờ vừa công của bà C0H.". 

Vùa giúp /vuy? zu:p⁄, [juxy? 
junp:?] [01] (vt) họp sức lại giúp 
đỡ, hỗ trợ. "Ánh em nó vừa giúp 
nhau đữ lắm, nên người nào bây 
giỏ cũng khá.". 

Vùa hương /vu+x? hurxn1, [jux? 
hurn!] [01] (dt) bát hương, đổ 
dùng để đựng hương thở cúng. "Lại 
con lo một nổi bất hiếu hữu tam vô 
hậu vi đại, cho nên ráng kiếm con 
trai gái chứng vai đứa, được nó giữ 
vừa hương bát nước, ấy là túc ngô 
chỉ sở nguyện!!! (HPM)". 

Vúc va vúc vắc /vu*kP' vạ:! 
vU*k?3 vak?/, [juYkP ja:! JuYk†° 
jak:"] [0101] (qn) dung đưa tới lui, 
qua lại. "Đi đâu về mà hai cha con 
ông đường xa vúc va vúc vắc 
vậy?". 

Vúc vắc /vu*kP' vak:/, [ju*kP 
jak?] [01] (vt) vùng vằng, từ biểu 
thị điệu bộ lúc lắc thân mình, di 
kèm với động tác vung tay vung 
chân, tổ về không đồng š, giận dỗi. 
"Biểu nó làm cái 8ì nở cũng vúc 
vốc, thấy khó ta." 

Vúc vắc vục vặc /vu*kP vak; 
vU*k? vak:, [ju*kP jak: Ju*k?% 
jak:] [0101] (qn) (cn) vúc vắc, 
nhưng có ý nhấn mạnh động tác 
điệu bộ, để biểu thị sự phản đối, 
không đồng tình có tính quyết liệt 
hơn. "Chị biểu con cái gì mà con 


VẮC vắc vục vặc lên như nước sôi 
đổ vô người vậy?". 


Vui đùa /vu:j' dux?/, iu du*'] 
[H1] (vt) (nối) những điều không 
có, không thật, để gây cười, hoặc 
làm một cái gì đó đề tạo không khí 
vui tươi. "Ti bây vui đua không 
đứng nơi, đứng chỗ, coi chừng ảnh 
chỉ sô hiểu, ảnh chỉ giận cũng 
nên." 


Vui miệng /vu:j' mian%, [ju:] 
mi:n] [01] (vt) buột miệng, lố 
miệng, tự dưng bộc lộ ý kiến của 
mình khi chưa có sự yêu câu. "K? 


không đến chơi, bả vui miệng bả 
nói, tui mới biết, chó hông thì dễ 


gi.". 

Vui vẻ /vu:j' ve¿/, [ju:j' Je?] I0] 
(vt) (nb) 1. tự nhiên, thoải mái, 
không cần phải gIữ ý, giữ tứ. "Ti 
con cứ vui vẻ, coi nhứ ở nhà của 
tụi con vậy thôi, đường có ngại.", 2. 
thoả mãn một nhu cầu tâm lí, 
thưởng là không lành mạnh. 
"Thằng cha đó có cái tật, nhậu 
cửng lên là khoái vui về lắm.". 

Vùi /vu:j?, [ju:jƒ] [01] (vt) mê 
man, li bị, ở trạng thái mê mệt, 
quay cuông, không gượng ngôi dậy 
nổi. "Ba ngày Tết, ảnh say vùi, có 
di đâu được đâu.". 

Vùi vã /vu:j? va, [ju:j” ja:] J01] 
(vt) ở tình trạng cực nhọc, vất vả 
liên tục, mọi b. "Ba má nó làm 
vui vã cả ngày còn hổng đủ ăn, ở 
đó ma nói túi chuyện cho tụi nó đi 
học... 


Vụm /vu:m5/, [jum] (vt, dt) (bâ) 
bụm, tử biểu thị động tác áp sát 


| mép dưới của hai bản tay khép các 


ngón lại với nhau, để đựng một cái 
øì đó. "Lấy cái chén cho em nó 
đựng, chó vụm cái kiểu đó, nóng 
tay, đây về fới nhà hổng con một 
hột bắp nảo đâu mà ăn.", "Tui cho 
nó một vụm, côn ít gì nữa. Mấy 
đứa kia con ít hơn nữa kìa.". 

Vun /vu:n1⁄, [ju*n”] (vt) đầy có 
ngọn, đây tràn lên cao hơn miệng 
của vật đựng. "Mội thúng ối vun 
vậy mà chỉ có mấy ngàn đồng bạc, 
rẻ thúi luôn.". 

Vun chùn /vu:n! cu:n?/, [ju*n”' 
cu*n"”*] [01] (vÐ đây tràn, đây đến 
mức sụt lở xuống, không thể cao 
hơn được. 'Đong táo nào táo nấy 
vun chùn rồi mà bả cũng còn đòi 
thêm, lỗ chết.". 

Vung vai /vu”n”' va:J/, [juYn”' 
ja:j'] [01] (vt) 1. vươn vai, tự đưa 
hai tay qua đâu, rồi quơ ngược về 
phía sau, cho phần bả vai dẫn ra, 
tạo cảm giác thoải mái. "L4: cái 
gì mệt mà vung vai được một cái, 
như thấy đỡ hẳn ra.", 2. dùng hai 
tay vuốt nhẹ từ đầu đến chân trẻ 
con, cho tỉnh ngủ và sẵng khoái. 
"Vung vai một cái cho em nó tỉnh 
đi đã, rồi rửa mặt, công em di chơi 
đi con.". 

Vùng, /vu"n”?/, [ju*np”?] (vÐ 
quẫy, vận động mạnh cơ thể, hoặc 
một bộ phận, theo nhiều hướng 
khác nhau ở trong nước. "Tới đáy 
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xứ sở lạ lùng, Chim kêu phải sợ, cá 
vung phải kinh. (cd)". 

Vùng; /vu"n””/, [ju*n””] (pt 1. 
bỗng, bỗng dưng, bỗng nhiên, 
không lường trước được. "W2 nửa 
tiệc người anh cá vùng hỏi năm 
anh em rằng: nay anh muốn rõ thử 
chí mấy em và coi cái sở thích của 
ai la thứ vị... (HPM)", 2. nhanh và 
mạnh, có tính chất quyết liệt, khẩn 
cấp. "Ngày ấy, sớm mai, chó vùng 
chạy ra sân sửa tú tung. (BT)". 
Vùng trắng /vu*p”? tan: 
[ju*n”? tan] [01] (dt) vùng đất 
._ đo chính quyền Cách mạng quản lí 
hoàn toàn và bọn địch tự do oanh 
kích. "Bọn nguy, nó xem xã tôi la 
VNG trắng, cho nên nø oanh kích 
tự do, bắt kế ngày đêm.". 

Vùng ven /vu*ng” ve:n!, 
[j0*n””? Jem'] [01] (đf) ngoại ô, 
phần đất bao xung quanh các đô 
thị, thành phố lớn. "Đá ở Vùng ven 
Sải Còn bây giờ mắc lắm, chó 
hồng có rẻ đâu.". 

Vùng xôi đậu /vu"n”? soi] 
dxw:5%, [juYn”” so:J! dx*w#] [011] 
(dn) phần đất có sự tranh chấp 
quản lí giữa hai lực lượng cách 
mạng và địch trong thời kì kháng 
chiến. "Ở cái vùng xôi đậu này, 
hoạt động không khéo là bị bốt 
như chơi. ". 

Vuông /vuxn1⁄, [ju:n'] (dt) 1. đỗ 
đong có dung tích tương đương hai 
mươi lít. "Nha ảnh chỉ đông con, 
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nên một vuông gạo ăn Chỉ có một 
tuần là hết.", 2. vuông tôm, ao đào 
có dạng vuông cạnh để nuôi tôm, ý 
nói nghề nuôi tôm. "Ä⁄ấy năm nay, 
nhờ làm vuông nên vợ chồng tui 
cũng đố hơn làm ruộng.". 

Vuông tôm /vuxn' to:rm!⁄, Ju p 
tx:m'] [01] (dt) ao vuông để nuôi 
tôm. "Ống có mấy cái VUÔNg tôm ở 
tận Ca Mau, nên cú phải đi đi về 
về như vậy cũng cực thiệt.. 

Vuốt /vuxt?/, [ju:k”] (bâ) vót, (vt) 
làm cho nhỏ lại, nhẫn, nhọn hoặc 
tròn, bằng cách đưa nhẹ lưỡi dao, 
hoặc một vật vẻ phía trước nhiều 
lần, chạm trên bề mặt của vật. 
"Lam gì đó anh Tu? - Tôi đang 
vuốt mấy cái cần câu cắm. " "Gái 
biúc tường này, chỉ cần vuốt nhẹ lại 
la nó phẳng lì và láng e thôi.". 
Vuốt đuôi lươn /vuytt duyj! 
lun, [ju:k? duij' lun] [101] 
(vt) (nb) nước đổ đầu vịt, làm mà 
không mang lại kết quả Bì. "May 
nghe theo nó ma làm cái việc ấy 
thì vuốt đuôi lươn, làm chỉ cho mắc 
công.", "Nói với nó thì cũng vuốt 
đuôi lươn, chó nó có nghe ai bao 
giờ đâu. ". 

Vuột /vuxf, [ju:k] (vt) 1. chà 
xát mạnh cho sạch lớp bám, lớp 
dính ở bên ngoài. "Con ở không, 
VuỘI cho má ba cái đậu phông mới 
rang đi con." „ Máy VuỘI Ïlươn, 
vuÔt với tro nó mới sạch nhớt, chó 
VUỘI. kiểu đó, nó hổng sạch đâu.", 
2. sấy, sống, vụt chạy, bay khỏi sự 


kiểm soát. "May coi giữ kiểu sao 
mà để cho nó vuột mất di.", 3. tuột, 
không còn giữ lại được nữa, cứ tự 
nhiên rơi khỏi. "Cẩm sao cho để 
vuột bể cái li vậy con.", 4. bong Ta, 
tróc ra, không còn bám dính vào bề 
mặt của vật. "Nó phỏng cái kiểu gì 
mà tới vuột da tay hết trơn, trông 
thấy mà ghê luôn.", 5. nhõ, trễ, 
không đón bắt kịp. "Để VuÔf 
chuyển tàu này nữa là chờ đã đó 
nghen.", 6. SÓI, không: có tên trong 
danh sách. "Hổng biết họ làm hồ 
sơ kiểu sao mà vuỘi tên tôi, nên tôi 
có được đi đâu.". 

Vuột luốt /vuxt5 luxf?/, [ju:kế 
lu:k'] [01] (vÐ tuột luốt, không 
bám giữ lại được vị trí ban đầu; 
không giữ lại được cái cần nắm 
bắt. "Trởi mưa, dừa trơn thấy mồ, 
leo không có nải vuột luốt, leo làm 
Sao được.", "Con cá lóc trở trở vậy 
ma nó chụp kiểu sao vuột luốt, làm 
cho nó chúi mát." 

Vuột lươn Nuyt lurxn!⁄, [ju:kế 
Iur:n'] [01] (vt) (nb) lửa dối, không 
giử lời đã hứa. "Cái thăng đó, nó 
hứa vuột lươn với tui không biết 
bao lần rồi, tui còn lạ gì nó nữa.". 
Vuột nợ /vuxf n>*”/, [ju:kế nx"”*] 
[01] (vÙ quyt nợ, không trả nợ, 
không trả phân mình đã vay người 
khác. "Vợ chồng thằng đó vụt nợ 
gân như cả xóm, ai lạ gì nữa mà 
Cho mưỢH.`. 

Vuột tuốt /vuxt5 tuxf/, [ju:k 
tu:k?] [01] (vt) rời hẳn ra, không 


còn dính, bám víu lại một chút 
nảo; vụt ra Xa, không thể đuổi bắt 
kịp. "Cột cái ghe kiêu sao mã nó 
VuỘÔI tuỔi, trôi mất tiêu rồi. " "Gai 
Xe HÓ chạy VUỘI tuỐt rồi, bây giở 
mới ngoấc.". 


Vút, /vu:f/, [ju*kP] (dÐ (bâ) 
vuốt, móng nhọn sắc và cong của 
một số loài. „Cái vút méo quao la 
tét da chó hổng chơi đâu, đi chích 
ngửa di. . 

Vút, (vu, [Ju*kP] (vt) vo đãi 
gạo, nếp, để trong rổ, hoặc thau 
chậu có lỗ, được ngâm trong nước 
sạch, rồi vớt lên cho nước rỏ 
xuống. "Em đương vút nếp thổi 
xôi, Nghe anh có vợ thúng trôi nếp 
chìm. (cd)”. 

Vụt /vu:t”, Hu”k”] (vt) 1. ném, 
quăng, dùng lực của cánh tay quơ 
lên rồi quãng mạnh ra xa, (cn) 
chọi, liệng. "Ở gần cái đám đánh 
nhau đó, coi chưng cái bọn đụ côn, 
nó vụt lựu dạn la chạy hồng có kịp 
đâu nghen.", 2. vút, bỗ bừa bãi 
những cái đã dùng đến, hoặc 
không còn dùng đên. "Đổ đạc 
trong nhà, nó vụt loạn xạ, ai Ở 
không đâu mà dọn dẹp hoạai cho 
nổi.". 

Vụt chạc /vu:t' ca:k”⁄, [Jju*kP 
ca:kế] [01] (vt) bốp chát, bộp chộp, 
không có suy xét, tính toán cẩn 
thận. “ói năng vụi chạc cái kiểu 
đó hổng mích lòng sao được.”, W 
"Lạm ăn vụt chạc cái kiểu này, 
hồng thua lỗ sao được.". 
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Vừa chẻn /vurx? ce:n, [jua? 
ce:n] [01] (vQ vừa vặn, vừa khít, 
có đúng với mức yêu cầu về số 
lượng, hoặc kích cỡ, (cn) vừa ïn, 
vừa nghín. "7ôi còn vừa chén mười 
đồng để di dò về tới nhà.", "Cái áo 
VI24 chên, lấy ra cho nó mặc ải, cất 
để mai mốt chật bây giở.". 
Vừa gì /vurx2 zi:?/, [JuuA2 j2] [1 I] 
1. (v0 đâu phải vừa, đâu phải ít, 
không phải nhỏ. "Chuyến nảy, nó 
cũng lỗ mất cả triệu bạc, chó vừa 
øì.", 2. (Vt) có những biểu hiện tính 
cán: Vượt quá mức bình thường. 
"Nó vửa gì mà ông nói nó hiển.", 
"Tánh nó vừa gì, tại chị hồng biết 
đó thôi.", 3. (pt) không như bình 
thường, không phải tâm thường. 
"Vợ chồng nó làm ăn vừa gì mới 
được như vậy chó.". 
Vừa in /vuix? ¡:n!⁄, [JjuiA” ¡m:!] 
[HH] (vÒ vừa đến mức như in từ 
bản gốc ra, không có sự sai lệch 
nào, vừa đến mức không thiếu thửa 
một tí nào. "C¡ áo nay, anh mặc 
rộng, con tôi mặc vưa ¡n, thôi anh 
cho tôi đi.", "Tiên vừa in, đủ đi 
đóng tiên học cho thằng nhỏ.". 
Vừa nghín /vuix? ni:n/, [juaA? 
pin? [01] (vt) vừa đến mức khóp 


nhau, không thiếu thừa gì, (cn) vừa 


chẻn, vừa in. "Cái áo, anh có đo đề 
mua hôn mả sao mặc vừa nghín 
vậy?", „Ôi CON Vừa nghĩn. mội 
trăm, bổng biết có đủ tiên để mua 
hôn mữa.". 
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Vừa triển /vury2 tin, [juiA? 
(in"] [01] (vt) vừa văn, vừa khóp, 
vừa đúng, có sự trùng khớp với số 
lượng, kích cỡ, (cn) vừa in, vừa 
nghín. "Cái món đồ vừa triển với 
SỐ tiểu mà tôi mang theo, may 
thiệt.", "Mua cái khuôn hình vưa 
triển với tấm hình, hên thiệt.". 

Vừa või gì /vuix2 v2a:jf zi:, 
[juA? j2:j j1?] [011] (qn) (cn) vừa 
øì, nhưng có ý nhắn mạnh tính chất 
vượt trội, khác thưởng, dữ dội: 1. 
tính chất nhiễu, vượt trội „con số 
thông thưởng. " Đưa cho Ống mấy 
triệu, vửa või gì mà ống còn đòi 
thêm.", 2. tính chất khác thường, 
không như bình thường. "Chuyện 
làm ăn, ảnh chỉ tính toán vừa või 
øì, ai mà tính cho lợi.", 3. có tính 
chất dữ dội, quyết liệt. "7#ơng 
trưởng vưa vôi gì. Nó cũng như 
chiến trường vậy thôi. Có kế thắng, 
người thua.". 

Vựa, /vuIx5/, [juiA'] (dt) nơi mua 
bán sk, mua bán khối lượng lớn, có 
nhà để cất chứa. "Ba cái vựa hang 
bông ở Chợ Cũ, Mỹ Tho, bây giờ di 
đời di dâu hết trơn rồi hả?". 

Vựa; /vurx/, [juIA] (vt) chứa lại, 
dự trữ lại với một khối lượng lớn. 
'Không có tiễn, không có chỗ nên 
phải bán đổ bán tháo, chớ có tiên 
có nơi vựa lại, vai tháng là sẽ có 
giá cho má coi.". 

Vực /vurk, [juik:] (dt) khu vực, 
lĩnh vực có phạm vi xác định rõ 
ràng được xem như một hướng. 


"Con heo khiịt đưng sing, hai chân 
trước cao nghêu, mình mấy đen 
thui, hươi nanh. Tiếng đồn không 
sai: nanh đải trên một tắc, con heo 
khit như con bò nhỏ, mó lông gáy 
dựng lên vang hực, lấp lính. - Vực 
một! Ông Năm quát to. Con vực 
một nhảy vÔ căn chân phía trước, 
bên hữu của con khịt. Con khịt vừa 
quay đâu là ông Năm ra lịnh: 
- Vực bai! Con vực hai xốc túi cắn 
chân trước, bên tả Con khịt tr 
mình ngó phía sau tìm cách thủ 
thế, lui vào lùm cây. - Vực ba! Vực 
tư! Bị vây bốn góc, khịt đng 
nhóng lên... (SN)”. 

Vưng /vunn:!, [jum):'] (v0 (bâ) 
vâng, vâng lời, nghe theo lời chỉ 
dạy của người lón. "Học trò, học 
về øÌ mà hổng biết vưng lời ba mẹ 
gì hết trơn vậy?". 

Vừng; /vun/, [jum:?] (dt (bâ) 
vằng, từ dùng để chỉ một vật thể có 
dạng hình tròn. "Ứng trăng bị 
mây che khuất chó một lát thì 
sáng đữ lắm.". 

Vừng; /vum/, [jun] (dt) loại 
cây mọc hoang ở đất thấp, có lá 
non ăn được, hơi chát chát. "Ba cái 
đọt vừng nảy mà cuốn với bánh 
xẻo ðn là đúng điệu rồi còn gì 


Hữa.`. 
Vững bụng /vumnf bu*n”/, 
[jun:` bu*n”5]} [01] (ve không 
cảm thấy đói, không bị cồn cào 
trong dạ dày. "Mọi người ăn bậy 


chén cơm chiên cho nó vững bụng 
di, rồi đi đâu thì đi.". 

Vững như ba tây /vun“ nu: 
ba:! txJ:!⁄, [jum:' nu! ba: txJ:!] 
[1001] (qn) cầm chắc phần thắng 
một trăm phần trăm, như đánh bài 
cào mà gặp ba tây (ba quân người). 
"Chuyện nay anh yên chí di, vững 
như ba tây, không có gì phải lo 


, 


cả. 
Vườn /vuixn?/, [jurn] (vt) quê, ở 
chốn quê mùa, thiếu hiểu biết, từ 
dùng có thể có hàm ý coi thường. 
"Hỏi một câu là tao biết dân vườn 
rồi.", "Nhìn mặt ló ngó là thấy biết 
dân vườn rồi.". 

Vườn bộng /vurrnˆ bx*n”/, 
[jurn? bA*n”"] [II] (dt) vườn 
tược, vườn nói chung, tử dùng có 
lưu ý tới cây cối, nước nôi. "Ba cái 
vườn bộng mà thiếu nước là chết 
cây côi hết. Thôi, tôi phải về mới 
được, hổng ở chơi được lâu đâu 


Vườn chim /vurxn? ci:m'/, Hôn) 
cỉ:m!] [01] (dt) nơi có nước nôi, 
cây cối rậm rạp, khiến nhiều loại 
chim, cò về làm tổ, sinh sống, (cn) 
sân chim. "Đến Cả Mau, anh có đi 
thần dược vưdn chỉữm Hảo 
không?". 

Vượt biên /vuiyf° bian!/, [jui:kế 
bi] [01] (vt) bổ đất nước, tổ 
quốc ra đi một cách bất hợp pháp. 
"Cái xứ nay, dạo ray giam lên vì có 
máy gia đình trước đây vượt biên.". 
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Vượt cạn /vuixt” ka:n%, [jur:k° 
ka:n5/ [01] (vt) 1. (nb) sinh đẻ, từ 
dùng có hàm ý để cập tới sự nguy 
hiểm, khó khăn. " nông thôn, mỗi 
lần vượt cạn hết súc nguy hiêm, 
vậy ma thiên hạ cũng hồng ngán, 
để sành sạch hoàải.", 2. (nb) thoát 
qua được cuộc truy Tủng, vây bắt 
gắt gAO. " Chuyến rồi, nhở trời Phật 
độ ông vượt cạn được, chó tui nghĩ 
cẩm chắc, ổng bị bắt không đó 
chớ.". 
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Vượt lơ phông /vuiytfS lx:! 
fx*n”', [jurkf Ix”! fA*g”!] 
[10I] (qn) ( lơ phông” (tm) "le 
plafond `) (P) (cn) vượt la, phông, 
vượt quả mức chỉ tiêu, điểm được 
quy định. "Ống đóng góp vố nñãy 
VƯỢI lơ phông luôn, thành thử ai 
Cũng ngán. ". 


Äx 


Xa biệt mù /sa:! biet” mu:?/, [sa:! 
bi:k5 mu*?] [101] (qn) xa thẳm, xa 
đến độ nhìn không thấy gì rõ, như 
mở đi và chìm vào khoảng không. 
"Đường côn xa biệt mu, ti đi bộ 
hết nổi rồi." 

Xa biệt mù san dã /sa:' biaf 
mu: sa:n! za/, [sa:' bi:k” mu? 
sa:n! Ja:”] [10101] (qn) (cn) xa biệt 
mù, nhưng có ý nhắn mạnh tính 
chất xa thăm thắm. "7 vảm kinh 
xáng Long Định ma vô túi Thiên 
Hộ, Côn xa biệt mu san đã, phải 
chèo cả ngày trời nữa, hồng thấy 
gì". 

Xa bô /sa:! bo:!/, [sa:! bo*!] [01] 
(dt) hổng xiêm, cây ăn quả cùng họ 
vú sửa, lá dày, hình trái xoan, hoa 
mọc ở nách lá, có màu trắng vàng, 
quả hình trứng, cỡ bằng nắm tay, 
vỏ ráp, thịt mềm, màu nâu thẫm, 
có hạt màu đen, có ngạnh, dọc theo 
tâm cúa trái, (cn) xa bô chê, xa cô 
chê, xa cu chê. "7rồng ba cái cây 
xa bô này, vậy chó quanh năm đêu 
có trái, bán có tiên lắm.". 


Xa bô chê /sa:' bo:! ce:!⁄, [sa: 
bo"! ceÙ'] [001] (dt) (cn) xa bô. 
"Nhà ông có vườn, có xoái, có 
mận, có xa bô chê, có cả nhãn nữa. 
(NQS)”. 

Xa ca /sa:! ka/, [sa:' ka] [01] 
(vt) xô, ở tình trạng có to có nhỏ, 
có tốt có xấu lẫn chung với nhau, 
không được lựa chọn khi mua bản, 
(cn) ngang ngửa. "Ba cái trái cây 
nay bán xa cq bao nhiêu một chục 
vậy chị?". 

Xa cảng /sa:' ka:y/, [sa:' ka:n] 
[01] (đÐ bến xe đò lớn, có bến bãi 
rộng và nhiều xe, đầu mối, của 
nhiều tuyến xe các tỉnh. "Ở SSả¡ 
Gn, tử xa cảng miễn Tây qua xa 
cảng miễn Đông cũng xa chó đâu 
có gân." 

Xa cô chê /sa:! ko:! ce:!⁄, [sa:! 
ko*! ce!] [001] (dt) (en) xa cu 
chê, đọc trại có tính hài hước: "sao 
cô chê?", loại cây ăn quả giống với 
xa bô, nhưng có người phân biệt 
qua trái, thì xa cô chê trái tròn và 
nhỏ hơn. "Giống xa cô chê là 
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giống có trước, còn giống xa bô 
mới có gần đây.". 

Xa cu chê jsấi ku:! ce:!1⁄, [sa:! 
ku*! ce"] [001] (dt) (cn) xa cô 
chê, cách gọi này thường là của 
người lớn tuổi. "Em fhì quen gọi la 
xa cô chê, còn tía em thì hay nói xa 
cu chê. Em cũng hổng biết thế nào 
la đựng nữa?!". 

Xa cừ /sa:' kuu/, [sa:! kur:?] [01] 
(vt) 1. (có cẩn) vỏ trai trên bê mặt 
gỗ cho đẹp. "Cái tứ thờ này có cẩn 
xa Cử nên mắc lắm dó." , 2. có theo 
vết trên da, cách nói có sắc thái vui 
đùa. "Chân tay gì mà xa cử fHm 
lum vậy con.", 3. có lẫn lộn nhiều 
vật vứt bỏ trên bề mặt bãi bùn. 
"Nước ròng bỏ bãi xa cử, Mặt em 
có thẹo anh trừ đôi bông. (cd)”. 

Xa hoắc /sa:! hwak?/, [sa: 
wak:] [01] (vt) xa lắc, xa tít, xa 
đến độ mọi cái chung quanh đều 
cảm thấy lạ. "Nhà ba mẹ ruột em 
xa hoắc. hạ. Đáy quá đó ít nhất 
cũng mất cả ngày đỏ.". 

Xa mú /sa:' mu:⁄, [sa:! mu*”] 
[01] (vt) xa tít mù, xa đến mức mắt 
thường không thể nhìn thấy được. 
"Dây đến đó xa mu, đi bộ biết 
chứng nào cho tới.". 

Xa mút tí tè /sa:' mu:ÊP ti: te:2/ 
[sa:! mu*k†Ê t1° te:?] [0101] (qn) 
(cn) xa mủ tí tè, nhưng có ÿ nhấn 
mạnh đến tính chất xa ở mức quá 
sức tưởng tượng đối với người nói. 
"Tỳ Thiên Hộ về Tràm Chim xa 
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mút tí tè, đâu có gần nhử ông 
tưởng đâu.". 

Xa ngái /sa:! ga:j/, [sa:! na: ] 
[01] (vt) xa xôi, xa và đi lại có 
phân cách trở. "Đây qua bên đó xa 
ngái, phải có phương tiện ghe 
xuồng và thời gian mới đi được.". 


Xa quạt /sa:' kwa:/, [sa:! wa:k°] 
[01] (di) vật dụng dùng để rê thóc, 
gồm có một cái thùng gỗ, trong có 
một cái quạt bốn cánh được gắn 
liền với một cần quay, khi rê thóc, 
người ta đổ thóc vào chỗ có miệng 
hình phễu phía trên thùng, cho 
thóc qua hệ thống cánh quạt được 
quay đều để làm sạch hạt lép, và 
bụi. "Cái xa quạt nảy bây giờ cũng 
íf ai sử dụng. Bây giờ người ta suốt! 
bằng máy không hà.". 

Xa ten /sa:' te:n!⁄, [sa:! te:n'] [01] 
(dÐ) đm) "satin” (P) xa tanh, một 
loại vải thông dụng của phụ nữ 
ngày trước, mình vải rất bóng 
mượt. "Vải xa fen để cho phụ nữ 
mặc, chó ai đởn ông, con trai mà 
mặc ông ơi.". 

Xa tí mú tí tè /sa:' tỉ: mu: tỉ: 
te, [sa! tPP mu"' tỀ te] 
[10101] (qn) (cn) xa mủ tí tè. "Nha 
ảnh chỉ ở xa LÝ mú tí tè, tụi mình di 
chiễu nay hồng có được đâu, sáng 
mai hả đi.". 


Xa xắc /sa:! sak:/, [sa:! sak:| 
[01] (v0 tử dùng để phủ định ý nói 
của ai đó cho rằng "xa", nghĩa là 
không có xa (theo quan niệm của 


người nói). "Đáy qua đó gần xịt, 
chó có xa xắc gì đâu mà nó bảo 
1† 


x4... 


Xa xầấm /sa:! sym: 3⁄, [sa:! sam] 
[01] (vÐ xây xẩm, ở trạng thái bị 
hoa mắt, choáng váng, không nhìn 
thấy rõ mọi vật chung quanh. "Lam 
việc nhiều quá, đôi lúc cũng bị xa 
xấm một mày, cho nên phải điểu 
độ. lỗ 

Xa xắn /sa:!' swn:z/, [sa:! swn?] 
[01] (v0 (bâ) tha thẩn, đi lang 
thang, thong thả và lặng lẽ, không 
có mục đích, định hướng rõ rệt của 
việc đi lại. "Ở đây, chiếu buồn di 
xa xẩn cũng thấy thái mái được 
phần nào. 

Xa xuôi Nổi suxj!⁄, [sa:! suij]] 
[01] (vt) (bâ) xa xôi, 1. ý muốn nói 
xa và đi lại cách trở. "Xa xuôi quá 
thì thôi lâu lâu tụi con hả về một 
lân. Ba má vẫn còn khoẻ với lại 
còn mấy đứa em của mẩy, nên 
cũng không đến nổi.", 2. chưa tới, 
không biết bao giờ mới tới. "7ới 
đâu tính tới đó, hơi sức đâu ma nói 
chuyện xa xuôi.", 3. (nói) loanh 
quanh, cốt để người khác tự hiểu 
lấy. "Cặp tui nó nói toàn chuyện 
xa xuôi, chó đâu có đê cập gì tới 
chuyện ấy đâu.". 

Xà bát /sa:” ba:t”/, [sa:? ba:k?] [01] 
(vt) 1. không có chất lượng, không 
dùng được, không ra gì. "Ba cái đồ 
xả bát đó ma mua lam gì cho tốn 
tiên. "2. có tính tình thất thưởng, 
bất bình thưởng, không ra làm sao. 


"Máy cái thằng xà bát đó mà nói 
lam chỉ cho mệt.", 3. Ỏ trạng thái lơ 
là, không muốn tham gia, không 
quan tâm lắm. "Bản với nó chuyện 
làm ăn mà thấy nó cứ xà bát xà 
bát, riết tui cũng nản chí anh 
hung. ". 

Xà bằn /sa:? bxn:?, [sa:? bxn:?] 
[01] (vt) 1. chung lộn các món ăn 
còn thừa lại. "Cái nổi xà bần này, 
ăn mấy ngày nữa mới hết.", 2. hỗn 
độn ba cái đồ vụn, phế thải, (cn) 
bít ton. "Ba cái xả bản này lót 
đường là tốt lắm dó nghen.", 3. 
(người) đủ thứ, đủ hạng, pha tạp 
lung tung, cách nói có hàm ý xem 
thưởng. "Khu vực nay, toàn cái 
dân xả bản, phúc tạp lắm, chó 
hồng dễ đâu.". 

Xà bê /sa:? be:!/, [sa:? be] [01] 
(dÐ nghiêng qua ngả lại, ở trạng 
thái không vững. "Uống có nhiều 
lắm hôn mà thấy ảnh di xà bê xà 
bê vậy?". 

Xà bông /sa:? bx*n”!/, [sa:? 
bA*p”1' [01] (dt) (m) "savon"” @) 
xà phòng, chất dùng để giặt, rửa, 
được chê tạo bằng cách cho một 
chất kiểm kết hợp với một chất 
béo. "Đ/ ngang qua tiệm Nguyễn 
Ngọc Thái, cứ khen ngợi vì ông 
chủ nây nấu loại xà bông thơm, giá 
rẻ, có chất lượng nhưng không 
phái triển cơ ngơi được. (SN)”. 

Xà bông bột /sa:? bx*n”! bo: 
[sa:ˆ bA*p”! bo:k5] [011] (dn) ("xà 
bông” (tm) "savon”) (P) bột giặt, 
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loại xà phòng ở dạng hạt, thưởng 
dùng để giặt. "Báy giờ chưa nhập 
vao nguyên liệu nhựa hoá học 
cũng như tơ bóng, chưa thấy xà 
bông bội. (SN)`". 

Xà bông cô Ba /sa:?bxp”! ko:! 
ba:⁄, [sai? bA*p”! ko*! ba:] 
[0101] (dn) thương hiệu xà bông 
thơm nổi tiêng ở miễn Nam trước 
năm 1975, cục có màu xanh lá cây, 
giữa có hình nổi một cô gái. "Ngảy 
trước ma nói tới xả bông cô Ba, ai 
Ỏ miễn Nam mà hổng biết. 

Xà bông sả /sa? by*n”! sa:!/, 
[sa:?bA*Yn”" sa:?] [011] (dt) loại xà 
bông thông dụng ngày trước, rẻ 
tiền, dùng để rửa chén, cục hình 
vuông, thưởng có màu trắng dục, 
có mùi sẻ. "Chạy gua tiệm mua 
cho má cục xà bông sả về rửa chén 
COI COH.". 

Xà búp; /sa? bu:p”/, [sa:? buip:] 
[01] (đt) 1. cái chĩa dùng để đâm 
cá. "Lấy cho tao cái xả búp, tao 
đâm con cá lóc nấy coi.", 2. búp 
non, nụ hoa ở tình trạng còn 
nguyên chưa nở. "Máy cái bông xà 
búp nay luộc ăn là hết ý.". 

Xà búp; /sa: bu:p?, [sa buup:] 
[01] (vt) ngang bướng, cứng đầu 
cứng cổ, không chịu nghe theo ai, 
chỉ làm theo ý riêng. "Cái thằng xả 
búp đó, chị nói với nó cũng bằng 
không. ". 

Xà lách /sa:? Ix*n”c:?/, [sa:? lat: ] 
[01] (dĐ (tm) "salade" (P) một loại 
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cải lá lớn, mỏng, thường có màu 
xanh nhạt, sáng. "Hứ tiếu mà hổng 
có xa lách, ăn đâu có ngon.". 

Xà lách son /sa:? Ix*n”c: sa:n!/, 
[sa:? Iat sa:n'] [011], [001] (dt) 
rau diếp, xà lách, một loại rau lá 
nhỏ, láng, màu xanh đậm, có vị rất 
đắng khi ăn sống. "Co một đĩa 
thịt bò bí› tết với rau xà lách 


SOH.". 
Xà lai /sa:? la:j!⁄, [sa la:J'] [01] 
(vt) có hiện tương chân đi chữ bát, 
hoặc không thắng hàng, do có một 
chân bị đau, hoặc bị bại xụi. "Mhin 
cái tướng đi xà lai là thấy phát 
ghét rồi.", "Chân bị cái gì mà đi xà 
lai vậy cha nội?". 

Xà lẹt /sa” le:f/, [sa:? le:k] [01] 
(vt) không ở yên một chỗ, cứ đi lại 
liên hồi. "Cái bà nầy, bả xà lẹt đâu 
đó, chị chịu khó đi loanh quanh ma 
tìm, thì thế nào cũng gặp hà.". 


Xà lết /sa:? le:t/, [sa:2 la:P] [01] 
(v0) kéo lê trên đất, lê lết trên mặt 
đất. "Sao để em chơi kéo xà lết cái 
mên dưới đất vậy con.", "Bà ấy, bả 
bị liệt cái chân, đi xà lết thấy tội 
nghiệp thiệt.". 

Xà lia /sa:? lix?/, [sa:? lix°]† [01] 
(pt) 1. (chân đi) khập khiễng 
thường do bị tật. "Cai chân bị liệt, 
nên nó đi xả lía thấy tội nghiệp.", 
2. (đi) chúi chúi về phía trước. 
"Cái tướng đi xa la xã la vậy, chó 
nhanh lắm à nghen, chị ải theo 
không có kịp đâu.". 


Xà lỏn /sa:? la:n?/, [sa l2:n| [01] 
(dt) (bâ) tà lồn, quân cụt, _ quần 
nam, có hai ống quân ngắn tới 
khoảng nửa dùi của người mặc, 
(cn) quân đùi, quân tiểu. "Có 
khách khúa tum lum ma ông mặc 
xả lồn vậy coi sao được, vô xỏ cái 
quân dài vô đi.". 

Xà mâu /sa? mxw:/⁄, ([sa: 
mxw:!] [01] (dt) I1. ghẻ lở trên 
mình con vật. "Ăn ba cái thịt chó ở 
quán, coi Chưng gặp chó xả mâu 
đó nghen.", 2. có những biểu hiện 
tâm lí cau có, bực bội, phản ứng 
bất thưởng. "Có chuyện gi hôn ma 
sao thấy mấy bữa nay nó xà mâu 
qua vậy?". 

Xà nen /sa: ne:n!⁄, [sa:? ne:n]] 
[01] (dÐ (tử dùng theo cách phát 
âm của người Khơ me) đỗ xúc cá 
được đan bằng tre, có hình dạng 
như cái ki. "Cá nhiễu thi dụng cái 
xà nen để xúc, chó ít thì cần gì.". 


Xà nẹo /sa:” ne:wÝ/, [sa ne:w'] 
[01] 1. (vÐ) quấn lấy nhau, có hiện 
tượng dính cuộn lấy nhau, quấn 
xoắn vào nhau. "Máy Con rắn nảy 
bỏ chung nó cứ xà nẹo với nhau 
vậy “đö.", 2. (nam nữ) ôm quấn lấy 
nhau để thể hiện tình cảm, tử dùng 
có hàm y chê bai, phê phán. ' Từng 
cặp ôm xa nẹo đang nhún nhảy hết 
pasodoble, Sang rumba, rồi tango, 
rồi sÏow. (NH)". 


Xà niên /sa? nian!⁄, [sa:? ni:n}] 
[01] (dt) một loại khỉ to con, lông 
dài. "Dán đi rửng thì phân biệt con 


nảo xà niên, con nào khi, chó dân 
ở đây làm gì biết.". 

Xà niềng /sa:? nian/, [sa:? ni:n}] 
[01] (vt) ở tình trạng cái đầu bị 
nghiêng lệch sang một bên, (cn) 
niếng. "Ngủ một đêm sáng ngay 
dậy, hổng biết sao, đi cái đẩu nó 
xả niễng luôn. ` 


Xà no /sa:? na: xi, [sa:? n2:!] [01] 


(dt) 1. (cây) gỗ tròn, dài và nhọn 
đầu. "Làm nhà kiểu này chỉ cần 
đóng mấy trăm cây xà no là được 
rồi.", 2. cây chĩa, thanh gỗ tròn, 
dài, có đầu gắn sắt nhọn. "Lấy cây 
xà no để bên hông nha, tao chĩa 
con ếch này coi.". 

Xà quần /sa? kwxn?2, [sa? 
w#)] [01] 1. (vt) lấn quần, loanh 
quanh, di chuyển thành vòng tròn 
nhiều lần ở ngay bên cạnh. "Ä⁄¿ 
nhang thơm xà quần trong gió sực 
lên mũi Đậm một nổi nhớ nhà. 
(NNT)”, 2. (Vt) có hiện tượng bị bí 
lối, không thoát ra được, phải chạy 
vòng quanh. "Mở của cho con gả 
nó thoát án đi con, để nó xà quản 
hoải vậy." 3. (vÐ choáng váng, có 
hiện tượng đầu óc quay cuồng, 
chóng mặt. " Uống mới có mấy LH 
rượu mà đầu óc xà quân rồi, thôi 
năm nghỉ một lát đi.", 4. (vt) (diễn 
đạt) vòng vo, không có đầu đuôi, 
thứ tự, lớp lang. "Hỏi nó mà nó cứ 
nói xà quân, xà quần hoài, thành 
th tì cũng hồng biết đâu mà 
lần.". 
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Xà quất /sa? kwxt?/, [sa: 
w*k:] [01] (d9 thanh cây có gắn 
nhiều sợi dài ở đầu, dùng để đuổi 
ruồi, muỗi cho trâu, bò. "ng cái 
xà quất nây quơ coi vậy chó cũng 
đỡ muỗi lắm.". 

Xà rông /sa? zx*n”!/, [sa:? 
zA*n”!'] [01] (đt) (từ dùng theo 
cách phát âm của người Khơ me) 
(cv) sà rông, đồ để mặc thay quần 
ở một số người dân tộc, như váy, 
có hình thức một chiếc khăn rộng 
dài, được dùng để quấn thay quân. 


"Tên chủ trại đáp khẽ rồi kéo mí 


xa rông nơi bụng vận Suộn lại cho 
chặt, ngưởi hơi nhổm tỏi. (AĐ)”. 

Xã /sa?/, [sa] (vt) 1. tháo, xổ ra, 
làm cho bung rộng ra. "Xổ gim 
tấm bạt xuống cho nó che bót mưa 
tạt coi ông.`, 2. buông, không kìm 
hăm, không giới hạn theo khuôn 
phép. "Mấy ngày Tết xả ra, nó đi 
chơi suối, chả học chữ nao. Qua 
Tết là phải xiết lại mói được. ". 

Xả bầu tâm sự /sa:? bxw:2 txm: 
su, [sa bwxw:z tam: sui] 
[0101], [1001] (qn) (cn) trút bầu 
tâm sự, 1. trao đổi tâm tình, trò 
chuyện thân mật với nhau, sau bao 
ngày xa cách. "Lâu ngảy gấp lại, 
hai đứa xã bầu tâm sự gân tới sáng 
luôn." 2. đi tiểu, lối nói có phần 
lịch sử, văn hoa, vui dùa. "Uống ba 
cái bia này, nó mmũErối xã bán Vm 
sự hoái.", 3. sanh đẻ, cách nói có ý 
bóng bẩy, văn hoa. "Mấy ngảy nay 
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vợ nó đi xã bầu tâm sự, nên nó 
cũng hơi lụ bu với mấy đúa con.". 
Xà càn /sa? ka:n, [sa ka:n] 
[01] (vt) 1. tháo phần ngăn, chặn 
(đập nước) để cho nước chảy. "Dạo 
này dự nước, phải xả cán, chó 
không thì úng lụt đó nghen.", 2. thả 
cửa, cho tự do, không còn sự ngăn 
cấm, ràng buộc nào. "Cỡ nay, ba 
của em „xã cản. Chờ cuối tháng 
giêng, Ống mới làm khó dễ thằng 
con rể nay. (SN)”. 

Xãả ga /sa: yva:!, [sa va:!] [01] 
(vt) hết khả năng, không cần phải 
hạn chế, giảm bót. "Chơi xả ga di, 
ba má tao đi xóm chưa về đâu, tới 
chiêu mới vẻ lận, tụi bây sợ cái 
gi.`. 

Xả giàn /sa? za:n2, [sa: ja:n] 
[01] (vỆ) 1. tháo giàn, khung chống 
đỡ, hoặc hỗ trợ trong xây dựng cho 
rời ra, không cần dùng nữa. "Nhà 
"4ÿ, chỉ cản ba bữa nữa là có thể 
xả giản được rồi.", 2. (nb) cho vào 
tự do, không còn sự kiểm soát nữa. 
"Hát đến lúc này thì đã xả giản 
rồi, ai muốn vô coi thì coi, chó đâu 
con bán vé rữa.", 3. (vt) không có 
giới hạn, ở mức tối đa, tuỳ thích, 
(cn) xả láng. "Trốn học vui lắm. 
Kiếm một chỗ giấu sách vỏ rồi cứ 
đi chơi xả giản. (HVN)". 

Xả láng /sa: la:n?, [sa:? la:n] 
[01] (vt) tự do, tuỷ thích, không 
còn giới hạn, không có sự ràng 
buộc nào. "Ba cái phim bậy bạ mà 


để bọn trễ xem xả láng cái kiểu đó, 
Sao ma được.". 

Xả láng sáng về sớm /sa:” la:n” 
sa:n' ve:? sx:m?/, [sa:' la:n” sa:n” 
Jje? s>:m°] [01101] (qn) ở mức tối 
đa, theo thoả thích, (cn) chịu chơi. 
Đám cưới ở quê là gặp dân nhậu 
xả láng sang về sớm không hè, anh 
ngồi với họ hổng có nổi đâu.". 


Xả lèo /sa2 le:rw?/, [sa? le:w?] 
[01] (v2 buông sợi dây chằn 
buổm, cho buồm bớt căng gió để 
thuyên ghe giảm tốc. "Ghe gắn tới 
đẩu vảm, xả lẻo, bót mái được 
rồi.". 
Xã tóc /sa:) ta*kf?/, [sa:? tAYkP?] 
[01] (vt) (bâ) xoã tóc, để tóc dài 
buông thống sau lưng, không thắt, 
búi. "Cô gái nào xả tóc, đáng 
trông hay quá vậy ca!". 
@ xú báp /sa: su: ba:p?/, [sa 
U0*" ba:p”] [101] (qn) Cxú báp" 
(m) _§oupape `) (P) (cn) xả XÚc 
bắp, 1. mở đầu van vòi ở bánh xe 
cho hơi thoát ra. "Cái thẳng nào xả 
xú báp xe tao đó?", 2. đi tiểu, cách 
nơi có tính che đậy, lịch sự. "4y 
đứng đợi tao một tí, tao đi xả xú 
báp cái đã.". 
Xả xúc bắp /sa:' su*kPŠ bap:?/, 
[sa:? suYk? bap:] [101] (qn) (cn) 
xả xú báp. "Coi chững bị ai xã xúc 
bắp, chó ruột đâu có lúng lỗ nảo 
đâu.", "Cái thằng xả xúc bắp hổng 
coi gì hết trơn, thiên hạ qua lại 
thm lụm trên đường kia kìa.". 


Xả xui /sa: su:j!⁄, [sa:? su:J'] [01] 
(vt làm một điều gì đó mà người 
ta "tin" rằng có thể xoá bỏ được 
phần rủi ro, đen dủi trong công 
việc, cuộc đởi. "Cứng xả xui đi, 
chó JHƯNG thì may lam ăn hổng có 
kha đâu 

Xà Si loi :° suIx]J®/, [sa:  sunj'] 
[01] (vt) rũ rượi, có vẻ ngoài mệt 
mỏi, bơ phò. "Có Chuyện øì buồn 
ma trông người mẩy xả xượi quá 
vậy.". 

Xã Tây /sa txj:!/, [sa:” txJ:'] [01] 
(dt làng của Tây, cách gọi dân 
gian để chỉ cơ quan quản lí cấp 
thành phố, thị xã (Sài Gòn - Chợ 
Lớn), nơi làm việc của những viên 
chức có quốc tịch Pháp, thời Pháp 
chiếm đóng Việt Nam; toà nhà làm 
việc thì được gọi la dinh Xã Tây, 
trên giấy tờ thì gọi là "Toà Thị 
Sảánh", từ năm 1954 - 1975 thì gọi 
là "Toà Đô Sảnh" hay""Toà Đô 
chánh" Sài Gòn - Chợ Lớn, nay là 
"Ủy ban nhân dân thành phố Hồ 
Chí Minh". "7heo thử tục thưởng 
lệ, phải báo trước cho viên xã Táy 
va. người thay mặt ngành công 
chánh tối để nghiệm thu về quy 
cách của công trình xây cất. (SN)". 
Xã xê /sa:! se:5/, [sa:” se] [01] 
(dt) người to béo quá mức, tử dùng 
CÓ Ý CoI thưởng, hài hước. "Sáng 
sớm SưƠng xuống sả sả, xã xế 
XUỐng xung sang sông xem xổ 
sốỐ.. 
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Xá: /sa:”/, [sa:°] (vt) bái, vái, cử chỉ 
chắp hai bản tay lại, theo dạng 
đứng, để trước mặt, rồi hạ hai dầu 
bàn tay xuống theo chiều xoay của 
cổ tay, ý tỏ vẻ khâm phục, nể 
phục. "A⁄#ẩy mà dám làm cái 
chuyện động trời đó, tao cũng xá 
máy luôn.". 
Xá; /sa:/, [sa:] (v0 chở hàng 
không đóng kiện, vô bao mà đổ 
thẳng vào lòng phe, thuyền. "Œhe 
chờ ba cái trấu người ta chở xá, 
chớ cân gì bao bị cho mắc công.". 
Xá bấu /sa: bxw:/, [sa bxw?] 
[01] (dt) củ cải muối, thức ăn phổ 
biến của người Hoa, được làm tử 
củ cải trắng, ướp muối, để được 
lâu, có màu nâu nhạt, (cn) xá bú. 
"Xá bấu mà nấu với giò heo là hết 
ý rồi.". 
Xá bú /sa:° bu, [sa: bu*”] [01] 
(dt) (cn) xá bấu. "Cháo trắng mà 
ðn với hột vịt muối, xá bú, là ngon 
lắm đó chớ.". 
Xá lị /sa:? li:5/, [sa:? 15] [01] (dt) 
1. một loại cây trái có quả dạng 
như lê. Bây giở íf thấy người ta 
trông cáy - xá lj. Có lẽ nó hông kinh 
ng VI (ổi) CÓ TuỘt xốp và giòn. 
Thu cái ổi xã lị nầy trồng, coi vậy 
chó kinh tế lắm đó nghen.". 
Xá xấu /sa: syw:, [sa syw?] 
[01] (dt) 1. quần áo của người Hoa, 
thưởng dược may bâu đứng, và có 
nút thắt bằng vải. "Hai anh em đều 
mang kiếng den, mặc quần áo theo 
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lối xá xẩu của người Hoa kiểu 
bằng lãnh láng như da rấn lạc. 
(HVN), 2. (nb) chỉ chung người 
Hoa. "Gặp mây tay xá xấu đó, 
buôn bán là nghề của họ mà." 

Xá xị; /sa: s1:5/, [sa: si] [01] (dĐ 
một loại nước uống đóng chai phổ 
biến ngày trước, có màu nâu sẫm, 
có vị thuốc bắc. "Đã trở thành 
chuyện bình thưởng trong nam giới 
bình dân khi đến chơi nhà bạn mà 
lũ rận bông nhiên rộ lên căn. Đảnh 
xin phép chủ nhà để cỏi áo ra, trải 
lên bộ ván, dụng cái ve chai xá xị 
mà lăn tròn như cái hủ lô của công 
chánh cán đã. (SN)". 

Xá xi; /sa: si:5/, [sa:? s5] [01] (dĐ 
một loại vải trắng và láng, phổ 
biến ngày trước. "Bây giờ mà làm 
gì côn vải xá xị nữa chớ.". 

Xác bụng /sa:k? bu*n”, [sa:k? 
bu*n”] [01] (dt) một loại cá nhỏ 
như cá chốt, đầu dẹt, có râu hai bên 
mép, có ngạnh hai bên mình, da 
trơn, bụng to, ăn tạp. "May câu cá 
bông lau mà thả dây ngắn dễ gấp 
bọn cá xác bụng nó theo phá môi 
dữ lắm.". 

Xạc; /sa:k5/, [sa:k] (vt) (xuống, 
ghe) 1. bị xệ xuống một bên mạn. 
"Ngồi một bên be ghe nhiều người 
quá coi chừng nó xạc đó nghen.", 
2. bị thủng một lỗ. "Xuồng bị xạc 
một lỗ vô nưóc quá trời luôn, tát 
nưóc không có kịp đâu, mau bơi lẹ 
vô đi.". 


Xạc; /sa:k5/, [sa:k”] (vt) (cv) sạc 
(tm) "charger" (P) nạp lại điện vào 
bình "ắc quy", hoặc "pin" khi đã 
hết. "Bây giờ, người ta xải "pin" 
xạc, chó ai xải "pin" thường nữa 
đâu. ". 

Xách khoé /sasc:? xwe?/, [sat 
xwEz] [01] (vt) xách mẻ, nói năng 
xấc xược, thiếu lịch sự, lễ phép. 
"Ấn nói xách khoé với cm! lớn la 
hôn hào đó nghen con." 

Xài; /sa:jJ”/, [sa:j] wvÐ) 1. tiêu, sử 
dụng tiền vào việc mua sắm, ăn 
chơi. "Có bao nhiễu tiên, nó xải 
hết bấy nhiêu. Có để giành được 
đồng nào đâu.", 2. dùng, sử dụng, 
(vật liệu, công cụ) mang lại một 
tiện ích nào đố cho con người. 
“Loại máy may “§inco” ngay 
(rước, hồng biết của ai mà xài bên 
ghê đi", "Có cái tâm l xải đồ 
ngoại TH làm sao đồ của ta phái 
triển được.", 3. (nb) hay thay đổi 
trong quan hệ, hoặc sử dụng người, 
cách nói có hàm ý phê phán. "Cái 
thằng cha nội này xài vợ hao quá 
đi, ai trong xóm này mà dám lấy 
thằng chả.". 

Xài; /sa:j2/, [sa:jJ?] (vt) mắng nhiếc, 
nặng lời với ai đó, (cn) xài xế. 
"May nói sao ma ổng xải tao một 
trận quá trời quá đất luôn.". 


Xài bổng /sa:j? bx"n”?/, [sa;Ƒ? 
bA"n”#] [01] (v0) tiêu xài tiền bạc 
vào những việc không cân thiết, 
hoặc sử dụng vật đắt tiên, cốt để 
khoe khoang. "Vợ chông thằng cha 


nội đó nghéo mượn nợ, chó hễ có 
tiền là xài bổng không hè." 

Xài đậm /sa:jˆ dxm:ế , [sa:Ƒ7 
dam] [01] (vt) tiêu tiền nhiều quá 
mức bình thưởng, (cn) xải quạu. 
"Ứg chồng nó làm có tiên, nhưng 
mỗi cái tội xài đậm, thành thử 
cũng hồng có dư.". 

Xài giấy năm trăm /sa:j? zxj: 
nam:' tam:!⁄, [sa:j jxJ:` nam: 
tam:!] [1001] (qn) (nb) chửi tục, 
chửi thể, mở miệng ra, đầu cuối 
câu là có đệm "ĐÐ. m.". "Ð.m. Minh 
là người... con dân lương thiện ma 
nó nói mình bất lương! ÐDm. Ðm. 
Vừa nói, giáo Trích vừa thảy bạc 
giấy. Đến xấp bạc cuối cùng, anh 
ta day lại, toan thốt lời tâm sự cuối 
cung với người đẹp. Nhưng nàng 
đã khuất dạng tự hồi nào. Giáo 
Trích nói lẫm nhấm: - Có lẽ mình 
trót xài giấy năm trăm nhiễu quá. 
(SN)”. 

Xài hoang /sa:j? hwa:n1⁄, [sa:jƑ 
wa:n'] [01] (vt) tiêu xài, ăn chơi 
không tiếc tiền của. "Ä⁄áy (hằng 
con nhà giàu ÿ có tiên xải hoang, 
chó học hành có nên cơm cháo gì 
đâu mà chơi theo nó.". 

Xài lớn /sa:jˆ Ix:n?, [sa:jˆ Ix:r] 
[01] (vt) 1. tiêu xài hao phí, ăn 
chơi không tiếc tiền. "A⁄ẩy bộ cháu 
công tỉ Bạc Liêu hay sao mà xải 
lớn quá vậy.", 2. (nb) chửi tục, nói 
những lời tục tĩu, khó nghe, (cn) 
chửi thể. "Cái thằng này, mở 
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miệng ra la xai lún không ha, 


không kể người lớn, kế nhỏ gì 


hết." 

Xài phí /sa:j? fi:/, [sa:J2 f”'] [01] 
(vt) tiêu tiền vào những chỗ không 
đáng phải mất tiền, "Cz¡ thằng xài 
phí thiệt, cái quân tây vậy mà nó 
dam mua tới năm trăm ngan, thiệt 
là hết biết.". 

Xài quạu /sa:j” kwaw:, [sa:j 
wa:wý] [01] (vt) tiêu tiền nhiều 
cho việc mua sắm, ăn chơi, (cn) 
xài đậm. "Cái thăng cha đó, nó xài 
quạu lắm. Cảm tiên cho ai là nó 
ngắt lân cả xáp, cả xấp mà không 
hẻ đếm.". 

Xài sang /sa:jˆ sa:n'⁄, [sa:j? sa:n!] 
[01] (vt) 1. chí dùng những thứ dắt 
tiền mà không thật sự cần thiết, cốt 
là để khoe khoang. "Ö4¡ /⁄a, vậy 
chớ xải sang lắm. Chơi toan hàng 
xịn đỂ trùm mên không hà.", 2. sử 
dụng một ít thời gian thì đã bỏ, 
mặc dù đồ còn tốt, sử dụng được. 
"Vợ chồng ảnh chỉ xải sang lắm, 
đồ còn mói nguyên, vậy mà không 
khoái là đem cho, đem bỏ thôi.". 
Xài xạc; /sa:j? sa: KỦ, [sa:jˆ sa:kế] 
[01] (vÒ (cn) xài xể, nói nặng lời, 
cằn nhằn mãi tới lui một việc. 
"Nghe bả xải xạc mãi, tao nhức 
mình, nhúc mấy quá đi." 

Xài xạc; /sa:j? sa:kế/, [sa:J? sa:k"] 
[01] (vÙ hư hỏng, tiêu điều, XỞƠ 
xác, có biểu hiện của sự xuống cấp 
nặng nề. "Nhà cửa mấy năm nay 
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xải xạc mà cũng hông có tiên sửa 
chữa. ". 

Xài xế /sa:j? se2/, [sa:j? se?] [01] 
(vt) mắng nhiếc, nói nặng ai đó về 
một điểu sai sót, lầm lỗi của họ, 
(cn), xài Xạc. „May lạm cải gì ma 
để ống xài xể tao là hổng được đâu 
nghen.". 

Xam xảm /sa:m'! sa:m?/, [sa:m! 
sarm”] [01] (vt) (thức ăn) lơ lớ, 
không có vị rõ ràng, lại có nhiều 
chất xơ. "Ba cái chuối cây xắt trộn 
gối, ờn xam xảm, chó có ngon lành 
gì đâu. ". 

Xàm /sa:m/, [sa:m”] (vt) nhằm, 1. 
không thiết thực, không có ích lợi 
gì cho người nghe. "Ở đó mà nghe 
nó nói ba cái chuyện xàm hết ngày, 
hết giờ.", 2. càn quấy, bất chấp lẽ 
phải, không hợp lẽ thường. "Không 
biết thì ngồi nghe, ở đó mà bày đặt 
nơi xảm.", 3. nói ở trạng thái 
không được tỉnh táo, nói trong cơn 
say rượu. "Xi rồi hay sao mà nói 
xam vậy cha nội?". 

Xàm ba đế /samm? ba:' de:?/, 
[sarm? ba:! đe] [001] [101] (qn) 
(cn) xàm bá đế, nhưng có ý nhấn 
mạnh vào tính chất nhằm nhí, 
không ra gì, không có lí lẽ, không 
ở trong trạng thái sáng suốt. "Đọc 
toàn ba cái chuyện xàm ba đế đó 
thì được ích giì.", “Cái vã xam bá 
đế mà cũng gân cổ lên cãi cho 
được.", "Môi lần ý. xín la ổng 
hay nói xàm ba để lắm." 


Xàm đề /sa:m? de:?/, [sa:m? de] 
[01] (qn) (cn) xàm ba đế, xàm bá 
dễ. "Ba cái phim xàm đế mà coi 
làm chỉ cho mệt.", "Nói năng xam 
đế mà cũng nói được.", ", "Ông mê 


man nên nói toan chuyện xam đê 


không ha.". 

Xàm xạp /sa:m? sa:p%, [sa:rm” 
sa:p”] [01] (vt) (cn) xoàm xoạp, 
(nhai) luôn miệng, không ngơi 
nghỉ, tạo nên những tiếng động 
nhỏ do việc nhai một cái gì đó phát 
ra. "Áấy thằng Tây nó có cái lật 
vữa làm việc, vửa nhai thức ăn xam 
xạp như vậy đó.". 

Xàm xĩnh /sa:m” sin⁄, [sa:m? 
sin?] [01] (vt) nhằm nhí, nhăng 
nhít, không có ý nghĩa gì. "7oan 
những chuyện xam xĩnh ma cũng 
ngồi nghe chỉ cho mất thời gian.". 

Xảm; /sa:m”/, [sa:m”] (vt) tọng, 1. 
nhét, cho đại vào một cách vội 
vàng, cốt để cho đây. Gặp cái gì, 
bả cũng xảm vô, thành thử nó nặng 
thôi, chớ có gì đáâu.", 2. cho vào 
miệng để ăn, tử dùng có hàm ý coi 
thưởng, chê bai. "Tiên nó làm hồng 
đủ xảm cái lỗ môm nó, có đâu mà 
nuôi q1. `. 

Xảm; /sa:m”/, [sa:m”] (vt) 1. nháp, 
ráp, không được nhẵn bóng, (cn) 
nhám. "May bảo mấy miêng ván 
sao mà sở còn xảm quá vậy, bào kĩ 
kĩ một tí chớ.", 2. có nhiều chất xơ, 
không có mùi vị, ý nói không 
ngon. "Ba cái khoai quái quỷ đó ăn 
xảm thấy mồ, có ngon lành gì 


đâu.", 3. có lẫn lộn những thành 
phần, thường yếu kém hơn, không 
đúng với yêu cầu của tập hợp 
chung. : Trong lô hang "4ÿ, thính 
thoáng có một hai cái xâm." 
"Thành phần được cử đị học cũng 
có nhiễu người xảm thấy mồ, đâu 
có đụng trình độ, năng lực.". 

Xảm xì /sa:m” si, [saim” si?| 
[01] (vt) (cn) xảm, nhưng nghĩa có 
ý nhấn mạnh hơn. "Ba cái chuối 
còn non này, nấu ăn xảm xì chó có 
ngon lạnh gi đâu ma tụi bây đốn 
xuống cho uống vậy.". 

Xảm xì xảm xịt /sa:m” si: sa:m? 
si, [sam” sử? samẺ sit'] 
[0101] (qn) (cn) xảm xì, nhưng ý 
có nhấn mạnh hơn. Ba cái bắp 
chuối mà trộn vô ăn xảm xì xẳm 
xịt, chớ có ngon lành gì đâu, để 
riêng ra đi, ai khoái ăn thì ăn.". 
Xám /sa:m'/, [sa:m”] (st) (từ mượn 
âm từ tiếng Trung Hoa) có nghĩa: 
số 3. "Nghe người ta đếm: "dách, 
di, xám...” mà tao hồng biết cái gì, 
thì ra la "một, hai, ba..." 4?". 

Xám hồn /sa:m” ho: .nẺ, [sa:m° 
ho:p] [01] (vt) (nb) ở tình trạng 
run, sợ đến mức xanh xám cả mặt 
mày. "Chứng kiến nó rót từ trên 
cây xuống đất mà tui xám hồn 
huôn.". 

Xam /sa:mÝ/, [sarm] (vt) (bâ) 
sạm, ở trạng thái chuyển thành 
màu nâu sẫm. "Da mặt tui đi ra 
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nống nhiêu nên nó xạm đi đó chó, 
ngày trước đâu có đến nồi.". 

Xán /sa:n?/, [sa:n] (vt) l. giáng 
mạnh, ném mạnh, có động tác 
vung tay, ập mạnh một vật gì đó 
vào một vật khác. "Giận cái gì ma 
xán bề cái chén vậy cha nội.", 2. 
tát, đánh bằng bàn tay xoè. "... rồi 
định bụng lại xán cho nó một bốp 
tai, một bốp tai thôi, cho nó mang 
xấu lân nữa tới già. (PV)", 3. đổ ập 
xuống một cách bắt thình lình trên 
một diện rộng. Đang phơi ba cái 
lúa, ông trởi Ông xán một trận mưa 
ưót hết trơn.", 4. tọng, cho vào 
bụng một cái gì đó. "Mới xán vô 
mấy viên thuốc thấy cũng đỗ đố, 
chớ tưởng dâu nằm quẹp rồi chớ." 
Xán xả /sa:n` sa, [san sa:] 
[01] (vt) sấn sổ, đữ đội, từ gợi tả 
một hành động có tính mạnh mế, 
hung hăng, quyết liệt. "Mới hỏi có 
một câu là nó chửi xán xả vô mặt 
tỉ rồi, còn nói gì nữa.", "Có 
chuyện øì hay sao ma nó chạy xán 
xả vô nhà đữ vậy cả.". 

Xang /sa:n'/, [sa:n'] [01] (vt) 1. 
đưa qua đưa lại, có hiện tượng tạt 
qua tạt lại hai bên nhiều lần, (cn) 
xàng. "Ngồi yên một chỗ hổng 
được sao ma hai cái chân cứ xang 
tới xang lui hoài vậy.", "Đứng yên 
đi, hgười cứ xang qua xang lại, 
ngỖi sai sau hổng thấy gì hết trơn.., 2. 
lần quẩn, lăng xăng, khi Ấp bên 
này, khi ghé bên kia. "Dân em di 
chơi đi con. Để em nó cứ xang ra 
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xang vô, má hổng có mẫn ăn được 
gì hết trơn.". 

Xàng /sa:n/, [sa:n”] (vt) bê qua bê 
lại, (cn) xang. "Cái xe chạy chở 
nặng, hai cái bánh xang qua xang 
lại thấy mà ghê.". 

Xàng xàng /sa:n? sa:n, [sa:n? 
sa:n'] [0l] (vt) 1. làng nhàng, 
không có gì đặc biệt, khác thưởng, 
cử lập đi lập lại như thưởng ngày. 
"Máy năm nay VỢ chông C11 CũHg 
xảng xáng, cơm ngay ba bữa, chó 
hổng giàu có gì hơn ai.", 2. mức 
trung bình, không đáng lưu tâm. 
"Ba cái đồ nhà em thuộc loại xảng 
xang, chó hồng có cái nảo xịn, 
mốc tiên lắm đâu.". 

Xàng xê /sa:r? se:!, [sa:n? se”] 
[I1] 1. (vt) (đi) chữ bát, hai hàng, 
có hiện tượng đi một chân bước 
bên này, một chân bước bên kia. 
"Con gái gì mà cái tướng đi xảng 
xê, thấy là mất cảm tình rồi.", 2. cà 
kê, dông dài, quanh co, (nối) 
những vấn để bên lề, mà không đi 
vào vấn để trọng tâm. "Có cái gì 
thì cứ nói đại ra đi, chó cử xảng xê 
hoài ai mà biết cái gì.", 3. dung 
đưa, đảo qua đảo lại, (en) xàng. 
"Chiếc xe hàng nảy nó chạy, máy 
cái bánh sau xang xê thấy mà đn.". 
Xáng; /sa:n , [sa:n”] (dt) phương 
tiện di chuyển dưới nước, dùng để 
đào kênh, vét bùn. "7 kh xáng 
một ngàn, anh còn phải qua kinh 


xáng hai ngan, ba ngan nữa mới 
tới. `. 

Xáng; /sa:n°, [san] (vt) đánh, 
đập, dùng tay hay thanh gỗ quật 
vào người ai đó. "Nó nói bậy thì 
xáng cho nó bạt. đai tui hổng có 
buồn giận gì đâu 

Xáng bịnh Am bịn“ /, [sa:n” 
bin:'} [01] (vt) (cv) xán bịnh, bị 
bệnh, ở tình trạng bắt đầu khởi 
bệnh. "7#ẩy về nhà xáng bịnh 
luôn. Một ngày, hai ngay, ba ngay 
thầy chẳng hề ngồi dậy... (KL)". 
Xáng cạp sai” ka:p°, [sa:n” 
ka:pế] [11] (dÒ loại xáng có cần 
cẩu treo một cái gầu ngoạm, để 
ngoạm dẫn từng khối đất tử ngoài 
vào. "Đảo kinh mới thì phải đụng 
xáng cạp, chó nạo vét kinh cũ thì 
thưởng dụng xáng múc.". 

Xáng múc /sa:n°" mu*k?°/, [sa:n 
mu*k??] [11] (dt) loại xáng có bộ 
phận hút rất mạnh, để chuyển bùn 
dưới dạng lỏng theo đường ống dẫn 
lên bờ, (cn) xáng thổi. "A⁄#ướn làm 
chỉ mấy cái thằng ăn như xáng 
múc ma lam như lục bình trôi dó, 
cho thêm tốn tiển.". 

Xáng thổi /sam” tho:j/, [sa 
t*o:jj] [11] (đĐ (cn) xáng múc. 
"Con kinh nay muốn làm lại phải 
có xáng thổi mới nổi." 


Xanh chành /san: can? [san:! 
canz| [011 (vt) L. rất xanh, xanh có 


màu rất đậm, muốn ngả sang đen. 
"Cái màu xanh chành này mà lên 
đồ, hổng có đẹp đâu.", 2. (da) có 
màu xanh bằm, xanh tím, do bị va 
chạm mạnh. "Ä⁄ây /é kiểu sao mà 
cái đầu gối xanh chành vậy?". 
Xanh dđờn /san:'! zx:n/, [san:! 
J*zn] [01] (ve) 1. (bâ) xanh rờn, có 
trạng thái xanh mượt của màu lá 
cây. "Con kinh nay, sao nước nó 
xanh dờn vậy cà. Chắc là do nhiễu 
rong chó gì.", 2. dút khoát, rõ ràng, 
không còn gì phải lưỡng lự, lừng 
khừng. "Nó rử chối một câu xanh 
dờn “không... không... nhật định la 
không ” rồi. Chắc là nó ý hổng có đổi 
ý đâu.", 3. nổi tiếng, gây sự chú ý 
mạnh mẽ ở nhiều người. "Nó tuyên 
bố một câu xanh đơn l2 "chẳng 
cần đến sự giúp đố của ai" rồi mà. 
Sao bây giờ lại ngửa tay xin người 


íq... 
Xanh dương san: zuixn!, 
[san:?! Jurn'] [01] (vt) xanh lơ, 
xanh nhạt như màu nước của lơ 
(dương). "Bức tưởng nảy sơn màu 
xanh đương, buổi tối, có ánh đèn 
điện trông sáng thiệt.". 

Xanh lặc lia /san:?! lak“ lix?/, 
[san:! lak:5 li2] [101], [001] (vn) 
xanh ngắt một màu của màu lá cây 
xanh. "Nước ở đây xanh lạc lìa, 
nhìn thấy cá lội cả dưới đáy.". 
Xanh léo /san:! le:w?/, [san:! 
le:w”] [01] (vt) xanh ngắt, xanh leo 
lẻo, xanh rặt một màu trên một 
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diện rộng. "Cánh đồng mạ xanh 
lễo của ai thấy mê thiệt.". 

Xanh lét /sap:! le:f/, [san:' le:k?] 
[01] (vt) 1. xanh mết, xanh nhợt 
như không còn chút máu, xanh một 
màu xanh không tốt. "4i nhát em 
cho mớt may nó xanh lét vậy?", 2. 
(trải cây) xanh lè, quá xanh, xanh ở 
mức còn non, không thể ăn được. 
"Xoai xanh léf như thế này, chua 
lắm, ăn gì nổi." 

Xanh mặt TH mat, [s3n: 
mak:] [01] (vt) (nb) xanh mắt, ở 
trạng thái quá sợ hãi, làm mắt, mặt 
gì cũng đều biến sắc xanh, ý nói 
quá sợ hãi. "Gặp công an la đã 
xanh mặt rồi, mà còn làm bộ nói 
cứng.". 

Xanh xảánh /san:! sap?⁄, [san: 
san] [01] (vt) xa xã, từ gợi tả lối 
nói năng, mắng chửi lớn tiếng và 
liên tục. "Con nhỏ đó nó đữ lắm, 
đụng túi nó là nó xanh xảánh. Riết 
rồi thiên hạ cũng ngán nó luôn.". 
Xanh xít đít đu /s4n:' si:t? di:P 
đu:!⁄. [san:! sit? địt du*1!] [0101] 
(qn) (tm) ”"cinq six dix douze” (P) 
hình thức cho vay nặng lãi 10%, 
vay năm trả sáu, mười trả mười 
hai. "8; cái nạn xanh xít đít đu, đủ 
ăn là may lắm rồi, sao mà khá 
được anh.". 

Xanh xương /s3sp:' _ [san:! 
sur:n'] [01] (ve) 1. ở trạng thái quá 
sợ, quá khiếp đảm, (cn) xanh mặt, 
xanh mắt. "Chơi với gia đình đó, 
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tui đã bị họ lưa cho một cú xanh 
xương rồi, tui còn lạ gì, nữa.", 2. ỗ 
trạng thái quá đói khổ, phải làm 
việc hết sức cực nhọc. "Gia đỉnh 
tôi cũng một thởi xanh xương, nên 
tôi rất hiểu và thương cho họ, mà 
giúp đỡ vậy thôi.". 

Xành xạch, /s3p:? sac, [san:? 
szf:“] [01] 1. (vt) liên tục, không 
dứt, không ngưng nghỉ. "Nó: ải 
xanh xạch tối ngày, nên tìm nó ở 
nhà cũng rất khó.", "Ăn cũng có 
giờ có giấc, chó ăn ØÌ xanh xạch 
vậy chớ.", 2. (bâ) ở tình trạng kéo 
lê dưới nền "xẻnh xệch", một cách 
nặng nhọc, vất vả. "$ao con không 
vác cho em mà bắt em nó lôi xành 
xạch vậy?". 

Xành xạch; /s3n:? sac, [san:? 
sat] [I1] (tt) (bâ) xình xịch, từ 
mô phỏng tiếng động của chiếc 
máy dầu đang hoạt động. "Ở gần 
cái nha máy xay lúa, nó cứ chạy 
xanh xạch nhúc cả đầu.". 

Xảnh /s3n?/, [san] (dt) (bâ) 
xanh, vật dụng dùng để xào nấu 
thức ăn, đáy bằng, thành đứng, có 
hai quai. "Bây giỏ, người ta thưởng 
xải cái quảnh để nấu ăn, chớ íƒ 
thấy ai xài cái xảnh nữa rồi. 


Xánh xe /sapn se, J2af2 se'] 
[01] (vt) 1. có hành động, cử chỉ 
thể hiện sự làm dáng, làm duyên, 
làm ra vẻ sang trọng, không đúng 
nơi, đúng lúc. "Con mẹ đó xánh xe 
lắm, thấy mà phát ghét.", 2. nói 
năng có vẻ huênh hoang, tự phụ. 


"Biết thì không có bao nhiêu, 
nhưng. hễ mở miệng nói năng thì 
bả lại rất xảnh xe mới chết chú.", 
3. hay khoe khoang những cái vặt 
vãnh. "4; bảo mày xánh xe lấy ra 
cho em nó đôi thì ráng mà Chịu.", 
4. có điệu bộ, cử chỉ lắng lơ, không 
đúng đắn. "Cơn gái gì mà trước 
đan ông, con trai, lại xảnh xe, 
hổng sợ người ta cười à?". 


Xào /sa:w?/, [sa:w?] (v) 1. THỦ 
làm xáo trộn vị trí của các quân 
bài. "Bải hổng chịu xào lên để nó 
cẩm cái vô ba tây hoài.", 2. (cv) 
xàu, bị úa héo, có hiện rũ lá, không 
còn tươi tốt. "Mấy cái cây bị cái gì 
mà máy bữa nay xào lá hết trơn 
vậy cả?", 3. (tÏ) sở mó, sở sẫm phụ 
nử, hoặc quan hệ nam nử, trong 
quan hệ nam nữ bất chính. "Cái 
thằng cha nội đó nó dâm lắm, 
quan hệ với em nao Ìd nó xảo em 
đó, chó dễ không hôn.". 

Xào khô /sa:w7 xo:!/, [sa:w? 
xo*!] [01] (vt) () sở mó, sở sẫm 
phụ nữ, trong quan hệ nam nữ bất 
chính. "Cái thng khỉ đột đó, nó 
không ngủ với con người ta, thì nó 
cũng xào khô rồi.". 

Xào xáo /sa:w? sa:w'/, [sa:w? 
sa:w}] [L1] (vt) có xích mích, gây 
gổ trong gia đình, hoặc trong nội 
bộ cơ quan, tổ chức. "Thôi bỏ gua 
đi, anh em trong gia đình mã xao 
xáo, thiên hạ biết được, họ cười 
cho.", 


Xáo láo /sa:w° la:w”/, [sa:w° 
la:w°] [01] (vt) ổ trạng thái lơ ngơ, 
thiếu sự quan tâm, chú ý, tập trung. 
"Gặp cái thờng xơ lơ xáo láo đó, 
anh mà có dặn đâu thì nó cũng 
quên đuôi thôi. ". 

Xạo /sa:wÝ/, [sa:w°] (vt) 1. xảo, 
phét, dối trá, lửa lọc, có những lời 
lẽ không đúng với thực tế. "Cái 
thằng đó, nó xạo một cây, anh 
đừng có nghe nó.", 2. gian dối, 
gian lận, không ngay thắng đàng 
hoàng, trong thi đấu, đánh cuộc, 
hoặc frong công, việc hùn hạp, làm 
ăn. "Cái thằng ấy nó chơi xạo lắm, 
anh dưng có hun hạp gì với nó.". 


Xaạo ke /sa:w° ke:!/, [sa:w® ke: ] 
[01] (v0 (cn) xạo, có tính chất giả 
dối, bịa đặt hết sức vô lí. "Cái 
thằng xạo ke đó, ở đó mà anh tin 
HÓ HƯưỢN vai ngây HÓ trả, hổng 
chừng nó đem xe anh đi câm luôn 
cho mà coi.". 

Xạo lối /sa:w° lo:J?/, [sa:w° lo:ƒ] 
[01] (vt) bậy bạ, lung tung, không 
có tính chất nghiêm túc, đúng đắn. 
"Cái thằng nói năng xạo lối, không 
biết chỗ người lồn kể nhỏ gì hết 
trơn đó nghen.". 

Xạo xự /sa:w” sui:5/, [sa:w su] 
[01] (vÐ) 1. bịa đặt, không đúng với 
thực tế, không, đúng với tính chất 
sự việc. "Nó nói xạo xự không thôi, 
chớ lam gì có những chuyện đõ.", 
2. hay tham gia vào chuyện của 
người khác. "Con nhỏ xạo xự, có 
phải chuyện của mầy đâu mà mây 
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Cũng tham Sia vô , 3. mách lẻo, 
nói cho người này biết chuyện 
riêng. của người khác mà không 
cần thiết. "C4; thẳng xạo xự, mắc 
mở gi mây, mà mây đi nói chuyện 
đó với chị tao chở.". 

Xáp /sa:p”/, [sa:p”] (vt) 1. đến thật 
sát, tiến lại thật gần. "Hởi chỉ vậy? 
Máy ổng xáp vô, đốt dinh chủ 
quận, giết lính mã tà. Bắn chỉ thiên 
máy lân ma họ cứ qo tới. (SN)", 2. 
gom, tụ (lại), tập hợp lại một nơi, 
làm cho đông thêm, nhiều thêm. 
"Có chuyện gì ma thiên hạ xáp lại 
đông quá vậy ca.". 

Xáp lá cà /sa:p” la: ka:, [sa:p” 
la: ka:?] [001], [101] (vt) (đánh) 
gân, giáp mặt, bằng tay không 
hoặc bằng những khí cụ cầm tay: 
súng, gươm giáo, gậy gộc... "Có /ẽ 
là lúc anh ta trợn mắt phùng mang 
thị ay với con tỉnh đặng xáp lá ca 
VỚI HÓ. (PV)'". 

Xáp ve /sa:p` ve:!/, [saip` je:] 
[01] (vÐ ở trạng thái khép nép, co 
cụm lại vì sợ. "Máy ngay Hay CÓ 
ông về máy đa nhỏ nó xáp ve, chó 
bình thưởng nó giốn nhử giặc.". 
Xàu /saw:7/, [sa:w”] (vt) (cv) xào, 
1. héo, có hiện tượng teo tóp lại, vì 
thiếu nước. "Máy cái cây nảy nó bị 
cái gì mà xau lá hết trơn rồi kìa.", 
2. xụ, rũ xuống vì buôn bã. "Có 
chuyện gì buôn, mà máy ngày nay 
thấy mặt mày ảnh xàu di thấy rõ.". 
Xàu Xxò /saw:ˆ s2:2/, [sa:w? sa:?] 
[01] (vt) dàu dàu, ở tình trạng có 
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vẻ ngoài buồn ủ rũ, kém vui tươi. 
"Có chuyện gì buồn bực, lo lắng, 
ma mặt may nó xu xò quá vậy?". 
Xau /saw:5, [sa:w] (vt) sa sâm, 
có hiện tượng xị mặt xuống vì 
buồn bực. "Bực bội chuyện gì mà 
mội mày xạu xuống vậy cha nội?". 
Xay xây /sAj: saj/, [saj' sa:†] 
[01] (ví) 1. ở trạng thái mạnh mề 
và nhanh nhẹn. " Tá ép mới đồ HO, HỒ 
còn nhảy xay xảy thấy mà ham.", 
2. còn sự khoẻ mạnh, cứng cáp và 
lanh lẹ. "ôm qua, mới nói chuyện 
xay xảy đây mã bây giở ổng lại mê 
man rồi sao." 


Xay xáy nàn! saj?/, [sai]' sa:j ] 
[01j (v0 (bâ) xay xây. "Mấy con 
cá này còn nhảy xay xảy, rộng vai 
bữa nữa dễ gì chết.". 


Xắc mắc /sak: mak:/, [sak: 
mak:'] [01] (vt) 1. (bâ) thắc mắc, 
nêu lên những điều cảm thấy 
không rõ cần được giải đáp. "Nên 
hư gì chuyện của người ta, mày xắc 
mốc vô làm chỉ cho nó phiên.", 2. 
táy máy, có hành động đụng chạm 
tới một cái gì đó như để tìm hiểu. 
"Con để cái máy đo, mấy đháa nhỏ 
nó hổng biết lại hay xắc mốc, coi 
chưng hư đó nghen.". 

Xắc xói /sak: so:jŸ/, [sak: sa:j] 
[0l] (vt xỉa xói, bới móc, có 
những lời lẽ tập trung vào những 
chỗ thiếu sót của người khác với 
mục đích mỉa mai, châm chọc. 
"Góp ý người ta mà mày nói cải 


kiểu xắc xói đó là tao thấy hỗng 
được rồi.". 

Xăm /sam:!/, [sam: ] (vt) may, 
hên, được điều tốt đẹp, thành công, 
một cách bất thình lình. "Con nhỏ 
nay xăm làm sao đó, chó bình 
thường nó đâu có giỏi như vậy.". 
Xăm mình /sam:! mịn, [sam:! 
min] [01] (vt) bạo dạn, gan góc, 
có tình thần dám đương đầu với 
mọi nguy hiểm. "Cái thẳng này 
xăm mình thiệt. Lửa cháy như vậy 
mà nó dám nhảy vô." 


Xăm xia /sam:! giẾiP [sam:! six°] 
[11] (vt) có những biểu hiện sờ, 
chạm tới cải mà mình thích. "7; Thấy 
tụi nhỏ, chúng cứ xăm xửa mãi là 
tui biết Chúng thích cái món ấy rồi, 
cần gỉ phải hỏi nữa cho mắc 
CÔng.". 

Xăm xoi /sam:' s2:j!/, [sam:! 
s2:J'][1I] (vÐ 1. bói móc, soi mói, 
chú ÿ tìm những sai sót nhỏ của 
người khác, với dụng ý xấu. "4n? 
coi chừng, con nhỏ đó nó hay xăm 
xoi chuyện đời tư của người khác 
lắm đó nghen.", 2. lấy ra vô nhiều 
lần một vật để ngắm nghía, vì lạ 
hoặc thích thú. "Có cái món đồ 
mới cứ xăm xoi hoái, chó đây vải 
ba ngày rồi thì nó cũng chán 
thôi. `. 

Xắm rắm /sam: zam:/, [sam: 
zam:?] [01] (vt) (bâ) xắm nắm, rối 
rít, tíu tít, từ gợi tả vẻ vội vã, khẩn 
trương khi thực hiện công việc mà 


mình yêu thích. "Bình tĩnh, tử tử, 
có chuyện gì mà phải xếm rắm dữ 
vậy cha nội. ". 

Xăn /san:!⁄, [san:!] (vt) xắn, lật ra 
và cuộn gấp lên nhiều lần ống tay 
áo hoặc ống quản để cho gọn. 
"Xăn tay áo lên, mỗi người làm 
một chút la xong chó có gì đâu.", 
"Đến mé bãi, tôi xăn quân cho 
khỏi ưót, lấy hai bản fay vốc nước, 
rủa mặt, lấắm bẩm: Nước Hiệu 
Giang ngọt và mát hơn nước 
Minh, nước sông Cái Lớn. (SN)". 
Xắn /san:/, [san:] (vt) cho mũi 
ghe, xuồng tấp vào bờ nhanh, mà 
không cần phải lựa chọn chỗ để 
ghé. "Lập túc anh cho xuồng xến 
vào bở đất, chạy theo. (SN)". 

Xăng; /san:!/, [san:'] (vt) xăng 
XÃI, hăng, nhanh, có tính chất gấp 
rút, khẩn trương hơn. "/ảm xăng 
lên để còn nghỉ, chó thôi tối làm 
hổng kịp đâu đó nghen.". 

Xăng; /san:/, [san:!] (s9) (tm) 
"cent" (P), một trăm, loại tiền ngày 
trước có mệnh giá lón. "Nó lä con 
nhà giàu, nên nó xải toàn giấy 
xăng không ha, bì lam sao lợi nó.". 
Xăng buộc xăng /san:' buxkế 
san:⁄, [san:' bu:kế san:!] [101] 
(qn) (tm) “cent pour cenf” (P), một 
trăm phần trăm, tất cả, trọn vẹn, 
không chửa lại gì. "ƒô một cái 
xăng Duộc xăng đi. Vô năm mươi 
hoài, hổng có khí thế gì hét." 
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Xăng cà dung ,¿san: ka: 
zu*n ”'/, [san:' ka: ju*p”'1 [101] 
(qn) khẩn trương tới mức tối đa, 
gấp rút tới mức khẩn cấp. "Bọn tồi 
phải làm xăng cà dụng mới Âịp, 
chớ không thì đê gi.". 

Xăng văng /san:' van:1⁄, [san:! 
jan:] [01] (vt) 1. vội vã, tất tả, có 
sự di chuyển liên tục trong một 
thời gian ngắn. "Có chuyện gì mà 


thấy ảnh chạy xăng văng hết chỗ 


này tới chỗ kia vậy ca.", 2. lật đật, 
cuống quýt, có những biểu hiện 
khẩn trương, sốt ruột, bằng hành 
động bỏ công việc này, bắt công 
việc kia, đến nỗi đứng ngồi không 
yên. "Con buôn khấp khỏi chưa 
tưng ngọc, Người khó xăng văng 
mới gặp vang. (PVT)". 

Xăng văng xéo véo /san:! van:! 
se:w° ve:w°/, [san:! jan:' se:w° 
je:w'] [0101] (qn) cuống quýt, có 
những biểu hiện của hành động 
cuống lên vì vội vã. "Thấy mặt tôi 
} l, con Tam Eh còn xăng văng 
xéo véo hơn nữa, mếu máo hơn 
wửữa-... (PV)". 

Xăng xắc /san:! sak:/, [san: 
sak:'] [01] (vÐ 1. liên tục, không 
dừng lại, không ngưng nghỉ. "Lam 
xăng xốc cả buổi mà hồng thấy 
mệt sao, nghĩ tay một hồi đi.", 2. 
liền tay, có tính chất thành thạo, 
quen thuộc. "Công nhận, thấy tay 
họ gặt xăng xắc là cũng dủ biết 
dân có nghề rồi.". 
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Xăng xéo /san:! se:w', [sap:! 
se:w'] [01] (vt) có tính chất cuống 
quýt, khẩn trương, vội vàng, (cn) 
xăng văng xéo vẻo. "7 /# thôi, có 
cái gì gấp đâu mà xăng xéo lên 
vậy. `. 

Xăng xít /san:! si:f/, [san:' sit:] 
[01] (vÐ lăng xăng, nhồn nháo, rộn 
ràng, có biểu hiện của sự bận rộn, 
đứng ngồi không yên chỗ. "Bình 
tĩnh lại di, lam gì ma xăng xí lên 
vậy.". 

Xăng xíu /san:' siw)/, [san: 
si:w°] [01] (vÐ xăng xái, lanh le, 
nhanh nhấu trong công việc, (cn) 
xăng xóm. "Cái thẳng nhỏ trông 
ốm yếu, vậy chó mà xăng xíu ghê 
đi. ". 

Xăng xớm /san:! sy:m?/, [san: 
s>y:m”] [01] (vt) xăng xái, nhanh 
nhảu, hăng hái trước các sự việc, 
(cn) xăng xíu. "Chưa tới giờ, làm 
Øì ma thúc dậy xăng xóm đữ vậy.". 
Xằng xiện /san?2 sian%, [san? 
si:0'] [01] (vt) (bâ) xằng xiên, có 
tính chất sai trái và bậy bạ. "Cái 
thằng ăn nói xằng xiên đó, sao trởi 
hồng đánh, thanh hồng vật nó cho 
rồi." 

Xăng xớm /sanÝ s>x:m?, [san? 
s>m'] [01] (vÐ có tính chất gay 
gắt, không được nhẹ nhàng, dịu 
dàng, (cn) xẵng. "Con gải gì ma ăn 
nói xẵng xóm, hồng sợ người ta 
cười cho.". 


Xắp /sap/, [sap?] (p) (làm) 
tranh thủ trong những lúc nhàn rỗi, 
có thì giờ rảnh rang. "Ngoài công 
việc đồng THỘNG ra, em còn tranh 
thủ làm xếp để kiếm thêm tiên, chó 
dựa vao đồng ruộng không thì dâu 
có đủ tiền xải." 


Xắp xanh Jab# san:⁄, [sap: 
san:] [01] (vÐ xăm xắp, ở mức 
gần ngập, (cn) lắp xắp. “Mọi năm 
nưóc lên xắp xanh mặt nên, chó 
đâu có ngập như năm nay." 

Xắp xảnh /sap: n [sap: 
san?] [01] (vÐ (bâ) xắp xanh. 
"Năm nay, nước xốp xảnh mặt lộ, 
vậy là lún hơn mọi khi rồi đó.". 
Xắc bắc xang bang /sxk:? bxk:° 
san' ba:n⁄, [sxk:?? bxk:? sa:in' 
ba:n"] [0101] (qn) ở tình trạng phải 
chống trả, đối phó một cách vất vả. 
"Bữa nao mưa lón hai cha con 
cũng chạy xắc bắc xang bang.". 
Xâm /sxm:!,. [sam:!] (dt) (bâ) 
xăm, dùng vật nhọn đâm, chọc vào 
một vật gì đó. "Nhìn thấy anh ta 
xâm đây mình, cũng du biết ảnh là 
dân chơi rồi. ". 

Xẩm /sxmở/, [sam:] (dt) 1. chỉ 
chung người phụ nữ Hoa kiểu, từ 
dùng có ý coi thường. "Con gái 
miệt vườn má sao đẹp ơi la đẹp! 
Mấy con xâm hố thén ở Đại La 
Thiên, với soái Kinh Lâm không 
thắng nổi! (NH)”, 2. chỉ một loại áo 
nữ của người Hoa kiểu, có nút thắt 
bằng vải bắt đầu từ giữa cổ đi 


chệch qua một bên hông. " Máy 
đứa nho nhỏ mà cho nó mặc áo 
xẩm, trông ngộ thiệt. ". 

Xấm xát /svm: sa:t/, [sam:` 
sa:k?] [01] (vÐ nặng lời, có những 
lời lẽ thô bạo, gay sắt, quá đảng. 
"4i chớ ba nội này, bả chủi xám 


xát luôn, chó hổng có kiêng HỂ ai 
đâu.". 

Xắm xuất /szm:” swxt:/, [sam: 
suk:] [01] (vt) (nghe) mơ hồ, 
không rõ ràng, có chỗ nghe được 
chỗ không. "Thằng nay nghe xấm 
xuất, không có rõ ngọn nguồn thi 
đừng có nói tâm bậy tâm bạ nghen 
cha nội. `. 

Xân xấn /sxn:! sznở/, [syp: 
szn:”] [01] (ve 1. còn khoẻ khoắn, 
nhanh nhẹn, còn rất linh hoạt trong 
hành động, cử chỉ. "Bà giả tui năm 
nay gân tám mươi ma còn mạnh 
xân xẩn hà.", 2. đang ở thế phát đạt 
mạnh me, dễ dàng, đang thuận lợi 
trong công VIỆC làm ăn. "Công việc 
làm ăn xân xẩn, tự dưng bị gai vố 
này là coi như xuống luôn rồi." 

Xân xắn /sxn:' sxn:/, fuàj 
svpr] [01] (vÐ có biểu hiện lao 
tới, tiến tới, một cách quyết liệt, dữ 
dội. "Biểu đừng mà nó cứ xân xắn 
tới không, thì rang ma chịu.". 

Xẩn /svn:/, [sp] (vÐ có biểu 
hiện phản ứng lại một cách bực 
tức, giận dữ. "Nó nói vậy thì Có gì 
quá lắm đâu, mà mày xẩn lên đòi 
đánh nó chóớ.". 
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Xân bấn /syn? bxn?/, [svp? 
bxn?] [01] (vt) lao đao, lận đận, 
gặp khó khăn, lúng túng trước một 
sự việc nào đó. "Nó cũng lam tui 
một phen xẩn bản, thiếu diều mất 
ăn mắt ngủ vì nó.". 

Xân vấn /s>yn? vxn?⁄, [sxp? 
Jxn?] [01] (vt) 1. (bâ) xẩn bẩn. 
"Thống nhỏ nó bịnh làm hai vợ 
chồng tui xẩn vấn cả tháng nay, 
đâu có mắn ăn gì được đâu, mong 
anh thông cảm.", 2. la cà, Xxó ró, 
loanh quanh, quanh quấn một bên, 
gây cảm giác vướng bận. "Ð chơi 
đi con, đứng xẩn vấn ở Ỏ đây làm gi 
cho chậit.". 

Xắn /s>n:, [sxp:] (vt) (bâ) xắn, 
làm dứt rời ra thành từng mảnh, 
bằng vật có lưỡi cứng, sắc, ấn 
xuống. "Xấn bựng đất vừa vừa 
thôi, xấn to quá rỉnh hông có nổi.". 
Xắn vấn /s>n:? vxn:/, [svp: 
Jxn?] [01] (vt) (bâ) xẩn vấn. "Hới 
chuyện này tới chuyện kia tới tấp, 
nó làm tui xấn vấn, xính vính, 
tưởng gục luôn rồi chớ.", "Có 
chuyện gì hôn mà mày đứng xấn 
vấn ở đó vậy?". 

Xấp; /svp/, [sap:] (vÐ) 1. gấp, 
xếp, gập đôi lại cho gọn, không mổ 
ra nữa. _ "Hồng học nữa thì xấp 
sách, xấp tập lại.", 2. gấp, làm cho 
một vật mỏng, lón, gập lại thành 
nhiều mảnh nhỏ chồng lên nhau 
cho gọn. "Ngú đậy, sao con hổng 
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xấp mên lại cho gọn gì hết trơn 
vậy?”. 

Xắp; /sxp:/, [sap:] (vt) cắt bằng 
kéo, bằng động tác quặp các ngón 
tay đang cầm kéo để cho hai lưỡi 
kéo gấp lại với nhau. "Hồng đo 
cẩn thận gì hết, dây để xắp cụt một 
cái la coi như tiêu đời cái quân đó 
nghen., "ĐỂ em nó cẩm cái kéo 
xâp, xấp, thấy ghê quá. Sao hổng 
lây dẹp di.". 

Xắp; /sxp:, [sap:] (vi) dấp, làm 
cho thấm vừa dủ ướt. "Lấy khăn 
xấp nước nóng lau qua toàn thân 
thì người nó sẽ bút nóng ha. ". 

Xấp xải /sxp: sa:j/, [sap: sa:Ƒ] 
[01] (v9 1. nhấp nhô, nhô lên hạ 
xuống liên tiếp không đều nhau. 
"Thấy nó chạy với mái tóc đải xấp 
xãi la tui nhận ra ngay.", `4i chạy 
xấp xải ngoái đưởng, giống thẳng 
Đực quá vậy cả?”, ác xâp xỉ, gần 
chạm đến một điểm nào đó được 
đè cập tới. "Nó đng cũng gân xáp 
xải chị nó rồi, còn nhỏ gì nữa.". 

Xập kỉ nìn /sxpế ki nỉn?/, 
[sap:“ ki” nin?] [001] (qn) (cn) 
xẹp kì nìn, 1. (tm) âm Quảng Đông 
của người Hoa, (bâ) thập kỉ niên, 
khoảng thời gian tương đương 10 
năm. "Chuyện đâu thời xập kỉ nìn, 
máy nhắc lại, ai mã còn nhỏ cho 
nồi.", 2. xưa cũ, lạc hậu, không còn 
phù hợp so với thời gian. "Ba cái 
máy hát, đĩa xập kỉ nìn nay, chỉ có 
nước để bảo tàng, chớ ai ma hát 
nữa.", 3. hư hỏng, vứt đi, không 


còn dùng được nữa. "Cái “ra đô” 
xập kí nìn này có còn hát được nữa 
đâu mà để làm gi cho chật nha." 
4. ở tình trạng già cỗi, hết sức lực, 
sức khoẻ. "May mướn cái Ông xập 
kỉ nìn đó má đào đất, ổng làm gì 
nổi chó.". 

Xập lết /sxp le:t/, [sap: la:f] 
[01] (vt) 1. ở tình trạng hư hỏng 
nặng, không còn hình dạng ban 
đầu. "Cái xe xáp lết này, bản cho 
bọn mua sắt vụn đi cho rồi, chớ để 
làm gì nữa.", 2. (người) tôi tệ, tôi 
tàn, có những tính cách, hành động 
đáng khinh bỉ. "Gặp cái thằng 
chồng xập lết đó, tối ngày cờ bạc, 
rượu chè, hút xách, vợ con nó bỏ 
cũng la đáng.". 

Xập xám /sxp sa:im?/, [sapi 
saim”] [01] (dt) mười ba lá, loại 
bài Tây đánh ăn tiền, rất được ưa 
chuộng, đối với giới chơi bài anh 
chị, chủ cả, mỗi tụ bài gồm có 13 
lá, được chia thành 3 tay (chị), hai 
tay 5 quân bài và một tay 3 quân, 
được xếp theo thứ tự nhỏ trước lón 
Sau, ai thắng hai chỉ kể như thắng. 
" Máy sòng bài xập xám ngày trước 
Ỏ Chợ Lớn, nó đánh ăn tiên đậm 
lắm, dân chủ cả chơi không hà.". 
Xập xám chướng /syp sa:m” 
cur, [sap® sam7 curn] 
[001], [011] (dn) loại bài "xập 
xám”, (13 lá) có hiện tượng ăn thua 
trái ngược lẫn nhau nên gọi là 
"chướng", theo kiểu anh thắng tôi, 
tôi thắng nó, nó lại thắng anh. 


"Xáp xám chướng la xập xám 
chướng, ba con hãy nhó tránh xa 
cái thói nay.". 

Xập xệ /sxp: se: [sap: se] 
[01] (vÐ 1. (nhà cửa) có về lôi thôi, 
nhếch nhác, ở tình trạng cũ kĩ và 
dơ bẩn. "Khu dân cư này, nhà cửa 
nao cũng xáp xệ, chó có nhà di 
được đâu.", 2. (việc làm) bấp bênh, 
tạm bợ, không có gì là chắc chắn. 
"Máy năm nay, công việc làm ăn 
nó xập xệ quả, nên vợ chồng tui 
hổng có dư nổi.", 3. (học hanh) yếu 
kém, không đạt được mức yêu câu, 
trung bình. "May học xáp xệ cái 
kiểu nảy, chắc tao cho mày đi chăn 
vị quá.", 4. (sức khoẻ) không được 
tốt, hay bệnh tật, đau yếu. "Nđm 
nay sức khoẻ ảnh xập xệ quá, đâu 
có mắn ăn được gì nhiễu.". 

Xập xinh /s>xp sin2/, [sapf 
sin?] [II] 1. (vt) chơi âm nhạc, 
thường có hát và đàn, đánh trống, 
từ dùng có hàm ý chê bai. "Tối 
ngày nó cứ xáp xinh, xập xinh, 
hổng có ai ngủ nghề được gỉ hết 
frơn.", 2. chìm nổi, lên xuống, khi 
trôi khi sụt, không được ổn định. 
"Công việc làm ăn của tui mấy 
năm nay nó cứ xập xình, nên gia 
đình chỉ đu ðn.". 

Xập xụi; /sxp:° su:j”⁄, [sap: su:j'] 
[01] (vt) thấm thoắt, đã qua đi một 
cách nhanh chóng bất ngờ, có cảm 
giác mới đó mà đã hết. "Xáp xựi 
mà cũng sắp hết năm, lại đến Tết 
nữa rồi.". 
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Xập xui; /sxp:“ su:j”, [sap: su:J] 
[01] (vÐ (cn) xập xệ, nhưng nét 
nghĩa ` 'yếu kém, tổi tàn, tệ hại” 

được nhấn mạnh hơn: 1. ở tình 
trạng rách rưới, củ nát, tồi tàn. 
"Căn nha xập xui vậy ma họ cũng 
ở được, thiệt là hết biết.", 2. ở tình 
trạng thất nghiệp, không có công 
ăn việc làm ổn định. "Cả năm nay 
gân như ảnh ở nhà, công việc làm 
cứ xáp xụi, phải lo ăn từng bữa.", 
3. ở tình trạng học hành quá bết 
bát, tệ hại. "Nó học hanh xập xui 
lắm chị ơi. Hai năm trởi ma không 
qua nổi một lớp.", 4. ở tính trạng 
ốm đau liên tục, trầm trọng. "Nội 
em bịnh xáp xui mấy năm nay, ba 
em chạy hết tiền của mà cũng hông 
thấy øi.". 

Xâu /sxw:!⁄, [sxw:!] (dt, vt) (bâ) 
sưu, I. tiền có được từ hoạt động 
cho đánh bạc hoặc tổ chức cá độ để 
thu lợi theo tỉ lệ, hoặc theo quy 
định từ người thắng. "Gia đình 
thằng chả khá giả nhờ thu ba cái 
tiên xâu cở bạc, chó có gì đâu. Đây 
rồi có ngày cũng vô khám thôi.", 
"Nếu hai chủ gà thuận thì độ này 
chỉ có I.500.000 tiên độ, xâu 10%. 
(MPV) (dẫn theo AC)", 2. công việc 
lao động nặng nhọc hằng năm, mà 
người nam thường dân từ 18 đến 
60 phải làm cho nhà nước phong 
kiến, thực dân trước đây. "Npgao 
ngán nhi! cho người dân la việc 
làm xáu. Trong những năm cẩn 
đao kinh hoặc đắp đường, nhà 
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nước trưng dụng quá thời hạn 5 
ngay mã luật đã định. (SN)". 

Xấu đứa /s*w: duy, [sxw? 
dưiA°] [01] (vt) xấu hình dạng, có 
vóc đáng và nhan sắc không được 
đẹp. "Con nhỏ đó tuy hơi xấu dứa, 
nhưng tính tình và mân ăn thì 
không ai chê vào đâu được. Đứa 
nào lấy nó la được phước đó.". 
Xấu háy /sxw: haj?/, [svw: 
ha I1 [01] (vÐ (mê tín dị doan) 
xấu về số mệnh, hay ốm đau bệnh 
hoạn, rất khó nuôi vì nhiều bệnh 
tật, hoặc con cầu, con khẩn, nên 
dân gian có quan niệm đặt thêm 
tên gọi thường ngày rất xấu, hoặc 
rất tục, để cho dễ nuôi, thần thánh 
không chú ý tới mà bắt đi. "7ởi 
nhỏ, con xấu háy lắm nên bà ngoại 
mới đặt cho may cái tên xấu háy la 
“Đẹt" đó chó, và cả nhà gọi riết 
mà chết danh người ta, chó trong 
khai sanh con đâu phải tên đó". 
Xấu hì /s>w:' hi, [syw:` hứ?] 
[01] (v0 rất xấu, từ dùng có ý chê 
một cách khách quan, không ác ý. 
"Tiên cũng vậy, Tiên gì mà xấu hì. 
Nó thấp người, tướng tá thô kệch, 
sồ sể. (NNT)". 

Xấu hỉnh /s>w: hịn:?/, [svwr 
hin?] [01] (vt) xấu xí, xấu đến 
mức không ai muốn nhìn _#rong 
cái ; xắp bai lạm n4), bài não chữ 
viết xấu hỉnh là của nó đó.". 


Xấu hoắc /sxw:” hwak:%, [syw: 
wak:”] [01] (vQ rất xấu, xấu hơn 


mức bình thường, xấu hơn mức có 
thể chấp nhận được. "Bộ đồ gì xấu 
hoắc, cho nó nó hồng mặc đâu.". 
Xấu máu /s>w:” maw:/, [sxw: 
ma:w ] [01] (vt) 1. (theo quan 
niệm dân gian) người có máu xấu, 
tóc bạc sớm. "Nới mấy người. xấu 
máu, tóc bạc sớm, hồng biết có 
đứng bôn nữa?", 2. (nb) từ chỉ 
những người đàn ông có thối trăng 
hoa, hám gái. "Cái thằng cha đó 
xấu máu lắm, gặp ai thằng chả 
cũng đê đạo lộ di.". 

Xấu nết /sxw: ne:t/, [svw: 
na:£] [01] (vt) có thói quen hoặc 
tính tình nào đó xấu, không được 
tốt. "Cái thằng cha nội đó xấu nết 
lắm. Nhậu vô là hay có cái tật ôm 
đại dan ba, con gái người ta. May 
theo vả có ngày mang hoa đó... 
Xấu rình /s>xw: zin, [sxw? 
z4n:?] [01] (vt) từ dùng để chỉ tính 
chất xấu có liên quan tới những cái 
tục fĩu, những chuyện nhục dục dơ 
bẩn. "A⁄ở miệng ra mả chi thể, 
nói tục là xấu rình cái miệng đó 
nghen COH.". 


Xấu ùm /syw: u:im2, [sxw: 
ưưmm:] [01] (vt) (cn) xấu rình. 
"Mày mỏ miệng ra, nói toàn những 
chuyện xấu tm mà không thấy ngại 
miệng sao!". 

Xấu xinh /sšw:° sin2⁄, [svxw: 
sin?] [01] (vÐ xấu xí, có hình thức 
không được đẹp mắt. "Cái nhà xấu 


xinh, vậy mà nghe nói cất cũng 
mắt nhiễu tiên lắm đó.". 
Xây, /syịj:⁄, [syj:'] (vt) hướng, 
quay về một phía nhất định nào đó. 
"Nhà cất xây mặt ra SÔHg, ở Vũng 
đồng bằng sông Cửu Long này 
trước kia là phổ biến.". 
Xây; /sx]:'/, [sxJ: ] (vÒ (bâ) xoay, 
l1. quay tròn, chuyển động theo 
hướng, của vòng tròn. "Đáng xảy 
cái kiểu đó là mội hồi chóng mặt 
đó nghen hôn.", 2. làm cho vật 
chuyển động một ít, theo chiều của 
vòng tròn. "X4y cát, tỉ vi qua bên 
phải một tí, cho cả nhà dễ nhìn 
chút coi. „ 3. đổi hướng hoặc làm 
cho đổi sang hướng khác. "Ngồi 
yên đi, con cứ ngôi xây tới xây lui 
hoài, chú hót tóc con sặt rằn hết 
báy giỏ.", 4. bằng mọi cách để có 
được cái mình muốn. "Ba cái tiên 
ăn xài của gia đình, một tay anh 
Hai em, ảnh xây không đó, chó chị 
cm em có đóng góp gì đâu.", 5. 
chưn đổi hướng, hoạt động, làm 
. "Cái thằng này nó nhạy lắm, 
He chuyện mân ăn này là nó xây 
cái khác liên hè.". 
Xây bỏ bồ /syJ:! bo:2 bo2/, [sxj:! 
bo*2 bo*] [101], [001] 1. (vt) tự 
xoay vòng tròn thân mình nhiều 
lần. "Ti con chơi cái gì mà xây bô 
bồ vậy, chóng mặt ,t chết ả 
nghen.', 2. (Vt) xây xẩm, có hiện 
tượng hoa mắt, choáng váng đột 
ngột, khiến cơ thể không đúng 
vững. "7 đưng người nó xây bồ 
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bồ, may mà nằm xuống kịp, chó 
không chốc té rồi quá.". 

Xây cá nại /sxj:! ka: na:J'/, [sxj:' 
ka:` na:j”] [001] (vt) 1. (đồ vật) tôi 
tệ, không ra gì, không còn sử dụng 
được. "Nó bán cho mày ba cái đồ 
xây cá nại đó, mà sao nó tính mắc 
quá vậy?”, 2. (con người) có nhân 
cách và tính tình không tốt, tệ hại. 
"Cái thằng xây cá nại đó mả mày 
lam bạn với nó lạm gì.". 

Xây chừng /syj:' cum)2, [syj:! 
cưn:?] [01] (dt) 1. một loại li thuỷ 
tỉnh nhỏ được dùng phổ biến ngày 
trước, bằng. nắm tay trẻ con, có 
vạch ngắn ở giữa, phía bên ngoài 
li, chia hai phân li: nửa trên và nửa 
dưới bằng nhau, thưởng được dùng 
để uông cà phê và rượu trắng, hoặc 
trà. "Uống rượu bằng H xây Chtữờng, 
chỉ uỐng mỗi người ma cái thôi, 
chó uống nguyên cái quá hớp, chịu 
hổng nổi đâu, mệt lắm.", 2. cà phê 
đen được bán bằng li xây chừng. 
"Cho tôi một cái xây chưng dì 
Chị. ". 

Xây lố cố /syJ:! lo ko:'⁄, [syJ:! 
lo” ko*”] [001] (vt) nhỏ, còn nhỏ 
tuổi, cách nơi có hàm ý COI thưởng. 
"Nè mấy đứa xây lố cố, ra ngoài 
trời chơi di, đưng có giốn trong 
nha, om som quá he.". 

Xây mồng mồng /svj:! m>*p”2 
mx*n”3,[sxj:! mA*Y0”? mA*n"””?] 
[101], [001] (cn) xây bồ bê, 1. (vÒ 
tự xoay tròn thân người, nhiều 
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vòng. "Chơi xây mông mông như 
vậy, coi chưng té đó nghen hôn.", 
2. (vt) có hiện tượng choáng váng, 
hoa mắt. "Hổng biết tui có bị thiếu 
máu gì hôn, mà thỉnh thoảng tự 
dựng ngồi thấy nó xây mồng mồng 
vậy đó.". 

Xây nại /sxJ:' na:j”, [sxJ:! na:J] 
[01] (dt) một l¡ xây chừng cả phê 
sữa. "Cho đây một lì xây chừng với 
một lì xây nại đi.". 

Xây thìu /sxj:! tP:w2⁄, [syj: 
tˆ¡:w?] [01] (dt bài xập xám bắt 
lên có bốn quân bải cùng một loại. 
"Bai vô xây thìu có chơi bãi binh 
ăn trắng hôn nè? - Có, nhưng nếu 
có hai thì ai có xây thìu lớn hơn 
người đó sẽ thắng". 

Xây /syJ:, [syj:] (vÐ bậy bạ, 
nhằm nhí, có những lời lẽ không 
đúng đắn, đúng mực. "Ấn nói cho 
nó đảng hoàng, chó mây đừng có 
nói xây quả 1 đị.". 

Xây lố cố /sxj2 lo: ko:⁄, [sxj:? 
lo"? ko*”] [001] (vt) bình thường 
không đáng bận tâm, có địa vị thấp 
bé trong xã hội, cách nói có hàm ÿ 
xem thường. "Nên mới cả gia đình 
các quan khách. Nếu bọn xây lố cố 
quá đông thì mình dọn cho chúng 
một hai cỗ bản riêng. (NH)". 

Xây /sxJz/, [sxj:?] (bâ) 1. (vÐ) phát 
sinh ra một cách tự nhiên, không 
lường trước được. "Hai thẳng dang 
uống rượu, tự dựng xây ra gây lộn, 
rồi đánh lộn, chó có xích mích gì 


trước đâu.", 2. (pt) bỗng, chợt, có 
một điều bất thỉnh linh diễn ra. 
" Xây nghe có tiếng kêu cứu, bọn 
tôi chạy liền ra ngay đây.". 

Xe ba bánh /se:! ba:! ban:/, [se:! 
ba:! ban:?] [001] (đt) một đạng như 
xe xích lô đạp, nhưng thùng chở 
hàng ở phía trước được thiết kế để 
chở hàng hoá. "Kêu xe ba bánh 
chỏ di, chó xe xích lô chủ hổng có 
hết hàng đâu.". 

Xe ba gác /se:' ba:'! va:k?/, [se:! 
ba:! va:k?] [001] (dt) một dạng xe 
lôi máy, nhưng thùng được kéo ở 
phía sau được thiết kế để chở hàng 
hoá. "Ba cái đồ này phải kêu xe ba 
gác Chú mới được, chớ xe lôi, nó 
hồng chủ được đâu.". 


Xe be /se:! be:!⁄, [se:! be:!] [01] 
(dt) loại xe chuyên dụng có cần 
cẩu trên xe, để chổ gỗ còn nguyên 
cây. "Ba cái xe be chỏ gỗ chạy riết 
đường hư hết chó có gì đâu.". 

Xe ben /se:'! be:n!, [se:' be:n]] 
[01] (dt) loại xe tải nặng. "Xe ben, 
xe be vô ra đây thưởng xuyên, 
đường nào chịu cho thấu.". 

Xe bù ệt /se:! bu:? e:f, [se:! bu? 
a:f”] [001] (dt) xe cút kít, xe thô sơ, 
có một cái thủng để dựng, được đặt 
trên một cái khung có hai tay cầm 
dùng để đẩy và một bánh xe lăn ở 
phía trước. "Có cái xe bu ệt này 
chuyển ba cái gạch, cát nó Cũng 
đỡ, chó không thì mệt lắm." 


kam:! 


Xe căm nhông sẽ: 
nx*n”!⁄, [se kam:' JnA*n 
001] (dt) (căm nhông” (tm) 
"camion”) (P) cam nhông, loại xe 
tải dùng trong quân đội, có thủng ở 
phía sau buông lái, để chở lính 
ngồi thành hai hàng dọc theo thân 
xe, giữa thùng xe dùng để đô. "ðØa 
nay có chuyện gì ma xe cam nhông 
chỏ lính chạy nườm nượp vậy cả?". 
Xe cây /se:' kyJ:/, [se:! kyj:!] 
[01] (d1) 1. xe thô sơ, dạng xe bo, 
được làm chủ yếu bằng cây. _Ngay 
trước, có xe cây chở lúa cũng là 
ngon hơn thiên hạ rồi.", 2. xe chỗ 
người chết nằm trong, áo quan, (nb) 
ý nói chết. "Thằng nảo rồi cũng di 
xe cây, đốt đèn cấy thôi, tranh 
giành, đấm đá nhau mà làm chỉ 
cho mệt.", 3. xe được đóng (gỗ) 
chung quanh để chở tù. "May làm 
bậy thi có ngày xe cây cũng hối 
máy vô khám thôi.". 
Xe dân biểu /se:! zxn:! biawŸ/, 
[se:! Jx0:' bi:w”] [01 1], (qn) (t1) xe 
đò, loại xe dùng để chở khách, 
cách nói vui, hàm ý xe do dân 
thưởng sai bảo, điều khiển (biểu). 
" Người ta giau có thì người ta đi xe 
con, mình không có tiền nhiễu thi 
đi xe dân biểu thôi.". 
Xe đò /se:! d2:?/, [se:! da:?] [01] 
(dt) ô tô ca, xe lớn dùng để chuyên 
chổ hành khách đi lại ở các tuyến 
đường liên tỉnh, liên huyện. "Các 
ông tướng xe đo cũng không kém, 
cũng thưởng thúc tài nghệ dào kép, 
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cũng có lúc vỗ tay, lúc la râm lên. 
(PV)”. 

Xe giép /se:! ze:p'/, [se:! je:p] 
[01] (dÙ Cgiép” Œm) 'jeep”) Œ, A) 
(bâ) xe gíp, ô tô loại nhỏ, trông 
vuông văn, có hai cầu truyền động 
cả bốn bánh, nên có thể di chuyển 
được ở nhiều địa hình, thưởng 
dùng phổ biến trong quân đội Mỹ. 
"Ba cái xe giép quân đội, bây giỏ, 
ít thấy, có lẽ vì nó đã cũ quá rồi.". 


Xe hàng /sc:! ha:n?/, [se:' ha:nŸ] 
[01] (dt) 1. ô tô loại lớn, có thùng 
và mui được đóng bít để chuyên 
chổ hàng hoá di lại ở các tuyến 
đường. xa. "Ba cái xe đỏ, xe hàng ÿ 
lún nó chạy ấu lắm, đi ra đường 
nên chịu khó coi chưng đó nghen., 
2. xe bán tạp hóa, những đô dùng 
thưởng nhật, được đẩy trên đường 
đến tận từng nhà ở vùng nông thôn, 
rao bán bằng tín hiệu bóp, CỎI. "ở 
Chợ Mới - An Giang có máy cái xe 
hàng này cũng tiện chó. Nhiều khi 
cần cái đồ lạt vợt, khỏi phải đi chợ 
mốc công." 

Xe hơi hơi hx:j!⁄, [se:! hx;l] 
[01] (dÐ ô tô, từ chỉ chung loại xe 
tử bốn bánh trỏ lên, chạy bằng 
động cơ. "Ho rồi ghé nha qua chơi, 
Tốn hao qua chịu hết, mướn xe hơi 
đựa em về. (cd)", "Ông cùng SỐp 
phơ tới hãng bán xe hơi ngay ngã 
tư Charner - Bonard (Nguyễn Huệ 
- ÙLê Lợi) chọn xe. (NH)". 

Xe hủ lô /se:! hu:” lo:!⁄, [se:! hu*? 
lo*!] [001] (d) ( hủ lô" (mm) 
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"rouleau") (P) xe lu, xe có bánh 
bằng kim loại, rộng và nặng, dùng 
để lăn đường cho dễ và bằng 
phẳng. " Chạy gỉ chậm rì như xe hủ 
lô vậy cha nội 

Xe Huê kỳ Rơi hwe:! ki, [se: 
we'! ki?] [001] (dt) loại xe bốn 
chỗ, thường có ý chỉ xe đẹp, đắt 
tiền. "Cáu Ba đã đây sốp phở sang 
một bên, tự lái chiếc xe Huê kỳ 
hiệu Chevrolet ông Hội đồng mới 
kéo tử trong hãng Tây ở góc 
Charner - Bonarád. (NH)”. 

Xe lô /se:! lo:!/, [se:! lo*!] [01] 
(dÐ xe chở khách loại nhỏ, phổ 
biến trước 75, có dạng của xe bốn 
chỗ. "Vân chơi nước cờ trội, cậu 
Ba mướn gắn chục xe lô ở Cần 
Thơ, bắt tài xế đổi bằng xe nhà với 
hai chiếc xe Huê kỳ của gia đình 
họ Trân ở Bạc Liêu là một chục. 
(NH)”. 

Xe lô ca chưn /se:'! lo:' ka:! 
curn!⁄, [se:! lo*! ka:' cunm:] 
[0001], [1001] (dn) (tl) đi bộ, đi 
bằng hai chân của mình, cách nói 
có màu sắc hài hước, vui đùa. 
"_- Đáy tới đó, mình đi bằng xe gì 
bây giở? - Đi bằng xe lô ca chưn 
thôi. ". 

Xe lôi /se:! lo:j'⁄, [se:! lo:j!] [01] 
(dt) xe có bộ phận chở khách được 
gắn vào sau xe đạp hoặc xe gắn 
máy. "Con đường tử chợ Rạch Giá 
đến xóm Sóc Xoài quá gồ ghề, 
chiếc xe lôi nhấy tưng tưng từng 
chập... (SN)", "Tự nhà lớn tới nhà 


ông bá hộ chứng ba ngàn mới. Hai 
vợ chồng đi xe lồi. (NH)". 

Xe lửa /se:! lury, [se:! luiAÌ] 
[01] (dt) tàu hoả, tàu lửa, xe có đầu 
máy kéo nhiều toa chạy trên đường 
ray (tử "xe" được dùng có tính duy 
nhất trong cách nói của người miễn 
Nam, so với cách nói của người 
miền Bắc, thường có thói quen 
dùng tử "tâu”). "Bước lên xe hữa, 
em ơi tám của chín trừng, Miệng 
kêu tay ngoắt để xe ngừng cho em 
lên. (cđ)”. 

Xe máy /se:! maj:?/, [se:! ma:j] 
[01] (dt) xe đạp, xe dùng sức người 
đạp cho quay bánh. " Wa lúc ấy thì 
Thế tới ngoài ngõ, bóp chuông xe 
máy leng keng và kêu với Vô: 
... (BNL)”. 

Xe ôm /se:! o:m!/, [se:! x:m!] [11] 
(dt) loại xe hai bánh dùng làm 
phương tiện chuyên chở khách, khi 
khách ngồi sau đôi lúc phải ôm 
người cẩm lái, cách nói có sắc thái 
vui, hài hước. "Trước 75, tôi nhớ ở 
Mỹ Tho đâu có xe ôm, chỉ có Cần 
Thơ mới có, nhưng lúc đó chỉ có xe 
đạp ôm, làm gì có Hon da ôm như 
báy giở.". 

Xe rùa /se:' xux?/, [se:! zux?] [01] 
(dt) toa xe lửa, được đẩy tới cho xe 
lửa kéo. "7 xách cuốc chạy theo, 
cuốc đất vô ki và đội đất đổ vô xe 
rua, Làm nhanh cho kịp chuyến xe 
hẳn vả cũng cho đủ bốn chuyến vào 
buổi sáng. (NH)". 


Xe thổ mộ /se:! tho: mo:5, [se:! 
t*o*‡ mo*| [001]. [101] (dn) loại 
xe dùng ngựa kéo, để chuyên chở 
hành khách ở các tuyến đường 
nông thôn Nam Bộ ngày trước 
những năm 1945. "Ngay trước 
những năm 45, ông dượng tôi làm 
nghề đánh xe thô mộ trên tuyến 
đưởng quê nay.". 

Xe tờ /se:' tx:, [se:! ty””] [01] 
(dn) xe chuyển thư báo, giấy tờ. 
"Xe tờ ngay trước những năm 20, 
ngươi ta cũng dung xe ngựa thôi, 
chó có xe hơi chỉ đâu.". 

Xe vua /se:' vuxl⁄, [se:! juy ] 
[01] (dt) xe lôi đạp, từ dùng để gọi 
xe lôi đạp ở Bạc Liêu. "Xuống Bạc 
Liêu nay phải đi xe vua để nhó về 
một thời của công tử Bạc Liêu mới 
được. `. 

Xẻ /sez/, [se] (v0 bổ, làm cho 
quả cây tách ra làm hai, hoặc thành 
nhiều phân, bằng cách dùng lưỡi 
dao cắt dọc theo quả. "Lấy cái đao 
má xế mít, mời đì Bảy ăn coi c0n.". 
Xé phay /se: faj:/, [se: fa:j] 
[01] (v0) xé bằng tay theo thớ (sở) 
của thịt gà, không dùng dao. "G¿ 
cô ăn quản cối xay, Rau răm muối 
ới xé phay gả cổ. (cd)”. 

Xé rào /se:” za:w2/, [se:?” za:w?] 
[01] (vt) làm vượt ra ngoài, hoặc 
khác đi những điều đã quy định, 
hoặc đã giao ước, cam kết, (cn) 
nhảy rào, nhưng cách nói có ý 
nhấn mạnh hơn. "Nhiều cơ quan 
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nhập khẩu đã xé rào nhập hàng 
cám, nhằm thu lợi bất chính.". 
Xem mắt /scim' mat:/, [se:ml 
mak?] [01] (vt) xem mặt, đến nhà 
người con gái nói chuyện với gia 
đình với mục dích âm thẳm là để 
biết người định hỏi làm vợ. "7y 
cậu Ba không nói gì ngoai chuyện 
làm đại lý rượu Bãi Xao trên Sai 
Gòn, hai ông bà đếu biết con ông 
Hội đông Trạch di xem mốt con 
gái mình. (NH)”". 

Xém /sc:m?/, [se:m”] (p©) l. suýt 
nữa, suýt tí nữa, tử dùng để chỉ 
thực trạng gần phải bị một chuyện 
gì đó. "Đi hàng đôi, hàng ba nói 
chuyện, giổn 1ý xém bị xe tông 
rồi thấy hôn.", 2. gần đúng, chỉ sai 
sót nhỏ SO với yêu cầu thực tẾ. 
"Giấy SỐ tao mua tuần rồi xớm 
trúng độc đắc, chỉ sai có một con ở 
hàng đơn vị, tiếc thiệt.". 


Xèn xet /se:n? se:t, [se:nˆ se:k'] 
[01] (vt) (đi) tới lui không ngưng 
nghỉ, không ngôi yên một chỗ. 
"Thằng đó, nó đi xèn xẹt tối ngày 
hà, anh túi nha í khi gặp nó lắm." 

Xẻn lên /se:nỶ le:n?/, [se:n” le: D”] 
[01] (vt) bến lên, có dáng điệu rụt 
rè, thiếu tự nhiên, vì e ngại, hoặc 
chưa quen. Anh chang áy vốn lắm, 
lời, và cũng cần phải nói cái gi để 
đỡ trơ, nhưng anh ta lại xến lên 
quá, khó mà ra khỏi sự im lặng 
được. (BNU)”. 

Xeo /sc:w1⁄, [se:w!] (vt) 1. thắc 
mắc, đưa ra những cơ sở, dữ kiện 
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chứng minh điều đã quyết, hay 
thực hiện là không đúng, để so bì. 
"Anh mà quyết cái kiểu đó thì họ 
xeo lên cấp trên là không ổn đâu." 
2. xổ, xổ xiên, cạnh khoẻ, một 
cách bóng gió, xa xôi để tỏ thái độ 
đả kích, khinh miệt. "7ói, anh 
thực hiện cho nó công bình di. Để 
đây rồi, họ nói xeo nghe mệt lắm.". 
Xeo nạy /se:w'! naj5⁄, [se:wl 
na:j“] [11] (vt) (cn) xeo, nhưng có 
ý nhấn mạnh hơn: I1. khiếu nại, 
phản bác, đưa ra những cơ sở, lí lẽ 
để gạt bỏ việc làm của người khác 
mà người nói cho là không đúng, 
không công bằng. "Ống lâm vậy, 
họ dân quy định ra, họ xeo nạy là 
ổng tiêu thôi.", 2. cạnh khoẻ, châm 
chọc, có những lời lễ bóng gió 
nhằm chế giễu một việc làm hoặc 
ai đó. "Cái thằng cha nội đó, nó 
hay đi xeo nạy tum lum, mình cây 
ngay cũng chẳng sợ gì nhưng thiệt 
la bực bội.". 

Xẻo, /se:w/, [se:w'] (d0 1. (bâ) 
thẻo, khoảnh, mảnh, miếng, một 
phân rất nhỏ, không đáng là bao. 
"Tôi có một xếo đất con chó ngồi 
ló đuôi, ăn thua gì so với thiên 
bạ.", "Cắt cho tui một xéo thịt, 
chưng độ một người ăn là được 
rồi.", 2. xâu, một chuỗi thức ăn có 
số lượng không lớn, không dáng 
giá. "Một xéo cua đông này, cũng 
đủ nồi canh chiêu rồi.". 

Xẻo; /se:W/, [se:w”] (đt) lạch nhỏ, 
địa hình lõm, tự nhiên, có dòng 


chảy, nhỏ hơn rạch. "Nhà nó ở tuốt 
trong xẻo lận, đây vô đó phải bơi 
xuồng hết con rạch nay, con rạch 
nữa, rồi mới tới cái xéo dẫn vô nhà 


Tuy 


HØ. 
Xéo /sc:w”/, [se:w'] (dt) I. chéo, 
tử góc của hai cạnh này sang góc 
của hai cạnh đối diện. ' Chuyển xéo 
qua bên kia cho nó là được rồi.", 2. 
lệch, không ngay theo đường thẳng 
hàng, hàng ngang. "Giấy không có 
gạch hàng, trẻ con nó viết xéo hết 
trơn ha, hồng được đáu.", 3. (nb) 
xiên, xiên xỏó, nói hoặc chửi người 
này nhưng lại ám chỉ „ người kia. 
"7ao ghét máy thẳng hồng đảm nói 
thẳng. Chỉ giỗi chủi xéo người ta, 
thiệt la hèẻn.". 

Xéo xất /sew° sat”, [sE:w` 
sak?] [11] (ve) 1. (trẻ con) nghịch 
ngợm, rắn mắt, có những hành 
động, cử chỉ biểu hiện sự tỉnh 
nghịch. "Cái thẳng nhỏ con mà xéo 
xắt ghê hôn, người ía ngủ mà nó 
dám lấy nước mắm chấm lên đầu 
mũi người ta.", 2. có tính nhỏ mọn, 
hay để ý những chuyện nhỏ nhặt. 
“Gặp cái con nhỏ xéo xắt ấy ở 
trong cơ quan là mày phải coi 
chừng đó nghen, nó bay để ý 
chuyện người ta lắm đó.". 

Xéo xẹo /se:w` se:w'/, [se:w` 
se:w°] [01] (vt) ở tình trạng không 
ngay hàng: hoặc không thẳng 
đúng, cân đối. "Viết gì xéo xẹo vậy 
con, viết cho nó ngay máy cái hàng 


đã gạch dó.", "Ai treo cái khuôn 
hình gì mà xéo xẹo vậy.". 

XéO XÓ /SE:W' S2:/, [SE!W” S2: : 
[01] (vt xẹo xọ, nghiêng ngả, 
không đều, không ngay ngắn; 
không duy trì được khung, dạng 
ban dầu. "Đường chỉ may xéo xó, 
không đẹp chút nảo.", "Cái giưỏng 
nảy cũ quá rồi, giường vạc, chân 


căng gì xéo xó hêt trơn." 


Xép /se:p), [se:p] (dÙ lạch nhỏ, 
địa hình lõm, tự nhiên, có , dòng 
chảy, nhỏ hơn rạch, (cn) xẻo, có 
thể nhỏ, hơn xẻo. "Ma nó Ở tuốt 
trong xẻo, trong xép gì lận, khó di 
lắm.". 

Xép khô /se:p” xo:!⁄, [se:p” xo" ] 
[01] (vt) xép X€P, lép xẹp, ở tình 
trạng teo tóp hết mức, không còn 
gì ở bên trong. "Cá ngày nay nhịn 
đói, cái bụng xép khô luôn rồi 
đây.". 

Xép ve /se:p` ve:1⁄. [se:p” je:] 
[01] (v0 1. (cn). xép khô, có hiện 
tượng teo tóp, gây đét, như chỉ có 
da bọc xương. "... Thấy đứa nhỏ, 
con mốt sâu ngoáy, ruỘI xép ve, 
cön chị „vợ thì thở dài đi không 
muốn nổi. (TBD)", 2. (bâ) xếp ve, có 
hiện tượng khiếp sợ trước một ai 
đó. "Thấy ống tới là nó xép ve đâu 
có đam hó hé, chó bình thưởng thì 
để hôn?". 

Xep kí nìn /se:p ki:” nỉ:n?/, [se:pẾ 
kử” nin] [001], [101] (qn) (en) 
xập kỉ nìn, 1. ở tình trạng hư hỏng, 
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tiêu tan, không còn hình dạng như 
ban đầu. "Nhà của qua mội trận lụt 
bị xẹp kí nìn rồi còn đâu.", 2. thất 
bại, thua lỗ, không còn được như 
tình trạng ban đâu. "A4 năm 
trước lam ăn cũng đố, chỉ có năm 
nay là xẹp kí nìn, nên mới mắc nợ 
thôi. ". 
Xẹp thần vì /se:p“ thxn:? vi, 
[se:p thxg2 j#?] [101], [001] (qn) 
suy sụp, thất bại, không còn giữ 
được tình trạng ở mức cao. "Máy 
năm nay, vợ chồng thằng. chả làm 
ăn kiểu sao mà bị xẹp thần vì rồi, 
không còn sung như lục trước 
nữa. "`. 
Xét /se:f/, [se:k?] (vt) 1. khám, 
soát, lục soát để tìm tang chứng 
của việc làm phạm pháp. "Cảnh 
sát đang xét nha ba Hai, vì nghi 
ngờ nhà bả chúa hàng lậu.", 2. 
xem giấy tỞ coi CÓ gÌ không đúng, 
hoặc bất thường để xử lí. "Ä⁄áy chả 
làm bộ xét giấy tờ cũng chỉ là 
muốn kiếm tiên cả phê đó thôi 
à.", "Mấy cái buổi diễn này, coi 
AI chớ họ cũng xé vé nghiêm 
ngặi lắm.". 
Xet; /se:f, [se:k] (vt) 1. phóng, 
biến, đi nhanh tới hoặc đi qua 
nhanh một nơi nào đó. "A/ới thấy 
nó đó ma nó xẹt ải đâu mất tiêu 
rồi?", 2. đi at qua, đi tắt qua, để 
đến một điểm nào đó nhanh hơn. 
"Đây, anh di xẹt qua sau nha tì la 
tái nhà nó rồi, đi đường lộ trước 
chỉ cho nó lâu lắc", 3. loé, 
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nhoáng, có hiện tượng sáng lên 
nhanh rồi vụt tắt. "Có cái gì chúp 
chóp trong nha, như điện xẹt vậy 
cả?", 4. (bâ) xạc, có những lời chửi 
mắng, nặng nề. „May nói cái gì ma 
cho ổng biết, ống xẹt nó một trận 
tơi bởi hoa la vậy?". 

Xet, /se:, [se:kế] (vt (tm) 
"service” () giao, phát bóng bằng 
tay trong bóng chuyền, bóng bản... 
(cn) xet vít. "Xef banh cán thận. 
Thua cái gì chó để thua xẹt là túc 
lắm đó nghen.". 

Xet vít /se:t vi:É/, [se:k° jit] 
[01] (vÐ (tm) 'service” (P), (cn) 
xeẹt. "7¡ hằng này, nó xẹt vít kiểu gì 
ma có ép phê khó đố thiệt, banh 
trúng tay là cũng văng ra ngoài 
thôi. ". 

Xè, /se:2/, [se] (vt) 1. (bâ) xê, 
dịch lại, chuyển dịch một đoạn 
ngắn, để tránh hoặc nhường chỗ. 
"Mây xê cái đít mây qua một bên 
coi, ngồi hết cái đường đi của 
người ta hè.", 2. ghé vào, tấp qua, 
từ dùng để chỉ hành động ghẻ lại, 
xích lại. "Thưa lúc chứ nhà vào 
trong, anh mau xê lại gần ông chủ 
nhiệm mà tỏ rằng:... (TQN)". 

Xề; /se:?/, [se”?] (dt) vật dụng bằng 
tre, nứa, đan thưa, rộng, miệng, 
nông, thường được dùng để đỗ bày 
bán. "Đ¿ coi chừng đạp vô xế hột 
vịt người ta là thường khẳm đó 
nghen cha nội.". 

Xế /se/, [se] (vt) rách, toạc, 
trầy, có hiện tượng bị tách ra, hay 


bị mất đi một ít da, hoặc vỏ môống 
do bị va chạm, cọ xát. "Chu" đâu, 
vô vườn ma chỉ cho gai quao xể 
mình hết trơn vậy con.) 

Xã /se/, [se?] (v0) x xệ, có hiện 
tượng hạ thấp xuống do vật nặng 
hoặc bị đuối sức. "7; hấy con gà xế 
cánh là tao thấy có chiêu hướng 
thua rồi.". 

Xế, /se:/, [se] (dt khoảng thời 
gian quá buổi trưa, sang đầu buổi 
chiều một ít, khoảng 2, 3 giở sau 
trưa. "Đợi xế bớt nắng rồi hả di. 
Chó trưa nắng đổ lửa di gì nổi." 
Xế, /se:/, [se] (dt) xe, phương 
tiện dùng để di chuyển trên bộ nói 
chung. ” fái cho trúng mua lúa nay 
sấm cái xế đi lại với người ta, chó 
để đi bộ hoài sao." 


Xế; /se:?/, [se"] (vÐ ba toác, ba 


trợn, có tính cách không được bình) 


thưởng. "Gặp cái thằng xế đó nó 
có biết lí lẽ gì đâu, mà mày nói 
phải quấy với nó làm chỉ cho 
mệt. `. 

Xế câm /se:' kxm:!⁄, [se kam:!] 
[11] (dĐ xe đạp, xe không có động 
cơ. "Thởi buổi giỏ, ai mà đi xế câm 
nữa cha nội đi.". 

Xế dài /se: za:j?/, [se” ja:j?] [01] 
(vt) xế bóng, hiện tượng trời về 
chiều, mặt trời gần lặng có bóng 
nắng chiếu xiên dài. "ng xế dải. 
Nó chợt giWí' mình thức dậy vì bên 
vách có giọng nói, long trọng... 
(SN)”. 


Xế hộp /se: ho:p%, [se hx:p'] 
[01] (dt) xe hơi con, loại xe có 
khung như chiếc hộp, chỉ loại xe 4 
chỗ. "7hấy chơi xế hộp cũng dủ 
biết dân này con nhà giàu, hoặc 
con ông cháu cha rồi.". 

Xế nế /se:? ne:/, [se ne”"] [01] 
(vt) 1. khệ nệ, có tính chất chậm 
chạp và nặng nhọc. "Đồ đạc gÌ 
nhiều mà mang vác đến độ xế nề 
vậy chị Ba”, 2. có tính chất mệt 
mỏi, uể oải, không còn đủ sức lực 
để thực hiện công việc. "Làm liên 
tục không nghỉ trưa cái kiểu nảy, 
riết ai cũng xê nê ' hết trơn.", 3. Suy 
sụp, thất bại, không còn giữ được 
hiện trạng, tính chât của mức yêu 
cầu. "Mấy năm nay, Vợ chồng nó 
làm ăn xế nế, nợ giăng tứ tung.". 


Xế nổ /se: noz/, [se no*3] [11] 
(dt) xe gắn máy, xe hai bánh có 
động cơ. Dân nông thôn bảy giở 
mân ăn có tiên, cũng lên đời chơi 
xế nổ không hà.". 

Xế thổi /se:' tho; DNẺ [se° tPo:ƒ] 
[I1] (dÐ) xe ăn CẤP,, hoặc xe mua 
lấy từ kẻ ăn cắp của người khác 
bán cho. Chạy ba cái xế thổi này 
ón lắm, thế nào cũng có ngày bị 
công an tóm cho la tiêu sinh mạng 
thôi. `. 

Xế xế /se:” se:/, [se!' se] [01] 
(d©) xế chiêu, khoảng thời gian gần 
cuối buổi chiều, sau xế một ít, 
khoảng 4, 5 giờ. "Đợi xế xế, trởi 
mát mát rồi di, đây qua đó một tí 
là tới he. ". 
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Xê /se:5/, [se] (vt) tệ, tôi, có tình 
trạng hoặc có kết quả không được 
như ý; có tính cách, lối ứng xử 
không ra gì. "Có khách có khứa Lưu 
ăn mặc xệ quá vậy, coi hổng 
được.", "Hai vấn đầu nó đánh rất 
hay, nhường ba ván cuối thì nó ý đánh 
xệ quá.", "Nó đối xử xệ quá, riết 
mát hết bạn." : 

Xê độ /se: do:5/, [se" do*] [01] 
(vÖÐ (cn) quê độ, nhưng có thể ỗ 
mức độ nặng. nề hơn, 1. ở tình 
trạng cảm thấy ngượng, mắc cỡ 
trong ứng xử. "Vữa rồi, nó chơi tui 
một vố làm xệ độ vúi mấy đứa con 
gái luôn.", 2. Ö tình trạng chơi, 
hoặc thi đấu không đạt được như ý, 
không đúng với trình độ, khả năng 
mình có. "Chọc cho nó xệ độ, nó 
danh hông được, đây nó đổ quạo 
lên bây giở.". 

Xếch mé /sa:c” me? /, [sa: : me] 
[01] (vt) xách mé, xấc xược, thiếu 
lịch sự, không được lễ phép. "Cá¡ 
thằng mang tiếng có học mà lại ăn 
nói xếch mé, thiệt là dáng trách.". 
Xếch xác /sa:c” sa:k?/, [sa;P 
sa:k?] [01] (vt) 1. (bâ) nhếch nhác, 
lôi thôi và bẩn thỉu, trông không ra 
sao cả. "Đ¿ đám tiệc mà ông ăn 
mặc xếch xác như vậy, coi kì lắm.", 
2. (bâ) xệch xạc, lệch và biến dạng 
đi, không còn tình trạng nguyên 
vẹn, ngay ngắn. "Cái giường xếch 
xác như vậy, mà chất lên ba bốn 
đứa, coi chừng sập đó nghen hôn.". 
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Xên, /se:n!⁄, [sa:n!] (vt I1. bắt 
gọn, thu tổm, quét sạch một vụ 
việc phạm pháp nào đó. "4y ma 
đi buôn lậu thì có ngay cũng bị 
công an, thuế vụ xên thôi, liệu mà 
coi chưng. ". 

Xên; /se:n!/, [sa:n'] (vt) gút lại vụ 
việc, tóm tắt sự việc, có thống nhất 
chung về những gì đã bản „bạc. 
"Thôi, chiếu rồi, xên lại đi đỂ còn 
kết thúc chó, họp hội cả ngày rồi.". 
Xên; /se:n!/, [sa:n'] (vt) (bài tứ 
sắc) ở tình trạng không còn quân 
lẻ, chờ ăn để tới. "Bải tui xên mấy 
quận, chở lật tướng là tới, mà hổng 
có ông tưóng nào túc thiệt.". 

Xến /se:n, [se:n?| (vt) lôi kéo 
bằng tay, khiến cái được lôi kéo 
trượt trên nên đất. „Con hồng 
khiêng phụ với em, để em “ lôi 
xến cái túi đồ dưới đất vậy con." 


Xện /se:n/, [sa:n] (vt) nện, dẫn, 
đánh cho ai đó một cái, hay một 
trận thật mạnh, thật đau, (cn) dện, 
khện. "Nó nói bậy, sao mây ngồi 
đó mây hồng xện cho nó một cái.". 
Xènh xàng /sa:n? sa:n2, [sa:n? 
sa:p?] [01] (v0 (bâ) xuênh xoàng, 
ở tình trạng không đạt yêu cầu 
chuẩn mực của đời sống, trong 
cách ăn mặc, sinh hoạt, do không 
có điều kiện, hoặc không quan 
tâm, chú trọng tới. "Sống ở nông 
thôn được cái yên lành, nhưng mọi 
cái còn xênh xàng lắm.". 


Xếp, /se:p”, [sip] (vi) gấp, I 
làm cho một vật có nhiều lớp, hoặc 
nhiều khúc chồng sát lên nhau, để 
cho gọn. Con xếp, cái ghế bố lại 
cho nó trống ‹ chỗ để ngôi coi C0n." 
"Chiếu, con ở nhà, lấy ba cái quân 
áo vô, xếp lại gium cho má 
nghen. `, 2. dùng giây tạo ra hình 
đồ vật hoặc con vật. "Con tr giấy, 
xếp cho em chiếc đỏ đi con.' 

Xếp; /se:p°/, [Si: P] (dt) rạch nhỏ, 
vùng đất nhỏ có phần hẻo lánh. "4i 
ơi qua xếp Trăng Ca, Nhớ mua 
vang mã nhang tra cúng Ông. 
(cd)”". 

Xếp càng /se:pp” ka:, [sip 
ka:n?] [01] (vt) 1. (dế đá) ở trạng 
thái sợ, thu mình lại không dám tấn 
công. "Nghe con để kia 8Sáy l4 con 
để nọ cũng xếp Cảng rôi, còn đấm 
đá gì nữa.", 2. ở tình trạng sợ, 
không còn sự phần ứng, chồng đối, 
(cn) xếp ve. "Có máy th*ng bị 
CÔng đn CÔNg, cho nên máy nã 
còn lại chắc cũng xếp càng rồi." 
Xếp chè he /se:p' ce: he:!/, [sip° 
ceZ he] [101] (vn) (tư thế ngôi) 
khép hai đủi lại với nhau và Đặp 
hai cẳng chân lại. "Ä⁄áy bả ngồi 
lạy trong tư thế xếp chè he, trông 
thấy bài bản thiệt.". 

Xếp giáo /seip” za:wŸ/, [siip 
jJa:w?] [01] (vt đầu hàng, quy 
phục, không còn sự chiến đấu. 
"Tình thân cầu thủ trong đội quá 
yếu, mới thua có hai trái ,mã đã 
xếp giáo, đá quờ quạng rồi." 


Xếp ve /se:p” ve:⁄, [si:ip` Je:] 
[01] (vt) ở trạng thái sợ, co cụm 
lại, không dám phản ứng, chống 
đối, (cn) xếp càng. "Anh lên nói 
một tiếng là bọn nó xếp ve liên hè, 
chó để ông ấy nói, họ cứ nhao 
nhao lên hoai, bực quá đi." 

Xệp; /se:p°, [si:p] (dt, vỒ (bâ) 
xịp, hoạt động đánh bắt cá bằng 
dạng lưới có hai càng hình chữ V, 
được cầm hoặc đặt ở phía trước để 
dấy mà không kéo. "Dán ở xóm 
này khá lên, da phân nhờ đi xệp.". 
Xệp; /se: D. [si:p°] (vt) (bâ) XP, 
bẹp, giảm thể tích vật đựng, vì chất 
khí ở bên trong thoát ra ngoài. 
"Bánh xe xệp rồi, đi bơm lên coi có 
húng lễ hôn, hay ai xì.". 

Xệp; /se:p”/, [si:p”] (dt) tên một 
kiểu bài đánh trong loại bài tứ sắc, 
chỉ có 3 người chơi, bài rác dùng 
để đi được bỏ vào đĩa của người 
đánh, người dưới không được ăn 
trực tiếp quân bài này mà chỉ ăn 
được quân bài tử bài lật. "7rong 
bài tứ sắc, tui chỉ biết chơi “tý 
sốc", hoặc "ở", chó "xệp” tui 
không ranh lắm. ". 

Xệp kí nin /se:p ki: ni:n?, [si:pế 
ki nin?] [001], [101] (qn) (cn) 
xệp kì nìn, xẹp kì nìn, hư hỏng, 
tiêu tan; thất bại, thua lỗ. "Nó tháo 
cái máy ra sửa kiểu sao mà xệp kí 
nìn rồi.", "Mấy năm nay vợ chỗng 
nó lam ăn xệp kí nìn, mắc nợ quá 
trời, quá đất luôn.". 


1353 


Xệp thần vì /se:p° thxn? vi: 
[si:p tPxp j?] [101], [001] (qn) 
(cn) xẹp thần vì, suy sụp, thất bại. 
"Mấy năm nay sức khoẻ xuống, 
chuyện làm ăn cũng xệp thân vì 
luôn.". 

Xếu /se:w?/, [si:w°] (vt) chệch, 
lệch sang một bên do lâu ngày 
hoặc bị tác động, (cn) sái, xếu xáo. 
"Nó bị đánh một cái quá nặng, đến 
nổi xếu cả quai hàm luôn.". 

Xếu mếu /se:w° me:w'/, [si:w'" 
mi:w'] [01] (vt 1. mếu, ở trạng 
thái miệng bị lệch đi như muốn 
khóc, sắp khóc. "Có chuyện gỉ mà 
trông xếu mếu vậy?", “2 (nb) ở tình 
trạng điêu đứng, khổ SỐ, (cn) bái 
xái, xính vính. "Nó bị ổng quỏ một 
trận xếu mếu luôn, chó hồng vừa 
đâu. ". 

Xếu xáo /se:w° sa:w'%, [suw' 
saw] [0l] (vÐ) ở trạng thái 
nghiêng lệch, không còn ngay 
hàng thẳng lối, không còn đúng 
với khuôn khổ. Hàng rao xây đã 
lâu ngay, bây giỏ nó cũng xếu xáo, 
xêu xạo hết trơn." 


Xếu xệu tai: se:w5%/, [si:w` 
si:Ww] [0l] (vÐ ở trạng thái 
nghiêng lệch, và lung lay. "7zổng 
hàng cột sao nó xếu xêu vậy mấy 
ông.". 

Xêu /se:wý/, [si:w] (vt) ở trạng 
thái bị lung lay, nghiêng đổ, không 
được dính chặt, (cn) xệu xạo. "Căn 


1354 


nhà xệu muốn đổ rồi, không chịu 
nổi mùa mưa này đâu 

Xệu xạo /se:w“ sa:w%, [si:wf 
sa:w] [11] (vt) ở trạng thái bị lung 
lay nặng, có khả năng nghiêng đổ, 
rã ra. "Cái nhà xêu xạo như thế 
này, chỉ cần một cơn gió lán là rã 
ben thôi.". 

Xi /Si:!/, [sử ] (vt) mạ, áo ở ngoài 
một lớp mỏng, cho đẹp, hoặc để 
chống sét. "Cái vanh xe đạp nay xỉ 
nó mới bóng như MP chó hổng 
phải bằng "¡ nóc" đâu 

Xi cà que /SI:! ka:? Lúc 1/, [sử 
ka:ˆ we:!] [001] (qn) ở tình trạng 
bị thương tật, không còn nguyên 
vẹn, lành lặn. "Gặp cái thẳng cha 
một chán xi cà que ấy khó chịu lắm 
đó nghen.". 

Xi kên /s1:! ke:n!/, [si! ka:n!] [01] 
(vt) (nb) có tính tình, tính cách 
gian dối, xảo trá, không được trung 
thực. "Cái thằng xi kên đó, mà mày 
tin nó là bán lúa giống đó nghen.". 
Xi la ma /sĩ:! la:! ma:!, [sử! la: 
ma:!] [001] (d0 (bâ) xi nê ma, 
cách gọi của người dân quê Nam 
Bộ xưa về chớp bóng, điện ảnh. 
"Ăn cơm sớm di, rồi còn đi coi xỉ 
la ma nữa.". 

Xi măng xá /si:! man:! sa:/, [si 
man:! sa:?] [011] (dn) xi măng rời, 
xi măng không đóng bao, được bán 
với sô lượng lớn cho các nhà thâu 
để sử dụng ngay. "Ở khúc sông 


này, ngày nào hổng có ghe, xà lan 
tới chờ chỏ xi măng xá đậu lại 
đây.". 

Xi mon /si:! ma:n1⁄, [sử! ma:n]] 
[01] (dt) 1. đá mài, chất hỗn hợp, 
dùng trong công nghệ xây dựng, 
thưởng là xi măng màu, kết dính 
với đá dăm có màu trắng, đen, 
được mài nhẫn thành tấm xi măng 
có màu sắc. "Chợ Sài Gòn cẩn đá, 
Chợ Rạch Giá cẩn xi mon, Giả em 
ở lại VuÔng tròn, Anh về xứ sở 
không còn ra vô. (cd)", 2. đã cẩm 
thạch, có màu xanh, có vân, dùng 
để làm đổ trang sức. "Cái vòng xỉ 
mon này coi vậy chó mắc lắm đó 
nghen.". 

Xi nê /s¡:! ne:1⁄, [sử! ne] [01] (đt) 
đm) "ciné” () chớp bóng, điện 
ảnh, có tính chất bài bản, điêu 
luyện như trong phim, điện ảnh. 
" Hai võ sĩ nay đánh nhau đẹp như 
xỉ nê luôn. ". 

Xi nê ma /s¡:! ne:! ma:!⁄, [sử! ne? 
ma:!] [001] (dt) (d) (tm) "cinéma" 
(P) chớp bóng, điện ảnh, nghệ thuật 
phản ánh hiện thực bằng hình ảnh 
được thu vào phim rồi chiếu lên 
màn ảnh. "À⁄ấy cái rạp xi nê ma 
ngay xưa đông khách, chó bây giở 
rạp nào, rạp nấy vắng như chùa bà 
đanh.". 

Xi nhê /sĩ:! ne:!⁄, [sử! ne!] [01] 
(dt) 1. có ÿ nghĩa, có giá trị, tác 
dụng với ai đó, thưởng dùng trong 
câu phủ định. "Những lời ông nói 
có xỉ nhê gì với nó đâu mà ông nói 


cho mốc công.", 2. có ảnh hưởng, 
tác hại một điều gì đó. "Nó uống 
bao nhiêu đó thì có xi nhê gì dâu 
Xi nhông si! nx*n”!/, [sử 
nA*g””] [01] (dt) (tm) 'chignon" 
(P) búi tóc nhỏ phía sau đầu của 
người đàn ông để tóc. " Những thầy 
nò bao giờ cũng để tóc đài, bói xỉ 
nhông sau óí. (ADg)". 

Xi ra /si:! za:!, [sĩ za:!] [01] (đĐ 
(tm) "cirage" (P) xi, chất dùng để 
đánh cho bóng giày. "À#ua một hộp 
xi ra, đánh không biết bao nhiêu 
đôi giày mới hết, nhiễu lắm.". 

Xi tẹc /si:! te:k5, [sử! tg:kế] [01] 
(dt) (tm) "citerne" (p) bên để chứa 
nước, hoặc xăng dầu. "À#/a một 
cái xi tẹc một ngàn lít là đủ dùng 
cho cả gia đình rồi.", "Máy cái xe 
xỉ tẹc chỗ xăng dầu xuống bắc là 
nó đi riêng không ha.". 

Xì /si:2, [sử?] (vt) 1. (nt) cho tiền 
trẻ nhỏ vào dịp lễ, Tết, (cn) lì xì. 
"Hai con mảng tuổi ngoại đi, 
ngoại xì cho mỗi đứa hai trăm.", 2. 
lỏi, lộ hẳn ra ngoài lớp bao bọc. 
"Cái túi lúng, đựng đô xì ra tùm 
lưm. Coi chừng rót hết bây giờ.". 
XÌ bo /si? bo:1⁄, [sử2 ba:!] [01] 
(vt) 1. có tính chất du côn, ngang 
bướng kiểu giang hồ. "Cái thằng 
này, bộ tay anh chị sao thấy nó 
đứng kên xì bo quá vậy mậy?", 2. 
(tm) "sport" () có dáng thể thao, 
có nét đẹp trẻ khoẻ. "Cái xe xì bo 
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nay, tụi thanh niên đi hay, chó tụi 
mình gia đi kì quá.". 
Xì cang đan si? ka:n! da:n!⁄, 
[sử? ka:n! da:n'] [001] (d0 (tm) 
"scandale”) (P) việc xấu hổ, Việc Ô 
nhục, gây tai tiếng trong xã hội, vụ 
việc làm ăn hoặc quan hệ yêu 
đương bất chính của người có địa 
vị trong xã hội, (cn) xì căng đan. 
"Lãnh dạo ma đính vúi mây vụ xì 
cang đan thì còn 4y tín đâu ma lam 
V/ỆC. `. 
Xi cấu /sI? kxw:/, [sử? kxw:] 
[01] (dt) (nb) mồ hôi và sức lực, tử 
chỉ chung mọi khả năng vốn có ở 
một người. "Sức fao làm toát xì 
cấu mà cũng chưa ăn thua, ở đó 
mà nói tới nó.". 
Xi dách /s1:? z3c:7/, [sử2 jat] [01] 
(dt) một kiểu "bài chơi của loại bài 
tây 52 lá, mỗi tụ có 2 lá, có thể 
được rút tới 3 lá, để có tổng là 5 lá, 
cách tính ăn thua thường dựa trên 
cơ SỞ tụ bài có 21 điểm là lớn nhất, 
quá 21 điểm coi như thua (hoắc). 
"Chơi xì dách ma vô được con ách, 
con giả là HhÃ rồi, còn đôi gì 
nữa. `. 
Xi hơi /si:? hx:jJ1⁄, [s2 hx;j'] [01] 
(v{) (nb) 1. không còn nhiệt tình, 
tâm huyết với công việc. "1c đầu 
ai cung hăng, nhưng kéo dài, đây 
dưa kiểu này, thiên hạ chắc xì hơi 
hết quá.", 2. mất đi dần dần, hao 
hụt dần từng ít một (cn) bốc hơi. 
"Ba cái bánh trái, hông ăn th cất 
ải, để đây chắc xì hơi hết quá.", 3. 
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nặng nhọc đến mức hơi trong 
người thoát ra, ý nói: ở tình trạng 
rât nặng nê, mệt nhọc, (cn) xì khói. 
"Việc này mà chỉ có hai thăng 
mình làm, chắc xì hơi quá.". 

Xi khói /siẺ x2:J)/, [s2 x2;:j] [01] 
(vÐ (nb) ở tình trạng nặng nhọc 
đến độ mô hôi, sức lực trong người 
như khói bay biến ra ngoài, (cn) xì 
hơi. "Ông giao tao gánh ba chục 
gia lúa sáng nay, chắc có xì khói 
quá.". 

Xì ngầu /si:? nxw:?, [si? nxw:?] 
[01] (vt) 1. hỗn độn, hỗn loạn, 
không còn theo thứ tự, lớp lang øì. 
" Đồ đạc trong nhà, nó bảy xì ngầu, 
ai mà dọn đẹp cho nổi.", 2. (bâ) xí 
ngâu, súc sắc, khối vuông nhỏ có 
sáu mặt, được chấm số từ một dến 
sáu. "Cái thằng đó, nó mê chơi đổ 
xì ngâu lắm, hết tiên hết bạc cũng 
VÌ ba cái chuyện đó. ". 

Xi phé /si:? fc:/, [sử? fc:] [01] 
(dt) một kiểu bài phé của loại bài 
tây 52 lá, cách tính ăn thua thưởng 
dựa trên cơ sở tụ bài có nhiều lá 
bài cùng loại hơn, hoặc lớn hơn sẽ 
thắng. "Dán chủ cả, họ thích chơi 
bai xì phé hơn.". 

Xì phèo /si? fe:w2?/, [sử2 fe:w?] 
[01] (vÐ) lòi ruột, ruột hay nội tạng 
bị tuôn đổ ra ngoài cơ thể, do 
thành bụng bị một vật nhọn chọc 
thủng. "7hởng đó, nó đâm thằng 
kia xì phèo thấy mà ghê luôn, thiên 
hạ chỗ di cấp cứu rồi.". 


Xì phổi /si2 fo jỲ, [si fo:j?] [01 ] 
(vÒ (nb) xep cả phổi, tổn hại cả 
sức lực. "Ống giao việc kiểu nay 
làm có nước xì ì phổi luôn qua.". 


Xi thấu /si:? thxw/, [s2 thxw??] 
[01] (dt) 1. chỉ giới người Hoa nói 
chung. "Với tại xã giao, cậu Ba 
mời các xì thấu chủ nhà hang, vũ 
trường tới dự lễ khánh thành Sông 
bạc Petit Monaco. (NH),, 2. chỉ giới 
chủ cả, người đứng đầu, người cai 
quản. "Giới xỉ thấu nay lắm tiên, 
lắm quyền, riết rồi nó coi thiên hạ 
không ra gì.", 3. chỉ người mập 
mạp, to béo. "Cái thằng xì thấu 
này, nó ngồi một cái hết hai cái 
băng ghế của người ta rồi.". 

Xỉ trum /si2 tu:m!⁄, [s2 {umm:!] 
[01] (vt) đi vệ sinh, đi đại tiện, tiểu 
tiện. "Dì bồng nó, coi chừng nó xì 
trum lên bộ đồ đẹp của di là hết di 
đám tiệc đó nghen.". 

Xìỉ xằm /si? s>m:, [si2 sam?] 
[L 1] (vÒ ra dấu tay giữa hai người 
để biết ai được, hoặc trước, (cn) tù 
tì, quánh tù tì. "Cỏn lại tao với 
mày, xì xâm, coi ai thua nè.". 

Xỉ xò /si:? s2:2/, [sử2 so:?] [01] (vt) 
thì thầm, to nhỏ với nhau một 
chuyện gì đó có về như quan trọng, 
bí mật. "Hồng biết có gì bí mật hôn 
mà thấy qua nay, hai đứa nó xì xò 
với nhau, tao bốt gặp nhiều lần.". 
Xỉ xoà /si:? swa:?/, [sử2 sa:?] [01] 
(vt) 1. (bâ) xí xoá, xuy xoá, châm 
chước, bó qua những cái nhỏ. 


"Thôi trả cho mình cái phần tiên 
lún thôi, còn mấy cái nhỏ thì xì 
xoa.", 2. (bâ) xuê xoa, có tính cách 
dễ dãi, đơn giản, thế nào cũng 
xong, Ít có sự để ý, phân biệt, chấp 
ý. "Cái tánh ba mây, Ống xì xoa tử 
hồi nào tới giò, ống có bao giờ biết 
bắt phải, bắt quấy ai dâu.". 

Xì xọp /si? s2:p/, [si so:pế] [01] 
(vt) có hiện tượng gặp trắc trở, 
không được thuận lợi, suôn sẽ 
trong công việc, hoạt động. Công 
việc mẩn ðn mấy năm nay, cứ xi 
xọp hoài, chỉ đủ ăn thôi, hổng có 
kha, anh ơi.". 

Xì xục /si:? su*k?5/, [sử? su*kP] 
[01] (vQ) trần trọc, ở tình trạng 
không ngủ được, cứ trở mình, lăn 
qua lăn lại. "Ngủ đi con, làm gì mà 
cứ xì xục hoài, em nó thúc rồi 


t† 


Sao." 
Xi /si/, [si”] (vt) 1. xỉa, dùng 
ngón tay chỉ thẳng vào mặt người 
khác. "Có gì thì nói, chó con không 
được xỉ người ta nghen hôn, làm 
như vậy là hung đữ.", 2. chỉ, chỏ, 
làm cho người ta nhìn thấy, hoặc 
nhận ra cái gì đó, bằng cách hướng 
ngón tay về cái đó, trong khi nói. 
"Ông xỉ tum lum, tao hồng biết ông 
muốn cần tới cái nào nữa chó.". 

XỈ mũi /si” mu:j!/, [sử” mu¡j] 
[01] (v0 hỉ mũi, làm cho dịch 
trong mũi thoát ra ngoài. "Con dạy 
cho em xỈ mũi, chó để mũi em chảy 
tho Ìö vậy sao con." 
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Xi xỏ /sĩ? saz/, [si sa] [11] (vÐ 
1. chỉ chỏ, dùng ngón tay chỉ nhiều 
cái, nhiều chỗ. "Biết hôn mà xỉ xổ 
ra về rành quá vậy cha nội.", 2. xỈa 
XÓI, dùng ngón, tay ấn vào mặt aI 
đó nhiều lần để mắng nhiếc. "Nó 
lam gì mà chị xỉ xổ vào mặt em tui 
như vậy chó.". 

Xí, /si:/, [sử] (vt) tử, nghẻo, từ 
dùng có ÿ xem thưởng, hoặc coi 
khinh. "Tía nó xí từ hồi nó còn nhỏ 
lận kia. `. 

Xí, /s1:3/, [sử”] (vt) bỏ, thí, kể như 
không quan tâm, chú ` tới một vật 
gì đó nữa. "Xƒ cho nó di, nó ấn 
nhậu gì kệ nó, tao hồng có nghèo 
đâu.". 

Xí, /si:/, [sử] (vÐ xấu, tôi, tệ, 
không được đẹp về hình thức. "Bộ 
đồ xí quá, con hổng mặc đâu, má 
đem cho ai đi.". 

Xí, /si:/, [sử”] (vt) 1. tí, một phần 
rất nhỏ, hết sức nhỏ. "Có một xí mà 
con cũng giảnh ăn với em nữa sao 
chó.", 2. tích tắc, có một khoảng 
thởi gian rất ngắn. XF mữa, la tao 
quên mất rồi thấy hôn 

Xí; /si:/, [si”] (ct) hứ, tử biểu thị 
một trạng thái tâm lí bực bội, phản 
đối. "Xí, bộ mày tung tao cẩn cái 
đó lắm hả? Còn khuya.". 

Xí bùm bum si: bu:mˆ bu:m!/, 
[sử bum:? buim:!] H101, [001] 
(qn) lời rủa rất nặng nẻ, để từ bỏ 
một cái gì đó người khác đang 
chiếm giữ, mà người nói không 
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đòi, lẫy lại được. "Xf bửừm bưum cha 
mẹ chết chùm, thằng con chết 
chém. (đd)". 

Xí cô hồn /si: ko:! ho:n?, [sP 
ko:! ho:n] [101] (qn) lời rủa khá 
nặng nẻ, để bỏ, thí cái gì đó của 
mình và coi như cái phần mất đó 
cho người chết, cô hồn, không cần 
phải tiếc nữa. "Với cái đà nây, nhà 
lớn sẽ mất sạch huê lợi hằng năm 
vì dưới chánh quyền mới, tá điền 
đại gì đóng tô cho chủ đất. Còn số 
nợ thì cũng xí cô hồn. (NH)". 

Xí cùi /si? ku:J2, [sử ku:j?] [01] 
(vt) 1. hỏng, thất bại, chẳng được 
gì hết, mất sạch hết. "Mây giao cho 
nó việc đó là coi như xí củi rồi.", 2. 

không đáng kể, không đáng lưu 
tâm. "Ở đó có cái xí củi, chớ có cái 
gì . 3. không được gì, không 
được kết quả nào. "Ä⁄ây nói với nó 
lam chỉ cho mệt, được cái x( cưỉ 
Chó được gì đâu.". 

Xí được /si:' durxk%, [s”” dur:kế] 
[01] (vt) 1. nhặt được, lượm được 
của rơi. "Năm chục ngàn này con 
xí được ở ngoài đường, chó con 
không có lấy của ai.", 2. nhìn thấy 
trước, phát hiện sớm hơn mọi 
người. "7ao xí được cái trái xoài 
chín Ở trên cao ấy trước máy thằng 
bây đó nghen.". 

Xí gạt /si? ya:f/, [si” ya:k] [01] 
(vt) lừa, lừa gạt, nói cho người 
khác tin vào một điều gì đó không 
thực. "7ấp đăng cá nhảy qua bỏ, 


Anh đừng xí gại em chờ uống công. 
(cd)”. 

Xí hụt /si: hu:t, [sử” hu*kP| 
[01] (vt) 1. lố dịp, làm tuột mất 
một cơ hội, hoặc một công việc gì 
đó. "Äiệng đuối chỉm tay cắm cân 
vụt. Mãn mùa rồi xí hụt anh ơi. 
(cd)", 2. cách nói tác động đến tâm 
lí người khác, mong cho họ thực 
hiện công việc không được thành 
công, như ý. "Hồi nãy mày bắn tao 
có xí hụt may hôn, bây giỏ tới 
phiên tao bắn thì mày lại xí hụt 
chớ?", "Tại máy xí hụt ma tao mới 
bắn trật đó.", 3. lời chọc tức khi 
đưa cho ai món đô, rỗi giật lại, làm 
cho người ấy lỡ bộ. "Đưa cho em, 
rỒi con ghi lại xí hụt kiểu đó là má 
thấy hồng được rồi đó nghen.". 

Xí lắt léo /si:? lat? le:w'/, [si 
lak: Ie:w°] [011] (qn) 1. bỏ mạng, 
ngoẻo, tử, cách nói có phần xem 
thường, coi khinh, (cn) xí. "A#ấy 
cái thằng trời đánh thánh dâm do, 
cho nó xí lắt léo cũng là đáng cái 
đởi.", 2. mất sạch, tiêu tan, không 
còn chút hi vọng. "Ba cái tiên mà 
giao cho nó la kê như xí lắt léo rồi 
em ơi.", 3. bí tỈ, xỈn đến độ không 
còn gượng dậy nổi. "Hôm qua, lâu 
ngay gốp lại mấy thẳng bạn, nhậu 
một trận xí lắt léo luôn.", 4. ở tình 
trạng rắc rối, không thể giải thích 
nổi. 'Bà cô, bã hỏi một câu xí lắt 
léo, cả lúp đành chào cờ luôn.", 5. 
ở tình trạng khó khăn, trổ ngại, 
không thể thực hiện, giải quyết 
được. "Nó tạo tình thế xí lắt léo ấy 


để cho anh chán mà bỏ cuộc vậy 
thôi. ". 

Xí mại /si” ma:j, [sĩ ma:jÍ] 
[01] (dt) (cv) xíu mại, món ăn sáng 
của người Hoa, làm bằng thịt băm, 
vo tròn, có nước sốt, thường được 
ăn với bánh mì. "Con có thích ăn 
bánh mì xí mại hôn, tía mua cho.". 
XE mốc si mxŠkP/, [si 
mA*k?°] [01] (ct) hứ, đùa, đừng 
hòng, tiếng cảm thán dùng để biểu 
thị thái độ không dồng tình, phủ 
định, (cn) khỉ khô, khỉ họ, khỉ 
mốc. "Xí mốc! Con lâu tao mới. 
nợu mà đủa tiên trước cho mây, để 
mày không thực hiện rồi sao." 

X{ mửng si” mun, [si 
mưnn?] [01] (vt) gian trá, tệ hại, 
không ra gì, không ra làm sao. 
"Tạo nói cho mày biết, mày chơi 
cái trỏ xí nằng đó với tao một lẫn 
nữa là hồng yên đâu nghen.". 

XÍ mứng /si mu, [si 
mưnn:] [01] 1. (dt) mánh gian, trỏ 
lường gạt, thủ đoạn để qua mắt 
người khác. "Chơi cho nó đảng 
hoàng thì chơi, chớ chơi mà giỏ xí 
mừng ra đây với anh hai may Ìa ăn 
đòn nhữ tử nghen em.", 2. (vt 
không có tính chất mẫu mực, bài 
bản, quy cách. "Hồi nhỏ có học 
qua vài đường xí mứng võ Tiểu, lên 
Sài Gòn anh học quyền Anh văn 
mình hơn. (NH)". 

Xí quách /si: kwac:?/, [sử wat:] 
[01] (dt) 1. xương heo, xương bò 
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được dùng để ninh (hảm) lấy chất 


ngọt, chất bổ dưỡng. "ða cái xí 


quách này mà nấu nước lèo là hết 
ý rồi.", 2. (nb) sức lực, sức khoẻ, sự 
đẻo dai, chịu đựng trong công việc. 
"Gặp Ông già hết xí quách đó má 
bà mướn làm gì, ổng có làm nổi 
đâu.", 3. (tÙ) (đàn ông) không còn 
khả: năng đáp ứng nhu cầu sinh lí. 
"Cái con vợ trẻ mà lại gặp cái 
thằng cha hết xí quách đó, hỏi nó 
hồng bỏ chả sao cho được chó." 


Xí xái /si: sa:Jj/, [sử sa:j] [01] 
(vt) 1. giảm bớt, bớt rẻ chút ít, bỏ 
đi, không tính tới cái phần nhỏ, 
phân lẻ. "7hói rồi, tôi tính với anh 
năm trăm ngàn thôi, còn mười mấy 
ngan ti xí xái đó.", 2. bỏ qua, 
không để ý, không chấp nhặt 
những thiểu sót nhỏ nhặt. "May 
gấp ông, ổng để, ổng xí xải, ng 
hông bắt lỗi phải, chó gặp bả thi 
đưng hong.". 

Xí xảnh /si:? san?/, [sử san:] 
[01] (vt) nhí nhố, có tính chất hay 
chưng dọn, đua đòi chưng diện, từ 
dùng có ý chê bai, phê phán. "Cái 
đồ xí xảnh, tối ngày cứ đánh quản, 
đánh do đi te rẹt, chó có lam nên 
tích sự gì đâu.". 

Xí xỏn /si? so:n?/, [si sa:nỶ] [01] 
(v) (bâ) xí xọn. "Con nhỏ đo, nó xứ 
xón, XÍ xọn từ hồi nào tới giờ, bộ 
may hồng biết sao ?". 


Xí xọn /si:° sa:n%, [sử° sa:n] [01] 
(vt) chưng diện, phô trương, chưng 
bày ra cho mọi người thấy để khoe 
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khoang những cái thuộc về hình 
thức như ăn mặc, trang sức, tử 
dùng có hàm ÿ chê. "Con nhỏ đó 
chỉ giỏi xí xọn, chó học thì rót lên 
rót xuống, thấy mắc cỡ.". 

Xí xô /si sO:1⁄, [sử” so*1] [01] 
(v0 1. ở tình trạng chỉ nghe tiếng 
nói mà Xinh hiểu gì. "Gặp mây 
thằng Tây, bọn nó nói xí xô với 
nhau, tao ngồi nghe chó đâu có 
hiểu gì đâu.", 2. có nhiều âm thanh 
nghe lộn xộn, không rõ. "7ên hạ 
bu đông xí xô đó, tao đi ngang qua 
có biết được gì đâu.", 3. (nb) chỉ 
chung người Hoa kiểu, vì họ nói 
tiếng Hoa nên người Nam Bộ nghe 
không được, cho là "xí xô". "Còn 
Tàu Tảu bán vải sô, Tàu về mới 
biết xí xô bạc tình. (cd)". 

Xí xô như chệt chỉm tàu sỉ: 
so:! nu! ce:fẾ ciim wò S6, [sử 
so"! nu! cai cim2 ta:w?] 
[010101] (qn) ở tình trạng hỗn 
loạn, lớn tiếng gây mất trật tự. 
" Máy thằng bây, từ từ bình tĩnh mà 
nói, lam ơì xí xô như chệt chìm tau 
vậy, có ai nghe được cái gì đâu mà 
tụi bây giảnh nhau nói.". 

Xí xô xí xào /si: so:! si: sa:w?/, 
[sử” so"! sử sa:w?] [0101] (qn) 
(cn) xí xô, nhưng có ý nhấn mạnh 
tính chất nói nhanh và nhiều, ,sây 
ồn ào, mất trật tự, cách dùng để ám 
chỉ một số người nói tiếng nước 
ngoài có phần nhanh và lớn tiếng. 
"Mày mà lên Chợ Lớn nghe mấy 
cái thăng "Ba Tàu Chợ Lón" nó xí 


xÔ xÍ xảo con điếc cái lỗ tai hơn 
nữa kìa, chó hông như mấy thằng 
Tây ở đây đâu.". 
Xi /s1:5⁄, [sf] (dt) 1. có dung tích 
tương đương một phân tư lít. "Cái 
bình này chỉ đựng được có ba xị 
hè, còn thiếu một xị nữa mới đủ 
một lí", 2. chai một phần tư lít 
thưởng dùng để dong rượu, nên 
còn được dùng để chỉ lượng rượu. 
"Tôi với anh đi lai rai, môi thằng 
một xị về ngủ cho nó ấm há.". 
Xị đề /s¡:5 de:”/, [sử đe] [01] (dt) 
rượu nói chung, chất lỏng, VỊ Cay 
nông, được chưng cất từ nếp, gạo 
đã ủ với men. "Thằng cha nội đó 
ghiên rồi, ngày Hảo hồng CØ VÔ vải 
Chung 3 xi để là thằng chả chịu hổng 
có nồi. 
Xia /six21 [six”] (vt) 1. chìa, đưa 
tay, chân hoặc một vật cầm ra phía 
trước. "Cái thằng chơi rắn mắt 
hôn, ngươi ta đi qua, nó xìa chân 
ra, rủi người ta té rồi sao chó.", 2. 
bĩu, trễ, có hiện tượng đưa môi 
dưới nhích về trước. "Mới fới nó, nó 
xỉa môi, trông thấy mà ghê hôn.", 
3. xì, đưa cho người khác, đưa cái 
đang có trong túi áo quân, hoặc giỏ 
xách ra ngoài cho ai đó. "Ä#uốn ăn 
thì xìa tiên ra di, tao tình nguyện 
cj mua cho.". 
Xia; /six?/, [six”] (vt) 1. nói châm 
chọc, khích bác người khác. "Nó 
nói thể là tao biết nó xửa tụi mình 
¡.", 2. (bâ) xìa, xì, đưa tiền cho 
người khác để làm một việc gì, từ 


dùng có ý xấu, có thể có hàm ý là 
"hối lộ, lo lót". "Tiển nó xửa mọi 
Hơi, hỏi sao hồng xong ngay cho 
được. ". 

Xia; /six?/, [siy?] (vt) có hiện 
tượng chân tay bị phù ở một số 
người phụ nữ mang thai. "Có người 
mang thai bị xửa, chó CÓ HgHỜi 
cũng chẳng bị bao giờ.". 

Xia xáy /six° saJ:/, [six) sa:j] 
[01] (vt) xỉa xói, có những lời lẽ 
chửi bói, chỉ trích nhau một cách 
gay gắt. "Thôi, chị em không mà 
xía xáy với nhau lam gì, người 
ngoái nhìn vô người ta cười chê 
cho... | 
Xía /six°/, [six"] (vt) 1. xỉa, xen 
vào công việc không dính líu đến 
mình. "Thằng nhỏ nấy giờ im lặng 
cũng xía vô: - , ca đi anh Sáu! 
Mùi một bản nghe chơi rồi câu kéo 
gì thì câu!.. (PV), 2. ghẹ, nhờ, 
nhập vào nhóm để tranh thủ được 
điều gì đó. "Ở quê cũng hay có cái 
man tới phụ một tí để xía vô ăn." 
"Chỗ nào có nhậu là y như “+. nó 
cũng kiếm chuyện ngồi xía vô." 
Xía miàng ke /six° mien” ke: ⁄, 
[six) min? ke: ] [101] (qn) chõ 
miệng vào để nói, chen ngang vào 
những lời có thể gây bất lợi cho ai 
đó, khiến người đó bực mình, mà 
thốt ra từ ngữ có ý thể hiện sự tức 
giận đối với người nói xen vào. 
"Im di. Máy biết gì chuyện của tao 
ma xía miệng ke vô chớ.". 
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Xia /six, [six”] (dt) vật dụng 
bằng tre đan, nông, tròn lớn, dùng 
để phơi, hoặc bảy hàng. "Ngó lên 
trên rẫy khoai lang. Đốn tre đan 
xịa cho nang đi buôn. (cd)". 

Xích đốc /sic? dx*kP⁄/, [sit: 
đdA*k†°] [01] (vt) gác tréo chân này 
lên chân kia, có vẻ rảnh rỗi, thư 
thả, thành thơi. "Cơm nước xong 
| chưa mà ngồi xích đốc đó Sốy cha 
HỘI." 

Xích phê /sic: fe:1⁄, [sit? fe"] 
[01] (vt) có tính chất khoan thai, 
nhàn nhã, không gấp rút, vội vã. 
"Cơm nưóc chưa, ma đi xích phê 
vậy ông tướng”". 

Xích thổ /sic: tPo:?/, [sit:' tho*"] 
[01] (vt) (nb) tảo lao, (chuyện) 
không đâu, không có ý nghĩa Đài 
thực gì với người muốn nghe. ' ng 
nói toan những chuyện xích thố 
không, túi giảa buổi thiên hạ di về 
gần hết.". 

Xiịch /sic, [sit] (vt) (bâ) xích, 
chuyển dịch vị trí trong khoảng rất 
ngắn. "Để xịch vô trong một chút, 
tránh cái lối đi cho người ta, chớ 
để øì giữa đường, giữa sa vậy. ". 

Xịch đụi /sic:“ du:j, [sit du:j'] 
[11] (vt) 1. ạch, có nhiều trở ngại, 
khó khăn, không được dễ dàng, trôi 
chảy. "Tưởng vô đây dễ mắn ăn, ai 
dẻ cũng xịch đụi lắm anh ơi.", 2. 
lôi thôi, nhếch nhác, tôi tàn, trông 
hình thức không ra gì. "Nhà cửa 
xịch đụi mấy năm nay rồi, mà cũng 
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chưa có tiền sửa được.", 3. bất hoà, 
không hoà hợp, không thuận thảo 
trong cuộc sống. "Vợ chồng nó tử 
ngày lấy nhau tới giỏ cứ xịch đụi 
hoài, dây chắc rã đám quá.", 4. 
chẳng bao lâu nữa, mới đồ mà đã 
hết, (cn) lẩm rẩm, lụi hụi. "Mới 
đây mà tới Nô en rồi xịch đụi lại 
túi Tết nữa thôi.". 
Xịch xạc /sic:” sa:k5/, [sit:“ sa:k'] 
[01] (v) (bâ) 1. xệch Xạc, xộc 
xệch, lỏng lẻo và không ngay 
ngắn, không còn gắn kết một cách 
chặt chế như ban đầu. "ða cái bản 
ghế cũ lại nhắc tới nhắc lui, riết 
rồi nó cũng xịch xạc hết trơn.", 2. 
ở tình trạng lôi thôi, nhếch nhác, 
không còn giữ được hiện trạng 
mới, nguyên ban đầu. "Quần áo 
xịch xạc vậy mà đi đâu ông ơi, vô 
thay bộ đồ khác ải.", 3. mộc mạc, 
chât phác, có tính chât tự nhiên, 
không nặng tính xã giao, nghi thức. 
" Ảnh ăn nói hơi có về xịch xạc vậy, 
chó người tốt lắm đó.". 
Xiệc /siak”, [si: ki] (dt)  (tm) 
_€irque, () (bâ) xiếc, nghệ thuật 
biểu diễn bằng những động tác đặc 
biệt khéo léo của người và thú. 
"Ngày nhỏ tui khoái đi coi hát xiệc 
hơn hết, còn bây giỏ thì khác.". 
Xiêm la /siam! la:!/, /si:m! la:!/ 
[01] (dt) 1. từ dùng để gọi nước 
Thái Lan ngày trước, ngày nay 
không dùng, cách gọi có hàm ý coi 
thường. "Cái bọn Xiêm la ngay 
trước có hơn gì ta đâu. Bị Nguyễn 


Huệ đánh cho chạy có cở.", 2. (VỊ) 
vịt xiêm, con ngan, loại Vịt to con, 
chân thấp, lông có màu đen, hoặc 
xanh đen, đầu có mảo thịt đỏ, đẻ, 
Ấp trứng và giữ con tốt. "Ga đỏi ấp 
vịt lấy công, Xiêm la từ chối vì 
lòng thương con. (cđ)”". 

Xiêm lo /siam' la:!1⁄, [siim! la:!] 
[011] (đt) (cn) sum lo, món canh 
chua của người Khơ me, gồm có 
bắp chuối được nấu với xương cá 
khô. "AÄón xiêm lo là bắp chuối xắt 
nhỏ, nấu với đâu hoặc xương cá 
khô, nêm chút mắm, bỏ gia Vị rau 
om và thật nhiều ớt. (SN)". 

Xiếm /siam?/, [sim] (dÐ) (từ 
mượn của người Hoa Triểu Châu) 
thím, từ chỉ vợ của chú. "Ở Bạc 
Liêu, có người gọi vợ của chú la 
thíứm, nhưng cũng có người gọi la 
xiếm, theo cách gọi của người 
Hoa.". 

Xin xéo /sian' se:w?, [sinl 
se:w"] [II] (vt) xổ xiên, nói một 
cách bóng gió để tổ ý khinh miệt, 
hoặc đã kích ai đó. "Cái thằng hên, 
chỉ giỏi nói xiên xóo, chó có dám 
nói thẳng ống đâu 

Xièng /siefJ/, [si: n] (v0 có tính 
chất chắc chắn, không thể có SỰ SaIl 
lệch. "Tao đảm bảo với mây, nuôi 
ba cái cá tra be nay, lời là xiêng, 
hồng có lỗ đâu mà sợ." 

Xiếng /sian?/, [si:r] tủ đừ, ngất, 
lử, từ tố dùng để chỉ mức độ cao 
của tình trạng mệt nhọc. "ảm cả 


ngay mệt xiễng rồi, lại còn thức 
khuya nhậu xử nữa, lam sao chịu 
cho nổi mà hổng bịnh chớ.". 

Xiếng niềng /sian) nian, [si:n 
ni] [01] (vt) (bâ) xiểng liếng, 1. 
ở tình trạng lảo đảo, khó có thể 
gượng dậy được. " Nhậu gì tới mức 
say xiểng niễng rồi, mã cũng chưa 
chịu đừng nữa thì hết biết luôn.", 
2. ở tình trạng bị thất bại, hoặc 
thua lỗ nặng nẻ, liên tiếp, khó có 
thể gây dựng lại. "A⁄ấy tháng nay, 
ổng đeo theo cở bạc bị thua xiêng 
niềng, hết cả vốn làm ăn luôn.". 

Xiết của /siet' ku+3/, [si:k” ku*°] 
[01] (vt) lấy tài sản của người khác 
để trừ vào nợ. "Vợ chông nó chơi 
huụi kiểu sao mà người ta bu lại xiết 
của rồi kìa.". 

Xiết nhà /siaf na?⁄, [si:k” na?] 
[01] (vÐ chiếm lấy nhà người khác 
để trừ vào nợ. "Đây không trả, họ 


con tới xiết nha nữa chó hồng phải 
chơi đâu 

Xiêu lạc /slaw' la:k5, [si:w' 
la:k”] [11] (vt) (bâ) xiêu bạt, xiêu 
dạt, (cv) xiêu glạt, phiêu bạt, bị 
hoàn cảnh bắt buộc phải rời bỏ quê 
nhà đến những nơi xa lạ. "- 74 hiểu 
lắm. Dù sao, trở về lần này, Tư 
Lập cũng đã tỏ ra có nghĩa! Ái nỡ 
câu thục chí trai của mình tròng 
một xó để đổi lấy chữ nhan? Ai nỗ 
bỏ cái danh dự để mua chuộc một 
chức tước q7 phái “huyễn ảo. Tự 
Xa, tằng tô của ta cũng vì khí khái 
ấy mà phò chúa, xiêu lạc đến đây! 
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Bây giờ ta yếu lắm rồi. Dầu muốn 
bắt chước Tư Lập, ta cũng không 
con sức lực để bắt chước... (SN)". 


Xin keo sin' ke:rw1⁄, [sin: 
ke:w'] [01] 1. (vt) xin cho một 
điều tốt lành, may mắn. "Nghe nói 
bữa nay rằm, chủa có cúng lớn, 
nên chỉ theo người quen đi chua 
xin keo rồi.", 2. (Vt) xin cho một cơ 
hội, một lần để thực hiện. "Cho rôi 
xin keo di, tôi chắc chấn mình sẽ 
làm được cho ma coi.", 3. (cÐ) lời 
dùng như một cách biểu thị sự hoài 
nghi, không tin tưởng. "7hồi cho 
em xin keo đi. Nói thì dễ chớ làm 
hồng có dễ đâu.". 

Xin tì, /sin! t12/, [sin:! ti] [01] 
(v0 rút một quân bài trong số bài 
còn dư (bài tì) để tính ăn thua, (cn) 
xin xăm. "Hai đứa bây đồng điểm, 
vậy hai thằng bây xin tì đi, coi 
thằng nào thắng.". 

Xin tỉ; /si:n! t2, [sin:! t2] [01] 
(vt) dừng cuộc chơi trong giây lát, 
cách nói của trẻ con dùng trong 
các hoạt động vui chơi. "7hôi, cho 
tao xin tì đi. Tao mệt quá rồi.". 

Xin xăm /sin! sam:/⁄, [sin: 
sam:!] [01] 1. (vt) (mê tín) xin 
quẻ, xin thể có phi số, được đặt 
trong Ống ` tre, người xin sẽ xốc cho 
đến khi lấy được một thẻ, để đưa 
cho người đoán căn cứ trên số xăm 
mà nói chuyện may rủi, lành đữ. 
"ở trong này, thường những dịp lễ 
người /a hay đi chùa để xin xăm 
lắm.", 2. có tính chất may rủi, hoặc 
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làm một việc có tính chất may rủi, 

không thể đoán định được. "Chỉ 
mất cọng dây chuyên hồng biết ở 
đâu, thành thử di tìm xin xăm chỗ 
này chỗ nọ, coi có gặp hôn vậy 
ma.". 

Xin /si:n?/, [sin:] (vt) 1. say rượu, 

uống nhiều rượu quá sức chịu đựng 
của cơ thể nên gây ra hiện tượng 
không điều khiển được đầu óc và 
cơ thể. "Uống vửa vữa thôi, HỐng 
Chỉ cho tới xin cho chó ăn chè mà 
Cũng ráng uống ”, ", 2. ngã quy, Bục 
ngạ, không thể chịu „ dựng nổi. 

"Ong giao việc cái kiểu nay, lâm 
chắc có nước xỉn quá.". 

Xin cà na /si:n ka: na:!⁄, [sin: 
ka:? nã: ] [101] (qn) (cn) xỉn cà ná, 
say ở mức nằm vùi, không còn biết 
gì. "Ông xửn cả na năm, từ hôm qua 
tới nay mà chưa dậy nổi." 

Xinh xang /sịn:! y3) [sin:! 
sa:n'] [01] (vt) (bâ) xênh xang, có 
tính chất bảnh bao, sang trọng. 
"Dạo rày, vợ chồng nó làm ăn 
trung mánh gì ma ăn mộc coi bộ 
xinh xang quá vậy ca.". 

Xinh xàng /sin? sa:n2, [sin:? 
sa:n] [01] (vt) (bâ) xênh xoàng, 
lôi thôi, xốc xếch, trông không 
được sạch đẹp. "Àột kể thì ðn mặc 
xinh xang, còn một đứa thì lại ăn 
mặc quá xình xang.". : 
Xinh xoàng /sịn:? swa:n?, [sin:? 
san] [01] (vt) (bâ) xênh xoàng, 
(cn) xình xàng. "Nhà cửa xinh 


xoàng quá, thành thử ảnh hổng 
muốn mởi ai túi chơi, ngoài chế tụi 
em là người quen biết.". 

Xính nính /sin” nịn?/, [sm: 
nin:?] [01] (vt) (bâ) xính vính. "8; 
một vố này xính nính, nó tởn tới 
giả luôn rồi.". 

Xính vính /sin? vin?/, [sim 
Jjin?] [01] (vt) (cn) xính nính, ở 
tình trạng phải lao đao, khổ sở, mất 
rất nhiều tâm trí, tiền của, sức lực 
cho một chuyện gì đó, (cn) bái xái, 
chói với. "Bị cháy nhà mất hết dã 
đạc, phen này, vợ chồng HÓ CŨNg 
xính vính chó hổng dễ đâu.". 


Xính xái /sin” sa:j”/, [sin:? sa:j ] 
[11] (vt) xí xóa, bổ qua không tính 
tới những phần nhỏ nhặt, thiếu sót. 
"Anh chị trả tôi như vảy là còn 
thiếu hai chục, nhưng thôi vợ 
chồng tôi xính xái cho anh chị luôn 
đó.", "Thôi, em nó có nói điêu gì 
làm cho con buồn, thì dì cũng xin 
cơn xính xái cho nó vậy.". 

Xip /si:pÝ/, [si:p”] (dt, vt) (bâ) xệp, 
hoạt động đánh bắt cá bằng dạng 
lưới đẩy có hai càng hình chữ V. 
"Chiểu chiêu, khi ra bờ biển để 
câu Cua, đây Xịp, người ta nhú ông 
Từ Thông như nhó một cái vỏ ốc xà 
cử ngũ sắc tấp vào bãi bùn. (SN)". 
Xít, /si:P/, [s#t:] (vÐ (bâ) xuýt, 
dùng âm thanh phát ra từ miệng để 
xua cho chó chạy ra. "Chưa chỉ mà 
nó đã hăm người ta túi nhà nó, nó 
xứt chó ra cho cắn người ta rồi.". 


Xít; /si:t/, [sit”] (vt) xích, dịch 
chuyển một khoảng ngắn. "Ngồi 
xít qua bên, cho tao xem tí coi.". 
XÍt, /si:f/, [sit] (vQ (bâ) bịa 
thêm, nói cho nhiều thêm để tăng 
tính chất hấp dẫn, nghiêm trọng 
của vấn đề. "Chuyện có ít mà nó 
xít ra nhiêu, chó có gì quan trọng 
đâu. ". 

Xit /si:/, [sit”] (vt) (bâ) xít, xích, 
dịch qua lại một chút, một khoảng 
ngắn. "Ngồi xịf lại một tí, ngồi xa 
làm sao cháu gắp đồ ăn cho tới 
được. ". 

Xiu /si:w1⁄, [sirw'] (vt) (bâ) thiu, 
tử tố dùng để chỉ vẻ buồn được lộ 
rõ trên khuôn mặt, ánh mắt mà 
người khác rất dễ nhận ra. "Có 


chuyện gì mà trông mặt mày buôn 
xiu vậy?". 

Xiu /si:w?/, [si:w”] (vt) 1. địu bót, 
giảm bớt, không còn ở mức Cao. 
"Trời dang nắng mà xìu cái kiểu 
nay, coi chừng nướa đó nghen.", 2. 
héo mềm, không cỏn tươi mướt. 
"Phơi ba cái lá chuối cho nó xỉu 
xuống một tí có hơi dai la gói 
được rồi.', 3. chịu thua, xuông 
nước, không còn tranh chấp ở mức 
căng thẳng. "Đưa ra toà xử, nó mới 
thấy sai, nên báy giờ thì nó đã xìu 
rồi.". 

Xiu lơ /si:wˆ lx:z1⁄, [si:w2 Ix”1] 
[01] (vt) nhữn ra, hết khí thế, có vẻ 
như không còn sức lực để thực hiện 
một điểu gì đó, (cn) xịu lơ. "Vô 
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mạnh mạnh lên di anh em, mới 
uông có một hai Ì¡ mà đã xìu ÌØ rồi 
" 


sao.". 
Xu trân /siw? ({xn:!⁄, [si:w7 
(txn:!] [01] (vt) có vẻ như mất sức 
lực, mất khí thế và ngây ra một 
cách đột ngột vì ngỡ ngàng. "Đang 
vui, tự dưng nó nói một câu chạm 
tự ái mọi người, làm ai nấy cũng 
xÌu trân. `. 

Xìu xìu /si:wŸ si:W'/, [si: Wˆ si:w?] 
[01] (vt) chỉ có tính chất nhẹ nhẹ, 
cầm chừng, không có sự hãng hái, 
tích cực. "Lam xỉu xìu mã cũng 
lĩnh lương đều đều, thể mới lạ.". 
Xỉu xỉu ễnh ễnh /si:w? si:wˆ 2;:]f 
9:]/, [si:w? si:w2 a:n? a:n] [0101] 
(vt) 1. lừng khừng, nhì nhằng, ở 
trạng thái do dự, cằm chừng, thiếu 
sự tích cực, khẩn trương. "À4 
thằng thợ này làm không có ai coi, 
nó cứ xìu xìu nh ênh vậy, thế mới 
chết.", 2. ở trạng thái lưỡng lự, nửa 
muốn nửa không. "Hi nó, nó xỉu 
xìu nh ênh, chó chưa trả lời đút 
khoái, để chờ thêm một hai ngày 
nữa ải.". 

Xiu xiu /Si:w si:w?/, [si:w) si:w'] 
[01] (vt) (bâ) thiểu thiểu, 1. ít ít, tí 
chút, không có nhiều. "Cho em ăn 
xíu xỈu thôi, đừng có cho ăn quá, 
đây nó chưa có quen.", 2. tối thiểu, 
ở mức ít nhất cũng phải là... "Đẩu 
năm, đóng tiên trường cho hai đứa 
nhỏ xỉiu xỉu cũng mất cả triệu 
đồng, chớ ít đâu.". 
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Xíu /si:w”/, [si:w ] (vt) từ được 
dùng như một từ tố đ kẻêm với 
"nhỏ, chút, tí..." để biểu thị chung 
là một lượng hết sức nhỏ, không 
đáng kể. "Đợi chút xíu đi, tôi đặn 
thằng nhỏ mấy điều rồi di.", "Có 
chút xíu mà giá lại rất mắc.". 
Xu mại /siw` mai, [siw` 
ma:j] [01] (dt) (cv) xí mại, món 
ăn sáng của người Hoa, làm bằng 
thịt băm, vo tròn, có nước sốt, 
thưởng được ăn với bánh mì. "8a 
cái xíu mại ăn ngắn thấy mồ, ăn 
hai viên là thấy hết vô rồi, ở đó mà 
kêu ăn thêm... 
Xịu lơ /si:w° lx:1⁄, [si:w° Ix”] 
[01] (vt) (cn) xìu lơ, ở trạng thái 
buông trôi, buông xuôi, gân như 
không có phản ứng. „Nó nói thế 
ma ông cũng xịu Ìơ, hồng có ý kiến 
Øì?"`. 
Xò /s2:?, [s2:7] (vt) ngán sợ, sợ 
mặt, có hiện tượng ngán, sợ khi 
phải đương đầu với điều gì đó mà 
mình có cảm giác đã thua, thất bại. 
"Chơi nữa di. Mới có một hai ván 
mà đã xò rồi sao.". 
Xò ke /s2:? ke:!⁄, [so ke:!] [01] 
(vt) (cn) xò, nhưng có ý nhắn mạnh 
tính chất sợ hãi lộ rõ trên nét mặt. 
"Bị vố cho một trận, thằng nhỏ xò 
ke luôn, hết dám đi bê trộm nữa.". 
Xò trân /s2 txn:!, [s2:2 txn:] 
[01] (vÐ (cn) xo, nhưng có ý nhấn 
Kiệt tính chất sợ hãi làm đờ người 
"Vừa thoát chết (rong một vụ 


c/Ớp giụi mấy bữa nay trông 
người hắn xò trân di.". 

Xò Xè /S2:? sE:?/, [so se] [H], 
[01] (v) đưa ra để ngắm, vuốt ve 
tới lui nhiều lần, với mục đích để 
khoe cái mình thích. "7zdng nhỏ 
được bộ đồ mới, tối ngày nó cứ xò 
xe hoaại.". 

Xỏ /s2/, [s2:] (vt) chỏ, xen vào, 
can thiệp vào chuyện của người 
khác. "Cuyện của nó để nó tự giải 
quyết, hơi sức đâu mà xổ vào 
chuyện của người Ia.". 

Xỏ lụi /s2: lu:J5, [s2:? lu:ƒ] [01] 
(vt) 1. đâm xuyên qua, xỏ tử bên 
này xuyên thủng sang bên kia, 
hoặc xỏ từ đầu xuống duôi. "7⁄ÿ/ 
bò xỏ lụi nướng với lá cách ăn 
cũng được chó", "Bọn trẻ bẻ 
những que cây suông nhỏ, dài 
chừng hai Sang tay, vạch miệng 
lừng con cá xiêng qua thấu ra sau 
đuôi, gọi là "xổ lụi". (ADg)”, 2. xô 
thành một xâu đài, gồm nhiều cá 
thể, (cn) xỏ xâu. "Cá ở đâu mà xổ 
lụi nhiều quá vậy?". 

Xỏ mé /s2:? me:?/, [s2:? me:”] [01] 
(vt) xổ xiên, châm chọc, có những 
lời bóng giÓ, xa xôi để đã kích, 
khinh miệt ai đó. "Cái thằng Có cái 
tật xổ mé người ta, chó bản thân 
nó có làm nên trò trống gì đâu.". 

Xỏ mỏ /s2:? ma¿/, [s2:? ma: ] [01] 
(v1) 1. (nb) xổ mũi, sai khiến, điều 
khiển một cách quá dễ dàng. "Cải 
thằng cha nội đó, coi vậy ma lại bị 
con te đó xó tô tới chết chú.", 2. 


tham gia góp ý vào chuyện của 
người khác. "Chuyện của gia đình 
tao, ai ượn mày xó mỏ vô?". 

Xõ /s2:/, [s2:?] (vt) gầy đi, teo lại, 
có hiện tượng teo tóp lại, không 
còn to béo như lúc trước, (cn) rỏ. 
" Dạo nay, bộ làm việc đữ lắm sao 
mà thấy người xố đi vậy?". 

Xó ró /so:” z2:7/, [s2 zør] [01] 
(vt) 1. co rút, thu người lại vì lạnh, 
hoặc vì sợ sệt, ben len. "Hồng biết 
có chuyện chỉ mà thấy nó đứng xó 
ró trước cổng nhà hồng dám vô." 
2. láng cháng, loay hoay, Ở tình 
trạng đứng ngồi không yên, lúc 
đến lúc đi, không có mục đích rõ 
ràng, gây cảm giác choán chỗ, (cn) 
xó rú. "Chỗ người lún làm việc, 
con đị chỗ khác chơi di. Việc gì 
đứng xó ró đó cho thêm chật 
chội.". | 

Xoác /swa:k?/, [s2:k”] 1. (vt) ôm, 
vòng hai tay giữ lấy vật ngang thắt 
lưng. "Bao gạo nay xoác nách đi 
cái một, chó gì phải hai người 
khiêng cho mắc công kêu réo.", 2. 
(dt) một bó lúa vừa với khoảng 
một vòng ôm của một người. "Một 
xoác lúa này có gì đâu mà phải hai 
người. ". 

Xoai xoài /swa:J' swa:j, [sa:j' 
s2:j?] [01] (vt) (bâ) thoai thoải, có 
hơi dốc và thấp dần xuống ở một 
khoảng dài. "Kúc đường này có 
hơi xoai xoải, chạy xe cho nó cẩn 
thân. ". 
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X= 


Xoài cà lăm /swa:j? ka? lam:!/, 
[s2:Jˆ ka:? lam:] [101] (dn) loại 
xoài trái nhỏ, hơi đẹp, hạt to, loại 
xoài do cây đã già cỗi. "Ba cô đi 
cúng chua ngoái, Cúng cam, cúng 
quýI, cúng xoải ca lăm. (cd)". 

Xoài cát /swa:jf ka:t/, [s2:jƒ 
ka:k?] [01] (dt) loại xoài có giá trị 
kinh tế cao, trái to và hơi tròn, hạt 
dẹp, cơm dế, ngọt và thơm ngon. 
"Trồng thì trồng ba cái xoải cát, 
chớ ai trồng chỉ ba cái xoải này 
cho chật đất.". 

Xoài cóc /swa:j? kq*kP?/, [sa:j 
kA*k?”] [01] (dt) một loại xoài trái 
tròn, nhỏ, không có nhiều cơm, trái 
sống rất chua nhưng chín lại rất 
ngọt. "Ba cái xoái cóc này ăn 
sống, ăn không có nổi đâu. Vậy 
chó chín, ăn ngọi lắm doó.". 

Xoài gòn /swa:jˆ va:n2/, [s2:jˆ 
v2:0] [01] (dt) loại xoài trái hơi 
dài, có hình dạng như trái gòn, 
cơm bột, chín ăn hơi lạt, không có 
giá trị nên ít được trồng. "ða cái 
xoai gỏn này, trồng củi cho tốn 
đất, bán có được gì đâu 

Xoài hòn /swa:j han? [s2:†7 
h2:n”] [01] (dt) loại xoài trái tròn, 
thưởng to trái hơn xoài cóc, trái 
sống rất chua, trái chín cơm rất 
ngọt, (cn) xoài voi. "4¡ nói sao. 
Chó tui thấy xoài hòn ăn là ngọi 
nhứt rồi.". 

Xoài hôi /swaj?2 hoij⁄, [saj? 
ho:j!] [01] (dt) loại xoài khi chín 
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cơm ăn có mùi nhựa cây, vị gắt, 
đôi lúc có cảm giác ngứa lưỡi khi 
ăn xong. "Ba cái xoái hôi nảy ăn 
cái gì, bán qi thêm mua. `. 

Xoài hột /swa:F ho:f/, [s2:}Ƒ 
ho:k”| [01] (dt) loại xoài trái 
không lớn, nhưng lại có hạt to, có 
thể do cây giả cỗi. _ Đúng a ba cái 
xoái hột nay thì có bao nhiêu cơm 
đâu ma ăn.". 

Xoài tượng /swa:jˆ turxn%, An 
tu] [01] (dĐ xoài lớn quả, í 
chua, hạt lép, thưởng được ăn T 
quả còn xanh, sống. "Xoái tượng 
ăn sống thì ngon, chó để chín ăn 
đỡ om he.". 


Xoài voi /swa:jˆ v2:j'/, [s2:J? J2J] 
[01] (đ#) loại xoài trái tròn, sống 
rẤt chua, chín rất ngọt, CÓ người 
gọi "xoài hòn”. "Bây giờ cứng ít ai 
trông xoải voi. Bán hông được bao 
nhiêu." 

Xoài xiêm /swa:j? siam!⁄, [s2:jJ 
siim'] [01] (đĐ loại xoài trái tròn 
hơn nắm tay người lón, gốc có thể 
từ Thái Lan, trái chín ăn rất ngọt. 
"Bây giờ cũng thấy ít ai trồng cái 
loại xoài xiêm này nữa rồi.". 

Xoáy /swajz/, [sa:J], [s2:J ] (dĐ 
khoáy, chỗ tóc hoặc lông thú mọc 
ngược chiều nhau, tạo thành hình 
xoắn Ốc, hoặc hình một vệt dài. 
"Một xoáy người ta, hai xoáy ma, 
ba xoáy quỷ. (tn)". 

Xoáy ngựa /swaj:” nurx5, [sa:j} 
nurA”} [01] (dQ phần xoáy (khoáy) 


mọc ở trên trán, chỗ bắt đầu có tóc 
mọc, trông giống như xoáy Ở trước 
đầu ngựa. "Máy đứa trẻ mà có 
xoáy ngựa kiểu nảy nghe nói lớn 
lên nghịch lắm đó." 

Xoáy thượng AunlŠ tux1 
[sa:j” tPu:n] [01] (dt) 1. cái xoáy 
(khoáy) mọc ở trên đỉnh đầu. 
"Người ta thưởng chỉ có xoáy 
thượng, thằng nay lại có thêm xoáy 
ngựa nữa mới đặc biệt chớ.",. 2. 
đỉnh đầu, chỗ tập trung não bộ, 
phân tinh anh, phần cao quý nhất 
của con người. "Máy nện trên xoáy 
thượng nó vậy, rủi nó khủng rồi 
sao?", 3. (nb) nơi cao và thiêng 
liêng nhất. 'May ăn nói cái kiểu đó 
là dụng tới xoáy thượng người ía, 
hỏi họ hổng túc sao được chớ.". 


Xoáy trán /swaj: {a:in?/, [sa:] 
ta:n'] [01] (dt) phần xoáy (khoáy) 
mọc ở trên trán, chỗ bắt đầu có tóc 
mọc, (cn) xoáy ngựa. "Ä⁄ấy thằng 
có xoáy trán, nghe nói lớn lên 
thông minh lắm đó.". 

Xóc; /sa*Yk?/, [sA*YkP] (vÐ 1. (bâ) 
xốc, kéo quân áo lên để sửa sang 
cho gọn gàng, ngay ngắn. "Con 
xóc lại cái cô áo coi, đê trông đụ 
côn vậy sao?", 2. làm động tác kéo 
lên thả xuống cho mạnh nhiều lần, 
để cây, cọc được cắm sâu xuống và 
dính chặt hơn. "Xóc ba cái cử để 
tránh sạt lỗ bở mương.". 


Xóc; /sa*k?3/, [sA*k?°] (vi) châm 
chọc, trêu tức, làm cho người khác 
bực tức, giận đến mức nổi khùng 


lên. "Nhỏ mã nó nói xóc người ta, 
hỏi anh nghe, anh hổng túc sao?". 
Xóc chéo /sa"k†” ce:w'/, [sA*k? 
ce:w'] [01] (vÐ chôn tạm người 
chết trong mùa nước nổi, bằng 
cách bắt chéo hai thanh cây ở hai 
đầu có dạng chữ "X" để treo áo 
quan khỏi mực nước, (cn) xóc tréo. 
"Ở dây, gặp tháng nước, ai mà 
chết thì chỉ có nước xóc chéo thôi, 
chó biết làm sao.". 

Xóc hông /sơ*k? hx*n 
[sAÝYk??. hA*n”"'] [01] (vt) 1. có 
hiện tượng đau tức tủ hai bên thành 
bụng, chỗ dưới mấy đốt xương 
sườn cuối. "Mới ăn no, chạy coi 
chứng xóc hông đó nghen con.", 2. 
có tính chất châm chọc, chọc tức, 
làm cho người khác phải bực tức 
không, thể nhịn, chịu được. " Nhỏ 
má nói xóc hông cái kiểu đó, hỏi 
mấy thằng lớn hơn nó hồng đánh 
sao được.". 

Xóc nóc /sq*k? ng"k?/, [saAYk?° 
nA"kf”] [01] (vt) đặt các mảnh 
ngói che ở trên đỉnh mái nhà, chỗ 
giáp mối của hai mái nhà, để tránh 
mưa lọt xuống nhà. "Lợp xong hai 
mái nha thì hơi lâu, chó xóc nóc 
thì chỉ cần một lát là xong thôi.". 
Xóc óc /sa"k” q*kf/, [sA*kP 
A*k] [01] (vt) (cn) xóc hông, 
nhưng từ dùng có thể chỉ mức độ 
châm chọc, trêu tức gây bực tức 
cao hơn, nhiều hơn. "ÄM⁄ảy nói năng 
cho nó đang hoàng, chó nói xóc óc 


mỊ/ 
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người ta cái kiểu đó sao được 
chớ. ". 

Xóc sọc /sq"k?° sqa*kf”/, [sA*k? 
sAYk?“} [01] (dt) một loại cá nước 
ngọt, da trơn, nhỏ, dẹp, dài khoảng 
một nửa gang tay người lớn. "Cá 
sóc xọc bây giở sao hông thấy ưữa, 
chắc là tiệt giống mất rồi còn 


Xọc xạch /sq*kf sac:5/, [sAYkP° 
sst:] [01] (vt) lục lọi, luôn tay sở 
mó, lấy ra để vào nhiều lần, (cn) 
sỏng sành. "Có bao nhiêu tiên mà 
xọc xạch đếm hoài vậy con.". 

Xoi bói /s2:j! ba:j/, [s2:J` ba:j] 
[01] (vt) soi mới, chú ý tìm và moi 
móc những sai sót nhỏ của ai đó. 
"ở gân cái thằng cha có cái tật 
hay xoi bói, làm mình phải chú ý 
riẾt cũng một." 

Xoi xia /s2:j! siyẺ, [s2:J!' sixÌ] 
[II] (v) bới móc, moi móc điều 
xâu của người khác ra để nói. 
"Người có cái tật gì ma hay xoi xửa 
chuyện người khác qua đi.". 

Xòi xọp /s2:jˆ s2: :P% [s2:J J? s2:pf] 
[01] (v 1. òi ọp, ốm yếu, ở tình 
trạng không được mạnh khoẻ, 
chậm phát triển. "Ä⁄#áy năm nay nó 
cũng xòi xọp hoài, hai vợ chồng 
ảnh chỉ cũng mệt vì nó.", 2. hư 
hỏng, ọp ẹp, ở tình trạng rách nát, 
tệ hại. "Mấy năm nay có làm ăn 
được gì đâu, căn nha cũng xói Xọp 
theo.", 3. ì ạch, không phát triển, 
không có cơ sở vững chắc. "Công 
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việc làm ăn của nó cũng xì Xọp 
lắm.. Có ổn định được cái gì đâu.". 

Xom /s2:m'/, [sa:m'] (dt, vt) cây 
đỉnh ba, cây chĩa, vật dụng gồm 
một thanh tre dài, ở đầu có gắn 
một số que sắt nhọn, dùng để đâm 
cá, ếch. "Lấy cây xom, ba xom con 
cá lóc nảy coi c0n.". 

Xom xom /s2:m! s2:m!⁄, [sa:ml 
so:m!] [11] (vt) xăm xăm, từ gợi tả 
dáng đi nhanh, thẳng liền một 
mạch tới nơi định tới. "4i zmà đi 
xom xom vô nhà, trông giống bác 
Ba quá vậy ca?". 

Xon xon /s2:n! sa:n'⁄, [s2:n' s2:n]] 
[01] (vÐ có tính chất gọn, nhỏ, 
không bề sẻ, kểnh càng. "Ä⁄áy con 
xon xon vậy chó khoẻ lắm đó 
nghen.". 

Xon xỏn /s2:n' s2:n?⁄, [so:n s2:n†] 
[01] (vÐ) xa xã, nói liên tục, không 
ngót miệng, với một giọng rất khó 
chịu. "Nói ới nó l4 nó xon xôn, 

không cần biết phải quấy, ai lún ai 
nhỏ gì hết.". 

Xong xả /sa*n”” saz/, [sAYp”! 
sa:] [01] (vt) xong xuôi, xong hết 
cả, không còn sót lại việc gì chưa 
xong, xong một cách hoàn chỉnh. 
"Chỉ phải làm xong xả mọi LAN rồi 
mới đi đây, chó không thì dễ hôn 
Xong xay /sa*n”! saj:5/, [SA"n 
sa:j”] [01] (vt) xong xuôi, thưởng 
được dùng trong những phát ngôn 
có ý phủ định. "Lẻm chưa xong 
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xạy gì hết trơn là nó đã bỏ di chơi 
Ả; " 


rồi. 
Xòng xông /sa*n”? sa*n”*/, 
[sAYn”? sa"n””] [01] (ve) 1. ròng 
rã, liên tục, không ngưng nghỉ. 
" Mày thấy tao phải ngồi đươn đệm 
xòng xống cả ngày trời mới được 
hai chục ngàn bạc, chớ bộ 4y 
tưởng dễ kiếm tiên lắm sao.", 2. 
lòng thòng, lủng la lủng lắng, 
không gọn gàng, vén kéo. "Lam gì 
mà để đây nhợ xông xông. Sao 
hồng cắt, cột cho nó gọn gì hết 
trơn vậy?”. 

Xỏng xảnh /sa*n" san, 
[sAYn”? san#] [01] (vt) 1. ở trạng 
thái đầy, nhiều, như có hiện tượng 
va vào nhau, hoặc như muốn rơi ra. 
"Dạo này trong túi có tiền xông 
xảnh nên vá ra mặt làm phách chó, 
thấy phát ghét.", 2. (bâ) đồng 
đánh, có điệu bộ, cử chỉ làm dáng, 
kênh kiệu. "Cái thứ mới làm ăn dư 
dã một chút là bày đặt xông xảnh 
thấy phát ghét rồi.". 

Xóng róng /sa*n”° zqa*n”?/, 
[sA"pg”” zA*g”°] [01] (vÐ 1. lóng 
ngóng, lóng nhóng, ở trạng thái 
mong đợi, đứng ngồi không yên. 
"Tàu chưa về tới đâu. Làm gì mà 
xóng róng lên vậy?", 2. lăng xăng, 
quấn quýt, ở quanh quẩn một nơi 
gây cảm giác chật chội, chộn rộn. 
"Ra ngoái chơi ,đi tụi con, xóng 
róng đây má hổng có lam cái gì 
được hết trơn.". 


Xóp /52: P`/ [s2:p] (vt) tóp, tỌp, 
xẹp, xọp, có hiện tượng xẹp xuống, 
hoặc thu lại, co rút lại. "Sau mội 
trận bịnh, tước: người yếu đi và 
xóp thấy rõ. 

Xóp ve lponŠ VE:!/, [sorp' je:'] 
[01] (vt) Í. lép XẹP, Xẹp đến độ như 
còn lại một mảnh. "B¿ bổ đói máy 
bữa nay, cái bụng xóp ve luôn.", 2. 
(bâ) xếp ve, có hiện tượng khiếp | 
sợ, không dám biểu lộ phản ứng. 
"Có ổng ở nhà nên mấy đứa nó 
mới xóp ve, chó bình thường thì dễ 
hôn 

Xóp xép /s2:p` se:p”/, [s2:p” se:p ] 
[01] 1. (vt) bép xép, hay mở miệng 
nói chuyện này chuyện nọ, với 
người này người khác. Chuyện gi 
ở trong nhà, nó cũng xóp xép, 
thành thử cuối cùng hàng xóm biết 
hết trơn.", 2. (ttt) (bâ) nhóp nhép, 
tử mô phỏng tiếng động của việc 
há, khép miệng trong khi nhai, 
hoặc nói. "Nó đang nhai xớp xếp, 
tự dưng thấy tao nó ngưng lại." 
Xóp xọp /s2:p” s2:p”/, [s2:p° so:p'] 
[01] (vt) tốp Xọp, có hiện tượng co 
rút lại khá nhiều. "Ä⁄6/ rổ rau to 
tướng, trụng rồi, nó xóp xọp còn 
lại chỉ có một đĩa nhỏ. ". 

Xót xáy /s2:t° saj:/, [so:k? sa:j ] 
[01] (vt) 1. ở trạng, thái ngứa ngây, 
dau rát nhẹ, gây cảm giác rất khó 
chịu. "Lm ba cái rơm mà hổng 
chịu đi tắm, nó xót xáy, ngủ hổng 
có được đâu nghen.", 2. ỏ tình 
trạng áy náy, bứt rút, cảm thấy 
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không yên tâm. "C/yện nay giải 
quyết hổng xOg, tui thấy xót xáy 
lam sao đó.". 

Xọt /s2:t5⁄, [so:kế] [01] (vt) 1. kêu, 
khẻu, dùng que đẩy lên để làm rơi 
vật ở trên cao, (cn) chọt, thọt. 
"May cho tao mượn cải cây, tao 
xọt cái trái xoáai chín nay cái coi.", 
2. đâm, dùng vật nhọn chĩa, xom 
vào một cái gì đó. "C4¡ cây vậy mà 
nó xọt vô da người ta, hỏi hổng 
chảy máu sao được.", 3. cho vào, 
thọc vào, đặt một cái gì đó vào bên 
trong. "Ba cái nảy xọt vô bao bết 
đi, để ỏ ngoài lam gì cho luộm 
thuộm nhà cửa.", 4. xông vào, 
nhảy tót vào. "7i ự dưng, xọt vô nha 
người fa, mà hổng gõ cửa gì hết 
frơn.", 5. (nói) chen vào, chố 
miệng Vào, tham gia vào câu 
chuyện của người khác, khi không 
cần. "Chuyện cửa tụi nó, anh hổng 
biết đầu đuôi mà anh xọt vô làm 
chỉ. ". 

Xô xích le /so:'! sic? Ie:!⁄, [so*! 
sit:” le:!] [001] (ml) xe xích lô, 
("xích lô" từ mượn và được nói tắt 
từ "cyclopousse") (P) chỉ loại xe có 
ba bánh, được dùng phổ biến _ 
Nam Bộ, tử những năm 40, 50 của 
thế kỈ trước, có thùng cho khách 
ngôi và bệ đỡ chân nghếch cong 
lên, ở phía trước, thùng rộng chỉ 
khoảng hơn một người ngôi, người 
điều khiển hoặc lái ở phía sau, 
cách nói có sắc thái vui, hài hước. 
"Đi dạo phố bằng cái gì bây giờ? 
Tụi bây muốn lô ca chưn hai xô 
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xích le? Thôi, bán di thì tụi mình đi 
lô ca chưn; còn bán về thì hả về xô 
xích le cho nó khoẻ há.". 


Xô xố /so:! so:'/, [so*! so*5] [01] 
(vt) rậm rạp, có hiện tượng dày 
đặc, phủ kín tất cả, không còn lấy 
chỗ trống. "AMãnh vườn không có ai 
chăm sóc mấy tháng là cô mọc xô 
xố, không còn thấy lối di.". 

Xồ /so:2/, [so*?] (vt) (bâ) xù, (tóc, 
lông) ở trạng thái dựng lên và TỐI. 

kí hấy một lái nó xô lông vậy, chó 
đá điếc gì." 

Xổ /so?/, [so"?] (v0 1. tẩy, dùng 
thuốc tống ra khỏi ruột các chất 
bẩn, hoặc những 8ì độc hại. "Cz¡ 
bụng thẳng nhỏ „ay bự lắm. Cho 
nó uống thuốc xổ di.", 2. tháo, cho 
nước từ trong ao, hỗ chẩy ra cạn để 
xả phèn, hoặc để bắt cá, tép. "xổ 
vuông kì rồi, ảnh cũng kiếm được 
Chục triệu, chó ít đâu.", 3. nói hàng 
tràng tiếng nước ngoài như có ý 
khoe khoang. "Nó có cái tật, nói 
chuyện với người khác, thỉnh 
thoáng hay xổ tiếng Tây quá, vì 
vậy mà có nhiễu người không ta 
nó.", 4. văng tục, chửi thể, buông 
ra nhiều câu nói, lời nói tục tu. 

"Nói chuyện với con nít ma Ông cứ 
xổ tục hoải, đây rồi tụi nó bắt 
Chước đó nghen.". 


Xổ gà /so: va:2/, [so*3 va?] [01] 
(v cho hai con gà trống chọi 


nhau, để cho chúng thử sức, ,tẬP 
luyện. "Mối sáng phải cho xổ gà 


một chập như vậy, nó mới hăng và 
nhanh được.". 
Xổ giò /so:? z22/, [so*3 ja:2] [01] 
(vt) có cảm giác các cơ thịt ở chân 
như bị bung ra, tháo ra, do đi quá 
nhiều. "Lớội bộ cả chục cây số, bởi 
, > Ề P 
sao hông xô gio đau nhức cho 
được. `. 
Xổ lãi /so? la:j2, [so*? la 1] 101] 
(vÐ) tẩy ø1un, dùng thuốc để làm 
sạch các kí sinh sông trong, cơ thể. 
"Cái bụng thằng nhỏ nây phải 
uống thuốc xổ lãi mới được.". 


Xổ nho /so? na:!/, [so*? pa:!] 
[01] (vt) 1. nói những câu chữ có 
âm Hán Việt mà người khác 
không hiểu được. "A⁄ấy "người lún 
tuổi, nói chuyện gì, họ cũng hay xổ 
nho để dẫn chứng lắm.", 2. (tÙ) nói 
tục, chửi thể, buông ra những, lời 
tục tíu. “Song dường như để tô 
điểm cho cuộc đời, ,thiện hạ lại Soi 
kế ta chi thê là kế xô nho hoặc kẻ 
xải giấy năm trăm. xổ nho, ngụ ý 
chống đối luân lý của bọn hẳ nho 
chăng? Điểu ấy còn nghỉ ngờ. 
(SN)". 

Xổ nho chùm /so n2:! cu:im?/, 
[so"? na: cm] [011], [101] 
(qn) (cn) xổ nho, nhưng có ý nhẫn 
mạnh tính chất nhiều và liên tục. 
Nghe mấy người giả nói chuyện 
xổ nho chừm, mình không hiểu cho 
lắm, nhưng thấy cũng đã.", "Nói 
chuyện vúi máy thằng này, nghe 
chúng xổ nho chùm thấy n quá 
F„¡ ai " 


Xổ phèn /sO: ° fein? /, [so*? fe:nf] 
[01] (vt) tẩy phèn, cho nước vào ra 
để làm giảm nông độ phèn trong 
đất. "Thực dân bắt đầu khai hoang 
Nam Kỳ. Truốc tiên la đao kinh xô 
phên, đấp đường, qui tụ dân cư lập 
đp, lập lang. (NH)". 

Xổ xui /so? su:j⁄, [so*? su¡j!] 
[01] (vt) xã xui, làm một điều gì đó 
mà người làm tin là đã trừ được 
chuyện không may, vận rủi. "Thôi, 
đi tắm đi cho nó xổ xui.". 

Xô; /so:5/, [so*] (vt) toạ, ngồi, ở 
một vị trí nào đó, tử dùng theo 
cách phát âm của âm Quảng Đông. 
"Cuối cùng thì hắn ta và đông bọn 
cũng bị xô khám rồi.". 

Xô; /so:5, [so"] (vt) nhằm, sai, 
không đúng với thực tế đã diễn ra. 
"Bả tính xô một cái quá mạng. 
May hôn mắt hết của em máy triệu 
bạc rồi.", "Nó nhìn xô "con bồi" 
mà ra "con già" mới chết chớ.". 

Xô khám /so xa:im?/, [so*5 
xa:mŸ] [01] (vt) bị cầm tù, bị đưa 
vào nhà giam. "Hay tin chú Tao Ty 
của mình xộ khám, cậu bé Kim Sơn 
vội vã tới nơi để coi có thể giúp gì 
cho chú mình không. (NH)". 


Xốc, /sy*kP/, [sA*kP] (vt) xấc, 
hỗn láo, có những biểu hiện, cử chỉ 
thiếu tôn trọng người trên. "Cz¡ 
thằng này xốc, hổng bị chúng danh 
Sao được.". 

Xốc; /sy*k”5/, [sA*kP"] (vt) táp 
mạnh, ăn từng miếng lớn, dùng cho 
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người thì có ý chê bai. "Ẩn /ữ tử, 
làm gì mà xốc như heo vậy?". 
Xốc; /sy*kP5/, [sA"kP'] (vi) (bâ) 
Xóc, đâm mạnh vật cứng và nhọn 
để lấy lên. "Xốc mấy bó lựa nảy 
gánh về nhà trước di.". 

Xốc xáo /sx*kP" sa:w'/, [sA*k? 
sa:w'] [01] (vt) xốc tung, làm cho 
mỌI cải không còn ngăn nắp, thứ tự 
nữa. "7m cái gì mà xốc xáo lung 
tung lên vậy chớ.". 

Xốc xổ /sy*kP' so?/, [sA"kP 
so] J0] (vt) xốc tung, làm cho 
mọi cái đổ tháo, rơi vãi, không còn 
như sắp Xếp ban đầu. "Kiếm cái 8) 
mà cái tử quân áo nó lục xốc xổ 
lên hết trơn.". 

Xộc /s>*kf, [sA"kf”] (vt) tấp 
mạnh thức ăn, (cn) xốc. "Bao 
nhiêu đây, hai con heo "4y, nó xỘC 
một lãi là hết, chó có thấm vô 
đâu 

Xôi đậu /soj' dyw⁄, [so:} 
d>w:] [11] 1. (dt) nếp nấu có trộn 
lẫn với một loại đậu nào đó, như 
đậu phọng, đậu đen... "7ô; khoái 
ăn xôi đậu vì nó đØ ngắn hơn.", 2. 
(vÐ) có tính chất trộn lẫn, không 
thuần nhất. " Vung nảy ngay trưúc 
là vùng xôi đậu, ngay bọn nguy 
chiếm giữ, ban đêm ta làm chủ.". 
Xôi vi /so:j! vi⁄/, [so:j' J5] [01] 
(đÐ) loại xôi được ép thành miếng 
có hình chữ nhật, gồm có nếp, 
đường, đậu xanh tán nhuyễn, mè, 
và một chất có vị thơm. "Loại xôi 
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vị nay đn Chững một LH ở hai 
miếng là ngán thấy m 


Xổi lối /so:j lo:j, [so J) lo¿j] 
[01] (vt) sơ sải, qua loa cho xong, 
không kĩ. "Làm xổi lối cái kiểu đó, 
ai ma dám mướn may nữa.". 

Xôm, /so:m, [sv:m ] (vt) xông, 
tiếng mạnh và thẳng tới trước. 
"Thiên hạ ai Cũng đừng lại ỏ cổng, 
Chỉ có mình nó dám xôm tới trước 
mà thôi.". 

Xôm, /so:ml/, [sx:iml] (v 1. 
bảnh, có sự chưng dọn bể ngoài 
trông đẹp mắt. "Ngày Tết, nhà nào 
cũng bay biện, ăn bận xôm thiệt.", 
2. nhộn nhịp, rôm rả, có tính chất 
hấp dẫn, cuốn hút, vui nhộn. 
"Thằng Sáu máy có tài ăn nói, 
thằng Năm mày có ngón đờn hay, 
vậy báy vui long theo tao qua bên 
đảng trai cho xôm, đỂ bên ấy biết 
rằng làng mình cũng có lắm nhân 
tai. (PV)", 3. hăng hái, mạnh mẽ, 
có tính chất tích cực, quyết liệt 
hơn. "Lm xôm lên một tí đỂ còn 
nghỉ sóm về xem đá banh nữa.", 4. 
hay, dễ, có tính chất thuận lợi, 
không có khó khăn Bì. "Nối thì 
nghe xôm, chó vô làm rồi, hồng có 
dễ ăn đâu mấy ông ơi." 

Xôm đám /so:ml THẾ” [sx:m! 
da:mÏ] [01] (vt) rôm rả, nổi đình 
nổi đám, có tính chất tốt và được 
nhiều người biết tới, quan tâm. 
"Phải thủa nhận tay này giỏi, nó 
lam ăn xôm đám thiệt.". 


Xôm trai /soimm' ({a:j⁄, [s>:ml 
{a:J'] [01] (vt) bảnh trai, có dáng 
vẻ đẹp, cao ráo, khoẻ mạnh của 
một người thanh niên. "Thởng này, 
ngày nhỏ nó có chút xíu Ốm 
nhách; bây giở, lớn lên trông xôm 
trai thiệt. `. 

Xôm trò /so:m' {2:/, [sx:m' {a:?] 
[01] (vt) rôm rả, có nhiều chuyện 
hấp dẫn làm thu hút sự quan tâm, 
chú ý của người khác, hoặc được tổ 
chức hơn mức thông lệ. "A⁄#„ốn 
xôm trò, nhất định không thiếu 
được các nàng tiên không khó tánh 
và mấy anh chàng hiệp sĩ của ngôn 
luận. (NH)", "Trong số những gia 
đình di dón người thân trên tdu 
chạy tuyến đường Marseille - Sải 
Gòn, cánh ông Hội đồng là xôm 
trỏ hơn hết. (NH)". 

Xôm tụ /so:m' tuý/, [sx:m' tu] 
[01] (vt) đông vui, rôm rã, có tính 
chất thu hút nên nhiều người tụ tập 


vào một chỗ. "Cả bói chợ chỉ có 


cái gian hàng đồ Tết là xôm tụ hơn 
hết. ". 

Xôm xôm; /so:m!' so:m!/, [sx:ml! 
s>mm!] [II] (vÐ băng băng tới 
trước mà không cần lưu ý đến 
những gì xung quanh. "Biế/ đường 
đi hôn mà xôm xôm chẳng hỏi ai 
hết vậy cha nội.". 

Xôm xôm; /so:m' so:m!/, [sx:ml 
sz:m!] [11] (vt) có tính chất khẩn 
trương, nhiều hơn, cấp tập hơn. 


"Gấp môi xôm xôm lên di. Ấn gì 
yếu quá vậy. ". 
Xồm xộp /so:m so:p5, [sx:m? 
sy:p] [01] (vÐ (bâ) xôm xếp, 
không chắc và nhẹ, có nhiều lỗ 
hổng ở bên trong. "Hồng có mấy 
cái miếng lót xồm xộp nay chêm, 
coi vậy chó đồ dễ bể lắm đó.". 
Xổm; /so:m/, [sx:m?] (vt) nhấc 
lên, nhóng lên, nhổm lên, có hiện 
tượng nhô thân người lên cao hơn, 
khi bị tác động bởi một sự việc nào 
đó. _ Gặp chỗ nao hay, mấy đứa 
ngồi trước xốm lên một cái, thanh 
thử người ngôi sau có thấy được gì 
đâu. ". 
Xổm; /so:m/, [s>:m°] (vụ 1. lấy, 
nhặt, chộp, thộp, từ dùng để chỉ 
hiện tượng chọn lấy cái hơn, phân 
hơn. "Có cái bự nhứt thì nó xốm 
mất rồi còn đâu.", 2. cuỗm, xoáy, 
lấy cắp, lấy cái ¡ không phải của 
mình. "Dựng xe đây la coi chững 
chung nó xôm đó nghen.". 
Xốm lổm /so:m? lo:rm?⁄, [sx:m) 
I>:m”] [01] (vt) cục mịch, quê 
. a, không được tẾ nhị, sâu sắc. 
ng quen ăn nói xốm lôm cái kiểu 
đó nên cũn 8 để mích lòng người lạ 
chưa biết Ông.". 
Xôn xổn /som' som”/, [so:n' 
so:n”] [01] (vt) âm 1, ôn ào, có biểu 
hiện nói năng lớn giọng, to tiếng. 
"Nói nhỏ nhỏ một chút coi. Nói gỉ 
xôn xốn như đang gây lộn vậy." 
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Xồn xồn /so:in? so:n?, [so:fŸ 
so:7] [01] (vt) (cv) sổn sôn, 1. 
sượng, ở tình trạng còn cứng, chưa 
được mềm. "Ba cái khoai sống, 
còn xôn xôn, ăn vô coi chừng dau 
bụng chết.", 2. ö tình trạng tuổi 
chưa giả, nhưng cũng không còn 
trẻ. "Ông ấy cũng xôn xôn, chắc 
khoảng năm mươi gì đó." 

Xồn xoảng /so:n” swa: g [so:n 
s2:0'] [01] Œf) loàng xoảng, từ mô 
phỏng tiếng va chạm nhau của 
những vật rắn, Nhẹ tay thôi, lam 
gi mà ném xổn xáng cái kiểu đó, 
còn gì ba cái đồ đạc.". 

Xốn xổn /soin' so:n, [so:n? 
so:n?] [11] (tt) từ mô phỏng tiếng 
động do chân người, hay vật nặng 
rơi xuống một vũng nước. "4i má 
đêm hôm lội xốn xôn đưới ruộng 
nước vậy cà? Chắc bọn đi soi cá 
chó gì.". 

Xốn /so:n”/, [so:n'] (vt) 1. có hiện 
tượng đau nhói, khi chạm vào, tựa 
như có gì đâm từ bên trong. "Cái 
chưn di thấy xốn, chắc là còn gai ở 
dưới bản chưn qua.", 2. có hiện 
tượng đau xót không liên tục. "ÄA⁄r 
xốn quá, chắc là có bù hông, hay 
bụi rác chui vô rồi.". 

Xốn mắt /son? mat, [so:nÌ 
mak:] [01] (vt) 1. xót, đau buốt 
trong mắt. "B/ xốn mốt hay sao mà 
con mắt đổ tươi vậy?", 2. chói mắt, 
loá mắt, có hiện tượng khó chịu ở 
mắt khi nhìn ánh sáng quá nhiều, 
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hoặc đột ngột. "4nh sáng mặt trởi 
rọi xốn mắt, ngủ trưa sao được 
đây mà ngủ.", 3. (nb) gai mắt, nhìn 
thấy bực mình, khó chịu về một 
việc gì đó mà mình không vừa ý. 
"Nhìn thấy cái bản mặt nó l4 tui 
thấy xốn mớt rồi, ở đó mà kêu tui 


nói ChuVỆn.". 

Xốn xác /soin° sa:k?/, [soi 
sa:k?] [01] (vt) tan tác, tứ tung, 
mỗi cái ở một nơi, không còn tụ lại 
thành nhóm. "Con chó nó rượit 
đuối bảy gà, mẹ con chạy xốn xác, 
hông biết có mát con nao hôn 


nữa. `. 
Xốn xang /so:in° sai, [son 
sa:n!] [01] (vt) đau nhức nhối gây 
cảm giác rất khó chịu. "Vé! thương 
này mà xúc thuốc sát trùng vô một 
cái là nó xốn xang cho mà thấy.". 
Xốn xáo /son" sa:w', [so:nŸ 
sa:w'] [01] (vt) nhốn nháo, ở tình 
trạng hỗn loạn, không còn trật tự, 
tổ chức, do bị hoảng sợ. "Có 
Chuyện gì mà dám đông ở đăng kia 
xốn xáo chạy ngược chạy xuôi vậy 
ca?". 

Xôn; /so:nÝ/, [so:p”] (vt) từ thường 
được dùng như một từ tố để biểu 
thị tính chất tương đối lớn, hoặc 
tương đối nhiều, theo nhận định 
của người nói. "Năm nay, nó nhổ 
gio lún xôn, tỉ nhìn không ra nữa 
đó.", "Ông nội đó làm ăn giàu xôn, 
vậy chó mã trưm sô lắm.". 


Xôn; /so:n5, [so:n”] 1. (ve) đảo, 
trộn, làm cho xáo trộn, hoà lẫn vào 
nhau. "Ba cái hồ cần phải xôn cho 
đêu trước khi đổ nước vô nghen 
hôn.", 2. (vt) lộn xộn, có hiện 
tượng trộn lẫn vào nhau, không có 
trật tự, trình tự nao, (cn) xộn xạo. 
"Để cho có thứ tự lúp lang, chó 
xôn kiểu này, ai mà tìm cho được.". 
Xộn xạo /soin"” sa:w'/, [so:T 
sa:w] [01] (vt) lộn xôn, lung tung, 
có hiện tượng xãáo trộn, không còn 
theo một thứ tự nào, (cn) xộn. 
"Hồng biết nó tìm cái gì ở ba cái 
. guần áo mà nó xốc xôn xạo lên vậy 
ca?". 

Xộn xện /soin”“ se:n%, [so:n 
so:n"] [01] (vt) (bâ) thốn thện, có 
dạng to lớn, không được gọn. 
" Người gì đâu ma cái ngực xôn xện 
thấy mà ghê luôn.". 

Xông /s**n ”/, [saA*p”"'] (d0 chái 
nhà, phần phụ ở hai bên hông của 
một ngôi nhà hai mái ở thôn quê. 
" Một hạng lu chứa nóc mưa được 
đặt ở một bên xông nhà.". 

Xông xông /sy*p”! sy*n”/ 
[sA*Ynp”! sA*n””] [01] (ve khoẻ 
khoắn, nhanh nhẹn, ở tình trạng 
cỏn mạnh khoẻ, đi lại bình thường. 
"Ai nói ảnh bịnh gì dâu, sáng nay, 
lôi cön thấy ảnh mi xông xống 
ngoài vườn đây ma." 
Xồng /sxn 3, 
nhổm, xổm, làm động tác để ngồi 


[sA* LRN) v0. 


dậy, hoặc đứng lên. "Nằm táo: di. 
Đã tới giủ đâu mà xống .. 

Xông xếnh /sx*p”" sauyilf 
[sAYp”? sa:n] [01] (vt) lông lẻo, 
dễ rời ra, không được chặt che, 
nghiêm ngất. "Tiên bạc để xông 
xếnh kiểu nay có ngay không con 
một đồng đó nghen.". 

Xốp /so:p”/, [s>:p'] (vt) 1. bắt đầu 
thực hiện một công việc gì đó. 
"Thôi, xốp di, ngồi đây mà chờ ai 
nữa bây giở.", 2. bắt, thu tóm lấy 
một cải gì đó. "Có cái xe đạp bị 
chúng xốp mắt, có còn cái gì làm 
chán đi lại nữa đâu.", 3. đánh, 
đánh đập, dùng sức mạnh tay chân 
để khống chế, răn đe ai đó. "Bj bọn 
đàn anh chúng xốp cho một trận, 
nên bây giờ hết dám hung hăng 
nữa rồi.". 

Xộp; /so:p”/, [sx:p”] (vÐ (bâ) thộp, 
bắt lấy, nắm bắt và giữ lấy được 
một cải gì đó. "Nhở công an xộp 
được mấy tên trộm, thành thử xóm 


- nay đạo ray cũng đở.". 


Xộp; /so:p5, [sy:pf] (vt) có tính 
chất rộng rãi phóng khoáng, 
không dè sẻn, keo kiệt. "Gặp mấy 


tay nay, họ chơi xộp cũng không 


thua gì công tỶ Bạc Liêu đâu.". 

Xơ lơ /sx:! Ix:!1⁄, [sy”! Ix”1'] [01] 
(vt) 1. lơ láo, ngơ ngác, có vẻ ngỡ 
ngàng, xa lạ, chưa rố vụ việc. 
"Thấy cái mặt xơ lơ của mày cũng 
đủ biết nhà quê lên tỉnh rồi.", 2. 
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bến lẽn, có dáng vẻ ngại ngùng, 
không được tự nhiên. "Lm gì mà 
đứng xở lơ một mình ngoài nầy 
vậy, vô írong nhà chơi với chúng 
nØ đi con.". 

Xơ lơ xáo láo /sx:! lx:' sa:wÌ 
la:w?/, [sy”' Ix”! sa:w` la:w'] 
[0101] (qn) có dáng vẻ bỡ ngõ, 
ngỡ ngàng, xa lạ với những gì xung 
quanh. "Thấy cái mặt xơ lở xảo láo 
cũng đủ biết là lính mới rồi. 

Xơ quất /sx:' kwxt:%, Isyt 
wxk?] [01] (dt cây phát trần, cây 
làm bằng cùi non của quày dừa 
nước được đập một đầu cho tơi ra 
thành sợi, còn đầu kia để cầm. _ Họ 
còn phải liên tục rút xơ quất ra 
phúi dàn muỗi mòng áp vào bu 
cốn. (AÐg)". 

Xơ rơ /sx:! zx:!/,[sx"”! xw"”1] [01] 
(vt) l. xơ xác, còi cọc, trơ trụi, Ở 
tình trạng không còn gì nguyên 
vẹn, lành lặn. lnh về với vợ con 
anh, Lá rụng về cội bố cành xơ rơ. 
(cd)”, 2. (bâ) Xớ rÓ, quanh quấn ở 
một nơi, gây cảm giác chật chội. 
"Có chuyện gì hôn ma đứng xở rở 
đó hoái vậy?". 

Xơ rơ xác rác /sy:'! zx:` sa:k° 
za:k)/, [sx”' zx"”! saik? za:kÌ] 
[0101] (qn) còi cọc xơ xác, ở tình 
trạng chỉ còn cành không còn lá. 
"Cây cối gì mà xơ rơ xác rác như 
vậy làm sao mà lớn cho được.". 

XƠ rơ XỚ rớ /sY:' zv:` sY:” ZV?), 
[sy”” zv”" sv”” ze””] [0101] (qạn) 
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` quanh lấn quần ở mãi một 
ƠI. "Có chuyện gi hôn mà thấy nó 
I5 đứng xơ rơ xó ró Ủ đây hoài 
hé.". 
Xơ vơ, /sx:! vx:/⁄, [sy”! Jx”1] 
[01] (vt) 1. xơ xác, ở tình trạng 
không cỏn nguyên vẹn, lành lặn, 
có vẻ không còn sức sống. " Trồng 
cây cũng muốn cây xanh, Muốn 
chỉ lá rụng bỏ nhành xơ vơ. (cd)", 
2. bần thần, bơ phờ, kém vẻ linh 
hoạt vì mệt mỏi, lo nghĩ. "Dạo rảy 
trông mặt mũi ảnh xơ vơ, không 
được linh lợi như lúc trưóc.". 
Xơ vơ; /sy:! vx:1⁄, [sy”! jyl] 
[II] (vÐ (bâ) cách nói hàm ý 
những người có tính "sợ vợ". "Gặp 
cái thẳng "xơ vợ" đó mà mày rủ nó 
đi nhậu, đời nảo.". 
Xơ vơ xính vính /s>:! vx:! sin: 
vin, [sy”! jx”! sinẺ Jin] 
[0101] (qn) ở tình trạng nguy 
khốn, gặp nhiều trở ngại, bất trắc. 
"Nó chơi tỉ mỘt vố xơ vơ xính 
vính, tưởng chuyến này tiêu tùng 
rồi chó." 
Xơ vơ xửng vừng /sx:' vx:! 
sun” vunJ:, [sx”! jx"”! sưunẻỶ 
jum”] [0101] (qn) (cn) xơ vơ xính 
vính. "Đã qua rồi cái thời xơ vở 
xửng vừng, gia đình phải chạy gạo 
tưng bữa mội.". 
Xơ xải /sx:! _ SAU, [sx” sa ] 
[01] (vÐ tơi ta, xơ xác, không còn 
chỗ nào lành lặn, nguyên vẹn. "ở 
nông thôn, còn nhiều gia đình 


nghèo khổ, nhà cửa, áo quần xơ 
xải, trông đến thảm hại.". 

Xở /sy?'/, [sx '] (vt) gỡ rối, tháo 
gỠ, giải quyết ổn thoả những trỏ 
ngại, vướng mắc. "Ba cái chuyện 
lừm sùm này, may ra chỉ có ảnh 
mới xổ được.". 

Xớ /s>z/, [sy"”] (vt) hó, nhố, 
nhằm, sai lệch so với thực tế, yêu 
cầu. "Ông khó lắm đó. Hôm rồi, 
nói xớ có mỘt cái ma ổng cứ nhắc 
tới nhắc lui hoải.". 

Xớ rớ /sx:” zv:)/, [sw"° zv"”] [01] 
(vt) 1. lắng cháng, lắng vắng, 
quanh quần ở một nơi mà không ‹ CÓ 
việc gì phải ở đó cả, nên gây cảm 
giác chật chội, lăng xăng. "Coï, 
sao đứng xó ró đó? Đi lấy nước 
cho chủ tráng miệng uống trà 
chớ!. @V), 2. lặt vặt, vặt vanh, 
những điều không đáng kể. "Có 
hai thằng phụ xớ róú cho vui, chó 
thiếu ổng thì tụi nó có làm được gì 
đâmu.", 3. thoáng đã, chẳng mây 
chốc, tử dùng am chỉ thởi gian qua 
nhanh, (cn) lầm rẩm, lụi hụi, lớ 
quớ. "Xớ ró chưa làm được gì thì 
đã tới Tết nữa rồi. Mau thiệt". 

Xớ xấn /s>z s>n?/, [sv"° svn:] 
[01] (vt) 1. dớ dẩn, ngớ ngẩn, ở 
tình trạng như mắt trí khôn, không 
biết gì, xa lạ với hoàn cảnh chung 
quanh. "Nó khung, nói những: câu 
xả xân, anh đừng có chấp nó.", 2. 
vớ vấn, không có nghĩa lí gì, 
không có tác dụng thiết thực. "Hơi 
đâu mà ngồi đó nghe ổng nói 


những chuyện xó xến hết thời 
øiởơ.", 3. quanh quấn, thơ thấn, 
không có mục đích, ý hướng rõ rỆ(. 
"Ở dây, chiều, cơm nước xong, di 
xổ xán chơi dạo mát cũng hay 
chớ.". 

Xớ xếch /sx: sa:c)/, [sy”5 se:P] 
[01] (v) hời hợt, không có ý tử, 
(cn) sớn sác. "Đi xó xếch dụng 
người ta mà còn hồng chịu xin lỗi 
nữa hả." 

Xớ xớ /s>z s:/,[sw"5 sx”°] [01] 
(vt) (bâ) xó ró, lắng vắng, quanh 
quần ở một nơi mà không có việc 
gì phải ở đó cả. "Quản lúng đáy di 
đâu xó xú, Áo rách te nói chuyện 
bốc chải. (cd)". 

Xởi /sx:j/, [sy:j] (vt) 1. (bâ) xới, 
xắn, làm cho rời ra không còn 
nguyên khối. "Xởi cơm ra thố cho 
nó nguội đi con.", 2. (nb) gợi lại, 
nhắc lại những gì đã cũ, đã qua. 
"Thôi, chuyện cũ rồi, xởi lại chỉ 
cho nó thêm buồn phiên.". 

Xới; /sx:j, [sx:J] (vt) ăn chặn, 
bót xén, lẫy bớt đi một ít phần của 
người khác trước khi đưa cho họ. 
"Con mẹ chủ này hay xói tiên công 
thợ lắm đó.". 

Xới; /sx:jŸ/, [sx J] (vt) tử được 
dùng như một từ tố, biểu thị nghĩa: 
1. rẻ, đổ tháo, không được tiền 
đúng với giá trị thực của nó. "Gấp 
đi nên bán xớói, chó Ủ đó mà kì kèo 
Øì nữa.", 2. bừa, bỏ mặc, không 
cần phải bận tâm, quan tâm. 
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"Trồng ba cái loại này, cứ bỏ xới 
vậy ma cũng c0n có ăn.". 

Xởm /sx:m?/, [sx:m”] (vt) xén, cắt 
bớt, làm cho ngắn đi, từ dùng có ý 
chê bai, phê phán, (cn) xởn. "Sợi 
dây của người ta như vậy, tự đựng 
xởm di cho cụt mất một khúc.". 
Xơn /sx:n1⁄, [sy:n'] (vt) đến một 
cách bất ngờ, bất thình lình, không 
rõ tử đâu. "Ti đâu xơn tới đụng 
người ta mà còn hổng chịu xin lỗi 
nữa, người gì dị hợm.". 

Xơn xớt /sx:n! sx:/, [sx:n' sx:k?] 
[01] (vt) thơn thớt, có dáng vẻ bên 
ngoài ngọt ngào, dịu dáng. "Cz¡ 
miệng nó xơn xót vậy chó hổng có 
đễ đâu. Lâm chết di.". 

Xờn xợt /sx:n” sx:f5/, [s>:p” sx:k”] 
[01] (vt) 1. lấn lướt, có tính chất 
vượt lên, hơn trội. "Con em coi vậy 
mà nói năng xởờn xợit hơn con chị.", 
2. đường đột, đột ngột và có phần 
thiếu nhã nhặn, không lịch sự. "7 
dưng xởn xợi tới nha người ta, kì 
lắm. Tui hổng đi đâu.". 

Xởn /sx:n?/, [sx:n] (vt) cắt, xén, 
làm cho ngắn đi bớt, từ dùng với ý 
mỉa mai, (cn) xởm. "Ngày trước, 
thanh niên mà để tóc dài, đi ra 
đường là có thể bị cảnh sát xổn tóc 
đó nghen.". 

Xớn; /sx:n?/, [sy:n] (dt) ngắn vết 
còn lại tạo thành đường nét, lằn gỗ 
lên tạo nên sự khác biệt với cái 
chung quanh, (cn) chón. "Đắp đá: 
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tới cái xớn đó là được rồi, nước 
không qua nổi đâu. ". 

Xớn; /sx:n?/, [sx:n"] (vt) xắn, xén, 
dùng lưỡi xẻng ấn mạnh xuống 
hoặc ngang qua một vật. "Cái vá 
nay bén thiệt. Xón một cái la đứt 
ngọt gốc chuối." 

Xớt /s>:f”/, [sx:k”] (vt) 1. cắt, xén, 
hớt từ phía trên ngọn. "Miánh đạn 
pháo bay xót ngọn dừa đút một cái 
ngọt xới.", 2. hót lẫy một phần ở 
trên mặt. "Ãn cái kiểu gì mà chỉ xót 
trên một ăn không vậy con.", 3. 
sướt, bay sát qua gần như chạm 
vào. "Xe nó chạy xót qua một cái 
làm tui muốn đứng tìm luôn.", 4. 
trầy, xước, có hiện tượng va chạm 
nhẹ, tạo thành vệt dài trên bề mặt. 
"Chui ở đâu cho gai quảo xót da 
vậy.", 5. cuỗm lấy, lấy đi một cách 
nhanh lẹ. "ĐÐ/ đưởng, tiên bỏ trong 
túi, nhiều khi bọn móc túi nó xót 
ma mình không hay đâu nghen.", 
"Chim kia xÓt cá trên tởời, Phút 
đâu gió thổi rã rời cá chim. (cd)". 
Xợt, /sy:f/, [sy:k”] (vt) (bâ) xớt, 
1. cắt, xén, hót cho ngắn lại. "Đo 
cho kĩ, chó để xợi một cái mà thiếu 
hụt là kế như bỏ đó nghen.", 2. Vụt, 
lướt qua, ngay bên cạnh. "Nó chọi 
một hon đá xợt qua tai tôi nghe 
một cái veo.", 3. có hiện tượng va 
chạm, trầy xước nhẹ. "Bị xợ: đa 
mỘt tí, rứm máu, chưa có sao.", 4. 
quắp lấy nhanh, tóm lấy một cách 
nhanh gọn. "Chim thằng chải môi 


lần sà xuống nước là nó xợt dính 
cá liên, hay thiệt.", 2- chộp, lấy 
một cách nhanh lẹ. "Ở dây, đồ đạc 
chỉ cần để hỏ là nó xợt mất liễn 
hế.", 

Xơợt; /sx:1ố/, [sy:k] (vÐ 1. vọt, tót, 
tử gợi tả hành động đi chuyển, đi 
lại ở một khoảng ngắn. "Đáy xợt ra 
chợ vài phút, chó có lâu lắc gì 
đâu.", 2. đi quá, qua khỏi, vượt qua 
khỏi vị trí đã định một ít. "Ðj xợi 
qua nhà mấy căn rồi mới biết quay 
trở lại đó chớ.", 3. bỗng, chợt, sực, 
từ dùng để chỉ cái xảy ra thình lình 
và trong khoảnh khắc. "Xợi nhớ lời 
anh dặn, nên tôi mới quay lại mua 
cho được mà trễ đò đó chó.". 

Xu /su:!⁄, [su"!] (dt) vật dụng 
bằng kim loại, hình tròn, đẹp, có 
kích cố như mặt đồng hồ đeo tay 
người lớn, dùng để làm đồng chọi 
trong trỏ chơi thảy lô. "7ố/ ngày đi 
câu cũng mang theo cái xu thảy lồ 
đó thì học hành nên thân gì.". 

Xu xoa /su:! swa:!/, [su"' s2:!] 
[01] (đ) thạch, 1. chất lấy từ rau 
câu nấu để đông lại, ăn với nước 
đường. "Ngảy nhỏ, tôi khoái ăn 
món xu xoa hột lựu của chị bản 
hàng r0ng gánh ngang qua nha 
mỗi frưa.", 2. chất keo được chiết 
xuất tử một loại thực vật để dùng 
trong công nghệ in. "Chợt hiểu là 
bột nếp, trộn với nưóc cho nhão, 
nện cho bằng phẳng, trỏ thành như 
miếng XM xoa (thạch), áp lên đó 
bản gốc của văn bản, việt với mực 


đậm, rồi đặt giấy trắng lên, mực sẽ 
hút vao. (SN)". 

Xù /su⁄, [su"?] (vt 1. quyt, 
không trả phẩn đã thiếu người 
khác. "Ông mượn tui tiên rồi ổng 
xu luôn, máy năm nay, có được 
đồng bạc vốn lởi náo đâu.", 2. XOä, 
bỏ qua, không kể những cái đã có 
từ trước. "Thôi, coi như xu nẻ, !qo 
với mày bắt đâu chơi lại từ dầu 
hả. ". 

Xủ /suz/, [su"”] (vt) rủ, buông 
thống xuống một cách tự do; thả 
cho buông đài xuống. : 1 rưa nắng, 
mấy con gà nó Cũng xủ cánh hết 
trơn. "_"B muối nhiễu lắm sao mã 
xủ mừng xuống sớm vậy?". 

Xúc mức /su*k? muik:/, 
[su*kP° mưik:] [01] (dt) phần tổ 
được ong dùng để đựng mật. 
"Người khao rưng goi kho chứa 
mật của ong là "xúc múc”. (AÐg)". 
Xuê /swe:!/, [se” ] (vÐ (nói tắt của 
"xum xuê") tốt tươi, xinh đẹp, có 
biểu hiện bắt mắt, thích nhìn. 
"Tháng mưa, trông máy cái cây 
xuê thiệt.", "Con nha ai ma ăn bận 
rất xuê vậy ta!". 

Xuê xang /swe:' sa, [se! 
sam!] [01] (vt) bánh bao, xênh 
xang, có tính chất chải chuối, 
chưng diện hơn mức bình thưởng. 
"Dạo nay có ghệ sao ma ăn bận 
xuê xang dữ vậy cha nội?". 

Xuệch xoạc /swa:c” swa:k%, 
[s2: s2:k] [11] (vt) xệch xạc, ở 
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trạng thái bị lệch, biến dạng di. 
"Nha của xuệch xoạc, hồng biết 


chịu nổi cái mùa mưa này hông 
nữa?". 

Xuệnh xoạng /swa:n" swa:n®, 
[sanẾ s2] [II], [01] (vÐ 1. 
chệnh choạng, loạng choạng, ở 
tỉnh trạng nghiêng qua ngà lại, 
không vững. "Tháy ông: đi xuệnh 
Xoạng là tui biết ổng xin đữ lắm 
rồi. 2. (bâ) xuếnh xoảng, quá 
giản đị trong sinh hoạt, ăn mặc, tới 
mức như thê nào cũng được. "Dân 
quê mọi cái đếu xuệnh xoạng quen 
rồi, ông ơi.". 


Xui /su:J!⁄, [su:J'] (vt) rủi ro, xúi 


quẩy, gặp chuyện không may mắn, 
thuận lợi. "Ba nay xui quá, ngày 
đi mà đi ra Tớ, xe chết máy 
máy lần luôn." 
Xui xẻo /su:J! NV, [su:jJ! se:w'] 
[11] (vệ) (cn) xui, hoặc có ý nhấn 
mạnh hơn. "Tháng này xui xo, cả 
nha ai cũng bịnh.". 
Xửi /su:j?/, [su:j'] (vt) xới, ấn một 
vật xuống dưới lóp đất, cát, rồi bật 
lên, làm cho bung đất, cát lên. "Ð/ 
mà xúi, xúi chỉ cho nó lên bụi mịt 
mủ Vậy COH.". 
Xúi /su:j/, [su:j] (vt) xúi quẩy, 
gặp chuyện chẳng lành, rủi ro, 
không may mắn, (cn) xui. "Gặp 
1y toan nói chuyện xui không, 
hông hên tí nào rồi.". 
Xúi hẻo /suij? he:w, [su:} 
he:w?] [01] (vÐ (cn) xúi quẩy, 
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không may và túng ngặt. "Mới 
sáng sớm mã Sặp cái bả nội này la 
xúi hếo cả ngày luôn rồi quá." 

Xụi /su:j, [su:jJ”] (vt) 1. liệt, bại 
liệt, không còn cử động như ý 
muốn. "Hai chân nó bị xui từ nhỏ, 
đi có được đâu.", 2. rủ xuống, xệ 
xuống, buông thống xuống, có 
hiện tượng oằn, trì xuống. "Ga đá 
mà xui cánh là thấy muốn thua 
rồi.", "Hai thằng bây mà chất lên 
cái „ giường. coi chưng xuụi cái 
giường đó nghen., 3. buông trôi, 
buông xuôi, ở tình trạng không còn 
sự theo dõi, quan tâm, nữa. "Riết 
rồi công việc Cơ quan Ống cũng để 
xụi luôn, ai muốn làm gì thì làm.". 
Xụi lơ /su:j° Ix:!⁄, [su:j° Ix ”'] [01] 
(vt) 1. bại liệt hẳn, không còn cử 
động, hoạt động được. "Ống bị tai 
biến, mấy tháng nay nằm xui lở, có 
nhúc nhích gì được đâu.", 2. yếu 
ớt, ở tình trạng buông thống xuỐng, 
không có sự can thiệp của cơ bắp. 
"Bịnh mấy tháng nay người xụi lơ, 
đi đứng như con nứ..", 3. không có 
phản ứng, không có biểu hiện đồng 
tình hay phản đối gì, (cn) xuôi xị. 
"Nó hỗi ý kiến anh, sao anh ngồi 
xụi lơ vậy?", 4. chán nản, không 
thiết gì. Mười ta được, ai cũng 
mừng, còn tới ổng thì ổng lại xui 
lơ.". " 


Xui lơ cán cuốc /su:j' Ix:! ka:n 
kuxk?, [su:jẾ Ix”! ka:n' ku:kÏ] 
[0101] (qn) 1. ở tình trạng bị liệt, 
bất động, ngây cả người. "7é một 


cái, nó nằm bất tỉnh xui lơ cán 
cuốc rồi.", 2. ö tình trạng không hề 
có một động thái phản ứng nhỏ. 
"Hỏi ý kiến mấy va, sao máy va lại 
xụi lơ cán cuốc đi rồi bây giờ nói 
ØÌ nủa.". 

Xung xăng /su*np”' san: 
[su*n”! san:!] [01] (vt) hăng hải, 
rộn ràng, có những biểu hiện vui 
vẻ, phấn khởi. "Đj đu mà có về 
xung xăng vậy tụi con?". 
Xùng xình /su"n? sin? 
[su*n”? sinZ] [01] (vt) (bâ) xúng 
xính, thủng thình, rộng quá kích cỡ 
của một người. "Áo của ai cho mà 
mặc xung xình vậy cha nội?". 
Xùng xỉnh xủng xinh /su*n”? 
si]n:? su*n”2 sin?/, [su*p”2 sin? 
sUỶN”° sin?] [0101] (qn) (cn) 
xùng xình, nhưng có ý nhấn mạnh 
hơn tính chất quá rộng, quá dư 
thửa. "Bộ đồ xửng xình xúng xinh 
ma mặc đi ra đưởng coi gì được.". 
Xũng xẵng /su*n”° san 
[su*n”” san] [01] (vt) cứng nhắc, 
ngang bướng, không dịu dàng, tế 
nhị. "Do cái tính xũng xẵng của 
thằng chả, thành thử không ai chơi 
với và được.". 

Xung xịu /su*n"° si:w5/, [su*n"6 
si:wW] [01] (vt) (bâ) phụng, phịu, tử 
gợi tả vẻ mặt xị xuống, biểu thị sự 
không bằng lòng, hỏn dỗi. "Có 
chuyện gì mà thấy mặt nó xung xịu 
vậy?”. 


Xuôi cò /suxj! k2, [su:j' ka:] 
[01] (vt) (cn) xuôi xịỊ, 1, ở tình 
trạng ngây người ra, thắng đuột 
người, không có phản ứng gì. "ðj 
nó tấn cho máy cái là xuôi cò rồi 
ma cũng lên mặt lam phách.", 2. 
buôn bã, hết khí thế, không còn 
nhiệt huyết, không thiết hoạt động. 
"Có chuyện gì buồn mà thấy bộ 
xuôi co vậy?". 

Xuôi rót /suxj! zø:f7/, [su:j' zø:k”] 
[Ø1] (vt) êm xuôi, trôi chảy, thuận 
lợi, không có gì trở ngại. "Chuyện 
này để tôi thu xếp là xuôi rót thôi, 
hông có gì khó đâu.". 

Xuôi xả (suyj. saz/, [su:ij' sa?] 
[01] (vt) suôn sẻ, trôi chảy, có tính 
chất thuận lợi. Chuyện mân ăn, 
hồng phải lúc nào Cũng được xuôi 
xả đâu. Có gì mà buồn.". 

Xuôi xị /suyj! si5/, [su Ự sử] 
[01] (vt) (cn) xuôi cò, 1. ở trạng 
thái buông thống người. "Hổng di 
đâu sao ma nằm xuôi xị vậy, anh 
T⁄.", 2. có biểu hiện không VUI, 
không thiết tha với công việc. "Hai 
Hoá ngôi xuôi xị coi bộ đa sợ hai 
chẳng củng. (PV)". 

Xuông pha /suxn' fa:!/⁄, [su:n) 
fa:!] [01] (vt) (bâ) xông pha, dấn 
thân vào nơi nguy hiểm, khó khăn. 
"Thời trai trẻ của tao xuông pha 
nơi trận mạc mà chẳng hê biết sợ 
la gì.". 

Xuông xáo /suxn' sa:wŸ/, [su:n) 
sa:w] [01] (vt (bâ) xông xáo, 
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hăng hái trong mọi hoạt động, bất 
chấp trở ngại, khó khăn. "Muốn 
thành công thì phải có tính xuông 
xáo, chó ÿ lại, ù lì như mây thì 
đựng hong... 

Xuồng /suxn0, [su:n] (dụ 1. 
thuyền nhỏ, phương tiện vận 
chuyển nhỏ được dùng đi lại trên 
kênh rạch. "Lưới thưa anh búa lấy 
-_ COH Caã duông, Buông lời hỏi bạn 
chó bơi xuông đi đâu? (cd)', 2. vật 
dụng hình ông tròn dùng để xúc 
bùn đất mềm, không nhão ở các 
đáy mương, ao bằng cách xắn từng 
lớp để cho đáy mương, ao được sâu 
thêm. "Cái ao này chỉ cần lấy sâu 
xuống hai lớp xuống là được.". 
Xuông ba lá /suxg?2 ba:! la: 
[su:nŸ ba:' la] [001] 1. (d0 xuồng 
được đóng từ ba tắm ván lớn ghép 
lại, một miếng ván đáy, hai miễng 
ván be. "Em bán giống chỉ, em di 
xuÔng ba lá, Em ghé lại đây, anh 
gởi thơ về thăm má Củng ba. (cd)", 
2. (vt) có tửu lượng yêu, không 
được mạnh, chỉ vài li nhỏ là say. 
` Gặp xXuông ba la nên mới có mây 
li ma đã ngủ rồi." 

Xuông be chín n0? be:! ci:n?/, 
[su: 0? be:! cin: ] [101], [001] (dn) 
xuồng có chiều dài khoảng 5,5 
mét, cạnh đáy 45 cm, cạnh be 48 
cm, tải trọng 20 gia lúa. "Kê trên, 
sân một chiếc xuÔng be chín, để 
khi những giỏ cá bất từ dưới địa 
mang lên đổ vào đó, lựa ra phân 
loại thứ nào theo thứ nấy. (AÐg)". 
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Xuồng be mười /suxn? b::! 
muxj2, [su:n” be:! mư:j”] [101], 
[001] (dn) xuồng có chiều dài 
khoảng 6 mét, cạnh đáy 50 cm, 
cạnh be 5I cm, tải trọng 25 gia lúa. 
"Được xuống be mười chổ lúa 
mướn là ngon lắm rồi, còn hơn 
xuống be tám." 

Xuông be tám /suxn? be:! ta:mŸ/, 
[su:n? be:! ta:m'] [101], [001] (dn) 
xuông có chiều dài khoảng 5 mét, 
cạnh đáy 40 cm, cạnh be 45 cm, tải 
trọng l5 gia lúa. "Phương tiện 
nghề nghiệp là một chiếc xuông be 
tám có sức chờ 250 kg... (ADg)". 
Xuông bộng /suxn? bx*n"%, 
[su:n? bA*p””1EH1] (dÐ chỉ chung 
phương tiện ghe, xuống, thường 
dùng với ý nghĩa như là phươn 
tiện đi lại "xe cộ", tử dùng phổ 
biến ở vùng sông nước. "Nghề làm 
ăn, đã sắm lỡ câu kéo, xuông bộng, 
không lẽ đem treo lên giàn bắp... 
nên tôi danh lam... con vạc ăn 
đêm! (PV)”. 

Xuống /suxn/, [su:n] (dt (bâ) 
thuổng, dụng cụ để đào đất, gồm 
một lưỡi sắt hình lòng máng, , được 
tra vào một cán cẩm, có thể gập 
lại, (cn) vã. Có cái xuống này đảo 
đất là hết ý rồi." 


Xuống nhà binh /suyn` na: 
bim:!⁄, [su:p? naZ bín:!] [101] (án) 
thuống được trang bị cho lính để 


đào công sự, có thể gập lại và thu 
nhỏ, rất gọn. "Quân dụng cá nhân 


của lính MẸ, thằng nảo cũng được 
trang bị một cái xuống nha binh đó 
chó, tại đu tụi nó hổng thích 
mang theo." 

Xuống hà /suxn` ya2/, [su 
va:?] [01] (vt) sa sút, có hiện tượng 
giảm xuống về mặt thể lực, khả 
năng chuyên môn, hoặc vị thế... 
"Ngày trước, nó chơi hay lắm, dạo 
ray nõ XuỐng gà rồi đó. : ,„ "Ngày 
(rước đệ tử Ì Ì, đạo nay, si xuống 
gà rồi, nên hồng thấy thằng nảo 
lăng xăng nữa đó chó.". 

Xuống nái /suxn” na:j2/, [su:n 
na:J'] [01] (vt) uốn lưng ra phía 
sau cho đầu chạm gân đất. "A⁄y 
đứa diễn viên xiếc, công nhận đúa 
nào cũng xuống nải hay thiệt.". 
Xuống núi /suxn” nu:j/, [su 
nu:J] [01] (vt) (nb) bắt đầu hành 
động, quậy phá, gây khó khăn, rắc 
rối cho người khác. "Saw đa banh 
là tới giờ mấy ông nội con xuống 
ni dua xe cho mà coi.". 

Xuống sắc /suxn” sak:/, [su:n 
sak:] [01] (vt) có dáng vẻ, sức lực 
không được như trước. "Dạo này, 
trông thấy chỉ xuống sắc, giả đi 
thấy rõ.". 

Xuống tấn /suxn? txn:/, [su:n? 
txn:?] [01] (vt) đứng theo một thế 
võ nào đó, trông chắc chắn và 
vững vàng. "(ng mà ï XUỔNg tấn, dễ 
gì hai thằng mình đẩy được.". 


Xuống tóc /suxn" ta*kP3⁄/, [su:nf 
tA*kP] [01] (vt cắt tóc, hành 
động tự nguyện cắt hết hoặc một 
phản tóc, hi sinh cái đẹp vốn có 
của người phụ nữ, được xem như 
việc làm trả nghĩa cho Trời Phật, 
hoặc bắt đầu một cuộc sống tu 
hành. "7i có vái, nếu đất nước 
được giải phóng, thằng em tôi còn 
sống thì tôi xin xuống lóc, xin ăn 
chay một thang. (NQS)”. 

Xuống xề /suxn' se2⁄, [su 
se] [01] (vt) 1. hạ thấp gọng một 
cách điệu nghệ, phù hợp với tiếng 
đàn. "Công nhận tay nảy ca vọng 
cổ xuống xê ngọi thiệt.", 2. chuyển 
sang "xể", một trong năm cung 
nhạc của nhạc cổ. "Đang ca vậy 
mà nó xuống xê hay thiệt.". 

Xúp lê /su:p” le:!⁄, [suipr le"] 
[01] (d0: (tm) 'souffler" Œ) (cv) 
súp lê, tiếng còi thổi, tiếng của cỏi 
tàu thổi lên báo hiệu chuẩn bị khởi 
hành, rời bến. "Mối lần tàu xúp lê 
đang xa, la thiên hạ nhao nháo ra 
đón, chen lấn ồn do. Rồi mỗi khi 
tau di, chợ tan, lang Thói Bình yên 
fĩnh lại. (PV)". 

Xức dầu /suik:? zxw:2/, [suik: 
jxw:] [01] (vt) (tôn giáo) 1. một 
nghi thức của Thiên Chúa giáo 
nhằm mang lại sự trong sạch và 
bình an cho người sắp chết. "Ông 
cố xúc dẫu sáng nay rồi, chắc là 
chết nay mai thôi.", 2. (nb) sắp 
chết, không còn khả năng sống. 
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"Ông được xúc dâu rồi còn gì nữa. 
ko đi nhắc hòm di là vừa." 

Xưng khu /sunm:'! xu:1⁄, [sun: 
xu*"!] [01] (đt) (bâ) xương khu, 
xương chậu, phần xương của đai 
hông, ở hai mông, bàn toa, nối các 
xương ống. chân. "Nó (é tử trên cao 
XuÔng qua mạng, muốn tà Xiợ 
khu rồi kia. `. 

Xưng xa /sun:' sa:!⁄, [sum):! sa:'] 
[01] (d9) thạch trắng, xu xoa, một 
loại thực phẩm được nấu để đông 
lại, có màu trắng vàng, được ăn với 
nước đưởng. "Ba cái xứng xa này 
ăn mát lắm, ăn nhiều cũng hổng có 
sao đáâu.". 

Xưng xáo /sunn:' sa:w?, [sunn:' 
sa:w”] [01] (dÐ thạch đen, một loại 
thực phẩm được nấu để đông lại, 
có màu đen, ăn với nước đường. 
"Ba cái xưng xáo coi vậy chó ăn 
nhiều không tốt đâu nghen.". 

Xưng xâm /sưn:' s>m:!⁄, [sum: 
sam:| [01] (dt) một loại thực 
phẩm được nấu để đông lại tử một 
loại nước của lá cây vỏ ra, có màu 
xanh của lá, ăn với nước đường. 
"Ba cái xưng „xâm ăn mát hơn, 
nhưng hơi nhấn, nên trể con ðn, 
Chúng không khoái.". 

Xừng cò /sum:? ko, [sun? 
ko*2] [11] (vt) (cv) sửng cố, phản 
ứng mạnh mẽ, hung hăng khi gặp 
chuyện trái ý, (bâ) xửng cô. "Có 
chuyện gì thì thủng thẳng từ từ nói, 
làm gì mà xửng cô lên vậy chó.". 
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Xửng; /surn/, [sum;:] (dt) dụng 
cụ để hấp bánh, nấu xôi, thưởng 
bằng nhôm, đáy có nhiều lỗ thủng 
để thông hơi tử nổi nước sôi phía 
dưới làm cho bánh hoặc nếp chín. 
"Con qua nhà bà Bảy mượn cái 
xửng về, má mới hấp bánh được.". 
Xửng; /sun?/, [sum)?] (vt) (bâ) 
sững, chựng lại, không đi tiếp, tiến 
thêm được nửa. "Xe đang chạy, tự 
dựng xửng lại, làm xe sau thẳng 
không kịp, nên ủi đíi.". 

Xứng rửng /sưn: zun?/, [sun):` 
ZU_I: ] [01] (vt) lừng khừng, ngắn 
ngủ, ở trạng thái lưỡng lự, không 
biết phải quyết định như thế nào, 
(cn) xựng rựng. "14m gì ma cứ 
xin rững hoài, về hay Ở thì quyết 
định đại di.". 

Xửng vửng /sunm): vunn?/, [suun):? 
Jun] [01] (vt) 1. choáng váng, ở 
tình trạng hoa mắt vì bị một tác 
động mạnh, bất ngờ. "Lm gì mà 
ông táng thằng nhỏ một cái xửng 
ving vậy chớ.", 2. có khả năng suy 
sụp, sụp đổ. "L hai chuyến liên, 
chuyện mân ăn của vợ chồng nó 
thiếu điểu xứng vững, bộ tưởng dễ 
lắm sao." ,„ 3. điêu đứng, lao đao, 
nghiêng ngẫ, ở tình trạng không 
được ổn định, "Ä⁄4ấy đặm non sông 
đếu xiửng ving, Nạn dân ách nước 
để ai toan. (NĐC)". 

Xựng rựng /sun): zum5/, [sun): 
zm:”] [01] (vt) láng cháng, ở tình 
trạng không tới, không lui, không 


làm gì, có tính chất quanh quấn ở 
một nơi, (cn) xửng rửng. 
đông người mà cứ đứng xựng rựng 
đó, làm cản trỏ đường xá người ta 
lam công chuyện. ". 

Xước; /suixk”/, [su:k°] (vt) tước, 
dùng răng cắn để tước đi phần vỏ 
bọc bên ngoài, dọc theo thớ của 
vật. "Äiệng xin, tay bốc cả bó mía 
đem ra bót ngồi xước ngon lành 
không đợi chủ lò có đồng ý cho 
hay không. (NH)". 

Xước; /suwk”/, [sur:k”] (vt) 1. lật 
hai đầu mối khăn đội đầu cho vếnh 
ngược lên. "ở „nông thôn, mấy 
người đứng tuổi, họ thưởng hay 
quân khăn xước cái kiểu đó.", 2. 
chải lật, chải ngược tóc về phí : sau 
gáy. "Đi đâu mà đầu chải xước 
bảnh bao quá vậy cha nội.". 


Xước; /surxk”/, [surk”] (vt) nói 


leo, nói chen vào trước người khác 
chuyện không ai hỏi mình. "4i 
mượn may mạ mày đi xước tải 
khôn vậy chớ.". 

Xước ổ gà /suxk` o2 va, 
[su:k? o*? va:] [101] (dn) một 
kiểu chải tóc ngược về phía sau và 
làm cho tóc phùng (phông) ở phía 
trước trần một ít. "Cha điệu đữ ha. 
Đạo nay, bay đợt xúc dâu bóng, 
chải xước ổ gà nữa chớ.". 


Xười /surxj”/, [sur:j?] (vt) 1. sờn, 
mỏn rách, bong ra, bị xơ ra một ít 
trên bề mặt. "Cái áo xưởi bâu rồi 
ma mặc đi đám cái gì nữa.", "Chui 


"Chỗ 


vô đâu mà cho gai quảo xưởi mặt 
vậy chớ.", 2. lôi thôi, nhếch nhác, ở 
tình trạng trông bệ rạc, không được 
gọn gàng, sạch se, (cn) lười xưởi. 
"Đi đám tiệc ma anh ăn mặc xưởi 
qua coi sao được.". 

Xười xãi /suyj? sa:j!/, [suuj 
sa:J'] [01] (vt) tôi tệ, không được 
ngăn nắp, gọn gàng, (cn) XƯỞI 
xĩnh. "Nhà cửa xưởi xãi quả, thanh 
thử ảnh cũng hơi ngại, hồng muốn 
ai đến nhà.". 


Xười xĩnh /suwjˆ sin2/, [suuij 
sin?] [01] (vÐ tệ hại, tôi tàn, 
không có giá trị, không đáng giá, 
(cn) xười xãi. "Ba cái đồ trong nhá 


xưởi xĩnh có cái gì dáng giá đâu để 
mà bán... 

Xườn xượt /surxnˆ surxt/, [sur:? 
sur:k] [01] (pt) liên tục, không 
ngót, không ngưng nghỉ, gián 
đoạn. "Chị cứ yên chí ở chơi di, 
đưởng nảy xe nó chạy XƯỞN XƯỢI, 
không sợ hông có xe đâu.", "Cái 
thằng này, tối ngày cứ đi xưởn 
xượi, hổng có làm được cái gì hết 
đó nghen.". 

Xương bánh chè /surxn' ban: 
ce:, [surn! ban? ce:?] [101] (dn) 
xương tròn ở đầu gối. "Trời tối 
thui, đi sụp lễ một cái, muốn lọi 
cái xương banh che luôn vậy đó.". 
Xương đòn gánh /suixn! d2:n? 
van, [surp' da:n2 ysn?] [101] 
(dn) xương đòn, „xương quai xanh, 
xương dài và mảnh nôi xương mỏ 
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áC VỚI xương bả vai. "Nó chơi sao 
té gây cái xương đòn DIEÁ phải ải 
băng bột mây tháng nay." 


Xương hom /suxwxn' ha:m!/ 
[su:n! ho: m'] {01] (d0 hai cái 
xương ngắn cuối cùng của hai dãy 
xương sườn. "Ấn cơm no mà chạy, 
đau chỗ hai bên cái xương hom 
qua di. ". 

Xương khu /suixn' xu:!, [surn) 
xu*!1 [01] (dÐ xương chậu, phân 
xương của đai hông, ở hai mông, 
bàn đít, (cn) xưng khu. „ Cái võng 
giăng chắc hôn đó, để té là bể 
xương khu đó nghen.". 

Xương ống điếu /surznp! x*wn”” 
điaw°/, [surn! A*n”° đị:w?] [101] 
(dn) xương dài của hai cẳng chân. 
"Con nhỏ mà đá banh với mấy 
thằng lớn, coi chừng nó đồn gãy 
cái xương ống điễu đó nghen.". 
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Xương xốc /suxwn' sy*kP/, 
[suirp) SAYKP] [11] 1. (dt) xương 
xấu, xương nói chung. "Bỏ ba cái 
xương xốc cho nó có nơi có chổ, 
chó bỏ bậy đạp lúng chân chết.", 
2. (vt) có tính chất xương, không 
có nhiều thịt, nạc. "ða cá nảy 
xương xốc đữ lắm, con nít ăn hông 
có được đâu 

Xướng ngôn viên /surxn” no:n! 
vian!⁄, [suurn` go:p' j0] [011] 
(dn) người nói thay cho ý tưởng 
của người khác. " Thăng Bấu mới 
sáu tuổi nhưng đã trỏ thành xưởng 
ngôn viên cho ba nó, nó biểu, dì Ui 
đứng có giận, ba con nói dì ì giống 
má con quá, ba con chịu hổng nổi. 
(@NNT)”. 

Xượt /surxf, [sui:k] (vt) sướt, 
lướt, bay sát qua nhanh một vật và 
dường như có chạm một ít vào. 
"Nó chọi hòn đá xượt qua đầu 
thằng nhỏ, xớm chút nữa là trúng 
ngay đâu rồi kia kìa.". 


Yy 


Y /i:⁄, [#'] (vt) ròng, tỉnh, nguyên 
chất, thuần một chất, không có 
chất khác lẫn vào hoặc bị pha chế. 
"Vang y bán có giá, nhưng đeo 
hông có đẹp bằng vàng mười tám 
đâu.", "Ba cái cm rượu y nay, ăn 
nhiều cũng say lắm, chó đừng có 
lưởng.". 

Y bân /¡i:! bxn:1⁄, [”! bxp:!] [01] 
(vt) (cn) y trân, giống y, đúng như 
cái được đưa ra so sánh, đã nói, 
hoặc đã có từ trước. "Cái thằng 
nảy nó nói y bân như giọng tía 


nó.", "Tôi đoán y bán hai con số 


đó, phải ba mua theo tôi thì trúng 
rồi.", "Cái máy này y bán cái máy 
Cũ, có khác gì đâu, sao lại mắc dữ 
vậy cha nội?". 

Y bin /i:' bi:n!⁄, [P! bín:] [01] (vt) 
chẵn, vừa đúng, không dư không 
thiếu. "A4ua cái máy nay y bim một 
trăm ngàn, không mễ một cốc.", 

"Ông đưa cho mây bao nhiêu tiển? 
- Y bi, một triệu.". 

Y bóc /i:' bqYkP/, [”! bA*kP'] 
[01] (vÐ (cn) y bon, 1. y hệt, giống 


hoàn toàn, không có khác biệt chút 
nào. "Cái gương mặt nó y bóc như 
thăng cha nó.", 2. đúng phóc, đúng 
chính xác, không sai lệch một chút 
nào. "7aqo nói một cái la y bóc, 
mây thấy có sai đâu.", 3. vừa đúng, 
vừa vặn, không thiếu thừa tí nảo. 
"Cái nên nhà này tráng y bóc hai 
bao xỉ măng. "`. 
Y bon /i:! ba:n!⁄, [#'! bo:n!] [01] 
(vt) (cn) y bóc. "Hai cái hàng nảy 
y bon, chú có khác gì nhau đâu.", 
ý ao đoán y bon, nó di về nhà 
à.", "Nó được y bon mười điểm". 
& chang /¡:! ca:n1⁄, [! ca:n ] [01] 
(v0 (cn) y trang, 1. y hệt, giống y, 
giông hệt, không, có khác biệt chút 
nào. "Hai cái máy y chang mà sao 
thằng mua mắc, thằng mua rẻ 
chó.", 2. vừa vặn, vừa khít, không 
chật mà cũng không rộng. "Bộ đồ 
ai may y chang, nó mặc trông vừa 
văn thiệt.". 
Y chóc /¡i:! cqa*kP'/, [Ú! cA"kP'] 
[01] (vÐ (cn) y bóc. "Cái hình nay 
la M chóc nó rồi còn gì nữa.", "Tao 
nói một cái y chóc, có sai đâu.", 
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"Hôm qua, đóng tiền trường cho 
thằng nhỏ y chóc một trăm ngàn.". 
Y chong /¡:! ca*n”!⁄,[P! cA*n”1] 
[01] (vt) |, còn nguyên vẹn, không 
có thay đổi gì. "Nồi cơm nấu còn y 
chong, có ai ăn uống miếng gì 
đâu.", 2. Y nguyên VỊ trí củ, không 
có sự 'đởi đổi, thay đổi nào. "Mưởi 
mấy năm nay, ống cũng y chong 
chúc trưởng phòng, hổng . lên "hổng 
xuống gì hết.", "Nhà nó cũng y 
chong chỗ cũ, chớ có đởi đi đâu 
đâu mà mắy kiếm hông được.". 

Y giá /1:! za:⁄, [#! ja:] [01] (vÐ 1. 
còn giữ nguyên giá củ, không lên 
không xuông. Bây giỏ, HÓ Cũng y 
gia đo hè, hồng có mắc hơn đâu." 
2: đúng như giá đã niêm yết. "ở 
tiệm này nó ban y giá đã dán hà, 
chó hồng có bớt đâu.". 

Y hịt /i:! hi:⁄/, [£! hit] [11] (vÐ) 
(bÀ) y hệt, giống hoàn toàn như cái 
có sẵn nào đó. "Hai tía con y hụt 
nhau, hồng khác một tí nao." 
"Con nhỏ này, nó có cái tánh y hị! 
như má Hồ.". 

Y lít /¡:' li:E/, [#! lit:'] [01] (nÙ ít 
li, một vài li nhâm nhi, cách nói có 
hàm ý uống được không nhiều. 
"Giở này mà còn y lít gi nữa, nhấp 
môi con hổng nổi nữa cả." 

Y nguy /¡:! nwi:1⁄, [# nwữ" [01] 
(v†) (bâ) y nguyên, l. còn nguyên 
. vẹn, không có sứt mẻ. "Cái bánh 
CỜn ÿ HgWÿ, có ai động tới gì đâu, 
ma nó bắt đên cái bánh khác.", 2. 
còn ngay vị trí cũ, không có đời 
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đổi. "Để y nguy chỗ đó di. Mày xê 
dịch đây họ nói nay nơi kia nữa.". 
Y Sì /1:! s12, [' sP?] [01] (v0 1. y 
hệt, giống hệt, không khác một tí 
nào. "Mai bai lam y sì coi chứng bị 
chấm rót hết đó nghen.", 2. Y 
nguyên, còn nguyên, chưa sử dụng, 
không hao hụt gì. "Cai fỉ vì mới 
khui thung, con y sì đã thiệt.", 3. 
vẫn như tình trạng cũ, không thay 
đổi. "Nói nó mà nó vẫn để y sì vậy, 
hỏi có tức hôn chớ.". 

Y trang /i:' ta:n!⁄, [P! ta:g'] [01] 
(vt) (cn) y chang, giống hệt, vừa 
vặn. "Hai cái xe của hai người y 
trang nhau, chẳng khác tí nào.", 
"Bộ đồ của mày mà tao mặc y 
trang, không chật hoặc rộng mi tí 
nào.". 

Y trân /¡:! txn:1⁄, [! txpgz] [01] 
(vt) (cn) y bân, giống y, đúng như 
cái được đưa ra so sánh, được để 
cập hoặc đã có tử trước. "Con cũng 
làm y trân như nó chó có khác gì 
đâu, mà sao chỉ có bốn điểm, kì 
vậy.”, ` Hai cha con bây tánh tình y 
trân nhau, đụng một tí là nổi 
HÓNG.". 

Ý /¡2/, [i°] (dt) (tử mượn của người 
Hoa Triều Châu) (cn) ý, di, tử chỉ 
người chị hoặc em gái của mẹ, 
hoặc có tuổi lớn như dì người nói, 
cách gọi thân tình mang tính chất 
gia đình. "Chỉ có em với ÿ đi đây 
thôi, nha hổng có đi đi được. ". 

Ý chúng hiếp cô /i2 cụ*”5 
hiap” ko:!⁄, [† cu*n”5 hi:p” ko*!] 


[0101] (qn) ÿ đông hiếp yếu, dựa 
vào số đông, hoặc thế lực để bắt 
nạt người. thân cô. thế cô. "Thằng 
phó xã máy làm rồi, mày há chẳng 
biết hồi tao còn đương bị hành 
chánh ma còn không bao giờ ỷÿ 
Chứng hiếp cô hay sao? (PV)". 

Ý y/121:, [i8 #1] [01] (vụ) 1. ỷ lại, 
dựa hoặc trông chở vào sự giúp đỡ 
của người khác một cách quá đáng, 
mà không tự phấn đấu, cố gắng. 
"Lớn rồi, đã có gia đình riêng thi 
phải tự lo làm ăn, chó cứ ÿ y vô gia 
đình cha mẹ hoái sao được.", 2. Ìö 
đễnh, không tập trung, chú ý, dẫn 
đến mất cảnh giác. "Phần lún các 
trường hợp mất xe, theo tôi là do ỷ 
y thôi chó có gì đâu 

Ý; /i5⁄. [E°] (dĐ (tử mượn của 
người Hoa) dì, (cn) ý. "7 háấy đi, nó 
đon đã khoe ngay, "Ý Hai ơi, hồi 
nãy ý có nghe bài đo hôn, ảnh nói 
ảnh làm bài đó là tặng cho con. ”. 
(NNT)”. 

Ý; /i:, [”] (cÐ a, á, từ biểu thị 
tâm trạng ngạc nhiên, có thể có sắc 
thái vui mừng, được dùng ở ở đầu 
phát ngôn. „1, anh Hai về. Có anh 
Ba nãa. Hổm nay hai anh đị mắt 
biệt làm tụi em nhó thấy mồ hè! 
(ĐT)", "Ý, cái gì sáng kìa tụi bẩy? 
Ngộ quá hén? (KB)”". 

Yếm dừa /iam' zuw2⁄, [i:m° 
Ju1A”] [01] (dt) lớp màng mồng, 
thưa bao chung quanh bẹ dừa. 
"Lam sạch ba cái yêm dựa, #384 
thôi chuột nó dễ làm ổ dữ lắm." 


Yến /ian?, [in] [01] (dt) lễ của 
đàng trai cho đàng gái trong dịp lễ 
hỏi. "Ti gả chồng cho con nhỏ, 
bên đàng trai vừa rồi đi yến cho 
đôi bông, với sợi dây chuyền." 
Yếng /isn?, [i:n] (d0 (id) (từ cũ 
được đọc trại có thể để kiêng tên 
chúa Nguyễn Anh) ánh, tia sáng do 
một vật phát ra hoặc phản chiếu. 
"Có yếng sáng mới trời thì cây cổ 
mới xanh tốt được. ". 

Yết tắc /iat” tak/, [i:k” tak:] 
[01] (dt) chính yếu, trọng yếu, có 
tính chất quan trọng, cần thiết nhất. 
"Không có thởi giỏ, nên tôi chỉ nói 
những diêu vết tắc để anh nhó thôi 
la được.". 

Yếu bin /iaw” bi:n1⁄, [i:w` bin:!] 
[01] (vt) không đủ tiền cho yêu cầu 
của công việc. "Bữa nay, tao yếu 
bin rồi, mày chịu thế cho tao một 
độ nay di, hôm khác tao chỉ lại.". 
Yếu bóng vía /law` ba*p”° 
vix, [iW` bA*p”° jix?} [011] 
(qn) nhát gan, dễ hoảng sợ trước 
một tác động nhỏ. "Cái thằng nay 
yếu bóng vía lắm. Đêm nó hổng 
dám ngủ nhà một mình đâu.". 

Yếu cơ /iaw' kx:!/⁄, [i:w' ky“! 
[01] (vÐ không đủ khả năng, thế 
lực để thực hiện công VIỆC nào đó. 
"May nhở tay đó côn hơi yếu cơ, 
ao nghỉ ,Šng chạy chắc không 
xong quá." 

Yếu đô /iew do:!⁄, [i:wŠ do*H] 
[01] (vt) (nb) không đủ sức lực, 
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+Ä » F4 .ˆ.^ 
tiên của, khả năng để thực hiện 


một công việc nào đó. "Gặp cái 


thằng yếu đô đó thì làm được cái gì 
mà giao cho nó.". 
Yếu nhớt /iaw° pnx:i⁄, [i:w' 
nx:k?] [01] (vt) 1. yếu ớt, rất yếu, 
không đủ sức lực để thực hiện. 
"Hai thằng yếu nhói, khiêng bao xỉ 
măng có năm chục kí mà cũng 
hồng nổi ma thì mắn cái gì mà 
"2, dễ ốm, hay bệnh tới bệnh 
m "Gái thằng gì yếu nhót, một 
tháng nó bịnh hết hai mươi ngày 
rồi... 
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Yếu xìu /iaw° si:w?/, [i:w” si:iw'] 
[01] (v0 (bâ) yếu xịu, 1. rất yếu, 
không đủ lực và sức để thực hiện, 
chịu đựng một công việc. "Ba em 
bịnh mới hết, ông còn yếu xìu hà, 
chưa có đi lam việc nồi đâu.", 2. CÓ 
tốc độ hết sức chậm so với yêu 
cầu. Chạy gi yếu xiu vậy, biết bao 
giờ mới tới." 

Yếu xịu ni si:w5/, [i:wŠ si:W'] 
[01] (vÐ (bâ) yếu xìu. "Cái cẩu yếu 
xịu he, đi qua hai người coi chững 
gấy, lọt dưới rạch đó nghen.”, ` 
"Nước cháy yếu xịu kiểu này, biết 
bao giờ mới đây.". 


_—_ Tướiển 
lliIfflftli 
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